GIẢNG GIẢI KINH LĂNG THỦ NGHIÊM 








Wwww.bothiphap.bloqspot.com 


GIẢNG GIẢI KINH LĂNG NGHIÊM - 
HÒ& THƯỢNG TUYẾN HÓ& 

















KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHƠN 
TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 





Tải Kinh Về Máy => Download MP3 





KINH LẮNG NGHIÊM 


Dịch từ Hán sang Việt và lược giải Từ Ân Thiền Đường, 


Santa Ana Hoa Kỳ Xuất Bản 1990. 
Việt Dịch : HT. Thích Duy Lực 


mi PJe\'00119Tz19l\Y (| réếc) 


Phần Đầu 


Quyển † 

o_ Duyên Khởi 

o_ Vấn Đáp Về Tâm 
Quyển 2 

o_ Tánh Thấy 

o_ Thấy và Không Thấy 
Quyển 3 

oø_ Thập Nhị Xứ 

oø_ Thập Bát Giới 
Quyển 4 

o_ Giảng Giải - 4.1 

o_ Giảng Giải - 4.2 
Quyển 5 

o_ Sáu Nút Sáu Căn 

o_ 25 Viên Thông 
Quyển 6 

o_ Nhĩ Căn Viên Thông 

oø_ Văn Thù Uyển Chọn Viên Thông 
Quyển 7 

o_ Lập Đạo Tràng 
Chú Lăng Nghiêm - Giảng Giải 
Chú Lăng Nghiêm — Mật Chú 
Chú Lăng Nghiêm — Đệ Nhất 
Chú Lăng Nghiêm - Đệ Nhị 
Chú Lăng Nghiêm - Đệ Tam 
Chú Lăng Nghiêm - Đệ Tứ 
Chú Lăng Nghiêm —- Đệ Ngũ 
Vi Diệu Thần Chú 

o_ Hai Nhân Điên Đảo 
Quyển 8 

o_ Tam Chúng Tiệm Thứ 

o_ Ngũ Thập Ngũ Vị 

o_ Danh Kinh 

oø_ Thập Tập Nhân 


© O CO O©O CO C CO CO 


o_ Tam Thập Lục Chúng Sanh 
« Quyển 9 
o_ Gõi Sắc Giới 
Cõi Vô Sắc Giới 
50 Ma Ấm 
10 Sắc Ấm 
10 Thọ Ấm 
o_ 10 Tưởng Ấm 
« Quyển 10 
o_ 10 Hành Ấm 
o_ 10 Thức Ấm 


@:-.©O. .@-: @ 


(PHẦN ĐẦU) 
— O00 — 


TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 


— Sa-môn Bát-thích-mật-đế người Trung Thiên Trúc, dịch vào đời Đường. 

- Sa-môn Di-già Thích-ca, người nước Ô Trành dịch ngữ. 

— Sa-môn Hoài Địch, chùa Nam Lâu, núi La Phù, chứng minh bản dịch. 

— Đệ tử thọ Bồ-tát giới tên Phòng Dung, hiệu Thanh Hà, chức Tiền Chánh Nghị 
Đại Phu đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự bút thọ (nhuận bút). 

— TUYẾN HÓA Thượng Nhân, Vạn Phật Thánh Thành, Bắc Mỹ Châu Hoa Kỳ 
lược giảng. 

— Đệ tử thọ Bồ-tát giới Phương Quả Ngộ ghi chép. 

— Sa-môn Thích Vân Đàm dịch Hán Văn qua Phiên Âm Việt Ngữ 

— Sa-môn Thích Nhuận Châu chuyển ngữ tiếng Việt 


KHAI KINH KỆ 


Tt_L 5E MU} 
Hrãä§tjB. 
+2 BS ST? 
B8 12k B B u 


Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ 


Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa 


Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 
Con nay nghe được chuyên trì tụng 
Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 


TÁM QUY LUẬT CỦA VIỆN PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN 


1. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy cầu danh lợi. 

2. Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ thói cao ngạo. 

3. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen ngợi nhưng lại chê bai kẻ khác. 
4. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp kẻ 
khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ. 

9. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 

6. Dịch giả phải dùng trạch pháp nhãn để phán xét đâu là chân lý. 

7. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao tăng, Đại đức ở mười phương chứng 
minh cho bản dịch. 

8. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in Kinh, 
Luật, Luận một khi phần phiên dịch của mình được chứng minh là đúng. 


— 000 — 
BÀI TỰA 1 


Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là 
kinh Thủ-lăng-nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ-lăng-nghiêm đang được lưu 
hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ- 
lăng-nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng 
ta, mỗi người cũng như tất cả, phải đem hết sức lực, đem hết tâm huyết, đem 
hết mồ hôi nước mắt để giữ gìn kinh Thủ-lăng-nghiêm. 

Trong kinh Pháp Diệt Tận có nói rất rõ ràng: “Vào thời mạt pháp kinh Thủ-lăng- 
nghiêm bị hoại diệt trước hết, sau đó, các kinh khác dần dần biến mất.” 


Nếu như kinh Thủ-lăng-nghiêm không bị biến mất thì thời kỳ chánh pháp vẫn 
còn tồn tại. Do đó hàng Phật tử chúng ta phải đem tất cả tính mạng để hộ trì 
kinh Thủ-lăng-nghiêm, phải đem hết tâm huyết để thọ trì kinh Thủ-lăng-nghiêm, 
phải đem hết hạnh nguyện để hộ trì kinh Thủ-lăng-nghiêm làm cho kinh Thủ- 
lăng-nghiêm mãi mãi tồn tại ở thế gian, xiển dương sâu rộng khắp nơi, lưu 
truyền đến mọi ngóc ngách ở trên thế gian, cho đến từng hạt vi trần, khắp tận 


hư không pháp giới. Nếu chúng ta làm được như vậy thì nay vẫn còn thời 
chánh pháp đang tỏa chiếu ánh sáng đại quang minh. 


Tại sao lại nói kinh Thủ-lăng-nghiêm bị tiêu hủy trước tiên? Vì một điều quá 
chân thực, kinh Thủ-lăng-nghiêm là chân thân của Đức Phật, kinh Thủ-lăng- 
nghiêm là xá-lợi của Đức Phật, kinh Thủ-lăng-nghiêm là tháp miếu chân thực 
của Đức Phật. Do vì đạo lý trong kinh Thủ-lăng-nghiêm quá chân thực, nên 
toàn thể ma vương đều dùng mọi cách để phá hủy kinh Thủ-lăng-nghiêm. Họ 
bắt đầu đưa ra những lời đồn đại, xuyên tạc, cho rằng kinh Thủ-lăng-nghiêm là 
giả mạo. Vì sao thiên ma ngoại đạo cho rằng kinh Thủ-lăng-nghiêm là ngụy 
tạo? Vì kinh Thủ-lăng-nghiêm nói quá chính xác, đặc biệt là phần nói về Bốn lời 
khai thị về bản tánh thanh tịnh sáng suốt (Tứ chủng thanh tịnh minh hối), phần 
Hai mươi lăm vị Thánh nói về pháp tu chứng viên thông, và phần Năm mươi 
tướng trạng ấm ma. Ngoại đạo tà giáo, yêu ma quỷ quái không thể nào chịu nổi 
giáo lý này, nên họ kéo theo rất nhiều người thiếu hiểu biết tuyên bố rằng kinh 
Thủ-lăng-nghiêm là ngụy tạo. 


Những đạo lý được đề xuất trong kinh Thủ-lăng-nghiêm, một mặt đúng là 
chánh pháp, mặt khác lại phù hợp với đạo lý, nên bọn tà ma, quỷ quái, bàng 
môn ngoại đạo không thể ẩn dấu tung tích được. Một số người thiếu ý thức, cụ 
thể là những học giả kém thông thái, những giáo sư chuyên thu thập kiến thức 
tạp nham “chuyên đuổi mồi bắt bóng”, với sự hiểu biết cực kỳ hẹp hòi và hạn 
chế, họ hoàn toàn bị mê muội và nhầm lẫn, họ không có được sự uyên bác 
thực sự và không có trí tuệ chân thực, thế nên họ phê phán một cách hồ đồ. 


Chúng ta là những người tu học Phật pháp, nên nhận thức sâu sắc về những 
trường hợp này, do đóbất kỳ đi đâu chúng ta cũng phải xiển dương kinh Thủ- 
lăng-nghiêm. Bất kỳ đi đâu chúng ta cũng nên truyền bá kinh Thủ-lăng-nghiêm. 
Bất kỳ đến đâu chúng ta cũng giới thiệu kinh Thủ-lăng-nghiêm cho mọi người. 
Sao vậy? Vì chúng ta muốn làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Nếu 
kinh Thủ-lăng-nghiêm là ngụy tạo, tôi xin có cam đoan này với quý vị: 


Nếu kinh Thủ-lăng-nghiêm là chân thực thì dĩ nhiên chẳng có vấn đề gì, còn 
nếu kinh Thủ-lăng-nghiêm là ngụy tạo, thì tôi nguyện rằng tôi là kẻ trước tiên 
đọa vào Vô gián địa ngục, vì tôi không nhận thức được Phật pháp, nhận vọng 
làm chân. Còn nếu kinh Thủ-lăng-nghiêm là chân thực, thì tôi nguyện đời đời 
kiếp kiếp truyền bá đại pháp Thủ-lăng-nghiêm, nghĩa là mọi nơi mọi lúc tôi sẽ 
xiển dương đạo lý chân thật của kinh Thủ-lăng-nghiêm. 


Mọi người nên chú tâm vào điểm này. Nếu kinh Thủ-lăng-nghiêm không do từ 
kim khẩu đức Phật nói ra, thì chẳng còn một ai có thể giảng nói được, chẳng 


còn một người nào khác có thể nói được một giáo lý chính xác như kinh Thủ- 
lăng-nghiêm. 


Vì thế tôi hy vọng rằng những người thiếu ý thức đã có các suy nghĩ sai lầm 
này, sớm thức tỉnh, dừng lại việc tạo ra cái nhân sai lạc, sẽ chiêu cảm quả báo 
ở địa ngục Bạt thiệt bất luận học giả đó là ai, bất luận những nhà nghiên cứu 
Phật pháp ở bất cứ quốc gia nào, tất cả nên nhanh chóng sửa đổi cách nhìn, 
nhận ra lỗi lầm của mình và tìm cách điều chỉnh. Chẳng có việc thiện nào lớn 
lao hơn thế nữa. Tôi chắc rằng khi tất cả mọi người đều đọc kinh Thủ-lăng- 
nghiêm, mọi người đều nghe giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm, mọi người đều tham 
cứu kinh Thủ-lăng-nghiêm, thì tất cả đều sẽ chóng thành Phật đạo. 


— O00 — 


PHÁP SƯ KIM SơN SA-MÔN TAM TẠNG THÍCH TUYÊN HÓA 
Bản dịch tiếng Anh: Tỷ-khưu ni HENG HSIEN 


BÀI TỰA 2 
ĐỨC PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN 


Như thật tôi nghe, một thời đức Phật ở thành Câu-thi-na. Như Lai sẽ nhập niết- 
bàn trong vòng ba tháng nữa, nên các tỷ-khưu, tỷ-khưu ni cũng như vô số các 
loài hữu tình đến để cung kính quy y và đảnh lễ. Thế tôn an trú trong định, ngài 
không nói một lời và hào quang không còn xuất hiện. Ngài A-nan cung kính 
đảnh lễ và hỏi: 

“Bạch Thế tôn, từ trước đến nay bất kỳ khi nào Thế tôn thuyết pháp, ánh sáng 
từ oai nghi của Thế tôn tự nhiên xuất hiện, nhưng hôm nay trong đại chúng, 
không thấy ánh hào quang ấy từ Thế tôn tỏa ra nữa, chắc hẳn có nhân duyên 
gì, chúng con muốn nghe đức Thế tôn giảng giải.” 


Đức Phật vẫn im lặng không trả lời, cho đến khi A-nan cầu thỉnh đến ba lần, lúc 
đó đức Phật mới bảo A-nan: “Sau khi Như Lai nhập niết-bàn, khi giáo pháp bắt 
đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến 
thành sa-môn, nó sẽ xuyên tạc và phá hoại giáo pháp của ta. Nó mặc y phục 
của hàng cư sĩ, ưa thích y phục đẹp đẽ và giới y thì may bằng loại vải có màu 
sặc sỡ. Nó uống rượu, ăn thịt, giết hại các sinh vật khác và tham đắm thọ 
hưởng cao lương mỹ vị. Nó không có lòng từ bi và thường mang lòng sân hận, 
đố ky lẫn nhau. 

“Vào lúc ấy, sẽ có các vị Bồ-tát, Bích-chi Phật, A-la-hán hết sức tôn kính và 
siêng năng tu tập tịnh giới, các vị này sẽ được mọi người kính trọng. Lời dạy 
của họ rất hoàn hảo và bình đẳng, những người tu đạo này thường cứu giúp 


những người nghèo, lưu tâm đến những người già yếu, và họ thường cứu giúp 
và khuyên giải cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn vào mọi lúc. Họ 
thường khuyến khích mọi người thờ phượng, hộ trì kinh pháp và quán tưởng 
đến đức Phật. Họ thường làm các việc lành, tâm kiên định, đầy lòng từ bi và 
không bao giờ nhiễu hại kẻ khác. Họ thường không ích kỷ mà thường nhẫn 
nhục, nhu nhuyến, từ bi và hòa ái. 


“Nếu những vị này hiện hữu, thì các loại tỷ-khưu tà ma này sẽ ganh ghét họ, 
ma quỷ sẽ quấy rối, phỉ báng họ, đánh đuổi họ ra khỏi trụ xứ và hạ nhục họ, nó 
đánh đuổi các vị tỷ-khưu chân chính ra khỏi tăng viện. Sau đó, các tÿ-khưu ác 
ma này không tu đạo thanh tịnh, các tu viện sẽ bị hoang vắng, cỏ dại mọc đầy. 
Thay vì phải chăm sóc và bảo trì già lam khỏi trôi vào hoang phế và lãng quên, 
các tÿ-khưu ác ma sẽ chỉ tham lam lợi dưỡng và tích chứa vô số của cải, 
khước từ việc chia sẻ cho người khác, hoặc sử dụng tài sản vào việc †u tạo 
phước đức. 


“Vào lúc đó các ác ma tỷ-khưu sẽ mua và mướn nô lệ để cày ruộng, chặt cây 
và đốt phá rừng núi, sát hại các sinh vật mà không cảm thấy một chút thương 
xót. Những nam nô lệ này sẽ trở thành các tỷ-khưu tăng và nữ nô lệ thành tỷ- 
khưu ni hoàn toàn không có đạo hạnh, điên cuồng đắm mình trong dâm loạn. 
Trong sự mê muội dơ bẩn ấy, họ không thể nào phân biệt được đàn ông, đàn 
bà ở trong tu viện. Từ sự việc này, chánh đạo bị suy yếu dần, những người 
chạy trốn luật pháp sẽ tìm đến quy y trong đạo của Như Lai, muốn làm sa-môn 
nhưng không chịu quán sát và thực hành luân lý đạo đức. Giới luật vẫn được 
tụng đọc hai lần mỗi tháng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Do lười biếng và 
phóng dật, không còn ai muốn nghe nữa. 


Những ác sa-môn này sẽ không muốn đọc toàn văn bản kinh, tóm tắt đoạn đầu 
và cuối bản kinh theo ý của nó. Chẳng bao lâu, việc tụng tập kinh điển cũng sẽ 
chấm dứt. Cho dù vẫn còn nhiều người tụng kinh, nhưng họ lại không biết đọc. 
Tuy thế, những người vô tư cách vẫn khăng khăng cho họ là đúng đắn, đầy tự 
phụ, kiêu căng, ngạo mạn. Những người này thấy mình nổi tiếng và đầy danh 
vọng. Nó bày đặt phong cách tao nhã để mong thu hút nhiều của cúng dường 
từ mọi người. Khi mạng căn của các ma ác tỷ-khưu này chấm dứt, thần thức 
của họ liền đọa vào địa ngục A-tỳ. Đã phạm phải 5 tội trọng, nên họ phải chịu 
khổ và tái sinh liên tục trong loài quỷ đóvà súc sinh. Họ sẽ nếm vô vàn nỗi 
thống khổ khi họ phải trải qua cảnh giới như thế trong vô số kiếp nhiều như cát 
sông Hằng. Khi đã thanh toán các chướng nạn xong, họ sẽ tái sinh ở những 
vùng biên địa, nơi Tam bảo chưa được lưu hành. 


“Khi chánh pháp sắp biến mất, phụ nữ sẽ trở nên tinh tấn và họ dành nhiều thời 
gian để làm việc thiện. Đàn ông sẽ trở nên lười biếng và sẽ không còn ai giảng 
pháp nữa. Những vị sa-môn chân chính sẽ bị họ xem như cọc cây khô và 
không ai tin ở các vị ấy nữa. Khi chánh pháp sắp suy tàn, chư Thiên sẽ bắt đầu 
khóc lóc, sông sẽ khô cạn và năm loại ngũ cốc không có để thu hoạch (mất 
mùa, đói kém). Các bệnh dịch thường xuyên xảy ra, cướp đi vô số mạng 
người. Số đông dân chúng phải làm việc quần quật khổ sai, trong khi các quan 
chức địa phương mưu tính lợi riêng, không ai màng đến đạo lý. Mặt khác, dân 
số gia tăng còn nhiều hơn cả cát trên bờ đại dương, nhưng khó tìm thấy người 
có thiện tâm, hầu như chỉ có được một hoặc hai người. 


“Khi kiếp giảm đến gần, vòng quay của mặt trăng và mặt trời trở nên ngắn hơn 
và mạng sống của con người thu ngắn lại. Tóc của người trở nên bạc vào lúc 
bốn mươi tuổi vì họ tham đắm trong dâm dục, họ mau bị cạn kiệt tinh dịch nên 
sẽ chết vào lúc còn rất trẻ, thường là trước 50 tuổi. Khi mạng sống của nam 
giới giảm, thì mạng sống cuả nữ giới tăng đến 70, 90 hay đến 100 tuổi. 


Những dòng sông lớn sẽ phát sinh dòng chảy bất thường không đúng với chu 
kỳ tự nhiên, nhưng con nguời không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc 
nghiệt được xem là điều dĩ nhiên. Người thuộc các chủng tộc bị lai tạp nhau 
một cách ngẫu nhiên, họ không còn tôn trọng danh dự và trung đạo nữa. Họ 
sẽ bị xoay vần, chìm đắm và trôi nổi như những sinh vật được thuần dưỡng. 


Lúc đó các vị Bồ-tát, Bích-chi Phật, A-la-hán không còn cùng tu tập với nhau 
trong một hội chúng chưa từng có như trước nữa, vì họ đều bị ma quỷ quấy rối. 
Họ không còn cộng trú trong tăng đoàn, nhưng giáo lý Tam thừa vẫn được lưu 
hành ở vùng hẻo lánh, những người tu tập vẫn tìm thấy sự an tịnh, an lạc và 
trường viễn. Chư thiên sẽ bảo hộ cho họ và mặt trăng sẽ chiếu sáng họ, giáo 
pháp Tam thừa sẽ có dịp hòa nhập và chính đạo sẽ hưng thịnh. Tuy nhiên, 
kinh Thủ-lăng-nghiêm và Kinh Bát-chu Tam-muội sẽ bị sửa đổi trước tiên rồi 
biến mất. Mười hai bộ kinh sẽ dần dần bị tiêu trầm cho đến khi hoại diệt hoàn 
toàn và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Văn tự kinh điển sau đó hoàn toàn bị 
lãng quên, giới y của sa-môn bị biến thành màu trắng. 


Khi giáo pháp của Như Lai sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa 
sáng lên trong chốc lát trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bừng tia sáng hưng 
thịnh như thế rồi suy tàn, sau thời kỳ này khó nói được điều gì chắc chắn sẽ 
Xảy ra. 

Thời kỳ này sẽ kéo dài suốt mười triệu năm. Khi Đức Phật Di-lặc sắp thị hiện ở 
thế gian để thành vị Phật tiếp theo, các cõi nước đều được hoàn toàn an vui. 
Ma khí sẽ bị tiêu tán, mưa nhiều và đều đặn, vụ mùa sẽ được bội thu, cây cối 


sum suê cao lớn, và loài người sẽ cao to đến hơn 24 mét, tuổi thọ trung bình 
của con người sẽ đến 84.000 năm, khó có thể tính đếm được bao nhiêu chúng 
sanh đạt được sự giác ngộ giải thoát. 


Ngài A-nan thưa thỉnh Đức Phật : Bạch Thế tôn, chúng con nên gọi Kinh này là 
gì, và làm thế nào để phụng trì kinh ấy?» 


Đức Phật bảo : Này A-nan, kinh này gọi là Pháp Diệt Tận. Hãy dạy cho mọi 
người truyền bá rộng rãi kinh này. Những ai truyền bá kinh nầy, công đức của 
những người ấy không thể nghĩ bàn, không thể nào tính đếm được. 
Khi bốn chúng đệ tử nghe nói kinh này rồi, họ đều rất đau lòng và buồn tủi, mỗi 
người đều phát tâm tu đạo để đạt đến quả vị tối thượng, họ cung kính đảnh lễ 
Đức Phật rồi lui ra. 

— HẾT — 


Trích từ sao lục của SENG YU - 
Bản dịch Việt ngữ: THÍỊCH NHUẬN CHÀU (Tịnh thất Từ Nghiêm, Đại Tòng 
Lâm) 
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KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHƠN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ-TÁT VẠN HẠNH 

THỦ LĂNG NGHIÊM 

Giảng Giải Tên Kinh 
Giảng: 
Toàn bộ dòng này là tên kinh, để phân biệt với những bộ kinh khác. Chữ Kinh 
là tên chung để gọi tất cả những lời Đức Phật đã giảng nay được ghi chép lại. 
Các đề kinh trong Tam tạng đều được chia thành bảy loại: ba loại đơn đề, ba 
loại song đề và một loại toàn đề (nhân-pháp-dụ). 
Ba loại đơn đề gồm: 
Đề kinh chỉ nói đến tên người (Nhân): như Kinh Phật thuyết A-di-đà. Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni và Đức Phật A-di-đà đều là tên người được đề cập trong tên 
Kinh này. 
Đề kinh chỉ nói đến pháp. Như Kinh Đại Bát Niết-bàn. Niết-bàn là pháp bất sinh 
bất diệt. 
Đề kinh chỉ liên quan đến thí dụ như Kinh Phạm Võng. Liên quan đến những 


thí dụ được giảng nói trong kinh là màn lưới rộng khắp của Đại Phạm Thiên 
Vương. 


Ba loại song đề gồm: 

Đề kinh liên quan đến người và pháp: như Kinh Văn-thù vấn Bát-nhã. Văn-thù- 
sư-lợi là người, hỏi về Bát-nhã là pháp. 

Đề kinh liên quan đến người và dụ, như Kinh Như Lai Sư Tử hống. Như Lai là 
tên người (nhân), Sư tử hống là dụ. 

Đề kinh liên quan đến pháp và dụ, như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong đó 
Diệu pháp là pháp, Liên hoa là dụ. 

Kinh toàn đề là: 

Đề kinh liên quan đến cả nhân, pháp và dụ, như Kinh Đại Phương Quảng Phật 
Hoa Nghiêm. Trong đó Đại Phương Quảng là pháp, Phật là nhân, Hoa Nghiêm 
là dụ. 


Mỗi kinh đều thuộc vào một trong bảy loại này. Người giảng kinh đều phải thấu 
hiểu cả bảy loại đề mục này để giảng giải cho người khác nghe. Nếu quý vị 
không hiểu, làm sao có thể giảng cho người khác hiểu được? Làm sao mà 
giáo hóa cho người khác giác ngộ trong khi mình chưa giác ngộ? 


Quý vị đừng nên như những người tự gọi mình là Pháp sư sau khi chỉ đọc một 
vài cuốn sách, mà thực tế là chẳng nói được một trong bảy loại đề kinh này hay 
Ngõ trùng huyền nghĩa, hoặc chỉ nói rõ được một trong Thập môn phân biệt. 


Đây thực là trường hợp vội vã thiếu chín chắn. Do người đọc kinh và giảng kinh 
không thông đạt được chân nghĩa của kinh. Những người giảng kinh này sẽ 
dẫn đệ tử của mình xuống địa ngục và người giảng cũng xuống theo. 


Khi đã xuống địa ngục rồi, người giảng kinh cũng như đệ tử không ai hiểu được 
lý do tại sao mình bị rơi xuống đây. Thật đáng thương! Chỉ có sau khi đã đạt 
được một trí tuệ chân chính thông qua nghiên cứu Phật pháp thì mới có thể 
giáo hóa chúng sinh mà không bị nhầm lẫn. 

Để giảng giải cho trọn vẹn chân lý vô cùng vô tận trong bộ kinh Thủ-lăng- 
nghiêm này. Tôi sẽ dùng Thập môn phân biệt của tông Hiền Thủ hơn là dùng 
Ngũ chủng huyền nghĩa của tông Thiên Thai. 

Hiền Thủ và Thiên Thai là hai tông phái lớn của Phật giáo Trung Hoa. Các 
Pháp sư khi giảng kinh đều chỉ nghiên cứu một trong hai tông phái này. Nên 
lời giảng của họ không đạt đến chỗ viên dung vô ngại được. 


Thập môn phân biệt của tông Hiền Thủ là: 


1- Giải thích tổng quát đề kinh (Tổng thích danh đề). 

2- Nhân duyên phát khởi giáo lý (Giáo khởi nhân duyên). 

3- Phân loại kinh thuộc tạng nào và thừa nào (Tạng giáo sở nhiếp). 

4- Khảo sát nghĩa lý sâu mầu của kinh (Nghĩa lý phần tế). 

5- Diễn bày thể tính của giáo pháp (Năng thuyên giáo thể). 

6- Sự khế hợp của từng căn cơ với giáo lý trong kinh (Sở bị cơ nghì). 
7- Sự thông dụng và cá biệt về tông thú của kinh (Tông thú thông biệt). 
8- Xác định thời gian giảng kinh (Thuyết thời tiên hậu). 

9- Lịch sử truyền bá phiên dịch kinh (Lịch minh truyền dịch). 

10- Phần giải thích yếu nghĩa của kinh (Biệt giải văn nghĩa). 


1. GIẢI THÍCH TỔNG QUÁT ĐỀ KINH. 


“Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ-tát Vạn 
Hạnh Thủ-lăng-nghiêm” là tên của bộ kinh này. 


ĐẠI 2 nghĩa là to lớn. Đề cập đến bốn khía cạnh lớn lao của kinh : 
1 -Nguyên nhân (nhânRl ) 

2- Nghĩa lý ( lý‡#). 

3- Tu tập hành trì (hạnhƒT). 

4 — Kết quả (quả® ). 


Nguyên nhân lớn lao chính là mật nhân. Nhân này hoàn toàn khác với những 
nguyên nhân bình thường mà hàng phàm phu không thể nào hiểu được, hàng 
ngoại đạo không thể nào hiểu được, và hàng Nhị thừa, Thanh văn, Duyên giác 
chưa giác ngộ được. Cho nên nguyên nhân ra đời của bộ kinh này rất lớn. 
Nghĩa lý siêu việt của kinh to lớn chính là liễu nghĩa. Đây là chỗ rốt ráo của 
người tu đạo, dẫn đến sự chứng ngộ. Hạnh tu tập to lớn vì bao gồm vô số công 
hạnh của hàng bồ-tát. 


Kết quả to lớn là đại định Thủ-lăng-nghiêm, Do bốn phương diện này nên đề 
kinh được mở đầu bằng tiếng Hán là Đại 2® ; nghĩa là to lớn, siêu việt. 

PHẬT: tiếng Phạn là Buddha. Phiên âm sang tiếng Trung Hoa là Phật-đà-da 
#bl€RB, gọi tắt là Phật. Nhiều người cứ nghĩ rằng chữ Phật là tiếng Hán chuyển 


ngữ, phát xuất từ chữ Buddha, nhưng thực ra đó chỉ là âm đầu của toàn bộ 
tiếng phiên âm từ chữ Buddha mà thôi. Buddha nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức. 
Có ba hình thức giác ngộ: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. 


Đức Phật là người tự mình giác ngộ. Trạng thái giác ngộ ấy khác xa với trạng 
thái hiện thời của người phàm phu, là kẻ chưa được giác ngộ. Tự mình giác 
ngộ chưa đủ, mà còn phải giúp cho kẻ khác được giác ngộ. Việc giác ngộ 
người khác có nghĩa là tìm một phương pháp để giúp cho họ được giác ngộ. 
Giữa tự giác và giúp cho người khác được giác ngộ phải trải qua rất nhiều giai 
đoạn và có nhiều trình độ khác nhau. Giác ngộ có hai trường hợp: đại ngộ và 
tiểu ngộ. Tiểu ngộ là giác ngộ chưa được hoàn toàn. Đại ngộ là giác ngộ hoàn 
toàn. Đức Phật đã tự tu tập và giác ngộ hoàn toàn và Ngài còn giúp cho người 
khác được giác ngộ. Đức Phật là người đã có đầy đủ ba phương diện giác ngộ 
nên Ngài được gọi là người có vạn đức trang nghiêm. 


“Tam giác viên, vạn đức bị.” 
(Khi ba phương diện giác ngộ đã được viên mãn thì có đầy đủ muôn vạn công 
đức trang nghiêm, nên được gọi là Phật). 


Có người tự hỏi tại sao ta lại tin vào Đức Phật. Do vì chính chúng ta xưa nay 
vốn là phật rồi. Chẳng qua hiện nay chúng ta bị mê mờ, không thể chứng được 
quả vị Phật. Do đâu mà nói chúng sinh xưa nay vốn là phật? Chính là do Đức 
Phật đã từng nói: “Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh... nhưng chỉ do vọng 
tưởng, chấp trước nên không thể chứng đắc được. Vọng tưởng đã đưa con 
người chúng ta từ Đông sang Tây, rồi đưa từ Nam sang Bắc; đưa ta từ dưới đất 
lên trên trời; vọng tưởng ấy bỗng chốc đưa ta lên thiên đàng, bỗng chốc đưa ta 
xuống địa ngục. Nó đưa ta đến những nơi bất khả tư nghì và không thể suy 
lường được. Quý vị có biết mình có khởi lên bao nhiêu vọng tưởng trong một 
ngày không? Nếu quý vị biết thì mình trở thành bồ-tát. Còn nếu không biết thì 
mình vẫn là phàm phu. Con người trở nên chấp trước vào sự sở hữu, thường 


xuyên lập nên sự phân biệt về “tôi” và “cái của tôi.” 


Họ không thể dẹp sang một bên sự sở hữu những của cải vật chất hay sự 
hưởng thụ thú vui tinh thần. “Đó là máy bay của tôi”, “Đây là chiếc xe của tôi, 
bạn biết không nó thuộc về model mới nhất.” Bất luận khi người ta sở hữu một 
vật gì, thì đầu bị dính mắc vào vật ấy. Đàn ông có sự dính mắc của đàn ông, 
phụ nữ có sự chấp trước của phụ nữ. Người lương thiện có sự chấp trước của 
người lương thiện. Kẻ xấu ác có sự chìm đắm của kẻ xấu ác. Bất luận những 
chấp trước ấy thuộc loại gì người ta cũng khó lòng xả bỏ được nó. Họ chiếm 
đoạt rồi níu giữ, kiên trì bám riết lấy nó. Càng lúc càng trở nên cố chấp hơn. 
Tiến trình này vô tận vô biên. Những khoái lạc như thức ăn ngon, nhà cửa tiện 


nghi, những món giải trí hấp dẫn và những thứ thường được xem như là lợi 
nhuận. Những thứ này không bần vững trường cửu như nó đang hiện hữu. 
Mặc dù quý vị chưa nhận ra điều ấy. Nhưng đó chỉ là sự tham đắm dục lạc làm 
chướng ngại việc chứng đạt Phật tánh của quý vị mà thôi. Nên Đức Phật đã 
dạy: “Chỉ vì vọng tưởng, chấp trước mà chúng sinh không thể nhận ra được 
Phật tánh. 

Trong kinh Thủ-lăng-nghiêm, Đức Phật dạy: “Cuồng tâm đốn yết, yết tức bồ-đề 


^1 


” Nghĩa là: “Khi tâm cuồng chợt dừng hẳn thì ngay lúc ấy là giác ngộ 


Tâm cuồng được giải thích là tâm ích kỷ giả dối, là tâm ưa thích địa vị trong xã 
hội, là tâm đầy dẫy những hy vọng hảo huyền vô ích, là tâm khinh thường 
người khác nên không nhìn thấy được những thành quả và sự thông minh của 
họ. Ngay cả như có người được xem tương tự như loài bát quái cũng sẽ tự cho 
mình là đẹp lắm. Nên những loại cố chấp lớn lao này sẽ không sinh khởi nữa 
khi tâm cuồng si kia dừng hẳn. Chỗ dừng đó chính là bồ-đề. Bồ-đề là gì? Là 
giác ngộ được đạo, là khai ngộ. Từ đây, việc thành Phật không còn xa nữa. 
Nếu quý vị có thể làm cho tâm cuồng của mình dừng bặt, nghĩa là quý vị đã có 
công phu rất tốt rồi. Trong ba hình thức giác ngộ. Sự giác ngộ của hàng A-la- 
hán và Bích-chi Phật là để phân biệt họ với hàng phàm phu chưa giác ngộ. 
Bích-chi Phật ngộ đạo thông qua tu tập mười hai nhân duyên. Hàng A-la-hán 
ngộ đạo nhờ tu tập Tứ diệu đế. Chư vị Bồ-tát khác hẳn hàng Bích-chi Phật và 
A-la-hán. Họ kiên quyết giúp cho mọi chúng sinh được giác ngộ, và cũng được 
gọi là làm lợi lạc quần sinh. 


Nói tóm lại, A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-tát là người đã tu tập giác ngộ. ƠỞ đây, 
chúng ta có thể nói một người tu tập lần lượt đạt được các quả vị A-la-hán, rồi 
Bích-chi Phật, rồi đến quả vị bồ-tát thông qua phương tiện Lục độ ba-la-mật và 
vô số công hạnh. Như một người hiện thân ở cả ba trình độ tu tập khác nhau. 
Có người dù tu tập đã đạt đến quả vị A-la-hán rồi nhưng không muốn tiến xa 
hơn nữa, tự nghĩ mình đã có được giác ngộ rồi, như có người tự cho rằng: “Ta 
đã được khai ngộ. Ta chẳng cần quan tâm đến ai cả.” Anh ta dừng lại ở sự 
thành tựu quả vị A-la-hán chứ không muốn tiến đến quả vị Bích-chi Phật nữa. 
Một số người khác tiếp tục tu tập để được đạt quả vị Bích-chi Phật, nhưng 
chẳng quan tâm đến tiến trình xa hơn nữa. Thế nên ta có thể xem đó chỉ là 
một người hay là cả ba người cũng được. 


Còn Bồ-tát là người đã tự mình giác ngộ còn giúp cho mọi người khác được 
giác ngộ. Tu tập lục độ ba-la-mật và tự trang nghiêm mình bằng vô số công 
hạnh. Bồ-tát phải tiếp tục lộ trình tu tập cho đến khi hoàn thành bồ-tát đạo. Đến 
đây mới được gọi là giác hạnh viên mãn, là thành Phật. Khi đạt được giác hạnh 


viên mãn của một đức Phật rồi thì hành giả hoàn toàn khác hẳn một vị bồ-tát. 
Ba hình thức giác ngộ có thể thảo luận rất dài. Còn nếu muốn thực hành thì có 
rất nhiều sự sai biệt. Trong mỗi trình độ lại có nhiều cấp độ khác nhau. Trong 
sự phân biệt lại có thêm nhiều phân biệt. Tiến trình của hình thức giác ngộ này 
rất nhiều giai đoạn. Cho đến khi ba hình thức giác ngộ này được viên mãn mới 
gọi là hoàn thành. 


ĐÁNH: là điểm cao nhất. Điểm cao nhất trên đầu gọi là đảnh, trên đảnh chỉ còn 
có trời. Nên người ta thường nói: “Đầu đội trời, chân đạp đất.” Tóm lại, Đại Phật 
đảnh là nói về điểm nổi lên cao nhất trên đỉnh đầu của Đức Phật. Quý vị thắc 
mắc: “Đức Phật lớn chừng nào? Có phải như một pho tượng cao sáu feet 
chăng?” Không, pho tượng Đức Phật chỉ như một giọt nước trong biển cả, hay 
chỉ như một hạt vi trần trong thế giới này. Nên chẳng có gì lớn hơn Đức Phật, 
lớn nhưng chẳng phải lớn, đó mới chân thực là lớn. 

Quý vị liền hỏi : 

—Thế thì Ngài là ai? 

— Ngài là Đức Phật, hiển hiện khắp mọi nơi. Chẳng có nơi nào là Phật mà 
không có nơi nào chẳng phải là Phật. Bất luận quý vị nói nơi đâu là Phật, thì 
nơi đó chẳng phải là Phật. Bất luận nơi đâu mà quý vị nói không phải là Phật, 
thì nơi đó chính là Phật. Quý vị có biết kích thước của Phật như thế nào 
không? Chẳng có cách nào tính kể được đức Phật to lớn bao nhiêu. Nên Đức 
Phật thật sự rất lớn, quá lớn đến nỗi Ngài vượt qua tất cả. 

-Làm thế nào mà vượt qua mọi thứ được cho là lớn? 

— Là không có cái vĩ đại nào có thể đem ra so sánh với Đức Phật được. Sự lớn 
lao của Đức Phật là tuyệt đối. 


— Thấ thì Đức Phật là ai? 
— Là Đại Phật. 


— Thế Đại Phật này là ai? 

Là quý vị, mà Phật cũng là tôi. Nhưng tôi chẳng lớn được như thế. Đến như tôi 
biết, quý vị cũng chẳng lớn được như vậy. Tại sao quý vị lại nói Phật là quý vị 
mà Phật cũng là tôi? 

Quý vị lại hỏi: 

— Tại sao lại so sánh Đức Phật như thế? 

— Nếu Đức Phật chẳng có liên quan gì đến quý vị và tôi, thì ta chẳng cần bàn 
luận gì đến Đức Phật cho mất công. 

Quý vị lại hỏi: 

-Làm sao mà tôi lại lớn như thế? 


Phật tánh rất lớn, vốn có sẵn trong tất cả mỗi chúng ta. cũng như cái không thể 
so sánh của Đại Phật vậy. Bây giờ chúng ta không chỉ nói về Đại Phật nữa, mà 
chúng ta sẽ liên hệ đến đảnh tướng trên đầu của Đức Phật. Chỉ có một vật cao 
hơn vị Đại Phật, đó chính là đảnh đầu của Ngài. Và Đại Phật đảnh sẽ có liên 
quan đến sự xuất hiện của những vị Đại Phật khác sắp được hiện ra. 

Quý vị liền hỏi: 

— Đức Phật ấy lớn cỡ nào? 

— Đức Phật ấy không thể thấy được. Ngài được diễn tả trong bài kệ chúng ta 
thường đọc trước khi tụng chú Lăng Nghiêm: 


“Vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai tuyên thuyết thần chú. ” Điều gì 
không thể thấy được có thể nói là nó không hiện hữu. Làm sao người ta có thể 
tin được sự hiện hữu của một vị Đại Phật khi họ không thấy được Ngài? Cái 
không thể thấy được ấy mới là thật sự là lớn. Nếu nó chẳng lớn đến nỗi không 
thể thấy đuợc. Tại sao quý vị lại thấy được những vật khác mà chẳng thấy được 
Đại Phật? 


— Không chỉ riêng những vật lớn mà những vật rất nhỏ cũng không thể thấy 
được. Thực chứ? Bầu trời rất rộng lớn. Nhưng quý vị có thể thấy khắp hết 
chăng? Không. Trái đất thì mênh mông bao la. Quý vị có thể thấy khắp giáp bề 
mặt của nó chăng? Cũng không. Đó là những gì lớn thực sự mà không thể thấy 
được. 


Từ đảnh đầu (không thể thấy được) của Đức Đại Phật Như Lai phóng ra hào 
quang. 
— Hào quang ấy lớn đến chừng nào? 


Hãy nghĩ rằng: Chẳng lẽ một vị Đại Phật lại phóng ra một đạo hào quang nhỏ 
nhoi. Tất nhiên hào quang Ngài phóng ra phải vô cùng vĩ đại, chiếu khắp mọi 
nơi. 

— Có chiếu đến tôi không? 

Nó đã chiếu đến quý vị từ rất lâu rồi! 

— Thế tại sao tôi không biết gì cả? 

Bây giờ quý vị có muốn biết không? 

Tâm thanh thủy hiện nguyệt 

Ý tinh thiên vô vân. 

(Khi tâm thanh tịnh thì trăng phản chiếu trên mặt nước. Khi ý tĩnh lặng thì như 
bầu trời không gợn tí mây. 

Nếu tâm quý vị hết sức thanh tịnh, hào quang của Đức Phật sẽ chiếu đến và sẽ 
tỏa sáng trong tâm quý vị như ánh trăng soi chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng.. Nếu 
tâm quý vị còn nhiễm ô, cũng như một vũng nước bùn đục ngầu, chẳng có thứ 


ánh sáng nào chiếu dọi qua được. Tâm định giống như bầu trời không mây, là 
trạng thái vi diệu không thể diễn tả được. Nếu quý vị tự thanh tịnh tâm mình rồi, 
thì quý vị sẽ có được sức mạnh của Thủ-lăng-nghiêm đại định. 


NHƯ LAI 

Xuất phát từ chữ tathãgata trong tiếng Phạn, có nghĩa là đến như vậy 
Như nghĩa là không có gì mà chẳng như. 

Lai là không có nơi nào mà chẳng đến. 

Như là bản thể của Phật pháp. 

Lai là dụng của Phật pháp. 

Như là cảnh giới như như bất động của Phật. 

Lai là đến rồi đi (đi mà chẳng đi). 

Nên nói: Như như bất động, lai nhi diệc lai, lai nhi bất lai (Như như bất động. 
đến rồi lại đến. Đến mà chẳng đến). 

— Thế Ngài đi đâu? 

— Chẳng đi đâu cả. 


Thế Ngài đến nơi đâu? 
Chẳng có nơi nào để đến cả. 


Nên Kinh Kim Cương nói : 

“Như Lai giả, vô sở tòng lai diệc vô sở khứ, cố danh Như Lai.” 

Đức Phật chẳng đến với quý vị, cũng chẳng đến với tôi. Mà Đức Phật ở ngay đó 
với Quý vị, và Đức Phật cũng ở ngay đây với tôi. 

Như Lai là một trong mười danh hiệu của Đức Phật. Thông thường, mỗi Đức 
Phật đều có mười ngàn danh hiệu. Về sau rút lại chỉ còn một trăm danh hiệu vì 
chúng sinh thường bị lẫn lộn khi cố gắng nhớ cho hết. Trong một thời gian khá 
dài, Đức Phật có một nghìn danh hiệu, nhưng chúng sinh lại vẫn không nhớ hết 
được. Nên lại giảm xuống mỗi Đức Phật chỉ còn một trăm danh hiệu. Đến khi 
mỗi Đức Phật còn lại một trăm danh hiệu rồi mà chúng sinh vẫn khó khăn khi 
nhớ hết các danh hiệu ấy. Nên lại giảm xuống chỉ còn mười danh hiệu. Đó là: 
Ứng cúng: xứng đáng được hưởng sự cúng dường của loài người và trời. 
Chánh biến tri: hiểu biết chân chính bao trùm khắp. 

Minh hạnh túc: Sự giác ngộ cũng như công hạnh hoàn toàn trọn vẹn. 

Thiện thệ thế gian giải : vượt qua mọi kiến giải thế gian một cách tự tại. 

Vô thượng sĩ : Bậc không ai sánh bằng. 

Điều ngự trượng phu: Bậc trượng phu khéo điều phục chính mình. 

Thiên nhân sư: Thầy của trời và người 

Phật 


Thế Tôn 

Tất cả các Đức Phật đều có mười danh hiệu này. 

MẬT NHÂN 

Mật nhân là bản thể của định lực mà mọi người đều tự có sẵn. Gọi là mật chứ 
không gọi là hiển vì mặc dù vốn có đầy đủ bên trong mỗi người, không ai thiếu 
sót cả, nhưng chẳng ai biết được điều ấy. Thế cho nên gọi là mật. 

Mật nhân này là định lực của Như Lai và cũng là bản thể định lực của toàn thể 
chúng sinh. Khác nhau ở điểm là bản thể định lực của chúng sinh chưa được 
hiển bày nên vẫn còn một điều ẫn mậi. 


TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 

Mật nhơn ấy phải được tu chứng qua tham thiền hay niệm Phật, cả hai đều là 
phương tiện tu tập. Sự tu tập đề cập ở đây là tinh chuyên tham thiền. Qua tham 
thiền miên mật, hành giả mới chứng quả và đạt được liễu nghĩa, đó cũng chính 
là không nghĩa. 

Nói như thế thì mọi chuyện là vô nghĩa hay chăng? 


“Liễu nghĩa là thực chứng được một cách trọn vẹn không thiếu sót các pháp 
thế gian và xuất thế gian.” Đến lúc ấy nó chẳng còn pháp nào để tu, chẳng còn 
pháp nào để chứng nữa cả. 


Vĩnh Gia Huyền Giác Đại sư có viết trong Chứng Đạo ca: 
Quân bất kiến 

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. 

Bất trừ vọng niệm, bất cầu chân. 


Người tu đạo từ nay không còn phải làm việc gì nữa cả, chẳng cần liệng bỏ 
những vọng niệm vì đã trừ dẹp xong hết rồi. Chỉ còn những ai chưa hoàn toàn 
trừ sạch vọng tưởng mới phải cần liệng bỏ nó. Người tu đạo không cần phải tìm 
cầu chân lý vì đã thể nhập và đã chứng nghiệm được chân lý rồi. Chỉ có những 
người chưa đạt được mới tìm cầu chân lý. Những dòng này diễn tả về liễu 
nghĩa. Chứng được liễu nghĩa cũng còn được gọi là liễu vì đạo lý Đức Phật 
giảng dạy quá siêu việt, phải cần nghiên cứu toàn diện mới mong đạt được chỗ 
cùng tận của nghĩa lý. 


Khi một người đã dốc hết sức để mong nghiên cứu cùng tận mọi giáo nghĩa 
Đức Phật đã dạy, đến khi họ không còn nữa mà nghĩa lý hoàn toàn còn đó. 
Vấn đề bất liễu nghĩa vẫn còn có một ý nghĩa chưa thông suốt còn lại ở đó. 
Liễu nghĩa là chẳng còn nghĩa gì trong đó cả. Hoàn toàn “thanh tịnh” khi đạt 
đến chỗ liễu nghĩa nên gọi là mật nhơn, là bản thể của định lực. Khi đạt được 
bản thể này, có nghĩa là quý vị đã tu và chứng được liễu nghĩa. Nếu quý vị 


không tu thì chẳng chứng được liễu nghĩa, là nghĩa bao trùm tất cả các nghĩa 
khác. 


Quý vị lại hỏi: “Nhưng Thầy lại bảo rằng liễu nghĩa ấy không hiện hữu? 
Đúng vậy, nhưng cái không hiện hữu ấy mới thực sự hiện hữu. 


Sự tồn tại tương quan không phải là hiện hữu thực sự. Khi quý vị đã chứng 
thực được liễu nghĩa, không còn thêm một ý nghĩa nào để chứng đắc nữa, là 
quý vị đã đạt đến chỗ rốt ráo. 

“Điểm thành tựu rốt ráo ấy là gì?” 


Đó là cảnh giới Phật, là quả vị Phật. Nhưng nếu quý vị muốn đạt đến cảnh giới 
Phật, quý vị phải tiếp tục tu tập Bồ-tát đạo, cho nên trong tên kinh lại có đề cập 
đến. 


CHƯ BỒ-TÁT VAN HẠNH 

Chư nghĩa là tất cả, là vô số. Công hạnh của hàng bồ-tát nhiều không thể tính 
đếm được. Nói tóm lại, có tất cả 55 quả vị của hàng bồ-tát. Sẽ được giải thích 
chỉ tiết trong kinh văn. Gồm có: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, 
Tứ gia hạnh, Thập địa, Đẳng giác và Diệu giác. Năm mươi lăm quả vị này 
không phải là chỉ đề cập đến 55 vị bồ-tát, đúng hơn là nói đến 55 trình tự mà 
người phát tâm tu bồ-tát đạo phải trải qua mới chứng đạt Phật quả. 


Vạn hạnh là vô số phương pháp mà các vị bồ-tát tu tập. Có tám mươi bốn 
nghìn pháp môn. Nhưng trong đề mục kinh chỉ nói đến vạn hạnh. Để bổ sung 
cho vạn hạnh, các vị bồ-tát còn phải tu tập Lục độ ba-la-mật. Ba-la-mật 
(paramitä) là phiên âm từ tiếng Sanskrit, có nghĩa “đến bờ bên kia,” là hoàn 
thành viên mãn công hạnh của người tu hành. Nếu quý vị quyết tâm tu tập 
thành Phật, chứng đạt Phật tánh thì đó là ba-la-mật. Nếu quý vị muốn vào Đại 
học và lấy bằng Tiến sĩ, thì khi đạt được học vị ấy được gọi là ba-la-mật. Nếu 
quý vị đang đói, muốn ăn, mà được ăn đó là ba-la-mật. Khi quý vị buồn ngủ mà 
được nằm xuống ngủ một giấc thì đó gọi là ba-la-mật. Chữ ba la (bwo Iwo) 
trong tiếng Hán nghĩa là trái thơm (dứa); mật (mi) là mật ong. Nên ba-la-mật 
còn có nghĩa là ngọt hơn cả vị ngọt của trái thơm. Các vị bô-tát đều tu tập sáu 
hạnh ba-la-mật. Đó là: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. 


Bố thí: có ba dạng: 

1- Tài thí : bố thí tiền của, tài sản 

2- Pháp thí: bố thí pháp 

3- Vô úy thí: bố thí sự không sợ hãi. 


-Bố thí tài sản: Mặc dù tiền bạc là thứ mọi người ưa thích nhất, nhưng nó cũng 
là thứ dơ bân nhất trên đời. Chỉ cần nghĩ xem nó đã được chuyền tay qua bao 


nhiêu người và nó chứa bao nhiêu thứ vi trùng thì sẽ biết. Trong đạo Phật, tiền 
bạc được xem là thứ bất tịnh. Trước hết, nguồn gốc của nó thường là bất tịnh 
hoặc là do trộm cắp, hoặc là biển thủ, tham ô mà có Có người không bằng 
lòng, nói rằng: “Tiền này do tôi kiếm được từng đồng bằng nghề nghiệp hoàn 
toàn trong sạch.” Nay dù quý vị kiếm được tiền bằng cách hợp pháp đi nữa thì 
quý vị vẫn không thể từ chối được rằng đồng tiền tự nó rất bẩn và chứa rất 
nhiều mầm vi trùng gây bệnh. Vậy mà rất nhiều người thích nó. Khi tiên được 
chuyền tay nhau, nhiều người đã thấm nước miếng của mình vào ngón tay để 
đếm, việc này tạo nên mối nghi ngờ cao độ, chính tiên đã truyền mầm bệnh 
truyền nhiễm. 


Nhưng mặc dù sự bất tịnh của nó tác hại đến thế, mà người ta vẫn không ngại 
kiếm cho được nhiều tiền. Nếu quý vị cho tôi toàn bộ tiền bạc của nước Mỹ 
này, tôi sẽ không cho đó là quá nhiều. Và nếu đem tất cả khoản tiền ấy cho 
quý vị, thì tôi tin là quý vị cũng chẳng phản đối. Nhưng khi quý vị đã có nhiều 
tiền rồi thì sẽ có luôn một số vấn đề rắc rối. Ban đêm quý vị không thể ngủ 
ngon giấc. Quý vị bận tâm phải tìm nơi an toàn để cất giữ. Vì tiền bạc đã làm 
cho quý vị bận tâm, nên bản chất nó là bất thiện. Nhưng dù cho nó không tốt 
mà nhiều người vẫn ưa thích, không thể từ bỏ nó được. Người có thể thực 
hành việc bế thí ba-la-mật tài sản, tiền bạc là người đang tu tập bồ-tát đạo. 


Người ta không dễ gì thực hành việc bố thí. Tâm con người là nơi giao nhau 
của hai cực âm và dương, là đấu trường của lý trí và tình cảm. Ví dụ như khi 
thấy có người gặp hoạn nạn, bị đói khát, theo đạo lý làm người, quý vị quyết 
định cho người ấy một đô-la nhưng khi thò tay vào túi lấy tiền, thì tâm tham 
lam đã níu giữ ta lại, khiến khởi dậy niệm thứ hai: “Hãy đợi một chút, ta không 
thể cho nó đô-la này được. Đây là đồng tiền lẻ cuối cùng ta vừa đổi được. Nếu 
ta cho nó, ta sẽ hết tiền đi xe buýt và ta phải đi bộ. Ta không thể cho được.” 
Tâm niệm đầu tiên thúc dục mình phải có lòng bao dung với người khác; 
nhưng lập tức nó lại bị dẫn dắt bởi tâm niệm tiếp theo, tính toán cho sự lợi lạc 
riêng của chính mình. Nên anh ta bỏ tiền lại vào túi, không cho nữa. Điều này 
xảy ra hoàn toàn giống nhau từ tâm mức nhỏ cho đến mức độ to lớn; từ một 
đồng xu cho đến cả triệu đô la. 

Niệm đầu tiên là cho, niệm thứ hai là lo lắng cho chính mình. Bế thí tài vật 
không phải dễ dàng gì. Ngay cả có người khi làm việc gì cũng nghĩ: “Thật ngu 
đần mới đem tiền cho các người. Tại sao các người chẳng đem tiền của quý vị 
đến cho tôi.” Rất dễ dàng khi nói đến bố thí nhưng đến khi thực hành thì khó. 
Từ hồi còn trẻ tôi không biết đếm. Bất kỳ khi nào tôi có tiền, tôi đều bố thí sạch. 
Nếu tôi có được một đô-la, tôi cho một đô-la, nếu có hai đô-la, tôi cũng cho cả 


hai, tôi không thích tiên. Nhiều người xem cách đối xử của tôi là ngu đần vì tôi 
chẳng nghĩ gì đến việc lo cho mình cả. Tôi chỉ biết cách giúp đơ người khác. 
Bằng cách làm lợi ích cho người khác thì mới có thể làm sinh khởi tâm bồ-tát 
trong mình. Những người đã phát tâm bô-tát thường thích làm lợi ích cho mọi 
người hơn là làm lợi ích cho chính mình. Họ cho rằng: “Nếu tôi phải chịu khổ 
và chịu mọi tai họa của mọi người thì tốt hơn. Tôi không muốn mọi người chịu 
khổ nạn.” 


Các vị bồ-tát thường làm lợi ích cho chúng sinh bằng cách thực hành các việc 
thiện mà chẳng bận tâm đến sự thiệt thòi của mình. Có một số người phí thời 
gian để chắc chắn mình mua sắm được giá rẻ. Khi họ dự định mua một thứ gì 
họ so sánh giá cả ở các siêu thị cho đến khi họ mua được với giá hời nhất. 
Những thứ họ mua hóa ra chỉ rẻ hơn với những thứ làm bằng nguyên liệu tái 
sinh được chế biến từ sự thử nghiệm khoa học, trông bên ngoài rất hào 
nhoáng nhưng hư hỏng ngay khi dùng lần đầu. Thế nên, mặc dù quý vị nghĩ 
rằng mình đã có một ý tưởng tuyệt diệu, nhưng cuối cùng chính mình lại bị 
thiệt thòi. Nên thay vì thói quen tính toán ích kỷ như vậy, quý vị nên làm việc 
tốt lành cho người khác. 


Bố thí pháp: Như việc tôi giảng kinh và thuyết pháp cho quý vị nghe đây gọi là 
bế thí pháp. Kinh nói: “Trong tất cả các việc bế thí. Bố thí pháp là cao cả nhất” 
Tiền bạc quý vị đem ra bố thí có thể tính đếm được, còn Pháp không thể tính 
toán được. Nếu có người đến pháp hội nghe giảng kinh, rồi tu tập và được giác 
ngộ, được chánh tri kiến. Quý vị thử tưởng tượng công đức phát xuất từ bố thí 
pháp lớn đến ngần nào? Vì bế thí chỉ một lời pháp cũng có thể khiến cho người 
ta chứng được Phật quả, nên đó là bố thí cao cả nhất. Bố thí sự không sợ hãi 
(vô úy thí): khi quý vị đem sự bình thản, trầm tĩnh đến cho những nạn nhân của 
những vụ cướp đoạt, hỏa hoạn hay những tai ương khác khiến họ không còn 
hoảng hốt và kinh hãi, quý vị trấn an họ và khuyên giải bằng cách nói: “Đừng 
sợi bất luận khó khăn nào cuối cùng rồi cũng qua thôi” 


Chẳng hạn, cách đây vài hôm, một nữ ca sĩ đánh mất ví tiền. Tôi để ý đến 
khuôn mặt lo âu của cô ta nên hỏi cô ta gặp phải chuyện gì. Cô ta trả lời: “Con 
mất ví tiền, không biết phải làm sao bây giờ.” Tôi nói với cô ta một cách chắc 
chắn: “Cô sẽ tìm được lại thôi, đừng băn khoăn nữa.” Hóa ra lời tôi nói như có 
phép thần thông. Cô ta trở lại nơi đánh mất, thấy ví tiền nằm ngay nơi cô ta vừa 
bỏ đi. Đó là một ví dụ về vô úy thí. 

Tôi nói với cô ta: 

“Đó chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn cô sẽ gặp những chuyện to tát hơn. Nếu cô 
hiểu được chuyện nhỏ, thì cô sẽ giải quyết được việc lớn.” 


— Trì giới: Ba-la-mật thứ hai mà bồ-tát phải thực hành là trì giới. Điều này liên 
quan đến giới luật, một trong những phương diện quan trọng nhất của sự tu tập 
Phật pháp. 

Giới là gì? Giới là những phép tắc về sinh hoạt mà hàng đệ tử Phật phải tuân 
theo. Giới có tác dụng ngăn ngừa không cho việc ác sinh khởi và đề phòng 
những điều lỗi lầm không cho nó xảy ra. Khi quý vị trì giới thì quý vị không còn 
phóng tâm mình vào những việc ác; thay vào đó quý vị tự hành xử một cách 
chân chính và cúng dường các hạnh lành ấy lên chư Phật. 


Có bao nhiêu giới điều? Những người cư sĩ đã quy y Tam bảo: Phật, 

Pháp, Tăng; muốn hoàn thiện hơn nữa thì nên thọ năm giới, đó là: không sát 
sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các chất 
độc hại gây kích thích. Phải phát nguyện giữ những giới này đến suốt đời. Sau 
khi thọ năm giới thì phát nguyện thọ Bát quan trai giới. Ngoài ra còn có mười 
giới của sa-di. Thọ giới sa-di mới chính thức làm người xuất gia. Từ đó mới có 
thể tiến lên thọ giới Cụ túc, tức là hai trăm năm mươi giới dành cho tÿ-khưu 
tăng và ba trăm bốn mươi tám giới cho tỷ-khưu ni. 

Còn có giới của hàng bồ-tát gồm mười giới trọng và bốn mươi tám giới khinh. 
Mười giới đầu tiên được gọi là giới trọng, vì khi một người đã phạm một trong 
mười giới trọng này thì không thể tự mình sám hối được, nếu phạm một trong 
những giới khinh thì có thể tự sửa đổi lỗi lầm và bắt đầu lại. Khi Đức Phật gần 
nhập niết-bàn, Ngài A-nan thưa hỏi bốn câu hỏi, một trong số đó là: “Khi Thế 
tôn còn tại thế, Như Lai là thầy của chúng con. Khi Thế tôn nhập diệt rồi, chúng 
con nhận ai làm thầy?” 

Thế tôn trả lời: 

“Sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên lấy giới luật làm thầy của mình.” 

Đức Phật chỉ rõ cho hàng xuất gia: tỷ-khưu, tÿ-khưu ni phải nên nhận giới luật 
làm thầy của mình. Cư sĩ muốn thọ giới pháp nên tìm đến một vị Sư trưởng — 
là người xuất gia đã thọ giới tÿ-khưu — để cầu giới pháp. Các giới căn bản phải 
được một vị xuất gia đã thọ giới tỷ-khưu trao truyền. Theo giới luật của Đức 
Phật, tÿ-khưu ni không được truyền giới. Đối với người tu hành, việc thọ giới là 
tuyệt đối cần thiết. Người giữ gìn giới hạnh thanh tịnh sẽ có vẻ đẹp sáng rơ như 
viên minh châu. Vào đời Đường có Đạo Tuyên Luật sư ở núi Chung Nam, Ngài 
giữ giới luật rất tinh nghiêm đến mức chư thiên đến cúng dường. Phước đức 
của việc giữ giới rất lớn. Nếu quý vị học Phật pháp mà không giữ giới thì cũng 
giống như cái bình bị lỗ rò. Giữ giới cũng như bít lỗ rò ấy lại. Thân thể con 
người có nhiều lỗ thoát, nó rỉ chảy ra. Nếu quý vị giữ gìn giới luật trong một thời 
gian dài, thì nó sẽ không chảy thoát ra nữa. 


Trong pháp hội Thủ-lăng-nghiêm này quý vị sẽ được nghe giảng kinh Thủ- 
lăng-nghiêm, được hướng dẫn trực tiếp, kết hợp cả học hỏi, nghiên cứu và tu 
tập hành trì. Thời khóa tu học rất căng thẳng, từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối 
mỗi ngày. Nghiêm ngặt hơn ở trường học bên ngoài nhiều. Đây là trường học 
để giải quyết vấn đề sinh tử. Khi nghe giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm quý vị sẽ 
hiểu được ý kinh và thực hành tu tập thông qua tham thiền. Thông qua sự kết 
hợp giữa nghiên cứu cho hiểu thấu ý kinh rồi thực hành, chúng ta có thể bước 
đi vững chãi trên mặt đất và tiếp xúc với công việc không bằng sự bất cần và 
thờ ơ như trước đây nữa, mà bằng sự nỗ lực tinh tấn trong tu học. Quý vị sẽ 
giải quyết được vấn đề sinh tử, đạt được sự lợi ích vô cùng to lớn. 


Một ví dụ sẽ minh họa giúp cho chúng ta hiểu được giá trị khi kết hợp giữa hiểu 
biết và thực hành. Một người bị mù và một người bị què chân sống chung với 
nhau trong một gia đình, trong đó có vài người khác cùng chung sống để giúp 
đơ cho họ. Song, một hôm những người kia đều có việc phải đi ra ngoài, người 
đi câu cá, người đi mua sắm, người đi chơi, người mù và người què là những 
người còn lại trong nhà. Trong cái ngày đặc biệt ấy căn nhà bỗng xảy ra hỏa 
hoạn, người mù không thấy được đường nên không thể thoát ra được. Người 
què thấy được, nhưng không có đôi chân lành lặn để đi ra. Thật nan giải! Chắc 
chắn họ sẽ bị chết cháy thôi! 


Lúc đó, có một vị thiện tri thức cho họ lời khuyên: “Các anh đều có thể thoát 
được nạn cháy, có thể thoát ra được ngôi nhà lửa này. Làm cách nào để 
thoát? Người mù hãy sử dụng đôi mắt của người què và người què sử dụng 
đôi chân của người mù.” Họ liền theo lời chỉ dẫn của thiện tri thức. Có phải 
người què móc mắt của mình ra rồi gắn vào hốc mắt của người mù chăng? Bất 
kỳ một cuộc giải phẫu nào với phương pháp như thế đều thất bại cả. Nếu như 
người ta tìm cách gắn đôi chân của người mù vào thân của người què cũng 
đều là vấn đề nan giải, vượt qua ngoài quy luật tự nhiên. Thế họ làm như thế 
nào? Họ tạo ra được một tình huống tốt nhất bằng cách người mù cõng người 
què. Người què có mắt nên hướng dẫn: “Queẹo phải, quẹo trái, đi thẳng,” người 
mù có đôi chân, tuy không thấy đường nhưng có thể nghe được lời chỉ dẫn của 
người què. Nhờ nghe lời khuyên đúng lúc và hợp lý, cả hai người đều tự xoay 
Xở để tự cứu được mình. 


Khi quý vị nghe chuyện này, xin đừng hiểu lầm là tôi ví quý vị như người mù và 
què. Chẳng phải quý vị là người mù và què đâu mà tôi mới là mù và què. 
Nhưng nhờ có hiểu biết được đạo lý nên tôi mượn ví dụ để giảng, chẳng phải là 
nói về quý vị và tôi. Quý vị không nên quá tự cao, đừng có dựa vào sự hiểu 


biết độc đáo của mình hoặc là trí thức rộng lớn của mình. Thế tại sao quý vị 
không chứng được Phật quả? Chỉ vì quý vị quá ư ngạo mạn. 


Quý vị nghĩ: “Ta có kiến thức rất uyên bác.” Nhưng bất kỳ những thứ gì mà quý 
vị học được đều làm chướng ngại quý vị. Nếu quý vị có nhiều kiến thức, thì quý 
vị sẽ bị gánh nặng của kiến thức ấy, nếu quý vị có nhiều năng lực thì năng lực 
ấy sẽ làm chướng ngại khiến quý vị không thể chứng đạo được. Chúng ta nên 
loại trừ hết những ảo tưởng về kiến thức thông minh ấy của quý vị, của tôi và 
của mọi người. Hãy để cho những tư tưởng ấy an định, phóng xả và làm cho 
nó thanh tinh. Hãy để cho lòng mình trở nên trống rỗng. Để làm gì? Để quý vị 
có thể hưởng được trọn vẹn hương vị nhiệm mầu của đề hồ. Đó là Phật pháp vi 
diệu tối thượng. Một hôm có một phụ nữ trẻ đang làm luận án Tiến sĩ thú nhận 
rằng trong đầu của cô ta chứa đầy rác. Nay chúng ta sẽ dùng lời của cô ta để 
nói lại: “Hãy liệng sạch rác rến ấy ra khỏi đầu, thì cô ta sẽ nghe được kinh. Lúc 
ấy, mỗi điều nghe sẽ được ngàn điều ngộ. 


— Nhẫn nhục : có ba loại nhẫn nhục: sinh nhẫn, pháp nhẫn và vô sinh pháp 
nhẫn. 

— Tinh tấn : nghĩa là thường xuyên tiến lên phía trước không lui sụt trong công 
phu tu tập. Ví dụ về hạnh tinh tấn cao nhất đã được nói trong kinh Pháp Hoa, 
phâm Dược Vương Bồ-tát Bổn sự. Bồ-tát Dược Vương quấn mình trong vải 
tâm dầu hương rồi cung kính đến trước Đức Phật đốt mình để cúng dường. 


Quý vị thắc mắc: “Ngài đốt mình như vậy để làm gì vậy?” Vì Bồ-tát Dược 
Vương thấy rằng lòng từ của Đức Phật quá tối thượng, quá sâu mầu, quá vĩ đại, 
không có cách nào có thể báo đáp được ân đức ấy. Nên Bồ-tát đã đem hết 
thân tâm và tánh mạng của mình cúng dường lên Đức Phật. 


Quý vị hỏi: “Ngài đốt thân trong bao lâu?” 

— Trong một thời gian rất dài, không có cách nào tính đếm được khoảng thời 
gian ấy. Khi Đại sư Trí Giả, vị tổ thứ ba của tông Thiên Thai được đọc phẩm 
Dược Vương Bồ-tát bổn sự trong Kinh Pháp Hoa đến đoạn “... Thị chân tinh 
tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai” (tâm chân chánh tinh tấn ấy, 
mới được gọi là pháp chân thật cúng dường Như Lai), thì Ngài liền nhập vào 
định. Trong định, Ngài Trí Giả thấy pháp hội do Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa 
trên núi Linh Thứu vẫn chưa tan. Đại sư Trí Giả thấy Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni vẫn đang ngồi giảng pháp ở đó, chuyển bánh xe đại pháp giáo hóa vô lượng 
chúng sinh. Ngay đó, Đại sư Trí Giả hoát nhiên nhập vào Pháp Hoa Tam-muội 
và đạt được Nhất triền đà-la-ni. Sau khi Ngài xuất định, với trí tuệ lớn lao mà 
ngài đã tự khai mở được, Ngài lập tông Thiên Thai. Đó là cảm ứng do niệm 
tưởng công đức của Bồ-tát Dược Vương khi đốt thân cúng dường Đức Phật. 


Một số người sẽ phản đối: “Nếu có nhổ một sợi tóc trên đầu tôi mà làm lợi cho 
cả thế giới, tôi cũng không làm.” Đó là họ chỉ biết riêng mình mà không cần biết 
làm lợi ích cho người khác. Họ không thể được gọi là chân thực tinh tấn. 

— Ba-la-mật thứ năm là Thiền định: có bốn loại thiên và tám thứ định. Còn Cửu 
thứ đệ định đã có đề cập trong phần kinh văn của kinh Thủ-lăng-nghiêm nên 
tôi sẽ không giảng ở đây. Nay chỉ giảng vắn tắt về Tứ thiền. 

— Sơ thiền: gọi là Ly sanh hỷ lạc địa. Trong trạng thái thiên đầu tiên, người đạt 
đến cảnh giới này có thể làm cho mạch ngưng đập. 


— Nhị thiền: gọi là Định sinh hỷ lạc địa. Trạng thái định này vững chãi hơn ở Sơ 
thiền. Đạt đến cảnh giới này có thể dừng được hơi thở. Nhưng không có nghĩa 
là chết. Thay vào đó là một cảnh giới khác của ý thức. Hơi thở bên ngoài đình 
chỉ nhưng hơi thở bên trong vẫn còn. Hàng phàm phu chỉ sử dụng được hơi 
thở bên ngoài. Nếu người có thể sử dụng hơi thở bên trong thì họ được trường 
sinh bất tử, muốn sống bao lâu cũng được. Tuy nhiên, dù có sống đến bao lâu 
cũng chỉ trở thành con quỷ giữ thây vô dụng, chỉ lo giữ cái túi da hôi hám này 
mà thôi. 

— Tam thiền: gọi là Ly hỷ diệu lạc địa. Mọi người tu tập đều thích chứng được 
“diệu lạc” này. Tuy vậy, niềm vui (phước lạc) ở cõi thiền thứ ba này tách biệt 
hẳn với niềm vui thông thường, vì nó cực kỳ vi diệu. Trong cảnh giới này ý thức 
hoàn toàn đình chỉ. 


— Tứ thiền: còn gọi là Xả niệm thanh tịnh địa. Đến đây, tất cả mọi niệm tưởng 
đều được xả trừ. Hành giả chỉ còn biết những gì xảy ra ở cõi trời và người 
nhưng hành giả không nên dính mắc, ngưng trệ ở cảnh giới này. Đạt được 
cảnh giới thiền thứ tư chỉ là bước đầu tiên của lộ trình tu đạo. Hành giả nên nhớ 
rằng đến cảnh giới thiền thứ tư mới chỉ là một bước tiến đặc biệt thôi. Đó chỉ là 
bước đầu tiên trên đường hướng tới Phật quả, chẳng phải là thành tựu quả vị 
đầu tiên của hàng a-la-hán. 


— Ba-la-mật thứ sáu là bát-nhã (prajñä), là phiên âm từ tiếng Sanskrit, tạm dịch 
là trí tuệ. Có nhiều người xem trí thông minh thế gian là trí tuệ. Không phải thế. 
Trí thông minh là kiến thức thế gian xuất phát từ học hỏi các môn khoa học, 
triết lý và những môn khác mà có. Còn trí tuệ là hiểu biết xuất thế gian, do 
chứng được Phật quả mà được. Đây là bát-nhã. Từ bát-nhã (prajña) không 
dịch được vì nó có quá nhiều nghĩa, nằm trong năm loại thuật ngữ không nên 
phiên dịch (ngũ chủng bất phiên). 

Đó là: 

1. Những thuật ngữ liên quan đến tính chất huyền bí thâm mật (bí mật chị). 


2. Những thuật ngữ có nhiều nghĩa (hàm đa nghĩa). 

3. Những thuật ngữ liên quan đến những vật mà ngôn ngữ địa phương không 
có (thử phương vô). 

4. Những thuật ngữ theo truyền thống đã không phiên dịch (thuận cổ lệ). 

5. Những thuật ngữ khiến người đọc phát khởi thiên tâm (vi sinh thiện). Năm 
nguyên tắc này được Ngài Huyền Trang đời Đường đề xướng ra trước tiên. 


Bát-nhã có ba nghĩa: 

1. Văn tự bát-nhã: là những điều ghi chép trong kinh tạng. 

2. Quán chiếu bát-nhã: là trí tuệ có được qua sự hồi quang phản chiếu, qua 
công phu “phản văn văn tự tánh” — hướng tánh nghe vào tự tâm để nhận ra tự 
tánh của chính mình. Trí tuệ này phát sinh khi mắt tâm không còn tìm kiếm 
bên ngoài nữa, mà quay trở lại quán sát bên trong mình. Với ánh sáng trí tuệ 
quán chiếu, quý vị có thể chiếu soi và quét sạch mọi tối tăm mê muội chung 
quanh mình. Khi trí tuệ lưu xuất từ tâm, quý vị trở nên rất sáng suốt và thanh 
tịnh, không còn bị vây phủ bởi trần cấu ô nhiễm nữa. 

3. Thực tướng bát-nhã: là bát-nhã vi diệu nhất, bất khả tư nghì. Đồng nghĩa với 
từ liễu nghĩa trong đề kinh này. Thực tướng ấy không chứa đựng hình tướng 
nào trong đó cả mà chẳng có gì ở ngoài thực tướng ấy. Khi quý vị cho là vô 
tướng thì mọi pháp đều do đó mà biểu hiện, nên gọi là thực tướng. Nếu quý vị 
nhận ra được điều này thì quý vị rất gần với Đức Phật, chỉ còn cách Ngài có 
một bước. 


Kinh Kim Cương nói: “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư 
tướng phi tướng, tức kiến Như Lai.” Mọi pháp nếu được biểu hiện qua hình 
tướng đều là hư giả. Nếu như ngay trong sự biểu hiện của các pháp, mà quý vị 
nhận ra được tính chất vô tướng của nó thì lúc ấy quý vị thấy được Phật. Thực 
tướng bát-nhã là nhận rõ được bản thể của các pháp và thâm nhập vào căn 
nguyên của các pháp. Đạt đến cội nguồn của các pháp rồi tức là như thấy 
được Phật. Rất dễ khi bàn về những kinh nghiệm như vậy, nhưng rất khó thể 
nhập. Quý vị không thể hiểu được bằng cách chỉ nghe giảng kinh mà phải tự 
mình dấn bước vào con đường tu đạo, dù việc ấy không dễ dàng gì, chúng ta 
cũng phải nghĩ cách đi trên con đường đó. 


Ví dụ có người nói: “Tôi rất muốn đi Nữu-ước, nhưng đường quá xa và vé máy 
bay quá đắt nên tôi do dự không muốn đi.” Song, nếu quý vị không bao giờ đi 
thì chẳng bao giờ quý vị biết thành phố Nữu-ước như thế nào cả. Chứng ngộ 
quả vị Phật cũng như vậy. Một mặt quý vị muốn thành Phật nhưng mặt khác có 
một lực trì trệ kéo ngược lại, khiến quý vị không bao giờ đạt đến đích cả. Cũng 
như nhìn biển mênh mông rồi buông tiếng thở dài: “Tu học Phật pháp thật là 


khó, ta sẽ tìm đạo gì đó dễ tu hơn.” Nếu quý vị có thái độ đó quý vị sẽ không 
bao giờ chứng được quả vị Phật. Nếu quý vị không muốn thành Phật thì không 
nói làm gì, nhưng nếu quý vị muốn thành Phật thì phải dấn mình vào khó khăn, 
vì chỉ trong khó khăn thì mới thấy được cái dễ. 


Thiền ngữ Trung Hoa có câu: 
“Bất lịch nhất phiên hàn triệt cốt 
Yên đắc mai hoa phác tị hương” 


Tạm dịch: 

Nếu chẳng một phen xương thấm lạnh 

Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. 

Nhờ chịu đựng những cơn lạnh khắc nghiệt vào giữa mùa Đông ở Trung Hoa 
mà có được mùi hương rất ngọt ngào thanh khiết như thế. 


Mọi chúng sinh đều thừa hưởng được Thực tướng bát-nhã trong mình. Nhưng 
cũng như “mật nhơn” trong kinh này. Thực tướng bát-nhã ấy chưa được hiển 
bày. Thế nên họ không nhận ra tự tánh vốn có sẵn nơi mình. Chúng ta không 
nhận ra tự tánh bát-nhã trong ta, là thực tướng bát-nhã vốn đầy đủ trong mình, 
nên chúng ta như kẻ nghèo nàn trong Phật pháp. Bát-nhã là trí tuệ mà chúng 
ta luôn luôn có sẵn, chúng ta phải nên mở cánh cửa kho tàng trí tuệ này ra thì 
khuôn mặt xưa nay sẽ hiển bày. Khi chúng ta chưa nhận ra mình có sẵn Thực 
tướng bát-nhã trong mình thì cũng như mang một kho tàng chưa khai quật ở 
trong lòng. Tuy nhiên, khai quật kho vàng lên vẫn chưa đủ, còn phải ra sức 
luyện vàng mới sử dụng được. Kinh nói rằng mỏ vàng bát-nhã có sẵn trong 
mỗi người nhưng nếu ta không tinh luyện thì ta chẳng dùng được. Chúng ta 
phải phát tâm luyện chất vàng ròng thực tướng bát-nhã, khi ấy Phật tánh bản 
hữu sẽ tự xuất hiện. 


Đức Phật dạy: Tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh và đều có thể tu tập 
thành Phật. Nhưng quý vị không nên nghĩ rằng: “Đức Phật nói rằng ai cũng có 
thể làm Phật. Vậy tôi là Phật rồi, chẳng cần tu hành gì nữa cả.” Điều này cũng 
giống như biết mỏ vàng nằm đó nhưng không muốn đào lên để dùng. Đây là 
những giải thích sơ lược về lục độ ba-la-mật trong hạnh nguyện của hàng bồ- 
tát. Mọi người đều có thể quyết định tu tập hạnh bồ-tát để trở thành bồ-tát. Nếu 
quý vị có chủng tử bồ-tát thì quý vị đã là một vị bô-tát sơ phát tâm. Một vị bồ- 
tát không thể nói một cách ích kỷ rằng: “Chỉ có tôi mới có thể trở thành bồ-tát, 
còn quý vị thì không bao giờ! Các ông không thể như tôi được.” Không những 
mọi người chỉ có thể trở thành bồ-tát mà họ còn có thể trở thành Phật nữa. Tôi 
tin rằng mọi người trong pháp hội này, một ngày nào đó sẽ thành Phật. 


THỦ LĂNG NGHIÊM 

Thủ-lăng-nghiêm (Šũramgama) là tiếng Sanskrit, có nghĩa là “Bền chắc nhất 
trong tất cả mọi thứ.” Tất cả mọi hiện tượng, mọi vật thể, như núi, sông, đất đai, 
nhà cửa, người, vật, các loài sinh từ bào thai, từ trứng, từ nơi âm thấp hoặc 
loài hóa sinh. Tất cả những hiện tượng đều phải được thể nghiệm qua chiều 
sâu và tính vững chãi mới có thể đạt được bản thể của định, bản thể của “mật 
nhơn.” Khi hành giả đạt được “đại định” của “mật nhơn”, người ấy là một bằng 
chứng của “liễu nghĩa.” Khi một hành giả đã đạt được liễu nghĩa, nghĩa là hành 
giả ấy đã tu tập lục độ vạn hạnh của bồ-tát, đã chứng được “đại hạnh.” Chứng 
được “đại hạnh” rồi sau đó mới thành tựu được loại định cứu cánh kiên cố nhất 
trong các hiện tượng, đó là “đại quả”— kết quả lớn nhất trong tất cả các kết quả. 


ĐẠI PHẬT ĐẢNH 

Là đạt đến chỗ vi diệu của bốn sự vĩ đại. Đó là nhân-nghĩa-hạnh-quả vĩ đại. Bốn 
loại ấy còn có thể được gọi là Diệu nhân, Diệu nghĩa, Diệu hạnh, Diệu quả. Tuy 
nhiên, chữ “Diệu” không diễn tả toàn vẹn được nghĩa này, nên chữ “Đại” được 
dùng để diễn tả sự to lớn của bốn thứ ấy. Hiện tượng kiên cố rốt ráo nhất là đại 
định, không có định thì thân và tâm bị phân tán không phối hợp chặt chẽ với 
nhau được. Quý vị dự tính đi về hướng Nam nhưng chân quý vị lại muốn đi về 
hướng Bắc. Hoặc là quý vị muốn làm việc thiện, nhưng mình không tự chủ 
được và thay vì đó là dẫn đến sự phạm pháp. Sự thiếu sót một tấm lòng thành 
khẩn, thường hằng để thành tựu đạo nghiệp cũng giống như không có yếu tố 
định. Nên trong khi nghiên cứu Kinh Thủ-lăng-nghiêm mọi người nên hết sức 
“chân, thành, hằng.” Quý vị phải phát tâm nguyện: “Tôi quyết tâm học cho đến 
khi hiểu được cốt tủy của kinh Thủ-lăng-nghiêm.” Quý vị không nên dừng lại 
nửa đường và quay về hướng khác, không nên đánh trống giải tán buổi họp 
quá sớm. Đừng nên nói: “À, ta đã học quá nhiều ngày mà chẳng hiểu gì cả. 
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Đây là một loại rất khó học. Tôi chẳng muốn học tí nào nữa cả. 


Với lòng thành khẩn, quý vị sẽ học kinh trong tinh thần rất nghiêm túc và vẫn 
giữ gìn được tâm ý khi đang làm bất kỳ việc gì khác. Hoàn toàn để hết tâm ý 
vào việc học tập nên mọi vọng tưởng tiêu tan sạch. Phải học một cách siêng 
năng đến nỗi quên cả ăn, đến tối khi nằm xuống ngủ, chẳng còn một vọng niệm 
nào sinh khởi lên nữa, chỉ còn những giáo nghĩa. Với sự thường xuyên (hằng) 
quý vị không nên học vài ba ngày rồi nghỉ. Đừng có thấy rằng học Phật pháp 
thì khó khăn và chán nản. Đừng có trù tính đi dạo công viên hay đến những nơi 
giải trí hấp dẫn. Đừng nên bịa ra để tự bào chữa cho mình: “Chẳng có giá trị 
thực tế khi học môn này cả. Nó đã quá cổ xưa trong thời đại khoa học này”, rồi 
bỏ học, không có tâm hằng viễn, quý vị sẽ không có được cứu cánh kiên cố. 


A1 


Tu tập với tâm nguyện “chân-thành-hằng,” quý vị sẽ đạt được sự “kiên cố” và 


đạt được định lực, quý vị sẽ không bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh nữa. Không 
bị ảnh hưởng, tác động bởi môi trường chung quanh. Đây là giải thích tổng 
quát về đề kinh này. 

Kinh: là dịch chữ Sũtra trong tiếng Sanskrit. Người Trung Hoa dùng chữ kinh 
có nghĩa là khế kinh. Khế nghĩa là trên thì khế hợp với đạo lý của chư Phật, 
dưới thì phù hợp với căn cơ của mọi chúng sinh, để giáo hóa chúng sinh trong 
mọi lúc, mọi thời. Kinh nghĩa là “con đường”, có thể dẫn dắt người phàm phu 
tiến lên thành Phật. Kinh còn có bốn nghĩa: 


Quán: xuyên suốt. Nghĩa lý Đức Phật giảng trong kinh ví như một sợi chỉ hồng 
Xuyên suốt qua chuỗi hạt. 


Nhiếp: Kinh có thể giáo hóa thích hợp bao gồm hết mọi căn cơ. Tức là đối với 
mọi căn cơ chúng sinh đều có pháp riêng biệt để giáo hóa. Nên nói “tùy căn cơ 
để bế thí pháp, tùy người bệnh mà cho thuốc.” Kinh cũng như thỏi nam châm, 
mọi chúng sinh được ví như sắt vụn, đều bị hút về thỏi nam châm. Kinh Thủ- 
lăng-nghiêm được ví như thỏi nam châm, nên được gọi là kiên cố. Nhưng Kinh 
Thủ-lăng-nghiêm còn mạnh hơn cả thỏi nam châm. Nó có thể giúp cho con 
người không bị trầm luân trở lại. Vì kinh nhiếp phục hết tất cả chúng sinh, giúp 
cho họ không đọa lạc trở lại vào trong địa ngục nga quỷ, súc sinh. Họ bị mê 
mờ đến nỗi dù muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy cũng không được. Nên kinh 
Phật vi diệu biết bao! Phật tử đến đây nghe giảng kinh, một khi nghe liền được 
thu hút vào niềm thích thú. Khi nghe được đoạn đầu rồi thì thích nghe cho đến 
đoạn cuối. Họ tán thán: “Thật có ý nghĩa, thật là bổ ích.” 


Thường: là từ xưa đến nay, ý kinh vẫn không thay đổi không thể thêm hay bớt 
một chữ nào được cả. Kinh vẫn thường hằng, không biến đổi. 


Pháp: Kinh được gọi là pháp, được chúng sinh trong cả ba đời quá khứ, hiện 
tại, vị lai tôn trọng là vì kinh chứa đựng phương pháp tu đạo chứng quả vị Phật 
và giáo hóa chúng sinh. Kinh điển Phật giáo được trình bày qua mười hai thể 
loại. Mười hai thể loại này đều được trình bày trong mỗi một bộ kinh. Mỗi một 
bộ kinh đều có một trong mười hai thể loại này: 


1. Trường hàng: Phần kinh văn, gồm nhiều hàng rất dài nên gọi là trường 
hàng. 

2. Trùng tụng: Phần thi kệ, tóm lại nghĩa lý đã diễn bày trong phần trường 
hàng. 

3. Thọ ký: Trong kinh văn, khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói với một vị bồ-tát: 
“Trong chừng đó kiếp, các ông sẽ được thành Phật, huệ mạng của ông rất dài, 


trong quốc độ đó ông sẽ giáo hóa vô số chúng sinh.” Một ví dụ là Đức Phật 
Nhiên Đăng đã thọ ký cho Đức Phật Thích-ca Mâu-ni sẽ được thành Phật. 
Trong đời quá khứ, khi còn tu hành trong “nhân địa”, Đức Phật Thích-ca đã tu 
tập bồ-tát đạo rất tinh nghiêm. Trong khi Ngài khẩn cầu được học tập giáo 
pháp, Ngài đã “trải tóc mình phủ kín mặt đường bùn lầy.” Để làm gì? 

Trong một kiếp vào thời quá khứ, khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang đi trên 
đường, thấy phía trước mình cũng có một vị tỷ-khưu đang đi về phía mình. 
Ngài không biết đó chính là một vị Phật. Con đường dưới chân vị tỷ-khưu đầy 
bùn lầy: “Nếu vị tÿ-khưu già kia đi qua vũng bùn này ngài sẽ bị ướt sũng.” Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni tương lai nghĩ như vậy. Xuất phát từ lòng kính trọng Tam 
bảo, nhà khổ hạnh đã trải mình nằm phủ trên đường lầy, dùng thân như chiếc 
chiếu phủ trên vũng nước bùn rồi cầu thỉnh vị tỷ-khưu già hãy bước qua thân 
mình mà đi. Thấy vẫn còn một khoảng đường bị sình lầy, sợ rằng vị tỷ-khưu già 
phải lội qua vũng lầy ấy, Ngài xỏa tóc mình ra rồi trải qua vũng bùn cho vị tỷ- 
khưu già đi qua. Không biết người tỷ-khưu già ấy là một vị Phật. Chứng kiến 
việc cúng dường cung kính như vậy, Đức cổ Phật Nhiên Đăng hài lòng vô 
cùng. 


Ngài nói: “Như thị, Như thị.” Chữ “Như thị” thứ nhất có nghĩa là : “Ông đã làm 
việc cúng dường bằng cách đem thân trải con đường bùn lầy để cho tôi bước 
đi. Chữ “Như thị” thứ hai có nghĩa: “Trong quá khứ, tôi cũng đã từng làm như 
thế, tôi cũng đã từng tu hạnh bồ-tát, nay ông làm như vậy.” Rồi Đức Phật Nhiên 
Đăng thọ ký cho Ngài: “Vào đời tương lai, ông sẽ thành Phật hiệu là Thích-ca 
Mâu-ni. Tại sao Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký như vậy? Vì Ngài xúc động với 
lòng chân thành của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni tương lai. Dù Đức Phật Nhiên 
Đăng thường ít để ý đến chuyện của người khác, nhưng Ngài đã đặc biệt chú ý 
đến hành vi cung kính này và thọ ký cho Ngài sẽ thành Phật. 

4. Nhân duyên: do có nhiều nhân duyên nên Đức Phật giảng giải bằng nhiều 
loại pháp khác nhau. 

5. Thí dụ: những thí dụ được dùng để minh họa cho tính chất vi diệu của Phật 
pháp. 

6. Bổn sự: Phần này nói đến những công hạnh trong kiếp trước của chư Phật 
và các vị Bồ -tát. 

7. Bốn sinh: ghi chép những công hạnh của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong 
kiếp này hay công hạnh của những vị Bồ-tát. 


8. Phương quảng: phương là bốn phương, quảng là lớn rộng, biểu thị cho Phật 
pháp vô cùng rộng lớn và tinh thâm vi diệu. 


9. Vị tằng hữu: phần kinh văn đề cập đến những việc chưa từng được nói đến 
từ trước tới nay. 


10. Tự thuyết : không cần có sự cầu thỉnh, mà Đức Phật tự phóng quang làm 
chấn động thế giới rồi giảng nói kinh pháp. 

11. Cô khởi: còn gọi là phúng tụng. Đây là phần kệ mà ý nghĩa không có sự 
liên tục với nhau giữa đoạn đầu và đoạn giữa cùng đoạn cuối. 

12. Luận nghị: phần kinh đề cập đến việc nghiên cứu bàn luận về sự sâu mầu 
của Phật pháp. Có bài kệ tóm tắt mười hai thể loại như sau: 

Trường hàng, trùng tụng tinh thọ ký 

Cô khởi, vô vấn nhỉ tự thuyết. 

Nhân duyên thí dụ cập bổn sự. 

Bổn sinh phương quảng vị tằng hữu. 

Luận nghị cọng thành thập nhị bộ. Mỗi bộ kinh đều có đủ mười hai thể loại này. 
Điều này không phải có nghĩa là kinh tạng Phật giáo chỉ có mười hai bộ, nhưng 
mỗi phần trong kinh văn đều có đủ, hoặc có ít nhất là một trong mười hai thể 
loại này. 


1. NHÂN DUYÊN PHÁT KHỞI KINH NÀY. 


Giáo lý là những lời dạy của bậc Thánh, của Đức Phật, hoặc của bồ-tát để giáo 
hóa chúng sinh. Giáo lý phát khởi từ nhân và duyên. Những nhân duyên này 
hình thành là do ở chúng sinh. Nếu không có chúng sinh sẽ không có chư 
Phật. Nếu không có chư Phật sẽ không có giáo lý. Nhân duyên và lý do khởi 
phát giáo lý là để giúp cho chúng sinh chấm dứt sinh tử. Đây là lý do Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni thị hiện ở thế gian. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ: “Đức 
Phật chỉ vì một đại sự nhân duyên, một việc lớn lao nhất mà thị hiện trên thế 
gian này.” Việc lớn lao ấy là gì? Đó là vấn đề sinh tử của con người. Vì con 
người không hiểu tại sao họ sinh ra, rồi tại sao họ lại chết đi? Họ tiếp tục trôi 
qua cuộc sống chết. Một khi họ hiểu ra, thì họ đã cận kề với sinh tử. Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni thị hiện ở thế gian là để chỉ cho chúng sinh hiểu được tại sao 
họ lại sinh ra và tại sao họ lại chết đi? 

Anh sẽ về đâu sau khi chết? 

Anh sẽ đi đâu khi được sinh ra? 


Một khi được sinh ra trong đời, chúng sinh bị bận rộn suốt đời, phải tìm nơi để 
ở, kiếm áo quần để mặc, kiếm thực phẩm để ăn... đến nỗi họ chẳng còn thì giờ 
để giải quyết việc sinh tử. Đây là điều mà mọi người đều phải vướng bận. Họ 
nói: “Tôi phải làm việc khổ nhọc và bận rộn để có được ngày hai bữa ăn, áo 


quần, nhà ở...” Chẳng ai bận tâm tìm cách làm sao để chấm dứt sinh tử. Họ 
chẳng biết thắc mắc: “Tại sao ta đến trần gian này. Tại sao tôi ở đây? Ta từ đâu 
đến đây? Khi quý vị gặp người nào đó, quý vị thường hỏi: “anh từ đâu tới? anh 
ở đây bao lâu rồi?” Nhưng người ta không bao giờ tự đặt những vấn đề cho 
chính mình. Họ quên mất mình từ đâu tới. Họ quên mất rồi mình sẽ về đâu? 
Họ quên mất không tự hỏi ở chính mình: “Tôi sẽ đi đâu khi tôi chết?” Chỉ vì 
người ta quên mất việc phải tự hỏi mình vấn đề trên. Cho nên Đức Phật mới 
đến thế giới này để nhắc nhở, thúc giục chúng ta giải quyết được vấn đề sinh 
tử. Kinh Pháp Hoa nói rằng: “Đức Phật Thế Tôn, duy chỉ một đại sự nhân 
duyên mà thị hiện nơi thế gian này là khiến cho chúng sinh khai mở được tri 
kiến phật, để chỉ bày cho chúng sinh tri kiến phật, để giúp cho chúng sinh giác 
ngộ được tri kiến phật và khiến cho chúng sinh thể nhập vào tri kiến phật...” 


Nói chung, tất cả mọi chúng sinh xưa nay vốn đều có sẵn tri kiến phật. Trí tuệ 
sẵn có xưa nay của chúng sinh vốn đồng một thể tánh với chư Phật. Nhưng trí 
tuệ ấy ở chúng sinh được ví như vàng thô đang còn nằm trong mỏ như đã đề 
cập ở trên. Trước khi được khai quật lên thì vàng vốn chưa được hiển bày. Một 
khi quý vị đã nhận thức được Phật tánh vốn thường hằng, thường hiện hữu 
trong mình, ắt là quý vị mới như pháp tu hành, mới có thể khai quật mỏ vàng, 
mới tinh luyện được chất vàng ròng không còn dính tí quặng hoặc cấu bẩn 
trong đó. 

“Bổn hữu Phật tánh của bạn ở đâu? 

Bổn hữu trí tuệ của chúng ta ở đâu?” 


Phật tánh được hiện hữu từ ngay trong phiền não của chúng ta. Một người ai 
cũng có phiền não và ai cũng có Phật tánh. Trong hàng phàm phu, thì phần 
phiền não hiển lộ nhiều hơn là Phật tánh. Phiền não ví như tảng băng, trí tuệ ví 
như nước, Phật tánh được ví như hơi nước. Tánh ướt của hơi nước đều có sẵn 
trong cả hai thứ băng và nước. Cũng thế, Phật tánh hiện hữu trong cả trí tuệ và 
phiền não. Nhưng khi tánh ướt của nước còn có chung trong cả hai dạng băng 
và nước, thì tính chất vật lý của nó có sự khác biệt. Một cục nước đá nhỏ thì 
cứng và có thể gây thương tích nếu người ta va phải vào nó. Cũng thế, quý vị 
có thể làm tổn thương người khác bằng phiền não của mình, nhưng một vài 
giọt nước thì vô hại nếu quý vị tưới nó lên mọi người. 


Cũng như thế, người có trí tuệ dùng lời nói từ hòa của họ có thể làm cho mọi 
người vui vẻ ngay cả khi quở trách người khác. Nếu quý vị dùng phiền não của 
mình để làm phiền người khác, thì sự si mê của mình cũng như đống lửa cháy 
lan tới người khác ngay khi vừa thốt ra lời nói. Thực vậy, quý vị có thể làm 
người khác bực bội rất nhiều nếu một trong hai người nổi nóng và chắc chắn 


người ấy sẽ bị tổn thương. Người ta có thể trở về với bản tâm của mình nếu tự 
chuyển hóa được phiền não thành trí tuệ. Sự chuyển hóa đó được ví dụ như 
khi băng tan thành nước. Bạn không thể cho rằng băng chẳng phải là nước vì 
băng tan rồi mới thành nước. Bạn cũng không thể nói rằng nước chẳng phải là 
băng vì nước đông lại thì thành băng. Tính chất chung nhất của hai thứ ấy là 
tánh ướt. 


Tương tự như vậy, không ai có thể phủ nhận rằng chúng sanh kia chẳng phải 
là Phật, hay Đức Phật kia chẳng phải là chúng sinh. Đức Phật là phật trong 
chúng sinh và chúng sanh là chúng sanh trong Phật. Quý vị nên nhận thức rõ 
nguyên lý này. Quý vị chỉ cần chuyển hóa, tức là làm cho băng tan. Việc này 
rất có ích cho mọi người. Tôi nói rằng nước không thể làm hại người, nhưng có 
người sẽ không đồng ý, vì mọi người đều biết sự nguy hiểm của sự chết đuối 
và nạn lũ lụt. 


Thật sự là quá nhiều nước cũng làm hại con người. Nhưng trong khi ví dụ, tôi 
chỉ đề cập đến một lượng nước nhỏ. Nếu quý vị muốn đưa ra những điều vô lý 
để phản bác những chuyện vô lý thì có thể kể đến vô cùng tận. Quý vị nên nắm 
bắt cho được ý chính chứ đừng bị chướng ngại bởi những cá biệt. Nếu quý vị 
luôn luôn tìm ra những lý lẽ để phản bác, thì dù tôi có nói gì quý vị vẫn không 
tin được. Nếu quý vị có niềm tin thì khi tôi nói trứng mọc trên cây, quý vị cũng 
tin tôi. Với niềm tin như vậy, quý vị mới phát sinh được trí tuệ. Nếu không có 
niềm tin như thế, trí tuệ chân chính bao giờ mới được hiển lộ? Trí tuệ chân 
chính phát sinh từ sự si độn, chính là khi băng tan thành nước, đó là trí tuệ. 
Khi nước đông thành băng đó là si độn. Phiền não chẳng là gì khác ngoài si 
độn. Nếu quý vị thông minh sáng suốt hoàn toàn thì quý vị không còn phiền 
não nữa. Khi tôi giảng kinh là làm cho đạo lý được sáng tỏ. 


Đừng bận tâm tìm tòi những cá biệt để phê phán, bình phẩm về đạo lý. Hai 
việc này hoàn toàn khác biệt nhau. Quý vị nên tiếp tục lắng lòng nghe, khi 
nghe kỹ rồi quý vị sẽ hiểu được những gì tôi nói là chính xác. Còn nếu chỉ 
nghe qua loa, quý vị không thể nắm bắt được. “Ông ta nói gì vậy?”, quý vị thắc 
mắc: “Tôi chẳng hiểu gì cả.” Trước đây, quý vị chưa từng được nghe làm sao 
nay có thể hiểu được?” Nếu quý vị có khả năng hiểu được Phật pháp khi trước 
đây chưa từng nghe giảng nói một lần nào cả, thì trí tuệ của quý vị thật là kỳ 
đặc. Có lẽ quý vị đã từng nghe pháp từ trong đời trước. Nhưng đây là lần đầu 
tiên trong đời này quý vị được nghe. Lần đầu tiên mới nghe thấy có vẻ quen 
thuộc nhưng dần dần càng nghe càng thấy quen hơn. Cũng như vậy, khi quý vị 
gặp một người nào đó lần đầu, thấy họ có vẻ quen quen, nhưng nếu trước đó 
đã gặp nhau vài lần rồi thì quý vị liền nhận ra họ ngay. 


Khi quý vị nhận ra được tự tánh mình chính là Phật tánh, là quý vị chuyển hóa 
được phiền não thành bồ-đề. Chứng bồ-đề có nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ 
chân chính là không chấp trước vào một pháp nào cả. Nếu quý vị còn chấp 
trước là còn chưa giác ngộ. Mặc dù nay tôi chưa được giác ngộ nhưng tôi 
không chấp trước. Có người sẽ thắc mắc: “Hòa thượng nói rằng Hòa thượng 
không có chấp trước, nhưng Hòa thượng cũng nói rằng mình chưa được giác 
ngộ. Như thế phải chăng Hòa thượng cũng giống như chúng con?” Tôi không 
giống như quý vị, nếu quý vị đã hết sạch chấp trước, quý vị sẽ trở thành người 
giác ngộ. Tôi chưa giác ngộ là vì tôi chưa muốn giác ngộ. Tôi muốn được sống 
cùng với mọi người. Nhưng tâm thức của quý vị không giống như của tôi, vì tôi 
không thể từ bỏ mọi loài chúng sinh nên tôi nhìn mọi người đều hoàn thiện cả. 
Vì lý do này nên tôi chưa muốn giác ngộ. Nói thật ra, tôi có trái tim của một bồ- 
tát ước nguyện cho mọi loài được lợi lạc, chớ chẳng quan tâm gì đến chính 
mình. Tôi đã nói với quý vị rằng để đạt được sự giác ngộ thì dù có xuống địa 
ngục hay phải chịu vô hạn khổ đau tôi cũng vui lòng. Nếu có thức ăn ngon tôi 
cũng chỉ ăn tí chút rồi biếu cho người khác dùng. Cũng như vậy, tôi đã nếm 
được chút hương vị giải thoát rồi, và bây giờ tôi muốn để cho toàn thể quý vị 
nếm trải hương vị ấy. Để nếm được hương vị giải thoát, quý vị phải nghiêm 
khắc với phiền não trong chính mình. Khi quý vị không còn phiền não nữa và 
đã chuyển hóa được vô minh, trí tuệ sẽ phát sinh và quý vị trở nên tự tại. Đây 
gọi là khai mở được tri kiến phật trong mình rồi, là quý vị đã khai quật được mỏ 
vàng rồi, đến lúc quý vị cần phải hiển bày tri kiến phật ấy ra. 

Quý vị cần siêng năng chăm chỉ, cũng như cần phải có sức người để đào đất 
lấy vàng lên vậy. Trước tiên, quý vị phải gạn bỏ bùn đất, rôi dần dần đãi vàng 
ra từ trong cát. Hiển bày tri kiến phật là hướng dẫn chúng sinh phương pháp 
chân thật tinh tấn tu hành. Để được hiển bày tri kiến phật cần phải hành trì tĩnh 
tọa, tham thiền hằng ngày. Cho đến một lúc nào đó, tâm bỗng nhiên thấu 
thoát, quán thông mọi sự. Đó là lúc quý vị đã được khai ngộ. Quý vị hiểu ra: 
“ÒI xưa nay chỉ là cái đó ư? ” Khi ấy mọi vấn đề sinh tử của con người đều 
được giải quyết một cách minh bạch. Đây được gọi là ngộ tri kiến phật. Tri kiến 
phật hoàn toàn không giống như tri kiến chúng sinh phàm phu của chúng ta. 
Chúng sinh dùng tri kiến của mình để khởi dậy không ngừng vọng tưởng, phát 
sinh tâm chấp trước. Chỉ cần ai đối xử với mình không tốt một chút, mình cũng 
sinh ra phiền não rồi. Thực ra, nếu mình đối xử với mọi người tốt đẹp, thì làm 
sao mà người ta lại đối xử không đẹp đối với mình? Hiểu rõ quy luật này rồi ta 
mới biết chẳng phải do người ta đối xử không tốt với mình mà chính là do mình 
đối xử không tốt với người ta. 


Đó là: Một tay vỗ chẳng nên kêu 

Hai tay gộp lại vang rên âm thanh. 

Mọi người đều đảnh lễ Đức Phật với lòng cung kính tột cùng vì Đức Phật là bậc 
toàn thiện. Đây là lý do tại sao chẳng ai mà không phát khởi thiện tâm khi nghĩ 
đến Đức Phật. 


Có người nói: “Tôi không tin như vậy, vẫn có người phỉ báng Đức Phật thôi!" Ai 
mà phỉ báng Đức Phật thì người ấy không được kể là người, đơn giản là họ 
không hiểu vì sao mình được làm thân người, vì thế nên họ phỉ báng Phật, 
Pháp, Tăng. Họ không hiểu được vấn đề cốt tủy của cuộc đời mình là gì? Nếu 
họ biết tại sao họ được làm thân người, họ sẽ không phỉ báng Tam bảo. Chúng 
ta thể nhập vào tri kiến phật ngay khi ta được giác ngộ. Điều này cần phải có 
công phu hành trì. Quý vị cần phải tham cứu và phải thực hành nhiều hơn nữa, 
rồi hồi quang phản chiếu. Khi chơn tánh sáng suốt chiếu sáng bản tâm mình 
rồi, quý vị sẽ trở thành người có trí tuệ đó là nhập tri kiến phật, không hai 
không khác. Đức Phật giảng kinh thuyết pháp chỉ là để giúp cho chúng sinh 
khai, thị, ngộ, nhập tri kiến phật này. Nói tóm lại, đây là lý do mà Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni đã giảng kinh, thuyết pháp trong hơn 300 hội, suốt bốn mươi 
chín năm trong thế gian. Nếu đem bộ kinh Thủ-lăng-nghiêm xét kỹ, có sáu 
nhân duyên Đức Phật thuyết kinh nầy: 


1. Ỷ vào đa văn, không tu tập định lực. 

A-nan là đệ tử vừa là em họ của Đức Phật, A-nan rất thông minh, đọc rất nhiều 
và biết rất nhiều. A-nan theo Đức Phật xuất gia hàng chục năm rồi, nên nhớ 
được toàn bộ lời Đức Phật đã thuyết trong các pháp hội. Trí nhớ của Ngài rất 
phong phú, khi nghe qua một lần rồi thì không bao giờ quên được. A-nan 
không phải gắng sức để nhớ, vậy mà thông thường các học giả phải tự mình 
học kỹ những nguyên lý mà họ đọc được trong kinh sách, rồi mới vận dụng 
được những điều mình đã học. Thái độ của những học giả này là: “Hãy xem sự 
hiểu biết của tôi đây nè! Tôi biết rõ hơn quý vị nhiều. Tôi đã có bằng Tiến sĩ 
khoa học, triết học, văn chương...” Mặc dù A-nan có được khả năng thông 
minh một cách tự nhiên. Nhưng ÿ vào khả năng ấy quá nhiều mà thờ ơ với việc 
công phu tu tập phát triển tuệ giác và định lực. A-nan cho rằng định lực không 
quan trọng: “Tôi biết rất nhiều điều, và tôi có tri thức, chừng đó là đủ rồi. Định 
lực chẳng có gì quan trọng, nói rằng nhờ có định nên huệ được phát sinh, còn 
tôi đã có được trí huệ rồi.” Nên A-nan hoàn toàn bỏ quên công phu tu tập định 
lực. 


Kinh Thủ-lăng-nghiêm được Đức Phật giảng do lời thỉnh cầu của A-nan. Phát 
xuất từ việc A-nan không tu tập định lực. Khi đại chúng tọa thiền, tham công 


án, thì A-nan đọc sách hoặc viết lách gì đó. Sự thù thắng của pháp hội giảng 
kinh Thủ-lăng-nghiêm lần đầu này bao gồm cả việc thực hành tọa thiền, chiêm 
nghiệm lại những hiểu biết đã thu nhận được khi nghe giảng kinh. Quý vị thực 
tập thiền quán để có được sự tương ưng với tri kiến thu nhận từ chỉ thú của 
kinh. Thông qua nỗ lực công phu thiền định và quán chiếu như vậy, quý vị có 
thể được khai ngộ. Nhưng chủ yếu là quý vị phải phát huy song song cả hai 
mặt định lực và chiêm nghiệm lại những điều đã được học. 


Ngài A-nan thì khác, Ngài không tu tập thực tướng bát-nhã. Ngài nghĩ rằng 
mình sẽ đạt được quả vị Phật thông qua văn tự bát-nhã, Ngài nghĩ rằng mình là 
em họ của Đức Phật, người đã đạt được Phật quả rồi thì thế nào cũng giúp cho 
mình được quả vị Phật thôi, nên chẳng phải bận tâm tu tập làm gì. Nên A-nan 
đã tiêu phí thời giờ vào việc học tập đa văn như vậy. Theo Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm, một hôm A-nan đang trên đường khất thực, mang bình bát đến từng 
nhà theo thứ tự. Trong khi một mình trên đường đi thì gặp con gái của Ma- 
đăng-già. Đó là một phu nữ theo “mốt sống mới.” Đặc biệt A-nan rất đẹp trai. 
Khi con gái của Ma-đăng-già thấy A-nan, cô ta liền mê đắm, nhưng không biết 
làm sao cám dỗ A-nan được. 


Cô ta về nhà nói với mẹ rằng “Mẹ phải giúp con lấy A-nan làm chồng. Nếu 
không con chết mất.” Bấy giờ Ma-đăng-già là một tín đồ ngoại đạo, thuộc phái 
Ta-tỳ-ca-la, còn gọi là Kim đầu. Bà ta có một loại chú thuật gọi là Tiên Phạm 
thiên. Bà ta tu luyện chú thuật ngoại đạo này và sử dụng nó rât linh nghiệm. 
Do bà Ma-đăng-già rất thương con gái mình, nên bà ta dùng chú Tiên Phạm 
thiên để mê hoặc A-nan. Do thiếu định lực, nên A-nan không thể tự chủ được, 
bị chú thuật dẫn dắt đến nhà cô con gái của Ma-đăng-già, nơi A-nan suýt bị 
phạm giới dâm. 

Trong năm giới, quan trọng nhất là giới giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống 
rượu thì Ngài A-nan gần như sắp phạm vào giới tà dâm. Đức Phật biết được 
toàn bộ những gì sắp xảy ra. Biết rằng người em của mình đang gặp nạn. Ngài 
liền trì chú Thủ-lăng-nghiêm để giải trừ chú thuật Tiên Phạm thiên của ngoại 
đạo Ta-tỳ-ca-la. A-nan mê muội đến mức như người say rượu hoặc say ma 
túy. Ngài hoàn toàn quên bằng mọi việc trước đây. Nhưng khi Đức Phật trì chú 
Thủ-lăng-nghiêm thì năng lực của minh chú liền phát khởi trong A-nan và quét 
sạch mọi mê muội trong tâm, khiến A-nan liền thức tỉnh. A-nan mới nhận ra 
được tại sao mình bị vướng vào tình huống như thế này. A-nan trở về tinh xá, 
quỳ trước chân Đức Phật, khóc lóc thảm thiết: 


“Con từ trước đến nay, con chỉ ỷ lại vào học rộng hiểu nhiều, mà không chịu tu 
tập để hoàn chỉnh đạo lực. Kính mong Thế tôn chỉ bày cho con phương pháp 


tu tập định lực của chư Phật trong mười phương để được thành tựu đạo lực.” 
Nhân đó, Đức Phật mới nói kinh Thủ-lăng-nghiêm. Đây là nguyên nhân thứ 
nhất mà kinh này được ra đời. Nhân duyên thứ hai là: 

2. Cảnh giác đối với cuồng huệ 

Bảo hộ cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến. Có nhiều người thông minh trong 
đời, mặc dù họ có tri thức mà vẫn không vận hành theo chánh đạo được. Thay 
vì vậy, họ sử dụng tri thức ấy để làm hại con người. Họ ngập sâu vào tà kiến và 
không muốn sửa đổi để quay về với chính kiến. Họ cứ cho rằng họ đúng. Họ tự 
cho mình là kẻ thông minh xuất chúng rồi xử sự theo cách rất hồ đồ, mê muội. 
Nên Kinh Thủ-lăng-nghiêm là một lời cảnh cáo cho lớp người này. Ngạn ngữ 
có câu: Thông minh nãi thị âm chất chủng 

Âm chất dẫn nhập thông minh lộ 

Thiện dục nhân kiến, bất thị chân thiện 

Ác khủng nhân tri, cánh thị đại ác” 


Nghĩa là: Do đời trước có gieo trồng chút ít nhân đức hạnh, có thể họ đã học 
hành siêng năng chăm chỉ, hoặc đã tụng đọc Kinh Phật rất nhiều, nhưng tính 
thông minh này được tựu thành do các việc thiện này. Đó gọi là âm chất, người 
bình thường không thể thấy được. Tính thông minh này không thể nào thành 
tựu ở trong những người không hề làm việc thiện, hoặc những người đánh 
trống khua chiêng, quảng cáo trên truyền hình, trên báo chí rằng: “Tôi đã từng 
làm những việc thiện như thế, như thế....” Những người này có làm việc thiện 
thật, nhưng đây không phải là “chân thiện.” Việc thiện chỉ được công nhận khi 
người làm một cách âm thầm-đó là chân thiện. Nên nói: “Làm việc thiện mà 
muốn người ta biết đến, thì chẳng phải là chân thiện. 

Làm việc ác mà sợ người khác biết được đó là việc đại ác.” Những người làm 
việc thiện mà muốn mọi người đều biết việc thiện của mình thì đó không phải là 
việc chân chính. Họ chỉ là những người ham thích sự nổi danh. Việc ác lớn 
nhất là người ta âm thầm làm nhưng lo sợ người khác phát hiện được nên tìm 
mọi cách để che dấu. 


Hạt nhân đức hạnh đã âm thầm gieo trong những đời trước sẽ cho chúng ta 
hưởng quả báo thông minh trong đời này. Nhưng nếu chúng ta không vận 
dụng sự thông minh đó vào việc thăng hoa và lợi lạc, trong việc trau dồi đức 
hạnh và làm việc thiện, mà làm những việc ác thì sự thông minh lanh lợi ấy là 
trí thông minh của thứ kiến giải nửa vời, không phải là tri kiến chân chính. 
Chẳng hạn, vào thời Tam quốc ở Trung Hoa có viên tướng Tào Tháo được 
xem là cực kỳ thông minh, nhưng lại đa nghi như quỷ. Và vua Nghiêu được gọi 
là người thông minh nhưng ác độc. Cũng thế, ở Mỹ, một người thông thái 


thường được gọi là người ác. Thực vậy, người ta đồn đãi với nhau gọi tôi là 
thần là thánh. Mà thực ra tôi chẳng thích ai gọi tôi là thần cả. Những người này 
nghĩ rằng khi gọi như vậy có nghĩa là khen ngợi tôi, nhưng trong Phật pháp,tôi 
xem đó là lời phỉ báng. Quý vị không nên đánh giá các vị thần quá cao, họ 
chưa đạt được một quả vị gì lớn lao cả. Họ chỉ là những vị Hộ pháp, công việc 
chính của Hộ pháp là hộ trì Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng. 


Những bậc đại thiện nếu bị đọa lạc cũng sẽ đọa vào hàng quyến thuộc ma. 
Nếu có người làm những việc đại ác mà thức tỉnh và sửa đổi thì người ấy được 
xem là bậc đại thiện vì họ đã có can đảm tự sửa chính mình. Tuy nhiên, có 
người đã từng gieo trồng hạt giống tốt trong khi đó, họ không để ý đến những 
cảm ứng đặc biệt từ hạnh nghiệp của mình, mà lại làm những việc ác và lừa lọc 
người khác; do vậy nên họ trở thành những kẻ cực ác, vì họ là những người đã 
biết rõ điều hay lš phải mà lại cố ý làm điều tà vạy. 

Người có càn huệ thường làm những việc điên đảo, những việc kỳ quặc mà 
vẫn cảm thấy rằng mình đúng đắn. Đến mức có thể giết người và tự cho rằng: 
“Nếu ta không giết người ấy, nó sẽ giết những người khác. Nhưng vì ta đã giết 
nó rồi, nó sẽ không còn giết người khác được nữa.” Thực ra, anh ta không phải 
là một kẻ mang bản tính sát nhân chút nào cả, nhưng anh ta lại có thành kiến 
với nạn nhân. Đây là một ác ý. Có nhiều kẻ vốn đã phạm sai lầm, lại thường tạo 
ra một lý do chính đáng cho hành vi sai trái của mình, họ thường tạo ra câu 
chuyện có tình tiết rất hay để tránh khỏi sự buộc tội của luật pháp. Mặc dù anh 
ta sai trái, nhưng anh ta lại tin chắc rằng mình sẽ thắng. Đây là “cuồng huệ.” 
Kinh Thủ-lăng-nghiêm góp phần thức tỉnh cho mọi người, giúp họ đối trị lại 
những bào chữa phát xuất từ ác ý. Kinh cảnh báo cho những kẻ này hãy thay 
đổi lối suy nghĩ, đừng mang giữ các tà ý đó nữa, đừng tin chắc rằng các tà ý ấy 
là đúng nữa, và sửa đổi lại những ý nghĩ ấy để có thể trở về chính đạo, với tư 
tưởng chân thật. 


3. Chỉ rõ chân tâm, hiển bày căn tánh. 

Kinh Thủ-lăng-nghiêm là bộ kinh chỉ thẳng vào tâm để cho chúng ta nhận ra 
được bản tâm, và chứng nhập được Phật tánh. Thế tâm ấy là gì? Đó là chân 
tâm, vốn không thể thấy được. Tâm nằm trong lồng ngực mà quý vị có thể 
trông thấy được, đó chỉ là trái tim, nhiệm vụ nó là để giúp cho quý vị sống còn. 
Đó không phải là chân tâm. Trái tim ấy chắc chắn không thể nào dẫn quý vị 
đến sự hiểu biết chân chính. Nếu trái tim trong lồng ngực quý vị là chân tâm, 
thì lẽ ra nó phải cùng đồng hành với quý vị khi chết đi. Vậy mà sau khi chết 
thân xác quý vị còn đó mà trái tim vẫn nằm yên trong thân. Thế nên trái tim thịt 
ấy không phải là chân tâm. Tâm chân thật của quý vị chính là Phật tánh. 


“Thế Phật tánh ở nơi đâu?” 

Phật tánh chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa. Kinh văn sẽ giải thích 
đạo lý này rất chỉ tiết. Trong kinh cũng sẽ giải thích “Thập phiên hiển kiến” 
(mười lần chỉ bày tánh thấy), đó là “chân tâm.” Đây là nguyên nhân thứ ba 
khiến Đức Phật tuyên thuyết bộ kinh này, là để chỉ bày rõ cho chúng sinh 
Thường Trụ Chân Tâm Tánh Tịnh Minh Thể (thể tánh thanh tịnh sáng suốt 
thường trụ của chân tâm). Chơn tâm này vốn không đi, không đến, không biến 
đổi, không dao động. Chơn tâm ấy là bản thể, không bị nhiễm ô. Bản chất của 
chân tâm hoàn toàn thanh tịnh. Thể tánh của chân tâm hoàn toàn sáng suốt. 


4. Hiển thị chân tánh của định lực và khuyến khích việc tu chứng. 


Có rất nhiều pháp môn trong việc tu tập định lực. Ngoại đạo cũng có nhiều loại 
định. Vậy nên trong khi tu tập định lực, chỉ cần: 


“Sai chi hào ly, 
Thất chi thiên lý” (chỉ cần sai lầm bằng một mảy tóc, thì sẽ uổng công đi xa cả 
ngàn dặm) 


Do vậy nên quý vị nên tu tập theo chánh định, tránh tu tập theo lối tà định. Các 
loại định do ngoại đạo và Tiểu thừa tu tập đều là tà định, chẳng phải là chánh 
định. Vì các loại định ấy không lưu xuất từ chân tánh, nên sẽ không bao giờ đạt 
được Thánh quả, bất luận tu tập dụng công lâu hay mau. Nên nói: 

Tánh định ma phục triêu triêu lạc 

Vọng niệm bất khởi xứ xứ an” 

(Chân tánh an định, ma chướng bị hàng phục, nên ngày ngày đều sống trong 
an vui. Vọng niệm không sinh, mọi nơi chốn đều an nhiên.) 


Tại sao hành giả bị ma chướng khi tu tập? Tại sao nghiệp chướng sinh khởi. 
Chỉ vì trong tự tánh của họ chưa có được định lực. Nếu tự tánh thường an trú 
trong định, tất cả ma sự đều bị hàng phục. Có rất nhiều loại ma, trong kinh 
Thủ-lăng-nghiêm giảng giải về Năm mươi loại ấm ma. Thực ra, có rất nhiều, rất 
nhiều loại ma: thiên ma, địa ma, nhân ma, quỷ ma, yêu ma. Thiên ma là ma ở 
các cõi trời, thường đến đây để nhiễu loạn những người tu tập thiền định. Địa 
ma cùng với các loài nhân ma, quỷ ma, yêu ma thì ở trên đất và các loài quái 
dị khác thường quấy phá thiền định của quý vị. 

“Tại sao nó làm việc ấy?” 


Vì trước khi quý vị chứng được Phật quả, quý vị đã từng là quyến thuộc với 
ma. Khi quý vị quyết định xa lìa quyến thuộc nhà ma để tu tập thiền định, chấm 
dứt sinh tử, phá vơ vòng luân hồi, thì ma vương vẫn còn yêu thích quý vị. Nó 
yêu thương quý vị, không muốn quý vị bỏ đi. Thế nên nó đến não loạn tinh 


thần và nhiễu loạn công phu thiền định của quý vị. Nếu không có đủ định lực, 
quý vị có thể bị xoay chuyển bởi ma sự và kết cuộc là thành đồ chúng của ma. 
Nếu quý vị có được định lực thì không bị nó sai sử, quý vị sẽ được “như như 
bất động, liễu liễu thường minh.” Như như bất động là có định lực, liễu liễu 
thường minh là có năng lực trí tuệ sáng suốt. Có được đầy đủ năng lực trí tuệ 
và có định lực thì chẳng có loài ma nào có thể xoay chuyển được quý vị. 
Nhưng nếu không có được đầy đủ năng lực định huệ, quý vị sẽ thành quyến 
thuộc với ma, thành con cháu của chúng. Điều ấy cực kỳ nguy hiểm. 


Lý do ngoại đạo không có được tánh định vì họ chỉ dụng công ở ngành ngọn 
chứ không dụng công ở phần gốc rễ, họ công phu ngay nơi xác thân hư huyễn. 
Sai lầm của họ là đồng nhất thức thứ sáu, là tâm thức thường nghiệm với chân 
tâm. Kết quả của sự dụng công ấy là đạt được một chút ít kinh nghiệm ở cảnh 
giới tịch diệt, nhưng những gì họ cảm nhận được đều là không thực. Họ bắt ép 
mình không được sinh khởi vọng tưởng nhưng họ không khai quật ra được căn 
nguyên của vọng tưởng ấy, nên không thể nào chấm dứt sinh tử được. Điều ấy 
cũng giống như dùng đá đè cỏ vậy... khi dời đá đi, cỏ mọc lại ngay. Khi những 
người tu theo ngoại đạo buông xả nỗ lực ngăn ngừa vọng niệm, thì cũng như 
dời đá đi nơi khác. Phương pháp tu tập ấy không đạt được cứu cánh rốt ráo. 
Trong công phu thiền định, hành giả nên tham thoại đầu “Ai là người niệm 
Phật?” 

Do tham cứu miệt mài đề tài ấy nên hành giả quét sạch tất cả các pháp và lìa 
tất cả các tướng. Khi tham cứu “ai”, hành giả thâm nhập vào cội nguồn của 
vọng tưởng và chuyển hóa chúng. Nếu quý vị công phu theo chiều hướng này, 
sẽ có ngày quý vị hoát nhiên khai ngộ. Lúc ấy quý vị mới biết được mặt mũi 
mình dọc hay ngang. Còn khi chưa khai ngộ, quý vị chẳng thể biết được mặt 
mũi mình hướng về phía nào. Nhưng một khi đã khai ngộ rồi, quý vị sẽ biết 
được hết thảy và đạt được tự tại. Khi Đức Phật giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm 
này, có rất nhiều phái ngoại đạo ở Ấn Độ không quan tâm đến ý nghĩa giác 
ngộ, họ thích bắt chước những thói quen của bò và chó, đây là một pháp tu do 
một số người khi nhập định, thấy được một con bò được tái sinh trong cõi trời, 
nên họ kết luận. “Ta phải tập theo thói quen của loài bò.” Anh ta bắt đầu ăn cỏ, 
sống trong chuồng bò, học cả cách ngủ như bò. Khi không ngủ, anh ta có 
được chút định lực, nhưng anh ta không đạt được kết quả chân thực, vì đó 
hoàn toàn là tà định. 


Thời ấy có ngoại đạo làm như vậy là vì trong khi ngủ, họ mơ thấy một con chó 
được tái sinh trên cõi trời. Người này quyết định rằng nếu mình bắt chước 
những hành vi của loài chó thì mình cũng có thể được sinh ở cõi trời. anh ta tự 


rập khuôn mình theo loài chó, canh chừng cổng nhà, dùng thức ăn và ngủ như 
loài chó. Nhưng cuối cùng cũng không thành tựu rốt ráo. Có những ngoại đạo 
kỳ cựu khác tu tập Vô tưởng định, khi ấy hành giả không còn suy nghĩ về một 
điều gì cả. Hành giả không còn vọng niệm nữa, cuối cùng hành giả được sinh 
vào Vô tưởng thiên. 


Nhưng tái sinh ở Vô tưởng thiên không phải là cứu cánh tối hậu, cuối cùng 
cũng phải đọa lạc. Đây cũng được xem là một loại tà định. Tất cả phương pháp 
tập định do ngoại đạo truyền dạy đều không rốt ráo, không có căn bản, không 
như công phu tu tập chân chính là để nhận ra tự tánh vốn sẵn có nơi mình. 
Đem tâm phân biệt (thức) và vọng tưởng mà tu học Phật pháp cũng giống như 
nấu cát mà mong thành cơm, không thể nào thành tựu được, dù quý vị có †u 
hành như thế trải qua vô số kiếp, cũng không thể nào thoát khỏi vòng luân hồi, 
chẳng thể nào thành Phật được. Điều cần yếu cho những người thiết tha tu tập 
là phải thân cận một bậc minh sư có tri kiến chân chánh, để giúp cho hành giả 
đạt được định lực chân chính. 


Để đạt được năng lực chánh định, có khi hành giả cũng phải trải qua sự khảo 
nghiệm của ma vương. Như tôi đã đề cập trước đây, có rất nhiều loại ma: nội 
ma và ngoại ma. Ngoại ma thì hàng phục không khó mấy, nhưng loài ma phát 
sinh từ trong tâm mình thì rất khó hàng phục. Có loại ma thường gây bệnh tật 
cũng rất khó hàng phục. Khi tôi vào khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đang học 
Phật pháp nên rất tự cao. Tính tự cao đã sai sử tôi phát biểu những lời ngông 
cuồng như sau: “Ai cũng sợ ma, nhưng tôi chẳng sợ. Đúng ra ma phải sợ tôi.” 


Quý vị có bao giờ nói những lời ngông cuồng như thế không? “Bất luận là loại 
ma gì, thiên ma, địa ma, nhân ma, yêu ma, quỷ ma, tinh ma... tôi đều chẳng 
sợ.” Sau khi tôi vừa tuyên bố như thế xong, quý vị đoán biết điều gì xảy đến 
không? Tôi liền bị ma bệnh tấn công. Sau đó chính tôi là kẻ sợ ma, không phải 
ma sợ tôi. Vì căn bệnh làm cho tôi không thể nào cử động được, giống như bị 
kẹp trong cái ách, thân tôi không tuân theo sự điều khiển của tôi nữa. Tôi bảo 
nó đi nhưng nó không thể đi, tôi bảo nó ngồi cũng không ngồi được. Từ sáng 
đến tối, tôi phải nằm trên giường, không ăn uống gì được cả. Tôi đã bị mắc vào 
bẫy ma. Tôi nhận ra những gì tôi đã tuyên bố đều là sai trái. 

Tôi đã huênh hoang rằng mình không sợ ma, nhưng bây giờ khi gặp ma bệnh, 
tôi chẳng còn chút sức lực nào cả. Tôi bệnh đến nỗi quên hết mọi chuyện, như 
thể là sắp chết đến nơi. Nhưng ngay khi tiến dần đến hơi thở cuối cùng—khi tôi 
hầu như chất rồi_-thì một việc xảy ra, tôi thấy ba vị Vương hiếu tử ở Mãn Châu 
gồm một tăng sĩ, một đạo sĩ và một cư sĩ, cả ba đến rủ tôi đi chơi. Tôi theo họ 
ra ngoài. Ngay khi ra khỏi cửa, tôi liên bước đi, nhưng chân tôi không hề chạm 


đất dù chẳng phải ở trên máy bay mà thấy như ở trong khoảng không. Cũng 
chẳng phải như đằng vân giá vũ, mà giống như mình được bao bọc bởi một lớp 
hư không. Tôi như bước đi trên những nóc nhà và chẳng bao lâu thấy mọi vật 
ở phía dưới đều rất nhỏ. 

Tôi đi qua rất nhiều ngôi chùa danh tiếng, những rặng núi cao, những dòng 
sông rộng lớn. Tôi đến được Tứ đại danh sơn của Trung Hoa: Ngũ đài sơn, 
Nga mi sơn, Cửu hoa sơn và Phổ-đà sơn. Bất kỳ ở đâu, tôi cũng đến được rất 
nhiều chùa và gặp rất nhiều người. Chúng tôi không dừng lại ở Trung Hoa, một 
lát sau chúng tôi đi qua nước khác, nơi ấy người dân có tóc vàng và mắt xanh. 
Chúng tôi đi nơi này đến nơi khác rất nhanh tựa như xem phim, từng cảnh 
từng cảnh chớp nhoáng trên màn hình, chuyển cảnh thường xuyên, nhưng đây 
chẳng phải là màn ảnh hoặc máy chiếu phim, thực sự là tôi thấy mình từ nơi 
này đến nơi khác rõ ràng. Sau khi được thấy và nghe nhiều nơi, nhiều việc, tôi 
trở về lại trước cửa phòng mình. 

Tôi mở cửa rồi nhìn vào căn nhà của mình, trên giường là một người như tôi. 
Ngay đó, tôi nhận ra mình mang hai thực thể hoàn toàn giống nhau. Hơi thở 
đã kéo tôi nhập lại làm một. Cha mẹ tôi kêu lên “chưa chết.” Họ đang ngồi bên 
xác tôi mừng rơ nói: “Còn sống.” Rồi tôi nhận ra được, biết mình đang nằm bất 
động trên giường. Tôi biết mình đang bị bệnh, tôi hỏi cha mẹ tôi chuyện gì đã 
xảy ra. Song thân tôi bảo rằng tôi đã bất tỉnh nặng suốt bảy tám ngày nay, 
dường như đã chết. Thế nên tôi là xác chết biết đi. Tôi nghĩ rằng mình đã chết 
và cũng vừa như mới sinh ra. Sau đó tôi không còn dám ngông cuồng nữa. 
Tôi không bao giờ nói rằng tôi chẳng sợ ma mà ma phải sợ tôi nữa. 

Hãy nhớ lời khuyên nhủ này: “Bất luận làm việc gì cũng đừng tuyên bố những 
lời như tôi nói. Nếu quý vị tuyên bố: “Tôi chẳng sợ gì cả.” thì trong tương lai 
quý vị sẽ gặp ngay những sự kiện làm cho quý vị phải hốt hoảng. Còn nói: “Tôi 
thận trọng trong tất cả mọi việc.” thì rất tốt. Nói chung đừng nuôi dương ngay 
cả những chuyện vô ích như thế.” Trước khi tôi bị bệnh, tôi là giảng viên ở Hội 
Đạo Đức. Tôi thuyết giảng về sự lợi ích của lòng khoan dung, hạnh đoan chính. 
Không những tôi chỉ khuyến khích mọi người khác làm việc thiện, mà chính tôi 
cũng thực hành hạnh lợi tha. Tôi thực hành đến mức độ cảm thấy mình có đạt 
được chút ít công phu. 


Có lần tôi đọc bài viết về mẫu mực trong đời sống của Chang-Yu-Husuan, tôi 
quyết định được làm theo như ông ta. Tôi nguyện thề với trời rằng tôi sẽ thực 
hành giống như Chang-Yu-Hsuan. Nhưng sau khi tôi phát lời thề rồi tôi lại tiếc. 
Tôi tự vấn mình một cách nghi ngờ rằng: “Có ích gì khi bắt chước như ông ta?” 
Và lạ thay, ngay vào chiều đó ma liền đến để thử xem tôi có thực sự giữ vững 


lời thề hay không? Nếu quý vị có lời phát nguyện, chư vị bồ-tát sẽ đến để thử 
nghiệm quý vị. Cốt yếu là quý vị đừng tuyên bố một cách ngạo mạn. Cần trọng 
tránh xa những điều dễ dãi làm mình hài lòng và cả những điều khiến mình 
bực bội, bằng cách giữ tâm mình thường hướng vào việc tu đạo. Đừng sống 
với tâm phàm phu và đem tâm chân chính hướng vào công phu. Tu có nghĩa 
là đi ngược chiều với hư vọng. Người tu tập với tâm mong cầu hư vọng thường 
nghĩ rằng: “Ta phải chứng được quả vị Phật ngay.” Nên trong khi ngồi thiền, 
anh ta thấy thân thể của mình như thân thể của Đức Phật đang phóng hào 
quang làm chấn động quả đất. Thực ra, chẳng có điều gì xảy ra cả. Sự chứng 
nghiệm ấy chỉ là hư vọng, chẳng phải là thành tựu đạo nghiệp. 

Có người nghĩ rằng: “Khi tôi ngồi thiền, tôi thấy Đức Phật thọ ký cho tôi rằng: 
“Ông sẽ thành Phật, đừng bận tâm tu hành làm gì nữa. Ông đã là Phật rồi.” 
Đây cũng là một sự chứng nghiệm hư vọng, không phải là chân thật thành tựu 
đạo quả. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành đạo khi ngồi thiền dưới cây bồ-đề. 
Ngài thiền định suốt bốn mươi chín ngày, đến một sáng khi Ngài thấy sao mai 
vừa ló dạng, Ngài bừng ngộ. Ngài nói: “Lạ thay! Lạ thay! Lạ thay! Tất cả mọi 
chúng sinh đều có Phật tánh. Tất cả đều có thể thành Phật.” Tuy nhiên, trước 
khi Ngài thành Phật, thiên ma đã khảo nghiệm Ngài. Nó biến thành gái đẹp 
đến trước Ngài, nói những lời quyến rũ, tìm cách làm cho Ngài từ bỏ con 
đường tu đạo để kết hôn với cô ta. Nhưng Đức Phật thường ở trong chánh 
định, không hề lay động bởi cái nhìn của loài yêu quái này. Ngài chỉ có tâm 
niệm: “Cô tưởng mình đẹp lắm sao? Thực ra, cô chỉ là đàn bà xấu xa ác độc. 
Có vô số nếp nhăn chạy trên khuôn mặt cô, từ mắt mũi cô đang chảy ra những 
nước mắt, ghèn, đầy nước và đờm dãi trong mũi, và nước miếng trong cổ 
họng. Toàn thân cô thật dơ bẩn, thế mà cô còn đến để lừa tôi.” 


Đức Phật đã quán sát được tâm niệm của Ma vương từ trong chánh định, và 
hóa giải ma lực ấy, bắt nó hiện thành người đàn bà già nua xấu xí, tóc bạc, 
răng long, mũi chảy đầy dãi, bà ta trông thật ác độc. “Bà hãy tự nhìn ngắm 
mình xem.”— Đức Phật bảo. Ma vương nhìn lại mình, xấu hổ bỏ chạy. Có rất 
nhiều ma vương đến để thử thách Đức Phật, nhưng Đức Phật không hề bị xoay 
chuyển. Do không bị ma vương xoay chuyển nên Đức Phật thành tựu giác ngộ. 
Khi hành giả tận lực công phu tu đạo cũng giống như vậy. Giai đoạn quan 
trọng nhất là trải qua sự khảo nghiệm của ma vương. Khi quý vị chưa có được 
công phu, ma vương chẳng cần thử thách. Nhưng một khi đã có được chút ít 
công phu rồi, thì ma vương rất thích thử thách. Nếu không nhận ra ma sự đến 
như một cuộc khảo nghiệm, thì quý vị liền bỏ cuộc tu hành và theo làm đồ 
chúng của ma. 


Nếu quý vị muốn công phu đến mức thành tựu thực sự, quý vị phải có được 
tánh định, thì chân tánh của quý vị không hà lay động, tự nhiên quý vị sẽ có 
được định lực và sự thành tựu của quý vị là rất chân thực, không phải là hư 
vọng. Còn nếu quý vị bị xoay chuyển bởi ma, thì định lực của quý vị không 
phải chánh định mà là tà định, không bao giờ đưa quý vị đến quả vị Phật được. 
Trước đây, tôi đã đề cập đến tà định do những người học theo hành vi của bò 
và chó. Làm sao loài bò và chó mà họ bắt chước lại tái sinh được ở cõi trời? Vì 
trong một đời kiếp trước, con bò ấy đã tu tập mười thiện nghiệp, nhưng trước 
đó nó hoàn toàn làm những việc ác. Quả báo của ác nghiệp khiến nó phải thọ 
thân bò, còn quả báo của việc tu tập mười thiện nghiệp khiến sau khi chết 
được tái sinh ở cõi trời. Con chó cũng như thế. Họ không biết những nhân 
duyên trong quá khứ đã dẫn con bò và chó tái sinh ở cõi trời, những người nầy 
tưởng rằng nó chỉ làm bò và chó trong kiếp hiện tại rồi hưởng được phước báo 
sinh ở cõi trời thôi. Thế nên họ mù quáng bắt chước theo bò và chó. Họ chẳng 
được gì khi tu tập như vậy, dĩ nhiên là chẳng thành tựu được điều gì cả. Thực 
ra, thành tựu đạo nghiệp có nghĩa là chân thực nhận ra năng lực chánh định và 
trí tuệ sáng suốt vốn tự có sẵn, đầy đủ, tròn đầy, trong mỗi người. Năng lực 
chánh định và trí tuệ ấy hỗ tương dung nhiếp, hoàn chỉnh cho nhau, không 
ngăn ngại nhau. Đó là nhận ra thể tánh chân thực vốn có của chính mình. Đó 
có nghĩa là nhận ra được chân tâm của mình. 


5. Tiêu hủy vọng tưởng điên đảo, phá trừ mê lầm nhỏ nhiệm vi tế. 


Vọng tưởng điên đảo là những tâm niệm không chân chính. Thực ra, mọi 
người đều bị vướng trong vòng điên đảo. Hãy xem suy nghĩ của họ thì rõ, khi 
A-nan và con gái của Ma-đăng-già trở về đảnh lễ Đức Phật, A-nan cầu thỉnh 
Đức Phật xin được chỉ dạy phương pháp tu tập định lực. Sau khi nghe Đức 
Phật dạy bảo rồi, A-nan trình bày bài kệ, mở đầu là: 

Diệu trạm, tổng trì, bất động tôn 

Thủ-lăng-nghiêm vương thế hy hữu 

Bất động tôn là Thủ-lăng-nghiêm đại định, toàn câu này xưng tán Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni là hy hữu, hiếm có. Như ý trong câu thứ ba của bài kệ: 

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng 

(Làm tiêu tan vọng tưởng điên đảo từ ức kiếp của con). 

Từ đời này sang đời khác, từ vô lượng vô biên kiếp, A-nan đã sống với vọng 
tưởng điên đảo, suy nghĩ về những việc không chân chính. Vọng tưởng điên 
đảo này là vô số vọng tưởng mà hàng phàm phu chúng ta thường khởi dậy. 
Yếu chỉ của kinh Thủ-lăng-nghiêm là phá hủy và làm tiêu tan những vọng 
tưởng điên đảo này và phá trừ những mê lầm rất vi tế nhỏ nhiệm từ tâm thức. 


Những mê lầm vi tế này rất nhỏ nhiệm vì không thể nhìn thấy được. Tai không 
thể nghe được, tâm ý không thể hình dung được. Ngay khi ta vừa khởi dậy một 
niệm tưởng vô minh, thì ba món vi tế hoặc liền phát sinh theo, cho dù khoảnh 
khắc một niệm rất nhanh và ngắn ngủi. Vi tế hoặc được ví như bụi trần. Nếu 
trong một căn phòng có đặt một tấm kính, ta sẽ thấy các hạt bụi nhỏ li ti bay 
khắp căn phòng, tấm kính tức thời dính ngay các hạt bụi lăng xăng ấy. Những 
hạt bụi trần này sẽ bám vào kính một cách vô tình cho đến khi dày như một 
đám mây. Những mê lầm vi tế của chúng ta cũng giống như những hạt vi trần 
bám trên kính vậy. Căn bản, tự tánh của ta giống như một tấm kính vi diệu là 
Đại viên cảnh trí. Vì tâm ta luôn khởi dậy những niệm mê mờ vi tế (vi tế hoặc), 
nên tấm gương trở nên bị nhuốm bụi và càng ngày càng mờ đi. Đại sư Thần Tú 
có bài kệ: 

Thân thị bô-đề thọ 

Tâm như minh kính dài 

Thời thời cần phất thức 

Vật sử nhạ trần ai. 

Tạm dịch: 

Thân như cây bồ-đề 

Tâm như đài gương sáng 

Luôn luôn siêng lau phủi 

Chớ để nhuốm bụi trần 

Có người cho rằng bài kệ này không đúng. Tôi cho rằng bài kệ này rất hay. Tại 
sao? Đại sư Thần Tú dạy chúng ta phải thường siêng năng tu tập, thường lau 
chùi đài gương tâm cho thật sáng, đừng để đài gương tâm bị bám bụi trần. 
Phải siêng lau chùi vào buổi sáng rồi buổi tối. Vì khi quý vị lau chùi sạch 
những bụi trần vi tế nhỏ nhiệm thì đài gương sáng từ tự tánh sẽ chiếu diệu. 
Trước khi được giác ngộ, quý vị phải tôn trọng và phải nên tu tập theo tinh thần 
này. 

Lục Tổ Đại sư Huệ Năng lại có bài kệ: 

Bồ-đề bổn vô thọ 

Minh kính diệc phi đài 

Bổn lai vô nhất vật 

Hà xứ nhạ trần ai 

Tạm dịch: 

Tánh giác chẳng gốc ngọn 

Gương sáng cần chỉ đài 


Xưa nay thể vắng lặng 

Đâu có gì trần ai 

Một Lời kệ này lưu xuất từ một bậc đã hoàn toàn chứng ngộ. Người khai ngộ 
bản tâm mới có thể nhận ra và tu tập theo tinh thần của bài kệ này. 

Nên nói: 

“Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện 

Lục căn hốt động bị vân già” (Khi một niệm không sinh, thì định lực và Phật 
tánh liền hiển hiện. 

Khi mắt tai, mũi, lươi, thân, ý bỗng dưng khởi dậy đòi làm chủ, khi ấy cũng 
giống như bầu trời bỗng dưng bị mây che.) Vậy nên quý vị phải nên chấm dứt 
sạch mọi điên đảo vọng tưởng và tiêu trừ sạch mọi mê mờ vi tế thì quý vị mới 
mau chứng ngộ Phật tánh. Vậy mà, bất hạnh thay, không mấy ai muốn chứng 
ngộ Phật tánh. Người ta thích trôi nổi trong vòng ngũ trược, trôi lăn trong sinh 
tử và quên mất đường về. Họ lấy sự đau khổ làm niềm vui, quay lưng lại với 
giác ngộ, kết dính với trần lao phiền não. Dù họ chưa chấm dứt được vòng 
luân hồi sinh tử, nhưng họ cứ nghĩ một cách vô lý rằng họ tốt đẹp. Họ tự cho 
rằng: “Hãy xem, tôi rất thông minh và đẹp trai, ai nhìn tôi cũng yêu thích và tôi 
biết rằng mọi người không được như tôi” Thực ra, những người như vậy cũng 
giống như tấm gương bị bụi bám. Bụi bám càng nhiều, gương càng mờ cho 
đến khi không còn sáng trong nữa. Họ có thể nghĩ rằng họ thông minh lanh lợi 
trong đời này, nhưng hãy chờ mà xem, có khi mười đời sau, tính thông minh 
ấy sẽ không còn nữa và họ sẽ ngu đần như loài heo. Thế nên trong đời này, 
chúng ta phải quyết định chúng ta sẽ hướng về đâu. Chúng ta phải nhận định 
rõ ràng nơi đâu ta sẽ đến, đường nào ta phải đi. Đó là niềm tin tưởng, hy vọng. 


6. Mở bày hai pháp môn Vì lợi ích cho chúng sinh đời này và đời vị lai. 


Đức Phật mở bày hai pháp môn: bình đẳng là pháp “thật” và pháp môn phương 
tiện là pháp “quyền.” Pháp quyền thì không thực, chỉ dùng tạm thời và không 
thường xuyên. Còn pháp thật thì chân thực và không bao giờ biến đổi. Đó là 
hai pháp quyền và thật. Có thể minh họa hai pháp đó bằng câu chuyện sau 
đây: 

Một hôm Đức Phật thấy một đứa bé đang chập chững đi về hướng một cái 
giếng, chỉ còn một chút xíu nữa là rơi xuống nước, chắc chắn nó sẽ chết đuối 
trước khi người lớn đến cứu được. Đức Phật biết nếu Ngài gọi đứa bé quay trở 
lui chưa chắc nó đã nghe lời, mà vẫn cứ đi. Thay vì vậy nên Ngài nói: “Trong 
tay Như Lai có cây kẹo, hãy trở lui nhanh, Như Lai sẽ cho con cây kẹo ấy.” Khi 
đứa bé nghe nói được cho kẹo để ăn, liền quay trở lại. Thực ra chẳng có gì 


trong tay Đức Phật cả. Nhưng Đức Phật có nói dối không? Ngài có đánh lừa 
đứa bé không? Không. Đứa bé gần như sắp rơi xuống giếng. Nếu Đức Phật 
không thuyết phục đứa bé bằng cách như thế để khiến nó quay lui tức khắc thì 
nó sẽ bị chết đuối. Nên Đức Phật đã nắm bàn tay lại và bảo rằng có kẹo ở trong 
ấy. Đứa bé đến với Ngài chỉ vì muốn ăn kẹo. Pháp quyền được dùng để giáo 
hóa chúng sinh. Vốn là chẳng có gì cả, nhưng Đức Phật lại khéo léo nói với 
mọi chúng sinh rằng: 


“Như Lai có một kho báu, hãy đến đây, Như Lai sẽ cho quý vị một viên ngọc 
minh châu vô giá và các thứ trân quý khác...” Vốn chúng sanh còn nhiều tâm 
tham nên họ liền đến với Như Lai để được giáo hóa, được món lợi. Nên chúng 
sinh được thuyết phục bằng pháp môn phương tiện. Đó là pháp quyền, là 
phương tiện thiện xảo để cứu độ chúng hữu tình. Pháp bình đẳng — pháp thật, 
và pháp phương tiện — pháp quyền đều được dùng để giảng kinh Thủ-lăng- 
nghiêm. Nhờ vào hai pháp môn này, chúng sinh đều được thoát khỏi khổ đau 
và có được sự an lạc rốt ráo, đạt được kết quả chứng ngộ Phật tánh. Hai pháp 
này đều làm lợi lạc cho mọi chúng sinh đời này và đời sau. Đời “hiện tại” ở đây 
có thể là thời Đức Phật giáo hóa, cũng có thể là thời bây giờ. Chúng sinh trong 
đời hiện tại và vị lai đều có được sự lợi lạc và được thăng hoa nhờ giáo pháp 
ấy. Khiến cho chúng sinh hiểu được ý nghĩa và sự lợi ích của hai pháp quyền 
và thật cho chúng sinh đời nay và đời sau là mục đích cuối cùng trong sáu 
duyên khởi của giáo lý Như Lai. 


II. PHÂN TÍCH RÕ KINH NÀY THUỘC TẠNG VÀ THỪA NÀO 


“Tạng” tức là Tam tạng, là ba kho tàng kinh điển Đức Phật đã giảng thuyết. 
Gồm tạng Kinh, tạng Luận và tạng Luật. Ba tạng kinh này biểu thị cho ba môn 
học vô lậu: Giới, Định, Huệ. Tạng Kinh là môn học về Định, tạng Luật là môn 
học về Giới, tạng Luận là môn học về Huệ. Quý vị thường nhìn thấy tiêu đề ghi 
trên các cuốn kinh là Tam tạng Pháp sư, có nghĩa là nói đến người thông thạo 
cả ba tạng này. Mặc dù kinh tạng có nhiều chương liên quan đến Giới học và 
Huệ học nhưng kinh cũng đề cập nhiều đến Định học. Ví dụ như Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm là dạy chúng ta tu tập thiền định. điều này đã được giảng rõ ở lý do thứ 
tư, khi Đức Phật giảng thuyết kinh này là để hiển bày tánh định của chúng sinh 
và khuyến khích mọi người đạt được thực chứng. 


Có một chương rất quan trọng trong kinh này là chương đức Phật giảng nói về 
“Tứ chủng thanh tịnh minh hối.” Đây là lời dạy về giới luật. Nhưng kinh này chủ 
yếu giảng giải cho việc tu định, nên không được xếp vào tạng Luật, mà được 
xếp vào tạng Kinh. “Thừa” có nghĩa là hai thừa trong đạo Phật: Đại thừa và 


Tiểu thừa. Tiểu thừa giống như cỗ xe nhỏ chỉ có thể chở được một vài người, 
đó là cỗ xe của hàng Thanh văn và Bích-chi Phật. Đại thừa là Bồ-tát thừa, ví 
như xe limousine có thể chở rất nhiều người. Kinh này Đức Phật giảng nói 
pháp Đại thừa cho hàng bô-tát, được Chư Phật hộ niệm. Vì là lời dạy cho hàng 
bồ-tát nên khiến cho hàng a-la-hán bỏ pháp nhỏ hướng về pháp lớn, phát tâm 
bồ-đề và tu tập đạo bồ-tát. 

Chẳng hạn, khi A-nan từ nhà con gái Ma-đăng-già trở về tịnh xá rồi thỉnh cầu 
Đức Phật chỉ dạy con đường mà chư Phật Như Lai trong quá khứ đã tu đạo 
giác ngộ. Toàn Kinh Thủ-lăng-nghiêm là Đức Phật giảng giải, đáp ứng cho sự 
thỉnh cầu của A-nan. Đó là pháp tu tập cho hàng bồ-tát. Do vậy, kinh này được 
xếp vào pháp Đại thừa hơn là pháp Tiểu thừa. 


IV. KHẢO SÁT SỰ SÂU MẦU CỦA GIÁO LÝ 


Giáo lý trong kinh Thủ-lăng-nghiêm này thuộc giáo lý nào? Tông Thiên Thai có 
phân loại bốn giáo lý: 

1. Tạng giáo 

2. Thông giáo 

3. Biệt giáo 

4. Viên giáo 

Tạng giáo: hay Tam tạng giáo, là thuộc giáo lý Tiểu thừa. Bao gồm Luận tạng 
A-tỳ-đạt-ma và Tạng Kinh A-hàm. A-hàm có nghĩa là không có pháp nào sánh 
bằng. Nhưng dù vậy, kinh A- hàm vẫn là giáo lý Tiểu thừa. 

Thông giáo: có nghĩa là gạch nối giữa giáo lý Tam tạng (Tạng giáo) vừa nói 
trên và Biệt giáo ở thời kỳ kế tiếp theo. 

Biệt giáo: khác hẳn hoàn toàn với Thông giáo trước đó và Viên giáo kế theo 
sau. 

Viên giáo: là giáo lý thứ tư được Thiên Thai tông phân định. 

Trong bốn giáo lý này, Kinh Thủ-lăng-nghiêm thuộc về Biệt giáo. 


Theo Tông Hiền Thủ, phân thành năm loại giáo lý: 
1. Tiểu giáo 

2. Thủy giáo 

3. Chung giáo 

4. Đốn giáo 

5. Viên giáo 


Giáo lý Tiểu thừa (Tiểu giáo) trùng hợp với Tạng giáo của tông Thiên Thai. 
Thủy giáo bao gồm cả Thông giáo và Biệt giáo của tông Thiên Thai. Chung 
giáo, Đốn giáo và Viên giáo tương đương với Viên giáo của tông Thiên Thai. 
Dù tên gọi không đồng, nhưng đạo lý thì giống nhau. Tiểu giáo có nghĩa là 
giáo lý Tiểu thừa. Thủy giáo nghĩa là giáo lý khởi đầu của Đại thừa, giáo lý này 
được giảng nói cho những căn cơ chỉ có khả năng hiểu được nhân không, mà 
chưa có khả năng tiếp nhận được pháp không. Chung giáo là pháp Đại thừa. 
Pháp này dành cho những người đã nhận ra được nhân không và pháp không. 
Đó là giáo lý Đại thừa. Tôi nhớ câu chuyện trong một tắc công án: 


Thời Đức Phật còn tại thế, mọi người thường thỉnh Đức Phật đến để cúng 
dường trai phạn. Sau khi thọ trai xong, trai chủ thường đến trước Đức Phật, 
đảnh lễ thỉnh cầu Đức Phật giảng pháp. Nếu Đức Phật không tham dự thì trai 
chủ cung thỉnh các đệ tử lớn đến để cúng dường và rồi các vị ấy sẽ giảng pháp 
cho gia đình trai chủ nghe. Một hôm Đức Phật và các trưởng lão tỷ-khưu rời 
Tỉnh xá Kỳ- hoàn trong thành Xá-vệ để đến nơi thọ trai theo lời thỉnh cầu của 
trai chủ. Chỉ còn lại một chú sa-di nhỏ tuổi ở lại trông tịnh xá. Sau khi Đức Phật 
đi rồi, có một cư sĩ đến tinh xá thỉnh cầu chư Tăng đến nhà để gia đình được 
dịp cúng dường trai tăng. Nhận thấy Đức Phật cùng chư tỷ-khưu đã rời tinh xá 
hết rồi, vị cư sĩ thỉnh cầu vị sa-di còn lại: “Thế thì tôi xin mời chú, xin chú hãy 
đến cho gia đình tôi được cúng dường.” Chú sa-di nhỏ bối rối nhận lời cùng đi 
với vị cư sĩ. Bối rối vì từ trước đến nay chú chưa từng đi thọ trai cúng dường 
bên ngoài một mình cả mà thường đi với những vị tỷ-khưu lớn. Nay chú đi theo 
trai chủ, người rất thành tâm thỉnh chú đến nhà để cúng dường trai phạn. Sau 
khi thọ trai xong, chuyện không may lại xảy ra. Trai chủ rất cung kính hướng về 
vị sa-di nhỏ tuổi đảnh lễ thỉnh cầu giảng pháp. Khi nhận ra mình có nhiệm vụ 
giảng pháp, chú thấy mình không biết nói điều gì cả, mặc dù điều này quan hệ 
rất mật thiết với chú. Để thể hiện lòng cung kính của mình, trai chủ đã quỳ 
xuống, cúi lạy dập đầu sát đất trước chân của sa-di, trông chờ chú giảng pháp. 
Chú sa-di ngồi đó, nhìn chăm chăm vào vị trai chủ đang cung kính đảnh lễ 
mình. Quý vị đoán thử việc gì sẽ xảy ra? Không nói một lời, chú sa-di lặng lẽ 
rời khỏi ghế, nhanh chân chạy về tịnh xá Kỳ-hoàn. Tự nhiên chú ta thấy xấu hổ 
vì đã ăn một bụng no nê rồi bỏ về mà không nói được một lời pháp nào. 

Vị trai chủ quỳ một hồi lâu, cúi đầu sát đất chờ đợi, nhưng vẫn không nghe thấy 
gì cả, ông ta bèn ngẳng đầu lên liếc nhìn trộm, ông ta thấy chẳng còn ai ngồi 
trước mặt mình nữa. Chú sa-di đã biến mất. Vừa khi ông ta nhận ra vị sa-di đã 
đi, cũng là lúc ông ta bừng ngộ. Ông ta nhận ra nhân không và pháp không, 
Ông ta la lên: “AI thì ra là như vậy.” Ngay tức khắc, ông ta muốn kiếm người để 
ấn chứng cho ngộ giải này. Tự nhiên ông ta hướng về Tỉnh xá Kỳ-hoàn để tìm 


vị sa-di trẻ. Phút chốc, vị sa-di trẻ lo sợ vị trai chủ sẽ đuổi theo mình để đòi 
nghe pháp, nên khi trở lại tinh xá, vào ngay phòng mình khóa chặt cửa lại. Chú 
lại nghe tiếng gõ cửa. Chú đứng trân người với sự sợ hãi, đứng im lìm sau 
cánh cửa, chú vô cùng sửng sốt. Dù sao chú đã nạp thọ phẩm vật trai chủ 
cúng dường rồi, bây giờ họ đến để yêu cầu chú ban bố pháp thí. Sự bối rối của 
chú đã lên đến cực điểm. Đột nhiên chú giải ngộ, chú ta cũng nhận ra nhân 
không và pháp không. 


Chuyện này minh họa rằng không phải chỉ với một trường hợp nhất định nào 
đó, người ta mới chứng ngộ được. Có người được giải ngộ vào lúc đang căng 
thẳng, hoặc khi có niềm vui cũng sẽ tạo nên sự giải ngộ. Bất kỳ sự thực chứng 
bất ngờ gặp phải đều có thể khiến cho quý vị giải ngộ. Có người nghe gió mà 
ngộ. Có người nghe tiếng nước chảy và ngộ. Có người nghe tiếng chuông 
ngân mà ngộ. Có người nghe tiếng gió rung mà ngộ. 

Quý vị sẽ hỏi: “Tôi đã từng nghe âm thanh này nhiều lần rồi, tại sao tôi không 
thấy ngộ?.” Làm sao mà tôi có thể biết được tại sao quý vị chưa được khai ngộ. 
Quý vị phải đợi thức ăn chín trước khi ăn vậy. Quý vị phải đợi giây phút chín 
muồi, khi giây phút chín muồi đó đã đến, mọi điều mà quý vị vấp phải đều có 
thể khiến cho quý vị được khai ngộ. Các Tổ sư thiền Trung Hoa hồi xưa đã 
chứng ngộ qua rất nhiều tình huống khác nhau. Điều cần thiết là quý vị phải 
công phu liên tục, tham cứu Phật pháp với tâm kiên định và nỗ lực tinh cần. 
Nếu quý vị công phu như vậy, có ngày sẽ được khai ngộ. Nếu quý vị đã ngộ 
rồi, thì quá tốt. Còn nếu chưa khai ngộ, quý vị phải công phu từng bước và 
kiên định, đừng nóng vội, đừng quá căng thẳng đến nỗi không ăn không ngủ 
được. 


Chung giáo là giáo lý dành cho những người đã ngộ lý nhân không, pháp 
không. Đó là cửa ngõ dẫn vào giáo lý Đại thừa. Chung giáo là giáo lý dành cho 
hàng bề-tát. Tuy vậy, vẫn chưa phải là giáo lý tối thượng. Còn phải trải qua Đốn 
giáo và Viên giáo nữa mới đến nơi cứu cánh. Viên giáo giảng giải về sự viên 
dung vô ngại của tất cả các pháp tương dung tương nhiếp lẫn nhau. Mọi vật 
đều có bản tánh là Phật. Kinh Pháp Hoa, một bộ kinh thuộc về viên giáo nói 
rằng mọi chúng sinh trong tương lai đều sẽ thành Phật. Kinh nói: 


“Nếu có chúng sinh lúc tâm tán loạn bối rối vào nơi tháp miếu và niệm dù chỉ 
một lần niệm Nam-mô Phật. Thì họ đều đã chứng thành Phật đạo.” Khi người 
ta vào tháp miếu hoặc chùa lễ Phật, họ đầu có sẵn lòng thành và dự tính 
những gì mình sẽ làm. Nhưng trong kinh Pháp Hoa lại đề cập đến người khi 
vào chùa tháp mà không có sẵn lòng thành, chỉ cần thốt nhiên niệm lên “Nam- 
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mô Phật.” Do chỉ một lần tình cờ niệm “Nam-mô Phật” ấy họ đã được thành 


Phật trong đời sau rồi. Tôi nhớ một câu chuyện trong một tắc công án: Khi quý 
vị niệm Phật, quý vị không nên niệm Phật để chỉ cầu cho mình, khi quý vị niệm 
Phật dù chỉ một niệm và hồi hướng công đức đã tích lũy được cho toàn thể 
chúng sinh nhờ đó mà công đức của việc niệm Phật càng tăng trưởng. Đó gọi 
là niệm Phật viên dung vô ngại.) Có một lần Đức Phật cùng chư tăng đi vào 
một quốc gia khác để khất thực, chỉ thiếu Ngài Mục-kiần-liên. Ở đó, chẳng có 
người nào cúng dường cho Đức Phật và chư tăng cả. Quốc vương, các quan 
đại thần, kể cả cư dân cũng không ai dâng cúng cho Đức Phật và chư tăng. 
Thế mà sau đó, khi Ngài Mục-kiền-liên đến quốc gia ấy thì mọi thần dân đều 
rất cung kính vây quanh để chào mừng và đảnh lễ Ngài. Họ thỉnh cầu Ngài cho 
biết cần thứ gì để họ cúng dường các vị. Các vị đệ tử không hiểu tại sao một vị 
đức hạnh tột vời như Đức Phật lại không được thần dân nước ấy cúng dường 
mà khi đệ tử của Đức Phật đến lại được toàn dân trong nước chào mừng và 
dâng cúng. Họ hỏi Đức Phật: “Việc ấy nguyên nhân ra sao?” 


Đức Phật bảo các đệ tử: “Các quan đại thần và thần dân ở nước ấy không cúng 
dường Như Lai là vì trong quá khứ Như Lai đã không gieo thiện duyên với họ, 
kết quả là không có sự lưu tâm mật thiết với nhau. Nhiều kiếp lâu xa về trước, 
Mục-kiền-liên là một vị tiều phu, một hôm đang lượm củi thì đụng nhầm một tổ 
ong và bị đàn ong tấn công. Mục-kiền-liên chỉ biết niệm Phật và nguyện rằng: 
“Nam-mô Phật, xin đàn ong đừng đốt tôi, kiếp sau khi tôi thành Phật, trước hết 
tôi sẽ độ thoát cho các bạn cho đến khi các bạn tu tập thành Phật. Hãy chuyển 
đổi tâm niệm xấu ác trong mình, đừng nên hại người nữa.” Như kết quả của lời 
nguyện, đàn ong không đốt Mục-kiền-liên nữa. Cuối cùng, ong chúa trở thành 
quốc vương của nước này, những ong thợ, ong đực trở thành quan đại thần và 
thần dân nước ấy. Khi Mục-kiền-liên, bây giờ là một tỷ-khưu, đến thành ấy, 
những con ong mà Ngài đã phát nguyện độ thoát đã đến đảnh lễ chào mừng 
Ngài. Năng lực của lời nguyện trong kiếp trước mạnh như vậy đó. Nhớ nằm 
lòng chuyện này, chúng ta nên thường xuyên gieo thiện duyên với toàn thể 
chúng sinh. Chúng ta nên phát nguyện độ thoát hết thảy chúng sinh mọi loài, 
giúp họ thành tựu đạo nghiệp. Lời nguyện vô hình nhưng chúng sinh mọi loài 
đều có đài tiếp sóng vô tuyến tương ứng trong tâm họ, nên họ đều có thể nghe 
được. Lời nguyện tuy vô hình và không thực thể, nhưng mọi loài chúng sinh 
đều tự nhiên cảm nhận nếu mình phát khởi thiện tâm với họ. Quý vị nên phát 
tâm cứu độ tất cả chúng sinh. Người luôn luôn giữ vững sự phát tâm này sẽ 
thường có nhiều quyến thuộc bất kỳ nơi đâu mà họ đến. 

Có người hỏi: 

“Con đến nơi nào cũng chẳng có ai giúp đơ cho con cả. Vì sao như vậy?” 

Là vì trong quá khứ, quý vị chưa từng gieo thiện duyên với những người đó. 


Gieo thiện duyên với chúng sinh đặc biệt rất quan trọng cho những người tu 
đạo. Nên nói: 

“Vị kết bồ-đề quả 

Tiên kết chúng sinh duyên” 

(Để đạt được kết quả giác ngộ, thì trước hết phải nên gieo duyên lành với 
chúng sinh.) 


Cư xử tốt đẹp với mọi người. Tại sao việc ấy lại cần thiết vậy? Vì chúng sinh là 
Phật. Gieo duyên lành với họ là kết duyên lành với chư Phật. Nếu quý vị không 
gieo duyên lành với chúng sinh, thì quý vị không có duyên lành với chư Phật 
“Dục kết bồ-đề quả, 

Quảng kết chúng sinh duyên” 


Nghĩa là: muốn có được quả giác ngộ thì nên gieo duyên rộng rãi với toàn thể 
chúng sinh. Mọi người nên đem hết sức mình để gieo nhân lành, như phát tâm 
bồ-tát Đại thừa, đừng nên tu tập thành quả vị a-la-hán Tiểu thừa, chỉ biết đến 
mình, không biết cứu độ người khác. Nếu quý vị nhìn thấy được chúng sinh là 
Phật, thì chúng sinh cũng sẽ nhận ra quý vị là Phật. Nếu quý vị nhìn chúng 
sinh là ma vương, thì chúng sinh cũng nhìn quý vị là ma vương. Cũng như 
mình mang kính khi nhìn, nếu quý vị mang kính màu xanh sẽ thấy mọi vật màu 
xanh, nếu mang kính màu hồng, sẽ thấy vạn vật màu hồng. Không phải chỉ 
như vậy thôi, mà cách quý vị nhìn người khác cũng chính là cách người khác 
nhìn quý vị. Đó là lý do trước đây tôi có nói là mọi người đều có một đài đón 
nhận tín hiệu vô tuyến ở trong tim mình, khiến họ có thể nhận ra được mọi điều 
đang diễn biến trong tâm người khác. Đừng nghĩ người khác không biết được 
tâm niệm xấu ác của mình. Dù họ không biết chính xác những gì quý vị đang 
suy nghĩ, những tự tánh của họ nhận biết rõ những điều ấy. Khi mình có thiện 
tâm với người thì (thân thể và mặt) phát ra ánh sáng — dương; khi khởi ác tâm 
với người thì phát ra bóng tối — âm. 

Nghĩa lý giáo thuyết trong kinh Thủ-lăng-nghiêm sâu như biển. Đã có nhiều 
người tuyên bố đã thăm dò được chiều sâu của biển, thực ra chiều sâu của 
biển thay đổi rất nhiều tùy theo từng nơi, nên khó có thể nói chính xác độ sâu 
của biển. Giáo nghĩa Kinh Thủ-lăng-nghiêm cũng như vậy. Không dễ dò chừng 
được. Mọi người đều đạt được những sự lợi ích riêng biệt từ trong kinh, sự lợi 
lạc của riêng mỗi người đều khác biệt nhau, nhưng tất cả sự lợi ích ấy đều xuất 
phát từ trí tuệ trong kinh. Vì nghĩa lý của kinh rất sâu mầu, nên trí tuệ thâu 
nhận được từ trong kinh rất lớn và có thể đạt được định lực rất kiên cố, nên 
kinh được gọi là Thủ-lăng-nghiêm: nhất thiết sự cứu cánh kiên cố.” (Bần vững, 
cứng chắc nhất trong tất cả vạn vật). Nếu mỗi chúng ta đều gặt hái được những 
ích lợi từ kinh, liệu giáo nghĩa của kinh có phai mờ đi chút nào chăng? Không, 


giáo nghĩa của kinh cũng như nước trong đại dương, khi có người đến bên bờ 
biển múc đầy một xô nuớc, lượng nước còn lại trong đại dương vẫn lớn như 
thường. Nếu có người dùng nước cho mục đích riêng của họ, lượng nước trong 
đại dương vẫn còn nhiều, không bao giờ cạn kiệt. Giáo nghĩa của kinh Thủ- 
lăng-nghiêm cũng không bao giờ thăm dò hết được. Ngay cả khi quý vị đã giác 
ngộ, giáo nghĩa của kinh cũng vẫn sung mãn như trước khi quý vị chứng ngộ. 
Quý vị có thể đạt được chút ít trí tuệ nhưng trí tuệ vốn hàm chứa tròn đầy trong 
kinh vẫn không tăng không giảm. 


1. TUYÊN BÀY GIÁO THỂ 


Tất cả các giáo pháp Đức Phật diễn nói đều có giáo thể. Giáo thể của kinh này 
là gì? Đó là âm thanh (thanh), tên gọi (danh), câu (cú), văn tự, chữ nghĩa 
(văn). Như trong bài kệ của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi cung thỉnh Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni thị hiện ở thế gian. 

Thử phương chân giáo thể 

Thanh tịnh tại âm văn. 


Tạm dịch: 

Giáo thể chân thực ở nơi này, làm thanh tịnh (tâm ý) nhờ do âm thanh và văn 
cú. Phương này chính là cõi ta-bà, thế giới của đau khổ. Tuy vậy, chỉ âm thanh 
không thôi không được xem là chân giáo thể. Gió và nước cũng tạo nên âm 
thanh, nhưng không được xem là chân giáo thể. Cụ thể hơn, giáo thể bao gồm 
âm thanh, ngôn ngữ, câu và văn tự. Âm thanh là khi đầu tiên Đức Phật giảng 
nói kinh này. Khi đã nói ra, âm thanh biến thành ngôn ngữ, ngôn ngữ biến 
thành câu và lời, lúc đó còn phải được viết thành câu và chữ. Một khi đã được 
viết thành văn tự, thì giáo lý đã được ứng dụng. Vậy nên giáo thể của kinh này 
bao gồm âm thanh, ngôn ngữ câu lời và văn tự. 


Điều này cũng có thể chia làm bốn môn: 


— Thứ nhất là tùy tướng môn: trong trường hợp này là âm thanh, ngôn ngữ, 
câu cú và văn tự. Giáo thể trong kinh Thủ-lăng-nghiêm cũng căn cứ vào duy 
thức môn và khi quy về Như Lai Tạng. Tánh quy về chân như, thì không liên 
quan đến hiện tượng nữa mà nói thẳng đến bản thể nên gọi là quy tánh môn. 
Còn có vô ngại môn mà Kinh này cũng lấy làm giáo thể. 

— Thứ hai, duy thức môn cho rằng: tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni quán sát các nhân duyên để chọn pháp môn có thể độ 
thoát chúng sinh. Nên từ tâm thanh tịnh Ngài thuyết pháp để giáo hóa chúng 


sinh, khiến cho chính tâm thức chúng sinh được chuyển hoá và được lợi lạc. 
Đây là duy thức môn, xem duy thức là giáo thể. 


— Thứ ba, quy tánh môn là hoàn toàn viên dung không ngăn ngại, vì thức tâm 
có thể tánh nhất định, nên tất cả đều quy về chơn tánh. Vậy nên quy tánh cũng 
là giáo thể. 

— Thứ tư, vô ngại môn là gì? Là bao gồm cả hiện tượng lẫn bản thể. Quy tánh 
môn là quay về với thể tánh của chúng sinh. Khi bốn môn dung nhiếp với nhau 
không ngăn ngại, sự lý vô ngại chính là giáo thể của bộ kinh này. 


VI. Sự THÍCH NGHI CỦA TỪNG CĂN Cơ CHÚNG SINH Với GIÁO NGHĨA 
KINH NÀY 

Điều này liên quan đến những chúng sinh được giáo hóa. Kinh này nhắm đến 
giáo hóa những chúng sinh nào? Kinh Thủ-lăng-nghiêm nhắm đến giúp các 
loài hữu tình lẫn vô tình đồng thời hoàn mãn tuệ giác, cả loài hữu tình và vô 
tình đều chứng đạt Phật đạo. Hàng Thanh văn, Duyên giác cũng được đặc biệt 
nhắm đến để giáo hóa như hàng hữu học. 


Hàng Thanh văn (a-la-hán), là nghe lời Đức Phật thuyết pháp mà ngộ đạo. Họ 
tu tập pháp Tứ diệu đế: khổ, tập, diệt, đạo. 


Những vị Duyên giác là Bích-chi Phật, họ sinh ra nhằm lúc Phật không xuất 
hiện ở thế gian. Họ tu tập pháp mười hai nhân duyên mà ngộ đạo. Khi Đức 
Phật không thị hiện ở thế gian, họ được gọi là Độc giác Phật. Những vị này 
sống nơi núi non, trong thung lũng hẻo lánh, ẩn mình trong những nơi hang 
động. Nơi đó, họ quán sát sự sinh diệt bất tận của vô số hiện tượng trong trời 
đất. Vào mùa xuân, trăm hoa đua nở, vào mùa thu lá vàng rơi rụng. Nhờ quán 
sát tường tận sự biến chuyển này mà họ ngộ đạo. 


Ngoài giáo lý cho hàng Thanh văn, Duyên giác ra, kinh này còn nhắm vào 
giáo hóa hàng hữu học, trong kinh này là nhắm đến hàng bề-tát. Chỉ có chư 
Phật mới được gọi là vô học. Kinh này còn giáo hóa hàng định tánh Thanh 
văn, là những người không muốn từ bỏ quả vị nhỏ để hướng về Đại thừa. Bất 
định tánh Thanh văn là người có thể từ bỏ quả vị nhỏ hướng đến Đại thừa, có 
thể vượt qua vị trí của hàng Thanh văn, Duyên giác để trở thành bồ-tát. Không 
chỉ Thanh văn được gọi là đương cơ chủ yếu của kinh này, mà tất cả chúng 
sinh trong ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều là đương cơ chủ yếu của 
kinh. Kinh này khế hợp tất cả mọi căn cơ và nhằm độ thoát cho hết thảy chúng 
sinh khắp mọi loài. 


VII. PHÂN ĐỊNH RÕ TÔNG THÚ CỦA KINH 
Tông có nghĩa là tôn sùng, quý trọng. 
Thú là chỗ quy hướng sùng thượng. 


Giáo lý của Đức Phật dạy cho hàng Nhị thừa (Thanh văn, Duyên giác) liên 
quan chủ yếu đến nhân quả. Đây là giáo pháp quyền thừa. Đức Phật thuyết 
gồm cả hai giáo pháp: quyền thừa và thật thừa. Thật thừa có nghĩa là giáo lý 
bất biến, hằng vĩnh. Trong giáo pháp quyền thừa, Nhân là tông”, Quả là “thú. 
Khi đạt đến chân tướng, thật thừa, có nghĩa là đã có được chỗ ngộ nhập. Do 
vậy, ngộ là “tông”, nhập là “thú.” 

Trong kinh này, A-nan đại diện cho đương cơ hỏi và nghe pháp. A-nan gặp 
nạn, Đức Phật giải cứu xong rồi dạy A-nan từ bỏ pháp tu Tiểu thừa hướng về 
Đại thừa. Đó là tông. Sự chứng ngộ quả vị tối thượng của A-nan là thú. 


Tông và thú đồng thời thông suốt đến Phật đạo và là con đường dẫn đến Phật 
quả. Vậy nên khác biệt rõ ràng với các kinh điển Tiểu thừa, chỉ nói về quả vị 
nhỏ nên không thể nào đạt được quả vị Phật. 


VIII. XÁC ĐỊNH RÕ THỜI GIAN THUYẾT KINH 


Điều này nói đến thời gian Kinh này được thuyết. Đức Phật giảng pháp suốt 
bốn mươi chín năm. Khi Ngài giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm, vua Ba-tư-nặc được 
sáu mươi hai tuổi, Đức Phật và vua Ba-tư-nặc sinh đồng một năm, nên Kinh 
này được xếp vào Phương Đẳng. Nghĩa là “rộng khắp, bình đẳng,” là thời kỳ 
thuyết giáo thứ ba của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, đó là theo phán giáo của 
tông Thiên Thai. Còn theo phán giáo của tông Hiền Thủ, thì kinh này được xếp 
vào thời Chung giáo. Như vậy hợp lý hơn. 


IX. LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ VÀ PHIÊN DỊCH KINH 


Sau khi Đại sư Thiên Thai Trí Giả đọc Kinh Pháp Hoa, Ngài phân chia các kinh 
ra làm ba phần. Phần tựa, phần chính văn, là phần chứa trọn tông thú của kinh 
và phần lưu thông, là phần cuối cùng trong kinh văn, khuyến khích mọi người 
lưu hành kinh này khắp thế gian. Sau đó có một vị Pháp sư người Ấn Độ đến 
Trung Hoa, nghe rằng Đại sư Trí Giả đều đã chia các bộ kinh thành ba phần. 
Pháp sư này rất ngạc nhiên nói rằng: “ở Ấn Độ, Kinh Thủ-lăng-nghiêm cũng 
như các bộ kinh khác đều được phân chia như vậy.” Khi Đại Sư Trí Giả nghe 
có Kinh Thủ-lăng-nghiêm đang lưu hành mà Ngài chưa từng được thấy, Ngài 


xúc động hướng về phương Tây lễ bái với ước nguyện có ngày thấy được kinh 
này. 


Hằng ngày, Ngài hướng về phương Tây lễ bái suốt mười tám năm nhưng cuối 
cùng, Ngài chỉ mong có được phước duyên thấy được bộ kinh này mà thôi; 
còn chúng ta có được nhân duyên thù thắng biết bao, chưa từng lạy kinh mà 
nay được học, và được đọc tụng kinh này. Cuối cùng, quốc vương Án Độ thông 
báo cho thần dân biết kinh Thủ-lăng-nghiêm là quốc bảo vì đó là bổn kinh do 
Bồ-tát Long Thọ mang từ long cung về. Sau khi Vua tuyên bố như vậy, không 
ai được phép mang kinh từ Ấn Độ sang nước khác. Lúc đó Pháp sư Bát-thích- 
mật-đế dự tính đem kinh ra khỏi nước Ấn Độ truyền vào một nước khác, đặc 
biệt là Trung Hoa. Ngài sắp đặt cho thương nhân Trung Hoa mang đi bản sao 
của kinh, bị thuế quan ở biên giới giữ lại, không cho phép mang ra khỏi nước. 
Ngài trở về cố gắng nghĩ cách đưa kinh đi. 


Cuối cùng tìm ra được giải pháp, Ngài chép kinh bằng chữ rất nhỏ trên một 
tấm lụa cực mỏng, cuốn lại rồi phủ bên ngoài tấm lụa một lớp sáp. Ngài tự xẻ 
thịt nơi cánh tay mình nhét cuộn lụa vào trong đó, rồi dùng dược liệu đắp lên 
cho vết thương lành lặn. Có người nói rằng Ngài dấu kinh trong bắp đùi, nhưng 
tôi nghĩ rằng dấu kinh ở đó không thể hiện lòng tôn quý kinh điển nên có lẽ 
Ngài đã chọn một nơi nhiều thịt ở phần trên cơ thể để dấu kinh. Khi vết mổ đã 
lành, Ngài lại lên đường sang Trung Hoa. Khi đi, lính gác biên giới không chút 
nghi ngờ vì kinh được dấu rất kỹ. Cuối cùng Ngài đến được tỉnh Quảng Đông, 
nơi Ngài thường được Thừa tướng Phòng Dung tiếp kiến. Ngài được mời về trú 
ở một ngôi chùa ở Quảng Đồng phiên dịch kinh này. Đây là những khó khăn 
xảy ra vào thời kinh được truyền bá và phiên dịch. Thật phước đức cho chúng 
ta khi Pháp sư Bát-thích-mật-đế quyết tâm mang kinh sang Trung Hoa. Quý vị 
có thể hiểu được tầm quan trọng của kinh Thủ-lăng-nghiêm đến mức nào. 


X. NGƯỜI DỊCH: 


SA-MÔN BÁT-THÍCH MẬT-ĐÉ NGƯỜI TRUNG ẤN ĐỘ DỊCH VÀO Đời 
ĐƯỜNG. 

Đó là vào triều đại nhà Đường, sau khi Võ Tắc Thiên thoái vị. Vào năm đầu tiên 
của Hoàng đế Trung Tông, niên hiệu Thần Long nguyên niên. Sa-môn Bát- 
thích-mật-đế đã dịch kinh này từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Hoa. Ngài hoàn 
tất bản dịch này rất nhanh để trở về lại Ấn Độ trước khi viên quan giữ cửa ải có 
thể bị phạt vì để ngài lén mang kinh ra nước ngoài, Pháp sư muốn trở về Án 
Độ tự thú, để cho những người lính gác ở biên giới khỏi bị tội. Sau khi Ngài 
hoàn thành bản dịch, ngài trở về Ấn Độ, đến thú tội với nhà vua, xin nhận bất 


kỳ mọi hình phạt nào. Công đức của Pháp sư đã lưu tâm đến kinh này cực kỳ 
to lớn, vì nhờ vào nã lực trong bước đầu của Ngài mà nay chúng ta mới có 
được may mắn tham cứu kinh. Chúng ta trước hết nên tri tạ công đức của Sa- 
môn Bát-thích-mật-đế. Sa-môn” là tiếng Phạn, tiếng Hán nghĩa là “cần tức.” 
“Cần” nghĩa là siêng năng tu tập Giới-Định-Huệ, “tức” nghĩa là đình chỉ, dừng 
nghỉ, diệt trừ tham sân si. Hành xử như thế, được gọi là sa-môn. Đức Phật 
cũng được gọi là sa-môn. Một lần ở Ấn Độ, khi Đức Phật còn tại thế, tÿ-khưu 
Mã Thắng (Äsvajit — A-thuyết-thị), đắp y với dáng vẻ rất trang nghiêm, đi qua 
trên đường. Dáng vẻ oai nghiêm của tỷ-khưu rất khả kính nên khi mới gặp 
Ngài, Tôn giả Xá-lợi-phất, liền xúc động nói: “Ngài quá nghiêm túc, oai nghi 
của Ngài quá hoàn chỉnh, chắc chắn thầy của ngài là một bậc đại đạo sư. Vị ấy 
là ai vậy? 

Tỷ-khưu Mã Thắng đáp: 

“Chư pháp tùng duyên sinh 

Diệc tùng nhân duyên diệt 

Ngã Phật đại sa-môn 

Thường tác như thị thuyết” 


Dịch nghĩa: 

(Các pháp do nhân duyên sinh 
Cũng từ nhân duyên diệt 

Đức Phật, vị đại sa-môn 
Thường dạy lời như thế). 


Khi Tôn giả Xá-lợi-phất nghe những lời này, liền đi theo Tỷ-khưu Mã Thắng trở 
về tinh xá Kỳ-hoàn trong vườn ông Cấp Cô Độc, đảnh lễ Đức Phật xin xuất gia, 
nhận Đức Phật làm bổn sư. Chúng ta nên học hạnh tinh cần của sa-môn, tu tập 
giới, định, huệ. Trước hết phải quy y Tam bảo và thọ trì năm giới. Năm giới là 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh dâm dục, không nói dối, 
không dùng rượu hoặc chất kích thích. Sau khi thọ nhận năm giới, chúng ta 
nên thực sự thi hành, có nghĩa là không bao giờ hủy phạm. Năm giới rất là 
quan trọng. Giữ gìn năm giới một cách nghiêm túc, bảo đảm sẽ được tái sinh 
làm người. Nếu quý vị †u tập theo năm giới, quý vị sẽ không bị mất cơ hội được 
tái sinh làm người. Vậy mà có người nói: “Tôi biết tại sao người ta không nên 
giết hại. Dù sao, tất cả mọi chúng sinh đều có phật tánh, mọi chúng sinh đều sẽ 
thành Phật, thế nên mọi sinh mạng của chúng sinh đều phải được bảo trọng. 
Tôi cũng hiểu trộm cắp là không tốt. Không buông thả trong tà hạnh dâm dục 
và không nên nói dối. Nhưng tại sao việc dùng các chất kích thích lại bao gồm 
trong năm giới? Tôi thường uống rượu và hút thuốc. Mọi người cũng uống 


rượu, cũng hút thuốc. Có gì sai trái? Thực vậy, tôi đang xem lại có nên từ bỏ 
việc tu học Phật pháp chỉ vì việc cấm sử dụng các chất kích thích hay không?” 
Quý vị nên dừng lại và suy nghĩ kỹ về điều ấy. Thay vì chạy theo đám đông, 
thấy nhiều người thích hút thuốc nên quý vị hút theo họ, nhiều người thích 
uống rượu nên quý vị cũng uống luôn. Quý vị bị dính mắc vào thói quen của 
mọi người và làm những việc họ thường làm cho đến rốt cuộc mang lấy thói 
quen như họ. Đa số mọi người ít bị những căn bệnh nghiêm trọng, chỉ bị chút ít 
bệnh nhẹ và một số vấn đề rắc rối nhỏ. Nhưng chỉ y cứ vào một số vấn đề nhỏ 
nhặt mà dự tính bỏ việc học tập Phật pháp thì thật là điên rô! 


Quý vị có muốn biết tại sao có giới cấm uống rượu không? Tôi sẽ kể cho quý vị 
nghe một câu chuyện chân thực để minh họa. Có một người đã thọ năm giới, 
anh ta lại rất thích uống rượu, thế nên sau đó, anh ta không còn giữ được giới 
nào cả. Chuyện gì đã xảy ra? Một hôm anh ta nghĩ: “Có lẽ ta nên dùng tí 
rượu.” Anh ta cầm chai rượu lên và uống vài ngụm. Thường khi uống rượu thì 
phải ăn một thứ gì đó, thế nên anh ta đặt chai rượu xuống, bước ra ngoài trông 
chừng kiếm thứ gì để ăn. Thấy có con gà nhà hàng xóm đi lạc qua vườn nhà 
mình. anh ta nghĩ: “Tốt, nó sẽ là thức nhắm rất ngon.” Anh ta vồ lấy con gà. 
Lúc ấy anh ta đã phạm giới trộm cắp. Khi đã bắt được gà rồi, anh ta phải giết 
gà mới ăn được, thế là anh ta phạm thêm giới sát sanh. Khi thịt gà đã được 
nấu chín rồi, anh ta nhấm thịt gà với rượu, chẳng bao lâu anh ta uống say 
mèm, như vậy anh ta phạm phải giới dùng chất độc tố kích thích. Lúc ấy, có 
tiếng gõ cửa, đó là người phụ nữ hàng xóm đi tìm gà. Anh ta liền buột miệng 
nói: “Tôi chẳng thấy!” thế là, anh ta phạm luôn giới nói dối. 


Khi liếc nhìn người phụ nữ lần thứ hai, vẻ đẹp của cô ta đã khơi dậy trong anh 
ta ham muốn tình dục mãnh liệt, anh ta liền hãm hiếp cô ta. Sau đó anh ta bị 
kiện. Tất cả các việc xảy đến với anh đều do ham uống rượu. Chỉ vì uống vài 
hớp rượu mà sau đó anh ta phạm hất tất cả bốn giới còn lại, và vướng vào 
vòng lao lý. Chất kích thích làm cho con người mê mờ và tán loạn, nên đó là 
một đối tượng mà đạo Phật lập nên giới cấm. Một người uống rượu thì thiếu tự 
chủ; bất thần, anh ta bỗng dưng nhận ra mình đang ở thiên đàng, hốt nhiên lại 
ở dưới đất, đằng vân giá vũ... anh ta chẳng ra tích sự gì cả. Vì nó khiến cho 
người ta đánh mất tất cả mọi điều ngăn cấm, nên nó được xếp vào trong số 
năm giới cấm. Nếu quý vị thọ nhận năm giới mà không hủy phạm, thì quý vị sẽ 
được hộ trì của các vị Hộ pháp thiện thần, là những vị bảo hộ cho từng điều 
giới. Nếu quý vị hủy phạm giới luật, các vị hộ pháp thiện thần sẽ tránh xa, 
không còn bảo hộ cho quý vị nữa. Đây là lý do tại sao trong Phật pháp, việc 
thọ nhận giới luật là rất quan trọng. Có người sẽ hỏi: “Như thế nào mới được 
gọi là thọ trì giới?” 


Nếu chỉ đọc trong sách, biết rằng không nên sát hại, trộm cắp, tà hạnh dâm 
dục, nói dối và dùng chất kích thích... đó chưa được là giữ giới. Cũng chẳng 
phải là đến trước tượng Phật, đốt nhang hoặc đốt vài liều hương trên thân thể 
mình rồi tự nhận giới theo cách ấy là được. Không! Thọ giới hoàn toàn chẳng 
phải theo cách ấy. Nếu một cư sĩ muốn thọ trì năm giới, phải tìm một vị cao 
tăng có đức độ để chứng minh, để trao truyền giới thể cho người cư sĩ. Vị cao 
tăng sẽ giảng rằng: “Từ nay con đã thọ trì năm giới. Công đức do thọ trì năm 
giới lớn lao vi diệu bất khả tư nghì.” Nên để cho đúng như pháp, mọi người đều 
phải đến trước chư Đại đức tăng để cầu được truyền thọ giới pháp. Bên cạnh 
việc †u tập giới luật, các vị sa-môn còn tu tập thiền định. có nhiều loại định, 
nhưng nói tổng quát, nếu quý vị không bị xoay chuyển bởi bất kỳ ngoại cảnh, 
thì đó gọi là định. “Làm thế nào một người có thể đạt được chánh định?.” 


Trước tiên quý vị phải lắng tâm bằng cách tĩnh tọa và tham cứu các công án 
thiên. Lý do khiến mọi người chạy ngược chạy xuôi, chạy Đông chạy Tây là vì 
họ không đạt được định lực. Buổi sáng họ chạy đến cửa ông Chu, chiều họ 
đến lớp ông Chỉin; họ chạy đi khắp nơi, vì họ không có được chút định nào. Để 
có được định lực, quý vị phải chịu khổ nhọc, khi quý vị chịu khó tu tập như thế, 
qUý vị sẽ đạt được một số kinh nghiệm khác nhau. Nhưng ngay khi có được 
chút ít kinh nghiệm này, quý vị phải thận trọng đừng để cho nó xoay chuyển 
mình. Đó được gọi là định lực. Nếu chỉ bị một tình huống xoay chuyển tâm 
thức, thì quý vị chưa có định lực, chẳng hạn như khi quý vị nhận được một bức 
thư báo tin xấu khiến cho quý vị bận lòng, như vậy là chưa đủ định lực, là chưa 
qua được cuộc khảo nghiệm. Hoặc nếu quý vị gặp chuyện vui và quý vị truy 
đuổi theo việc ấy, như thế cũng là chưa có được định lực. Nếu quý vị đối đầu 
với một tình trạng bất như ý và quý vị nổi sân, cũng là do chưa có định lực. 
Quý vị nên không vui cũng chẳng buồn; không phấn khích cũng chẳng buồn 
rầu. Có định lực là ứng xử mọi việc mà tâm không dao động. Đó là quý vị ứng 
xử theo tâm đạo. Khi tu tập định lực, quý vị khai mở được trí huệ nếu không có 
định lực, thì không thể nào có được trí huệ lực. Không có năng lực của trí tuệ, 
làm sao quý vị tu học Phật pháp được? 


“Định lực và trí huệ lực do đâu mà có?” Do giữ giới mà có. Hằng ngày quý vị 
phải thường hộ trì giới luật, rốt cuộc quý vị sẽ có được sự hành xử tương ứng 
với Phật pháp một khi được tưới tâm dòng nước pháp. Sa-môn phải tinh tấn tu 
tập giới định huệ, dừng hẳn tham, sân, si. Ba món độc này là lý do khiến cho 
quý vị không chứng được Phật quả. Nếu quý vị đình chỉ hẳn ba món độc này 
thì sẽ rất mau thành Phật. Bất luận thứ gì, hễ quý vị muốn được càng nhiều 
càng tốt, thì đó gọi là tham. Quý vị gặp một vài tình huống không thích rồi nổi 
giận, đó gọi là sân hận. S¡ là những vọng tưởng phát sinh từ tâm niệm vô minh 


và lang thang trong những tâm niệm này với tinh thần bối rối. Nếu quý vị 
chuyển hóa sạch ba món độc này sẽ tương hợp với đạo, là rất dễ dàng thành 
tựu đạo nghiệp. 


Có bốn loại sa-môn: 

1. Thắng đạo sa-môn: là những vị tu hành chứng được cả hai quả vị a-la-hán 
và bồ-tát. 

2. Thuyết đạo sa-môn: là những vị thường hoằng pháp lợi sinh. 

3. Hoạt đạo sa-môn: là những vị trì giữ giới luật, phạm hạnh thanh tịnh, không 
bao giờ hủy phạm giới cấm. 

4. Ô đạo sa-môn: là những kẻ phá giới phạm trai, sống trái nghịch với luật Phật 
chế. Không những mình hủy phạm giới mà còn khiến cho mọi người sinh khởi 
ấn tượng không đẹp khi thấy có người xuất gia mà không giữ gìn giới luật, nên 
mất niềm tin vào Phật pháp. Do vì họ khiến cho người khác mất lòng tin, nên 
được gọi là người xuất gia mà làm nhiễm ô Phật pháp. 


Bát-thích-mật-đế (Pramiti) là tiếng Phạn, Hán dịch là “Cực Lượng” nghĩa là “rất 
nhiều.” Ý nói rằng tài năng và trí tuệ của Ngài cực kỳ phong phú và rộng lớn. 
Pháp sư Bát-thích-mật-đế là người phiên dịch chính bộ kinh Thủ-lăng-nghiêm. 
Ngài là người chủ trì, hướng dẫn cho hơn hai trăm pháp sư cùng nhau phiên 
dịch bộ kinh này. Công việc phiên dịch được tiến hành tại chùa Chih Chih (Chế 
Chỉ), một ngôi chùa lớn thuộc tỉnh Quảng Châu do các vị cao tăng hướng dẫn. 
Sự truyền thừa và phiên dịch bản kinh đã được giải thích chỉ tiết qua chín đề 
mục trước khi giảng giải chính thức vào kinh văn. 


SA-MÔN DI-GIÀ THÍCH CA, NGƯời NƯỚC Ô-TRÀNH DỊCH NGữỮ. 


Pháp sư Bát-thích-mật-đế được phụ tá bởi một vị sa-môn người nước Ô-trành 
(Udyana), là một xứ ở phía Bắc Ấn Độ. Trước khi vùng đất trở thành nơi dân 
cư, xưa vốn là vườn hoa của vua A-dục (Asoka). Nên khi dịch chữ Udyana 
sang tiếng Hán, người Trung Hoa đã dùng chữ Carambola, Hán dịch Ưu đàm, 
là tên một loài hoa. Di-già Thích-ca, Hán dịch Hàng phục, nghĩa là ngài đã 
điều phục được mọi phiền não, mọi ma chướng và hết thảy mọi chướng ngại. 
Khi rời Udyana đến Trung Hoa, Ngài đọc lại bản dịch, chú ý đặc biệt đến sự 
diễn đạt văn nghĩa, câu cú và cách dùng những thành ngữ tiếng Hán. Ngài là 
một pháp sư lỗi lạc nhất tham gia việc phiên dịch bộ kinh này. 


SA-MÔN HOÀI ĐỊCH (Huai T¡ #3), CHÙA NAM LÂU, NÚI LA PHÙ, 
CHỨNG MINH BẢN DỊCH.) 


Thường các bản kinh đang lưu hành không ghi tên vị Pháp sư này. Nhưng các 
bản in trước đây đều có ghi. Về sau, trong tương lai nên nhớ ghi tên ngài vào ở 
đầu phần kinh văn khi ấn tống. Nhớ đừng quên việc này. 

— Núi La Phù là ngọn núi nổi tiếng ở tỉnh Quảng Đông. — Chùa Nam Lâu là nơi 
Sa-môn Hoài Địch trú trì. Có lẽ khi sử phụ của Pháp sư Hoài Địch đặt tên cho 
Ngài, đã mong mỏi Ngài siêng năng tinh tấn tu tập. Chữ Địch 3# là tiến tới, 
không dừng lại hoặc giãi đãi lười biếng. Pháp sư học rất giỏi và chăm chú vào 
giáo nghĩa kinh tạng, nên Ngài rất thông thạo giáo lý. Ngài cũng thông thạo 
tiếng Phạn, thế nên Ngài được mời chứng nghĩa cho bản dịch. Vì sao hai Pháp 
sư Bát-thích-mật-đế và Di-già Thích-ca vốn rất thông thạo tiếng Sanskrit, lại 
phải mời thêm một người Trung Hoa chứng nghĩa bản dịch? Dù hai Pháp sư 
này thông thạo cả tiếng Phạn lẫn Hán nhưng họ chỉ vừa mới đến Trung Hoa, 
các vị sợ rằng mình không hiểu được tiếng Trung Hoa hoàn hảo cho lắm; nên 
phải mời một vị Pháp sư ở địa phương chứng nghĩa bản dịch. Vị ấy là Pháp sư 
Hoài Địch. Tôi chưa nghiên cứu được lý do tại sao những ấn bản đương thời 
của kinh này không ghi tên Pháp sư Hoài Địch, dù các ấn bản đời trước đều có 
ghi đầy đủ. Nay tôi muốn nhắc đến Pháp sư để quý vị biết đến Ngài là một vị 
Pháp sư chứng nghĩa cho bản dịch kinh này. 


ĐỆ TỬ THỌ BỒ-TÁT Giới TÊN PHÒNG DUNG, HIỆU THANH HÀ, CHỨC 
TIỀN CHÁNH NGHỊ ĐẠI PHU, ĐỒNG TRUNG THƯ MÔN HẠ BÌNH CHƯƠNG 
SỰ, NHUẬN BÚT. 


Giới bồ-tát có thể truyền cho cả hai hàng xuất gia và tại gia. Bộ kinh trình bày 
rõ ràng về giới bồ-tát là Kinh Phạm Võng. Kinh này nói rằng: 

“Bất kỳ quốc vương hay quan đại thần khi bắt đầu nhận chức vụ mới, nên phát 
nguyện thọ giới bồ-tát.” Vì ngài Phòng Dung rất thông hiểu Phật pháp, Ngài 
nhận Đức Phật làm cha, nhận bồ-tát làm thầy, thọ trì mười giới trọng và bốn 
mươi tám giới khinh của giới bồ-tát. Sau đó, ngài tự xem mình như một đệ tử 
của Phật. Ngài thọ giới bồ-tát rồi trở thành Quan chánh nghị Đại phu, là chức 
quan chuyên can gián Vua khi ban hành chính sách sai trái nào đó. Trong 
kinh văn dùng chữ “Tiền” có nghĩa là chức vụ trước đây của ông, khi nhuận sắc 
bản dịch Kinh Thủ-lăng-nghiêm, ông không còn giữ chức đó nữa. Chữ “Đồng” 
có nghĩa ông ta kiêm luôn hai chức: Môn hạ là chức vụ phụ tá cho Hoàng đế, 
trông coi và thực thi các sắc lệnh đã ban. 


Trung thư là chức vụ như Bộ trưởng, có quyền ban hành một số chỉ thị. Bình 
chương sự là nhiệm vụ, ông ta có trách nhiệm điều hành cho công việc triều 
chính luôn luôn đúng với pháp độ và thực sự bình đẳng. 


Phòng Dung: là do gia đình có họ Phòng và tên Dung. Thanh Hà là phương 
danh, quê hương của Phòng Dung. Bút thọ có nghĩa Phòng Dung dùng tài 
năng văn chương của mình để làm cho kinh văn thêm ý nghĩa. Chương cú, 
ngữ pháp được tao nhã, sáng sủa, rõ ràng chính xác hơn. Tại sao phải làm 
như vậy? Vì Thừa tướng Phòng Dung là một người có tài văn chương và kiến 
thức rất uyên bác. Chính việc nhuận sắc của ông đã làm cho Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm có giá trị rất đặc sắc. Nếu quý vị muốn học tiếng Hán, thì nên học 
thuộc Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Đây là một tác phẩm hoàn hảo nhất bằng tiếng 
Hán. Ngay cả người Trung Hoa đọc cũng khó lãnh hội hết ý kinh. Nay chín tiết 
mục đầu tiên đã được giảng rõ. Phần quan trọng nhất là giải thích 
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Kinh văn: 

XI. GIẢNG GIẢI KINH VĂN 


Kinh văn: ¿0# 

Phiên âm: Như thị ngã văn 

Việt dịch: Như thật tôi nghe 

Giảng: Như thật là nhấn mạnh đến niềm tin A-nan là em họ và là đệ tử của Đức 
Phật, là người thông minh bậc nhất, là người kiết tập kinh tạng. Mở đầu các bộ 
kinh, ngài đều nói: “Như thật tôi...,” có nghĩa là mọi chữ mọi câu trong kinh đều 
đúng như lời Phật đã dạy. “Như” có nghĩa là “các pháp xưa nay vốn như vậy. 
Mười cuốn Kinh Thủ-lăng-nghiêm chính là do tôi, A-nan, đã nghe như vậy.” 


Chính tôi, đã nghe Đức Phật dạy như vậy. Do đó, pháp là “như”. Phải tin như 
thế. Pháp mà chẳng “như” thì không thể tin được. Nên “như” chính là nghĩa 
của kinh văn. “Như” đáp ứng trọn vẹn chứng tín. Tất cả kinh tạng do Đức Phật 
thuyết đều bắt đầu bằng lục chủng thành tựu: tín thành tựu, văn thành tựu, thời 
thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu, chúng thành tựu. 


1. Tín thành tựu: Có người sẽ tự hỏi: “Tại sao trước tiên phải có niềm tin?” 
“Tín vi đạo nguyên công đức hải Trưởng dương nhất thiết chư thiện pháp.” 


Nghĩa là: Tín là nguồn gốc của đạo, là biển cả công đức, có thể nuôi lớn tất cả 
thiện pháp. Tín đặc biệt quan trọng như vậy. 


Lại nữa, Luận Đại Trí Độ nói: “Phật pháp đại hải, duy tín năng nhập.” 


Nghĩa là: Biển Phật pháp mênh mông, chỉ có lòng tín mới thấm nhuần được. 
Chẳng có cách nào khác để vào được biển Phật pháp ngoại trừ lòng tin. Chỉ 
với phương tiện là niềm tin người ta mới có thể: “Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ 
như biển” được. Chẳng hạn như bây giờ, tôi đang giảng kinh và quý vị nên tin 
vào những gì tôi nói. Đừng móng khởi tâm nghi ngờ. Một khi quý vị có nghi 
ngờ, dù tôi có nói đúng đi nữa, quý vị cũng cho rằng tôi nói sai. Tại sao vậy? Vì 
quý vị thiếu niềm tin, rồi dù tôi có làm sai quý vị cũng tán thành với tôi. Làm 
sao mà quý vị tin tưởng được những việc tôi nói sai mà có đạo lý? Bằng 
phương tiện là niềm tin. Khi chẳng có niềm tin, quý vị sẽ nghĩ rằng những gì tôi 
nói là sai khi nó đúng. Khi có niêm tin, quý vị sẽ chấp nhận là đúng ngay cả khi 
tôi giảng sai. Rốt cục tôi nói đúng hay không? Hãy tin tưởng đừng sợ hãi. Tôi 
chắc chắn sẽ nói với quý vị những điều đúng đắn. Tất cả những điều tôi đang 
làm là minh họa cho niềm tin mà quý vị nên phát huy. Niềm tin của quý vị phải 
bền chắc, đừng có nghe theo bản ngã mình. Hãy tin vào tôi, khi tôi nói rằng 
Kinh Thủ-lăng-nghiêm cực kỳ vi diệu, thì quý vị nên tin thuận. Đó là có niềm 
tin. Đây là ý nghĩa của tín thành tựu. 


2. Văn thành tựu: Những người đã có tín thành tựu còn phải cần đến nghe 
giảng. Nếu quý vị chỉ cần có tín thành tựu, mà đến khi giảng pháp thì quý vị 
dạo chơi ngoài công viên hay ngồi quán cà phê, bỏ qua thời giảng pháp thì đó 
là trường hợp không có văn thành tựu. Nhưng thay vì quý vị không đi uống cà 
phê, lại đến đây để nghe tôi giảng kinh. Còn gì hơn thế nữa, nếu quý vị không 
nghĩ đến chuyện ăn — vì quý vị nhịn không ăn buổi tối và dù đang bận túi bụi 
vào việc nào đó, mà vẫn nghe giảng kinh, thì đó là văn thành tựu. Thế nên bất 
luận bận việc gì, quý vị vẫn chú tâm đến để nghe giảng và làm phát khởi tín 
thành tựu với hết lòng thành, thì tôi sẽ chứng nhận văn thành tựu cho quý vị. 


3. Thời thành tựu: Nếu quý vị đã có được tín thành tựu và văn thành tựu, mà 
không có thời giờ, nên không có cách nào để nghe kinh, thì cần phải có một 
thời gian hợp lý để nghe kinh. Thông thường, quý vị phải đi học hoặc đi làm 
nên không có thời gian để nghe giảng kinh. Nhưng bây giờ quý vị phải dành ra 
một thời gian để thâu thập và tham cứu kinh điển. 


4. Chủ thành tựu: Cần phải có một vị chủ trì thuyết giảng Phật pháp, chẳng 
hạn như khi muốn nghe giảng kinh, quý vị phải thỉnh một Pháp sư giảng kinh 
cho quý vị nghe. Tuy vậy, nếu muốn mời một trong những vị “Pháp sư nước 
Mỹ” (một cư sĩ dùng danh xưng này dù không xuất gia theo đúng chính pháp) 
đến giảng, thì quý vị nên tự mình giảng cho mình nghe còn hay hơn. Quý vị đã 
biết được họ giảng những gì rồi. Vậy nên quý vị phải tìm cho được một vị chủ 
trì có khả năng giảng pháp chân chính. Chính vì lý do này mà quý vị kéo tôi ra 
khỏi hầm mộ. Người đời gọi tôi là “Mộ trung tăng— Thầy tu ở trong mộ,” quý vị 
đã mời tôi ra giảng kinh thuyết pháp cho quý vị nghe. “Ai là chủ hội kinh này?” 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm, Ngài là chủ thành tựu. 


5. Xứ thành tựu: Quý vị hỏi: “Một khi đã có chủ thuyết pháp rồi, thì mọi việc 
đều đã sẵn sàng làm cho pháp được biểu hiện, đúng như thế chăng?” Không, 
quý vị vẫn phải cần một nơi để giảng kinh. “ở công viên được không? Đó rất 
rộng. Chúng ta có thể đến đó để nghe pháp.” Nơi ấy có thể được, nhưng chỉ 
một hay hai ngày, đến ngày thứ ba-nhà chức trách sẽ ngăn cấm. “Đây là nơi 
công cộng, quý vị không thể tụ họp nơi đây để làm việc đó.” Vậy nên quý vị 
phải tìm một nơi nào đó hợp lý để nghe giảng kinh mới có được xứ thành tựu. 


6. Chúng thành tựu: Cuối cùng, phải có người đến nghe giảng pháp. Nếu 
không có người đến nghe giảng kinh, quý vị có thể hướng về phía trước mà nói 
cho bàn ghế nghe, nó có nghe được không? Không! Có một thính chúng là 
điều rất cần thiết. Với hội Kinh Thủ-lăng-nghiêm, nơi giảng là Tịnh xá Kỳ-hoàn, 
trong vườn Ông Cấp Cô Độc, trong thành Xá-vệ (Šravästi), nơi Đức Phật cùng 
các đệ tử †u tập. Trong hội kinh này, thính chúng là những Đại tÿ-khưu và Đại 
bồ-tát. Khi A-nan nói: “Như thật tôi nghe.” “Tôi” có nghĩa là muốn đề cập đến 
“giả ngã” của hàng bồ-tát. 

Có bốn nghĩa khác nhau về Ngã: Hàng phàm phu vọng kế chấp trước thân 
mình cho đó là Ngã. Hàng ngoại đạo do vọng tưởng hư huyễn cho rằng có một 
thần ngã gọi là ngã nên họ cho ngã chính là Thượng Đế. Hàng bồ-tát tùy thuận 
thế gian mà thị hiện nên gọi là “giả ngã.” Đối với Đức Phật, đó là chân ngã 
pháp thân. Hàng phàm phu chấp thân của mình là thật ngã, thực ra thân này 
chỉ là nơi trú ngụ tạm thời, giống như ở khách sạn. Quý vị có thể ở trong khách 
sạn một thời gian, nhưng rồi cũng phải ra đi, không thể ở đó mãi mãi được. 


Hàng phàm phu không hiểu được đạo lý này. Họ cho rằng: “Thân xác này là 
tôi”, nên họ cố gắng tâm bổ và trang sức cho thân thể thật nhiều, tìm kiếm sự 
hưởng thụ cho bản thân. 


Họ ham muốn có nhà sang vườn đẹp. Họ bận rộn trong việc trang sức áo quân 
sang trọng, ăn uống chất bổ dương và sống thật xa hoa, cốt chỉ để bồi bổ thêm 
cho túi da hôi thối của họ. Thân thể con người chỉ là cái túi da hôi thối. Quý vị 
đừng có tin vào nó. Hãy thử nhìn xem: ghèn tiết ra từ mắt, chất ráy tai đều là 
thứ bất tịnh. Mũi đầy chất nước nhờn và miệng đầy nước miếng và đờm giãi bất 
tịnh. Nếu quý vị không đánh răng trong ba ngày, hơi thở sẽ có mùi hôi thối 
nồng nặc. Nếu trong ba đến bốn ngày, không tắm rửa, thân thể quý vị bắt đầu 
hôi thối và nếu thân thể tiết ra mồ hôi, thì thân ấy sẽ dơ bẩn chỉ trong một đến 
hai ngày. Phân và nước tiểu rất là dơ bẩn. Những thứ bất tịnh thường xuyên 
tiết ra từ cửu khiếu (chín bộ phận trên thân thể) là: mắt, tai, mũi, miệng, hậu 
môn và bộ phận sinh dục, những thứ ấy đều là bất tịnh. Có gì để yêu quý cái 
thân ấy? 


Quý vị có thể khoác vào cho nó những thứ đẹp đẽ, ướp đầy nước hoa, làm nô 
lệ săn sóc cho nó suốt ngày với những thứ son phấn như một cô phụ nữ có 
thói quen thường trang sức cho mình. Tất cả là để làm đẹp cho cái vỏ sò hư 
huyễn gọi là thân thể này. Bất luận thức ăn dù ngon bổ đến mấy, nó cũng biến 
thành phân. Trang điểm cho thân thể cũng như trang hoàng cho cái phòng vệ 
sinh bằng những vật liệu quý báu. Bất luận nhà vệ sinh có sang trọng chừng 
nào, nó cũng chỉ là nơi chứa đựng những chất dơ bản. Quý vị còn nghĩ rằng 
bên trong cơ thể con người là sạch sẽ nữa không? Hãy cho tôi biết cái gì tốt 
đẹp của thân xác? Khi gần đến lúc chết, nó chẳng còn lưu luyến tình cảm gì 
với quý vị cả. Nó chẳng nói: “Vừa qua bạn đã quá tốt với tôi, nay tôi sẽ sống 
thêm vài ngày nữa để giúp đơ bạn.” Nó chẳng thể nào làm như thế. Vậy rốt 
cục, cái thân có tốt đẹp gì đâu? Vậy mà kẻ phàm phu phải chấp trước vào cái 
thân ấy và còn cho rằng thân ấy chính là ngã, là ta. 

“Đây là thân thể của tôi.” Họ nói: 

“Anh đánh tôi! Tôi không cho phép anh làm vậy! Sao anh dám nhục mạ tôi?” 
Rốt ráo thì ai là “anh”? Anh ta còn chưa biết được mình là ai, còn nói rằng 
người khác nhục mạ hoặc đánh đập mình. Anh ta không nhận ra được mặt mũi 
chân thật của mình mà chỉ biết cái cái thân thật chính là tôi. Tinh thần và chân 
ngã mới là cái ngã chân thật, nhưng anh ta không nhận ra được điều đó. Ngay 
cả anh ta còn chưa biết cách để nhận ra chúng, anh ta chỉ ra vẻ mình đang 
làm những việc chính đáng bằng cách làm nô lệ cho thân xác mình. Nếu sự 
quan tâm trước tiên của quý vị là nên dành hơn một nửa cho mình, thì quý vị 


sẽ không có được suy nghĩ chính xác về cuộc đời. Bất kỳ người nào sống như 
vậy đều sẽ không thể nào làm được điều gì hợp lý. Anh ta bận tâm vì bản thân 
mình đến mức loại bỏ hết những người khác. Thế nên tôi chẳng bao giờ bận 
tâm về mình. Tôi chỉ bận tâm vì lợi ích cho mọi người. Nếu ai cần tôi giúp đơ, 
tôi sẽ sẵn sàng giúp họ bất luận trong tình huống nào. 

° Ngoại đạo chủ trương Thần ngã. Họ nói: “Ngã là cái gì? Ngã là Thượng đế. 
Có rất nhiều dạng khác nhau của loại thần ngã này, nhưng ở đây không bàn 


M.,.? 


luận nhiều 


« Giả ngã của hàng bồ-tát là gì? Khi A-nan nói: “Như thật tôi nghe,” A-nan là 
người đã giác ngộ, lúc đó A-nan giúp cho chúng ta nhớ lại lời Phật dạy, A-nan 
đã chứng quả a-la-hán rồi, thế nên a-nan không còn chút “tự ngã” nào nữa. 
Khi nói “Như thật tôi nghe,” A-nan chỉ tùy thuận thế gian, đưa ra một giả ngã để 
cảnh tỉnh cho hàng phàm phu được biết tường tận họ đang bị dính mắc vào tự 
ngã. Bồ-tát thì không có một tự ngã riêng biệt, các vị biết rõ hàng phàm phu 
vướng mắc vào ý niệm sai lầm xem thân xác là ngã. Các vị tu tập để nhận ra 
chân ngã từ tự tánh. Đó là từ cái ngã hư dối, mà đạt đến chân ngã. Chỉ cần 
nhận biết ngã là hư vọng, thì quý vị liền nhận ra cái ngã chân thật. Tại sao bây 
giờ chúng ta tham cứu Phật pháp? Là vì chúng ta đang tìm cầu đạo lý chân 
thực này. Tại sao chúng ta tìm cầu đạo lý chân thực? Vì chúng ta nhận ra tất 
cả mọi hiện tượng trên thế gian đều là hư giả và chúng ta muốn tìm cái chân 
thật trong cái hư giả. 


‹ Chân ngã từ trong tự tánh mà hàng bồ-tát nhắm tới là gì? 
Đó là thành Phật. Thành Phật là chân ngã. 


Trước khi quý vị thành Phật, cái “tôi” của quý vị là hư vọng. Bồ-tát biết cái “tôi” 
là hư dối, nhưng kẻ phàm phu lại cho rằng : “Cái ông nói rằng cái “tôi” là hư 
dối, nhưng như tôi thấy, thân thể tôi rất tuyệt hảo. Nó rất mạnh khỏe, rất cao, 
rất cân đối và đẹp trai. Các ông nói nó hư dối, nhưng tôi thấy nó rất thực.” Anh 
ta không thể nhìn xuyên suốt, nên không thể buông bỏ được chấp trước. 
Không xả bỏ được, nên anh ta không thể tự tại được. Câu “Như thật tôi nghe” 


biểu thị sự chứng ngộ của hàng Thanh văn. 


Quý vị có thể nói : “Bây giờ, về cơ bản, là tai nghe. Tại sao không nói “tai nghe 
như vậy” lại nói “Như thật tôi nghe.” Dĩ nhiên là tai chẳng thể nào nghe được. 
Tai chỉ là một bộ phận của bộ máy nghe. Cái thực sự nghe được là tánh nghe, 
nó luôn luôn hiện hữu. Đó là tâm của cái nghe, cái nghe được là “pháp như 
thị.” 


Quý vị sẽ hỏi: “Pháp nào là như?” Đó là Kinh Thủ-lăng-nghiêm, bản kinh mà 
Pháp sư Bát†-thích-mật-đế chép lại trên tấm lụa mỏng rồi xẻ thịt trên cánh tay 
và dấu vào trong đó. Ngài mang kinh đến Trung Hoa, được dịch sang tiếng 
Hán, và bây giờ kinh đã được truyền sang Mỹ quốc và sẽ được dịch sang tiếng 
Anh. Đó là những gì chính A-nan đã nghe Đức Phật giảng. Đó là tất cả những 
gì đạo Phật đã truyền sang Trung Hoa, đó chẳng phải là chuyện A-nan dựng 
nên với tư cách cá nhân. Đó là pháp mà Đức Phật đã giảng nói. Tất cả kinh do 
Đức Phật thuyết đều bắt đầu bằng bốn chữ Như thật tôi nghe. Việc này có bốn 
nguyên nhân: 


1. Dứt trừ nghi ngờ của chúng sinh. 

Sau khi Đức Phật nhập niết-bàn, đến khi kiết tập kinh tạng, A-nan bước lên 
pháp tòa để tuyên lại giáo pháp. Tức thì A-nan hiện tướng thể nhập vào chánh 
định. Ngồi lâu giây lát không nói, khi đã vào sâu trong định, thân tướng của A- 
nan đồng như thân Phật. A-nan cũng có được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như 
Đức Phật. A-nan phóng quang và lòng đất chấn động. Đại chúng tức thì khởi 
ba mối nghỉ: Có người nghĩ rằng Đức Phật thị hiện lại thế gian vì họ thấy A-nan 
có thân tướng hoàn hảo như Đức Phật. Các vị đệ tử có lš đã nhớ Đức Phật quá 
nhiều đến nỗi óc não quá căng thẳng, nên rơi vào suy luận như vậy. Có người 
tưởng rằng bây giờ A-nan có được thân tướng hoàn hảo như thế do A-nan đã 
thành Phật. Một số người tưởng rằng Đức Phật đã trở về cõi giới tịch diệt và A- 
nan thì chưa được thành Phật. Họ nghĩ rằng: “Có lẽ đó là Đức Phật từ phương 
Bắc, phương Nam, phương Đông, phương Tây hoặc từ một nơi nào đó trong 
mười phương thị hiện đến đây. Nhưng ngay khi A-nan nói lên: “Như thị ngã 
văn — Như thật tôi nghe” thì ba mối nghi của đại chúng liền được giải trừ. Lý do 
thứ hai khi Kinh được bắt đầu bởi câu Như thị ngã văn là: 


2. Tôn trọng lời phó chúc của Đức Phật. 

Khi Đức Phật sắp nhập niết-bàn, Ngài thông báo ý định đó cho các vị đệ tử và 
họ bắt đầu khóc. A-nan là em họ của Đức Phật, khóc nhiều nhất. A-nan khóc 
lóc thảm thiết đến nỗi nước mắt rửa mặt được. Cuối cùng, Trưởng lão A-nậu- 
lâu-đà đến bảo: “Thầy đừng khóc nữa, không thể khóc mãi khi Đức Phật sắp 
nhập niết-bàn, Thầy nên thưa thỉnh Thế tôn những việc phải làm sau khi Thế 
tôn nhập niết-bàn.” 


A-nan thưa: “Thưa Trưởng lão, con nên hỏi điều gì?” 


Trưởng lão A-nậu-lâu-đà đáp: 
— Thứ nhất, trong tương lai kinh điển sẽ được kiết tập, Thầy nên hỏi phải ghi lời 
mở đầu mỗi bộ kinh như thế nào? 


Thứ hai, Trưởng lão A-nậu-lâu-đà tiếp tục nói: Khi Đức Phật còn tại thế, chúng 
ta nương nơi Thế tôn mà an trụ. Khi Đức Phật nhập diệt rồi, tăng đoàn nương 
vào đâu mà an trụ? Hãy hỏi Đức Phật điều ấy. 


Thứ ba, nay chúng ta hoàn toàn nương tựa vào Thế tôn là bậc Đạo sư. Sau khi 
Thế tôn nhập diệt, giáo đoàn sẽ nhận ai làm thầy? 

Thứ tư, khi Đức Phật còn tại thế, người thường quở trách và hàng phục các vị 
tỷ-khưu tánh ác. Sau khi Thế tôn nhập diệt, giáo đoàn nên xử sự như thế nào 
với các vị tÿ-khưu này? Việc chính của thầy là đến thỉnh Thế tôn chỉ dạy bốn sự 
việc như vậy” 


A-nan vâng lời, đến bên Đức Phật và thưa: 
— Khi Thế tôn còn tại thế, chúng con nhận Thế tôn làm đạo sư. Sau khi Thế tôn 
nhập niết-bàn, giáo đoàn nên nhận ai làm thầy? 


Đức Phật trả lời: “Nhận giới luật làm thầy, tỷ-khưu và tỷ-khưu ni phải nhận giới 
luật làm bậc đạo sư của mình.” 

— Khi Thế tôn còn tại thế, chúng con nương nơi Đức Phật mà an trụ. Sau khi 
Thế tôn vào niết-bàn, chúng con nương nơi đâu mà an trụ? 


Đức Phật trả lời: “Khi Như Lai nhập diệt, các tỷ-khưu nên nương vào Tứ niệm 
xứ mà an trụ” 

Tứ niệm xứ là: 

Quán thân bất tịnh: để khỏi yêu mến thân xác mình. 

Quán thọ thị khổ: để khỏi tham luyến sự hưởng thọ dục lạc. 

Quán tâm vô thường: để khỏi chấp trước vào những vọng tưởng sinh khởi từ 
tâm thức. 

Quán pháp vô ngã: tất cả các Pháp là sắc, thọ, tưởng, hành, thức tức ngũ uẫn 
của các pháp, tự nó đều không chân thực tồn tại. 


— Thứ ba, A-nan hỏi Đức Phật: “Trong tương lai, khi kiết tập kinh điển, chúng 
con nên bắt đầu ra sao?” 


Đức Phật trả lời: “Dùng những lời này: Như thị ngã văn — Như thật tôi nghe.” 
Những lời này là lục chủng thành tựu, biểu tượng cho sự hoàn hảo của ý nghĩa 
trong kinh tạng và chứng minh rõ ràng kinh tạng là do Đức Phật giảng nói: 
A-nan thưa: “Con còn một câu hỏi nữa. Khi Thế tôn còn tại thế, người thường 
điều phục các vị tỷ-khưu tánh ác, Đức Thế tôn nhập diệt rồi, chúng con nên xử 
Sự với các vị đó ra sao? 


Đức Phật đáp: “Với các vị ấy, hãy lờ họ đi, họ sẽ tự tránh xa. Đừng để ý tới họ. 
Đừng nói chuyện với họ, đừng ngồi với họ. Nói chung, hãy đối xử với họ như 
một người bình thường. Nếu không ai để ý đến họ nữa thì họ không thể làm 
được gì cả, dù họ có xấu ác đến mức độ nào đi nữa.” Tỷ-khưu tánh ác là 
những người đã xuất gia mà còn nói và làm những điều không hợp đạo lý. Khi 
Đức Phật còn tại thế, có sáu vị tỷ-khưu tính rất xấu. Quý vị nên nghĩ rằng người 
xuất gia nào cũng tốt. Cũng có những người không sống đúng luật nghi trong 
tăng đoàn. Đức Phật dạy chúng ta “lơ họ đi và họ sẽ tránh xa.” Hãy im lặng và 
không để ý đến họ. Bằng cách ấy quý vị sẽ hàng phục được họ. Lý do thứ ba 
khi kinh này được bắt đầu bởi “Như thị ngã văn — Như thật tôi nghe” là: 

3. Hóa giải những tranh luận trong đại chúng: Đức Phật có nhiều đệ tử đều 
là những bậc lão tham, là những bậc thượng tọa trong đại chúng. Có nhiều vị 
đạo hạnh cao hơn A-nan rất nhiều, A-nan chỉ vừa mới chứng được quả vị thứ 
tư của hàng a-la-hán, trong khi trong đại chúng, có nhiều người đã chứng quả 
vị này lâu rồi. Nếu A-nan trùng tuyên lại kinh tạng, có nhiều vị sẽ không tôn 
trọng. Bằng cách đưa ra: “Như thị ngã văn-Như thật tôi nghe.” Đức Phật đã 
làm cho kinh có một ý nghĩa rõ ràng, những gì đại chúng sắp nghe không phải 
là kinh do chính A-nan giảng, mà là kinh do A-nan nghe Đức Phật giảng. Do 
đó không còn ai tranh luận. Mọi người đều biết rằng A-nan là người có trí nhớ 
rất tốt và mạch lạc, không bao giờ nhầm lẫn, tất cả các kinh mà Đức Phật đã 
giảng trong suốt bốn mươi chín năm. Nhờ vậy các cuộc tranh luận trong đại 
chúng sẽ chấm dứt. 


4. Để phân biệt kinh Phật với các sách của ngoại đạo: Sách học của ngoại 
đạo thường bắt đầu bằng chữ O nghĩa là “hữu — có”, hoặc là chữ E: “vô— 
không.” Họ cho rằng tất cả hiện tượng đều là có hoặc là không. Nhưng kinh 
Phật nói đến pháp chân không diệu hữu, và giáo lý trung đạo. Kinh Phật không 
nói đến các giáo lý cực đoan “có” và “không”, nên kinh được bắt đầu bởi “Như 
thị ngã văn” để phân biệt với sách của ngoại đạo. 


Kinh văn: —F†fftft #1, mắtitg1R2‹ 
Phiên âm: Nhất thời Phật tại Thất-la-phiệt-thành, Kì-hoàn tỉnh xá. 


Việt dịch: Lúc ấy Đức Phật ở tại Tỉnh xá Kỳ-hoàn, trong thành Thất-la- 
phiệt. 

Giảng: Lúc ấy là khi Kinh Thủ-lăng-nghiêm được Đức Phật giảng nói. Đó là lúc 
người thuyết pháp, thú hướng của người nghe và đạo đã hòa thành một. Là lúc 
hoàn toàn hợp thời để giảng kinh. Quý vị sẽ hỏi: “Tại sao không ghi rõ thời 


gian, tháng năm?” Vì lịch của Ấn Độ và Trung Hoa không đồng nhau, nên 
không có cách nào để khẳng định chính xác thời gian Đức Phật giảng kinh 
Thủ-lăng-nghiêm. Thế nên mới chọn cụm từ Lúc ấy. Trong lục chủng thành 
tựu, lúc ấy là biểu thị cho thời thành tựu. Đức Phật là chủ thành tựu, là người 
chủ trì của thời giảng pháp. Nói rốt ráo, chữ Phật nên giải thích như thế nào? 
Hầu hết người Trung Hoa đều quá hiểu rõ chữ Phật (#ö). Gốc tiếng Phạn là 
Budd-haya hoặc Buddha, phiên âm sang tiếng Hán là Phật-đà-da hoặc là Bố- 
đại-da. Người Trung Hoa thích nói giản lược, nên gọi là Phật. Cũng giống như 
người Mỹ thích gọi phone thay vì nói đầy đủ là telephone vậy. Có thể quý vị 
thấy buồn cười về lối phân tích thường tình như thế, nhưng nếu quý vị hiểu 
được đạo lý thông qua ví dụ trên, thì có thể nói rằng quý vị đã có chút ít giác 
ngộ. Giác ngộ điều gì? 


Là đã hiểu ra chữ Phật. Quý vị nhận ra: Ô! Phật là như thế! Ngài như thế nào?. 
Ngài là Phật. Đó là tất cả. Nếu quý vị muốn thành như Phật, thì nên học theo 
như Đức Phật. Thế Đức Phật giống như điều gì? Đức Phật thì an lạc, không ưu 
sâu suốt từ sáng đến tối. Ngài không còn phiền não, Ngài nhìn thấy tất cả 
chúng sinh đều là Phật, quý vị cũng là Phật. Nghĩa của chữ Phật là gì? 


Chữ Phật có nghĩa là giác ngộ. Đức Phật có đủ ba tính giác: tự giác, giác tha, 
giác hạnh viên mãn. Điều này đã được giải thích rõ ở trên. Ở trong kinh này 
thuật ngữ “ba tính giác” chính là bản giác, thủy giác và cứu cánh giác. Nhưng 
đây cũng là những tên gọi khác của tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. 
Trong kinh Phật, có nhiều nơi tên gọi khác nhau nhưng nghĩa lý thì giống 
nhau. Quý vị không nên lúng túng khi không nhận ra ý nghĩa chỉ vì tên gọi 
không đồng. Nếu như có người nào đó đổi tên, quý vị sẽ không rõ được ông ta 
là ai khi có người nhắc đến ông ta với một tên mới, nhưng khi quý vị gặp mặt 
ông ta rồi quý vị mới nhận ra :“Ò! thì ra là anh.” Ba tính giác của Đức Phật 
cũng giống như vậy. Nếu quý vị không nghiên cứu sâu Phật pháp, thì quý vị 
không thể nào biết được bản giác, thủy giác, cứu cánh giác là gì, nhưng nếu 
quý vị tham cứu Phật pháp kỹ lương, quý vị biết ngay nó có cùng ý nghĩa với 
ba đặc tính giác ngộ. Đó là giải thích tổng quát về chữ Phật. Nếu giảng giải chữ 
Phật chỉ tiết, dù hết ba năm cũng không thể nói trọn vẹn được chứ đừng nói ba 
tháng. Bây giờ tôi chẳng có cách nào hơn là giảng về chữ Phật trong vòng ba 
phút rồi cho qua đi, vì người Mỹ thích tốc độ, họ thích mọi việc phải nhanh. Thế 
nên nay giảng kinh tôi phải trình bày nhanh, như hỏa tiễn phóng lên mặt trăng. 
Ở trong hỏa tiễn nghe “vút” một tiếng là quý vị đã ở cung trăng rồi. Cơ bản là 
tôi vẫn giữ truyền thống xưa nay, nhưng không thể dùng những phương pháp 
đã lỗi thời. 


Đức Phật trú tại Tinh xá Kỳ-hoàn, trong thành Thất-la-phiệt. Thất-la-phiệt phiên 
âm từ tiếng Phạn, là tên của kinh đô nơi vua Ba-tư-nặc đang trị vì, còn gọi là 
thành Xá-vệ. Đức Phật đã giáo hóa rất nhiều hạng chúng sinh trong thời gian 
trú tại Tỉnh xá Kỳ-hoàn, rất gần nơi kinh đô. Thành Thất-la-phiệt khác hẳn rất 
nhiều so với các thành phố khác, nơi đó thường có rất nhiều thú vui ngũ dục: 
sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tất cả những thứ ấy rất là phong phú. Như về sắc; ở 
đây có rất nhiều phụ nữ đẹp và kinh đô có nhiều màu sắc sặc sơ. Về âm thanh, 
âm nhạc ở đó có lẽ rất tuyệt vời. Về hương, ở đó có mùi cà ri Ấn Độ, chẳng hạn 
như ngày nay ở nước Mỹ này cũng có, và có thể ngửi được từ mọi phía khi 
người ta nấu nướng. Về mùi vị, ở Ấn Độ có loại bơ lỏng, nhưng do tôi chưa bao 
giờ nếm được loại bơ ấy nên không biết rõ mùi vị nó ra sao. Cứ cho là nó như 
một loại sữa vậy. Dù tôi có muốn nếm thử nó, tôi cũng không rõ nó có thích 
hợp ở đất nước này hay không. Về sự xúc chạm, có lẽ ở thành Thất-la-phiệt có 
loại lụa mịn nhất, biểu tượng cho sự quý phái. Kinh đô ấy có rất nhiều của cải 
và rất giàu có. Dân chúng ở đó sống có đạo đức, có giáo dục và rất tự do, nên 
chữ Thất-la-phiệt dịch sang tiếng Hán là Phong Đức. Người dân ở đó có rất 
nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Họ thừa hưởng được tri thức và thông đạt mọi 
thứ học thuật và hiểu biết. Họ cũng là người rất tự do, không bị lệ thuộc bởi thế 
lực nào khác. Có lần một vị pháp sư tìm đến một pháp sư Trưởng lão xin có lời 
khai thị. Khi đến, ông ta vạch vai áo quỳ xuống trước vị Trưởng lão thỉnh cầu. 


Trưởng lão pháp sư hỏi: “Ông đến đây cầu thỉnh điều gì?” 
Vị pháp sư trẻ đáp: “Con đến để cầu pháp giải thoát” 


Pháp sư Trưởng lão hỏi: “Ai trói buộc ông?” Ngay khi vừa nghe câu hỏi ấy, vị 
pháp sư trẻ nhận ra chẳng có ai trói buộc mình cả, lúc ấy thoát nhiên khai ngộ 
“Con có tự do rồi, khỏi cần †ìm kiếm tự do ở đâu nữa.” 

Tri giác đó lưu xuất từ sự khai ngộ của ông ta. Có người sẽ đặt vấn đề: 

“Nếu tôi cũng đi cầu người khai thị cho pháp giải thoát và có người chỉ cho 
rằng chẳng có ai trói buộc mình thì tôi cũng sẽ được khai ngộ hay sao?” Điều 
đó hoàn toàn khác vì thời cơ của quý vị chưa đến. Năng lực tiềm tàng của quý 
vị chưa chín mùi. Khi đã đến lúc, chỉ một lời nói, có thể khiến cho quý vị thức 
tỉnh, tâm hoát nhiên thông suốt và khai ngộ liền. Người dân ở thành Thất-la- 
phiệt rất tự do, siêng năng công phu nên rất dễ ngộ đạo vì kinh đô ấy được 
thừa hưởng rất nhiều của cải và đức hạnh. Đức Phật thường trụ ở đó khi Ngài 
còn tại thế. Tinh xá Kỳ hoàn tức là “ñừng cây của Thái tử Kỳ-đà trong vườn 
của ông Cấp Cô Độc.” Câu này có ghi trong kinh Kim Cương, ở đoạn mở đầu. 
Ở trong thành Thất-la-phiệt, có một vị trưởng giả tên là Tu-đạt-đa, thừa hưởng 
được rất nhiều phước báo. Không ai có thể biết được ông giàu có đến mức 


nào. Một hôm có người bạn nói với Tu-đạt-đa: “Đức Phật đang thuyết pháp ở 
nơi đó.” Khi nghe đến tên Đức Phật, tóc của vị trưởng giả dựng đứng và ông ta 
mất khả năng tự chủ. 


Ông ta nói: “Tôi muốn đi gặp Đức Phật liền ngay bây giờ.” Vì ông ta muốn gặp 
Đức Phật, nên Đức Phật liền phóng hào quang chiếu đến nơi Tu-đạt-đa, mặc 
dù ông ta ở nơi rất xa. Lúc ấy là nửa đêm, nhưng nhờ Đức Phật phóng quang 
nên Tu-đạt-đa tưởng như trời rạng sáng, nên ông ta liền trở dậy và chuẩn bị 
lên đường đi gặp Đức Phật. Vì lúc ấy đúng vào giữa đêm, cổng thành còn đóng 
kín, nhưng nhờ vào thần lực của Phật mà cổng thành tự mở ra khi Tu-đạt-đa 
đến và tự đóng lại khi ông đi qua. Ông ta đến nơi, gặp được Đức Phật, rồi được 
nghe Đức Phật thuyết pháp. Ông ta vui thích không thể nào nói được. Ông hỏi 
Đức Phật: “Thế tôn có quá nhiều đệ tử, thế họ trú ở đâu?” Lúc ấy chưa có Tinh 
xá trong vườn Kỳ-đà. Đức Phật đáp: “Như Lai và tăng đoàn không ở một nơi 
thường xuyên.” Vị trưởng giả đáp: “Con sẽ xây dựng một Tỉnh xá để cúng 
dường cho Thế tôn và tăng đoàn.” 


Do ông quá giàu, nên lời nói của ông rất có thẳm quyền. Ông nói: “Khi con trở 
về con sẽ tìm một địa điểm và sẽ xây dựng tinh xá. Khi Tu-đạt-đa trở về thành 
Thất-la-phiệt, ông ta dò tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được vườn cây của Thái tử 
Kỳ-đà, cách kinh thành chừng một dặm rươi. Ông ta thấy khu vườn là nơi rất 
thích hợp để dâng cúng cho Đức Phật. Nhưng nó là sở hữu của Thái tử Kỳ-đà, 
nên ông ta tìm gặp Thái tử Kỳ-đà để thương lượng: 

Thái tử hỏi: 

“Tại sao ông lại muốn mua vườn của tôi?” 

Trưởng giả đáp: 

“Để tôi xây dựng Tinh xá rồi thỉnh Đức Phật và chư tăng đến ở.” Thái tử nói 
đùa: “Được rồi. Tôi sẽ bán cho ông, nếu ông lấy tiền vàng phủ đầy khắp khoảnh 
đất mà ông muốn mua.” Thái tử Kỳ-đà không ngờ là Trưởng giả Tu-đạt-đa thực 
sự làm được việc đó. Không thể ngờ rằng Tu-đạt-đa trở về và cho chở toàn bộ 
tiền vàng có trong kho nhà mình đến trải đầy mặt đất khu vườn. 

- Tôi chỉ nói giỡn với ông thôi! Thái tử la lên khi thấy khu vườn mình đã được lát 
đầy tiền vàng. -Sao mà tôi lại bán khu vườn của mình đi? Ông không nên đối 
xử với tôi thiếu nghiêm túc như vậy. 

Trưởng giả đáp lại: 

-Nay ông là một Thái tử, trong tương lai ông sẽ lên ngôi vua. Một vị vua không 
bao giờ nói đùa. Ông không thể đùa giơn với tôi như vậy. Bất luận ông có nói 
gì đi nữa, ông cũng không thể từ chối việc bán khu vườn cho tôi.” Khi Thái tử 
nghe được những lời này, biết mình không thể làm gì hơn được nữa, nên phải 
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nhượng bộ: “Được rồi! Ông đã phủ đầy mặt đất bằng tiền vàng, nhưng tiền 
vàng không phủ được các gốc cây. Đây là những gì chúng ta sẽ thỏa thuận. 
Chúng ta sẽ chia ra. Đất đã phủ bằng tiền vàng sẽ thuộc về ông nhưng cây cối 
sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ cúng dường hết và ông có thể cúng dường nơi này cho 
Đức Phật. Trưởng giả Tu-đạt-đa không có cách nào chọn lựa nữa, chỉ còn biết 
chấp nhận điều kiện của Thái tử Kỳ-đà. 

Thế nên địa điểm đó được gọi là “Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên —- Rừng cây của Thái 
tử Kỳ-đà, vườn của ông Cấp Cô Độc.” Trưởng giả Tu-đạt-đa còn được gọi là 
Cấp Cô Độc, là người luôn luôn cấp dương cho những trẻ mồ côi, kẻ góa bụa 
và những người không nơi nương tựa và những người già cả không có con cái. 
Đức hạnh lớn lao đã tạo nên một danh xưng xứng đáng với ông ta. Còn tên gọi 
Thái tử Kỳ-đà nghĩa là sao? Thái tử Kỳ-đà sinh nhằm ngày vua cha Ba-tư-nặc 
chiến thắng sau trận đánh với quân của nước láng giềng trở về, nên hoàng tử 
vừa mới sinh ra được vua cha đặt tên là Jeta-Kỳ-đà, nghĩa là chiến thắng. Đây 
là sự tích của “Tinh xá Kỳ-hoàn.” Sau khi mua được vườn của Thái tử Kỳ-đà, 
Trưởng giả Tu-đạt-đa chi thêm số tiền rất lớn kiến trúc tinh xá. 


Kinh văn: qX⁄#.EFj{T—H +. 
Phiên âm: Dữ đại tỉ-khưu chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. 


Việt dịch: Với chúng đại tỷ-khưu, gồm một ngàn hai trăm năm mươi người 
đến dự. 

Giảng: 

Sự tham dự của các vị đại tỷ-khưu với các đại a-la-hán, các vị đại bồ-tát ở khắp 
mười phương được đề cập sau đây là biểu hiện của chúng thành tựu. Kinh do 
Đức Phật giảng nói rất rõ ràng và mạch lạc. Đức Phật không giảng kinh một 
cách ngẫu nhiên. Chỉ khi nào có đủ sáu điều thành tựu này thì một pháp hội 
mới được hình thành và giáo pháp mới được Đức Phật tuyên thuyết. Đại tỷ- 
khưu khác với các vị tiểu tỷ-khưu. Đại tÿ-khưu là các vị đã có công phu tu tập 
lâu năm, sắp sửa chứng ngộ. Tỷ-khưu là phiên âm từ chữ bhiksu trong tiếng 
Phạn. Có ba nghĩa: khất sĩ, bố ma và phá ác. Tỷ-khưu là người sống bằng 
hạnh khất thực, hằng ngày ôm bình bát đi vào trong thành để xin thực phẩm. 
Họ không chỉ xin những nhà giàu mà còn xin ở những nhà nghèo, hoặc ngược 
lại. Một vị tÿ-khưu phải thực hành hạnh bình đẳng trong khi khất thực, có nghĩa 
là phải nghiêm túc đi từ nhà này đến nhà khác, và không được đến hơn một 
nhà. Nên có lời dạy rằng: Vị tÿ-khưu không được tránh nhà nghèo đến khất 
thực ở nhà giàu, không được vờ đi chậm để tìm kiếm người sang trọng (mà 


khất thực). Khi một người đăng đàn thọ giới tỷ-khưu, họ hướng về Tam sư và 
bảy vị Tôn chứng (để thỉnh cầu). Tam sư là Hòa thượng Đường đầu truyền giới, 
Hòa thượng yết-ma và Hòa thượng Giáo thọ. Bảy vị Tôn chứng là những vị 
bảo chứng cho giới hạnh thanh tịnh của một vị tăng. Một người thọ giới tÿ-khưu 
rồi sẽ đời đời không phá hoại luật nghỉ, phá trai, phạm giới. 

Khi truyền giới, Hòa thượng yết-ma hỏi: 

— Quý vị đã phát tâm bô-đề chưa? 

Giới tử trả lời: 

— Bạch Hòa thượng, con đã phát tâm bồ-đề. 

Hòa thượng yết-ma hỏi tiếp: 

-Quý vị có phải là kẻ đại trượng phu không? 

Giới tử đáp: 

-Bạch Hòa thượng, con là kẻ đại trượng phu. Khi những câu hỏi được trả lời 
theo tinh thần như vậy, thì loài quỷ địa hành la-sát-một loại chúng sinh chuyên 
ghi chép các việc xấu tốt trên thế gian liền nói: “Bây giờ đệ tử của Phật tăng 
thêm một người và đệ tử của ma vương giảm đi một người.” Quỷ địa hành la- 
sát truyền tin này cho quỷ không hành dạ-xoa, loài quỷ này lại truyền tin này 
lên cõi trời Lục dục. Thiên ma, là vua của các ma cõi trời, nghe tin này liền 
hoảng sợ. Đó là lý do thứ hai tỷ-khưu có nghĩa là bố ma, là làm cho ma hoảng 
sợ. Tỷ-khưu cũng là người phá trừ các việc ác, dẹp trừ vô minh và phiền não. 


Do chữ tỷ-khưu có ba nghĩa như vậy, nên nó rơi vào phạm trù của những thuật 
ngữ “không phiên dịch vì có nhiều nghĩa” (đa sinh nghĩa). Căn cứ theo nguyên 
tắc phiên dịch do Pháp sư Huyền Trang đời Đường lập ra, chữ ấy được giữ 
nguyên âm Phạn ngữ, không dịch sang tiếng Trung Hoa. Đúng ra, có một 
nghìn hai trăm năm mươi lăm (1255) vị đại tÿ-khưu trong pháp hội ở Tịnh xá 
Kỳ-hoàn. Những vị đệ tử này bao gồm những đệ tử “thường tùy chúng.” Trước 
đây, hầu hết họ là những người tu theo ngoại đạo, nhưng sau nhờ Đức Phật 
giáo hóa nên thành đạo nghiệp, họ cảm ân đức của Phật nên theo Phật xuất 
gia, thường thân cận bên Phật. 


Trong số một nghìn hai trăm năm mươi lăm đệ tử, trước hết Đức Phật thâu 
nhận Ngài A-nhã Kiều-trần-như và bốn huynh đệ của Ngài ở vườn Lộc Uyển. 
Kế tiếp, Đức Phật độ ba anh em ông Ca-diếp, là những người thờ lửa. Khi họ 
quy y với Đức Phật, họ đem theo một nghìn đệ tử của mình cùng quy y với Đức 
Phật thành ra một nghìn không trăm linh năm (1005) đồ chúng. Mục-kiần-liên 
và Xá-lợi-phất mỗi người có một trăm đệ tử, nâng tổng số lên một nghìn hai 
trăm linh năm người. Rồi Da-xá con của một vị trưởng giả cùng năm mươi 


người đến xin xuất gia, nâng tổng số các đệ tử của Phật là một nghìn hai trăm 
năm mươi lăm vị tất cả. 


Thế nào gọi là chúng? Một người không được gọi là chúng. Hai, ba người cũng 
không được gọi là chúng. Phải có bốn người hoặc hơn mới thành một chúng. Ở 
đây hội chúng bao gồm không những chỉ có hơn bốn người mà còn có hơn 
một nghìn hai trăm năm mươi người. Nguyên nhân A-nhã Kiều-trân-như trở 
thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni như sau: Trong một đời 
trước, Đức Phật là một vị tiên tu hạnh nhẫn nhục. Một hôm vua Ca-lợi lên núi tổ 
chức một cuộc săn bắn, mang theo cả đoàn thê thiếp, thể nữ, các quan văn võ 
đại thần. Trong khi vua mãi mê săn bắn, các cô tỳ thiếp dạo chơi trong núi và 
gặp vị tỷ-khưu già, là vị tiên đang tu hạnh nhẫn nhục. Cô hầu thiếp vốn ít khi ra 
khỏi hoàng cung chưa bao giờ thấy một vị tỷ-khưu già với râu tóc dài và lởm 
chởm như vậy. 


Đây vốn là một vị đạo sĩ nhưng các cô hầu thiếp tưởng là một người kỳ dị nên 
bò sát đến bên cạnh rồi hỏi: 

— Ông đang làm gì vậy? 

Vị tỳ-khưu già đáp: 

— Tôi đang công phu tu tập theo Phật pháp. Các cô tỳ thiếp chưa từng bao giờ 
nghe nói đến Phật pháp cũng như về Đức Phật nên hoàn toàn ngơ ngác trước 
câu trả lời này. Sự tò mò khiến các cô đến gần sát hơn để lén nhìn vị tỷ-khưu 
già. Họ vây quanh ngài thành một vòng tròn. Khi vua Ca-lợi đi săn về, thấy các 
cô mỹ nữ của mình biến mất cả, ông ta đi tìm và thấy các cô đang vây quanh 
một người đàn ông râu tóc rậm rạp, cảnh đó khiến nhà vua phát ghen tức. Ông 
ta nghĩ: “Vị này đã quyến rũ các hầu thiếp của ta. Họ chẳng còn để ý gì đến ta 
nữa, thế là ông ta quyến rũ được họ rồi.” 

Vua lớn tiếng hỏi: 

— Ông đang làm gì vậy? 

Người đàn ông đáp: 

— Tôi đang tu tập hạnh nhẫn nhục. 

— Tu hạnh nhẫn nhục nghĩa là sao? 

— Tu hạnh nhẫn nhục có nghĩa là bất luận ông đối xử như thế nào với tôi, dù 
ông vô lễ với tôi, dù ông đối xử ác độc với tôi, tôi vẫn chịu đựng được. 

Vua Ca-lợi hỏi: “Thật chứ? Có thật đó là cách ông đang tu không? Tôi không 
tin là ông làm được việc đó. Nếu ông thực sự tu hạnh nhẫn nhục, cớ sao ông 
lại quyến rũ các thể nữ của tôi? Bây giờ họ đã quá gắn bó với ông và họ quá 
yêu ông rồi, trong tương lai chắc chắn họ sẽ rời bỏ hoàng cung để theo ông.” 


— Không, tôi không hề quyến rũ họ, tôi vừa giảng pháp cho họ, dạy họ biết 
nhẫn nhục. 


— Nhẫn nhục, Vua Ca-lợi bực dọc đáp lại: Thế ông có thể nhẫn nhục. À được 
rồi, Ta sẽ thử xem sao, Hãy xem thử ông nhẫn nhục được không... Vua cắt 
đứt vành tai của vị tỷ-khưu già rồi hỏi: “Ông chịu đựng được không? Ông có 
giận không? Phiền não có khởi dậy không? Ông có ghét tôi không?” Tỷ-khưu 
đáp lại: “Tôi chẳng hề phiền não, tôi cũng chẳng có gì giận ông cả.” 

Vua Ca+lợi la lên: 

“Thật vậy chăng? Thật là ông không giận dữ sao? Thế thì tốt, ta sẽ chặt tay 
ông.” Nói xong vua Ca+ợi liền cắt đứt một tay rồi hỏi: 

— Ông vẫn không giận tôi chứ? 


Vị tỷ-khưu già ấy là tiên thân của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, nói với vua Ca-lợi: 
— Tôi không hề ghét ông. 

— Thế thì ta sẽ cắt luôn tay kia. 

Vua vung kiếm lần nữa xuống cánh tay còn lại của vị tỷ-khưu rồi hỏi: 

-Ông có giận không? 

— Tôi vẫn không giận ông. 

Vị tỳ-khưu đáp lại. 

— ÀI ông vẫn không nhận ra sự thực từ sai lầm, vậy ta sẽ chặt chân ông luôn. 
Bây giờ ông có giận không? 

— Tôi không giận. 

Vua Ca-lợi chặt đứt chân kia, đến lúc này tứ chỉ của vị tỷ-khưu đã bị chặt đứt 
hết. Vua hỏi: “Ông vẫn không giận tôi chứ?” Vị tÿ-khưu già đáp: “Tôi vẫn không 
giận ông.” “Ông nói dối.” Vua Ca-lợi hét lên “Chẳng có người nào trên thế gian 
này bị chặt đứt cả tứ chỉ mà không giận dữ. Tôi chẳng tin, tôi không tin ông 
thực sự tu tập được như vậy.” 

Lúc đó, vị tÿ-khưu già phát lời nguyện: 

— Nếu tôi không khởi tâm sân hận, thì tứ chi của tôi sẽ liền lại và thân thể tôi sẽ 
lành lặn như trước. Còn nếu như tôi có tâm sân hận thì tay chân tôi chẳng thể 
nối liền và mũi, tai không mọc lại được nữa. Ngay sau khi vị tỷ-khưu vừa phát 
lời nguyện, tay chân mắt mũi liền có đủ và lành lặn như xưa. Vua Ca-lợi la lên: 
“Ông là loại yêu quái gì vậy? Loại yêu quái nào có thể làm cho tay chân ông 
dính liền lại? Ông là ma quái I.” 


Vua Ca-lợi kết luận, tuyên bố với quần thần và các tỳ nữ của mình như vậy. 
Nhưng ngay khi tâm niệm này vừa móng khởi trong tâm vua thì các vị Hộ 


pháp thiện thần liền giáng một trận mưa đá dữ dội xuống đoàn tùy tùng của 
vua. 


Lúc ấy vị tỷ-khưu già phát lời nguyện khác: 

“Xin quý vị Hộ pháp thiện thần thôi trừng phạt nhà vua, tôi đã tha thứ cho ông 
ta rồi.” 

Vị tỷ-khưu nói với Vua Ca-lợi: 

“Trong đời sau, khi tôi tu thành Phật, tôi sẽ độ thoát cho ông trước hết.” Kết 
quả của lời nguyện này là khi Đức Phật Thích-ca thành chánh giác, người đầu 
tiên được Đức Phật độ là A-nhã Kiều-trần-như, người đó chẳng ai khác hơn là 
vua ©a-lợi trong kiếp tái sinh. Nhờ Ngài đã thành Phật, năng lực của lời phát 
nguyện đã đưa Đức Phật tức khắc trở về vườn Lộc Dã để độ năm vị tỷ-khưu mà 
người đầu tiên là A-nhã Kiều-trân-như. Khi một người phát lên lời nguyện, liền 
tạo nên sự cảm thông. Thế nên quý vị nên lập hạnh nguyện thân thiện và cứu 
độ hết tất cả mọi loài chúng sinh và thận trọng đừng sát hại sinh mạng chúng 
sinh cho đến khi họ tựu thành Phật đạo, chúng ta sẽ cùng nhau tựu thành 
chánh giác và sẽ cùng nhau hưởng được niềm an lạc ở cõi Thường tịch quang 
Tịnh Độ. Còn nếu quý vị phát lời nguyện sẽ giết hại chúng sinh thì trong đời 
sau, người ta sẽ giết quý vị trở lại, thế là sẽ không thể nào chấm dứt vòng luân 
hồi vì nghiệp sát cả. Hãy đối xử tốt với mọi người, dù họ không tốt với mình. 
Chúng ta nên có một tinh thần bền bỉ như vị tiên nhẫn nhục đã có. Khi thoát 
khỏi tâm sân hận ngài còn phát nguyện cứu người đã xúc não mình, dù người 
ấy đã chặt đứt tứ chi của mình. Những người đang tu học Phật pháp nên học 
theo tinh thần cao thượng này. 


Kinh văn: #Z##ïRkIHI#Z¡Š,fÐ-flLRT,SHRH8o RE. BC] Bo 


Phiên âm: Giai thị vô lậu đại a-la-hán, phật tử trú trì, thiện siêu chư hữu. 
Năng ư quốc độ thành tựu oai nghỉ. 


Việt dịch: Tất cả các vị đều là bậc đại a-la-hán đã chứng quả vô lậu, phật tử trú 
trì, khéo vượt qua các cõi, thường ở nơi các cõi nước thành tựu các uy nghi. 
Giảng: 

Những vị đại tỷ-khưu này không chỉ đơn thuần là đại tỷ-khưu, họ là những vị 
bồ-tát hiện thân tỷ-khưu nên nói rằng: 

Nội bí bồ-tát hạnh 

Ngoại hiện Thanh văn thân. 

( Bên trong tâm nguyện Bồ-tát 

Bên ngoài hiện tướng Thanh văn). 


Các ngài đúng là bồ-tát, tự bản tâm đã sẵn có căn tánh Đại thừa. Bên ngoài 
các ngài thực hành pháp của hàng Tiểu thừa và hiện thân Đại a-la-hán đã 
chứng quả vô lậu. Một người chứng được quả vị đầu tiên được gọi là tiểu a-la- 
hán, người chứng được quả vị thứ tư được gọi là đại a-la-hán. Tuy vậy, nếu 
một vị a-la-hán đã chứng được quả vị thứ tư mà không chịu tiếp tục tiến lên 
trong việc tham cứu và công phu tu tập thì họ được gọi là hàng định tánh 
Thanh văn, họ dừng lại ở vị trí cố định ấy. Họ đạt được chút ít thành quả và tự 
hài lòng. Mặc dù những gì họ đạt được chẳng có gì lớn lắm, nhưng họ cho như 
thế đã đầy đủ và không quan tâm đến việc tiến bộ hơn nữa. Nếu họ tiếp tục 
tham cứu và công phu tu tập, họ có thể đạt được quả vị bồ-tát. Đây là ý nghĩa 
của chữ đại a-la-hán trong pháp hội Thủ-lăng-nghiêm. Như đã giải thích ở trên, 
a-la-hán là tiếng Phạn. Có ba nghĩa: sát tặc, vô sinh và ứng cúng. Trong khi 
các vị tỷ-khưu chỉ có thể nhận được đồ cúng dường từ cõi của loài người, thì 
một vị sơ quả a-la-hán có thể nhận vật phẩm cúng dường của người và trời, 
chẳng hạn như của quốc vương hay thiên chủ. 


Các vị đại a-la-hán có thể nhận vật phẩm cúng dường không những chỉ của 
người và trời ở cõi thế gian mà còn nhận vật phẩm cúng dường từ cõi xuất thế 
gian tức là từ chư Thiên đã vượt qua cõi trời Lục dục. Đại a-la-hán có thể nhận 
của cúng dường của hàng bồ-tát, vì họ đã cắt đứt tất cả phiền não ngoài tam 
giới, trong khi các vị sơ quả a-la-hán chỉ mới cắt đứt được các phiền não trong 
tam giới. Thế nên các vị đại a-la-hán có thể nói là có thể được các vị bồ-tát 
cúng dường. Mặc dù họ hiện thân tỷ-khưu và không thực hành đạo bồ-tát, 
nhưng trong tâm họ đã có lòng cao thượng của bồ-tát, và họ có thể dần dần 
đạt đến quả vị bồ-tát. Trong kiếp trước, họ đã thành Phật rồi, nhưng do họ phát 
tâm hộ trì cho Đức Phật Thích-ca Mâu-ni hoằng truyền Phật pháp, nên họ hiện 
thân tÿ-khưu lập hạnh a-la-hán. Về cơ bản, những vị a-la-hán này là những đại 
bồ-tát. 

A-la-hán còn được gọi là vô sinh, có nghĩa là đã chứng được vô sinh pháp 
nhẫn. A-la-hán còn được gọi là sát tặc vì họ hoàn toàn dẹp sạch được kẻ cướp 
là vô minh. Người đã chứng được đạo quả rồi thì không còn những lậu hoặc 
nữa: không còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu nữa. Khi đạt được vô lậu nghĩa 
là không còn rơi vào ba cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới nữa. Chúng ta 
đang sống trong cõi Dục, mặc dù chúng ta đang sống trên trái đất, nhưng thực 
ra chúng ta là một phần của cõi trời ở Dục giới. Gọi là cõi Dục là vì con người ở 
đó luôn luôn có tâm niệm ham muốn mà không lúc nào biết dừng lại. Họ tham 
muốn hai thứ: vật chất của cải và tình dục. Tham muốn của cải vật chất là thích 
sử dụng và có được mọi thứ. Chẳng hạn như khi quý vị chưa có nhà, thì thích 


mua một cái nhà. Còn khi quý vị đã có một cái nhà rồi, thì thích mua một cái 
khác đẹp hơn. 

Đó là tham muốn nhà cửa. Trong quá khứ, người ta thường thích mua nhiều 
ngựa quý để cơi, ngày nay họ thích mua xe hơi sang trọng. Đầu tiên, họ mua 
một chiếc xe cũ nát, nhưng khi họ lái chiếc xe ấy đi khắp nơi, mọi người đều 
nhìn với vẻ khinh khi, nên họ quyết định mua một chiếc đẹp hơn, nhưng họ vẫn 
chưa mua được một chiếc xe đời mới nhất. Một khi họ so sánh xe của họ với 
những chiếc xe đời mới nhất, họ lại thấy xe của mình chưa được tốt cho lắm, 
thế nên họ mua ngay một chiếc mới. Đó là ham muốn xe hơi. Cuối cùng, tham 
vọng của họ lên đến mức khi đã có xe hơi rồi, họ lại quyết định mua máy bay. 
Khi đã có máy bay rồi, họ lại muốn mua tàu thủy. Họ ham muốn vật chất không 
bao giờ chán. Họ không bao giờ nói: “Ta đã thỏa mãn rồi, ta đã có đây đủ rồi, 
ta không muốn thêm thứ gì nữa cả. Ta không ham muốn điều gì nữa cả.” 
“Những ham muốn ấy do đâu mà có?” 

Nó đến từ vô minh. 

Tham muốn sắc dục là điều mà có lẽ quý vị đều đã hiểu rõ, khỏi cần tôi phải 
nói. Có nghĩa là tham muốn sắc đẹp. Điều ấy cũng vậy, không thể nào thỏa 
mãn được. Một vợ chưa đủ, muốn có hai, rồi hai vợ chưa đủ muốn có ba. Có 
kẻ cần đến mười hoặc hai mươi người vợ. Các vị vua chúa thường có vài trăm 
vài ngàn phụ nữ sống trong cung. Quý vị có cho rằng như thế là không công 
bằng chăng? Nay trong chế độ dân chủ, người dân chỉ được phép có một vợ. 
Tục lệ đa thê bị cấm đoán, nhưng vẫn có nhiều người lén lút quan hệ bất 
chính. Bị sai sử bởi ham muốn sắc dục, nhiều nam nữ lén lút quan hệ với nhau 
một cách phóng đãng, chẳng theo luật pháp, đạo đức gì cả. Bên cạnh dục lậu 
còn có hữu lậu. Lậu này xảy ra ở cõi trời của sắc giới, cõi này ở trên Dục giới. 
Hữu có nghĩa là có tất cả mọi thứ, bất kỳ món gì. Nếu quý vị tham lạm sự hiện 
hữu ấy mà không tự làm chủ lấy mình được thì quý vị sẽ bị lậu hoặc bất kỳ lúc 
nào mình có quá nhiều thứ. Lớn nhất trong ba món lậu này là vô minh lậu. Vô 
minh lậu là gốc rễ của phiền não. Trong ba thứ lậu đó, nếu vô minh lậu được 
tiêu trừ thì hai lậu kia cũng dứt sạch. Phật tử, nghĩa là con của Phật, đây không 
phải là La-hầu-la, con trai của Đức Phật. Thuật ngữ này đề cập đến các vị đại 
tỷ-khưu, đại a-la-hán đã nói ở trước. Kinh Phạm Võng có nói: 

Chúng sinh thọ Phật giới 

Tức nhập chư Phật vị 

Vị đồng đại giác dĩ 

Chân thị chư Phật tử. 


Nghĩa là: 

Khi chúng sinh đã thọ nhận giới luật Phật chế rồi, tức là có được những phẩm 
chất cần thiết để bước lên quả vị Phật. Khi đã đồng một quả vị với các bậc đại 
giác rồi, thì đó mới chân thực là Phật tử. 

Kinh Pháp Hoa nói: 

Tùng Phật khẩu xuất, tùng pháp hóa sinh 

Đắc Phật pháp phần, giai kham tác Phật. 


Nghĩa là: 

Từ giáo pháp của Phật mà ra đời; từ pháp mà hóa sinh, đạt được sự giác ngộ 
từ Phật pháp, nên đều có thể thành Phật. 

Quý vị sẽ hỏi: “Thế nào là hóa sinh từ miệng của Đức Phật?” Đó là kết quả nhờ 
Đức Phật giáo hóa, nên được giác ngộ nên như được gọi là sinh ra từ Phật 
pháp. Chẳng hạn ngày quý vị quy y Tam bảo là ngày sinh thứ hai của quý vị, 
là ngày khởi đầu của một cuộc sống mới. Những người đã quy y Tam bảo đều 
là đệ tử của Phật, đều được gọi là Phật tử. Trú trì là an trú trong Phật pháp. 


Trì là gìn giữ, là y cứ vào Phật pháp mà tu hành. Đặc biệt trong kinh Thủ-lăng- 
nghiêm, trú trì có nghĩa là an trụ trong Như Lai tạng tánh và giữ được Đại định 
cứu cánh kiên cố. Chúng ta phải nên hộ trì cho đại định được kiên cố, không 
để tán thất. Trong chùa, vị phương trượng còn được gọi là Trú trì. Trú trì là một 
chức vụ đứng đầu một ngôi chùa, nghĩa đơn giản là người đang an trú và giữ 
gìn giáo pháp của Phật, vì nhiệm vụ của vị trú trì là làm cho Phật pháp được 
lưu truyền rộng rãi từ nơi này đến nơi khác không dứt đoạn, làm cho huệ mạng 
của Đức Phật được diên trường, giống như các vị đại a-la-hán trong pháp hội 
Thủ-lăng-nghiêm vậy. Các vị đại a-la-hán khéo vượt qua các cõi, đó là 25 cõi 
hữu trong tam giới. Thường ở nơi các cõi nước. Họ có thể ở khắp mọi nơi, 
trong cả mười phương, không chỉ ở cõi Ta-bà, vì họ là những vị a la-hán, có 
năng lực thần thông biến hóa, nên họ có thể bay trên không hay đi đứng tự tại 
như ý muốn. 


Có người hỏi: “Nếu họ có thể đi khắp mọi nơi tại sao tôi không bao giờ thấy họ 
ở nước Mỹ?” Dù họ có đến nước Mỹ, quý vị cũng không thể nào thấy hay biết 
được, vì lúc Đức Phật còn tại thế, quý vị chưa được sinh ra đời. Họ thường 
được thành tựu các uy nghi. 


Dáng vẻ tôn nghiêm đáng kính sợ gọi là oai. Phong cách mẫu mực, mọi người 
đều quý trọng, muốn noi theo gọi là nghi. Họ là những người đáng tôn kính vì 
họ hoàn toàn khác biệt với kẻ phàm phu về mọi mặt, mọi người khi gặp họ đều 
kính trọng. “Ô! Vị này là bậc chí thiện, xứng đáng được kính trọng và tán thán.” 


Các vị đại tỷ-khưu ấy dù có đi đâu, họ đều không nhìn một cách tò mò vào mọi 
sự việc, không liếc nhìn chung quanh như dự tính ăn cắp một vật gì. Mắt họ 
thường nhìn ngay sống mũi, nhìn thẳng xuống miệng rồi khéo quan sát tâm 
mình, khi đi, họ nhìn không quá ba feet về phía trước. Với phong thái ấy, họ có 
thể tự hồi quang phản chiếu. Do họ giữ oai nghỉ như thế, họ không bao giờ 
phóng túng, đùa cợt, cười giơn. Họ đạt được vẹn phần trang nghiêm, nên gọi là 
thành tựu các oai nghi. 


Kinh văn: ##‡§H,0 125B, RE REJE5hfD=7:. lØ#{ EM na. XU 
22,MRtEBắX. 


Phiên âm: Tòng Phật chuyển luân, diệu kham di chúc. Nghiêm tịnh tì-ni, 
hoằng phạm tam giới. Ứng thân vô lượng độ thoát chúng sanh. Bạt tế vị 
lai, việt chư trần lụy. 


Việt dịch: Theo Đức Phật chuyển pháp luân, khéo kham nhận lời di chúc 
của Đức Phật. Giư giới luật tỉnh nghiêm, làm bậc mô phạm trong ba cõi. 
Ứng thân vô số lượng để độ thoát chúng sinh trong đời vị lai, cứu giúp họ 
vượt khỏi các ràng buộc nơi cối trần. 


Giảng: Các câu này tán thán các vị đại a-la-hán có được đầy đủ bốn đức tánh 
tốt đẹp. Câu đầu tiên là tán thán đức tánh trí tuệ của các a-la-hán, câu thứ hai 
là khen ngợi đức hành trì giới luật, câu thứ ba tán thán đức Từ và các câu cuối 
cùng khen ngợi đức bi (karunä) của các a-la-hán. Theo Đức Phật chuyển pháp 
luân. Các vị a-la-hán thường thân cận với Đức Phật, không phải là họ chỉ làm 
thị giả cho Đức Phật, lấy khăn hoặc mang trà để báo đáp ân của Đức Phật mà 
họ còn giúp Đức Phật hoằng dương Phật pháp, gọi là chuyển pháp luân. Đây 
không có nghĩa là chuyển pháp luân trong lục đạo mà là chuyển bánh xe đại 
pháp. Quý vị sẽ hỏi: “Sao gọi là pháp luân?” 


Vì bánh xe ấy có thể nghiền nát các vật. Cối xay có thể nghiền nát gạo và ngũ 
cốc. Pháp luân có thể nghiền nát cả bàng môn tả đạo và đập tan, phá hủy mọi 
tà kiến. Bánh xe cũng có công năng vận chuyển, như tàu thuyền chuyên chở 
hàng hóa từ Úc châu sang Mỹ châu. Cũng vậy, pháp luân có thể chuyển hóa 
con người từ biển sinh tử đến bờ giải thoát, niết-bàn. Thuyết pháp cũng giống 
như con thuyền đưa con người từ nơi này đến nơi khác vậy. Khéo kham nhận 
lời di chúc của Đức Phật. Họ đều chứng được cảnh giới bất khả tư nghì nên 
đều có thể khéo léo nhận lãnh lời phó chúc của chư Phật. Kham nhận là nhờ 
cảnh giới bất khả tư nghì đã chứng được mà quý vị có khả năng và trách nhiệm 


nhận lãnh lời di chúc của Đức Phật. Đó là lời chỉ dạy cho các đệ tử những việc 
phải làm sau khi Đức Phật nhập niết-bàn. Cũng giống như trong một gia đình 
thường dân, khi người cha sắp chết, họ dặn lại các con trai, con gái những việc 
phải làm trong tương lai, những việc gì phải nên canh tác và buôn bán. 


Đức Phật cũng dặn dò các đệ tử rằng: “Các con nên làm như thế, nên đi đến 
nơi đó để chuyển pháp luân và giáo hóa toàn thể chúng sinh.” Đó được gọi là 
di chúc. Các vị đại tÿ-khưu xứng đáng nhận lãnh những lời di chúc ấy vì tất cả 
các vị đều có một trí tuệ bất khả tư nghì để có thể chuyển pháp luân làm lợi lạc 
cho chính họ và cho mọi người. Câu kinh này tán thán trí tuệ đã giúp cho họ 
giáo hóa được chúng sinh và đồng thời cũng giúp cho mình đạt được trí tuệ. 
Câu kinh này khen ngợi đức tánh trí tuệ của hàng a-la-hán. Giữ gìn giới luật 
tinh nghiêm để làm mô phạm trong ba cõi. 


Nghiêm nghĩa là phong cách rất nghiêm túc, chính xác, chân thực và không có 
một chút nào bừa bãi. Có nghĩa là các vị ấy rất đáng kính trọng và mến phục. 
Họ rất nghiêm trang, nên khi quý vị gặp các vị ấy, quý vị không dám làm điều 
thất thố hoặc không vâng phục. Quý vị cũng không dám liếc nhìn chung 
quanh, vì các vị đại a-la-hán rất nghiêm trang. Vì sao quý vị luôn luôn cười 
đùa? Vì tôi là sư phụ quý vị mà tôi không nghiêm. Do vậy nên khi sư phụ nói 
thì quý vị cười giơn, khi gặp một vị sư phụ nghiêm khắc thì quý vị chẳng dám 
cười giơn. Các vị đại a-la-hán đều rất sáng suốt và thanh tịnh, vì họ đã dứt trừ 
ác nghiệp và các tập khí xấu. 


Tịnh có nghĩa là các vị đã chuyển hóa sạch sẽ các kiến hoặc, tư hoặc và trần 
sa hoặc. Có nghĩa là các vị không còn vô minh nữa. Thanh tịnh trong sáng, 
không còn bợn dơ, các vị đã lìa hoàn toàn các tập khí xấu ác. 


Quý vị sẽ hỏi: “Làm sao có thể xa lìa các tập khí xấu ác, đoạn trừ hết thảy các 
việc ác?” Tuy vậy, sự tinh nghiêm đề cập ở kinh này là thoát khỏi ngay cả ý 
niệm đoạn trừ tất cả việc ác. Nếu quý vị còn nghĩ đến việc đoạn trừ việc ác thì 
quý vị vẫn chưa được gọi là thanh tịnh. Nếu quý vị còn phải nhớ vào lúc đó, lúc 
kia, mình phải đoạn trừ chừng đó việc ác này; rồi vào lúc đó, lúc kia mình phải 
đoạn trừ việc ác kia. Vì sao? vì trong tâm của quý vị vẫn còn những tạp niệm. 
Nếu tâm quý vị thanh tịnh, thì những tạp niệm ấy phải vắng bặt. Khi những tạp 
niệm ấy không còn hiện hữu. Đó được gọi là thanh tịnh. 


Giới luật, tiếng Phạn là vinaya — phiên âm là tỳ-nại-da hoặc là tỳ-ni, có nghĩa là 
thiện điều phục. Giới luật có năng lực uốn dẹp các lỗi lầm của quý vị. Nghiêm 
tinh giới luật có nghĩa là các vị đại a-la-hán, thông qua sự hành trì thực sự, đã 
thành tựu được giới pháp cao tột, có công năng điều phục các lỗi lầm. Làm bậc 
mô phạm trong ba cõi là tiêu chuẩn không có gì sánh bằng trong tam giới: dục 


giới, sắc giới và vô sắc giới. Họ là bậc đạo sư của trời và người. Thế nên câu 
kinh này là tán thán công đức trì giới của hàng a-la-hán. Ứng thân vô số lượng 
để độ thoát chúng sinh. Ứng thân còn được gọi là hóa thân. Thông thường, 
các đại a-la-hán không có ứng thân, nhưng họ tạo ra bằng cách biến hóa 
thành vô số lượng thân. 


Họ có thể hóa thành cả ngàn thân, lần khác có thể biến thành năm ngàn thân, 
mười ngàn thân một trăm ngàn thân, một triệu, một tỷ thân. Các ngài tạo ra 
ứng thân để làm gì? Phải chăng làm như thế là để các vị đại a-la-hán có thể đi 
khắp nơi thi triển thần thông khiến cho mọi người đều biết các vị có thần thông 
hay sao? Không, các vị đại a-la-hán tạo ra ứng thân là để giáo hóa chúng 
sinh, để giúp những người cần được độ thoát đến nơi giác ngộ. Khi có những 
chúng sinh cần được Đức Phật độ thoát, các vị a-la-hán liền hiện thân Phật để 
cứu giúp cho họ. Khi chúng sinh muốn được các vị Bích-chi Phật độ thoát, thì 
các vị đại a-la-hán liền hiện thân Bích-chi Phật để cứu độ họ. Hoặc cần hiện 
thân Phạm vương, Đế thích, tỷ-khưu, tỷ-khưu ni, các vị liền có các ứng thân tùy 
nguyện để độ thoát chúng sinh. Như Quán Thế Âm Bồ-tát là vị bồ-tát có lòng 
từ rất lớn đối với các chúng sinh cùng có nghiệp cảm với bồ-tát và lòng đại bi 
với những chúng sinh có đồng thể đại bi với Ngài. Các vị đại a-la-hán hiện vô 
số ứng thân để giúp cho chúng sinh xa lìa các khổ đau và đạt được an lạc. 
Các vị khuyến khích chúng sinh an trụ trong phước lạc mà họ đã chứng 
nghiệm được. Lòng từ có khả năng mang đến niềm vui cho muôn loài. Các vị 
đại a-la-hán là những người có lòng đại từ đại bi rất lớn. 


Trong đời vị lai, cứu giúp họ vượt thoát mọi ràng buộc ở cõi trần. Ví như có 
người đang bị lún cả hai chân dưới bùn, khi ấy, họ kéo một chân lên thì chân 
kia bị lún sâu hơn cho đến cuối cùng, họ không thể nào nhấc được một bước 
chân nào. Hoặc như có người bị vây hãm trong vùng nước ngập lụt, không thể 
nào ra khỏi cho đến khi quý vị đến và giải cứu họ. Do vì những vị a-la-hán này 
kéo họ ra và cứu thoát “những chúng sinh trong đời vị lai.” Chúng ta bây giờ 
đều có hy vọng được cứu thoát, vì chúng ta là những chúng sinh trong đời vị 
lai. Nếu quý vị chỉ cần tin vào giáo pháp do các vị a-la-hán giảng dạy, thì quý 
vị sẽ được độ thoát. Tại sao bây giờ quý vị không biết bay? Tại sao quý vị 
không đi được trong không trung? 

Do vì bụi trần còn bám vào quý vị. Nó đeo bám vào quý vị vào cõi này, làm 
cho thân quý vị nặng nề. Đó là nói về lực hấp dẫn vạn vật của trái đất. Nếu quý 
vị không bị bụi trần bám vào, thì lực hút của quả đất không còn tác dụng đến 
quý vị, và quý vị có thể đạt được sự tự tại. Vì có quá nhiều khách trần lôi kéo 
và bám vào áo quần khiến quý vị khó có thể bay được. Tuy vậy, các vị đại a-la- 


hán còn nghĩ cách khuyến khích chúng sinh vượt thoát mọi thứ bụi trần, để bụi 
trần không còn bám vào họ được nữa, thế nên lực hút của quả đất không còn 
trì giữ họ được nữa. Khi đã được tự do, họ sẽ nhấc bổng lên trời như quả bóng 
bay, quý vị có thể đi đâu tùy ý — lên cung trăng, đến các vì sao, và du hành 
khắp các lục địa, chẳng cần phải mua vé máy bay. Nếu quý vị đạt được trình 
độ như thế, được gọi là “vượt thoát mọi ràng buộc ở cõi trần.” Câu kinh trước 
xưng tán đức từ mang lại niềm vui cho chúng sinh của các vị đại a-la-hán. Câu 
sau tán thán đức đại bi của hàng đại a-la-hán, thường cứu thoát chúng sinh 
khỏi mọi khổ đau. 


Kinh văn: E2 H3 #IfB, RE H 57166, Bế nhị T0] (nh HE; lá đế HD THỊ 2 Tế JE —7-; 245 TÁ 
,#;KE»fE%Im5_L 1. 


Phiên âm: Kì danh viết Đại trí Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha 
Câu-hi-la, Phú-lâu-na-di-đa-la-ni-tử, Tu-bồ-đề, Ưu-bà-ni-sa-đà đẳng nhỉ vi 
thượng thủ. 


Việt dịch: Các vị ấy là Đại trí Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiên-liên, Ma-ha Câu- 
hi-la, Phú-lâu-na-di-đa-la-ni-tử, Tu-bồ-đề, Ưu-bà-ni-sa-đà làm thượng thủ. 


Giảng: Tên của Xá-lợi-phất, Šãriputra có thể được dịch thành ba nghĩa: Thân 
tử: vì mẹ của ngài rất đẹp. Thu tử: mẹ của ngài có đôi mắt đẹp như mắt của 
loài chim diệc. Con của châu ngọc: vì mắt của mẹ ngài sáng long lanh như 
ngọc. 


Xá-lợi-phất có trí tuệ lớn nhất trong số các vị Thanh văn. Thực ra, trí tuệ tuyệt 
luân của Xá-lợi-phất đã hiển lộ rõ trước khi sinh ra. Ma-ha Câu-hi-la là cậu của 
Xá-lợi-phất, thường tranh luận với chị là Sa-ri-ca (Šãrika) — mẹ của Xá-lợi-phất. 
Ma-ha Câu-hi-la thường không bao giờ gặp khó khăn để thu phục chị mình cho 
đến khi bà ta mang thai Xá-lợi-phất. Lúc đó, bà ta thường thắng em mình vào 
mọi lúc tranh luận. Nhận ra chị mình mới có khả năng kỳ diệu trong khi tranh 
luận chắc hẳn phải nhờ đứa bé đang nằm trong bào thai của chị ấy. Ma-ha 
Câu-hi-la liền tự mình đến các trường để học các pháp của tất cả các vị luận sư 
ngoại đạo, chuẩn bị cho ngày ông ta sẽ gặp người cháu được sinh ra để tranh 
luận. 


Ông ta đã bỏ ra nhiều thời gian ở Nam Án Độ để theo đuổi việc học và khi ông 
ta trở lại để tìm kiếm người cháu, mới biết cháu mình là Đại trí Xá-lợi-phất, đã 
xuất gia theo học với Đức Phật, đã hàng phục nhiều luận sư khắp năm miền ấn 
Độ. Khi tranh luận, Xá-lợi-phất chỉ vừa mới 8 tuổi. Ma-ha Câu-hi-la bất bình khi 
biết cháu mình là đệ tử của Đức Phật, bởi vì ông ta đã thường hy vọng rằng 


sau những năm học tập và với tài năng tranh luận vô địch của mình thì ông ta 
sẽ giành được sự kính trọng và trung thành của Xá-lợi-phất. Ông ta quyết định 
sẽ đến thách thức tranh luận cùng với Đức Phật. Nghĩ rằng nếu mình thắng thì 
Đức Phật sẽ giao Xá-lợi-phất lại cho mình. Để biểu hiện sự tự tin của mình, ông 
ta chẳng ngượng ngùng tuyên bố thêm rằng ông ta sẽ cắt đứt đầu mình dâng 
lên Đức Phật nếu ông ta thua trong cuộc tranh luận. 


Vậy mà khi đến trước Đức Phật, sự tự tin của ông ta bị lay động và ông ta lo 
lắng đến cực điểm. Ông lo âu tìm kiếm nguyên lý trong giáo pháp của mình 
những luận thuyết để lập nên căn cứ cho cuộc tranh luận rất quan trọng này. 
Cuối cùng, Đức Phật bảo: “Ông hãy nói đi, hãy lập luận thuyết của ông rồi tôi 
sẽ xem xét lời thỉnh cầu của ông.” 

“Cơ bản là tôi không chấp nhận một đạo lý nào cả.” 

Cuối cùng, Câu-hi-la nói với một chút lòng háo thắng, nghĩ rằng lời nói này sẽ 
làm cho Đức Phật không có lời nào đáp trả lại. 

“Ò P Đức Phật đáp lại không chút do dự “Thế ông có chấp nhận lời ông nói hay 
không?” Cậu của Xá-lợi-phất bối rối, suy nghĩ: “Nếu ta trả lời ta không chấp 
nhận là ta sẽ phá hủy căn cứ luận thuyết của mình, thế là ta sẽ bị thua cuộc. 
Còn nếu ta chấp nhận thì sự chấp nhận ấy sẽ phản lại trực tiếp với cơ bản luận 
thuyết của mình.” Bị đứng trước sự lựa chọn hai đầu đều kẹt, Câu-hi-la do dự 
trong một phần giây rồi chẳng nói một lời, ông ta quay gót chân rồi chạy rất 
nhanh ra khỏi phòng, rời khỏi đạo tràng của Đức Phật, ra khỏi khu vườn, chạy 
ra đường, xa đến vài dặm vẫn không dừng lại. 


Cuối cùng, ông ta lấy lại được chút tự chủ, nhớ lại mình là người biết tôn trọng 
lời hứa, thấy rằng mình phải trở lại nơi Đức Phật để dâng đầu. Khi ông ta đến 
trước Đức Phật, hỏi mượn con dao. Lúc ấy Đức Phật mới giải thích rằng trong 
Phật pháp, không ai xử sự như vậy cả. Rồi Đức Phật giảng pháp cho Câu-hi-la 
nghe và giúp cho ông ta mở được con mắt pháp. Một khi huệ nhãn đã được 
khai mở, ông ta mới thấy rõ sự ngụy biện trong luận thuyết của ngoại đạo mà 
ông ta đã học rất nghiêm túc. Ông ta xin được theo Phật xuất gia. Ma-ha Câu- 
hi-la Hán dịch là đại tất, có nghĩa là đầu gối lớn (tức là Trường trảo Phạm chị). 
Có nơi nói rằng tổ tiên của Câu-hi-la có xương bánh chè lớn, có nơi cho rằng 
chỉ riêng Câu-hi-la là có đầu gối lớn. Nói chung, xương bánh chè lớn là một 
đặc điểm di truyền. Ma-ha Câu-hi-la là người luận nghị giỏi nhất trong số đệ tử 
của Đức Phật. 

Ma-ha Mục-kiền-liên (Maha Maudgalyayana) nghĩa là: 

Ma-ha là đại, có nghĩa là lớn. 

Mục-kiền-liên, Hán dịch là Thái thúc thị, đó là họ. Xưa tổ tiên của Ngài vào 


trong núi tu đạo, chuyên hái rau để ăn nên có họ như vậy. Còn tên ông vốn có 
nghĩa là Câu-luật-đà, nghĩa là cây không có đốt. Do vì cha mẹ ngài tuổi đã lớn 
mà chưa có con, mới đến cầu đảo ở thần cây, sau mới sinh hạ được ông. Nên 
đặt tên là Câu-luật-đà. Mục-kiền-liên là người có thần thông đệ nhất trong số 
các đệ tử của Đức Phật. Phú-lâu-na là tiếng Phạn, Hán dịch là Mãn từ tử, có 
nghĩa là: “con của người có lòng từ rộng khắp.” “Purna” - Hán dịch là “Mãn” 
nghĩa là rộng khắp. Do tên của thân phụ ngài có nghĩa là “lời nguyện rộng lớn.” 
Tên mẹ của ngài là Maitreyani, dịch là “Từ” nghĩa là “Người phụ nữ có lòng từ.” 
Putra, có nghĩa là người con. Hán dịch là tử. 


Phú-lâu-na là người thuyết pháp bậc nhất. Không ai có thể giảng kinh một cách 
vi tế và sâu sắc như Phú-lâu-na. Khi Phú-lâu-na giảng kinh, các thiên nữ rải 
hoa và hoa sen vàng trồi lên khỏi mặt đất. Bất kỳ ai muốn có được khả năng 
giảng pháp thông thạo nên niệm danh hiệu: Nam mô Trưởng lão Phú-lâu-na 
nhiều lần, Ngài Phú-lâu-na sẽ dùng trí tuệ và biện tài giúp cho quý vị giảng 
pháp lưu loát đến mức quý vị có thể chuyển hóa được chúng sinh. Lời giảng 
tác động đến họ như thế nào? Họ không bị buồn ngủ khi nghe pháp. Khi Phú- 
lâu-na giảng kinh không ai muốn ngủ cả. Ngài diễn tả chỉ tiết tính chất của các 
Pháp rất sinh động nên Ngài được gọi là vô ngại biện tài. Tu-bồ-đề là tên của 
một vị đại đệ tử khác, là người thông hiểu tánh không sâu sắc nhất. Tên ngài 
có ba nghĩa: Không sinh, Thiện hiện và Thiện kiết. Khi Tu-bồ-đề sinh ra thì tất 
cả tài sản trong nhà cũng như vàng bạc ngọc quý đều biến mất, kho tàng trống 
trơn. Không ai biết được những thứ ấy đi đâu. Nhưng do sự biến mất của cải 
trùng hợp với sự ra đời của ông, nên được đặt tên là Không sinh. 


Bảy ngày sau khi sinh ra, tất cả kho tàng tài sản châu báu xuất hiện trở lại, nên 
đứa bé được đặt tên lại là Thiện hiện. Cha mẹ ngài muốn biết sự ra đời của con 
mình là tốt hay xấu, mới tìm đến một vị chiêm tinh để đoán xem. Bất kỳ lúc nào 
người ta gặp phải vấn đề gì, họ đều tìm đến tham khảo ở kinh Dịch. Nhưng ở 
Ấn Độ thì tìm đến một cuốn sách gọi là Cố Sự — Ancient Matters. Khi cha mẹ 
Tu-bồ-đề xin các vị chiêm tinh đoán giúp cho sư ra đời của con mình là tốt hay 
xấu, các quẻ hiện ra cho biết vừa tốt lành vừa may mắn, nên Ngài được đặt tên 
là Thiện kiết. Tu-bồ-đề là người hiểu sâu sắc nhất về không. Nên trong kinh 
Kim Cương (Vajra Sutra), Ngài Tu-bô-đề là đại diện cho đương cơ trong pháp 
hội, có nghĩa Ngài là người thay mặt cho đại chúng đứng ra thưa thỉnh Đức 
Phật giảng giải về giáo lý Bát-nhã. Ưu-ba-ni-sa-đà (Upanishad) là tiếng Phạn, 
nghĩa là Trần tánh. Do Ưu-ba-ni-sa-đà ngộ đạo khi nhận ra bản chất của các 
trần cảnh, bổn lai vốn là không, xưa nay vốn là vô thường. Cùng các vị khác 
có nghĩa là không chỉ có sáu vị tỷ-khưu này trong chúng hội. Có ít nhất là một 
ngàn hai trăm năm mươi vị đệ tử trong chúng hội. Nhưng sáu vị này là các vị 


thượng thủ, ngồi ở vị trí cao nhất, nên các vị được nêu lên để đại biểu cho các 
vị đại a-la-hán và hàng đại tỷ-khưu. 


Kinh văn: #8 f+,##,3†Ø)Jù,ElZkfÈi. RRiRHH†kS HE. 


Phiên âm: Phục hữu vô lượng bích chỉ, vô học, tỉnh kì sơ tâm, đồng lai 
Phật sở. Thuộc chư tỉ-khưu hưu hạ tự tứ. 


Việt dịch: Lại có vô lượng các bậc Bích chi, các bậc vô học và hàng sơ 
phát tâm cùng đến chỗ Phật. Nhằm lúc các tỷ-khưu làm lễ tự tứ mãn hạ. 
Giảng: 

Lại có vô lượng các bậc Bích-chi là những vị Độc giác Phật, thuộc về Duyên 
giác thừa. Độc giác thừa và Thanh văn thừa thường được gọi chung là Nhị 
thừa, họ đạt đến quả vị vô học, do đã chứng được quả vị thứ tư của hàng a-la- 
hán. Bích-chi Phật có thể dịch là Độc giác, là người tự mình tu tập giác ngộ vào 
thời không có Đức Phật tại thế. Nhưng cũng để chỉ cho các vị Duyên giác, tu 
tập giác ngộ khi Đức Phật tại thế. Những vị Duyên giác theo Đức Phật tu hành 
pháp mười hai nhân duyên mà ngộ đạo. Đó là: 

Vô minh duyên hành 

Hành duyên thức 

Thức duyên danh sắc 

Danh sắc duyên lục nhập 

Lục nhập duyên xúc 

Xúc duyên thọ 

Thọ duyên ái 

Ái duyên thủ 

Thủ duyên hữu 

Hữu duyên sinh 

Sinh duyên lão tử. 

Khi vô minh diệt thì hành diệt. 

Hành diệt thì thức diệt, 

thức diệt thì danh sắc diệt, 

danh sắc diệt thì lục nhập diệt, 

lục nhập diệt thì xúc diệt, 

xúc diệt thì thọ diệt, 

thọ diệt thì ái diệt, 

ái diệt thì thủ diệt, 

thủ diệt thì hữu diệt. 


hữu diệt thì sinh diệt, 

sinh diệt thì lão tử diệt. 

Đó là chiều hoàn diệt của mười hai nhân duyên. 

Một vị Bích-chi Phật sống vào thời Đức Phật tại thế thì được gọi là Duyên giác. 
Tuy thế, trong pháp hội Thủ-lăng-nghiêm, những vị tu tập theo pháp ấy được 
gọi là Độc giác. Sao vậy? Vì có những vị Thánh đã tu đạo trong núi sâu trước 
khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni chứng đạo. Khi không có Đức Phật xuất hiện ở 
đời, họ nhìn hoa trắng nở vào mùa xuân, vào mùa thu họ nhìn lá vàng rơi, họ 
quán sát vô số hiện tượng sinh diệt trong chính tự thân của nó và qua đó họ 
ngộ đạo. Nhưng sau khi Đức Phật Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành đạo, họ rời 
bỏ những hang động, những mỏm đá sâu trong núi, những thung lũng cô tịch 
để đến trợ giúp với Đức Phật Thích-ca Mâu-ni hoằng truyền Phật pháp. Có vô 
số người đã trở nên thành viên của giáo đoàn rất có ảnh hưởng lúc ấy. Bên 
cạnh các vị Bích-chi Phật đạt đến trình độ vô học, còn có những vị Bích-chi 
Phật sơ phát tâm. Các vị a-la-hán và tỷ-khưu sơ phát tâm là những người chưa 
chín muồi đạo nghiệp. Tất cả cùng đến chỗ Phật, khi ấy nhằm ngày các tÿ-khưu 
mãn hạ tự tứ. 


Theo đạo Phật, luật của hàng xuất gia là phải an cư trong mùa hạ, suốt 90 
ngày, từ ngày 15 tháng tư đến ngày 15 tháng 7 âm lịch, các thành viên trong 
tăng già phải tĩnh cư ở một nơi và hạn chế việc đi lại, họ không được đi du lịch 
hay nghỉ hè. Có hai lý do: Một là thời tiết rất nóng, bất tiện cho việc đi lại. Điều 
đó đặc biệt rất hợp lý với thời tiết ở Ấn Độ. Thứ hai, côn trùng và các loài sinh 
vật nhỏ nhít sinh sôi nảy nở rất nhiều trên mặt đất đặc biệt là vào mùa này, nên 
để tránh khỏi dẫm đạp chúng chết, để nuôi dương lòng từ và bảo hộ mạng 
sống của chúng, nên các tỷ-khưu, tỷ-khưu ni và Đức Phật tĩnh cư ở một nơi, 
không đi ra ngoài. “Mãn hạ” là ngày cuối cùng của thời kỳ 90 ngày trong kỳ an 
cư. Suốt trong ba tháng an cư, chư Tăng có thể sẽ phạm phải những quy định 
hoặc phạm giới luật, nên đến lúc chấm dứt kỳ an cư, hết 90 ngày, rất cần thiết 
phải cử hành một buổi lễ sám hối, trong đó, mọi thành viên đầu hoan hỷ thành 
tâm tỏ bày những lỗi lầm của mình và khẩn cầu các vị khác chỉ bày lỗi lầm của 
mình. Nghi thức đó gọi là lễ Tự tứ (s: pravarana). 

Nếu có người phạm phải lỗi lầm mà không nhận ra thì đại chúng sẽ được thỉnh 
cầu để chất vấn cũng như chỉ bày lỗi lầm cho những người khác và giúp cho họ 
nhận ra lỗi lầm sai trái của mình. Không có điều gì phải che dấu cả, mọi người 
đều hoan hỷ trả lời những vấn đề đại chúng cần biết và chấp nhận lỗi lầm của 
mình mà không tranh cãi. Lễ tự tứ được diễn ra trong không khí cởi mở và 
trong phong cách rất từ tốn, không một ai khởi tâm phiền não hoặc giận dữ về 


lỗi lầm của mình khi được người khác chỉ bày ra. Bằng cách này chư tăng từ 
bỏ mọi sai lầm của mình rất dễ dàng. Hình thức sám hối giữa đại chúng này 
được lập ra để giúp cho chư tăng chuyển hóa lỗi lầm của mình và hướng về 
điều thiện. Mọi chuyện đã xảy ra trước đây được xem như là đã biến mất từ 
hôm qua và họ có thể tạo nên một niềm hy vọng mới cho tương lai, như thể họ 
mới được sinh ra từ hôm nay. Họ được khuyến khích làm những việc có lợi lạc 
và ngăn ngừa không nên làm những việc có hại cho thân tâm. 


Kinh văn: †27##ijkiùbÃt. XS. 


Phiên âm: Thập phương bồ-tát tư quyết tâm nghi. Khâm phụng từ nghiêm 
tương cầu mật nghĩa. 


Việt dịch: Các vị bồ-tát trong mười phương đến câu thỉnh giải quyết tâm 
nghỉ. Đồng kính phụng đức tư nghiêm, thỉnh cầu được chỉ dạy nghĩa lý 
thâm mật. 

Giảng: 

Bên cạnh hàng Nhị thừa, Thanh văn và Duyên giác, còn có các vị Bồ-tát trong 
mười phương đến dự pháp hội thuyết kinh Thủ-lăng-nghiêm. Mười phương là 
Bắc, Nam, Đông, Tây, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, phương trên 
và phương dưới. 

Quý vị sẽ hỏi: 

“Tôi tưởng rằng chỉ có các bồ-tát đến từ tám hướng và phương trên. Nhưng 
cũng có bô-tát đến từ phương dưới hay sao?” Vâng, đó là Địa Tạng Bồ-tát 
chẳng hạn. Ngài đặc biệt chăm sóc mọi chúng sinh ở cõi ta-bà và các cõi giới ở 
phương dưới. Chúng ta đã thảo luận về chữ Bồ-tát trong phần giới thiệu, nên 
bây giờ chỉ nói vắn tắt. Bồ-tát là tiếng Phạn-Boddhisattva. Bồ-đề (bodhi) nghĩa 
là giác ngộ. Tát-đoả (sattva) nghĩa là hữu tình. Bồ-đề tát-đỏa là người đã tự 
giác ngộ và giác ngộ cho mọi chúng sinh. Chính họ cũng là một hữu tình cũng 
giống như mọi chúng sinh khác, nhưng là người đã đạt được giác ngộ. Bồ-tát 
là người đã tự mình tu tập giác ngộ và có năng lực giác ngộ cho người khác. 
Họ có thể làm lợi lạc cho chính mình và lợi lạc cho mọi loài chúng sinh. Nhưng 
họ chưa chứng quả vị Phật nên được gọi là bồ-tát. 

Quý vị sẽ hỏi: 

“Có bao nhiêu vị bồ-tát từ khắp mười phương đến câu hội?” 

— Vô số lượng. 


“Họ câu hội đến đó để làm gì? Có phải họ đến đó để gây sự kích động? Để 
xem kịch hay đi dự hội chợ?” 

— Không, họ đến đây vì trong tâm có một số vấn đề về giáo lý còn nghi nan, 
chưa thông hiểu. Họ đến cầu thỉnh Đức Phật giải quyết tâm nghi cho họ. Họ có 
những thắc mắc về giáo lý tu tập, họ muốn hỏi Đức Phật những điều mà họ 
không thể nào giải quyết được. “Đặc biệt là giáo lý nào?” 

— Giáo lý có ý nghĩa vi mật nhiệm mầu, liên quan đến “mật nhân” đã nói ở đầu 
kinh này. Họ đều đồng kính phụng đức từ nghiêm, thỉnh cầu được chỉ dạy 
nghĩa lý thâm mật. Các vị bồ-tát không hiểu nổi giáo lý vi diệu thâm mật nên 
khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni tuyên thuyết thần chú Thủ-lăng-nghiêm vang 
khắp mười phương, họ liền đến để thỉnh cầu xin được Đức Phật chỉ dạy pháp 


môn “mật nhân” để hiểu được diệu nghĩa. 


Quý vị sẽ hỏi: 

“Có phải Kinh Thủ-lăng-nghiêm đang được Đức Phật giảng nói hiện nay là kinh 
mà ngay cả hàng bồ-tát cũng không hiểu được?” Thực sự là hàng bồ-tát muốn 
được giải trừ tâm nghi, vì họ không hiểu được lý kinh này, nhưng nếu quý vị 
bây giờ nghe kinh mà hiểu và giác ngộ thì quý vị cũng là bồ-tát. Quý vị đừng 
nên tự khinh thường mình. Đừng nên nghĩ rằng: 

“Làm sao tôi có thể hiểu được một giáo lý mà hàng bồ-tát không thể nào hiểu 
nổi. Bây giờ quý vị đang được chỉ dạy. Chúng ta có duyên với Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni và giáo pháp của Ngài nay còn lưu truyền trên thế gian, nên bây giờ 
chúng ta mới có dịp đến nghe và hiểu được giáo lý mà ngay cả hàng bồ-tát 
cũng không hiểu được. Chúng ta hiện nay đang ở trong hoàn cảnh rất thuận 
lợi, dù chúng ta sinh ra sau thời Đức Phật giảng kinh thuyết pháp. Ai có thể biết 
được đoạn đường mà các vị bồ-tát đã trải qua để đến dự pháp hội Thủ-lăng- 
nghiêm dài bao xa? Có lẽ chẳng phải từ phương Bắc, Nam, Đông, Tây mà từ 
khắp mọi nơi trên thế giới. Bây giờ chúng ta đã có được thiện căn rất lớn và 
duyên lành rất lớn khiến ta nghe được kinh này. Đừng sợ hãi và đừng nghĩ 
rằng hàng bồ-tát còn chưa hiểu nỗi kinh nên quý vị không chịu cố gắng nghiên 
cứu học hỏi kinh này. Đó là một suy nghĩ sai lầm. 


Kinh văn: RiIE‡#izkftES%,gfn, 8xx. x4 RMj+*®8#Œ. 

Phiên âm: Tức thời Như Lai phu tòa yến an, vị chư hội trung, tuyên thị 
thâm áo. Pháp diên thanh chúng đắc vị tằng hữu. 

Việt dịch: Khi ấy Như Lai trải tòa ngồi an nhiên, vì đại chúng tuyên bày ý 
nghĩa thâm áo. Chúng hội thanh tịnh, được điều chưa tưng có. 


Giảng: Khi ấy là khoảng thời gian Kinh Thủ-lăng-nghiêm đã được Đức Phật 
giảng nói. Đó là lúc mọi nhân duyên đều đã đầy đủ, lúc mà thần chú Thủ-lăng- 
nghiêm sắp được tuyên thuyết. Như Lai trải tòa Như Lai là một trong mười 
danh hiệu của Phật đã được giảng giải từ trước. Trải tòa nghĩa là Như Lai mở 
tấm tọa cụ, trải ra và ngồi lên đó. Ngồi an nhiên: nghĩa là Như Lai ngồi an tĩnh 
bằng tư thế của người lắng mình trong thiền định, có nghĩa là ngồi trong sự tỉnh 
giác. An nhiên nghĩa là tự tại, thoải mái. Ngài không nhíu chặt lông mày lại, ra 
sức phô diễn tư thế tọa thiền, nhưng rất là thanh thản, với một nụ cười hàm tiếu 
trên khuôn mặt. Khiến cho ai nhìn thấy Ngài cũng đều có an lạc. Phong thái an 
tịnh này khiến ai nhìn thấy Ngài cũng được hài lòng, khiến cho họ muốn phát 
tâm tu tập theo hạnh của Ngài. 

Vì đại chúng, Tại sao Đức Phật trải tòa rồi ngồi một cách an nhiên? Là vì Ngài 
muốn nhập vào chánh định. Trong sự an tĩnh ấy, Ngài quán sát căn tánh của 
mỗi chúng sinh. Trong chúng hội, có một nghìn hai trăm năm mươi vị tÿ-khưu 
vô số bích-chi Phật đạt đến trình độ vô học, vô số bồ-tát trong khắp mười 
phương; hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người vây quanh Đức Phật. Mặc dù 
số người dự pháp hội này chưa được đông lắm, nhưng hội chúng vẫn rất lớn là 
vì có vô số quỷ thần, ở bên ngoài đang lắng nghe pháp và vô số thiện thần 
đang đứng bên ngoài để hộ trì cho pháp hội này. Nếu quý vị không tin, hãy 
nhìn xem, quý vị không thể nào đếm hết được. Tuyên bày ý nghĩa thâm áo. 
“Tuyên bày” nghĩa là giảng giải và chỉ dạy rõ ràng “thâm” nghĩa là “mật nhân” 
sâu mầu. “áo” nghĩa là vi diệu, liên quan đến “liễu nghĩa,” nghĩa là rốt ráo. 

Đức Phật giảng dạy Pháp môn mật nhơn liễu nghĩa. Nếu Đức Phật không giảng 
dạy về mật nhơn, quý vị chẳng có cách nào để hiểu được cả. Áo diệu là do quý 
vị không hiểu được nó. Những gì quý vị hiểu rồi thì sẽ xem nó rất bình thường 
Nhưng nếu quý vị thấy được điều gì mà trước đây chưa từng trải qua thì quý vị 
sẽ muốn được thử nghiệm bất luận như thế nào. Chư Bồ-tát muốn hiểu đuợc 
giáo lý đó một cách trọn vẹn và Đức Phật Thích-ca Mâu-ni biết tâm niệm của 
các vị Bồ-tát trong pháp hội nên tuyên bày giáo nghĩa thâm áo. 


Hội chúng thanh tịnh được điều chưa từng có. Giảng pháp được ví như cho 
chúng sinh hưởng hương vị của Pháp. Khi quý vị hưởng được trọn vẹn hương 
vị Phật pháp, thì quý vị được thành Phật. Hội chúng thanh tịnh có nghĩa là 
không một thành viên nào tham dự trong pháp hội mà còn tạp niệm nhiễm ô. 
Tất cả các vị đều có thân tâm thanh tịnh, tâm họ không khởi vọng niệm bất tịnh 
và thường kính vâng thực hành các việc thiện. Do họ không tham dự vào 
những việc bất chính và không lành mạnh, nên họ được gọi là “hội chúng 
thanh tịnh.” Đây là lần đầu tiên họ nghe được Phật pháp vi diệu, nên họ đạt 


~ ” 


được những điều trước nay chưa từng có (vị tằng hữu). “Vị tằng hữu” cũng là 
một trong mười hai thể loại của khế kinh. 


Kinh văn: M#1IIäxã-†2Zt. fE#i@&#¡llã. x?7£Biflifii22-EB. 


Phiên âm: Ca-lăng tiên âm biến thập phương giới. Hằng sa Bồ-tát lai tụ 
đạo tràng. Văn-thù sư-lợi nhi vì thượng thủ. 


Việt dịch: Như tiếng chim ca-lăng-tần-già vang khắp mười phương cõi 
nước. Các vị bồ-tát nhiều như số cát sông Hằng cùng đến đạo tràng, Bồ- 
tát Văn-thù-sư-lợi làm thượng thủ. 

Giảng: 

Ca-lăng-†ần-già (Kalavinka) là tiếng Phạn, nghĩa là “âm thanh vi diệu.” Đó là 
tên của một loài chim, tiếng hót của nó nghe vang rất xa, ngay cả khi nó còn 
đang ở trong trứng. Một khi chim con được ra đời rồi, tiếng hót của nó càng 
trong lành hơn, tiếng hót của nó khiến người nghe rất hoan hÿ. Điều muốn nói 
đến ở đây không phải là về tiếng chim mà về tiếng giảng Pháp của Đức Phật, 
cũng trong lành, vi diệu và vang rất xa như tiếng hót của chim ca-lăng-†ần-già. 
Đức Phật được gọi là “Tiên” (người bất tử) vì trong quá khứ, Đức Phật tu hành 
như một “nhẫn nhục tiên nhân”, nên khi Đức Phật chứng đạo. Ngài còn có tên 
là Đại giác Kim tiên. Âm thanh của Đức Phật vang khắp mười phương, mọi nơi 
đều nghe được. Ví dụ khi Đức Phật giảng pháp ở Ấn Độ mà chúng ta ở Mỹ đều 
có thể nghe được. Nhưng chúng ta phải có thiện duyên, nếu không có đủ 
duyên lành, chúng ta không thể nào nghe đuợc. Nếu có đủ nhân duyên, chúng 
ta có thể nghe được còn rõ hơn cả radio và âm thanh truyền nhanh hơn cả 
điện tín. 

Một hôm ngài Mục-kiền-liên, đệ tử của Đức Phật nổi tiếng thần thông đệ nhất, 
muốn biết pháp âm của Phật vang xa đến những nơi đâu. Nên Ngài vận thần 
thông đi qua cùng tận các cõi nước ở phương Đông, qua cả trăm ngàn triệu 
quốc độ không thế tính đếm được. Nhưng khi Ngài đến một nơi cách xa vô 
cùng Ngài vẫn nghe lời giảng của Đức Phật như ngay ở bên tai vậy. Âm thanh 
đó vẫn rất rõ ràng. Cư dân ở cõi nước phía Đông xa tít ấy có thân thể rất lớn. 
Người thấp bé nhất ở đó cũng cao vào khoảng ba mươi đến bốn mươi feet. 
Ngài Mục-kiền-liên đến đó vào lúc họ đang ăn trưa, cái bát của họ dùng để ăn 
lớn bằng ngôi nhà của chúng ta. Số lượng thực phẩm họ dùng vượt quá xa 
những gì chúng ta tiêu thụ hằng ngày. Ngài Mục-kiền-liên đáp xuống trên 
miệng của chiếc bình bát, đứng nhìn người khổng lồ ăn trưa. Cuối cùng, người 


khổng lồ thấy được Ngài và la lên: “Ò, loài côn trùng có đầu người từ đâu đến 
vậy kìa?” 

Nhưng Đức Phật đang giáo hóa cõi nước này bảo: 

“Các ông không nên nói vậy. Đó là Mục-kiền-liên, từ cõi Ta-bà đến. Ngài là đệ 
tử có thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích-ca. Đừng chế giễu và gọi Ngài là 
“loài côn trùng có đầu người.” Phật tử ở cõi nước ấy rất ngạc nhiên khi thấy đệ 
tử của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni có hình dáng nhỏ như loài côn trùng. Các vị 
bồ-tát nhiều như số cát sông Hằng cùng đến đạo tràng. Sông Hằng ở Ấn Độ 
rộng chừng mười lăm dặm, cát ở bờ sông ấy mịn như bột mì, nên cát sông 
Hằng thường được lấy làm ví dụ cho số đông bồ-tát không thể tính đếm được 
đến dự pháp hội Thủ-lăng-nghiêm này. Đạo tràng trong tiếng Phạn có nghĩa là 
nơi chốn để tu tập giác ngộ. Các vị bồ-tát đến để hộ trì cho pháp hội thuyết 
kinh Thủ-lăng-nghiêm. Đạo tràng cũng có nghĩa là đạo tràng hiện thời nơi tôi 
đang giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm. Các vị bô-tát thượng thủ trong đạo tràng 
cũng đến dự. Quý vị không nên nhìn thoáng qua đạo tràng này, rồi cho rằng 
căn phòng quá nhỏ. ở đây có rất nhiều vị đại bồ-tát đang nghe kinh, hộ trì cho 
đạo tràng và khiến cho họ được tăng tiến lợi lạc hàng ngày. 


Quý vị có muốn gặp họ không? 

Tôi sẽ báo cho quý vị biết đạo tràng ấy có Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi làm thượng 
thủ. Văn-thù-sư-lợi là vị bồ-tát có đạo hạnh cũng như công phu tu tập thâm sâu 
nhất. Ở Trung Hoa, đạo tràng của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi là ở Ngũ đài sơn. Ngài 
thường được gọi là Đại Trí Văn-thù-sư-lợi vì trí tuệ của ngài siêu tuyệt nhất 
trong hàng bồ-tát. Trong hàng a-la-hán, Xá-lợi-phất là người có trí tuệ nhất 
nhưng vẫn thấp hơn so với ngài Văn-thù-sư-lợi. Văn-thù-sư-lợi (Mañjuéri) là 
tiếng Phạn, Hán dịch là Diệu Đức, có nghĩa là đức hạnh của Ngài rất vi tế và 
mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Ngài cũng được gọi là Diệu Cát Tường. Vì 
Ngài đến nơi đâu thì nơi đó đều trở nên tốt lành. Hôm nay Ngài cũng có hiện 
hữu nơi đạo tràng này nên nơi đây cũng rất tốt lành. 


Kinh văn: E3 +, 23 2+ +0 H lN.ñR ao 1UÉHZK,RRS12ZE1E-LlP 
lo 3f8ãðlit RE. 

Phiên âm: Thời Ba-tư-nặc vương, vị kì phụ vương, húy nhật dinh trai, 
thỉnh Phật cung dịch. Tự nghinh Như Lai, quảng thiết trân tu vô thượng 
diệu vị. Kiêm phục thân diên, chư Đại bồ-tát. 

Việt dịch: Khi ấy vua Ba-tư-nặc nhân ngày giỗ của vua cha, thiết lễ trai 
nghỉ, thỉnh Đức Phật vào cung cúng dường. Vua đích thân nghinh đón 


Như Lai, dâng cúng nhiều thức ăn ngon quý. Tự mình thỉnh mời các vị 
Đại bồ-tát. 

Giảng: 

Vua Ba-tư-nặc (Prasenajit), Hán dịch là Nguyệt Quang. Vua sinh cùng ngày 
với Đức Phật. Do khi Đức Phật đản sinh, có một đạo hào quang chiếu sáng cả 
thế giới. Phụ thân của Vua Ba-tư-nặc tưởng rằng ánh sáng đó là điềm lành báo 
hiệu cho sự ra đời của con mình, nên đặt tên hoàng nam là Nguyệt Quang — 
nghĩa là ánh trăng. Hoàng tử sau này kế vị vua cha trị vì một quốc gia ở Ấn Độ 
Nhân ngày giỗ của vua cha, ngày 15 tháng 7 âm lịch là ngày mãn kỳ an cư 
kiết hạ của chư tăng, những người xuất gia. Vào ngày 14, 15 và 16 tháng 7 là 
ngày lễ Tự-tứ, như tôi đã giải thích từ trước. Ngày 15 tháng 7 âm lịch là ngày lễ 
Vu-lan. Ngày đó cũng là lúc vua Ba-tư-nặc cúng giỗ kỷ niệm ngày vua cha qua 
đời. 

Do người ta thường tránh nói về ngày chết của cha mình vì ngại chạm đến sự 
đau buồn. Những người con có hiếu thường rất khổ tâm khi được nhắc đến 
ngày cha mình qua đời, nhớ đến lòng thương yêu của cha mẹ đã dành cho 
mình và thấy không có cách nào báo đáp trọn vẹn ân sâu đó được nên họ hối 
tiếc vô hạn. Dù tránh nhắc đến ngày mất của vua cha, mọi người đều biết điều 
ấy nên vua Ba-tư-nặc chọn ngày rằm tháng bảy để cúng dường Tam bảo và 
làm những việc phước thiện. Tại sao người Phật tử cúng dường Tam bảo và 
làm việc phước thiện trong ngày đó? Là để cầu nguyện cho cha mẹ của mình 
đang chịu khổ ở địa ngục được siêu thoát và cầu nguyện cho họ được sinh về 
cõi giới lành Khi ngài Mục-kiền-liên vừa mới đạt được thần thông, Ngài liền tìm 
kiếm xem mẹ mình hiện đang ở đâu, Ngài thấy mẹ đang bị hãm trong địa 
ngục. Tại sao mẹ ngài Mục-kiền-liên bị đọa trong địa ngục? 


Vì khi còn sống, mẹ ngài thích ăn cá biển, món bà thích nhất là trứng cá. Quý 
vị thử tưởng tượng có bao nhiêu sinh mạng trong bọc trứng cá? Một con số 
khổng lồ. Vì bà ta đã ăn vô số trứng cá, bởi đã ăn vô số sinh mạng như vậy, và 
vì bà ta không tin vào Tam bảo, không tin Phật, Pháp, không kính trọng Tăng, 
nên bà ta rơi ngay vào địa ngục sau khi bà chết. Nên ngài Mục-kiền-liên dù có 
đủ sáu món thần thông cũng không cứu nổi mẹ mình. Ngài Mục-kiền-liên rất 
đau buồn khi thấy mẹ mình phải chịu vô số cảnh khổ trong địa ngục quỷ đói. 
Định lực của ngài bị lay động. Thế nên ngài dùng thần thông đi đến địa ngục 
mang theo một bát cơm dâng cho mẹ ăn để đơ cơn đói lòng. Khi còn sống, mẹ 
ngài rất keo kiết, nếu có ai xin tiền, bà thấy tim gan mình mẫy của bà đau 
nhức, người ta nói rằng bà ta bố thí người khác ít tiền thì bà ta đau đớn như cắt 


thịt vậy. Bà ta chẳng chịu bố thí một thứ gì cả. Do kết quả của thói keo kiệt ấy, 
nên khi Mục-kiần-liên dâng bát cơm cho mẹ mình. 


Quý vị tưởng tượng thử bà ta làm gì? Bà ta chụp lấy bát cơm bằng tay trái và 
tay phải che bát cơm lại. Tại sao lại che? Bà ta sợ những người chung quanh 
bà cướp lấy chén cơm đó đi. Nơi đó đầy những quỷ đói, nhưng bà ta tìm thấy 
một nơi không có ai và ba ta rón rén bốc cơm ăn. ai có thể ngờ rằng ngay khi 
bà đút cơm vào miệng thì cơm ấy biến thành than hồng khiến bà chẳng ăn 
được? Sao vậy? Loài ngạ quỷ có bụng to như cái trống và cổ họng lại nhỏ như 
đầu kim, thế nên nó chẳng ăn được, dù có cố gắng hết sức. Nghiệp báo của bà 
ta đã khiến cho thức ăn biến thành lửa. Gặp phải cảnh này ngài Mục-kiền-liên 
dù có thần thông cũng chịu bất lực. Ngài chẳng còn niệm được câu thần chú 
nào cả. Thế nên ngài trở về tìm sư phụ của mình. Ngài dùng thần thông đến 
trước Đức Phật, quỳ xuống và thưa: “Bạch Thế Tôn, mẹ con bị đọa vào địa 
ngục. Ngương mong Thế tôn đem lòng từ bi cứu giúp cho mẹ con.” 


Đức Phật đáp: “Mẹ ông đọa vào địa ngục vì hủy báng Tam bảo, không kính 
trọng Tam bảo, không tin vào Tam bảo. Việc cứu thoát mẹ ông không chỉ do 
một mình ông mà thành tựu được. Ông phải cầu thỉnh chư tăng khắp trong 
mười phương cùng chú nguyện mới mong cứu được mẹ ông. Vào ngày rằm 
tháng bảy ông nên sắm sửa những thực phẩm tươi ngon, tinh khiết để dâng 
cúng cho chư tăng. Qua đó, chư tăng trong khắp mười phương mới đem đạo 
nghiệp và đức hạnh của mình chú nguyện mới mong cứu độ được mẹ ông. 
Ngoài ra không còn cách nào hơn nữa.” Vào ngày rằm tháng bảy, Ngài Mục- 
kiền-liên làm theo lời Đức Phật chỉ dạy, Ngài thỉnh các vị Đại đức cao tăng khắp 
mười phương đến để cứu độ cho mẹ mình. Ngài sắm sửa vô số cao lương mỹ 
vị, những thực phẩm quý báu nhất trên thế gian để dâng cúng lên chư Phật và 
chư tăng. Mẹ Ngài liền được sinh lên cõi trời nhờ vào nguyện lực của chư Đại 
đức tăng trong khắp mười phương. Từ đó, Lễ Vu-lan-bồền được cử hành hằng 
năm, là ngày mà mọi người có dịp để cầu nguyện cứu độ hết thảy cha mẹ mình 
trong bảy đời. Vu-lan-bồn là phiên âm từ tiếng Phạn, Hán dịch là “Giải đảo 
huyền” nghĩa là “cứu thoát cho những tội nhân đang bị treo ngược.” Đây có 
nghĩa là những ngạ quỷ cực kỳ đau đớn khổ cực ở địa ngục đang bị hành hình 
bằng cách treo ngược người xuống. Thế nên lễ Vu-lan-bồn đặc biệt để giải cứu 
cho những ngạ quỷ thoát khỏi những đau khổ đói khát và giúp cho họ sanh lên 
cõi trời. 

Ngày 15 tháng 7 là ngày Phật-đà hoan hỷ, ngày chư tăng tự tứ. Công đức 
cúng dường Tam bảo trong ngày rằm tháng bảy lớn hơn gấp triệu lần so với 
công đức cúng dường Tam bảo vào những ngày khác. Nên đó là ngày vua Ba- 


tư-nặc chọn để thiết trai nghỉ cúng dường nhân ngày húy ky của cha mình. Vật 
phẩm cúng dường không có thịt, không dùng ngũ vị tân: hành, tỏi, ba rô, nén, 
hẹ, vì những thứ này làm cho con người hôn trầm và thiếu sáng suốt. Vua 
thỉnh Đức Phật vào cung. Tại sao buổi lễ cúng dường không được tổ chức ở đại 
sảnh chính? Vì sảnh đường là nơi để ban bố các mệnh lệnh, nơi các việc triều 
chính được ban hành, là nơi ký kết những văn kiện vì lợi ích và chính sách 
nhân đạo. Trong cung là nơi thích hợp và trang nghiêm hơn để thiết lễ cúng 
dường. Đích thân nghinh đón, dâng cúng nhiều thức ăn ngon quý. 


Đức vua tự thân ra nghênh đón Như Lai. Phẩm vật cúng dường gồm các thứ 
cao lương mỹ vị, các vật ngon quý nhất trên đời. Bây giờ khi tôi đang giảng 
kinh này, miệng tôi còn tiết ra nước bọt. Sao vậy? Vì tôi nghĩ ước gì được ăn 
uống các món cao lương mỹ vị này mà chẳng có cách nào ăn được, nên miệng 
tôi tiết ra nước bọt. Tuy vậy, tôi sẽ nuốt nước bọt thay cho các món cao lương 
mỹ vị ấy vậy. Nếu quý vị cũng muốn tưởng tượng đến vị ngon của các vật 
phẩm ấy ra sao thì hãy theo phương pháp của tôi thử xem sao. Tự mình cung 
thỉnh các vị Đại bồ-tát Vua Ba-tư-nặc đích thân ký thiệp thỉnh hoặc tự thân ngài 
đến để cung thỉnh các vị Đại bồ-tát: “Chúng con xin cung thỉnh chư vị đại bồ-tát 
đến dự lễ cúng dường của chúng con.” Vua cung thỉnh vô số Bồ-tát nhiều như 
cát sông Hằng. Quý vị tưởng tượng xem vua phải sắm sửa bao nhiêu vật phẩm 
cho buổi lễ cúng dường này. Chắc hẳn là phải cần rất nhiều tiền, nhưng vua 
Ba-tư-nặc chắc là không keo kiệt như mẹ của ngài Mục-kiền-liên, nên vua đã 
thiết lễ cúng dường rất lớn. 


Kinh văn: ri RE ã+EIR:%iš.tritZkfE. 


Phiên âm: Thành trung phục hữu trưởng giả cư sĩ đồng thời phạn tăng, 
trữ Phật lai ứng. 


Việt dịch: Trong thành cũng có các vị trưởng giả cư sĩ đồng thời thiết lễ 
trai tăng, mong được thỉnh Phật đến cúng dường. 

Giảng: 

Cần phải có đủ mười đức hạnh mới được gọi là Trưởng giả 

Tánh quý: dòng dõi vua chúa hoặc quý tộc. 

Vị cao: giữ địa vị cao trong hàng quan chức 

Đại phú: rất giàu của cải vật chất. 

Oai mãnh: Tác phong oai vệ lẫm liệt, phong cách dõng mãnh, khẳng khái, 
trọng nghĩa. Là người rất quyết đoán, không chần chừ do dự. 

Trí thâm: trí tuệ thập phần cao siêu. 


Niên kỳ: tuổi từ 50 — 70, tuổi cao, đức trọng. 

Hạnh tịnh: Hành vi đặc biệt thanh tịnh và giữ giới luật tinh nghiêm. 

Lễ bị: Rất nhã nhặn với mọi người, không bao giờ tỏ ra thô lỗ hoặc phải hạ 
mình. Dù phong cách là đại trượng phu, nhưng không bao giờ làm tổn thương 
người khác. Khi gặp nhau họ cúi mình xá chào rồi hỏi thăm sức khỏe, họ 
không bao giờ bộc lộ dù chỉ chút thô lỗ. 

Thượng thán: được những người thuộc tầng lớp quý trọng tán thán đức hạnh. 
Hạ tâm: những người dưới đều đặt hết niềm tin tưởng vào họ, đều mong muốn 
những điều tốt đẹp nhất đến với họ, mong muốn cho họ trở thành quan đại 
thần, hoặc đuợc giàu có. Sao vậy? Vì đáp lại kẻ thuộc hạ sẽ được hưởng tài 
sản và địa vị từ gia chủ của mình. Kẻ trưởng giả rất hoan hỷ trong việc bố thí 
nên trưởng giả càng có nhiều của cải, thì thuộc hạ càng vui mừng. Với cương 
vị quan đại thần, mọi nỗ lực của trưởng giả là hết lòng làm vui lòng người dân 
và số đông dân chúng càng trông cậy vào người trưởng giả. 


Cư sĩ là những người tu đạo nhưng vẫn ở tại gia đình mình. Các vị trưởng giả, 
cư sĩ đồng thời thiết lễ trai tăng. Các vị cư sĩ, trưởng giả đều biết công đức do 
việc cúng dường Tam bảo vào ngày quan trọng ấy, ngày Phật-đà hoan hỷ, 
ngày chư Tăng tự tứ. Có thể phẩm vật trai nghi họ sửa soạn không thể so sánh 
được với cao lương mỹ vị do nhà vua cúng dường, tuy nhiên, Kinh văn không 
đề cập đến phẩm vị của thực phẩm cúng dường của họ. Mong được thỉnh Phật 
đến để cúng dường. Họ đứng ngoài cửa trông chờ Đức Phật đến để họ làm lễ 
dâng cúng. Họ suy đoán: “Hôm nay Thế tôn sẽ đến nhà ta.” Không những chỉ 
có họ mới mong Đức Phật mà họ còn mong chờ các vị đại đức cao tăng đến để 
họ được cúng dường, vì họ rất chân thật, thành tâm nên họ vẫn đứng trong 
suốt thời gian chờ đợi. Ngày nay ở Thái Lan, Miến Điện và Tích Lan, những thí 
chủ kính cần hồ quỳ khi dâng cúng phẩm vật cho chư Tăng. Khi có thành viên 
trong tăng đoàn đến, họ đặt phẩm vật vào trong bình bát rồi cúi mình đảnh lễ 
cúng dường. Vị tăng thọ nhận rồi trở về tu viện để thọ trai. 


Kinh văn: f#§2<#⁄22 XI] 5S l6 RR Hà Co 

Phiên âm: Phật sắc Văn-thù phân lãnh bồ-tát cập a-la-hán ứng chư trai 
chủ. 

Việt dịch: Đức Phật bảo ngài Văn-thù-sư-lợi phân lãnh các vị bồ-tát và a- 
la-hán đến nhà trai chủ dự lễ cúng dường. 

Giảng: 

Đức Phật bảo Ngài Văn-thù-sư-lợi, vua có thể ban hành lệnh, các Pháp vương 


cũng thế, nên trong kinh văn nói rằng Đức Phật “bảo” Ngài Văn-thù-sư-lợi phân 
lãnh các vị bồ-tát và a-la-hán. Ngài phân phó thế nào? Ngài căn cứ vào số các 
vị bồ-tát ở trong chúng. Có khi họ được phân phó đi một mình (biệt thỉnh), 
hoặc chia thành từng nhóm hai hoặc ba người. Các Đại tÿ-khưu a-la-hán, cùng 
các vị bồ-tát đều được phân phó đi dự lễ cúng dường ở nhà các trai chủ. Có 
nghĩa là họ đi đến nhà của các vị trưởng giả và cư sĩ để dự lễ cúng dường. Mặc 
dù Đức Phật có hằng triệu hóa thân, Ngài không bao giờ dùng thần thông chỉ 
vì để đi khất thực hoặc để đi đến nhà trai chủ bằng hình tướng của hóa thân 
Phật. Không cần thiết phải làm theo cách đó. Nếu Đức Phật thích làm như vậy, 
thì năng lực thần thông sẽ rẻ hơn miếng đậu phụ nên Đức Phật bảo ngài Văn- 
thù-sư-lợi: “Ông nên phân lãnh các vị bồ-tát và đại a-la-hán đi đến mỗi nhà trai 
chủ để dự lễ cúng dường. 


Kinh văn: I2 njtZcSnl§R. zZãj/?ZEi5,T-3ŠSf2X. RE#.LREX.RIBISE,/Êrhjãi 
8B, H#kt. 


Phiên âm: Duy hữu A-nan tiên thọ biệt thỉnh. Viễn du vị hoàn, bất hoàng 
tăng thứ. Kí vô thượng tọa cập a-xà-lê, đồ trung độc quy, kì nhật vô cúng. 


Việt dịch: Chỉ có A-nan đã nhận lời biệt thỉnh. Đi xa chưa về, nên không 
kịp dự vào hàng tăng chúng. Không có các vị thượng tọa và a-xà-lê cùng 
đi. Hôm ấy không có người cúng dường, A-nan chỉ một mình trên đường 
Về. 

Giảng: 

Chỉ có A-nan, đây là toàn bộ lý do mà A-nan gặp phải chướng ngại. A-nan chỉ 
có một mình, A-nan đã làm gì? Ngài đã nhận lời biệt thỉnh. Có lš chừng một 
tháng trước, có người đã thỉnh ngài: “Vào ngày tháng 15 tháng 7, con xin thỉnh 
Đại đức đến nhà để chúng con được dịp cúng dường.” Nên A-nan đi, thực ra 
A-nan đã đi sớm hơn nên vào ngày rằm tháng bảy, ngày mà chư Tăng đều 
được mời dự lễ cúng dường trong cung, thì A-nan đã đi xa chưa về kịp. Cơ bản 
là chư Tăng không nên nhận lời biệt thỉnh. Chẳng hạn, nếu có mười thành viên 
trong Tăng chúng, mà quý vị chỉ mời một người đến nhà để cúng dường. 
Người được thỉnh riêng như thế không nên đi. Tại sao? Luật Phật chế là tất cả 
chư Tăng trong cùng đạo tràng nên cùng nhận lời thỉnh cúng dường (trong tinh 
thần đại chúng). Nhưng đôi khi có người thích thức ăn ngon nên làm lơ luật 
này và nhận lời biệt thỉnh, họ nghĩ rằng: “Việc gì tôi phải trông chừng nơi các 
huynh? Cốt yếu là tôi nhét được đầy bụng mình khi người ta mời tôi, đó là do 
phước đức của tôi." Họ chẳng cần để ý gì người khác nữa. 


Thế nên có lẽ A-nan hơi thích thực phẩm ngon quý. Nay hãy thử nghĩ lại: 
Trong ngày tự tứ sau mùa an cư, hoàn toàn tuyệt đối không không cho phép 
ai được đi ra ngoài, thế mà A-nan lại nhận lời biệt thỉnh đi xa. Thế nên A-nan 
đã phạm luật. Có lẽ A-nan được mời dự lễ cúng dường vào ngày 14 tháng 7, 
thế nên A-nan đã lên đường vào ngày 13, sau khi dự lễ xong, A-nan ở lại đêm, 
dự tính sẽ trở về vào sớm ngày hôm sau và A-nan đã bị trễ nên không kịp dự 
vào hàng Tăng chúng. Ông chỉ một mình trên đường về, không có các vị 
thượng tọa và a-xà-lê cùng đi. Khi người xuất gia muốn đi xa, họ phải đi cùng 
với hai hoặc ba người. Ba người có thể gồm có một tÿ-khưu trẻ, một vị thượng 
tọa và một vị a-xà-lê. A-xà-lê (acarya) là tiếng Phạn, Hán dịch quỹ phạm sư, là 
bậc thầy làm phép tắc, mô phạm về giới luật trong tăng chúng. Đó là bậc thầy 
hiểu và hành trì nghiêm túc giới luật. Có năm loại a-xà-lê: 


Xuất gia a-xà-lê: Vị a-xà-lê giúp cho người khác được xuất gia và truyền thọ 
giới pháp (như mười giới sa di...) Truyền giới a-xà-lê: khi truyền giới, vị a-xà-lê 
chỉ dạy cho giới tử những điều họ cần biết những gì phải nói khi giới tử thọ 
nhận giới pháp. Vị a-xà-lê sẽ hỏi giới tử có phạm giới điều trong khi giới tử còn 
là cư sĩ không?. Yết-ma a-xà-lê: là người có thể tác pháp yết-ma để cho giới tử 
được sám hối các tội nghiệp trong quá khứ. 


Y chỉ a-xà-lê: là người quý vị xin được thân cận để học hỏi và tu tập Phật pháp. 


Giáo độc a-xà-lê: là người dạy cho quý vị học tập Kinh luận và trì chú. Một 
người có thể gồm đủ năm chức năng của a-xà-lê đã nêu trên. Chẳng hạn, bây 
giờ tôi đang giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm và dạy cho quý vị trì tụng chú Thủ- 
lăng-nghiêm, như vậy quý vị gọi tôi là Giáo độc a-xà-lê. Còn quý vị về tu tập 
cùng với tôi nơi đạo tràng này, như vậy gọi tôi là Y chỉ a-xà-lê. Tôi cũng dạy 
giới luật cho quý vị, hằng ngày trước chư Phật, tôi thường truyền dạy đạo hạnh 
cho quý vị: “khiến cho nghiệp chướng tiêu trừ và thiện căn tăng trưởng.” Khi đó 
tôi là yết-ma a-xà-lê. Tôi cũng thường giảng giải và trao truyền giới luật trong 
Phật pháp cho quý vị, đó là Truyền giới a-xà-lê. Khi có người đến cầu xin được 
xuất gia, tôi tiếp độ họ, đó là xuất gia a-xà-lê. A-xà-lê là người giúp mình tu tập 
chứng ngộ. Ngài thường ở bên cạnh mình và khuyên can: “Đừng phạm vào 
các chướng nạn.” Đó là a-xà-lê, nhưng A-nan không có được một vị thượng tọa 
và vị a-xà-lê cùng đi với mình để “ngăn ngừa vọng niệm, xa rời tội chướng.” 
Thế nên A-nan liền rơi vào chướng nạn. Điều sai lầm nhất A-nan mắc phải là 
trở về một mình trên đường. Cơ bản người xuất gia đi đâu cũng phải nên đi hai 
người. Nếu đã có đủ định lực, tự mình lo liệu được mọi chuyện thì không có 
vấn đề gì. Nhưng nếu định lực của quý vị chưa đầy đủ, thì rất dễ vướng vào ma 
chướng. Dễ bị xoay chuyển bởi ngoại cảnh. Ngày nay có rất nhiều tu sĩ trẻ một 


mình đi khắp nơi, đó là điều rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn phải cảm ơn A-nan, 
nếu Ngài không đi một mình và không mắc phải chướng nạn, làm sao chúng ta 
hiểu được Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Chúng ta sẽ không có cơ hội để tự mình hiểu 
được Kinh này vì Đức Phật Thích-ca sẽ không có được nhân duyên giảng kinh 
Thủ-lăng-nghiêm để dạy cho chúng ta phương pháp tu tập chánh định. Thế 
nên chính hành động của A-nan thực sự đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều. 
Do A-nan hôm ấy không về kịp cùng với tăng chúng dự lễ trong cung, nên 
không được ai cúng dường. 


Kinh văn: RỊIE†RnlSftðt‡tfEsẽ, J^Ph;Ef, X55 18 2.o 


Phiên âm: Tức thời A-nan chấp trì ứng khí, ư sở du thành, thứ đệ tuần 
khất. 


Việt dịch: Lúc ấy A-nan mang bát, vào thành khất thực theo thứ tự từng 
nhà. 

Giảng: 

A-nan mang theo bình bát, vào thành khất thực theo thứ tự từng nhà. Bình 
bát, tiếng Phạn là pattra. Hán dịch ứng lượng khí, là vật đựng thức ăn, hợp với 
nhu cầu cần dùng vừa đủ của mỗi người. Mang bát vào thành khất thực theo 
thứ tự từng nhà. A-nan đi lần lượt từ nhà này đến nhà khác trong thành Thất- 
la-phiệt. Do vì có nhà cúng dường nhiều, có nhà cúng dường ít, nên phải đi 
nhiều nhà, nhưng theo luật là không được đến hơn bảy nhà. Nếu sau khi đã 
khất thực qua bảy nhà mà vẫn không có ai cúng dường, vị tÿ-khưu ấy phải chịu 
đói ngày hôm đó. 


Kinh văn: iàrhØJˆ 414D 7ƒR+. #80, ñ S1, RPEfE.221T TẢ, 
Ai. ZE|IRIh—UJKÑ+£ẦSU%. 


Phiên âm: Tâm trung sơ cầu tối hậu đàn việt dĩ vi trai chủ. Vô vấn tịnh uế, 
sát-lợi tôn tánh, cập chiên-đà-la, phương hành đẳng từ, bất trạch vi tiện. 
Phát ý viên thành nhất thiết chúng sanh vô lượng công đức. 


Việt dịch: Ban đầu, trong tâm mong được gặp người đàn việt cuối cùng 
để làm trai chủ, A-nan không kể sang hèn, dòng dõi sang trọng, hay 
chiên-đà-la thấp hèn, đều thực hành tâm từ bi bình đẳng. Mong được 
thành tựu viên măn công đức vô lượng cho tất cả chúng sinh. 


Giảng: 

Ban đầu, trong tâm mong được gặp người đàn việt cuối cùng để làm trai chủ... 
Khi A-nan mang bình bát đi khất thực, tâm niệm trước tiên của ông là: “chỉ 
mong gặp người đàn việt rốt sau để làm trai chủ.” Đàn việt, tiếng Phạn là 
dãnapti, Hán dịch là đàn việt, do ghép lại ý nghĩa của mỗi từ. Chữ đàn xuất 
phát từ chữ dãna của tiếng Phạn và việt ##, tiếng Hán nghĩa là vượt qua. Nghĩa 
của chữ đàn việt xuất phát từ chuyển ngữ trên nghĩa là “làm việc bố thí có thể 
vượt thoát qua khỏi sinh tử.” 


Người cư sĩ cúng dường tứ sự cho người xuất gia được gọi là đàn việt 
(dãnapati), là người “bố thí cúng dường để được vượt thoát sinh tử.” Người đàn 
việt cuối cùng, ý của A-nan mong có người cuối cùng cúng dường cho mình 
vật phẩm cần thiết đủ dùng trong một ngày. A-nan không kể họ là người sang 
hèn, dòng dõi sát-đế-lợi sang trọng hay chiên-đà-la thấp hèn. A-nan không 
bận tâm đến họ là người giàu hay nghèo, sát-đế-lợi (ksatriyas) là tầng lớp quý 
tộc hoặc vua chúa ở Ấn Độ. Chiên-đà-la là người bán thịt, dịch sang tiếng 
Trung Hoa là “đồ tể” nghĩa là “người chuyên giết súc vật để bán thịt.” Vì ở Ấn 
Độ, việc kinh doanh bằng cách giết hại súc vật bị cấm. Nên hầu hết mọi người 
xem nghà hàng thịt là thấp kém, thế nên khi hàng chiên-đà-la đi trên đường, 
nhiều người tránh xa, không đi chung đường với họ. Hàng chiên-đà-la phải đi 
trên một con đường riêng biệt. Để chứng tỏ họ thấp kém hơn người thường, họ 
bị buộc phải đeo vào mình cái linh và cầm một lá cờ hiệu mỗi khi đi ra đường. 
Đầu thực hành tâm từ bi bình đẳng. Mong được thành tựu viên măn công đức 
vô lượng cho tất cả chúng sinh. A-nan không chủ ý chỉ đến khất thực ở những 
người sang giàu, cũng chẳng chuyên biệt đến khất thực ở những gia đình thấp 
hèn. Ngài chỉ phát khởi tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sinh có được cơ hội 
gieo trồng phước đức. Khi kẻ đàn việt cúng dường bế thí, họ gieo trồng hạt 
giống phước đức, mong nó sẽ thành quả và chín muôồi trong tương lai. Thế nên 
người xuất gia được gọi là “phước điền tăng.” Người có được nhiều phước báo 
là người toại tâm mãn ý. Còn nếu khi quý vị cảm thấy phước báo của mình còn 
ít, thì quý vị phải nên cúng dường Tam bảo và gieo trông thêm nhiều phước 
đức hơn nữa. A-nan quyết tâm làm cho mọi ước nguyện của mọi chúng sinh 
đều được thành tựu. Đó là Ngài phát nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều 
được viên thành vô lượng công đức. 


Kinh văn: EJ##fE#nánI2k†tff ẩn 218 1E X3, 25 In] 1Ù `J^Ƒ,@{01402kBR 


Phiên âm: A-nan dĩ tri Như Lai Thế tôn ha Tu-bồ-đề cập đại Ca-diếp, vi a- 
la-hán tâm bất quân bình, Khâm ngưỡng Như Lai khai xiến vô giá, độ chư 
nghỉ báng. 


Việt dịch: A-nan biết Như Lai quở trách Tu-bô-đề và Đại Ca-diếp, là bậc a- 
la-hán mà tâm không bình đẳng, A-nan kính vâng lời khai thị không phân 
biệt của Đức Phật, để giúp chúng sinh thoát khỏi nghỉ ngờ và hủy báng. 


Giảng: Tại sao A-nan muốn thực hành lòng từ bình đẳng trong khi khất thực? 
Vì trước đây Ngài đã nghe Đức Phật quở trách Tu-bồ-đề và Đại Ca-diếp, gọi 
các Ngài là a-la-hán, có nghĩa là hàng a-la-hán quả vị nhỏ của Tiểu thừa, chứ 
không phải là đại a-la-hán của Đại thừa. Tại sao Ngài A-nan làm như vậy? Là 
vì Tu-bồ-đề nghĩ rằng chỉ chuyên khất thực ở những nhà quý tộc, sang trọng 
giàu có. Tu-bồ-đề nghĩ rằng: “Người có nhiều tiền nên tạo thêm nhiều phước 
đức. Nếu họ tiếp tục làm việc thiện, thì đời sau họ sẽ tiếp tục có nhiều tiên bạc 
của cải. Nếu họ không bố thí ngay ở đời này, thì đời kế tiếp họ sẽ không có tiền 
bạc. Để giúp cho người giàu ta phải khất thực ở nơi họ. Lối khất thực của Tu- 
bồ-đề là một ví dụ của “tránh người nghèo và tìm đến người giàu.” Ngài Đại 
Ca-diếp thì hoàn toàn khác hẳn, chuyên khất thực từ những nhà nghèo. Ngài 
nghĩ rằng: “Người nghèo nên gieo trồng phước đức và làm những việc thiện, 
để đời sau có được của cải giàu sang. Nếu mình không giúp họ bằng cách khất 
thực nơi họ thì vào đời sau và nhiều kiếp trong tương lai, họ sẽ tiếp tục bị 
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nghèo khổ. 
Cả hai vị Tu-bồ-đề và Đại Ca-diếp đều là A-la-hán. Tôi tin là có một lý do khác 
ân sau tâm nguyện của từng người. Dường như chắc chắn là Tu-bồ-đề thích 
dùng thực phẩm ngon quý, còn Ngài Đại Ca-diếp là vị thực hành khổ hạnh đệ 
nhất trong số các đệ tử của Đức Phật. Ngài thường ăn những thứ khó nuốt nỗi, 
khiêm hạ nhất trong cách sống mà người khác không thể làm được. Cố nhiên 
Ngài chẳng hề bận tâm đến việc mình dùng thực phẩm ngon hay dở, nên Ngài 
chuyên khất thực ở những gia đình nghèo hèn, để giúp cho họ có cơ hội gieo 
trồng phước đức. Phẩm vật cúng dường từ người nghèo không bao giờ ngon 
lành như phẩm vật của người giàu có. Đồ ăn của người giàu thải ra ngoài 
đường chắc chắn còn ngon hơn vật phẩm dâng cúng của người nghèo. Đức 
Phật biết hai vị đệ tử này không thực hành tâm từ bình đẳng trong khi khất 
thực. Đức Phật biết được tâm niệm phân biệt của họ. Thế nên Như Lai đã quở 
trách Tu-bồ-đề và Đại Ca-diếp đã là bậc a-la-hán mà tâm không bình đẳng. 
A-nan kính vâng lời khai thị không phân biệt của Đức Phật, để giúp chúng sinh 
thoát khỏi sự nghi ngờ và hủy báng. A-nan rất tôn trọng pháp môn bình đẳng, 
khuyên dạy mình không nên chọn lựa kẻ đàn việt giàu nghèo. Tâm phân biệt 


như thế không phải là người tu tập pháp Đại thừa, mà là theo pháp tịch diệt của 
hàng a-la-hán (ngã không). Nhớ lại lời quở trách Tu-bồ-đề và Đại Ca-diếp của 
Đức Phật nên A-nan không muốn bắt chước như vậy, nên A-nan cần trọng 
thực hành lòng từ bình đẳng. Pháp môn của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni là 
pháp môn phương tiện rộng rãi, thoát khỏi mọi chướng ngại dù nhỏ nhất và 
vượt lên trên mọi giới hạn. Nếu chỉ chuyên khất thực ở nhà giàu hoặc nhà 
nghèo, họ sẽ khởi tâm nghi ngờ, khiến họ hủy báng Phật pháp. Khất thực với 
tâm không phân biệt sẽ làm cho lòng nghi ngờ hủy báng Phật pháp đều được 
tiêu trừ, khiến cho mọi người đều hoan hỷ gieo trồng phước đức và tâm 
nguyện của họ được thành tựu. 


Kinh văn: ###⁄?»#I, 2#; $fƒI, Em B8 HátR)⁄. 


Phiên âm: Kinh bỉ thành hoàng, từ bộ quách môn, nghiêm chỉnh oai nghỉ 
túc cung trai pháp. 


Việt dịch: A-nan thong thả đi qua hoàng thành rồi vào cổng, uy nghỉ 
nghiêm chỉnh theo đúng pháp hóa trai. 


Giảng: Thành Thất-la-phiệt được bao bọc bởi hào sâu giống như ta thường 
thấy những thành cổ ở Trung Hoa vậy. Trong hào luôn luôn chứa nước rất sâu 
tạo nên hệ thống bảo vệ cho thành. Khi A-nan đã đi qua hào nước là đã đi vào 
trong phạm vi của đại thành Thất-la-phiệt. A-nan thong thả đi qua hoàng thành 
rồi vào cổng, uy nghi nghiêm chỉnh theo đúng pháp hóa trai. A-nan bước đi 
chững chạc, mắt nhìn thẳng phía trước. Lúc ấy, oai nghi của Ngài rất nghiêm 
chỉnh. Với phong thái nghiêm trang như vậy, ngài thong thả đi qua cổng thành, 
ngài biểu hiện phong cách oai nghi, mắt ngài không nhìn ngang liếc dọc, tai 
không nghe lén. Mọi khi mang bát khất thực, ngài đều thể hiện nghiêm túc và 
kính cẫn đối với pháp hóa trai, không hề có chút khinh suất hay phóng dật khi 
đi vào thành phế. 


Kinh văn: ?J##f2,®82Xf@I IS, Xk4JiiF£ZtlllÙẦXXA. 1LEšjMffZc#f2 
I1 Bo 

Phiên âm: Nhĩ thời A-nan nhân khất thực thứ, kinh lịch dâm thất, tao đại 
huyễn thuật Ma-đăng-già nữ. Dĩ Ta-tỳ-ca-la-tiên Phạm thiên chú, nhiếp 
nhập dâm tịch. 


Việt dịch: Khi ấy A-nan theo thứ tự khất thực từng nhà, đi qua nhà dâm 
nữ, gặp phải đại huyễn thuật Ma-đăng-già. Dùng thần chú Ta-tì-ca-la tiên 
Phạm thiên bắt A-nan, ép làm chuyện dâm dục. 


Giảng: Khi ấy A-nan rất nghiêm chỉnh tôn trọng đúng pháp hóa trai bằng cách 
theo thứ tự khất thực từng nhà, Ngài đi qua nhà một dâm nữ, vì A-nan không 
phân biệt nhà của người sang trọng, kẻ nghèo nàn trong khi khất thực nên khi 
đến trước cửa-nhà dâm nữ gặp phải đại huyễn thuật, A-nan bị cám dỗ bởi 
huyễn thuật. Nó không thực, như là ma thuật. Người con gái của Ma-đăng-già 
đã đòi mẹ cô ta dùng thần chú do Ta-tỳ-ca-la Tiên Phạm thiên đem xuống thi 
thố ở cõi người. Nhưng chú này đều là giả huyễn, là hư vọng nên nó được gọi 
là “huyễn thuật.” Ma-đăng-già là tiếng Phạn, Hán dịch là “hạ tiện chủng” nghĩa 
là giòng dõi thấp hèn, chứng tỏ rằng cô ta không đáng được coi trọng. Đây là 
tên của người mẹ, còn cô con gái tên là Bát-kiết-đế, Hán dịch là Bổn tánh, 
nghĩa là tuy cô ta đọa vào hàng dâm nữ, nhưng bản tánh trong sáng không hề 
mất. 


A-nan bị cám dỗ bởi thần chú Ta-tỳ-ca-la (Kapila) Tiên Phạm thiên. Kapila là 
loại ngoại đạo tóc vàng. (Kim đầu) Bà Ma-đăng-già học được tà chú này từ 
nhóm ngoại đạo tóc vàng. Thực ra biểu tượng của thần chú là danh xưng hư 
dối vì nó không được truyền thụ từ Phạm thiên. Chỉ có người đề xướng tự 
tuyên xưng nó như vậy khiến người nghe phải tin. Tuy vậy, khi bà ta trì chú 
cũng khiến cho tinh thần của A-nan bối rối và rơi vào cơn hôn mê như là buồn 
ngủ, như uống rượu say hay là như nằm mơ, chẳng còn biết chuyện gì đang 
xảy ra. A-nan bị sai sử bước vào phòng dâm, bị chú “Ta-ty-ca-la tiên phạm 


¬ ” 


thiên” hoàn toàn chỉ phối, tự tánh của A-nan hoàn toàn bị che mờ. 


Quý vị sẽ hỏi: “Vốn A-nan là một vị Thánh, đã chứng được sơ quả a-la-hán rồi, 
cớ sao tà chú Ta-tỳ-ca-la tiên phạm thiên có thể làm mê mờ được?” (Thực ra 
A-nan chưa chứng sơ quả trước khi gặp nạn.) Vì A-nan chỉ biết tập trung vào 
việc học kinh mà không chú tâm vào việc tu tập định lực, nên dù A-nan đã 
chứng được sơ quả, nhưng định lực vẫn chưa đủ, vậy nên khi gặp loại ma này, 
A-nan liền bị mê hoặc, bị cô ta bắt vào phòng riêng, ép làm chuyện dâm dục. 
A-nan rất đẹp trai, thân thể hoàn hảo như thân của Phật, cũng có 32 tướng tốt. 
Da trắng như tuyết, sáng bóng như bạc, lấp lánh như có sương phủ. Hầu hết 
người Ấn Độ đều có nước da màu đen sạm nhưng da của A-nan rất mềm mịn, 
đặc biệt là rất sáng. Đó là lý do khiến cho con gái của Ma-đăng-già si mê mãnh 
liệt ngay từ phút giây đầu tiên để mắt đến A-nan. Cô ta liền chạy đến bên mẹ 
mình nói rằng cô ta muốn lấy A-nan. < >Mẹ cô ta nói: “Ông ta là đệ tử của Đức 


Phật, làm sao con có thế cưới ông ta được? Ông ta là tăng sĩ và không thể 
cưới vợ. Con không thể cưới ông ta được.” 


Cô gái đáp lại: “Điều ấy đối với con chẳng có gì khác lạ. Sao mẹ không nghĩ ra 
một cách để gài bẫy A-nan cho con. Nếu con cưới A-nan không được, con sẽ 

không muốn sống nữa.” Cô gái nói một cách cương quyết. Ham muốn của cô 
ta quá mãnh liệt đến mức xem đó là vấn đề sống chất. Có lẽ những vụ tự tử vì 
tình yêu ngang trái thời nay đều xuất phát như sự kiện con gái Ma-đăng-già. 


Bà Ma-đăng-già nghĩ rằng: “À! con ta đã yêu A-nan quá rồi! Ta phải nghĩ ra 
cách giải quyết việc gay go này.” Bà ta đã sử dụng tà chú của ngoại đạo. Chú 
Tiên phạm thiên là của ngoại đạo Ta-tỳ-ca-la (Kapila). Bà trì chú cho đến khi 
A-nan trở nên mê muội, A-nan đi theo cô ta với bộ dạng như kẻ say rượu, mê 
muội đến mức không thể phân biệt được nam bắc đông tây nữa, A-nan đi 
thẳng vào nhà, theo cô gái vào phòng riêng rồi nằm lên giường. 


Kinh văn: E85#E,f5vmLfão 
Phiên âm: Dâm cung phủ ma tương hủy giới thể 
Việt dịch: Dựa kề vuốt ve khiến A-nan sắp hủy phạm giới thể. 


Giảng: Đây là lúc nguy hiểm nhất mà A-nan gặp phải. Cô con gái Ma-đăng-già 
đến bên A-nan, cởi áo quần ông ra. Rồi hai bàn tay cô ta bắt đầu vuốt ve thân 
thể của A-nan, dựa kề vuốt ve khiến A-nan sắp hủy phạm giới thể. A-nan vẫn 
chưa bị hủy phạm giới thể. Đây là điều rất quan trọng. Khi người đã thọ giới, họ 
tiếp nhận được giới thể rất thanh tịnh (vô tác giới thể). Nếu hủy phạm giới thể, 
cũng giống như mạng sống của mình bị cắt đứt. Nên những người xuất gia 
xem việc giữ gìn, không hủy phạm giới thể là cực kỳ quan trọng. Nếu quý vị 
phạm giới chẳng khác gì những người chết rồi. Ví như A-nan, nếu kinh văn nói 
rằng giới thể của A-nan đã bị hủy phạm, có nghĩa là mọi chuyện đều chấm dứt 
với A-nan. A-nan sẽ bị đoạ lạc, và trong tương lai chắc hẳn phải rất khó khăn 
trong tu tập mới được tiến bộ. Tại sao con gái của Ma-đăng-già lại có một sức 
hấp dẫn níu kéo A-nan đến như thế? Xuất phát từ chuyện A-nan và con gái 
Ma-đăng-già trong 500 đời trước đã là vợ chông của nhau, vì họ đã kết hôn với 
nhau từ nhiều đời trước, nên ngay khi cô ta thấy A-nan, tập khí cũ liền trỗi dậy, 
cô liên cảm thấy yêu A-nan điên cuồng. A-nan đã là chồng của cô ta trong 
nhiều đời trước nay cô ta lại dứt khoát muốn A-nan làm chồng cô ta lại. Vì 
những hạt giống này đã gieo trồng từ đời này qua đời khác, nên bây giờ cô ta 
muốn hy sinh ngay cả mạng sống của mình để có được tình yêu của A-nan. 


Kinh văn: #IZK#I4⁄S?Rfi3I. ZRS:jEff. + Xi: im. {RZKR6fiiBHS 
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Phiên âm: Như Lai tri bỉ dâm thuật sở gia, trai tất tuyên quy. Vương cập 
đại thần trưởng giả cư sĩ câu lai tùy Phật, nguyện văn pháp yếu. 


Việt dịch: Như Lai biết A-nan bị dâm thuật kia gia hại, nên thọ trai xong 
liền trở về. Vua cùng các quan đại thần trưởng giả cư sĩ đều theo Phật, 
mong được nghe pháp yếu. 


Giảng: Bất kỳ lúc nào Đức Phật nhận lời thỉnh cầu trai chủ cúng dường, sau khi 
thọ trai xong, Đức Phật đều giảng pháp vì lợi ích cho trai chủ. Sau khi giảng 
pháp xong Đức Phật mới trở về an trú ở rừng Kỳ-đà. Nhưng lần này là một 
trường hợp đặc biệt. Như Lai biết A-nan bị dâm thuật kia gia hại nên thọ trai 
xong liền trở về. Biết A-nan đang gặp lúc rất khó khăn, đang sắp sửa bị hủy 
phạm giới thể. Đức Phật thọ trai xong rồi lập tức trở về tinh xá ở Kỳ viên. Thực 
ra, tôi tưởng tượng Thế tôn chẳng ăn uống gì được nhiều, vì Thế tôn thương 
người đệ tử của mình, người em họ và là thị giả của mình đang gặp nạn. Đức 
Phật nghĩ rằng: “À! Đệ tử của mình đang bị ma cám dỗ, anh ta sắp bị rơi vào 
lưới ma. Sao lại để xảy ra như thế được?” Vua cùng các quan đại thần trưởng 
giả cư sĩ đều theo Phật, mong được nghe pháp yếu. Mọi người ai cũng biết có 
những lý do rất quan trọng khiến Đức Phật không giảng pháp cho trai chủ sau 
khi thọ trai xong. Họ nghĩ lý do chắc hẳn là thông báo về kỳ an cư sắp được 
chấm dứt. Thế nên mọi người — vua, quan đại thần, trưởng giả, cư sĩ đều theo 
Đức Phật trở về tinh xá ở Kỳ viên. Tại sao vậy? Mọi người đã quên hết mọi 
chuyện chỉ còn nhất tâm mong ước được nghe những pháp yếu do Đức Phật 
giảng. Họ không biết những việc bất thường vừa xảy ra nên mọi người đều 
nóng lòng được nghe giáo pháp do Đức Phật sắp giảng dạy. 


Kinh văn: Ri†FETIRWIIW#ESVLH. ⁄:hH 4+ TSSWšš,Sf01LfÃBUk4, 
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Phiên âm: Vu thời Thế tôn đảnh phóng bách bảo vô úy quang minh. 
Quang trung xuất sanh thiên diệp bảo liên, hữu Phật hóa thân kiết già 
phu tọa, tuyên thuyết thần chú. 

Việt dịch: Khi ấy, trên đảnh Thế tôn phóng ra trăm đạo hào quang vô úy 
quý báu sáng rơ. Trong hào quang hiện ra hoa sen báu nghìn cánh, trên 
đó có hóa thân Phật đang ngồi kiết già, tuyên thuyết thần chú. 


Giảng: Khi ấy, trên đảnh Thế tôn phóng ra trăm đạo hào quang quý báu sáng 
rơ, biểu tượng cho một trăm cõi giới, và trong hào quang hiện ra hoa sen báu 
nghìn cánh là biểu tượng cho chân như. Những nghĩa này sẽ được khảo sát 
dần dần. Từ trên đảnh của Thế tôn phóng ra hàng trăm đạo hào quang quý 
báu và từ những đạo hào quang báu này phát ra ánh sáng rực rơ, vô úy. Ánh 
sáng vô úy biểu hiện sự kế thừa phong thái đại oai đức, chẳng sợ hãi điều gì. 
Có năng lực, hàng phục mọi loài thiên ma ngoại đạo. Bất kỳ thần chú nào cũng 
không thể sánh được hào quang này, sá gì thần chú của Ta-tỳ-ca-la Tiên 
phạm thiên hoặc là của hậu phạm thiên đi nữa. Trong đạo hào quang báu cũng 
làm hóa hiện ra hoa sen báu nghìn cánh, trên đó có hóa thân Phật đang ngồi 
kiết già. Ngồi trong tư thế kiết già là ngồi với tư thế hai chân đan chéo vào 
nhau. Ngôồi với tư thế kiết già này sẽ được phát sinh vô lượng công đức. Hoá 
thân của Đức Phật tuyên thuyết thần chú. 


Đức Phật tuyên thuyết thần chú bí mật đó là thần chú Thủ-lăng-nghiêm. Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni dùng hóa thân Phật để thuyết thần chú là biểu hiện mật 
nhân ở trong mật nhân, vua trong các vua của thân chú. Thần chú Thủ-lăng- 
nghiêm rất là quan trọng. Quý vị tu học Phật pháp nên phải học thần chú Thủ- 
lăng-nghiêm, quý vị sẽ thấy mình không phải là hạng người vô dụng. Nếu quý 
vị không học chú Thủ-lăng-nghiêm, cũng sẽ giống như quý vị leo lên ngọn núi 
bằng bảy báu: vàng, bạc, pha lê, lưu ly, xà cừ, xích châu, mã não mà trở về với 
hai bàn tay không. Quý vị đã lên đến đỉnh núi, nghĩ rằng lên lấy một ít vàng, 
hoặc ngọc rồi do dự hay là nên lấy bạc thì hơn, cuối cùng không quyết định 
nên lấy thứ gì là hay nhất, thế nên đành trở về tay không. 


Đó là tình trạng của người không học thuộc chú Thủ-lăng-nghiêm. Thế nên tôi 
mong quý vị ít nhất là chịu khó học thuộc lòng chú Thủ-lăng-nghiêm. Không 
nói là chỉ nỗ lực vài tuần mà có thể phải mất vài năm để học thuộc lòng chú 
Thủ-lăng-nghiêm cũng được. Việc ấy rất có giá trị, và cơ hội mà quý vị gặp 
được như bây giờ rất hiếm có, rất khó mà thâm nhập được. Đó là “vô thượng 
thậm thâm vi diệu pháp.” Chẳng có điều gì sâu hơn, cao siêu hơn pháp này 
nữa. Đức Phật dùng thần chú Thủ-lăng-nghiêm để cứu A-nan là người đã 
chứng được quả vị đầu tiên của hàng a-la-hán. Nay chúng ta hãy nghe nói về 
công đức của tư thế ngồi kiết già. Có một vị tăng bị thúc ép buộc phải tụng kinh 
và sám hối, có nghĩa là vị tăng này thường phải nhận lời tụng kinh sám hối khi 
gia đình có người chết đến chùa thỉnh cầu để giúp cho người chết vượt qua 
biển khổ. 


Chư tăng ở Trung Hoa thường thích gọi những người này là “tang-tang-p'i”, 
xuất phát từ âm thanh của một loại pháp khí. Lý do của sự mời thỉnh tụng kinh 


này, dĩ nhiên là gia chủ sẽ phải trả một số tiền sau mỗi lần tụng kinh. Chẳng 
hạn mức giá hiện thời ở Hồng Kông cho một ngày tụng kinh ít nhất là một trăm 
đô-la Hồng Kông và dù muốn thỉnh một vị tăng cũng rất khó kiếm. Các vị tăng 
thích xoay xở tụng kinh như thế thực sự phải luân phiên đến nhiều nơi trong 
ngày, vì số người chết quá đông nên chư tăng thường được mời đảm nhiệm 
những buổi lễ cầu nguyện cho người chết. Không đơn giản như ở nước Mỹ, chỉ 
cần một vị linh mục hoặc một vị mục sư cử hành lễ tang và chỉ như thế là đủ. Ở 
Hồng Kông, họ muốn thỉnh cho được năm hoặc bảy hoặc mười hoặc bến mươi, 
năm mươi vị tăng đến nhà để tụng kinh cầu siêu cho người chất. 


Vậy mà, hôm đó có một vị tăng thuộc dạng này trở về chùa sau một ngày tụng 
kinh cầu nguyện cho người chết. Khi đi qua một ngôi nhà, con chó trong sân 
sủa vang. Ông nghe tiếng người vợ từ trong nhà nói với người chồng vọng ra: 
Ông ra xem thử ai?” Vị tăng thấy người chồng nhìn qua bức màn rồi đáp: “ÒI 
Chỉ là con ma chuyên xoay xở tụng kinh đám.” Vị tăng đã qua, nhưng lời nói 
ấy cứ vang mãi trong tai ông. Tại sao người ấy gọi vị tăng là “con ma chuyên 
xoay xở tụng kinh đám.” Tại sao ông ta không gọi là “Đức Phật chuyên xoay xở 
tụng kinh đám”? Khi vị tăng tiếp tục trên đường về chùa thì bất chợt trời mưa 
ông ta phải núp mưa dưới một cây cầu. Vị tăng suy nghĩ: “Ta nên ngồi thiền.” 
Rồi ông ta ngồi thiên theo tư thế kiết già. Sau khi ngồi một lúc, có hai con quỷ 
đi tới. Khi nó đến nơi vị tăng đang ngồi thiền thì bọn quỷ đột nhiên dừng lại. 
Một con quỷ nói với con kia: “Có một ngôi chùa vàng ở đây. Nhanh lên! Hãy 
đảnh lễ đi! Có xá-lợi của Đức Phật ở trong ngôi chùa vàng. Nếu chúng ta đảnh 
lễ xá-lợi Phật, nghiệp chướng của chúng ta sẽ được tiêu trừ.” Thế là hai con 
quỷ bắt đầu đảnh lễ, sau khi chúng nó đảnh lễ hồi lâu thì cái chân của vị tăng 
được gọi là “con ma chuyên xoay xở tụng kinh đám” bắt đầu bị đau. Để có thể 
ngồi thoải mái hơn, vị tăng chuyển thế ngồi kiết già thành thế ngồi bán già, đó 
là tư thế chân trái nằm trên bắp đùi phải. Lần này hai con quỷ đến đảnh lễ, nó 
thấy có chuyện lạ. “Nè”! Một con quỷ nói: “Ngôi chùa vàng kia vừa chuyển 
thành ngôi chùa bạc. Mày có nhận ra không?” 


“Thì sao nào?”, con quỷ kia đáp lại “chùa bằng bạc vẫn quý rồi, chúng ta nên 
đảnh lễ đi!” Rồi cả hai con quỷ đồng đảnh lễ, nó đảnh lễ một giờ rươi hoặc một 
giờ hay chỉ 20 phút, chẳng có đồng hồ nên không thể nào biết được. Dù vậy, 
cho đến khi chân của vị tăng lại bị đau và ông ta uể oải duỗi ra nghỉ, giống như 
khi quý vị từng làm mỗi khi ngồi thiền mệt mỏi. Vị tăng suy nghĩ: “Ta nên nằm 
nghỉ chốc lát.” Nhưng ngay lúc đó, hai con quỷ thoáng thấy ngôi chùa mình 
đang lạy biến thành một vũng bùn. Một con quỷ kêu lên: “Nè! Coi kìa, nhanh 
lên! Hãy đánh nó đi!” Nhận thấy hai con quỷ sắp đánh mình, vị tăng sững 
người vì sợ hãi, nhẹ nhàng trở lại ngồi gọn gàng trong tư thế kiết già. Vừa đúng 


lúc hai con quỷ đồng thanh la lên: “Ò! Thật đúng là xá-lợi của Đức Phật ở trong 
đó. Thật là trò biến hóa như yêu quỷ. Phút trước đó là ngôi chùa vàng, phút 
sau là chùa bạc, rồi trở thành vũng bùn. Chúng ta tốt hơn chỉ nên đảnh lễ bất 
luận chuyện gì xảy ra.”, rồi chúng lạy không nghỉ cho đến khi trời sáng. Sự kiện 
này có một ảnh hưởng tác động đến vị tăng — “con ma chuyên xoay xở tụng 
kinh đám.” Ông ta ngồi suy nghĩ: “Nếu ta ngồi trong tư thế kiết già thì đó là 
ngôi chùa bằng vàng, nếu ta ngồi với tư thế bán già thì đó là ngôi chùa bằng 
bạc, còn nếu ta không ngồi với hai tư thế ấy thì chẳng có gì khác ngoài một 
vũng bùn. Tốt hơn là nên bắt đầu tu tập, không nên xoay xở tụng kinh đám 
nữa.” Rồi ông ta vùi mình trong đề tài ấy ngay và công phu tham cứu rất 
nghiêm mật. Sau một thời gian, ông được ngộ đạo, được tặng danh hiệu “Quỷ 
Bức Thiền Sư.” Vì nếu vị ấy không bị hai con quỷ dọa đánh, vị ấy chắc hẳn sẽ 
còn trì hoãn công phu và sẽ không bao giờ thành công trong việc tu tập. 
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Phiên âm: Sắc Văn-thù-sư-lợi tương chú vãng hộ. Ác chú tiêu diệt. Đề 
tưởng A-nan cập Ma-đăng-già quy lai Phật sở. 


Việt dịch: Đức Phật dạy ngài Văn-thù-sư-lợi đem thần chú đến cứu A-nan, 
khiến tà chú liền bị tiêu diệt, rồi dẫn A-nan và con gái Ma-đăng-già về chỗ 
Phật. 

Giảng: Cần phải có một vị có được trí tuệ rộng lớn mới cứu được một người sỉ 
mê. Mặc dù A-nan đã chứng được sơ quả a-la-hán, nhưng định lực của ông 
chưa đủ để khỏi bị mê hoặc bởi tà chú của Ma-đăng-già. Để cứu A-nan, Đức 
Phật phải thị hiện phóng hào quang trăm báu với hoa sen ngàn cánh trong đó 
có hóa thân Phật ngồi tuyên thuyết thần chú Thủ-lăng-nghiêm. Thế nhưng A- 
nan đang ở nơi xa, nên Đức Phật cần một thành viên trong Tăng-già mang 
thần chú đi Đức Phật chọn Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát mang thần chú đi cứu hộ A- 
nan. Ngài đến nhà dâm, nhà của Ma-đăng-già để cứu hộ A-nan. Thần chú 
Thủ-lăng-nghiêm chỉ có vài dòng mà rõ ràng phá hủy ngay tức khắc pháp 
thuật của ngoại đạo. ở đây, hiệu quả của thần chú thì không có gì sánh bằng. 
Thế nên khi Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đến nhà Ma-đăng-già tuyên đọc thần chú 
'Thủ-lăng-nghiêm, khiến ác chú liền tiêu diệt. Chú của Tiên phạm thiên không 
còn hiệu lực nữa, A-nan liền thức tỉnh. Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi còn phải dẫn A- 
nan và con gái Ma-đăng-già về nơi chỗ Phật. A-nan đã bị mê muội bởi tà chú 
và sắp sửa bị rơi vào bẫy, thế nên A-nan bị mất phương hướng và chẳng biết 
mình đang ở nơi đâu, giống như vừa mới tỉnh dậy sau một cơn mơ. Thế nên 
Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đến giúp đơ cho A-nan, nắm lấy và kéo A-nan dậy. 


Quý vị sẽ hỏi: “Tại sao Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi lại khuyến khích cô con gái của 
Ma-đăng-già?” Nếu ngài Văn-thù-sư-lợi không khuyến khích Ma-đăng-già vào 
lúc ấy, thì cuộc đời của cô ta có lẽ sẽ gặp nhiều nguy nan và có lš nguyên 
nhân là do nơi ngài. Cô ta quá quấn trí, có thể cô sẽ giết ngài Văn-thù-sư-lợi vì 
đã lấy đi người nàng rất yêu. Lúc đó, chính ngài đã làm cho cô ta yên tâm, cô 
ta sẽ chỉ còn lại một mình với riêng mình. Ai biết được cô ta sẽ làm những gì 
khi trong cơn ghen. Thế nên Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói: “Cô ta là người con gái 
rất đẹp. Tôi thấy cô là người phụ nữ lương thiện, hãy đi với tôi và chúng ta sẽ 
thưa chuyện với Đức Phật và sẽ xin Thế tôn giúp cô thỏa mãn ý nguyện. Tôi sẽ 
nói giúp cho cô, mọi việc sẽ ổn cả, tôi chắc như vậy.” 


Ngài rất thận trọng lời nói, khéo léo dùng phương tiện, rất kín đáo và khôn 
khéo, thế nên cô ta không nổi giận và muốn hủy hoại thân mạng của mình. 
Nhờ ngài Văn-thù-sư-lợi giúp đơ cho A-nan và khuyên nhủ con gái của Ma- 
đăng-già, họ cùng trở về nơi Đức Phật, là tinh xá trong vườn Kỳ-đà. Từ câu 
“Như thị ngã văn-Như thật tôi nghe” tới câu “quy lai Phật sở —về nơi chỗ Phật” 
được gọi là “Phần tự.” Phần tự gồm có: 


Chứng tín tự: là phần nêu ra đầy đủ sáu món thành tựu, chứng tỏ kinh này là 
đích thực do Đức Phật thuyết. Toàn phần “tự” này cũng có thể gọi là phần “tái 
bút” mặc dù nó nằm ngay phần đầu của kinh. 

Quý vị sẽ hỏi: “Như vậy sẽ mâu thuẫn chăng — sao kinh lại có hai phần “tự” và 
“tái bút” cùng một nơi?” Vì khi Đức Phật nói kinh này, phần “tự” không có. Đến 
khi Ngài A-nan kiết tập Kinh tạng, phần tự này mới có, từ lý do này nên phần 
ấy được gọi là phần “tái bút.” 

Phân tự này cũng còn được gọi là “Thông tự” vì các kinh khác cũng có phần tự 
y như vậy. Nó còn được gọi là “Kinh tiên tự”, phần tự khởi đầu của kinh văn, 
cho dù phần ấy đến khi A-nan kiết tập kinh điển rồi mới có “Kinh hậu tự” (phần 
tự được viết thêm sau khi kiết tập kinh). Phần thứ hai của phần “tự” được gọi là 
“phát khởi tự” giải thích nhân duyên liên hệ giữa A-nan và con gái của Ma- 
đăng-già dẫn đến việc Đức Phật nói kinh này. 

Đây là điều rất quan trọng cho những người học Phật pháp để dễ phân biệt 
những phần khác nhau của kinh văn. Với cách này, quý vị có thể dễ dàng 
“thâm nhập kinh tạng”, làm cho quý vị sẽ được “trí tuệ như biển.” Thực ra, quý 
vị nên suy nghĩ như vậy: “Chính mình đã giảng nói bộ kinh này, đạo lý trong 
kinh đều lưu xuất từ tâm mình.” Nếu nghĩ được như vậy thì kinh và bản tâm 
của quý vị đã hợp thành một phiến, thế nên chẳng có “sâu” chẳng có “cạn.” 
Quý vị sẽ không còn thấy học kinh là khổ nữa, mà chỉ là một việc rất bình 
thường. Pháp hành văn trong kinh Thủ-lăng-nghiêm này rất hay rất tuyệt diệu. 


Trong tất cả các tác phẩm cổ văn của Trung Hoa, như Tứ thư và Ngũ kinh đều 
rất hay. Nhưng trong đời tôi, tôi thích bản kinh này nhất. Thầy Hằng Định, đệ tử 
của tôi ở Hồng Kông có thể đọc thuộc lòng kinh này từ đầu đến cuối không vấp 
một chữ. Thầy cũng đọc thuộc lòng được Kinh Pháp Hoa. Thầy đã học các 
kinh ấy trong năm năm. Tôi xem Kinh Thủ-lăng-nghiêm là áng văn chương 
tuyệt diệu nhất. Người nào muốn học Trung văn thì không nên bỏ qua cơ hội 
thâm nhập vào Kinh Thủ-lăng-nghiêm này. Bất kỳ ai muốn thông thạo văn 
pháp tiếng Trung Hoa đều phải thông hiểu toàn bộ văn học Trung Hoa. 
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Phiên âm: A-nan kiến Phật, đảnh lễ bi khấp, hận vô thủy lai. Nhất hướng 
đa văn, vị toàn đạo lực. Ấn cần khải thỉnh thập phương Như lai đắc thành 
bồ-đề, diệu xa-ma-tha tam-ma thiền-na tối sơ phương tiện. 


Việt dịch: A-nan đảnh lễ Đức Phật, hối hận từ vô thỉ đến nay, chỉ một 
hướng thích học rộng nhớ nhiều, nên chưa được toàn vẹn đạo lực. Nay 
A-nan ân cần cung kính thỉnh Phật truyền dạy pháp tu xa-ma-tha (chỉ), 
tam-ma (quán) và thiền-na (thiền) là phương tiện vi diệu ban đầu của 
mười phương các Đức Như Lai đã tu tập mà chứng được bồ-đề. 


Giảng: Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã mang thần chú Thủ-lăng-nghiêm đi giải cứu A- 
nan. Sau một thời gian trên đường về, khi có ngọn gió mát thổi qua, vỗ nhẹ lên 
mặt làm cho A-nan tỉnh khỏi giấc mơ. Họ đã về đến Tinh xá Kỳ hoàn. A-nan 
thấy Đức Phật, đảnh lễ rồi hối hận. Nỗi đau của A-nan rất mãnh liệt, nỗi buồn từ 
trong tâm dâng lên và A-nan khóc không thành tiếng. Lòng rất ân hận. Chữ 
hay nhất trong đoạn kinh này là chữ hận (†R), biểu hiện A-nan đã thức tỉnh. 
Nếu A-nan không ân hận thì khi trở về Tinh xá Kỳ hoàn, A-nan đã không thành 
tâm nhận ra những lỗi lầm của mình. A-nan có thể trở về tịnh xá làm ra vẻ như 
không có việc gì xảy ra, có thể tạo một bức bình phong để che dấu việc đã rồi. 
Nhưng điều hay nhất của A-nan là Ngài không dựng lên bức bình phong che 
dấu. A-nan trở về đến nơi Đức Phật và đảnh lễ chẳng dấu diếm chuyện gì cả, vì 
biết mình phải sửa chữa lỗi lầm và thay đổi lối tu tập trước đây. A-nan mong 
muốn được Đức Phật chỉ dạy con đường tu đạo chân chính. Nhờ vậy, sau này 
A-nan mới được chứng ngộ. Từ vô thỉ đến nay nghĩa là không chỉ vào lần này 
trong đời này, nhưng từ rất nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, từ lúc A-nan 
vừa mới thọ thân người. Không ai có thể biết được lúc ấy là lúc nào, thế nên 


thời gian ấy được xem như là vô thủy (không có chỗ khởi đầu). Chỉ một hướng 
thích học rộng nhớ nhiều. 

Đời này sang đời khác, thời này sang thời khác, A-nan chỉ chuyên tâm vào 
việc học, đến mức đạt được “học rộng, nhớ nhiều” nhưng thờ ơ với việc †u tập. 
Nên chưa được toàn vẹn đạo lực. 


Đó là định lực, định lực của A-nan rất yếu kém, cực kỳ non nớt. May thay, Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni đã giải cứu A-nan, nên A-nan cung kính gieo năm vóc 
sát đất, thể hiện sự kính trọng Đức Phật bằng cả thân và tâm. Nay A-nan ân 
cần cung kính Phật truyên dạy pháp tu Samatha (chỉ), Tam ma (quán) và 
Dhyana (thiền) là phương tiện vi diệu ban đầu của mười phương Như Lai đã tu 
tập chứng đạo Bồ-đề. A-nan cung kính đảnh lễ Đức Phật nhiều lần, không còn 
một chút biếng trễ. Rồi A-nan cung kính cầu thỉnh Đức Phật giảng bày đạo lý 
mà chư Phật trong mười phương đã tu tập và chứng được Bồ-đề. A-nan không 
khải thỉnh các Đức Như Lai trong khắp mười phương chỉ bày giáo lý; quý vị 
không nên đọc lướt qua đoạn kinh này. Nếu A-nan khải thỉnh các Đức Như Lai 
trong mười phương chỉ bày giáo lý thì thử hỏi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni làm gì 
ở đây? A-nan là đệ tử của Đức Phật. 


Chẳng lẽ A-nan bỏ quên Đức Phật đang ở ngay trước mắt mình mà đi tìm 
những Đức Phật khác ở xa cách tận mười phương? Không, kinh nói rằng A- 
nan trở về cầu thỉnh Đức Phật giảng bày giáo lý mà các Đức Như Lai trong 
mười phương đã nương vào đó mà tu tập để chứng ngộ được đạo bồ-đề. A- 
nan không biết cách phải dụng công tu tập để được khai ngộ. Nhưng A-nan đã 
biết ba loại định: xa-ma-tha (samatha) (chỉ), tam-ma-bát†-đề (samapatti, quán) 
và thiền-na (dhyana). Nên A-nan nêu ra, tán thán đề cao ba loại định ấy là vi 
diệu. Ngay khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nghe lời thỉnh cầu ấy, Ngài biết A- 
nan là người ngoài cuộc: A-nan không biết về việc †u tập định lực để được khai 
ngộ. Tu tập loại định gì để được chứng đạo? Đó là Thủ-lăng-nghiêm đại định. 
Chỉ vì A-nan không biết được Thủ-lăng-nghiêm đại định đến nỗi suýt gây nên 
chướng ngại như kinh văn đã nói đến. Phương tiện vi diệu ban đầu: 

A-nan muốn biết pháp môn phương tiện cho kẻ sơ cơ, đó là phương pháp dễ 
nhất để bắt đầu tu tập, phương pháp đơn giản nhất để bước vào công phu. 

Một số người liền phán xét: “A-nan chỉ chú tâm vào việc học rộng nhớ nhiều và 
cuối cùng gần như bị kết thúc bằng đọa lạc.” 

Họ nói: “Cho nên học nhiều chỉ vô ích. Tôi chỉ chú tâm chuyên vào việc tập 
định, chẳng cần học làm gì.” Đây là quan điểm thiên lệch, không đúng với tinh 
thần Trung đạo. Đạo lý khế hợp với Trung đạo là không quá nghiêng lệch về 


bên phải và cũng chẳng nghiêng lệch về bên trái. Không coi trọng phía trước 
cũng chẳng coi trọng phía sau. A-nan bị phê phán vì đã chú tâm vào việc học 
mà xao lãng việc tu định. Còn nếu quý vị chuyên tập trung vào việc †u định và 
xao lãng việc học thì trí tuệ không được phát sinh. Quý vị phải học tập để có 
được trí tuệ, đồng thời cũng phải tu định để có được định lực, hai năng lực ấy 
mới được hợp nhất. Tại Phật giáo Giảng đường chúng ta vừa nghiên cứu kinh 
điển vừa ngồi thiền. Bằng cách gạt ra ngoài tất cả mọi chuyện, không để cho 
tâm ý mình lang thang khắp mọi phương Nam Bắc Đông Tây, quý vị mới có thể 
hoàn toàn tập trung tâm ý mình vào Phật pháp được. Đừng để phí thời gian 
quý báu. Đừng tán gẫu những chuyện huyên thiên, đừng làm những việc vô 
ích. Quý vị không thể vẽ được khối vuông và hình tròn nếu không có được cái 
compas (vô quy củ bất thành phương viên). Cũng thế quý vị phải theo quy luật 
công phu tu tập hằng ngày. Trong thiền đường, khi bảng gỗ bõ ba hồi, đó là 
hiệu lệnh chỉ tịnh. Trong suốt thời gian đó, không ai được nói chuyện, ai vi 
phạm sẽ nhận một cú đập (bạch đả công) của Kim Cương Chùy Bồ-tát. 


X1 


Quý vị nói rằng: “Ông ta không được đánh tôi như thế.” Bồ-tát Kim Cương 
không hề đánh vì giận dữ. Nhưng các Ngài làm như vậy để mọi việc trở nên 
nghiêm túc hơn. Nên mọi người phải thận trọng, thành tâm theo đúng quy luật. 
Khi thanh quy được tuân thủ nghiêm túc, thì tu tập rất dễ thành tựu. Đừng quá 
xem thường. Những người đến dự pháp hội này căn bản đều có tư cách rất tốt, 
nhưng chỉ để ngăn ngừa một vài người quên mất quy luật nên tôi phải nhắc lại. 
Trong thời gian gạt qua tất cả mọi việc để học kinh Thủ-lăng-nghiêm, mọi người 
nên tự mình áp dụng nhất tâm vào việc tọa thiền. Nếu quý vị làm được như 
vậy, tôi bảo đảm sẽ có sự cảm ứng và quý vị sẽ đạt được thành quả. Nếu 
không đạt được đại ngộ thì cũng được tiểu ngộ. Quý vị sẽ không bị hao tổn 
phước đức. Nếu quý vị thành ý và nhất tâm trong suốt thời gian nghiên cứu và 
công phu, chắc chắn quý vị sẽ được nhiều lợi lạc. Tôi không dối gạt quý vị. Tuy 
vậy, nếu quý vị không tuân theo những quy củ, quý vị sẽ giống như người 
“Mông Cổ đi xem hát” và hoàn toàn không nhớ được gì cả. (Khi có người hoàn 
toàn ngơ ngác không biết được điều gì, thì người Trung Hoa dùng thuật ngữ 
này để diễn tả như người Mông Cổ vào rạp hát xem người Trung Hoa diễn kịch 
rồi đi ra mà chẳng hiểu gì cả). 

Quý vị đã từ mọi nơi rất xa xôi đến đây, không cầu việc gì khác hơn là được 
học hỏi Phật pháp. Điều ấy làm tôi rất vui, vui đến nỗi bất luận tôi phải chịu khó 
nhọc đến mấy tôi cũng không ngại. Trong suốt thời kỳ pháp hội giảng kinh Thủ- 
lăng-nghiêm, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình nghiên cứu và giảng giải Kinh 
Thủ-lăng-nghiêm, khai triển ý kinh cho quý vị hiểu rõ. Nguyện vọng của tôi là 
mong tất cả quý vị đều đạt được lợi lạc từ Phật pháp. Tuy nhiên, dù tôi có 


giảng, nhưng nghe hay không là do ở quý vị. Nếu quý vị không thích nghe thì 
tôi cũng chẳng giúp gì được cho quý vị vì tôi không phải là quý vị và quý vị 
chẳng phải là tôi. Quý vị có thể nói rằng quý vị là tôi và tôi là quý vị. Sao vậy? 
Vì chúng ta đều có tương quan với nhau, chúng ta cùng thở một bầu không khí 
như nhau. Suy nghĩ được như thế thì mọi người trở nên đồng nhất bản thể, quý 
vị chẳng chướng ngại tôi và tôi cũng chẳng chướng ngại quý vị. Mọi người 
cùng tham cứu Phật pháp với nhau và cùng nhau khai ngộ. Nếu còn một 
người trong quý vị chưa được chứng ngộ thì lời phát nguyện của tôi chưa được 
hoàn thành. Quý vị nên để tâm tìm hiểu xem Phật pháp sâu mầu hay cạn cợt. 
Quý vị nên nghĩ rằng: “Nếu tôi hiểu được, tôi sẽ tham cứu được sâu xa hơn, 
còn nếu tôi chưa hiểu được ý kinh, tôi càng muốn được hiểu rõ hơn nữa.” Hiểu 
được một chút ít vẫn tốt hơn rất nhiều so với không hiểu được chút nào cả. Quý 
vị nên tự nhủ lòng: “Nếu như tôi hiểu được chỉ một chữ trong kinh mà Pháp sư 
đang giảng về những điều mà trước đây tôi chưa hiểu ra, thật là đáng giá. Tôi 
đã hưởng được sự lợi lạc.” Giá trị của một chữ thôi cũng khó diễn tả hết được. 


Tại sao A-nan không thể chống chọi nổi với tà chú của Tiên phạm thiên? dù A- 
nan đã đạt được sơ quả a-la-hán rồi? Đó là vì trong quá khứ, khi tu tập định 
lực, A-nan đã dùng tâm ý thức để công phu, mà tâm ý thức cũng là đối tượng 
của sinh diệt, nên không đạt được triệt để cứu cánh. Khi dụng công tu tập định 
lực bằng cách điều phục tâm ý thức như pháp tu “chỉ quán” của giáo lý Thiên 
thai, đó là thuộc về thức thứ tám. Phương pháp ấy làm hiển lộ bản tánh bất 
sinh bất diệt. Khi quý vị nhắm vào bản tánh bất sanh bất diệt ấy mà tu tập định 
lực bất sanh bất diệt thì đó mới thật là chân định, mới khỏi bị xoay chuyển bởi 
ngoại cảnh. Nhưng trong tất cả mọi việc, A-nan chỉ biết vận dụng bằng tâm ý 
thức. Cho đến cả việc nghe Đức Phật thuyết kinh, A-nan cũng dùng ý thức để 
ghi nhớ những điều Đức Phật dạy. Nhưng mà tâm ý thức không thể nào đưa ta 
đến một giải pháp rốt ráo được. Thế nên khi A-nan gặp ma sự, A-nan không 
nhận thức được ngay tình huống. Những người tu đạo rất cần thiết phải nhận ra 
được rõ ràng ngay tức khắc mọi cảnh giới đang xảy ra. Nếu quý vị nhận thức rõ 
được mọi cảnh giới khi nó vừa hiện ra, quý vị không thể nào bị sai sử bởi nó. 
Cảnh duyên không thể nào làm quý vị dao động được. Định lực sẽ chiến thắng 
bất kỳ cảnh giới nào dù cảnh giới ấy có tốt, xấu, như ý hoặc bất như ý. Ngay 
trong tất cả mọi tình huống ấy, tâm quý vị đều: “Như như bất động, liễu liễu 
thường minh.” Đó chính là chân định. 


Nếu cảnh vui làm cho quý vị sướng thích, thế là quý vị đã bị cảnh chuyển. Nếu 
quý vị giữ tâm mình, đừng nhảy từ trạng thái vui sang giận dữ, từ buồn bã 

sang an lạc, thế là tâm quý vị không bị dao động bởi hoàn cảnh. Tâm không bị 
ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài cũng ví như tấm gương trong; khi vật đến 
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liền phản chiếu, khi vật không còn, gương vẫn là gương “vật lai tắc hiện, vật 
khứ tắc ân.” Bản thể của gương luôn luôn trong suốt, không hề nhiễm ô. Có 
được định lực, tâm không dao động là có được trí tuệ chân chính, thông đạt 
mọi sự. Rất quan trọng khi hiểu được điều này. Xa-ma-tha là tiếng Phạn, Hán 
dịch là tịch tĩnh. Tuy vậy, đó là sự “tịch tĩnh” do nỗ lực gắng sức dụng công mà 
có được, hành giả đạt được loại định lực này bằng cách đè nén, đình chỉ tâm ý 
thức, không cho phát khởi vọng tưởng. Nên đó không phải là định rốt ráo. Đó 
chỉ là pháp môn phương tiện của hàng Nhị thừa mà Đức Phật giảng dạy vào 
thời kỳ đầu tiên. Tam-ma (samapatti) là tiếng Phạn, Hán dịch là “quán chiếu”, 
chẳng hạn quán chiếu mười hai nhân duyên hoặc quán pháp Tứ diệu đế. 


Thiền-na: tiếng Phạn là (dhyäna), Hán dịch là “tư duy tu” nghĩa là dụng tâm để 
tư duy và quán tưởng, cũng gọi là tu “chỉ quán.” Hành giả dùng tâm để theo 
dõi sự đến và đi, sinh và diệt của ý tưởng. Rất giống pháp tu “chỉ quán” của 
tông Thiên thai, chủ trương tam chỉ, tam quán: quán không, quán giả, quán 
trung. Cơ bản giáo lý vốn không sai khác, nhưng pháp quán này không thể so 
sánh được với Thủ-lăng-nghiêm đại định. Thiền-na là tĩnh lự. Nay tu theo pháp 
tĩnh tọa, cũng còn được gọi là thiền na. Nhưng tu theo thiền-na có pháp triệt để 
và cũng có pháp không triệt để. Hàng Tiểu thừa dùng tâm thức để tu thiền, 
nhưng thức tâm vốn là đối tượng của sinh diệt, nên pháp tu này không kiên cố. 


Quý vị sẽ hỏi: — Vậy thì chúng tôi nên tu theo pháp gì? — Tu theo pháp Thủ- 
lăng-nghiêm đại định. — Làm sao để có thể tu tập theo pháp Thủ-lăng-nghiêm 
đại định? Kinh văn sẽ dần dần giải thích rõ ràng. Nếu quý vị tham dự pháp hội 
giảng kinh và hiểu rõ được ý kinh, thì quý vị sẽ biết được phải tu tập thế nào để 
có được Thủ-lăng-nghiêm đại định. Quý vị không nên để mình bị rơi vào trạng 
thái bàng hoàng lơ lững. Đó là khi quý vị không biết mình phải bắt đầu từ chỗ 
nào. 


Kinh văn: J2 BE? #i&# T2 XInif£¡ŠS,M.xŠ0ÐÐ:. (RE. ¡R4 
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Phiên âm: Ư thời phục hữu hằng sa bồ-tát cập chư thập phương đại a-la- 
hán, Bích-chi Phật đẳng, câu nguyện nhạo văn. Thối tọa mặc nhiên thừa 
thọ thánh chỉ. 

Việt dịch: Khi ấy có hằng hà sa Bồ-tát, các vị Đại a-la-hán, Bích-chi Phật... 
trong khắp mười phương, đều mong mỏi được nghe. Tất cả ngồi im lặng 
chờ nghe lời Phật chỉ dạy. 


Giảng: Khi ấy nghĩa là lúc A-nan thỉnh cầu Đức Phật giảng dạy pháp tu của các 
Đức Như Lai trong khắp mười phương đã tu tập như thế nào để chứng được 
đạo quả bồ-đề? Đó là sự giác ngộ chân chánh. Quý vị đã được nghe giảng về 
các vị bồ-tát nhiều như số cát sông Hằng đến dự hội rồi, nghĩa là có rất nhiều 
bồ-tát đến dự hội. Sông Hằng rộng hằng muôn dặm và cát ở bờ sông mịn như 
bột mì, nhỏ như các hạt vi trần. Khi có bão, cát đá bay mù mịt, nguy hiểm như 
bão cát ở sa mạc. Bây giờ quý vị tính xem có bao nhiêu hạt cát nhỏ mịn, như 
thế ở trong bờ sông rộng chừng 15 dặm. Ngay cả máy điện toán hiện đại nhất 
có lẽ cũng không thể tính được phép toán như vậy. Do vì số cát sông Hằng 
không thể nào tính đếm được, nên nó thường được biểu thị cho con số không 
có thực, con số vượt qua mọi sự tính đếm. Bồ-tát (Bodhisattva), Hán dịch là 
“hữu tình giác” là người đã giác ngộ, còn gọi là “giác hữu tình” là người giúp 
cho chúng sinh được giác ngộ.” Dù người ta có đối xử xấu với bồ-tát ra sao, 
bồ-tát vẫn không chống đối lại họ. Bồ-tát không bao giờ tức giận, không bao 
giờ nổi nóng. Đạo tâm của bồ-tát rộng lớn và kiên định. Bồ-tát còn được gọi là 
bậc “đại sĩ”, vì họ đã có phát nguyện rộng lớn để trở thành một vị bồ-tát . 


Mười phương, trong kinh A-di-đà có đề cập đến chư Phật trong sáu phương, 
chứ không đề cập đến mười phương. Sáu phương là Đông Tây Nam Bắc, trên 
và dưới. Có thêm bốn hướng nữa là Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam. 
Tuy vậy, chứ xưa nay vốn một phương cũng không có. Trái đất vốn tròn, thế 
phương nào lập được. Nhưng Đức Phật nói đến mười phương. Ngoài ra, tôi nói 
quả đất tròn là một dữ kiện không có căn cứ, nên đừng y cứ vào những gì tôi 
nói. Kỳ thực, thế giới được sinh hóa từ một nguồn năng lực duy nhất, mọi vật 
đều lưu xuất từ Đại quang minh tàng, tức là Như Lai tạng tánh, trong đó không 
có Đông, Tây, Nam, Bắc hay bốn phương hoặc phương trên, phương dưới. Đó 
là kiến giải của tôi, có thể nó chưa được đúng đâu. Trong pháp hội này, không 
phải chỉ có những a-la-hán nhỏ đến dự mà còn có những Đại a-la-hán, đạo lực 
của họ rất lớn, không có nghĩa là thể chất của họ lớn, mà có nghĩa pháp tánh 
của họ rất to lớn, pháp lực và đạo đức của họ lớn lao vô cùng. 


A-la-hán có ba nghĩa: 1. Ứng cúng: Họ xứng đáng được thọ hưởng vật phẩm 
của chư thiên và loài người cúng dường. Nay làm tÿ-khưu thường ngày khất 

thực là đang ở nhân địa. Còn quả địa là a-la-hán, là “xứng đáng hưởng được 
vật cúng dường từ chư thiên và loài người.” 


2. Sát tặc: Đức Phật dạy chúng ta không được sát sinh. Như vậy phải chăng là 
phạm giới hay sao? Không. Trong trường hợp này là trừ diệt giặc ở bên trong 
tâm mình chứ không phải là giặc bên ngoài. Quý vị sẽ hỏi: “Giặc ở bên trong 
mình là gì? 


Đó là giặc vô minh, giặc phiần não và sáu loại giặc: mắt, tai, mũi, lươi, thân, ý. 
Chúng nó cướp phá mà quý vị không hà biết. Quý vị không nhận ra tên giặc 
cướp ấy, nhưng khi mắt quý vị nhìn cảnh vật, vốn năng lực tinh thần của quý vị 
thường sung mãn, nhưng khi quý vị bắt đầu tiếp xúc với quá nhiều cảnh thì 
giặc cướp từ trong mắt quý vị sẽ cướp đi kho tàng quý báu của mình. Khi quý 
vị nghe quá nhiều âm thanh vào mọi lúc, thì tánh nghe của quý vị bị phân tán 
và sinh lực cũng bị đánh cắp theo luôn. Quý vị không nên nói: “Mắt tôi là người 
bạn tốt nhất và tai tôi luôn luôn giúp đơ cho tôi, mũi tôi đánh hơi được mọi vật 
và lươi tôi phân biệt được mùi vị, họ đều rất có ích.” Không phải vậy đâu, sáu 
tên giặc cướp này đánh cắp kho tàng chân thực tối thượng của quý vị. Nó 
cướp đoạt tài sản của mình mà quý vị không hề hay biết. Quý vị đã nhận kẻ 
giặc cướp làm bạn láng giềng nhưng chẳng nhận ra. 

Quý vị còn nói: “Đừng la mắng nó vì nó chỉ cướp đoạt tài sản của tôi thôi!” Đây 
là điểm rất quan trọng mà tôi muốn đề cập đến. Đừng nhầm lẫn cho rằng tôi chỉ 
nói đùa. Nếu quý vị không bị mất những thứ này, quý vị đã thành Phật từ lâu 
rồi. Hãy nhìn thử xem, suy nghĩ thật kỹ. Quý vị thấy mình không mất gì cả hay 
sao? Tốt, tôi biết vật quý vị bị mất là của cải vô giá. Tiền bạc không thể nào 
mua nổi. Quý vị đã đánh mất vật quý giá ấy và vẫn nghĩ rằng mọi thứ đều tốt 
đẹp. “Mắt tôi còn nhìn xa rất rõ và sáng hơn mắt của mọi người khác.” Quý vị 
nói như vậy và nghĩ điều này là tốt, nhưng mắt quý vị càng nhìn rõ thì tinh thần 
của quý vị càng bị đánh mất nhiều hơn. Đến đây quý vị sẽ nói: “Thưa Pháp sư, 
Ngài chỉ cần giảng một thời pháp là đủ quá rồi, Ngài chưa nói được điều gì có 
chút ít đạo lý cả.” Bởi vì quý vị chưa hiểu được những gì tôi nói, nên dĩ nhiên 
quý vị nghĩ rằng lời giảng ấy không có chút nào đạo lý. Hãy đợi đến khi nào 
quý vị hiểu được điều tôi nói rồi mới thấy những gì tôi nói đều là đạo lý chân 
chính hất thảy. 

ở. Vô sinh: A-la-hán vốn không sinh và cũng không diệt. Họ không phải là một 
đối tượng của sự sinh diệt. Họ đã chứng được vô sinh pháp nhẫn. Họ không 
còn phải trải qua sinh tử nữa. Đó là: “những việc cần làm đã xong, không còn 
thọ thân sau nữa” (sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu). Họ không còn ở trong tam 
giới nữa, mặc dù họ chưa chứng được Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 
Trong kinh Tứ thập nhị chương, Đức Phật dạy “không nên tin vào tâm ý của 
mình, tâm ý của mình không đáng tin. Đến khi chứng được a-la-hán rồi, mới có 
thể tin tâm của mình được.” 


Quý vị sẽ hỏi: “Tại sao lại không nên tin vào tâm ý của chính mình?” Vì tâm ý 
của quý vị đều là vọng tưởng, tin vào vọng tưởng, quý vị sẽ làm theo vọng 


tưởng. Nếu quý vị không tin vào vọng tưởng, nếu quý vị không tin vào tâm ý 
của mình, thì quý vị sẽ thoát khỏi được sinh tử. 


“Khi nào thì có thể tin vào tâm mình?” Khi đã chứng được quả vị thứ tư của 
hàng a-la-hán thì quý vị mới có thể tin vào tâm mình. Khi chưa được như vậy 
thì quý vị không nên tin nơi mình mà phải nương vào lời khuyên của các vị 
Thiện tri thức. Đầu cần phải làm là hãy lắng nghe lời dạy của các bậc Thiện tri 
thức. Bích-chi Phật là những vị Độc giác, giác ngộ nhờ tu tập pháp mười hai 
nhân duyên. Đều mong mỏi được nghe, tất cả lui về chỗ ngồi im lặng chờ nghe 
Phật chỉ dạy. Có rất nhiều, không phải chỉ một hay hai người, đều muốn nghe 
pháp âm, là thánh giáo vi diệu, bí mật của Đức Thế tôn được vang lên. Họ lắng 
lòng thực sự muốn nghe, họ ngồi im lặng một bên để nghe Đức Phật giảng nói. 


Kinh văn: §iữ†£fXñm, 3©, FEli§fIR, 27TRIRJŠE REH^NÀ: q —Ế 
‡2^Ø#†1RB1ZRF+RÈÄ 71+ 28012&——FliäHbjtRfRo 62 ñff. BHỊšfTR 
K£š#8. 

Phiên âm: Nhĩ thời Thế tôn tại đại chúng trung. thư kim sắc tí ma A-nan 
đảnh. Cáo thị A-nan cập chư đại chúng: “Hữu tam-ma-đề danh Đại Phật 
đảnh Thủ-lăng-nghiêm vương, cụ túc vạn hạnh thập phương Như Lai nhất 
môn siêu xuất diệu trang nghiêm lộ, nhữ kim đế thính.” A-nan đảnh lễ 
phục thọ từ chỉ. 


Việt dịch: Khi ấy trong hội chúng, Đức Thế tôn duỗi cánh tay màu vàng 
xoa đảnh A-nan, nói với A-nan cùng đại chúng: “Có pháp tam-ma-đề, gọi 
là Đại Phật đảnh Thủ-lăng-nghiêm vương, đầy đủ vạn hạnh, là pháp môn 
trang nghiêm vi diệu mà mười phương Như Lai đều từ đó lưu xuất, nay 
ông nên nghe kỹ.” A-nan đảnh lễ, cung kính lắng nghe lời dạy từ bi của 
Thế tôn. 


Giảng: Thông thường, đoạn kinh này nằm ở phần sau, nhưng Lão Pháp sư 
Viên Anh nhận thấy nếu để ở phía sau thì không phù hợp nên đưa vào nơi 
đây. Tôi (HT. Tuyên Hóa) đọc kỹ nhiều lần, thấy cũng hợp lý nên đưa vào đoạn 
này để giảng. Khi ấy nghĩa là khi các vị Đại a-la-hán và các vị Đại bồ-tát nhiều 
như số cát sông Hằng trong khắp mười phương đều đến dự pháp hội, đều 
mong muốn lắng nghe lời dạy vi diệu của Như Lai. Và khi A-nan cầu khẩn Đức 
Phật giảng giải phương tiện tối sơ mà các đức Như Lai trong mười phương đã 
tu tập để chứng được các món xa-ma-tha, tam-ma và thiền-na vi diệu. Đó là 
lúc Đức Thế tôn duỗi cánh tay màu vàng xoa đảnh A-nan. Cánh tay của Đức 
Phật vốn có sắc vàng, chẳng phải màu vàng do kim loại mạ vào. Trong đạo 


Phật, việc xoa đầu biểu tượng lòng từ bi che chở bảo hộ cho toàn thể chúng 
sinh. Nay Đức Phật cũng thế, biểu hiện lòng thương yêu, nhưng không phải 
lòng thương yêu thông thường mà hơn thế nữa, đó là lòng tư bị rộng lớn, che 
chở, bảo hộ bao trùm khắp mọi loài chúng sinh, khiến cho các ma chướng bị 
tiêu trừ. Đó không phải là tình thương ích kỷ, bi lụy mà mọi người thường nghĩ 
đến. Quý vị hãy lưu ý kỹ điểm này. Trong tất cả các loại tình yêu trên đời, tình 
yêu cha mẹ dành cho con cái là thứ tình yêu lớn mạnh nhất. Bất luận con cái 
có đối xử tệ hại với cha mẹ đến mức nào, họ cũng đều tha thứ cho cả. “Nó là 
trẻ con mài” Cha mẹ thường tự an ủi như vậy. “Nó có hiểu biết điều gì đâu!” 
Ngay cả khi con cái đánh cha và mắng chửi mẹ, cha mẹ chỉ nhìn chúng một 
cách buồn cười, không nghĩ là nó đang làm điều gì sai trái. 

Quý vị sẽ hỏi: “Tại sao cha mẹ lại suy nghĩ như vậy? Vì họ quá thương yêu con 
mình. Tình thương cha mẹ dành cho con cái sâu thẳm hơn, mạnh mẽ hơn tình 
yêu giữa vợ chồng nhiều. Về phương diện này, tôi rất lấy làm ngạc nhiên đối 
với người Mỹ. Đến khi con cái mười tám tuổi, nó hoàn toàn được phép tự lập. 
Đôi khi cha mẹ không còn để ý gì đến con cái vào lứa tuổi ấy nữa. Đó là điều 
rất hay, rất tốt để khuyến khích con cái tự lập. Vấn đề quan trọng là con cái vào 
tuổi ấy thường không đủ kinh nghiệm để có những nhận định chính chắn nên 
chúng dễ dàng vướng vào định hướng sai lầm. Nó dễ bị cuốn hút vào những 
cám dỗ hiện thời hay bị lôi cuốn bởi những bạn bè không đứng đắn. Một khi đã 
bị chìm ngập trong bùn rồi thì không dễ gì trở về lại với chính mình. Kết quả 
hiện nay ở Mỹ có rất nhiều lớp trẻ không thừa nhận quốc gia của mình. Họ 
không thèm đếm xỉa gì đến ý nghĩa của gia đình, thậm chí họ còn không biết 
chính họ là gì. Từ sáng đến tối, họ chỉ biết hút LSD và hút cần sa cùng những 
loại ma túy khác đến mức họ đánh mất toàn bộ bản chất trong sáng của mình, 
hoàn toàn bị mê mờ. Nếu hỏi họ đã làm gì được cho đất nước mình. Họ sẽ nói: 
“Tổ quốc đã làm được gì cho tôi nào?” Nếu quý vị hỏi họ về gia đình. Họ sẽ trả 
lời: “Tôi chẳng có gia đình.” 

Quý vị có thể hiểu rằng họ vừa rời bỏ gia đình, nên tất nhiên là họ không có gia 
đình nữa, nên họ tuyên bố là họ không có gia đình. Họ bị rơi vào một khoảng 
không to lớn. Tôi thấy họ thật đáng thương. Đức Phật thương yêu và che chở 
cho toàn thể mọi chúng sinh còn mạnh hơn cả tấm lòng của cha mẹ thương 
con. Đức Phật xoa đảnh đầu là biểu tượng cho lòng thương yêu che chở đó. 
Chỉ cần một mũi thuốc chích vào người thôi là đã tiếp truyền sinh khí cho máu 
huyết và sinh lực mình rồi, thế nên khi Đức Phật xoa đảnh đầu, hào quang 
phóng ra từ bàn tay của Ngài sẽ xua tan tất cả những u ám trong tâm. Bằng 
cách đó, Đức Phật đã đưa quý vị ra khỏi ác đạo và làm tăng trưởng thiện căn 
trong tâm quý vi. 


Quý vị sẽ than thở: “Con đã lờ mất dịp may, nếu con được sinh ra trong thời 
Đức Phật còn tại thế, thì có lš con sẽ thỉnh cầu Đức Phật xoa đảnh đầu con, mọi 
ác nghiệp sẽ được tiêu trừ và thiện căn sẽ được tăng trưởng.” Ai bảo rằng quý 
vị không được sinh ra trong thời Phật tại thế? ai bảo rằng đến bây giờ quý vị 
mới được sinh ra? Quý vị không nên trách cứ ai cả mà chỉ nên trách mình. Có 
than tiếc cũng vô ích thôi. Đừng nên hối tiếc nữa, không thể oán trách người 
khác, không thể oán trách trời và càng không nên oán trách Phật. 


Nay chúng ta được sinh ra, nên bây giờ chúng ta phải học Phật pháp. Nếu 
chúng ta có lòng chí thành cao độ. Đức Phật sẽ thị hiện và xoa đảnh để biểu lộ 
lòng từ bi che chở mọi chúng sinh. Mặc dù Đức Phật đã nhập niết-bàn, nhưng 
giáo pháp chân chính của Ngài vẫn còn phổ biến khắp nơi trên thế gian. Quý 
vị không nên nghĩ rằng Đức Phật đã từ bỏ chúng ta, Đức Phật luôn luôn hiện 
hữu quanh chúng ta, chỉ do vì chúng ta không thấy được Ngài mà thôi. Nếu 
trong mọi công việc hằng ngày, nằm ngồi, ăn cơm, mặc áo đều được thực hành 
trong pháp thân Phật, thế là chúng ta đã được sống cùng với Đức Phật. Đó chỉ 
là vì mắt trần của người thường chưa có được thần thông để nhìn thấy Đức 
Phật. Đức Phật xoa đảnh A-nan, nói với A-nan cùng với đại chúng: “Có một loại 
định (tam-ma-đề) gọi là Đại Phật đảnh Thủ-lăng-nghiêm vương, đầy đủ muôn 
hạnh, là pháp môn trang nghiêm vi diệu, mà mười phương Như Lai đều từ đó 
lưu xuất.” Không những A-nan mà tất cả mọi người trong pháp hội, các vị đại 
tỷ-khưu đại bồ-tát, quốc vương đại thần, trưởng giả cư sĩ đều được Đức Phật chỉ 
dạy môn đại định cứu cánh kiên cố là định bao trùm tất cả loại định trong các 
pháp môn tu tập. Tất cả các Đức Như Lai trong khắp mười phương đã chứng 
được Phật quả nhiệm mầu đều nhờ vào pháp môn vi diệu thù thắng này. 


Nay ông nên lắng nghe kỹ: Đức Phật bảo A-nan “Hãy chú tâm lắng nghe cho 
kỹ! Đừng lơ đãng khi nghe Như Lai giảng kinh, hãy đem hết năng lực tinh thần 
mà chú ý lắng nghe. Đừng khởi dậy vọng tưởng. Đừng ngồi đây trong suốt thời 
giảng kinh mà tâm ý lang thang xem cảnh ngoài phố.” A-nan đảnh lễ, cung 
kính lắng nghe lời dạy từ bi của Thế tôn. Khi A-nan nghe Đức Thế tôn chỉ dạy 
như vậy, A-nan đứng dậy cung kính đảnh lễ Đức Phật, lễ phép chờ đợi lời chỉ 
dạy cao quý, A-nan vẫn cung kính quỳ trước Đức Phật chờ nghe giáo pháp vi 
diệu của Thế tôn về Thủ-lăng-nghiêm đại định, là vua trong tất cả các môn 
định. 


Kinh văn: #Ð#—j##: “?«#+lSÃ, f§)Xf,J5t:b, JÊ#t);kh, R #1, tRiâ 
†tti=8=x®?” 


Phiên âm: Phật cáo A-nan, nhữ ngã đồng khí, tỉnh quân thiên luân, 
đương sơ phát tâm, ư ngã pháp trung kiến hà thắng tướng, đốn xả thế 
gian thâm trọng ân ái?” 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Ông với Như Lai là anh em cùng một 
dòng họ, khi mới phát tâm tu tập trong giáo pháp của Như Lai, ông thấy 
điểm thù thắng nào mà tư bỏ ân ái sâu nặng thế gian để xuất gia?” 

Giảng: A-nan cung kính chờ đợi được nghe lời chỉ dạy từ bi của Đức Phật. 
Nhưng trước tiên Đức Phật lại gạn hỏi nguyên nhân ban đầu khiến A-nan phát 
tâm xuất gia ra sao. Đức Phật bảo A-nan “Ông với Như Lai là anh em cùng một 
dòng họ.” A-nan và Đức Phật là anh em chú bác. Đức Phật nói với A-nan “Ông 
và tôi như là anh em ruột.” Khi người ta nói “anh em cùng một dòng họ”, có 
nghĩa là ở trên đời, tình bà con dòng họ là đều quan trọng hơn tất cả mọi thứ 
khác. Những dạng quan hệ bà con như thế tạo nên một vòng luân hồi tự nhiên. 
Sau khi mình làm con trai hoặc con gái trong một gia đình, quý vị sẽ trở thành 
cha hoặc mẹ trong gia đình ấy. Còn nếu quý vị hiếu thảo với cha mẹ mình thì 
sau này con cái mình sẽ có lòng hiếu thuận với quý vị. Nếu quý vị không có 
lòng hiếu thảo với cha mẹ, thì con cái quý vị sau này cũng không có hiếu thảo 
với quý vị. Nên nói rằng: “Bách thiện hiếu vi tiên Cực ác dâm tối trọng” (Trong 
các điều thiện, lòng hiếu thuận là hàng đầu. Trong các điều ác, tà dâm là tội rất 
nặng). 


đTrung Hoa, lòng hiếu thuận được xem là căn bản của các điều thiện. Trong 
văn học Trung Hoa, có ghi chuyện của Hai mươi bốn người con hiếu thảo, như 
chuyện: “Đường Tương khóc cầu dưa” sau đây: Cha mẹ của Đường Tương bị 
bệnh, thích ăn dưa hấu, một loại dưa được trồng nhiều ở miền Bắc Trung Hoa. 
Tuy nhiên, lúc ấy là mùa Đông, tuyết phủ đầy mặt đất, làm sao có được dưa 
hấu? Nên Đường Tương phải gieo hạt giống dưa xuống đất đóng băng, rồi nằm 
phủ thân mình trên đất để làm cho băng tan, rồi bắt đầu khóc than kể lể: “Cầu 
mong cho hạt giống dưa này chóng nảy mầm, kết trái để cho cha mẹ tôi ăn mà 
khỏi bệnh.” Đường Tương vừa than vẫn, vừa khóc thảm thiết cho đến khi có 
phép lạ xảy ra. Chẳng gì khác hơn, đó là sự cảm ứng từ các vị bồ-tát, chư Phật 
hoặc là từ quỷ thần. Ngay lúc ấy, có một quả dưa mọc ra, lớn lên, chín dần để 
cho Đường Tương hái đem về dâng cho cha mẹ dùng. Đó là sự cảm ứng mầu 
nhiệm đáp lại lòng mong cầu chân thành của người con chí hiếu. Nên người ta 
thường dẫn chuyện: “Đường Tương khốc qua” để nói về hạnh hiếu. Còn chuyện 
“Mạnh Tông khóc măng” như sau: cha mẹ của Mạnh Tông thích ăn măng tre, 
anh ta không thể tìm đâu ra. anh ta đến bên bụi tre ngồi khóc. Anh khóc cho 
đến khi có một mụt măng mọc lên từ chỗ nước mắt của anh giọt xuống. Sự tình 


lạ lùng ấy không thể nào hiểu nỗi. Đừng có mong dùng tâm suy lường mà hiểu 
được. Từ đó có tích “Mạnh Tông khóc măng.” 


Lại có Vương Tường, cả cha mẹ đều bị bệnh nặng Trong tiết mùa đông băng 
giá, cha mẹ ăn cá chép. Vương Tường nghèo quá không có tiền để mua. Nước 
ở các sông hồ đều đóng băng, thế nên ông ta cởi áo nằm trên băng tuyết. ở 
miền Bắc Trung Hoa băng đóng rất dày vào mùa đông, nhưng thân nhiệt trong 
người ông đã làm cho băng tan. Làm thế, ông ta mới câu được cá chép từ kẽ 
băng nứt. Nhưng bỗng dưng có một con cá chép từ kẽ băng tan nhảy lên. 
Vương Tường ôm cá chạy về nhà kể cho cha mẹ nghe chuyện xảy ra. Cha mẹ 
Vương Tường nói: “Chúng ta sẽ không ăn con cá này nữa, vì có thể cá này là 
con trai của Long Vương gởi đến cho chúng ta.” Rồi đem cá phóng sinh. Dù 
họ không ăn, nhưng bệnh tình của họ vẫn được thuyên giảm liền. Đó là chuyện 
“Vương Tường.” Lòng hiếu thuận chân thực có thể cảm động đến Trời. Con 
trai, con gái nên chú tâm đặc biệt thực hành hạnh hiếu thuận. Vua Thuấn của 
Trung Hoa là người chí hiếu, đến nỗi voi trên rừng cũng xuống giúp ông cày 
ruộng, chim cũng giúp ông gieo hạt. 


Khi mới phát tâm tu tập trong giáo pháp của Như Lai, ông thấy được điểm thù 
thắng nào mà từ bỏ ân ái sâu nặng thế gian mà xuất gia? Đức Phật hỏi A-nan, 
trước hết điều gì đã khiến ông từ bỏ tình cảm thế gian để sống đời xuất gia ông 
đã cảm nhận được trạng thái thù thắng nào trong tâm thức khiến ông phát tâm 
xuất gia? Trên đời này, tình thương của cha mẹ và con cái rất lớn lao và tình 
yêu giữa vợ chồng cũng rất mãnh liệt. Nếu con người có khả năng chuyển hóa 
tình cảm giữa vợ chồng với nhau sang sự yêu thích học tập Phật pháp, thì 
chẳng có ai mà không được chứng ngộ. Bất hạnh thay, hầu hết mọi người đều 
không làm như vậy. Nếu quý vị làm được như thế, đó thật là điều tốt đẹp bất 
khả tư nghì. 


Kinh văn: JjŠ#F3f#:3# R.#2K—=-+—‡R, B1ÐZ4?6, 1⁄2880k 8301178171. 

Phiên âm: A-nan bạch Phật: Ngã kiến Như Lai tam thập nhị tướng, thắng 
diệu thù tuyệt, hình thể ánh triệt do như lưu li. 

Việt dịch: A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn, do con thấy ba mươi hai 
tướng tốt thù thắng vi diệu tuyệt vời của Như Lai, hình thể sáng chói 
trong suốt như ngọc lưu ly.” 

Giảng: “Nói nhanh” Đức Phật bảo:"Không được suy nghĩ, hãy nói ngay điều gì 
đó đã khiến ông xuất gia?” Do A-nan đã chuân bị để trả lời một cách đơn giản 


nên A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn, do con thấy ba mươi hai tướng tốt thù 
thắng vi diệu của Như Lai” Từ “vô kiến đảnh tướng” ở trên đảnh đầu nổi lên như 
nhục kế, cho đến dáng dấp cân đối tuyệt hảo, đến ba mươi hai tướng tốt và 
tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm của thân Phật, ba mươi hai tướng tốt ấy rất thù 
thắng, vi diệu, tuyệt vời, đẹp hơn tất cả những gì mà A-nan đã thấy được. A- 
nan nói: “Không có gì trên đời có thể so sánh được với dáng dấp trang 

nghiêm, tuyệt hảo như thân tướng Như Lai.” Báo thân Phật là hình thể sáng 
chói, trong suốt như ngọc lưu ly. 


Kinh văn:  H/8tf, EÖ‡R3ES#Pm£t. Pị 1t? XE BE 5£ XE, lhI01 2F Ki, 
o ®REW+llffibliXEr3L%. Z1)RIIfÊfB|šš. 


Phiên âm: Thường tự tư duy, thử tướng phi thị dục ái sở sanh. Hà dĩ cế2 
dục khí thô trược, tỉnh tháo giao cấu, nùng huyết tạp loạn. Bất năng phát 
sanh thắng tịnh diệu minh tử kim quang tụ. Thị dĩ khát ngưỡng tòng Phật 
thế lạc. 


Việt dịch: Con thường tự suy nghĩ những tướng tốt này không phải do ái 
dục mà sanh ra. Sao vậy? Vì dục khí thì thô nặng và dơ bẩn. Từ sự uế tạp 
và thối tha ấy giao hợp với nhau tạo thành một thứ tỉnh huyết hỗn tạp. Từ 
đó không thể sinh ra một thân thể thù thắng, thanh tịnh, sáng chói vi diệu 
như khối vàng tía này, do đó mà con khát ngưỡng, theo Phật xuất gia. 


Giảng: Khi A-nan thường tự suy nghĩ những tướng tốt này không thể do ái dục 
sinh ra. A-nan thường dùng tâm thức phân biệt của hàng phàm phu, tâm 
phàm phu là chủ thể của sự sinh diệt. A-nan nghĩ : làm sao mà ba mươi hai 
tướng tốt kia lại có thể được sinh ra từ sự đam mê, dâm dục và tình yêu luyến 
ái được? Vì dục khí thì thô nặng và dơ bẩn. Từ sự uế tạp và thối tha ấy giao 
hợp với nhau tạo thành một thứ tinh huyết hỗn tạp. Đàn ông, đàn bà giao hợp 
với nhau và cho việc ấy là tốt, nhưng thực chất là làm phóng ra những dục khí 
cực kỳ hôi thối. Không thể tin từ thân thể do ái dục của nam nữ sinh ra một 
thân thể thù thắng thanh tịnh, sáng chói, vi diệu như khối vàng tía này. Suy 
nghĩ như vậy, A-nan khát ngương theo Phật xuất gia. 


A-nan đã từ bỏ một thứ tình yêu, đó là tình luyến ái của gia đình để lấy một 
tình yêu khác đó là yêu vẻ đẹp phát ra từ thân tướng trang nghiêm vi diệu của 
Đức Phật. Đó là lý do khiến A-nan xuất gia. Ngay đây, A-nan đã phát khởi sai 
lầm. 

A-nan xuất gia không phải vì ước nguyện chân chính là tu tập đạo lý nên sau 
khi xuất gia rồi, A-nan chỉ tập trung vào việc học tập kinh điển. Trước đây tôi đã 


khuyên quý vị nên chuyển tình yêu vợ chồng trai gái thành lòng yêu thích học 
tập Phật pháp. Nhưng điều ấy không có nghĩa là chỉ bằng tình yêu không thôi 
mà có thể chấm dứt được sinh tử. Quý vị sẽ hỏi: “Chúng con phải làm điều gì?” 
Quý vị phải chân thực tu tập chính pháp. Quý vị phải ý thức trọn vẹn những 
việc quý vị đang làm vào mọi lúc mọi nơi. Quý vị không nên xao nhãng dù chỉ 
trong thoáng chốc mà phải thường hành trì Phật pháp. Từ sáng sớm cho đến 
đêm phải nghiên cứu thực hành Kinh Thủ-lăng-nghiêm, phải siêng năng ngồi 
thiền và nghe giảng Pháp. Đừng khởi vọng tưởng và đừng nói chuyện nhiều, vì 
chẳng ai có thể giúp được quý vị trong khi học kinh và khi tham thiền. Quý vị 
nên buộc mọi sinh hoạt của mình vào trong công phu và hy sinh mọi thứ khác 
để tu học Phật pháp. Như thế thì những kiến thức thu thập được sẽ giúp quý vị 
có được trí tuệ và chánh kiến. 


Nhưng vì A-nan chỉ quan tâm duy nhất đến tình yêu nơi thân thể của Đức Phật, 
nên không lo tu tập định lực. A-nan nghĩ rằng (như A-nan đã thú nhận trong 
kinh văn) “Đức Phật là anh em chú bác với con, trong tương lai Đức Phật sẽ 
trao cho con định lực.” A-nan không nhận ra rằng chẳng ai có thể thay thế cho 
mình trong khi tu tập, cả thân lẫn tâm. A-nan rất thông minh, có lẽ còn thông 
minh hơn bất kỳ người nào ở đây. Nhưng khi A-nan tập trung vào việc học tập 
kinh điển thay vì phí thời giờ vào việc thiền định, tư chất A-nan lại tỏ ra quá 
lanh lợi. A-nan thông thạo ngôn từ nhưng đó không phải là cốt tủy. A-nan có 
thể thuộc lòng tất cả các bài pháp Đức Phật đã giảng dạy không hề sai một 
chữ, nhưng chẳng có được chút định lực nào cả, nên A-nan đã bị hàng phục 
bởi tà chú “Tiên phạm thiên” của con gái Ma-đăng-già. 

Thay vì học hỏi từ trí tuệ, học hỏi sự tỉnh giác, đạo đức của Đức Phật, A-nan 
chỉ tự mình mô phỏng theo hình tướng của Như Lai. Trong đời trước, có lẽ A- 
nan quá đắm chấp vào hình tướng, thế nên A-nan chỉ chú ý vào khía cạnh hời 
hợt của sự vật. Mặc dù A-nan thuộc lòng các kinh Đức Phật đã giảng, nhưng 
không chú tâm vào chỉ thú Kinh muốn nhắm đến. A-nan quá bận tâm đến hình 
tướng của Đức Phật đến nỗi ngày nào mà không được nhìn thấy Đức Phật thì 
ngày đó A-nan không được vui. Bất kỳ ai muốn đạt được năng lực chánh định, 
trước hết họ phải từ bỏ luyến ái. Nhưng thay thế tình yêu bằng sự ghét bỏ lại là 
một lỗi lầm khác. Quý vị nói rằng: “Tôi chẳng yêu thương ai hết cả, tôi xem 
thường bất kỳ mọi người mà tôi gặp. Hãy tránh xa tôi ral Tôi muốn ở một mình. 
Tôi chỉ muốn tự mình tu tập thôi!” Với thái độ này, quý vị sẽ chẳng bao giờ đạt 
được chánh định. Quý vị phải không được quá yêu hoặc quá ghét. Phải nên 
như là chẳng có gì khác biệt giữa quý vị và mọi người khác. Mọi người đều 
bình đẳng. Nếu quý vị là một, là bình đẳng với mọi người thì còn có ai để yêu 
thương, còn ai để ghét bỏ? 


Quý vị sẽ nói: “Tôi chẳng thể nào làm nổi chuyện đó được, quá khó!” Nếu quý 
vị chịu khó khổ nhọc, quý vị sẽ đạt được tánh chân thực. Nếu quý vị không 
chịu khổ nhọc, quý vị không thể nào đạt được. Hãy theo những lời dạy này, 
đừng nghe theo những suy tưởng của riêng cá nhân mình. 


“Bình thường tâm thị đạo.” Tâm bình đẳng mới khế hợp với đạo. Vì A-nan ưa 
thích thân tướng trang nghiêm của Đức Phật, nên A-nan có thể từ bỏ sức hấp 
dẫn sâu đậm của tình ái thế tục và xả bỏ râu tóc để xuất gia. Khi Đức Phật còn 
tại thế, những vị theo Phật xuất gia, không cần phải cạo tóc. Đức Phật chỉ cần 
nói : “Lành thay, lành thay, ông nay đã từ bỏ cuộc sống thế tục, để sống đời 
xuất gia; hãy để cho râu tóc tự rụng và đắp y hoại sắc vào người.” Ngay sau 
khi Đức Phật nói xong, râu tóc của vị tỷ-khưu ấy tự rơi xuống, vì Đức Phật đã 
dùng thần thông khiến cho râu tóc tự rụng. Nay Đức Phật đã nhập niết-bàn, 
chúng ta phải phát nguyện thọ giới tại giới đàn. Nhưng khi Đức Phật còn tại thế, 
các tÿ-khưu có được giới thể ngay sau khi Đức Phật nói những lời vắn tắt 
“Thiện lai! Tỷ-khưu,” họ được đắp giới y liền. ở Trung Hoa giới đàn thường kéo 
dài trong vòng ba năm. Nhưng rồi ba năm rốt cục cũng được xem là quá dài 
nên có một phương pháp khoa học được chấp nhận để đẩy nhanh tiến trình 
đó, đến nỗi có người được thọ giới chỉ trong vòng năm mươi ba ngày. Hiện nay 
có giới đàn chỉ truyền giới trong vòng mười tám ngày, thậm chí có giới đàn chỉ 
truyền giới trong vòng bảy ngày. Thời đại cơ giới đang tiến đến thời đại điện tử, 
đến mức ở Ta Yu San, Hồng Kông, giới đàn chỉ cần thời gian ba ngày để 
truyền giới. Thực ra, giới đàn truyền giới trong ba ngày là không đúng pháp. 


Kinh văn: :“#äthJ#f. + Ã1—ĐUJKÑ#+,#®#lÀZk2+2t14HfE,E H24 
tù #‡tSHR,HRSS1H; IlL412- LÊ th. 


Phiên âm: Phật ngôn:“Thiện tai A-nan. Nhữ đẳng đương tri nhất thiết 
chúng sanh, tòng vô thủy lai sanh tử tương tục, giai do bất tri thường trụ 
chân tâm tính tịnh minh thể, dụng chư vọng tưởng; thử tưởng bất chân, 
cố hữu luân chuyển. 


Việt dịch: Đức Phật nói: “Lành thay! A-nan. Các ông nên biết tất cả 
chúng sinh tư vô thỉ đến nay chịu sanh tư tương tục do vì không nhận ra 
chơn tâm thường trụ, thể tánh vốn trong sạch sáng suốt, mà nhận lầm 
các vọng tương; các vọng tương này vốn chẳng chân thật, thế nên bị 
luân chuyển.” 


Giảng: Đức Phật nói: “Lành thay! A-nan.” Đức Phật khuyến khích A-nan, bảo 
rằng A-nan đã làm một việc rất tốt là đã phát tâm xuất gia trở thành một vị tỷ- 


khưu Rồi Đức Phật nói với các vị Đại tÿ-khưu Đại a-la-hán, đại bồ-tát và tất cả 
mọi người có mặt trong hội chúng rằng: Các ông nên biết tất cả chúng sinh từ 
vô thi đến nay chịu sanh tử tương tục. Chúng sanh phải trải qua vòng sống 
chết nối tiếp theo nhau không hề dừng nghỉ, rồi bỏ lại đằng sau một đống 
Xương cao ngất như núi. Sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh ra, rồi lại chết đi. Quý 
vị từ đâu đến? Quý vị sẽ đi về đâu? quý vị chẳng thể nào biết được. Quý vị bị 
sai sử bởi các nghiệp duyên, nghiệp chướng. Quý vị sẽ tái sinh ở chốn nào? 
Từ trước đến nay quý vị ở nơi đâu? Quý vị chẳng hề biết được mình từ đâu đến 
đây và rồi mình sẽ đi về đâu sau khi chết? Quý vị sẽ hỏi: “Tại sao lại có chuyện 
sống chết?” Vì quý vị hoàn toàn không hiểu. 

Do vì không nhận ra chơn tâm thường trụ Chơn tâm thường trụ ấy vốn không 
lay động, không sinh không diệt, không dơ không sạch, chẳng thể thêm vào 
hoặc vơi bớt đi. Vì “tâm” này không lay động nên được gọi là “thường trụ.” Vì 
chẳng có gì làm cho tâm ấy lớn thêm hoặc nhỏ bớt đi nên gọi là “chân.” Chỉ 
nhận biết “chân tâm” không thôi, chưa đủ, quý vị còn phải nhận ra: Thể tánh 
vốn trong sạch, sáng suốt của chơn tâm thường trụ đó. Đây chính là tự tánh, là 
Pháp tánh của quý vị. Tự tánh ấy vốn trong suốt và thanh tịnh, soi khắp cả 
mười phương. Quý vị đã quên bằng chơn tâm ấy đi. Giống như viên ngọc minh 
châu dấu trong chéo áo vậy. Trong kinh Pháp Hoa kể chuyện một trưởng giả 
rất giàu, có người con bất hạnh bỏ nhà đi lang thang. Nhưng trước khi người 
con ra đi, người cha sợ con mình sẽ bị nghèo túng, khi hết sạch tiền bạc sẽ trở 
thành kẻ sống đầu đường xó chợ, nên người cha bí mật khâu một viên ngọc 
như ý vào trong chéo áo của người con. 


Sau thời gian sống lang thang, như dự đoán của người cha, người con hết 
sạch tiền bạc, thành một kẻ đói rách lang thang. Nhưng người con không hề 
biết mình có được một viên ngọc minh châu vô giá nằm trong chéo áo. Thế 
nên anh ta không thể nào sử dụng của quý báu ấy vào lợi ích cho cuộc đời 
mình. Bản tánh trong sạch sáng suốt, thường trụ, không dao động, chân thật 
của chân tâm cũng giống như viên ngọc quý giá ấy vậy. Do vì không biết về nó 
nên quý vị không thể sử dụng nó vào việc lợi lạc được. Mà nhận lấy các vọng 
tưởng. Quý vị đã sử dụng tâm ý thức để sống, đó là đối tượng của sinh diệt. 
Các vọng tưởng này vốn chẳng chơn thật. Nhưng các vọng tưởng này lại điều 
khiển quý vị khiến cho quý vị mê muội. Nó sai sử quý vị chạy loanh quanh rồi 
dìm quý vị xuống vũng bùn. Do vì sự hành xử của quý vị đã lấy vọng tưởng 
làm cội gốc. Thế nên bị luân chuyển trong vòng luân hồi bất tận. Nhưng nếu 
một khi vọng tưởng ấy bị loại trừ, được chuyển hóa hết sạch trong tâm thì quý 
vị sẽ nhận ra ngay chân tâm của mình. Khi ấy sinh tử cũng chấm dứt luôn. 


Kinh văn: 4XÐI4£@.L#‡ER..HH†t. fãiR:ãWftffifl. T27in2KRI—išä# 
, HRÑữữẾ*+:7tE LIIEIÙb. !b BiRj1,00E75 02, Éh{U rhữề],7kff£fá FHÍH. 


Phiên âm: Nhữ kim dục nghiên vô thượng bồ-đề chân phát minh tính. 
Ưng đương trực tâm thù ngã sở vấn. Thập phương Như Lai đồng nhất đạo 
cố, xuất li sanh tử giai dĩ trực tâm. Tâm ngôn trực cố, như thị nãi chí 
chung thủy, địa vị trung gian, vĩnh vô chư ủy khúc tướng. 


Việt dịch: Nay ông muốn thấu rõ quả vị vô thượng bồ-đề và phát minh 
chân tánh, ông phải dùng trực tâm đáp ngay lời Như Lai hỏi. Mười 
phương Như Lai ra khỏi sinh tư, đều nhờ trực tâm. Do tâm và lời nói đều 
ngay thẳng như thế, cho đến khoảng thời gian trước, sau, và thời kỳ 
trung gian tuyệt nhiên không có lời nói cong vạy. 


Giảng: Kinh Duy-ma-cật nói: “Trực tâm là đạo tràng,” nên Đức Phật dạy A-nan 
rằng: Nay ông muốn thấu rõ quả vị vô thượng bồ-đề và phát minh chơn tánh, 
ông phải trực tâm đáp ngay lời tôi hỏi. Đức Phật muốn nói: “Đừng suy nghĩ, 
đừng dùng vọng tưởng mà cố gắng tìm ra lời giải đáp đúng đắn. Đừng vật lộn 
với nó như thể ông đang đánh nhau với tôi và ông phải tìm thủ đoạn nào đó để 
đánh bại tôi, như thể là trong nghệ thuật quân sự, người ta phải quyết định tính 
toán phương thức phản công như thế nào để thắng.” Đức Phật e ngại rằng nếu 
A-nan cố †ìm cách trả lời quanh co, thì sẽ khó đạt được chân lý. Tại sao trực 
tâm là đạo tràng? Ngay trước khi quý vị khởi dậy một niệm tưởng, đó gọi là 
chân tâm, đó là trực tâm, là đạo tâm, tức đệ nhất nghĩa đế. Đó còn gọi là “đệ 
nhất niệm,” là sự thật tối sơ ngay trước khi lời nói phát ra. Ngay khi quý vị khởi 
niệm suy nghĩ mình nên nói điều gì thì ngay đó đã khởi dậy vọng tưởng, không 
còn bóng dáng của chân tâm nữa. Đó là tâm ý thức, đã hoàn toàn rơi vào “đệ 
nhị niệm” rồi. Thay vì trả lời tức khắc, dùng trực tâm để biểu hiện điều mình 
muốn nói thì quý vị suy tính: “A! Ta không nên trả lời như thế kia. Nếu ta nói 
như thế, ta bị cho là sai. Ta nên nói như thế này đúng hơn.” Rồi quý vị lại suy 
nghĩ và lại thay đổi ý định lần nữa. Tại sao khi quý vị nói phải nên dùng “đệ 
nhất niệm.” Vì mười phương Như Lai ra khỏi sinh tử đều nhờ trực tâm. Có một 
bài thơ mô tả về chữ tâm +È› : “Tam điểm như tinh tượng Hoành câu tợ nguyệt 
tà Phi mao cập đới giác Tố giác giả do tha. 

Tạm dịch : Ba điểm như vì sao sáng Nét cong như mảnh trăng non Từ loài 
mang lông đội sừng Cho đến bậc giác ngộ cũng đều do tâm kia mà thành tựu. 
Mười pháp giới đều không vượt ra ngoài một niệm lưu xuất từ tâm kia mà có 
được. Tâm niệm ấy không những khiến cho quý vị rơi vào cõi giới súc sinh mà 
cũng khiến cho quý vị tu tập thành Phật. Không những chỉ có Đức Phật được 
thành tựu từ “tâm” này mà cả các loài quỷ thần cũng được tạo nên từ tâm; cho 


đến chư thiên, các vị a-la-hán và bồ-tát cũng thế. Chẳng hạn như bây giờ quý 
vị đang tham cứu Phật pháp, đang học kinh Thủ-lăng-nghiêm mà chẳng hề sợ 
hãi bất kỳ điều gì khó khăn xảy đến. Đó là vì quý vị liên tục gieo trồng hạt giống 
tâm niệm vào mảnh đất tâm kiên cố từ vô lượng đời trước. Một hạt giống bồ-đề 
đã bén rễ nên bây giờ quý vị được học Phật pháp. Dĩ nhiên đây chỉ là một 
niệm từ chân tâm đã được trợ duyên nhờ huân tập và thường xuyên suy nghĩ 
về nó. “Ta có nên theo học Phật pháp hay không?” 

Quý vị suy nghĩ đề tài này lui tới mãi cho đến cuối cùng quý vị có quyết định 
dứt khoát. Do tâm và lời nói đều ngay thẳng như thế. 

“Như thế,” tiếng Hán là như thị #1, nó có liên quan đặc biệt với “trực tâm,” nó 
không có nghĩa như cụm từ xuất hiện ở đầu kinh văn này. Cho đến khoảng thời 
gian đầu, thời gian cuối và cả thời kỳ trung gian. 

“Thời gian cuối” có nghĩa là sự giác ngộ nhiệm mầu, chứng được quả vị Phật. 
“Thời gian đầu” có nghĩa là càn huệ địa, đứng đầu trong Thập tín, những quả vị 
này sẽ được bàn kỹ trong phần kinh văn sau. 


“Thời kỳ trung gian” là thời gian tu tập dài lâu giữa đoạn càn huệ địa đến khi 
chứng được quả vị Phật, trải qua các quả vị bồ-tát cho đến Đẳng giác và Diệu 
giác. Qua suốt thời gian đó, chư Phật trong quá khứ đều tuyệt nhiên không nói 
lời cong vạy. Các Đức Phật đều chỉ vận dụng trực tâm, vì thế nên các Ngài đều 
thành Phật. 


A-nan sẽ không vận dụng được trực tâm để trả lời câu hỏi của Đức Phật, lại trả 
lời quanh co khiến ông không thể đạt được chân lý. Thế nên Đức Phật trước 
hết muốn giải thích rõ ràng, đã khuyên A-nan nên trả lời thẳng mà không nên 
trả lời lộn lạo. Đức Phật bảo: “Nay Như Lai sẽ giảng bày yếu chỉ pháp môn tu 
tập cho ông nghe; Như Lai sẽ giảng giải cách phát minh chơn tánh, giáo lý ban 
đầu liên quan đến việc tu chứng quả vị Phật, thế nên ông không nên quá thờ ơ 
hoặc tìm những lời quanh co tránh né khi trả lời câu hỏi của Như Lai. Ông nên 
dùng trực tâm mà trả lời. 


Kinh văn: JiJ##,2Z#2fB]3z:3zãtiÙ,#&JŠ40n2Z&—-†—‡H. 7H25? 
Phiên âm: A-nan ngã kim vấn nhữ. Đương nhữ phát tâm, duyên ư Như 
Lai tam thập nhị tướng. Tương hà sở kiến thùy vị ái nhạo?^ 

Việt dịch: A-nan, nay tôi hỏi ông: “Ngay khi ông vừa mới phát tâm là do 
ông thích ba mươi hai tướng tốt của Như Lai. Vậy ông lấy gì để thấy và 
ông ưa thích cái gì? 


Giảng: Một lần nữa Đức Phật lại hỏi A-nan: A-nan, nay tôi hỏi ông: ngay khi 
vừa mới phát tâm. Khi quyết định xuất gia tu đạo, khi A-nan dùng tâm thức suy 
nghĩ về hình tướng của Như Lai là do ông thích ba mươi hai tướng tốt của Như 
Lai. A-nan bị bất ngờ gặp phải câu hỏi này. Đây là ý nghĩa của sự ưa thích ba 
mươi hai tướng tốt. Thế nên Đức Phật hỏi: Ông lấy gì để thấy và ông ưa thích 
cái gì?” 


Kinh văn: J#£tF1#§S: †tinE#⁄§H#iùbH., HH8 50mmZklfiRib+, 
2 55 IÙ RRTÊ 2E 2E 


Phiên âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn! Như thị ái nhạo dụng ngã tâm 
mục. Do mục quán kiến Như Lai thắng tướng tâm sanh ái nhạo, cố ngã 
phát tâm nguyện xả sanh tử. 


Việt dịch: A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn! Sự yêu thích như thế là do 
tâm và mắt của con. Do mắt thấy tướng thù thắng của Như Lai nên tâm 
ưa thích và phát tâm nguyện xả bỏ sinh tư.” 

Giảng: A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn! Sự yêu thích như thế là do tâm và mắt 
của con.” Hầu hết mọi người sẽ cho rằng A-nan trả lời rất đúng, A-nan đã dùng 
mắt và tâm để thấy Đức Phật. Nhưng theo kinh văn, quý vị sẽ thấy câu trả lời 
này hoàn toàn sai lầm. Do mắt thấy tướng thù thắng của Như Lai nên tâm ưa 
thích. 


Con dùng mắt để nhìn ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của Như Lai 
nên tâm con phát sinh lòng ưa thích. Con yêu thích cái gì ở thân tướng Như 
Lai? Con thấy những tướng thù thắng và trang nghiêm tinh khiết nơi thân Như 
Lai; thân đó chắc chắn chẳng phải được sinh ra từ ái dục. Và phát tâm xả bỏ 
sinh tử. Con muốn theo Phật xuất gia tu đạo, lý do con xuất gia là như thế. Đó 
là nội dung câu trả lời của A-nan trước Đức Phật. 


Kinh văn: #2EJ§#: #n?+Frãft, r4 T:ù H,#-t4ïhb BH Prft, RI2<fE48 
##4&&ø. 

Phiên âm: Phật cáo A-nan: “Như nhữ sở thuyết, chân sở ái nhạo nhân vu 
tâm mục, nhược bất thức tri tâm mục sở tại, tắc bất năng đắc hàng phục 
trần lao. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Như ông nói, thật chỗ yêu thích là do 
tâm và mắt, nếu ông không biết tâm và mắt ở đâu thì không thể nào hàng 
phục được trần lao.” 


Giảng: A-nan thưa với Đức Phật rằng lý do khiến A-nan quyết định xuất gia là 
vì A-nan thấy những tướng tốt thù thắng của Đức Phật nên tâm khởi niệm yêu 
thích. Đức Phật bảo A-nan: “Như ông nói, thật chỗ yêu thích là do tâm và mắt. 
Tuy vậy, quý vị có biết tâm mình ở đâu không? Quý vị có biết mắt mình có khả 
năng thấy được hay không? Quý vị có biết mắt ở nơi nào không? 

Quý vị phản đối: “Những câu hỏi ấy hoàn toàn là vô lý, mắt ở trên mặt và tâm 
thì ở trong thân. ai mà chẳng biết điều đó!” Nhưng đó không phải là chân tâm 
của quý vị, cũng chẳng phải là cái thấy chân thật của quý vị. Ân đằng sau câu 
hỏi của Đức Phật là tri kiến Như Lai. Nếu ông không biết tâm và mắt ở đâu thì 
không thể nào hàng phục được trần lao. “Trần” có nghĩa là dơ bản, “lao” có 
nghĩa là nhiễu loạn, xáo trộn. Sự dơ bẩn, ô uế, làm nhiễu loạn tâm quý vị, nó 
quấy rối tự tánh của quý vị. Thế nên quý vị không thể nào chuyển hóa vọng 
tưởng thành chân tâm được. Nó giống như khi hai đạo quân giao chiến với 
nhau, sẽ có một bên thắng trận. Quý vị sẽ chiến thắng nếu quý vị hàng phục 
được trần lao, nghĩa là khi quý vị cắt đứt được vòng sinh tử. 


Kinh văn: ##nBl+ 5i, it, l KIRPTT£o 


Phiên âm: Thí như quốc vương vi tặc sở xâm, phát binh thảo trừ, thị binh 
yếu đương tri tặc sở tại. 


Việt dịch: Ví như quốc vưưng, khi có giặc đến xâm chiếm nước mình, 
muốn phát binh đi trư dẹp, thì cần phải biết giặc ở nơi đâu. 

Giảng: Đức Phật trình bày một ví dụ: Ví như quốc vương khi có giặc đến xâm 
chiếm nước mình. Giặc muốn xâm chiếm lãnh thổ, vua muốn phát binh đi trừ 
dẹp. Chế ngự chúng và đuổi chúng ra khỏi nước mình, nhưng quân đội do vua 
phái đi cần phải biết giặc ở nơi đâu. Cũng như vậy, lý do khiến quý vị không 
chấm dứt được sinh tử từ vô lượng kiếp là vì quý vị không biết tâm và mắt ở 
đâu. 


Kinh văn: Ezðf&—äÙb H5. 5 2PlxfÉiÙf4H 2IRiff 2 


Phiên âm: Sử nhữ lưu chuyển tâm mục vi cữu. Ngô kim vấn nhữ duy tâm 
dữ mục kim hà sở tại? 


Việt dịch: Lỗi lầm là ở tâm và mắt khiến ông bị lưu chuyển. Nay tôi hỏi 
ông, riêng tâm và mắt nay ở chỗ nào? 


Giảng: Đức Phật càng nói càng thấy đạo lý trong ấy thật đơn giản: “Như Lai sẽ 
nói rõ hơn cho các ông biết rằng lỗi lầm là ở tâm và mắt khiến ông bị lưu 
chuyển. Tại sao các ông phải chịu sinh tử? Nguyên nhân nào khiến quý vị bị 
luân chuyển trong sinh tử, triển chuyển luân hồi vô cùng tận trong vòng lục 
đạo? Tâm và mắt quý vị phải chịu trách nhiệm. Tâm và mắt đã phạm sai lầm 
khi làm cho quý vị phải trải qua sinh tử và làm cho quý vị không thể nào đạt 
được sự tự do. Do chính nó là thủ phạm. Nay tôi hỏi ông, riêng tâm và mắt nay 
ở chỗ nào? “Nói nhanh lên!" Đức Phật khuyến khích A-nan. 


Kinh văn: EJ##F4#2S:†f,—ĐJ†til]-+£S+,Eli#filÙb ft -fM. ẤfI2RETf 
X:1ERR,7R£PmI. 


Phiên âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn! Nhất thiết thế gian thập chủng 
dị sanh, đồng tương thức tâm cư tại thân nội. Túng quán Như lai thanh 
liên hoa nhãn diệc tại Phật diện. 


Việt dịch: A-nan bạch Phật : “Bạch Đức Thế tôn, tất cả mười loài dị sinh ở 
trong thế gian đồng cho rằng tâm ở trong thân. Con thấy dù con mắt sen 
xanh của Như Lai, cũng nằm ở trên mặt.” 


Giảng: Trong phần này của kinh văn, A-nan đã không trả lời với trực tâm. A- 
nan đang trả lời quanh co. Khi A-nan được Đức Phật hỏi: “Tâm ông ở đâu, mắt 
ông ở đâu.” A-nan ngơ ngác và không biết phải trả lời ra sao cho đúng. A-nan 
liền nắm lấy tình huống và nói: Bạch Đức Thế Tôn... Tôi tin rằng lúc ấy A-nan 
nói rất nhỏ. Tại sao? Vì A-nan không tự tin nơi mình, A-nan không biết mình sẽ 
nói đúng hay sai, A-nan chỉ đoán mò dựa trên hiểu biết của mình. A-nan còn 
do dự nói ngập ngừng chứ không dám nói mạnh. A-nan đưa ra: Tất cả mười 
loài dị sanh ở trong thế gian. Những điều này sẽ được giảng kỹ ở phần kinh 
văn sau nên tôi sẽ không nói ở đây. Các loài chúng sinh bao gồm: thai sanh, 
noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh, loài có tưởng, loài không có tưởng... tất cả 
đều có ghi rõ trong Kinh Kim Cương. Căn bản là như vậy, có tất cả mười hai 
loại chúng sinh, nhưng ở đây loại chúng sinh không có sắc tướng (vô sắc) và 
loại không có tưởng (vô tưởng) không được đề cập đến. Thế nên A-nan nói 
nhỏ nhẹ: “tất cả mười loài dị sinh ở trong thế gian đồng cho rằng tâm ở trong 
thân. 


Tâm ở đây là “thức tâm”, là tâm phải chịu sinh diệt, là tâm phân biệt, tâm suy 
lường. A-nan chẳng chú trọng đến mình, chỉ đề cập đến mười loại chúng sinh, 
A-nan không nói đến mình vì sợ rằng mình có chút nào sai khác với các loài 
chúng sinh ấy. Nên A-nan nói: “Tất cả chúng sinh trong mười phương cũng 
đều như thế cả, không phải chỉ riêng mình con là A-nan , cũng giống như vậy 
thôi.” Giọng nói của A-nan hơi hạ thấp xuống một tí, hàm ý rằng: “Rốt cục, tất 
cả mọi người đều biết rằng tâm ở bên trong...” Con thấy dù con mắt sen xanh 
của Như Lai cũng nằm ở trên mặt. A-nan nói: “khi con cúi về phía trước chăm 
chú nhìn vào đôi mắt của Như Lai trong sáng và lớn như hoa sen, nó cũng ở 
trên mặt của Đức Phật.” Sự ghi nhận của A-nan ám chỉ một cách vi tế: “thật là 
đơn giản, mắt của Như Lai cũng ở trên mặt Như Lai đó thôi, tại sao Như Lai 
còn hỏi con” Nhưng A-nan thực sự không dám quả quyết nói ra lời nói ấy. 


Kinh văn: #2 #IE‡#‡RIuFE,-f tim. únZZi#'Db 5ñ. 


Phiên âm: Ngã kim quán thử phù căn tứ trần, chỉ tại ngã diện. Như thị 
thức tâm thật cư thân nội. 


Việt dịch: Nay con quan sát các căn thô phù của tứ trần này, chỉ ở trên 
mặt con. Và cũng quán sát như vậy, thức tâm thực là ở trong thân con. 


Giảng: A-nan thưa: “Bạch Thế Tôn, con mắt sen xanh của Thế tôn là ở trên 
mặt của Ngài. Nay con quán sát các căn thô phù của tứ trần này đều ở trên 
mặt của con. Các “phù căn” là mắt, tai, mũi, lưỡi đầu ở trên mặt. Còn tứ trần là: 
sắc, hương, vị, xúc. Nó rất rõ rệt và dễ nhận ra. 

Và cũng quán sát như thế, thức tâm thực là ở trong thân con. Khi con suy nghĩ 
về điều ấy sâu hơn, tâm thức phân biệt của con có thể nhận biết sự thoải mái 
hay bực bội, tốt hay xấu. Thực sự thức tâm ấy là ở trong thân con.” Đó là cách 
A-nan trả lời câu hỏi của Đức Phật. 


Kinh văn: #§#2Mif:2z21144002kiitt. 81M IEÐR2in]iiffr? HỆ, KERR?E 
XP 1rf010BIo †ïTKPRRTEX7E, 

Phiên âm: Phật cáo A-nan: “Nhữ kim hiện tọa Như lai giảng đường, quán 
Kì-đà lâm kim hà sở tại?” Thế tôn thử đại trùng các thanh tịnh giảng 
đường. tại Cấp Cô viên. Kim Kì-đà lâm, thực tại đường ngoại. 

Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Nay ông hiện đang ngồi trong giảng 
đường cùng Như Lai, ông xem thấy vườn cây Kỳ-đà đang ở chỗ nào?” — 


Bạch Thế tôn, giảng đường thanh tịnh nhiều tầng rộng lớn này là ở trong 
vườn ông Cấp Cô Độc. Còn rừng Kỳ-đà, đúng là ở bên ngoài giảng 
đường. 

Giảng: Vừa nghe A-nan trả lời rằng tâm ở trong thân còn mắt thì ở trên mặt. 
Đức Phật không trả lời ngay mà hỏi A-nan câu khác: Đức Phật bảo A-nan: “Nay 
ông hiện đang ngồi trong giảng đường cùng Như Lai. Ông xem thấy vườn cây 
Kỳ-đà đang ở chỗ nào? Ngay khi ông nhìn thấy rừng của “Kỳ-đà-Hoàng tử 
chiến thắng.” Khu rừng ấy ở nơi nào? Đức Phật không có một chỉ định rõ ràng 
tâm thức ở trong hay ở ngoài thân, chỉ đưa ra câu hỏi khác để ngăn chặn vọng 
tưởng của A-nan. 


A-nan trả lời Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, giảng đường thanh tịnh, nhiều 
tầng, rộng lớn này là ở trong vườn ông Cấp Cô Độc. Giảng đường rộng lớn, 
thanh tịnh của Đức Phật là ở trong vườn của ông Cấp Cô Độc. Còn rừng Kỳ-đà 
thực là ở ngoài giảng đường. Giảng đường nơi chúng con đang ngài là ở trong 
vườn. Còn rừng Kỳ-đà thực là ở bên ngoài giảng đường. Rồi Đức Phật bảo A- 
nan: 


Kinh văn: JJf,zxz^rh,Zc{nPTi l? THẾ, ft Strh,2t R1I2K,JX Ko ĐH 
;+5,2¬18M. 


Phiên âm: A-nan, nhữ kim đường trung, tiên hà sở kiến? Thế tôn, ngã tại 
đường trung, tiên kiến Như lai thứ quán đại chúng. Như thị ngoại vọng, 
phương chúc lâm viên. 


Việt dịch: A-nan, nay đang ngồi trong giảng đường, trước hết ông thấy 
gì? - Bạch Thế tôn, con nay trong giảng đường, trước hết thấy Như Lai, 
rồi thấy đại chúng. Như thế nhìn ra ngoài, con thấy được rưng cây. 


Giảng: Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nghe A-nan nói rằng các phù căn: mắt, tai, 
mũi, lươi và tứ trần: sắc, thanh, hương, vị là bên ngoài thân (trên thân). Trong 
khi thức tâm thì A-nan bảo rằng ở trong thân. Rồi Đức Phật lại hỏi vườn Kỳ-đà 
ở đâu. Nay Đức Phật lại hỏi: “A-nan , nay ông đang ngồi trong giảng đường, 
trước hết ông thấy gì?” A-nan vốn đã cho rằng tâm ở trong thân, thế nên Đức 
Phật hỏi A-nan thấy gì trước tiên khi ngồi trong giảng đường. 

A-nan trả lời: “Bạch Thế Tôn, con nay trong giảng đường, trước hết thấy Như 
Lai.” Người đầu tiên con thấy được trong giảng đường là Như Lai, rồi thấy đại 
chúng, sau đó, con thấy các Đại bồ-tát, Đại a-la-hán, các vị Thanh văn. Khi 


nhìn ra ngoài con thấy được rừng cây. Con thấy được rừng cây Kỳ-đà và vườn 
của ông Cấp Cô Độc. 


Kinh văn: Jj##,3xif#li,BIJZE ñ? tế ƑP HD Bể, Ác ĐC TC (0Á HR bà, 


° 


Phiên âm: A-nan, nhữ chúc lâm viên, nhân hà hữu kiến? -Thế tôn, thử đại 
giảng đường hộ dũ khai hoát, cố ngã tại đường đắc viễn chiêm kiến. 


Việt dịch: A-nan, khi ông thấy rừng cây là nhờ vào đâu mà thấy được? — 
Bạch Thế tôn, do các cửa của giảng đường này mở rộng, nên con ở trong 
giảng đường thấy suốt ra ngoài xa. 


Giảng: Đức Phật tiếp tục hỏi: A-nan khi ông thấy rừng cây là nhờ vào đâu mà 
thấy được? Bằng cách nào mà ông thấy được rừng cây? Nhờ vào cái gì mà 
ông có thể thấy được nó? Quý vị sẽ có nhận xét: Dường như Đức Phật càng về 
sau càng ít giảng nói đạo lý hơn. Nhưng thực ra trong lời nói của Đức Phật có ý 
nghĩa rất sâu xa. Khi chúng ta tham cứu thật sâu sắc, ta sẽ nhận ra đạo lý ấy. 


A-nan trả lời: - Bạch Thế Tôn, do các cửa của giảng đường này mở rộng, nên 
con ở trong giảng đường thấy suốt ra ngoài xa. Từ bên trong giảng đường, con 
có thể nhìn thấy được rừng cây của Kỳ-đà và vườn của ông Cấp Cô Độc. 


Kinh văn: f§#4|J##,#3+PrE., đi. list 60p BI. 7NfTmxC{tJltŠ 
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Phiên âm: Phật cáo A-nan, như nhữ sở ngôn, thân tại giảng đường, hộ dũ 
khai hoát, viễn chúc lâm viên. Diệc hữu chúng sanh tại thử đường trung, 
bất kiến Như Lai kiến đường ngoại giả? A-nan đáp ngôn: Thế tôn, tại 
đường bất kiến Như Lai, năng kiến lâm tuyền, vô hữu thị xứ. A-nan, nhữ 
diệc như thị. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Như ông vừa nói, ở trong giảng đường, 
do cửa mở rộng, nên có thể nhìn ra thấy được vườn rừng. Liệu có người 
ở trong giảng đường không thấy Như Lai, mà thấy được vật bên ngoài 
không? A-nan thưa: “Bạch Thế tôn, ở trong giảng đường, không thấy 
Như Lai, mà thấy được rưng suối là điều không thể có.” ¬—- Này A-nan, 
ông cũng như vậy. 


Giảng: Đoạn kinh này Đức Phật muốn hỏi vặn lại A-nan. Đức Phật bảo A-nan: 
“Như ông vừa nói, ở trong giảng đường, do cửa mở rộng, nên có thể nhìn ra 
thấy được vườn rừng.” Ông trả lời hoàn toàn đúng. Ông đang ở trong giảng 
đường và ông có thể nhìn thấy được rừng Kỳ-đà và vườn ông Cấp Cô Độc. 


Liệu có người ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà thấy được vật bên 
ngoài không? Liệu có người nào không thấy được Như Lai mà thấy được vườn 
rừng bên ngoài giảng đường chăng? Điều ấy có thể được không?” Đức Phật hỏi 
A-nan như vậy. 


A-nan thưa: “Bạch đức Thế tôn, ở trong giảng đường, chẳng thấy Như Lai, mà 
thấy được rừng suối là điều không thể có.” “Nếu có người ở trong giảng 
đường,” A-nan đáp: “Người ấy chắc chắn sẽ thấy Như Lai, không có lý gì người 
ấy thấy được cảnh vật bên ngoài giảng đường mà không thấy được Đức Phật ở 
trong giảng đường.” A-nan trả lời rất quả quyết. 


Đức Phật đáp: Này A-nan, ông cũng như vậy. A-nan nói rằng không thể có 
được chuyện một người ngôi trong giảng đường mà không thấy Như Lai trong 
đó, Đức Phật tiếp tục bảo với A-nan rằng, A-nan cũng giống như người ở trong 
giảng đường mà không thấy được Như Lai, chỉ thấy những cảnh tượng bên 
ngoài giảng đường. 


Kinh văn: ZibÃ—ĐØJBHIT. Zzð1fIiHTÙff#. EB?tâ 7MIN8 
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Phiên âm: Nhữ chỉ tâm linh nhất thiết minh liễu. Nhược nhữ hiện tiền sở 
minh liễu tâm thực tại thân nội, nhĩ thời tiên hợp liễu tri nội thân. Phả hữu 
chúng sanh tiên kiến thân trung hậu quán ngoại vật? 


Việt dịch: Tâm linh của ông thông suốt rõ ràng tất cả mọi vật. Nếu tâm 
hiện tiền thông suốt rõ ràng ấy thật là ở trong thân ông, thì trước hết nó 
phải biết được những gì trong thân ông. Liệu có nơi nào thấy được trong 
thân trước rồi sau mới thấy cảnh vật bên ngoài chăng? 


Giảng: “Tâm linh” có nghĩa tâm là vật tối linh trong tất cả vạn vật và tâm có cái 
dụng là hiểu biết rõ ràng, rộng khắp mọi vật. Thế mà tâm linh của ông thông 
suốt rõ ràng tất cả mọi vật thì đó chỉ là cái biết của thức tâm. Nếu tâm hiện tiên 
thông suốt rõ ràng ấy thực là ở trong thân ông, thì trước hết nó phải biết được 
những gì ở trong thân ông. 


Đức Phật đồng ý rằng nếu tâm của A-nan thực ở trong thân, như A-nan nói thì 
A-nan trước tiên phải biết tất cả những thứ trong thân mình ra sao, cũng giống 
như người ở trong giảng đường có thể thấy được những gì đang ở trong đó. 
Nhưng liệu có người nào thấy được trong thân trước rồi sau mới quan sát được 
cảnh vật bên ngoài chăng? Đức Phật hỏi A-nan như vậy. Đức Phật biết rằng A- 
nan chưa hiểu được, A-nan vẫn hoàn toàn chưa biết được bản thể chơn tâm ra 
sao. A-nan vẫn khéo léo vận dụng vọng tưởng, tức thức tâm của mình để trả 
lời. Thế nên Đức Phật tiếp tục giảng giải. 


Kinh văn: #ÊZFfER.DIFIER,/ILESEE,MINIEI&. R2 T,HfIZE4I, (ZEÕN 
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Phiên âm: Túng bất năng kiến tâm can tỳ vị, trảo sanh phát trưởng, cân 
chuyển thân dao, thành hợp minh liễu, như hà bất tri? Tất bất nội tri, vân 
hà tri ngoại? 


Việt dịch: Dù chẳng thấy tim, gan, tỳ, vị... nhưng móng tay mọc ra, tóc 
dài, gân chuyển, mạch đập, lẽ ra phải biết rõ. Tại sao chẳng biết? Nếu đã 
không biết chuyện bên trong thân, làm sao biết vật ngoài thân? 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan: “Ông nói tâm ông ở trong thân và khả năng thấy 
thì ở nơi mắt ông, nhưng nếu tâm ông với tính biết, nằm ở trong thân thì lẽ ra 
ông biết tim, gan, tỳ, vị... ra sao. Dù chẳng thấy tim, gan, tỳ, vị... lẽ ra ông phải 
biết những hiện tượng xảy ra bên ngoài như móng tay mọc ra, tóc dài, gân 
chuyển, mạch đập. Lẽ ra ông phải biết rõ mỗi giây nó mọc được bao nhiêu 
phần của inch. Thực vậy ông phải biết tất cả về chúng. Nếu đã không biết 
những chuyện xảy ra ở bên trong thân, làm sao biết vật ngoài thân? Tâm ở 
bên trong mà ông không hay biết những thứ đang diễn ra bên trong. Thế tại 
sao ông không biết những gì đang xảy ra ở bên trong. 


Kinh văn: ##xƒ§ñ,xz5 5 7 ñE£iZ.ùb,t# 8Ø ,#?SFR. 

Phiên âm: Thị cố ưng tri, nhữ ngôn giác liễu năng tri chi tâm, trú tại thân 
nội, vô hữu thị xứ. 

Việt dịch: Thế nên phải biết, ông nói tâm hiểu biết này ở bên trong thân, 
là không hợp lý. 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan, “Lý lẽ của ông không đứng vững.” Vì ông không 
biết được những gì ở bên trong ông. Thế nên phải biết, ông nói tâm hay hiểu 
biết này ở bên trong thân, là không hợp lý. Sau khi dùng những ví dụ và lý lẽ 
khác nhau. Đức Phật nói thẳng với A-nan thật là sai lầm khi cho cái tâm suy 
lường hiểu biết ấy là ở trong thân ông. 


Kinh văn: J###@Iñm¬1f#ÊE: #ifiinzkin?<E, Si: R87. 


Phiên âm: A-nan khể thủ, nhi bạch Phật ngôn: Ngã văn Như Lai như thị 
pháp âm, ngộ tri ngã tâm thật cư thân ngoại. 


Việt dịch: A-nan cúi đầu đảnh lễ bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn, con nghe 
lời khai thị của Như Lai như thế, nên nhận ra tâm con đúng là ở ngoài 
thân.” 


Giảng: Ýcủa A-nan cho rằng tâm ở trong thân thì không thể đứng vững. Đức 
Phật đã xốc cho A-nan bật ra khỏi sự mê dại và phá hủy sự cố chấp của A- 
nan. Thế nên A-nan vốn rất thông thạo lễ nghị, liền cúi đầu đảnh lễ, nghĩa là 
gieo năm vóc sát đất đảnh lễ Thế Tôn. Rồi bạch Phật “Bạch Thế Tôn, con nghe 
lời khai thị của Như Lai như thế, nên nhận ra tâm con thực ở ngoài thân.” “Tâm 
con không ở trong thân con, nó đã chạy ra ngoài, con biết chắc nó ở đâu rồi.” 
A-nan tuyên bố như vậy. Người ta không thể nào biết chắc chắn tâm của họ 
chạy ra ngoài lúc nào nhưng bây giờ A-nan bỗng nhiên nói rằng đã biết tâm 
mình ở nơi nào rồi. 


Kinh văn: iĐ1fr[? n6 3Y?A14Zãth, E16) fEZCfRSEIA,fUER.5SF 1 Em 
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Phiên âm: Sở dĩ giả hà? Thí như đăng quang nhiên ư thất trung, thị đăng 
tất năng tiên chiếu thất nội, tòng kì thất môn hậu cập đình tế. Nhất thiết 
chúng sanh bất kiến thân trung, độc kiến thân ngoại. Diệc như đăng 
quang cư tại thất ngoại bất năng chiếu thất. 


Việt dịch: Tại sao? Ví như có ngọn đèn sáng ở trong nhà, trước tiên chắc 
chắn phải soi chiếu trong nhà, rồi theo cưa mở, mới chiếu ra ngoài sân. 
Tất cả chúng sinh sở dĩ không thấy trong thân, mà chỉ thấy ngoài thân. 
Cũng giống như ngọn đèn sáng để ngoài nhà, nên không thể soi chiếu 
trong phòng được. 


Giảng: Tại sao? “Tại sao con nói tâm con đã chạy ra ngoài?.” Ví như có ngọn 
đèn sáng ở trong nhà, trước tiên chắc chắn phải soi chiếu trong nhà, rồi theo 
cửa mở, mới chiếu ra ngoài sân. A-nan lý luận: “Nếu tâm con ở trong thân, 
chắc hẳn nó sẽ thấy những gì đang diễn ra bên trong thân con, cũng vậy ngọn 
đèn ở trong phòng chắc chắn sẽ chiếu sáng căn phòng.” Tất cả các chúng sinh 
sở dĩ không thấy trong thân, mà chỉ thấy ngoài thân, cũng giống như ngọn đèn 
sáng để ngoài nhà, nên không thể soi chiếu trong phòng được. Đức Phật chỉ rõ 
ràng người ta không thể thấy được tim, gan, tỳ, vị...; thế nên A-nan kết luận 
rằng tâm ở bên ngoài cũng giống như ngọn đèn để ở ngoài nhà. Đèn ở phía 
ngoài nhà nên không thể chiếu sáng được đồ vật ở trong phòng. 


Kinh văn: ##šEH7®#£rit,Elf 7 %:.££Z<N? 


Phiên âm: Thị nghĩa tất minh tương vô sở hoặc, đồng Phật liễu nghĩa. Đắc 
vô vọng da2 


Việt dịch: Nghĩa này chắc đã rõ ràng, không có gì nghi ngờ và hoàn toàn 
đúng với nghĩa rốt ráo của Đức Phật. Như thế không biết có đúng chăng? 


Giảng: Nghĩa này chắc đã rõ ràng. A-nan xác định “lý lẽ con trình bày chính 
xác lắm rồi,” không có gì nghi ngờ. A-nan tiến sâu vào sự phán đoán hoàn 
toàn đúng với nghĩa rốt ráo của Đức Phật. “Ý của con trùng hợp với nghĩa rốt 
ráo của Đức Phật. Con chẳng suy nghĩ sai lầm chút nào. Đó chẳng phải là ý 
kiến của con hay sao? Con tin là Đức Phật sẽ tán thành. Như thế không biết có 
đúng chăng? Thực ra, A-nan vẫn chưa xác quyết: “Con tin chắc rằng lý lẽ này 
không sai.” 
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° zTth.r— 8ã ^ R82? if£f£S^-tz:tdf#. tị I2ltft. ZqHt,r. E:(:410]| 
#£¡S4E fn T`[E].Zinl— A82 R8? 


Phiên âm: Phật cáo A-nan, thị chư tỉ-khưu thích lai tòng ngã, Thất-la- 
phiệt thành tuần khất đoàn thực, quy kì-đà lâm. Ngã dĩ túc trai, nhữ quán 
tỉ-khưu, nhất nhân thực thời chư nhân bão phủ? A nan đáp ngôn: Phất 
dã, Thế tôn! Hà dĩ cố2 Thị chư tỉ-khưu, tuy a-la-hán, xu mạng bất đồng. 
Vân hà nhất nhơn, năng linh chúng bão? 

Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Các vị tỷ-khưu vừa rồi cùng Như Lai tuần 
tự khất thực trong thành Thất-la-phiệt, nay đã trở về rừng Kỳ-đà. Như Lai 
đã thọ trai xong, nay hỏi các tỷ-khưu, khi một người ăn, các người khác 


có no không?” A-nan thưa: “Bạch Thế tôn, không thể. Tại sao2 Các vị tỷ- 
khưu này tuy đã chứng quả a-la-hán, nhưng thân mạng không đồng. Làm 
sao một người ăn mà tất cả đều no được? 


Giảng: A-nan chắc chắn rằng Đức Phật sẽ tán thành với quan điểm tâm ở 
ngoài thân. ai cũng tin chắc Đức Phật sẽ không phê phán quan điểm này. 


Đức Phật bảo A-nan: “Các vị tÿ-khưu vừa rồi cùng Như Lai tuần tự khất thực 
trong thành Thất-la-phiệt, nay đã trở về rừng Kỳ-đà. Các vị tỷ-khưu theo thứ tự 
khất thực từng nhà, rồi trở về nghỉ ở vườn cây do Thái tử Kỳ-đà cúng dường. ở 
Ấn Độ người dân ăn bằng cách vo tròn từng miếng thực phẩm bằng tay rồi ăn 
(gọi là đoàn thực), đó cũng là cách mà Đức Phật và các vị tÿ-khưu ăn. Ngày 
nay ở nước Miến Điện, người ta dùng bình bát, nhưng những người xuất gia 
vẫn dùng rau và cơm bằng tay phải, không dùng thìa (muỗng) và đũa. Họ nhặt 
thức ăn bằng tay và vo tròn lại rồi ăn. Đối với họ, ăn lối đó trông rất ngon lành, 
dù rất ngon nhưng tôi chẳng biết vì tôi chưa ăn thử. Như Lai đã thọ trai xong, 
nay hỏi các tỷ-khưu khi một người ăn, các người khác có no không?” 


Như Lai đã thọ trai xong rồi, quan sát đại chúng đang ăn: có một vài vị tỷ-khưu 
thọ trai chưa xong. Bây giờ nếu chỉ có một người ăn thì những người kia có 
được no không? Nếu có ai còn nghi ngờ về điều này, ngày mai chúng ta hãy 
thử xem. Chỉ để một mình tôi dùng cơm thôi còn những vị khác hãy nhìn tôi ăn 
một lúc rồi xem thử quý vị có no không? Lúc ấy sẽ chứng minh được nghĩa lý 
trong kinh. 


A-nan thưa: “Bạch Thế tôn không thể. Tại sao? Câu trả lời có ý phủ định. A- 
nan e ngại Đức Phật không hiểu ý nên A-nan tiếp tục diễn giải: “Tại vì sao mà 
con nói họ không thể no khi chỉ có một người ăn.” Các vị tÿ-khưu này tuy đã 
chứng quả a-la-hán nhưng thân mạng không đồng. 


Mặc dù các vị tỷ-khưu ấy đã được khai ngộ, họ đều đã có được thần thông, 
nhưng thân mạng họ vẫn không giống nhau. Hình dáng, khuôn mặt của họ đều 
khác nhau. Nếu họ là một thì khi một người ăn tất cả đều no. Nhưng họ chưa 
phải là một, mỗi người có một thân mạng khác nhau. Làm sao mà một người 
ăn mà tất cả đều no được? 


Kinh văn: #§#2J##::~® 7 ~Z.Ù,R 8? 8348? 8T. Rlibfn41 
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Phiên âm: Phật cáo A-nan: Nhược nhữ giác liễu tri kiến chi tâm, thật tại 
thân ngoại, thân tâm tương ngoại, tự bất tương can. Tắc tâm sở tri, thân 
bất năng giác; giác tại thân tế, tâm bất năng tri. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Nếu cái tâm thấy nghe hiểu biết của ông 

thực ở ngoài thân, thì thân tâm tách biệt nhau, tự nó không liên quan với 
nhau. Vậy điều gì tâm biết thì thân ắt không biết, và những gì thân biết thì 
tâm không thể biết.” 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan “Nếu cái tâm thấy nghe hiểu biết của ông thực ở 
ngoài thân, thì thân tâm tách biệt nhau, không liên quan với nhau. Nếu cái tâm 
hiểu biết, tính toán, phân biệt, ấy mà ở bên ngoài thân thì chẳng có gì liên 
quan giữa hai thực thể với nhau. Nó phải chia ra hai đường, nó không cùng với 
nhau một nơi. Thân là thân mà tâm là tâm, thân phải tách rời hoàn toàn với 
tâm: “Ông không nên để ý đến việc của tôi”-chúng nói với nhau như vậy “và 
tôi cũng chẳng thèm để ý gì đến ông.” 


Vậy điều gì tâm biết thì ắt thân không biết được và những gì thân biết được thì 
tâm không thể biết. Thân sẽ không biết đến tâm hoặc bị ảnh hưởng bởi tâm, 
còn nếu cái tâm hiểu biết ấy ở trong thân thì tâm sẽ không biết gì về thân cả. 


Kinh văn: #2zxXzFt##ffi£.1⁄RR ld F†,iÙ 2377|? B#ftfZ.i£ttf. ñÐ&mj 
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Phiên âm: Ngã kim thị nhữ đâu-la miên thủ, nhữ nhãn kiến thời, tâm phân 
biệt phủ? A-nan đáp ngôn, như thị Thế-tôn. Phật cáo A-nan, nhược tương 
tri giả, vân hà tại ngoại? 


Việt dịch: Nay Như Lai đưa cánh tay đâu-la miên cho ông xem, khi mắt 
ông thấy, tâm ông có phân biệt chăng?” A- nan thưa: Bạch Thế tôn, đúng 
vậy. Đức Phật bảo A-nan: Nếu thân tâm cùng biết nhau, thế sao ông nói 
tâm ở ngoài thân?” 

Giảng: Đâu-la miên là tiếng Pali, Hán dịch là tế hương miên. Cánh tay của Đức 
Phật có sắc trắng như tuyết, rất mềm và mịn như vải lụa. 


Nay tôi sẽ liên hệ đến một chỉ tiết trong môn nhân tướng học. Nếu quý vị cầm 
bàn tay của một người nào mà thấy nó mềm mịn như vải lụa thì người đó có 
một tương lai rất tốt, đầy hứa hẹn, hậu vận sẽ rất sang quý. Tay của những 
người bình thường rất thô cứng. Chẳng hạn như bàn tay tôi, cứng và thô như 
tấm gỗ, không mịn mềm như vải lụa. Tuy nhiên chỉ có bàn tay mềm thôi không 
đủ biểu hiện một tương lai tốt đẹp. Sắc diện mới có khả năng quan trọng biểu lộ 


vấn đề này. Cái gì là những nét đặc điểm của người anh hùng? Có phải là 
dáng dấp mạnh mẽ chăng? 

Nói chung, bàn tay phụ nữ mềm hơn bàn tay đàn ông rất nhiều. Nếu quý vị 
chưa tin điều này quý vị có thể để ý xem khi lần tới có dịp bắt tay phụ nữ. Về 
nam giới tôi đã gặp hai người có bàn tay rất mềm. Vậy mà suốt thời gian tôi 
gặp họ, không có người nào biểu hiện dấu hiệu họ là bậc vĩ nhân, vì thân tướng 
của họ không tương xứng. Tôi cũng có một vị đệ tử có bàn tay rất mềm dịu, 
anh ta không làm việc lao động nặng nhọc, nhưng anh ta cũng rất bình 
thường. Một người học trò của tôi, cũng là người bà con, có bàn tay rất mềm 
nhưng trước khi tôi đến nước Mỹ anh ta chẳng làm được điều gì vĩ đại. Tôi 
chẳng biết anh ta đã thành tựu được trong lãnh vực gì không trong thời đó. 


Đức Phật bảo A-nan Nay tôi đưa cánh tay Đâu-la-miên cho ông xem, khi mắt 
ông thấy, tâm ông có phân biệt không? Khi mắt ông thấy cánh tay tôi, tâm ông 
có biết rằng cánh tay tôi là tay Đâu-la-miên ? 


A-nan thưa: “Bạch Thế tôn, đúng thế” Vâng, mắt con thấy và tâm con phân 
biệt. Tâm con liền phân định ngay điều mình ưa thích. Mắt liền biết: “à, cánh 
tay Đâu-la-miên của Đức Phật rất đẹp. Đây là ba mươi hai tướng tốt của Như 
Lai.” 


Đức Phật bảo A-nan “Nếu thân tâm cùng biết nhau, thế sao ông nói tâm ở 
ngoài thân?” Nếu tâm ông biết được mắt thấy gì, sao ông lại nói tâm ông ở 
ngoài thân? Nếu nó ở ngoài thân làm sao nó lại nhận biết những gì mắt thấy? 
Dù vậy hãy chú ý Đức Phật không nói tâm ở bên trong. Nếu tâm đã được xác 
định rõ ràng như thế rồi thì đó là sai lầm. 


Kinh văn: ###ƒãm,z5® 7 fE1IxZ.Ùb,tt£8?k,#:h RE. 

Phiên âm: Thị cố ưng tri, nhữ ngôn giác liễu năng tri chi tâm trú tại thân 
ngoại, vô hữu thị xứ. 

Việt dịch: Thế nên phải biết, ông nói tâm thấy nghe hiểu biết ở ngoài 
thân, thật không có lý. 

Giảng: Do vì ý kiến của A-nan cho rằng tâm là ở bên trong thân không dứt 
khoát, nên A-nan chuyển sang ý định cho rằng tâm ở ngoài thân. Đức Thế tôn 
đã dùng rất nhiều ví dụ để chỉ dạy cho A-nan , nhưng bất hạnh thay, A-nan chỉ 
biết dùng tâm ý thức của mình để phân tích Phật pháp, mà tâm ấy là đối tượng 
của sinh diệt. A-nan chưa nhận ra được thể tánh thanh tịnh sáng suốt của 
chơn tâm thường trụ. Thế nên Đức Phật phê phán A-nan một lần nữa. Thế nên 


phải biết, ông nói tâm thấy nghe hiểu biết ở ngoài thân, thật không có lý. Đức 
Phật nói: “Ong sai rồi. Tâm tính toán và tâm hiểu biết ấy không ở bên ngoài 
thân ông. Ông hiểu không? Ong lầm rồi!” 
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Phiên âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn! Như Phật sở ngôn, bất kiến 
nội cố, bất cư thân nội. Thân tâm tương tri, bất tương ly cố, bất tại thân 
ngoại. Ngã kim tư duy, tri tại nhất xứ. 


Việt dịch: A-nan bạch Phật: Bạch Thế tôn, như lời Phật dạy, vì chẳng thấy 
bên trong, nên tâm con chẳng phải ở trong thân. Vì thân tâm đều biết 
nhau, mà chẳng rời nhau nên tâm con chẳng phải ở ngoài thân. Nay con 
suy nghĩ, biết nó ở tại một chỗ. 


Giảng: A-nan suy xét. “Nó lại ở đây rồi ! Do vì A-nan còn lo ngại rằng mình sẽ 
sai lầm. 

A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn như lời Phật dạy,” A-nan nghĩ rằng: “con theo 
Phật xuất gia đã lâu, con lắng nghe những lời chỉ dạy của Đức Phật, bao gồm 

những giáo lý mà Đức Phật đã giảng, là những lời khai thị đã được hiển bày. 


Vì thân, tâm đầu biết nhau mà chẳng rời nhau, nên tâm con chẳng phải ở 
ngoài thân. Nay Đức Phật bảo nó chẳng phải ở ngoài. Nay con suy nghĩ, biết 
nó ở tại một chỗ. ở bên ngoài thì không đúng. Nay con có một suy nghĩ khác. 
ở bên trong cũng không đúng, vậy thì tâm con chắc hẳn phải có một chỗ riêng 
biệt. 
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Phiên âm: Phật ngôn: Xứ kim hà tại? A-nan ngôn: Thử liễu tri tâm, ký bất 
tri nội, nhi năng kiến ngoại, như ngã tư thổn, tiềm phục căn lý. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi: “Nay ở nơi nào?” A-nan thưa: “Do tâm rõ biết 
này chẳng biết những gì bên trong, mà lại thấy được nhưng thứ bên 
ngoài. Như con suy xét, thì nó núp bên trong con mắt.” 


Giảng: Đức Phật hỏi: “Nay tâm ở nơi nào?” À, ông nói tâm chắc là ở một nơi 
nào đó. Nơi ấy là gì? Tâm ông ở đâu? Nói nhanh lên!” Đó là nội dung Đức Phật 
hỏi A-nan. 


A-nan thưa: “Do cái tâm rõ biết này không biết những gì bên trong mà lại thấy 
được những vật bên ngoài. Như con suy xét thì... Trước đây, A-nan nói: “Như 
con suy nghĩ.” A-nan lại nói: “Nay con suy xét.” Đó cũng vẫn là công việc của 
thức tâm. “Suy nghĩ” hay “suy xét” cả hai đều là cái dụng của tâm ý thức, là đối 
tượng của sinh diệt. A-nan suy điều gì? tâm nó núp ở trong con mắt Mắt tức là 
nhãn căn. Tâm ẩn dấu trong bộ phận này. A-nan nói: Tâm bị ẩn dấu nơi đó, 
khiến người ta không thể nhìn thấy nó được. Nghĩa của chữ “ẩn núp” là như 
vậy. Đức Phật không đáp lại ý này ngay lúc đó. Thực ra ý kinh muốn để cho 
quý vị rơi vào nơi lơ lững một hồi lâu. Ngày nay, tôi nghe nhiều người cho rằng 
họ không hiểu được kinh. Quý vị không hiểu thì chẳng phải nói làm gì, mà cần 
một phải nghe trọn vẹn hết kinh văn, thì mới có thể hiểu được. Nếu quý vị nghe 
không hết thì làm sao mà hiểu được? Dĩ nhiên là quý vị không thể nào hiểu 
được. Nếu quý vị đã hiểu kinh rồi, tại sao đây là lần đầu tiên quý vị đến nghe 
giảng kinh? Quý vị không nên nói: “Tôi không hiểu gì cả, tôi không nghe nữa.” 
Đó chỉ là vì quý vị không hiểu những điều quý vị đang nghe giảng. 


Kinh văn: 34I⁄§R Xi 2RÌNRR,SÉN122,i001-iễ. f9Z4RRB ïs,NÊRỊIZ}7I| 


° 


Phiên âm: Do như hữu nhơn, thủ lưu-ly uyển, hiệp kỳ lưỡng nhãn, tuy 
hữu vật hiệp, nhi bất lưu ngại. Bỉ căn tùy kiến, tùy tức phân biệt. 


Việt dịch: Vinhư có người lấy chén lưu ly úp lên con mắt, tuy có vật phủ 
lên mà mắt chẳng bị ngăn ngại. Khi mắt thấy được, liền theo đó có sự 
phân biệt. 


Giảng: A-nan liền đưa ra cho Đức Phật một ví dụ để biện minh cho luận điểm 
của mình. Ví như có người lấy chén lưu ly úp lên con mắt, tuy có vật phủ lên 
mà mắt chẳng bị ngăn ngại. Thực ra, chẳng có ai làm như thế, nhưng A-nan 
phát kiến ra có người đeo kính là sát với nghĩa trong kinh văn hơn. Vào thời 
Đức Phật, kính đeo mắt bây giờ được gọi là chén lưu ly. Kính tuy đeo vào phía 
trước mắt, nhưng không ngăn ngại, khiến mắt vẫn có thể thấy được vật. Trong 
ví dụ của A-nan, tâm được biểu thị bằng mắt. Và mắt, nơi A-nan cho rằng tâm 
ân núp trong đó, được biểu thị bằng kính (chén lưu ly). Tâm ta, theo ý của A- 
nan, là nằm ẩn sau mắt, nhưng mắt không làm cho tâm bị chướng ngại không 
thể thấy được. Khi mắt thấy được, theo đó liền có sự phân biệt. 


Đó là ngay khi quý vị thấy, tâm liền biết. Sự phân biệt ấy xảy ra nơi nhãn căn 
(mắt), nơi mà theo A-nan nói, là tâm ẩn núp trong đó. A-nan nghĩ rằng: “Lần 
này, lý thuyết mà ta vừa phát hiện ra chắc là phải đúng.” A-nan vẫn còn nghĩ 
mình rất là thông minh: “Hãy xem tôi thông minh chưal Mọi điều Đức Phật gạn 
hỏi, tôi đều trả lời được.” Tại sao A-nan vẫn tiếp tục mắc phải sai lầm? Bởi vì A- 
nan đã sử dụng thức tâm sinh diệt. Bất kỳ tình huống nào, A-nan luôn luôn 
dùng cái tưởng để suy xét mọi khía cạnh của sự việc. Sự suy nghĩ của A-nan 
đã dựa trên sự tưởng tượng phát khởi từ tâm ý thức và A-nan đã tưởng rằng 
tâm ý thức ấy là chân tâm. A-nan không hề biết rằng chân tâm thì chẳng hiện 
hữu cũng chẳng không hiện hữu. Chân tâm chính là tự tánh. A-nan giống như 
người đã lạc đường, nên càng đi, càng bị lạc xa hơn; càng đi lạc, càng nghĩ là 
mình đã đi đúng đường. Thế nên bây giờ A-nan lại đưa ra những lý lš khác với 
Đức Phật để biện minh cho ý của mình. 


Kinh văn: 4# 7 #£#Ix.'ùb,.^~RI9Š,4#tjRfi,. 2)HHHRE2L ti .Z,7E1R1INjh 


° 

Phiên âm: Nhiên ngã giác liễu năng tri chi tâm bất kiến nội giã, vị tại căn 
cố. Phân minh chúc ngoại, vô chướng ngại giả, tiềm căn nội cố. 

Việt dịch: Song cái tâm rõ biết của con chẳng thấy được bên trong, là vì 
nó ở trong con mắt. Nhưng nó vẫn thấy được vật bên ngoài rõ ràng 
không bị chướng ngại, là vì tâm núp sau con mắt. 


Giảng: Song cái tâm rõ biết của con chẳng thấy được bên trong là vì nó ở 
trong con mắt. Tại sao tôi không thể thấy được bên trong thân tôi? Là vì tâm 
tôi núp trong con mắt rồi? 


Nhưng vẫn thấy được vật bên ngoài rõ ràng không bị chướng ngại, là vì tâm 
núp sau con mắt. Tại sao tôi chỉ nhìn thấy bên ngoài chứ không nhìn thấy 
được bên trong? Là do ở tâm tôi cũng tức là tánh thấy; khả năng để thấy được, 
đang ẩn nấp trong con mắt, thế nên không có gì ngăn ngại khi nhìn ra ngoài. 
Liệu A-nan có đúng không trong lý luận này? Đoạn kinh văn sau đây sẽ chỉ bày 
sáng tỏ vấn đề ấy. 


Kinh văn: #Ð#J##f,0IxPr=E.7E1RINE,340HIRIR. ? {A5 21T SÊRR, Mã mà LÍ|?R] 
bi HH? HE IHRT,ZA DI HN HN RE HH, ÁP lão 


Phiên âm: Phật cáo A-nan, như nhữ sở ngôn, tiềm căn nội giả, do như lưu 
ly. Bỉ nhơn đương dĩ lưu ly lung nhãn, đương kiến sơn hà, kiến lưu ly 
phủ? Như thị Thế tôn, thị nhơn đương dĩ lưu ly lung nhãn, thật kiến lưu ly. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: Như ông vưa nói, tâm núp sau con mắt, 
như con mắt núp sau chén lưu ly. Vậy người kia sau khi úp chén lưu ly 
lên mắt, mà xem thấy núi sông, thật có thấy chén lưu ly không? Bạch Thế 
tôn: Đúng thế, khi người ấy úp chén lưu ly lên mắt, thật có thấy chén lưu 
ly. 

Giảng: Khi nghe A-nan dùng ví dụ về chén lưu ly, Đức Phật bảo A-nan: Như 
ông vừa nói tâm núp sau con mắt, như mắt núp sau chén lưu ly. “Giả sử đúng 
như cách ông nghĩ.” Đức Phật nói: “và tâm thì núp sau mắt. Vậy người kia sau 
khi úp chén lưu ly lên mắt mà xem thấy núi sông, thật có thấy chén lưu ly 
không? Khi người trong ví dụ này mang kiếng vào để nhìn, rồi họ quan sát núi 
sông và đất liền và anh ta vẫn nhìn thấy cặp mắt kiếng. Đó là điều Đức Phật 
muốn hỏi A-nan và cách A-nan trả lời câu hỏi của Đức Phật. 


Kinh văn: #§#Jj##:3x:›2 E]T# 7, R LH #J,{nJ2 RRR. 


Phiên âm: Phật cáo A-nan: Nhữ tâm nhược đồng lưu ly hiệp giả, đương 
kiến sơn hà, hà bất kiến nhãn?2 


Việt dịch: Đức Phật bảo: “Nếu tâm ông giống như con mắt núp sau chén 
lưu ly, thì khi xem thấy núi sông, sao ông không thấy con mắt?” 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan “Khi ông mang kính, ông có thể thấy được núi 
sông, đất liền và ông cũng có thể thấy được cả mắt kiếng. Nếu tâm ông giống 
như con mắt núp sau chén lưu ly. Nếu tâm ông ở trong con mắt thì mắt ông sẽ 
giống mắt kiếng ở trong ví dụ này. Thế nên khi tâm ông thấy được núi sông, 
đất liền. Thì khi xem thấy núi sông, sao ông không thấy con mắt?” 


Có người sẽ nói: “Con thấy được mắt mình.” Tôi cũng thấy được mắt tôi nếu 
như tôi nhìn vào gương. Nếu quý vị có thể nhìn được con mắt của chính mình 
bằng cách hồi quang phản chiếu thì ở đây Đức Phật sẽ tán thành với chúng ta 
chẳng cần phải tu tập gì nữa cả. Nhưng con mắt thịt của người phàm phu 
không thể tự thấy chính mắt mình được. Nên mặc dù A-nan đã chứng được 
quả vị thứ nhất của hàng a-la-hán thì con mắt thịt của A-nan vẫn không thể 
nào thấy con mắt của chính mình. Nên Đức Phật hỏi A-nan “Ông lập nên sự so 
sánh tâm ẩn núp trong mắt giống như mắt bị úp lên chén lưu ly, phải không? 
Thế thì mắt ông sẽ giống như chén lưu ly trong ví dụ ấy, và vì ông nói rằng ông 


có thể thấy được chén lưu ly, thế tại sao vào mọi lúc, ông đều không thấy được 
mắt của chính mình?” Đó là điều Đức Phật gạn hỏi A-nan . 


Kinh văn: 2ï RRRZZ,RRRIIE]1f,2©4GIÈRB. 2-§ERliniftS ÚL 7 uù. Jfr‡RK 
¿1ã 2:2 


Phiên âm: Nhược kiến nhãn giả, nhãn tức đồng cảnh, bất đắc thành tùy. 
Nhược bất năng kiến, vân hà thuyết ngôn, nhữ liễu tri tâm, tiềm phục căn 
nội, như lưu ly hiệp? 


Việt dịch: Nếu thấy được mắt thì mắt đồng như cảnh bị thấy. Như vậy 
chẳng thành nghĩa tùy thấy. Còn nếu chẳng thấy con mắt thì tại sao ông 
lại nói tâm hiểu biết này núp trong con mắt như con mắt núp sau chén 
lưu Iy2 


Giảng: Đức Phật Thích-ca Mâu-ni gạn hỏi A-nan thêm: “Nếu thấy được mắt thì 
mắt đồng như cảnh bị thấy.” Đó thật rõ ràng là A-nan không thấy được mắt 
mình, nhưng Đức Phật ngại rằng A-nan sẽ trở nên lầm lẫn khi A-nan quyết 
đoán rằng A-nan thấy được mắt mình. Thế nên Đức Phật chỉ ra rằng nếu A-nan 
thấy được mắt mình, có nghĩa mắt của A-nan là vật ở bên ngoài A nan, không 
phải là một bộ phận trên thân thể của A-nan . Như vậy chẳng thành nghĩa tùy 
thấy. A-nan, ông không nên quyết đoán như vậy, vì khi ông nghĩ như thế thì 
“nhãn căn theo đó mà thấy được ngay và sự phân biệt cũng theo đó có liền.” 
Còn nếu chẳng thấy mắt, tại sao ông nói tâm hiểu biết này núp trong con mắt 
như con mắt núp sau chén lưu ly? Nếu ông không thấy được mắt mình? Thì 
làm sao ông lại quyết đoán tâm ông ẩn núp sau con mắt như cách mắt mang 
kính? Ví dụ về chén lưu ly úp trên con mắt ấy không ổn. Nó hoàn toàn không 
hợp lý. 


Kinh văn: ###ƒ§1,xz5 5 7 §E£IxZ..Ùb78Ä‡RS,mlRiô. ft RE. 

Phiên âm: Thị cố ưng tri, nhữ ngôn giác liễu năng tri chi tâm tiềm phục 
căn lý, như lưu ly hiệp. Vô hữu thị xứ. 

Việt dịch: Thế nên phải biết, ông nói cái tâm hiểu biết suốt khắp núp 
trong con mắt giống như con mắt nấp sau chén lưu ly. Điều đó vô lý. 
Giảng: Thế nên—-do những lời Đức Phật giảng giải ở trước-phải biết ông nói cái 
tâm hiểu biết suốt khắp ấy. Núp trong con mắt giống như con mắt nấp sau 


chén lưu ly là điều vô lý. A-nan nói rằng cái tâm hiểu biết rõ ràng suốt khắp ấy 
núp trong con mắt là điều vô lý. Lý lẽ của ông không đúng. Ông lại sai lầm một 
lần nữa rồi! 


Kinh văn: JJ#£tF1f2,†tf #2 x{tinElt. Eñ1#+:Ø3ïãlMffth,X 2x mở. 
“f8 RIlfl,2 5X RI|EH. 


Phiên âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn! Ngã kim hựu tác, như thị tư 
duy, thị chúng sanh thân, phủ tạng tại trung, khiếu huyệt cư ngoại, hữu 
tạng tắc ám, hữu khiếu tắc minh, 


Việt dịch: A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn, nay con có suy nghĩ như vậy: 
thân thể con người, tạng phủ ở trong, khiếu huyệt ở ngoài. Nơi tạng phủ 
thì tối, nơi khiếu huyệt thì sáng. 


Giảng: A-nan bị Đức Phật quở trách nên liền đưa ra lý luận khác để trả lời câu 
hỏi của Thế Tôn. A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn, nay con suy nghĩ như vậy. 
Bây giờ con suy nghĩ theo cách này: Thân thể con người, tạng phủ ở trong, 
khiếu huyệt ở ngoài. Chữ “con người” trong các câu này nghĩa là sao? chữ này 
xuất hiện rất nhiều trong kinh văn nhưng chưa được giải thích. Nguyên nghĩa 
trong kinh văn là chúng sinh (## #) có nghĩa là sinh nhiều lần. Nghĩa là đã gây 
ra vô số nghiệp duyên nên có kết quả là sự sinh ra. Mỗi một quý vị đều không 
phải được sinh ra từ chỉ một nghiệp duyên mà từ nhiều nhân duyên. Như một 
vụ mùa cần phải có rất nhiều nhân duyên ngoài yếu tố đơn giản là gieo hạt 
giống - phải có yếu tố đất đai, ánh sáng mặt trời, mưa. Con người chúng ta 
cũng được sinh ra từ rất nhiều nhân duyên khác nhau. 

“Ngũ tạng” gồm có: tim, gan, tỳ, phổi, thận.“Lục phủ” gồm: ruột già, ruột non, 
tam tiêu, túi mật, bao tử, bàng quang. 

“Lục phủ” nằm ẩn bên trong, được gọi là “dơ bẩn” vì mọi thứ ở trong đó đều là 
phân và nước tiểu. 

Còn về khiếu huyệt, con người có bảy khiếu huyệt đó là hai mắt, hai mũi, hai lỗ 
tai và một miệng — nơi mà quý vị không ngừng tìm cách lấp đầy cho nó. Ngày 
hôm nay quý vị ăn vào thật no, nhưng ngày mai lại đói. Thế nên quý vị lại ăn để 
lấp đầy lỗ trống đó nhưng ngày hôm sau quý vị lại đói nữa. Mọi thứ đều đã tiêu 
mất rồi. Bên trong là sự tiêu hóa những chất mới và loại trừ những chất cũ. 
Tiến trình này gây cho con người vô số phiền nhiễu. Ăn cũng là việc quá phiền 
phức. Hãy nghĩ xem nếu quý vị không bỏ ra ba tiếng đồng hồ một ngày để ăn 
ba bữa thì chúng ta có thể sử dụng thời giờ phụ trội đó để nghe giảng kinh 
hoặc ngồi thiền. Nhưng vì quý vị phải ăn ba bữa một ngày quý vị phải bị bận 


rộn suốt ngày chỉ vì để nhét vào lỗ miệng ấy. Nhưng cuối cùng quý vị không 
bao giờ lấp đầy nó được cả. Ở nơi tạng phủ thì tối, nơi khiếu huyệt thì sáng. Vì 
tạng phủ nằm ẩn trong thân, nên nó bị tối. Làm sao mà người ta biết được 
những thứ bên ngoài? Vì nhờ những khiếu huyệt, nên nơi đó thì sáng. Nay A- 
nan không đề cập việc ấy như là mắt trong ví dụ trước mà liên hệ với khiếu 
huyệt. A-nan quả thật lanh lợi và rất thông minh. 


Kinh văn: 23##†##,BRRR Bä HH,2¡ 2ã 5ã 2È,ERRR 5H52 2ã SIM. Z5 2-ñJ 2 


Phiên âm: Kim ngã đối Phật, khai nhãn kiến minh, danh vi kiến ngoại; bế 
nhãn kiến ám, danh vi kiến nội, thị nghĩa vân hà? 


Việt dịch: Nay con đối trước Phật, mở mắt thấy sáng, gọi là thấy bên 
ngoài, khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong. Nghĩa ấy đúng chăng? 


Giảng: A-nan thông minh hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta không thể suy nghĩ 
được nhiều cách để trả lời như thế. Có biết bao nhiêu phương án đã có sẵn 
trong đầu A-nan rồi. A-nan đưa ý kiến này tiếp theo ý kiến khác. Bất kỳ khi nào 
Đức Phật hỏi, A-nan đều có được câu trả lời. A-nan luôn luôn có chuyện để nói. 
Trong đầu A-nan luôn luôn đầy ắp những lý lẽ, ý kiến, tưởng tượng và sự suy 
xét. A-nan là người nổi bật nhất trong hàng đệ tử Phật về học rộng. Chỗ nào 
không có đạo lý, A-nan sẽ tạo ra đạo lý. Ông ta có lẽ là một luật sư hạng nhất. 
Nay con đối trước Phật, mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, khi nhắm mắt 
thấy tối gọi là thấy bên trong. “Khi con thấy ánh sáng đó gọi là thấy bên ngoài 
còn khi thấy tối gọi là thấy bên trong.” A-nan hỏi Phật: nghĩa ấy có đúng 
chăng? 


Kinh văn: #§?MJft:?x~ ãã ERRR, là HR ~⁄ Er, HE BS 2T, 2 Hồ HH ị, 2 ` I HE 2 2 ĐAHK 
#†,RE RE RfI,Z<{n] BÈ.P9 2 


Phiên âm: Phật cáo A-nan: Nhữ đương bế nhãn, kiến ám chỉ thời, thử ám 
cảnh giới, vi dữ nhãn đối, vi bất đối nhãn? Nhược dữ nhãn đối, ám tại 
nhãn tiền, vân hà thành nội? 

Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: Khi ông nhắm mắt thấy tối, bóng tối có 
sẵn ở trước mắt ông hay sao? Nếu có sẵn trước mắt ông thì bóng tối ấy là 
ở trước mắt ông, sao lại nói ở là bên trong? 


Giảng: Thay vì nói cho A-nan biết lập luận mới nhất của A-nan là đúng hay sai. 
Đức Phật chỉ hỏi A-nan câu hỏi khác. Đức Phật bảo A-nan: “Khi ông nhắm mắt 
thấy tối...” Ông nói rằng khi ông nhắm mắt lại và thấy tối cho rằng đó là thấy 
bên trong. Nhưng bóng tối ấy có sẵn ở trước mắt ông hay sao? Nói cho tôi 
biết. Nhanh lên! 

Nếu có sẵn ở trước mặt ông thì bóng tối ấy là ở trước mặt ông. Sao lại nói là 
bên trong. Sao ông lại nói thấy tối là thấy bên trong? 


Kinh văn: #RÈfZ#. ãf§Xrh#{ẦHH l§. llšrh)Xf§ NT. 2š] ế,j 
h8? 


Phiên âm: Nhược thành nội giả, cư ám thất trung, vô nhựt nguyệt đăng, 
thử thất ám trung, giai nhữ tiêu phủ? Nhược bất đối giả, vân hà thành 
kiến? 


Việt dịch: Nếu thật ở bên trong thì khi ông vào trong nhà tối không có 
ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay đèn thì bóng tối trong phòng ấy là tư 
tam tiêu và ngũ tạng của ông hay sao? Còn nếu nó chẳng có trước mắt 
ông thì làm sao có nghĩa thấy? 


Giảng: Nếu thật ở bên trong, Đức Phật tiếp tục “Nếu ông lý luận rằng bóng tối 
trước mặt ông thực là từ bên trong ông. Thì khi ông vào trong nhà tối, không 
có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và đèn thì bóng tối trong phòng ấy là do từ 
tam tiêu và tạng phủ của ông phát ra. Bóng tối ấy chắc là xuất phát từ tam tiêu, 
lục phủ, ngũ tạng của ông. Toàn căn phòng sẽ trở thành các bộ phận trong cơ 
thể và trong ruột của ông. Tại sao? Vì rất tối và vì ông vừa nói rằng bóng tối 
mà ông thấy được là bên trong thân ông. Tam tiêu bao gồm thượng tiêu, trung 
tiêu, hạ tiêu. Tam tiêu thuộc về lục phủ. Chức năng của tam tiêu rất quan trọng 
trong thân thể con người. Nếu bộ phận này bị hỏng, chắc chắn sẽ gây ra bệnh 
tật rất khó chữa. Còn nếu nó chẳng phải ở trước mặt ông, làm sao có nghĩa 
thấy? Nếu bóng tối chẳng phải ở trước mặt ông, làm sao mà ông thấy được 
nó? Nếu ông chỉ có thể thấy được những gì ở mắt, thì làm sao ông có thể thấy 
được những gì phía sau mắt ông? Đức Phật đang đánh đổ lập luận mới nhất 
của A-nan từ mọi khía cạnh và A-nan khó có thể đưa ra thêm một dòng lý lẽ 
nào để tiếp tục trả lời Đức Phật. 


Kinh văn: #Z###kR,mšiFiR. 2Â3RRHB,Z2 th, EiRRRH,inj2- R2 


Phiên âm: Nhược ly ngoại kiến, nội đối sở thành; hiệp nhãn kiến ám, 
danh vi thân trung, khai nhãn kiến minh, hà bất kiến diện? 


Việt dịch: Nếu bỏ qua cái thấy bên ngoài, mà cho rằng con mắt hướng 
vào bên trong nên thấy tối, thì khi nhắm mắt thấy tối, gọi là thấy trong 
thân. Vậy khi mở mắt thấy sáng sao chẳng thấy được khuôn mặt? 

Giảng: Đức Phật tiếp tục hỏi: Nhưng giả sử bỏ qua cái thấy bên ngoài mà cho 
rằng mắt hướng vào bên trong nên thấy tối. Giả sử có hai loại cái thấy và quý vị 
có thể hướng vào bên trong để thấy. Thì khi nhắm mắt thấy tối, gọi là thấy 
trong thân. Vậy khi mở mắt thấy sáng, sao chẳng thấy được khuôn mặt. “Ông 
đồng ý là khi thấy được bóng tối có nghĩa là thấy được bên trong thân, thế khi 
ông mở mắt để nhìn ra bên ngoài, tại sao ông không thể nhìn thấy được khuôn 
mặt của mình và bảo cho tôi biết nó ra sao?” Lưu ý rằng A-nan không phản đối 
rằng ông ta có thể thấy khuôn mặt của chính mình trong gương, đó là điều mà 
người khác thường làm khi nghe qua cuộc thảo luận này. Có khi họ còn không 
có được tấm gương! 


Kinh văn: #Sm,Mš]-h. Rimjmnt,E 7#IibE4RR4R,J57frFRZE. ĐịRÈ 
#®? 


Phiên âm: Nhược bất kiến diện, nội đối bất thành. Kiến diện nhược thành, 
thử liễu tri tâm, cập dữ nhãn căn, nãi tại hư không, hà thành tại nội? 


Việt dịch: Nếu chẳng được thấy mặt thì chẳng có cái thấy bên trong. Nếu 
thấy được mặt thì cái tâm rõ biết này và con mắt phải ở ngoài hư không, 
làm sao ở phía trong được? 


Giảng: Nếu chẳng thấy được mặt, thì chẳng có cái thấy ở bên trong. Tôi chỉ hỏi 
ông nếu ông có thể thấy được mặt mình, thì ông chẳng có gì phải nói nữa cả. 
Nhưng nếu ông chẳng thể thấy được mặt mình với đôi mắt mở rộng, thì làm 
sao mà ông có thể nhắm mắt mà thấy được bên trong? Đây là điều ông phải 
chứng minh. Nhưng lập luận của ông không có nguyên lý căn bản. Nếu thấy 
được mặt thì cái tâm rõ biết này và con mắt phải ở ngoài hư không, làm sao ở 
phía trong được? “Nếu ông cho rằng ông thực sự có thể thấy khuôn mặt của 
ông được, thế thì cái tâm phân biệt và mắt ông không thể nào ở trên mặt ông, 
thì ông không thể nào thấy được mặt mình. Nhưng nếu ông thấy được mặt 
mình thì tại sao ông nói tâm và cái thấy là ở bên trong?” 


Kinh văn: 2i, H3E‡xf8,RIIfE #II2K,2: lá 3z BI,JR 2 82 


Phiên âm: Nhược tại hư không, tự phi nhữ thể, tức ưng Như lai, kim kiến 
nhữ diện, diệc thị nhữ thân?^2 


Việt dịch: Nếu ở ngoài hư không thì nó chẳng phải là tự thể của ông, thế 
nay Như Lai thấy được mặt ông, Như Lai cũng là thân của ông hay sao? 


Giảng: Nếu ở ngoài hư không thì nó chẳng phải là tự thể của ông. Hư không 
chẳng phải là thân thể của ông nếu tâm và mắt ông đều ở trong hư không thì 
chúng chẳng có chút nào liên quan với ông. Vậy mà-nếu ông nói chúng nó có 
sự liên quan với ông. Như ông nói những thực thể tách biệt kia ở trong hư 
không là bộ phận của thân thể ông. Thế nay Như Lai thấy được mặt của ông, 
Như Lai cũng là thân của ông hay sao? Đức Phật bảo A-nan “Nếu ông muốn 
nói thân và tâm ông đều ở ngoài hư không thì chúng nó không phải là bộ phận 
của thân thể ông. Còn nếu ông nói tâm và mắt của ông đang treo lơ lững ngoài 
hư không và nó cũng là bộ phận của thân thể ông thì lẽ ra, Như Lai đang nhìn 
thấy được gương mặt ông từ vị trí thuận lợi trong không gian thì nó cũng là một 
phần của thân thể ông hay sao? Trong trường hợp đó Như Lai đã hóa thành 
ông, điều ấy hợp lý chăng?” 


Kinh văn: RR#I,g3E#. ?+‡\ 5š 8RRKmNE,JER—“l. Rl‡+— 8ƒ N 
ft. 


Phiên âm: Nhữ nhãn dĩ tri, thân hiệp phi giác. Tất nhữ chấp ngôn, thân 
nhãn lưỡng giác, ưng hữu nhị tri. Tức nhữ nhứt thân ưng thành lưỡng 
Phật. 


Việt dịch: Trong trường hợp đó, khi mắt ông biết thì thân ông vẫn không 
biết. Ắt là ông cho thân và mắt đều biết, thì phải thành hai cái biết. Tức là 
một thân của ông có thể thành hai vị Phật. 

Giảng: Trong trường hợp đó, khi mắt ông biết thì thân ông vẫn không biết. Phải 
chăng đó là cách đúng đắn? Nếu ông cho thân và mắt đều biết thì phải thành 
hai cái biết. Nếu ông khăng khăng cho lý lẽ này là đúng thì theo đó sẽ có hai 
cái biết, một của thân và một của mắt, mỗi bộ phận phải có một cái biết riêng 
biệt khác nhau. Tức là một thân ông có thể thành hai vị Phật. Tại sao? Vốn chỉ 
có một cái biết duy nhất để chứng ngộ Phật tánh. Nay ông có hai cái biết thì 
ông sẽ trở thành hai vị Phật. Liệu quý vị có thể trở thành hai vị Phật được 
không? 


Kinh văn: #i#ƒ#£#,+©= RI.,2ZR 1š,#£⁄qZ&. 


Phiên âm: Thị cố ưng tri, nhữ ngôn kiến ám, danh kiến nội giả, vô hữu thị 
Xứ. 

Việt dịch: Thế nên phải biết, khi ông nói thấy tối là thấy trong thân, điều 
ấy vô lý. 

Giảng: Thế nên phải biết vì những lý lẽ khác nhau vừa được bàn luận, ông nên 
biết rằng khi ông nói thấy tối là thấy trong thân, điều ấy vô lý. Một lần nữa, lý lẽ 
của ông là không đúng. 


Kinh văn: JJf£S, 5 BE]#BN2TDH Rñ, Hi 2 1L4518)5 +, H3⁄* H38 Tế lÙ 2E. 


Phiên âm: A-nan ngôn: Ngã thường văn Phật, khai thị tứ chúng, do tâm 
sanh cố, chủng chủng pháp sanh, do pháp sanh cố, chủng chủng tâm 
sanh. 


Việt dịch: A-nan thưa: Con thường nghe Đức Phật dạy tứ chúng, do tâm 
sinh nên các pháp sinh; do pháp sinh nên các thứ tâm sinh. 


Giảng: Nay A-nan lại hỏi Phật: A-nan thưa: Con thường nghe Đức Phật dạy tứ 
chúng. Trước đây, A-nan thường đem ý riêng của mình để tưởng tượng ra nơi 
chỗ của tâm và mắt. Mỗi ý tưởng đều bị Đức Phật bác bỏ. Nên nay không dám 
trình bày ý riêng của mình nữa mà trích dẫn lời khai thị của Đức Phật. nói: 
“Con nghe Đức Phật thường khai thị cho tứ chúng.” Tứ chúng là tỷ-khưu, tỷ- 
khưu ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Tỷ-khưu và tỷ-khưu ni là những nam nữ đã xuất 
gia. Còn ưu bà tắc, ưu-bà-di là những Phật tử tại gia đã thọ nhận năm giới 
(không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu). Ưu bà tắc, 
Ưu-bà-di còn được gọi là cư sĩ. Do tâm sinh nên các pháp sinh. 


Vì quý vị có tâm — Đức Phật đang nói về tâm ý thức-nên các pháp theo tâm ý 
thức ấy mà sinh khởi. Đây có nghĩa là sự biểu hiện của thức (thức biến) hiện 
bày ra mọi hiện tượng. Các pháp vốn không có tự tánh, nó chỉ hiện hữu bởi 
nhiều yếu tố nhân duyên. Vì các pháp sinh nên các thứ tâm sinh. “Vì nhân 
duyên sinh ra các pháp, nên mọi tâm ý thức đều sinh khởi. Đây là giáo pháp 
mà Thế tôn giảng giải cho con nên chẳng cần nghi nghờ gì nữa.” A-nan nói: 
“Nay căn cứ vào giáo pháp Đức Thế tôn đã dạy, con có một suy nghĩ khác.” 


Kinh văn: #4 ft E818 R Tc!D LÈ, NBPï 2 Bt,!Ù RỊRB4ä. 7R3EfN2Erhili= 
RE o 


Phiên âm: Ngã kim tư duy, tức tư duy thể, thật ngã tâm tánh, tùy sở hiệp 
xứ, tâm tắc tuỳ hữu, diệc phi nội ngoại trung gian tam xứ. 


Việt dịch: Nay con suy nghĩ, thì cái thể của suy nghĩ ấy thực là tâm con, 
tuỳ chỗ hoà hợp, tâm theo đó mà có, chẳng phải ba chỗ trong, ngoài và ở 
giữa. 

Giảng: Nay con suy nghĩ —A-nan lại suy nghĩ nữa. Ông ta suy nghĩ điều gì? Thì 
cái thể của suy nghĩ ấy thực là tâm con. Cái thể của suy tưởng ấy là tánh của 
tâm con. Cái nhận thức, hiểu biết ấy là tánh của tâm con (tánh mà A-nan nêu 
ra đây không phải là tự tánh, thể tánh) mà vẫn còn là tâm ý thức. Tùy chỗ hòa 
hợp, tâm theo đó mà có. 


Bất kỳ lúc nào tâm ấy gặp đủ yếu tố nhân duyên, nó liền kết hợp với những yếu 
tố nhân duyên đó mà hiện hữu. Bất kỳ khi nào những yếu tố này kết hợp với 
nhau, ở đó có sự hiện hữu của tâm. Nếu không có sự kết hợp của các yếu tố 
nhân duyên thì tâm không hiện hữu. Chẳng phải ba chỗ trong ngoài và chặng 
giữa. Tâm chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở giữa. Đúng 
hơn, bất kỳ khi nào hội đủ yếu tố nhân duyên thì tâm hiện hữu. Nếu không hội 
đủ nhân duyên thì có lẽ chẳng có tâm. Một lần nữa, những gì A-nan trình bày 
dường như đúng nhưng lại sai. A-nan vẫn chưa nhận thức được về tâm một 
cách rõ ràng. Thế nên: 


Kinh văn: #§#4jÃf,3x2 1m H)⁄<+i4546/Ù+. B1 6,ÙBB H5. EIÙ? 
ñR.RI#&FIifì. 2# Hfễimfbf1.RI †T2uZtBItlEà. Z#l 2Ä. 


Phiên âm: Phật cáo A-nan: Nhữ kim thuyết ngôn do pháp sinh cố chủng 
chủng tâm sanh. Tuỳ sở hợp xứ, tâm tuỳ hữu giả. Thị tâm vô thể, tắc vô 
sở hợp. Nhược vô hữu thể nhi năng hợp giả, tắc thập cửu giới nhân thất 
trần hợp. Thị nghĩa bất nhiên. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: Nay ông nói do pháp sanh nên các thứ 
tâm sanh, tùy chỗ hòa hợp, tâm tùy theo đó mà có. Tâm ấy nếu có tự thể, 
chắc là không có chỗ hòa hợp. Nếu không có tự thể mà hòa hợp thì cũng 
giống như giới thứ mười chín hòa hợp với trần thứ bảy. Nghĩa ấy không 
đúng. 


Giảng: Đức Phật sử dụng lại lập luận của A-nan để trả lời. Đức Phật bảo A-nan: 
Nay ông nói do pháp sanh nên các thứ tâm sanh, tùy chỗ hòa hợp, tâm tùy 
theo đó mà có. Ông nói rằng tâm hiện hữu bất kỳ lúc nào hòa hợp với các 
pháp. Nếu không có sự hòa hợp thì dĩ nhiên tâm không hiện hữu. Đó là cách 
ông lập luận. Nhưng tâm ấy nếu không có tự thể, chắc là không có chỗ hòa 
hợp. Nhưng cái tâm ông đang đề cập đến ấy có tự thể chăng? Nếu nó không 
có tự thể hoặc không có hình tướng thì nó không thể hòa hợp với các thứ 
khác. Nếu nó không có sắc tướng thì nó sẽ nương vào đâu mà hòa hợp? Nếu 
không có tự thể mà hòa hợp được, 


Sẽ vô lý nếu cứ khăng khăng rằng nó có thể hòa hợp được với mọi vật mặc dù 
nó không có tự thể, nhưng giả sử ông cứ khăng khăng như thế thì cũng giống 
như giới thứ mười chín hòa hợp với trần thứ bảy. Nghĩa ấy không đúng. “Vốn 
chỉ có mười tám giới nay thành ra có mười chín giới. Giới vừa mới phát sinh 
thêm, như ông vừa lập luận, là do tâm ông hiện hữu. Mười tám giới là gì? Mắt, 
tai, mũi, lươi, thân, ý là sáu căn cộng với sáu trần là: sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp và khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần sẽ sinh ra khởi sáu thức là: nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Tổng cộng là mười tám 
giới. Sáu căn và sáu trần tiếp xúc nhau gọi là mười hai xứ (thập nhị xứ) hay 
mười hai lối vào (thập nhị nhập).” Đức Phật chỉ ra sự thêm thắt hợp lý trong lập 
luận của A-nan là sự hiện hữu của giới thứ mười chín, nơi mà giả sử như cái 
tâm-không-có-tự-thể ấy “hiện hữu khi nó hòa hợp với vật.” Những vật mà tâm 
hòa hợp cũng giống như trần thứ bảy, nghĩa này vẫn không đúng. A-nan phạm 
sai lầm thêm một lần nữa. 


Kinh văn: 4f8ZZú1.3z 1P H‡Ê Ri§. XP IAIliÙb3ãfGNHZã##?ÐAÁ. SN 
H5 am. Zt272£2râÄm. 


Phiên âm: Nhược hữu thể giả, như nhữ dĩ thủ tự trất kỳ thể, nhữ sở tri tâm 
vi phục nội xuất, vi tùng ngoại nhập^? Nhược phục nội xuất, hoàn kiến 
thân trung. Nhược tùng ngoại lai tiên hợp kiến diện. 


Việt dịch: Nếu tâm có tự thể, khi ông lấy tay gãi trên thân thì tâm ông có 
nhận ra cái biết từ bên trong thân ra, hay do ngoài thân mà có? Nếu tư 
trong thân ra thì phải trơ lại thấy trong thân. Nếu tư ngoài vào thì trước 
hết phải thấy được mặt của ông. 


Giảng: Bây giờ Đức Phật giải thích lý do tại sao ngài cho rằng A-nan mắc sai 
lầm một lần nữa. Nếu tâm có tự thể Đức Phật nói rõ thật là vô lý khi nói tâm 


không có tự thể. Nhưng nếu như tâm có tự thể, nếu tâm quý vị có tâm thể thì: 
Khi ông lấy tay tự gãi trên thân thì tâm ông có nhận ra cái biết là từ trong thân 
ra hay do ngoài thân mà có? Có phải chăng tâm xuất hiện từ bên trong hay thể 
tánh của tâm là từ bên ngoài đi vào? Trước tiên ông cứ cho rằng tâm ông là ở 
bên trong. Nhưng bây giờ thì ông không cho nó là ở bên trong, bên ngoài hay 
ở giữa nữa. Thế thì nó ở đâu? Phải chăng tâm ông sẽ hiện hữu khi tùy chỗ hòa 
hợp với vật? Tâm ông có biết khi mình gãi trên thân, thì cái biết ấy là từ ngoài 
vào hay từ trong ra? 

Nếu nó từ trong thân ra thì nó phải thấy trở lại trong thân. Đã chứng tỏ được 
rằng tâm không thể ở bên trong, vì nếu ở bên trong thì nó phải thấy được 
những thứ ở trong thân. Nếu nó từ ngoài vào thì trước hết nó phải thấy được 
mặt của ông. 


Nếu tâm ông ở bên ngoài thì lš ra nó phải thấy được mặt ông, trước khi nhận ra 
chỗ ông gãi vì ngứa, tâm ông có thấy được mặt của mình không? A-nan trở 
nên bối rối khi Đức Phật nêu lên điểm này. 


Kinh văn: f5 : R RE, Ù XII3ERR, 25 l4 3E5:. 


Phiên âm: A-nan ngôn: Kiến thị kỳ nhãn, tâm tri phi nhãn, vi kiến phi 
nghĩa. 


Việt dịch: A-nan thưa: Thấy là ở con mắt, còn cái biết nơi tâm thì không 
phải do mắt, (Thế tôn nói) tâm thấy là không hợp lý. 

Giảng: A-nan quyết đoán rằng lời giải thích của Đức Phật là quá phi lý bởi vậy 
nên A-nan không đồng ý và bắt đầu phản bác: A-nan thưa: Thấy là ở con mắt. 
Còn cái biết nơi tâm thì không phải do mắt” 

Mắt thấy sự vật, tâm chỉ biết các sự vật ấy mà thôi. (Thế tôn nói) tâm thấy là 
không hợp lý. Quý vị cho rằng tâm thấy là hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn không 
hợp lý. Trước đây, Đức Phật đã quở trách A-nan và nói: “Thật không có nghĩa 
ấy.” Nay A-nan đáp lại với lời phê phán y như vậy. “Như Lai nói rằng nếu tâm 
có từ bên ngoài thì lẽ ra nó phải thấy khuôn mặt. Nhưng tâm chỉ có thể biết, nó 
không thể thấy được, thấy được là do mắt.” A-nan càng lý luận càng lạc xa mục 
tiêu. 


Kinh văn: f§ 5 :27RRRE Eä,1x17t sẽ HHƑ RE §ä T-? RIlš§5ZE,ÌISRRH77,fE P81. 2 
15.=tI?t. 


Phiên âm: Phật ngôn: Nhược nhãn năng kiến, nhữ tại thất trung, môn 
năng kiến phủ? Tắc chư dĩ tử, thượng hữu nhãn tồn, ưng giai kiến vật. 
Nhược kiến vật giả, vân hà danh tử? 


Việt dịch: Đức Phật bảo: Giả sư như mắt có thể thấy thế khi ông ở trong 
nhà, cái cưa có thể thấy được chăng? Cũng thế, khi người chết, mắt họ 
vẫn còn, lẽ ra vẫn còn thấy được vật. Nếu thấy được vật, sao gọi là chết? 


Giảng: Đức Phật bảo: Giả sử như mắt có thể thấy thế khi ông ở trong nhà, cái 
cửa có thể thấy được chăng? Những cánh cửa trong phòng có thể nhìn thấy 
được cảnh vật chăng? Cũng thế, khi người chết mắt họ vẫn còn, lẽ ra vẫn còn 
thấy được vật. Nếu thấy được vật sao gọi là chết? 


Thực vậy, dĩ nhiên khi quý vị chết rồi thì mắt không còn thấy được nữa, cho dù 
thể trạng của mắt vẫn còn nguyên. Nếu như sau khi chết mắt vẫn còn thấy 
được thì làm sao mà gọi là chết? Nhưng thời đại ngày nay, mắt của người chết 
lại được móc ra rồi cất vào ngân hàng mắt. Nó vẫn còn sử dụng được. Điều 
này có chứng minh được gì về lý giải của Đức Phật trong kinh này chăng khi 
nói mắt không thể nhìn thấy được nữa sau khi chết ? Cho dù mắt ấy còn có thể 
thấy được, cũng cần phải có thêm năng lực của tánh giác sáng suốt của con 
người nữa mới khiến cho mắt có thể thấy được. Mắt cũng giống như những 
khung cửa, tự nó không thể thấy được. Nó như cơ thể trong suốt, giống như 
những cửa sổ, qua đó người ta có thể nhìn thấy được cảnh vật. Còn trong cơ 
thể của người đã chết, không còn sinh lực gì nữa. 


Kinh văn: Ji[## z## 7 fE#IzZ:Ù,2t:BRE,5(Z—RE.,5 5Ý? 28,5 
1N, 2ð -4`1ÚM RE 2 


Phiên âm: A-nan, hựu nhữ giác liễu năng tri chi tâm, nhược tất hữu thể, vi 
phục nhứt thể, vi hữu đa thể? Kim tại nhữ thân, vi phục biến thể, vi bất 
biến thể2 


Việt dịch: Lại nữa A nan, nếu tâm hiểu biết của ông có tự thể, thì có một 
thể hay nhiều thể? Nó ở nơi thân ông là khắp cả thân hay chẳng khắp cả 
thân^2 


Giảng: Đức Phật tiếp tục giảng giải cho đệ tử: Lại nữa, A-nan, nếu tâm hiểu biết 
của ông là có tự thể. Nếu ông quả quyết cho rằng cái tâm suy lường phân biệt 
được mọi thứ ấy có tự thể, thì (tâm ấy) có một thể hay có nhiều thể? Cái tâm 

của ông ấy chỉ có một thể hay có nhiều thể? Tâm ấy ở nơi thân ông, là khắp cả 


thân hay chẳng khắp cả thân? Cái thể này nó ở nơi đâu trong thân ông? Nó có 
ở khắp nơi thân ông hay không? 


Kinh văn: #—fŠZ##. RIl3+Ð1#‡£—lxFf. PHikf§Ñ., RE. IEIkffo T 
†r.RIi+—f8.H-fERt. 


Phiên âm: Nhược nhứt thể giả, tắc nhữ dĩ thủ, trất nhứt chỉ thời, tứ chỉ 
ưng giác. Nhược hàm giác giả, trất ưng vô tại, nhược trất hữu sở, tắc nhữ 
nhứt thể, tự bất năng thành. 


Việt dịch: Nếu tâm chỉ có một thể thì khi ông lấy tay gãi một chỗ trên thân 
thì lẽ ra các nơi khác trên thân đều có cảm giác. Nếu tất cả thân phần đều 
có cảm giác, thì chỗ gãi không nhất định. Nếu chỗ gãi nhất định thì nghĩa 
tâm có một thể là không hợp lý. 


Giảng: Nếu tâm chỉ có một thể thì khi ông lấy tay gãi một chỗ trên thân thì lẽ ra 
các nơi khác trên thân đều có cảm giác. Chúng ta hãy giả định rằng nếu như 
tâm có một thể, cư trú ngay trong tâm mình. Thì khi quý vị dùng tay gãi lên 
một chỗ trên chân hoặc tay mình, lẽ ra cả hai tay và hai chân đều phải có cảm 
giác. Tại sao? Vì quý vị nói rằng chỉ có một tâm duy nhất. Nhưng thực ra, nếu 
quý vị gãi lên một chi phần thân thể thì lẽ ra chỉ có riêng chỉ phần ấy có cảm 
giác thôi, ba chi phần kia phải hoàn toàn không biết chỗ gãi. Nếu tất cả thân 
phần đều có cảm giác thì chỗ gãi không nhất định. 

Nếu ông nói rằng khi gãi vào một chân, thì chân kia và cả hai tay đều biết, cớ 
sao ông lại cho rằng chỉ có một chỗ gãi duy nhất trên thân? Vì toàn thân có 
cảm giác như thể được gãi khắp nơi trên thân. Nếu chỗ gãi không nhất định, 
thì nghĩa tâm có một thể không hợp lý. Nếu quý vị có cảm giác chỗ gãi chỉ là 
một nơi nhất định trên thân thì quý vị không thể lập luận rằng tâm chỉ là một thể 
duy nhất trong toàn thân. 


Kinh văn: 2i ñ.RlpZA. tỊịR§ 3z? 

Phiên âm: Nhược đa thể giả, tắc thành đa nhân. Hà thể vi nhữ2 

Việt dịch: Nếu có nhiều thể thì thành ra có nhiều người. Vậy thể nào là 
của ông? 

Giảng: Nếu có nhiều thể. Đoạn này giải thích tại sao ba chi phần thân thể kia 
không nhận được cảm giác khi ta gãi ở chi phần thứ tư. Nếu nhận được cảm 


giác ấy thì thành ra có nhiều người. Nếu tâm ông có nhiều tâm thể thì trong 
ông không chỉ là một người. Vậy trong trường hợp ấy, Thể nào là của ông? 


Kinh văn: 3i Z,EIRIPIIEo 27-1, 3X PN,JRRNUR Ko BH PIN 
#l. 3Z2*#Ã. 

Phiên âm: Nhược biến thể giả, đồng tiền sở trất; Nhược bất biến giả, 
đương nhữ xúc đầu, diệc xúc kỳ túc. Đầu hữu sở giác, túc ưng vô tri. Kim 
nhữ bất nhiên. 

Việt dịch: Nếu ở khắp thân thì như đã nói trước đây (chỗ gãi không nhất 
định), nếu chẳng khắp thân thì khi ông xoa đầu rồi sờ chân, nếu đầu biết 
thì chân phải không biết. (Nhưng) trường hợp này không đúng với ông. 


Giảng: Nếu ở khắp thân thì như đã nói trước đây (chỗ gãi không nhất định). 
Đức Phật kiên nhẫn nhắc lại lời giải thích ở trước. Nếu ông nói rằng tâm ông là 
một thể duy nhất biến khắp thân ông thì lẽ ra khi ông gãi ở một nơi thì toàn thể 
mọi phần thân thể phải nhận được cảm giác. Nếu chẳng khắp thân thì khi ông 
xoa đầu rồi sờ chân, nếu khi đầu biết thì chân phải không biết. Nhưng trường 
hợp này không đúng với ông. Nhưng nếu ông nói rằng tâm ông không bao 
trùm khắp thân thì chân ông sẽ không có được cảm giác khi ông xoa đầu. 
Nhưng dù ông có xoa đầu hay không thì chân ông vẫn có cảm giác khi tiếp xúc 
với mọi vật. Thế nên không thể nói tâm ở khắp trên thân và cũng không thể nói 
tâm chẳng bao trùm khắp thân. 


Kinh văn: ###ƒ£#1,RñPJï Êt Bề, RIlRB23,#£2R EPF. 

Phiên âm: Thị cố ưng tri, tùy sở hiệp xứ, tâm tắc tùy hữu, vô hữu thị xứ. 
Việt dịch: Thế nên phải biết, tùy chỗ hòa hợp, tâm theo đó mà hiện hữu là 
không hợp lý. 


Giảng: Thế nên phải biết, tùy chỗ hòa hợp, tâm theo đó mà hiện hữu là không 
hợp lý. Đây là lần thứ năm A-nan cố gắng hết sức mình để xác định tâm mình 
ở đâu và Đức Phật một lần nữa chỉ bày những lý lš của hàng đệ tử đưa ra là 
không có căn cứ. 


Kinh văn: EJR#1Ø5E:†H7RRRIbEM XE EH rà + 7 BH lR THÊ, LÍ Đ ƠN E :IÙÍ` 
#,7®#?t. 


Phiên âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn, ngã diệc văn Phật dữ Văn-thù 
đẳng chư pháp vương tử, đàm thật tướng thời, Thế tôn diệc ngôn: Tâm 
bất tại nội, diệc bất tại ngoại. 


Việt dịch: A-nan bạch Phật: Bạch Thế tôn, con được nghe khi Thế tôn 
cùng với ngài Văn-thù-sư-lợi và các vị pháp vương tử bàn về nghĩa thực 
tướng, Thế tôn nói: Tâm chẳng phải ở trong, cũng không phải ở ngoài. 


Giảng: A-nan lại dùng lời Phật dạy để làm căn cứ cho luận điểm của mình, để 
chứng minh cho ý kiến của mình là thông lợi. A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn 
con được nghe Thế tôn cùng với Ngài Văn-thù-sư-lợi và các vị Pháp vương tử 
bàn về nghĩa thực tướng. “Đây chính là những lời Đức Phật đã giảng giải chứ 
không phải là những lời con bịa ra. Chính Thế tôn đã nói như vậy.” 


Ngay khi A-nan vừa mở miệng trình bày, A-nan liền muốn biện minh cho luận 
điểm của mình bằng cách viện dẫn lời dạy của Đức Phật. Quả là A-nan có rất 
nhiều biện tài. Văn-thù-sư-lợi là Bồ-tát Diệu Cát Tường, còn gọi là Bồ-tát Diệu 
Đức. Ngài cùng với Bồ-tát Quán Thế Âm, vị Bồ-tát thường lắng nghe âm thanh 
ở thế gian và Bồ-tát Phổ Hiền, vị Bồ-tát biểu tượng cho nguyện lực vĩ đại, là 
các vị Đại Bồ-tát, là những Pháp vương. Thế nào là nghĩa “thực tướng”? Thực 
tướng nghĩa là tướng chân thực, cũng còn gọi là chân tâm hằng có của chúng 
ta xưa nay. 


Thực tướng có ba nghĩa: Vô tướng tức là thực tướng. Tức là không có một 
tướng hư vọng nào cả. Nhưng mà bản thể của nó chẳng phải là không. Nhưng 
không có gì là không có tướng. Vô tướng chính là thực tướng. Tức là tùy 
duyên mà hiện hữu. Hất thảy các sự hiện hữu mầu nhiệm trên thế gian vốn đều 
chẳng phải là không có tướng. Nhưng chẳng phải vô tướng là thực tướng. Tức 
là chân không nhưng chẳng ngại diệu hữu. Diệu hữu chẳng ngại chân không. 
Như thật muốn nói đến sự hiện hữu chân thực, ắt phải dứt tuyệt hẳn các tướng, 
rời hẳn các danh xưng, vì thực tướng vốn chẳng dính một vật. 


Như thật muốn nói đến hết thảy đều là không thì điểm linh quang từ chân tâm 
vốn chẳng phải mê mờ, ứng dụng thảy đều tự tại. Thế tôn cùng Bồ-tát Văn-thù- 
sư-lợi nói về thực tướng, nó chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, tức nói về 
chân tâm vốn không hình tướng, bản nhiên vốn thường thanh tịnh, rời xa tất cả 
hình tướng. Chân tâm vốn đã vô tướng, vốn không có nơi chốn, nên không thể 
nói ở trong hay ở ngoài được. Lại nữa, chân tâm vốn tròn đầy, bao trùm khắp 
chốn, giống như hư không. Nên tuy không ở nơi nào, nhưng không nơi nào mà 
chẳng có. 


Thế tôn nói: “Tâm chẳng phải ở trong, cũng không phải ở ngoài.” Hàm ý của A- 
nan trong câu này là: “Bạch Thế tôn đây chính là lời của Thế tôn từng nói. Nay 
con chỉ lặp lại. Sao Thế tôn cho đó là sai?” 


Kinh văn: n0#/§†£,##fr5 748M1. M42 J1. :Ù†HÄI,##7HE 
#o '*‡4EÖ41&,4ã Ð # R5 1 ni. 


Phiên âm: Như ngã tư duy, nội vô sở kiến, ngoại bất tương tri, nội vô tri 
cố, tại nội bất thành, thân tâm tương tương tri, tại ngoại phi nghĩa, kim 
tương tri cố, phục nội vô kiến, đương tại trung gian. 


Việt dịch: Theo con suy nghĩ, nếu tâm ở bên trong mà không thấy được 
vật bên trong, còn ở ngoài thì tâm và thân chẳng biết nhau. Vì tâm không 
biết ở trong, nên nghĩa ở trong không hợp lý. Vì thân tâm biết nhau, nên 
nói tâm ở ngoài cũng chẳng phải. Nay vì thân tâm biết nhau, và lại cũng 
không thấy được bên trong, nên tâm chắc chắn ở giữa. 


Giảng: Theo con suy nghĩ: Nay con suy nghĩ kỹ một lần nữa. Nếu tâm ở bên 
trong mà không thấy được vật bên trong. Khi nói tâm ở bên trong, phải hàm ý 
rằng tâm có thể thấy được trong thân. Còn ở ngoài thì thân và tâm chẳng biết 
nhau. 


Đức Phật đã chỉ rằng nếu tâm ở ngoài thân thì thân tâm lẽ ra chẳng biết nhau. 
Vì tâm không biết ở trong, nên nghĩa ở trong không hợp lý. Do tâm không biết 
được những gì ở bên trong thân, nên không thể nói được rằng tâm ở trong 
thân. Vì thân và tâm biết nhau nên nói tâm ở ngoài cũng chẳng phải. 

Thân và tâm cùng chia xẻ với nhau cái biết. Như Đức Phật vừa giảng giải, chỉ 
ra cho A-nan rõ thân tâm cùng biết nhau khi mắt thấy bàn tay Phật và tâm 
nhận biết bàn tay ấy. Nếu thân tâm ngoài nhau, thì sẽ không có cùng tánh biết 
ấy. Thế nên thân tâm không thể ở ngoài nhau được. Nay vì thân tâm biết 
nhau, và lại cũng không thấy được bên trong. Bây giờ con mới hiểu được điều 
này. Con nhận ra tâm con chắc chắn là ở giữa. A-nan bây giờ quả quyết rằng 
tâm mình ở giữa. Nói chắc chắn ở giữa là chỗ nào thì A-nan không nói được. 
Đó là chỗ ở giữa trong thân, hay là ở giữa phía ngoài của thân. Đó là lý do mà 
Đức Phật tiếp tục gạn hỏi A-nan. 


Kinh văn: #§5 :3x= mi],th2 2-3 3E#f£FHif. 2x l£th,thhj25#? 5ã, 
55#8? 


Phiên âm: Phật ngôn: Nhữ ngôn trung gian, trung tất bất mê, phi vô sở 
tại. Kim nhữ suy trung, trung hà vi tại? Vi phục tại xứ, vi đương tại thân? 


Việt dịch: Đức Phật bảo: Ông nói tâm ở giữa, chỗ ấy hẳn là không phải 
bỗng dưng mà có, hoặc không có vị trí nhất định. Nay ông phải xét kỹ, 
điểm giữa ấy là nơi nào? Là tại cảnh bên ngoài, hay là ở trên thân? 
Giảng: Đức Phật bảo: Ông nói tâm ở giữa, chỗ ấy hẳn là không phải bỗng dưng 
mà có, hoặc không có vị trí nhất định. Chỗ giữa mà ông nói phải có một nơi 
chốn nhất định, phải biết chắc chắn về nó. Do vậy nay ông phải xét kỹ điểm 
giữa ấy là nơi nào? Phải suy nghĩ về câu hỏi này thật kỹ. Đức Phật nhấn mạnh 
vào điểm này. 

Điểm giữa ấy là nơi nào? Là tại cảnh bên ngoài hay là ở trên thân? Điểm giữa 
ấy là một nơi nào đó ở cảnh vật bên ngoài hay là ở nơi thân ông? 


Kinh văn: #8 Z#.,#i83trh,#rhiEIM. Z#l#,5 HP, PT? #tERl 
#t,2 RI|#K2Eo 


Phiên âm: Nhược tại thân giả, tại biên phi trung, tại trung đồng nội. 
Nhược tại xứ giả, vi hữu sở biểu, vi vô sở biểu? Vô biểu đồng vô, biểu tắc 
vô định. 

Việt dịch: Nếu điểm giữa ấy ở nơi thân, khi ở một bên thân thì chẳng phải 
là ở giữa, nếu ở giữa thân thì đồng như ở trong thân. Nếu điểm giưa là nơi 
cảnh (xứ), thì điểm ấy nêu ra được hay không nêu ra được? Nếu không 
nêu ra được thì đồng như không có, còn nêu ra được thì điểm ấy không 
có vị trí nhất định. 

Giảng: Nếu điểm giữa ấy ở nơi thân, khi ở một bên thân thì chẳng phải là ở 
giữa, nếu ở giữa thân thì đồng như ở trong thân. Giả sử như điểm giữa mà ông 
cho là vị trí của tâm là ở trong thân, phải chăng nó ở một bên thân? Thế thì 
chẳng phải là ở giữa. Phải chăng nó ở giữa thân? Đó là nói tâm ở trong thân và 
chúng ta đã phủ nhận điều ấy không hợp lý. Nếu điểm giữa là nơi cảnh thì điểm 
ấy nêu ra được hay không nêu ra được? Nếu ông nói điểm giữa ấy là một nơi 
nào đó thì ông có thể chỉ ra nó ở đâu không? Có một điểm nào cho phép 
chúng ta có thể liên tưởng đến nó? Nếu không nêu ra được thì đồng như 
không có. 


Nếu không xác định được sự hiện hữu của điểm giữa ấy, nếu ông không thể 
nào chỉ ra được nó hiện hữu ở một vị trí nào đó thì nó chẳng tồn tại. Là ông 


vẫn chưa chỉ được ra điểm giữa ấy. Còn nêu ra được thì điểm ấy không có vị 
trí nhất định. Tại sao Đức Phật lại nói điều này? 


Kinh văn: fJ1#:2 #IA ĐLXS,X 25h. RZSRIPREiSht4L. ïf5KL;E,ÙƒE#f 
ÑÌ ‹ 


Phiên âm: Hà dĩ cố? Như nhơn dĩ biểu, biểu vi trung thời, đông khán tắc 
tây, nam quan thành bắc. Biểu thể ký hỗn, tâm ưng tạp loạn. 


Việt dịch: Tại sao? Ví như có người cắm cây nêu để làm điểm giữa, nếu 
nhìn tư phương Đông thì cây nêu ở phía Tây, nếu nhìn tư phương Nam 
thì cây nêu ở phía Bắc. Tiêu điểm đã không rõ ràng thì tâm ông cũng 
thành rối loạn. 

Giảng: Tại sao? Ví như có người cắm cây nêu. Có người cắm một dấu hiệu 
trên mặt đất rồi nói: “Nơi đây là điểm giữa.” Nếu nhìn từ phương Đông thì cây 
nêu ở phương Tây. Nếu nhìn từ phương Nam thì cây nêu ở phương Bắc. Tiêu 
điểm ấy có thể nói là “ở giữa.” Nhưng nếu khi ông đứng ở phía Đông của cây 
nêu thì tiêu điểm ấy lại ở phía Tây của ông. Làm sao nói nó ở giữa được? Còn 
khi ông phải đứng ở phía Nam của tiêu điểm ấy thì điểm ấy lại nằm ở phía Bắc 
của ông. Điểm này cũng không phải là ở giữa. Điều cốt yếu là như tôi đã nói 
trước đây, cả mười phương đều không thực có. Quý vị có thể cho rằng nơi nào 
đó là ở phía Nam của quý vị nhưng nếu khi quý vị đi về hướng Nam của điểm 
ấy thì nó trở thành phía Bắc, nhưng khi quý vị đi về hướng Bắc của điểm ấy thì 
nó lại nằm ở phía Nam. Thế nên điểm ấy là ở hướng nào? Không có cách nào 
xác định được. Nghĩa lý trong đoạn kinh này cũng tương tự như vậy. Tiêu điểm 
đã không rõ ràng thì tâm ông cũng thành rối loạn. Tiêu điểm không biểu thị 
cho một điều gì hết thảy, nó không thể xác định cho một vị trí ở giữa. Nếu tâm 
ở giữa, nó cũng sẽ không xác định được, cũng như tiêu điểm ấy, sẽ bị nhầm 
lẫn. Nói rốt ráo, nơi nào là điểm giữa? Chẳng có nơi nào là điểm giữa cả. Thế 
nên điểm giữa mà ông đề cập đến cũng là sai lầm. 


Kinh văn: RJ##£S:3#Fiiftrh.3FI—7§,án†H IS,RRt6 254C ]ÊRRiMo HH2) 7Ï, 

t.ÈEffI. +. mh,RI2sÙb#. 

Phiên âm: A-nan ngôn: Ngã sở thuyết trung, phi thử nhị chủng, như Thế 

tôn ngôn, nhãn sắc vi duyên, sanh ư nhãn thức. Nhãn hữu phân biệt, sắc 
trần vô tri. Thức sanh kì trung, tắc vị tâm tại. 


Việt dịch: A-nan thưa: Con nói điểm giữa, chẳng phải là hai thứ ấy. như 
Thế tôn dạy, mắt gặp sắc trần, duyên sanh nhãn thức. Mắt thì có phân 
biệt, còn sắc trần thì vô tri. Thức phát sinh trong khoảng giữa ấy, đó 
chính là tâm con. 


Giảng: A-nan thưa: Con nói điểm giữa, chẳng phải là hai thứ ấy. “Không xác 
định được tâm là trong hay ngoài. Bạch Thế tôn, ý con muốn nói là như vậy.” 


Như lời Thế tôn dạy: Mắt gặp sắc trần, duyên sanh nhãn thức. “Bạch Thế tôn 
đó chính là điều Thế tôn đã giảng giải trước đây.” A-nan vẫn vận dụng những 
lời Thế tôn đã giảng giải từ trước để làm luận điểm cho mình. “Bạch Thế tôn, 
Thế tôn đã từng nói rằng khi mắt thấy sắc trần, thức liền sinh khởi trong khoảng 
trung gian.” Mắt thì có phân biệt. Tại sao có sự duyên sinh của nhãn thức và 
của cái thấy khi mắt gặp sắc trần? Bởi vì mắt khởi phân biệt Sắc trần thì vô tri, 
thức phát sinh trong khoảng giữa ấy đó chính là tâm con. 

Sắc trần tự nó không thể biết, nhưng khi mắt tiếp xúc với sắc trần, tâm phân 
biệt liền sinh khởi ở trong khoảng trung gian (của sắc trần và mắt). Nơi đó 
chính là tâm con. Khoảng giữa mà con nói đến ấy là nơi mà mắt và tâm tiếp 
xúc với nhau làm sinh khởi nhãn thức. Đó chính là tâm. 


Kinh văn: 5:3: .4REEz H,IltZ'ÙÊ8,23f83£—.35S-#€—? 


Phiên âm: Phật ngôn: Nhữ tâm nhược tại, căn trần chỉ trung, thử chi tâm 
thể, vi phục kiêm nhị, vi bất kiêm nhị2 

Việt dịch: Đức Phật bảo: Tâm ông nếu ở khoảng giữa căn và trần, vậy tâm 
thể ấy gồm cả hai bên, hay không gồm cả hai bên.?2 

Giảng: Đức Phật lắng nghe A-nan trình bày luận giải của A-nan và phản bác: 
“Tâm ông nếu ở khoảng giữa căn và trần, vậy tâm thể ấy gồm cả hai bên hay 
không gồm cả hai bên” Giả sử như ông nói, tâm ở giữa mắt và sắc trần. Vậy 
tâm bao gồm cả hai bên, tâm nằm ở một bên hay nằm cả hai bên? 


Kinh văn: 3£—#.1⁄fRfÑ£. 12FRSÃ,ptWfUiM. Zsin24rh? 3£— 2h 3E 
I,RI##£fS‡t. rh?]J2:‡H? 

Phiên âm: Nhược kim nhị giả, vật thể tạp loạn. Vật phi thể tri, thành địch 
lưỡng lập, vân hà vi trung? Kiêm nhị bất thành, phi tri bất tri, tức vô thể 
tánh. Trung hà vi tướng? 


Việt dịch: Nếu gồm cả hai bên thì căn trần lẫn lộn. Trần thì không biết, căn 
thì có biết, hai thứ đối lập nhau. Chỗ nào gọi là điểm giữa? Gồm cả hai 
bên cũng không được, vì không phải có biết và cũng không phải không 
có biết, tức là không có thể tánh. Điểm giưa ấy lấy gì làm tướng? 

Giảng: Nếu gồm cả hai bên-Nếu tâm ông, cái tâm ông nói nằm ở điểm giữa, 
nó bao gồm cả căn và trần thì căn trần lẫn lộn. Thế thì bên nào là thể của tâm 
(căn) ông và bên nào là vật (trần)? Ông có phân biệt rõ được không? Nếu 
không thể phân biệt được thì nó là một hỗn hợp rối loạn, tập hợp với nhau một 
cách vô trật tự. Trần thì không biết, căn thì có biết, hai thứ ấy đối lập nhau. 
Trần (vật) thì không biết gì cả, trong khi nhãn căn của ông có một tâm thể. Hai 
điều ấy mâu thuẫn nhau. Chỗ nào gọi là điểm giữa? 

Điểm giữa mà ông nói là ở đâu? Có phải tâm ông ở giữa-nhãn căn? Hay ở 
giữa vật mà con mắt ông đã thấy được? Gồm cả hai bên cũng không được vì 
không phải có biết và cũng không phải không có biết tức là không có thể tánh. 
Nếu tâm ông không bao gồm cả hai bên mắt (nhãn căn) và sắc trần thì sẽ 
không biết được điều gì cả. Vậy tâm ấy không có được tánh biết. “Điểm giữa” 
ấy lấy gì làm tướng? Phân tích đến chỗ cùng cực. Đâu là tâm ông? 


Kinh văn: ##xƒ§41Iš7£rh[E]##Z EFR. 

Phiên âm: Thị cố ưng tri, đương tại trung gian, vô hữu thị xứ. 

Việt dịch: Thế nên phải biết tâm ở chặng giưa là không có lý. 

Giảng: Thế nên phải biết tâm ở chặng giữa là không có lý. Này A-nan từ những 
lý do đã nêu trên, ông nên biết rằng những lập luận của ông, cho rằng tâm ở 
chặng giữa là không đứng vững, không có nguyên lý nào như vậy cả. 


Kinh văn: EJW#FÄØ2S1HE. #f©E<^HzE. Z4 1E.m1E10, 27J5S6PR2 35 
T.kHikHm. MB R2) 7|'IÙ†t,RE©#fN,7R®#t?L#mHÏll&fiŒ. —Ù) 
t2 Si. RIZt#ftf,Z5Ib ? 


Phiên âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn, ngã tích kiến Phật dữ đại Mục- 
kiền-liên, Tu-bồ-đề, Phú-lâu-na, Xá-lợi-phất tứ đại đệ tử, cộng chuyển 
pháp luân. Thường ngôn giác tri phân biệt tâm tánh, kí bất tại nội, diệc 
bất tại ngoại, bất tại trung gian, câu vô sở tại. Nhất thiết vô trước, danh 
chỉ vi tâm. Tắc ngã vô trước danh vi tâm phủ 2 


Việt dịch: A-nan bạch Phật: Bạch Thế tôn, xưa nay con thấy Phật cùng 
bốn vị đệ tử lớn là ngài Đại Mục-kiền-liên, Tu bồ-đề, Phú-lâu-na, Xá-lợi- 
phất cùng chuyển pháp luân. Đức Phật thường nói: tâm tánh hiểu biết 
phân biệt không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở chặng 
giữa, đều không có nơi chỗ. Hết thảy đều không dính mắc, đó gọi là tâm. 
Vậy cái không dính mắc của con có được gọi là tâm chăng? 


Giảng: Người ta cho rằng A-nan bắt đầu lúng túng khi nghe Đức Phật phản bác 
lập luận của A-nan lại một lần nữa. A-nan đã cạn kiệt hết kiến thức của mình 
đến mức hết biện bác được nữa. Lúc này A-nan không còn lối thoát nào nữa, 
chẳng còn cách nào nữa cả. Thế nên, một lần nữa A-nan vận dụng những đạo 
lý mà Đức Phật đã giảng trước đây vào tình huống hiện tại với một nỗ lực cứu 
thoát mình ra khỏi bế tắc. A-nan bạch Phật: “Bạch Thế tôn xưa nay con thấy 
Phật cùng bốn vị đệ tử lớn là Ngài Mục-kiền-liên. Hán dịch là “Thái thúc thị”, 
nghĩa là người con của dòng họ chuyên ăn rau đậu.” Tu-bồ-đề (Subhuti), Hán 
dịch là “Không sinh.” Phú-lâu-na (Purna), Hán dịch là “Mãn từ tử”, nghĩa là 
người con của lòng từ. Xá-lợi-phất cùng chuyển pháp luân. 


Chuyển pháp luân có nghĩa là đem giáo pháp Đức Phật đã giảng dạy mà giáo 
hóa chúng sinh, làm cho giáo pháp ấy được lưu truyền bằng cách này hoặc 
bằng cách khác ở khắp mọi nơi. Cũng như đạo lý trong kinh Thủ-lăng-nghiêm 
nay được giảng giải khắp mọi đạo tràng vậy. Đó là lý do được gọi là pháp luân 
“bánh xe pháp.” Việc chuyển bánh xe pháp khiến cho đạo lý được hiển bày và 
quét sạch thiên ma ngoại đạo. Khi những tà phái ngoại đạo nào gặp bánh xe 
pháp này, những tà kiến đó liền bị nghiền nát. Đức Phật thường giảng trong 
tạng A-hàm và Phương đẳng rằng: “Tâm tánh hiểu biết phân biệt không phải ở 
trong, không phải ở ngoài, không phải ở chặng giữa, đều không có nơi chỗ. 
Nếu bản tánh của tâm tính toán, hiểu biết, phân biệt ấy không ở phía trong, 
chẳng ở bên ngoài, có lẽ nó ở giữa hai vị trí ấy, nhưng mà cũng không ở một 
nơi chốn nhất định, chẳng có một nơi chốn nào cả. Hết thảy đều không dính 
mắc, đó gọi là tâm. 

Cái tâm hiểu biết ấy không hề dính mắc. Cái tâm mà con đang đề cập tới cũng 
không dính mắc. Nhưng con không biết người ta có gọi đó là “tâm” không? A- 
nan nghĩ rằng nếu mình hỏi với cách như thế, chắc có lẽ Đức Phật sẽ đồng ý 
với điều mà A-nan cho là “tâm.” Vì chính Đức Phật cũng đã nói như vậy. 
Nhưng những điều Đức Phật đã nói trước đây chỉ khế hợp với pháp thế gian. 
Giáo pháp của Đức Phật vào thời ấy tương hợp với sự hiểu biết của căn cơ 
người nghe vào thời ấy. Căn cơ hàng Tiểu thừa không hiểu được giáo pháp Đại 
thừa nếu nói về chơn tâm mà không có lời giảng giải cho họ thì họ không thể 


nào tin được, thế nên Đức Phật giảng nói cho họ về thức tâm (tâm phân biệt). 
Đức Phật tùy thuận theo pháp thế gian, nhưng nay A-nan lại muốn nhận lấy 
thức tâm phân biệt của hàng phàm phu ấy làm tâm mình. A-nan có đúng 
chăng? Cơ bản quan điểm của A-nan cũng xuất phát từ cái nhìn của hàng 
phàm phu. Nhưng “tâm” mà Đức Phật đang nói đến lại không phải là thức tâm, 
“tâm” ấy chính là “chân tâm thường trụ.” Không phải là tâm chứa đầy vọng 
tưởng. Thế mà A-nan cứ cho rằng tâm sinh khởi vọng tưởng ấy chính là chân 
tâm của mình, A-nan tiếp tục phạm sai lầm như nhận kẻ cướp làm con mình. 


Kinh văn: #ÐJ##:z5 41227 †,{4#£Z. 1E[RIRE,7kkfT, E12 
,4 5 —ÙJ. ⁄zz*"##.51z8? 


Phiên âm: Phật cáo A-nan: Nhữ ngôn giác tri phân biệt tâm tánh, câu vô 
tại giả. Thế gian hư không, thủy lục phi hành, chư sở vật tượng, danh vi 
nhất thiết; nhữ bất trước giả, vi tại vi vô2 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: Ông nói bản tánh của tâm hiểu biết phân 
biệt này đều không ở tại đâu cả. Vậy các vật có hình tướng trên thế gian 
như hư không và các loài thủy, lục, không, hành... tất cả các vật. Cái 
dính mắc mà ông nói đó là hiện hữu hay không hiện hứu? 


Giảng: Một lần nữa, Đức Phật lại phản bác lời giải thích của A-nan bằng câu 
hỏi: Đức Phật bảo A-nan Ông nói bản tánh của tâm hiểu biết phân biệt này nó 
đều không ở tại đâu cả. Không có sự dính mắc thì sẽ không có một nơi chốn 
nhất định. 


Vậy các vật có hình tướng trên thế gian như hư không và các loài thủy, lục, 
không, hành... tất cả các vật. Có hai loại thế gian: hữu tình thế gian và khí thế 
gian. Thế gian hữu tình gồm các loại chúng sinh. Khí thế gian gồm các hiện 
tượng và vật thể như núi, sông, đất liền và nhà cửa các loại. Những vật này 
cùng với hư không và các loại trần cảnh đều được tạo thành bởi hai loại: y báo 
và chánh báo. Y báo là khí thế gian, gồm núi sông đất liền, chánh báo là các 
loại chúng sinh. Thế giới này đều tạo thành bởi hai loại này. Trong tất cả các 
hiện tượng trên thế gian, nay được ông xếp vào loại nào? Nơi nào mà ông 
không bị dính mắc? Cái dính mắc mà ông nói là hiện hữu (mà không dính 
mắc), hay không hiện hữu (mà không dính mắc) Có nơi nào để nói ông không 
dính mắc hay không? Nếu như chỗ dính mắc ấy không có thì đồng như chỗ ấy 
không hiện hữu. 


Kinh văn: #RIIEI]2#®Z6®%#. J2? 
Phiên âm: Vô tắc đồng ư quy mao thố giác. Vân hà bất trước? 


Việt dịch: Nếu không hiện hữu thì đồng như lông rùa sừng thỏ. Sao gọi là 
không dính mắc? 


Giảng: Nếu không hiện hữu thì đồng như lông rùa sừng thỏ. Quý vị có bao giờ 
thấy được lông rùa và sừng thỏ chưa? Nói cách khác là những thứ ấy không 
hiện hữu trên thế gian. Sao gọi là không dính mắc. Nếu nó không hiện hữu thì 
quý vị thử nghĩ nó dính mắc vào cái gì? 


Kinh văn: ä®#,2-nJZ?*. #†HRI#4,2FT®RI1H. †HRRI#,J#? 


Phiên âm: Hữu bất trước giả, bất khả danh vô. Vô tướng tắc vô, phi vô tắc 
tướng. Tướng hữu tắc tại, vân hà vô trước? 


Việt dịch: Nếu đã có cái không dính mắc thì không thể gọi là không. 
Không tướng thì không. Chẳng không thì phải có tướng. Có tướng thì 
phải có chỗ nơi, làm sao lại nói là không dính mắc? 


Giảng: Nếu đã có “cái không dính mắc” thì không thể gọi là không. Ông hãy 
giả định rằng có một nơi nào đó có cái gọi là không dính mắc. Thế thì ông 
không thể nói chẳng có gì hết thảy ở nơi chỗ ấy cả. Ông đã nói là không dính 
mắc, nhưng nếu đã có một nơi gọi là không dính mắc thì vẫn còn có sự hiện 
hữu, thì làm sao lại nói là không dính mắc được? Nhưng nếu sự thực là không 
có gì hiện hữu cả. Nếu ở đó không có gì hết — tại sao ông lại muốn gán cho nó 
cái tên “không dính mắc”? Đây thực là đặt thêm một cái đầu trên đầu hay cươi 
lừa tìm lừa vậy. Không tướng thì không 


Nếu ông không có gì dính mắc thì không hiện hữu. Chẳng không thì phải có 
tướng. Có tướng thì phải có chỗ nơi, sao gọi là không dính mắc? Nhưng nếu 
nó không hiện hữu tức nó phải có hình tướng. Nếu một vật đã có sắc tướng, 
chắc chắn nó phải có nơi chốn hiện hữu. Nếu nó đã có nơi chốn, sao nói nó 
không có sự dính mắc. 


Kinh văn: ##ƒ§#II,— 0#, 5 MIÙ,#£7 BIR. 


Phiên âm: Thị cố ưng tri, nhất thiết vô trước, danh giác tri tâm, vô hữu thị 
Xứ. 


Việt dịch: Thế nên phải biết tất cả cái không dính mắc mà gọi là tâm hiểu 
biết (của ông), là không có lý. 

Giảng: Đã qua bảy lần A-nan hết sức cố gắng xác định vị trí của tâm nhưng 
đều thất bại. Đức Phật nói: Thế nên phải biết tất cả cái không dính mắc mà gọi 
là tâm hiểu biết (của ông), thật không có lý. Nói rằng tâm ông là hết thảy những 
gì không dính mắc là không đúng. Lập luận của ông không đứng vững, nó 
hoàn toàn không hợp lý. 


Kinh văn: iRflJit£r 2ñ th,BII£EfE,B1H2H 7E 2a đệ g HD, ÍÊ) SE at 0Á, ÏÌ] EA Đồ BE 


Phiên âm: Nhĩ thời A-nan tại đại chúng trung, tức tòng tòa khởi, thiên đản 
hữu kiên, hữu tất trước địa, hiệp chưởng cung kính, nhi bạch Phật ngôn: 


Việt dịch: Khi ấy A-nan ở trong đại chúng, đứng dậy bày vai áo bên phải, 
đầu gối bên phải quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật: 


Giảng: Trong suốt thời gian đối thoại với Đức Thế tôn, A-nan đã lập luận một 
cách quanh quần không có lối ra. A-nan đã đi lòng vòng mà không tìm ra 
được lý lš chính xác, vì A-nan đã dùng tâm thức phân biệt bỏ quên chân tâm 
của mình. Thế nên từ vô thỉ đến nay. A-nan không thể nào thể nhập vào pháp 
giới nhiệm mầu. A-nan đã không thấu thoát được, không qua được cuộc khảo 
nghiệm. Khi ấy A-nan ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy. 


Lúc ấy trong hội chúng có rất nhiều vị Đại a-la-hán, Đại tÿ-khưu Đại bồ-tát. Bày 
vai áo bên phải có nghĩa là khi đắp y, A-nan để cho phía vai bên phải của mình 
bày ra. Như quý vị thấy tôi đang đắp y là hình ảnh đúng như trong kinh mô tả: 
bày vai áo bên phải. ở Trung Hoa, việc đắp y bày vai bên phải không được 
xem là biểu hiện sự tôn kính, nhưng theo phong tục ấn Độ, đặc biệt là trong 
truyền thống Đạo Phật, việc bày vai áo bên phải là biểu lộ lòng tôn kính tối cao. 
Khi A-nan bày vai áo bên phải và đầu gối bên phải quỳ xuống đất, cử chỉ này 
biểu trưng cho sự thanh tịnh của thân nghiệp. Thân không thể nào tạo ác 
nghiệp khi thân ở trong tư thế ấy. Chắp tay cung kính 


Điều này biểu hiện cho sự thanh tịnh của ý nghiệp. Bạch Phật, việc này biểu 
hiện sự thanh tịnh của khẩu nghiệp. Khi A-nan cung kính cầu thỉnh Đức Phật 
chỉ dạy giáo pháp, ba nghiệp thân khâu ý hoàn toàn thanh tịnh. 


Kinh văn: ##nzk¡!z 5,50% ,ñE2 LH 5,3 ft|Rt,ïn DI 2 B]2EfSffRo 


Phiên âm: Ngã thị Như Lai tối tiểu chỉ đệ, mông Phật từ ái, tuy kim xuất 
gia, du thị kiêu lân, sở dĩ đa văn, vị đắc vô lậu, 


Việt dịch: Con là em nhỏ nhất của Thế tôn. Nhờ Thế tôn thương yêu, nay 
tuy con đã xuất gia, nhưng vẫn còn ỷ lại lòng yêu thương của Thế tôn, do 
đó chỉ được đa văn mà chưa được quả vô lậu. 


Giảng: Nay A-nan suy xét lại tại sao ông ta đã hoài phí thời gian từ khi theo 
Phật xuất gia. A-nan thưa: Con là em nhỏ nhất của Thế tôn. Trong dòng họ 
của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni có bốn vị vua và tám người con trai. Vua cha 
của Đức Phật là một trong bốn vị vua ấy. Mỗi vị vua có hai người con trai. A- 
nan là người nhỏ tuổi nhất trong số các anh em đó. Nhờ Thế tôn thương yêu 
nay tuy đã xuất gia “Con đã theo Đức Phật, theo đời sống của người xuất gia” 
Khi xuất gia, có nghĩa là rời khỏi ngôi nhà vô minh. Có thể nói đó là ngôi nhà 
mà mọi người đang cư ngụ. Người xuất gia rời khỏi ngôi nhà tam giới là dục 
giới, sắc giới và vô sắc giới. Người xuất gia phải rời khỏi ngôi nhà phiền não và 
rời khỏi ngôi nhà thế gian, đó là gia đình người ấy đang sinh sống. Khi quý vị 
đã xuất gia có nghĩa là quý vị phải rời xa ngôi nhà thế tục và luôn cả những 
ngôi nhà vô minh, ngôi nhà phiên não và ngôi nhà tam giới. Nhưng mặc dù A- 
nan đã rời ngôi nhà thế tục, A-nan vẫn chưa chế ngự được những tình cảm 
luyến ái của mình. A-nan vẫn chưa ra khỏi ngôi nhà vô minh phiền não và ngôi 
nhà tam giới. Nhưng vẫn còn ÿ lại lòng yêu thương của Thế tôn. 


A-nan thú nhận mình đã quá ỷ lại vào sự quan hệ gia đình với Đức Phật. Đôi 
khi A-nan tự cho phép mình phóng túng đôi chút để tạo sự chú ý ở Đức Phật. 
Đôi khi A-nan hành xử như một chú điệu nghịch ngợm có chủ ý, hoặc A-nan cố 
ý phạm lỗi không tuân thủ oai nghi. A-nan trông cậy ở cảm tình của Đức Phật 
chăm sóc đến mình. Do đó chỉ được đa văn mà chưa được quả vô lậu. A-nan 
tập trung vào việc học rộng nhớ nhiều mà ít siêng năng tu tập định lực. A-nan 
chỉ mới đạt được quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán, chưa đạt được quả vị thứ 
tư nên chưa được quả vị vô lậu. Đến quả vị thứ tư mới đoạn trừ hẳn sinh tử và 
không bị tái sinh trở lại trong tam giới. Nhưng ở quả vị thứ nhất vẫn còn bị sinh 
tử trở lại trong tam giới, vẫn còn trong địa vị hữu lậu. 


Kinh văn: §EÐriR3eEEE0t, 54418711122. BH SIRERPIREo 


Phiên âm: Bất năng chiết phục Sa-tỳ-la chú, vi bỉ sở chuyển, nịch ư dâm 
xá. Đương do bất tri chơn tế sở nghệ. 


Việt dịch: Nên con không thể chiết phục được chú thuật Sa-tỳ-ca-la, bị nó 
xoay chuyển và sa vào nhà dâm, tất cả chỉ vì không biết chỗ quy hướng 
chân tâm. 


Giảng: Nên con không thể chiết phục được chú thuật Ta-tỳ-ca-la. Con không 
thể nào chống chọi nổi với tà chú của Tiên phạm thiên mà ngoại đạo tóc vàng 
thường sử dụng, đó là tà pháp của bàng môn tả đạo. Con không có đủ đạo lực 
để hàng phục được chúng. Bị nó xoay chuyển và sa vào nhà dâm 


“Tà chú đã làm cho con bị đắm chìm trong mê muội như thể con bị chìm trôi 
trong biển.” Còn có một cách giải thích khác trong Hán ngữ, chữ nịch (35) có 
nghĩa là “chìm đắm” và còn có nghĩa là “nước tiểu.” A-nan đang diễn tả rằng 
ông ta bị dính mắc những thứ bất tịnh. A-nan đã bước vào nơi nhà thổ dơ bẩn, 
nơi mà chính phụ nữ bán thân cho người hành lạc. A-nan nhận ra mình bị kẹt 
dính trong đó như thể bị rơi vào hầm nước thải không có lối nào thoát ra được. 
Nếu Đức Phật không dùng chú Thủ-lăng-nghiêm để giải cứu thì A-nan không 
còn có cơ hội để sau này được kiết tập Kinh tạng. Nếu như Kinh tạng đã được 
kiết tập trọn vẹn, chắc hẳn là do một người nào khác chớ không phải do A-nan. 
May mắn thay, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã dùng chú Thủ-lăng-nghiêm để 
giải cứu A-nan, thế nên A-nan mới có thể kiết tập Kinh Thủ-lăng-nghiêm và ghi 
lại cho chúng ta biết nhân duyên Đức Phật thuyết kinh này. Tất cả chỉ vì không 
biết chỗ quy hướng chân tâm. 


Chơn tế là một tên gọi khác của chơn tâm. Tại sao con lại bị sa vào nhà dâm? 
Vì con không biết được cội nguồn của chơn tâm nơi đâu. Đến chính lúc này, A- 
nan vẫn còn cố gắng xác định cho được tâm ở nơi nào. A-nan đang bị chùng 
lại bởi trí thông minh của mình. A-nan vẫn bị xoay chuyển loanh quanh mà 
không biết đường ra. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHơN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 


QUYỂN 1 — CHÁNH VĂN 
— 000 — 


TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 


— O00 — 
Kinh văn: I£R§†tf X42 K,B1R 1S £Hhffc 2H ME, No 


Phiên âm: Duy nguyện Thế tôn đại từ ai mẫn, khai thị ngã đẳng, xa-ma- 
tha-lộ, linh chư xiển-đề, huy di-lệ-xa. 


Việt dịch: Cúi mong đức Thế tôn mở rộng lòng tư, thương xót chỉ dạy cho 
chúng con, pháp tu thiền định (xa-ma-tha), khiến cho hàng nhất-xiển-đề 
và miệt-lệ-xa thoát khỏi tà kiến. 

Giảng: Cúi mong đức Thế tôn mở rộng lòng từ. Nay con chỉ có một ước 
nguyện, cúi mong Đức Thế tôn mở rộng lòng đại từ đại bi cứu độ con thoát khỏi 
khổ đau, ban cho con niềm vui giải thoát. Cúi mong Thế tôn thương xót chỉ dạy 
cho chúng con pháp tu thiền định (xa-ma-tha) khiến cho kẻ nhất-xiển-đề và 
miệt-lệ-xa thoát khỏi tà kiến. 


Cúi mong Thế Tôn, không những chỉ dạy cho riêng mình con mà còn cho toàn 
thể mọi người trong đại chúng này, những người thường khởi tâm nghi ngờ 
trong khi nghe pháp. Xin Thế tôn chỉ dạy cho chúng con cách tu tập chánh 
định, chỉ bày cho chúng con pháp môn tu tập chỉ quán. Nhất-xiển-đề là phiên 
âm từ tiếng Sanskrit, Hán dịch là “tín căn bất cụ túc” nghĩa là “chưa có lòng tin 
đầy đủ.” Nhất-xiển-đề là những người mà chưa có niềm tin đầy đủ đối với Phật 
pháp. Niềm tin chưa đầy đủ đồng nghĩa với không có niềm tin. Nhất-xiển-đề 
còn có nghĩa là “phần thiêu thiện căn— đốt cháy sạch các căn lành.” Điều gì sẽ 
còn lại khi các căn lành bị cháy sạch? Chắc chắn là các nghiệp ác. Pháp sư 
Trúc Đạo Sinh (Tao Sheng) khi giảng kinh Đại Bát Niết-bàn ở Trung Hoa. 


Lúc ấy, Kinh Niết-bàn lưu hành ở Trung Hoa chưa được trọn bộ. Chỉ có được 
cuốn thượng, chưa có cuốn hạ. Trong những cuốn đầu, Kinh dạy: “Nhất-xiển- 
đề không có Phật tánh, không thể thành Phật.” Các Pháp sư đương thời hầu 
hết đều giảng theo ý kinh là hàng nhất-xiển-đề không thể tu tập thành Phật 
được. Thực ra, những cuốn Kinh cuối cùng của bộ kinh này lại nói rằng nhất- 
xiển-đề cũng có Phật tánh, cũng có thể tu tập thành Phật. Nhưng lúc ấy, những 
cuốn kinh sau cùng này chưa được lưu truyền ở Trung Hoa. Tuy vậy, Pháp sư 
Trúc Đạo Sinh đã thông đạt được ý kinh ngay từ đầu, nên Pháp sư không 
giảng kinh theo trào lưu đương thời. Thay vào đó Ngài giảng rằng kẻ nhất-xiển- 
đề cũng có Phật tánh, cũng có thể thành Phật. Kết quả là các Pháp sư khác 
chống đối, hiềm khích Trúc Đạo Sinh. 

Họ cho rằng Trúc Đạo Sinh điên rồ khi giảng giải nghịch với ý kinh và đã làm 
sai khác với lời Phật dạy. Thực ra, Pháp sư Trúc Đạo Sinh không nói ý kinh là 
sai hoặc cho là Đức Phật giảng nói không đúng. Mà Trúc Đạo Sinh thấu hiểu 


được đạo lý ẫn đằng sau lời kinh, nên mặc dù chưa đọc được những cuốn sau 
cùng của bộ kinh mà Pháp sư đã hiểu được rằng giáo pháp của Đức Phật 
không hề mang tinh thần như vậy. Nhưng vì sự hiềm khích đã sinh khởi, không 
còn có ai đến nghe Trúc Đạo Sinh giảng kinh nữa, thế nên Pháp sư vào núi Hổ 
Khâu, thuộc Tô Châu, gần Thượng Hải, gom đá núi lại rồi giảng kinh cho đá 
nghe, xiểng dương tinh thần nhất-xiển-đề cũng có Phật tánh. Pháp sư hỏi đá 
núi: “Tôi nói nhất-xiển-đề cũng có Phật tánh, quý vị nghĩ sao. Tôi nói có đúng 
không?” Những tảng đá núi lặng lẽ gật đầu tán thành. Thế nên nói: 

Sinh công thuyết pháp 

Ngoan thạch điểm đầu 

(Trúc Đạo Sinh giảng pháp 

Đá thán phục cúi đầu!) 


Cơ bản là, dĩ nhiên đá thì vô tri, không thể cựa động, vậy mà đá cũng biết xúc 
động với lời giảng kinh chân thực của Pháp sư Đạo Sinh nên lặng lẽ cúi đầu 
tán thán. Có rất nhiều nguyên nhân để có kết quả như thế, tôi tin rằng có rất 
nhiều quỷ thần và nhiều linh hồn đến ngồi trên các tảng đá núi để nghe giảng 
kinh. Chuyện này có nhiều nguyên nhân: Tôi tin là có rất nhiều quỷ thần đang 
ngồi hoặc nằm trên các tảng đá núi. Trong một giây suy nghĩ, họ không thể 
nằm trên đá mà phải ngồi khi lắng nghe kinh. Khi nghe Pháp sư Đạo Sinh hỏi 
như thế các vị quỷ thần rất phấn khích biểu lộ sự đồng tình nên đã làm cho các 
tảng đá lay động. Hoặc là có khi trong các đời trước, tiền thân của các tảng đá 
này cũng có linh tánh, nay ẩn tàng trong hình dạng một tảng đá. Đây là lý do 
bảo chứng cho đá tán thán chỉ thú của ý kinh. Thế nên người đời sau truyền 
tụng: 

Sinh công thuyết pháp 

Ngoan thạch điểm đầu 

Tuy vậy, kẻ nhất-xiển-đề rất khó giáo hóa và cứu độ. Khi quý vị giảng giải đạo 
lý cho họ, họ không bao giờ tin hẳn ngay. Họ sẽ nói: “Này, ai thèm nghe những 
lời như thế!” Bất luận quý vị có nói hay cơ nào họ cũng không tin. Họ giống 
như ngoại đạo Ma-ha Câu-hi-la (7) nhận “vô chấp” làm luận thuyết của mình. 
Bất luận quý vị có nói với họ điều gì họ đều không nghe, họ đều không chấp 
nhận. Đó là hàng nhất-xiển- đề. Miệt-lệ-xa hay di-lệ-xa1 là phiên âm từ tiếng 
Sanskrit, Hán dịch là “ái trược” nghĩa là thích làm việc xấu ác. Kẻ miệt-lệ-xa 
thường thích những nơi chốn bất tịnh. Miệt-lệ-xa còn có nghĩa là “ác kiến.” Hầu 
như tri kiến của mọi người đều chân chính, nhưng tri kiến của hạng người này 
thì rất xấu ác. Họ không thải ra thứ gì ngoại trừ độc dược, không những chỉ tai 
hại cho riêng họ thôi mà còn ảnh hưởng đến nhiều người khác muốn bắt chước 


họ. Thế nên mọi người nên tự sống thức tỉnh và trong sáng, đừng tìm thú vui 
trong các hành vi xấu ác. A-nan cầu thỉnh Đức Phật cứu vớt hàng miệt-lệ-xa và 
ngăn ngừa cho mọi người khỏi bị rơi vào nơi ác xấu, thoát khỏi những tình 
huống như đã nêu trên. 


Kinh văn: {EZ#šãI, 1B }SHh, 2 Bố Á MÀ: Là 21H {T., XP] 2K BI. 


Phiên âm: Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, cập chư đại chúng, khuynh 
khát kiều trử, khâm văn thị hối. 


Việt dịch: Sau khi thưa thỉnh, A-nan gieo năm vóc xuống đất, cùng toàn 
thể đại chúng kính cẩn đứng trông chờ được nghe lời chỉ dạy của Đức 
Phật. 


Giảng: Sau khi thưa thỉnh, A-nan gieo năm vóc xuống đất 

“Năm vóc” gồm hai tay, hai chân và đầu. Tư thế này là biểu hiện sự kính trọng 
cao tột nhất trong tất cả. A-nan đảnh lễ gieo năm vóc xuống đất, cùng toàn thể 
đại chúng. 


Không những chỉ có A-nan đảnh lễ Đức Phật sau khi thưa thỉnh xong mà toàn 
thể đại chúng cũng đều đảnh lễ Đức Phật. Kính cân đứng trông chờ được nghe 
lời chỉ dạy của Đức Phật. 


“Kính cẩn trông chè” là biểu hiện đại chúng lắng nghe một cách chăm chú, 
theo dõi những lời chỉ dạy mà Đức Phật sẽ ban cho đại chúng, theo dõi giáo lý 
tu tập thiên định mà A-nan đã thỉnh cầu. Họ đều khao khát giáo pháp một cách 
nhiệt thành không thể nào diễn tả được, như thể khát nước đang trông chờ 
được uống. Huệ mạng pháp thân của những vị này đang bị khô úa, nên họ 
trông chờ Đức Phật rưới nước pháp để nuôi lớn pháp thân huệ mạng cho họ. 
Câu “kính cần đứng trông chờ” có một nghĩa khác nữa là mọi người đang 
đứng ở cuối gian phòng đều mong ngóng sẵn sàng được nghe rõ hơn lời dạy 
của Đức Phật. Những người kiết tập Kinh dùng những thuật ngữ đầy biểu tượng 
để nói đến sự vui mừng của thính chúng khi được nghe thuyết pháp. 


“Đứng trông chờ” cũng có nghĩa là những người đứng xa nơi Đức Phật, khi chờ 
nghe giảng pháp họ phải đứng nhón chân lên có thể nhìn thấy được Đức Phật. 
Tại sao họ muốn thấy Đức Phật? Vì mọi người đều ưa nhìn ba mươi hai tướng 
tốt và tám mươi vẻ đẹp của Như Lai. Mọi người ai cũng muốn chiêm ngương. 
Kể cả các vị Đại bồ-tát, a-la-hán, tỷ-khưu, cư sĩ trong hội Thủ-lăng-nghiêm. Tôi 
nghĩ là các vị ấy đều có nhiều ít tâm niệm như tâm niệm của A-nan. Bởi vì lý 
do A-nan xuất gia là quá ưa thích ba mươi hai tướng tốt của Đức Phật và cũng 


vì ưa thích tám mươi vẻ đẹp của Đức Phật mà nhiều người khác trong chúng 
hội đến nghe Đức Phật thuyết kinh Thủ-lăng-nghiêm. Từ “cung kính” là dùng 
để nhắc lại một lần nữa các quốc vương, quan đại thần, trưởng giả, cư sĩ đều 
đứng chờ với lòng tôn kính tối cao để nghe Đức Phật giảng nói về giáo lý tu tập 
chánh định. 


Kinh văn: §§†E 4£ EmF1,E483,.E.356E,1IEHT Ho 


Phiên âm: Nhĩ thời Thế tôn tòng kì diện môn, phóng chủng chủng quang, 
kỳ quang hoảng diệu, như bách thiên nhật. 


Việt dịch: Khi ấy tư trên cửa mặt (khoảng giữa hai chân mày) của Đức Thế 
tôn phóng ra các thứ hào quang. Các hào quang ấy sáng chói như trăm 
ngàn mặt trời. 

Giảng: Khi ấy khi A-nan gieo năm vóc sát đất và đại chúng chú tâm, khát 
ngương đứng chờ kính cần lắng nghe lời chỉ dạy của Thế tôn. Đức Thế tôn từ 
diện môn (khoảng giữa hai chân mày) phóng ra các thứ hào quang. Diện môn 
F1] là tiếng Hán, ở đây là nói đến khuôn mặt. Quí vị không nên tìm kiếm một 
cánh cửa nào đó trên gương mặt của Đức Phật. Chẳng có cánh cửa nào trên 
gương mặt của Đức Phật cả, mà chỉ có các cửa sổ. Mắt của Đức Phật là cửa 
sổ, và mũi Ngài là những hang động mà nơi đó, người ta có thể ngồi thiền và 
tập định. Không những điều ấy có thể xảy ra nơi lỗ mũi của Đức Phật mà có thể 
xảy ra nơi mũi của chúng ta. Nếu quý vị muốn gọi đó là cửa, nhưng chẳng cần 
phải chẻ sợi tóc làm tư làm gì. 


Từ khuôn mặt của Đức Phật, phóng ra các thứ hào quang, các hào quang ấy 
sáng chói như trăm ngàn mặt trời. Đức Phật phóng ra không những chỉ một loại 
mà gồm rất nhiều loại hào quang từ diện môn của mình. Nói chung hào quang 
thường có năm màu, nhưng trong năm màu ấy, có rất nhiều màu hòa hợp có 
thể phân tích ra được. Hào quang của Đức Phật mạnh và sáng hơn điện chớp, 
soi chiếu khắp nơi. ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất với năng lượng rất 
lớn và rất mạnh, nhưng Đức Phật phóng hào quang có ánh sáng rất mãnh liệt, 
gấp ngàn lần so với ánh sáng mặt trời. Quý vị thử nói trong đó có bao nhiêu 
đạo hào quang? Khi A-nan kiết tập kinh này, A-nan đã diễn tả hào quang của 
Đức Phật sáng chói như vậy vì chính A-nan đã chứng kiến được cảnh tượng 
ấy. 


Kinh văn: ##‡#Z'xfEB). IIE-†?74FEBI+—RiBiHR. 


Phiên âm: Phổ Phật thế giới, lục chủng chấn động. Như thị thập phương, 
vi trần quốc độ, nhất thời khai hiện. 


Việt dịch: Sáu điệu chấn động khắp các cõi Phật. Mười phương cõi nước 
như số vi trần đồng thời hiện ra. 

Giảng: Sáu điệu chấn động khắp các cõi Phật. Đức Phật trụ thế không chỉ riêng 
ở thế giới Ta-bà của chúng ta, mà khắp cả các thế giới khác. Cả hàng triệu thế 
giới đều trải qua sáu loại chấn động. Có ba loại hình chấn động là: Động, dõng, 
khởi. Động là sự chuyển động của trái đất giống như một cơn động đất vậy. 
Dõng là đột nhiên bị rung động, khiến cho lòng đất từ từ phóng vọt lên giống 
như nước phun lên từ dòng suối. 


Khởi là sự chấn động dữ dội trên mặt đất. Đôi khi trái đất có thể bị chấn động 
dữ dội trồi lên thành chỗ cao hoặc chìm sâu xuống chỗ thấp. Hiện nay trái đất 
của chúng ta đang ở giữa thời kỳ biến chuyển của sáu loại chấn động. Ba loại 
khác là thanh chấn động: gọi là chấn, hống và kích. 


Chấn không giống như động mà chỉ là một dạng rung nhẹ của quả đất. Khi 
dạng chấn động này xảy ra, thì mặt đất bị nứt nẻ ra từng mảng và thường làm 
nhà cửa sụp đổ. Hống là khi từ trong lòng đất phát ra những âm thanh mà thế 
gian chưa từng nghe. 


Kích là âm thanh vang ra khi mặt đất bị tách ra thành từng mảnh và hai phần 
của khối nứt va chạm vào nhau. Sáu điệu chấn động xảy ra bởi nhiều nguyên 
nhân: khi có người trên thế gian tu hành sắp thành Phật hoặc khi có người tu 
tập được giác ngộ, nhưng chưa chứng được quả vị Phật, như khi chứng được 
quả vị a-la-hán hoặc khi ma vương muốn phá hủy tâm đạo của người tu hành 
ở thế gian. Thế nên sáu điệu chấn động ấy lại có thiện cảnh và ác cảnh. Khi 
Xảy ra các cảnh chấn động tốt lành và hay đẹp là khi ở nơi thế gian có một Đức 
Phật vừa thành đạo hoặc có người được chứng ngộ. Khi ấy bất luận sự chấn 
động của sáu dạng ấy dữ dội đến ngần nào cũng không làm cho mọi loài 
chúng sinh trên thế gian bị tổn thương. 


Khi Ma vương muốn thi thố ma lực nhiễu hại tâm đạo của người tu hành nơi 
thế gian, nó có thể sát hại nhiều người và trút cơn giận dữ bằng sự phá hoại. 
Khi có một cơn động đất ở một nước nào đó làm cho nhiều người bị chết và bị 
nạn, rồi ở các nước khác cũng bị xảy ra những tai nạn như vậy. Đó là khi ma 
vương muốn khoe sức mạnh cơ bắp của mình để hăm dọa loài người ở thế 
gian, và muốn bành trướng phạm vi quyền lực của mình. Cũng giống như một 
cuộc phô diễn thế lực chính trị, ma vương biếu diễn thế lực với loài người 
chúng ta như muốn nói: “Hãy xem thần lực của ta lớn mạnh dường nào. Ta có 


thể chuyển trời, lật đất.” Bởi vậy nên quý vị phải biết phân biệt kỹ lương khi ta 
gặp những hiện tượng xảy ra là tốt lành hay xấu ác vì có rất nhiều hiện tượng 
sai biệt nhau. Nói về chuyện động đất, tôi nhớ mình đã trải qua một trận động 
đất vào một đêm sau khi mẹ tôi qua đời. 


Khi ấy tôi đang thực hành hạnh báo hiếu cư tang bên cạnh mộ mẹ tôi. Tôi 
đang lúc tĩnh tọa, thấy mọi vật đều rỗng không, chẳng còn thấy gì là vật, chẳng 
còn thấy gì là tôi nữa. Lúc ấy tôi chợt cảm nhận một sự rung chuyển làm xúc 
động toàn thân. Tôi tự nghĩ “AI Loài ma nào mà có khả năng làm lay động thân 
tôi như thế này? Sức mạnh của nó chắc phải dữ dội lắm.” Tôi không biết đó chỉ 
là một cơn động đất. Ngày hôm sau có người đến bảo cho tôi biết có một cơn 
động đất vừa mới xảy ra — một trận động đất kỳ quặc. Cái giếng gần nơi tôi ngồi 
thiền bỗng phun vọt lên những tia lửa. Đây là những dòng nước bằng lửa phun 
ra từ miệng giếng. Chứ không phải là nham thạch phun ra từ núi lửa. Thật là có 
quá nhiều chuyện quái lạ trên thế gian này. 


5 (É 


Tôi biết có nhiều người suy nghĩ: “Chắc là lòng giếng thông với mỏ lưu huùnh, 
là chất nham thạch phun ra trên mặt đất mỗi khi có núi lửa. Đó là lý do dòng 
lửa phun vọt ra từ miệng giếng.” Có thể suy nghĩ của họ đúng như vậy. Một khi 
trên mặt đất xảy ra sáu điệu chấn động thì mười phương cõi nước như số vi 
trần đồng thời hiện ra. Có bao nhiêu số vi trần hết thảy? Không thể nào tính kể 
được, nên các cõi nước xuất hiện nhiều như số vi trần không thể nào tính đếm 
được. Các vị Đại a-la-hán, Đại bồ-tát, Đại tỷ-khưu, Trưởng lão, Cư sĩ, quốc 
vương, quan đại thần đều trông thấy các cõi nước này đồng thời xuất hiện. Quý 
vị có thể biết được cảm giác của mọi người lúc ấy ra sao không? 


Kinh văn: f#§zZ Bš4 ,2ã81HZf 2h —Zfo 
Phiên âm: Phật chỉ oai thần, linh chư thế giới, hợp thành nhất giới. 


Việt dịch: Do oai thần của Phật, khiến các thế giới vi trần ấy hợp thành 
một cõi. 

Giảng: Do oai thần của Phật. Đức Phật dùng năng lực tinh thần và năng lực 
thần thông khiến các thế giới vi trần ấy hợp thành một cõi. Mặc dù các cõi nước 
nhiều không tính kể được mà chúng vẫn hiệp lại làm một. Chẳng hạn như ngày 
nay chúng ta có thể phóng một bức ảnh từ kích cơ rất nhỏ thành bức ảnh có 
kích thước rất lớn, hoặc thu hẹp lại một bức ảnh cực kỳ lớn thành một tấm ảnh 
rất nhỏ. Quý vị có cho rằng đó là nhờ thần thông không? Cũng tương tự như 
vậy, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni dùng năng lực thần thông làm cho những nơi 
chốn xa xôi gần sát nhau lại bằng cách gom lại vô số cõi nước khắp cả tam 


thiên đại thiên thế giới lại thành chỉ một quốc độ như thể ngày nay ta thu hẹp lại 
một bức ảnh lớn. 


Và tuy thế, mặc dù các cõi nước hiệp lại thành một nhưng mỗi quốc độ vẫn còn 
giữ được toàn bộ tinh túy từ trong trật tự nguyên ủy của chúng. Mỗi quốc độ 
đều trụ trong vị trí riêng biệt của chúng không hề lẫn lộn. Nguyên nhân mà Đức 
Phật làm cho các thế giới hiệp lại với nhau là để cho mọi loài chúng sinh khắp 
các cõi nước có thể được nghe Đức Phật giảng nói diệu pháp mầu nhiệm 
không thể nghĩ bàn. 
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Phiên âm: Kì thế giới trung, sở hữu nhất thiết chư đại bồ-tát, giai trụ bổn 
quốc, hợp chưởng thừa thính. 


Việt dịch: Trong các cõi nước ấy, các vị Đại bồ-tát ở nơi quốc độ của mình 
đều chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. 


Giảng: Đức Phật Thích-ca Mâu-ni gom tất cả các cõi nước lại thành một vì Đức 
Phật muốn cho mọi loài chúng sinh có thể nghe được Đức Phật giảng nói về 
Đại định Thủ-lăng-nghiêm, để cho các vị Đại bồ-tát ở khắp các quốc độ đến để 
học hỏi giáo pháp này. Thế nên Đức Phật phóng hào quang từ diện môn, là 
ánh sáng rực rơ như ngàn mặt trời chiếu khắp cả mọi quốc độ. Trong các cõi 
nước ấy các vị Đại bồ-tát ở nơi quốc độ của mình đều chắp tay lắng nghe lời 
Phật dạy. Lắng nghe Đức Phật Thích-ca Mâu-ni giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm. 


Kinh văn: fW§£tÃft,— UJNÑ 2E, 1R2K,4E ẤN Ho SE4E H70:00li0K Co 


Phiên âm: Phật cáo A-nan: Nhất thiết chúng sanh tòng vô thỉ lai, chủng 
chủng điên đảo, nghiệp chủng tự nhiên, như ác-xoa tụ. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: Tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay, theo 
các thứ điên đảo, tự nhiên tạo thành các giống nghiệp như chùm hạt ác- 
xoa. 


Giảng: Sau khi Đức Phật gom tất cả thế giới nhiều như hạt vi trần lại thành một 
thế giới mà trong mỗi một thế giới đều chứa đủ những trật tự của toàn thể, các 
Đại bồ-tát ở trong mỗi cõi nước này đều khát ngương, trông ngóng, ngẳắng mặt 
trông chờ Đức Phật thuyết pháp. Cũng như các vị bồ-tát đều mang tâm khát 
ngương không thể diễn tả được. Hết thảy họ đều ước mong được uống được 
nước pháp từ nơi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Tất cả quý vị có lẽ đều trải qua 


cái khát khắc nghiệt. Khi đói, sau một thời gian ngắn, quý vị có thể cảm thấy 
cảm giác đói sẽ dịu đi một chút. 

Nhưng nếu quý vị khát nước, có thể là do hậu quả của việc ăn quá mặn mà 
không có nước để uống thì rất khó chịu. Tại sao các vị Đại bồ-tát lại vô cùng 
khát ngương? Vì họ đã ăn quá nhiều muối phiền não. A-nan là người đã chú 
tâm đặc biệt vào việc học rộng hiểu nhiều mà thờ ơ với việc tu tập định lực, là 
người đã ăn quá nhiều muối học rộng nghe nhiều. Nay họ muốn uống nước 
thiền định để hóa giải cơn khát để làm dịu mát tấm lòng. Thế nên đại chúng 
đều khát ngương ngước nhìn trông đợi nơi Đức Phật. 


Khi tôi giảng giải điều này, cổ họng tôi cũng cảm thấy khô khát. Nhưng cảm 
giác khát khao ấy xuất phát từ việc giảng nói. Trong khi sự khát khao của các 
vị Đại bồ-tát lại xuất phát từ việc chưa được thấm nhuần giáo pháp của Đức 
Phật. Một số người ở đây chưa thông hiểu việc này nên nói: “Tôi không hiểu 
nổi những điều tôi đọc được trong kinh.” Nếu quý vị biết được rằng điều không 
hiểu đó chính là quý vị đã hiểu. Nếu quý vị thực sự không hiểu thì ngay đó mới 
biết được là mình thiếu trí tuệ. Quý vị ngồi đó và không biết mình có hiểu hay 
không. Nay quý vị đã biết rằng mình không hiểu được ý kinh mà quý vị vừa 
mới đọc, điều đó có nghĩa là quý vị đã hiểu được chút ít. 


Nếu quý vị có ước nguyện sẽ hiểu được rõ ràng minh bạch từng ý kinh, nếu 
quý vị hiểu ý kinh thông suốt ngay bây giờ thì chẳng còn điều gì đáng nói. 
Trong trường hợp đó, Pháp sư này chẳng còn để lại món gì cho quý vị dùng 
cả. Nếu quý vị hiểu được ý kinh trước khi tôi giảng thì tôi còn có ích gì cho đời 
sau. Tôi hoàn toàn vô dụng. Tuy nhiên, để hiểu được ý kinh ngay tức khắc thì 
không dễ gì. Cũng không dễ gì hiểu được mọi việc, dù là muốn biết mọi việc 
thế gian chỉ trong vòng một ngày. Đôi khi việc ấy rất cần. Khi quý vị đọc nhiều 
kinh, quý vị hoàn toàn biết được một cách tự nhiên. Tại sao quý vị chưa hiểu? 
Vì quý vị chưa đọc được nhiều. Đức Phật bảo A-nan. 


Ngay bây giờ tôi giảng kinh cho quý vị. Quý vị là những người đang đọc đến 
đoạn kinh này. Như trong kinh văn, Đức Phật đang giảng giải cho A-nan. 
Nhưng tôi không phải là Đức Phật và quý vị không phải là A-nan. Tôi chỉ là 
người giải thích những sử liệu về A-nan cho quý vị. “Tất cả chúng sinh từ vô thỉ 
đến nay.” Tất cả mọi loài chúng sinh từ noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa 
sinh, loài có hình sắc, loại không có hình sắc, loài có tưởng, loài không có 
tưởng, loài không hoàn toàn có tưởng, loài không hoàn toàn không có tưởng. 
Khi Đức Phật giảng kinh, chính Đức Phật không thể hoàn toàn giải thích rõ 
ràng tường tận mọi chỉ thú của kinh. Khi Đức Phật nói: “Từ vô thỉ đến nay,” 
nghĩa là từ một thời gian mà không có điểm khởi đầu chính xác. Quý vị có thể 


nói thời điểm ấy là lúc nào không? Nếu quý vị muốn tìm kiếm một sự hợp lý thì 
đoạn kinh trên hoàn toàn không đáp ứng cho quý vị được. 


Nhưng thực ra, không có cách nào để xác định được con người xuất hiện ở thế 
gian bắt đầu từ lúc nào. Khởi thủy là gì? Để giải thích đơn giản là hãy lấy ví dụ 
trong một gia đình. Khi quý vị nói “Tôi là cha của con tôi” thì cha quý vị là con 
của ai? Cha của quý vị là ông nội của con quý vị. Vậy thì ông nội là con của 
ai? Quý vị truy tìm gốc gác của gia đình mình cho đến khi không thể truy tìm 
được nữa. Quý vị có thể nói: “Người này là vị tổ đầu tiên khai sinh ra gia đình 
tôi.” Nhưng ai là cha của vị tổ đầu tiên ấy? Truy chỗ này tìm chỗ kia, quý vị vẫn 
không thể nào tìm ra được. Nên có người nói rằng con người phát sinh từ loài 
khỉ, vậy loài khỉ phát sinh từ cái gì? 

Nếu loài khỉ có thể chuyển thành người, làm sao quý vị biết được toàn thể loài 
người đều phát sinh từ khỉ. Liệu có người nào phát sinh từ heo, từ chó, từ bò 
không? Nếu từ khỉ có thể làm phát sinh ra loài người thì loài người cũng có thể 
được phát sinh từ bò, heo, ngựa. Mọi người ai cũng đều phải trải qua vô số lần 
biến chuyển. Thế nên truy tìm kỹ lương, quý vị sẽ thấy rằng mình không có chỗ 
khởi đầu. Nay với thành tựu của khoa học và khám phá của ngành khảo cổ, 
người ta biết được những việc đã xảy ra cách đây hàng ngàn năm về trước, về 
những hiện tượng đã xảy ra như thế nào vào hàng chục ngàn năm về trước. 
Họ biết những nơi nào còn sót lại xương của loài người sống cách đây hàng 
vạn hoặc hàng triệu năm. Để làm gì? Có phải đó là bằng chứng của mọi việc? 
Chẳng thể như thế được. Nó chẳng chứng minh được một điều gì hết. 


Quý vị sẽ nói: “Nếu nó chẳng chứng tỏ được điều gì cả, tại sao xã hội lại đầu tư 
rất nhiều tiền để nghiên cứu và thí nghiệm?” Đó là một sự điên đảo của thế 
gian này. Không còn việc gì để làm nên họ kiếm việc để làm. Nếu họ không 
làm những việc điên đảo này, tại sao tài nguyên thế giới trở nên cạn kiệt và bị 
lãng phí như vậy? Nếu quý vị thực sự hiểu, quý vị có thể nói được thực chất 
của thế giới này là gì không? Phải tìm cho ra được những điều chân thực và 
mang đến đây cho tôi nhìn thấy mới được. Tôi nói mọi người đều sinh ra từ 
một trạng thái mơ hồ (vô minh) và chết đi trong một giấc mộng. 


Quý vị nói: “Nhưng họ cũng đã làm cho đất nước lợi lạc.” Họ chỉ là những con 
người hồ đồ làm những việc hồ đồ mà thôi. Họ cho rằng mình là những người 
thông minh nhưng thực ra họ đang đánh lừa họ vì họ không thể nào tìm ra 
được nơi khởi đầu. “Từ vô thỉ đến nay.” Người ta không thể nói được điều gì 
hơn cuộc đời của một con người và một phả hệ không biết nơi khởi đầu, không 
có chỗ kết thúc của người ấy. Cũng như sinh mạng của quý vị thử nói nó bắt 
đầu lúc nào? 


Quý vị liền trả lời: “Sinh mạng của tôi bắt đầu khi tôi được sinh ra.” Nếu cuộc 
đời thực sự được bắt đầu từ khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thì không sao, 
nhưng chỉ e ngại sinh mạng quý vị không được khởi đầu từ một khoảng thời 
gian ngắn ngủi như thế. Đó mới là vấn đề. Theo các thứ điên đảo 


Điều ngu muội mà tôi có đề cập trước đây chính là sự điên đảo, là sinh ra trong 
sự mơ hồ (vô minh) và chết đi trong giấc mộng. Quý vị lại nói: “Tôi đã dành 
những thực phẩm quý giá nhất để nuôi dương thân này và những y phục tốt 
đẹp nhất để trang sức cho nó mài” Thế có nghĩa là gì? Rốt ráo điều ấy có 
nghĩa gì? 

Như tôi đã nói từ trước, quý vị chỉ làm một việc là trang sức một mớ quần áo 
lộng lẫy cho một cái nhà vệ sinh. Vậy việc ấy có gì lớn lao chăng? Đó chính 
điên đảo. Thích bày ra một số việc để làm trong khi chẳng có việc gì để làm cả 
đó là hành động xuất phát từ “các thứ điên đảo.” Đó là không nhận ra được 
chơn tánh thanh tịnh của mình mà bị rơi vào vọng tưởng phân biệt. 


“À!"~ quý vị nói — “Như thế nầy mới thực sự là hay.” Nói như thế thì điều ấy 
thực sự là tốt chăng? Hoặc quý vị nói: “Như thế kia thì mới thực là dở.” Nói thế 
thì điều kia thực sự là xấu xa chăng? Nếu quý vị quán chiếu sâu sắc hơn, quý 
vị sẽ nhận ra những thứ điên đảo này không có thực. Cái gì là tốt, cái gì là 
xấu? Đó là sự phân biệt từ cái nhìn của con người, họ phân chia hiện tượng 
thành ra có tốt và xấu, thiện và ác, phải và trái. Trong tánh Như Lai tạng, 
không có sự phân biệt như vậy, vốn không có một ý kiến gì cả ở trong tánh 
Như Lai tạng. Trong ấy hoàn toàn thanh tịnh. Mắt ta có thể thấy được núi sông, 
đất liền, cây cối thảo mộc, vô số hiện tượng nhưng đó chỉ là sự biểu hiện của 
thức. 


Khi quý vị đã thực sự nhận ra lý không sinh không diệt của các pháp thì quý vị 
sẽ hiểu được xưa nay vốn không có một pháp nào cả. Nhưng đạo lý này không 
phải dễ nhận ra. Chúng ta chỉ có thể hiểu được đạo lý này một cách dần dần 
thôi. Tự nhiên tạo thành các giống nghiệp như chùm hạt ác-xoa. Sự vô minh 
của chúng sinh dẫn họ hành động một cách điên đảo và những thứ hành động 
điên đảo ấy lại tạo ra vô số loại nghiệp. Tùy theo những loại nghiệp khác nhau 
mà họ phải trải qua những quả báo khác nhau. Tại sao chúng sinh tạo ra 
những nghiệp ác? Vì vô minh, vì thiếu trí tuệ, vì điên đảo trong mộng tưởng. 
Vọng tưởng khiến họ tạo các ác nghiệp và do họ tạo ác nghiệp nên họ phải 
chịu quả báo đau khổ. 


Có ba tiến trình: Vọng tưởng dẫn đến tạo nghiệp ác rồi dẫn đến thọ quả báo 
khổ đau. Đức Phật so sánh tiến trình liên tục ấy như chùm hạt ác-xoa. Ác-xoa 
là một loại trái cây ở ấn Độ chúng mọc thành chùm, mỗi chùm gồm ba quả. 


Mặc dù quý vị chưa bao giờ thấy chùm trái ác-xoa nhưng kinh văn đã giảng 
giải rất rõ ràng, ai cũng đều có thể hiểu được chùm ác-xoa gồm ba trái dính 
nhau tượng trưng cho ba thứ: vô minh, nghiệp và quả. Nó liên kết với nhau, 
dính liền nhau cùng một cuống. Quý vị không thể thấy quả nào ở trước quả 
nào, từng hạt kế tiếp nhau như vòng tròn liên tục từ đời này qua đời khác, kiếp 
này qua kiếp khác. Quý vị nói chúng bắt đầu ở nơi đâu? Nó chẳng có chỗ khởi 
đầu. Là một chu kỳ bất tận của vòng luân hồi sinh tử trong lục đạo. 


Mỗi người chúng ta đều sinh ra nơi thế gian này, giống như hạt vi trần bỗng 
chốc nổi lên cao, bỗng chốc chìm xuống thấp, chợt chìm chợt nổi, thoắt còn 
thoắt mất. Khi gieo nhiều nghiệp nhân tốt lành, quý vị sẽ được sinh trong tầng 
lớp cao quý. Khi tạo nhiều nghiệp bất thiện thì sẽ bị đọa lạc. Do vậy, quý vị 
đừng nên làm những việc ác vì thế giới này được vận hành bởi đạo lý nhân 
quả, bởi quy luật của nghiệp và quả. Và hạt giống nghiệp sẽ vận hành đạo lý 
này một cách tự nhiên, nghĩa là quý vị sẽ phải nhận lấy quả báo từ những 
nghiệp nhân do quý vị đã tạo. Có một vài điểm khác biệt giữa “nghiệp” và 
“nhân.” Nghĩa là bất kỳ lúc nào quý vị gieo trông một nghiệp nhân thì quý vị sẽ 
gặt hái lấy “nghiệp quả.” “Nhân” là một hành vi đặc biệt dẫn đến một kết quả 
tương ứng trong tương lai. 


^ ” 


Còn “nghiệp” là một tiến trình chung nhất trong đó những sự kiện tất yếu này 
phải xảy ra. Cũng giống như khi gieo một hạt giống vào lòng đất trong mùa 
xuân. Đây là nguyên nhân mà kết quả là vào cuối mùa trồng trọt, sẽ mang lại 
sự gặt hái vào mùa thu. Toàn bộ tiến trình từ gieo trồng cho đến khi trổ hạt và 
gặt hái phải trải qua hằng tháng, đó là “nghiệp.” Cái nhân quý vị gieo trồng dứt 
khoát sẽ gặt hái được kết quả. Nếu quý vị gieo trồng những hạt giống tốt, quý 
vị sẽ gặt hái được vụ mùa tốt. Nếu quý vị gieo trồng những hạt giống xấu, chắc 
chắn quý vị sẽ thu hoạch một vụ mùa kém cỏi. Nghiệp được tạo nên bởi những 
việc mà quý vị thường làm nhất trong đời. Ví dụ như khi quý vị điều hành công 
việc buôn bán, nghĩa là quý vị dự vào “thương nghiệp.” 


Nghề nghiệp có thể là nghiệp tốt hoặc nghiệp xấu. Nếu quý vị làm nghề hàng 
thịt chẳng hạn, như vậy nghề của quý vị là nghiệp sát. Nếu quý vị làm trộm 
cướp thì đó là nghiệp đạo (ăn trộm). Nếu quý vị chẳng làm gì hết ngoài tà hạnh 
dâm dục thì quý vị đã tạo nghiệp dâm. Nếu quý vị không bao giờ nói lời chân 
thật đó là quý vị đã tạo nghiệp vọng ngữ. Nói chung, bất kỳ quý vị thường làm 
một việc gì thì đó là nghiệp của quý vị và quả báo sẽ đi theo liền, tương ứng 
với nghiệp của quý vị đã tạo. Như vậy, nghiệp được tạo ra do từ một niệm vô 
minh từ vô thỉ. Từ vô minh tạo ra nghiệp, từ nghiệp dẫn đến thọ quả khổ. Ba 


món này như một chùm quả ác-xoa. Đây là lý do tại sao Đức Phật giảng giải rõ 
ràng tiến trình của nghiệp cho A-nan trong đoạn kinh văn này. 


Kinh văn: §Ñ&{T SfEftftd.L#1E,J5 ® JI| it no h2 HI,ñn kế, 
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Phiên âm: Chư tu hành nhân, bất năng đắc thành vô thượng bồ-đề, nãi 
chí biệt thành thanh văn, duyên giác cập thành ngoại đạo, chư thiên, ma 
vương, cập ma quyến thuộc. 


Việt dịch: Những người tu hành không thành được đạo vô thượng bô-đề, 
mà chỉ thành thanh văn, duyên giác hoặc thành ngoại đạo, chư thiên, ma 
vương và quyến thuộc của ma... 


Giảng: Những người tu hành không thành được đạo Vô thượng bồ-đề. Ở đây 
bao gồm tất cả hàng ngoại đạo cũng như hàng Phật tử. Những người khi tu đạo 
mà mong cầu chứng được điều gì đó, thành tựu điều gì đó. Những gì họ mong 
cầu là đạt được quả vị Vô thượng bồ-đề. Bồ-đề là sự thành tựu Phật quả. Bồ-tát 
được gọi là bậc Thượng sĩ, còn Đức Phật được gọi là Vô thượng sĩ và Vô 
thượng bồ-đề là cảnh giới đã thành tựu quả vị Phật. Mà chỉ thành Thanh văn, 
Duyên giác. 

Liệu những người tu hành có thể đạt được quả vị nào khác Phật quả? Thanh 
văn là những người nghe Phật thuyết pháp mà giác ngộ. Họ tu tập pháp Tứ 
diệu đế. Duyên giác là những người tu tập theo pháp Thập nhị nhân duyên. 
Hoặc thành ngoại đạo, chư Thiên, Ma vương và quyến thuộc của ma... 


Thế nào nghĩa là ngoại đạo? Từ này rất thường được đề cập trong kinh này. 
Những ai mà “mong cầu ở ngoài tâm có pháp” thì được xem như ngoại đạo. 
Thực vậy, những người mà chưa đạt được sự giác ngộ hay chưa chứng được 
Phật quả có thể nói theo một ý nghĩa khác, là còn ở bên ngoài đạo. Có rất 
nhiều cõi trời, cõi trời gần chúng ta nhất là cõi trời Tứ thiên vương. Cõi trời này 
nằm phía trên núi Tu-di, bao trùm một nửa núi Tu-di, ở bốn phía Đông — Nam 
— Tây —- Bắc. Bốn vị vua cai quản các cõi trời này là Trì Quốc Thiên vương, 
Tăng Trưởng Thiên vương, Quảng Mục Thiên vương và Đa Văn Thiên vương. 
Thọ mạng của chư Thiên trong các cõi trời này là năm trăm năm. Thế nên đối 
với loài người chúng ta, năm mươi năm chỉ bằng một ngày một đêm nơi các cõi 
trời này. 

Phía trên cõi trời Tứ thiên vương là cõi trời Tam thập tam thiên. Thọ mạng của 
chư Thiên cõi trời này là một nghìn năm. Cõi nhân gian một trăm năm tương 


đương một ngày một đêm trên cõi trời này. Có tất cả ba mươi ba cõi trời hết 
thảy, mỗi phương Nam, Bắc, Đông, Tây của núi Tu-di có tám cõi trời — tất cả là 
ba mươi hai và cõi trời thứ ba mươi ba nằm trên núi Tu-di. Chủ của cõi trời 
Tam thập tam thiên nguyên là một phụ nữ. Một hôm bà ta thấy tượng Phật ở 
trong một ngôi chùa bị dột nát. Bà ta phát tâm lợp lại mái chùa khiến cho mưa 
không giọt xuống tượng Phật nữa. Bà ta vốn là một người nghèo, nhưng bà 
khuyến khích ba mươi hai người bạn của bà cùng phát tâm cúng dường lo việc 
sửa chùa. Do phước đức phát sinh từ hạnh nguyện này khiến cho ba mươi ba 
người này được sinh vào cõi trời và trở thành thiên chủ của ba mươi ba cõi trời 
này. 

Trong thần chú Thủ-lăng-nghiêm, câu “Nam mô nhân đà ra da.” “Nam mô” 
nghĩa là quy y, “Nhân đà ra da” nghĩa là thiên chủ của cõi trời Tam thập tam 
thiên. Cõi Trời Tứ thiên vương và cõi trời Tam thập tam thiên vương là hai cõi 
trời đầu tiên ở Lục dục thiên. Các cõi trời còn lại sẽ được giải thích chỉ tiết ở 
phần sau. Ma vương cư ngụ ở Lục dục thiên. ở đó không chỉ có Ma vương mà 
toàn bộ ma dân cũng cư ngụ ở đó gồm: ma nữ, ma con, ma cháu và rất nhiều 
quyến thuộc. Ma quỷ cũng có quyến thuộc, con cháu, đồ đệ. Nó làm bá chủ 
một cõi trời, lập thành ma cung. Phần nhiều những người tu theo ngoại đạo 
đều dẫn đến kết cuộc là sinh trong các cõi này. Bậc thượng thì làm Ma vương, 
bậc trung thì làm ma dân, bậc hạ thì làm ma nữ. Ma nữ đặc biệt là rất đẹp và 
rất quyến rũ. Bất luân quý vị là ai, như A-nan chẳng hạn dù đã chứng được quả 
vị thứ nhất của hàng a-la-hán, mà cũng không có đủ định lực để làm chủ mình 
khi nhìn thấy một ma nữ, nên A-nan đã gần như muốn thử bất cứ món gì. Ma 
nữ rất có quyền lực. Quý vị là những người tu đạo nên hết sức cẩn trọng đừng 
để loài ma này quyến rũ mình. Điều đó có ý nghĩa như thế nào? 


Nếu quý vị không có đủ định lực thì quý vị sẽ không thể duy trì được sự an 
định, khi gặp tình huống này sẽ bị ma xoay chuyển và quý vị sẽ thấy mình bị 
kéo lê lết theo sau một con ma nữ rồi rơi xuống hố ma. Nếu tôi nói nhiều ma 
vương sẽ than phiền: “Ngài nói nhiều quá và cứ phơi bày xấu xa của chúng 
tôi.” Thế nên tôi xin dừng. Nói chung là hãy nên thận trọng, hãy phát huy định 
lực tối cao, lúc ấy chẳng có gì để sợ hãi. Đây là sự thử nghiệm tuyệt duyệt nhất 
mà tôi xin ban tặng cho quý vi. 
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Phiên âm: Giai do bất tri nhị chủng căn bản, thố loạn tu tập. Dụ như chử 
sa dục thành gia soạn. Túng kinh trần kiếp, chung bất năng đắc. 


Việt dịch: Đều do không biết hai món căn bản, nên tu tập sai lầm. Họ cũng 
như người nấu cát mà mong thành cơm. Dù có trải qua nhiều kiếp như vi 
trần nhưng rốt ráo vẫn không thể đạt được những gì mong muốn. 


Giảng: Tại sao họ không thể thành Phật hoặc lại còn trở thành ma vương? 


Đều do không biết hai món căn bản, nên tu tập sai lầm. Hai món căn bản này 
rất là quan trọng sẽ được giảng giải trong đoạn văn sau. Và do vì họ không 
hiểu được nên họ bị sai lầm trong khi tu tập. Kết quả thành ra mê mờ. Họ 
không biết làm sao hành trì cho đúng pháp chân chính. Ví dụ như ở Ấn Độ có 
một phái ngoại đạo chuyên thực hành pháp tu khổ hạnh bằng cách ngủ trên 
giường đỉnh. Họ cho rằng người ta sẽ được công đức nhờ dám tu tập hạnh khổ 
nhọc như vậy. Có công đức gì trong việc làm ấy? Dù quý vị có ngủ trên dao đi 
nữa, cũng vô ích mà thôi. Có một số người khác cố làm cho được những thói 
quen của loài bò và loài chó. 

Họ bắt chước y hệt cử chỉ của các loài vật này. Tại sao vậy? Đó cũng như là 
tình trạng nhầm lẫn mê mờ phương pháp tu hành chân chính. Họ thực hành lối 
tu khổ hạnh vô ích chẳng đạt được kết quả gì cả, dù họ có tu hành khổ nhọc 
đến đâu đi nữa. Họ giống như việc gì? Bây giờ Đức Phật mới đưa ra một ví dụ. 
Họ cũng như người nấu cát mà mong muốn thành cơm. Dù có trải qua nhiều 
kiếp như vi trần nhưng rốt ráo vẫn không thể đạt được những gì mong muốn. 
Cát hoàn toàn chỉ biến thành cát, cát không thể biến thành thức ăn được. 
Những người này không hiểu được hai món căn bản nên mê mờ, nhầm lẫn 
trong công phu tu tập. Chung quy sẽ dẫn đến những việc tương tự như vậy. 
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Phiên âm: Vân hà nhị chủng? A-nan, nhất giả vô thỉ sanh tử căn bản, tắc 
nhữ kim giả, dữ chư chúng sanh, dụng phan duyên tâm vi tự tánh giả. 
Việt dịch: Những gì là hai món căn bản? Một là căn bản sinh tư, tư vô thỉ, 
chính là tâm phan duyên mà hiện nay ông và toàn thể chúng sinh nhận 
làm tự tánh. 

Giảng: “Những gì là hai thứ căn bản?” 

Nay Đức Phật sẽ giảng rõ hai món căn bản cho A-nan, tôi nghĩ mọi người đều 
muốn biết hai món căn bản ấy là gì. Tuy nhiên, tôi sẽ không giải thích về ý này 
Vội. 


Trước hết, tôi muốn đề cập đến người em cùng cha khác mẹ của Đức Phật là 
Tôn-đà-la Nan-đà (Sundarananda), vì trước đây tôi chưa nói về nhân vật này. 
Ông ta rất yêu vợ mình là nàng Tôn-đà-lợi (Sundari). Hai người có thể nói là 
như keo sơn. Họ ở bên nhau suốt ngày, chẳng hề rời nhau. Do đó để phân biệt 
ông ta với Ngài A-nan, Nan-đà được gắn thêm tên vợ mình là Tôn-đà-lợi, 
thành ra Tôn-đà-la Nan-đà. Một hôm Đức Phật đi ngang qua nơi Tôn-đà-la 
Nan-đà đang ở. Đức Phật đến vương cung khất thực, gặp lúc vợ chồng Tôn- 
đà-la Nan-đà đang ăn cơm. Khi Tôn-đà-la Nan-đà thấy Đức Phật đang đến, 
ông ta rời khỏi người vợ và dặn lại: 

— Hãy đợi một lát, tôi ra cúng dường cho Đức Phật. 

Người vợ liền bảo: 

— Ông đi cúng dường cho Đức Phật thì rất tốt nhưng hãy trở lại đây tức thì, 
đừng có đi luôn! 


Tôn-đà-la Nan-đà đáp: 

— Dĩ nhiên. Tôi trở lại liền. 

Nàng Tôn-đà-+lợi liền nhã một bãi nước miếng xuống đất rồi nói: 

— Nếu ông không trở lại trước khi bãi nước miếng này khô, thì tôi sẽ không để 
cho ông vào giường với tôi. 


Tôn-đà-la Nan-đà cũng lưu tâm đến lời khuyên này và hứa: 
— Chắc chắn tôi sẽ trở về ngay. 


Rồi ông ta liền mang thức ăn, rau quả đến cúng dường Đức Phật. Ông ta đến 
dâng bình bát cho Đức Phật, nhưng ông thấy sao mà Đức Phật làm những việc 
kỳ lạ quá? Đức Phật đã dùng thần thông. Mỗi khi Tôn-đà-la Nan-đà bước đến 
một bước để dâng bát cho Đức Phật thì Đức Phật lùi lại một bước. Thế nên 
Tôn-đà-la Nan-đà vẫn cứ tiến tới để theo kịp Đức Phật, nên chỉ còn vài bước 
nữa là cả hai về đến Tinh xá Kỳ hoàn. Mặc dù thực tế là từ Tinh xá về đến nhà 
Tôn-đà-la Nan-đà rất xa. Khi đã về đến Tinh xá rồi, Đức Phật bảo Tôn-đà-la 
Nan-đà: 

— Đừng về nhà nữa, hãy ở đây với tôi, sống cuộc đời của người xuất gia. Tôn- 
đà-la Nan-đà vô cùng sửng sốt, đến nỗi toàn thân ông ta nổi da gà. Ông ta nói 
rõ ràng dứt khoát: 


— Tôi không thể nào ở lại đây được. Tôn-đà-lợi đang đợi tôi ở nhà. Tôi chẳng 
thể nào lưu lại đây được. Tôi phải về nhà thôi. 


Đức Phật bảo: 
— Ông chẳng thể nào về nhà được, để tôi chỉ cho ông xem một số cảnh rồi hãy 
xét lại suy nghĩ của mình. 


Đức Phật dẫn Tôn-đà-la Nan-đà đến nơi có đàn khỉ đang sinh sống, rồi hỏi: 
— Những con khỉ này và nàng Tôn-đà-lợi, ai đẹp hơn? 


Tôn-đà-la Nan-đà đáp ngay: 
— Dĩ nhiên là nàng Tôn-đà-lợi đẹp hơn. Sao lại có thể so sánh như vậy được? 


Đức Phật xác định việc so sánh ấy là hoàn toàn đúng rồi đưa ông ta lên cung 
trời. Khi đi dạo, họ chú ý đến cung điện rực rơ, nơi những cung nữ đang bận 
rộn trong việc chùi rửa và trang hoàng. Có khoảng năm trăm thiên nữ đang ở 
trong cung điện này, người nào cũng đẹp, không thể nào so sánh được. Tôn- 
đà-la Nan-đà hỏi một cung nữ: 

— Tại sao các người làm những việc này? 


Họ đáp: 

— Chúng tôi trang hoàng cung điện chuẩn bị để đón người em họ của Đức Phật 
là Tôn-đà-la Nan-đà. Sau khi ông ta tu tập, ông ta sẽ sinh lên cõi trời để hưởng 
phước. Năm trăm thiên nữ ở đây sẽ là vợ của ông ta. Tôn-đà-la Nan-đà rất lấy 
làm vui thích. 

Đức Phật hỏi: 

— Này Nan-đà, những thiên nữ ở đây và nàng Tôn-đà-lợi ai đẹp hơn? 
Tôn-đà-la Nan-đà đáp liền : 

— Dĩ nhiên là những thiên nữ này đẹp hơn. Làm sao lại có thể so sánh như thế 
được. Nàng Tôn-đà-lợi chỉ đáng như con khỉ dưới kia thôi. 


Đức Phật bảo: — Đúng vậy, cung điện này đang chuẩn bị sẵn sàng để đón ông. 
Sau khi đi dạo khắp hoàng cung, Đức Phật đưa người em mình xuống dạo chơi 
ở địa ngục. ở đây, họ thấy hai con quỷ đang đun một chảo đầu. Một con thì 
đang ngủ say và con kia dù đã tỉnh ngủ rồi nhưng hai mắt còn mở chưa ra. 
Tôn-đà-la Nan-đà thấy vậy đoán chừng: “Những con quỷ này đang muốn 
chụm lửa đun sôi vạc dầu, nhưng nó không muốn làm. Thì ra là những con 
quỷ lười.” Nghĩ vậy rồi ông ta thúc vào một con quỷ và hỏi: Các ông đun bếp 
này để nấu gì vậy? 

Con quỷ nhỏ nhất tròn xoe đôi mắt mệt mỏi nhìn chăm ông ta rồi gắt gỏng hỏi 
lại: 

— Việc ấy có can hệ gì đến ông? 


Tôn-đà-la Nan-đà đáp lại: 

— Tôi chỉ muốn biết thôi. 

— Muốn biết hả, được rồi, tôi sẽ nói cho mà biết. 

Đức Phật có một người em trai đang tu tập mà chỉ mong được hưởng phước 
báo ở cõi nhân thiên. Ông ta sẽ sinh ở cõi trời và hưởng phước báu ở đó năm 
trăm năm. Đến khi hưởng hết phước rồi ông ta sẽ bị đọa vào địa ngục. Khi ông 
ta đến đây thì cũng vừa lúc bọn tôi đun sôi vạc dầu này. Ông ta sẽ bị luộc 
trong ấy. Tôn-đà-la Nan-đà sững sốt đến nỗi tóc dựng đứng. Đột nhiên ông ta 
hiểu được toàn bộ tình huống và nghĩ: “Những thiên nữ ở cõi trời này thì đáng 
giá thật, nhưng hưởng phước báu ở nơi đây với họ năm trăm năm thì cũng 
chẳng quý báu gì, khi hết phước lại phải kết thúc đời mình trong chảo dầu sôi. 
Tốt hơn hết là ta nên theo Đức Phật xuất gia trở thành tỷ-khưu. Thế nên ông ta 
quên bẵng nàng Tôn-đà-lợi và đồng ý xuất gia với Phật. 

Để độ thoát cho Tôn-đà-la Nan-đà, Đức Phật cùng đi với ông ta lên trời rồi 
xuống địa ngục. Nhưng việc độ thoát cho A-nan anh của Tôn-đà-la Nan-đà lại 
tỏ ra khó hơn. Đức Phật giải thích một đạo lý mà A-nan không hiểu được. Đức 
Phật lại giảng giải thêm một đạo lý khác nữa mà A-nan vẫn không hiểu được. 
Đức Phật vẫn tiếp tục giảng giải và A-nan vẫn còn trong mơ hồ. Nay Đức Phật 
khai thị hai món căn bản giúp cho mọi người vốn đã bị mê mờ trong công phu 
tu tập. Đức Phật muốn giúp cho A-nan hiểu trực tiếp rõ ràng công phu của 
mình để A-nan có thể chứng được Phật quả trong tương lai. A-nan, một là căn 
bản sinh tử từ vô thi, 

Từ vô thỉ kiếp đến nay, quý vị đã phải chịu sinh rồi sinh, chết rồi chết, chết rồi 
sinh, sinh lại chết... Tôi đã giảng giải đạo lý này cho quý vị rồi: “Do không nhận 
ra chơn tâm thường trụ, thể tánh thanh tịnh sáng suốt mà nhận lầm các vọng 
tưởng. Các vọng tưởng này vốn chẳng chân thật, nên bị luân chuyển.” Căn bản 
sinh tử đã được khai thị một lần nữa trong đoạn văn này rồi. Nó chính là tâm 
phan duyên mà hiện nay ông và toàn thể chúng sinh — không chỉ riêng mình 
ông, mà tất cả mọi loài — nhận làm tự tánh. 


“Nhận tâm phan duyên” là chuyên hành xử dựa trên vọng tưởng. Chẳng hạn 
như quý vị đi học nhưng lại đem hết sức mình ra để mong được điểm tốt với 
thầy dạy của bạn bằng cách nịnh nọt thầy. Quý vị tâng bốc giáo sư bằng những 
tước hiệu của họ và tặng những mỹ từ với hy vọng giáo sư sẽ hài lòng. Sao 
vậy? Vì mong mỏi giáo sư sẽ cho quý vị nhiều điểm. Quý vị nghĩ rằng: “Rõ 
ràng giáo sư sẽ cho ta điểm tám mươi, nhưng nếu mình tử tế với thầy, tặng 
quà cho thầy hay chút đồ vật gì đó thì có thể ông ta sẽ tăng điểm cho mình gấp 
đôi.” Quý vị thủ lợi bằng một cách vi tế như vậy. Đó là một ví dụ của tâm phan 


duyên. Một ví dụ khác xảy ra trong khi ứng cử Tổng thống hoặc Dân biểu hoặc 
Tỉnh trưởng. 

Các ứng cử viên đi lại khắp nơi để cổ động giành phiếu cho mình và nài nỉ, 
khẩn khoản cầu viện sự ủng hộ từ phía bạn bè phe cánh của mình. Đó cũng là 
một trường hợp của “tâm phan duyên.” Thay vì để cho mọi việc diễn biến một 
cách tự nhiên. Nếu theo diễn biến tự nhiên, quý vị sẽ trở thành Tổng thống, thì 
lẽ ra quý vị chẳng cần phải mở chiến dịch vận động rùm beng để cho mọi 
người biết quý vị xứng đáng là Tổng thống. Đạo đức của quý vị quá hiển nhiên 
rồi và mọi người đều ngương mộ bạn. Bạn khỏi phải cần thuyết phục mọi 
người, họ tự nhiên sẽ đề cử quý vị làm Tổng thống. Đó là phương cách lý 
tưởng để tiến hành, còn ngoài ra đều rơi vào lãnh vực của tâm phan duyên. 


Một sự kiện khác minh họa cho điểm này là chuyện vua Nghiêu của nước 
Trung Hoa, khi vua Nghiêu đã già, ông muốn tìm kiếm người có tài đức xứng 
đáng để giao việc trị nước cho người ấy. Vua Nghiêu nghe rằng có Sào Phụ và 
Hứa Do là người hiền tài đức hạnh trong thiên hạ nên quyết định giao việc trị 
nước lại cho Sào Phụ. Tại sao lại gọi là Sào Phụ, Sào (Ã ) nghĩa là tổ chim. 
Do ông ta sinh sống ở một nơi rất kỳ quặc. Ông ta làm một cái chòi tranh ở 
trên cây giống như tổ chim rồi ở trên đó. Cách sống của ông ta rất đơn giản, 
đến nỗi ông ta dùng hai bàn tay úp lại múc nước để uống. Có người thấy ông 
ta uống nước như vậy, mới nghĩ rằng ông ta không có vật dụng để đựng nước 
nên cho ông ta một cái vỏ trái bâu. 

Ông ta treo vỏ trái bầu khô trên một cành cây nhưng nó lại gây nên tiếng lóc 
cóc ầm ï mỗi khi gió thổi qua, thấy nó quá phiền toái nên cuối cùng ông ta lại 
vứt nó đi. Vua Nghiêu nghe đức hạnh, tài năng cùng sự thanh bạch của Sào 
Phụ, quyết định nhường ngôi cho ông ta. Vua đến gặp ông để thông báo ý 
định của mình: “Trẫm nay đã già, ông nên thay trẫm nhận việc trị dân, trẫm sẽ 
nhường ngôi cho ông.” Ngay sau khi câu nói của vua Nghiêu vừa thoát ra khỏi 
miệng, Sào Phụ liền lấy tay bịt tai mình lại, bỏ đi nói một cách dí dỏm: 


¬Tôi chẳng có một chút thích thú gì khi nghe nói những nói những lời như vậy. 
Thực ra, những lời nói của Ngài đã làm bản tai tôi. Sào Phụ đi về hướng bờ 
sông để rửa tai thực. Bấy giờ, rất tình cờ Sào Phụ lại gặp Hứa Do cũng đang ở 
bến sông, ông ta đang tắm cho trâu. Hứa Do hỏi: 

— Tại sao ông xuống đây để rửa tai? 

— Ông vua Nghiêu kia thật là điên rồ, =Sào Phụ trả lời khi đã rửa tai xong-Ông 
ta đến tìm tôi, nói rằng muốn giao đất nước cho tôi, muốn tôi trị vì quốc gia 
này. Lời nói của ông đã làm bản tai tôi, nên tôi xuống đây để rửa. 


Nghe vậy, Hứa Do la lên: 

— Thế thì làm sao mà trâu của tôi lại phải uống thứ nước dơ bân mà ông đã 
dùng để rửa tai xong. Trâu của tôi không thể nào uống thứ nước bân thỉu ấy 
được. 


Nói xong, Hứa Do dẫn trâu lên phía trên dòng sông để cho trâu được uống 
nước trong sạch. Quý vị thấy vào thời xưa, bậc hiền nhân không những từ chối 
ngôi vua mà còn có những lời phản ứng khẳng khái khi tai mình bị bôi nhọ bởi 
những lời như vậy. 


Thế mà ngày nay người ta lại nói: 

“Nè, quý vị hãy bỏ phiếu bầu cử cho tôi làm Tổng thống. Hãy chọn tôi làm dân 
biểu cho quý vị.” Các ứng cử viên mở những cuộc vận động chính trị, tạo sự 
liên kết xuyên quốc gia, thương lượng đi đêm, mặc cả cửa sau, ngay cả mua 
chuộc cả phiếu bầu. Nhưng Sào Phụ và Hứa Do lại không bị “tâm phan 
duyên.” Họ đã biểu hiện đức hạnh cao quý và vô cùng thanh khiết. Nhận lấy 
tâm phan duyên này, quý vị lầm cho rằng đó chính là tự tánh. Quý vị nhận lầm 
tâm phàm phu làm bản tâm của mình, vậy nên làm sao mà chẳng bị luân hồi 
trong sinh tử? Quý vị không nhận ra được bản tâm là gì, thay vì vậy, quý vị 
nhận giặc làm con, trong tương lai nó sẽ lấy sạch châu báu trong nhà cửa của 
quý vị. Đó chẳng gì khác hơn là vọng tưởng, nó khiến cho quý vị nghĩ rằng 
mình có chút thành tựu bởi đã dùng tâm phan duyên. Đây chính là sai lầm mà 
A-nan đã mắc phải. 
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Phiên âm: Nhị giả, vô thỉ bồ-đề niết bàn nguyên thanh tịnh thể. Tắc nhữ 
kim giả thức tỉnh nguyên minh, năng sanh chư duyên, duyên sở di giả. 


Việt dịch: Thứ hai là nguyên thể thanh tịnh của bồ-đề niết-bàn từ vô thỉ. 
Đó chính là cái thức tỉnh nguyên minh của ông. Hiện nay hay sinh khởi 
các duyên bị ông quên mất. 

Giảng: Thứ hai là nguyên thể thanh tịnh của bồ-đề niết-bàn từ vô thỉ. 

Chẳng có khởi đầu nên Đức Phật gọi là “vô thỉ”; ngay cả những gì xảy ra trước 
lúc khởi đầu. 

Bồ-đề là tiếng Phạn (bodhi), dịch nghĩa là giác ngộ được đạo lý. Có ba nghĩa: 
1. Chơn tánh bồ-đề: tức là Phật tánh mà mọi chúng sanh đều vốn có sẵn. 
Thông thường mọi chúng sanh đều có chơn tánh bồ-đề này. 


2. Thật trí bồ-đề: tức là trí tuệ chân chính chẳng phải là tà tuệ. 

3. Phương tiện bồ-đề: Tức là phương tiện của những người sau khi đã chứng 
đạo, họ quán sát căn cơ, nghiệp lực của chúng sinh mà có phương cách thích 
hợp để giáo hóa. 


Ba dạng bồ-đề này có thể xem là một, phân ra gọi là ba, thực ra chỉ là một. Cả 
ba chính là chân tánh bồ-đề và do nơi chân tánh bồ-đề mà có được. Thật trí 
bồ-đề và phương tiện bồ-đề. Rốt ráo, bồ-đề do đâu mà có? Bồ-đề chẳng từ đâu 
mà có mà cũng chẳng đi về đâu. Mỗi người chúng ta xưa nay vốn đã từng có 
sẵn tánh bồ-đề trong mình rồi. Chẳng người nào có tánh bồ-đề ít hơn hay 
nhiều hơn người kia. Tánh bồ-đề ấy không tăng thêm không giảm bớt; không 
sinh ra, không mất đi chẳng thanh tịnh, chẳng dơ uế. Nhiều người nghĩ rằng 
sau khi chết mới chứng được niết-bàn. Nhưng thực ra không nhất thiết phải 
sau khi chết mới đạt được cảnh giới niết-bàn. Niết-bàn chính là sự chứng đạo, 


Niết-bàn (nirvana) là tiếng Phạn dịch nghĩa là “không sinh, không diệt.” Do 
không sinh không diệt nên sinh tử không còn nữa. Một người chứng được niết- 
bàn là khi họ đạt đến tình trạng không bị đối kháng bởi vấn đề sống và chết 
nữa. Nhưng niết-bàn không chỉ có nghĩa là sự nhập diệt của Đức Phật. Khi Đức 
Phật nhập diệt gọi là Ngài nhập niết-bàn, Đức Phật chứng nhập vào niết-bàn 
với đầy đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Có một số người học Phật có cái 
nhìn chưa rõ ràng, cho rằng niết-bàn chính là chết nhưng niết-bàn là còn nhấn 
mạnh đến cái không phải chết. Những ai vướng mắc vào quan điểm này chưa 
phải là người thông hiểu Phật pháp. Đó chính là thức tinh nguyên minh của 
ông. 

Chữ “nguyên” có nghĩa là cội gốc của bản thể thanh tịnh. Nghĩa là cái mà 
chẳng phải nhiễm ơ, chẳng phải thanh tịnh, không thêm, không bới. Ánh sáng 
của nó vốn thường soi chiếu khắp nơi. Chữ “thức” ở đây không phải là tám 
thức, chẳng phải mạt-na hay a-lại-da thức. Nó chẳng liên quan gì đến tám thức 
ấy cả. Nó chính là cái tối tinh, tối diệu của thức, thể tánh của nó bản nguyên 
thanh tịnh, nó chỉ là tên gọi khác của bồ-đề niết-bàn. Cụm từ được dùng ở đây 
là nhờ vào lối văn chương bóng bẩy tránh sự lặp lại. Nó chính là khía cạnh rất 
tinh vi và mầu nhiệm của thức, của Phật tánh bản hữu của chân tâm thường 
trụ, tánh tịnh minh thể. Hiện nay hay sinh khởi các duyên mà bị ông quên mất. 


Vì những nhân duyên này sinh khởi, nên quý vị phải bị đẩy đi xa, xa mãi nơi 
quý vị muốn trở thành, cũng giống như người càng chạy càng xa mãi nơi mình 
đứng. Tôi đã từng nói trước rằng A-nan càng trả lời những vấn nạn của Đức 
Phật thì càng đi xa dần mục tiêu cần nhắm đến đó sao? Tất cả các duyên này 
đều lưu xuất từ thức tinh nguyên minh mà có, nhưng sau một thời gian dài 


chấp giữ các duyên này, nên dường như bỏ quên mất thức tinh nguyên minh. 
Cái gì bị bỏ quên? 

Chẳng cái gì cả. Thực vậy. Thức tỉnh nguyên minh dường như bị bỏ quên 
nhưng không phải như vậy. Bản thể bổn nguyên vốn thanh tịnh. Bồ-đề niết-bàn 
là của báu chân thực trong nhà quý vị. Cơ bản là nó ở ngay bên cạnh quý vị 
nhưng quý vị không biết cách sử dụng nó để làm lợi ích cho mình. Bởi vì quý 
vị không biết cách sử dụng của báu ấy nên nó dường như bị bỏ quên. Như thể 
quý vị có một viên ngọc quý vô giá mà quý vị đem cất giấu vào nơi rất kín đến 
nỗi sau một thời gian dài quý vị không còn nhớ mình cất giấu viên ngọc ở đâu 
nữa. Khi quý vị đã quên không biết nó ở đâu thì không thể biết cách sử dụng 
nó cho có lợi ích. Mặc dù quý vị bị khốn quẫn nhưng không thể nào sử dụng 
được viên ngọc và hưởng được lợi ích từ viên ngọc quý ấy. Cũng giống như 
thể viên ngọc không có ở trong nhà quý vị vậy. Nên quý vị phải dùng thứ gì để 
thay thế? Quý vị dùng vọng tưởng của quý vị, dùng tâm phan duyên của mình 
để thay thế. Trong khi quý vị quên mất chơn tâm của mình và một khi chơn 
tâm đã bị bỏ quên thì nó cũng hoàn toàn giống như bị mất. Đây chính là lý do 
tại sao quý vị không thể thành Phật, thay vì vậy lại bị trói buộc trong vòng sinh 
tử, do vì quý vị không nhận ra chơn tâm. 


Kinh văn: R§ÑjÑ#¡:äIE+^E,š##4 HT.IiI2- H,‡t†^RgmĂm. 


Phiên âm: Do chư chúng sanh di thử bổn minh, tuy chung nhật hành, nhỉ 
bất tự giác, uống nhập chư thú. 


Việt dịch: Do các chúng sinh bỏ quên tánh bản minh này, tuy trọn ngày 
mình sư dụng nó mà chẳng tự biết, nên bị trôi lăn oan uổng trong các 
cõi. 


Giảng: Do các chúng sinh bỏ quên tánh bản minh này. Chúng sinh dường như 
bỏ quên thể tánh thường trụ thanh tịnh sáng suốt của chơn tâm. Nhưng thật sự 
chơn tâm không mất. Tuy trọn ngày mình sử dụng mà chẳng tự biết. 


Chúng sinh sống trong thể tánh thanh tịnh, trong chân tâm thường trú hằng 
ngày. Bởi vì vọng tưởng vốn xuất phát từ chơn tâm, đó chính là tâm phan 
duyên lưu xuất từ một niệm sinh khởi từ vô thỉ. Tất cả mọi hiện tượng đều chỉ là 
sự biểu hiện từ chân tâm và niệm khởi này theo sát quý vị từ sáng đến tối, 
nhưng quý vị không thể nào nhận biết được niệm ấy. Quý vị chỉ biết làm thế 
nào để vận dụng tâm vọng tưởng của mình mà thôi. Chơn tâm được biểu hiện 
qua tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh biết. Có người từng hỏi: 
“Phật tánh là gì?” 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đáp: 

— Tại mắt gọi là tánh thấy 

— Tại tai gọi là tánh nghe 

— Tại mũi gọi là tánh ngửi 

— Tại lươi gọi là tánh nếm 

— Tại thân gọi là tánh biết (do xúc chạm) 
— Tại nơi ý gọi là tánh nhạy bén linh lợi 


Đức Phật đã trả lời như vậy. Cái gì là Phật tánh? Đó là tánh thấy, tánh nghe... 
Đó là cách thế tự nhiên như khi tay mình cầm đồ vật. Tất cả những điều này 
đều là biểu hiện sự vi tế, bất khả tư nghì của chân tâm. Nhưng không ai biết 
được điều này. Bây giờ A-nan vẫn còn mê mờ, thế nên Đức Phật dùng rất 
nhiều cách ví dụ để giảng giải cho A-nan. Nên bị trôi lăn oan uổng trong các 
cõi. 

Vì chúng sinh mãi chấp cứng vào tâm phan duyên nên phải trôi lăn vào trong 
các cõi mà chẳng biết những nghiệp mình tạo ra hằng ngày. Nơi thọ sanh là 
nơi mà quý vị mong mỏi nhắm đến. Quý vị đi thẳng một mạch đến đó. Rồi quý 
vị sẽ kết thúc đời mình ở nơi đâu? ở trong các cõi. Đó là trong sáu nẻo luân 
hồi. Có ba cảnh giới lành là: cõi trời, a-tu-la và cõi người. Có ba cảnh giới 
không lành là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Bất kỳ quý vị tạo ra nghiệp gì, thì 
quý vị phải nhận chịu quả báo của việc ấy. Do không nhận ra được chân tâm 
bổn tánh, nên chấm dứt đời mình trong sáu nẻo luân hồi, dù không muốn vào 
đó mà cũng vẫn phải vào. Cảnh giới a-tu-la có khi được xem như cảnh giới 
không lành. A-tu-la được gọi là những kẻ thích đánh nhau. Họ luôn luôn sẵn 
sàng cãi vã, nổi nóng với tất cả mọi người. a-tu-la (asuras) là tiếng Phạn, tiếng 
Hán dịch là vô thù ## không có rượu-cũng có nghĩa là tác bất đoan chính 
{EZ*im1E là làm những việc không đúng đắn. A-tu-la vốn thích uống rượu, 
nhưng khi họ sống ở cõi trời họ không có rượu để uống. 


Còn nghĩa tác bất đoan chính, là có liên quan đến các vị a-tu-la nam, họ có 
thân hình xù xì, mặt mày xấu xí, môi sứt, răng vẫu. Nhưng a-tu-la nữ thì rất 
đẹp. Ngọc hoàng Thượng đế một khi gặp a-tu-la nữ đẹp lộng lẫy như thế liền 
lấy làm vợ. Một hôm Ngọc hoàng Thượng đế tức Đế thích (sakra), muốn đi 
nghe Đức Phật giảng kinh, ông ta có thể biến thành thân người để đến thế giới 
ta-bà này để nghe Đức Phật giảng kinh. Nhưng bà vợ a-tu-la đanh đá chua 
ngoa của ông ta lại nổi cơn ghen: “Ông chỉ được đến đó mỗi một ngày thôi. 
Chẳng biết loài yêu my hay hồ ly tinh nào đã hớp hồn ông. Ông đang chạy 
theo con hồ ly tinh nào phải không?” Bà ta buộc tội ông chồng léng phéng với 
một phụ nữ khác. Không chỉ phụ nữ ở thế gian là giới duy nhất biết ghen tuông 


với chồng của họ. Cuối cùng bà vợ của Đế thích quyết định tự mình theo dõi 
chồng để xem thử ông làm gì (thời đại ấy chưa có thám tử tư để thuê mướn 

làm việc ấy, nên bà ta phải tự mình tiến hành cuộc điều tra). Khi Đế thích vào 
trong pháp hội nghe kinh ông ta đảnh lễ cung kính Pháp sư rồi tìm chỗ ngồi. 


Thật tình cờ, hôm ấy có một người phụ nữ ngồi bên cạnh Đế thích. Khi người 
vợ a-tu-la thấy vậy, bà ta liền hiện nguyên hình đối diện với Đế thích rồi ca 
thán: “Thảo nào ngày nào ông cũng đến đây kết bè bạn với đám phụ nữ này.” 
Ngọc đế rất giận dữ: “Tôi đến đây để nghe giảng kinh, bà lại chen vào quấy rầy 
làm náo động cả đạo tràng. Bà gây chướng ngại thật là trầm trọng.” Nói xong 
Ngọc đế đánh bạt tai vào bà ta, bà ta khóc chạy đi tìm cha của mình, đòi ly dị 
và không trở về nhà chồng nữa. Cha bà ta liền bênh vực và hứa sẽ tiến hành 
cuộc chiến tranh với Ngọc đế. “Ta sẽ đánh bại hắn ta và chiếm ngôi.” Ông an 

ủi con mình “Đừng bận tâm gì cả!” Chiến tranh xảy ra. Mỗi ngày vua a-tu-la đều 
đánh nhau với Ngọc hoàng. Ngọc hoàng trưng dụng hết biểu chương của mình 
(gôm vương miện, quả cầu và nghi trượng) nhưng lực lượng dữ dội hung bạo 
của a-tu-la chế ngự được cả ba thành phần này của Ngọc hoàng, dần dần 
Ngọc hoàng bị đánh bại, ông ta bị mất vị thế rất nhanh. Là một Phật tử có tín 
tâm, Ngọc hoàng đến đảnh lễ Đức Phật cầu cứu. Đức Phật ban cho ông tấm y 
ca-sa và bảo ông: 


“Mang y ca-sa này về rồi cắt rọc ra thành từng giải băng nhỏ, phát cho mỗi 
người lính của ông một giải, ra lệnh họ cột vào cánh tay, rồi bảo họ đọc câu: 
“Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật-đa” (Trí tuệ cao tột để đưa qua bờ giải thoát). Ngọc 
Hoàng làm đúng như lời Phật dạy. Toàn bộ lính trời đều học thuộc lòng câu 
“Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật-đa.” Khi cuộc chiến kế tiếp xảy ra, vua a-tu-la bị lính 
trời đánh bại. Họ hoàn toàn không tiên liệu được sức mạnh của đạo quân trời 
như vũ bão, chấp nhận thua cuộc một lần và mãi mãi. A-tu-la còn được gọi là 
“làm những việc không đúng đắn.” Họ có phước báu ở cõi trời, nhưng không 
có quả báo về đức hạnh. a-tu-la không những chỉ có trong cõi trời mà ở cõi 
nhân gian cũng có. Quân đội, thổ phỉ và trộm cướp là a-tu-la ở trong cõi người. 
Nhưng ở đây phải có một sự phân biệt rõ. ở quốc độ này (nước Mỹ) quân đội 
là một nghĩa vụ mà mọi người dân bắt buộc phải tham gia. 


Nên một số binh lính không phải là a-tu-la. Một số người này bị buộc vào quân 
đội lúc còn quá nhỏ tuổi. Mười tám tuổi họ đã phải vào lính, với lứa tuổi ấy, họ 
chưa có được một chút ít định lực nào cả. Chỉ nghe nói đến chiến tranh, họ đã 
hoảng sợ rồi. Quân đội chiến đấu được huấn luyện năm năm, thông thường, họ 
được hai mươi ba tuổi nếu vào lính năm mười tám tuổi và được huấn luyện 
năm năm, với khoảng thời gian ấy, họ có một ít định lực và Kinh nghiệm, nếu ra 


chiến trường, họ cũng có được một ít can đảm để đối phó. Nếu họ quá trẻ, định 
lực chưa được mạnh, thiếu kinh nghiệm, không có được can đảm và quyết 
tâm. Thế nên tôi nghĩ tình trạng quân đội hiện nay, không phải người lính nào 
cũng là a-tu-la. Thời xưa, ai mà thực sự muốn làm lính hoặc muốn làm thổ phỉ 
mới được liệt vào hàng a-tu-la. 


Ngoài binh lính thổ phỉ ra còn có một loại a-tu-la khác. Chẳng hạn những 
người có tính nóng nảy, luôn luôn xung đột với người khác, những người ấy 
cũng mang bản tính của a-tu-la. Nói chung, a-tu-la là những kẻ có tập khí nóng 
nảy. Ngựa hoang là một loại a-tu-la. Trong giới quỷ đói (ngạ quỷ) cũng có a-†u- 
la. Phần nhiều chúng sinh phải đọa vào bốn đường ác này. Đây là ý chính của 
đoạn kinh văn này. Một số chúng sinh không quên mất chân tánh của mình 
nên sinh lại trong loài người hay loài trời, nhưng đó vẫn là “trôi lăn vào trong 
các cõi mà không hề biết.” Nghĩa là quý vị đã chọn lầm đường mà không biết. 
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Phiên âm: A-nan ! Nhữ kim dục tri xa-ma-tha lộ, nguyện xuất sanh tử, kim 
phục vấn nhữ. Tức thời Như lai cử kim sắc tý, khuất ngũ luân chỉ, ngữ A- 
nan ngôn ! Nhữ kim kiến phủ? A-nan ngôn: Kiến. 


Việt dịch: A-nan, nay ông muốn biết con đường tu tập thiền định 
(samatha), với ước nguyện được thoát khỏi sinh tử, tôi lại hỏi ông. Như 
Lai đưa cánh tay sắc vàng lên, co năm ngón tay lại rồi hỏi A-nan: 

- Ông có thấy chăng? 


A-nan thưa : 
— Bạch Thế tôn, con có thấy. 


Giảng: Như Lai đưa cánh tay sắc vàng lên. Khi Như Lai sắp hỏi A-nan, Như Lai 
đưa cánh tay sắc vàng lên phía trước và co năm ngón tay lại rồi hỏi A-nan. 
Ong có thấy chăng? 


Quý vị có thể thấy cách Đức Phật đối xử với A-nan như trẻ con, bằng cách hỏi 
A-nan một câu quá đơn giản là có thấy Như Lai đưa cánh tay lên rồi co năm 
ngón tay lại hay không. Những ngón tay của Đức Phật được gọi là luân chỉ #ñ 
‡R vì nơi bàn tay và bàn chân của Phật có thiên bức luân tướng + ‡E‡fñi ‡R— 
nhiều vân tay như hình bánh xe. Quý vị có thể cho rằng “luân chỉ” có nghĩa là 
khi co năm ngón tay lại lần lượt từng ngón: một-hai-ba-bốn-năm. Đó là điều mà 
mọi người đều có thể thấy được. Tại sao Đức Phật lại hỏi một câu đơn giản như 


thế? Bây giờ thì quý vị có thể cho câu hỏi đó là đơn giản, nhưng thực ra thì 
không phải như vậy. Càng chiêm nghiệm sâu vào câu hỏi của Đức Phật trong 
phần kinh văn, càng thấy nghĩa thâm sâu vi diệu hơn. Đó chính là động dụng 
bình thường hàng ngày mà quý vị có thể nhận ra từ Phật tánh vốn có sẵn bên 
trong. 


Những giác quan thường nghiệm mà quý vị giao tiếp hằng ngày với trần cảnh 
đều là biểu hiện của Phật tánh. Nhưng quý vị không hiểu rõ được rằng những 
biểu hiện ấy một khi đi qua sự cảm nhận của quý vị, những gì sai dường như 
có vẻ đúng, những gì đúng thì dường như sai, những gì không mất thì dường 
như mất. Nhưng cơ bản là quý vị chưa từng đánh mất nó mà dường như nó bỏ 
rơi quý vị. Vốn quý vị chưa từng quên mất nó, nhưng mà quý vị hoàn toàn 
không thể nào nhớ đến nó cả. Thế nên của báu trong nhà quý vị, là sự tĩnh 
lặng trên mảnh đất tâm mà quý vị không dễ gì nhận ra được. Sao vậy? Vì từ vô 
thỉ đến nay, cội gốc sinh tử — tâm phan duyên đã quá mạnh. Nếu tâm phan 
duyên biến mất, liền ngay đó quý vị nhận ra Phật tánh sẵn có của mình liền. A- 
nan thưa: Bạch Thế tôn, con có thấy. 


Hãy quán sát thật kỹ điểm này. Tại sao Như Lai đưa cánh tay sắc vàng của 
Ngài lên rồi co năm ngón tay lại? Đó là Như Lai muốn khai thị cho A-nan thấy 
được thường trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể được hiển bày qua nhãn căn, 
qua tánh thấy. Và đó là lý do Như Lai chú tâm trong việc khai triển ý nghĩa của 
cái thấy trong đoạn kinh văn tiếp theo. Đức Phật muốn khai thị cho A-nan được 
giác ngộ bản tâm thông qua tánh thấy. Thế nên các vị Tổ Trung Hoa, các bậc 
Đại đức cao tăng trong Thiền tông thường đưa lên một ngón tay khi có người 
xin được khai thị. Đó cũng là một cách khai thị cho môn đệ được chứng ngộ 
thông qua tánh thấy. Có khi quý vị thỉnh cầu được khai thị, chư Tổ chỉ đưa mắt 
tròn xoe nhìn trừng trừng không nói. 


Qua đó, họ ngầm ý bảo quý vị phải ngay nơi tánh thấy, phải trực tiếp nhận ra 
tất cả mọi vấn đề. Thế nên trong Thiền tông, các vị Tổ thường có cái nhìn rất là 
dữ dội. Các vị Thiền sư thường có những cử chỉ những hành động để giúp cho 
đệ tử của mình đạt được giác ngộ. Nếu quý vị nhận ra, thì quý vị tức khắc được 
chứng ngộ nếu không thì đành bỏ lỡ cơ hội. Đa số các vị Tổ Trung Hoa đã vận 
dụng lối khai ngộ đệ tử như vậy. Nhưng họ là những người đã chứng ngộ, nên 
họ hoàn toàn thích ứng khi dùng cách dạy người như vậy. Còn quý vị thì 
không thể nói: “Tôi nghe các vị Tổ chỉ cần đưa một ngón tay, thế nên ai gặp 
tôi, chỉ cần tôi đưa lên một ngón tay là họ ngộ liền.” 


Quý vị đã ngộ chưa? Nếu quý vị chưa ngộ thì làm sao dạy họ như thế được. 
Nếu quý vị chưa giác ngộ, thì quý vị không nên giúp người khác trong khi 


không biết được một sự thực là chính mình vẫn còn trong vòng hữu lậu. Cố 
gắng cứu giúp người khác trong khi trước hết, chẳng thèm để ý mình là người 
đã thành tựu đạo nghiệp chưa. Cũng giống như một vị bồ-tát bằng đất sét đi 
qua sông, vị này đã có một thời gian rất nghiêm túc để phòng hộ cho chính 
mình. Cho đến trước khi cố gắng tìm cách vượt sông, vị ấy vẫn còn toàn vẹn, 
nhưng ngay khi vị ấy gặp nước, vị ấy bị phân ra và tiêu tán mất. Nếu quý vị 
chưa đạt đến tình trạng vô lậu, mà quý vị lại thích đi ra giúp đơ mọi người thì 
quý vị sẽ bị cuốn hút bởi môi trường xã hội, quý vị sẽ thấy mình bị đắm chìm ở 
trong đó. 

Quý vị sẽ bị môi trường thế gian xoay chuyển mình chứ mình không thể nào 
chuyển hóa người khác được. Quý vị sẽ bị dục lạc thế gian xoay chuyển chứ 
không xoay chuyển được thế gian. Thế nên trước khi quý vị chứng ngộ, có 
được năng lực vô lậu thì quý vị luôn luôn còn ở trong tình trạng nguy hiểm. 
Chẳng hạn như đối với kinh này, nếu chính tôi không thông hiểu ý chỉ của kinh 
thì tôi sẽ không thể nào giảng giải cho quý vị được. Tôi không dám nói rằng tôi 
hiểu thông suốt ý kinh, nhưng thành thực mà nói, tôi hiểu rõ ý kinh hơn quý vị. 
Do vì tôi hiểu rõ hơn quý vị, nên tôi giảng nói những gì tôi biết để cho quý vị 
cũng được biết theo. Nhưng dù vậy, tôi cũng chỉ giảng nói một phần ít thôi. Nếu 
tôi giảng hết những gì tôi biết, sợ sẽ không có đủ thời gian, nên tôi chỉ đưa ra 
những điểm chính yếu. 
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Phiên âm: Phật ngôn: Nhữ hà sở kiến? A-nan ngôn: Ngã kiến Như lai cử 
tý khuất chỉ, vi quang minh quyền, diệu ngã tâm mục. Phật ngôn: Nhữ 
tương thuỳ kiến? A-nan ngôn: Ngã dữ đại chúng đồng tương nhãn kiến. 
Phật cáo A-nan: Nhữ kim đáp ngã, Như lai khuất chỉ, vi quang minh 
quyền, diệu nhữ tâm mục. Nhữ mục khả kiến, dĩ hà vi tâm, đương ngã 
quyền diệu? 

Việt dịch: Đức Phật hỏi: 

- Ông thấy cái gì? 

A-nan đáp: 

— Con thấy Như Lai đưa cánh tay lên và co năm ngón lại thành nắm tay sáng 
chói chiếu vào tâm và mắt của con. 


Đức Phật hỏi: 

— Ong lấy cái gì để thấy? 

A-nan thưa: 

— Cả đại chúng và con đều thấy bằng mắt. 


Đức Phật bảo A-nan; 

— Như ông vừa trả lời, nói rằng Như Lai co năm ngón lại thành nắm tay sáng 
chói chiếu vào tâm và mắt ông. Mắt ông có thể thấy được, nhưng ông lấy gì 
làm tâm để cho nắm tay sáng chói chiếu vào? 

Giảng: Đức Phật hỏi: 

— Ông thấy cái gì? Đức Phật vẫn đang còn giảng pháp. Ngài chưa nhập định. 
A-nan đáp: 

— Con thấy Như Lai đưa cánh tay lên và co năm ngón lại thành nắm tay sáng 
chói chiếu vào tâm và mắt của con. Bạch Thế Tôn, con thấy Ngài duỗi cánh 
tay ra, co năm ngón lại thành nắm tay chói sáng. Những ánh sáng ấy quá chói 
chang chiếu vào mắt con khiến con không mở mắt ra được. Tâm con cũng bị 
chói chang như vậy. Đức Phật hỏi: 

— Ông lấy cái gì để thấy? Ông thấy bằng cái gì? 


A-nan thưa: 

— Cả đại chúng và con đều thấy bằng mắt. A-nan không trả lời chỉ cho riêng 
mình mà cho tất cả mọi người trong đại chúng. Ông ta còn đưa ra những nhân 
chứng. Như cách các luật sư trong tòa án trưng bày những chứng cớ để chứng 
minh cho bị cáo không phải là kẻ cắp. Họ viện dẫn cả bạn bè và người thân 
đóng vai nhân chứng. Thế nên nếu A-nan chỉ trả lời cho riêng một mình ông 
thôi, xác định rằng ông thấy là do chính mắt của ông thì câu trả lời vẫn có thể 
sai lạc với câu hỏi. Thế nên A-nan lôi kéo thêm người ủng hộ bằng cách gom 
vào cả đại chúng. “Mọi người trong đại chúng đều cho rằng mắt thấy, họ đều 
dùng mắt để nhìn thấy.” 


Đức Phật bảo A-nan: 

— Ông vừa trả lời câu hỏi, nói rằng Như Lai co năm ngón lại thành nắm tay 
sáng chói chiếu vào tâm và mắt ông. Mắt ông có thể thấy được, nhưng ông lấy 
cái gì làm tâm để cho nắm tay sáng chói chiếu vào? Điều đó là sai lầm, mắt 
ông có khả năng thấy được, nhưng ông cho cái gì là tâm để nó bị chiếu bởi 
nắm tay sáng chói của Như Lai? Ông nhận cái gì làm tâm? Đức Phật tiến sang 
một bước khác. 
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Phiên âm: A-nan ngôn: Như Lai hiện kim trưng tâm sở tại, nhỉ ngã dĩ tâm 
Suy cùng tầm trục. Tức năng suy giả, ngã tương vi tâm. Phật ngôn: Đốt, 
A-nan. Thử phi nhữ tâm. 


Việt dịch: A-nan thưa: 
- Đức Phật gạn hỏi tâm ở chỗ nào, nay con dùng tâm suy xét cùng tột để 
tìm kiếm. Con cho rằng chính cái biết suy nghĩ tìm kiếm ấy là tâm con. 


Đức Phật bảo: 

- Sai rồi A-nan, đó chẳng phải là tâm ông. 

Giảng: A-nan thưa: 

— Đức Phật gạn hỏi tâm ở chỗ nào. Bạch Thế tôn, Ngài gạn hỏi tâm con ở nơi 
nào, nay con dùng tâm suy xét cùng tột để tìm kiếm. A-nan tìm kiếm tâm mình 
“Con đã tìm kiếm mọi nơi, khắp mọi chốn, đem hết sức cùng lực kiệt ra tìm 
kiếm. Con đã truy tìm ra tâm con.” Con cho rằng chính cái biết suy nghĩ tìm 
kiếm ấy chính là tâm con. Con có khả năng suy nghĩ, tìm kiếm mọi vật, thế 
nghĩa là có một cái tâm. Thế nên cái năng lực truy tìm mọi vật có lẽ là tâm của 
con. A-nan nói “cho rằng” có nghĩa là chưa tin chắc là đúng. Nhưng A-nan 
nghĩ rằng những gì Ngài nói cũng có được chút ít đạo lý và A-nan tin tưởng 
mình sẽ thành công trong việc tìm kiếm tâm. Lát sau A-nan mới biết mình bị 
Đức Phật quở trách. 


Đức Phật bảo: 
— Sai rồi! A-nanl 


Đây cũng chính là lời mà Đức Phật dùng để quở trách ông A-nậu-lâu-đà. 
“Không được rồi! Không được rồi! Sao ông lại ngủ?.” Đức Phật quở trách ông 
và kết quả của lời trách mắng ấy là A-nậu-lâu-đà không ngủ suốt một tuần lễ, 
mắt ông phải bị mù. Với sự trợ lực của Đức Phật, ông đạt được thiên nhãn. ở 
đây, Đức Phật cũng dùng những lời tương tự để trả lời A-nan . Đức Phật không 
nói A-nan là đúng hay sai, Ngài chỉ dùng lời như vậy để quở trách A-nan. Tại 
sao Đức Phật quở trách A-nan? Vì câu trả lời của A-nan là một sai lầm nghiêm 
trọng, nó hoàn toàn sai. Trước đây, A-nan đã khăng khăng nhận thức tâm 
phân biệt làm chơn tâm, đó đã là một sai lầm rồi. Nay A-nan vẫn chưa nhận ra. 


Đôi lúc có người tỉnh ngộ khi họ thấy một điều gì trong lúc tâm họ đang hoàn 
toàn tập trung cao độ. A-nan đã hết sức chú tâm trong khi thưa hỏi Đức Phật, 
và ngay lúc đó, Đức Phật chỉ cho A-nan thấy nắm tay sáng chói với hy vọng A- 
nan sẽ nhận ra rằng chính nhờ và tánh thấy mà nhận ra được chơn tâm. 


Nhưng A-nan đã khiến cho Đức Phật thất vọng một lần nữa, khi nói rằng nhờ 
vào tâm và mắt mà thấy được. Đức Phật tiếp tục hướng dẫn A-nan bằng cách 
chỉ dạy: “Được rồi, đúng là mắt có thể thấy được, nhưng ông cho cái gì là 
tâm?” Lại một lần nữa A-nan nói rằng cái biết suy nghĩ tìm kiếm là tâm. Nhưng 
thực ra đó chỉ là thức tâm phân biệt. Thế nên Đức Phật dùng âm thanh để dẫn 
dắt A-nan đến chỗ ngộ đạo thông qua tánh nghe. 


Đức Phật gọi lớn: “Sai rồi!” bằng âm điệu rất nghiêm khắc, Ngài dùng oai đức 
để giúp cho A-nan được giác ngộ khi nghe được âm thanh này. Nhưng A-nan 
đã bị trượt xuống dốc mê mờ quá sâu dày. A-nan chỉ biết có tri kiến mà hoàn 
toàn thờ ơ với việc tu tập định lực. Đức Phật đã dành nhiều công sức để khai 
thị cho A-nan , nhưng A-nan vẫn chưa nhận ra được. Khi Đức Phật biết được 
điều này, Đức Phật đã dùng tâm từ bi để hướng dẫn A-nan bằng cách giảng 
giải rất từ tốn: A-nan, đây chẳng phải là tâm ông. 
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Phiên âm: A-nan quắc nhiên, tị tọa hợp chưởng, khởi lập bạch Phật: Thử 
phi ngã tâm, đương danh hà đẳng? 


Việt dịch: A-nan giật mình, rời chỗ ngồi, đứng dậy chắp tay bạch Phật: — 
Đó chẳng phải là tâm của con, vậy thì nó là gì? 

Giảng: 

A-nan quá sững sốt đến nỗi bật đứng dậy. Kinh ngạc và lo lắng, A-nan đứng 
dậy để tránh khỏi phạm lỗi bất kính khi bạch với Đức Phật: 


A-nan giật mình, rời chỗ ngồi, chắp tay đứng dậy bạch Phật: 

— Cái ấy chẳng phải là tâm con, vậy thì nó là gì? Nếu cái biết suy nghĩ tìm kiếm 
ấy chẳng phải là tâm thì Thế tôn gọi nó là gì? A-nan không còn biết phải làm gì 
nữa. Bỗng nhiên như người mất hồn. 
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Phiên âm: Phật cáo A-nan, thử thị tiền trần, hư vọng tướng tưởng, hoặc 
nhữ chân tánh. Do nhữ vô thỉ, chí vu kim sanh, nhận tặc vi tử, thất nhữ 
nguyên thường, cố thọ luân chuyển. 

Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan 

— Đó là sự tưởng tượng những tướng giả dối của tiền trần, nó làm mê mờ 


chân tánh của ông. Do tư vô thỉ đến nay, ông nhận giặc này làm con, bỏ 
mất tánh nguyên thường nên phải chịu luân hồi. 


Giảng: Đoạn kinh văn này không những chỉ giải thích riêng cho vấn nạn của A- 
nan mà còn cho cả tôi, cho quý vị và cho tất cả mọi người khác. Mọi người nên 
biết rằng từ vô thỉ đến nay, chúng ta đã nhận giặc làm con, chúng ta đã bị che 
mờ bản tánh, tánh giác không hiển bày được nên bị luân hồi trong sinh tử. 


Đức Phật bảo A-nan: : 
*“A-nan, đừng lo lắng, đừng bối rối. Ông vừa hỏi cái khả năng hay biết, suy xét 
của ông gọi là gì phải không? Nay Như Lai sẽ chỉ dạy chi tiết rõ ràng cho ông.” 


Z*1 


— Đó là sự tưởng tượng những tướng giả dối của tiền trần. “Giả dối” có nghĩa là 
không thật. Cái tâm hay suy xét ấy không phải là tự tánh của ông, chẳng phải 
là chơn tâm của ông. Nó chỉ là một dạng rất vi tế của vọng tưởng tạo nên sự 
phân biệt. Bóng dáng của tiền trần. Nó làm mê mờ chân tánh của ông. Do từ 
vô thỉ cho đến nay, ông nhận tên giặc này làm con. 


Ông đã nhận lầm tướng hư vọng của tiền trần làm con mình, thế nên bỏ mất 
tánh nguyên thường. Ông đánh mất toàn bộ viên ngọc quý của mình, đánh 
mất toàn bộ gia sản, đánh mất tâm bản nguyên, đánh mất thường trụ chơn 
tâm. Ý nghĩa đoạn kinh văn này cũng giống như đoạn trên. Thực ra không phải 
quý vị đánh mất bản tâm; mà chỉ là dường như đánh mất. Điều này khiến cho 
quý vị phải chịu luân hồi. Bởi vì quý vị không nhận ra của báu trong nhà mình, 
không biết cách sử dụng của báu ấy, thế nên quý vị mãi bị chìm nổi trôi lăn 
trong vòng sống chết. Vòng sinh tử ấy xoay chuyển quý vị, khiến quý vị không 
thể nào vượt qua được. Đó là lý do tại sao quý vị hiện hữu nơi thế gian, đời 
này, đời sau rồi đời này nối tiếp đời khác, xoay vần bất tận, chợt chìm chợt nổi, 
chợt cao, chợt thấp. Có khi quý vị sinh ra trong cõi trời, có khi rơi xuống cõi 
nhân gian. Nên có bài kệ: 

Xuất mã phúc, nhập lư thai 

Diêm vương điện thượng kỷ độ hồi 

Thủy tùng Ngọc đế điện tiền quá 

Hựu đáo Diêm quân oa lý lai. 


Nghĩa là: 

Ra khỏi bụng ngựa, lại vào thai lừa 

Biết bao lần lui tới chỗ Diêm vương 

Vừa mới theo nhau qua trước điện Ngọc hoàng 
Lại thấy vào trong chảo dầu của Diêm vương. 


Đôi khi quý vị trở thành ngựa, lúc khác lại làm lừa. Quý vị lê gót qua lại trước 
điện Diêm vương không biết bao nhiêu lần. Quý vị cũng giống như Tôn-đà-la 
Nan-đà, người mà Đức Phật đã đưa thăm cung trời, nói rằng nếu ông ta chịu tu 
hành, ông ta sẽ được hưởng phước báo tái sinh ở đó, với năm trăm thiên nữ 
hầu hạ. Tôn-đà-la Nan-đà canh cánh bên lòng niềm hỷ lạc ấy. Nhưng ông ta 
quên mất cái chảo dầu của Diêm vương, vì một khi hưởng phước báu ở cõi trời 
hết thì ông sẽ rơi xuống địa ngục, nơi ông sẽ bị nấu trong chảo dầu sôi. Con 
đường luân hồi rất là nguy hiểm. Một khi quý vị đã bắt đầu luân chuyển trong 
ấy, nếu quý vị có chút ít cần trọng, quý vị sẽ chấm dứt việc đi vào con đường 
dữ; còn nếu khi quý vị đã đặt chân vào nẻo ác rồi thì khó mà trở lui được nữa. 
Thế nên bây giờ khi quý vị đã được sinh ở cõi người rồi, quý vị phải mau mau 
giác ngộ. Đừng tiếp tục như A-nan mãi nhận giặc làm con. 


Kinh văn: JI#£tF4fÐS1tf #02 E15. ¡0t th. it n2, 
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Phiên âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn, ngã Phật sủng đệ, tâm ái Phật 
cố, linh ngã xuất gia. Ngã tâm hà độc cúng dường Như lai, nãi chí biến 
lịch, hằng-sa quốc độ, thừa sự chư Phật, cập thiện tri thức, phát đại dõng 
mãnh, hành chư nhất thiết nan hành pháp sự, giai dụng thử tâm. Túng 
linh báng pháp vĩnh thối thiện căn, diệc nhân thử tâm. Nhược thử phát 
minh bất thị tâm giả, ngã nãi vô tâm, đồng chư thổ mộc, ly thử giác tri 
cánh vô sở hữu. Vân hà Như lai, thuyết thử phi tâm? Ngã thật kinh bố, 
kiêm thử đại chúng, vô bất nghi hoặc. Duy thùy đại bi, khai thị vị ngộ. 


Việt dịch: A-nan bạch Phật: 

-Bạch Đức Thế tôn, con là em của Phật, vì tâm kính yêu Phật nên con 
xuất gia. Tâm con chẳng những cúng dường Như Lai mà còn trải qua 
nhiều quốc độ như cát sông Hằng, thưa sự chư Phật và thiện tri thức; 
phát tâm đại dõng mãnh, làm tất cả những pháp sự khó làm, là đều vận 
dụng tâm này. dù con có hủy báng phật pháp, rời bỏ thiện căn, cũng do 
tâm này. Nay Đức Phật chỉ rõ cái ấy không phải là tâm, thì con thành ra 
không có tâm, như gỗ như đá, vì ngoài cái hay biết ấy ra, con chẳng còn 
gì khác nữa. Sao Như Lai lại bảo cái ấy chẳng phải là tâm? Con thật kinh 


Sợ và trong đại chúng ai cũng nghi hoặc. Cúi xin Đức Phật rủ lòng tư bi 
chỉ dạy cho nhứng người chưa được giác ngộ. 


Giảng: Sau khi nghe Đức Phật giảng giải A-nan vẫn không hiểu, vẫn muốn 
tranh luận từng chỉ tiết. 

A-nan bạch Phật: 

— Con là em của Phật. 


A-nan nói rằng: “Con là người em họ nhỏ nhất và được Đức Phật cưng chìu 
yêu thương nhất. Khi con đứng bên cạnh Đức Phật, con giống như đứa trẻ thơ. 
Chữ “cưng chìu” có nghĩa là Đức Phật để cho A-nan tự ý mặc tình sống theo 
cách của mình. A-nan không cố gắng kiềm chế chính mình, muốn làm gì tùy ý. 
Vì tâm kính yêu Phật nên con xuất gia. 


A-nan nói rằng chính do tâm ông yêu thích ba mươi hai tướng đẹp của Đức 
Phật. Khuôn mặt của Đức Phật giống như vầng trăng tròn sáng và giống như 
ngàn mặt trời chiếu sáng. Ba mươi hai tướng tốt của Đức Phật là tuyệt hảo. 
“Thế nên khi Đức Phật khuyên con xuất gia, con liền đồng ý, vì con yêu mến 
đức tính trang nghiêm và ba mươi hai tướng đẹp của Đức Phật.” A-nan đã 
quên bằng nhân duyên khiến cho mình xuất gia là do A-nan thấy ba mươi hai 
tướng tốt của Đức Phật. Tâm con chẳng những cúng dường Như Lai. 


Tâm của con không những chỉ cúng dường Thế Tôn, mà còn trải qua nhiều 
quốc độ như cát sông Hằng thừa sự chư Phật và Thiện tri thức. Khi A-nan nói 
“thừa sự” có nghĩa là “con đã từng đến để phụng sự toàn thể chư Phật, cúng 
dường chư Phật, cung kính đảnh lễ chư Phật, và con cũng đã từng làm như thế 
đối với vô số chư vị Thiện tri thức. Phát tâm đại dõng mãnh, làm tất cả những 
pháp sự khó làm, là đều vận dụng tâm này. Con làm tất cả mọi việc mà mọi 
người khác không thể làm được. Mọi người thường sợ khổ, nhưng con không 
hề sợ khổ. Con phụng thờ chư Phật và quan tâm đến những việc mà chư Phật 
cần đến. Con nhẫn chịu những việc mà người khác không thể thực hành và 
kham nhẫn. Tất cả những điều mà con làm được ấy đều là do ở tâm con. 
Nguyên nhân mà con có thể làm phát sinh công đức nhờ vào việc cúng dường 
Tam bảo đều là do vận dụng tâm này. Dù con có hủy báng Phật pháp, rời bỏ 
hẳn thiện căn, cũng do tâm này. 


Dù Thế tôn cho rằng con hủy báng Phật pháp mà nói những điều này. Dù con 
có thối chuyển hoặc dứt bỏ hẳn thiện căn đến mức không còn gì nữa cả thì con 
vẫn dùng cái tâm này. Có thể nói lại ý này như sau: giả sử A-nan có hủy báng 
Phật pháp, thì A-nan vẫn cho rằng chính tâm của A-nan làm việc ấy. 


Nay Đức Phật chỉ rõ đó không phải là tâm, thì con thành ra không có tâm, như 
gỗ như đá. Vì ngoài cái hay biết ấy ra con chẳng còn gì khác nữa. A-nan thực 
sự bối rối khi nói như vậy, “Con đã trở thành vật vô tri vô giác, con chẳng khác 
gì đất đá hoặc cỏ cây vì con không có tâm. Nếu con tách biệt hẳn với thức tâm 
phân biệt này thì ngoài đó ra còn có cái gì khác chăng? Chẳng có gì khác nữa 
cả. Khả năng hiện thời của con lắng nghe được Kinh pháp chính là nhờ tâm 
này. Ngoài nó ra, con chẳng có gì nữa cả.” Sao Như Lai lại bảo cái ấy chẳng 
phải là tâm? Con thật kinh sợ và trong đại chúng ai cũng đều nghi hoặc. 


“Nay con thực sự lo lắng. Thế tôn vừa bảo rằng đó chẳng phải là tâm con. Và 
chẳng riêng gì con, con tin rằng mọi người đều có nhiều nghi hoặc khi nghe 
Thế tôn bảo như thế. Và sự lo lắng sợ hãi của con cũng như sự nghỉ hoặc của 
đại chúng thực là khó chịu đựng nổi.” Do chữ “nghi hoặc” có nghĩa là đại chúng 
chưa thông hiểu được lời dạy của Như Lai và chưa hỏi được điều ấy. Tại sao 
A-nan nói rằng đại chúng có nhiều nghi hoặc và chính A-nan rất là sửng sốt? 
Đó là vì tất cả thành viên trong pháp hội chỉ đóng vai khán giả, thế nên họ 
không có ý tự đặt mình vào trong tình trạng như A-nan. Nhưng A-nan lại đặc 
biệt hoàn toàn rất chú tâm vào lời giảng. Thế nên khi Đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni bảo rằng A-nan không có tâm thì ông ta hoàn toàn sửng sốt. 


“Không có tâm ư? Chưa có gì đâu! Đoạn sau ông sẽ thấy ta còn không có cả 
thân mạng nữa kìa!” A-nan nói rằng mọi người trong pháp hội nghe lời đối 
thoại giữa Đức Phật và A-nan thảy đếu có nhiều nghi hoặc, nhưng thực ra đó 
quả là điều A-nan suy diễn bằng tâm ý thức của mình. A-nan nghĩ rằng: “Có lẽ 
những người này vẫn còn chưa hiểu.” Nhưng A-nan không biết được rằng còn 
có các vị Đại bồ-tát đang có mặt trong pháp hội, mặc dù họ không nói gì cả, 
nhưng họ đã quá thông hiểu. Với sự đánh giá hời hợt của mình, A-nan đã suy 
diễn mọi việc theo chiều hướng trầm trọng hơn. Thực vậy, tôi tin các thành viên 
trong pháp hội như Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế 
Chí, không lẽ các Ngài lại có những nghi hoặc ấy hay sao? Cúi xin Đức Phật rủ 
lòng từ bi chỉ dạy cho những người chưa được giác ngộ. Lòng từ bi có năng lực 
giải thoát cho mọi người thoát khỏi khổ đau. A-nan thưa: “Xin Thế tôn cứu giúp 
cho chúng con thoát khỏi sự thất vọng; và khai thị cho chúng con, những 
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người chưa thông hiểu được giáo lý, đến được chỗ giác ngộ. 


Kinh văn: 8#†E#f,B;ihi ft, 5ã ^Mh, Lâ!Ù A#4£)XÃo 


Phiên âm: Nhĩ thời Thế tôn, khai thị A-nan, cập chư đại chúng, dục linh 
tâm nhập vô sanh pháp nhẫn. 


Việt dịch: Lúc bấy giờ Đức Thế tôn chỉ dạy cho A-nan và cả đại chúng, 
muốn cho tâm họ được vô sanh pháp nhấn. 


Giảng: Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn. Là lúc A-nan thưa thỉnh Đức Phật khai thị cho 
những người chưa được giác ngộ. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thương mến 
người em họ và phát khởi lòng yêu thương che chở cho A-nan. Thế nên Đức 
Thế tôn chỉ dạy cho A-nan và cả đại chúng, muốn cho tâm họ đạt được vô sinh 
pháp nhẫn. ^V⁄ô sanh pháp nhẫn” nghĩa là gì? Có ba loại “nhẫn.” Sinh nhẫn, 
pháp nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. Là trạng thái chẳng có sinh mà cũng chẳng 
có pháp. Tức là trạng thái chẳng có pháp sinh ra, cũng chẳng có pháp diệt đi. 
Khi quý vị đã đạt được vô sinh pháp nhẫn, quý vị sẽ thấy mỗi một pháp giới 
trong lục phàm và tứ thánh chẳng có một pháp nào được sinh ra và cũng 
chẳng có một pháp nào hoại diệt. Pháp giới tứ thánh siêu việt hẳn dục giới, sắc 
giới và vô sắc giới. Trong khi sáu cõi giới phàm phu lại nằm trong tam giới, 
nhưng trong ấy chẳng có cõi giới nào sinh ra hoặc diệt đi. 

Vậy nên bản thể của các pháp là như như bất động. Vì các pháp vốn như như 
bất động nên các pháp chẳng sinh chẳng diệt. Trước khi được khai ngộ, quý vị 
nghĩ: “Ò! Không, chẳng có sinh cũng chẳng có diệt, vạn pháp đều tan biến 
thành không cả.” Khi một nỗi sợ hãi len vào tâm tư quý vị: quý vị không thể 
nào chịu đựng nổi ý niệm về sự sợ hãi ấy. Nhưng nếu một khi quý vị đã chứng 
được cảnh giới bất sinh bất diệt — thực ra thì cảnh giới ấy chẳng có vẻ gì là 
khác lạ như quý vị thường nghĩ và khó có thể chịu đựng nổi về cảnh giới ấy, vì 
quý vị đã chứng được vô sinh pháp nhẫn rồi. Nên chắc chắn là quý vị sẽ có 
được sự cảm ứng rất lớn với đạo không thể nghĩ bàn được. Trạng thái cảm ứng 
đạo giao xảy ra khi quý vị sắp sửa đạt đến sự giác ngộ nhưng chưa có được sự 
biểu hiện. 

Khi sự cảm ứng đạo giao xảy ra, chỉ còn có một cách duy nhất là quý vị ôm ấp 
nó trong tim mình. Chỉ một mình mình biết, không thể đi quanh nói cho người 
nào khác biết được. Đó được gọi là cảnh giới vô sinh pháp nhẫn. Khi quý vị 
thấy được rằng tất cả núi sông đất liền đều lưu xuất từ tự tánh của mình: thấy 
được rằng ba cõi chỉ là biểu hiện của tâm, thấy được rằng vạn pháp chỉ là biến 
hiện của thức. Một khi quý vị chứng được cảnh giới ấy thì mọi sự, mọi pháp 
đều thoát khỏi ý niệm sinh diệt. Mọi hiện tượng mà quý vị thấy được như núi 
sông đất liền, cỏ cây hoa lá đều chỉ là một hiện hữu nhất như. Đó chính là vô 
sanh pháp nhẫn vậy. 

Đức Bồ-tát Quan Thế Âm có nói: 

“Sinh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiên” 

(Khi đã vượt qua cảnh giới sinh diệt rồi thì cảnh giới tịch diệt chính ở ngay 


trong hiện tại.) Tức là do A-nan không thể nào nhập vào được món nhẫn này, 
nên bây giờ Đức Phật mới chỉ dạy cho toàn thể đại chúng, mong muốn cho mọi 
người trong chúng và tất cả chúng sinh đều chứng được vô sinh pháp nhẫn. 


Kinh văn: J$Ññ-ƑE,EElnj#fTR,IiiIf2x<=: 102K?) Pi2E,RÉ:ÙErffo —UJER 
1E?174FE,Bliù ni. 


Phiên âm: Ư sư tử tòa, ma A-nan đảnh, nhi cáo chỉ ngôn: Như lai thường 
thuyết, chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện, nhất thiết nhân quả, thế giới 
vi trần, nhân tâm thành thể. 


Việt dịch: Từ nơi toà sư tử, đức phật xoa đầu A-nan rồi bảo rằng: Như Lai 
thường nói các pháp phát sinh đều do tư tâm biểu hiện. Tất cả nhân quả 
và thế giới nhiều như vi trần đều nhân nơi tâm mà có thể tính (hiện hữu) 
Giảng: Từ nơi tòa sư tử: đây không có nghĩa là Đức Phật ngồi trên lưng sư tử 
hoặc là chỗ ngồi của Đức Phật được khắc chạm hình dáng của sư tử mà do 
pháp âm của Đức Phật được ví như tiếng gầm của loài sư tử, thế nên nơi mà 
Đức Phật giảng pháp được gọi là tòa sư tử. 


Đức Phật xoa đầu A-nan Đức Phật lấy tay Ngài xoa đảnh đầu A-nan. Trong đạo 
Phật việc xoa đảnh đầu là biểu hiện lòng từ ái cao tột nhất, phát ra một năng 
lực lớn lao để nhiếp thọ chúng sinh. Rồi bảo rằng: “Như Lai thường nói các 
pháp phát sinh đều do từ tâm biểu hiện.” Như Lai từ lâu nay đã thường nói 
rằng hết thảy mọi pháp, đều là sự biểu hiện của tâm. Tất cả nhân quả nhân tiếp 
liền nhân, quả nối liền quả, hết thảy các pháp trên thế gian và suốt khắp thế 
giới nhiều như vi trần đều nhân nơi tâm mà có. Tất cả đều là sự hiển bày từ 
tâm chúng ta. Thế nên cổ văn Trung Hoa có câu: 

Nhược nhân thức đắc tâm Đại địa vô thốn thổ. (Nếu người nào nhận ra được 
bản tâm của mình, thì dưới chân mình không còn có một tấc đất). Vậy thì đó là 
cái gì? Đất dưới chân mình đi đâu mất rồi? Đó là một cách diễn tả của Thiền 
tông về sự trớ trêu của điều bất khả tư nghì. Thật là không may khi chưa nhận 
ra được bản tâm của mình, nên trái đất vẫn là một hạt bụi rất lớn. 


Kinh văn: llt,2381HZ,—UIIR,RH752# 1 SfEflo Ấn LÍNKJUUDCTNEiEo HMẾ 
E7 .R2Zf. 


Phiên âm: A-nan, nhược chư thế giới, nhất thiết sở hữu, kỳ trung nãi chí 
thảo diệp lự kiết, cật kỳ căn nguyên, hàm hữu thể tánh. Túng linh hư 
không diệc hữu danh mạo. 


Việt dịch: A-nan, như tất cả sự vật hiện hữu trong thế giới từ ngọn cỏ, lá 
cây, sợi dây, nút thắt... khi gạn xét cội gốc của nó, mỗi thứ đều có thể 
tánh. Cho đến như hư không cũng có tên gọi và dáng mạo. 


Giảng: Đức Phật lại gọi tên A-nan một lần nữa, A-nan, như tất cả sự vật hiện 
hữu trong thế giới từ ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, nút thắt... khi gạn xét cội gốc 
của nó, mỗi thứ đều có thể tánh, cho đến như hư không cũng có tên gọi và 
dáng mạo. Hết thảy mọi thứ trên thế gian này gồm cả núi sông đất liền, tất cả 
vạn tượng như cây cỏ, thảo mộc, sợi dây, nút thắt cho đến như cả hư không, 
nó vẫn có cái tên là “hư không” và dáng mạo về “hư không.” Tất cả đầu có một 
thể tánh. 


Kinh văn: in[3z7??§tib,†t—Đ)b,imI 5ä#&fS? 


Phiên âm: Hà huống thanh tịnh diệu tịnh minh tâm, tánh nhất thiết tâm, 
nhi tự vô thế? 


Việt dịch: Huống gì bản tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu này là bản 
chất của tất cả mọi tâm niệm mà tự nó lại không có thể tánh hay sao2 


Giảng: Huống chỉ bản tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu mà lại không có thể 
tánh. Tâm ấy chắc chắn phải có thể tánh. 


Kinh văn: Z3z#t# .25I 53, Pr 7 #I†+,12 25: ã,I'Ù BỊIfE§fÊS— J5 S tkfR, 
R8 68 21 2#. 


Phiên âm: Nhược nhữ chấp kháp, phân biệt giác quán, sở liễu tri tánh, tất 
vi tâm giả, thử tâm tức ưng ly chư nhứt thiết, sắc hương vị xúc, chư trần 
sự nghiệp, biệt hữu toàn tánh, 


Việt dịch: Nếu ông chấp chặt tánh phân biệt hiểu biết, cho đólà tâm, thì 
tâm này khi rời tất cả sắc thanh, hương, vị, xúc, thì tâm ấy phải riêng có 
toàn tánh. 

Giảng: Nếu ông chấp chặt nếu ông nhất quyết chấp giữ mọi ý kiến, mọi ý niệm, 
mọi suy đoán cố hữu, như một kẻ keo kiệt giữ kho vàng. Bảo rằng tánh hiểu 
biết phân biệt là tâm thì tâm này khi rời tất cả sắc, thanh, hương, vị, xúc (tách 


rời hẳn các hoạt dụng của các trần) thì tâm ấy phải riêng có toàn tánh. Nếu cái 
tâm phân biệt ấy là chân tâm thì lẽ ra nó sẽ hiện hữu mà không cần bất kỳ sự 
liên hệ nào với sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mặc dù chỉ đề cập đến năm món. 
Nhưng đều hàm ý đến cả sáu trần. Nếu thức tâm phân biệt thực là chân tâm 
thì lẽ ra tâm ấy sẽ tiếp tục tôn tại ngay cả khi cái tâm có toàn tánh kia, siêu việt 
hẳn các cảm giác khi tiếp xúc với sáu trần. Lẽ ra phải có một cái tâm khác, 
ngoài cái tâm hình thành ngay khi các căn (mắt, tai, mũi, lươi, thân ý tiếp xúc 
với các trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Có phải đó chính là giải pháp 
chăng? Không? Đức Phật chỉ đưa ra giả thiết này để khai thị cho A-nan. 


Kinh văn: #x£2Z,##;x. IERIRlZiä25II. 


Phiên âm: Như nhữ kim giả, thừa thính ngã pháp, thử tắc nhơn thanh, nhi 
hữu phân biệt. 


Việt dịch: Như ông nay nghe pháp của Như Lai, đó là nhân âm thanh mà 
có sự phân biệt. 


Giảng: Bây giờ Đức Phật bắt đầu giải thích rằng A-nan không có một thức tâm 
phân biệt nào hiện hữu mà tách rời hẳn sự nhận thức về nó. Còn như hiện nay, 
khi ông nghe pháp của tôi, đó là nhân âm thanh mà có sự phân biệt. “A-nan, 
ông đang ở đây, nghe tôi giảng pháp và nhờ có âm thanh mà ông có được sự 
phân biệt. Đó không phải là trường hợp mà ông có thể nghe khi không có âm 
thanh” Đức Phật chủ yếu khai thị cho A-nan biết rằng chơn tâm chính là ở tại 
ngay nơi căn tánh của sáu căn: mắt, tai, mũi, thân, ý. Vốn không dao động. 


Còn sáu thức là do sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp duyên theo trần cảnh mà 
có, nên các thức ấy là dao động, nên chẳng phải chân thực, nên các thức ấy 
thuộc về vọng tưởng. Thực ra, nhờ vào sáu căn và sáu thức mà có cái dụng 
của thấy, nghe, hay, biết. Thực là rất khó phân tích cho rõ điểm này. Chẳng 
qua là khi sáu căn tiếp xúc với các cảnh, cũng như tấm gương trong liền phản 
chiếu hình ảnh, vốn chẳng có phân biệt gì cả. Còn sáu thức khi duyên với các 
cảnh thì liền sinh khởi phân biệt. Nên mới có sự phân biệt và không phân biệt. 
Đó chính là sự khác nhau giữa thức và căn. 


Kinh văn: #&»š—Đ R IS“, x7 thị BR,32+)*EE,2) I2. 


Phiên âm: Túng diệt nhứt thiết kiến văn giác tri, nội thủ u nhàn, do vi 
pháp trần, phân biệt ảnh sự. 


Việt dịch: Dù có diệt hết cái thấy, nghe, hiểu, biết mà giứ được sự thanh 
thản, lặng lẽ bên trong, đều do bóng dáng của sự phân biệt pháp trần vẫn 
còn. 


Giảng: Dù có diệt hết cái thấy, nghe, hiểu, biết mà giữ được sự thanh thản, lặng 
lẽ bên trong. Cho dù tạm thời quý vị ngưng hẳn lại việc thấy, nghe, hiểu, biết, 
đó cũng chỉ là trạng thái của sự vắng lặng. Chứng đạt được trạng thái này cũng 
cần phải có công phu. Một khi quý vị đã diệt được hẳn sự thấy, nghe, hiểu, biết, 
là quý vị có thể an trụ trong trạng thái khinh an. Đó là cảm giác lặng lẽ không 
có niệm vọng động và quý vị không phải làm gì trong đó cả. Tâm quý vị hoàn 
toàn vắng lặng và không còn phải lo ngại điều gì cả. Ngoại đạo cho đây là cảnh 
giới cao tột nhất mà người tu hành có thể đạt được. Họ ngồi yên lặng và không 
còn thấy mình (vô ngã), thấy người (vô nhân) nữa. Thấy mọi vật đều trống 
không, kể cả thân thể họ cũng tan biến luôn và họ cho đó là chỗ dụng công 
đắc lực. Đó là ý nghĩa của “sự thanh thản lặng lẽ bên trong” ở trong phần 
chánh văn. 


Thực ra, đây là chỉ có được chút cảm ứng nhờ vào công phu đắc lực, nhờ vào 
sự đào luyện tâm linh nên giữ được “sự thanh thản, lặng lẽ bên trong” này. Vậy 
nên hàng ngoại đạo cho trạng thái này là tột đỉnh, họ hết sức cố gắng để duy trì 
trạng thái định này. Không để nó tiêu tán mất. Họ không muốn công phu của 
mình trở nên vô dụng. Nhưng thực ra trong dạng cảnh giới này, đều do bóng 
dáng của sự phân biệt pháp trần vẫn còn. Cảnh giới “thanh thản lặng lẽ” bên 
trong ấy chỉ là hoạt dụng của thức thứ sáu (ý thức) và tâm thức. Chữ pháp ở 
trong chánh văn có nghĩa là đối tượng của tâm ý thức. Đến đây thì năm thức 
trước (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân) biến mất. 


Cái nghe và cái thấy không còn hướng ra bên ngoài nữa, tánh ngửi và tánh 
nếm không còn tác động đến quý vị nữa và thân xác không còn bị ảnh hưởng 
bởi sự xúc chạm nữa. Thức thứ sáu (ý thức) lúc này được gọi là “độc đầu ý 
thức.” Nó chỉ hoạt động khi năm thức trước ngưng hoạt động. Chẳng hạn như 
trong mơ là một biểu hiện của độc đầu ý thức. Còn trạng thái “thanh thản, lặng 
lẽ” đề cập trong kinh văn là một trường hợp khác. Đó là khi năm thức trước đã 
hoàn toàn vắng bặt rồi, quý vị cảm thấy cái thấy nghe, hiểu biết của mình hoàn 
toàn biến mất, nhưng quý vị vẫn còn ý thức. Trong đó vẫn còn bóng dáng của 
pháp trần rất nhỏ nhiệm vi tế, rất khó nhận biết tường tận được. Đó chính là sự 
phân biệt pháp trần còn rơi rớt lại trong tâm. 

Đó không phải là cảnh giới chân thực, khi quý vị đến được trạng thái này sẽ 
thấy mọi việc diễn ra rất tốt đẹp, nhưng với cái nhìn từ Phật pháp thì quý vị 
chưa đạt được ngay cả bước đầu tiên. Đừng tự thỏa mãn, hãy nên cứu xét lại 


mình cần thận hơn. “Ò! Đây là cảnh giới tuyệt diệu do ngồi thiền.” Thay vì vậy, 
quý vị nên tiếp tục công phu tiến tới. Nếu quý vị dừng lại ở đây thì rất dễ rơi 
vào ngoan không, nơi mà cái thấy, nghe, hiểu, biết biến mất và không còn một 
thứ gì nữa cả. Nhưng cảnh giới ngoan không ấy chẳng ích lợi gì cho việc phát 
triển kinh nghiệm thiền của quý vị cả. Thức thứ sáu (ý thức) và độc đầu ý thức 
là cái dễ dàng dẫn quý vị đến con đường tẻ và sự sai lầm. 

Độc đầu ý thức có bốn loại: 

Tán vị độc đầu: tâm tán loạn hàng ngày thường sinh khởi niệm phân biệt. 
Cuồng loạn độc đầu: khi có người phát điên và nói năng cuồng loạn. Thức thứ 
sáu (ý thức) của họ lúc ấy ở trong sự cuồng loạn, họ không điều khiển ý thức 
được nữa. 

Mộng trung độc đầu: khi trong mơ, quý vị thấy mọi thứ với đầy đủ sắc màu và 
những vật kỳ dị là độc đầu ý thức đang tác yêu tác quái. 

Định trung độc đầu: đó là trạng thái “thanh thản lặng lẽ” mà Kinh văn đang nói 
đến. Trong đó cái thấy, nghe, hiểu, biết hoàn toàn vắng bặt, nhưng định trung 
độc đầu ý thức vẫn đang còn hoạt dụng. 


Kinh văn: #3Ez,3Eib. 1H?27S:D,fA#MfẪmFE, 2 RERIIES,2l 2) 7IJ†t,RỊ R3 
lo 

Phiên âm: Ngã phi sắc nhữ, chấp vi phi tâm. Đãn nhữ ư tâm, vi tế sủy ma, 
nhược ly tiền trần, hữu phân biệt tánh, tức chơn nhữ tâm. 


Việt dịch: Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm. Nhưng 
ông phải suy xét chính chắn, nếu có một thể tánh phân biệt khi rời hẳn 
tiền trần thì đó chính là tâm ông. 

Giảng: Đức Phật bảo A-nan: Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái ấy không phải là 
tâm. Như Lai không ra lệnh cho ông phải đồng ý với những gì Như Lai nói. 
Nhưng ông phải suy xét chính chắn, nếu có một thể tánh phân biệt khi rời hẳn 
tiền trần thì đó chính là tâm ông. Nếu khi lìa hẳn tiền trần ông vẫn còn thể tánh 
phân biệt thì đó là tâm chân thật của ông. 


Kinh văn: :25I|†#‡8f£EB®tRễ., li RỊ| Bí ES2} ZI| 5⁄%. 


Phiên âm: Nhược phân biệt tánh ly trần vô thể, tư tắc tiền trần phân biệt 
ảnh sự 


Việt dịch: Nếu tánh phân biệt này khi rời hẳn tiền trần mà không còn tự 
thể thì đó chỉ là bóng dáng phân biệt của tiền trần. 

Giảng: Nếu tâm phân biệt này khi rời hẳn tiền trần mà không còn tự thể. Nếu 
quý vị không thể nào tìm thấy được tự thể của tánh phân biệt khi tách rời hẳn 
tiền trần thì đó chỉ là bóng dáng phân biệt của tiền trần. Đó không phải là chân 
tâm. 


Kinh văn: Eš3FiZ4+,2: 5# R?,Irb RIlIElf6 #4. Rl3z:kØEIjS XS. Hi 
EGE ác >: 7 SẮC, 

Phiên âm: Trần phi thường trụ, nhược biến diệt thời, thử tâm tắc đồng qui 
mao thố giác. Tắc nhữ pháp thân, đồng ư đoạn diệt. Kỳ thuỳ tu chứng vô 
sanh pháp nhẫn? 

Việt dịch: Trần ấy chẳng phải là thường trụ, khi nó biến diệt thì cái tâm ấy 
cũng như lông rùa sừng thỏ. Ắt pháp thân ông cũng đồng như đoạn diệt. 
Ai là người tu chứng vô sinh pháp nhẫn? 

Giảng: Đoạn kinh văn này đã giải thích vấn đề rõ ràng hơn một chút. Trần 
chẳng phải là thường trụ, khi nó biến diệt thì cái tâm ấy cũng như lông rùa 
sừng thỏ. Khi đối diện với tiền trần mà quý vị móng khởi tâm niệm, quý vị sẽ 
cho rằng ở đó có một niệm phân biệt và niệm phân biệt chính ấy là tâm của 
mình. Nếu khi đối diện tiền trần lại có tâm phân biệt, còn khi không đối diện tiền 
trần thì không có tâm phân biệt. Tâm phân biệt ấy cũng biến diệt luôn vậy. Vậy 
nên khi không gặp tiền trần thì không khởi tâm niệm, khi không có tâm phân 
biệt, thì tâm ông ở đâu? 

Tâm ấy cũng giống như lông rùa sừng thỏ. Khi nào rùa mọc lông? Không bao 
giờ. Khi nào thì thỏ mọc sừng? Không bao giờ. Như thế ông hoàn toàn chẳng 
có tâm. Ắt pháp thân của ông đồng như đoạn diệt. Bởi vì ông chẳng có tâm 
nên pháp thân của ông cũng không hiện hữu. Làm sao mà ông lại có được 
pháp thân khi chẳng có tâm? Ai là người tu chứng vô sinh pháp nhẫn. Quý vị 
sẽ lấy cái gì để tu chứng đạo quả, để đạt được giác ngộ? Nếu quý vị không có 
thân cũng chẳng có tâm, ai là người tu tập để chứng được vô sinh pháp nhẫn? 


Kinh văn: RIE†Ri##faESESXjj.MZAH£®o 


Phiên âm: Tức thời A-nan, dữ chư đại chúng, mặc nhiên tự thất. 


Việt dịch: Lúc ấy A-nan cùng toàn thể đại chúng đều im lặng, ngơ ngác 
(thấy mình như mất điều gì). 

Giảng: Đức Phật giải thích rằng nếu tâm hiện hữu khi có sự phân biệt với tiền 
trần, thì khi tách khỏi tiên trần ra thì tâm sẽ không còn phân biệt nữa. Như thế 
phải chăng có nghĩa là không có tâm? Nếu không có tâm thì cũng không có 
pháp thân, thì ai là người tu chứng vô sinh pháp nhẫn? A-nan và đại chúng 
đều suy nghĩ như thế và thấy rằng mình đúng. 


Lúc ấy A-nan và toàn thể đại chúng đều im lặng ngơ ngác (thấy mình như mất 
điều gì). Không ai còn biết nói điều gì nữa cả. Họ chỉ biết nhìn nhau, nhưng lần 
này không phải là do họ đã nhập vào đại định. 


Kinh văn: #ÊSEJšf:†HfiE]— J§§‡6 A , Đi 8f ph 2U 2X 55 XE, 1x4 -)R ñh, Dh DỊ đế 1, 
t#rH#U.#+?7t=Z?,MSäïR. Z/¿2Ẵtf8Z BI, S5. 


Phiên âm: Phật cáo A-nan: Thế gian nhất thiết chư tu học nhân, hiện tiền 
tuy thành cửu thứ đệ định, bất đắc lậu tận thành A-la-hán, giai do chấp 
thử sanh tử vọng tưởng, ngộ vi chơn thiệt, thị cố nhữ kim, tuy đắc đa văn, 
bất thành Thánh quả. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: Tất cả mọi người tu học trong thế gian, 
mặc dù nay đã được cửu thứ đệ định, nhưng không hết sạch mê lầm, 
thành bậc a-la-hán, đều do vì chấp vào vọng tưởng sinh diệt, lầm cho đó 
là tính chân thực. Thế nên nay ông tuy được học rộng nghe nhiều mà 
chưa thành thánh quả. 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan Đức Phật thấy mọi người trong pháp hội đều bồn 
chần lo lắng, hoàn toàn mất khả năng tự chủ. Họ đều như kẻ mất hồn. Giáo lý 
Khổng Mạnh nói về tâm như sau: 


Tâm đến và đi không có thời gian nhất định 

Chẳng biết ở nơi đâu. 

Nên được gọi là tâm 

Quý vị không thể nào biết được giờ nào thì tâm móng khởi, khi nào thì tâm 
lặng yên và quý vị không biết được tâm đi đâu. Có lẽ vì vậy nên nó là tâm. Tuy 
nhiên cái tâm mà Khổng Tử nói đến ở đây cũng chỉ là tâm vọng tưởng, không 
phải là chân tâm. Đã là chân tâm thì làm sao lại có ra vào? Nó chẳng có một 
lối ra hoặc cổng vào nào cả. Mạnh Tử cũng nói: 


“Khi người ta có con gà, con chó bị mất, người ta tìm mọi cách để bắt về lại biết 
có thể tìm lại được. Nhưng khi thoạt mất tâm mình rồi thì họ chẳng biết phải tìm 
kiếm nơi đâu.” 

đđây cũng vậy, Mạnh Tử đang nói về cái tâm sinh khởi vọng tưởng suốt từ 
sáng tới tối, cái tâm chạy đông, chạy tây, chạy tới, chạy lui. Mạnh Tử hoàn toàn 
chưa biết cách chiêm nghiệm kỹ vào tâm của chính mình để có thể bảo tâm ấy 
đừng có chạy loanh quanh nhiều đường vô ích. Tôi đã nói với quý vị rằng cái 
tâm vọng tưởng có thể khiến cho quý vị chỉ trong khoảng một niệm tưởng là 
quý vị có mặt ngay ở Nữu Ước mà không cần phải có tiền mua vé máy bay hay 
tàu lửa, quý vị có thể dạo chơi trên cầu Brooklyn mà không cần phải đáp xe 
buýt đến đó. Thực là một cách đi du lịch mà không tốn tiền, nhưng đó là một 
nỗ lực rất lớn lao của tâm. Những lời nói về tâm của Mạnh Tử cũng là đề cập 
đến tâm thức phân biệt, cái tâm mà đã quá quen thuộc với A-nan. Tâm thức 
phân biệt thì vô thường, còn chân tâm thì thường hằng. Tất cả mọi người tu 
học trong thế gian mặc dù nay đã được cửu thứ đệ định. Tức là Tứ thiền: Sơ 
thiên, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền và Tứ không, gồm: 

— Không vô biên xứ 

— Thức vô biên xứ 

— Vô sở hữu xứ 

— Phi phi tưởng xứ 

cộng thêm Diệt thọ tưởng định, thành tất cả là chín món. 


Nhưng không diệt hết sạch mê lầm hay thành bậc a-la-hán, đều do vì chấp vào 
vọng tưởng sinh diệt. Tại sao khi họ tu tập đã đạt được chín bậc thiền định rồi 
mà không vượt qua, không chuyển hóa hết sạch mọi mê lầm và chứng được a- 
la-hán? Đó là vì họ dính mắc quá sâu vào vọng tưởng sinh diệt. Lầm cho đó là 
tánh chân thực. 


Họ phạm phải lỗi lầm cho vọng tưởng là chân thực. Thế nên nay ông tuy được 
học rộng nghe nhiều mà chưa được thành Thánh quả. Vào thời điểm Đức Phật 
giảng kinh này, A-nan đã chứng được sơ quả a-la-hán, nhưng tại sao Đức Phật 
lại nói mặc dù A-nan đã đạt quả vị ấy cùng với học vấn uyên thâm nhưng A- 
nan vẫn chưa hoàn toàn chứng được quả vị Thánh? Đức Phật có ý muốn nói 
rằng A-nan chưa chuyển hóa sạch hết được mọi mê lầm, A-nan chưa hết sạch 
hữu lậu. Đối với Tiểu thừa, sơ quả a-la-hán được xem như là dự vào bậc Thánh 
rồi nhưng với bồ-tát thừa thì chưa. 


Kinh văn: Ã#l]S, E187 R, 1L RR c HÀ, BC £T SE II EH PB - E4 + TE  ể IÙ LH SR› 
fifbEtflo tHRAIES&5Đ1. 02K. —tE. T®ÃI!Ù,®Hft. %# 
ib, HD Về. immãš7i223ki1. 


Phiên âm: A-nan văn dĩ, trùng phục bi lệ, ngũ thể đầu địa, trường quy hiệp 
chưởng, nhi bạch Phật ngôn: Tự ngã tùng Phật, phát tâm xuất gia, thị 
Phật oai thần. Thường tự tư duy, vô lao ngã tu, tương vị Như lai, huệ ngã 
tam muội. Bất tri thân tâm, bổn bất tương đại. Thất ngã bổn tâm, tuy thân 
xuất gia, tâm bất nhập đạo. Thí như cùng tử, xả phụ đào thệ. 


Việt dịch: A-nan nghe rồi đau xót khóc lóc, gieo năm vóc sát đất, quỳ 
xuống chắp tay bạch Phật: — Từ khi con phát tâm xuất gia theo Phật, chỉ 
biết ỷ lại vào oai thần của Phật. Con thường nghĩ rằng, khỏi phải nhọc 
công tu hành làm gì, hy vọng Như Lai sẽ ban cho con chánh định. Con 
không tự biết thân và tâm của Phật và con chẳng thay thế cho nhau 
được. Vậy nên con tự đánh mất bản tâm, tuy thân đã xuất gia mà tâm 
chẳng nhập đạo. Con như người cùng tư bỏ cha trốn đi. 


Giảng: Đức Phật bảo rằng A-nan bị chướng ngại bởi đa văn nên không chứng 
được Thánh quả. A-nan đã thờ ơ trong việc tu tập định lực và chú tâm trong 
việc truy cầu học thức uyên thâm. A-nan nghe rồi đau xót khóc lóc, 


Tại sao A-nan lại khóc? Vì A-nan nhận ra đã phí phạm thời gian và thực tế là 
khi A-nan thấy mình chưa chứng được quả vị Thánh nên rất buồn tủi. Thế nên 
A-nan bật khóc. Lại nữa, biết Đức Phật đã khai thị cho mình về chân tâm, A- 
nan dâng tràn sự biết ơn lòng từ bi của Đức Phật, nên A-nan cảm động rơi 
nước mắt. A-nan gieo năm vóc sát đất, quỳ xuống chắp tay bạch Phật 


A-nan gieo năm chỉ phần thân thể gồm hai tay, hai chân và đầu xuống sát đất. 
Sau khi thành tâm đảnh lễ Đức Phật rồi, A-nan quỳ gối, chắp tay hướng về Đức 
Phật. A-nan đau xót khóc than cùng một lúc như thể đứa trẻ ham chơi đùa và 
bị bắt nạt. Bắt nạt cái gì? A-nan bị đánh mất hoàn toàn hệ thống suy luận căn 
bản trong tâm mình như A-nan đã giải thích. Từ khi con phát tâm xuất gia theo 
Phật chỉ biết ỷ lại vào oai thần của Phật. 


A-nan là thị giả của Đức Phật, làm những việc như giúp vén y ngay ngắn mỗi 
khi Đức Phật bước lên pháp tòa. A-nan tuy đã xuất gia, nhưng như tôi đã giảng 
trước đây, người xuất gia là phải phát tâm, dõng mãnh thoát ra khỏi ngôi nhà 
thế tục, ngôi nhà tam giới và ngôi nhà phiền não. A-nan mới ra khỏi được ngôi 
nhà thế tục mà thôi. A-nan thú nhận rằng, mặc dù đã xuất gia, đảnh lễ Đức 
Phật xin nhận làm Bổn sư, nhưng A-nan vẫn chưa thay đổi được nếp suy nghĩ. 
Đó là gì? là ÿ lại vào oai đức của Đức Phật. A-nan nghĩ rằng: “Phần tôi, tôi có 


Đức Phật là anh em họ. Còn ai trên thế gian này có Đức Phật là anh em họ 
như tôi?.” A-nan cực kỳ kiêu mạn, A-nan nghĩ rằng mình có cả oai lực lẫn thế 
lực để nương tựa vào. 


A-nan ở vào oai đức của Đức Phật. Con thường nghĩ rằng “khỏi phải nhọc công 
tu hành làm gì, hy vọng Như Lai sẽ ban cho con chánh định. A-nan tự nghĩ: 
“Mình có Đức Phật là anh em chú bác, mình khỏi phải tu hành làm gì. khỏi phải 
nhọc công khổ hạnh trong công phu tu tập. Sao vậy? vì anh họ của mình đã 
thành Phật, tại sao mình phải tu hành? Đức Phật có thể ban cho mình chánh 
định.” A-nan nghĩ như thế nên tự mình thấy không cần thiết phải tu tập chánh 
định. Đức Phật có thể ban cho A-nan ngay, suy nghĩ như thế có ngây thơ 
không? Con không tự biết thân và tâm của Phật và con chẳng thay thế cho 
nhau được. 


A-nan nói như vậy. Tôi tin chắc chẳng ai trong chúng ta có thể suy nghĩ như 
thế được. Chúng ta đều biết rằng người này không thể thay thế cho người kia 
được. Nhưng A-nan nói rằng A-nan thực sự không biết thân Đức Phật là thân 
của Đức Phật và thân của A-nan là thân của A-nan; tâm của Đức Phật là tâm 
của Đức Phật còn tâm của A-nan là tâm của A-nan. Chúng không thể thay thế 
cho nhau được. Đức Phật không thể đại diện cho cả thân và tâm của A-nan và 
A-nan không thể nào biểu hiện thành thân và tâm Phật được. A-nan không 
nhận thức được rằng chính mình phải tu tập định lực. Vậy nên con đánh mất 
bổn tâm của con, 


Vì con đã đánh mất một vật rất lớn lao. A-nan thú nhận. Tuy thân đã xuất gia 
đó là tuy A-nan đã trở nên một vị tỷ-khưu mà tâm chẳng nhập đạo — đó là A- 
nan chưa có được định lực. Con như người cùng tử bỏ cha trốn đi. 


A-nan ám chỉ bằng phương pháp so sánh - với trường hợp người trưởng giả 
giàu sang có nhiều phước báo, ông ta có người con, nhưng con ông chẳng 
màng tới của cải của cha mình mà còn bỏ nhà ra đi, sống khổ cực trong nhân 
gian. A-nan muốn nói điều gì? “Con xuất gia theo Phật nhưng con chẳng tu 
đạo, vì con còn thiếu định lực nên con là đứa con nghèo nàn, túng thiếu.” 
Thực vậy, đáng lẽ ra con được dự phần vào việc nhà của Như Lai, nhưng vì 
không có định lực, nên con không đủ thẩm quyền để nhận lãnh kho tàng Phật 
pháp giàu có được tích lũy từ phước đức của chư Phật. Thế nên A-nan buồn 
rầu than khóc như trẻ con. 


Kinh văn: H75#1IÑt #.#Z-l£ii.4 Mi. ñnA 8, =fÈÊR. 


Phiên âm: Kim nhật nãi tri, tuy hữu đa văn, nhược bất tu hành, dữ bất văn 
đẳng, như nhơn thuyết thực, chung bất năng bão 


Việt dịch: Ngày nay mới biết, tuy được nghe phật pháp nhiều, nếu chẳng 
tu hành thì cũng như chưa nghe. Như người chỉ nói đến thức ăn, rốt cục 
chẳng được no bụng. 


Giảng: Ngày nay mới biết: đến bây giờ con mới nhận ra được điều này, trước 
đây con chưa từng được biết. Tuy được nghe Phật pháp nhiều, nếu chẳng tu 
hành thì cũng như chưa nghe. Nếu con đơn giản chỉ biết một số điều nhưng 
không đem ra thực hành thì con sẽ giống như người say, chỉ biết nói chứ 
không thực hành. Nói cách khác, A-nan có thể nhớ nhiều thứ, A-nan là người 
học rộng và nhớ nhiều, nhưng không chịu dụng công tu hành, không chịu 
công phu, đem những điều hiểu biết ấy ra thực hành, A-nan thực sự chưa từng 
làm điều ấy. Nếu A-nan không đem những điều mình hiểu biết ra thực hành, 
thì cũng giống như A-nan không biết một điều gì cả. Giống như người chỉ nghe 
nói đến thức ăn, rốt cục chẳng được no bụng. 


Giống như người huyên thuyên nói về thức ăn. Chẳng hạn như những người 
thích ăn chay nói rằng: “Hãy làm bánh hấp nhân hoa quả, món đó rất ngon.” 
Hoặc nói: “Hãy làm bánh rán như ở Mãn Châu, bánh này còn ngon hơn.” 
Những người thích ăn mặn lại nói: “Nhà hàng Trung Hoa nọ, kia... là tuyệt nhất 
trong tỉnh, thức ăn ở đó thực là ngon. Chúng ta hãy đi đến ăn món Tàu.” Người 
Mỹ rất thích ăn cơm Tàu. Thế nhưng họ bàn luận về món ăn thôi, khi không đi 
ăn thì chẳng có cách nào no cả. Nên có bài kệ: 

Chung nhật số tha bảo 

Tự vô bán phân tiền 

Ư pháp bất tu hành 

Đa văn diệc như thị. 


Nghĩa là: hằng ngày lo đếm tiền cho người khác nhưng riêng mình chẳng được 
nửa đồng xu. Cũng như không tu hành đúng theo chánh pháp thì dù có được 
học rộng biết nhiều thì cũng như người đếm tiền cho kẻ khác vậy. Bất luận là 
quý vị hiểu biết được giáo pháp gì, nếu quý vị không tu hành theo chánh đạo 
thì cũng giống như người đếm tiền cho kẻ khác. Quý vị chẳng có phần trong 
đó. Nếu quý vị không thật sự hạ thủ công phu tu tập thì sẽ chẳng có kết quả 
nào từ sự nỗ lực dụng công đó cả. 


Kinh văn: †tỞt,#X2^,—li##, B24, 0b{t. IÉH2ZKSSRESSPR, 1 
JÙEl:Ù,BR:lRR. 


Phiên âm: Thế tôn, ngã đẳng kim giả, nhị chướng sở triền, lương do bất 
tri, tịch thường tâm tánh. Duy nguyện Như Lai ai mẫn cùng lộ, phát diệu 
minh tâm, khai ngã đạo nhãn. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, nay chúng con đều bị trói buộc bởi hai thứ 
chướng ngại, do chẳng biết tâm tánh vốn thường hằng vắng lặng. Cúi 
mong Như Lai thương xót kẻ nghèo cùng cơ cực, làm phát khởi tâm 
nhiệm mầu sáng suốt, mở bày mắt đạo cho chúng con. 


Giảng: A-nan lại thưa: Bạch Thế tôn, nay chúng con đều bị trói buộc bởi hai 
thứ chướng ngại. Mọi người trong đại chúng đều bị trói buộc bởi hai thứ 
chướng ngại. Thứ nhất là phiền não chướng, Thứ hai là sở tri chướng. Phiền 
não chướng sinh khởi do chấp ngã. Sở tri chướng sinh khởi do chấp pháp. Về 
sở tri chướng, nếu quý vị nghĩ: “Tôi biết rất nhiều” thì đó là một chướng ngại. 
Chẳng phải là người ta càng học thì hiểu biết càng gia tăng đâu, mà trái lại họ 
càng học nhiều thì họ lại càng bị chướng ngại bởi những gì họ biết. Vì sao mà 
kiến thức là chướng ngại? Vì nó làm cho người ta kiêu ngạo và thường nghĩ: 
“Quý vị nhìn tôi xem. Tôi biết mọi thứ mà không ai trong các ông biết được. Tôi 
vượt xa các ông. Tôi chẳng thể nào so sánh với các ông được. Các ông đều là 
kẻ ngu đần. Nhưng còn tôi, tại sao sở học của tôi lại có một không hai trên thế 
gian này, đời này thật là hiếm có.” Ngay khi tâm kiêu mạn này trổi dậy thì đó 
chính là sở tri chướng. 


Khi chấp ngã, sẽ làm sinh khởi nên phiền não chướng. Bất luận điều gì xảy ra, 
quý vị đều không thể nào nhìn được thông suốt về nó cả, quý vị chẳng phóng 
xả sự việc đó được, vì thế nên quý vị bị vướng mắc với chúng. Và một khi sự 
vướng mắc sinh khởi, thì phiền não chướng theo sau liền. Đó là phiền não 
chướng. Đây là hai món chướng ngại mà A-nan cho rằng toàn thể mọi người 
trong hội chúng đều bị ràng buộc. “Trói buộc” nghĩa là không có được tự tại. 
Họ không có được sự tự do bởi vì họ bị hai thứ chướng ngại này. Do vì chẳng 
biết tâm tánh vốn thường hằng vắng lặng. 


Con chưa từng biết được chơn tâm thường trụ vắng lặng của con. Bây giờ vì 
con chưa hiểu được nguyên lý này. Cúi mong Như Lai thương xót kẻ nghèo 
cùng cơ cực, làm phát khởi tâm tánh nhiệm mầu sáng suốt, mở bày mắt dạo 
cho chúng con. “Xin hãy thương xót con, xin hãy thương xót con.” A-nan vẫn 
còn ÿỷ lại vào Đức Phật, vẫn chưa có lập trường riêng của mình. “Nghèo cùng 
và cơ cực” có nghĩa là chưa đạt được kho tàng Phật pháp quý giá là Thủ-lăng- 
nghiêm đại định. A-nan mong muốn Đức Phật sẽ thương xót chỉ bày cho chân 
tâm sáng suốt nhiệm mầu, ngay đó mở bày con mắt đạo, trí tuệ sẽ được tăng 


trưởng và chứng được thánh quả. Điều thiết yếu đối với A-nan là được dự vào 
trong dòng Thánh. 


Kinh văn: RlIE†#IZK,#tfrH,§HWờ%X,RLS25,.RHTE+2?74880t1HZ:— 
li. ÖE;+2.PIrRBWïI,Eấ1H02KIR. i£ƒ#£#,#EấXï. 


Phiên âm: Tức thời Như Lai, tùng hung vạn tự, dũng xuất bảo quang, kỳ 
quang hoảng dục, hữu bá thiên sắc thập phương vi trần phổ Phật thế giới 
nhứt thời châu biến. Biến quán thập phương sở hữu bảo sát, chư Như Lai 
đảnh. Tuyền chí A-nan, cập chư đại chúng. 


Việt dịch: Khi ấy từ chứ vạn ở trên ngực Như Lai phóng ra hào quang 
báu, ánh sáng rực rỡ với trăm ngàn màu sắc, chiếu sáng đồng thời suốt 
khắp mười phương thế giới chư Phật nhiều như số vi trần. Hào quang ấy 
rót xuống trên đảnh các đức Như Lai ở các cõi Phật trong khắp mười 
phương. Xoay về soi đến A-nan và toàn thể đại chúng. 


Giảng: Trong đoạn kinh trước, Đức Phật đã phóng hào quang từ diện môn. 
Hào quang ấy chiếu sáng như cả trăm ngàn mặt trời. Hào quang ấy biểu tượng 
cho điều gì? Biểu tượng cho sự phá tan mê lầm: vọng tâm. Nay một lần nữa, 
Đức Phật lại phóng hào quang, lần này hào quang được phóng ra từ chữ Vạn†1† 
phía trước ngực của Đức Phật. Điều này biểu tượng cho việc hiển bày chân 
nghĩa: chơn tâm. Khi ấy từ chữ vạn trên ngực Như Lai phóng ra hào quang 
báu. 


Quý vị có thể nhìn thấy chữ Vạn ở trên tượng Phật. Chữ vạn biểu tượng cho vô 
số đức tướng trang nghiêm của Đức Phật, do đức hạnh của Đức Phật đã đạt 
đến mức hoàn mãn. Ánh sáng rực rơ với trăm ngàn màu sắc chiếu sáng đồng 
thời suốt khắp mười phương thế giới chư Phật, như số vi trần. Từ chữ Vạn 
phóng ra đạo hào quang báu chiếu sáng khắp nơi. Đó là đạo hào quang với 
ánh sáng óng ánh, lấp lánh với trăm ngàn màu sắc, chiếu soi khắp cả, không 
riêng cõi ta-bà mà đồng thời chiếu khắp các cõi nước của chư Phật. Rồi hào 
quang ấy rót xuống trên đảnh các Đức Như Lai ở các cõi nước chư Phật trong 
khắp mười phương. Hào quang ấy chiếu xuống đảnh của các Đức Như Lai ở 
các Phật độ trong khắp mười phương nhiều như số vi trần. 


Điều ấy có nghĩa là từ các đảnh của các Đức Phật phóng hào quang chiếu 
sáng lẫn nhau. Rồi xoay về soi đến A-nan và toàn thể đại chúng Sau khi hào 
quang chiếu soi các Đức Như Lai khắp trong mười phương, hào quang từ Đức 
Phật phóng ra lại trở về rồi rót xuống đảnh đầu của A-nan và đảnh đầu của các 


vị đại bồ-tát, đại a-la-hán, đại tỷ-khưu các vị quốc vương, các quan đại thần, 
các vị trưởng giả trong pháp hội. Đức Phật phóng đạo hào quang này như là 
dấu hiệu khiến cho mọi người nhận ra được thể tánh thanh tịnh sáng suốt và 
thường trụ của chân tâm. 


Kinh văn: #iFS:#2 +, 2;klš,7n3-†+2—UJRÑ2+. U?#Õf-,E?RMlib 
, TT Ê CN o 

Phiên âm: Cáo A-nan ngôn: Ngô kim vị nhữ, kiến đại pháp tràng, diệc 

linh thập phương nhứt thiết chúng sanh, hoạch diệu vi mật tánh tịnh 
minh tâm, đắc thanh tịnh nhãn. 


Việt dịch: Rồi Đức Phật bảo A-nan: Nay Như Lai vì ông dựng lập pháp 
tràng lớn khiến cho tất cả chúng sinh khắp mười phương đạt được tâm 
tánh trong sạch, sâu kín nhiệm mầu và đạo nhãn thanh tịnh. 


Giảng: Rồi Đức Phật bảo A-nan “Nay Như Lai vì ông dựng lập pháp tràng lớn 
khiến cho chúng sinh khắp mười phương đạt được tâm tánh trong sạch, sâu 
kín nhiệm mầu. Đức Phật bảo A-nan “Như Lai dựng lập pháp tràng lớn này 
không phải chỉ cho riêng ông mà cho cả các chúng sinh trong khắp mười 
phương, để họ có thể đạt được cảnh giới vô cùng vi diệu nhiệm mầu, đó là 
cảnh giới sâu kín vi mật đã được nói đến trong đề tựa tên kinh. Sâu kín vi mật 
vì trước khi Đức Phật chỉ bày thì chẳng có một ai có thể biết được. Cũng như 
khi các nhà địa chất chưa khám phá ra mạch vàng thì chẳng ai biết có vàng 
nằm ở trong đó. Một khi đã phát hiện ra vàng thì các nhà địa chất mới đến tại 
điểm ấy khảo sát, khi biết chắc ở đó có mỏ vàng rồi mới khai thác. Sự “vi mật 
sâu kín” cũng giống y như vậy. 

Như Lai sẽ giúp cho toàn thể chúng sinh đạt được tâm tánh thanh tịnh sâu kín 
nhiệm mầu và đạt được đạo nhãn thanh tịnh. Bản tánh vốn thanh tịnh và trong 
sáng. Chơn tâm vốn thường sáng suốt. Do nhờ tâm tánh trong sạch, sáng 
suốt, thanh tịnh nên quý vị có được con mắt đạo thanh tịnh. Đó chính là đạo 
nhãn mà A-nan thỉnh cầu Đức Phật mở bày cho. Đạo nhãn này cũng còn gọi là 
huệ nhãn (con mắt trí huệ). “Thanh tịnh” có nghĩa là tự tại thoát khỏi mọi nhiễm 
ô dù vi tế nhất. Với cái nhìn bằng huệ nhãn thấy đạo lý rất trong sáng và chân 
thực. Nếu quý vị có đạo nhãn thanh tịnh thì quý vị sẽ không bị chướng ngại và 
có thể hiểu tường tận mọi đạo lý. 


Kinh văn: l$#,xZ2#, R.H&, H#š3 BH, IfEITZT,ZSinl hit, BE có 2 Dị 
=:Enft^ñÊï]??18⁄20I LH. 8⁄1 832EH. #RRHSifiRim,Dm 
TRÀ, HS #1. 


Phiên âm: A-nan, nhữ tiên đáp ngã, kiến quang minh quyền, thử quyền 
quang minh, nhơn hà sở hữu, vân hà thành quyền, nhữ tương thuỳ kiến? 
A-nan ngôn: Do Phật toàn thể diêm-phù-đàn kim, xích như bảo sơn, 
thanh tịnh sở sanh, cố hữu quang minh. Ngã thật nhãn quan, ngũ luân 
chỉ đoan, khuất ác thị nhơn, cố hữu quyền tướng. 


Việt dịch: A-nan, trước đây ông đã trả lời rằng thấy nắm tay chói sáng. 
Vậy nắm tay này nhân đau mà có? Làm sao nắm tay trở nên sáng chói? 
Ông lấy cái gì để thấy? 

A-nan thưa: 

— Thân của Phật như vàng diêm-phù-đàn sáng ngời như núi báu, do đức 
tính thanh tịnh sinh ra, vậy nên có hào quang chói sáng. Con thật đã 
dùng mắt xem thấy năm ngón tay Phật co lại thành nắm tay, đưa lên cho 
mọi người xem. 


Giảng: Đức Phật lại gọi A-nan. A-nan, trước đây ông đã trả lời rằng thấy nắm 
tay chói sáng. Vậy nắm tay này nhân đâu mà có? Làm sao nắm tay trở nên 
sáng chói? Hãy nói cho Như Lai biết tại sao nắm tay của Như Lai lại phát ra 
ánh sáng? Ông lấy cái gì để thấy? Ông dùng cái gì để thấy? 

A-nan thưa: 

— Thân của Phật như vàng Diêm-phù-đàn sáng ngời như núi báu. Thân này do 
đức tính thanh tịnh sinh ra, nên có hào quang chói sáng. Toàn thân của Đức 
Phật là màu vàng của diêm-phù-đàn. Diêm-phù-đàn là tiếng Phạn. Tiếng Hán 
dịch là Thắng kim. Ở phía Nam núi Tu-di có con sông, ở đó có loại cây diêm- 
phù mọc rất nhiều, quả của cây này khi chín rụng xuống sông thì cát dưới sông 
nhuốm thành màu vàng, màu vàng này có màu đậm hơn sắc vàng thường. Hạt 
sa thạch vàng này cũng nặng hơn vàng thường, khi đem một ít hạt vàng này 
vào để trong phòng tối thì phát ra ánh sáng như ban ngày. Thân của Đức Phật 
có màu vàng giống như màu của vàng ở sông diêm-phù. Màu vàng nơi thân 
Phật là hỗn hợp giữa màu vàng và đỏ. Thân thể Đức Phật với dạng hình tướng 
ấy là kết tinh từ đức tính thanh tịnh nên thân ấy phát ra ánh sáng. Con thật đã 
dùng mắt xem thấy. A-nan nói: “con thực sự đã dùng mắt để thấy.” Năm ngón 
tay của Đức Phật co lại thành nắm tay đưa lên cho mọi người xem. 


Kinh văn: #§#J##:nzK2H,S#?4. E8 Z.5)1El8,IiiffBifE. 


Phiên âm: Phật cáo A-nan: Như Lai kim nhật, thật ngôn cáo nhữ. Chư 
hữu trí giả, yếu dĩ thí dụ, nhi đắc khai ngộ. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: Hôm nay Như Lai chân thật nói với ông, 
những người có trí cần phải dùng ví dụ mới được khai ngộ. 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan: Hôm nay Như Lai chân thật nói với ông.” Bây giờ 
Như Lai sẽ nói cho ông biết một sự thực tuyệt đối. Ông có lắng nghe không? 
Những người có trí, cần phải dùng ví dụ mới được khai ngộ. Hàng trí thức thích 
dùng những thí dụ để được khai ngộ. Vì khi quý vị thực sự có trí tuệ thì quý vị 
có thể hiểu được mười điều khi chỉ cần nghe một điều. Tôi chỉ nói một cách mà 
quý vị có thể suy luận ra mười hay cả một trăm cách. Đó là có trí tuệ chân 
chính. “Người trí” mà trong kinh văn nói đến không phải là người có trí tuệ chân 
chánh mà là những người có trí thức thông thường, không cao không thấp. 
Những người này có thể được giác ngộ thông qua việc sử dụng những thí dụ. 
Nhưng nếu những người chậm lụt, thiếu trí tuệ, nếu đưa cho họ một ví dụ, họ 
sẽ không hiểu nổi và sẽ hỏi: “Chuyện gì vậy?” 


Kinh văn: R#É,#Zin##,Z£t##.2nt ý. Z®:i4RR, hi R. C13⁄RRỊR, 
ĐI##ã, E32? 


Phiên âm: A-nan, thí như ngã quyền, nhược vô ngã thủ, bất thành ngã 
quyền, nhược vô nhữ nhãn bất thành nhữ kiến. Dĩ nhữ nhãn căn, lệ ngã 
quyền lý, kỳ nghĩa quân phủ? 


Việt dịch: A-nan, ví như nắm tay của Như Lai, nếu không có bàn tay thì 
chẳng thành nắm tay. Nếu không có mắt thì ông không thể thấy. Áp dụng 
ví dụ nắm tay của Như Lai và cái thấy tư mắt ông có giống nhau chăng? 


Giảng: A-nan, ví như nắm tay của Như Lai, nếu không có bàn tay thì chẳng 
thành nắm tay. Cũng như một biểu hiện khác. Nếu không có mắt thì ông không 
thể thấy. Áp dụng ví dụ nắm tay của Như Lai và cái thấy từ mắt ông có giống 
nhau chăng? Đức Phật hỏi A-nan có phải chúng ta đang so sánh hai sự việc 
giống nhau hay không? 


Kinh văn: JJ#£fS: IÈ7A,tt. ELf£#RH,2-ht ft. D1#RR1R,PBI12k'S, 3E 
đ. 

Phiên âm: A-nan ngôn: Duy nhiên, Thế tôn. Ký vô ngã nhãn, bất thành 
ngã kiến. Dĩ ngã nhãn căn, lệ Như Lai quyền, sự nghĩa tương loại. 


Việt dịch: A-nan thưa: Bạch Thế tôn, đúng như vậy. Nếu không có mắt thì 
không thành cái thấy. Nếu đem ví dụ nắm tay của Phật so với cái thấy từ 
mắt của con, nghĩa ấy như nhau. 


Giảng: A-nan không có thời gian để suy nghĩ kỹ. Bây giờ A-nan không cần suy 
nghĩ. 

A-nan thưa: “Bạch Thế tôn, đúng như vậy. Nếu không có mắt thì không thành 
cái thấy. Nếu đem ví dụ nắm tay của Phật so với cái thấy từ mắt của con, nghĩa 
ấy như nhau. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, nếu Thế tôn so sánh hai trường hợp 
này, ý nghĩa không khác. 


Kinh văn: #Ð##:zS‡HX§,E#: 7Á. ñịjĐli? TA, #1, TRKRRT 
,E i2 #t. 


Phiên âm: Phật cáo A-nan: Nhữ ngôn tương loại, thị nghĩa bất nhiên. Hà 
dĩ cố? Như vô thủ nhân, quyền tất cánh diệt, bỉ vô nhãn giả, phi kiến toàn 
vô. 

Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: Ông nói giống nhau, nghĩa ấy không 
đúng. Sao vậy? Nếu một người không có tay thì hẳn nhiên là không có 
nắm tay, nhưng những người mù, chẳng phải họ hoàn toàn không có cái 
thấy. 


Giảng: Ởở đây Đức Phật phê bình A-nan, báo cho A-nan biết ý tưởng của A-nan 
không đúng. : 
Đức Phật bảo A-nan: “Ong nói giống nhau, nghĩa ấy không đúng.” 


Ông cho rằng cả hai trường hợp ấy trong ví dụ đưa ra đều giống nhau. Không 
phải. Sao vậy? Nếu một người không có tay thì hẳn nhiên không có nắm tay. 
Nếu người không có bàn tay thì họ cũng không có nắm tay. Nhưng những 
người mù, chẳng phải là họ hoàn toàn không có cái thấy. Nhưng nếu người 
không có mắt thì đó chẳng phải là trường hợp họ không thấy được cái gì hết, 
họ vẫn có thể thấy được. Người không có mắt có thể thấy được. Quý vị tin 
không? 


Kinh văn: PrĐ1''[? 3cãÄJŠ⁄Ê,ñ8Jm] BH .À., 6 in] BI là? R8 H .Á.,/ 22K lát: < Hh 
BÍ 5ã HH, Sẽ TÊ10bNR. 


Phiên âm: Sở dĩ giả hà? Nhữ thí ư đồ, tuân vấn manh nhơn, nhữ hà sở 
kiến? Bỉ chư manh nhơn, tất lai đáp nhữ: Ngã kim nhãn tiền, duy kiến hắc 
ám, cánh vô tha chúc. 

Việt dịch: Bởi tại sao? Ông thử ra đường hỏi những người mù mắt: 

— Ống thấy gì không? 

Các người mù chắc chắn sẽ đáp: 

— Nay tôi chỉ thấy một màu tối đen trước mắt, ngoài ra không thấy gì 
khác. 

Giảng: Bởi tại sao? Tại sao Như Lai lại nói với ông như vậy? 

Ông thử ra đường hỏi những người mù mắt: 

— Ong thấy gì không? 

Hãy ra ngoài chợ, gặp một người mù rồi hỏi thử ông ta thấy gì? 

Các người mù chắc chắn sẽ đáp: 

— Nay tôi chỉ thấy một màu tối đen trước mắt ngoài ra không thấy gì khác. 
Người mù sẽ đáp rằng họ không thấy gì khác ngoài một màu tối đen. 


Kinh văn: #5, WEB BFš, R4 Ín] E518. 
Phiên âm: Dĩ thị nghĩa quan, tiền trần tự ám, kiến hà khuy tổn. 


Việt dịch: Theo nghĩa ấy mà quán xét thì đã rõ, người mù thấy màu tối 
đen phía trước, chứ cái thấy của họ đâu có thiếu mất. 

Giảng: Theo nghĩa ấy mà quán xét thì đã rõ. Nếu quý vị hiểu được ý này, nếu 
quý vị quán xét kỹ nghĩa ấy, thì sẽ biết. Người mù thấy màu tối đen phía trước, 
chứ cái thấy của họ đâu có thiếu mất. Nếu quý vị thấy màu tối đen ở phía trước 
mình thì cái thấy của quý vị không bị mất, cái thấy ấy chẳng tăng chẳng giảm. 


Kinh văn: JaJŠ#fS :§§ NRRRII,Eấf XRHH, 7< †n] RẺ bả 2 

Phiên âm: A-nan ngôn: Chư manh nhãn tiền, duy đổ hắc ám, vân hà 
thành kiến? 

Việt dịch: A-nan thưa: Cái duy nhất mà người mù có thể thấy được trước 
mắt là màu tối đen. Sao có thể gọi là thấy được? 

Giảng: A-nan thưa: “Cái duy nhất mà người mù có thể thấy được trước mắt là 
màu tối đen. Sao có thể gọi là thấy được?” A-nan lặp lại ví dụ của Đức Phật: 


người mù không sử dụng đôi mắt của họ được. Họ chỉ nhìn thấy một màu tối 
đen. Nhưng theo A-nan cái thấy tối đen này không thực sự là thấy, A-nan cho 
rằng người nào mù mắt thì không thể thấy được. A-nan hỏi Đức Phật: “Tại sao 
Như Lai bảo rằng người mù thấy được?” 


Kinh văn: ffp#4l£J##:šZ E #£RR, IS XRHE, H42B HR À., KT HR E,— n8 ñlI, 2# 5 
2 


Phiên âm: Phật cáo A-nan: Chư manh vô nhãn, duy quan hắc ám, dữ hữu 
nhãn nhơn, xử ư ám thất, nhị hắc hữu biệt, vi vô hữu biệt? 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan có gì khác nhau giữa màu tối đen mà 
người mù thấy được và màu tối đen mà người sáng mắt nhìn thấy khi họ 
ở trong phòng tối? 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan có gì khác nhau giữa màu tối đen mà người mù 
thấy được và màu tối đen mà người sáng mắt nhìn thấy khi họ ở trong phòng 
tối? Bóng tối mà người sáng mắt thấy được trong phòng tối không có ánh sáng 
mặt trời, mặt trăng hay đèn đuốc có gì khác với bóng tối mà người mù thấy 
được chăng? Nếu một người mù và một người sáng mắt cùng ở trong một căn 
phòng tối, hai màu tối đen mà hai người nhìn thấy có khác nhau chăng? 


Kinh văn: #IE†#f.HR§th A,E4fSEN,— TRE, E4 Ất Seo 


Phiên âm: Như thị, Thế tôn. Thử ám trung nhân, dữ bỉ quần manh, nhị 
hắc hiệu lượng, tằng vô hữu dị. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, đúng vậy. Hai màu tối đen, một do người ở trong 
phòng tối thấy và một do người mù thấy được không có gì khác nhau. 


Giảng: A-nan trả lời câu hỏi của Thế tôn. Bạch Thế tôn, đúng vậy. Giữa hai 
màu tối đen, một do người ở trong phòng tối thấy được bởi người sáng mắt và 
một do người mù thấy được không có gì khác. Hai màu tối đen ấy đều giống 
nhau. Đức Phật đáp: Đúng vậy! 


Kinh văn: EÃt,27?#RR.A 2 BH XE, 0H 2C,1601 BI 6o P4 G,24 H8 0 /1o Tế 
ữrh^ ˆRñi,2</63Y7R†^ Bi EE, R1518 tt, E2 KG Bo 

Phiên âm: A-nan! Nhược vô nhãn nhơn toàn kiến tiền hắc, hốt đắc nhãn 
quang, hoàn ư tiền trần, kiến chủng chủng sắc, danh nhãn kiến giả. Bỉ ám 


trung nhân, toàn kiến tiền hắc, hốt hoạch đăng quang, diệc ư tiền trần, 
kiến chủng chủng sắc, ưng danh đăng kiến. 


Việt dịch: A-nan, nếu người mù chỉ thấy được màu tối đen khi bỗng dưng 
được sáng mắt lại, thấy được đủ loại sắc tướng, ông gọi đó là do mắt thấy. 
Và khi người ở trong phòng tối kia, chỉ thấy phía trước hoàn toàn tối đen, 
bỗng dưng thấy được mọi vật nhờ có đèn sáng, lẽ ra nên gọi đèn thấy là 
đúng hơn. 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan: A-nan nếu người mù chỉ thấy được màu tối đen, 
khi bỗng dưng được sáng mắt lại, thấy được đủ loại sắc tướng... Ông nói chẳng 
có gì khác nhau giữa hai thứ màu tối đen. Nhưng sẽ là gì nếu người mù trong 
ví dụ này bỗng dưng được sáng mắt lại, mắt họ thấy được đủ vật tượng ở khắp 
mọi nơi? Ông gọi đó là do mắt thấy 


Đó là ý kiến của ông, nhưng còn trường hợp khi người ở trong phòng tối kia 
thấy được mọi vật nhờ có đèn sáng thì sao? Người sáng mắt ở trong phòng tối 
cũng chỉ thấy được một màu đen tối, nhưng một khi bật đèn sáng lên thì người 
ấy vẫn có thể thấy được tất cả mọi thứ. Theo luận điểm của ông, lẽ ra ông nên 
nói đèn thấy là đúng hơn. Tại sao Đức Phật nói như vậy? Người ở trong phòng 
tối thì không thể thấy, nhưng khi đèn sáng lên thì họ có thể thấy được. Người 
mù thì không thể thấy được nhưng nếu họ được sáng mắt trở lại thì họ vẫn có 
thể thấy được. Nếu khi người mù kia chợt sáng mắt lại rồi khi người ở trong 
phòng tối kia thấy được nhờ đèn sáng thì lš ra nên gọi là cái thấy ấy là đèn. 
Đức Phật hỏi: Có đúng vậy không? 


Kinh văn: 8Ä 51EfES R H222; RISf,fnJBR2x+ <2 

Phiên âm: Nhược đăng kiến giả, đăng năng hữu kiến, tự bất danh đăng; 
hựu tắc đăng quan, hà quan nhữ sự? 

Việt dịch: Nếu cái thấy do đèn thì đèn đã có được cái thấy, nên chẳng gọi 
là đèn; và nếu là đèn thấy thì quan hệ gì đến ông? 

Giảng: Nếu cái thấy từ đèn thì đèn đã có được cái thấy, nên chẳng gọi là đèn. 
Và nếu là đèn thấy thì quan hệ gì đến ông? Nếu thực sự đèn có thể nhìn thấy 
và quan sát được thì chẳng có việc gì quan hệ đến ông cả. 


Kinh văn: it #I,JEfERRfŒ. 0H ERR2FIE. RRRERRfS,iHESS†† EIÙb2E 
RR. 


Phiên âm: Thị cố đương tri, đăng năng hiển sắc. Như thị kiến giả, thị nhãn 
phi đăng, nhãn năng hiển sắc, như thị kiến tánh thị tâm phi nhãn. 

Việt dịch: Thế nên phải biết, đèn làm hiển lộ các vật thể. Còn cái thấy đó 
là do ở mắt, chứ không phải đèn. Khi mắt nhận rõ các vật thể thì tánh 
thấy đó chính là tâm, chẳng phải là mắt. 

Giảng: Thế nên phải biết, đèn làm hiển lộ các vật thể, còn cái thấy là do ở mắt, 
chứ không phải đèn. Đèn làm cho hình dáng các vật thể hiển hiện rõ ràng 
nhưng nhờ mắt mới nhận ra được các vật thể ấy. Cùng một biểu tượng như 
vậy, khi mắt nhận rõ các vật thể, thì tánh thấy đó chính là tâm, chẳng phải là 
mắt. Chúng ta đang nghiên cứu nghĩa thứ nhất trong mười biểu hiện của tánh 
thấy mà Đức Phật đã mười lần khai thị tánh thấy, bảy lần gạn hỏi về tâm. Đây là 
lần thứ nhất. Đức Phật chỉ bày tánh thấy là do tâm, không phải từ mắt. 


Kinh văn: Jlj##ff{S,{SIEIZS,ERã j1, BZ4.ÙÒkBRfs. Ãñ@,1⁄, “2< 
7. #?§ÙrfØtEiR 

Phiên âm: A-nan tuy phục đắc văn thị ngôn, dữ chư đại chúng, khẩu dĩ 
mặc nhiên, tâm vị khai ngộ. Du kí Như Lai, từ âm tuyên thị. Hiệp chưởng 
thanh tâm, trữ Phật bi hối. 


Việt dịch: Mặc dù A-nan và đại chúng được nghe Đức Phật chỉ dạy như 
vậy, nhưng tâm chưa được khai ngộ nên vẫn im lặng, mong Như Lai dùng 
lời tư bi chỉ dạy thêm. Nên đứng chắp tay, lắng lòng trông chờ Đức Phật 
thương xót chỉ bày. 


Giảng: Mặc dù A-nan và đại chúng được nghe Đức Phật chỉ dạy như vậy, 
nhưng tâm chưa được khai ngộ nên vẫn im lặng. A-nan và mọi người khác 
trong pháp hội đều lặng im không nói được lời nào. Tại sao họ im lặng? Vì họ 
đang suy nghĩ: “Ò! Như thế là mắt ta không thể thấy được vật hay sao? ồI 
chính tâm ta thấy được hay sao?” Các ông có thể cho đó là không đúng, 
nhưng Đức Phật đã giải thích như vậy. Nếu các ông cho rằng mắt thấy là đúng. 
Tại sao trước đây tôi chưa từng được biết như vậy?” Đó là những gì đại chúng 
đang suy nghĩ vì họ chưa được hiểu. Tâm của đại chúng chưa được khai ngộ. 
Mong Như Lai dùng lời nói từ bi chỉ dạy thêm, họ suy nghĩ “chúng ta hy vọng 
Như Lai sẽ đem lòng từ bi chỉ dạy thêm cho chúng ta. Nên đứng chắp tay. 

Tại sao đại chúng chắp tay cung kính? Điều ấy biểu thị sự nhất tâm thành ý. 
Trong họ chỉ còn tồn tại một tâm duy nhất, chẳng phải hai. Khi hai tay của quý 
vị tách rời ra, người ta bảo rằng quý vị có đến mười tâm và khi hay tay chắp lại 


thì chỉ còn có một tâm. Vì khi hai tay chắp lại với nhau thì các tâm niệm gom 
lại trở thành một. Lắng lòng tức là làm cho tâm ý trở thành trong sáng, yên 
tĩnh. Không chứa nhiều rác rến trong đầu nữa. Dọn dẹp sạch sẽ rác bẩn trong 
đầu ra rồi đổ đi nơi khác. Trông chờ Đức Phật thương xót chỉ bày. Đại chúng 
vẫn trông chờ Đức Phật đem lòng từ bi chỉ dạy thêm, nhờ đó mà đại chúng 
được khai ngộ, thoát khỏi mê mờ. 


Kinh văn: §Rƒ†E#f,#?0tfEff. 1H SBRHTLRfW‡Ho RUN šMEE Ko CB 
išERlth, l]#£# hHr#,#)00Rt:—ĐUJKÑ+#2t Si£EHff£:. 
FH#ElBláf4. ¿5X Ð?BHInlBifR2nt 5t 2 


Phiên âm: Nhĩ thời Thế tôn, thư đâu-la miên, võng tướng quang thủ, khai 
ngũ luân chỉ, hối sắc A-nan, cập chư đại chúng: Ngã sơ thành đạo ư Lộc 
viên trung, vị A-nhã-đa, ngũ tỷ-khưu đẳng, cập nhữ tứ chúng ngôn: Nhất 
thiết chúng sanh, bất thành bồ đề, cập a-la-hán giai do khách trần, phiền 
não sở ngộ. Nhữ đẳng đương thời, nhơn hà khai ngộ, kim thành Thánh 
quả? 


Việt dịch: Khi ấy, Đức Thế tôn duỗi cánh tay đâu-la miên sáng chói, xòe 
năm ngón tay, bảo A-nan cùng toàn thể đại chúng: 

— Khi mới thành đạo, Như Lai đến vườn Lộc uyển, có dạy cho năm anh 
em tỷ-khưu A-nhã Kiều-trằn-như cùng ông và tứ chúng rằng: Tất cả 
chúng sinh bị mê hoặc bởi khách trần phiền não nên chẳng được giác 
ngộ, chứng quả a-la-hán. Lúc đó các ông nhân đâu mà được khai ngộ, 
thành tựu quả vị thánh? 


Giảng: Khi ấy là khi mọi người trong pháp hội đều đứng chờ được nghe lời chỉ 
dạy và sự giáo hóa từ bi của Đức Phật. Đức Thế Tôn: Đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni duỗi cánh tay Đâu-la-miên sáng chói, xòe năm ngón tay... Trên mỗi bàn tay 
của Đức Phật có một nghìn dấu vân hình như bánh xe. Bàn tay của Đức Phật 
rất mềm và mịn như lụa quý, lấp lánh sáng ngời. 


Bảo A-nan cùng toàn thể đại chúng: 

— Khi mới thành đạo. Vào khuya ngày tám tháng mười hai (âm lịch), khi ngồi 
dưới cội cây bôồ-đề, Đức Phật nhìn thấy sao mai lấp lánh vừa ló dạng liền hoát 
nhiên khai ngộ, chứng được đạo quả. Như Lai đến vườn Lộc uyển. 


Đó là một khu vườn rất rộng chuyên dành riêng để nuôi nai. Chuyện này duyên 
khởi từ đâu? Nó hoàn toàn bắt nguồn từ một kiếp xa xôi vô hạn, khi Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni có tiên thân là một con nai. Ngài là nai chúa trong một đàn 
nai gồm năm trăm con. Quý vị thử đoán còn có người nào khác nữa lúc đó? 


Chính Đề-bà-đạt-đa, lúc ấy cũng là một con nai chúa với năm trăm nai trong 
đoàn. Trong kiếp sau khi Đức Phật đã thành chánh giác, Đề-bà-đạt-đa là em 
họ của Đức Phật, ghen ty với Đức Phật, luôn tìm cách hãm hại Ngài. Nhưng 
vào khi xa xưa cả hai đều là nai chúa. Có một vị vua của loài người thích dùng 
quyền lực và phương tiện sẵn có để dồn các loài vật sống hoang dã vào một 
vùng nhất định. 


Vị vua ấy dự định lập thành một nơi có rất nhiều động vật hoang dã cho dễ săn 
bắt chúng. Thế nên Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lúc ấy dưới hình tướng nai chúa 
đến gặp nai chúa kia là Đề-bà-đạt-đa. Họ bàn bạc với nhau rằng: “Chúng ta 
phải tìm cách để bảo vệ dòng giống của mình, không thể nào để cho nhà vua 
giết sạch. Chúng ta phải có cách để tự bảo vệ cho mình”? Chúng ta hãy đến 
chỗ nhà vua và thỉnh cầu vua đừng tàn sát chúng ta nữa.” Mặc dù họ là nai 
nhưng nói được tiếng người. Hai nai chúa đi gặp nhà vua. Khi họ gặp lính gác 
ở cổng thành. Họ nói như ra lệnh: “Chúng tôi muốn gặp nhà vua. Ông báo tin 
giùm!” Lính gác nghe nai nói được tiếng người liền vào tâu ngay với nhà vua. 
Nhà vua cũng lấy làm lạ vì nghe nai nói được tiếng người. Vua đồng ý cho họ 
tiếp kiến. Họ được đưa ra lời thỉnh cầu. 


Hai nai chúa đến trước nhà vua nói: “Chúng tôi là nai, mỗi ngày nhà vua giết 
đến bảy-tám đồng loại của chúng tôi, nhiều hơn số lượng thịt nhà vua cần dùng 
một ngày, những thứ ăn không hết thì bỏ lại cho thối rữa. Nếu chúng ta thỏa 
thuận theo cách này có lẽ tốt hơn chăng? Hằng ngày chúng tôi sẽ thay phiên 
nhau cung cấp cho nhà vua một con nai, như vậy ngày nào nhà vua cũng có 
được thịt tươi để ăn mà không cần phải tàn sát dòng dõi chúng tôi. Nếu nhà 
vua đồng ý phương thức này thì nguồn cung cấp thịt cho vua sẽ không bao giờ 
cạn. Từ nay đến vài trăm năm sau vẫn còn thịt để ăn.” 


Nhà vua thấy được sự thành khẩn của hai nai chúa trong lời thỉnh cầu và cũng 
vì nghe nai nói được tiếng người, nên vua cảm động, thỏa mãn lời thỉnh cầu 
của hai nai chúa. Từ đó mỗi ngày hai nai chúa thay phiên nhau gởi đến nhà 
vua một con nai trong đàn của mình. Cho đến một hôm, đến phiên một con nai 
mẹ đang mang thai trong đàn của nai chúa Đề-bà-đạt-đa phải hiến mạng cho 
vua. Cái thai con trong bụng đã quá nặng nề chưa biết sẽ sinh trong ngày nay 
hay mai. Nên nai mẹ năn nỉ nai chúa Đề-bà-đạt-đa: “Ngài có thể gởi vị khác đi 
thay thế cho tôi ngày hôm nay chăng? Hôm sau nai con được sinh xong, tôi sẽ 
đếp nộp mạng cho nhà vua.” 


Đề-bà-đạt-đa đáp: “Không thể được, đã đến phiên của mày, mày phải đi. 
Không có chần chừ gì trong chuyện này cả. Mày không muốn chết vậy ai sẽ 
chết thay cho mày? Không ai muốn đi đến chỗ chết cả. Mày muốn sống thêm 


vài ngày trong khi đã đến phiên của mày phải chết. Chuyện ấy không thể 
được.” Mắt của nai mẹ đang mang thai đầm đìa nước mắt, nó tìm đến nai chúa 
là tiên thân Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Mặc dù nó không ở trong đàn này 
nhưng nó đến năn nỉ nai chúa Thích-ca xin một giải pháp tạm thời thay thế nai 
khác cho nó được sống thêm vài ngày để sinh nai con. Sau khi nghe lời thỉnh 
cầu, nai chúa Thích-ca biết rằng năm trăm con nai trong đàn của mình sẽ 
không có con nào muốn thế mạng cho nai mẹ kia. 

Tuy nhiên nai chúa Thích-ca vẫn nói với nai mẹ: “Được rồi con hãy ở lại trong 
đàn của ta, khỏi phải đi đâu cả.” Rồi nai chúa Thích-ca tự mình đi nạp mạng 
thế cho nai mẹ. Nhà vua hỏi nai chúa: “Ông có việc gì mà đến đây? Phải 
chăng nai trong đàn của ông đã bị ăn thịt hết rồi sao? Tại sao ông phải đến?” 
Vì có thể nói được tiếng người, nai chúa Thích-ca đáp: “Hơi nhà vua, ông 
không thể nào ăn hết được đàn nai của tôi đâu! Ngược lại đàn nai của tôi đang 
phát triển mạnh, càng ngày càng đông dần. Ông chỉ ăn được một ngày một 
con, nhưng mỗi ngày đàn nai của tôi đẻ thêm rất nhiều con.” Nhà vua hỏi: “Thế 
tại sao đến phiên ông phải đến đây?” 


Nai chúa Thích-ca giải thích: “Có một nai mẹ mang thai, đến ngày nay hay mai 
sẽ đẻ. Nhưng hôm nay lại đến phiên nai mẹ phải nộp mạng, Bởi vì nai mẹ 
muốn đợi đến khi đẻ xong rồi mới đến nộp mạng cho nhà vua, nai mẹ đến tôi 
nài nỉ xin cử nai khác tạm thời thay thế cho nó. Tôi thông cảm lời thỉnh cầu này 
nhưng biết không có nai nào chịu chết trước khi đến phiên mình cả, thế nên tự 
tôi đến đây nộp mạng thế cho nai mẹ.” Khi nhà vua nghe như vậy, ông xúc 
động vô cùng và nói: “Từ nay đừng gởi một con nai nào đến đây nữa cả.” Rồi 
nhà vua nói bài kệ: 

“Nhữ thị lộc đầu nhân 

Ngã thị nhân đầu lộc 

Ngã tùng kim nhật hậu 

Bất thực chúng sinh nhục” 


Nghĩa là: 

“Mặc dù ông mang thân xác của loài nai nhưng ông có tấm lòng của con 
người. Còn tôi tuy mang thân người nhưng có lòng dạ của loài nai. Từ đây về 
sau tôi nguyện sẽ không ăn thịt của chúng sinh nữa.” Do vậy loài nai ở trong 
khu rừng ấy gia tăng rất nhanh. Khu rừng được gọi là Lộc dã uyển. Cũng còn 
được gọi là Tiên uyển, vì phong thủy ở đây cực kỳ tươi tốt nên có rất nhiều vị 
tiên đến đây tu đạo. Thế nên khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành đạo, trước 
tiên Ngài đến Lộc dã uyển để độ cho năm vị tỷ-khưu Dạy cho năm anh em tỷ- 


khưu A-nhã Kiều-trần-như ba trong năm vị tÿ-khưu này là bà con trong dòng 
họ cha của Đức Phật và hai người là bà con trong họ mẹ của Đức Phật. 


Khi Đức Phật vừa rời hoàng cung để xuất gia tu đạo trong núi Hy-mã-lạp-sơn 
(núi Tuyết), cha của Ngài đã phái những người này đi theo Ngài để cố gắng 
thuyết phục Ngài trở về. Lúc ấy, năm vị này chưa phải là tỷ-khưu mà là quan 
đại thần. Mặc dù họ đã hết sức khuyên can Đức Phật hãy trở về, nhưng Ngài 
không về. Năm vị quan đại thần này không thể nào trở về hoàng cung gặp đức 
vua cha của Đức Phật được khi họ không hoàn thành sứ mạng, thế nên họ 
phải ở lại cùng với Đức Phật và theo Ngài tu đạo. 


Trong ba vị có họ hàng với vua cha, có một vị tên là Át-bệ (Asvajit) nghĩa là 
Mã Thắng; một vị tên là Bạt-đề (Bhadrika) nghĩa là Tiểu Hiền, vị thứ ba tên là 
Ma-ha-nam (Mahanama Kulika) còn gọi là Câu-lợi. Còn hai vị bà con bên họ 
mẹ của Đức Phật một vị tên là A-nhã-đa Kiều-trần-như, vị thứ hai là Thập Lực 
Ca-diếp (Dasabala Kãsyapa) còn gọi là Âm Quang. Có tên ấy vì trước kia Ngài 
là ngoại đạo thờ lửa. Năm vị này ở lại với Đức Phật đồng tu theo lối khổ hạnh. 
Nhưng cuối cùng ba người trong đó chịu không nổi nên bỏ đi. Họ thối tâm nửa 
chừng, còn hai người kia tiếp tục tu tập cùng với Đức Phật. Lúc ấy, Đức Phật 
mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, Ngài trở nên quá gầy yếu, thân thể chẳng còn gì 
ngoài da bọc lấy xương. Một hôm thiên nữ đến dâng cúng cho Ngài một bát 
cháo sữa, Ngài dùng cháo sữa xong thấy thân thể khỏe mạnh trở lại. Hai vị 
đồng tu cùng Ngài thấy vậy tỏ ra bất bình. 


Họ nói với nhau rằng: “Tại sao một người tu khổ hạnh lại còn dùng cháo sữa?” 
Hồi họ cũng từ bỏ Ngài ra đi. Đó là Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong thời kỳ 
đang tu khổ hạnh và năm người trong họ hàng bên cha và mẹ của Ngài được 
phái đi theo Ngài đã hoàn toàn rời bỏ Ngài. Ba người vì không chịu nổi khổ 
cực và hai người không đồng ý khi thấy Đức Phật nhận của cúng dường. Chỉ 
còn lại Đức Phật tiếp tục một mình tu hành. Sau khi Ngài tu ở đó suốt sáu năm, 
Ngài đến ngôi dưới cội cây bồ-đề. Vào rạng ngày mồng tám tháng mười hai, 
khi thấy sao Mai xuất hiện, Ngài hoát nhiên chứng ngộ (Dạ đổ minh tinh, nhì 
thành chánh giác). 


Sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài quán sát xem ai là người nên hóa độ trước 
tiên, Ngài thấy người đó chính là A-nhã Kiều-trần-như, là một trong năm vị tỷ- 
khưu cùng tu khổ hạnh với Ngài. Người mà trong một kiếp trước đã làm vua 
tên Ca-lợi (Kalinga), đã từng cắt đứt tay chân của Đức Phật rời khỏi thân thể. 
Lúc ấy, Đức Phật đã phát nguyện đến khi nào thành Phật Ngài sẽ độ cho vua 
Ca-lợi trước tiên. Đó là lý do tại sao Đức Phật Thích-ca Mâu-ni khi được chứng 
đạo, trước hết liền đến Lộc Uyển để hóa độ cho năm vị tỷ-khưu. Đức Phật 


Thích Ca nói rằng: độ thoát cho năm anh em tÿ-khưu A-nhã Kiều-trần-như, 
cùng ông và tứ chúng. Tứ chúng gồm có tÿ-khưu (tăng), tỷ-khưu ni (ni), ưu-bà- 
tắc (nam cư sĩ), ưu-bà-di (nữ cư sĩ). 


“Tất cả chúng sinh đều bị mê hoặc bởi khách trần phiền não, nên chẳng được 
giác ngộ thành a-la-hán.” Tại sao chúng sinh không thành tựu Phật quả hoặc 
được khai ngộ? Tại sao chúng sinh không chứng được sơ quả a-la-hán? 


Chữ “khách trần” cũng có nghĩa là vọng tưởng của quý vị. Vọng tưởng chính là 
khách trần và phiền não. Quý vị cũng có thể gọi khách trần là hai món hoặc (4 
) kiến hoặc và tư hoặc. Phiền não cũng còn được gọi là vô minh hoặc hay là 
trần sa hoặc. Tại sao con người bị mê mờ bởi khách trần và phiền não? Vì con 
người là một động vật vô cùng kỳ quái suốt ngày họ chỉ thích ăn phiền não. 
Giao cho họ thức ăn thật ngon, cho họ bánh mì và bơ sữa mà họ vẫn không 
muốn ăn. Họ chỉ muốn ăn nuốt phiền não, thứ mà họ thấy ăn ngon hơn là bánh 
rán chay. Ngay cả dù có người khuyên bảo họ đừng có ăn phiần não, họ vẫn 
thấy khó có thể từ bỏ được. Từ sáng tới tối họ chẳng ăn gì cả ngoài khách trần 
và phiền não, ngốn đầy bụng sân hận thay vì thức ăn. Những người như thế 
thật đáng thương xót. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói rằng: “Lý do khiến cho 
chúng sinh các ông không thể thành Phật, thành a-la-hán bởi vì các ông bị mê 
hoặc bởi khách trần và phiền não. Lúc đó các ông nhân đâu mà được khai 
ngộ; thành tựu quả vị Thánh? 


“Lúc đó” nghĩa là thời gian khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đến Lộc uyển giảng 
pháp. “Các ông” nghĩa là Đức Phật nói đến năm vị tỷ-khưu và tứ chúng tỷ- 
khưu, tỷ-khưu ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Đức Phật hỏi họ được khai ngộ khi nào 
và nhờ đâu mà được giác ngộ khi nghe Đức Phật khai thị về khách trần và 
phiền não. Họ đã hiểu nghĩa gì khiến cho họ chứng được quả vị a-la-hán? 


Kinh văn: E?†{RRR3Bf= H08: #2 Z,14 KH, 8Í M4o BI ZR§— 


° 


Phiên âm: Thời Kiều-trần-na, khởi lập bạch Phật, ngã kim trưởng lão ư 
Đại chúng trung, độc đắc giải danh. Nhân ngộ khách trần nhị tự thành 
quả. 

Việt dịch: Rồi A-nhã Kiều-trần-na đứng dậy bạch Phật: Nay hàng trưởng 
lão trong đại chúng, chỉ riêng con được danh hiệu là Giải (hiểu). Nhờ ngộ 
được nghĩa hai chữ khách trần mà thành tựu quả vị. 


Giảng: A-nhã Kiều-trần-như là một trong năm vị tỷ-khưu đầu tiên được Phật 
hóa độ. Tên của Ngài dịch sang tiếng Hán là Giải bổn tế #£Z£ š, cũng có 
nghĩa là Tối sơ giải #J##, vì Ngài là người đầu tiên giải ngộ khi nghe Đức 
Phật giảng Tứ diệu đế và được Đức Phật công nhận đã chứng quả a-la-hán. 
Rồi A-nhã Kiều-trần-như đứng dậy bạch Phật: Nay trong hàng trưởng lão trong 
đại chúng, chỉ riêng con được danh hiệu là giải (hiểu). Nhờ ngộ được nghĩa hai 
chữ khách trần mà thành tựu quả vị. Kiều-trần-như thưa: “Nay ở trong đại 
chúng này con là hàng trưởng lão, con đã lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm 
trong tu tập. Tại sao con nhận được danh hiệu là giải (hiểu)? Vì khi nghe Đức 
Phật giảng về nghĩa “khách trần,” con liền hiểu nghĩa ấy nên được khai ngộ.” A- 
nhã Kiều-trần-như sẽ giải thích nghĩa “khách trần” trong đoạn kinh văn tiếp 
theo. 


Kinh văn: † BỊ, 4ƒT41š TC, 5t 18 BV ft, 318 58-<E, (MU BỊ) TC, “1` ÁÊ 2c ro 
E32A£@£. 


Phiên âm: Thế tôn, thí như hành khách, đầu ký lữ đình, hoặc túc hoặc 
thực, thực túc sự tất, thúc trang tiền đồ, bất hoàng an trụ. Nhược thật chủ 
nhân tự vô du vãng, 


Việt dịch:Bạch Thế tôn, như người du khách dừng chân nghỉ lại một quán 
trọ bên đường để ngủ qua đêm hoặc chỉ ăn một bưa. Khi việc lưu trú hoặc 
ăn uống đã xong, họ liền chuẩn bị hành lý lên đường, không ở lại nữa. 
Nếu họ thật là người chủ thì chẳng phải đi đâu. 


Giảng: Bạch Thế Tôn, A-nhã Kiều-trần-như thưa: “Bạch Thế tôn, vì sao hai chữ 
“khách trần” lại mang đến cho con sự giác ngộ? Như người du khách, dừng 
chân nghỉ lại quán trọ bên đường để ngủ qua đem hoặc chỉ ăn một bữa. Khách 
là người đi du lịch trong một kỳ nghỉ, tìm kiếm khách sạn để nghỉ lại, có thể họ 
ngủ lại qua đêm, có thể họ đến quán để ăn uống. Khi việc lưu trú hoặc ăn uống 
đã xong, họ liền chuẩn bị hành lý lên đường. Khi việc ăn ngủ của họ đã xong 
họ, sửa soạn hành lý và tiếp tục lên đường. 


Họ không ở lại nữa Họ là khách, họ không thể nào ở đó lâu được. Nếu họ thật 
là người chủ thì chẳng phải đi đâu Ông chủ nghĩa là thể tánh thanh tịnh thường 
trụ chân tâm. “Khách” nghĩa là vọng tưởng, phiền não, khách trần. Tại sao 
vọng tưởng phiền não lại được so sánh với khách trần? Vì đối với chúng ta 
vọng tưởng phiền não là một thứ gì đó không chắc chắn, không bền vững. 
Thân thể chúng ta vốn thường thanh tịnh. Nhưng nếu chúng ta đi ra ngoài 
trong một ngày có gió thì bụi sẽ bay mù trời vây phủ lấy người, làm bẩn thân 


thể mình. Khi chúng ta dùng tay phủi bụi đi thì nó biến mất. Điều này biểu 
tượng cho việc gì? Nó biểu tượng cho phiền não và vô minh của chúng ta cũng 
giống như khách trần. Phiền não vọng tưởng ấy không thực sự hiện hữu. 
Người khách chính là phiền não và vô minh, phiền não chướng và sở tri 
chướng, là kiến hoặc và tư hoặc. Thế nên A-nhã Kiều-trần-như đã hiểu được 
người khách đến quán trọ chỉ dừng chân tạm thời, trong khi người chủ quán trọ 
thì luôn luôn sống ở đó. 


Kinh văn: 0t t224tt222+A. ®tZZ2##. 


Phiên âm: Như thị tư duy, bất trụ danh khách, trụ danh chủ nhơn, dĩ bất 
trụ giả, danh vi khách nghĩa. 


Việt dịch: Như thế mà suy xét, người chẳng dừng nghỉ lâu gọi là khách, 
người dừng trụ lâu gọi là chủ. Do không dừng trụ, nên có nghĩa là khách. 


Giảng: A-nhã Kiầu-trần-như kết luận: Như thế mà suy xét, người chẳng dừng 
nghỉ lâu gọi là khách, người dừng trụ lâu gọi là chủ. Chúng ta cũng có thể nói 
rằng chúng ta lưu trú trong thân xác ta một cách tạm thời như người khách 
dừng chân trong quán trọ. Chúng ta nên hiểu rằng thân thể mình chỉ là một 
quán trọ, không phải là một ngôi nhà thực sự. Thân thể ấy không phải là ngôi 
nhà của chính mình, thế nên chúng ta không nên quá chấp trước vào chúng. 
Còn ông chủ của chúng ta là thường trụ chân tâm thì không bao giờ bỏ đi đâu 
xa cả. Ông chủ ấy không bao giờ chấm dứt sự hiện hữu. Do không dừng trụ, 
nên có nghĩa là khách. 


Kinh văn: ##nifi®;?§ãã#*x3LAlfth, HH5 EE{H. EER]&Rl, Z7 
đo 


Phiên âm: Hựu như tân tế, thanh dương thăng thiên, quang nhập khích 
trung, phát minh không trung chư hữu trần tướng. Trần chất diêu động, 
hư không tịch nhiên, 


Việt dịch: Lại như khi mưa vừa mới tạnh, mặt trời lấp lánh trên cao, tia 
sáng chiếu vào nhà thông qua khe cửa, làm hiện rõ các hạt bụi trong hư 
không. Bụi trần lay động, còn hư không thì yên lặng. 

Giảng: Lại như khi mưa vừa mới tạnh, mặt trời lấp lánh trên cao, tia sáng chiếu 
vào nhà thông qua khe cửa, làm hiện rõ các hạt bụi trong hư không. Khi mặt 
trời vừa mới xuất hiện vào một buổi sáng sớm trong lành hay là vào buổi bình 


minh sau cơn mưa, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu qua khe cửa hay những lỗ 
trống ở vách tường, ánh sáng ấy sẽ soi chiếu rõ các hạt bụi li ti trôi bập bằnh 
lên xuống trong hư không, chuyển động lăng xăng trong tia sáng mặt trời. Bụi 
trần thì lay động, còn hư không thì yên lặng. Nếu ánh sáng mặt trời không 
chiếu qua các khe cửa, thì quý vị không thể nào thấy được bụi trần, cho dù 
thực sự có rất nhiều bụi trần khắp mọi nơi. Nhưng khi bụi trần nhiễu động lăng 
xăng thì hư không vẫn tĩnh lặng, hư không chẳng hề dao động. 


Khả năng thấy được bụi trần trong tia sáng mặt trời chiếu soi qua khe cửa biểu 
tượng cho năng lực của ánh sáng trí tuệ. Khi quý vị chứng được sơ quả a-la- 
hán, đoạn diệt được tám mươi tám món kiến hoặc thì sẽ có được trí tuệ chân 
chính. Lúc ấy quý vị có thể thấy được các niệm vô minh sinh khởi phiền não 
trong mình cũng nhiều như cát sông Hằng. Mặt trời trí tuệ chiếu soi vào khách 
trần phiền não — qua ví dụ của A-nhã Kiều-trần-như — cũng như ánh sáng mặt 
trời chiếu qua khe cửa. Hang động âm u của vô minh sẽ được chiếu sáng, lúc 
ấy quý vị sẽ nhận ra khách trần phiền não, và quý vị sẽ được giác ngộ. 


Kinh văn: #IEã4E,3678⁄2 2,168) EE. I8) l5, 


Phiên âm: Như thị tư duy, trừng tịch danh không, diêu động danh trần. Dĩ 
diêu động giả, danh vi trần nghĩa. 


Việt dịch: Thế nên con suy nghĩ, trong lặng gọi là hư không lay động là 
trần. Do lay động mà có nghĩa là trần. 


Giảng: Vô minh, phiền não nhiều vô số như những hạt bụi trần đang lay động. 
Nhưng hư không thì không lay động. Hư không biểu thị cho tánh thấy của ta, 
vốn luôn luôn không lay động. Tánh thấy đó là người chủ chân thực, là chân 

tâm thường trụ của chúng ta, vốn chẳng đến, chẳng đi. Thế nên con suy nghĩ, 
trong lặng gọi là hư không, trong suốt và lặng lẽ, không lay động, đó được gọi 
là hư không. Lay động là trần, do lay động mà có tên gọi là trần. 


Quý vị hãy nhìn đám bụi trong dải tia sáng mặt trời đang nhảy múa lăng xăng 
không ngừng ấy. Cái gì là bụi? Bụi ấy biểu tượng cho phiền não, vô minh, 
phiền não chướng, sở tri chướng. Khi một ai bị chấp dính vào những thứ này 
được gọi là vướng “bụi trần.” Hằng ngày quý vị nghe giảng kinh, tôi khuyên quý 
vị đừng có phiền não, nhưng những gì quý vị có được toàn là phiền não. Tôi 
khuyên quý vị đừng có vô minh nhưng những gì quý vị thể hiện ra đều là vô 
minh. Quý vị xem như vậy có phải là vâng lời không? Càng giảng giải về vô 
minh là điều không tốt bao nhiêu thì vô minh càng trở nên lớn hơn bên trong 


quý vị. Khi quý vị được giải thích là phiền não là không tốt thì phiền não lại 
càng lớn mạnh. 


Trước khi đề cập đến thì không có phiền não, nhưng một khi đã đưa ra bàn 
luận, thì phiền não lại sinh khởi và càng tăng. Thế nên có lẽ việc giảng giải kinh 
điển của tôi chẳng phải là lối giảng giải hay, vì tôi không có thể bao che, thanh 
minh cho phiền não của quý vị. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ liệng quách phiền 
não của quý vị xuống Thái Bình Dương cho xong, để đừng có xem phiền não 
của mình như một kho tàng quý giá nữa. Đừng nâng niu chiều chuộng chúng. 
Quý vị nên liệng hết phiền não xuống biển, cho dù phiền não có quá nhiều đến 
nỗi chúng có nguy cơ lấp tràn cả đại dương. Phiần não là ma quỷ, quý vị có thể 
tìm thấy yêu tinh ma quỷ nơi đâu? Nói đơn giản, hễ có phiền não là có yêu 
quỷ. Quý vị và phiền não đang đi cùng nhau. Phiền não cực kỳ tệ hại, kinh này 
được giảng cũng chỉ để dạy cho mọi người biết cách từ bỏ phiền não. Thế nên 
khi tôi nói về phiền não chẳng phải là để cho nó càng nhiều hơn đâu. 


Kinh văn: #§##n 
Phiên âm: Phật ngôn: Như thị! 
Việt dịch: Đức Phật bảo: Đúng như thết 


Giảng: Sau khi A-nhã Kiều-trần-như nói xong, Đức Phật xác nhận cho lời nói 
của ông. Đức Phật nói: “Những điều ông vừa nói hoàn toàn đúng.” Đức Phật 
bảo: Đúng như thế! Những gì lay động là trần, những gì tĩnh lặng là hư không. 
Lý luận của ông là xác đáng. 


Kinh văn: BIRE?#2K?S2fth Bi hii†R;IRMES4SBTBHE Ho BH XE ác nhị hp 
? BIlfE :# R102KE Nội Š N hBN 2o 


Phiên âm: Tức thời Như lai, ư đại chúng trung, khuất ngũ luân chỉ; khuất 
dĩ phục khai, khai dĩ hựu khuất, vị A-nan ngôn: Nhữ kim hà kiến? A-Nan 
ngôn: Ngã kiến Như Lai bách bảo luân chưởng, chúng trung khai hiệp. 


Việt dịch: Khi ấy ở trong đại chúng, Như Lai co năm ngón tay lại; co rồi lại 
mở, mở rồi lại co. Hỏi A-nan rằng: — Nay ông thấy gì? A-nan thưa : -Con 
thấy bàn tay bách bảo luân của Như Lai, xòe ra nắm lại giữa hội chúng. 
Giảng: Đức Phật lo ngại rằng mọi người trong đại chúng vẫn chưa hiểu được 
tánh thấy chân thật. Khi ấy ở trong đại chúng, đức Như Lai co năm ngón tay lại, 
co rồi lại mở, mở rồi lại co. 


Lúc ấy, Đức Thế tôn xòe năm ngón tay ra rồi nắm lại, rồi mở ra, xòe nắm bàn 
tay lại nhiều lần như vậy và hỏi A-nan rằng: — Nay ông thấy gì? Ngay bây giờ 
ông thấy gì? 


A-nan thưa: — Con thấy bàn tay bách bảo luân của Như Lai. Trên bàn tay của 
Như Lai có một nghìn đường vân xoáy như hình bánh xe. A-nan gọi đó là bàn 
tay bách bảo luân. Xòe ra nắm lại giữa hội chúng. 


Kinh văn: #§ÐSJÃt:?2z HN, 1C 2H PHI £T, 2 8l bố PHẾ KT 
? EiXtS:IE,W#jãmB]l2. #Rimmk#HBñ2.3E# 5t äBRH®. 


Phiên âm: Phật cáo A-nan: Nhữ kiến ngã thủ chúng trung khai hiệp, vi thị 
ngã thủ,, hữu khai hữu hiệp^2 Vi phục nhữ kiến, hữu khai hữu hiệp. A-nan 
ngôn: Thế tôn bảo thủ, chúng trung khai hiệp. Ngã kiến Như lai, thủ tự 
khai hiệp, phi ngã kiến tánh, tự khai tự hiệp. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan — Ông thấy tay Như Lai xoè ra nắm lại 
trong đại chúng, đó là tay Như Lai xoè ra nắm lại, hay cái thấy của ông có 
xoè ra nắm lại? 


A-nan thưa : — Bàn tay báu của Thế tôn có xòe nắm trong đại chúng, con thấy 
bàn tay của Như Lai tự xòe ra nắm lại, chớ chẳng phải tánh thấy của con có 
xòe nắm. 

Giảng: Đức Phật bảo A-nan Ông thấy tay Như Lai xòe ra nắm lại trong đại 
chúng. đó là tay như lai xòe ra nắm lại hay cái thấy của ông có xòe ra nắm lại? 
Khi ông thấy nắm tay của Như Lai xòe ra, nắm lại có phải là nắm tay xòe ra 
nắm lại hay cái thấy của ông về nắm tay có xòe ra nắm lại? 

A-nan thưa: — Bàn tay báu của Thế tôn có xòe nắm ở trong đại chúng. Con 
thấy bàn tay của Như Lai tự xòe ra nắm lại. 

A-nan thưa: “Bạch Thế Tôn, đó chính là bàn tay báu bách luân chỉ của Thế tôn 
tự xòe ra nắm lại. Chớ chẳng phải tánh thấy của con có xòe nắm. Tánh thấy 
của con, nơi lưu xuất ra cái thấy thì không xòe nắm. Chính Thế tôn đã làm cho 
bàn tay co mở khiến cho mắt con thấy được bàn tay của Thế tôn có xòe nắm. 


Kinh văn: f§Z:š##Jštf?? 
Phiên âm: Phật ngôn: Thùy động thùy tịnh? 


Việt dịch: Đức Phật hỏi: Cái nào động, cái nào tịnh? 


Giảng: Đức Phật vẫn còn quan tâm đến việc A-nan chưa có được giác ngộ 
chân chính. Thế nên Thế tôn hỏi thêm: 
Đức Phật hỏi: Cái nào động, cái nào tịnh?” 


Kinh văn: EJW#fS:BÐ*P-ft. mi ft, l2, ñ 25112 


Phiên âm: A-nan ngôn: Phật thủ bất trụ. Nhi ngã kiến tánh, thượng vô 
hữu tịnh, thuỳ vi vô trụ? 


Việt dịch: A-nan thưa: Bàn tay Phật không dừng nghỉ. Còn tánh thấy của 
con còn chẳng có ý niệm về sự yên tĩnh, làm sao còn có động? 


Giảng: A-nan thưa: “Bàn tay Phật không dừng nghỉ, Nói cách khác, nó động. 
Còn tánh thấy của con còn chẳng có ý niệm về sự yên tĩnh, làm sao còn có 
động?” Tại sao A-nan trả lời rằng tánh thấy của mình vốn vượt qua cả ý niệm 
về sự tĩnh lặng. Vì tĩnh là do động mà có. Nếu chẳng có chút dao động thì vốn 
chẳng có gì là tĩnh cả. Thế nên nói rằng chẳng có gì thoát ra khỏi ngoài Đại 
định Thủ-lăng-nghiêm và cũng chẳng có gì thêm vào đó được cả. Đạo lý chính 
là ở điểm này. Na-già (nãga) thường ở trong đại định, không có lúc nào là 
không an trụ trong đại định. Na-già là một loài rồng luôn luôn ở trong định. Do 
nó luôn luôn an trụ trong định nên chẳng bao giờ có chuyện nhập hay xuất 
định cả. 


Nên A-nan thưa: “Tánh thấy của con, nhờ đó mà thấy được Thế Tôn, vượt 
thoát cả ý niệm về tĩnh động. Nó siêu việt cả tính chất dao động hoặc ngược lại 
là yên tĩnh. Không có động thì chẳng có tĩnh, cả hai tính chất đó đều được siêu 
việt. Ý niệm đó vốn là không tồn tại, không hiện hữu, không thể lập được. Thì 
làm sao mà nó có thể là không dừng trụ? A-nan nói rằng: vì tánh thấy vốn 
không có cả đặc tính tĩnh lặng, thì làm sao mà nó có sự lay động. Tánh thấy 
hoàn toàn không dao động. 


Kinh văn: #§:#1#! 

Phiên âm: Phật ngôn: Như thị! 

Việt dịch: Đức Phật đáp: Đúng như vậy! 

Giảng: Một lần nữa, Đức Phật đồng ý với A-nan . 

Đức Phật đáp: Đúng như vậy! Những gì ông nói đều đúng cả. Đúng là như thế 
đó. 


Kinh văn: #ZK†2,ftt Š Hh,š— 3L, šf25,RIIEtlnj Eft,Xm 2ä R?. Xi — 
3.,## #2, Inj#f x Rl|ÄHBZ. #2 j§ft, ‡z5ã2 H,in]IN‡6§)2 B#fS:# Rún 
ZkHIUW37Kf.2+2¬ä.ttrx h1fi,5R HI£R]I. 


Phiên âm: Như Lai ư thị, tùng luân chưởng trung phi nhứt bảo quang, tại 
A-nan hữu, tức thời A-nan hồi thủ hữu phán. Hựu phóng nhứt quang tại 
A-nan tả, A-nan hựu tắc hồi thủ tả phán. Phật cáo A-nan! Nhữ đầu kim 
nhật, nhơn hà diêu động? A-nan ngôn: Ngã kiến Như Lai, xuất diệu bảo 
quang, lai ngã tả hữu, cố tả hữu quan, đầu tự diêu động. 


Việt dịch: Bấy giờ từ trong lòng bàn tay, Như Lai phóng ra một đạo hào 
quang báu chiếu đến vai bên phải của A-nan, A-nan liền quay đầu qua 

bên phải để nhìn. Đức Phật lại phóng hào quang khác qua phía vai bên 
trái. A-nan liền quay đầu về bên trái để nhìn. Đức Phật bảo A-nan: 

-Nay đầu ông tại sao lay động? 


A-nan thưa : 
-Con thấy Như Lai phóng đạo hào quang báu chiếu vào vai bên phải rồi vai 
bên trái của con, nên đầu con tự lay động. 


Giảng: Bấy giờ từ trong lòng bàn tay, Như Lai phóng ra một đạo hào quang 
báu chiếu đến vai bên phải của A-nan. Từ bàn tay báu có trăm vòng xoáy như 
bánh xe, ánh sáng phóng ra bay nhanh như chim hoặc như đèn pha phóng 
ánh sáng vào không trung để tìm kiếm một vật gì từ xa. Có thể hơi giống như 
vậy một chút. Hào quang ấy cũng có thể ví như đèn nháy(”), ngay khi bật lên 
thì ánh sáng chiếu ra liền. Tuy nhiên đạo hào quang báu Đức Phật phóng ra từ 
tay Ngài sáng hơn ánh sáng của đèn nháy. Ngay khi đạo hào quang báu này 
bay đến bên vai phải của A-nan. A-nan liền quay đầu qua bên phải để nhìn. A- 
nan xoay đầu qua để nhìn xem hào quang chiếu xa tới đâu. Đức Phật lại phóng 
đạo hào quang khác qua phía vai bên trái. 

Từ bàn tay báu của Đức Phật lại phóng ra một đạo hào quang khác. Phóng 
đến nơi nào? Đến vai bên trái của A-nan. A-nan liền quay đầu qua bên trái để 
nhìn. A-nan nhìn phía bên vai trái của mình. 

Đức Phật hỏi A-nan: 

— Nay đầu ông tại sao lay động? 

Đức Phật lại hỏi A-nan “Tại sao đầu của ông lại quay qua quay về bên phải rồi 
bên trái như vậy?” 


A-nan thưa: 

— Con thấy Như Lai phóng một đạo hào quang báu chiếu vào bên phải rồi bên 
trái của con. Nên đầu con tự lay động. Đạo hào quang ấy chiếu vào vai bên 
phải, rồi vai bên trái của con. Đầu con lay động vì con đang nhìn các đạo hào 
quang báu ấy. 


Kinh văn: J[fE,3+R/)§3É,2-2L RJBB, 25 7 BR BỊ), 24 E và HỤI 2 T1 ĐT, ĐC HH E4 BI, ÏÌÌ] ể số 
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Phiên âm: A-nan! Nhữ phán Phật quang, tả hữu động đầu, vi nhữ đầu 
động, vi phục kiến động? Thế tôn! Ngã đầu tự động, nhi ngã kiến tánh, 
thượng vô hữu chỉ, thuỳ vị diêu động? 


Việt dịch: A-nan, khi ông nhìn hào quang của Như Lai, đầu ông xoay qua 
hai bên vai, thì đầu ông động hay cái thấy của ông động? —- Bạch Thế tôn, 
chính đầu con động, bởi tánh thấy của con còn không có ý niệm dừng 
chỉ, làm sao có động? 


Giảng: Đức Phật lại hỏi A-nan. A-nan, khi ông nhìn hào quang của Phật rồi đầu 
ông xoay qua hai bên vai thì đầu ông động hay cái thấy của ông động? Khi 
xoay chuyển qua về, thì đó là đầu ông di động hay tánh thấy của ông di động? 
— Bạch Thế tôn, chính đầu con động. Bởi tánh thấy của con còn không có ý 
niệm dừng chỉ, làm sao có động? A-nan trả lời là chính đầu ông ta lay động. 
Bởi vì tánh thấy, nơi lưu xuất khả năng thấy thì nó vốn đã không có tính chất 
dừng chỉ nữa. Nghĩa này y như đoạn trước. Nếu tánh thấy siêu việt hẳn tính 
chất dừng chỉ-hoặc có thể nói là không còn có tính chất yên tĩnh nữa thì nó 
cũng không thể nào còn tính chất diêu động. Đây là ý mà A-nan muốn trả lời 
cho Đức Phật: tánh thấy là hoạt dụng của tâm thái như như bất động. 


Kinh văn: #§#n#! 

Phiên âm: Phật ngôn: Như thị! 

Việt dịch: Đức Phật nói: Đúng như vậy! 

Giảng: Đức Phật bảo: “Những gì ông vừa trả lời là đúng.” Đức Phật nói: Đúng 
như vậy! Ông vừa hiểu được đạo lý một cách đúng đắn. Trước đây, ông đã 
nhận lầm giặc làm con khi ông cứ khăng khăng nhận vọng tưởng làm chân 
tâm. Nhưng bây giờ ông đã hiểu rằng tánh thấy của ông không hề lay động. 


Nay đã có chút ít hy vọng về ông.” 
Như thế Đức Phật hài lòng lặp lại với lời khen ngợi. 


Kinh văn: jÊ##n#SXÑ:Z&jÑ+ÐIÁBlZ,2ZZ 5š. ĐI2115,2⁄5£ 


° 


Phiên âm: Ư thị Như Lai phổ cáo đại chúng: Nhược phục chúng sanh dĩ 
diêu động giả danh chỉ vi trần, dĩ bất trụ giả danh chỉ vi khách. 

Việt dịch: Khi ấy Đức Phật lại bảo khắp đại chúng: Giả sư có người khác 
gọi cái động là trần, cái không dừng trụ gọi là khách.” 

Giảng: Lúc này, Đức Phật nói với đại chúng “Nay quý vị đã nghe Như Lai giải 
thích về ý nghĩa này. Chắc chắn là các ông đã hoàn toàn hiểu rõ ràng rồi. Như 
Lai không cần thiết phải nói nhiều nữa. Nhưng “giả sử có người khác gọi cái 
động là trần”, cái không dừng trụ là khách. Có khi những chúng sinh khác gọi 
là trần là những thứ dao động, còn gọi những gì không dừng trụ một nơi gọi là 
khách. Như thế là tại sao? 


Kinh văn: «#ÑJ##,58 H8Iif,##FIiSElh. X?4#Í#Z HH2 ñ®t?⁄Ê. 


Phiên âm: Nhữ quan A-nan, đầu tự động diêu, thần vô sở động, hựu nhữ 
quan ngã, thủ tự khai hiệp, kiến vô thư quyển. 


Việt dịch: Các ông lưu ý rằng chính đầu của A-nan dao động chứ cái thấy 
không dao động. Các ông cũng để ý rằng tay Như Lai có co mở, chứ cái 
thấy không co mở. 


Giảng: Các ông lưu ý rằng chính đầu của A-nan dao động chứ cái thấy không 
dao động. Trong đại chúng đều nhìn thấy rõ đầu của A-nan quay qua quay lại 
và A-nan cũng đã xác nhận là tánh thấy không hề dao động. Các ông cũng để 
ý rằng tay Như Lai có co mở, chứ cái thấy không co mở. Chẳng phải tánh thấy 
có sự mở ra rồi nắm lại. 


Kinh văn: =4nJx^,ÐI8§)2 8,15)? ft2:H4Ã, So 


Phiên âm: Vân hà nhữ kim, dĩ động vi thân, dĩ động vi cảnh? Tùng thủy 
kịp chung, niệm niệm sanh diệt, 


Việt dịch:Tại sao nay các ông vẫn còn nhận cái động làm thân và nhận 
các cảnh làm hiện thể? Nên từ đầu đến cuối, các ông ở trong niệm niệm 
sinh diệt. 


Giảng: Đoạn này, Đức Phật quở trách đại chúng. Ngài bảo: “Nay các ông đã 
thấy rõ ràng tánh thấy không dao động. Thế tại sao nay các ông vẫn nhận cái 
động làm thân và nhận các cảnh làm hiện thể. Quý vị không thể nào nhận ra 
được tánh thấy chân thật của chính mình. Quý vị nhận sắc thân vật chất của 
mình và các cảnh chung quanh cho đó làm thực thể. Quý vị ứng xử với sự dao 
động của sắc thân và cảnh vật môi trường chung quanh như thể là nó đều có 
thực. Những cái dao động này vốn hoàn toàn ở bên ngoài. Nó là thứ vốn 
không thuộc về tánh thấy của quý vị. 

Nên từ đầu đến cuối các ông đều ở trong niệm niệm sinh diệt. Các ông chấp 
chặt vào thân tâm các ông, cho đó là ông chủ của mình. Các ông dùng thức 
tâm phân biệt làm suy nghĩ của mình. Niệm tưởng từ thức tâm là chủ thể của 
sinh diệt. Niệm đầu tiên sinh rồi diệt, niệm tưởng kế tiếp theo nhau sinh diệt. 
Sinh diệt tiếp nối sinh diệt. Quý vị hết sức chú tâm vào cảnh giới sinh diệt nên 
không có được sự hiểu biết chân chính về tánh thấy. 


Kinh văn: 8&###,Bl?r£. †tiùZ<§ 55124. HE th,HNY7R8. 


Phiên âm: Di thất chơn tánh, điên đảo hành sự. Tánh tâm thất chơn, nhận 
vật vi kỷ, luân hồi thị trung, tự thủ lưu chuyển. 


Việt dịch: Các ông bỏ mắt chân tánh, làm những việc điên đảo. Đã đánh 
mất tâm tánh chân thật rồi, còn nhận vật làm chính mình, nên chính mình 
bị trôi lăn theo vòng lưu chuyển. 


Giảng: Bây giờ Đức Phật quở trách mọi người trong đại chúng là sai lầm. Các 
ông bỏ mất chân tánh 


Từ vô thỉ đến nay, quý vị đã hoàn toàn quên mất chân tánh của mình. Không 
phải quên thực sự, chỉ dường như quên mà thôi. Tại sao vậy? Vì chúng sinh 
không nhận ra được cảnh giới không hề dao động của tự tánh. Thế nên họ 
không thể nào hiểu được lý này. Nên chân tánh dường như bị mất. Làm những 
việc điên đảo 

Cơ bản là mỗi khi làm việc gì, quý vị thường làm rất tốt, nhưng khi quý vị liên 
tục làm hỏng công việc thì đó gọi là làm việc một cách điên đảo. “Điên đảo” có 
nghĩa là gì? Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Một người gọi là điên đảo khi đầu ở dưới 
chân và chân thì ở phía trên đầu. Hay nói khác hơn chân mang giày, đầu đội 


nón nhưng quý vị lại đêm giày dép mang vào trên đầu và mang mũ vào dưới 
chân. Đó cũng gọi là điên đảo. Khi mọi người đang tìm cách dỗ giấc ngủ mà 
quý vị làm huyên náo, la hét khiến họ không thể ngủ được đó là quý vị đang 
làm chuyện điên đảo. Nói chung, mọi việc không phù hợp với lợi ích chung 
được gọi là điên đảo. Đó là quay lưng hẳn với Đạo. 


Quý vị muốn đi về hướng Nam Cựu Kim Sơn nhưng quý vị lại bước chân về 
phía Bắc Cựu Kim Sơn. Đó là bị điên đảo và đi ngược lại phía sau. Đã đánh 
mất tâm tánh chân thật rồi, lại còn nhận vật làm chính mình. Vì quý vị tự mình 
hành xử theo lối điên đảo nên tâm tánh của quý vị không hòa hợp với nhau, 
thế nên quý vị đánh mất dấu tích của tâm tánh chân thực. Quý vị nhân lầm 
cảnh vật bên ngoài là chính mình, có nghĩa là nhận quán trọ của mình làm 
chính mình. Quý vị không nên nghĩ rằng quán trọ là mình. “Vật” có nghĩa là tất 
cả “tiền trần.” Nên tự mình bị trôi lăn theo vòng lưu chuyển. 


Vì quý vị nhận vật làm chính mình nên quý vị làm sinh khởi nhiều thứ chấp 
trước. Quý vị không nhận được tường tận mọi tướng trạng của vật. Quý vị chưa 
thông suốt đạo lý, vì thế nên quý vị bị dính mắc và trôi lăn trong luân hồi —-có 
nghĩa là trong vòng sinh tử -chính quý vị sẽ bị dính mắc trong ấy cho đến chết. 
Quý vị hãy quán sát sinh tử thật kỹ, nếu chính mình không điên đảo, không 
nhận lầm giặc làm con và không nhận vật làm chính mình, thì quý vị sẽ chấm 
dứt được sinh tử. Nếu quý vị muốn chấm dứt sinh tử, đó là việc rất dễ làm. Tất 
cả mọi việc cần phải làm là chính mình quay ngược lại. Nếu quý vị hướng về 
phía trước thì sẽ đối diện ngay với sinh tử. Còn nếu quý vị quay ngược lại 
hướng khác, thì quý vị sẽ chấm dứt sinh tử. Điều ấy không khó. Quý vị sẽ có 
kết quả ngay khi dõng mãnh thực hành như vậy. Chỉ cần quý vị quay ngược lại, 
quay đầu lại và quay tâm niệm của mình lại. Đó là tất cả những điều cần yếu 
nhất. Bởi có câu: 

“Khổ hải mang mang, hồi đầu thị ngạn.” 

“Biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ.” 


HẾT QUYỂN MỘT 





KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHƠN 
TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 


QUYỀN 2 PHÂN 1 
— OÔ0O — 
TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 


Kinh văn: #R‡f-#£%Eấk/Ã. BlriBØiD3 74. 2 #087&XÃllkÃ\Ù. SZãZ 
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Phiên Âm: Nhĩ thời A-nan, cập chư đại chúng, văn Phật thị hối, thân tâm 
thái nhiên. Niệm vô thủy lai, thất khước bản tâm, vọng nhận duyên trần, 
phân biệt ảnh sự. Kim nhật khai ngộ, như thất nhũ nhi, hốt ngộ từ mẫu, 
hợp chưởng lễ Phật. 


Việt dịch: Khi ấy A-nan và cả đại chúng nghe Phật chỉ dạy, thân tâm thư 
thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay quên mất bản tâm, nhận lầm bóng 
dáng duyên trần phân biệt. Hôm nay được khai ngộ. như trẻ thơ khát sữa 
bỗng gặp được mẹ hiền, liền chắp tay lễ Phật. 


Giảng: Khi ấy A-nan và cả đại chúng nghe Phật chỉ dạy. Khi A-nan và các đại 
Bồ-tát, đại A-la-hán, đại tỷ-khưu và các vị khác nghe lời dạy nầy, thân tâm thư 
thái. Họ cảm thấy thân tâm mình cực kỳ thanh thản, đến mức họ không cảm 
thấy còn chút nào khổ đau. Họ chưa từng bao giờ có được cảm giác như vậy 
và chưa từng bao giờ biết được điều gì tuyệt diệu hơn thế nữa. Nhưng cùng lúc 
đó, họ nghĩ mình từ vô thủy đến nay quên mất bản tâm, nhận lầm bóng dáng 
duyên trần phân biệt. 


Từ vô thủy đến nay, họ đã bỏ quên bản tâm, chỉ quen sống với vọng tâm, tâm 
thức của mình, là tâm tạo ra mọi sự phân biệt và dấy lên mọi chuyện. Họ chưa 
từng bao giờ nhận ra chân tâm thường hiện tiền; họ nhận vọng tâm làm chân 
tâm thường trú. Họ đắm mình vào trong vọng nghiệp ngay nơi sáu căn, và 
chẳng có chút công phu nào trong hoạt dụng của tự tính. Trong động dụng 
hằng ngày, họ đặc biệt chỉ đem vọng tâm, với tâm chấp trước, tâm kiêu mạn, 
tâm phan duyên, tâm hư dối để hành xử mọi công việc. 


Hôm nay được khai ngộ, như trẻ thơ khát sữa bỗng gặp được mẹ hiền, liền 
chắp tay lễ Phật. Họ như trẻ thơ bị khát sữa mẹ đã lâu ngày và rất đau khổ. 
Nay bỗng nhiên được gặp lại mẹ hiền và được sữa; điều ấy cũng như trong đại 
chúng được nghe lời Phật khai thị và được tỏ ngộ. Họ cùng chắp tay đảnh lễ 
Đức Phật để tri ân Ngài đã từ bi ban bố giáo pháp vi diệu cho mình. 


Kinh văn: §ã II n 2, ã H 8 ¡ù, 8 Z r Ñ, Hï Bi # 3 Eầ 2 

, l — 5 HH tứ. 

Phiên Âm: Nguyện văn Như Lai, hiển xuất thân tâm, chân vọng hư thật, 
hiện tiền sanh diệt, dữ bất sanh diệt, nhị phát minh tánh. 

Việt dịch: Mong được nghe Như Lai chỉ bày cái chân vọng hư thực và 
phát minh tánh sinh diệt cùng không sinh diệt nơi thân tâm. 


Giảng: Tại sao đại chúng đảnh lễ Đức Phật? Vì họ mong được nghe Như Lai 
chỉ bày. Họ mong được Ngài nói ra và miêu tả rõ ràng cái chân vọng hư thực. 
Đó là cái giả dõi và cái chân thật, cái gì hư vọng và cái gì hiện thực. Họ mong 
được Như Lai chỉ bày để cho họ nhận rõ ra từng cái như vậy. Họ mong được 
Đức Phật khai thị cho họ phát minh tính sinh diệt cùng không sinh diệt nơi thân 
tâm - chỉ bày hai tính chất của tâm, tâm sinh diệt và tâm không sinh diệt. 


Cái gì là tâm sinh diệt? Đó là thức tâm, là tâm phan duyên, do hướng ra ngoài 
để tìm cầu, thay vì hướng vào trong tự tâm mình mà công phu. Thế nào là tâm 
không sinh diệt? Quý vị phải hướng vào trong bản tâm mà ứng dụng công phu, 
để nhận ra tất cả núi sông đất liền, cỏ hoa, sum la vạn tượng... đều là pháp 
thân của chư Phật. Pháp thân Phật thì chẳng sinh chẳng diệt. Chân tâm 
thường trú bản tính thanh tịnh sáng suốt của mọi chúng sinh cũng không sinh 
không diệt. 


Thế tại sao chúng ta phải chịu sinh diệt? Tại vì chúng ta không nhận ra được 
Chân tâm thường trú bản tính thanh tịnh sáng suốt của mình. Vì tâm cuồng 
của quý vị chưa dừng nghỉ. Nên kinh dạy: Cuồng tâm đốn yết 
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Yết tức bồ-đầ. 
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Khi tâm cuồng dừng bặt, ngay đó liền hiển bày tâm giác ngộ. Vì tâm vọng 
tưởng hiện hành mãi không dừng, nên tâm giác ngộ không thể nào hiển lộ 
được, vì tâm cuồng đã bao phủ tâm giác ngộ rồi. Những gì được giải thích hôm 
nay, và trong từng đoạn kinh văn khác cũng không ngoài mục đích chỉ bày 
chân tâm cho mọi chúng sinh. 


Kinh văn: Ešj#iE+iMEHff%. #ÑZk Xu BI] fEEZEEHRET. Ji 
lÒ3t@KMIf2 5 SI. N12 ?1Xĩ © 2ÍnJj5š?§ïRBIl li “EM h c © 
II Xãñ8 2l TT T5 ñÀ Eã Hỗ II. 


Phiên Âm: Ba tư nặc Vương khởi lập bạch Phật: Ngã tích vị thừa, chư 
Phật hối sắc, kiến Ca-chiên-diên, Tỳ-la chi tử. Hàm ngôn thử thân, tử hậu 
đoạn điệt, danh vi Niết-Bàn. Ngã tuy trị Phật, kim do hồ nghỉ. Vân hà phát 
huy, chứng tri thử tâm, bất sanh diệt địa. Lệnh thử đại chúng, chư hữu lậu 
giả, hàm giai nguyện văn. 

Việt dịch: Khi ấy vua Ba-tư-nặc đứng dậy bạch Phật: “Xưa khi chưa được 
Đức Phật chỉ dạy, con gặp nhóm Ca-chiên-diên Tỳ-la-chi-tử, cả hai đều 


nói rằng thân nầy sau khi chết sẽ mất hẳn (đoạn diệt), gọi là niết-bàn. Con 
nay tuy được gặp Phật nhưng còn hồ nghi. Làm sao để phát huy thực 
chứng tánh không sinh không diệt nơi tâm nầy. Nay hàng hữu lậu trong 
đại chúng đều mong được nghe điều ấy. ” 


Giảng: Khi ấy — trước khi Đức Phật giảng giải — vua Ba-tư-nặc liền từ trong hội 
chúng đứng dậy. Tên của vua Ba-tư-nặc theo tiếng Phạn có nghĩa là “Nguyệt 
quang- ánh trăng” như đã được giảng ở trước. Là vị vua sinh ra cùng lúc Đức 
Phật thị hiện. Khi thị hiện nơi cõi ta-bà, Đức Phật phóng ra hào quang, nhưng 
vua cha của Ba-tư-nặc vương cho rằng con mình phát ra ánh sáng khi chào 
đời, nên đã đặt tên con mình là “Nguyệt quang- Ánh trăng”. Vua Ba-tư-nặc 
bạch Phật: “ 


Xưa khi chưa được Đức Phật chỉ dạy, con gặp nhóm C©a-chiên-diên Tỳ-la-chi- 
tử, trước khi con có phước duyên được Đức Phật giáo hóa, con theo ngoại 
đạo.” Vua Ba-tư-nặc tin vào thuyết đoạn diệt của Ca-chiên-diên. Ca-chiên-diên 
trong tiếng Phạn có nghĩa là tiễn phát — 55 Š#, vì trước kia người này theo 
ngoại đạo, họ không cắt tóc và móng tay, thế nên họ còn được gọi là “Trường 
trảo ngoại đạo”. Tỳ-la-chi-tử có nghĩa là con trai của dòng họ Tỳ-la-chi. Tỳ-la- 
chỉ là tên mẹ, tiếng Phạn có nghĩa là bất tác — 4> {E: không làm. Họ không làm 
những việc lành, nhưng họ chẳng do dự khi làm việc ác. 


“Cả hai đều nói rằng thân nầy sau khi chết sẽ mất hẳn (đoạn diệt), gọi là niết- 
bàn. Họ cho rằng sau khi thân nầy mất đi thì chẳng còn gì nữa cả. Chẳng có 
nhân và chẳng có quả, chẳng có đời trước và chẳng có đời sau.” Cơ bản cái 
chết của con người cũng như ngọn đèn tắt. Nó biến mất hẳn, chẳng còn gì cả. 
Mọi thứ hòan toàn tan biến. Đoạn diệt có nghĩa là không có tâm thức, không có 
cái biết, không có bản tính, không tất cả, và đó là cái mà họ gọi là niết-bàn. 

Đó là những gì thuyết đoạn diệt hiểu về không sinh không diệt; vì không tất cả 
mọi thứ nên không sinh không diệt. Đó là ngoại đạo chủ trương. Nhưng nay tôi 
sẽ trình bày cho quý vị biết rằng đó thật là một sai lầm nghiêm trọng. Khi con 
người chết đi không phải là mất hẳn. Thế nên, ngay nơi điểm nầy là điểm khác 
biệt giữa Phật giáo và ngoại đạo. Một số phái ngoại đạo chủ trương đoạn diệt, 
một số chủ trương thường hằng; cả hai phái đầu làm cho chúng sinh mê lầm 
nghiêm trọng nhất. 


“Con nay tuy được gặp Phật nhưng còn hồ nghi. 

Đức Phật đã thị hiện ở thế gian và giáo hóa cho con, nhưng con vẫn còn hồ 
nghỉ và chưa tin vào giáo lý của Đức Phật”. Ông ta vẫn thấy rằng con người 
sau khi chết là hòan toàn mất hẳn và sự dừng bặt mọi hiện hữu như vậy chính 
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là niết-bàn. Nghi ngờ được gọi là “hồ” nghỉ vì loài chôn có bản tính hay nghi 
ngờ. Bất luận quý vị có nói gì đi nữa, nó vẫn không tin. 


Chẳng hạn như khi một con chồn bước qua tảng băng vào mùa đông, nó sẽ đi 
từng bước, từng bước, rồi dừng lại, dựng đứng hai lỗ tai lên lắng nghe, rồi đi 
bước khác, rồi lại dỏng tai lên lắng nghe. Nếu nó nghe tiếng băng rạn nứt, nó 
tức khắc rút lui. Nó biết rằng nếu băng rạn nứt có nghĩa là độ dày của băng 
không đủ để nó làm điểm tựa mà nhảy qua sông. Nó rất linh lợi. Nên nó được 
ví như một người lanh lẹ. “Anh ta tinh ranh như chồn”. Anh ta có nhiều mối 
nghi trong lòng và hay thích cãi lý. Anh ta mâu thuẫn với mọi người, bất kể ai, 
luôn luôn giữ thế thủ, giống như tính đa nghi của loài chồn. 


“Làm sao để phát huy thực chứng tính không sinh không diệt nơi tâm nầy. Nay 
hàng hữu lậu trong đại chúng đều mong mỏi được nghe điều ấy. Ước gì con 
hiểu được giáo lý chân thực không sinh không diệt và nhận ra bản tâm mình 
không sinh không diệt. Trong đại chúng, những vị chưa đạt được trí huệ vô lậu 
đều mong được hiểu rõ giáo lý nầy. Hữu lậu có nghĩa là còn trôi lăn trong ba 
cõi — cõi Dục, cõi Sắc, và cõi Vô sắc. Khi chúng sinh bị trôi lăn trong ba cõi ấy, 
họ phải chịu sinh tử. 


Những người chưa chấm dứt được sinh tử được gọi là chúng sinh hữu lậu. Thế 
nên những ai trong chúng hội chưa chứng được quả vị, vẫn còn trong vòng 
hữu lậu thì rất muốn được nghe giáo lý không sinh không diệt, để họ có thể 
nhận ra chân tâm mình, để được giác ngộ và chấm dứt sự trôi lăn trong dòng 
hữu lậu. 


Kinh văn: #§4&+, z3ð1, 2f8iili«. „H5 RIÊRIft 24h. 5, 
. #2ItÖ 843p. 


Phiên Âm: Phật cáo Đại Vương: nhữ thân hiện tồn, kim phục vấn nhữ. 
Nhữ thử nhục thân, vi đồng Kim Cang, thường trụ bất hủ. Vi phục biến 
hoại. 


Việt dịch: Đức Phật bảo: “Đại vương! Ngay nơi thân ông đang tồn tại, nay 
Như Lai hỏi ông: Thân thịt nầy của ông có giống như thân kim cương bất 
hoại hay sẽ bị biến hoại?” —- Bạch Thế tôn! Thân con hiện nay, rốt cục rồi 
sẽ bị biến hoại. 

Giảng: Trong đoạn kinh nầy, Đức Phật hỏi vua Ba-tư-nặc thân thể của nhà vua 
có bị biến hoại chăng, và vua trả lời nó sẽ hòan toàn biến hoại. Đức Phật bảo: 
“Đại vương! Như ngay nơi thân ông hiện đang tồn tại, nay Như Lai hỏi ông: 


Thân thịt nầy của ông có giống như thân kim cương bất hoại hay sẽ bị biến 
hoại?” Nếu chúng ta quán sát kỹ thân mình, quý vị có thấy nó cứng chắc như 
kim cương không? Nó có thường hằng bất hoại như kim cương chăng? Trong 
sự phân tích tối hậu nầy, nó giống cái gì? Có thể biến hoại chăng? 


Nói ngay!" 
— Bạch Thế tôn! Thân con hiện nay, rốt cục rồi sẽ bị biến hoại. Ngay khi nghe 
câu hỏi của Thế tôn, vua Ba-tư-nặc đáp ngay không chút do dự, “Bạch Thế 
tôn! Thân con hiện nay, cuối cùng sẽ hòan toàn biến hoại. Kết cục nó sẽ không 
còn nữa, đó là điều chắc chắn.” 
Kinh văn: 2+, z£##t=I#nXX. 

Phiên Âm: Ba tư nặc Vương: Thế Tôn! Ngã kim thử thân, chung tùng 
biến diệt. 

Việt dịch: Đức Phật bảo: “Đại vương! Ông chưa từng diệt, làm sao biết 
mình sẽ biến diệt?” 
Giảng: Để trả lời, Đức Phật bảo: “Đại vương! Ông chưa từng diệt. Ông chưa 
từng chết; làm sao biết trong tương lai mình sẽ biến diệt?” Ông chưa đến lúc bị 
biến diệt, thế cái gì khiến ông biết được ông sẽ còn tồn tại cho đến khi ông 
chết? Nói ngay! Do đâu mà ông biết nhiều điều như vậy?” 


Kinh văn: †E, I5 5H. ME, RÊNDIRHo 272160 HDIĐ co 
"IkitX3#if8?7Ã. 7šL 2B. škÃII t8. 


Phiên Âm: Phật ngôn Đại Vương: nhữ vị tằng diệt, vân hà tri diệt. 


Ba tư nặc Vương: Thế Tôn! Ngã thử vô thường, biến hoại chỉ thân. Tuy vị 
tằng diệt, ngã quán hiện tiền. Niệm niệm thiên tạ, tân tân bất trụ. Như hỏa 
thành hôi, tiệm tiệm tiêu vẫn. Vẫn vong bất tức. Quyết tri thử thân, đương 
tùng diệt tận. 


Việt dịch: —- Bạch Thế tôn! Cái thân biến hoại vô thường của con hiện nay 
tuy chưa từng diệt, nhưng con thấy trước mắt, từng niệm dời đổi mãi 
không dừng, như lửa tàn thành tro, dần dần tiêu tan. Vì tàn hoại không 
dừng, nên con biết chắc thân nầy sẽ diệt mất. 

Giảng: Vua Ba-tư-nặc trả lời: “Bạch Thế tôn! Cái thân biến hoại vô thường của 
con hiện nay tuy chưa từng diệt, nhưng con thấy trước mắt... Mặc dù thân nầy 
chưa hoại diệt, nhưng thân của con không phải là thường hằng, cùng lắm là nó 


sống được 80 hoặc 90 năm. Dù có giỏi lắm cũng không thể nào sống đến trăm 
năm được. 


“Thấy” có nghĩa là ông ta quán sát, chiêm nghiệm toàn thể và chỉ tiết, bên 
trong và bên ngoài, từ trước ra sau, từ gần cho đến xa. “Con quán sát người 
khác rồi nhìn lại chính mình, thấy mọi người đều phải chết và biết mình cũng sẽ 
phải như họ vậy.” 


“Từng niệm dời đổi mãi không dừng”. Bây giờ vua Ba-tư-nặc quán sát trong 
tâm mình, thấy niệm nầy dừng bặt rồi niệm khác sinh khởi. Niệm sau thay thế 
niệm trước rồi niệm kế tiếp thay thế niệm trước đó. Nó giống như những cơn 
sóng. Dù con không thể thấy được chúng, nhưng biết chúng như thể là sóng 
nối nhau không dứt. Nó liên tục dấy lên rồi tan biến. Niệm tưởng không dừng 
trụ mãi mãi. Khi một niệm tưởng mới sinh khởi, đó là niệm đã có trước hằng thế 
kỷ, và không ai có thể kéo dài niệm ấy mãi mãi. Cũng giống như khi đốt 
hương. 

“Như lửa tàn thành tro dần dần tiêu tan.” Tro rơi xuống và lửa hiện ra, nhưng 
rồi sau một lát, tro lại bao phủ lấy lửa. Tro biểu tượng cho cái cũ, lửa biểu 
tượng cho cái mới. Nhưng cái mới thì liên tục không gián đoạn chuyển sang 
dạng tro. Tro dần dần rơi xuống, hóa thành bụi và biến mất. 


“Vì tàn hoại không dừng, nên con biết chắc thân nầy sẽ diệt mất. Thế nên con 
hòan toàn chắc chắn không chút nghi ngờ.” Vua Ba-tư-nặc nói: “Trong tương 
lai, thân con sẽ trở thành tan biến.” 


Kinh văn: #8, n#X&#. 
Phiên Âm: Phật ngôn: Như thị Đại Vương: 
Việt dịch: Đức Phật nói: “Đại vương, đúng như vậy!” 


Giảng: Đức Phật nói: “Đại vương, đúng như vậy!” Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
nói với nhà vua rằng ông đã giải thích rất đúng. Mỗi niệm trôi qua không dừng 
trụ và cuối cùng sẽ hòan toàn biến mất. 


Kinh văn: 2+. ERãñihnjiI ft F†. 


Phiên Âm: Nhữ kim sanh linh, dĩ tùng suy lão. Nhan mạo hà như, Đồng tử 
chi thời. 


Việt dịch: Nay ông tuổi đã già yếu, dung mạo so với lúc trẻ như thế nào? 


Giảng: Mặc dù Đức Phật tán thành sự giải thích của vua Ba-tư-nặc, nhưng 
Ngài vẫn còn điều để hỏi. Đại vương, nay ông tuổi đã già yếu. Ông nay đã già, 
sắc mặt ông đã nhăn nheo, râu tóc đã bạc trắng như tuyết. Tướng suy lão đã 
xuất hiện. Dung mạo so với lúc trẻ như thế nào. “Nhan mạo”, nhan là nước da, 
còn có nghĩa là dáng dấp, mạo là nét mặt. “Có gì khác nhau giữa dáng dấp, 
diện mạo của ông bây giờ và khi còn trẻ? Có sự thay đổi nào chăng?” Đức 
Phật hỏi vua Ba-tư-nặc. 


Kinh văn: †t #4? mo 42h 1W 27F⁄ã. ID27RMDìHjỆfS, 
II PEERBIREEHE. SH HD XI 4./A. HD R tLZBB58~⁄ Rợ, 


Phiên Âm: Ba tư nặc Vương: Thế Tôn! Ngã tích hài nhụ, phu thấu nhuận 
trạch. Niên chí trưởng thành, huyết khí sung mãn. Nhi kim đồi linh, bách 
ư Suy mạo. Hình sắc khô tụy, tỉnh thần hôn muội. Phát bạch diện trứu, đãi 
tướng bất cửu. Như hà kiến tỉ, sung thịnh chỉ thời. 


Việt dịch: — Bạch Thế tôn! Xưa khi con còn bé, da dẻ tươi nhuận, đến tuổi 
trưởng thành, khí huyết sung mãn, nay tuổi đã già, hình sắc cũng theo đó 
già yếu khô gầy, tỉnh thần không còn sáng suốt, tóc bạc mặt nhăn, sống 
chẳng còn bao lâu. Làm sao có thể so sánh với khi còn trẻ mạnh. 


Giảng: Vua Ba-tư-nặc trả lời: “Bạch Thế tôn! Xưa khi con còn bé, da dẻ tươi 
nhuận.” Chuyện nầy liên hệ đến khi vua đang còn trẻ. Đôi khi trẻ con hư hỏng, 
ngỗ nghịch, không vâng lời cha mẹ, và cha mẹ nuông chiều chúng. “Da dẻ” ở 
đây có nghĩa là da mặt và cũng là lớp biểu bì giữa da và thịt. Má của trẻ con 
thì hông hào-và đó là lý do khiến vua Ba-tư-nặc trả lời mạnh mẽ: 


“Đến tuổi trưởng thành, khí huyết sung mãn.” Vua nghĩ rằng thân thể mình rất 
khoẻ mạnh. “Nay tuổi đã già”, đã đến lúc thân ông không giúp gì cho ông được 
nhiều nữa. Thân thể đè nặng và làm trở ngại khi di chuyển. Nó sẽ không tồn tại 
bao lâu nữa. Có 3 điều hạn chế nơi con người: “Lúc thiếu thời, khí huyết sung 
mãn, nên biết tiết chế sắc dục.” Thanh niên nên biết tiết chế sắc dục, biết hạn 
chế sự ham muốn tình dục. Nếu quý vị không biết điều ấy, quý vị sẽ khiến cho 
thân thể mình tiêu tán sức khỏe và nghị lực. “Khi tuổi tráng niên, khí huyết 
phương cương, nên biết tiết chế sự đua tranh.” 


Quý vị không nên bỏ phí thì giờ để tranh cãi với nhau. Nếu có ai đánh quý vị, 
hãy nhường họ một bước. Đừng tranh đua với mọi người. “Khi đã già lão, khí 
huyết suy kém, nên hạn chế lòng tham cầu.” Tâm tham cầu đó là lòng tham 
lam vô độ. Người già cả không nên tham lam mong cầu có được nhiều thứ. 


Tuổi già mà vua Ba-tư-nặc đang đối diện là bảy mươi hoặc hơn. Chẳng phải 
Vua Nghiêu (šš Yao) đã từng nói: “Bảy mươi tuổi rồi, ta phải nghỉ thôi” đó sao? 
Vì vua đã quá bảy mươi tuổi, trở nên uể oải không muốn trông coi việc nước 
nữa. 


“Hình sắc cũng theo đó già yếu khô gầy.” Vua Ba-tư-nặc nói “tinh thần không 
còn sáng suốt”. Trí óc khô cằn không còn nhớ được gì nhiều. Không còn như 
thời trai trẻ, khi vua còn nhớ được mọi việc rất rõ ràng. “Mê mờ” là không còn 
nhận biết minh bạch về sự việc nữa; vua có hơi chút kỳ quặc, hơi bị lão suy. 
Nhưng tôi không cho rằng như thế có nghĩa là vua bị mất trí. 


“Tóc bạc mặt nhăn, sống chẳng còn bao lâu. Ở Ấn Độ ít người có tóc vàng hoe 
khi còn trẻ, nhưng khi về già, tóc họ trở nên bạc trắng. Khi còn trẻ, tóc họ đen 
tốt và rất đẹp trai, nhưng khi tuổi già mặt họ có nhiều nếp nhăn, còn nhăn nheo 
hơn da gà. Thế nên trông họ rất xấu xí. 


“Và chẳng còn sống được bao lâu nữa” Khi thốt lên những lời nầy, vua hối tiếc 
vô cùng và chắc chắn kèm theo một tiếng thở dài: “Ta rồi sẽ chết; chẳng còn 
phải chờ đợi bao lâu nữa”. Như người Quảng Đông thường hay nói: “Thời gian 
sống chết kề cận trong tầm tay”. “Làm sao có thể so sánh với khi còn trẻ 
mạnh? Làm sao có thể so sánh với lúc tráng niên? Hai giai đoạn hòan toàn 
khác nhau. 


Kinh văn: #5, k#Z#, «4x 1⁄#&f21h. +8, HỆ, #4L#12#MW-R§. 
=7tñi#J2It. 


Phiên Âm: Phật ngôn Đại Vương: Nhữ chỉ hình dung, ưng bất đốn hủ. 
Vương ngôn Thế Tôn: Biến hóa mật di, ngã thành bất giác. Hàn thử thiên 
lưu, tiệm chí ư thử. 


Việt dịch: Đức Phật bảo: Đại vương! Thân thể của ông đâu phải già liền? 
Vua Ba-tư-nặc thưa: “Bạch Thế tôn, nó âm thầm thay đổi, con thật chẳng 
biết, lạnh nóng đổi dời, cho đến ngày nay.” 


Giảng: Đức Phật nghe vua Ba-tư-nặc diễn tả niềm hối tiếc vô hạn và thở dài 
buồn bã. Vua đang tiến dần đến sự chung cuộc. Tuổi thanh xuân đã đi qua và 
có lẽ vua đã không còn sức sống của tuổi thiếu thời. Khi còn trẻ, vua thích tập 
thể thao, thích đá bóng, và có lẽ còn thích khiêu vũ. Vua luôn luôn trên đà đi 
lên. Nay khi đã già, vua không còn làm những việc như thế được nữa. Thế nên 
vua thấy mình rất thừa thải. Nên vua nói: “Nay tôi già rồi, không như hồi còn trẻ 
nữa. Thời gian ấy thật là hạnh phúc. Lối sống của tôi bây giờ thật là vô vị và 


buồn chán.” Đức Phật bảo: “Đại vương! Thân thể của ông đâu phải già liền”? 
Thân ông đâu phải hòan toàn trở nên già cỗi liền đâu. Ông vẫn còn cái gì đó 
trong ông không hà già cỗi. Ông nói rằng ông đang biến đổi và trở nên suy 
kém, nhưng vẫn còn cái gì đó trong ông không biến đổi và già đi. Hãy nhìn kỹ 
trong mình mà nhận ra.” 


Vua Ba-tư-nặc thưa: “Bạch Thế tôn, nó âm thầm thay đổi, con thật chẳng biết.” 
Vấn đề con người trở nên già cỗi là ở chỗ thay đổi âm thầm. Ông không để ý 
đến nó đó thôi. Thiếu niên trở thành trung niên rồi già cả, và ông chẳng biết 
chuyện ấy đang xảy ra. Sự thay đổi lặng lš xảy ra, không thể nhận biết được. 
Thế nên vua Ba-tư-nặc lập lại: “Thực tình mà nói, con không biết đến tuổi tác 
và không biết tôi đã già như thế nào, và bây giờ vẫn chưa biết triệu chứng già 
lão đã xuất hiện nơi mình. 

Nhưng con không biết con trở nên già khi nào nữa? Lạnh nóng đổi dời, cho 
đến ngày nay. Mùa hạ rồi mùa đông, đông rồi hạ; người ta thu hoạch vào mùa 
thu rồi tích trữ cho mùa đông: xoay vần, thăng trầm, nối tiếp theo nhau năm 
nầy sang năm khác.” Thế nên ông ta dần dần trở nên già cỗi, với tóc bạc mặt 
nhăn. Lông mi mọc dài đến nỗi mỗi khi ông ta muốn nhìn, ông phải dùng tay 
vén lên. Tưởng tượng phiền toái biết dường nào. 


Kinh văn: f[1#t2 #f£—++, ÂtffƑ£2. ñNÑWỄ Z0) †#flt. =†zZ#xã— 
. T27x†X4iäT_—. W nh TRiZ6#4¡tt. 


Phiên Âm: Hà dĩ cố? Ngã niên nhị thập, tuy hiệu niên thiểu. Nhan mạo dĩ 
lão, sơ thập niên thời. Tam thập chỉ niên, hựu suy nhị thập. Vu kim lục 
thập, hựu quá vu nhị. Quán ngũ thập thời, uyển nhiên cường tráng. 


Việt dịch: Vì sao? Lúc hai mươi tuổi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng sắc mặt đã 
già hơn lúc mười tuổi. Đến khi ba mươi tuổi lại già hơn khi hai mươi tuổi. 
Nay đã sáu mươi hai tuổi, so với lúc năm mươi tuổi, rõ ràng lúc năm mươi 
tuổi cường tráng hơn. 


Giảng: “Vì sao? Sao con dần dần trở nên lụ khụ già yếu như thế? Già đến nỗi 
chân không nhấc nổi khi muốn bước đi, và tay run khi muốn ăn. Lúc hai mươi 
tuổi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng sắc mặt đã già hơn lúc 10 tuổi. Khi hai mươi tuổi, 
con không còn là đứa bé lên mười nữa, con đã là một người thanh niên trưởng 
thành. Đến khi ba mươi tuổi lại già hơn khi hai mươi tuổi. 


Nay đã sáu mươi hai tuổi, so với lúc năm mươi tuổi, rõ ràng lúc năm mươi tuổi 
cường tráng hơn. Khi ba mươi tuổi, con đã già hơn khi tuổi hai mươi, và lúc 


năm mươi tuổi, con thấy mình còn mạnh hơn bây giờ nhiều. Lúc năm mươi 
tuổi, con có thể nhấc bổng 100 pounds bằng tay không, nhưng bây giờ khó có 
thể mang được ba hay bốn chục pounds.” Ở đây vua Ba-†ư-nặc nhận ra rằng 
tuổi già đã đẩy ông ta vào tình trạng vô dụng. 


Kinh văn: †F ft, #8 ãjH5H#. ElRI7f2HlR-+£#. Z4 #®MÉWNTE. 
1# —fc —íc, R5, SIÉf®7n#HÍL. hiikH 13x Hšễ. 


Phiên Âm: Thế Tôn! Ngã kiến mật di, tuy thử tồ lạc. Kỳ gian lưu dịch, thả 
hạn thập niên. Nhược phục lệnh ngã, vi tế tư tánh. Kỳ biến ninh duy, nhất 
kỉ nhị kỉ, thật vị niên biến. Khởi duy niên biến, diệc kiêm nguyệt hóa. Hà 
trực nguyệt hóa, kiêm hựu nhật Thiên. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn! Con thấy nó âm thầm dời đổi, tuy cái già nua nầy 
thay đổi trong vòng mười năm. Nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những 
nó thay đổi trong khoảng một kỷ, hai kỷ, mà thực ra nó thay đổi trong mỗi 
năm; chẳng những nó thay đổi trong từng năm, mà thực ra nó thay đổi 
trong từng tháng; chẳng những nó thay đổi trong từng tháng, mà thực ra 
nó thay đổi trong từng ngày. 


Giảng: Vua Ba-tư-nặc lại thưa với Đức Phật: “Bạch Thế tôn! Con thấy nó âm 
thầm dời đổi. Con nhận thấy rằng giáo lý về sự âm thầm biến hóa dời đổi nầy 
thực không thể nào dễ biết được. Tuy cái già nua nầy thay đổi trong vòng mười 
năm. Nếu con suy nghĩ kỹ hơn, chẳng những nó thay đổi trong khoảng một kỷ, 
hai kỷ, mà thực ra nó thay đổi trong mỗi năm. Từng ngày con bị già đi trong 
một tiến trình như dòng nước liên tục chảy mãi. 

Nên nói: “Ánh sáng thời gian trôi qua, mạng sống giảm dần. ” Thời gian đã làm 
cho con trở nên già nua. Bây giờ thử so sánh theo từng kỷ, nếu Ngài yêu cầu 
con suy gẫm chỉ tiết, thực sự thấy rằng sự thay đổi không chỉ diễn ra trong một 
kỷ (12 năm) hoặc 2 kỷ (24 năm), mà thay đổi từng năm. Chẳng những nó thay 
đổi trong từng năm, mà thực ra nó thay đổi trong từng tháng. Lš nào nó chỉ 
thay đổi trong từng tháng? Chẳng những nó thay đổi trong từng tháng, mà 
thực ra nó thay đổi trong từng ngày. Mỗi ngày, con thấy mình già đi hơn trước 
nhiều. 


Kinh văn: 4# - : SE] ^fSfE1+ - i1 AI 2§ƒ05óïN. 


Phiên Âm: Trầm tư đế quán, sát-na sát-na. Niệm niệm chỉ gian, bất đắc 
đình trụ. Cố tri ngã thân, chung tùng biến diệt. 


Việt dịch: Chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ, thấy nó thay đổi trong 
từng sát-na, trong từng mỗi niệm, không hề dừng nghỉ. Thế nên con biết 
thân nầy cuối cùng phải chịu sự biến đổi và hoại diệt. 

Giảng: “Chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ, thấy nó thay đổi trong từng 
sát-na, trong từng mỗi niệm, không hề dừng nghỉ. Lắng lòng suy nghĩ kỹ càng, 
con tự hỏi, vì sao mình trở nên già nua? Ngày nào năm nào, tháng nào, lúc 
nào mình trở nên già cỗi?” 

“Sát-na” là gì? Trong Kinh Bát-nhã Hộ quốc Nhân Vương giải thích rằng trong 
mỗi niệm, vắn tắt là trong mỗi suy nghĩ, có 90 sát-na. Trong 1 sát-na có 900 
lần sinh diệt. Không dễ dàng hiểu, không dễ dàng gì nhận ra được. Giải thích 
đến mức nầy cần phải đi vào nhiều chỉ tiết vi tế. Ngay cả trong cực vi của mỗi 
sát-na, tiến trình già nua vẫn không dừng nghỉ. 

Thế nên bây giờ tôi trở nên già cỗi. Tôi trở thành vô dụng. Ăn uống chẳng thấy 
mùi vị gì; khi ngủ tôi thấy da mình rời khỏi thịt và rất đau nhức, biểu hiện của 
tuổi già thật là đau khổ! “Thế nên con biết ...” vua Ba-tư-nặc đã giải thích xong 
đạo lý sinh diệt-thế nào là mỗi khoảnh khắc đều là ở trong trạng thái luân 
chuyển, để biết tính chất sinh diệt luôn luôn có trong mọi hiện tượng- ông nói 
rằng ông đã biết thân mình “cuối cùng phải chịu sự biến đổi và hoại diệt.” 


Kinh văn: #§SX+, xÑH#4LiE1I lễ. fãÃH)2X) RE. l8 R8 
R§. #if+2#Hf###ZI. f0 5#2;rz2#+XWÏft. 

Phiên Âm: Phật ngôn Đại Vương: Nhữ kiến biến hóa. Thiên cải bất đình. 
Ngộ tri nhữ diệt, diệc ư diệt thời. Tri nhữ thân trung, hữu bất diệt da. 

Ba tư nặc Vương hợp chưởng bạch Phật: Ngã thật bất tri. 

Phật ngôn: Ngã kim thị nhữ, bất sanh diệt tánh. 

Việt dịch: Đức Phật bảo: “Đại vương, ông thấy sự biến hóa thay đổi không 
dừng, nên biết thân mình hoại diệt. Vậy ngay chính khi hoại diệt ấy, ông 
có biết trong thân cái gì không hoại diệt chăng?” Vua Ba-tư-nặc chắp tay 
bạch Phật: “Thật con chẳng biết.” Đức Phật bảo: “Nay tôi sẽ chỉ cho ông 
tánh chẳng sinh diệt.” 

Giảng: Sau khi vua Ba-tư-nặc trình bày vì sao thân mình chắc chắn sẽ phải 
biến đổi và trở nên hoại diệt, Đức Phật bảo: “Đại vương, ông thấy sự biến hóa 


thay đổi không dừng. Ông lưu ý rằng từ khi ông thơ ấu rồi trở thành tráng niên, 
từ tráng niên trở nên già lão. Già rồi sẽ đến lúc chết. Thế nên biết thân mình sẽ 
hoại diệt. Ông biết rằng trong tương lai mình chắc chắn sẽ chấm dứt tất cả. Vậy 
ngay chính khi hoại diệt ấy, ông có biết trong thân cái gì không hoại diệt 
chăng?” 


Vua Ba-tư-nặc chắp tay bạch Phật. Khi vua nghe Đức Phật nói như vậy, ông 
cung kính thưa: “Thật con chẳng biết. Con thật chưa biết đạo lý nầy.” Đức Phật 
bảo: “Nay Như Lai sẽ chỉ cho ông tánh chẳng sinh diệt. Tự tánh của ông vốn 
chẳng sinh diệt, nhưng ông không nhận ra được điều ấy. Bây giờ Như Lai sẽ 
giải thích cho ông rõ điều ấy.” 


Kinh văn: KZ, &##£?NlRïñJ7k. +5, ##+z=jñ, #EHKRE. SS#ZX, 
15i7f. RẰRÿRII4IZEfB?RJ7K. 


Phiên Âm: Đại Vương! Nhữ niên kỷ thời, kiến hằng hà thủy. 


Ba tư nặc Vương ngôn: ngã sanh tam tuế, từ mẫu huề ngã. Yết Kì-bà 
Thiên, kinh quá thử lưu. Nhĩ thời tức tri, thị hằng hà thủy. 


Việt dịch: “Đại vương! Ông thấy nước sông Hằng lúc ông mấy tuổi?” Vua 
Ba-tư-nặc thưa: “Khi lên ba tuổi, mẹ con dẫn đến lễ bái Kỳ-bà thiên, có đi 
qua sông nầy. Con được thấy nước sông Hằng khi ấy.” 


Giảng: Đức Phật bảo: “Đại vương! Ông thấy nước sông Hằng lúc ông mấy 
tuổi?” Vua Ba-tư-nặc thưa: “Khi lên ba tuổi, mẹ con dẫn đến lễ bái Kỳ-bà thiên. 
“Yết — ñãj” có nghĩa là lễ bái. Kỳ-bà thiên. Hán dịch là Trường thọ thiên. “Mẹ 
con dẫn đến đền thờ Kỳ-bà thiên để làm lễ cầu mong được sống lâu. Có đi qua 
sông nầy. Con được thấy nước sông Hằng khi ấy. Con biết đó là lúc con thấy 
được sông Hằng.” 


Kinh văn: ÿÿZ, #0xPrft. —+ZjỆj{ +. J7#2xTHHñ2j5 
#. HIx—=jš 5 ltnjl$. Sf-† =R7kfl. +E,ñn=jš 262. J22S7 
2# ^+—7##£5. 

Phiên Âm: Phật ngôn: Đại Vương! Như nhữ sở thuyết. Nhị thập chỉ thời, 


suy ư thập tuế. Nãi chí lục thập, nhật nguyệt tuế thời, niệm niệm Thiên 
biến. Tắc nhữ tam tuế, kiến thử hà thời. Chí niên thập tam, kỳ thủy vân hà. 


Ba tư nặc Vương ngôn: Như tam tuế thời, uyến nhiên vô dị. Nãi chí vu 
kim, niên lục thập nhị, diệc vô hữu di. 


Việt dịch: Đức Phật bảo: “Đại vương, như ông vừa nói khi hai mươi tuổi 
thấy mình đã già hơn khi mười tuổi, cho đến khi sáu mươi tuổi, ngày qua 
tháng lại, niệm niệm đổi dời. Vậy khi ông thấy sông Hằng lúc ba tuổi, so 
với cái thấy nước sông Hằng lúc mười ba tuổi như thế nào?' Vua thưa: 
“Cái thấy ấy không khác so với khi con ba tuổi, cho đến nay con đã 62 
tuổi, cái thấy ấy vẫn không khác.” 


Giảng: Đức Phật bảo với vua Ba-tư-nặc: “Đại vương, như ông vừa nói, hãy xét 
kỹ lời ông vừa nói, khi hai mươi tuổi thấy mình đã già hơn khi mười tuổi. Ông 
biến dạng nhiều so với khi 10 tuổi, ông già hơn. Cho đến khi sáu mươi tuổi, 
ngày qua tháng lại, niệm niệm đổi dời. Mỗi niệm mỗi niệm đều tạo nên sự đổi 
dời. Vậy khi ông thấy sông Hằng lúc ba tuổi, so với cái thấy nước sông Hằng 
lúc mười ba tuổi như thế nào? Thế khi ông lên ba, thấy sông Hằng lần đầu tiên, 
ông thấy nước sông Hằng lúc ấy có khác với cái thấy vào lúc 13 tuổi không? 


Vua thưa: “Cái thấy ấy không khác so với khi con ba tuổi.” Vua Ba-tư-nặc thưa: 
“Cũng như con thấy nước sông Hằng vào lúc ba tuổi. Cái thấy ấy không khác. 
Cho đến nay con đã 62 tuổi, cái thấy ấy vẫn không khác. Chẳng có hai cái thấy 
khác nhau, hòan toàn chỉ là một.” Có nhiều học giả phí nhiều công sức vô lối 
và bảo rằng có nhiều vấn đề liên quan đến tuổi tác của vua Ba-tư-nặc đề cập 
trong kinh nầy. Đó thực là muốn kiếm chuyện để làm khi không có việc gì cần 
phải làm cả. Chẳng có việc gì hay để làm nên họ đã nhặt phân trong nhà vệ 
sinh. Hắn vậy; thật đáng với họ! 


Kinh văn: #§S, x2 HfZHmimdf. Lm 7ZE8WJ$ li. Rlx2f?5fIL B7, ER 
H85Kẽtfnxz 1ä nHnB ST. tRh§. 


Phiên Âm: Phật ngôn: Đại Vương! Nhữ kim tự thương, phát bạch diện 
trứu. Kỳ diện tất định, trứu ư đồng niên. Tức nhữ kim thời, quán thử hằng 
hà. Dữ tích đồng thời, quán hà chỉ kiến, hữu đồng mạo phủ? 

Ba tư nặc Vương ngôn: Phất dã Thế Tôn. 

Việt dịch: Đức Phật bảo: “Nay ông tự cảm thương tóc bạc mặt nhăn, mặt 
ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy sông Hằng của ông hiện 
nay và cái thấy sông Hằng của ông hồi nhỏ có già có trẻ chăng? Vua Ba- 
tư-nặc thưa: “Bạch Thế tôn, không vậy.” 


Giảng: Đức Phật lại bảo vua Ba-tư-nặc: “Nay ông tự cảm thương tóc bạc mặt 
nhăn, mặt ông nhất định là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy sông Hằng của ông 
hiện nay và cái thấy sông Hằng của ông hồi nhỏ có già có trẻ chăng? Có sự 
khác biệt nào chăng giữa những gì ông thấy vào lúc nhỏ và những gì ông thấy 
hiện nay khi ông đã già? Có sự khác nhau nào chăng trong cái thấy của ông, 
cái thấy giúp ông biết sông Hằng vào lúc ba tuổi và cái thấy của ông bây giờ, 
phải chăng không có sự thay đổi già trẻ trong cái thấy đó sao? Phải vậy 
không?” 


Vua Ba-tư-nặc thưa: “Bạch Thế tôn, không vậy.” Mặc dù vua Ba-tư-nặc cũng 
mê mờ như hàng học giả, nhưng vua biết nó không phải như thế; vua biết 
chẳng hề thay đổi. Thế nên vua quả quyết “Bạch Thế tôn, không.” Cái thấy của 
ông không hề thay đổi. 


Kinh văn: §S2+,XxmãffW,iniit P8122 fW. f8 5182 ï2E38, 


Phiên Âm: Phật ngôn: Đại Vương! Nhữ diện tuy trứu, nhi thử kiến tỉnh, 
tánh vị tằng trứu. Trứu giả vi biến, bất trứu phi biến. 


Việt dịch: Đức Phật bảo: “Đại vương, mặt ông tuy nhăn, nhưng tánh thấy 
nầy chưa từng bị nhăn. Cái bị nhăn thì biến đổi, còn cái không bị nhăn thì 
chẳng biến đổi. 

Giảng: Đức Phật bảo: “Đại vương, mặt ông tuy nhăn, nhưng tánh thấy nầy chưa 
từng bị nhăn. Cái thấy của ông nhìn nước sông Hằng không hề bị nhăn. Tánh 
thấy không hề bị nhăn; nó vẫn như vậy. Cái bị nhăn thì biến đổi. Vết nhăn trên 
mặt ông biểu hiện sự biến đổi. Còn cái không bị nhăn thì chẳng biến đổi. Vì cái 
thấy không bị nhăn, sao ông gọi nó biến đổi? Nó không biến đổi bao giờ.” 


Kinh văn: #Z# t2 #:g7cft<£rïl. =hlljârhS2t#?t. I355lI#⁄7kflAX#S 
‹ #WI#t@®Đ. 

Phiên Âm: Biến giả thọ diệt, bỉ bất biến giả, nguyên vô sanh diệt. Vân hà 
ư trung, thọ nhữ sanh tử. Nhi do dẫn bỉ, mạt già lê đẳng. Đô ngôn thử 
thân, tử hậu toàn diệt. 

Việt dịch: “Cái biến đổi thì phải bị hoại diệt, cái không biến đổi kia vốn 
chẳng sinh diệt, làm sao trong ấy nó nhận chịu sự sinh tử của ông?, mà 
ông còn dẫn lời của ngoại đạo Mạt-già-lê rằng: thân nầy sau khi chết là 
hòan toàn mất hẳn.” 


Giảng: “Cái biến đổi thì phải bị hoại diệt, cái không biến đổi kia vốn chẳng sinh 
diệt, làm sao trong ấy nó nhận chịu sự sinh tử của ông? Vì nó không sinh 
không diệt, làm sao ông bảo tánh thấy sẽ phải chịu sinh tử như thân của ông? 
Mà ông còn dẫn lời của ngoại đạo Mạt-già-lê rằng: thân nầy sau khi chết là 
hòan toàn mất hẳn.” Mạt-già-lê, Hán dịch là bất kiến đạo —-2*  ïắ, chủ trương 
không nhân không quả, tự nhiên và đoạn diệt, sau khi chết là biến mất hẳn. 


Kinh văn: Ell£E.,lEAlỡ#‡‡z+i+. EREXjlliELESA+#8#f. 


Phiên Âm: Vương văn thị ngôn, tín tri thân hậu, xả sanh thú sanh. Dữ chư 
đại chúng, dõng dược hoan hỉ, đắc vị tằng hữu. 


Việt dịch: Vua nghe lời ấy, tin rằng thân nầy sau khi chết sẽ sinh thân 
khác, nên vua cùng đại chúng vui mừng đứng phắt dậy, như được điều 
chưa từng có. 


Giảng: Vua Ba-tư-nặc nghe lời ấy, ông tin rằng thân nầy sau khi chết, sau khi 
chấm dứt mạng căn nơi thân nầy, khi thân nầy đã bỏ đi rồi, sẽ sinh thân khác. 
Người ta sẽ đi vào một cõi giới khác để tái sinh một thân mới. Nên vua cùng 
đại chúng vui mừng đứng phắt dậy— họ rất vui mừng nên reo hò nhảy nhót— 
như được điều chưa từng có. Họ nói rằng: “Chúng con chưa từng bao giờ nghe 
được đạo lý nầy. Chúng con hòan toàn mê lầm về thuyết sinh tử, thường hằng 
và đoạn diệt.” 


Kinh văn: EJÃ#RIIEEEjeilff. SE jBiHff. 1,27 5INT-E3Š. 7s] 
tHẺ2% 1. ik<KÑItÑBIií7. BRRRdritEEjHB. 


Phiên Âm: A-nan tức tùng, tòa khởi lễ Phật. Hợp chưởng trường quỳ, 
bạch Phật Thế Tôn: Nhược thử kiến văn, tất bất sanh diệt. Vân hà Thế 
Tôn, danh ngã đẳng bối. Di thất chân tánh, điên đảo hành sự. Nguyện 
hưng từ bi, tẩy ngã trần cấu. 


Việt dịch: A-nan từ chỗ ngồi liền đứng dậy, chắp tay quỳ xuống bạch 
Phật: “Bạch Thế tôn, nếu cái thấy nghe nầy thật là không sinh diệt, tại 
sao Thế tôn gọi chúng con bỏ quên chân tánh, làm việc điên đảo? 
Nguyện xin Thế tôn đem lòng từ bi rửa sạch trần cấu cho chúng con.” 
Giảng: Lúc nầy A-nan có câu hỏi khác. Nên A-nan từ chỗ ngồi liền đứng dậy, 
chắp tay quỳ xuống bạch Phật: “Bạch Thế tôn, nếu cái thấy nghe nầy thật là 
không sinh diệt, tại sao Thế tôn gọi chúng con bỏ quên chân tánh, làm việc 


điên đảo? Thế tôn bảo rằng chúng con “bỏ mất chân tánh, toàn làm những 
chuyện điên đảo. Chúng con thực sự đã làm những việc trái nghịch. Nguyện 
xin Thế tôn đem lòng từ bi rửa sạch trần cấu cho chúng con. Tẩy trừ những cấu 
bẩn của nghi lầm mê muội trong tâm chúng con.” 


Kinh văn: RịIE†#izkz:f. lì F8, mlilf5S. 2ï RfEffET 1E 
tị. EJW#fS,†EIRIRZS2:DLH,SI. im #-#lff1ERfffl. 


Phiên Âm: Tức thời Như Lai thùy kim sắc tý. Luân thủ hạ chỉ, thị A-nan 
ngôn: Nhữ kim kiến ngã, mẫu đà la thủ, vi chánh vi đảo. 


A-nan bạch Phật ngôn: Thế gian chúng sanh, dĩ thử vi đảo. Nhi ngã bất 
tri, thùy chánh thùy đảo. 


Việt dịch: Liền khi ấy Đức Phật buông cánh tay sắc vàng, năm ngón tay 
chỉ xuống, bảo A-nan rằng: “Nay ông thấy cánh tay mẫu-đà-la của Như 
Lai là thuận hay là nghịch?” A-nan thưa: “Chúng sinh trong thế gian cho 
đó là nghịch, riêng con chẳng biết thế nào là thuận, thế nào là nghịch” 


Giảng: Đức Phật nghe A-nan trả lời như vậy rồi. Liên khi ấy Đức Phật buông 
cánh tay sắc vàng, năm ngón tay chỉ xuống, bảo A-nan rằng: “Nay ông thấy 
cánh tay mẫu-đà-la của Như Lai là thuận hay là nghịch? Khi Như Lai làm như 
thế, cánh tay của Như Lai là xuôi hay ngược?” A-nan thưa: “Chúng sinh trong 
thế gian cho đó là nghịch, mọi chúng sinh trong thế gian, mọi người ai cũng 
cho đó là nghịch. Riêng con chẳng biết thế nào là thuận, thế nào là nghịch. 
Con, A-nan, không biết gọi thế nào là thuận và thế nào là nghịch.” A-nan 
không tự quyết định được, thật là nan giải. Trả lời theo cách nầy, nếu sai, thì 
chẳng phải đó là ý của A-nan. Đó là ý tưởng của “chúng sinh' trong thế gian. 


Kinh văn: fồ2J##t,2: [BI ĐI 248I.BII†E[BI.A 1h] 25 1E. Bị SE 1IIZ2Kš tất 
#Wñ. -L†R13SRI2435E. 

Phiên Âm: Phật cáo A-nan nhược thế gian nhân, dĩ thử vi đảo. Tắc thế 
gian nhân, tướng hà vi chánh. 

A-nan bạch Phật ngôn: Như Lai thọ tý, đâu la miên thủ. Thượng chỉ ư 
không, tắc danh vi chánh. 

Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Nếu người thế gian cho đây là nghịch, 
vậy họ cho thế nào là thuận?” A-nan thưa: “ Khi Như Lai đưa cánh tay 
đâu-la miên lên, các ngón tay chỉ lên hư không, đó gọi là thuận.” 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan: “Nếu người thế gian, ông bảo chúng sinh trong thế 
gian cho đây là nghịch, vậy họ cho thế nào là thuận, Như Lai hỏi ông?” A-nan 
thưa: “ Khi Như Lai đưa cánh tay đâu-la miên lên, các ngón tay chỉ lên hư 
không, đó gọi là thuận. Khi Như Lai đưa cánh tay lên phía đầu, đó gọi là thuận. 


Kinh văn: #§RISf#2iifS. 2ILÑIMEE†Hđ“*. ñ1H[E] —fSMWR1N. 


Phiên Âm: Phật tức thọ tý, cáo A-nan ngôn: Nhược thử điên đảo, thủ vĩ 
tướng hoán. Chư thế gian nhân, nhất bội chiêm thị. 


Việt dịch: Đức Phật liền đưa cánh tay lên rồi bảo A-nan: “Điên đảo là như 
thế, lấy đầu làm đuôi. Chúng sinh trong thế gian đều nhìn thấy như vậy.” 


Giảng: Đức Phật liên đưa cánh tay lên rồi bảo A-nan: “Điên đảo là như thế, lấy 
đầu làm đuôi. Chúng sinh trong thế gian đều nhìn thấy như vậy.” Thật là mê 
mờ khi gọi chiều thuận là nghịch và gọi chiều nghịch là thuận chỉ vì vị trí hóan 
đổi. 


Kinh văn: RI#xfäRin2K. 7838k HH. ñD2KZ Z1. XxS⁄ 
8 ïf-#FRfl. 


Phiên Âm: Tác tri nhữ thân, dữ chư Như Lai. Thanh tịnh Pháp thân, tỉ loại 
phát minh. Như Lai chi thân, danh Chánh-biến-Tri. Nhữ đẳng chỉ thân, 
hiệu tánh điên đảo. 

Việt dịch: Nên biết thân ông cùng với pháp thân thanh tịnh của các Đức 
Như Lai, theo đó mà phát minh, thì thân Như Lai gọi là chính biến tri, còn 
thân của ông gọi là tánh điên đảo. 

Giảng: “Một khi đã có mê lầm trong mê lầm, thì chúng sinh liền cho rằng thân 
họ và pháp thân thanh tịnh của Như Lai là khác nhau. Nên biết thân ông cùng 
với pháp thân thanh tịnh của các Đức Như Lai, theo đó mà phát minh. Trên cái 
mê lại chồng thêm mê, nên chúng sinh không hiểu được đạo lý nầy. “Thân 
Như Lai gọi là chính biến tri, còn thân của ông gọi là tánh điên đảo. Họ cho 
rằng thân Như Lai là thân chính biến tri, tức tự biết rõ chân tâm bao trùm khắp 
mọi pháp giới, là tâm giác ngộ chân chính. Và họ cho rằng tâm mình là điên 
đảo vì mê mờ và vô minh. Họ sẽ cho rằng bản tánh mình là điên đảo.” 


Kinh văn: §R3xZãñj?zt Đo TRÑNHI28 2127 THỊ Bến T5 0H II. Hế Dị Xứ HA RE ZÁx MÃ 
o RETMRUPHTRTi5tfo Í`ÃIIÙÑRÍR|Bï ft. 


Phiên Âm: Tùy nhữ đế quán, nhữ thân Phật thân. Xưng điên đảo giả, 
danh tự hà xứ, hiệu vi điên đảo. 


Vu thời A-nan, dữ chư đại chúng. Trừng trừng chiêm Phật, mục tỉnh bất 
thuấn. Bất tri thân tâm, điên đảo sở tại. 


Việt dịch: “Ông nên quán sát kỹ thân ông và thân Phật, tên gọi điên đảo 
ấy, chỗ nào là điên đảo? Khi ấy A-nan và toàn thể đại chúng chăm chăm 
nhìn Phật không chớp mắt, không biết nơi thân tâm mình chỗ nào là điên 
đảo.” 

Giảng: “Ông nên quán sát kỹ thân ông và thân Phật, tên gọi điên đảo ấy. Hãy 
chiêm nghiệm thật sâu, quán sát thật kỹ.” Đức Phật bảo, “đối với cái điên đảo 
nầy. Chỗ nào là điên đảo? ” Khi ấy A-nan và toàn thể đại chúng chăm chăm 
nhìn Phật không chớp mắt, cũng giống như cách người mù chăm chăm nhìn 
mà không thấy được gì. Họ không rời mắt khỏi Đức Phật. Không biết nơi thân 
tâm mình chỗ nào là điên đảo. Họ không thể nhận ra được trong thân họ, chỗ 
nào là điên đảo. Họ lại bối rối một lần nữa. 


Kinh văn: ÿEE8445EXEREHI RE MRESMÀAo DANH NHỆT hIỂt. 

Phiên Âm: Phật hưng từ bi, ai mẫn A-nan, cập chư đại chúng. Phát hải 
triều âm, biến cáo đồng hội. 

Việt dịch: Đức Phật khởi lòng từ bi, thương xót A-nan và cả đại chúng, 
nên phát ra lời nói với âm thanh như tiếng hải triều, dạy bảo hội chúng. 


Giảng: Đức Phật khởi lòng từ bi, thương xót A-nan và cả đại chúng. Khi Đức 
Phật thấy A-nan cùng cả hội chúng đều ngơ ngác không biết mình điên đảo 
chỗ nào, Đức Phật bèn khởi lòng từ phát ra lời nói với âm thanh như tiếng hải 
triều, dạy bảo hội chúng. Tập hợp đại chúng lại bằng năng lực âm thanh cực kỳ 
to lớn, Đức Phật đã hòan toàn thu hút sự chú tâm của họ và bắt đầu giảng 
pháp cho họ. 


Kinh văn: §#7,# ft. 6Ùïã8iãŠ 1Ù PifFfRFi14)2IEAÙPT7R. 


Phiên Âm: Chư Thiện nam tử, ngã thường thuyết ngôn. Sắc tâm chư 
duyên, cập tâm sở sử, chư sở duyên Pháp, duy tâm sở hiện. 


Việt dịch: Này các thiện nam tử! Như Lai thường nói: “Sắc, tâm, các 
duyên, các tâm sở sử cùng các pháp sở duyên, đều do tâm biến hiện.” 


Giảng: Khởi lòng từ rộng lớn, Đức Phật bảo: “Này các thiện nam tử!” tức là số 
đông các nam nữ cư sĩ Phật tử có mặt trong pháp hội. “Như Lai thường nói: 
Sắc, tâm, các duyên, các tâm sở sử cùng các pháp sở duyên.” Đức Phật nói 
rằng: “ Trước đây, Như Lai đã nói rất nhiều lần.” “Sắc” là chỉ cho các sắc pháp, 
và “tâm” là chỉ cho tâm pháp. Theo Bách pháp minh môn luận, có 11 sắc pháp 
và 8 tâm pháp. Tâm pháp thuộc về 8 thức tâm vương. 


Có 51 thứ thuộc về tâm sở pháp, 24 thứ thuộc về tâm bất tương ưng pháp, có 
nghĩa là không tương ưng với sắc pháp, không tương ưng với tâm pháp, hay 
với vô vi pháp. Cùng với 6 pháp vô vi, tạo thành tất cả 100 pháp. 


Các duyên có nghĩa là 4 duyên: 

— Thân nhân duyên ## 1 #£: duyên dựa trên nhân tức thời. 

— Tăng thượng duyên ?8 _È ƒ#Z. 

— Thứ đệ duyên % ? #ã: còn gọi là đẳng vô gián duyên. 

— Sở duyên duyên ï⁄ ## #4. 

“Đầu do tâm biến hiện.” Tất cả các pháp đều sinh khởi từ nhân duyên và không 
pháp nào vượt ra ngoài biểu hiện dù chỉ trong một niệm tưởng từ chân tâm. Từ 
đó mà tất cả các pháp — núi sông, đất liền, cỏ cây cùng vô số hiện tượng sinh 
thành. Chúng đều xuất sinh từ tâm; tất cả các pháp ấy đều bao gồm trong tâm. 
Chẳng phải các pháp nầy chứa đựng bản tâm mà trái lại: tuyệt đối tất cả các 
pháp chung quanh ta, cả tự nhiên lẫn nhân tạo, tất cả đều lưu xuất từ bản tâm. 
Nếu quý vị nhận ra chân tâm thường trú của mình, thì tất cả các pháp nầy 
không còn hiện hữu nữa. 


Kinh văn: z‡xz:b#&UIRÑ ?R)›brhP 12. 
Phiên Âm: Nhữ thân nhữ tâm, giai thị diệu minh, chân tỉnh diệu tâm, 
trung sở hiện vật. 


Việt dịch: Thân tâm ông đều là vật hiện ra từ trong diệu minh chân tỉnh 
diệu tâm. 

Giảng: “Thân tâm ông đều là vật hiện ra từ trong diệu minh chân tinh diệu 
tâm.” “Thân ông” có nghĩa là thân thể ông đang mang hiện nay, và “tâm ông” 
có nghĩa là tâm thức của ông. Cả 2 đều là biểu hiện từ diệu minh chân tinh 
diệu tâm. Đó có phải là vượt lên trên và bên ngoài thức tâm mà có một diệu 
minh chân tâm khác hay sao? Không phải vậy. Đó chính là thức tâm của quý 


vị, nó vốn ở trong diệu minh chân tâm, nhưng vì chúng sinh không biết vận 
dụng diệu minh chân tâm này, nhận lầm thức tâm làm chân tâm. Thực là sai 
lầm, họ đã nhận giặc làm con. Do đó khiến họ phát sinh vô số điên đảo. 


Kinh văn: S‡[3xzS‡j&+UIBIÐ li HP. 6 †färhX. 

Phiên Âm: Vân hà nhữ đẳng, di thất bổn diệu, viên diệu minh tâm, bảo 
minh diệu tánh? 

Việt dịch: Tại sao các ông lại bỏ mất tâm tánh vốn nhiệm mầu sáng suốt 
ấy, mà nhận cái mê trong ngộ? 


Giảng: “Tại sao các ông, tất cả mọi chúng sinh, lại bỏ mất tâm tánh vốn nhiệm 
mầu sáng suốt ấy là chân tâm thường trú xưa nay vốn vi diệu, vốn đã sáng 
suốt nhiệm mầu viên mãn, là tự tánh cực kỳ trong sáng và quý báu, mà nhận 
cái mê trong ngộ?” Các ông cho rằng mình đã hiểu rõ về chân tâm thường trú, 
bản tính vốn thanh tịnh sáng suốt ấy, nhưng thực ra quý vị chưa hiểu được 
chút nào cả. 


Các ông hòan toàn chưa nhận ra rằng mình có được chân tâm vốn thường 
viên mãn sáng suốt nhiệm mầu, là bản tánh vi diệu trong sáng và quý báu. 
Các ông nhận thức tâm của mình làm chân tâm. Các ông cho đó là cái tâm 
mà mình đã biết rõ, đã hiểu và tâm ấy sẽ giác ngộ. Nhưng thực ra đó chỉ là mê 
trong mê, các ông chưa thực sự hiểu được. Đó là điên đảo, đó là các ông nhận 
lầm giặc cướp làm con. 


Kinh văn: th3X§k23Z. ZlR§fEth, f5. 

Phiên Âm: Nhận ngộ trúng mê, hối muội vi không. Không hối ám trung, 
kiết ám vi sắc. 

Việt dịch: Mê muội thành ra có hư không, trong hư không mê muội ấy, 
kết cái tối tăm thành sắc. 

Giảng: “Mê muội thành ra có hư không.” Chân tâm thanh tịnh sáng suốt vốn 
siêu việt ngộ và mê, thế tại sao chúng ta bỗng dưng “bỏ quên” tâm tánh của 
mình? Là vì một niệm vô minh từ vô thuỷ, ở đây có nghĩa là “mê muội,” . Mê 
muội tức là vô minh hắc ám, giống như hư không xuất hiện trong giấc mơ, nên 
nói đồng như hư không. 


Do vô minh hắc ám làm cho hư không linh minh đỗng triệt biến thành hư 
không tối tăm mông muội, trong cái ngoan không tối tăm mờ ám ấy, lại nương 
vào lực của vô minh, chuyển cái trí sáng suốt vốn thường có thành vọng kiến 
của trí năng kiến. Đây là nghiệp tướng, tướng đầu tiên trong tam tế. “Trong hư 
không mê muội ấy, kết cái tối tăm thành sắc-dạng kết tinh từ hôn ám. Đây 
cũng là khởi đầu của pháp Thập nhị nhân duyên: vô minh duyên hành. 


Ngoan không, tâm vọng tưởng mê muội, lại nương vào nơi lực vô minh, nên 
chuyển trí tuệ sáng suốt bản hữu thành cái thấy sai lầm từ năng giác. Đây gọi 
là chuyển tướng, tướng thứ nhì trong tam tế. Vì nơi khởi đầu của nghiệp tướng 
không thể thấy được, nên năng kiến (cái thấy- subjective seeing) nhìn quá lâu 
khiến cho vọng kiến sinh khởi thành sắc chất mà nó ánh hiện ra. 


Đó còn gọi là Nhìn lâu hóa ra mỏi mệt . Cũng như trong giấc mơ, người nằm 
mê thường thấy mình có thân trong mơ, tâm trong mơ, và cảnh tượng hư giả 
chung quanh mà họ thấy mình đang sống trong đó, bao gồm những ảo ảnh — 
như núi sông đất liền. Đây là hiện tướng, tướng thứ ba trong tam tế. 


Kinh văn: #12. 

Phiên Âm: Sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng vi thân. 

Việt dịch: Sắc xen tạp với vọng tưởng, nhận tướng vọng tưởng làm thân. 
Giảng: Sắc xen tạp với vọng tưởng, nhận tướng vọng tưởng làm thân. Trong 
ngoan không và vô minh, cái tối tăm mông muội kết lại thành sắc-dạng như 
cảnh tượng hiện hữu trong giấc mơ. Sắc xen tạp với vọng tưởng. Vô minh 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Vọng tưởng là thức tâm, 
và khi nó nhận sắc làm thân, đó gọi là danh sắc. Chúng ta có thân vì chính 
vọng tưởng của chúng ta đã tạo ra nó. 


Kinh văn: #{#&IN‡£,?lZf1{. ESIH,L1Ùbt. 


Phiên Âm: Tụ duyên nội diêu, thú ngoại bôn dật. Hôn nhiễu nhiễu tướng, 
dĩ vi tâm tánh. 

Việt dịch: Nhóm các duyên dao động bên trong, rong ruổi theo cảnh vật 
bên ngoài, nhận tướng mờ mịt lăng xăng đó làm tâm tánh. 

Giảng: “Nhóm các duyên dao động bên trong, rong ruổi theo cảnh vật bên 
ngoài.” Có nhiều duyên kết hợp lại với nhau tạo thành thân tâm. Vào thời điểm 


tụ hội các duyên bên ngoài nầy, quý vị có thể nói rằng từ nơi 6 căn: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý; danh sắc duyên theo 6 lối vào ấy, rồi 6 lối vào (căn) ấy duyên 
với xúc. Khuynh hướng rong ruổi ra bên ngoài là tướng trạng thô của tri giác, 
vốn thường có nơi trẻ con. 


Trong trường hợp nầy, đề cập đến các giác quan bị lôi cuốn ra bên ngoài do 
trần cảnh. Xúc và vọng tưởng phóng ra bên ngoài lăng xăng nhiễu động khắp 
mọi nơi do vì không có trí huệ. Họ không biết mình đã chạy đi đến đâu nữa; họ 
không thể nói cho người khác biết là mình đang ở phía Đông, Tây, Nam hay 
Bắc. Đây thực là tình trạng hỗn loạn và mất tự chủ. “Nhận tướng mờ mịt lăng 
xăng đó làm tâm tánh.” 


Quý vị cho rằng tình trạng mờ mịt lăng xăng đó là tâm tánh của mình. Quý vị ở 
trong tình trạng mờ mịt lăng xăng, không được sáng suốt như thể là quý vị đã 
bị đánh mất nó-quên mất bản tâm vốn thường sáng suốt quý báu tròn đầy vi 
diệu. Nhưng thực sự chẳng mất đi đâu; quý vị chỉ dường như quên mất chân 
tâm của mình thôi, vì quý vị nhận tướng trạng mờ mịt lăng xăng làm tâm tánh 
của mình, là chân tâm vốn thường hằng sáng suốt tròn đầy vi diệu, thế nên 
quý vị bị lăng xăng nhiễu động. 


Kinh văn: —‡b. XE &#x~ 1. 

Phiên Âm: Nhất mê vi tâm. Quyết định hoặc vi, sắc thân chỉ nội. 

Việt dịch: Một khi đã lầm là tâm thì chắc chắn nhận lầm tâm ở trong thân. 
Giảng: Quý vị đã mê lầm do chấp trước vì thiếu trí huệ. “Một khi đã lầm là tâm 

thì chắc chắn nhận lầm tâm ở trong thân.” Quý vị cho rằng chân tâm mình nằm 
ở trong sắc thân nầy. Đây là mê lầm đầu tiên. 


Kinh văn: ®#I#8?‡?ñLHin]jpEZEh., ñ EU] iÙ h2, 


Phiên Âm: Bất tri sắc thân, ngoại bạc sơn hà, hư không đại địa. Hàm thị 
diệu minh, chân tâm trung vật. 

Việt dịch: Chẳng biết rằng từ sắc thân cho đến núi sông, hư không và thế 
giới đều là vật ở trong diệu minh chân tâm. 

Giảng: Nhiều người cho rằng tâm là ở trong thân. Đây là một sai lầm nghiêm 
trọng nhất. Thế tâm ở ngoài thân chăng? Nó cũng chẳng ở ngoài. Nhưng như 
tôi đã nói, cũng chẳng phải là tâm ở trong thân. Mọi người chúng ta đều ở 


trong chân tâm. Thế nên Kinh dạy: “Các ông chẳng biết rằng từ sắc thân cho 
đến núi sông, hư không và thế giới đều là vật ở trong diệu minh chân tâm.” 


Tất cả những hiện tượng nầy đều lưu xuất từ chân tâm sáng suốt vi diệu của 
quý vị. Nó chẳng ở bên ngoài thân. Thế nên quý vị phải nhận ra rằng chân tâm 
của chúng ta bao trùm cả hư không và sum la vạn tượng; chẳng phải là hư 
không và sum la vạn tượng bao trùm chúng ta. Nếu quý vị hiểu được đạo lý 
nầy thì quý vị không còn là người bị quên mất bản tâm nữa. 


Kinh văn: ##n3ŠXšH Tkï§. 7É) iBlBo H420 NB hi bh/7)o 


Phiên Âm: Thí như trừng thanh, bách thiên đại hải. Khí chỉ duy nhận, 
nhất phù ẩu thể. Mục vi toàn triều, cùng tận doanh bột. 


Việt dịch: Ví như bỏ đi trăm ngàn biển lớn trong lặng, chỉ nhận một hòn 
bọt nổi mà cho là toàn thể biển lớn. 


Giảng: “Ví như điều gì? Như Lai sẽ cho ông một thí dụ. Ví như bỏ đi trăm ngàn 
biển lớn trong lặng, chỉ nhận một hòn bọt nổi.” Quý vị chỉ nhận một hòn bọt nổi 
trên mặt đại dương mênh mông và cho rằng: “Hòn bọt nầy là biển cả.” Có phải 
sai lầm nghiêm trọng không? Trường hợp nầy cũng giống như A-nan cho rằng 
tâm ở trong thân vậy. 


Cái tâm ở trong thân quý vị cũng chỉ nhỏ như hòn bọt trên mặt biển. Chân tâm 
chúng ta, là tâm siêu việt ngoài thân, là rộng lớn mênh mông như trăm ngàn 
đại dương mà quý vị chưa từng nhận ra nó; quý vị chưa nhận ra được chân 
tâm mình cũng rộng lớn mênh mông như trăm ngàn đại dương kia. Quý vị chỉ 
nhận hòn bọt nhỏ nhoi làm biển lớn. 


Cũng vậy, chân tâm thường trú thể tính thanh tịnh sáng suốt vi diệu, là bản thể 
pháp tánh, vốn trùm khắp pháp giới, nó ở khắp mọi nơi; đó chính là chân tâm 
chúng ta. Nhưng quý vị không nhận ra đó chính là chân tâm mình. Điều nầy 
giống như nhìn hòn bọt nhỏ nhoi mà cho là toàn thể biển lớn. Đây cũng là sai 
lầm khi nhận cái tâm nhỏ nhoi ở trong thân mình cho là chân tâm. Chân tâm 
không nằm ở bên trong cũng chẳng ở bên ngoài. Tất cả quý vị đều có đầy đủ 
và trọn vẹn, chỉ vì quý vị không nhận ra nó. Quý vị không nhận ra chân tâm nơi 
chính mình. 


Kinh văn: z%EIE3štfEA. /n# 6# 5?ftSZñI. #HZKMn| tt. 


Phiên Âm: Nhữ đẳng tức thị, mê trung bội nhân. Như ngã thùy thủ, đẳng 
vô sai biệt. Như Lai thuyết vi, khả lân mẫn giả. 


Việt dịch: Các ông là những người trong đám người mê, (cũng điên đảo) 
như cánh tay Như Lai rủ xuống không khác. Như Lai nói các ông thật là 
đáng thương xót. 


Giảng: “Các ông là người mù trong những kẻ mù. Các ông là những người 
chưa chứng được quả vị hay chưa đạt được quả vị vô lậu, các ông đều là 
những người mù trong đám mù. (Cũng điên đảo) như cánh tay Như Lai rủ 
xuống không khác. Khi Như Lai duỗi cánh tay xuống, các ông cho đó là 
ngược. Khi Như Lai đưa tay lên, các ông gọi đó là thuận. Thực ra cánh tay 
chẳng có gì là thuận hay nghịch cả. 


Chẳng có gì là thuận hay nghịch, nhưng các ông lập ra rồi gọi đó là 'thuận' hay 
'nghịch'. Đây là mê mờ ở trong mê mờ. Vốn chẳng có chuyện gì cả, nhưng các 
ông làm ra chuyện. Vốn chẳng có gì rắc rối cả, nhưng các ông kiếm cho ra cái 
rắc rối. Đó nghĩa là người mù trong đám mù. Cũng giống như nhận lầm hòn bọt 
nhỏ nhoi cho là biển cả không khác. “Như Lai nói các ông thật là đáng thương 
xót.” Đức Phật nhìn những người bị mê mờ trùng điệp như vậy với lòng rất 
thương xót. Những người chồng chất cái mê nầy trên cái mê kia thật đáng 
buồn thay. 
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Phiên Âm: A-nan thừa Phật: bi cứu thâm hối. Thùy khấp xoa thủ, nhỉ 
bạch Phật ngôn: Ngã tuy thừa Phật, như thị Diệu-Âm. Ngộ diệu minh tâm, 
nguyên sở viên mãn, thường trụ tâm địa. 


Việt dịch: A-nan nghe lời chỉ dạy từ bi cứu độ sâu mầu của Đức Phật, 
khóc lóc rồi chắp tay bạch rằng: “Tuy con nghe được pháp âm vi diệu 
của Phật, ngộ được tâm vốn thanh tịnh sáng suốt viên mãn thường trú,” 


Giảng: Như trong phần mở đầu kinh văn đã đề cập đến, A-nan rơi vào nhà 
ngoại đạo và gặp nguy hiểm nghiêm trọng, gần đến bờ vực hủy phá giới thể. 
Đức Phật bảo Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi dùng chú Thủ Lăng Nghiêm để giải cứu A- 
nan rồi đưa A-nan trở về, rồi Đức Phật chỉ dạy cho A-nan rất kỹ lưỡng không 
biết đã bao nhiêu lần. Thế nên Kinh nói: A-nan nghe lời chỉ dạy từ bi cứu độ 
sâu mầu của Đức Phật, khóc lóc rồi chắp tay bạch rằng. 


A-nan quá biết ân Đức Phật đến nỗi không biết phải làm gì nữa, nên A-nan chỉ 
biết khóc. Nước mắt chảy ràn rụa khi A-nan nói. “Tuy con nghe được pháp âm 
vi diệu của Phật, ngộ được tâm vốn thanh tịnh sáng suốt viên mãn thường trú. 
Con đã được Đức Phật chỉ dạy giáo lý nhiệm mầu như con vừa nói, với pháp 
âm vi diệu như vậy, bây giờ con mới giác ngộ ra chân tâm mình vốn sáng suốt 
nhiệm mầu, xưa nay vốn viên mãn, thường trú và không hề thay đổi. Bây giờ 
con mới nhận ra đó là chân tâm thường trú, thể tánh sáng suốt thanh tịnh của 
mình.” 
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Phiên Âm: Nhi ngã ngộ Phật, hiện thuyết Pháp âm. Hiện dĩ duyên tâm, 
duẫn sở chiêm ngưỡng. Đồ hoạch thử tâm, vị cảm nhận vi, bổn nguyên 
tâm địa. 


Việt dịch: Song con ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy, con cũng dùng 
tâm phan duyên để nhận biết điều ước mong. Con dù có được tâm nầy, 
cũng chưa dám nhận là tâm tánh xưa nay hằng có. 


Giảng: “Song con ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy, con cũng dùng tâm 
phan duyên để nhận biết điều ước mong.” A-nan nói rằng khi giác ngộ ra pháp 
âm vi diệu và chiêm ngưỡng uy đức của Đức Phật, A-nan vẫn còn dùng tâm 
phan duyên của mình để nhận biết. “Con dù có được tâm nầy, cũng chưa dám 
nhận là tâm tánh xưa nay hằng có.” A-nan nói rằng tuy mình đã ngộ ra điều ấy, 
nhưng ông chưa dám nhận mình có tâm ấy. A-nan không dám hòan toàn thừa 
nhận rằng đó chính là chân tâm của mình. 


Đức Phật đã giảng giải cho A-nan rằng: “Núi sông đất liền, sum la vạn tượng, 
tất cả đều hiện ra từ tâm ông. Tất cả đều ở trong chân tâm của ông.” Đức Phật 
giảng giải rằng tánh thấy chính là chân tâm thường trú của mỗi chúng ta. A- 
nan nhận ra được đạo lý nầy, nhưng A-nan vẫn chưa dám nhận nó và cho đó 
là chân tâm mình. A-nan chưa chịu hồi đầu tức thì. Vì thế nên đến đây A-nan 
lại hỏi nữa. A-nan luôn luôn có chuyện để hỏi. 
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Phiên Âm: Nguyện Phật ai mẩn, tuyên thị viên âm. Bạt ngã nghi căn, quy 
vô thượng đạo 


Việt dịch: “Cúi mong Đức Phật thương xót, tuyên dạy viên âm, nhổ sạch 
gốc nghi ngờ trong con, để quay về đạo vô thượng.” 


Giảng: Tại sao A-nan không nhận ra được đạo lý nầy? A-nan nói rằng khi nghe 
Đức Phật giảng pháp, A-nan đã dùng tâm phan duyên để nghe pháp. A-nan 
lầm tưởng rằng chẳng có tâm phan duyên, chẳng có pháp để được nghe. Đây 
là một sai lầm lớn. Sai lầm nầy A-nan đã mắc phải cũng như nhiều cư sĩ khác. 
A-nan nói: “Thật đúng là con phải loại bỏ tâm phan duyên đi, nhưng khi con đã 
không còn tâm phan duyên nữa, thì lấy gì để nghe pháp? Con sẽ không còn 
tâm nữa hay sao?” 


A-nan vẫn tin rằng tâm phan duyên chính là chân tâm mình. A-nan không biết 
rằng tâm phan duyên của mình, là tâm đã tạo nên mọi phân biệt, kế chấp, là 
thức tâm, là đối tượng của sinh diệt. Nếu quý vị loại bỏ tâm phan duyên mà 
nghe pháp, thì mới gọi là chân chính nghe pháp. Nếu quý vị nghe pháp bằng 
chân tâm, thì tất cả các pháp đều là chính pháp. Nếu quý vị nghe pháp bằng 
tâm phan duyên, bất luận quý vị có nghe nhiều bao nhiêu, thì dường như luôn 
luôn có cái đúng và có cái chưa đúng. Đó là tâm nghi ngờ tương tục. Quý vị 
nên nghe pháp bằng chân tâm. 


Nhưng A-nan đã biết vậy, nên A-nan không dám nhận những gì Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni nói về chân tâm. A-nan sợ rằng nếu mình nhận ra chân tâm, 
thì mình không còn nghe pháp được nữa, vì nghe pháp là điều quan trọng 
nhất đối với ông. A-nan nghĩ: “Đối với tôi, tâm sinh diệt hay tâm gì đó chẳng 
thành vấn đề, điều quan trọng là tôi được nghe pháp.” Đó chính là điểm mà A- 
nan không hiểu được và khiến cho A-nan nghi ngờ. Do vì A-nan không nhận ra 
đạo lý nầy, nên bạch Phật: “” 


“Cúi mong Đức Phật thương xót, tuyên dạy lời viên âm.” Viên âm là âm thanh 
viên dung không ngăn ngại. Viên âm tức là nhất âm. Nên nói rằng: “Đức Phật 
chỉ dùng một âm thanh mà thuyết pháp, chúng sinh tuỳ theo căn cơ nghiệp lực 
mình đều được hiểu.” Khi loài người nghe nhất âm, họ cũng hiểu được; khi chư 
thiên nghe nhất âm, chư thiên cũng hiểu được; khi loài ngạ quỷ nghe nhất âm, 
ngạ quỷ cũng hiểu được; ngay cả khi loài súc sinh nghe nhất âm, loài súc sinh 
cũng hiểu được. 


Mọi loài chúng sinh— người, trời, Bồ-tát, A-la-hán, đại tỷ-khưu, loài vật, loài ở 
địa ngục, quỷ đói-mỗi loài đều hiểu được giáo lý Đức Phật giảng giải bằng nhất 
âm. Khi Đức Phật giảng pháp, chúng sinh chỉ cần có duyên với Đức Phật, bất 
luận họ ở xa Đức Phật bao nhiêu, họ đều có thể nghe lời nói của Đức Phật như 
thể họ đang ở ngay bên cạnh Ngài vậy. Không cần bận tâm đến khoảng cách. 
Quý vị xem đó có vi diệu không? Thế nên A-nan cầu thỉnh Đức Phật dùng viên 


âm chỉ dạy, để “nhổ sạch gốc nghỉ ngờ trong con, để quay về đạo vô thượng. 
Con chưa giải trừ được mối nghỉ trong lòng. Cội gốc nghi ngờ vẫn còn trong 
tâm con. Nếu Đức Phật giúp cho con nhổ sạch gốc rễ ấy, thì con mới có thể 
nhận ra đạo vô thượng.” 
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Phiên Âm: Phật cáo A-nan! Nhữ đẳng thượng dĩ, duyên tâm thính pháp. 
Thử pháp diệc duyên, phi đắc pháp tánh. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Các ông vẫn còn dùng tâm phan duyên 
để nghe pháp, thì pháp ấy chỉ là sở duyên (hư vọng), chẳng phải là pháp 
tánh.” 

Giảng: Đáp lời cầu thỉnh của A-nan để giải trừ mối nghi của ông, Đức Phật bảo: 
“Các ông vẫn còn dùng tâm phan duyên để nghe pháp, thì pháp ấy chỉ là sở 
duyên (hư vọng), chẳng phải là pháp tánh.” Các ông vẫn còn tâm phan duyên, 
thế nên khi các ông nghe pháp thì pháp ấy cũng sẽ thành pháp sở duyên. Nó 
trở thành pháp sinh diệt, chẳng phải là pháp tánh. Các ông chưa nhận ra được 
bản thể chân tánh của các pháp.” 
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Phiên Âm: Như nhân dĩ thủ, chỉ nguyệt thị nhân. Bỉ nhân nhân chỉ, đương 
ưng khán nguyệt. 


Việt dịch: Như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng cho người khác xem, 
người kia phải nhờ ngón tay mới thấy được mặt trăng. 


Giảng: “Như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng cho người khác xem, người kia 
phải nhờ ngón tay mới thấy được mặt trăng. Như Lai sẽ cho ông một ví dụ. Tôi 
chỉ mặt trăng rồi hỏi ông: ' Đó là mặt trăng. Ông có thấy không?” Việc ấy cốt là 
để cho ông nhìn thấy mặt trăng.” 
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Phiên Âm: Nhược phục quán chỉ, dĩ vi nguyệt thể. Thử nhân khởi duy, 


vong thất nguyệt luân, diệc vong kỳ chỉ. Hà dĩ cố2 Dĩ sở tiêu chỉ, vi minh 
nguyệt cố. 


Việt dịch: Nếu lại nhìn ngón tay nhận là mặt trăng, thì người ấy không 
những quên mất mặt trăng mà còn mất luôn cả ngón tay. Vì sao? Vì cho 
ngón tay là mặt trăng sáng. 


Giảng: “Nếu lại nhìn ngón tay nhận là mặt trăng, thì người ấy không những 
quên mất mặt trăng mà còn mất luôn cả ngón tay. Nhưng ông không chịu nhìn 
mặt trăng mà Như Lai đã chỉ; ông lại nhìn vào ngón tay rồi nói: “AI Đó là mặt 
trăng. Mặt trăng là giống như vậy." Ông đã nhận ngón tay làm mặt trăng, thế 
nên ông bỏ quên mất mặt trăng. Ông đã bỏ quên mất rồi!” 


Trong đoạn kinh văn trước đã có nói: “bỏ quên mất bản tâm”, ở đây có người 
nhìn ngón tay và nhận nó làm mặt trăng, thế nên không những họ không nhìn 
thấy mặt trăng, mà còn không nhận ra ngón tay của người kia. Vì sao? Vì lầm 
cho ngón tay là mặt trăng sáng. Họ không nhận ra được cả mặt trăng lẫn ngón 
tay. Họ là ai? A-nan cũng như vậy. Mặt trăng là chân tâm. Ngón tay được ví 
như pháp được giảng nói, vì Đức Phật giảng pháp là để chỉ bày chân tâm. 


Thế nên khi ánh sáng chân tâm bị bỏ quên mất, thì ngay cả pháp cũng không 
lĩnh hội được. Thế nên Đức Phật bảo: “Các ông vẫn còn dùng tâm phan duyên 
để nghe pháp, thì pháp ấy cũng là sở duyên” Quý vị xem một người như thế thì 
thật có đáng thương xót không? Tôi cho rằng những người như vậy rất đáng 
thương. 
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Phiên Âm: Khởi duy vong chỉ. Diệc phục bất thức, minh chỉ dữ ám. 


Hà dĩ cố? Tắc dĩ chỉ thể, vi nguyệt minh tánh. Minh ám nhị tánh, vô sở 
liễu cố. Nhữ diệc như thị 


Việt dịch: Không những quên mất ngón tay, mà còn không biết đến tối và 
sáng. Sao vậy? Vì cho ngón tay là tánh sáng của mặt trăng. Thế là không 
rõ được tánh sáng và tối. Các ông cũng như vậy. 


Giảng: “Không những quên mất ngón tay, mà còn không biết đến tối và sáng.” 
Họ không nhận ra được mặt trăng và ngón tay là gì, thế nên cả ngón tay và 
mặt trăng đều bị bỏ quên mất. Nhưng tuy vậy, không có gì bị mất cả. Nó vẫn 
còn đó. Chỉ vì họ không hiểu. Anh ta không hiểu hoặc nhận ra được cái sáng 
và cái tối. Nói cách khác, người nầy cơ bản là không hiểu được gì là giác ngộ 
và đâu là mê lầm; cái gì là vô minh và cái gì là chánh kiến. “Sao vậy? Vì cho 
ngón tay là tánh sáng của mặt trăng.” 


Anh ta nhận lầm cho thể dạng của ngón tay là tánh sáng tối của mặt trăng. Vậy 
có điên đảo không? Mọi người đều biết như vậy. Nhưng dù sao anh ta cũng 
muốn như thế. “Thế là không rõ được tánh sáng và tối.” Ngay cả anh ta chưa 
hiểu được ý niệm sáng và tối. Thật là u mê, có phải vậy không? “Các ông cũng 
như vậy. A-nan, ông cũng giống như người nhận lầm ngón tay cho là mặt trăng 
và hòan toàn không hiểu được cái gì là sáng và tối. 

Ông nghe pháp với tâm phan duyên, và ông sợ rằng nếu ông nhận ra giáo lý 
về chân tâm thì ông sẽ không còn nghe pháp được nữa. Ông cho rằng chân 
tâm chỉ là ở trong giáo pháp, thế nên ông lầm cho ngón tay là mặt trăng. Ông 
không thể nào chỉ ra ánh sáng từ trong bóng tối, có nghĩa là ông chưa có được 
trí huệ chân chính. Hãy đi mà nghe pháp với tâm phan duyên cho nhiều nếu 
ông cần, nhưng càng nghe ông càng trở nên ngu muội hơn. Ông càng rong 
ruổi tìm cầu, càng xa chân tâm.” 


Không ai biết được khi ấy A-nan cảm nhận như thế nào. Trước đó, khi A-nan 
lạc mất dấu tích tâm mình, ông ta bối rối không biết phải làm gì. A-nan nhấp 
nhổm trên chỗ ngồi. Nay Đức Phật bảo ông bỏ quên mất cả ngón tay lẫn mặt 
trăng, không biết A-nan suy nghĩ thế nào. Đức Phật nói pháp là để chỉ bày 
chân tâm. Nhưng A-nan hiểu lầm rằng chân tâm chỉ là giáo pháp. Thế nên Đức 
Phật đã dùng thí dụ ngón tay và mặt trăng để chỉ bày điều nầy cho A-nan. 
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Phiên Âm: Nhược dĩ phân biệt, ngã thuyết Pháp âm, vi nhữ tâm giả. Thử 
tâm tự ưng, ly phân biệt âm, hữu phân biệt tánh. Thí như hữu khách, kí 
túc lữ đình. Tạm chỉ tiện khứ, chung bất thường trụ. Nhi chưởng đình 
nhân, đô vô sở khứ, danh vi đình chủ. 


Việt dịch: Nếu lấy cái phân biệt pháp âm của Như Lai làm tâm của ông, thì 
tâm ấy lẽ ra khi tự tách rời cái phân biệt âm thanh nói pháp, nó phải có 
tánh phân biệt. Như người khách ngủ trọ trong lữ quán, tạm nghỉ rồi đi, 
không dừng lại mãi; mà người chủ quán thì chẳng đi đâu, nên gọi là chủ. 


Giảng: “Nếu lấy cái phân biệt pháp âm của Như Lai làm tâm của ông, thì tâm 
ấy lẽ ra khi tự tách rời cái phân biệt âm thanh nói pháp, nó phải có tánh phân 
biệt. Nếu cái tâm ông đang hoạt dụng- tâm phan duyên và tạo ra các phân 
biệt—- thực sự là chân tâm, thì lš ra nó phải có một sự phân biệt — làm nên tánh 
phân biệt từ cái mà nó phân biệt. Khi ông không nghe pháp, lẽ ra ông vẫn còn 


có tánh phân biệt; sao nó lại như vậy?” “Như người khách ngủ trọ trong lữ 
quán, tạm nghỉ rồi đi, không dừng lại mãi. Khách nghỉ lại chừng hai ba ngày; 


Họ không thể ở trong khách sạn mãi mãi. Mà người chủ quán thì chẳng đi đâu, 
nên gọi là chủ. Người trông coi lữ quán thì không thể đi đâu. Tâm phân biệt 
cũng giống như người khách dừng nghỉ tạm thời trong lữ quán, trong khi chân 
tâm, cũng như người chủ quán, không hề đi đâu.” 


Kinh văn: IÈZ#RnE,Ñ?¡Ù RIl##fiE. hIifft#'#&2?PI|†‡. 


Phiên Âm: Thử diệc như thị! Nhược chân nhữ tâm, tắc vô sở khứ. Vân hà 
Iy thanh, vô phân biệt tánh. 


Việt dịch: Đây cũng như vậy, nếu thật là tâm của ông thì chẳng đi đâu, 
làm sao rời tiếng lại không có tánh phân biệt? 


Giảng: “Đây cũng như vậy, nếu thật là tâm của ông thì chẳng đi đâu. Khi không 
có âm thanh, thì tâm phân biệt không còn có nữa. Và nếu thật là chân tâm 
phân biệt được âm thanh, thì có nghĩa là khi âm thanh dừng bặt, cũng không 
còn chân tâm nữa. Làm sao rời tiếng lại không có tánh phân biệt? Nhưng chân 
tâm là ông chủ, không phải là khách; nên không rời đi đâu. Do vậy nên chẳng 
phải chân tâm làm nên sự phân biệt. Ông lầm rồi.” 


Kinh văn: ÄiRIIS8Ef2BIib. 2}7II###Œãã#‡R#42?5I†t. 


Phiên Âm: Tư tắc khởi duy, thanh phân biệt tâm. Phân biệt ngã dung, ly 
chư sắc tướng, vô phân biệt tánh. 


Việt dịch: Thế thì, chẳng những tâm phân biệt các âm thanh, mà ngay 
phân biệt hình dung của Như Lai, khi rời các sắc tướng, cũng không có 
tánh phân biệt. 


Giảng: “Thế thì, chẳng những tâm phân biệt các âm thanh. Khi có âm thanh thì 
có phân biệt, và khi không có âm thanh thì không có sự phân biệt. Nguyên lý 
nầy không chỉ áp dụng đối với âm thanh, mà còn áp dụng trong sự phân biệt 
hình dáng của Như Lai, khi rời các sắc tướng, cũng không có tánh phân biệt. 
Khi ông nhìn thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Như Lai, ông cũng khởi tâm 
phân biệt trong đó; còn khi ông rời các tướng ấy ra, thì các tánh phân biệt 
không còn nữa.” 


Có người không đồng ý: “ Tôi nghe âm thanh giảng pháp đến khi về đến nhà 
tôi vẫn còn nghe tiếng ấy bên tai. Tôi nhìn mọi vật, và khi nhắm mắt lại tôi vẫn 
còn ấn tượng về âm thanh ấy. Như thể tôi đang nhìn thấy nó vậy.” 


Quý vị bảo rằng âm thanh chân thật hay hư vọng? Quý vị thực sự nghe được 
nó chăng? Đó chỉ là ấn tượng từ trong thức thứ 8 của quý vị, đó là ký ức, còn 
gọi là “bóng dáng tiền trần phân biệt của tâm thức;” Nó không thật. Nó là một 
ảo giác. Nó không phải là tướng tạo ra phân biệt, vì rời tướng phân biệt (sở 
phân biệt), thì chẳng có tánh phân biệt (năng phân biệt). 


Kinh văn: I#75#227IIS#£,JEf23EZ. RE Rim.NEER m2) nITÈ 


° 


Phiên Âm: Như thị nãi chí, phân biệt đô vô, phi sắc phi không. Câu xá ly 
đẳng, muội vi minh đế, ly chư pháp duyên, vô phân biệt tánh. 


Việt dịch: Như thế cho đến cái phân biệt đều không, chẳng phải sắc, 
chẳng phải không, mà nhóm Câu-xá-ly...lầm cho là minh đế. Rời các 
pháp trần, không còn tánh phân biệt. 

Giảng: Đức Phật đã giảng giải rằng rời âm thanh không còn tánh phân biệt, và 
rời sắc trần, cũng không còn tánh phân biệt. “Như thế —sự thật như nhau— cho 
đến cái phân biệt đều không, chẳng phải sắc, chẳng phải không,” Khi quý vị đạt 
đến tình trạng mọi phân biệt đều không, quý vị chẳng thể nào gọi đó là sắc 
hoặc là không; chẳng phải là cả hai. Đó là tình trạng giữ sự điềm tĩnh trong 
tâm. Ngoại đạo tu tập loại minh đế nầy là lãng quên hòan toàn. Họ cho rằng sự 
chứng đắc cao tột và vi diệu nhất là như vậy. 
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Đây là “nhóm Câu-xá-ly...lầm cho là minh đế. ” Câu-xá-ly , tiếng Phạn nghĩa là 
“chuồng bò. ” Có thể ngoại đạo Câu-xá-ly sống bên cạnh chuồng bò, hoặc có 
lẽ họ ở ngay trong chuồng bò, thế nên họ được gọi là “chuông bò.” Có người 
cho rằng Câu-xá-ly là tên mẹ. Nhưng tôi không tin mẹ của họ là loài bò. Câu- 
xá-ly là tên của một trong Lục sư ngoại đạo. Ông ta cùng những người khác 
đều rơi vào tình trạng mờ mịt tối tăm, có nghĩa là mê muội thiếu trí huệ. 


Họ ở trong trạng thái hòan toàn không còn sự phân biệt, và căn bản là thiếu trí 
huệ , nên họ trở nên mờ mịit tối tăm. Chữ muội (E§) trong tiếng Hán có nghĩa là 
mờ tối, là một trong 2 từ dùng để dịch chữ samadhi (chánh định) trong tiếng 
Sanskrit. Nhưng riêng chữ muội (E£) lại không có nghĩa là chánh định . Đúng 
hơn là giống như ngủ nhưng không phải ngủ. Quý vị nói rằng mình đang thức 
nhưng thật ra là đang ở trong cơn ngầy ngật. 


Đức Phật nói về trạng thái nầy trong đoạn kinh trên không phải là chánh định. 
Khi thể nhập vào chánh định, thì tâm hành giả thường rõ ràng sáng suốt (liễu 
liễu thường minh), nhưng ngoại đạo mà Đức Phật nói đến ở đây lại mê muội tối 
tăm. Khi họ ở trong cảnh giới ấy, họ thấy mình có đồng một sinh lực với trời đất; 
thân của họ đồng nhất với sinh lực ấy. Trời đất thì rất bàn vững, và họ cũng rất 
bền vững. Nhưng họ không hiểu rằng, họ chỉ có chút ít năng lực tinh thần thuộc 
dạng ấy, giống như sơ quả A-la-hán, mà họ chưa đạt được năng lực thần thông 
của quả vị viên mãn. Khi có người nói về thần thông mà họ chứng được, chúng 
ta phải phân biệt thật rõ ràng. Có nhiều dạng thần thông chứ không phải chỉ 
một loại. 


Loại ngoại đạo nầy gọi trạng thái không hay biết kia là minh đế. Minh có nghĩa 
là trống không mọi thứ. Mọi cái đều không, nhưng đó chẳng phải là chân 
không , mà chính là ngoan không, trạng thái như nửa tỉnh nửa mê, trong đó 
quý vị 'không cảm nhận được cái mình đang cảm nhận và không biết được cái 
mình đang nhận biết.' Họ gọi đó là minh đế, là cảnh giới cao nhất mà họ đạt 
được. Đó là học thuyết của họ. “‡ời các pháp trần, không còn tánh phân biệt.” 
“Minh đế” của họ là tách rời các pháp sở duyên, và không có tánh phân biệt 
khi các pháp sở duyên không còn. Ngay khi các pháp sinh khởi, ngoại đạo nầy 
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vẫn còn tánh phân biệt. Minh đế” của ngoại đạo nầy là như vậy đó. 


Kinh văn: Rl3zb†‡,# i5, +. 
Phiên Âm: Tắc nhữ tâm tánh, các hữu sở hoàn, vân hà vi chủ? 
Việt dịch: Thì tâm tánh của ông đều có chỗ trả về, vậy lấy gì làm chủ? 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan: “Ông cho rằng chính tâm phan duyên của ông 
đang nghe pháp. Nếu ông nghe pháp với tâm phan duyên, thì thể tánh của 
pháp cũng là phan duyên. Tâm của ông không có phân biệt khi rời tiền trần. 
Tự tâm vốn chẳng có tánh phân biệt. Thì tâm tánh của ông đều có chỗ trả về, 
vậy lấy gì làm chủ? Mọi thứ thuộc về tâm tánh ông đều có chỗ để trả về, giống 
như khi ông mượn vật gì của ai rồi trả lại cho họ vậy. Nếu tâm hiện hữu nhờ 
vào tiền trần, thế thì sẽ được trả lại cho tiền trần. Nếu mọi vật đều có nơi để trả 
về, thế thì ai là chủ?” 


Kinh văn: IẾS,2#.¡b‡‡ EFfiã. RI1lZkit1)RH76ùsfftiS. l# me 
#ẽñi. 


Phiên Âm: A-nan bạch Phật ngôn: nhược ngã tâm tánh, các hữu sở hoàn. 
Tắc Như Lai thuyết, diệu minh nguyên tâm, vân hà vô hoàn. Duy thùy ai 
mẩn, vi ngã tuyên thuyết. 


Việt dịch: A-nan thưa: “Nếu tâm tánh của con đều có chỗ trả về, thì tại 
sao Như Lai dạy tâm diệu minh sẵn có ấy không trả về đâu? Cúi mong 
Như Lai thương xót chỉ bày điều ấy.” 


Giảng: Bấy giờ A-nan càng mờ mịt, càng thấy bối rối hơn. A-nan thưa: “Nếu 
tâm tánh của con đều có chỗ trả về, Nếu mọi thứ trong tâm con không phải là 
của con, thì nó phải có chỗ để trả về-thì tại sao Như Lai dạy tâm diệu minh vốn 
có không trả về đâu? Thế tại sao chân tâm thường trú vốn xưa nay thanh tịnh 
sáng suốt nhiệm mầu. Bạch Thế tôn, không có nơi trả về hay sao? 


Việt dịch: Càng lắng nghe Thế tôn giảng giải đạo lý nầy, con càng bối rối và 
càng khó hiểu. Cúi mong Như Lai thương xót chỉ bày điều ấy.” Pháp thân, Báo 
thân và Ứng thân của Như Lai đều rất rộng lớn. “Nay ước nguyện của con.” A- 
nan thưa: “Xin Như Lai rủ lòng thương xót chúng con, xin Như Lai từ bi chỉ bày 
đạo lý không có chỗ trả về của chân tâm.” 


Kinh văn: #Ê£2SJšf,H?+R#,P 8H76. I,RSE3FĐTR§Hlib. H55—H,3JEEH 
Tếo 

Phiên Âm: Phật cáo A-nan: thả nhữ kiến ngã, kiến tỉnh minh nguyên. Thử 
kiến tuy phi, diệu tỉnh minh tâm. Như đệ nhị nguyệt, phi thị nguyệt ảnh. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Vả lại, khi ông thấy Như Lai bằng cái thấy 
nhiệm mầu sáng suốt của ông, cái thấy ấy tuy chưa phải là diệu tỉnh minh 
tâm, mà nó như mặt trăng thứ 2, không phải là bóng của mặt trăng.” 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan: “Vả lại, khi ông thấy Như Lai bằng cái thấy nhiệm 
mầu sáng suốt của ông, Cái tánh thấy của ông khi nhìn thấy 32 tướng tốt và 80 
vẻ đẹp của Như Lai vốn có bản tính thanh tịnh sáng suốt. Cái thấy ấy tuy chưa 
phải là diệu tinh minh tâm, mà nó như mặt trăng thứ 2, không phải là bóng của 
mặt trăng. Tánh thấy cơ bản là nương vào thức thứ 8, còn được gọi là tâm 
vương. Cái thấy của tâm vương có thể đi từ phía thiện hoặc về bên phía ác. 


Nếu nó thăng hoa, nó siêu việt thành Phật tánh. Nếu nó đi xuống, nó thành 
thức thứ 7. Mặc dù thể tánh của thức thứ 8 tự nó không phải là chân tâm, mà 
chân tâm bao hàm trong thức thứ 8. Thế nên ngay chỗ nầy đừng lầm lẫn rồi 
nghĩ rằng khi nói tánh thấy không phải là diệu tinh minh tâm, Đức Phật cũng 
không dám nhận đó là chân tâm. Tánh thấy chính là chân tâm. Đức Phật đã 


chứng minh điều ấy. Tính thấy mà chúng ta thấy được chính là chân tâm, 
nhưng nó giống như mặt trăng thứ 2, không giống như ảnh của mặt trăng. 


Sao vậy? Nếu quý vị dùng tay dụi vào mắt, quý vị sẽ thấy ngay có 2 mặt trăng. 
Nhưng 2 mặt trăng kia chỉ là một, một mặt trăng chân thực, chứ không phải là 
bóng của mặt trăng như khi ta thấy nó hiện ra dưới nước, Đức Phật gọi đó là 
thức thứ 8, là tâm vương, là bản thể chân tâm. Quý vị đừng nhầm lẫn cho rằng 
thức thứ 8 không phải là chân tâm.” 


Kinh văn: 3x, 7E? ÍRPIRHh „ 
Phiên Âm: Nhữ ưng đế thính, kim đương thị nhữ, vô sở hoàn địa. 


Việt dịch: Ông nay hãy lắng nghe, Như Lai sẽ chỉ cho ông cái không thể 
trả về. 

Giảng: “ A-nan, Ông nay hãy lắng nghe, Như Lai sẽ chỉ cho ông cái không thể 
trả về. A-nan, ông hãy chú tâm nghe kỹ. Đừng mơ hồ khi nghe Như Lai nói. 
Hãy lắng lòng nghe. Nay Như Lai sẽ chỉ bày cho ông, như ông vừa hỏi, vì sao 
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chân tâm lại không có chỗ trả về.” Đức Phật bắt đầu gạn hỏi A-nan. 


Kinh văn: JJ#f,It k§f.#,pjEIR2. HifŸ?XRIZSHHHE. rhá HE MNERI 
fäBEfHE. FlR~JAHIfPi5, f8 [E]RI{SiffE. 2?PBI|ZPSHIfSBiR. nữ 
XEZlt. S|[+'£]Z#Rl#†#fE. x3. 


Phiên Âm: A-nan! Thử đại giảng đường, đỗng khai Đông phương. Nhật 
luân thăng thiên, tắc hữu minh diệu. Trung dạ hắc nguyệt, vân vụ hối 
minh, tắc phục hôn ám. Hộ dũ chỉ khích, tắc phục kiến thông. Tường vũ 
chỉ gian, tắc phục quán ủng. Phân biệt chỉ xứ, tắc phục kiến duyên. 
Ngoan hư chỉ trung, biến thị không tánh. Uất bụi chỉ tượng, tắc hu hôn 
trần. Trừng tễ liệm phân, hựu quán thanh tịnh. 


Việt dịch: A-nan, cửa đại giảng đường nầy mở thông về hướng Đông, khi 
mặt trời lên thì có ánh sáng, giữa đêm không trăng mây mù mờ mịit thì tối 
tăm; chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, chỗ có tường ngăn thì thấy bít 
lấp; chỗ phân biệt được thì thấy cảnh sở duyên, trong chỗ trống rỗng, 
toàn là hư không; cảnh tượng mù mịt khi bụi dấy lên; mưa tạnh trời 
quang lại thấy trong lặng. 


Giảng: “A-nan, cửa đại giảng đường nầy mở thông về hướng Đông, khi mặt trời 
lên thì có ánh sáng.” Ngôi giảng đường lớn Đức Phật thuyết Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm chứa một số đông các đại Bồ-tát, đại A-la-hán, đại tỷ-khưu, đến từ tam 
thiên đại thiên thế giới khắp 10 phương. Khi mặt trời lên cao, nó chiếu ánh 
sáng vào trong giảng đường. “Giữa đêm không trăng mây mù mờ mi thì tối 
tăm.” Mặt trời lên cao biểu tượng cho trí huệ của mọi người, có thể chiếu phá 
bóng tối. 

Mây và sương mù biểu tượng cho sự ngu độn của con người. Khi trên trời có 
mây và dưới đất có sương mù thì quý vị không thấy được gì cả. Điều ấy biểu 
tượng cho con người trong tình trạng ngu đần cao độ, họ hòan toàn không có 
trí huệ và không hiểu được chút nào đạo lý ẩn đằng sau mọi việc. Họ không 
hiểu đâu là đường đi, đâu là Đạo. Họ muốn tu đạo nhưng không biết tìm ở đâu. 
Họ muốn làm việc thiện, nhưng không biết tiến hành như thế nào cho đúng 
như chánh pháp. 


Trí huệ thì sáng còn ngu muội thì tối tăm. Nhưng làm sao để phân biệt được 
chúng? Có thể nào mình tự nghĩ: “AI Ta là người thông thái. Ta thật là thông 
minh,” thế là mình có được trí huệ chăng? Không. Quý vị càng tự cho mình 
thông minh linh lợi bao nhiêu thì quý vị càng ngu đần bấy nhiêu, ngu đần như 
heo vậy. Heo thì không có khả năng tự cho nó là thông minh. Còn nếu quý vị 
tự cho mình là thông minh thì quý vị là kẻ ngu đần nhất trần gian, vì quý vị là 
người quá tự mãn. 
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“Hãy xem tôi,” quý vị nói: “Chẳng có ai bằng tôi cả.” Nếu chẳng có ai bằng quý 
vị cả, thì đúng quý vị chẳng phải là loài người. Còn nếu quý vị là người, thì 
không có trường hợp chẳng có người bằng mình, vì mọi người ai cũng giống 
nhau cả. Quý vị có hiểu vậy không? Đây là điều rất quan trọng. Nếu quý vị 
không phải là người ngu đần, thì bất luận quý vị giống như ai, cũng đừng bao 
giờ tự cho mình là vô song. Quý vị không nên quá kiêu mạn và tự mãn. 


“Hãy xem tôi, tôi là độc nhất.” Đây là điều cực kỳ ngu xuẩn. Điều nầy cũng như 
là người đứng thứ nhất nên người ta không biết tính kể vào đâu được cả. Vì 
sao? Vì nếu quý vị muốn mình là người thứ nhất, mà mọi người ai cũng có con 
số của họ cả. Nếu quý vị là người chân thực thứ nhất, thì chẳng có con số nào 
gán cho nó được cả. Đứng thứ nhất chẳng có nghĩa gì đối với những người 
thực sự là tài giỏi. 

Những người cực kỳ ngu xuẩn thường tự cho mình là người thông minh, nhưng 
những người thông minh thường không biết về sự thông minh của mình. Họ 
không thể nào suy gẫm những vấn đề về tính thông minh của họ. Trong bóng 


tối người ta chẳng thấy được điều gì cả, cũng như người mù, người tự cho 
mình thông minh hơn người khác cũng như vậy. 


“Chỗ có các cửa thì thấy thông suốt. Từ bên trong, người ta có thể nhìn thấy ra 
bên ngoài. Quý vị có thể thông đạt mọi thứ không chướng ngại vì quý vị có ngũ 
nhãn và lục thông.” Một hôm có vị đệ tử nói với tôi: “Sau khi ăn trưa, mọi người 
thay vì đi làm việc, họ lại đi ngủ.” Làm sao anh ta biết mọi người đi ngủ? Có ai 
báo cho anh ta chăng? Vì anh ta có Phật nhãn, thế nên anh ta biết được mọi 
người đang làm gì. 


“Thế ông để ý đến công việc của người khác để làm gì?” Vốn thông thường, 
khi chỉ có mình tôi, mọi người thường làm việc và không báo cho tôi, họ cho 
rằng tôi không hay biết gì. Để cho tôi khỏi bận tâm đến họ. Nay tôi đã có một 
phụ tá. Tôi nhờ anh ta báo cho tôi biết những sai phạm của người khác. Bây 
giờ mọi người báo cáo công việc cho tôi, tôi đã có bằng chứng, thế nên tôi có 
thể đối chất với những người phạm sai lầm. Nhưng quý vị đừng sợ. Tôi không 
cố ý vặn hỏi những tiểu tiết đâu. Chỉ những điều nghiêm trọng xảy ra tôi mới 
hỏi. 

Vị đệ tử nầy là người giúp việc của tôi và nếu có ai trộm cắp vật gì, anh ta đều 
biết; nếu có ai sát sinh, anh ta cũng biết. Nếu tôi có tâm để ý chuyện lặt vặt, tôi 
có thể làm việc ấy bất kỳ lúc nào. Nếu tôi không có tâm để ý chuyện lặt vặt, 
cũng có thể để cho mọi chuyện qua đi. Thế nên trong quý vị có ai nghĩ đến 
chuyện trộm cắp, đừng nên sợ hãi, và trong quý vị có ai muốn làm điều gì mà 
không thích tôi biết đến cũng đừng sợ hãi. 

Từ hồi nào đến giờ tôi vẫn không hề bận tâm đến những tiểu tiết. “Chỗ có 
tường ngăn thì thấy bít lấp. Nơi nào có khoảng hở, thì thấy được bên ngoài, nơi 
nào ngăn bít, thì không thấy được. Chỗ phân biệt được thì thấy cảnh sở duyên. 
Những nơi đặc biệt đều là tướng trạng mà ông thấy được, cho dù đó là núi 
sông đất liền, lùm rừng khe suối, mỗi mỗi đều được phân biệt: cao thấp, tốt 
xấu, nhà, cổng, mái hiên, nhà tranh, đường sông... Đầu là những tướng phân 
biệt do từ tâm, vậy nên nó là cảnh sở duyên. Trong chỗ trống rỗng, toàn là hư 
không. 


Tối tăm, ngoan không, nơi vô dụng, đều là những chỗ không nhận biết; đó là 
hư không. Cảnh tượng mù mịt khi bụi dấy lên.” “Mù mịf là khi bụi hoặc hơi 
nước dấy lên từ mặt đất. Vào ngày không có mặt trời, bụi và hơi nước trông 
giống như khói, nhưng khi mặt trời lên, thì không thấy gì cả. “Bụi” là khi gió 
cuốn đất cát rồi thổi tung lên. Bụi và mù làm cho không gian tối tăm và hỗn 
độn, giống như cái nhìn bị khúc xạ do nhìn thấy bóng nước, khiến cho cảnh vật 
uốn lượn như sóng chập chờn trước mắt. Mưa tạnh trời quang lại thấy trong 


lặng. Kinh văn đề cập đến sự trong sáng như cảnh trời quang đãng trong lặng 
Sau cơn mưa. 
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Phiên Âm: A-nan! Nhữ hàm khán thử, chư biến hóa tướng. Ngô kim các 
hoàn, bổn sở nhân xứ. Vân hà bổn nhân? 


A-nan! Thử chư biến hóa, minh hoàn nhật luân. 


Hà dĩ cố^2 Vô nhật bất minh, minh nhân chúc nhật. Thị cố hoàn nhật, ám 
hoàn hắc nguyệt. Thông hoàn hộ dũ, ủng hoàn tường vũ. Duyên hoàn 
phân biệt, ngoan hư hoàn không. Uất bụi hoàn trần, thanh minh hoàn tễ. 
Tắc chư thế gian, nhất thiết sở hữu, bất xuất tư loại. 


Việt dịch: A-nan, ông hãy xem các tướng biến hóa nầy, nay Như Lai đều 
trả về nơi xuất phát của nó. Thế nào là nơi xuất phát? A-nan, các tướng 
biến hóa nầy, sáng trả về cho mặt trời. Vì sao^2 Vì nếu không có mặt trời 
thì không có sáng. Nguyên nhân cái sáng là do mặt trời, nên trả về cho 
mặt trời. Cái tối trả về cho đêm không trăng; thông suốt trả về cho cửa; 
ngăn bít trả về cho tường vách; cảnh sở duyên trả về cho phân biệt; trống 
rỗng trả về cho hư không; mù nmịt trả về cho bụi; trong lặng trả về cho trời 
tạnh. Tất cả mọi vật có trong thế gian đều không ngoài các thứ nầy. 


Giảng: Đức Phật tiếp tục giảng giải: “A-nan, ông hãy xem các tướng biến hóa 
nầy, nay Như Lai đều trả về nơi xuất phát (bản nhân) của nó. Dù chúng sáng 
hay tối, thông hay bít, cảnh sở duyên hay trống rỗng, trong lặng hay mù mịt, tất 
cả 8 tướng nầy đều có thể trả về nơi mà chúng xuất phát (bản nhân). Thế nào 
là nơi xuất phát? Cái gì là nơi mà chúng xuất hiện? 


A-nan, các tướng biến hóa nầy: Ông nên lắng nghe kỹ và đặc biệt chú tâm đến 
những điều tôi sắp giảng về tám tướng biến hóa nầy. Sáng trả về cho mặt trời. 
Vì sao? Vì nếu không có mặt trời thì không có sáng. Tôi sẽ trả ánh sáng về lại 
cho mặt trời. Nếu không có mặt trời thì không có cái sáng; khi tối tăm là lúc 
ánh sáng đã được trả về lại cho mặt trời. Nguyên nhân cái sáng là do mặt trời, 
nên trả về cho mặt trời. 


Do vậy, Như Lai đem ánh sáng trả lại cho mặt trời. Quý vị có đồng ý không? A- 
nan, ông có ý kiến gì không?” A-nan không nói được điều gì, cho dù nếu A- 
nan có thêm những điều nghi ngờ khác hoặc muốn hỏi thêm điều gì đó, A-nan 
có thể hỏi vào lúc nầy. Nhưng A-nan im lặng. Thế nên Đức Phật giảng giải: “Cái 
tối trả về cho đêm không trăng.” Sẽ trả cái tối và cho đêm không trăng. Ở Trung 
Hoa, đêm trăng sáng được gọi là “bạch nguyệt” và đêm không trăng được gọi 
là 'hắc nguyệF, điều nầy không có nghĩa là mặt trăng phát ra ánh sáng màu 
đen. 


Đó là dịch quá sát nên làm hỏng luôn ý nghĩa. Khi ăn, quý vị nên tiêu hóa thức 
ăn, trường hợp ấy cũng giống như đối với ý nghĩa đoạn kinh nầy. Đừng nghĩ 
rằng Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng mặt trăng phát ra ánh sáng màu đen; đó 
cũng có nghĩa là ăn mà không tiêu. Thế có ích lợi gì? 


“Thông suốt trả về cho cửa; ngăn bít trả về cho tường vách. Nơi có thể nhìn 
thấy nay trả về cho cửa lớn và cửa sổ vì nó có khoảng hở; trong khi những chỗ 
bít lấp không nhìn thấy được thì nay trả về cho tường vách.” “Cảnh sở duyên 
trả về cho phân biệt. Cảnh sở duyên nay trả về cho tâm phân biệt. Trống rỗng 
trả về cho hư không. Nơi trống rỗng trả về cho hư không rộng lớn. Mù mịt trả về 
cho bụi. Bụi và mù đều làm ô nhiễm không khí nên nay trả nó về cho đất bụi. 


Trong lặng trả về cho trời tạnh. Sự trong lặng được trả về cho bầu trời trong 
lặng. Tất cả mọi vật có trong thế gian đều không ngoài các thứ nầy. Tám tướng 
biến hóa mà Như Lai vừa giảng, gồm 4 cặp, bao trùm cả mọi thứ từ cái đơn 
giản nhất trên thế gian cho đến cái ít, cái nhiều, cái xa, cái gần mà ông thấy 
được, tất cả đều có chỗ để trả về.” 


Kinh văn: zRJ\SRHIt, ti. nịlt. 2157211, Rl2-BREfƒ#ffR 
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Phiên Âm: Nhữ kiến bát chủng, kiến tỉnh minh tánh, đương dục thùy 
hoàn? Hà dĩ cố? Nhược hoàn ư minh. Tắc bất minh thời, vô phục kiến ám. 
Tuy minh ám đẳng, chủng chủng sai biệt, kiến vô sai biệt. 


Việt dịch: Còn tánh thấy sáng suốt của ông thấy 8 tướng kia, ông muốn 
trả về đâu? Vì sao? Vì nếu trả về cho sáng, thì khi chẳng có ánh sáng 
cũng không thấy tối. Tuy sáng tối mỗi mỗi đều sai khác, nhưng cái thấy 
không hề sai khác. 

Giảng: “Còn tánh thấy sáng suốt của ông thấy 8 tướng kia, ông muốn trả về 
đâu?” Thế còn bản tánh thanh tịnh sáng suốt của ông thấy được 8 tướng biến 


hóa mà Đức Phật vừa giảng thì như thế nào? “Nên trả nó về đâu?”- Đức Phật 
hỏi A-nan — “Vì sao? Nói nhanh.” Đức Phật bảo. Tánh thấy sáng suốt của ông 
trả về nơi đâu trong những thứ nầy? Điều Đức Phật muốn nói là: “Ông định trả 
tánh thấy ấy về đâu, vì không có nơi nào để trả nó về cả?” 

Vì nếu trả về cho sáng, thì khi chẳng có ánh sáng cũng không thấy tối. Vì nếu 
quý vị trả tánh thấy cho sáng, thì lš ra nó sẽ không thấy được tối; nhưng thực 
ra thì nó thấy được tối. Do vậy, nó không được trả về cho sáng. Quý vị không 
thể nói rằng cái thấy trả về cho tối, vì khi sáng đến, tánh thấy vẫn thấy được. 
Tuy sáng tối mỗi mỗi đều sai khác, nhưng cái thấy không hề sai khác. Dù chỉ 
riêng sáng và tối được thảo luận ở đây, nhưng nó cũng đồng với 6 thứ khác. 
Mọi hiện tượng, mọi tướng biến hóa đều có thể tánh riêng của nó. Nhưng sự 
khác biệt mà ông bảo là hiện hữu trong cái thấy là gì? Cái gì khác biệt? Khi 
thấy sáng, cũng là thấy; khi thấy tối, cũng là thấy; khi thấy trong lặng, cũng là 
thấy; khi thấy mờ mịt, cũng là thấy; khi thấy thông suốt, cũng là thấy; khi thấy 
ngăn bít, cũng là thấy. Có gì khác nhau ở đây? 


Có người nói: “Chắc chắn có gì khác nhau trong tánh thấy. Khi ông thấy sáng, 
tánh thấy biết đó là sáng, Khi ông thấy tối, tánh thấy biết đó là tối. Không phải 
đó là phân biệt chăng?” Không sai. Phân biệt phát sinh do khi ông nhận biết 
sáng và tối, chứ không phải do tánh thấy của ông; đó là do tâm phân biệt, tâm 
phan duyên của ông đã tạo ra nó. 

Đừng nhận nó làm tánh thấy. Cái biết về sáng và tối là chuyên của tâm thức. 
Cái thấy của quý vị nhìn thấy mọi vật cũng giống như khi nhìn vật mà không 
cần phân biệt. Vốn không có phân biệt. Sự phân biệt có là do tâm thức quý vị. 
Mọi người phải nên đặc biệt chú ý điểm nầy. Đừng cho rằng tâm phân biệt là 
cội nguồn sáng suốt từ tánh thấy của mình. 


Kinh văn: Rấr]755# H343E‡t¿ 2-345753E3 TRE. 


Phiên Âm: Chư khả hoàn giả, tự nhiên phi nhữ. Bất nhữ hoàn giả, phi nhữ 
nhi thùy?2 


Việt dịch: Các thứ có thể trả về được, đương nhiên chẳng phải là ông. Cái 
không trả về được, chẳng phải ông thì là ai? 


Giảng: Đoạn kinh văn đặc biệt nầy giảng giải đạo lý cực kỳ hay chỉ bằng vài 
chữ. “Các thứ có thể trả về được, đương nhiên chẳng phải là ông. Cái không 
trả về được, chẳng phải ông thì là ai?” Mọi tướng biến hóa đều được trả về chỗ 
của nó. Các tướng ấy không phải là ông. Cái gì ở cùng với ông thì chẳng đi 


đâu khác nữa, là cái ông chẳng trả về đâu—- nó chẳng phải của ông thì của ai? 
Nếu nó không phải là của ông, lẽ ra thì phải được trả về nơi nào đó. Nhưng ông 
không trả được. Ông muốn cho ai họ cũng không nhận. Ông trả nó về cho 
sáng, nhưng sáng không cần. 


Ông trả nó về cho tối, nhưng tối không thích. Ông trả nó về cho trong lặng, 
nhưng trong lặng không nhận. Ông trả nó về cho mù mịt, nhưng mù mịt không 
cần. Giá như quý vị có thể liệng bỏ nó được, nếu thế thì quý vị sẽ không còn 
thấy được nữa. Nó là cái mà quý vị không thể liệng bỏ đi. “Cho dù ông đã 
chứng được sơ quả, ông cũng không làm thế được. Ông không có được thần 
thông để liệng bỏ tánh thấy mình cho người khác để rồi ông không còn thấy 
được nữa,” 


Đức Phật nói với A-nan: “Nếu tánh thấy ấy không phải của ông thì của ai? Ông 
vẫn không dám nhận nó là của mình, ông vẫn còn chưa hiểu. A-nan, ông thật 
đáng thương xót.” Chỉ vài chữ nầy đã giải thích đạo lý ấy rất rõ ràng, và bản 
kinh văn chữ Hán rất hay. Nếu quý vị muốn học Hán văn mà không nghiên cứu 
kinh Thủ Lăng Nghiêm thì cái học của quý vị chưa hòan chỉnh. Nếu quý vị đã 
nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, thì khi quý vị viết luận văn bằng tiếng 
Hán, có lẽ các học giả cổ điển Trung Hoa cũng khó sánh bằng với khả năng 
viết tiếng Hán của quý vị. 

Chỉ hiểu một phần kinh Thủ Lăng Nghiêm thôi, thì chỗ dụng cũng vô tận rồi. 
Trong quý vị ai thích nghiên cứu Hán văn thì không nên bỏ qua cơ hội học hỏi 
bản kinh siêu tuyệt nầy. Đừng vào trong núi châu báu rồi trở về tay không. 
Đừng như con gấu khi vào ruộng để ăn bắp. Gấu bẻ một trái bắp kẹp dưới nách 
mình rồi bẻ trái khác kẹp vào nách kia. Khi làm thế, nó thả rơi trái bắp thứ nhất, 
rồi nó đến bẻ trái thứ ba, lại bỏ vào nách thứ nhất, và nó lại thả rơi trái bắp thứ 
hai. 

Mọi lúc nó đều nghĩ rằng mình đang mang rất nhiều bắp, nhưng nó nhìn lại sau 
khi rời ruộng bắp, thấy mình chỉ có được một trái. Khi quý vị đi vào núi châu 
báu, đừng bị chóang ngợp khi nhìn thấy quá nhiều thứ, để khi quý vị quyết 
định nhặt một thứ mang và, thì thả rơi vật mà quý vị đã nhặt từ trước. Điều này 
giải thích rằng kinh mà quý vị đang nghe là dụ cho núi châu báu. Thực sự kinh 
nầy còn quý hơn châu báu trong núi ấy, kinh quý hơn cả vàng, bạc, pha-lê, xa 
cừ, hồng ngọc. 

Sao vậy? Vì nếu quý vị hiểu được chỉ một câu kinh rồi tinh tấn tu tập và nỗ lực 
áp dụng vào trong đời sống không hề gián đoạn, nếu quý vị tiến hành công 
phu một cách dũng mãnh, thì quý vị sẽ thành Phật. Thế nên giá trị ấy vượt xa 


⁄4 
. ” 


cả núi châu báu. Đừng như “con gấu đen hái rồi thả mất ngay khi có được bắp”. 
Kinh văn tiếng Hán lẫn ý nghĩa kinh nầy đều siêu tuyệt. 

Chẳng có điều gì về kinh Thủ Lăng Nghiêm mà không hay. Chỉ nên xem kinh 
nếu quý vị chấp nhận điều nầy. Nếu quý vị chấp nhận học kinh, thì dù bất luận 
điều gì xảy ra, ngay cả tôi có đánh quý vị và đuổi quý vị ra ngoài, quý vị cũng 
không đi. Đó là những gì xảy ra nếu quý vị thực sự thông hiểu, và đó là trạng 
thái bất khả tư nghì. 


Kinh văn: RI#I3ZibZk@H?§. HH 3XšR,1SÉi. ` 7EHÌ Ho ThấY 
n2kZZ nị Bài. 


Phiên Âm: Tác tri nhữ tâm, bổn diệu minh tịnh. Nhữ tự mê muộn, tang 
bổn thọ luân. Ư sanh tử trung, thường bị phiêu nịch. Thị cố Như Lai, danh 
khả lân mẫn. 


Việt dịch: Vậy nên biết tâm ông vốn nhiệm mầu thanh tịnh sáng suốt mà 
ông tự mê muội, bỏ mất tánh bản nhiên, đành chịu luân hồi, thường bị 
chìm đắm trong biển sinh tử. Nên Như Lai cho là đáng thương xót. 
Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Vật có thể trả về không phải là ông, 
trong khi những cái của ông thì không được trả về, nó là gì nếu chẳng phải là 
của ông?” 

Vậy nên biết tâm ông vốn nhiệm mầu thanh tịnh sáng suốt. Nhưng ông vẫn 
không nhận ra. Cái ông không nhận ra chính là chân tâm của ông. Mà ông tự 
mê muội, bỏ mất tánh bản nhiên. Chân tâm của ông chẳng có chỗ trả về, 
nhưng ông tự mê muội-ông không hiểu, ông mê lầm—nó như thể đúng và cũng 
như thể sai. Đó là ý nghĩa mà trước đây tôi đã nói là ông bỏ quên mất chân 
tâm. Đó là cái vốn thường thuộc về ông, nhưng ông không nhận ra, thế nên 
dường như bị bỏ mất. 


Đành chịu luân hồi. Chân tâm của ông đã bỏ rơi ông. Nếu ai không nhận ra 
chân tâm của mình, thì đời đời họ bị chìm đắm không thăng hoa được. Dù 
chân tâm không thực sự bị mất, nhưng sự chìm đắm là thực có. Người ta bị rơi 
vào biển khổ, loay hoay trong đường nọ đường kia, thường bị chìm đắm trong 
biển sinh tử. Ở trong biển khổ sinh tử cũng như thể bị tung lên trên mặt biển rồi 
bị nhận chìm. Nếu không chấm dứt được sinh tử, dù quý vị có cầm được nước 
và biết bơi, thì sau khi bị tung lên xuống nhiều lần rồi quý vị cũng bị chìm. 


Nên Như Lai cho là đáng thương xót. Nước trong biển sinh tử dụ cho nghiệp 
chướng mà quý vị đã tạo. Trong dòng nước nầy, quý vị bị trồi lên trụt xuống 


trong thân người. Điều ấy biểu tượng cho sự sinh khởi của vô minh và tạo 
nghiệp. Chúng sinh tạo nghiệp vì không nhận ra chân tâm. Nên kinh nói: “Biển 
nghiệp mênh mông.” Nó không có giới hạn. Có khi quý vị bị hất tung trên mặt 
biển, có khi bị dìm xuống đáy sâu. Thật nguy hiểm khi ở trong biển ấy. Điều ấy 
khiến cho A-nan thật đáng thương xót. 


Kinh văn: BajffS,¿ãtiI P††2£5.7<nJ44IZ£Ñ1†† 


Phiên Âm: A-nan bạch Phật ngôn: ngã tuy thức thử, kiến tánh vô hoàn. 
Vân hà đắc tri, thị ngã chân tánh. 


Việt dịch: A-nan thưa: “Con tuy biết tánh thấy nầy không trả về đâu. 
Nhưng làm sao biết nó là chân tánh của con?” 


Giảng: Đức Phật đã giải thích một lần cho A-nan nhưng A-nan không hiểu. Đức 
Phật giảng lần thứ hai và A-nan cũng không hiểu. Đức Phật giảng đến ba, bốn, 
năm, sáu lần nhưng A-nan vẫn không hiểu. A-nan vẫn không nhận ra chân tâm 
mình rõ ràng. Bây giờ A-nan lại có mối nghi ngờ khác. A-nan thưa: “Con tuy 
biết tánh thấy nầy không trả về đâu.” Chữ “nhận ra” tiết lộ mối nghi của A-nan. 


Thực ra, A-nan nói rằng ông ta biết tánh thấy không trả về nơi đâu như Đức 
Phật vừa giải thích, nhưng trong thực tế A-nan không biết rốt ráo là như thế 
nào. Trong “cái biết” của ông thì tánh thấy không có chỗ trả về, một mối nghỉ 
liền sinh khởi, mối nghi nằm sẵn trong đó và xuất phát từ cái gọi là biết. 
“Nhưng làm sao biết nó là chân tánh của con?” 


Bây giờ A-nan trình bày rõ ràng hơn. “Con biết tánh thấy không có chỗ trả về, 
nhưng cái không trả về là một vật, làm sao con biết cái ấy là chân tâm con?” 
Nếu A-nan không nghi ngờ, nếu A-nan thực sự nhận ra, tại sao A-nan lại 
không biết đó là chân tánh của ông? A-nan đã biết đạo lý không thể trả lại tánh 
thấy về nơi nào cả, nhưng A-nan vẫn không biết rằng tánh thấy thực sự là bản 
tánh của tâm. Rốt cùng, sau khi Đức Phật giảng giải, A-nan vẫn chưa có được 
chân tâm. Nó vẫn bị bỏ quên mất. Tôi tin rằng ngay điểm này trong kinh văn, 
A-nan đang ở trong tình trạng quên mất chân tâm hòan toàn. 


Kinh văn: #Ð#I—H##,=^2[lli4. 2? ®ÌRiHR. XXÍb£#UDNRÌU KỆ, tlE 
lã. Ilfl3RfEfRRH?ZfE. mãïiŸfnxfi£1. 


Phiên Âm: Phật cáo A-nan: ngô kim vấn nhữ. Kim nhữ vị đắc, vô lậu 
thanh tịnh. Thừa Phật thần lực, kiến ư sơ Thiền, đắc vô chướng ngại. Nhi 
A-na-luật, kiến Diêm-phù-đề. Như quán chưởng trung, am ma la quả. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Nay Như Lai hỏi ông, hiện nay ông chưa 
chứng quả vô lậu thanh tịnh, nhưng do nương oai thần chư Phật mà thấy 
được cõi Sơ thiền không ngăn ngại. Còn ông A-na-luật-đà thì thấy cõi 
Diêm-phù-đề như xem trái am-ma-la trong lòng bàn tay.” 


Giảng: Đức Phật thấy A-nan thật là đáng thương xót, vì A-nan chỉ chuyên tâm 
vào việc học tập văn tự. A-nan hỏi đi hỏi lại nhiều lần, và chẳng hiểu được sau 
khi được Đức Phật giải thích cặn kẽ nhiều lần. Vấn nạn nầy phát sinh theo sau 
vấn nạn khác. Như người ta thường nói: “Cành lá thường mọc từ đốt mắt. ” 
Chẳng có cành lá gì, nhưng A-nan thích tạo ra lá bằng cách chắp cành từ các 
đốt mắt. Thế nên A-nan thật đáng thương xót, Đức Phật đã dùng tâm vô duyên 
đại từ và đồng thể đại bi để chỉ dạy cho A-nan. 


Quý vị phải nên hết lòng thương yêu bất luận những ai dù người ấy ít thân 
thiện với mình nhất. Đó có nghĩa là “vô duyên đại từ. ” Cho dù họ không có 
duyên với quý vị, họ không hợp với quý vị, quý vị cũng phải có lòng từ đối với 
họ. Tôi đã từng nói với quý vị rằng: “Một người là tất cả mọi người; tất cả mọi 
người chỉ là một người.” Tất cả là một, một là tất cả. Đó có nghĩa là đồng thể đại 
bi. Chẳng hạn, tôi xem những khó khăn của quý vị cũng như là của chính 
mình. Bất luận khi nào tôi cũng nghĩ cách làm vơi bớt hoạn nạn của quý vị. 


Như khi tôi thường thấy các đệ tử tôi hút thuốc, tôi hy vọng rằng có lúc họ sẽ 
không hút nữa. Nếu quý vị không hút thuốc, quý vị có thể hít thở được không 
khí đồng như chư Phật. Nếu quý vị không chịu bỏ thuốc, thì mây đen mà quý 
vị hít vào và sương mù mà quý vị thở ra sẽ ngăn che ánh sáng Đức Phật chiếu 
soi vào quý vị. Tập khí hút thuốc gây nên sự đau khổ, và đó là việc làm không 
tương ưng với Phật pháp. Nếu đệ tử tôi thực lòng muốn tu học theo chính 
pháp, mà không nhanh chóng bỏ hút thuốc, thì tôi sẽ xem việc ấy như chính 
tôi đang làm một việc không tương ưng với Phật pháp và gây nên sự đau khổ. 


Sao vậy? Vì tôi đặt mình trong tâm nguyện đồng thể đại bi của chư Phật. Thế 
nên tôi mong mỏi chẳng có ai làm việc xấu. Tôi mong ai cũng là người hòan 
hảo. Khi có một ai trong quý vị không được là người hòan thiện, tôi cảm thấy 
rằng chính mình chưa phải là người hòan thiện, vì tôi cũng giống như quý vị. 
Do vậy, vì tôi mong mình được là người tốt, nên tôi cũng nghĩ ra cách để quý vị 
cũng trở thành người tốt luôn. Đó là ý nghĩa đồng thể đại bi . Nếu người đời nay 
ai cũng có tâm nguyện như vậy, thì thế giới sẽ chẳng có chiến tranh, giành giật, 


thù hận. Đức Phật bảo A-nan: “Nay Như Lai hỏi ông, hiện nay ông chưa chứng 
quả vô lậu thanh tịnh. 


Ông chưa chứng được quả vị thứ tư của A-la-hán, ông chỉ mới chứng được Sơ 
quả, chưa đạt đến quả vị vô lậu. Sự thanh tịnh trong quả vị vô lậu là thanh tịnh 
nhất trong sự thanh tịnh. Chẳng còn chút nhiễm ô. Nói thì rất dễ nhưng đó là 
cảnh giới rất khó đạt được. Trong cảnh giới ấy, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều 
không bị nhiễm ô. Khi mắt quý vị nhìn thấy cảnh rồi rong ruổi chạy theo, đó là 
bị nhiễm ô (lậu thóat). Nếu tai quý vị nghe điều gì đó, mà quý vị không áp dụng 
công phu phản văn văn tự tánh mà rong ruổi chạy theo để nghe, đó cũng là bị 
nhiễm ô (lậu thóat). 


Mũi chạy theo hương thơm, lưỡi thích nếm mùi vị, thân thích xúc chạm, tâm ý 
thích phan duyên với các pháp: đây là các trường hợp tương tự như nhiễm ô 
(lậu thóat). Tôi đã giải thích từ trước, lậu thóat là giống như cái bình bị thủng ở 
đáy, nó sẽ bị rò rỉ khi chứa nước. Nếu quý vị không tu tập và chưa chứng được 
quả vô lậu, thì quý vị cũng giống như cái bình rò rỉ. Quý vị trôi chảy thường 
xuyên từ cõi trời cho đến cõi người. Từ cõi người chảy xuống cõi súc sinh và từ 
cõi súc sinh chảy xuống cõi ngạ quỷ và địa ngục. Quý vị trôi lăn lên xuống 
trong sự lậu thóat, chẳng biết mình trôi về đâu nữa, còn tùy theo nghiệp mà 
quý vị đã tạo. “Nhưng do nương oai thần chư Phật mà thấy được cõi Sơ thiền 
không ngăn ngại.” 


Mặc dù A-nan chưa chứng được quả vị thanh tịnh vô lậu, nhưng A-nan có thể 
nhờ sức oai thần của Đức Phật mà nhìn thấy được cõi Sơ thiền. A-nan đã mở 
được Phật nhãn, nhưng ông vẫn không thấy được cõi Sơ thiền. Khi được khai 
Phật nhãn, có cả ngàn cấp độ sai khác nhau. Cũng chỉ đơn giản là mở mắt và 
nhìn thấy được mọi vật như thấy bằng mắt thường. Có người thấy xa 3 dặm, có 
người thấy 7 dặm, có người thấy 10 dặm, có người thấy 30 hay 300, 3000 dặm. 


Cao nhất, có người thấy được 84.000 dặm và có thể quán sát mọi hiện tượng 
xảy ra trong 80.000 đại kiếp . Đó không phải là trường hợp ngay khi mắt quý vị 
mở ra và thấy được vật. Chỉ có nhờ vào năng lực thần thông của Đức Phật, A- 
nan mới thấy được cõi Sơ thiền trong suốt rõ ràng không chướng ngại, như 
ông A-na-luật-đà thì thấy cõi Diêm-phù-đề Trưởng lão A-na-luật-đà là bậc có 
thiên nhãn đệ nhất. Tên ngài trong tiếng Phạn nghĩa là “không nghèo”. 

Hán dịch là Vô bần - ## 3Ä. Trong đời nầy và những đời sau, đời sau nữa, A- 
na-luật-đà không bao giờ nghèo. Thượng toạ A-na-luật-đà là anh em họ với 
Đức Phật. Tôi đã đề cập từ trước, Thượng toạ A-na-luật-đà có một tật rất lạ: bất 


kỳ khi nào Đức Phật giảng kinh, Thượng toạ đều ngủ gật. Thế nên Đức Phật 
trách mắng: 


Này ông! Sao quá mê ngủ 
Như con sò trong vỏ cứng? 
Ông ngủ suốt cả ngàn năm 
Tên Phật rồi chẳng nghe thấy. 


Con sò nằm trong vỏ cứng và chẳng bao giờ thò đầu ra ngoài. Khi Đức Phật 
trách mắng như vậy, ông liền phát khởi nhiệt tâm: không bao giờ ngủ nữal 
Thượng tọa mở mắt trừng trừng và ngày đêm chẳng ngủ. Sau 7 ngày đêm 
không ngủ, Thượng toạ hóa mù. Thượng toạ đến Đức Phật xin được giúp đỡ, 
Đức Phật bảo Thượng toạ đừng buồn rồi dạy tu pháp Kim cương chiếu minh 
tam muội. Do chuyên tâm tu tam muội này, A-na-luật-đà đạt được thiên nhãn 
thông, có thể thấy được cõi Diêm-phù-đề, tức thế giới ta-bà nầy như xem trái 
am-ma-la trong lòng bàn tay. 

Có nhiều cõi Diêm-phù-đề, cõi mà chúng ta đang sống chỉ là một. Trái am-ma- 
la mọc ở Ấn Độ, ở Trung Hoa không có trái nầy. Tôi không biết trái nầy có ở 
nước Mỹ không. Nhưng điểm chính là thế giới rộng như vậy, được A-na-luật-đà 
nhìn thấy rõ ràng như một miếng trái cây nằm trong bàn tay. Tôi xin nói thêm 
về Thượng toạ A-na-luật-đà. Trong một kiếp trước, ngài là một nông dân rất 
nghèo. Hằng ngày ngài dùng một loại mễ cốc có chất lượng rất kém và rẻ để 
ăn. 

Ngài không có tiền mua thịt, sữa hoặc những thứ khác ngoài mễ cốc thô nầy. 
Một hôm A-na-luật-đà gặp một vị tỷ-khưu già tu trong núi. Vị tỷ-khưu già nầy đã 
chứng Bích chi Phật. Vào mỗi ngày thứ bảy, vị tỷ-khưu xuống núi đi khất thực. 
Ông ta mang bình bát theo thứ tự chỉ khất thực trong vòng 7 nhà, nếu đến nhà 
cuối cùng mà không có ai cúng dường gì, vị tÿ-khưu già cũng mang bát không 
về núi và chịu nhịn ăn. 

Một hôm, nạn đói hòanh hành vùng ấy, không ai có đủ lương thực để sống. 
Lương thực rất đắt. Vị Bích chi Phật lại xuống núi khất thực, đến hết nhà thứ 7 
vẫn không có ai cúng dường. Theo tâm nguyện của ngài, đành mang bát 
không và. Trên đường về núi, vị tÿ-khưu già gặp một người nông dân, ông ta 
chào hỏi: “Thưa thầy, ngài có khất thực được thực phẩm để dùng hôm nay 
không?” 

Vị tỳ-khưu già đáp: “Không, tôi đành chịu nhịn.” Người nông dân suy nghĩ: 
“Thầy không khất thực được gì hôm nay, có nghĩa là thầy sẽ phải chịu đói trong 
7 ngày nữa cho đến khi thầy lại xuống núi khất thực. Không thể để thầy chịu 


đói được. Nếu thầy không chê mễ cốc của mình thô xấu, mình sẽ nhịn phần và 
xin cúng dường cho thầy.” 


Vị Bích chi Phật rất hoan hỷ. Vì sao? Vì ngài đã chịu đói suốt 7 ngày rồi, và 
nếu ngài trở về núi với bát không thì ngài phải chịu đói suốt 2 tuần lễ. Mặc dù 
ngài đã chứng ngộ, nhưng đời nầy, ngài vẫn còn cần đến lương thực. Ngài quá 
đói nếu không có gì để ăn. Thế nên ngài rất hài lòng. “Cảm niệm công đức to 
lớn của ông.”- Vị tỷ-khưu già nói, rồi hồi hướng công đức cho người nông dân: 
sở vị bố thí giả 
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Nghĩa: Bây giờ quý vị thử đoán xem điều gì xảy đến cho người nông dân đã 
cúng dường cho vị Bích chi Phật? Một điều rất kỳ lạ đã xảy ra. Nếu tôi nói với 
quý vị, chắc hẳn khó tin. Tôi cũng thấy khó tin. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni đã nói chuyện ấy trong kinh, nên chẳng có lý gì không tin được. Quý vị phải 
tin điều khó tin ấy. Chuyện gì đã xảy ra? 


Khi anh ta cuốc đất, một con thỏ từ mặt đất nhảy vọt lên vai anh ta rồi nằm ở 
đó không nhúc nhích. Anh ta hoảng sợ, không hiểu tại sao con thỏ lại nhảy lên 
nằm trên vai mình. Anh cố gắng tìm mọi cách đuổi nó đi, nó vẫn nằm yên đó. 
Thế nên anh ta bỏ về nhà ngay khiến người vợ ngạc nhiên không hiểu vì sao. 
Khi đến nhà, người vợ thấy con thỏ đã biến thành vàng. Sau đó, mỗi khi anh ta 
lấy vàng từ mình thỏ đi đổi thành tiền, thì chỗ vàng vừa lấy tự đắp đầy lại. 


Từ đó anh thành người giàu có, anh ta không dám đem nguyên con thỏ vàng 
đi bán. Thế nên anh cắt bốn chân thỏ đi bán, khi trở về nhà, bốn chân lại mọc 
ra nguyên vẹn như cũ. Thế nên của cải anh ta nhiều vô tận. Không những anh 
ta giàu có trong đời nây mà cả trong đời sau, đời sau nữa cho đến 91 đại kiếp, 
dù sinh trong cõi trời hay trong cõi người, hay bất kỳ anh ta sinh vào nơi nào. 

Thế nên được gọi là A-na-luật-đà, có nghĩa là không bao giờ nghèo (vô bần — 


3 Ñ)). 


Trong đạo Phật, bố thí là “phóng xả một, hưởng được cả ngàn.” Trong Kinh Địa 
Tạng Bồ-tát Bổn nguyện cũng dạy như vậy. Quý vị phải tin sâu đạo lý nầy, chớ 
nghi ngờ chút nào. Hãy nhìn công hạnh của A-na-luật-đà, giúp cho vị Bích chỉ 


Phật qua cơn đói bằng cách cúng dường khẩu phần mã cốc thô xấu của mình 
hằng ngày, và vị Bích chi Phật đã hồi hướng công đức nên A-na-luật-đà đã 
nhận được phước báo giàu có vô tận. 


Ở Trung Hoa, khi có 1000 vị tăng câu hội thì chắc chắn thế nào trong ấy cũng 
có một vị A-la-hán. Quý vị nên nghĩ rằng mọi vị tăng mình gặp đều là A-la-hán, 
mặc dù không dễ gì gặp được, và A-la-hán là một trong cả ngàn. Nhưng vẫn 
có thể gặp được A-la-hán nếu quý vị nhận ra ngài. Thượng tọa A-na-luật-đà chỉ 
cúng dường cho một vị tăng, nhưng vị tăng ấy là Bích chi Phật, nên A-na-luật- 
đà nhận được phước báo to lớn như vậy. Thế tại sao vị Bích chi Phật lại không 
được ai cúng dường chút lương thực trong ngày khất thực ấy? Một lần nữa, 
điều nầy lại được giải thích theo lý nhân quả: 


Tu phước không tu huệ, 
Voi đeo ngọc anh lạc. 
Tu huệ không †u phước, 
La-hán về bát không. 


Nếu quý vị chỉ biết tu huệ, cho rằng: “Tôi sẽ học kinh và nghiên cứu Phật 
pháp.” Việc ấy rất tốt, quý vị sẽ có được trí huệ. Nhưng quý vị cũng nên tu 
hạnh bế thí. Quý vị phải biết tu tập cả phước lẫn trí. Quý vị nên tu phước bằng 
cách cúng dường Tam bảo. Nếu quý vị không gieo trồng phước đức, thì trong 
tương lai khi quý vị là A-la-hán đi khất thực, sẽ không ai cúng dường chút thực 
phẩm nào vì quý vị chưa từng gieo nhân tu phước. 


Mặt khác, nếu quý vị chỉ lo tu phước mà không tu tập trí huệ, nếu quý vị chỉ 
biết làm việc thiện, tu hạnh bố thí, thì trong tương lai quý vị sẽ như con voi 
được trang sức bằng ngọc anh lạc. Quý vị sẽ bỏ thân nầy và trở thành con voi 
câm to lớn, thân mang đầy ngọc ngà châu báu. Thời xưa, phụ nữ trang sức 
loại ngọc nầy trên tóc. Ngọc anh lạc thì đẹp bề ngoài nhưng bên trong lại rỗng 
tuếch. Người mà tu phước không tu huệ sẽ như con voi mang chuỗi ngọc anh 
lạc vậy. Thế nên khi quý vị tu đạo, nên tu cả phước và trí, bên ngoài tu phước, 
bên trong tu huệ cho đến khi đạt được ánh sáng giác ngộ. Thế là quý vị có 
được cảm ứng hỗ tương với đạo. 
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Phiên Âm: Chư Bồ-tát đẳng, kiến bách thiên giới. Thập phương Như Lai, 
cùng tận vi trần, thanh tịnh quốc độ, vô sở bất chúc. Chúng sanh đỗng 
thị, bất quá phân thốn. 


Việt dịch: Các vị Bồ-tát...thấy được cả trăm ngàn thế giới. Mười phương 
Như Lai đều thấy cùng tận các cõi nước thanh tịnh như số vi trần không 
sót chỗ nào, còn chúng sinh thấy rõ không quá gang tấc. 


Giảng: Trình độ của cái thấy sai biệt với nhau rất nhiều. Sơ quả A-la-hán chưa 
thấy được cõi Sơ thiền, trong khi hàng Nhị quả A-la-hán có thể thấy được cõi 
Sơ thiền nhưng chưa thấy được cõi Nhị thiền thiên. Hàng Tam quả A-la-hán có 
thể thấy được cõi Nhị thiền nhưng chưa thấy được cõi Tam thiền thiên; trừ phi 
họ có được gia hộ sức oai thần của chư Phật, trong trường hợp đó, họ có thể 
thấy được Tứ thiền thiên và cõi trời Tứ không. Hàng Bồ-tát ma-ha-tát, những 
bậc đã giác ngộ, thì khác; Các vị Bồ-tát ...thấy được cả trăm ngàn thế giới. 


Sơ địa Bồ-tát có thể thấy được 100 thế giới, Nhị địa Bồ-tát có thể thấy được 
1000 thế giới, Tam địa Bồ-tát có thể thấy được 10.000 thế giới. Những gì họ 
thấy được ở mỗi quả vị giác ngộ đều không giống nhau. Mười phương Như Lai 
đều thấy cùng tận các cõi nước thanh tịnh như số vi trần không sót chỗ nào. 
Chỉ có Đức Phật trong 10 phương là có thể nhìn thấy suốt cõi nước thanh tịnh 
trang nghiêm của các chư Phật; các ngài thấy rất rõ ràng thông suốt. 


Như kinh Kim Cương nói: “ Hết thảy mọi chúng sinh, nếu có bao nhiêu tâm 
niệm, Như Lai đều hay biết.” Khi Bồ-tát có được tha tâm thông, họ đều biết 
được những gì đang diễn ra trong tâm quý vị mà quý vị không cần phải nói ra. 
Chư Phật cũng biết được tâm niệm quý vị rõ ràng như vậy. Còn chúng sinh 
thấy rõ không quá gang tấc. 


“Chúng sinh” là chỉ người phàm phu. So sánh với cái thấy của bậc thánh, hay 
của chư Phật, quý vị không thể nhìn xa quá 1 phần 10 inch hay cao nhất là 1 

inch, cho dù quý vị phải vận dụng hết sức để thấy. Chư Phật có thể nhìn suốt 

các cõi nước thanh tịnh nhiều như vô số vi trần, còn quý vị thì không thể nào 

nhìn thấy được một nước. Quý vị không thể nhìn thấy được toàn thể Cựu Kim 
Sơn (San Francisco) nầy. 


Nếu nhìn bên phải, thì không thấy được bên trái; nếu nhìn bên trái, thì không 
thấy được bên phải; Nếu nhìn phía trước thì không thấy được phía sau; và nếu 
cố gắng nhìn phía sau thì không thấy được phía trước. Mắt phàm phu có rất 
nhiều chướng ngại. Cho dù tánh thấy không sinh không diệt, mà thân thể quý 
vị lại có giới hạn, đó là lý do mà quý vị không thấy được. 


Các vị A-la-hán, Bồ-tát và chư Phật đều có năng lực thần thông của thiên 
nhãn, nên tính thấy siêu việt của họ không có giới hạn. Nay hãy xem xét cái 
thấy của hàng phàm phu: nay tôi thấy được quý vị, nhưng nếu đem tờ giấy để 
trước mắt, thì tôi không còn thấy được nữa. Tờ giấy chỉ dày bằng 1 phần 10 


tấm bảng mà còn ngăn không cho thấy huống gì tấm bảng. Đó là hạn chế về 
cái thấy của hàng phàm phu. Nếu quý vị mở được thiên nhãn, dĩ nhiên là quý 
vị không còn bị giới hạn và có thể nhìn được mọi hiện tượng. So sánh với Đức 
Phật, thật chúng ta còn cách Ngài quá xa. 
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Phiên Âm: A-nan! Thả ngô dữ nhữ, quán Tứ Thiên Vương, sở trụ cung 
điện. Trung gian biến lãm, thủy lục không hành. Tuy hữu hôn minh, 
chủng chủng hình tượng. Vô phi tiền trần, phân biệt lưu ngại. 


Việt dịch: A-nan, tôi lại cùng ông xem cung điện của Tứ thiên vương, và 
xem khắp các loài trong nước, trên đất, trong hư không, tuy có nhiều 
hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng chúng đều là tiền trần phân biệt 
ngăn ngại. 


Giảng: Đức Phật giảng giải thêm cho A-nan: “A-nan, tôi lại cùng ông — nay 
chúng ta, ông với Như Lai- xem cung điện của Tứ thiên vương...” Cõi trời Tứ 
thiên vương là cõi trời gần chúng ta nhất, nằm ở lưng chừng giữa núi Tu-di. 
Bốn vị Đại thiên vương gồm: phía Đông là Trì Quốc thiên vương, phía Tây là 
Quảng Mục thiên vương, phía Nam là Tăng Trưởng thiên vương, phía Bắc là 
Đa Văn thiên vương. Mạng sống của chúng sinh trong cõi trời Tứ thiên vương 
là 500 năm; 


Sau 500 năm, họ phải chịu đoạ lạc, năm tướng suy xuất hiện, như tôi đã giảng 
từ trước. Một ngày một đêm ở cõi trời Tứ thiên vương bằng 50 năm ở cõi 
người. Quý vị sẽ thắc mắc: “Vì sao như vậy?” Tôi sẽ đưa ra ví dụ cho quý vị dễ 
hiểu. Nếu chúng ta cảm thấy vui thích thoải mái, thì thời gian trôi qua khi nào 
mà ta không hề biết. Chúng ta cảm thấy ngày quá ngắn. Chúng ta ai cũng như 
vậy. Vì ở cõi trời ấy quá sung sướng, nên một ngày một đêm ở đó bằng 50 
năm ở cõi nhân gian. 

Tại sao 50 năm là một khoảng thời gian dài ở cõi người? Vì trong cõi người 
thường có ưu sầu phiền não khổ đau, tranh giành, cãi vã. Con người bận rộn 
từ sáng đến tối, họ chẳng có khái niệm gì về những việc họ đang làm. Họ như 
con ruồi bay lơ lửng khắp đông tây nam bắc mà không biết mình đang làm gì. 
Quý vị không có phước đức gì ở cõi nầy, nên thời gian sống rất ngắn. Lại nữa, 
một ngày một đêm ở cõi nhân gian bằng 50 năm ở cõi địa ngục, vì khổ đau ở 
địa ngục quá căng thẳng, thế nên chúng sinh đang thọ hình ở đó cảm thấy thời 
gian rất dài. Từ điểm nầy quý vị nên biết thời gian chẳng dài chẳng ngắn. 


Trước đây có vị đệ tử hỏi tôi: “Thời gian là gì?” Tôi đáp: “Không có thời gian” 
Thời gian chỉ là ý niệm dài ngắn của riêng từng người, chỉ có vậy thôi. Nếu quý 
vị vui vẻ suốt ngày, thì 50 năm trôi qua mà quý vị không hề cảm thấy đó là 
khoảng thời gian dài. Nếu cuộc đời con người đầy phúc lạc, nếu họ không lo 
âu, giận dữ, phiền muộn, sân hận, phiền não, thì cuộc đời như thể là một 
khoảng thời gian ngắn ngủi— chỉ trong nháy mắt. Rốt ráo, thời gian chẳng gì 
khác hơn là sự phân biệt căn cứ trên ý niệm riêng của từng người. Khi tôi nói 
đối với tôi không có thời gian có nghĩa là tôi không còn biết thời gian nữa, là tôi 
quá bận rộn đến nỗi tôi không còn biết thời gian, và tôi không có ý định nhận 
biết nó nữa. Và xem khắp các loài trong nước, trên đất, trong hư không— 

Có nghĩa là, xem xét khắp hết thảy các loài chúng sinh, các sinh vật không sót 
loài nào. Tuy có nhiều hình tượng tối sáng khác nhau, nhưng chúng đều là tiền 
trần phân biệt và ngăn ngại. Nó đều chỉ là bụi trần trước mắt, chỉ sinh khởi lưu 
ngại từ sự phân biệt của ông. Nó chẳng phải là vật riêng của ông: nó chỉ là cõi 
giới bụi trần bên ngoài. Bụi trần nầy là một “lưu ngại.' Nó vướng vất trong tâm 
trí ông, nhưng nó không thuộc về ông. 


Kinh văn: zzƑE]2Iit225I BH. kã-i zE£?Rm. CĐ RE RẺ ở Đi o 


Phiên Âm: Nhữ ưng ư thử, phân biệt tự tha. Kim ngô tướng nhữ, trạch ư 
kiến trung. Thùy thị ngã thể, thùy vi vật tượng. 


Việt dịch: Ông nên ngay nơi đó phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật. Nay 
Như Lai để cho ông lựa ra trong cái thấy, cái gì là tâm thể, cái gì là vật 
tượng. 


Giảng: Vì A-nan vẫn chưa nhận ra đạo lý về chân tâm, A-nan vẫn chưa phân 
biệt được giữa chân tâm và vọng tâm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho 
A-nan: “ Trong tất cả các thứ vật tượng nầy, chẳng gì khác hơn là tiền trần. Nó 
là trần cảnh trước mắt ông- vốn thường phân biệt và ngăn ngại.” Ông nên ngay 
nơi đó phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật. A-nan, ngay nơi đây, ông phải nên 
phân biệt cho được cái gì là thể tính của ông và cái gì là thể của các hiện 
tượng. “Ngã” ở đây chỉ cho chân tâm của mình. “Cái khác” chỉ cho thể của các 
hiện tượng. “Nay Như Lai để cho ông lựa ra trong cái thấy, cái gì là tâm thể, 
cái gì là vật tượng.” 

“Ngã thể” là chỉ cho thể của tánh thấy. Quý vị có thể nào chỉ ra được thể ấy từ 
đặc tính của các hiện tượng? Hãy chiêm nghiệm lại chính mình và tự hỏi mình 
phân biệt được chăng? Nếu quý vị phân biệt được, thế thì quý vị thông minh 


hơn A-nan. Nếu không, quý vị chẳng linh lợi bằng A-nan. Mọi người ai cũng có 
thể trắc nghiệm lại nhận thức của mình. 


Kinh văn: J[#f,‡ã—3‡~ JR. #£HH,Z1⁄3E3¿. #ÊLlI,liRiiff. Xfi§iš3Y, 
7R13Ei+. Xi, SIRñ5. BISIEEiEG,Bj72RLUIJI|,Sš'7F.A8,Pt1)3E?<4. 


Phiên Âm: A-nan! cực nhữ kiến nguyên. Tùng nhật nguyệt cung, thị vật 
phi nhữ. Chí thất kim sơn, chu biến đế quán. Tuy chủng chủng quang, 
diệc vật phi nhữ. Tiệm tiệm cánh quán, vân đằng điểu phi. Phong động 
trần khởi, thụ mộc sơn xuyên. Thảo giới nhân súc, hàm vật phi nhữ. 


Việt dịch: A-nan, cùng tột cội nguồn cái thấy của ông, từ cung nhật 
nguyệt, đều chính là vật chứ chẳng phải ông; cho đến cả bảy ngọn núi 
bằng vàng, xem xét cùng khắp, tuy phát ra vô số ánh sáng, cũng là vật 
chứ chẳng phải ông. Lần lần quan sát mây nổi chim bay, gió động bụi 
mù, rừng cây, núi sông, rau cỏ, người thú, đều là vật chứ chẳng phải ông. 
Giảng: Giáo lý trong kinh Thủ Lăng Nghiêm rất vi diệu khó có thể diễn nói 
được, khó có thể hình dung ra được. Chỉ bằng cách tự lĩnh ngộ lấy mà thôi. 
Giống như cái gì? Không thể diễn tả được. Sao ông lại hỏi nó giống như cái gì? 
A-nan, cùng tột sức thấy của ông. Xem xét nó đến mức cùng tột, tận cùng tánh 
thấy của ông. Từ mặt trời mặt trăng, đều chính là vật chứ chẳng phải ông; cho 
đến cả Bảy ngọn núi bằng vàng. Bảy ngọn núi bằng vàng (Thất kim sơn). Bảy 
ngọn núi nầy bao quanh núi Tu-di. Bao quanh 4 phía núi Tu-di là bảy ngọn núi 
bằng vàng, mỗi ngọn lại được bao quanh bởi bảy biển lớn chứa bảy loại nước 
hương. 

“Những ngọn núi nầy ở đâu?” — Quý vị hỏi: “Tôi sẽ đến lấy ít vàng về làm giàu.” 
Tôi sẽ không nói. Nếu nói, quý vị sẽ đến lấy vàng, rồi vàng ở núi đó sẽ cạn kiệt 
dần, làm sao còn được gọi là núi vàng nữa? Tu-di trong tiếng Phạn có nghĩa là 
Diệu cao — #J 1. Bao quanh 4 phía núi Tu-di là bảy lớp núi vàng. Bây giờ tôi 
sẽ nói cho quý vị nghe vài điều. Cho dù quý vị chưa thọ Năm giới, quý vị cũng 
không được ăn trộm vàng ở núi ấy. Vàng trong núi nầy là của tôi. Nếu quý vị ăn 
trộm vàng ở núi của tôi, tôi sẽ đọc thần chú và đầu của quý vị liền bị đau nhức 
khiến cho quý vị không thể nào lấy trộm được vàng. Đừng tìm cách bắt nạt vị 
sư nầy; ông ta có rất nhiều năng lực. 


“Hãy nhìn mọi nơi thật kỹ. Hãy dùng thiên nhãn của mình để nhìn, hãy dùng 
Phật nhãn của mình để nhìn, hãy dùng huệ nhãn của mình để nhìn. Xem xét 
cùng khắp, tuy phát ra vô số ánh sáng, cũng là vật chứ chẳng phải ông. Trong 
tất cả những hiện tượng nầy, nói cho tôi biết, cái gì là của ông? Tìm nhanh. 


Lần lần quan sát mây nổi, bồng bành trôi qua lại trên bầu trời, chim bay qua 
đầu, gió động.” Tôi chẳng biết cách nào hơn để giảng giải những dòng nầy 
trong kinh văn. Tôi phải dừng lại và thưa hỏi Lục Tổ Đại Sư. Ở đây Kinh văn nói 
rất rõ là gió động , nhưng Lục Tổ Pháp Bảo Đàn kinh nói rằng: “Chẳng phải gió 
động, chẳng phải phướn động...” Rốt ráo cái gì động? 


Lục Tổ Pháp Bảo Đàn kinh nói: “Tâm nhân giả động . ” Ở đây, dù vậy, cũng 
chưa rõ được tâm ai động. Tâm quý vị động hay tâm tôi động? Phải chăng tâm 
người nào khác động? Thế tâm ai động? Tôi phải làm sao để giải thích câu 
kinh nầy? Chẳng có cách nào để giải thích. Người ta không biết cái gì động. 
Lục Tổ Pháp Bảo Đàn kinh nói rằng chẳng phải gió động. Ở đây, kinh Thủ Lăng 
Nghiêm nói gió động. Quý vị cho chỗ nào đúng? Nếu quý vị nói tâm động, 
chẳng phải gió động, thế thì tâm ai động? Quý vị trả lời: “Con không biết.” 


“Quý vị không biết, thế thì chẳng phải tâm quý vị động. Nếu tâm quý vị không 
động thì tâm ai động? Được rồi, tôi sẽ giải thích theo nghĩa của kinh văn nầy 
theo khía canh nôm na nhất. Chúng ta chỉ nói đơn giản là gió động. Tâm quan 
niệm không động, tâm tôi không động. Tâm người khác không động. Gió động 
và thổi khói đen cùng hơi nước. Sự chuyển động của gió biểu thị cho sự nổi 
nóng. Ngọc hòang nổi giận làm gió bão nhổ bật rễ cây và thổi tung nhà cửa.” 


Bụi mù. Làm sao bụi dấy mù lên được? Bụi tự dấy lên được không? Không. 
Bụi dấy mù trời là do gió thổi. Ban đầu bụi nằm yên hiền lành trên mặt đất. Bụi 
rất an tường tự tại, nhưng gió đến đuổi đi: “thức dậy, thức dậy và đi ngay!” Thế 
nên bụi trở mình và tung bay mù mịt. “Thế bụi làm việc gì?”- Quý vị hỏi. 


“Nó bám vào mọi thứ trên thế gian nầy, nó làm cho mọi thứ dơ bẩn. Đó là công 
việc của bụi. Bụi khiến cho mọi nơi đều dơ bẩn. Quý vị hiểu không?” Rừng cây, 
núi sông, rau cỏ, người thú. Vẫn còn nhiều vật khác: rau cỏ và nhiều loại vô 
sinh, cùng người và súc vật. Tất cả đầu là vật chứ chẳng phải ông. Trong lần 
phân tích cuối cùng, có phải những hiện tượng nầy, có phải chúng chính là 
tánh thấy của ông? Trả lời ngay! Nói nhanh! Đoạn kinh nầy có phong thái gạn 
hỏi. “ 

Nay tôi hỏi quý vị, phải trả lời thật nhanh! Sao quý vị không chịu nói? Vì sao ý 
nầy được diễn đạt ở đây? Có phải đó chính thực là vật chứ không phải là quý 
vị?” Đây gọi là “đánh cho một hèo khiến bừng tỉnh” — thức tỉnh những người 
đang trong cơn mê muội. Anh ta bi đem ra thẩm vấn, như thể là trước quan tòa 
khi xử án. “Anh có ăn trộm không 2 Nếu có, hãy tự thú nhanh. Nếu không, hãy 
tự biện minh.” 


Kinh văn: Bjff,Z881118ããg Hit. NEƒ8 7E, IRXC TH. /H/HÌlHNo HS411REÍ 
RS#ñI,PRIt®?%. HH, 83x Ít. 


Phiên Âm: A-nan! Thị chư cận viễn, chư hữu vật tánh, tuy phục sai thù, 
đồng nhữ kiến tỉnh, thanh tịnh sở chúc. Tắc chư vật loại, tự hữu sai biệt, 
kiến tánh vô thù. Thử tỉnh diệu minh, thành nhữ kiến tánh. 


Việt dịch: A-nan, tính chất của các vật xa gần tuy có sai khác, cũng đều là 
do tánh thấy thanh tịnh của ông nhìn thấy được. Vậy nên vật thể tự có sai 
biệt mà tánh thấy chẳng khác, cái tánh thấy nhiệm mầu sáng suốt nầy 
chính thật là tánh thấy của ông. 


Giảng: Qua nhiều cách diễn đạt về giáo lý, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hỏi 
A-nan: “Ông hãy tìm khắp trong các vật nầy, cái gì là tánh thấy của ông? Hãy 
tìm đi.” Bây giờ Đức Phật đưa ra sự phân biệt giữa tánh thấy và vật tượng, vì 
A-nan sợ rằng mình không thể tách bạch rõ ràng về chúng. A-nan cho rằng vật 
tượng và cái thấy lẫn lộn cùng nhau, và A-nan không biết rõ cái nào ra cái nào. 
Thế nên Đức Phật mở đầu phần gạn hỏi nầy để hiển bày tánh thấy, và phần 
kinh văn nầy chỉ thẳng về tánh thấy. “ 

A-nan, tánh chất của các vật xa gần tuy có sai khác.” Mọi vật đều có hình 
tượng và tánh chất của nó, nhưng đều khác biệt nhau. Gió là gió, bụi là bụi. 
Chim là chim, mây là mây. Cây là cây, núi là núi. Cỏ là có, người là người, vật 
là vật. Trong tiếng Hán, chữ sai (% — cha) lẽ ra nên phát âm là chỉh. Đây là 
điểm rất quan trọng đối với giới học giả. Hầu như những người đến trường học 
vài ngày hay vài năm không hiểu được điều nầy. Để biết được sự khác nhau 
trong ý nghĩa của chữ nầy phải cần đến ít nhất 15 năm học hành. “Thế ngài đã 
học bao nhiêu năm?” Có người hỏi. 


“Nói thật với quý vị, tôi chỉ cắp sách đến trường chỉ hai năm rưỡi. Tôi được học 
ít hơn quý vị nhiều.” “Thế tại sao ngài lại hiểu được?” 


“Tôi cũng không rõ tại sao tôi lại hiểu. Ngay khi hội đủ mọi yếu tố, tôi liền được 
hiểu. Quý vị không nên hỏi tại sao. Đúng như thế không?” “Cũng đều là do 
tánh thấy thanh tịnh của ông nhìn thấy được.” 


Tánh thấy của quý vị có thể nhìn thấy được những vật tượng nầy một cách rõ 
ràng, “ Vậy nên vật thể tự có sai biệt mà tánh thấy chẳng khác.” Vật tượng mà 
cái thấy của ông gặp phải vốn hòan toàn khác biệt nhau, nhưng cái gì phân 
biệt tự nằm bên trong tánh thấy? Khi quý vị thấy ông Trương Tam, đó là tánh 
thấy, khi quý vị thấy ông Lý Tứ, đó cũng là tánh thấy. Cái thấy như nhau, 


không có chút nào phân biệt. Con mèo, con người, bất luận quý vị thấy gì, đó 
là cái thấy. Cái thấy có thay đổi không? Cái thấy có phân biệt không? 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi A-nan, “Ông có thấy chút phân biệt nào trong 
cái thấy không?” A-nan không có gì để nói. Không phải là A-nan bị câm, mà 
chỉ bị líu lưỡi. Nếu A-nan bị câm, ông ta vẫn có thể phát ra âm thanh ú ớ được, 
nhưng ngay cả A-nan cũng không làm như vậy vào lúc nầy. “Cái gì là thể tánh 
nhiệm mầu trong sáng nhất?” Đức Phật hỏi A-nan. “Đó là cái gì? Nói mau!” Nếu 
quý vị quan tâm về chuyện nầy, quý vị nhận ra rằng Đức Phật hỏi đi hỏi lại A- 
nan ngay điểm nầy nhiều lần, “Ông nói cái đó là gì?” 

Nhưng A-nan vẫn không nói được một lời. Đức Phật là bậc đại từ đại bi nên khi 
Đức Phật thấy mình đã đẩy đệ tử đến nơi không thể nói được một lời thì ngài 
mới liên bảo: “Như Lai sẽ chỉ cho ông. Cái tánh thấy nhiệm mầu sáng suốt nầy 
chính thật là tánh thấy của ông. Ông có biết không? Ông có hiểu không?” Đó 
là phong cách giáo hóa của Đức Phật. 


Kinh văn: 4 #1Rl‡xz7RnJ 5z R. 
Phiên Âm: Nhược kiến thị vật, tắc nhữ diệc khả, kiến ngô chỉ kiến. 


Việt dịch: Nếu tánh thấy là vật thì ông cũng có thể thấy được tánh thấy 
của Như Lai. 


Giảng: Đoạn kinh nầy diễn đạt cực kỳ hay. “Nếu tánh thấy là vật thì ông cũng có 
thể thấy được tánh thấy của Như Lai. A-nan, ông vừa nói rằng cái thấy và vật 
tượng xen tạp lẫn nhau, đến nỗi khó phân biệt rạch ròi được. Ông nói rằng tánh 
thấy là vật. Nếu thật như vậy, lẽ ra ông phải thấy được cái thấy của Như Lai 
như thế nào. Ông thấy được chăng? Như Lai không cho là ông phải thấy được 
những gì Như Lai thấy, nhưng ông có thể thấy được tánh thấy mà Như Lai 
đang thấy chăng? Nó giống như cái gì? Nó màu đen, màu trắng, màu đỏ, hay 
vàng? Nó màu gì?” 


Đến đây A-nan líu lưỡi một lần nữa. “Nó dài, ngắn, hay vuông, hay tròn? Mọi 
vật nhất định đều có hình tướng, và nếu nhìn vật mà không phân biệt được vật 
nào với vật nào, như ông vừa nói, thì cái gì đang thấy được hình sắc? Hãy 
nhìn xem: núi có hình dáng của núi, cây có hình dáng của cây, sông có hình 
dáng của sông. Rốt ráo, tánh thấy của ông giống như cái gì? Ông đã thấy nó 
chưa?” Đức Phật hỏi A-nan. 


Kinh văn: #EIR,ZÑ=. it, 52x. 

Phiên Âm: Nhược đồng kiến giả, danh vi kiến ngô. Ngô bất kiến thời, hà 
bất kiến ngô, bất kiến chỉ xứ. 

Việt dịch: Nếu khi cùng thấy sự vật, gọi là thấy cái thấy của Như Lai, vậy 
khi Như Lai không thấy, sao ông không thấy được chỗ không thấy của 
Như Lai? 

Giảng: Kinh nầy thật là khó giảng giải. Vì phải nói lui nói tới để hiển bày đạo lý, 
quý vị có thể bị lúng túng khi chỉ cố gắng đọc kinh cứ không lưu tâm tìm cách 
giải thích ý kinh. “Kinh nói gì?”- Quý vị hỏi — “ Đại khái nội dung kinh là gì?” Tôi 
sẽ chỉ cho quý vị: “Nếu khi cùng thấy sự vật, gọi là thấy cái thấy của Như Lai, 
vậy khi Như Lai không thấy, sao ông không thấy được chỗ không thấy của Như 
Lai?” 


Khi quý vị thấy vật tượng mà tôi không thấy, tại sao quý vị không thấy được cái 
không thấy của tôi? Lš ra quý vị cũng phải biết tôi không thấy được vật. Nhưng 
quý vị không biết. Quý vị không thể biết được cái thấy của tôi có thể thấy được 
vật hay không. Đây là cách diễn đạt đạo lý nầy: quý vị bảo rằng tánh thấy là vật, 
và khi quý vị và tôi cùng nhìn một vật, quý vị bảo rằng quý vị thấy được cái 
thấy của tôi. 

Do vậy, khi tôi không thấy được vật, lẽ ra quý vị phải thấy được cái không thấy 
của tôi đã không thấy vật đó. Nhưng quý vị đã không thấy được cái không thấy 
vật tượng của tôi, do vậy quý vị cũng không thấy được cái thấy của tôi. Đây là 
một phép so sánh. Dường như điểm nầy rất khó hiểu, phải không? Nhưng nếu 
quý vị hiểu được rõ ràng đạo lý nầy, thì đoạn kinh văn trên rất dễ hiểu. 


Nếu quý vị không hiểu được đạo lý nầy thì quý vị sẽ giải thích nó theo nhiều 
cách khác nhau và những gì quý vị nói đều làm mê lầm chúng sinh. Khi quý vị 
giải thích, họ sẽ hỏi: “ốt ráo ý nghĩa đoạn kinh trên nói gì? Nói quá nhiều về 
thấy”. Thấy cái thấy nào?”.Tôi thực sự thích Kinh Thủ Lăng Nghiêm vì sự giải 
thích trong đoạn kinh văn nầy rất vi diệu. Vi diệu hơn cả núi Diệu cao. 


Kinh văn: #RRR,H#43EF#t-Rñ~Z1H. Si T-HxZHh. HZA43EJ,=fnJ3EF 
đto 

Phiên Âm: Nhược kiến bất kiến, tự nhiên phi bỉ, bất kiến chỉ tướng. 
Nhược bất kiến ngô, bất kiến chỉ địa. Tự nhiên phi vật, vân hà phi nhữ.2 


Việt dịch: Nếu ông thấy được cái không thấy, thì tự nhiên nó không phải 
là tướng của cái không thấy kia. Nếu ông không thấy được chỗ không 
thấy của Như Lai, thì cái thấy rõ ràng không phải là vật, sao chẳng phải 
ông? 

Giảng: Đoạn kinh văn nầy rất dễ giải thích. Nếu quý vị đã hiểu đoạn trước thì 
quý vị sẽ dễ hiểu đoạn nầy ngay khi nghe đọc qua. Không cần phải nghe giải 
thích mà mọi người đều có thể hiểu, thế nên tôi chỉ thông qua. Tuy nhiên, sẽ 
có người nói: “Tôi chưa hiểu. Làm ơn giải thích lại.” Nên tôi sẽ giải thích. Lần 
nầy tôi không thông qua nữa. 

“Nếu ông thấy được cái không thấy, thì tự nhiên nó không phải là tướng của cái 
không thấy kia. Tôi đã giảng tánh thấy không phải là vật, nhưng ông không tin 
như vậy. Tôi sẽ giải thích rõ hơn. Nếu tánh thấy không phân biệt của tôi nhìn 
thấy một vật được phân biệt, và nếu tánh thấy trở thành là vật phân biệt ấy, như 
ông nói, thì tánh thấy lẽ ra sẽ được nhìn thấy. Do vậy nên lẽ ra ông sẽ nhìn 
thấy tánh thấy của tôi, vì nếu tánh thấy là vật, thì lẽ ra nó sẽ có đặc tính để 
phân biệt được. 


Tuy vậy, chẳng có gì đích xác khi tôi nhìn thấy vật. Đôi khi cái nhìn của tôi tiếp 
xúc với vật tượng, thế nên ông nói, cái thấy chính là vật ấy. Nhưng có khi tôi 
thu cái nhìn của mình lại và không thấy vật ấy nữa. Nếu ông vẫn cho rằng khi 
tôi nhìn thấy vật thể, cái thấy của tôi chính là vật thể, và nếu ông nói rằng khi 
ông nhìn vật ấy và cũng thấy được tánh thấy của tôi, thế thì khi tôi thu cái thấy 
lại, không còn nhìn thấy vật tượng nữa, tại sao ông cũng không thấy cái thể 
tính không thấy của tôi? 


Tại sao ông không chỉ ra nó nằm ở đâu? Vì ông không thấy được cái không 
thấy của tôi, thế ông có thực sự thấy được cái thấy của tôi khi cả ông và tôi 
cùng nhìn vật thể? Tuy nhiên, ông vẫn khăng khăng cho rằng ông thấy được 
cái không thấy của tôi ở đâu khi tôi không nhìn thấy vật tượng. Thể tính cái 
không thấy của tôi vẫn là tánh thấy. Cái tôi không nhìn thấy được vẫn là vật 
thể. Khi tánh thấy của tôi đã tách rời khỏi vật thể, và ông vẫn tiếp tục thấy được 
tánh thấy của tôi như ông nói, thì lš ra nó đã rõ ràng không cần giải thích thêm 
là thể tánh cái không thấy của tôi chắc chắn là cái không thấy được. 

“Nếu ông không thấy được chỗ không thấy của Như Lai, thì cái thấy rõ ràng 
không phải là vật. Nếu ông không thấy được thể tánh cái không thấy của tôi ở 
đâu, nếu ông không thấy được tướng cái không thấy của tôi, thì cái thấy không 
phải là vật. Ông đã hồ nghi, và ông cho rằng cái thấy và vật thể (được nhìn 
thấy) lẫn lộn với nhau và không thể phân biệt được rõ ràng; nhưng bây giờ ông 
đã hiểu chưa? Ông không thể thấy được đâu là cái không thấy của tôi, ông 


không biết được tôi có thấy hay không. Tại sao? Vì tánh thấy của tôi không có 
sắc tướng. 


Nó chẳng xanh vàng đỏ trắng; chẳng dài ngắn vuông tròn; nó chẳng là gì cả, 
thế nên ông không nhìn thấy nó được. Nếu ông không nhìn thấy nó được, chắc 
chắn nó chẳng phải là vật.” Khi người Trung Hoa mắng ai, họ thường nói: “Mầy 
chẳng là cái tích sự gì cả.” Nhưng thực là tốt khi chẳng phải là gì cả. Tánh thấy 
của quý vị chẳng là cái gì cả. Thế nên khi có người mắng nhau mà nói : “Mầy 
chẳng là cái tích sự gì cả.” thì có một ý nghĩa thực là rất vi diệu trong đó. 

Hầu hết mọi người chỉ cho đó là lời sỉ nhục và không tìm thấy nghĩa lý gì cả. 
Sao vậy? Vì họ không hiểu được Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu họ hiểu được, họ 
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sẽ nhận ra rằng “chẳng là cái tích sự gì cả” chính là tánh thấy của chúng ta. 


“Nếu ông không thấy được tánh thấy của tôi, thế thì rõ ràng nó không phải là 
vật.” Đoạn kinh văn nầy cũng giống như đoạn trước: “Cái gì có thể trả lại thì 
không phải là ông, nhưng cái gì là của ông thì không thể trả lại cho nơi khác 
được, vì nó không phải của ông thì của ai?” Đoạn kinh văn nầy có cùng đạo lý 
như trên. Cái mà quý vị nhìn thấy được thì hiển nhiên là vật, còn cái mà không 
nhìn thấy được thì hiển nhiên chẳng phải là vật. 


Quý vị không thể xếp cái thấy mà quý vị không thể nhìn thấy được cùng chung 
một loại với vật thể. Tánh thấy và vật thể không thể trộn lẫn cùng với nhau. Quý 
vị cho rằng: “Nếu cái thấy không thể được xếp vào cùng chung một loại với vật 
thể, thế thì tánh thấy là cái gì? Nó cùng loại với cái gì?” Quý vị hãy thử tìm 
xem. Đoán thử nó như thế nào. Những người tu Thiền thường khán thoại đầu, 
là một đề mục để quán chiếu, và vấn đề tôi đưa ra ở đây cũng là một thoại đầu 
để cho quý vị tham cứu. Quý vị biết rằng tánh thấy không phải là vật. Vậy thì 
quý vị biết nó là cái gì không? Công án: “Ai đang niệm Phật 2” đơn giản là để 
tham cứu vấn đề nầy. 

Nếu quý vị nhận ra được tánh thấy là gì ngay lúc nầy- nếu quý vị nói được: “ỒI 
Cơ bản là tánh thấy vốn chẳng đến chẳng đi, chẳng sinh chẳng diệt. Nó vốn 
siêu việt mọi chướng ngại."— nếu quý vị hiểu được đạo lý nầy, có nghĩa là quý 
vị đã nhận ra được tánh thấy Trong đoạn văn trước, Đức Phật có hỏi A-nan: 
“Nó chẳng phải của ông thì của ai?” 


Đoạn kinh văn nầy Đức Phật lại hỏi: “Sao chẳng phải ông? Tại sao ông nói tánh 
thấy đó không phải là của ông? Sao ông lại nói nó bị xen tạp trong vật tượng? 
Sao ông lại cho rằng ở đó không có sự phân biệt rõ ràng? Nay ông đã hiểu 
được chưa? Ông phải nhận ra ngay bây giờ. Như Lai đã giảng giải cho ông rất 
nhiều đạo lý, nếu ông không hiểu, ông thực sự là một con trùng mê muội.” 


Kinh văn: #RIXxz2 1⁄)ZFš. ¿RE R1127RR%. R8 |) ERIXxrElf. 2FS51H 
Il®lÈS<. 

Phiên Âm: Hựu tắc nhữ kim, kiến vật chỉ thời. Nhữ ký kiến vật, vật diệc 
kiến nhữ. Thể tánh phân tạp, tắc nhữ dữ ngã. Tinh chư thế gian, bất thành 
an lập. 


Việt dịch: Lại như cái thấy là vật, thì khi ông nhìn thấy vật, ông đã thấy vật 
thì vật cũng thấy được ông. Thế là thể tánh xen tạp, nên ông với Như Lai 
cùng cả thế gian đều không an lập được. 


Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Vì ông không thể thấy được tánh thấy 
của tôi, vì tánh thấy không có sắc tướng riêng biệt để thấy được, rốt ráo có cái 
thấy không? Tánh thấy vẫn có đó, nhưng dù nó có hiện hữu, nó vốn không có 
hình trạng và không có thể tánh, cũng không có nơi chốn để trả về. Thế nên 
ông hãy nói cho Như Lai biết, vì sao ông không nhận ra tánh thấy ấy là của 
ông? 

Nếu ông vẫn khăng khăng không nhận, nếu ông vẫn còn chấp trước, thì ông 
nên biết rằng: Lại như cái thấy là vật, thì khi ông nhìn thấy vật, ông đã thấy vật 
thì vật cũng thấy được ông. Nếu ông vẫn khăng khăng cho rằng tánh thấy của 
ông dứt khóat là vật, thì lẽ ra vật cũng thấy được tánh thấy của ông. Rết ráo, 
ông nói rằng tánh thấy chỉ là vật, một vật có thể thấy được vật khác. Trong 
trường hợp đó, vật kia cũng sẽ thấy được, và các vật ấy lẽ ra sẽ thấy được tánh 
thấy của ông. 


Thế là thể tánh xen tạp — ông nhìn thấy vật và vật nhìn thấy ông; rốt cuộc ai 
nhìn thấy ai? Nói nhanh! Cái nào thấy cái nào? Có lẽ A-nan sẽ trả lời: “Cũng 
như hai người thấy nhau. Con thấy người ấy, và người ấy thấy con.” Nhưng khi 
người nầy nhìn thấy người kia, là có sự nhận biết lẫn nhau; như khi tôi nhìn 
thấy quý vị, quý vị biết được điều ấy; và khi quý vị nhìn tôi, tôi cũng biết được 
điều ấy. Nhưng khi vật thể nhìn quý vị, liệu vật thể có biết chăng? 


Khi tánh thấy của quý vị mà quý vị đã cho nó là vật, khi nhìn thấy vật tượng, thì 
liệu vật tượng có nhận biết về cái nhìn ấy chăng? Đây đúng là thể tánh lẫn lộn. 
Đều ở trong tình trạng xen tạp. Vật thấy được quý vị và quý vị thấy vật, và vật 
thấy được các thứ khác. Điều nầy gây nên nhiều sự nhầm lẫn. Đem gộp mọi 
thứ vào cùng một loại. Thế nên ông cùng Như Lai và cả thế gian đều không an 
lập được. “Thế gian” có nghĩa là thế giới hữu tình và thế giới vô tình (khí thế 
gian)- đó là, người và các vật tượng như núi sông, đất đai, nhà cửa. 


Mọi loài chúng sinh bao gồm cả loài người, được gọi là chính báo. Núi sông, 
đất đai, nhà cửa... được gọi là y báo. Gọi là chính báo vì sinh mệnh mà chúng 
sinh có được bây giờ chính là quả báo do họ đã tạo ra trong vô số đời trước. 
Tóm lại, nếu tánh thấy của quý vị là vật, thì chẳng có gì để nói nữa cả, và mọi 
việc sẽ ở trong tình trạng hỗn loạn. Sẽ không có thế gian; mọi hiện tượng trong 
thế gian sẽ không tạo thành một thế giới. Ý nghĩa đoạn kinh văn nầy là như 
Vậy. 


Kinh văn: JlÃf,23xz 8 t†,Ez3Fo R #tMliRE,3F?+imff. 

Phiên Âm: A-nan! Nhược nhữ kiến thời, thị nhữ phi ngã. Kiến tánh chu 
biến, phi nhữ nhi thùy 2 

Việt dịch: A-nan, như khi ông thấy, thì chính ông chứ chẳng phải Như 
Lai, tánh thấy trùm khắp đó chẳng phải ông thì ai? 


Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một lần nữa lại gọi đệ tử: “A-nan, bây giờ 
ông đã hiểu chưa? Như Lai đã giải thích cho ông rất nhiều giáo lý mà nay ông 
vẫn còn mê muội. Ông chưa được thông đạt. Như khi ông thấy, thì chính ông 
chứ chẳng phải Như Lai — cái thấy mà ông có thể thấy được là tánh thấy của 
ông, chứ chẳng phải của Như Lai — tánh thấy trùm khắp đó chẳng phải ông thì 
ai? Ông có tánh thấy, Như Lai có tánh thấy, và mọi người đều có tánh thấy. 
Tánh thấy bao trùm khắp tất cả, và thực chất tánh thấy nơi chúng sinh và tánh 
thấy của chư Phật là giống nhau.” 


Nên nói: “Nơi thánh không tăng, nơi phàm không giảm”. Đến địa vị bậc thánh, 
tánh thấy ấy không tăng thêm một mảy may. Ở địa vị phàm phu, tánh thấy ấy 
chẳng giảm bớt một chút ít nào. “Ông có tánh thấy của ông, Như Lai có tánh 
thấy của Như Lai, mọi người đều có tánh thấy của họ, và thực chất tánh thấy ấy 
là đồng như nhau; đó chính là điều quan trọng mà mọi người đang vận dụng, 
nó không bao giờ thiếu sót. Điều kỳ diệu là nằm ở điểm nầy. 

Vì mọi người đều có tánh thấy của mình- vì tánh thấy bao trùm khắp tất cả — 
thế thì ông định cho ai tánh thấy nầy nếu ông không muốn nhận nó? Nếu ông 
không dám nhận tánh thấy của mình, thế thì tánh thấy ấy là của ai? Nếu tánh 
thấy ấy không phải là của ông, hãy nói cho Như Lai biết ngay nó là của ai?” 
Đến đây A-nan lại lúng túng không trả lời được. A-nan bị líu lưỡi một lần nữa. 


Kinh văn: =iJHE~zzZ #‡t. ††+®#,W#5ki. 


Phiên Âm: Vân hà tự nghi, nhữ chi chân tánh. Tánh nhữ bất chân, thủ 
ngã cầu thật. 

Việt dịch: Sao ông tự nghi chân tánh của mình là chẳng chân mà bám 
vào Như Lai cầu cái chân thật? 


Giảng: “Sao ông tự nghi chân tánh của mình là chẳng chân mà bám vào Như 
Lai cầu cái chân thật? Tại sao ông nghi ngờ những gì của mình? Ông nghỉ ngờ 
tánh thấy của ông, nhưng tánh thấy của ông là chân thực, không một chút hư 
vọng nào cả. Nhưng ông cứ nghĩ rằng tánh thấy ấy không chân thực, nên ông 
quay sang cầu mong Như Lai chứng minh cho tánh thấy ấy là của ông. Với suy 
nghĩ như vậy, ông càng chạy càng xa mục tiêu. 


Ông đang quay lưng với đạo, lạc mất lối về. Ông thật đáng thương xót.” Đến lúc 
nầy Đức Phật chẳng còn cách nào để giúp A-nan được nữa. Cũng giống như 
khi đệ tử không vâng lời tôi nữa; tôi cũng chẳng có cách nào giúp họ. Đức Phật 
đã giải thích rất nhiều đạo lý, nhưng A-nan không chịu nghe. Đức Phật càng 
giảng giải cho ông, ông càng không hiểu. Không còn cách nào giúp A-nan 
nữa, Đức Phật trông chờ vào lời đáp của A-nan. 
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Phiên Âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Nhược thử kiến tánh, tất ngã 
phi dư. Ngã dữ Như Lai, quán Tứ Thiên Vương, thắng tạng bảo điện, cư 
nhật nguyệt cung. Thử kiến châu viên, biến Ta-bà quốc. Thoái quy Tịnh 
Xá, chỉ kiến già lam. Thanh tâm hộ đường, đãn chiêm diêm vũ. 


Việt dịch: A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn, nếu tánh thấy nầy nhất 
định là con chứ chẳng phải là gì khác, thế khi con và Như Lai xem lầu các 
bảo điện thù thắng của Tứ thiên vương trong cung nhật nguyệt, cái thấy 
nầy bao trùm cả cõi Ta-bà. Quay về tỉnh xá chỉ thấy vườn chùa, nơi giảng 
đường thanh tịnh thì chỉ thấy hành lang.” 


Giảng: A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn, nếu tánh thấy nầy nhất định là 
con chứ chẳng phải là gì khác—- Như Lai chắc chắn bảo rằng tánh thấy có thể 
thấy được vật nầy hiển nhiên là của con và của mọi người; mà chẳng phải là 
cái gì khác. Thế khi con và Như Lai xem kho tàng bảo điện thù thắng của Tứ 
thiên vương — Như Lai đã dùng thần thông đề giúp cho con thấy được cung 
điện của Tứ thiên vương. “Thù thắng” có nghĩa là rất tốt đẹp và vi diệu, “lầu 
các” có nghĩa là những châu ngọc đặc biệt quý báu được dùng để làm cung 


điện. “Trong cung nhật nguyệt, chúng ta cũng đang cùng ởđi tới cung nhật 
nguyệt. Cái thấy nầy bao trùm cả cõi Ta-bà.” 


Bây giờ tánh thấy nầy có thể nhìn thấy được rất xa và rộng; có thể thấy được 
mọi thứ ở khắp nơi. Điều nầy chứng tỏ rằng tánh thấy hòan toàn bao trùm 
khắp. Đến đây có người sẽ bảo rằng cụm từ “cõi ta-bà” và “cõi Diêm-phù-đề” 
như vừa nói ở trước nên được thay đổi, nhưng thực ra nó có cùng ý nghĩa như 
nhau, không cần phải thay đổi. Điều ấy không quan trọng. Vấn đề chính là quý 
vị phải hiểu được lý trong đoạn kinh văn nầy. 

Có người cho rằng “cõi ta-bà” là chỉ cho thế giới chúng ta đang sống, còn “cõi 
Diêm-phù-đề” là bao gồm rất nhiều thế giới. Nhưng có thể xem “cõi ta-bà” với ý 
nghĩa là có nhiều thế giới cũng được. Theo ý nghĩa tôi đang giảng kinh nầy, thì 
2 thuật ngữ trên là không có gì thay đổi. “Quay về tinh xá chỉ thấy vườn chùa, 
nơi thiền đường thanh tịnh thì chỉ thấy hành lang.” 


Chữ già-lam trong Kinh văn là chỉ cho Tỉnh xá Trúc Lâm. Già-lam dịch sang 
tiếng Hán có nghĩa là chúng viên — vườn chùa, là nơi có các vị Hộ pháp như 
Kuan T¡ Kung (Quan Công) với bộ râu dài và gương mặt đỏ. A-nan nói rằng : 
“Con thấy có rất nhiều vị Bồ-tát Hộ pháp Già-lam đang ở quanh đây.” Trong 
cụm từ thiền đường thanh tịnh — thanh tâm hộ đường, chữ tâm (:Ùb) không có 
nghĩa là con tim mà có nghĩa là trung tâm của khu già-lam. 


A-nan nói: “Khi con vào bên trong, con chỉ thấy hành lang, hiên nhà trước mặt 
con chứ không có gì nữa cả. Còn khi nhìn lên trời, con thấy rất nhiều, bây giờ 
trong phòng nầy, con thấy ít hơn Rốt cục, cái thấy của con co rút vào đâu? 
Tại sao không thấy được bên ngoài?” A-nan vẫn còn lý lẽ để thắc mắc. A-nan 
vẫn còn muốn tranh luận với Đức Phật và muốn Đức Phật phải quan tâm đến lý 
lẽ của mình. Những lý lẽ A-nan sẽ trình bày tiếp sau đây rất là kỳ đặc. 
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Phiên Âm: Thế Tôn! Thử kiến như thị. Kỳ thể bản lai, chu biến nhất giới. 
Kim tại thất trung, duy mãn nhất thất. Vi phục thử kiến, súc đại vi tiểu. Vi 
đương tường vũ, giáp lệnh đoạn tuyệt. Ngã kim bất tri, tư nghĩa sở tại. 
Nguyện thùy hoằng từ, vi ngã phu diễn. 

Việt dịch: Bạch Thế tôn, cái thấy nầy như vậy, bản thể của nó trùm khắp 
cả pháp giới. Nay tại trong phòng thì chỉ khắp một phòng. Vậy cái thấy 
nầy rút lớn thành nhỏ, hay bị tường vách xen vào giữa làm cho đứt đoạn? 


Nay con chẳng biết nghĩa ấy như thế nào? Kính mong Như Lai từ bi dạy 
rõ. 

Giảng: Dạy một đệ tử như A-nan thì thật là mệt nhọc, thật quá nhức đầu. Anh 
ta hỏi xa rồi hỏi gần, hỏi lớn rồi nhỏ, hỏi vuông rồi lại hỏi tròn. A-nan hỏi tánh 
thấy tại sao có thể thấy được nhiều thứ mà lại nhỏ như vậy? Phải chăng tường 
vách ép lại hay cắt đứt đoạn tánh thấy ấy đi? “Bạch Thế tôn, cái thấy nầy như 
vậy. Khi con ở cõi trời Tứ thiên vương, con thấy được rất nhiều và nay con ở 
trong phòng, con lại thấy rất ít. Bản thể của nó trùm khắp cả pháp giới. 


Thể tính của tánh thấy nầy vốn trùm khắp cả hư không pháp giới. Nay tại trong 
phòng thì (tánh thấy) chỉ khắp một phòng. Bây giờ cái thấy chỉ còn lại trong 
pham vi căn phòng nầy. Vậy cái thấy nầy rút lớn thành nhỏ chăng? Phải chăng 
cái thấy đã lớn nay bị co rút lại nên hóa thành nhỏ? Từ bao la như pháp giới 
nay rút nhỏ lại bằng kích thước trong một căn phòng. Rốt ráo, tánh thấy ấy đã 
bị rút nhỏ lại như thế nào? Con không hiểu được đạo lý nầy. Trái banh thì lớn 
khi nó chứa đầy không khí, nhưng khi xả không khí ra thì nó trở thành nhỏ. 
Không khí biến mất, hành dáng trái banh cũng không còn. Phải chăng tánh 
thấy cũng như trái banh? 


A-nan vẫn lẫn lộn tánh thấy với vật thể. A-nan vẫn nghĩ rằng: “ÀI! Tánh thấy là 
một vật. Con vừa nghĩ ra một cách dùng thí dụ để tranh luận với Thế tôn và đã 
thắng. Con sẽ nghĩ ra cách để vô hiệu hóa lý lẽ của Thế tôn. Con sẽ tìm ra 
cách chứng minh cho lập luận của con đưa ra là đúng, và Thế tôn sẽ chứng 
minh cho con.” Đó là những gì đang diễn biến trong đầu A-nan. “Thế tôn bảo 
rằng mọi điều con nói đều sai. Con dứt khóat sẽ tìm ra cách chứng tỏ đó là 
đúng và Thế tôn phải công nhận.” Người ta cho rằng ngã chấp của A-nan bấy 
giờ quá kiên cố. “Sao Thế tôn bảo rằng mọi điều con nói đều sai?” 

Thế nên A-nan bảo rằng tánh thấy bị co rút nhỏ lại, “hay bị tường vách xen vào 
giữa làm cho đứt đoạn? Khi con từ ngoài đi vào trong nhà, thì tường vách ép 
lại và cắt đứt đoạn tánh thấy của con. Nếu không thì tại sao tánh thấy bị nhỏ lại 
khi nó vốn rộng lớn trùm khắp bao la như thế?” Nhân đây tôi xin kể một câu 
chuyện. Thuở xưa, ở Trung Hoa có một gia đình rất giàu có, thấy cậu con trai 
lớn của mình rất tối dạ, nên mời một vị thầy rất giỏi đến nhà dạy cho con mình 
học. 


Phú ông thấy con mình quá chậm lụt sẽ sợ khổ nhọc khi học chữ, nên ông nói 
với thầy giáo: “Đừng nghiêm khắc quá, nếu thầy dạy được cho nó dù chỉ một 
ngày một chữ thôi, tôi xin tạ ơn thầy rất hậu hỹ. Thực vậy, thầy chỉ cần dạy cho 
nó biết được một chữ cũng là đủ lắm rồi.” 


“Việc ấy quả dất” Vị thầy trả lời. Rồi ông ta bắt đầu dạy. Cậu học trò thật là quá 
ngu. Thầy dạy cho cậu ta chữ nhất (— ), trong tiếng Hán đó là một nét ngang. 
Thầy viết ra giấy nhiều lần và bảo: “Này, nhìn đây! Đây là chữ nhất. Đọc là yi. 
Hãy nhớ nằm lòng.” Ông thầy dạy như thế suốt mấy ngày và cuối cùng cậu học 
trò không quên. Cậu nhớ được chữ nhất. 


Một hôm phú ông mời vị thầy đến nhà mình dùng cơm. Sau khi ăn xong, họ 
cùng đi dạo ngắm hoa trong vườn. Vị thầy rất tự hào nói với phú ông: “Ông bảo 
con trai ông rất ngu đần nhưng tôi thấy nó rất thông minh, tôi đã dạy cho nó 
biết được chữ.” Phú ông vui mừng hỏi: “Nó biết được chữ rồi sao? Hãy hỏi thử 
nó xem sao?” 

Vị thầy bèn dùng chân mình viết một chữ nhất thật lớn trên mặt đất. Rồi hỏi cậu 
học trò mình: “Đó là chữ gì?” Cậu học trò ngẩng đầu lên nhìn săm soi hết bên 
nầy đến bên kia rồi nói: “Con chẳng biết.” 

Vị thầy bảo: “Tôi đã dạy cậu chữ nầy mấy ngày nay rồi không nhớ sao! Đó là 
chữ nhất, có nhớ không?” Quý vị có đoán được cậu học trò trả lời như thế nào 
không?: “Chữ nhất mà thầy dạy cho con đâu có lớn như thế!” A-nan cũng như 
cậu học trò ấy. A-nan nói: “Khi con ở bên ngoài, con thấy được rất nhiều; tại 
sao khi ở trong phòng lại thấy được ít như vậy? 


Lạ thật! Có phải tường vách đã ép lại và cắt đoạn tánh thấy đi chăng?” Nay con 
chẳng biết nghĩa ấy như thế nào? Nay con không hiểu được. Càng nghe giải 
thích con càng thấy mờ mịt. Chuyện ấy như thế nào? Rốt ráo, làm sao mà 
tánh thấy lớn rồi nhỏ? Con không hà rút nó lại; sao nó trở thành nhỏ. Nếu có 
thể rút nhỏ nó lại được, thì ít nhất cũng có người đã rút nó rồi. Hay có lẽ là do 
tường vách chắn đứt đoạn tánh thấy ấy đi! Con không hiểu được điều nầy. Đơn 
giản đó là gì? Kính mong Như Lai từ bị dạy rõ. 

Bạch Thế tôn! Cúi mong Ngài rủ lòng đại từ bi thương xót giải từ mối nghi nầy 
cho chúng con và từng lúc giảng bày rõ ràng giáo lý thâm diệu.” A-nan mê 
muội hơn tôi nhiều. Bây giờ tôi đã thông hiểu được giáo lý nầy, nhưng lúc ấy, 
A-nan chưa rõ được điều ấy. 
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Phiên Âm: Phật cáo A-nan: nhất thiết thế gian, đại tiểu nội ngoại. Chư sở 
sự nghiệp, các chúc tiền trần. Bất ưng thuyết ngôn, kiến hữu thư súc. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Tất cả các thứ trong ngoài, lớn nhỏ trên 
thế gian đều thuộc về tiền trần. Chẳng nên cho rằng cái thấy có co giãn.” 


Giảng: A-nan chỉ nói rằng tánh thấy của A-nan bỗng dưng lớn ra rồi bỗng dưng 
nhỏ lại. Tánh thấy ấy co rút lại rồi giãn lớn ra chăng? Có thể như vậy không? 
Đức Phật bảo A-nan: “Tất cả các thứ trong ngoài, lớn nhỏ trên thế gian. Bao 
gồm chúng hữu tình và khí thế gian, đều thuộc về tiền trần. Chúng có thể lớn, 
có thể nhỏ, có thể ở trong, có thể ở ngoài: “Tất cả các thứ ” có nghĩa là những 
đặc tính nầy và các hiện tượng khác, tất cả đều là tướng trạng của tiền trần. 
Chẳng nên cho rằng tánh thấy có co giãn.” 
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Phiên Âm: Thí như phương khí, trung kiến phương không. Ngô phục vấn 
nhữ, thử phương khí trung, sở kiến phương không. Vi phục định phương, 
vi bất định phương. 


Việt dịch: Thí như trong vật hình vuông, ta thấy hư không trong ấy có 
hình vuông. Nay Như Lai lại hỏi ông, hư không hình vuông được nhìn 
thấy trong vật vuông ấy là vuông cố định hay vuông không cố định? 


Giảng: “ Tại sao Như Lai bảo ông không nên cho rằng tánh thấy có co giãn? 
Thí như trong vật hình vuông. Như Lai sẽ đưa ra ví dụ. Có một đồ vật hình 
vuông, một cái hộp chẳng hạn, ta thấy hư không trong ấy có hình vuông. Vì cái 
hộp có hình vuông, nên hư không trong ấy có hình vuông. Nay Như Lai lại hỏi 
ông: Nay Như Lai lại hỏi ông câu khác: hư không hình vuông được nhìn thấy 
trong vật vuông ấy, khối vuông hư không bên trong cái hộp, là hình vuông cố 
định hay hình vuông không cố định? 


Có phải hình dáng của hư không trở nên bị vuông trong cái hộp chứa nó hay 
chăng? Nếu đúng như thế, thì khi vật chứa bị thay đổi, thì hình dáng khối 
vuông hư không sẽ không còn ăn khớp với khoảng không hiện thời của vật thể 
khác.” Thế nên Đức Phật hỏi: “Hư không có hình dáng vuông là cố định hay 
không cố định? Nếu nó không vuông, thì nó rộng lớn trùm khắp, hòan toàn 
giống như tánh thấy của ông. Sao ông còn nghi ngờ nó trở nên lớn hoặc nhỏ, 
co hoặc giãn?” 
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Phiên Âm: Nhược định phương giả, biệt an viên khí, không ưng bất viên. 
Nhược bất định giả, tại phương khí trung, ưng vô phương không. 


Việt dịch: Nếu cố định vuông, thì khi ở trong vật tròn, hư không lẽ ra 
chẳng tròn. Nếu không cố định vuông, thì khi ở trong vật vuông, lẽ ra hư 
không chẳng phải vuông. 


Giảng: “Nếu cố định vuông, thì khi ở trong vật tròn, hư không lẽ ra chẳng tròn. 
Nếu ông cho rằng hư không có hình dáng nhất định vuông, thế khi nó được 
chứa trong vật hình tròn, thì hư không lẽ ra chẳng trở nên có hình dáng tròn, 
mà nó vẫn giữ hình dáng vuông. Nếu không cố định vuông, nếu ông bảo rằng 
khoảng trống mà hư không chóan chỗ ấy không cố định, thì khi ở trong vật 
vuông, lẽ ra hư không chẳng phải vuông. 


Nếu ông bảo rằng không có hình dạng vuông cố định, thì tại sao hư không lại 
có hình dạng vuông khi nằm trong vật vuông? Đạo lý ở điểm nầy là sao?”- Đức 
Phật hỏi A-nan- “tốt ráo, ông nói hư không vuông hay tròn? Hư không dụ cho 
tánh thấy. Ông nói tánh thấy có co giãn, có nghĩa là trở thành lớn hoặc nhỏ. 
Như thế, ông có cho rằng hư không trở nên vuông hay tròn được chăng?” Quý 
vị có nhận ra rằng tại sao câu hỏi Đức Phật đưa ra càng lúc càng khó giải đáp 
không? A-nan càng hỏi, càng trở nên mờ mịt. 


Kinh văn: z®#ãnff#ffiŒ. #l†tinE,=li22#. 


Phiên Âm: Nhữ ngôn bất tri, tư nghĩa sở tại. Nghĩa tánh như thị, vân hà vi 
tại. 


Việt dịch: Ông nói chẳng biết nghĩa nầy thế nào. Nghĩa tánh là như vậy. 
Sao còn hỏi như thế nào nữa? 


Giảng: Ông nói chẳng biết nghĩa nầy thế nào. A-nan, ông nói ông không hiểu 
được nghĩa lý nầy và không biết nghĩa lý ấy nằm ở đâu. Rốt ráo, tánh thấy, 
nghĩa tánh là như vậy. Nếu ông cho rằng tánh thấy và hư không là đồng như 
nhau, thế thì ông hãy nói là hư không tròn hay vuông? Trên đã giải thích rằng 
nếu ông cho hư không vuông, thì khi nó ở trong vật tròn thì lš ra nó phải trở 
nên tròn; nếu ông cho hư không tròn, thì khi nó ở trong vật vuông thì lẽ ra nó 
phải trở nên vuông. 

Trong lần phân tích sau cùng, ông có nói được hư không tròn hay vuông 
chăng? Thể tính nghĩa lý của hư không cũng giống như vậy. Thể tính của tính 
thấy mà ông đề cập đến cũng giống như nghĩa lý về thể tính của hư không. Vậy 


nên ông cho rằng tánh thấy co rút lại từ lớn thành nhỏ hoặc là bi tường vách ép 
lại và bị cắt rời từng đoạn? Nghĩa lý nầy đã được giải thích rất rõ ràng. 


Sao còn hỏi như thế nào nữa? Nay ông đã nhận rõ đạo lý về hư không; vậy 
sao ông còn hỏi tánh thấy chỗ nào làm gì nữa? Tánh thấy bao trùm khắp mọi 
nơi. Sao ông còn giả định cho tánh thấy một nơi chỗ rồi hỏi Như Lai tánh thấy 
ở chỗ nào nữa?” 


Kinh văn: JJf£,27482#2A®“£25IRBI. {HEtt5,Zñ81E2. TM S Mhih 227 
THPŒ. 


Phiên Âm: A-nan! Nhược phục dục lệnh, nhập vô phương viên. Đãn trừ 
khí phương, không thể vô phương. Bất ưng thuyết ngôn, cánh trừ hư 
không, phương tướng sở tại. 


Việt dịch: A-nan, nếu muốn nhận ra tính chẳng vuông tròn, thì chỉ cần trừ 
bỏ cái vuông của đồ vật, thể hư không vốn chẳng vuông; không nên nói 
phải bỏ đi tướng vuông của hư không. 


Giảng: “Tại sao? A-nan, nếu muốn nhận ra tính chẳng vuông tròn- ông muốn 
hư không trong đồ vật chẳng có hình dạng vuông hay tròn và không cần phải 
thích ứng với khối vuông hay tròn của đồ vật. Thì chỉ cần trừ bỏ cái vuông của 
đồ vật, vì thể hư không vốn chẳng vuông. Thể tánh của hư không vốn chẳng 
vuông hay tròn. Nó có thể là vuông hay tròn. 


Vậy ông không nên nói phải bỏ đi tướng vuông của hư không. Đem hư không 
từ tướng vuông tạm thời mà nó có được khi thích ứng với hình dáng đồ vật 
chứa nó. Đơn giản là chỉ cần thay đổi vật chứa. Ông chẳng cần phải làm điều gì 
hết đối với chính hư không; ông chẳng cần phải cố gắng làm thay đổi hình 
dáng hư không, vì hư không vốn không có hình dáng. Nó thích ứng với đồ vật 
chứa nó, hư không bên trong chẳng bị cắt rời với hư không bên ngoài. Nó vẫn 
dung thông với nhau. 


A-nan, ông nghĩ rằng vật chứa là chướng ngại như cách ông nghĩ về tường 
vách đã ngăn che và cắt đứt tánh thấy của ông. Nhưng thực ra hư không 
chẳng trở thành vuông hay tròn do vật chứa, và tánh thấy của ông cũng chẳng 
trở nên lớn hay nhỏ do tường vách. Chẳng còn đạo lý nào khác hơn như vậy 
nữa. Sao ông còn muốn nêu ra nữa? Ông không nên nói như vây!” Đây là lời 
Đức Phật quở trách A-nan. 


Kinh văn: #3+[l],A5šZF‡. #4/\,flfW HE, x2 fHJˆHm. 
Tế RE ĐC PjG 5725/IXR TA NHNo TEEN Áo 


Phiên Âm: Nhược như nhữ vấn, nhập thất chỉ thời. Súc kiến lệnh tiểu, 
ngưỡng quán nhật thời. Nhữ khởi vẫn kiến, tê ư nhật diện. Nhược trúc 
tường vũ, năng giáp kiến đoạn. Xuyên vi tiểu đậu, ninh vô đậu tích? Thị 
nghĩa bất nhiên. 


Việt dịch: “Nếu như ông hỏi, khi vào trong nhà, tánh thấy đã rút nhỏ lại, 
vậy khi ông ngước xem mặt trời, phải chăng tánh thấy đã giãn ra để tiếp 
xúc với mặt trời? Nếu bị tường vách ngăn ép khiến cho tánh thấy phải đứt 
đoạn, thì khi xoi một lỗ nhỏ sao không thấy dấu nối? Nghĩa ông nói chẳng 
đúng.” 


Giảng: “ Nếu như ông hỏi, khi vào trong nhà, tánh thấy đã rút nhỏ lại - ý của 
ông cho rằng tánh thấy của ông là cái gì đó có thể trải ra, có thể gấp lại và 
cũng có thể vứt bỏ đỉ-vậy khi ông ngước xem mặt trời, phải chăng tánh thấy đã 
giãn ra để tiếp xúc với mặt trời? Thực vậy, tất cả những gì ông cần nhìn thấy 
mặt trời là ngẩng mặt lên và nhìn. 


Nhưng, nếu như ông vừa nói, tánh thấy của ông co rút lại khi ông vào trong 
nhà, vì lẽ ấy, liệu ông có thể cầm tánh thấy trong tay rồi kéo giãn nó ra như 
cách khi ông nhìn mặt trời được chăng? Nếu bị tường vách ngăn ép khiến cho 
tánh thấy phải đứt đoạn, thì theo ý ông, khi ông làm nhà, tường vách có thể ép 
lại và cắt đứt đoạn tánh thấy của ông. Nếu tánh thấy của ông có thể được cắt 
rời ra, thì lẽ ra nó cũng sẽ được nối liền lại khi ông khoét một lỗ nhỏ trên tường 
để nhìn xuyên qua, thì khi xoi một lỗ nhỏ sao không thấy dấu nối? 


Chẳng hạn, nếu áo bị rách, sau khi vá xong sẽ còn thấy vết mạng trên đó. 
Cũng vậy, nếu tánh thấy của ông tự nó bị cắt đứt bởi tường nhà rồi lại được nối 
liền lại, sao chẳng thấy chút dấu vết nào? Lẽ ra chắc chắn phải có vết tích còn 
lại. Do vậy, nghĩa ông nói chẳng đúng. Lý lẽ mà ông giả định là hòan toàn sai 
lầm.” 


Kinh văn: —ĐIRÑ####t#27K,XG 331. X12 lb,5W PIN. Ljl$SnW Xã 
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Phiên Âm: Nhất thiết chúng sanh, tùng vô thỉ lai, mê kỷ vi vật. Thất ư bản 
tâm, vi vật sở chuyển. Cố ư thị trung, quán đại quán tiểu. 

Việt dịch: Tất cả chúng sinh từ vô thuỷ đến nay, mê mình là vật, lạc mất 
bản tâm, bị vật xoay chuyển, nên trong ấy xem có lớn nhỏ. 


1 (( 


Giảng: “Tất cả chúng sinh từ vô thuỷ đến nay, mê mình là vật.” “Tất cả chúng 
sinh” là bao gồm các loài sinh từ bào thai, sinh từ trứng, sinh từ nơi ẩn thấp, và 
do hóa sinh, các loài có sắc tướng, không có sắc tướng, các loài có tưởng, các 
loài không có tưởng, loài chẳng phải hữu sắc, loài chẳng phải vô sắc, loài 
chẳng phải hữu sắc, loài chẳng phải vô sắc, loài chẳng phải hữu tưởng, loài 
chẳng phải vô tưởng. Tất cả các loài chúng sinh ấy đều quên mất chính mình 
và xem mình là vật. 


Họ không biết rằng các vật ấy đều vốn là vật lưu xuất từ chân tâm. “Lạc mất 
bản tâm, bị vật xoay chuyển. Chân tâm vốn chưa từng bị lạc mất, nhưng 
dường như họ bỏ quên mất chân tâm. Họ không biết rằng họ vẫn còn có bản 
tâm. Thế nên chân tâm thường trú đã bị vật xoay chuyển, thay vì vật bị xoay 
chuyển bởi chân tâm. Nên trong ấy xem có lớn nhỏ. Ông xem xét rồi cho rằng 
tánh thấy là lớn rồi biến thành nhỏ. Điều ấy chứng tỏ rằng ông hòan toàn điên 
đảo. A-nan, ông thật đáng thương xót.” 


Kinh văn: ÊE§f1,Rllal42K. #:b|R|EI,2Bl:š35. 


Phiên Âm: Nhược năng chuyển vật, tắc đồng Như Lai. Thân tâm Viên 
Minh, bất động đạo tràng. 


Việt dịch: Nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai. Thân tâm tròn đầy 
sáng suốt, là đạo tràng bất động. 


Giảng: “Nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai. Nghĩa lý câu nầy như thế 
nào? Bị vật xoay chuyển có nghĩa là dính mắc với bất kỳ cảnh vật bên ngoài 
nào mà ông gặp phải, bất kỳ hòan cảnh nào mà ông đang ở trong đó, và bị kẹt 
dính trong đó. Ngay khi ông bị dính mắc, là ông bị chạy theo vật. Tâm tánh 
của ông bị mất tự chủ và chạy đuổi theo cảnh vật bên ngoài. Một khi đã chạy 
đuổi theo cảnh vật bên ngoài rồi thì càng chạy đuổi theo, càng xa mục đích. 


Và càng xa mục đích, càng chạy đuổi theo. Cũng như khi quý vị bị lạc đường, 
càng khó tìm ra lối về càng trở nên bực dọc, càng trở nên bực dọc, càng đi xa 
lối về. Càng đi xa lối về, càng rơi vào con đường lầm lạc. Chạy theo vật và bị 
vật xoay chuyển cũng có cùng ý nghĩa như vậy.” Thế nào là ý nghĩa của 
“chuyển được vật?” Có nghĩa là không chạy theo cảnh vật; mà thay vì vậy, 
khiến vật phải xoay chuyển theo mình và chạy theo mình. 


“Vật thì vô tri,” — quý vị nói — “Làm sao nó chạy theo con được?” Nhưng vật 
hữu tình có thể chạy theo con người, và con người chúng ta có thể chạy theo 
vật, vì chúng ta đều là sinh vật. Nhưng làm sao mà vật có thể chạy được? 


Đừng nên quá cứng ngắt trong kiến giải của mình. Vật xoay chuyển quý vị, 
hoặc quý vị xoay chuyển vật; nếu quý vị không chạy theo vật, thì vật sẽ bị xoay 
chuyển bởi quý vị: ý nghĩa ở chỗ nếu quý vị nhận ra chân tâm, thì tất cả mọi 
cảnh giới bên ngoài chỉ là biểu hiện từ tâm. Nó chỉ là vật hiện ra từ trong chân 
tâm quý vị. Vì nó là vật trong tâm quý vị, tại sao quý vị còn muốn chạy theo nó 
nữa”? Đừng chạy theo chúng nó nữa. 


Cơ bản là vốn chẳng có sự phân cách giữa quý vị và vật. Chuyển được vật có 
nghĩa là nhận ra mọi vật chỉ là lưu xuất từ tâm. Bị xoay chuyển bởi hòan cảnh 
có nghĩa là “quay lưng lại với giác ngộ và hòa nhập vào trần cảnh. ” Đi ngược 
lại với giáo lý giác ngộ và tạo mối quan hệ với cảnh trần, với thế gian, đó là bị 
vật xoay chuyển. Quay lưng lại với giác ngộ và hòa nhập vào trần cảnh là tạo 
mối quan hệ với vật. Cũng như khi có người muốn mở một dịch vụ thương mãi 
mà không có đủ vốn, và có người khác giúp đỡ bằng cách đề nghị mua chứng 
khóan. 


Khi quý vị quay lưng lại với giác ngộ và hòa nhập vào trần cảnh, đó là cũng 
như thể quý vị hùn chung phần với cảnh trần. Quý vị đã tham gia cùng với nó. 
Có nghĩa là quý vị đã bị vật xoay chuyển. Nếu quý vị xoay chuyển được vật thì 
quý vị sẽ là “quay lưng lại với trần cảnh và hòa nhập cùng giác ngộ. ” Quý vị 
khác hẳn với những vật mà quý vị hiện đang nhìn thấy, quý vị tự tách biệt hẳn 
chúng và hòa nhập cùng tánh giác. 


Cũng giống như khi quý vị xoay bàn tay mình. Lưng bàn tay biểu tượng cho sự 
quay lưng lại với giác ngộ và hòa nhập vào trần cảnh. Lật ngửa bàn tay biểu 
tượng cho sự quay lưng lại với trần cảnh và hòa nhập cùng tánh giác. Chỉ là trở 
bàn tay. Đó là ý nghĩa chuyển được vật. Nếu quý vị có thể chuyển được vật thì 
quý vị đồng với Như Lai. Tại sao Như Lai được gọi là Như Lai? Vì Ngài đã hồi 
đầu thị ngạn. Ngài là Đấng hiểu biết chân chánh, thế nên được gọi là Như Lai. 
Nếu quý vị đã nhận ra được chân tâm mình, thì quý vị tức đồng Như Lai. “ Làm 
sao mà thân tâm được tròn đầy sáng suốt? Ông đã đạt được sự giác ngộ và có 
đồng thể tánh với Như Lai, thế nên ông có được sự sáng suốt và hòan toàn 
viên mãn, là đạo tràng bất động.” 


Thế nên bất kỳ quý vị ở đâu thì đó cũng là đạo tràng. Mọi nơi đều là Pháp thân. 
“Đạo tràng” là nơi để công phu tu tập. Chẳng hạn như nơi Đức Phật ngồi dưới 
cây bồ-đề, tu tập thiên định, được khai ngộ, nên gọi nơi đó là Bồ-đề đạo tràng. 
Nay chúng ta đang ở trong Phật giáo Giảng đường, nên đây được gọi là Đạo 
tràng Phật giáo Giảng đường. Nếu quý vị có thể chuyển được vật, thì bất kỳ ở 
đâu cũng là Pháp thân. Bất luận quý vị ở đâu đều là như như bất động. Bất 
luận đi đâu cũng là vô ngại. Bất luận đi đâu cũng là bất động đạo tràng. “Bất 


động” là biểu thị cho một lọai định lực. Quý vị chuyển được vật vì quý vị có 
định lực, là năng lực của Thủ Lăng Nghiêm đại định. 


Kinh văn: JŠ—#,RfE2-+2zRMI+. 
Phiên Âm: Ư nhất mao đoan, biến năng hàm thọ, thập phương quốc độ. 


Việt dịch: Trên đầu mảy lông có thể chứa trọn cả cõi nước trong mười 
phương. 

Giảng: “Trên đầu mảy lông” , không chỉ đề cập đến tóc trên đầu mà còn cả lông 
trên thân. Nó có thể chứa trọn cả cõi nước trong mười phương.” Các cõi nước 
khắp mười phương đều có thể chứa trọn trên đầu một mảy lông. Một điểm nhỏ 
như thể lại chứa được cả mười phương cõi nước. Quý vị có thể nói được những 
cõi nước nầy rộng lớn như thế nào không? “Tôi không tin nghĩa lý nầy được.”- 
Quý vị nói — “Sợi lông nhỏ của tôi còn không thể chứa nổi một người, huống gì 
cả mười phương cõi nước. Nói gì đến một người, nó còn không thể chứa nổi 
một phần tử nhỏ bé của vật nào đó. Làm sao nó có thể chứa được cả mười 
phương cõi nước?” 


Đơn giản đó là sự vi diệu của Phật pháp. Sự không liễu đạt Phật pháp của quý 
vị nằm ở đây. Dù trên đầu mảy lông là nhỏ, nhưng cái nhỏ lại chứa đựng được 
cái lớn. Trong cái nhỏ ấy có thể hiện ra cảnh giới các cõi nước khắp mười 
phương. Nếu quý vị khai được Phật nhãn, quý vị thấy được cảnh giới nầy rất rõ 
ràng. Quý vị đã có được thần thông, lực dụng bất khả tư nghì. “Trong cái nhỏ 
hiển bày cái lớn. ” Chỗ tuy nhỏ, nhưng có thể hiển bày cảnh giới rộng lớn vô 
cùng. Sao vậy? 

Vì quý vị có đồng thể tánh với Như Lai. Như Lai có thể: Ư nhất mao đoan hiện 
bảo vương sát ]Š — # im tï S + š| 

Toạ vi trần lý chuyển đại pháp luân. 

# j3 Eš {1H tẠ Ä )⁄k ẤN 

Trên đầu mảy lông hiện ra vô số bảo vương quốc độ. 

Ở trong hạt bụi mà chuyển đại pháp luân. 

Vi diệu của Phật pháp là như vậy. 


Kinh văn: JJÄftF4fồ SH. 2H, BTR ¿#0 ft. 3L †EĐI£ĐERI. RR 
. 4SÃÑÙfREH1. m^2#:b25I. #R#&PñI2Mt#ä. 


Phiên Âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Nhược thử kiến tinh, tất ngã 
diệu tánh. Lệnh thử diệu tánh, hiện tại ngã tiền. Kiến tất ngã chân. Ngã 
kim thân tâm, phục thị hà vật. Nhi kim thân tâm, phân biệt hữu thật. Bỉ 
kiến vô biệt, phần biện ngã thân. 

Việt dịch: A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Nếu tánh thấy nầy nhất 
định là chân tánh nhiệm mầu của con, thì diệu tánh đó phải ở ngay trước 
mắt. Tánh thấy đó chắc thật là con, vậy thân tâm con hiện nay là vật gì? 
Nhưng nay thân tâm con thật có sự phân biệt, còn tánh thấy kia không 
phân biệt được thân con.” 


Giảng: Đức Phật giảng bày giáo lý thậm thâm, pháp vi diệu, định lực nhiệm 
mầu, nhưng A-nan vẫn chưa thể nhập được, ông vẫn còn thích hỏi. A-nan bạch 
Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Nếu tánh thấy nầy nhất định là chân tánh nhiệm mầu 
của con, thì diệu tánh đó phải ở ngay trước mắt. Tánh thấy có thể thấy được 
chắc chắn là chân tánh nhiệm mầu của con, thì nó phải ở trước mắt con.” 


Bấy giờ A-nan cho rằng tánh thấy ở trước mặt mình: “Nếu tánh thấy đó chắc 
thật là con, vậy thân tâm con hiện nay là vật gì? Nếu tánh thấy của con thấy 
được con, thế thì thân tâm con hiện nay được gọi là gì? Nó là vật gì? Nhưng 
nay thân tâm con thật có sự phân biệt, còn tánh thấy kia không phân biệt được 
thân con. Thân tâm con có sự phân biệt, trong khi tánh thấy của con không có 
sự phân biệt nên không thể biết được thân con.” 


Kinh văn: 2 #¡b,2# 2 R,RItR #,im 3®. 


Phiên Âm: Nhược thật ngã tâm, lệnh ngã kim kiến, kiến tánh thật ngã, nhỉ 
thân phi ngã. 


Việt dịch: Nếu thật là tâm con, khiến cho con nay thấy được, thì tánh thấy 
ấy thật là con, còn thân chẳng phải là con. 


Giảng: “Nếu thật là tâm con, khiến cho con nay thấy được, thì tánh thấy ấy thật 
là con, còn thân chẳng phải là con. Nếu Như Lai bảo rằng tánh thấy thật là tâm 
con, nó có thể khiến cho con thấy được và tánh thấy khiến có thể thấy được 
thật sự là con. 


Con thấy được, và do con thấy, nên con biết đó thực sự là tâm con. Nhưng 
con không thấy được tánh thấy của con, nên thực tế con không biết được nó 
có phải là của con hay không. Nếu tánh thấy là con, thì thân này không phải là 
của con. Nó trở thành là vật. Nó trở nên một vật khác.” Khi A-nan nói, thực là 


A-nan đã khiến cho người khác khó hiểu nổi. May nhờ Đức Phật có đại trí huệ 
nên đã giúp cho A-nan trả lời được như A-nan đã làm. 


Kinh văn: fJ?‡#0ZKZcFiftS1⁄2EER®%. tt. 


Phiên Âm: Hà thù Như Lai, tiên sở nan ngôn, vật năng kiến ngã. Duy thùy 
đại từ, khai phát vị ngộ. 


Việt dịch: Khác nào trước kia Như Lai gạn hỏi: “Vật có thể thấy được con 
chăng?” Cúi mong Đấng đại từ bi chỉ bày cho kẻ chưa ngộ. 


Giảng: Khác nào trước kia Như Lai gạn hỏi: “Vật có thể thấy được con chăng? 
Vì sao điều nầy lại khác với điều mà Thế tôn đã hỏi con trước đây? Thế tôn 
bảo, nếu tánh thấy là vật, thì lẽ ra vật phải thấy được con." Bây giờ cái thấy 
đang ở trước mặt con, và nó đồng với nghĩa lý mà Thế tôn đã nói cho con 
trước đây. Cúi mong Đấng đại từ bi chỉ bày cho kẻ chưa ngộ. Nguyện xin Thế 
tôn đem lòng đại từ bi giảng giải cho chúng con đạo lý chưa được tỏ ngộ.” 


Kinh văn: #2 #f,2‡+Pr=. R#z?4ñẴI,Z#3FR. 


Phiên Âm: Phật cáo A-nan: kim nhữ sở ngôn. Kiến tại nhữ tiền, thị nghĩa 
phi thật. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Nay ông nói cái thấy ở trước mặt ông, 
nghĩa ấy không đúng.” 


Giảng: Quý vị có thể cho rằng A-nan là người mê trong mê. Thực vậy, mặc dù 
A-nan chắc chắn là không mê. Nhưng A-nan thị hiện tướng chúng sinh đang 
mê muội để giúp cho chúng sinh giải trừ sự mê muội ấy. A-nan hành xử với 
hành vi của mọi chúng sinh. A-nan khiến họ thấy rằng A-nan mê muội đến 
mức độ như vậy mà cũng được giác ngộ . Nay chúng ta hãy xem xét ý nghĩa 
của kinh văn, có nhiều người thông minh hơn A-nan rất nhiều, và cũng ít mê 
mờ hơn. 


Trước đây trong kinh văn, A-nan đã nói rằng cái thấy đang ở trước mắt mình 
và không liên quan gì đến thân A-nan. Rồi A-nan cầu xin Đức Phật chỉ dạy cho 
ông đạo lý nầy. Đức Phật bảo A-nan: — Do A-nan hỏi, nay Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni sắp trả lời. “Nay ông nói cái thấy ở trước mặt ông, nghĩa ấy không 
đúng.” Ông nói rằng tánh thấy có thể thấy được vật là ở trước mặt ông, nhưng 
sự khẳng định của ông là hòan toàn nhầm lẫn, hòan toàn sai lầm. Đức Phật tức 
thì chỉ thẳng cho A-nan. 


Kinh văn: ##34Ñi,+¿fñZ. RIItRIäREELR7PI3E#4iäZE. 


Phiên Âm: Nhược thật nhữ tiền, nhữ thật kiến giả. Tắc thử kiến tỉnh, ký 
hữu phương sở, phi vô chỉ thị. 


Việt dịch: Nếu tánh thấy thực sự ở trước mặt ông, và ông thật thấy được, 
thì tánh thấy nầy đã có chỗ nơi, chẳng phải không chỉ ra được. 


Giảng: Nếu tánh thấy thực sự ở trước mặt ông- nếu trường hợp ấy thực sự là 
cái thấy ở trước mặt ông và ông thật thấy được. Thì lš ra ông phải thấy được 
cái thấy. Nhưng ông đã không thấy được cái thấy, thế nên điều ông nói là sai. 
Nếu ông thực sự thấy được nó, thì tánh thấy nầy đã có chỗ nơi. Ở phía trước 
mặt nghĩa là phải có một vị trí. Chẳng phải không chỉ ra được. Nếu cái thấy là ở 
trước mặt ông, điều gì biểu hiện ở đó khiến cho ông nghĩ rằng nó hiện hữu ở 
đó. 


Kinh văn: H2Rjx+iÐiEt. 5N SE CS, £ZHHñDIšI [BE], z2 ]$® 
En-fFEiii. S&†ElRZfEfEïH—H. lRãZ&MHẶ.,HH. FãERÍJjB5ZZ. ÚỊ 
#75 SBlf@SX/JW7£. {HHỊHTNZ#T-lRT. 

Phiên Âm: Thả kim dữ nhữ, tọa Kì-đà lâm. Biến quán lâm cừ, cập dữ điện 
đường. Thượng chí nhật nguyệt, tiền đối hằng hà. Nhữ kim ư ngã, sư tử 
tòa tiền. Cử thủ chỉ trần, thị chủng chủng tướng. Uẩn giả thị lâm, minh giả 
thị nhật. Ngại giả thị bích, thông giả thị không. 


Việt dịch: Vậy nay Như Lai cùng ông đang ngồi trong vườn Kỳ-đà, xem 
khắp rừng suối, nhà cửa; xa đến mặt trời mặt trăng, phía trước là sông 
Hằng. Nay ông dang ở trước toà sư tử của Như Lai, hãy dùng tay chỉ rõ 
ra các tướng loại ấy: chỗ mát là rừng cây, chỗ sáng là mặt trời, chỗ ngăn 
ngại là vách, chỗ thông suốt là hư không. Như thế cho đến cỏ cây, mảy 
lông lớn nhỏ tuy có sai khác, nhưng đã có hình tướng thì đều chỉ ra 
được. 


Giảng: Đức Phật nói đoạn kinh văn nầy để phá trừ chấp trước của A-nan. “Vậy 
nay Như Lai cùng ông đang ngồi trong vườn Kỳ-đà, xem khắp rừng suối, nhà 
cửa; xa đến mặt trời mặt trăng, phía trước là sông Hằng.” Ngồi trong vườn cây 
của Thái tử Kỳ-đà, từ các hồ nước nhỏ ở đây trong khu già-lam, xem đến các 
cung điện mặt trời mặt trăng, đối diện với sông Hằng, Nay ông đang ở trước toà 
sư tử của Như Lai, hãy dùng tay chỉ rõ ra các tướng loại ấy. 


Ông hãy dùng tay chỉ ra các loại tướng trạng khác nhau nầy. Chỗ mát là rừng 
cây—- chỗ râm mát là rừng cây; chỗ sáng là mặt trời— là nơi được mặt trời chiếu 
sáng; chỗ ngăn ngại là tường vách — nơi chướng ngại không cho các vật xuyên 
qua; chỗ thông suốt là hư không- nơi xuyên qua được và không chướng ngại. 
Như thế cho đến cỏ cây, mảy lông lớn nhỏ. Như Lai nói tổng quát; 'và như thế 
có nghĩa là bao gồm hết thảy các vật chưa được đề cập đến, từ ngọn cỏ cho 
đến mảy lông. Như tôi đã giảng ở trước: Ư nhất mao đoan hiện bảo vương sát 
]Š — ®£ lm ĩ R + š| 

Toạ vi trần lý chuyển đại pháp luân. 


2È ĐẠI Eš t6 Độ ÀL  À Bú) 


Vi trần, có nghĩa là, một hạt bụi rất nhỏ, và một mảy lông, đều biểu tượng cho 
vật nhỏ nhít nhất. Tuy có sai khác, nhưng đã có hình tướng thì đều chỉ ra 
được. Lớn hay nhỏ, tất cả nhưng vật đã có hình tướng đều có thể chỉ ra được. 
Nay trong số đó quý vị có thể chỉ ra tánh thấy là vật nào chăng? Cái nào là 
tánh thấy của quý vị? Tánh thấy đã được nói đến rất nhiều lần, nhưng A-nan 
vẫn không hiểu được, thế nên tánh thấy vẫn còn được giải thích nữa. 


Có 10 biểu tượng của tánh thấy, 10 dạng đặc điểm để chỉ ra tánh thấy không 
sinh diệt, không đến đi. Thực sự có lẽ A-nan đã nhận ra rồi, nhưng vì chúng 
sinh mà A-nan hỏi pháp, vì có nhiều chúng sinh vẫn chưa hiểu được. Như khi 
A-nan tham vấn về tánh thấy với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như thể đang đối 
đáp từng lời trong một vở kịch, mỗi ý đều ăn khớp với nhau. 


Kinh văn: i4 R,W##xBli. f1 ,ÊW†EEE,n7ØZ£H. hằJ&fÃ4I,2ZZZ 
R. MHEHPH,hEE2Z. Z1ER. HLHREBH,h]Z41. 


Phiên Âm: Như thị nãi chí, thảo thọ tiêm hào, đại tiểu tuy thù. Đãn khả 
hữu hình, vô bất chỉ trước. Nhược tất hữu kiến, hiện tại nhữ tiền. Nhữ ưng 
dĩ thủ, xác thật chỉ trần, hà giả thị kiến? 


Việt dịch: Nếu nhất định có cái thấy hiện ở trước mắt ông, thì ông phải 
dùng tay chỉ chính xác cái nào là cái thấy. A-nan nên biết, nếu hư không 
là cái thấy, đã thành cái thấy rồi, thì cái gì là hư không? Nếu vật là cái 
thấy, đã thành cái thấy rồi, thì cái gì là vật? 

Giảng: Nếu nhất định có cái thấy hiện ở trước mắt ông: nếu ông nhất định 
muốn cho rằng tánh thấy của ông là vật hiện ra trước mặt ông, thì nó chắc 
chắn giống như một vật đã được đặt ở đây, thì ông phải dùng tay chỉ chính xác 
cái nào là cái thấy. Nếu nó ở trước mắt ông, thì lẽ ra ông phải chỉ ngay nó ra. 


Đúng vậy không? Nói nhanh! Nhưng A-nan không nói được một tiếng. Sao 
vậy? A-nan không tự chủ được. A-nan muốn đưa ra vấn đề khác để tranh luận, 
nhưng A-nan chưa có một ý tưởng mới nào trong đầu cả, thế nên A-nan vẫn líu 
lưỡi. 

“A-nan nên biết, nếu hư không là cái thấy, đã thành cái thấy rồi, thì cái gì là hư 
không? Ông phải biết điều nầy! Ông đã hiểu chưa? Đến đây, Đức Phật có hơi 
sốt ruột. Vốn Đức Phật không bao giờ sốt ruột nhưng bây giờ dường như cơn 
sốt ruột trong Ngài trỗi dậy. “Nếu hư không là cái thấy thì lẽ ra nó không có tên 
'hư không”. Thế hư không tự nó đã biến đi đâu? Nơi nào có cái thấy, nơi ấy lẽ 
ra chẳng có hư không. Nếu tánh thấy của ông nằm ở đó, thì ở đó chẳng có hư 
không. Vậy cái gì là hư không — hư không hay tánh thấy? ” 

“Nếu vật là cái thấy, đã thành cái thấy rồi, thì cái gì là vật? Có lẽ ông sẽ nói, 
'chẳng phải tánh thấy của tôi là hư không. Đúng ra mọi thứ mà tôi thấy được 
phía trước đều là cái thấy của tôi.' Thế thì, cái gì là vật? Nếu vật là tánh thấy 
của ông thì lẽ ra nó không được gọi là vật. Nếu nó không phải là vật thì nó là 
cái gì? Nói nhanh!” Đức Phật đối chất trực tiếp với A-nan và buộc A-nan phải 
trả lời. 


Kinh văn: 3«ñJ#L#ft9IÄ. ĐiHHTRBH 8Ð R2, †EEE/RfE. EI#ES122)BH#R 
si. 


Phiên Âm: A-nan đương tri, nhược không thị kiến. Ký dĩ thành kiến, hà 
giả thị không. Nhược vật thị kiến. Ký dĩ thị kiến, hà giả vi vật. Nhữ khả vi 
tế, phi bác vạn tượng. Tích xuất tỉnh minh, tịnh diệu kiến nguyên, chỉ trần 
thị ngã. Đồng bỉ chư vật, phân minh vô hoặc. 


Việt dịch: Ông nên phân tích kỹ càng trong vạn vật, chọn ra tánh thấy vốn 
thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu, chỉ rõ ra ngã thể cùng các vật kia một 
cách phân minh không nhầm lẫn. 


Giảng: “Ông nên phân tích kỹ càng trong vạn vật. Ông hãy vận dụng bộ não 
một cách tinh tế để nghiên cứu thật chỉ tiết, để đừng nói một cách vô tình và 
nhầm lẫn nữa. Đừng trả lời ngay không chút do dự. Nay ông nên vắt kiệt trí lực 
của ông để tham cứu kỹ câu hỏi nầy. Suốt hết thảy mọi hiện tượng — chọn ra 
trong số hình tượng của cả ngàn vật thể như cách ông đi xuyên suốt qua nó và 
giải phẫu nó ra bằng dao, bóc nó ra từng mảnh, như thể ông dùng dao tách 
dần từng lớp da ra vậy. 


“Chọn ra tánh thấy vốn thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu, chọn ra rõ ràng tánh 
thấy sáng suốt mà mọi người có thể thấy và nhận ra được, tánh thấy vốn thanh 
tịnh sáng suốt nhiệm mầu nhất có thể thấy được. Chỉ rõ ra ngã thể cùng các 
vật kia. Ông nói xem; hãy chỉ ra rõ ràng ngay cái gì là tánh thấy của ông và cái 
gì là vật một cách phân minh không nhầm lẫn. Ông phân biệt điều nầy được 
chăng? Hãy thử xeml” 


Kinh văn: Ri#fS,#2J2ˆ,S§RFE#.. 75)HIEin]J,LiHH. ##ïri5.#tHPrSZf 
o JRfE,&SNHZĂ. H#iliÊPrl, tt BÌRUESERI. J22#i,7TR RE 
Jã1#ñiifHifã. f —UJ12,5IR H†t.##S:0nE?1E. 


Phiên Âm: A-nan bạch Phật ngôn: ngã kim ư thử, trọng các giảng đường. 
Viễn kịp hằng hà, thượng quán nhật nguyệt. Cử thủ sở chỉ, túng mục sở 
quán. Chỉ giai thị vật, vô thị kiến giả. 

Thế Tôn! Như Phật sở thuyết. Huống ngã hữu lậu, sơ học Thanh văn. Nãi 
chí Bồ Tát, diệc bất năng ư, vạn vật tượng tiền, phẩu xuất tỉnh kiến. Ly 
nhất thiết vật, biệt hữu tự tánh. 


Phật ngôn: Như thị Như thị. 


Việt dịch: A-nan bạch Phật: “ Nay con ở trong giảng đường Trùng Các, 
nhìn ra xa thấy sông Hằng, trên thấy mặt trời mặt trăng. Cái mà tay chỉ ra 
được và mắt thấy được, thảy đều là vật, chẳng phải là tánh thấy. ” 


“Bạch Thế tôn, đúng như lời Phật vừa dạy, chẳng những hàng hữu lậu 
sơ học Thanh văn chúng con, cho đến hàng Bồ-tát cũng không thể nào 
trước các hiện tượng mà chỉ ra được cái thấy khi lìa tất cả vật riêng có tự 
tính.” 


Đức Phật bảo: “Đúng thế! Đúng thế!” 


Giảng: A-nan bạch Phật — Đáp lại lời yêu cầu của Thế tôn, “ Nay con ở trong 
giảng đường Trùng Các, giảng đường có hai tầng, nhìn ra xa thấy sông Hằng. 
Khi nhìn ra xa, con thấy sông Hằng, trên thấy mặt trời mặt trăng. Cái mà tay chỉ 
ra được và mắt thấy được, thảy đều là vật, chẳng phải là tánh thấy.” Khi mí mắt 
rũ xuống hay nhắm lại thì được gọi là 'không thấy”, nhưng khi mắt mở lớn thì 
được gọi là 'nhìn thấy”. “Mọi vật mà con nhìn thấy khi mở mắt ra, mọi thứ có thể 
chỉ ra được đều là vật, không phải là tánh thấy. Chẳng có vật gì chỉ ra được là 


2 1 


tánh thấy cả. 


“Bạch Thế tôn, đúng như lời Phật vừa dạy. Như giáo lý Như Lai đã dạy trước 
đây, chẳng những hàng hữu lậu sơ học Thanh văn chúng con, cho đến hàng 
Bồ-tát cũng không thể nào trước các hiện tượng mà chỉ ra được cái thấy khi lìa 
tất cả vật riêng có tự tính. Con là hàng Thanh văn sơ học, là Thanh văn vừa 
mới chứng được Sơ quả và năng lực thần thông của con còn rất yếu. Cho nên 
con vẫn còn trong hàng hữu lậu, vì hàng vô lậu là những bậc đã chứng được 
quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Nhưng Đức Phật dạy rằng ngay cả hàng Bồ- 
tát cũng không ai có thể đập vỡ ra từng cái trong vô số vật tượng, như thể có 
người dùng dao tách nó ra rồi tìm xem tánh thấy trong đó. 


"Vì tánh thấy của ông không phải là vật, nên ông không thể đặt để nó như là vật 
trong vô số vật tượng.” Đức Phật bảo: “Đúng thết Đúng thế! Lần nầy ông nói rất 
đúng. Đạo lý như vậy đó.” Đức Phật lập lại hai lần: “Đúng thế! Đúng thết” Đức 
Phật muốn nhấn mạnh điểm ấy bằng cách lập lại. Điều nầy chứng tỏ Ngài rất 
hài lòng với ý kiến của A-nan. Đức Phật nói: “Bây giờ ý kiến của ông không sai 
lầm nữa. Không như ông đã trình bày trước đây.” 


Kinh văn: #§{S2Mft. #n+fiS,#HIãï. ñÉ—UJ12,5|4R HIE. R3xPi†8,E 
uzrthZÄ5. 


Phiên Âm: Phật cáo A-nan! Như nhữ sở ngôn, vô hữu tinh kiến. Ly nhất 
thiết vật, biệt hữu tự tánh. Tắc nhữ sở chỉ, thị vật chi trung, vô thị kiến giả. 


Việt dịch: Đức Phật lại bảo A-nan: “Như ông đã nói không có cái thấy khi 
lìa tất cả vật riêng có tự tánh, thì trong tất cả vật ông chỉ ra được chỉ là vật 
chứ không phải là cái thấy.” 

Giảng: Đức Phật sẽ hỏi câu hỏi khác để hiển bày tánh thấy. Đức Phật lại bảo A- 
nan: “Như ông đã nói không có cái thấy khi lìa tất cả vật riêng có tự tánh. 
Không có cái gì đặc biệt gọi là tánh thấy. Thì trong tất cả vật ông chỉ ra được 
chỉ là vật chứ không phải là cái thấy. Trong tất cả mọi vật tượng mà ông chỉ ra 
được đều là vật. Trong những thứ nầy không có gì là tánh thấy. 


Kinh văn: 24§£#‡+z, q12. #fiE6ØEfSH26. J70SZHHiEISS 4. lfE 
NI Pi†E. zxX5⁄HIHRR1'h,fJ 3F 1. 

Phiên Âm: Kim phục cáo nhữ, nhữ dữ Như Lai. Tọa Kì-đà lâm, cánh quán 
lâm uyển. Nãi chí nhật nguyệt, chủng chủng tượng thù. Tất vô kiến tỉnh, 
thọ nhữ sở chỉ. Nhữ hựu phát minh, thử chư vật trung, hà giả phi kiến? 


Việt dịch: Nay Như Lai lại hỏi ông, ông cùng Như Lai ngồi trong rừng Kỳ- 
đà lại xem vườn rừng, cho đến mặt trời mặt trăng, các loại vật tượng sai 
khác, nhất định không có tánh thấy mà ông có thể chỉ ra được. Ông hãy 
phát minh trong các vật nầy, cái gì chẳng phải là tánh thấy? 


Giảng: “Nay Thế tôn sẽ giảng bày đạo lý khác cho ông. Nay Như Lai lại hỏi 
ông, ông cùng Như Lai ngồi trong rừng Kỳ-đà”— A-nan cùng Thế tôn cùng cả 
đại chúng đang ngồi trong vườn Kỳ-đà- “lại xem vườn rừng, cho đến mặt trời 
mặt trăng—- vườn hoa, mọi thứ có thể nhìn xem được từ đây cho đến mặt trời 
mặt trăng trên bầu trời- các loại vật tượng sai khác, nhất định không có tánh 
thấy mà ông có thể chỉ ra được. Ông hãy phát minh trong các vật nầy, cái gì 
chẳng phải là tánh thấy. Cái gì trong số những vật tượng nầy không phải là cái 
thấy của ông? “Đức Phật đang nói đùa.” 


— Quý vị có thể cho là như vậy. “Trước đây Ngài nói rằng vật không phải là cái 
thấy, và bây giờ Ngài bảo A-nan chỉ ra vật nào không phải là cái thấy.” Đó là 
cái khó trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm: nếu quý vị không hiểu được điểm nầy 
trong kinh một cách rõ ràng, thì quý vị sẽ trở nên nhầm lẫn. “Trước đây đã nói 
rằng vật không phải là tánh thấy, nay lại nói rằng đó là tánh thấy.” — Quý vị sẽ 
nói như vậy — “Nay hỏi rằng cái gì không phải là tánh thấy, nhưng trước đó lại 
bảo rằng chúng chẳng phải là tánh thấy.” 


Kinh văn: jfS,#;mRItẪftit‡4. 2fIrh]ã3ER. 


Phiên Âm: A-nan bạch Phật ngôn: Ngã thật biến kiến, thử Kì-đà lâm. Bất 
tri thị trung, hà giả phi kiến. 


Việt dịch: A-nan thưa: “Con thật xem khắp trong rừng Kỳ-đà nầy, không 
biết trong ấy cái gì chẳng phải là cái thấy.” 

Giảng: A-nan trước đây đã biết rằng đó không phải là tánh thấy của mình, 
nhưng nay Đức Phật hỏi cái nào lại chẳng phải là tánh thấy, nên A-nan lại lúng 
túng một lần nữa. A-nan cũng không hiểu được câu hỏi. A-nan thưa: “Con thật 
xem khắp trong rừng Kỳ-đà nầy. 


Con thấy khắp nơi quanh rừng cây của Thái tử Chiến thắng nầy, và con không 
biết trong ấy cái gì chẳng phải là cái thấy. Cái gì lại chẳng phải là tánh thấy của 
con? Nay con chẳng biết.” Ngay khi Đức Phật hỏi câu hỏi cuối cùng ấy, A-nan 
vẫn còn mờ mịt. Vậy nên Kinh Thủ Lăng Nghiêm đến tận cùng chỉ là mờ mịt 
chồng trên mịt mờ cho đến khi được giảng bày rõ ràng. Thế nên đừng hoảng 


sợ vì mờ mịt rồi nói: “Tôi không hiểu nổi. Tôi không biết ý kinh ra đường nào 
nữa.” 

Đức Phật trước sau chỉ nói về đạo lý của kinh, giảng giải hết lần nầy đến lần 
khác. Đó là cách tham cứu tỉ mỉ ý chỉ của kinh. Đức Phật đưa ra một đạo lý rồi 
hỏi: “Các ông có thấy điều ấy đúng chăng?” Rồi Đức Phật cũng chỉ bày tại sao 
nó không đúng. Đơn giản chỉ là để hiển bày chân lý. “Cái gì lại không phải là 
tánh thấy? ”— Đức Phật hỏi- “Nói nhanh!” 

A-nan thưa: “Con không biết cái gì lại không phải là tánh thấy. Con đang bị bối 
rối.” 


Kinh văn: {nj1i4\,27iã13E 8,7] Bi8jl. 27f1RIR,fhjliji. H732, 277FR 
o =iR £. ZZHIR,fZ 2h]. 


Phiên Âm: Hà dĩ cố? Nhược thọ phi kiến, vân hà kiến thọ. Nhược thọ tức 
kiến, phục vân hà thọ. Như thị nãi chí, nhược không phi kiến. Vân hà vi 
không. Nhược không tức kiến, phục vân hà không. 


Việt dịch: Vì sao? Nếu cây chẳng phải là cái thấy thì làm sao thấy được 
cây? Nếu cây là cái thấy thì sao lại gọi là cây? Như thế cho đến nếu hư 
không chẳng phải là cái thấy, thì làm sao thấy được hư không? Nếu hư 
không là cái thấy thì làm sao lại gọi là hư không? 


Giảng: “Vì sao? Nếu cây chẳng phải là cái thấy thì làm sao thấy được cây?” A- 
nan nói rằng nếu cây không phải là cái thấy, thì A-nan không thể thấy được 
cây. Thế nên A-nan không thể nói rằng cây không phải là cái thấy. “Nếu cây là 
cái thấy thì sao lại gọi là cây? Nếu tôi nói rằng cây là cái thấy, thì cây sẽ biến 
mất đi đâu?” Cây vốn đơn giản chỉ là cây, nhưng nay A-nan nói rằng nó là cái 
thấy, thế nên A-nan không tìm ra cho nó được một cái tên gọi. 


Như đối với tôi, tôi sẽ gọi nó là gỗ. “Như thế cho đến nếu hư không.” Cây vốn 
bản chất của nó là vật có sắc tướng. Nhưng sự thật nó không chỉ là vật với sắc 
tướng, nó cũng đồng như hư không, và tất cả mọi vật trung gian, dù chưa được 
đề cập đến bằng tên gọi vì không có thời gian để giải thích tất cả. Cũng như khi 
tôi giảng giải kinh nây, giảng toàn bộ kinh trong vòng ba tháng có nghĩa là có 
rất nhiều giáo lý phải nói lược qua. 

“chẳng phải là cái thấy, thì làm sao thấy được hư không? Cái thấy của con thấy 
được hư không là tánh thấy. Nếu con bảo rằng hư không chẳng phải là tánh 
thấy, thì làm sao con thấy được hư không? Nếu hư không là cái thấy, thì làm 


sao lại gọi là hư không? Thế nên con không biết đạo lý nầy như thế nào.” Bây 
giờ A-nan đã mở được miệng nhưng rất khó nói. 


Kinh văn: #3 /§†£Zã. ?15HH12F l4. 


Phiên Âm: Ngã hựu tư tánh, thị vạn tượng trung. Vi tế phát minh, vô phi 
kiến giả. 

Việt dịch: Con lại suy xét kỹ càng, phát minh trong muôn vật, không có 
cái nào chẳng phải là tánh thấy. 

Giảng:“Con lại suy xét kỹ càng.” A-nan một lần nữa còn chấp giữ thức tâm 
phân biệt. Trước đây, A-nan thường bị vướng mắc vào thức thứ 6 để tranh luận 
đối đáp với Đức Phật, và bây giờ A-nan lại đêm ra một lần nữa. Nên A-nan nói 
xét rất chỉ tiết; suy nghĩ lui tới nhiều lần trước sau, trên dưới, và con thấy rằng 
mình đã đạt được. Trong khía cạnh vi tế nhất của tất cả các hiện tượng, không 
có cái nào chẳng phải là tánh thấy. Tất cả đều như là tánh thấy. Chẳng có cái 
gì không phải là tánh thấy. Thứ đơn giản cũng là tánh thấy. Có nghĩa là, con 
thấy được tất cả.””“Con suy nghĩ lại rồi, và con phát minh trong muôn vật.” Con 
SUY 


Kinh văn: #bS “nz,#nz. 
Phiên Âm: Phật ngôn: Như thị Như thị. 
Việt dịch: Đức Phật bảo “Đúng vậy! Đúng vậy!” 


Giảng: Đức Phật chứng minh cho A-nan một lần nữa. “À! Nhưng điều ông nói 
là đúng. Đạo lý như vậy đó. Ông đã hiểu những gì Như Lai muốn nói.” Đức 
Phật vui mừng bảo: Đúng vậy! Đúng vậy! Rốt ráo quý vị nói sao? Cái gì là tánh 
thấy và cái gì là vật? Có phải vật là tánh thấy không? 


Kinh văn: JŠXIj3ÈF#£#4. BlØ5ILSi7AT-XlE 12. —Rlll£X RE 
BI 

Phiên Âm: Ư thị đại chúng, phi vô học giả. Văn Phật thử ngôn, mang 
nhiên bất tri, thị nghĩa chung thủy. Nhất thời hoàng tủng, thất kỳ sở thủ. 


Việt dịch: Khi ấy những vị chưa chứng quả vô học trong đại chúng, nghe 
Đức Phật nói lời nầy đều mờ mịt chẳng hiểu nghĩa ấy đầu đuôi như thế 
nào. Họ đều lo lắng, sợ đánh mất những điều hiểu biết xưa nay. 


Giảng:Đại chúng nghe lời đối đáp nầy, nghe rằng tánh thấy vừa là vật vừa là 
chẳng phải vật. Thế thì nó là cái gì? Tất cả mọi ý kiến mà mọi người đã có 
trước đây bây giờ không còn giá trị nữa. “ Khi ấy những vị chưa chứng quả vô 
học trong đại chúng.” Hàng Bồ-tát được gọi là bậc “vô học.” Quả vị thứ tư của 
hàng A-la-hán cũng được gọi là quả vị “vô học.” Có rất nhiều vị trong pháp hội 
nghe giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm chưa chứng được quả vị thứ tư của hàng 
A-la-hán. Họ chỉ vừa chứng được Sơ quả, đệ nhị quả hoặc đệ tam quả-quả vị 
còn phải học. “Nghe Đức Phật nói lời nầy đều ngơ ngác.” 

Khi Đức Phật giảng giải đó là tánh thấy rồi đó chẳng phải là tánh thấy, nói nó là 
vật rồi nó chẳng phải là vật, suy xét trước sau như vậy, họ không thể nào hiểu 
nổi, họ đều ngơ ngác. Họ có mắt nhưng họ không thấy được. Họ có tai nhưng 
họ không nghe được. Họ không hiểu được điều gì cả. Tôi sẽ cho quý vị một thí 
dụ. Khi người ta bị vướng vào bóng ma mê mờ, họ không biết được điều gì cả. 
Họ quên mất mọi điều trước đó. Tuy nhiên, đây chỉ là ví dụ; đừng cho rằng đại 
chúng trong pháp hội kinh Thủ Lăng Nghiêm là bị vướng vào bóng ma mê mờ 
thực sự. 

Tôi chỉ nói họ giống như người bị vướng vào bóng ma mê mờ, và bây giờ tôi 
nói rằng họ không giống như người bị vướng vào bóng ma mê mờ. Cũng như 
nói rằng tánh thấy và vật là một rồi lại nói tánh thấy và vật không phải là một. 
Chuyện ấy giống nhau. Họ đều chóang váng và chẳng hiểu nghĩa ấy đầu đuôi 
như thế nào. Họ không biết điểm khởi đầu và kết thúc của đạo lý nầy như thế 
nào. Họ tự hỏi “Đức Phật đang nói về điều gì vậy?” Họ không hiểu nỗi. Họ đều 
lo lắng, sợ đánh mất những điều hiểu biết xưa nay. Mọi người đều sợ hãi. 


Tim họ đập thình thịch như thỏ nhảy quanh. Họ không tin nổi những lời họ 
nghe. Mọi ý niệm đã có từ trước nay đều bị mất hiệu lực và bị phá huỷ. Như thể 
họ bị đánh mất kho báu mà từ trước đến nay họ làm chủ, thế nên họ cố gắng 
phát hiện xem mình phải tìm kiếm nơi đâu. Có nên báo nhà chức trách không? 
Có nên gọi cảnh sát không? Nhưng thời ấy chắc là không có cảnh sát. Hơn 
nữa vật mà họ đánh mất lại vô hình. Nên cho dù họ có gọi cảnh sát, thì cảnh 
sát cũng không giúp được gì. Họ cũng không thể tìm ra được. 
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Phiên Âm: Như Lai tri kỳ, hồn lự biến triệp, tâm sanh lân mẫn. An ủy A- 
nan, cập chư đại chúng. Chư Thiện nam tử, vô thượng Pháp Vương, thị 
chân thật ngữ. Như sở như thuyết, bất cuống bất vọng. Phi mạt già lê, tứ 
chủng bất tử, kiểu loạn luận nghị. Nhữ đế tư tánh, vô thiểm ai mộ. 


Việt dịch: Như Lai biết đại chúng lo sợ, nên trong lòng thương xót, an ủi 
A-nan và đại chúng “Các thiện nam tử! Những lời Đấng Vô thượng pháp 
vương nói đều là lời chân thật, nói những lời như thật, không cuống dối, 
không hư vọng. Chẳng phải như ngoại đạo Mạt-già-lê dùng 4 thứ luận 
nghị “bất tử kiểu loạn”. Ông nên chín chắn suy nghĩ, chớ phụ lòng lân 
mẫn của Như Lai. 

Giảng: Khi Đức Phật biết đại chúng đều bối rối, Ngài khởi từ tâm thương xót."ÀI 
Chúng sinh các ông thật đáng thương xót.” Như Lai biết đại chúng lo sợ, nên 
trong lòng thương xót, an ủi A-nan và đại chúng. 


Như Lai biết tinh thần của đại chúng không được bình ổn nên Ngài từ bi ban 
cho món quà nhỏ vô uý thí. Ngài bảo: “Các ông không nên sợ hãi. Như Lai sẽ 
giảng giải cho các ông.” “Các thiện nam tửf— Đức Phật thường gọi mọi người 
trong đại chúng là Thiện nam tử . “Các thiện nam tử! Hãy lắng nghe cho kỹ. 
Đừng lúng túng như vậy. Bây giờ Như Lai sẽ nói cho các ông nghe những lời 
mà Đấng Vô thượng pháp vương nói-những điều Đức Phật nói— đều là lời chân 
thật. 


Những gì Đức Phật nói đều là chân thực. Quý vị không nên nghi ngờ gì cả. Có 
một đạo lý nhất định trong những gì tôi từng nói trước đây, rằng tánh thấy là vật 
và không phải là vật. Tôi thực sự nói với quý vị những điều đáng tin. Tôi không 
dối gạt quý vị. Nói những lời từ như thật. Những điều Như Lai nói đều khế hợp 
với đạo lý. Như Lai dựa vào đạo lý mà diễn bày giáo pháp nầy. Sẽ không chấp 
nhận được với những điều không tương ưng với đạo lý. Không cuống dối, 
không hư vọng. Như Lai không nói những lời luống dối, những lời không chân 
thật. Chẳng phải như ngoại đạo Mạt-già-lê. 


Mạt-già-lê từ tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán có nghĩa là Bất kiến đạo. Mẹ ông 
ta có tên là Go4ali (Câu-xa-li). Mạt-già-lê Câu-xa-li tử là một trong 6 Lục sư 
ngoại đạo. Ông ta được gọi là Bất kiến đạo vì ông ta không hiểu được đạo. Ông 
ta không thấy và không đi đúng theo đạo. Những gì ông làm là đi theo một 
đường lối mê lầm. Ông ta chạy quanh với đôi mắt nhắm và cuối cùng ông ta 


bước ngay xuống biển, và bị chết chìm ở đó. Kết quả như vậy vì ông không 
thấy được Đạo. Đó là điều suy nghĩ của riêng tôi sau vài nghìn năm. Chắc chắn 
là nước biển rất khó chịu, không dễ uống như rượu hoặc nước lọc. Một khi ông 
ta đã uống nước biển, chắc chắn là không có bác sĩ nào có thể chữa trị cho 


ông ta được. “ Dùng 4 thứ luận nghị “bất tử kiểu loạn”. 


Ông ta nói điều gì? “Các pháp thường và cũng vô thường.” Vạn vật là thường 
biến đổi và cũng thường hằng. “Các pháp là thanh tịnh và cũng là nhiễm ô; các 
pháp cũng sinh và cũng diệt; các pháp cũng tăng và cũng giảm.” Đó là 4 loại lý 
luận của ông ta. Vốn Đức Phật đã dạy, “bất sinh bất diệt,” nhưng Mạt-già-lê nói: 
“Cũng sinh cũng diệt”. Lý thuyết của ông ta xa rời sự thực biết chừng nào. Đức 
Phật dạy: “Các pháp đều vô thường. Chuyển biến, thay đổi tuỳ thuộc vào nhân 
duyên; thay đổi tuỳ theo nhân duyên nhưng lại bất biến. ” Nhưng Mạt-già-lê lại 
bảo: “Cũng thường, cũng vô thường.” 


Lý thuyết của Mạt-già-lê chỉ là lời nói suông hai chiều. Ông ta bảo vật có một 
nguyên lý rồi cũng bảo rằng nó có một nguyên lý ngược lại. Và ông ta đứng 
trong hàng những người chống đối trực tiếp với giáo lý Đức Phật đã giảng dạy. 
Thế nên Đức Phật gọi 4 loại lý luận của ông ta là “bất tử kiểu loạn”. Kiểu loạn có 
nghĩa là cực đoan và làm cho người khác mê lầm. Nhưng lý thuyết của ông ta 
không đúng. Đức Phật xác quyết một lần nữa với đại chúng giáo pháp của Như 
Lai không hư dối như lý thuyết của ngoại đạo Mạt-già-lê. “Ông nên chín chắn 
suy nghĩ. Ông nên suy nghĩ kỹ lưỡng. Chớ phụ lòng lân mẫn của Như Lai. 
Đừng bận tâm. Đừng sợ. Đừng buồn.“Lòng lân mẫn” là nói đến những gì Đức 
Phật biểu hiện. “ Như Lai rất thương cảm các vị trong hội chúng.” 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHơN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 


QUYỂN 2 - PHẦN 2 
— 000 — 


TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 
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Phiên Âm: Thị thời Văn-thù-sư-lợi pháp vương tử, mẫn chư tứ chúng. Tại 
đại chúng trung, tức tùng toạ khởi, đảnh lễ Phật túc, hợp chưởng cung 
kính, nhi bạch Phật ngôn: 


Thế Tôn! Thử chư đại chúng. Bất ngộ Như Lai, phát minh nhị chủng, tỉnh 
kiến sắc không, thị phi thị nghĩa. 


Việt dịch: Khi ấy Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử thương xót bốn chúng, từ 
chỗ ngồi ở trong đại chúng đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, chắp tay 
cung kính bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế tôn, đại chúng đây chưa nhận 
ra chỗ Như Lai phát minh hai nghĩa “phải” và “chẳng phải” của “tánh thấy" 
và “sắc không'.” 


Giảng: Khi ấy Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử- Đại trí Văn-thù Sư-lợi Bồ Tát, 
vốn đã hiểu rồi, nhưng Ngài thấy trong đại chúng, gồm hàng hữu học, hàng Sơ 
quả, Nhị quả, Tam quả A-la-hán, thấy rằng họ thật đáng thương xót. Thế nên 
Ngài đưa ra câu hỏi. Văn-thù-sư-lợi tiếng Phạn có nghĩa là “Diệu Đức”, còn có 
tên là “Cát Tường.” Đức Phật là Pháp vương, và Bồ-tát là con của Pháp 
vương. Văn-thù-sư-lợi là đứng đầu trong số các Pháp vương tử; là thượng thủ 
trong hàng Bồ-tát. 


Ngài thương xót bốn chúng - tÿ-khưu, tÿ-khưu ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di — từ chỗ 
ngồi ở trong đại chúng đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật. Ngài đứng dậy đảnh 
lễ Đức Phật rồi phủ phục xuống đỡ chân Phật bằng hai tay. Đây là cử chỉ biểu 
lộ lòng cung kính nhất. Chân người là nơi dơ bẩn nhất, nên dùng tay nâng 
chân Phật có nghĩa là: “Con đang phủ phục dưới chân Phật.” Thế nên khi lạy 
Phật, quý vị để ngửa lòng bàn tay, và trong tư thế nầy, quý vị nên quán tưởng 
hai bàn tay mình đang đỡ dưới chân Phật. Điều nầy biểu hiện cho thân nghiệp 
thanh tịnh, vì khi thể hiện lòng kính trọng theo cách nầy, thì thân thể quý vị 
không phạm một lỗi lầm nào cả. 

Chắp tay cung kính. Điều nầy biểu tượng cho ý nghiệp thanh tịnh. Trong tâm ý 
quý vị vẫn sinh khởi lòng kính trọng chân thành. Chắp tay lại với 10 ngón tay 
dính sát vào nhau biểu tượng cho nhất tâm quy kính. Có nghĩa là quý vị “trở về 


nhất tâm” và một lòng quy ngưỡng tôn kính Đức Phật. Chắp tay lại còn được 
gọi là “hợp 10 thành một.” Bạch Phật rằng: Điều nầy biểu tượng cho khẩu 
nghiệp thanh tịnh. Thân khẩu ý tất cả đều biểu hiện sự cung kính. Thân nghiệp, 
khẩu nghiệp, ý nghiệp đều thanh tịnh. Đây là ba nghiệp thanh tịnh. tại sao con 
người lại phạm vào nghiệp chướng? Nghiệp chướng thường bị gây ra do khẩu 
nghiệp. Nên nói: 

Bệnh tùng khẩu nhập 

Họa tùng khẩu xuất. 


Khi tai hoạ rơi xuống đầu chúng ta, khi nghịch cảnh sinh khởi, nó thường phát 
xuất từ cửa miệng mình. Quý vị nói người nào đó sai lầm, rồi người ấy đến 
mắng quý vị rất nặng nề. Đó chẳng phải là tai hoạ đến từ cửa miệng hay sao? 
Còn khi chúng ta ăn, hãy nên cẩn thận với những gì ta dùng. Nếu không thận 
trọng với thực phẩm đang dùng, quý vị có thể sẽ mắc bệnh. Bệnh nói ở đây 
không phải là bệnh do thời khí. Nó có nghĩa là qua một thời gian dài, những 
thứ quý vị ăn vào kết hợp những yếu tố khác sẽ khiến cho đường hô hấp và 
máu huyết của quý vị mất quân bình. 


Khi ấy điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn là bệnh phát khởi. “Bạch Đức Thế tôn, đại 
chúng đây chưa nhận ra Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi thưa rằng không có ai hiểu cả. 
Nhưng Văn-thù-sư-lợi có hiểu không? Ngài đã hiểu, nhưng ngài hỏi là cho 
những người có cơ duyên hiện hữu trong pháp hội. Nếu Ngài không thưa hỏi, 
thì không ai biết cách trình bày vấn đề. Đức Phật sẽ giảng giải, nhưng nếu 
không có ai biết cách thưa hỏi, thì sẽ không ai biết cách để tiếp nhận những lợi 
lạc từ trí huệ của Phật. 


Chúng ta biết rằng Văn-thù-sư-lợi đã nhận ra ý chỉ vì Kinh văn nói rằng Ngài 
“thương xót tứ chúng.” Nhưng nếu cho dù đó không phải là cách diễn đạt, thì 
chúng ta vẫn hiểu là Văn-thù-sư-lợi đã nhận ra ý chỉ vì Ngài là bậc có trí huệ 
siêu việt qua danh xưng Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát. Câu hỏi của Ngài là hỏi 
cho những người chưa hiểu ra được chỗ Như Lai phát minh hai nghĩa “phải và 
'chẳng phải' của 'tánh thấy' và 'sắc không”. Điểm nầy đề cập đến giáo lý về tánh 
thấy, vật, và hư không. Rốt ráo, tánh thấy là vật hay là hư không? Không có ai 
biết cách tham thỉnh về giáo lý nầy, thế nên Văn-thù-sư-lợi quyết định hỏi về 
vấn đề nầy. 
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Phiên Âm: Thế Tôn! Nhược thử tiền duyên, sắc không đẳng tượng. 
Nhược thị kiến giả, ưng hữu sở chỉ. Nhược phi kiến giả, ưng vô sở chúc. 
Nhi kim bất tri, thị nghĩa sở quy, cố hữu kinh phố. 


Việt dịch: Bạch Đức Thế tôn, như các hiện tượng sắc không ở trước mắt, 
nếu là tánh thấy thì đáng lẽ ra phải chỉ được; nếu chẳng phải là tánh thấy 
thì không thể được nhìn thấy. Nay chẳng biết nghĩa nầy do đâu, nên sinh 
tâm lo sợ. 


Giảng: Quý vị có thấy cách Văn-thù-sư-lợi trình bày vấn đề hòan toàn khác với 
A-nan không? A-nan thì không rõ được vấn đề đang diễn biến như thế nào. 
Nhưng khi Văn-thù-sư-lợi trình bày thì lý lš của Ngài rất hòan chỉnh. Ngài nói: “ 
Bạch Đức Thế tôn, như các hiện tượng sắc không ở trước mắt, nếu là tánh thấy 
thì đáng lẽ ra phải chỉ được.” “Cảnh duyên ở trước mắt” là chỉ cho tiền trần, là 
nhân duyên đã nói ở trên. “Không” tức là hư không. “Như” là nói đến cả hai 
đặc tính nầy. “Tướng” ở đây không chỉ có nghĩa là một vật, nhưng đó là dùng 
để thí dụ. 


Văn-thù-sư-lợi nói rằng nếu sắc và không là tánh thấy thì sẽ có những biểu 
tượng cho sắc và không, nên người ta có thể chỉ bày ra được cái ấy. Nếu 
chẳng phải là tánh thấy thì không thể được nhìn thấy. Ban đầu Thế tôn nói rằng 
tánh thấy không phải là vật. Về sau, Thế tôn bảo tánh thấy là vật-có nghĩa là, 
Thế tôn đặt vấn đề rằng vật nào lại chẳng phải là tánh thấy. Không ai hiểu được 
Thế tôn muốn nói gì cả. Nay chẳng biết nghĩa nầy do đâu. Đơn giản là điều gì 
đang xảy ra ở đây? Hốt ráo, có tánh thấy hay không có tánh thấy? Bồ-tát Văn- 
thù-sư-lợi dùng chữ “chúng con” là vì Ngài không vì riêng mình. Ngài hỏi vì 
những người chưa hiểu. 


Câu hỏi của Văn-thù-sư-lợi đưa ra có phần nào rõ ràng hơn của A-nan. Quý vị 
thấy Ngài trình bày thật là đơn giản, vì ý nghĩa rất là vi diệu. Nên sinh tâm lo 
sợ. Đây là điểm trước đây chúng ta chưa để ý đến và bây giờ chúng ta mới chú 
ý đến, giáo lý thì rất là vi diệu đến nỗi chúng ta không biết chắc ý nghĩa cứu 
cánh là nơi đâu. Chẳng hạn, như khi ta nhìn ngọn đèn nầy, tánh thấy là đèn 
hay đèn là tánh thấy? Đạo lý nầy chưa được giải thích rõ ràng. Nếu quý vị bảo 
đèn không phải là tánh thấy, thì tôi không thể thấy được đèn. Còn quý vị bảo 
rằng đèn là tánh thấy, nhưng tự thân cây đèn thì không thể thấy được. Thế nên 
quý vị nói rằng đó là tánh thấy và rồi lại bảo đó chẳng phải là tánh thấy. 


Kinh văn: JEEMffSi#4REEE2, IRR1IZkX#4ÃtHHILEE125%t. BÀI S‡R,2ếPhj 
1. 13th ll#&2EE. 


Phiên Âm: Phi thị trù tích, thiện căn khinh thiểu, duy nguyện Như Lai, đại 
từ phát minh, thử chư vật tượng. Dữ thử kiến tỉnh, nguyên thị hà vật. Ư kỳ 
trung gian, vô thị phi thị. 


Việt dịch: Chứ chẳng phải trước đây căn lành mỏng ít. Cúi mong Như Lai 
từ bi chỉ bày các vật tượng này cùng tánh thấy vốn là cái gì mà trong ấy 
không có cái “phải” và “chẳng phải”? 


Giảng: Chứ chẳng phải trước đây căn lành mỏng ít. Nguyên nhân khiến chúng 

con sửng sốt và lo sợ chẳng phải là vì căn lành trong đời trước của chúng con 

mỏng và ít. Chẳng phải mọi người trong đại chúng đều có ít căn lành. Mà chỉ vì 
tất cả đều không hiểu được đạo lý ấy. Đôi khi những người có ít thiện căn sẽ trở 
nên sợ hãi khi họ tu đạo. Quý vị sẽ làm gì khi gặp tình trạng nầy? Hãy làm thật 
nhiều công đức để vun trồng căn lành cho mình. 


Khi căn lành của mình đã được nuôi dưỡng và bám sâu, thì quý vị sẽ có được 
định lực. Nếu căn lành của quý vị mỏng manh, thì định lực cũng yếu kém. Thế 
nên chúng ta phải nuôi dưỡng căn lành của mình. Cúi mong Như Lai từ bị chỉ 
bày các vật tượng này cùng tánh thấy vốn là cái gì mà trong ấy không có cái 
'phải' và 'chẳng phải”? 


Rốt ráo, phải chăng chẳng có cái 'phải' và 'chẳng phải' trong lòng của vật thể, 
trong hư không và trong tánh thấy? Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi rất thông suốt nghĩa 
nầy nên Ngài đã suy luận như vậy. 


Kinh văn: #qẪ X4 Xi. T112 XSi&. RHf†-REHIh, 58B 
#ã3†PIEH. ñnREZE?C'EPIR. 


Phiên Âm: Phật cáo Văn Thù: Cập chư đại chúng. Thập phương Như Lai, 
cập đại Bồ-tát. Ư kỳ tự trụ, tam-ma-địa trung. Kiến dữ kiến duyên, tỉnh sở 
tưởng tướng. Như hư không hoa, bổn vô sở hữu. 


Việt dịch: Đức Phật bảo Văn-thù-sư-lợi và cả đại chúng : “Mười phương 
Như Lai và các Đại Bồ-tát khi tự an trụ trong chánh định kia, cái thấy và 
cảnh bị thấy đều là tưởng tướng, đều như hoa đốm giữa hư không.” 


Giảng: Đức Phật bảo Văn-thù-sư-lợi và cả đại chúng : “Mười phương Như Lai 
và các Đại Bồ-tát khi tự an trụ trong chánh định kia- trong Thủ Lăng Nghiêm 
đại định — cái thấy và cảnh bị thấy — chỉ là nhân duyên sinh khởi trong cái thấy 
ấy— đều là tưởng tướng — cũng như các vật tượng mà mình nghĩ tưởng đến— 
đều như hoa đốm giữa hư không.” Vốn là chẳng có hoa nào giữa hư không cả, 
khi mắt của quý vị bị nhặm, thì quý vị thấy có hoa đốm giữa hư không. Hoặc có 


khi quý vị nhìn mặt trời quá lâu, thì quý vị thấy được hoa đốm tràn ngập cả hư 
không. Đó là một cách giải thích. 

Giải thích theo cách khác là một khi quý vị đã mở được Phật nhãn, thì bất luận 
loài hoa nào mà quý vị muốn nhìn đều có trong hư không. Đây cũng là hoa 
đốm giữa hư không. Đây có hai cách giải thích như vậy. Phải chăng hoa đốm 
giữa hư không là chỉ có những ai đã mở được Phật nhãn mới thấy được? 
Không. Nó vốn chẳng có thật. Nó chỉ là huyễn hóa. Nhưng nếu quý vị tưởng 
tượng muốn thấy nó thì nó liền hiện hữu. 


Thế có hoa đốm giữa hư không hay không? Không. Vốn chẳng có gì cả. Cơ 
bản là nó không hiện hữu. Vốn là chẳng có gì cả. Thế quý vị muốn tìm kiếm cái 
gì? Tại sao quý vị nỗ lực tìm kiếm nếu cái thấy là vật hoặc cái thấy là hư không 
hoặc là cái gì đi nữa? Quý vị tìm kiếm cái gì? Quý vị đầu là kẻ hướng ngoại tìm 
cầu-rong ruổi tìm kiếm bên ngoài mình. 


Kinh văn: #4. 1,U8MHfS. =inljrh,RE7E. 


Phiên Âm: Thử kiến cập duyên, nguyên thị Bồ-đề, diệu tịnh minh thể. Vân 
hà ư trung, hữu thị phi thị. 

Việt dịch: Cái thấy và cảnh bị thấy nầy đều vốn là thể giác ngộ thanh tịnh 
sáng suốt nhiệm mầu. Cớ sao trong ấy lại có nghĩa “phải' và chẳng phải”? 
Đức Phật đáp: “ Cái thấy và cảnh bị thấy nầy đều vốn là thể giác ngộ 
thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu.” 

Giảng: Cái thấy và cảnh bị thấy (kiến duyên) chính nó đều là thể giác ngộ 
thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu. Đó cũng là chân tâm thường trú thanh tịnh 
thể tánh thanh tịnh nhiệm mầu sáng suốt. Ở đây theo cách nói nôm na nên 
thuật ngữ bồ-đề đã được thay vào. “Cớ sao trong ấy lại có nghĩa 'phải' và 
'chẳng phảï? Tại sao ông lại nói rằng trong chân tâm lại có thể tìm thấy cái 
nghĩa “phải' và 'chẳng phải”, thách thức cả tính nhị nguyên? Chân tâm chẳng 
có tính nhị nguyên; chân tâm là cảnh giới tuyệt đối, hòan toàn không có đối 
đãi, thế nên tại sao ông lại mê lầm khi bảo rằng có cái nghĩa 'phải' và 'chẳng 
phải' trong đó?” 


Kinh văn: X#£ã2l+. #+X?kERX Do CN. 


Phiên Âm: Văn Thù! Ngô kim vấn nhữ. Như nhữ Văn Thù, cánh hữu Văn 
Thù. Thị Văn Thù giả, vi vô Văn Thù. 


Việt dịch: Này Văn-thù-sư-lợi, nay Như Lai hỏi ông: “Như ông là Văn-thù, 
lại có đúng là Văn-thù hay chẳng phải là Văn-thù chăng?” 


Giảng: Bây giờ Đức Phật mới hỏi Văn-thù-sư-lợi một câu hỏi, Này Văn-thù-sư- 
lợi, nay Như Lai hỏi ông: “Như ông là Văn-thù, lại có đúng là Văn-thù hay 
chẳng phải là Văn-thù chăng? Ông bảo: 'Đây là Văn-thù-sư-lợi.' Thế thì ngoài 
ông ra, còn có ai là Văn-thù-sư-lợi nữa? Thế thì có một người chẳng phải Văn- 
thù-sư-lợi nữa hay sao? Hãy trả lời ngay!” Đó là những gì Đức Phật hỏi Văn- 
thù-sư-lợi, và Ngài trông chờ Văn-thù-sư-lợi trả lời ra sao. Quý vị nên học hỏi 
cách đặt câu hỏi của Văn-thù-sư-lợi. Đừng bắt chước cách hỏi như A-nan. Câu 
hỏi của A-nan thật là tối nghĩa. 


Kinh văn: n,†f,# x71, X7. J2 H8ZEHI—X⁄*. Z#X#2H 
JEftẦx#t2r:if#42E—1R. 


Phiên Âm: Văn Thù bạch Phật: Như thị Thế Tôn! Ngã chân Văn Thù, vô 
thị Văn Thù. Hà dĩ cố2 


Nhược hữu thị giả, tắc nhị Văn Thù. Nhiên ngã kim nhật, phi vô Văn Thù, 
ư trung thật vô, thị phi nhị tướng. 


Việt dịch: Đúng vậy! Bạch Đức Thế tôn! Con chính là Văn-thù. Chẳng có 
Văn-thù “thật. Tại sao? Nếu có một Văn-thù khác là Văn-thù “thật, thì sẽ 
có hai Văn-thù. Nhưng hiện nay chẳng phải con không phải là Văn-thù. 
Trong ấy thật không có hai tướng “phải” và “chẳng phải'.” 


Giảng: “Đúng vậy! Bạch Đức Thế tôn!”— 


Văn-thù-sư-lợi đáp — “ Đúng như Thế tôn đã giải thích. Không có Văn-thù-sư-lợi 
'thật' và không có Văn-thù-sư-lợi 'chẳng phải là Văn-thù.' Vốn không có tướng 
'phải' và 'chẳng phải. ” Con chính là Văn-thù. Con thực sự là Văn-thù. Chẳng 
có Văn-thù “thật. Chẳng có ai khác ngoài con ra gọi là Văn-thù-sư-lợi cả. 
Chẳng có ai khác. Chỉ có con là Văn-thù-sư-lợi. Chẳng có 'Văn-thù-sư-lợi thật 
và “ chẳng phải là Văn-thù-sư-lợi' nào cả. Tại sao? Tại sao con nói như vậy? 
Nếu quý vị bảo rằng đây Văn-thù-sư-lợi thật, thì cái gì '©hẳng phải Văn-thù-sư- 
lợi. Nếu có hai Văn-thù-sư-lợi thì điều ấy có thể chấp nhận được? Nếu có một 
Văn-thù khác là Văn-thù thật, thì sẽ có hai Văn-thù. 


Nếu có một “Văn-thù-sư-lợi thật và một 'chẳng phải Văn-thù-sư-lợi' thì sẽ có hai 
Văn-thù-sư-lợi. Nhưng hiện nay chẳng phải con không phải là Văn-thù. Nhưng 

chắc chắn nay con chẳng phải là Văn-thù-sư-lợi. Có một Văn-thù-sư-lợi; nhưng 
chẳng có ˆVăn-thù-sư-lợi thật. Trong ấy thật không có hai tướng “phải” và 'chẳng 


phải”. Theo nghĩa con hiểu, Văn-thù-sư-lợi, là một người riêng biệt, hai phạm 
trù 'phải' và chẳng phải đều không hiện hữu, nên nói có một “Văn-thù-sư-lợi 
thật và một 'chẳng phải Văn-thù-sư-lợi' là hòan toàn sai lầm.” 


Ngay lúc ấy Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi khiến cho mọi người trong đại chúng nhận ra 
rằng chẳng có cái gì được gọi là “cái thấy' và có cái gì đó 'chẳng phải là cái 
thấy'. Cái thấy mãi mãi vẫn là cái thấy. Chẳng có vật nào như thế được gọi là 
cái thấy hoặc hư không kia là cái thấy. Cái thấy chính là thể giác ngộ thanh 
tịnh sáng suốt nhiệm mầu. Thế nên quý vị chẳng nên đưa ra hai phạm trù 
'phải' và 'chẳng phải rồi bận tâm đến nó làm gì nữa. 


Kinh văn: #5, Mã lề 
Phiên Âm: Phật ngôn! Thử kiến diệu minh, dữ chư không trần. 


Việt dịch: Đức Phật bảo: “Tánh thấy nhiệm mâu sáng suốt nầy, cùng với 
hư không và tiền trần. Đúng là như vậy.” 

Giảng: Đức Phật càng giảng giải, giáo lý Kinh Thủ Lăng Nghiêm càng trở nên 
hòan thiện. Không chỉ tánh thấy là thể giác ngộ thanh tịnh sáng suốt nhiệm 
mầu, mà cả hư không và hết thảy trần lao cũng lại như vậy. Nó cũng hòan toàn 
giống như tánh thấy. Đức Phật bảo: “Tánh thấy nhiệm mầu sáng suốt nây, cùng 
với hư không và tiền trần, cũng đều như vậy.” 


Nó cũng mầu nhiệm như tánh thấy. Tánh thấy không có “phải' và 'chẳng phải”. 
Chẳng phải vật là tánh thấy hoặc hư không là tánh thấy. Đúng hơn, hư không 
và vật tượng- tiền trần — cũng đều như tánh thấy, là bản thể của chân tâm. 
Kinh văn sau sẽ nói về tứ đại, đất nước lửa gió, đều được giải thích là tánh 
chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. 

Thế nên Kinh văn nầy càng được giải thích, càng thấy vi diệu. Càng được giải 
thích, quý vị càng thấy khó hiểu, nên quý vị nói: “Vì tôi chẳng hiểu được ý kinh, 
nên tôi không học nữa.” Nếu quý vị không học kinh nữa, thì quý vị sẽ không 
bao giờ hiểu được ý kinh. Sẽ không bao giờ quý vị mở được trí huệ. Bây giờ 
quý vị đang học kinh, thế nên nay quý vị sẽ mở được trí huệ. Quý vị sẽ nhận ra 
rằng giáo lý vi diệu của Đức Phật là vô cùng tận. Thế nên Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm là thù thắng hơn cả. 


Kinh văn: #4, inE. XU. #.L#?EIRIRib. =5 5x8] ñ 


Phiên Âm: Văn Thù: Diệc phục như thị. Bổn thị diệu minh. Vô thượng Bồ- 
đề, tịnh viên chân tâm. Vọng vi sắc không, cập dữ văn kiến. 


Việt dịch: Đúng là như vậy. Vốn là chân tâm viên mãn thanh tịnh vô 
thượng giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu, vọng làm ra sắc không và thấy 
nghe. 


Giảng: Vốn là chân tâm viên mãn thanh tịnh vô thượng giác ngộ sáng suốt 
nhiệm mầu. Các pháp vốn là tánh giác ngộ vi diệu, là Vô thượng bồ-đề, sáng 
suốt tròn đầy, là chân tâm viên mãn thanh tịnh. Chân tâm vốn thường sáng 
suốt. Vọng làm ra sắc không và thấy nghe. Bản thể vốn là chân tâm thanh tịnh. 
Nhưng chỉ do sinh khởi một niệm vô minh -vọng trần — nên bị xoay chuyển bởi 
sắc trần, có nghĩa là bị xoay chuyển bởi vật và bị xoay chuyển bởi hư không. 


Quý vị bị vật xoay chuyển. Trước đây tôi đã nói: “Nếu quý vị chuyển được vật, 
thì quý vị đồng với Như Lai.” Vì có vọng niệm, nên người ta bị xoay chuyển bởi 
sắc không. Nên quý vị cũng không thể nào nhận ra được tánh nghe và tánh 
thấy của mình. Tại sao quý vị không nhận ra được? Vì vọng niệm sinh khởi. 
Khi một niệm mê lầm, thì niệm niệm nối tiếp sẽ sai lầm theo. Nên nói: “Đi sai 
một nước, thua cả ván cờ.” Cũng vậy, vì vọng tưởng, nên quý vị nhận vọng làm 
chân. Quý vị lấy cái mê lầm làm cái chân thật. 


Kinh văn: Iš—H.Ê£z#Hxi§f3FH. x#4ÍiH—HäÑ. miÃäH#4H3FH. 
Phiên Âm: Như đệ nhị nguyệt, thùy vi thị nguyệt, hựu thùy phi nguyệt. 
Văn Thù! đãn nhất nguyệt chân. Trung gian tự vô, thị nguyệt phi nguyệt. 


Việt dịch: Ví như mặt trăng thứ hai, thì cái nào là mặt trăng thật, cái nào 
chẳng phải là mặt trăng. Nầy Văn-thù, chỉ có một mặt trăng chân thật. 
Trong ấy vốn không có cái nào là mặt trăng thật, cái nào chẳng phải là 
mặt trăng. 


Giảng: Ví như mặt trăng thứ hai: Cơ bản, đó chỉ là một mặt trăng, nhưng nếu 
quý vị nhìn bằng con mắt bị nhặm, thì quý vị thấy có 2 mặt trăng. Thì cái nào là 
mặt trăng thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng. Mặt trăng nào không phải là 
mặt trăng? Nầy Văn-thù, chỉ có một mặt trăng chân thật. Trong ấy vốn không 
có cái nào là mặt trăng thật, cái nào chẳng phải là mặt trăng.” Khi quý vị có cái 
'phải' và cái 'chẳng phải, nghĩa là quý vị có pháp đối đãi. Nhưng vấn đề nay 
đang nói là tuyệt đối. Bản thể của bồ-đề là siêu việt mọi đối đãi. 


Kinh văn: #122. HE, {E7 HH2225Z11. TRE ]Ì‡'HHE3EZS. 


Phiên Âm: Thị dĩ nhữ kim, quán kiến dữ trần. Chủng chủng phát minh, 
danh vi vọng tưởng. Bất năng ư trung, xuất thị phi thị. 


Việt dịch: Thế nên nay ông hãy xem cái thấy và trần cảnh cùng các thứ 
phát minh ra được đều là vọng tưởng, trong ấy không thể chỉ ra nghĩa 
“phải” và “chẳng phải. 


Giảng: “Thế nên, do vấn đề nầy, nay ông hãy xem cái thấy và trần cảnh cùng 
các thứ phát minh ra được đều là vọng tưởng.” Ông hãy quán sát tánh thấy 
của ông cùng vật tượng, và các thứ sắc không mà ông phát minh ra được, nó 
đều là vọng tưởng; nó xuất hiện ra do vì vọng tưởng của ông. Trong ấy không 
thể chỉ ra nghĩa “phải và 'chẳng phải'. 


Trong hư không, quý vị không thể nào tìm ra cái gì là thật hư không và cái gì 
chẳng phải là hư không. Hư không đơn giản chỉ là hư không; làm sao lại có 
thêm một thật hư không và một cái chẳng phải là hư không. Quý vị cũng không 
thể nói về vật là có một vật thật và một cái chẳng phải vật. Tánh thấy cũng như 
vậy. Quý vị không thể nói có tánh thấy thật và chẳng phải tánh thấy. Điều nầy 
không thể có được. Trong đó quý vị không thể nào tìm ra được cái 'phải” và 
'chẳng phải'. 


Kinh văn: Hi Mt. 2ÊE2?+HH†B3E†B. 

Phiên Âm: Do thị tỉnh chân, diệu Giác minh tánh. Cố năng lệnh nhữ, xuất 
chỉ phi chỉ. 

Việt dịch: Bởi do tánh giác sáng suốt nhiệm mầu ấy, nên khiến ông vượt 
ra khỏi cái “chỉ ra được' và cái “chẳng chỉ ra được' vậy. 


Giảng: Bởi do tánh giác chân thật, tánh thấy chân thật, sáng suốt nhiệm mâu 
ấy, thể tánh sáng suốt nhiệm mầu bất khả tư nghì, nên khiến ông vượt ra khỏi 
cái 'chỉ ra được' và cái 'chẳng chỉ ra được' vậy. Chân tánh sáng suốt có thể 
dạy cho ông các vượt qua được sự cố gắng để chỉ ra vật tượng hiện hữu hay 
không hiện hữu. Quý vị cảm thấy lý luận của mình đúng khi nói rằng tánh thấy 
là vật, rồi quý vị lại bảo rằng tánh thấy không phải là vật. 

Nhưng rốt ráo, tánh thấy là vật hay không phải là vật? Đức Phật đã hỏi A-nan. 
Vốn chẳng có sự khác biệt nào như thế giữa 'phải' và 'chẳng phải. Vì lý luận 
của quý vị sai lầm, nên quý vị cố gắng chỉ ra vật tượng có cái 'phải' và 'chẳng 


phải, nhưng cơ bản là điều ấy không thể có được. Đó là một nỗ lực hòan toàn 
sai lầm. Nay quý vị có thể vượt qua điều ấy. 


Kinh văn: lJ##tf4f SE. Mtñnk PT, i41 TDZ1,)E/Ám 1 |£2FE2E 3. 
Eq2L T6 3e BE MlfEDRM ho 2 0/KTRT2LI48o ĐỊT CÀ 7o TH 
5l. 


Phiên Âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Thành như pháp vương, sở 
thuyết giác duyên, biến thập phương giới. Trạm nhiên thường trụ, tánh 
phi sanh diệt. Dữ tiên Phạm-chí, sa Tì Ca la, sở đàm minh đế. Cập đầu hôi 
đẳng, chư ngoại đạo chủng. Thuyết hữu chân ngã, biến mãn thập 
phương. Hữu hà sái biệt? 


Việt dịch: A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Nếu thật như Đấng Pháp 
vương đã nói, tánh giác duyên khắp 10 phương cõi nước, tánh giác ấy 
thanh tịnh vắng lặng, thường trú, không sinh không diệt. (Điều ấy) so với 
thuyết Minh đế của Phạm chí Ta-tỳ-ca-la, hoặc các thuyết của ngoại đạo 
Đầu hôi v.v..., nói có một chân ngã trùm khắp cả 10 phương thì có gì sai 
khác? 

Giảng: Để đáp lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về vấn đề “phải và 
'chẳng phảï, A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Đúng như Đấng Pháp 
vương đã nói, tánh giác duyên khắp 10 phương cõi nước, tánh giác ấy thanh 
tịnh vắng lặng, thường trú, không sinh không diệt. “Trạm nhiên: là chỉ cho 
những gì thanh tịnh và vắng lặng. Lấy ví dụ như một bát nước đục. 


Chúng ta không thể nói đó là “Trạm nhiên”. Nhưng sau khi bùn và cát đã lắng 
lại, quý vị có thể thấy được tận đáy, chúng ta nói đó là “trạm nhiên”. Thể tánh 
của giác duyên là thanh tịnh vắng lặng thường trú và không sinh không diệt. 


“(Điều ấy) so với thuyết Minh đế của Phạm chí Ta-tỳ-ca-la, hoặc các thuyết của 
ngoại đạo Đầu hôi v.v..., nói có một chân ngã trùm khắp cả 10 phương thì có 
gì sai khác?” Phạm chí Ta-tỳ-ca-la nói rằng ông ta giáng sinh từ cõi trời Đại 
Phạm thiên, là vị thần trong loài người, và trong tương lai ông ta sẽ sinh vào 
cõi trời Đại Phạm thiên theo quyết định của ông ta. 


Ông nói: “Trong tương lai, chúng ta đều sẽ trở về cõi trời Đại Phạm thiên.” Ông 
ta là người cỗ vũ cho Phạm thiên. 'Phạm ' có nghĩa là thanh tịnh, và Ta-tỳ-ca- 

la, như tôi đã giảng trước đây, tuy vậy, tôi tin là chẳng có ai còn nhớ- có nghĩa 
là 'ngoại đạo tóc vàng '. Quý vị có nhớ con gái của Ma-đăng-già không? Cô ta 


đòi mẹ mình sử dụng thần chú của Tiên Ta-tỳ-ca-la Phạm thiên, chính là ngoại 
đạo đang đề cập ở đây. Thuyết “Minh đế ' do ngoại đạo rao giảng cũng sẽ được 
giải thích. Trong trạng thái tối tăm hỗn độn bất động ấy, người ta không nhận 
biết cái gì hết thảy. 

'Minh' có nghĩa là hòan toàn không có ý thức. Quý vị có thể nói rằng người ta 
bị say rượu, rồi lại nói họ không bị say. Quý vị có thể nói rằng người ta dùng 
ma tuý, rồi lại nói họ không hút gì cả. Đơn giản là họ hòan toàn không biết gì 
cả. Ở Ấn Độ có một phái ngoại đạo thực hành khổ hạnh. Họ nhiệt thành nói 
rằng họ muốn sống theo lối tự nhiên”, thế nên họ không mặc nhiều áo quần và 
không tắm rửa, rồi họ nằm lăn trên tro cho đến khi toàn thân lấm đầy tro. 


Có những phái ngoại đạo ném tro vào chính mình. Có những ngoại đạo khác 
lại nằm trên giường đinh. Họ đóng đỉnh trên giường rồi nằm ngủ trên đỉnh. Đinh 
không đâm vào da thịt họ và họ bảo rằng vì họ có “thân kim cương bất hoại. 
Quý vị có nghĩ rằng đó là trò lừa bịp thiên hạ không? Có những ngoại đạo khác 
trung thành với phép tu khổ hạnh vô ích, như họ không ăn thực phẩm ngũ cốc 
mà chỉ dùng cỏ và lá cây. 

Các ngoại đạo nầy đều bao gồm trong ý A-nan đề cập đến những ai đã tin có 
một Chân ngã bao trùm khắp cả 10 phương. Nhưng bõ công tu tập của họ, dù 
họ chịu đựng cực kỳ khó chịu, việc ấy cũng không đưa đến sự thành tựu rốt 
ráo. Chẳng hạn, lối tu khổ hạnh vô ích khi ngủ trên giường đỉnh và làm cho 
đỉnh không làm rách da thịt chẳng đáng giá chút nào cả, vì da heo thì ít nhiều 
gì đinh cũng chẳng thể nào xuyên thủng được; mà heo có tu như vậy đâu? 


Đinh không thể xuyên thủng da bò, mà bò có tu như vậy không? Không! Nên 
đây là lối tu khổ hạnh không ích lợi gì cả. Thế nên quý vị không nhầm lẫn ở đây 
và nghĩ rằng họ ắt là có được thân kim cương bất hoại chỉ vì họ tự cho mình có 
được thân ấy. Thực ra đây là một quan niệm sai lầm. Cũng như có được lớp da 
heo hay tấm da bò thì chẳng có gì là đặc biệt. 

Họ tu tập theo lối nầy hằng ngày, thế nên họ thành tựu kết quả ấy và có được 
năng lực đặc biệt. Nhưng đó không được xem như bất kỳ loại năng lực thần 
thông nào cả, cũng chẳng có nghĩa là họ đã đắc đạo. A-nan thưa hỏi Đức Phật: 
“Thế tôn bảo rằng giác duyên trùm khắp 10 phương; có khác với chân ngã mà 
ngoại đạo ấy cho rằng trùm khắp cả 10 phương hay không?” 


Kinh văn: †#Ở£r81⁄†51tH, 4k j8Ñ #. 627G SN HH HZY. TấNIẢI 
‡ã43FitlÖRZt. 


Phiên Âm: Thế Tôn diệc tằng, ư Lăng-già sơn. Vị đại tuệ đẳng, phu diễn tư 
nghĩa. Bỉ ngoại đạo đẳng, thường thuyết tự nhiên. Ngã thuyết nhân 
duyên, phi bỉ cảnh giới. 

Việt dịch: Thế tôn đã từng ở núi Lăng-già, vì ngài Đại Huệ v.v... giảng 
rộng nghĩa nầy: ngoại đạo kia thường nói tự nhiên, còn Như Lai nói nhân 
duyên, chẳng phải là cảnh giới của hàng ngoại đạo kia. 


Giảng: A-nan thưa tiếp: “Thế tôn đã từng ở núi Lăng-già, vì ngài Đại Huệ v.v... 
giảng rộng nghĩa nầy: Khi Đức Phật giảng Kinh Lăng-già, thì Bồ-tát Đại Huệ là 
đương cơ trong pháp hội ấy, cũng như trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, A-nan là 
đương cơ. Và không chỉ có Bồ-tát Đại Huệ, mà còn có nhiều Bồ-tát câu hội. 
“Thế tôn đã giảng rằng các ngoại đạo kia thường nói tự nhiên.” Thời ấy có 
nhiều ngoại đạo thường nói về thuyết tự nhiên. Học thuyết ấy là gì? Đây là 
những gì họ chủ trương: 


Thuỳ khai hà hải đôi sơn nhạc? 
Thuỳ tước kinh cức hoạ cầm thú? 
Nhất thiết vô hữu năng sinh giả, 
Thị cố ngã thuyết vi tự nhiên. 


Nghĩa: 

Ai đào sông biển đắp đồi núi? 
Ai vót chông gai vẽ cầm thú? 
Hết thảy đều không do ai sinh. 
Thế nên ta nói tự nhiên sinh. 


Ai tạo nên biển cả? Quý vị không thể nào kể ra tên người đã tạo nên biển. Quý 
vị cũng chẳng thể nào tìm ra người đã tạo ra sông. Mặc dù ở Trung Hoa có 
Vua Vũ trị thuỷ, có lẽ Vua Vũ chẳng phải thuộc loại ngoại đạo tinh khôn đó ở Ấn 
Độ. Ai dồn đất lại rồi đắp thành núi? Ai tạo nên những ngọn núi? Làm sao mà 
núi cao như vậy? Khi hỏi ai đã tạo ra chúng, họ đi đến kết luận rằng nó sinh 
khởi tự nhiên. Tự nhiên mà sông xuất hiện, tự nhiên mà biển ra đời. Tự nhiên 
mà núi thành hình. Chông gai, chim thú- tất cả mọi vật, không cần người giúp 
đỡ, mà tự nó sinh ra. 


“Trong tất cả vật tượng ấy, không có một đãng tạo nên, do vậy tôi nói nó tự 
nhiên sinh.” Còn Như Lai nói nhân duyên. Ở đây A-nan trích dẫn lời Đức Phật 
đã nói trước đây. Bạch Thế tôn, trước đây Thế tôn đã giảng về nhân duyên 
sanh, đó chẳng phải là cảnh giới của hàng ngoại đạo kia. Đó không giống như 
quan niệm về tự nhiên của hàng ngoại đạo kia. Tuy nhiên, giáo lý mà con nghe 
Như Lai đang nói có vẻ giống như lý thuyết mà ngoại đạo chủ trương. 


Như Lai bảo rằng giác duyên trùm khắp 10 phương, còn ngoại đạo chủ trương 
Chân ngã của họ cũng trùm khắp 10 phương. Thế có giống nhau chăng? Tên 
gọi có khác nhau. Nhưng giác duyên mà Như Lai nói lại rất giống với Chân 
ngã. Và Chân ngã của ngoại đạo lại có vẻ rất tương đồng với giác duyên. Phải 
chăng chẳng có đạo lý gì trong đó cả? 

Nghĩa của “nhân và “duyên” mà Đức Phật nói là gì? Tôi đã từng giảng cho quý 
vị rồi. Nhân là hạt giống. Cái góp phần vào cho sự tăng trưởng hạt giống ấy là 
duyên. Gieo hạt giống vào lòng đất là nhân, duyên là những yếu tố trợ giúp 
góp phần cho sự tăng trưởng- bùn, đát, nước, phân bón, mặt trời, và những 
yếu tố khác được gọi là duyên góp phần giúp cho sự tăng trưởng của hạt 
giống. 

Bạch Thế tôn, Thế tôn nói mọi vật hiện hữu đều có nhân duyên, và thế là nhân 
duyên ấy đã phá vỡ thuyết tự nhiên của ngoại đạo rồi. Nhân duyên chẳng 
giống như tự nhiên, thế nên nó phá huỷ toàn triệt lý thuyết tự nhiên của ngoại 
đạo. Nhưng giác duyên và Chân ngã của ngoại đạo đều trùm khắp cả 10 
phương. Mười phương trải dài xa lắm. Nếu giác duyên của quý vị trùm khắp cả 
10 phương và chân ngã của ngoại đạo cũng trùm khắp cả 10 phương thì ắt hẳn 
nó phải tương đồng. 


Kinh văn: #2 5‡t B?42Et3EXt. 3ãñf— ĐI MEI. 13EBl#XfäÍ H7A 
o ZBIBlTE*Aftii. SN NI) 5 BH†t. 


Phiên Âm: Ngã kim quán thử, giác tánh tự nhiên, phi sanh phi diệt. Viễn 
ly nhất thiết, hư vọng điên đảo. Tợ phi nhân duyên, dữ bỉ tự nhiên. Vân hà 
khai thị, bất nhập quần tà. Hoạch chân thật tâm, diệu Giác minh tánh. 


Việt dịch: Nay con quán sát kỹ, thấy tánh giác vốn tự nhiên, không sinh 
không diệt, xa lìa mọi hư vọng điên đảo nầy, dường như chẳng phải nhân 
duyên hoặc tự nhiên của ngoại đạo kia. Xin Thế tôn chỉ dạy cho chúng 
con làm sao để khỏi rơi vào tà kiến, đạt được tâm tánh chân thật giác ngộ 
sáng suốt nhiệm mầu. 


Giảng: “Nay con quán sát kỹ, thấy tánh giác nầy vốn tự nhiên— con quán sát kỹ 
lưỡng tánh giác mà Thế tôn nói như thể là tự nhiên ấy. Nó không sinh không 
diệt; có phải đó là tự nhiên chăng? Nó xa lìa mọi hư vọng điên đảo— nó xa rời 
hẳn mọi hiện tượng điên đảo và tâm điên đảo. Dường như chẳng phải nhân 
duyên hoặc tự nhiên của ngoại đạo kia. Đó như thể chẳng phải là nhân duyên 
và cũng khác với tự nhiên. Vậy thì, nó lại có vẻ giống nhau.” Đây là ý nghĩa của 
“dường như giống dường như khác.” 


“ Xin Thế tôn chỉ dạy cho chúng con làm sao để khỏi rơi vào tà kiến. Bạch Đức 


Thế tôn, xin Ngài chỉ dạy cho chúng con khỏi tin vào tà kiến kia.” “Tà kiến” là 
chỉ cho hàng ngoại đạo. 


“Đạt được tâm tánh chân thật giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu. Làm sao để con 
nhận ra chân tâm của mình? Nguyện xin Đức Phật rủ lòng từ bi chỉ dạy cho 


cơn. 


Kinh văn: #§#2J##,2Z£2únEBHRE251. RÑn., L1 EÍR, 85 H/Ä. 


Phiên Âm: Phật cáo A-nan: Ngã kim như thị, khai thị phương tiện. Chân 
thật cáo nhữ. Nhữ do vị ngộ, hoặc vi tự nhiên. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Nay Như Lai dùng phương tiện chỉ dạy 
như vậy, chân thật dạy ông mà ông còn chưa ngộ, lầm cho là tự nhiên.” 


Giảng: Đức Phật không nóng giận, nhưng có lẽ Đức Phật phải cau mày khi 
Ngài nói điều nầy, vì người đệ tử nhỏ của Ngài quá mê muội. Đức Phật bảo A- 
nan: “Nay Như Lai dùng phương tiện chỉ dạy như vậy, chân thật dạy ông. Như 
Lai đã giảng giải điều nầy và các khía cạnh khác của nó-Như Lai đã giảng giải 
đến 7 hoặc 8 lần rồi. Nay là lần thứ 9 trong 10 lần chỉ bày tánh thấy, mà ông 
vẫn chưa hiểu. Sao ông lại như vậy?” 


^ ” 


“Phương tiện” có nghĩa là những pháp môn quyền xảo, không phải là thật 
pháp. Đó là những trường hợp “quán sát căn cơ chúng sinh và vận dụng giáo 
pháp thích hợp để dạy cho họ.” Đức Phật tìm xem nên dùng giáo lý nào để dạy 
cho A-nan, rồi Ngài dùng pháp môn phương tiện quyền xảo khéo léo vi diệu, 
chẳng hạn như dùng vô số ví dụ khác nhau và nhiều cách để chỉ bày tánh thấy 
như Ngài đã dùng, và như cách Ngài gạn hỏi A-nan về tâm. “Mà ông còn chưa 


^ 1 


ngộ. 


Đức Phật rất hết lòng với A-nan khi Ngài nói như vậy. “Rốt ráo những Như Lai 
đã nói với ông, toàn bộ những giáo lý Như Lai đã giảng giải, mà ông vẫn không 
chịu lắng nghe, và ông vẫn chưa nhận ra được chút nào cả. Thay vì vậy, ông 
vẫn lầm cho là tự nhiên. Ông vẫn so sánh giáo lý mà Như Lai giảng giải cho 
ông với thuyết tự nhiên của ngoại đạo. Ông thực là sai lầm. Sao ông đần độn 
như vậy? Sao ông so sánh như vậy? Nó chẳng giống nhau chút nào cả.” 


Kinh văn: BE, 272. 5?4 H21SHHZR H74 ñễo 


Phiên Âm: A-nan! Nhược tất tự nhiên, tự tu ngoan minh, hữu tự nhiên 
thể. 


Việt dịch: A-nan, nếu chắc là tự nhiên, thì cần phải xét rõ có cái thể tự 
nhiên chăng. 


Giảng: “A-nan, Như Lai sẽ giải thích cho ông: nếu chắc là tự nhiên—- nếu ông 
nhất định cho rằng giáo lý mà Như Lai giảng giải giống như thuyết tự nhiên của 
ngoại đạo, thì cần phải xét rõ có cái thể tự nhiên chăng. Nay chúng ta sẽ khảo 
sát thuyết thuật ngữ nầy và làm cho nó sáng tỏ và vạch rõ ra. Chẳng hạn, họ 
nói rằng tự nhiên ấy có thể tính. 

Thế thì 'Ai tạo ra sông?” Sông tự nhiên mà có, vậy sông vốn đã có sẵn đó rồi. 
“Ai tạo ra biển?" Họ nói rằng biển tự nhiên mà có, vậy biển vốn đã có sẵn đó rồi. 
Thế thì biển là bản tính của tự nhiên. Vậy là nó vẫn có một thể tính. Họ nói 
rằng: “Ai đắp thành núi?” Chẳng có ai đắp thành núi cả, vậy là núi tự nhiên có. 
Vậy là vốn có một thể tính của núi. Thể tính của núi là thể tính tự nhiên. Vậy 
nay đâu là thể tính của Phật pháp? Nói mau! 


Kinh văn: z Hi Rirh,DIÐJH. 35/8005 H1 H. I2 
HS2H. 


Phiên Âm: Nhữ thả quán thử, diệu minh kiến trung, dĩ hà vi tự. Thử kiến 
vi phục, dĩ minh vi tự, dĩ ám vi tự. Dĩ không vi tự, dĩ tắc vi tự. 


Việt dịch: Ông hãy quán sát trong tánh thấy sáng suốt nhiệm mầu nầy, 
lấy gì làm tự thể? Tánh thấy này lấy sáng làm tự thể hay lấy tối làm tự thể; 
lấy không làm tự thể, hay lấy ngăn bít làm tự thế? 


Giảng: “Ông vẫn chưa hiểu được. Nên Như Lai sẽ giải thích rõ hơn cho ông. 
Hãy lắng nghe.” 


Đức Phật trình bày lập luận khác để chỉ bày cho A-nan thấy rằng đó là sự sai 
khác trong mọi cái thấy thông thường. “Ông hãy quán sát trong tánh thấy sáng 
suốt nhiệm mầu nầy, lấy gì làm tự thể? Hãy dùng tâm của ông quán sát một 
lần nữa. Có tự thể trong tánh thấy giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu không? Bản 
thể tánh thấy của ông là gì? Ông bảo tánh thấy là tự nhiên? 


Nếu tánh thấy là tự nhiên, thì nó ắt phải có thể tính. Thế bản thể của tánh thấy 
là gì? Nói nhanh! Tánh thấy nầy lấy sáng làm tự thể. Có phải tánh thấy nhận 
sáng làm tự thể hay không? Hay lấy tối làm tự thể. Có phải cái tối tạo nên tự 
thể của tánh thấy hay không? Lấy không làm tự thể. Có phải tánh thấy nhận 


không làm tự thể hay chăng? Hay lấy ngăn bít làm tự thể? Có phải sắc chất tạo 
nên tự thể của tánh thấy hay không? Nói nhanh!” Bây giờ Đức Phật gạn hỏi A- 
nan, A-nan mới chịu quay trở lại. Nhưng trước khi A-nan trả lời, Đức Phật lại 
đưa ra ngay lời phản bác của chính Ngài. 


Kinh văn: Jjff,2BH25 EH,fE- iu. Z1 Hi, E4. cu HH7) R6 
IšS‡HD125 HT. R28, †tii3t, 2<] 5Ã BH. 


Phiên Âm: A-nan! Nhược minh vi tự, ưng bất kiến ám. Nhược phục dĩ 
không, vi tự thể giả, ưng bất kiến tắc. Như thị nãi chí, chư ám đẳng tướng, 
dĩ vi tự giả. Tắc ư minh thời, kiến tánh đoạn điệt, vân hà kiến minh? 


Việt dịch: A-nan, nếu lấy sáng làm tự thể, thì đáng lẽ (khi tối đến) chẳng 
thấy tối. Nếu lấy không làm tự thể, thì đáng lẽ chẳng thấy ngăn bít. Như 
thế cho đến lấy các tướng tối làm tự thể, thì khi sáng, tánh thấy phải diệt 
mất, làm sao thấy được sáng? 


Giảng: Đức Phật giảng giải cho A-nan sâu hơn một chút: “A-nan, nếu lấy sáng 
làm tự thể, thì đáng lẽ (khi tối đến) chẳng thấy tối.” Nếu ông lấy sáng làm thể 
tính của tự nhiên, và nếu ông cho rằng tánh thấy cũng là tự nhiên, thì khi tối 
đến, lẽ ra ánh sáng phải tắt đi và biến mất hẳn, nghĩa là ánh sáng không xuất 
hiện nữa; vậy nên ông không còn thấy tối nữa. Lại nữa, ông nói rằng sáng là tự 
thể, thế tại sao lại thấy được khi tối đến? Nếu lấy không làm tự thể, thì đáng lẽ 
chẳng thấy ngăn bít. Ngăn bít có nghĩa là nơi mà không nhìn xuyên qua được. 
Nếu ông lấy không làm tự thể của tánh thấy, thì tánh thấy của ông phải biến 
mất khi ông đối diện với vật ngăn bít. Nếu chẳng có rỗng không, thì tự thể ấy 
không còn. Như thế cho đến lấy các tướng tối làm tự thể, thì khi sáng, tánh 
thấy phải diệt mất, làm sao thấy được sáng? Đạo lý nầy chặt chẽ trong mọi 
trường hợp. Tánh thấy lẽ ra bị diệt mất khi sáng đến. Cho nên nói rằng tối là tự 
thể cũng là sai lầm. 


Kinh văn: St BIt3EH7Ã. #2 5:'HHE N42. b3 KHI, Z8 Jin2K 
o Ÿt¬Pnjf2NfXÍt. 

Phiên Âm: A-nan bạch Phật ngôn: Tất thử diệu kiến, tánh phi tự nhiên. 
Ngã kim phát minh, thị nhân duyên tánh. Tâm do vị minh, tỉ tuân Như Lai. 
Thị nghĩa vân hà, hợp nhân duyên tánh?^ 

Việt dịch: A-nan thưa: “Tánh thấy nhiệm mầu nầy chắc chẳng phải tự 
nhiên. Nay con phát minh là do nhân duyên sinh. Nhưng tâm vẫn còn 


chưa rõ. Xin hỏi Đức Như Lai nghĩa ấy như thế nào mới hợp với tánh 
nhân duyên?” 


Giảng: Trước đây A-nan đã nói rằng tánh thấy chẳng phải là nhân duyên; nay 
A-nan nói rằng đó là nhân duyên. A-nan cũng thay đổi bất thường. A-nan thưa: 
“Tánh thấy nhiệm mầu nầy chắc chẳng phải tự nhiên. Chắc hẳn như vậy, như 
Thế tôn nói, tánh thấy vi diệu nhiệm mầu thấy được mọi vật chẳng phải là tự 
nhiên, vì nó không có thể tính. Nay con phát minh là do nhân duyên sinh.” 


Bây giờ A-nan không nói tự mình xem xét nữa, mà nói là do tự mình phát 
minh. “Nhưng tâm vẫn còn chưa rõ. Con nghĩ rằng tánh thấy do từ nhân duyên 
sinh, nhưng rồi lại thấy dường như nó không tương ưng với đạo lý nầy. Như thể 
chẳng hề có cái như vậy. Đó là những gì con suy nghĩ, nhưng tâm con hòan 
toàn không rõ ràng về chuyện ấy.” 


Quý vị nghĩ thế nào về A-nan? A-nan vẫn chưa hiểu, nhưng A-nan vẫn cố bám 
vào ý riêng của mình. Nay A-nan đang cố bám vào chiếc mũ nhân duyên. “Xin 
hỏi Đức Như Lai nghĩa ấy như thế nào mới hợp với tánh nhân duyên? Bạch 
Thế tôn, giáo lý nầy nên được giải thích như thế nào? Làm sao để nó tương 
ưng với tánh nhân duyên? 


Nguyện xin Thế tôn giảng giải cho con.” Bây giờ không phải Đức Phật là người 
nói tánh thấy là do nhân duyên sinh; mà chính A-nan là người nói điều ấy, và 
chính A-nan vẫn chưa hiểu được. A-nan mong Đức Phật Giảng giải điều ấy. Cơ 
bản là những gì A-nan nói đều thiếu đạo lý. A-nan không hiểu được giáo lý. 
Ban đầu A-nan nói tánh thấy là tự nhiên, rồi nay nói tánh thấy là tự nhiên sinh, 
nói thế là do vì A-nan không hiểu được giáo lý ra sao, A-nan đang mong có ai 
giảng rõ điều ấy. Gặp người như A-nan thật dễ nhức đầu. 


Kinh văn: #§S,z5 Míã.ãi#Pllxc 21 R,BEĐNBI. H5/8NHXSSñ, 
E8 R. BZã51,NSãN,. 


Phiên Âm: Phật ngôn! Nhữ ngôn nhân duyên, ngô phục vấn nhữ. Nhữ 
kim đồng kiến, kiến tánh hiện tiền. Thử kiến vi phục, nhân minh hữu kiến, 
nhân ám hữu kiến. Nhân không hữu kiến, nhân tắc hữu kiến. 


Việt dịch: Đức Phật bảo: “Ông nói nhân duyên, Như Lai lại hỏi ông , nay 
ông nhân thấy, tánh thấy hiện tiền. Vậy cái thấy nầy nhân nơi sáng mà có 
thấy hay nhân nơi tối mà có thấy, nhân nơi hư không mà có thấy hay 
nhân nơi ngăn bít mà có thấy?” 


Giảng: Đức Phật bảo: “Ông nói nhân duyên. Ông mong Như Lai giải thích cho 
ông biết làm sao để nó khế hợp với tánh nhân duyên. Nhưng chính ông là 
người nói rằng tánh thấy là nhân duyên sinh. Được rồi, Như Lai sẽ giảng giải về 
nhân duyên cho ông rõ. Nhưng trước hết, Như Lai muốn hỏi ông một số vấn 
đề. Như Lai lại hỏi ông, nay ông nhân thấy, tánh thấy hiện tiên. Tánh thấy đang 
hiện hữu trước mắt ông. 


Vậy cái thấy nầy nhân nơi sáng mà có thấy hay nhân nơi tối mà có thấy, nhân 
nơi hư không mà có thấy hay nhân nơi ngăn bít mà có thấy? Cuối cùng, làm 
thế nào mà tánh thấy của ông hiện hữu?” Đức Phật thực sự là Đấng đại từ đại 
bi. Ngài thách thức với những ai vẫn giữ “cái đầu đặc cứng ” — cứ nói lui nói tới 
rồi nói vòng vo- và với lòng từ bi vô cùng tận, Ngài vẫn giảng giải cho A-nan. 
Có lẽ trong trường hợp nầy Đức Phật đã quá nuông chiều A-nan. 

A-nan là em họ thân yêu của Đức Phật, A-nan có thói quen được nói và làm 
những gì mình thích. A-nan giống như những đệ tử của tôi hiện nay không biết 
Sợ Sư phụ của mình. họ dám nói mọi điều- ngay cả trước mặt sư phụ mình. 
Khi tôi còn ở Hồng Kông, đệ tử tôi không dám mở miệng khi họ ở quanh tôi. 
Họ rất sợ tôi. Đệ tử người Mỹ các ông không biết sợ thầy. Và tôi cũng không 
muốn khiến các ông sợ tôi. Nên bây giờ là “tốt. “OK?P 


Kinh văn: [#f,ZNRH,f£-Rfã. ¿nNfš,f©R HH. ¿175 ZXE,RỊ 
J2. 


Phiên Âm: A-nan! Nhược nhân minh hữu, ưng bất kiến ám. Như nhân ám 
hữu, ưng bất kiến minh. Như thị nãi chí, nhân không nhân tắc, đồng ư 
minh ám. 


Việt dịch: A-nan, nếu nhân nơi sáng mà có, thì đáng lẽ chẳng thấy được 
tối. Nếu nhân nơi tối mà có, thì đáng lẽ chẳng thấy được sáng. Như thế 
cho đến nhân nơi hư không, nhân nơi ngăn bít, cũng đồng như sáng và 
tối. 

Giảng: “A-nan, ông nên biết rằng Như Lai đã giải thích giáo lý giống nhau nầy 
nhiều lần rồi, Nay Như Lai sẽ giảng giải một lần nữa cho ông. A-nan, nếu nhân 
nơi sáng mà có - nếu ông nói rằng tánh thấy hiện hữu do nơi sáng - thì đáng 
lẽ chẳng thấy được tối. Khi tối, lẽ ra ông không thấy được tối. Nếu nhân nơi tối 
mà có, thì đáng lẽ chẳng thấy được sáng. Nếu ông nói, 'AI chẳng phải tánh 
thấy là do vì có sáng, mà do vì tối. Tánh thấy có là do tối.' Thế thì khi sáng, 
tánh thấy của ông phải biến mất. 


Sao vậy? Ông nương nhờ tối mới thấy được; nay cái tối ấy đã biến mất, nên 
tánh thấy của ông cũng biến mất luôn. Lý lš tương tự cũng được áp dụng cho 
các trường hợp khác. Như thế cho đến nhân nơi hư không, nhân nơi ngăn bít, 
cũng đồng như sáng và tối. Nếu nhờ vào hư không mà có tánh thấy, thì nơi 
nào có ngăn bít thì tánh thấy phải biến mất. 


Nếu nhờ vào ngăn bít mà có tánh thấy, thì nơi nào có hư không thì tánh thấy 
phải biến mất. Nhưng đó không phải là cách đối với quý vị. Khi sáng quý vị 
thấy được, khi tối quý vị vẫn thấy được, nơi hư không quý vị thấy được, nơi 
ngăn bít quý vị cũng thấy được. Tại sao ông có ý kiến rằng tánh thấy nương 
vào nhân duyên là đúng?” 


Kinh văn: xRj##,t 4 xi4, HN. 14C BH, R. 


Phiên Âm: Phục thứ A-nan, thử kiến hựu phục, duyên minh hữu kiến, 
duyên ám hữu kiến. Duyên không hữu kiến, duyên tắc hữu kiến? 


Việt dịch: Lại nữa A-nan, cái thấy nầy lại duyên nơi sáng mà có thấy, hay 
duyên nơi tối mà có thấy? Duyên nơi hư không mà có thấy, hay duyên 
nơi ngăn bít mà có thấy? 

Giảng: “ Trước đây Như Lai đã nói về nhân, nay Như Lai sẽ hỏi ông về duyên. 
Như Lai sẽ giảng giải rõ hơn một chút cho ông.” Quý vị có thấy Như Lai từ bi 
như thế nào không? 


Ngài thấy A-nan vẫn đứng trơ hai con mắt ra nhìn, A-nan vẫn chưa hiểu, thế 
nên Như Lai giảng giải thêm một lần nữa. “Lại nữa A-nan, cái thấy nầy lại 
duyên nơi sáng mà có thấy, hay duyên nơi tối mà có thấy? Cái thấy nương 
theo sáng hay nương theo tối? Duyên nơi hư không mà có thấy, hay duyên nơi 
ngăn bít mà có thấy? Có phải do nơi nhân duyên của hư không mà có tánh 
thấy hay do nơi nhân duyên của ngăn bít mà có tánh thấy? 


Kinh văn: IliSE,Z#4 3. RE. Z6. . 1IE75Sf#ãMfãWB,EỊ 
là». 

Phiên Âm: A-nan! Nhược duyên không hữu, ưng bất kiến tắc. Nhược 
duyên tắc hữu, ưng bất kiến không. Như thị nãi chí, duyên minh duyên 
ám, đồng ư không tắc. 


Việt dịch: A-nan, nếu duyên nơi hư không mà có, lẽ ra không thấy chỗ bít 
lấp; nếu duyên nơi bít lấp mà có, lẽ ra không thấy hư không. Như thế cho 
đến duyên nơi sáng, duyên nơi tối, cũng đồng như hư không và bít lấp. 


Giảng: A-nan, nếu duyên nơi hư không mà có — nếu nhờ vào hư không mà có 
tánh thấy, thì lẽ ra không thấy chỗ bít lấp. Đạo lý ở đây cũng giống như đã 
giảng giải trên kia. Nhưng vì lòng từ bi của Như Lai mà Ngài giải thích rất chi 
tiết, không ngại phiền hà. Nếu duyên nơi bít lấp mà có — nếu nhờ vào bít lấp 
mà có tánh thấy, lš ra không thấy hư không. Như thế cho đến duyên nơi sáng, 
duyên nơi tối, cũng đồng như hư không và bít lấp. Lý luận về tánh thấy hiện 
hữu do duyên nơi sáng hoặc duyên nơi tối đều giống như lý luận về tánh thấy 
hiện hữu do duyên nơi hư không hoặc duyên nơi bít lấp.” 


Kinh văn: #n‡§#H3FI3EfZ. 7R3EBZ8. 

Phiên Âm: Đương tri như thị, tỉnh giác diệu minh, phi nhân phi duyên. 
Diệc phi tự nhiên 

Việt dịch: Phải biết tánh thấy sáng suốt nhiệm mầu nầy chẳng phải nhân 
chẳng phải duyên, chẳng phải tự nhiên 

Giảng: Nay một lần nữa Đức Phật lại khuấy động A-nan từ trong mê muội của 
ông. Phải biết — đừng tiếp tục mê muội nữa! Tánh thấy sáng suốt nhiệm mầu 
nầy , tánh thấy, chẳng phải nhân chẳng phải duyên. Nó chẳng phải nhân chẳng 
phải duyên, và nó chẳng phải tự nhiên. Nay ông hiểu không? 


Kinh văn: JÄE°H?Ä4. #3ÈE2*3t,#&3F#. 
Phiên Âm: Phi bất tự nhiên. Vô phi bất phi, vô thị phi thị. 


Việt dịch: Chẳng phải không tự nhiên, không có cái chẳng phải (phi) và 
chẳng chẳng phải (bất phi), không có cái phải (thị) và chẳng phải (phi thị). 
Giảng: Đó là cái siêu việt mọi đối đãi, mọi so sánh, mọi thiên chấp. “ Chẳng 
phải không tự nhiên.” Bây giờ không thể nói chắc chắn rằng tánh thấy sinh khởi 
tự nhiên. Hai lần phủ định có nghĩa là ngay cả không tự nhiên cũng chẳng có 
luôn. “ Không có cái chẳng phải (phi) và chẳng chẳng phải (bất phi).” Chẳng có 
sự phủ định và cũng chẳng có cái không phủ định. Không có cái chẳng phải, 
và không có cả cái chẳng chẳng phải. Không có cái phải (thị) và chẳng phải 
(phi thị). 


Chẳng có gì là đúng hoặc sai. Quý vị không nên dùng vọng tâm để đo lường 
phân biệt. Một khi quý vị nghĩ về phải (thị) và chẳng phải (phi thị), là quý vị đã 
bỏ mất đạo lý về tánh thấy. Thế đó là cái gì? 


Kinh văn: #ÉÊ—J‡R,RI— 3%. 
Phiên Âm: Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. 
Việt dịch: Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. 


Giảng: Nếu quý vị xa lìa được hết thảy mọi thứ hư vọng, thì đó chính là pháp 
chân thật. Đừng dụng công tu tập trên tính hư vọng của các pháp. Lìa tất cả 
tướng, tức tất cả pháp. Nếu quý vị có thể xa lìa được hết thảy mọi thứ hư vọng, 
thì đó chính là tánh thấy chân thật của quý vị, đó chính là pháp vi diệu chân 
thật. Những tướng hư vọng ấy là gì? Nó là những tướng biểu hiện của vọng 
tưởng. Xa lìa mọi vọng tưởng tức đó là diệu pháp chân như. Nếu quý vị không 
tự mình xa lìa hết thảy mọi thứ vọng tưởng, thì không thể nào thể nhập được 
cùng diệu pháp chân như. 


Kinh văn: z®I]Šrth?i:b. P1§ã†H[RIftif2‡HIm422)7I. ¿n1 35? õz 
o Hi tH57. RE £2sh|RB3r§ft\it. 


Phiên Âm: Nhữ kim vân hà, ư trung thố tâm. Dĩ chư thế gian, hí luận danh 
tướng, nhi đắc phân biệt. Như dĩ thủ chưởng, toát ma hư không. Chỉ ích 
tự lao. Hư không vân hà, tùy nhữ chấp tróc. 


Việt dịch: Nay ông sao ở trong chỗ bỏ mất bản tâm, nhận các danh tướng 
hý luận thế gian mà vọng khởi phân biệt? Như lấy tay chụp bắt hư không 
chỉ thêm tự nhọc, hư không làm sao để ông bắt được? 


Giảng: Thế tôn tiếp tục nói với A-nan: Nay ông sao còn ở trong ấy nhận lầm 
các danh tướng hý luận thế gian mà vọng khởi phân biệt? Tại sao ông vẫn ở 
trong vọng tưởng và dùng thức tâm phân biệt? Sao ông vẫn cứ nương vào 
vọng tưởng mà dụng công tu tập? Lý thuyết thế gian về tự nhiên, nhân duyên 
đều là nguy biện. Là nhạy bén và hý luận về những điều không thực tế. Ông 
dùng thuật ngữ và đặc điểm hý luận là để phân biệt với diệu pháp của Như Lai, 
là để phân biệt với đại định vi diệu Thủ Lăng Nghiêm. Sao ông làm như vậy? 
Như lấy tay chụp bắt hư không. Dùng tâm vọng tưởng, dùng thức tâm phân 
biệt để đo lường đại định vi diệu Thủ Lăng Nghiêm thì cũng giống như dùng tay 
nắm bắt hư không. Làm sao ông nắm giữ hư không được? Ông hãy hỏi đứa trẻ 


con thử xem có nắm bắt được hư không chăng? Ngay đứa trẻ cũng nói là 
không thể nào nắm bắt hư không được. Những điều ông đang làm hiện nay là 
nắm bắt hư không. Cũng như trước đây Thiền sư Đặng Ẩn Phong có nói: 
“Trước tiên hãy bắt cho được hư không, rồi mới bắt được Đặng Ẩn Phong nầy.” 


Sư nói như vậy với một con ma muốn bắt sư. Trước khi để cho ma bắt, Sư đấu 
lý với nó. Sư bảo: “Đợi ta một chút được chăng? Ta có chút việc nhỏ chưa làm 
xong. Khi nào xong việc, ta sẽ theo ngươi đi gặp Diêm vương.” Đặng Ẩn Phong 
là ai? Là một Thiền sư có định lực rất cao. Khi Sư đang ở trong định, thì quỷ 
thần không thể thấy được Sư, nhưng Sư có thể thấy được quỷ thần khi Sư xuất 
định. Lúc ấy quỷ Vô thường đến thăm Sư. Quỷ Vô thường là gì? 


Khi quý vị sắp đến giờ lâm chung, quỷ vô thường là bạn đồng hành đến để đưa 
quý vị đi gặp Diêm vương. Ngài bạn đồng hành ấy đến bắt Đặng Ẩn Phong và 
nói rằng: “Mạng sống của ông hết rồi. Hãy đi gặp Diêm vương với tôi.” Rồi nó 
còng tay bằng xích sắt Đặng Ẩn Phong lại. Đặng Ấn Phong nói với quỷ: “Này 
ông bạn, đừng có vô lễ như vậy. Ta vẫn còn một việc chưa làm xong, khi nào 
xong rồi ta sẽ đi với ngươi.” Quỷ vô thường suy nghĩ, ngươi cố cưỡng lại lệnh 
Diêm vương. Được rồi, lịch sự với nhà ngươi một chút cũng chẳng sao. Nên 
quỷ nói: “Ông có việc gì chưa xong nào?” 


Đặng Ẩn Phong liền xếp chân ngồi thiền theo thế kiết già, ngay đó Sư liền nhập 
vào đại định. Định mà Sư nhập vào là Vô tướng Tam muội. Trước vào định, Sư 
nói: “Hãy đi mà bắt hư không rồi mới đem Đặng Ẩn Phong nầy theo được.” Sư 
nói với quỷ vô thường tiếp: “Nếu ngươi bắt được hư không, thì hãy trở lại đây 
đưa ta đi gặp Diêm vương.” Một khi Sư đã nhập định rồi, thì quỷ vô thường 
không còn cách nào bắt Sư được nữa. Nên quý vị phải biết rằng định lực cực 
kỳ quan trọng. Định lực có nghĩa là không bị vật xoay chuyển. Trong Kinh văn 
trước đã có nói: “Nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai.” Tu tập đạt được 
định lực cũng như vậy. 

Tôi sẽ giải thích đạo lý nầy cho quý vị biết đó là điều chân thật chứ không phải 
là chuyện đùa. Nếu là người có định lực, thì khi thấy phụ nữ, bất luận cô ta đẹp 
đến cỡ nào, thì anh ta vẫn kiềm chế được tâm mình. Anh ta không móng khởi 
dục vọng. Đó là định lực. Nếu khi vừa thấy phụ nữ mà quý vị trở nên loạng 
choạng chao đảo và thấy như có bàn tay chặn ngang họng, thì đó là không có 
định lực. Quý vị có thể đảo ngược chủ ngữ trong câu văn, có nghĩa là tương tự 
như khi phụ nữ gặp đàn ông. 

Quý vị phải giữ trạng thái như như bất động, và nếu quý vị có thể giữ mình 
không bị xoay chuyển bởi dục vọng, thì quý vị có được định lực. Đó mới chỉ là 
bước đầu tiên. Bước đầu tiên là đạt được năng lực không bị xoay chuyển bởi 


dục vọng, thế nên thấy đồng nghĩa với không thấy. Quý vị đối đầu với hòan 
cảnh mà không móng tâm. Quý vị nếm mùi chịu đựng mà vẫn không động 
tâm. Đó là định lực. Quý vị có thể đo lường định lực của mình đến đâu. 


Chẳng hạn, nếu quý vị giữ được tâm bất động không khởi ham muốn dục vọng 
nam nữ trong tâm, thế là quý vị đã có chút ít định lực. Xa hơn, nếu quý vị có 
thể giữ không sinh khởi chút rắc rối nào khi đi với bạn gái mình, thì đó là công 
phu chân chính. Nhưng công phu nầy không thể dễ đạt được. Nếu quý vị đạt 
được định lực ấy, có nghĩa là quý vị có khả năng tu tập và đạt được thân kim 
cương bất hoại. Nếu quý vị thiếu định lực ấy, thì phải làm gì? Là đừng bao giờ 
thỏa mãn với hòan cảnh hạn hẹp nầy, rồi nói: “Tôi chẳng cần định lực ấy nhiều 
như thế đâu. Tôi chẳng cần tu. 

Tôi chịu thua thôi.” Thật là uổng công. Quý vị chỉ chuốc lấy sự thất bại thôi. 
Quý vị càng có ít định lực thì càng phải tu tập nhiều. Chẳng hạn, “Tôi ngồi thiền 
là thấy đau nhức. Càng đau, tôi càng muốn ngồi thiền. Tôi phải tự nỗ lực làm 
những việc khó làm.' Đó cũng là định lực. Chỉ thêm tự nhọc. Đức Phật bảo A- 
nan rằng dùng tâm thức để phát minh những hý luận về tánh thấy cũng như cố 
gắng nắm bắt hư không. Những gì ông làm đều là lao nhọc vô ích. 


Ông tự làm mình mòn mỏi và cạn kiệt sinh lực. Ông tự phí sức mình. Rốt ráo, 
nếu ông tiếp tục sờ soạng hư không bằng tay mình, tay ông có tránh khỏi bị 
mỏi không? Cuối cùng, tay ông sẽ nhức mỏi và sẽ bắt đầu chuyển từ tình trạng 
đau nhức sang kiệt sức. Ông vật lộn chụp bắt hư không nhưng không thể nào 
nắm bắt được hư không. Ông chụp bắt mà không có được gì cả. 


Ông lại chụp bắt và lại không có được gì cả. Cũng giống như không có việc gì 
để làm và đi tìm xem có việc gì để làm. Và đó là cách A-nan đang làm. A-nan 
không có việc gì để làm cả. Có lẽ đó là trường hợp của một vị tăng ăn no rồi 
không biết làm việc gì nên bắt đầu chụp bắt hư không. Hư không làm sao để 
ông bắt được? 


Làm sao mà hư không lại để cho ông nắm bắt được? Hư không cơ bản vốn là 
hư không. Làm sao ông bắt được nó? Nếu nó có cái gì đó để ông nắm bắt 
được, thì nó không phải là hư không. Nó phải là vật thì ông mới có thể bắt 
được nó. Chẳng hạn, cái tách nầy: vì nó là cái tách, nên tôi có thể cầm lấy nó. 
Nếu cái tách không có ở kia thì không thể nào cầm nắm rồi đưa tách lên 
xuống, và sẽ không có chuyện gì hết cả. 

Thế nên Đức Phật ví A-nan, người chuyên công phu tu tập bằng thức tâm phân 
biệt, với những người chụp bắt hư không. Đạo lý nầy giống nhau. Quý vị chỉ 
tăng thêm nhọc mệt, chẳng có lợi lạc chút nào cho bản tâm cả. 


Kinh văn: JW#F42S,ttf. 10 5112EIM3Efã. t2 Ji Em, đi 
ttRHmijãjã. i2 IRIRBIù BIRR.EZ=f]. 


Phiên Âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Tất diệu giác tánh, phi nhân 
phi duyên. Thế Tôn vân hà, thường dữ Tỳ-kheo. Tuyên thuyết kiến tánh, 
cụ tứ chủng duyên. Sở vị nhân không, nhân minh nhân tâm, nhân nhãn. 
Thị nghĩa vân hà? 


Việt dịch: A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Nếu tánh giác nhiệm mầu 
nầy chẳng phải nhân chẳng phải duyên, tại sao Thế tôn thường chỉ dạy 
các tỷ-khưu: tánh thấy gồm đủ bốn thứ nhân duyên, nghĩa là nhân nơi hư 
không, nhân nơi sáng, nhân nơi tâm, và nhân nơi mắt. Nghĩa ấy như thế 
nào?” 


Giảng: Quý vị nói A-nan đã xúc phạm nhiều ít? A-nan đã bất kính với đạo sư 
của mình. A-nan thô tháo muốn tranh luận công khai với Đức Phật. Giống như 
đấu một ván cờ không hơn không kém. A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! 
Nếu tánh giác nhiệm mầu nầy chẳng phải nhân chẳng phải duyên, tại sao Thế 
tôn thường chỉ dạy các tỷ-khưu: tánh thấy gồm đủ bốn thứ nhân duyên.” 


A-nan vay mượn giáo lý của Đức Phật. “Chính Như Lai đã dạy điều nầy, chứ 
không phải con tự nói. Như Lai đã nói về tánh thấy như vậy.” Hãy lắng nghe A- 
nan nói! A-nan đang phản bác lại Đức Phật. A-nan luồn lách bên nầy rồi bên 
kia nhiều lần và chưa nói được đều gì đúng cả— lúc ấy có lẽ A-nan lơ là không 
nghe giảng. “Tôi sẽ được nghe Đức Phật giảng.” 


Thế nên A-nan nói: “Bạch Thế tôn, Ngài thường nói rằng tánh thấy phải có đầy 
đủ bốn duyên, sao nay Thế tôn lại nói tánh thấy chẳng phải nhân chẳng phải 
duyên?” Chắc có lẽ mật của A-nan phải lớn bằng cả bầu trời mới dám tranh 
luận với Đức Phật như vậy. Bốn duyên ấy là gì? 


“Nghĩa là nhân nơi hư không, nhân nơi sáng, nhân nơi tâm, và nhân nơi mắt. 
Nghĩa ấy như thế nào? Thế tôn giải thích nghĩa nầy như thế nào? Trước đây 
Thế tôn giảng giải tánh thấy căn cứ vào bốn duyên nầy, nay Thế tôn nói ngược 
lại. Sao Thế tôn làm như vậy? Phải chăng là Phật thì có thể nói những điều 
không cần phải cân nhắc trước? Đức Phật thì không bao giờ nói dối. 


Sao trước đây Thế tôn nói như thế mà nay lại nói khác?” Quý vị có thể thấy 
được rằng pháp hội gồm những đệ tử như A-nan thật là nan giải. Thật may mắn 


Đức Phật là Phật. Nếu tôi ở trong pháp hội đó, tôi cũng chẳng có cách nào để 
luận giải cho A-nan. 


Kinh văn: #$S.MI##,3® ãt†tƒE]šä A#41H,3E5—%:. 


Phiên Âm: Phật ngôn A-nan: Ngã thuyết thế gian, chư nhân duyên tướng, 
phi đệ nhất nghĩa. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Như Lai nói các tướng nhân duyên trong 
thế gian, chẳng phải là đệ nhất nghĩa.” 


Giảng: Khả năng tranh luận của A-nan thật giỏi đến nỗi A-nan có thể thuyết 
phục được Đức Phật. Đức Phật bảo A-nan: “Như Lai nói các tướng nhân duyên 
trong thế gian, chẳng phải là đệ nhất nghĩa.” 

Đó không phải là giáo lý nền tảng. Những gì Như Lai nói lúc ấy là pháp quyền 
và phương tiện. Ông không nên nghĩ rằng những điều Như Lai nói khi ấy là 
giáo pháp chân thật. Lúc ấy, như thể Như Lai dỗ trẻ con bằng cách nói rằng 
các con nên ngoan ngoãn, đừng nên bướng bỉnh. “Khi lớn lên, các con sẽ là 
một quan chức. Các con sẽ làm được nhiều việc quan trọng.” 


Đó là pháp quyền, pháp môn phương tiện. Nghe qua, như thể chẳng phải là 
Đức Phật bị A-nan phản bác, phải không? Trong Kinh Duy-ma-cật, Văn-thù-sư- 
lợi Bồ-tát hỏi Cư sĩ Duy-ma-cật, “Thế nào là đệ nhất nghĩa?” 


Quý vị biết Cư sĩ Duy-ma-cật trả lời như thế nào không? Quý vị thử đoán xem? 
Nếu có ai biết được, thì người ấy là Duy-ma-cật tái thế. Có ai trong quý vị biết 
đệ nhất nghĩa là gì không? Bất kỳ ai đã đọc Kinh Duy-ma-eật đều biết. Nhưng 
nếu tôi nói, quý vị phải đừng nên đi quanh làm dáng ra vẻ ta đây hiểu biết đối 
với mọi người, bắt chước phong cách của Cư sĩ Duy-ma-cật, vì quý vị chưa đạt 
đến cảnh giới như Ngài. Đừng như những người phạm sai lầm khi làm ra vẻ 
như mình biết những điều thực sự chưa biết. Duy-ma-cật nhắm mắt và ngậm 
miệng im lặng. 

Ngài không nói một lời. Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói: “Ô! Ngài đã hiểu.” Cách Ngài 
trả lời là như vậy. Nhưng quý vị không nên làm như thế khi đi đâu và có ai hỏi 
về Đệ nhất nghĩa. Điều ấy không thể chấp nhận được. Rất tốt khi hiểu được, 
nhận ra được nghĩa lý ấy, nhưng quý vị không nên đi quanh làm ra vẻ ngây 
ngô, như thể mình cũng giống như Duy-ma-eật. 


Điều ấy không được phép. Cũng như khi đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, bộ kinh có 
rất nhiều nghĩa lý, có người đã thành “khẩu đầu thiền ' khi đọc xong những 


nghĩa lý nầy. Nếu quý vị là người chân thật hiểu được đạo lý thì rất tốt, nhưng 
chẳng tốt chút nào khi quý vị chỉ ham thích 'khẩu đầu thiền.' Tôi nhắc lại vì điều 
nầy rất quan trọng. Thế nào là “Sự đùa cợt trong Thiền? ” 


Có người đưa một ngón tay hoặc nắm tay lên hoặc có những hành động tương 
tự như vậy. Điều ấy quý vị dứt khóat không nên làm. Sao vậy? Vì quý vị chưa 
đạt đến cảnh giới ấy, quý vị chưa chứng ngộ, nên quý vị không làm những việc 
như thế được. Người làm được những cử chỉ nầy là người đã chứng ngộ. 
Người đã chứng ngộ rồi họ thông suốt mọi sự. 

Gần đây tôi có gặp một số người rất mê mờ đến nỗi họ hành xử như người say 
rượu mà tưởng rằng mình đã chứng ngộ. Thế nên tôi bảo anh ta hãy giải thích 
về Thất chủng lập đề và Lục chủng thành tựu, anh ta không thể nói được dù 
chỉ một điều. Thế quý vị nghĩ xem anh ta chứng ngộ cái gì? Nếu anh ta là 
người chứng ngộ, cho dù anh ta không trả lời được câu hỏi, thì ít ra cũng giải 
thích được nghĩa lý. Sao vậy? Vì tất cả nghĩa lý đều lưu xuất từ tâm. 


Nếu anh ta là người chứng ngộ, thì tâm anh ta hòan toàn sáng suốt, và anh ta 
sẽ thông đạt mọi đạo lý, thế nên dù anh ta không hiểu được chỉ tiết, thì cũng có 
thể giải thích về nguyên lý được. Sự chứng ngộ có nghĩa là như vậy. Thế nên 
quý vị đừng ngâm trà trong nước lạnh rồi uống phần cặn bã. Có người đăng 
báo quảng cáo rằng mình đã chứng ngộ, điều ấy hòan toàn không biết xấu hổ, 
hòan toàn không có chút liêm sỉ. Đó không phải là người Phật tử. Họ thật là vô 
dụng. 


Kinh văn: R#É,Z{#lEl+. EãIHfHAẪtftlER. ZsfZR,zinj2xeR. lJ#fS,†t 
A^IN2HH/S%. R41H,.ZZ 5H. Z4 =iš3LEH,RI2-fER. 


Phiên Âm: A-nan! Ngô phục vấn nhữ, chư thế gian nhân, thuyết ngã năng 
kiến: Vân hà danh kiến, vân hà bất kiến? 


A-nan bạch Phật ngôn: Thế nhân nhân ư, nhật nguyệt đăng quang. Kiến 
chủng chủng tướng, danh chỉ vi kiến. Nhược phục vô thử, tam chủng 
quang minh, tắc bất năng kiến. 


Việt dịch: A-nan, nay Như Lai lại hỏi ông, người trong thế gian thường 
nói: “Tôi thấy được.” Thế nào gọi là thấy? Thế nào là không thấy? A-nan 
thưa: “Bạch Đức Thế tôn! Người thế gian nhờ có ánh sáng mặt trời, mặt 
trăng và đèn mà thấy được mọi vật; nên gọi là thấy. Nếu không có ba thứ 
ánh sáng nầy thì không thể thấy được.” 


Giảng: Đức Phật thấy rằng A-nan là chú em họ thân yêu của mình nên Ngài 
luôn luôn ân cần với A-nan. Thế nên, một lần nữa Ngài bảo: “A-nan, nay Như 
Lai lại hỏi ông.” Chú em, nay Như Lai hỏi: “Người trong thế gian thường nói: 
“Tôi thấy được.' Mọi người đều nói họ thấy được. Kinh văn không ghi Đức Phật 
nói rằng Ngài thấy được. 

Đó là mỗi người tự nói là chính mình thấy. Thế nào gọi là thấy? Cái gì là thấy? 
Thế nào là không thấy? Hãy nói cho Như Lai nghe ý nghĩa của nó. Bây giờ A- 
nan nghe Đức Phật đã bị mình thuyết phục. Thấy mình là kẻ chiến thắng, thế 
nên anh ta không dừng lại để suy nghĩ, mà nói ngay. 


A-nan thưa: “Bạch Đức Thế tôn! Người thế gian nhờ có ánh sáng mặt trời, mặt 
trăng và đèn mà thấy được mọi vật. Nên gọi là thấy. Nếu không có ba thứ ánh 
sáng nầy thì không thể thấy được.” 


Kinh văn: JjŠf,2:##EHHE?,2:- ấu f-RiHE. 2ï I{H#EH,Z<inJ®ftR. 


Phiên Âm: Phật ngôn A-nan: Nhược vô minh thời, danh bất kiến giả. Ưng 
bất kiến ám. Nhược tất kiến ám, thử đãn vô minh, vân hà vô kiến. 


Việt dịch: A-nan, nếu khi không có ánh sáng gọi là không thấy, thì lẽ ra 
không thấy được tối. Nếu thực thấy tối chỉ vì không có ánh sáng, sao gọi 
là không thấy? 


Giảng: Bất luận khi nào A-nan nói điều gì, A-nan cũng tự mâu thuẫn với chính 
mình, như điều đang nói ở trên. A-nan đã đi ngược lại với lập luận của chính 
mình. Như A-nan nói nếu không có ba thứ ánh sáng nầy, thì chẳng có cái thấy. 
Đức Phật không thừa nhận luận điểm chính của A-nan. “Ông nói không có cái 
thấy, nay Như Lai sẽ hỏi ông. A-nan, nếu khi không có ánh sáng gọi là không 
thấy, thì lẽ ra không thấy được tối. 


Không phải ông đã nói khi không có ánh sáng phát ra của ba thứ mặt trời, mặt 
trăng, và đèn thì không thể thấy được đó sao? Thực ra giáo lý nầy đã được giải 
thích rồi, nhưng e rằng với tài học rộng nghe nhiều của A-nan sẽ nhớ không 
được lâu, thế nên Đức Phật giảng lại cho A-nan nghe một lần nữa. “Nếu ông 
nói không thấy được khi không có ánh sáng, thì lš ra ông cũng không thấy 
được tối. Khi giảng phần kinh văn trước, Như Lai đã đã hỏi A-nan rằng người 
mù thấy gì, và A-nan đã trả lời rằng người mù thấy 'tối đen. Đây cũng vậy. 
Thấy tối đen cũng gọi là thấy.” Nếu thực thấy tối chỉ vì không có ánh sáng, sao 
gọi là không thấy? 


Ông không thể phản bác lý lẽ nầy vì nó đã được xác minh rằng chính ông cũng 
thấy tối đen, đó đơn giản chỉ là do không có ánh sáng. Nên ông không thể nói 
rằng không có cái thấy. Hòan toàn đúng khi nói rằng không có ánh sáng, chứ 
không thể nói rằng không có tánh thấy. A-nan lại rơi vào nỗi khó khăn khác. 


Kinh văn: lJÃt,Z#filff-EH,%f 25c 2#HIEt,TBHRE1H,52-R. íH 
Z-RZ25. 


Phiên Âm: A-nan! Nhược tại ám thời, bất kiến minh cố, danh vi bất kiến. 
Kim tại minh thời, bất kiến ám tướng, hoàn danh bất kiến. 


Việt dịch: A-nan, nếu khi tối, không thấy sáng, mà gọi là không thấy 
được; vậy đang lúc sáng, không thấy có tối, lẽ ra đều phải gọi là không 
thấy. 


Giảng: A-nan, nếu khi tối, không thấy sáng, mà gọi là không thấy được- Ở 
trong chỗ tối ông không thấy được ánh sáng. Và ông cho rằng không thấy 
được gì cả. Vậy đang lúc sáng- nay ông đang trong lúc sáng, khi có đèn, mặt 
trời, mặt trăng— và ông không thấy có tối, lẽ ra đều phải gọi là không thấy. Khi 
có ánh sáng, bóng tối biến mất, ông không còn thấy tối nữa. Do lý lẽ của ông, 
lẽ ra trong cả hai trường hợp đều không có cái thấy.” Cả hai trường hợp đều đã 
lý giải xong, sáng và tối, cả hai đều không có cái thấy hay sao? Nói nhanh. Có 
phải ý ông như vậy không? 


Kinh văn: Zf#—3,Hill#£. 2Fi2RftJthM%. ñnERI#I—f32R. =j 
+5. 


Phiên Âm: Như thị nhị tướng, câu danh bất kiến. Nhược phục nhị tướng, 
tự tướng lăng đoạt. Phi nhữ kiến tánh, ư trung tạm vô. Như thị tắc tri, nhị 
câu danh kiến. Vân hà bất kiến? 


Việt dịch: Nếu hai tướng sáng tối tự xâm đoạt nhau, thì tánh thấy của ông 
trong đó chẳng phải tạm không. Như thế ắt biết trong cả hai trường hợp 
đều gọi là thấy. Sao gọi là không thấy? 


Giảng: Quý vị thấy Đức Phật là bậc rất giỏi trong tranh luận, và nay quý vị có lẽ 
cũng sẽ chiến thắng trong các cuộc tranh luận, bất luận quý vị tranh luận với ai. 
Nếu hai tướng sáng tối tự xâm đoạt nhau: hai tướng là sáng và tối tranh đoạt 
lẫn nhau. Sáng tuyên bế rằng nó là cái thấy, rồi tối tranh giành nó mới chính là 
cái thấy. A-nan, ông nói cả hai đều chẳng phải là cái thấy. 


Cái gì mới thực sự là tánh thấy? Tánh thấy của ông trong đó chẳng phải tạm 
không. Sự tương tục của sáng và tối không ảnh hưởng đến khả năng thấy của 
tánh thấy. Đó chắc chắn là tánh thấy của quý vị không tăng cũng không giảm, 
không sinh không diệt. Cũng chẳng phải tánh thấy quý vị tạm thời biến mất. 
Như thế ắt biết trong cả hai trường hợp đều gọi là thấy. 


Quý vị thấy sáng, và quý vị thấy tối, không thể nói rằng mỗi một cái nào là 
không có tánh thấy. Sao gọi là không thấy? Vì có tánh thấy trong cả hai trường 
hợp. Sao ông nói là không có cái thấy? Nói nhanh! Đức Phật hỏi ở mức độ 
thâm sâu hơn. Nói nhanh! 


Kinh văn: Zi#tJÃf#, 254. SIIHZF†EJFEEERH. RHšZE†H3EElE. R2 
ZRR3FEZ. Rx⁄HRZFREZu 


Phiên Âm: Thị cố A-nan, nhữ kim đương tri. 
Kiến minh chỉ thời, kiến phi thị minh. 

Kiến ám chỉ thời, kiến phi thị ám. 

Kiến không chỉ thời, kiến phi thị không. 
Kiến tắc chỉ thời, kiến phi thị tắc. 


Việt dịch: Thế nên A-nan! Nay ông phải biết, khi thấy sáng thì cái thấy 
không phải là sáng, khi thấy tối thì cái thấy không phải là tối, khi thấy hư 
không thì cái thấy không phải là hư không, khi thấy ngăn bít thì cái thấy 
không phải là ngăn bít. 

Giảng: Thế nên, A-nan! Do nghĩa lý vừa được giải thích, nay ông phải biết, khi 
thấy sáng thì cái thấy không phải là sáng. Khi ông nhìn thấy sáng, thì cái thấy 
của ông chắc chắn không phải là sáng, tánh thấy của ông chắc chắn không 
phải là sáng, chắc chắn tánh thấy của ông không nhờ ánh sáng mà có được; 
tánh thấy của ông hòan toàn không bị cảnh ấy xoay chuyển. Khi thấy tối thì cái 
thấy không phải là tối, khi thấy tối đen thì cái thấy của quý vị chắc chắn không 
phải là cái tối. Cái thấy của quý vị vẫn không thay đổi. Nó cũng giống như cái 
thấy khi thấy được sáng; cái thấy là đồng nhất, chắng có gì khác biệt. 

Khi thấy hư không thì cái thấy không phải là hư không. Khi quý vị thấy hư 
không thì cái thấy của quý vị chắc chắn không bị xoay chuyển bởi hư không. 
Cái thấy ấy không chạy theo hư không. Khi thấy ngăn bít thì cái thấy không 
phải là ngăn bít. 


Khi quý vị thấy nơi bị ngăn bít thì chắc chắn cái thấy của quý vị không phải 
theo đó mà trở nên ngăn bít. Tánh thấy không thể nào bị biến chuyển theo 
hòan cảnh bên ngoài. Tánh thấy không hề bị lay động bởi ngoại cảnh. Đó 
chính là tánh thấy thường trụ bất sinh bất diệt của quý vị. 


Kinh văn: Pšpkf.xfSfEXIo BE R3jFEER. SN RE. 7s] 
iaitMif4ẳẴä2A4X 21H. 


Phiên Âm: Tứ nghĩa thành tựu, nhữ phục ứng tri. Kiến kiến chỉ thời, kiến 
phi thị kiến. Kiến do ly kiến, kiến bất năng cập. Vân hà phục thuyết, nhân 
duyên tự nhiên, cập hòa hợp tướng. 


Việt dịch: Bốn nghĩa đã thành tựu. Ông lại nên biết khi ông thấy (biết) 
được tánh thấy, thì tánh thấy không phải là cái (bị) thấy. Tánh thấy còn 
vượt xa cả cái thấy và cái thấy còn không thể bắt gặp tánh thấy được. 
Làm sao ông còn nói nhân duyên tự nhiên và tướng hòa hợp? 


Giảng: Bốn nghĩa đã thành tựu. Đó là 4 nghĩa đã giảng từ trước, tức là 4 nhân 
duyên để thành tựu tánh thấy. Bây giờ ông mới nhận ra rằng tánh thấy không 
tuỳ thuộc vào 4 phương diện: sáng, tối, hư không, ngăn bít. Ông lại nên biết khi 
ông thấy (biết) được tánh thấy, thì tánh thấy không phải là cái (bị) thấy. 


Ở đây chữ kiến thứ nhất là tánh thấy chân thật (chân kiến), là tính giác chân 
chính của chúng ta. Chữ kiến thứ nhì là tánh thấy (kiến tinh), dù nó cũng được 
gọi là tánh thấy, nhưng vẫn còn là cái thấy có chút hư vọng (vọng kiến). Chữ 
kiến thứ nhất là tánh thấy thanh tịnh. Đó là tánh thấy chân chính. 


Chữ kiến thứ nhì còn vướng một chút hư vọng. Thế nên khi tánh thấy chân 
thực thấy được cái thấy hư vọng, thì tánh thấy không còn là tánh thấy nữa. 
Tánh thấy chân thực của quý vị cũng phải tách rời hết thảy mọi thể tánh. Tánh 
thấy phải không dính một thể tánh nào cả. Không có một thể tánh nào hết. Thế 
nên nói: tánh thấy không phải là cái thấy. Không có cái thấy nào để nhằm đạt 
đến cả. Vì xưa nay không vốn có gì cả, nên quý vị không thể gán cho tánh thấy 
cái tên nào cả. Đây chính là chỗ: “ Xa lìa tướng nói năng, dứt hẳn tướng ngôn 
ngữ .” Nên nói: 

Khẩu dục ngôn nhi từ táng, 

Tâm dục duyên nhi lự vong. 


Miệng muốn nói nhưng ngôn từ mất hẳn. Tâm muốn phan duyên nhưng vọng 
niệm hết sạch rồi. Tâm muốn suy lường nhưng không còn cách nào dấy khởi 


lên được. Đây là tình trạng xa lìa hẳn tướng nói năng — quý vị không còn cách 
nào để diễn đạt bằng lời nói được cả- và xa lìa hẳn tướng ngôn ngữ văn tự. Nó 
không còn được diễn đạt bằng bất kỳ hình thức văn tự nào. 


Ngôn ngữ đạo đoạn 

Tâm hành xứ diệt. 

Lối diễn đạt bằng ngôn ngữ bị dứt sạch. Tâm không khởi vọng niệm nữa; đây 
có nghĩa là lúc tâm phan duyên không còn nữa. Đến cảnh giới nầy được gọi là 
tánh thấy không phải là cái thấy. Đạo lý nầy không phải dễ hiểu, Tuy vậy, nếu 
quý vị quen học Phật pháp rồi, thì điều nầy lại rất dễ hiểu. Vì vốn xưa nay 
không một vật, sao ông lại nói rằng tánh thấy là do nhân duyên, hoặc là do tự 
nhiên? Tánh thấy còn vượt xa cả cái thấy và cái thấy còn không thể bắt gặp 
tánh thấy được. 


Vì tánh thấy của quý vị khác xa hẳn cái thấy, cái thấy không thể bắt kịp tánh 
thấy ấy được. Vốn không một vật, thế thì ông thấy cái gì?” Cái thấy còn không 
thể bắt gặp có nghĩa là cái thấy hư vọng (vọng kiến) không thể thấy được tánh 
thấy chân thật (chân kiến). Cái gì mà cái thấy của quý vị không thể trông thấy 
được? Đó là tánh thấy chân thật (chân kiến) của quý vị. 


Làm sao ông còn nói nhân duyên tự nhiên và tướng hòa hợp? Tại sao ông vẫn 
còn muốn nói tánh thấy chân thật, tuyệt đối, trực giác chân chính của ông là 
nhân duyên mà tôi đã nói trước đây? Sao ông lại đưa điều đó ra như một ví 
dụ? và tại sao ông lại so sánh giáo lý nầy với thuyết tự nhiên của ngoại đạo? 
Và tại sao ông lại đưa tướng hòa hợp ra bằng cách cho rằng ai cũng pha trộn 
với nhau trong một thể hòa hợp? 


Tướng hòa hợp cũng giống như khi chao-tze — một loại bánh bao của người 
Trung Hoa - bị tan rã ra khi đun sôi. Quý vị không nên nhầm lẫn. Đức Phật 
bảo A-nan rằng khi Ngài nói về pháp nhân duyên, là để dành cho hàng sơ phát 
tâm học Phật, cho hàng Tiểu thừa, có nghĩa là pháp môn quyền thừa cho hàng 
Thanh văn và Duyên giác, và cũng là cho hàng ngoại đạo, để bác bỏ thuyết tự 
nhiên. Nay Như Lai giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm để chỉ bày đại định Thủ Lăng 
Nghiêm. 

Ý nghĩa thâm mật vi diệu nầy không thể đem so sánh với nhân duyên. Sao ông 
vẫn còn đem nhân duyên ra so sánh với đệ nhất nghĩa? Sao ông vẫn còn đem 
nhân duyên ra so sánh với đại định Thủ Lăng Nghiêm? Cũng như nhầm lẫn 
đồng thau với vàng. Ông quá chấp trước. Ông không nên suy nghĩ như vậy 
nữal 


Kinh văn: zS#J#*22#titi. REIBE)H XS NỊH. 2Ñ N Cho NTK 
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Phiên Âm: Nhữ đẳng Thanh văn, hiệp liệt vô thức. Bất năng thông đạt, 
thanh tịnh thật tướng. Ngô kim hối nhữ, đương thiện tư duy. Vô đắc bì 
đãi, diệu Bồ-đề lộ. 

Việt dịch: Các ông là hàng Thanh văn hẹp hòi không hiểu biết, không 
thông đạt được thật tướng thanh tịnh. Nay Như Lai bảo ông phải biết 
chiêm nghiệm, không nên trì hoãn trên đường tu đạo giác ngộ nhiệm 
mầu. 

Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Các ông là hàng Thanh văn. Các ông 
là hàng Nhị thừa, hiểu biết hẹp hòi. Tâm của các ông cạn cợt và nhỏ nhoi, trí 
thức của các ông rất thấp kém. Các ông hòan toàn vô trí. Hàng Thanh văn các 
ông chỉ biết lợi mình mà không biết làm lợi lạc cho người khác. Các ông chỉ 
biết đến mình mà không đoái hòai khổ đau của các loài chúng sinh khác. 


Các ông là hàng “Ngã không A-la-hán .” ô minh: là không có trí huệ chân 
chính. Tri thức nói ở đây, tuy vậy không phải là tri kiến của hàng phàm phu, 
mà là trí huệ chân chính của Phật pháp Đại thừa. Các ông không có trí huệ 
chân chính của Phật pháp Đại thừa. Điều nầy cũng liên quan đến Đệ nhất nghĩa 
của đại định vi diệu Thủ Lăng Nghiêm. Hàng Thanh văn các ông không thể 
nào hiểu được điều nầy, và không thông đạt được thật tướng thanh tịnh. 


“Thông đạt” có nghĩa là nhận thức được. Nay tâm các ông chấp trước nặng nà, 
tâm phân biệt các ông tạo ra quá lớn, nên các ông cần phải nhận biết những 
tinh tuý của giáo lý Đại thừa, là Phật pháp Đại thừa, tức thật tướng thanh tịnh. 
Thật tướng là gì? Thật tướng tức vô tướng. Đây là giải thích thứ nhất. Mà 
không vật nào là không có thật tướng. Hết thảy các pháp đều xuất sinh từ thật 
tướng. 


Đó là ý nghĩa Thật tướng tức vô tướng, và không vật nào là không có thật 
tướng. Nghĩa thứ ba là vô tướng mà không có vật nào chẳng phải là thật tướng. 
Hết thảy các pháp đều xuất sinh từ thật tướng. Thế nên “thật tướng” là bản thể 
của các pháp. 


Thế quý vị có muốn tìm thấy thật tướng, vì nó là bản thể của các pháp chăng? 
hốt ráo nó giống như cái gì? Quý vị không nhìn thấy nó được. Như thể nó 
được gán cho cái tên “thật tướng” thế thôi. Như Lão Tử nói: “Đạo khả đạo, phi 
thường đạo.” Nếu có thể nói về đạo của mình, nếu quý vị có thể giải thích được 
đạo ấy, thì đó không còn là đạo thường hằng nữa. 


“Danh khả danh phi thường danh.” Nếu quý vị có một cái tên để gọi ra, thì đó 
không còn là cái tên bất diệt nữa. Rồi ông nói thêm: “Vô danh thiên địa chỉ 
thuỷ. Hữu danh vạn vật chỉ mẫu.” Triết học của Lão Tử là như vậy. Những gì tôi 
trình bày hôm nay là giúp cho quý vị dễ hiểu giáo lý mình đang học hơn. Thật 
tướng tức là chân không và cũng tức là diệu hữu. Quý vị cho rằng chân không 
là hư không chăng? Không phải. Vì trong chân không xuất sinh diệu hữu. 


Diệu hữu chắc chắn không phải là sự hiện hữu (thông thường). Chân không 
chẳng phải là hư không, và diệu hữu không phải lúc nào cũng hiện hữu. Vì nó 
không thực có, nên được gọi là diệu hữu. Thật tướng cũng có đạo lý y như vậy. 
Nếu quý vị thông đạt được nghĩa nầy, thông suốt được việc nhỏ thì thông suốt 
được hết mọi việc. Thế tự tánh của quý vị giống như cái gì? 


Tự tánh giống như hư không. Quý vị nói xem trong hư không có vật gì chăng? 
Có rất nhiều thứ trong hư không, nhưng quý vị không thấy được. Sự hiện hữu 
trong hư không gọi là diệu hữu. Tướng không trong hư không chính là chân 
không. Vì chân không chẳng phải không, nên được gọi là diệu hữu. Vì diệu 
hữu mà không hiện hữu, nên gọi là chân không. Hai tên vốn chỉ là một. Tuy 
nhiên, khi quý vị quán chiếu thâm sâu thì sẽ thấy một tên cũng không có. 


Đặt cho nó một cái tên cũng như gắn thêm trên đầu một cái đầu nữa. Quý vị 
nói: “Đây là chân không, đây là diệu hữu, đây là thật tướng.” Điều ấy càng tăng 
thêm chấp trước nơi quý vị. Vì bản thể chân thật của các pháp vốn không có 
một thứ gì cả. Khi quét sạch tất cả các pháp, tức là xa lìa được các tướng. Như 
văn kinh trước đã nói: “Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp.” Lìa tất cả các 
tướng thế gian tức là Pháp. Nhưng nhiều người không thể nào tự mình xa lìa 
được các tướng thế gian nầy. 


Và vì họ không thể nào tự mình xa lìa được các tướng thế gian nầy, nên họ 
không thể nhập được vào các pháp. “Tôi có thể xa lìa được các tướng.” Quý vị 
nói. “Tôi không chấp trước một thứ gì cả.” Quý vị không chấp trước một thứ gì 
cả hay chăng? Như một lát nữa đây có trận động đất, quý vị có sợ hãi không? 
Tôi tin ở đây có rất ít người bối rối khi động đất đến. 

Chỉ vì chúng ta không chịu xa lìa các tướng. Nếu chúng ta có thể xa lìa được 
các tướng, thì dù núi Thái sơn có sụp đổ trước mắt, quý vị cũng không hề lay 
động. Người đã chuyển được vật rồi thì chẳng sợ hãi khi gặp điều gì. Nếu quý 
vị không sợ hãi, thì chẳng có cảnh giới nào cả. Làm sao mà các cảnh giới kia 
còn tồn tại được nữa? Sao còn có các ma chướng được nữa? 

Sao ma vương còn có thể đến để quấy rối định lực của quý vị được nữa? Chỉ 
vì quý vị dao động, nên ma có dịp lén vào ngay. Nếu quý vị không dao động, 


chẳng có ma nào tìm được cách để chen vào quý vị. Chẳng có câu chú nào 
mà nó đọc lên để làm lay động quý vị cả. 


Quý vị sẽ nói: “Thế tại sao Ma-đăng-già lại đọc được thần chú để mê hoặc A- 
nan như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm?” Chỉ vì A-nan không có định lực. Nếu 
A-nan có định lực, nếu A-nan có đại định Thủ Lăng Nghiêm, thì có lẽ chẳng 
cần Đức Phật phải nói kinh Thủ Lăng Nghiêm hoặc thần chú Thủ Lăng Nghiêm; 
quý vị và tôi bây giờ có lẽ khỏi cần phải nghe hay học kinh Thủ Lăng Nghiêm. 
Thế nên đó là nhân duyên. Nhưng nếu ai đã có định lực, bất luận cảnh giới 
nào sinh khởi, họ vẫn không hề lay động. “Nay Như Lai bảo ông. Như Lai sẽ 
chỉ dạy cho ông. Phải biết chiêm nghiệm.” “Biết chiêm nghiệm” đây không có 
nghĩa là loại suy nghĩ thông thường mà A-nan đã sử dụng và trình bày từ 
trước. Chữ thì giống nhau, nhưng nghĩa của nó từng lúc có khác. “Biết chiêm 
nghiệm” đây có nghĩa là A-nan phải nên dùng chân tâm mà quán chiếu tường 
tận. Chẳng phải là đem thức tâm để phân biệt. 


“Không nên trì hoãn trên đường tu đạo giác ngộ nhiệm mầu. Đừng làm biếng 
và thiếu nhiệt thành. Đừng hời hợt hoặc đại khái qua loa. Đừng luẩn quấn trên 
đường tu đạo giác ngộ nhiệm mầu. Ông nên diệc phục như thị, chú tâm và đặc 
biệt ý thức đây là con đường dẫn đến sự giác ngộ nhiệm mầu. Đó là Thủ Lăng 
Nghiêm diệu định. Nếu ông có được Thủ Lăng Nghiêm diệu định, thì ông có 
thể đi trên con đường dẫn đến quả vị giác ngộ nhiệm mầu, có nghĩa là quả vị 
Phật.” 

Chư Phật được gọi là Diệu giác, và chư Bồ-tát được gọi là Đẳng giác; Bồ-tát 
cũng có đủ năng lực đạt đến Diệu giác. Có năm mươi lăm giai vị từ Thanh văn, 
Bồ-tát thẳng đến quả vị Diệu giác. Năm mươi lăm giai vị sẽ được giảng giải 
trong phần sau của Kinh văn. 


Kinh văn: i#£4S,tff. m?†Ðf SE, H4 EHHZA. ấ 
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Phiên Âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Như Phật Thế Tôn, vị ngã 
đẳng bối. Tuyên thuyết nhân duyên, cập dữ tự nhiên. Chư hòa hợp 
tướng, dữ bất hòa hợp. Tâm do vị khai. Nhi kim cánh văn, kiến kiến phi 
kiến, trọng tăng mê muội. 

Việt dịch: A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Như Phật Thế tôn vì 
chúng con giảng nói về nhân duyên, tự nhiên và các tướng hòa hợp và 


chẳng hòa hợp, trong tâm chúng con vẫn còn chưa rõ, mà nay lại nghe 
thấy được cái thấy chẳng phải là tánh thấy, con càng thêm mê muội.” 


Giảng: A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Như Phật Thế tôn vì chúng con 
giảng nói. Kính bạch Đức Phật, Ngài đã vì chúng con, hàng Thanh văn, và vì 
hàng Duyên giác mà giảng giải về nhân duyên, tự nhiên và các tướng hòa hợp 
và chẳng hòa hợp- các hiện tượng mà không hòa hợp và thống nhất cùng với 
nhau. Trong tâm chúng con vẫn còn chưa rõ. Kính bạch Đức Phật, sau khi 
nghe giảng giải, chúng con vẫn chưa giác ngộ. Chúng con vẫn không hiểu 
được. 


Tâm chúng con vẫn chưa được khai ngộ. Mà nay lại nghe thấy được cái thấy 
chẳng phải là tánh thấy, con càng thêm mê muội.” A-nan lại chất vấn Đức Phật 
một lần nữa. A-nan nói rằng cách diễn đạt giáo lý trên đã khiến cho mình càng 
tăng thêm sự tối tăm mờ mịt, khó hiểu trong tâm. A-nan cũng như những người 
đã nhiều lần nghe giảng kinh kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi mà vẫn nói: “Đoạn nầy 
nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu chút nào. Tôi đã nghe giảng suốt mấy ngày nay, 
càng nghe càng thấy trở nên mờ mịt.” 


Kinh văn: {‡*R§ãñh##ƒ££⁄X4H. Bi #š? H8. 1EEiRE,ZE)RIRIE,/X 


Phiên Âm: Phục nguyện hoằng từ, thí đại tuệ mục. Khai thị ngã đẳng, giác 
tâm minh tịnh. Tác thị ngữ dĩ, bi lệ đảnh lễ, thừa thọ Thánh chỉ. 


Việt dịch: Cúi mong Thế tôn mở rộng lòng từ, ban cho con mắt đại trí huệ, 
chỉ dạy cho chúng con cách giác ngộ tâm tánh sáng suốt và thanh tịnh. 
Nói xong, A-nan buồn khóc rồi đảnh lễ, vâng nhận thánh chỉ. 


Giảng: Cúi mong Thế tôn mở rộng lòng từ. Con quỳ trước Thế tôn và mong 
Ngài mở rộng lòng đại từ bi ban cho con mắt đại trí huệ. Ban cho chúng con 
Phật nhãn. Chỉ dạy cho chúng con cách giác ngộ tâm tánh sáng suốt và thanh 
tịnh. Bạch Đức Thế tôn, cúi mong Ngài giảng giải về tâm giác ngộ với thể tánh 
thanh tịnh cho hàng Nhị thừa, Thanh văn, Duyên giác chúng con.” 

Nói xong- đến lúc nầy, A-nan thực là bối rối. Thế nên khi nói xong, quý vị biết 
A-nan như thế nào không? A-nan buồn khóc rồi đảnh lễ. A-nan khóc. A-nan sử 
dụng đến ngón nghề của trẻ con là đứng khóc trước mặt Đức Phật, và A-nan 
vừa khóc vừa dập đầu cúi lạy giống như trẻ thơ bị lấy mất đi phần sữa nên 
khóc la nhìn mẹ nó đòi cho được sữa. Thỉnh cầu được nghe pháp cũng giống 
như đòi được uống sữa. Vâng nhận thánh chỉ. A-nan trông chờ Đức Phật Thích 


Ca Mâu Ni ban cho mình chút pháp nhũ để thỏa lòng cơn khát và giải trừ tâm 
đang bối rối. 
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Phiên Âm: Nhĩ thời Thế Tôn, lân mẫn A-nan, cập chư đại chúng. Tướng 
dục phu diễn, đại Đà-la-ni, chư tam ma đề, diệu tu hành lộ. 


Việt dịch: Khi ấy Thế tôn thương xót A-nan cùng đại chúng, đang muốn 
chỉ dạy pháp đại tổng trì, con đường tu tam-ma-đề vi diệu. 


Giảng: A-nan khóc lóc van nài Đức Phật xuất định. Đức Phật ra khỏi định để 
giảng giải cho A-nan giáo lý tu đạo, pháp môn tam-ma-đề vi diệu. Khi ấy Thế 
tôn thương xót A-nan. “Khi ấy” là khi A-nan sắp chết khát và mong có sữa để 
uống. Đó là khi sự bối rối của A-nan quá cao độ nên A-nan cố mong tìm kiếm 
cho được sự hóa giải. Đó là khi A-nan khóc lóc và cúi xuống đảnh lễ. Cơ bản là 
Đức Phật vốn có sẵn tâm đại từ bi, nên khi thấy A-nan khóc lóc van nài, Đức 
Phật lại phát khởi tâm đại từ bi một lần nữa, Ngài mong được giảng giải giáo lý 
ngay cho A-nan. 

Vì A-nan là người em họ thương yêu của Đức Phật, dường như ở đây Đức Phật 
bày tỏ lòng thương yêu và che chở đặc biệt đối với A-nan. Cùng cả đại chúng. 
Tuy nhiên, Đức Phật làm việc ấy không phải chỉ vì A-nan, mà vì lợi lạc cho 
nhiều người trong đại chúng—- Ngài đang muốn chỉ dạy pháp đại tổng trì, con 
đường tu tam-ma-đề vi diệu. 


Trong tiếng Phạn, chữ đà-la-ni có nghĩa là thần chú. Có lọai đà-la-ni gồm nhiều 
chữ, như thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thần chú Phật đảnh tôn thắng. Có lọai 
đà-la-ni gồm ít chữ, như thần chú Lục tự đại minh. Có khi dùng chữ man-tra. 
Có khi dùng chữ đà-la-ni. Khi dùng chữ đà-la-ni, thì có nghĩa là “tổng trì.” 
Nghĩa là “Tổng nhất thiết pháp, trì vô lượng nghĩa.” 


Tất cả các pháp đều bao hàm trong man-tra. Vô lượng diệu nghĩa đều xuất 
sinh từ man-tra. Đây là một cách giải thích. Tôi còn có một cách giải thích 
khác. “Tổng trì” có nghĩa là giữ cho ba nghiệp thân khẩu ý được hòan toàn 
thanh tịnh. Tam vô lậu học giới, định, huệ được thọ trì. Đại đà-la-ni khác với 
tiểu đà-la-ni. Tiểu đà-la-ni là những câu chú nhỏ, công năng của nó không lớn 
lắm. Điều đang nói đây là đại đà-la-ni. “Tam-ma -đề ” là định . A-nan muốn tu 
tập pháp môn đại tổng trì tam-ma-đề vi diệu. Nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
sắp sửa giảng bày diệu pháp. 
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Phiên Âm: Phật cáo A-nan: Nhữ tuy cường kí, đãn ích đa văn. Ư xa ma 
tha, vi mật quán chiếu, tâm do vị liễu. Nhữ kim đế thính, ngô kim vi nhữ, 
phân biệt khai thị. 


Việt dịch: Bèn bảo A-nan: “Ông tuy nhớ giỏi, chỉ có ích cho việc học 
rộng. Đối với sự quán chiếu vi diệu của pháp xa-ma-tha, tâm ông còn 
chưa rõ. Nay ông hãy lắng nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông phân biệt khai thị.” 


Giảng: Đức Phật đưa ra vấn đề. Ngài báo trước những điều sẽ giảng giải cho A- 
nan. Bèn bảo A-nan: “Ông tuy nhớ giỏi, chỉ có ích cho việc học rộng. Trí nhớ 
của ông rất giỏi, ông học rất rộng nhờ vận dụng trí nhớ ấy. Sự việc gì đã đi qua 
trước mắt ông là ông không thể nào quên được. Nhưng trí nhớ ấy chỉ giúp ông 
trong việc học, trong việc khai mở trí huệ thông qua cái nghe. 


“Đối với sự quán chiếu vi diệu của pháp xa-ma-tha, tâm ông còn chưa rõ.” “Xa- 
ma-tha ” là giáo pháp quán chiếu vi mật. Nhưng tâm ông vẫn chưa được hiểu. 
Ông vẫn chưa nhận ra được chút nào cả. Nay ông hãy lắng nghe kỹ, Như Lai 
sẽ vì ông phân biệt khai thị. Nay ông phải đặc biệt chú ý lắng nghe khi Như Lai 
vì ông giảng nói từng điểm, từng phần một. A-nan, đừng khóc nữa. Hãy yên 
tâm. Như Lai sẽ dạy cho ông. Như Lai sẽ giảng giải cho ông ngay. Đừng buồn.” 


Kinh văn: R72 Bãi. 
Phiên Âm: Diệc lệnh tương lai, chư hữu lậu giả, hoạch Bồ-đề quả. 


Việt dịch: Cũng là giúp cho hàng hữu lậu trong tương lai chứng được quả 
Vị bồ-đề. 

Giảng: “Cũng là giúp cho hàng hữu lậu trong tương lai.” “Hàng hữu lậu trong 
tương lai” bao gồm cả chúng ta, những người đang ngồi học trong pháp hội 
nầy. Chúng ta bây giờ chính là “Hàng hữu lậu trong tương lai” được đề cập lúc 
ấy. Ai cũng phải trải qua quá trình “hữu lậu” trước khi được công nhận là chứng 
được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. “Hữu lậu” có nghĩa là những điều sai 
lầm. 

Chẳng hạn, nếu có ai thích uống rượu, người ấy được gọi là tửu lậu, nếu có ai 
thích hút thuốc, người ấy được gọi là yên lậu, nếu có ai thích ăn ngon, người ấy 
được gọi là thực lậu, nếu có ai thích mặc đẹp, người ấy được gọi là y lậu. Nếu 


những ví dụ nầy chưa được rõ ràng, tôi sẽ nói theo cách khác. Nói chung, bất 
luận quý vị thích cái gì nhất thì đó gọi là lậu. Quý vị sẽ có ý kiến: “Tôi thích ngồi 
thiên nhất, nên được gọi là thiền lậu chăng?” 

Điều ấy khác hẳn. Thiền định giúp quý vị hướng thượng. Khi tôi nói đến cái gì 
quý vị thích nhất, đó là những thứ gì làm quý vị chìm đắm. Nếu quý vị thích 
những thứ khiến mình bị chìm đắm, thì đó gọi là lậu. Hữu lậu không chỉ có 
nghĩa là những việc quý vị đã làm trong quá khứ. Nếu có một vọng niệm cứ 
khuấy động trong tâm, quý vị nghĩ rằng “ta vốn đã có sai lầm như vậy, nay ta 
đã thay đổi, nhưng ta vẫn nghĩ về nó và muốn tái phạm lại.” Đó là một ý tưởng 
hữu lậu. Nên nó thật là mãnh liệt. Lúc ấy quý vị chỉ biết để mặc cho vọng niệm 
khuấy động tâm mình, và quý vị sẽ bị chìm đắm. Còn nếu tâm quý vị bất động, 
thì quý vị sẽ được thăng hoa. 


Quả vị thứ nhất, thứ hai, và thứ ba của hàng A-la-hán chưa được gọi là vô lậu, 
khi chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán rồi mới được gọi là vô lậu. Bây 
giờ Đức Phật nói để khiến cho mọi người còn trong hàng hữu lậu chứng được 
quả vị bồ-đề. Làm sao để chứng được quả vị bồ-đề? Quý vị cần phải đạt được 
vô lậu. Nếu quý vị còn hữu lậu, thì không thể nào mong chứng được quả vị bồ- 
đề. Quý vị có muốn thử chẳng? Quý vị đã là kẻ hữu lậu vì quý vị đã thử từ vô 
thuỷ đến nay rồi. 

Thế nên đừng tiếp tục mê mờ nữa. Đừng hành xử như thể chưa từng bao giờ 
nghe tôi giảng, rồi cho rằng: “Có lẽ Sư phụ chẳng đề cập đến sai trái của mình. 
Ở đây có rất nhiều người nên chắc chắn sư phụ nói về một người nào đó. Lỗi 
lầm nhỏ nhặt của mình đâu có vấn đề gì nghiêm trọng. Ta còn yêu thích thói 
quen ấy và chưa muốn từ bỏ nó. Sao vậy? Vì sư phụ chưa đề cập đến mình. 
Có lẽ sư phụ nói đến người nào khác.” 


Nhưng quý vị không nên tự mình làm trò ngu xuẩn, vì quý vị sẽ đánh mất cơ 
hội thành Phật. Từ vô thuỷ đến nay, quý vị đã trôi lăn sinh tử trong cõi ta-bà 
nầy, sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, lang thang mãi không thấy lối quay và. 
Thật là điên đảo. Nay quý vị đã gặp được Phật pháp, quý vị nên nhanh chóng 
quay đầu, dũng mãnh và tinh tấn thức tỉnh. Đừng tiếp tục rong ruổi lang thang 
mà quên đường về. 
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Phiên Âm: A-nan! Nhất thiết chúng sanh, luân-hồi thế gian. Do nhị điên 
đảo, phân biệt kiến vọng. Đương xứ phát sanh, đương nghiệp luân 
chuyển. 


Việt dịch: A-nan, tất cả chúng sinh luân hồi trong thế gian, là do hai thứ 
vọng kiến điên đảo phân biệt, ngay đó phát sinh, ngay đó mà nghiệp luân 
chuyển. 


Giảng: Ngay khi đọc xong đoạn kinh văn nầy, quý vị sẽ khiếp sợ ngay. Quý vị 
sẽ bị sửng sốt. A-nan, tất cả chúng sinh luân hồi trong thế gian. Đức Phật gọi 
A-nan và nói: “Tất cả mọi chúng sinh trong thế giới nầy trôi lăn trong vòng sinh 
tử, lưu chuyển sống chết. Họ quay như bánh xe, có khi họ sinh ở cõi trời, có 
khi đoạ vào địa ngục. Có khi họ thành A-tu-la, có khi họ làm người, có khi họ 
làm súc sanh, có khi họ làm quỷ đói. 


Bánh xe quay mãi trong lục đạo luân hồi không bao giờ ngưng nghỉ là do hai 
thứ vọng kiến điên đảo phân biệt. Bánh xe luân hồi sinh tử ấy được xoay 
chuyển bởi hai thứ điên đảo do thức tâm phân biệt và khởi tà kiến. Những tà 
kiến nầy xuất phát từ biệt nghiệp và cộng nghiệp. Ngay đó phát sinh— bất kỳ lúc 
nào, bất kỳ ở đâu, khi mà những tà kiến nầy sinh khởi — thì ngay đó mà nghiệp 
luân chuyển. 

Bất kỳ cái gì được xem hư vọng có nghĩa là nó không chân thật. “Tà kiến” 
nghĩa là sao? Nếu chúng ta có sự hiểu biết chân chính, thì núi sông đất liền, 
nhà cửa, lầu các... đều chẳng hiện hữu. “Đó là biểu hiện của thực tại, thế thì, vì 
vốn xưa nay chẳng có vật gì cả, vậy tôi sẽ sống ở đâu?” - Quý vị sẽ hỏi— Đừng 
bận tâm! Quý vị vẫn sống trong nhà đó thôi! “Bất kỳ lúc nào những tà kiến ấy 
phát khởi, vòng luân hồi sinh tử liền theo nghiệp luân chuyển ngay.” 


Nghĩa là quý vị nhận ngay quả báo tương ưng với những việc quán chiếu đã 
tạo — cả biệt nghiệp lẫn cộng nghiệp. Nếu quý vị làm việc thiện, sống đạo đức, 
thì quý vị sẽ được sinh ở cõi trời. Nếu quý vị gây tội ác, quý vị sẽ bị đoạ vào địa 
ngục. Bất kỳ quý vị đã tạo nghiệp gì, nó đều dẫn đến một quả báo tương xứng 
mà quý vị phải trải qua. Trong bất kỳ nơi nào, dù quý vị có tạo một nghiệp cá 
nhân riêng biệt, thì quý vị sẽ phải chịu quả bảo tương ứng trong vòng sinh tử 
luân hồi. Phật pháp rất là vi diệu. 


Những ai ở trong Phật pháp có thể chưa nhận biết được sự lợi lạc của Phật 
pháp đối với mình. Những ai chưa phải là người Phật tử cũng sẽ không tìm 
thấy được điều gì sai trái khi chưa thâm nhập Phật pháp. Nhưng trong đạo 
Phật, một mảy may việc thiện hoặc mảy may việc ác mà quý vị tạo nên đều có 
quả báo, và quả báo ấy không bao giờ sai sót dù chỉ bằng một mảy lông. * * * 
Phật giáo hòan toàn tự do và bình đẳng. Tuyệt đối không thiên vị. Tại sao nói 
không thiên vị? Vì hết thảy mọi loài chúng sinh, từ loài ngạ quỷ cho đến chúng 
sinh trong địa ngục, đều có thể thành Phật nếu họ phát tâm tu đạo. Ngay cả 


những người xấu ác nhất cũng có thể thành Phật. Ngay cả những loài vật ác 
nhất cũng có thể thành Phật. Ngoại đạo nói rằng người cực ác thì luôn luôn là 
kẻ ác và chẳng có cách nào độ họ được cả. 


Nhưng vào đời Minh, có con hổ đã lạy Đại sư Liên Trì xin làm đệ tử và xin 
được hộ vệ cho Ngài. Bất kỳ Đại sư Liên Trì đi đâu, hổ đều đi theo. Không ai sợ 
Đại sư Liên Trì, nhưng khi thấy dáng hổ, mọi người đều tránh xa. Họ vừa thấy 
bóng hổ là bỏ chạy và la “Hổ đến! rồi tìm chỗ ẩn náu. Chư tăng đều phải khất 
thực để sống. Đại sư Liên Trì cũng như vậy. Ngài cũng phải đi khất thực. Khi 
nào Ngài không còn gì để dùng, Ngài bảo đệ tử hổ đi khất thực. Quý vị sẽ hỏi: 
“Nhưng mọi người ai cũng sợ hổ, ai dám mang vật phẩm đến cúng dường?” 


Quý vị hỏi rất đúng, nhưng Đại sư Liên Trì đã dạy con hổ này phải hiền từ 
không được hại người. Thế nên sau thời gian dài, ai cũng biết con hổ nầy là 
một con hổ hiền lành, không ai còn sợ nó nữa. Lại nữa, Đại sư Liên Trì lại dạy 
nó khi đi vào trong làng thì phải quay lưng lại mà đi, thế nên ban đầu người ta 
không sợ hãi khi thấy cái đuôi hổ hơn là thấy cái đầu. Lại nữa, các đệ tử của 
Đại sư Liên Trì đều công nhận “pháp lữ hổ” của mình đã đến. 

Người đã quy y trước thì xem hổ là “sư đệ hổ”, người quy y sau thì xem hổ là 
'sư huynh hổ”. Khi hổ đến, ai cũng tìm cách cúng dường. Người nầy cúng 3 đô- 
la, người kia cúng 5 đô-la, người cúng 8 đô-la, người cúng 10 đô-la. Sau khi 
đã lần lượt khất thực khắp mọi nhà, thầy trò cũng vừa đủ thực phẩm để dùng 
suốt một năm. Thế nên mặc dù hổ là loài rất dữ, nhưng cũng biết quy y và hộ 
trì Tam bảo. Nó không hẳn là ác lắm, và trong tương lai, nó sẽ được thành 
Phật. 


Đây là một ví dụ về sự bình đẳng trong Phật pháp. Phật pháp cũng rất tự do. 
Việc thiện ác do quý vị làm là quyền của quý vị; không ai ngăn cấm quý vị 
được cả. Không ai bảo quý vị phải tuyệt đối làm điều thiện và không được làm 
việc ác cả. Tôi chỉ có thể khuyến khích quý vị không nên làm điều ác, nhưng 
nếu quý vị dứt khóat làm ác thì tôi cũng chẳng thể nào làm một nhà tù riêng để 
giam những đệ tử tôi không nghe lời dạy. Chẳng có luật lệ nào như vậy trong 
Phật pháp cả. Không có chuyện bắt người ta vào tù để khiến họ phải cải tạo 
tâm tính cả. 


Kinh văn: li. —7#jÑÑ#JI=H. —Zj# l2. 


Phiên Âm: Vân hà nhị kiến? Nhất giả chúng sanh, biệt nghiệp vọng kiến. 
Nhị giả chúng sanh, đồng phần vọng kiến. 


Việt dịch: Thế nào là hai thứ vọng kiến? Một là biệt nghiệp vọng kiến của 
chúng sinh. Hai là đồng phận vọng kiến của chúng sinh. 

Giảng: Hai thứ vọng kiến nói trên khiến cho mọi loài chúng sinh phải trôi lăn 
luân hồi sinh tử trong lục đạo. Sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh. Sống chết 
không hề gián đoạn. Vòng luân hồi sinh tử không bao giờ dứt hẳn. Do vì các 
thứ vọng kiến nầy sai sử con người phải trôi lăn trong vòng sống chất. Thế nào 
là hai thứ vọng kiến? Một là biệt nghiệp vọng kiến của chúng sinh. 


Có thể gọi vọng kiến do nghiệp riêng của từng chúng sinh và vọng kiến đồng 
phận còn được gọi là vọng kiến do cộng nghiệp. Biệt nghiệp là những gì khiến 
cho quý vị khác hẳn với mọi người. Đó là nghiệp riêng của chính quý vị, không 
giông như nghiệp của những người khác. “Biệt nghiệp vọng kiến” có nghĩa là 
QUÝ Vị có riêng quan niệm và cách hành xử riêng biệt, nên nghiệp quý vị tạo 
tác cũng riêng biệt đối với quý vị. 

Biệt nghiệp vọng kiến của con người khiến cho họ “kiêu kỳ lập dị”. Có nghĩa là 
họ tự thấy mình không giống như những người khác. Họ luôn luôn thấy mình 
khác hơn những người tâm thường. Và nghiệp họ tạo ra cũng rất đặc biệt. Sao 
vậy? Vì ai cũng muốn mình là “đệ nhất”. Ai cũng muốn mình đứng đầu cả. Là 
vì nghiệp của mỗi người đều khác biệt nhau. 

Đây cũng là một thứ vọng kiến. Biểu hiện sự kiêu kỳ lập dị đều là những ví dụ 
cho vọng kiến. Nó cũng là biểu hiện của vọng tưởng, vọng nghiệp, tà hạnh. 
Biệt nghiệp mà có đều được tạo ra từ tâm vọng tưởng- vọng tưởng có một bản 
ngã. Càng cao càng tốt. Con người tự gán cho mình một dạng đặc biệt, và 
nghiệp riêng là kết quả từ đó. Hai là đồng phận vọng kiến của chúng sinh. 


Đồng phận là những gì giống như mọi người khác. Còn được gọi là “cộng 
nghiệp,” gồm những hiện tượng như thiên tai, hạn hán, đói khát, chiến tranh. 
Trời tối, động đất khiến vô số người bị chết, hằng trăm ngàn, hoặc triệu ngay cả 
đến 10 triệu người chết một lúc ở chỉ một nơi. Đó là “cộng nghiệp.” “Đồng phận 
vọng kiến” là vọng kiến tạo ra loại cộng nghiệp nầy. 


Vì chúng sinh mê mờ xem vật là mình và nhận giặc làm con, tạo ra Đồng phận 
vọng kiến, có nghĩa là tạo ra cộng nghiệp. Đó là vọng kiến được tạo ra từ vọng 
tưởng. “Kiến” ở đây không nhất thiết có nghĩa là “thấy”, mà có nghĩa là quan 
điểm, quan niệm. Quan niệm chung của nhiều người, quan điểm của mọi người 
đều giống nhau. Vọng tưởng của chúng sinh tạo nên cộng nghiệp nầy. Và thế 
nên họ phải chịu quả báo sai lầm. Nên nói khởi vọng tưởng, tạo vọng nghiệp, 
và phải chịu quả báo. Xưa nay họ vốn không hiểu, đó là cách họ tạo ra nghiệp. 


Một khi đã tạo nghiệp rồi thì phải chịu quả báo. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe về 
quả báo do cộng nghiệp. Ở Trung Hoa vào năm Dân Quốc thứ 33 (1944), tỉnh 
Hà Nam trải qua một trận hạn hán. Không những trời không mưa, mà còn xuất 
hiện từng đàn châu chấu. Mỗi khi nó đến là bầu trời trở nên tối tăm. Mỗi con 
châu chấu dài khoảng 3-4 inches . Nó bay trên trời, chẳng làm gì cả, chỉ ăn cây 
cỏ ngoài đồng. Nó bổ nhào xuống và ăn sạch những chồi non, bất kể loại cây 
gì đang mọc. Đám châu chấu thật hung tợn. Nó đến từng đàn, che kín cả bầu 
trời, đất trời trở nên tối tăm. 

Chỉ một cái lưới bắt bướm, với một cú vớt nhẹ là người ta bắt được rất nhiều 
châu chấu. Họ mang về nhà để ăn, vì lúc ấy chẳng có chút thực phẩm nào cả, 
họ đành phải ăn châu chấu. Châu chấu phá hại mùa màng, thế nên người ta ăn 
châu chấu. Phần nhiều, Phật nhãn của trẻ con dễ khai mở hơn, vào lúc ấy, 
nhiều đứa trẻ thấy không biết vì sao mà có quá nhiều châu chấu trên trời. 
Chúng nó thấy có một ông già trên không trung với râu tóc bạc phơ, miệng ông 
đang phun ra châu chấu. 


Không biết cách nào để tính thử xem một lần ông phun ra thì có bao nhiêu con 
châu chấu rơi xuống đất. Dày hơn cả gót chân—- không những chỉ một nơi mà 
khắp trong vòng bán kính vài trăm dặm. Quý vị không cho sự kiện nầy lạ kỳ 
hay sao? Đây thực là ví dụ cho cộng nghiệp, cho vọng kiến đồng phận. Người 
ta bắt châu chấu đem về nhà nấu ăn, nhưng khi dọn lên bàn để ăn, thì chúng 
biến thành phân người. Châu chấu tự hóa thành phân người. 


Nó không đợi đến khi người ăn xong mới biến thành phân. Không lạ kỳ hay 
sao? Dù người ta có đói bao nhiêu chăng nữa, họ cũng không thể nào ăn phân 
của chính mình. Nghiệp chướng của họ như vậy đó. Kinh khủng như vậy đó. 
Việc ấy làm sao chẳng phải do vọng kiến? Người ta lánh nạn từ Hà Nam sang 
Tràng An, kinh đô về hướng Tây, khoảng cách chừng hơn 800 dặm. Hằng 
ngày số người chết đói trên đường nhiều không thể nào tính được. Khi người 
chất vì đói, càng đói họ càng cười. Họ chết cười trên đường. Thế nên tôi nói 
chết đói không có gì là xấu. 

Đó là những gì đã xảy ra ở Trung Hoa vào năm Dân Quốc thứ 33. Không chỉ 
một người, mà nhiều người đã kể cho tôi nghe chuyện ấy. Tôi không chứng 
kiến chuyện ấy một mình, còn có nhiều Pháp sư đã chứng kiến và kể lại, họ là 
những người đã có mặt trong thời gian đó và chịu đựng trận đói kinh hòang. 
Tôi không hỏi các vị lúc ấy có ăn châu chấu hay không, thế nên bây giờ quý vị 
cũng đừng hỏi tôi chuyện ấy làm gì. 


Kinh văn: zs†2¡ 357. hitintHfD]A HS S.,&BNfE%. 7B 
t5, 


Phiên Âm: Vân hà danh vi biệt nghiệp vọng kiến? A-nan! Như thế gian 
nhân, mục hữu xích sảnh, dạ kiến đăng quang. Biệt hữu viên ảnh, ngũ sắc 
trọng điệp. 


Việt dịch: Thế nào gọi là biệt nghiệp vọng kiến? A-nan, như người thế 
gian bị bệnh nhặm mắt, ban đêm nhìn đèn sáng, riêng thấy quanh đèn có 
vòng tròn năm màu bao phủ. 

Giảng: Phần trên tôi đã giải thích tổng quát biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận 
vọng kiến. Bây giờ Đức Phật sắp sửa giải thích chỉ tiết về biệt nghiệp vọng kiến. 
“Thế nào gọi là biệt nghiệp vọng kiến? A-nan, như người thế gian, giống như 
mọi người đang sống trên đời, bị bệnh nhặm mắt. Tức là bị một lớp màng màu 
đỏ phát sinh và bao phủ lấy tròng mắt, nên ban đêm nhìn đèn sáng, riêng thấy 
quanh đèn có nhiều lớp vòng tròn năm màu bao phủ.” 


Biệt nghiệp khiến cho con người đặc biệt khác hẳn với những người chung 
quanh. Vì dạng người trong ví dụ của Đức Phật muốn bày tỏ tính kiêu kỳ lập dị 
của mình, họ đã thọ nhận quả báo không giống như mọi người chung quanh. 
Mắt của người nầy bị bệnh, nên khi nhìn thấy đèn, ánh sáng bị biển đổi, nó 
phát ra những quầng sáng. Bao quanh đèn là một vòng tròn ngũ sắc- vàng, 
đỏ, xanh, trắng, đen—- các màu sắc rất đẹp. “Trùng điệp- nhiều lớp” có nghĩa là 
không phải chỉ có năm màu, mà có hàng ngàn màu tím, hàng ngàn màu đỏ, 
những màu ấy quý vị chưa từng thấy bao giờ. 


Quý vị cho rằng những màu và các vòng ngũ sắc ấy có thật hay hư giả? Chẳng 
hạn, vốn không có vấn đề gì đối với con mắt của mọi người cả, nhưng con 
người lại tạo nên vấn đề. Vấn đề gì? Họ thấy không rõ. Họ phát khởi vọng kiến. 
Họ nhìn bức tường và thấy nó biến thành vô số màu- thấy năm màu rồi biến 
thành trắng đục. Làm sao tôi biết được chuyện ấy? Có lần tôi gặp một người có 
lẽ đã dùng LSD hay một thứ ma tuý nào khác không rõ, nhưng anh ta cứ nhìn 
vào tường rồi cười ha hả thật lớn tiếng không dứt. Tôi hỏi anh ta: “Sao anh lại 
cười như vậy?” 


“Nhìn kìa!” Anh ta đáp. “Vô số màu sắc! Ồ! nhiều màu rất đẹp!” Bây giờ chắc 
quý vị biết anh ta cũng giống như trường hợp người bị nhặm mắt rồi chứ? 


Cơ bản là mắt vốn chẳng có gì sai lầm cả, người anh ta đã dùng ma tuý hoặc 
thuốc kích thích nên chính anh ta điên đảo đến nỗi khi nhìn vào tường thì thấy 
nó quần quại trong vô số màu sắc. Nhưng anh ta thấy loại màu sắc khác. Ai 
không dùng thuốc nầy sẽ cho rằng anh ta nằm mơ và nói nhảm. Mắt anh ta 


vốn chẳng có bệnh gì, chính anh ta gây ra vấn đề nầy. Bây giờ Đức Phật giải 
thích câu hỏi nầy chỉ tiết hơn. 


Kinh văn: ]2ã<I,It#EHRIFIBIIEIX. 3 ZJ#,SŠMNŒ, 


Phiên Âm: Ư ý vân hà? Thử dạ đăng minh, sở hiện viên quang. Vi thị 
đăng sắc, vi đương kiến sắc. 


Việt dịch: Ý ông nghĩ sao? Đèn sáng ban đêm nầy hiện ra quầng sáng, đó 
là màu sắc của đèn hay là màu sắc của cái thấy? 

Giảng: Ý ông nghĩ sao? Ý kiến của ông về vấn đề nầy như thế nào? Đèn sáng 
ban đêm nầy hiện ra quầng sáng, đó là màu sắc của đèn hay là màu sắc của 
cái thấy? Quầng sáng phát ra quanh đèn ấy là gì? Trong từng vòng ngũ sắc 
ấy, màu sắc phát ra từ đèn hay phát ra từ cái thấy? A-nan, nói nhanh! 


Kinh văn: JJf,ItỞ#@4,RI3ES A.IElli. ïmItIRBIZRESzxf®. SZB,ñ 
EkE. RI% 2A SIRI2Z 225 nS. 


Phiên Âm: A-nan! Thử nhược đăng sắc, tắc phi sảnh nhân, hà bất đồng 
kiến. Nhi thử viên ảnh, duy sảnh chi quán. Nhược thị kiến sắc, kiến dĩ 
thành sắc. Tắc bỉ sảnh nhân, kiến viên ảnh giả, danh vi hà đẳng? 


Việt dịch: A-nan, nếu màu sắc nầy là của ngọn đèn, thì người không bị 
nhặm mắt sao chẳng cùng thấy, mà quầng sáng ấy chỉ riêng người nhặm 
mắt mới thấy? Nếu đó là màu sắc của cái thấy, thì cái thấy đã thành màu 
sắc, còn người nhặm mắt kia thấy quầng sáng thì gọi là gì? 

Giảng: Ở đây Thế tôn lại hỏi A-nan câu khác: “A-nan, nếu màu sắc nầy là của 
ngọn đèn- nếu ông nói quầng sáng với vô số vòng ngũ sắc kia là phát ra từ 
đèn— thì người không bị nhặm mắt sao chẳng cùng thấy, mà quầng sáng ấy chỉ 
riêng người nhặm mắt mới thấy? “Người không bị nhặm mắt” là chỉ cho Đức 
Phật và các Bồ-tát. Người bị nhặm mắt là chỉ cho hàng chúng sinh. Đèn là biểu 
tượng cho chân lý. Khi Đức Phật và Bồ-tát nhìn, các Ngài thấy chân lý. 


Khi chúng sinh nhìn, thì thấy quầng sáng. Chúng sinh vẫn thấy được đèn, 
nhưng nhìn thấy luôn chung quanh đèn có những quầng sáng với vô số vòng 
tròn ngũ sắc. Đó là những gì hàng phàm phu và các loài chúng sinh thấy được. 
Năm màu biểu tượng cho ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 


Nếu đó là màu sắc của cái thấy, thì cái thấy đã thành màu sắc, còn người 
nhặm mắt kia thấy quầng sáng thì gọi là gì? 


Kinh văn: #2XñJ$t,2It|RBISZRf4G5I2ä. RI2f2iP?ltEJLZE2[RIE/H., ñ R71 
“JIE3ERRIR. hi H SIRIZ. 


Phiên Âm: Phục thứ A-nan, nhược thử viên ảnh, ly đăng biệt hữu. Tắc 
hợp bàng quán, bình trướng kỷ diên, hữu viên ảnh xuất. Ly kiến biệt hữu, 
ưng phi nhãn chúc. Vân hà sảnh nhân, mục kiến viên ảnh? 


Việt dịch: Lại nữa A-nan! Nếu quầng sáng nầy rời đèn mà có, thì khi nhìn 
những vật chung quanh như bình phong, ghế, màn, cũng thấy quầng 
sáng hiện ra. Nếu rời cái thấy mà có quầng sáng, thì lẽ ra chẳng phải mắt 
thấy. Tại sao người nhặm mắt mới thấy quầng sáng? 

Giảng: Lại nữa A-nan! Nếu quầng sáng nầy rời đèn mà có: Nếu quầng sáng 
ngũ sắc hòan toàn không do ngọn đèn mà có, thì khi người ta nhìn các vật 
khác trong phòng như bình phong, ghế, màn, thì cũng thấy quầng sáng hiện 
ra. Nhưng thực sự họ chẳng thấy cái gì chung quanh các đồ vật ấy cả. Thế nên 
phải chăng quầng sáng ấy hòan toàn không do ngọn đèn mà có? Nếu rời cái 
thấy mà có quầng sáng, thì lẽ ra chẳng phải mắt thấy. 


Nếu quý vị muốn tranh luận và cho rằng quầng sáng ấy hòan toàn do ngọn 
đèn mà có, thì lẽ ra nó chẳng dính dáng gì với con mắt. Tại sao người nhặm 
mắt mới thấy quầng sáng? 

Con mắt, mặc dù nó bị mờ và bị bệnh nhặm, cũng vẫn là phương tiện để nhìn 
thấy được quầng sáng. Vì quầng sáng chính là do mắt nhặm mà nhìn ra, sao 
ông lại nói quầng sáng ấy hòan toàn không do cái thấy mà có? 


Kinh văn: #4,“ 6, HH RZo RUN NÊN 17No XE IÊP hi 
R. fẦ.EiEiZFISZER. 


Phiên Âm: Thị cố đương tri, sắc thật tại đăng, kiến bệnh vi ảnh. Ảnh kiến 
câu sảnh, kiến sảnh phi bệnh. Chung bất ưng ngôn, thị đăng thị kiến. Ư 
thị trung hữu, phi đăng phi kiến. 

Việt dịch: Thế nên phải biết, màu sắc thực là do tại đèn, và cái thấy do 
bệnh nhặm nên nhìn ra quầng sáng; quầng sáng và cái thấy đều do mắt 
bị nhặm, chứ cái nhận biết mắt bị nhặm kia thì không bệnh. Rốt ráo chẳng 


nên nói quầng sáng kia là đèn hay là cái thấy, hoặc trong đó chẳng phải 
đèn cũng chẳng phải cái thấy. 


Giảng: Thế nên phải biết — A-nan, ông phải nên nhìn kỹ điều nầy-màu sắc thực 
là do tại đèn. Khi một người có con mắt thanh tịnh nhìn vào bóng đèn, họ chỉ 
thấy ánh sáng đèn, họ không thấy quầng sáng. Và cái thấy do bệnh nhặm nên 
nhìn ra quầng sáng. 


Thế nên quầng sáng là do vì có vòng tròn ngũ sắc trong mắt người. Cái thấy 
của con người bị bệnh nên nhìn thấy quầng sáng chung quanh đèn khi họ nhìn 
thấy đèn. Bởi “màu sắc thực là do tại đèn,” nên ông không thể nói quầng sáng 
là tách khỏi đèn mà có hoặc nó chỉ do mắt mà có. Bởi “cái thấy do bệnh nhặm 
nên nhìn ra quầng sáng,” nên ông không thể nói quầng sáng là tách khỏi cái 
thấy mà có hoặc nó chỉ do đèn mà có. Quầng sáng và cái thấy đều do mắt bị 
nhặm. 

“Cái thấy” nói ở đây là cái thấy sai lầm. Quầng sáng của đèn và cái thấy sai 
lầm cả hai đều là do mắt bị bệnh nhặm- bị màng đỏ. Chứ cái nhận biết mắt bị 
nhặm kia thì không bị bệnh. Cái nhận biết (thấy) ở đây là chỉ cho tánh thấy 
thanh tịnh có thể thấy được con mắt nhặm (bị màng đỏ) như chư Phật và Bồ- 
tát thấy được chúng sinh. 


Rốt ráo chẳng nên nói quầng sáng kia là đèn hay là cái thấy, hoặc trong đó 
chẳng phải đèn cũng chẳng phải cái thấy. Quý vị không nên khởi chấp trước ở 
đây rồi tìm cách xác định bằng cách quả quyết rằng đó là đèn hoặc là cái thấy. 
Vì màu sắc có được là do đèn và mắt bị nhặm đã tạo ra quầng sáng, nên quý 
vị không thể xác quyết cái nầy hay cái kia là nguyên nhân duy nhất. 

Lại nữa, màu sắc có là do đèn, thế thì chẳng phải đèn không phải là nguyên 
nhân. Quầng sáng là do bệnh nhặm của con mắt thấy đèn, thế thì không thể 
nói rằng cái thấy chẳng dính dáng gì việc nầy. Đức Phật tiếp tục trình bày rất 
thẳng tắt với tấm lòng từ bi chỉ dạy cho A-nan. 


Kinh văn: #I5—H,3ERŠ3F⁄. 1t 55—zZ 1, El Phim R4 TIỆM 
JÈEllR7u. ZH/2FW/,UMRIER. 
Phiên Âm: Như đệ nhị nguyệt, phi thể phi ảnh. Hà dĩ cố? đệ nhị nguyệt 


chi, quán sở thành cố. Chư hữu trí giả, bất ưng thuyết ngôn, thử nê căn 
nguyên. Thị hình phi hình, ly kiến phi kiến. 


Việt dịch: Ví như mặt trăng thứ hai, chẳng phải là thể của mặt trăng (mặt 
trăng chính), cũng chẳng phải là bóng của mặt trăng. Vì sao? Mặt trăng 
thứ hai là do khi dụi mắt mà thấy có. Những người có trí không nên nói 
rằng căn nguyên của cái dụi mắt ấy là có hình tướng hay không hình 
tướng, là rời cái thấy hay chẳng rời cái thấy. 

Giảng: “Ví như mặt trăng thứ hai, chẳng phải là thể của mặt trăng (mặt trăng 
chính), cũng chẳng phải là bóng của mặt trăng. Vì sao? Mặt trăng thứ hai là do 
khi dụi mắt mà thấy có.” “Mặt trăng thứ hai” là dụ cho quầng sáng mà người bị 
nhặm mắt nhìn thấy. Mặt trăng thứ hai chẳng phải là bản thể, cũng như cách 
mà quầng sáng không do chỉ riêng cái thấy tạo ra. 


Cũng chẳng phải mặt trăng thứ hai là bóng mặt trăng như cách quầng sáng 
không chỉ riêng có được do màu sắc của đèn. “Dụi mắt” là dụ cho bệnh nhặm 
của con mắt. Quý vị có thể tự mìmh thử nghiệm nếu thấy ý nghĩa của ví dụ 
chưa được rõ ràng. Hãy dùng ngón tay ấn vào một bên mắt, sẽ khiến cho quý 
vị thấy có hai hình ảnh, thế là quý vị thấy được mặt trăng thứ hai. 


Những người có trí - nếu quý vị dùng trí huệ để nhìn sự kiện nầy, quý vị không 
nên nói rằng căn nguyên của cái dụi mắt ấy là có hình tướng hay không hình 
tướng, là rời cái thấy hay chẳng rời cái thấy.” Cơ bản kết quả do dụi mắt là sai 
từ bước đầu. Dùng nó như là căn cứ để chứng minh thêm nó có hình tướng 
hay không hình tướng chỉ là trên cái sai lầm tạo thêm cái sai lầm. Người trí có 
làm như thế không? 


Kinh văn: I7R“#0nEHfmPR. 22H. ñJ3Z2)7I3EfE2FBR. 


Phiên Âm: Thử diệc như thị, mục sảnh sở thành. Kim dục danh thùy, thị 
đăng thị kiến. Hà huống phân biệt, phi đăng phi kiến. 


Việt dịch: Cũng giống như quầng sáng tạo thành do mắt nhặm. Nay ông 
muốn gọi cái gì là đèn, cái gì là thấy, huống gì phân biệt không phải đèn, 
không phải cái thấy? 

Giảng: Cũng giống như quầng sáng tạo thành do mắt nhặm. Mặt trăng thứ hai 
là không thật. Nó chỉ có do vì dụi tay vào mắt. Quầng sáng không có thật. Nó 
chỉ có vì mắt nhặm. Cả hai thứ trên hòan toàn hư dối. 


Nay ông muốn gọi cái gì là đèn, cái gì là thấy, huống gì phân biệt không phải 
đèn, không phải cái thấy? Nó hòan toàn xuất phát từ mắt nhặm của con người, 
thế nên ông không nên nói rằng nó có là do đèn hoặc là do cái thấy. Nhưng 
quầng sáng chỉ hiện ra chung quanh đèn và chỉ khi người ta dùng mắt để nhìn, 


thế nên ông không thể nói rằng nó chẳng từ đèn mà có hoặc là chẳng từ cái 
thấy mà có. Khởi thuỷ, quầng sáng vốn là đã hòan toàn hư vọng rồi, sao còn 
nguy biện về cái gì là có cái gì là không nữa? 


Kinh văn: Zs‡ÐJ2¡3ãEl22Zlä. BiŠf,IUt]Pf?EMfï87K. rhiẾ]3#Eš7— TẦM. 
IEttXXMRBir5. XHINR—T=H. R#Ê?/$W@ŒẪRRPXmmh, RIIRR—INE 
Bl. si st—#®7=+Hm++z7C. 


Phiên Âm: A-nan! Thử Diêm-phù-đề, trừ đại hải thủy. Trung gian bình lục, 
hữu tam thiên châu. Chánh trung đại châu, Đông Tây quát lượng. Đại 
quốc phàm hữu, nhị thiên tam bách. Kỳ dư tiểu châu, tại chư hải trung. Kỳ 
gian hoặc hữu, tam lưỡng bách quốc. Hoặc nhất hoặc nhị, chí vu tam 
thập, tứ thập ngũ thập. 


Việt dịch: Thế nào gọi là đồng phận vọng kiến? Này A-nan! Cõi Diêm-phù- 
đề nầy trừ biển ra, trong đó đất bằng gồm 3000 châu. Châu lớn ở giữa, 
bao quát từ đông sang tây, có đến 2300 nước lớn. Ngoài ra các châu nhỏ 
nằm trong các biển, trong đó có châu gồm hai trăm ba trăm nước, hoặc 
mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi cho đến năm mươi nước. 


Giảng: Đoạn kinh nầy nói về đồng phận vọng kiến. Biệt nghiệp vọng kiến khiến 
cho mỗi người có một quan niệm khác nhau. Còn đồng phận vọng kiến là mọi 
người đều có cái nhìn hư vọng về cùng một hiện tượng hầu như trong cùng 
một thời gian. Thế nên một quốc gia được dùng cho ví dụ nầy. Thế nào gọi là 
đồng phận vọng kiến? Cái gì được xem là tạo nên đồng phận vọng kiến? 


Này A-nan! Hãy lắng nghe cho kỹ. Như Lai sẽ giảng giải cho ông. Cõi Diêm- 
phù-đề nầy, về phía nam của đại lục nầy, trừ nước biển ra, trong đó đất bằng 
gồm 3000 châu. Bên ngoài biển lớn là đất bằng, chia thành 3000 đại lục. Châu 
lớn ở giữa, bao quát từ đông sang tây. Ở giữa 3000 đại lục nầy là một châu 
lớn, và từ đông, tây, nam, bắc, tính tất cả có đến 2300 nước lớn. Ngoài ra các 
châu nhỏ nằm trong các biển, trong đó có châu gồm hai trăm ba trăm nước, 
hoặc mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi cho đến năm mươi nước. Không thể 
nào xác định được số lượng là bao nhiêu. 


Kinh văn: [##,Z{#Itrn:R—:Iv⁄MHSmBI. IÉ—BlAEIE:ãSfZ. Rlf£/]3jMiS 
+iï#. RãRš—ĐÙJ2#Biđt. stR—HgtRPRNH. Erh7»S#@'t ẪmịkS?1ñftïïi 
o #HMINRESRSESIH. 


Phiên Âm: A-nan! Nhược phục thử trung, hữu nhất tiểu châu, chỉ hữu 
lưỡng quốc. Duy nhất quốc nhân, đồng cảm ác duyên. Tắc bỉ tiểu châu, 
đương độ chúng sanh. Đổ chư nhất thiết, bất tường cảnh giới. Hoặc kiến 
nhị nhật, hoặc kiến lưỡng nguyệt. Kỳ trung nãi chí, vựng thực bội quyết, 
tuệ bột phi lưu. Phụ nhĩ hồng nghê, chủng chủng ác tướng. 


Việt dịch: A-nan, lại nếu trong đó, một châu nhỏ chỉ có hai nước, mà 
riêng người trong một nước cùng chiêu cảm ác duyên, thì tất cả chúng 
sinh trong nước đó đều xem thấy hết thảy cảnh giới không lành; hoặc họ 
thấy 2 mặt trời, hai mặt trăng, cho đến thấy nhiều ác tướng như vựng, 
thích, bội, quyết, tuệ, bột, phi lưu, phụ nhĩ, hồng nghê. 


Giảng: Đức Phật gọi A-nan một lần nữa, “A-nan, lại nếu trong đó, một châu nhỏ 
chỉ có hai nước.” 


Giả sử như châu Diêm-phù-đề là một châu nhỏ, là một đại lục nhỏ, trong đó chỉ 
có hai nước. Mặc dù hai nước nầy đều nằm chung trong một châu, nhưng có 
chung một đường ranh giới giữa hai nước, nên nghiệp báo mà cư dân hiện 
sống trên đó nhận chịu lại khác nhau. “Mà riêng người trong một nước cùng 
chiêu cảm ác duyên.” 


Người trong một nước phải chịu chung một nghiệp báo, và họ cùng chiêu cảm 
ác duyên. “Ác duyên” chỉ cho những hiện tượng có điềm xấu cùng nhiều loại 
thiên tai hoạn nạn— như cuồng phong hoặc mưa đá chẳng hạn. Gần đây ở Mỹ 
có một cơn lốc xoáy cuốn người lên không trung, sát hại chừng vài trăm người. 
Đó là một ví dụ của những hiện tượng có điềm xấu. Đó là nghĩa của “ác 
duyên.” Quý vị thấy đó, trong một nước, có một số người phải chịu quả báo 
xấu, một số người khác lại không. 


Cũng vậy, người dân ở Cựu-kim-sơn (San Francisco) lại không chịu quả báo 
ác duyên của cơn lốc xoáy, và họ không bị khổ nạn ấy. Nhưng ở miền Trung 
tây, nhà cửa bị cuốn bay lên không, cây cối bị bật rễ và bị thổi văng ra xa, còn 
có lụt lội và hoả hoạn. Những thiên tai như thế là rất thường thấy. “Thì tất cả 
chúng sinh trong nước đó đều xem thấy hết thảy cảnh giới không lành.” Họ 
thấy cái gì? 

Đôi khi cây cối biết nói. Cây cối nghe người nói chuyện, và nó hóa thành cây, 
chẳng có người nào quanh đó cả. Đó là một điềm không lành. Trong những sự 
kiện siêu nhiên, có rất nhiều hiện tượng không lành. “Hoặc họ thấy 2 mặt trời.” 
Có khi người trong cùng một nước thấy có hai mặt trời, điềm báo có một sự 
biến động lớn trong nước ấy. Đó là điềm không lành. Có khi nguyên thủ quốc 
gia bị chết hoặc bị ám sát để chiếm đoạt quyền bính. Đó là vì: 


Thiên vô nhị nhật 
Quốc vô nhị quân. 


Một thái dương hệ không thể có hai mặt trời. Đất nước không thể có hai vua. 
Không thể có hai mặt trời trên không trung. Nếu quý vị thấy có hai mặt trời, đó 
là điềm xấu. Hoặc có thể vua này giết hại vua kia. “Hai mặt trăng.” Bất luận đất 
nước đó như thế nào, thì cũng chỉ có một mặt trời và một mặt trăng. Nhưng 
người trong nước nầy thấy có hai mặt trăng xuất hiện. Đó cũng là biểu hiện của 
điềm không lành trong nước sẽ xảy đến trong tương lai. Cho đến thấy nhiều ác 
tướng như vựng, thích, bội quyết, 

Trăng có quầng là sắp có gió 

Nền đất ẩm là sắp có mưa. 

Khi mặt trăng có một quầng sáng bao quanh, như thể nó bị chìm trong nước, 
tức là sắp có một trận bão. Và khi nền nhà bị ẩm ướt thì sẽ có mưa. Vựng là 
chỉ cho hắc khí bao chung quanh mặt trăng. Chỉ nhìn thấy là biết nó gây rắc rối 
cho con người rồi. Nó rất khác thường. Thích là chỉ cho hắc khí u ám bao 
quanh mặt trăng. Ánh trăng không chiếu qua màn đen u ám nầy được, nhưng 
nó không phải là đám mây. 

Bội quyết , luồng khí màu trắng xuất hiện bên cạnh mặt trăng mặt trời gọi là bội, 
có dạng nửa hình tròn nên gọi là quyết, trông giống như đồ trang sức của phụ 
nữ thường đeo ngang thắt lưng. Nói chung, mặt trăng mặt trời vốn chẳng có gì 
bao quanh nó cả. Nếu có vật gì quanh nó, thì đó không phải là điềm lành. Tuệ 
bột là sao chổi. Ánh sáng của sao chổi trải dài một khoảng rất rộng. Vào triều 
đại Tần Thuỷ Hòang Đế Trung Hoa (255-206 ttI.), sao chổi xuất hiện rất thường 
xuyên, như là kết quả, người dân chịu nhiều nỗi khổ cùng cực và tai ương 
trong suốt triều đại đó. 


Phi lưu là sao băng, cũng phóng ra một vệt ánh sáng dài. Dù không dài như 
sao chổi, nhưng nó xuất hiện rất nhanh. Nó giống như lửa chớp; cái nầy biến 
mất rồi cái khác xuất hiện; rồi cái nầy biến mất và cái khác xuất hiện. Sao băng 
phóng qua bầu trời, và đôi khi rơi xuống thành mưa đá, và thiên thạch rơi từ 
trời xuống giống như mưa rào đổ xuống. Lịch sử Trung Quốc có ghi: Bảy lần 
hắc khí bao quanh mặt trăng, Hán Cao Tổ tại Bình Thành, bị nạn Hung nô vây 
hãm. Phụ nhĩ là ác khí khi hiện ra phía trên vầng thái dương gọi là phụ, hiện ra 
phía một bên gọi là nhĩ. 

Hồng nghê là cầu vồng (ráng trời) hiện ra sau cơn mưa. Có người cho rằng cầu 
vồng hiện ra vào buổi sáng được gọi là hồng, cầu vồng hiện ra vào buổi chiều 
được gọi là nghê. Nói chung đó là âm và dương. Nó biểu thị cho trời và đất mất 


thế quân bình. Tuy nhiên, nếu quý vị chuyển hóa được tâm thức mình, nếu 
người dân ở nước ấy tu dưỡng thay đổi tâm tánh, thì mọi sự đều có thể được 
tốt lành. “Nhiều ác tướng” có nghĩa là không chỉ một vài hiện tượng được nêu 
ra ở đây, mà còn rất nhiều hiện tượng lớn nhỏ khác hiện ra. 


Nếu quốc gia thịnh vượng, thì mọi hiện tượng nhỏ nhặt đều là tốt lành. Nếu đất 
nước suy thóai, thì mọi hiện tượng dù nhỏ nhặt đều là không lành. Nếu chỉ một 
người có được phước báo, thì những người còn lại đều được hưởng ánh sáng 
lành ấy. Nếu người dân sống dưới sự dẫn dắt của người thiếu phước báo, thì 
họ phải chịu nhiều đau khổ. Hãy nhìn vào người lãnh đạo quốc gia, tổng thống 
của một nước, nếu ông ta có phước báo, thì người dân sẽ tuân hành theo ông 
ta và đều hưởng được phước báo. Nếu ông ta không có phước báo, thì người 
dân theo ông ta đều phải chịu đau khổ. Nên có thể nói rằng vị nguyên thủ quốc 
gia là phải chịu trách nhiệm về mọi hòan cảnh. 


Kinh văn: {HItEiR, 4#. Äir-R7RfI. 


Phiên Âm: Đãn thử quốc kiến, bỉ quốc chúng sanh. Bổn sở bất kiến, diệc 
phục bất văn. 


Việt dịch: Chỉ có nước nầy thấy, còn chúng sinh nước khác, vốn chẳng 
thấy cũng chẳng nghe. 


Giảng: Hai nước nầy cùng nằm trên một châu lục nhỏ như nhau, lẽ ra phải có 
cùng chung quả báo, nhưng trong một nước thì có xuất hiện các hiện tượng 
không lành biểu hiện cho thiên tai và khổ nạn, mọi người trong nước nầy đều 
thấy các hiện tượng ấy. “Chỉ có nước nầy thấy, còn chúng sinh nước khác, vốn 
chẳng thấy cũng chẳng nghe.” 


Nhưng nước kia cùng nằm trên một châu lục nhỏ như nhau, người dân trong 
nước ấy lại không thấy và không nghe những hiện tượng không lành nầy. Đây 
gọi là đồng phận vọng kiến. Nghiệp lực của chúng sinh trong cùng một nước 
thì giống nhau, nên họ thấy được hiện tượng không lành nầy. Những người 
dân ở nước khác không có cùng nghiệp lực, nên họ không thấy những hiện 
tượng ấy. 


Kinh văn: j##,=#2354. bIE—S;R2HH. 
Phiên Âm: A-nan! Ngô kim vi nhữ. Dĩ thử nhị sự, tấn thoái hợp minh. 


Việt dịch: A-nan, nay Như Lai vì ông lấy hai việc đó, kết hợp lui tới để chỉ 
rõ. 

Giảng: Sợ rằng A-nan không chú ý, nên Đức Phật lại gọi ông lần nữa. “A-nan, 
nay Như Lai vì ông lấy hai việc đó, kết hợp lui tới để chỉ rõ. Như Lai sẽ so sánh 
nhân duyên của hai sự kiện, kết hợp trước sau để diễn tả với nhau. Hai sự kiện 
là chỉ cho người mắt nhặm thấy có quầng sáng quanh đèn, và toàn thể người 
dân trong nước thấy mọi thứ hiện tượng không lành và ác duyên mà người ở 
nước kia không thấy. Như Lai sẽ so sánh những nguyên lý khác nhau nầy để 
chỉ cho ông được rõ hơn. 


Kinh văn: J[#£,#f#{Ä+© 5l R. HRE3tLrHPIBIIEIEZ,NEHHIUIHEo f7 
#nnt. PI⁄z2HIH#Rilflll+CSEjđ., EE#tÙÀRBmFiht. 


Phiên Âm: A-nan! Như bỉ chúng sanh, biệt nghiệp vọng kiến. Chúc đăng 
quang trung, sở hiện viên ảnh, tuy hiện tợ cảnh. Chung bỉ kiến giả, mục 
sảnh sở thành. 


Việt dịch: A-nan, như biệt nghiệp vọng kiến của chúng sinh kia, thấy nơi 
đèn có quầng sáng hiện ra, tuy giống như là cảnh, nhưng cái thấy đó rốt 
ráo là do mắt nhặm mà thành. 


Giảng: Đức Phật lại gọi A-nan một lần nữa. A-nan, như biệt nghiệp vọng kiến 
của chúng sinh kia: những chúng sinh đã đề cập ở văn trước, có biệt nghiệp 
riêng khiến họ thấy những hiện tượng vốn không có thật. Như chúng ta đã 
nghe giải thích từ trước, thấy nơi đèn có quầng sáng hiện ra, tuy giống như là 
cảnh. Họ thấy có quầng sáng hiện ra quanh đèn, như thể đó là cảnh thật, 
nhưng cái thấy đó rốt ráo là do mắt nhặm mà thành. Nhưng khi quý vị tham 
cứu giáo lý nầy thật sâu xa, sẽ thấy ra rằng người thấy quầng sáng quanh đèn 
là do mắt mình bị nhặm và đó cũng là nguyên do anh ta thấy bóng (mặt trăng). 


Kinh văn: SRIR5,3FEPiil. 7? ft“. 

Phiên Âm: Sảnh tức kiến lao, phi sắc sở tạo. Nhiên kiến sảnh giả, chung 

vô kiến cữu. Lệ nhữ kim nhật, dĩ mục quán kiến, sơn hà quốc độ, cập chư 
chúng sanh. Giai thị vô thủy, kiến bệnh sở thành. 

Việt dịch: Mắt nhặm tức cái thấy lao nhọc, không phải do màu sắc tạo ra. 
Song người biết được mắt nhặm thì cái thấy của họ không bị lầm lỗi. 


Giống như ông hôm nay dùng mắt xem thấy núi sông, cõi nước và các 
chúng sinh, đều do cái thấy bị bệnh từ vô thuỷ mà thành. 


Giảng: Mắt nhặm tức cái thấy lao nhọc. Mắt bị bệnh nhặm, nên trong cái thấy 
có một cái thấy sai lầm sinh khởi. Cái thấy sai lầm là sự lao nhọc, mệt mỏi của 
cái thấy. Không phải do màu sắc tạo ra. Thực ra nó không phải là cảnh tượng 
có thực trước mắt. Thực sự chẳng có cảnh tượng nào mà tạo ra do sự lao nhọc 
của cái thấy cả. Song người biết được mắt nhặm thì cái thấy của họ không bị 
lầm lỗi. Tuy nhiên, thấy quầng sáng quanh đèn, và bệnh nhặm vốn chẳng dính 
dáng gì đến gốc của cái thấy, tức tánh thấy cả. Chẳng phải tánh thấy bị bệnh. 
Đó chỉ là mắt bệnh. Giống như ông hôm nay dùng mắt xem thấy núi sông, cõi 
nước, đất liền, nhà cửa, dinh thự, công trình, cư xá, và các chúng sinh, A-nan, 
như lấy ông làm ví dụ, tất cả mọi vật mà ông thấy bằng mắt đều do cái thấy bị 
bệnh từ vô thuỷ mà thành. 


Kinh văn: REaRi4.UIBifilf. 7È HBRPIiSSoG KHHI ST, HH Ù. Ríã 
3EFE. 


Phiên Âm: Kiến dữ kiến duyên, tợ hiện tiền cảnh. Nguyên ngã giác minh, 
kiến sở duyên sảnh. Giác kiến tức sảnh, bốn giác minh tâm. Giác duyên 
phi sảnh, 


Việt dịch: Cái thấy và cảnh vật bị thấy, như thể có cảnh trước mắt, nguyên 
là tâm giác ngộ sáng suốt (giác minh), do phân năng kiến sở kiến mà 
thành bệnh. Nhận rõ cái thấy (giác kiến) sinh khởi từ bệnh nhặm. Chứ 
bản giác minh tâm rõ biết các duyên thì không bệnh. 


Giảng: Cái thấy và cảnh vật bị thấy Kiến B- cái thấy là chỉ cho phạm trù thấy, 
có nghĩa là khả năng thấy được. Kiến duyên Ä #4 chỉ cho phạm trù hiện tượng 
giới, tức là cảnh vật bị thấy. Phạm trù thấy, là khả năng thấy, và phạm trù hiện 
tượng là cảnh bị thấy như thể hiện ra trước mắt. Cảnh tượng hiện ra giống như 
mô tả ở trên trong ví dụ người bị mắt nhặm nhìn thấy quầng sáng quanh đèn, 
và ví dụ của người bị nghiệp chướng nên thấy toàn bộ điềm ác hiện ra nơi 
quốc gia mình. 


Hai ví dụ đó tương đương nhau. Cũng như người không bị nhặm mắt thì không 
thấy quầng sáng quanh đèn, và người ở nước láng giềng thì không thấy các 
điềm ác hiện ra nơi quốc gia mình. Quầng sáng và hiện tượng không lành biểu 
tượng cho nghiệp quả. Nghiệp báo làm phát sinh những hiện tượng này. 


Chúng sinh tạo nghiệp nên phải chịu quả bảo nầy. Nguyên là tâm giác ngộ 
sáng suốt (giác minh). 


Những hiện tượng không lành sinh khởi ra nầy vốn không quan hệ gì đến bản 
tánh giác ngộ cả. Do phân năng kiến sở kiến mà thành bệnh. Vì mắt bị bệnh 
nên thấy những cảnh tượng sai lệch (kiến bệnh) nầy. Nhận rõ cái thấy (giác 
kiến) sinh khởi từ bệnh nhặm— nếu như ông nhận ra được rằng cái thấy là kết 
quả của mắt bị bệnh nhặm, chứ bản giác minh tâm rõ biết các duyên thì không 
bệnh. Vốn tánh thấy của mọi chúng sinh, bản giác diệu minh chân tâm, tánh 
thấy có thể biết được cái thấy, vốn là tâm tánh giác ngộ, là không có bệnh. 
Không thiếu sót điều gì cả. 


Kinh văn: Pr#Š. #zF§hãffR. =2 BiIR. 

Phiên Âm: Giác sở giác sảnh. Giác phi sảnh trung, thử thật kiến kiến. Vân 
hà phục danh, giác văn tri kiến. 

Việt dịch: Có năng giác sở giác mới thành bệnh. Nếu bổn giác không ở 
trong bệnh, đây mới thật là nhận ra tánh thấy (kiến tánh). Sao còn gọi nó 
là thấy, nghe, hay, biết? 

Giảng: Có năng giác sở giác mới thành bệnh. Nếu bổn giác không ở trong 
bệnh, đây mới thật là nhận ra tánh thấy (kiến tánh). Ý nầy cũng như đoạn kinh 
văn trước: Kiến kiến chỉ thời, kiến phi thị kiến — Khi thấy (biết) được tánh thấy, 
thì tánh thấy không phải là cái (bị) thấy. Cái biết được mắt bệnh của ông bệnh 
tự nó chẳng hề thiếu sót sai lầm. Đó chính là cái biết chân thật của ông. Cái 
thấy chân thật của tánh thấy. 

Cái thấy thiếu sót sai lầm là như khi đang ở trong nước mà không thấy nước. 
Như sinh vật trầm mình trong nước mà không biết đến nước. Cái gì tách rời 
hẳn nước mà có thể thấy được đó là nước thì gọi là cái thấy chân thực. Cái 
thấy sáng suốt, biết được bệnh, không phải là cái thấy thiếu sót sai lầm. Chỉ khi 
ông tách rời hẳn những thiếu sót sai lầm mà vẫn thấy biết được. Thì đây chính 
là cái biết chân thực. Sao còn gọi nó là thấy, nghe, hay, biết? 


Sao ông vẫn còn muốn đắm chấp nơi các giác quan kia mà tìm cầu sự phân 
biệt? Đây chính là cái thấy. Còn cái thấy nào khác để ông tìm kiếm nữa? 
Chúng ta không nên lấy vọng làm chân. Cũng không nên biến chân thành 
vọng. Quả thật nếu nhận kiến văn giác tri làm tâm, thì sẽ bị kiến văn giác tri che 
mờ, không thể nào nhận ra thể của tánh thấy giác ngộ sáng suốt (kiến tinh giác 


minh). Phải biết rằng chân tâm vốn tách rời, chẳng phải kiến văn giác tri, cũng 
chẳng thuộc về kiến văn giác tri. 


Kinh văn: Z1 2Ä #,%23†§gIHIHo Xã, HIBN. 3E. 


Phiên Âm: Thị cố nhữ kim, kiến ngã cập nhữ, tỉnh chư thế gian. Thập loại 
chúng sanh, giai tức kiến sảnh. Phi kiến sảnh giả, 


Việt dịch: Thế nên nay ông thấy Như Lai và ông cùng với mười loại 
chúng sinh trong thế gian, đều do mắt nhặm, chứ không phải cái thấy 
(biết) mắt nhặm bị bệnh. 


Giảng: Cái thấy sai lầm của người trong một nước — đồng phận vọng kiến — và 
biệt nghiệp vọng kiến của một người đều là hư vọng và như nhau. “Thế nên — 
do nguyên lý nầy — nay ông thấy tôi,” A-nan, Thế tôn nói. “Ông thấy Như Lai” 
và ông, chính ông, cùng với mười loại chúng sinh trong thế gian đều do mắt 
nhặm, cùng tất cả các sắc tướng trong thế gian. Thật ra có đến mười loài 
chúng sinh, nhưng ở đây không có loài vô tưởng và loài vô sắc vì chúng không 
thấy được. 

“Tất cả các sắc tướng nầy đều là hư dối và thiếu sót sai lầm đối với cái thấy của 
ông, là đồng phận vọng kiến và biệt nghiệp vọng kiến, Nó chính là vọng kiến 
của chúng ta, ý thức phân biệt của chúng ta, là vấn đề phát sinh trong cái thấy. 
Chứ không phái cái thấy (biết) mắt nhặm bị bệnh. Không phải cái thấy chân 
thật của ông, chân tâm thường trú giác ngộ sáng suốt của ông có vấn đề. Vấn 
đề chính là cái thấy hư vọng, sinh khởi từ biệt nghiệp vọng kiến khiến cho các 


r1 


ông thấy ra các tướng hư di. 


Kinh văn: #81. ttiFS4, S25. 
Phiên Âm: Bỉ kiến chân tinh. Tánh phi sảnh giả, cố bất danh kiến. 
Việt dịch: Tánh thấy chân thật đó không bị nhặm, nên chẳng gọi là thấy. 


Giảng: Tánh thấy chân thật đó không bị nhặm. Tánh thấy không có vấn đề gì 
cả. Bản thể của nó không có gì thiếu sót, thế nên mắt thấy quầng sáng thì đó 
chẳng phải là tánh thấy. Vì tánh thấy không có vấn đề gì, nên chẳng gọi là 
thấy. Nó không những chẳng có vấn đề gì mà còn chẳng có cái gì hết thảy. 
Thế thì cái gì được gọi là “chẳng gọi là thấy?” Không! Vốn chẳng có cái gì thấy 
và không có cái gì chẳng gọi là thấy. Thế điều đang nói ở đây là gì? 


Đó là tánh thấy bản hữu chân thật của ông, lưu xuất từ bản tánh giác ngộ của 
chúng ta. Nó lưu xuất từ bản giác. Nhưng “bản giác” cũng chỉ là cái tên, mà 
xưa nay vốn một cái tên cũng chẳng có. Nếu quý vị cho nó cái tên, có nghĩa là 
trên đầu quý vị lại gắn thêm một cái đầu nữa. Nếu quý vị gọi đó là bản giác, là 
đã nói quá nhiều rồi đó. 


Kinh văn: jf#f,#0#⁄Ä#IRl22ZR. Đl4ZẴÑ5IŠS—^. 


Phiên Âm: A-nan! Như bỉ chúng sanh, đồng phần vọng kiến. Lệ bỉ vọng 
kiến, biệt nghiệp nhất nhân. 


Việt dịch: A-nan, nếu so sánh đồng phận vọng kiến của chúng sinh với 
biệt nghiệp vọng kiến của một người. 


Giảng: “A-nan, sao Như Lai nói rằng tất cả đều chỉ là biểu hiện từ vọng kiến 
của chúng sinh? Như Lai sẽ giảng giải cho ông. Nếu so sánh đồng phận vọng 
kiến của chúng sinh với biệt nghiệp vọng kiến của một người.” Cái thấy mà thấy 
được quầng sáng với nhiều vòng tròn ngũ sắc bao quanh đèn chính là do biệt 
nghiệp vọng kiến. Đông phận vọng kiến chính là mọi người dân trong nước 
thấy được những điềm ác. Họ thấy hai mặt trời, hai mặt trăng, sao chổi, sao 
băng, cầu vồng, và các loại hiện tượng không lành khác. 


Hồi xưa, ở Trung Hoa, mỗi khi có sự thay đổi đế chế, khi thay đổi chính sách 
cai trị thì những hiện tượng bất tường nầy thường hay xảy ra. Có lần một vị 
Vua thấy những điềm bất tường liền hỏi Chỉin T”ien Chien, một quan Thái sư 
coi việc chiêm tinh. Chỉin T'ien Chien trả lời rằng nó báo cho biết trước Vua sắp 
băng hà. Quan Thái sư nói: “Nhưng hạ thần có cách giải quyết là bệ hạ chuyển 
vận hạn này sang cho quan Tể tướng.” 


“Không thể được.”—Vua trả lời — “Nếu ta đến lúc phải chết, sao ta lại bắt quan 
Tể tướng phải gánh chịu? Quan Tể tướng còn trông coi những việc quan trọng 
của quốc gia. Ông ta cần phải sống.” Quan Thái sư nói: “Bệ hạ không muốn 
quan Tể tướng phải chết thay cho bệ hạ, thì ngài có thể để dân chịu thay. Tai 
hoạ có thể chuyển sang dân chúng.” “Dân là nền tảng của quốc gia."”— Vua 
nói- “Nếu dân chết hất, thì vương quốc nầy có ý nghĩa gì? Điều ấy cũng không 
thể được.” Vua cũng không tán đồng giải pháp ấy. 


Quan Thái sư nói: “ Thế Bệ hạ có thể chuyển tai hoạ này cho một năm. Năm 
nay người dân phải chịu đói khát đến chết. Đó là một giải pháp.” “Điều nầy cũng 
không được.” Vua nói. “Ta không muốn để cho dân phải chết đói. Làm vua 
như thế thật là vô nghĩa.” 


Rồi Quan Thái sư cúi lạy nhà vua: “Bệ hạ thật là bậc minh quân. Với lòng nhân 
từ quá lớn như thế, hạ thần chắc chắn rằng Bệ hạ sẽ không phải chết. Có một 
ngôi sao băng, nhưng có thể nó sẽ thay đổi và biến thành điềm tốt.” Ngày hôm 
sau hung tinh biến mất. Chuyện nầy chứng tỏ rõ ràng rằng dù cho ác tinh xuất 
hiện, việc xấu cũng có thể chuyển thành việc tốt. 


Hòan toàn do chỉ một tâm niệm của con người. Nếu tâm niệm thay đổi, những 
gì lẽ ra xấu sẽ chuyển thành tốt. Tu tập bằng cách thắp hương niệm Phật trước 
khi có chuyện gì xảy ra là một phương pháp tạo sự thay đổi. Hoạ và phước chỉ 
nằm trong một niệm. Lão Tử nói: 


“Khi nghĩ đến điều thiện, điều thiện ấy sẽ ảnh hưởng đến những việc chưa xảy 
ra và đem đến sự tốt lành. Khi nghĩ đến điều ác, điều ác ấy sẽ ảnh hưởng đến 
những việc chưa xảy ra và đem đến sự rắc rối.” Trong mối liên hệ nầy, có loại 
quỷ thần thiện và có loại quỷ thần ác. Quý vị không nên nghĩ rằng quỷ thần nào 
cũng tốt. Công việc của ác thần là trả lại cho mình cái đúng như vậy. Họ xử 
phạt bất kỳ người nào làm điều sai trái. 

Thiện thần bảo hộ những người làm điều thiện. Mỗi loại quỷ thần đều có nhiệm 
vụ khác nhau. Thế nên chỉ cần thay đổi một niệm là điều cực kỳ quan trọng. 
Thực tế là một vị Vua có thể khiến người khác chịu chết thay cho mình, Vua 
không để cho quan Tể tướng hoặc thần dân chịu chết thế mình, hoặc để cho 
dân chịu mất mùa đói kém một năm, mà tự mình chịu tai hoạ và đã chuyển xấu 
thành tốt. Thế nên những vấn đề nầy đều có thể thay đổi. Nó không dứt khóat 
cố định. 


Tôi nhớ đến Yuan Lao Fan, thường gọi là Yuan Hsiao Hai, làm quan trong 
triều Minh. Sau khi anh ta học xong, người cha bảo anh nên học ngành y, vì 
làm thầy thuốc có thể cứu người và dễ kiếm sống. Sau khi anh học thuốc xong, 
anh ta gặp một lão già có bộ râu dài tên Kung, rất giỏi xem tướng và bói toán. 
Khi lão già K'ung thấy Yuan Hsiao Hai, lão nói: “Anh nên đi học. Anh sẽ làm 
quan.” Yuan Hsiao Hai nói: “Nhưng cha mẹ tôi và toàn gia đình đều mong 
muốn tôi thành thầy thuốc.” 


Lão Kung đáp: “Đừng học thuốc. Anh nên đi học chữ. Vào chừng ấy năm, anh 
sẽ đỗ được học vị như vậy như vậy trong kỳ thi Đình, và trong chừng ấy năm 
anh sẽ trở thành một vị quan lớn. Rồi vào năm đó năm đó, ngày đó tháng đó, 
anh sẽ trở thành quan án sát, anh sẽ trở nên rất có danh vọng. Khi anh 45 
tuổi, vào ngày 14 tháng 8, lúc nửa khuya, vợ anh sẽ qua đời. Anh không có 
con nối dõi." 


Lão già K'ung không những định được ngày tháng cho những sự kiện lúc sinh 
thời mà còn biết được cả ngày chết của anh ta. Sau khi gặp lão Kung, Yuan 
Hsiao Hai đi học. Chuyện xảy ra chính xác một cách khó tin. Học vị mà anh ta 
đỗ được trong kỳ thi Đình đúng y như Lão già Kung đã tiên đoán. Quả bói 
chính xác không sót một mảy may nào. 


Thực vậy, nó quá chắc chắn đến nỗi Yuan Hsiao Hai không cần đọc sách nữa. 
Anh ta làm gì? Anh ta đợi. Anh ta ngồi và đợi người ta đưa thức ăn tới. Có câu 
ngạn ngữ nổi tiếng ở Trung Hoa: “Ngồi chờ sung rụng”, như vậy nghĩa là không 
làm gì cả, chỉ trông mong vào sự sắp đặt của tự nhiên, chỉ mong số mệnh hiển 
bày. Đó thật là sai lầm. Yuan Hsiao Hai đã làm như vậy. Anh ta không làm gì 
cả. Ngay cả chẳng đọc sách. Anh ta nghĩ rằng, bất luận số phận diễn ra như 
thế nào, chắc chắn ta sẽ không thể nào thi hỏng được. Ta không cần phải học 
gì cả. 

Ta chẳng phải mong cầu gì cả. Chắc chắn ta sẽ đạt được mục đích. Thế nên 
anh dạo chơi khắp nơi, vui thú thưởng ngoạn sơn thuỷ. Anh ta rong chơi dài 
ngày và chẳng học hành gì cả. Cuối cùng, cuộc lãng du đưa anh đến núi Chỉ 
Sha ở Nan Ching, nơi anh nghe có Thiền sư Yuan Ku đang trụ ở đó. Nên anh 
ta mong đến đó để được gặp. Thiền sư Yuan Ku trao cho anh ta cái bồ đoàn 
và cả hai cùng ngôi thiên. Cả hai ngồi đối diện nhau bất động suốt 3 ngày. 
Thiền sư Yuan Ku rất ngạc nhiên. 

“ồ! —Thiền sư Yuan Ku nói — “Ông thật là bậc pháp khí, có khả năng nhập đạo. 
Ông đã ngồi thiền suốt ba ngày mà không nhúc nhích hoặc thay đổi tư thế.” 
Yuan Hsiao Hai đáp lại: “Tôi biết mọi việc đều do nhân duyên tiền định. Thế 
nên tôi không mong cầu gì cả. Đó là nguyên nhân khiến tôi không có chút 
vọng tưởng nào khi ngồi ở đây, thế nên tôi chẳng thấy đau chân chút nào cả.” 


Chân nhức mỏi do đâu? Do vọng tưởng, có nghĩa là vọng kiến mà kinh nầy 
đang nói đến. Vì vọng kiến, nên chân đau. Nếu quý vị không có chút vọng kiến 
nào, thì chân chẳng đau. Yuan Hsiao Hai nói thế do vì anh ta không có chút 
tham muốn mong cầu nào, anh ta không có chút vọng tưởng nào, thế nên khi 
ngồi, anh ta không cần thiết phải cử động. Thiền sư Yuan Ku nói: “Tôi nghĩ 
rằng anh là người kỳ đặc. Nhưng như điều anh vừa cho biết, thì anh chỉ là kẻ 
phàm phu.” 


Điều ấy làm cho Yuan Hsiao Hai nổi nóng: “Sao ông nói tôi là phàm phu?” Mọi 
người ai cũng muốn lên tận đỉnh cao nhất, Yuan Hsiao Hai cũng chẳng muốn 
rơi xuống hàng thứ hai. Ngay khi nghe mình bị gọi là phàm phu, anh ta liền 
phẫn nộ. Thiền sư Yuan Ku nói: “Nếu ông chẳng phải là phàm phu, thì ông đã 


không bị trói buộc vào số mệnh sẽ xảy ra trong vài chục năm tới. Ông đã bị 


dính chặt vào định mệnh và chẳng có cách nào thóat ra được cả. 


Yuan Hsiao Hai hỏi: “Người ta có thể thóat khỏi số mệnh không? Đừng để cho 
định mệnh trói buộc được chăng?” Thiền sư Yuan Ku đáp: “Anh là người có 
học. Anh không nghe Kinh Dịch nói: “Phát khởi điều tốt lành và tránh việc ác” 
đó sao? Sau đó Yuan Hsiao Hai đổi tên mình là Dương Liễu Phàm, “không 
còn làm kẻ phàm phu nữa”. Ta không phải là kẻ phàm phu nữa. Ta không còn 
là phàm phu nữa. Sau đó lời tiên đoán của Lão Kˆung không còn đúng nữa. 


Lão ta nói rằng Yuan Hsiao Hai sẽ chết vào ngày 14 tháng 8, lúc 54 tuổi, 
nhưng đến đó anh ta không chết. Tử vi nói rằng anh ta không có con, nhưng 
anh ta lại có hai người con. Anh ta sống đến 80 tuổi. Nên số mệnh của con 
người không phải là nhất định. Làm việc thiện là tất cả những gì quý vị cần phải 
thực hành, vì ngay khi thay đổi tâm niệm thì mọi thứ đều thay đổi. Tại sao có 
việc không lành? Vì có tâm niệm không lành của quý vị trong đó. Đó là lý do tại 
Sao Quý vị gặp việc chẳng lành. Điều này chứng tỏ rằng vọng kiến làm sinh 
khởi các nhân duyên hư dối. Nếu quý vị có chánh kiến, thì nhân duyên hư dối 
kia sẽ biến mất. 


Kinh văn: —ïäH AlEIf# EM. ?x RIRIR2®SPr2+. ILiÄRl2BrH2-#t. RBiRX 
FHiỆmñniE. 


Phiên Âm: Nhất bệnh mục nhân, đồng bỉ nhất quốc. Bỉ kiến viên ảnh, 
sảnh vọng sở sanh. Thử chúng đồng phần, sở hiện bất tường. Đồng kiến 
nghiệp trung, chướng ác sở khởi. 


Việt dịch: Một người nhặm mắt cũng giống như người trong cả nước kia. 
Người thấy quầng sáng là do mắt nhặm mà có. Còn trong nước kia hiện 
ra những tướng không lành là do cộng nghiệp mà cùng thấy trong đó các 
điềm ác hiện ra. 

Giảng: Một người nhặm mắt cũng giống như người trong cả nước kia. Một 
người bị bệnh nhặm và toàn thể người dân trong nước kia đều có cái thấy hư 
vọng. Người thấy quầng sáng là do mắt nhặm mà có. Người thấy quầng sáng, 
và toàn thể người dân trong nước kia thấy những tướng không lành, tất cả đều 
do vì sai lầm do hư vọng sinh khởi. Còn trong nước kia hiện ra những tướng 
không lành, 


Còn những người trong nước kia, với đồng phận vọng kién của mình, thấy 
những ác tinh trong nước mình mà chẳng thấy điều gì xảy ra bên nước láng 


giầng cả. Là do cộng nghiệp mà cùng thấy trong đó các điêm ác hiện ra. 
Nghiệp chướng, ác duyên tạo nên dịch bệnh và ác tướng, vì nhiều vọng kiến 
tích tập và trở thành tai hoa. 


Kinh văn: Z##iaR=ii#%+. 0lll?#‡E—TMh., #0HX?⁄5323#H5,, 3F 
RšBïTRBIXERM%+. EBIERWBI#jRLhÙb. RBJ#Zf=7ãfZ. Tl2<Z+ilê 
>?È. 


Phiên Âm: Câu thị vô thủy, kiến vọng sở sanh. Lệ Diêm-phù-đề, tam thiên 
châu trung. Kiêm tứ đại hải, Ta Bà thế giới. Tinh kịp thập phương, chư 
hữu lậu quốc, cập chư chúng sanh. Đồng thị giác minh, vô lậu diệu tâm. 
Kiến văn giác tri, hư vọng bệnh duyên. Hòa hợp vọng sanh, hòa hợp 
vọng tử. 


Việt dịch: Cả hai đều do vọng kiến từ vô thuỷ phát sinh. Giống như 3000 
châu trong cõi Diêm-phù-đề, gồm bốn biển lớn và thế giới Ta-bà, cho đến 
các nước và các chúng sinh hữu lậu trong mười phương, đều là tâm giác 
ngộ sáng suốt vô lậu nhiệm màu. Kiến văn giác tri là bệnh duyên hư 
vọng, khiến hư dối hòa hợp sinh ra, hư dối hòa hợp chết đi. 


Giảng: Biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến, hai lọai nghiệp báo khác 
nhau đã được nói ở trên nầy, Cả hai đều do vọng kiến từ vô thuỷ phát sinh. 
Đều do từ một niệm bất giác mà có vô minh, và các cảnh giới hư vọng đều sinh 
khởi từ vô minh, từ vô thuỷ đến nay nó phát khởi thành cái thấy hư vọng. Đó là 
cách mà các cảnh giới nầy (biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến) hiện 
hữu. “Cái thấy hư vọng” chính là phát sinh do vọng tưởng. Vốn chẳng có cái 
thấy hư vọng nào để bội trần hợp giác cả, và để loại trừ vọng tưởng cả, mà chỉ 
là chân tâm. Tai sao quý vị đều có chân tâm mà chẳng dùng được nó? 


Tại sao quý vị mãi cứ bị vật xoay chuyển? Đó là vì vọng kiến. Giống như 3000 
châu trong cõi Diêm-phù-đề, gồm bốn biển lớn. Người và cõi nước được đề 
cập ở trên là so sánh Diêm-phù-đề với 3000 châu, với thế giới Ta-bà, cho đến 
mười phương các nước hữu lậu- có nghĩa là các cõi nước, mà chúng sinh 
trong đó chưa chấm dứt được sinh tử-và các chúng sinh, đều là tâm giác ngộ 
sáng suốt vô lậu nhiệm mầu. Đó là kiến văn giác tri có trong tâm giác ngộ sáng 
suốt vô lậu nhiệm mầu. 

Kiến văn giác tri là bệnh duyên hư vọng, khiến hư dối hòa hợp sinh ra, hư dối 
hòa hợp chết đi. Tất cả mọi chúng sinh và các cõi nước đều do kiến văn giác tri 
sinh khởi từ một niệm phan duyên ban đầu, sinh vọng niệm thủ xả. Khi có đầy 


đủ yếu tố nhân duyên hòa hợp, sẽ cho các hiện tượng ấy khiến hư vọng sinh 
ra, Khi có đầy đủ yếu tố nhân duyên hòa hợp, chúng sẽ hư vọng diệt mất. 


Kinh văn: 8E3RãtfãmI2ñ4#, HÀ. Rlff»‡RfSS+7YIEM. IBiN#f£T-+ ft 
o 4ò 2#. 


Phiên Âm: Nhược năng viễn ly, chư hòa hợp duyên, cập bất hòa hợp. Tắc 
phục diệt trừ, chư sanh tử nhân. Viên mãn Bồ-đề, bất sanh diệt tánh. 
Thanh tịnh bản tâm, bổn giác thường trụ. 


Việt dịch: Nếu có thể xa lìa các duyên hòa hợp và không hòa hợp, thì diệt 
trừ được các nhân sinh tử, đó chính là tánh giác ngộ tròn đầy không sinh 
không diệt, chính là chân tâm bản giác thanh tịnh thường trú. 

Giảng: Văn trên đã nói về y báo và chánh báo. “Y báo” là núi sông, đất bằng, 
nhà cửa, lầu các, phòng xá. “Chính báo” là thân người. Y báo thì phải chịu trải 
qua các tiến trình thành, trụ, họai, không. Chánh báo thì phải trải qua các tiến 
trình sinh, lão, bệnh, tử. Thế nào là thành, trụ, họai, không? Trong thế giới nầy, 
một lần tăng một lần giảm được gọi là một kiếp. Khi mạng sống của con người 
đạt đến đỉnh cao nhất là 84.000 năm, cứ 100 năm, chiều cao của con người sẽ 
giảm trung bình mỗi năm 1 inch, và mạng sống của con người giảm mỗi năm 
trung bình 1 tuổi, tiếp tục giảm như thế cho đến khi mạng sống con người chỉ 
còn 10 tuổi; rồi tiếp tục tăng lại cho đến khi 84.000 tuổi, đó được gọi là một 
kiếp. 

Một ngàn kiếp là một tiểu kiếp. Hai mươi tiểu kiếp là một trung kiếp. Bốn trung 
kiếp là một đại kiếp. Giai đoạn hình thành thế giới mất 20 tiểu kiếp. Giai đoạn 
trụ kéo dài 20 tiểu kiếp. Giai đoạn hoại 20 tiểu kiếp. Giai đoạn không 20 tiểu 
kiếp. Đó có nghĩa là tiến trình thành, trụ, họai, không. Hai mươi tiểu kiếp thành 
là 1 trung kiếp. 


Hai mươi tiểu kiếp trụ là 1 trung kiếp. Hai mươi tiểu kiếp hoại là 1 trung kiếp. 
Hai mươi tiểu kiếp không là 1 trung kiếp. Thế là tất cả hai mươi tiểu kiếp của 
các tiến trình thành, trụ, họai, không tạo thành 4 trung kiếp. Gom lại 4 trung 
kiếp là 1 đại kiếp. Đối với chánh báo thì trải qua các tiến trình sinh, lão, bệnh, 
tử. Con người cần 20 năm để sinh ra lớn lên, 20 năm để học tập trưởng thành, 
20 năm bệnh và già yếu, 20 sau cùng họ tiến dần đến cái chất. 

Có hai loại sinh tử: phần đoạn sinh tử— sự sống chết, sinh diệt của xác thân— 


và biến dịch sinh tử. Thuật ngữ phần đoạn sinh tử xuất phát từ thực tế là mỗi 
người đều có một thọ mạng riêng và mỗi người có một thân tướng khác nhau. 


Chẳng hạn, chiều cao của quý vị có thể là 5 feet 6 inches, và chiều cao của tôi 
là 5 feet 9 inches, trong khi người khác thì cao 3 feet. Mọi người đều có một 
thân tướng khác nhau. Hàng phàm phu là đối tượng của phần đoạn sinh tử. 


Các vị thuộc hàng Nhị thừa, Thanh văn, Duyên giác, đã chấm dứt được phần 
đoạn sinh tử, nhưng họ vẫn còn trong vòng biến dịch sinh sinh tử. Thế nào là 
“biến dịch sinh sinh tử?” Có nghĩa là niệm này kế tiếp niệm khác sinh khởi mãi 
không dừng. Niệm niệm kế tiếp sinh khởi, niệm niệm kế tiếp hoại diệt. Nhân 
của sinh tử chính là vô minh, duyên của sinh tử chính là nghiệp thức. 


Khi nhân — vô minh, và duyên —nghiệp thức nầy hòa hợp với nhau thì có sinh 
tử. Như Đức Phật dạy trong kinh nầy: Nếu có thể xa lìa các duyên hòa hợp—-sự 
hòa hợp của nhân vô minh và duyên nghiệp thức-và không hòa hợp- và sự 
kết hợp của bất kỳ các nhân duyên không hòa hợp- thì diệt trừ được các nhân 
sinh tử. Khi ấy quý vị thóat khỏi phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. 


Đó chính là tánh giác ngộ tròn đầy không sinh không diệt. Khi xa lìa sạch mọi 
nguyên nhân sinh tử thì quý vị đạt được quả niết-bàn vi diệu, tánh giác ngộ 
tròn đầy không sinh không diệt. Chính là chân tâm bản giác thanh tịnh thường 
trú. Đó chính là chân tâm, là bản tánh giác ngộ thường trú không sinh không 
diệt: nghĩa là Tự tánh. 
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Phiên Âm: A-nan! Nhữ tuy tiên ngộ, bổn giác diệu minh. Tánh phi nhân 
duyên, phi tự nhiên tánh. Nhi do vị minh, như thị giác nguyên. Phi hòa 
hợp sanh, cập bất hòa hợp. 


Việt dịch: A-nan, tuy trước đây ông đã ngộ được bản giác sáng suốt 
nhiệm mầu, tánh giác ấy chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, 
nhưng ông vẫn chưa rõ được cội nguồn của tánh giác ấy vốn chẳng phải 
hòa hợp và cũng chẳng phải không hòa hợp mà sinh. 


Giảng: Đoạn Kinh văn nầy Đức Phật nói ra là để phá trừ ý niệm hòa hợp và 
không hòa hợp. A-nan vẫn còn nghi ngờ về điều nầy, nên Đức Phật giảng rõ 
giáo lý nầy lại một lần nữa. Đức Phật một lần nữa nói rõ tánh thấy chỉ là như 
vậy. Trước tiên Đức Phật quở trách A-nan: “ A-nan, tuy trước đây ông đã ngộ 
được bản giác sáng suốt nhiệm mầu, tánh giác ấy chẳng phải nhân duyên, 
chẳng phải tự nhiên—A-nan, ông đã hiểu giáo lý nầy từ khi Như Lai giảng lần 
trước đây rồi. 


Tánh giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu không thuộc về nhân duyên, không thuộc 
về tự nhiên. Nhưng ông vẫn chưa rõ được.” Đức Phật quở trách A-nan: “ Ông 
vẫn chưa hiểu được rằng cội nguồn của tánh giác ấy vốn chẳng phải hòa hợp 
và cũng chẳng phải không hòa hợp mà sinh. Nó cũng không phát xuất từ 
chẳng hòa hợp. Hòa hợp đây có nghĩa là sự kết hợp của vô minh và nghiệp 
thức. Quý vị có thể nghĩ rằng nó phát sinh từ sự kết hợp ấy hoặc là từ chẳng 
hòa hợp, nhưng cả hai ý niệm ấy đều không đúng. 


Ngoại đạo chủ trương thuyết tự nhiên được gọi là Thần ngã. Họ xem cái ngã là 
Thần ngã. Quan niệm của họ là như thế nầy: Bên ngoài phạm trù của tướng 
phần (của A-lại-da thức) có một phạm trù thấy, và đó chính là cái mà họ cho là 
Thần ngã. Thần ngã ấy chuyển thành sự nhận thức và hiểu biết theo chủ 
trương của Thần ngã ngoại đạo. Còn nhóm ngoại đạo chủ trương thuyết nhân 
duyên chấp vào luận điểm trên cho rằng không có phạm trù thấy nào vượt qua 
tướng phần, nên họ cho rằng không có ngã, chỉ có tướng phần (tức vật bị 
thấy), tức phạm trù của cảnh vật được nhận biết. 


Cũng còn có những người chủ trương thuyết hòa hợp. Họ cho rằng khi vô minh 
và nghiệp thức kết hợp với nhau thì liền có sinh diệt. Tướng là đối tượng của 
sinh diệt, và tánh chẳng phải là đối tượng sinh diệt, không giống và chẳng dính 
dáng gì đến những thứ khác. Thế nên họ cho là không hòa hợp. Đây là bốn 
quan niệm do ngoại đạo chủ trương, chứ không phải do Đức Phật dạy. Thế nên 
bây giờ Đức Phật ngại rằng A-nan sẽ bị nhầm lẫn giáo lý nầy, nên giảng giải 
thêm một lần nữa. Đức Phật biết A-nan vẫn còn nghi ngờ. 

Cũng giống như khi có cái sai thì cái đúng vẫn không tách rời với cái sai. Và 
khi có cái đúng thì cái sai vẫn còn đó, nó chẳng hà thiếu sót. Cũng như bàn 
tay, có lòng bàn tay và lưng bàn tay: mặc dù lòng bàn tay và lưng bàn tay là 
hai, nhưng cả hai đều là một; khi cần làm việc gì thì quý vị phải xoay cả bàn 
tay lại. Cũng như tướng là đối tượng của sinh diệt, và tánh chẳng phải là đối 
tượng sinh diệt, nhưng tánh tướng là một. Cũng như phiền não và bồ-đề, sinh 
tử và niết-bàn; tất cả đều có cùng một đạo lý. Những ai đã học Phật pháp chắc 
chắn phải nên tham cứu kỹ Kinh Thủ Lăng Nghiêm và phải thông đạt nghĩa lý 
kinh nầy. Kinh Thủ Lăng Nghiêm khiến phát sinh đại trí huệ. 


Nếu quý vị muốn có chánh tri chánh kiến và khai mở đại trí huệ thì dứt khóat 
phải thông đạt kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tác dụng của kinh Thủ Lăng Nghiêm là 
phá tà hiển chánh. Kinh phá trừ sạch mọi loài thiên ma ngoại đạo, cùng khai 
thị năng lực chánh tri chánh kiến vốn có trong mỗi chúng sinh. Nhưng vào thời 
kỳ Phật pháp sắp hoại diệt thì Kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ bị tiêu hủy trước hết. 


Thế nên nếu chúng ta nuốn hộ trì chánh pháp thì chúng ta nên tham cứu kinh 
Thủ Lăng Nghiêm. 


Để được thông đạt và thấm nhập kinh Thủ Lăng Nghiêm, và hộ trì kinh Thủ 
Lăng Nghiêm. Khi đến thời kỳ Phật pháp sắp hoại diệt, thì yêu ma quỷ quái 
hiện hành ở thế gian nầy, cùng với những người có tà tri tà kiến. Chúng rất 
thông thạo pháp thế gian, nó có rất nhiều năng lực biện tài và rất thông minh 
lanh lợi. Nó dùng lý lẽ để thuyết phục mọi người rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là 
giả mạo — ngụy tạo — và bảo mọi người đừng tin kinh nầy. 


Vì sao nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả mạo? Vì Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rõ 
về những sai lầm của chúng. Vì kinh nói về những tà tri tà kiến của chúng. Nếu 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm còn lưu hành ở thế gian, thì sẽ không có ai tin vào tà tri 
tà kiến. 

Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm không còn được lưu hành nữa, thì những tà tri tà 
kiến nầy của chúng tiếp tục làm mê hoặc con người. Thế nên họ cho rằng Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm là nguy tạo. Điều này là hiện tướng của ma vương. Những ai 
đã tu học Phật pháp đặc biệt phải chú ý điểm nầy. Hãy hết sức thận trọng, 
đừng để mình bị tà tri tà kiến của ma vương kia xoay chuyển. Đừng để cho ma 
vương thay đổi tư tưởng và quan niệm của quý vị. 

Có quý vị nào có ý kiến gì muốn hỏi không? Hỏi: Kinh Lăng-già so sánh với 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế nào? Đáp: Yếu chỉ Kinh Lăng-già là nói về giáo 
lý Thiền tông. Khác với Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Sơ Tổ Bồ-đề Đạt-ma đã dùng 
Kinh Lăng-già như là nền tảng khi Ngài truyền bá Thiền tông ở Trung Hoa. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm biểu tượng cho trí huệ chân chính của toàn bộ giáo lý 
Phật giáo. 


Hỏi: Có thể các vị Bồ-tát thị hiện với thân tướng của một đạo sư ngoại đạo 
không? Đáp: Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Không có điều gì chẳng có thể 
xảy ra cả. Chỉ cần đừng chấp trước. Nếu quý vị chấp trước, thì chẳng phải là 
Phật pháp. Nếu quý vị không chấp trước, thì đó chính là Phật pháp. Nếu quý vị 
chấp trước, thì đó là pháp ma. 


Hỏi: Các bản dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm khác đã được ấn hành. Cơ bản có 
được chính xác không? Nếu không, xin Sư phụ cho biết những người đọc tiếng 
Anh như chúng con nên đọc bản kinh nào? Đáp: Bây giờ chúng ta đang trong 
tiến trình dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Với những bản dịch mà quý vị đề cập, 
thì có bản đúng ở phần nầy, có bản thiếu chính xác phần kia, và có bản hòan 
toàn không tương ứng với ý chỉ cơ bản của kinh. 


Chẳng hạn, có dịch giả nói rằng Ngài Tây phương không thích Chú Thủ Lăng 
Nghiêm nên họ không nghiên cứu phần Chú. Đó thật là hòan toàn sai lầm. Nên 
họ đã bỏ phần Chú trong bản dịch của họ. Nhưng nếu không có phần thần Chú 
Thủ Lăng Nghiêm trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì cơ bản là chẳng có lý do gì 
để nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm cả. Quan trọng của Kinh Thủ Lăng Nghiêm là 
chỉ để tán thán Chú Thủ Lăng Nghiêm. Nếu có dịch giả nào theo ý mình mà bỏ 
phần Chú Thủ Lăng Nghiêm, điều ấy hòan toàn ngược lại với mục đích của 
Đức Phật khi nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm. 


Hỏi: Con có nghe nói về Kinh Pháp Hoa rằng Đức Phật thuyết tất cả các kinh 
trong tất cả các thời khác đều là giảng bày giáo lý phương tiện, và giáo lý được 
giảng dạy đó chỉ để khiến mọi người tin nhận Kinh Pháp Hoa, rằng vào giai 
đoạn mạt pháp, mọi kinh khác sẽ không còn hiệu lực, chỉ Kinh Pháp Hoa là 
thực sự còn năng lực ấy mà thôi. Đáp: Không sai, mọi kinh khác đều được nói 
từ yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa. Nhưng Kinh Pháp Hoa là để khiến cho mọi 
chúng sinh đều được thành Phật. 


Kinh Thủ Lăng Nghiêm là để khai mở trí huệ. Kinh Pháp Hoa là để nhận ra 
Phật tánh. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là để phá trừ tà tri tà kiến. Cũng có thể nói 
rằng nhờ có Kinh Pháp Hoa mà Kinh Thủ Lăng Nghiêm mới phá trừ được tà tri 
tà kiến của thiên ma ngoại đạo-có nghĩa là khiến chúng sinh tu tập Diệu Pháp 
Liên Hoa Kinh. Chúng sinh nghiên cứu Kinh Pháp Hoa và hành trì pháp môn 
đã được giảng giải trong kinh là để nhận ra Phật tánh. 

Tuy nhiên, về lâu dài, khi Phật pháp sắp vào thời kỳ hoại diệt, không phải Kinh 
Pháp Hoa còn lưu truyền trên thế gian, mà là Kinh A-di-đà. Vào thời kỳ cuối, 
khi Phật pháp hoại diệt, chỉ còn Kinh A-di-đà còn lưu truyền trên thế gian, và 
sau khi Kinh A-di-đà lưu truyền trên thế gian chừng 100 năm nữa thì Kinh A-di- 
đà cũng biến mất, chỉ còn lại một câu, đó là sáu chữ hồng danh Nam mô A-di- 
đà Phật vẫn còn lưu truyền. 
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Phiên Âm: A-nan! Ngô kim phục dĩ, tiền trần vấn nhữ. Nhữ kim do dĩ, nhất 
thiết thế gian. Vọng tưởng hòa hợp, chư nhân duyên tánh. Nhi tự nghỉ 
hoặc. Chứng Bồ-đề tâm, hòa hợp khởi giả. 

Việt dịch: A-nan, nay Như Lai lại lấy tiền trần để hỏi ông. Nay ông còn lấy 
tất cả vọng tưởng hòa hợp với tánh nhân duyên trong thế gian mà tự nghỉ 
lầm rằng chứng được tâm bồ-đề là do hòa hợp mà phát khởi. 


Giảng: Lý do Đức Phật không giải quyết một trong các lý thuyết chính của 
ngoại đạo, là vì Ngài e rằng tâm trí người đệ tử nhỏ của mình sẽ lang thang 
theo chiều hướng ấy. Thế nên Ngài nói: “A-nan, nay Như Lai lại lấy tiền trần để 
hỏi ông. Nay ông còn lấy tất cả vọng tưởng hòa hợp với tánh nhân duyên trong 
thế gian mà tự nghi lầm rằng chứng được tâm bồ-đề là do hòa hợp mà phát 
khởi. Ông vẫn cứ đem học thuyết của ngoại đạo ra so sánh với pháp của Như 
Lai, thế nên nay Như Lai sẽ phân tích cho ông rõ.” 
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Phiên Âm: Tắc nhữ kim giả, diệu tịnh kiến tỉnh. Vi dữ minh hòa, vi dữ ám 
hòa. Vi dữ thông hòa, vi dữ tắc hòa. Nhược minh hòa giả, thả nhữ quán 
minh. Đương minh hiện tiền, hà xứ tạp kiến. Kiến tướng khả biện, tạp hà 
hình tượng? 


Việt dịch: Vậy nay tánh thấy thanh tịnh nhiệm mầu của ông là cùng với 
sáng hòa hợp hay cùng với tối hòa hợp? Là cùng với thông hòa hợp hay 
cùng với bít hòa hợp? Nếu cùng với sáng hòa hợp, thì khi ông đang thấy 
sáng, cái sáng hiện trước mặt, vậy chỗ nào xen lẫn với cái thấy. Nếu có 
thể phân biệt được tướng của cái thấy, thì hình tượng của cái xen tạp là 
thế nào? 


Giảng: Đức Phật hỏi A-nan: “Vậy nay tánh thấy thanh tịnh nhiệm mầu của ông 
là cùng với sáng hòa hợp hay cùng với tối hòa hợp? Là cùng với thông hòa 
hợp hay cùng với bít hòa hợp? Như ông hiện nay, tánh thấy thanh tịnh nhiệm 
mầu của ông là cùng với sáng hòa hợp hay cùng với tối hòa hợp? Là cùng với 
thông hòa hợp hay cùng với bít hòa hợp? Nó hòa hợp với cái gì? Nếu cùng với 
sáng hòa hợp, thì khi ông đang thấy sáng, cái sáng hiện trước mặt, vậy chỗ 
nào xen lẫn với cái thấy? 

Nếu ông nói tánh thấy hòa hợp với ánh sáng, thì khi ông nhìn ánh sáng trước 
mặt ông, thì hãy nói cho Như Lai biết trong đó phần nào là sáng? Hãy chỉ nó 
ra! Chỗ nào là hòa hợp với sáng? Nếu có thể phân biệt được tướng của cái 
thấy, thì hình tượng của cái xen tạp là thế nào? Nếu ông có thể xác định được 
hình tướng của cái thấy, nếu ông có thể nhận ra được nó, thì hình tướng của 
nó sẽ ra sao khi nó hòa hợp với sáng? Chẳng hạn, khi ông hòa màu trắng với 
màu đỏ, kết quả là chẳng còn màu đỏ lẫn màu trắng. Khi ông hòa lẫn cái thấy 
và sáng, thì kết quả cuối cùng sẽ giống như thế nào? 


Kinh văn: 3E #,=ii HH. ZRIRZZ=RR. 

Phiên Âm: Nhược phi kiến giả, vân hà kiến minh. Nhược tức kiến giả, vân 
hà kiến kiến? 

Việt dịch: Nếu chẳng phải là cái thấy, thì làm sao thấy được sáng? Còn 
nếu chính là cái thấy, thì làm sao thấy được cái thấy? 


Giảng: Nếu chẳng phải là cái thấy, thì làm sao thấy được sáng? Nếu ông nói 
rằng ông thấy được sáng và đó chính là cái thấy, thì lẽ ra ông thấy được cái 
thấy. Còn nếu chính là cái thấy, thì làm sao thấy được cái thấy? Sao ông lại 
như thế được? Phương cách như thế nào?” 


nh văn: ;È R IEI7ä,Ín] pE4IIBH. 3z HïIEI782>Ê R1. 


Phiên Âm: Tất kiến viên mãn, hà xứ hòa minh. Nhược minh viên mãn, bất 
hợp kiến hòa. 


Việt dịch: Nếu cái thấy cùng khắp, thì chỗ nào hòa với cái sáng? Nếu 
sáng cùng khắp thì không thể hòa với cái thấy. 

Giảng: Nếu cái thấy cùng khắp, thì chỗ nào hòa với cái sáng? Nếu ông biết 
rằng cái thấy hòan toàn viên mãn, không hề thiếu sót, chẳng thiếu chẳng dư, 
sao ông có thể hòa với sáng được? Nếu sáng cùng khắp thì không thể hòa với 
cái thấy. Nếu ông cho rằng cái thấy không cùng khắp nhưng cái sáng cùng 
khắp, thì cái sáng lẽ ra không hòa được với cái thấy. Nếu cái thấy chẳng thiếu 
chẳng dư, nó chẳng thể nào nhận thêm vào một vật nào khác nữa. 


Kinh văn: »4,#fRI‡tB42F. #t&MI{††,TnBH3E#. #ÿf§E7EXRš† 
7n£in. 


Phiên Âm: Kiến tất dị minh, tạp tắc thất bỉ, tánh minh danh tự. Tạp thất 
minh tánh, hòa minh phi nghĩa. Bỉ ám dữ thông, cập chư quần tắc, diệc 
phục như thị. 


Việt dịch: Cái thấy đã khác với cái sáng, thì khi xen tạp, ắt phải mất tên 
gọi của tính sáng. Cái thấy xen lẫn vào làm mất tính chất của cái sáng, 
mà nói hòa với cái cái sáng là không có nghĩa. Đối với cái tối, thông, bít 
lấp kia cũng lại như vậy. 

Giảng: “Cái thấy đã khác với cái sáng, thì khi xen tạp, ắt phải mất tên gọi của 
tính sáng. Nếu ông cho rằng cái thấy và cái sáng là hai thực thể riêng biệt, thì 


theo đó, chúng phải đánh mất tính chất riêng của chúng khi chúng hòa lẫn với 
nhau. Tính đồng nhất của tánh thấy và tính đồng nhất của cái sáng-bản thể 
của cái sáng- cả hai lẽ ra phải bị biến mất. “Cái thấy xen lẫn vào làm mất tính 
chất của cái sáng, mà nói hòa với cái cái sáng là không có nghĩa. Thế nên 
Như Lai bảo rằng không có cái gì giống như cái gọi là hòalẫn giữa tánh thấy 
của ông và cái sáng. Để nói rằng việc hòa hợp kia không có nghĩa lý xác thực. 


Đối với cái tối, thông, bít lấp kia cũng lại như vậy. Đạo lý là ở điểm tánh thấy 
không thể nào hòa lẫn với cái sáng, đều có thể áp dụng với tiền đề là có thể 
hòa lẫn với cái tối, thông, bít, lấp. Tánh thấy không thể nào hòa lẫn với những 
thứ ấy. Sao ông lại nói chứng được tâm bồ-đề là do hòahợp mà được? Đó là 
một sai lầm.” Trước đây, A-nan đã nghi ngờ rằng tánh thấy có phát sinh từ 
nhân duyên hay chăng? Đức Phật đã phá trừ quan niệm nầy. Nay A-nan lại kết 
luận rằng tánh thấy là kết quả từ sự hòa hợp. Từng bước từng bước, Đức Phật 
đã giải trừ sự mê lầm cho A-nan. 


Ngay khi Đức Phật giải trừ được mối mê lầm này, thì A-nan lại vướng vào mối 
mê làm khác. A-nan vẫn chưa nhận ra được giáo lý chân thật. Đức Phật dạy 
rằng tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Tất cả đều có thể thành Phật. Có 
người nghe như vậy rồi phát cuồng lên, nói rằng: “Ta là Phật. Mọi người đều là 
Phật.” Tại sao họ không nói rằng mọi người là ma quỷ? Mà lại nói mọi người 
đều là Phật? Nếu mọi người đều là Phật, thế thì ông có thành Phật không? Đức 
Phật thì có Tam thân, Tứ trí, Ngũ nhãn, Lục thông. Còn ông thì có được bao 
nhiêu thân? Đức Phật có Thanh tịnh pháp thân, Viên mãn báo thân, Thiên bá 
ức hóa thân. Còn ông có được mấy thân? 


Đức Phật có Đại viên cảnh trí, Bình đẳng tánh trí, Diệu quan sát trí, và Thành 
sở tác trí— làm thành Tứ trí. Còn ông có được mấy trí? Đức Phật có Ngũ nhãn: 
Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, nhục nhãn và thiên nhãn. Ông có được bao 
nhiêu mắt? Ông không có được một con mắt nào cả. Ông chưa mở được con 
mắt nào cả mà dám nói: “Ồ! Ta là Phật.” Thế ông là Phật gì? Chư Phật đều có 
danh xưng. Thế tên vị Phật của ông là gì? 


“Đơn giản, tôi chỉ là Phật.” —- Quý vị nói. Nếu ngay cả cái tên cũng không có, thì 
ông là loại Phật nào? Phật nào cũng có danh xưng, chẳng có Phật nào vô 
danh cả. Thế nên ai đi quanh mà nói: “Mọi người đều là Phật,” thì đó chỉ là 
người bị cuồng thôi! Vâng, đúng thật mọi người đều là Phật, nhưng phải tu tập 
Phật pháp mới thành được. Sau sáu năm ngồi thiên dưới cây Bồ-đề trong núi 
Tuyết, một hôm, Ngài thấy sao Mai mọc và hóat nhiên chứng ngộ. Đó là công 
phu tu tập đã khiến cho Đức Phật thành Đạo. Nhưng nay ông suốt từ sáng đến 


tối chỉ làm những gì mình thích, nếu ông thích uống rượu, ông liền đi uống. 
Nếu ông thích hút thuốc, ông rút thuốc ra hút. 


Ông thích xem phim, ông liền đi xem. Nếu ông thích khiêu vũ, ông liền đi khiêu 
vũ, sau đó ông về nhà với vợ ông. Phật của ông như vậy đó. À! Quá dã! Thế 
nên ông hãy xem biết bao nhiêu khổ nhọc và khó khăn mà Đức Phật phải trải 
qua mới được thành Phật, còn ông thì suốt ngày chỉ biết nằm trên giường và đi 
quanh nhà. Chẳng cần nói phải ngồi thiền suốt sáu năm, chỉ cần sáu ngày ông 
cũng không thể nào ngồi được trong trạng thái bất động. 

Tôi sẽ xem ông là Phật nếu ông ngồi thiền trong trạng thái bất động trong sáu 
ngày. Nhưng ông không thể nào ngồi yên được dù chỉ trong sáu giờ, thế mà 
ông nói mình đã là Phật. Thế có phải là điên đảo không? A-nan có thể gọi là 
điên đảo, nhưng suy nghĩ trên của quý vị còn điên đảo hơn A-nan. Thế nên tôi 
gọi những người có hành động như trên là ma vương. Từ nay trở đi, khi quý vị 
gặp những người như vậy, quý vị có thể gọi họ là ma vương. 


Kinh văn: #XHãt,X+2:ấU)/RHião S5 ERHI2ZSERHEA. 4MB 255 


-~> 
Ho 


Phiên Âm: Phục thứ A-nan, hựu nhữ kim giả, diệu tịnh kiến tỉnh. Vi dữ 
minh hợp, vi dữ ám hợp. Vi dữ thông hợp, vi dữ tắc hợp. 


Việt dịch: Lại nữa A-nan, tánh thấy thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu hiện 
nay của ông lại hợp với sáng hay hợp với tối? Hợp với thông hay hợp với 
bít? 


Giảng: Hòa khác với hợp. Hòa là khi hai thứ pha trộn hòa tan lẫn với nhau. 
Hợp là giống như khi đem cái nắp đặt vừa khít trên miệng nồi vậy. Nắp và nồi 
đã hợp thành một. Thế nên Đức Phật nói: “Lại nữa A-nan, tánh thấy thanh tịnh 
sáng suốt nhiệm mầu hiện nay của ông. Bản thể của tánh thấy vốn thanh tịnh 
sáng suốt nhiệm mầu, nó có hợp với sáng? Hay hợp với tối? Hợp với thông 
hay hợp với bít? 


Kinh văn: #BI®Z,®?2f§Kt,HH‡HEXì. LÍ HI2-EEERE232,Zn]j RiHE. Z HỆ 
E},^~Eäf§fâ. E4HHI^2,3EFREH. HE HHH,=inllà. 7 HỊ3ERB. 


Phiên Âm: Nhược minh hợp giả, chí ư ám thời, minh tướng dĩ diệt. Thử 
kiến tức bất, dữ chư ám hợp, vân hà kiến ám? Nhược kiến ám thời, bất dữ 


ám hợp. Dữ minh hợp giả, ưng phi kiến minh. Ký bất kiến minh, vân hà 
minh hợp? 


Việt dịch: Nếu hợp với sáng, thì khi tối đến, tướng sáng đã mất, cái thấy 
nầy không hợp với tối, thì làm sao thấy tối được? Nếu khi thấy tối mà 
không hợp với tối, mà hợp với sáng, thì lẽ ra cũng không thấy được sáng, 
thì làm sao gọi là hợp với sáng? Rõ ràng chẳng phải là tối. 


Giảng: Nếu hợp với sáng-nếu ông nói rằng tánh thấy và cái sáng hợp cùng 
nhau, thì khi tối đến, tướng sáng đã mất, cái thấy nầy tức không hợp với tối, thì 
làm sao thấy tối được? Khi có cái tối, tính chất của cái sáng biến mất, vì tánh 
thấy không hợp với cái tối, làm sao thấy được cái tối? Nếu khi thấy tối mà 
không hợp với tối, nếu ông nói rằng khi ông thấy tối, thì cái thấy không hợp với 
cái tối-cho dù nó không thấy cái tối, thì nó cũng không hợp với tối—-mà hợp với 
sáng, thì lẽ ra cũng không thấy được sáng. Nếu ông nói rằng cái thấy hợp với 
sáng, thì lš ra nó phải hợp với sáng. 


Có nghĩa là, nếu ông nói rằng nó có thể thấy được những gì nó không hợp — 
trong trường hợp nầy là tối- thì lẽ ra nó sẽ không thấy được gì mà nó hợp với—- 
có nghĩa là sáng. Thì làm sao gọi là hợp với sáng? Rõ ràng chẳng phải là tối. 
Quý vị có thể thấy sáng và hòan toàn biết rõ ràng chắc chắn rằng đó chẳng 
phải là tối. Thế thì, theo lập luận của ông, lẽ ra ông không thấy được sáng, 
nhưng đó không phải là thực tế, vì ông có thể phân biệt được khác nhau giữa 
sáng và tối. Thế nên phân tích rốt ráo, ông nói tánh thấy hợp với sáng hay hợp 
với tối?” 


Kinh văn: #E§Riã. & §§??XZZ7nƒin. 

Phiên Âm: Liễu minh phi ám, bỉ ám dữ thông. Cập chư quần tắc, diệc 
phục như thị. 

Việt dịch: Đối với cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại như vậy. 

Giảng: “Đối với cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại như vậy.” Đạo lý hòan toàn 
giống nhau đối với khả năng của tánh thấy khi hợp với tối, với thông hay mọi 
thứ ngăn bít khác. Quý vị không thể nói rằng tánh thấy hợp với tất cả mọi 
tướng. Nhưng cũng không thể nói rằng tánh thấy chẳng hợp với tất cả mọi 
tướng. Thực tế là sáng và tối là đối tượng của sinh diệt, trong khi tánh thấy 
chẳng phải là đối tượng của sinh diệt. Cái gì không sinh không diệt thì không 
thể nào hợp với cái sinh diệt được. A-nan không hiểu được đạo lý nầy, thế nên 


Như Lai đã đem lòng từ bi dùng kế phương tiện, phải dùng nhiều thí dụ để khai 
thị cho A-nan. 


Kinh văn: JJ#£F1f#gSttf. int/8Sf£Lib 587v. EliZfÃEEX¡Ù9/82Ef1RR. 


Phiên Âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Như ngã tư tánh, thử diệu 
giác nguyên. Dữ chư duyên trần, cập tâm niệm lự, phi hòa hợp da2 


Việt dịch: A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế tôn! Nay con suy nghĩ, cái 
tâm vốn giác ngộ nhiệm mầu nầy, cùng các duyên trần và các tâm niệm 
nghĩ suy không hòa hợp chăng?” 

Giảng: Vừa nghe xong lời giảng của Đức Phật, A-nan liền có mối nghi khác. A- 
nan lại suy nghĩ và bận tâm về mối nghi ấy. A-nan bạch Phật: “Bạch Đức Thế 
tôn! Nay con suy nghĩ, cái tâm vốn giác ngộ nhiệm mâu nầy- điều nây liên 
quan đến tánh thấy -cùng các duyên trần. Nó chẳng hòa hợp với các trần lao 
vốn sinh khởi từ các duyên hay chăng? Và các tâm niệm nghĩ suy không hòa 
hợp chăng?” A-nan hỏi: “Có phải những thứ khác nhau nầy thực sự không hòa 
hợp hay sao?” 


Câu hỏi của A-nan biểu lộ lời nói của A-nan không dứt khóat. Trước đây, 
những lời A-nan nói rất là quả quyết. A-nan nói rằng tánh thấy là do tự nhiên, 
rồi do nhân duyên, và A-nan viện dẫn đến rất nhiều học thuyết. A-nan nói với 
tâm trạng rất tự tin, nhưng lập luận của A-nan không đứng vững, tất cả những ý 
tưởng đó đều bị Đức Phật bác sạch. Nên bây giờ A-nan đã biết vấn đề nan giải. 
Khi nói điều gì, A-nan không kết luận một cách dứt khóat. “Chẳng phải là nó 
không hòa hợp hay sao?” A-nan dã dùng lối nghi vấn. “Con nghĩ là đạo lý 
đúng như vậy, nhưng có thể cũng chẳng phải như vậy?” 


Kinh văn: §Sz2x5#;ztmâ. #iãl+ILĐ5782F112Z. 53EEIfH3S3E 
Išn. 53ZÈE;in53FXši1. 


Phiên Âm: Phật ngôn: Nhữ kim hựu ngôn, giác phi hòa hợp. Ngô phục 
vấn nhữ, thử diệu kiến tỉnh, phi hòa hợp giả. Vi phi minh hòa, vi phi ám 
hòa. Vi phi thông hòa, vi phi tắc hòa. 


Việt dịch: Nay ông nói tánh giác chẳng phải hòa hợp. Như Lai lại hỏi ông, 
(nếu) tánh thấy nhiệm mầu nầy chẳng hòa, là chẳng hòa với cái sáng, hay 
chẳng hòa với cái tối, chẳng hòa cùng cái thông, hay chẳng hòa với cái 
bít? 


Giảng: Tánh thấy vốn không sinh không diệt. A-nan đang cố công so sánh cái 
không sinh không diệt với cái sinh diệt. A-nan muốn so sánh cái không sinh 
không diệt (tánh thấy) với sáng và tối, với thông và bít, với nhân duyên, với 
tâm niệm suy lường. A-nan vẫn muốn xếp vào dạng đó. Bây giờ ý tưởng của 
A-nan có rất nhiều, và A-nan nói: “Nó không hòa hợp hay sao?”. Đáp lại, 


Đức Phật nói: “Nay ông nói tánh giác chẳng phải hòa. Trước đây ông nói rằng 
tánh giác là hòa hợp."Nay Như Lai lại hỏi ông — Nay Như Lai sẽ hỏi ông những 
vấn đề khác. (Nếu) tánh thấy nhiệm mầu nầy chẳng hòa: Ông nói rằng tánh 
thấy nhiệm mầu không sinh không diệt nầy không hòa hợp. Là chẳng hòa với 
cái sáng, hay chẳng hòa với cái tối, chẳng hòa cùng cái thông, hay chẳng hòa 
với cái bít? Nói nhanh!” 


Kinh văn: 2?3EHMII,RI l 4,388. 

Phiên Âm: Nhược phi minh hòa, tắc kiến dữ minh, tất hữu biên bạn. 

Việt dịch: Nếu chẳng hòa cùng cái sáng, thì giữa cái thấy và cái sáng ắt 
phải có ranh giới. 

Giảng: Nếu chẳng hòa cùng cái sáng, thì giữa cái thấy và cái sáng ắt phải có 
ranh giới. Nếu ông muốn nói rằng không có sự hòa hợp với sáng, thì tánh thấy 
của ông và cái sáng chắc hẳn phải có một ranh giới. Cái gì là ranh giới trong 
cái thấy của ông? Nếu ông nói rằng nó không hòa hợp với sáng, thế thì ông 
hãy tìm cho ra ranh giới giữa chúng. Cái gì biểu thị cho sự phân cách giữa 
chúng? 


Kinh văn: HP, n[pRZEEH,Ín]EEZ l6. 1t f£HH Hi 2äM. 


Phiên Âm: Nhữ thả đế quán, hà xứ thị minh, hà xứ thị kiến. Tại kiến tại 
minh, tự hà vi bạn. 


Việt dịch: Ông hãy xem kỹ, nơi nào là cái sáng, nơi nào là cái thấy? Nơi 
đâu là ranh giới của cái thấy và cái sáng? 

Giảng: Ông hãy xem kỹ. Hãy nhìn cho kỹ. Nơi nào là cái sáng? Nơi nào là giới 
hạn của sáng? Nơi nào là cái thấy? Nơi nào là giới hạn của cái thấy? Nơi đâu 
là ranh giới của cái thấy và cái sáng? Hãy nói cho Như Lai biết đường phân 
cách giữa hai cái ấy là đâu? 


Kinh văn: JJ£,2;BiERrh,i#£ Eã,RI®‡{H. H4IEHHiRPIiđŒ. Mf2EInt. 


Phiên Âm: A-nan! Nhược minh tế trung, tất vô kiến giả, tắc bất tướng cập. 
Tự bất tri kỳ, minh tướng sở tại. Bạn vân hà thành? 


Việt dịch: A-nan, nếu bên cái sáng, ắt không có cái thấy, thì hai cái chẳng 
tiếp xúc được với nhau. Cái thấy tự chẳng biết tướng sáng ở đâu thì làm 
sao thành lập được ranh giới? 


Giảng: A-nan, nếu bên cái sáng, ắt không có cái thấy. Nếu trong tướng sáng 
quả thực là không có tánh thấy, thì hai cái chẳng tiếp xúc được với nhau. Cái 
thấy và sáng chẳng tiếp xúc với nhau. Hai cái không hề gặp nhau. Cái thấy tự 
chẳng biết tướng sáng ở đâu. Vì cả hai cái không tiếp xúc với nhau, hiển nhiên 
là người ta chẳng thể nào biết được tướng sáng ở đâu? Thì làm sao thành lập 
được ranh giới? Nếu ông không biết ngay cả tướng sáng ở đâu, thì làm sao chỉ 
ra được ranh giới? 


Kinh văn: #⁄Rä8ïãi,  RấR££7n44 00. 

Phiên Âm: Bỉ ám dữ thông, cập chư quần tắc, diệc phục như thị. 

Việt dịch: Đối với cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại như vậy. 

Giảng: “Đối với cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại như vậy. Đạo lý nầy cũng 
giống như trường hợp đối với cái tối, cái thông, cái bít. Nay ông hãy phân chia 
chúng ra cho Như Lai. Ong nói chúng không hòa hợp; đâu là ranh giới chỉ ra 
sự không hòa hợp của chúng? Nói nhanh” 


Kinh văn: S8 ñ3Fin2. 53FHIS23Š7FlšÂ. 3F Z3F⁄Ê2. 


Phiên Âm: Hựu diệu kiến tinh, phi hòa hợp giả. Vi phi minh hợp, vi phi 
ám hợp. Vi phi thông hợp, vi phi tắc hợp? 


Việt dịch: Lại nữa, tánh thấy nhiệm mầu không hòa hợp, là chẳng hợp với 
cái sáng, hay chẳng hợp với cái tối, là chẳng hợp với cái thông, hay 
chẳng hợp với cái bít? 


Giảng: Văn trên đã luận về hòa. Nay sẽ luận về hợp. Lại nữa, tánh thấy nhiệm 
mầu không hòa hợp, ông nói rằng tánh thấy nhiệm mầu nầy là không hòa hợp, 
là chẳng hợp với cái sáng, hay chẳng hợp với cái tối, là chẳng hợp với cái 
thông, hay chẳng hợp với cái bít? 


Kinh văn: Z3ER®3, RIl ï E4EH,†#†+‡H5Ef4. ánH E4HH, 7 2†HfN. 

Phiên Âm: Nhược phi minh hợp, tắc kiến dữ minh, tánh tướng quai giác. 
Như nhĩ dữ minh, liễu bất tướng xúc kiến. 

Việt dịch: Nếu chẳng hợp với cái sáng, thì cái thấy và cái sáng có tánh 
trái nghịch nhau. Ví như lỗ tai và cái sáng, hoàn toàn không tiếp xúc với 
nhau được. 

Giảng: “Nếu chẳng hợp với cái sáng, thì cái thấy và cái sáng có tánh trái 
nghịch nhau.” Nếu cái thấy không hợp với tướng sáng, thì nó trái nghịch với 
cái khác. Do nó không hợp, nên nó phải bất hòa và trái nghịch lẫn nhau. 


Ví như lỗ tai và cái sáng, hoàn toàn không tiếp xúc với nhau được. Cũng như 
lỗ tai, nếu khi quý vị nhìn, quý vị có thể thấy được ánh sáng, nếu quý vị che 
mắt lại, thì tai quý vị không biết được sáng hay tối. Lỗ tai không phân biệt được 
sáng và tối. Cái sáng và tánh nghe không quan hệ gì với nhau cả. 


Kinh văn: RH2*#II‡RPITZ. Z=inIERRI233E®2E, 


Phiên Âm: Thả bất tri kiến, minh tướng sở tại. Vân hà chấn minh, hợp phi 
hợp lý. 


Việt dịch: Cái thấy còn chẳng biết tướng sáng ở đâu. Làm sao phân biệt 
được rõ ràng nghĩa hợp hoặc không hợp? 


Giảng: Cái thấy còn chẳng biết tướng sáng ở đâu. Làm sao phân biệt được rõ 
ràng nghĩa hợp hoặc không hợp”? Không thể thấy được cái sáng vì tánh thấy 
không hợp với sáng, thế làm sao mà phân biệt được? Làm sao có thể biết 
được sự hiện hữu hay vắng mặt của cái sáng? 


Kinh văn: #⁄RER1l % RãR7n{8 II. 

Phiên Âm: Bỉ ám dữ thông, cập chư quần tắc, diệc phục như thị. 

Việt dịch: Đối với cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại như vậy. 

Giảng: “Đối với cái tối, cái thông, cái bít kia cũng lại như vậy. Đạo lý nầy cũng 
giống như trường hợp đối với cái tối, cái thông, cái bít. 


Kinh văn: JrJ##£,3xz#4ZBI—Đ#EERZZ14L4‡RB. p££H‹:+,BRÊjẰfW\.4I<ZM1H. RE 
ft 4U8#mf8. 


Phiên Âm: A-nan! Nhữ do vị minh, nhất thiết phù trần, chư huyễn hóa 
tướng. Đương xứ xuất sanh, tùy xử diệt tận, huyễn vọng xưng tướng. Kỳ 
tánh chân vi, diệu giác minh thể. 


Việt dịch: A-nan, ông còn chưa rõ tất cả các tướng huyễn hóa nơi tiền 
trần, ngay đó sinh ra, ngay đó diệt mất. Huyễn vọng nên gọi là tướng, 
nhưng tánh chân thật vốn là thể giác ngộ sáng suốt nhiệm mầu. 

Giảng: “A-nan, ông còn chưa rõ.” Có phải ông vẫn còn chưa rõ hay sao? “Tất 
cả các tướng huyễn hóa nơi tiền trần”-hết thảy các cảnh giới phù trần bên 
ngoài—- huyễn hóa có nghĩa là không có thực, hóa có nghĩa là dường như có 
dường như không. Chợt xuất hiện, rồi bỗng dưng diệt mất. Các tướng huyễn 
hóa là những hiện tượng không thật, quý vị thấy nó dường như đang hiện hữu, 
nhưng thật sự nó hòan toàn là huyễn hóa. “Những tướng huyễn hóa nầy ngay 
đó sinh ra, ngay đó diệt mất.” 


Nó chẳng sinh khởi từ nơi nào cả. Bất kỳ nơi nào mà nó được hình thành nên, 
thì cũng nơi ấy là chỗ nó hoại diệt. Sự sinh khởi của các hiện tượng ấy là hư 
huyễn, sự hoại diệt của chúng cũng là hư huyễn. Chúng sinh khởi trong hư 
huyễn và hoại diệt trong hư huyễn. “Huyễn vọng nên gọi là tướng.” Nó có tên 
gọi là huyễn vọng. Nhưng tánh chân thật vốn là thể giác ngộ sáng suốt nhiệm 
mầu. Nó được gọi là hư vọng, nhưng căn nguyên các hư vọng nầy sinh khởi là 
ở đâu? 

Cũng vậy, nó lưu xuất từ thể tánh chân thật sáng suốt nhiệm mầu. Nó sinh khởi 
từ chân tâm của chúng ta. Do từ chân mà khởi vọng, từ hư vọng mà có kiến 
phần và tướng phần. Kiến phần là khả năng thấy. Tướng phần là tất cả các hiện 
tượng, vật thể, đối tượng của cái thấy. Tướng phần và kiến phần cũng đều lưu 
xuất từ thể tánh chân thật sáng suốt nhiệm mầu, đều lưu xuất từ chân tâm 
thường trụ thể tánh thanh tịnh sáng suốt. Nó chẳng đến từ đâu cả. 


Kinh văn: #IZ7»##:Ê7⁄^A. #t† —-#£+/\#. Híãmm2<ãŒ+. N4äI 
RftiE= 2X. 

Phiên Âm: Như thị nãi chí, ngũ uẩn lục nhập. Tùng thập nhị xứ, chí thập 
bát giới. Nhân duyên hòa hợp, hư vọng hữu sanh. Nhân duyên biệt ly, hư 
vọng danh diệt. 


Việt dịch: Như vậy cho đến ngũ ấm, lục nhập, từ thập nhị xứ cho đến thập 
bát giới, khi nhân duyên hòa hợp thì hư vọng sinh ra, khi nhân duyên 
tách rời, hư vọng gọi là diệt. 


Giảng: “Như vậy.” 


Tại sao Như Lai nói rằng các tướng huyễn hóa sinh khởi hư vọng? Đạo lý mà 
Như Lai đã giảng giải cũng giống như vậy đối với mọi phần loại khác nhau của 
ngũ ấm- sắc, thọ, tưởng, hành, thức-lục nhập- có nghĩa là 6 căn , mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý 

— từ thập nhị xứ- 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cùng với 6 trần: sắc, thanh 
hương, vị, xúc, pháp 


— cho đến thập bát giới 6 căn, 6 trần và 6 thức phát sinh ra do khi căn và trần 
tiếp xúc nhau: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức. 
Sáu căn và 6 trần kết hợp thành 12 xứ, cùng với 6 thức tạo thành 18 giới. 


Các thứ sắc pháp và tâm pháp nầy, đều do nhân duyên hòa hợp mà hư vọng 
sinh ra, khi nhân duyên hòa hợp thì hư vọng sinh ra, khi nhân duyên tách rời, 
hư vọng gọi là diệt. Khi nhân duyên không hòa hợp thì hư vọng diệt mất. Đây 
là tánh của sinh diệt. Các sắc pháp và tâm pháp nầy đều chỉ biến hiện từ tâm. 
Nên Đức Phật bảo A-nan: “Thân tâm của ông, đều là vật biến hiện từ trong diệu 
minh chân tâm.” Lại nữa: “Ông không biết rằng sắc thân của ông, cho đến núi 
sông, hư không, đất liền đều là vật bao hàm trong diệu minh chân tâm.” 


Kinh văn: #4 ‡<7K. ®in2kffif†bH. BlBIIRIĐRinft. tt 
rhˆ+®&. #laZt£t r®tmiS. 


Phiên Âm: Thù bất năng tri, sanh diệt khứ lai. Bổn Như Lai tạng, thường 
trụ diệu minh. Bất động châu viên, diệu chân như tánh. Tánh chân 
thường trung, cầu ư khứ lai. Mê ngộ tử sanh, liễu vô sở đắc. 


Việt dịch: Mà ông chẳng biết sinh, diệt, đến, đi, vốn là Như Lai tạng 
thường trú sáng suốt nhiệm mầu, là tánh chân như vi diệu tròn khắp, 
không lay động. Trong tánh chân thường ấy mà cầu những cái đến đi, mê 
ngộ, sinh tử hoàn toàn không thể được. 

Giảng: Mà ông chẳng biết sinh, diệt, đến, đi, vốn là Như Lai tạng thường trú 
sáng suốt nhiệm mầu, là tánh chân như vi diệu tròn khắp, không lay động. 
Trong tánh chân thường ấy mà cầu những cái đến đi, mê ngộ, sinh tử hoàn 


toàn không thể được. Tất cả những hiện tượng ấy đều không hiện hữu. Vốn 
không có một vật nào cả. 


Khi quý vị chưa nhận ra, thì có đến và đi, có mê và ngộ, có sinh và tử. Nhưng 
nếu quý vị đã nhận ra chân tâm thường trú rồi, nếu quý vị nhận ra thể tánh 
chân thật thanh tịnh sáng suốt của chính mình rồi, thì quý vị chấm dứt được 
mọi sinh diệt hư vọng ấy. Lúc ấy nếu quý vị kiếm tìm những tướng trạng như 
đến đi, mê ngộ, sinh tử, thì đều không thể thấy. Không thể nào tìm ra những 
thứ ấy cả. 


Kinh văn: JiJ##,Z<{n[rfS£¿02kffb# it. 


Phiên Âm: A-nan! Vân hà ngũ uẩn, bổn Như Lai tạng, diệu chân như 
tánh? 


Việt dịch: A-nan, tại sao ngũ ấm vốn là Như Lai tạng, là tánh chân như 
nhiệm mầu? 

Giảng: A-nan, tại sao ngũ ấm vốn là Như Lai tạng, là tánh chân như nhiệm 
mầu? A-nan, Như Lai sẽ giảng rõ cho ông. 


Kinh văn: lJ$f,##nqA. UB/RHIRE=. IÉ—?R,HWEHTH. 


Phiên Âm: A-nan! Thí như hữu nhân. Dĩ thanh tịnh mục, quán tình minh 
không. Duy nhất tỉnh hư, huýnh vô sở hữu. 


Việt dịch: A-nan, thí như có người dùng mắt thanh tịnh để nhìn bầu trời 
quang đãng, chỉ thấy một khoảng không trong vắt. 


Giảng: “A-nan, thí như có người dùng mắt thanh tịnh để nhìn bầu trời quang 
đãng, chỉ thấy một khoảng không trong vắt.” Mắt của A-nan không bị bệnh, 
không giống như mắt của những người bị một lớp màng bao phủ. A-nan nhìn 
vào hư không-trong lặng suốt cả nghìn dặm, 


“A-nan chẳng thấy gì khác ngoài hư không trong lặng.” Chỉ có hư không, ngoài 
ra không có gì khác nữa. Chẳng có chút mây nào trong đó cả. Trong hư không 
ấy không còn có một thứ gì khác nữa cả. Như Lai tạng cũng giống như vậy, 
nếu quý vị thực sự nhận ra thì vốn chẳng có gì khác. Đó là ý của Lục Tổ khi 
Ngài nói: Bổn lai vô nhất vật 

4 ®& #4 — 1 


Hà xứ nhạ trần ai. 


trị jE & Fề 1Â 

Xưa nay thể vắng lặng 

Đâu có gì trần ai .1 

Ví dụ trên cũng như vậy, cũng chính là Như Lai tạng. 


Kinh văn: #4 #®#J HRR. E8L1557,RI1Sf£ E7 5ä311E. f#R—ĐUJ3FRL3E 
THo 


Phiên Âm: Kỳ nhân vô cố, bất động mục tình. Trừng dĩ phát lao, tức ư hư 
không, biệt kiến cuông hoa. Phục hữu nhất thiết, cuồng loạn phi tướng. 


Việt dịch: Người kia vô cớ nhìn sững chẳng nháy mắt, nhìn lâu phát ra 
mỏi mệt, nên trong hư không riêng thấy có hoa đốm lăng xăng và tất cả 
các tướng giả dối không thật. 

Giảng: Người được đề cập ở đây là người có con mắt thanh tịnh đã nói ở trên, 
họ nhìn thấy hư không trong lặng và thấy trong đó không có một vật nào khác. 
Trong đó toàn là hư không. “Người kia vô cớ nhìn sững chẳng nháy mắt — nếu 
mắt người ấy cứ nhìn sững vào hư không mà không lay động- nhìn lâu phát ra 
mỏi mệt.” Anh ta nhìn trừng trừng vào hư không mà mắt không hề nhấp nháy, 
nên một lúc lâu sau đó anh ta thấy mỏi mắt. Nên trong hư không riêng thấy có 
hoa đốm lăng xăng. 


Sau khi nhìn sững vào hư không một thời gian, anh ta thấy trong đó có những 
vật lăng xăng—- chẳng hạn, những dạng hoa đốm, có nghĩa là những vật không 
có thật. Tại sao trong đó lại có những hoa đốm lăng xăng? Vì anh ta đã nhìn 
trừng trừng vào hư không quá lâu nên mắt anh ta sinh ra mỏi mệt, nên thấy có 
các tướng hoa đốm lăng xăng xuất hiện, cũng như tất cả các tướng giả dối 
không thật.” 


Trong đó không chỉ là các tướng hoa đốm lăng xăng, còn có những vật khác 
mà trước nay chưa từng thấy. Trong muôn hồng ngàn tía của màu sắc cầu 
vồng, mọi vật tượng dường như là có nhưng thật ra thì không. Đôi khi thấy đầu 
con vật trên thân con người, đôi khi lại thấy đầu người trên thân con vật. Nhiều 
vật tượng phi lý được nhìn thấy trong hư không- vì mắt trở nên mập mờ do 
nhìn chăm chú quá lâu. Trường hợp nầy được ví như ngũ ấm vậy. 


Kinh văn: #l#?7n4#¡n. 


Phiên Âm: Sắc uẩn đương tri, diệc phục như thị. 


Việt dịch: Nên biết sắc ấm cũng lại như vậy. 


Giảng: Bây giờ khi ta nhìn vào mọi vật có hình tướng trên thế gian, chúng ta 
nghĩ rằng các vật ấy đều là có thật. Thực ra, các vật ấy cũng cùng chung một 
nguyên lý như ví dụ về người nhìn sững vào hư không quá lâu đến mức “trừng 
phát lao tướng” và nhìn thấy hoa đốm lăng xăng giữa hư không. Nên biết sắc 
ấm cũng lại như vậy. 


Kinh văn: laj#,Zš83†{È. 3EfZE2K,3Eft HH. 


Phiên Âm: A-nan! Thị chư cuồng hoa. Phi tùng không lai, phi tùng mục 
xuất. 


Việt dịch: A-nan, các hoa đốm lăng xăng ấy chẳng phải từ hư không mà 
đến, cũng chẳng phải từ mắt mà ra. 


Giảng: A-nan, ông có biết rằng ngũ uẩn cũng chính là Như Lai tạng diệu chân 
như tánh hay không? A-nan, ông nên biết rằng không chỉ các hoa đốm lăng 
xăng ấy — mà còn tất cả các tướng huyễn hóa không thật khác — chẳng phải từ 
hư không mà đến, cũng chẳng phải từ mắt mà ra. 


Kinh văn: #IElÃ#,2Z7kấ. Bi ZE7KI4 2Á HH ARI3EREZE, ZZ%ĩ 
3EZH2-3ÄlR1t1HEeM. inhJjWtŠ-hjŠt. 


Phiên Âm: Như thị A-nan, nhược không lai giả. Ký tùng không lai, hoàn 
tùng không nhập. Nhược hữu xuất nhập, tức phi hư không. Không nhược 
phi không, tự bất dung kỳ, hoa tướng khởi diệt. Như A-nan thể, bất dung 
A-nan. 


Việt dịch: Đúng vậy, A-nan. Nếu từ hư không đến, đã từ hư không đến thì 
phải trở về với hư không. Nếu có ra có vào tức chẳng phải là hư không. 
Hư không nếu chẳng không thì chẳng dung chứa được tướng hoa đốm 
sinh diệt kia. Như thân thể A-nan thì chẳng dung nạp thêm một A-nan 
nào được nữa. 


Giảng: “Như vậy, A-nan. Cũng như nguyên lý mà Như Lai đac giải thích ở trên. 
Nếu từ hư không đến, nếu ông cho rằng hoa đốm lăng xăng và tất cả các tướng 
huyễn hóa không thật phát khởi từ hư không, chúng đã từ hư không đến thì 
phải trở về với hư không. Vì nó sinh khởi từ hư không, thì phải trở về với hư 
không. 


Nếu có ra có vào tức chẳng phải là hư không. Nếu các tướng hoa đốm lăng 
xăng từ hư không mà ra và trở về lại với hư không thì nó chẳng phải là hư 
không nữa. Hư không được gọi là hư không vì trong đó không có một thứ nào 
khác cả. Nếu còn có bất kỳ vật gì từ trong ấy sinh ra rồi trở về nhập vào trong 
ấy thì đó chẳng được gọi là hư không vì vốn chẳng có gì trong hư không cả. 
Hư không nếu chẳng không thì chẳng dung chứa được tướng hoa đốm sinh 
diệt kia. Nếu hư không chẳng không, thì các tướng hoa đốm lăng xăng kia 
chẳng thể nào có nơi chốn để xuất sinh và tiêu trầm. 


Như thân thể A-nan thì chẳng dung nạp thêm một A-nan nào được nữa.” Hư 
không vốn chẳng có một vật nào trong đó cả, nên hoa đốm chẳng lưu xuất từ 
hư không. Nếu không thì hư không sẽ cho là hư không, cũng giông như thân 
thể của ông vậy đó A-nan, thân ấy không thể nào chứa thêm một A-nan nào 
khác nữa cả. Chẳng thể nào có thêm một A-nan nào khác nhập vào thân ông 
cả, cũng vậy, nếu hư không chẳng không thì nó không thể nào dung chứa 
được vật. 


Kinh văn: HHZãSKM#£ÄH HH. 

Phiên Âm: Nhược mục xuất giả, ký tùng mục xuất, hoàn tùng mục nhập. 
Việt dịch: Nếu hoa đốm từ mắt mà có, đã từ mắt mà ra thì phải trở về 
trong mắt. 

Giảng: Có khi ông lại cho rằng vì con mắt nhìn sững quá lâu hóa ra mỏi mệt, 
nên chính con mắt sinh ra hoa đốm lăng xăng và các tướng huyễn hóa không 
thật. “Nếu hoa đốm từ mắt mà có, đã từ mắt mà ra thì phải trở về trong mắt.” 


Kinh văn: RỊIItL46†#+f£ H Hit, 78 lo 21H 2TR, HEẾT ch Ho 41 AK»G 
2ã HỊ Rối E HE lái Bởi Hh o 


Phiên Âm: Tắc thử hoa tánh, tùng mục xuất cố, đương hợp hữu kiến. 
Nhược hữu kiến giả, khứ ký hoa không, toàn hợp kiến nhãn. Nhược vô 
kiến giả, xuất ký ế không, toàn đương ế nhãn. 


Việt dịch: Nếu tánh của hoa đốm từ mắt mà có, thì lẽ ra nó phải thấy được. 
Nếu nó thấy được thì khi ra làm hoa đốm giữa hư không, khi trở về nó 
phải thấy con mắt. Nếu không thấy được, thì khi ra làm mờ hư không và 
khi trở về phải làm mờ con mắt. 


Giảng: Nếu tánh của hoa đốm từ mắt mà có, thì lẽ ra nó phải thấy được. Nếu 
cho rằng hoa đốm phát sinh từ mắt, thì lẽ ra nó phải có tánh thấy. Nếu nó thấy 
được — nếu hoa đốm giữa hư không có được tánh thấy thì khi ra làm hoa đốm 
giữa hư không, khi trở về nó phải thấy con mắt. Khi nó đi ra ngoài, thì lẽ ra 
chẳng còn hoa đốm nào trong con mắt cả, và khi trở về, thì hoa đốm phải thấy 
được con mắt. Nếu không thấy được, 


— Nếu khi trở về mà không thấy được mắt, thì khi ra làm mờ hư không và khi 
trở về phải làm mờ con mắt. Như thể là có một lớp màng che mờ con mắt và 
như thể lớp màng ấy sẽ biến mất khi hoa đốm đi ra. Nhưng khi nó trở về, nó sẽ 
che mờ con mắt. Con mắt của quý vị vốn không lưu giữ một vật nào cả, thế khi 
hoa đốm giữa hư không lui trở về trong mắt quý vị, thì mắt cất giữ hoa đốm vào 
chỗ nào? 


Kinh văn: XR7ÈRRHIE&f. in ZZ,W;EHIRR. 


Phiên Âm: Hựu kiến hoa thời, mục ưng vô ế. Vân hà tình không, hiệu 
thanh minh nhãn. 


Việt dịch: Lại nữa, khi thấy hoa đốm, lẽ ra mắt không mờ. Tại sao khi thấy 
hư không trong lặng, mới gọi là con mắt trong sáng? 


Giảng: Lại nữa, khi thấy hoa đốm, lẽ ra mắt không mờ. Lại nữa, nếu ông cho 
rằng hoa đốm từ mắt mà ra, thì khi ông nhìn thấy hoa đốm đi ra trong hư 
không, lẽ ra mắt ông sẽ không bị như có màng che phía trước; sẽ không có gì 
che mờ cả. Tại sao khi thấy hư không trong lặng, mới gọi là con mắt trong 
sáng? Tại sao mắt được gọi là thanh tịnh sáng suốt khi nhìn thấy hư không 
trong lặng, không có những tướng hoa đốm lăng xăng? Mắt ông được gọi là 
thanh tịnh sáng suốt vì không có lớp màng che mờ trước nó. 


Kinh văn: #8“. ®ZFBIi43FHZAft. 

Phiên Âm: Thị cố đương tri, sắc uẩn hư vọng. Bổn phi nhân duyên, phi tự 
nhiên tánh. 

Việt dịch: Do vậy nên biết sắc ấm không thật, vốn chẳng phải nhân 
duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 


Giảng: Do vậy nên biết—- từ những điều vừa được giảng giải, ông nên nhận ra 
rằng sắc ấm vốn là không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, nó không thật sự 
hiện hữu nhờ vào nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 


Kinh văn: JJ§£,##0A. #E#HñtãmMjmGu /1011m+,†tfft2SIE. RA ®tá 
bì -Zä3†Pˆ “1E. ` —Tth,Š+ NA Ho 


Phiên Âm: A-nan! Thí như hữu nhân. Thủ túc yến an, bách hài điều thích. 
Hốt như vong sanh, tánh vô vi thuận. Kỳ nhân vô cố, dĩ nhị thủ chưởng, ư 
không tướng ma. Ư nhị thủ trung, vọng sanh sáp hoạt, lãnh nhiệt chư 
tướng. 


Việt dịch: A-nan, ví như có người, tay chân rảnh rang, thân thể điều hòa, 
bỗng dưng quên mình vì tâm tánh chẳng có gì chống trái nhau. Người 
nầy vô cớ xoa hai bàn tay giữa hư không, trong lòng bàn tay vọng sanh 
các tướng trơn, rít, lạnh, nóng. 


Giảng: “A-nan, ví như có người, tay chân rảnh rang.” Anh ta đang nhàn rỗi, 
không có việc gì quan trọng phải làm. Thân thể điều hòa- tiếng Hán trong kinh 
văn là bách hài - 44. Có nghĩa là anh ta rất tự nhiên. Bỗng dưng quên mình 
vì tâm tánh chẳng có gì chống trái nhau. Trong phút chốc như thể anh ta quên 
mất thân tâm mình đang hiện hữu. Chữ vi zŠ trong nguyên bản chữ Hán có 
nghĩa là sự đau khổ. Chữ thuận llš trong nguyên bản chữ Hán có nghĩa là sự 
an vui. Người nầy vô cớ xoa hai bàn tay giữa hư không. 


Tự nhiên người ấy xoa hai bàn tay của mình giữa hư không, nhưng khi anh ta 
làm như vậy thì trong lòng bàn tay vọng sanh các tướng trơn, rít, lạnh, nóng. 
Bàn tay của một số người thì thô ráp, có người thì bàn tay rất mầm mại, như 
thể có xoa chút dầu, đó là dạng bàn tay mà trong kinh gọi là “trơn”. Hoặc là họ 
có cảm giác lòng bàn tay mình lành lạnh; khi họ xoa bàn tay với nhau thì thấy 
ấm nóng. Đó đều là những tác dụng của cảm giác. Cảm thọ phát sinh khi quý 
vị có một niệm tri giác móng khởi trong tâm. Kinh văn nói rằng vô cố : có nghĩa 
là các tướng trơn, rít, lạnh, nóng đều là hư vọng, không thật. 


Kinh văn: #l&£XI,7fin. 
Phiên Âm: Thọ uẩn đương tri, diệc phục như thị. 
Việt dịch: Nên biết thọ ấm cũng giống như vậy. 


Giảng: Trong ngũ uẩn. Ông nên biết thọ ấm cũng giống như vậy. 


Kinh văn: Jj#£,ZE#41#R. *®4ZEZK@©#H. 


Phiên Âm: A-nan! Thị chư huyễn xúc. Bất tùng không lai, bất tùng 
chưởng xuất. 


Việt dịch: A-nan, các cảm xúc không thật ấy, chẳng từ hư không mà đến, 
cũng chẳng từ bàn tay mà ra. 

Giảng: Ở trên đã nói về sắc uẩn, nay nói về thọ uẩn. A-nan, các cảm xúc không 
thật ấy—- cảm xúc hư vọng, không thật ấy— chẳng từ hư không mà đến, cũng 
chẳng từ bàn tay mà ra. 


Kinh văn: #627k. EiREfliS,fnjxflđo Tif 2E Khho 


Phiên Âm: Phật cáo: Như thị A-nan, nhược không lai giả. Ký năng xúc 
chưởng, hà bất xúc thân. Bất ưng hư không, tuyển trạch lai xúc. 


Việt dịch: Đúng vậy, A-nan. Nếu từ hư không đến, đã xúc chạm với bàn 
tay, sao chẳng xúc chạm với thân? Chẳng lẽ hư không biết chọn lựa nơi 
chốn để xúc chạm? 


Giảng: Đúng vậy, A-nan. Nếu từ hư không đến- nếu xúc giác, cảm thọ đó đến 
từ hư không, nó đã xúc chạm với bàn tay, sao chẳng xúc chạm với thân? Tại 
sao cảm thọ đó không đến tiếp xúc với cả toàn thân? Chẳng lẽ hư không biết 
chọn lựa nơi chốn để xúc chạm? Cơ bản là hư không chẳng có tri giác, hư 
không chẳng biết chọn lựa bàn tay hay thân thể để mà tiếp xúc. Hư không 
chẳng có niệm phân biệt ấy. Thế nên cảm thọ chẳng đến từ hư không, cũng 
chẳng đến từ bàn tay. 


Kinh văn: #5 H,f§3Ffi®:. 

Phiên Âm: Nhược tùng chưởng xuất, ưng phi đãi hợp. 

Việt dịch: Nếu nó đến từ bàn tay thì lẽ ra chẳng đợi hai bàn tay hợp lại 
mới có. 

Giảng: Nếu nó đến từ bàn tay— nếu các cảm giác trơn, rít, lạnh, nóng đều đến 
từ bàn tay thì lẽ ra chẳng đợi hai bàn tay hợp lại mới có. Nếu các cảm giác đều 
từ bàn tay mà có, thì lẽ ra không cần phải chờ đến khi hai bàn tay tiếp xúc với 
nhau trước rồi mới sinh ra cảm giác ấy. 


Kinh văn: #Hjút., RI##,fÈEIIfR A.. FIIERBFE7RSLXIAAREHEBE. 
Phiên Âm: Hựu chưởng xuất cố. Hợp tắc chưởng tri, ly tức xúc nhập. 
Tý oản cốt tủy, ưng diệc giác tri, nhập thời tung tích. 


Việt dịch: Lại nữa, nếu (cảm thọ) từ trong lòng bàn tay mà ra thì khi bàn 
tay hợp lại mới biết có cảm xúc, đến khi hai tay rời nhau thì cảm xúc phải 
trở vào. Vậy cánh tay, cổ tay, xương tủy lẽ ra phải biết tung tích khi ra vào 
của cảm xúc. 


Giảng: Lại nữa, nếu (cảm thọ) từ trong lòng bàn tay mà ra-đây là một giả thiết 
khác nữa. Nếu cảm thọ xuất phát từ lòng bàn tay, thì khi bàn tay hợp lại mới 
biết có cảm xúc, thì khi quý vị xoa 2 bàn tay với nhau thì bàn tay mới nhận 
biết. Đến khi hai tay rời nhau thì cảm xúc phải trở vào. Khi quý vị tách rời hai 
bàn tay ra, cảm giác xúc chạm lẽ ra phải trở về lại với bàn tay thông qua cánh 
tay, cổ tay, xương tủy. Vậy cánh tay, cổ tay, xương tủy lẽ ra phải biết tung tích 
khi ra vào của cảm xúc. Tại sao cảm xúc ấy vẫn ở bên ngoài mà không biết 
cảm giác trơn, rít, lạnh, nóng? Sao quý vị không biết được tiến trình của nó, 
đường của nó đi, và khi nào thì cảm giác ấy đi qua cánh tay? 


Kinh văn: j4 ®Š;b,2IHf1A. H—#8tt£ft#. tifi?24lS⁄2 SIÃ. 


Phiên Âm: Tất hữu giác tâm, tri xuất tri nhập. Tự hữu nhất vật, thân trung 
vãng lai. Hà đãi hợp tri, yếu danh vi xúc. 


Việt dịch: Còn phải có tâm hay biết, biết khi nó ra, khi nó vào, cho đến 
phải biết có một vật qua lại trong thân. Đâu cần phải đợi khi hai tay hợp 
nhau mới gọi là cảm xúc? 

Giảng: Còn phải có tâm hay biết, biết khi nó ra, khi nó vào, cho đến phải biết 
có một vật qua lại trong thân. Chắc chắn trong tâm phải biết khi nào xúc giác đi 
ra và khi nào xúc giác trở về, vì đương nhiên là tâm phải biết bất kỳ vật nào đi 
ra hay đi vào qua đường thân thể. Đâu cần phải đợi khi hai tay hợp nhau - tại 
sao ông phải đợi đến khi hai bàn tay xoa vào nhau rồi mới biết sự xúc chạm— 
mới gọi là cảm xúc? 


Kinh văn: ##xÃ#q#fÂï§Z. 3FIN4Z3EH?#A1+ 


Phiên Âm: Thị cố đương tri, thọ uẩn hư vọng. Bổn phi nhân duyên, phi tự 
nhiên tánh. 

Việt dịch: Do vậy nên biết thọ ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, 
chẳng phải tánh tự nhiên. 


Giảng: Do vậy nên biết— từ những điều vừa được giảng giải, ông nên nhận ra 
rằng thọ ấm vốn là không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, nó không thật sự 
hiện hữu nhờ vào nhân duyên, cũng chẳng phải tánh tự nhiên. 


Kinh văn: JJ##,#n£. ã⁄ã2RBjR§[1hzkih., Zã/8ãXZ£QÙMM, 


Phiên Âm: A-nan! Thí như hữu nhân. Đàm thuyết thố mai, khẩu trung 
thủy xuất. Tư đạp huyền nhai, túc tâm toan sáp. 


Việt dịch: A-nan, như có người khi nghe nói đến me chua thì trong miệng 
nước bọt chảy ra, nghĩ đến khi đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân cảm 
thấy rờn rợn. Nên biết tưởng ấm cũng giống như vậy. 


Giảng: A-nan, nay Như Lai tiếp tục nói về tưởng ấm cho ông. Tưởng ấm cũng 
là tánh Như Lai tạng, cũng là diệu chân như tánh. Hãy xem, chẳng hạn như có 
người khi nghe nói đến me chua thì trong miệng nước bọt chảy ra. A-nan, 
tưởng ấm cũng giống như khi có người nghe nói đến me chua thì trong miệng 
liền tiết ra nước bọt, hoặc là nghĩ đến khi đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân 
cảm thấy rờn rợn. Nghĩa là khi đứng trên ngọn núi cao, rất cao, phía dưới núi là 
một khe núi sâu chừng 10.000 foot; 


Nếu quý vị đứng ngay mỏm đá cạnh bờ vực ấy, thì lòng bàn chân của quý vị 
sẽ thấy rờn rợn. Thực vậy, không cần phải đi đến nơi bờ vực ấy, chỉ cần nghĩ về 
nó thôi, một khi sự tưởng tượng đó len vào tâm trí quý vị thì quý vị liên thấy 
gan bàn chân mình rờn rợn. Cảm giác ấy từ đâu mà có? Nó sinh khởi từ tưởng 
ấm. Không cần phải ăn me chua, nhưng chỉ cần nghĩ tưởng đến chúng “AI me 
chua thật là chua!”, quý vị liền chép miệng, và nước bọt trong miệng liền tiết ra. 
Thế nên người Trung Hoa có câu ngạn ngữ: Nghĩ đến me chua có thể làm dịu 
cơn khát 


Nhưng bánh vẽ thì không thể làm no bụng. Tại sao me chua có thể làm dịu 
cơn khát? Vì tưởng ấm làm phát sinh loại cảm giác như thế nầy. Vào thời Tam 
quốc ở Trung Hoa, Tào Tháo thống lĩnh hơn một triệu quân xuất chinh, cách 
Chu Cheng chừng 10 dăm thì quân lính bị lạc đường. Họ không biết hiện mình 


đang ở đâu và không có nước để uống, không có lương thực để ăn. Họ bị cái 
khát ám ảnh, cảm thấy mệt mỏi, không thể nào lê bước nổi. 


Họ hầu như sắp chết khát. Tào Tháo là một viên tướng tinh ranh như cáo, liền 
truyền lệnh: “Không được dừng nghỉ, phía trước có rừng me. Khi đến đó, mọi 
người sẽ được ăn me.” Ngay khi ông ta nói đến me, miệng của quân lính liền 
tiết ra nước bọt, và cơn khát liền được chế ngự. Quân lính bước nhanh để đến 
rừng me. Hóa ra chẳng có rừng me nào cả, nhưng Tào Thào nhanh trí nói vậy 
để xoa dịu cơn khát của quân lính. 


Kinh văn: #ãlA4I7{#¿n. 
Phiên Âm: Tưởng uẩn đương tri, diệc phục như thị. 
Việt dịch: Nên biết tưởng ấm cũng giống như vậy. 


Giảng: Nên biết tưởng ấm cũng giống như vậy. Nói đến bánh vẽ khiến tôi nhớ 
một câu chuyện. Một hôm có anh chàng keo kiệt quyết định làm một món quà. 
Anh ta nói với người bạn mình: “Khi nào đến sinh nhật của anh, tôi sẽ tặng anh 
một món quà đáng giá 1 đô-la.” Người bạn kia vốn cũng là một người keo kiệt, 
liền nói: “Cảm ơn anh rất nhiều! Đến ngày sinh nhật của anh, tôi cũng sẽ tặng 
anh một món quà.” Người keo kiệt thứ nhất hỏi: “Thế anh sẽ tặng tôi cái gì?” 


“Tôi sẽ tặng anh một cái bánh.” Nói xong, người keo kiệt thứ hai liền lấy giấy vẽ 
ngay lên đó cái bánh sinh nhật. “bây! Xin tặng anh món quà sinh nhật.” Vào 
lúc ấy, có một chàng keo kiệt thứ ba cũng đang đứng ở đó, nghe toàn bộ câu 
chuyện trên, anh ta nói: 


“Thế cũng còn quá phiền toái. Khi nào đến sinh nhật của anh, tôi sẽ tặng anh 
một cái bánh sinh nhật lớn như thế nầy nè. Thực vậy. Bây giờ tôi sẽ mô tả cho 
anh tưởng tượng nó lớn cỡ nào, rồi tôi tặng cái bánh ấy cho anh luôn. Chẳng 
cần phải mất công vẽ nó ra làm gì!" Người keo kiệt thứ ba chẳng cần phải tốn 
một đô-la mới mua được quà, trong khi người thứ hai phải cần vẽ một bức 
tranh, thế nên anh ta chỉ cần làm một động tác tượng trưng và xem đó như là 
đã trao tặng bánh sinh nhật rồi. 


Kinh văn: Jj###0ffift. ~*24t†§3EfÈL1A,. 


Phiên Âm: A-nan! Như thị thố thuyết. Bất tùng mai sanh, phi tùng khẩu 
nhập. 


Việt dịch: A-nan, cái tiếng chua nầy chẳng từ me sinh ra, chẳng phải từ 
miệng vào. 

Giảng: A-nan, cái tiếng chua nầy chẳng từ me sinh ra, chẳng phải từ miệng 
vào. Tình trạng trong miệng chảy nước bọt khi nghe nói đến me chua không 
phải sinh khởi từ me, mà phát xuất từ tác dụng của tưởng ấm. 


Kinh văn: nE#J##,Zl#+Z. i§£2 Hã,]ff Ai. ZL1A, H9 HIỊ, ÐlZã 
ftHc 2 MHM,7kftJ2HthTfẰith. 


Phiên Âm: Như thị A-nan, nhược mai sanh giả. Mai hợp tự đàm, hà đãi 
nhân thuyết. Nhược tùng khẩu nhập, tự hợp khẩu văn, hà tu đãi nhĩ. 
Nhược độc nhĩ văn, thử thủy hà bất, nhĩ trung nhi xuất. 


Việt dịch: Thật vậy A-nan, nếu từ me sanh ra thì me tự biết nói, đâu cần 
đợi người nói. Nếu từ miệng mà vào thì tự miệng đã nghe tiếng, đâu cần 
đến tai nghe. Nếu riêng tai nghe được thì nước bọt nầy tại sao không tiết 
ra từ lỗ tai 2 


Giảng: Thật vậy A-nan— cũng như trường hợp Như Lai đã trình bày ở trên, nếu 
từ me sanh ra— nếu miệng tiết ra nước bọt là do me chua thì me tự biết nói, 
đâu cần đợi người nói. Trái me tự nó có thể nói được, không cần phải nhờ có 
người nói thay cho nó. Nhưng trái me không thể nào tự nói được, phải nhờ một 
người nào khác nói rằng me chua nên miệng người kia mới tiết ra nước bọt. 
Nếu từ miệng mà vào — nếu phát xuất từ miệng vì nước bọt từ miệng tiết ra— thì 
tự miệng đã nghe tiếng. Như thế là do miệng đã nghe được ai đó nói về me 
chua, không phải là do tai đã nghe. 

Đâu cần đến tai nghe. Đâu cần đợi đến tai nghe, miệng nghe là đủ rồi. Nếu 
riêng tai nghe được- nếu tánh nghe có tác dụng chỉ khi nào có vật gì đi vào lỗ 
tai thì nước bọt nầy tại sao không tiết ra từ lỗ tai ? Nếu lỗ tai và miệng không 
liên quan với nhau gì cả thì khi nghe người ta nói về me chua, lẽ ra nước bọt 
phải tiết ra từ lỗ tai. Rốt ráo, chính lỗ tai đã nghe. Sự thực về nguyên lý nầy 
như thế nào? 


Kinh văn: 4äf#fZ,Eam1HiR. 
Phiên Âm: Tưởng đạp huyền nhai, dữ thuyết tướng loại. 


Việt dịch: Việc nghĩ tưởng mình đứng trên dốc cao cũng giống như vậy. 


Giảng: Việc nghĩ tưởng — quý vị tưởng tượng mình đang đứng trên một mỏm 
đá, dưới chân là bờ vực sâu 10.000 foot, chân quý vị run lên, mềm nhữn và 
thấy gan bàn chân có cảm giác rờn rợn. Có một vị bác sĩ đang học kinh nơi 
đây. Bác sĩ có đồng ý rằng có sự việc như vậy xảy ra không? Quý vị nên biết 
tại sao lòng bàn chân có cảm giác rờn rợn trong tình huống như vậy. Không 
nhất thiết phải đi đến đứng trên bờ vực; chỉ cần quý vị tưởng tượng đến chuyện 
ấy thôi. 

“Bây giờ tôi đang đứng trên mỏm đá của bờ vực sâu 10.000 foot, chỉ cần bất 
cẩn một chút thôi, ta sẽ rơi xuống hố sâu không đáy nầy ngay.” Ngay khi ấy 
chân của quý vị liền trở nên yếu đi và lòng bàn chân rờn rợn. Người ta thường 
hay nói về năng lực ám thị. Năng lực ám thị do đâu mà có? Quý vị suy từ 
chuyện này ra thì sẽ rõ. Thế nên, việc nghĩ tưởng mình đứng trên dốc cao 
cũng giống như vậy. Cũng giống như miệng tiết ra nước bọt khi nghe nói về me 
chua. Cả hai đều là kết quả của tưởng ấm. 


Kinh văn: ##š#ãlẬ=. 23FBRli43EHZÄ4{t 


Phiên Âm: Thị cố đương tri, tưởng uẩn hư vọng. Bổn phi nhân duyên, phi 
tự nhiên tánh. 


Việt dịch: Do vậy nên biết tưởng ấm không thật, vốn chẳng phải nhân 
duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 


Giảng: Nếu tưởng ấm chẳng phải từ nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên, thì 
rốt ráo tánh của nó là gì? Đó là tánh Như Lai tạng, là diệu chân như tánh của 
Như Lai tạng. Do vậy nên biết—- ông nên phải biết tưởng ấm không thật. Tưởng 
ấm, một trong ngũ ấm, là hư vọng, không thật, hư vọng sinh ra rồi hư vọng diệt 
mất. Cội nguồn sinh khởi của cái hư vọng nầy là gì? 

Nó sinh khởi từ trong diệu chân như tánh của Như Lai tạng. Từ chân mà khởi 
vọng. Thế nên các tướng hư vọng hiện ra. Các lý lš về miệng tiết ra nước bọt 
và lòng bàn chân có cảm giác rờn rợn phát sinh từ đâu? Chúng phát sinh từ 
hư vọng. Hư vọng từ đâu sinh ra? Nó sinh ra từ diệu chân như tánh của Như 
Lai tạng. Do vậy nó vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 


Kinh văn: #JÃ#,®##n7ft;šR. ?RffmiiER4fEf-HHRAH. 77lS⁄I7nƒãinE. 


Phiên Âm: A-nan! Thí như bạo lưu, ba lãng tướng tục, tiền tế hậu tế, bất 
tướng du việt. 


Việt dịch: A-nan, ví như dòng nước chảy mạnh, các làn sóng nối tiếp, lớp 
trước lớp sau chẳng vượt khỏi nhau. 

Giảng: Trên đã giảng về tưởng ấm. Phần nầy của kinh văn sẽ nói về hành ấm. 
Trong tiếng Hán, chữ hành - ƒT còn đọc là heng. Hành ấm giống như một 
dòng nước chảy xiết. A-nan, ví như dòng nước chảy mạnh, các làn sóng nối 
tiếp, lớp trước lớp sau chẳng vượt khỏi nhau. Các ngọn sóng chồm lên phía 
trước, phía sau vô số các ngọn sóng khác liên tục phủ lên nhau. Khi quý vị 
nhìn vào sóng, quý vị thấy sóng chồm về bên phải, rồi chôm về bên trái, rồi 
nghĩ rằng chẳng có ai theo dõi đến chúng, sóng rất có trật tự. Phần lớn, sóng 
chỉ có một dạng, nhưng ngọn sóng lớn lại phát tán ra thành nhiều ngọn sóng 
trong cùng một lúc. Những ngọn sóng ấy giống như các niệm tưởng trong tâm 
của con người. Trong tâm thức, trong thức thứ tám, niệm nầy sinh khởi, niệm 
khác hoại diệt theo sau các niệm khác dấy khởi. Sự sinh khởi và hoại diệt của 
các niệm trong tâm thức cũng giống như sóng trên mặt nước. Nó liên tục nối 
tiếp nhau, ngọn nầy kế tiếp ngọn kia, giống như niệm tưởng trong tâm con 
người vậy: niệm nầy dừng, niệm khác sinh khởi, niệm kia dừng, liền có niệm kế 
tiếp nối theo. Một niệm vừa diệt, niệm khác liền sinh, niệm kia vừa sinh, niệm 
sau liền diệt. Nó liên tục trình hiện như sóng, không bao giờ vượt qua nhau. 
Ngọn sóng đi sau không bao giờ phủ lên đầu ngọn sóng trước. Cũng vậy, niệm 
tưởng sau của quý vị không bao giờ phóng vọt lên trước niệm hiện tiền. Thế 
nên giữa các niệm có một hoạt động rất trật tự, không một chút sai lầm. Mới 
nhìn qua thấy các ngọn sóng tưởng như không có ranh giới, nhưng thực ra 
sóng di chuyển từng ngọn từng ngọn rất có trật tự và liên tục không bao giờ 
dừng nghỉ. 


Kinh văn: ƒ7lSŠšÃ#17R£@#nZ 
Phiên Âm: Hành uẩn đương tri, diệc phục như thị. 
Việt dịch: Nên biết hành ấm cũng lại như vậy. 


Giảng: Hành ấm, món thứ tư trong ngũ ấm, cũng giống như dòng nước chảy 
mạnh. Sóng thức trong tâm con người cũng liên tục không dừng nghỉ trong 
một tiến trình trật tự khiến cho con người chuyển biến trưởng thành từ thiếu 
niên đến tráng niên, từ trung niên đến già lão, từ già đến chết. Điều nầy tương 
tự như các ngọn sóng liên tục nối tiếp theo nhau. 


Kinh văn: j1 Zñl‡t. Z2 -lZKT. 7R3E7KI+3Ffể 7k. 


Phiên Âm: A-nan! Như thị lưu tánh. Bất nhân không sanh, bất nhân thủy 
hữu. Diệc phi thủy tánh, phi ly không thủy. 


Việt dịch: A-nan, tánh của dòng nước như vậy chẳng do hư không sinh ra, 
chẳng phải do nước mà có, cũng chẳng phải tánh nước, cũng chẳng lìa hư 
không và nước. 


Giảng: A-nan, ông phải nên biết đạo lý nầy là gì. Tánh của dòng nước như vậy, 
dòng nước dồn theo nhau chảy xiết chẳng do hư không sinh ra. Chẳng phải vì 
hư không mà có dòng nước chảy xiết; cũng chẳng phải do nước mà có. Mặc dù 
sóng là ở trong nước, nhưng không phải nhờ nước mà có sóng. Cũng chẳng 
phải tánh nước- Sóng tự nó chẳng phải là nước — cũng chẳng lìa hư không và 
nước. Thế thì, nó đến từ đâu? 


Kinh văn: ¿nEInŠt,2I E2. RIEấ-T#tf§ li 2 DÂN bo TH EHZA EM 
33o 


Phiên Âm: Như thị A-nan, nhược nhân không sanh. Tức chư thập 
phương, vô tận hư không, thành vô tận lưu. Thế giới tự nhiên, câu thọ 
luân nịch. 


Việt dịch: Thật vậy, A-nan. Nếu nhân hư không mà sinh thì mười phương hư 
không vô tận sẽ thành dòng nước vô tận. Thế giới tự nhiên sẽ bị chìm đắm. 


Giảng: A-nan, Như Lai sẽ giải thích cho ông rõ hơn. Tại sao Như Lai nói rằng 
dòng nước chảy xiết như sóng mòi ấy lại không do hư không sinh ra? Như Lai 
sẽ nói cho ông rõ. Thật vậy, A-nan. Nếu nhân hư không mà sinh thì mười 
phương hư không vô tận sẽ thành dòng nước vô tận. Không chỉ trong thế giới 
nầy mới có hư không, mà khắp cả mười phương cõi nước đều có hư không. 
Nếu dòng nước chảy xiết như sóng mòi ấy do hư không sinh ra thì vô cùng vô 
tận hư không trong khắp mười phương cõi nước—- hư không thì hòan toàn 
không có ngắn mé- sẽ trở thành một dòng nước dữ dội. Và, do dòng nước 
mênh mông dữ dội ấy mà thế giới tự nhiên sẽ bị chìm đắm. 

Toàn thể mười thế giới sẽ bị đắm chìm trong cơn đại hồng thuỷ, và mọi loài 
chúng sinh sống trong đó đều sẽ bị chết đuối. 


Kinh văn: Zi4?k#. RỊ&Zñ†‡ƒ§3F7k. PIf1H2fftHftf. 2HI7K{†‡RI5 
šIE†fS2F7kKBB o 


Phiên Âm: Nhược nhân thủy hữu. Tắc thử bạo lưu, tánh ưng phi thủy. 
Hữu sở hữu tướng, kim ưng hiện tại. Nhược tức thủy tánh, tắc trừng 
thanh thời, ưng phi thủy thể. 


Việt dịch: Nếu do nước mà có thì dòng nước nầy tánh nó lẽ ra không phải là 
nước nữa, và hiện nay có thể chỉ ra tướng của nước và dòng nước khác nhau. 
Nếu dòng nước tức là tánh nước thì khi nước trong lặng, sẽ không còn là thể 
của nước nữa? 


Giảng: Nếu do nước mà có — nếu ông nói rằng do nước mà có dòng chảy xiết 
vô tận ấy thì dòng nước nầy tánh nó lẽ ra không phải là nước nữa và hiện nay 
có thể chỉ ra tướng của nước và dòng nước khác nhau. Vốn thể tánh của dòng 
nước ấy sẽ không phải là nước nữa. Lš ra nó phải có một nơi chốn và tướng 
trạng để hiện hữu. Nhưng dòng nước chảy xiết lại không có một tướng trạng 
thực sự. Nếu dòng nước tức là tánh nước- nếu ông cho rằng dòng nước chảy 
xiết chỉ vốn là nước, thì khi nước trong lặng — khi không có sóng — sẽ không 
còn là thể của nước nữa? Nếu vậy, không có sóng thì sẽ không có nước. Nếu 
ông cho rằng dòng chảy xiết ấy là nước, thì khi sóng lặng, nước sẽ không còn 
nữa. Sự thay đổi về tánh chất tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi về thực 
thể. 


Kinh văn: ZÄ# “7K. ZZ3F®7k,7K?k#tữR. 
Phiên Âm: Nhược ly không thủy. Không phi hữu ngoại, thủy ngoại vô lưu. 


Việt dịch: Nếu lìa hư không và nước thì hư không vốn chẳng có trong và 
ngoài; ngoài nước ra vốn chẳng có dòng nước. 


Giảng: Nếu lìa hư không và nước — ông muốn nói rằng dòng chảy ấy tách rời 
hẳn hư không và nước mà có. Nhưng hư không vốn chẳng có trong và ngoài; 
ngoài nước ra vốn chẳng có dòng nước. Tách rời khỏi nước thì chẳng có dòng 
chảy nào cả. Nên nói lìa khỏi nước mà có dòng chảy là không đúng. Ông sẽ 
cho rằng chẳng lìa (khỏi nước mà có dòng chảy), điều ấy cũng sai luôn. Phân 
tích rốt ráo, A-nan, ông nói như thế nào về việc nầy? Đó chẳng phải là cái gì 
hiện hữu do nước hoặc hư không. Cội nguồn của nó là Như Lai tàng diệu chân 
như tánh. 


Kinh văn: #5 #?rlŠ/j£Z. 3FlSf43EHZAI#. 


Phiên Âm: Thị cố đương tri, hành uẩn hư vọng. Bổn phi nhân duyên, phi 
tự nhiên tánh. 


Việt dịch: Do vậy nên biết hành ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, 
chẳng phải tánh tự nhiên. 


Giảng: Do vậy— trước đây ông đã từng cho rằng điều nầy có liên quan đến 
nhân duyên và tự nhiên. Nay ông nên biết hành ấm không thật- dòng nước 
chảy xiết vốn là hư vọng, không thực-vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải 
tánh tự nhiên. Điều nầy đã được trình bày trong phần nói về hành ấm. Cội 
nguồn của nó vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Nhưng do một niệm vô 
minh sinh khởi, nên chúng sinh bị mê mờ nên từ chân mà khởi ra vọng. Ông 
bỏ quên mất cái chân thật mà chạy đuổi theo cái hư giả, do đây nên hết thảy 
mọi tướng hư vọng trên thế gian được hình thành. 


Kinh văn: Ji S0 A,Hvjgfl0fẦR. RE RifLimnrh#2Z, TR75/THÊ11:BI, 
šš\J2 3 4II7R{E 1E 


Phiên Âm: A-nan! Thí như hữu nhân, thủ tần già bình. Tắc kỳ lưỡng 
khổng, mãn trung kình không. Thiên lý viễn hành, dụng hướng tha quốc. 
Thức uẩn đương tri, diệc phục như thị. 

Việt dịch: A-nan, ví như có người lấy một cái bình tân già, bịt kín hai đầu lại, 
trong đó đựng đầy hư không, đem đi xa ngàn dặm, đến cho nước khác. Nên 
biết thức ấm cũng lại như vậy. 


Giảng: Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm đã được trình bày, bây giờ sẽ giải 
thích về thức ấm. Trước hất tôi sẽ tóm lược lại về 4 ấm đầu tiên. 

— Sắc ấm đề cập đến những cái có hình tướng, có vật thể. Khi mắt trừng trừng 
nhìn vào hư không, thì thấy xuất hiện những hoa đốm. Dù những hoa đốm ấy 
là hư vọng, không có thực, nhưng nó vẫn có hình sắc. 


— Thọ ấm là sự tiếp nhận, lĩnh hội. Khi hai bàn tay xoa vào nhau sẽ làm phát 
sinh các cảm giác thô ráp, trơn mịn, hoặc lạnh, nóng. 


— Tưởng ấm đơn thuần là do niệm tưởng. Chẳng hạn, khi tai quý vị nghe ai nói 
về me chua, rồi quý vị bắt đầu nghĩ tưởng về me. Ngay khi quý vị nghĩ tưởng, 
thì trong miệng liền tiết ra nước bọt. Đây là kết quả của tưởng ấm. Nghĩ tưởng ở 
đây có nghĩa là vọng tưởng. 


— Hành ấm có nghĩa là sự biến dịch, vận động. Nó không dừng nghỉ. Đầu tiên 
con người trẻ trung, rồi trở thành trung niên, rồi già và chết. Niệm nầy sinh khởi 


tiếp theo sau niệm kia diệt mất, niệm nầy nối tiếp niệm kia không dừng nghỉ. Đó 
là hành ấm. 


— Thức ấm có liên quan đến sự phân biệt. Nó nhận rõ sự khác nhau giữa các 
sự việc; nó xem xét, suy tính, và tìm kiếm sự lợi thế trong mọi hòan cảnh. 
Chẳng hạn như A-nan, không phát huy công phu tu tập, không có được định 
lực, nhưng ham thích đa văn, có nghĩa là tìm cầu lợi thế trong hòan cảnh. Sự 
hoạt dụng của tâm tìm cầu lợi thế trong hòan cảnh là không có thực. 

Nay sẽ giảng giải về thức ấm. 

A-nan, ví như có người lấy một cái bình tần già. Tần -già[81 ] là tiếng Phạn, có 
nghĩa là tên một loài chim ở Ấn Độ, có tiếng hót rất hay. Nó có thể hót khi đứng 
bằng một chân. Tiếng hót của nó hay hơn hẳn những loài chim khác nên người 
ta rất thích nghe. Cái bình nầy có hình dáng như loài chim ấy nên có tên như 
vậy. Bình nầy có hai lỗ ở hai đầu . 

Người trong ví dụ của Đức Phật bịt kín hai đầu lại. Anh ta nút kín hai lỗ ở hai 
đầu của chiếc bình tần-già lại. Trong đó đựng đầy hư không, đem đi xa ngàn 
dặm, đến cho nước khác. Một dặm ( lý - #8) của người Trung Hoa tương 
đương một phần ba hải lý (mile).[82] Có thể anh ta đi bộ, có thể anh ta đi 
thuyền. Vào thời ấy, chưa có máy bay, xe hơi hoặc tàu lửa. Ngày nay chúng ta 
có thể đi được ngàn dặm trong vòng một ngày mà chẳng bận tâm gì cả. Nhưng 
thời đó, muốn vượt một ngàn dặm thì chỉ bằng cách đi bộ. Anh ta làm gì với hư 
không trong bình tần-già? Anh ta mang tặng cho nước láng giềng. Quý vị nghĩ 
xem việc nầy hợp lý chăng? 


Nên biết thức ấm cũng lại như vậy. 


Thức ấm, tâm phân biệt, cũng giống như câu chuyện cất giữ hư không rồi đem 
đi xa ngàn dặm tặng cho người khác vậy. 


Kinh văn: j1. 3FfZ 52K, jFI2^. 

Phiên Âm: A-nan! Như thị hư không. Phi bỉ phương lai, phi thử phương 
nhập. 

Việt dịch: A-nan, hư không nầy chẳng phải từ phương kia đến, cũng chẳng 
phải từ phương nầy vào. 

Giảng: A-nan, hư không nầy chẳng phải từ phương kia đến, cũng chẳng phải từ 
phương nầy vào. 


Người kia mang hư không đi tặng, nhưng hư không từ nơi nầy và hư không nơi 
kia là hai thứ chăng? Vốn là không khác. Hư không chỉ là một thứ. Nếu quý vị 
nhốt hư không nơi nầy vào trong cái bình rồi mang đi xa ngàn dặm, qua một 
quốc gia khác rồi đổ nó ra, thì nó sẽ hợp với hư không nơi đó. Có gì khác nhau 
giữa chúng? Hư không vốn chẳng đến chẳng đi. 


Kinh văn: nEJ§f,2Zf 27K. RIÏRLHRXRTZE2K. ]JỆ4JRHUIE/lã, 


Phiên Âm: Như thị A-nan, nhược bỉ phương lai. Tắc bổn bình trung, ký 
trữ không khứ. Ư bổn bình địa, ưng thiểu hư không. 


Việt dịch: Như vậy A-nan, nếu hư không từ phương kia lại, thì trong bình nầy 
đã đựng hư không đem đi, thì ở chỗ chiếc bình phải thiếu đi một ít hư không. 


Giảng: Như vậy A-nan. Tại sao Như Lai nói hư không chẳng đi từ nơi nầy đến 
nơi kia? Hư không vốn chẳng đến chẳng đi. 


Nếu hư không từ phương kia lại, thì trong bình nầy đã đựng hư không đem đi — 
trong chiếc bình tần-già, người ấy chứa đầy hư không, rồi đem chiếc bình ấy đi 
đến một nơi khác- thì ở chỗ chiếc bình phải thiếu đi một ít hư không. Quý vị lấy 
đi một ít hư không chứa vào trong bình, thế nên hư không ở nơi đó phải bị ít đi, 
phải không? Nơi quý vị mang chiếc bình có chứa hư không đến thì hư không ở 
đó có tăng thêm không? Đây là trường hợp làm chuyện vô ích và kiếm chuyện 
để làm. Thức ấm cũng giống như vậy. Vốn chẳng có việc gì để làm, nó phân 
biệt bên đông, phân biệt bên tây, phân biệt mọi thứ khác nhau trong mọi tình 
huống khác nhau. Cũng giống như chuyện nhốt hư không vào trong cái bình 
rồi mang sang nước khác làm quà. 


Kinh văn: Z2 A,E7LElfR.,f& X4 2 HH. 

Phiên Âm: Nhược thử phương nhập, khai khổng đảo bình, ưng kiến 
không xuất. 

Việt dịch: Nếu hư không từ phương nầy vào, thì khi mở miệng bình đổ ra, phải 
thấy hư không đi ra. 

Giảng: Nếu hư không từ phương nầy vào, thì khi mở miệng bình đổ ra, phải 
thấy hư không đi ra. 

Nếu hư không có sự đi ra đi vào, nếu ông nói rằng hư không được đem từ nơi 
nầy đến nơi khác thì ông phải thấy được hư không đi ra khi mở nút và chúc 


ngược cái bình xuống. Nếu nói không thể thấy được hư không thì hư không 
chẳng hiện hữu. Nếu ông thấy được hư không thì nó sẽ không phải là hư 
không. Vì ông không thể nào di chuyển được hư không. Ông không thể nào 
đem hư không từ nơi nầy đến nơi khác được. 


Kinh văn: Z¿¿8#1ã‡fÄï£Z. “2FII#43EFHZAI+. 

Phiên Âm: Thị cố đương tri, thức uẩn hư vọng. Bổn phi nhân duyên, phi 
tự nhiên tánh. 

Việt dịch: Do vậy nên biết hành ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, 
chẳng phải tánh tự nhiên. 

Giảng: Do vậy— A-nan, do vì điều ấy— ông nên biết hành ấm không thật—- nó 
cũng vậy, hư vọng, không thật-vốn chẳng phải nhân duyên. 

Chẳng phải do nhân duyên mà thức ấm hiện hữu- chẳng phải tánh tự nhiên. 
Cũng chẳng phải do tánh tự nhiên mà thức ấm hiện hữu. Nguồn gốc phát sinh 
của nó vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh. 


HẾT QUYỂN 2 


` 





KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHơN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 


QUYỂN 3 - PHẦN 1 
— O00 — 
TUYẾN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 
Kinh văn: #3x⁄j#f, J7 #1ZKi8§ n2 


Phiên âm: Phục thứ A-nan, vân hà lục nhập bổn Như Lai tàng diệu chân 
như tánh? 


Việt dịch: Lại nữa, A-nan, tại sao lục nhập vốn là tánh chân như nhiệm 
mầu từ Như Lai tạng 2 


Giảng: Ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã được giảng rồi. Tất cả năm 
uẩn ấy đều là biểu hiện của tánh chân như mầu nhiệm từ Như Lai tạng. Nay 
Đức Phật lại gọi A-nan, “Lại nữa, A-nan, tại sao lục nhập vốn là tánh chân như 
nhiệm mầu từ Như Lai tạng?” 


Tại sao lại nói rằng lục nhập—mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý— đều là tánh chân 
như mầu nhiệm từ Như Lai tạng? Lục nhập sẽ được phân tích và giải thích 
dưới đây. 


Kinh văn: Ji§£, RIlf# Hšñ, RE 557. 3H g5, Bị. 


Phiên âm: A-nan, tức bỉ mục tỉnh, trừng phát lao giả. Kiêm mục dữ lao, 
đồng thị bồ đề. 

Việt dịch: A-nan, như mắt kia nhìn chăm chú lâu khiến cho mỏi mệt. Con 
mắt và tướng mỏi mệt đều là bồ-đề. 

Giảng: Đức Phật gọi A-nan, “A-nan, như mắt kia nhìn chăm chú lâu khiến cho 
mỏi mệt.”— Y nầy đã được giải thích ở trước, là do mắt nhìn sững quá lâu vào 
hư không khiến cho phát sinh tướng mỏi mệt. Con mắt nhìn trừng trừng mãi 
quá lâu cũng sinh ra mỏi mệt. “Con mắt và tướng mỏi mệt đều là bồ-đề.” Cả hai 


tướng biểu hiện (con mắt, tướng mỏi mệt do nhìn) đều không ngoài bồ-đề mà 
riêng có. Chính ở trong chân tánh bồ-đề mà tướng mỏi mệt phát sinh. 


Kinh văn: R83#548, BI-THifB —ilb, ã ñirn. WItEEStfZ 58t. Hã 
BÊ HHNB — BE 5ã HN o 


Phiên âm: Trừng phát lao tướng, nhân vu minh ám nhị chủng vọng trần, 
phát kiến cư trung, hấp thử trần tượng, danh vi kiến tánh. Thử kiến ly bỉ 
minh ám nhị trần, tất cánh vô thể. 


Việt dịch: Tướng nhìn sững quá lâu hoá ra mỏi mệt nhân nơi sáng tối, 
phát ra cái thấy từ trong hai thứ vọng trần kia, thu nạp trần cảnh, gọi là 
tánh thấy. Tánh thấy nầy rời hai trần cảnh sáng tối kia, hoàn toàn không 
có tự thể. 


Giảng: “A-nan, Tại sao Như Lai bảo rằng chính trong chân tánh bồ-đề mà nhìn 
sững quá lâu khiến sinh ra mỏi mệt? Ông nên nhớ rằng đó là do tướng nhìn 
sững quá lâu hoá ra mỏi mệt nhân nơi sáng tối, phát ra cái thấy từ trong hai 
thứ vọng trần kia”— nó trở nên dính mắc với hai tướng sắc trần là sáng và tối, là 
hai thứ trần cảnh hư vọng, không thật. Sáng và tối là một phần của không hư 
nằm phía trước mặt ông. Trong sự hiện hữu của không hư, vọng trần giả dối 
nầy mà phát sinh ra tánh thấy. 


“Thu nạp trần cảnh”— tánh thấy nhận lấy hình sắc và tướng của vọng trần đang 
có trước mặt ông. “Đây gọi là tánh thấy.” Đó là bản chất của cái thấy. “Tánh 
thấy” nầy không phải là “minh tâm kiến tánh” như thường được đề cập trong 
Thiền tông. Tánh thấy ở đây chỉ là tính chất cái thấy thông thường của con 
người. Còn minh tâm kiến tánh có nghĩa là thấy được bản tâm và nhận ra chân 
tánh của chính mình. Kiến tánh (seeing the nature) trong trường hợp ấy có 
nghĩa là nhận ra được tánh Phật vốn có trong chính mình. Còn tánh 

thấy (seeing-nature) ở đây chỉ là nói đến tính chất của cái thấy thông thường. 


“Tánh thấy nầy rời hai trần cảnh sáng tối kia.— Khi tánh thấy (seeing-nature) 
nầy tách rời hẳn hai tướng trần cảnh sáng và tối kia, thì hoàn toàn không có tự 
thể.” Nó chẳng có một thực thể nào. Chẳng có gì thực sự hiện hữu. 


Kinh văn: #nEljÃt, XI R, 3EEiiBZE, 3E1Š4RLH,2©12®. 


Phiên âm: Như thị A-nan, đương tri thị kiến, phi minh ám lai, phi ư căn 
xuất, bất ư không sinh. 


Việt dịch: Như vậy, A-nan! phải biết cái thấy đó, chẳng phải do sáng hay 
tối mà có, chẳng phải từ mắt mà ra, chẳng phải do hư không phát sinh. 


Giảng: “Như vậy, A-nan! phải biết cái thấy đó, chẳng phải do sáng hay tối mà 
có.” Tánh thấy chẳng đến từ sang, cũng chẳng đến từ tối. “Cũng chẳng phải từ 
mắt mà ra”- tánh thấy ấy cũng chẳng phải từ con mắt mà có, “cũng chẳng phải 
do hư không phát sinh.” Nó cũng chẳng phát sinh từ hư không. 


Kinh văn: ‡n[ i27 EBRZk, IäBIRBXt, f2FPdHE. 2i/tfšZk, HIRIRBY, R§#£ Pà 
HH. 


Phiên âm: Hà dĩ cố2 Nhược tùng minh lai, ám tức tuỳ diệt, ưng phi kiến 
ám. Nhược tùng ám lai, minh tức tuỳ diệt, ưng vô kiến minh. 


Việt dịch: Sao vậy? Nếu tánh thấy từ sáng đến, thì cái tối phải theo đó mà 
biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái tối nữa. Nếu tánh thấy từ tối mà 
đến, thì cái sáng phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái 
sáng nữa. 


^^” 


Giảng: “Sao vậy? Nếu tánh thấy từ sáng mà đến”—- Nếu tánh thấy đến từ trần 
tướng là sáng- “thì cái tối phải theo đó mà biến mất.” Hai trần tướng sáng và 
tối không hiện hữu đồng thời. Khi cái nầy xuất hiện, thì cái kia biến mất. Nó 
không thể cùng nhau tồn tại. Nếu ông muốn nói rằng tánh thấy do từ sáng mà 
có, thì sẽ không còn chút bóng tối nào cả. 

“Thì lẽ ra không còn thấy được cái tối nữa.” Và như thế tánh thấy sẽ không 
thấy được tướng của tối. Nhưng thực ra khi có ánh sáng, thì cái thấy lại thấy 
được cái tối. Thế nên tánh thấy không đến từ sáng, cũng chẳng đến từ tối. “ 
Nếu tánh thấy từ tối mà đến, thì cái sáng phải theo đó mà biến mất, lš ra không 
còn thấy được cái sáng nữa.” Nếu tánh thấy do từ tướng tối mà có, thì sẽ 
không còn có chút sáng nào cả. Chúng ta sẽ chẳng thể nào thấy được tướng 
của sáng. 


Kinh văn: 2i#Ê‡R“+, i#£HHš. /nEETR+®.tHl+. 

Phiên âm: Nhược tùng căn sinh, tất vô minh ám. Như thị kiến tỉnh bổn vô 
tự tánh. 

Việt dịch: Nếu (cái thấy) từ mắt sinh ra, ắt hẳn không có sáng và tối. Thế 
nên cái thấy vốn không có tự tánh. 


Giảng: Nếu ông nói rằng cái thấy phát xuất từ con mắt, “Nếu (cái thấy) từ mắt 
sinh ra, ắt hẳn không có sáng và tối.” Nếu (cái thấy) từ mắt phát sinh, thì lẽ ra 
nó không bao gồm cả hai trần tướng sáng và tối. Theo giải thích nầy, “Thế nên 
tánh thấy vốn không có tự tánh.” Nếu (cái thấy) đến từ mắt, thì lẽ ra nó phải có 
thể tánh riêng. Thế nên cái thấy chẳng phải xuất phát từ mắt. 


Kinh văn: 2H, ñiRFESS, Em mi. XZHẩfI, DỊ§R?4A? 


Phiên âm: Nhược ư không xuất, tiền chúc trần tượng, quy đương kiến 
căn. Hựu không tự quán, hà quan nhữ nhập? 


Việt dịch: Nếu (cái thấy) từ hư không mà ra thì khi nhìn, trước tiên sẽ thấy 
trần cảnh, khi xoay trở về lại, (cái thấy) phải thấy được con mắt. Còn như 
nếu tự hư không thấy được thì có quan hệ gì đến nhãn nhập (con mắt) 
của ông? 

Giảng: “Nếu (cái thấy) từ hư không mà ra”. Giả sử như ông cho rằng cái thấy từ 
hư không mà ra, thì khi nhìn, trước tiên sẽ thấy trần cảnh.” Nhìn ra phía trước, 
phải thấy được trần cảnh. “Khi xoay trở về lại, (cái thấy) phải thấy được con 

mắt. Khi cái thấy quay trở về lại, lẽ ra nó phải thấy được con mắt của ông. Nó 
thấy được phía trước, sao nó lại không thấy được khi nhìn phía sau? 


Còn như nếu hư không tự thấy được-Lại nữa, nếu ông cho rằng cái thấy xuất 
phát từ hư không, nếu hư không tự thấy được hư không, thì có quan hệ gì đến 
nhãn nhập (con mắt) của ông? Liệu rằng cái thấy ấy có quan hệ gì đến bản 
tánh của ông? Ông có dính dấp chút nào đến hư không chăng? Thế nên cái 
thấy chẳng phải xuất phát từ hư không. 


Kinh văn: Zix5#I, RR A6. “3FEfŒ, 3FEH#Ät. 


Phiên âm: Thị cố đương tri, nhãn nhập hư vọng. Bổn phi nhân duyên phi 
tự nhiên tánh. 


Việt dịch: Thế nên phải biết, nhãn nhập là hư vọng. Vốn chẳng phải tánh 
nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 


Giảng: A-nan, thế nên phải biết nhãn nhập, cái đầu tiên trong sáu nhập, tức 
nhãn căn, con mắt của ông, là hư vọng. Sự phát sinh của nó là hư vọng, giả 
dối, không thật; và sự hoại diệt của nó cũng hư vọng, giả dối, không thật. Vốn 
chẳng phải tánh nhân duyên, nó chẳng sinh khởi từ nhân duyên, và sự hoại 
diệt của nó cũng chẳng dựa vào nhân duyên. Chẳng phải tánh tự nhiên. Nó 


cũng chẳng xuất phát từ tánh tự nhiên. Nguồn gốc xuất sinh của nó là từ tánh 
Như Lai tạng. 


Kinh văn: BÉ, in A, bIN F18, ÃãXZ LH, HÌR57ãYERHE, H5 
BE#%‡E, I855718. 


Phiên âm: A nan, thí như hữu nhân, dĩ lưỡng thủ chỉ, cấp tắc kỳ nhĩ. Nhĩ 
căn lao cố, đầu trung tác thanh. Kiêm nhĩ dữ lao, đồng thị bồ đề, trừng 
phát lao tướng. 


Việt dịch: A-nan, thí như có người lấy hai ngón tay bít chặt hai lỗ tai, do lỗ 
tai mỏi mệt nên nghe trong đầu phát ra âm thanh. Cả lỗ tai và cái mỏi mệt 
đều là tánh bồ-đề, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. 

Giảng: Nay sẽ nói về nhĩ nhập, tức nhĩ căn. “A-nan, thí như có người ”— cơ bản 
là chẳng có người nào đóng vai như vậy cả. Đức Phật chỉ giả định như là có 
người — “lấy hai ngón tay bít chặt hai lỗ tai.” Anh ta bịt chặt hai lỗ tai của mình 
lại. Do lỗ tai mỏi mệt nên nghe trong đầu phát ra âm thanh.” Sau khi quý vị bịt 
chặt lỗ tai một lúc lâu, quý vị sẽ không còn nghe được âm thanh bên ngoài, 
nhưng bên trong có cái gì đó rất lùng bùng. Có âm thanh phát ra từ bên trong. 
Thường thì ta nghe được âm thanh từ bên ngoài, nhưng nay quý vị đã bít chặt 
tai lại và không nghe được âm thanh bên ngoài nữa, nhưng lại nghe có âm 
thanh ở bên trong. 


Bít chặt tai một hồi lâu cũng giống như ở lâu trong phòng không đi ra và nhìn 
thấy cảnh vật bên ngoài. Sau một thời gian dài quý vị sẽ thấy rất mỏi mệt, và 
quý vị thấy muốn ra ngoài đi dạo hoặc thư giãn. Cũng vậy, lỗ tai thường lắng 
nghe những tiếng phát ra từ bên ngoài. Nếu quý vị không cho nó nghe nữa, 
nhưng thay vì ngăn không cho nó nghe bên ngoài nữa, thì nó lại lắng nghe 
vào bên trong. Loại âm thanh gì phát ra trong đầu? Hãy thử làm xem. 


Bít chặt lỗ tai mình lại vài ngày rồi sẽ biết mình nghe được loại âm thanh gì. 
Thế là quý vị biết được ngay. Thế nên nay tôi không nói nữa loại âm thanh nào 
mà người ở trong ví dụ nầy sẽ nghe được. “Cả lỗ tai và cái mỏi mệt đều là tánh 
bồ-đề.” Tướng mỏi mật và lỗ tai đều là tánh bồ-đề trong Như Lai tạng. “do 
chăm chú mà phát ra tướng mỏi mật.” Chỉ do một niệm vô minh mà làm phát 
sinh vô số tướng trạng hư vọng, thế rồi ảnh hưởng luôn đến cả chức năng của 
nhĩ căn. 


Kinh văn: l-YlfR. —iS=fliitH. 0WLEESL2flPI{t. ILR]REfZBRR— 
EESSmtiEo 


Phiên âm: Nhân vu động tĩnh, nhị chủng vọng trần phát văn cư trung. Hấp 
thử trần tượng, danh thính văn tánh. Thử văn ly bỉ động tĩnh nhị trần tất 
cánh vô thể. 


Việt dịch: Nhân nơi động tỉnh, phát ra cái nghe từ trong hai thứ vọng trần, 
thu nạp trần tướng nầy, gọi là tánh nghe. Tánh nghe nầy rời hai trần 
tướng động tĩnh kia hoàn toàn không có thật thể. 


Giảng: “Nhân nơi động tỉnh, phát ra cái nghe từ trong hai thứ vọng trần, "— Cái 
nghe ở trong hai thứ vọng trần động tĩnh nầy. Từ ở trong hai thứ vọng trần 
động tĩnh ấy mà phát sinh ra tánh nghe-— “thu nạp trần tướng nầy.” Hai trần 
tướng động tĩnh ấy đã khiến cho tánh nghe sinh khởi từ nhĩ căn. Tánh nghe 
cũng giống như thỏi nam châm hút những miếng kim loại. Những trần tướng 
nầy là nhiễm ô không thanh tịnh. Tiếng Hán gọi là trần FẼ, 


Tại sao tự tánh mọi người chúng ta lại có nhiễm ô nầy? Tôi sẽ giảng rõ cho quý 
vị. Là vì mắt nhìn vật tượng rồi đắm chấp những tướng nhiễm ô ấy nên làm cho 
tự tánh không còn được thanh tịnh. Tai nghe âm thanh và dính mắc với những 
tướng nhiễm ô ấy nên làm cho tự tánh không còn được thanh tịnh. Tự tánh vốn 
thanh tịnh, không chút nhiễm ô, nhưng vì tai và mắt dính với những cảnh trần 
không thanh tịnh, nên tự tánh cũng trở nên bị nhiễm ô. 


Trong tiếng Hán, chữ hấp # còn có nghĩa là hít vào, như hút thuốc lá vậy. Khi 
hút thuốc lá, khói vào trong phổi, dù người thông thường không thấy được bên 
trong của mình, nhưng thực tế là cổ họng, khí quản, và phổi trở nên bị phủ bởi 
một lớp nhựa ni-cô-tin. Quý vị có thấy lớp mồ hóng đen khi nạo ống khói bao 
giờ chưa? Những người hút thuốc lá cũng giống như là cái kho chứa nhựa ni- 
cô-tin trong phổi vậy. Nhưng vì không có cuộc giải phẩu để phơi bày điều ấy ra, 
thực ra ruột non ruột già, cổ họng, nội tạng quý vị đều bị phủ bởi nhựa ni-cô-tin 
nhưng quý vị không thấy. 


“Thu nạp trần tướng” cũng giống như vậy. Vì quý vị thu nạp trần tướng bên 
ngoài vào bên trong , nên tự tánh mình cũng bị phủ một lớp nhựa mặc dù quý 
vị không nhìn thấy được lớp nhựa ấy. Vì tự tánh mình bị nhiễm ô bởi những 
thứ ấy, bị lớp nhựa đen bao phủ, nên không có ánh sáng. Ngài Thần Hội có 
bài kệ: 

Thân thị bô-đề thọ 

Tâm như minh kính dài 


Thời thời cần phất thức 
Vật sử nhạ trần ai. 

Dịch: 

Thân như cây bồ-đề 

Tâm như đài gương sáng 
Luôn siêng năng lau phủi 
Chớ để nhuốm bụi trần. 


Bài kệ nầy là một diễn đạt rất hay cho ý trên, nhưng đó không phải là lời của 
người đã chứng ngộ. Bài kệ nầy nói về giai đoạn ban đầu công phu tu tập để 
được kiến tánh. Ví công phu tu đạo cũng như lau gương, phải luôn luôn giữ 
cho gương được sáng. Người tu đạo cũng giống như lau bụi trên gương. Sau 
khi Đại sư Thần Hội làm bài kệ nầy, Lục tổ Đại sư Huệ Năng đáp lại bằng bài kệ 
SaU: 

Bồ-đề bổn vô thọ 

Minh kính diệc phi đài 

Bổn lai vô nhất vật 

Hà xứ nhạ trần ai. 

Tạm dịch: 

Tánh giác chẳng gốc ngọn 

Gương sáng cần chỉ đài 

Xưa nay thể vắng lặng 

Đâu có gì trần ai. 

Có nghĩa là mọi sự đều phải cẩn trọng. Trong công phu tu đạo, ngài Huệ Năng 
đã chứng tỏ mình đã chứng ngộ. Khi một hành giả đã được chứng minh là ngộ 
rồi thì họ không nhất thiết phải làm những việc như trong bài kệ ngài Thần Tú 
nêu ra nữa. Nhiều người cho rằng bài kệ của ngài Huệ Năng rất hay và bài kệ 
của ngài Thần Tú thì dở. Nhưng thật ra cả hai bài kệ đều hay. 


Vì đối với những người hiểu được Phật pháp, thì mọi pháp đều là Phật pháp. 
Khi quý vị nói pháp cho những người không am hiểu, họ sẽ không nhận ra đó 
là Phật pháp. Thế nên quý vị phải thẩm sát tường tận đạo lý nầy. Nếu quý vị 
nhận ra điều nầy, quý vị sẽ nhận ra tất cả mọi điều. 


“Đây gọi là tánh nghe”— Khi nhĩ căn thu nạp trần tướng. “Tánh nghe nầy rời hai 
trần tướng động tĩnh kia”— Nếu tánh nghe nầy tách rời hai trần tướng động 


tĩnh”— tánh nghe này sẽ hoàn toàn không có thật thể.” Nó chẳng có tự tánh 
riêng. 


Kinh văn: IZ###, 4£], JE§JfffZK. 3E]4‡RHH, ®J2Z£%#. 


Phiên âm: Như thị A-nan, đương tri thị văn, phi động tỉnh lai, phi ư căn 
xuất, bất ư không sinh. 


Việt dịch: Như vậy, A-nan! phải biết cái nghe đó, chẳng phải do động hay 
tĩnh mà có, chẳng phải từ lỗ tai mà ra, chẳng phải do hư không phát sinh. 
Giảng: “Như vậy” nghĩa là trường hợp đang đề cập ở văn trên, là “lỗ tai và 
tướng mỏi mệt đều là tánh bồ-đề, “do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mật.” “A- 
nan! phải biết cái nghe đó, chẳng phải do động hay tĩnh mà có,” chẳng phải từ 
tướng động tĩnh mà tánh nghe kia được phát sinh. “Chẳng phải từ lỗ tai mà ra,” 
Tánh nghe cũng chẳng đến từ nhĩ căn. “Chẳng phải do hư không phát sinh.” 
Tánh nghe cũng chẳng đến từ hư không. 


Kinh văn: ‡n[Đ1L4? 24tiffZK, 5) BỊIRB3t, f§2FIEIÙo 2i0E)ZK, PẠH hư, NRÀR Sế 
LUẾI 


Phiên âm: Hà dĩ cố? Nhược tùng tĩnh lai, động tức tuỳ diệt, ưng phi văn 
động. Nhược tùng động lai, tính tức tuỳ diệt, ưng vô giác tĩnh. 


Việt dịch: Sao vậy? Nếu tánh nghe từ tĩnh mà đến thì cái động phải theo 
đó mà biến mất, lẽ ra không còn thấy được cái động nữa. Nếu tánh nghe 
từ động mà đến, thì cái tĩnh phải theo đó mà biến mất, lẽ ra không còn 
biết được cái tĩnh nữa. 


Giảng: “Sao vậy”? Nếu tánh nghe từ tĩnh mà đến”-biểm nầy có ý nghĩa hơi 
giống với tánh thấy đã trình bày ở trên, nhưng quý vị đừng nên bực mình khó 
chịu. Các đạo lý đều phải được giải thích tường tận từng chỉ tiết. Đức Phật 
giảng giải lục nhập rất chỉ tiết. “Thì cái động phải theo đó mà biến mất, lš ra 
không còn thấy được cái động nữa.” Nếu tánh nghe đến từ trạng thái tịnh, thì 
khi động lẽ ra tánh nghe bị tiêu diệt, sẽ không còn tánh nghe nữa. Nhưng vẫn 
có tánh nghe khi ở trong trạng thái tịnh, và vẫn có tánh nghe khi ở trong trạng 
thái động. 

“Nếu tánh nghe từ động mà đến, thì cái tĩnh phải theo đó mà biến mất, lề ra 
không còn biết được cái tĩnh nữa.” Nếu tánh nghe đến từ trạng thái động, thì lẽ 
ra phải không còn trạng thái tịnh nữa. Lš ra sẽ không nghe được cái tịnh nữa. 
Nếu tánh nghe đến từ cái tịnh, thì lẽ ra quý vị sẽ không biết gì về cái động nữa. 
Do vậy, tánh nghe không phát xuất từ hai trần tướng động tĩnh. 


Kinh văn: 4#‡R#+t, 3§ĐĐlff. ñnERliỗBk?ft H†£. 


Phiên âm: Nhược tùng căn sinh, tất vô động tĩnh. Như thị văn thể bổn vô 
tự tánh. 


Việt dịch: Nếu (cái nghe) từ tai sinh ra, ắt hẳn không có động và tĩnh. Thế 
nên tánh nghe vốn không có tự tánh. 


Giảng: “Nếu (cái nghe) từ tai sinh ra, ắt hẳn không có động và tĩnh.” Hai trần 
tướng động và tĩnh lẽ ra không còn. “ Thế nên tánh nghe” như đã nói ở trên: 
“vốn không có tự tánh.” Sao vậy? Nếu nó có một tính chất, lš ra nó phải có thể 
tánh, nhưng quý vị đã không thể nào tìm ra được thể tánh của tánh nghe. 


Kinh văn: #}#H, flittt†,RI3ErE. X. HBRiI, ĐEN ^A. 


Phiên âm: Nhược ư không xuất, hữu văn thành tánh, tức phi hư không; 
hựu không tự văn, hà quan nhữ nhập. 


Việt dịch: Nếu (tánh nghe) từ hư không mà ra, đã có tánh nghe, tức 
không phải là hư không nữa; còn nếu hư không tự nghe được, thì quan 
hệ gì đến nhĩ nhập (nhĩ căn) của ông. 


Giảng: “Nếu (tính nghe) từ hư không mà ra —Nếu (tánh nghe) phát sinh từ hư 
không-tức hư không đã có tánh nghe, tức không phải là hư không nữa.” Giả 
sử như tánh nghe đến từ hư không. Hư không thì tuyệt nhiên không hay không 
biết gì cả; hư không vô tri, nên nếu hư không có được tính nghe, thì nó sẽ 
không còn được gọi là hư không nữa. Do vậy, tánh nghe không phát xuất từ 
hư không. 


“Còn nếu hư không tự nghe được-Còn nếu cho rằng tánh nghe phát sinh từ 
hư không, thì quan hệ gì đến nhĩ nhập (nhĩ căn) của ông?” Nó có dính dáng gì 
đến quý vị? Chắc hẳn là chẳng dính dấp gì đến ai cả. 


Kinh văn: ##ÃÃI, HA r§=, 3FIN#Z, 3E H?Ät. 

Phiên âm: Thị cố đương tri, nhĩ nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự 
nhiên tánh. 

Việt dịch: Thế nên phải biết nhĩ nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh 
nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 


Giảng: “Thế nên phải biết nhĩ nhập là hư vọng. Do vậy, ông phải nên biết nhĩ 
nhập-dạng thức của tánh nghe- là hư vọng, vì nó vốn chẳng phải tánh nhân 
duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.” Nó vốn chẳng phải phát sinh từ tính nhân 
duyên, cũng chẳng phải phát sinh từ tánh tự nhiên. 


Kinh văn: J##, ##n§A, 4ã ã, An. RIj2 mm, HBfÑq9oa BIã2) 
JI, J§3SEf. ¿E75 135, 3Ã H5, IB]Z TH HD 274M. 


Phiên âm: A-nan, thí như hữu nhân, cấp súc kỳ tị, súc cửu thành lao. Tắc 
ư tị trung, văn hữu xúc lãnh, nhân xúc phân biệt, thông tắc hư thật. Như 
thị nãi chí chư hương xú khí, kiêm tị dữ lao, đồng thị bồ-đề trừng phát lao 
tướng. 


Việt dịch: A-nan, ví như có người bít chặt hai lỗ mũi, bít lâu thành ra mỏi 
mật. Trong lỗ mũi nghe có cảm giác lạnh, do cảm giác như vậy mà phân 
biệt được là thông, là ngăn bít, là rỗng, là đặc; cho đến các mùi hương 
thơm khí thối, cả cái ngửi cùng tướng mỏi mệt đều là thể tánh bồ-đề, do 
chăm chú mà phát ra tướng mỏi mật. 

Giảng: Mắt và tai đã được giải thích ở trên. Bây giờ sẽ nói về t¡ nhập. “A-nan,” 
Đức Phật gọi tên A-nan là để cho A-nan phải đặc biệt chú tâm nghe giảng. 
“Ông phải hết sức lắng nghe những đạo lí mà Như Lai sắp giảng bày cho ông. 
Ví như có người-giả sử như có một người. Người ấy làm gì? Anh ta bít chặt hai 
lỗ mũi.” Anh ta hít mạnh vào, hít thở rất khó khăn. Thông thường chúng ta 
dùng khứu giác để ngửi mỗi khi có mùi hương xuất hiện, nhưng người nầy 
đang gặp rất khó khăn khi hít thở qua đường mũi của mình. Anh ta không chỉ 
bị như vậy trong một lúc, mà phải chịu vậy rất lâu. 


“Bít lâu thành ra mỏi mệt.” Nếu thở như vậy trong một thời gian lâu, quý vị sẽ 
thấy mỏi mệt. Lỗ mũi sẽ mỏi mệt. Và khi mỏi mệt thì vọng tưởng sinh khởi. Lỗ 
mũi sinh khởi nên vọng tưởng. Loại vọng tưởng gì vậy? Có khi nó bảo, “ Hãy 
ngừng lại đi! Dừng lại đi!” Nhưng người ta không chịu dừng. Thế nên nó phát 
sinh một cảm giác. Cảm giác gì? “Trong lỗ mũi nghe có cảm giác lạnh.” Thấy 
hơi thở kéo theo một cảm giác lạnh. Cực kỳ lạnh. 


“Do cảm giác như vậy mà có sự phân biệt.” Trong hơi thở lạnh ấy, dấy lên sự 
phân biệt cảm giác hơi thở đi vào lỗ mũi. Phân biệt như thế nào? “Phân biệt 
được là thông, là ngăn bít.” “AI lỗ mũi tôi bị nhgẹt rồi.” Hoặc là, “Tôi thở được 
bằng lỗ mũi bên trái nhưng bên phải lại thở không được.” Anh ta bắt đầu dấy 
lên sự phân biệt. Không có chuyện gì để làm, anh ta tìm việc gì đó để làm, đó 
là khởi lên những phân biệt như thế. 


“Là rỗng, là đặc.” Hư j§ở đây có nghĩa là rỗng, thông suốt; thật ở đây có 
nghĩa là đặc, bế tắc. Anh ta nghĩ rằng: “AI phải chăng mình đang bị cảm lạnh, 
vì không thể nào thở bằng mũi được?” Anh ta khởi những phân biệt như vậy. 


@Z* 1 


“Cho đến các mùi hương thơm khí thối. 


Nghĩa của thối-chữ xú 5 trong tiếng Hán là gì? Nó gồm hai chữ hợp lại, chữ 
tự Hnghĩña là ta, mình và chữ đại nghĩa là lớn; nên thối- xú 8 được giải 
thích là “cái ta lớn”. Xem mình rất lớn có nghĩa là thối. Nên chữ xú có nghĩa 
là “cái ta lớn thối hoắc.” 


Có người không hiểu được nghĩa của “các mùi hương thơm khí thối.” Tôi sẽ 
giải thích rõ. Lấy ví dụ như cá, để nó một nơi nào đó rồi chẳng thèm để ý đến 
nữa, sau một thời gian cá sẽ trở nên ươn thối. Khi nó thối, sẽ sinh ra giòi. Vốn 
cá là thứ mình ăn được, nhưng khi đã có giòi trong đó rồi thì chẳng ai còn 
muốn ăn nữa. Đừng nói chuyện ăn, quý vị chỉ cần nghĩ đến sao mà nó bốc mùi 
quá ghê là đủ khiến mình muốn nôn rồi. 

Ngay khi có ai đó nói đến me chua thì miệng quý vị liền tiết ra nước bọt, hoặc 
khi quý vị nghĩ mình đang đứng trên mép vực sâu ngàn dặm thì chân bỗng run 
run, và gan bàn chân thấy rờn rợn; ở đây cũng giống như vậy, khi nghĩ đến mùi 
thối, quý vị liền cảm thấy muốn dợn mửa. 


Có điều rất lạ: người ở Thượng Hải rất thích ăn những thứ có mùi thối. Họ thích 
ăn một loại đậu phụ có mùi thum thủm như phân trong nhà vệ sinh. Quý vị có 
cho đó là chuyện lạ không? Tôi không có ý giễu cợt người Thượng Hải, nhưng 
sự thật là như vậy. Tôi đã từng đến Ngũ Đài Sơn, ở tại chùa Fa Yu và chùa Pˆu 
Ti, người dân vùng nầy không ăn gì ngoài một thứ đường mía có mùi thum 
thủm. 

Đường vốn được làm ra từ mía, tôi không hiểu tại sao người dân ở đây lại ăn 
như vậy, nó bốc mùi thối đến tận trời. Tôi vốn chẳng kén ăn. Đối với tôi, thức ăn 
ngon dở đều như nhau. Khi nó đã thành thực phẩm rồi, tôi chẳng bận tâm kén 
chọn gì nữa. Nhưng món đường mía có mùi thối đến tận trời ấy thì quá sức, 
không dễ gì nuốt trôi. Thế nhưng người dân ở đó sẽ không thân thiện với mình 
nếu mình không ăn thứ đó. 


Họ thích ăn đường mía, và nếu quý vị không ăn, họ sẽ cho rằng quý vị khinh 
thường họ. Trên thế giới có rất nhiều thứ để ăn, và mỗi dân tộc lại thích ăn 
những thứ có những mùi vị khác nhau. Bản tính của người dân mỗi địa 
phương quý vị đi qua đều khác biệt nhau. 


Quý vị chẳng cần bận tâm gì đến những thứ hôi thối nếu như quý vị không có 
một “cái ta lớn”. Tự xem cái ngã của mình lớn là rất thối, còn thối hơn cả mùi 
thối của cá và mùi thối của phân cầu. Không còn ai dám gần mình nữa. Sao 
vậy? Vì không phải quý vị lớn. Mà vì quý vị đã biến mình thành một thứ gì thối 
hoắc. 


Kinh văn: BITiã, —iS<, ĂNietH. IIHLEE%, 2nRRIft. IHiNfREfZiBE 
—E,# mm. 


Phiên âm: Nhân vu thông tắc, nhị chủng vọng trần phát văn cư trung. Hấp 
thử trần tượng danh khứu văn tánh. Thử văn ly bỉ thông tắc nhị trần, tất 
cánh vô thể. 


Việt dịch: Nhân nơi hai thứ vọng trần thông và bít, phát ra cái ngửi ở 
trong, thu nạp các trần tượng đó, gọi là tánh ngửi. Tánh ngửi đó rời hai 
thứ vọng trần thông và bít kia, hoàn toàn không có tự thể. 


Giảng: “Nhân nơi hai thứ vọng trần thông và bít”— hai thứ vọng trần thông suốt 
và ngăn ngại, những tướng không thanh tịnh nầy trở nên lưu hiện, và từ trong 
sự bất tịnh ấy sinh khởi tánh ngửi. Trong tiếng Hán chữ văn BÏ có hai nghĩa là 
nghe và ngửi. Ở đây không đề cập đến nghe, chỉ nói đến ngửi. 


“Thu nạp các trần tượng.” Vì tánh ngửi hấp thu vào cả hai trần tướng thông và 
bít, 

“Gọi là tánh ngửi.” Lại nữa, tánh nghe-văn tánhf]†#' không có nghĩa là quay 
cái nghe trở lại để nghe được tự tánh của mình. Tánh nghe-văn tánhiR]†# nầy 
không có nghĩa như Bồ-tát Quán Thế Âm nói: “Phản văn văn tự tánh, đắc 
thành Vô thượng đạo. ” Ngài lắng nghe tự tánh, và tu tập để được thành tựu Vô 
thượng đạo. 


Ngài đạt được nhĩ căn viên thông. Kinh văn đoạn nầy đề cập đến khả năng của 
khứu giác. “Tánh ngửi đó rời hai thứ vọng trần thông và bít kia, hoàn toàn 


không có tự thể.” Tách rời hai trạng thái thông suốt và ngăn ngại, tách rời hai 
thứ vọng trần ấy, cái tánh biết ngửi vốn không có thực thể. 


Kinh văn: ##Rl,3EãZšZkK,3E1J21‡RIH,-12%. 


Phiên âm: Đương tri thị văn, phi thông tắc lai, phi ư căn xuất, bất ư không 
sinh. 


Việt dịch: Như vậy, A-nan! phải biết cái ngửi đó, chẳng phải từ thông hay 
bít mà có, chẳng phải do lỗ mũi mà ra, chẳng phải từ hư không phát sinh. 
Giảng: Đoạn nầy có cùng ý nghĩa như điều đã giải thích ở trên. “A-nan! phải 
biết cái ngửi đó, tánh ngửi ấy, chẳng phải từ thông hay bít mà có.” Chẳng phải 
từ sự thông suốt và ngăn ngại mà tánh ngửi ấy phát sinh. “Chẳng phải do lỗ 
mũi mà ra.” Cũng chẳng phải do từ lỗ mũi mà có tánh ngửi. “ Cũng chẳng phải 
từ hư không phát sinh.” Thế nó do đâu mà có? 


Kinh văn: in 1X 2274Èi52K, E HRñ, zsinJ#lŠ. #HIMZSšS,JBRI#KEI. l5 
HS % 8ã. 


Phiên âm: Hà dĩ cố, nhược tùng thông lai, tắc tự tuỳ diệt, vân hà tri tắc. 
Như nhân tắc hữu, thông tắc vô văn. Vân hà phát minh hương xú đẳng 
xúc? 


Việt dịch: Sao vậy? Nếu (tánh ngửi) từ cái thông mà đến, thì khi bít, (tánh 
ngửi) đã tự biến mất rồi, làm sao còn biết được bít. Nếu nhân nơi bít mà 
có (tánh ngửi), thì khi thông sẽ không còn tánh ngửi. Làm sao biết được 
các mùi thơm thối? 


Giảng: “Sao vậy? Xuất phát từ đạo lý nào để Như Lai nói rằng tánh ngửi chẳng 
đến từ thông hay bít, chẳng đến từ lỗ mũi, cũng chẳng do hư không mà phát 
sinh? Như Lai sẽ giảng giải cho các ông. Hãy lắng nghe. 

Nếu (tánh ngửi) từ cái thông mà đến, thì khi bít, (tánh ngửi) đã tự biến mất rồi.” 
Thông và bít là hai trạng thái đối nghịch nhau, thế nên nếu tánh ngửi đến từ 
trạng thái thông thì trong trạng thái bít sẽ không có tánh ngửi. Tánh ngửi trong 
trạng thái bít sẽ bị biến mất. “Làm sao còn biết được bít.?” Nếu tánh ngửi trong 
trạng thái bít không hiện hữu thì làm sao mà biết được có sự ngăn bít? 


“Nếu nhân nơi bít mà có (tánh ngửi) — nếu tánh ngửi có được là nhờ vào trạng 
thái ngăn bít, thì khi thông sẽ không còn tánh ngửi. Ông sẽ không thể nào ngửi 
được nhờ tánh ngửi. Làm sao ông nhận ra được trạng thái thông và trạng thái 
bít? Do vậy, tánh ngửi chẳng đến từ trạng thái thông cũng như chẳng đến từ 
trạng thái bít. Ông phải biết rõ bản chất của tánh ngửi. 

Trong trường hợp đó, làm sao biết được các mùi thơm thối?” Vì tánh ngửi 
chẳng phải do từ thông hay bít mà có, thì làm sao mà có sự nhận biết các mùi 
hương thơm thối? 


Kinh văn: Z#‡R#,tol£. inEPIRD 7t HÍE. 


Phiên âm: Nhược tùng căn sinh, tất vô thông tắc. Như thị văn thể bổn vô 
tự tánh. 


Việt dịch: Nếu (tánh ngửi) từ lỗ mũi sinh ra, hẳn không còn có cái thông 
cái bít. Nên tánh ngửi như vậy vốn không có tự tánh. 


Giảng: “Nếu (tánh ngửi) từ lỗ mũi sinh ra”— Nếu (tánh ngửi) phát sinh từ lỗ 
mũi— “Hẳn không còn có trạng thái thông cũng như chẳng đến từ trạng thái bít. 
“Cái thông cái bít.” Tánh ngửi không còn liên quan gì đến với các trạng thái 
thông cũng như trạng thái bít. “Nên tánh ngửi như vậy vốn không có tự tánh,” 
Dù quý vị có muốn giải thích kiểu nào, nó cũng không có tự tánh. 


Kinh văn: 4#, E#ifl H8 11+, Hi, nIRfl+z^? 


Phiên âm: Nhược tùng không xuất, thị văn tự đương hồi khứu nhữ tị. 
Không tự hữu văn, hà quan nhữ nhập? 


Việt dịch: Nếu (tánh ngửi) do hư không mà ra, thì cái ngửi đó phải xoay 
trở lại ngửi được lỗ mũi của ông. Lại nếu như hư không tự ngửi được, thì 
có dính dáng gì đến chỗ thu nạp (tị nhập) của ông? 


Giảng: “Nếu do hư không mà ra” — Nếu tánh ngửi phát sinh từ hư không- “thì 
cái ngửi đó phải xoay trở lại ngửi được lỗ mũi của ông.” Trước tiên nó phải ngửi 
được lỗ mũi của ông. “Lại nếu như hư không tự ngửi được, thì có dính dáng gì 
đến chỗ thu nạp (tị nhập) của ông? ” Lại nữa, còn một cách giải thích khác. 
Hãy cho rằng giả sử cái ngửi ấy đến từ hư không, thì nó có liên quan gì với lỗ 
mũi, là chỗ thu nạp (tị nhập) của ông? Hãy suy nghĩ kỹ. Có đạo lý gì trong đó 
chăng? 


Kinh văn: #41, ÃA^ šZ, %3EBliZ, 3EE7ZÄt. 

Phiên âm: Thị cố đương tri, tị nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự 
nhiên tánh. 

Việt dịch: Thế nên phải biết tị nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh nhân 
duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 

Giảng: “Thế nên phải biết”— ông phải nên biết bê sâu của đạo lí nầy— tị nhập là 
hư vọng.” Lỗ mũi, cùng với tánh ngửi phát sinh từ đó, đều là hư vọng, không 
thật, “Vốn chẳng phải tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.” Vì theo căn 


để của nó, vốn không được xem đó như là một pháp do nhân duyên sinh. 
Cũng chẳng phải từ tự nhiên sinh ra. Vậy rốt ráo nó từ đâu sinh ra? Có phải tôi 
đã giải thích từ trước rồi đó sao? 

Ngũ uẩn, lục nhập, mười hai xứ, mười tám giới-tất cả đều là tác dụng của tánh 
giác-đều không ngoài tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. Tất cả đều 
phát xuất từ tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. Vì một niệm vô minh 
vọng động sinh khởi, nên mọi tướng vọng tưởng đều sinh khởi theo, phân ra 
có cái thấy và cảnh bị thấy. “Cái thấy ” là khả năng nhận biết; 'cảnh bị thấy ' là 
những vật tượng có hình dáng, màu sắc mà “cái thấy' nhận biết được. Tất cả 
đều được tạo ra từ một niệm vô minh của tâm vọng tưởng ban đầu. 


Kinh văn: Jhj#E, 117A. M1, mmt^ 57. RA ZZHRlISZ %. #58. 
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Phiên âm: A-nan, thí như hữu nhân, dĩ thiệt chỉ vẫn, thục chỉ linh lao. Kỳ 
nhân nhược bệnh, tắc hữu khổ vị, vô bệnh chi nhân, vi hữu điềm xúc. Do 
điềm dữ khổ, hiển thử thiệt căn, bất động chỉ thời, đàm tánh thường tại. 
Kiêm thiệt dữ lao, đồng thị bồ đề, trừng phát lao tướng. 


Việt dịch: A-nan, ví như có người dùng lưỡi liếm mép, liếm mãi sinh ra 
mỏi mệt. Nếu người đó có bệnh thì thấy có vị đắng, nếu người không 
bệnh thì thấy có chút vị ngọt. Do những cảm giác ngọt, đắng mà hiện bày 
tính nếm, còn khi không động (không liếm mép) thì thường thấy tính 
nhạt. Cả tính nếm và cái mỏi mệt đều là tánh bồ-đề do chăm chú mà phát 
ra tướng mỏi mật. 

Giảng: Trước đây mỗi khi quý vị học kinh, hằng ngày quý vị đều sống cùng với 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, nhưng trong mọi thời quý vị đều không 
biết được những cái ấy từ đâu đến. Ai thử đoán tại sao lại có quá nhiều thứ như 
thế trong Như Lai tạng? 


Như Lai tạng lớn đến chừng nào để có thể chứa được chừng ấy thứ? 


Như Lai tạng lớn hơn tất cả mọi thứ, thế nên mới chứa được mọi vật. Nếu nó 
không lớn hơn tất cả mọi thứ thì nó không thể nào chứa được nhiều đến vậy. 


Nó để nhiều thứ như vậy ở đâu? 

Hãy phân chia Như Lai tạng ra nhiều ngăn. Quý vị có nhãn nhập, người khác 
cũng có nhãn nhập; quý vị có nhĩ nhập, người khác cũng có nhĩ nhập; quý vị 
có t¡ nhập, người khác cũng có tị nhập; quý vị có thiệt nhập, người khác cũng 


có thiệt nhập. Nếu tất cả đều trộn lẫn với nhau, thì đến khi cần dùng nó, làm 
sao quý vị sử dụng nó được? Nếu đơn giản nó gom lại thành một khối, nhưng 
được phân chia đều nhau để chỗ thu nạp (nhập) của riêng mỗi người đều ở 
trong một vị trí riêng, thế cần phải có rất nhiều chỗ. 


Nên nó phải là một khoảng không gian rất lớn. Đó là lí do tại sao tôi nói Như 
Lai tạng lớn hơn tất cả mọi thứ nên mới chứa trọn được cả mọi vật. Chẳng có 
thứ gì mà không chứa được trong đó. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Chúng ta 
đều đang ở trong Như Lai tạng. 
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Quý vị liền nói: “Tôi chẳng hiểu Như Lai tạng giống như cái gì cả. 


Hằng ngày quý vị đều thấy Như Lai tạng. Nhưng quý vị không nhận ra. Trong 
mọi động dụng hằng ngày quý vị đều ở trong Như Lai tạng. Những gì mắt quý 
vị thấy, những gì tai nghe-moi cái hoàn toàn đều ở trong Như Lai tạng. Quý vị 
vẫn chưa hình dung Như Lai tạng giống như thế nào. Tô Đông Pha có thơ 
rằng: 


Bất thức Lô sơn chân diện mục 
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung. 
2° i# jễ LI § Ẳ H 
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Nghĩa là: Chẳng biết mặt mũi chân thật của Lô sơn như thế nào, vì chính mình 
đang đứng trên đỉnh Lô sơn. 


Tại sao quý vị không thể nào diễn tả được mặt mũi chân thật của Lô sơn? Vì 
chính quý vị đang ở trên đỉnh Lô sơn, và vì thế nên quý vị không nhìn thấy 
được Lô Sơn toàn diện. Những gì quý vị nhận biết được đều là sự biểu hiện từ 
Như Lai tạng. Những ai không hiểu được Phật pháp đều không nhận ra được 
nghĩa Như Lai tạng như thế nào. Những người như vậy liền báng bổ Phật 
pháp. 

Họ nói: “Đạo Phật thường nói đến Như Lai tạng, Như Lai tạng, làm sao mà nó 
chứa được tất cả mọi thứ. Lòng tham của Đức Phật thật là lớn hơn mọi thứ trên 
đời. Ông ta gom chứa hầu như hết thảy mọi thứ.” Nhưng đây là một sai lầm. 
Như Lai tạng không phải là của Đức Phật. Mọi người ai cũng có phần trong đó. 
Nên loại suy nghĩ trên là một sai lầm. 


“A-nan, ví như có người dùng lưỡi liếm mép.” Anh ta dùng lưỡi để liếm mép 
của mình. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe một chuyện vui. Cũng gần giống như 
người không có bạn gái, nên anh ta tự hôn mình vậy. Quý vị có tin không? 
Thật là như vậy! “Liếm mãi sinh ra mỏi mệt.” Anh ta không những chỉ liếm một 


lần rồi thôi, mà liên tục liếm nhiều lần khiến sinh ra mệt mỏi. “Nếu người đó có 
bệnh” 

— Nếu người liếm mép bị bệnh, “thì thấy có vị đắng.” Sau khi liếm mép một hồi 
lâu, anh ta nhận ra có vị đắng. Người nầy mắc phải bệnh gì? Có khi anh ta bị 
bệnh tương tư, có nghĩa là anh ta nghĩ vê phụ nữ. Thế nên anh ta tự liếm mép 
mình một hồi lâu và thấy vị đắng. Anh ta thấy rằng: “AI đây chẳng phải là mùi vị 
hấp dẫn-chẳng thích thú gì.” Quý vị có để ý rằng khi tôi giảng giải Phật pháp 
thì dường như ít người hiểu được, nhưng khi tôi bắt đầu giảng về những đề tài 
như thế nầy thì mọi người lại hiểu được ngay! 

“Nếu người không bệnh thì thấy có chút vị ngọt.” Những người không bệnh sẽ 
cảm thấy có hơi chút vị ngọt. “Do những cảm giác ngọt, đẳắng mà hiện bày tính 
nếm.” Do hai mùi vị nầy, mà chức năng nếm của cái lưỡi được hiển bày. “Còn 
khi không động thì thường thấy tính nhạt.” Khi cái lưỡi nằm yên, thường thấy có 
vị nhạt trên đầu lưỡi. “Vị nhạt” có nghĩa là mọi thứ đều không có hương vị gì cả. 
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“Cả tính nếm và cái mỏi mệt, đều phát xuất từ thể tánh bồ-đề.” Tại sao lưỡi lại 
trở nên mệt mỏi như vậy? “Chăm chú mà phát ra tướng mỏi mật.” Nó xảy ra 
khi, trong thể tánh bồ-đề, khi có một niệm vọng tưởng dấy lên, kết hợp cùng sự 
diên trì nên phát sinh ra tướng mỏi mật. 


Kinh văn: ãWf3, —i‡§z§, #Ã#lfth. 0ŠILEES, 2#IIfRft. IÃIBRftERfff 
HH:  — EB SE l TH Rế o 

Phiên âm: Nhân điềm khổ đàm, nhị chủng vọng trần, phát tri cư trung. 
Hấp thử trần tượng, danh tri vị tánh. Thử tri vị tánh, ly bỉ điềm khổ, cập 
đàm nhị trần, tất cánh vô thể. 


Việt dịch: Nhân hai thứ vọng trần nhạt và ngọt đắng, phát ra cái biết bên 
trong, thu nạp các trần tượng đó, gọi là tính biết nếm. Tính biết nếm ấy rời 
hai thứ vọng trần ngọt đắng và nhạt kia, rốt ráo không có tự thể. 


Giảng: “Nhân hai thứ vọng trần nhạt và ngọt đắng, phát ra cái biết bên trong, 
thu nạp các trần tượng đó, gọi là tính biết nếm.” Ở đây có chữ nếm - vị I ở 
đây, nhưng quý vị có thể cho rằng nó không được xem như là một mùi vị, nên 
kinh văn chỉ nói, “hai thứ vọng trần”. “Cải bắp suông luộc trong nước sôi thì 
chẳng có mùi vị gì. Nếu người ta không thêm chút muối hay dầu mà chỉ nấu 
cải bắp trơn với nước lạnh thì nó chẳng có mùi vị gì. 


Trong cảm giác đắng và ngọt, có tính biết nếm phát sinh và hấp thu lấy hai trần 
tướng ấy. “Tính biết nếm ấy rời hai thứ vọng trần ngọt đắng và nhạt kia, rốt ráo 


1 


không có tự thể.” Mặc dù tính biết nếm kia vốn không có mùi vị, song nó sinh 
khởi từ cảm giác ngọt và đắng, thế nên quý vị cho rằng kia là ngọt, đây là 
đắng, và đó là lí do tại sao kinh văn đề cập đến “hai thứ vọng trần.” Tách rời 
khỏi hai thứ vọng trần ấy, tính nếm kia thực sự chẳng có tự thể. 


Kinh văn: #0 EM, 1n S53, JFSH1ZK2FIS3ZR. X3EiRLH, 1$ 
su 


Phiên âm: Như thị A-nan, đương tri như thị thường khổ đàm tri, phi điềm 
khổ lai, phi nhân đàm hữu. Hựu phi căn xuất, bất ư không sinh. 


Việt dịch: Thật vậy, A-nan, ông nên biết rằng cái biết đắng, biết nhạt như 
vậy, không phải từ vị ngọt, vị đắng mà đến; không phải do tính nhạt mà 
có; chẳng phải từ lưỡi sinh ra, cũng chẳng phải từ hư không phát sinh. 


Giảng: Đoạn nầy có cùng ý nghĩa như điều đã giải thích ở trên. “Thật vậy, A- 
nan, ông nên biết rằng ”— tính biết nếm như đã giải thích ở trên— “Cái biết đắng, 
biết nhạt như vậy— khi lưỡi của ông nhận biết mùi vị đắng hoặc nhạt- không 
phải từ vị ngọt, vị đắng mà đến.” Tính biết nếm ấy không phát xuất từ vị đẳắng 
hoặc vị ngọt. 


“không phải do tính nhạt mà có.” Cũng chẳng phải do vị nhạt mà tính biết nếm 
kia phát sinh. “Chẳng phải từ lưỡi sinh ra.” Nó cũng chẳng sinh ra từ lưỡi. 
“Cũng chẳng phải từ hư không phát sinh.” 


Kinh văn: f[LiX, ZãR#:ZK, 34B, inJ#l%. 2if3⁄HH,RHRIAIL. #2] 
IãHmr—1H? 

Phiên âm: Hà dĩ cố, nhược điềm khổ lai, đàm tức tri diệt, vân hà tri đàm? 
Nhược tùng đàm xuất, điềm tức tri vong. Phục vân hà tri điềm khổ nhị 
tướng ?2 


Việt dịch: Sao vậy? Nếu (tính nếm) từ các vị ngọt đắng mà đến, thì khi 
nhạt, cái biết nếm đã biến mất rồi, làm sao biết được nhạt? Nếu từ cái 
nhạt mà ra thì khi ngọt, cái nếm đã biến mất rồi, làm sao biết được hai vị 
ngọt và đắng? 


Giảng: “Sao vậy? Nếu (tính nấm) từ các vị ngọt đắng mà đến”— Nếu tính biết 
nếm đến từ vị ngọt và đắng- “thì khi nhạt, cái biết nếm đã biến mất rồi.” Sẽ 
không còn tính biết nếm nữa khi có vị nhạt. “Làm sao biết được nhạt?” Thế thì 
làm sao người ta nhận biết được vị nhạt? “Nếu từ cái nhạt mà ra” 


— Nếu tính biết nếm sinh khởi từ vị nhạt— “Thì khi ngọt, cái nếm đã biến mất 
rồi.” Thì tính biết nếm nhận ra vị ngọt sẽ biến mất. “Làm sao biết được hai vị 
ngọt và đắng.” Nếu trong thực tế, không có sự nhận biết vị ngọt, thì làm sao 
nhận biết được cả hai vị ngọt và đắng? 


Kinh văn: ##È+, 1#fH3⁄, Em FE. RifIfK‡Rk^?£HÍ1. 


Phiên âm: Nhược tùng thiệt sinh, tất vô điềm đàm, cập dữ khổ trần. Tư tri 
Vị căn, bổn vô tự tánh. 


Việt dịch: Nếu (tính biết nếm) do lưỡi sinh ra, hẳn không có những vị ngọt 
đắng và nhạt, thì cái tính biết nếm ấy vốn không có tự tánh. 


Giảng: “Nếu do lưỡi sinh ra, hẳn không có những vị ngọt đắng và nhạt.” Nếu 
(tính biết nếm) ấy đến từ lưỡi, thì sẽ chẳng có vị ngọt đắng và nhạt. Tại sao lại 
không có? Vì chính cái lưỡi vốn không có cái vị ngọt đắng hoặc vị nhạt. “Thì 
cái tính biết nếm ấy vốn không có tự tánh.” Cái tính biết nếm kia chắc hẳn là 
không có tự tánh. 


Kinh văn: #}2#H, r§ HIER3E‡+zH#l. # BÉ, †nJBR?« A2 


Phiên âm: Nhược ư không xuất, hư không tự vị, phi nhữ khẩu tri. Hựu 
không tự tri, hà quan nhữ nhập? 


Việt dịch: Nếu (tính biết nếm) do hư không mà ra, thì hư không tự nếm, 
chứ không phải lưỡi biết nếm. Lại nữa nếu hư không tự biết, thì có quan 
hệ gì đến chỗ thu nạp (thiệt nhập) của ông? 


Giảng: “Nếu (tính biết nếm) do hư không mà ra.” Nếu tính biết nếm đến từ hư 
không, “Thì hư không tự nếm, chứ không phải lưỡi biết nếm.” Tự nhiên hư 
không sẽ biết được nó nếm cái gì. Nếu tính biết nếm là do từ hư không, thì hư 
không tự nó sẽ biết được, và miệng ông sẽ không còn nhận biết được nữa. “Lại 
nữa nếu hư không tự biếtŸ— Nếu hư không tự nó biết được tính biết nếm nầy, 
“Thì có quan hệ gì đến chỗ thu nạp (thiệt nhập) của ông.” Sẽ chẳng có quan hệ 
gì đến chỗ thu nạp (thiệt nhập) của ông cả. 


Kinh văn: ##t#I,mA/š=, +3FINiZ.3EH7ZA‡t. 


Phiên âm: Thị cố đương tri thiệt nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên phi tự 
nhiên tánh. 


Việt dịch: Vậy nên biết rằng thiệt nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh 
nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 


Giảng: “Do vậy, ông nên biết rằng. A-nan, đừng mê mờ nữa; đừng tiếp tục u 
mê, đừng tiếp tục mê muội. Ông phải biết rằng thiệt nhập là hư vọng.” Nó là 
một thứ hư vọng. Đừng xem nó như là tánh nhân duyên. Nó “vốn chẳng phải 
tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.” Cũng vậy, nó phát sinh từ thể 
tánh bồ-đề, tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. 


Kinh văn: JJ§£,£¿n A, DI—?5flt£. Eìn2CãI5o TU} 
Zintt. nE DI H258 RMI. 3P TĐÍN. q5 RE 
li B 5 2U HH 


Phiên âm: A-nan, thí như hữu nhân, dĩ nhất lãnh thủ, xúc ư nhiệt thủ. 
Nhược lãnh thế đa, nhiệt giả tùng lãnh; nhược nhiệt công thắng, lãnh giả 
thành nhiệt. Như thị dĩ thử, hợp giác chỉ xúc, hiển ư ly tri. Thiệp thế 
nhược thành, nhân vu lao xúc. Kiêm thân dữ lao đồng thị bô-đề trừng 
phát lao tướng. 


Việt dịch: A-nan, ví như có người dùng bàn tay lạnh chạm bàn tay nóng. 
Nếu bên tay lạnh thấy lạnh nhiều hơn, thì bên tay nóng sẽ lạnh theo; nếu 
bên nóng thấy nóng hơn, thì tay bên lạnh cũng thành ra nóng. Như vậy, 
do cảm xúc nhận biết khi hợp lại này mà rõ được sự nhận biết lúc rời ra. 
Nếu cái thế chênh lệch hình thành giữa nóng và lạnh, thì do đó mà phát 
ra tướng mỏi mệt và có cảm xúc. Cả tính biết xúc cảm cùng cái mỏi mệt 
đều là tính bồ-đê chăm chú mà phát ra tướng mỏi mật. 

Giảng: “A-nan, ví như có người dùng bàn tay lạnh chạm bàn tay nóng. Nếu 
bên tay lạnh thấy lạnh nhiều hơn”— nếu bên bàn tay này lạnh hơn—“thì bên tay 
nóng sẽ lạnh theo.” Bàn tay kia đang ấm cũng sẽ bị lạnh theo. “Nếu bên nóng 
thấy nóng hơn, thì tay bên lạnh cũng thành ra nóng.” Bàn tay lạnh sẽ trở thành 
ấm. “Như vậy, do cảm xúc nhận biết khi hợp lại này mà rõ được sự nhận biết 
lúc rời ra.” Sự tiếp xúc của hai bàn tay nóng và lạnh gây nên nhận biết về sự 
hợp lại. Sự nhận biết về tách rời, được gọi là không có sự xúc chạm được mới 
được hiển bày. 


“Nếu cái thế chênh lệch hình thành giữa nóng và lạnh, thì do đó mà phát ra 
mỏi mệt và có cảm xúc.” Nếu cái ấm và lạnh phát sinh, đó là do sự mỏi mệt 
như là kết quả từ sự tiếp xúc của hai bàn tay. “Cả tính biết xúc cảm cùng cái 
mỏi mệt đều là tính bồ-đề.” Thân thể (bàn tay), cùng tính biết xúc chạm đều là 


thể tính bồ-đề. Do “chăm chú mà phát ra tướng mỏi mật.” Đây là trường hợp 
diên trì, kéo dài quá lâu trong thể tính bồ-đề khiến phát sinh ra tướng mỏi mệt. 


Kinh văn: ÑT##^, —i§z, # mm. WWItESS, 2# ft. Ấn f, đế 
4©, ;SIE—EE,Z# 5S ti. 


Phiên âm: Nhân vu ly hợp, nhị chủng vọng trần, phát giác cư trung, hấp 
thử trần tượng, danh tri giác tánh. Thử tri giác thể, ly bỉ ly hợp, vi thuận 
nhị trần, tất cánh vô thể. 


Việt dịch: Nhân nơi hai vọng trần ly và hợp, phát ra cái hay biết ở bên 
trong, thu nạp các trần tượng nầy, gọi là tính biết cảm xúc. Tính biết cảm 
xúc nầy, rời hai vọng trần ly và hợp, trái và thuận kia, rốt ráo không có tự 
thể. 


Giảng: “Nhân nơi hai vọng trần ly và hợp, phát ra cái hay biết ở bên trong, thu 
nạp các trần tượng nầy, gọi là tính biết cảm xúc.” Vì có sự ly và hợp — hai loại 
nhận biết do xúc chạm, là hai thứ vọng trần—- nên có một cảm giác phát sinh 
trong đó, và hai bàn tay của thân bị lôi cuốn vào cảm giác từ hai thứ vọng trần 
ly và hợp nầy. 

“Tính biết cảm xúc nầy, rời hai vọng trần ly và hợp, trái và thuận kia, rốt ráo 
không có tự thể.” “ Trái—- khó chịu” là nói đến trạng thái khổ; “thuận-dễ chịu” là 
nói đến trạng thái vui. Điều mà người ta thích là trạng thái vui. Điều mà người ta 
không thích là trạng thái khổ. Thế nên tách rời hẳn hai thứ vọng trần ly và hợp, 
thì tính biết cảm xúc sẽ không có một thể tính căn bản. Nó không có tự thể. 


Kinh văn: #n#li#f,š 4£, 3E 22k, 3F:šIIRZR, 2*]2‡RIH, X3EZ£#, 


Phiên âm: Như thị A-nan, đương trị thị giác, phi ly hợp lai, phi vi thuận 
hữu; bất ư căn xuất, hựu phi không sinh. 


Việt dịch: Như vậy, A-nan, ông nên biết cái cảm xúc đó không phải từ cái 
ly, cái hợp mà đến; không phải từ cái trái, cái thuận mà có; không phải 
do nơi thân (căn) mà ra, cũng không phải do hư không phát sinh. 

Giảng: “Như vậy, A-nan, từ đây, ông nên biết cái cảm xúc đó không phải từ cái 
ly, cái hợp mà đến.” Mặc dù nói cảm giác về sự hiện hữu của hai thứ vọng trần 
ly và hợp, nhưng tính biết cảm xúc đó cũng không do từ ly và hợp. “Không phải 
từ cái trái, cái thuận mà có; không phải do nơi thân (căn) mà ra”— nó cũng 
chẳng phát sinh từ căn thân, “cũng không phải do hư không phát sinh.” 


Kinh văn: #1, 4â F†7K, R5, =hJ 5š §Ê228Jl§ —‡R7Rƒ8únsE. 


Phiên âm: Hà dĩ cố? Nhược hợp thời lai, ly đương dĩ diệt, vân hà giác ly? 
Vi thuận nhị tướng diệc phục như thị. 


Việt dịch: Sao vậy? Nếu từ cái hợp mà đến thì khi xa lìa, cái biết đã mất 
rồi, làm sao biết được sự xa lìa? Với hai tướng trái và thuận kia cũng 
giống như vậy. 


Giảng: “Sao vậy?” Nghĩa lý như thế nào? “Nếu từ cái hợp mà đến."— nếu nó 
nhân cái hợp mà có được tính biết cảm xúc — “thì khi xa lìa, cái biết đã mất rồi. 
Khi hai bàn tay tách rời nhau; không còn tính biết cảm xúc nữa, nhưng tính ấy 
vẫn còn đó. “làm sao biết được sự xa lìa.” Nếu tính biết cảm xúc biến mất khi 
có sự tách rời, thì tại sao ông lại biết được có sự tách rời? “Với hai tướng trái 
và thuận kia cũng giống như vậy.” Trạng thái khổ (trái) và vui (thuận) cũng 
giống như vậy. 


Kinh văn: ###‡RH, #£#£2,. ;SIIäIM‡R, R4 #ï,7r##£ BÍ£. 


Phiên âm: Nhược tùng căn xuất, tất vô ly hợp, vi thuận tứ tướng, tắc nhữ 
thân tri, nguyên vô tự tánh. 


Việt dịch: Nếu (tính biết cảm xúc) từ thân thể mà ra, hẳn không có bốn 
tướng ly hợp trái thuận, thì tính biết cảm xúc nơi thân của ông vốn không 
có tự tánh. 


Giảng: “Nếu (tính biết cảm xúc) từ thân thể mà ra—- nếu ông muốn nói rằng tính 
biết cảm xúc từ thân thể mà ra- hẳn không có bốn tướng ly hợp trái thuận.” 
Làm sao chỉ ra được tính xúc chạm ấy không phát xuất từ thân thể? Nếu đúng 
như vậy, thì thân thể chắc sẽ không có cách nào để nhận biết sự hợp ly, trái 
thuận. Nếu vậy thì “tính biết cảm xúc nơi thân của ông”— sự nhận biết của 
chính ông—“vốn không có tự tánh.” Tánh biết cảm xúc ắt cũng không có tự thể. 


Kinh văn: j4J2#H., #H #18, R2 A2 
Phiên âm: Tất ư không xuất, không tự tri giác, hà quan nhữ nhập? 


Việt dịch: Nếu (tính biết cảm xúc) từ hư không mà ra, thì hư không tự 
biết, quan hệ gì đến chỗ thu nạp (thân nhập) của ông? 


Giảng: “Nếu (tính biết cảm xúc) từ hư không mà ra— còn nếu ông nói rằng tính 
biết cảm xúc nầy phát sinh từ hư không; thì hư không tự biết, quan hệ gì đến 
chỗ thu nạp (thân nhập) của ông.” Chắc là tính biết cảm xúc ấy chẳng dính 
dáng gì đến chỗ thu nạp (thân nhập) của ông. Do mọi tiền đề đều không hợp 
lý, ta rút ra được kết luận như thế nào? 


Kinh văn: #4, ä Ai. ®3ENÍiZ, 3EH?Ätt. 


Phiên âm: Thị cố đương tri, thân nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi 
tự nhiên tánh. 


Việt dịch: Vậy nên biết rằng thân nhập là hư vọng, vốn chẳng phải tánh 
nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. 


Giảng: “Vậy nên biết rằng thân nhập là hư vọng - do vậy A-nan, ông nên biết 
rằng lãnh vực của thân nhập cũng là hư vọng, không thật, nó vốn chẳng phải 
tánh nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên.” Thân nhập cũng là phát sinh từ 
trong chân tánh bồ-đề mầu nhiệm. 


Kinh văn: J##,#t¿ n2 A, 5/@RIIRK, EE3ZAfffs. NENNlš, kÍl27s. EERBI 
,#t:ï. WEirhff,^iHiHRWE, SE ÃAI1R. 3H15 R]E 1E, IS551H. 


Phiên âm: A-nan, thí như hữu nhân, lao quyện tắc miên, thụy thục tiện 
ngộ; lãm trần tư ức, thất ức vi vong. Thị kỳ điên đảo, sinh trụ dị diệt, hấp 
tập trung quy, bất tương du việt. Xưng ý tri căn. Kiêm ý dữ lao đồng thị 
bồ-đề trừng phát lao tướng. 


Việt dịch: A-nan, ví như có người mệt nhọc thì ngủ, ngủ rất sâu rồi thức 
dậy, nhìn trần cảnh để nhớ lại (những gì đã hiện ra trong giấc ngủ), những 
gì không nhớ được thì gọi là quên. Các thứ sinh trụ dị diệt điên đảo đó, 
quen thói thu nạp vào bên trong mà không lẫn lộn nhau. Đó gọi là ý căn. 
Cả ý căn cùng cái mỏi mệt đều là thể tính bồ-đề do chăm chú mà phát ra 
tướng mỏi mật. 


? 1 


Giảng: “A-nan, ví như có người mệt nhọc thì ngủ.” Anh ta quá mệt và muốn 
ngủ. “Ngủ rất sâu rồi thức dậy, nhìn trần cảnh để nhớ lại (những gì đã hiện ra 
trong giấc ngủ), những gì không nhớ được thì gọi là quên.” Khi thức dậy, anh 
ta nhìn cảnh trần trước mặt mình, anh ta cố gắng nhớ lại những cảnh đã diễn ra 
trong khi ngủ và không thể nào nhớ được một số cảnh khác vì anh ta đã quên. 


“Các thứ sinh trụ dị diệt điên đảo đó, — đây là các thứ điên đảo trong dòng tâm 
thức, là bốn tướng sinh, trụ, dị, diệt. 


Lấy chuyện đi ngủ làm ví dụ: Khi nghĩ đến việc ngủ là sinh, ngủ thực sự là trụ, 
trạng thái sắp tỉnh giấc gọi là dị, tỉnh giấc và không còn muốn ngủ nữa gọi là 
diệt. Thế nên ngay trong việc ngủ cũng đã có đủ là bốn tướng sinh, trụ, dị, diệt. 
Đối với niệm tưởng của con người cũng có sinh, trụ, dị, diệt. Suy nghĩ ban đầu 
về điều gì đó gọi là sinh, thực sự đang nghĩ về điều gì đó và sự theo đuổi vọng 
tưởng mà mình đã chú ý gọi là trụ, khi suy nghĩ về điều ấy sắp xong gọi là dị, 
khi không còn suy nghĩ về điều ấy nữa gọi là diệt. 


Chỉ ngay trong một niệm cũng có đủ bốn tiến trình. Một khi quý vị quán sát thật 
kỹ sẽ thấy Phật pháp vô cùng vô tận. Hãy lấy việc gọi điện thoại làm thí dụ: 
Sinh là khi chuông diện thoại reo, trụ là khi quý vị đang nói chuyện qua diện 
thoại, dị là khi sắp sửa chấm dứt cuộc điện đàm, diệt là khi cuộc nói chuyện đã 
xong. Đối với mọi thứ, bất luận là gì, đều có đủ bốn tiến trình sinh, trụ, dị, diệt. 


Trong mạng sống của con người, cũng có đủ bốn tiến trình sinh, trụ, dị, diệt. 
Sự ra đời là sinh, giai đoạn sống nơi trần gian là trụ, bệnh tật là dị, và chết là 
diệt. Thế con người có trở thành hư vô sau một tiến trình sinh, trụ, dị, diệt 
không? Không. Sinh mạng trong đời sống tương lai cũng vẫn chi phối theo tiến 
trình sinh, trụ, dị, diệt. 


Trong đời sống tương lai, môi trường thay đổi, nhưng vẫn có tiến trình sinh, trụ, 
dị, diệt. Thế nên sinh, trụ, dị, diệt là một ý niệm rất quan trọng trong Phật pháp. 
Hầu như mọi vật đều có thể được dùng để minh hoạ cho nguyên lý nầy. Cái 
bàn nầy là một ví dụ khác. Khi những miếng gỗ nầy được xẻ ra, nó đã được dự 
tính dùng để làm nên cái bàn, đó gọi là sinh, khi đã làm thành cái bàn rồi gọi là 
trụ, nó sẽ chẳng luôn luôn tồn tại mãi như hiện giờ. Sau một thời gian dài sử 
dụng nó sẽ hư hoại từng phần, đó gọi là dị, một khi đã bị rời ra từng phần thì 
không thể dùng được nữa, nó sẽ bị đem đốt, đó là diệt. 


Thế giới cũng trải qua bốn tiến trình sinh, trụ, dị, diệt. Thế giới trải qua một thời 
gian rất dài trong quá trình sinh. Phải qua một thời gian 20 tiểu kiếp cho tiến 
trình sinh thành thế giới. Giai đoạn trụ gồm 20 tiểu kiếp. Nó trải qua giai đoạn 
biến dịch trong 20 tiểu kiếp, và quá trình hoại diệt thành không trong 20 tiểu 
kiếp. Đó là tiến trình thành, trụ, hoại, không của thế giới, cũng tương tự như tiến 
trình sinh, trụ, dị, diệt. 


Một kiếp gồm bao nhiêu năm? 
Một kiếp gồm 139.600 năm. Một ngàn kiếp bằng một tiểu kiếp, Hai mươi tiểu 
kiếp bằng một trung kiếp. Bốn trung kiếp bằng một đại kiếp. Một tiến trình 


thành, trụ, hoại, không kéo dài trong một đại kiếp. Kiến thức, sự hiểu biết về 
lịch sử của mình chỉ dò lui được đến chừng vài ngàn năm ngay cả không 
được một kiếp. Tầm hiểu biết của chúng ta rất nhỏ nhoi. Kiếp, cũng vậy, có đủ 
các tiến trình thành, trụ, hoại, không — sinh, trụ, dị, diệt. 


“Quen thói thu nạp vào bên trong.” Tâm thức thu nạp các trần tướng sinh, trụ, 
dị, diệt, trong khi đang ngủ. Những tướng trạng nầy xuất hiện trở lại trong bộ 
nhớ của con người, “mà không lẫn lộn nhau.” Tiến trình sinh, trụ, dị, diệt của 
niệm tưởng trong tâm thức hoàn toàn giống như sóng trong nước. 


“Đó được gọi là ý căn.” Trong sáu giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; nay ý 
được đề cập. “Cả ý căn cùng cái mỏi mệt đều là thể tính bồ-đề do chăm chú mà 
phát ra tướng mỏi mật.” Đây cũng là sự chăm chú, tính diên trì trong chân tánh 
bồ-đề khiến phát sinh ra tướng mỏi mệt. 


Kinh văn: #%, —iZE,#Mlirh, Wi§[MEE, BiR];ð77f, 7T. Hh, 2i TẾ 
tt. 


Phiên âm: Nhân vu sinh diệt, nhị chủng vọng trần, tập tri cư trung. Hấp 
toát nội trần, kiến văn nghịch lưu. Lưu bất cập địa, danh giác tri tánh. 


Việt dịch: Nhân nơi hai thứ vọng trần sinh và diệt, nhóm cái biết bên 
trong. Thu nạp pháp trần bên trong, dòng thấy nghe đi ngược vào trong. 
Dòng nầy đi vào nơi không cùng tận, gọi là cái ý hay biết. 

Giảng: “Nhân nơi hai thứ vọng trần sinh và diệt, nhóm cái biết bên trong.” Các 
thứ vọng trần của tâm thức nằm ngay trong tâm. Tâm phan duyên chính là đối 
tượng của sinh diệt. Cũng có những pháp không phải là đối tượng của sinh diệt 
nhưng pháp do tâm phan duyên chính là pháp sinh diệt, đó chính là vọng trần, 
tánh hay biết tập hợp và trú ở bên trong vọng trần nầy, và “Thu nạp pháp trần 
bên trong, dòng thấy nghe đi ngược vào trong.” Vọng trần của cái thấy, cái 
nghe quay trở lại với tâm ý thức (thức thứ 6). “Dòng nầy đi vào nơi không cùng 
tận.” Trước khi dòng nầy đến được nơi chốn, có nghĩa là trước khi dòng tâm 
thức với cái thấy cái nghe quay trở lại đến nhập vào thức thứ tám, “gọi là cái ý 
hay biết.” 


Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và ý thức, thức thứ 6, chính là tính giác tri 
của ý căn. “Trước khi dòng nầy đến được nơi chốn,” đây cũng gọi là dòng 
nghịch lưu. Dòng nghịch lưu là gì? Khi tâm phan duyên khởi niệm, như thể có 
một dòng chảy ngược lại vào tâm thức. Trước khi dòng chảy ngược nầy đến 


nhập vào thức thứ 8 (cập địa), thì có phát sinh một cái ý hay biết (tánh giác tri) 
ở trong thức thứ 6. 


Kinh văn: IÈÖ##1‡‡, 8E, C —EE, S5 HEn 

Phiên âm: Thử giác tri tánh, ly bỉ ngộ mị sinh diệt nhị trần, tất cánh vô 
thể. 

Việt dịch: Cái ý hay biết nầy rời hai trần thức và ngủ, sinh và diệt kia thì 
rốt ráo không có tự thể. 

Giảng: “Cái ý hay biết nầy rời hai trần thức và ngủ”— của tướng ngủ và tướng 
thức— “sinh và diệt”— và của hai vọng trần sinh và diệt- “thì rốt ráo không có tự 
thể.” Cái ý hay biết nầy, cũng vậy, không có một thể tính riêng. 


Kinh văn: 1q###, #0 #£IZ‡R. 3EfZïEZK,3JEZtXo ÌŸŠ1RH, 7R3E 
+. 


Phiên âm: Như thị A-nan, đương tri như thị giác tri chỉ căn, phi ngộ mị lai, 
phi sinh diệt hữu, bất ư căn xuất, diệc phi không sinh. 


Việt dịch: Thật vậy, A-nan nên biết cái ý căn hay biết như thế, không phải 
do từ nơi thức, nơi ngủ mà đến; không phải do nơi sinh, nơi diệt mà có; 
không phải từ nơi ý căn mà ra, cũng không phải từ nơi hư không mà phát 
sinh. 


Giảng: “Thật vậy, A-nan- từ đạo lý vừa được giải thích, A-nan, ông nên biết cái 
ý căn hay biết như thế- tánh hay biết- không phải do từ nơi thức, nơi ngủ mà 
đến; không phải do nơi sinh, nơi diệt mà có; không phải từ nơi ý căn mà ra— 
cũng chẳng xuất phát từ ý căn. cũng không phải từ nơi hư không mà phát 
sinh.” Nó cũng chẳng phát sinh từ trong hư không. 


Kinh văn: fnJ 1t? 2#ÈRZK, ñ£RIIRBB,ffn]221£E?212©Ff#Zo XÈHIIEI# 3E 
to “ERINWYfft, Ÿ9 #7? 

Phiên âm: Hà dĩ cố? Nhược tùng ngộ lai, mị tức tuỳ diệt, tương hà vi mị? 
Tất sinh thời hữu, diệt tức đồng vô, linh thuỳ thọ diệt. Nhược tùng diệt 
hữu, sinh tức diệt vô, thục tri sinh giả? 


Việt dịch: Vì cớ sao^ Nếu (cái ý căn hay biết) từ nơi thức mà đến, thì khi 
ngủ đã theo cái thức mà diệt rồi, còn lấy cái gì làm cái ngủ? Nếu chắc lúc 
sinh mới có, thì khi diệt, đã hoá như không có rồi, thì lấy cái gì mà biết là 
diệt? Nếu do cái diệt mà có, thì khi sinh sẽ không có cái diệt, lấy cái gì 
mà biết là sinh? 

Giảng: “Vì cớ sao? Nếu (cái ý căn hay biết) từ nơi thức mà đến”- Tại sao như 
vậy? Nấu tính hay biết từ nơi thức mà đến,— “thì khi ngủ đã theo cái thức mà 
diệt rồi.” Lš ra nó phải biến mất khi người ta ngủ, “Còn lấy cái gì làm cái ngủ?” 
Nếu tính hay biết không hiện hữu khi người ta đang ngủ, thì thế nào là nghĩa 
của ngủ? 

“Nếu chắc lúc sinh mới có, thì khi diệt, đã hoá như không có rồi.” Khi diệt, tính 
hay biết đó sẽ không có nữa rồi, “lấy cái gì mà biết là diệt?” Còn ai là người 
biết được cái diệt? “Nếu do cái diệt mà có, thì khi sinh sẽ không có cái diệt, lấy 
cái gì mà biết là sinh?” Trong trường hợp đó, tính hay biết phải biến mất khi có 
cái sinh, còn nếu không có tính hay biết, làm sao mà biết được là có cái sinh? 


Kinh văn: Z?#‡IH,51Z— 1H. lEl+. HRï—ñS, H #1. BỊ S7t,# 
##t#t. 


Phiên âm: Nhược tùng căn xuất, ngộ mị nhị tướng, tuỳ thân khai hợp. ly 
tư nhị thể, thử giác tri giả, đồng ư không hoa, tất cánh vô tánh. 


Việt dịch: Nếu do ý căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ thay đổi lẫn nhau 
nơi thân thể, nếu rời hai tướng ấy ra, thì cái ý hay biết ấy cũng đồng như 
hoa đốm giữa hư không, rốt ráo không có tự tánh. 

Giảng: “Nếu do ý căn mà ra— nếu ông muốn cho rằng cái ý hay biết ấy đến từ ý 
căn, thì hai tướng thức và ngủ thay đổi lẫn nhau nơi thân thể.” Có sự mở và 
đóng tương hợp với nhau trong thân thể ông. “Nếu rời hai tướng thức và ngủ 
ấy ra, thì ấy cũng đồng như hoa đốm giữa hư không, rốt ráo không có tự tánh.” 
Tách rời hẳn hai thứ mở và đóng đó ra, thì cái ý hay biết ấy cũng đồng như 
không hiện hữu, nó hoàn toàn không có tự tánh. 


Kinh văn: #Z£%+, “1, ñJRR3+ ^^? 
Phiên âm: Nhược tùng không sinh, tự thị không tri, hà quan nhữ nhập? 


Việt dịch: Nếu (cái ý hay biết) do hư không mà sinh thì tự hư không ấy 
biết, có quan hệ gì đến chỗ thu nạp (ý nhập) của ông? 


Giảng: “Nếu do hư không mà sinh”— nếu do từ hư không mà phát sinh ra cái 
tánh hay biết — “thì tự hư không ấy biết.” Nếu chính tự hư không biết được, thì 
“có quan hệ gì đến chỗ thu nạp (ý nhập) của ông?” Thì nó có dính dáng gì đến 
ông? 


Kinh văn: #1, &A#Z. ®1EFBlf4, JEH?Xft. 

Phiên âm: Thị cố đương tri, ý nhập hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự 
nhiên tánh. 

Việt dịch: Do vậy nên biết, ý nhập là hư vọng, vốn không phải tính nhân 
duyên, chẳng phải tính tự nhiên. 


Giảng: “Do vậy nên biết, ý nhập là hư vọng.” Ý nhập cũng là hư vọng, không 
thật. “Vốn không phải tính nhân duyên,"— Nó chẳng phải phát sinh từ tính nhân 
duyên- “chẳng phải tính tự nhiên.”— Vậy thì, rốt ráo, tại sao nay quý vị lại có 
được tánh hay biết? Nó phát ra từ sự chăm chú trong tánh chơn như nhiệm 
mầu của Như Lai tạng khiến phát sinh ra tướng mỏi mật. 


Kinh văn: 3xj#f, †nJ+—pR #08 m+. 


Phiên âm: Phục thứ A-nan, vân hà thập nhị xứ bổn Như Lai tạng diệu 
chân như tánh?2 


Việt dịch: Lại nữa, A-nan, vì sao bản tính của 12 xứ vốn là tánh chân như 
nhiệm mầu của Như Lai tạng? 


Giảng: “Lại nữa, A-nan, Như Lai sẽ giảng giải rõ hơn cho ông. Ông phải lắng 
nghe cho kỹ. Tại sao Như Lai nói rằng bản tính của 12 xứ vốn là tánh chân 
như nhiệm mầu của Như Lai tạng?” “Xứ” là chỉ cho một vị trí đặc biệt. Mười hai 
vị trí đặc biệt nầy là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý— và sắc, thanh, hương, 
vị, Xúc, pháp— Có khi chúng được gọi là 12 nhập (thập nhị nhập), cũng như lục 
nhập đề cập ở trên, Nhưng, 12 nhập còn có thêm sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp. Sự phối hợp của sáu căn và sáu trần được gọi là 12 xứ. 


Kinh văn: 8#, zH#fIW.REiM4, xã8 ZR iU. 
Phiên âm: A-nan, nhữ thả quán thử Kỳ-đà thọ lâm, cập chư tuyền trì. 


Việt dịch: A-nan, ông hãy xem rừng cây Kỳ-đà và các suối hồ nầy. 


Giảng: “A-nan, ông hãy xem rừng cây Kỳ-đà và các suối hồ nầy.” 
Hãy xem kỹ rừng cây của Thái tử Kỳ-đà. 


Kinh văn: †Z1I, IÈŠ23# #+RR R, R1 2 


Phiên âm: Ư ý vân hà, thử đẳng vi thị sắc sinh nhãn kiến, nhãn sinh sắc 
tướng? 

Việt dịch: Ý ông nghĩ sao. Có phải những sắc trần nầy sinh ra cái thấy, 
hay cái thấy sinh ra sắc tướng? 

Giảng: “Ý ông nghĩ sao.” Đức Phật thăm dò ý kiến của A-nan. “Có phải những 
sắc trần nầy sinh ra cái thấy, hay cái thấy sinh ra sắc tướng? Phải chăng sắc 
tướng phát sinh ra nên mắt nhìn thấy chúng, hay chính từ con mắt phát sinh ra 
những sắc tướng nầy? Ông hãy giải thích rõ đạo lý nầy. Như Lai đang lắng 
nghe.” Đức Phật lại hỏi một lần nữa, và tôi tin chắc rằng đến đây A-nan có hơi 
chút nhức đầu. Sao tôi nói như vậy? Vì A-nan không nói được điều gì cả. A- 
nan không trả lời. Thế nên Đức Phật tiếp tục: 


Kinh văn: JJ$£, 2 f#RE4RZ+t21H, 5 Z7Ef5,tz1£ƒfEiN. ?tRI|RS2E,— UJ8BfE. 
f2†HEXTR,RÉHHZ So ZZ7N1HZE. 


Phiên âm: A-nan, nhược phục nhãn căn sinh sắc tướng giả, kiến không 
phi sắc, sắc tánh ưng tiêu. Tiêu tắc hiển phát, nhất thiết đô vô. Sắc tướng 
ký vô, thuỳ minh không chất? Không diệc như thị. 


Việt dịch: A-nan, nếu cái thấy sinh ra sắc tướng, thì khi thấy hư không 
chẳng có sắc tướng, lẽ ra tính thấy sinh ra sắc tướng đã tiêu mất rồi. Đã 
tiêu mất thì hiển bày rõ hết thảy đều không. Sắc tướng đã không, thì lấy 
gì rõ bày tướng không? Đối với hư không cũng lại như vậy. 


Giảng: “A-nan, nếu cái thấy sinh ra sắc tướng- nếu ông bảo rằng sự hiện hữu 
của cái thấy sinh ra các ngoại trần, tức là sắc tướng -— thì khi thấy hư không 
chẳng có sắc tướng, lẽ ra tính thấy sinh ra sắc tướng đã tiêu mất rồi. Đã tiêu 
mất thì hiển bày rõ hết thảy đều không. Tính của sắc sẽ biến mất, và khi sắc 
tướng bị tiêu rồi, thì mọi thứ đều biến mất. Sắc tướng đã không, thì lấy gì rõ 
bày tướng không?” Ai có thể biết được hư không? “Đối với hư không cũng lại 
như vậy.” Giả định do nhãn căn mà phát sinh ra các tướng không là không 
đúng do những lý lễ như trên. 


Kinh văn: #f#“EE#+RR R7“, 7E, EHIfSŒo RI3Rf£, šERRZZf42 


Phiên âm: Nhược phục sắc trần sinh nhãn kiến giả, quán không phi sắc, 
kiến tức tiêu vong. Vong tắc đô vô, thuỳ minh không sắc? 


Việt dịch: Lại nữa nếu sắc trần sinh ra cái thấy, khi thấy hư không chẳng 
có sắc tướng, thì cái thấy liần bị tiêu mất. Tiêu rồi thì tất cả đều không, 
còn ai để rõ được không và sắc tướng? 

Giảng: “Lại nữa nếu sắc trần sinh ra cái thấy— nếu ông muốn nói rằng sắc trần 
sinh ra cái thấy, thì khi chẳng có sắc tướng gì thì mắt sẽ không thấy được, khi 
thấy hư không chẳng có sắc tướng, thì cái thấy liền bị tiêu mất. Không thì 
chẳng phải là sắc, nó chẳng có sắc tướng. Nếu ông mặc nhiên công nhận rằng 
cái thấy là do từ sắc phát sinh, thì lẽ ra ông chẳng thể nào thấy được không; và 
khi không có sắc tướng, thì lẽ ra chẳng có cái thấy. Một khi cái thấy tiêu rồi thì 
tất cả đều không.” 

Khi cái thấy chẳng còn, thì mọi thứ đều không được nhìn thấy nữa. “Còn ai để 
rõ được không và sắc tướng? Ai sẽ biết được rằng cái nầy là không và cái kia 
là sắc? Nếu không còn có cái thấy nữa, thì ai sẽ nhận biết được?” 


Kinh văn: xã #, S2, IRÌRPEHIo HỊIBậñR, —pRKif. ^2FINifZ,3EE 


Phiên âm: Thị cố đương tri, kiến dữ sắc không câu vô xứ sở. Tức sắc dữ 
kiến, nhị xứ hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 


Việt dịch: Do vậy nên biết rằng cái thấy cùng sắc không đều chẳng có nơi 
chốn. Tức là sắc trần cùng với cái thấy, hai xứ đó đều là hư vọng không 
thật, vốn chẳng phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. 


Giảng: “Do vậy, A-nan, ông nên biết rằng cái thấy cùng sắc không đều chẳng 
có nơi chốn. Tức là sắc trần cùng với cái thấy—- ngay cả đối với sắc trần và cái 
thấy, nơi chốn của hai cái ấy, hai xứ đó đều là hư vọng không thật.” Sắc cũng 
không có tự tánh và cái thấy cũng không có tự tánh. “Vốn chẳng phải tính nhân 
duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên.” Đúng ra, tất cả đều là vọng kiến phát 
sinh từ tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. 


Kinh văn: jÃf#, ⁄45E8IW,ẰflElRlth, ÀjW#MŒt, KCliiEu. ñĐPP TH M, Hị ốc HN. 


Phiên âm: A-nan, nhữ cánh thính thử Kỳ-đà viên trung, thực biện kích cổ, 
chúng tập chàng chung. Chung cổ âm thanh, tiên hậu tương tục. 


Việt dịch: A-nan, ông hãy nghe trong vườn Kỳ-đà nầy, khi bữa ăn được 
bày dọn xong thì đánh trống, đại chúng sẽ nhóm lại khi nghe tiếng 
chuông. Tiếng chuông trống trước sau theo nhau. 

Giảng: Đoạn kinh nầy giải thích về hai xứ của tai (nhĩ căn) và âm thanh. “A- 
nan, ông hãy nghe trong vườn Kỳ-đà nầy, khi bữa ăn được bày dọn xong thì 
đánh trống-khi đến bữa, đã bày dọn thức ăn xong thì tiếng trống được đánh 
lên và tăng chúng đến dùng cơm. Đại chúng sẽ nhóm lại khi nghe tiếng 
chuông.” Nếu muốn tập họp đại chúng lại thì đánh chuông. Ngày nay khi đến 
giờ ăn, không dùng trống để đánh mà dùng cái “mõ cá. ” Đó là một khúc gỗ lớn 
có hình con cá được đục rỗng ruột. Khi đến giờ ăn, tiếng mõ cá được đánh lên, 
làm thành âm thanh bong bong bong. 


Cho nên ở Trung Hoa, cái mõ cá nầy được gọi theo âm thanh của nó là cái 
bong. Trong những đại tòng lâm, có nhiều tăng sĩ, nếu không có hiệu lệnh, chư 
tăng sẽ không biết đến giờ thọ trai. Thực ra, có nhiều vị ngủ quên trong phòng, 
như tôi có một số đệ tử ham ngủ vậy. Nếu không có hiệu lệnh gì để đánh thức 
họ, họ sẽ quên mất bữa quá đường. Thế nên ở tòng lâm nơi có đến hằng trăm 
hằng ngàn chư tăng, khi đến giờ thọ trai cái bong sẽ được đánh lên. 


Nó được đánh rất nhiều hồi, càng lớn tiếng càng tốt. Sao vậy? Để đánh thức 
mọi người. Và, ngay khi người đang ngủ nghe tiếng bong, họ liền nhảy dậy, 
đắp y hậu và nhanh chân đi đến trai đường. Khi chư tăng thọ trai, họ đắp y hậu 
theo đúng nghi thức, oai nghỉ rất trang nghiêm. Họ không nói chuyện trong lúc 
thọ trai. Trong trai đường có thể đến cả ngàn vị tăng thọ trai, nhưng chẳng có 
ai lên tiếng. Mọi người đều im lặng. 

Khi đã xuất gia, chư tăng phải giữ oai nghi chỉ ăn một lần. Không được đứng 
dậy đi rồi trở lại ngồi ăn nữa. Khi vị thị giả hành đường đi qua, họ sẽ đưa cho 
chư tăng những thức ăn nào họ muốn dùng thêm. Quý vị thị giả sẽ cung ứng 
tùy lượng người dùng. Nếu quý vị muốn bát đầy, họ sẽ sớt cho nhiều, nếu quý 
vị muốn dùng lưng bát, họ sẽ sớt ít lại. Quý vị chỉ cần ra hiệu bằng ngón tay 
hoặc bằng đũa, vị thị giả hành đường sẽ đáp ứng như ý. 


Thời quá khứ, có một lão cư sĩ, chứ không phải là người xuất gia, đã thọ trì 
năm giới và đồng thời cũng giữ giới không nói chuyện trong lúc ăn. Nhưng rồi 
lão cư sĩ ấy đã phạm cả năm giới, chỉ còn giữ được giới không nói chuyện 
trong lúc ăn là không vi phạm. Vị hộ pháp hộ trì giới luật vẫn theo hộ trì cho lão 
cư sĩ ấy, nhưng trong thâm tâm ngài hộ pháp lại muốn lão cư sĩ phạm giới ấy 


để ngài rời bỏ lão cư sĩ, khỏi phải hộ trì ông ta nữa. Nhưng lão cư sĩ không bao 
giờ phạm giới còn lại. 

Khi ăn, lão không bao giờ nói. Sau cùng, vị hộ pháp phải xuất hiện trong chiêm 
bao của lão cư sĩ để báo rằng, “Ông nên nói chuyện trong lúc ăn. Ông đã 
phạm năm giới trên rồi, tại sao ông không phạm luôn giới không nói chuyện 
trong lúc ăn? Hãy huỷ phạm giới ấy nhanh đi, vì tôi muốn rời khỏi ông, không 
muốn hộ trì ông nữa.” 


Điều xảy ra trong giấc mơ khiến lão cư sĩ phải suy nghĩ, “Mình chỉ giữ giới 
không nói chuyện trong lúc ăn mà đã được thiện thần hộ giới bảo hộ cho mình 
rồi.” Sau đó lão cư sĩ tìm đến một vị minh sư đạo hạnh cầu xin thọ năm giới lại. 
Từ đó vị cư sĩ nghiêm túc giữ giới, kiên quyết không phạm. Kết quả là sau đó 
lão cư sĩ tu tập cho đến thành tựu đạo nghiệp. Mỗi người đều có những nhân 
duyên riêng biệt, nhưng trong đạo Phật, giữ giới là một điều rất quan trọng đối 
với tất cả mọi người. 

Như đã nói trên là cái bong sẽ được đánh lên khi đến giờ ăn, cái bong xưa vốn 
là một người ác bị đoạ làm con cá sống trong biển. Có một thân cây mọc lên từ 
thân con cá. Nó dùng công phu tu luyện khiến gốc cây đập mạnh vào tàu 
thuyền qua lại trên biển cho chìm. Tàu thuyền bị chìm đắm rồi con cá mới ăn 
những người bị chết đuối. Về sau con cá gặp được một vị A-la-hán đi qua biển 
khai ngộ cho, gốc cây được làm thành cái bong có hình dáng như con cá. 


Đó là lý do tại sao cái bong được đánh lên mỗi khi đến giờ ăn trong chốn tòng 
lâm, tự viện. Nó biểu tượng sự giải cứu cho con cá thoát khỏi nghiệp chướng 
để kiếp sau được sinh làm người. Không biết xuất xứ câu chuyện nầy ở đâu, nó 
chỉ là một truyền thuyết, tôi chỉ kể lại cho quý vị nghe. 


“Tiếng chuông trống trước sau theo nhau.” Có thể tiếng chuông được đánh 
trước, có thể tiếng trống được đánh trước. Dù sao, các âm thanh trên cũng tiếp 
nối liên tục, liên tiếp theo nhau. 


Kinh văn: jŠZZJ? LSš 4£ H3, Hft PB? 

Phiên âm: Ư ý vân hà? Thử đẳng vi thị thanh lai nhĩ biên, nhĩ vãng thanh 
xứ? 

Việt dịch: Ý ông nghĩ sao? Như thế là âm thanh đến bên cái nghe, hay cái 
nghe đến chỗ âm thanh? 


Giảng: Để giải thích về cái nghe, Đức Phật có nhiều điều để gạn hỏi A-nan. “Ý 
ông nghĩ sao về âm thanh của chuông và trống? A-nan, ý ông như thế nào? 

Như thế là âm thanh đến bên cái nghe? Âm thanh đến bên tai của ông khiến 
ông nghe được? Hay cái nghe đến chỗ âm thanh? Hay là tai của ông đến nơi 
chỗ của âm thanh?” 


Đức Phật hỏi ngài A-nan, và A-nan chưa biết phải trả lời như thế nào. A-nan 
không còn nhanh nhấu như trước, đáp lại ngay tức thời những câu Đức Phật 
vừa hỏi nữa. Bây giờ không nghe A-nan nói lời nào. A-nan trông chờ Đức Phật 
giải thích. 


Kinh văn: J##, {it #, K}2H 3, inf#t 2.8, Si££@Ðt, #£TIE®, R#£S® 
„ I#ZkhJ§fHj. H;#iZšƒ£ZIRI. ft Erh, —T—E, T†zPƑPH, — 
Elá®#, nIzk®P. 


Phiên âm: A-nan, nhược phục thử thanh lai ư nhĩ biên, như ngã khất thực 
Thất-la-phiệt thành, tại Kỳ-đà lâm tắc vô hữu ngã. Thử thanh tất lai A-nan 
nhĩ xứ, Mục-liên, Ca-diếp ứng bất câu văn. Hà huống kỳ trung, nhất thiên 
nhị bách ngũ thập sa-môn, nhất văn chung thanh đồng lai thực xứ. 


Việt dịch: A-nan, nếu như âm thanh đến bên cái nghe, như khi Như Lai 
khất thực trong thành Thất-la-phiệt, thì ở rừng Kỳ-đà ắt là không có Như 
Lai. Âm thanh đó đã đến bên cái nghe của A-nan, thì lẽ ra ông Mục-kiền- 
liên, ông Ca-diếp đều không cùng nghe được. Huống gì trong đây có đến 
1250 sa-môn, một khi nghe được tiếng chuông, họ đều cùng đến trai 
đường cả. 


Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, “A-nan, nếu như âm thanh đến bên cái 
nghe, như khi Như Lai khất thực trong thành Thất-la-phiệt, thì ở rừng Kỳ-đà ắt 
là không có Như Lai.” Ở đây Đức Phật đề cập đến chính mình. Thất-la-phiệt là 
tiếng Sanskrit; có vị nào còn nhớ nghĩa của chữ nầy như thế nào không? Tôi 
đã giải thích rất kỹ trong phần đầu của kinh, khi đề cập đến Lục chủng thành 
tựu. Chắc quý vị đã quên hết rồi? Phải không? Tốt thôi, tôi cũng không còn 
nhớ nữa. Thế là tất cả chúng ta đều quên. Tôi chưa từng giảng giải điêu đó, và 
quý vị cũng chưa từng nghe điều đó. Không ai nói và chẳng có ai nghe chính 
là thực tướng Bát-nhã. 


Thành Thất-la-phiệt là nơi có đây đủ năm thứ dục lạc, giàu sang và rất sung 
túc, người dân ở đó có đạo đức, tri thức và tự do. Nên được gọi là thành 
Elil 


Phong Đức (#8). Quý vị nên nhớ ký điều nầy. Ở Trung Hoa, chữ Thất-la-phiệt 


trong tiếng Sanskrit có khi còn được gọi là Xá-vệ quốc (®#fï]) hoặc Thất-la- 
phiệt thành (#£1*##). Nếu quý vị không thể nhớ được ngay cả chuyện rất nhỏ 
nhặt nầy, như có ai nhờ quý vị giảng giải về Lục chủng thành tựu, khi nói đến 
thành tựu thứ 5 tức xứ thành tựu, đó là thành Thất-la-phiệt, tức Xá-vệ quốc; tất 
cả những gì quý vị có thể nói được là “tôi không rõ,” nếu như có ai hỏi nghĩa 
của Thất-la-phiệt là gì? 


Lúc đó quý vị mất mặt biết bao! Quý vị là người đang hoằng truyền giáo pháp 
của chư Phật, mà bỗng dưng thấy mình bị bí không trả lời được một câu hỏi. 
Nếu như có ai đặt ra một vấn đề thật nan giải, quý vị không muốn trả lời cũng 
được. Nhưng đây là vấn đề quan hệ đến những gì mà quý vị phải biết về kinh 
luận Phật học, và quý vị lại không thể nào lý giải vấn đề nêu ra được, thật là rất 
ngượng ngùng. 


“Khi Như Lai khất thực trong thành Thất-la-phiệt,” Đức Phật nói, “Thì ở rừng 
Kỳ-đà ắt là không có Như Lai.” Đây là một ví dụ thực tế một vật không thể cùng 
có mặt một lúc trong hai nơi. “Thì lẽ ra ông Mục-kiền-liên, ông Ca-diếp đều 
không cùng nghe được.” (Lỗ tai, cái nghe đến bên âm thanh là một khả năng 
khác, sẽ được thảo luận ở đoạn sau.) “Nếu như âm thanh đến bên cái nghe 
của ông, A-nanl Thì Mục-kiền-liên, vị đệ tử có thần thông đệ nhất, và Ca-diếp 
sẽ không còn nghe được. Sao vậy? Vì âm thanh đã di đến bên tai của ông rồi.” 


Thực ra không phải Đức Phật nói chuyện đâu đâu. Âm thanh vốn là vang khắp 
mọi nơi. Mọi người ai cũng đều nghe được. Ngài chưa giải thích theo nguyên lý 
nầy. Ngài đang cố tình làm cho tâm ý A-nan phải hoá ra đần độn đi. Ngài 
không nói những điều hợp lý, cốt để thử xem A-nan tră lời ra sao. “Huống gì 
trong đây có đến 1250 sa-môn, một khi nghe được tiếng chuông, họ đều cùng 
đến trai đường cả.” Huống gì có đến 1250 vị tị-khưu, ngay khi nghe tiếng 
chuông, tất cả đều cùng đến trai đường.” 


Kinh văn: #f#‡©H, ttt5Š;8, m 2811, NiEitrh, £Sf£bt, RI##R®f. BÍ 
#, EHEft, it: j, (4H LH, Z7-IRRI. nh, #SRS+*,188 8m 


° 


Phiên âm: Nhược phục nhữ nhĩ vãng bỉ thanh biên, như ngã quy trú Kỳ- 
đà lâm trung, tại Thất-la thành tắc vô hữu ngã. Nhữ văn cổ thanh, kỳ nhĩ 
dĩ vãng kích cổ chỉ xứ, chung thanh tề xuất, ưng bất câu văn. Hà huống 
kỳ trung, tượng mã ngưu dương, chủng chủng âm hưởng. 


Việt dịch: Lại nếu như cái nghe của ông đến bên âm thanh, cũng như khi 
Như Lai về ở trong rừng Kỳ-đà rồi, thì trong thành Thất-la-phiệt ắt là 
không có Như Lai nữa. Vậy khi ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông 
đã đến nơi tiếng trống rồi, thì khi tiếng chuông cùng phát ra, lẽ ra ông 
không thể nghe được cả hai thứ, huống gì ông còn nghe được cả tiếng 
voi, ngựa, trâu, dê và nhiều thứ âm thanh khác quanh ông. 


Giảng: Trước đã giải thích không hợp lý khi nói rằng âm thanh chạy đến bên tai 
của quý vị. Nếu thật là âm thanh chạy đến bên tai của quý vị, thì mọi người 
khác sẽ không nghe được; mà thực tế là mọi người đều nghe được âm thanh 
của chuông và trống. Điều này chứng tỏ tiếng chuông và trống không chạy đến 
nơi chỗ cái nghe của quý vị. “ Lại nếu như cái nghe của ông đến bên âm 
thanh. Có lẽ ông sẽ nói rằng cái nghe của ông sẽ chạy đến nơi chỗ âm thanh 
để nghe được nó.” 


“Cũng như khi Như Lai về ở trong rừng Kỳ-đà rồi, thì trong thành Thất-la-phiệt 
ắt là không có Như Lai nữa. A-nan, ông thừa nhận điều nầy là đúng chứ? Như 
Lai nói điều nầy hoàn toàn chính xác chứ? Ông thể nào bác bỏ lý lẽ nầy được. 
Do vậy, khi ông nghe tiếng trống, cái nghe của ông đã đến nơi tiếng trống rồi, 
thì khi tiếng chuông cùng phát ra- thế khi tiếng chuông được đánh lên-lẽ ra 
ông không thể nghe được cả hai thứ. Cái nghe của ông đã đi mất rồi, đã chạy 
đến bên cái nghe để nghe được tiếng trống rồi, nên khi có một âm thanh khác 
vang lên, ông không còn nghe được nữa, vì đâu còn có cái gì ở đó để nghe? 


Cũng tương tự như khi Như Lai từ thành Thất-la-phiệt trở về, thì lúc ấy trong 
thành sẽ không còn Như Lai nữa. Nên ông nói rằng cái nghe của ông đã đi, 
mà thực ra, ông vẫn còn nghe được. Khi tiếng chuông vang lên, ông vẫn nghe 
được như khi ông nghe tiếng trống. Làm sao mà được như thế? Huống gì ông 
còn nghe được cả tiếng voi, ngựa, trâu, dê và nhiều thứ âm thanh khác quanh 
ông. 

Không những ông chỉ nghe được tiếng chuông tiếng trống, mà còn nghe được 
cả tiếng rống của voi, ngựa, trâu, dê và nhiều thứ âm thanh khác. Rốt ráo, cái 
nghe của ông có chạy đi đến bên chỗ cái tiếng để nghe hay không? Nếu như 
thế, làm sao ông có được nhiều tai, có nhiều cái nghe để chạy đến chỗ tất cả 
âm thanh kia? Ông chỉ có hai tai, sao ông có được nhiều cái nghe như vậy? 


Kinh văn: ##&Z*‡t, 1®. 


Phiên âm: Nhược vô lai vãng, diệc phục vô văn. 


Việt dịch: Còn nếu (cái nghe) không chạy đi chạy lại, thì cũng không có 
cái nghe. 


Giảng: “Nếu ông nói rằng cái nghe không chạy đến nơi chỗ của cái tiếng, và 
cái tiếng cũng không chạy đến chỗ của cái nghe-nếu (cái nghe) không chạy đi 
chạy lại-thì ông nghe cái gì? Thì cũng không có cái nghe. Ông cũng chẳng 
nghe được điều gì cả.” 


Rốt ráo đạo lý nầy muốn chỉ bày điều gì? Chỉ ra rằng tánh chân như nhiệm 
mầu của Như Lai tạng vốn không sinh không diệt. Nó bao trùm mọi nơi, có 
trong mọi vật. Nó không như một con người, khi ở một nơi nào đó thì gọi là có 
mặt, và khi ông ta rời khỏi chỗ đó rồi thì gọi là không hiện hữu ở đó nữa. Đúng 
hơn, tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng là không sinh không diệt. 
Điều ấy chỉ ra rằng căn tánh vốn là chân thật và vọng tưởng là hư vọng, không 
thật. 


Kinh văn: #41, S§gX, (Rfttlfr. HIRESEIXS, —ptifFZ. ^3FBiZ, 3F 
H#4#. 


Phiên âm: Thị cố đương tri, thính dữ âm thanh, câu vô xứ sở. Tức thính 
dữ thanh, nhị xứ hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 


Việt dịch: Do vậy nên biết rằng cái nghe và âm thanh đều không có nơi 
chốn; tức cái nghe và thanh trần hai thứ đều là hư vọng, vốn chẳng phải 
tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. 


Giảng: “ Do vậy — theo đạo lý mà Như Lai vừa giải thích— A-nan, ông nên biết 
rằng cái nghe và âm thanh đều không có nơi chốn. Chẳng có nơi nào mà 
thanh trần và tánh biết nghe của ông cư ngụ cả. Nó không có nơi chốn. Có lẽ 
nó ít nhiều gì giống như kẻ hành khất-họ không có nơi chốn để trú ngụ. Thế 
nên cái nghe và thanh trần hai thứ đều là hư vọng.” Cả hai nơi chốn đều là hư 
vọng không thật. 


Nguồn gốc của chúng vốn chẳng phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự 
nhiên. Nó chẳng phát sinh từ tánh nhân duyên, và cũng chẳng phát sinh từ 
tánh tự nhiên. Nó là biểu hiện của tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. 
thế nên ông đừng đem tâm phân biệt theo đuổi, tạo nên sự phân biệt trong 
những thứ vọng trần nầy.” 


Kinh văn: JJŠ£,zx HRILä§ H48, H7, 7À —#*, Si PH-Ƒ BỊ, [RỊ 
No 


Phiên âm: A-nan, nhữ hựu khứu thử lô trung chiên đàn, thử hương 
nhược phục nhiên ư nhất thù, Thất-la-phiệt thành tứ thập lý nội, đồng thời 
văn khí. 


Việt dịch: A-nan, ông hãy ngửi mùi hương chiên đàn trong lò, hương ấy 
nếu đốt đến một thù, thì cả thành Thất-la-phiệt trong khoảng 40 dặm đều 
ngửi được mùi thơm. 

Giảng: Bây giờ sẽ đề cập đến mùi hương và lỗ mũi với tính biết ngửi. “Lại nữa, 
A-nan, ông hãy ngửi mùi hương chiên đàn trong lò. Ông hãy ngửi mùi hương 
được đốt lên. Khi hương ấy nếu đốt đến một thù.” Theo đơn vị đo lường Trung 
Hoa, một thù (chu— #£) gồm 24 lượng (liang- PR), và 16 lượng là một cân (chin 
— ïr) , khoảng chừng 11⁄4 pound. Nên một thù là một miếng trầm hương rất 
nhỏ. Chiên-đàn hương còn gọi là ngưu đầu chiên-đàn. Tương truyền hương 
nầy xuất xứ từ Bắc Câu Lô châu. Khi quý vị đốt một miếng rất nhỏ hương 
chiên-đàn nầy thì mùi thơm liền xông khắp một vùng bán kính chừng 40 lý— 
khoảng chừng 13 dặm Anh. 


Ở đây chúng ta không nói là khói bay lên thấu trời, nhưng thực là mùi hương 
đã xông lên thấu khắp. Hơn nữa, các dịch bệnh và bệnh hay lây đều được xua 
tan khi hương thơm nầy tràn ngập trong không khí. Các loại vi trùng đều biến 
mất cả. “Cả thành Thất-la-phiệt trong khoảng 40 dặm đều ngửi được mùi 
thơm.” 


Kinh văn: J4? #Ở#3(#, +Khil2£, + ¡c8 44112 


Phiên âm: Ư ý vân hà? Thử hương vi phục, sinh chiên đàn mộc, sinh ư 
nhữ tị, vi sinh ư không? 


Việt dịch: Ý ông nghĩ như thế nào? Mùi hương ấy sinh ra do cây chiên 
đàn, do nơi mũi ông hay do hư không? 


Giảng: “Ý ông nghĩ như thế nào? A-nan, trong trường hợp nầy, ý ông nghĩ như 
thế nào? Mùi hương ấy sinh ra do cây chiên đàn? Có phải mùi hương ấy phát 
sinh từ cây chiên-đàn? Do nơi mũi ông? Hay là nó phát sinh từ nơi mũi của 
ông? Hay do hư không? Hay là nó có từ hư không?” 


Kinh văn: J#f,ZI®#+†J2?8, i88 Fr+ ft HH, 3E 1t, xin h5 *ñ 
tlã. x4 RiSXI-Ã5A. HH8, MRšFB. 


Phiên âm: A-nan, nhược phục thử hương sinh ư nhữ tị, xưng tị sở sinh 
đương tùng tị xuất, t¡ phi chiên đàn, vân hà tị trung hữu chiên đàn khí? 
Xưng nhữ văn hương, đương ư tị nhập. Tị trung xuất hương thuyết văn 
phi nghĩa. 


Việt dịch: A-nan, nếu như mùi hương ấy sinh ra do từ mũi ông, nói do 
mũi sinh ra thì hương phải từ mũi phát ra, mà lỗ mũi không phải là chiên- 
đàn, làm sao trong mũi lại có hương chiên-đàn? Còn nói rằng ông ngửi 
được mùi hương thì mùi thơm phải đi vào trong mũi ông. Còn như trong 
mũi đã phát ra mùi hương, mà nói do mũi ngửi được thì không đúng 
nghĩa. 


Giảng: “A-nan, nếu như mùi hương ấy sinh ra do từ mũi ông. Ông cho rằng mùi 
hương ấy phát sinh từ mũi của ông. Nói do mũi sinh ra thì hương phải từ mũi 
phát ra. Nếu như trường hợp nó phát sinh từ mũi, thì lẽ ra mùi hương phải từ lỗ 
mũi đi ra. Mà lỗ mũi không phải là chiên-đàn. Nhưng lỗ mũi của ông chắc chắn 
không phải là gỗ chiên-đàn. Làm sao trong mũi lại có hương chiên-đàn? 
Không có chuyện như thế. 


Còn nói rằng ông ngửi được mùi hương thì mùi thơm phải đi vào trong mũi 
ông. Nếu ông cho rằng ông ngửi được mùi hương, đó là mùi mà ông biết được 
nhờ tánh ngửi của ông, thì lš ra mùi ấy phải đi vào trong mũi của ông. Còn như 
trong mũi đã phát ra mùi hương, mà nói do mũi ngửi được thì không đúng 
nghĩa. Còn nếu ông nói mùi hương phát ra từ mũi của ông, thì không đúng với 
điều ông đã nói là mũi ông ngửi được mùi hương, vì mũi ông chỉ có thể ngửi 
được những gì đi vào trong nó. Không thể có trường hợp mùi hương phát ra từ 
mũi của ông.” 

Đến đây, cơ bản là mọi người đều hiểu được rằng mùi hương phát sinh từ gỗ 
chiên-đàn. Khi chiên-đàn được đốt lên, khói lan toả trong không khí. Tuy 
nhiên, mùi thơm không hẳn chỉ có trong khói hương, vì ngay khi chiên-đàn vừa 
được đốt lên, thì người ta có thể ngửi được mùi hương từ trong vòng 40 dặm. 
Nói đơn giản là khói hương đã lan toả vào trong không gian. 


Tại sao Đức Phật lại hỏi A-nan như vậy? Ngài hỏi là hương chiên-đàn phát sinh 
từ lỗ mũi hay là từ gỗ chiên-đàn? Mọi người ai cũng nhận ra được ngay mà 
không cần phải giải thích, là nếu hương chiên-đàn không được đốt lên, thì sẽ 
không có mùi thơm; điều đó chứng minh rằng mùi thơm phát sinh từ hương 
chiên-đàn. 


Đức Phật cố ý gạn hỏi A-nan như vậy để xem thử A-nan trả lời ra sao. Tuy 
nhiên, mặc dù mùi thơm phát sinh từ hương chiên-đàn, nhưng tánh biết ngửi 
lại xuất phát từ Như Lai tạng. Thế nên ý chính là chỉ ra nó không phải do mùi 
hương, mà do tánh ngửi. Tánh ngửi nầy bao trùm khắp và không sinh không 
diệt. Đó là điểm then chốt. 


Kinh văn: 2®1S, #††if1H, 8ff 1t, fnị §§MR HH Ấn IH th? 


Phiên âm: Nhược sinh ư không, không tánh thuờng hằng, hương ưng 
thường tại, hà tạ lô trung nhiệt thử khô mộc? 


Việt dịch: Nếu mùi hương sinh ra từ hư không, thì tính của hư không là 
thường hằng, nên lẽ ra mùi hương cũng phải thường có, đâu cần phải 
nhờ đốt gỗ chiên-đàn trong lò mới có mùi hương? 


Giảng: “Nếu mùi hương sinh ra từ hư không, thì tính của hư không là thường 
hằng. Nếu ông cho rằng mùi hương xuất phát từ hư không , nên lẽ ra mùi 
hương cũng phải thường có. Lẽ ra mùi hương phải luôn luôn hiện hữu, không 
hề biến mất. Không cần phải đợi đến khi gỗ chiên-đàn được đốt lên mới có 
hương thơm. Lš ra mùi hương phải có trong mọi lúc rồi. Đâu cần phải nhờ đốt 
gỗ chiên-đàn trong lò mới có mùi hương?” 


Chữ “tạ #ã— nhờ” có nghĩa là phải cần đốt gỗ chiên-đàn lên mới có hương 
thơm. Đoạn kinh văn nầy chứng minh rằng mùi hương không phải phát xuất từ 
hư không. 


Kinh văn: ##†?ÊZ, RIIELS8.,NMftf£. Z8 SE 25£ã, H2, kX 
36, 0+ RM, =inJE.RRI? 


Phiên âm: Nhược sinh ư mộc, tắc thử hương chất, nhân nhiệt thành yên. 
Nhược tị đắc văn, hợp mông yên khí; kỳ yên đằng không, vị cập dao viễn, 
tứ thập lý nội, vân hà dĩ văn? 

Việt dịch: Nếu mùi hương sinh ra từ gỗ chiên-đàn, thì mùi hương ấy nhân 
đốt mà thành khói. Nếu lỗ mũi ngửi được, thì lẽ ra khói phải xông đến lỗ 
mũi; làm sao khói đó xông vào không trung chưa được bao xa, mà trong 
40 dặm đều ngửi được cả? 


Giảng: “Nếu mùi hương sinh ra từ gỗ chiên-đàn, thì mùi hương ấy nhân đốt mà 
thành khói.” Khi gỗ chiên-đàn được đốt lên, nó biến thành khói. “Nếu lỗ mũi 


ngửi được, thì lẽ ra khói phải xông đến lỗ mũi.” Khi mũi ngửi được mùi hương, 
lẽ ra phải có ít khói ở nơi lỗ mũi. Nhưng mùi thơm nầy không phải do ở khói. 
“Làm sao khói đó xông vào không trung chưa được bao xa, mà trong 40 dặm 
đều ngửi được cả?” Mùi hương xông khắp mọi nơi, ngay cả những nơi không 
có khói. Khói không thể nào lan toả đến 40 lí, nhưng mùi hương lại lan đến 
khoảng cách xa như vậy, và mọi người ở trong vòng bán kính ấy đều có thể 
ngửi được. Đức Phật hỏi A-nan: “Theo ông, nó đến từ đâu?” 


Kinh văn: Z4, 8 HP], tl?®tpRih. RIEäZ, —jfiE. 3FRiă, 3EE 


Phiên âm: Thị cố đương tri, hương xú dữ văn, câu vô xứ sở. Tức khứu dữ 
hương, nhị xứ hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 

Việt dịch: Thế nên biết rằng hương trần và cái ngửi đều không có nơi 
chốn. Tức là nơi phát sinh cái ngửi và hương trần đều là hư vọng, vốn 
không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. 


Giảng: “Thế nên biết rằng hương trần và cái ngửi đều không có nơi chốn. Do 
như những điều đã được giải thích, ông nên biết rằng cả mùi hương và tánh 
biết ngửi dều không có nơi chốn phát sinh. Nó đều không có một nơi chỗ nhất 
định. Tức là nơi phát sinh cái ngửi và hương trần- tánh biết ngửi nơi lỗ mũi và 
mùi hương đều là hư vọng, vốn không phải tánh nhân duyên, không phải tánh 
tự nhiên. Tất cả chúng đều là biểu hiện cho sự lưu xuất từ tánh chân như 
nhiệm mầu của Như Lai tạng.” 


Kinh văn: Ã,x 35 —F‡, NH4. HÍRIStISERRRRRENI, 2425 _LIK. 

Phiên âm: A-nan, nhữ thường nhị thời chúng trung trì bát, kỳ gian hoặc 
ngộ. tô lạc đề hồ, danh vi thượng vị. 

Việt dịch: A-nan, ông thường ở trong chúng, hai thời mang bình bát khất 
thực. Trong đó, khi gặp tô, lạc, đề hô, gọi là những món quý. 

Giảng: Từ sữa làm thành sữa đông (lạc), từ sữa đông làm thành bơ (sinh tô), 
từ bơ (sinh tô) làm thành phó-mát (thục tô), từ thục tô làm thành đề-hồ , là chất 
tinh túy nhất được tinh chế từ sữa. 


Thời kỳ thuyết giáo đầu tiên của Đức Phật được gọi là Thời Hoa Nghiêm. 


Thời Hoa Nghiêm được ví như lúc mặt trời mới mọc, ví khi mặt trời mới mọc thì 
chiếu ánh sáng đầu tiên cho các đỉnh núi cao. Đỉnh núi cao biểu tượng cho các 
vị Đại Bồ-tát. Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka sutra) là để giáo hóa hàng Bồ- 
tát. Thế nên khi Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, những vị thuộc hàng Nhị 
thừa, Thanh văn, Duyên giác, đều “có mắt mà như mù.” 


Họ không nhận ra được Đức Phật thị hiện thành thân Đức Phật Lô-xá-na lớn 
một trượng sáu. Hàng Nhị thừa chỉ nhìn được kim thân Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni cao một trượng sáu như một lão tỉ-khưu già bình thường. Họ “có tai 
không nghe được giáo pháp viên đốn của Như Lai. ” Họ không nghe được giáo 
lý viên đốn vi diệu trong Kinh Hoa Nghiêm. 


Năm thời kỳ thuyết giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ví như sự tinh 
chế sữa. Giáo pháp trong Kinh Hoa Nghiêm cũng giống như sữa nguyên chất. 
Người lớn có thể tiêu hóa được sữa nầy, người trẻ con thì không thể nào dùng 
sữa nguyên chất nầy thường xuyên được. Giáo pháp thời kỳ Hoa Nghiêm là để 
giáo hóa riêng cho hàng Bồ-tát. Cũng giống như sữa được lấy trực tiếp từ bò. 


Thời kỳ thuyết giáo thứ hai của Đức Phật là Thời A-hàm. A-hàm là tiếng 
Sanskrit, Hán dịch là Vô tỉ pháp, có nghĩa là không một pháp ngoại đạo nào có 
thể sánh được. Còn gọi là A-tỳ-đạt-ma, có nghĩa là pháp Tiểu thừa. Trong ví dụ 
về sự tinh chế sữa, Thời A-hàm được ví như sữa đông (lạc), được tinh chế từ 
sữa nguyên chất. Tính chất của sữa đông (lạc) không đậm đặc lắm, trẻ con 
dùng rất tốt. Nó rất dễ tiêu hóa. Ví như mặt trời mới mọc, thời kỳ thuyết giáo 
thứ hai được biểu tượng cho ánh sáng mặt trời chiếu đến vùng thung lũng, có 
nghĩa là vùng đất thấp hơn, ánh sáng mặt trời cũng chiếu đến được. 


Thời kỳ thuyết giáo thứ ba của Đức Phật là Thời Phương đẳng. Trong ví dụ về 
sự tinh chế sữa, Thời Phương đẳng được ví như bơ (sinh tô), do trích từ sữa 
đông (lạc) mà ra. Ví như ánh sáng mặt trời chiếu rộng khắp mọi nơi trên mặt 
đất. 


Thời kỳ thuyết giáo thứ tư của Đức Phật là Thời Bát-nhã. Trong ví dụ về sự tinh 
chế sữa, Thời Bát-nhã được ví như phó-mát (thục tô), do tinh chế từ sữa bơ 
(sinh tô) mà ra. Ví như ánh sáng mặt trời vào lúc gần trưa. 


Thời kỳ thuyết giáo thứ năm của Đức Phật là Thời Pháp Hoa —-Niết-bàn. Trong 
ví dụ về sự tinh chế sữa, thời nầy được ví như đề-hồ, là chất được tinh chế từ 
phó-mát (thục tô). Hương vị của Kinh Pháp Hoa-Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có 
khi còn gọi là Kinh Hoa Sen - là vô thượng diệu vị. Trong ví dụ về ánh sáng 
mặt trời, Kinh Pháp Hoa được ví như mặt trời chiếu ngay trên đỉnh đầu. Lúc 


chính ngọ, mặt trời chiếu khắp mọi vật, cả đỉnh núi cao, cả thung lũng, và khắp 
cả mặt đất nơi đồng bằng. 


Kinh Pháp Hoa là bộ kinh rất quan trọng trong đạo Phật. Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm là để khai mở trí huệ, chỉ ra con đường tu tập. Kinh Pháp Hoa là để 
tựu thành Phật đạo. Mọi người y theo giáo nghĩa Kinh Pháp Hoa mà tu hành 
thì đều được thành Phật. Như trong Kinh Pháp Hoa nói: “Chỉ cần niệm một câu 
Nam-mô Phật, là đều được tựu thành Phật đạo. ” Kinh Pháp Hoa là để khai 
quyền hiển thật — mở ra phương tiện để hiển bày thật tướng. Giáo lý trong kinh 
chỉ hiển bày pháp chân thật, các thứ hư vọng đều được loại trừ. Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm và Kinh Pháp Hoa rất huyền diệu, rất quan trọng. Đại sư Trí Khải của 
Tông Thiên Thai đã ngộ đạo khi tụng kinh nầy. 


Sau khi Đại sư Trí Khải ngộ đạo, ngài nghe nói đến Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
nên hằng ngày ngài hướng về phương tây (Ấn Độ) lễ bái với bổn nguyện được 
đọc tụng kinh nầy. Nhưng mặc dù ngài đã lễ bái phát nguyện suốt 18 năm, 
ngài vẫn chưa được trông thấy và đọc tụng kinh nầy. Quý vị có cho rằng đáng 
tiếc không? Thật là các vị Cổ đức xưa nay có tâm cung kính Phật pháp biết 
baol 


Có người đã từng lạy Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm. Cứ một chữ trong 
kinh, họ lạy một lạy; lạy suốt ngày từ sáng đến tối. Có người đã được khai ngộ 
khi lạy kinh. Như vậy có rất nhiều pháp môn để tu hành. Bất luận tu tập theo 
pháp môn nào, quý vị cũng phải chuyên chú nhất tâm vào pháp môn đó. Đừng 
nên một mặt tu tập, còn mặt kia thì khởi dậy vọng tưởng. Chẳng hạn, tôi biết ở 
đây có một số vị nghe giảng kinh mà thực sự là chẳng nghe. 


Họ nghĩ rằng: “Một lát mình sẽ gọi điện cho cô bạn gái.” hoặc “Làm sao để trả 
lời bức thư mình vừa nhận được?” Với sự chú tâm vào những chuyện ấy, làm 
sao mong có được chút nào tương ưng trong Phật pháp? Nhưng họ vẫn chưa 
tỉnh ngộ. Họ không nhận ra rằng: “À! Nay mình đang tu học Phật pháp, nên 
buông bỏ mọi chuyện và nên tập trung chuyên nhất vào việc tu học.” Thế nên 
cuối cùng họ vẫn không hình dung ra được điều tôi vừa giải thích. Và đôi khi 
nếu họ nhận ra được điều ấy, họ lại nói rằng đó là điều vô ích. Lại là một loại 
sai lầm khác. 


Kinh văn: J2 i58, +4 th, + mm #8? 


Phiên âm: Ư ý vân hà? Thử vị vi phục, sinh ư không trung, sinh ư thiệt 
trung, vi sinh thực trung? 


Việt dịch: Ý ông nghĩ thế nào? Vị ấy sinh ra do trong hư không, do nơi 
lưỡi hay do thức ăn? 


Giảng: “A-nan, ông nghĩ như thế nào về những thức ăn mà ông cho rằng đó là 
thượng vị? Ý ông nghĩ thế nào? Vị ấy sinh ra do trong hư không? Có phải hư 
không phát ra những thứ vị trần nầy chăng? Do nơi lưỡi? Có phải những thứ vị 
trần nầy phát sinh từ lưỡi của ông? Hay do thức ăn? Hay những thứ vị trần ấy 
phát sinh ra do thức ăn?” 


Kinh văn: Jj##, fItR#£†S?+m, #4 [1rh,ff—1d. EmÑRH RE 
, 1D R1 ER; lế `1 2o 


Phiên âm: A-nan, nhược phục thử vị sinh ư nhữ thiệt, tại nhữ khẩu trung, 
chỉ hữu nhất thiệt. Kỳ thiệt nhĩ thời dĩ thành tô vị, ngộ hắc thạch mật, ưng 
bất suy di. 


Việt dịch: Lại nữa A-nan, nếu vị ấy sinh ra do lưỡi của ông, thì trong 
miệng ông chỉ có một cái lưỡi; cái lưỡi ấy bấy giờ đã thành vị tô rồi, nếu 
gặp đường phèn, lẽ ra cái vị phải không thay đổi. 

Giảng: “Lại nữa A-nan, ông cho rằng các vị nầy phát xuất từ đâu? Nó phát sinh 
từ hư không hay từ cái lưỡi? Nói ngay. Nếu vị ấy sinh ra do lưỡi của ông. Thì 
ông có thể bảo rằng cái lưỡi của ông sinh ra vị nầy, thế khi ông ăn gì đó, ví dụ 
như là thục tô, thì lš ra lưỡi ông phải biến thành thục tô rồi. Thì trong miệng 
ông chỉ có một cái lưỡi; cái lưỡi ấy bấy giờ đã thành vị tô rồi, nếu gặp đường 
phèn, lẽ ra cái vị phải không thay đổi. Đường phèn được làm từ đường mía và 
cứng như đá. 


Có lẽ là do một phương pháp làm kẹo từ thời cổ đại. Lưỡi của ông đã biến 
thành vị thục tô rồi, thế nên khi ông ăn kẹo vào lẽ ra sẽ không còn thấy ngọt 
nữa. Sao vây? Vì ông chỉ có một cái lưỡi, thế nên chỉ biết được một vị. Ông 
không thể biến một cái lưỡi thành ra nếm được nhiều vị.” 


Kinh văn: ®###,2®2 #ỦtE. Z1 5.m3E2f§. =injZtR, —Tñ~Z #12 
Phiên âm: Nhược bất biến di, bất danh tri vị. Nhược biến di giả, thiệt phi 
đa thể, vân hà đa vị, nhất thiệt chi tri2 

Việt dịch: Nếu không dời đổi, thì không được gọi là biết vị. Còn nếu đời 
đổi, thì lưỡi không có nhiều tự thể, làm sao một lưỡi mà biết nhiều vị 
được2 


Giảng: “Nếu không dời đổi. Nếu khi ông ăn đường phèn, trong lưỡi không biến 
đổi thành vị ngọt, thì không được gọi là biết vị. Thì lưỡi ông không có được 
chức năng nhận biết mùi vị. Còn nếu dời đổi, giả sử như khi ông ăn thục tô 
chẳng hạn, thì sẽ thấy có mùi vị của sinh tô; và khi ông ăn đường phèn thì 
trong lưỡi biến thành vị ngọt. Như thế lưỡi không có nhiều tự thể. Vốn chỉ có 
một lưỡi, làm sao một lưỡi mà biết nhiều vị được? Nếu có nhiều vị đến từ một 
lưỡi, thì làm sao ông nhận ra được nhiều vị? Còn nếu ông có thể nhận ra được, 
thì lập luận nầy không đứng vững.” 


Kinh văn: Z?J2®&, 3E iñỹù, =fhj H#I. xf®HBẤI, RlliElfbf. fH7RJ^*Z4, Z 
Z2 


Phiên âm: Nhược sinh ư thực, thực phi hữu thức, vân hà tự tri. Hựu thực 
tự tri tức đồng tha thực; hà dự ư nhữ danh vị chỉ tri2 


Việt dịch: Nếu sinh ra do thức ăn, thì thức ăn không có tri giác, làm sao 
tự biết được vị? Còn nếu thức ăn tự biết, Tức giống như người khác ăn, 
có dính dáng gì đến ông? 


Giảng: “Nếu sinh ra do thức ăn.” Giả sử như tánh biết mùi vị phát sinh từ thức 
ăn. “Thức ăn không có tri giác.” Thức ăn vốn chẳng có thức giác, nó không thể 
nào tự nhận biết được. “Làm sao tự biết được vị?” Bởi thức ăn không có tri 
giác, không tự nhận biết được, nên làm sao nó tự biết được vị? “Còn nếu thức 
ăn tự biết.”— Nếu thức ăn tự nhận biết được mùi vị của chính nó—-”Tức giống 
như người khác ăn.” Cũng giống như thể nó tự nếm được mùi vị. Thì “Có dính 
dáng gì đến ông?” Làm sao được gọi là người ăn nhận biết được mùi vị? 


Kinh văn: #4, 3TR SE, TT K? RE 2,21 1PNMIko BAN rï, 2N 
ri. RỊIZfAEI1SXS. Mi SM, 7X. Ti X,7R 5W. 1T 
tl, =fJ#ZIf. 


Phiên âm: Nhược sinh ư không, nhữ đạm hư không. đương tác hà vị¡2 Tất 
kỳ hư không, nhược tác hàm vị, ký hàm nhữ thiệt, diệc hàm nhữ diện. Tắc 
thử giới nhân đồng ư hải ngư, ký thường thọ hàm, liễu bất tri đàm. Nhược 
bất thức đàm, diệc bất giác hàm, tất vô sở tri, vân hà danh vị? 


Việt dịch: Nếu sinh ra do hư không, thì ông hãy nếm hư không xem nó có 
vị gì? Nếu hư không có vị mặn, thì nó đã làm mặn cái lưỡi của ông, và 
cũng làm mặn cái mặt của ông; ắt mọi người trong cõi giới nầy cũng 
giống như cá biển, đã thường chịu cái mặn, không còn biết thế nào là 


mặn nữa. Nếu đã không biết nhạt, thì cũng không biết mặn; làm sao được 
gọi là biết vị2 


Giảng: “Nếu sinh ra do hư không. Có lẽ ông muốn nói rằng tính biết vị ấy sinh 
ra do hư không. Thì ông hãy nếm hư không xem nó có vị gì? Ông hãy nếm hư 
không thử xem. Hãy thử ăn hư không, xem thử nó có mùi vị gì. Nếu hư không 
có vị mặn. Chẳng hạn, ông thấy hư không đó có vị mặn như muối. Thì nó đã 
làm mặn cái lưỡi của ông. Thế thì cái lưỡi của ông đã bị hoá thành muối do vị 
mặn ấy rồi. Và cũng làm mặn cái mặt của ông; ắt mọi người trong cõi giới nầy 
cũng giống như cá biển. Nếu vị mặn phát sinh từ hư không, chắc hẳn không 
chỉ riêng cái lưỡi của ông nhận được mùi vị mặn ấy; nếu nó đã khiến cho cái 
lưỡi của ông hoá thành mặn, thì nó cũng sẽ làm cho mặt của ông mặn luôn. 
Thân thể ông cũng bị mặn, và mọi người khác cũng như vậy. Nếu thân thể mọi 
người đều hoá mặn cả, thì mọi người trên thế gian nầy cũng trở nên giống như 
loài cá sống trong biển. Ai cũng mang trên mình mùi vị của muối mặn. 


Đã thường chịu cái mặn. Ông sẽ nhận thấy rằng nếu ông thường ngâm mình 
trong muối, thì sẽ không còn biết thế nào là mặn nữa. Sao vậy? Nếu ông 
không biết vị nhạt, thì ông cũng không biết được mùi vị; vì ông không biết được 
mùi vị, nên ông cũng không biết được vị muối mặn. Đã không biết gì. Cơ bản là 
ông không nhận ra được mùi vị gì cả. Làm sao được gọi là biết vị? Làm sao 
mà ông lại đặt cho nó cái tên và gọi nó là vị 2 ” 


Kinh văn: #41, tEmill, #tffFr. HIfEä£, —{RS. 3EBliZ, 3E 
H#4#. 


Phiên âm: Thị cố đương tri, vị thiệt dữ thường, câu vô xứ sở. Tức thường 
dữ vị, nhị câu hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 

Việt dịch: Vậy nên biết rằng mùi vị và cái lưỡi biết nếm đều là không có 
Xứ Sở. Tức là tính biết nếm cùng với mùi vị, hai thứ đều là hư vọng, 
không thật; vốn chẳng phải tính nhân duyên, chẳng phải tính tự nhiên. 
Giảng: “Vậy nên biết rằng mùi vị và cái lưỡi biết niếm đều là không có xứ sở.” 
Nó đều không có một nơi chốn nhất định. “Tức là tính biết nếm cùng với mùi vị, 
hai thứ đều là hư vọng, không thật.” Tính biết nếm và mùi vị—- cả hai cái nầy 
đều không có gốc gác- đều là không thật, đều là hư giả, hư vọng sinh khởi và 
hư vọng biến diệt. 


“Vốn chẳng phải tính nhân duyên”— Nó chẳng phải sinh khởi từ tính nhân 
duyên, cũng “chẳng phải tính tự nhiên.” Nó cũng chẳng phải sinh khởi từ tính 


tự nhiên. Nó đều là biểu hiện cho sự lưu xuất từ tánh chân như nhiệm mầu của 
Như Lai tạng chớ không có gì khác hơn.” 


Kinh văn: JÃ#, z3 E81, DI #REEER. 
Phiên âm: A-nan, nhữ thường thần triêu, dĩ thủ ma đầu. 
Việt dịch: A-nan, ông thường mỗi sáng, lấy tay xoa đầu. 


Giảng: Mỗi buổi sáng, tăng sĩ Phật giáo thường phải tự lấy tay xoa đầu mình ba 
lần, để xem thử trên đầu có tóc hay không? Nếu như không có. Sao lại không 
có? ồI Họ là tăng sĩ. Họ là những người đã xuất gia. Phép thực hành nầy được 
chư tăng ứng dụng do từ hồi Đức Phật còn tại thế, khi có nhiều đệ tử vốn xuất 
thân từ ngoại đạo nay trở lại quy y với Đức Phật. Từ đó Đức Phật dạy các tăng 
sĩ phải xoa đầu mình ba lần vào mỗi sáng sớm để nhắc nhở rằng mình là tăng 
Sĩ. 

A-nan rất lưu tâm đến lời dạy nầy nên ngài thành tâm đưa lời giáo huấn nầy 
vào công phu tu tập vào lúc sáng sớm hằng ngày không hề lơi lỏng. “A-nan, 
ông thường mỗi sáng, lấy tay xoa đầu. Ông thường lấy tay xoa đầu để tự nhắc 
nhở mình tại sao không còn tóc nữa.” Việc làm ấy cốt là để nhắc nhở mọi 
người đừng có quên thực tại mình đang sống. Đức Phật nhắc nhở A-nan như 
vậy là để bắt đầu giảng giải về hai xứ của thân căn và xúc trần — xứ thứ 9 và 10 
trong 12 xứ. 


Kinh văn: JŠÃãsiJ. HLREPIZI, IEãfEflo RE51ft TT, 5fE1£BR? 


Phiên âm: Ư ý vân hà? Thử ma sở tri, duy vị năng xúc. Năng vi tại thủ, vi 
phục tại đầu? 


Việt dịch: Ý ông nghĩ sao? Trong sự biết xoa ấy, lấy gì làm biết cảm xúc? 
Cái biết ấy do nơi tay hay nơi đầu? 


Giảng: “Tính biết cảm xúc nầy nằm ở đâu? A-nan, nay Như Lai hỏi ông. Khi 
ông xoa đầu, có cảm giác biết xúc chạm sinh khởi. Ý ông nghĩ sao? Trong sự 
biết xoa ấy, lấy gì làm biết cảm xúc? Bàn tay của ông biết sự xoa ấy và đầu 
ông cũng biết như vậy. Bên nào là nơi có thể tạo nên cảm xúc? Bên nào là nơi 
được xúc chạm? Cái biết ấy do nơi tay hay nơi đầu? Cái khả năng tạo nên tính 
biết cảm xúc là nằm ở nơi tay hay nơi đầu?” 


Kinh văn: ##J2*, EERI#4#, Zfl]Fkffli? #£J*EB, -RI#&ƑH,2=tI#fỗi. 


Phiên âm: Nhược tại ư thủ, đầu tắc vô tri, vân hà thành xúc? Nhược ư tại 
đầu, thủ tắc vô dụng, vân hà danh xúc? 


Việt dịch: Nếu nó ở nơi tay, ắt là đầu không biết, thì làm sao thành cảm 
xúc ấy? Còn nếu nó ở nơi đầu, ắt là tay vô dụng, làm sao gọi là cảm xúc 
được? 

Giảng: “Nếu nó ở nơi tay, ắt là đầu không biết. Nếu ông nói rằng cái cảm xúc ấy 
ở chỗ bàn tay, thì lẽ ra cái đầu phải không biết khi ông dùng tay xoa đầu. Thì 
làm sao thành cảm xúc ấy?” Nếu cái đầu không biết, thì đó không thành là sự 
cảm xúc. “Còn nếu nó ở nơi đầu, ắt là tay vô dụng. Còn nếu ông nói rằng năng 
lực của sự xúc chạm nằm ở nơi đầu ông, thì cái tay trở thành vô dụng, bàn tay 
sẽ không biết một cảm giác nào cả. Làm sao gọi là cảm xúc được? A-nan, ông 
hãy giải thích điều ấy xem.” 

Mỗi khi chư tăng xoa đầu ba lần, họ phải đọc một bài kệ rất có ý nghĩa, tôi nhớ 
bài kệ đó như sau: 


Thủ khẩu nhiếp ý thân vô phạm 
Mạc não nhất thiết chư hữu tình 
Vô ích chi khổ đương viễn ly 
Như thị hành giả đắc độ thế. 
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Nghĩa là: Thận trọng lời nói, giữ gìn tâm ý, hành vi chớ thô tháo. Đừng gây xúc 
não cho hết thảy mọi loài chúng sinh. Hãy xa lìa các pháp tu khổ hạnh vô ích. 
Người tu hành đúng như vậy sẽ cứu độ được cả thế gian. 


“Thận trọng lời nói” có nghĩa là đừng mặc tình nói những gì mà mình thích nói. 
“Giữ gìn tâm ý” có nghĩa là giữ cho tâm ý mình đừng lang thang, giữ cho tâm 
không sinh vọng tưởng. Đừng truy cầu sự thuận lợi. “Hành vi chớ thô tháo.” 
Giữ cho thân không phạm những nghiệp xấu. 


Khi mình thận trọng từng lời nói, thì mình sẽ tránh được những nghiệp xấu 

như: không nói những lời thô ác, không nói dối, không nói lời thị phi, không nói 
lời thêu dệt. Với tâm ý được thường xuyên hộ trì, ta tránh được lòng tham lam, 
sân hận, si mê. Thân không làm những việc ác, nghĩa là không phạm phải việc 


giết hại, trộm cắp, tà hạnh dâm dục. Ngay cả suy nghĩ đến những việc ấy cũng 
không có. 


“Đừng gây xúc não cho hết thảy mọi loài chúng sinh.” Có nghĩa là đối với hết 
thảy mọi người cũng như mọi loài chúng sinh nào tiếp xúc với mình, đừng 
khiến cho họ sinh khởi phiền não. Đừng gây não loạn cho mọi loài chúng sinh. 
Ngay cả những người đồng tu với mình, cũng đừng gây phiền nhiễu cho họ. 
Đôi khi mình vô tình gây ra những lỗi lầm khiến cho sinh hoạt của họ phải bị 
xáo trộn; trong trường hợp như vậy, quý vị nên tìm cơ hội thuận tiện để giải 
thích và đừng để tình trạng đó tiếp diễn nữa. 


“Hãy xa lìa các pháp tu khổ hạnh vô ích.” Có những lối tu khổ hạnh không 
mang đến sự lợi lạc. Chẳng hạn, cách tu của một số người Ấn Độ thưở xưa, họ 
bắt chước thói quen của loài chó, loài bò; ngủ trên giường đỉnh, lăn mình trong 
tro bụi bẩn. Ý nghĩa của lối tu ấy là gì? Tu như vậy thì thêm được gì? Thân 
càng bẩn thỉu, tâm càng nhiễm ô. Khi ngoài thân ô uế và quý vị cứ luôn luôn 
nghĩ về sự dơ bẩn, thì tâm cũng bị nhiễm ô theo luôn. Đây được gọi là "lối tu 
khổ hạnh vô ích.” Đừng vướng mắc vào pháp tu ấy. Quý vị nên làm những điều 
đem lại lợi lạc cho nhiều người. Đừng làm những điều không có lợi cho mọi 
người. Hãy tránh xa lối tu khổ hạnh vô ích ấy. 


“Người tu hành đúng như vậy sẽ cứu độ được cả thế gian.” 


“Tu hành đúng như vậy” có nghĩa là không gây phiền não cho tất cả chúng 
sinh, không theo lối tu khổ hạnh vô ích, không theo pháp tu của hàng ngoại 
đạo. Thế nào là nghĩa pháp tu của hàng ngoại đạo? 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực hành theo Trung đạo. Theo pháp tu của Ngài, 
các đệ tử được dạy là chỉ ăn rau quả, không được ăn thịt. Hoặc là nếu ăn thịt, 
thì phải ăn ba loại thịt thanh tịnh. 


Như vậy, Đức Phật dạy đệ tử mình ăn rau quả, và quý vị có biết Đề-bà-đạt-đa 
đã làm những gì với tà tri tà kiến của mình không? Ông ta nghĩ: “Hừ! Đức Phật 
dạy đệ tử ăn rau quả. Phải không? Ta sẽ dạy đệ tử mình không ăn muối.” Họ 
kiêng luôn cả muối. Lối kiêng cử nầy cũng được đạo Lão áp dụng, và được họ 
xem đó là người giữ trai giới thanh tịnh đệ nhất. Nhưng thực tế, lối ăn uống đó 
không thích hợp với Trung đạo. Nhưng đó là cách Đề-bà-đạt-đa đề xướng. Đức 
Phật dạy đệ tử không ăn thêm gì nữa sau buổi trưa. Vào buổi sáng sớm họ ăn 
cháo và buổi trưa là bữa ăn chính. Họ ăn hai lần trong ngày mặc dù Đức Phật 
chỉ dùng có một bữa vào buổi trưa. 


Ngài không ăn vào buổi sáng cũng như buổi tối. Đề-bà-đạt-đa dạy đệ tử làm 
những gì? Ông ta bắt đệ tử ăn kiêng trong vòng 100 ngày. “Các ông chỉ ăn một 


bữa trong ngày. Tôi chỉ ăn một bữa trong cả trăm ngày. Thấy tôi tu hành cao 
hơn mấy ông chưa? Các ông kiêng thịt, chỉ ăn rau củ; còn chúng tôi thì kiêng 
cả muối. Tôi lúc nào cũng tu hành cao hơn mấy ông.” Đề-bà-đạt-đa luôn luôn 
muốn tranh đua hơn thua với Đức Phật. Ông ta muốn chống lại giáo pháp của 
Đức Phật, ông luôn luôn nói rằng Đức Phật không bằng ông. 


Nên Đề-bà-đạt-đa xúi giục vua A-xà-thế giết cha và mẹ mình để chiếm ngôi 
vua, và Đề-bà-đạt-đa tuyên bố rằng mình sẽ là một vị Phật mới, Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đã quá già, đã lụ khụ rồi-Ðề-bà-đạt-đa muốn lật đổ Đức Phật 
để thống lĩnh tăng đoàn. Nhưng cuối cùng, ông ta gây xáo trộn mọi việc một 
cách tệ hại đến mức ông phải đoạ vào địa ngục ngay khi đang còn sống. Ông 
ta phải mang theo cái thân thịt với mình xuống địa ngục. 


Ông ta có mưu đồ những việc khác hẳn với Đức Phật, khác hẳn với đường lối 
của Đức Phật. Đây là cách mà ngoại đạo tiến hành. Quý vị cũng có thể nói rằng 
Đề-bà-đạt-đa muốn tranh giành để trở thành độc tôn. Ông ta muốn mình là đệ 
nhất-ông ta hết muốn điều nầy lại muốn điều kia- và cuối cùng quả báo là đoạ 
vào địa ngục! Thế nên tu tập theo lối khổ hạnh thật là vô ích. 


Người xưa đã nói về chuyện ăn thịt như sau: 
Thiên bách niên lai oản lý canh 

Oán thâm tợ hải, hận nan bình 

Dục tri thế thượng đao binh kiếp 

Thí thính đồ môn dạ bán thanh. 
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Nghĩa là: Trong bát canh quen nấu bằng thịt ngàn đời nay, có sự thù oán sâu 
như biển và mối hận thật khó kiềm chế được. Nếu (bạn) muốn biết nguyên 
nhân của nạn đao binh chiến trận trên thế gian nầy, thì hãy lắng nghe tiếng kêu 
than ở nhà người đồ tế vào lúc nửa khuya. 


“Trong bát canh quen nấu bằng thịt ngàn đời nay,” là nói đến bát canh thịt, nồi 

súp thịt mà người ta quen nấu ăn cả hằng ngàn năm nay. Trong nồi thịt ấy, “Có 
sự thù oán sâu như biển và mối hận thật khó kiềm chế được.” Trong nồi thịt bò 
hầm ấy, chứa đựng cả mối hận sâu như biển. Mối hận sâu dày như thế thật khó 
hoá giải được. “Nếu (bạn) muốn biết nguyên nhân của nạn đao binh chiến trận 

trên thế gian nầy.” Thời cổ đại, trong chiến trường chỉ có vũ khí được chế tạo 


thủ công. Không như ngày nay, khi hoả tiễn, bom, súng, được chế tạo để có 
thể bắn từ xa. 


Thời trước đó, binh lính giao tranh với vũ khí cầm tay đối mặt nhau. Ngày nay 
người ta cho đó là phương thức chiến tranh không hợp thời nữa. Nếu quý vị 
muốn biết nguyên nhân nạn chiến tranh đang diễn ra trên cõi này, thì hãy 
“Lắng nghe tiếng kêu la ở nhà người đồ tể vào lúc nửa khuya.” Đến nhà người 
làm nghề giết thịt vào lúc nửa khuya-đến nơi mà heo, bò, cừu bị giết thịt và 
lắng nghe những tiếng kêu rống của chúng. 


Quý vị sẽ thấu rõ điều gì qua tiếng kêu vào lúc nửa khuya đó? Ngày nay, các 
nhà giết thịt thường nằm ở xa vùng dân cư, nên khó nghe được những âm 
thanh từ lò mổ. Nhưng chúng ta có thể hình dung ra được cảnh tượng bi thiết. 
Người ta đã giết hại quá nhiều sinh vật! Và những sinh vật nầy lại tái sinh làm 
người, họ lại muốn trả thù. Đó là lý do tại sao mối hận thù càng ngày càng sâu, 
càng ngày càng tăng trưởng. Chẳng có cách nào để hoá giải điều ấy, 

Đã lên đến mức mà vòng vay trả không cần phải đợi đến lúc người giết hại súc 
vật chết rồi hoá thành súc vật để cuộc báo thù được thể hiện, mà đơn giản là 
người ta sát hại ngay đồng loại mình để trả thù. Anh giết tôi và tôi giết anh. Anh 
giết tôi lúc xưa, bây giờ tôi sẽ giết lại anh. Thảm hoạ của binh đao chiến trận có 
nần tảng là từ nghiệp sát, ngoài ra chẳng có gì khác. Đó là lý do tại sao đạo 
Phật dạy chúng ta tránh việc sát hại. Thay cho việc giết hại, chúng ta nên 
phóng sinh và giữ giới. 

Nếu con người tránh được nghiệp sát, thì thế giới sẽ giảm được nhiều lực bạo 
động-có nghĩa là càng ít đi ảnh hưởng của nghiệp ác. Nếu có 10 người không 
sát hại, thì sẽ có 10 điều lành xuất hiện trên thế gian. Những điều lành nầy 
không có những tác dụng tiêu cực mà hoàn toàn chứa đựng những yếu tố tích 
cực. Đối với một cá nhân cũng thế mà đối với toàn thể thế giới cũng vậy. Nếu 
quý vị thảm sát mọi loài chúng sinh, thì chúng sinh ấy sẽ không có chút nào 
cảm tình thân thiện đối với quý vị. Nếu quý vị thương yêu mọi loài chúng sinh, 
thì chúng sinh sẽ thân thiện với quý vị. Thế nên nhất định có một mối tương 
quan mật thiết giữa cõi người với cõi giới của loài vật. 

Thời gian không cho phép tôi giảng giải chỉ tiết hơn về nghiệp sát, phóng sinh 
và giữ giới. Tôi có thể giảng giải đề tài nầy một cách thoải mái trong suốt ba 
tháng. Thực vậy, dù có nói trong ba năm cũng không cạn đề tài. Nhưng nay tôi 
xin dừng lại để tiếp tục đi vào kinh văn. 


Kinh văn: 2:8, Rl3x¿i§f, R—ð. 


Phiên âm: Nhược các các hữu, tắc nhữ A-nan, ưng hữu nhị thân. 

Việt dịch: Nếu cả đầu và tay, mỗi cái đều có biết; thì A-nan, một mình ông 
có đến hai thân. 

Giảng: “Nếu cả đầu và tay, mỗi cái đều có biết- nếu ông cho rằng cả tay và đầu 
ông đều có khả năng biết được sự xúc chạm, thì sẽ có cảm xúc ở cả hai nơi, thì 
A-nan, một mình ông có đến hai thân. Nên ông phải có đến hai thân, vì ông có 
đến hai cái biết cảm giác xúc chạm.” 


Kinh văn: BRBMS,—ffPi2E, RIFEABREE 2s —ñễo 2 RE HMIHIXKRÈ. 


Phiên âm: Nhược đầu dữ thủ, nhất xúc sở sinh, tắc thủ dữ đầu đương vi 
nhất thể. Nhược nhất thể giả, xúc tắc vô thành. 


Việt dịch: Nếu đầu và tay đều do một cảm xúc sinh ra, thì tay và đầu lẽ ra 
chỉ có một tự thể. Nếu chỉ có một tự thể, thì không thành cảm xúc được. 
Giảng: “Nếu đầu và tay đều do một cảm xúc sinh ra,—-Giả sử trước đó có hai 
nguồn xúc chạm, một từ đầu và một từ tay; nay giả định rằng chỉ có một nguồn 
xúc chạm- chỉ một nơi có cảm xúc-không phải hai. “Thì tay và đầu lẽ ra chỉ có 
một tự thể. Sẽ chỉ có một. Nếu thực như vậy, thì lẽ ra không có cảm giác xúc 
chạm. Nếu chỉ có một tự thể, thì không thành cảm xúc được.” Nếu chỉ có một 
cảm giác xúc chạm ở bàn tay hoặc nơi đầu, thì làm sao biết có cảm xúc được? 
Quý vị có hiểu được khi nguyên lý nầy được giảng giải chăng? — Thật vi diệu 
khi đạt được chỗ cứu cánh. 


Kinh văn: 2 —ñ§z, #lRÉ Zã1t? 1ERE2EII, fEDI3EfE. 2x©ffff= j4 Pfñ? 


Phiên âm: Nhược nhị thể giả, xúc thuỳ vi tại? Tại năng phi sở, tại sở phi 
năng. Bất ưng hư không dữ nhữ thành xúc? 


Việt dịch: Còn nếu là hai thể, thì cảm xúc do ở đâu? Nếu ở bên năng thì 
không có bên sở, nếu ở bên sở thì không có bên năng. Không lẽ giữa hư 
không và ông mà tạo thành cảm xúc? 


Giảng: “Còn nếu là hai thể, thì cảm xúc do ở đâu?” Đức Phật đã chỉ ra rằng chỉ 
một thể duy nhất thì không được gọi là cảm xúc. “Thế thì, nếu giả định như ông 
cho rằng cái đầu và tay ông là hai thể, sẽ tạo nên hai cảm xúc, thế thì cảm xúc 
ấy sẽ ở tại bên nào? Thực tế là cảm giác xúc chạm sẽ nằm ở vào một bên. Vậy 
nó nằm ở phía nào? Rõ ràng là một bên là năng xúc (tạo nên sự xúc chạm ), 


và bên kia là sở xúc (vật được xúc chạm ). Nếu ở bên năng thì không có bên 
sở, nếu ở bên sở thì không có bên năng. Ông không thể nói rằng cả hai đều là 
năng xúc. 

Chẳng hạn như khi tôi sờ vào cái bàn nầy. Vốn cái bàn không có tri giác, 
nhưng bàn tay tôi là vật thể có khả năng xúc giác; trong khi cái bàn là vật được 
xúc chạm đến (đối tượng được xúc chạm). Trong trường hợp bàn tay và cái 
đầu, cái nào là năng xúc, cái nào là sở xúc (đối tượng được xúc chạm)? Vật có 
khả năng xúc giác không thể đồng thời là vật (đối tượng được xúc chạm) đến. 
Thế thì, ông nói cái nào xúc chạm cái nào. Tay xúc chạm đầu hay đầu xúc 
chạm tay? Nói nhanh! Không lẽ giữa hư không và ông mà tạo thành cảm xúc? 
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Vì vốn hư không chứng có gì cả. 


Kinh văn: #8 f,#/@ãH Ø, 1t Rn. RI3E3Sff—{RIRZSZ. +ZFIHi43EHZA 
‡. 


Phiên âm: Thị cố đương tri, giác xúc dữ thân, câu vô xứ sở. Tức thân dữ 
xúc, nhị câu hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 

Việt dịch: Vậy nên biết rằng cảm xúc và thân đều không xứ sở. Tức là 
thân biết cảm xúc và cái cảm xúc, cả hai đều là hư vọng, không thật, vốn 
không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. 

Giảng: “Vậy nên biết rằng — do từ vô số đạo lý mà Như Lai vừa giảng giải, ông 
nên biết rằng cảm xúc và thân-chẳng phải sự hiện hữu của phản ứng khi xúc 
chạm cũng chẳng phải thân— đều không xứ sở. Cái cảm xúc đó không có một 
gốc gác rõ ràng. Ông không thể nói rằng nó giống như thế nào. Tức là thân 
biết cảm xúc và cái cảm xúc- nơi chốn của thân và nơi chốn của cảm xúc — cả 
hai đều là hư vọng.” Nó đều không thật. Đừng trở nên dính mắc vào đối tượng 
của sự xúc chạm. Đừng trở nên chấp trước rồi nghĩ: 


“Như thế nầy như thế kia là điều tuyệt diệu nhất,” rồi sinh khởi tham luyến. Nó 
hoàn toàn hư giả, không thật, thế nên ông khởi tâm đắm chấp chúng làm gì? 


“Vốn không phải tính nhân duyên.” Tính biết cảm xúc không phải phát sinh từ 
tính nhân duyên, “không phải tính tự nhiên.” 


” Cũng chẳng phải tự nhiên chúng phát sinh từ trong hư không. Nó lưu xuất từ 
tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. Nhưng, chúng cũng hư vọng và 
không thực như nhau. Đừng đắm chấp với nó. Quý vị phải phản bổn hoàn 
nguyên, quay về lại với tánh chân như nhiệm mầu từ Như Lai tạng của chính 


mình. Hãy buông bỏ những tướng hư vọng nầy vả quay về nhận ra chân tánh 
bản hữu của mình. Đó chính là của báu trong nhà, là bổn địa phong quang. 


Kinh văn: Bajff, z3 m, ri tu —|+, +ñt;XRl|. 


Phiên âm: A-nan, nhữ thường ý trung, sở duyên thiện ác vô ký tam tánh, 
sinh thành pháp tắc. 


Việt dịch: A-nan, trong tâm ý ông thường duyên với ba tánh: thiện, ác, vô 
ký; khiến sinh ra các pháp tắc. 

Giảng: Bây giờ tôi sẽ giảng giải đạo lý làm sao mà tâm ý tạo thành các duyên 
cho các pháp trần. “A-nan, trong tâm ý ông thường duyên với ba tánh.” Có 
những duyên thường xuyên ở trong tâm ý ông. Ở đây chính là tâm phan 
duyên. Điều quan trọng nhất những người tu đạo phải tránh đó là tâm phan 
duyên. Khi tâm ý bắt đầu phan duyên, thì liền có chướng ngại. Thức thứ 6, 
thức thứ 7, mất đi sự an tĩnh và toàn bộ cảm nhận đều bám vào tâm phan 
duyên. 


Do đó không dễ dàng công phu tu đạo chút nào. Nên bất luận bao nhiêu công 
đức lành thành tựu được đều chỉ là giả dối nếu như quý vị đạt được điều ấy với 
tâm phan duyên. Cũng chỉ là giả dối nếu quý vị cứu độ chúng sinh-bất luận 
nhiều bao nhiêu đi nữa-với tâm phan duyên. 


“A-nan, trong tâm ý ông thường duyên với ba tánh: thiện, ác, vô ký.” Thiện là 
chỉ cho toàn bộ các pháp lành. Ác là chỉ cho toàn thể các pháp bất thiện. Vô 
ký là chỉ cho toàn bộ các pháp không ác không thiện. Ba pháp nầy khiến sinh 
ra các pháp tắc.” Điều nầy chỉ cho những phản ứng thông thường đối với pháp 
trần, chớ không phải đối với Phật pháp. “Pháp tắc” là những quy phạm nhất 
định phát sinh từ pháp trần. 


Kinh văn: #328, RIibPTS, 55 ÑfttÙ, 7II2ã25BT2 

Phiên âm: Thử pháp vi phục tức tâm sở sinh, vi đương ly tâm, biệt hữu 
phương sở? 

Việt dịch: Các pháp trần nầy tức do tâm sinh ra, hay là rời tâm có chỗ 
riêng biệt? 


Giảng: “Có phải ông cho rằng các pháp do tâm sở duyên là phát sinh ra ngay 
từ trong tâm (ý căn)? Các pháp trần nầy tức do tâm sinh ra, hay là rời tâm có 
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chỗ riêng biệt?” “Tâm” ở đây có nghĩa là thức thứ 6. 


“Phải chăng nó có một nơi chốn riêng biệt ngoài thức thứ sáu chăng? A-nan, 
trình bày cái hiểu của ông ở điểm nầy xem. Nói mau!” 

Bây giờ A-nan không ước lượng được chiều cao và không dò được chiều sâu. 
A-nan không dám đoán thử xem cảnh giới của Đức Phật như thế nào. A-nan- 
không dám trả lời câu hỏi của Đức Phật, nên Đức Phật gọi ông lần nữa để biết 
chắc ông vẫn còn đang chú tâm theo dõi. Nếu A-nan đang ngủ gà ngủ gật thì 
dù cho Đức Phật có nói cũng vô ích. Thế nên Ngài gọi A-nan để lay động A- 
nan ra khỏi cơn mê ngủ mơ màng. 


Kinh văn: J##,2RIIbZ#. ‡*XRll3EEE,3F:;PFr##, in] hp? 


Phiên âm: A-nan, nhược tức tâm giả, pháp tắc phi trần, phi tâm sở duyên, 
vân hà thành xứ? 


Việt dịch: A-nan, nếu tức nơi tâm, thì pháp trần không phải là trần cảnh 
nữa, thế nên nó không phải là sở duyên của tâm, làm sao thành một xứ 
được2 


Giảng: “A-nan, nếu tức nơi tâm-nếu ông đơn giản cho rằng các pháp phát sinh 
từ tâm, rằng nó phát sinh từ thức thứ 6-thì pháp trần không phải là trần cảnh 
nữa. Các pháp trần mà do tâm sở duyên sinh khởi không còn là trần cảnh (đối 
tượng của ý thức) nữa.” 


“Thế nên nó không phải là sở duyên của tâm—- những gì mà tâm ông phan 
duyên chính là trần cảnh. Tuy nhiên, theo lý lẽ của ông thì các pháp nầy không 
phải là trần cảnh; trong trường hợp đó, tâm ông không thể nào phan duyên với 
nó được. Thế nên, nó làm sao thành một xứ được? Vì chẳng có một duyên 
(điều kiện) nào cho nó tồn tại trong tâm cả, thì làm sao nó có được một gốc 
gác, nơi chốn được? Thế nên các pháp từ tâm sở duyên là không có gốc gác.” 


Kinh văn: 82+, Z8. RlixEl†#, #ñ3E#I? 


Phiên âm: Nhược ly ư tâm, biệt hữu phương sở, tắc pháp tự tánh, vi tri 
phi tri2 


Việt dịch: Nếu rời tâm mà riêng có một chỗ riêng biệt, thì tự tính của pháp 
trần là biết hay không biết? 

Giảng: “Nếu rời tâm mà riêng có một chỗ riêng biệt. Nó sẽ có một nơi chốn 
riêng. Nhưng nếu nó có một nơi khác, thì tự tính của pháp trần là biết hay 
không biết? Bản tính của pháp như vậy có tự biết nó chính là pháp hay không? 
Nói nhanhl” 


Kinh văn: #ïIRIl44:È›, S33+3EE, IEl{t:b.S. RII32R[lb, Z<in]3z:b, SE — J2? 


Phiên âm: Tri tắc danh tâm, dị nhữ phi trần, đồng tha tâm lượng, Tức nhữ 
tức tâm, vân hà nhữ tâm, cánh nhị ư nhữ?2 


Việt dịch: Nếu có biết thì gọi là tâm, nhưng nếu nó khác với ông và không 
phải là trần cảnh thì cũng như tâm của người khác. Còn nếu nó tức là ông 
và cũng là tâm, thì làm sao cái tâm nơi ông lại thành hai được? 

Giảng: “Nếu có biết thì gọi là tâm. Giả sử ông cho rằng các pháp ấy biết được— 
các pháp ấy có tri giác; mà những gì có biết thì được gọi là tâm. Nhưng nếu nó 
khác với ông và không phải là trần cảnh. Khác với ông” có nghĩa là nó tách 
biệt hẳn với ông. Nó sẽ ở bên ngoài ông. Nhưng theo lý lẽ của ông, thì nó 
không phải là trần cảnh, vì nó có tri giác, thì cũng như tâm của người khác. 
Còn nếu nó tức là ông và cũng là tâm— Có lẽ ông khăng khăng cho rằng những 
cái gì tách hẳn bên ngoài ông mà có tri giác thì thực sự là tâm ông. Thì làm 
sao cái tâm nơi ông lại thành hai được? Nếu ông giải thích bằng cách cho rằng 
nó là tâm người khác nhưng thực ra là của ông, thì tại sao nó không thành một 
với ông? Nếu nó có biết, tức nó là tâm; nhưng tại sao giữa ông và tâm ông lại 
là hai?” 


Kinh văn: 23E#1", I#ỞEERI3EE. St, ñt, no 1H, 5J$hlƒt? 
Phiên âm: Nhược phi tri giả, thử trần ký phi sắc thanh hương vị, ly hợp, 
lãnh noãn, cập hư không tướng, đương ư hà tại? 

Việt dịch: Lại nếu như không có biết, ly, hợp, lạnh, nóng và tướng hư 
không, thì nó sẽ ở chỗ nào? 

Giảng: “Lại nếu như không có biết. Nếu ông tán đồng đạo lý Như Lai vừa giảng 
giải, ông sẽ nói rằng tự tánh của pháp trần là không biết. Thì “pháp trần đó đã 
không phải sắc, thanh, hương, vị.” Thì chúng khác với phạm vi năm trần đã nói 


ở trên— sắc, thanh, hương, vị, xúc. Điều Đức Phật đang giảng giải ở đây là 
pháp- pháp trần mà không có sắc, chẳng có thanh, cũng chẳng có hương, 
cũng chẳng có vị. “Ly, hợp, lạnh, nóng.” Nó cũng chẳng có tính biết cảm xúc để 
nhận ra sự tách rời, sự hợp lại, cảm giác nóng, cảm giác lạnh. 


“Và tướng hư không” Nó cũng chẳng có tướng của hư không. “Thì nó sẽ ở chỗ 
nào? Thế thì, ông bảo các pháp ấy có gốc gác ở đâu?” Đó là những gì Đức 
Phật hỏi A-nan. Nhưng bây giờ A-nan không dám trả lời. 


Kinh văn: %J2#z, #—£Xz. “AI, ES 2L. !Ù3EFTiZ. FftšfM?2 


Phiên âm: Kim ư sắc không, đô vô biểu thị. Bất ưng nhân gian, cánh hữu 
không ngoại. Tâm phi sở duyên, xứ tùng thuy lập? 


Việt dịch: Nay nơi sắc không, chẳng thể nào chỉ nó ra được. Không lẽ 
trong nhân gian lại có cái ngoài hư không? Chẳng có cảnh sở duyên, thì 
ý căn do đâu mà lập thành một xứ được? 


Giảng: Chúng ta đã xác định rằng các pháp ấy chẳng thể nào chỉ ra được là nó 
ở nơi sắc hoặc nơi không. “Nay nơi sắc không, chẳng thể nào chỉ nó ra được.” 
Ở cả hai trần cảnh không và sắc, đều không có sự biểu hiện của chúng. 
“Không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư không?” Không lẽ nào các pháp 
ấy tồn tại ở một nơi nào đó ngoài hư không? “Chẳng có cảnh sở duyên,” vì tâm 
không phải là các pháp tạo ra các duyên, thế “thì ý căn do đâu mà lập thành 
một xứ được?” Các pháp do đâu mà thành lập được? Ai lập nên các pháp ấy? 


Kinh văn: Z4, 3⁄RIl Bi, tfđf#£p§PT. RIK:)X, —fÄEZ, +7FRfXX, 3E 


Phiên âm: Thị cố đương tri, pháp tắc dữ tâm, câu vô xứ sở. Tắc ý dữ pháp 
nhị câu hư vọng, bổn phi nhân duyên phi tự nhiên tánh. 

Việt dịch: Vì vậy nên biết pháp trần cùng ý căn đều không có xứ sở; tức ý 
căn cùng với pháp trần, hai xứ đều là hư vọng, không thật; vốn không 
phải tính nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên. 

Giảng: “Vì vậy A-nan, vì đạo lý nây — nên biết pháp trần cùng ý căn đều không 
có xứ sở. Cả hai cái nầy đều không tìm thấy được nơi chốn. Tức ý căn cùng với 
pháp trần, hai xứ đều là hư vọng, không thật.” Theo đạo lý về các pháp do tâm 
sở duyên, cả hai đều là hư giả, luống dối. “Vốn không phải tính nhân duyên, 
cũng chẳng phải tính tự nhiên.” Cả hai đều chỉ là danh tướng hư vọng, như hoa 


đốm giữa hư không, hoàn toàn không có thực thể, chỉ là sự biểu hiện từ tánh 
chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHơN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 


QUYỂN 3 - PHẦN 2 
— O00 — 
TUYẾN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 
— O00 — 
THẬP BÁT Giới 
Kinh văn: ##xJ##, it] J\#, 2k 8in‡t?2 


Phiên âm: Phục thứ A-nan, vân hà thập bát giới bổn Như Lai tạng diệu 
chân như tánh? 


Việt dịch: Lại nữa, A-nan, thế nào mà 18 giới vốn là tánh chân như nhiệm 
mầu của Như Lai tạng? 


Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo A-nan, “Thế nào mà 18 giới vốn là tánh 
chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng?” 

Mười tám giới là những gì? Là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý-cùng với 
sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; cộng thêm sáu thức nữa: nhãn 
thức, nhĩ thức, t¡ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Cả ba nhóm gộp lại 
thành 18. Sáu căn đi với sáu trần, giữa hai cái nầy phát sinh ra sáu thức. Thức 
được định nghĩa như là tạo nên sự phân biệt, Căn (các giác quan) được xem là 
nơi các chức năng tri giác ấy phát xuất, nó có gốc là thân thể của chúng ta. 
Trần (cảnh, đối tượng) được định nghĩa như vậy là do phẩm tính của nó là 
nhiễm ô. 


Nó không thanh tịnh, nên nó làm nhiễm ô bản tính của sáu căn. Khi sáu căn 
tiếp xúc với sáu trần thì các thức sinh khởi. Mắt thấy sắc liền sinh khởi phân 
biệt như đẹp hoặc là xấu xí. Khởi tâm thích hoặc không thích hình sắc ấy, nên 
có sự phân biệt. Ở tai cũng như vậy: nghe tiếng êm dịu hoặc không êm dịu, 
hoặc thích nghe hoặc không thích nghe âm thanh ấy. Khi sinh khởi tâm phân 
biệt như vậy được gọi là nhĩ thức. Mũi ngửi được mùi thơm và mùi thối. 


Hai hương trần thơm và thối cũng được phân biệt như trên vậy. Quý vị có thể 
thích hương thơm và không thích những mùi hương khác, như vậy là trong quý 
vị đã sinh khởi tị thức. Lưỡi phân biệt được mùi vị. Khi lưỡi (thiệt căn) đi chung 
với mùi vị (vị trần ) liền có sự phân biệt về mùi vị, hoặc là dễ chịu hoặc là ghê 
tởm-mình có thể thích hoặc không thích, Thân căn đi chung với xúc trần-trơn 
láng hoặc xù xì, thô ráp hoặc mịn màng, có nhiêu dạng cảm giác khác nhau, 
hoặc ưa thích hoặc không ưa thích. Thân căn đi chung với xúc trần sẽ làm phát 
sinh thân thức để phân biệt những cảm giác nầy. 

Ý căn đi chung với pháp trần. Năm trần vừa mới đề cập ở trên— sắc, thanh, 
hương, vị, xúc— tất cả đều có sắc tướng biểu hiện. Chỉ có pháp trần là không 
được biểu hiện qua sắc tướng. Chúng không có một biểu tượng nào. Tuy 
nhiên, khi ý căn tiếp xúc với pháp trần, tâm ý liền khởi phân biệt, thế nên trong 
tâm cũng có ý thức phân biệt. Đó là cách mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần 
khiến sinh khởi sáu thức và cùng lập nên 18 giới. 


Tất cả chúng đều chứa trọn trong tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. 


Kinh văn: JajŠ#, #II3~PEH, RR†S3##ã, JŠRNift. 
Phiên âm: A-nan như nhữ sở minh, nhãn sắc vi duyên, sinh ư nhãn thức. 


Việt dịch: A-nan, như ông đã rõ, nhãn căn và sắc trần làm duyên, phát 
sinh nhãn thức. 

Giảng: “A-nan, như ông đã rõ-Như đạo lý mà ông đã được hiểu rõ-nhãn căn 
và sắc trần làm duyên, phát sinh nhãn thức. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần là 
duyên.” 


Kinh văn: IÈã82ãƒ§, IRRPIS,,J21RR35Z:? Ni, E242? 
Phiên âm: Thử thức vi phục, nhân nhãn sở sinh, dĩ nhãn vi giới; Nhân 
sắc sở sinh, dĩ sắc vi giới? 


Việt dịch: Thức đó nhân nơi nhãn căn mà sinh ra, lấy nhãn căn làm giới; 
hay nhân sắc trần mà sinh ra, lấy sắc trần làm giới? 

Giảng: “Khi thức nầy phát sinh do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thức đó nhân 
nơi nhãn căn mà sinh ra, lấy nhãn căn làm giới?” Có phải do nơi mắt mà thức 
ấy được phát sinh, rồi nhận mắt làm giới của nó? “Hay nhân sắc trần mà sinh 
ra, lấy sắc trần làm giới?” Có phải do nơi sắc trần mà thức ấy được phát sinh, 
rồi nhận sắc trần làm giới? 


Kinh văn: Ji##, 2IRRZ, RE#f£.Z, #tnJ2)7I. #⁄4?34+it, #]ƑH? 


Phiên âm: A-nan, nhược nhân nhãn sinh, ký vô sắc không, vô khả phân 
biệt. Túng hữu nhữ thức, dục tương hà dụng? 


Việt dịch: A-nan, nếu nhân nhãn căn phát sinh mà không có sắc trần và 
hư không thì không thể phân biệt được. Dù có thức của ông, thì dùng 
được vào việc gì? 


Giảng: “A-nan, nếu nhân nhãn căn phát sinh — A-nan, nếu như nhân nơi nhãn 
căn mà nhãn thức được phát sinh, thì lẽ ra nó chẳng liên quan gì đến sắc trần 
và hư không. Như vậy, nhân duyên của sắc trần và hư không sẽ xem như 
không tồn tại đối với nhãn thức. Mà không có sắc trần và hư không thì không 
thể phân biệt được. Nếu không có sắc trần và hư không, thì cũng sẽ không có 
cái gì được phân biệt. Đó là do ông chấp vào sắc trần khiến cho sự phân biệt 
phát sinh. 


Hoặc là, nếu ông chấp vào hư không, cũng liền có sự phân biệt phát sinh. 
Nhưng, điều ông giả định ở đây là không có sắc trần và hư không. Thế thì sự 
phân biệt lấy gì để được sinh ra? Chẳng có thứ gì để tạo ra sự phân biệt cả. Dù 
có thức của ông, thì dùng được vào việc gì? Giả sử rằng quý vị có tâm thức; 
quý vị sẽ dùng nó vào việc gì? Nó sẽ thành vô dụng.” 


Kinh văn: #3 xX3Ff ÑZ:H. #ti®r. 2#] Z*?2 

Phiên âm: Nhữ kiến hựu phi thanh hoàng xích bạch, vô sở biểu thị. Tùng 
hà lập giới? 

Việt dịch: Lại nữa cái thấy của ông, ngoài những sắc xanh vàng đỏ trắng 
thì không thể biểu hiện được. Vậy do đâu mà lập giới? 


Giảng: “Cái thấy của ông- có nghĩa là khả năng nhìn của ông. Mắt ông nhìn 
thấy được sắc tướng và phát khởi nên thức phân biệt. Cái thấy của ông, khả 
năng nhìn của ông cũng chẳng phải là màu xanh vàng đỏ trắng. Nó chẳng phải 
là những màu nầy, nên nó không thể biểu hiện được. Vậy do đâu mà lập giới? 
Do đâu mà ông lập nên giới?” 


Kinh văn: I8 +, Z#,1iftfEMo 7x AC lE i+2 


Phiên âm: Nhược nhân sắc sinh, không vô sắc thời, nhữ thức ứng diệt. 
Vân hà thức tri thị hư không tánh? 


Việt dịch: Nếu nhân sắc trần sinh ra, khi có hư không thì chẳng có sắc, lẽ 
ra cái thức của ông phải diệt. Làm sao thức ấy biết được tánh hư không? 


Giảng: “Nếu nhân sắc trần sinh ra. Nếu ông muốn nói rằng, 'A! nhãn thức sinh 
ra do sắc trần." Khi có hư không thì chẳng có sắc, lẽ ra cái thức của ông phải 
diệt. Khi chẳng có sắc trong hư không thì chẳng có gì để ông phân biệt, lẽ ra 
thức ông phải bị diệt rồi. Nếu nhãn thức xuất sinh từ sắc, thì khi chẳng có sắc 
để thấy, nhãn thức của ông phải bị biến mất. Làm sao thức ấy biết được tánh 
hư không? 


Thế thì, làm sao mà ông biết được đó là hư không? Vì ông biết được đó là 
tánh hư không, nên thức của ông rõ ràng là không biến mất. Ông vẫn còn có 
thức. Do vậy, cái thấy của ông không phát sinh từ sắc trần. Thế nên, thức của 
ông từ đâu mà có?” 


Kinh văn: ff###t, +7jniftÄ 61H, ¿ti S1E,7:fÊhnJ Mr? 

Phiên âm: Nhược sắc biến thời, nhữ diệc thức kỳ sắc tướng thiên biến. 
Nhữ thức bất thiên, giới tùng hà lập? 

Việt dịch: Nếu khi sắc tướng biến đổi, ông cũng biết rằng sắc tướng ấy 
biến đổi. Nhưng cái thức của ông thì không biến đổi, thế do đâu mà giới 
được lập? 

Giảng: ” Ông cho rằng do sắc mà nhãn thức phát sinh. Nếu khi sắc tướng biến 
đổi, ông cũng biết rằng sắc tướng ấy biến đổi. Ông cũng biết điều ấy. Nhưng 
cái thức của ông thì không biến đổi. Nhưng nhãn thức của ông thì không biến 
đổi. Nếu nó phát sinh từ sắc, thì thức của ông sẽ biến đổi khi sắc thay đổi. 
Nhưng nó không như vậy. Thế nên giới của thức được lập ở chỗ nào? Nếu 
thức phát sinh từ sắc, thì giới phải được lập từ sắc. Nhưng khi sắc biến đổi thì 


thức đã không chạy theo sắc và biến đổi theo nó. Rốt ráo, đâu là giới của tâm 
thức ông?” 


Kinh văn: #È##RI*, Z'4R H4. T'#RIIE. Ešt:+, li, RPIft. 


Phiên âm: Tùng biến tắc biến, giới tướng tự vô. Bất biến tắc hằng. Ký 
tùng sắc sinh, ưng bất thức tri, hư không sở tại. 

Việt dịch: Nếu nhãn thức biến đổi khi sắc trần biến đổi, thì tự nhiên sắc 
trần không thành giới được. Nếu nhãn thức không biến đổi thì sẽ thường 
hằng, thức đã từ sắc sinh ra, lẽ ra nó phải không biết được hư không ở 
đâu. 


r1 


Giảng: “Nếu nhãn thức biến đổi khi sắc trần biến đổi.” Cách lập luận ở đoạn 
trên là khi nhãn thức không biến đổi. ” Nếu ông cho rằng nhãn thức biến đổi 
khi nó gặp sự biến đổi nơi sắc trần, thì tự nhiên sắc trần không thành giới 
được.” Thì sẽ không có giới. Nó sẽ thường xuyên biến đổi. “Nếu nhãn thức 
không biến đổi thì sẽ thường hằng.” Nếu nó không theo sự biến đổi, thì nó sẽ 
thường hằng. 


“Thức đã từ sắc sinh ra”—vì đã nói rằng nhãn thức phát sinh từ sắc trần—-”Lã ra 
nó phải không biết được hư không ở đâu?” Nếu nhãn thức phát sinh từ một cái 
gì đó có hình tướng, thì nó sẽ không biết được đâu là hư không, vì giới của nó 
sẽ nằm trong phạm vi của sắc. Thuộc về sắc tướng thì có bản tính vật chất, nên 
nếu đó là dạng của thức thì chắc sẽ không biết được hư không. 


Kinh văn: 3£—ã, RKf+++. ÄRIrhff,NERIRN. RỗIE#ffl, =frjlZ*? 


Phiên âm: Nhược kiêm nhị chủng, nhãn sắc cộng sinh, hợp tắc trung ly, 
ly tắc lưỡng hợp. Thể tánh tạp loạn, vân hà thành giới? 

Việt dịch: Giả sử nhãn thức cùng phát sinh từ cả hai thứ nhãn căn và sắc 
trần, thì khi hợp lại, phải có một điểm nối ở giữa; khi rời ra thì phải còn 
một điểm tiếp giáp của hai bên. Như thế là thể tính tạp loạn, làm sao 
thành giới? 

Giảng: “Giả sử nhãn thức cùng phát sinh từ cả hai thứ nhãn căn và sắc trần. 
Giả sử như nhãn căn, kết hợp với sắc trần, hai cái cùng nhau sinh ra nhãn 
thức. Thì khi hợp lại, phải có một điểm nối ở giữa. Nếu cả hai cùng kết hợp để 
sinh ra nhãn thức, thì khi cả hai hợp lại, chắc hẳn phải có một lằn ranh giới 
giữa hai cái, vì chúng không phải là một thực thể độc nhất. Giả định rằng nhãn 


căn phát sinh ra nhãn thức rồi đồng thời sắc trần cũng sinh ra nhãn thức; sắc 
trần thì vô tri, trong khi nhãn căn lại có tính hay biết; những gì từ sắc trần sinh 
ra thì sẽ không hay biết gì; những gì từ nhãn căn sinh ra thì sẽ có được tính 
hay biết. 

Khi một cái gì đó có tính hay biết hợp với một cái gì đó không có tính hay biết, 
do tính không tương đồng, chắc chắn sẽ phải có một lằn ranh giữa hai cái. 
Chắc chắn phải có một điểm nối ở giữa chúng. “Khi rời ra thì phải còn một điểm 
tiếp giáp của hai bên.” Nếu khi chúng rời ra, một bên là nhãn căn, một bên là 
sắc trần. Một nửa có tính hay biết, một nửa không có tính hay biết. Đó là một 
hợp thể của hai thứ. “Như thế là thể tính tạp loạn, làm sao thành giới?” Nếu giải 
thích theo cách nầy, thì thể tính lộn xộn, chẳng có cơ cấu nào cả. Do vậy, nếu 
thể tính của chúng không được phân biện rõ ràng, làm sao mà giới của nhãn 
thức tồn tại được? Giới không thể nào thành lập được. 


Kinh văn: it #I, RKŒ Sfã, RRHM2Eo —BEHháto RRRERf, 7=. + 
3EIff, 3E 74t. 


Phiên âm: Thị cố đương tri, nhãn sắc vi duyên, sinh nhãn thức giới. Tam 
xứ đô vô. Tắc nhãn dữ sắc, cập sắc giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự 
nhiên tánh. 

Việt dịch: Do vậy, ông nên biết nhãn căn và sắc trần làm duyên, sinh ra 
giới của nhãn thức. Cả ba chỗ nầy đều không thực có. “Nên cả ba giới 
của nhãn căn, sắc trần và nhãn thức đều vốn không phải tính nhân 
duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên.” 


Giảng: “Do vậy, ông nên biết- Vậy nên, A-nan— nhãn căn và sắc trần làm 
duyên- sự kết hợp giữa nhãn căn và sắc trần-làm thành duyên khiến sinh ra 
giới của nhãn thức. Cả ba chỗ nầy đều không thực có. Nếu ông tham cứu kỹ 
đạo lý nầy, ông sẽ thấy rằng không có cái nào có một gốc gác nhất định. Cả ba 
giới — của nhãn căn, sắc trần và nhãn thức-đều vốn không phải tính nhân 
duyên.” Ngay từ căn để, nó vốn không phát xuất từ tính nhân duyên. “Cũng 
chẳng phải tính tự nhiên.” Nó chỉ là biểu hiện của tánh chân như nhiệm mầu từ 
Như Lai tạng. 


Kinh văn: Jj##, XP, RE #44, +12 Hit. 


Phiên âm: A-nan hựu nhữ sở minh, nhĩ thanh vi duyên, sinh ư nhĩ thức. 


Việt dịch: A-nan, như ông đã rõ, nhĩ căn và thanh trần làm duyên, sinh ra 
nhĩ thức. 


Giảng: “A-nan, như ông thường biết được rằng, như ông đã rõ, nhĩ căn và 
thanh trần làm duyên, sinh ra nhĩ thức.” Nhĩ căn nghe được thanh trần, kết hợp 
với nhau thành nhân duyên. Qua đó nhĩ thức phát sinh. Từ nhĩ căn sinh ra một 
bản tánh tạo nên sự phân biệt, đó chính là nhĩ thức. 


Kinh văn: #5, BIKih®+, IHZZ. BPn+, I2? 


Phiên âm: Thử thức vi phục, nhân nhĩ sở sinh, dĩ nhĩ vi giới? Nhân thanh 
Sở sinh, dĩ thanh vi giới? 


Việt dịch: Thức nầy do nhĩ căn sinh ra, lấy nhĩ căn làm giới; hay do thanh 
trần sinh ra, lấy thanh trần làm giới? 


Giảng: “Thức nầy do nhĩ căn sinh ra, lấy nhĩ căn làm giới? Ý ông nghĩ sao? 
Phải chăng thức nầy được gọi là nhĩ thức vì nó phát sinh ra do nhờ ở nhĩ căn? 
Hay do thanh trần sinh ra, lấy thanh trần làm giới? Hay là nó được sinh ra do vì 
âm thanh (thanh trần), rồi nhận thanh trần làm giới? Ông hãy nói xem giới của 
nó là gì?” 

Đức Phật thử xem A-nan có hiểu được ý nghĩa trên không? Nhưng Đức Phật 
càng giảng giải, A-nan càng cảm thấy rối mù. Thế nên, một lần nữa A-nan 
không dám trả lời. Đức Phật tiếp tục giảng giải: 


Kinh văn: J[##, 2IR.#, §f— 1H, ELfiẴfI, i4 ©ÐÈf. J##FrÃI, #Ili5##FÈ 
, RRtẢn] ]|2Xm 2 


Phiên âm: A-nan, nhược nhân nhĩ sinh, động tĩnh nhị tướng, ký bất hiện 
tiền, căn bất thành tri. Tất vô sở tri, tri thượng vô thành, thức hà hình 
mạo ^2 


Việt dịch: A-nan, nếu nhĩ thức do nhĩ căn sinh ra, mà không có hai tướng 
động tĩnh hiện tiền, thì nhĩ căn cũng không có cái biết. Mà đã không biết 
gì, cái biết còn không thành, thì thức có hình tướng gì? 

Giảng: “A-nan, nếu nhĩ thức do nhĩ căn sinh ra. Giả sử ông nói rằng nhĩ thức 
được sinh ra do nhĩ căn, thế thì hai tướng động tĩnh phải hiện hữu, có khi tướng 
động, có khi tướng tĩnh. “Mà không có hai tướng động tĩnh hiện tiền, thì nhĩ căn 


cũng không có cái biết.” Khi hai tướng động tĩnh chẳng có cái nào hiện hữu, thì 
nhĩ căn tự nó chẳng nghe được gì cả. Chính nó chẳng có được tính biết. 


“Mà đã không biết gì.” Nhĩ căn hoàn toàn không biết gì sự hiện hữu của thanh 
trần. Nếu chẳng có sự hiện hữu của hai tướng động tĩnh, thì sẽ không có thanh 
trần, đã không có thanh trần, hiển nhiên là không có gì làm đối tượng của nhận 
biết cả. “Cái biết còn không thành.”— Vì không có khả năng nhận biết được, 
“Thì thức có hình tướng gì? Thức của ông từ đâu mà có? Nó giống như thế 
nào? Thức nầy cũng không hiện hữu.” 


Kinh văn: ZIYLRMN. ##8§ffx, EMlf@nihti. ihiH⁄#fffEE2 50M2. HE 
NR\ ỚT: Lể TÍP BÉ: Ƒ o 


Phiên âm: Nhược thủ nhĩ văn, vô động tĩnh cố, văn vô sở thành. Vân hà 
nhĩ hình, tạp sắc xúc trần, danh vi thức giới? Tắc nhĩ thức giới, phục tùng 
thuỳ lập? 


Việt dịch: Nếu cho rằng tai nghe, vậy khi không động tĩnh, cái nghe cũng 
không thành. Làm sao mà lỗ tai, chỉ là hình sắc, tiếp xúc với trần cảnh để 
được gọi là thức giới. Vậy giới nhĩ thức do đâu mà lập? 


Giảng: “Nếu cho rằng tai nghe. Giả sử ông cho rằng nhĩ thức không phát sinh 
do nhĩ căn, mà đúng ra là do lỗ tai có được tánh nghe, và do đó, nhĩ thức phát 
sinh từ trong tánh nghe. Vậy khi không động tĩnh, cái nghe cũng không thành. 
Nếu khi không có động tĩnh, thì ông không nghe được gì cả. Do ông không 
nghe được, nên cái nghe không thành. Làm sao mà lỗ tai, chỉ là hình sắc, tiếp 
xúc với trần cảnh để được gọi là thức giới? 

Ông có thể xem lỗ tai như là một trong các sắc trần, thế làm sao khi nó hợp với 
trần cảnh, cũng là sắc tướng, mà lại phát sinh ra giới? Điều nầy không thể 
được. Vậy giới nhĩ thức do đâu mà lập? Thế thì ở đâu, rốt ráo, phát sinh ra giới 
của nhĩ thức? Có phải nó được lập do hợp với nhĩ căn hay hợp với thanh trần? 
Chắc chắn phải do hợp với một cái. Nhưng cái nào?” 


Kinh văn: #12, XIN, RI2-BRRI. ?#4RiRItL-, Š‡RFr4Œ. 


Phiên âm: Nhược sinh ư thanh, thức nhân thanh hữu, tắc bất quan văn. 
Vô văn tắc vong, thanh tướng sở tại. 


Việt dịch: Nếu nhân thanh trần mà sinh, thì nhĩ thức cũng nhân thanh 
trần mà có, ắt không dính líu gì đến cái nghe. Không nghe thì cũng 
không biết các tướng thanh trần ở đâu. 

Giảng: “Giả sử ông cho rằng giới của nhĩ thức nhân thanh trần mà sinh, thì nhĩ 
thức cũng nhân thanh trần mà có. Nếu thanh trần phát sinh ra giới của nhĩ 
thức, thì nhĩ thức cũng do nơi thanh trần mà có 


Ắt không dính líu gì đến cái nghe. Không nghe thì cũng không biết các tướng 
thanh trần ở đâu.” Nếu không có cái nghe, thì chẳng có thanh trần, không có 
thanh trần thì nhĩ thức cũng không có. Khi tánh nghe không có thì tướng âm 

thanh cũng không. Không có cái nghe, làm sao có nhĩ thức, làm sao có được 
tánh nghe? 


Kinh văn: ã8#Ê#+. šr#INRI,m 8H. BiffBIBI. 


Phiên âm: Thức tùng thanh sinh, hứa thanh nhân văn, nhi hữu thanh 
tướng, văn ưng văn thức. 


Việt dịch: Giả sử nhĩ thức do thanh trần sinh ra, dù cho thanh trần nhân 
cái nghe mà có tướng, thì cái nghe lẽ ra phải nghe được nhĩ thức. 


Giảng: “Giả sử nhĩ thức do thanh trần sinh ra. Có lẽ ông muốn cho rằng nhĩ 
thức sinh khởi từ thanh trần. Dù cho thanh trần nhân cái nghe mà có tướng — 
chúng ta có thể cho rằng thanh trần có tướng hiện hữu là nhờ tánh nghe; đó là 
cách mà tướng thanh trần sinh ra. 


Nhưng, nếu đúng như vậy, thì cái nghe lẽ ra phải nghe được nhĩ thức. Cái 
nghe lẽ ra phải nghe được âm thanh của nhĩ thức giống như thế nào. Ông cho 
rằng nhĩ thức phát sinh từ thanh trần, rằng không có thanh trần thì không có 
nhĩ thức; thế thì, do ông nghe được thanh trần, nên ông cũng phải nghe được 
nhĩ thức.” 


Kinh văn: ®fl3dE#. iRIEl#. ïtI12#BI, šf#nffii#2 Z#£#1, f#XñnÃt2. 
Phiên âm: Bất văn phi giới. Văn tắc đồng thanh. Thức dĩ bị văn, thùy tri 
văn thức? Nhược vô tri giả, chung như thảo mộc. 


Việt dịch: Nếu không nghe được nhĩ thức, thì thanh trần không phải là 
giới của nhĩ thức. Nếu nghe được thì nhĩ thức đồng như thanh trần. Nhĩ 


thức đã bị nghe, thì lấy gì để biết là nghe được cái thức? Còn nếu không 
biết, thì rốt ráo cũng như cây cỏ. 


Giảng: “Nếu không nghe được nhĩ thức, thì thanh trần không phải là giới của 
nhĩ thức. Nếu nhĩ thức phát sinh do từ thanh trần, thế thì sẽ có nhĩ thức khi có 
thanh trần. Khi không có thanh trần thì không có nhĩ thức. Nên khi ông nghe 
được thanh trần thì ông sẽ nghe được nhĩ thức; và cũng như vậy, khi không 
nghe được nhi thức thì sẽ không có nhĩ thức giới. 


Nếu nghe được thì nhĩ thức đồng như thanh trần. Những gì nghe được chính là 
thanh trần. Những gì nghe được không thể gọi là nhĩ thức. Nó là thanh trần. 
Nhĩ thức đã bị nghe, thì lấy gì để biết là nghe được cái thức?” Nhĩ thức có khả 
năng tri giác. Nhưng, nếu nhĩ thức đã bị nghe rồi, thì nhĩ thức của ai sẽ nghe 
được nó? Của người khác chăng? Nhĩ thức của người nào biết được nhĩ thức 
của người nào? Ai là người biết được: “Ồ! bây giờ tôi đang nghe được nhĩ 
thức. 


“Còn nếu không biết- nếu ông nói rằng không ai biết được cả, rằng không có 
một thức nào khác để biết được tình trạng của nhĩ thức, thì rốt ráo cũng như 
cây cỏ. Nếu cái nghe không biết được, thì nó cũng giống như cây cỏ. Thế nên, 
giả định nầy không đứng vững.” 


Kinh văn: E# BI, #hntrh7. Ztf£rH4ú., RIM?E1B7S/@11p. 


Phiên âm: Bất ưng thanh văn, tạp thành trung giới. Giới vô trung vị, tắc 
nội ngoại tướng, phục tùng hà thành? 


Việt dịch: Không lẽ thanh trần và cái nghe xen tạp thành giới ở giữa? 
Không có vị trí của giới ở giữa, thì các tướng trong ngoài làm sao mà lập 
được2 


Giảng: “Không lẽ thanh trần và cái nghe xen tạp thành giới ở giữa? Cũng 
không thể nói rằng thanh trần và cái nghe được thanh trần xen lẫn với nhau 
một cách hỗn tạp, không có sự phân định một cách rõ rệt chút nào. Trong 
trường hợp đó, lằn ranh của giới sẽ không được rõ ràng, vì một vật không rõ 
ràng không thể nào được xác định là sắc tướng trong một phạm vi (giới) trung 
gian. 

Không có vị trí của giới ở giữa, nếu không có một biểu thị rõ rệt cho vị trí của 
giới, thì các tướng trong ngoài làm sao mà lập được?” Các tướng trong, ngoài, 
ở giữa của thức sẽ không vạch ra được - ranh giới giữa nhĩ căn, thanh trần, và 


chỗ tiếp xúc giữa hai cái đó không được xác lập ở nơi nào cả. Thế nên, nhĩ 
thức không có tướng của giới. 


Kinh văn: xã, H 5ã, +HấỢjZo —ñEHDfft. RỊH MS, X=. + 
3EIiif%, 3E 54t. 


Phiên âm: Thị cố đương tri, nhĩ thanh vi duyên, sinh nhĩ thức giới. Tam 
xứ đô vô, tắc nhĩ dữ thanh, cập thanh giới tam, bổn phi nhân duyên, phi 
tự nhiên tánh. 


Việt dịch: Do vậy nên biết, nhĩ căn và thanh trần làm duyên, sinh ra giới 
nhĩ thức. Cả ba chỗ nầy đều không thực có. Nên cả ba giới của nhĩ căn, 
thanh trần và nhĩ thức đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng chẳng 
phải tính tự nhiên. 


Giảng: “”Do vậy, nên biết- Vậy nên, A-nan— nhĩ căn và thanh trần làm duyên— 
nhĩ căn và thanh trần tạo thành nhân duyên hỗ tương cho nhau-sinh ra giới 
nhĩ thức. Cả ba chỗ nầy đều không thực có.” Giới của nhĩ thức, giới của nhĩ 
căn, giới của thanh trần, tất cả đều không thực sự hiện hữu; nó đều không có 
một gốc gác nhất định. 

“Nên cả ba giới của nhĩ căn, thanh trần và nhĩ thức đều vốn không phải tính 
nhân duyên, cũng chẳng phải tính tự nhiên.” 

Cả ba giới trên, cũng vậy, chẳng gì khác hơn chính là sự biểu hiện tánh chân 
như nhiệm mầu của Như Lai tạng. 


Kinh văn: j#, ⁄i+FIH. ã#35Z. +1ˆ8ñ. 
Phiên âm: A-nan, hựu nhữ sở minh, tị hương vi duyên sinh ư tị thức. 


Việt dịch: A-nan, như ông đã rõ, tị căn và hương trần làm duyên, sinh ra tị 
thức. 


Giảng: ” Lại nữa, A-nan, như ông thường biết được rằng, như ông đã rõ, ông 
đã được nghe giáo lý quyền thừa trước đây. Giáo lý quyền thừa đề cập đến 
năm uẩn, sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới. Ông đã hiểu được toàn bộ 
giáo lý nầy. Nhưng, giáo lý về mười tám giới chỉ được diễn bày như là một 
pháp môn phương tiện cho hàng Nhị thừa và ngoại đạo để dẫn dắt họ. Nay 
Như Lai sẽ giảng giải giáo lý ấy thật chỉ tiết. Đừng trở nên chấp trước với những 
pháp trần nầy. 


“T¡ căn và hương trần làm duyên, sinh ra tị thức. Tị căn và hương trần hỗ tương 
tạo thành nhân duyên, nghĩa là tị căn ngửi được hương trần, hương trần tiếp 
xúc với tị căn. Cả hai cùng tạo nhân duyên để sinh ra tị thức. Khi tị thức đã 
sinh khởi, ông nói nó từ đâu mà ra theo như trong sự phân tích sau cùng? Rốt 
ráo, có chăng một thực thể như thế được gọi là tị thức?” 


Kinh văn: IÈ#2{4#, NHÑïï#, ĐIãzñZ.. NHSFi+ÐISXSZ 


Phiên âm: Thử thức vi phục nhân tị sở sinh, dĩ tị vi giới2 Nhân hương sở 
sinh, dĩ hương vi giới? 


Việt dịch: Thức nầy do tị căn sinh ra, lấy tị căn làm giới; hay do hương 
trần sinh ra, lấy hương trần làm giới? 


Giảng: “Thức nầy do tị căn sinh ra. Ý ông nghĩ sao? Ông có cho rằng tị thức 
phát sinh do tị căn không? Rồi lấy tị căn làm giới? hay do hương trần sinh ra, 
lấy hương trần làm giới? Cái gì là giới của t¡ thức? 


Kinh văn: Jj##, MÃ Z£. Rl3x:brhDInl2Zz8. N01, #JLZ‡H?2 ÑU§ñ 
, li#£~Z1+‡2 


Phiên âm: A-nan, nhược nhân tị sinh, tắc nhữ tâm trung, dĩ hà vi tị2 Vi 
thủ nhục hình, song trảo chỉ tướng? Vi thủ khứu tri, động dao chỉ tánh?^ 


Việt dịch: A-nan, nếu tị thức nhân tị căn sinh ra, Ông lấy cái mũi thịt có 
hình tướng như hai móng tay, hay lấy cái tính biết ngửi khi mũi lay động 
làm tị căn^2 


Giảng: “A-nan, nếu tị thức nhân tị căn sinh ra. Giả sử là tị căn phát sinh ra tị 
thức, nó nằm trong khoảng giữa khi tị căn tiếp xúc với hương trần. Thì trong 
tâm ông lấy gì làm tị căn? Trong trường hợp đó, ông nhận cái gì để làm tị căn 
của ông khi ông nghĩ về tị căn?” Cơ bản cái mũi vốn chỉ là cái mũi, thế nên Đức 
Phật hỏi A-nan rằng ông ta nhận cái gì làm tị căn của mình. Có lẽ Đức Phật 
muốn thử A-nan để A-nan nói rằng mình đã nhận mắt làm tị căn hoặc nhận tai 
làm tị căn của mình. 


Nhưng A-nan vẫn không hiểu được đạo lý nầy. “Ông lấy cái mũi thịt có hình 
tướng như hai móng tay? Có phải ông nhận cái mũi như miếng thịt có hình 
dáng như hai móng tay? Hay lấy cái tánh ngửi biết lay động làm tị căn? 


Hay là ông nhận cái tính biết ngửi, khả năng khứu giác làm tị căn? Khi mũi có 
sự khụt khịt (lay động), tức là khả năng khứu giác hoạt động. Có phải ông nhận 
tánh nầy làm tị căn?” 


Kinh văn: #2, i7», #nRIfR. 4243E8,2f/ÑRIIFE. #2, hi] 


r3? 


Phiên âm: Nhược thủ nhục hình, nhục chất nãi thân; thân tri tức xúc. 
Danh thân phi tị, danh xúc tức trần. Tị thượng vô danh, vân hà lập giới? 


Việt dịch: Nếu nhận hình tướng mũi thịt, thì chất thịt là thân căn; thân biết 
tức là cảm xúc. Đã gọi thân căn thì không phải tị căn, đã gọi là cảm xúc 
tức là xúc trần đối với thân căn. Vậy tị căn còn không có tên gọi, làm sao 
lập thành giới? 

Giảng: Đức Phật giảng giải thêm cho A-nan, “Nếu nhận hình tướng mũi thịt. Giả 
sử ông cho rằng tị thức có cái tính chất của thịt_-thì chất thịt là thân căn.” 
Những gì có tính chất thịt đều thuộc về thân thể. Mà “thân biết tức là cảm xúc.” 
— những gì mà thân nhận biết được gọi là cảm xúc; không gọi là tị thức— “Đã 
gọi thân căn thì không phải tị căn, đã gọi là cảm xúc tức là xúc trần đối với thân 
căn.” 

Cái gì có tính chất thịt thì thuộc về thân, và điều mà thân nhận biết được thì gọi 
là xúc trần. “Vậy †¡ căn còn không có tên gọi, làm sao lập thành giới?” Trong 
trường hợp nầy, không có cái gì được gọi là nhĩ thức. Ngay cả không có tên 
nhĩ căn, làm sao ông lập nên một giới cho nó?” 


Đức Phật không đưa ra điều không được hợp lý cho lắm. Chúng ta ai cũng đều 
biết mình có mũi. Nay Đức Phật đã khiến cho mũi của A-nan biến mất. Hốt ráo, 
mũi của con người chĩa lên hay xuống? Đức Phật không hỏi A-nan như vậy. 
Nhưng nay tôi hỏi quý vị là những người đang học Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
trong pháp hội nầy, rằng mũi của quý vị chĩa lên hay xuống? Nếu quý vị trả lời 
được câu hỏi nầy là đã vượt qua được kỳ khảo sát hàng tháng. 


Kinh văn: IR#I, X34z¡:Ùrh, 11n]22#ïñ2 12541, RIRZ.41, 7Ñ 3E. 


Phiên âm: Nhược thủ khứu tri, hựu nhữ tâm trung dĩ hà vi tri2 Dĩ nhục vi 
tri, tắc nhục chỉ tri, nguyên xúc phi tị. 


Việt dịch: Nếu lấy cái ngửi biết làm tị căn, thì trong tâm ông lấy cái gì làm 
cái nhận biết? Nếu lấy mũi thịt làm cái nhận biết, thì cái biết của chất thịt 
vốn là xúc trần chứ không phải là của tị căn. 

Giảng: “Nếu lấy cái ngửi biết làm tị căn. Giả sử ông cho rằng tánh ngửi biết của 
mũi, một dạng của tính giác tri, là nhĩ thức. Thì trong tâm ông lấy cái gì làm cái 
nhận biết? Ông lấy gì làm cái nhận biết? Nếu lấy mũi thịt làm cái nhận biết. Có 
phải ông nói rằng ông ngửi biết được là do cái mũi thịt chăng? Thì cái biết của 
chất thịt vốn là xúc trần chứ không phải là của tị căn.” Những gì mà chất thịt 
nhận biết được thì được gọi là xúc giác. Thế nên, nó không thể được gọi là tị 
căn. 


Kinh văn: b1S#E2#, #RII ä#I, Rf§3Ef. ¿#nERIE, Z4. 2E, 2 
HH, f§?£iŒ. 


Phiên âm: Dĩ không vi tri, không tắc tự tri, nhục ưng phi giác. Như thị tắc 
ưng hư không thị nhữ. Nhữ thân phi tri, kim nhật A-nan ưng vô sở tại. 


Việt dịch: Nếu lấy hư không làm cái ngửi biết, thì hư không tự biết, còn 
xác thịt lẽ ra không biết. Như thế, lẽ ra hư không là ông. Thân của ông mà 
ông không biết, thì A-nan hiện nay lẽ ra cũng không tồn tại. 


Giảng: “A-nan, nếu lấy hư không làm cái ngửi biết.” Hư không mà Đức Phật đề 
cập đến là hư không ngay trong lỗ mũi. Đức Phật giả định rằng tị thức sinh ra 
ngay nơi lỗ mũi (tị căn) và hư không tiếp xúc nhau. “Thì hư không tự biết, còn 
xác thịt lẽ ra không biết. Nếu ông lấy hư không làm tị thức, có được tánh ngửi 
biết, thì hư không sẽ tự biết chính nó, trong khi xác thịt sẽ không biết được. 
Như thế, lẽ ra hư không là ông. Nếu ông nói rằng tị thức sinh ra từ hư không, 
thì hư không sẽ là thân ông, A-nan. 


Tại sao như vậy? Vì tị thức của ông lẽ ra phải ở trong hư không ngay trước mũi 
của ông. Hư không nầy lẽ ra phải tự biết được. Nếu ông không có cùng cái biết 
với hư không nầy, thì nó chẳng có gì dính dáng với ông cả. Nhưng nếu ông có 
cùng cái biết với hư không, nếu ông biết rằng chính nó là thức tạo nên sự phân 
biệt, thì thân của ông cũng sẽ thành hư không cùng với nó. Thân của ông mà 
ông không biết, thì A-nan hiện nay lẽ ra cũng không tồn tại. Trong trường hợp 
đó, A-nan, ngay cả ông cũng không có chỗ để đứng. Chẳng có nơi chốn nào 
để ông tồn tại, bởi vì, rốt ráo, ông là hư không.” 


Kinh văn: 1®, #1IHFR, ñl†R12?2+2 


Phiên âm: Dĩ hương vi tri, tri tự thuộc hương, hà dự ư nhữ2 

Việt dịch: Nếu lấy hương làm cái ngửi biết, thì cái ngửi biết thuộc về 
hương trần, có can dự gì đến ông? 

Giảng: “Nếu lấy hương làm cái ngửi biết-nếu ông cho rằng tị thức của ông do 
từ hương trần sinh ra, thì cái ngửi biết thuộc về hương trần. Nếu như hương 
trần phát sinh ra cái tánh ngửi biết, thì tị thức sẽ thuộc về hương trần chứ 
không thuộc về ông. Thế nên, nó có can dự gì đến ông? Chẳng có việc gì 


2 1 


quan hệ đến ông cả. 


Kinh văn: #®#ã&, +. RIf 8 -ïil7ïã. T^+f#ElHiEHZX. — 
^%, ¿I1 *#zã. SHI3E#,#f£3Eã. 


Phiên âm: Nhược hương xú khí, tất sinh nhữ tị, tắc bỉ hương xú, nhị 
chủng lưu khí, bất sinh y lan cập chiên đàn mộc. Nhị vật bất lai, nhữ tự 
khứu tị, vi hương vi xú. Xú tắc phi hương, hương ưng phi xú. 


Việt dịch: Nếu các mùi thơm thối sinh ra do tị căn của ông, thì hai mùi 
thơm thối kia không sinh ra do cây y lan và cây chiên đàn. Mùi hương từ 
hai cây đó không đi đến mũi ông, ông tự ngửi mũi ông để biết là thơm 
hay thối. Nếu thối thì không phải thơm, thơm thì không phải thối. 

Giảng: Trong tiếng Hán, chữ xú® (hsiu—ch'ou) có nghĩa là hôi thối. Ở đây cơ 
bản có thể đọc là ch'ou, nhưng khi nghe như vậy, người ta liền có ấn tượng 
xấu, nên ta sẽ đọc là hsiu. “Nếu các mùi thơm thối sinh ra do tị căn của ông— 
nếu ông cho rằng các mùi dễ chịu và khó chịu đều sinh từ mũi của ông- thì hai 
mùi thơm thối kia-có nghĩa là, mùi hương thơm và mùi hôi khó chịu— không 
sinh ra do cây y lan và cây chiên đàn.” Trong trường hợp nầy, mùi thối sẽ 
không phải do từ cây y lan, là một loại cây cực kỳ hôi thối. 


Mùi thối của nó như thế nào? Cây y lan phát ra mùi thối như mùi xác chết từ 3 
đến 5 tuần lễ đang bị thối rữa dưới ánh mặt trời, và mùi hôi thối đó lan đi rất xa. 
Hoa y lan màu đỏ, rất đẹp nhưng cũng rất độc, nếu ăn phải nó, có thể chết 
ngay tức khắc. Cây chiên-đàn đã được đề cập trước đây rồi. Còn được gọi là 
ngưu đầu chiên-đàn, nó phát sinh từ Bắc-câu-lô châu. Ngay khi gỗ chiên-đàn 
hương được đốt lên, thì mùi hương thơm của nó bay xa đến 30 dặm. 


Có khi cây y lan mọc gần cây chiên-đàn, nếu điều nầy xảy ra thì cây y lan 
không có mùi thối nữa. Đây là một ví dụ cực thối thành thơm, cực thơm thành 
thối. Đối với con người cũng đúng như vậy. Nơi chỉ có người xấu ác thì thường 
có một mùi hôi thối-ai cũng ngửi thấy khó chịu. Nhưng, có khi chỉ cần một 


người tốt trong đó, họ lan toả đức hạnh của mình tạo nên sự chuyển hoá người 
xấu thành tốt. Sự hiện diện của họ ví như hương chiên-đàn. 


Nên nói: khi sự việc đạt đến cực điểm của nó ắt sẽ thay đổi trở lại. Khi bế tắc 
cùng cực thì sẽ có sự hanh thông. Khi điều gì đạt đến mức tồi tệ nhất, thì nó trở 
nên tốt đẹp. Và khi việc gì đạt đến mức tốt đẹp nhất, thì nó trở nên tồi tệ. 

Chẳng hạn, khoa học tiến bộ của thế giới ngày nay đưa đến rất nhiều khám 
phá mới. Nhưng khi sự phát minh ấy đã đạt đến cực điểm, thì thế giới sẽ bị huỷ 
hoại. Và, sau đó con người sẽ hoàn toàn ngu si. Thế thì, sau thời gian dài ở 
trong ngu muội, họ sẽ bắt đầu phát minh ra nhiều thứ trở lại, và khi họ phát 
minh ra được nhiều thứ, thế giới sẽ bị huỷ hoại trở lại. Phương thức tồn tại của 
thế giới nầy là như vậy. Nó biến chuyển theo từng chu kỳ. 


“Mùi hương từ hai cây đó không đi đến mũi ông,”— nếu cây y lan và chiên-đàn 
không phát ra mùi hương, “Ông tự ngửi mũi ông để biết là thơm hay thối. Nếu 
thối thì không phải thơm, thơm thì không phải thối.” Nếu thấy mùi hương khó 
chịu, thì đó là mùi thối. 


Nếu thấy mùi hương dễ chịu, thì đó là mùi thơm. 


Kinh văn: #8 —IRf§ilZ, Rl‡+— A, f£RmB. ši#[liR—iift. f5 4 
gR? 


Phiên âm: Nhược hương xú nhị câu năng văn giả, tắc nhữ nhất nhân ưng 
hữu lưỡng tị. Đối ngã vấn đạo, hữu nhị A-nan. Thuỳ vi nhữ thể2 


Việt dịch: Nếu cả hai mùi thơm thối đều ngửi được cả, thì một mình ông 
phải có hai tị căn, ở trước tôi hỏi đạo phải có hai ông A-nan. Vị nào là tự 
thể của ông? 

Giảng: “Nếu cả hai mùi thơm thối đều ngửi được cả—- Nếu ông cho rằng tự mình 
có thể ngửi được và đều có thể ngửi được cả mùi thơm lẫn mùi thối, thì một 
mình ông phải có hai tị căn.” Sao vậy? Đức Phật đã từng nói rằng những gì 
thơm thì không thối, những gì thối thì không thơm đó sao? Nếu ông nói rằng 
ông có thể ngửi được cả hai mùi, và nếu ông cho rằng cái ngửi ấy sinh từ mũi 
ông, thì lẽ ra ông phải có hai tị căn. Làm sao mà một tị căn lại ngửi được hai 
mùi hương? “Ở trước tôi hỏi đạo phải có hai ông A-nan. Rốt cuộc ông có hai tị 
căn, lẽ ra phải có hai ông A-nan đang hỏi tôi về Phật pháp. Vị nào là tự thể của 
ông? Cái nào là thân của ông?” 


Kinh văn: #ÃZ#—, 8Sãff—. SRL*£, #8£nñt§., —l†7⁄5. Ä@ ME? 


Phiên âm: Nhược tị thị nhất, hương xú vô nhị. Xú ký vi hương, hương 
phục thành xú. Nhị tánh bất hữu, giới tùng thuỳ lập? 


Việt dịch: Còn nếu tị căn là một, thì thơm thối không hai. Thối đã thành 
thơm, thơm đã thành thối. Hai tánh đó đã không có, giới do đâu mà lập? 


Giảng: “Còn nếu tị căn là một. Có lẽ ông sẽ khăng khăng cho rằng chỉ có một tị 
căn, không có hai, rằng ông không hề có hai thân, nên chỉ có một tị căn. “Thì 
thơm thối không hai. Thơm đơn giản chỉ là thối, thối không gì khác hơn là 
thơm, không có gì phân biệt giữa hai mùi ấy. Thối đã thành thơm, thơm đã 
thành thối. Hai tánh đó đã không có. Nếu hai mùi thơm thối đã trộn lẫn với 
nhau rồi, thì tánh của nó cũng không còn nữa. Mùi thơm không phải là thơm 
và mùi thối không còn thối nữa. Không có hai tánh nầy, thì tị thức từ đâu mà 
có? Ông lập thành giới ấy ở đâu? 


Kinh văn: zH#S+4.t®2. !HRRR,2fE#RR. MS E241. 


Phiên âm: Nhược nhân hương sinh, thức nhân hương hữu. Như nhãn 
hữu kiến, bất năng quán nhãn. Nhân hương hữu cố, ưng bất tri hương. 


Việt dịch: Nếu tị thức nhân hương trần mà sinh, thì tị thức đã nhân hương 
trần mà có. Cũng như con mắt thấy, nhưng không thể nào thấy được 
chính nó. Tị thức nhân hương trần mà có, lẽ ra không biết được hương 
trần. 

Giảng: “Nếu tị thức nhân hương trần mà sinh— Nếu ông nói rằng tị thức nhân 
hương trần mà sinh-thì tị thức đã nhân hương trần mà có. Giả sử rằng tị thức 
có được là do hương trần. Cũng như con mắt thấy, nhưng không thể nào thấy 
được chính nó. Sức nhìn của con mắt không thể nào quay ánh sáng trở lại 
chiếu soi để nhìn thấy được chính nó- Cũng vậy, tị thức nhân hương trần mà 
có, lẽ ra không biết được hương trần. Nếu thực do hương trần mà tị thức hiện 
hữu, thì lẽ ra ông phải không biết được hương trần trong tị thức của ông. Làm 
sao mà ông vẫn còn biết nó? Thực tế, tuy vậy, ông biết được hương trần, thế 
nên không phải do hương trần mà tị thức sinh ra.” 


Kinh văn: #IRI3EZ. ®#13Eã%. #3E#1,8Z:-ht. ñÈ 4l. NZERI3E ft 
8u. 


Phiên âm: Tri tắc phi sinh. Bất tri phi thức. Hương phi tri hữu, hương giới 
bất thành. Thức bất tri hương, nhân giới tắc phi, tùng hương kiến lập. 


Việt dịch: Nếu biết được hương trần, thì không phải do hương trần sinh 
ra. Nếu không biết được hương trần, thì không phải là tị thức. Hương trần 
mà không biết có tánh ngửi, thì hương giới không thành. Tị thức mà 
không biết hương trần, thì giới của nó ắt không phải do hương trần lập 
nên. 

Giảng: “Nếu biết được hương trần, thì không phải do hương trần sinh ra. Nếu 
có một cái tính biết ngửi, thế tại sao mà cái biết lại sinh ra từ hương trần? Một tị 
thức mà sinh ra từ cả hai nơi, là từ hương trần và từ tính biết ngửi thì sẽ giống 
như mắt có thể thấy được chính nó. Nếu ông nói rằng nó là tính biết ngửi, thì 
nó không phải sinh ra từ hương trần. Mặt khác, nếu ông nói rằng nó không có 
tính biết ngửi, thì nó không thể nào là tị thức. Có những thứ không có tính biết 
ngửi mà cũng không phải là tị thức. Nghĩa của thức là tạo ra sự phân biệt, nên 
nó phải có tính biết.” 

“Hương trần mà không biết có tánh ngửi-vì hương trần không có tính biết 
ngửi- thì hương giới không thành. Không thể nào cái hương trần ấy, vốn không 
có tính biết ngửi, là cái có thể lập thành được giới của tị thức. “T¡ thức mà 
không biết hương trần, thì giới của nó ắt không phải do hương trần lập nên.” Lại 
nữa, đã chứng minh rằng nếu tị thức sinh ra từ hương trần, thì nó không thể 
nào biết được hương trần. Nếu nó biết được hương trần, thì nó không thể nào 
có được nhờ hương trần cả. 


Kinh văn: R###rhfll,2*®Ft[N2}. it Ñ<. 


Phiên âm: Ký vô trung gian, bất thành nội ngoại, bỉ chư văn tánh, tất 
cánh hư vọng. 


Việt dịch: Đã không có thức trung gian thì nội căn ngoại trần cũng không 
thành, và những điều ngửi biết kia, tất cả đều là hư vọng. 


Giảng: “Đã không có thức trung gian thì nội căn ngoại trần cũng không thành, 
và những điều ngửi biết kia, tất cả đều là hư vọng. Nó không có xứ sở. Ông 
bảo nó từ đâu mà sinh khởi?” Vì nó không phải phát sinh từ hương trần, chẳng 
phải từ t†¡ căn, cũng chẳng phải từ hư không, rốt ráo đều là luống dối, không 
thật. 


Kinh văn: ## 4,5 ®ZZ.+Rimt7t,—=PñfãlfŒ. HS, #87:=. +^1EBRI 
fãZ. 1EHZAt. 


Phiên âm: Thị cố đương tri, tị hương vi duyên, sinh tị thức giới, tam xứ đô 
vô. Tắc tị dữ hương, cập hương giới tam, bổn phi nhân duyên phi tự 
nhiên tánh. 


Việt dịch: Vậy nên biết rằng tị căn, hương trần làm duyên, sinh ra giới tị 
thức. Cả ba chỗ đều không. Cả ba giới của tị căn, hương trần, và tị thức 
đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. 


Giảng: “Vậy nên biết rằng — do những điều đã giảng giải, A-nan, ông nên biết 
rằng-tị căn, hương trần làm duyên, tị căn và hương trần tạo thành nhân duyên 
hỗ tương cho nhau-sinh ra giới tị thức. Cả ba chỗ đều không. Không có giới 
của tị căn, không có giới của hương trần, cũng chẳng có giới của tị thức, cả ba 
giới nầy đều không hiện hữu. Như vậy cả ba giới của tị căn, hương trần, và tị 
thức-thức phân biệt khiến cho ông biết được hương trần — đều vốn không phải 
tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên.” Tất cả cũng đều là biểu hiện 
của tánh chân như nhiệm mầu từ Như Lai tạng. Chúng đều không có một gốc 
gác nhất định. 


Quý vị đừng dính mắc vào pháp phương tiện mà tôi đã giải thích trước đây; 
mười tám giới, mười hai xứ đều là hư vọng, luống dối, không thực có. Nhưng, 
để dẫn dắt hàng Nhị thừa nên cần phải giảng nói mọi điều từ trong pháp môn 
phương tiện nầy. Cơ bản là nó không thực có. 

Bây giờ, để giải thích nguyên lý nầy, tôi sẽ giảng giải pháp môn Thật tướng, tức 
Đệ nhất nghĩa đế, tức Thủ Lăng Nghiêm đại định . Và như thế, quý vị không thể 
đem toàn bộ giáo lý tôi đã giảng giải trước đây mà so sánh với pháp môn Đệ 
nhất nghĩa đế mà tôi sắp giảng giải. Như thế, không có một giới nào trong tất cả 
những gì được giảng giải trước đây được giữ lại cả; nó hoàn toàn hư vọng. Nó 
không hề có trong Phật pháp. 


Khi nào có một ngày không có pháp hội giảng kinh thì đừng xem đó là một 
ngày nghỉ. Nếu quý vị cho là vậy thì tâm ý quý vị sẽ bị phân tán. Khi có được 
ngày nghỉ, quý vị nên giữ cho thân tâm được thúc liễm, đừng để bị tán loạn. 
Quý vị nên đặt toàn tâm toàn ý để tham cứu chứ đừng làm qua loa. 


Lại nữa, còn có vấn đề thọ giới. Trong Pháp hội giảng giải và tu tập Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, còn có nhiều người phát nguyện thọ Năm giới, Tám giới của 
người cư sĩ tại gia, và thọ giới Bồ-tát. Những người thọ Năm giới, Tám giới của 
người cư sĩ tại gia được gọi là Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di, tức là Nam cư sĩ và Nữ 
cư sĩ đã thọ giới. Những ai đã thọ giới Bồ-tát rồi được gọi là một vị Bồ-tát. Vốn 


người xuất gia mới được thọ Bồ-tát giới, nhưng do ý nghĩa của Bồ-tát là những 
ai làm lợi cho mình và lợi cho người, nên cư sĩ tại gia cũng được thọ Bồ-tát 
giới. 

Thọ giới là điều cực kỳ quan trọng trong đạo Phật. Tất cả quý vị muốn thọ giới 
đừng nên bỏ lỡ dịp may. Quý vị có thể thọ một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, 
năm giới, tám giới, mười giới trọng và 48 giới khinh. Cư sĩ không được thọ 10 
giới vì đó là giới của Sa-di. Thọ nhận và giữ một giới điều được gọi là thọ bán 
tiểu giới. Nhận hai giới được gọi là thọ bán giới. Nhận ba giới được gọi là thọ 
quá bán giới. Nhận năm giới được gọi là thọ toàn giới. 

Giới thứ nhất là không sát sinh; nhưng, nếu quý vị chưa thể dừng hẳn việc giết 
hại được, thì quý vị có thể thọ nhận giới thứ hai, là không được trộm cắp. Nếu 
quý vị vẫn còn thích uống rượu, như tôi có một vị đệ tử uống rượu; và nếu quý 
vị chưa muốn thọ giới thứ năm, là không được dùng rượu và những chất gây 
nghiện, thì quý vị có thể thọ nhận giới thứ nhất là không sát hại, giới thứ hai là 
không trộm cắp và giới thứ ba là không tà dâm. Giới thứ tư là không nói dối. 
Nếu quý vị thấy rằng, “Tôi còn thích nói đối, tôi chưa thể thọ giới không được 
nói dối,” thì quý vị có thể nhận 4 giới: không sát hại, không trộm cắp, không tà 
dâm và không uống rượu. Có khi quý vị nói rằng mình không thể ngừng sự giết 
hại được — đôi khi vô ý giết phải kiến, muỗi- nếu đã thọ giới rồi mà phạm phải 
thì về sau mang tội rất nặng. Thì quý vị có thể quyết định chưa thọ nhận riêng 
giới sát. Điều ấy tuỳ thuộc vào quý vị, nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội thọ giới. 


Tôi không ngại khi nói cho quý vị biết rằng ở Trung Hoa, nếu muốn thọ giới, 
quý vị phải trả 200 đô-la. Sao vậy? Vì ở đó có người xem việc ấy như là một 
dịch vụ buôn bán. Quý vị phải trả tiền. Tiền mà tôi nói đó không phải là để may 
giới y mà quý vị thấy các Phật tử đã thọ giới sử dụng. Hai trăm đô-la là chi phí 
phải trả cho pháp sư và chùa. Tuy vậy, tôi chẳng để ý đến chuyện đó. 


Quý vị có tiền hay không chẳng thành vấn đề. Thực vậy, với mọi người tham 
dự Pháp hội giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm nầy, tôi đều tặng mỗi người một đôi 
giày la-hán. Nhưng đôi giày la-hán nầy không phải là để khuyến khích quý vị tu 
tập thành A-la-hán-chiỉ lợi mình mà không lợi cho người-Nó có ý nghĩa nhắc 
nhở quý vị nhớ rằng pháp tu thành A-la-hán là con đường của hàng Tiểu thừa, 
và nhắc quý vị nên đi theo con đường Đại thừa. Quý vị nên mang đôi giày của 
A-la-hán và tu tập theo Bồ-tát hạnh. 


Kinh văn: Ã#, X3XPTHH, ñmk25f#4, 1S ñắto 


Phiên âm: A-nan, hựu nhữ sở minh, thiệt vị vi duyên, sinh ư thiệt thức. 


Việt dịch: A-nan, như ông đã rõ, thiệt căn và vị trần làm duyên, sinh ra 
thiệt thức. 


Kinh văn: Èã#3ãfSÑ#ïn+.,1ñ 22t. BNkFi®,ĐIRKZZ*? 

Phiên âm: Thử thức vi phục, nhân thiệt sở sinh, dĩ thiệt vi giới; nhân vị sở 
sinh, dĩ vị vi giới? 

Việt dịch: Thức nầy lại nhân thiệt căn sinh ra, lấy thiệt căn làm giới; hay 
nhân vị trần sinh ra, lấy vị trần làm giới? 

Giảng: Đức Phật gọi A-nan, “Lại nữa, A-nan, như ông đã rõ-trong quá khứ, khi 
Như Lai giảng giải giáo pháp Tiểu thừa cho ông, đó là giáo lý quyền thừa để 
giáo hoá mọi hàng căn cơ chúng sinh. Như Lai đã nói về giới của thiệt căn và 
vị trần trong 18 giới. Thiệt căn và vị trần làm duyên, sinh ra thiệt thức.” Hai thứ 
trên cùng nhau tạo thành duyên. Nhờ có lưỡi (thiệt căn), nên nhận biết được 
mùi vị (vị trần). Khi có mùi vị, thì lưỡi mới nhận biết được chúng. Hai cái kết 
hợp với nhau để sinh ra thiệt thức. Thiệt căn và vị trần vẫn đi thành cặp với 
nhau, và ở giữa chúng phát sinh ra cái thức tạo nên sự phân biệt; đó gọi là 
thiệt thức. 


Nhưng, rốt ráo, đâu là giới của thiệt thức? “Thức nầy lại nhân thiệt căn sinh ra, 
lấy thiệt căn làm giới?” Có phải thức nầy được sinh ra từ thiệt căn, và có phải 
thiệt thức ấy lại dùng thiệt căn làm giới? “Hay nhân vị trần sinh ra, lấy vị trần 
làm giới? Có khi nó được sinh ra do vị trần và nhận vị trần làm giới chăng? Hãy 
nói xem, A-nanl” 


Kinh văn: Ã#, :Im2E, RIEE†E[EIH, is, Ä ¡6,4 HE, fH<£ Kệ, ấn TRE] Đo 
xzxHfÑ HH mo 


Phiên âm: A-nan, nhược nhân thiệt sinh, tắc chư thế gian cam giá, ô mai, 
hoàng liên, thạch diêm, tế tân, khương, quế, đô vô hữu vị. Nhữ tự thường 
thiệt, vi điềm vi khổ2 

Việt dịch: A-nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra, thì trong thế gian, các loại 
mía (ngọt), mơ (chua), hoàng liên (đắng), muối (mặn), tế tân, gừng quế 
(cay), đều không có vị. Ông hãy tự nếm lưỡi mình xem là ngọt hay đắng? 


Giảng: “A-nan, nếu nhân thiệt căn sinh ra.” Nếu thiệt thức được sinh ra từ thiệt 
căn, “thì trong thế gian, các loại mía (ngọt), mơ (chua)”— mơ là trái rất chua mà 
đã đề cập trong quyển trước, Đức Phật nói rằng chỉ cần nghĩ đến nó là nước 
miếng tiết ra. Hoàng liên là một loại dược phẩm rất đắng. Thạch diêm là muối 
mà chúng ta thường dùng. Tế tân cũng là một loại dược phẩm rất đẳng. 


Khương, quế là gừng và quế, một loại dược phẩm rất cay. “Tất cả mọi thứ ấy 
trong thế gian đều không có vị.” Nếu thiệt thức được sinh ra từ thiệt căn, thì vị 
của những loại thuốc nầy sẽ không hiện hữu. 


“Ông hãy tự nếm lưỡi mình xem là ngọt hay đắng?” Lại nữa, ông nói rằng thiệt 
thức được sinh ra từ thiệt căn. Thế thì hãy thử xem. Ong hãy nếm lưỡi của ông 
xem thử nó có vị gì?” Đức Phật hỏi A-nan. 


Kinh văn: 4t, zKfm7? ïñ7- HE, 54I#. 1t3E#Z,H2-#.,=inM 
Z#. 


Phiên âm: Nhược thiệt tánh khổ, thuy lai thường thiệt2 Thiệt bất tự 
thường, thục vi tri giác? Thiệt tánh phi khổ, vị tự bất sinh, vân hà lập 
giới? 

Việt dịch: Nếu thấy lưỡi đắng, thì lấy gì để nếm được lưỡi? Lưỡi đã không 
tự nếm được, lấy gì để mà hay biết? Còn nếu lưỡi không đắng, thì vị trần 
vốn không tự sinh, làm sao mà lập thành giới? 


Giảng: “Nếu thấy lưỡi đắng. A-nan, nếu nếm lưỡi mình thấy có vị đắng, thì lấy 
gì để nếm được lưỡi? Lưỡi đã không tự nếm được, lấy gì để mà hay biết?” Ai 
sẽ là người nhận biết được về thiệt thức? 

“Còn nếu lưỡi không đắng, thì vị trần vốn không tự sinh.” Nếu cái lưỡi không có 
mùi vị gì, thì thiệt căn tự nó không tự sinh ra được mùi vị gì. Như thế “làm sao 
mà lập thành giới?” Giới của thiệt thức sẽ do đâu mà lập được? Do đâu mà có? 


Kinh văn: #RRSZ#,tä#£. El12Zi‡R,f2-HfẼ. li, 3E? 
Phiên âm: Nhược nhân vị sinh, thức tự vi vị. Đồng ư thiệt căn, ưng bất tự 
thường. Vân hà thức tri thị vị phi vị? 

Việt dịch: Nếu nhân vị trần sinh ra, thì thiệt thức đã là vị rồi, nó cũng 
giống như thiệt căn, lẽ ra không tự nếm được. Làm sao còn biết là có vị 
hay không có vị2 


Giảng: “Nếu nhân vị trần sinh ra, thì thiệt thức đã là vị rồi. Nếu ông nói rằng vị 
trần sinh ra thiệt thức, thì thiệt thức cũng trở thành vị trần. Thì nó cũng giống 
như thiệt căn, lẽ ra không tự nếm được. Nếu ông cho rằng thiệt thức tự nó 
chính là vị trần, nhưng vị trần không thể tự biết được vị trần, cũng như cái lưỡi 
không thể tự nếm được lưỡi. Như đắng chẳng hạn, nó không thể tự nếm nó rồi 
nói, 'ỒI Tôi rất đắng' được. Vị trần vốn không có tính hay biết. Làm sao còn biết 
là có vị hay không có vị? “Vì vị trân không có tính hay biết, làm sao trong nó lại 
có thiệt thức để làm nên sự phân biệt? Làm sao nó biết được là ngọt hay 
đắng? Vị trần không thể tự nếm được. 


Kinh văn: #—ĐJ , 3F—1⁄2. tRERL#d+,MfR2fš 


Phiên âm: Hựu nhất thiết vị phi nhất vật sinh. Vị ký đa sinh, thức ưng đa 
thể. 


Việt dịch: Lại tất cả các vị không phải do một vật sinh ra. Các vị đã do 
nhiều vật sinh ra, thì thiệt thức cũng phải có nhiều tự thể. 


Giảng: “Ông nói thiệt thức phát sinh từ vị trần, nhưng không phải chỉ có một vị, 
mà có rất nhiều vị. Lại tất cả các vị không phải do một vật sinh ra.” Chua, ngọt, 
đắng, nóng, mặn-có rất nhiều vị được sinh ra từ nhiều vật. Chẳng hạn như tiêu 
sọ thì cay, ô mai thì chua, đường thì ngọt, hoàng liên thì đắng, muối thì dĩ 
nhiên phải mặn. “Các vị đã do nhiều vật sinh ra, thì thiệt thức cũng phải có 
nhiều tự thể. Nhưng thể của thiệt thức thì không có nhiều cái đa dạng như vậy.” 


Đoạn kinh nầy chỉ ra một thực tế thiệt thức là bất biến. Nó tuỳ duyên bất biến, 
bất biến tuỳ duyên." Vậy nên dù có rất nhiều thứ sinh ra rất nhiều vị, nhưng thiệt 
thức không theo vô số vị trần để có nhiều tự thể. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
giảng giải điều nầy một cách có chủ ý để khiến cho A-nan phải hiểu rằng thiệt 
thức vốn phát sinh từ Như Lai tạng. Không phải do một vị trần riêng biệt nào 
hoặc thiệt căn sinh ra thiệt thức. 


Kinh văn: ã#§82?—, R82mk‡:. j3 HãlI{R2. E8 Hil2—tE, F§#t2) 
Jllo 

Phiên âm: Thức thể nhược nhất, thể tất vị sinh, hàm đạm cam tân hòa 
hợp câu sinh, chư biến dị tướng đồng vi nhất vị, ưng vô phân biệt. 


Việt dịch: Nếu tự thể của thiệt thức là một và thể đó thật do vị trần sinh ra, 
thì các vị mặn nhạt chua cay cùng hòa hợp mà sinh ra, các vị khác nhau 
ấy sẽ biến thành chỉ cùng một vị, lẽ ra phải không có sự phân biệt. 


Giảng: “Nếu tự thể của thiệt thức là một và thể đó thật do vị trần sinh ra.” Văn 
trên đã xác định rằng một tự thể ắt không thể nào được sinh ra từ nhiều vị; Tuy 
nhiên, nếu cho rằng thiệt thức, vốn chỉ là một thể và được sinh ra từ nhiều vị 
khác nhau, thì ta phải nói rằng nhiều vị khác nhau hòa hợp lại và biến thành 
chỉ một vị. “Thì các vị mặn nhạt chua cay cùng hòa hợp mà sinh ra, các vị 
khác nhau ấy sẽ biến thành chỉ cùng một vị.” Trong trường hợp đó, lẽ ra phải 
không có sự phân biệt.” Lẽ ra sẽ không có những vị chua, ngọt, đắng, cay, 
mặn, mà chỉ có một vị duy nhất. 


Kinh văn: 2?ZIIE###,RIl2-©25t. Zxinj{Ã24, ñmkãtZ?. 


Phiên âm: Phân biệt ký vô, tắc bất danh thức. Vân hà phục danh, thiệt vị 
thức giới? 

Việt dịch: Không có phân biệt thì không được gọi là thức. Làm sao còn 
gọi là thiệt, vị và thức giới? 

Giảng: Nhiều vị hòa hợp lại thành một thể, mỗi thứ đề đánh mất đi mùi vị ban 
đầu. Chẳng hạn như khi quý vị thêm thứ gì ngọt vào trong thứ gì đó có vị cay, 
thì nó sẽ không còn cay nữa, và vị ngọt sẽ không còn ngọt nữa. Vị của nó đã 
thay đổi. Nếu quý vị trộn lẫn các vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn với nhau, nghĩa 
là quý vị đã làm thay đổi mùi vị ban đầu. Và trong hỗn hợp đó, không thể nào 
phân biệt được mùi vị. “Không có phân biệt”— nếu không có mùi vị để có thể 
phân biệt được—”Thì không được gọi là thức.” Thức là vốn tạo nên sự phân 
biệt, nhưng đây nó không tạo ra sự phân biệt, nên nó không được gọi là thức. 
“Làm sao còn gọi là thiệt, vị và thức giới 2?” 


Kinh văn: 4£, +? bit. 
Phiên âm: Bất ưng hư không sinh nhữ tâm thức? 
Việt dịch: Chẳng lẽ hư không sinh ra tâm thức ông? 


Giảng: “Chẳng lẽ hư không sinh ra tâm thức ông? Thiệt thức của ông không 
thể nào được sinh ra từ hư không. Không thể nào hư không sinh ra tâm thức 
ông.” 


Kinh văn: #Rä#I3,RII12mh, 7# HIt†. =l#tZ#? 

Phiên âm: Thiệt vị hòa hợp, tức ư thị trung, nguyên vô tự tánh. Vân hà 
giới sinh? 

Việt dịch: Nếu thiệt căn và vị trần hòa hợp thì giữa nó vốn không tự tánh. 
Làm sao giới được sinh ra? 


Giảng: “Nếu thiệt căn và vị trần hòa hợp thì giữa nó vốn không tự tánh.” Nếu 
thiệt căn và vị trần hòa hợp, chẳng thể nào còn lưu giữ được tự tánh. “Làm sao 
giới được sinh ra? Làm sao ông có thể cho nó cái tên và ghép nó thành giới 
của thiệt thức? Không thể nào được.” 


Kinh văn: ##xÃXI,m1£È 5ã, t,— hao HT: 8B mzE=. ®ZERM 
#4.3EH#X4ft. 


Phiên âm: Thị cố đương tri, thiệt vị vi duyên, sinh thiệt thức giới, tam xứ 
đô vô. Tắc thiệt dữ vị, cập thiệt giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự 
nhiên tánh. 

Việt dịch: Vậy nên biết rằng thiệt căn, vị trần làm duyên, sinh ra giới thiệt 
thức. Cả ba chỗ đều không. Cả ba giới của thiệt căn, vị trần, và thiệt thức 
đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. 
Giảng: “Vậy nên biết rằng — do những điều đã giảng giải, A-nan, ông nên biết 
rằng-thiệt căn, vị trần làm duyên-thiệt căn và vị trần tạo thành nhân duyên hỗ 
tương cho nhau-sinh ra giới thiệt thức. Cả ba chỗ đều không. Ông cho rằng 
thiệt thức sinh ra từ thiệt căn, nhưng không phải như vậy. Cũng chẳng phải tự 
sinh ra từ chính nó. 


Như vậy, cả ba xứ nầy đều không có tự thể. Vậy nếu nó được giải thích theo 
cách nầy thì ông có thể nhận ra rằng. Cả ba giới của thiệt căn, vị trần, và thiệt 
thức đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên.” 

Nó không phải được sinh ra từ nhân duyên, cũng chẳng phải được sinh ra từ tự 
nhiên. Vì nếu nó được sinh ra từ nhân duyên thì sẽ bị rơi vào phạm trù có 
(hữu). Còn nếu nó được sinh ra từ tự nhiên thì sẽ bị rơi vào phạm trù không 
(vô). Có (hữu), không (vô) đều chẳng phải là nghĩa rốt ráo của Trung đạo. Đó 
là nghĩa nhân duyên được giảng dạy trong giáo lý Quyền thừa, và là chủ thuyết 
tự nhiên của hàng ngoại đạo. Rốt ráo, giới của thiệt thức từ đâu sinh ra? Cũng 
vậy, đó là biểu hiện tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai tạng. 


Kinh văn: Jj§#,3~FïHH. 8# 5#£+1ˆ›đØñï. 
Phiên âm: A-nan, hựu nhữ sở minh, thân xúc vi duyên sinh ư thân thức. 


Việt dịch: A-nan, như ông đã rõ, thân căn và xúc trần làm duyên, sinh ra 
thân thức. 


Giảng: “A-nan, như ông đã rõ- trong giáo lý Tiểu thừa, giáo lý Quyền thừa mà 
ông đã được nghe, thân căn và xúc trần làm duyên, sinh ra thân thức.” Thân 
căn và xúc trần tiếp xúc hòa hợp với nhau, tạo thành các duyên, và sự hiện 
hữu của các duyên nầy sinh ra thân thức. Do đây sự phân biệt của thân thức 
được phát sinh. 


Kinh văn: #2, ii, D2sï*? RliFr£t, DI 2:Z*? 

Phiên âm: Thử thức vi phục nhân thân sở sinh, dĩ thân vi giới? Nhân xúc 
Sở sinh, dĩ xúc vi giới? 

Việt dịch: Thức nầy lại nhân thân căn sinh ra, lấy thân căn làm giới; hay 
nhân xúc trần sinh ra, lấy xúc trần làm giới? 

Giảng: “Thức nầy lại nhân thân căn sinh ra?” Phải chăng thức nầy hiện hữu do 
nhờ thân căn sinh ra, rồi nhận lấy thân căn làm giới? Phải chăng thân căn là 
giới của thân thức? Hay nhân xúc trần sinh ra? Hay là do xúc trần sinh ra thân 
thức, là cái tạo ra sự phân biệt? 


Kinh văn: i##,ZIM##,b##O&Ñ. —#Zlíã.8hnlPrift. 


Phiên âm: A-nan, nhược nhân thân sinh, tất vô hợp ly nhị giác quán 
duyên, thân hà sở thức? 


Việt dịch: A-nan, nếu do thân căn sinh ra, ắt là không có cái biết về hai 
duyên hợp và ly, thì thân căn còn biết được gì? 


Giảng: “A-nan, nếu do thân căn sinh ra. Giả sử ông cho rằng thân thức sinh ra 
do thân căn. Ắt là không có cái biết về hai duyên hợp và ly, thì thân căn còn 
biết được gì?” Thế khi chẳng có sự tiếp xúc và cũng chẳng có sự tách rời khiến 
thân cảm xúc được thì sẽ ra sao? Khi ấy thân căn biết được gì? Thân thức lẽ ra 
sẽ như thế nào? Như vậy, làm sao mà thân thức lại sinh ra từ thân căn được? 


Kinh văn: ZBfli£t, ®#t‡?+Ø. RÉH2EðØ, XIẰfÑf? 


Phiên âm: Nhược nhân xúc sinh, tất vô nhữ thân. Thuỳ hữu phi thân, tri 
hợp ly giả? 


Việt dịch: Nếu nhân xúc trần sinh ra, ắt không cần đến thân của ông. Lẽ 
nào không có thân mà biết được hợp Ii2 


Giảng: “Nếu nhân xúc trần sinh ra. Nếu ông cho rằng xúc trần sinh ra thân 
thức, thì nó không phải sinh ra từ thân của ông. Ắt không cần đến thân của 
ông. Chẳng cần có thân ông để làm gì. Lẽ nào không có thân mà biết được 
hợp li?” Có ai trên thế gian nầy nói rằng, 'Chẳng phải tôi là người biết được vật 
xúc chạm với thân thể tôi, mà thân thể người khác nhận biết được cảm giác 
tiếp xúc và tách rời của thân." Điều nầy chẳng hề xảy ra. Tại sao tôi nói như 
vậy? 


Kinh văn: [f, 32-1, Ø#1Rfli‹ 
Phiên âm: A-nan, vật bất xúc tri, thân tri hữu xúc. 


Việt dịch: A-nan, vật thì không biết cảm xúc, thân căn có biết, nên có cảm 
XÚC. 

Giảng: “A-nan, ông nên biết rằng vật thì không biết cảm xúc, thân căn có biết, 
nên có cảm xúc. Nó không có bản tánh tạo nên sự phân biệt. Ông nói rằng 
thân thức tạo nên sự phân biệt sinh ra từ vật. Đó là một sai lầm. Nếu ông có 
thể nhận biết sự hiện hữu của xúc trần, đối tượng của cảm xúc, thì đó là do 
thân ông nhận biết. Nếu nó không phải là do thân ông, làm sao ông biết được 
đó là đối tượng của cảm xúc. Đó là do đối tượng của cảm xúc đến tiếp xúc với 
thân ông để có tính biết. Rốt ráo, đâu là giới của thân thức được sinh ra ở 
trung gian của đối tượng cảm xúc và thân ông? Nó ở nơi thân ông hay ở nơi 
xúc trần?” 


Kinh văn: #II#RIIfj,£IWjBI.‡. BIIffj3FZ?,BII3Effi. 

Phiên âm: Tri thân tức xúc, tri xúc tức thân. Tức xúc phi thân, tức thân 
phi xúc. 

Việt dịch: Những gì thân biết được chính là xúc trần, những gì biết được 
về xúc trần chính là thân căn. Đã là cảm xúc thì không phải thân căn, mà 
đã là thân căn thì không phải cảm xúc. 


Giảng: “Những gì thân biết được chính là xúc trần. Thức tạo ra phân biệt thì 
nhận biết được xúc trần nhờ vào thân của ông. Cái biết của thân có được là do 
xúc trần. Như vậy, xúc là những gì được nhận biết, và thân là vật cảm nhận 
được sự xúc chạm. Thế nên thân thức của ông biết có thân căn là nhờ vào sự 
xúc chạm. Sự nhận biết phát sinh từ cảm xúc.” 

“Những gì biết được về xúc trần chính là thân căn.” Ở đây, 'biết' có nghĩa là 
thân thức. 'Do thân thức mà ông biết được cảm giác xúc chạm, và cảm xúc ấy 
do từ thân căn." 

“Tuy nhiên, đã là cảm xúc thì không phải thân căn.” Nói riêng về thân căn, xúc 
trần đơn giản chỉ là xúc trần—-nó chẳng phải là thân căn. “Mà đã là thân căn thì 
không phải cảm xúc. Và thân căn của ông chẳng phải là xúc trần. Hai cái cùng 
hoạt động với nhau, nhưng không giống nhau. 

Thế nên, nếu chúng ta nỗ lực xác định rằng thân thức nằm ở đâu, giữa thân 
căn và xúc trần, thì nếu ông cho rằng thân thức đúng là nằm bên nầy hay bên 
kia của thân căn hay ngay cả nằm bên nầy hay bên kia của xúc trần— thì ông 
cũng không thể nào tìm ra được nó. Nếu ông không thể nào tìm ra được thân 
thức ở giữa thân căn và xúc trần, thì ông đã không xác định được nơi chốn 
thực tế của thân thức. Thế ông định sẽ tìm thân thức ở đâu?” 


Kinh văn: #lñ —‡R7c#ffRih. 8H24 HñỆIt. ñÉ RỊIEEZES1H. 


Phiên âm: Thân xúc nhị tướng, nguyên vô xứ sở. Hợp thân tức vi thân tự 
thể tánh. Ly thân tức thị hư không đẳng tướng. 


Việt dịch: Cả hai tướng thân căn và xúc trần vốn không có xứ sở. Nếu xúc 
trần hợp với thân căn, tức là tự thể của thân căn. Còn nếu rời hẳn thân 
căn, thì cũng như các tướng hư không. 


Giảng: “Cả hai tướng thân căn và xúc trần không có một vị trí nhất định. Ông 
cố gắng tìm cho ra rốt ráo đâu là tướng của thân căn và đâu là tướng của xúc 
trần, nhưng chúng vốn không có xứ sở. Nếu xúc trần hợp với thân căn, tức là 
tự thể của thân căn. Nếu thân thức hợp với thân căn, nếu ông muốn nói rằng 
thân thức sinh ra từ thân căn, thì lẽ ra nó phải là tự thể của thân căn. Còn nếu 
rời hẳn thân căn, thì cũng như các tướng hư không. Giả sử ông cho rằng thân 
thức tách rời hẳn với thân căn. Nhưng những gì đã tách rời hẳn với thân căn là 
hư không, nên ông chẳng thể nào tìm ra được tướng của thân thức. Thế nên, 
thân thức không có một tự thể.” 


Kinh văn: M?‡*®R,rhinjx7? rh-{r,N?2‡}|t*., HI3xi+,ftftrốf. 


Phiên âm: Nội ngoại bất thành, trung vân hà lập? Trung bất phục lập, nội 
ngoại tánh không. Tức nhữ thức sinh, tùng thuỳ lập giới? 


Việt dịch: Trong ngoài đã không thành, làm sao mà thức lập được ở 
giữa? Giữa đã không lập được, thân thức ông sinh ra, do đâu mà lập 
thành giới? 

Giảng: “Trong ngoài đã không thành, làm sao mà thức lập được ở giữa? Ông 
nói rằng thân thức ở trong, nhưng không đúng như vậy; ông nói rằng thân thức 
ở ngoài, nhưng cũng không phải như vậy; ông nói rằng thân thức ở nơi xúc 
trần, nhưng cũng không phải như vậy; ông nói rằng thân thức ở nơi thân căn, 
nhưng cũng không phải như vậy. Thế thì, ở trong ngoài đều không có được. 
Hay có thể nào thân thức ở giữa? Ở giữa cũng không lập được. Giữa đã không 
lập được. 


Ông không thể nào phân biệt được đâu là chỗ giữa. Bản tính của nội căn, 
ngoại trần đều là không. Chẳng có cái gì là giữa, cũng chẳng có gì là trong hay 
ngoài, bản tánh nó đều là không. Giữa đã không lập được, thân thức ông sinh 
ra, do đâu mà lập thành giới? Chẳng có cái gì trong, cũng chẳng có cái gì 
ngoài, cũng chẳng có cái ở giữa. Thế rốt ráo thân thức dùng cái gì để lập thành 
giới? Nó lập thành giới ở đâu? 


Kinh văn: #4, 5ã, +ijtit, —Ptllfto RI3Eäf83Z?:=.u 3E 
Blá#.3EH34‡t. 


Phiên âm: Thị cố đương tri, thân xúc vi duyên, sinh thân thức giới tam xứ 
đô vô. Tắc hữu dữ xúc cập thân giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự 
nhiên tánh. 

Việt dịch: Vậy nên biết rằng thân căn, xúc trần làm duyên, sinh ra giới 
thân thức. Cả ba chỗ đều không. Cả ba giới của thân căn, xúc trần, và 
thân thức đều vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự 
nhiên. 

Giảng: Những đạo lý đa dạng được giải thích ở trên đều nhằm chỉ ra rằng giới 
của thân thức không thể nào tìm thấy được. Nó vốn không có giới. 


“Vậy nên biết rằng — do những điều đã giảng giải, A-nan, ông nên biết rằng — 
thân căn, xúc trần làm duyên-thân căn và xúc trần tạo thành nhân duyên hỗ 


tương cho nhau-sinh ra giới thân thức.” Trước đây, theo giáo lý Quyền thừa, 
đã giải thích về sự phát sinh của thân thức giới— “Cả ba chỗ đều không. 

Cả ba giới của thân căn, xúc trần, và thân thức đều vốn không phải tính nhân 
duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Nó là biểu hiện của tánh chân như 
nhiệm mầu của Như Lai tạng, không thể nào tìm thấy một gốc gác có thực của 
chúng. Thế nên, không được so sánh pháp môn phương tiện Quyền thừa với 
Thiệt pháp. ” 


Những gì được giảng giải trước đây đều là pháp phương tiện. Pháp đang được 
giảng nói bây giờ là Đệ nhất nghĩa đế, là giáo lý rốt ráo của Trung đạo, hoàn 
toàn khác với pháp môn được giảng nói trước đây. Năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 
18 giới-tất cả các pháp nầy đều không sinh khởi do nhân duyên, cũng chẳng 
sinh khởi do tự nhiên. 


Trước đây Đức Phật đã dùng pháp nhân duyên để phá tan thuyết tự nhiên do 
ngoại đạo chủ trương. Đây là lí do tại sao A-nan chấp trước vào pháp nhân 
duyên sinh mà chưa thể nào giải trừ được. A-nan không thể nào từ bỏ được ý 
tưởng ấy. Ông nghĩ rằng pháp mà Đức Phật giảng nói trước đây sẽ không bao 
giờ thay đổi, không bao giờ khác đi. Tại sao bây giờ Đức Phật lại phủ nhận 
những đạo lý trước đây ngài đã giảng nói? 


Vì chính Đức Phật cũng không công nhận rằng các pháp ngài đã nói trước đây 
là mâu thuẫn, Đúng vậy không? Ngài nói ngược lại với những điều đã giảng 
trước đây. Đến mức A-nan phải phát sinh vô số nghi nan và còn muốn hỏi rất 
nhiều điều. Thế nên bây giờ Đức Phật bảo A-nan rằng trước đây ngài nói pháp 
nhân duyên sinh là để phá trừ thuyết tự nhiên sinh của ngoại đạo; pháp ấy 
chưa phải là rốt ráo. 

Đó không phải là pháp môn cứu cánh. Bây giờ đã đến lúc giảng nói pháp 
Trung đạo liễu nghĩa, pháp Đệ nhất nghĩa đế. Những pháp Như Lai giảng nói 
trước đây không còn hợp thời nữa; đừng tiếp tục chấp dính vào nó nữa. A-nan 
vẫn chưa hiểu được điều nầy; thế nên ông tiếp tục hỏi. 


Kinh văn: #, X3+rH. x34, + Pin. 
Phiên âm: A-nan hựu nhữ sở minh, ý pháp vi duyên sinh ư ý thức. 


Việt dịch: A-nan, như ông đã rõ, ý căn và pháp trần làm duyên, sinh ra ý 
thức. 


Giảng: Lại nữa, A-nan, như ông đã rõ — ông đã nghe được giáo pháp nầy trước 
đây-ý căn và pháp trần làm duyên—Y căn và pháp trần tiếp xúc với nhau, tạo 
thành các duyên- sinh ra ý thức.” 


Kinh văn: #2, N&i#+, I3 #*!? BRlXfi#, ĐI X2#*? 

Phiên âm: Thử thức vi phục, nhân ý sở sinh, dĩ ý vi giới? Nhân pháp sở 
sinh, dĩ pháp vi giới? 

Việt dịch: Thức nầy lại nhân ý căn sinh ra, lấy ý căn làm giới; hay nhân 
pháp trần sinh ra, lấy pháp trần làm giới? 

Giảng: Ở trong các duyên nầy, ý thức phát sinh. Thức nầy lại nhân ý căn sinh 
ra. Do nhờ ý căn mà ý thức được sinh ra, “lấy ý căn làm giới; hay nhân pháp 
trần sinh ra— hay nó là pháp trần đã sinh ra ý thức- rồi lấy pháp trần làm giới?” 


Kinh văn: Jiff, 2; Mã, J$3tH. BSPBIñB, SHHXBc ThS, KHI C 
o RẾHHZ,RSUIWTTRIEH ? 


Phiên âm: A-nan, nhược nhân ý sinh, ư nhữ ý trung, tất hữu sở tư, phát 
minh nhữ ý. Nhược vô tiền pháp, ý vô sở sinh, ly duyên vô hình, thức 
tương hà dụng? 


Việt dịch: A-nan, nếu nhân ý căn sinh ra, thì trong ý ông, chắc phải có 
chỗ suy nghĩ mới phát ra được ý ông. Nếu không có các pháp trần, thì ý 
căn không sinh ra cái gì cả. Rời các pháp trần, ý căn sẽ không có hình 
tướng, lấy ý thức dùng vào việc gì? 

Giảng: “A-nan, nếu nhân ý căn sinh ra. Giả sử ông cho rằng ý thức sinh ra là 
do nhờ ý căn. Thì trong ý ông, chắc phải có chỗ suy nghĩ. Trong ý căn của ông 
ắt phải có những suy nghĩ. Và chính những suy nghĩ nầy của ông mới phát ra 
được ý ông. Nó đã làm phát sinh ra ý thức từ ý căn của ông. Nếu không có các 
pháp trần— “pháp trần” ở đây có nghĩa là các niệm tưởng hiện tiền của ông. Nếu 
ông không suy nghĩ, nếu ông không khởi một niệm tưởng nào, thì ý căn không 
sinh ra cái gì cả. 

Trong ý căn của ông, sẽ không có pháp trần-không có những niệm tưởng. 
Không có pháp sinh khởi. “ời các pháp trần, ý căn sẽ không có hình tướng.” 
Tách rời khỏi những nhân duyên nầy- ý căn và pháp trần- thì ý căn sẽ không 
có hình tướng. Vốn nó chẳng có hình tướng, vì pháp trần do duyên với ý căn 
mà có. Thế thì, hình tướng của nó là gì? Nó chẳng có hình tướng. Tách khỏi 


tâm phan duyên, thì ý căn chẳng có hình tướng. Vậy nên “lấy ý thức dùng vào 
việc gì?” Khi không có hình tướng thì ý thức ở đâu? Nó có công dụng là gì khi 
tạo cho nó một chức năng riêng là ý thức? 


Kinh văn: X3zit-b, 8S, 3 7 ZIlt, 2El2§&. BIRII, =iniiE2 
2=BI, f#&#Pii*? Z4 #4Brift, ~inlZ£+? #4 SFijmt, =ln|i#Z? IỆ[r]E45, —‡t#ft 
RÈ, Z*ZzinJX72 


Phiên âm: Hựu nhữ thức tâm, dữ chư tư lượng, kiêm liễu biệt tánh, vi 
đồng vi dị? Đồng ý tức ý, vân hà sở sinh? Dị ý bất đồng, ưng vô sở thức. 
Nhược vô sở thức, vân hà ý sinh? Nhược hữu sở thức, vân hà thức ý2 
Duy đồng dữ dị, nhị tánh vô thành, giới vân hà lập? 

Việt dịch: Lại nữa, thức tâm của ông với các thứ suy nghĩ, cùng tánh rõ 
biết phân biệt, là đồng hay khác? Nếu đồng với ý căn thì nó tức là ý căn. 
Sao lại do ý căn sinh ra2 Nếu khác, không đồng như ý căn, thì lẽ ra sẽ 
không biết gì. Nếu không biết gì, thì làm sao mà do ý căn sinh ra? Còn 
nếu có biết, thì làm sao lại phân ra ý thức và ý căn? Chỉ hai tính đồng và 
khác mà không thành, thì làm sao lập giới? 

Giảng: Đức Phật nói với A-nan, “Lại nữa, thức tâm của ông với các thứ suy 
nghĩ, cùng tánh rõ biết phân biệt, là đồng hay khác?” Có nghĩa là bản tánh của 
ý thức và ý căn của ông là giống nhau chăng? “Nếu đồng với ý căn thì nó tức 
là ý căn. Ông có thể cho rằng ý thức là giống như ý căn, nhưng cái gì đã đồng 
như ý căn thì chính là ý căn và không thể gọi là ý thức. “Sao lại do ý căn sinh 
ra? Nếu ý thức là ý căn, thì sao ông nói rằng ý thức sinh ra từ trong ý căn? Nếu 
khác, không đồng như ý căn, thì lẽ ra sẽ không biết gì. Nếu không biết gì, thì 
làm sao mà do ý căn sinh ra? 

'Dị ý bất đồng_-khác, không đồng với ý căn”, có nghĩa đồng như pháp trần. Vì 
pháp trần không có khả năng phân biệt. Ý căn lại có khả năng phân biệt. Ý thức 
cũng có khả năng phân biệt. Nếu nó khác với ý căn, và nếu nó sinh ra từ ý căn, 
thì nó sẽ không đồng với ý căn. Nếu không đồng, thì nó sẽ không biết gì cả. 
“Còn nếu có biết- nếu ông nói rằng có biết- thì làm sao lại phân ra ý thức và ý 
căn? Làm sao ý căn của ông lại biết được ý căn? Chỉ hai tính đồng và khác mà 
không thành- Vì trong bản chất vốn không có tính đồng hay khác-thì làm sao 
lập giới? Ông nói rằng ý thức và ý căn của ông là đồng, nhưng điều ấy không 
hợp lý; Ông nói rằng ý thức và ý căn của ông là khác, nhưng điều ấy cũng 
không hợp lý. Chẳng có trường hợp nào đúng cả. Và vì điều ấy vô lý, làm sao 


ông có thể lập nên một giới ở giữa hai cái ấy và nói rằng có một giới của ý 
thức?” 


Kinh văn: #4, †EIE§)*, TS hE§., /tl KHE k8 ko MIEHfÑ 
#iH!R2H. ĐI#†h‡R3EEPml. 


Phiên âm: Nhược nhân pháp sinh, thế gian chư pháp bất ly ngũ trần. Nhữ 
quán sắc pháp, cập chư thanh pháp, hương pháp vị pháp, cập dữ xúc 
pháp, tướng trạng phân minh, dĩ đối ngũ căn phi ý sở nhiếp. 


Việt dịch: Nếu nhân pháp trần sinh ra, thì các pháp trong thế gian, không 
ngoài năm trần. Ông hãy xem các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc, có 
tướng trạng rõ ràng đối với năm căn, đều không thuộc về phần thu nhiếp 
của ý căn. 

Giảng: “Nhược nhân pháp trần sinh ra. Có thể ông muốn cho rằng ý thức phát 
sinh do pháp trần sinh ra, vì ý căn được duyên bởi pháp trần. Nhưng, các pháp 
trong thế gian, không ngoài năm trần.” “Thế gian" ở đây là hữu tình thế gian tức 
chúng sinh và khí thế gian, tức núi sông đất liền. Không một pháp nào trong 
thế gian mà tách rời khỏi giới của sắc, thanh, hương, vị, xúc. 


Ông hãy xem các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ông hãy quán sát kỹ xem. 
Mỗi thứ đều có tướng trạng rõ ràng đối với năm căn”— nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân 
đều tương ứng với năm trần sắc, thanh, hương, vị, xúc. “Đầu không thuộc về 
phần thu nhiếp của ý căn. Nó đều không thuộc về ý căn của ông.” 


Kinh văn: xã#3XE, tK]43⁄+, 3x2 RhấP, 1Á B]TÍÁo 


Phiên âm: Nhữ thức quyết định, y ư pháp sinh, nhữ kim đế quán, pháp 
pháp hà trạng. 


Việt dịch: Nếu ý thức của ông thực là nương nơi pháp trần mà sinh ra, thì 
nay ông xét kỹ từng pháp xem nó có hình trạng như thế nào. 


Giảng: “Ý thức của ông chẳng có tương quan gì với năm trần trước. Nay nếu ý 
thức của ông thực là nương nơi pháp trần mà sinh ra. Có lẽ ông tin rằng pháp 
trần sinh ra ý thức. Thì nay ông xét kỹ từng pháp-ông nên quán sát thật kỹ, 
thật tường tận từng pháp. Xem nó có hình trạng như thế nào. Xem thử các 
pháp mà sinh ra ý thức nó giống như thế nào? Nó có hình tướng hay không có 
hình tướng?” 


Kinh văn: ZÊf£4sz. §JffRjlZ, 2Ñ. f8ILEH1H, fSÃ£Pïiffo 


Phiên âm: Nhược ly sắc không, động tĩnh, thông tắc, hợp ly, sinh diệt. 
Việt thử chư tướng, chung vô sở đắc. 


Việt dịch: Nếu rời hẳn các tướng sắc không, động tĩnh, thông tắc, hợp ly, 
sinh diệt thì rốt ráo không có một pháp nào cả. 


Giảng: “Nếu ông tách rời hẳn các trần tướng sắc không, động tĩnh, thông tắc, 
hợp ly, sinh diệt- vô số các pháp nầy-rốt ráo không có một pháp nào cả.” Chữ 
'ly — ÑẾˆ' có nghĩa là không có một sự liên quan nào với tất cả các pháp vừa 
được đề cập. Nếu ông tách rời những trần tướng nầy và bỏ qua những mối liên 
hệ với chúng, thì rốt ráo không có một pháp nào cả.' Bất luận ông nhìn nó như 
thế nào, chỉ ngại là ông không tiếp cận được cái gì cả. Các pháp trần đều 
không thể nhìn thấy được. Thế nên quý vị có thể tìm kiếm tướng trạng của 
chúng, nhưng không thể nào nhìn ra được. 


Kinh văn: #RIl#4ZEE#:+k#+. X\RI##EZ;:t#:Wì. PiIRRIft, R#+ it, {ERlf⁄ 
‡H2 †1H1R<5. #=in#2 


Phiên âm: Sinh tắc sắc không chư pháp đẳng sinh. Diệt tắc sắc không 
chư pháp đẳng diệt. Sở nhân ký vô, nhân sinh hữu thức, tác hà hình 
tướng? Tướng trạng bất hữu, giới vân hà sinh? 


Việt dịch: Nếu sinh thì các pháp sắc không cũng đều sinh ra, nếu diệt thì 
các pháp sắc không cũng đều diệt. Các nguyên nhân đã không thành thì 
cái thức do nó sinh ra sẽ có hình tướng gì? Tướng trạng đã không có thì 
giới do đâu mà sinh? 

Giảng: “Nếu sinh thì các pháp sắc không cũng đều sinh ra.” Nếu các pháp sắc 
không cũng như các pháp nêu trên sinh ra, thì chúng đều đồng thời được sinh 
ra. “Nếu diệt thì các pháp sắc không cũng đều diệt.” Khi có sự hoại diệt thì các 
pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc đều diệt cùng một lúc. “Các nguyên nhân đã 
không thành thì cái thức do nó sinh ra sẽ có hình tướng gì?” “Sở nhânRriAT là 
chỉ cho các pháp trần. Nó đã biến mất, ông không thể tìm thấy được. 


Vì các pháp trần đã không có, làm sao có sự nhận biết được? Cơ bản là nó 
không hiện hữu. Cơ bản là các pháp trần được sinh ra vốn không có tự thể. 
Như vậy, ông tìm ý thức ở đâu? Vốn ý thức cũng không hiện hữu. Giả sử như ý 
thức hiện hữu, thì hình tướng như thế nào? Ý thức ấy sẽ giống như cái gì? Nó 


có hình tướng hay không có? Tướng trạng- của ý thức- đã không có thì giới 
do đâu mà sinh? 


Ý thức vốn không có một tướng trạng nào, làm sao mà lập thành giới cho nó? 
Do vậy, giới của ý thức cũng không hiện hữu. 


Kinh văn: ZÄx#I, 5ã) 254,2 RiRL,— DEN dto HS) Mốt<o 2F 
#ã,2E H#Ä†t. 


Phiên âm: Thị cố đương tri, ý pháp vi duyên, sinh ý thức giới, tam xứ đô 
vô. Tắc ý dữ pháp, cập ý giới tam, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. 


Việt dịch: Vậy nên biết rằng ý căn, pháp trần làm duyên, sinh ra giới ý 
thức. Cả ba chỗ đều không. Cả ba giới của ý căn, pháp trần, và ý thức đều 
vốn không phải tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. 

Giảng: “Vậy nên biết rằng-A-nan, do vậy, ông nên hiểu đạo lý nầy là— ý căn, 
pháp trần làm duyên, sinh ra giới ý thức. Cả ba chỗ đều không. Cơ bản là 
chính ông, không thể tìm ra được giới của ý căn và ông cũng không thể tìm ra 
được giới của ý thức, cũng không thể tìm ra được giới của pháp trần. Cả ba 
chỗ nầy, trong số 18 giới, đều không hiện hữu. 

Như vậy nên ” Cả ba giới của ý căn, pháp trần, và ý thức đều vốn không phải 
tính nhân duyên. Cơ bản là chúng không thuộc về những gì được bao gồm 
trong pháp nhân duyên sinh-cũng không phải tính tự nhiên. Chúng không 
thuộc về những pháp được gọi là tự nhiên như thuyết của hàng ngoại đạo chủ 
trương.” 


Thế thì chúng là gì? Ý căn, pháp trần, và ý thức được sinh ra khi ý căn và pháp 
trần tiếp xúc nhau đều là lưu xuất từ tánh chân như nhiệm mầu của Như Lai 
tạng. 


Kinh văn: RJ£f? S1. ¡02K Míã. —UJIHIISfEZS4L. EíBỊJM2 
II 5#EH. 


Phiên âm: A-nan bạch Phật ngôn, Thế tôn. Như Lai thường thuyết hòa 
hợp nhân duyên. Nhất thiết thế gian chủng chủng biến hoá, giai nhân tứ 
đại hòa hợp phát minh. 


Việt dịch: A-nan bạch Phật: Bạch Thế tôn, Như Lai thường nói về nhân 
duyên hòa hợp rằng: Tất cả các thứ biến hoá trong thế gian đều nhân bốn 
thứ “đại mà phát sinh. 


Giảng: “A-nan bạch Phật: Bạch Thế tôn, Như Lai thường nói- Bạch Thế tôn, 
Như Lai thường nói về các pháp nhân duyên và các pháp hòa hợp rằng. Thế 
tôn nói rằng Tất cả các thứ biến hoá trong thế gian- thế gian' ở đây là chỉ cho 
hữu tình thế gian và khí thế gian-tất cả mọi thứ biến hoá trong thế gian đều 
nhân bốn thứ “đại: mà phát sinh.” 


Thế nào là bốn thứ “đại (tứ đại)? Đó là đất, nước, lửa, gió. Thân thể con người 
là hợp thể của tứ đại. Thế nào mà thân thể ấy là hợp thể của tứ đại? Những 
phần cứng và chắc trong thân thể là thuộc về địa đại (đất), hơi nóng trong cơ 
thể thuộc về hoả đại (lửa). Nước dãi, đàm dịch, nước mắt thuộc về thuỷ đại 
(nước). Hơi thở thuộc về phong đại (gió). Khi chúng ta còn sống, thân thể chịu 
sự điều khiển của mình, nhưng sau khi chết thì tứ đại tan rã. Hơi ấm trong thân 
trở về với lửa. Các chất dịch trở về với nước. Các chất rắn trở về với đất. Hơi 
thở trở về với gió. 

Những người không hiểu biết gì về thân thể thường muốn tìm cách trợ giúp 
thêm cho cái thân bằng mọi cách. Họ không biết rằng theo cách nầy thì bản 
tâm mình trở thành nô lệ cho một thân xác hư giả. Hằng ngày người ta sống 
trong điên đảo, vội vã tới lui một cách cực nhọc và tán loạn. Rốt ráo là để đạt 
đến điều gì? Rốt ráo trong đó có ý nghĩa gì trong đó? Quý vị thử hỏi mọi người 
điều nầy xem và thấy họ sẽ giống như A-nan, há hốc mồm ra và chẳng nói 
được lời nào. 


Họ không thể nào tìm ra được một nguyên do. Vì mọi người đều không hiểu về 
thân thể của mình, họ dành hết sức lực cho một chuyện chết. Họ không biết 
vận dụng năng lực họ vào trong việc sống. 'Chuyện chết đề cập ở đây là như 
thế nào? Mặc dù chúng ta còn đang sống, nhưng thân xác chúng ta được xem 
như là đã chết rồi. Cái đang sống được nói đến là gì? Mặc dù chúng ta không 
biết là nó đang sống, nhưng tinh thần chúng ta rất trẻ và đây sức sống- đó 
chính là Phật tánh hằng có của chúng ta. 


Nhưng người ta không biết là họ phải nhận ra Phật tánh của mình, thay vì vậy, 
họ lại đêm hết sức lực dồn vào thân xác mình. Từ sáng đến tối họ giúp cho 
thân thể có những thứ của ngon vật lạ để ăn. Họ bị thân xác sai sử. Họ giúp 
cho thân thể có áo quần đẹp để mặc. Dù sao, thì nó cũng chỉ là thân xác. Tôi 
sẽ nói với quý vị, cho dù có chấp nhận hay không là việc của quý vị. Nếu người 
nào thích uống rượu, thì thân xác họ biến thành cái túi đựng rượu. Nếu người 
nào thích ăn đồ ngon, thì thân xác họ biến thành cái rổ đựng bánh mì. 


Nếu người nào thích mặc áo quần đẹp, thì thân xác họ biến thành cái giá phơi 
quần áo. Cái thân vốn không có gì để bám víu lấy cả. Đừng xem nó quá quan 
trọng. Nhưng quý vị không thể nào buông bỏ nó được, không thể nào nhìn 
thấu nó được. Cho dù quý vị có thể nhìn thấu nó được thì quý vị cũng không 
thể nào buông bỏ nó được. Đến khi quý vị chết và tứ đại tan rã, thì quý vị sẽ 
nhìn thấu suốt được những gì mà quý vị chưa từng nhìn được. Thời gian 
không chờ đợi ai cả. Quý vị không thể bảo thời gian: “Hãy chờ tôi một chút. 
Chậm lại chút!” Nó chẳng biết đợi. 


Kinh văn: zji#IZK, Bất ?Ä, —fÄ?HÃ? #2 XIfi%:PnRR. 


Phiên âm: Vân hà Như Lai, nhân duyên tự nhiên, nhị câu bài tẩn^? Ngã 
kim bất tri tư nghĩa sở thuộc. 


Việt dịch: Vì sao Như Lai bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên tự nhiên? Nay 
con không biết nghĩa đó như thế nào? 


Giảng: “Bạch đức Thế tôn, ngài đã nói rằng mọi thứ trên thế gian đều được 
sinh ra và tạo thành do nhân duyên hòa hợp của tứ đại. Tại sao bây giờ Thế 
tôn nói rằng nhân duyên, tự nhiên đều là sai lầm?” Sự cố chấp của A-nan thật 
là sâu nặng. Trước đây ông đã được nghe Đức Phật giảng giải về lý nhân 
duyên và tự nhiên. Cơ bản đó là giáo lý quyền thừa, pháp phương tiện, là 
phương tiện thiện xảo; pháp ấy chưa phải là pháp chân thật. Bây giờ Đức Phật 
mới giảng giải pháp môn chân thật, mà A-nan lại chẳng dám tin. A-nan đã tin 
chắc vào pháp môn phương tiện Đức Phật đã giảng trước đây, đến nỗi bây giờ 
A-nan phải nghi ngờ cả pháp chân thật. 


Nên A-nan hỏi, “Vì sao Như Lai bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên tự nhiên? 
Bạch Thế tôn, ngài vừa phê phán lý nhân duyên và tự nhiên, và tuyên bố rằng 
thuyết ấy sai lầm. Vậy có mâu thuẫn với chính lời của Như Lai chăng? Ngài 
đang phá hủy đạo lý do chính ngài đã lập ra. Ngài đang bác bỏ tiền đề do 
chính ngài đã nêu ra. Nay con không biết nghĩa đó như thế nào? Bây giờ con 
không hiểu nghĩa nầy như thế nào. Nghĩa ấy thuộc về pháp môn gì? Con thật 
chưa hiểu ra.” 


Kinh văn: †£ EzF%, E7 Ñ#. miề r5, #tRtẤMW)Xk. 


Phiên âm: Duy thuỳ ai mẫn, khai thị chúng sinh, trung đạo liễu nghĩa, vô 
hí luận pháp. 


Việt dịch: Xin Thế tôn rủ lòng thường xót, chỉ bày cho chúng sinh nghĩa 
rốt ráo Trung đạo, không còn các điều hí luận. 


Giảng: “Xin Thế tôn rủ lòng thường xót — Nay con chỉ mong Thế tôn đem lòng 
từ bi thương xót chúng con, những chúng sinh hữu tình— chỉ bày cho chúng 
sinh nghĩa rốt ráo Trung đạo, pháp môn thẳng tắt. Chúng con ước mong được 
nghe giảng giải giáo lý chân thật, giáo pháp không còn các điều hí luận.” 

Thế nào là nghĩa 'hí luận? “ Tất cả các pháp môn quyền thừa và lý thuyết của 
ngoại đạo đều được gọi là hí luận. Giáo pháp đang được giảng giải bây giờ, 
Thật pháp, được gọi là nghĩa rốt ráo của Trung đạo (Trung đạo liễu nghĩa). 
Trung đạo là không rơi vào không, chẳng rơi vào có. Thuyết tự nhiên của hàng 
ngoại đạo rơi vào chấp không. Thuyết nhân duyên lại thuộc về có. Bây giờ cái 
chẳng không chẳng có đã được giải nghĩa; đó là nghĩa rốt ráo của Trung đạo, 
là pháp môn vượt qua mọi hí luận. 


Kinh văn: §§E†1E, &lift. ;4ZrIlfRt, NI, ñố/I93E1⁄. 5t:ÙbŠŸJ k#£_L 
Tiếc MS C2Rft, 514B H7R tho 


Phiên âm: Nhĩ thời Thế tôn cáo A-nan ngôn, nhữ tiên yếm ly Thanh văn 
Duyên giác chư Tiểu thừa pháp. Phát tâm cần cầu Vô thượng bồ đề. Cố 
ngã kim thời vi nhữ khai thị đệ nhất nghĩa đế. 

Việt dịch: Bấy giờ Thế tôn bảo A-nan rằng: “Trước đây ông nhàm chán 
các pháp Tiểu thừa Thanh văn Duyên giác, phát tâm cầu đạo Vô thượng 
Bồ-đề. Nên nay là lúc Như Lai sẽ chỉ bày cho ông Đệ nhất nghĩa đế.” 


Giảng: Bấy giờ Thế tôn bảo A-nan rằng: “Trước đây ông nhàm chán các pháp 
Tiểu thừa Thanh văn Duyên giác. Ông đã quyết định từ bỏ hẳn pháp môn của 
hàng Nhị thừa, Thanh văn, Duyên giác, giáo pháp của thời A-hàm, phát tâm 
cầu đạo Vô thượng Bồ-đề. Nay ông phát tâm siêng năng cầu đạo giác ngộ Vô 
thượng, đạo giác ngộ của hàng Bồ-tát. Do vậy, nên nay là lúc Như Lai sẽ chỉ 
bày cho ông Đệ nhất nghĩa đế. Như Lai sẽ giảng giải pháp môn Thật tướng cho 
ông. Đệ nhất nghĩa đế chính là Thật tướng. 


Có ba loại Thật tướng: 


1. Thật tướng vô tướng (vô tướng chi thật tướng): Không còn các tướng hư 
vọng, tất cả đều là Nhất chân bình đẳng thật tướng. Tức là Không Như Lai 
tạng. 


2. Thật tướng của cái chẳng phải vô tướng (vô bất tướng chỉ thật tướng): Hoàn 
toàn đều chẳng phải là vô tướng, chỉ tuỳ duyên mà biến hiện ra tất cả tướng. 


3. Thật tướng của chẳng tướng nào không phải là tướng (vô tướng vô bất 
tướng chỉ thật tướng): Tức là Không bất không Như Lai tạng. Cũng gọi là diệu 
hữu chân không, chân không diệu hữu. 


Dù kể là ba, nhưng chỉ là một, đó là Thật tướng. Thật tướng là không có tướng, 
nhưng chẳng có gì là không có tướng cả. Đó là lý chân không diệu hữu, diệu 
hữu chân không. Nếu cứu xét đến tột cùng, thì vốn chẳng có tướng gì cả. 
Nhưng trong cái chẳng có tướng gì ấy lại có tất cả. Thế nên chẳng có tướng gì 
chính là chân không, và có tất cả là diệu hữu. 


Đạo lý đang được giảng giải sẽ đưa đến sự giải thích về Bảy đại-đất, nước, lửa, 
gió, không, kiến và thức- trùm khắp cả pháp giới. Năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 
18 giới đã đề cập trước đây được giải thích là tánh chân như nhiệm mầu của 
Như Lai tạng, nhưng chúng chưa được nói là trùm khắp cả pháp giới. 


Kinh văn: #4nJf#7†Efllftif,, 185 Niã¡ñI ä##ft? 


Phiên âm: Như hà phục tương thế gian hí luận, vọng tưởng nhân duyên, 
nhỉ tự triền nhiễu? 


Việt dịch: Sao ông lại còn đem những nhân duyên vọng tưởng hí luận thế 
gian mà tự ràng buộc mình? 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan, “Ông đã quyết định từ bỏ pháp tu của hàng Tiểu 
thừa, phát tâm tu tập theo Đại thừa— Bồ-tát thừa-cầu Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. Do vậy, Như Lai sẽ chỉ bày cho ông đạo lý Thật tướng. Tại sao— 
giọng nói lúc nầy có ý trách móc-Ông lại còn đem những nhân duyên vọng 
tưởng hí luận thế gian— những lý luận giải thích theo khuynh hướng thế gian là 
không chân thật dúng đẳn—- mà tự ràng buộc mình? Cũng giống như ông dùng 
sợi dây rồi tự trói mình. Ông không thể nào được tự tại. Sao ông lại muốn như 
vậy? Những gì Như Lai đang giải thích cho ông là tuyệt đối chân thật. Sao ông 
vẫn còn chưa hiểu?” 


Kinh văn: 3xã###BI], n6 Á. E&ĐiBfI, T©E2)DñI. ¿n2kẾtã ÑqnHỊ RE. 


Phiên âm: Nhữ tuy đa văn, như thuyết dược nhân, chân dược hiện tiền 
bất năng phân biệt. Như Lai thuyết vi chân khả lân mẫn. 


Việt dịch: Ông tuy nghe nhiều, nhưng cũng như người nói tên vị thuốc, 
mà không phân biệt được thuốc thật ở trước mắt. Như Lai cho là rất đáng 
thương xót. 


Giảng: “Mặc dù ông nghe nhiều— A-nan, dù ông nghe nhiều, nhớ kỹ và nhớ 
được nhiều bộ kinh-nhưng cũng như người nói tên vị thuốc. Ông tuy học 
nhiều, nhưng giống như cái gì? Giống như người đọc được tên thuốc và biết 
được vị thuốc nào chữa lành được bệnh gì và thuốc có tác dụng ra sao-cũng 
như người có thể đọc được Yao Hsing Fu. Ông cũng vậy, có trí nhớ rất tốt, 
nhưng ông cũng giống như người không phân biệt được thuốc thật ở trước mắt. 


Khi ông nhìn thấy thuốc thật thì ông không biết được, ông không biết được đó 
là thuốc tốt. Vì sao ông không có được sự phân biệt nầy? Vì suốt ngày ông chỉ 
thích luận về thiền. Ông nói về thiền rất giỏi, nhưng khi ông tham cứu đệ nhất 
nghĩa đế, thì ông hoàn toàn mù tịt. Nên Như Lai cho là rất đáng thương xót.” 


Kinh văn: 2ã. #5, 2)ñ|BNEo 7R2Z, l5 I5 ZNƒH. bị 
MÀ, AI] SE Bi. 


Phiên âm: Nhữ kim đế thính, ngô đương vị nhữ phân biệt khai thị. Diệc 
linh đương lai, tu đại thừa giả, thông đạt thật tướng. A-nan mặc nhiên 
thừa Phật thánh chỉ. 


Việt dịch: Nay ông hãy nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông mà chỉ bày tường tận. 
Và cũng để cho những người tu Đại thừa sau nầy thông đạt thật tướng. A- 
nan yên lặng, chờ nghe thánh chỉ của Đức Phật. 


Giảng: “Nay ông hãy nghe kỹ. Đừng có bối rối nữa. Hãy hết sức chú ý, hãy tỉnh 
táo mà lắng nghe, Như Lai sẽ vì ông mà chỉ bày tường tận. A-nan, vì ông, Như 
Lai sẽ giảng giải từng chỉ tiết rõ ràng. Như Lai sẽ phân tích rồi giải thích cho 
ông từng chỉ tiết. Và cũng để cho những người tu Đại thừa sau nầy.” Quý vị và 
tôi ở đây là thuộc về 'những người tu Đại thừa sau nầy'. Bây giờ chính là thời 
tương lai mà Đức Phật đã đề cập trong kinh. Chúng ta là những người đang tu 
tập theo Đại thừa, không phải là Tiểu thừa, để thông đạt Thật tướng.” Như tôi 
đã giảng giải trước đây, Thật tướng là vô tướng. Trong vô tướng thì cái gì hiện 
hữu? Mọi thứ đều hiện hữu. Vô tướng” có nghĩa là chẳng có tướng nào hư 
vọng. Thật tướng hoàn toàn là chân tướng. 

*“A-nan yên lặng. A-nan nghe nói rằng Đức Phật sẽ giảng giải giáo lý Thật 
tướng, nhưng A-nan chẳng biết nghĩa ấy như thế nào. Thật tướng là một từ ngữ 
mới, trong thời điểm Đức Phật đưa ra từ nầy thì A-nan vẫn chưa hiểu được 


nghĩa của nó. Thế nên A-nan chờ nghe thánh chỉ của Đức Phật. A-nan nhón 
gót. đứng trên đầu ngón chân, mắt A-nan dính chặt vào Đức Phật chờ nghe 
giáo pháp. 


Kinh văn: aJ##, #0xzPrS, 0q, 5 †H[EI4Ei‡šS'4L. 


Phiên âm: A-nan như nhữ sở ngôn, tứ đại hòa hợp, phát minh thế gian 
chủng chủng biến hoá. 


Việt dịch: A-nan, như ông đã nói, tứ đại hòa hợp phát ra các thứ biến hoá 
trong thế gian. 


Giảng: “A-nan, như ông đã nói, như ông đã hiểu rằng, tứ đại hòa hợp — đất, 
nước, lửa, gió kết hợp với nhau— phát ra các thứ biến hoá trong thế gian.” 


Kinh văn: l##,, 2ï #X‡£, §82E4IIÊ2, RI|-©§EEaiä lu 3X, T©flRã£ 


° 


Phiên âm: A-nan, nhược bỉ đại tánh, thể phi hòa hợp, tắc bất năng dữ chư 
đại tạp hòa. Du như hư không, bất hòa chư sắc. 


Việt dịch: A-nan, nếu tánh của các đại kia không hòa hợp nhau, thì không 
thể lẫn lộn với các đại khác. Cũng như hư không, không thể hòa hợp với 
các sắc tướng. 


Giảng: “A-nan, nếu tánh của các đại kia- Nếu thể tánh của tứ đại không hòa 
hợp nhau- cơ bản là thể tánh của từng thứ một trong tứ đại kia không hòa hợp 
nhau được- thì không thể lẫn lộn với các đại khác. Các đại không thể nào hòa 
lẫn từng cái một vào với nhau. Cũng như đối với hư không, nó chẳng thể nào 
hòa hợp với những vật có sắc tướng. Nếu hòa hợp được, thì nó chẳng phải là 
hư không. Sự mâu thuẫn nầy cũng là điều hiển nhiên đối với bản chất của tứ 
đại.” 


Kinh văn: nI#,EI12# 4t. ?ãf&1RR, ©341H fRc +7L5E%+, +#7tðt. ỦH 
lữ ki,E514 R 

Phiên âm: Nhược hòa hợp giả, đồng ư biến hoá, thuỷ chung tương thành, 
sinh diệt tương tục, sinh tử tử sinh, sinh sinh tử tử, như tuyền hoả luân, 
vị hữu hưu tức. 


Việt dịch: Nếu tính của tứ đại là hòa hợp, thì cũng đồng như các thứ biến 
hoá, trước sau biến thành nhau, sinh diệt nối nhau, sinh rồi diệt, diệt rồi 
sinh, sinh sinh diệt diệt, như vòng lửa quay tròn chưa hề dừng nghỉ. 


Giảng: “Nếu tính của tứ đại là hòa hợp— Giả sử ông muốn cho rằng tứ đại hòa 
hợp-thì cũng đồng như các thứ biến hoá, trước sau biến thành nhau.” Nó hòa 
hợp với mọi thứ và là đối tượng của sự biến đổi. “Trước sau biến thành nhau, 
từ thuỷ đến chung, từ khởi đầu cho đến kết thúc, nó biến đổi rồi hiện hữu. Sinh 
diệt nối nhau, sinh rồi diệt, nối nhau bất tận. Sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sinh 
diệt diệt, như vòng lửa quay tròn chưa hề dừng nghỉ.” Không bao giờ dừng. 
Cách đó như thế nào? 


Kinh văn: R##, #I2KRÈ»k, »kiãFÈ2Ko 
Phiên âm: A-nan, như thủy thành băng, băng hoàn thành thủy. 
Việt dịch: A-nan, như nước thành băng, băng tan thành nước. 


Giảng: A-nan, ông nên biết rằng chân như tự tánh tuỳ duyên nhưng bất biến, 
bất biến nhưng tuỳ duyên. Điều ấy được giải thích như thế nào? Chân như tự 
tánh cũng chính là tánh Như Lai tạng, cũng là Thật tướng, và cũng là chân 
tâm, như nước thành băng, băng tan thành nước. 


Cũng như nước đóng thành băng: nghĩa là tuỳ duyên. Nhưng băng cũng có thể 
tan thành nước. Tôi đã từng giải thích đạo lý nầy rồi. Phật tánh của mọi người 
chính là chân tánh. Tâm bồ-đề giác ngộ chính là nước; phiền não là băng. 
Tâm bồ-đề của ông được ví như nước, hữu ích, lợi lạc cho mọi người, nó 
không hà làm hại ai. Mọi người đều cần nước. 

Quý vị liền có ý kiến: “Thưa Pháp sư, con chưa đồng ý với điều Pháp sư vừa 
đưa ra, vì nước có khi cũng làm cho người ta chết đuối." 


Quý vị rất thông minh. Quý vị biết rằng nhiều nước quá cũng có thể làm cho 
người chết. Nhưng khi không có nước, thì con người có chết vì khát không? 
Thế nên nước rất cần thiết cho mọi người. Dĩ nhiên là quá nhiều nước cũng 
khiến cho người ta bị nguy hiểm. Nếu quý vị không ăn thì sẽ bị đói, nhưng nếu 
cứ ngày này qua ngày khác ăn mãi không thôi, thì hãy xem bao tử của mình 
có chỗ chứa hết mọi thứ không. Có quá nhiều cũng đồng như không có đủ. Ăn 
quá no cũng tai hại như bị đói dữ dội. 


Thế nên, nước có thể đóng thành băng. Tôi thường nói rằng nếu quý vị dội một 
gáo nước trên đầu người nào đó, thì anh ta chẳng thấy đau đớn gì. Nhưng nếu 


quý vị dùng một cục nước đá đánh vào đầu người nào đó thì có thể làm họ 
chết được. Một cục nước đá cũng có thể làm chết người, nhưng một gáo nước 
thì chẳng làm chết ai. Nước và nước đá thực sự là một chất giống nhau, nhưng 
trong dạng nước đá thì có thể làm chết người, nhưng trong dạng nước thì 
không. Do vậy nên phiền não được ví như băng (nước đá), Bồ-đề được ví như 
nước. Trong kinh Đức Phật dạy. “Phiền não tức bồ-đề.” Băng chính là nước. 
Ngoài nước ra không thể nào có băng. Nước ở trong băng và băng ở trong 
nước. 


Như trong Kinh nói “Băng trở lại thành nước.” Nhưng để biến băng ấy thành 
nước, thì quý vị cần phải có một số yếu tố kỹ thuật. Cần có điều gì? Quý vị phải 
dùng ánh sáng dương để chiếu vào băng, như thế băng mới tan thành nước 
được. Điều nầy chỉ cho việc công phu toạ thiền quán chiếu hằng ngày của 
chúng ta. Công phu ấy sẽ chiếu phá tảng băng phiền não khiến cho nó tan 
thành nước. 


Có một điều quan trọng khác mà bây giờ tôi muốn giải thích cho quý vị. Pháp 
hội mà chúng ta tham dự là rất vi diệu. Điều nầy được hiểu như thế nào? Tôi 
giảng kinh bằng tiếng Hoa, rồi từ tiếng Hoa được phiên dịch sang tiếng Anh. 
Thế nên tôi đã giảng nói Phật pháp bằng hai thứ tiếng. Nhưng khi quý vị nghe 
giảng kinh, bất luận quý vị nghe và hiểu được qua ngôn ngữ nào thì cũng phải 
hết sức chú tâm. 


Trước hết, mọi người nghe giảng kinh phải tri ân Đức Phật Thích Ca Mẫu NI. 
Sao vậy? Vì cách đây vài ngàn năm, chính Đức Phật đã thuyết giảng giáo 
pháp vi diệu nầy, đã thắp lên ngọn đèn sáng trong đêm dài tối tăm, vì chúng 
sinh đang ở trong khổ nạn. Ngài trình bày giáo pháp vi diệu ấy cốt để cho 
chúng ta có thể dẹp trừ khổ đau và đạt được niềm vui, để xa lìa mọi phiền não 
trên thế gian, và để hiểu được Đạo, dẫn đến an lạc giải thoát. 


Đức Phật giảng nói diệu pháp khiến cho những người đầy phiền não như 
chúng ta được thoát khỏi phiền não, để làm cho tảng băng trong chúng ta tan 
thành nước, để cho chúng ta có thể quay về nguồn cội, trở lại với bổn tâm. Thế 
nên chúng ta phải nhớ ơn Đức Phật Thích Ca Mâu NI. 


Thứ hai, chúng ta phải tri ân Đại đức A-nan. Sao vậy? Nếu thời ấy, ngài A-nan 
giả bộ thông minh và nói: “Bạch Thế tôn, Ngài khỏi cần phải giải thích điều ấy 
nữa, con đã hiểu rồi,” thì Đức Phật sẽ không còn giảng nói diệu pháp nầy nữa, 
Đức Phật sẽ không giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta cũng sẽ không dễ 
dàng gì để hiểu được những đạo lý nầy. Thế nên chúng ta phải tri ân Đại đức 
A-nan vì đã sớm vì chúng ta mà thưa hỏi. Ngài đã cầu thỉnh Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni chỉ bày diệu pháp cho chúng ta. 


Tôi cũng có đôi điều khác ít quan trọng hơn muốn nói với quý vị. Đó là gì? Quý 
vị cũng nên cảm ơn Pháp sư đang giảng kinh nầy. Đó là tôi. Đừng thờ ơ điều 
ấy. Tôi nói việc nầy không quan trọng, nhưng quý vị cũng không nên xem nhẹ. 
Cơ bản tôi chỉ là một Pháp sư mới có được một nửa sự thông hiểu. Tôi giảng 
kinh không hay. Quý vị có thể nói: “ồ! Vốn ông ta giảng kinh chẳng hay, nhưng 
ông đã đến đây để giảng nói cho chúng tôi, những người chưa thông hiểu 
được Phật pháp. Thảo nào chúng tôi không hiểu được những gì đã nghe. Cơ 
bản là chính ông cũng mới chỉ hiểu được một nửa.” 


Nhưng nếu quý vị có thể hiểu được một nửa Phật pháp thì thực là không đến 
nỗi tồi. Sao vậy? Vì Phật pháp sâu như biển. Quý vị muốn hiểu được tường 
tận, nhưng đó là điều không phải dễ. Tôi đã học Phật pháp vài chục năm—-ba 
mươi đến bến mươi năm-thế mà tôi cảm thấy như mình chưa uống trọn được 
một giọt nước trong cái biển lớn ấy, vì Phật pháp rất sâu, rất vi diệu. Đó là lí do 
tại sao tôi nói mình là vị Pháp sư mới có được một nửa sự thông hiểu. 


Nhưng quý vị cũng nên biết rằng bây giờ quý vị đã hiểu được khá nhiều, vì quý 
vị cũng như màu xanh lục được trích ra từ màu xanh dương, có nghĩa là, có 
học trò bậc nhất nhưng không có thầy giáo bậc nhất. “Thầy tôi chỉ là Pháp sư 
mới có được một nửa sự thông hiểu, nhưng tôi, đệ tử của ngài, đã học hỏi rất 
tốt.” Đó là điều quý vị phải biết. 

Sau cùng, quý vị nên biết ơn người đã dịch kinh. Bất luận ai là người đang 
phiên dịch kinh điển, quý vị cũng phải thân cận và đặc biệt kính cẩn lắng nghe. 
Quý vị phải đặc biệt chú ý đến từng chữ, từng câu. Vì tôi giảng kinh bằng tiếng 
Hoa và hầu hết quý vị đều không hiểu được, nên quý vị cần phải nhờ vào công 
đức của người phiên dịch để hiểu được đạo lý trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. 
Thế nên quý vị phải nhớ ơn người phiên dịch; hãy thận trọng đừng xem thường 
họ. 

Tại sao hôm nay tôi nói đến chuyện nầy? Vì trong bài tổng kết mà tôi yêu cầu 
quý vị làm, tôi thấy có người đã viết rằng: “Ở đây tôi nghe Pháp sư giảng Kinh 
nhưng không hiểu ngài nói gì cả, và người phiên dịch thì chẳng rõ ràng nên tôi 
sẽ không đến đây để học nữa.” Người viết những dòng nầy là người rất thông 
minh, nhưng không may là cô ta hơi có ý đánh lừa chính mình. Vì sao tôi nói 
như vậy? Vì cô ta không có tính kiên nhẫn chút nào. 


Khi quý vị nghe giảng kinh, quý vị nên có tâm kiên nhẫn, bất luận quý vị có 
hiểu được hay không. Khi quý vị đang ở trong Pháp hội giảng kinh, quý vị trở 
nên được xông ướp bởi giáo pháp, cũng như hương thơm xông vào không 
gian, cuối cùng ánh sáng trí huệ sẽ chiếu rạng. Những người được giác ngộ 


khi nghe kinh thực sự là rất nhiều. Quý vị không nên xem thường việc nghe 
giảng. 

Khi tôi còn ở Hồng Kông, có một nữ cư sĩ không nghe giảng kinh được, vì bà 
ta bị điếc. Nhưng mỗi khi có thuyết pháp bà ta đều đến dự. Bà ta trèo hơn ba 
trăm tầng cấp để lên chùa mặc dù bà ta đã hơn bảy mươi tuổi và chỉ đi một 
mình. Khi buổi giảng vừa xong là chín giờ tối, bà ta lại từ trên núi xuống tới 
đườngđón xe buýt về nhà một mình. Nhưng bà ta bị điếc, làm sao nghe được? 
Thật lạ! Sau khi bà ta đến nghe giảng chừng non một tháng, bỗng nhiên bà ta 
nghe được. Người phụ nữ bị điếc đã nghe được và không còn bị chướng nạn 
đó nữa. 

Quý vị nghe điều nầy và hãy suy nghĩ thật sâu, nhưng thực sự chuyện nầy 
chẳng có chút nào bất thường. Đơn giản là do bà ta quá thành tâm. “Cho dù 
mình không nghe được, mình cũng đến dự.” Bà ta tự nhủ với mình như vậy. Và 
kết quả là bà ta nghe được. Thế nên, nếu một bà già bảy mươi tuổi còn có 
được sự cảm ứng như vậy, thì nếu quý vị ở đây đều có lòng chân thành, bất 
luận quý vị có hiểu được kinh hay không, thì rốt cuộc quý vị đều sẽ được hiểu. 
Đừng có lo rằng mình không hiểu ngay được ý kinh. 

Việc quý vị cần phải làm là thành tâm, và cái ngày quý vị hiểu được kinh sẽ 
đến. Nếu quý vị không có sự thành tâm, quý vị sẽ nói rằng:”Tôi đã nghe hòai 
nghe mãi nhưng chẳng hiểu được gì cả. Thế nên tôi sẽ trở thành một trong 
5000 người rời bỏ pháp hội. ” Nếu quý vị rời bỏ Pháp hội, là do công hạnh của 
quý vị chưa đủ. 


Nói chung, để tham dự một Pháp hội, quý vị phải có công đức trong tu đạo. 
Những ai không có công đức tu đạo thì không thể nào ngồi được trong Pháp 
hội. Họ ngồi rồi đứng, đứng rồi lại ngồi, họ rất nóng ruột, và họ muốn đi. Sao 
vậy? Vì con ma nghiệp chướng lôi kéo họ. Ma nghiệp chướng nói: “Ông không 
nên ngồi đây, mình là bạn thân với nhau, hãy ra ngoài kia làm bậy chơi.” 

Thế nên quý vị phải nên chú tâm vào bốn điều trên khi nghe giảng kinh. Thực 
ra, không những quý vị phải tri ân người phiên dịch, mà còn phải hòa hợp, 
thân mật với mọi người đồng dự Pháp hội giảng kinh với mình. Mọi người đều 
nên hoan hỷ với nhau. Đây là điều quan trọng nhất trong khi nghe kinh, quý vị 
đừng lơ là chuyện nầy. 


Kinh văn: x#Ä#h††, EšZX1h,#25?EE, XE EE. 


Phiên âm: Nhữ quán địa tánh, thô vi đại địa, tế vi vi trần, chí lân hư trần. 


Việt dịch: Ông hãy quán sát tính của địa đại, thô làm thành đất liền, tế làm 
thành vi trần, cho đến lân hư trần; 

Giảng: 

Giảng:”Ông hãy quán sát tính của địa đại. A-nan, nay Như Lai sẽ giảng giải về 
địa đại cho ông, ông phải nên lắng lòng nghe cho kỹ. Đừng có như trước đây, 
ông chỉ chú tâm học hiểu mà không công phu trau đồi định lực. Nay Như Lai 
sẽ chỉ cho ông giáo lý nền tảng để công phu trau dồi định lực. Hãy xem xét đặc 
tính của đất: Thành phần thô làm thành đất liền.” “Thô' có nghĩa sự cấu thành 
của đất phần lớn là do sự hợp lại của nhiều hạt bụi. “Tế làm thành vi trần.” Phần 
nhỏ nhất làm thành vi trần, cho đến lân hư trần. 


'Lân hư trần “ là những phân tử nhỏ nhất, mắt thường không thấy được. Nó là 
bạn láng giềng với hư không, ít nhiều gì nó chính là hư không, chứ không là gì 
khác. Có người nói rằng: “Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa, tôi thấy 
những hạt vi trần nhảy múa trong hư không.” Đó là cái mà quý vị thấy được. 
Còn lân hư trần thì không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. 


Kinh văn: ÿ†4#‡#?4,#85EMH,E2)PBnnt. EEiri#fE, HII‡+. 


Phiên âm: Tích bỉ cực vi, sắc biên tế tướng, thất phần sở thành. Cánh tích 
lân hư, tức thật không tánh. 


Việt dịch: Nếu chẻ chất cực vi có sắc tướng vô cùng nhỏ ra làm bảy phần. 
Càng chẻ lân hư trần đó nữa, thì thật là tánh hư không. 
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Giảng: “Nếu chẻ chất cực vi có sắc tướng vô cùng nhỏ. 


Lân hư trần là vật vô cùng nhỏ, là vật vi tế nhất trong tất cả mọi vật có hình 
tướng. Chẳng có gì nhỏ hơn nó nữa. Vậy mà, nó vẫn có một sắc tướng để có 
thể nhận biết được. “Ra làm bảy phần. Nếu quý vị chia chẻ những lân hư trần 
này ra làm bảy phần, thì nó rất gần với hư không. Càng chẻ lân hư trần đó nữa, 
thì thật là tánh hư không. Những lân hư trần đã được chia chẻ ra nầy thực sự 
là hư không.” Cơ bản là không có sắc tướng. Đây là giải thích về tánh của địa 
đại. 


Kinh văn: BE, 2ILÄBfE, ÿ hp§E, ñã Klpp , HH. 


Phiên âm: A-nan, nhược thử lân hư, tích thành hư không, đương tri hư 
không, xuất sinh sắc tướng. 


Việt dịch: A-nan, nếu lân hư trần đó chẻ thành hư không, thì nên biết hư 
không cũng sinh ra sắc tướng. 


Giảng: “A-nan, nếu lân hư trần đó chẻ thành hư không”—- mặc dù lân hư trần rất 
nhỏ, nhưng nó vẫn có một hình tướng để có thể nhận ra được. Vẫn có một vật 
hiện hữu ở đó. Nhưng, nếu chia nhỏ lân hư trần nầy thành bảy phần, thì chính 
nó chân thực là hư không. Do vậy, “nên biết hư không cũng sinh ra sắc tướng.” 
Sắc tướng có thể biến thành hư không, và hư không cũng chứa đựng sắc 
tướng trong nó. 


Kinh văn: #Iï5,th4i2x, H+†Hfl], šã5HL.‡R. 


Phiên âm: Nhữ kim vấn ngôn, do hòa hợp cố, xuất sinh thế gian, chư biến 
hoá tướng. 


Việt dịch: Nay ông hỏi rằng do hòa hợp mà sinh ra các tướng biến hoá 
trong thế gian. 


Giảng: “Nay ông hỏi rằng "— Nay A-nan lại hỏi— Nếu “Do hòa hợp mà sinh ra 
các tướng biến hoá trong thế gian.” Có phải đó là lý do tại sao có tất cả các sắc 
tướng biến hoá trong thế gian chăng? 


Kinh văn: z H3, TRE. HE Z012iHTf4o ffĂfñf px? 


Phiên âm: Nhữ thả quán thử nhất lân hư trần. Dụng kỷ hư không hòa hợp 
nhi hữu. Bất ưng lân hư hợp thành lân hư?2 


Việt dịch: Ông hãy xét kỹ lân hư trần nầy, phải dùng bao nhiêu hư không 
hợp lại mới thành? Không lẽ lân hư hợp lại sẽ thành lân hư trần? 

Giảng: “Ông hãy xét kỹ— ông hãy xem xét thật kỹ lân hư trần nầy-phải dùng 
bao nhiêu hư không hợp lại mới thành? Khi ông chia lân hư trần ra làm bảy 
phần, thì nó biến thành hư không. Nhưng, làm ngược lại, thì phải cần đến bao 
nhiêu hư không hợp lại mới thành được một lân hư trần? Không lẽ lân hư hợp 
lại sẽ thành lân hư trần? Chẳng lẽ nói rằng các lân hư trần hợp lại sẽ thành lân 
hư trần. Chính hư không hợp lại mới thành lân hư trần. Nhưng ông nói cần phải 
có bao nhiêu hư không? Ông sẽ cần đến bảy phần hư không chăng? Vì chia 
lân hư trần ra làm bảy phần thì thành hư không. Vậy phải cần bao nhiêu hư 
không?” Đây là điều Đức Phật muốn hỏi A-nan. 


Kinh văn: #8, ?A 1#. H'=1R, 2n 2 


Phiên âm: Hựu lân hư trần, tích nhập không giả. Dụng kỷ sắc tướng, hợp 
thành hư không? 


Việt dịch: Lại nữa, lân hư trần chẻ đã thành hư không được, thì phải dùng 
bao nhiêu sắc tướng hợp lại mới thành cả hư không? 


Giảng: “Lại nữa, lân hư trần chẻ đã thành hư không được” -Khi lân hư trần 
được chia ra làm bảy phần thì thành hư không- “phải dùng bao nhiêu sắc 
tướng hợp lại mới thành cả hư không? Phải cần bao nhiêu sắc tướng hợp lại 
mới thành cả hư không được? Phải cần có bao nhiêu lân hư trần hợp lại mới 
thành hư không? Chắc chẳng phải là số nhỏ. Ở đây chữ “sắc ” là để chỉ cho địa 
đại. 


Kinh văn: tt, 2#3EZ. #2, 2Z23EE, #JÄHJĐi, Z2? 


Phiên âm: Nhược sắc hợp thời, hợp sắc phi không. Nhược không hợp 
thời, hợp không phi sắc. Sắc do khả tích, không vân hà hợp? 


Việt dịch: Nhưng nếu khi hợp sắc tướng lại, thì sắc tướng hợp lại, không 
thành được hư không. Nếu hợp hư không lại, khi hư không hợp lại thì 
không thành được sắc tướng. Sắc tướng còn chẻ được, chứ hư không 
làm sao hợp lại được? 


Giảng: “Nhưng nếu khi hợp sắc tướng lại, thì sắc tướng hợp lại, không thành 
được hư không. Ông vừa cho rằng các phần tử sắc tướng hợp lại với các phần 
tử sắc tướng để thành hư không; nhưng thực tế thì sự hợp lại các phần tử sắc 
tướng không thể nào làm thành hư không.” Có phải Đức Phật đã từng nói: 
'Không lý nào lân hư trần hợp lại sẽ thành lân hư trần' đó sao? Nay Đức Phật 
nói rằng lân hư trần không thể hợp với lân hư trần để làm thành hư không. 
Những hạt lân hư trần đã biến thành hư không rồi, thì làm sao vẫn còn những 
lân hư trần để hợp với nhau được nữa? 


“Nếu hợp hư không lại— giả sử ông cho rằng có thể hợp hư không lại để thành 
lân hư trần— khi hư không hợp lại thì không thành được sắc tướng. Vì nó vốn là 
hư không, làm sao nó còn có hình sắc, tướng mạo? Sắc tướng còn chẻ được— 
Khi ông có được sắc tướng, ông có thể chẻ nó ra nhiều phần rất nhỏ-chứ hư 
không làm sao hợp lại được? Hư không vốn là trống rỗng, bằng cách nào ông 
khiến cho hư không hợp lại với nhau được? Làm sao ông làm cho hư không 
hợp lại với hư không? Nó đã trở thành hư không rồi, liệu ông có thể kết hợp hư 
không lại với nhau để tạo thành lân hư trần chăng?” 


Kinh văn: 7®#II,#n2kifth, ††f2 1t 2Ñ. lR kjAI BH 2o NGNÀ 
IùƒỆm15. 


Phiên âm: Nhữ nguyên bất tri, Như Lai tạng trung, tánh sắc chơn không, 
tánh không chơn sắc, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy 
chúng sinh tâm ứng sở tri lượng. 


Việt dịch: Ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, tánh sắc là chơn 
không, tánh không là chơn sắc, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm 
khắp pháp giới, biến hiện tuỳ theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. 
Giảng: “Ông vốn không biết, A-nan, trong Như Lai tạng-Như Lai tạng là Chân 
tâm, là Thật tướng. Ông không biết rằng nếu ông cứu xét kỹ cho đến tận nguồn 
cội hư không và lân hư trần, ông sẽ thấy rằng mình không thể nào biết được nó 
cả. Mà đạo lý ấy lại được tìm thấy trong Như Lai tạng: tánh sắc là chơn không, 
tánh không là chơn sắc.” Ở điểm rốt ráo, sắc tướng chính là chơn không; và 
tánh không cũng chính là chơn sắc. Nó vốn không nhiễm ô, không thanh tịnh, 
không sinh, không diệt, không tăng, không giảm. Cơ bản là bất biến. Tự tánh 
của nó vốn là thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, chẳng có gì làm cho nó 
tăng thêm, cũng chẳng bớt đi chút nào. 


“Tánh sắc là chơn không, tánh không là chơn sắc.” Đây là một hoạt dụng vi 
diệu “tuỳ theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh.” Nó đáp ứng tuỳ theo mọi 
năng lực nhận thức từ tâm chúng sinh: mức độ của sự nhiệm mầu sẽ hiển bày 
tương ứng với năng lực nhận thức của mỗi chúng sinh. 


Kinh văn: #71. 1H[EI#42H, Z⁄25IMiñãZ& H/ÄFt. ZñĐiDb2) 7ä. {H7 
BH ố:. 


Phiên âm: Tuần nghiệp phát hiện. Thế gian vô tri, hoặc vi nhân duyên, 
cập tự nhiên tánh. Giai thị thức tâm phân biệt kế đạt. Đấn hữu ngôn 
thuyết, đô vô thật nghĩa. 


Việt dịch: Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. Thế gian 
không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức 
tâm phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân 
thật. 


Giảng: “Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu.” Nó tương ưng 
với tâm thức của mỗi chúng sinh và biến hiện ra thành các hiện tượng tương 


ưng với nghiệp mà mỗi chúng sinh đã tạo. Tánh của sắc là chơn không, tánh 
của không là chơn sắc. Vốn hằng thanh tịnh từ trong thể tánh và bao trùm 
khắp pháp giới. Hoạt dụng mầu nhiệm nầy có được là do nghiệp cảm của mỗi 
chúng sinh và sẽ kết thành quả báo mà mỗi người sẽ nhận được. 


“Thế gian không biết, lầm cho là tánh nhân duyên.” 


Thế gian là ai? Họ là những người tu tập theo ngoại đạo và hàng phàm phu 
theo pháp môn quyền thừa. Họ là những người mê mờ về tánh Như Lai tạng, 
vốn hằng thanh tịnh từ trong thể tánh và bao trùm khắp pháp giới. Họ không 
nhận ra được điều nầy. Họ cho rằng nó xuất phát từ tánh nhân duyên và tự 
nhiên. Đây là kiến chấp của hàng Tiểu thừa: pháp nhân duyên sinh. “Hoặc 
tánh tự nhiên.” 


Dính mắc vào kiến chấp của hàng ngoại đạo là tánh tự nhiên. Làm thế nào mà 
họ bị lừa mị vào kiến chấp nầy? “Tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy 
lường.” Đó là do sự dính mắc của thức tâm phân biệt suy lường trong giáo lý 
Tiểu thừa, của hàng ngoại đạo và của hàng phàm phu đã tạo nên sự tính toán 
phân biệt. Họ chỉ tưởng tượng những cái mà không hề có, họ suy nghĩ đến 
những thứ mà 


“Chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật.” Đó chính là thức tâm vọng 
tưởng, phân biệt, suy tính-dù quý vị cho nói đó là tánh nhân duyên hay tự 
nhiên-cũng chỉ là ngôn từ. Chẳng có thật. Trong đó chẳng có chút nào đạo lý 
chân thật đáng nói cả. 


Kinh văn: MjŠf, k†t#£#, #J*š8ñã. xrân th, E75, XW3Stc 8U 
t#$, H3 ke 


Phiên âm: A-nan, hoả tánh vô ngã, kí ư chư duyên. Nhữ quán thành 
trung, vị thực chi gia dục xuy thoán thời. Thủ chấp dương toại, nhật tiền 
cầu hoả. 

Việt dịch: A-nan, tánh của hoả đại không có tự thể, nhờ các trợ duyên mà 
phát sinh. Ông hãy xem các nhà trong thành khi chưa đến bữa ăn, muốn 
nhóm bếp thì tay cầm tấm kính đưa trước ánh sáng mặt trời để lấy lửa. 


Giảng: “A-nan, tánh của hoả đại không có tự thể, nhờ các trợ duyên mà phát 
sinh.” Lửa tự nó vốn không có tánh chất riêng biệt. Phải có các yếu tố nhân 

duyên nó mới phát sinh được. “Tự thể' ở đây không đề cập đến người mà chỉ 
cho thể tánh của lửa. Đoạn kinh nầy không nên hiểu rằng: “Tôi không có lửa." 


Có nghĩa là “Tôi không có tánh nóng giận.' Nếu tự tánh quý vị không có chút 
lửa nào cả, thì quý vị sẽ là một vị Bồ-tát. 

Lửa nhờ các trợ duyên mà phát sinh. Nó không có tự thể riêng. Nó có trong tất 
cả mọi yếu tố, khi đầy đủ yếu tố nhân duyên để tạo ra lửa, thì lửa sẽ phát sinh. 
Nếu không có đủ yếu tố nhân duyên, thì sẽ không có lửa. Thể tánh của lửa ở 
đâu? Tánh lửa ở khắp mọi nơi. Dù nó không có tự thể riêng, nhưng chẳng có 
nơi nào mà không có lửa. 

“Ông hãy xem các nhà trong thành khi chưa đến bữa ăn.” A-nan, khi chưa đến 
giờ ăn, ông hãy xem các gia đình trong thành Ca-tì-la-vệ. Khi họ muốn nhóm 
bếp, họ vào nhà bếp lấy gạo và rau. Lúc ấy, đang còn mặt trời, nếu không, thì 
chẳng có lửa để nấu thức ăn. Tay cầm tấm kính đưa trước ánh sáng mặt trời để 
lấy lửa. 


Đây là loại kính dùng để lấy lửa từ ánh sáng mặt trời, kính được làm bằng kim 
loại. Một tay họ cầm kính hướng về mặt trời, tay kia họ giữ một miếng bùi nhùi. 
Ánh sáng mặt trời gom vào mặt kính, tạo ra sức nóng phóng vào miếng bùi 
nhùi cho đến khi bùi nhùi phát ra lửa. Phương pháp lấy lửa của thời cổ xưa 
được vận dụng ở đây. Kinh văn đoạn sau Đức Phật sẽ hỏi lửa phát sinh là do 
mặt trời, do tấm kính hay là do bùi nhùi. 


Kinh văn: Bj$f, 2412. #4, —T—HTT.H, 225 —jñ. RÑÑÈã5— 
; BH CTN Á TT tt TC, KT IẾC, D4 £o HHẾP HIẾP, SERI lo ĐETEUH bà, 
SE. J5 Mmjlf, 6ã nro 


Phiên âm: A-nan, danh hòa hợp giả, như ngã dữ nhữ, nhất thiên nhị bách 
ngũ thập tỷ-khưu, linh vi nhất chúng. Chúng tuy vi nhất, cật kỳ căn bổn, 
các các hữu thân, giai hữu sở sinh, thị tộc danh tự. Như Xá-lợi-phất bà-la- 
môn chủng. Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp-ba chủng, nãi chí A-nan Cầ-đàm 
chủng tánh. 


Việt dịch: A-nan, cái gọi là hòa hợp, cũng như Như Lai và ông cùng 1250 
tỷ-khưu họp thành một chúng. Chúng tuy chỉ một, nhưng xét từ căn gốc, 
thì mỗi người đều có thân riêng biệt, đều có tên gọi họ hàng riêng của 
mình. Như Xá-lợi-phất thuộc dòng Bà-la-môn, ông Ưu-lâu-tần-loa thuộc 
dòng Ca-diếp-ba, cho đến A-nan thì thuộc dòng Cầ-đàm. 

Giảng: “A-nan, cái gọi là hòa hợp. Nếu có sự hòa hợp, thì bằng cách nào đó, 


nó phải có tướng trạng. Một số chất kết hợp lại với nhau được gọi là hòa hợp. 
Giống như cái gì? Như Như Lai và ông cùng 1250 tÿ-khưu họp thành một 


chúng. A-nan, giống như đại chúng ở đây, ông và Như Lai, cùng 1250 vị tỷ- 
khưu hòa hợp thành một chúng, nhưng chúng ấy không phải là một thực thể 
đơn nhất. Chúng tuy chỉ một, nhưng xét từ căn gốc, thì mỗi người đều có thân 
riêng biệt. 

Nhóm người nầy kết hợp lại với nhau để thành một chúng, được gọi là hòa 
hợp. “Giả sử ông tìm hiểu và khảo sát căn gốc của từng người. Tuy là một đại 
chúng, nhưng mỗi người đều có thân thể riêng biệt. Không những vậy, mọi 
người đều có tên gọi họ hàng riêng của mình.” Những ai sinh trong gia đình 
Smith thì được gọi là Smith, những ai sinh trong gia đình họ Lý thì được gọi là 
Ong Lý. 


“Như Xá-lợi-phất ...”Tôi đã giảng về Xá-lợi-phất trước đây. Mắt của mẹ ngài 
đẹp như mắt của loài chim diệc trắng. Chim diệc, tiếng Phạn là Šãri. Đọc là Xá- 
lợi. Còn chữ 'phấtZ8' trong tiếng Phạn là putra, Hán dịch là tử~, có nghĩa là 
'con trai'. Nên chữ Šãriputra (Xá-lợi-phất) có nghĩa là “Người con trai của bà 
Šãri.' Ông ta thuộc dòng họ Bà-la-môn. Bà-la-môn là một trong bốn tầng lớp 
cao nhất của xã hội Ấn Độ. 'Bà-la-môn ' là tiếng Phạn có nghĩa là 'dòng dõi 
trong sạch”, chủng tử thanh tịnh. 


Nhưng thực ra, chủng tử của loài người thì không mấy thanh tịnh. 'Bà-la-môn” 
còn được giải thích với ý nghĩa là 'mục đích thanh tịnh." Họ cho rằng thuỷ tổ 
của họ xuất thân từ cõi trời Phạm thiên (Brahma Heaven) thế nên họ cho rằng 
họ thuộc dòng họ cao quý và thanh tịnh. 


“Ưu-lâu-†ần-loa thuộc dòng Ca-diếp-ba.” Ưu-lâu-tần-loa (s: Uruvilva) có nghĩa 
là 'rừng cây papayad'. Ông ta thường tu tập bên rừng cây papayad nên có tên 
như vậy. Còn chữ Ca-diếp (s: Ka4yapa) có nghĩa là 'bộ tộc của loài rùa “. Có 
tên như vậy là do trong thời quá khứ, tổ tiên của ông đã tìm thấy một con rùa 
với đồ hình trên lưng nó. 

“Cho đến A-nan thì thuộc dòng Cồ-đàm.” Tên A-nan có nghĩa là 'Khánh Hỷ.. 
A-nan với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều thuộc dòng họ Cồ-đàm. 


Về sau Đức Phật có họ là Thích-ca. 


Đoạn kinh nầy chỉ ra rằng mọi người đều có họ hàng dòng tộc và tên gọi riêng. 
Cho dù họ đã kết hợp với nhau thành một đại chúng, mỗi người vẫn có cái 
riêng biệt. Mỗi người đều có tên, tướng mạo, thân thể riêng. Đức Phật đưa ra 
một lời mở đầu để giải thích cho hoả đại, vốn là hòa hợp, nhưng vẫn có cái 
riêng ở trong nó. 


Kinh văn: JJ§£, I#k‡#, Nãn22#. #⁄##ti,} H3 /k. kh mi 
o SãfU£⁄ H1 HZ. 


Phiên âm: A-nan, nhược thử hoả tánh, nhân hòa hợp hữu, bỉ thủ chấp 
kính, ư nhật cầu hoả, thử hoả vi tùng kính trung nhỉ xuất, vi tùng ngải 
xuất, vi ư nhật lai^2 


Việt dịch: A-nan, nếu lửa ấy do hòa hợp mà có, thì khi người kia cầm kính 
lấy ánh sáng mặt trời, lửa đó từ kính ra, từ bùi nhùi có, hay từ mặt trời mà 
đến? 

Giảng: “A-nan, nếu lửa ấy do hòa hợp mà có.” Có nghĩa là hội đủ các yếu tố 
nhân duyên với nhau-tức là khi trên tay có kính viễn vọng phản xạ, có mặt trời 
và có bùi nhùi—- ba thứ nhân duyên nầy hòa hợp lại, tức liền có lửa. 

“Thì khi người kia cầm kính lấy ánh sáng mặt trời—khi người ta cầm kính viễn 
vọng phản xạ trên tay để lấy lửa-lửa đó từ kính ra. Ông cho rằng lửa ấy từ kính 
viễn vọng phản xạ phát ra? Hay từ bùi nhùi có— Phải chăng bùi nhùi làm bằng 
ngải cứu phát sinh ra lửa? Hay từ mặt trời mà đến? Hoặc là lửa từ mặt trời 
đến? Hãy nói xem lửa từ đâu mà có?” Đây cũng là một dạng hòa hợp: có kính 
viễn vọng phản xạ, mặt trời, và bùi nhùi bằng ngải cứu, nó rất dễ bắt lửa. 


“Trong trường hợp do hòa hợp mà có, rốt ráo ông cho rằng lửa từ đâu mà ra? 
Giả sử như ông cho rằng chính do mặt trời phát sinh ra lửa chứ không có gì 
khác, nếu vậy thì mặt trời có thể đốt cháy cả thế gian. Thế nên không thể nào 
nói lửa có là do mặt trời được. Còn nếu ông nói lửa có là do kính; thế thì, khi 
kính được người cầm trên tay, nó cũng chẳng nóng lên chút nào. Song lửa thì 
rất nóng, mà kính thì chẳng nóng chút nào cả. Thế nên nói rằng lửa phát xuất 
từ kính là vô lý. Còn nếu ông nói rằng lửa có từ bùi nhùi , thì khi không có kính 
và mặt trời, sao bùi nhùi kia lại không phát ra lửa? Vậy nên đây là một trường 
hợp hòa hợp, nhưng trong đó vẫn còn nhiều điểm độc đáo.” 


Kinh văn: R##, ?HZKZ. HfEEšj¿#thZ. I7, EIKẾŠ#. 

Phiên âm: A-nan, nhược nhật lai giả, tự năng thiêu nhữ thủ trung chỉ 
ngải. Lai xứ lâm mộc, giai ưng thọ phần. 

Việt dịch: A-nan, nếu lửa từ mặt trời mà có, thì lửa ấy đã đốt được bùi 
nhùi trong tay ông rồi. Những rừng cây mà có ánh sáng mặt trời đi qua lẽ 
ra đều bị thiêu cháy cả. 


Giảng: “A-nan, nếu lửa từ mặt trời mà có-giả sử ông cho rằng lửa đến từ mặt 
trời không những lửa ấy đã đốt được bùi nhùi trong tay ông-lửa từ mặt trời sẽ 
thiêu cháy nắm bùi nhùi trong tay của ông-Nhưng rừng cây mà có ánh sáng 
mặt trời đi qua lẽ ra đều bị thiêu cháy cả.” Mặt trời ở rất xa, sức nóng bao trùm 
mọi rừng cây. Nếu như lửa phát ra từ mặt trời, thì những cây rừng ấy đều bị đốt 
cháy. Nếu mặt trời đốt cháy được bùi nhùi, lẽ nào nó chẳng đốt được rừng 
cây? Nhưng thực tế thì mặt trời chẳng thiêu cháy rừng cây. 


Kinh văn: Z#-fiH,HfEI2đfo tHZÄT 1#, #finjf§. #T?4#?\, Ì4IñRfĐ1H, in] 
Bi3E2 

Phiên âm: Nhược kính trung xuất, tự năng ư kính, xuất nhiên vu ngãi, 
kính hà bất dung^ Vu nhữ thủ chấp, thướng vô nhiệt tướng, vân hà dung 
phán? 


Việt dịch: Nếu lửa từ kính mà ra, thì lửa ấy có thể từ kính đốt cháy bùi 
nhùi, tại sao kính lại không bị chảy? Cho đến tay ông cầm kính còn 
không thấy nóng, làm sao kính chảy được? 

Giảng: “Nếu lửa từ kính mà ra, thì lửa ấy có thể từ kính đốt cháy bùi nhùi-giả 
sử ông cho rằng lửa vốn từ trong kính phản xạ mặt trời ra đốt cháy bùi nhùi 
bằng ngải cứu, nhưng nếu lửa ở trong kính, thì tại sao kính lại không bị chảy?” 
Theo giải thích của người Trung Hoa về ngũ hành, thì hỏa khắc kim, lửa có thể 
thiêu chảy kim loại như vàng bạc, đồng, sắt. “Tuy nhiên, tay ông cầm kính còn 
không thấy nóng, làm sao kính chảy được? Ngay cái kính còn không thấy 
nóng, làm sao mà nó chảy ra được?” 


Kinh văn: ##†J23, I‡#š Hữi, ⁄EHI†HIE,ZÄ:k#+. 

Phiên âm: Nhược sinh ư ngải, hà tạ nhật kính, quang minh tương tiếp, 
nhiên hậu hoả sinh? 

Việt dịch: Nếu lửa do từ bùi nhùi bằng ngải cứu sinh ra, thì đâu cần gì đến 
mặt trời, kính và ánh sáng tiếp xúc với nhau mới sinh được lửa? 

Giảng: ” Giả sử ông cho rằng lửa sinh ra từ bùi nhùi bằng ngải cứu. Nếu lửa do 
từ bùi nhùi bằng ngải cứu sinh ra, thì đâu cần gì đến mặt trời, kính và ánh sáng 
tiếp xúc với nhau mới sinh được lửa? 

” Ánh sáng mặt trời và tia sáng từ kính phản xạ mặt trời chiếu vào bùi nhùi 
bằng ngải cứu khiến phát ra lửa. Nếu lửa phát ra từ bùi nhùi bằng ngải cứu, thì 


bùi nhùi có thể tự phát ra lửa, không cần đợi phải có ánh sáng mặt trời và kính 
mới có bắt được lửa. Thế nên vô lý khi nói rằng lửa có do bùi nhùi. 


Kinh văn: #8, ñN#š\u. H2, # &b#+., k2, JfFEJ$I?2 


Phiên âm: Nhữ hựu đế quán, kính nhân thủ chấp. Nhật tùng thiên lai, ngải 
bổn địa sinh. Hoả tùng hà phương, du lịch ư thử? 


Việt dịch: Ông hãy suy xét kỹ, kính do tay cầm, mặt trời thì ở trên cao, bùi 
nhùi bằng ngải cứu thì từ đất sinh ra, vậy lửa từ đâu mà đến đây? 


Giảng: “Ông hãy suy xét kỹ-ông hãy quán sát chuyện nầy thật chỉ tiết-kính do 
tay cầm, mặt trời thì ở trên cao, bùi nhùi bằng ngải thì từ đất sinh ra, vậy lửa từ 
đâu mà đến đây? Cả ba thứ-kính, ánh sáng mặt trời, bùi nhùi bằng ngải cứu— 
đều có xuất xứ từ ba nơi khác nhau. Vậy thì, rốt ráo, lửa từ phương nào đến? 
Nó vừa đi từ nơi nào đến đây?” Đức Phật hỏi A-nan. Thật là không hợp lý khi 
nói rằng lửa xuất phát từ ba nơi vừa nêu ra-từ tay, từ mặt trời, hay từ kính. 


Kinh văn: HÑf‡B35§, 3F#13E®. 2*f:k3Í, 4£? 


Phiên âm: Nhật kính tương viễn, phi hòa phi hợp. Bất ưng hoả quang, vô 
tùng tự hữu. 


Việt dịch: Mặt trời và kính xa cách nhau, không hòa không hợp. Không lẽ 
lửa chẳng do đâu mà tự có? 


Giảng: “Mặt trời và kính xa cách nhau, không hòa không hợp. Mặt trời và kính 
hoàn toàn cách xa nhau. Không thể nói chúng hòa hay hợp nhau. Sao vậy? 
Nó không thể đến gần nhau, làm sao mà hòa hợp được? Nay 1250 vị tỷ-khưu 
đang có mặt ở đây, nhưng làm sao ông có thể nói rằng mặt trời và kính hòa 
hợp nhau được? Vì chúng hoàn toàn cách xa nhau. Lại nữa, 'Ông hãy suy xét 
kỹ, kính do tay cầm, mặt trời thì ở trên cao, bùi nhùi thì từ đất sinh ra, vậy lửa 
từ đâu mà đến đây?” 

“Không lẽ lửa chẳng do đâu mà tự có?” Nhưng không lẽ lửa chẳng từ đâu đến 
cả, chính nó tự có hay sao? 


Kinh văn: 343*-#1,#02kifth, tk, k. XS /R/A, BliM)kZfo BBẦN 
#ib, R25. 


Phiên âm: Nhữ do bất tri, Như Lai tạng trung, tánh hoả chân không, tánh 
không chân hoả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tuỳ chúng 
sinh tâm ứng sở tri lượng. 


Việt dịch: Ông vẫn chưa biết trong Như Lai tạng, tánh lửa là chơn không, 
tánh không là chơn hỏa, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp 
giới, biến hiện tuỳ theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. 

Giảng: “A-nan, Ông vẫn chưa biết rằng đạo lý đang được giảng giải trên đây 
đều có trong Như Lai tạng. Ông phải kiếm tìm nó ở đâu? Tánh lửa là chơn 
không.” Tự tánh của lửa là chơn không. Và “Tánh không là chơn hỏa.” Tự tánh 
của không cũng chính thực là lửa. “Xưa nay vốn thường thanh tịnh— tự thể của 
nó vốn hằng thanh tịnh— trùm khắp pháp giới.” Hỏa đại nầy có khắp trong cả 
pháp giới, bao trùm mọi nơi. Biến hiện tuỳ theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng 
sinh. 


Kinh văn: BE, 35#II†E À, —BEhfi, —ñRK‡Eu ZR)kZFïL, ĐMIH[EIKEG REM{H 
ñ]. S22. 


Phiên âm: A-nan, đương tri thế nhân, nhất xứ chấp kính, nhất xứ hoả 
sinh. Biến pháp giới chấp, mãn thế gian khởi. Khởi biến thế gian, ninh 
hữu phương sở. 

Việt dịch: A-nan, ông không biết rằng người đời cầm kính ở đâu, thì ở đó 
phát ra lửa. Khắp pháp giới cầm kính, thì cả pháp giới có lửa. Lửa khắp 
cả thế gian, đâu có nơi chốn. 

Giảng: “A-nan, ông không biết rằng người đời cầm kính ở đâu, thì ở đó phát ra 
lửa. Khắp pháp giới cầm kính, thì cả pháp giới có lửa.” 

Nếu mọi người trong thế gian đều cầm kính viễn vọng phản xạ hướng về mặt 
trời thì lửa sẽ phát ra khắp mọi nơi. “Lửa khắp cả thế gian, đâu có nơi chốn. 
Ông cho rằng lửa từ đâu mà ra? Nó từ đâu đến? Do vậy nên biết hỏa đại trùm 
khắp cả thế gian.” 


Kinh văn: #1. †E]##4I, Z5 INi#ã, ⁄ HZÄt. EEñ8IÙ2)7lI§ÌEš. {H 
ẰERBmñm6w⁄Nð. 


Phiên âm: Tuần nghiệp phát hiện. Thế gian vô tri, hoặc vi nhân duyên, 
cập tự nhiên tánh. Giai thị thức tâm phân biệt kế đạt. Đấn hữu ngôn 
thuyết, đô vô thật nghĩa. 

Việt dịch: Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. Thế gian 
không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức 
tâm phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân 
thật. 


Giảng: Đức Phật bác bỏ hai lý lẽ trên vì đó chỉ là sự ước đoán. 


Kinh văn: J[##, 2K†t 7E, 71 #t{E. /nZši£bf, 31EEf£@1lll, äišMlf£1Il. 5B 
FE, njE#Z%, Eñ ^4JÉl. zRklâ‡ã, HfI4J##, ZããfnñŠ, HH8, £ÿ#UÐR 
,#&RmX. 


Phiên âm: A-nan, thuỷ tánh bất định, lưu tức vô hằng. Như Thất-la thành, 
Ca-tỳ-la tiên, Chước-ca-la tiên, cập Bát-đầu-ma, Ha-tát-đa đẳng, chư đại 
huyễn sư, cầu Thái âm tinh, dụng hòa huyễn dược. Thị chư sư đẳng ư 
bạch nguyệt trú, thủ chấp phương chư, thừa nguyệt trung thuỷ. 


Việt dịch: A-nan, tánh nước không nhất định, khi dừng khi chảy không 
chừng. Như trong thành Thất-la-phiệt, các vị tiên Ca-tỳ-la, Chước-ca-la và 
các vị đại huyễn thuật Bát-đầu-ma, Ha-tát-đa v.v... muốn cầu tỉnh thái âm 
để pha chế huyễn dược. Các vị ấy vào đêm trăng sáng, tay cầm hạt châu 
phương chư, hứng nước từ mặt trăng. 


Giảng: “A-nan, tánh nước không nhất định.” Hỏa đại và địa đại đã được giảng 
rõ. Nay sẽ nói đến thủy đại. Mỗi một yếu tố nầy, người Trung Hoa gọi là đại %, 
có nghĩa là lớn. Những thành tố nầy được gọi là lớn do vì nó trùm khắp cả 
pháp giới, vô cùng vô tận. 

Tính chất của nước là bất định. Nên nói: 

Khơi dòng phía đông thì nước tràn về đông 

Khơi dòng phía bắc thì nước tràn về bắc. 


Khi quý vị xẻ bờ chắn của một cái hồ, con sông, suối, hay biển thì nước sẽ 
chảy tràn về hướng mà quý vị đã mở. Tướng của nước không có ranh giới, thế 
nên trong kinh văn nói rằng tánh nước bất định. “Khi dừng khi chảy không 
chừng.” Nó dừng rồi chảy; nước không có dạng chung nhất bất biến. “Như 
trong thành Thất-la-phiệt, các vị tiên Ca-tỳ-la, Chước-ca-la và các vị đại huyễn 
thuật Bát-đầu-ma, Ha-tát-đa v.v...” 


Vị tiên Ca-tỳ-la ở thành Thất-la-phiệt nầy là môn đệ của ngoại đạo Kim đầu. 
Trước đây (quyển 1) tôi đã giảng rằng Ma-đăng-già là đệ tử của ngoại đạo Tóc 
vàng và bà ta đã học được chú thuật “tiên Phạm thiên “ từ ông ta. 


Ngoài bốn vị Đại huyễn sư nầy ra, còn có rất nhiều người nữa-rất nhiều đến nỗi 
không kể hết tên ra được. Nên trong kinh nói 'và các vị đại huyễn thuật. Huyễn 
thuật là những pháp thuật lừa mị, vốn là hư vọng. 


“Muốn cầu thái âm tinh để pha chế huyễn dược. Các vị ấy vào đêm trăng sáng, 
tay cầm hạt châu phương chư, hứng nước từ mặt trăng.” 


Họ muốn dùng thái âm tinh pha chế thành một loại huyễn dược để mê hoặc 
lòng người. Loại huyễn dược nầy giống như loại LSD ngày nay vậy, tuy không 
pha chế bằng thái âm tinh nhưng rất gần với loại huyễn dược đề cập trong kinh. 
Thuốc nầy khiến cho người uống thấy mọi thứ rất kỳ ảo và nghĩ rằng mình cũng 
biến thành các thứ kỳ ảo ấy. Thuốc khiến cho não trạng con người rối lọan, 
điên đảo và không còn được tin cậy nữa. 


Vào đêm trăng rằm, tức ngày 15 âm lịch mỗi tháng, họ đem dụng cụ ra-một 
cái mâm vuông và hạt châu phương chư —-để hứng nước tinh khiết. Khi hạt 
châu phương chư hướng về mặt trăng đêm rằm, nước sẽ tiết ra và đọng lại 
trong mâm. Nước nầy sẽ dùng để pha chế huyễn dược. Chắc là không có được 
nhiều. 


Kinh văn: IÈ2K2, ##‡'hH? h3, SH? 

Phiên âm: Thử thuỷ vi phục, tùng châu trung xuất, không trung tự hữu, vi 
tùng nguyệt lai? 

Việt dịch: Nước ấy từ hạt châu mà có, từ hư không ra hay từ mặt trăng 
đến? 

Giảng: Nước tiết ra trong đêm trăng rằm và đọng lại trong mâm. “Nước ấy từ 
hạt châu mà có, từ hư không ra . Có phải nước ấy từ hư không mà ra? Hay từ 
mặt trăng đến? Phải chăng nước ấy từ mặt trăng tiết ra?” 


Kinh văn: llÃt, 2£ ZK. 1E, 2XRIH/K. BH 7X, EifẽM7R. ZÊRIfj 
f#2zttiH. ðïfE12K 3Ef#tH lŠ. 


Phiên âm: A-nan, nhược tùng nguyệt lai, thượng năng viễn phương linh 
châu xuất thuỷ. Sở kinh lâm mộc, giai ưng thổ lưu. Lưu tắc hà đãi phương 
châu sở xuất. Bất lưu minh thuỷ phi tùng nguyệt giáng. 


Việt dịch: A-nan, nếu nước từ mặt trăng mà có, thì từ xa mặt trăng có thể 
làm cho hạt châu ra nước. Những rừng cây mà ánh trăng đi qua, lẽ ra đều 
phải ra nước. Đã ra nước thì đâu cần đợi có hạt châu mới tiết ra nước 
được. Còn nếu không ra nước thì rõ ràng nước ấy không phải từ mặt 
trăng mà có. 

Giảng: “A-nan, nay ông nên suy xét điều nầy; nước từ đâu mà có? Nếu nước 
từ mặt trăng mà có, thì từ xa mặt trăng có thể làm cho hạt châu ra nước. Nếu 
ông nói rằng nước từ mặt trăng tiết ra, đó là nước tinh khiết, nước thái âm tinh, 
những rừng cây mà ánh trăng đi qua, lẽ ra đều phải ra nước. Mặt trăng phải đi 
rất xa để khiến cho vật hứng nước tiết ra. Đoạn kinh trên đã giải thích khi lửa đi 
qua rừng cây sẽ làm cho cây cối thiêu cháy. Bây giờ thì rừng cây sẽ đều chảy 
ra nước. 

Có nghĩa là nước chảy ra từ rừng cây. Bất kỳ ánh trăng đi qua chỗ nào, thì chỗ 
ấy đều sẽ tiết ra nước. Đã ra nước thì đâu cần đợi có hạt châu mới tiết ra nước 
được. Nếu rừng cây đã phun ra nước rồi, thì lý gì lại đợi phải có hạt châu để lấy 
được nước? Còn nếu không ra nước thì rõ ràng nước ấy không phải từ mặt 
trăng mà ra. Nên ông phải hiểu rằng nước không phải nước phun ra từ mặt 
trăng.” 


Kinh văn: 4H, RIILlÃth, 5f£ðf7K. ff†?t h3, K&HH®#? 


Phiên âm: Nhược tùng châu xuất, tắc thử châu trung, thường ưng lưu 
thuỷ. Hà đãi trung tiêu, thừa bạch nguyệt trú? 


Việt dịch: Nếu nước từ hạt châu thì trong hạt châu ấy thường chảy ra 
nước. Sao còn phải đợi mặt trăng lúc nửa đêm? 


Giảng: “Nếu nước từ hạt châu-nếu ông nói rằng nước chảy ra từ hạt châu-thì 
trong hạt châu ấy thường chảy ra nước. Sao còn phải đợi mặt trăng lúc nửa 
đêm? Sao còn phải đợi đến ngày rằm mỗi tháng mới lấy nước được? Nếu tự 
hạt châu tiết ra nước được thì lš ra mọi lúc nó đều chảy ra nước. Thế nên đến 
đây chứng tỏ được rằng nước không chảy ra từ mặt trăng, và cũng chẳng được 
tiết ra từ các dụng cụ để hứng nước.” 


Kinh văn: #£2z#+, t3, ;k®tff. fEA)H2.,EEIMS. =Íf#7kl# 
TT 


Phiên âm: Nhược tùng không sinh, không tánh vô biên, thuỷ đương vô 
tế. Tùng nhân kị thiên, giai đồng hãm nịch. Vân hà phục hữu, thuỷ lục 
không hành? 


Việt dịch: Nếu nước do hư không sinh ra, hư không vốn chẳng ngằn mé, 
nước cũng vô cùng. Từ cõi người đến cõi trời, lẽ ra đều phải chìm ngập 
cả. Làm sao còn có thủy lục không hành? 

Giảng: “Nếu nước do hư không sinh ra, hư không vốn chẳng ngằn mé. Ông có 
thể nói được ranh giới của hư không ở đâu không? Ông có tìm ra ranh giới ấy 
không? Do vì hư không chẳng có ngằn mé, nên nước cũng vô cùng... Nếu 
thực là nước sinh ra từ hư không, thì nước cũng không có ngằn mé. Tánh của 
hư không là vô cùng, như ông nói rằng nước phát sinh từ hư không, thế nên 
nước cũng vô cùng... Từ cõi người đến cõi trời, lẽ ra đều phải chìm ngập cả. 
Vạn vật sẽ biến thành đại dương cả, và mọi loài, mọi người, từ nhân gian cho 
đến cõi trời đều bị chết đuối cả. Làm sao còn có thủy lục không hành?” 

Cách đây cả vài ngàn năm, Đức Phật đã nói về việc đi bằng máy bay và du 
hành trong không gian. Ngài nói rằng nếu mọi thứ từ cõi người đến cõi trời đều 
biến thành đại dương, thì chỉ còn có cách đi bằng đường thủy; vì không còn đất 
liền và không gian. Nhưng đây không phải là điều xảy ra. 


Kinh văn: zx#ñ, H#@XI#, #IN#fĩ. #472k £ AI. 7kfth[Z, 7ï} 
TJAI+? 


Phiên âm: Nhữ cánh đế quán, nguyệt tùng thiên trắc, châu nhân thủ trì. 
Thừa châu thuỷ bàn, bổn nhân phu thiết. Thuỷ tùng hà phương, lưu chú ư 
thử2 


Việt dịch: Ông suy xét thật kỹ, mặt trăng từ trên trời xa, hạt châu do tay 
người cầm, mâm hứng nước do người sắp đặt. Thế nước từ phương nào 
mà chảy đến đây? 


Giảng: “Ông suy xét thật kỹ-ông phải quán sát thật chỉ tiết-mặt trăng từ trên 
trời xa.” Ở đây không nhất thiết phải giả định rằng mặt trăng đi qua bầu trời, 
nhưng đó là cách mà trong kinh diễn tả. Phân tích rốt ráo, khi nào thì mặt trăng 
đi qua bầu trời, mỗi bước nó đi được bao xa? Và mỗi lần muốn đi thì sẽ đi được 
bao xa? Xin đừng chú ý đến điểm nầy. “Hạt châu do tay người cầm, mâm hứng 
nước do người sắp đặt.” Cái mâm do người dặt sẵn. Mặt trăng, hạt châu và 


mâm đều có chỗ nhất định. “Thế nước từ phương nào mà chảy đến đây?” Đức 
Phật chỉ hỏi rằng nước đến từ hạt châu hay từ mặt trăng, hay đến từ hư không? 
Thế thì nó từ đâu đến? Làm thế nào mà nước đọng lại trong mâm? 


Kinh văn: H#4‡B35, 3F#3EÀ. 2*f7kiã., #34? 


Phiên âm: Nguyệt châu tương viễn, phi hòa phi hợp. Bất ưng thuỷ tinh vô 
tùng tự hữu? 


Việt dịch: Mặt trăng và hạt châu cách xa nhau, không phải hòa, không 
phải hợp. Không lẽ nước kia chẳng do đâu mà tự có? 


Giảng: “Mặt trăng và hạt châu cách xa nhau, không phải hòa, không phải hợp. 
Ông có thể nói rằng mặt trăng và hạt châu hòa hợp cùng nhau để phát sinh ra 
nước; Tuy nhiên, cách xa nhau như thế, làm sao chúng hòa hợp được? Điều 
ấy không hợp lí. Không lẽ nước kia chẳng do đâu mà tự có?” Đạo lý nầy cũng 
giống như hỏa đại. Không thể nào nước chẳng từ đâu đến, chỉ tự nhiên xuất 
hiện trong mâm. Không thể nào có chuyện như vậy. 


Kinh văn: xi ®#I, #Zkifth, ‡#‡k tk, 8 +7ÁBIRE)XZt, NÊN 
Ibƒ§FinS. 

Phiên âm: Nhữ thượng bất tri, Như Lai tạng trung, tánh thuỷ chân không, 
tánh không chân thuỷ, thanh tịnh bổn nhiên, châu biến pháp giới, tuỳ 
chúng sinh tâm ứng sở tri lượng. 


Việt dịch: Ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, tánh nước là 
chơn không, tánh không là chơn thủy, xưa nay vốn thường thanh tịnh, 
trùm khắp pháp giới, biến hiện tuỳ theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng 
sinh. 

Giảng: “A-nan, Ông vốn không biết rằng trong Như Lai tạng, tánh nước là chơn 
không.” Cũng vậy, thể tánh của nước chính là chơn không. “Tánh không là 
chơn thủy.” Thế ông cho rằng nó từ đâu mà có? Nó vốn từ trong Như Lai tạng.” 
Nó có trong chân tâm của mỗi chúng sinh như chúng ta. Chúng ta có đầy đủ 
không những thủy đại, mà còn có hỏa đại, địa đại, phong đại. Hoàn toàn có đủ 
trong tâm chúng ta địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại , và 
thức đại là bảy đại, tất cả đều có đủ trong tâm chúng ta. 


Nhưng, mặc dù chúng hiện hữu ở đó, chúng vẫn không lẫn lộn hay ngăn ngại 
nhau. “Xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới. Tánh của nước 


vốn thường thanh tịnh và trùm khắp cả pháp giới. Ông nên biết rằng trong thể 
tánh thanh tịnh là sự hiện hữu mầu nhiệm (diệu hữu).” Trong chơn không là 
diệu hữu. Nếu ông quán chiếu sâu vào đạo lý nầy, ông sẽ liễu ngộ được. Nói 
cách khác, khi chính ông có công phu — khi ông tọa thiền, có được định lực và 
phát khởi trí huệ, thì ông sẽ nhận ra rằng đạo lý được giảng giải trong kinh nầy 
là chân thật, không hư ngụy. Nhưng, đạo lý nầy không dễ gì hiểu được nếu ông 
cố dò tìm nó bằng thức tâm. 


“Biến hiện tuỳ theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh.” Bất kỳ các loài chúng 
sinh trong 9 pháp giới nếu có tâm mong cầu điều gì đều được đáp ứng đúng 
theo sở nguyện. Bất luận họ muốn điều gì, bất kỳ họ muốn bao nhiêu, đều 
được thỏa nguyện. Nếu quý vị muốn có một ly nước, sẽ có ly nước để uống. 
Nếu quý vị muốn có hai ly nước, sẽ có hai ly nước để uống. Mọi ước nguyện 
của mọi loài chúng sinh đều được đáp ứng xứng theo tâm lượng của họ. 


Kinh văn: —p##⁄U#, —PñR7KHH. iR?XXÕ\, 8X. Z+ïNIHH, PT. 


Phiên âm: Nhất xứ chấp châu, nhất xứ thuỷ xuất, biến pháp giới chấp, 
mãn pháp giới sinh. Sinh mãn thế gian, ninh hữu phương sở. 


Việt dịch: Một nơi cầm hạt châu thì nơi ấy nước chảy ra, khắp nơi cầm hạt 
châu thì khắp pháp giới có nước. Thủy đại sinh khắp thế gian, đâu có nơi 
chốn. 

Giảng: Ông nói nước từ đâu mà có? Đến đây kinh văn sẽ chỉ bày cho ông rõ. 
Vì sao lại nói rằng nó ở trong Như Lai tạng? “Một nơi cầm hạt châu”— có người 
muốn có chút nước nên cầm hạt châu- “thì nơi ấy nước chảy ra, khắp nơi cầm 
hạt châu”—nếu khắp mọi nơi trên trái đất, mọi người đều cầm hạt châu để lấy 
nước-thì khắp pháp giới có nước.” Nước có thể chảy ra khắp cả triệu cõi giới. 
Tất cả đều đáp ứng cho người mong cầu có nước. “Thủy đại sinh khắp thế 
gian, đâu có nơi chốn.” 


Nếu nước có khắp cả mọi nơi, thì ông nói nó sinh ra từ đâu. Nếu nó sinh ra từ 
một nơi nào đó, thì nó sẽ sinh ra cho tôi chứ không sinh ra cho ông. Nếu nó 
sinh ra cho ông thì nó sẽ không sinh ra cho tôi nữa. Nhưng nếu mọi người đều 
cầm hạt châu, thì nước sẽ sinh ra cho tất cả mọi người. 

Hoàn toàn chính xác khi nói rằng tánh nước thường ở trong Như Lai tạng-nó 
không ở một nơi nào cả, nhưng có khắp mọi nơi. Hoàn toàn có ở khắp pháp 
giới, nhưng cũng có thể nói rằng nó không ở một nơi nào cả, vì nếu ông không 


có hạt châu trên tay, nếu ông không muốn dùng hạt châu để lấy nước, thì nước 
sẽ không có. Điều nầy hoàn toàn giống như tánh lửa. 


Kinh văn: #71 1HfEI#42n,Zt 25 liã, HZÄft. EíZñIb2)7lšÌ£c (HNãR 
lẻ, đhE R: . 


Phiên âm: Tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi nhân duyên, cập 
tự nhiên tánh, giai thị thức tâm phân biệt kế đạt. Đãn hữu ngôn thuyết, đô 
vô thật nghĩa. 

Việt dịch: Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. Thế gian 
không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức 
tâm phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân 
thật. 


Giảng: Đức Phật bác bỏ hai lý lẽ trên vì đó chỉ là sự suy lường phân biệt. 


Kinh văn: Jl$É, EL†t#&fễ, 8Jff So rã lck, AJÊ kNÑú. fšUM534, 8X 
A RIZ?4LRI,EftA IHo 


Phiên âm: A-nan, phong tánh vô thể, động tĩnh bất thường. Nhữ thường 
chỉnh y nhập ư đại chúng, tăng-già-lê giác, động cập bàng nhân, tắc hữu 
vi phong, phất bỉ nhân diện. 


Việt dịch: A-nan, phong đại không có tự thể, động tĩnh không chừng. Như 
ông thường chỉnh y để vào trong đại chúng, khi chéo y tăng-già-lê chạm 
vào người bên cạnh, thì có chút gió phất qua mặt người kia. 


Giảng: Đức Phật một lần nữa lại bảo A-nan,”A-nan, phong đại không có tự thể. 
Như Lai sẽ giảng giải cho ông về phong đại. Động tĩnh không chừng.” Có khi 
nó lay động, có khi nó tĩnh lặng. 


“Như ông thường chỉnh y để vào trong đại chúng, khi chéo y tăng-già-lê chạm 
vào người bên cạnh, thì có chút gió phất qua mặt người kia.” 


Tăng-già-lê là tiếng Sanskrit, có nhiều cách dịch. Thứ nhất nghĩa là tạp toái y, 
vì y nầy được may bằng 108 mảnh vải ghép theo kiểu bốn miếng dài một 
miếng ngắn. Nghĩa thứ hai là Tổ y. Nghĩa thứ ba là Đại y. Là y được đắp bởi 
các vị tôn túc chủ trì các pháp hội. Trong ba y của người xuất gia, gồm một y 
năm điều (ngũ điều y), một y bảy điều (thất điều y), và y tăng-già-lê tức đại y, 
gồm có nhiều điều (từ 9 đến 25 điều). 


Khi quý vị đi bên cạnh người nào, chéo y chạm vào người khác, tạo thành hơi 
gió thoảng qua. Khi quý vị đi qua, hơi gió phất qua mặt người ấy. 


Kinh văn: t2, H32, 3J4IR, +4 012 


Phiên âm: Thử phong vi phục xuất cà sa giác, phát ư hư không sanh bỉ 
nhân diện? 


Việt dịch: Gió nầy do chéo áo ca-sa mà ra, do hư không phát sinh, hay 
do mặt người kia? 


Giảng: “Gió nầy do chéo áo ca-sa mà ra?” Phải chăng gió thoảng qua mặt 
người bên cạnh là do chéo áo ca-sa, có nghĩa là y tăng-già-lê? ” Do hư không 
phát sinh”. Phải chăng gió sinh ra do từ hư không? “Hay do mặt người kia?” 
Hay là gió sinh ra do từ mặt người bên cạnh? Ca-sa, là tiếng Sanskrit, Hán 
dịch là hoại sắc, biểu thị cho ý nghĩa 1i trần phục”, y phục của người tìm cầu sự 
giải thoát. 


Kinh văn: Jj##, ItAZf, H32“. ¿J5 BI. RHÁ7NI, ENtufl. 2ã 
h2. zZÍ#t®ÌHffif£? ZfZKh:EfSRLH? 


Phiên âm: A-nan, thử phong nhược phục, xuất cà sa giác, nhữ nãi phi 
phong, kỳ y phi diêu, ưng ly nhữ thể. Ngã kim thuyết pháp, hội trung thuỳ 
y, nhữ khán ngã y, phong hà sở tại? Bất ưng y trung, hữu tàng phong 
địa? 


Việt dịch: A-nan, nếu gió phất ra do chéo áo ca-sa, thì ông đã mặc gió, lẽ 
ra áo ấy phải bay ra rời khỏi thân ông rồi. Nay Như Lai đang giảng pháp, 
đại chúng thấy y của Như Lai rũ xuống, hãy xem trong đó gió ở chỗ nào? 
Không lẽ trong y lại có chứa gió? 


Giảng: “A-nan,” Đức Phật lại gọi A-nan, “A-nan, nếu gió phất ra do chéo áo ca- 
sa, thì ông đã mặc gió, lẽ ra áo ấy phải bay ra rời khỏi thân ông rồi. Lš ra y phải 
bay ra khỏi thân ông rồi, trong trường hợp đó thì gió phát ra từ chéo y tăng- 
già-lê. Nay Như Lai đang giảng pháp, đại chúng thấy y của Như Lai rũ xuống.” 
Ở đây Đức Phật đề cập đến chính mình là Như Lai. Nay Như Lai đang giảng 
pháp trong pháp hội và y của Như Lai vẫn đang rũ xuống bất động. Hãy nhìn 
xem. “Hãy xem trong đó gió ở chỗ nào? Các ông thấy y của Như Lai đang rũ 


xuống, gió ở chỗ nào? Không lẽ trong y lại có chứa gió? Không lẽ ông nói rằng 
trong y Như Lai có một nơi để chứa gió và giữ ở đó chờ đến lúc thổi ra?” 


Kinh văn: ##šZ, z4 -Bj, nI#4fE2 Z‡t11t, RfEM +. Z#ÑRf, r§# 
M5. XRhỊR, th? S R4)... Z2, xiniRlH2 


Phiên âm: Nhược sanh hư không, nhữ y bất động, hà nhân vô phất? 
Không tánh thường trụ, phong ưng thường sanh, nhược vô phong thời, 
hư không đương diệt. Diệt phong khả kiến, diệt không hà trạng? Nhược 
hữu sanh diệt, bất danh hư không. Danh vi hư không, vân hà phong 
xuất? 


Việt dịch: Nếu gió do hư không sinh ra, thì khi y ông bất động, cớ sao 
không phất ra gió? Tánh hư không là thường hằng, gió lẽ ra phải thường 
sinh; khi không có gió, thì hư không phải diệt. Gió biến mất, thì có thể 
biết được, còn hư không diệt, thì hình trạng sẽ như thế nào? Lại nếu có 
sinh diệt, thì không gọi là hư không. Đã gọi là hư không, làm sao lại phát 
ra gió được? 


Giảng: “Nếu gió do hư không sinh ra- nếu ông cho rằng gió đến từ hư không— 
thì khi y ông bất động, cớ sao không phất ra gió? Gió đến từ hư không, nhưng 
sao khi y của ông bất động, thì lại không có gió? Tại sao không? Sao ông 
không thấy gió thổi? Tánh hư không là thường hằng” Tánh của hư không là 
thường hằng bất biến. Vậy nên “gió lẽ ra phải thường sinh.” Nếu gió sinh ra từ 
hư không, thì lẽ ra phải thường có gió, vì hư không vốn thường hằng bất biến. 
Không thể nào khi có gió khi thì không được. 


“Khi không có gió, thì hư không phải diệt.” Đức Phật chỉ ra rằng nếu gió sinh ra 
từ hư không, thì lš ra phải luôn luôn có gió. Ngược lại là khi không có gió thì hư 
không phải diệt. Không có gió, hư không sẽ bị tiêu vong hoàn toàn. 


“Gió biến mất, thì có thể biết được, còn hư không diệt, thì hình trạng sẽ như thế 
nào?” Khi gió không thổi thì tĩnh lặng, mọi người đều cảm nhận được điều ấy, 
họ đều nhận biết được là không có gió. Nhưng với sự biến diệt của hư không 
thì sẽ như thế nào? Nếu hư không bị biến hoại hoàn toàn thì sẽ ra sao? Hư 
không có thể diệt mất chăng? Vốn hư không là vô hình vô tướng, làm sao mà 
biến diệt được? Vốn hư không chẳng thể nào bị tiêu hủy. Thế nên Đức Phật có 
chủ ý khi hỏi A-nan vấn đề nầy. 

“Lại nếu có sinh diệt, thì không gọi là hư không. Đã gọi là hư không, làm sao lại 
phát ra gió được?” 


Nếu có sự sinh diệt trong hư không, thì nó đã không được gọi là hư không, nó 
sẽ được gọi là cái có sắc có tướng. Chẳng hạn, gió có thể động có thể tĩnh, vì 
gió là đối tượng của sinh diệt. Vậy nên gió được xem là một loại sắc tướng, 
không phải là hư không. Hư không được gọi là hư không vì trong nó chẳng có 
gì hết thảy; làm sao gió sinh khởi trong đó được? Có vết tích nào của gió biểu 
hiện nó sinh khởi từ hư không chăng? Có còn dấu tích nào trong đó chăng? 
Dấu tích ấy như thế nào? Chẳng thấy gì cả. Đây là bằng chứng cho thấy gió 
không sinh ra từ hư không. 


Kinh văn: #lñH#, Z1. #2, tuc H24, nJlf#*? 


Phiên âm: Nhược phong tự sanh, bỉ phất chỉ diện, tùng bỉ diện sanh, 
đương ưng phất nhữ. Tự nhữ chỉnh y, vân hà đáo phất? 


Việt dịch: Nếu gió sinh ra do nơi mặt người bị chéo y phất, đã do nơi mặt 
người kia sinh ra, lẽ ra phải phất lại ông. Sao tự ông chỉnh y mà gió phất 
ngược lại người kia2 


Giảng: “Nếu gió sinh ra do nơi mặt người bị chéo y phất-Nếu ông cho rằng gió 
sinh ra từ khuôn mặt của người bên cạnh bị chéo y phất qua-đã do nơi mặt 
người kia sinh ra, lš ra phải phất lại ông. Có lý khi gió phất vào mặt người kia là 
sẽ phất vào ông. Sao tự ông chỉnh y mà gió phất ngược lại người kia? Vì sao 
mỗi khi ông tự chỉnh y thì gió lại phất qua mặt người khác? Nếu gió phát sinh 
từ mặt người bên cạnh, thì lẽ ra nó phải phất vào ông trước. Thế thì tại sao khi 
ông chỉnh y thì gió từ chéo y trước hết lại thổi qua mặt người bên cạnh?” 


Kinh văn: z3 RñfN, #,2K1t7L, IHỊ RA, KỆ TA: 4 )l0jo HE R77, Bà độ) 
#2? 


Phiên âm: Nhữ thẩm đế quán, chỉnh y tại nhữ, diện thuộc bỉ nhân, hư 
không tịch nhiên, bất tham lưu động. Phong tự thuỳ phương, cổ động lai 
thử? 


Việt dịch: Ông hãy xét kỹ, sửa áo là do ông, mặt thuộc người kia, hư 
không tịch lặng, không dự vào sự lay động. Vậy gió từ phương nào giong 
ruổi đến đây? 

Giảng: “A-nan, Ông hãy xét kỹ— ông hãy suy xét điều nầy tường tận tỉ mỉ—-sửa 
áo là do ông. Chính ông là người chỉnh lại y phục của mình. Mặt thuộc người 
kia. Khuôn mặt là của người khác. Hư không tịch lặng. Không có chút nào lay 


động từ hư không, như thể đang ngủ, ngủ rất ngon không một chút động đậy. 
Ngay cả hơi thở cũng lắng luôn. Có người nói rằng giếng như người chất, 
nhưng người chết còn có hình tướng, trong khi hư không chẳng có hình tướng. 
Nó tịch nhiên bất động, và hoàn toàn “không dự vào sự lay động,” trong khi gió 
thổi tới thổi lui, lưu chuyển như nước. “Vậy gió từ phương nào giong ruổi đến 
đây?” Phong đại từ đâu đến? 


Kinh văn: R.#‡#fR,3F43E®. ffãđlt. H2 


Phiên âm: Phong không tính cách, phi hòa hợp, bất ưng phong tánh, vô 
tùng tự hữu? 


Việt dịch: Tánh gió và tánh hư không khác biệt nhau, chẳng hòa chẳng 
hợp. Không lẽ tánh gió kia, không do đâu mà có? 


Giảng: “Tánh gió và tánh hư không khác biệt nhau, chẳng hòa chẳng hợp.”— 
Tánh gió và tánh hư không chẳng hòa hợp với nhau được. Gió là gió và hư 
không là hư không. “Không lẽ tánh gió kia, không do đâu mà có?” Vốn tánh 
gió không có tự thể. Nếu có, chẳng lẽ tánh ấy sinh khởi từ chỗ không đâu? Thế 
thì, tánh ấy từ đâu mà có? Tôi đã giảng cho ông rất nhiều lần, nhưng ông vẫn 
chưa hiểu. Tánh gió lưu xuất từ Như Lai tạng.” 


Kinh văn: «Z8, #0Zkifth, †tRLR, ltzfÑfB, BI 4Á, E|1M)X2T, BG NA 
IÙ, fmAI5. 


Phiên âm: Nhữ uyển bất tri, Như Lai tạng trung, tánh phong chân không, 
tánh không chân phong. Thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tuỳ 
chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. 


Việt dịch: Ông vẫn chưa biết trong Như Lai tạng, tánh gió là chơn không, 
tánh không là chơn phong, xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp 
pháp giới, biến hiện tuỳ theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. 

Giảng: “A-nan, Ông vẫn chưa biết trong Như Lai tạng tánh gió là chơn không, 
tánh không là chơn phong.” Tánh gió là chơn không, tánh không là cội nguồn 
của chân phong. “Xưa nay vốn thường thanh tịnh, trùm khắp pháp giới.” Tánh 
nó xưa nay thường thanh tịnh và bao trùm khắp cả pháp giới. 


“Biến hiện tuỳ theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh.” Tánh nầy bao trùm 
khắp cả pháp giới, tùy theo tâm nguyện của mỗi chúng sinh mà ứng hiện tùy 


theo sở nguyện của họ. Sự cảm ứng đạo giao này khiến cho mỗi chúng sinh 
trong chín pháp giới đều có riêng y báo chánh báo của họ. 


Kinh văn: JJšÉ, iqXZ—. ?4§J)Rf2K, f4B\LH. i8)kZfÐt, yhEI++. JRiBIH 
ll, 2m 


Phiên âm: A-nan, như nhữ nhất nhân, vi động phục y, hữu vi phong xuất. 
Biến pháp giới phất, mãn quốc độ sanh, châu biến thế gian, ninh hữu 
phương sở. 


Việt dịch: A-nan, như một mình ông, khẽ động y áo, gió liền phát ra. Khắp 
pháp giới đều phất thì cả pháp giới đều có gió. Tánh gió đầy khắp thế 
gian, đâu có nơi chốn. 

Giảng: “A-nan, như một mình ông, khẽ động y áo, gió liền phát ra-ông động y 
áo và gió sinh ra-Khắp pháp giới đều phất thì cả pháp giới đầu có gió.” Nếu 
mọi người khắp cả pháp giới đều lay động y phục thì mọi cõi nước đều có gió 
sinh khởi. “Tánh gió đầy khắp thế gian, do mọi người gây ra khắp mọi nơi, đâu 
có nơi chốn.” Rốt ráo, ông nói gió từ đâu đến? 


Kinh văn: #§ã#?Ø1,1HfEI#&2I. Z4 24M, # B7AIt. Ziftib, 2)7I|R†EE. {H 
Bi", S04 R Ÿ.. 


Phiên âm: Tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi nhân duyên, cập 
tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, phân biệt kế đạt. Đãn hữu ngôn thuyết, 
đô vô thật nghĩa. 


Việt dịch: Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. Thế gian 
không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức 
tâm phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân 
thật. 

Giảng: “Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. ” Gió sinh khởi 
như là kết quả của quả báo chiêu cảm nơi mỗi người. Nhưng những người 
thuộc hàng ngoại đạo, những kẻ phàm phu và hàng Nhị thừa đầu “không biết, 
lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên.” Những người mê mờ không có trí 
huệ đều cho rằng nguồn gốc của gió là do nhân duyên. Những người tu theo 
pháp môn quyền thừa cũng nhầm lẫn như vậy. Môn đệ của ngoại đạo thì sai 
lầm khi cho đó là tánh tự nhiên-một số người nghĩ rằng gió sinh khởi tự nhiên. 
Loại suy nghĩ như vậy chỉ là sự đoán mò. 


“Tất cả đầu là do thức tâm phân biệt suy lường, tất cả đều là hoạt dụng của sự 
phân biệt tính toán của thức tâm. Đó chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa 
chân thật. Đó chỉ là những thứ để bàn luận chứ không có nghĩa chân thật. Có 
phải ở đây kinh văn muốn nói rằng vấn đề nầy là tách rời hẳn ngôn thuyết? 
Kinh văn muốn nhấn mạnh rằng những gì hàng ngoại đạo và Nhị thừa chủ 
trương chỉ là lời nói suông. Những gì họ đề cập đến đều không có thực nghĩa. 
Nó hoàn toàn không thực, không đúng. 


Kinh văn: Jl$#, 2#†t#£⁄, Mzããã. ¿nZš7£0Ÿ, Xin š36BR. Bấm hệ, XE HEi Ì 
o E®,XfEEE,JmlUfEXfo MU ng Sa kkoc HOT], PHRRR—JRR 
. 1H75, H+—#. mi]jíS—XRz, z2 S7X, NH2), 


Phiên âm: A-nan, không tánh vô hình, nhân sắc hiển phát. Như Thất la 
thành, khứ hà du xứ. Chư sát-lợi chủng, cập bà-la-môn, tỳ-xá, thủ-đà, 
kiêm phả-la-đoạ, chiên-đà-la đẳng, tân lập an cư, tạc tỉnh cầu thuỷ, xuất 
thổ nhất xích, ư trung tắc hữu nhất xích hư không. Như thị nãi chí, xuất 
thổ nhất trượng, trung gian hoàn đắc nhất trượng hư không. Hư không 
thiển thâm, tuỳ xuất đa thiểu. 


Việt dịch: A-nan, tánh hư không chẳng có hình, nhân sắc tướng mà hiển 
bày. Như trong thành Thất-la-phiệt, nơi xa bờ sông. Những người thuộc 
dòng sát-đế-lợi, Bà-la-môn, dòng Tì-xá, dòng Thủ-đà-la hay dòng Phả-la- 
đọa, dòng chiên-đà-la v.v..., khi dựng nhà mới, họ đào giếng lấy nước. 
Đào một thước đất, thì có được một thước hư không. Như vậy cho đến 
đào được một trượng đất, thì có một trượng hư không. Hư không sâu hay 
cạn là tùy theo đào đất nhiều hay ít. 


Giảng: “A-nan, tánh hư không chẳng có hình, nhân sắc tướng mà hiển bày.” 
Đã giảng về phong đại rồi, nay Đức Phật giải thích về không đại. 

Vì sao hư không cũng được xem là một đại? Vì hư không cũng bao trùm khắp 
pháp giới. Nó cũng giống như đất, nước, lửa, gió đã được đề cập. Đức Phật nói 
rằng “Tánh hư không chẳng có hình." Nếu nó có hình tướng, nó chẳng phải là 
hư không. Có chút hư không nào nơi có sắc tướng hay không? Vâng, hư 
không chẳng ít đi ở nơi có hình tướng và hư không cũng chẳng nhiều hơn ở 
nơi không có hình tướng. 

Ông nói rằng, 'Nếu tôi đào một cái hố trên mặt đất, thì hố ấy sẽ có đầy hư 
không.' Phải chăng đó là trường hợp hư không nhiều hơn thêm?” 


“Trước khi ông đào đất, thì hư không vẫn chẳng ít đi. Hư không vẫn bao hàm 
trong đất.” Cũng giống như đạo lý “nước là băng và băng là nước.' Mặc dù băng 
thì cứng, nhưng nước vẫn có trong băng. Trong trường hợp nầy, đất được đào 
lên mới hiển bày ra hư không, nhưng thực tế là bất kỳ chỗ nào có hình tướng là 
chỗ ấy có hư không trong đó. Không thể nào có chuyện chẳng có hư không chỉ 
vì nơi ấy có cái bàn. 

Chính nó có trong cái bàn. Như vậy, hư không bao trùm khắp pháp giới. Nó ở 
khắp mọi nơi. Kinh văn nói, “Nó hiển bày vì có sắc tướng.” Hư không chẳng có 
sắc tướng; nên ông không thấy được. Chỉ nhờ sự hiển bày sắc tướng mà ông 
có thể phân biệt được nơi nào có hư không. Nếu không có sắc tướng, ông sẽ 
không biết được hư không. 


“Như trong thành Thất-la-phiệt, nơi xa bờ sông.” Những người trong thành ấy 
không dùng nước sông được. Thế nên những người thuộc dòng sát-đế-lợi, 
hàng vua chúa, dòng bà-la-môn, hàng tăng lữ, dòng tì-xá, hàng thương gia, 
dòng thủ-đà-la, giới lao động thủ công, làm thuê, hay dòng phả-la-đọa, dòng 
chiên-đà-la v.v..., là những người thuộc giai cấp cùng đinh, hạ tiện. Chiên-đồ- 
la là những người làm nghề giết thịt, là giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ. Ở 
Ấn Độ thời đó, người thuộc hàng chiên-đồ-la phải mang một ống sáo và khi ra 
đường phải thổi lên để cho mọi người thuộc giai cấp khác biết mà tránh xa. Họ 
bị tách rời hẳn với người trong các giới khác. 

“Khi dựng nhà mới, họ đào giếng lấy nước. Đào một thước đất, thì có được một 
thước hư không.” Nếu quý vị đào được một thước đất, thì sẽ có một thước hư 
không hiện ra. Như vậy cho đến đào được một trượng đất, thì có một trượng hư 
không. Càng đào sâu nhiều đất, thì càng có nhiều hư không. Hư không sâu 
hay cạn là tùy theo đào đất nhiều hay ít. Đó là điều ta thấy ở nơi đào giếng. 


Kinh văn: I#?#3 5, R+iïrH, Ršmr, ?£ä +? 


Phiên âm: Thử không vi đương, nhân thổ sở xuất, nhân tạc sở hữu, vô 
nhân tự sanh? 


Việt dịch: Hư không đó nhân đất mà ra, nhân đào mà có, hay chẳng do 
đâu mà tự sinh ra? 


Giảng: “A-nan, nay Như Lai hỏi ông, Khi đào giếng, hư không được sinh ra. Ý 
ông như thế nào? Hư không đó nhân đất mà ra? Nhờ đất mà hư không sinh ra. 
Nhân đào mà có? Hay hư không có là do đất được đào lên? Hay chẳng do 


đâu mà tự sinh ra? Hay là hư không tự sinh ra không do nguyên nhân nào 
khác? Ong nói hư không sinh ra từ đâu?” 


Kinh văn: Bj$f, 24t, #2, +, ftJ2-iHi, HỆ ïá 1h, XHTK;JB XE? 


Phiên âm: A-nan, nhược phục thử không, vô nhân tự sanh, vị tạc thổ tiền, 
hà bất vô ngại, duy kiến đại địa, huýnh vô thông đạt? 


Việt dịch: A-nan, nếu hư không ấy vô nhân tự sinh, sao nơi đó chẳng vô 
chướng ngại, mà chỉ thấy đất, chẳng thấy thông suốt? 


Giảng: “A-nan, nếu hư không ấy vô nhân tự sinh.” Giả sử hư không tự sinh ra 
không cần có điều kiện nhân duyên gì hết. “Thì trước khi chưa đào đất, sao nơi 
đó chẳng không chướng ngại.” Tại sao nơi chỗ khi chưa đào giếng lại không có 
sự thông suốt, vô chướng ngại? Khi đất chưa được đào là có sự chướng ngại, 
có nghĩa là có gì đó ngăn chặn hư không lại. Mà ngược lại, “chỉ thấy đất, chẳng 
thấy thông suốt?” Chẳng có chỗ nào trống không để xuyên suốt. Nó hoàn toàn 
trái hẳn với sự trống rỗng. 


Kinh văn: Z-+H, RỊ-+ HỆ, 52A. Z+ZtH, 42V. si, 
-+imhH2 


Phiên âm: Nhược nhân thổ xuất, tắc thổ xuất thời, ưng kiến không nhập. 
Nhược thổ tiên xuất, vô không nhập giả, vân hà hư không, nhân thổ nhỉ 
xuất? 


Việt dịch: Nếu hư không nhân đất mà ra, thì khi đào ra đất, ắt phải thấy hư 
không vào. Nếu đất ra trước, mà chẳng thấy hư không vào, thì làm sao 
hư không nhân đất mà sinh ra được? 


Giảng: “Nếu hư không nhân đất mà ra-Nếu hư không lợi dụng sự đào đất để 
mà có ra -thì khi đào ra đất, ắt phải thấy hư không vào. Lẽ ra ông phải thấy 
được hư không ra vào như thế nào. “Hư không ra như thế nào? Cơ bản là hư 
không chẳng có hình tướng, làm sao thấy nó được? Hư không chẳng thể nào 
ra vào, hư không chẳng thể nào được sinh ra và không phân biệt được hư 
không, Nó chẳng đến chẳng đi. 

“Nếu đất ra trước, mà chẳng thấy hư không vào,"-nếu người ta chẳng thấy hư 
không đi vào khi đất được đào lên—-”Thì làm sao hư không nhân đất mà sinh ra 
được? Nếu ông không thấy hư không đi vào khi thấy đất đào lên thì làm sao 


nói hư không có ra là do đào đất? Ông không thể giải thích theo cách nầy 
được.” 


Kinh văn: ##tH.ÄA, RIIfEZZ-+. 7r#£SšI, #SšRIiRl. RE, #fÐJ2-tH2 


Phiên âm: Nhược vô xuất nhập, tắc ưng không thổ, nguyên vô dị nhân, 
vô dị tắc đồng. Tắc thổ xuất thời, không hà bất xuất? 


Việt dịch: Còn nếu không ra không vào, thì hư không và đất vốn không 
khác nhau, không khác tức đồng. Thì khi đất ra, sao hư không chẳng ra? 


Giảng: “Nếu ông muốn nói rằng hư không chẳng ra chẳng vào...” Đức Phật 
muốn thăm dò xem A-nan có lý lš nào khác không: “Hư không chỉ là hư không, 
nó vốn chẳng ra chẳng vào.” Tuy nhiên, nếu nó chẳng ra chẳng vào, “Thì hư 
không và đất vốn không khác nhau. Nếu chúng ta thừa nhận lý lẽ của ông rằng 
hư không chẳng ra chẳng vào, thì chẳng có gì khác nhau giữa hư không và 
đất. Nếu chẳng có gì khác nhau thì hư không chính là đất và đất chính là hư 
không. Hư không và đất là một. Hư không và đất là bất nhị. Vì nó đồng. Thì khi 
đất ra, sao hư không chẳng ra? Ông bảo rằng đất và hư không là đồng, sao khi 
đất được đào ra, không thấy hư không ra theo?” 


Kinh văn: #4, R4, f§3Eh+., SN: 4B Hđ+, hi] Z2? 


Phiên âm: Nhược nhân tạc xuất, tắc tạc xuất không, ưng phi xuất thổ. Bất 
nhân tạc xuất, tạc tự xuất thổ, vân hà kiến không? 


Việt dịch: Nếu nhân đào đất mà có hư không, thì phải đào ra hư không, 
chứ chẳng đào ra đất. Nếu không nhân đào mà ra, thì đào là ra đất, làm 
sao thấy được hư không? 


Giảng: “Giả sử ông cho rằng nhân đào đất mà có hư không. Nếu điều nầy hợp 
lý, thì thì phải đào ra hư không, chứ không đào ra đất.” Việc đào đất sẽ làm ra 
hư không, chứ không đào ra đất. Thế thì tại sao? Nếu không nhân đào mà ra— 
Nếu ông nói rằng không phải do dào giếng mà sinh ra hư không- thì đào là ra 
đất, làm sao thấy được hư không? Vì khi đào giếng là đào ra đất, sao ông lại 
thấy hư không? Hư không có được bằng cách nào? 


Kinh văn: Si, HH ẩjgo TC, Ni nn, LIA|HHZ. HE, 
tErtH?2 


Phiên âm: Nhữ cánh thẩm đế, đế thẩm đế quán. Tạc tùng nhân thủ, tuỳ 
phương vận chuyển, thổ nhân địa di. Như thị hư không, nhân hà sở xuất? 


Việt dịch: Ông nên suy xét thật kỹ, quán sát thật sâu. Việc đào là do tay 
người, theo phương hướng mà vận chuyển, đất thì theo việc đào mà đời 
chỗ. Vậy hư không từ đâu mà ra? 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan,”Ông nên suy xét thật kỹ, Khảo sát tường tận điều 
nầy, quán sát thật sâu và chỉ tiết. Việc đào là do tay người, theo phương 
hướng mà vận chuyển.” Việc đào đất được làm bằng một cái thuổng. “Đất thì 


theo việc đào mà dời chỗ.” Có nghĩa là đất vụn được đào ra khỏi lòng đất để 
thành cái giếng. “Vậy hư không từ đâu mà ra? Hư không có ra như thế nào?” 


Kinh văn: 2z, 4H, 3FfII2EÂ. f1, #tf£ H Hị? 


Phiên âm: Tạc không hư thật, bất tương vi dụng. phi hòa phi hợp. Bất 
ưng hư không, vô tùng tự xuất? 


Việt dịch: Việc đào đất là có thật thể, hư không là vô thể, chẳng có tác 
dụng gì với nhau, chẳng hòa chẳng hợp. Không lẽ hư không chẳng do 
đâu mà tự ra2 


Giảng: “Việc đào đất là có thật thể, hư không là vô thể, chẳng có tác dụng gì 
với nhau.” Việc đào và hư không chẳng có cùng tác dụng. “Chẳng hòa chẳng 
hợp.” Thế nên trong đó chẳng có hòa cũng chẳng có hợp. “Không lẽ hư không 
chẳng do đâu mà tự ra?” Nhưng, rốt ráo, hư không giống như thế nào? Nó 
sinh khởi như thế nào? Không thể nào nó tự sinh ra. Không thể nào nó hiện 
hữu mà chẳng có nguyên nhân nào cả? 


Kinh văn: 2® I,f“, †+[IRlfllzE, 2-81, 5 XIN, Hh7K 8U, 22 1k, tER 
Ilãt, #nZkf, &#£tt. 


Phiên âm: Nhược thử hư không, tánh viên châu biến, bổn bất động diêu, 
đương tri hiện tiền, địa thuỷ hoả phong, quân danh ngũ đại, tánh chân 
viên dung, giai Như Lai tạng, bổn vô sanh diệt. 


Việt dịch: Nếu hư không đó, tánh tròn đầy trùm khắp, vốn không lay 
động, thì nên biết hiện tiền hư không và bốn thứ đất, nước, lửa, gió đều 
gọi là năm đại, tánh thật viên dung, vốn là tánh Như Lai tạng, không sinh 
không diệt. 


Giảng: “Nếu hư không đó, tánh tròn đầy trùm khắp, vốn không lay động, thì 
nên biết hiện tiền hư không và bốn thứ đất, nước, lửa, gió đều gọi là năm đại, 
tánh thật viên dung.” Tánh của hư không là chân thật chứ không hư vọng, 
chân thật tròn đầy và bao trùm khắp, không chướng ngại. Tất cả đều “vốn là 
tánh Như Lai tạng. Tại sao nó tròn đầy, bao trùm khắp, không chướng ngại? Vì 
nó lưu xuất từ Như Lai tạng, và vốn không sinh không diệt.” Thế nên hư không 
chẳng sinh ra, chẳng tan biến đi. 


Kinh văn: aj#, z:b###š, fäPH72, 72K. Si £ Z, 5ŠH242A.,53EHA?2 


Phiên âm: A-nan, nhữ tâm hôn mê, bất ngộ tứ đại, nguyên Như Lai tạng. 
Đương quán hư không, vi xuất vi nhập, vi phi xuất nhập? 


Việt dịch: A-nan, tâm ông mê muội, chẳng ngộ được tứ đại vốn là Như Lai 
tạng. Ông hãy quán sát hư không là ra hay vào, hoặc chẳng ra vào? 


Giảng: “A-nan, tâm ông mê muội. Ông quá mê lầm! Tâm ông quá u mê, qua 
thiếu hiểu biết, chẳng ngộ được tứ đại vốn là Như Lai tạng. Như Lai đã giảng 
giải tứ đại: địa, thủy, hỏa, phong cho ông rõ trước đây rồi, nhưng ông vẫn chưa 
liễu ngộ. Ông vẫn còn mê muội. Ông vẫn không nhận ra rằng tứ đại: địa, thủy, 
hỏa, phong vốn là Như Lai tạng. Do vậy, bây giờ Ông hãy quán sát hư không 
là ra hay vào, hoặc chẳng ra vào? Rốt ráo hư không là đi ra hay đi vào? Hoặc 
nó chẳng ra chẳng vào? Hãy quán sát, suy xét thật kỹ.” 


Kinh văn: 2#, #n2kifth, ft, E2 RE A'ÃA› DÀNH TỐ i- 


Phiên âm: Nhữ toàn bất tri, Như Lai tạng trung, tánh giác chân không, 
tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. 


Việt dịch: Ông hoàn toàn không biết, trong Như Lai tạng, tánh giác là 
chơn không, tánh không là chơn giác, xưa nay vốn thường thanh tịnh, 
trùm khắp pháp giới. 

Giảng: “Ông hoàn toàn không biết...”Bây giờ đã đến mức A-nan chẳng biết gì 
cả. ”...trong Như Lai tạng, tánh giác là chơn không.” Bản tánh của giác ngộ 
chính là bản tánh của chân không.”Tánh không là chơn giác.” Và bản tánh của 
hư không chính là bản tánh của giác ngộ chân thật, của diệu giác. “Xưa nay 
vốn thường thanh tịnh—trạng thái nầy vốn thường thanh tịnh và trùm khắp pháp 
giới.” Như vậy, hư không và tứ đại được đề cập ở trên đều vốn thường thanh 


tịnh, bao trùm khắp cả pháp giới. Vốn như vậy rồi, làm sao có chuyện ra hay 
vào? 


Kinh văn: RR£#'b, ƒ£F n5. 
Phiên âm: Tuỳ chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. 
Việt dịch: “Ứng hiện tuỳ theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh.” 


Giảng:Đáp ứng với sự hiểu biết tùy theo tâm lượng của mỗi chúng sinh; nhiều 
ít, lớn nhỏ đều được thỏa nguyện. 


Kinh văn: JJÃ,I—‡tE, #+—‡t. +22, 7nf8inE. Iljf-†2, ST 


° 


Phiên âm: A-nan, như nhất tỉnh không, không sanh nhất tỉnh. Thập 
phương hư không, diệc phục như thị. Viên mãn thập phương, ninh hữu 
phương sở. 


Việt dịch: A-nan, như đào một giếng thì có một giếng hư không. Vậy mười 
phương hư không cũng lại như thế. Tánh không cùng khắp mười 
phương, đâu có nơi chốn. 


Giảng: “A-nan, Nay Như Lai sẽ giảng giải cho ông được rõ. Như đào một giếng 
thì có một giếng hư không- hư không sẽ lấp đầy lỗ trống của giếng. Vậy mười 
phương hư không cũng lại như thế.” Nếu khắp cả mười phương đều có giếng, 
thì cả mười phương đều sẽ tràn đầy hư không. Hư không sẽ bao trùm khắp mọi 
nơi như đạo lý vừa được giảng giải ở trên. “Tánh không cùng khắp mười 
phương-vì hư không bao trùm khắp mọi nơi, vì nơi nào có giếng thì nơi ấy có 
hư không. Đâu có nơi chốn. Làm sao ông có thể nói được có một nơi chốn để 
hư không đi ra hay đi vào. Nó chẳng ra hoặc vào.” 


Kinh văn: 8#, †HÍEI##£fII. 25INf#Z, ⁄ HZAft. 8#, 2)7IIä†E£. {H 

RSEữ:, ãtfẨã:. 

Phiên âm: Tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi nhân duyên, cập 
tự nhiên tánh, giai thị thức tâm phân biệt kế đạt. Đãn hữu ngôn thuyết, đô 
vô thật nghĩa. 


Việt dịch: Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. Thế gian 
không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức 
tâm phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân 
thật. 


Giảng: “Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu.” Theo nghiệp 
chướng của từng chúng sinh đã tạo ra, sẽ có những nghiệp báo tương ưng 
sinh khởi. Nó biến hiện ra nhờ hoạt dụng vi diệu của tánh Như Lai tạng. Nhưng 
người thế gian không biết—- những người tu theo ngoại đạo, có hạng người †u 
theo giáo lý quyền thừa, có hàng phàm phu, những người thiếu trí huệ— lầm 
cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Họ mê mờ đạo lý nầy, gọi đó là tánh nhân 
duyên, hàng ngoại đạo thì gọi đó là tánh tự nhiên; họ gán cho sự sinh khởi của 
không đại là do tự nhiên. 


Những sai lầm nầy, tất cả đều là do thức tâm phân biệt suy lường-đó là trường 
hợp dùng thức tâm để suy nghĩ, tính toán, suy lường, phân biệt. Đó “chỉ là lời 
nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật.” Nhưng, đó chỉ là đạo lý tự nó thích 
nghỉ với sự hý luận, không phải là đạo lý chân thực. Những gì hý luận thì 
không phải là chân thực, mà chỉ là sự suy đoán mơ hồ. 


Kinh văn: l##, l4 5£, MS. z2 #tTiEfE6MW, H2. nh, 
HRRI%,Xã&Htš. RlEitš%, 523i. 


Phiên âm: A-nan, kiến giác vô tri, nhân sắc không hữu. Như nhữ kim giả, 
tại Kỳ-đà lâm, triêu minh tịch hôn, thiết cư trung tiêu, bạch nguyệt tắc 
quang, hắc nguyệt tiện ám. Tắc minh ám đẳng, nhân kiến phân tích. 


Việt dịch: A-nan, kiến giác không tự nhận thức được, nhân các thứ sắc 
không mà hiện hữu. Như ông nay đang ở trong vườn Kỳ-đà, sớm mai 
thấy sáng, chiều hôm thấy tối, nếu lúc nửa đêm, trăng tròn thì sáng, 
không trăng thì tối. Những tướng sáng tối ấy, do cái thấy phân tích ra 
được. 


Giảng: “A-nan, kiến giác không tự nhận thức được.” Kiến giác không có khả 
năng nhận biết hoặc cảm giác. Tự trong cái thấy, vốn không có tính tri giác. 
Thấy đơn giản chỉ là thấy. Kiến đại chính là tánh Như Lai tạng. Kiến giác 
(seeing-awarness) liên quan đến tính thấy (seeing-essence) nầy vốn tròn đầy, 
sáng suốt, không dựa vào đối đãi năng sở, chủ thể, đối tượng; thế nên nó vốn 
Vượt qua mọi “năng tri—-perception' và “sở tri— which is perceived.' 


“Nhân các thứ sắc không mà hiện hữu.” Nhờ có sắc và không mà có sự nhận 
biết. Nhưng chẳng phải tự thể của tính thấy có sự nhận biết; chính trong sự 
hiện hữu của sắc và không mà sự phân biệt nầy sinh khởi. “Như ông nay đang 
ở trong vườn Kỳ-đà-nay A-nan, chính ông đang ở trong vườn của Thái tử 
Chiến Thắng, —- Sớm mai thấy sáng, chiều hôm thấy tối, nếu lúc nửa đêm- nếu 
ông ở đó vào lúc nửa đêm-trăng tròn thì sáng, không trăng thì tối. Đêm không 
có trăng thì ông thấy trời tối. 

Cả hai trường hợp nầy. Những tướng sáng tối ấy.” Làm sao chúng ta biết được 
sáng hoặc tối? Cái thấy phân biệt được sáng và tối. “Do cái thấy phân tích ra 
được.” Do có sắc và không mà có sự nhận biết. Nhưng đó không phải là tính 
thấy trong tự thể của tính giác, mà nó có do sự hiện hữu của sắc không đã 
sinh khởi nên sự phân biệt nầy. 


Kinh văn: 3£, H4HRS1R, 3 ki, 5 ÍE]—ñễ, 253E— Rễ, 5t E]3Fln], s5 
3EE. 


Phiên âm: Thử kiến vi phục, dữ minh ám tướng, tịnh thái hư không, vi 
đồng nhất thể, vi phi nhất thể? Hoặc đồng phi đồng, hoặc dị phi dị? 


Việt dịch: A-nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng tối và hư không là một 
thể hay chẳng phải một thể? Hoặc đồng chẳng đồng? Hoặc khác chẳng 
khác? 


Giảng: “A-nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng tối và hư không là một thể hay 
chẳng phải một thể? Liệu ông cho rằng cái thấy và hư không là đồng một thể 
hay chăng? Hoặc đồng chẳng đồng? Hoặc khác chẳng khác? Có thể nó đồng 
nhất và có thể không đồng nhất; Có thể nó khác và có thể chẳng khác. A-nan, 
ông giải thích xem. Cái thấy và hư không là một hay hai?” 


Kinh văn: laj#f, IL{ã, HẠHHHđRE. 4E, 7 RS71o HIÌRHH4RE, —lS1H 
. REƒ##EH, HHEÿ3FRE. 2E8f—, HIRI RL. 14—}ÊEH, f§E?ĐWo XRIZ 
tị, HE. Z2f§EH72, R®t+tt, —7<nJR}? 


Phiên âm: A-nan, thử kiến nhược phục, dữ minh dữ ám, cập dữ hư 
không, nguyên nhất thể giả, tắc minh dữ ám, nhị thể tương vong, ám thời 
vô minh, minh thời phi ám. Nhược dữ ám nhất, minh tắc kiến vong. Tất 
nhất ư minh, ám thời đương diệt. Diệt tắc vân hà, kiến minh kiến ám. 
Nhược ám minh thù, kiến vô sanh diệt, nhất vân hà thành? 


Việt dịch: A-nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng, tối và hư không vốn là 
một thể, thì cái sáng cái tối sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Khi tối thì chẳng sáng, 
khi sáng thì chẳng tối. Nếu cái thấy cùng một thể với cái tối, thì khi sáng, 
cái thấy phải biến mất. Nếu cái thấy cùng một thể với cái sáng, thì khi tối, 
cái thấy phải biến mất. Đã diệt rồi, làm sao thấy được sáng tối? Còn nếu 
sáng tối khác nhau, cái thấy thì chẳng sinh diệt, làm sao thành một thể 
được? 


Giảng: Đức Phật lại gọi, “A-nan, nếu cái thấy đó —-khả năng có thể thấy được— 
cùng với sáng, tối và hư không vốn là một thể. Giả sử không có sự phân biệt 
giữa chúng. Nhưng, thì cái sáng cái tối sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Khi tối thì chẳng 
sáng, khi sáng thì chẳng tối. Sáng thì không tối, tối thì không sáng. Làm sao 
ông nói sáng và tối là đồng một thể được? Tính chất của hai thực thể nầy tiêu 
diệt lẫn nhau. Khi sáng thì chắc chắn không có tối; và khi tối thì chắc chắn 
không có sáng. Nếu cái thấy cùng một thể với cái tố— Nếu ông cho rằng cái 
thấy và tối cùng một thể, là đồng nhất- thì khi sáng, cái thấy phải biến mất. Cái 
thấy để thấy được cái tối phải tiêu mất. 


Nếu cái thấy cùng một thể với cái sáng—- Nếu ông nhất định cho rằng cái thấy 
và sáng là đồng nhất, là cùng một thể, thì khi tối, cái thấy phải biến mất. Đến 
khi tối, cái thấy của ông lẽ ra phải bị biến mất. Đã diệt rồi, làm sao thấy được 
sáng tối? Nếu cái thấy của ông đã bị tiêu mất rồi, làm sao ông còn thấy được 
cả sáng lẫn tối?” 

“Còn nếu sáng tối khác nhau- giả sử, thay vì vậy, sáng và tối là hai thứ khác 
nhau, không đồng-cái thấy thì chẳng sinh diệt, làm sao thành một thể được? 
Sáng và tối là khác nhau, cái thấy thì không sinh diệt. Làm sao ông bảo hư 
không là đồng một thể với cái thấy được? Làm sao hai tính chất khác biệt nhau 
(sáng, tối) lại có thể đồng nhất với cái không sinh không diệt (cái thấy) được?” 


Kinh văn: 1t, ‡ã. E4REEREH, 3E— 8Š, ⁄+HRBERAIEZE. 2)}JTI H7, †Eln] 
1⁄18? 

Phiên âm: Nhược thử kiến tinh, dữ ám dữ minh, phi nhất thể giả, nhữ ly 
minh ám, cập dữ hư không, phân tích kiến nguyên, tác hà hình tướng? 

Việt dịch: Nếu cái thấy đó không đồng một thể với sáng và tối, thì ngoài 
cái sáng tối và hư không ra, ông hãy phân tích tánh thấy có hình tướng 
gì? 


Giảng: “Nếu cái thấy đó không đồng một thể với sáng và tối, —- rằng cái thấy 
không cùng một thể với chúng- thì ngoài cái sáng tối và hư không ra- ông 
tách rời mình ra khỏi sáng tối và hư không ra. Ông hãy phân tích tánh thấy có 
hình tướng gì? Tánh thấy giống như thế nào? Nó có hình tướng không? Nó có 
phải là cái gì mà ông thấy được chăng?” 


Kinh văn: ##ÊBRfE,1 Rtr§£, EH7rlfầ£®fi. Hif§iEZ, =#1R5, #ÈÍnj3x7 
R? 


Phiên âm: Ly minh ly ám, cập ly hư không, thị kiến nguyên đồng quy 
mao thố giác. Minh ám hư không, tam sự câu dị, tùng hà lập kiến? 


Việt dịch: Rời cái sáng, tối và hư không ra, tánh thấy đó cũng đồng như 
lông rùa sừng thỏ. Sáng, tối và hư không, ba cái đều khác biệt, do đâu 
mà lập thành cái thấy? 


Giảng: “ời cái sáng, tối và hư không ra, tánh thấy đó cũng đồng như lông rùa 
sừng thỏ. Điều ấy chỉ là vô lý. Nếu ông tách mình ra khỏi cái sáng, tối và hư 
không, thì ông sẽ không có được cái thấy. Sáng, tối và hư không, ba cái đều 
khác biệt, do đâu mà lập thành tánh thấy? Nếu ba cái nầy không đồng nhất với 
cái thấy của ông, thì ông lập tánh thấy ở nơi nào?” 


Kinh văn: BR‡RHđ., =hIstEl. Rñf =7öf#ft, ~inJst42 


Phiên âm: Minh ám tương bội, vân hà hoặc đồng? Ly tam nguyên vô, vân 
hà hoặc dị? 


Việt dịch: Sáng tối nghịch nhau, làm sao nói đồng được. Lìa ba thứ vốn 
chẳng có, làm sao nói khác được? 


Giảng: “Sáng tối nghịch nhau, làm sao nói đồng được.” Làm sao ông nói cái 
thấy là đồng với cái sáng và tối khi tính sáng và tối đối nghịch nhau? Khi có 
sáng thì không có tối. Khi có tối thì không có sáng. Hai cái không đồng hiện 
hữu. Ông có thể thấy được cái tối do bóng của ông ở một bên thân còn phía 
bên kia thì thấy sáng, nhưng lúc đó hai cái sáng tối cũng không phải là một— 
chúng đối nghịch nhau. Vì chúng nghịch nhau, làm sao ông nói chúng đồng 
nhất được? Lìa ba thứ vốn chẳng có, làm sao nói khác được? Nếu ông tách rời 
mình ra khỏi ba thứ sáng tối và hư không, thì chẳng có cái thấy chút nào. Làm 
sao nói chúng khác hoặc chẳng khác? 


Kinh văn: 2+2Z#2›ñ, #¡#f,in3FFrl?2 Rtš R HH, †‡3F7ZEq, =fnJ3ESS? 
Phiên âm: Phần không phần kiến, bổn vô biên bạn, vân hà phi đồng? 
Kiến ám kiến minh, tánh phi thiên cải, vân hà phi dị? 

Việt dịch: Bên hư không, bên cái thấy, vốn không có bờ mé, sao lại chẳng 
đồng? Thấy cái tối, thấy sáng, tánh chẳng dời đổi, sao lại chẳng khác? 


Giảng: “Bên hư không, bên cái thấy, vốn không có bờ mé, sao lại chẳng 
đồng?” Giữa chúng chẳng có ranh giới? Ông có nói được đâu là lằn ranh của 
cái thấy và đâu là ranh giới của hư không chăng? Chẳng thấy có ranh giới nào 
giữa hai thứ ấy. Nếu nó chẳng đồng, lẽ ra phải có đường ranh giữa chúng. 
Thấy cái tối, thấy sáng, tánh chẳng dời đổi, sao lại chẳng khác? 


Ông thấy được tối rồi thấy được sáng, nhưng tánh thấy không thay đổi. Tại sao 
ông nói nó chẳng phải là hai? 


Kinh văn: 3zSE#M%, TRẤN ất, nh no DH/IE Avhới: HÀ Đổ; T0 HH 2C, TẾ 
th. E518, BRIfnJfitH? 


Phiên âm: Nhữ cánh tế thẩm, vi tế thẩm tường, thẩm đế thẩm quán. Minh 
tùng thái dương, ám tuỳ hắc nguyệt, thông thuộc hư không, ủng quy đại 
địa. Như thị kiến tỉnh, nhân hà sở xuất? 


Việt dịch: Ông hãy xét cho kỹ, suy gẫm từng chỉ tiết, quán sát cho tường 
tận. Sáng là do mặt trời, tối là do đêm không trăng, thông suốt thuộc hư 
không, bưng bít thuộc đất liền. Như vậy tánh thấy nhân đâu mà ra? 


Giảng: “A-nan, Ông hãy xét cho kỹ, kỹ hơn lần trước suy gẫm từng chỉ tiết, với 
sự chú tâm đặc biệt. Sáng là do mặt trời— tướng sáng là đến từ mặt trời- tối là 
do đêm không trăng. Vào đêm không trăng thì trời tối. Thông suốt thuộc hư 
không, bưng bít thuộc đất liền.” Những nơi không được thông suốt, như vách 
tường hoặc đất liền-tánh ngăn ngại và không thông suốt. Như vậy tánh thấy 
nhân đâu mà ra? Nhưng, hãy xem xét tánh thấy có khả năng thấy được của 
ông, nó đến từ đâu? Ông xem thử có tìm ra được không? 


Kinh văn: R %8 nã, JFf13E2. Z*f£5iƒñ, #£ft HH? 


Phiên âm: Kiến giác không ngoan, phi hòa phi hợp, bất ưng kiến tỉnh, vô 
tùng tự xuất? 


Việt dịch: Cái thấy thì có biết , hư không thì chẳng hay biết, chẳng hòa 
chẳng hợp. Không lẽ tánh thấy chẳng do đâu mà tự có? 


Giảng: “Cái thấy thì có biết, hư không thì chẳng hay biết.” Có tính biết để thấy, 
trong khi hư không thì vô tri, không có cái biết. Một bên thì biết, một bên thì 
không, chẳng hòa chẳng hợp. Hai cái chẳng kết hợp với nhau được. “Không lẽ 
tánh thấy chẳng do đâu mà tự có?” Nhưng không thể nào tánh thấy tự nó phát 
sinh không cần đến một duyên cớ nào. Không có đạo lý như vậy. 


Kinh văn: # 4i, †‡IEIEIiE, 4-8, 5 4I#:8, šJpEE, 3†R§li£, Hh72k 
%⁄Rl, #447X72. tt SIRBBI, EñnZkiS, +#®t£t. 


Phiên âm: Nhược kiến văn tri, tánh viên châu biến, bổn bất động diêu; 
đương tri vô biên, bất động hư không, tịnh kỳ động diêu, địa thuỷ hoả 
phong, quân danh lục đại. Tánh chân viên dung, giai Như Lai tạng, bổn 
vô sanh diệt. 


Việt dịch: Nếu như các sự thấy, nghe, hay, biết, bản tính viên mãn cùng 
khắp, vốn không lay động; thì nên biết kiến đại cùng với hư không vô 
biên chẳng dao động và bốn thứ vốn lay động là địa, thủy, hỏa, phong, gọi 
là sáu đại, vốn thật viên dung, đều là tánh Như Lai tạng, vốn không sinh 
không diệt. 


Giảng: “Nếu như các sự thấy, nghe, hay, biết, bản tính viên mãn cùng khắp, 
vốn không lay động- tánh vốn viên dung, trùm khắp pháp giới-thì nên biết kiến 
đại cùng với hư không vô biên chẳng dao động và bốn thứ vốn lay động là địa, 
thủy, hỏa, phong- đất, nước, lửa, gió, không và kiến- gọi là sáu đại, vốn thật 
viên dung, đều là tánh Như Lai tạng.” Đó đều là biểu hiện của tánh Như Lai 
tạng. “Vốn không sinh không diệt.” 


Kinh văn: Jaj$f, z†‡?2 7, f4 RMIR£I, ®+in2kif. z8#NHBNBIRXI 

, =3, 5Rl5%, 5 3F, 3F]? 

Phiên âm: A-nan, nhữ tánh trầm luân, bất ngộ nhữ chỉ kiến văn giác tri, 
bổn Như Lai tạng. Nhữ đương quán thử kiến văn giác tri, vi sanh vi diệt, 
vi đồng vi dị, vi phi sanh diệt, vi phi đồng dị? 

Việt dịch: A-nan, tánh ông chìm đắm, không ngộ được tánh thấy, nghe, 
hay, biết của chính ông vốn là Như Lai tạng. Ông hãy xem xét thử tánh 


thấy, nghe, hay, biết đó là sinh hay diệt, là đồng hay khác, là chẳng sinh 
diệt, là chẳng đồng chẳng khác? 


Giảng: Đến lúc nầy thì Đức Phật lại quở trách ngài A-nan một lần nữa, “A-nan, 
tánh ông chìm đắm... A-nan, tâm tánh ông đắm chìm trong hôn mê. Ông 
không nghĩ cách tự thăng hoa cho mình, ông chỉ làm cho mình chìm đắm. Như 
người ta thường nói: 

” Người cao thượng nhắm đạt mục đích cao. 

Người nhỏ nhen nhắm mục tiêu thấp.” 

Đức Phật trách mắng A-nan, “Luận điểm của ông không giải thích thỏa đáng 
toàn bộ. Ông thật là không có chính kiến rõ ràng. Ông thực vô tích sự; chẳng 
còn gì để giúp ông được nữa.” Khi Đức Phật bảo ông là kẻ chìm đắm, cùng 
giống như bảo ông là người thiếu nghị lực. A-nan giống như là người thích 
ngủ-bất kỳ lúc nào có cơ hội là ngủ. Đây cũng là một biểu hiện của sự chìm 
đăm. 

“.,.không ngộ được tánh thấy, nghe, hay, biết của chính ông vốn là Như Lai 
tạng. Ông chưa được giác ngộ. Tất cả cái thấy, nghe, hay biết của ông đều là 
tánh Như Lai tạng. 

“Vì ông vẫn chưa hiểu, nay Như Lai sẽ cho ông một cơ hội để hiểu. Ông hãy 
xem xét thử tánh thấy, nghe, hay, biết đó- ông hãy suy xét- là sinh hay diệt. 
Tánh thấy, tánh nghe, và tánh hay biết là sinh hay diệt? Là đồng hay khác, là 
chẳng sinh diệt, là chẳng đồng chẳng khác? Hãy phân biệt vấn đề nầy thật chỉ 
tiết. 


Kinh văn: z# 2#, #n2kffth. ft HH, SINH ho TH A'A› BH Y2 o 


Phiên âm: Nhữ tằng bất tri, Như Lai tạng trung, tánh kiến giác minh, giác 
tỉnh minh kiến, thanh tịnh bổn nhiên, châu biến pháp giới. 


Việt dịch: Ông chưa từng biết, trong Như Lai tạng, tánh thấy là giác ngộ 
sáng suốt, tánh giác ngộ là cái thấy sáng suốt, vốn tự nhiên thanh tịnh, 
cùng khắp pháp giới. 

Giảng: “Ông chưa từng biết, trong Như Lai tạng, tánh thấy là giác ngộ sáng 
suốt.” Nó chính là thể tính sáng suốt của giác ngộ, “Tánh giác ngộ là cái thấy 
sáng suốt. Giác ngộ cứu cánh mà ông đạt được chính là sự nhận biết sáng 
suốt. Là tinh minh của bản giác, tức là cái thấy chân thật sáng suốt vi diệu. Vốn 
tự nhiên thanh tịnh-bản tính vốn thường thanh tịnh, và cùng khắp pháp giới.” 


Kinh văn: BRñj#bùò, fmrfn5. "—RR, L1 pc Ñ, n8, đã, êm, k_ Hài 
o M$RSS/A, đRÌR k7. [lì Ti, qSPTo 


Phiên âm: Tuỳ chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Như nhất kiến căn, kiến 
châu pháp giới. Thính, khứu, thường xúc, giác xúc, giác tri, diệu đức 
oánh nhiên, biến châu pháp giới. Viên mãn thập hư, ninh hữu phương 
Sở. 

Việt dịch: Biến hiện tuỳ theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. Như ở 
nhãn căn, cái thấy trùm khắp pháp giới. Tánh biết nghe, ngửi, biết nếm, 
biết xúc chạm, tánh nhận biết các pháp, có công năng, diệu dụng rõ ràng 
cùng khắp, viên mãn mười phương pháp giới, đâu có xứ sở. 

Giảng: “Tánh thấy nầy biến hiện tuỳ theo mức độ hiểu biết từ tâm chúng sinh. 
Như ở nhãn căn, cái thấy trùm khắp pháp giới. Tánh biết nghe, ngửi, biết nếm, 
biết xúc chạm, tánh nhận biết các pháp.” Hoạt dụng của tánh thấy ấy vô cùng 
vi diệu, công đức của nó không thể nghĩ bàn, sáng rực rỡ như ngọc bích, chiếu 
soi vô ngại. “Có công năng, diệu dụng rõ ràng cùng khắp, viên mãn mười 
phương pháp giới—-nó hiện hữu khắp cả 10 phương, tận hư không pháp giới. 
Đâu có xứ sở.” 

Có một nơi chốn nhất định nào để gán cho nó được? Nó chẳng ở đó cũng 
chẳng phải không ở đó. Vì nó không có một nơi chốn nhất định. Mà nơi nào 
cũng là xứ sở của nó. Nó có thể tánh viên mãn và diệu dụng vô cùng. 


Kinh văn: f§Š #7, THÍ. Z2 BfTZ 5 H/ÄFt. EZñmĐlb, 2)5l†f£. 1H 
ñBñn, SN Ÿ.. 


Phiên âm: Tuần nghiệp phát hiện, thế gian vô tri, hoặc vi nhân duyên, cập 
tự nhiên tánh, giai thị thức tâm phân biệt kế đạt. Đãn hữu ngôn thuyết, đô 
vô thật nghĩa. 

Việt dịch: Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. Thế gian 
không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức 
tâm phân biệt suy lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân 
thật. 


Giảng: “Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. ” Theo nghiệp 
cảm của mỗi chúng sinh, mà các hoạt dụng của tánh thấy sẽ ứng hiện ra. “Thế 
gian không biết-là hàng phàm phu, những người theo giáo lý quyền thừa, 
những người theo ngoại đạo-lầm cho là nhân duyên, hoặc họ mê lầm gán cho 


đó là tánh tự nhiên. Lối suy nghĩ nầy đều sinh khởi từ “Thức tâm phân biệt suy 
lường. Chỉ là lời nói, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Đạo lý mà họ suy 
luận ra là không chân thực, nó không căn cứ từ Đệ nhất nghĩa đế, cũng chẳng 
phải là Thật tướng mà Như Lai đã giảng trước đây.” 


Kinh văn: JJ§#, ã#†‡#tïR. II]$7Xi5iNEESH, z2/REấY, HLXSjN. HHfERE 
, “HiØ. iHimfáth, #472}. 


Phiên âm: A-nan, thức tánh vô nguyên, nhân ư lục chủng căn trần vọng 
xuất. Nhữ kim biến quán, thử hội thánh chúng, dụng mục tuần lịch, kỳ 
mục châu thị, đấn như kính trung, vô biệt phân tích. 


Việt dịch: A-nan, tánh của thức đại không có nguồn gốc, duyên theo sáu 
căn trần hư vọng mà có. Nay ông nhìn khắp thánh chúng trong hội nầy, 
khi mới dùng mắt xem qua; nhìn chung, chỉ thấy như bóng trong gương, 
chưa phân tích rõ được. 


Giảng: Sáu đại: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến đã được giảng rõ. Nay thêm 
thức đại để thành bảy đại. “Thức” là gì? Là sự nhận biết hoặc không nhận biất. 
Biết cái gì và không biết cái gì? Không biết gì cả chính là biết. 

Tại sao tôi nói thức không biết gì cả? Ông nghĩ rằng ông biết được cái gì? Quý 
vị trả lời: “Con biết được ông Smith là thứ ba. Con biết được ông Lee là thứ tư. 
Con biết được ông Wang là thứ năm. Con biết được ông Brown là thứ sáu.” Tôi 
hỏi: “Thế đó là những cái gì?” Quý vị đáp: “Con biết họ. Họ là bạn con.” Đó là 
do ông biết họ là bạn ông, họ đã kéo ông đi quá xa và ông đã nhận lấy cái giả 
làm cái thật. Ông đã nhận người bạn hư giả làm người bạn chân thật. 


Và ông đã quên người bạn chân thật của mình. Ông Smith là thứ ba, ông Lee 
thứ tư, ông Wang thứ năm, ông Brown thứ sáu. Không có ai là người 'thứ bảy 
vì vốn thức nầy là anh cả thứ bảy' rồi. Thế nên, sáu đại được giảng giải trên 
đây và đại thứ bảy nầy-thức đại— cũng giống như bảy anh em ruột. Nhưng quý 
vị đã chạy ra ngoài để nhận những người bạn mà quên mất người anh em thứ 
bảy của mình. Quý vị không nhận biết được địa đại, không nhận biết được thủy 
đại, không nhận biết được hỏa đại, không nhận biết được phong đại, 


Đó là quý vị không nhận biết được tứ đại; và quý vị không nhận biết được 
không đại. Quý vị cũng chẳng nhận biết được kiến đại. Không những quý vị 
không nhận biết được chúng, mà ngay cả ngài A-nan cũng không nhận biết 
được chúng. Thế nên Đức Phật, chẳng ngại lao nhọc, đã tìm ra cho quý vị từng 
cái một. Ngài đã tìm ra bảy anh em của quý vị. Đây là những anh em ruột thịt 


cùng máu huyết trong gia đình, là những người bạn đồng hành cùng tu tập một 
pháp môn với mình. 

Nhưng quý vị không nhận ra chúng. Quý vị chỉ đeo đuổi theo Ông Smith thứ 
ba, ông Lee thứ tư, ông Wang thứ năm, ông Brown thứ sáu, quý vị đeo bám 
những người bạn thiết này mà bỏ rơi người người thân ruột thịt ở nhà. Thế nên 
tôi hỏi quý vị biết được cái gì? Quý vị chẳng biết được cái gì cả. Và những gì 
quý vị không nhận biết được đều là của quý vị. Quý vị đã từ bỏ của báu vốn có 
của mình, phong cảnh quê hương của mình. Nên khi quý vị đi xa, quý vị lìa bỏ 
cội gốc mà bám lấy cành nhánh. 

Quý vị từ bỏ những gì thân thiết gần gũi mà tìm cầu những thứ xa xôi. Quý vị đi 
ra và kết thân với nhiều người. Vậy chẳng phải điên đảo hay sao? Tại sao quý 
vị hướng ra bên ngoài kết bạn với người khác mà không nhận ra những người 
anh em ruột thịt của mình? Vì quý vị nhận cái hư giả làm cái chân thật. Quý vị 
nhận giặc làm con. Quý vị nhận giặc cướp làm bạn mình và hướng ra bên 
ngoài dùng thức tâm để ứng xử mọi việc. 


Quý vị nói rằng: “Những gì tôi đang vận dụng ngay bây giờ chính là thức tâm.” 
Tốt thôi! quý vị rất thông minh. Quý vị thông minh hơn tôi nhiều. Nay tôi đang 
giảng kinh, và tôi không nhận ra được đó là thức tâm. Nhưng nay quý vị nói 
như vậy, tôi đã nhận ra. Nên tôi nói thêm ít điều nữa. Trong giáo lý Tiểu thừa, 
khi quý vị nhận những gì hư giả làm cái chân thật và dùng thức tâm để ứng xử 
mọi việc thì rất là tai hại. Nay quý vị đã nhận ra cái hư giả và cái chân thật. 


Đã nhận ra được bảy anh em ruột thịt trong nhà, thế là bây giờ, mặc dù thức 
tâm là hư giả, nhưng nó đã chuyển thành Như Lai tạng. Nó vốn biến hiện từ 
Như Lai tạng. Đó được gọi là chuyển tướng thành tánh.' Trong quá khứ, quý vị 
đã dính mắc hoàn toàn vào tướng, nhưng nay quý vị đã nhận ra được tự tánh, 
quý vị sẽ không còn từ bỏ cái thân thiết gần gũi để tìm kiếm cái xa xôi nữa, 
không còn từ bỏ gốc để chạy theo nắm bắt nhành ngọn nữa, hoặc không còn 
nhận giặc làm con nữa. Thế thì còn chút hy vọng cho quý vị. Quý vị còn được 
chút ít của báu trong nhà. 


Tôi đã nói với quý vị về việc tụng chú Lăng Nghiêm. Nếu quý vị tụng được chú 
Lăng Nghiêm, thì quý vị sẽ là một trong những người giàu nhất thế giới trong 
bảy kiếp sau. Thực vậy, nếu ngay bây giờ, nếu quý vị tụng được chú Lăng 
Nghiêm, thì quý vị sẽ là một trong những người giàu nhất thế giới vì quý vị 
nhận ra được Pháp bảo tạng nầy. Và khi quý vị đặt Pháp bảo tạng nầy vào 
trong tâm quý vị rồi thì còn có ai đánh cắp ra khỏi được? Bất kỳ loại kẻ cắp nào 
cũng không lấy được. 


Pháp bảo tạng nầy ở trong tự tánh của quý vị. Nó đã được cất giữ trong vòm 
trời Như Lai tạng của quý vị. Chẳng ai có thể tìm đến đó để lấy cắp được. 
Chẳng thể diễn tả nó vi diệu đến chừng nào. Nếu quý vị thâm nhập được Phật 
pháp, thì ngay bây giờ quý vị là một trong những người giàu nhất thế gian. 
Nhưng bây giờ thì quý vị chưa sử dụng tài sản đó được. Khi nào quý vị thành 
Phật rồi thì điều ấy sẽ thuộc về quý vị. Bây giờ gia tài ấy chỉ mới được kí thác 
với tên của quý vị, nhưng quý vị chưa đến tuổi trưởng thành, thế nên bây giờ 
chưa dùng được. 


“A-nan, tánh của thức đại không có nguồn gốc. —Nó không đến từ nơi nào cả. 
Nói cách khác, nó không có nguồn gốc. 

“Thế thì, nó là cái gì?” Quý vị liền hỏi. 

Nó “duyên theo sáu căn trần hư vọng mà có.” Để hiện hữu, nó phải mượn nhờ 
sáu căn: nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý và sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp- là kiến phần và tướng phần. ' 

“Nay ông nhìn khắp thánh chúng trong hội nầy, A-nan, nay hãy nhìn qua đại 
chúng trong pháp hội giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm, những người đã chứng 
được thánh quả. Khi mới dùng mắt xem qua-nhìn lướt qua từ đầu đến cuối— 
Nhìn chung, chỉ thấy như bóng trong gương, chưa phân tích rõ được. Nhìn 
quanh một lượt, những gì thấy được chỉ như bóng trong gương.” Trong đó có 
gì khác biệt. Đến đây kinh văn sẽ đề cập đến hoạt dụng của thức. 


Kinh văn: 3ziÄ#j$th, R18, ILÒZX?74, H5 187B, ItHŸ?¿8, t1 #‡E, 
THJBBo 


Phiên âm: Nhữ thức ư trung, thứ đệ tiêu chỉ, thử thị Văn-thù, thử Phú-lâu- 
na, thử Mục-kiền-liên, thử Tu-bô-đề, thử Xá-lợi-phất. 


Việt dịch: Rồi trong tâm thức ông, theo thứ tự chỉ ra, đây là Văn-thù, Phú- 
lâu-na, đây là Mục-kiầền-liên, đây là Tu-bồ-đề, 


Giảng: “Rồi trong tâm thức ông, theo thứ tự chỉ ra. Nhìn kỹ những người trong 
Pháp hội nầy, và lần lượt chỉ rằng từng người. Đây là Văn-thù, là Bồ-tát Diệu 
Cát Tường. Đây là Phú-lâu-na, đó là ngài Phú-lâu-na Mãn Từ Tử, tên ngài có 
nghĩa là 'Con của người có lòng từ bi rộng khắp.' Đây là Mục-kiền-liên, tên ngài 
có nghĩa là “con của dòng họ ăn rau đậu—Thái thúc thị. Đây là Tu-bồ-đề, tên 
ngài có nghĩa là 'Không Sinh,' Vì sao Tu-bồ-đề có tên là Không Sinh”? vì khi 
ngài sinh ra, tất cả của cải quý báu trong nhà đều biến mất. 


Không có nghĩa là của cải bị kẻ trộm lấy mất. Các kho báu đều được bảo mật 
và khóa rất kỹ; nhưng của báu bên trong tự ra đi. Nên ngài được đặt tên là 
Không Sinh. Sau bảy ngày, tất cả những của báu ấy lại hiện ra, nên ngài lại 
được đặt tên là Thiện Hiện. Cha ngài đến một thầy tướng số để xem tử vi cho 
ngài, tử vi cho biết là 'tốt lành may mắn”. Thế nên ngài được gọi là Thiện Kiết. 
Đó là ba tên của ngài. 

“Đây là Xá-lợi-phất. ” Xá-lợi-phất là ai? Ngài là người đã thắng trong cuộc tranh 
luận với cậu ruột của mình khi ngài còn ở trong bụng mẹ. Ông cậu khiếp sợ tư 
tưởng của đứa cháu mình khi nó chào đời, thấy rằng mình sẽ bị mất mặt nếu bị 
thua khi cùng với cháu mình tranh luận. thế nên ông cậu đi khắp Ấn Độ để học 
nhiều luận thuyết, rồi ông ta trở về để luận nghị với cháu mình. Nhưng cháu 
ông ta đã xuất gia theo Đức Phật rồi. Ông cậu muốn kéo đứa cháu về, nên 
thách thức tranh luận với Đức Phật. Không ai đoán được rằng ông ta bị thất 
bại, không thắng được một ván nào. Ông ta thua cuộc ngay trong trò chơi do 
mình đặt ra. 


Kinh văn: Itã 7 #II, 3?}$ ñ, 7$, 5+, 5 ##IR, Z/AIfith? 


Phiên âm: Thử thức liễu tri, vi sanh ư kiến, vi sanh ư tướng, vi sanh hư 
không, vi vô sở nhân, đột nhiên nhi xuất? 


Việt dịch: Thức nhận biết đó sinh ra do cái thấy, do các tướng, do hư 
không hay không nhân gì cả mà đột nhiên sinh ra? 

Giảng: “Thức nhận biết đó...” Cái thức có tánh hay biết; hiểu biết và phân biệt 
được các hiện tượng. Nhưng bản thể của thức nầy sinh khởi từ đâu sinh ra? 
Nó từ đâu đến? Cái gì là mẹ sinh ra thức nầy? Có phải nó sinh ra do cái thấy? 
Có phải cái thấy là mẹ sinh ra thức nầy? Có phải năng lực thấy được là mẹ của 
thức nầy? Có phải nó sinh ra do các tướng? Có phải những vật có hình tướng 
là mẹ sinh ra thức ấy? Có phải nó sinh ra do hư không? Hay hư không là mẹ 
sinh ra thức nầy? Hết ráo cái gì là mẹ sinh ra thức ấy? Hay không nhân gì cả 
mà đột nhiên sinh ra? Hay là bỗng dưng mà nó được sinh ra, chẳng do mẹ 
sinh? Trong thế gian có vật nào bỗng nhiên sinh ra chẳng cần có mẹ hay 
không? Thức nầy từ đâu sinh ra? 


Kinh văn: lÃf#, 73xift†t, 2E] lá rh, 2I#&BHfS, SE, pš.#,2U74t là o 
#2] SEift? 


Phiên âm: A-nan, nhược nhữ thức tánh, sanh ư kiến trung, như vô minh 
ám, cập dữ sắc không, tứ chủng tất vô, nguyên vô nhữ kiến. Kiến tánh 
thượng vô, tùng hà phát thức? 


Việt dịch: A-nan, nếu thức tánh của ông sinh ra do cái thấy, mà không có 
bốn tướng sáng tối, cùng sắc không, thì chắc không có được cái thấy. 
Tánh thấy còn không có, do đâu phát sinh ra thức? 


Kinh văn: 23zi#‡t, +1Š‡Hth. ®S#t +. RE ® | HĂ7RT-HIE. BHEỄ 1B, RỊ 
ft. f#GIHH1, ñ/EbJ 5? 


Phiên âm: Nhược nhữ thức tánh, sanh ư tướng trung, bất tùng kiến sanh. 
Ký bất kiến minh, diệc bất kiến ám. Minh ám bất chúc, tức vô sắc không. 
Bỉ tướng thượng vô, thức tùng hà phát? 


Việt dịch: Nếu thức của ông sinh ra do các tướng mà không do cái thấy. 
Đã không thấy sáng, thì cũng không thấy tối. Sáng tối đã không thấy 
được, tức là chẳng thấy sắc không. Các tướng kia còn chẳng có thì thức 
từ đâu mà phát sinh?^ 


Giảng: “Nếu thức của ông sinh ra do các tướng mà không do cái thấy... Trên 
đã xác định cái thức ấy không sinh ra bởi cái thấy. Vậy thì có lẽ ông bảo nó 
sinh ra từ sắc tướng. Đã không thấy sáng, thì cũng không thấy tối— Nếu nó 
không sinh ra từ cái thấy, thì nó không thể thấy được sáng hay tối. Do vậy, 
sáng tối đã không thấy được, tức là chẳng thấy sắc không. Nếu không thấy 
được sáng tối, làm sao thấy được sắc tướng và hư không? Các tướng kia còn 
chẳng có thì thức từ đâu mà phát sinh? Nếu không có tướng làm mẹ, thì làm 
sao sinh ra được đứa con gọi là thức? Ông thử nói xem!” 


Kinh văn: #†J$, JF†H3EfR. 3JE#tff,. H-fEÃI, HNä†f5ZZ. 2F†HMiZT, P 
BS, #pRZc17. 


Phiên âm: Nhược sanh ư không, phi tướng phi kiến. Phi kiến vô biện, tự 
bất năng tri, minh ám sắc không. Phi tướng diệt duyên, kiến văn giác tri, 
vô xứ an lập. 


Việt dịch: Nếu thức sinh ra do hư không, chẳng phải sắc tướng, chẳng 
phải cái thấy. Nếu chẳng phải là cái thấy thì không thể phân biệt, vốn tự 
không biết được các tướng sáng tối và sắc không. Nếu chẳng có sắc 
tướng thì sở duyên tự diệt mất, nên kiến văn giác tri chẳng có nơi an lập. 


Giảng: “Nếu thức sinh ra do hư không-Ông có thể cho rằng mẹ sinh ra thức 
chính là hư không. Trong trường hợp đó, chẳng phải sắc tướng, chẳng phải cái 
thấy.” Chẳng phải do bất kỳ sắc tướng nào, và cũng chẳng do cái thấy nào cả. 
“Nếu chẳng phải là cái thấy thì không thể phân biệt, vốn tự không biết được các 
tướng sáng tối và sắc không.” Không có được khả năng phân biệt, nó không 
biết được gì cả. 


Nếu chẳng có sắc tướng thì sở duyên tự diệt mất. Nếu không có các sắc tướng 
thì các duyên tiền trần cũng biến mất. Chẳng có sở duyên nào cả. Do vậy, nên 
kiến văn giác tri chẳng có nơi an lập. Vì không có kiến văn giác tri, trường hợp 
ấy như đã được giải thích ở trên: Không có mẹ thì con chẳng thể nào được 
sinh ra đời. 


Kinh văn: RRIk—3E. Z#3Fllf#ft, 3EIEl1. ##‡?xït, 3XnJ2}5Il? 

Phiên âm: Xử thử nhị phi, không phi đồng vô, hữu phi đồng vật. Túng 
phát nhữ thức, dục hà phân biệt? 

Việt dịch: Giữa hai thứ chẳng phải nêu trên, nếu “không” thì tâm thức 
đồng như chẳng có, nếu “có' thì tâm thức đồng như các vật. Dù cho phát 
ra tâm thức của ông thì nó sẽ phân biệt được gì? 

Giảng: “Giữa hai thứ chẳng phải nêu trên, nếu 'không' thì tâm thức đồng như 
chẳng có. Nếu ông giả sử rằng thức ấy sinh ra từ hư không, thì nó chẳng có 
khả năng thấy và không có sắc tướng riêng của nó. Thế nên nếu nó sinh ra từ 
hư không, thì nó cũng đồng như không hiện hữu. Sẽ không đúng đối với 
trường hợp hiện hữu, và không đúng đối với trường hợp hư không. Nếu ông 
thấy được, có nghĩa là chẳng có thức sinh ra trong đó. Còn nếu không thấy 
được-nếu ông không thấy được gì cả, làm sao lại có thức được?” 


Nếu thức sinh khởi từ hư không, lẽ ra nó phải hiện hữu, còn nếu thức không 
hiện hữu, thì làm sao nói thức sinh ra từ hư không? “Nếu “có: thì tâm thức 
đồng như các vật. Ông có thể nói nó hiện hữu, rằng nó phát sinh từ một cái gì 
đó đang hiện hữu, nhưng thức lại không như một vật thể. Ông không thể nào 
thấy thức được. Thế nên nó là cái gì? Dù cho phát ra tâm thức của ông — Giả 
sử như tâm thức của ông phát sinh ra từ hư không-thì nó sẽ phân biệt được 
gì? 

Tâm thức ông làm sao có được chức năng phân biệt?” 


Kinh văn: Z#®&irB, Z?XImiH, J2: Hnh, 75H H2 


Phiên âm: Nhược vô sở nhân, đột nhiên nhi xuất, hà bất nhật trung, biệt 
thức minh nguyệt? 


Việt dịch: Nếu thức không do đâu mà phát sinh, tại sao không phân biệt 
được ánh trăng lúc ban ngày 2 


Giảng: “Ông nói rằng, “AI Thức tự nhiên xuất hiện. Nếu thức không do đâu mà 
phát sinh, không do một nguyên nhân nào cả, tại sao không phân biệt được 
ánh trăng lúc ban ngày? Ông có thể thấy được mặt trăng khi mặt trời đang lên 
không? Tại sao mặt trăng không thể xuất hiện? Vì không thể nào được, tâm 
thức ông không thể nào nhận biết mặt trăng trong khi mặt trời đang chiếu sáng. 
Thế nên, thật là sai lầm khi ông nói rằng thức bỗng nhiên xuất hiện. Điều ấy 
không đúng.” 


Đức Phật đang đưa ra điều nghịch lý. Vốn không có đạo lý như vậy, nhưng 
ngài đặt ra để gạn hỏi A-nan và khiến cho A-nan không biết đâu là sự thật. 


Kinh văn: šzSã#MRY, ?4#4MBFo PL cm, TH TẾ HiBệo HJNKH, T‡RPÈffE. 
ñnZi8/4, BIIPTLH? 


Phiên âm: Nhữ cánh tế tường, vi tế tường thẩm. Kiến thác nhữ tình, 
tướng thôi tiền cảnh. Khả trạng thành hữu, bất tướng thành vô. Như thị 
thức duyên, nhân hà sở xuất? 


Việt dịch: Ông phải suy xét thật kỹ, quán sát thật tường tận. Cái thấy phải 
nương nhờ con mắt ông, sắc tướng là cảnh của tiền trần. Những gì có 
tướng mới thành có, chẳng có tướng ắt thành không. Cái thức như vậy, 
do đâu mà có? 


(1 


Giảng: ”A-nan, bây giờ Ông phải suy xét thật kỹ, quán sát thật tường tận. Đến 
chỗ phải có sự phân tích vi tế tường tận chỉ tiết nhất, ông càng phải suy xét kỹ 
lưỡng hơn. Cái thấy phải nương nhờ con mắt ông. Cái thấy phát xuất từ mắt 
ông. Sắc tướng là cảnh của tiền trần. Những gì có sắc tướng thì thuộc về trần 
cảnh trước mắt ông. Những gì có tướng mới thành có, chẳng có tướng ắt thành 
không. Cái gì không có sắc tướng được gọi là không hiện hữu. Cái thức như 
vậy, do đâu mà có?” Thức do đâu mà ra? 


Kinh văn: ñ88 3,3E4II3E@2. W4, 7Rnf#inE. 2ffñltil, #tftF EH HỊ? 


Phiên âm: Thức động kiến trừng, phi hòa phi hợp. Văn thính giác tri, diệc 
phục như thị. Bất ưng thức duyên, vô tùng tự xuất? 


Việt dịch: Thức thì linh động, cái thấy trong lặng, chẳng hòa chẳng hợp. 
Tánh ngửi, tánh nghe và tánh hay biết cũng đều như vậy. Chẳng lẽ tâm 
thức không do đâu mà có? 


Giảng: “Thức thì linh động, cái thấy trong lặng.” Tâm thức tạo ra sự phân biệt, 
bản tánh của nó là một trong những thứ linh hoạt. Tánh của “cái thấy tĩnh lặng,' 
không dao động. Chúng nó chẳng hòa chẳng hợp. Thế nên, ông cho rằng 
chúng có thể hòa hợp, nhưng không thể được. Tánh ngửi, tánh nghe và tánh 
hay biết cũng đều như vậy. 


Tánh biết ngửi, tánh biết nghe và tánh nhận biết được cũng giống như vậy, 

chẳng hòa chẳng hợp. “Bất ưng thức duyên, vô tùng tự xuất?” Mặc dù thực 

trạng của thức không hòa hợp nhau được, nhưng chẳng lẽ nào thức duyên 

(tâm thức phân biệt) ấy không phát sinh từ một nguyên nhân nào? Lập luận 
nầy lại được áp dụng: không có mẹ làm sao đứa bé ra đời được? 


Kinh văn: IWif:Ùb, ##ffi£. XÃ 7 JI, S4, Ilf)E2A, †t2E#tTi. ® 
ii, Hh7k,kil, 5Jfi À, fEIRIRI, Eíú0Zkfgỹ, 4o 


Phiên âm: Nhược thử thức tâm, bổn vô sở tùng, đương tri liễu biệt, kiến 
văn giác tri, viên mãn trạm nhiên, tánh phi tùng sở. Kiêm bỉ hư không, địa 
thuỷ hoả phong, quân danh thất đại, tánh chân viên dung, giai Như Lai 
tạng, bổn vô sanh diệt. 


Việt dịch: Nếu thức ấy chẳng do đâu sinh ra, thì nên biết tác dụng của 
kiến văn giác tri vốn vắng lặng cùng khắp, tánh chẳng do đâu mà có. Hai 
đại ấy (thức đại và kiến đại) cùng với hư không, địa, thủy, hỏa, phong, đều 
gọi là bảy đại, tánh thật viên dung, đều là tánh Như Lai tạng, 


Giảng: “Nếu thức ấy — Nếu thức tâm tạo nên phân biệt- chẳng do đâu sinh ra— 
nếu nó vốn chẳng do đâu sinh ra-thì nên biết tác dụng của kiến văn giác tri— 
tánh biết thấy, tánh biết nghe, tánh biết ngửi, tánh biết nếm và tánh hay biết— 
vốn vắng lặng cùng khắp. Tất cả đều bao trùm khắp, tịch lặng và hoàn toàn 
thanh tịnh. Tánh nầy chẳng do đâu mà có.” Tánh ấy chẳng từ đâu đến và 
chẳng đi về đâu. 

“Hai đại ấy (thức đại và kiến đại) cùng với hư không, địa, thủy, hỏa, phong, đều 
gọi là bảy đại, tánh thật viên dung, và không ngằn mé. Đều là tánh Như Lai 


tạng, vốn không sinh diệt.” Nó lưu xuất từ Như Lai tạng và vốn chẳng sinh 
chẳng diệt. Đó là lí do tại sao nó không do sinh ra và cũng không bị tiêu diệt. 


Kinh văn: lJ##3z:b, ER£ f5 RẰ], 8H 7 II, ñnZKff. ZXfE#IH,7XPfiREIÙ 
, P5, ã 1H, 2F Inl3S, 252282 


Phiên âm: A-nan nhữ tâm, thô phù bất ngộ kiến văn, phát minh liễu tri, 
bổn Như Lai tạng. Nhữ ưng quán thử lục xứ thức tâm, vi đồng, vi dị, vi 
không, vi hữu, vi phi đồng dị, vi phi không hữu? 


Việt dịch: A-nan, tâm ông nông cạn, không ngộ được cái kiến văn, không 
rõ được cái giác tri vốn là tánh Như Lai tạng. Ông nên quán sát sáu chỗ 
thức tâm nầy là đồng hay khác, là không hay là có, là chẳng đồng chẳng 
khác, là chẳng không chẳng có? 


Giảng: “A-nan, tâm ông nông cạn.” Đức Phật lại quở trách A-nan một lần nữa. 
“Tâm ông quá thô thiển, nông cạn.” Thô thiển có nghĩa là 'không tỉnh tế,' lơ 
mơ. Có nghĩa là A-nan không chịu dừng lại để suy gẫm và quán sát sự việc. A- 
nan không chịu chiêm nghiệm. A-nan bốc đồng, vội vã, cầu thả khi suy xét mọi 
việc. Nông cạn là chỉ cho tâm A-nan- tâm này ngược với thâm tâm. Đoạn 
kinh sau A-nan sẽ nói: “Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo 
Phật ân.' Nhưng nay tâm A-nan quá nông cạn. Có nghĩa là A-nan chẳng để ý 
gì đến những gì đang diễn ra. 


“Không ngộ được cái kiến văn-và tánh biết ngửi, tánh biết nếm và tánh hay 
biết, tác dụng của chúng, và không rõ được cái giác tri đều vốn là tánh Như Lai 
tạng. Ông không nhận ra được đạo lý Đức Phật đã giảng giải về địa, thủy, hỏa, 
phong, không và kiến, ông không nhận ra được cái tánh hay biết cũng đồng là 
tánh Như Lai tạng. Ông không hiểu được rằng tất cả đều là tác dụng lưu xuất từ 
Như Lai tạng.” 


“Ông nên quán sát sáu chỗ thức tâm.” Sáu chỗ của thức tâm là địa, thủy, hỏa, 
phong, không và kiến. Sáu lĩnh vực của thức tâm nầy là đồng hay khác, là 
không hay là có, là chẳng đồng chẳng khác? Nó chẳng đồng hay chẳng khác? 
Là chẳng không chẳng có? Có phải nó chẳng không mà cũng chẳng hiện hữu? 
Ông nói sáu thức nầy như cái gì? 


Kinh văn: 7t°fI, #IZkifrh, ††+i#EH4I, #HIRif. 10 ?E7Ä, RliR)⁄ff. 


Phiên âm: Nhữ nguyên bất tri, Như Lai tạng trung, tánh thức minh tri, 
giác minh chơn thức. Diệu giác trạm nhiên, châu biến pháp giới. 


Việt dịch: Ông vốn không biết, trong Như Lai tạng tánh của thức là rõ biết 
sáng suốt, tính giác ngộ sáng suốt chính là chơn thức. Bản giác trong 
sáng nhiệm mầu, vắng lặng cùng khắp pháp giới. 


Giảng: “Ông vốn không biết, trong Như Lai tạng tánh của thức là rõ biết sáng 
suốt.” Tánh của thức là trong sáng, chính là giác ngộ. “Tính giác ngộ sáng 
suốt chính là chơn thức. Bản giác trong sáng nhiệm mầu, vắng lặng cùng khắp 
pháp giới.” Thể tánh bất khả tư nghì của giác ngộ là thanh tịnh vắng lặng và 
cùng khắp pháp giới.” 


Kinh văn:  tr+rE, #2? 
Phiên âm: Hàm thổ thập hư, ninh hữu phương sở? 


Việt dịch: Bao gồm và hiển bày trong khắp mười phương hư không, đâu 
có phương hướng xứ sở? 


Giảng: “Thức ấy bao gồm và hiển bày trong khắp mười phương hư không.” 


'Bao gồm có nghĩa là thức chứa đựng trọn cả hư không; “hiển bày" có nghĩa là 
lưu hiện ra trong hư không. Chứa đựng và lưu hiện ra khắp trong mười phương 
hư không, thức ấy hiện hữu khắp mọi nơi. “Đâu có phương hướng xứ sở?” Làm 
sao mà thức ấy lại ở một chỗ nhất định hoặc có một phương hướng nhất định 
đư 


Kinh văn: 8Ø, tt 25IMiãZŠ H/XFt, HZñID2)7J§†fE, {H5 
Rãtãñ#t R5. 


Phiên âm: Tuần nghiệp pháp hiện, thế gian vô tri, hoặc vi nhân duyên, 
cập tự nhiên tánh, giai thị thức tâm, phân biệt kế độ, đản hữu ngôn 
thuyết, đô vô thật nghiã 


Việt dịch: Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu. Thế gian 
không biết, lầm cho là tánh nhân duyên và tự nhiên. Tất cả đều là do thức 
tâm phân biệt suy lường. Chỉ là tên gọi, hoàn toàn không có nghĩa chân 
thật. 


Giảng: Theo nghiệp mà biến hiện ra các cảnh giới hiện hữu.” Tùy theo nghiệp 
cảm của chúng sinh đã tạo mà những quả báo nầy hiện ra. “Thế gian không 
biết— môn đệ của ngoại đạo, những người theo giáo lý quyền thừa, và hàng 
Tiểu thừa, những kẻ phàm phu, những người thiếu trí huệ, Tầm cho là tánh 
nhân duyên và tự nhiên.” Họ không rõ có phải đạo lý nầy xuất phát từ lý nhân 
duyên hay không. Họ mê mờ và nghi hoặc, không nhận ra được rõ ràng. Hoặc 
là họ cho đó là tánh tự nhiên, đó là lý thuyết tự nhiên luận của hàng ngoại đạo. 


“Tất cả đầu là do thức tâm phân biệt suy lường.” — Đó là hoàn toàn do thức tâm 
khởi lên phân biệt và suy lường-hoạt dụng đến mức độ đó- Chỉ là tên gọi, 
hoàn toàn không có nghĩa chân thật.” 


*Có người hỏi: Ban đầu kinh này phá trừ thức tâm, cho rằng nó chỉ là danh 
nghĩa hư vọng, rốt ráo không có tự thể, cho đến chỉ bày trong kiến văn giác tri 
cũng gồm cả sắc tướng để phá. Cho đến 18 giới, đều nói là lưu xuất từ tánh 
Như Lai tạng. Đến khi nói về thất đại, lại nói là trùm khắp pháp giới, hàm biến 
cả mười phương hư không, tức là tánh toàn thể rộng lớn trùm khắp. Tại sao 
trước đã nói thức là cực vọng, sau lại nói nó toàn chơn? 


Đáp: Ban đầu mới tu đạo, cần phải nhờ vào phương tiện để quyết trạch chân 
vọng mà xả bỏ đi căn bản sinh tử để đạt được niết-bàn diệu tâm. Sở dĩ ban đầu 
cần phải phá trừ thức là để dứt khoát không dùng nó nữa. Khi đã nhận ra được 
thức vốn là hư vọng rồi, từ đó mới nói rõ nghĩa rốt ráo viên dung, để chỉ rõ 
chẳng pháp nào mà không chân, pháp nào mà chẳng như. Cho đến ức kiếp 
cõi nước như vi trần, cũng chẳng ngoài nhất chân pháp giới cả. 


Kinh văn: #§R?Rj#f,š§ñ, 5 lí 10l2K,fftU0 B2, ID 2Ã, bã, SH ^ MÀ 
#Z#HÃãb?ãm+2zR-†2S mãïitifiS1—UJ‡EFfBEãFTi1<SE1E0U BÚ 
7Ù 

Phiên âm: Nhĩ thời A-Nan cập chư đại chúng, mông Phật Như Lai,vi diệu 
khai thị, thân tâm thản nhiên, đắc vô quái ngại. Thị chư đại chúng, các 
các tư tri, tâm biến thập phương, kiến thập phương không, như quán 
chưởng trung, sở trì thái vật. 


Việt dịch: Lúc bấy giờ A-nan và cả đại chúng, được sự khai thị nhiệm mầu 
của Đức Phật, khiến thân tâm vắng lặng, chẳng còn ngăn ngại. Trong đại 
chúng, mọi người đều tự nhận ra tâm mình trùm khắp mười phương. 
Thấy mười phương hư không như xem một lá cây hay đồ vật trong bàn 
tay. 


Giảng: “Lúc bấy giờ, sau khi giảng giải về bảy đại, A-nan và cả đại chúng, các 
vị Đại A-la-hán, các bậc vô lậu trong chúng, các vị Đại tÿ-khưu tăng và vô số 
người khác, được sự khai thị nhiệm mầu của Đức Phật. Lời dạy vi diệu, giáo lý 
bất khả tư nghì nầy, giáo pháp nầy, là lời khai thị cho đại chúng. Những thành 
viên trong tăng chúng, đã thấm nhuần được lời khai thị vi diệu nhiệm mầu của 
Như Lai, khiến thân tâm vắng lặng, chẳng còn ngăn ngại.” Vắng lặng,' cơ bản 
có nghĩa là chẳng có chuyện gì cả. Mọi sự đều rỗng rang, bụi bặm đã được rửa 
sạch bằng nước, những gì còn lại bây giờ là ánh sáng của Phật tánh. Đây là 
cảnh giới hoàn toàn thanh thoát, không vướng bận chút gì cả. Mọi việc đều là 
không. Trong không thấy thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. Khi đã đạt được 
cảnh giới nầy, quý vị sẽ thấy không có gì hết thảy. 

Tại sao chúng ta không được thanh thản? Vì bên trong chúng ta vẫn còn chấp 
vào thân mình. Nếu có ai nói lời nào động chạm đến mình, quý vị nổi phiền 
não lên ngay. Bất kỳ khi nào, hễ có ai xúc phạm mình một chút là mình không 
thể nào nguôi ngoai cơn giận được. Thế nên chúng ta không có được sự thanh 
thản. 


Và họ thấy chẳng còn ngăn ngại. Vì thân tâm họ đã thoát lạc, không còn thấy 
vướng bận nữa; họ không còn bị chướng ngại bởi thân tâm họ nữa. 


Trong không thấy thân tâm, 

Ngoài chẳng có thế giới. 

Vậy nên chẳng chướng ngại. tại sao chúng ta bị chướng ngại? Một cô đệ tử 
của tôi luôn luôn xin phép được viết thư cho bạn trai, rồi bận rộn đi gởi thư cho 
anh ta. Đó là chướng ngại. Sao cô ta lại bị như vậy? Vì thân tâm cô chẳng 
được thanh thản. Cô bị chướng ngại, nên cô chẳng thể buông bỏ được. Nếu 
quý vị không bị chướng ngại...Có ích gì khi cứ vướng bận đến anh ta? Cô nghĩ 
đến anh ta suốt ngày cho đến khi tóc bạc, mắt mờ và trở nên già cỗi. Chẳng có 
ích gì cả. 


Đấn bây giờ, tôi thấy mình không còn bị chướng ngại gì hết. Thời gian qua, khi 
tôi xây chùa ở Hồng Kông, tóc tôi nhuốm bạc, bây giờ đã đen lại rồi. Vì tôi 
chẳng còn vướng bận gì nữa cả. Bây giờ tôi đang giảng kinh cho quý vị, giảng 
kinh đơn giản chỉ là giảng kinh. Khi xong việc, tôi chẳng lưu lại chút ý nghĩa đặc 
biệt gì. Tôi không dính mắc vào việc ấy. Nếu có việc gì sinh khởi, tôi tìm cách 
giải quyết ngay lúc ấy, và khi đã giải quyết xong rồi thì không còn bận tâm đến 
nó nữa. Tôi quên việc ấy rồi, không còn để ý nữa một cách rất tự nhiên. Sao 
vậy? Vì nếu quý vị xem mọi việc đều quan trọng thì quý vị không thể nào 
buông bỏ nó được. Nếu quý vị xem mọi việc đều vô sự, đều bình thường thì sẽ 
chẳng có chuyện gì rắc rối xảy ra cả. 


Nếu núi Thái sơn sụp đổ trước mắt, 
Cũng xin đừng ngạc nhiên. 


Có nghĩa là bất luận tai họa lớn lao nào có xảy ra, dù nhà quý vị sụp đổ, cũng 
mặc chúng. Nếu quý vị chẳng bận tâm đến nó, thì dù nó có sập, nó sẽ chẳng 
làm hại đến quý vị. Vì sao quý vị bị sự việc làm hại đến mình? Vì quý vị không 
buông bỏ được chúng. Quý vị bị vướng bận bởi chúng. Quý vị sợ hãi, nên quý 
vị bị hại. Nếu quý vị chẳng sợ hãi điều gì, nếu quý vị có được sự tỉnh táo, thì dù 
có ở đâu cũng chẳng hề hấn gì. 

Trong đại chúng, mọi người đều tự nhận ra. Mọi người đều hiểu ra. Tôi không 
rõ đại chúng hiện tiền trong pháp hội nầy có nhận ra không? Tâm mình trùm 
khắp mười phương. Tâm họ bao trùm khắp cả pháp giới trong khắp mười 
phương. Thấy mười phương hư không. Quý vị có thấy được hư không trong 
mười phương chưa? Nó như thế nào? Hư không trong mười phương chắc hẳn 
là không lớn lắm. Vậy nó lớn bằng chừng nào? Người ta có thể xem thấy hư 
không như xem một lá cây hay vật trong bàn tay. Thấy hư không giống như 
nhìn thấy lòng tay. 'Lá' ở đây có thể hiểu là một trang kinh Phật, nhưng không 
nhất thiết phải hiểu như vậy. Có thể đó là lá cây, cành hoa, hoặc bất kỳ thứ lá 
gì cũng được. Đó chỉ là ví dụ. Còn 'vật trong kinh nói đến là chỉ cho trái am- 
ma-la,[45] vốn chỉ có ở Ấn Độ chứ Trung Hoa không có. 


Nói chung, đại chúng trong Pháp hội lúc đó đã thức tỉnh, trong tâm họ hoàn 
toàn cảm nhận ra rằng hư không bao trùm khắp mười phương. Nó không rời 
khỏi một niệm tưởng. Thế nên tâm-pháp[46] rất vi diệu. Tận cùng hư không, 
suốt khắp pháp giới , chẳng có nơi nào mà tâm không đến được. Nếu tâm quá 
lớn, thì lớn được biến thành nhỏ lại, nên quý vị có thể thấy được hư không 
trong mười phương rõ ràng như thấy vật trong bàn tay. Tại sao có được điều 
nầy? Tôi sẽ giải thích cho quý vị rõ. Vì lúc ấy mọi thành viên trong Pháp hội đã 
có được thiên nhãn thông.[47] Tất cả đều đã có được huệ nhãn. Do vậy, họ 
thấy được cảnh giới nầy; họ có thể nhận ra rằng vạn pháp chỉ là tâm và tâm 
bao hàm vạn pháp. Tâm bao dung cả cái chân thật và hư giả. 


Cái gì chứa đựng cả chân thật và hư vọng? Chính là chân tâm chúng ta, Chân 
tâm chúng ta bao hàm cả cái chân thật và hư vọng và không có xứ sở. Nó ở 
cùng khắp hư không và bao trùm cả pháp giới. Thế thì nó ở đâu? Nó chẳng ở 
đó mà cũng chẳng phải không có ở đó. Vậy nên tâm bao hàm trong vạn pháp, 
vạn pháp chỉ là tâm. 

Các pháp sinh khởi từ tâm, 

Các pháp hoại diệt do tâm. 


Khi tâm sinh khởi, thì các pháp khởi. 

Khi tâm biến diệt thì các pháp biến diệt. 

Như vậy, chân tâm chẳng sinh chẳng diệt, và các pháp cũng chẳng sinh chẳng 
diệt. Thế nên, quý vị thấy, mọi người trong Pháp hội đều trở nên giác ngộ. Nếu 
chúng ta không giác ngộ, nghe kinh đến đoạn nầy, lš nào chúng ta không xấu 
hổ? Tôi không nói đùa với quý vị. Ai cũng phải thấy mình giác ngộ ngay bây 
giờ! Ai không thấy mình giác ngộ sẽ bị đánh. Tôi sẽ sách tấn để cho quý vị đạt 
được điều nầy. 


Kinh văn: —UJ†HfI, ãã i12. EfHIS†EU9HH7uib. 

Phiên âm: Nhất thiết thế gian, chư sở hữu vật, giai tức bồ đề diệu minh 
nguyên tâm. 

Việt dịch: Tất cả mọi vật có trong thế gian, đều là tâm bồ-đề sáng suốt 
nhiệm mầu. 

Giảng: Lúc bấy giờ, các thành viên trong đại chúng đều nhận ra được hư 
không trong khắp mười phương như thể nhìn thấy ngọn lá hay đồ vật trong bàn 
tay mình. Và họ cũng nhận ra rằng Tất cả mọi vật có trong thế gian, đều là tâm 
bồ-đề sáng suốt nhiệm mầu. Tất cả các pháp đều là tâm bồ-đề. 


Kinh văn: ib‡Ñ;BBI : Ä35š-T75 - cif4`BR r2, T28 ZzZrhft— 
042 172L co HH8. ZXf—?)K : RE XZDM. 


Phiên âm: Tâm tình biến viên, hàm thấu thập phương. Phản quán phụ 
mẫu, sở sanh chỉ thân, do bỉ thập phương, hư không chỉ trung, khứu nhất 
vi trần, nhược tôn nhược vong. Như cảng cự hải, lưu nhất tôn phu, khởi 
diệt vô tùng. 

Liễu nhiên tự tri, do bổn diệu tâm, thường trụ bất diệt. Lễ Phật hiệp 
chưởng, đắc vị tằng hữu, ư như lai tiền, thuyết kệ tán Phật. 


Việt dịch: Tâm tánh tròn đầy, cùng khắp mười phương. Nhìn lại thân cha 
mẹ sinh ra, như mảy bụi phất phơ trong mười phương hư không, thoạt 
còn thoạt mất; như trong đại dương mênh mông, nổi lên hòn bọt nước, 
chẳng biết sinh diệt từ đâu. 


Rõ ràng tự nhận biết được chân tâm nhiệm mầu xưa nay thường trụ bất 
diệt. Nên chắp tay lễ Phật, được điều chưa từng có. Đến trước Như Lai nói 
kệ tán thán: 

Giảng: Tâm chính là tâm bồ-đề. Tánh của tâm tròn đầy. Tính vi diệu nhiệm 
mầu của tâm bồ-đề là tròn đầy. Không có nơi nào mà nó không bao trùm. Nó 
chẳng thiếu sót chút nào, nên được gọi là tròn đầy. Nếu nó quá ít, thì nó cũng 
chẳng tròn đầy. Nó phải nhiều như nó phải có. Thế nên nó mới tùy tâm chúng 
sinh mà ứng hiện đúng theo sở nguyện. Đó gọi là hoàn toàn viên mãn. 

Cùng khắp mười phương. “Mười phương” chỉ là lời nói. Cơ bản là nó không chỉ 
khắp mười phương, nó cùng khắp mọi nơi. 


Nhìn lại, trước đó, họ chỉ nhìn ra ngoài, và họ chẳng thể nào nhìn thấy được 
họ. Nhưng bây giờ họ nhìn lại và có thể họ thấy được mắt của chính mình. Đức 
Phật nói rằng người ta không thể nào thấy được mặt mình. Thế mà bây giờ làm 
sao họ thấy được mắt họ? Họ phải mở được thiên nhãn. Với thiên nhãn. không 
những quý vị có thể thấy được bên ngoài mà còn thấy được bên trong. Khi quý 
vị nhìn vào trong thân mình, thấy nó cũng giống như cái bể chứa bằng thủy 
tinh. 


Khi quý vị nhìn vào trong cái bể chứa bằng thủy tinh nầy, sẽ thấy máu huyết 
của quý vị màu gì. Khi quý vị có được thiên nhãn thông, huệ nhãn và Phật 
nhãn, quý vị sẽ thấy được từng bộ phận trong cơ thể mình. Quý vị sẽ thấy được 
thân có bệnh gì, những nơi khí huyết không lưu thông tốt được. Quý vị có thể 
thấy được cả trong lẫn ngoài. Vào lúc ấy mọi người trong đại chúng đều nhận 
ra được hư không trong mười phương giống như nhìn các vật trong lòng bàn 
tay, và cũng thấy được trong bao tử của họ. Họ thấy được trong cơ thể của họ. 
Cơ thể của họ cũng giống như hư không trong mười phương. 


“Thế tại sao?” Quý vị có thể hỏi, Ðức Phật nói cái thân do cha mẹ sinh ra lại 
như mảy bụi phất phơ trong mười phương hư không, thoạt còn thoạt mất; như 
trong đại dương mênh mông, nổi lên hòn bọt nước, chẳng biết sinh diệt từ 
đâu? 


Cái thân lớn như hư không trong mười phương chính là Pháp thân. Thân bằng 
xác thịt chỉ là báo thân,[1] giống như hạt vi trần trong hư không khắp mười 
phương. Quý vị muốn cho cái thân này nhỏ đến mức nào? Nên kinh nói rằng 
Nhìn lại thân cha mẹ sinh ra, cái thân bất tịnh do cha mẹ sinh ra như mảy bụi 
phất phơ trong mười phương hư không, thoạt còn thoạt mất; dường như bỗng 
nhiên có ở đây, dường như bỗng nhiên biến mất. Giống như ngọn đèn sắp tắt 
nhưng chưa tắt, chỉ còn lay lắt chút ánh sáng sót lại. Cái thân được cha mẹ 


sinh ra, đối tượng của sinh diệt cuối cùng rồi cũng sẽ biến mất. Mặc dù nó nay 
còn ở đây, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ ra đi. Thế nên thân xác dường 

như còn đây, dường như mất rồi. Thân nầy rất dễ hư hoại. Thế nên đừng bị trói 
buộc bởi nó, đừng vướng bận với cái thân bất tịnh do cha mẹ sinh ra ấy. Đừng 

quá tham đắm cái thân mình để dễ dàng buông bỏ nó. Quý vị xem thân nầy là 
thứ rất quý báu, thực ra là rất vô dụng. Không thể buông bỏ thân xác ấy chính 

là sự đáng tiếc nhất. 


Mọi thành viên trong đại chúng thấy thân mình cũng giống như trong đại 
dương mênh mông, nổi lên hòn bọt nước. Chỉ là bọt nước nhỏ nhoi trong lòng 
đại dương mênh mông thanh tịnh chẳng biết sinh diệt từ đâu. Nó không thể 
nào sinh ra mà không hoại diệt. Nó sinh ra từ đâu? Nó sẽ đi về đâu? Nó chẳng 
có nơi chốn. Rõ ràng tự nhận biết — mọi người đều nhận biết được rất rõ ràng 
rằng chân tâm nhiệm mầu xưa nay thường trụ bất diệt. Xưa nay nó vốn chẳng 
sinh chẳng diệt. 


Tâm tánh viên mãn cùng khắp, trùm chứa mười phương, trở lại xem cái thân 
cha mẹ sinh ra cũng như trong mười phương hư không kia, thổi một vi trần, 
dầu còn, dầu mất, chẳng khác biển lớn yên lặng, nổi lên một bọt nước, đầu sinh 
hay diệt, cũng không dính dáng gì. Rõ vậy tự biết nhận được tâm tánh bản lai 
thường trụ không diệt, chắp tay lễ Phật, được cái chưa từng có, ở trước Đức 
Như Lai, nói bài kệ tán thán Phật: 


Diệu trảm tổng trì, bất động tôn, 
Thủ Lăng Nghiêm vương thế hi hữu, 
Tiêu ngã ức kiếp, điên đảo tưởng. 
Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. 
Nguyện kim đắc quả thành bảo vương, 
Hoàn độ như thị hằng sa chúng, 
Tương thử thân tâm phụng trần sát, 
Thị tắc danh vị báo Phật ân. 

Thục thỉnh Thế Tôn thị chứng minh, 
Ngủ trược ác thế thệ tiên nhập, 

Như nhất chúng sanh vị thành Phật, 
Chung bất ư thử thủ nê hoàn. 

Đại hùng đại lực đại từ bị, 

Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc, 


Linh ngã tảo đăng Vô Thượng Giác, 
Ư thập phương giới tọa đạo tràng. 


Thuấn nhã đa tánh khả tiên vong, 
Thước ca la tâm vô động chuyển. 


Việt dịch: 

Kính lạy Pháp thân, Báo thân, Ứng thân Phật 

Thủ Lăng Nghiêm vương hiếm có trên đời. 

Tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ muôn ức Kiếp 
Không cần trải qua vô số kiếp mà vẫn được Pháp thân. 


Nguyện nay đắc quả thành Bảo vương, 

Trở lại độ thoát chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng. 
Nguyện đem thân tâm này phụng sự vô số cõi, 

Thế mới gọi là đền ơn chư Phật. 


Cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh cho con, 
Trong đời ác ngũ trược con nguyện vào trước, 
Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, 

Quyết không nơi đó tự mình chứng Niết Bàn. 


Đức Phật là đấng đại hùng đại lực đại từ bị, 
Cúi xin Ngài dứt trừ các hoặc vi tế cho con. 
khiến con mau đến Vô Thượng Giác, 

Mười phương thế giới ngôi cõi đạo tràng. 


Hư không kia còn có thể tiêu mất, 
Bồn tâm kiên cố không hề lay động. 


Kinh văn : Diệu trạm tổng trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm vương thế hi 
hữu. 


Nghĩa : Diệu trạm tổng trì Đấng Bất Động, Chú Thủ Lăng Nghiêm hiếm có 
trong đời. 


Giảng giải : “Diệu trạm”, diệu tức là không thể nghĩ bàn, không thể tưởng tượng 
được. Nếu tưởng tượng được, biết được, thì không nói đến diệu. Diệu là vượt 
ra ngoài ý dự đoán. Tư tưởng không đạt đến được, cho nên gọi là “Không thể 
nghĩ bàn.” Trạm là trạm thâm, tức là sâu dày thậm thâm. Không những là diệu, 
mà còn diệu sâu dày thậm thâm, không thể nghĩ bàn. 


“Tổng trì” là “tổng tất cả Pháp, trì vô lượng nghĩa”. Tổng tất cả Pháp tức là bao 
quát hết thảy các Pháp. Trì vô lượng nghĩa, tức là thọ trì nghĩa vô lượng, đều 
bao quát ở trong đó. Cho nên “diệu trạm” là hiển mật viên dung. Tổng trì là tùy 
duyên phổ ứng, tất cả tận hư không biến pháp giới, cảnh giới có sự mong cầu, 
không thể không cảm ứng. Bổn thể thường trụ tức bất động, bổn thể là tịch 
nhiên bất động, cảm mà toại thông. Diệu trạm, Tổng trì và Bất động cả ba đều 
là diệu trạm, ba mà một. Cả ba đều là tổng trì, một mà ba. Cả ba đều là bất 
động, chẳng phải ba, chẳng phải một, cũng ba cũng một. Phân tích kỹ thì ý 
nghĩa trong mỗi một cái đều có ba ý nghĩa. 

“Đấng Bất Động” tức là danh hiệu chỉ cho Phật. 

“Hiếm có trong đời” là thế, xuất thế đều tốt hơn hất. 


“Chú Thủ Lăng Nghiêm hiếm có trong đời.” Câu này là khen ngợi Lăng 
Nghiêm đại định. Tu hành Lăng Nghiêm vương đại định này, sẽ sinh ra tất cả 
các định, tất cả các định đều từ định này mà sinh ra. Hiếm có trong đời là nói 
trên thế gian không dễ gì có, khó gặp khó thấy nhất. Câu kệ này là do Ngài A 
Nan bị Chú Phạm Thiên mê hoặc, Phật nói Chú Lăng Nghiêm rồi phái Bồ Tát 
Văn Thù dùng “Chú” đi cứu Ngài A Nan đem về. Ngài A Nan cảm tạ thâm ân 
của Phật, cho nên nói bài kệ hình dung sự cảm thọ của Ngài. 


Kinh văn : Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Bất lịch Tăng kỳ hoạch pháp 
thân. 


Nghĩa : Tiêu diệt tưởng điên đảo của con, trong trăm ngàn ức kiếp, không phải 
trải qua số kiếp A Tăng Kỳ, mà chứng được pháp thân. 


Giảng giải : Con người từ vô lượng kiếp đến nay, có những vọng tri vọng kiến, 
tà tri tà kiến, điên đảo mộng tưởng. Tưởng điên đảo tức là chẳng phải thường 
cho là thường, chẳng phải đoạn cho là đoạn, chẳng có cho là có, chẳng không 
cho là không ; chạy theo cảnh giới không thật, không thể chuyển được cảnh 
giới không thật, tức cũng là người bị cảnh chuyển, mà không thể chuyển được 
cảnh, tức cũng thường bị gió nghiệp dắt đi. Sự sai lầm chỉ là chút chút không 
nhiều, nhưng chỉ một chút chút này, mà khác biệt với chân chánh thường trụ 
chân tâm, tính tịnh minh thể, sai lầm hàng ngàn dặm. Điên đảo tức là không 
nên tưởng mà tưởng, không nên tham mà tham, không nên sân mà sân, 
không nên mê hồ mà mê hồ. Nói rõ ra là tưởng điên đảo trong tự tánh. Không 
thể đại công vô tư, tức là điên đảo. Thứ tưởng điên đảo này, là nguyên nhân 
khiến cho chúng ta thọ sinh tử, trong sáu nẻo luân hồi. Tu thì phải tiêu trừ 
tưởng điên đảo. Như Ngài A Nan là người thông minh như thế, mà vẫn có 
tưởng điên đảo giống nhau. Sức trí nhớ của Ngài rất phi thường. Phật nói hết 


thảy Kinh điển, một khi lọt qua tai thì vĩnh kiếp không quên. Nhưng khi Ngài 
thấy nữ Ma Đăng Già, thì Ngài bị giao động, liền theo cô ta vào trong nhà 
ngoại đạo. Đây là tưởng điên đảo của Ngài. Người nam thì tham, người nữ thì 
ái, tức là tưởng điên đảo. Đây là từ vô lượng kiếp đến nay đều có. Cho nên nói 
Thủ Lăng Nghiêm Vương đại định, đại pháp này rất hiếm có trong thế gian, sẽ 
tiêu trừ tưởng điên đảo đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp đến nay. 

“Không phải trải qua số kiếp A tăng kỳ mà chứng được pháp thân.” Đức Phật 
tu hành trải qua ba đại A tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Cho nên : 


Tam kỳ †u phước huệ, 
Bách kiếp chủng tướng hảo. 


Nghĩa là : 


“Ba A Tăng kỳ tu phước huệ 
Trăm kiếp trông tướng tốt”. 


Tu phước một trăm đại kiếp, mới đắc được ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp. A tăng kỳ kiếp tức vô lượng số, ba A tăng kỳ kiếp tức là ba vô lượng số. 
Số mục này có bao nhiêu ? Dùng máy điện toán cũng đếm không được. Bây 
giờ Ngài A Nan nói : “Không phải trải qua số kiếp A tăng kỳ, mà chứng được 
pháp thân.” Tôi đắc được đại định kiên cố của Chú Lăng Nghiêm, không cần 
trải qua ba A tăng kỳ kiếp, mà có thể đắc được pháp thân, cũng sẽ thành Phật, 
chứng được pháp thân tự tại, thần thông biến hóa. Thành tâm tụng Chú Lăng 
Nghiêm, thì không cần trải qua thời gian lâu dài cũng sẽ đắc được pháp thân. 


Kinh văn : Nguyện kim đắc quả thành Bảo vương, Hoàn độ như thị hằng sa 
chúng, Tương thử thâm tâm phụng trần sát, Thị tắc danh vi báo phật ân. 
Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, Như 
nhứt chúng sinh vị thành Phật, Chung bất ư thử thủ Nê-hoàn. 


Nghĩa : Nay con nguyện khi đắc được quả Bảo Vương, trở lại độ chúng sinh 
nhiều như số cát sông Hằng, đem thân tâm này phụng sự chúng sinh, khắp 
các cõi nhiều như số hạt bụi, đó mới là báo ơn Phật. Lại thỉnh Đức Thế Tôn 
chứng minh : Vào đời ác năm trược, con thề xin vào trước. Nếu còn một chúng 
sinh chưa thành Phật, con sẽ không thủ chứng quả vị Nê Hoàn. 

Giảng giải : Ngài A Nan ở trước nói : “Tiêu diệt tưởng điên đảo của con trong 
trăm ngàn ức kiếp, không phải trải qua số kiếp A tăng kỳ mà chứng được pháp 
thân.” Bây giờ lại nói : “Nay con nguyện khi đắc được quả Bảo vương.” Nay tôi 


phát nguyện, nguyện trước khi thành Phật, đắc quả tức là đắc Phật quả, Bảo 
Vương tức là Phật. 


“Trở lại độ chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng”. Tôi thành Phật không phải 
vì chính mình, còn phải trở lại thế giới Ta Bà, giáo hóa chúng sinh nhiều như 
số cát sông Hằng. Tất cả chúng sinh tôi đều phải giáo hóa. 

“Đem thân tâm này phụng sự chúng sinh, khắp các cõi nhiều như số hạt bụi.” 
Tâm tức trí huệ Bát nhã. “Phụng sự chúng sinh khắp các cõi, nhiều như số hạt 
bụi.” Biến hóa đến mười phương thế giới để giáo hóa chúng sinh. Tôi dùng 
nguyện lực phổ biến khắp mười phương cõi nước, nhiều như số hạt bụi thế giới, 
để giáo hóa chúng sinh. 


“Đó mới là báo ân Phật.” Dùng tâm chí thành khẩn thiết, mới báo đáp được ân 
đức của Phật đối với tôi. 

“Lại thỉnh Đức Thế Tôn chứng minh.” Lại kiền thành thỉnh cầu Thế Tôn chứng 
minh nguyện lực này của A Nan. 

“Vào đời ác năm trược con thề xin vào trước.” Chúng sinh trong đời ác năm 
trược rất khó độ, tôi phải độ trước. Năm trược là : Kiếp trược, kiến trược, phiền 
não trược, chúng sinh trược, mạng trược, chúng sinh cang cường khó điều, 
khó phục. Tôi phải vào trước thế giới Ta Bà tội ác để độ chúng sinh. 

“Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, con sẽ không thủ chứng quả vị Nê 
Hoàn.” Tôi thủy chung không thể thủ chứng quả A La Hán. Sơ quả Tu Đà 
Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, cũng không 
thể thủ quả vị Niết Bàn của Phật. Nếu còn chúng sinh chưa thành Phật, thì tôi 
ở tại đây đợi để giáo hóa họ, khiến cho họ đều thành Phật, rồi sau tôi mới thủ 
chứng quả vị Nê Hoàn. Quả vị Nê Hoàn của nhị thừa, tức quả vị A La Hán, 
Phật thì quả vị Niết Bàn, tức cũng là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Đây 
là sự phát nguyện của Ngài A Nan, đến giúp Phật hoằng dương, trợ giúp Phật 
Thích Ca Mâu Ni để giáo hóa Chúng sinh. 


Kinh văn : Đại hùng đại lực đại từ bi, hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã 
tảo đăng Vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng. 

Nghĩa : Đại hùng đại lực đại từ bi. Nguyện cầu trừ sạch hết hoặc vi tế, khiến cho 
con sớm thành Vô thượng giác. Kiến lập đại đạo tràng trong khắp mười 
phương. 

Giảng giải : “Đại hùng”, tức là đại anh hùng, cũng bao quát đại trí, đại huệ, đại 
hạnh, đại nguyện trong đó. 


“Đại lực”, càng không thể so sánh thứ sức lực to lớn này. Tức có đại hùng lực, 
lại có đại từ bi. Dùng đại hùng đại lực để chủ trì tâm đại từ bi. Từ là ban cho 
chúng sinh hết thảy sự vui sướng, bi là cứu hết thảy khổ của chúng sinh. 
Thương chúng sinh không thể cùng tận, tất cả nguyện của chúng sinh đều đầy 
đủ. Chúng sinh có nguyện cầu gì với Phật, Phật đều làm cho họ được như ý. 


“Nguyện cầu trừ sạch hết hoặc vi tế”. Ở trên đã thỉnh Phật “Tiêu diệt tưởng 
điên đảo của con, trong trăm ngàn ức kiếp”, là chỉ tiêu trừ kiến hoặc, tư hoặc, 
bây giờ lại tiêu trừ trần sa hoặc. Trần sa hoặc là một thứ hoặc vi tế, chỗ mà bạn 
cảm giác không đến được, chìm ở dưới đáy tâm của bạn, vọng niệm vi tế, vô 
minh. Nguyện cầu đại hùng đại lực của Phật Thế Tôn trừ khử mê hoặc vi tế của 
tôi. 

“Khiến cho con sớm thành vô thượng giác.” Khiến cho con sớm thành Phật 
đạo. 


“Kiến lập đại đạo tràng trong khắp mười phương.” Kiến lập đạo tràng lớn trong 
mười phương thế giới, để hoằng dương Phật Pháp. Có người nói Ngài A Nan 
phát nguyện này rất mâu thuẫn. Ở trước nói : “Nếu còn một chúng sinh chưa 
thành Phật, con sẽ không thủ chứng quả vị Nê Hoàn.” Bây giờ lại hy vọng sớm 
thành Phật đạo, ngồi đạo tràng trong mười phương thế giới. Nguyện này không 
phải là mâu thuẫn chăng ? Không phải. Ở trước Ngài nói : “Con sẽ không thủ 
chứng quả vị Nê Hoàn”. Là độ hết chúng sinh mới thủ chứng quả Nê Hoàn, 
nếu chưa độ hết thì không thủ chứng Chánh giác ! Bây giờ thỉnh Phật gia bị 
cho Ngài. Khiến cho thô hoặc, tế hoặc của Ngài dứt sạch, chúng sinh cũng độ 
hết, khiến cho nguyện lực của Ngài mau chóng được thành tựu. 


“Khiến” là sử khiến cho Ngài sớm chứng được Vô thượng giác, sớm thành 
Phật đạo, tức cũng thỉnh Phật giúp Ngài, Ngài phải độ hết chúng sinh. Nói : 
“Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật”, là chỉ chúng sinh có duyên với 
Ngài, Ngài đều phải độ hết. Nếu chúng sinh không có pháp duyên với Ngài, thì 
đợi người khác độ, không phải tôi là luật sư biện hộ cho Ngài A Nan, chắc chắn 
là như thế. Nếu hết thảy tất cả chúng sinh trên thế giới đợi Ngài A Nan đi độ, thì 
các Bồ Tát khác làm gì ? Đợi hương khói chăng ? Không có lý này. Phật, Bồ 
Tát cũng phân công hợp tác, mỗi vị tận hết khả năng, tùy duyên độ sanh. 
Giống như chúng ta ở đây có nhiều người khách đến, mọi người phân công 
hợp tác, bên đây lo phòng xá, bên kia lo quét dọn, đằng kia thì cắt cỏ. Đây đều 
là ai lo việc nấy, là vì thành tựu đạo tràng, là ý nghĩa này. Cho nên bạn đừng 
cho rằng Ngài A Nan phát nguyện này mâu thuẫn, bạn phê bình như thế cũng 
làm cho Ngài A Nan một thân tội quá. Ngài A Nan muốn độ bạn, nhưng mà 
bạn lại phê bình Ngài, nói Ngài mâu thuẫn. Ngài A Nan mâu thuẫn là việc của 


Ngài, chính bạn không mâu thuẫn thì được rồi. Các vị nghĩ xem, “đừng dùng 
tâm phàm phu để dò Thánh trí, dùng tâm tiểu nhân để đo bụng quân tử”, chỉ 
loạn thêm, phê bình là không thể được. 


Kinh văn: Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, Thước-ca-ra tâm vô động 
chuyển. 


Nghĩa : Tánh hư không có thể tiêu vong, tâm hư không chẳng bao giờ lay 
động. 

Giảng giải : “Thuấn nhã đa” là gì 2 “Thước ca la ° lại là gì ? 

“Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong.” Là nói tánh hư không cũng có thể không 
còn. Bạn nói hư không có thể không còn chăng? Không thể. Vì nó là không, 
còn tiêu cái gì ? Nó vốn là không có gì, có gì để tiêu ? Nhưng Ngài A Nan lại 
nói nó có thể tiêu vong. Đây chỉ là từ giả thiết. Hư không không thể tiêu vong 
cũng có thể tiêu vong. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHƠN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 
QUYỂN 4 - PHẦN 1 
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TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 


CHƯƠNG 1 
NGUYÊN DO SINH KHỞI TƯƠNG TỤC 


Kinh văn: #RF$ 487i 2 Tế JE -Ƒ „tk NN LH, RỊIÊ EEiE, 4H 2H JE ›4a Hệ 2 NÙ, ÊI 
24T] E4, BE E1 li , 2E 20 NÀ „574 05 HỊ| 2 BE — ĐH o 


Phiên âm: Nhĩ thời Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử, tại đại chúng trung, tức 
tùng tòa khởi, thiên đản hữu kiên, hữu tất trước địa, hợp chưởng cung 
kính nhi bạch Phật ngôn: Đại oai đức Thế tôn, thiện vi chúng sanh, phu 
diễn Như Lai đệ nhất nghĩa đế. 


Việt dịch: Lúc bấy giờ Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử từ chỗ ngồi trong đại 
chúng liền đứng dậy, bày vai áo bên phải, quỳ gối bên phải xuống đất, 
chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng: Đấng Thế tôn đại oai đức, xin ngài 
hãy vì thương chúng sinh mà diễn bày đệ nhất nghĩa đế của Như Lai. 


Giảng: Lúc bấy giờ, đó là khi A-nan đã nói xong bài kệ tán thán Đức Phật, Phú- 
lâu-na Di-đa-la-ni Tử từ chỗ ngồi trong đại chúng liền đứng dậy. Phú-lâu-na Di- 
đa-la-ni Tử là tiếng phiên âm (s: Pũrna-maiträyanr-putra; p: Puana-manitani- 
putta); có nghĩa là Mãn Từ Tử i4. Phú-lâu-na (s: Pũrna) Hán dịch là mãn 
, họ của cha; Di-đa-la-ni (s: Maiträyam) Hán dịch là từ đá, họ của mẹ; ghép 
họ cha mẹ thành tên; tử -# có nghĩa là người con trai. Phú-lâu-na liền đứng 
dậy. 


Đệ tử của Đức Phật rất tôn kính ngài. Mỗi khi muốn thưa thỉnh Đức Phật điều 
gì, các vị đệ tử đều đứng rất trang nghiêm, bày vai bên phải ra. Y ca-sa của 
Trung Hoa được may không phủ kín vai bên phải là để biểu hiện phong cách 
cung kính nầy. ở Ấn Độ thời tiết không lạnh lắm, dù vào mùa đông hay mùa hạ, 
thế nên việc để bày vai phải không có gì khó hiểu. Nhưng khí hậu ở Trung Hoa 
rất lạnh, nên nếu hở bày vai phải ra sẽ dễ bị cảm lạnh. Thế nên chư tăng Trung 
Hoa mặc thêm áo (thông y) bên trong y ca-sa. Việc nầy phù hợp với khí hậu 
địa lý và phong tục của Trung Hoa. 


Y ca-sa Ấn Độ không có cái móc gài như y ca-sa Trung Hoa. Ngày nay ở Ấn 
Độ, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, nơi giáo lý Phật giáo Nguyên thủy lưu 
hành, y ca-sa của chư tăng ở đó vẫn không dùng móc gài trên y ca-sa. Tại sao 
y ca-sa Trung Hoa lại có móc gài? Điều nầy hoàn toàn do khí hậu ở Trung 
Hoa, vì nếu chư tăng mặc thông y bên trong y ca-sa, nếu không dùng móc gài 
thì sẽ không giữ được y ca-sa. Thế nên các vị Tổ Trung Hoa đã phát minh ra 
móc gài trên y. Y ca-sa của các quốc gia khác vẫn giếng nhau ở các giải điều 
(vạch), nhưng không có móc gài, vì khí hậu ở các nước đó quá nóng nên chư 
tăng không mặc thông y bên trong y ca-sa. Nếu y ca-sa có bị lỏng sắp rơi, họ 
liền biết ngay để chỉnh sửa vì y được mặc sát thân. 

Sau khi xuất gia, tôi tham khảo chuyên cái móc gài y của chư tăng Trung Hoa 
với nhiều vị pháp sư trưởng lão. Tôi hỏi các ngài tại sao y ca-sa của chư tăng 
các nước khác không có móc gài; tại sao chư tăng Trung Hoa lại thêm cái móc 


vào y2 Nhưng các vị đều lắc đầu. Họ không biết. Đó là chuyện nhỏ, nhưng thật 
tình là các vị ấy không biết. Thế cuối cùng, ai bảo cho tôi biết? Chẳng ai cả. Tôi 
chỉ so sánh khí hậu của Trung Hoa và Ấn Độ rồi phát hiện ra rằng vị Tổ sư đầu 
tiên từ Ấn Độ sang Trung Hoa có lẽ đã phát minh ra móc gài cho y để thuận 
tiện cho việc mặc thông y dưới y ca-sa. 


Khi tôi trình bày ý kiến nầy, vị trưởng lão pháp sư và chư tăng liền bảo: “ Đúng 
rồi, dĩ nhiên là như vậy!” Có lẽ đúng là như vậy. Đó là chuyện nhỏ, nhưng 
chẳng ai dẹp bỏ mối bận tâm về chuyện ấy. Tôi biết người Mỹ thích hiểu biết 
mọi việc một cách tường tận, nên bây giờ tôi trình bày về nguồn gốc của cái 
móc gài y ca-sa theo truyền thống Trung Hoa, dù quý vị chưa hỏi đến. 
Phú-lâu-na bày vai áo bên phải, quỳ gối bên phải xuống đất. Ngày nay chư 
tăng ở Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan đều thực hành pháp nầy. Chẳng hạn, khi 
một vị tăng trẻ tiếp kiến một vị tăng trưởng lão thì không được đứng mà phải 
quỳ, đầu gối bên phải chấm đất, chắp tay cung kính. 


Phú-lâu-na chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng: “Đấng Thế tôn đại oai đức, 
xin ngài hãy vì thương chúng sinh mà diễn bày đệ nhất nghĩa đế của Như Lai.” 
Phú-lâu-na thưa rằng Đức Phật là bậc có oai đức rất lớn, có thể hàng phục mọi 
chúng sinh trong ba cõi. Oai lực của ngài có thể khiến cho chúng sinh được 
chuyển hoá. Đức hạnh của ngài khiến cho mọi chúng sinh thuần phục. Thế nên 
mọi loài chúng sinh mỗi khi nghe đến danh hiệu ngài là liền thay đổi tính xấu 
và trở nên thiện lành. Đức Phật dùng phương tiện thiện xảo để giáo hoá chúng 
sinh. Vì thương xót chúng sinh mà ngài giảng dạy giáo pháp; ngài giảng giải 
tường tận đệ nhất nghĩa đế của các Đức Như Lai, đó là giáo pháp vi diệu đệ 
nhất. 


Kinh văn: †tf #Kt,ấ)*⁄ Àrhft 2 ®—. 2EI1HZKf#400)⁄E. X6mfE XI HZ 
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Phiên âm: Thế tôn thường suy, thuyết pháp nhân trung ngã vi đệ nhất. 
Kim văn Như Lai vi diệu pháp âm, do như lung nhân du bách bộ ngoại 
linh ư văn nhuế, bổn sở bất kiến hà huống đắc văn. 


Việt dịch: Thế tôn thường khen, con là người thuyết pháp bậc nhất. Nay 
con nghe pháp âm vi diệu của Như Lai, con như người điếc, xa ngoài 
trăm bước, lắng nghe tiếng muỗi mòng, vốn thực chẳng thấy, huống nữa 
là nghe. 


Giảng: Phú-lâu-na đảnh lễ Đức Phật để thưa hỏi. Tại sao ngài làm như vậy? Vì 
Phú-lâu-na có vài điều chưa rõ. Như A-nan, bây giờ không còn điều gì nghi 
ngờ nữa. Nhưng Phú-lâu-na, là người được khen là giỏi thuyết pháp đệ nhất, 
lại có điều nghi ngờ. Ngài còn nhiều điều chưa rõ về giáo pháp do Đức Phật 
thuyết. Do vậy nên ngài nói: “Thế tôn thường khen, con là người thuyết pháp 
bậc nhất. 


Thế tôn thường chọn con là người giỏi giảng thuyết kinh pháp nhất. Con, Phú- 
lâu-na, được xếp vào hàng thứ nhất trong hội chúng.” Phú-lâu-na khéo léo 
giảng bày ý nghĩa vi diệu của giáo lý. Nếu kinh này nay được Phú-lâu-na giảng 
giải, hoa trời sẽ rơi xuống như mưa và hoa sen vàng dưới mặt đất sẽ trồi lên. 
Không giống như cách nói của tôi bây giờ quá khô khan và nhạt nhẽo khiến 
quý vị phải buồn ngủ. 

Giáo pháp Phú-lâu-na giảng nói là vi diệu đệ nhất. Ngài xuất sắc khi phân tích 
từng đặc điểm của giáo pháp. Nay con nghe pháp âm vi diệu của Như Lai, con 
như người điếc, xa ngoài trăm bước, lắng nghe tiếng muỗi mòng, vốn thực 
chẳng thấy, huống nữa là nghe. Ý của Phú-lâu-na muốn nói là người bị điếc tất 
nhiên là không nghe được; tiếng vo ve của con muỗi rất nhỏ, huống gì anh ta 
cách xa nó cả trăm bước. 


Quý vị cũng không thể nào thấy được con muỗi trong khoảng cách đó. Điều 
nầy biểu thị cho sự thực là giáo pháp Đức Phật giảng nói rất hay, vi diệu đến tột 
cùng. Do vậy, dù Phú-lâu-na nghe được, vì đang ở ngay trong hội chúng, mà 
thấy mình cũng như là người điếc. Phú-lâu-na không hiểu. Thế nên ngày nay 
có người nào không hiểu được kinh, điều đó không có gì ngạc nhiên. 


Quý vị thấy, ngay cả Phú-lâu-na, người được khen là bậc thuyết pháp đệ nhất, 
vẫn hỏi và thưa rằng ngài không hiểu. Trên thực tế ngài nói là mình bị điếc. Dù 
quý vị có hiểu hay không, tất cả quý vị ít nhất đều đang nghe tôi giảng kinh, 
điều ấy đã hơn ngài Phú-lâu-na trăm lần rồi. Đừng nên khắc nghiệt với mình 
quá lắm. 

Khi Đức Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm, hàng đệ tử nhị thừa không thể nào thấy 
được hóa thân to lớn một trượng sáu của Đức Phật. Thay vì vậy, họ chỉ thấy 
được Đức Phật như một vị trưởng lão tỷ-khưu cao một thước tám. Khi Đức Phật 
giảng Kinh Hoa Nghiêm, một số đệ tử chỉ nghe chứ không nghe được giáo 
pháp Đức Phật muốn chỉ bày. Phú-lâu-na cũng tương tự như vậy. Chắc chắn 
Phú-lâu-na không phàn nàn Đức Phật điều gì, ngài cũng chẳng nói rằng mình 
không tin giáo pháp Đức Phật giảng nói. Chẳng phải là ngài không tin, chỉ vì 
ngài không hiểu. Đó chính là điều biểu thị qua lối so sánh nầy. 


Có người giải thích câu vi diệu pháp âm có nghĩa là âm thanh rất nhỏ. Họ cho 
rằng Đức Phật giảng kinh với tiếng nói rất nhỏ. Họ hiểu rằng vi diệu ở đây có 
nghĩa là nhỏ. Nhưng cách giải thích ấy không đúng. Vi diệu có nghĩa là hiếm 
có và mầu nhiệm; có ý nghĩa là sự truyền đạt giáo pháp rất rõ ràng, không có 
nghĩa là Đức Phật giảng thuyết bằng âm thanh rất nhỏ. 


Có người lại hỏi, “Sao Phú-lâu-na lại ví mình như con muỗi? Vì Đức Phật giảng 
pháp với tiếng nói quá nhỏ như vậy nên Phú-lâu-na cảm thấy giống như lắng 
nghe tiếng muỗi vo ve từ khoảng cách trăm bước.” Có một số pháp sư thích 
nuốt luôn cả trái chà là, có thể nói là họ không thâm nhập được ý kinh. Họ giải 
thích rằng; “Cơ bản là người điếc thì không nghe được cái gì cả, thậm chí 
chẳng nghe được Đức Phật giảng pháp bằng âm thanh nhỏ như tiếng vo ve 
của muỗi.” 

Nhưng cách giải thích từng chữ trong kinh văn như vậy không đúng. Phú-lâu- 
na đã dùng phép ẩn dụ. Có nhiều người hiểu lầm, nói rằng: “ồ! Sao Phú-lâu-na 
lại phi báng Phật bằng cách gọi ngài là con muỗi?” Không phải như vậy; đúng 
ra quý vị không nên nghi nan như vậy. Trong ẩn dụ của Phú-lâu-na, ngài ví 
mình như người điếc, không phải là ví Đức Phật như người điếc. 


Kinh văn: #§ã£SIH,2 tt, 23 RRERISE 7L NSEAEHUV THIẾT, DIIJJ XƒXE, Ni 
RIIBRfS, 5 JRZERRo 


Phiên âm: Phật tuy tuyên minh, linh ngã trừ hoặc, kim do vị tường tư 
nghĩa cứu cánh vô nghi hoặc địa. Thế tôn, như A-nan bối, tuy tắc khai 
ngộ. tập lậu vị trừ. 


Việt dịch: Tuy Thế tôn tuyên bày giáo pháp rõ ràng, khiến cho con giải 

trừ hết nghi hoặc, nhưng nay con vẫn còn chưa tỏ tường nghĩa cứu cánh 
nầy để đạt đến chỗ không còn nghỉ hoặc. Bạch Thế tôn, như A-nan và các 
vị tuy đã chứng quả A-la-hán, nhưng tập khí hữu lậu chưa trừ sạch được. 


Giảng: Bạch Thế tôn, Tuy Thế tôn tuyên bày giáo pháp rõ ràng, khiến cho con 
giải trừ hết nghi hoặc, nhưng nay con vẫn còn chưa tỏ tường nghĩa cứu cánh 
nầy để đạt đến chỗ không còn nghi hoặc. 


Đức Phật tuy đã dùng rất nhiều phương pháp, dùng pháp giảng bày phân tích 
rất chi tiết và thấu đáo, chỉ bày vạn pháp tức là tâm, các đạo lý đều là viên 
dung; mỗi câu, mỗi lời đều có thể khiến phá trừ nghi hoặc. Chỉ do vì pháp chấp 
của mình chưa được phá trừ, nên trở lại mê chấp ở vạn pháp, chấp rằng ngoài 


tâm thật có pháp. Xưa nay chưa từng được rõ ràng minh bạch rốt ráo đạo lý đệ 
nhất nghĩa đế, chưa đạt đến chỗ không còn nghỉ hoặc. 


Bạch Thế tôn, như A-nan và các vị khác, tuy đã chứng quả A-la-hán, nhưng 
tập khí hữu lậu chưa trừ sạch được. Dù họ đã hiểu rõ giáo pháp và đã chứng 
ngộ, nhưng tập khí đã có từ nhiều đời nhiều kiếp vẫn còn. Những thứ lậu hoặc 
ấy do đâu mà có? Nó được tạo nên do những tập khí. Những tập khí ấy không 
phải được tạo nên trong một ngày, nó tích tập từ vô thủy đến nay, từ đời nầy 
sang đời khác, và do những thứ nầy mà tập khí tạo thành những thứ lậu hoặc. 


Lậu có nghĩa như thế nào? Lậu chính là phiền não. Những thứ phiền não và 
tập khí mà A-nan và các vị đã chứng quả A-la-hán như ngài vẫn chưa trừ sạch 
hết được. Đó được gọi là tập khí hữu lậu còn lưu lại từ kiếp trước. Nó nhiều hay 
ít tuỳ theo nghiệp. Phải chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán mới được 
gọi là chứng quả vô lậu. 


Đức Phật có một vị đệ tử gọi là Ca-lâu-đà Tôn giả (Pilindavatsa). Một hôm ngài 
muốn vượt qua một khúc sông. Do ngài đã chứng quả A-la-hán nên ngài có 
thần thông. Sông thì có thần sông cai quản. Đặc biệt vị thần ở sông ấy là nữ 
thần. Tôn giả Ca-lâu-đà đến bên bờ sông liền gọi to, “Này, tiểu tỳ! Hãy ngừng 
chảy 


Một bậc đã chứng quả A-la-hán rồi thì có năng lực khiến nước phải tách đôi khi 
ngài qua sông. Nhưng người khiến cho sông ngừng chảy phải là thần sông. Đó 
là lý do mà Ca-lâu-đà Tôn giả phải goi, “Này, tiểu tỳ! Hãy ngừng chảy!” Ban 
đầu nghe gọi vậy, nữ thần sông nổi giận, nhưng chẳng dám trái ý vì Ca-lâu-đà 
Tôn giả là một vị A-la-hán. Nhưng sau khi ngài gọi đích danh “Tiểu tỳ” nhiều 
lần, thần sông liên đến trình bày với Đức Phật. 

“Mỗi khi vị đệ tử Ca-lâu-đà của ngài muốn qua sông đều gọi con là “Tiểu tỳ”. 
Thần sông than phiền. “Con thấy mình bị xúc phạm. Kính bạch Thế tôn, xin 
ngài dạy đệ tử ngài đừng quá thô lỗ như thế nữa. Sao Tôn giả lại có thể gọi tên 
và ra lệnh con theo lối ấy?” Thế nên Đức Phật mới cho gọi Ca-lâu-đà Tôn giả 
đến bảo. “ Ông hãy xin lỗi thần sông và đừng gọi như vậy nữa.” Quý vị xem thử 
Ca-lâu-đà Tôn giả xử sự như thế nào? Ông ta nói, “Này! Tiểu tỳ, đừng có bực 
tức như vậy nữa.” 

Thần sông lại nổi giận giống như khi lần đầu tiên Tôn giả gọi thần sông là “Tiểu 
tỳ!” Dĩ nhiên thần sông rất tức tối, la lên, “Đó! Ngài xem, Đệ tử ngài lại gọi con 
như vậy ngay trước mặt ngài!" Đức Phật bảo. “Con có biết tại sao Ca-lâu-đà 
Tôn giả gọi thần sông là “Tiểu tỳ' không? Trong 500 đời trước, con là tỳ nữ của 
ông ấy. Con đã ở giúp việc cho ông ấy quá lâu nên khi ông ta thấy con là liên 


nhớ lại thói quen kiếp trước, nên khi gọi tên, tiếng ấy liền bật ra khỏi miệng ông 
ta ngay. Ông ta chưa thay đổi được thói quen từ lâu trong quá khứ.” 


Sau khi nghe Đức Phật giải thích, thần sông nhận ra ngay đó là chuyện của 
nhân quả và không có gì phải nói thêm nữa. Vấn đề đã được giải quyết. Đó là 
giải thích cho ý nghĩa tập khí hữu lậu chưa trừ sạch được. 


Kinh văn: ## th ##ã. MfiliR.2lE|1D2KPrf)SS, HỊ#TEEfE. 


Phiên âm: Ngã đẳng hội trung đăng vô lậu giả. Tuy tận chư lậu, kim văn 
Như Lai sở thuyết pháp âm, thượng vu nghỉ hối. 


Việt dịch: Trong chúng hội, con đã chứng được quả vô lậu. Tuy đã sạch 
các lậu hoặc, nhưng nay nghe pháp âm do Như Lai giảng nói, vẫn còn 
nhiều nghỉ nan bối rối. 

Giảng: Phú-lâu-na thưa rằng, “Trong chúng hội, trong vô số các bậc thánh 
tăng, con đã chứng được quả vô lậu. Đều đã có được năng lực thần thông để 
trừ mọi lậu hoặc. Thế nhưng, tuy đã sạch các lậu hoặc, nhưng nay nghe pháp 
âm do Như Lai giảng nói, vẫn còn nhiều nghi nan bối rối. Chúng con vẫn còn 
nhiều điều nghỉ ngờ băn khoăn. Chúng con vẫn chưa hiểu.” 


Bây giờ nếu như những vị đã chứng quả vị thứ tư của hàng A-la-hán, đã trừ 
sạch lậu hoặc rồi mà vẫn chưa hiểu, thì liệu A-nan sẽ hiểu được nhiều ít, vì A- 
nan chỉ vừa mới chứng được sơ quả. Dù A-nan đã được giải ngộ, nhưng tôi tin 
là ngài vẫn chưa thông hiểu rõ ràng ý nghĩa những điều Đức Phật giảng giải. 


Kinh văn: †tf,Z@1Hfll—0J‡RFE,lA 7:5, 012Zki/87824/Áo. n2] 
*%*h,E58 iRx® 7ï, êIñif“tˆ? 


Phiên âm: Thế tôn, nhược phục thế gian nhất thiết căn trần, ấm xứ giới 
đẳng, giai Như Lai tạng, thanh tịnh bổn nhiên, vân hà hốt sanh, sơn hà 
đại địa, chư hữu vi tướng thứ đệ thiên lưu, chung nhi phục thủy?2 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, nếu hết thảy các thứ căn, trần, ấm, xứ, giới v.v... 
trong thế gian đều là tánh Như Lai tạng, thanh tịnh bổn nhiên, thì làm sao 
lại bỗng dưng nổi lên các tướng hữu vi, núi sông đất liền, liên tục trước 
sau, theo nhau đời đổi? 


Giảng: Phú-lâu-na nghi ngờ về giáo lý Đức Phật đang giảng dạy. Ngài không 
tin điều ấy. Bạch Thế tôn, nếu hết thảy các căn—-mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý— 


trần-sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp-ấm-sắc, thọ, tưởng, hành, thức nếu 
tất cả các hiện tượng trong thế gian đều là tánh Như Lai tạng, thanh tịnh bổn 
nhiên, thì làm sao lại bỗng dưng nổi lên các tướng hữu vi núi sông đất liền như 
vậy? Nếu các hiện tượng ấy lưu xuất từ thể tánh thanh tịnh sáng suốt của chân 
tâm thường trú, và đều vốn là thanh tịnh bản nhiên, thế thì tại sao chúng lại đột 
nhiên sanh khởi trong tánh thanh tịnh của Như Lai tạng, sao trong đó lại có 
quá nhiều thứ hốt nhiên sinh khởi như vậy? 


Liên tục trước sau, theo nhau dời đổi? Cái nầy vừa dứt, lại bắt đầu cái khác. 
Cái nầy vừa làm xong, lại bắt đầu cái kia. Cái nầy kết thúc, cái khác lại nổi lên 
lần nữa. Khi nào mới chịu dừng? Chẳng bao giờ cả. Thế đạo lý trong đó như 
thế nào? Đây là mối nghi mà Phú-lâu-na muốn thưa hỏi Đức Phật. 


Kinh văn: ##zkÑfi‡#,2kk BI SltlBlI. PRR:iR?:*kZ1:/E/AM 1t. 


Phiên âm: Hựu Như Lai thuyết, địa thủy hoả phong, bổn tính viên dung, 
châu biến pháp giới, trạm nhiên thường trụ. 


Việt dịch: Lại nữa, Như Lai thường nói bản tính của đất, nước, lửa, gió 
vốn là viên dung, bao trùm khắp pháp giới, vắng lặng, thường trú. 


Giảng: Đây là mối nghi thứ hai của Phú-lâu-na. “Nghĩa lý rốt ráo trong đó như 
thế nào?” Phú-lâu-na tự hỏi. 


Kinh văn: †t,22h1#iE,2nJ32k? 7kltllliE,kRII2. “HH, Kk—1#, 
tim ,-4H lš? THẾ hệt, 14+p78,7<nj—1RiRiXZ£? in 2*4IE 
#6 ft. 


Phiên âm: Thế tôn, nhược địa tánh biến, vân hà dung thủy. Thủy tính 
châu biến, hỏa tắc bất sanh. Phục vân hà minh, thủy hỏa nhị tánh, câu 
biến hư không bất tương lăng diệt? Thế tôn, địa tánh chướng ngại, không 
tánh hư thông; vân hà nhị câu châu biến pháp giới? Nhi ngã bất tri thị 
nghĩa du vãng. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, nếu tánh của đất đầy khắp, thì làm sao còn chứa 
được nước? Nếu tánh của nước đầy khắp, thì lửa ắt là không sanh ra 
được. Lại nữa, Như Lai giải thích làm sao tánh của nước và tánh của lửa 
đều đầy khắp hư không mà không lấn hại lẫn nhau? Bạch Thế tôn, tánh 
của đất là cứng, tánh của hư không là thông suốt; làm sao cả hai tánh 


nầy đều cùng lúc trùm khắp pháp giới được? Con không biết nghĩa nầy 
sẽ dẫn đến đâu? 


Giảng: Phú-lâu-na có lẽ thông minh hơn A-nan. Đa văn như A-nan cũng không 
có được câu hỏi như vậy. Thế nên bây giờ Phú-lâu-na, đến phần mình, lại có 
nhiều mối nghi về giáo thuyết nầy. Ngài hỏi: Bạch Thế tôn, nếu tánh của đất 
đầy khắp, thì làm sao còn chứa được nước? Đất choán chỗ, phủ kín cả nước; 
nơi nào có đất khô thì ở đó không thể nào có nước được. Nếu bản tánh của đất 
là bao trùm cả pháp giới, thì làm sao nước còn hiện hữu được? Nước và đất 
không thể tương hợp nhau được. 


Nếu tánh của nước đầy khắp, thì lửa ắt không sanh ra được. Nước tràn ngập, 
choán chỗ của lửa; ở đâu có nước thì ở đó không có lửa. Nước đẩy lửa ra. Nếu 
tánh nước là trùm khắp pháp giới, thì lửa chắc chắn sẽ biến mất. Điều nầy cũng 
tương tự như lời giảng giải trước đây Đức Phật dành cho A-nan (quyển 3), Đức 
Phật bảo rằng, khi có sáng thì không thể còn bóng tối, và khi bóng tối đang 
bao trùm thì không thể nào có sáng. Nay đệ tử của Đức Phật lại dùng ngay lập 
luận đó để hỏi lại Đức Phật. “Nước và lửa không thể hòa hợp được.” Phú-lâu- 
na xác quyết. “Nguyên lý nầy là hiển nhiên.” 


Lại nữa, Như Lai giải thích làm sao tánh của nước và tánh của lửa đều đầy 
khắp hư không mà không lấn hại lẫn nhau? Làm sao quý vị hiểu được tánh của 
nước và lửa đều cùng trùm khắp pháp giới? Tôi thì có thể tin được rằng riêng 
cái nầy (lửa) hoặc cái kia (nước) trùm khắp pháp giới, nhưng nếu cả hai thứ 
không hòa hợp nhau đều trùm khắp pháp giới, thì cái nào sẽ loại trừ cái nào? 
Làm sao quý vị có thể hiểu được cả hai có thể trùm khắp pháp giới mà không 
chống trái, xâm hại, loại trừ lẫn nhau? 


Bạch Thế tôn, tánh của đất là cứng, tánh của hư không là thông suốt; làm sao 
cả hai tánh nầy đều cùng lúc trùm khắp pháp giới được? Phú-lâu-na nghĩ rằng 
bây giờ có lẽ mình sẽ khiến cho Đức Phật vô cùng bối rối, hoặc ngài nghĩ rằng 
Đức Phật đang ngủ, nên ngài gọi lớn, “Bạch Thế tôn!” Ngài lý luận tiếp, “Đất là 
thứ cứng, ngăn ngại, tính chất hư không là thông suốt, rỗng lặng. 


Thế nếu trong đó có đất, thì nó sẽ không thông suốt, rỗng lặng; nếu nó thông 
suốt, rỗng lặng, thì trong đó sẽ không có đất. Tại sao Thế tôn bảo cả hai tánh 
nầy đều cùng hiện hữu trùm khắp? Con không biết nghĩa nầy sẽ dẫn đến đâu? 
Kính bạch Thế tôn, giáo lý ngài vừa giảng giải khiến cho con bối rối. Con 
không thể hiểu được ngài muốn nói gì? Đâu là chỗ quy hướng của giáo lý nầy? 
Nó nhắm đến mục đích gì? Con không hiểu nỗi.” 


Kinh văn: †ÉR#0Zk M7 ki,BH 1k, 88 ^NÀo TPENHLS;1L0812CHH,ÑX J2 
‡_L đá5. 


Phiên âm: Duy nguyện Như Lai tuyên lưu đại từ, khai ngã mê vân, cập 
chư đại chúng. Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, khâm khát Như Lai vô 
thượng từ hối. 


Việt dịch: Nguyện xin Như Lai mở lòng đại từ, khai mở mê lầm của con và 
đại chúng đang bị che mờ như mây. Nói lời ấy xong, năm vóc gieo sát 
đất, cung kính ngưỡng mong lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai. 

Giảng: Khi nêu những vấn đề nầy ra, Phú-lâu-na không có ý phản bác lời của 
Đức Phật; tâm ngài thực sự có mối nghi nan như vậy. “Nước và lửa không thể 
là anh em với nhau được; không thể sống chung một nhà được. Đất và hư 
không chẳng thể nào tương hợp nhau.” Những vấn đề nầy làm cho tâm Phú- 
lâu-na bối rối. “Làm sao các thứ ấy lại có thể trùm khắp cả pháp giới?” Phú-lâu- 
na tự hỏi, và bị thôi thúc, nên lơ là mọi chuyện khác. Ngài bắt đầu muốn hỏi 
Đức Phật. 


Trong sự vội vã, ngài quên cả phép tắc oai nghi, thế nên ở sau cùng, ngài nói: 
Nguyện xin Như Lai mở lòng đại từ, khai mở mê lầm của con và đại chúng 
đang bị che mờ như mây. Bạch Thế tôn, kính xin ngài rủ lòng đại từ giảng giải 
cho con vấn đề khó hiểu nầy. Con không cách nào hiểu được giáo lý Thế tôn 
đang nói. Tâm con như đám mây đang che phủ. Không những riêng con mà 
cả các vị trong đại chúng đây đều bị như vậy. 


Nói lời ấy xong, có lẽ Phú-lâu-na đã nhận ra mình đã thiếu oai nghỉ, thế nên 
ngài liền sụp lạy, với năm vóc gieo sát đất, cung kính ngưỡng mong lời dạy từ 
bi vô thượng của Như Lai. Phú-lâu-na liền quỳ xuống và đảnh lễ rồi thưa thỉnh 
với Đức Phật. Với oai nghi cung kính, khát ngưỡng, ngài trông chờ Như Lai sẽ 
tưới tầm cho ngài dòng nước pháp. 


Kinh văn: §É?†tf#4Ñiñ, Xã hjR§ ft im 7c E6o 0Z2K2H 24L, 
8M r:8#S1t. 2+7 |EXRH, xiãã—UJ#fS—S. HÌn.L3RhjfgS 
c HE — SSTmNIESHb, ÑHIẾẬZGIEÍ6fTPR. 2ñ hEH a0 06c PHIE/h + 
, ÑX ĐB)XT, RA AKNG. 


Phiên âm: Nhĩ thời Thế tôn cáo Phú-lâu-na, cập chư hội trung lậu tận vô 
học chư A-la-hán. Như Lai kim nhật phổ vi thử hội, tuyên thắng nghĩa 
trung chân thắng nghĩa tánh. Linh nhữ hội trung định tánh thanh văn, cập 
chư nhất thiết vị đắc nhị không, hồi hướng thượng thừa A-la-hán đẳng, 


giai hoạch nhất thừa, tỉch diệt tràng địa, chân a-luyện-nhã, chánh tu hành 
xứ. Nhữ kim đế thính, đương vi nhữ thuyết. Phú-lâu-na đẳng, khâm Phật 
pháp âm, mặc nhiên thừa thính. 


Việt dịch: Lúc bấy giờ, đức Thế tôn bảo Phú-lâu-na và các vị A-la-hán đã 
trừ sạch các lậu và chứng quả vô học rằng: “Nay Như Lai khắp vì hội 
chúng nầy, sẽ chỉ bày tính thắng nghĩa chân thật trong thắng nghĩa. 
Khiến cho trong chúng hội nầy, hàng định tánh Thanh văn cùng tất cả 
những vị A-la-hán chưa chứng được nhân không và pháp không, nhưng 
có tâm hướng về thượng thừa, đều được pháp tu hành chân chính, chân 
thực không xao động trong cảnh giới nhất thừa tịch diệt. Ông hãy nghe 
kỹ, Như Lai sẽ vì ông giảng nói.” 

Ngài Phú-lâu-na và đại chúng, khâm ngưỡng pháp âm của Phật, im lặng lắng 
nghe. 


Giảng: Lúc bấy giờ, đức Thế tôn bảo Phú-lâu-na và các vị A-la-hán đã trừ sạch 
các lậu và chứng quả vô học-những vị đã chứng quả vị thứ tư của hàng A-la- 
hán. Nay Như Lai khắp vì hội chúng nầy, sẽ chỉ bày tính thắng nghĩa chân thật 
trong thắng nghĩa. Ở đây, Đức Phật là chỉ cho chính ngài khi xưng “Như Lai.” 
“Chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa” là chỉ cho giáo pháp vi diệu đệ nhất. 
Như Lai giảng giải giáo lý nầy là để khiến cho trong chúng hội nầy, hàng định 
tánh Thanh văn, có nghĩa là, những vị tu hành mới chứng được quả vị nho nhỏ 
nhưng đã hài lòng. Họ chấp cứng vào cái không và không chịu tu tập thêm. 


“Tôi đã đạt đến cảnh giới không có gì cả. Thật là tốt đẹp!” Họ suy nghĩ như vậy 
và tự thấy mãn nguyện. Họ chứng được chút ít và tự thấy vậy là đủ. Đó là lý do 
Đức Phật gọi họ là “định tánh Thanh văn”-hàng A-la-hán— “tiêu nha bại chủng” 
để quở trách tính tự mãn của họ. Họ không có một động lực để tiến tu. Vừa 
chứng được sơ quả hay nhị quả A-la-hán, họ chẳng mong tiến tu nữa. Họ tự 
thỏa mãn một cách tiêu cực. Họ quyết định “Ở đây quá tốt rồi.” 


Đức Phật còn giải thích cho tất cả những vị A-la-hán chưa chứng được nhân 
không và pháp không, nhưng có tâm hướng về thượng thừa. Điều nầy chỉ cho 
những vị A-la-hán chưa chứng được nhân không và pháp không, nhưng hồi 
tâm từ tiểu thừa hướng về Đại thừa. Đức Phật sẽ giảng giải cho tất cả mọi người 
trong chúng hội đều được nghe. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni sắp sửa giảng bày chân thắng nghĩa trong thắng 
nghĩa, pháp vi diệu thù thắng trong thù thắng vi diệu, để khiến cho hàng A-la- 
hán chứng được quả vô lậu, để họ đạt được quả vị vô học. Chứng được quả vị 
'vô lậu' có nghĩa là trừ sạch tập khí của chính mình, không còn phiền não, căn 


bản vô minh không còn nữa. Thế nên một người đã phá trừ được căn bản vô 
minh thì dứt sạch phiền não. Do phiền não và căn bản vô minh vốn không có 
thực, nên chúng ta đừng xem nó là ghê gớm dữ dẳn lắm; nếu chúng thật có 
hình tướng, thì chắc chúng đã tràn ngập cả hư không pháp giới nầy. 


Bây giờ Đức Phật muốn khiến cho mọi chúng sinh, các vị A-la-hán, đầu được 
pháp tu hành chân chính, chân thực không xao động trong cảnh giới nhất thừa 
tịch diệt. “Nhất thừa” là nghĩa rốt ráo của Trung đạo, là thể của thực tướng. Đó 
chính là cỗ xe trâu trắng lớn được nói đến trong kinh Pháp Hoa. Kinh nầy nói 
rằng có một người cha già sống với các người con trong một đại gia đình. Một 
hôm, khi người cha có việc đi vắng, các đứa con mải mê chơi mà không biết 
ngôi nhà mình đang bốc cháy. 


Khi người cha trở về thì thấy các con mình đang cần kề mối nguy đến tính 
mạng, ông liền kêu lớn, “Các con hãy chạy ra cửa maul Bên ngoài đã có sẵn 
Xe Cừu, Xe nai, và xe trâu cho các con vui chơi.” Khi các con nghe có xe và 
các thứ để vui chơi, liền chạy ra khỏi nhà, chúng đòi xe ở người cha như ông 
đã hứa. Ông chỉ trao cho chúng xe trâu trắng lớn, lộng lẫy vượt xa niềm ao ước 
của chúng. 


Xe cừu và xe nai là dụ cho hàng Nhị thừa. Xe trâu là dụ cho hàng Bồ-tát Đại 
thừa. Xe trâu trắng lớn là dụ cho Phật thừa, có thể chuyên chở mọi chúng sinh 
vượt qua dòng chảy phiền não, từ bờ sinh tử bên nầy sang bờ niết-bàn bên 
kia. 


A-luyện-nhã là một bồ-đề đạo tràng, là nơi yên tĩnh để tu tập. Tại sao a-luyện- 
nhã biểu tượng cho sự chân thật? Phải chăng cũng có những a-luyện-nhã 
không chân chính? Một a-luyện-nhã chân chính là nơi không có tiếng ồn, 
không có ai nói chuyện. Có nhiều người cùng ở đó, nhưng như thể chẳng có ai 
ở đó cả. Thậm chí có thể nghe được tiếng vo ve của muỗi. Nếu quý vị muốn tu 
đạo, quý vị nên học cách đừng nói quá nhiều. Khi mình nói nhiều, người khác 
khó được định tâm. 

Khi cần nói, quý vị nên nói. Nhưng có nhiều vị đệ tử nói khi chưa đến lúc cần 
phải nói, và khi đến lúc cần nói, quý vị lại không chịu nói. Quý vị xem đó là đệ 
tử biết vâng lời hay không biết vâng lời? Một đệ tử biết vâng lời sẽ nói khi cần 
nói và khi chưa đến lúc cần phải nói, anh ta sẽ im lặng. Nếu quý vị là học sinh 
tốt, quý vị sẽ là một người Phật tử đúng đắn. Nếu quý vị là một người Phật tử 
đúng đắn, trong tương lai quý vị sẽ là một vị Phật chân chính. Có Đức Phật 
nào không chân chính? Dĩ nhiên là không. Tất cả chư Phật đều chân chính. 
Nhưng nếu quý vị không tốt, quý vị sẽ không bao giờ thành Phật. Trước hết 


quý vị phải tốt để lấy đó làm nền tảng. Trong một a-luyện-nhã đích thực, mọi 
người đều phải tuân thủ giờ giấc, thời khoá rất nghiêm ngặt. 

Ông hãy nghe kỹ, Như Lai sẽ vì ông giảng nói. Đây không phải là Đức Phật chỉ 
riêng bảo Phú-lâu-na và A-nan lắng nghe cho kỹ, nay tôi đang giảng kinh cho 
quý vị, và đó cũng chính là tôi đang bảo quý vị hãy lắng nghe cho kỹ. 


Ngài Phú-lâu-na và đại chúng, khâm ngưỡng pháp âm của Phật, im lặng lắng 
nghe. 


“Khâm ngưỡng” có nghĩa là lắng nghe Đức Phật giảng pháp với tâm rất kính 
trọng; lắng nghe với sự thành tâm cung kính. Im lặng lắng nghe. Không phải 
chỉ có tôi mới bảo quý vị đừng nói chuyện, mà ngài Phú-lâu-na và A-nan cũng 
im lặng. Họ hoàn toàn nhiếp tâm lắng nghe. 


Kinh văn: #5 8##Ê. 10zPrE,;R 474, =h[l24#:LliitjKRb2 


Phiên âm: Phật ngôn Phú-lâu-na, như nhữ sở ngôn, thanh tịnh bổn 
nhiên, vân hà hốt sanh sơn hà đại địa? 


Việt dịch: Đức Phật bảo, “Phú-lâu-na, như ông vừa hỏi, đã là thanh tịnh 
bản nhiên, sao bỗng dưng sanh ra núi sông đất liền?” 


Giảng: Đoạn kinh văn nầy mở đầu cho phần cực kỳ quan trọng trong Kinh Thủ- 
lăng-nghiêm. Vì nội dung đoạn kinh này sẽ giải thích tại sao con người trở 
thành người. Đức Phật bảo, “Phú-lâu-na, như ông vừa hỏi, đã là thanh tịnh bản 
nhiên, sao bỗng dưng sanh ra núi sông đất liền? Ông hỏi tại sao trong thanh 
tịnh bản nhiên, tại sao núi sông đất liền bỗng nhiên sanh khởi. Ông hỏi tại sao 
những thứ nầy lại sinh khởi từ trong Như Lai tạng.” 


Đức Phật lập lại lời Phú-lâu-na vừa hỏi. Bây giờ Đức Phật sẽ trả lời cho Phú- 
lâu-na. 


Kinh văn: z3**iinizkãn,|† 0Ð BI HH2 5/8105, 1EZÄIH ! #5 RÌ 
ñtStRISS. 


Phiên âm: Nhữ thường bất văn Như Lai tuyên thuyết, tánh giác diệu 
minh, bản giác minh diệu. Phú-lâu-na ngôn. Duy nhiên Thế tôn! Ngã 
thường văn Phật tuyên thuyết tư nghĩa. 


Việt dịch: Ông chẳng thường nghe Như Lai giảng bày, tánh giác là diệu 
minh, bản giác là minh diệu hay sao? Phú-lâu-na bạch, “Thưa Thế tôn, 
con thường nghe Phật chỉ dạy nghĩa ấy.” 


Giảng: Đức Phật bảo Phú-lâu-na: Ông chẳng thường nghe Như Lai giảng bày, 
tánh giác là diệu minh, bản giác là minh diệu hay sao? “Như Lai” là một trong 
mười danh hiệu của Đức Phật. Đó là tên gọi khác của Đức Phật. Có người nghĩ 
rằng chắc có một vị Phật khác hiệu là 'Như Lai' nhưng không phải vậy. Thực ra 
mọi Đức Phật đều được tôn xưng là Như Lai. 

“Tánh giác” là tự tánh chân thật sáng suốt của mỗi người. “Diệu minh” là tịch 
lặng mà thường toả chiếu. Chữ “diệu” còn biểu tượng cho tánh thanh tịnh. 
“Tánh giác” là một chân lý—-Phật tánh vốn có trong tất cả mọi người chúng ta, 
tánh bản hữu ban sơ khiến phát sinh vô số hiện tượng “Diệu minh” chỉ cho sự 
toả chiếu mà vẫn thường tịch lặng. Dù tịch lặng, mà vẫn có khả năng soi chiếu 
toàn thể pháp giới. 

“Bản giác” là bản tánh ban sơ, vốn có trong mỗi chúng ta, không tăng không 
giảm, không sinh không diệt, không cấu không tịnh. Bản giác còn gọi là “thủy 
giác”. Vô minh sở dĩ có là do sự sinh khởi của một niệm bất giác trong tự tánh. 
Nương nơi bản giác mà có một niệm bất giác nầy— đó chính là do cái dụng của 
tuỳ duyên. 

Đức Phật đưa ra hai vấn đề nầy có ý nghĩa rất sâu: 


1. Hiển bày căn nguyên vô minh của vạn pháp, rời chỗ nầy thì vô minh không 
có nơi y cứ, do vô minh nương nơi chân mà khởi vọng, nương nơi bản giác mà 
có bất giác, rồi khởi cái dụng của tuỳ duyên. 

2. Hiển bày tính tịch diệt vốn tự có đầy đủ, không cần phải nhờ vào soi chiếu 
của vọng minh, tức không cần nhờ vào vọng minh mà vẫn chiếu khắp cả đại 
thiên thế giới. 

Phú-lâu-na bạch, “Thưa Thế tôn, con thường nghe Phật chỉ dạy nghĩa ấy. Thế 
tôn vẫn thường giảng nghĩa lý ấy.” 


Kinh văn: fW§,Z18 HH, 25 18 TEHH, 4 41 2 TẾ; lồ Tế 1` HH, Ti đố HH Tế: 2 


Phiên âm: Phật ngôn, nhữ xưng giác minh, vi phục tánh minh, xưng danh 
vi giác; vi giác bất minh xưng vi minh giác? 


Việt dịch: Đức Phật bảo, “Ông nói giác minh, có phải là bản tánh sáng 
suốt (minh), nên gọi là giác; hay ông cho rằng tánh giác đó vốn là không 
minh, thế nên gọi là minh giác?” 

Giảng: Đức Phật bảo, “Ông nói giác minh, có phải là bản tánh sáng suốt 
(minh), nên gọi là giác?” “Giác minh” tức là nói đến “tánh giác diệu minh” và 
“bản giác minh diệu.” Đức Phật hỏi Phú-lâu-na, “Có phải ông muốn nói tánh 
giác là hoàn toàn, tuyệt đối sáng suốt (minh)? Chẳng phải đó là những gì ông 
muốn đề cập đến “giác? Hay ông cho rằng tánh giác đó vốn là không minh, 
thế nên gọi là minh giác?” Có phải đây là những gì ông muốn đề cập đến minh 
giác?” Đức Phật hỏi Phú-lâu-na. 


Kinh văn: ã4#ã?S,®ZIt 2-2428 Š.RI#4FrE. 


Phiên âm: Phú-lâu-na ngôn, nhược thử bất minh danh vi giác giả, tắc vô 
Sở minh. 


Việt dịch: Phú-lâu-na thưa, “Nếu cái không minh đó mà gọi là giác, thì nó 
chẳng minh được cái gì.” 


Giảng: Đến lúc nầy, Phú-lâu-na cũng bị hấp tấp khi phải trả lời Đức Phật. Phú- 
lâu-na nói, “Nếu cái không minh đó mà gọi là giác, thì nó chẳng minh được cái 
gì.” Nếu giác đã được gọi là giác mà không cần sự soi chiếu (minh giác) thêm 
vào nó, thì chẳng có cái gì được nó soi chiếu cả.” Ý của Phú-lâu-na ở đây là 
chắc hẳn người ta phải đưa thêm ánh sáng vào cho tánh giác. Nhưng Phú-lâu- 
na đã lầm. Sao vậy? Tánh giác là hoàn toàn tuyệt đối sáng suốt (minh), nên 
không cần phải đưa thêm ánh sáng vào cho tánh giác. Ánh sáng mà quý vị 
đưa thêm vào không phải là tánh giác chân thật. 


Điều đó cũng giống như viên ngọc ma-ni (mani), vốn nó đã tự sáng từ trong 
bản chất của ngọc rồi. Chắc chắn không thể nào tách rời ngọc ma-ni ra khỏi 
bản chất sáng của ngọc. Chẳng phải tánh sáng ấy được đưa thêm vào cho 
viên ngọc trở nên sáng. Việc cần đưa thêm tánh sáng vào cũng giống như cần 
phải bật đèn lên để hết tối. Nhưng tánh giác ở đây không cần phải “bật đèn” 
mới có, vì bản chất của tánh giác vốn đã là sáng suốt rồi. Thế nên ở đây Phú- 
lâu-na đã mắc phải một sai lầm. 


Kinh văn: #§,2##TIEIRI# 8RS;SPI3E5E##iIi2EBH. #4 X3E#;ÄEft. 


Phiên âm: Phật ngôn, nhược vô sở minh tắc vô minh giác; hữu sở phi 
giác, vô sở phi minh. Vô minh hựu phi giác trạm minh tánh. 


Việt dịch: Phật dạy, “Nếu không có sở minh thì không có minh giác; có 
sở minh thì chẳng phải là giác, mà không có sở minh thì chẳng phải là 
minh. Không minh thì lại chẳng phải là tánh giác trạm minh.” 


Giảng: Phật dạy, “Nếu không có sở minh thì không có minh giác; có sở minh 
thì chẳng phải là giác. Nếu ông cho rằng nếu không có cái sáng (minh) được 
thêm vào tánh giác thì sẽ không có minh giác. Như Lai nói rằng đó chẳng phải 
là giác nếu như ông thêm cái sáng (minh) vào tánh giác. Mà không có sở minh 
thì chẳng phải là minh. Có lẽ ông nói rằng không cần phải thêm cái sáng 
(minh) vào tánh giác vì tánh giác vốn chẳng cần minh mới có. Tuy nhiên, 
không minh thì lại chẳng phải là tánh giác trạm minh.” 


“Không minh-không sáng suốt,” là chỉ cho căn bản vô minh. “Cái vô minh 
(không minh—-không sáng suốt) của ông thì chẳng phải tánh giác trạm minh.” 


Đó là những gì Đức Phật muốn giảng bày. Tánh giác trạm minh thì bất sinh bất 
diệt, bất cấu bất tịnh. Tánh giác được gọi là “trạm” vì nó vốn thanh tịnh, trong 
lặng như mặt nước. Thế nên thật là sai lầm khi quý vị muốn đưa thêm cái sáng 
vào cho tánh giác. Thêm cái sáng vào cho tánh giác là thêm cái hư vọng vào 
cái chân thật. Nếu quý vị không đưa thêm cái sáng vào cho tánh giác, thì sẽ 
không có cái hư vọng trong cái chân thật. 


Kinh văn: #t#,¿1,=zm8. 

Phiên âm: Tánh giác tất minh, vọng vi minh giác. 

Việt dịch: Tánh giác tất là minh, do vọng tưởng mà có ra minh giác. 
Giảng: Tánh giác là chỉ cho tự tánh xưa nay tất là minh, tức vốn có đầy đủ tính 
sáng suốt (minh). Phú-lâu-na, do vọng tưởng mà có ra minh giác. Nếu ông cứ 
cho rằng cái sáng ấy (lẽ ra phải được đưa thêm vào cho tánh giác, thì ông đã 
lập nên một sai lầm. Nếu ông vọng tưởng đưa thêm tánh sáng vào cho tánh 
giác, thì đó không phải là tánh giác chân thật. Đó chỉ là tánh giác được tạo nên 
từ hư vọng. Đó không phải là bản giác. 


Kinh văn: #Š3EPiiH,MHHMPI. PiRfSM,Z)x~fE. #InlSš:H,BfZÂnS&. 


Phiên âm: Giác phi sở minh, nhân minh lập sở. Sở ký vọng lập, sinh nhữ 
vọng năng. Vô đồng dị trung xí nhiên thành dị. 

Việt dịch: Giác chẳng phải là cái gì cần phải tác động vào mới sáng (sở 
minh), nhân có minh mà lập ra sở, Đã hư vọng lập ra sở rồi, mới lập nên 
cái năng hư vọng nơi ông. Thế nên trong cái không giống, không khác, 
bỗng dưng thành ra có khác. 

Giảng: Giác chẳng phải là cái gì cần phải tác động vào mới sáng (sở minh). 
Tánh giác và bản giác chắc chắn là không phải là cái mà cần phải có tánh 
sáng tác động vào mới khiến cho nó mới là tánh giác được. Nó là tánh giác 
vốn sáng suốt từ xưa nay. Nhân có minh mà lập ra sở. Nếu ông đưa cái sáng 
tác động thêm vào, nghĩa là đã lập nên một đối tượng (sở)-có một đối tượng 
nào đó là tánh sáng. Một đối tượng (sở)-là chỉ cho nghiệp tướng, là tướng thứ 
nhất trong tam tế. 


Vọng tưởng nầy tạo nên nghiệp tướng. Khi một đối tượng (sở) được tạo nên, thì 
quý vị như là một chủ thể hư vọng- (năng) được hình thành. Một khi chủ thể ấy 
là hư vọng, là nghiệp tướng, thì quý vị sẽ hành xử theo hư vọng. Nó chính là 
cội nguồn của quý vị. Vốn chẳng cần phải minh (soi sáng) tánh giác, nhưng với 
suy nghĩ hư vọng nầy, nghiệp tướng hình thành và từ đó những sai lầm chủ 
quan được tạo thành cả một chuỗi tiến trình hư vọng. Đó là tướng vọng tưởng 
thứ hai, gọi là chuyển tướng. 


Ý nghĩa chính trong phần nầy của kinh văn là nhằm chỉ cho chúng ta biết, căn 
bản chúng ta vốn là Phật. Thế tại sao chúng ta lại thành phàm phu? Tại sao 
các chúng sinh chưa thành Phật? Vấn đề nằm ở đâu? Vốn chúng ta không 
khác gì Phật. Chúng sinh có thể được chuyển hoá từ chính ngay trong Phật 
tánh. Chúng được chuyển hoá bằng cách nào? Chư Phật có hằng triệu hóa 
thân lưu xuất từ chân tánh giác ngộ sáng suốt của các ngài. Phật tánh vốn 
sáng suốt, điều ấy là chỉ cho tánh sáng suết vi diệu (diệu minh) của bản giác. 


Bản giác là bản tánh giác ngộ vốn có trong mỗi chúng ta, và đó cũng chính là 
Phật quang. Từ trong Phật quang nầy mà hóa xuất các loài chúng sinh. Để 
minh họa điều nầy, tôi tạm dùng một ví dụ dù chưa được chính xác lắm, nhưng 
cũng làm cho đạo lý trên sáng tỏ thêm. Hóa thân của chư Phật cũng giống như 
tấm ảnh của một người, chỉ khác là tấm ảnh không biết nó là vật vô tri. Trong 
khi ảnh tượng của chư Phật là những hoá thân. 

Thông qua hoá thân, Đức Phật hình thành một người mà bản tánh của họ thừa 
hưởng từ Phật, và cá tính của người ấy có những nét giống Phật như đúc. 
Cũng giống như khi soi trong gương, khi chúng ta đi qua trước gương liền có 


sự phản chiếu, khi chúng ta đi qua rồi thì trong gương mất dạng. Hoá thân của 
chư Phật cũng y như vậy. Bản giác giống như tấm gương. Bỗng dưng trong 
gương có ảnh hiện ra, điều ấy cũng như sự sinh khởi của một niệm vô minh 
ban đầu. 


Ngay khi niệm vô minh ấy vừa sinh khởi, mọi loài chúng sinh liền hiện hữu. 
Bản giác vốn là diệu minh. Phú-lâu-na muốn đưa ánh sáng vào cho tánh giác. 
Nhưng tánh giác giống như là ngọn đèn luôn luôn sáng tỏ. Nếu quý vị bật nhẹ 
công tắc, quý vị sẽ có được điều mình đang mong đợi. Phú-lâu-na nghĩ rằng 
nếu mình bật công tắc lên thì đèn sẽ sáng, và nếu đóng công tắc thì ánh sáng 
sẽ tắt. Nhưng điều ấy là hoàn toàn không cần thiết. Bản thể của tánh giác vốn 
là đã sáng rồi, không cần phải làm điều gì nữa thì nó mới trở nên sáng. Đó 
chính là điểm then chốt. 


Kinh văn: #Pr,MSil. ElS45#II,RILfãxr®#£El#S. 

Phiên âm: Dị bỉ sở dị, nhân dị lập đồng. Đồng dị phát minh, nhân thử phục 
lập vô đồng vô dị. 

Việt dịch: Khác với cái khác kia, nhân cái khác đó mà lập cái đồng. Đã 
phát minh cái đồng cái khác rồi, nhân đó lại lập cái không đồng không 
khác. 

Giảng: Dị bỉ sở dị: Chữ dị trước là hoạt tự, mang tính linh động, có nghĩa là bất 
đồng, không giống. Chữ dị sau là thật tự, mang nghĩa thật, tức là cảnh giới của 
dị tướng. Có nghĩa là đối với cái khác bất đồng thì tức thời thành ra tướng của 
cảnh giới. 

Nhân dị lập đồng: Nhân đối với cảnh giới của dị tướng, lại lập nên tướng đồng 
của hư không, tức là nương nơi năng kiến mà vọng sinh có hư không và thế 
giới. 

Đồng dị phát minh: Hư không là tướng đồng, thế giới là tướng dị, một đồng một 
dị cùng nhau phát minh, thành ra có chúng sinh giới. 

Nhân thử phục lập vô đồng vô dị: Cảnh giới của chúng sinh vốn không giống 
nhau, hình mạo của chúng sinh đầu khác nhau nên gọi bất đồng. 

Sai lầm hư vọng khiến lập nên nghiệp tướng rồi phát sinh luôn chuyển tướng. 
Một khi chuyển tướng đã sinh khởi rồi thì trong cái nầy khác với cái khác kia, 
nhân cái khác đó mà lập cái đồng. 


Trong thể không, nơi chẳng có gì là đồng, chẳng có gì là khác; cái khác trở 
nên hiện hữu, nóng bỏng và sáng láng như món trang sức trên đầu. Vốn trong 
chân không, không có cái đồng cái khác, nhưng đột nhiên hai thứ nầy hình 
thành và tạo nên thế giới. 


Theo đó là sự hình thành những gì vốn chẳng đồng như cái khác (dị) đã được 
lưu xuất từ hư không. Tiếp theo chuyển tưởng là sự sinh khởi của hiện tướng; 
thế nên trong hư không mà thế giới biểu hiện. 


Phú-lâu-na hỏi tại sao trong Như Lai tạng mà bỗng nhiên phát sinh núi sông 
đất liền. Nay Đức Phật đang trả lời vấn đề đó. 

Đã phát minh cái đồng cái khác rồi, nhân đó lại lập cái không đồng không 
khác. 

Chân không vốn chẳng có hình tướng, nhưng nay thế giới trình hiện các tướng 
trạng. “Cái chẳng đồng chẳng khác” là chỉ cho chúng sinh. Chúng sinh được 
xem là “chẳng đồng” vì mỗi loại chúng sinh đều có một dạng hình tướng khác 
nhau. Chúng sinh được xem là “chẳng khác” vì mỗi loại chúng sinh đều có 
chung khả tính tri giác. Nghiệp tướng, chuyển tướng, và hiện tướng đều được 
tạo thành từ vô minh. Phần nầy sẽ nói về hiện tướng. 

Nhất niệm bất giác sinh tam tế. 

Các cảnh giới trải qua quá trình duyên khởi mà có lục thô. 

Ba thứ vọng tưởng này là quan trọng và khó phân biệt nhất 


Kinh văn: nEišã\,4Hf +5. 5A EE,H1HiEjDo HE5|IKEEE5KIR. 

Phiên âm: Như thị nhiễu loạn, tương đãi sinh lao. Lao cửu phát trần, tự 
tương hồn trược. Do thị dẫn khởi trần lao phiền não. 

Việt dịch: Rối loạn như vậy, đối đãi nhau sinh ra mệt mỏi. Mệt mỏi lâu dài 
phát ra trần tướng, tự làm vẩn đục lẫn nhau. Do đó đưa đến khởi phát trần 
lao phiền não. 

Giảng: Nay sẽ nói đến lục thô. Phần nầy sẽ giải thích năm món thô đầu tiên. 
Lục thô là: 

1. Trí tướng: thuộc về câu sanh pháp chấp, tức là từ khi sinh ra đã có sẵn năng 
lực phân biệt. Đây không phải là trí tuệ cứu cánh, mà chỉ là tướng của trí có 
được do năng lực phân biệt 


2. Tương tục tướng: tức phân biệt pháp chấp, lúc nào cũng suy nghĩ, liên tục 
không gián đoạn 


3. Chấp thủ tướng: thuộc về câu sanh ngã chấp, suy lường cùng khắp, chấp 
ngã, ngã sở. 

4. Kế danh tự tướng: thuộc về phân biệt ngã chấp, chủ yếu là lập nên vọng 
tưởng giả danh, theo sự chấp trước giả danh mà duy trì vọng tưởng. 


5. Khởi nghiệp tướng: Do kế danh tự tướng mà sinh khởi nên nghiệp tướng, tạo 
vô số nghiệp. 

6. Nghiệp hệ khổ tướng: Do tạo nghiệp nên thọ lãnh quả báo, do vì trói buộc 
vào nghiệp mà thọ khổ. 


Ban đầu khi nghe những điều nầy có lẽ quý vị không thể nào hiểu được, nhưng 
sau khi tham cứu một thời gian, quý vị dần dần sẽ hiểu. Còn bây giờ, hãy để 
cho nó lọt qua tai quý vị, và trong thức thứ tám của quý vị sẽ có ấn tượng. Nếu 
quý vị tham cứu Phật pháp một thời gian dài, chắc chắn quý vị sẽ đến thực tế 
là mọi thứ đều liên quan với nhau và quý vị bỗng nhiên hiểu ra. 


hối loạn như vậy: ở trong cái không đồng và cái không dị như đã nói ở trên, 
thế giới và hư không, “đồng dị phát sinh,” và tạo ra sự hỗn loạn, không có trật 
tự. Sự hỗn loạn nầy cuối cùng dẫn đến sự mệt mỏi. Trong cái đồng dị bỗng 
dưng được lập nầy, cuối cùng sinh ra sự mỏi mệt. Cái mỏi mệt là tướng trạng 
đầu tiên trong lục thô, đó là trí tướng. Mệt mỏi kéo dài sinh ra phiền não. Tiếp 
theo cái mệt mỏi là tướng trạng thứ nhì của lục thô, đó là tương tục tướng. 
Nhiễm ô là tướng trạng thứ ba của lục thô, đó là chấp thủ tướng. 


Những tướng trạng nầy kết hợp nhau trong một mớ hỗn độn u ám. Nó kết dính 
nhau và không có cách nào để tách rời chúng ra một cách rạch ròi. Đây là 
tướng trạng thứ tư của lục thô, đó là kế danh tự tướng. Sự hỗn loạn nầy tạo nên 
phiền não với sự tập nhiễm của trần lao. Trần lao là chính là phiền não. Phiền 
não chính là trần lao. Tám vạn bốn ngàn trần lao chính là tám vạn bốn ngàn 
phiền não. Từ những điều kiện khác nhau vừa bàn đến, phiền não sinh khởi. 
Cùng với phiền não là sự sinh khởi của núi sông đất liền. 


Kinh văn: 62ã†tZf HP go KH ðn, 22556. TH, E4 25 Áo 


Phiên âm: Khởi vi thế giới, tỉnh thành hư không. Hư không vi đồng, thế 
giới vi dị. Bỉ vô đồng dị, chân hữu vi pháp. 


Việt dịch: Nổi lên thì thành thế giới, lắng đọng thì thành hư không. Hư 
không là đồng, thế giới là dị. Cái không đồng không khác kia, chân thật là 
pháp hữu vi. 

Giảng: Phần nầy giải thích tướng trạng thứ 6 của lục thô, đó là nghiệp hệ khổ 
tướng. Nổi lên thì thành thế giới. Khởi là lưu xuất ra-là chuyển dịch, là động. 
Lắng đọng thì thành hư không. Lắng đọng là trnh-không chuyển dịch. Hư 
không là đồng, thế giới là dị. Hư không giống như cái gì? Cơ bản hư không là 
giống với mọi thứ. Nó không khác với cái gì cả vì trong hư không chẳng có gì 
để phân biệt. Chỉ vì không có sự phân biệt mà được gọi là hư không. Nhưng 
với sự sinh khởi của thế giới thì có điểm khác nhau. Thế giới khác với hư 
không vì trong thế giới có hình sắc và tướng mạo. Sự sinh khởi của núi sông 
đất liên đã làm nên thế giới. Điều nầy sẽ được giảng giải chỉ tiết trong đọan kinh 
tiếp theo. 

Cái không đồng không khác kia, chân thật là pháp hữu vi. 


Vốn trong hư không chẳng có gì cả để có thể nói đồng hay dị, chẳng có sự 
sinh khởi của: 

1. Nghiệp tướng, 

2. Chuyển tướng, và 

3. Hiện tướng 

Cùng với 

1. Trí tướng, 

2. Tương tục tướng, 

3. Chấp thủ tướng, 

4. Kế danh tự tướng, 

5. Khởi nghiệp tướng, và 
6. Nghiệp hệ khổ tướng. 


Chúng ta dùng từ đồng (giống) hay dị (khác) để diễn tả cho những tướng trạng 
vừa hiện hữu nầy. 


Kinh văn: #BI=l£,‡Hfhtl4. 87M fUfftHZT. 

Phiên âm: Giác minh không muội, tương đãi thành diêu. Cố hữu phong 
luân chấp trì thế giới. 

Việt dịch: Cái giác thì sáng suốt, hư không thì mê muội, hai cái đối đãi 
nhau thành có lay động. Nên có phong luân nắm giữ thế giới. 


Giảng: Thế giới có bốn yếu tố: đất, nước, lửa, gió. Trước hết chúng ta đề cập 
đến phong luân. Khi muốn đem thêm cái sáng vào cho bản giác diệu minh thì 
vô minh liền sinh khởi và cái sáng bị trói buộc trong tính nhị nguyên, tức là cái 
tối. Hư không thì mê muội, hư không có khi rất tối tăm mờ mịt. Khi cái sáng 
của giác và cái tối tăm của hư không giao xen nhau, hai cái đối đãi nhau thành 
có lay động. Hư không và thể của giác minh, có nghĩa là vô minh do kết quả 
của việc đưa thêm cái sáng vào cho bản giác diệu minh-đối đãi nhau, cuối 
cùng tạo nên sự lay động. 


Ngay khi có sự lay động, liền có phong luân. Với sự lay động đó, yếu tố gió 
sinh khởi. Bên dưới thế giới là phong luân để nâng đỡ, duy trì thế giới. Ngày 
nay chúng ta nói về không gian nơi không có bầu khí quyển, nhưng vượt ra 
ngoài không gian lại còn có những nơi khác có gió. Chữ luân #ñ ở đây trong 
tiếng Hán có nghĩa là bánh xe, nhưng dịch nghĩa như thế không hợp, vì nghĩa 
rộng của từ nầy là trùm khắp, rộng khắp. Gió có năng lực nâng đỡ, duy trì thế 
giới. Điều nây sẽ được giảng giải chỉ tiết trong đoạn kinh sau. 


Kinh văn: RzE+‡j#,#xrfg. fuoeW4,MAUE, r8 @ft,RHM+, 
Phiên âm: Nhân không sinh diêu, kiên minh lập ngại. Bỉ kim bảo giả minh 
giác lập kiên. Cố hữu kim luân bảo trì quốc độ. 


Việt dịch: Nhân hư không mà có sự lay động, phát minh ra tánh cứng, 
thành ra có ngăn ngại. Kim bảo ấy là do minh giác làm nên tánh cứng. 
Thế nên có kim luân để bảo trì quốc độ. 


Giảng: Nhân hư không mà có sự lay động, phát minh ra tánh cứng, nhân nơi 
hư không mê muội, mờ tối, và cái sáng muốn chiếu soi lại tánh giác; cái tối và 
cái sáng ấy xâm đoạt lẫn nhau, khiến sanh ra sự lay động và tạo thành gió. 
Thành ra có ngăn ngại. Do cố giữ lấy cái vọng minh, tức muốn đem cái sáng 
vào trong tánh giác, muốn soi sáng cái mê muội, mờ tối của thể hư không, liền 
kết cái tối ấy thành sắc, nên thành ra tướng cứng chắc ngăn ngại của địa đại 
(yếu tố đất). Đây tức là lấy cái mê muội làm hư không, và trong thể hư không 
mê muội ấy, kết cái u tối hỗn trược thành sắc. 


Kim bảo ấy là do minh giác làm nên tánh cứng. Tất cả các loại vàng bạc và các 
khoáng chất quý giá đều là tinh tuý trong lòng đất (địa đại), mà tánh chất của 
đất thì cứng chắc và ngăn ngại còn hơn cả kim loại. Nương nơi cái biết hư vọng 
của vô minh mà có ra tướng cứng chắc và ngăn ngại, như trong thế gian có 
người si tình mà hoá thành đá vậy. 


Thế nên có kim luân để bảo trì quốc độ. Do tâm vọng chấp kiên cố mà thành 
tướng cứng chắc và ngăn ngại, lại kiên cố vọng chấp không dừng nghỉ, nên 
tích chứa thành kim luân để bảo trì quốc độ, nên tất cả các quốc gia trên thế 
giới, đều nương nơi kim cương luân mà được an trụ. 


Kinh văn: ##Wnj BH. BLÊiREE,LNk3,5 4#. 

Phiên âm: Kiên giác bảo thành, diêu minh phong xuất. Phong kim tương 
ma, cố hữu hoả quang, vi biến hoá tính. 

Việt dịch: Biết cái cứng thì thành có kim bảo, rõ biết cái lay động thì 
khiến cho phong đại phát ra. Phong đại và kim bảo cọ xát nhau, nên có 
ánh sáng của lửa (hoả đại) làm tính biến hoá. 

Giảng: Biết cái cứng thì thành có kim bảo. Kim loại thì cứng và đất cũng có tính 
chất như vậy. Cái cứng nầy được tích chứa lâu ngày. Nhân chấp cứng cái biết 
sai lầm hư vọng mà thành có kim bảo. 


Rõ biết cái lay động thì khiến cho phong đại phát ra. Kim bảo tạo nên trạng thái 
diêu động, và từ đó phong đại sanh khởi. Trong trường hợp nầy, phong luân và 
kim bảo giao xen nhau. Phong đại và kim bảo cọ xát nhau, nên có ánh sáng 
của lửa (hoả đại) làm tính biến hoá. 


Kinh văn: +, .t. #Z8Zkiqâ+t+zZ. 


Phiên âm: Bảo minh sanh nhuận, hoả quang thượng chưng. Cố hữu thủy 
luân hàm thập phương giới. 


Việt dịch: Ngọn lửa xông lên, kim bảo sanh ra tánh ướt. Nên có thủy luân 
trùm khắp mười phương cõi giới. 

Giảng: Ngọn lửa xông lên, kim bảo sanh ra tánh ướt. Khi kim loại bị nung lên, 
nó sẽ mềm ra và sinh ẩm ướt, nước sẽ tiết ra thành giọt trên bề mặt. Do lửa 
nên có sự ẩm ướt sinh ra nơi kim loại. Sự ẩm ướt nầy là tính chất của nước. Và 
do ánh sáng của lửa phát ra, từ sự ẩm ướt nơi kim loại, thành ra những giọt 
nước. Khi lửa từ phía dưới xông lên, thì kim loại tiết ra hơi nước. Nên có thủy 
luân trùm khắp mười phương cõi giới. Do có hiện tượng ngưng tụ và bay hơi 
khi kim loại gặp lửa, nên có thủy luân tràn khắp mặt đất trong mười phương cõi 
giới. 


Kinh văn: š2Kl#,Z£# E5, H5, MÌì§ 


Phiên âm: Hoả đằng thủy giáng, giao phát lập kiên. Thấp vi cự hải, càn vi 
châu đản. 


Việt dịch: Lửa thì bốc lên, nước thì sa xuống; giao xen nhau, phát ra 
thành tánh cứng. Chỗ ướt thành biển lớn, chỗ khô thành gò nổi. 

Giảng: Sau khi giải thích về thủy luân, Đức Phật giảng giải vì sao mà biển cả và 
núi non được hình thành. Lửa thì bốc lên, nước thì sa xuống. Lửa thì bốc lên 
cao, nước thì rơi xuống. Trong đoạn kinh trước, Đức Phật đã nói rằng kim loại 
bốc hơi và lửa phát ra, thế nên sự ẩm ướt đã tạo nên thủy luân. Thế nên lửa thì 
bốc lên còn nước thì sa xuống, và sự kết hợp hai tính chất nầy làm thành tánh 
cứng. Giao xen nhau, phát ra thành tánh cứng. Điều nầy tạo nên đất cứng. 
Chỗ ướt thành biển lớn, chỗ khô thành gò nổi. Nước rơi xuống và đọng lại trở 
thành sông biển. Chỗ khô thành đất liền, gò đống, núi non. 


Kinh văn: #1, X?£hX4Xff6. V)MiLH)T3J 8). 
Phiên âm: Dĩ thị nghĩa cố, bỉ đại hải trung hỏa quang thường khởi. Bỉ 
châu đản trung giang hà thường chú. 


Việt dịch: Do nghĩa ấy, nên trong biển lớn kia, thường phát ra ánh lửa; 
trong đất liền kia, sông ngòi thường chảy. 


Giảng: Do nghĩa ấy, do lửa thì bốc lên, nước thì sa xuống, chỗ ướt thì thành 
biển và chỗ khô thì thành đất liền, nên trong biển lớn kia, thường phát ra ánh 
lửa. Núi lửa và những thứ tương tự sinh khởi. Mặc dù đó là giữa biển khơi, 
nhưng thường phát ra ánh lửa. Và trong đất liền kia, sông ngòi thường chảy. 
Sông suối thường chảy mãi không dừng nghi. 


Kinh văn: K2 ;x,#43LUI. ¡II R2 ,RÈRIlFÈ2k. 

Phiên âm: Thủy thế liệt hoả, kết vi cao sơn. Thị cố sơn thạch, kích tắc 
thành viêm, dung tắc thành thủy. 

Việt dịch: Thế nước kém thế lửa thì kết thành núi cao. Thế nên khi đập đá 
núi thì nháng tia lửa, khi nấu thì chảy ra nước. 

Giảng: Nước và lửa xung khắc lẫn nhau, khi thế nước kém thế lửa thì kết thành 
núi cao. Khi thế lửa trội vượt thế của nước thì núi cao hình thành. Thế nên khi 
đập đá núi thì nháng tia lửa, khi nấu thì chảy ra nước. Khi quý vị đánh mạnh 


vào đá núi, thấy có tia lửa từ đá nháng lên. Khi quý vị nung đá đến một nhiệt 
độ nào đó thì đá chảy ra như nham thạch phun chảy khi có núi lửa. Vì sao mỗi 
khi động đất, nham thạch phun vọt ra như vậy? Vì có sự tranh chấp nhau giữa 
nước và lửa. 


Kinh văn: +ŠÄ##® 7k, th. ZLNj 8ã th, RiftlÈ7K. 


Phiên âm: Thổ thế liệt thủy, trừu vi thảo mộc. Thị cố lâm tẩu ngộ thiêu 
thành thổ, nhân giảo thành thủy. 


Việt dịch: Thế đất kém thế nước, vươn ra thành cỏ cây. Thế nên rừng cây 
bị đốt thì thành đất, vắt đất ra thì thành nước. 


Giảng: Thế đất kém thế nước, vươn ra thành cỏ cây. Khi thế của đất yếu hơn 
thế của nước, thì thành ra thảo mộc, cây cối. Thế nên rừng cây bị đốt thì thành 
đất, vắt ra thì thành nước. Tro vốn chỉ là đất. Nếu quý vị vắt cỏ lá hay thân cây 
thì nước liên rỉ ra. 


Kinh văn: 5EZ###+,M‡R1E. DIEINfX,tZtIH1R. 


Phiên âm: Giao vọng phát sanh, đệ tương vi chủng. Dĩ thị nhân duyên, 
thế giới tương tục. 


Việt dịch: Vọng tưởng giao xen phát sinh, lần lượt làm chủng tử cho 
nhau. Do nhân duyên đó mà thế giới tương tục. 


Giảng: Vọng tưởng giao xen phát sinh, lần lượt làm chủng tử cho nhau. 


Giao tức giao xen với nhau. Vọng tức là tâm hư vọng và cảnh hư vọng. Ban 
đâu là do sai lầm muốn soi lại tánh giác (vọng minh) mà thành có u tối, hỗn 
trược của hư không. Cái sáng, cái tối ấy xâm đoạt nhau thành ra diêu động 
nên sanh ra phong đại. Chấp cứng cái vọng minh mà thành ra có địa đại. 
Phong đại và kim luân cọ xát nhau mà thành hoả đại. Kim loại và hỏa đại thiêu 
đốt nhau mà thành thủy đại. Nên tứ đại chính là do vọng tưởng giao xen phát 
sinh. 


Chỉ một niệm vọng tưởng sinh khởi, lửa và nước liền thành chủng tử của núi 
sông do sự giao xen lẫn nhau. Do nhân duyên đó mà thế giới tương tục. Từ sự 
giao xen lẫn nhau nầy mà tạo nên chủng tử, thế giới hoại diệt rồi lại sinh khởi, 
bắt đầu rối kết thúc. Thành, trụ, hoại, không cùng vô số tướng trạng, sự tương 
tục của thế giới là vô cùng vô tận, tiếp diễn không bao giờ dừng nghỉ. 


Kinh văn: »x8##if,HS3Ftt, E1 s 4. 
Phiên âm: Phục thứ Phú-lâu-na, minh vọng phi tha, giác minh vi cữu. 


Việt dịch: Lại nữa Phú-lâu-na, vọng tưởng chẳng phải là cái gì khác, 
chính do giác minh mà hoá ra lầm lỗi. 

Giảng: Lại nữa Phú-lâu-na, Như Lai sẽ giải thích cho ông rõ hơn. Vọng tưởng 
chẳng phải là cái gì khác, chính do giác minh mà hoá ra lầm lỗi. Chẳng có cái 
gì khác lừa bẫy ông đâu; đơn giản chỉ là do ông muốn soi lại tánh giác (vọng 
minh). Đó là lý do khiến mọi chuyện phát sinh. Muốn soi lại tánh giác (vọng 
minh) chẳng khác gì trên đầu mọc thêm một cái đầu nữa. 


Kinh văn: BrZRtM,BHEZi. L21EIHÍ4.RšZ-HŸ,R HE. 


Phiên âm: Sở vọng ký lập, minh lí bất du. Dĩ thị nhân duyên, thính bất 
xuất thanh, kiến bất siêu sắc. 


Việt dịch: Cái sở minh hư vọng đã lập, thì phạm vi của năng minh cũng 
không thể vượt qua được. Do nhân duyên ấy, cái nghe không ra ngoài 
tiếng, cái thấy không vượt khỏi sắc. 


Giảng: Cái sở minh hư vọng đã lập, thì phạm vi của năng minh cũng không thể 
Vượt qua được. “Sở minh” là chỉ cho nghiệp tướng và tương ứng với đoạn kinh 
trước, “sở ký vọng lập-đã hư vọng lập ra sở rồi.” Chữ “năng minh” ở đây là chỉ 
cho vọng năng, tức chuyển tướng, tương ứng với đoạn kinh trên, “sinh nhữ 
vọng năng-mới lập nên cái năng hư vọng nơi ông.” “Minh” ở đây chính là vô 
minh, vốn không dễ gì vượt qua sở minh. Do nhân duyên ấy, cái nghe không 
ra ngoài tiếng, cái thấy không vượt khỏi sắc. Do vì nghiệp tướng và nhân nơi 
chuyển tướng, chúng ta không thể nghe được cái gì khác hơn ngoài âm thanh, 
và chúng ta không thể thấy được cái gì khác ngoài hình sắc. 


Kinh văn: ##f,7x<=htiẰ. H20] BA 

Phiên âm: Sắc hương vị xúc, lục vọng thành tựu. Do thị phần khai kiến 
giác văn tri. 

Việt dịch: Sáu cái vọng sắc hương vị xúc v.v... đã thành lập. Do đó chia 
ra có thấy nghe hay biết. 


Giảng: Do vì cái thấy không vượt ra ngoài sắc, nên có ra sắc hương vị xúc. 
Được kể là sắc bao hàm cả âm thanh và các tâm hành, cùng với lục trần. Như 
vậy, sáu cái vọng sắc hương vị xúc v.v... đã thành lập. Sáu căn kết hợp sáu 
trần tạo nên sáu thức. Do đó chia ra có thấy nghe hay biết. Sáu thức là nhãn 
thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sáu thức vốn là tánh Như 
Lai tạng, nên các căn có thể hỗ dụng, một căn có thể có tác dụng như các căn 
kia, nhưng hiện tại thì phân ra mỗi căn có mỗi tác dụng khác nhau. Nên trong 
kinh có nói: 

Nguyên y nhất tinh minh 7z£&—#äER 

Phân thành lục hòa hợp. 2`7X#Iâ 


Nhất tinh minh chính là tánh Như Lai tạng. Sáu thứ hòa hợp là mắt thấy được 
sắc, tai nghe được tiếng, mũi ngửi được mùi, lưỡi nếm được mùi vị, thân biết 
được cảm xúc, ý biết được các hoạt dụng của tâm thức. Gọi là sáu nhưng thực 
ra là một. Nó chính là dụng của tánh Như Lai tạng. 


Kinh văn: EISš‡R##,®:#pÈ1t.. 
Phiên âm: Đồng nghiệp tương triền, hợp ly thành hoá. 


Việt dịch: Đồng nghiệp ràng buộc lẫn nhau mà hợp, mà tách rời, mà 
thành, mà chuyển hoá. 

Giảng: Đồng nghiệp là chỉ cho nghiệp mình đã tạo nên và chỉ cho người cha và 
mẹ của mình-những nhân duyên nầy giống nhau. “Đồng nghiệp” cũng chỉ cho 
những niệm tưởng ái luyến sinh khởi ràng buộc lẫn nhau. Đồng nghiệp phát 
sinh cảm xúc luyến ái và sợ phải xa lìa. Đàn ông đàn bà dính chặt với nhau 
như keo sơn. Sự ràng buộc lẫn nhau nầy tạo nên dạng thai sanh và noãn 
sanh. 


Kinh văn: BIS#,BEHRSnti. S5 f§,Elnt., 765,115 lR. Zciã 
5::,W5|El. #RMIiã,+?5SIff x58 ro 


Phiên âm: Kiến minh sắc phát, minh kiến tưởng thành. Dị kiến thành 
tắng, đồng tưởng thành ái. Lưu ái vi chủng, nạp tưởng vi thai. Giao cấu 
phát sanh, hấp dẫn đồng nghiệp. Cố hữu nhân duyên sanh yết-la-lam, át- 
bồ-đàm đẳng. 


Việt dịch: Cái thấy phát minh thì sắc phát ra, soi rõ sự thấy thì có cái 
tưởng. Y kiến khác nhau thành có cái ghét, cái tưởng đồng nhau thành 


có luyến ái. Lưu giữ tính ái thành có chủng tử, thu nạp niệm tưởng thành 
ra bào thai. Phát sanh sự giao cấu làm hấp dẫn đồng nghiệp. Nên có 
nhân duyên sanh ra yết-la-lam, át-bồ-đàm v.v... 


Giảng: Cái thấy phát minh thì sắc phát ra. Làm sao mà con người trở thành 
con người? Khi con người được hình thành, thức thứ tám có mặt trước tiên; và 
khi chết, thì thức thứ tám ra đi sau cùng. Nên có bài kệ: 

Khứ hậu lai tiên tác chủ ông. 

3 # #® #ÍF + 3 

Trước khi thức thứ tám ra đi, thân thể con người vẫn còn hơi ấm. Khi thức thứ 
tám đi rồi, thân xác trở nên lạnh. Khi thức thứ tám ra đi đầu thai, nó trở thành 
thân trung ấm. Nếu đầu thai làm người, thì thân trung ấm có hình tướng người; 
nếu đầu thai làm súc sinh, thì thân trung ấm có hình tướng súc sinh. Giống 
như được mô phỏng từ một cái khuôn. Bất luận có ở nơi xa với cha mẹ trong 
tiềm thức bao nhiêu, thức thứ tám nầy cũng tìm đến được nếu nó có nhân 
duyên với họ. Đối với thân trung ấm, mọi thứ đều là một màu đen tuyền. Chúng 
ta có được ánh sáng đèn điện, ánh sáng mặt trời, mặt trăng; nhưng thân trung 
ấm thì không thấy được các thứ ánh sáng ấy. 


Nó chỉ thấy được một màu đen như mực. Thế nên khi cha mẹ trong tiêm thức 
của nó giao cấu nhau, nó sẽ thấy được một chút ánh sáng nhỏ như đầu kim 
loé lên, bởi vì nó có mối tương quan với họ. Soi rõ sự thấy thì có cái tưởng. 
Ngay lúc thấy ánh sáng loé lên, thì cái tưởng liên hiện hữu. Tưởng điều gì? 
Suy nghĩ, phân biệt. Ý kiến khác nhau thành có cái ghét. Khi người ta không 
đồng quan điểm với mình, thì mình ghét họ. Cái tưởng đồng nhau thành có 
luyến ái. Khi có người dù có những sai lầm giống như mình, mình cũng yêu 
thích họ. 


Nếu thân trung ấm là nam, nó sẽ yêu mẹ mà ghét cha. Nó sẽ có ý muốn đánh 
đuổi cha nó đi để lấy mẹ nó. Nó muốn giao hợp với mẹ nó. Thế nên cội nguồn 
xuất phát của con người rất là tồi tệ. Yêu mẹ nó và ghét cha nó, bằng một niệm 
vô minh như vậy, nó liền nhập vào thai mẹ. Lưu giữ tính ái thành có chủng tử, 
thu nạp niệm tưởng thành ra bào thai. Nếu thân trung ấm là nữ, nó sẽ yêu cha 
và ghét mẹ. Đó là cách hình thành niệm tưởng. 


Những ai thích nói về yêu đương thường khó chấm dứt luân hồi sinh tử. Vì yêu 
đương là cội gốc của sinh tử luân hồi. Những người thích nói về yêu đương 
cũng có thể chấm dứt luân hồi sinh tử rất nhanh chóng. Tại sao tôi lại mâu 
thuẫn với chính mình qua hai câu nói trái ngược nhau, trong lúc hai ý trong đó 
hoàn toàn đúng? Điều kỳ diệu là nằm ở đó. Quý vị phó mặc mình cho tình yêu 


đương luyến ái, nhưng yêu đương lại kéo người ta vào nẻo được luân hồi sinh 
tử. Tại sao vậy? Vì con người sinh ra từ tham ái và chết trong tham ái. Đây là 
chuyện thường tình phải xảy ra. Mọi người ai cũng đi trên con đường luân hồi 
sinh tử nầy cả. 

Thế nên tôi nói nếu quý vị chiêm nghiệm thật kỹ về chuyện tình ái thì quý vị có 
thể nhanh chóng chấm dứt luân hồi sinh tử, nếu quý vị dốc lòng quán chiếu 
thật kỹ, quý vị sẽ thấy rất tường tận và sẽ chuyển hoá được chúng. 


Biển khổ mênh mông, Quay đầu là bờ. 

Khổ hải mang mang, Hồi đầu thị ngạn. 

TH HỆ EC EC HS AC ƑE. 

Nếu quý vị thấy xuyên suốt được vấn đề luyến ái, thì quý vị có thể chấm dứt 
luân hồi sinh tử. Con người cũng giống như loài sâu trong bắp cải, nó sinh ra, 
sống trong bắp cải và chết trong bắp cải. Con người sinh ra do tham ái và chết 
trong tham ái. 


“Lưu giữ tính ái thành có chủng tử.” Nam nữ bày tỏ tình yêu của họ và cố lưu 
giữ cho đến khi có một dấu tích hữu hình của tình yêu ấy. Một khi tình yêu trở 
thành dấu tích hữu hình, nghĩa là có một hạt giống vừa được sinh ra. 
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“Tưởng” ở đây là chỉ cho thức thứ tám- tức là thân trung ấm. 
Nên có nhân duyên sanh ra yết-la-lam, át-bô-đàm v.v... 


Yết-la-lam là chỉ cho bào thai vừa mới trưởng thành trong tuần đầu tiên. Yết-la- 
lam dịch là ngưng hoạt Z⁄#?#, tức là do tinh cha huyết mẹ ngưng kết lại mà 
thành chất nầy. Tuần thứ hai chất nầy được gọi là át-bồ-đàm, dịch nghĩa là 
bào, bắt đầu có thể trạng của bào thai. Tuần thứ ba gọi là bế-thi, ý dịch là khối 
thịt mềm (nhuyễn nhục), tuần thứ tư gọi là yết-nam šãï, ý dịch là khối thịt 
cứng (ngạnh nhục ‡##[Ñ]), tuần thứ năm gọi là thể-la-tra-khư (pra4ãkhä), ý dịch 
là hình vị, cũng gọi là chỉ tiết, tứ chi và các phần khác đều đầy đủ. 

Chúng ta hãy xem xét kỹ về chuỗi mười hai nhân duyên. Nguyên nhân để nam 
nữ phải lòng nhau-phát sinh niệm tưởng tình ái, chính là do vô minh, tức một 
niệm vô minh sinh khởi trước tiên. 

“Vô minh duyên hành.” Hành ở đây chính là sự giao cấu. 

“Hành duyên thức.” Tức là thức thứ tám được đề cập ở đoạn kinh trên, “thu nạp 
niệm tưởng thành ra bào thai.” Thức chính là thân trung ấm nhập vào bào thai. 
“Thức duyên danh sắc.” Danh là sự phát triển của bào thai từ tuần thứ nhất 
đến tuần thứ tư. Sắc là sự phát triển của bào thai từ tuần thứ năm đến tuần thứ 
sáu . 


“Danh sắc duyên lục nhập.” Từ tuần thứ bảy trở đi, bào thai đã được hình 
thành đầy đủ các bộ phận: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm ý. 

“Lục nhập duyên xúc.” Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý được hình thành, thì 
liền có cái biết của sự xúc chạm. Bào thai trong bụng người mẹ cảm nhận được 
sự xúc chạm nầy. 

“Xúc duyên thọ.” Bào thai là nơi nhận biết sự xúc chạm nầy. 

“Thọ duyên ái.” Khi có sự xúc chạm, liền phát khởi lòng ham thích. Đây chính 
là điểm khởi đầu của tình yêu. Và cũng trả lời cho câu hỏi tại sao nam nữ yêu 
nhau: ngay cả khi trong giai đoạn bào thai, nguyên nhân nây đã được gieo 
trồng-đã có niệm tưởng luyến ái rồi. 

“Ái duyên thủ.” Khi đã có niệm tưởng về ái, người ta muốn có một đối tượng 
tình yêu của riêng mình-mình muốn đối tượng tình yêu thành vật sở hữu của 
chính mình. 

“Thủ duyên hữu, hữu duyên sinh.” Một khi mình đã có nó, nghĩa là mình liền 
được sinh ra. 

“Sinh duyên lão tử.” Khi có sinh ra thì liền có sự chết. Thế nên các vị Duyên 
giác quán chiếu mười hai nhân duyên nầy và biết đâu là hạt giống, nhân và 
duyên đều là bất tịnh. Tinh cha và huyết mẹ đều là những thứ không thanh 
tinh. 


Nếu quý vị muốn chấm dứt luân hồi sinh tử, điều trước hết phải làm là quý vị 
đừng sinh khởi vô minh. Làm thế nào để được như vậy? Đừng khởi niệm tưởng 
tình ái! Không có vô minh thì không có hành. Nam nữ quan hệ với nhau hoàn 
toàn do vì một niệm vô minh ban đầu. Cái gì là vô minh? Đó là “Tôi không 
biết... 

Chẳng hạn, khi người nam thấy một người nữ, có thể cô ta đẹp, nhưng rốt ráo, 
tại sao anh ta động lòng? Đó chính là khi tâm động, và đó cũng là lúc vô minh 
sinh khởi. Khi người phụ nữ có cảm tình với người đàn ông, thì cũng tương tự 
như vậy. Vô minh, do vậy, chính là cội gốc của luân hồi sinh tử. Và đó chính là 
nơi mà mọi việc đều bắt đầu. 

Khi quý vị đã hiểu mười hai nhân duyên và không bị xoay chuyển bởi chúng 
thì: 

Khi vô minh diệt thì, 

Hành diệt. Khi Hành diệt thì, 

Thức diệt. Khi Thức diệt thì, 

Danh sắc diệt. Khi Danh sắc diệt thì, 

Lục nhập diệt. Khi Lục nhập diệt thì, 

Xúc diệt. Khi Xúc diệt thì, 

Thọ diệt. Khi Thọ diệt thì, 


Ái diệt. Khi Ái diệt thì, 

Thủ diệt. Khi Thủ diệt thì, 

Hữu diệt. Khi Hữu diệt thì, 

Sinh diệt. Khi Sinh diệt thì, 

Lão tử diệt. 

Đây là phương pháp của chiều hoàn diệt. Nếu quý vị chọn con đường theo 
chiều lưu chuyển, thì quý vị làm người. Nếu quý vị đi theo con đường hoàn 
diệt, thì quý vị thành Phật. Thế nên các vị Duyên giác quán sát mười hai nhân 
duyên và suy nghĩ, “Tại sao con người được sanh ra? ÀI Nguồn gốc nơi họ 
sinh ra cực kỳ bất tịnh. Đó là hỗn hợp của tinh cha huyết mẹ, tạo nên thành 
bào thai nên hoàn toàn bất tịnh.” Thế nên họ đoạn trừ vô minh và chấm dứt 
luân hồi sinh tử. 

Vào thời Lương Vũ Đế, Phật pháp hưng thịnh. Khi nào có đám cưới, các Pháp 
sư đều được thỉnh đến để tụng kinh thuyết pháp. Vào ngày sinh của trẻ con, 
các Pháp sư cũng được thỉnh đến để thuyết pháp và chúc mừng. Các Pháp sư 
thường có một bài pháp ngắn tán thán những điều tốt lành-chúc những điều 
tốt đẹp. Lúc ấy có một người giàu có tổ chức đám cưới cho con trai. Ông ta 
thỉnh Thiền sư Chí Công đến thuyết pháp và chúc mừng. Khi Thiên sư Chí 
Công đến nhà, ngài nhìn chung quanh rồi nói: 


Lạ thay! Lạ thay! 

Cháu cưới bà nội. 

Con gái ăn thịt mẹ. 

Con đánh cha. 

Heo dê ngôi trên ghế. 

Lục thân nồi da xáo thịt. 
Người đến chúc mừng nhau. 
Đúng thật là cảnh khổ. 


Tại sao lại có chuyện cháu cưới bà nội? Là vì khi đứa cháu trai mới lên hai thì 
bà nội qua đời. Khi đang hấp hối, bà ta nắm chặt tay đứa cháu trai và nói, “Đã 
đến lúc bà phải đi đầu thai, nhưng bà không thể nào quên được cháu. Không 
biết có ai sẽ chăm sóc cháu sau nầy?” Bà chết khi tay vẫn nắm chặt tay đứa 
cháu trai. 


Sau khi chết bà ta được đưa đến gặp vua Diêm La. Vua nói, “Ồ!I Bà thương 
cháu mình nhiều vậy sao? Được rồi, bà hãy trở về lại cõi nhân gian rồi đầu thai 
làm vợ nó.” Thế nên bà ta được đầu thai làm người, khi đứa cháu trai đến tuổi 
thành hôn, nó liền chọn bà cưới làm vợ. Tại sao Thiền sư Chí Công biết được 


điều nầy? Vì ngài chứng được tha tâm thông và túc mạng thông. Ngài đã khai 
mở được Phật nhãn. 

Khi nhìn ra trước nhà, ngài nói, “Con gái ăn thịt mẹ.” vì ngài thấy đứa bé gái 
đang ăn một đùi thịt heo. Mẹ nó đã chất và đầu thai làm heo trong nhà nầy. 
Con heo nay bị làm thịt để đãi khách đến dự đám cưới, và đứa con gái thật là 
đang ăn thịt mẹ mình vậy! 


Khi ngài thấy các nhạc công đang ngồi bên cửa ra vào, ngài nói: “Cái trống mà 
đứa con trai đang đánh là được bọc bằng da của cha nó.” Người đánh trống 
đang sử dụng cái trống bọc bằng da dê. Cha của anh ta đã chết và đầu thai 
làm dê. Con dê đã bị làm thịt, thuộc da, và người đánh trống chẳng khác nào 
con đang đánh cha mình cả! 

Rồi Thiền sư Chí Công lưu ý mọi người rằng, “Heo dê ngồi trên bàn.” Ngài thấy 
heo dê đang ngôi như những người khách trên những bộ ván ngựa giữa nhà. 
Đời nầy họ là người, nhưng trong những đời trước, họ đã từng là heo dê. Trong 
những đời trước họ là heo dê đã bị người ăn thịt, thế nên bây giờ khi họ được 
mang thân người, họ lại ăn thịt những người bị đoạ làm heo dê để đòi nợ. 


Khi Thiền sư Chí Công nhìn thấy nồi thịt đang sôi, ngài kêu kên, “Lục thân nồi 
da xáo thịt.” Lục thân gồm họ hàng bên cha và bên mẹ, họ hàng của anh rể 
chị dâu, và họ hàng bên nội, bên ngoại của vợ (chồng) mình. Họ đều là những 
người bà con rất gần gũi, nhưng bây giờ đều đã đầu thai làm heo dê, lại bị giết 
thịt, đang bị nấu trong nồi. 

Thiền sư Chí Công kết luận: “Người đến chúc mừng nhau.” Ai cũng đến nói lời 
chúc tụng. Nhưng Thiền sư lưu ý, “Tôi thấy đây toàn là cảnh khổ.” Những gì tôi 
thấy được chỉ toàn là chuyện khổ. 


Kinh văn: RäBRšã4t,BRFPifE. ññắi§+,RaIRIEZT. i43 ,1LĐIRE 
Phiên âm: Thai noãn thấp hoá, tuỳ kỳ sở ứng. Noãn duy tưởng sanh, thai 
nhân tình hữu. Thấp dĩ hợp cảm, hoá dĩ ly ứng. 

Việt dịch: Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hoá sanh, tuỳ theo nghiệp 
tương ứng. Thai sanh do ái tình mà có. Thấp sanh là do cơ cảm mà hợp 
lại, hoá sanh do phân ly mà ứng hiện. 


Giảng: Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hoá sanh, đó là bốn cách sanh. 
Thai sanh là ở nơi những loaì có vú. Noãn sanh là nơi những loài lông vũ— như 


chim chẳng hạn. Thấp sanh là ở những loài sinh nơi ẩm thấp, và hoá sanh là 
những loài sanh bằng sự biến hoá, dường như có mặt rồi biến mất. 


Tuỳ theo nghiệp tương ứng. Trong mỗi loại mà chúng sinh được sanh ra, đều 
có một tác nhân kích thích và sự đáp ứng. Chẳng hạn, noãn sanh là do niệm 
tưởng mà có. Phải có bốn điều kiện ắt có thì noãn sanh mới có được: 

1. Nhân duyên của cha 

2. Nhân duyên của mẹ. 

3. Nhân duyên của nghiệp lực cá nhân, và 

4. Điều kiện của hơi ấm. 


Noãn sanh xuất phát từ niệm tưởng. Chẳng hạn, gà mái ấp trứng suốt ngày; nó 
phải chịu đựng sức nóng không thể nào chịu nổi, nhưng nó không thể nào bỏ 
đi được. Một hôm nó tự thấy thời gian ấp trứng đã đủ bèn rời khỏi ổ để bài tiết 
và ăn chút ít, rồi nó trở lại ổ để ấp trừng và nghĩ, “Hãy chui ra, các chú gà con. 
Nở ra! Các chú gà con.” Đó là lý do tại sao nói noãn sanh phát xuất từ niệm 
tưởng. 


Thai sanh do ái tình mà có, thấp sanh là do cơ cảm mà hợp lại. Thấp sanh do 
hai nhân duyên: 

1. Ánh sáng mặt trời. 

2. Môi trường ẩm thấp. 


Hoá sanh do phân ly mà ứng hiện. Các loại chúng sinh nầy sinh ra từ nghiệp 
riêng và hay thay đổi biến hoá. Nó xuất hiện rồi biến mất, biến mất rồi xuất 
hiện. Biến hoá là thuộc tính của tham muốn mạnh mẽ cái mới lạ mà không 
thích cái già nua cũ kỹ, vậy nên nó xuất hiện thông qua sự phân ly. 


Kinh văn: †§4ät,E1R#5. FiR8ZS,ZRE7NW1. DIEIHWZSjÑ#HfE. 


Phiên âm: Tình tưởng hợp ly, cánh tương biến dị. Sở hữu thọ nghiệp, trục 
kì phi trầm. Dĩ thị nhân duyên, chúng sanh tương tục. 


Việt dịch: Khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly, thay đổi lẫn nhau. Các loài 
thọ nghiệp báo cũng theo nhau lên xuống. Do nhân duyên đó mà chúng 
sinh tương tục. 


Giảng: Khi tình, khi tưởng, khi hợp, khi ly, thay đổi lẫn nhau. Có một sự kết 
hợp, phân ly lẫn nhau liên tục, lần nầy qua lần khác. Và do nghiệp báo mà mỗi 
loài theo nhau sinh khởi rồi chìm đắm liên tục không dứt. Do phải chịu nghiệp 
báo, chúng sinh làm thân loài chim trên trời rồi biến thành cá dưới nước. Do 
nhân duyên đó mà chúng sinh tương tục. 


Chúng sinh là những loài phải chịu trải qua mười hai loại sanh: 
†1. Thai sanh; 

. Noãn sanh; 

. Thấp sanh; 

Hoá sanh; 

Hữu sắc; 

Vô sắc; 

. Hữu tưởng; 

. Vô tưởng; 

. Phi hữu sắc; 

10. Phi vô sắc; 

11. Phi hữu tưởng; 
12. Phi vô tưởng. 


(O Œœ ¬I G@ Ơ +. €2 


Đây là tiến trình liên tục không dừng nghỉ của chúng sinh. Đầu tiên chúng ta 
thảo luận về sự tương tục của thế giới. Kế tiếp chúng ta bàn về sự tương tục 
của chúng sinh. 


Kinh văn: 443,38 Blff,#-fElf. RIEETE[E]2+fJ-fTf.1H2Z2 li. ZSRIIDI 
#8»5^. 


Phiên âm: Phú-lâu-na, tưởng ái đồng kết, ái bất năng ly. Tắc chư thế gian 
phụ mẫu tử tôn, tương sanh bất đoạn. Thị đẳng tắc dĩ dục tham vi bổn. 


Việt dịch: Phú-lâu-na, tư tưởng thương yêu ràng buộc lẫn nhau, yêu mãi 
không rời. Thế nên cha mẹ con cháu trong thế gian sanh nhau không 
dứt. Loại nầy thì lấy tham dục làm gốc. 


Giảng: Phú-lâu-na, tất cả chúng sinh trong thế gian đều có tư tưởng thương 
yêu ràng buộc lẫn nhau. Vọng tưởng và tham ái cùng liên kết nhau, nên yêu 
mãi không rời. Họ dính chặt vào tình cảm luyến ái và không thể nào rời bỏ 
được. Nghiệp báo như thế khiến cho họ trở nên dính chặt với nhau như keo 
sơn. Thế nên cha mẹ con cháu trong thế gian sanh nhau không dứt. Loại nầy 
thì lấy tham dục làm gốc. Những loại chúng sinh nầy tự lấy tham dục làm cội rễ 
cho chính mình. 


Kinh văn: ##,Ñ-fÑEIL. RlEš†EfE]BR4Lš4fA.BB217455,Jf4H7rf@. SEHI 
85 4o 


Phiên âm: Tham ái đồng tư, tham bất năng chỉ. Tắc chư thế gian noãn 
hoá thấp thai, tuỳ lực cường nhược, đệ tương thôn thực. Thị đẳng tắc dĩ 
sát tham vi bổn. 


Việt dịch: Lòng tham ái cùng giúp nhau tăng trưởng, tham mãi không 
dứt. Thế nên các loài noãn sanh, thai sanh thấp sanh, hoá sanh trong thế 
gian, tuỳ sức mạnh yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Loại chúng sinh nầy lấy sát và 
tham làm gốc. 


Giảng: Lòng tham ái cùng giúp nhau tăng trưởng, tham mãi không dứt. Mọi 
sinh vật đều muốn nuôi dưỡng cho thân thể riêng mình. Lòng tham không bao 
giờ cùng tận. Thế nên các loài noãn sanh, thai sanh thấp sanh, hoá sanh trong 
thế gian, tuỳ sức mạnh yếu, ăn nuốt lẫn nhau. Tuỳ theo sức mạnh chúng được 
thừa hưởng, chúng ăn nuốt các loài khác. Anh ăn tôi và tôi ăn lại anh. Sâu lớn 
nuốt sâu bé. Cá lớn nuốt cá bé. Thú lớn ăn những loài nhỏ hơn mình. Chẳng 
hạn, con cọp tìm những loài thú nhỏ bé yếu hơn mình để ăn thịt. Loài thú yếu 
sẽ trở thành thực phẩm cho loài thú lớn. Rắn ăn chuột. Đó là vào mùa hè, còn 
vào mùa Đông, rắn mất khả năng tự vệ, nên lại bị chuột ăn. Nó ăn tôi, tôi ăn lại 
nó. 


Chim đại bàng cánh vàng (Đai bàng kim suý điểu) thường ăn rồng ngoài biển 
như cách loài người chúng ta nuốt mì ăn liền. Mỗi cánh của Chim đại bàng 
cánh vàng rộng lớn 330 do-tuần (yojanas). Một tiểu do-tuần là 40 dặm. Một 
trung do-tuần là 60 dặm. Một đại do-tuần là 80 dặm. Một lần vỗ cánh của chim 
đại bàng cánh vàng sẽ khiến cho nước trong đại dương cạn sạch, bày ra lòng 
biển khô tận đáy. Cách để nó bắt rồng để ăn là vỗ cánh cho nước biển cạn đi, 
khiến cho những chú rồng con phơi mình dưới đáy biển; rồi nó tha hồ ăn. Thế 
nên loài rồng gặp phải chuyện rất khó xử. Không còn nơi đâu để trốn, không 
còn thời gian để tàng hình, không còn phương thức nào để sống sót được. Số 
lượng loài rồng trong biển bị giảm sút nhanh chóng. Cuối cùng những con còn 
sống sót phải đến Đức Phật kêu cứu. 


“Kính bạch Thế tôn, ngài là Đấng đại từ, Đấng đại giác. Loài Chim đại bàng 
cánh vàng đã ăn thịt lớp con và lớp cháu của chúng con rồi, chẳng bao lâu 
nữa, loài thủy tộc chúng con sẽ bị diệt chủng. Chúng con phải làm thế nào?” 
Đức Phật trả lời, “Đừng buồn. Như Lai sẽ có cách cứu loài rông.” Rồi ngài cho 
gọi Chim đại bàng cánh vàng đến. Ngài bảo, “Đừng ăn thịt loài rông nữa. Loài 
rồng sẽ diệt chủng nếu ngươi ăn thịt chúng nhiều như vậy.” 


Chim đại bàng cánh vàng đáp, “Nhưng nếu con không ăn rồng, chúng con sẽ 
đói. Con chẳng có gì để ăn cả!” 


“Đừng lo,” Đức Phật bảo. “Từ nay về sau, mỗi khi chúng tỷ-khưu đệ tử Phật thọ 
trai, họ sẽ cúng cho ngươi một ít thực phẩm để dùng.” Thế nên chư tăng trong 
các tự viện Phật giáo, mỗi khi thọ trai vào buổi trưa, thường cúng xuất sanh. 
Chính là để bố thí chút thực phẩm cho Chim đại bàng cánh vàng. Câu chuyện 
nầy là một ví dụ khác cho sự cạnh tranh để sống còn. 


Loại chúng sinh nầy lấy sát và tham làm gốc. Những loại chúng sinh nầy sát 
hại loại chúng sinh khác. Căn gốc nghiệp chướng của họ là do lòng tham và 
tính thích sát hại. 


Kinh văn: 1A #%,*?7t2*A^.#Èt2*. inE75»#£++zZ,ztsty+z#,5Z⁄iHÑ 
o RE, no THỊ 185. 


Phiên âm: Dĩ nhân thực dương, dương tử vi nhân, nhân tử vi dương. Như 
thị nãi chí thập sanh chỉ loại, tử tử sanh sanh, hỗ lai tương đạm. Ác 
nghiệp câu sanh, cùng vị lai tế. Thị đẳng tắc dĩ đạo tham vi bổn. 


Việt dịch: Do người ăn dê, dê chết hoá làm người, người chết hoá làm dê. 
Như thế cho đến mười loại chúng sinh, sống chết xoay vần, ăn nuốt lẫn 
nhau. Ác nghiệp cùng tạo ra cho đến vị lai. Loại chúng sinh nầy lấy trộm 
đạo và tham lam làm gốc. 


Giảng: Do người ăn dê. Người ta thích ăn thịt dê. Mặc dù trong kinh chỉ đề cập 
đến dê, nhưng nói chung là chỉ cho tất cả các loài. Heo, bò, gà... các loài vật 
khác đều gồm trong đó. Thế nên khi người ta ăn thịt dê, đến khi dê chết hoá 
làm người. 

Tôi vừa kể chuyên Thiền sư Chí Công cho quý vị nghe, bây giờ kinh văn 
chứng minh cho điều ấy. Người chết hoá làm dê. “Tôi không tin điều ấy.” Quý 
vị nói, “Không có chuyện đó. Làm sao mà người lại biến thành dê và dê biến 
thành người?” Nếu quý vị không tin, thì chẳng còn gì để nói, chỉ còn cách thử 
cho biết. Khi quý vị chết, đầu thai trong bụng một con dê, quý vị mới hiểu, “Lời 
dạy của Pháp sư thật là đúng.” Nhưng lúc ấy đã quá trễ. Lúc ấy nếu quý vị 
muốn tu đạo, thì chẳng dễ dàng gì để tu khi ở trong bào thai của loài dê. 


Như thế cho đến mười loại chúng sinh. “Mười loại chúng sinh” có thể được giải 
thích như ở mục mười hai loại chúng sinh, trừ đi hai loại sau cùng. Cũng có 
nghĩa là một lần đầu thai trong một loại chúng sinh, như thế tiếp tục cho đến 
mười loại. Thế nên có bài kệ: 

Nhất thất nhân thân 

Vạn kiếp nan phục. 


Một khi đã mất thân người, cả vạn kiếp sau khó có thể phục hồi lại được. 


Nếu quý vị mất thân người và đầu thai làm thân súc sinh, thì thật không dễ gì 
trở lại cõi người. Có thể phải mất một đời, cho đến mười đời, thậm chí không 
chắc gì có thể trở lại làm người. Thế nên có câu: 

Nhân thân nan đắc. 

Phật pháp nan văn. 

Thân người khó được. Phật pháp khó được nghe. 


Bây giờ chúng ta có được thân người. Bất luận quý vị mang quốc tịch hay 
chủng tộc nào, chúng ta đều là loài người. Thế nên bây giờ chúng ta có cơ 
duyên tốt là được làm người, chúng ta phải nhanh chóng tu đạo. Hãy nhìn 
nước Mỹ với hàng triệu dân. Số người thực tâm nghiên cứu Phật pháp và hàng 
ngày đến đây nghe giảng chung quy chỉ có chừng mười hai người tại Cựu Kim 
Sơn. Có lẽ còn nhiều nơi khác, nhưng không có ai nghiên cứu và thực hành 
nghiêm túc như ở đây. Và có bao nhiêu người ở Hoa Kỳ có thể giải thích hoàn 
toàn Kinh Thủ-lăng-nghiêm? Không quá hai hoặc ba người. Thế nên mới biết 
là khó có được cơ hội để được nghe giảng giải Phật pháp. 


Sống chết xoay vần, ăn nuốt lẫn nhau. Dê chết hoá làm người, người chết hoá 
làm dê. Anh ăn tôi thì tôi ăn lại anh. Anh làm no bụng tôi thì đến phiên tôi làm 
no bụng anh. Chúng ta thay đổi chỗ cho nhau; anh ăn thịt tôi, tôi ăn thịt anh. 
Thế nên dê thì tròn quay và người thì bụng phệ, mãi cho đến khi có cuộc tranh 
luận xem thử có ai không phải ăn thịt loài khác. Mới biết không những chúng 
chỉ ăn nhau như thế trong một đời nầy, mà tiếp diễn trong cả chục đời. Thế 
nên, làm người, đừng để quá mập. Đừng tranh đua với loài dê để xem ai mập 
hơn. Chẳng có ai chấm điểm cho quý vị cả. 


Ác nghiệp cùng tạo ra cho đến vị lai. Trận chiến vẫn tiếp tục: đời này anh ăn 
thịt tôi, đời sau tôi sẽ ăn thịt anh. Anh ăn tôi hai miếng. Tôi sẽ nhớ để ăn anh 
thành bốn mếng. Sự thích thú khiến cho mức độ tăng lên, và tiến trình nầy 
không bao giờ ngừng; nó kéo đến cả biên tế của đời vị lai. Cái gì là “biên tế 
của đời vị lai?” Có nghĩa là ngày mai. Và ngày mai của ngày mai. Ngày mai và 
ngày mai. Có bao nhiêu ngày mai như vậy? Đến vô cùng vô tận của vị lai. 
Không bao giờ dừng nghỉ. Bây giờ nó như thế nào? Có nguy hiểm không? Nếu 
quý vị muốn thử cho biết, thì hãy nhớ lời khuyên của tôi là chớ nên thử. Rất 
nguy hiểm nếu cứ đùa giỡn với nó. 

Loại chúng sinh nầy lấy trộm đạo và tham lam làm gốc. Trộm là lấy vật mà 
người khác không cho. Chẳng hạn, khi quý vị ăn thịt dê, mà con dê không 
đồng ý để cho quý vị ăn thịt nó. Không như trường hợp đàn cừu ở Lộc Dã 
Uyển tình nguyện dâng nộp cho vua mỗi ngày một con. Chúng chọn cách như 


vậy, nên trong trường hợp ấy, người ăn thịt ít bị quả báo nặng nề. Nhưng nếu 
quý vị vô cớ bắt và giết một con cừu để ăn thịt, thì quý vị đã mang tội ăn cắp. 
Quý vị ăn thịt cừu, do đó, đã lấy vật mà mình không được phép lấy, thế nên 
con cừu nhận quả báo đầu thai làm người và quý vị đầu thai làm cừu trong đời 
kế tiếp. 

Quý vị ăn cắp mạng của cừu và bây giờ nó lại ăn cắp mạng của quý vị. Con 
cừu chết rồi biến thành người và sự đầu thai của nó là trường hợp của nghiệp 
báo, dù quý vị không nhận ra điều ấy. Thế nên toàn bộ vấn đề rất là nguy hiểm. 
Tôi mong rằng quý vị đệ tử của tôi đừng bao giờ đùa giỡn với nguy hiểm và 
đừng bao giờ có ý muốn làm thử. Chỉ kết thúc bằng thân heo thân dê mà thôi. 
Tôi không muốn thấy đệ tử mình bị trầm luân. Tôi chỉ muốn quý vị đều chóng 
thành Phật. Nên hôm nay tôi nhắc nhở quý vị, đừng thử đụng vào con đường 
nguy hiểm ấy! 


Kinh văn: z###n,#jSiR4. DIEIHfXfHTUX##7È. 


Phiên âm: Nhữ phụ ngã mạng, ngã hoàn trái nhữ. Dĩ thị nhân duyên, kinh 
bách thiên kiếp thường tại sanh tử. 


Việt dịch: Ông nợ mạng tôi, tôi trả nợ thân mạng cho ông. Do nhân duyên 
ấy. trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong sinh tử. 


Giảng: Ông nợ mạng tôi, tôi trả nợ thân mạng cho ông. Nếu ông cướp mạng 
sống của tôi, thì ông phải trả nợ ấy lại cho tôi; nếu tôi cướp mạng sống của 
ông, thì tôi cũng phải trả nợ ấy lại cho ông. Nếu ông mượn nợ của tôi thì ông 
phải trả; Nếu tôi mượn nợ của ông thì tôi phải trả. Do nhân duyên ấy, trải qua 
trăm ngàn kiếp thường ở trong sinh tử. Dù cho sau hằng triệu kiếp, chúng ta 
cũng không ngừng bị mắc trong vòng luân hồi sinh tử. 


Kinh văn: z3###¡b,#f+&. DI NfXffH T58. 

Phiên âm: Nhữ ái ngã tâm, ngã lân nhữ sắc. Dĩ thị nhân duyên, kinh bách 
thiên kiếp thường tại triền phược. 

Việt dịch: Ông yêu cái tâm tôi, tôi yêu hình sắc của ông. Do nhân duyên 
ấy. trải qua trăm nghìn kiếp, thường ở trong vòng ràng buộc. 

Giảng: Ngay khi nghe đọc đoạn kinh nầy, quý vị phải nên cảm thấy sợ hãi. Hãy 
nghe trong kinh nói: 


Ông yêu cái tâm tôi, tôi yêu hình sắc của ông. Phát khởi tình yêu chính là sự 
sinh khởi vô minh. “Yêu hình sắc của ông” có nghĩa là sự sinh khởi của hành 
trong chuỗi mười hai nhân duyên, “vô minh duyên hành.” Đây là vấn đề của 
đàn ông và phụ nữ. Thực vậy, trên thế giới, ngoài vấn đề nam nữ ra, thì chẳng 
có gì để đáng nói cả. Thế nên kinh Phật không chỉ nói về một khía cạnh, mà đề 
cập từ khía cạnh nầy liên quan đến khía cạnh khác. Thế nên chẳng phải là Đức 
Phật biện hộ cho tình yêu khi ngài nói, “Ông yêu tôi, tôi yêu ông.” 

Đức Phật không khuyến khích tự do yêu đương rồi bỏ quên mọi luật tắc đạo 
đức. Do nhân duyên ấy, trải qua trăm nghìn kiếp, thường ở trong vòng ràng 
buộc. Đó chính như là quý vị bị dính chặt vào nhau và không thể nào tự mình 
tách rời ra được. Quý vị dính nhau quá chắc. Và quý vị nghĩ rằng mọi thứ trên 
đời chính là cái mà quý vị luôn luôn ham muốn. Nhưng thực tế là từ khi quý vị 
kẹt dính vào đó, thì không thể nào đạt được Phật quả. Vậy mà quý vị vẫn nghĩ 
rằng tình yêu chẳng có gì là tồi tệ, phải không? Tình yêu, tình yêu là cái gì? 


Kinh văn: IE#z£‡#,—=4R+. DIENiã,SŠ “H8. 


Phiên âm: Duy sát đạo dâm, tam vi căn bổn. Dĩ thị nhân duyên, nghiệp 
quả tương tục. 


Việt dịch: Chính ba thứ sát đạo dâm là căn bản. Do nhân duyên đó, 
nghiệp quả tương tục. 


Giảng: Nghiệp quả do đâu mà có? Nó phát sinh từ ba thứ sát, đạo, dâm. Nếu 
quý vị giết hại, là mình đã tạo nghiệp sát. Nếu quý vị trộm cắp, đó là tạo nghiệp 
trộm đạo. Nếu quý vị tham đắm nữ sắc, đó là quý vị đã tạo nghiệp dâm. Ba 
nghiệp nầy còn gọi là ba món độc đối với cơ thể. Chính nó là cội gốc căn bản. 
Do nhân duyên đó, nghiệp quả tương tục. Sự tương tục của nghiệp báo nầy đã 
làm nên sự tương tục của chúng sinh, và từ sự tương tục của chúng sinh mà 
tạo nên sự tương tục của thế giới. 


Sự tương tục của thế giới trở lại tác động đến sự tương tục của nghiệp quả. Thế 
là vòng luân hồi tự nó hoàn chỉnh và khép kín. Nó chấm dứt rồi lại bắt đầu. Đó 
là cách mà thế giới hiện hữu và tồn tại. Nếu quý vị nghĩ rằng thế giới thực sự tốt 
đẹp-đầy hứng thú và tốt lành-thì hãy lao vào mà hưởng thụ. Nếu quý vị nghĩ 
rằng không phải như vậy, thì quý vị có khả năng về đến nhà mình. Ở đâu là 
nhà mình? Đó là quả vị Phật. 


Kinh văn: 54#ãf,1IE=1S——BI1R?E,EZK.HH,HH 7 ẤIIft. EM 75‡R#tRñ#+. 
LHïJkhš82‡Ix# 7t. BILESZ,Ẫi/814. 


Phiên âm: Phú-lâu-na, như thị tam chủng điên đảo tương tục, giai thị giác 
minh, minh liễu tri tánh. Nhân liễu phát tướng, tùng vọng kiến sanh. Sơn 
hà đại địa, chư hữu vi tướng thứ đệ thiên lưu. Nhân thử hư vọng, chung 
nhi phục thủy. 


Việt dịch: Phú-lâu-na, ba thứ tương tục điên đảo ấy, đều là do tánh sáng 
hư vọng muốn soi rõ tánh giác. Nhân cái liễu tri mà phát ra cảnh tướng, 
theo vọng tưởng mà kiến chấp phát sinh. Các tướng núi sông đất liền thứ 
lớp dời đổi. Do hư vọng nầy mà xoay vần không cùng tận. 


Giảng: Sau khi Đức Phật giải thích về thế giới, sự tương tục của chúng sinh, và 
sự tương tục của nghiệp báo, ngài lại gọi Phú-lâu-na. 


Phú-lâu-na, ba thứ tương tục điên đảo ấy, đều là do tánh sáng hư vọng muốn 
soi rõ tánh giác. Sự tương tục của thế giới là thành trụ dị diệt, tiếp diễn không 
ngừng. Chúng sinh cũng trải qua tiến trình tương tự của sinh trụ hoại diệt vô 
cùng vô tận. Nghiệp quả cũng diễn ra với tiến trình thành trụ hoại không bất 
tận. Cả ba thứ sinh khởi tương tục nầy đều bắt nguồn từ vô minh. 


Thế giới được hình thành bởi do vô minh, thế nên có vô minh của thế giới, có 
vô minh của chúng sinh và có vô minh của quả báo. Mọi pháp hữu vi đều sinh 
khởi từ vô minh. Vô minh là mẹ của tất cả các pháp đang hiện hữu. Thế nên 
nếu ai dẹp trừ được vô minh, thì người ấy có thể thành Phật. Chỉ đến khi nào 
quý vị chuyển hoá sạch mọi vô minh, thì khi ấy quý vị mới nhận ra chân tánh 
của mình. 


Tại sao thế giới được duy trì bằng ba thứ điên đảo tương tục như vây? Do 
muốn soi lại tánh giác nên thành ra có vô minh. Nhân cái liễu tri mà phát ra 
cảnh tướng, theo vọng tưởng mà kiến chấp phát sinh. Với sự sinh khởi của vô 
minh, cái thấy hư vọng cũng phát sinh, và do vậy, thế giới khách quan cũng 
được phát hiện ra. Các tướng núi sông đất liền thứ lớp dời đổi. Do hư vọng nầy 
mà xoay vần không cùng tận. Mặc dù núi rừng và các hiện tượng hữu vi là 
mênh mông không cùng tận, nhưng có một sự rất tương tục rất rõ ràng, không 
hề có sự hỗn loạn thiếu trật tự. 


Một khi hư vọng sinh khởi, nó cứ thế mà tiếp diễn. Nó chấm dứt rồi lại phát 
sinh, dừng lại rồi bắt đầu. Chẳng hạn, con người chết rồi lại đầu thai làm dê, 
đầu thai rồi lại chết. Cứ chịu luân hồi sinh tử bất tận. Thế mà con người không 
chịu tỉnh ngộ và tự hỏi, “Tại sao ta phải chịu sanh ra rồi lại chết, chết rồi lại 
sanh?” Họ không chịu nhìn kỹ vào câu hỏi nầy. Họ không bao giờ giải đáp 


được tại sao họ phải chịu sanh ra rồi lại chết, chết rồi lại sanh. Thế nên khi có 
ai hỏi vì sao sinh ra thì họ chẳng biết trả lời ra sao và chẳng biết mình sẽ làm 
gì, và khi chết thì rất bối rối. Thế nên người xưa có câu: Sanh thời hồ đồ, khứ 
thời mê là vậy. 

Vì không biết rõ về chuyện đến và đi của mình nên quý vị có thể hình dung 
rằng cuộc sống của mình như trôi qua một cơn mê muội bàng hoàng. Và chính 
trong sự thiếu sáng suốt minh bạch nầy mà tiến trình sống chết ấy tương tục. 
Sinh ra để rồi chết, chết rồi lại sanh. Có đáng thương không? Nghĩa rốt ráo của 
tất cả sự việc nầy là gì? 

Ý nghĩa rốt ráo của mọi sự hiện hữu trên thế gian là kiếm được ít tiền và ăn 
chút gì đó để sống. Vì không có tiền nên phải làm lụng để kiếm tiền. Làm ra 
tiền để mua thức ăn và áo quần để mặc. Thực vậy, nếu sống trên đời chỉ để 
làm ăn, để mặc, để sống trong một ngôi nhà đẹp đầy đủ tiện nghi thì thật là vô 
nghĩa! Thà rằng chết ngay bây giờ tốt hơn! Hãy nghĩ xem: quý vị phải đi làm và 
khi về đến nhà là phải ăn. 

Quý vị phải lấp đầy cái túi da không đáy. Ngày nay quý vị lấp đầy nó, nhưng 
ngày mai nó lại trống trơn rồi. Quý vị lấp đầy nó ngày nay nhưng ngày kia nó 
lại trống rỗng, thậm chí quý vị nhét đầy bụng vào buổi sáng thì buổi tối nó đã 
kêu réo lại rồi. Lại phải lấp đầy cái hố đó. Quý vị phải tống khứ cái cũ đi để tiếp 
nhận cái mới vào. Phải chịu vô số những thứ phiền toái ấy trong một ngày 
dường như là quá vô nghĩa. Có bài thơ nói về chuyện ấy như thế nầy: 

Nhân sinh thất thập cổ lai hy .Ä + +#&jš 

Tiên trừ thiếu niên hậu trừ lão # â»###@lâ# 

Trung gian sở dư vô đa thời rhị[E]FfrÊä#4 Z R‡ 

Hựu hữu nhất bán thuỳ trước liễu Xä—>#l## 7. 


Từ thời xưa cho đến ngày nay, số người sống đến 70 tuổi rất là ít. Và trong thời 
niên thiếu, trước khi lên 15 tuổi, thực sự là chưa làm được điều gì cả. Ở Mỹ, 
tuổi trưởng thành được quy định là 18, nhưng ở Trung Hoa, tuổi trưởng thành 
là 25. Thế nên trước tiên quý vị phải trừ đi khoảng thời gian những năm mình 
chưa được xem là trưởng thành. Có người bảo, “Con tôi giữ tín phiếu và làm ra 
tiền.” Đúng vậy, nhưng nó chẳng làm được gì nhiều. Quý vị không thể xem như 
nó đã có việc làm thật sự. 


Khoảng cuối đời, quý vị phải trừ đi 15 năm-thời gian tuổi già. Trong 15 năm 
cuối đời, theo luật tự nhiên, quý vị không làm được nhiều nữa. Mắt đã mờ, tai 
lãng, răng long, tay run rẩy. Thậm chí chân còn đi không vững. Tứ chỉ không 
còn hữu dụng nữa. Thế nên nếu sống được 70 tuổi, chúng ta phải trừ đi 15 


năm đầu đời và 15 năm cuối đời, mới thấy chẳng còn được bao nhiêu ở khoảng 
giữa. Chỉ còn sống được có 40 năm. Nhưng chẳng phải 40 năm sống hoàn 
toàn có hiệu quả. Một nửa thời gian quý vị phải dành để ngủ nghỉ, và nếu kể 
luôn cả thời giờ tắm rửa, mặc áo quần, thì phải trừ đi nhiều thời gian nữa. Thế 
nên nhiều nhất trong một đời người, chỉ có chừng hai mươi năm là sống thực 
sự có hiệu quả. Thế có điều gì lớn lao về chuyện nầy? 

Điều nầy gợi cho tôi nhớ lại chuyện ba ông lão gặp nhau chúc mừng năm mới. 
Một người 60 tuổi, một người 70 tuổi, và một người 80 tuổi. Ba ông bạn chí 
thân cùng nhau đi ăn để tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm mới. Ông già 60 
tuổi nói: 

Kim niên tửu tịch diên tiền hội 2#š#ƒ###ñii@ 

Bất tri minh niên hựu thiểu thuỳ? ®#lR#X.:>E#? 


Hôm nay gặp nhau cùng chung nhau uống rượu. Không biết sang năm sẽ 
thiếu những ai? 

Ông già 70 tuổi nói, “Ông nghĩ quá xa về tương lai.” Ông già 60 tuổi hỏi, “Ồ! 
Thế ông nghĩ sao?” Ông già 70 tuổi đáp: 

Kim vãn thoát liễu hài hòa miệt 2ñ 7 š‡#I4# 

Bất tri minh niên xuyên bất xuyên? 2#IIBR£Z£2-5Z? 


Tối nay khi cởi giày và vớ. Không biết sang năm mới còn có mang vào được 
nữa hay không? 

Ông già 80 tuổi nói, “Chính ông vẫn nghĩ quá xa về tương lai.” 

Ông già 70 tuổi hỏi: “Thế ông nói như thế nào?” 

Ông già 80 tuổi nói, “Tôi không biết khi tôi hít vào thở ra một hơi xong, không 
biết rồi có còn tiếp tục hít vào thở ra nữa hay không?” 

Cả ba ông lão nầy đều quan tâm đến vấn đề luân hồi sinh tử. Rút cuộc, họ có 
chấm dứt được luân hồi sinh tử hay không? Nếu họ gặp được một bậc thiện tri 
thức, một bậc minh sư, họ sẽ có được cơ hội nầy. Nếu họ không có cơ may 
gặp bậc được minh sư, tôi tin là họ không thể nào chấm dứt được vấn đề sinh 
tử. 

Còn có một chuyện khác liên quan đến vấn đề nầy. Có một người đã chết và 
được đưa đến trước vua Diêm La. Ngay khi gặp vua Diêm la, ông ta liền phản 
đối tình trạng ông ta đang gặp phải. Ông nói, “Ngài thật là độc ác. Nếu muốn 
tôi đến gặp ngài, lẽ ra ngài nên viết cho tôi ít chữ. Nếu báo trước cho tôi được 
rõ, thì tôi mới thong thả chuẩn bị đi, Nhưng ngài đã không viết thư, không gọi 


điện thoại, cũng chẳng đánh điện tín cho tôi. Ngài chỉ đến bắt tôi mà không báo 
trước, tôi thấy hoàn toàn vô lý.” 


Vua Diêm la nói, “Tôi đã gởi cho ông rất nhiều thư mà ông không để ý.” 
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“Tôi chẳng nhận được lá thư nào của ông cả,” người đàn ông phản đối. 

Vua Diêm la nói, “Bức thư đầu tiên tôi gởi cho ông đó là khi người láng giềng 
của ông có đứa con chết từ khi vừa lọt lòng. Ong đã già và sống đã lâu năm 
rồi, nếu có đứa trẻ vừa mới sanh ra liền chết, ông thấy mình chẳng có chút 
thương tâm nào cả hay sao? Lẽ ra ông phải thức tỉnh ngay lúc ấy và bắt đầu tu 
tập là vừa. 

“Còn mắt của ông chưa đến lúc bị mờ, không thấy được mọi thứ rõ ràng nữa 
hay sao? Đó là bức thư thứ hai tôi gởi đến cho ông. Đến lúc tai ông không còn 
nghe được rõ nữa rồi, phải không? Đó là bức thư thứ ba tôi đã gởi cho ông. Có 
phải đã đến lúc răng ông bị rụng nhiều rồi chăng? Đó là bức thư thứ tư tôi gởi 
đến cho ông.” 

“Tôi không nhận ra được những lời ông nhắn gửi trong những bức thư ấy, thưa 
Diêm la. Thế bức thư cuối cùng ông gởi cho tôi nội dung như thế nào? ” 


“Ông không thấy tóc trên đầu ông đã bạc trắng đó sao? Đó là bức thư cuối 
cùng. Nay tôi đã xem xét xong, thấy ông ăn thịt heo quá nhiều, nên ông phải 
đầu thai làm heo.” 


Thế là người đàn ông ấy đầu thai thành heo. Khi nào thì ông ấy trở lại làm 
người? Không ai biết được. Bây giờ sự tương tục của quả báo đã được giải 
thích, mọi người nên hồi quang phản chiếu để biết được mình sẽ đi về đâu. Có 
người trả lời, “Thưa con đã biết, con sẽ xuất gia tu đạo.” 


Quý vị muốn xuất gia? Đó thật là điều tốt đẹp nhất nếu quý vị thực hiện được. 
Có người khác nói, “Nghe như vậy, tôi nghĩ rằng đời người thực là vô nghĩa, tôi 
chỉ muốn nằm chết cho rồi.” 


Điều ấy cũng tốt, nhưng cũng không chắc là ông khỏi bị chuyển đi đầu thai làm 
heo như ông bạn kia. Heo thì thật là ngu đần. Thế nên ai là người đần độn thì 
sẽ đầu thai làm heo trong đời sau. Và lý do lớn nhất để học Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm là học cách làm sao để khỏi bị đần độn. Là giúp cho quý vị khai mở trí 
huệ. Nếu có trí huệ, thì ba thứ nghiệp quả tương tục sẽ không làm gì được 
mình. 


Thế có người sẽ hỏi, “Sẽ rất hỗn loạn nếu như thế giới, chúng sinh và nghiệp 
quả không tác động gì đến tôi?” 


Không! Nếu đến trình độ đó, thì ông đã có được sự tương quan với chư Phật. 
Ong là quyến thuộc của hàng Bô-tát, là huynh đệ với hàng A-la-hán. Thế nên 
chắc chắn ông không phải là người hỗn loạn. 


Kinh văn: 84#3ÊE,Z k2 REH,R02K0b2Ÿ8 iấ. #1ÄZ4Z#LHfR]ZKHb 
R8 51H. ñIIZK24#U #18. LHñJXh, 825 7R.hIš{#2+? 


Phiên âm: Phú-lâu-na ngôn, nhược thử diệu giác, bổn diệu giác minh, dữ 
Như Lai tâm bất tăng bất diệt. Vô trạng hốt sanh sơn hà đại địa chư hữu vi 
tướng. Như Lai kim đắc diệu không minh giác. Sơn hà đại địa, hữu vi tập 
lậu, hà đương phục sanh? 

Việt dịch: Nếu cái diệu giác dó, vốn bản tính là diệu minh, cùng với tâm 
Như Lai không tăng không diệt. Không có cớ gì bỗng nhiên phát sanh 
các tướng hữu vi, núi sông đất liền. Như Lai nay đã chứng được bản giác 
diệu không, thế thì núi sông đất liền, các tập khí hữu lậu hữu vi, có còn 
sanh khởi trở lại hay không? 


Giảng: Vừa nghe Như Lai giải thích về ba thứ điên đảo tương tục rồi, Phú-lâu- 
na lại hỏi việc khác. Nếu cái diệu giác đó, vốn bản tính là diệu minh, cùng với 
tâm Như Lai không tăng không diệt. Điều nầy chỉ cho tánh Như Lai tạng. Đối 
với chư Phật, tánh Như Lai tạng không tăng, và đối với chúng sinh, tánh Như 
Lai tạng không giảm cũng như chư Phật vậy. Thế mà không biết vì cớ gì bỗng 
nhiên phát sanh các tướng hữu vi, núi sông đất liền. Vì sự thật là như vậy, tại 
sao vô cớ mà núi sông đất liền và các tướng hữu vi khác bỗng nhiên sinh 
khởi? Như Lai nói rằng các thứ đó sinh khởi từ trong tánh Như Lai tạng. Vậy tại 
sao nó sanh khởi? Dường như chẳng có chút nào hợp lý về vấn đề nầy. 


Đoạn nầy của Kinh Thủ-lăng-nghiêm bày tỏ mối nghi ngờ mà Phú-lâu-na bây 
giờ đang mắc phải. Ngài tự hỏi nếu tâm của chúng sinh, có nghĩa là Phật tánh— 
có một nơi bắt đầu, và ngài tự hỏi rằng quả vị Phật có sự chấm dứt chăng. Câu 
hỏi của Phú-lâu-na là có khi nào Đức Phật không còn là Phật và trở thành 
chúng sinh lại không? 

Phú-lâu-na hỏi, “Như Lai nay đã chứng được bản giác diệu không, thế thì núi 
sông đất liền, các tập khí hữu lậu hữu vi, có còn sanh khởi trở lại hay không? 
Bạch Thế tôn, ngài không còn tập khí gì nữa, và ngài đã trừ sạch mọi hữu lậu. 
Liệu trong tương lai, có thể sinh khởi lại các thứ tập khí hữu lậu ấy lại chăng? 
Ngài đã thành Phật; ngài có sanh khởi lại vô minh không? Chúng sinh sanh ra 


từ vô minh, nay ngài là Phật, liệu trong tương lai ngài có trở lại làm chúng sinh 
không?” Đó là những gì Phú-lâu-na muốn hỏi. 

Lý lš của Phú-lâu-na là như thế nầy: núi sông đất liền, và các thứ khác đều 
sinh khởi từ vô minh. Trước khi chúng sinh khởi, chúng đều là tánh giác, bản 
giác diệu minh. Vô minh sinh khởi từ chân giác. Do vậy, nay Đức Phật đã 
thành Phật rồi, thế có khi nào ngài lại sinh khởi vô minh không? 

Sau khi thành Phật rồi thì không còn vô minh nữa. Bồ-tát đẳng giác vẫn còn vô 
minh, nhưng chỉ còn rất ít. Thực ra, rất khó so sánh với cái gì để chỉ cho cái ít 
đó. Chúng sinh có 84.000 phiền não sinh khởi từ vô minh. Nhưng một vị Bồ-tát 
đẳng giác khác với Phật, tức là Bồ-tát chưa đạt quả vị Diệu giác, tức là Phật 
quả. Bồ-tát đẳng giác vẫn còn một phần vô minh mà chưa trừ hết được. Và 
chút vô minh nầy được so sánh như là một hạt vi trần ở bên bờ mé hư không. 
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Phiên âm: Phật cáo Phú-lâu-na, thí như mê nhân, ư nhất tụ lạc, hoặc nam 
vi bắc, thử mê nhi phục nhân mê nhi hữu, nhân ngộ sở xuất? Phú-lâu-na 

ngôn, như thị mê nhân, diệc bất nhân mê hựu bất nhân ngộ. Hà dĩ cố? Mê 
bổn vô căn, vân hà nhân mê? Ngộ phi sanh mê, vân hà nhân ngộ? 


Việt dịch: Đức Phật bảo Phú-lâu-na, ví như người mê, nơi một xóm làng, 
lầm hướng nam thành hướng bắc, thì cái mê nầy do mê mà có, hay do 
ngộ mà ra? Phú-lâu-na bạch: “Người mê như vậy, cũng không do nơi mê, 
cũng chẳng do nơi ngộ. Sao vậy? Mê vốn không có gốc, làm sao do nơi 
mê được? Ngộ chẳng sinh ra mê, làm sao lại do nơi ngộ?” 


Giảng: Đức Phật bảo Phú-lâu-na, đáp lại câu hỏi của Phú-lâu-na, “ví như người 
mê, nơi một xóm làng, lầm hướng nam thành hướng bắc.” Tình trạng của 
người nầy như thế nào? Anh ta bị lạc và mất phương hướng, phải chăng anh ta 
thực sự đánh mất hướng bắc hay hướng nam? Không. Hướng nam vẫn là 
hướng nam, và Hướng bắc vẫn là hướng bắc. Đó chỉ là trường hợp người ấy 
mất ý thức về sự định hướng. “Thì cái mê nầy do mê mà có, hay do ngộ mà 
ra?” Đức Phật hỏi. 

Phú-lâu-na bạch: “Người mê như vậy, cũng không do nơi mê, cũng chẳng do 
nơi ngộ. Chẳng phải do vì mê mà ông ấy bị lầm lẫn như vậy, cũng chẳng do vị 
ngộ mà mà ông ấy bị lầm lẫn như vậy. Sao vậy? Mê vốn không có gốc, làm 


sao do nơi mê được? Ngay cả mê cũng không có thực. Làm sao mà mê có thể 
sinh khởi từ mê, khi vốn chẳng có chút nào mê để bắt đầu? 


Tương tự như vậy, vốn con người chẳng có vô minh, thế nên không sỉnh khởi 
ra vô minh. Vô minh ví như cái bóng. Ánh sáng tượng trưng cho trí huệ, bóng 
tối tượng trưng cho si mê. Vô minh là cái bóng. Cái bóng của ta chắc chắn 
không phải là thân ta, nhưng vì có thân, nên có cái bóng. Khi con người quay 
lưng với giác ngộ và kết hợp với phiền não, thì đó là vô minh. Khi con người 
quay lưng với phiền não và thể nhập vào ánh sáng giác ngộ, thì không còn vô 
minh nữa. 


Vô minh cũng như sự phản chiếu từ tấm gương trong. Vốn ban đầu chẳng có 
gì phản chiếu trong gương cả, thế nên khi có một ảnh tượng được phản chiếu, 
dĩ nhiên không phải do ảnh tượng có sẵn trong gương. Ảnh tượng chỉ xuất hiện 
khi có một vật đến bên trước và bên ngoài gương. Thế nên vô minh không sinh 
khởi từ chân tánh giác ngộ. Cái hư vọng sanh khởi nằm ngay trong cái chân 
thật. 


Cái mê vốn không có nguồn gốc, nó không có căn rễ xuất phát. Thế thì làm 
sao mà nó có thể sanh ra cái mê. Cây phải có hạt giống mới sinh trưởng được, 
nhưng cái mê không có hạt giếng và không có gốc rễ, thế nên cái mê không 
thể sinh khởi từ cái mê. 

Nó cũng chẳng sinh khởi từ cái biết (giác). Tại sao? Ngộ chẳng sinh ra mê, làm 
sao lại do nơi ngộ? “Ngộ” ở đây là chỉ cho tánh giác, và do giác ngộ là đối 
nghĩa của mê, thế làm sao mà ngộ lại có thể sinh ra mê được? 


Kinh văn: #4 Z3šAIEftXEFf. fRÍB.Ai 8E Dfã. minh. hhjo HÀ, 
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Phiên âm: Phật ngôn, bỉ chi mê nhân, chánh tại mê thời, thốc hữu ngộ 
nhân chỉ thị linh ngộ. Phú-lâu-na ư ý vân hà. Thử nhân túng mê, ư thử tụ 
lạc, tiện sanh mê phủ 2 Phất dã Thế tôn. 


Việt dịch: Đức Phật dạy, “Nếu người mê kia, chính lúc đang mê, bỗng có 
người ngộ chỉ bày cho được ngộ. Phú-lâu-na, ý ông nghĩ sao? Người ấy 
qua được cái mê, đối với xóm làng đó, có còn sanh mê nữa không?” 
Bạch Thế tôn, không. 


Giảng: Xóm làng trong kinh văn là dụ cho tánh Như Lai tạng. Người mê biểu 
tượng cho chúng sinh đã khởi vọng tưởng mê hoặc. Hướng bắc hướng nam dụ 


cho cái chân thật và cái hư vọng, mê lầm và giác ngộ. Cái mê của người trong 
làng biểu tượng cho sự sinh khởi vô minh trong chúng sinh. 

Bây giờ Đức Phật nói với Phú-lâu-na: “Nếu người mê kia, chính lúc đang mê, 
bỗng có người ngộ chỉ bày cho được ngộ.” Người mê không thể biết hướng 
nam khi đang ở hướng bắc; anh ta nghĩ rằng mê là ngộ. Anh ta giống người 
luôn luôn nghĩ rằng mình hoàn toàn đúng. Khi họ gặp người khác liền có thái 
độ phản ứng tất cả, thế nên họ tức giận anh ta. Nếu anh ta nhìn mọi người với 
lòng thiện cảm, thì họ liền chào đón anh ta với tấm lòng rộng mở. 


Nên anh ta luôn luôn nghĩ rằng quan điểm của mình đúng. Nhưng anh ta 
không biết rằng mình đang bị điên đảo. Anh ta không biết mình đang nhầm 
hướng nam là hướng bắc. Trong trường hợp đó, nếu gặp được người chỉ cho 
anh ta biết. Người đó chính là Đức Phật hoặc là thiện tri thức, vị ấy sẽ nói với 
anh ta, “Anh bị mê lầm rồi, nên chuyển từ mê trở về với giác ngộ.” 
Phú-lâu-na, ý ông nghĩ sao? Người ấy qua được cái mê, đối với xóm làng đó, 
có còn sanh mê nữa không?” Sau khi có người chỉ cho anh ta phương hướng 
đúng đắn, liệu anh ta có còn mê nữa hay không? 


“Bạch Thế tôn, không. Điều ấy không thể có.” Phú-lâu-na thưa. “Một khi đã 
được chỉ bày rõ ràng rồi, anh ta sẽ không còn mê nữa.” 


Khi chúng ta bị mê mờ, nghĩa là chúng ta đang ở trong mơ. Nhưng chúng ta 
không chịu thừa nhận mình đang ở trong mơ. Tôi nói rằng ngay bây giờ quý vị 
đang mơ. Nhưng quý vị liền trả lời, “Con có ngủ đâu mà bảo là đang mơ. Tại 
sao thầy lại bảo con mơ?” Giả sử có người đang mơ mình sẽ là Vua hoặc là 
Tổng thống, hoặc mình sẽ giàu như Rockefeller hoặc Kennedy. Anh ta ở đó 
trong giấc mơ với mọi thứ mình mong muốn-tài sản giàu có, địa vị, danh vọng, 
hưởng thụ xa hoa. 


Anh ta giàu có và có địa vị cao trong xã hội, con cái anh ta đều là Tiến sĩ và là 
Giáo sư của các lớp trên. Rồi bỗng có người đến bảo rằng: “Này anh bạn, anh 
bạn đang mơ!” Quý vị nghĩ rằng anh ta có tin không? Liệu anh ta có chấp nhận 
mình đang mơ không? Không! Người đang mơ có mình giàu có và có địa vị 
sang trọng trong xã hội như vậy, sẽ không nhận là mình đang mơ đâu! Khi nào 
anh ta thoát ra khỏi cơn mơ, dù vậy, anh ta lại nghĩ mình vừa trải qua một cơn 
mơ thật đẹp, và tiếc rằng mình sực tỉnh quá nhanh. Anh ta lại mong cho cơn 
mơ ấy được tiếp tục. 


Điều nầy cũng như con người trên thế gian suốt ngày bận rộn, chạy chỗ này 
sang chỗ khác, không biết tương lai sẽ dành cho họ những gì. 


Những gì chưa có, quý vị muốn cho có. 
Những gì đã có, lo sợ mất đi. 


Thế nên quý vị hoàn toàn bị vướng mắc và trói buộc. Khi tỉnh ngộ rồi, quý vị 

mới tự hỏi là tại sao mình lại điên đảo như vậy. Tuy nhiên, người đã giác ngộ 
rồi thì không còn mong muốn tình trạng điên đảo như đã trải qua nữa. Đó là 

điều khác biệt. 
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Phiên âm: Phú-lâu-na, thập phương Như Lai diệc phục như thị. Thử mê 
vô bổn, tánh tất cánh không. Tích bổn vô mê, tợ hữu mê giác. Giác mê 
mê diệt, giác bất sanh mê. 


Việt dịch: Phú-lâu-na, các Đức Như Lai trong cả mười phương cũng đều 
như vậy. Cái mê ấy không có gốc, tánh nó rốt ráo là không. Xưa vốn 
chẳng có mê, tựa như có mê có giác. Giác ngộ được cái mê rồi thì cái mê 
ấy không còn nữa, cái giác ấy không sinh ra cái mê. 

Giảng: Bây giờ Đức Phật dạy: Phú-lâu-na, các Đức Như Lai trong cả mười 
phương cũng đều như vậy. Các ngài cũng như những người trong xóm làng 
kia, những người trong ví dụ của Đức Phật, sẽ không bao giờ bị mê mờ trở lại 
một khi đã nhận ra được con đường đúng đắn. Cái mê ấy không có gốc, tánh 
nó rốt ráo là không. Các người ấy sẽ không bao giờ bị mê mờ trở lại, vì tánh 
mê vốn không có gốc rễ, thế nên nó không thể sinh sôi ra cái mê mờ mới. Căn 
bản vốn không có cái mê, thế nên nó không có tự tánh; do không có tự tánh 
nên nó là rốt ráo không. 


Xưa vốn chẳng có mê, tựa như có mê có giác. Như thế cái mê không thực sự 
hiện hữu, nó vốn trống không và hư vọng, chỉ vì trong trường hợp người ấy bị 
mê lầm phương hướng, chứ phương hướng không hề bị mất đi, chỉ vì họ không 
nhận ra phương hướng đó thôi. Giác ngộ được cái mê rồi thì cái mê ấy không 
còn nữa, cái giác ấy không sinh ra cái mê. Khi quý vị có một ấn tượng sai lầm 
về một điều gì đó, nhưng khi quý vị đã tỉnh ngộ, nhận ra sự sai lầm của mình 
rồi, thì cái mê lầm ấy chấm dứt hẳn. Như tôi thường nói với quý vị: Đừng sợ 
niệm khởi, Chỉ sợ giác chậm. (Bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác trì. 4*‡ä%##,P4 
la8). 


Mọi người đều có những vọng tưởng-số đông đều có. Khi vọng tưởng nầy mất 
đi, vọng tưởng khác khởi lên. Nhưng đừng sợ sự sinh khởi các vọng tưởng 


nầy. Chỉ sợ rằng quý vị quá lâu mới được giác ngộ. Hãy nhanh chóng giác 
ngộ, đừng dừng lại lâu trong mê mờ. Khi vọng tưởng vừa dấy khởi, quý vị 
muốn truy xét nguồn gốc của vọng tưởng ấy. Hãy hỏi ai là mẹ của các vọng 
tưởng ấy. Các vọng tưởng ấy sinh khởi từ đâu? Nếu quý vị tìm ra được cái gì là 
mẹ của các vọng tưởng ấy, thì quý vị có thể khiến bà mẹ ấy hãy chăm sóc đứa 
con của mình chu đáo hơn. 


Thực vậy, vọng tưởng ấy không có bà mẹ, thế nên chẳng có ai tìm kiếm nó. 
Khi quý vị phát hiện ra vọng tưởng không có mẹ, thì nó sẽ không nghịch ngợm 
nữa vì nó không hiện hữu. Vọng tưởng không có mẹ, thế nó ra sao? Khi mê 
mờ về tánh giác được dứt trừ, thì sẽ không còn mê lầm trở lại nữa. Sau khi quý 
vị đã giác ngộ rồi thì quý vị không còn bị mê mờ trở lại nữa. Khi giác ngộ, thì 
mê mờ biến mất, thế nên sẽ không còn sự sinh khởi sai lầm nữa. Do vậy, Đức 
Phật là bậc đã hoàn toàn giác ngộ và đã dứt sạch tất cả mọi vô minh, nên mê 
lầm sẽ không bao giờ còn sinh khởi nữa. 
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Phiên âm: Diệc như ế nhân kiến không trung hoa. Ế bệnh nhược trừ, hoa 
ư không diệt. Hốt hữu ngu nhân, ư bỉ không hoa sở diệt không địa, đãi 
hoa cánh sanh. Nhữ quán thị nhân, vi ngu vi tuệ? 


Việt dịch: Cũng như người bị nhặm mắt thấy hoa đốm giữa hư không. Nếu 
bệnh nhặm được trừ, hoa đốm giữa hư không biến mất. Bỗng có người 
ngu, ở chỗ hoa đốm hư không kia đã diệt rồi, mong đợi hoa đốm kia sanh 
lại. Ông xem người ấy là người ngu hay người có trí huệ? 


Giảng: Người mê cũng như người bị nhặm mắt thấy hoa đốm giữa hư không. 
Hoa thì rất đẹp, nhưng hoa hiện hữu ở giữa không là vì mắt nhặm. Nếu bệnh 
nhặm được trừ, hoa đốm giữa hư không biến mất. Bây giờ tôi hỏi quý vị: quý vị 
có thấy hoa đốm giữa hư không bao giờ chưa? Nếu quý vị nói rằng không bao 
giờ có loại hoa đó, làm sao anh ta thấy được? Ồ! Là do vì anh ta bị bệnh nhặm 
mắt. 


Khi nào mắt anh ta hết bệnh, thì hoa đốm không còn nữa. Nhưng thực sự hoa 
đốm có biến mất hẳn không? Bỗng có người ngu, ở chỗ hoa đốm hư không kia 
đã diệt rồi, mong đợi hoa đốm kia sanh lại. Ông xem người ấy là người ngu 
hay người có trí huệ? Nếu người mê ấy tìm đến chỗ trong hư không nơi mà 
mình thấy được hoa đốm kia lần sau cùng, và chờ hoa xuất hiện lại, thì quý vị 
gọi đó là người ngu hay người trí? 


Kinh văn: 5‡#3FE,Z7r#it,ZN 4+. Hi NWZ,HERNREI. r2 KEH,RIR7T 
ft. =inif2,1E3TAZS 828? 


Phiên âm: Phú-lâu-na ngôn, không nguyên vô hoa, vọng kiến sanh diệt. 
Kiến hoa diệt không, dĩ thị điên đảo, sắc linh cánh xuất, tư thật cuồng sĩ. 
Vân hà cánh danh, như thị cuồng nhân vi ngu vi tuệ? 


Việt dịch: Phú-lâu-na thưa, “Vốn trong hư không không có hoa đốm, vì 
hư vọng mà thấy có sanh diệt. Thấy hoa đốm diệt giữa hư không, đã là 
người điên đảo rồi. Còn muốn nó sanh ra lại. Đó thật là người cuồng si. 
Sao còn phải hỏi những người cuồng như thế là ngu sỉ hay trí huệ?” 
Giảng: Đức Phật bảo, “Ông giống như người trông chờ hoa đốm sanh lại giữa 
hư không. Ông xem thử người ấy là ngu sỉ hay có trí huệ?” 


Phú-lâu-na thưa, “Vốn trong hư không không có hoa đốm, vì hư vọng mà thấy 
có sanh diệt.” Vì hoa vốn không sinh, nên chẳng có hoa nào diệt cả. Đối với 
người trông chờ hoa sinh trở lại giữa hư không thì thật là sai lầm. Hoa chỉ có ở 
trong không gian đó một lần đầu thôi vì con mắt bị nhặm. Thấy hoa đốm diệt 
giữa hư không, đã là người điên đảo rồi. 

Còn muốn nó sanh ra lại. Đó thật là người cuông si. Sao còn phải hỏi những 
người cuồng như thế là ngu sỉ hay trí huệ?” Ông nói rằng người ấy trông chờ 
hoa xuất hiện lại chăng? Chuyện ấy cũng giống như tôi trông cây rồi trông đến 
kỳ hoa nở, ở đó mà trông chẳng ăn chẳng ngủ. Nếu chúng ta thành tâm tu học 
Phật pháp như anh ta đang trông chờ hoa xuất hiện lại, thì chúng ta đã thành 
tựu rồi. Nhưng người đang trông chờ hoa xuất hiện lại thì thật là sai lầm. Thực 
ra, anh ta chẳng đáng so sánh với người cuồng si. 


Thế nên Phú-lâu-na nói, “Người ấy thật là cuồng si. Anh ta là người mất trí. 
Người như thế thậm chí không thể gọi là người ngu.” 


Kinh văn: #£S,#3x+Ffif#,2=infilSo šã0°412ZK)REIZE. hịã EHLHIiJZHb. 
Phiên âm: Phật ngôn, như nhữ sở giải, vân hà vấn ngôn, chư Phật Như 
Lai diệu giác minh không, hà đương cánh xuất sơn hà đại địa? 

Việt dịch: Đức Phật bảo, “Ông hiểu như vậy, sao còn hỏi tính diệu giác 
minh không của Như Lai, có khi nào sinh khởi núi sông đất liền lại 
chăng?” 


Giảng: Thế là Phú-lâu-na dứt khoát rằng người trông mong hoa đốm kia sanh 
lại giữa hư không là kẻ cuồng si. Chữ cuồng 3† trong tiếng Hán thường ghép 
chung với chữ điên #§. Cuồng là hậu quả của trạng thái quá dương, và điên là 
hậu quả của trạng thái quá âm. Đây là giải thích theo y học Trung Hoa. Dương 
là lửa hoặc tính nóng của con người, hậu quả là nổi cuồng lên khi tình trạng 
nầy lên đến cực điểm. Còn âm là thiếu sức nóng, hậu quả là một dạng bệnh 
khác. Gọi là điên khi quá âm. 

Bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng là một dạng của trạng thái quá dương, và ám ảnh 
làm giàu là một dạng của trạng thái quá âm. Trên thế gian, chỉ có hai hạng 
người nầy: một hạng thích danh tiếng và một dạng thích giàu có. Nếu có ai 
khen hạng người thứ nhất, “Anh thật giỏi giang, thật thông minh và khôn 
ngoan. Mọi điều anh làm đều tốt đẹp.” Đối với anh ta, những lời khen như vậy 
là ngọt như đường phèn. Còn hạng người thứ hai, thích làm giàu hơn, suy nghĩ 
mọi cách để móc tiền của thiên hạ. Anh ta nghĩ ra trăm phương ngàn kế để có 
tiền. Thật là bất lương. 


Chẳng hạn, khi anh ta bán gạo, anh ta rưới thêm một ít nước vào gạo để làm 
cho gạo nặng thêm. Và nếu anh ta rưới nước vào đậu, thì đậu sẽ nở ra, nên 
anh ta chỉ cần bỏ ít đậu vào trong bao rồi rưới nước vào để đậu trương lên và 
nặng ký hơn. Thế nên ở Trung Hoa, có người làm nghề buôn bán ngũ cốc bị 
sét đánh chết. Trên lưng anh ta còn lưu lại bốn chữ mà không ai giải ra cho 
đến khi có người gạch một nét dài ngay ở giữa và từ trên xuống, mới thành 
bốn chữ hoàn chỉnh: mã trung đối thủy — rưới nước vào trong mã cốc. 


Khi trên thế gian quá nhiều những kẻ ác độc, họ sẽ bị sét đánh để lấy đó như 
một lời răn cho những kẻ khác. 


Đức Phật bảo, “Ông hiểu như vậy, sao còn hỏi tính diệu giác minh không của 
Như Lai, có khi nào sinh khởi núi sông đất liền lại chăng?” Một khi Như Lai đã 
chứng quả diệu giác minh không rồi, sao ngài lại có thể trở thành núi sông đất 
liền được nữa? Sao ông lại hỏi như vậy? 

Chư Phật, các Đức Như Lai, cũng như những người mê lầm phương hướng 
nhưng sau đó đã biết được chính xác phương hướng, nên không còn mê nữa. 
Thế nên hỏi rằng liệu có thể trở nên mê mờ lại chăng sau khi đã chứng ngộ 
Phật quả, cũng giống như người đứng trông hoa đốm hiện ra lại giữa hư 
không. Một khi đã đạt đến quả vị Phật rồi, thì không còn xoay chuyển trong 
tánh Như Lai tạng nữa, không còn quay trở lại chúng sinh và sinh khởi vô minh 
nữa. 


Kinh văn: #n®?####J2?ñ©t, He #t,2-ÄfE. ñnRkhtllk2S S5. 


Phiên âm: Hựu như kim khoáng tạp ư tỉnh kim, kỳ kim nhất thuần, cánh 
bất thành tạp. Như mộc thành khôi bất trùng vi mộc. 


Việt dịch: Cũng như khoáng chất kim loại lẫn trong vàng, khi đã luyện 
thành vàng ròng rồi thì vàng không trở thành tạp chất kim loại nữa. Như 
cây cháy đã thành tro, tro ấy không trở lại thành cây được nữa. 


Giảng: Một ví dụ khác để chỉ rõ thêm, sau khi thành Phật rồi, thì không còn trở 
lại làm chúng sinh nữa. Giống như một mảnh kim loại, hỗn hợp của quặng 
vàng với nhiều khoáng chất khác. Với sự tinh luyện, có thể trích vàng từ hợp 
chất khoáng kia ra. Khi đã thành vàng ròng, thì nó không trở thành quặng 
vàng và các khoáng chất kia nữa. Vàng ròng không thể nào hòa lẫn cùng cát, 
bùn, đất trong đó. Cũng vậy, như cây gỗ đã bị đốt thành tro, thì nó không thể 
nào trở thành cây gỗ lại nữa. Gỗ có thể thành tro, chứ tro thì không thể nào trở 
thành cây được. 


Kinh văn: §§##fI2K#1š¡842,m8in. 
Phiên âm: Chư Phật Như Lai bô-đề niết-bàn, diệc phục như thị. 


Việt dịch: Bồ-đề niết-bàn của chư Phật và các Đức Như Lai cũng đều như 
Vậy. 


Giảng: Chư Phật và các Đức Như Lai trong mười phương-ở đây có hai danh 
hiệu được dùng vì sự trang trọng. Bồ-đề và niết-bàn có ý nghĩa giống nhau về 
mục tiêu của sự tu tập. “Bồ-đề” là quý vị giác ngộ, và “niết-bàn” là có đủ bốn 
đức. 

Cũng giống như vàng ròng lẫn trong khoáng chất. Khi còn là chúng sinh, cũng 
giống như vàng ròng lẫn trong khoáng chất chưa được tinh luyện. Khi đã thành 
Phật rồi, tức là từ vàng quặng đã trở thành vàng ròng. Và vàng ròng không 
còn pha tạp lẫn lộn với những thứ tạp chất kim loại khác nữa. 


Khi thành Phật cũng giống như tro, chúng sinh giống như cây gỗ. Cây gỗ có 
thể đốt thành tro, nhưng tro không thể trở thành cây gỗ được. Bồ-đề và niết- 
bàn của chư Phật trong mười phương, là quả vị Phật, cũng giống như vậy. 
Không thể trở lại những gì như trước đây được. 


CHƯƠNG 2. 
Sự DUNG THÔNG CỦA CÁC ĐẠI CHỦNG 


Kinh văn: 54873,“ +fiiSo H"7KxXIXItIRIRILjIE)⁄ZT, SE/KZX†t-†RIEXS 
o RE EXRH^Hh, {RE)X7®Ê21H2. 


Phiên âm: Phú-lâu-na, hựu nhữ vấn ngôn, địa thủy hỏa phong bổn tánh 
viên dung, châu biến pháp giới, nghi thủy hỏa tánh bất tương lăng diệt. 
Hựu trưng hư không cập chư đại địa, câu biến pháp giới, bất hiệp tương 
dung. 


Việt dịch: Phú-lâu-na, ông lại hỏi rằng, tánh của đất nước lửa gió vốn là 
viên dung, trùm khắp pháp giới, ông nghỉ tại sao tánh lửa và tánh nước 
lại không xâm đoạt lẫn nhau. Ông lại nêu ra hư không và đất liền trùm 
khắp pháp giới, lẽ ra nó không dung hợp với nhau. 


Giảng: Phú-lâu-na, ông lại hỏi rằng, tánh của đất nước lửa gió vốn là viên 
dung, trùm khắp pháp giới. Ông bảo rằng, “Nơi nào có nước, thì nơi ấy không 
có lửa, và nơi nào có lửa, thì nơi ấy không có nước. Tánh của nước và lửa 
không dung hợp nhau.” 


Quý vị nên biết rằng nước lửa và các chất khác đều có một thể tánh, tuy nhiên, 
chúng ta không thể nào suy lường mà biết được. Cũng như quý vị mỗi người 
đều có tính chất khác biệt nhau. Nước có tính chất của nước, lửa có tính chất 
của lửa, mắt thường của quý vị không thể nào nhìn thấy được vấn đề nầy. Khi 
nó đã thành lửa rồi, chúng ta mới thấy được nó, nhưng khi nó chưa thành lửa, 
tánh chất của lửa vẫn hiện hữu ở đó. Tương tự như tánh nước. 


Tánh nước cũng có trong khắp cả pháp giới. Vì khi có ánh sáng mặt trời, 
chúng ta vẫn có thể dùng kính lúp để lấy được lửa, và dưới mặt trăng chúng ta 
vẫn có thể lấy nước, vì thể tánh của các chất nầy vẫn hiện hữu trong hư không. 
Quý vị thấy hư không vốn trống rỗng, nhưng thực ra nó được chất đầy bởi vô 
số các hiện tượng. Và hư không chính là pháp giới. Tuy nhiên, Phú-lâu-na 
không hiểu rằng tại sao tánh của nước và lửa lại cùng lúc trùm khắp cả pháp 
giới. 

“Phú-lâu-na, ông nghỉ tại sao tánh lửa và tánh nước lại không xâm đoạt lẫn 
nhau. Ông lại nêu ra hư không và đất liền trùm khắp pháp giới, lẽ ra nó không 
dung hợp với nhau. 'Hư không là hư không, ông lý luận, 'và nếu ở đó có hư 
không thì sẽ không có đất. Đất là vật cứng chắc, ngăn ngại, thế nên sẽ không 
có chút nào hư không trong đó cả. Nếu hư không trùm khắp pháp giới thì trong 


đó sẽ không có đất. Nếu đất trùm khắp pháp giới thì trong đó sẽ không có hư 
không.” Đức Phật lập lại mối nghi của Phú-lâu-na. 


Kinh văn: J3, Si 2E, D82 TH, ÏlI24`1P 0X HÀ 4H Số TẾ o 


Phiên âm: Phú-lâu-na, thí như hư không, thể phi quần tướng, nhi bất cự 
bỉ chư tướng phát huy. 


Việt dịch: Phú-lâu-na, ví như hư không, bản thể của nó không phải là các 
tướng, nhưng hư không chẳng ngăn ngại các tướng ấy hiện hữu trong 
nó. 


Giảng: Phú-lâu-na, có một ví dụ để giải thích đạo lý nầy, ví như hư không, bản 
thể của nó không phải là các tướng, nhưng hư không chẳng ngăn ngại các 
tướng ấy hiện hữu trong nó. Vốn trong hư không là chẳng có thứ gì hết, nhưng 
dù thể tánh của nó không có bất kỳ hình tướng gì, thì nó vẫn không ngăn trở 
sự sinh khởi tự nhiên của các hiện tượng. 


Kinh văn: i ĐI Ỹfl? 5447, ki HE RỊỊHH. STERIRESBZRIS). ®#35RIïR 
SUXIRIđMDo CRRPk§,/k;5 PM. 


Phiên âm: Sở dĩ giả hà? Phú-lâu-na, bỉ thái hư không nhật chiếu tắc 
minh, vân đồn tắc ám, phong dao tắc động, tế trừng tắc thanh, khí ngưng 
tắc trược, thổ tích thành mại, thủy trừng thành ánh. 


Việt dịch: Vì sao như vậy? Phú-lâu-na, nơi hư không kia khi mặt trời lên 
thì chiếu sáng, khi mây kéo đến thì u ám, khi gió chuyển thì lay động, khi 
trời tạnh thì trong xanh, khi khí ngưng tụ thì mờ đục, bụi nổi thì mù, nước 
lắng trong thì phản chiếu. 


Giảng: Vì sao như vậy? Phú-lâu-na, nơi hư không kia khi mặt trời lên thì chiếu 
sáng, khi mây kéo đến thì u ám, khi gió chuyển thì lay động, khi trời tạnh thì 
trong xanh. Điều nầy xảy ra sau một cơn mưa, khi cảnh vật thấm nhuận ánh 
sáng trong lành. Khi khí ngưng tụ thì mờ đục, bụi nổi thì mù, nước lắng trong 
thì phản chiếu. Thế nên trong hư không rộng lớn, vốn chẳng có thứ gì cả, 
nhưng các hiện tượng đều được phép trình hiện trong đó mà không bị ngăn 
ngại từ mỗi phần của hư không. Cũng giống như mọi hiện tượng lưu xuất từ 
Như Lai tạng, trong đó vốn rỗng rang, không có các hiện tượng, thế mà bảy đại 
chủng, năm ấm, sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới đều có trong tánh Như 


Lai tạng, mà tánh Như Lai tạng không hề có sự cản trở sự sinh khởi của các 
hiện tượng ấy. 


Kinh văn: 1S&I#IE?74 2ï 8 51H. M3 ÍfÃ:H. THÍ Eo mãnh 
HHfẰf&ZHH. +Z2ffZ'RläÖHE. =jzthfEBRIRIH, 2E ZZHIZƑƒfE 
R§. =hịrrfi®Sifx.?,23LIE. 


Phiên âm: Ư ý vân hà? Như thị thù phương chư hữu vi tướng, vi nhân bỉ 
sanh, vi phục không hữu? Nhược bỉ sở sanh, Phú-lâu-na, thả nhật chiếu 
thời, ký thị nhật minh. Thập phương thế giới đồng vi nhật sắc. Vân hà 
không trung cánh kiến viên nhật? Nhược thị không minh, không ưng tự 
chiếu. Vân hà trung tiêu vân vụ chỉ thời, bất sinh quang diệu? 


Việt dịch: Ý ông nghĩ sao? Các tướng hữu vi ở mỗi nơi khác nhau, nhân 
các cái kia mà sanh, hay nhân hư không mà có? Phú-lâu-na, nếu như 
nhân các thứ kia mà sanh ra, thì khi mặt trời lên, mặt trời đã chiếu sáng, 
mười phương thế giới đều thành sắc của mặt trời. Làm sao giữa hư 
không còn thấy mặt trời tròn^ Nếu là hư không sáng, thì hư không phải 
tự soi lấy, làm sao lúc giữa đêm mây mù, lại không sinh ra sáng chói? 


Giảng: Phú-lâu-na, ý ông nghĩ sao về việc nầy? Ý ông nghĩ sao? Các tướng 
hữu vi ở mỗi nơi khác nhau, nhân các cái kia mà sanh, hay nhân hư không mà 
có? Phú-lâu-na-nếu bảy tướng tự sinh khởi, thì hãy lấy mặt trời làm thí dụ. Nếu 
như nhân các thứ kia mà sanh ra, thì khi mặt trời lên, mặt trời đã chiếu sáng, 
mười phương thế giới đều thành sắc của mặt trời. Tất cả các quốc độ sẽ giống 
như mặt trời và có khả năng chiếu sáng. Làm sao giữa hư không còn thấy mặt 
trời tròn? Lại nữa, Nếu là hư không sáng, thì hư không phải tự chiếu soi lấy. 
Nếu ánh sáng không phát xuất từ mặt trời, mà từ hư không, thì hư không lẽ ra 
vốn tự nó phải chiếu sáng. Làm sao lúc giữa đêm mây mù, lại không sinh ra 
sáng chói? Hư không chẳng phát ra ánh sáng hoặc có khả năng chiếu sáng. 


Kinh văn: #I#,3EHZES,* SH. 

Phiên âm: Đương tri thị minh, phi nhật phi không, bất dị không nhật. 
Việt dịch: Nên biết cái sáng đó, chẳng phải là mặt trời, chẳng phải là hư 
không, cũng chẳng khác hư không và mặt trời. 


Giảng: Phú-lâu-na, ông nên biết chức năng phát ra cái sáng đó, chẳng phải là 
mặt trời, nó không nhất thiết phải xuất phát từ mặt trời, cũng không nhất thiết 


xuất phát từ hư không. Nhưng nó cũng là một dạng chẳng khác hư không và 
mặt trời. Nó chẳng ngoài hai thứ đó. Rốt ráo, nó đến từ đâu? Nó lưu xuất từ 
tánh Như Lai tạng. 


Kinh văn: ®l‡B7,#£nJ†BlR. Z4 z1t,f 25. =liniHIEMlfSt. 


Phiên âm: Quán tướng nguyên vọng, vô khả chỉ trần. Do yêu không hoa, 
kết vi không quả. Vân hà kết kỳ tương lăng diệt nghĩa 2 


Việt dịch: Xét về tướng vốn là vọng, không thể chỉ bày. Như muốn hoa 
đốm giữa hư không kết thành quả của hư không. Làm sao còn hỏi về 
nghĩa xâm diệt lẫn nhau? 


Giảng: Nhìn về phương diện sinh khởi của hình tướng, như đã nói ở trước, một 
bóng của mặt trời biến thành hai. Đó là ảnh trần hư vọng, do mê mờ mà thấy 
có, tựa như có mà không thật có, vì không thể nào chỉ bày ra được. Giống như 
hoa đốm giữa hư không, vốn không có thật, nếu cứ truy hỏi về sự lấn diệt của 
nó, thì cũng giống như mong cầu không hoa ấy xuất hiện trở lại, rồi kết thành 
quả hư không. Thật là trên cái mê gắn thêm cái mê. 


Kinh văn: #†#‡#7v 5S. 1Ð Eiib,2Zt3E2k4. =JfSl 4845? 


Phiên âm: Quán tánh nguyên chân, duy diệu giác minh, Diệu giác minh 
tâm, nguyên phi thủy hoả. Vân hà phục vấn bất tương dung giả 2 

Việt dịch: Quán về tánh, vốn là chân, chỉ là tánh diệu giác minh. Tánh 
diệu giác minh, vốn chẳng phải là lửa, là nước. Làm sao còn hỏi về nghĩa 
không dung được nhau?2 

Giảng: Khi quán chiếu sâu vào tánh Như Lai tạng, thấy xưa nay vốn là chân, 
hoàn toàn không có một vọng tưởng nào. Trong đó duy chỉ có tánh diệu giác 
viên minh chân thật. Xưa nay vốn chẳng có các tướng đất nước, lửa, gió; chỉ vì 
trong tánh Như Lai tạng vốn có đầy đủ tất cả các pháp, đầy đủ tất cả tánh năng. 
Tuy đầy đủ các pháp: năm ấm, sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới, đều có 
đủ tất cả công năng, nhưng đều cùng nhau tương hợp an ổn vô sự, mỗi tướng 
đều được an lập nơi phần vị của mình, không có sự xâm đoạt, lấn diệt lẫn 
nhau. Khi đã rõ rồi, thì sẽ không cần phải hỏi về chuyện các hiện tượng có 
dung hợp nhau trong tánh Như Lai tạng. 


Kinh văn: #U#H# xin. ¿21 ZEHRISỡ1. Hh7k;kRZ®#5:'MHRIZZBï 
o RHH,HI2ä{Rfi. 


Phiên âm: Chân diệu giác minh diệc phục như thị. Nhữ dĩ không minh, 
tắc hữu không hiện. Địa thủy hoả phong, các các phát minh, tắc các các 
hiện. Nhược câu phát minh, tắc hữu câu hiện. 


Việt dịch: Tánh diệu giác minh chân thật cũng như vậy. Nếu ông phát 
minh hư không, thì có hư không hiện ra. Nếu ông phát minh đất, nước, 
lửa, gió, thì mỗi thứ đều hiện ra. Nếu cùng phát minh các hiện tượng, thì 
tất cả cùng hiện ra. 


Giảng: Tánh diệu giác minh chân thật, tức là thường trú chân tâm tánh tỉnh 
minh thể cũng như vậy. Nếu ông phát minh hư không, thì có hư không hiện ra. 
Nếu ông phát minh đất, nước, lửa, gió, thì mỗi thứ đều hiện ra. Nếu ông tạo ra 
nhân duyên khiến phát sinh một hoặc các yếu tố: đất, nước, lửa, gió, thì mỗi 
thứ ấy đều được hiện ra. Nếu cùng phát minh các hiện tượng, thì tất cả cùng 
hiện ra. Nếu cùng lúc tạo ra nhân duyên khiến phát sinh tất cả, thì tất cả các 
đại chủng ấy đều hiện ra. Chẳng hạn, một người có thể nghĩ đến-có nghĩa là có 
trong mình-lửa trong mặt trời và nước từ trong hạt châu cùng một lúc. 


Kinh văn: =4J{R42 4#, 7KrtðiJ2 HXZ,ï^EIS2kihZzH. Ri#{r, 
RIH. RẼ—A^ &—#—EH,2z##2ÉM. 


Phiên âm: Vân hà câu hiện? Phú-lâu-na, như nhất thủy trung hiện ư nhật 
ảnh, lưỡng nhân đồng quán thủy trung chỉ nhật. Đông tây các hành, tắc 
các hữu nhật. Tuỳ nhị nhân khứ nhất đông nhất tây, tiên vô chuẩn đích. 


Việt dịch: Thế nào là cùng hiện ra? Phú-lâu-na, như trong chỗ có nước 

hiện ra bóng mặt trời, có hai người cùng xem mặt trời hiện trong nước. 

Rồi mỗi người đi về mỗi hướng đông tây khác nhau, ắt là họ đều thấy có 
mặt trời theo mình. Theo hai người cùng đi, một về hướng đông, một về 
hướng tây, không có chuẩn đích nhất định. 


Giảng: Thế nào là cùng hiện ra? Phú-lâu-na, như trong chỗ có nước hiện ra 
bóng mặt trời, có hai người cùng xem mặt trời hiện trong nước. Nếu nước trong 
lặng, bóng của mặt trời sẽ hiện ra trong đó. Người ta sẽ thấy có một bóng của 
mặt trời hiện ra trong nước. Rồi mỗi người đi về mỗi hương đông tây khác 
nhau, ắt là họ đều thấy có mặt trời theo mình. Theo hai người cùng đi, một về 
hướng đông, một về hướng tây. Khi hai người cùng đứng gần nhau, họ thấy chỉ 
có một mặt trời. Khi họ rời xa nhau, lại thấy có hai mặt trời cùng đi theo hai 


người. Không có chuẩn đích nhất định. Thế cái nào chân thật, cái nào hư 
vọng? Hai mặt trời nầy xuất hiện một cách bất ngờ. Không ai biết trước sẽ có 
hơn một mặt trời. 


Kinh văn: ®Ƒ#£.itH#—=ini#Zf7?# HRE§,=njj—. ZifffFZf#ftrjX1f 


Phiên âm: Bất ưng nạn ngôn, thử nhật thị nhất, vân hà các hành' Các 
nhật ký song, vân hà hiện nhất? Uyển chuyển hư vọng, vô khả bằng cứ. 


Việt dịch: Nên không thể gạn hỏi rằng, mặt trời ấy chỉ là một, tại sao khi 
mỗi người đi đều có mặt trời đi theo? Mặt trời đã thành hai, tại sao trước 
kia chỉ hiện ra một? Hư vọng quanh quẩn như vậy, chẳng có gì để làm 
bằng cứ. 


Giảng: Ông không nên gạn hỏi rằng, mặt trời ấy chỉ là một, tại sao khi mỗi 
người đi đều có mặt trời đi theo? Mặt trời đã thành hai, tại sao trước kia chỉ 
hiện ra một? Ông cứ truy hỏi như vậy, chỉ là hư vọng quanh quẩn, chẳng có gì 
để làm bằng cứ. Thực tế chẳng có cơ sở nào cả. Quý vị có thể nói chỉ có một 
mặt trời, nhưng tại sao nó lại đi theo hai người? Có thể quý vị muốn nói là có 
hai mặt trời, vì cơ bản nó không chỉ là một. Nhưng làm sao mà có hai mặt trời 
được? Ngay cả một cũng là hư vọng. Thế nên mọi lý lš đều là vô căn cứ. 


Kinh văn: 84#3l,z 122, †HEH4RH#1S0n2kiff. Imin2kit,RBã PB kZt. 


Phiên âm: Phú-lâu-na, nhữ dĩ sắc không, tương khuynh tương đoạt ư 
Như Lai tạng. Nhi Như Lai tạng, tùy vị sắc không châu biến pháp giới. 


Việt dịch: Phú-lâu-na, ông lấy cái sắc không khuynh loát, xâm đoạt nhau 
trong Như Lai tạng, thì Như Lai tạng sẽ cùng theo ông làm sắc, làm 
không hiện khắp cả pháp giới. 

Giảng: Phú-lâu-na, ông lấy cái sắc không khuynh loát, xâm đoạt nhau trong 
Như Lai tạng. “Ông” ở đây không chỉ nói riêng cho Phú-lâu-na, mà cho cả quý 
vị và tôi cùng đại chúng đang ở đây cùng tham cứu Kinh Thủ-lăng-nghiêm. 
Quý vị nghĩ rằng sắc và không xâm đoạt lẫn nhau, khuynh loát lẫn nhau trong 
tánh Như Lai tạng. Như thế thì Như Lai tạng sẽ cùng theo ông làm sắc, làm 
không, hiện khắp cả pháp giới. Vì đó là những gì quý vị đang nghĩ đến, và đó 
cùng là những gì đang biến hiện khắp cả pháp giới. 


Kinh văn: Z#jÊth,RLR)S278,H HS. JÄÑ+ 3X, FE., L5 857,1 1F DỊ 
THo 


Phiên âm: Thị cố ư trung, phong động không trừng, nhật minh vân ám. 
Chúng sanh mê muội, bối giác hợp trần. Cố phát trần lao, hữu thế gian 
tướng. 


Việt dịch: Thế nên trong ấy, gió thì động, hư không thì tĩnh lặng, mặt trời 
thì sáng, mây mù thì tối. Chúng sinh mê lầm, trái ngược tánh giác, hợp 
với trần cảnh. Nên phát ra trần lao và các tướng thế gian. 


Giảng: Thế nên-do vì sắc và không tương tục xâm đoạt lẫn nhau trong tánh 
Như Lai tạng, trong đó sinh khởi tác dụng cùng với các tướng hữu vi. Do các 
nguyên nhân nầy, mà sắc và không trở thành hiện hữu, tướng và dụng của nó 
trùm khắp cả pháp giới. Trong ấy, trong tánh Như Lai tạng, gió thì động, hư 
không thì tĩnh lặng, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối. Nguyên nhân là do chúng 
sinh mê lầm. Ở trong chỗ vô số hiện tượng ấy, chúng sinh trở nên mê lầm. Họ 
không nhận ra được đạo lý về chân tâm, nên họ bị mê muội. Do vậy, nên trong 
chân tâm (phần chân) của tánh Như Lai tạng đã sinh khởi nên tam tế lục thô. 
Nhất niệm bất giác sinh tam tế. —®&*# =f 

Cảnh giới vi duyên trưởng lục thô. ###&E 7x 


Như tôi đã giải thích ở trên, tam tế là nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện 
tướng. Lục thô là trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng, kế danh tự tướng, 
khởi nghiệp tướng và khổ hệ nghiệp tướng. Một khi chúng sinh đã phát khởi 
lên những tướng nầy, họ liền bị mê mờ. Một khi đã mê mờ, thì họ trái ngược 
tánh giác, hợp với trần cảnh. Họ quay lưng lại với giác tánh và thích dính mắc 
với sáu trần. Đây là vì họ nghĩ rằng, trong tánh Như Lai tạng có sự xung đột lẫn 
nhau. Do vậy nên họ quay lưng lại với tánh giác và hợp với cảnh trần. Nên 
phát ra trần lao và các tướng thế gian. Núi sông đất liền và sự tương tục của 
thế giới trở thành hiện hữu. 


Kinh văn: ® Ji, -#.231Zki8, Imi#IZKif1f£U9 S3 EHIBIRR)*SZR. 

Phiên âm: Ngã dĩ diệu minh bất diệt bất sinh, hiệp Như Lai tạng, nhi Như 
Lai tạng, duy diệu giác minh, viên chiếu pháp giới. 

Việt dịch: Như Lai dùng tánh giác diệu minh bất sinh bất diệt hiệp cùng 
Như Lai tạng, thì Như Lai tạng chỉ thuần là tánh giác diệu minh, chiếu 
khắp cả pháp giới. 


Giảng: Với tánh giác diệu minh diệu giác minh tâm bất sinh bất diệt. Như Lai, 
đây chính là Đức Phật tự xưng khi giảng kinh cho chúng đệ tử— hiệp cùng Như 
Lai tạng, thì Như Lai tạng chỉ thuần là tánh giác diệu minh, trong đó đơn thuần 
chỉ có diệu giác minh tâm-vốn chiếu khắp cả pháp giới, toả chiếu khắp tất cả 
mọi nơi chốn. 


Kinh văn: #]ˆrh, —2®#£S, ft Ã2—, /|\` hi, k8). 


Phiên âm: Thị cố ư trung, nhất vi vô lượng, vô lượng vi nhất, tiểu trung 
hiện đại, đại trung hiện tiểu. 


Việt dịch: Cho nên trong ấy, một là vô lượng, vô lượng là một, trong cái 
nhỏ hiện ra cái lớn, trong cái lớn hiện ra cái nhỏ. 

Giảng: Cho nên trong ấy, trong tánh Như Lai tạng, một là vô lượng, vô lượng là 
một, trong cái nhỏ hiện ra cái lớn, trong cái lớn hiện ra cái nhỏ. 


Lớn và nhỏ không ngăn ngại nhau; một và nhiều không cản trở nhau. Quý vị 
cũng có thể hiểu rằng một là biểu tượng cho tánh Như Lai tạng, có thể biểu 
hiện ra vô số hiện tượng. Và vô số các hiện tượng ấy lại hoàn toàn quay trở lại 
trong tánh Như Lai tạng. Một ở đây có thể chỉ cho nhất tâm, mà các hiện tượng 
đều lưu xuất từ nhất tâm ấy. Tâm chứa vô số hiện tượng. Chân tâm chính là 
tánh Như Lai tạng, tánh Như Lai tạng chính là chân tâm. Quý vị không thể nào 
dùng cái hiểu biết hạn cuộc của người phàm phu mà biết được diệu giác minh 
tâm với sự chuyển hoá bất khả tư nghì của nó. Ông không thể nào hoàn toàn 
biết được. 


Kinh văn: S813 +† Đđ'. äâ2+† 2#. ])—®#1fiBINW Tiil : 420ñ1EE 
Si§^)24l - E2, R in RHÍE. 


Phiên âm: Bất động đạo tràng biến thập phương giới. Thân hàm thập 
phương vô tận hư không. Ư nhất mao đoan hiện bảo vương sát. Tọa vi 
trần lí chuyển đại pháp luân. Diệt trần hợp giác, cố phát chân như diệu 
giác minh tánh. 

Việt dịch: Đạo tràng bất động cùng khắp cõi giới mười phương. Thân bao 
trùm cả hư không vô tận khắp mười phương. Ở trên đầu một mảy lông mà 
hiện ra cõi Bảo vương. Ngồi trong vi trần mà chuyển bánh xe đại pháp. 
Diệt trần tướng, khế hợp tánh giác, nên phát ra tánh giác chân như sáng 
suốt nhiệm mầu. 


Giảng: Đạo tràng bất động cùng khắp cõi giới mười phương. Câu kinh nầy nói 
đến pháp thân của Phật nơi đạo tràng, không lay động mà biến khắp các cõi 
giới trong mười phương. Thân bao trùm cả hư không vô tận khắp mười 
phương. Không chỉ trùm khắp cõi nước của chư Phật mà còn trùm khắp cả hư 
không giới. 

“Thế nếu hư không bị trùm khắp, thì nó có không còn là hư không nữa chăng? 
Nó có làm cho hư không bị lấp nghẽn hay không?” Không! Trùm khắp vô tận 
hư không mười phương pháp giới chính là pháp thân, vốn không có hình 
tướng. 


Ở trên đầu một mảy lông mà hiện ra cõi Bảo vương. Đây quả thực là cảnh giới 
không thể nghĩ bàn. Tất cả các cõi giới của chư Phật đều hiện ra trên đầu một 
mảy lông. Đây chính là nguyên lý cái nhiều không làm nhăn ngại cái một, cái 
chung không ngăn ngại cái riêng. Cũng tức là lý sự vô ngại. Sợi lông tức chỉ 
cho phàm thân, tức chính báo, là rất nhỏ. Cõi nước của chư Phật tức y báo, là 
vô cùng rộng lớn. Thế nên nói trong phần nhỏ nhất của chánh báo-tức đầu sợi 
lông-hiện ra cái lớn lao vô cùng vô tận của y báo_-quốc độ Phật. Trong cái nhỏ 
hiện ra cái lớn là vậy. 

Ngồi trong vi trần mà chuyển bánh xe đại pháp. Vi trần ở đây là chỉ cho “lân hư 
trần,' bằng một phần bảy (1/7) của cái chính báo nhỏ nhất. Trên đó hiện ra 
thân Phật, to lớn vĩ đại, chuyển pháp luân để giáo hoá chúng sinh. Như vậy, 
trong cái nhỏ hiện ra cái lớn. Trong cái lớn hiện ra cái nhỏ. Rốt ráo tại sao có 
thể xảy ra điều ấy được? Tất cả là do diệu dụng của Phật pháp, là cái nháy mắt 
của Phật tánh. 


Một ví dụ khác của trong cái nhỏ hiện ra cái lớn là khi chúng ta dùng tấm kính 
để phản chiếu cảnh từ xa hằng dặm. Để biết được tình trạng nầy, quý vị phải thể 
nhập được giáo lý sự lý viên dung vô ngại và sự sự viên dung vô ngại. Đó 
chính là ý nghĩa của “một tức vô lượng, vô lượng tức một” đã giảng giải ở trên. 
Điều ấy cũng liên quan đến ý nghĩa của đà-la-ni (tổng trì), có nghĩa là “tổng 
nhất thiết pháp và trì nhất thiết nghĩa.” Và nghĩa nầy thể hiện từ đâu? Trong 
Phật tánh. Sau khi quý vị nghe giảng kinh nhiều lần, đến lúc tự nhiên quý vị sẽ 
nhận ra giáo lý nầy. Giáo lý nầy vi diệu không thể nghĩ bàn đến mức bây giờ tôi 
muốn giảng giải cho quý vị thật kỹ. 

Đức Phật dạy rằng, ngồi trong vi trần mà chuyển đại pháp luân. Có nghĩa là có 
vị nào đó ngồi trong đạo tràng (những ai có công hạnh tu đạo đều có thể) 
chuyển bánh xe pháp để giáo hoá chúng sinh trong khắp ba cõi-dục giới, sắc 
giới, và vô sắc giới. Có khi chúng ta không thấy được vị ấy, có thể vị ấy đang ở 
trên cõi trời giảng kinh, thuyết pháp để giáo hoá chúng sinh. Có khi họ đang 


giảng kinh ở địa ngục, thuyết pháp để giáo hoá chúng sinh. Có khi họ đi vào 
trong một hạt vi trần để giảng kinh, thuyết pháp để hoá độ chúng sinh. Dù hạt 
vi trần là rất nhỏ, nhưng chúng sinh ở trong đó chẳng ít hơn số lượng chúng 
sinh đang ở trên thế giới nầy. Cảnh giới nầy thật là bất khả tư nghì. Diễn tả 
cảnh giới bằng ngôn từ chỉ là thể hiện ra khía cạnh thô thiển của nó mà thôi. 
Tại sao chúng sinh phải làm chúng sinh? Vì họ bị nhiễm bởi trần lao phiền não. 
Họ quay lưng với tánh giác và khế hợp với cảnh trần.” Chư Phật đã diệt trần 
tướng, khế hợp tánh giác, nên phát ra tánh giác chân như sáng suốt nhiệm 
mầu. Chân tâm của chúng ta chính là tánh Như Lai tạng-đây là tên gọi khác 
của chân tâm. 


Kinh văn: ïfi#zK#š&lRib›. 
Phiên âm: Nhi như lai tạng bổn diệu viên tâm. 
Việt dịch: Mà Như Lai tạng chính là bổn diệu viên tâm. 


Giảng: Còn có thể gọi tánh Như Lai tạng là bổn diệu viên tâm. Vốn là vi diệu, 
viên mãn, thanh tịnh và trùm khắp pháp giới. Nó lớn đến nỗi không có cái gì 
vượt qua nó được và nhỏ đến mức trong đó chẳng có gì. Cái bổn diệu viên tâm 
khác với các hiện tượng kia như thế nào? 


Kinh văn: 3EiÙb3E2#. 3EHh3E7k,3El3E2‹. 3FRR3EH Ø8. 3FE3F##t 
fñÐ)ko 2ERRiRLZT,NH2E)1 2F iR to 


Phiên âm: Phi tâm phi không. Phi địa phi thủy, phi phong phi hỏa. Phi 
nhãn phi nhĩ, ty thiệt thân ý. Phi sắc phi thanh hương vị xúc pháp. Phi 
nhãn thức giới, như thị nãi chí phi ý thức giới. 

Việt dịch: Không phải là tâm, chẳng phải là không. Không phải là đất, 
chẳng phải là nước, chẳng phải gió, chẳng phải lửa; chẳng phải mắt tai 
mũi lưỡi thân ý; chẳng phải sắc thanh hương vị xúc pháp. Chẳng phải 
nhãn thức giới, như thế cho đến chẳng phải ý thức giới. 


Giảng: Không phải là tâm, chẳng phải là tâm thức của quý vị, chẳng phải là 
không. Không phải là đất, chẳng phải là nước, chẳng phải gió, chẳng phải lửa. 
Nó chẳng phải là bốn đại chủng; nó hoàn toàn rỗng lặng. Đây gọi là “nhất thiết 
pháp không.” Chẳng phải mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đó không phải là năm uẩn 
hay sáu căn. Chẳng phải sắc thanh hương vị xúc pháp. 


Chẳng phải là sáu trần, Điều nầy tương tự như đoạn văn trong Bát-nhã tâm 
kinh, “Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt 
thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.” 
Điểm khác nhau là trong Bát-nhã tâm kinh nói “Không có-không có sắc...”, 
còn trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm thì nói rằng “không phải, chẳng phải-chẳng 
phải sắc...” Ở đây nói rằng “Nó không phải-phi 3E” nhưng đoạn sau lại nói, 
“Phải. Nó là-thị E.” 

Chẳng phải nhãn thức giới, cho đến chẳng phải ý thức giới. Nó chẳng phải là 
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Bổn diệu viên tâm 
của chúng ta chẳng phải là những thứ nầy. Đức Phật đã giảng giải rất kỹ về 
những món nầy-đó là năm uẩn, sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới-và ngài 
dạy rằng nó đều là tánh Như Lai tạng. Nay Đức Phật lại bảo là chẳng phải. Ngài 
giảng giải một hồi khiến mọi người đều bối rối, và không biết phải suy nghĩ theo 
hướng nào. Ngài vừa nói phải đó, bây giờ lại nói không phải. Rốt ráo, là nó hay 
chẳng phải là nó? Có cái phải hoặc cái chẳng phải không? Đừng bận tâm. Nó 
chẳng phải là phải, cũng không phải là chẳng phải . Đó mới chính là Phật pháp. 
Chẳng có cái phải và cái chẳng phải. 


Kinh văn: JERR#&EHI, HH#£#BRIS. ¿n7›*,3ÈE#3FZt,3FZZrf. 

Phiên âm: Phi minh vô minh, minh vô minh tận. Như thị nãi chí, phi lão 
phi tử, phi lão tử tận. 

Việt dịch: Chẳng phải là minh, chẳng phải vô minh; chẳng phải là hết 
minh, chẳng phải hết vô minh. Như vậy cho đến chẳng phải là hết lão, hết 
tử, chẳng phải là hết lão, chẳng phải hết tử. 


Giảng: Đức Phật giảng pháp tuỳ duyên có lúc nói pháp và có lúc quét sạch tất 
cả pháp. Khi Đức Phật sắp nhập niết-bàn, có đệ tử hỏi, “Bạch Thế tôn, giáo 
pháp mà ngài đã tuyên thuyết, vào đời sau, chúng con sẽ phải lưu thông như 
thế nào?” 


Quý vị có nghĩ rằng Đức Phật sẽ trả lời như thế nào không? Ngài trả lời, “Như 
Lai chưa từng thuyết pháp.” Nay quý vị đừng nghĩ rằng qua câu trả lời nầy, Đức 
Phật đã bị chút ít lầm cẩm khi gần nhập niết-bàn. Hoàn toàn không phải như 
vậy. Ngài nói rằng, “Nếu có người bảo rằng Như Lai đã từng thuyết pháp dù chỉ 
một chữ, tức là huỷ báng Như Lai.” 


Thế là ngài đã giảng pháp suốt 49 năm, khai mở hơn 300 hội giảng kinh nhưng 
chưa từng nói một lời nào! Vậy là như thế nào? Cơ bản là Đức Phật giảng 


pháp, nhưng sau khi ngài giảng xong thì chúng biến mất. Thế nên có câu kệ: 
Tảo nhất thiết pháp † — ĐJ ‡* 
Ly nhất thiết tướng. É— Đ] #8. 


Đó là để dạy mọi người không nên chấp cứng vào pháp. Là để ngăn ngừa 
những người sẽ nói, “Tôi phải y cứ đúng như pháp Đức Phật đã dạy.” Nếu có 
người nói như vậy, tức là vướng vào pháp chấp, tức họ sẽ khó đạt được pháp 
không. Để cho mọi người đều đạt được cả nhân không và pháp không, nên 
trong đoạn văn nầy, Đức Phật phủ nhận mọi điều ngài đã nói. 

Quý vị sẽ nói, “Tôi đã đạt được nhân không và pháp không rồi, bây giờ từ sáng 
đến tối tôi chỉ còn biết ngủ. Tôi chẳng cần tu học gì nữa cả. Rốt ráo tất cả là 
nhân không. Thế nên chỉ cần ngủ thôi.” 

Thế thì quý vị vẫn còn bị chấp vào cái 'ngủ.' Khi nào cái ngủ ấy hết rồi, thì đó 
mới thực sự là không. Nếu vẫn còn ngủ, thì vẫn chưa thể là không. Vấn đề là 
quý vị cần phải làm cho chấp pháp và chấp ngã hoàn toàn không. 


Kinh Kim Cương nói rằng pháp Đức Phật giảng nói giống như chiếc bè. Tưởng 
tượng sẽ mậệt nhọc xiết bao khi quý vị mang chiếc bè trên vai sau khi dùng nó 
để qua sông rồi. Chiếc bè chỉ giúp cho quý vị vượt qua bên kia sông. Quý vị 
phải lìa bỏ nó khi đã đến bờ rồi. Tương tự như vậy, mục đích của giáo pháp là 
chuyển hoá phiền não cho chúng ta. Một khi phiền não không còn, thì cũng 
chẳng cần đến pháp nữa. Nhưng trước khi phiền não dứt sạch, thì mình chẳng 
làm được gì nếu không có giáo pháp. Nếu quý vị từ chối giáo pháp vào lúc 
nầy, chắc chắn phiền não sẽ tăng trưởng. 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 


Chúng ta học tập giáo pháp là để dứt trừ phiền não. Nay tôi nói với quý vị vài 
điều về chân Phật pháp. Quý vị phải dứt trừ phiền não. Nếu học Phật pháp cả 
ngàn năm mà không dứt trừ được phiền não, thì cũng giống như chưa học 
được điều gì. 

Quý vị sẽ hỏi, “Làm sao để dứt trừ phiền não?” Chỉ cần giữ tâm đừng bị lay 
động bởi những cảnh giới chung quanh. Nếu tâm quý vị không bị xoay chuyển 
bởi mọi hoàn cảnh, nghĩa là quý vị đã có định lực. Đó chính là Phật pháp. 

“Vì sao các ngài nói rằng Phật pháp vốn không có cái 'phải và cái 'chẳng 
phải?” 

Lục tổ đã dạy chúng ta: 

Bổn lai vô nhất vật 


Hà xứ nhạ trần ai? 
Thế nên mọi hiện tượng trên đều được phủ nhận. 


Nếu quý vị có thể hiểu được rằng Phật pháp vốn không có cái 'phải' và cái 
'chẳng phải,' thì quý vị đã được chứng ngộ. Lục tổ đã hỏi ngài Huệ Minh, 
“Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Ngay lúc ấy, cái gì là bản lai diện mục của 
Thượng toạ Minh?” 


Chẳng nghĩ thiện, đó chính là không có cái 'phải.' Chẳng nghĩ ác, đó chính là 
không có cái 'chẳng phải.' Tu hành tinh tấn đến mức không có cái 'phải' và cái 
'chẳng phải, — có nghĩa là đến mức không có cái thiện, cái ác nữa-và nỗ lực 
nhận rõ mọi cảnh giới đang diến ra. Sự vắng bặt ý niệm “phải” và “chẳng phải,—ý 
niệm thiện, ác— thì chính ngay đó là Phật tánh, là bổn diệu viên minh. Nếu quý 
vị đạt được điều ấy, thì quý vị có tất cả, và đồng thời quý vị cũng chẳng có cái 
gì cả; nhưng, không phải là chấp cứng vào các cảnh giới hiện tiền ấy. 

Khi nào thì quý vị có tất cả, và quý vị có những gì? Quý vị có tất cả pháp bảo 
trong Như Lai tạng. Mà quý vị chẳng có gì hết thảy; có nghĩa là quý vị chẳng 
còn chút nào phiền não. Trong Như Lai tạng có rất nhiều phiền não cũng như 
có rất nhiều pháp bảo. Tại sao quý vị không có được những pháp bảo ấy? Vì 
quý vị có quá nhiều phiền não, và vì trong bụng quý vị đã chứa quá nhiều thứ 
rồi. Thế nên, nếu quý vị có quá nhiều phiền não, thì quý vị chỉ còn chứa được 
một ít nước pháp-pháp tánh nhỏ nhoi. Nếu mọi phiền não đều được chuyển 
hoá, thì chính nó là nước pháp; đó chân thật là pháp tánh của quý vị. 


Đừng có sợ rằng mình có quá nhiều tập khí. Tập khí càng nhiều, thì pháp tánh 
càng lớn. Nhưng đừng để nó chuyển thành tập khí, vì nếu quý vị để mặc như 
vậy, thì sẽ làm mất tác dụng tánh linh của mình. Quý vị sẽ khởi đầu bằng trí 
thông minh và kết thúc bằng ngu muội nếu quý vị làm như vậy. Phật pháp dạy 
quý vị dứt trừ phiền não, rồi những phiền não nầy sẽ chuyển thành bồ-đề, như 
băng tan thành nước. Khi nước đông lại, băng chính là phiền não của quý vị; 
khi băng tan, phiền não hết, ngay đó chính là bồ-đề. Chẳng có gì quá khó hiểu 
về chuyện nầy. Toàn bộ những gì quý vị cần phải làm là thay đổi, và quý vị sẽ 
thành tựu. 

Chẳng phải là minh-chẳng phải là tánh giác-chẳng phải vô minh-không phải là 
sai lầm hư vọng sinh khởi từ cái một chân thật-chẳng phải là hết minh, chẳng 
phải hết vô minh. Như vậy cho đến chẳng phải là hết lão, hết tử, chẳng phải là 
hết lão, chẳng phải hết tử. Giáo pháp thập nhị nhân duyên cũng biến thành 
không. 


Giáo pháp được giảng bây giờ chính là không Như Lai tạng. Kế đến, quý vị sẽ 
được giải thích Như Lai tạng vốn là không và bất không. Thế nên quý vị thấy, 
Như Lai tạng vốn không chỉ đơn thuần là một trạng thái, mà nó có vài điều 
khác biệt trong nầy. Vậy nên quý vị đừng thấy rằng mình biết được vài thuật 
ngữ Phật pháp rồi kể rằng mình đã hiểu được tất cả. Có thể quý vị chỉ biết về 
Như Lai tạng, nhưng quý vị còn phải biết cách làm cho Như Lai tạng thành 
không; và quý vị biết được Như Lai tạng là bất không, nhưng rồi quý vị phải 
nhận ra được Như Lai tạng vốn vừa là không vừa là bất không. Quá rắc rối, 
phải không? 


Kinh văn: 3E#23ES,3E3»$3Fiš. 3E®3FfS 
Phiên âm: Phi khổ phi tập, phi diệt phi đạo. Phi trí phi đắc. 


Việt dịch: Không phải là khổ là tập; chẳng phải là diệt là đạo. Không phải 
là trí là đắc. 

Giảng: Trên đời nầy có nhiều loại khổ. Trước tiên có ba thứ khổ, rồi lại có tám 
thứ khổ. Ba thứ khổ là: Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ là tâm trạng 
của người nghèo cùng. Chẳng hạn, nghèo tự nó đã là khổ, và nó trở thành khổ 
khổ khi người nghèo mắc bệnh, mà không có tiền để đi bác sĩ. Hoặc là người 
nghèo cùng ấy sống trong ngôi nhà dột nát, thình lình mùa mưa gió đến. Sống 
trong ngôi nhà dột nát đã khổ rồi, bị mưa dột khắp nơi trong nhà lại càng khổ 
hơn, chẳng có khác gì như ở ngoài trời cả. 


Khi tôi ở Hồng Kông, tôi từng ở trong một căn phòng bị dột khi trời mưa. Phía 
trên giường ngủ là sáu lỗ dột khi mưa xuống. Quý vị thấy như vậy có khổ 
không? Dù đó là khổ thật, nhưng tôi không sửa lỗ dột trên mái nhà. Khi tôi có 
được ít tiền, tôi muốn dùng để giúp cho mọi người. Loại người như tôi thật là 
điên rồ. Suốt thời gian ấy, tôi có được 1500 đồng để giúp cho việc tạc tượng 
Phật ở một ngôi chùa đã bị hoang phế. Sửa mái nhà tôi cho khỏi dột chỉ tốn 
chừng 200 đồng, nhưng tôi không muốn dùng tiền vào việc ấy, tôi muốn hoàn 
thành tượng Phật cho ngôi chùa cũ trước. Người ta nghĩ rằng, “Ông già ấy 
không biết cách tính toán. Ông không thể nào tách việc riêng cuả mình ra khỏi 
việc chung của mọi người.” 


Khổ khổ xảy ra khi người ta phải chịu đựng cảnh nghèo, thêm vào đó là không 
một đồng xu dính túi, không có tiền mua thức ăn, quần áo. Hoặc là có người 
đã không có tiền, đột nhiên nghe tin cha mình mất và không có tiền để mua 
quan tài. Tôi đã trải qua tình trạng như vậy. Khi mẹ tôi qua đời, tôi ở bên cạnh 
bà, nhưng tôi không có một đồng xu. Quan tài phải mua, nhưng tôi lấy gì để 


mua? Khi tôi bàn chuyện đó với các anh tôi, mọi người đều nhìn nhau, không 
ai có thể làm nỗi việc ấy. Cuối cùng tôi nói, “Nếu không ai làm được việc nầy, 
tôi sẽ nhờ người bạn giúp.” 

May mắn thay, tôi có vài người bạn cùng tôi tham cứu Phật pháp, trong số đó 
có người bán quan tài. Khi tôi báo tin mẹ tôi đã qua đời, anh ta liền nói, “Đừng 
bận tâm! Anh hãy chọn bất kỳ cái nào. Chưa cần phải trả tiên bây giờ. Khi nào 
trả cũng được. Ngoài ra, tôi sẽ cho anh mượn thêm 5000 để lo tang sự.” Vì tôi 
thường thích giúp đỡ mọi người, nên có người thích giúp đỡ lại tôi khi tôi có 
chuyện. Nhưng, đó không phải là ví dụ cho khổ khổ. 

Sau khi chôn cất mẹ tôi xong, Tôi thực sự buông bỏ mọi chuyện. Tôi quên mất 
thực tế là mình đang mắc nợ. Tôi chỉ ở yên bên mộ để báo đáp chữ hiếu. 

Hoại khổ xảy đến đối với người giàu có. Bình thường họ giàu có, rồi đến khi 
của cải bị tiêu tan. Chẳng hạn, có người làm ra rất nhiều tiền nhưng cất kỹ tiền 
trong nhà mình chứ không gởi vào ngân hàng. Đến khi nhà họ bị cháy, toàn bộ 
của cải bị thiêu sạch. Hoặc là vàng bạc của cải bị kẻ cắp lấy mất. Hoặc là, quý 
vị giữ kỹ tiền bạc của mình đến mức đi đâu cũng mang theo bên mình, không 
bao giờ rời, cho đến khi mình sơ ý và bị mất sạch. 


Hành khổ là cái khổ trong tiến trình sinh trưởng. Dù quý vị không trải qua khổ 
khổ như những người nghèo, không trải qua hoại khổ như những người giàu, 
nhưng quý vị vẫn có nỗi khổ khi trải qua thời thơ ấu cho đến trưởng thành, đến 
trung niên và đến lúc già chết. Tiến trình nầy diễn ra từ từ không dứt, và đó 
cũng là cái khổ. Đó là ba thứ khổ. 

Đầu tiên trong tám thứ khổ (bát khổ) là sinh khổ. Khi đứa trẻ vừa mới chào đơi, 
điều đầu tiên chỉ biết khóc. Đứa bé không thể tự diễn đạt điều gì rõ ràng, nhưng 
khóc biểu hiện sự khổ. Cái đau lúc sinh ra giống như cái đau của con rùa đang 
còn sống mà bị bóc cái mai ra khỏi thân. Khi đứa trẻ vừa được sinh ra, mới 
tiếp xúc với không khí lần đầu, cái đau của nó cũng như vậy. 

Cái khổ thứ hai là già khổ. Khi về già, người ta không điều khiển được tai mắt 
và tay chân. Họ không thể đi đây đó và thức ăn trở nên vô vị. Khi tuổi già đến, 
toàn cơ phận trong thân thể bắt đầu xuống cấp. Đó là lý do tại sao tuổi già trở 
nên kỳ quặc và hay cáu gắt. Họ chẳng khác gì đứa trẻ con, thế nên quý vị 
đừng trách móc tính tình họ làm gì. 


Cái khổ thứ ba là bệnh khổ. Mọi sự trên thế gian nầy dường như là không công 
bằng cho lắm, nhưng bệnh tật thì hoàn toàn không thiên vị đối với một ai. Bất 
luận quý vị là giàu hay nghèo, sinh trong giòng dõi sang trọng hay nghèo hèn, 
ai cũng cảm thấy lo lắng bực dọc khi bệnh đến. 


Cái khổ thứ tư là chết khổ. Cũng như vậy, đối với tất cả mọi người. Đến lúc mọi 
người ai cũng phải chết, bất luận người ấy là ai. 

Cái khổ thứ năm là ái biệt ly khổ. Cái khổ phải xa lìa người thân yêu. Ai cũng 
biết yêu là gì, nhưng không ai nhận ra được có cái khổ trong sự yêu đương 
ấy-đó là nỗi khổ phải tách rời người mình yêu. Bất luận quý vị quý mến người 
mình thương bao nhiêu, cũng có lúc mình phải rời xa họ. Có những hoàn cảnh 
phát sinh khiến phải xa lìa, đó là nỗi khổ. 

Cái khổ thứ sáu là oán tắng hội khổ. Cái khổ phải kết hợp với người mình 
không thích. Quý vị thực sự không thích một hạng người nào đó, nhưng quý vị 
cứ gặp hạng người ấy bất kỳ mình đi đâu. 


Cái khổ thứ bảy là cầu bất đắc khổ. Cái khổ khi mong muốn những điều mà 
không thể đạt được. 


Cái khổ thứ tám là ngũ ấm xí thạnh khổ. Sắc thọ tưởng hành thức dữ dội lừng 
lẫy. 

Trong đoạn văn này, do dạy rằng trong Như Lai tạng là không có tứ đế-chẳng 
có khổ, tập, diệt, đạo đế. Tập chỉ cho phiền não và diệt chỉ cho đạo lý để chứng 
đắc niết-bàn. 

Không phải là trí là đắc. 

Ngay cả trí huệ cũng là không. Cũng chẳng phải là chứng đắc vài quả vị. Đây 
là không Như Lai tạng; trong ấy chẳng có gì hết thảy. 

Tảo nhất thiết pháp † — ĐJ ‡* 

Ly nhất thiết tướng. 8É— Đ] 38. 

Nói về “diệt đế,” Tôi nhớ khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang tu Bồ-tát đạo. Khi 
Đức Phật còn đang ở trong nhân địa-có nghĩa là khi đang còn tu đạo, trước khi 
thành Phật-ngài gặp con quỷ dạ-xoa, nó nói: 

Chư hành vô thường š8ÍT##?# 

Thị sanh diệt pháp. ##3;# 

Nó chỉ nói chừng đó rồi ngừng. Đức Phật nhận ra đó là Phật pháp nên cầu 
khẩn, “Thưa Dạ-xoa, ngài vừa đọc bài kệ đúng với Phật pháp, nhưng ngài chỉ 
đọc có một dòng, còn một dòng nữa. Xin ngài cho tôi được nghe tiếp?” 
Dạ-xoa nói, “Ông muốn nghe kệ. Nhưng đến lúc ta đói. Lâu nay chưa có gì để 
ăn. Ta rất muốn đọc bài kệ cho ông, nhưng chẳng còn chút sức lực nào để 
đọc.” Đức Phật liền hỏi, “Ngài muốn ăn thứ gì? Tôi sẽ mang đến ngay.” 


Quỷ dạ-xoa đáp, “Ông không thể kiếm ra đồ cho ta ăn được đâu.” 


Đức Phật hỏi, “Sao không?” 

“Vì ta ăn thịt người, mà quanh đây chẳng có ai. Mà dù có người ở đây, ông 
cũng đâu có quyên đem họ đến cho ta ăn.” 

Đức Phật nói, “À! Chỉ là như vậy, Được rồi, hãy nói pháp cho tôi nghe đi, tôi sẽ 
để cho ngài ăn thịt. Ngài có thể ăn thịt thân tôi.” 

Quỷ dạ-xoa hỏi, “Ông có thể từ bỏ thân mạng mình?” 

Đức Phật đáp, “Vì Phật pháp, tôi có thể quên thân mình. Dĩ nhiên, tôi có thể xả 
bỏ thân mạng. Ngài hãy nói câu kệ ấy đi. Khi ngài nói xong, ngài có thể ăn thịt 
tôi.” 

Quỷ dạ-xoa nheo mắt lại. Hỏi, “Ông có lừa tôi không? Sau khi tôi nói kệ xong, 
ông không được đổi ý, phải giao thân mạng cho tôi ăn thịt.” 

Đức Phật nói, “Tất nhiên rồi! Đừng lo. Sau khi ngài nói kệ xong, khi tôi đã thuộc 
lòng rồi, tôi sẽ giao thân mạng cho ngài.” 

Hồi quỷ dạ-xoa nói hai câu kệ tiếp theo: 

Sinh diệt diệt dĩ #»#z#. 

Tỉch diệt vi lạc ÿšãx4#£ 

Rồi quỷ dạ-xoa nói, “Tôi nói xong rồi đó. Hãy đến đây cho ta ăn thịt.” 

Đức Phật nói, “Đợi một lát. Đừng ăn tôi vội.” 

Quỷ dạ-xoa nói, “Sao? Ta biết ông nuốt lời hứa. Nhưng không thể như vậy 
được. Ta phải đối xử mất lịch sự với ông mất.” 

Đức Phật nói, “Tôi không nuốt lời hứa. Hãy đợi khi tôi viết xong bài kệ này đã, 
rồi ông có thể ăn thịt tôi. Để khi tôi có mất mạng rồi, thì vẫn còn lưu lại Phật 
pháp cho người sau nương nhờ đó mà tu học. Thế xin ngài hãy đợi một lát.” 
“Tốt!” quỷ dạ-xoa nói, “Hãy viết đi!” 

Đức Phật khắc các dòng kệ nầy lên vỏ của thân cây. 

Ngay khi quỷ dạ-xoa thấy Đức Phật vừa khắc xong, liền hỏi, “Nào bây giờ tôi có 
thể ăn thịt ông được rồi chứ?” 

“Đợi thêm một lát nữa,” Đức Phật nói. 

“Ông đã khắc bài kệ lên cây rồi, mọi người có thể đọc được. Ông còn muốn gì 
nữa? Còn bắt tôi đợi ông làm gì nữa?” 


Đức Phật đáp, “Tôi nghĩ rằng bài kệ khắc trên vỏ cây không tồn tại lâu, Xin đợi 
một chút để tôi khắc lên đá, nó sẽ tồn tại lâu hơn. Rồi ông hãy ăn.” 

Quỷ dạ-xoa nói, “Được rồi, ông viện thật nhiều lý do. Chỉ muốn trì hoãn đó thôi. 
Cứ làm đi.” 

Đức Phật tìm một tảng đá và khắc bài kệ lên. Rồi mời dạ-xoa, “Tôi đã xong 
việc, ngài có thể sử dụng thân mạng tôi.” 

Quỷ dạ-xoa nói, “Thực chứ? Ông thực sự để tôi ăn thịt ông đấy chứ?” Rồi dạ- 
xoa há miệng ra như để ăn, nhưng đột nhiên bay vào hư không và biến lên 
trời. Đó thực ra là thiện thần được phái đến để trắc nghiệm Đức Phật để xem 
lòng thành đối với giáo pháp của ngài. Và Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã chứng 
tỏ tâm thành của mình. Ngài thực sự không tiếc thân mạng mình để tìm cầu 
giáo pháp. Ngài đã hy sinh thân mạng mình để duy trì Phật pháp. Trong đời 
quá khứ, Đức Phật đã từng từ bỏ thân mình vì nửa bài kệ. 

Hãy xem lại chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta học kinh và nghe giảng pháp, 
nhưng chúng ta không hiểu được gì nhiều, thế nên nghĩ rằng tốt hơn là nên về 
nghỉ. Thật là lười biếng! Tại sao Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành Phật? Vì ngài 
dám quên thân mình để cầu pháp. Ngài bất chấp mọi thứ khác chỉ để vì Phật 
pháp, ngài chẳng cần gì cả. Nếu quý vị thực sự thành tâm với giáo pháp, quý 
vị sẽ thành tâm tìm cầu Phật pháp đến mức có thể bỏ qua mọi thứ-ngay cả 
những việc quý vị nghĩ rằng khó có thể làm được. 

Cách đây vài năm, có một chú đệ tử gọi tôi bốn năm lần từ Nữu-ước. Có điều 
gì rất khác thường. Chú luôn luôn muốn gặp được tôi. Chú quy y với tôi từ 13 
tuổi. Trước đó, chú trải qua vài trạng thái lạ. Dù đang tuổi còn trẻ, nhưng chú 
lại bị đau tim. Bác sĩ yêu cầu phải nằm yên 5 năm. Chú không thể ngồi dậy, 
không thể đi được dù vài bước. Lúc ấy chú nhận được điện tín của tôi. Trong 
khi người thân và bạn bè đồng thanh niệm “Nam mô A-di-đà Phật,” thì chú lại 
gọi tên tôi, “Nam mô Pháp sư Độ Luân.” Nam mô có nghĩa là cung kính đem 
hết thân mạng nương tựa vào. 


Chú ngồi niệm trong tư thế hoa sen ở trên giường. Sự thành tâm của chú thật 
là bất thường đối với một người còn quá nhỏ, và chú ngồi niệm như thế suốt 

hơn 70 ngày, Rồi chú thấy tấm hình chuyển sang người thật, đang dang tay 

xoa đầu chú. Sau đó, bệnh tim và mọi triệu chứng bệnh đều biến mất. Vào lúc 
đó, chú không hề gặp tôi. Chuyện nầy nghe như chuyện bịa đặt khó tin, nhưng 
đó chính là kinh nghiệm của chú. Sau khi được chữa lành bệnh, chú đến chùa 
tìm gặp tôi. Chú quy y, rồi ngồi thiền. Tôi thường ít dạy thiền khi ở Hồng Kông. 
Nếu có ai muốn tập thiền, họ cứ tự mình tu tập. Chú ấy cũng vậy. Khi đi học ở 


trường, vào giờ ra chơi, chú lên trên đồi để ngồi thiền, hoặc ngay cả trong 
phòng tắm- bất kỳ nơi nào thấy thuận tiện. Sau một năm, chú được khai Phật 
nhãn, từ đó chú hiểu rõ thực chất mọi sự việc đang diễn ra rất rõ ràng. 

Một việc khác xảy ra cũng với chú đệ tử nầy. Chú vốn rất lùn-có lẽ vì trước đây 
chú đã bị bệnh. Nhưng, tiếng Anh của chú rất giỏi, khi có người Mỹ đến thăm, 
tôi phải nhờ chú phiên dịch. Dù chú nói tiếng Anh rất lưu loát, nhưng người Mỹ 
xem thường chú vì thấy chú chỉ là đứa trẻ con. Rồi có hôm tôi nói với chú, 
“Hãy lớn nhanh lên! Chú thấp quá nên ai cũng nghĩ rằng chú chỉ là đứa bé 
con, dù chú có thông minh bao nhiêu, họ vẫn không xem trọng chú.” Chú rất 
nghe lời. Chú về nhà, và tuần sau bỗng lớn vụt lên 3 inches. Bây giờ chú còn 
cao hơn tôi. 


Cách đây vài hôm chú gọi tôi và muốn tôi sang Nữu-ước. Nhưng vì tôi đang 
giảng kinh cho quý vị, tôi bảo là không thể đi được, dù chú rất mong muốn 
được gặp tôi. “Bây giờ tôi đang giảng kinh.” Tôi trả lời, “Và tôi không thể bỏ số 
đông đang nghe kinh chỉ vì một người muốn gặp tôi. Nếu chú thực tâm muốn 
gặp tôi, hãy sang Cựu Kim Sơn.” 


Chú quyết định sang Cựu Kim Sơn, nhưng thấy không đủ thời gian. Nên ngày 
hôm sau chú gọi điện cho tôi báo tin chú đang lên đường. Nếu không phải vì 
đang giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm, nếu không phải vì Phật pháp, tôi thật mong 
muốn gặp chú đệ tử nầy. Chú đặt nhiều niềm tin ở tôi và khá thâm nhập Phật 
pháp. 

Khi tôi còn ở Hồng Kông, chú thường dịch những bài giảng của tôi sang tiếng 
Quảng Đông. Chú thật xứng hợp với tôi, khi tôi vừa nói xong một câu, chú liền 
nắm lấy và giải thích trọn vẹn ý nghĩa. Có người phản đối rằng, “Thầy trú trì đâu 
có nói như vậy, đó là chú ấy thêm thắt vào.” Thực sự là tôi đã bảo chú ấy hãy 
giải thích rộng ý nghĩa. Vì chú đã được khai Phật nhãn nên chú biết tôi muốn 
chú phải diễn đạt giáo lý thật chỉ tiết. Những gì chú nói đều đúng như những gì 
tôi giảng. Thế nên tôi là chú nhỏ lười biếng và để chú ấy nói thay. 


Kinh văn: JE‡&3J3EƑ". 3EEE54RR,3FR1Z,3EIE3f. 3F fl2,3Fi#£ZZ. 
Phiên âm: Phi đàn-na, phi thi-la. Phi tỳ-lê-da, phi sàn-đề, phi thiền-na. Phi 
bát-lạt-nhược, phi ba-la-mật-đa. 

Việt dịch: Không phải là bố thí, trì giới, không phải là tỉnh tấn, nhẫn nhục; 
không phải là thiền định, trí tuệ; không phải là ba-la-mật-đa. 


Giảng: Trong Như Lai tạng, lục độ cũng không. Trong đoạn kinh trước, tứ đế 
đã được giảng giải là không. Ngay sau khi chứng ngộ, Đức Phật liền giảng tứ 
đế và tam chuyển. Không tứ đế và không thập nhị nhân duyên khiến cho giáo 
pháp cuả hàng Thanh văn và Duyên giác cũng trở thành không. Bây giờ không 
lục độ khiến cho pháp của hàng Bồ-tát cũng trở thành không. 


Đầu tiên trong lục độ là bố thí. Tiếng Sanskrit có nghĩa là ban tặng, cho. Có ba 
loại bố thí: tài thí, pháp thí và vô uý thí. Tài thí là ban tặng vật chất tài sản cho 
người khác để giúp họ thoát khổ. Giảng kinh và thuyết pháp là một dạng pháp 
thí. Bố thí sự không sợ hãi là khi có người sợ điều gì đó và quý vị nghĩ ra cách 
để khuyến khích họ khiến họ không còn lo sợ nữa. 


Tiếp đến là thi-la, tiếng Sanskrit là áila, Hán dịch là giới hạnh. Có năm giới, tám 
giới, mười giới, 250 giới của tÿ-khưu và 348 giới của tỷÿ-khưu ni. Còn có mười 
giới trọng và 48 giới khinh của hàng Bồ-tát. 

Tỳ-lê-da gốc tiếng Sanskrit là virya, Hán dịch là tinh tấn, tinh cần. Có thân tinh 
tấn và tâm tỉnh tấn. Khi tâm quý vị tinh tấn, thì quý vị sẽ tìm cầu Phật pháp mọi 
lúc. Khi thân tinh tấn, thì mình tu tập Phật pháp mọi lúc mọi nơi. 


Sàn-đề gốc tiếng Sanskrit là ksanti, Hán dịch là nhẫn nhục. Chúng ta nói rằng 
mình đang tu học Phật pháp, và không đến nỗi khó khăn lắm khi giữ giới. Điều 
khó là thực hành các điều giới ấy. Nhiều người tập hạnh nhẫn nhục bằng cách 
bảo người khác hãy nhẫn nhục đối với chính họ, và chẳng cần nhẫn nhục đối 
với người khác. Thế nên họ nói với những người không nhẫn nhục đối với họ 
rằng, “Anh phải học Phật pháp thật nhiều, lẽ ra anh phải nhẫn nhục hơn. Tại 
sao anh nổi nóng khi tôi chỉ mới nói đến anh?” Họ quở trách người khác không 
nhẫn nhục, nhưng chính họ lại không thể nhẫn nhục. Và tại sao họ lại duy lý 
như vậy? 


Họ tự cho rằng, “Tôi đã hiểu Phật pháp, tôi hầu như đã đạt đến vô ngã. Thế 
nên tôi không cần phải nhẫn. Tôi không có quan niệm về ngã, không có ngã 
tướng, thế nên khi nào cần phải nhẫn, đó là anh cần phải nhẫn chớ không phải 
tôi.” Nhưng khi đến giờ ăn, họ không nghĩ là mình có quan niệm về sự hiện 
hữu của con người, không có nhân tướng, thế nên họ cho rằng không cần phải 
có gì đó cho người khác ăn. Khi có việc cần làm, hoặc khi gặp khó khăn, họ 
nhớ lại rằng mình không có quan niệm có một bản ngã, thế nên họ nói rằng 
chẳng cần để ý đến những việc ấy. 

Và, nếu họ giết người, họ sẽ biện minh, “Chẳng hề gì, vì chẳng có chỗ khởi đầu 
của chúng sinh. Thế nên thực sự tôi chẳng giết họ.” Hoặc là vô cớ họ đánh 
người, khi hỏi tại sao lại làm vậy?, họ đáp, “Chẳng có cái gì gọi là chúng sinh 


tướng, và anh thuộc về dạng đó, thế nên tôi thực sự chẳng đánh ai cả!” Đó là 
loại tà tư tà kiến nơi họ. Khi ăn thịt, họ nói, “ Không sao, các ông chẳng nghe 
nói chúng sinh có đặc tính là không có thọ giả tướng đó sao? Vì nó không có 
thọ giả tướng, nên nó có thể chết bất kỳ lúc nào, thế nên tôi tha hồ ăn thịt nó. 
Lại nữa, một khi nó chất rồi, thịt nó cũng thối rữa, nếu tôi không ăn thịt nó.” Đó 
là luận điệu của đệ tử ngoại đạo. 


Họ cho rằng gia súc được nuôi chủ yếu là để cho người ăn thịt, nếu không ăn, 
thì chúng sẽ sinh sôi nẩy nở chật cả thế giới. “Nếu người không ăn bò, dê, heo, 
thì chúng sẽ nhiều vô số kể cho đến khi tràn ngập cả thế giới.” Nhưng hãy nhớ 
rằng, con người không ăn thịt mèo, nhưng trên thế giới chưa bị tràn ngập bởi 
loài mèo. Thực vậy, khi con người không ăn thịt động vật, thì không tạo ra 
nghiệp sát nhiều, và súc vật không sinh sôi nẩy nở nhanh chóng. Thế nên có 
người giải thích đạo lý sai lạc, như ý nghĩa của nhẫn nhục, và cho rằng mọi 
người nên nhẫn nhục với họ, nhưng chính họ lại không nhẫn nhục với người 
khác. 


Thiền-na gốc tiếng Sanskrit là dhyana, Hán dịch là tư duy tu, tĩnh lự. Có nhiều 
loại thiền. Nhưng bây giờ Đức Phật dạy rằng cũng chẳng có thiền nào cả. 


Bát-nhã, gốc tiếng Sanskrit là Prajña, Hán dịch là trí huệ. Có ba loại bát-nhã: 
Văn tự bát-nhã, Quán chiếu bát-nhã, và Thực tướng bát-nhã. Như vậy lục độ, 
hay sáu ba-la-mật†-đa đều là không. 


Ba-la-mật-đa, gốc tiếng Sanskrit là paramita, Hán dịch là đáo bỉ ngạn, qua đến 
bờ bên kia. Chỉ cho sự hoàn thành viên mãn một việc nào đó. Chúng ta phát 
tâm tu tập và thành Phật, tiến trình chuyển hoá từ phàm phu sang giác ngộ là 
ba-la-mật-đa. Từ phàm phu trở thành Bồ-tát cũng là một dạng của ba-la-mật- 
đa. Đi từ Cựu Kim Sơn sang Oakland cũng là một dạng khác của ba-la-mật-đa. 
Bây giờ tất cả pháp nầy trong Như Lai tạng được Đức Phật giảng là không hiện 
hữu. Chúng hoàn toàn là không. Trước đây khi chúng ta nói rằng trong hư 
không chẳng loại trừ hay ngăn ngại một tướng nào, đó là đang nói về Như Lai 
tạng vốn là bất không. Ở đây chúng ta đang nói về cái không của Như Lai tạng. 
Để diễn tả tính không của Như Lai tạng, phải dùng đến chữ không, nhưng đó 
không phải là hoàn toàn phủ định. Trong đó, vẫn có cái đang hiện hữu, đó là 
bổn diệu viên tâm. Nhưng tâm ấy không được gọi bằng tên ấy. Thế là ở đây đã 
mô tả không Như Lai tạng rồi. 


Kinh văn: #0671Z2EjRRWBiiR. 3ElrZ£Em,—NR§— 1. 3FX'E5š,2Fm3FSS2E+£ 
3E. 


Phiên âm: Như thị nãi chí phi đăn-thát-a-kiệt. Phi a-la-ha, tam-da-tam-bồ. 
Phi đại niết-bàn, phi thường, phi lạc, phi ngã, phi tịnh. 


Việt dịch: Như thế cho đến chẳng có Như Lai, chẳng phải A-la-hán, chẳng 
có Chánh biến tri. Chẳng có đại niết-bàn, chẳng có thường lạc ngã tịnh. 


Giảng: Như thế cho đến có nghĩa là các mức độ của giác ngộ, từ lục độ cho 
đến thập trụ, thập tín, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa; cho đến cả quả vị 
Phật, đều được bao gồm trong không Như Lai tạng. Từ các giai vị của hàng 
Bồ-tát đến quả vị Phật phải cần rất nhiều thời gian, và cần rất nhiều công hạnh 
tu tập, nhưng tất cả đều là không, quả vị Phật cũng là không. 

Chẳng phải Như Lai. Đản-thát-a-kiệt gốc tiếng Sanskrit là Tathagata, Hán dịch 
là Như Lai. Ngay cả danh hiệu Như Lai cũng không. Chẳng phải A-la-hán, 
chẳng phải Chánh biến tri. Ngay cả danh hiệu Ứng cúng, Chánh biến tri cũng 
không. Chánh tri là biết tâm bao trùm vạn pháp. Biết vạn pháp chỉ là tâm, tức 
biến tri. Chánh tri tức là thật trí hiển bày rõ phần lý. Biến tri là quyền trí làm 
sáng tỏ phần sự. Người có được Chánh biến tri tức nhận biết rằng: 

Tâm bao vạn pháp. 

Vạn pháp duy tâm. 


Chẳng phải đại niết-bàn. Niết-bàn gốc tiếng Sanskrit là nirvana, Hán dịch là bất 
sanh bất diệt. Ngay cả ý niệm bất sanh bất diệt cũng không. 

Chẳng có thường lạc ngã tịnh . “Thường” tức là không lay động, không thay 
đổi. “Lạc” là tràn đầy niềm vui diệu pháp. “Ngã” là đã đạt được chân ngã. “Tỉnh” 
là tính chất đặc trưng vốn có trong pháp niết-bàn. Những tên gọi nầy cũng 
chẳng có. Nó hoàn toàn là không. 


Thế thì, quý vị có thể hỏi rằng, cái gì có trong Như Lai tạng? Tôi đã nói với quý 
vị rằng vạn pháp vẫn hiện hữu ở đó. Quý vị hỏi cái gì không hiện hữu trong đó, 
thì chẳng có gì hiện hữu trong đó cả. Mọi thứ thảy đều do tâm. Như Lai tạng là 
không, là bất không, là không và là bất không, cái vi diệu của nó là bất tận. 
Quý vị có thể nói vạn pháp là có, rồi quý vị có thể nói vạn pháp là không, và rồi 
quý vị có thể nói vạn pháp vừa không vừa là bất không. Sau khi thâm nhập 
Phật pháp một thời gian dài, quý vị mới hiểu được điều nầy. 


Kinh văn: b1 1R3F†FHtt<t, Ril#nZkif7cBib#U, 


Phiên âm: Dĩ thị câu phi thế xuất thế cố. Tức Như Lai tạng nguyên minh 
tâm diệu. 


Việt dịch: Do đó đều chẳng phải là các pháp thế gian và xuất thế gian. 
Tức là bản nguyên vi diệu sáng suốt cuả Như Lai tạng. 


Giảng: Đó là những gì đã được nói ở đoạn văn trên. Đó chính là không Như Lai 
tạng. Do đó đều chẳng phải là các pháp thế gian và xuất thế gian. Như Lai tạng 
là không. Trong đó chẳng có pháp nào. Điều nầy được gọi là: 


Tảo nhất thiết pháp † — ĐJ ‡* 
Ly nhất thiết tướng. É— Đ] #8. 


Sự vắng bặt tất cả các pháp chính là chân không. Chân không có thể xuất sinh 
diệu hữu. 

“Thế gian” là chỉ cho sáu cõi giới của hàng phàm phu. “ Xuất thế gian” chỉ cho 
cảnh giới của bốn quả vị của bậc Thánh. Tức là bản nguyên vi diệu sáng suốt 
cuả Như Lai tạng. Mặt khác, các hiện tượng thế gian và xuất thế gian vốn chỉ là 
Như Lai tạng-vốn là minh là diệu. Nó vốn là diệu tâm, vắng lặng mà thường 
chiếu soi, chiếu soi mà thường rỗng lặng. Kinh văn trong đoạn nầy nói rằng 
Như Lai tạng là 'không”, đoạn kinh văn: sau sẽ nói tất cả các pháp đều 'là' Như 
Lai tạng, là nguyên minh tâm diệu. 


Kinh văn: RỊlibRỊIZE, RỊIHbRIIZK,RIRRIIJ. R]RRRIRH,5mZ. HIERIEStE 
#:+. RIRRR#ff,1II79ZRIIEi#ff. 


Phiên âm: Tức tâm tức không. Tức địa tức thủy, tức phong tức hỏa. Tức 
nhãn tức nhĩ, tỉ thiệt thân ý. Tức sắc tức thanh hương vị xúc pháp. Tức 
nhãn thức giới, như thị nãi chí tức ý thức giới. 

Việt dịch: Tức là tâm, là không. Tức là đất nước gió lửa. Tức là mắt tai mũi 
lưỡi thân ý. Tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Tức là nhãn thức giới, 
cho đến tức là ý thức giới. 

Giảng: Tức là tâm. Đó là tâm phân biệt, thức tâm. là không. Tức là đất nước 
gió lửa. Tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. 
Tức là nhãn thức giới, cho đến tức là ý thức giới. Thế nên không Như Lai tạng 
cũng chính là bất không Như Lai tạng, Như Lai tạng chẳng hề không. Như vậy, 
trong Như Lai tạng, vốn là không vừa là bất không, chính là nguyên minh tâm 
diệu. Đó chính là năm uẩn, là sáu nhập, là mười hai xứ, là mười tám giới. 


Kinh văn: RỊIEI#&4EH,BH#&BHS. #75 *HIIZZRIIZE,BIZZE%. HII7ZHIISSRII$RII 
Iã. RIIEI⁄4SHI4#ZBRIƑ"ZZE. HIIEZS4RRRIRRIERIIESH. Rilt4#l2TRIIiEZEEZ. 
"IE75SHI|HRRBIiR. BIIlZ£in—RR—5Z‡š. HI;E3šHII3fRISERIIfRIZE. 


Phiên âm: Tức minh vô minh, minh vô minh tận. Như thị nãi chí tức lão 
tức tử, tức lão tử tận. Tức khổ tức tập, tức diệt tức đạo. Tức trí tức đắc, 
tức đàn-na tức thi-la. Tức tì-lê, tức sàn-đề, tức thiền-na. Tức bát-lạt- 
nhược, tức ba-la-mật-đa. Như thị nãi chí tức đãn-thát-a-kiệt. Tức a-la-ha, 
tức tam-da-tam-bồ-đề. Tức đại niết-bàn, tức thường tức lạc, tức ngã tức 
tịnh. 


Việt dịch: Tức là minh, là vô minh; tức là chấm dứt minh và chấm dứt vô 
minh. Như thế cho đến tức là lão, là tử, tức là hết lão hết tử; tức là khổ, là 
tập. là diệt, là đạo. Tức là trí, là đắc. Tức bố thí, trì giới, tức tinh tấn, tức 
nhãn nhục, tức thiền định, tức trí huệ, tức lục độ. Như thế cho đến tức 
Như Lai, tức Ứng cúng, tức Chánh biến tri. Tức đại niết-bàn, tức thường 
lạc ngã tịnh. 


Giảng: Đoạn kinh nầy diễn tả Như Lai tạng là bất không. Trước đây, không Như 
Lai tạng đã được trình bày. Bây giờ nói Như Lai tạng bất không. Nếu Như Lai 
tạng vốn đã là không, tại sao bây giờ lại nói là bất không? Khi nó đã là không 
rồi, thì nó không thể là bất không được. Nếu Như Lai tạng là không, hoặc là 
nếu tất cả mọi thứ đều có trong đó, thì chẳng có gì là vi diệu cả. Mà bởi vì 
chính từ chân không lại xuất sinh diệu hữu, và từ diệu hữu phát sinh chân 
không. Thế nên Như Lai tạng vốn là không lại xuất sinh diệu hữu. Do vậy, năm 
uẩn, sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới, tứ đế, mười hai nhân duyên... 
chẳng có thứ nào không cả. Chúng có thể không và bất không, vì chúng là bất 
định pháp. Đó là điều Kinh Kim Cương đã dạy, 


Pháp thượng ưng xả, ›4iiƒ†ä 
Hà huống phi pháp. 1n[?t3E3Z 


Quý vị để bị vướng mắc vào các pháp, vì nếu như vậy, quý vị là kẻ chấp pháp. 
Nếu quý vị là người bị pháp trói buộc, cũng giống như quý vị chưa thông hiểu 
được pháp. Vốn quý vị là người chấp ngã, nhưng khi quý vị tu học Phật pháp 
thì quý vị trở thành người chấp pháp. Thế nên trong đạo Phật, quý vị không 
nên mang trong mình một thứ chấp trước nào cả. Nếu không chấp vào điều gì, 
cái bất không chính là cái không. Nếu quý vị còn chấp, thì cái không trở thành 
cái có. 


Kinh văn: b1 Z#RI{R†FHttŒ<%, Ril#n2ZKiibBRib7c. 


Phiên âm: Dĩ thị tức câu thế xuất thế cố. Tức Như Lai tạng diệu minh tâm 
nguyên. 


Việt dịch: Do vậy nó là cả hai pháp thế gian và xuất thế gian, Tức là Như 
Lai tạng diệu minh tâm nguyên. 


Giảng: Trong đoạn kinh trước, đã nói Như Lai tạng tức là năm uẩn, sáu nhập, 
mười hai xứ, mười tám giới, tứ đế, mười hai nhân duyên, sáu ba-la-mật- 
đa...đều bao gồm trong Như Lai tạng. Như Lai tạng tức là những thứ nầy. Lại 
nữa, nó là cả hai pháp thế gian và xuất thế gian, tức là Như Lai tạng diệu minh 
tâm nguyên, là chân tâm vắng lặng mà vẫn thường chiếu soi. 


Kinh văn: §£RIIRÉ3E, HỊI3FRII. 

Phiên âm: Li tức li phi, thị tức phi tức. 

Việt dịch: Rời các nghĩa “tức,” “phi,” mà cũng là nghĩa “tức,” và chẳng 
phải nghĩa “tức.” 

Giảng: Rời các nghĩa “tức,” rời cái , và “phi,” không có, chẳng phải. Không phải 
là nó có, và chẳng phải là nó không có. Đó là chân không và diệu hữu. Thế 
nên, đạo lý của Như Lai tạng là không mà vừa là bất không, là vượt lên trên cái 
không và bất không, và cũng chẳng tách rời cái không và bất không. Và, trong 
ánh sáng của đạo lý nầy, Đức Phật nói tiếp. 


Kinh văn: #IE[†E[EI=Sð#+. #4, ĐIPT4IIÙ IEE#II2Zk#f L1 
‹ HIERäRB AI? 


Phiên âm: Như hà thế gian tam hữu chúng sinh, cập xuất thế gian Thanh 
văn Duyên giác, dĩ sở tri tâm trắc độ Như Lai Vô thượng bồ-đề, dụng thế 
ngữ ngôn nhập Phật tri kiến? 


Việt dịch: Làm sao chúng sinh trong ba cõi thế gian, cùng với hàng 
Thanh văn Duyên giác xuất thế gian, đem tâm sở tri mà suy lường Vô 
thượng bồ-đề của Như Lai, dùng ngôn ngữ thế gian để nhập vào tri kiến 
Phật? 

Giảng: Làm sao chúng sinh trong ba cõi thế gian, làm sao chúng sinh trong cõi 
dục cõi sắc, và cõi vô sắc, chúng sinh trong sáu cõi giới phàm phu-cùng với 
hàng Thanh văn Duyên giác xuất thế gian-các bậc A-la-hán của hàng Nhị 


thừa-làm sao họ có thể đem tâm sở tri mà suy lường Vô thượng bồ-đề của 
Như Lai? Đến lúc nầy, Phú-lâu-na đã được công nhận là chứng được quả vị 
thứ tư của hàng A-la-hán, thế nên Đức Phật bảo, “tâm sở tri”— là tâm của hàng 
phàm phu và tâm của hàng Thanh văn. “Làm sao ông có thể suy lường Vô 
thượng bồ-đề của chư Phật? Hoặc dùng ngôn ngữ thế gian để nhập vào tri kiến 
Phật? Ông muốn biết tri kiến Phật-ông muốn thể nhập cùng cảnh giới như chư 
Phật, nhưng bằng cách nào?” 


“Ngôn ngữ thế gian” là tri kiến của hàng phàm phu. “Và cho dù ông đã đạt đến 
quả vị thứ tư của hàng A-la-hán xuất thế gian, vẫn không thể nào hiểu được 
cảnh giới của chư Phật. Ông không thể nào dùng ngôn ngữ thế gian để giả 
định, phỏng đoán được.” 


“Giả định, phỏng đoán” có nghĩa là không thực sự biết, nhưng giả bộ như biết. 
Chẳng hạn, như trẻ con thích ăn kẹo, nên nó tưởng tượng ra mọi người ai cũng 
thích ăn kẹo như nó. Nó không hề biết rằng khi lớn rồi thì không còn thích ăn 
kẹo nữa. 


Vì lẽ ấy, hàng phàm phu, và ngay cả A-la-hán, là vẫn còn trong cảnh giới của 
hàng nhị thừa, vẫn chưa có được giác ngộ toàn diện, thế nên vẫn chưa hiểu 
trọn vẹn cảnh giới của chư Phật. 


Kinh văn: #05 SE, HE Do TT HTHUẾC |`HE2Vo 


Phiên âm: Thí như cầm sắt không hầu tì bà, tuy hữu diệu âm, nhược vô 
diệu chỉ, chung bất năng phát. 


Việt dịch: Ví như những cây đàn cầm, đàn sắt, đàn không hầu, đàn tỳ bà, 
tuy có âm thanh hay, nhưng nếu không có ngón tay tài ba gảy vào, thì rốt 
cuộc cũng không phát ra tiếng. 


Giảng: Dù Như Lai tạng là không, tuy nhiên, nó cũng được lấp đầy bởi các 
pháp. Chẳng hạn, như những cây đàn cầm, đàn sắt, đàn không hầu, đàn tỳ bà, 
tuy có âm thanh hay. Các nhạc cụ có thể phát ra những âm thanh vi diệu. 
Nhưng nếu không có ngón tay tài ba gảy vào, thì rốt cuộc cũng không phát ra 
tiếng. Bất luận nhạc cụ có hay cỡ nào, nó cũng không thể tự diễn tấu được. 
Phải có một ngón tay để gãy lên. Dù trong kinh văn: ghi là “diệu chỉ- ngón tay 
tài hoa,” nhưng cũng cần phải có một tâm hồn phong phú. Vì tâm không thể 
điều khiển ngón tay nếu tâm không điêu luyện. Sự điêu luyện của ngón tay 
xuất phát từ bản tâm phong phú, mới có thể phát ra những thanh âm vi diệu. 


Kinh văn: z#4jj#,mfinE. W#Ñ.bÃZ “Bi. ñn#?218,7B8HI53Ẻ. TM 
S:iù,EE5 tác. 


Phiên âm: Nhữ dữ chúng sinh, diệc phục như thị. Bảo giác chân tâm các 
các viên mãn. Như ngã án chỉ, hải ấn phát quang. Nhữ tạm cử tâm, trần 
lao tiên khởi. 

Việt dịch: Ông và chúng sinh cũng đều như vậy. Chân tâm giác ngộ quý 
báu đều đầy đủ trong mỗi người. Nhưng khi Như Lai ấn ngón tay thì hải 
ấn phát ra hào quang, còn các ông chỉ tạm móng khởi tâm, thì trần lao 
liền nổi dậy. 

Giảng: Các nhạc cụ đều cần phải có một nhạc công điều khiển nó mới phát ra 
tiếng-nhạc cụ có thể tốt, hay, nhưng âm thanh phát ra chưa thể là hay nếu 
không có nhạc công-đó là dụ cho Như Lai tạng. Đức Phật nói với Phú-lâu-na. 
“Ông và chúng sinh cũng đều như vậy. Với suy nghĩ của hàng phàm phu, ông 
cố gắng suy lường trắc độ cảnh giới của Như Lai, nên ông rất hợp với ví dụ 
này. Chân tâm giác ngộ quý báu đều đầy đủ trong mỗi người. Mọi người đều tự 
có đầy đủ. Nhưng khi Như Lai ấn ngón tay thì hải ấn phát ra hào quang.” 

Như Lai ở đây là chính Đức Phật tự xưng. “Hải ấn là gì? Đó là một loại tam- 
muội mà Đức Phật có được, vạn tượng đều hiện rõ trong định nầy như thể nó 
được đóng bằng một dấu ấn. Khi mặt biển hoàn toàn yên lặng, có thể phản 
chiếu mọi vật tượng; đó là nghĩa của hải ấn phát quang. Còn các ông chỉ tạm 
móng khởi tâm, thì trần lao liền nổi dậy. Ngay khi một niệm tưởng vừa khởi lên 
trong tâm thức, thì trần lao liền khởi dậy. Tâm vọng tưởng liền tự hiển lộ ra 
liền.” Đức Phật chỉ cần ấn ngón tay là hải ấn liền phát ra hào quang, là biểu 
tượng cho cảnh giới vi diệu của chư Phật. Phú-lâu-na và các loài hữu tình 
không có được cảnh giới vi diệu như vậy. Họ ở trong trạng thái đầy dẫy trần lao 
phiền não. 


Kinh văn: ®ŠJˆ# ti. #2 ¡E835 R. 

Phiên âm: Do bất cần cầu vô thượng giác đạo. Ái niệm tiểu thừa, đắc 
thiểu vi túc. 

Việt dịch: Do vì không siêng năng cầu đạo giác ngộ vô thượng. Chỉ thích 
nghĩ đến Tiểu thừa, được một ít liền cho là đủ. 

Giảng: Ở đây Đức Phật quở trách Phú-lâu-na rất nặng. “Tại sao ông không trừ 
được trần lao phiền não? Tại sao tâm ông dao động để cho được trần lao phiền 
não khởi dậy? Đó là do vì không siêng năng cầu đạo giác ngộ vô thượng. Ong 


không thường lưu tâm đến việc tu tập đạo giác ngộ vô thượng, nhưng chỉ thích 
nghĩ đến Tiểu thừa, được một ít liền cho là đủ. Ong chỉ ham thích giáo lý của 
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hàng Nhị thừa và hài lòng với sự chứng đắc các quả vị thấp nhỏ. 


Phân này trong kinh văn rất quan trọng. Mọi người nên tự phản tỉnh nơi chính 
mình. Tự hỏi rằng mình có thực tâm tinh tấn cầu đạo giác ngộ vô thượng 
không? Quý vị có chân thực cần cầu Phật pháp không? Nếu quý vị thực tâm 
muốn thâm nhập Phật pháp, quý vị cần phải siêng năng cầu đạo vô thượng bồ- 
đề. Hàng ngày quý vị hãy tự hỏi rằng mình đang làm gì ở đây? “Có phải là chỉ 
theo đám đông? Họ cười thì tôi cười, Họ nói thì tôi nói chăng?” Nếu quý vị là 
người chỉ theo đám đông, thì quý vị chưa phải là người đang tu tập công phu. 
Nếu quý vị thực tâm hạ thủ công phu, thì thậm chí khi người bên cạnh nói, quý 
vị cũng chẳng biết họ nói gì. Nếu có người đi qua, quý vị cũng không thấy. 

“Tôi không phải là người điếc, Tôi chẳng phải là người câm,” quý vị nói. “Tại 
sao tôi không thấy được họ? Tại sao tôi không nghe họ nói?” 

Nếu quý vị không thấy và không nghe, dù quý vị chẳng phải là người điếc hoặc 
người mù, thì đó là điều vi diệu. Thế là quý vị thực sự đạt được điều gì đó rồi. 
Quý vị không mù, không điếc, nhưng: 

Nhãn quán hình sắc nội bất hữu 

HR ấW 1⁄2 f4 m 2® 8 

Nhĩ thính trần sự tâm bất tri. 

H ñã Eế St !lù - ÃI 

Nếu quý vị có thể được như vậy, thì tôi biết ngay là quý vị đang siêng năng cầu 
đạo vô thượng bồ-đề. Nếu không được như vậy, thì quý vị phải dũng mãnh lên, 
thực tâm đặt mình trên con đường đạo, cần cầu đạo giác ngộ vô thượng. 
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Một hôm có người hỏi tôi, “Ở đây chẳng có nơi nào yên tĩnh cả.” Nếu trong 
mình tự yên tĩnh, thì mọi nơi đều yên tĩnh. Nếu tự trong mình không được yên 
tĩnh, thì nơi nào cũng rối loạn cả. Nếu trong tâm quý vị không được yên tĩnh và 
bị xoay chuyển bởi ngoại cảnh, thì đi đâu quý vị cũng có ngoại cảnh đi theo. 
Bất luận quý vị đi đâu-lên núi, xuống biển, ở ngoài trời, trong nhà, trong cốc, 
ngoài hiên nhà-bất luận đi đâu quý vị cũng không được yên tĩnh. Vì quý vị 
thậm chí không được hòa hợp với chính mình. Quý vị trở nên bực dọc với 
chính mình. Tại sao vậy? Vì quý vị không thể làm chủ được hoàn cảnh chung 
quanh mình. Quý vị đã bị nó tác động. 

Khi có ai đi ngang qua một người đang tinh tấn hành trì, thì người đang tu đạo 
ấy chẳng để ý người đi qua; nếu có ai nói điều gì đó ở bên cạnh, người ấy cũng 
không nghe. 


Quý vị có thể phản đối, “Thầy luôn luôn khuyến khích làm những việc khó làm. 
Con không thể nào làm được.” 


Nếu quý vị tìm ra cách để làm cho được cái việc khó làm ấy, thì đó là điều 
đáng nói. Tất cả mọi chuyện đều là vô nghĩa nếu quý vị chứng đạo. Nếu quý vị 
có thể chuyển thành phố ồn ào thành như núi rừng yên tĩnh, thì quý vị đã có 
chút công phu. 


Thế thì, hãy tự hỏi mình đã tinh tấn cầu đạo vô thượng bồ-đề chưa. Hay chỉ 
đến đây để tìm lỗi người khác? “Thế này thì hoàn toàn đúng, nhưng thế nọ thì 
hoàn toàn sai.” Có phải quý vị chỉ chia máy quay phim về phía bên ngoài để 
thu hình người khác chứ không phải của chính mình? Quý vị nên tự hồi quang 
phản chiếu, quay cái nhìn lại bên trong mình. Quý vị có thực sự †u hành trong 
suốt thời gian mình đang ở đây để học Phật pháp hay không? Nếu không được 
như vậy, có nghĩa là quý vị đã lãng phí thời gian. 


Nếu quý vị thật sự tu hành nghiêm chỉnh, hãy tự hỏi mình thử mình đã có được 
những lợi lạc gì? Nếu chưa có được điều gì cả, thì nên nỗ lực tinh cần hơn. 
Hãy lấy ví dụ học chú Thủ-lăng-nghiêm. Quý vị đã làm được gì? Quý vị có tụng 
thuộc lòng được chăng? Rốt ráo, Kinh Thủ-lăng-nghiêm được nói là nhân có 
chú Thủ-lăng-nghiêm. Nếu không có chú Thủ-lăng-nghiêm, thì cũng sẽ không 
có Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Thế nên nếu quý vị không hiểu được nội dung Kinh 
Thủ-lăng-nghiêm, gọi là tạm được nếu như quý vị tụng thuộc lòng chú Thủ- 
lăng-nghiêm. Nhưng đừng bận tâm đến điều nầy nhiều quá. Quý vị vẫn ăn khi 
đói và vẫn ngủ khi mệt. Đừng quá quan tâm đến chuyện học thuộc lòng chú 
Thủ-lăng-nghiêm đến mức không thể nuốt nổi thức ăn và bị chứng mất ngủ. 
Nếu quý vị lo lắng thái quá, đến mức sẽ giảm khả năng học chú. 


Tôi đã bảo quý vị là hãy nhìn mà đừng thấy, lắng nghe chứ đừng nghe tiếng. 
Nhưng mọi người đều bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh mà không tự kiềm chế 
được. Quý vị để ý nhiều đến việc gì khi lần đầu thấy chúng. Nhưng thời gian 
sau thì quên ngay, và sự việc ấy không còn tồn tại trong quý vị nữa. Lấy cái 
đồng hồ làm ví dụ. Đồng hồ cũ thường kêu “tick, tock” rồi đổ chuông. Nếu quý 
vị có một cái đồng hồ như vậy, thì ban đầu quý vị còn chú ý đến tiếng “tick, 
tock” của nó, nhưng sau khi quen rồi, quý vị chẳng còn nghe gì nữa cả. Nếu để 
ý đến, thì vẫn nghe tiếng “tick, tock,” nhưng nếu không để ý, như thể chẳng 
nghe gì cả. Điều nầy chứng minh rằng nếu tâm mình chẳng vướng mắc vào thứ 
gì, thì chẳng có gì tồn tại. Đó là ý nghĩa câu trên: 

Nhãn quán hình sắc nội bất hữu 


HE ấn ñZ tu 4 


Nhĩ thính trần sự tâm bất tri. 


H 3ã Eễ S !ù 2 ẤI 


Khi quý vị theo đại chúng đi ngồi thiền, nhưng rồi than phiền có người cục cựa 
miết. Người bên cạnh mình cử động, nhưng đừng trách cứ họ. Đó chỉ là do 
mình chưa có nhiều định lực. Nếu mình có định lực, dù bất luận người bên 
cạnh có cử động đến mức nào, mình cũng chẳng biết. Vì sao quý vị biết được 
người bên cạnh cử động? Vì chính mình đang động. Tâm mình đang động. 
Đó là một việc. Có việc lớn, việc nhỏ, việc xấu, việc tốt. Việc quý vị cần phải 
làm là cách thế nào để vận dụng Phật pháp mà tu hành, còn những việc khác 
chẳng có vấn đề gì. 

Quý vị sẽ phản đối, “Nhưng con không thể nào vận dụng được.” Nếu quý vị 
không thể vận dụng được, quý vị phải nghĩ ra cách để làm. Quý vị phải duy trì 
công phu vào một hướng. Khi công phu đã sâu, tự nhiên quý vị hoàn toàn 
không bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh. Khi đã có được định lực, chăng có cảnh 
giới nào làm động tâm mình được. Người Trung Hoa có ngạn ngữ: 


Học vấn thâm thời ý khí bình. 
F2 F3 ÿ# HỆ #8 # 


Con người thường cư xử bốc đồng do họ thiếu học vấn. Nếu định lực mình 
sung mãn, thì dù có việc gì quá xấu, quý vị vẫn có thể tác động đến nó khiến 
trở thành tốt hơn. Chẳng hạn, tôi từng kể cho quý vị nghe, hễ khi nào tôi ở Cựu 
Kim Sơn thì ở đó không xảy ra động đất. Những ai chưa thâm hiểu Phật pháp 
thì cho đó là điều khó tin nỗi. Nhưng nếu quý vị thâm nhập Phật pháp và thực 
hành công phu cho đến chừng nào có được định lực, sẽ thấy bất kì mình đến 
đâu, đại địa đều bình an. Hoàn toàn chắc chắn ở đó không có vấn đề gì. 


Nên bây giờ chúng ta đang tu tập định lực, đến khi chúng ta thực sự có được 
định lực, thì sẽ có sự bình an bất kì mình đến nơi đâu. Nếu chúng ta không có 
định lực, thì dù có ở nơi an ổn vẫn không được an ổn, vì tâm mình đang dao 
động. Với định lực, quý vị có thể xoay chuyển hoàn cảnh chung quanh mình. 
Điều nầy rất quan trọng. 


Do vây, trước hết, quý vị phải học thuộc lòng chú Thủ-lăng-nghiêm, rồi còn 
phải tu tập Thủ-lăng-nghiêm đại định. Với Thủ-lăng-nghiêm đại định, chúng ta 
chẳng còn lo ngại điều gì cả; quý vị thật sự thấy mình vững chãi. Thế nên bây 
giờ khi tôi đang nói đây thì mặt đất ở Cựu Kim Sơn vẫn vững chãi, và dù bom 
nguyên tử có rơi xuống đây, cũng chẳng hề gì, nó sẽ không nổ. Quý vị phải có 
niềm tin và đừng sợ. Với chú Thủ-lăng-nghiêm, và với thực tế là chúng ta đang 
nghe giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm thì chẳng có gì để sợ cả. Chư Phật và Bồ-tát 


chắc chắn sẽ che chở cho chúng ta khi đang học Phật pháp ở đây, nên quý vị 
đừng bận tâm. 


Kinh văn: ã4#3ð5 #inZKW SIRIEHH., #0 ZE¡b,#—IBI5. im i#tá= 
T8Af#flfiH. 2fSXZ3EjÄ 7⁄5. HÑP§j=—UJIR|W 0N. 


Phiên âm: Phú-lâu na ngôn, ngã dữ Như Lai bảo giác viên minh, chân 
diệu tịnh tâm, vô nhị viên mãn. Nhi ngã tích tao vô thủy vọng tưởng, cửu 
tại luân hồi. Kim đắc thánh thừa, do vị cứu cánh. Thế tôn chư vọng nhất 
thiết viên diệt, độc diệu chân thường. 


Việt dịch: Phú-lâu-na bạch, “Chân tâm quý báu, thanh tịnh vi diệu, giác 
ngộ sáng suốt của con cùng với Như Lai vốn là viên mãn không hai. 
Nhưng xưa con mắc phải vọng tưởng từ vô thủy, nên phải ở lâu trong 
luân hồi. Nay được thánh thừa, còn chưa được chỗ cứu cánh. Như Thế 
tôn, hết thảy các vọng đều dứt trừ, chỉ có diệu dụng của tính chân 
thường.” 


Giảng: Nghe Đức Phật quở trách rằng Phú-lâu-na không siêng năng cần cầu 
Vô thượng bồ-đề, chỉ ưa thích giáo lý của hàng Tiểu thừa, được chút ít cho là 
đủ, Phú-lâu-na đáp rằng: Chân tâm quý báu, thanh tịnh vi diệu, giác ngộ sáng 
suốt của con cùng với Như Lai vốn là viên mãn không hai. Phú-lâu-na thưa 
rằng ngài cùng Đức Phật đều có tánh Như Lai tạng, vốn bất nhị, tròn đầy, 
không thêm, không bớt. Nhưng, dù chân tâm vi diệu thanh tịnh sáng suốt tròn 
đầy của chư Phật và con vốn là viên mãn vi diệu, nhưng xưa con mắc phải 
vọng tưởng từ vô thủy, nên phải ở lâu trong luân hồi. Đã lâu nay, con đã mắc 
phải vọng tưởng từ vô thủy, nên xưa nay con bị trôi lăn trong sáu nẻo sinh tử 
luân hồi. 

Nay được thánh thừa. Nay con được công nhận chứng nhập quả vị thứ tư của 
hàng A-la-hán. Nhưng vẫn còn chưa được chỗ cứu cánh. Nhưng con vẫn chưa 
hoàn toàn trừ sạch hoàn toàn mọi tập khí vọng tưởng được. Chân tâm vẫn 
chưa được hiển bày. Như Thế tôn, hết thảy các vọng đều dứt trừ, chỉ có diệu 
dụng của tính chân thường. Như đối với Thế tôn, cái vọng đã được hoàn toàn 
khiển trừ, chỉ còn lại thuần chân. Cảnh giới của ngài rất vi diệu, chân thường, 
không bao giờ lay động. 


Kinh văn: #rRfiz,—9)JÄ4++,PFIRIEE, HP, # lời 8 2 


Phiên âm: Cảm vấn Như Lai, nhất thiết chúng sinh, hà nhân hữu vọng, tự 
tế diệu minh, thụ thử luân nịch^2 


Việt dịch: Con xin hỏi Như Lai, tất cả chúng sinh vì nhân gì mà có vọng, 
tự che tính diệu minh mà chịu chìm đắm như vậy? 


Giảng: “Con xin hỏi Như Lai, con dám xin hỏi Đức Phật, tất cả chúng sinh vì 
nhân gì mà có vọng. Tại sao chúng sinh đột nhiên sinh khởi vọng tưởng?” Điều 
nầy cũng giống như câu hỏi trước đây của Phú-lâu-na: “Nếu bản tâm vốn 
thanh tịnh trùm khắp, tại sao đột nhiên lại sinh khởi núi sông đất liền?” Tự tánh 
của chúng sinh vốn là thanh tịnh, vắng bặt mọi vọng tưởng, tại sao lại sinh khởi 
vọng tưởng như vậy? 


Và tại sao họ lại tự che tính diệu minh mà chịu chìm đắm như vậy? Họ tự che 
lấp chân tâm vi diệu sáng suốt của mình, phải chịu trải qua sinh tử ở thế gian, 
phải chịu luân hồi sinh tử trong sáu đường, cho đến khi bị chìm đắm, như 
người bị chết đuối. Họ mãi bị lún sâu vào vũng lầy của luân hồi sinh tử. 


Kinh văn: #4 4# ,3+Ñt tà kế. J211H[H]BiRiRØSE,218llx. 


Phiên âm: Phật cáo Phú-lâu-na, nhữ tuy trừ nghi, dư hoặc vị tận. Ngô dĩ 
thế gian hiện tiền chư sự, kim phục vấn nhữ. 


Việt dịch: Phật bảo Phú-lâu-na, ông tuy đã trừ được mối nghỉ, nhưng còn 
những mê lầm chưa dứt sạch. Nay Như Lai sẽ dùng những việc hiện tiền 
ở thế gian để hỏi ông. 

Giảng: Phú-lâu-na muốn biết tại sao vọng tưởng lại sinh khởi trong chân tâm 
thanh tịnh viên mãn trùm khắp cả pháp giới, tại sao vọng tưởng lại che mờ 
chân tâm vi diệu sáng suốt cuả mọi người? 


Để trả lời, Phật bảo Phú-lâu-na, “Ông tuy đã trừ được mối nghi, nhưng còn 
những mê lầm chưa dứt sạch. Khi Như Lai giải thích về sự tương tục của thế 
giới, sự tương tục của chúng sinh, và sự tương tục của nghiệp báo, ông đã dứt 
trừ được mối nghi, nhưng ông hoàn toàn chưa nhận ra được đạo lý và chưa 
được thông suốt hoàn toàn. Nay Như Lai có điều muốn hỏi ông. Như Lai sẽ 
dùng những việc hiện tiền ở thế gian để hỏi ông. Một sự kiện bình thường, một 
hiện tượng thế gian sẽ cho ông hiểu vấn đề dễ dàng hơn, thế nên Như Lai sẽ 
dùng một ví dụ để hỏi ông.” 


Kinh văn: li. S/£th§Z ý. 241 EBEHL1ifRm. #§f'hBRJB HHJ 
R. REECETZRimHDISIffff3+XE. J$lhl. ILABịlN###TXE. 5 
181W E.ZA'Ùb3†,E tt. 


Phiên âm: Nhữ khởi bất văn, Thất-la thành trung Diễn-nhã-đạt-đa, hốt ư 
thần triêu, dĩ kính chiếu diện. Ái kính trung đầu, mi mục khả kiến. Sân 
trách kỉ đầu, bất kiến diện mục. Dĩ vi sỉ mị, vô trạng cuồng tẩu. Ư ý vân hà. 
Thử nhân hà nhân vô cố cuồng tẩu? Phú-lâu-na ngôn, thị nhân tâm 
cuồng, cánh vô tha cố. 


Việt dịch: “Phú-lâu-na, Ông chưa nghe chuyện Diễn-nhã-đạt-đa trong 
thành Thất-la-phiệt hay sao? Buổi sáng anh ta lấy gương soi mặt, bỗng 
nhiên ưa thích cái đầu trong gương, nó có thể thấy được lông mày lông 
mi. Rồi trách cái đầu mình không thể thấy được mặt mày của chính mình. 
Nên cho cái đầu mình là giống yêu quái, vô cớ phát điên bỏ chạy. Ông 
nghĩ sao, Người ấy vì sao vô cớ phát điên bỏ chạy như vậy? Phú-lâu-na 
thưa, “Tâm người ấy điên, chứ không có duyên cớ gì khác.” 


Giảng: Ông đã nghe chuyện nầy chưa? Ông chưa nghe chuyện Diãn-nhã-đạt- 
đa trong thành Thất-la-phiệt hay sao? Buổi sáng anh ta lấy gương soi mặt.” 
Vào thời ấy chưa có báo chí, tin tức chỉ có truyền miệng. Diễn-nhã-đạt-đa gốc 
tiếng Sanskrit là Yajñadatta, Hán dịch là Từ tiếp, có nghĩa là đến ngôi đền, vì 
có lần mẹ ông đến ngôi đền thờ thiên thần để cầu được sinh con trai. 

Vào một buổi sáng, Diễn-nhã-đạt-đa thức dậy và vội vã, không dự tính trước, 
lấy kính lên soi mặt. Thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong gương, anh ta thấy 
yêu thích khuôn mặt của mình hiện ra trong đó. Anh ta rất vui mừng vì thấy cái 
đầu trong gương của mình đẹp biết bao. 


Bỗng nhiên ưa thích cái đầu trong gương, nó có thể thấy được lông mày lông 
mi. Anh ta nhìn chăm chú khuôn mặt trong gương và thấy cái đầu ấy thật tuyệt 
hảo. Nhưng rồi trách cái đầu mình không thể thấy được mặt mày của chính 
mình. Rồi bỗng nhiên anh ta nổi lên giận dữ. “Tại sao ta không có được cái 
đầu?” Anh ta đòi hỏi. “Sẽ tuyệt vời biết bao nếu ta có được cái đầu như vậy!” 
Diễn-nhã-đạt-đa tức giận đến điên lên vì thấy cái đầu mình hiện nay không 
nhìn thấy được mặt mày của chính mình nên nghĩ rằng anh ta không có đầu. 


“Tôi có thể thấy được cái đầu trong gương một cách hoàn chỉnh. Tại sao tôi 
không thấy được mặt mũi của chính mình?” Nên cho cái đầu mình là giống yêu 
quái. Đến lúc ấy thì anh ta mắc phải sai lầm. Anh ta nghĩ rằng mình là một loài 
yêu quái, Li mị là yêu quái sống ở núi rừng, nó có một loại ma lực quyến rũ mê 


hồn. Li mị và võng lượng là hai loại yêu quái. Người Trung Hoa có câu đối về 
loại yêu quái nầy: 

Cầm sắt tỳ bà, tứ đại vương, vương vương tại thượng. 

® ¿E6 K+k+đđ+đ#E, 

Li mị võng lương, tứ tiểu quỷ, quỷ quỷ cư bàng. 

lỗ #4 ĂMH WH pH /J` J8 PB PB Jm đŠo 

Một khi đã nghĩ mình là yêu quỷ, Nên cho cái đầu mình là giống yêu quái, vô 
cớ phát điên bỏ chạy. Anh ta cố gắng lắc cái đầu mà anh cho là yêu quỹ, rồi 
điên cuồng chạy xuống phố. Chẳng có nguyên cớ nào khiến anh ta có hành vi 
như vậy, ngoại trừ anh ta trở nên bị ám ảnh bởi ý tưởng rằng mình là loài yêu 
quái. 

Ông nghĩ sao? Phú-lâu-na, ý ông nghĩ sao về việc nầy? Người ấy vì sao vô cớ 
phát điên bỏ chạy như vậy? Thực sự có nguyên do nào đằng sau hành vi vô 
cớ khiến anh ta điên cuồng bỏ chạy như vậy? 


Phú-lâu-na thưa, “Tâm người ấy điên, chứ không có duyên cớ gì khác.” Diễn- 
nhã-đạt-đa phát cuồng; anh ta không có động cơ đúng đắn. Diễn-nhã-đạt-đa 
không biết, do vậy, anh ta nghĩ rằng mình chắc là loài yêu quỷ vì anh ta không 
thấy được cái đầu của mình. Bây giờ, có phải thực sự anh ta không có đầu hay 
không? Tôi nghĩ rằng tất cả quý vị trong đây đều thông minh hơn Diễn-nhã-đạt- 
đa, và không có ai trong quý vị cho rằng mình không có đầu, bởi vì quý vị thấy 
được cái đầu mình trong gương. Cơ bản là anh ta chưa hề mất cái đầu, nhưng 
anh ta nghĩ rằng đầu mình đã bị mất. 


Phú-lâu-na hỏi Đức Phật rằng tại sao chúng sinh vô cớ phát khởi vọng tưởng. 
Đức Phật đưa chuyện Diễn-nhã-đạt-đa và hỏi tại sao anh ta vội vàng kết luận 
mình không có đầu. Phú-lâu-na đáp rằng tâm Diễn-nhã-đạt-đa đã phát cuồng. 
Tại sao chúng sinh sanh khởi các thứ hư vọng? Bởi vì vọng tưởng họ sinh khởi 
trong chân tâm. Chắc chắn vốn không có một căn gốc của vọng tưởng để phát 
sinh hư vọng. Đạo lý nầy cũng giống như trường hợp của Diễn-nhã-đạt-đa. 


Kinh văn: #§,?IIRI,IRBIBH1b. E155. 2h]? SSFTIIRN,2fll2Z? 
Phiên âm: Phật ngôn, diệu giác minh viên, bổn viên minh diệu. Kí xưng vi 
vọng, vân hà hữu nhân”? Nhược hữu sở nhân, vân hà danh vọng? 

Việt dịch: Đức Phật bảo, “Tính diệu giác viên mãn sáng suốt, vốn là diệu 
minh viên mãn. Nếu đã gọi là vọng, thì làm sao có nhân? Nếu đã có nhân 
rồi, làm sao gọi là vọng?” 


Giảng: Đức Phật bảo Phú-lâu-na, “Tính diệu giác viên mãn sáng suốt, vốn là 
diệu minh viên mãn. Nếu đã gọi là vọng, thì làm sao có nhân? Đức Phật là chỉ 
cho tánh Như Lai tạng, vắng lặng nhưng thường chiếu soi, chiếu soi nhưng 
thường vắng lặng. Vi diệu và bất khả tư nghì. “ Có nguyên nhân nào” Đức Phật 
hỏi Phú-lâu-na, “Để ông cho rằng tánh Như Lai tạng là chân hay vọng? Nếu đã 
có nhân rồi, làm sao gọi là vọng? Nếu đã có căn cứ, đã có sự phán xét nhất 
định, nếu có những nguyên do đúng đắn đằng sau suy nghĩ như vậy, làm sao 
gọi là vọng? Nếu ông có thể thông qua một nhận định về một việc gì đó, thì 
việc ấy phải hiện hữu. Nó phải chân chứ không phải vọng, và ông không thể 
nào nói rằng nó chân hay vọng được.” 


Kinh văn: Hi RHHH. #*ÃÃX,DIPEEBEJ)., M5 HH,3T<REi<. 


Phiên âm: Tự chư vọng tưởng triển chuyển tương nhân. Tùng mê tích 
mê, dĩ lịch trần kiếp. Tuy Phật phát minh, do bất năng phản. 


Việt dịch: Chỉ tự các vọng tưởng xoay vần làm nguyên nhân cho nhau. 
Theo cái mê chứa cái mê, trải qua kiếp số như vi trần. Tuy Phật phát 
minh, nhưng không thể làm cho nó mất tác dụng. 


Giảng: Chỉ tự các vọng tưởng, dù đó là vọng tưởng, sinh khởi thành vọng 
tưởng càng lúc càng nhiều. Vọng tưởng như kiến-chỉ trong một khoảnh khắc, ít 
trở nên nhiều. Hoặc như vi khuẩn. Nó xuất hiện như thế nào? Như tôi đã nói từ 
trước: 


Người tốt tìm đến nhau 
Người xấu tụ tập với nhau. 


Tương tự như vậy, vọng tưởng sanh khởi, chứa nhóm, và xoay vần làm 
nguyên nhân cho nhau. Bỗng nhiên có thật nhiều vọng tưởng. Thực vậy, đó là 
điều ngăn cản con người không thể giác ngộ. Nếu không có vọng tưởng này 
xảy ra, thì có vọng tưởng khác cũng đến, nó hợp lại thành đàn, vào ra như 
khách đến căn nhà mở ngõ. Tôi hỏi một vị ở đây rằng anh nghĩ gì khi đang 
ngồi thiền, câu trả lời là, “Có khi tôi nghĩ đến có gì ngon để ăn, có khi nghĩ về 
áo quần đẹp để mặc, hoặc được sống trong ngôi nhà sang trọng, hoặc mua xe 
mới. Có khi tôi dự tính mua cả máy bay trực thăng khi nào có tiên.” Khi quý vị 
ngồi thiền, những thứ nầy sẽ sinh khởi. Cái nầy đi cái kia đến, đến rồi đi—-“đều 
là vọng tưởng của quý vị.” 

Theo cái mê chứa cái mê. Một thoáng chốc mê lầm phát sinh ra càng nhiều 
hơn, trải qua kiếp số như vi trân. Vì vọng tưởng của quý vị quá lớn, nên quý vị 


không thể dừng nó ngay được, thế nên quý vị khiến cho tự tánh mình bận rộn 
từ sáng đến tối. Căn bản là tự tánh vốn thanh tịnh viên mãn trùm khắp pháp 
giới, nhưng khi nó tiếp đãi quá nhiều vọng tưởng, thì nó không thể nghĩ ngơi. 
Nó tiếp xúc với vọng tưởng từ kiếp nầy sang kiếp khác không bao giờ ngưng. 
“Hôm nay vọng tưởng nầy mời tôi, ngày mai tôi được vọng tưởng kia mời đi 
xem kịch. Ngày kia tôi có hẹn với vọng tưởng kia được khiêu vũ, rồi có những 
buổi họp, giao tế xã hội. Nói chung có rất nhiều việc phải làm.” Thế là từ kiếp 
nầy đến kiếp khác, từ vô thủy đến ngày nay, quý vị vẫn không ngừng việc giao 
tiếp. 

Tuy Phật phát minh, nhưng không thể làm cho nó mất tác dụng. 


Đức Phật thấy biết mọi việc đang diễn ra, nhưng ngài không thể nào khiến cho 
các vọng tưởng ấy mất tác dụng. Đức Phật không thể làm cho quý vị quay 
lưng, quay mặt về hướng khác. Quý vị vẫn kết bạn với vọng tưởng và không 
thể nào từ bỏ nó. 

Xả bất liễu tử, hoán bất liễu sinh; 

lầ f %,l# 2: 7 %® 

Xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. 

là ft. 7 5. 

Quý vị hỏi rằng, “Có phải “Xả bất liễu tử có nghĩa là tôi phải chết ngay bây giờ. 
Và hoán bất liễu sinh có nghĩa là tôi phải rời bỏ đời sống nầy, chọn một đời 
sống khác?” Không phải như vậy. Mà có nghĩa là ngay khi quý vị còn sống, 
quý vị hãy tự xem mình như là người chết rồi. Nếu được như vậy, thì quý vị sẽ 
không choé lửa lên khi có người phê phán quý vị hoặc có người than phiền về 
quý vị. Hãy giả vờ như mình đã chết. Đừng có quá bận tâm về danh tiếng của 
mình, và đừng để phí sức vào cái vỏ sò nhỏ bé của cái thân hiện hữu nầy. Xả 
bất liễu tử theo cách như vậy. Thế là sau cái chết lớn, quý vị sẽ có được chỗ 
họat dụng rất lớn. 

Xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. 

là f f, lề T 7 8. 


Tại sao quý vị chưa có được chân tâm quý báu giác ngộ viên mãn? Vì quý vị 
có quá nhiều vọng tưởng và không thể nào từ bỏ được. Và hàng ngày quý vị 
truy tìm những thuận lợi từ hoàn cảnh phát sinh. Khi quý vị truy tìm những 
thuận lợi từ trong mọi hoàn cảnh, thì chẳng còn chút nào hy vọng thành tựu 
đạo nghiệp. 


Phần nhiều con người để hết tâm lực vào những việc vô bổ. Những người để 
tâm tu đạo nên vận dụng công phu tu tập của mình vào những việc thiết thực. 


"Việc vô bổ” đó có nghĩa là thân xác của quý vị, vì nó mà quý vị phải bị sai sử 
đi từ chỗ này đến chỗ kia. Một ngày nào đó, cái thân ấy cũng chết. “Việc thiết 
thực” đó là tự tánh của chúng ta, tự tánh ấy không bao giờ chết. Khi thân xác 
nầy tan rã, thì tự tánh không chết. Nó chỉ tạm dời sang ngôi nhà mới mà thôi. 


Kinh văn: #IZ3‡B,G2. ñ##4IÑ,Z#®##ifk. H4 St, nZMW SẼ 
‡#.lIIElif Ai ZrnE. 241 HH,injBIf4Ev#rhf). 


Phiên âm: Như thị mê nhân, nhân mê tự hữu. Thức mê vô nhân, vọng vô 
sở y. Thượng vô hữu sinh, dục hà vi diệt? Đắc bồ-đề giả, như ngộ thời 
nhân thuyết mộng trung sự. Tâm túng tỉnh minh, dục hà nhân duyên, thủ 
mộng trung vật? 


Việt dịch: Nguyên nhân cái mê như vậy, là nhân mê mà tự có. Biết mê 
không có nguyên nhân, thì vọng chẳng còn chỗ tựa. Vốn không có chỗ 
sinh, muốn nó diệt làm gì? Người được chứng ngộ, như người đang thức 
mà nói chuyện trong mộng. Tâm dù có sáng suốt, nhưng với nhân duyên 
nào mà lấy được vật trong mộng? 


Giảng: Nguyên nhân cái mê như vậy, là nhân mê mà tự có. Khi quý vị chạm 
trán với cái mê, cái mê dường như thực có. Vọng tưởng hiện ra như thật, 
nhưng thực ra chúng là giả. Quý vị dường như có chút vọng tưởng, nhưng 
thực sự cái mê ấy không có thực thể. Thế nên, không thể nói rằng mê sinh ra 
mê, vì cái mê vốn không có tự thể riêng biệt. Biết mê không có nguyên nhân— 
chẳng có chỗ nào cho cái mê nương vào, chẳng có hạt giống, chẳng có gốc 
rễ-thì vọng chẳng còn chỗ tựa. Một khi đã nhận ra cái mê vốn không có tự thể 
riêng biệt, thì làm sao mà cái vọng còn tồn tại được? Vốn không có chỗ sinh. 
Nó chưa từng sinh ra. Người cho rằng mình không có cái đầu cứ nghĩ rằng 
mình không có cái đầu, nhưng thực ra cái đầu mọc ngay trên vai mình. Cái mê 
là do nhất thời thiếu sáng suốt. Đó chẳng phải là hoàn toàn mê lầm để ngăn 
che tánh giác của quý vị. Vậy muốn nó diệt làm gì? Nó đã không sinh khởi, vậy 
làm sao nói nó diệt? 

Người được chứng ngộ, như người đang thức mà nói chuyện trong mộng. Khi 
anh ta ngủ, thấy mình là vua, có cả triều đình, quan cận thần, thức ăn sơn hào 
hải vị, y phục sang trọng, được hưởng mọi thứ sung sướng không tưởng tượng 
nỗi. Tâm dù có sáng suốt, nhưng với nhân duyên nào mà lấy được vật trong 
mộng? Làm sao anh ta có thể đưa những sự kiện trong mộng ra cho mọi 
người xem? Không thể nào được. Ai là người có tâm sáng suốt? Chính là Đức 
Phật. Đức Phật có thể giảng pháp để chỉ cho quý vị thấy rằng anh vừa trải qua 


mọi chuyện trong giấc mộng, nhưng Đức Phật không thể nào đem những sự 
việc trong mộng bày ra cho quý vị thấy như thực. Mọi việc ngài có thể làm là 
dùng ví dụ để chỉ dạy cho quý vị. Đừng có mong ngài lấy những vật ấy ra như 
là bằng chứng. Thế nên, Đức Phật là người tỉnh ngộ từ giấc mơ và có thể nói 
về những chuyện xảy ra trong mộng, nhưng ngài không thể nào lấy từ trong 
mộng những vật ấy ra để chỉ cho mình thấy. 


Kinh văn: 3¿43£Ñ,+#®tiR. infbt H322. SHINÍ.HÍEHBRZE. “S/À 
Z+ã,SR3F2kfGo ÉẪX ZE7T7RTH2S2? 


Phiên âm: Huống phục vô nhân, bổn vô sở hữu. Như bỉ thành trung Diễn- 
nhã-đạt-đa, khởi hữu nhân duyên tự bố đầu tẩu. Hốt nhiên cuồng yết, đầu 
phi ngoại đắc. Túng vị yết cuồng, diệc hà di thất? 


Việt dịch: Huống nữa cái mê vốn không nhân, vốn không thực có. Như 
Diễn-nhã-đạt-đa trong thành kia, đâu có nhân duyên gì, tự sợ cái đầu của 
mình mà bỏ chạy. Bỗng nhiên hết điên, thấy cái đầu chẳng do bên ngoài 
đưa đến. Dù chưa hết cuồng, cái đầu cũng chưa từng mất. 


Giảng: Huống nữa cái mê vốn không nhân. Do vì quý vị không thể bày ra được 
những gì thấy được trong mộng để chứng tỏ cho người khác biết rằng quý vị 
đã thấy được nó, huống gì làm sao có thể chỉ được so sánh hiện hữu của 
những thứ vốn không có nguốn gốc, không nguyên nhân, vì nó vốn không 
thực có. Cái mê chắc chắn không có thực thể hoặc hình tướng. Chẳng có “vật 
nào ở đó cả. Nó như Diễn-nhã-đạt-đa trong thành kia, đâu có nhân duyên gì, 
tự sợ cái đầu của mình mà bỏ chạy. Liệu có thực một nguyên cớ nào chăng? 
Tại sao anh ta phát sợ, bắt đầu thắc mắc về sự hiện hữu cái đầu của mình? 


Mối nghi của anh ta như thế nầy: Anh ta bảo không thấy được cái đầu mình rồi 
kết luận luôn cái đầu không có. Anh ta thấy cái đầu trong gương nhưng không 
biết rằng nó chính là của mình. Anh ta nghĩ rằng nó hiện hữu độc lập với mình 
khi nó ở trong gương. Thế nên anh ta tự trách mắng mình vì không có đầu và 
tự cho mình là quái vật không đầu. Đó là lý do tại sao anh ta chạy quanh. Bỗng 
nhiên hết điên, thấy cái đầu chẳng do bên ngoài đưa đến. 


Bệnh cuồng của anh ta sẽ hết, nhưng không phải do cái đầu đã xuất hiện trở lại 
từ một nơi nào đó. Điều nầy biểu tượng cho thực tế là dù chúng ta có sinh khởi 
mê lầm, thì mê ấy cũng không có tự thể; nó không có tướng trạng hoặc thực 
thể. Dù chân như của tự tánh có thể bị mê lầm, thì chân như cũng không bao 
giờ mất đi. Và khi không còn mê, không phải có nghĩa là người ấy đã thể nhập 


chân như tự tánh. Tương tự như vậy, cái đầu của ai là thuộc người ấy suốt đời. 
Không có chuyện là được cái đầu hoặc mất cái đầu. 


Dù chưa hết cuồng, cái đầu cũng chưa từng mất. 


Khi Diễn-nhã-đạt-đa thấy mình mất đầu, thế nó đi đâu? Đó cũng là vấn đề của 
ngày nay. Nếu quý vị biết cái đầu mất đi đâu, thì quý vị đã hiểu được phần nào 
ý kinh nầy. Nếu quý vị không hiểu được cái đầu đi đâu thì phải chú tâm lắng 
nghe kinh ngay từ bây giờ, rồi quý vị sẽ hiểu. Dù cho trước khi chứng cuồng 
điên của Diễn-nhã-đạt-đa chấm dứt, thì thật sự anh ta có mất đầu không? Hay 
không mất? Thế nó đi đâu? 


Kinh văn: S4#3,=†tin,NRIi222? 
Phiên âm: Phú-lâu-na, vọng tánh như thị, nhân hà vi tại? 


Việt dịch: Phú-lâu-na, tánh vọng tưởng là như vậy, nguyên nhân của nó 
do đâu mà tồn tại? 


Giảng: Cái đầu thực ra không đi đâu cả. Nó vốn không mất. Lý do duy nhất 
khiến anh ta nghĩ rằng mình không có đầu là anh ta bị mê. Phú-lâu-na, tánh 
vọng tưởng là như vậy, nguyên nhân của nó do đâu mà tồn tại? Căn gốc của 
vọng ở đâu? Nó không có cái gì để nương tựa hoặc làm nền tảng cả. Không có 
căn gốc, thế thì, quý vị xem thử mê lầm và vọng tưởng thực sự ở đâu? Quý vị 
chẳng tìm ra được. 


Kinh văn: z{HBã2?5I1†HfEI,ŠS,Ñ+,—=i5S/H1R. —iAliq,—=IX 2t. 


Phiên âm: Nhữ đản bất đọa phân biệt thế gian, nghiệp quả, chúng sinh, 
tam chủng tương tục. Tam duyên đoạn cố, tam nhân bất sinh. 


Việt dịch: Ông chỉ cần không theo sự phân biệt ba thứ tương tục: thế 
gian, nghiệp quả, chúng sinh. Do ba duyên đã đoạn, nên ba nhân không 
sanh. 


Giảng: Ông chỉ cần- khỏi phải dùng phương pháp nào khác-đó là không theo 
sự phân biệt ba thứ tương tục: thế gian, nghiệp quả, chúng sinh. Do ba duyên 
đã đoạn, nên ba nhân không sanh. Nếu quý vị không sinh khởi sự phân biệt, 
thì sẽ không có thế gian, không có chúng sinh, không có nghiệp quả. Ba 
duyên này đã diệt trừ. Ba duyên nầy hiện hữu lần đầu là do vọng thức và tâm 
phân biệt. Khi các duyên không còn, thì nhân không thể phát khởi. 


Kinh văn: R3xzbrh3S£#. 7⁄+†tHZãK. “BS iE. B8EHIÙbtRlik7.. Ít 
4S, SR0U 5, S6 l6n8 o 

Phiên âm: Tắc nhữ tâm trung Diễn-nhã-đạt-đa, cuồng tính tự yết. Yết tức 
bồ đề, thắng tỉnh minh tâm, bổn châu pháp giới. Bất tùng nhân đắc, hà tạ 
cù lao, khẳng khẩn tu chứng. 


Việt dịch: Tánh cuồng của Diễn-nhã-đạt-đa trong tâm ông tự hết. Hết tức 
là tâm bồ-đề thù thắng trong sạch sáng suốt, vốn trùm khắp pháp giới. 
Không do người khác mà có. Nào cần phải nhờ tu chứng nhọc nhằn vất 
vả. 

Giảng: Tánh cuồng của Diễn-nhã-đạt-đa trong tâm ông, tâm cuồng của ông, sẽ 
tự hết. Tâm cuống của ông sẽ tự dừng nghỉ. Ngay khi tâm cuồng hết tức là tâm 
bồ-đề. Không phải là khi tâm cuồng nầy hết rồi nó sẽ cuồng lại lần khác. Ngay 
chỗ dừng nghỉ chính là bề-đề. Chỉ cần rời bỏ mê vọng thì ngay đó là chân. 
Đúng hơn, khi quý vị nhận ra được ngay trong cái mê, thì cái chân thực tự nó 
hiển bày. Đó chẳng phải là hai thực thể. Hiểu ra là chân, và khi chưa hiểu ra là 
mê. Cái mê ấy vốn không có căn gốc, nếu có thể làm cho nó dừng bặt, thì 
ngay đó chính là bồ-đề, là tánh giác ngộ. 

Thù thắng trong sạch sáng suốt, không có gì để so sánh được và rất trong 
sạch, sáng suốt, chiếu khắp mọi nơi, vốn trùm khắp pháp giới. Không do người 
khác mà có. Nghĩa là, không do bên ngoài mà có. Nó là cái vốn có sẵn trong 
mọi người. Đó là chân tâm-là tâm thù thắng, thanh tịnh, sáng suốt-tâm nầy 
chẳng lớn hơn ở chư Phật, hoặc nhỏ hơn, thậm chỉ chẳng nhỏ hơn chút nào ở 
mỗi chúng sinh, dù chúng sinh đang lúc ở trong mê. Tâm thù thắng, thanh 
tịnh, sáng suốt đều vốn có sẵn trong mỗi chúng sinh; không ai thiếu sót tâm 
nầy. Tâm ấy không phải là cái gì vay mượn từ người khác hoặc do bên ngoài 
mà có được. 


Nào cần phải nhờ tu chứng nhọc nhằn vất vả. Một ví dụ về sự nhọc nhằn vất vả 
là khi cha mẹ nuôi dạy con cái. Cho con bú, thay tả lót, và làm hết sức mình vì 
lòng thương và mối lo lắng vì con. Vì lẽ ấy, quý vị không cần phải xem tự tánh 
mình như trẻ con và phải cực nhọc vất vả nuôi nấng chăm sóc nó vì tự tánh là 
vốn có sẵn trong mình. Ông không cần phải chăm sóc nó quá sức nhọc nhằn 
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vất vả. 


Khẳng khẩn 8%, vốn từ nầy xuất phát trong Thiên Dưỡng sinh, Bào Đinh giải 
ngưu của Trang Tử. Khẳng là chỗ giữa xương và thịt. Khẩn là chỗ giữa gân và 


thịt. Bào Đinh ƑðT là người chuyên nghề mổ trâu, chỉ cần một nhát dao là có 
thể xẻ thịt con trâu thành từng phần thịt, xương, gân rạch ròi. Nghĩa trong kinh 
văn là quý vị không cần phải tính toán hoạch định chương trình làm sao để tu 
hành và để được chứng ngộ. Chẳng có pháp nào để tu và để chứng cả. Tu mà 
như không tu; chứng mà như chẳng có gì để chứng. Đây là vô công dụng đạo. 
Điều vi diệu của pháp nầy là hoàn toàn thông suốt và không có gì chướng ngại. 
Quý vị khỏi cần phải †u, khỏi cần phải chứng gì cả. Quý vị không nghe A-nan 
đã nói trong phần trước rồi đó sao? “Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân.” Ngài 
chẳng cần phải trải qua a-tăng-kỳ kiếp mới chứng ngộ được pháp thân. Diệu 
pháp của Kinh Thủ-lăng-nghiêm là ở điểm nầy. Là chẳng cần phải nhờ vào tu 
chứng nhọc nhằn vất vả. 


Kinh văn: ##n§ A,JŠHzkmn,Xin8 12, H540. 555100,28Rb7E. ñÉNØT 
lR, LÊ ` &o 


Phiên âm: Thí như hữu nhân, ư tự y trung, hệ như ý châu, bất tự giác tri. 
Cùng lộ tha phương, khất thực trì tẩu. Tuy thật bần cùng, châu bất tằng 
thất. 


Việt dịch: Như có người trong chéo áo mình có buộc hạt châu như ý mà 
không tự biết. Đành chịu nghèo khổ đi khắp nơi xin ăn. Tuy thật nghèo 
cùng, nhưng hạt châu chưa từng mất. 


Giảng: Nếu tánh cuồng của Diễn-nhã-đạt-đa trong quý vị, tức tâm cuồng của 
quý vị dừng bặt-nếu tâm vọng tưởng của quý vị, trạng thái mê mờ chưa không 
sáng suốt của quý vị biến mất-thì tâm bồ-đề sẽ hiện ra. Nhưng, tướng trạng 
của bồ-đề chẳng phải là cái gì để có thể đạt được từ bên ngoài, cũng chẳng 
cần phải nuôi dưỡng bên trong mình mới có. Đó là cái mà mình đã vốn có từ 
xưa nay. Đức Phật bây giờ cho Phú-lâu-na một ví dụ khác: Điều nầy giống như 
có người trong chéo áo mình có buộc hạt châu như ý mà không tự biất. 


Hạt châu như ý khiến cho bất kỳ mong ước nào của mình đều biến thành hiện 
thực. Thủ nhãn đầu tiên trong Chú đại bi là Như ý châu thủ nhãn. Nếu quý vị 
muốn vàng là có vàng, Nếu quý vị muốn bạc là có bạc, mọi thứ đều có được từ 
viên như ý châu. Ai mà có viên như ý châu thì người ấy giàu nhất thế gian. 
Quý vị có thể có bất kỳ thứ gì mà mình ưa thích. 

Người mà trong ví dụ của Đức Phật có viên như ý châu trong áo mà anh ta 
không biết. Có lš anh ta biết, nhưng trải qua thời gian, anh ta quên mất. Anh ta 
có lẽ là người hay quên, thậm chí không nhớ được việc quan trọng như vậy. 


Đành chịu nghèo khổ. Anh ta nghèo cùng, không một đồng xu dính túi, cơ cực 
đến nỗi không có áo quần để mặc. 

Có lẽ không có nơi trú ngụ để ngủ qua đêm trên đường lang thang. Như thế thì 
anh ta không được như những người cùng rủ nhau đi cắm trại ngoài trời. Họ 
làm việc ấy vì vui. Người nầy thì quá nghèo cùng và không còn cách để lựa 
chọn. Anh ta phải đi khắp nơi xin ăn. Rốt cục anh là người ăn xin. Tuy thật 
nghèo cùng, nhưng hạt châu chưa từng mất. Mặc dù thực tế anh ta là kẻ 
nghèo cùng, anh ta vẫn không đánh mất viên ngọc như ý. Điều nầy chứng tỏ 
rằng dù mọi người có ở trong mê, thì chân tánh của mình vẫn không hề mất. 


Con người có thể mê lầm, không hiểu biết, chẳng chịu học Phật pháp, tuy vậy, 
chân tánh vẫn không hề mất. Những người nầy tham đắm giàu sang, danh 
vọng thế gian, tham đắm sung sướng hưởng thụ, không nhận ra rằng những 
thứ của cải phàm trần nầy chẳng làm nên cái giàu sang chân thật. Người 
nghèo nhất là người chưa nhận ra đạo lý chân thật nầy. Vì quý vị chưa hiểu 
được Phật pháp, quý vị không nhận ra được chân tánh của mình cũng như 
viên ngọc như ý ẩn trong chéo áo. Nhưng, dù cho quý vị chưa nhận ra chân 
tánh của mình, thì tánh Như Lai tạng-bản tâm thù thắng sáng suốt vi diệu— 
chắc chắn vẫn không mất. Vẫn vốn có trong quý vị. 


Những ai đã từng tu tập và tin rằng tự tánh vẫn thường hiện hữu trong mình, và 
họ siêng năng khám phá gia tài vốn có của mình, thì đó là người chân thực 
giàu sang. 


Kinh văn: 4®#''Š.†§ mm £. PiifftIÙ,UX8§m. DÍRTh,2FfE2MfRG 


Phiên âm: Hốt hữu trí giả, chỉ thị kỳ châu. Sở nguyện tùng tâm, trí đại 
nhiêu phú. Phương ngộ thần châu phi tùng ngoại đắc. 


Việt dịch: Bỗng có người trí chỉ cho thấy hạt châu ấy. Điều mong cầu toai 
nguyện, trở nên rất giàu. Mới biết hạt châu quý báu ấy không phải do bên 
ngoài mà có. 

Giảng: Bỗng có người trí chỉ cho thấy hạt châu ấy. Người trí là chỉ cho Đức 
Phật. Chỉ cho thấy hạt châu trong chéo áo là dụ cho chỉ ra Phật tánh vốn có 
trong mình. Điều mong cầu toai nguyện, khi đã có được viên ngọc như ý, thì 
muốn điều gì đều được, và trở nên rất giàu. Anh ta trở nên vị trưởng giả với của 
cải rất lớn. Anh ta có rất nhiều tiền đến mức không đếm được, dù có sự giúp 
sức của người kế toán. Đại nhiêu phú-Rất giàu, là biểu tượng cho trí huệ từ 
bản tâm của người đã chứng được bồ-đề. Mới biết hạt châu quý báu ấy không 


phải do bên ngoài mà có. Anh ta nhận ra rằng viên “thần châu,” viên ngọc như 
ý, chẳng phải do từ bên ngoài mà có. 

Điều nầy có nghĩa là anh ta biết rằng Phật tánh vốn có của mình không phải do 
anh ta tìm kiếm bên ngoài mà có. Khi quý vị thành tựu Phật quả rồi, mới biết 
rõ, và thốt lên, “Ồ! Thì ra là như vậy!” Khi quý vị chứng ngộ, sẽ nhận ra rằng 
mình vốn là người đã giác ngộ từ lâu rồi. Quý vị sẽ nghĩ rằng, “Nếu mình nhận 
ra điều nầy sớm hơn, mình sẽ khỏi phải mất công quá nhiều, khỏi phải đi khắp 
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nơi xin ăn. Mình khỏi phải chịu nghèo khó cơ cực lâu đến thế. 


Nhưng quý vị không gặp được thiện tri thức chỉ cho mình, nên dành phải quên 
mất. Thế nên, khi nghe lời chỉ dạy trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm, mỗi người 
trong quý vị phải tự khám phá ra viên ngọc như ý trong chéo áo của mình. Nếu 
mình phát hiện ra viên ngọc ấy, thì mình trở thành người giàu sang nhất thiên 
hạ. Có bài kệ diễn tả sự giàu sang ấy như sau: 


Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý 
lù 1E 2š 6 # ã 8 


Tư dục đoạn tận chân phước điền. 
#Á fÃ lãi nề S 1m HH. 


Nếu tâm vọng tưởng dừng bặt, nếu tư tưởng điên cuồng dứt sạch, thì mình là 
người giàu sang đích thực. Thế nên nếu khi chúng ta có được viên ngọc như ý, 
mình sẽ không còn lòng ham muốn nữa, vì mình đã có tất cả mọi thứ. Mọi thứ 
đều là của mình, và nếu quý vị không phải là người ích kỷ, không có tâm tham 
lam, thì quý vị là người đại biểu cho phước điền chân thật. 


CHƯƠNG 3. l 
A-NAN CHẤP VÀO NHÂN DUYÊN 


Kinh văn: RE‡fJffff Xï'h. TRiỄft f6 EHfÉ6. TẾ Axc ro —iế 
Em CBH2%. th S23: Hã,MHIEiE. ft XíS. RIRIEIfÃRE3AHH. 
Z=I#II2KfE5EIMiÃ? 


Phiên âm: Tức thời A-nan tại đại chúng trung, đảnh lễ Phật túc, khởi lập 
bạch Phật. Thế tôn hiện thuyết sát đạo dâm nghiệp, tam duyên đoạn cố, 
tam nhân bất sanh. Tâm trung Đạt-đa, cuồng tính tự yết, yết tức bồ-đề, bất 
tùng nhân đắc. Tư tắc nhân duyên hiệu nhiên minh bạch. Vân hà Như Lai 
đốn khí nhân duyên? 


Việt dịch: Khi ấy, A-nan liền từ trong đại chúng đứng dậy, đảnh lễ sát 
dưới chân Phật rồi bạch rằng, “Thế tôn giảng rằng khi ba duyên của các 
nghiệp sát đạo dâm đã dứt trừ, thì các nhân của chúng không còn sinh 
khởi nữa. Tánh cuồng trong tâm của Diễn-nhã-đạt-đa tự hết, hết tức bồ- 
đề. Chẳng phải có được do từ người khác. Đây rõ ràng là nghĩa nhân 
duyên. Tại sao Như Lai vội bỏ nghĩa nhân duyên?” 


Giảng: Khi ấy, A-nan liền từ trong đại chúng đứng dậy, đảnh lễ sát dưới chân 
Phật rồi bạch rằng, “Thế tôn giảng rằng khi ba duyên của các nghiệp sát đạo 
dâm đã dứt trừ. — Đức Phật đã giảng giải vì sao mà tính thích sát hại, thích 
trộm cắp, thích dâm dục, ba thứ nghiệp nầy, khiến cho thế gian tương tục, 
chúng sinh tương tục và nghiệp quả tương tục. 


Khi những duyên này dứt trừ sạch, thì các nhân của chúng không còn sinh 
khởi nữa. Tánh cuồng trong tâm của Diễn-nhã-đạt-đa tự hết, hết tức bồ- đề. 
Chẳng phải có được do từ người khác. Không phải do từ bên ngoài mà có. Đó 
là điều Đức Phật muốn nói. Đây rõ ràng là nghĩa nhân duyên. Đạo lý nầy quá 
hiển nhiên là pháp nhân duyên. Tại sao Như Lai vội bỏ nghĩa nhân duyên?” 
Tại sao Như Lai lại bác bỏ nhân duyên, tự nhiên và hòa hợp. Những gì ngài 
đang nói bây giờ có phải là pháp nhân duyên hay không? 


Kinh văn: #4#l#XiÙbf@BÄ†ã. t8, n5: HR 5.1. 2l fh2k 
HE. XTJÖR2HE1ESfo TH ANH Aio TU PHIHTTHCAAINo 


Phiên âm: Ngã tùng nhân duyên tâm đắc khai ngộ. Thế tôn, thử nghĩa hà 
độc ngã đẳng niên thiếu hữu học Thanh văn, kim thử hội trung Đại Mục- 
kiền-liên, cập Xá-lợi-phất, Tu-bồ-đề đẳng, tùng lão Phạm chí, văn Phật 
nhân duyên, phát tâm khai ngộ, đắc thành vô lậu. 


Việt dịch: Chính con cũng do nhân duyên mà được khai ngộ. Bạch Thế 
tôn, nghĩa nầy chẳng riêng hàng Thanh văn nhỏ tuổi hữu học như chúng 
con, mà các vị ngay trong hội nầy như Đại Mục-kiần-liên, Xá-lợi-phất, Tu- 
bồ-đề... từ khi theo các vị Bà-la-môn, nghe lý nhân duyên của Phật, liền 
phát tâm khai ngộ, chứng được quả vô lậu. 


Giảng: A-nan thưa, “Chính con cũng do nhân duyên mà được khai ngộ. Bạch 
Thế tôn, nghĩa nầy chẳng riêng hàng Thanh văn nhỏ tuổi hữu học như chúng 
con, mà các vị ngay trong hội nầy.” Giai vị thứ tư của hàng A-la-hán mới được 
gọi là vô học.' Những người còn trong giai vị sơ quả đến quả vị thứ ba đều 
được gọi là hữu học. Thanh văn là những vị A-la-hán chứng đạo nhờ nghe Đức 
Phật giảng pháp. 


Đại Mục-kiền-liên là con của dòng họ Thái Thúc thị, Xá-lợi-phất là con của Thu 
tử, và Tu-bồ-đề là Không sanh, từ khi theo các vị Phạm chí —tức bà-la-môn, 
theo thuyết tự nhiên—-nghe lý nhân duyên của Phật, liền phát tâm khai ngộ, 
chứng được quả vô lậu. Họ nghe giáo lý thập nhị nhân duyên do Đức Phật 
giảng mà được chứng ngộ. Họ trở thành A-la-hán vô lậu. Họ không còn vô 
minh nữa. Đó là: 

Chư lậu dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, 

ñã lM Eoát, U íT Eó ÀƑ 

Sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. 

Prn.ftð T^ % á ®. 


Khi các lậu hoặc đã diệt trừ sạch, trở thành tứ quả A-la-hán—- chứng được quả 
tịch diệt vô lậu. Các công hạnh tu tập đã hoàn tất, và không còn phải trải qua 
luân hồi sinh tử nữa. 


Kinh văn: tt ‡E-14t Mã. RI‡J®53S. PiftH74,n3—ð:., HÉ 
iEBRit 2E Rd. 


Phiên âm: Kim thuyết bồ-đề bất tùng nhân duyên. Tắc Vương xá thành, 
câu xá lê đẳng. Sở thuyết tự nhiên, thành đệ nhất nghĩa. Duy thùy đại bi 
khai phát mê muội. 

Việt dịch: Nay Thế tôn dạy bồ-đề không do nhân duyên, thì thuyết tự 
nhiên của nhóm Câu-xá-lê ở thành Vương xá lại thành đệ nhất nghĩa. Cúi 
mong Đấng đại bi khai mở chỗ mê lầm cho chúng con. 


Giảng: Bạch Thế tôn, trước đây ngài đã giảng pháp mười hai nhân duyên, các 
A-la-hán đã khai ngộ và chứng được các quả vị. Nay Thế tôn dạy bồ-đề không 
do nhân duyên, thì thuyết tự nhiên của nhóm Câu-xá-lê ở thành Vương xá lại 
thành đệ nhất nghĩa! 


Mạt-già-lê Câu-xa-lê Tử là thủ lĩnh luận sư ngoại đạo chủ trương thuyết tự 
nhiên. Tên ông ta có nghĩa là Bất kiến đạo 2> 3š. Khi giảng giải thuyết nhân 
duyên, Đức Phật đã phá bỏ thuyết tự nhiên. Nay ngài lại bác bỏ thuyết nhân 
duyên, theo A-nan, thì thuyết tự nhiên phải thành đệ nhất nghĩa. Cúi mong 
Đấng đại bi khai mở chỗ mê lầm cho chúng con. Bạch Phật, với tâm đại từ đại 
bi của ngài, con nguyện xin ngài khai thị để cho chúng con khai mở tâm mê. 
Chỉ bày cho chúng con, vốn bị quá nhiều vọng tưởng nên chưa nhận ra chân 
lý. 


Kinh văn: #§#4ễf,RII4Itrh S262. 7L1t|MfãÃ2ifmRo HÌx`7j††#tH/ÃI 
Hí. BMiãH#48#ãšˆ. 


Phiên âm: Phật cáo A-nan, tức như thành trung Diễn-nhã-đạt-đa. Cuồng 
tánh nhân duyên nhược đắc diệt trừ, tắc bất cuồng tính tự nhiên nhỉ xuất. 
Nhân duyên tự nhiên lý cùng ư thị. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan, “Như Diễn-nhã-đạt-đa trong thành, nếu trừ 
được nhân duyên của tánh cuồng, thì tánh không cuồng tự nhiên hiện ra. 
Lý nhân duyên tự nhiên rốt ráo cũng như vậy.” 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan, “Như Diễn-nhã-đạt-đa trong thành, nếu trừ được 
nhân duyên của tánh cuồng. Ông có thể giải thích nguyên nhân tánh cuồng 
của anh ta được chăng? Nếu tánh cuồng ấy dứt hẳn, thì tánh không cuồng tự 
nhiên hiện ra. Lý nhân duyên tự nhiên rốt ráo cũng như vậy. Hãy nói cho Như 
Lai biết, khía cạnh nào trong tình cảnh của anh ta sinh khởi từ nhân duyên, 
khía cạnh nào sinh khởi do tự nhiên? Đó là những gì đề cập đến hai giáo lý 
(nhân duyên, tự nhiên), chính là vấn đề Như Lai giảng giải ở đây.” 


Kinh văn: jSf,jS 2t + H7A. &HE7Á,#/AÁ2FH. f.JIffitU,fiERl7†7E? 


Phiên âm: A-nan, Diễn-nhã-đạt-đa đầu bổn tự nhiên. Bổn tự kỳ nhiên, vô 
nhiên phi tự. Hà nhân duyên cố, bố đầu cuồng tẩu? 


Việt dịch: A-nan, như cái đầu của Diễn-nhã-đạt-đa vốn là tự nhiên. Vốn đã 
tự nhiên như thế thì có lúc nào mà không tự nhiên. Thế vì nhân duyên gì 
mà sợ cái đầu, phát điên bỏ chạy? 

Giảng: A-nan, ông không nhận ra rằng như cái đầu của Diễn-nhã-đạt-đa vốn là 
tự nhiên hay sao? Anh ta không bao giờ mất cái đầu, và anh ta không có 
chuyện tìm lại đầu. Vốn đã tự nhiên như thế. Đó chính là điều đang diễn ra 
đúng với anh. Anh có một cái đầu. Thì có lúc nào mà không tự nhiên. Vốn 
chưa từng có lúc nào anh ta không có đầu. Thế vì nhân duyên gì mà sợ cái 
đầu, phát điên bỏ chạy? Đầu anh ta vẫn còn đó; nó không bao giờ mất. Ông 
nói xem, tại sao anh ta hoảng hốt và sợ hãi vì mình không có đầu. Anh ta sợ 
chính mình đã bị mất đầu và chạy quanh như một người điên. Nhân duyên của 
chuyện nầy là gì? Thuyết tự nhiên nằm ở đâu? 


Kinh văn:  H?X5§,N##31,nJ2-: HZÄNiX@&?2 


Phiên âm: Nhược tự nhiên đầu, nhân duyên cố cuồng, hà bất tự nhiên 
nhân duyên cố thất? 


Việt dịch: Nếu cái đầu vốn là tự nhiên, do nhân duyên mà phát cuồng, vì 
sao lại không tự nhiên do nhân duyên mà mất? 


Giảng: Tại sao anh ta không thực sự mất cái đầu một cách tự nhiên hẳn luôn? 


Kinh văn: BR2*®&,3+liZH. ®3?£##Z, inJ#šBlf4. 


Phiên âm: Bổn đầu bất thất, cuồng bố vọng xuất. Tằng vô biến dị, hà tạ 
nhân duyên. 


Việt dịch: Đầu vốn không mất, nỗi cuồng sợ hư vọng phát ra. Vốn chưa 
từng thay đổi gì, đâu cần đến nhân duyên. 


Giảng: Đầu vốn không mất, nỗi cuồng sợ hư vọng phát ra. Một buổi sáng, anh 
ta lấy tấm gương tự soi mình và nói rằng thấy được mắt và lông mày ở trên đầu 
rất rõ, nhưng băn khoăn vì không thấy được mặt và mắt của mình. Phát khởi 
cuồng điên và lo sợ, anh ta chạy đi khắp nơi. Nỗi lo sợ và điên cuồng của anh 
ta phát sinh từ hư vọng. Vốn chưa từng thay đổi gì. Dù anh ta điên cuồng và 
sợ hãi chạy khắp, lo rằng mình không có đầu, nhưng thực sự chẳng có gì thay 
đổi nơi anh cả. Thế đâu cần đến nhân duyên. Quý vị định lập nhân duyên gì ở 
đây? Có liên quan gì với thuyết tự nhiên? 


Kinh văn: 3tBi4,®?tln, 3t ,3tnP78? 

Phiên âm: Bổn cuồng tự nhiên, bổn hữu cuồng bố, vị cuồng chỉ tế, cuồng 
hà sở tiềm? 

Việt dịch: Nếu tánh cuồng vốn là tự nhiên, vốn sẵn có tánh cuồng sợ, thì 
khi chưa cuồng, tánh cuồng ở đâu? 


Giảng: Nếu tánh cuồng vốn là tự nhiên—-nếu quý vị muốn lập luận rằng thực tế 
tánh cuồng chính nó tự nhiên sinh khởi, vốn sẵn có tánh cuồng sợ-tánh cuồng 
điên và sợ đã có sẵn ở đó mọi lúc rồi. Vậy thì khi chưa cuồng, tánh cuồng ở 
đâu? Hãy chỉ cho tôi tánh cuồng sợ ấy ẩn nấp nơi nào. Quý vị không thể nào 
tìm ra được chỗ ấy. 


Kinh văn: 3# ?Ä,5+®t<=,fll317E? 


Phiên âm: Bất cuồng tự nhiên, đầu bổn vô vọng, hà vi cuồng tẩu? 


Việt dịch: Nếu tánh chẳng cuồng là tự nhiên, cái đầu vốn không mất, tại 
sao lại điên cuồng chạy khắp? 


Giảng: Nếu tánh chẳng cuồng là tự nhiên-chúng ta có thể giả sử rằng tự nhiên 
anh ta vốn chẳng cuồng, cái đầu vốn không mất- cái đầu chẳng có gì hư vọng 
cả, chẳng có cái đầu nào giả mạo ở chỗ vốn có của nó-tại sao lại điên cuồng 
chạy khắp? Tại sao anh lại điên cuồng chạy khắp chốn như thế? 


Kinh văn: 22†fä+BR,iAI2L7E; llíã HZÁÃ1R5iftMDa L5, —f#Ehit,RIIS 1E 


IÙ 

Phiên âm: Nhược ngộ bổn đầu, thức tri cuồng tẩu; nhân duyên tự nhiên 
câu vi hí luận. Thị cố ngã ngôn, tam duyên đoạn cố, tức bồ-đề tâm. 

Việt dịch: Nếu nhận cái đầu là vốn có, rõ biết vì phát cuông mà bỏ chạy; 
thì nhân duyên, tự nhiên đều là hí luận. Thế nên Như Lai nói khi ba duyên 
đoạn trừ, đó tức là bồ-đề tâm. 

Giảng: A-nan, nếu nhận cái đầu là vốn có-nếu ông biết rõ ràng về cái đầu của 
mình-rõ biết vì phát cuồng mà bỏ chạy: ông biết rằng chính mình là người điên 
cuồng đang chạy quanh. Khi ông nhận ra rằng mình chẳng bị mất đầu, và 
chẳng có lý do gì để mình điên cuồng chạy quanh, thì nhân duyên, tự nhiên 
đều là hí luận. Khi ấy nói nhân duyên hay tự nhiên đều là trò cười. Thế nên 
Như Lai nói khi ba duyên đoạn trừ, đó tức là bồ-đề tâm. Chỉ khi nào ba nghiệp 
sát, đạo, dâm dứt sạch trong tâm ông rồi, khi nào ông dứt trừ những nhân 
duyên nầy, thì ngay đó bồ-đề tâm của ông hiển bày. 


Kinh văn: #†ib##b%. HiH#Đ. 

Phiên âm: Bồ-đề tâm sinh, sinh diệt tâm diệt. Thử đản sanh diệt. 

Việt dịch: Tâm bồ-đề sinh ra, tâm sinh diệt diệt đi. Đó chỉ là sinh diệt. 
Giảng: Chúng ta nói tâm bồ-đề sinh ra và tâm sinh diệt diệt mất, nhưng thực 
sự cả hai đều không có thể tánh chân thực. 


Kinh văn: zš#fR,#£ÐUHiễ. #5 HA. /HERIRH,H7Ä'b. #3tiD3,L7R 
#%. 


Phiên âm: Diệt sanh câu tận, vô công dụng đạo. Nhược hữu tự nhiên, 
như thị tắc minh, tự nhiên tâm sanh. Sanh diệt tâm diệt, thử diệc sinh 
diệt. 

Việt dịch: Diệt và sanh đều dứt, đó gọi là vô công dụng đạo. Nếu có tự 
nhiên, như thế rõ ràng tâm tự nhiên sanh. Khi tâm sanh diệt đã diệt, thì 
đó cũng chỉ là sanh diệt. 


Giảng: Diệt và sanh đều dứt, đó gọi là vô công dụng đạo. Đó chính là đại đinh 
Thủ-lăng-nghiêm. Nếu có tự nhiên, như thế rõ ràng tâm tự nhiên sanh. Ông 
nên biết rằng nếu đó là tự nhiên, thì đó chính là niệm tưởng tự nhiên sanh 
khởi, và khi tâm sanh diệt đã diệt, thì ông cũng phải biết rằng, đó cũng chỉ là 
sanh diệt. Nếu ông nhận ra rằng cái tâm là đối tượng của sinh diệt đã bị diệt 
mất rồi, thì đó cũng là một trường hợp của sinh diệt. Chứ không phải là do tự 
nhiên. 


Kinh văn: #3» 2 BH?Ã. 3Xn†EfllE‡R#fnn—fñ8,22H191t. 


Phiên âm: Vô sanh diệt giả danh vi tự nhiên. Do như thế gian chư tướng 
tạp hòa thành nhất thể giả, danh hòa hợp tánh. 


Việt dịch: Phải không sanh diệt, mới gọi là tự nhiên. Như trong thế gian, 
các tướng hòa hợp với nhau thành một thể. Đó gọi là tánh hòa hợp. 


Giảng: Phải không sanh diệt, mới gọi là tự nhiên. Như trong thế gian, các 
tướng hòa hợp với nhau thành một thể. Đó gọi là tánh hòa hợp. 


Nói rằng tự nhiên là đối nghịch với sanh diệt cũng như thể nói rằng tự nhiên là 
đối nghịch với các tướng hòa hợp trong thế gian thành một thể. Giống như nói 
rằng không hòa hợp là tự nhiên. Trong những thuật ngữ nầy, tự nhiên” là vẫn 
còn trong phạm trù nhị nguyên. 


Kinh văn: 3E4q25f4#Äft. 4ZÁJF?4,H227FÂ%. ®?Aftff,MEOIRJE. IE#J 
52?eRifk. 


Phiên âm: Phi hòa hợp giả xưng bản nhiên tánh. Bản nhiên phi nhiên, 
hòa hợp phi hợp. Hợp nhiên câu ly, ly hợp câu phi. Thử cú phương danh 
vô hí luận pháp. 

Việt dịch: Cái chẳng phải hòa hợp thì gọi là tánh bản nhiên. Bản nhiên 
chẳng phải là bản nhiên, hòa hợp chẳng phải là hòa hợp. Hòa hợp và bản 


nhiên đều rời bỏ, ngay cả cái rời bỏ đều chẳng phải. Câu nói nầy mới 
được gọi là pháp không hí luận. 

Giảng: Cái chẳng phải hòa hợp thì gọi là tánh bản nhiên. Bản nhiên chẳng phải 
là bản nhiên, hòa hợp chẳng phải là hòa hợp. 


“Hòa hợp” là chỉ cho nhân duyên. Khi tự nhiên chẳng phải là tự nhiên và hòa 
hợp không có nhân duyên của hòa hợp, thế là hòa hợp và bản nhiên đều rời 
bỏ. Hai thuyết tự nhiên và hòa hợp đều được khiển trừ. Ngay cả cái rời bỏ đều 
chẳng phải. Khi tách rời hẳn nhân duyên và tự nhiên, thì còn nhân duyên và tự 
nhiên, cả hai pháp đều phải khiển trừ. Câu nói nầy mới được gọi là pháp không 
hí luận. Chẳng phải nhân duyên cũng chẳng phải tự nhiên. Đó mới là lời giải 
thích chân thực vì đó không phải là hí luận-đó không phải là lời nói để đánh 
đố. 


Kinh văn: #‡š;E®#šH1£ X68, 3F7L E1) 3£ E068 o 

Phiên âm: Bồ đề niết bàn thượng tại dao viễn, phi nhữ lịch kiếp tân cần tu 
chứng. 

Việt dịch: Bồ-đề niết-bàn còn cách rất xa, nếu ông không chịu trải qua 
nhiều kiếp siêng năng khổ nhọc tu chứng. 


Giảng: Bồ-đề niết-bàn, các quả vị nầy, còn cách rất xa, nếu ông không chịu trải 
qua nhiều kiếp siêng năng khổ nhọc tu chứng. Nếu các ông thử xem mình hiên 
đang ở đâu, A-nan, bồ-đề và niết-bàn vẫn còn cách các ông thật là xa. Các 
ông chắc chắn phải còn trải qua nhiều kiếp, phải chịu nhiều khổ nhọc và nhiều 
nỗ lực trước khi các ông thành tựu đạo nghiệp và chứng được quả vị bồ-đề 
niết-bàn. 


Kinh văn: #ƒ§†§f†-+251fZ2K+—ff?§?80 5 ñn{B nh] 39, ft 3t RẺ BI o 

Phiên âm: Tuy phục ức trì thập phương Như Lai thập nhị bộ kinh thanh 
tịnh diệu lý như Hằng hà sa, chỉ ích hí luận. 

Việt dịch: Ông tuy ghi nhớ diệu lý thanh tịnh nhiệm mầu trong 12 bộ kinh 
của các Đức Như Lai trong mười phương như số cát sông Hằng, cũng chỉ 
càng thêm hí luận. 


Giảng: Ông tuy ghi nhớ, ông tuy có thể ghi nhớ rất rõ và không bao gời quên 
mất điều gì, diệu lý thanh tịnh nhiệm mầu trong mười hai bộ kinh của các Đức 
Như Lai trong mười phương như số cát sông Hằng. 

Tôi đã giải thích về mười hai bộ kinh ngay từ đầu hội kinh nầy, không biết có ai 
còn nhớ không? Trong nhân duyên bộ kinh chứa trọn giáo lý vi diệu thanh tịnh 
của các Đức Phật Như Lai trong khắp mười phương nhiều như cát sông Hằng, 
nhưng đó cũng chỉ càng thêm hí luận. Dù ông có nhớ rất nhiều bộ kinh, cũng 
chẳng giúp ông gì thêm ngoài sự tăng thêm hí luận. Việc ấy không thiết thực. 


Kinh văn: Xzã#Rãt]#Ä4ZÄ)XJERH ƒ. BS xHiãễ—. ĐIIKIRRMU#SMIR 
Eỉ. ®RE#lftfEllUu§t. 


Phiên âm: Nhữ tuy đàm thuyết nhân duyên tự nhiên quyết định minh liễu. 
Nhân gian xưng nhữ đa văn đệ nhất. Dĩ thử tích kiếp đa văn huân tập, bất 
năng miến li Ma-đăng-già nạn. 


Việt dịch: Ông tuy luận bàn nghĩa nhân duyên tự nhiên dứt khoát rõ ràng. 
Nhưng ông không thoát khỏi nạn Ma-đăng-già. 
Giảng: Tôi sẽ kể lại mười hai bộ kinh cho quý vị: 

. Trường hàng. 

. Trùng tụng. 

. Thọ ký 

. Cô khởi. 

. Tự thuyết. 

. Nhân duyên. 

Thí dụ. 

Bổn sự. 

. Bổn sinh. 

10. Phương quảng. 

11. Vị tằng hữu. 

12. Luận nghị. 


Khi tôi liệt kê như vậy, tôi không căn cứ hoặc tra cứu đến một cuốn luận nào 
cả. Tôi chỉ ghi nhớ. Tương tự như vậy, trong quý vị đây ai đến nghe giảng kinh 
nên nhớ kỹ những gì mình học được. Khi nghe, nên nhắm vào điểm nào để ghi 
nhớ. Thật là phiền toái khi mình không nhớ rõ được những gì mình đã học, thế 
nên quý vị phải xem lại kỹ những gì mình sẽ giải thích. Quý vị nên ghi nhớ 
phần chính yếu của bộ kinh. 


Ông tuy luận bàn nghĩa nhân duyên tự nhiên dứt khoát rõ ràng. Ông có thể 
nhớ những điểm chính yếu rất rõ ràng và giải thích chúng rất mạch lạc. Người 
đời gọi ông là bậc nhất đa văn. Với tài đa văn huân tập từ nhiều kiếp đó. Ông 
đã phát huy trí thông minh và sức ghi nhớ giỏi của ông. Ồ! Bây giờ tôi mới biết. 
Tôi biết tại sao trong quý vị không có ai nhớ được những điều tôi đã giảng. Tôi 
thì nhận ra ngay mỗi khi đọc từng đoạn văn trong kinh. Trước đây chuyện ấy 
không hề xảy ra. Quý vị thấy rằng A-nan nhớ rất nhiều bộ kinh nhưng điều ấy 
không làm cho A-nan tốt hơn, thế nên quý vị quyết định không thèm ghi nhớ 
một câu kinh nào cả. Quý vị không muốn như A-nan, người nhờ vào đa văn 
mà bỏ qua việc †u tập định lực. Vấn đề là ở đó, phải không? 


A-nan trở nên mê muội vì việc học và nghiên cứu, như hương trầm tràn ngập 
không khí trong phòng nầy. Thực vậy, trong quý vị ai có thường đến nghe kinh 
hằng ngày thì mới mong ghi nhớ được những điều mình nghe, nhưng hãy nghĩ 
đến sự giúp ích như thế nào trong việc giải trừ các tập khí sai lầm của quý vị. Ít 
nhất là khi đang nghe kinh, quý vị không hút thuốc và không làm việc gì có hại 
cho thân tâm. Mỗi ngày càng nghe kinh càng trở nên tốt hơn. Có người nói 
rằng khi nghe kinh, họ được tiến bộ chút ít và cũng thụt lùi chút ít, nhưng phân 
tích rốt ráo, thụt lùi do nghe kinh vẫn tốt hơn khi không nghe gì cả. Nếu quý vị 
không tiến được bước nào cả, làm sao tôi có thể nói về sự tụt hậu? 


“Nhưng ông không thoát khỏi nạn Ma-đăng-già. Dù ông nhớ rất giỏi, nhưng 
ông vẫn không thể nào tránh khỏi những rắc rối từ Ma-đăng-già. Nói cách 
khác, khi ông gặp phụ nữ, ông dao động. Hãy nói cho Như Lai biết, ông dùng 
những cái biết ấy vào việc gì? Dù ông có đọc bao nhiêu bộ kinh, dù ông có 
nhớ được bao nhiêu Phật pháp, những điều ấy có ích gì nếu khi ông gặp phụ 
nữ là ông liền quên hết? Tại sao ông như vậy?” Đức Phật hỏi A-nan. Chắc chắn 
lúc ấy A-nan phải đỏ mặt. Mặc dù ngài được công nhận là đã chứng được sơ 
quả A-la-hán, nhưng chắc hẳn là ngài phải bối rối khi Đức Phật hỏi như vậy. 


Kinh văn: tIff®fIRa7L. E£#jUrÙtEki⁄@@MH3EÊ. JÊ#i⁄krhfRÉN 
o #hjf‡h,/1ÑÊ Ho 

Phiên âm: Hà nhân đãi ngã Phật đảnh thần chú. Ma-đăng-già tâm, dâm 
hỏa đốn yết, đắc A-na-hàm. Ư ngã pháp trung thành tỉnh tấn lâm. Ai hà 
càn khô, linh nhữ giải thoát. 

Việt dịch: Sao còn phải nhờ Phật đảnh thần chú của Như Lai, khiến cho 
lửa dâm trong tâm Ma-đăng-già dứt sạch và chứng quả A-na-hàm. Thành 


rừng tỉnh tấn trong pháp của Như Lai. Sông ái khô cạn, khiến cho ông 
được giải thoát. 


Giảng: Đức Phật bảo, “Ông học Phật pháp rất nhiều, nhưng tâm ông bối rối khi 
gặp phụ nữ. Ông mất tự chủ, và theo người phụ nữ vào nhà cô ta, và khi đã 
đến đó rồi thì ông đã đến bên bờ vực của những việc làm không thể nào tưởng 
tượng nỗi. Điều gì khiến ông như vậy?” Lúc đó, Đức Phật như một quan toà 
buộc tội A-nan. Sao còn phải nhờ Phật đảnh thần chú của Như Lai và nhờ Bồ- 
tát Văn-thù-sư-lợi mang đi cứu ông? Chính ông nhớ được rất nhiều về mười 
hai bộ kinh, tại sao ông không đọc khi gặp cô ta? Tại sao ông mất tự chủ? Ông 
thấy phụ nữ rồi quên tất cả mọi thứ. Cách ông nhìn như vậy, điều còn lại chăng 
trên thế gian chỉ là phụ nữ. 


Khiến cho lửa dâm trong tâm Ma-đăng-già dứt sạch. Vô minh, lửa dâm dục 
trong tâm cô ta tức thì dứt sạch, và chứng quả A-na-hàm, quả vị thứ ba của 
hàng A-la-hán. A-nan trở thành người quan trọng đối với cô hơn là cuộc sống 
của riêng cô. Cô về nhà nói với bà mẹ rằng bà phải đánh bẫy A-nan cho cô ta. 
Mẹ cô ta tụng thần chú “Tiên Phạm thiên” và A-nan trở nên tối tăm mặt mũi. 
Nhưng tà thuật không thể chế ngự A-nan hoàn toàn. Nếu A-nan chẳng có chút 
nào để ý đến con gái của Ma-đăng-già, thì thần chú ấy chẳng có tác dụng gì. 


Chắc chắn rằng con gái của Ma-đăng-già đã hớp hồn A-nan. A-nan đã nhìn 
trộm cô ta vài lần rồi. “Cô gái quá đẹp!” Định không nhìn nữa, A-nan quay đầu 
đi nơi khác nhưng lại nhìn lui. Sau khi nhìn trộm cô ta vài lần như thế, lòng mơ 
tưởng về sắc đẹp của cô con gái Ma-đăng-già đã hình thành trong tâm A-nan. 
Thế nên khi bà mẹ đọc chú, A-nan liền bị mê muội trong nháy mắt. Nếu không 
có tâm mơ tưởng sắc đẹp con gái Ma-đăng-già, A-nan sẽ không bị đi theo cô 
gái. 

Đức Phật nhận thấy rằng A-nan đang ở bên bờ vực của sự huỷ phạm giới thể, 
nên ngài liền nói thần chú Phật đảnh Thủ-lăng-nghiêm. Ngài sai Bồ-tát Văn- 
thù-sư-lợi mang thần chú đi cứu hộ A-nan. Khi Văn-thù-sư-lợi đến nhà Ma- 
đăng-già đọc thần chú, tâm A-nan liền sáng rỡ. “Sao ta lại ở đây? A-nan tự hỏi, 
rồi A-nan liền trở về Kỳ viên của ông Cấp Cô Độc. A-nan đã ở ngay ranh giới 
Sự quan hệ với con gái của Ma-đăng-gìà. 

Khi Văn-thù-sư-lợi đến đọc thần chú Phật đảnh Thủ-lăng-nghiêm, A-nan bất 
thần nhảy lên, cầm lấy y phục và chạy về Kỳ viên. Khi con gái của Ma-đăng-già 
thấy A-nan đã bỏ chạy, cô ta đuổi theo, hỏi A-nan, “Sao chàng lại bỏ đi vào lúc 
quan trọng như thế nầy?” Cô ta khóc lóc. Thế là A-nan chạy về Kỳ viên cùng 
với con gái của Ma-đăng-già đang đuổi theo sau lưng. Khi vừa đến nơi, Đức 
Phật hỏi cô ta, “Cô đến đây có chuyện gì?” 


Cô trả lời, “Con yêu A-nan.” 

“A-nan có điều gì khiến cô yêu?” Đức Phật hỏi. 

ta đáp, “Con yêu cái mũi của A-nan.” 

“Ta sẽ bảo A-nan cắt cái mũi trao cho cô.” Đức Phật liền trả lời. 

Cô ta tiếp tục , “Con yêu đôi mắt của A-nan.” 

“Ta sẽ bảo A-nan móc đôi mắt ấy trao cho cô.” Đức Phật ngắt lời. 

Cô ta đòi tiếp, “Con yêu khuôn mặt của A-nan.” 

“Điều ấy rất dễ,” Đức Phật đáp, “Ta sẽ bảo A-nan lạng nó ra và cô có thể mang 
về.” 

“Nhưng nếu ngài cắt nó đi, thì khuôn mặt ấy sẽ không còn vẻ yêu kiều nữa,” cô 
ta phản đối. 

“Nếu nó không còn vẻ yêu kiều nữa, thế tại sao cô thấy được vẻ yêu kiều của 
nó ngay khi chưa bị thay đổi?” 


Ngay lúc cô suy nghĩ tìm cách trả lời thì chứng ngộ, đạt đến quả vị thứ ba của 
hàng A-la-hán. Vì cô quá yêu A-nan, nên cô ta chứng ngộ ngay tức thì khi Đức 
Phật khai thị cho cô ta. Thành rừng tinh tấn trong pháp của Như Lai. 


Tôi sẽ nói cho quý vị biết, bây giờ thì quý vị chưa biết sợ việc quan hệ tính phái 
nam nữ; điều mà tất cả quý vị cần phải làm là tỉnh thức và thực sự nhận ra 
chung quanh mình hiện là gì? Lúc ấy sẽ có vài tia hy vọng cho quý vị. Chỉ sợ 
là quý vị không chịu tỉnh thức. Nhưng sẽ hoàn toàn là mê muội và tụt hậu nếu 
nghĩ rằng đó là nguồn hạnh phúc. Trong thực tế, đó thực sự là điều khổ đau. 
Nếu quý vị thực sự nhận ra, thì sẽ không bao giờ mắc phải lần nữa. Nếu 
không, quý vị vẫn nghĩ về điều ấy ngay khi còn thức và mơ tưởng khi ngủ và sẽ 
không bao giờ dứt bỏ nó được. 


Sông ái khô cạn. Ái tình như dòng nước chảy xiết không bao giờ ngừng, xoáy 
tít quanh mình. Nhưng khi con gái của Ma-đăng-già nghe Đức Phật giảng 
pháp, trong lòng cô ta, dòng sông ái đó khô mất. Lửa tình ái chuyển thành 
thân kim cương bất hoại. Khiến cho ông được giải thoát. Vì con gái của Ma- 
đăng-già đã chứng được quả vị thứ ba của hàng A-la-hán, cô không còn muốn 
giữ tình yêu ấy với A-nan nữa, nên A-nan bây giờ được tự do. 


Đến lúc nầy, A-nan vẫn là người mới chứng được quả vị sơ quả A-la-hán. Chưa 
được quả vị thứ hai, Nhưng con gái của Ma-đăng-già đã vượt qua A-nan, cô ta 
đã chứng được quả vị thứ ba của hàng A-la-hán. 


Trong 500 đời trước, A-nan và con gái của Ma-đăng-già đã là vợ chồng của 
nhau. Thế nên khi cô ta thấy A-nan, liền phải lòng-cô ta đã gặp lại chông mình 
trong những đời trước. Tình yêu của cô ta đối với A-nan là không thể nào tránh 
khỏi được. Thực vậy, có lẽ họ đã có lời thê nguyền trong những kiếp trước. 


Trong kiếp sống sau cùng gần nhất, cô ta có lẽ đã nói với A-nan, “Trong tương 
lai, chúng ta sẽ làm vợ chồng nhau mãi mãi. Đừng bao giờ xa nhau.” Đó là lý 
do tại sao tình yêu giữa hai người quá mạnh đến mức họ yêu nhau ngay khi 
vừa thấy nhau. 


Kinh văn: Z#i#lj#f,2+ã#fE tS?#ZKnið#fbff, SiI— Hi. RR1HH 
tl#—. 

Phiên âm: Thị cố A-nan, nhữ tuy lịch kiếp, ức trì Như Lai bí mật diệu 
nghiêm, bất như nhất nhật tu vô lậu nghiệp, viễn ly thế gian, tắng ái nhị 
khổ. 


Việt dịch: Thế nên A-nan, tuy ông trải qua nhiều kiếp ghi nhớ những pháp 
bí mật diệu nghiêm của Như Lai, cũng chẳng bằng một ngày tu pháp vô 
lậu, xa lìa hai cái khổ yêu ghét ở thế gian. 


Giảng: Thế nên A-nan, tuy ông trải qua nhiều kiếp ghi nhớ những pháp bí mật 
diệu nghiêm của Như Lai-ông có thể ghi nhớ và thuộc lòng các lời dạy của 
chư Phật. “Bí mật” là những gì không thể diễn bày bằng ngôn từ hoặc hiểu 
được qua suy nghĩ, có nghĩa là, bất khả tư nghì, không thể diễn tả được. “Bí 
mật” còn có nghĩa là những gì không thể chia xẻ được giữa hai người. Chẳng 
hạn, tôi không thể biết được giáo pháp nào đang được giảng nói cho anh, và 
anh không thể biết được giáo pháp gì đang được giảng nói cho tôi. Có thể là 
cùng một giáo pháp, nhưng khi một người nghe, thì chỉ là một nguyên lý; trong 
khi người khác thì nghe được một nghĩa riêng. Một cách giải thích về một đạo 
lý thì được hiểu khác nhau bởi những người có căn cơ khác nhau. Đó là nghĩa 
của “Bí mật”; mỗi người nhận được sự lợi lạc cho riêng mình. Diệu nghiêm là 
chỉ cho giáo lý của Đức Phật giảng nói đều vô cùng cao quý và giá trị. 

Nhưng khả năng nhớ được nhiều bộ kinh của quý vị cũng chẳng bằng một 
ngày tu pháp vô lậu. Cũng chẳng hay bằng tu tập pháp môn không phiền não, 
pháp môn không vọng tưởng. Đến quả vị thứ tư của hàng A-la-hán mới được 
gọi là vô lậu. Bồ-tát cũng có quả vị vô lậu. Để được quả vô lậu, quý vị phải dứt 
trừ sạch mọi tập khí sai lầm, mọi vô minh vọng tưởng, tham lam sân hận si mê. 
Đức Phật dạy pháp tu vô lậu là để xa lìa hai cái khổ yêu ghét ở thế gian. Con 
người tưởng rằng yêu là điều kỳ diệu nhất ở thế gian, thế nên có tình yêu giữa 
trai gái, tình yêu giữa cha con. Nhưng thực ra yêu là khổ. “Tôi biết, dĩ nhiên, xa 
la những gì mình yêu là khổ.” Quý vị nói. Nhưng dù quý vị không xa lìa nó, 
cũng vẫn khổ như thường. 


Khi tình yêu lên đến cực điểm, thì nó trở lại chỗ đối nghịch với nó, đó là ghét. 
Tại sao cái ghét phát sinh?. Vì có yêu. Vì sao có yêu? Vì có ghét. Và điều gì 
tiếp tục xảy ra giữa những cặp vợ chồng, cha mẹ và con cái là chuyện của 
những nhân trong quá khứ đã kết thành quả trong đời hiện tại. Một số vợi 
chồng “tương kính như tân-xem trọng nhau như khách." Họ rất tôn trọng lẫn 
nhau. Phụ nữ Trung Hoa mỗi khi mang thức ăn cho chồng đều dùng hai tay 
nâng lên ngang lông mày của mình, trong phong thái rất kính trọng. Người 
chồng cũng rất tôn trọng người vợ mình, họ giống như những người bạn thân 
thiết. Không có tình cảm thấp hèn nơi họ. 


Thế nên nếu những cặp vợ chồng vốn đã có quan hệ thân thiết từ nhiều đời 
trước, thì đời nay họ sẽ rất hợp nhau. Người chồng không được làm điều gì xúc 
phạm đền người vợ và người vợ cũng không được làm điều gì tổn thương đến 
người chồng. Khi một cặp vợ chồng có sự thân thiết, hai người đều giúp đỡ lẫn 
nhau trong mọi hoàn cảnh. Nếu người vợ bị bệnh, người chồng phải nhanh 
chóng tìm bác sĩ để chữa trị. Nếu người chồng mệt nhọc, người vợ phải tìm 
cách để chồng mình được nghỉ ngơi. Có nhiều cặp vợ chồng đến với nhau với 
những nguyên nhân không thuận. 


Cũng vậy, đó là do những nhân oán hận nhau trong đời trước, đời nầy họ tìm 
đến với nhau, bất luận người chồng nói điều gì, người vợ cũng cãi lại. Bất luận 
người vợ suy nghĩ điều gì, người chồng cũng bác bỏ. Đời sống gia đình trở nên 
hoàn toàn rối rắm và luôn luôn có sự tranh cãi nhau từ sáng đến tối. Chồng 
đánh vợ, vợ trả đũa bằng cánh đánh vào đầu chồng, nên người chồng rất 
ngượng ngùng khi ra ngoài công chúng. Như vậy có phải khổ không? Bắt đầu 
với tình yêu và chấm dứt bằng sự oán hận. Thế nên người ta nói tình yêu là 
đồng nhất với đau khổ. 


Suốt ngày người ta nói yêu, yêu, yêu. Yêu cái gì? Yêu ngày này qua ngày 
khác, Yêu cho đến chết. Nhưng nói thử xem, quý vị yêu ai? Nếu hiểu được đạo 
lý nầy, hai thứ khổ yêu và ghét sẽ không còn nữa. Nếu quý vị không hiểu đạo 
lý này, thì cả hai thứ khổ ắt vẫn xung khắc nhau. Do vậy, chúng ta tu tập để 
giác ngộ, để hiểu rõ, để chúng ta không bị xoay chuyển bởi cảnh khổ nầy. Nên 
đừng yêu và ghét gì cả. Đó chính là Trung đạo. 
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Phiên âm: Như Ma-đăng-già, túc vi dâm nữ, do thần chú lực, tỏa kì ái dục. 
Pháp trung kim danh, Tánh tỉ-khưu ni. 


Việt dịch: Như Ma-đăng-già trước kia là dâm nữ, do nhờ sức của thần chú 
mà tiêu trừ ái dục. Nay trong Phật pháp có tên là Tánh tỷ-khưu ni. 

Giảng: Như Ma-đăng-già trước kia là dâm nữ, do nhờ sức của thần chú mà tiêu 
trừ ái dục. Trong đời trước, cô ta là dâm nữ, vốn nhiều ái dục. Tuy vậy, năng 
lực của thần chú Thủ-lăng-nghiêm đã khiến cho tiêu tan hết ái dục trong cô. 
Nên bây giờ chúng ta mới biết công dụng thần chú Thủ-lăng-nghiêm là để tiêu 
trừ ái dục trong lòng mỗi người. “Thế thì tôi chẳng muốn tụng chú Thủ-lăng- 
nghiêm nữa,” quý vị bác lại. “Tôi không muốn tình yêu của mình bị khô héo. 
Tôi muốn có tình yêu mãi mãi.” 

Giữ mãi tình yêu ấy? Được rồi! Quý vị cứ mặc tình. Nếu quý vị đã thích rồi, thì 
chẳng ai ngăn cản được. Nhưng quý vị nên nhớ rằng thần chú Thủ-lăng- 
nghiêm không những chỉ trừ bỏ được nghiệp ái, mà còn có thể khiến cho tăng 
trưởng năng lực thần thông và trí huệ. Đó là năng lực bất khả tư nghì. 


Ái tình là khổ đau. Như tôi vừa nói đến. Yêu và ghét là hai cái khổ. Chẳng hạn, 
hãy xem tình yêu mà không được đáp lại. Người đang yêu không nghĩ đến gì 
khác ngoài người mình yêu đến mức không ăn không ngủ được. Họ cứ mơ 
tưởng đến cách theo đuổi, nhưng cuối cùng họ vẫn không đạt được. Có phải 
đó là nghĩ mãi đến cái khổ hay không? 

Nay trong Phật pháp có tên là Tánh tÿ-khưu ni. 


Pháp danh Tánh tỷ-khưu ni của Ma-đăng-già biểu hiện sự nhận ra tự tánh của 
cô ta. Ngay khi Đức Phật nói pháp cho cô ta nghe, ngay lúc đó cô ta chứng 
ngộ, đạt được quả vị thứ ba của hàng A-la-hán, không qua các thứ bậc sơ quả 
đến quả vị thứ hai. Cô ta chứng ngộ ngay quả vị thứ ba. Vì cô nhận ra rằng, 
thấy rằng ái dục vốn là không. A-nan vẫn còn trong giai vị sơ quả, trong khi 
người vợ của ông trong 500 kiếp trước đã vượt qua mình quá xa. 
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Phiên âm: Dữ La-hầu-la mẫu, Da-thâu-đà-la đồng ngộ túc nhân. Tri lịch 
thế nhân, tham ái vi khổ. Nhất niệm huân tu vô lậu thiện cố, hoặc đắc xuất 
triền, hoặc mông thọ kí. Như hà tự khi, thượng lưu quán thính? 

Việt dịch: Cô ta với mẹ của La-hầu-la là Da-thâu-đà-la cùng biết được 
nhân đời trước. Biết trải qua nhiều đời, do vì tham ái mà khổ. Do một 
niệm huân tu thiện pháp vô lậu, nên người thì ra khỏi sự ràng buộc, 


người thì được Phật thọ ký. Sao ông còn tự khinh mình, mà lưu ngại 
trong cái thấy, cái nghe2 


Giảng: Cô ta với mẹ của La-hầu-la là Da-thâu-đà-la. La-hầu-la là con trai của 
Thái tử Tất-đạt-đa, nhưng không được hòai thai bằng tình cảm ái dục. Thái tử 
Tất-đạt-đa cưới vợ năm 17 tuổi và xuất gia năm 19 tuổi. Dù đã lập gia đình, 
nhưng không có việc quan hệ phái tính. Trước khi Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia, 
Da-thâu-đà-la muốn có một đứa con, Thái tử Tất-đạt-đa lấy ngón tay chỉ vào 
bụng bà, từ đó bà có thai. Chuyện nầy nghe như huyền thoại, nhưng điều nầy 
thực sự được ghi chép trong nhiều kinh Phật. Có thể quý vị muốn tìm hiểu sao 
bà ta có thể mang thai chỉ bằng ngón tay của Thái tử chỉ vào bụng, nhưng quý 
vị sẽ nhận ra đó là việc bất khả tư nghì, không thể diễn tả được. 


La-hầu-la có nghĩa là 'Phú chướng, ông ta sống trong thai mẹ đến sáu năm. 
Đây là chuyện của nhân quả. Trong một đời trước, La-hầu-la đã lấp một hang 
chuột, phải sáu ngày sau con chuột mới khoét được hang khác để thoát ra. 
Quả báo là La-hầu-la phải chịu sáu năm nằm trong thai mẹ. 


Da-thâu-đà-la là mẹ của La-hầu-la, Hán dịch là Trì xưng, có nghĩa là người nổi 
tiếng. Mọi người đều khen tặng cô ta là người phụ nữ đoan trang. 


Con gái của Ma-đăng-già và tỷ-khưu ni Da-thâu-đà-la đều được giác ngộ, cả 
hai cùng biết được nhân đời trước. Biết trải qua nhiều đời, do vì tham ái mà 
khổ. Họ đều có được túc mạng miinh, nên không chỉ họ biết được đời trước của 
mình mà còn biết được nhân quả nhiều đời từ vô lượng kiếp trong quá khứ. Họ 
biết được rằng lý do tại sao mình không được chứng ngộ từ đời này qua đời 
khác là vì tham ái nên phải chịu khổ. Con gái của Ma-đăng-già vốn là dâm nữ 
trong kiếp trước và lòng ái dục của Da-thâu-đà-la cũng chẳng phải nhỏ. 

Tuy nhiên, do một niệm huân tu thiện pháp vô lậu-họ đã hồi quang phản chiếu 
và trở nên thấm nhuần việc tu đạo. Họ dứt khoát không muốn tiếp tục đi trên 
con đường sanh tử nữa. Họ muốn quay về để tu tập thiện pháp vô lậu, rốt ráo 
lợi lạc, và do vậy nên người thì ra khỏi sự ràng buộc, người thì được Phật thọ 
ký. Sợi dây ràng buộc của tham sân si trói người ta quá chặc đến mức không 
còn được tự do. Và nếu quý vị ở đây khi đọc đến dòng “ra khỏi sự ràng buộc,” 
nếu quý vị có căn lành, hãy siêng năng tu tập để được giác ngộ, và nên chiêm 
nghiệm rằng, “Ồ! Tại sao ta vẫn còn bị trói buộc trong nầy?” Và người thì nhận 
được sự thọ ký của Đức Phật cho biết đến thời gian nào sẽ thành Phật. 

Sao ông còn tự khinh mình, mà lưu ngại trong cái thấy, cái nghe? Ông vẫn còn 
bị chướng ngại trong vòng sắc thanh. Tại sao ông vẫn còn chấp trước vào hình 
tướng? Tại sao ông không từ bỏ được nó? 


Kinh văn: i58 |8, SE ân ĐK,Ù TH Ho 2c, đo 


Phiên âm: A-nan cập chư đại chúng văn Phật thị hối, nghi hoặc tiêu trừ, 
tâm ngộ thật tướng. Thân ý khinh an, đắc vị tằng hữu. 


Việt dịch: A-nan và đại chúng nghe Phật chỉ dạy, nghi lầm tiêu trừ, thân ý 
nhẹ nhàng, được điều chưa từng có. 


Giảng: A-nan và đại chúng nghe Phật chỉ dạy pháp môn vi diệu, nghi lầm tiêu 
trừ. Trước đó, Phú-lâu-na và A-nan đã có nghi lầm như thế nầy, như toàn thể 
đại chúng trong pháp hội. Bây giờ lời chỉ dạy của Đức Phật đã dập tắt mọi nghi 
ngờ của họ. Tâm ngộ được thật tướng. Họ nhận ra được đạo lý Như Lai tạng 
vốn là không và bất không, hiểu được chân lý của thực tướng. 


Thân ý nhẹ nhàng. Thật khó diễn tả trạng thái 'nhẹ nhàng” của thân ý như 
trong kinh nầy. Cũng vậy, chỉ có người uống nước mới tự biết được nước nóng 
hay lạnh. Trạng thái nhẹ nhàng” của thân ý chính là cảnh giới có được khi tu 
thiên. Gọi đó là phương tiện vốn có lúc ban đầu. Khi hành giả đã có được chút 
ít công phu đắc lực; hành giả thấy có được niềm vui rất đặc biệt. Tâm đạt được 
niềm hoan hỷ tối cao và thân cảm thấy rất nhẹ nhàng thanh thản. Hành giả 
ngôi mà chân không đau và thân không nhức mỏi; không một niệm vọng 
tưởng nào trong đầu; không còn biết cái đau và vọng tưởng đi đâu mất. 


Như bây giờ, khi A-nan và Phú-lâu-na cùng đại chúng nghe Đức Phật giảng 
bày diệu pháp, Đức Phật dùng hào quang của ngài để hộ trì cho đại chúng. 
Mọi người đều cảm nhận được niềm an vui thư thái nhất. Đối khi chính ngay lúc 
quý vị đang lắng nghe giảng kinh, quý vị cũng có được cảnh giới như vậy. 
Càng nghe, càng có được niềm thanh thản, càng thích nghe hơn. Quý vị liền 
nghĩ rằng, “Phật pháp thật là vi diệu. Trước đây mình thật tệ, không chịu nghe,” 
và quý vị có được niềm vui chưa từng có bao giờ. Đức Phật đã dùng định lực 
của ngài để đem niềm an lạc đến cho đại chúng, và đại chúng đều được điều 
chưa từng có. 
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Phiên âm: Trùng phục bi lệ, đảnh lễ Phật túc. Trường quy hợp chưởng, 
nhi bạch Phật ngôn. Vô Thượng Đại Bi Thanh tịnh Bảo Vương thiện khai 
ngã tâm. Năng dĩ như thị chủng chủng nhân duyên phương tiện đề tưởng, 
dẫn chư trầm minh xuất ư khổ hải. 


Việt dịch: Lại thương khóc, đảnh lễ sát dưới chân Phật. Quỳ gối chắp tay 
mà bạch Phật rằng, “Đức Vô Thượng Đại Bi Thanh tịnh Bảo Vương khéo 
dùng phương tiện khai mở tâm chúng con. Ngài hay dùng các phương 
tiện nhân duyên như thế để khuyến khích, dẫn dắt các chúng sinh mê mờ 
ra khỏi biển khổ.” 

Giảng: Tôi đoán rằng A-nan không có tài gì khác hơn ngoài khóc-ngoai trừ, dĩ 
nhiên, tài đa văn, tài năng cầm chắc trong tay, nhưng khóc là tài kế tiếp. Đến 
lúc nầy, A-nan đã khóc năm lần. Khóc lần nầy, là những giọt nước mắt thống 
thiết rơi trên khuôn mặt A-nan. Lại thương khóc, đảnh lễ sát dưới chân Phật. A- 
nan quỳ sát đất như đứa bé, vừa chắp tay lạy vừa khóc. Quỳ gối chắp tay mà 
bạch Phật rằng, “Đức Vô Thượng Đại Bi Thanh tịnh Bảo Vương-không có ai 
cao quý hơn ngài, không ai có tâm từ bi rộng lớn như ngài, “Thanh tịnh bảo 
vươnG” là chỉ cho Đức Phật. 


Đức Phật đã khéo dùng phương tiện khai mở tâm chúng con. Ngài hay dùng 
các phương tiện nhân duyên như thế để khuyến khích-Ngài đã dùng tất cả 
pháp phương tiện, mọi loại thí dụ, các phương tiện thiện xảo. Pháp phương tiện 
là pháp chưa thật rốt ráo, chẳng hạn, giáo lý ngài giảng dạy trong thời gian đầu 
là nói về nhân duyên để phá trừ thuyết tự nhiên do ngoại đạo chủ trương. Đến 
bây giờ thì ngài lại phá bỏ giáo lý nhân duyên, vì đó thực sự là một phương 
tiện, như đã được giải thích, chưa thật sự rốt ráo. 


Đề tưởng ‡3š, có nghĩa là khuyến khích, khích lệ, như khi thầy giáo nói với 
học trò, “Con viết chữ rất đẹp, có nhiều tiến bộ. Con sẽ rất thành công trong 
môn chữ Hán.” Hoặc thầy nói, “Mấy ngày hôm nay, con ngồi thiền tiến bộ hơn 
nhiều. Con thường có nhiều vọng tưởng, nhưng nay chúng đã bị hàng phục 
khá nhiều. Con đã có được chút ít định lực từ công phu thiền định.” 


Dẫn dắt các chúng sinh mê mờ ra khỏi biển khổ. Tất cả chúng ta đều khờ dại 
không biết phải tìm được hướng đi. Nhưng bây giờ chúng ta đã ra khỏi được 
biển khổ sinh tử, có nghĩa là, ra khỏi tình cảm tham ái. 


Đừng khởi lên nghĩ tưởng sai lầm cho rằng đây là vườn khoái lạc, mà chính là 
biển khổ. Nay A-nan đã thoát ra khỏi, A-nan đã có được cảm giác nhẹ nhàng 
thanh thản, không còn rối rắm như thường có. A-nan quá cảm động vì lòng từ 
bi của Đức Phật đến nỗi rơi nước mắt. . Đối với A-nan, rất đúng khi ngài khóc 
như vậy, nhưng chúng ta ở đây không nên khóc nhiều. Tại sao vậy? A-nan 
khóc vì biết ơn giáo pháp, nhưng tôi đã lưu ý quý vị rằng, hầu hết nước mắt mà 
tôi thấy ở đây đều là biểu hiện của ái tình. Một số người không gặp được bạn 
trai nên khóc. 


Tiếng khóc nầy phát ra là vì quý vị chưa thoát ra được biển khổ luân hồi sinh 
tử, trong khi A-nan khóc lần nầy là do mừng vì đã thoát ra được biển khổ. Bằng 
năng lực của ai? Chính Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã đưa A-nan thoát ra. Thế 
nên bây giờ khi quý vị nghe kinh, chúng ta nên quay lại cái nhìn vào bên trong 
và nhìn thật kỹ những gì chúng ta quán chiếu được. Với cách đó ta có khác gì 
với A-nan? 
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Phiên âm: Thế tôn, ngã kim tuy thừa như thị pháp âm. Tri Như Lai tạng, 
diệu giác minh tâm biến thập phương giới, hàm dục Như Lai thập phương 
quốc độ, thanh tịnh bảo nghiêm diệu giác vương sát. Như Lai phục trách 
đa văn vô công, bất đãi tu tập. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, con nay tuy nghe được pháp âm như thế. Biết 
tánh Như Lai tạng sáng suốt giác ngộ nhiệm mầu, trùm khắp mười 
phương, hàm chứa các cõi bảo nghiêm thanh tịnh giác ngộ vi diệu trong 
mười phương quốc độ của chư Phật. Như Lai còn trách con nghe nhiều 
không có công đức, không bằng tu tập. 


Giảng: A-nan thưa, Bạch Thế tôn, con nay tuy nghe được pháp âm như thế, 
nhờ lời chỉ dạy của Đức Phật, biết tánh Như Lai tạng sáng suốt giác ngộ nhiệm 
mầu, trùm khắp mười phương, hàm chứa các cõi bảo nghiêm thanh tịnh giác 
ngộ vi diệu trong mười phương quốc độ của chư Phật. Nay con biết rằng giáo 
lý Như Lai tạng trùm khắp pháp giới trong cả mười phương là chân thật. Như 
Lai còn trách con nghe nhiều không có công đức, không bằng tu tập. Đức Phật 
quở trách con, dạy rằng dù con có thông minh nhớ giỏi cỡ nào, cũng chỉ là vô 
dụng nếu không tu tập để đạt được quả vị vô lậu. Con không bao giờ đạt được 
chỗ tinh tuý của †u đạo và phát huy được công phu. 


Kinh văn: #3*#nƒ$äZ.ÀA. Z2 ⁄X+ljD1#RE. ãf£ XE INFHA. 
Phiên âm: Ngã kim do như lữ bạc chi nhân. Hốt mông thiên vương tứ dĩ 
hoa ốc. Tuy hoạch đại trạch, yếu nhân môn nhập. 


Việt dịch: Nay con như kẻ lang thang, bỗng được Thiên vương ban cho 
ngôi nhà đẹp. Tuy được ngôi nhà lớn, phải nhờ có cửa mới vào nhà được. 


Giảng: A-nan thưa, Nay con như kẻ lang thang, bỗng được Thiên vương. Kẻ 
lang thang là người đi bằng đường bộ (lữ £), hoặc đường thủy (bạc 38), là kẻ 
lữ khách. Họ là người đi từ nơi nầy đến nơi khác, dừng ngủ ở lữ quán. Anh ta 
không có nhà riêng của mình. Bỗng dưng anh ta gặp được nột vị có thể là vua, 
hoặc là hoàng đế, ban cho ngôi nhà đẹp. Ông vua biểu tượng cho Đức Phật, 
Đức Phật dĩ nhiên không thể so sánh với một ông vua, nhưng ở đây A-nan chỉ 
dùng phép thí dụ. Ngôi nhà đẹp là biểu tượng cho tánh Như Lai tạng. Tuy 
được ngôi nhà lớn, phải nhờ có cửa mới vào nhà được. Ngôi nhà lớn như cung 
điện, nhưng nếu không biết cửa ra vào, thì vẫn không thể thấy được những gì 
đẹp đẽ quý báu bên trong. Điều nầy biểu tượng cho thực tế rằng có thể nhận ra 
tánh Như Lai tạng, nhưng phải có phương pháp tu tập mới có thể thâm nhập 
được. 


Kinh văn: IEBR#I2zkZ-i2<E,= 1#? 8g in 1 1818/1138, JJÊ012K,3ÊR E8, 
+#ùiš. 2Â. nRÍX.KNS SG. fSlUfEjE,AfbAlflo {EZiRLS, hi 
i3Hb. #Ff—IÙ,frfÃá4ẳä. 


Phiên âm: Duy nguyện Như Lai bất xả đại bi, thị ngã tại hội chư mông ám 
giả, quyên xả tiểu thừa, tất hoạch Như Lai, vô dư niết-bàn, bản phát tâm 
lộ. Linh hữu học giả, tòng hà nhiếp phục trù tích phan duyên. Đắc đà-la- 
ni, nhập Phật tri kiến. Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa. Tại hội nhất tâm, trữ 
Phật từ chỉ. 


Việt dịch: Cúi mong Như Lai mở lòng đại bi, chỉ dạy cho chúng con và 
những người còn tối tăm trong hội chúng, từ bỏ pháp Tiểu thừa, nhận 
được con đường phát tâm tu tập đi đến vô dư niết-bàn của Như Lai. Khiến 
cho hàng hữu học, biết cách nhiếp phục tâm phan duyên từ trước. Được 
pháp tổng trì, chứng nhập tri kiến Phật. Thưa lời ấy rồi, năm vóc gieo sát 
đất. Trong hội chúng một lòng trông chờ lời dạy từ bi của Đức Phật. 


Giảng: Cúi mong Như Lai-Con, A-nan, ước nguyện rằng Thế tôn, sẽ không từ 
bỏ tâm đại bi của ngài mà-chỉ dạy cho chúng con và những người còn tối tăm 
trong hội chúng-những người còn mê mờ tối tăm, là những ai trong hội chúng 
chưa chứng ngộ. Từ bỏ pháp Tiểu thừa. Trong đạo Phật có pháp tu Tiểu thừa 
và pháp tu Đại thừa. Ngày nay những ai ở Miến Điện, Srï Lanka, và Thái Lan 
vẫn còn tôn sùng pháp tu Tiểu thừa. Đức Phật giảng pháp Tiểu thừa trong giai 
đoạn ban đầu. Sau khi thâm nhập pháp nầy, các vị đệ tử đi các nơi để truyền 
bá giáo pháp. Về sau, khi Đức Phật giảng pháp Đại thừa, họ không có mặt để 
nghe. Về sau, họ bảo là không nghe không thấy Đức Phật giảng pháp Đại thừa. 


Họ tuyên bố, pháp Đại thừa là giả mạo, là do người khác dựng lên chứ không 
phải Đức Phật. Họ không công nhận. Nhưng ở đây trong Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm, chính A-nan khẩn cầu Đức Phật giảng giải cho họ phương pháp tu tập 
để họ có thể từ bỏ pháp tu Tiểu thừa. 


Để giải thích điều nầy, Tôi sẽ kể cho quý vị nghe một trường hợp tương tự: Khi 
tôi còn ở Mãn Châu. Tôi ít khi nói chuyện và tiếp xúc với các đệ tử của tôi. Vì 
một điều, đó là gốc gác quê hương của tôi, và mọi người đều biết tôi và quê 
quán của tôi. Họ biết tôi là “Bạch hiếu tử—Người con có hiếu họ Bạch,” vì trước 
khi xuất gia, tôi đã tu tập hạnh hiếu. Khi tôi ngôi bên cạnh mộ mẹ tôi suốt ba 
năm, mọi người nhìn tôi với sự nể phục, như là người mẫu mực. Dần dần tiếng 
tăm đó vượt xa những người đã từng biết tôi. Vì đến khi đó tôi lại có những việc 
làm kỳ đặc. Vào mùa đông tôi mặc áo bông dày; tôi chỉ mặc hai hay ba lớp áo 
vải ngày thường vẫn mặc. 

Tôi không mang vớ trong đôi giày a-la-hán của tôi, và tôi có thể đi chân trần 
trên tuyết không chút khó khăn. Thế nên khi họ để ý đến tôi, họ muốn xuất gia. 
Bất kỳ tôi đi qua vùng nào, cũng có vài chục người muốn xin xuất gia, thậm chí 
trong mỗi làng cách chùa chừng trăm dặm cũng có nhiều đệ tử tôi đang sinh 
sống. Bởi vậy nên tôi ít nói; tôi chỉ lập hạnh cho thật tốt. Khi họ quy y, là quy y 
với tánh hạnh của tôi. Bất kỳ ở đâu, tôi cũng ngồi thiền. Ở Mãn Châu cũng thế, 
mặc dù tôi có thể giảng kinh, nhưng ít khi giảng; hầu như rất ít nói. 

Khi sang Hồng Kông, tôi giảng kinh thuyết pháp và ít khi dạy Phật tử ngồi 
thiền. Cũng chẳng dạy cho họ pháp môn Đại bi Thiên nhủ thiên nhãn. 


Nay ở Mỹ, tôi đã truyền những yếu pháp nầy cho những đệ tử “nhập thất." Nếu 

có ai từ Hồng Kông sang và quý vị nói rằng mình đã học pháp đó với tôi thì họ 
sẽ nói, “Không, sư phụ đâu có biết pháp Đại bi Thiên nhủ thiên nhãn. Làm sao 
truyền cho quý vị được?” Họ cũng giống như những đệ tử Tiểu thừa không biết 
rằng chính Đức Phật đã giảng pháp Đại thừa. 


Một số người cho rằng pháp Tiểu thừa là sai; một số lại phê phán rằng pháp 
Đại thừa là sai. Thực ra, chẳng có gì đúng sai trong Phật pháp cả. Việc mà tất 
cả quý vị cần phải làm đó là nhất tâm trong khi tu tập, và quý vị có thể thành 
tựu quả vị Phật trong mọi pháp. Nhưng phải nói rằng pháp Tiểu thừa nặng về 
phương tiện hơn; pháp Đại thừa còn được gọi là pháp môn thật tướng, là giáo 
lý viên dung vô ngại. Đó không phải là giáo lý mà đệ tử Tiểu thừa có thể hiểu 
nỗi. 

Nhận được con đường phát tâm tu tập đi đến vô dư niết-bàn của Như Lai. 
Hàng A-la-hán đạt được niết-bàn hữu dư. Đến quả vị Phật là thể nhập niết-bàn 


vô dư. Trong cảnh giới vô dư y niết-bàn, các vị đạt được trạng thái bất sanh bất 
diệt. 

Nhận được con đường phát tâm tu tập có nghĩa là, thực tế con đường chúng ta 
phát tâm tu tập ban đầu cũng chính là con đường dẫn đến cứu cánh bồ-đề mà 
ta sẽ chứng ngộ. Như vậy, có thể giải thích rằng đó là cả hai con đường phát 
tâm ban đầu và cứu cánh giác ngộ. 

Khiến cho hàng hữu học, tức là các vị A-la-hán chứng được quả vị thứ nhất, 
quả vị thứ hai, quả vị thứ ba và quả vị thứ tư biết cách nhiếp phục tâm phan 
duyên từ trước. Dạy cho chúng ta cách hàng phục vô minh phiền não, nhiếp 
phục tâm phan duyên nhiều đời. Được pháp tổng trì— tổng trì vốn là gốc tiếng 
Sanskrit, phiên âm là đà-la-ni. Chứng nhập tri kiến Phật. 


Thưa lời ấy rồi, năm vóc gieo sát đất. Trong hội chúng một lòng trông chờ 
nghe lời dạy từ bi của Đức Phật. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHƠN 
TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VẠN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 
QUYỂN 4 - PHẦN 2 
— 000 — 
TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 
— 000 — 
HAI NGHĨA QUYẾT ĐỊNH 


Kinh văn: §§?† ft, Hi K Ho ñ EU kHifE<fo Km kh ME 
ì°ÑñẰ3Sf—b. BNH®4.L3EUf6friR. 


Phiên âm: Nhĩ thời Thế tôn, ai mẫn hội trung Duyên giác Thanh văn, ư bồ- 
đề tâm vị tự tại giả, cập vi đương lai Phật diệt độ hậu mạt pháp chúng 
sanh phát bồ-đề tâm, khai vô thượng thừa diệu tu hành lộ. 


Việt dịch: Khi ấy, Thế tôn thương xót hàng Thanh văn Duyên giác trong 
chúng hội đối với bồ-đề tâm chưa được tự tại, và những chúng sinh phát 
bồ-đề tâm sau khi Phật đã diệt độ trong đời mạt pháp, khai thị con đường 
tu hành thượng thừa vi diệu. 


Giảng: Khi ấy, Thế tôn thương xót hàng Thanh văn Duyên giác trong chúng hội 
đối với bồ-đề tâm chưa được tự tại, và những chúng sinh phát bồ-đề tâm-họ là 
những người chưa được giác ngộ-sau khi Phật đã diệt độ trong đời mạt pháp. 
Đức Phật giảng pháp không phải chiđể cho những người trong hội chúng, mà 
còn cho cả chúng sinh trong đời mạt pháp, chính là chỉ cho hàng chúng sinh 
như chúng ta hiện nay. Khi Đức Phật còn tại thế, ngài đã biết ngay là trong thời 
mạt pháp, chúng sinh sẽ rất khó hàng phục, rất khó chỉ dạy; do vậy ở đây ngài 
Khai thị con đường tu hành thượng thừa vi diệu. Đó là Đại thừa, pháp môn nầy 
được Đức Phật giảng dạy rất rõ trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật khai thị pháp 
nầy để cho những người tu tập chúng ta ngày nay dễ thành tựu hơn. 


Thời kỳ Đức Phật còn tại thế được gọi là thời kỳ chính pháp. Thời kỳ nầy kéo 
dài 1000 năm, thời ấy mọi người siêng năng tu tập thiền định. Sau khi Đức Phật 
nhập niết-bàn và 1000 năm chánh pháp đã qua là đến thời kỳ tượng pháp. 
Thời kỳ nầy cũng kéo dài 1000 năm. Trong thời kỳ nầy, con người thích xây 
dựng chùa chiền tự viện kiên cố. Họ không thích tu tập thiền định, nhưng thích 
mong cầu phước báo. Khi Đức Phật còn tại thế, người ta mong cầu trí huệ, 
nhưng vào thời kỳ tượng pháp, thì người ta lại bỏ gốc theo ngọn. Sau thời 
tượng pháp, là thời kỳ mạt pháp, lúc đó người ta chẳng tu tập thiền định, cũng 
chẳng xây dựng chùa tháp kiên cố. 


Họ thích đấu tranh kiên cố. Bất kỳ quý vị đi đâu trong thời nầy, cũng thấy người 
ta tranh cãi nhau, gia đình đấu tranh với gia đình, quốc gia đấu tranh với quốc 
gia. Trong mỗi nơi chốn nào trên thế giới cũng đều có sự tranh đua náo động. 
Thế nên bây giờ, khi chúng ta ngồi thiền và nghe giảng kinh, chẳng khác gì 
hơn là thời kỳ chính pháp trong thời mạt pháp vậy. Nhưng chúng ta phải thật 
sự thực hành, thật sự tu tập những gì trong kinh dạy, không một chút lơi lỏng. 
Nếu chúng ta đi từng bước vững chắc và thực hành kiên trì, chắc chắn sẽ có 
kết quả tốt đẹp. 


Nay không phải là tôi khuyến khích quý vị, theo như phương pháp mà tôi đã 
nói trước đây, khi Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi khuyến khích A-nan và Ma-đăng-già, 


bởi vì, giác ngộ là do chính quý vị; đó không phải là việc quý vị làm cho tôi. Tất 
cả những gì tôi có thể làm là chỉ đường cho quý vị. 


Kinh văn: §;z£lãft 8k. L5) HE. JỆfB4I7KĐ—IEIETEIEEE 
o R2tti,MW0Jù,—)Xxz8. =fJU'Ùb—#X7E? 


Phiên âm: Tuyên thị A-nan cập chư đại chúng. Nhữ đẳng quyết định phát 
bồ-đề tâm, ư Phật Như Lai diệu tam-ma-đề, bất sanh bì quyện, ưng đương 
tiên minh, phát giác sơ tâm nhị quyết định nghĩa. Vân hà sơ tâm nhị 
nghĩa quyết định? 


Việt dịch: Tuyên dạy A-nan và đại chúng rằng, “Các ông quyết định phát 
tâm bôồ-đề, đối với pháp tam-ma-đề vi diệu của chư Phật Như Lai mà 
không sanh tâm mệt mỏi, thì trước tiên phải rõ hai nghĩa quyết định lúc 
ban đầu tự giác phát tâm. Thế nào là hai nghĩa quyết định lúc mới phát 
tâm?” 


Giảng: Tuyên dạy A-nan và đại chúng rằng-Đức Phật đã chỉ dạy cho Phú-lâu- 
na và A-nan cùng hàng đại Bồ-tát và A-la-hán, Các ông quyết định phát tâm 
bồ-đề, đối với pháp tam-ma-đề vi diệu của chư Phật Như Lai mà không sanh 
tâm mệt mỏi. Chữ tam-ma-đề từ tiếng Sanskrit được phiên âm sang tiếng Hán 
có nhiều dạng, nhưng có chung một nghĩa. Pháp tam-ma-đề vi diệu” là chỉ cho 
Thủ-lăng-nghiêm tam-muội. Đừng mệt mỏi. Đừng trở nên lười biếng rồi ngủ gục 
suốt ngày, đến nỗi không bao giờ tu tập công phu cả. Nếu quý vị giữ tinh thần 
và tự mình tinh tấn hằng ngày, thì quý vị sẽ không còn lười mỏi. Trước tiên 
phải rõ hai nghĩa quyết định lúc ban đầu tự giác phát tâm. Ông phải biết rõ về 
việc phát tâm bồ-đề. Có hai nghĩa quyết định. Thế nào là hai nghĩa quyết định 
lúc mới phát tâm? Ý nghĩa của hai tiến trình nầy là gì? Hiểu được, sẽ giúp cho 
quý vị nhận ra đạo lý nào là đúng đạo lý nào là sai?” 


TỊNH HOÁ CÁC LớP VẨN ĐỤC 


Kinh văn: it, Z—#?+ŠSðLIBÊSHI. SA /ÃIR. F§ Xã 
Hh5#i. Ed5SSHhf5iPl2Z5š? 

Phiên âm: A-nan, đệ nhất nghĩa giả, nhữ đẳng nhược dục quyên xả Thanh 
văn, tu Bồ-tát thừa, nhập Phật tri kiến, ưng đương thẩm quán nhân địa 
phát tâm, dữ quả địa giác vi đồng vi dị? 


Việt dịch: A-nan, nghĩa thứ nhất là, nếu các ông muốn xả bỏ pháp Thanh 
văn, tu Bồ-tát thừa, thể nhập vào tri kiến Phật, nên phải xét kỹ nhân địa 
lúc phát tâm và quả địa khi giác ngộ là đồng hay là khác? 


Giảng: A-nan, nghĩa thứ nhất là, nếu các ông muốn xả bỏ pháp Thanh văn, nếu 
hàng Thanh văn Duyên giác các ông muốn xả bỏ pháp Tiểu thừa và pháp Nhị 
thừa, tu Bồ-tát thừa, thể nhập vào tri kiến Phật, nên phải xét kỹ nhân địa lúc 
phát tâm và quả địa khi giác ngộ là đồng hay là khác? Ông nên quán sát thật 
tường tận nguyên nhân lúc mới ban đầu phát tâm bồ-đề. “Quả địa” là cảnh giới 
của hàng Bồ-tát. Cái nhân lúc mới phát tâm và kết quả lúc được giác ngộ là 
giống nhau hay khác nhau? 


Kinh văn: I#É,ZJ3lh., DI #3:Ùb2šXl6M. R2 #3. 4E 


° 


Phiên âm: A-nan, nhược ư nhân địa, dĩ sanh diệt tâm vi bản tu nhân, nhỉ 
cầu Phật thừa bất sanh bất diệt. Vô hữu thị xứ. 


Việt dịch: A-nan, nếu ở nhân địa, lấy tâm sanh diệt làm nhân chính tu tập, 
mà cầu Phật thừa không sanh không diệt, thì chuyện ấy không bao giờ 
có. 

Giảng: A-nan, nếu ở nhân địa, lúc ban đầu mà ông phát tâm bồ-đề, lấy tâm 
sanh diệt, tức là thức thứ sáu, làm nhân chính tu tập, mà cầu Phật thừa không 
sanh không diệt. Nếu ông cứ đem tâm ý thức phân biệt, đối tượng của sinh 
diệt, mà làm nền tảng cho việc tu đạo và mong thành tựu quả vị Phật, chứng 
nhập niết-bàn với bốn đức thường lạc ngã tịnh, thì ông sẽ không bao giờ đạt 
được. Hoàn toàn không có chuyện đó. 


Kinh văn: b1 it, RRHH, SH TH] n {ExZ)k,E St. BĐJ§f,z#7IHEIBJ{E 
z3, ta? 


Phiên âm: Dĩ thị nghĩa cố, nhữ đương chiếu minh, chư khí thế gian khả 
tác chi pháp, giai tòng biến diệt. A-nan, nhữ quán thế gian khả tác chỉ 
pháp, thùy vi bất hoại? 

Việt dịch: Do nghĩa ấy, ông phải thấy rõ các pháp có thể tạo tác trên thế 
gian đều theo sự biến diệt. A-nan, ông xem các pháp có thể tạo tác trên 
thế gian, có pháp nào không hoại diệt? 


Giảng: Do nghĩa ấy, căn cứ vào lý do trên, khiến ông không thể mong cầu Phật 
đạo bằng cái tâm đối tượng của sinh diệt. Ông phải thấy rõ các pháp có thể tạo 
tác trên thế gian đều theo sự biến diệt. Dùng trí huệ để quán chiếu điều nầy: 
Khí thế gian là các hiện tượng trên thế gian, là cõi giới của y báo, gồm cả núi 
sông đất liền và những công trình tạo tác khác. Tất cả các pháp hữu vi đều 
biến đổi và hoại diệt. 

A-nan, ông xem các pháp có thể tạo tác trên thế gian, có pháp nào không hoại 
diệt? Có thứ gì trong các pháp hữu vi, được tạo tác, có hình sắc mà không hư 
hoại biến đổi không? Có cái nào trong đó không hoại diệt không? 


Kinh văn: #&4#&® BI. ñị D144? 523FH]JƒFE. HE15f6®f tát. 


Phiên âm: Nhiên chung bất văn lạn hoại hư không. Hà dĩ cố? Không phi 
khả tác. Do thị thủy chung vô hoại diệt cố. 


Việt dịch: Nhưng hoàn toàn không nghe hư không hoại diệt. Sao vậy? Vì 
hư không chẳng phải là pháp có thể tạo tác. Do đó trước sau trọn không 
hoại diệt. 


Giảng: Nhưng hoàn toàn không nghe hư không hoại diệt. Ông không bao giờ 
nghe nói đến sự hoại diệt của hư không. Sao vậy? Vì hư không chẳng phải là 
pháp có thể tạo tác. Do đó trước sau trọn không hoại diệt. Hư không là cái 
không thể tạo tác hoặc do người làm ra được. Hư không vốn là trong đó không 
có một thứ gì cả; nên gọi là hư không. Bất cứ thứ gì nếu được tạo tác thì không 
phải là hư không. Và, do vì trong đó không có một thứ gì, nên nó không hoại 
diệt. Hư không luôn luôn là như thế. 


Kinh văn: RI3z8rh,Eš‡R22h, 1i 252k, EU 2k, S1 25Ñ. HỊILPH##,2)727R 
IElÐ Hi. 2310158 š,5 Ko HEÚU AC hjjo 


Phiên âm: Tắc nhữ thân trung, kiên tương vi địa, nhuận thấp vi thủy, 
noãn xúc vi hoả, động dao vi phong. Do thử tứ triền, phân nhữ trạm viên 
diệu giác minh tâm, vi thị vi thính, vi giác vi sát. Tùng thủy nhập chung, 
ngũ điệp hồn trược. 


Việt dịch: Trong thân ông tướng cứng là đất, tướng ướt là nước, hơi nóng 
là lửa, lay động là gió. Do bốn thứ ràng buộc nầy mà phân chia tâm giác 
ngộ sáng suốt vi diệu vắng lặng viên mãn trùm khắp của ông thành ra cái 
thấy nghe hay biết. Trước sau tạo thành năm lớp vẩn đục. 


Giảng: Bây giờ Đức Phật giảng giải đến tứ đại. Trong thân ông tướng cứng là 
đất. Da thịt gân xương là yếu tố đất trong thân thể. Tướng ướt là nước. Nước 
miếng, nước mắt, máu, và các chất bài tiết là yếu tố nước. Hơi nóng là lửa. 
Thân nhiệt là thuộc về yếu tố lửa. Chức năng nầy giúp cho cơ thể luôn luôn 
duy trì được nhiệt độ điều hòa. Lay động là gió. Sự hô hấp lưu thông là thuộc 
về yếu tố gió. Do bến mối ràng buộc nầy, bốn yếu tố kết hợp. Chúng hòa lẫn 
nhau. Yếu tố nầy kết hợp với yếu tố kia, và nó làm thành một thành phần độc 
lập. 

Trước khi quý vị biết đến nó, thì nó đã kết hợp với nhau và tạo thành một nhóm 
gọi là 'khối lượng thân thể." Nên chân tánh của quý vị không có cách nào để 
hiển bày ra được. Thế nên nương trong cái chân mà cái hư vọng sinh khởi. 
Chân tâm thanh tịnh giác ngộ sáng suốt vi diệu viên mãn: tánh Như Lai tạng, 
vốn thanh tịnh, là chân tánh bồ-đề, đã bị phân chia. Diệu giác minh tâm bị 
phân chia; ở mắt, thì thành tánh thấy. Chạy qua tai thì thành tánh nghe. Nên 
có câu kệ. 

Nguyên y nhất tinh minh 7z£&—#äER 

Phân thành lục hòa hợp. 2`7x#1â 


Đấn thân thì thành xúc giác, đến tâm thì thành cái biết-ý thức. Trước sau tạo 
thành năm lớp vấn đục. Bốn yếu tố đất nước lửa gió tạo thành năm lớp vẩn đục, 
tức là ngũ trược ác thế 


Kinh văn: Z4nJ2sñ? Inifft,S wn?87K,X 7Á. Hl@ÄEE+]kZfầ,^2Ñ MÃ. 
—ïŠ;*ltTiRđ. SIHFIEIARU&+EEIZ]2)87k. +®&#fZ,kU 6. 35H 
#AIH~Zll. Ñ h7". 


Phiên âm: Vân hà vi trược? A-nan, thí như thanh thủy, thanh khiết bản 
nhiên. Tức bỉ trần thổ khôi sa chỉ luân, bản chất lưu ngại. Nhị thể pháp 
nhĩ, tính bất tương tuần. Hữu thế gian nhân thủ bỉ thổ trần đầu ư tịnh thủy. 
Thổ thất lưu ngại, thủy vong thanh khiết. Dung mạo khốt nhiên minh chỉ 
vi trược. Nhữ trược ngũ trùng diệc phục như thị. 


Việt dịch: Thế nào là vẩn đục? A-nan, ví như nước trong, vốn sẵn là thanh 
khiết. Lại như các thứ bụi đất tro cát, vốn là chất ngăn ngại. Hai thể chất 
ấy vốn đã như vậy, không hợp nhau được. Như có người thế gian lấy bụi 
đất kia ném vào nước trong, Trạng thái khuấy trộn đó gọi là vẩn đục. Năm 
lớp vẩn đục của ông cũng giống như vậy. 


Giảng: Thế nào là vấn đục? Để giảng giải năm lớp vẩn đục, trước hết Như Lai 
sẽ giải thích chữ vẩn đục (trược) cho ông. A-nan, ví như nước trong, vốn sẵn là 
thanh khiết-Không có một chút lợn cợn trong đó-Lại như các thứ bụi đất tro 
cát, vốn là chất ngăn ngại. Các thứ ấy có tính chất không trong suốt, dung 
thông. Hai thể chất ấy vốn đã như vậy, không hợp nhau được. Đó là tính chất 
của nước và đất bụi, không thể hòa hợp với nhau được, nước thì trong và đất 
bụi thì cứng và bẩn. Nước không đi chung với bùn đất được, và bụi đất không 
hòa theo nước được. 


Như có người thế gian lấy bụi đất kia ném vào nước trong. Người thế gian ở 
đây là dạng người phàm phu nói chung, người còn mê mờ chưa tu đạo. Họ 
không biết làm việc gì, nên mới kiếm chuyện để làm. Họ lấy chút đất rồi bỏ vào 
trong nước trong. Nhiều ít đất? Có thể nhiều có thể ít. Nếu anh ta có một bình 
nước, thì có lẽ anh ta dùng cả nắm đất. Nếu đó là một xô nước, thì anh ta phải 
dùng cả xẻng đất. Nếu anh ta thấy một hồ nước, thì có lš phải dùng cả tấn đất. 
Không có khối lượng nhất định. Vấn đề là đất và nước trộn lẫn vào với nhau. 
Có thể là ít hoặc nhiều, lớn hoặc nhỏ. Quý vị hình dung như thế nào khi anh ta 
ném đất bùn vào trong nước? 


Có một phản ứng hoá học. (Khi ấy) đất thì mất tính chất ngăn ngại, nước thì 
mất tánh tinh khiết. Khi đất gặp nước thì nó tan ra, bỏ mất tính cứng của nó đi. 
Nước vốn thanh khiết trở nên dơ và đục. Kết quả là một hốn hợp chẳng phải 
nước, chẳng phải đất. Đây là chuyện để cho ngành hoá học khám phá, quý vị 
không nên nghĩ đó là chuyện đơn giản. Trạng thái khuấy trộn đó gọi là vấn đục. 
Năm lớp vẩn đục của ông cũng giống như vậy. Bốn yếu tố trong thân quý vị, 
đất nước lửa gió. Trở thành năm lớp vẩn đục cũng theo tiến trình như vậy. 


Kinh văn: JrlÃft?4 lá ph 218-† 2b 2, 192). THANH Su Nbo TH SEhbo 
65 —S. 2 20 8l )5jo 


Phiên âm: A-nan, nhữ kiến hư không biến thập phương giới, không kiến 
bất phân. Hữu không vô thể hữu kiến vô giác. Tương chức vọng thành. 
Thị đệ nhất trùng, danh vi kiếp trược. 


Việt dịch: A-nan, ông thấy hư không khắp cả mười phương thế giới, mà 
chẳng thấy phân ra hư không và tánh thấy. (Tuy vậy) có hư không mà 
không có thực thể, có tánh thấy mà không có tánh biết. Hai bên đã đan 
dệt với nhau mà thành. Đây là lớp thứ nhất, gọi là “kiếp trược.' 


Giảng: A-nan, ông thấy hư không khắp cả mười phương thế giới, mà chẳng 
thấy phân ra hư không và tánh thấy. Ông có thể phân biệt ra cái nào là tánh 


thấy, cái nào là hư không chăng? Có một đường vạch ngang giữa tánh thấy và 
hư không hay sao? Có nghĩa là tánh thấy và hư không là một và đồng nhất. 
Quý vị có thể nhìn thấy, nhưng cơ bản là không có vật để thấy. Tánh thấy 
chính là hư không và hư không là tánh thấy. (Tuy vậy) có hư không mà không 
có thực thể—-“Thể của nó chính là hư không,” có người lý luận. Được rồi, thế thì 
hãy giữ cái thể ấy rồi đưa tôi xem. 

Quý vị chẳng nắm bắt được nó. Rốt ráo trong đó chẳng có gì cả. Tánh thấy 
chính là ở trong hư không. Nhưng sẽ không bao giờ có chút nào sự chống trái 
nhau giữa hư không và tánh thấy. Dù nó đang hiện hữu, nhưng tánh thấy 
không bao giờ đòi hỏi hư không phải di tản đi nơi khác. Không có sự xung đột 
nào giữa hai thứ ấy. Mặc dù bây giờ là thời mạt pháp, là thời kỳ đấu tranh kiên 
cố, nhưng hư không và tánh thấy chẳng có chút bất hòa nào. 

Có tánh thấy mà không có tánh biết. Tánh thấy tự nó vắng bặt cái biết; tánh 
biết nằm trong chính mình, chứ không nằm trong tánh thấy của quý vị và 
ngược lại. Trong trường hợp nầy, ở đâu có hư không thì không có thực thể và 
có tánh thấy thì không có cái biết. Hai bên đã đan dệt với nhau mà thành. Đây 
là lớp thứ nhất, gọi là kiếp trược. Đó là cách thức mà kiếp, được hình thành. 
Người thế gian không có việc gì để làm nên ném ít đất bụi vào trong nước; và 
bây giờ quý vị đã bị hòa lẫn tánh thấy của mình với hư không cũng tương tự 
nhau. Kết quả là tạo nên kiếp trược. Chữ kiếp có gốc tiếng Sanskrit là kalpa, 
dịch nghĩa là thời phần. 


Kinh văn: ##ðifq ki. BI Bijb. /Kkj Li]E2 5Ã. THẾỲX 
h. E5 —5 5N 


Phiên âm: Nhữ thân hiện đoàn tứ đại vi thể, kiến văn giác tri ủng linh lưu 
ngại. Thủy hỏa phong thổ triền linh giác tri. Tương chức vọng thành. Thị 
đệ nhị trùng danh vi kiến trược. 


Việt dịch: Thân ông hiện bám lấy tứ đại làm tự thể, nên cái thấy nghe hay 
biết bị ngăn ngại. Trở lại làm cho các thứ đất nước lửa gió thành ra có cái 
hay biết. Các thứ đó đan dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ hai gọi 
là kiến trược. 


Giảng: Thân ông hiện bám lấy tứ đại làm tự thể. Ông không có được tự do, vì 
tứ đại đã hợp thành thân thể ông rồi. Cùng với sự kết hợp nầy, là sự hình thành 
nên các tánh thấy nghe hay biết. Bốn yếu tố nầy đã khiến cho các tánh thấy 
nghe hay biết ấy bị ngăn ngại. Trở lại làm cho các thứ đất nước lửa gió thành 
ra có cái hay biết. Nó chạy tới chạy lui, và một nhận thức sai lầm sanh khởi. 


Khi điều ấy xảy ra, các thứ đó đan dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ 
hai gọi là kiến trược. Các nhận thức sai lầm lại giao xen với nhau tạo nên nhận 
thức sai lầm khác, đó là kiến trược. 

Sự giải thích về ngũ trược mà tôi có lần đã nói ở trước là hoàn toàn khác với ở 
đoạn nầy. Đoạn kinh trước là nói về ngũ trược trong phạm trù thế giới, còn ở 
đây ngũ trược được giải thích trong phạm trù thân thể của mình. Thực vậy, cái 
hỗn trược bên ngoài sở dĩ có là do ngũ trược bên trong. Vì vậy nên quý vị nên 
tịnh hoá các ngũ trược cụ thể hữu hình, thì các ngũ trược bên ngoài sẽ được 
tiêu trừ. 


Kinh văn: X3zibrh,fliMãN no TINH Đ7xEEo NHẾ HH HNỶ RUN CAN Ki ớc 
hÈ. Eãã= 42M. 

Phiên âm: Hựu nhữ tâm trung, ức thức tụng tập, tánh phát tri kiến. Dung 
hiện lục trần. Lï trần vô tướng, li giác vô tánh. Tương chức vọng thành. 
Thị đệ tam trùng danh phiền não trược. 


Việt dịch: Lại nữa, trong tâm ông do sự nhớ biết học tập mà tánh phát ra 
thấy biết. Dung nạp sáu trần, rời tiền trần thì không có tướng, rời cái biết 
thì không có tánh. Những điều đó đan dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là 
lớp thứ ba gọi là phiền não trược. 


Giảng: Lại nữa, trong tâm ông do sự nhớ biết học tập mà tánh phát ra thấy biết. 
Tụng tập hay học tập ở đây có nghĩa là học tập nghiệp chướng cả kinh điển 
Phật pháp lẫn kinh luận thế gian. Dung nạp sáu trần. Những tác dụng nầy làm 
thành cái thấy biết-nhận biết được những thứ vốn mình chưa hề hay biết-và 
quan niệm, nhận thức-hiểu những điều mà mình chưa từng hiểu. Nhưng kiến 
thức thu thập được từ sách vở lại thuộc về trí thế gian, chưa phải là rốt ráo, 
chưa phải là sự khai mở chân thực của tự tánh. 


Khi mình đã có hiểu biết, thì sáu trần-sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp-liền 
thành hình. Rời tiên trần thì không có tướng. Nếu quý vị tách rời trần lao ra, thì 
chẳng có thực thể hoặc tướng trạng. Rời cái biết thì không có tánh. Đan dệt 
nhau, hư dối mà thành. Nếu chúng không kết hợp với nhau, thì chẳng có gì hư 
vọng. Một khi đã có chân thì liền có vọng. Không có chân thì không có vọng. 
Khi có vọng, thì sẽ có chân. Chân và vọng là hai khái niệm đối đãi, thuộc phạm 
trù tương đối. Như Lão Tử đã từng nói: 


Đại đạo phế, hữu nhân nghĩa, X3 
Trí huệ xuất, hữu đại nguy, #Sãš:zfãá 


Lục thân bất hòa, hữu hiếu từ, *XšÄ2*⁄1 ## 
Quốc gia hôn loạn, hữu trung thần. E8lZ##8L 7E. 


Khi đại đạo đã tiêu trầm thì người ta mới nói về nhân nghĩa. Khi đại đạo vẫn 
còn lưu hành thì chẳng có ai cần đến điều nhân nghĩa. Khi mọi người đang tu 
đạo, ai cũng biết rõ là không nên làm cho người khác sinh khởi phiền não. Mọi 
người đều biết phải tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác, thế nên 
không cần phải nói về nhân nghĩa nữa. 

Khi con người đều thông minh trên mức trung bình một tí, thì chẳng có ai trong 
đó có thể lừa gạt người khác. Chỉ khi nào có người thông minh xuất hiện và 
nhận thấy rằng những người chung quanh mình sao quá ngu mê. Do sự so 
sánh như vậy, họ liền quyết định làm trò lừa dối các người kia, ngoại trừ những 
người thông minh như họ ra, chẳng có ai nhận biết được chuyện đó. Thế nên 
khi có kẻ thông minh xuất hiện, thì có sự xảo trá hư nguy. Nếu họ thực hành 
đạo ngũ luân, năm đạo lý tôn trọng lẫn nhau giữa: 


1. Vua và quần thần. 
2. Cha và con. 

3. Vợ và chồng. 

4. Anh và em. 

5. Bằng hữu, 


thì chẳng có ai đả động tới chuyện cha hiền con hiếu. Nhưng khi cha không 
hiền, con phải tỏ ra có hiếu hơn; thì đây là lúc chữ hiếu được nói tới. Hoặc nếu 
khi con bất hiếu, thì cha phải càng hiền từ hơn. Do vậy, “khi lục thân bất hòa, 
thì mới cần người con có hiếu.” 

Làm sao có thể biết được ai là trung thần trong thời kỳ đất nước yên bình? Ai là 
người phản nghịch? Khi đất nước yên bình những kẻ trung thàn không bao giờ 
mang áp phích cổ động với dòng chữ “trung thần,” cũng không ai chụp vào 
mình cái mũ phản quốc. Nhưng khi quốc gia bị xáo trộn, lòng trung thành trong 
mãi vị trung thần tự nổi dậy. Đó là lý do tại sao người thời nay đánh giá rất cao 
Nhạc Phi 7š. Vì khi đất nước bị xâm lăng, ông dám đương đầu chống trả. 


Đạo lý trong đoạn kinh nầy cũng giống như điều của Lão Tử muốn nói. Nếu chỉ 
có một yếu tố, thì sẽ không có gì trở nên hỗn trược. Nhất chân pháp giới, hoặc 
Như Lai tạng, hoặc hư không-không bao giờ sinh khởi thành hỗn trược. Nhưng 
vì chúng kết hợp với nhau và hình thành một khối, nên hư vọng sanh khởi. 
Điều nầy chứng minh rằng trong mọi pháp, đều có cái chân cái nguy, cái giả 
cái thật. 


Thế nên, ngay cả trong Như Lai tạng, cũng có cái hư vọng phát sinh từ cái 
chân thật. Cũng tương tự như vậy, trong thân thể con người vốn là vật hữu 
hình, thể rắn; nhưng bên cạnh đó chúng ta còn có một cái bóng. Trong pháp 
ẩn dụ, cái bóng biểu tượng cho hư vọng sinh khởi từ cái chân thật; cái bóng 
biểu tượng cho vô minh. Từ vô minh mà các vấn đề khác phát sinh. Và ở đây, 
cái hư vọng phát sinh từ lớp thứ ba, được gọi là phiên não trược. 


Kinh văn: #xz—Z2,#3#®‡£. IR#G#lˆIH]I. ŠS;iZøZZj‡B]T+. ‡Hft 
>=zht£0q5,42 +. 


Phiên âm: Hựu nhữ triêu tịch, sanh diệt bất đình. Tri kiến mỗi dục lưu ư 
thế gian, nghiệp vận mỗi thường thiên ư quốc độ. Tương chức vọng 
thành. Thị đệ tứ trùng, danh chúng sanh trược. 


Việt dịch: Lại nữa, tâm ông sớm chiều sanh diệt không ngừng. Cái thấy 
biết thì cứ muốn lưu mãi ở thế gian, mà nghiệp báo chuyển vần luôn luôn 
đổi dời từ cõi nầy đến cõi khác. Những điều đó đan dệt nhau, hư dối mà 
thành. Đây là lớp thứ tư gọi là chúng sinh trược. 

Giảng: Lại nữa, tâm ông sớm chiều sanh diệt không ngừng. Niệm tưởng của 
ông sanh rồi diệt suốt ngày không hề dừng nghỉ. Cái thấy biết thì cứ muốn lưu 
mãi ở thế gian. Cái thấy biết ở đây chỉ cho ý muốn của quý vị, vẫn thích lưu lại 
mãi ở thế gian nầy. Quý vị muốn bất tử. Quý vị muốn lưu lại nơi nầy mãi mãi và 
không bao giờ chết, mà nghiệp báo chuyển vần luôn luôn đổi dời từ cõi nầy 
đến cõi khác. Cái thân nghiệp báo của quý vị đi đầu thai từ cõi nầy đến cõi 
khác, từ đời nầy đến đời kia. Những điều đó đan dệt nhau, hư dối mà thành. 
Đây là lớp thứ tư gọi là chúng sinh trược. Vì tâm tưởng của quý vị luôn luôn 
tương tục sanh và tương tục diệt, cũng giống như những chúng sinh tương tục 
sống chất. Do vậy, gọi là chúng sinh trược. 


Kinh văn: 3xS? 7u #ftS1t, RE Seo TÈIHHÃI,HHH‡Hf. BElšš< 
#. THñỲ=. E5 h5 2ãn/No 


Phiên âm: Nhữ đẳng kiến văn nguyên vô dị tánh, chúng trần cách việt, vô 
trạng dị sanh. Tánh trung tương tri, dụng trung tương bối. Đồng dị thất 
chuẩn, tương chức vọng thành. Thị đệ ngũ trùng, danh vi mạng trược. 
Việt dịch: Cái thấy nghe của ông vốn chẳng phải là tánh nào khác, do các 
trần cách trở nên bỗng nhiên trở thành khác. Tánh thì vẫn biết nhau, 
nhưng trong phần dụng thì trái nghịch nhau. Cái đồng cái khác mất hẳn 


chuẩn đích, cùng đan dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ năm, gọi 
là mạng trược. 


Giảng: A-nan và tất cả các ông đều chưa chứng được quả vô lậu, cái thấy nghe 
của ông vốn chẳng phải là tánh nào khác. Chúng chẳng phải là hai thứ xuất 
phát từ hai nguồn. Chúng là một và đồng nhất. Do các trần cách trở nên bỗng 
nhiên trở thành khác. Tánh thì vẫn biết nhau, nhưng trong phần dụng thì trái 
nghịch nhau. Tánh thấy và tánh nghe cùng chia nhau một nguồn hiểu biết 
chung. Nghĩa ở đây là: 


Nguyên y nhất tinh minh 7z&—#äER 
Phân thành lục hòa hợp. 2È7X#Iâ 


Thế nên chân tánh sáng suốt có một cái biết chung, nhưng chức năng, tác 
dụng của sáu thứ thì khác nhau. Sự phân chia thành sáu phương diện gây ra 
những tác dụng khác nhau mà lại trái nghịch nhau. Mắt có thể thấy chứ không 
thể nghe. Tai có thể nghe chứ không thể thấy. Mũi có thể ngửi chứ không 
nghe, không thấy được. Lưỡi có thể nếm biết mùi vị chứ không thấy nghe, ngửi 
được. Cái đồng cái khác mất hẳn chuẩn đích. Nó không có tính nhất định. Vì 
sáu căn mất hẳn tính đồng nhất với nhau, nên tác dụng của nó cũng mất hẳn 
tính chính xác. Nó vốn không đồng không khác, nhưng nhìn qua hai phương 
diện, thấy thiếu sự phân định rõ ràng dứt khoát. Do vậy nên nói, “Cái đồng cái 
khác mất hẳn chuẩn đích.” 


Cùng đan dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ năm, gọi là mạng trược. 


Kinh văn: J##,xz2 4+2 R II, 5321k #23. 


Phiên âm: A-nan, nhữ kim dục linh kiến văn giác tri, viễn khế Như Lai 
thường lạc ngã tịnh. 


Việt dịch: A-nan, nay ông muốn cho cái thấy nghe hay biết của mình, 
quay về khế hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai. 


Giảng: A-nan, nay ông muốn cho cái thấy nghe hay biết của mình-tính ngửi và 
tính nếm cũng bao gồm trong nghĩa nầy. Quay về khế hợp với bốn đức thường 
lạc ngã tịnh của Như Lai. Cái thấy nghe hay biết vốn sinh khởi từ những vọng 
duyên. Nay ông muốn nó quay trở về và hoàn toàn khế hợp với Như Lai tạng 
và bốn đức niết-bàn, thường lạc ngã tịnh . 


Kinh văn: ft +1 £¿ tk IBIE{tRk. 


Phiên âm: Ưng đương tiên trạch sanh tử căn bản. Y bất sanh diệt viên 
trạm tánh thành. 

Việt dịch: Trước hết ông phải xác định cái gì là cội gốc sanh tử, rồi nương 
vào tánh không sanh không diệt, rỗng lặng trùm khắp để thành tựu. 
Giảng: ; Ông muốn khế hợp với tánh Như Lai tạng. Trước hết ông phải xác 
định cái gì là cội gốc sanh tử, rồi nương vào tánh không sanh không diệt, rỗng 
lặng trùm khắp để thành tựu. Dùng tâm thanh tịnh, vắng lặng, viên mãn thì ông 
sẽ khế hợp với tánh Như Lai tạng. 


Kinh văn: Đ1jÑEREf£=MW%Œ. 1X 7.76, #t+ tt, NHhbÙ. 


Phiên âm: Dĩ trạm triền kì hư vọng diệt sanh, phục hoàn nguyên giác. Đắc 
nguyên minh giác,vô sanh diệt tánh, vi nhân địa tâm. 


Việt dịch: Dùng cái vắng lặng mà xoay chuyển các thứ sanh diệt hư vọng 
để trở về nơi bản giác. Được tánh giác sáng suốt không sanh diệt làm cái 
tâm tu nhân. 


Giảng: Dùng cái vắng lặng mà xoay chuyển các thứ sanh diệt hư vọng. Dùng 
tính vắng lặng của Như Lai tạng để khiến cho cái hư vọng xoay chuyển và 
không còn hư vọng nữa, để trở về nơi bản giác. Hàng phục mọi phiền não, trở 
về với bản giác. Được tánh giác sáng suốt không sanh diệt làm cái tâm tu 
nhân. Đây là tâm mà ông dùng để phát khởi tu tập lúc ban đầu. Đừng dùng 
tâm sanh diệt, mà hãy dùng tâm thanh tịnh vắng lặng viên mãn, không sanh 
không diệt. 


Kinh văn: ?&@|RlptSthtf5. 

Phiên âm: Nhiên hậu viên thành quả địa tu chứng. 

Việt dịch: Sau mới thành tựu quả địa tu chứng. 

Giảng: Nếu trong nhân địa dùng tâm thanh tịnh vắng lặng viên mãn, không 
sanh không diệt để tu tập, thì sau mới thành tựu quả địa tu chứng. Quả địa chỉ 
cho sự thành tựu quả vị Phật hoặc Bề-tát. Nếu quý vị đem hết nỗ lực để tu tập 
và để thể nhập Phật pháp chân thật, thì quý vị sẽ có công phu rất nhanh chóng 
và tất nhiên sẽ chứng được quả vị. 


Kinh văn: #03Š?ã2K,RT]S3Ráão HD), -ELEH)E, KHI. Z59J4ÄZ 
ti. 


Phiên âm: Như trừng trược thủy, trữ ư tĩnh khí. Tĩnh thâm bất động, sa 
thổ tự trầm, thanh thủy hiện tiền. Danh vi sơ phục, khách trần phiền não. 


Việt dịch: Như lắng nước đục bằng cách để yên trong bình chứa. Lặng 
yên mãi không lay động, đất cát lắng xuống, nước trong hiện ra. Gọi là 
ban đầu hàng phục khách trần phiền não. 


Giảng: Có một ví dụ cho phép tu tâm ở nhân địa. Như lắng nước đục bằng 
cách để yên trong bình chứa. Như chúng ta đã thảo luận từ trước, khi có người 
ném đất bụi vào nước trong, thì nước trở thành đục. Bụi đất mất đi tính cứng 
chắc lưu ngại, và nước đánh mất tinh trong sạch thanh khiết của nó. Chuyện 
nầy dụ cho chúng sinh vốn thường ở trong tánh Như Lai tạng, nhưng khi kết 
hợp với tứ đại và năm lớp vẩn đục nên sinh khởi vô minh phiền não. Từ một 
nguồn chân mà hư vọng sinh khởi. Cái hư vọng nầy không phải là chân; cái 
chân ấy không phải là vọng. 

Như tôi đã giải thích từ trước. Cái chân có thể ví như thân thể của mình và cái 
vọng được ví như cái bóng của thân. Cái bóng có thật không? Không. Nó chỉ 
có khi nào có ánh sáng chiếu vào thân. Cái bóng lúc đó được ví như vô minh; 
vì vô minh vốn là không có thực. Vô minh là cái gì đó không thực, vốn sinh 
khởi từ cái thực. Nhưng, vì cái vọng nầy sinh khởi, nên các thứ vọng khác đều 
sinh khởi theo. Điều nầy có thể minh họa qua ví dụ có người ném đất bùn vào 
trong nước, khiến cho cả nước lẫn bùn đều đánh mất tự thể riêng và trở nên 
phải hòa lẫn nhau. 


Bây giờ tâm trong nhân địa tu hành phải trở về với cội nguồn thanh tịnh, trong 
sạch; điều nầy giống như lắng nước đục bằng cách để yên trong bình chứa. 
Lặng yên mãi không lay động. Bình chứa yên tĩnh ấy là gì? Đó là hình ảnh biểu 
tượng cho quý vị khi ngồi thiền. Khi chúng ta ngồi thiền và tu tập thiền định, có 
nghĩa là chúng ta đang làm cho đất bùn lắng đọng bằng cách ngồi yên tĩnh. 
Khi chúng ta đã phát triển được định lực, nghĩa là ta rót nước trong của định 
lực vào trong tự tánh mình. Thân quý vị giống như cái bình chứa yên tĩnh. 


Nhưng quý vị phải hoàn toàn không được lay động. Không được duỗi chân 
ngay khi vừa thấy đau, hoặc dựa lưng nghỉ ngơi khi vừa thấy đau lưng. Ai trong 
quý vị vừa duỗi chân ra dù chỉ chút ít hoặc chồng gối phía sau lưng để đỡ 
mình thì vẫn chưa hiểu được thế nào là trưởng dưỡng công đức. Quý vị luôn 
luôn nhìn quanh để tìm kiếm sự thuận tiện cho mình. Ở Mỹ, người ta luôn luôn 
quan tâm đến tiện nghi, dù trong ngôi nhà nghèo nhất cũng có cái máy truyền 


hình. Chúng ta không thể nói rằng đây là 'hoàn toàn yên tĩnh và bất động” 
được. Người mà hoàn toàn yên tĩnh và bất động thì không bao giờ lo sợ cái gì 
cả. Chân đau một chút không nghĩa lý gì cả. 


Đất cát lắng xuống, nước trong hiện ra. Đất cát biểu tượng cho vô minh và 
phiền não của quý vị. Khi đất cát không còn nữa, thì tự tánh của quý vị, biểu 
tượng bằng nước trong, sẽ xuất hiện. Nước của thiền định trở nên hiện tiền, và 
quý vị phát triển thêm định lực. Sự phát huy định lực nầy gọi là ban đầu hàng 
phục khách trần phiền não. Nguyên do được gọi là khách trần là vì nó không 
thực có. Nó chính là hư vọng sanh khởi từ trong cái chân. Từ chân tánh bồ-đề, 
có một niệm vọng tưởng phát sinh, và từ đó có vô minh phiền não. Khách trần 
có nghĩa là thứ không có sẵn, không vốn thuộc về mình, mà chỉ là cái bên 
ngoài. Bụi vô minh phiền não không phát xuất từ tự tánh của mình. Vì nó 
không có nguồn gốc, nên được gọi là 'khách trần phiền não." Nó không có thật. 


Kinh văn: S3Ef#7k,2¡ 3 7kiiR^'#EH. 
Phiên âm: Khứ nê thuần thủy, danh vi vĩnh đoạn căn bản vô minh. 


Việt dịch: Gạn bỏ đất bùn chỉ còn nước trong, gọi là dứt hắn căn bản vô 
minh. 


Giảng: Trong đoạn trước đã giải thích, nếu nước đục được để trong bình chứa 
rồi để yên tĩnh, cát và bùn sẽ lắng xuống. Nhưng nếu gạn bỏ đất bùn chỉ còn 
nước trong, nếu nước được gạn sang một bình chứa sạch sẽ khác, đó được 
gọi là dứt hẳn căn bản vô minh. Nếu quý vị chỉ để bùn nằm dưới đáy bình, rồi 
cho rằng nước đã trong, không cần bận tâm đến lớp bùn đọng dưới đáy, thì 
ngay khi di chuyển bình chứa, bùn sẽ bị khuấy lên lại. Điều ấy biểu tượng cho 
vô minh phiền não dấy khởi trở lại. Gạn sạch bùn đất được gọi là dứt hẳn căn 
bản vô minh. 

Phải cần một thời gian khá lâu để bùn đất tách ra khỏi nước, rồi lắng xuống đáy 
bình. Việc gạn chất trầm tích ra khỏi nước trong là việc đòi hỏi nhiều công sức. 
Đó là lúc quý vị đã đạt đến trạng thái thuần thanh tịnh. Căn bản vô minh là chỉ 
cho sinh tướng vô minh, không dễ gì dứt trừ nó. Quý vị đừng cho rằng đó là 
việc đơn giản. Ngay cả hàng Bồ-tát đẳng giác vẫn còn một chút ít phải trừ. Khi 
chút ít sinh tướng vô minh ấy được trừ sạch rồi, thì Bồ-tát chứng nhập Phật 
quả. 


Kinh văn: Bl‡Rfãft,—UJØ1,©25ãll. f8. 


Phiên âm: Minh tướng tỉnh thuần, nhất thiết biến hiện, bất vi phiền não. 
Giai hợp niết-bàn thanh tịnh diệu đức. 


Việt dịch: Tướng sáng suốt tinh thuần, tất cả đều biến hiện mà không do 
phiền não. Đều hợp với đức thanh tịnh vi diệu của niết-bàn. 


Giảng: Tướng sáng suốt tinh thuần-quý vị đã gạn sạch chất trầm lắng dưới đáy 
bình rồi. Sự trong sạch ấy là hoàn toàn không giả dối; là một trăm phần trăm. 
Điều nầy biểu tượng cho đã đạt đến quả vị cứu cánh, thành tựu Phật quả. Lúc 
nầy là tướng trong sáng hiện tiền. Tinh thuần có nghĩa là không còn mọi vô 
minh phiền não.' Tất cả đầu biến hiện mà không do phiền não. Đến giai đoạn 
nầy ta không còn nói rằng phiền não tức bồ-đề, vì lúc ấy chẳng còn chút nào 
phiền não cả. Khi quý vị đã dứt trừ được hẳn căn bản vô minh thì ngay đó 
không còn phiền não nữa. Mọi thứ đều hợp với đức thanh tịnh vi diệu của niết- 
bàn. Mọi việc đều hòa hợp với đạo lý không sanh không diệt. Mọi pháp đều 
thanh tịnh và vô nhiễm, hoàn toàn giống như diệu đức thanh tịnh của niết-bàn. 


Mở GÚT CÁC CĂN 


Kinh văn: 5 —##. xS⁄X3 8D. SE 5l. /kKESSTHiNH 
18. 


Phiên âm: Đệ nhị nghĩa giả. Nhữ đẳng tất dục phát bồ-đề tâm, ư bồ-tát 
thừa sanh đại dũng mãnh, quyết định khí quyên chư hữu vi tướng. 


Việt dịch: Nghĩa thứ hai, các ông chắc muốn phát tâm bồ-đề, sanh tâm đại 
dõng mãnh với bồ-tát thừa, quyết định rời bỏ các tướng hữu vi. 


Giảng: Tôi đã giảng nghĩa quyết định thứ nhất cho quý vị rồi. Nghĩa thứ hai, 
các ông chắc muốn phát tâm bồ-đề-đối với tôi ở đây là hàng Thanh văn, 
Duyên giác hữu học, những vị đã quyết định rời bỏ Tiểu thừa, hướng tâm về 
Đại thừa, phát tâm tu tập đến giải thoát giác ngộ—-sanh tâm đại dõng mãnh với 
bồ-tát thừa, thì khi phát tâm bồ-đề, quý vị nên phải tu tập Bồ-tát đạo. Phải dõng 
mãnh và tinh tấn. Đừng tiến nhanh rồi bỗng dưng dừng hẳn. Đừng tiến hai 
bước rồi lùi ba bước. 

Nếu quý vị là người dõng mãnh, thì sẽ là người chiến thắng cao tột. Nếu quý vị 
dõng mãnh, quý vị sẽ như là con hổ với sức chiến đấu rất mạnh và không một 
thế lực nào có thể chống lại nó. Như đại lão tướng Zhu Ba Wang, rất dõng 
mãnh theo nghĩa nầy; đứng thẳng cho đến khi chiến thắng mà không bao giờ 


chấp nhận bị khuất phục. Họ không sợ chết, để người khác phải chịu gian khổ. 
Bất luận gặp kẻ thù cỡ nào, họ cũng không sợ. 


Quyết định rời bỏ các tướng hữu vi. Hãy dứt khoát, không do dự. Đừng dao 
động giữa Đại thừa và Tiểu thừa, đừng như A-nan, tâm không quyết định được. 
A-nan muốn phát tâm cầu Đại thừa, nhưng không thể nào bỏ được pháp nhân 
duyên. A-nan nói, “Đức Phật giảng pháp nhân duyên rất hay. Sao Đức Phật 
quyết định bác bỏ nó, thậm chí còn khuyên chúng con đừng tu pháp đó?” Khi 
quý vị quyết định điều gì, hãy thật kiên định. Đừng đứng mỗi chân mỗi thuyền. 
Trung Hoa có ngạn ngữ: 


Cước đạp lưỡng chích thuyền. 

HRI #ấ Rn S ñ8. 

Yếu vãng Giang bắc, hựu yếu vãng Giang nam. 
ft )IL34t,Xx # #)TẰ 


Quý vị thử nghĩ anh ta sẽ đi đâu khi mỗi chân đứng trên mỗi chiếc thuyền? Đây 
là ví dụ tối ưu nhất về tính lưỡng lự. Nhưng bây giờ Đức Phật bảo họ phải dứt 
khoát và từ bỏ các tướng hữu vi. Các pháp nhân duyên vốn thuộc Tiểu thừa. 
'Hữu vỉ' là chỉ cho tất cả các pháp được tạo tác. Mọi thứ có hình tướng đều là 
pháp hữu vi. Các pháp nhân duyên, mọi pháp có sắc tướng, rốt ráo đều phải 
hoại diệt. Pháp vô vi không có sắc tướng thế nên không bao giờ bị hoại diệt. 
Trong kinh văn phần trước Đức Phật có đưa ra ví dụ về hư không, ngài có hỏi 
rằng có khi nào hư không bị hoại diệt chăng? Câu trả lời là chẳng bao giờ hư 
không bị hoại diệt, vì nó không có hình tướng. Đó là cách khác mà Đức Phật 
dùng hư không để biểu tượng cho tánh Như Lai tạng. 


Kinh văn: R34 R +. ItifA7K, St, RÉ{FiÉS2? 


Phiên âm: Ưng đương thẩm tường phiền não căn bản. Thử vô thủy lai, 
phát nghiệp nhuận sanh, thùy tác thùy thụ? 


Việt dịch: Ông nên xét rõ cội gốc phiền não. Những thứ vô minh phát 
nghiệp nhuận sanh từ vô thủy đến nay, là do ai làm ai chịu? 

Giảng: Ông nên xét rõ cội gốc phiền não. Ông nên quán sát điều nầy thật chỉ 
tiết. Đức Phật nói với A-nan, “Cái gì là cội gốc phiền não?” Ông có biết cái gì là 
cội gốc của phiền não không? Phiền não từ đâu sinh ra? Những thứ vô minh 
phát nghiệp nhuận sanh từ vô thủy đến nay. Nếu ông không hoàn tất mọi việc 
trong đời nầy, ông sẽ phải luân hồi và đầu thai vào kiếp sau. 


Là do ai làm ai chịu? Ai tạo nghiệp và ai chịu quả báo? 


Kinh văn: Mff,3¿1E. 2: Ni mo HÌ4`ÊE#IRESE‡REE. {nJPENNHiE| 
Bi *®l. ZfHf#fXRvin2kli? 


Phiên âm: A-nan, nhữ tu bồ-đề, nhược bất thẩm quán phiền não căn bản, 
tắc bất năng tri hư vọng căn trần, hà xứ điên đảo. Xứ thượng bất tri, vân 
hà hàng phục, thủ Như Lai vị? 


Việt dịch: A-nan, ông tu đạo bồ-đề, nếu không quán sát rõ cội gốc phiền 
não, thì không thể biết được căn trần hư vọng, điên đảo chỗ nào. Chỗ 
(điên đảo) còn không biết, làm sao hàng phục được nó, để thủ chứng quả 
vị Như Lai2 


Giảng: A-nan, ông tu đạo bồ-đề, đạo giác ngộ, pháp của hàng Bồ-tát Đại thừa 
mà không quán sát cội gốc phiền não, thì không thể biết được căn trần hư 
vọng. Ông sẽ không thể nào nhận ra được tính hư giả của tứ đại, lục căn, lục 
trần, ngũ uẩn...điên đảo chỗ nào. Ông không biết mình bị điên đảo chỗ nào và 
chỗ nào không điên đảo. Chỗ (điên đảo) còn không biết, nếu ông không biết 
nhận ra cái hư vọng đến từ chỗ nào, nguồn gốc của nó nơi nào, thì làm sao 
hàng phục được nó? Làm sao ông có thể điều khiển, uốn dẹp được điên đảo 
vô minh phiền não”? Nếu không hàng phục được chúng, thì làm sao thủ chứng 
quả vị Như Lai? Nếu quý vị không hàng phục được phiền não, thì làm sao có 
thể đạt được quả vị rốt ráo vi diệu của Như Lai? 


Kinh văn: JnJ#£,3xz#fÑ†H[El###fqZ À.  RFrif4,>=Rli4If##?2 

Phiên âm: A-nan, nhữ quán thế gian giải kết chi nhân, bất kiến sở kết, 
vân hà tri giải2 

Việt dịch: A-nan, ông xem người muốn mở các gút buộc trong thế gian, 
nếu không thấy chỗ gút, thì làm sao biết mở? 


Giảng: Đức Phật lại gọi A-nan, “A-nan, ông xem người muốn mở các gút buộc 
trong thế gian. Giả sử như có một sợi dây bị rối lại với nhau, có người muốn gỡ 
ra. Nếu anh ta không tìm được chỗ gút, thì làm sao gỡ rối cho được?” Đoạn 
kinh nầy, rõ ràng là đề cập đến lời khai thị ở trên, quý vị phải biết chỗ sinh khởi 
của các thứ hư vọng; được như vậy quý vị mới có thể loại trừ hư vọng ra được. 
Nếu quý vị thậm chí không biết nguồn gốc phiền não, thì làm sao loại trừ nó 


được? Nếu quý vị không biết điên đảo chỗ nào, thì không thể nào công phu 
đắc lực được. 


Kinh văn: li, bị 1t? ZZ#H1⁄.tfñ tá 

Phiên âm: Bất văn hư không bị nhữ đọa liệt. Hà dĩ cố? Không vô tướng 
hình, vô kết giải cố. 

Việt dịch: Nhưng chẳng nghe hư không bị ông phá vỡ bao giờ. Sao vậy? 
Hư không chẳng có hình tướng, nên chẳng có thắt và mở. 


Giảng: Bây giờ Đức Phật đưa ra một ví dụ về một thứ mà chẳng có nút thắt nào 
để mở. Đó là cái gì? Đức Phật nói, “Nhưng chẳng nghe hư không bị ông phá 
vỡ bao giờ. Như Lai chẳng bao giờ nghe có thứ gì đập vỡ hoặc cắt hư không ra 
từng mảnh nhỏ. Sao vậy? Hư không chẳng có hình tướng, nên chẳng có thắt 
và mở.” Tánh Như Lai tạng vốn có trong mỗi quý vị cũng giống như hư không 
Vậy. 


Kinh văn: Rll?+##ffiRRH m8 ¡ùb,7x5R#l, HN. 

Phiên âm: Tắc nhữ hiện tiền nhãn nhĩ tỉ thiệt, cập dữ thân tâm, lục vi tặc 
môi, tự kiếp gia bảo. 

Việt dịch: Như hiện nay sáu thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, làm mai mối 
cho giặc, tự cướp của báu trong nhà. 


Giảng: Như hiện nay sáu thứ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, làm mai mối cho giặc. 
Người ta nghĩ rằng sáu căn là có ích, nhưng thực ra nó chỉ là sáu thứ phá hoại, 
ăn cắp pháp bảo trong tự tánh mình. Nhưng quý vị không nhận ra được điều 
đó. Mà quý vị lại xem mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là bạn tốt của mình. Ai có thể 
đoán rằng ra chính sáu thứ nầy đã mời giặc cướp vào nhà mình. Chúng tự 
cướp của báu trong nhà. 


Chẳng hạn, mắt quý vị nắm bắt mọi thứ. Trước khi thấy, mọi thứ đều đẹp. Như 
thường nói: 

Nhãn bất kiến, khẩu bất sàm RRZ=4 HZ-‡Š 

Nhĩ bất thính, tâm bất phiền ÄZ*lš :ùb 2-1. 

Khi thấy có người ăn gì đó, trong miệng mình liền tưởng tượng có gì đó để ăn, 
liền khởi lên ý tưởng muốn ăn trong đầu. Tại sao trong miệng lại tiết ra nước 
bọt? Vì mắt thấy thức ăn ngon. Quý vị cho rằng mắt giúp cho mình vì nó có thể 


thấy, nhưng chỉ vì thấy mà khiến mình sinh khởi khá nhiều phiền não. Chẳng 
hạn, thấy cái gì đó đẹp và thích nó. Nhưng khi đã có được nó rồi, thì đó là một 
nguồn phiền não. Và nếu không có được nó, thì cũng là phiền não, vì quý vị 
theo đuổi nó. 


Khi tai nghe điều gì đó ưa thích thì thích nghe nhiều hơn nữa. Khi lòng tham 
đã phát khởi, nếu quý vị không đạt được điều mình muốn, thì nghĩ cách để có 
được nó, và khi đã có được rồi, thì sợ mất nó. Thế nên tai cũng mang đến cho 
quý vị khá nhiều phiền não. “Tự cướp của báu trong nhà” có nghĩa là khiến quý 
vị sinh khởi phiền não. Nếu quý vị không có phiền não, quý vị sẽ không để mất 
của quý trong nhà, nhưng khi quý vị đã phát khởi phiền não rồi, thì của báu 
trong nhà ra đi. Như quý vị thường nghe: 

Thiên nhật khảm sài nhất triêu phần 

TÐH#ữZ%#-j”# 

Cũng vậy, quý vị tu tập ngàn ngày, nhiều tiến bộ có được-có thể chút khinh 
an-sẽ tiêu mất với niệm đầu của phiền não, biểu hiện sơ khởi của vô minh. 
Nên trong kinh có câu: 

Tinh tỉnh chỉ hỏa, thiêu tận công đức chi lâm. 

Z=xz*,BmU f z ‡4. 

Khi mũi ngửi mùi hương, tâm cũng khởi niệm tham đắm. Khi lưỡi nếm mùi vị 
ngon, tâm cũng khởi niệm tham. Khi thân tiếp xúc với vật gì, có một số thứ 
đem đến cảm giác êm dịu. Tâm ý thì duyên với các pháp. Vắn tắt, vì mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý, mà quý vị sinh khởi nhiều thứ phiền não khác nhau, và của 
quý trong nhà bị đánh mất khỏi mình. 

Bây giờ nói về vô lậu. Sáu thức phát sinh do sự tiếp xúc của sáu căn mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý và sáu trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó gọi là lậu. 
Nếu quý vị có thể đạt đến trình độ: 


Nhãn quán hình sắc nội vô hữu RRfSf2 #4 
Nhĩ thính trần sự tâm bất tri HãEš*:Ì›2-£II. 


Thì quý vị không bị kẻ cướp lấy hết của báu trong nhà mình. Nhưng nếu chưa 
có đủ công phu, nếu định lực còn yếu, nếu còn đuổi theo mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý và không thể nào quay lại hồi quang phản chiếu, thì sẽ bị rỉ chảy, thất 
thoát và bị cướp lấy của báu trong nhà mình. 


Sáu căn được mô tả là 'môi giới cho giặc. Thuật ngữ được dùng ở Trung Hoa 
do các đám cưới cần phải có sự sắp đặt trước thông qua người môi giới. Trong 


lịch sử cổ đại Trung Hoa, vào thời đại nhà Chu, trước Lie Guo, thì không cần 
người môi giới. Người ta chỉ tìm người bạn mình thích theo lối của người Tây 
phương bây giờ. Thực vậy, vào thời nhà Chu, chuyện giữa nam và nữ rất 
thường tình. Chẳng có luật lệ gì về chuyện ấy cả. Đến khi Khổng Tử san định 

lại Lục thư: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Nhạc và Kinh Xuân 
Thu. Từ đó đến nay có người làm môi giới, mà công việc của họ là chọn người 
nam người nữ nào hợp nhau. Nếu họ cùng thích hợp tuổi tác, hình dáng, tính 
tình, họ sẽ giới thiệu “Người phụ nữ trẻ đó rất có đức hạnh.” “Cậu học trò kia rất 
thông minh.” Khi lời giới thiệu được công nhận, tức mọi việc hôn nhân xem như 
được tiến hành. 


Ở đây, cách dùng từ môi giới trong kinh văn có điểm giống như trên. Khi sáu 
căn tiếp xúc với sáu trần, sinh ra sáu thức. Sự tiếp xúc giữa sáu căn, sáu trần, 
và sáu thức là công việc của người môi giới. Việc làm mai mối cho nhau được 
thực hiện và sự rắc rối xảy ra trước khi nhận ra sự có mặt của kẻ cướp. Nhưng 
kẻ cướp này lại lấy sức khỏe và công đức của quý vị. Nó lấy sạch của quý báu 
trong nhà mình. 

Cái gì là của báu trong nhà mình? Cái đó quý vị phải tự biết. Bất kỳ thứ gì quý 
vị xem là của báu, thì phải cẩn thận giữ gìn. Tôi không biết của báu quý vị là 
gì, và quý vị cũng không biết gia bảo của tôi là gì. 

“Tôi biết đồ quý của con rồi,” Quý vị bảo. “Đó là vàng bạc, kim cương.” 

Không phải, Dù tôi không biết của báu của quý vị là gì. Nhưng tôi biết nếu quý 
vị cho những thứ ấy là của báu nhà mình thì quý vị đã lầm. 

“Được rồi, thế của báu trong con là gì?” Quý vị hỏi. 

Bây giờ thì quý vị không nhận ra đó là gì? Dù quý vị không biết, tôi vẫn nói, dù 
đúng ra không nói thì hơn. Nhưng vì quý vị muốn biết, nên tôi sẽ chiều theo và 
nói cho quý vị biết, chỉ ngại rằng quý vị không tin tôi. Quý vị thấy có điểm nào 
không tin tôi chăng? Tôi không thể biết được nói hay không nói cho quý vị là 
tốt hơn. Nếu tôi nói cho quý vị mà quý vị không tin tôi, thì phí công vô ích. 
Nhưng nếu tôi không nói khi quý vị muốn biết, thì luôn luôn có dịp để quý vị tin 
tôi. Thế nên tôi quyết định nói cho quý vị nghe. Của báu trong nhà quý vị là 
gì? Đơn giản chính là Như Lai tạng thường trú chân tâm diệu giác minh tánh. 


Phật bảo chính là tự tánh của quý vị. Pháp bảo chính là tự tánh của quý vị. 
Tăng bảo cũng chính là tự tánh của quý vị. Cũng vậy, chính trong thân vật chất 
của mình mà quý vị có thể tu giới tu định và tu huệ; nó cũng chính là của báu 
trong nhà quý vi. 


“Con không thấy những thứ nầy, làm sao biết mình đánh mất nó được?” 

ÀI Đó là điều tôi rất muốn nói với quý vị. Quý vị không tin những gì mình không 
thấy, thế nên chẳng ngạc nhiên gì khi quý vị không tin những điều nầy, vì đó 
thực sự là những cái không thể nào thấy được. Nhưng quý vị vẫn có giác 
quan, dù quý vị không thấy được nó. Nếu cái biết của quý vị đi đôi với trí huệ, 
thì quý vị càng có nhiều của báu. Tuy nhiên, nếu quý vị u mê, thì mình sẽ tự 
đánh mất của báu. Hãy tự xem xét mình là u mê hay sáng suốt? Dù vậy điều 
nầy không có nghĩa là quý vị đứng dậy và thông báo rằng mình có trí huệ như 
Phật, như một người nào đó đã tự cho mình là tổ. Việc tôi muốn làm với anh ta 
là nói, tôi sẽ giết anh, và anh ta hốt hoảng bỏ trốn. 


Lần sau quý vị có gặp người như vậy, hãy đánh phủ đầu anh ta từ đầu xuống 
chân, nếu anh ta la lên, “Sao quý vị đánh tôi?” Thì quý vị trả lời, “Tôi chỉ đánh 
vào hư không, vì ông vốn là không có thật, đúng vậy không? Sao ông còn biết 
đau? Nếu ông còn biết đau, thì nào khác hàng phàm phu, nên ông đừng ví 
mình như Phật. Nếu ông không biết đau, thì cũng như gỗ đá. Ông không có 
cảm giác gì, thế thì ông cũng như đồ thải.” Nói với anh ta như vậy, và nhắc nhở 
thêm rằng, “Hãy ghi nhớ lời tôi khuyên và đừng đi quanh làm như một kẻ điên 
rô như anh đang làm. 


Đừng đi quanh rồi nói “Ta cũng như Phật không khác, Ta là tổ.' Nếu ông làm 
vậy, tương lai sẽ đoạ vào địa ngục vô gián.” Hạng người như vậy là điên cuồng. 
Làm sao có thể tu tập và thành Phật được? Những người điên như vậy không 
thể nào thâm nhập Phật pháp vì họ đã bị chìm đắm trong tà kiến của ngoại 
đạo. Đức Phật cũng không thể cứu những người nầy nỗi. Họ thực sự là những 
người đáng thương xót. 


Kinh văn: HIt##‡#2jã#©1tZt:# ám, )À381E[E]2`fEiRiBl. 


Phiên âm: Do thử vô thủy chúng sanh thế giới, sinh triền phược cố, ư khí 
thế gian, bất năng siêu việt. 


Việt dịch: Do đây mà chúng sinh trong thế giới từ vô thủy phát sinh sự 
ràng buộc, không thể thoát khỏi các hiện tượng thế gian. 


Giảng: Do đây mà chúng sinh trong thế giới từ vô thủy phát sinh sự ràng buộc. 
Sáu căn, sáu trấn, sáu thức giao thiệp lui tới với nhau, cái nầy nương vào cái 
kia. Giống như hai con thú lang và bái. Con lang dùng hai chân trước, con bái 
dùng hai chân sau. Nên con lang và bái cùng dựa vào nhau để đi. Nếu chúng 
không hòa hợp nhau, thì con lang không thể đi được và con bái cũng không 


thể tự mình đi được. Một dạng tương thuộc lẫn nhau tương tự là cần phải có 
giữa sáu căn, sáu trần, sáu thức. Nó giữ cùng một kiểu cách như vậy. 


Từ vô thủy đã có sự tương tục của thế giới và tương tục của chúng sinh. Cả hai 
kết hợp chặt chẽ với nhau đến mức chúng sinh không thể không cần thế giới, 
và thế giới không thể hiện hữu mà không có chúng sinh. Hai thứ kết dính với 
nhau, thế nên không thể thoát khỏi các hiện tượng thế gian. Hiện tượng thế 
gian ở đây là chỉ cho toàn thể núi sông đất liền, các công trình tạo tác, và các 
thứ do con người làm ra. Chúng sinh là chỉ cho cõi giới của các loài hữu tình. 
Rốt ráo các các loài hữu tình không thể tách rời ra khỏi các hiện tượng thế 
gian, và các hiện tượng thế gian không thể thoát ta ngoài cõi giới của các loài 
hữu tình. Các hiện tượng thế gian thu hút các loài hữu tình vào, hấp dẫn chúng 
cho đến khi cả hai cài chặt vào nhau và không cái nào thoát khỏi ra cái nào 
được cả. Thế nên có một sự phụ thuộc lẫn nhau trong sự tương tục của thế giới 
và tương tục của chúng sinh cùng sự tương tục của nghiệp quả. Không có 
chúng sinh, sẽ không có thế giới, sẽ không có nghiệp quả. Để có thế giới thì ắt 
phải có nghiệp quả và có chúng sinh. Nếu một thứ không hiện hữu, thì các thứ 
kia cũng không. 


Kinh văn: JaJ#Z<†nJ442jÑ#†Hšf. 12t! h1u. 

Phiên âm: A-nan, vân hà danh vi chúng sanh thế giới? Thế vi thiên lưu, 
giới vi phương vị. 

Việt dịch: A-nan, thế nào gọi là chúng sinh và thế giới? Thế là dời đổi, 
giới là phương hướng. 


Giảng: “A-nan, nay Như Lai hỏi ông. Nghĩa của chúng sinh là gì? Nghĩa của 
thế giới là gi? Ông biết chăng?” A-nan không trả lời, nên Đức Phật giải thích: 
thế nào gọi là chúng sinh và thế giới? Thế là dời đổi, giới là phương hướng. 
Trong tiếng Hán, thế †E là thời gian; có nghĩa là dời đổi; giới #* là không gian, 
tức là phương vị, nơi chốn. Hai từ nầy ghép lại gọi là thế giới. 


Kinh văn: z2 #&iPREI34L. SEFEIPFREIR4LFR3L.L'R2SZfF. 15ZXZEXHđG2SlE 
o tU58+,MR=. 

Phiên âm: Nhữ kim đương tri đông tây nam bắc. Đông nam, tây nam, 
đông bắc, tây bắc, thượng hạ vi giới; quá khứ, vị lai, hiện tại vi thế. Vị 
phương hữu thập, lưu số hữu tam. 


Việt dịch: Nay ông nên biết các phương đông, tây, nam, bắc, đông nam, 
tây nam, đông bắc, tây bắc, trên, dưới là giới; quá khứ, vị lai, hiện tại là 
thế. Phương vị có mười, số lưu chuyển của thời gian có ba. 


Giảng: Nay ông nên biết các phương đông, tây, nam, bắc-bốn phương-và tây 
nam, đông bắc, tây bắc-bốn hướng-cũng như phương trên, dưới là giới; quá 
khứ, vị lai, hiện tại là thế. Phương vị có mười, số lưu chuyển của thời gian có 
ba. 


Kinh văn: —ĐJjÑ#@t#ZiRlt. 3h ;#JHZ1H⁄. 


Phiên âm: Nhất thiết chúng sanh chức vọng tương thành. Thân trung 
mậu thiên, thế giới tương thiệp. 


Việt dịch: Hết thảy chúng sinh đan dệt cái giả dối mà thành. Sự dời đổi 
trong thân và thế giới gắn bó với nhau. 


Giảng: Hết thảy chúng sinh đan dệt cái giả dối mà thành. Những tướng hư 
vọng nầy trở nên giao xen với nhau. Sự dời đổi trong thân, như một công ty 
mua bán nhỏ hoặc một trung tâm mậu dịch. Anh đưa cho tôi những thứ để đổi 
lấy những gì anh không có. Sự dời đổi trong thân và thế giới gắn bó với nhau. 
Họ bị dính mắc vào 'thế giới. Quý vị không thấy được điều đó, nhưng đó là sự 
quan hệ tất yếu giữa thân thể và thế giới. Thân thể con người là một công ty 
mua bán nhỏ. Theo cách đó nó cứ còn rồi mất, vì sự tương quan của nó mãi 
mãi phát triển. 


Kinh văn: IñII,Z#‡†,švãf-†27,7ZE{unJBHH. †HƒHf{ HERPRERIL. .E RE #4u,rtnfftf£ 
2z. m1, E4†H{H3#., =Dupq 70t —. 


Phiên âm: Nhi thử giới tánh thiết tuy thập phương, định vị khả minh. Thế 
gian chỉ mục, đông tây nam bắc. Thượng hạ vô vị, trung vô định phương. 
Tứ số tất minh, dữ thế tương thiệp. Tam tứ tứ tam, uyển chuyển thập nhị . 


Việt dịch: Nhưng tánh của thế giới ấy dù có thiết lập tuy cả mười phương, 
định vị có rõ ràng. Thì thế gian chỉ nhận phương đông, phương tây, 
phương nam, phương bắc. Phương trên phương dưới không có vị trí rõ 
ràng, ở giữa cũng không có phương vị nhất định. Số bốn đã rõ, nhân với 
số thế. Ba lần bốn, bốn lần ba thành ra mười hai. 


Giảng: Nhưng tánh của thế giới ấy dù có thiết lập tuy cả mười phương, định vị 
có rõ ràng. Thì thế gian chỉ nhận phương đông, phương tây, phương nam, 


phương bắc. Mọi người đều biết rõ ràng. Hầu hết mọi người đều chỉ nói đến 
bến phương. Phương trên phương dưới không có vị trí rõ ràng, ở giữa cũng 
không có phương vị nhất định. Khi quý vị nói cái gì đó ở giữa, thì nó ở giữa cái 
gì? Quý vị không thể nào xác định vị trí trung tâm. Số bốn đã rõ-mọi người 
đều đồng ý với điểm nầy, đó là dĩ nhiênnhân với số thế. Ba lần bốn, bốn lần ba 
thành ra mười hai. Ở đây chúng ta xác định được con số của thế giới—ba thời, 
(tam thế) và bốn phương (tứ phương). 


Kinh văn: jR###——-TEHT. fÍ§†£ 1Af2xiR⁄tH: ZŠSU?SRT—H. 


Phiên âm: Lưu biến tam điệp nhất thập bách thiên. Tổng quát thủy chung, 
lục căn chỉ trung, các các công đức, hữu thiên nhị bách. 


Việt dịch: Nhân cho ba lớp, mười thành trăm, thành ngàn. Tổng quát 
trước sau trong lục căn, mỗi căn có một ngàn hai trăm công đức. 


Giảng: Nhân cho ba lớp. Con số mười hai do ba nhân với bốn mà thành, là 
một lần nhân, tức một lớp. Từ số mười hai nhân với mười, thành một trăm hai 
mươi, là lớp thứ hai; từ 120 nhân cho 10, thành một ngàn hai trăm, là lớp thứ 
ba. Tổng quát trước sau trong lục căn, mỗi căn có một ngàn hai trăm công 
đức. Bắt đầu với 12 tăng đến cao nhất là 1200, đây là ranh giới năng lực của 
lục căn— mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi chúng giao tiếp với thế giới. 'Ba lớp” tức 
ba sự tương tục-của chúng sinh, của thế giới, và của nghiệp quả. 


Kinh văn: l$#,3zf8#J4rh,sE£Ê22. IHRN#EE,fäBIHH. B2272HH#22Hä. 
+2). WEMIIIF.UIET*c C225U),—2)#fZ“o. KIHNHE/VER 
8. 


Phiên âm: A-nan, nhữ phục ư trung, khắc định ưu liệt. Như nhãn quán 
kiến, hậu ám tiền minh, tiền phương toàn minh, hậu phương toàn ám. Tả 
hữu bàng quan, tam phần chỉ nhị. Tổng luận sở tác, công đức bất toàn. 
Tam phần ngôn công, nhất phần vô đức. Đương tri nhãn duy bát bách 
công đức. 


Việt dịch: A-nan, trong sáu căn đó, ông lại khắc định điểm mạnh điểm 
yếu. Như nhãn căn xem thấy phía sau tối, phía trước sáng; phương trước 
hoàn toàn sáng, phía sau hoàn toàn tối. Nhìn qua lại hai bên, chỉ được 
hai phần ba (2⁄2). Tóm lại, công năng của nhãn căn không được hoàn toàn. 
Trong ba phần công đức, một phần không có. Nên biết nhãn căn chỉ có 
tám trăm công đức. 


Giảng: Đây là phương pháp Đức Phật giảng kinh. Nghĩa lý của kinh được tuần 
tự giảng nghĩa theo phần chính văn. Đến điểm nầy quý vị đừng sốt ruột. A-nan, 
trong sáu căn đó, ông lại khắc định điểm mạnh điểm yếu. Ông có thể tự mình 
xét kỹ căn nào của mình thù thắng nhất và căn nào yếu kém nhất. Như nhãn 
căn xem thấy phía sau tối, phía trước sáng. Mắt có thể thấy được phía trước, 
nhưng không thấy được phía sau. Dĩ nhiên điều nầy không liên quan gì đến 
Phật nhãn. Người được khai Phật nhãn rồi có thể nhìn thấy được không chỉ 
phía trước, mà có thể thấy được cả phía sau, thấy hai bên, trên và dưới-người 
ấy có thể thấy được cả cõi giới hư không. 


Nhưng đó không phải là vấn đề được nói ở đây, vì chúng ta đang nói về mắt 
trần của hàng phàm phu. Phương trước hoàn toàn sáng, phía sau hoàn toàn 
tối. Nhìn qua lại hai bên, chỉ được hai phần ba (22). Không thể thấy hoàn toàn 
mọi thứ chung quanh mình. Tóm lại, công năng của nhãn căn không được 
hoàn toàn. Trong ba phần công đức, một phần không có. Quý vị có thể nhìn 
thấy phía trước và hai bên, chứ không thể nhìn được phía sau. Nên biết nhãn 
căn chỉ có tám trăm công đức. Nhãn căn không phải là căn thù thắng vì không 
dùng được toàn thể công năng của nó. 


Những điều giảng ở đoạn nầy là để chuẩn bị cho lời khai thị của hai mươi lăm vị 
thánh đã chứng ngộ trình bày về pháp tu viên thông của mình. Mỗi vị đã chọn 
một căn để †u chứng viên thông. 


Kinh văn: #nRlðầ+b#®öã. ØlZM1 MfG8EfEo MAIHiR|RIjn— T— E17) 
P. 


Phiên âm: Như nhĩ châu thính, thập phương vô di. Động nhược nhĩ dao, 
tĩnh vô biên tế. Đương tri nhĩ căn, viên mãn nhất thiên nhị bách công đức. 


Việt dịch: Như nhĩ căn nghe khắp cả mười phương không sót. Động thì 
giống như có xa, có gần; tĩnh thì không ngằn mé. Nên biết nhĩ căn viên 
mãn một ngàn hai trăm công đức. 


Giảng: Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói với A-nan: Như nhĩ căn có thể nghe 
khắp. Thính giác thì không bị chướng ngại. Nó không giống như mắt, chỉ có 
được một phần công năng. Nhĩ căn có thể nghe khắp nơi—phía trước, phía sau, 
bên phải, bên trái, trên dưới; bất kỳ ở đâu có âm thanh, nó có thể nghe khắp cả 
mười phương không sót. Chẳng có gì mà tai không thể nghe được. Động thì 
giống như có xa, có gần; tĩnh thì không ngằn mé. Nên biết nhĩ căn viên mãn 
một ngàn hai trăm công đức. 


Kinh văn: n!#8ñÑ¡ã:hA . ñtHRAImiBRih5Z. KÏˆHjR—=2)BM—. M1 
IEJ\VHĐ%. 


Phiên âm: Như tỉ khứu văn thông xuất nhập tức. Hữu xuất hữu nhập, nhỉ 
khuyết trung giao. Nghiệm ư nhĩ căn, tam phân khuyết nhất. Đương tri tỉ 
duy bát bách công đức. 


Việt dịch: Như tỉ căn biết ngửi thông cả lúc thở ra thở vào. Có ra có vào, 
nhưng gián đoạn trong khoảng giữa. Xét kỹ tỉ căn ba phần khuyết một. 
Nên biết tỉ căn chỉ có tám trăm công đức. 

Giảng: ; Như tỉ căn biết ngửi, thông cả lúc thở ra thở vào. Có ra có vào, nhưng 
gián đoạn trong khoảng giữa. Giữa lúc thở vào thở ra là một khoảng dừng lại 
lúc khứu giác không hoạt động. Xét kỹ tỉ căn ba phần khuyết một. Nó cũng bị 
thiếu sót một phần ba. Nên biết tỉ căn chỉ có tám trăm công đức. 


Kinh văn: #I#Eä†HfEItHH†HfEIo 52ã8722.,1E®tãšã. HAI 4R|IRlm—T—EH 
1. 


Phiên âm: Như thiệt tuyên dương, tận chư thế gian xuất thế gian trí. Ngôn 
hữu phương phần, lí vô cùng tận. Đương tri thiệt căn viên mãn nhất thiên 
nhị bách công đức. 

Việt dịch: Như thiệt căn có thể diễn nói về trí thế gian và xuất thế gian. Lời 
nói có phần hạn, nhưng lý thì vô cùng. Nên biết thiệt căn viên mãn một 
ngàn hai trăm công đức. 


Giảng: Lưỡi vốn là cơ quan để nếm, nhưng nó không chỉ có chức năng ấy. Ở 
đây lưỡi có khả năng nói được bàn đến. Như thiệt căn có thể diễn nói về trí thế 
gian và xuất thế gian. Lưỡi có thể nói pháp; nó có thể diễn bày cả pháp thế 
gian lẫn pháp xuất thế gian. Lời nói có phần hạn-có sự khác nhau giữa ngôn 
ngữ và địa phương- nhưng lý thì vô cùng. Khi Tổ Bồ-đề Đạt-ma từ Ấn Độ sang 
Trung Hoa, ngài gặp phải sự trở ngại của ngôn ngữ. 

Người Trung Hoa không hiểu tiếng nói của ngài nên gọi ngài là 'ợ Hồ,' để 
biểu hiện thành kiến của họ. Một số người thậm chí không muốn nói về ngài, 
và một số khác lại không muốn tìm hiểu nhiều về những điều ngài nói. Nên bất 
kỳ ngài đến đâu, chẳng có ai để ý đến giáo pháp ngài truyền dạy. Gặp trường 
hợp như vậy, ngài đến Lạc Dương, vào núi Hùng Nhĩ ngồi thiền quay mặt vào 


vách. Đây là trường hợp ngôn ngữ bất đồng khiến ngăn trở sự giao tiếp giữa 
mọi người với nhau. 


Dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng lý thì vô cùng tận. Nên biết thiệt căn viên mãn 
một ngàn hai trăm công đức. Thiệt căn có đầy đủ công năng của nó. 


Kinh văn: I8, Xt]^28IIEo ttEX,Ñfh2^fI. F-â%. EQ] n4 —2) 
B—. 541#ÉÉ/J\ H1. 


Phiên âm: Như thân giác xúc, thức ư vi thuận. Hợp thời năng giác, li 
trung bất tri. Li nhất hợp song. Nghiệm ư thiệt căn, tam phần khuyết nhất. 
Đương tri thân duy bát bách công đức. 


Việt dịch: Như thân căn biết sự xúc chạm, biết các cảm xúc khó chịu và 
dễ chịu. Khi tiếp xúc thì biết, khi rời ra thì không. Rời ra chỉ một, hợp lại 
thành hai. Xét kỹ thân căn ba phần khuyết một. Nên biết thân căn chỉ có 
tám trăm công đức. 


Giảng: Như thân căn biết sự xúc chạm; thân biết sự xúc chạm của vật, biết các 
cảm xúc khó chịu và dễ chịu. Nhận biết các dạng cảm xúc gây đau đớn khó 
chịu và các cảm xúc ưa thích, dễ chịu. Khi tiếp xúc thì biết. Khi thân căn và vật 
bên ngoài tiếp xúc nhau, thì biết có cảm giác xúc chạm. Khi rời ra thì không. 
Khi không còn sự tiếp xúc ấy nữa, thì không biết. Rời ra chỉ một, hợp lại thành 
hai. Khi tách rời thân căn và vật tiếp xúc từ bên ngoài ra, thì mình thành một 
thực thể cá biệt; còn khi tiếp xúc với vật bên ngoài, thì có cảm giác xúc chạm— 
hoặc đau đớn hoặc êm dịu. Xét kỹ thân căn ba phần khuyết một. Trong công 
năng của các căn gồm một ngàn hai trăm công đức, thân căn thiếu một phần 
ba. Nên biết thân căn chỉ có tám trăm công đức. 


Kinh văn: n4 —I1H. —UJI†HiIHHIEFRI3X. fEXZSEẬH,#t2^3 8£ 
RR. 1I1RlIElyïh— 7 —HUI‡. 


Phiên âm: Như ý mặc dung thập phương tam thế, nhất thiết thế gian xuất 
thế gian pháp. Duy thánh dữ phàm, vô bất bao dung tận kì nhai tế. Đương 
tri ý căn viên mãn nhất thiên nhị bách công đức. 

Việt dịch: Như ý căn âm thầm dung nạp tất cả các pháp thế gian xuất thế 
gian trong mười phương ba đời. Dù thánh hay phàm, chẳng pháp nào mà 
không bao dung đến tột cùng ngằn mé. Nên biết ý căn viên mãn một 
ngàn hai trăm công đức. 


Giảng: Như ý căn âm thầm dung nạp tất cả các pháp thế gian xuất thế gian 
trong mười phương ba đời. Lãnh vực ngũ trần đã được bàn đến. Ý ở đây chỉ 
cho ý thức, thức thứ sáu. Tâm vốn vắng lặng, nhưng trong đó, sự phân biệt 
bao trùm cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Dù thánh hay phàm, chẳng 
pháp nào mà không bao dung đến tột cùng ngằn mé. Nên biết ý căn viên mãn 
một ngàn hai trăm công đức. Ý căn cũng có đầy đủ toàn bộ một ngàn hai trăm 
công đức. 


Kinh văn: R##,3z^:X3#',Z+7tift,J<55XtmM, 1o 


Phiên âm: A-nan, nhữ kim dục nghịch sanh tử dục lưu, phản cùng lưu 
căn chí bất sanh diệt. 


Việt dịch: A-nan, nay ông muốn ngược dòng ái dục sinh tử, quay ngược 
lại các căn lưu ngại, đến chỗ không sinh diệt. 


Giảng: Đức Phật lại gọi A-nan lần nữa: Nay ông muốn ngược dòng ái dục sinh 
tử. Ông không muốn trôi theo dòng luân hồi sinh tử nữa mà muốn công phu tu 
tập để đi ngược lại dòng sinh tử ấy. Thì ông nên quay ngược lại các căn lưu 
ngại, đến chỗ không sinh diệt. Ông muốn quay lại và tìm ra cội nguồn của 
dòng chảy luân hồi sinh tử. 


Kinh văn: ##§êI$7XK#HlfH. ïÉ@EMf,REZERIS, HÉAIRIE,MEZIRIR, 
Phiên âm: Đương nghiệm thử đẳng lục thọ dụng căn. Thùy hợp thùy li, 
thùy thâm thùy thiển. Thùy vi viên thông, thùy bất viên mãn. 

Việt dịch: Ông nên xét trong sáu căn hiện đang thọ dụng nầy. Căn nào 
hợp, căn nào ly. Căn nào sâu, căn nào cạn. Căn nào viên thông, căn nào 
không viên mãn? 

Giảng: Trước tiên ông hãy xét kỹ trong sáu căn nầy, căn nào là viên thông 
nhất, không chướng ngại, và căn nào đem đến sự viên thông? 


Kinh văn: 2;ÊE]^2IE,†8IBIiB1R,1ði ft tt, Sơ, £q l8 lRi 1i, Hà 1` IR|‡R H 2 ‡R{E 


Phiên âm: Nhược năng ư thử, ngộ viên thông căn, nghịch bỉ vô thủy, 
chức vọng nghiệp lưu, đắc tuần viên thông, dữ bất viên căn nhật kiếp 
tương bội. 


Việt dịch: Nếu ngay nơi đây ngộ được căn tánh viên thông, ngược với 
dòng nghiệp hư vọng đan dệt từ vô thủy kia, theo tính viên thông, thì đối 
với việc tu tập ở các căn không viên thông hiệu quả sẽ gấp bội, một ngày 
bằng một kiếp. 

Giảng: Nếu ngay nơi đây ngộ được căn tánh viên thông, nếu ông có thể nhận 
ra cội gốc luân hồi sinh tử và nghịch với dòng của nghiệp thức, ông sẽ biết căn 
nào viên thông nhất. Ngược với dòng nghiệp hư vọng đan dệt từ vô thủy kia, 
theo tính viên thông. Ông sẽ không xuôi theo dòng luân hồi sinh tử, ông có thể 
đi ngược lại chiều ấy. Thì đối với việc tu tập ở các căn không viên thông, hiệu 
quả sẽ gấp bội, một ngày bằng một kiếp. Trước khi ông nhận ra căn nào viên 
thông, thì ông phải tu hành cả kiếp mà vẫn không thành Phật. Nhưng khi đã 
nhận ra căn nào viên thông nhất rồi, không thuận theo dòng luân hồi sinh tử 
nữa, thì ông chỉ cần tu một ngày mà có kết quả như tu tập trong cả đại kiếp. 


Kinh văn: #3fã7x)šIR|EH,4IÐ)2SÃLE 0E. RễZ8ƑRRHJAZc Hãjãã 
H218. 

Phiên âm: Ngã kim bị hiển lục trạm viên minh, bổn sở công đức số lượng 
như thị. Tùy nhữ dương trạch, kì khả nhập giả. Ngô đương phát minh linh 
nhữ tăng tiến. 


Việt dịch: Nay Như Lai đã chỉ rõ sáu căn vắng lặng sáng suốt viên thông, 
vốn có đầy đủ công đức như vậy. Tuỳ ông xét kỹ căn nào có thể nhập đạo 
được. Như Lai sẽ giảng rõ, giúp ông tiến bộ hơn. 


Giảng: Nay Như Lai đã chỉ rõ sáu căn vắng lặng sáng suốt viên thông, vốn có 
đầy đủ công đức như vậy. Như Lai đã chỉ bày đạo lý rất rõ cho ông. Bản tánh 
của sáu căn nầy rất thanh tịnh và vắng lặng. Như Lai cũng đã phân tích rõ 
công đức của từng căn. Nay ông đã nhận rõ công đức của căn nào viên mãn 
nhất và ít công đức hơn. Tuỳ ông xét kỹ căn nào có thể nhập đạo được. Như 
Lai đã phân tích mức độ công đức của từng căn rồi. Nay, A-nan, tuỳ thuộc vào 
ông chọn kỹ căn nào để quyết định. Xem căn nào thích hợp cho việc tu chứng 
của mình. 


Nhĩ căn vốn căn bản là viên thông nhất trong các căn, nhưng Đức Phật không 
nói tthẳng cho A-nan biết như vậy. Ngài để cho A-nan chọn lựa và quyết định. 
Đức Phật chỉ đưa ra từng khả năng công đức của mỗi căn, rồi dành cho A-nan 
quyết định chọn lựa. Đó là những gì Đức Phật dạy cho A-nan. 


Như Lai sẽ giảng rõ, giúp ông tiến bộ hơn. Sau khi ông đã có sự chọn lựa, Như 
Lai sẽ giải thích cho ông chỉ tiết hơn. Như Lai sẽ chỉ bày cho ông biết cách 
công phu tu tập với căn mà ông đã chọn để có được tiến bộ. 


Kinh văn: -F2#fI2k]S-FJ\t#f,——f6fTffSIEI)n®t.L 1E. J$Erh[R]7R#4Œ2 


° 


Phiên âm: Thập phương Như Lai, ư thập bát giới, nhất nhất tu hành giai 
đắc viên mãn vô thượng bồ-đề. Ư kì trung gian, diệc vô ưu liệt. 


Việt dịch: Chư Phật Như Lai ở trong mười phương, đối với mười tám giới, 
mỗi giới tu hành đều được viên mãn vô thượng bồ-đề. Trong các giới đó, 
không có cái nào hơn kém. 

Giảng: Chư Phật Như Lai ở trong mười phương. Đức Phật nói đến các đức Như 
Lai trong khắp mười phương như là sự bảo chứng. Các ngài đối với mười tám 
giới, mỗi giới tu hành đều được viên mãn vô thượng bồ-đề. Trong các giới đó, 
không có cái nào hơn kém. Năm uẩn, sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới: 
trong các pháp nầy, chẳng có cái nào hơn kém. 


Kinh văn: {H#'RF3®,ZfE]2rh, BI H7. LÊN, ((HIÊ—FT]šXÃAo 


Phiên âm: Đãn nhữ hạ liệt, vị năng ư trung, viên tự tại huệ. Cố ngã tuyên 
dương, linh nhữ đãn ư nhất môn thâm nhập. 


Việt dịch: Chỉ vì căn cơ ông còn thấp kém, chưa thể ở trong trí huệ viên 
mãn tự tại ấy được. Nên Như Lai mới giảng nói, khiến cho ông chỉ cần đi 
sâu vào một căn. 


Giảng: Chỉ vì căn cơ ông còn thấp kém. Các đức Như Lai trong khắp mười 
phương thành tựu viên mãn nhờ vào phương tiện của năm uẩn, sáu nhập, 
mười hai xứ, mười tám giới, chứng nhập Vô thượng bồ-đề nhờ các pháp ấy. 
Đối với các pháp, mỗi mỗi đều bình đẳng với nhau. Chẳng có cái nào ít tác 
dụng hơn. Nhưng ở nơi ông thì khác, căn tánh của ông lúc nầy đang còn yếu 
kém. Ông vẫn còn rất mù mờ nên chưa thể ở trong trí huệ viên mãn tự tại ấy 
được. Ông không thể chọn một pháp trong năm uẩn, sáu nhập, mười hai xứ, 
mười tám giới và qua đó, mà đạt được trí huệ viên mãn tự tại. Nên Như Lai mới 
giảng nói, khiến cho ông chỉ cần đi sâu vào một căn. Như Lai sẽ giảng kỹ pháp 
tu trên mỗi căn cho đến khi ông nhận ra được cách thâm nhập vào một pháp 
môn. 


Kinh văn: A—#,#7xÃ#1‡R—? . 
Phiên âm: Nhập nhất vô vọng, bỉ lục tri căn nhất thời thanh tịnh. 


Việt dịch: Vào một căn không còn vọng tưởng, thì cả sáu căn kia đồng 
thời thanh tịnh. 


Giảng: Vào một căn không còn vọng tưởng. Ông thâm nhập vào một căn đến 
mức vọng tưởng tiêu mất và được thanh tịnh tuyệt đối. Khi một căn không còn 
vọng tưởng nữa, thì cả sáu căn kia đồng thời thanh tịnh. Tất cả các căn đều trở 
nên thanh tịnh và tự tại cùng một lúc. 


Kinh văn: EJW#fFÄØ2S1tHff. =fHJ;7fZXA—FI,RE27xiR—H RE. 


Phiên âm: A-nan bạch Phật ngôn, Thế tôn! Vân hà nghịch lưu, thâm nhập 
nhất môn, năng linh lục căn nhất thời thanh tịnh? 


Việt dịch: A-nan bạch Phật rằng, “Bạch Đức Thế tôn, thế nào là ngược 
dòng. đi sâu vào một căn, khiến cho sáu căn đồng thời thanh tịnh?” 


Giảng: A-nan vẫn chưa thực sự hiểu được những gì mình nghe Đức Phật giảng 
giải, thế nên A-nan lại hỏi Đức Phật. A-nan bạch Phật rằng, “Bạch Đức Thế tôn, 
thế nào là ngược dòng? Nghĩa ngược dòng luân hồi sinh tử mà ngài nói là thế 
nào? Làm sao để đi sâu vào một căn? Con phải chọn căn nào để nhập sâu 
vào? Căn đó ở đâu?. Làm sao để cho sáu căn đồng thời thanh tịnh? Làm sao 
để thể nhập vào một căn không hư vọng để khiến cho sáu căn đồng thời thanh 
tịnh? Đạo lý liên quan ở đây là gì? 


Kinh văn: #§#4#+z24,ZIEiBS. E7: +*FHIRPIENEE. ?AJXZ⁄ÃI 
‡H+?tlalfo 1S SSISfšPnifffS. tịởvlth#EfrSS#2)lnRf. 


Phiên âm: Phật cáo A-nan, nhữ kim dĩ đắc Tu-đà-hoàn quả. Dĩ diệt tam 
giới chúng sanh thế gian kiến sở đoạn hoặc. Nhiên do vị tri căn trung tích 
sanh vô thủy hư tập. Bỉ tập yếu nhân tu sở đoạn đắc. Hà huống thử trung, 
sanh trụ dị diệt, phân tế đầu số. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan, “Nay ông đã chứng quả Tu-đà-hoàn. Đã 
diệt trừ được kiến hoặc của chúng sinh và thế gian trong tam giới. Nhưng 
do chưa biết rõ những tập khí hư vọng chứa nhóm trong căn từ vô thủy. 


Các tập khí ấy phải do nhờ tu nhân mới trừ hết được. Huống gì trong đó, 
còn phải chịu sanh trụ dị diệt và nhiều chỉ tiết về sanh trụ dị diệt? 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan, “Nay ông đã chứng quả Tu-đà-hoàn, quả vị thứ 
nhất của hàng A-la-hán. Tu-đà-hoàn có nghĩa là 'nhập lưu -nhập vào dòng 
pháp tánh của các bậc thánh đã giác ngộ. Cũng có nghĩa là “nghịch lưu ”-đối 
với sáu trần mà hàng phàm phu trải qua. Trong kinh Kim Cương giải thích về 
bốn quả vị A-la-hán nầy rất rõ ràng. Kinh nói rằng người đã chứng quả vị 'nhập 
lưu' có nghĩa là vị ấy không còn nhập vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
'Không nhập: có nghĩa là không bị xoay chuyển bởi sáu trần. Các bậc nầy dù 
thấy cái gì đẹp hoặc xấu, tâm các vị cũng không dao động, vì họ đã đoạn trừ 
được 88 thứ kiến hoặc. Các ngài không còn bị lay động bởi thấy nghe, ngửi 
hoặc các cảm nhận khác. Giai vị nầy của hàng A-la-hán còn được gọi là Dự 
lưu-dự vào dòng Thánh. 


Đã diệt trừ được kiến hoặc của chúng sinh và thế gian trong tam giới. Điêu nầy 
chỉ cho 88 thứ kiến hoặc. Nhưng do chưa biết rõ những tập khí hư vọng chứa 
nhóm trong căn từ vô thủy. Những tập khí nầy đã được chứa nhóm từ vô thỉ 
đến nay. Các tập khí ấy phải do nhờ tu nhân mới trừ hết được. Huống gì trong 
đó, còn phải chịu sanh trụ dị diệt và nhiều chỉ tiết về sanh trụ dị diệt? Còn có 
các thứ phân biệt pháp chấp, câu sanh pháp chấp cùng trần sa hoặc, sinh trụ 
dị diệt. Sinh trụ dị diệt tức là bốn tướng vô minh, tại một niệm bất giác mà sinh 
ra tam tế. Có nghĩa là phải chịu chi phối bởi nhiều mối tương quan, hoàn cảnh, 
nhân duyên. Chỉ bằng tu tập mới có thể đoạn trừ những tập khí từ vô thủy kiếp 
nầy. 


Kinh văn: +‡zHffiÑii7x‡R3—»7x ? Hš§tF#S—#. Ejni2R,HinJZll. 
BRS-l8, E3 ®tĩã. 


Phiên âm: Kim nhữ thả quán hiện tiền lục căn vi nhất vi lục? A-nan, 
nhược ngôn nhất giả, nhĩ hà bất kiến? Mục hà bất văn? Đầu hề bất lí2 Túc 
hề vô ngữ? 

Việt dịch: Nay ông hãy xem sáu căn hiện tiền là một hay là sáu? A-nan, 
nếu nói là một thì sao lỗ tai không thấy, mắt sao không nghe. Cái đầu sao 
không biết đi, chân sao không nói được? 


Giảng: Đức Phật nói với A-nan, “Nay ông hãy xem sáu căn hiện tiền là một hay 
là sáu? Ông hỏi Như Lai tại sao sáu căn vốn là thanh tịnh trong khi một căn lại 
còn trong hư vọng? Nhưng ông hãy nhìn kỹ xem, Đó là sáu căn hay chỉ là một 
căn? A-nan, nếu nói là một-nếu ông cho rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chỉ là 


một thể-thì sao lỗ tai không thấy, mắt sao không nghe? Tại sao mắt chỉ thấy 
mà không nghe được? Cái đầu sao không biết đi? Nếu đó là một thể duy nhất, 
cái chân đi được thì cái đầu cũng đi được. Mắt có thể thấy và cũng có thể 
nghe. Tại sao cái chân không nói được?” 


Điều nầy gợi cho tôi nhớ đến người đàn ông đến thăm tôi ngày hôm qua, anh 
ta nói rằng anh là một tổ sư người Mỹ. Tôi bảo rằng anh đang bị nhiễm chứng 
'khẩu đầu thiền,' anh ta liền đáp lại rằng anh ta là túc đầu thiền." Anh ta nghĩ 
rằng câu trả lời của mình là hay. Ở đây, Đức Phật hỏi A-nan, “Tại sao cái chân 
không nói được?” 


Rốt ráo, tai có thấy được không? Được. Mắt có nghe được không? Được. Thì 
cái đầu có thể đi được không? Không. Cái đầu không thể đi được. Cái chân có 
thể nói được không? Không. Cái chân không thể nói được. Thế tại sao quý vị 
bảo tai có thể nói và mắt có thể nghe? Đạo lý nầy là điều mà mọi người trong 
quý vị phải tự thể nghiệm lấy. Người đã thể chứng được điều nầy sẽ hiểu ra đó 
là nguyên lý của sáu căn hỗ dụng. Nhưng A-nan lúc nầy chỉ mới chứng được 
sơ quả A-la-hán, thế nên A-nan chưa có được khả năng đồng thời hỗ dụng của 
các căn. Miệng cũng vậy, không những nói được mà còn có thể thấy và nghe. 
Có người phản đối, “Thưa thầy, những điều thầy nói con không thấy trong kinh. 
Thầy chỉ nói những điều vô bổ.” 

Có một số điều không thấy trong kinh. Nếu trong kinh đã giải thích đầy đủ tất 
cả, thì không cần giảng giải chỉ tiết như tôi bây giờ. Như trong kinh, giấy thì 
trắng, mực thì đen, và nếu quý vị chỉ truy tìm nghĩa lý trong kinh, thì quý vị chỉ 
chạy theo cái chết, chứ không nhận ra được cái sống. 


Nếu quý vị muốn chấm dứt sanh tử, thì phải đêm cái tâm không sanh không 
diệt để tu đạo. Kinh điển rồi cũng phải chịu sinh diệt. Trong tương lai, kinh điển 
sẽ bị hoại diệt. Kinh bị phá huỷ đầu tiên sẽ là Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Trong thời 
mạt pháp, Kinh Thủ-lăng-nghiêm sẽ bị huỷ diệt trước hết, nên đó là lý do khiến 
tôi giảng kinh nầy bất kỳ tôi đến đâu. Mọi khi kinh nầy được giảng, người ta sẽ 
được hiểu thêm chút ít đạo lý. Đó là lý do khiến tôi thích giảng Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm. 

A-nan chưa chứng được sáu căn hỗ dụng, vì A-nan chưa chứng được quả vị 
thứ tư của hàng A-la-hán. Khi đạt đến quả vị nầy, mắt có thể ăn và tai có thể 
nói chuyện. Thật kỳ diệu, phải không? 


Nguyên y nhất tinh minh 7z‡&—#äER 
Phân thành lục hòa hợp Z+RÈ7X#1 


Khi sáu tác dụng riêng biệt của sáu căn nầy trở về với nguồn sáng bản hữu, thì 
hành giả sẽ có được sự hỗ dụng của cả sáu căn. Nếu quý vị tin rằng đây là 
chuyện có thực, thì tốt. Nếu quý vị không tin, hãy thư giãn đi. Rốt cục quý vị sẽ 
tin. Khi điều ấy xảy ra vào một ngày nào đó, quý vị sẽ la lên, “Làm sao mà tai 
tôi có thể đi được?” Rồi quý vị mới chịu tin. Lúc đó quý vị mới biết rằng thầy tổ 
chẳng lừa quý vị bao giờ. 

Quý vị sẽ có được thực chứng nầy khi sáu căn hỗ dụng. Trước khi chuyện nầy 
xảy ra, tuy vậy, quý vị không nên bị ám ảnh bởi vọng tưởng về điều ấy đến mức 
quyết định huấn luyện cho lỗ tai mình biết nói. Chẳng có cách nào để quý vị có 
thể huấn luyện cho lỗ tai biết nói. Thực vậy, quý vị có thể huấn luyện cho nó 
nếu muốn, nhưng hãy làm việc đó bằng cách ngồi thiền và tham thiền. Quý vị 
sẽ phát triển công phu thông qua khổ luyện. Đừng sợ đau chân hoặc đau lưng. 
Cũng đừng nghĩ rằng đó là việc mình không thể nào làm được, Mọi người đều 
có thể thành Phật. 


Mọi chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Trước tiên hết, quý vị 
phải học thuộc lòng chú Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Chúng ta tụng hai lần mỗi 
ngày trong khoá học Kinh Thủ-lăng-nghiêm nầy, đã trải qua gần ba tháng, ít 
nhất là 70 ngày. Quý vị đã tụng 140 lần chú Thủ-lăng-nghiêm nầy. Hãy cho tất 
cả là 150 lần. Quý vị nên ghi nhớ nằm lòng chú nầy cùng với nhiều bài chú 
khác. Nếu quý vị không thuộc, quý vị không được phép bào chữa một điều gì 
cả. 


Kinh văn: I7X4R3XZER7x. in#2# tt jã0MĐU)XƑ]. Z7S4RRZKRRS 
o MfS#HMRRI. 55H HRfliJBØL12 HZkiliS: 8i? 


Phiên âm: Nhược thử lục căn quyết định thành lục. Như ngã kim hội dữ 
nhữ tuyên dương vi diệu pháp môn. Nhữ chỉ lục căn thùy lai lãnh thọ. A- 
nan ngôn, ngã dụng nhĩ văn. Phật ngôn nhữ nhĩ tự văn, hà quan thân 
khẩu? Khẩu lai vấn nghĩa thân khởi khâm thừa? 


Việt dịch: Nếu các căn ấy quyết định là sáu, như nay Như Lai ở trong hội 
chúng vì các ông mà tuyên dương pháp môn vi diệu. Vậy trong các căn 
của ông cái gì đến lãnh thọ? A-nan thưa, “Con nghe bằng tai.” Đức Phật 
hỏi, “Tai ông tự nghe, thì quan hệ gì đến thân và miệng? Tại sao miệng lại 
hỏi nghĩa lý, thân biểu hiện sự kính trọng?” 

Giảng: Nếu các căn ấy quyết định là sáu-không còn nghi ngờ gì về chúng 
nưa-như nay Như Lai ở trong hội chúng vì các ông mà tuyên dương pháp 
môn vi diệu-Như Lai đang giảng bày cho các ông nghe pháp môn hy hữu, Đại 


định Thủ-lăng-nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn—Vậy trong các căn của ông 
cái gì đến lãnh thọ? Nếu các căn của ông dứt khoát là sáu, thì căn nào tiếp thu 
giáo pháp Như Lai đang giảng nói?” Đó là những điều điều hỏi A-nan. 


A-nan thậm chí không kịp dừng lại để suy nghĩ, hấp tấp đáp lời Đức Phật. A- 
nan thưa, “Con nghe bằng tai.” A-nan chỉ để ý đến nhĩ căn. 


Đức Phật hỏi, “Tai ông tự nghe, thì quan hệ gì đến thân và miệng? Tai ông tự 
nghe lấy, thế có quan hệ gì đến miệng và thân ông. Tại sao miệng lại hỏi nghĩa 
lý-tại sao ông dùng miệng để hỏi giáo lý? Lš ra, bất luận ông hiểu hay không 
hiểu, ông cũng không được dùng miệng và thân ông vào việc gì cả, vì rốt ráo, 
chúng là những căn khác biệt. Chúng không phải là một. Thân ông biểu hiện 
sự cung kính. Ông đứng dậy và chu đáo thể hiện sự kính ngưỡng giáo pháp. 
Do vậy, nếu ông nói thực thể riêng biệt, thế tại sao có hai căn khác hợp tác vào 
vậy? 


Kinh văn: Zƒ§I3E—‡Ê7x,3E7xfZT—. ÍÊ©*341R,7U—7U7Xo 


Phiên âm: Thị cố ưng tri phi nhất chung lục, phi lục chung nhất. Chung 
bất nhữ căn, nguyên nhất nguyên lục. 


Việt dịch: Do vậy nên biết, nếu không phải một thì phải là sáu, nếu không 
phải sáu thì phải là một. Thế nên các căn của ông, rốt ráo chẳng phải là 
một, chẳng phải là sáu. 


Giảng: Do vậy, do những điều đã nói ở đoạn văn trên, nên biết, nếu không phải 
một thì phải là sáu: Nếu nó không phải là một thì là sáu. Nếu không phải sáu 
thì phải là một. Thế nên các căn của ông, rốt ráo chẳng phải là một, chẳng phải 
là sáu. Ông không thể nói rằng nó vừa là một và vừa là sáu. 


Kinh văn: R$#,5#I#4R,3F—3E7x. Hi#tf2Z&ÑmBlïfnft. #UJÀIRIE,—7x#:+. 
zZICiB,M87xit.3E—‹ 

Phiên âm: A-nan, đương tri thị căn, phi nhất phi lục. Do vô thủy lai điên 
đảo luân thế, cố ư viên trạm nhất lục nghĩa sanh. Nhữ Tu-đà-hoàn, tuy đắc 
lục tiêu, do vị vọng nhất. 


Việt dịch: A-nan nên biết, các căn ấy không phải là sáu, không phải là 
một. Do từ vô thủy đến nay điên đảo chấp trước, nên đối với tánh viên 
trạm, sinh ra nghĩa một và sáu. Ông đã chứng quả Tu-đà-hoàn, tuy chấp 
vào sáu đã tiêu, nhưng cái chấp một chưa quên. 


Giảng: A-nan nên biết, các căn ấy-mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý— không phải là 
sáu, không phải là một. Do từ vô thủy đến nay điên đảo chấp trước, nên đối với 
tánh viên trạm, sinh ra nghĩa một và sáu. Nó sinh khởi do nương vào cái chân, 
quý vị sinh khởi vọng tưởng, phát khởi vô minh phiền não từ ngay trong tự 
tánh của mình. Quý vị tự kết thúc bằng sự chìm đắm trong các mối liên luy 
ràng rịt nầy. Quý vị nói, “Anh cho tôi cái nầy, và tôi sẽ cho anh cái kia.” Đó là 
cách mà mình bị vướng mắc. Giống như mở một công ty lớn với một văn 
phòng chính với nhiều chi nhánh. Vì vọng tưởng và dính mắc, nghĩa của một 
và sáu trở nên được thiết lập trong tánh vắng lặng thanh tịnh viên mãn của 
Như Lai tạng, trong chân tâm. 


Ông đã chứng quả Tu-đà-hoàn. A-nan, ông đã chứng sơ quả A-la-hán. Điều 
quyết định của một vị đã chứng sơ quả A-la-hán là không nhập vào sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. Tuy chấp vào sáu đã tiêu. Ông không còn bị xoay 
chuyển bởi sáu trần. Ông không còn nói, “Thức ăn nầy có ngon không?” Ông 
không còn có suy nghĩ như vậy. Hoặc là, khi thấy hình sắc, ông không còn nói, 
“Cái ấy thật đẹp.” Ngay khi nghĩ “đẹp,” là đã bị dính mắc; và mình sẽ đuổi theo 
cái đẹp đó. Đuổi theo xa đến đâu, chẳng có ai biết được. Một, hai, ba, bốn, 
hoặc một trăm, hai trăm dặm? Ai biết được quý vị đuổi theo cái đẹp ấy bao xa? 
Đó có nghĩa là bị xoay chuyển theo sắc trần. 

Về chuyện mũi ngửi mùi hương, tôi nhớ hồi còn ở Mãn Châu, khi đang trì tụng 
Chú Đại bi với mười hai người đệ tử của tôi. Chúng tôi đều quỳ để tụng, sau khi 
tụng hơn 200 biến, toàn căn phòng tràn ngập mùi hương lạ. Chẳng có bông 
hoa nào trong phòng hoặc bất kỳ vật gì khác có thể phát ra mùi hương. Thực 
ra, mùi hương phát ra từ thế giới nầy, không giống như bất kỳ mùi gì tôi đã biết 
trước đây. Một đệ tử của tôi bắt đầu khit mũi lớn tiếng và la lên, “Thơm quá. Dễ 
chịu quá!” Anh ta càng khit mũi, mùi hương càng thơm, anh ta càng muốn 
ngửi nhiều hơn. 


Tôi bảo anh ta, “Chú vừa tụng Chú Đại bi xong. Đừng có đuổi theo mùi hương 
như vậy.” 

Về chuyện lưỡi nếm mùi vị. Một hôm tôi theo một vị lão tham đến nhà một cư 
sĩ để phó trai. Vị lão tham ra vẻ như đã có phong thái của người tu hành lâu 
năm và đạo hạnh của người tu đạo. Nhưng khi thức ăn được mang lên, ông ta 
liền nhắc tôi, “Thức ăn nầy rất ngon. Đó là món tôi thích nhất. Ông có thích 
không?” 

Tôi nói, “Tôi không biết nó có mùi vị như thế nào?” 

“ồI Ông chưa từng ăn món nầy hay sao?” 

“Tôi ăn rồi, nhưng không biết mùi vị nó giống thứ gì.” 

“Nếu ông không biết nhận ra mùi vị, thế thì ông biến thành khúc gỗ rồi.” 


Tôi vặn lại, “Nhưng tôi biết ăn, gỗ không biết ăn. Nguyên nhân tôi không biết 
mùi vị là vì tôi chỉ biết ăn cho đầy bụng, tôi chẳng để ý đến mùi vị.” Qua kết quả 
cuộc thảo luận, tôi tự nghĩ, “Một bậc lão tham đáng trọng như vậy, mà vẫn phí 
sức vào việc ăn uống. Ông ta quá vướng mắc vào chuyện ăn uống ngon dở. 
Như thể để làm gì?” 


Nay trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm nói đến không còn chấp vào sáu. Làm sao 
được như vậy? Khi đã chứng sơ quả A-la-hán rồi, thì quý vị sẽ từ bỏ tập khí ấy. 
Mắt không còn tìm kiếm cái đẹp nữa, tai không còn lưu giữ âm thanh, mũi 
không còn tham ngửi hương thơm, lưỡi không còn tham đắm mùi vị, thân 
không thích xúc chạm với vật, và tâm ý không còn để ý đến các thứ khác. 


Nhưng cái chấp một chưa quên. Cái gì là “một?” Nó biểu tượng cho sự đắm 
chấp vào các pháp, một loại chấp trước vẫn đang còn. Mặc dù sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp đã được tiêu trừ, nhưng cái chấp vào các pháp vẫn chưa 
được trừ sạch. 


Kinh văn: HE SE,@@gtão HáE01256,21x562o MVRHHEN G,bẺ 4 2ð o 


Phiên âm: Như thái hư không, tham hợp quần khí. Do khí hình dị, danh 
chi dị không. Trừ khí quán không, thuyết không vi nhất. 


Việt dịch: Như bầu hư không, chung hợp với các vật. Do hình trạng các 
vật có khác, nên gọi là hư không có khác. Nếu bỏ các vật ra mà quán sát 
hư không, thì nói hư không là một. 


Giảng: A-nan, tại sao ông vẫn còn bị vướng mắc trôi lăn trong vòng luân hồi 
sinh tử từ vô thủy đến nay, và khởi lên ý tưởng cho rằng sáu căn nầy không thể 
gọi là một và cũng không thể gọi là sáu? Nguyên nhân là gì? Như Lai sẽ đưa 
ra ví dụ khác để chứng minh thêm. Như bầu hư không. Nghĩa là, như tánh Như 
Lai tạng của chúng ta, không có ai khác chính là mình. Cũng giống như đem 
đặt hư không chung hợp với các vật. Trong hư không chúng ta làm một số các 
vật đựng có hình vuông, hình sáu cạnh, hình tám cạnh, hình tròn. Chúng ta đặt 
chúng trong hư không, hư không trở thành hình vuông, hình sáu cạnh, hình 
tám cạnh, hình tròn. 


Do hình trạng các vật có khác, nên gọi là hư không có khác. Tuy nhiên, rốt ráo 
hư không có thay đổi hay không? Không. Chỉ vì hình dạng vật chứa có khác 
nên hư không chứa trong đó có hình dạng khác nhau. Nếu bỏ các vật ra mà 
quán sát hư không, thì nói hư không là một. Hư không vẫn chỉ là một. Thực 
vậy, thậm chí không phải là một. Nếu nó là một, thì nó chẳng phải là hư không. 


Và đó là cách Như Lai tạng hiện hữu. Cái chứa trong bình chính là sự có mặt 
của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 


Nguyên y nhất tinh minh 7z&—#äER 
Phân thành lục hòa hợp Z'RÈ7ZxÄïIÂ3. 


Đó là lý do ông không thể nói là sáu mà cũng không thể nói là một. Nó chẳng 
phải là một cũng chẳng phải là sáu. Nó chính là bầu hư không rộng lớn. Nếu 
quý vị giống như bầu hư không rộng lớn, tại sao còn muốn giữ lại quá nhiều vô 
minh phiền não? Chỉ vì quý vị không thể rời bỏ những điều nầy và không nhận 
ra được bản lại diện mục. Và do vì không nhận ra bản lại diện mục của mình, 
nên không thể nhập được trí huệ cứu cánh. 


Kinh văn: f#EỆZEZ<ini2+¡~ÈiRl4*iRl. thịt SE: —3E—. Rl3z 7 17X#H‡R 
Pin. 

Phiên âm: Bỉ thái hư không, vân hà vị nhữ thành đồng bất đồng. Hà 
huống cánh danh thị nhất phi nhất. Tắc nhữ liễu tri, lục thọ dụng căn, diệc 
phục như thị 


Việt dịch: Hư không kia làm sao vì ông mà thành đồng hay khác? Huống 
chỉ lại gọi là một hay chẳng phải một. Thế ông đã biết, sáu căn thọ dụng 
cũng giống như vậy. 


Giảng: Hư không kia làm sao vì ông mà thành đồng hay khác? Làm sao ông 
nói hư không kia là đồng hay không đồng? Không thể nói như vậy, vì hư 
không vốn là bất biến. Huống chỉ lại gọi là một hay chẳng phải một. Làm sao 
ông có thể khiến cho nó thành một hay chẳng phải một? Trong hư không vốn 
chẳng có cái gì cả. Thế nên nói: 

Tự tánh như hư không ä†##gg2 

Chân vọng tại kỳ trung ã#‡#+rh 


Những gì muốn đề cập ở đây chính là tự tánh. Diễn tả cùng nguyên lý mà Đại 
sư Thần Tú trình bày trong bài kệ nổi tiếng của ngài: 

Thân thị bô-đề thọ 

Tâm như minh kính dài 

Thời thời cần phất thức 

Vật sử nhạ trần ai. 

Tạm dịch: 

Thân như cây bồ-đề 


Tâm như đài gương sáng 
Luôn luôn siêng lau phủi 
Chớ để nhuốm bụi trần. 


Câu “Thời thời cần phất thức-Luôn luôn siêng lau phủi' là chỉ cho sự tinh tấn 
rất cần thiết trong lúc tu đạo. Người ta phê phán bài kệ nầy, cho rằng tinh thần 
không đúng. Nhưng bài kệ trên chẳng sai chút nào; đơn giản là nó diễn tả 
những điều thiết yếu trong thời kỳ đang tu đạo. Lục Tổ Huệ Năng viết lại bài kệ 
như sau: 

Bồ-đề bổn vô thọ 

Minh kính diệc phi đài 

Bổn lai vô nhất vật 

Hà xứ nhạ trần ai 


Tạm dịch: 

Tánh giác chẳng gốc ngọn 

Gương sáng cần chỉ đài 

Xưa nay thể vắng lặng 

Đâu có gì trần ai. 

Bài kệ nầy diễn tả cảnh giới của người đã chứng đạt quả vị bậc Thánh. Thế 
nên, những ai chưa đạt đến quả vị bậc Thánh thì phải học bài kệ của Đại sư 
Thần Tú. Nhưng ai đã chứng ngộ rồi thì tu theo bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng. 


~1 


Ngày hôm qua, anh chàng “Tổ người Mỹ” đến và dám chắc rằng Lục tổ nói 
rằng chẳng có gì sâu chẳng có gì cạn. Đó là một ví dụ của hiểu biết nông cạn 
mà không hiểu nguồn gốc sâu xa, và dùng nó để thoả mãn cho thứ 'khẩu đầu 
thiên.' Khi tôi gọi anh ta như vậy. Anh ta bảo mình là “túc đầu thiền." Như tôi đã 
kể cho quý vị nghe, anh ta tưởng rằng câu trả lời của mình là thông minh, 
nhưng tôi tự nghĩ, “Anh đến đây từ Nữu-ước trên một chiếc xe hỏng, vì anh ta 
không phải đi bộ, mà nói là “túc đầu thiền. '”” Vấn đề rắc rối là ở chỗ “túc đầu 
thiền của anh ta, đã không để cho anh ta đi chỗ nào khác nữa sau khi anh ta 
đến đây. 

Thế ông đã biết, sáu căn thọ dụng cũng giống như vậy. Tôi đã giải thích hai 
câu kệ cho quý vị, và bây giờ vẫn còn hai câu. Nhưng tôi không phải là quỷ dạ- 
xoa đòi ăn thịt quý vị rồi mới nói hai câu kệ còn lại. Lúc nầy tôi không đói, thế 
nên tôi nói tiếp hai câu sau. Quý vị có nhớ không? 

Tự tánh như hư không †# #I gš 2# 

Chân vọng tại kỳ trung  % # # th 


Ngộ triệt bổn lai thể ‡§ f4  ZK §Š 
Nhất thông nhất thiết thông — đã — ĐJ 3ã. 


Điều ấy chỉ cho phương pháp bàn luận để thâm nhập vào pháp môn. Nếu quý 
vị thể nhập vào cái một và nhận ra cái vọng, thì tất cả sáu căn liền thanh tịnh. 


Kinh văn: HHlF§%—454R⁄. 1ˆ0|RIth,hiÄP. B0, # SE PÍIRo iR7U 
H35 8m+. ÄZRRiễ,1iffiZrc - //1<KUHEE7ft3ZZ?É5, 


Phiên âm: Do minh ám đẳng nhị chủng tương hình, ư diệu viên trung, 
niêm trạm phát kiến. Kiến tỉnh ánh sắc, kết sắc thành căn. Căn nguyên 
mục vi thanh tịnh tứ đại. Nhân danh nhãn thể như bồ đào đóa. Phù căn tứ 
trần lưu dật bôn sắc. 


Việt dịch: Do hai thứ tối sáng hiển bày lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng 
nơi tánh diệu viên mà phát ra cái thấy. Cái thấy ánh hiện ra thành sắc, kết 
sắc thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó gọi hình 
thể của 'nhãn căn" như trái bồ đào. Phù căn tứ trần giong ruổi chạy theo 
sắc 

Giảng: Do hai thứ tối sáng hiển bày lẫn nhau, hai loại sắc nầy, bao gồm cả các 
loại sắc tướng có thể thấy được khác, ảnh hưởng tác động lẫn nhau. Chúng kết 
dính tánh yên lặng nơi tánh diệu viên mà phát ra cái thấy. Các sắc tướng nầy 
kết dính với tánh yên lặng. Khi tình trạng nầy sanh khởi, thì phát ra tánh thấy. 
Cái thấy ánh hiện ra thành sắc, kết sắc thành căn. Chữ kết ở đây là lặp lại 
nghĩa 'kết dính" ở trên. Thể của tánh thấy và sắc kết dính nhau và biến thành 
căn. 


Bổn nguyên của căn gọi là tứ đại thanh tịnh. Thể thanh tịnh của nhãn căn 
chính là tứ đại. Nghĩa của “thể thanh tịnh' là gì? Nghĩa của tứ đại ở đây rất là vi 
tế, không phải là cái gì có thể thấy bằng mắt thường được. Phải có Phật nhãn, 
pháp nhãn, huệ nhãn mới thấy được, “sắc” ở đây là chỉ cho cả đất nước lửa gió. 
Nhân đó gọi hình thể của con “nhãn căn như trái bồ đào. 'Nhân đó — vì các 
yếu tố được liên kết nhau theo cách đó, nên thể của con mắt có hình dáng như 
trái nho. Phù căn tứ trần giong ruổi chạy theo sắc. Con mắt được phân biệt 
theo ba cách: 

— Có tánh thấy (nhãn tinh); 

— Thắng nghĩa căn; 

— Phù trần căn. 


Nếu quý vị tu tập thành tựu, nhãn căn được gọi là thắng nghĩa căn. Nếu không 
tu tập, con mắt được gọi là phù trần căn. Phù căn tứ trần là chỉ cho sắc, thanh, 
hương, vị. Giong ruổi chạy theo sắc. Trong tiếng Hán, chữ lưu dật ÿÄ⁄#-giong 
ruổi gồm hai chữ là lưu Zñ, có nghĩa là dòng nước chảy xiết, xoáy sâu, hoặc 
như sóng cuộn ngoài đại dương; và chữ dật ##, có nghĩa là không kiềm chế, vô 
chừng, như ngọn lửa bộc phát dữ dội trong rừng, trải khắp cả bốn phía. Ghép 
chung lại, có nghĩa là là rong ruổi, như con ngựa nòi. Đó là cách mà người ta 
đuổi theo và trở nên dính mắc với sắc. 


Kinh văn: Hf#%— 5H. ?\00IBIHHEb)E 508. BEIRUCN,4 Kho THƯU 
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Phiên âm: Do động tĩnh đẳng nhị chủng tương kích. Ư diệu viên trung 
niêm trạm phát thính. Thính tỉnh ánh thanh quyển thanh thành căn. Căn 
nguyên mục vi thanh tịnh tứ đại. Nhân danh nhĩ thể như tân quyển diệp. 
Phù căn tứ trần lưu dật bôn thanh. 


Việt dịch: Do hai tướng động tỉnh đối chọi lẫn nhau, kết dính tánh yên 
lặng nơi tánh diệu viên mà phát ra cái nghe. Cái nghe ánh hiện ra thành 
tiếng, cuộn cái tiếng lại thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh 
tinh. Nhân đó gọi hình thể của “nhĩ căn: là lá sen non. Phù căn tứ trần 
giong ruổi chạy theo âm thanh. 


Giảng: Do hai tướng động tỉnh đối chọi lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi 
tánh diệu viên mà phát ra cái nghe. Vì có tướng động và tướng tỉnh, một chức 
năng được tạo ra ngay trong đó-khi chức năng nầy hình thành ngay trong tánh 
yên lặng-thì tiến trình của nhĩ căn bắt đầu hiện hành. Cái nghe ánh hiện ra 
thành tiếng, cuộn cái tiếng lại thành căn. Nó kết hợp với thanh trần. Trở thành 
một căn như cách nhãn căn được hình thành như được mô tả ở đoạn trên. 


Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh. Đó là một tiến trình chắc thật, là kết 
quả từ sự kết hợp của tứ đại. Nhân đó gọi hình thể của “nhĩ căn' là lá sen non. 
Nó có hình dáng như lá sen non, lúc nào cũng cuộn lại. Phù căn tứ trần giong 
ruổi chạy theo âm thanh. Nói về các giác quan trong nghĩa phù căn tứ trần, thì 
căn này giong ruổi chạy theo để kết hợp với âm thanh. 


Kinh văn: H7ã5š%—5‡Hñ. J$00|IBIrhft)EZ01đ. IRTRMtfƒ#W?ShLÍRo TR7UH 
3m2. N28 im jT\. ;4InRl7ff5:Z?Z. 


Phiên âm: Do thông tắc đẳng nhị chủng tương phát, ư diệu viên trung 
niêm trạm phát khứu. Khứu tỉnh ánh hương, nạp hương thành căn. Căn 
nguyên mục vi thanh tịnh tứ đại. Nhân danh tỉ thể, như song thùy trảo. 
Phù căn tứ trần lưu dật bôn hương. 


Việt dịch: Do hai tướng thông và bít phát hiện lẫn nhau, kết dính tánh yên 
lặng nơi tánh diệu viên mà phát ra tính ngửi. Tính ngửi ánh hiện ra thành 
hương. thu nạp các hương thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh 
tịnh. Nhân đó gọi hình thể của “tỉ căn” như hai móng tay duỗi xuống. Phù 
căn tứ trần giong ruổi chạy theo hương. 


Giảng: Do hai tướng thông và bít phát hiện lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi 
tánh diệu viên mà phát ra tính ngửi. Với sự hiện hữu của hai tướng thông và 
bít, có một tác dụng hình thành ngay trong tánh diệu viên. Tướng ấy kết dính 
để phát ra tính ngửi. Tính ngửi ánh hiện ra thành hương, thu nạp các hương 
thành căn. Tính ngửi và hương trần ánh hiện lẫn nhau, và tiến trình của tính 
ngửi, khi nhận biết mùi hương, trở thành chức năng của căn nầy, tức tỉ căn. 


Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh. Và nó được gọi là “tỉ căn,' có hình 
dạng như hai móng tay duỗi xuống. Lỗ mũi trông giống như hai móng tay lộn 
ngược. Phù căn-mắt, tai, mũi, lưỡi, tứ trần-sắc, thanh, hương, vị-giong ruổi 
chạy theo hương. Căn nầy đeo đuổi theo hương trần. Mũi thích ngửi mùi 
hương. 


Kinh văn: H†S###—j6‡8#@. 1ˆU0|RrhifliESE., BIRkE,RRERS.H. TR7U 
H3 Sm*. H2 mllinØfEH. iRnB7ft27ZffE. 


Phiên âm: Do điềm biến đẳng nhị chủng tương tham. Ư diệu viên trung 
niêm trạm phát thường. Thường tỉnh ánh vị giảo vị thành căn. Căn 
nguyên mục vi thanh tịnh tứ đại. Nhân danh thiệt thể như sơ yến nguyệt. 
Phù căn tứ trần lưu dật bôn vị. 


Việt dịch: Do vị nhạt và vị khác xen lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi 
tánh diệu viên mà phát ra tính nếm. Tính nếm ánh hiện ra thành vị, thu 
nạp các vị thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó 
gọi hình thể của “thiệt căn” như mặt trăng lưỡi liềm. Phù căn tứ trần giong 
ruổi chạy theo vị. 

Giảng: Do vị nhạt và vị khác xen lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu 
viên mà phát ra tính nếm. Vị nhạt chỉ cho những vị thông thường mà chúng ta 
nếm biết được. Từ trạng thái thông thường của vị nhạt nầy, mà ta có thể nhận 


ra được những vị khác khi ta nếm nó. Vì sự tương quan giữa vị nhạt và các vị 
khác tạo nên một cảm nhận khác về vị, nên có một sự kết dính trong tánh yên 
lặng nơi tánh diệu viên. Tạo nên tác dụng của tánh nếm biết. 


Tính nếm ánh hiện ra thành vị, thu nạp các vị thành căn. Vị giác trở nên xoắn 
lấy vị, như các tao của sợi dây thừng xoắn chặt với nhau. Chúng trở nên không 
thể tách rời, thế nên một căn khác nữa được hình thành. Bổn nguyên của căn 
là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó gọi hình thể của thiệt căn" như mặt trăng lưỡi 
liềm. Phù căn tứ trần giong ruổi chạy theo vị. Nó bị thu hút bởi vị. 


Kinh văn: HÑÄftÄ2% —Ã6/HRE. $00IBIHHft)EĐ EU THỈNHNN HÀNG ko TRJUE 
5m2. B42 ðfÊmfEBl. /4NIHRRJN67T7f Bo 


Phiên âm: Do li hợp đẳng nhị chủng tương ma. Ư diệu viên trung niêm 
trạm phát giác. Giác tinh anh xúc, đoàn xúc thành căn. Căn nguyên mục 
vi thanh tịnh tứ đại. Nhân danh thân thể như yêu cổ tảng. Phù căn tứ trần 
lưu dật bôn xúc. 


Việt dịch: Do hai tướng ly và hợp cọ xát lẫn nhau, kết dính sự yên lặng 
trong tánh diệu viên mà phát ra cái biết xúc chạm. Tính biết xúc chạm 
ánh hiện thành xúc, thu nạp các xúc thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ 
đại thanh tịnh. Nhân đó gọi thể của “thân căn' như cái trống cơm. Phù căn 
tứ trần giong ruổi chạy theo xúc. 


Giảng: Do hai tướng ly và hợp cọ xát lẫn nhau, kết dính sự yên lặng trong tánh 
diệu viên mà phát ra cái biết xúc chạm. Sự cọ xát tới lui của sự hợp lại và rời ra 
tạo nên cái biết trong tánh diệu viên. Tính biết xúc chạm ánh hiện ra thành xúc, 
thu nạp các xúc thành căn. Tánh biết xúc chạm kết hợp với sự xúc chạm tạo 
thành thân căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó gọi thể của 
'thân căn” như cái trống cơm. Thân được so sánh với hình dáng của cái trống 
cơm. Phù căn tứ trần giong ruổi chạy theo xúc. Phù căn nầy bị hút về phía xúc 
trần. 


Kinh văn: 3S —ji#iHfễ. 1ˆUIErhfl;jEZfI, #lfRRk?X,)khI‡Ro TR7U 
H24?§Xmz~*. H4&,inMq B8. /iRIqEEjf187f)⁄X. 


Phiên âm: Do sanh diệt đẳng nhị chủng tương tục, ư diệu viên trung niêm 
trạm phát tri. Tri tỉnh ánh pháp, lãm pháp thành căn. Căn nguyên mục vi 
thanh tịnh tứ đại. Nhân danh ý tư, như u thất kiến. Phù căn tứ trần lưu dật 
bôn pháp. 


Việt dịch: Do hai thứ sinh diệt tương tục lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng 
nơi tánh diệu viên mà phát ra cái biết. Tính biết ánh hiện thành các pháp, 
thu nạp các pháp thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh. 
Nhân đó gọi là “ý tư,' như cái thấy trong nhà tối. Phù căn tứ trần giong 
ruổi chạy theo pháp. 


Giảng: Do hai thứ sinh diệt tương tục lẫn nhau. Đoạn kinh nầy nói đến ý căn, 
tức thức thứ sáu, là đối tượng của sinh diệt. Khi niệm trước vừa đình chỉ, niệm 
sau liền sinh khởi. Niệm nầy truy đuổi niệm kia, và chúng kết dính tánh yên 
lặng nơi tánh diệu viên mà phát ra tính biết. Nó bám chắc trong tánh yên lặng 
ấy và phát ra cái biết. Tính biết ánh hiện ra thành các pháp, thu nạp các pháp 
thành căn. Năng lực của tánh biết là thu nạp các pháp, chính là trần cảnh. 


Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh. Nhân đó gọi là ý tư, đúng ra là ý 
'thể,' vì ý không phải là một thực thể-như cái thấy trong nhà tối. Vì ý căn là một 
'nội' căn, trong khi năm căn trước là 'ngoại' căn, nó giống như là cái thấy trong 
căn phòng tối. Phù căn tứ trần giong ruổi chạy theo pháp. Ý căn bị thu hút bởi 
pháp trần. 


Kinh văn: R##,#E7x4R,® HH, RHHH1E., k6 7,h<Zã3Y. 


Phiên âm: A-nan, như thị lục căn, do bỉ giác minh, hữu minh minh giác. 
Thất bỉ tỉnh liễu, niêm vọng phát quang. 


Việt dịch: A-nan, sáu căn như vậy do tánh giác minh soi lại tính minh 
giác. Làm mất tính sáng suốt kia, kết dính với cái vọng mà phát ra ánh 
sáng. 


Giảng: : A-nan, sáu căn như vậy-mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đã nói đoạn trên— 
do tánh giác minh-chân tâm viên mãn vi diệu, Như Lai tạng. Vốn sáu căn 
chính là Như Lai tạng, nhưng nó hình thành sáu căn là nương vào Như Lai 
tạng khi có ý muốn soi lại tính minh giác. Vốn bản thể tuệ giác vốn tự sáng 
suốt, không cần phải có sự thêm thắt ánh sáng vào đó để soi chiếu lại nữa. 
Bản thể tuệ giác ấy như viên ngọc như ý, ánh sáng đã vốn có sẵn trong đó, 
không cần phải thêm ánh sáng vào cho nó nữa. Khi ánh sáng được soi chiếu 
thêm vào tánh giác minh, thì sẽ tạo ra vọng minh, tức sự sáng suốt hư vọng; 
vọng giác, tức cái biết hư vọng. 

Cái sáng suốt đó rốt ráo không thật, cũng chẳng phải là tánh giác do kết quả từ 
sự soi chiếu thêm vào tánh giác minh. Làm mất tính sáng suốt kia, kết dính với 
cái vọng mà phát ra ánh sáng. Bản thể tuệ giác—tức tánh thấy, tánh nghe, tánh 


ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết các pháp-đều bị mất đi bản chất vốn có, 
thế nên nó kết hợp với vọng minh và vọng giác-sáng suốt hư vọng và cái biết 
hư vọng—Từ sự kết dính nhau nầy, một ánh sáng hư vọng phát ra. Đây không 
phải là nguồn sáng chân thực; mà chỉ là biểu tượng cho tác dụng riêng biệt 
của nó. 


Kinh văn: 1x9 £ÊH§fEHf&R BHno NH0 T2UAtUB51o TÀI NET TC 
o ĐE#3FIS#fPitH., TẾ F*Ằ ko TS: 7 XlZfTo 


Phiên âm: Thị dĩ nhữ kim li ám li minh, vô hữu kiến thể. Li động li tĩnh, 
nguyên vô thính chất. Vô thông vô tắc, khứu tính bất sanh. Phi biến phi 
điềm, thường vô sở xuất. Bất li bất hợp. giác xúc bản vô. Vô diệt vô sanh 
liễu tri an kí? 

Việt dịch: Vậy nên nay ông rời tối rời sáng, thì không có cái thể của thấy. 
Rời động rời tỉnh, thì không có cái nghe. Không có thông không bít, thì 
tính ngửi không phát sinh. Không có mùi vị, không lạt, thì tính nếm 
không có. Không rời xa, không kết hợp thì tánh xúc chẳng có. Không 
sanh không diệt, thì cái biết gá chỗ nào? 


Giảng: Vậy nên, do giáo lý đã được giải thích ở đoạn trên, là không cần phải 
soi lại tánh giác minh; chỉ vì qua sự sinh khởi một niiệm vọng tưởng muốn soi 
lại tánh giác minh mà tánh giác ấy biến thành vọng giác và vọng minh-kết quả 
là, bản thể bị mất đi; và do kết dính vào cái vọng, ánh sáng của tánh thấy trở 
thành hiện hữu. Điều này tạo ra những tác dụng riêng biệt của tánh thấy, tánh 
nghe và các tánh khác. Đó thuộc về quang minh của thức thứ tám. Do vậy, 
nay ông rời tối rời sáng, thì không có cái thể của thấy. Lý do để ông thấy được 
là nhờ những duyên của ánh sáng và cái tối giúp nhau. Nếu không có cái sáng 
và cái tối, thì thể của cái thấy phải bị đình chỉ. 

Hời động rời tịnh, thì không có tính nghe. “Tính—-disposition' ở đây chính là cái 
thể. Không có thông không bít, thì tính ngửi không phát sinh. Không có những 
duyên này thì quý vị không biết được mùi hương, không biết được cái gì thơm 
cái gì thối. Không có mùi vị, không lạt, thì tính nếm không có. Khoảng trung 
gian giữa cái nhận biết các mùi vị và vị nhạt khiến phát sinh tính nếm. Không 
rời xa, không kết hợp thì tánh xúc chẳng có. Nếu không có sự thúc đẩy cho sự 
chia tách và kết hợp, thì không có tính xúc. Không sanh không diệt, thì cái biết 
gá chỗ nào? Nếu không có sự sinh ra, không có sự diệt mất, thì tánh biết nằm 
chỗ nào? Nó cũng không có. 


Kinh văn: z{HfãØlffA R51; 5EEpil§IH. HE T—§š8 51H. 


Phiên âm: Nhữ đãn bất tuần động tĩnh hợp li, điềm biến thông tắc, sanh 
diệt ám minh, như thị thập nhị chư hữu vi tướng. 


Việt dịch: Ông chỉ cần không theo động tĩnh hợp li, điềm biến thông tắc, 
sanh diệt ám minh, mười hai tướng như vậy. 


Giảng: Ông chỉ cần không theo. Đoạn nầy trong kinh văn rất quan trọng. Tại 
sao chúng sinh không được giác ngộ? Vì họ theo vòng luân hồi sinh tử. Họ 
không chịu đi ngược lại tiến trình nầy. Họ đuổi theo hư vọng, trần cảnh rồi bị 
xoay chuyển bởi chúng. Nên kinh nói, “Ông chỉ cần không theo” chúng, ông 
cần phải không theo cảnh giới của sáu trần và không được xoay chuyển theo 
chúng. Ông không nên đuổi theo các tướng hữu vi và chạy theo chúng. Thế là 
ông có để được ngược dòng. Không theo động tĩnh hợp li, điềm biến thông tắc, 
sanh diệt ám minh, mười hai tướng như vậy. Đừng để bị xoay chuyển theo 
mười hai tướng hữu vi như đã nêu ở trên. 


Kinh văn: R8‡t—‡R,MtX¿fM4A. {X7 BH, kHHIể. ME|EZ HH, SE ÊR hšh 1Ö 
B|ff. 


Phiên âm: Tùy bạt nhất căn, thoát niêm nội phục. Phục quy nguyên chân, 
phát bản minh diệu. Diệu tính phát minh, chư dư ngũ niêm ưng bạt viên 
thoát. 


Việt dịch: Tuỳ theo đó mà nhổ sạch một căn, thoát khỏi dính mắc, hàng 
phục nó từ bên trong. Hàng phục rồi trở về cội nguồn chân tâm, và phát 
ra tính sáng suốt vi diệu vốn có. Khi tánh sáng suốt phát minh thì năm 
mối kết dính kia cũng được mở sạch. 


Giảng: Tuỳ theo đó mà nhổ sạch một căn, thoát khỏi dính mắc. Trong sáu căn 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; tuỳ theo đó mà chọn một căn, làm cho nó thoát khỏi 
sự kết dính, rồi hàng phục nó từ bên trong. Hàng phục vô minh từ trong chính 
mình. Chuyển hoá mọi vọng tưởng. Hàng phục rồi trở về cội nguồn chân tâm. 
Khi vô minh và vọng tưởng đã được hàng phục, mình sẽ được quay về với bản 
nguyên, tức chân tâm thanh tịnh vi diệu viên mãn, và nó sẽ phát ra tính sáng 
suốt vi diệu vốn có. 

Nên sự sáng suốt vốn có trong tánh giác ngộ sẽ tự hiển bày. Khi tánh sáng 
suốt phát minh, khi tánh sáng suốt hiển bày, thì năm mối kết dính kia cũng 
được mở sạch. Khi một căn được nhổ sạch những dính mắc, thì những căn 


khác đang bị khằng dính cũng được nhổ sạch. Chúng đồng thời được giải 
thoát. Và tác dụng của sự kết dính để tạo nên cái thấy, sự dính mắc để tạo ra 
cái biết đều không còn nữa. Nên quý vị được tự tại giải thoát. 


Kinh văn: ®EHfiiEEPide#i R, E2*fã1,Z1RHHff. HHZ7X‡1RH†H25H. 

Phiên âm: Bất do tiền trần sở khởi tri kiến, minh bất tuần căn, kí căn minh 
phát. Do thị lục căn hỗ tương vi dụng. 

Việt dịch: Không do tiền trần mà khởi lên cái thấy biết, thì cái sáng suốt 
sẽ không theo căn, chỉ gá nơi căn mà tánh sáng phát ra. Do đó mà sáu 
căn được dùng thay cho nhau. 


Giảng: Trước đây tôi đã giảng về việc sáu căn có thể dùng thay cho nhau. 
Không do tiền trần mà khởi lên cái thấy biết. Đây là lời khuyên mà Đức Phật đã 
dạy trong đoạn kinh trước: “Nhữ đãn bất tuần-Ông chỉ cần không theo.” Đừng 
theo đuổi sáu trần rồi cặp chúng với cái thấy, cái biết của mình. Nếu quý vị 
không đuổi theo sáu trần, thì quý vị sẽ thấy như thể là không thấy và nghe như 
là không nghe, vì mình không bị ám ảnh bởi cảnh giới của sáu trần. Thì cái 
sáng suốt sẽ không theo căn. Nó không giao tiếp với trần cảnh nên tánh sáng 
suốt liền hiển hiện. 

Cái biết (hư vọng phân biệt) không còn có mặt trong đó nữa. Tánh giác sáng 
suốt của chính bản tâm mình không truy đuổi theo các căn. Vậy nên do đó mà 
sáu căn được dùng thay cho nhau. Tuy nhiên, bản tánh giác ngộ sáng suốt 
của mình được tìm thấy ngay nơi cửa của sáu căn. Khi tánh giác bản hữu tự 
hiển lộ, thì sáu căn hỗ dụng, tức sáu căn có thể được dùng thay cho nhau. 
Điều nầy không thể có nếu quý vị còn dùng vọng minh và vọng giác; điều nầy, 
sáu căn hỗ dụng chỉ xảy ra khi mình dùng tánh sáng suốt chân thật vốn có của 
bản giác. Thế là sáu căn—-mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý—-có tác dụng hỗ tương. Mắt 
có thể nói và tai có thể thấy. 

Hôm nay là ngày Phật hoan hÿ. Dĩ nhiên, ngày nào Phật cũng hoan hỷ cả, 
nhưng hôm nay là ngày hoan hỷ nhất. Sao vậy? Đây là ngày cuối cùng trong 
kỳ kiết hạ an cư của người xuất gia. Từ ngày 15 tháng 4 cho đến 15 tháng 7 
âm lịch, tăng sĩ phải an cư ở một nơi và không đi đâu cả. Đó cũng là ngày kỷ 
niệm ngài Mục-kiền-liên có được thiên nhãn thông. Khi được như vậy, việc 
ngài làm trước hết là tìm xem mẹ mình đang ở đâu. Ngài thấy mẹ mình đang ở 
địa ngục và chịu nhiều nỗi khổ. Vì sao mẹ ngài phải ở địa ngục? 


Vì khi còn sống bà ta không tin Phật, không chịu lạy Phật. Bà ta không tin 
pháp, không chịu học Phật pháp. Bà ta không kính trọng Tăng; thậm chí bà ta 
còn huỷ báng tăng đoàn và chê trách sự phạm giới của họ. Bà ta cũng thích ăn 
thịt và cá. Đặc biệt là rất thích ăn trứng cá. Hãy nghĩ biết bao sinh mạng trong 
một phần thức ăn bằng trứng cá muối. Do vì bà ta không tin và kính trọng Tam 
bảo, vì bà ta ăn quá nhiều trứng cá, nên bà ta đoạ vào địa ngục ngay sau khi 
bà chết. Trong địa ngục thì chẳng có gì để ăn, thế nên khi ngài Mục-kiền-liên 
có được thần thông, ngài đến thăm mẹ với một bát cơm trên tay. Bà mẹ lấy 
ngay chén cơm khi thấy được, vì tâm bà quá tham, nên bà lấy tay trái che cơm 
lại, để các quỷ đói kia không thấy được mà giành của bà. 


Bà dấu cơm trong tay áo và chạy tìm nơi để ăn một mình. Nhưng nghiệp 
chướng của bà quá nặng, đến mức không để cho bà được ăn, thế nên khi bà 
bốc cơm cho vào miệng, thì cơm hóa thành than. Dù Mục-kiền-liên đã chứng 
thần thông rồi, nhưng cũng không thể nào giúp mẹ mình được. Không còn làm 
gì được nữa, ngài trở về cầu xin Đức Phật giúp đỡ. “Con phải làm gì để cứu 
mẹ?” Ngài cầu thỉnh. Mẹ ngài đang bị đoạ trong địa ngục và cầu xin Đức Phật 
chỉ bày cách cứu giúp. 

Đức Phật bảo Mục-kiền-liên, “Mẹ ông nghiệp chướng sâu nặng. Ông không thể 
nào tự mình cứu được. Ông phải cầu thỉnh chư tăng trong khắp mười phương 
cứu giúp, thì mẹ ông mới mong thoát khỏi cảnh khổ và được an lạc.” Thế là từ 
đó trở đi, vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, việc cúng dường không chỉ để giúp cho 
mẹ mình trong đời nầy thoát khổ, được an vui, mà còn giúp độ thoát cho cha 
mẹ bảy đời cùng thân bằng quyến thuộc. Pháp hội được cử hành theo nghi 
thức để chúng Tăng chú nguyện cứu giúp cho mẹ ngài Mục-kiền-liên được gọi 
là Vu-lan-bồn. 
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Phiên âm: A-nan nhữ khởi bất tri, kim thử hội trung A-na-luật-đà vô mục 
nhi kiến. Bạt-nan-đà long vô nhĩ nhi thính. Căng-già thần nữ phi tỉ văn 
hương. Kiều-phạm-ba-đề dị thiệt tri vị. Thuấn-nhã-đa thần vô thân hữu 
xúc. Như Lai quang trung ánh linh tạm hiện. Kí vi phong chất kì thể 
nguyên vô. Chư diệt tận định đắc tịch Thanh văn, như thử hội trung Ma- 
ha Ca-diếp, cửu diệt ý căn, viên minh liễu tri, bất nhân tâm niệm. 


Việt dịch: A-nan, ông sao không biết, trong hội chúng nầy, ông A-na-luật- 
đà không có mắt mà vẫn thấy. Rồng Bạt-nan-đà không có tai mà vẫn 
nghe. Thần nữ Căng-già không có mũi mà ngửi được mùi hương. Ông 
Kiầu-phạm-ba-đề lưỡi khác lưỡi người mà vẫn nếm được mùi vị. Thần 
Thuấn-nhã-đa không có thân mà vẫn biết xúc chạm. Do hào quang của 
Như Lai ánh ra mà tạm hiện có thân, chứ bản chất của ông là gió, chứ 
không có thân thể. Các vị Thanh văn được tịch diệt trong diệt tận định 
như Ma-ha Ca-diếp trong hội nầy, ý căn đã diệt từ lâu rồi, mà vẫn rõ biết 
cùng khắp nhưng không do ở tâm niệm. 

Giảng: A-nan, ông sao không biết, trong hội chúng nầy, tức trong pháp hội 
giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm, có những vị đã có được lục căn hỗ dụng. Đó là A- 
na-luật-đà. Quý vị có nhớ ngài không? Ngài là người bị mù khi cố gắng không 
ngủ. A-na-luật-đà là anh em họ với Đức Phật, ngài là con vua Bạch Phạn. Ngài 
thích ngủ, và ngủ bất kỳ lúc nào Đức Phật giảng pháp. Đức Phật trách mằng 
ông về thói quen nầy, Đức Phật nói rằng: 

Đốt! Đốt! Hồ vi thuỳ. Itiä| Z5 R# 

Loa tư cáp bạn loại ##l# tà#‡#§ 

Nhất thuỳ nhất thiên niên —R£—# 

Bất văn Phật danh tự. ®Elf#4 Z. 

Này! Nầy! Sao còn ngủ? 

Như loài trai sò kia 

Ham ngủ một ngàn năm 

Chẳng nghe được tiếng Phật. 


Sau khi bị quở trách như vậy, trong nỗ lực của nhiệt tâm, A-na-luật-đà không 
ngủ suốt bảy ngày đêm. Cuối cùng ngài bị mù vì mất ngủ. Đức Phật thấy 
thương xót nên mới truyền dạy cho ngài pháp tu Nhạo kiến chiếu minh kim 
cương tam-muội. Nhờ tu pháp này, ngài chứng được thiên nhãn thông. Mắt 
trần của ngài bị mù, nhưng ngài trở nên đệ nhất thiên nhẫn. Ngài có thể nhìn 
thấy mọi vật rất rõ ràng. Quý vị không nên nghĩ rằng 'khai nhãn” là giống như 
nhau trong mọi trường hợp. Có người thấy mọi vật rất rõ ràng, và có người thấy 
không được rõ. A-na-luật-đà thấy rõ nhất trong tất cả, ngài có thể thấy tam 
thiên đại thiên thế giới như thấy một vật trong bàn tay. Trong đoạn văn nầy, 
Đức Phật lại nhắc cho A-nan nhớ về ngài A-na-luật-đà không có mắt mà vẫn 
thấy. 

A-na-luật-đà có nghĩa là vô bần-không nghèo. Trước đây tôi đã kể cho quý vị 
nghe chuyện ngài được một con thỏ vàng. Khi ngài cắt một cái chân nó để đổi 
thức ăn, thì cái chân bằng vàng khác mọc ra ngay chỗ vừa cắt. Mỗi lần ngài cắt 


phần nào trên thân thể con thỏ, thì phần ấy mọc ra lại như cũ, thế nên ngài 
không bao giờ nghèo. 


Đức Phật lại nhắc đến rồng Bạt-nan-đà không có tai mà vẫn nghe. Đây là loại 
thần long bảo hộ cho xứ Ma-kiệt-đà, chăm sóc cho việc mưa thuận gió hòa. 
Loài rồng nầy được người dân trong xứ quý mến, nên họ đặt tên là Upananda, 
Hán dịch là Thiện hoan hỷ. Mặc dù không có tai, nhưng loài rồng nầy có thể 
nghe bằng râu mọc trên đầu. Thế nên A-na-luật-đà không dùng mắt mà vẫn 
thấy. Rồng Bạt-nan-đà không dùng tai mà vẫn nghe. Đây chính là sáu căn hã 
dụng mà chúng ta đang bàn đến. 

Còn có Thần nữ Căng-già không có mũi mà ngửi được mùi hương. Sông Hằng 
(Ganges), sông Sindhu, sông Vakshu và sông Sutlej đều phát nguyên từ trên 
đỉnh núi Tuyết sơn thuộc dãy Hy-mã-lạp-sơn. Thần nữ Căng-già tức nữ thần 
của sông Hằng, Hán dịch là Thiên đường lai, vì sông phát nguyên từ hồ A-nậu- 
đạt trên đỉnh Tuyết sơn. Nữ thần nầy là chủ của các vị thần sông. Thần nầy 
không có mũi, nhưng có thể ngửi được mọi thứ. Dùng mắt để ngửi. 


Còn có Ông Kiều-phạm-ba-đề lưỡi khác lưỡi người mà vẫn nếm được mùi vị. 
Tên ngài, QGavämpati Hán dịch là Ngưu ty, có nghĩa là là Toài bò nhai lại.' Ngay 
cả khi không ăn gì, ngài vẫn nhai và thở rất lớn giống như loài bò. Tại sao có 
những vị đã chứng A-la-hán rồi mà vẫn còn những thói quen như vậy? Đó là 
quả báo của những điều đã xảy ra khi ngài là một chú tiểu còn đang tu hành 
trong nhân địa. Lúc đó ngài tu học với một vị lão tăng đã chứng quả A-la-hán. 
Vị nầy đã già và rụng hết răng, nên ăn rất chậm. Ông nhai rất lâu, đến nỗi một 
hôm chú điệu Kiều-phạm-ba-đề chịu không được nữa mới nói với ông, “Thầy 
nhai như bò.' 

Chỉ vì một lời nói như vậy mà chú điệu phải chịu quả báo nhai như bò suốt từ 
kiếp nầy qua kiếp khác. Nhưng nay ngài đã chứng quả A-la-hán, Đức Phật 
khuyên ngài nên giáo hoá ở cõi trời, hơn là ở cõi người, vì ngại rằng trong cõi 
người có ai chê cười ngài rồi lại nói “Thầy nhai như bò,' thì người ấy sẽ phải 
chịu quả báo như vậy từ kiếp nầy qua kiếp khác. Chuyện nầy nhắc nhở quý vị 
thận trọng trong lúc nói. Đừng nên nói bất cứ điều gì chợt nẩy ra trong đầu. 
Nếu quý vị nói điều sai trái, mình sẽ rơi vào luật nhân quả. 

Một hôm có người đến hỏi một vị tỷ-khưu già: “Bậc đại tu hành có rơi vào nhân 
quả không? 

Đại tu hành nhân lạc nhân quả phủ 2 

XtfiïA#AS2^? 


Lão tỷ-khưu già đáp: 

“Bậc đại tu hành không rơi vào nhân quả. Đại tu hành nhân bất lạc nhân quả 
X#ïiA“#jã®S. 

Vì câu trả lời sai lầm đó, mà vị tÿ-khưu già bị đoạ làm thân chồn suốt năm trăm 
năm. Khi thiền sư Bá Trượng ở Giang Tây thượng đường giảng kinh dạy 
chúng, có một lão già râu dài hằng ngày đều đến nghe. Không ai biết ông ta là 
ai. Ông ta rời giảng đường ngay khi nghe giảng xong. Các thời giảng kinh đều 
mở rộng cho mọi người tham dự nên chẳng ai hỏi ông ta là ai? Ông ta đến đi 
như mọi người khác. Khi giảng kinh, theo luật là pháp sư trở về phương trượng 
ngay sau khi giảng xong. Pháp sư rất hiếm chuyện trò, để tránh tâm phan 
duyên. Pháp sư không nán lại sau khi giảng kinh là để khuyến khích mọi người 
lần sau lại đến nghe nữa. Đại khái là như vậy. Một hôm Bá Trượng thiền sư 
chuẩn bị trở về phương trượng sau khi giảng kinh, lão già râu dài theo sau ngài 
và xin được nghe lời khai thị. Câu hỏi của lão già như sau: 


“Bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Đại tu hành nhân lạc nhân quả 
phủ? 
Xxtíiïứ^#H%&2^3? 


Bá Trượng thiền sư trả lời ngay: 

“Bậc đại tu hành không mê muội nhân quả. Đại tu hành nhân bất muội nhân 
quả 

X‡t#£írA^A ®Z#£ã®” 

Ngay đó lão già khai ngộ. Hồi lão già giải thích: “Tôi là con chôn sống ở sau 
núi nầy. Hằng ngày tôi vào đây nghe kinh, nhưng tôi chưa thông được công án 
vừa rồi.” Ông lão trình bày, trong quá khứ ông từng là cao tăng chuyên giảng 
kinh, khi có người hỏi lão vấn đề trên, lão đã trả lời không đúng, quả báo là lão 
bị đọa làm thân chồn suốt năm trăm năm. 

“ồI Nay được thiền sư chỉ điểm. Tôi đã rõ ràng. Ngày mai tôi sẽ thoát xác. 
Kính thỉnh thiền sư ra mộ sau núi, thiêu xác rồi làm lễ táng.” 


Ngày hôm sau, Bá Trượng thiền sư dẫn chư tăng trong thiền viện ra sau núi. 
Tìm kiếm hồi lâu thấy xác một con chồn già. Bá Trượng thiền sư dùng nghi 
thức dành cho chư tăng mà làm lễ hoả táng. Đây là một ví dụ khác về sự cẩn 
trọng phải có khi mình muốn nói điều gì. Những người chưa am hiểu Phật 
pháp thích nói bất cứ điều gì thấy thích, nhưng người đã học Phật pháp rồi thì 
biết cách làm tốt hơn. Nếu có ai hỏi quý vị một vấn đề mà mình biết có thể trả 
lời trong tinh thần Phật pháp, thì mình hãy đáp ứng. Nhưng nếu thấy không 


thể, thì tôi khuyên quý vị đừng cho rằng mình biết khi mình chẳng biết cái gì 
cả. Nếu quý vị nói điều gì đó sai lầm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 


Vì một lần bất cẩn chê trách một vị A-la-hán, nên ngài Kiều-phạm-ba-đề chịu 
quả báo có miệng nhai như bò từ kiếp nầy sang kiếp khác. Lưỡi của ngài như 
lưỡi bò, nhưng có thể nếm biết được mùi vị. 


Thần Thuấn-nhã-đa không có thân mà vẫn biết xúc chạm. Thuấn-nhã-đa, 
phiên âm chữ Šũnyatã từ tiếng Sanskrit là có nghĩa là hư không. Vị Thần hư 
không nầy không có thân mà vẫn biết sự xúc chạm. Việc đó xảy ra như thế 
nào? Do hào quang của Như Lai ánh ra mà tạm hiện có thân, chứ bản chất 
của ông là gió, chứ không có thân thể. Hào quang của Đức Phật khiến cho vị 
thần nầy tạm thời xuất hiện, dù vị thần nầy lặng không như gió và không có 
hình thể gì cả. Nhưng khi thần nầy xuất hiện trong ánh hào quang của Đức 
Phật, thì vẫn cảm nhận được những cảm giác xúc chạm, Điều đó làm cho thần 
hư không rất vui mừng, “Tôi thực sự không có thân, nhưng nay tôi đã có.” Mọi 
chúng sinh đều sợ bị mất thân mạng, thế nên khi được phép hiện thân, vị thần 
nầy rất hoan hỷ. 


Các vị Thanh văn được tịch diệt trong diệt tận định như Ma-ha Ca-diếp trong 
hội nầy. Đây là bậc thứ chín trong cửu thứ đệ định, tức diệt thọ tưởng định. Một 
số vị trong hội chúng nầy đã đạt được diệt thọ tưởng định và chứng được quả 
vị A-la-hán. Ai trong hội nầy đã chứng được diệt tận định? Ma-ha có nghĩa là 
lớn, tức chỉ cho ngài Trưởng lão Ca-diếp, vốn trước kia là ngoại đạo thờ lửa. 
Trong đạo Phật thường gọi ngài là Kim sắc tiên. Ngài hiện nay vẫn còn đang 
nhập định trên đỉnh Kê túc sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ngài không xả 
thân và thọ thân sau. Ngài đang ở trong diệt tận định. Trong tương lai, khi Bồ- 
tát Di-lặc ra đời, ngài Ma-ha Ca-diếp sẽ trao y bát của Đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni lại cho Bồ-tát Di-lặc. Ngài đã nhập định ở đó chừng ba ngàn năm. Một người 
có thể ngồi như thế một ngàn năm, hoặc thậm chí một vạn năm trong định vẫn 
không là vấn đề. 

Đã diệt ý căn từ lâu rồi, mà vẫn rõ biết cùng khắp nhưng không do ở tâm niệm. 
Tâm phân biệt của ngài, đối tượng của sinh diệt, đã chấm dứt từ lâu rồi. 
Nhưng, tánh giác của ngài hoàn toàn thông lợi; cái biết đó không phải do từ 
tâm ý thức phân biệt, mà lưu xuất từ nguồn sáng tuệ giác của ngài. 


Kinh văn: J§#, 2+zg‡R,ZIEI‡fE,St3%.. ¿IZ)fFEE in HH]. R1 ‡HÚH 
M8R»k. f§2⁄1tt#f{.L£1%. 


Phiên âm: A-nan, kim nhữ chư căn, nhược viên bạt dĩ, nội oánh phát 
quang. Như thị phù trần cập khí thế gian, chư biến hóa tướng như thang 
tiêu băng. Ứng niệm hóa thành vô thượng trí giác. 


Việt dịch: A-nan, nay các căn của ông nếu đã hoàn toàn nhổ sạch, sáng 
suốt bên trong sẽ phát ra. Như thế các phù trần và các tướng biến hoá 
trong thế gian như nước nóng làm tan băng. Ứng với tâm niệm, sẽ hoá 
thành vô thượng trí giác. 


Giảng: A-nan, nay các căn của ông nếu đã hoàn toàn nhổ sạch-nếu ông có 
thể nhập vào được một, thì năm căn kia cũng dừng lại hoàn toàn. Sáu căn 
đồng thời thanh tịnh. Nếu ông có thể nhổ sạch được một căn, thì sáu căn sẽ tự 
tại đối với các tập khí cố hữu của nó, sáng suốt bên trong sẽ phát ra. Tự tánh 
của mình sẽ chiếu sáng rực rỡ và hoàn mỹ như viên ngọc. Như thế các phù 
trần và các tướng biến hoá trong thế gian-núi sông đất liền, quốc độ, lâu đài 
kiến trúc và các thứ khác-như nước nóng làm tan băng. 


Chúng sẽ biến mất, như băng tan khi có nước nóng đổ lên đó. Ứng với tâm 
niệm, trong một khoảnh khắc rất ngắn, sẽ hoá thành vô thượng trí giác. Khi cái 
vọng hết, thì cái chân là thanh tịnh. “Trí ở đây là chân thật trí, không phải là cái 
biết hư vọng đã nói ở trên. Khi cái vọng không còn, thì cái chân hiển hiện; “ứng 
với tâm niệm” liền tự hiện khởi. 


Kinh văn: JJ#E,#II† A,2ZZ5JRRo 224,Hš†HĐHHI. 7XJRHBZÄPRRETHĂ. 
?⁄A DI P.fãfÊ?Hðt,ft NT lu BE —ft, XI THo 


Phiên âm: A-nan, như bỉ thế nhân, tụ kiến ư nhãn, nhược linh cấp hiệp, 
ám tướng hiện tiền. Lục căn ám nhiên, đầu túc tương loại. Bỉ nhân dĩ thủ, 
tuần thể ngoại nhiễu, bỉ tuy bất kiến, đầu túc nhất biện, tri giác thị đồng. 


Việt dịch: A-nan như người thế gian kia gom cái thấy nơi mắt, nếu biểu 
nhắm kín thì tướng tối hiện ra. Cả sáu căn đều tối, thì đầu và chân đều 

giống nhau. Người kia lấy tay rờ quanh ngoài thân thể, tuy không thấy 
được nhưng đã nhận ra đầu và chân rồi thì cái hiểu biết vẫn như nhau. 


Giảng: A-nan như người thế gian kia. Như Lai sẽ cho ông một ví dụ. Hãy xem 
người thế gian gom cái thấy nơi mắt. Anh ta đã gom tánh thấy lại vào trong mắt 
của mình. Nếu biểu nhắm kín thì tướng tối hiện ra. Quý vị bảo anh ta, “Nhắm 
mắt lại ngay!" Bỗng nhiên anh ta bị ngập trong màn tối. Cả sáu căn đều tối, thì 
đầu và chân đều giống nhau. Người kia lấy tay rờ quanh ngoài thân thể, tuy 
không thấy được nhưng đã nhận ra đầu và chân rồi. 


Nếu người thế gian nầy đã nhắm kín mắt lại rồi, không còn thấy gì chung 
quanh nữa, khi lấy tay mình rờ thân người bên cạnh, anh ta liền biết ngay đầu 
người kia khi tay sờ đến đầu, và khi sờ đến chân, liền nhận ra đó là chân. Cái 
hiểu biết vẫn như nhau. Cái biết vẫn có nguyên tác dụng. Khi sáu căn đã được 
tiêu trừ, thì cái biết không phải là mất sạch. Ví dụ trên xác định ngay cả khi mắt 
nhắm kín, cái biết vẫn không biến mất. Nó vẫn còn như cũ. 


Kinh văn: #&IEI1,RšRÈ#ft{ R4. S®BIHS5,RIEEEE1H, Zk-ÊEE. 

Phiên âm: Duyên kiến nhân minh, ám thành vô kiến. Bất minh tự phát, 
tắc chư ám tướng, vĩnh bất năng hôn. 

Việt dịch: Nếu sáng là duyên cần thiết của cái thấy, thì khi tối sẽ thành ra 
không thấy. Chứ không có ánh sáng mà phát ra cái thấy, thì các tướng 
không thể nào làm mờ tối được. 


Giảng: Nếu sáng là duyên cần thiết của cái thấy-nếu nguyên nhân để chúng ta 
thấy được là do sáng-thì khi tối sẽ thành ra không thấy. Khi tối, thì không thấy 
được. Chứ không có ánh sáng mà phát ra cái thấy, thì các tướng không thể 
nào làm mờ tối được. Nếu quý vị không cần phải nhờ vào cái sáng bên ngoài, 
mà dùng cái sáng từ trong tự tánh mình, thì chẳng có cái tối nào ngăn được 
cái thấy của mình cả. Cái tối không thể chướng ngại và cản trở quý vị thấy. Nếu 
quý vị chân chính là người giác ngộ, nếu thực sự được xem là đã chứng quả 
A-la-hán, thì ngày cũng như đêm. Sáng tối như nhau. Quý vị có thể thấy được 
hoàn toàn trong cả hai cảnh giới. Người thường không thấy được trong phòng 
tối, nhưng một vị A-la-hán thì có thể. Nên nói: 


Liễu ngộ do nhự dạ đắc đăng 7 †ãä3*ñ0?⁄{### 
Vô song ám thất hộ quang minh ####ñZƑ HH. 


Giác ngộ rồi giống như trong đêm tối có được đèn sáng. 
Như trong căn phòng không có cửa sổ, tối tăm mà có được ánh sáng. 


Tuy nhiên, đó chỉ là ví dụ. Đừng chấp cứng vào đó rồi cho là thực đúng như 
vậy. Điều gì được diễn tả bằng ngôn từ thì không nhất thiết là chân thực. 
Những gì không thể diễn bày mới là chân thực. Những gì được nói ở đây chỉ là 
chút ít chân thực. Quý vị có thể thấy căn phòng tối, trong khi có người khác lại 
thấy sáng trong đó. Điều nầy tuỳ vào nghiệp báo khác nhau của từng người. 
Nếu quý vị đã giác ngộ, thì đêm cũng như ngày; ngủ và mơ cũng giống như 
thức. Quý vị không bị mê mờ điên đảo trong khi mơ. Thực vậy, khi đã giác ngộ 
rồi, rất hiếm khi nằm mơ. 


Tại sao cần thiết phải tu tập? Vì quý vị không thể tự mình làm chủ được. Có thể 
tự chủ và sáng suốt minh mẫn lúc tỉnh, nhưng mất tự chủ khi bối rối. Khi còn 
mạnh khỏe thì tự chủ được, còn khi bệnh hoạn thì mất tự chủ. Quý vị bất lực. 
Có thể quý vị còn giữ được tự chủ khi bệnh và không mê mờ hoặc làm những 
việc điên đảo, nhưng vẫn không tự chủ được khi ngủ. Quý vị có thể nói rằng 
mình giữ được tự chủ khi ngủ, nhưng khi mơ thì không thể nào giữ được, trở 
nên điên đảo. Nếu quý vị giữ được tự chủ khi mơ, thì vẫn còn có thể trở nên 
điên đảo, mất tự chủ khi sắp chết. Vào lúc tứ đại phân rã, dù lúc đó quý vị có 
thích nói, “Tôi chưa muốn chết bây giờ,” thì cái chết cũng chẳng có chút lễ độ 
nào dành cho quý vị cả. Quý vị chắc chắn phải từ bỏ cuộc sống mà ra đi. 


Chúng ta tu đạo là để duy trì sự tự chủ khi đang còn khoẻ mạnh, khi chúng ta 
đang tỉnh giác và còn minh mẫn, khi bệnh, khi ngủ, khi mơ, ngay cả khi chất. 
Nếu chúng ta được như muốn chết là chết, và đến mức nếu không muốn chất, 
thì cứ sống mà không gặp vấn đề gì cả, thoát khỏi mọi ràng buộc, thế thì mới 
có thể nói là mình tự tại đối với sinh tử. Nếu muốn sống, vẫn được; và nếu 
muốn chết, vẫn có thể chết liền. Chẳng hạn, nếu muốn sống, quý vị có thể sống 
đến hàng ngàn năm như Tổ Ma-ha Ca-diếp. Nếu quý vị muốn chất, liền có thể 
chết trong tư thế đứng, ngồi hoặc nằm. Quý vị muốn làm bất cứ cách nào mình 
thích. 


Kinh văn:: ‡REERX49,7nl H2 RÈ|Bl 2 

Phiên âm: Căn trần kí tiêu, vân hà giác minh bất thành viên diệu? 

Việt dịch: Căn trần đã tiêu, làm sao tánh giác minh chẳng thành viên mãn 
và vi diệu? 

Giảng: A-nan, khi căn trần đã tiêu, khi sáu căn và sáu trần đã được tiêu trừ, thì 
'chẳng có cái tối nào ngăn được cái thấy cả.' Khi cái tối che mờ, thì các căn 
không thể nào hiển bày năng lực và tác dụng của nó cả. Làm sao tánh giác 
minh chẳng thành viên mãn và vi diệu? Làm sao nói tánh bản giác diệu minh 
không trở thành viên mãn và vi diệu? Làm sao nói tánh sáng suốt không quay 
lại cội nguồn để trở thành tánh bản giác diệu minh viên mãn và vi diệu? 


CHƯƠNG 5 . 
NGHE KHÔNG PHẢI LÀ TIẾNG 


Kinh văn: J8f£tÄØ?5,tt. ñnØiiftS. bi ,›Rfft, S8 ,2H 
THIẾ. 


Phiên âm: A-nan bạch Phật ngôn, Thế tôn. Như Phật thuyết ngôn, nhân 
địa giác tâm, dục cầu thường trụ, yếu dữ quả vị, danh mục tương ưng. 


Việt dịch: A-nan bạch Phật rằng, “Bạch Thế tôn, như Phật đã dạy, 'Muốn 
cầu quả thường trụ, khi phát tâm tu đạo giác ngộ ở nhân địa, phải tương 
ưng với quả vị. ” 

Giảng: Một lần nữa, A-nan phát khởi nghi ngờ, thế là ngài đứng dậy và có câu 
hỏi khác. A-nan bạch Phật rằng, “Bạch Thế tôn, như Phật đã dạy, theo như 
giáo lý đã được nói đến trong phần trước, Muốn cầu quả thường trụ, khi phát 
tâm tu đạo giác ngộ ở nhân địa”— ở trong nhân địa phát tâm chân chính cầu 
đạo giác ngộ, nguyện sẽ không bao giờ bị thối chuyển. Phải tương ưng với quả 
vị. Điều ấy phải không ngược với đạo lý của quả địa tu chứng. 


Kinh văn: †tt,á4nS&4irnS1E/S4E,R0006†t, SEffin,z 02K, IRIið, E 
TRE ME /lo ZR RI NRĐICS co H5 MT TC No 


Phiên âm: Thế tôn, như quả vị trung bồ-đề niết-bàn, chân như Phật tính, 
am-ma-la thức, Không Như Lai tạng, Đại viên cảnh trí. Thị thất chủng 
danh xưng vị tuy biệt. Thanh tịnh viên mãn thể tính kiên ngưng. Như kim 
cương vương thường trụ bất hoại. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, như trong các quả vị Bồ-đề, Niết-bàn, Chân như 
Phật tính, Am-ma-la thức, Không Như Lai tạng, Đại viên cảnh trí. Bảy 
danh hiệu ấy tên gọi tuy khác, mà thể tánh thanh tịnh viên mãn vững 
chắc như kim cương vương, thường trụ bất hoại. 


Giảng: Bạch Thế tôn, như trong các quả vị Bồ-đề, Niết-bàn, Chân như Phật 
tính, Am-ma-la thức, Không Như Lai tạng, Đại viên cảnh trí. “Bồ-đề” Hán dịch 
là giác đạo. Niết-bàn Hán dịch là Bất sinh bất diệt. Chân như có nghĩa là không 
hư vọng, là cái chân thật duy nhất, bất nhị. Chân như không phái là một “vật.” 
Nó giống như hư không. Chân như chính là chân không. Nhất chân nhất thiết 
chân, đã là chân rồi thì hết thảy đều là chân. Chỉ thiếu một chút chân thật, thì 
không được gọi là chân như 


Phật tánh là tự tánh mà mỗi chúng sinh đều vốn có đầy đủ. Am-ma-la thức là 
vô cấu thức. Trước khi giác ngộ, thức nầy gọi là thức thứ tám, tức A-lại-da 


thức, có nghĩa là tàng thức, tên gọi cho ta biết trong đó chứa đựng mọi thứ. 
Am-ma-la thức là sự chuyển hoá của thức thứ tám thành thanh tịnh thức. 
Không Như Lai tạng là một tên gọi khác và Đại viên cảnh trí cũng chỉ là một 
tên. Bảy danh hiệu ấy tên gọi tuy khác, dù trong quả địa danh xưng có khác, 
mà thể tánh thanh tịnh. Mà đạo lý của nó, về phương diện bản thể, vẫn là 
thanh tịnh viên mãn vững chắc như kim cương vương, thường trụ bất hoại. 
Không bao giờ bị biến hoại . 


Kinh văn: II, SEHINEHH. ĐìfWfj XE 1tñ8. 3400221ÙNÉ1ŠRIEEˆ'RfTE 


° 


Phiên âm: Nhược thử kiến thính, li ư ám minh, động tĩnh, thông tắc, tất 
cánh vô thể. Do như niệm tâm li ư tiền trần, bản vô sở hữu. 


Việt dịch: Nếu cái thấy nghe nầy, rời các tướng tối sáng, động tỉnh, thông 
bít, thì rốt ráo nó không có tự thể. Cũng như tâm niệm, nếu rời khỏi tiền 
trần, là vốn không thật có. 


Giảng: Nếu cái thấy nghe nầy, rời các tướng tối sáng, động tỉnh, thông bít, thì 
rốt ráo nó không có tự thể, thể của nó sẽ không hiện hữu. Cũng như tâm niệm, 
nếu rời khỏi tiền trần, là vốn không thật có. Các niệm tưởng của tâm cũng 
không có thực thể. Khi ta tách rời chúng ra khỏi tiền trần tương ưng với nó, thì 
các niệm tưởng ấy hoàn toàn không hiện hữu. 


Kinh văn: =4J#IS#SRit,12t6Ð1. #102, 82 


Phiên âm: Vân hà tương thử tất cánh đoạn diệt, dĩ vi tu nhân, dục hoạch 
Như Lai thất thường trụ quả? 


Việt dịch: Sao lại đem cái tâm hoàn toàn đoạn diệt ấy làm nhân tu hành, 
mà mong đạt được bảy quả vị thường trụ của Như Lai? 


Giảng: Niệm tưởng của tâm chính là thức thứ sáu, đúng thật là 'ly khai pháp 
trần thì sẽ không hiện hữu, không có tự thể.' Sao lại đem cái tâm hoàn toàn 
đoạn diệt ấy làm nhân tu hành, mà mong đạt được bảy quả vị thường trụ của 
Như Lai? Làm sao có thể dùng nó để để tu chứng bảy quả vị thường trú, Bồ- 
đề, Niết-bàn, Chân như Phật tính, Am-ma-la thức, Không Như Lai tạng, Đại 
viên cảnh trí được 2 


Kinh văn: ††,Z MỆHHRE, 8z. 0IÃ£RFES,2: HE. 


Phiên âm: Thế tôn, nhược li minh ám, kiến tất cánh không. Như vô tiền 
trần, niệm tự tánh diệt. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, nếu rời sáng tối thì cái thấy rốt ráo là không. Như 
không có tiền trần thì vọng niệm trong tự tánh bị diệt mất. 


Giảng: Bạch Thế tôn, nếu rời sáng tối-nếu tách rời khỏi hai tướng sáng tối-thì 
cái thấy rốt ráo là không. Như không có tiền trần thì vọng niệm trong tự tánh bị 
diệt mất. Niệm tưởng không còn sinh khởi nữa. 


Kinh văn: #Èj8?8i?fmift›k. #t:Db ÙƒT. f8 Nškf{L8. 
Phiên âm: Tiến thoái tuần hoàn vi tế suy cầu, bổn vô ngã tâm cập ngã 
tâm sở. Tương thùy lập nhân cầu vô thượng giác. 

Việt dịch: Xoay vần tới lui chiêm nghiệm chính chắn, thấy vốn không có 
tâm và tâm sở của con. Vậy con lấy gì làm nhân để cầu vô thượng giác? 


Giảng: Xoay vần tới lui chiêm nghiệm chính chắn. Con suy xét thật kỹ tiến trình 
ấy trước sau lui tới nhiều lần, thấy vốn không có tâm và tâm sở của con. Tâm 
con không thực có. Nó hoàn toàn không hiện hữu. Vậy con lấy gì làm nhân để 
cầu vô thượng giác, để thành tựu giác ngộ trong quả địa? Con suy xét khắp 
nơi, không có chỗ nào là tâm con cả. Con không thể dùng tâm sinh diệt. Và 
con cũng không thể tìm ra chân tâm. Thế làm sao để lấy một tâm trong nhân 
địa mà cầu giác ngộ trong quả địa? 


Kinh văn: #IzKZ#4);RããlBlX. i5, ptRtfầ. =iniilzkKffi57Z? 


Phiên âm: Như Lai tiên thuyết, trạm tỉnh viên thường. Vi việt thành ngôn, 
chung thành hí luận. Vân hà Như Lai chân thực ngữ giả? 


Việt dịch: Trước đây Như Lai đã nói, tánh hay biết vốn vắng lặng, viên 
mãn, thường trụ, thật là lời nói trái ngược, rốt ráo thành hí luận. Làm sao 
để nhận ra lời dạy của Như Lai là chân thật? 

Giảng: Trước đây Như Lai đã nói, tánh hay biết vốn vắng lặng, viên mãn, 
thường trụ. Ngài dạy rằng tánh thấy biết vốn vắng lặng, viên mãn và thường 
trụ. Thật là lời nói trái ngược, rốt ráo thành hí luận. Nhưng giáo pháp mà Như 


Lai tuyên thuyết không phải là hí luận. Thế thì, làm sao để nhận ra lời dạy của 
Như Lai là chân thật? Giáo pháp Đức Phật đã 


Giảng: tự nó mâu thuẫn. Trước hết ngài dạy, “Đừng dùng tâm sinh diệt,” rồi sau 
đó ngài lại nói rằng dùng chính tâm đó mà tu hành. “Con, A-nan, trong tâm 
không khỏi có nghi nan, và càng nghe càng thấy khó hiểu. Như Lai vẫn thường 
nói lời chân thật, chân ngữ, thật ngữ. Tại sao nay Như Lai lại nói lời mâu thuẫn 
như vậy?” 


Kinh văn: †££k##@Bi###. 

Phiên âm: Duy thùy đại từ khai ngã mông lận. 

Việt dịch: Cúi mong Như Lai rủ lòng đại từ khai ngộ chỗ mê lầm cho 
chúng con. 

Giảng: Bây giờ Cúi mong Như Lai rủ lòng đại từ khai ngộ chỗ mê lầm cho 
chúng con. Chúng con đang đắm chấp quá chặt vào pháp Tiểu thừa, ngại rằng 
phải từ bỏ giáo lý ấy. 


Kinh văn: #&J§f,‡+ 2 E],kffM?R. !Ùrh?Ê4I, li. §BÌEifiI, 2X 
Phiên âm: Phật cáo A-nan, nhữ học đa văn, vị tận chư lậu. Tâm trung đồ 
tri, điên đảo sở nhân. Chân đảo hiện tiền, thật vị năng thức. 


Việt dịch: Phật bảo A-nan, “Ông tuy học rộng nghe nhiều, nhưng mê lầm 
chưa sạch. Trong tâm chỉ biết suông cái nhân sở tri điên đảo. Cái điên 
đảo thật trước mắt, còn chưa biết được.” 


Giảng: Sau khi nghe A-nan mói như vậy, Đức Phật không biết phải khóc hay 
cười. Phật bảo A-nan, “Ông tuy học rộng nghe nhiều. Ông tuy thông minh và 
nhớ rất giỏi. Nhưng mê lầm chưa sạch. Ông vẫn chưa đạt đến quả vị vô lậu. 
Trong tâm chỉ biết suông cái nhân sở tri điên đảo. Cái điên đảo thật trước mắt, 
còn chưa biết được. Như đã nói trước, ông chỉ biết kê toa thuốc. Nếu thuốc có 
nằm trước mặt, ông cũng không biết. Thế nên Như Lai nói ông rất thông thạo 
trong những thứ điên đảo, nhưng khi ông đối diện thật sự với cái điên đảo thì 
ông không nhận ra được nó. Ông không nhận ra được cái gì là điên đảo.” 


Kinh văn: 783zÑ#:b,3§ZE{SÍÄ. 5 2B fEB(AERSE, Hà K2 SE 


Phiên âm: Khủng nhữ thành tâm, do vị tín phục. Ngô kim thí tương trần 
tục chư sự đương trừ nhữ nghỉ. 


Việt dịch: Ngại rằng tâm thành của ông chưa được tin phục. Nay Như Lai 
thử đem các việc thế gian để trừ mối nghỉ cho ông. 


Giảng: Ngại rằng tâm thành của ông chưa được tin phục. Như Lai e ngại rằng 
tâm thành của ông chưa đủ lớn mạnh, thế nên khi Như Lai nói triệt để, thì e 
rằng ông sẽ không tin. Ông vẫn chưa có đủ tín tâm. Ông vẫn chưa có đủ tâm 
kham nhẫn. Nay Như Lai thử đem các việc thế gian để trừ mối nghi cho ông. 
Như Lai sẽ cố gắng dùng các sự việc trong thế gian để giải thích đạo lý nầy cho 
ông. Như Lai sẽ giải trừ tâm nghi của ông bằng cách nầy. 


Kinh văn: RIIRf#I2k#f#fE#£#iS—®:. IlhjšfS, ¡+2 fE]2-? IJšfkKt.iä5S® 
El 


Phiên âm: Tức thời Như-lai sắc La-hầu-la kích chung nhất thanh, vấn A- 
nan ngôn, “Nhữ kim văn phủ?” A-nan đại chúng câu ngôn, “Ngã văn.” 


Việt dịch: Liền khi ấy, Như Lai bảo La-hầu-la đánh một tiếng chuông, rồi 
hỏi A-nan, “Ông có nghe không?” A-nan và đại chúng đều đáp, “Chúng 
con có nghe.” 


Giảng: Quý vị đã nghe giảng rằng tánh nghe vốn không sanh không diệt, 
nhưng A-nan đã quên đạo lý Đức Phật đã dạy và phát khởi thêm mối nghi. Thế 
nên bây giờ kiểm chứng tánh nghe bằng âm thanh của tiếng chuông khi được 
đánh lên. Liền khi ấy, Như Lai bảo La-hầu-la đánh một tiếng chuông. La-hầu-la 
là con trai của Phật. Tên ông trong tiếng Sanskrit có nghĩa là Phú chướng, vì 
ông ta ở trong thai mẹ sáu năm mới chịu ra. Đây là điều bất thường. Ở Trung 
Hoa cũng có nhiều trường hợp như vậy. Trường hợp nổi tiếng nhất đó là Lão 
Lai Tử (Lao Lai Zi - Z&-), tóc bạc râu dài và biết nói vừa khi trong bụng mẹ 
sinh ra. 


Mới sinh ra ông ta đã già, nhưng tuy vậy, ông ta vẫn hành xử như trẻ thơ và rất 
bướng bỉnh. Còn có Lão Tử (Lao Zi - #-), tương truyền ông đã ở trong bụng 
mẹ 81 năm. Họ của ông ta là Lý và ông có tên là Lão tử hay Lão Đam. So với 
hai trường hợp nầy, chuyện La-hầu-la sống trong bụng mẹ 6 năm chẳng có gì 
lạ. Vì là con trai của Phật, nên La-hầu-la rất vâng lời, thế nên Đức Phật bảo, 
“Con hãy thỉnh một tiếng chuông.” Rồi Đức Phật hỏi A-nan, “Ông có nghe 
không?” A-nan và đại chúng đều đáp, “Chúng con có nghe.” 


Kinh văn: #4! j#£*iEJIES+¿2El2. lJ#fXÄIRES li. 


Phiên âm: Chung yết vô thanh, Phật hựu vấn ngôn, “Nhữ kim văn phủ?” 
A-nan đại chúng câu ngôn, “Bất văn.” 


Việt dịch: Khi chuông hết ngân. Đức Phật lại hỏi, “Nay ông có nghe 
không?” A-nan và đại chúng đều đáp, “Chúng con không nghe.” 


Giảng: Khi chuông hết ngân. Âm thanh tiếng chuông không còn nữa. Tức 
không còn tiếng nữa. Đức Phật lại hỏi, “Nay ông có nghe không?” Đức Phật hỏi 
A-nan, “Thế bây giờ ông có còn nghe hay không?” 


A-nan và đại chúng đều đáp, “Chúng con không nghe. Bây giờ chúng con 
không con nghe nữa.” 


Kinh văn: E‡f#£R££ x£—%., #txIS+z2ïMi2. H8ŒÊ kKãx 5l. 


Phiên âm: Thời La-hầu-la hựu kích nhất thanh. Phật hựu vấn ngôn, “Nhữ 
kim văn phủ?” A-nan đại chúng hựu ngôn, “Câu văn.” 


Việt dịch: Khi ấy La-hầu-la lại đánh chuông. Đức Phật lại hỏi, “Nay ông có 
nghe không?” A-nan và đại chúng lại đều đáp, “Chúng con đều có nghe.” 


Giảng: Khi tiếng chuông hết ngân và Đức Phật hỏi như vậy, La-hầu-la biết việc 
mình phải làm tiếp theo; ông rất là thông minh. La-hầu-la nổi tiếng là người tu 
tập mật hạnh. Mọi người không biết là ông ta đang tu tập. Không ai biết hằng 
ngày ông thực hành công phu. Ông ta công phu như thế nào? Ông ta có thể 
nhập định vào mọi lúc, mọi nơi. Khi vào phòng tắm, ông ta cũng nhập định. Khi 
ăn, ông vẫn ăn nhưng ông đang ở trong định. Tâm ông không để vào thức ăn. 
Không ai biết được chuyện đó, thể nên ông được xem là người mật hạnh đệ 
nhất. 


Hãy lấy việc tụng Chú Thủ-lăng-nghiêm làm ví dụ, không ai thấy La-hầu-la trì 
tụng chú, nhưng ông ta có thể tụng thuộc lòng. Không ai biết ông học lúc nào, 
nhưng ông tụng làu làu. Vì La-hầu-la là đệ nhất tu tập mật hạnh, nên ông ta rất 
thông minh và nhận biết mọi ý định của Đức Phật. Thế nên sau khi tiếng 
chuông vừa dứt, La-hầu-la lại đánh chuông. Đức Phật lại hỏi, “Nay ông có 
nghe không?” Đức Phật lại hỏi dồn A-nan, “Thế nay ông có nghe không?” 


A-nan và đại chúng lại đều đáp, “Chúng con đều có nghe.” Đại chúng đồng 
thanh thưa, “Chúng con có nghe. Chuông vừa rung xong.” 


Trường hợp nầy-chuông rung và đại chúng được hỏi có nghe hay không-là 
điều thường xảy ra khi Đức Phật muốn chúng ta để ý. Quý vị có nghĩ rằng có ai 
hiểu được việc đánh chuông rồi hỏi có nghe không chăng? Vì A-nan đã không 
hiểu được đạo lý được giảng giải từ trước nên bây giờ Đức Phật phải dùng ví dụ 
rất đơn giản để giải thích. 


Kinh văn: f§ƒE]J&#,3z7<4rIfRI,Z<4]I2lI?RJEXÑjRHfPB. 5Š ZRI#fP 
o Em HS S26R| 222A IEIo 


Phiên âm: Phật vấn A-nan, “Nhữ vân hà văn, vân hà bất văn^2 A-nan đại 
chúng câu bạch Phật ngôn. Chung thanh nhược kích tắc ngã đắc văn. 
Kích cửu thanh tiêu, âm hưởng song tuyệt, tắc danh vô văn. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi A-nan, “Thế nào là ông có nghe, thế nào là không 
nghe?” A-nan và đại chúng đều bạch Phật rằng, “Nếu chuông được đánh 
lên, thì con được nghe. Đánh lâu tiếng hết, âm vang đều dứt, gọi là không 
nghe.” 


Giảng: Đức Phật hỏi A-nan, “Thế nào là ông có nghe, thế nào là không nghe? 
Như Lai muốn biết ông trả lời như thế nào.” A-nan và đại chúng đều bạch Phật 
rằng, “Nếu chuông được đánh lên, thì con được nghe. Khi chuông được đánh 
lên, chúng con đều nghe được tiếng chuông. Đánh lâu tiếng hết-sau khi 

chuông được đánh lên một hồi lâu, thì tiếng không còn nữa, âm vang đều dứt. 
Cả âm và vang đều dứt. Thế nên gọi là không nghe. Đó là nghĩa không nghe.” 


Thế là vấn đề A-nan và đại chúng đang gặp phải là tìm cho ra cái 'không 
nghe.' Họ nghĩ rằng khi không có tiếng chuông thì không có cái nghe. Thực ra, 
khi không có tiếng, thì cái gì biết là không có nghe? Cái biết được không có cái 
nghe chính là tánh nghe. Nếu quý vị thực sự không có cái nghe, thì chắc chắn 
quý vị không biết được là mình có nghe hay không. Đó là điểm then chốt. 


Kinh văn: 12K RE Kgi£. PS, 82 5T-. J5, 

Phiên âm: Như Lai hựu sắc La-hầu kích chung. Vấn A-nan ngôn,“Nhĩ kim 
thanh phủ? A-nan ngôn, “Thanh.” 

Việt dịch: Như Lai lại bảo La-hầu-la đánh một tiếng chuông nữa và hỏi A- 
nan rằng, “Nay tai có nghe có tiếng không?” A-nan thưa, “Dạ có tiếng.” 


Giảng: Đức Phật Như Lai lại bảo La-hầu-la đánh một tiếng chuông nữa và hỏi 
A-nan rằng, “Nay tai có nghe có tiếng không?” A-nan và cả đại chúng trong hội 
đều thưa, “Dạ có tiếng.” 


Kinh văn: 2Zš5*@qjƒi xi5, K2 '-. BI K2? R.X, 


Phiên âm: Thiểu tuyển thanh tiêu, Phật hựu vấn ngôn, “Nhĩ kim thanh 
phủ?” A-nan đại chúng đáp ngôn, “Vô thanh.” 


Việt dịch: Lát sau tiếng hết, Đức Phật lại hỏi, “Nay tai có nghe có tiếng 
không?” A-nan cùng đại chúng thưa, “Dạ không có tiếng.” 


Giảng: Lát sau, sau một hồi lâu, tiếng hết, chuông không còn vang nữa, Đức 
Phật lại hỏi, A-nan “Nay tai có nghe có tiếng không? Ong có còn nghe tiếng 

nữa không, hay là không nghe?” A-nan cùng đại chúng thưa, “Dạ không có 

tiếng.” 


Kinh văn: EEf£ff=ExkEis. #?xEIE..2#2-. Ii#f XE .S:. 


Phiên âm: Hữu khoảnh La-hầu cánh lai chàng chung. Phật hựu vấn 
ngôn,“Nhĩ kim thanh phủ?” A-nan đại chúng câu ngôn, “Hữu thanh.” 

Việt dịch: Lát sau La-hầu-la lại đánh một tiếng chuông. Đức Phật lại hỏi A- 
nan, “Nay tai có nghe có tiếng không?” A-nan cùng đại chúng thưa, “Dạ 
có tiếng.” 

Giảng: Lát sau, La-hầu-la lại đánh một tiếng chuông. Đức Phật lại hỏi A-nan, 
“Nay tai có nghe có tiếng không? Như thế nào, có tiếng không, hay không có 
tiếng?” A-nan cùng đại chúng thưa, “Dạ có tiếng.” 


Kinh văn: #§fEJ#J##,3¿rIý,n#t'#? BJš#WX<fñRHf0?ÐR. i6 ZHIZ 
S, AXHằHS SEN 40h to 
Phiên âm: Phật vấn A-nan, “Nhữ vân hà thanh, vân hà vô thanh?” A-nan 


đại chúng câu bạch Phật ngôn, “Chung thanh nhược kích tắc danh hữu 
thanh. Kích cửu thanh tiêu, âm hưởng song tuyệt, tắc danh vô thanh.” 


Việt dịch: Đức Phật hỏi A-nan, “Ông cho thế nào là có tiếng, thế nào là 
không tiếng?” A-nan và đại chúng đều bạch Phật rằng, “Tiếng chuông 


được đánh lên, gọi là có tiếng. Đánh lâu tiếng hết, âm vang không còn, 
gọi là không tiếng.” 


Giảng: Đức Phật hỏi A-nan, “Ông cho thế nào là có tiếng. Hãy giải thích cho 
Như Lai biết sự khác nhau giữa có tiếng và không tiếng.” A-nan và đại chúng 
đều bạch Phật rằng, “Tiếng chuông được đánh lên, gọi là có tiếng. Đó là chúng 
con hiểu về tiếng. Đánh lâu tiếng hết, âm vang không còn, gọi là không tiếng— 
sau khi chuông được đánh lên hồi lâu, âm thanh tiêu mất-gọi là không tiếng.” 


Kinh văn: #BšERj#f%EãXñ. ¿2n HRRBXRRL? kjÑEJ#f{(RFR†lEIf?. #22 
tị44 #8? f5 #ÍlI,3xlE]? 3+RIIS, Hi. XI? +RIS,X. †fIERSẩ4§ 
St. IHExnI®22TERÌ. 


Phiên âm: Phật ngữ A-nan cập chư đại chúng, “Nhữ kim vân hà tự ngữ 
kiểu loạn?” Đại chúng A-nan câu thời vấn Phật. Ngã kim vân hà danh vi 
kiểu loạn? Phật ngôn, “Ngã vấn nhữ văn?” Nhữ tắc ngôn, “Văn” Hựu vấn, 
“Nhữ thanh?” Nhữ tắc ngôn, “Thanh.” Duy “văn' dữ “thanh,' báo đáp vô 
định. Như thị vân hà bất danh kiểu loạn? 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan và đại chúng, “Các ông hôm nay sao nói 
lộn xộn như vậy?” A-nan và đại chúng đều hỏi Đức Phật, “ Vì sao Thế tôn 
bảo chúng con nói lộn xôn?” Đức Phật bảo, “Như Lai hỏi ông có nghe 
không?” Các ông đáp, “Có nghe.” “Như Lai hỏi ông có tiếng không?” 
Các ông đáp, “Có tiếng.” Chỉ cái nghe và cái tiếng, mà ông trả lời không 
nhất định. Thế sao không gọi là lộn xện2? 

Giảng: Đức Phật bảo A-nan và đại chúng, “Các ông hôm nay sao nói lộn xộn 
như vậy? Sao các ông lại tự mâu thuẫn như vậy? Những điều các ông nói thậm 
chí quá vô lý.” 

A-nan và đại chúng đều hỏi Đức Phật, “ Vì sao Thế tôn bảo chúng con nói lộn 
xộn? Chúng con nói vô lý điều gì?” 


Đức Phật bảo, “Như Lai hỏi ông có nghe không?” Các ông đáp, “Có nghe.” 
“Như Lai hỏi ông có tiếng không?” Các ông đáp, “Có tiếng. Như Lai hỏi 'Các 
ông có nghe hay không?' Các ông trả lời 'Có nghe.' Rồi Như Lai hỏi, 'Có tiếng 
không? Các ông trả lời 'Có tiếng.' Chỉ cái nghe và cái tiếng, mà ông trả lời 
không nhất định. Các ông trả lời vừa có nghe vừa có tiếng, vậy rốt cuộc là cái 
nào? Câu trả lời của các ông không chỉ rõ. Thế sao không gọi là lộn xôn?” 


Kinh văn: ljÃt, #9? tt 3c HỊẾG 2 II, RE LG ho NEK ĐK 
=EI#Io 


Phiên âm: A-nan, thanh tiêu vô hưởng, nhữ thuyết vô văn. Nhược thực 
VÔ văn, văn tánh dĩ diệt đồng vu khô mộc. Chung thanh cánh kích, nhữ 
vân hà tri2 


Việt dịch: A-nan, khi tiếng hết không còn âm vang, ông cho là không 
nghe. Nếu thực không nghe, thì tánh nghe đã mất, giống như cây khô. 
Khi tiếng chuông lại được đánh lên, ông làm sao nghe? 


Giảng: “A-nan,” Đức Phật nói, “Ông không phân biệt rõ ràng giữa nghe và 
tiếng, và đây là điểm mà ông không hiểu; đây thực là chỗ điên đảo của ông. 
Tại sao ông không thể nói được sự khác nhau giữa nghe và tiếng?” A-nan, khi 
tiếng hết không còn âm vang, ông cho là không nghe. Nếu thực không nghe, 
thì tánh nghe đã mất. Như tánh nghe không còn nữa, Không còn khả năng để 
nghe được nữa. Và khi có âm thanh khác, mà tánh nghe vẫn còn đó, nó không 
đi đâu cả. Nếu thực sự không có tánh nghe, thì khi tiếng chuông lại được đánh 
lên, ông làm sao nghe?” 


Đây là điểm quan trọng. Dù âm thanh không có, tánh nghe chẳng bị mất đi. Nó 
vẫn đang hoạt động, vì tánh nghe không phải là đối tượng của sinh diệt. Âm 
thanh là đối tượng của sinh diệt, nhưng tánh nghe thì không. Vẫn có tánh nghe 
dù có âm thanh hay là không. Thế nên khi âm thanh không còn, mà quý vị trả 
lời là không có tánh nghe, thì đó là sai lầm lớn. Đó là điểm A-nan lầm lẫn. Đó là 
chỗ điên đảo của A-nan. 


Kinh văn: #0R#1#®,HZ#EE,stftyl4S. GV IIt,Z572H7o BÌNx?§ẪŒXIff§ 
#? 


Phiên âm: Tri hữu tri vô, tự thị thanh trần, hoặc vô hoặc hữu. Khởi bỉ văn 
tánh, vi nhữ hữu vô. Văn thật vân vô, thùy tri vô giả? 


Việt dịch: Biết có biết không, chính là thanh trần hoặc có hoặc không. 
Chứ tánh nghe kia đâu có vì ông mà thành có thành không? Nếu nói 
tánh nghe thật là không, thì ai biết là không nghe2 


Giảng: Biết có biết không, chính là thanh trần hoặc có hoặc không. Dĩ nhiên, 
những gì ông để ý là có là không đều thuộc về thanh trần. Chứ tánh nghe kia 
đâu có vì ông mà thành có thành không? Có phải đó là cách mà tánh nghe 
hiện hữu không? Có phải tánh nghe hiện hữu khi có tiếng và không có tánh 


nghe khi không còn tiếng chăng? Khi có tiếng, tánh nghe vẫn hiện hữu; khi 
không có tiếng, vẫn có tánh nghe. Âm thanh là đối tượng của sinh diệt; khi có 
sự rung động, thì có âm thanh, và khi sự rung động ấy dừng, thì không có âm 
thanh. 


Nhưng tánh nghe thì không có chuyện mất hay còn. Tánh nghe không phải 
nhận lệnh của ông mà có. Nếu nói tánh nghe thật là không-Nếu ông nói tánh 
nghe thực sự không còn nữa khi không có âm thanh-thì ai biết là không 
nghe? Cái gì biết sự vắng bặt của âm thanh? Cái gì biết không có tánh nghe. 
Ông nói rằng ông biết ông không nghe, nhưng nếu ông không có tánh nghe 
ngay tại thời điểm đó, thì ông không thể nào biết được là mình không nghe. 


Kinh văn: ##RJ#ft,##JˆEirh,äHZSZđ+Ðì. 3E2Z/+ li #+#W. 23/4 lEllt222Z 
#®t. 


Phiên âm: Thị cố A-nan, thanh ư văn trung, tự hữu sanh diệt, phi vi nhữ 
văn, thanh sanh thanh diệt. Linh nhữ văn tánh, vi hữu vi vô. 


Việt dịch: Thế nên A-nan, tiếng trong cái nghe, tự có sinh diệt, chẳng 
phải vì ông nghe có tiếng và không có tiếng. Khiến ông nghĩ rằng tánh 
nghe của ông là có, là không. 


Giảng: Thế nên, vì lý do nầy, A-nan, tiếng trong cái nghe, tự có sinh diệt. Âm 
thanh mà ông nghe được là có sinh và có diệt. Chẳng phải vì ông nghe có 
tiếng và không có tiếng. Khiến ông nghĩ rằng tánh nghe của ông là có, là 
không. Khi âm thanh phát ra rồi biến mất, thì đó không phải là do tánh nghe 
của ông có hay không có. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Dù có âm thanh 
hay không, thì tánh nghe vẫn có đó. 


Kinh văn: zIÑÑBI,Z5 1. fnX⁄ÃX,bI3 SÂMI. f#Ê-:5,ÑERBÙH-oe Hit 
B75, lr DỊ tt LÊ o 


Phiên âm: Nhữ thượng điên đảo, hoặc thanh vi văn. Hà quái hôn mê, dĩ 
thường vi đoạn. Chung bất ưng ngôn, li chư động tĩnh, bế tắc khai thông, 
thuyết văn vô tánh. 


Việt dịch: Ông còn điên đảo, lầm cho tiếng là tánh nghe. Đâu có lạ gì khi 
cho thường là đoạn. Tóm lại, không nên nói rằng rời các tướng động tĩnh, 
bế tắc, khai thông thì cái nghe không có tánh. 


Giảng: Ông còn điên đảo, lầm cho tiếng là tánh nghe. A-nan, ông không nhận 
ra chính ông đang bị điên đảo. Đó là lý do Như Lai nói ông thậm chí không 
phân biệt được giữa cái thuận và cái nghịch. Ông cho rằng tiếng là nghe và 
nghe là tiếng. Làm sao như thế được? Âm thanh và tánh nghe hoàn toàn khác 
nhau. Đâu có lạ gì khi cho thường là đoạn. Chẳng ngạc nhiên gì khi ông quá 
hỗn loạn. Và ông không hiểu ra. Ông nghĩ rằng chân tâm thường trụ là đối 
tượng của sanh diệt. Có khi nào khi Như Lai nói với ông rằng bản tâm thanh 
tịnh sẽ biến mất hay không? 


Nó vốn là chân tân thường trụ, và ông cho rằng nó sẽ hoại diệt, sẽ không còn 
nữa. Ông thật là kẻ mê mờ. Thậm chí ông còn không phân biệt được sự khác 
nhau giữa tiếng và cái nghe sinh khởi và hoại diệt như thế nào. Hút cục. Nó là 
cái gì? Sao ông mê muội như vậy? Tóm lại, không nên nói rằng rời các tướng 
động tĩnh, bế tắc, khai thông thì cái nghe không có tánh. Ông không nên nói 
rằng tách khỏi các thứ âm thanh ấy là tánh nghe không có. Sao tánh nghe lại 
không có? Tánh nghe luôn luôn thường trụ. 


Kinh văn: #I SEXRESAWiý. HH, Ei:8ftffko RA HP] 
t. JIfEHb1⁄). tớ. mílliS, H50, HIEES,5 khi. 


Phiên âm: Như trọng thụy nhân, miên thục sàng chẩm. Kì gia hữu nhân, 
ư bỉ thụy thời, đảo luyện thung mã. Kì nhân mộng trung văn thung đảo 
thanh. Biệt tác tha vật, hoặc vi kích cổ, hoặc phục chàng chung. Tức ư 
mộng thời, tự quái kỳ chung vi mộc thạch hưởng. 


Việt dịch: Như có người ngủ say trên giường. Trong nhà, khi người kia 
đang ngủ, có người giặt áo quần hoặc giã gạo. Người ấy trong mộng 
nghe rõ tiếng giã gạo. Lầm cho là tiếng gì khác, hoặc là đánh trống, hoặc 
là đánh chuông. 


Giảng: ; Đoạn trên, âm thanh được nói đến là để nhận ra tánh nghe. Khi nói 
đến tiếng chuông, chúng ta biết rằng tánh nghe vốn không sanh không diệt. 
Nếu tánh nghe diệt mất, thì không còn cái nghe nữa, Nhưng, khi chuông lại 
được đánh lên, thì tánh nghe lại bất sanh bất diệt. Miễn là có âm thanh, thì 
tánh nghe còn đó mãi mãi. Bây giờ Đức Phật đem những chuyện thường tình 
để minh họa tánh nghe vốn bất sanh bất diệt. 

Như có người ngủ say trên giường. Anh ta ngủ quá say đến nỗi khi có người 
gọi cũng không tỉnh nỗi. Nhưng dù anh ta chưa tỉnh, tánh nghe của anh ta vẫn 
hiện hữu. Anh ta nhận ra có tiếng, dù anh ta đang mê ngủ. Sự nhầm lẫn nầy 


không phải là do tánh nghe, mà do thức thứ sáu, tức “độc đầu ý thức' khiến 
cho có sự nhầm lẫn nầy. 


Thế thì, người đang ngủ sâu nây không biết mọi điều chung quanh. Trong nhà, 
khi người kia đang ngủ, có người giặt áo quần hoặc giã gạo. Khi anh ta đang 
ngủ, có người trong nhà giặt áo quần hoặc giã gạo. Đảo luyện fã#£ là nói đến 
cách giặt áo quần vào thời xưa. Tôi nhớ mình thấy việc này khi còn nhỏ. Có 
một tảng đá phẳng và hai thanh gỗ dẹp. Họ để áo quần trên tảng đá và vỗ cho 
nó sạch bằng hai thanh gỗ kia theo một nhịp điệu điều đặn. Thung mã #š% tức 
giã gạo. Nhớ đến Lục Tổ Đại sư Huệ Năng giã gạo trong tám tháng. Người ta 
dùng cái chày giã xuống thóc bằng chân đạp để tách trấu ra khỏi hạt gạo. 
Phương pháp nầy được dùng vào thời xưa ở Trung Hoa và dĩ nhiên nó cũng 
thông dụng trong đời sống Ấn Độ. Thế nên Đức Phật mới dùng nó làm ví dụ. 


Người ấy trong mộng nghe rõ tiếng giã gạo. Lầm cho là tiếng gì khác. “Người 
ấy' là chỉ cho người đang mê ngủ. Anh ta nghe tiếng áo quần đang bị đập và 
gạo đang được giã, nhưng trong giấc mơ, anh ta lầm tưởng là tiếng gì khác. 
Anh ta nghĩ đó là tiếng gì? Anh ta tưởng lầm hoặc là đánh trống, hoặc là đánh 
chuông. Ngay khi trong mộng, tự lấy làm lạ sao tiếng chuông lại như tiếng gỗ 
tiếng đá. Anh ta nghĩ, “Tại sao tiếng chuông mà nghe như tiếng va chạm của 
gỗ hoặc của đá?” Trong lúc mơ, thức thứ sáu, tức 'độc đầu ý thức' đã khiến 
cho lầm tưởng âm thanh như vậy. 


Giấc mơ là trò đùa của thức thứ sáu. Nó chiếm quyền kiểm soát của mình và 
khiến mình mơ tưởng về mọi thứ khác. Sao người ấy xem âm thanh mình nghe 
trong mơ lại giống như tiếng chuông, trong khi, thực ra, không có âm thanh 
nầy? Nó đến từ ấn tượng nhầm lẫn trong một phần giấc mơ của anh ta. Và đó 
là điều anh ta ngạc nhiên vì sao âm thanh lại nghe như tiếng gỗ hoặc đá chạm 
nhau hơn là giống tiếng chuông. Anh ta lấy làm lạ. 


Giấc mơ xảy ra khi ý thức, thức thứ sáu bị lệch lạc. Bất kỳ điều gì xảy ra lúc 
ban ngày, hoặc bất kỳ quý vị trải qua điều gì, nó đều ảnh hưởng trong giấc mơ 
của mình vào lúc ban đêm. Có người tu đạo đã dùng ý thức, thức thứ sáu để 
tu cho đến khi được “xuất huyền nhập tẫn-tH4#Èt', có nghĩa là phái một linh 
hồn đi ra từ trên đảnh đầu của người tu luyện. Linh hồn nầy có thể rời thân thể 
người ấy và đi khắp nơi. Nhưng điều nầy không phải là chân chính, vì linh hồn 
kia là một thứ khí thuần dương. Do vậy, khi nó ra khỏi thân, nó biết được một 
số việc, nên gọi là thần linh. 

Thời đó có lão Đao sĩ thực sự đã tu luyện lâu năm, nhưng ông ta có tính khí rất 
cao ngạo. Đi đến đâu, ông ta cũng tự cao tự đại. Vì ông ta quá cao ngạo nên 


ông khinh thường tất cả. Ông ta tự xem mình là tu luyện cao nhất. Ông ta khoe 
khoang rằng ngay sau khi ngủ, ông ta sẽ phái đi loại thần linh nầy. Đó giống 
như là giấc mơ, nhưng ông ta biết và sau đó có thể nhớ rất rõ ràng. 


Một hôm Lão Đạo sĩ gặp một Hòa thượng, cùng nhau đàm đạo. Lão Đạo sĩ nói, 
“Trong đạo Lão, có thể tu thành Tiên, trường sanh bất tử, sống mãi muôn đời. 
Trong đạo Phật có bản lãnh gì? Đức Phật Thích-ca Mâu-ni còn phải chất. 
Trong khi không ai biết ông tổ của đạo Lão, tức Lý Lão Quân đi đâu? Họ cho 
rằng ngài chết, nhưng thực ra ngài lên trời, Thế nên công phu tu luyện của Lão 
giáo là xuất huyền nhập diệu vậy.” 

Hòa thượng hỏi, “Ông xuất khiếu-tức thoát hồn— như thế nào?” 

Lão Đạo sĩ đáp, “Khi tôi ngủ, tôi có thể đi đâu mà mình muến.” 

“ỒI Được rồi, Thế thì bây giờ ông hãy ngủ và xuất hồn đi để tôi xem thử ra 
sao.” Hòa thượng trả lời. 

Lão Đạo sĩ nằm xuống ngủ, ngay ông ta vừa ngủ lơ mơ, ông liền xuất hồn đi. 
Nhưng đó là cái gì? Đó là con rắn trườn ra trên đỉnh đầu ông ta. Con rắn trườn 
khỏi giường, xuống nàn nhà và bò ra bên cạnh hầm phân. Nó uống chút nước 
dơ rồi nằm sát cạnh bờ nước. Lão Hòa thượng hái một nắm cỏ rồi đặt trên 
đường mòn, rồi nhổ một bụi cây khác đặt bên cạnh nắm lá. Khi con rắn thấy bụi 
cỏ, nó hoảng sợ chạy trốn và vội vã chui vào lại nơi mà nó vừa trườn ra. Sau 
khi trở vào lại trong đỉnh đầu lão Đạo sĩ. Lão già tỉnh ngủ với mồ hôi đầm đìa, 
hoảng sợ như vừa thoát chất. 

“Ông vừa đi đâu về?” Lão Hòa thượng hỏi, “khi ông vừa ra khỏi đỉnh đầu?” 
Lão Đạo sĩ đáp, “Tôi lên trời, đến bên một cái hồ.” Ông ta đã nhớ lầm, hố phân 
thay vì cái hồ trên trời. “Khi tôi đến cái hồ trên trời, tôi uống chút nước cam lồ 
trong đó, rồi khi tôi cuộn mình, tôi thấy một ông thần mặc áo giáp vàng đứng 
bên hồ tay cầm kiếm. Ông ta định giết tôi, thế là tôi bỏ chạy.” 

Lão Hòa thượng đáp, “Ồ! chuyện như vậy, Đối với ông, lên trời là vậy đó sao?” 
Hồi lão Hòa thượng nói cho Lão Đạo sĩ biết cái thấy của mình về sự kiện ấy 
hoàn toàn khác với lời kể của lão Đạo sĩ, và lão Hòa thượng kể lại những gì 
ngài đã thấy. “Lý do con rắn chui ra khỏi đầu ông có lẽ là do ông có tập khí quá 
nóng nảy và luôn luôn tỏ ra sân hận. Nếu ông không thay đổi tánh nóng, có 
khả năng ông sẽ biến thành rắn. Loài rắn thường có nọc độc trong tâm, và tính 
sân hận của ông cũng giống như nọc độc ngay trong người ông vậy.” 


Lão Hòa thượng nói tiếp, “Ông đi ra bên ngoài để uống ít nước từ trong hố 
phân đầy nước tiểu. Đó là hồ nước cam lồ trên trời của ông đó! Và khi tôi để 


nắm cỏ và bụi cây trên đường ông đi, thì ông tưởng rằng đó là ông thần mặc 
áo giáp đến bắt ông. Đó là khi ông chạy vội vã chui vào trong đầu ông. Đó là 
những gì tôi thấy được.” 


Lão Đạo sĩ thâm nghĩ, “Thế là mọi điều mình tu luyện được đều là sai lầm!” Rồi 
Lão đảnh lễ Lão Hòa thượng làm thầy và xin theo ngài tu học Phật pháp. Ông 
ta từ bỏ mọi công phu tu luyện trước đây. Thế nên, nếu có người nói rằng họ 
có thể xuất hồn khỏi xác trong lúc đang ngủ, thì đó là chỉ cho một loại khí 
dương. Khí dương nầy phản ánh mọi tính khí của quý vị; nếu quý vị là người 
nhân từ, thì đó là loại thần nhân từ; nếu quý vị là người sân hận, thì đó sẽ là 
loại thần tham độc. Nên người ta thường nói, 

Nhất niệm sân tâm khởi 

Bá vạn chướng môn khai. 


Lão Đạo sĩ có tâm sân hận như vậy nên ông ta có thể biến thành thân rắn. Nhờ 
duyên lành mà ông ta gặp được Lão Hòa thượng cứu ông thoát khỏi thân rắn 
trong đời sau. 


Kinh văn: JS†Z4ƒRE,XBAI‡†TMoc HS A#1E St. H1 Bi. 


Phiên âm: Ư thời hốt ngộ, thuyên tri chử âm. Tự cáo gia nhân, ngã chính 
mộng thời, hoặc thử thung âm, tương vi cổ hưởng. 


Việt dịch: Lúc chợt tỉnh, liền biết là tiếng chày giã gạo. Tự nói với gia 
nhân, ngay khi trong mộng. lầm tiếng chày nầy cho là tiếng trống. 


Giảng: Lúc chợt tỉnh, người đang giấc ngủ sâu chợt tỉnh. Anh ta thoát ra khỏi 
âm thanh trong giấc mộng, có lẽ vì tiếng chày giã gạo quá lớn, và có lẽ do vì 
tiếng chày giặt áo quần quá ồn ào, khiến cho anh ta tỉnh ngủ. Liền biết là tiếng 
chày giã gạo. Anh ta nhận ra rất nhanh đó là tiếng chày giã gạo và biết đó 
không phải là tiếng chuông kêu. 


Có nhiều cách để giã gạo. Có khi được dùng bằng sức nước, có khi dùng sức 
người. Hồi trước tôi thường dùng chày để giã ở chùa Ze Xing trên núi Da Yu. 
Nhưng tôi thường chỉ giã được một lát, sau đó nhiều người đến thay tôi. tại 
chùa Da Jiao ở Vân Môn, do Lão Hòa thượng Hư Vân lập nên, thường giã gạo 
bằng nước, rất là tiện lợi. 

Khi người nầy tỉnh dậy, mới biết âm thanh mình nghe được trong mộng chính 
là tiếng chày giã gạo. Tự nói với gia nhân, ngay khi trong mộng. lầm tiếng chày 
nầy cho là tiếng trống.” “Khi tôi đang ngủ, tôi nằm mơ, tưởng tượng của tôi bị 


lệch lạc. Tôi lầm tưởng tiếng chày giã gạo là tiếng trống.” Trong đoạn kinh trên 
đề cập đến tiếng chuông cũng như tiếng trống, nhưng nguyên lý thì như nhau. 
Tiếng trống có thể thay cho tiếng chuông và ngược lại, Điều ấy không quan 
trọng. Khi giảng kinh quý vị phải biết uyển chuyển khi giải thích ý kinh. Đừng 
quá câu nệ. Khi giảng, quý vị cần giải thích rõ ràng đạo lý. Nếu giảng giải phần 
đạo lý rõ ràng, thì những thay đổi chút ít trong kinh văn không cần phải câu nệ 
lắm. 


Kinh văn: EJW#Z£A th. SI§“,BNHEiBEu. Z1, BIET-E. 


Phiên âm: A-nan thị nhân mộng trung. Khởi ức tĩnh dao, khai bế thông 
tắc. Kì hình tuy mị, văn tính bất hôn. 


Việt dịch: A-nan, người ấy khi trong chiêm bao, đâu có nhớ những tướng 
động tịnh, mở đóng, thông bít. Thân tuy ngủ, nhưng tánh nghe không mờ 
tối. 

Giảng: A-nan, nay ông có hiểu hay không? Người ấy khi trong chiêm bao-Tôi 
không biết người trong chiêm bao ấy là ai; có phải là tôi, có phải là quý vị, hay 
là người nào khác? Người ấy đâu có còn nhớ những tướng động tịnh nữa? 
Làm sao anh ta còn nhớ những gì lay động, yên tĩnh, dù anh ta đang trong 
giấc mơ? Làm sao anh ta nhớ lại những tướng mở đóng, thông bít được? Anh 
ta không có loại tâm phân biệt nầy trong giác chiêm bao. Anh ta không có sự 
phân biệt giữa động và tỉnh, giữa mở và đóng, giữa thông và bít. Thân tuy 
ngủ-thân anh ta tuy đang ngủ—nhưng tánh nghe không mờ tối. 


Tánh nghe anh ta không bị tối tăm; nó không bị anh ta kiềm chế. Ngay cả 
trong lúc ngủ, tánh nghe vẫn có. Nếu nó vẫn hiện hữu ở đó, tại sao anh ta lại 
nhầm lẫn tiếng đập áo quần và tiếng giã gạo với tiếng chuông và tiếng trống? 
Khi tỉnh anh ta đã quá quen thuộc với tiếng chuông tiếng trống, thế nên khi 
ngủ, những âm thanh nầy hiện hành trong thức thứ tám của anh ta, và bắt anh 
ta tin vào tiếng chuông tiếng trống. Anh ta đã tạo nên sự lầm tưởng. 

Mọi thứ điên đảo mà mọi người mắc phải đều giống như sự lầm tưởng âm 
thanh trong giấc chiêm bao. Sự lầm tưởng khiến cho mọi suy tính trở nên điên 
đảo, như lão Đạo sĩ kể trên. Ông ta tưởng mình lên trời và uống nước cam lồ, 
trong khi, thực tế là uống nước tiểu trong hố phân. Nếu ông ta nhận ra sự thật, 
thì chắc chắn phải nôn mửa ra. Nhưng lúc đó, ông ta biết mình làm gì. Ông ta 
cảm thấy như mình được đối xử rất đặc biệt, tất cả chỉ vì ông ta không nhận biết 
những gì đang xảy ra. 


Kinh văn: #x#⁄2$8,ấn3L8ZH. ft <pn5Si+if83? 


Phiên âm: Túng nhữ hình tiêu, mệnh quang thiên tạ. Thử tánh vân hà vi 
nhữ tiêu diệt? 

Việt dịch: Dù cho thân hình ông có tiêu tan. Làm sao mà tánh nghe ấy vì 
ông mà tiêu mất? 

Giảng: Đoạn kinh trên đã giải thích tánh nghe của ông không ngủ dù ngay khi 
thân quý vị đang ngủ. Ngay cả trong giấc mơ tánh nghe cũng không mất. Nó ở 
bên trong. Không chỉ nó bị kiềm chế trong trạng thái mơ, mà nó còn không bị 
tiêu mất khi mình chết. Thế nên, nay kinh văn nói, dù cho thân hình ông có 
tiêu tan-khi quý vị chết và thân xác không còn-mạng căn có dời đổi và diệt 
mất. Khi đời sống quý vị chấm dứt, đó không phải là thực sự chấm dứt hẳn, 
đúng hơn, khi con người chết, đời sống chuyển sang dạng khác. 


Giống như có người sống trong khách sạn; họ sẽ chuyển sang khách sạn khác 
khi cái cũ sắp rã nát. Thế nên khi quý vị lột bỏ cái vỏ bọc của mình, khi quý vị 
xong phần việc với thân nầy, quý vị sẽ dời đi nơi khác. Làm sao mà tánh nghe 
ấy vì ông mà tiêu mất? Làm sao mà tánh nghe biến mất khi thân xác ông 
không còn nữa? Ngay cả lúc chết, tánh nghe nầy vẫn không bị mất. 


Kinh văn: ĐI ÈÍ#f£lÀ7Ku TRE. ZZ/0/Hđo R4 PHTH T00 1o 


Phiên âm: Dĩ chư chúng sanh tòng vô thủy lai, tuần chư sắc thanh, trục 
niệm lưu chuyển. Tằng bất khai ngộ tánh tỉnh diệu thường. 


Việt dịch: Do các chúng sinh từ vô thủy đến nay, theo các thứ sắc thanh, 
truy đuổi theo vọng niệm mà lưu chuyển. Chưa từng khai ngộ bản tánh 
thanh tịnh thường trụ vi diệu. 


Giảng: Khi sự hiện hữu của thân xác đến tận cùng, khi thân thể tàn tạ và chết 
đi, thì mạng quang của quý vị dời chuyển; nhưng tánh giác, tánh nghe của 
quan niệm thì không biến hoại. Do các chúng sinh từ vô thủy đến nay, theo 
các thứ sắc thanh. Do đâu mà các chúng sinh chưa được thành Phật? Vì sao 
họ không hiểu đạo? Chỉ vì họ truy đuổi theo sắc thanh từ vô lượng vô biên kiếp 
trong quá khứ cho đến ngày nay. Họ đuổi theo sắc trần và thanh trần rồi dính 
mắc với chúng. 

Họ truy đuổi theo vọng niệm mà lưu chuyển, mãi mãi, và họ Chưa từng khai 
ngộ. Họ nhận lầm vọng rồi cho là chân và bị xoay chuyển theo các trần cảnh 


nầy. Họ quá dính mắc với những cái vọng và chẳng nhận ra cái gì chân, thế 
nên bây giờ họ chẳng biết bản tánh thanh tịnh thường trụ vi diệu. Họ không 
hiểu được đạo lý này, vốn rất vi diệu, chân thật và thường trụ. 


Kinh văn: ®ÿãRr5,Zđ+t. HK+#+, ft jï BH. 


Phiên âm: Bất tuần sở thường, trục chư sanh diệt. Do thị sanh sanh, tạp 
nhiễm lưu chuyển. 


Việt dịch: Không theo cái thường, chỉ đuổi theo sanh diệt. Do vậy phải 
sanh mãi và chịu tạp nhiễm khi lưu chuyển. 


Giảng: Không theo cái thường. Họ không theo đạo lý lưu xuất từ bản tánh vi 
diệu thường trú trong chính mình; lại nữa, họ đi ngược lại với đạo lý nầy, và họ 
chỉ đuổi theo sanh diệt. Có thứ gì trên thế gian nầy không là đối tượng của sinh 
diệt? Mọi thứ có hình tướng đều là pháp sinh diệt. Pháp không sanh diệt không 
có sắc tướng. Nhưng phần nhiều chúng sinh trở nên dính mắc với sắc tướng và 
quên đi đạo lý thanh tịnh vi diệu chân thường. Do vậy phải sanh mãi. Đời nầy 
kế tiếp đời sau, đời sau kế tiếp đời sau nữa. Điều gì khiến cho đời nầy kế tiếp 
đời sau? Vì chúng sinh phải chịu tạp nhiễm khi lưu chuyển. Chữ “tạp nhiễm” 
hàm ý rằng chúng sinh không duy trì được tinh thanh tịnh mà bị nhiễm phải 
cấu uế dơ bẩn, càng làm ô nhiễm thêm. Chúng sinh nhiễm phải những thứ gì? 
Nhiễm những gì trong cảnh giới mà họ lưu chuyển? Và nghĩa của lưu chuyển 
là gì? 

Nếu đời nầy có người tên là Smith, đời sau được gọi là Jones. Đời sau nữa gọi 
là bò, đời sau nữa gọi là ngựa, đời sau nữa gọi là heo. Quý vị đừng nghĩ rằng 
mọi chuyện đều giống như hiện nay. Con heo già là thân trước của ông Jones. 
Anh chàng Jones chính là thân trước của con bò già kia. Chúng sinh bị trong 
vòng lưu chuyển; đó chính là cùng một tự tánh trong những thân khác nhau. 
Và vì cách thế đổi thay, nên quý vị không hiểu được. Quý vị không nhận ra 
được những gì đang diễn biến. Dù quý vị không nhận ra, nhưng tôi biết. Tôi 
biết quý vị là bò, là ngựa, là heo. 


Khi quý vị hành xử như ngựa, thì quý vị biến thành ngựa. Khi quý vị hành xử 
như heo, thì quý vị biến thành heo. Khi quý vị hành xử như chó, thì quý vị biến 
thành chó. Khi quý vị hành xử như bò, thì quý vị biến thành bò. Và nếu con 
heo có những tính như người-nếu nó làm điều gì đó tốt đẹp thì nó có thể biến 
thành người. Chúng sinh lưu chuyển theo con đường đầu thai. Có chúng sinh 
tạm lên trời, nhưng khi phước báo ở cõi trời hết thì lại đoạ vào địa ngục. Khi trả 
quả khổ ở địa ngục hết, thì lại sanh ở cõi người, hoặc làm súc sanh. Nếu người 


quá thô lỗ vụng về và chẳng biết tập tính người, thì khỏi bận tâm về họ làm gì. 
Trong đời trước chắc chắn họ là súc sanh. 


Nếu anh ta chẳng phải là súc sanh trong đời trước, thì đời nay anh ta sẽ không 
thô lỗ. Nhưng, dù biết họ từng là súc sanh trong đời trước, quý vị cũng đừng 
khinh khi anh ta bằng những lới nói như, “Mầy! Chắc đời trước mầy là con 
heo.” Hoặc là, “Trước đây chắc anh là con bò.” Dù họ là heo hay bò, thì mọi 
chúng sinh cũng đều có Phật tính và đều có thể thành Phật. Họ có thể u mê 
bây giờ và không biết mình phải tu; ngược lại nếu họ trở nên tinh tấn, họ có thể 
thành Phật trước cả quý vị. Chẳng có điều gì cố định. Dù cho anh ta là súc 
sinh, quý vị cũng không nên xem thường họ. 


Trong một kiếp trước, Đức Phật là Thường Bất Khinh Bồ-tát, ngài luôn luôn nói, 
“Tôi không dám khinh quý ngài. Tất cả quý ngài đều sẽ thành Phật.” Chữ “Tất 
cả ” ở đây là bao gồm cả chúng sinh. Người chưa có được Phật nhãn và huệ 
nhãn không nên khinh thường mọi chúng sinh. Người đã có được Phật nhãn 
và huệ nhãn cũng không có dù một chút khinh thường chúng sinh! Vì mọi 
chúng sinh đều là cha mẹ nhiều đời trong quá khứ, và tương lai sẽ thành Phật. 
Có bao nhiêu cha mẹ của mình từ quá khứ, từ đời nầy đến đời khác? Không 
thể nào tính đếm hết được. Vì nguyên do nầy, ngày hội Vu-lan được cử hành 
vào ngày rằm tháng bảy hằng năm, là dịp đặc biệt để cứu độ vô số chúng sinh. 
Khi cử hành lễ nầy, chúng ta thiết bàn thờ trang nghiêm để tổ tiên ông bà, các 
vong linh có thể về đó để nghe kinh. Sau khi nghe kinh, có thể họ sẽ được 
vãng sanh, và ít nhất là sẽ thành người hữu dụng, trong tương lai sẽ hộ trì Phật 
pháp. 


Kinh văn: #3, .M3LBNIo EE4RiIÙ,fEF?i97Z. 


Phiên âm: Nhược khí sanh diệt, thủ ư chân thường, thường quang hiện 
tiền. Trần căn thức tâm, ứng thời tiêu lạc. 


Việt dịch: Nếu trừ bỏ sanh diệt, giữ tính chân thường, tính sáng suốt 
chân thường hiện tiền. Các thứ căn trần, thức tâm phân biệt đều tiêu mất. 
Giảng: Nếu trừ bỏ sanh diệt-nếu trong khi tu đạo, quý vị không dùng thức tâm 
làm tâm phân biệt, nếu quý vị giữ tính chân thường-nếu quý vị dùng tâm chân 
thật, bản tâm vi diệu, thường trú chân tâm thì tính sáng suốt chân thường hiện 
tiền. Sau cùng, trong quý vị sẽ phóng xuất ra ánh sáng, tự tánh quang minh— 
đó là tánh sáng suốt từ bản tâm. Do vậy, các thứ căn trần, thức tâm phân biệt 
đều tiêu mất. Các niệm vọng tưởng dính mắc với sáu căn, sáu trần, sẽ biến mất 
cùng một lúc. 


Kinh văn: #8‡RB2»FE. ï#W†fR2›1,—1RããÑt. RI?⁄+:+£RR,fEF??EERH, =ini2-ït#£_EẤ4II 
L_ dế 


Phiên âm: Tưởng tướng vi trần. Thức tình vi cấu, nhị câu viễn li, tắc nhữ 
pháp nhãn, ứng thời thanh minh, vân hà bất thành vô thượng trí giác? 


Việt dịch: Tướng của vọng tưởng là trần, thức tình phân biệt là cấu nhiễm. 
Cả hai đầu rời bỏ, làm sao không thành Vô thượng trí giác? 


Giảng: Tướng của vọng tưởng là trần. “Tướng” là chỉ cho một trong hai phương 
diện của thức thứ tám, tướng phần, có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi. “Tưởng” 
là chỉ cho vọng tưởng. Vọng tưởng và tướng hư vọng kết hợp nhau để làm 
thành trần cảnh. Thức tình phân biệt là cấu nhiễm. Điều nầy chỉ cho phương 
diện thứ hai của thức thứ tám, kiến phần, có nghĩa là tính suy lường phân biệt 
ở bên trong. Trong thức tâm phân biệt, quý vị phát khởi cảm xúc (tình), và từ 
đó phát sinh ra trần lao. Nguồn gốc của trần chính là cảm xúc (tình). 


Điều làm tổn hại con người nhất chính là cảm xúc của họ. Bất luận khi gặp phải 
hoàn cảnh nào, họ cũng hành xử bằng cảm tính. Cảm xúc (tình) khiến cho con 
người sinh ra trong cơn say mơ màng và chết đi trong giấc mộng. 


Cả hai đều rời bỏ, tướng của vọng tưởng, đem đến trần cấu, và thức tình, khiến 
tạo nên nhiễm ô-quý vị muốn tách rời hai khía cạnh của thức thứ tám, tướng 
phần và kiến phần-nếu có thể tách rời tưởng ra khỏi tình, thì pháp nhãn của 
ông liền được trong sáng. Pháp nhãn đề cập ở đây không nhất thiết phải là 
pháp nhãn trong ngũ nhãn lục thông, mà được hiểu là sự khai mở của trí huệ. 
Càng vi diệu hơn nếu quý vị khai mở được pháp nhãn, đại chúng như vậy, 
khắp ba đời, mười phương, cho đến tận hư không pháp giới, mọi thứ đều là 
pháp bảo. Nếu pháp nhãn của quý vị thanh tịnh, quý vị tức thời chấm dứt mê 
mờ, trong tâm thuần là trí huệ chân thật. Làm sao không thành Vô thượng trí 
giác? Làm sao mà quý vị không thành tựu Vô thượng trí giác? Chắc chắn quý 
vị sẽ có được. Chỉ cần từ bỏ sạch hết những vọng trần và thức tình. 


Đây chỉ là một đoạn kinh ngắn, nhưng mọi người nên đặc biệt chú ý. Đừng dính 
mắc vào thức tình và rơi vào phân biệt vọng tưởng. Quý vị nên tách mình ra 
khỏi các thứ đó. Quý vị có nghe rõ không? Điều nầy rất quan trọng. Đừng xem 
thường. Đừng ngủ gật bây giờ. Nếu quý vị buồn ngủ và không nghe được kinh 
nầy, thì quả thực quý vị đã mất dịp may. Mọi người nên ghi nhớ đoạn kinh nầy 
và đừng bao giờ quên. 


“Tướng của vọng tưởng là trần, thức tình phân biệt là cấu nhiễm. Cả hai đều rời 
bỏ, làm sao không thành Vô thượng trí giác? 

Không những phải thuộc lòng chú Kinh Thủ-lăng-nghiêm, mà phải thuộc cả 
kinh văn nữa càng tốt. Năng lực hằng ngày của quý vị sẽ lớn hơn. Tôi không ở 
đây chỉ để vui chơi với quý vị. Tôi không làm trò mua vui cho quý vị. Nên quý 
vị không thể tuỳ tiện dù chỉ một chút ít. 
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TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 
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Mở SÁU NÚT 
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Phiên âm: A-nan bạch Phật ngôn: Thế tôn, Như Lai tuy thuyết đệ nhị 
nghĩa môn. Kim quán thế gian giải kết chỉ nhân, nhược bất tri kỳ sở kết 
chỉ nguyên, ngã tín thị nhơn chung bất năng giải. 


Việt dịch: A-nan bạch Phật rằng: Bạch Thế tôn, tuy Như Lai đã dạy về hai 
nghĩa quyết định. Nay xem trong thế gian những người muốn cởi nút, nếu 
không biết đầu nút ở đâu, thì con tin chắc là những người ấy không cởi 
được. 


Giảng: Nghe xong những điều Đức Phật đã giảng giải ở trên, A-nan lại có mối 
nghi khác, thế nên A-nan lại có lý lẽ khác, muốn tìm đến chỗ nào không còn lý 
do để nghi nan nữa, Nên A-nan thưa hỏi Đức Phật, “Bạch Thế tôn, tuy Như Lai 
đã dạy về hai nghĩa quyết định.” Điều nầy nói về hai nghĩa quyết định, một 
trường hợp là dùng tâm phan duyên, đối tượng của sinh diệt để tu tập và một 
trường hợp là không dùng tâm phan duyên, đối tượng của sinh diệt để tu tập. 


Nay xem trong thế gian những người muốn cởi nút, nếu không biết đầu nút ở 
đâu-nếu họ không biết đầu mối của nút ở đâu-thì con tin chắc là những người 
ấy không cởi được. Do họ còn không xác định được đầu mối của nút, làm sao 
mà mở nút được. 
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Phiên âm: Thế tôn ngã cập hội trung hữu học thỉnh văn diệc phục như thị. 
Tòng vô thuỷ tế dữ chư vô minh câu diệt câu sanh, tuy đắc như thị đa văn 
thiện căn. Danh vi xuất gia, du cách nhật ngược. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, con và hàng Thanh văn hữu trong hội chúng nầy 
cũng như vậy. Từ vô thuỷ đến nay, chúng con cùng sanh cùng diệt với 
các thứ vô minh, tuy được căn lành nghe được Phật pháp như vậy. Tuy 
được gọi là hàng xuất gia, nhưng như người bị sốt rét cách nhật. 


Giảng: A-nan rất bộc trực. Ngài có tính an nhiên và ngây thơ như trẻ con, ngài 
rất chất phác. Bạch Thế tôn, con và hàng Thanh văn hữu trong hội chúng nầy 
cũng như vậy. Quả vị thứ ba của hàng A-la-hán gọi là Hữu học.' Khi đạt đến 
quả vị thứ tư thì được gọi là Vô học. “Hàng Thanh văn chúng con giống như 
những người đang cố gắng mở nút; chúng con không biết đâu là đầu mối, phải 
gỡ từ chỗ nào? Thế tôn đã nói rằng chúng con có thể vận dụng sáu căn, 
những sẽ bắt đầu từ căn nào? Căn nào là khó mở nhất? Ngay bây giờ chúng 
con chưa hiểu được.” 


Từ vô thuỷ đến nay, chúng con cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Từ 
vô thuỷ kiếp đến nay chúng ta đã từng sinh ra và đã từng chết đi, tạo nghiệp 
nầy trong đời này rồi nghiệp khác trong đời sau. Trong đời nầy quý vị tin vào 
Phật pháp nhưng đời sau thì không tin nữa. Hoặc là trong đời nầy quý vị không 
tin Phật pháp nhưng đời sau lại tin. Hoặc là có thể quý vị tin vào Phật pháp, 
nhưng không thực sự hiểu được một cách chân chính. Quý vị chao đảo và chỉ 
học đòi cho biết. Theo cách đó nên chúng ta không thể nào tách lìa khỏi vô 
minh. Nên nói rằng người ta bị ràng buộc bởi gia đình hoặc vợ con. Nhưng 
không chỉ như vậy. Cái mà chúng ta bị ràng buộc chính là vô minh. Vô minh 
đối với quý vị cũng giống như bóng đi theo hình; nó theo quý vị bất kỳ quý vị đi 
đâu. Nó không bao giờ rời quý vị dù trong chốc lát. Nó còn thân mật hơn cả 
những người vừa mới lập gia đình. 

Vô minh đi theo quý vị trong khi sinh ra và chết; điều nầy là chứng cứ rõ ràng 
cho lý do tại sao vô minh đời đời không thể tách lìa với quý vị. Điều ấy không 
phải là khi người chồng chết, người vợ chết theo. Trong trường hợp ngoại lệ, 
điều nầy có thể xảy ra, nhưng đó không phải là quy luật. Chỉ có vô minh là chết 
theo và sẽ sinh lại cùng quý vị. Điều nầy thực sự là đi cùng lúc sống và lúc chết 
không lìa. Nó chiếm một nửa trong những gì gọi là của quý vị, giống như cái 
bóng ởi theo hình. 

Và dĩ nhiên, quý vị có biết được rằng những gì liên quan đến chúng ta là vô 
minh chăng? Nếu quý vị biết được vô minh, thì đừng có thân mật với chúng 
nữa. Nếu quý vị chưa hiểu được vô minh, thì tốt nhất là hãy nhanh chóng tìm 


hiểu cho ra. Nếu quý vị hiểu được vô minh, thì sẽ có vài hy vọng cho quý vị. 
Nếu quý vị không hiểu được vô minh, thì quý vị mãi mãi là kẻ phàm phu. Nếu 
quý vị hiểu được vô minh, thì quý vị đã được nửa đường đến bậc thánh. Nhưng 
quý vị phải thực sự hiểu rõ, đừng làm ra vẻ như hiểu mà chẳng hiểu gì, để 
mình như vừa có vô minh và chẳng có nó. 


Tuy được căn lành nghe được Phật pháp như vậy. Tuy được gọi là hàng xuất 
gia. Thiên hướng học hỏi đa văn của chúng ta là một dạng của căn lành; 
nhưng tuy được gọi là người sống theo hạnh xuất gia, nhưng như người bị sốt 
rét cách nhật. Đặc điểm của căn bệnh nầy là nó biểu hiện cách nhau từng ngày 
một, vào một thời gian nhất định trong ngày. Ví dụ nầy biểu tượng cho vô minh 
của A-nan. Ngày nay A-nan không còn vô minh nữa, đầu óc minh mẫn, không 
còn si mê nữa. Nhưng ngày mai thì vô minh lại trổi dậy. Tôi tin rằng không chỉ 
A-nan mới gặp phải vấn đề nầy. Tôi đã thăm dò mọi người có mặt nơi đây, ai 
cũng có những vấn đề tương tự. 

Hôm nay quý vị phát bồ-đề tâm và quyết định tu đạo, nên quý vị nhất tâm tu 
tập thiền định. “Tôi chẳng để ý đến những gì xảy ra, bỏ qua tất cả.” Nhưng rồi 
ngày mai quý vị chẳng thể nào bỏ qua nổi. Một lần nữa quý vị lại nhặt lên lại 
những thứ mà ngày thường mình hay vướng mắc và chẳng thể nào bỏ đi được. 
Ngay cả khi quý vị muốn bỏ nó ra, quý vị cũng chẳng thể nào buông ra được. 
Quý vị thấy mình có đáng thương không? Đó là ý nghĩa của người bị sốt rét 
cách nhật. Thế nên quý vị nên nhanh chóng tự tìm ra cách chữa trị căn bệnh 
nầy cho chính mình. 


Chữa cách nào? Uống thật nhiều nước trí huệ. Một khi đã có trí huệ, quý vị sẽ 
tự nhiên thấy xuyên suốt mọi sự và sẽ buông bỏ chúng. Khi buông bỏ được rồi, 
quý vị sẽ thấy thanh thản. Tại sao quý vị lại mắc phải căn bệnh nầy? Vì quý vị 
coi trọng thân thể mình quá, với sự hài lòng về thể chất và sung mãn tự nhiên, 
quý vị luôn luôn có một dự định nhân danh nó. Nên quý vị không thể nào thấy 
được thông suốt và buông bỏ nó. Nhưng bất luận quý vị có sở hữu một thân 
thể đẹp đẽ cỡ nào, thì nó vẫn sẽ thối rữa ngay lúc nó chết. Chẳng còn ai muốn 
đến gần cả. 
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Phiên âm: Duy nguyện đại từ ai mẫn luân nịch. Kim nhật thân tâm vân hà 
thị kết, tòng hà danh giải. Diệc linh vị lai khổ nạn chúng sanh đắc miễn 
luân hồi, bất lạc tam hữu. 


Việt dịch: Xin nguyện Đức đại từ thương xót kẻ chìm đắm. Nay ngay nơi 
nơi thân tâm, xin chỉ cho chúng con thế nào là nút buộc, do đâu mà mở 
ra. Cũng khiến cho chúng sinh khổ não trong đời vị lai thoát khỏi luân 
hồi, không rơi vào ba cõi. 

Giảng: A-nan thật là đáng thương. Xin nguyện Đức đại từ, Thế tôn, khởi tâm đại 
bi thương xót chúng con. Chúng con là những kẻ đang bị chìm đắm. Nay ngay 
nơi nơi thân tâm, xin chỉ cho chúng con thế nào là nút buộc. Chúng con đã 
chìm quá sâu trong mê muội đến nỗi chẳng hay biết về thân tâm mình như thế 
nào. Chọn căn nào trong sáu căn để bắt đầu mở gút, và căn nào là sau cùng? 
Nếu con là người sẽ mở những nút nầy, thì phải mở ngay chỗ ban đầu. Không 
thể nắm lấy chỗ giữa để làm mà mong mở ra được. Con không biết do đâu mà 
mở ra. Chúng con mở từ chỗ nào? Xin Như Lai giải thích sẽ khiến cho chúng 
sinh-Con không chỉ hỏi cho riêng mình. Con đã phát tâm Vô thượng bồ-đề và 
muốn cho những chúng sinh khổ não trong đời vị lai để mong họ có thể thoát 
khỏi luân hồi, không rơi vào ba cõi. Nếu họ biết được phương pháp mở gút, thì 
họ sẽ không bị rơi vào ba cõi. Họ sẽ thoát khỏi khổ nạn ở Dục giới, Sắc giới và 
Vô sắc giới. 
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Phiên âm: Tác thị ngữ dĩ phổ cập đại chúng ngũ thể đầu địa, vũ lệ kiều 
thành, trữ Phật Như Lai vô thượng khai thị. 

Việt dịch: Nói lời ấy rồi, A-nan và đại chúng gieo năm vóc sát đất, khóc 
lóc thành khẩn, ngưỡng trông được nghe lời khai thị vô thượng của Như 
Lai. 

Giảng: Nói lời ấy rồi, sau khi A-nan có lời thỉnh cầu, ngài và đại chúng gieo 
năm vóc sát đất. Năm vóc là hai chân, hai tay và đầu. Khóc lóc thành khẩn, A- 
nan khóc như mưa- quý vị có biết vì sao A-nan mềm yếu như vậy không? Từ 
đầu pháp hội giảng kinh đến nay A-nan đã khóc sáu lần, kể cả lần nầy. Bây giờ 
khi nghe giảng kinh nầy, chẳng có ai khóc cả. Phải chăng quý vị đều mạnh mẽ 
hơn A-nan? A-nan nghe giáo pháp của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni và khi hiểu 
sâu về giáo lý ấy, A-nan đã khóc. Lần nầy A-nan khóc rất dữ dội, như mưa. 
Nước mắt của A-nan có lẽ đủ để rửa mặt. 


“Ngưỡng trông” biểu hiện tâm nhiệt thành của A-nan. Có thể chữ nầy (f7 trữ— 
anticipation) chính là nguồn gốc đôi giày ghót cao của phụ nữ. Họ thấy rằng A- 
nan thành tâm đến mức phải đứng trên ngón chân và họ quyết định đi quanh 
bằng tư thế đó. Ngưỡng trông được nghe lời khai thị vô thượng của Như Lai. 


Tôi vừa nói rằng bây giờ mọi người nghe kinh giỏi hơn A-nan, nhưng tuy vậy, 
quý vị đừng cho rằng mình thực sự tài giỏi hơn A-nan. Nói thật là tôi chỉ chế 
giễu quý vị thôi! 

Quý vị sẽ nói. 'ỒÖP Sư phụ sao lại phải chế giễu đệ tử?” 


Nếu tôi không chế giễu quý vị, thì quý vị chẳng phát tâm dõng mãnh tinh tấn tu 
học. A-nan khóc là vì quá nhiệt tâm tìm cầu giáo pháp-hết sức nhiệt thành. A- 
nan nhận thức được rằng dù mình đã chứng sơ quả A-la-hán, nhưng vẫn chưa 
thông hiểu tường tận giáo pháp, thế nên A-nan cảm thấy rất ân hận. Đó là lý do 
tại sao A-nan khóc một cách rất tức tưởi. Và tại sao quý vị không khóc? Tôi sẽ 
trả lời giúp. Là do quý vị vốn không quan tâm đến Phật pháp. Quý vị chẳng đặt 
trọng tâm vào Phật pháp. 


'Chẳng phải như vậy.'` Quý vị nói: “Hằng ngày thực sự tôi rất siêng học.” 


Điều ấy không kể, vì quý vị không để cho Phật pháp nhập tâm-trong bản tâm 
quý vị. Nếu được như vậy, quý vị sẽ khóc mỗi ngày. Nay các đệ tử của tôi 
thường thích khóc, họ nhận ra rằng mình vừa thoát khỏi sự ràng buộc. “Tôi có 
thể tiếp tục khóc hằng ngày vì tôi không hiểu được Phật pháp.” Nhưng ai trong 
quý vị muốn khóc thì không nên khóc. Quý vị nên tự chủ và bình tĩnh. Còn ai 
không muốn khóc thì nên cảm thấy hổ thẹn và tự hỏi, “Tại sao mình không 
hiểu được Phật pháp?” Nếu quý vị có thể khóc vì điều ấy, khóc vì ân hận như 
A-nan ở đây, thì còn có vài cơ may cho quý vị. 


Những ai không biết khóc, họ có thể thử. Những ai không muốn khóc thì 
không thể bắt họ phải làm như vậy. Và những ai thích khóc thì không thể nào 
khóc được. Đó là cách mà Phật pháp vận hành. 


Những ai đi quá xa thì nên kìm lại chút ít. Những ai đi chưa đủ xa thì nên tự 
gắng sức thêm chút ít. Đó là nghĩa cứu cánh của Trung đạo. 


Kinh văn: §E?†1E#‡£Hmj#f. Z⁄ššrH§HZZ. 7R 2 Z⁄Z£—-UÑ#. 2H 
†H4E/Z&RR. 


Phiên âm: Nhĩ thời Thế tôn lân mẫn A-nan, cập chư hội trung chư hữu 
học giả, diệc vị vị lai nhứt thiết chúng sanh, vi xuất thế nhân tác tương lai 
nhãn. 

Việt dịch: Lúc bấy giờ Đức Thế tôn thương xót A-nan và hàng hữu học 
trong chúng hội, lại cũng vì chúng sinh trong đời vị lai, tạo cái nhân xuất 
thế để làm đạo nhãn cho đời sau. 


Giảng: Lúc bấy giờ là khi A-nan cầu thỉnh Đức Phật ban cho lời khai thị tối 
thượng. Đức Thế tôn thương xót A-nan và hàng hữu học trong chúng hội. 
'Hàng hữu học” là chỉ cho ba quả vị đầu tiên trong Thánh quả A-la-hán: Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm. Lại cũng vì chúng sinh trong đời vị lai, “đời vị lai 
là chỉ cho chúng ta ngày nay; chúng ta là những chúng sinh trong đời vị lai. 
Tạo cái nhân xuất thế gian-đây là một nguyên nhân đặc biệt. “Thế gian' là chỉ 
cho hàng phàm phu. Những vị đã xuất thế là hàng Thanh văn-các vị A-la- 
hán-các vị Độc Giác, các vị Bồ-tát và chư Phật. Vì giúp cho chúng sinh siêu 
xuất thế gian và làm đạo nhãn cho đời sau, để các ngài là con mắt đạo cho tất 
cả chúng sinh trong đời vị lai. Đức Phật đã làm những điều rất hy hữu. 


Kinh văn: DI] *Ê‡Ä X3 R§IEIH. RIIET-T 2 f1 Z77X1E1EB5). 


Phiên âm: Dĩ diêm-phù-đàn tử quang kim thủ ma A-nan đỉnh. Tức thời 
thập phương phổ Phật thế giới lục chủng chấn động. 


Việt dịch: Đức Phật dùng tay sáng ngời vàng rực như diêm-phù-đàn xoa 
đảnh đầu A-nan. Liền khi ấy, các cõi Phật trong 10 phương thế giới đều 
rung động. 


Giảng: Đức Phật dùng tay sáng ngời vàng rực như diêm-phù-đàn xoa đảnh đầu 
A-nan. Cánh tay của Đức Phật có sắc vàng của cây diêm-phù-đàn ở Nam 
Thiêm-bộ châu. Trong Phật pháp, việc dùng tay xoa đảnh đầu biểu tượng cho 
lòng từ và sự bảo hộ, che chở. Liền khi ấy, các cõi Phật trong mười phương thế 
giới đều rung động. Sáu loại chấn động của thế giới đã được giảng giải ở trước. 
Khi một người tu tập được giác ngộ và thành tựu Phật quả liền có sáu loại chấn 
động xảy ra. Trong thời mạt pháp, khi có người tu tập đạt quả vị Thánh đạo 
cũng xảy ra sáu loại chấn động. Có nhiều nguyên nhân khiến xảy ra sáu loại 
chấn động. Khi thiên ma và đồ chúng ngoại đạo muốn hãm hại ai, họ cũng có 
thể làm nên sự chấn động, nhưng không nhất thiết thuộc trong Sáu loại chấn 
động nầy. Có vô số cách chấn động do thiên ma gây ra. Chẳng hạn, gần đây 
có trận địa chấn ở Philippines, nghe tin là khiến cho 400 người thiệt mạng, tôi 
cho rằng đó là con số thống kê ước lượng. 


Tôi nghĩ rằng có ít nhất phải đến 500 hoặc 600 người bị chết. Tai hoạ ấy là một 
sự báo ứng của nghiệp lực chúng sinh, khiến thiên ma và ngoại đạo huỷ hoại 
nhân gian nầy. Đó là điều xảy ra bất kỳ khi nào có thiên tai hoặc thảm hoạ do 
con người gây ra. Nhưng nếu có một vị Cao tăng với đạo hạnh tinh nghiêm ở 
nơi thảm hoạ sắp xảy ra, Chẳng hạn, như ở Philippines, hoặc nếu có một vị Bồ- 
tát hay A-la-hán đã chứng quả đang ở nơi đó, thì thảm hoạ có thể tiêu tan. Khi 


một vị tu hành có giới đức tinh nghiêm, thậm chí họ có thể đi vào trong những 
nơi đang bị hiểm nạn, họ có thể xoay chuyển điều xấu ác thành cát tường; họ 
có thể biến khó khăn thành thuận lợi. Họ có thể khiến cho hoàn cảnh nguy nan 
trôi qua một cách an ổn. 


Sáu loại chấn động là: chấn, hống, kích, động, dõng và khởi. Ba dạng chấn 
động đầu là thuộc về âm thanh. Ba loại sau thuộc về sự chuyển động. Động là 
sự rung động rất mạnh. Dõng là bị đẩy mạnh lên trên, như một cột sóng lớn vọt 
lên giữa biển. Khởi là đột nhiên nổi lên, như thang máy vậy. 


Khi động đất, có một âm thanh lớn vang ra. Một hôm ở ngay San Francisco 
nầy có một trận động đất xảy ra, mọi cửa sổ đều bắt đầu rạn vỡ. “Nguy hiểm! 
Nguy hiểm!" Mọi người đều la lên. Tôi để ý có người qua sợ hãi đến nỗi chắp 
hai tay lại với nhau. Những người khác thấy vậy liền làm theo cô ta. Sự đổ sụp 
tạo nên âm thanh, nhưng khi có tiếng gầm lên, chính trong lòng phát ra tiếng 
khóc giống như tiếng rống của sư tử. Kích là âm thanh vang ra khi lòng đất bị 
tách thành hai mảnh rồi va chạm vào nhau. 


Sáu loại chấn động biểu tượng cho điều gì? Tại sao trái đất rúng động theo sáu 
mức như vậy như được diễn tả trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm, khi Đức Phật xoa 
đảnh đầu A-nan? Đó là vì Đức Phật sắp diễn bày một giáo pháp rất quan trọng. 
Chư Phật trong 10 phương đều tán thán ngài chỉ bằng một âm thanh. Đó là 
một trường hợp. Cũng biểu tượng cho sự tự tại của sáu căn-tháo gỡ được sáu 
nút. A-nan vừa hỏi ra cội nguồn của sáu nút thắt nầy và làm cách nào để mở 
được chúng. A-nan hỏi nên bắt đầu ở đâu và nút nào nên mở sau cùng. Đức 
Phật sắp giảng giải giáo lý nầy, thế nê Đức Phật xoa đầu A-nan và đại địa xảy 
ra sáu điệu chấn động. 


Kinh văn: #&ER#Zk‡+†tZ:Z,ZSW 4E IRIH. 

Phiên âm: Vi trần Như Lai trụ thế giới giả, các hữu bảo quang tòng kỳ 
đảnh xuất. 

Việt dịch: Các Đức Như Lai nhiều như số vi trần trong các cõi nước đều 
có hào quang báu từ đảnh đầu phóng ra. 


Giảng: Các Đức Như Lai nhiều như số vi trần trong các cõi nước-vô số chư 
Phật-các ngài ở trong các cõi nước. Mỗi Đức Phật đều trụ trong mỗi Phật độ 
của các ngài. Mỗi Đức Phật đều có hào quang báu từ đảnh đầu phóng ra. Mỗi 
Đức Phật trong vô số chư Phật đều phóng đạo hào quang hiếm có từ đảnh đầu 
các ngài. Có đạo hào quang màu đỏ, có đạo hào quang màu trắng, có đạo hào 


quang màu vàng, có đạo hào quang màu xanh-tất cả các đạo hào quang đều 
phóng ra từ đảnh đầu của các Đức Phật. Chư Phật Như Lai nhiều như số vi 
trần phóng ra vô số hào quang để biểu thị cho sự vi diệu của giáo pháp mà 
Đức Phật sắp sửa diễn bày và biểu tượng cho giáo pháp ấy vô cùng cao siêu 
thâm diệu, là giáo pháp lưu xuất Đại Phật đảnh. 


Kinh văn: #EIR]S418Zf ZkiRic, n2IR. Ešš 8#. 
Phiên âm: Kỳ quang đồng thời ư bỉ thế giới lai Kỳ-đà lâm, quán Như Lai 
đỉnh. Thị chư đại chúng đắc vị tằng hữu. 


Việt dịch: Hào quang ấy đồng thời từ các cõi nước kia, đến rừng Kỳ-đà, 
rót xuống đảnh Đức Như Lai. Tất cả đại chúng ở đây đều được điều chưa 
từng có. 


Giảng: Hào quang ấy đồng thời, hào quang mà Đức Như Lai nhiều như số vi 
trần phóng ra từ đỉnh đầu các ngài, từ các cõi nước kia-từ quốc độ mà các 
Đức Phật đang trú trì-đến rừng Kỳ-đà. Lưu ý rằng đó là các đạo hào quang 
phóng đến rừng Kỳ-đà, không phải là chính chư Phật. Hào quang từ mỗi Đức 
Như Lai nhiều như cát sông Hằng và nhiều như vi trần, đến rót xuống đảnh 
Đức Như Lai, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Điều nầy biểu tượng cho giáo pháp 
của các Đức Như Lai đều đồng như nhau. Giáo pháp Đức Phật nầy giảng nói 
cũng là giáo pháp mà Đức Phật nầy tuyên bày. Là đồng nhất như nhau. Ánh 
sáng thì tương tức tương nhập và tâm chúng sinh cũng tương nhập. Hào 
quang của chư Phật vốn tương tức tương nhập nên hào quang chính là Phật 
tâm. 


Đồng một thể tánh với tâm chúng sinh. Nếu quý vị có tâm bực bội người nào 
đó, thì người ấy sẽ nhận biết ngay, dù quý vị không nói một lời nào. Chẳng phải 
người ấy biết một cách có chủ ý, trên bình diện thức thứ sáu (ý thức) thì vốn có 
sự phân biệt, nhưng có sự cảm ứng từ trong thức thứ 8. Người kia có cái biết 
từ bình diện thức thứ 8 vì tâm con người vốn có tính tương tức tương nhập. 
Khoa học ngày nay đã khám phá ra điều nầy, rằng có một mối tương quan vô 
hình, như điện tín, có thể liên lạc với nhau rất nhanh dù cách nhau rất xa. Và 
tâm con người có một hệ thống điện báo hỗ tương lẫn nhau. Điều ấy không thể 
nhìn thấy được qua mắt thường, nhưng nếu quý vị chân thực có được sự viên 
thông và đạt được Phật nhãn vô ngại, thì quý vị sẽ thấy rõ tại sao mình biết 
được niệm tưởng sinh khởi trong tâm người khác. Đó là vì người kia đã gửi đi 
một bức điện tín. Nếu quý vị đã mở được Phật nhãn hoặc huệ nhãn, thì quý vị 
tự nhiên sẽ nhận biết và có thể thấy được điều ấy. 


Vì những bức điện tín nầy mà người ta nhận ra được ngay khi quý vị có niệm 
tưởng bất bình với họ. Bức điện tín của quý vị đến, và đến lúc nó cũng trở nên 
bực dọc cùng với quý vị. Có người có thiện cảm với người khác, và điều ấy 
cũng như vậy, người kia cũng nhân biết được sự thiện cảm ấy, nhưng điều ấy 
được đáp lại chậm hơn. Nếu quý vị muốn có sự ảnh hưởng đến người khác để 
có sự chuyển hoá bằng phương tiện tác động tích cực, thì quý vị nên dùng 
những ý tưởng tốt để tác động đến họ, nhưng tiến trình sẽ chậm từng bước 
một. Dần dần quý vị sẽ khiến cho họ thức tỉnh. Khi họ thức tỉnh, trở lại sự ứng 
xử của họ sẽ theo hướng tích cực. 

Nay tôi đã giải thích hệ thống điện tín nầy vận hành giữa hai người, sẽ có 
người không tin những gì tôi nói. Tuy nhiên, đó là sự thực. Trong tương lai, khi 
quý vị thực sự mở được Phật nhãn, quý vị sẽ không còn hoài nghi gì về giáo lý 
nầy nữa. Lúc ấy quý vị sẽ nhận ra rằng, “Ồ! Lúc ấy tôi chẳng tin, nhưng đó là 
sự thực.” Các hào quang đều rót xuống đảnh đầu Đức Như Lai biểu tượng cho 
sự đồng nhất giáo pháp của chư Phật và sự phóng chiếu hào quang giữa các 
Đức Phật. Pháp tối thượng mà chư Phật giảng nói là đồng nhất. 


Tất cả đại chúng ở đây đều được điều chưa từng có. Không ai hiểu ra được họ 
thấy điều gì đang xảy ra. “À! Tại sao chư Phật trong 10 phương phóng quang 
rồi rót xuống đảnh đầu Đức Phật chúng ta? Trong đó biểu tượng điều gì?” Quý 
vị có thể nào tưởng tượng ra tại sao lại có vô số hào quang được phóng ra bởi 
các Đức Phật Như Lai nhiều như vi trần? Hào quang nhiều vô số, không thể 
tính kể được. Nhưng cũng chẳng lẫn lộn chút nào. Mỗi đạo hào quang đều 
chiếu soi rất rõ vào đảnh đầu của Như Lai. Những ai đã mở được Phật nhãn, 
những ai đã chứng được ba quả vị đầu của hàng A-la-hán thì không hiểu được 
những gì họ thấy. Ngay cả những vị đã chứng được quả vị thứ tư cũng không 
hiểu được tường tận. Nguyên do họ không hiểu được là vì họ chưa bao giờ 
thấy việc này xảy ra trước đây. “Được điều chưa từng có” có nghĩa là họ chưa 
từng thấy điều như thế nầy xảy ra bao giờ. 


Kinh văn: J2Zl##£% šã “II 5?74Eš102kKSSH EISSMI #5. 

Phiên âm: Ư thị A-nan cập chư đại chúng câu văn thập phương vi trần 
Như Lai dị khẩu đồng âm cáo A-nan ngôn. 

Việt dịch: Bấy giờ A-nan cùng đại chúng đều nghe các Đức Như Lai trong 
10 phương nhiều như vi trần đồng thanh bảo A-nan rằng. 

Giảng: Bấy giờ A-nan cùng đại chúng, chư vị Đại Bồ-tát, Đại A-la-hán, Đại tỷ- 
khưu, đều nghe các Đức Như Lai trong mười phương nhiều như vi trần. Tất cả 


các vị nầy đã đồng nhất thành một, mỗi người là một phần của toàn thể. Cùng 
lúc họ đều nghe Đức Như Lai đồng thanh bảo A-nan rằng. Dù do nhiều vị nói, 
nhưng âm thanh là đồng nhất. Những điều các ngài nói không phải chỉ dành 
cho A-nan mà còn dành cho quý vị, cho tôi và cho những ai hôm nay đang 
nghe giảng kinh. Lời chỉ dạy nầy là phần rất rất quan trọng trong Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm. Nó liên quan với một điểm then chốt: vấn đề luân hồi sinh tử. Nếu quý 
vị hiểu được chương nầy, thì quý vị có thể nhanh chóng chấm dứt luân hồi sinh 
tử. Nếu quý vị chưa thể hiểu được, thì phải có gấp đôi nỗ lực và tinh tấn trong 
việc †u học. 
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Phiên âm: Thiện tai A-nan! Nhữ dục thức tri câu sinh vô minh sử nhữ 
luân chuyển sanh tử kết căn, duy nhữ lục căn cánh vô tha vật. 


Việt dịch: Hay thay, A-nan! Ông muốn biết câu sinh vô minh là đầu mối 
khiến ông phải luân hồi sinh tử, thì nó chính là sáu căn của ông chứ 
không phải là cái gì khác. 

Giảng: Những lời nầy làm cho vấn đề trở nên hoàn toàn rõ ràng như pha lê. 
Thật đơn giản vì nó vốn như vậy. Nếu bây giờ quý vị thật sự hiểu được, quý vị 
sẽ được giải thoát ngay tức khắc. Nếu quý vị chưa hiểu được, thì phải tham 
cứu thật kỹ. Chư Phật Như Lai khắp mười phương nhiều như vi trần đồng thanh 
giảng nói cho A-nan, đầu tiên hết là tán thán A-nan. “Hay thay, A-nan!” Như 
cách người ta hay khuyến khích trẻ con. “Con là đứa bé ngoan. Con rất giỏi, 
con thật thông minh!” trước tiên các khen và khuyến khích để gây sự chú ý. Và 
khi đã có sự chú tâm rồi thì chư Phật mới tuyên bày nghĩa chân thật. “A-nanl 
Ông rất thông minh, vì ông muốn biết câu sinh vô minh. 


Ông muốn nhận biết những đạo lý chân thật về vô minh vốn đã có trong ông từ 
khi vừa mới sanh ra.” Đó cũng chính là nói đến “câu sanh vô minh.” Nó chính 
là đầu mối khiến ông phải luân hồi sinh tử trong sáu nẻo luân hồi, bập bành lên 
xuống, vừa sinh ra ở đây lại chết đi ở chỗ kia, rồi lại sinh ra, rồi lại chết đi ở một 
nơi khác. Trong đời nầy có thể sinh làm người Tây phương, nhưng đời sau lại 
sinh làm người Trung Hoa, rồi đời sau là người Nhật Bản, rồi trong đời khác là 
người Ấn Độ, và đời sau nữa là người Ấn Độ; đời sau nữa là người Phi Châu. Ai 
là tác nhân để đưa quý vị ra đời như vậy? Ai có thể biết để báo cho người khác 
rằng mình sẽ là người Nhật Bản trong đời sau? Ai có thể nói cho người khác 
rằng mình sẽ là người Trung Hoa? 


Ai có thể biết để báo cho người khác rằng mình sẽ là người Đông phương hay 
Tây phương, hay là người miền Bắc hoặc miền Nam? Chẳng có gì khác ngoài 
câu sinh vô minh của quý vị làm được việc ấy. Vì có vô minh, nên người ta 
khởi lên si mê, và do có si mê nên tạo ra nghiệp. Do tạo nghiệp nên phải chịu 
quả báo. Chẳng hạn, “Trong đời nầy tôi phải đi Phi Châu. Có rất nhiều kim 
cương ở đó. Ở Bờ biển vàng (Gold Coast ) có nhiều của cải hơn ở Mỹ. Ở đó 
vẫn chưa ai khai quật, tôi sẽ đến đó để đầu tư, tôi sẽ giàu có, phải không? Tôi 
sẽ là người giàu có nhất thế giới.” Từ suy nghĩ hư vọng đó mà quý vị tạo nên 
chuyến đi hư vọng và chấm dứt ở Phi Châu, để phát triển Bờ biển vàng và tìm 
kiếm kim cương. 


Những ai thích Châu Mỹ sẽ đi đến Châu Mỹ, Những ai thích Châu Úc sẽ đến 
Châu Úc, những ai thích Châu Âu sẽ đến Châu Âu , những ai thích Châu Á sẽ 
đến Châu Á. Đó là tuỳ vào quý vị. Bất ký quý vị tạo nghiệp gì, quý vị phải nhận 
lãnh quả báo ấy. Quý vị đến đó với tư cách là con người và một khi đã đến nơi 
rồi thì quý vị không còn biết điều gì đã xảy ra. Và thế là quý vị không biết là sắp 
đến mình sẽ hướng đến điều gì. Giấc mộng làm giàu đã tiêu tan, nhưng quý vị 
vẫn chưa thức tỉnh. Thật là đáng thương xót, phải không? Giấc mộng làm giàu 
không bao giờ chấm dứt, đến lúc sắp chết, việc tìm kiếm kim cương chưa 
xong, nhưng mạng sống đã kiệt cùng. 

Nó chính là sáu căn của ông chứ không phải là cái gì khác. Cội gốc của luân 
hồi sinh tử trở nên kết thắt lại thành nút mà từ đó quý vị không thể nào thoát ra 
được. Đó là cái gì? Chẳng gì khác hơn chính là trò lừa dối của mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý của quý vị. Sáu cái nầy khiến chó quý vị phải sinh ra và chết đi. 
Quý vị có biết điều ấy không? Chẳng có ai khác chịu trách nhiệm cả. Điều gì 
khiến cho chúng ta phải điên đảo, sinh liên tục sinh rồi tử tiếp nối tử, đơn giản 
chính là sáu căn của mình. 

Sao vậy? Mắt thấy sắc trần rồi bị xoay chuyển bởi chúng. Tai nghe âm thanh 
rồi truy tìm theo chúng. Mũi ngửi mùi hương rồi quyến luyến theo đó. Lưỡi nếm 
hương vị ngon rồi tham đắm vào đó. Thân thích xúc chạm rồi theo đuổi vật mà 
nó tiếp xúc. Tâm thức thích thú với pháp trần và truy đuổi theo đó. Hãy nói cho 
tôi biết, có bao nhiêu thứ mà quý vị hoàn toàn có? Rất nhiều. Đi theo sau sáu 
căn, quý vị trở nên bị phân thành sáu phần. Quý vị giống như một công ty có 
sáu doanh nghiệp mà mỗi doanh nghiệp chiếm dụng một khoản tiền nhỏ cho 
đến khi công ty bị vỡ nợ. Thế nên công ty phải chết non. Phá sản. Sụp đổ, tiêu 
tan. 

Với số vốn nhỏ vừa mới bị mất, quý vị bối rối không biết mình sẽ đi đâu để mở 
công ty khác. Thế là quý vị đi khắp nơi để mở công ty mới. Và ở nơi mới quý vị 


lại làm một việc như xưa. Sáu ông chủ trong các doanh nghiệp mới của họ 
mong rằng họ sẽ làm được việc tốt đẹp, nhưng rút cục họ không làm được, và 
công việc lại kết thúc. Đó là nơi phát sinh vấn đề luân hồi sinh tử. Trước đây 
trong kinh điển, Đức Phật đã khuyên răn, “Các ông chỉ cần không theo.” Quý vị 
không nên theo tâm phân biệt. Quý vị không nên theo đuổi hoạt động của sáu 
căn, sáu trần, sáu thức. Không đi theo chúng, Quay hướng vào bờ. 


Khổ hải mang mang 

Quay đầu là bờ. 

Quay đầu lại là thấy bờ bến giác ngộ. Nếu quý vị không quay đầu, thì càng bối 
rối, quý vị càng dấn sâu vào mê muội. Dấn vào mê muội càng sâu, quý vị 
càng nhiều bối rối. Quý vị mắc nợ rất nhiều người, và tài khoản của quý vị 
không bao giờ quân bình. Nay quý vị đã nhận ra sáu căn, không nên nhận giặc 
làm con. Đừng xoay quanh trục sáu căn ấy nữa. Hãy quay trở lại. Hãy trở và. 
Về đâu? Về giảng đường để nghe Phật pháp. 
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Phiên âm: Nhữ phục dục tri vô thượng bồ đề linh nhữ tốc đăng an lạc giải 
thoát tịch tĩnh diệu thường, diệc nhữ lục căn cánh phi tha vật. 


Việt dịch: Ông cũng muốn biết Vô thượng bồ-đề khiến ông mau được giải 
thoát an lạc vắng lặng diệu thường, đó cũng chính là sáu căn của ông, 
chẳng phải gì khác. 


Giảng: Ngay trước đoạn kinh nầy, kinh văn nói rằng chính sáu căn là nguyên 
nhân khiến cho quý vị trải qua luân hồi sinh tử, khiến sinh khởi vô minh, tạo 
nghiệp, và phải chịu quả báo. Nhưng quý vị không nên xem thường sáu căn. 
Quý vị không thể nói, “Mầy là sáu thứ thật đáng ghét! Ta sẽ móc mắt mình ra 
rồi quăng đi chỗ khác. Ta sẽ cắt bỏ hai lỗ tai và liệng bỏ chúng đi. Ta sẽ cắt bỏ 
mũi và lưỡi mình. Đúng vậy, ta sẽ cắt thân ta thành từng phần và nghiền nát 
xương thịt làm thành một. Ta sẽ cắt tim ta thành từng miếng nhỏ rồi rãi vào 
không gian, trả nó về cho hư không vô biên.” 

Thái độ ấy cũng là một sai lầm. Người đã phát tâm tu đạo rồi không nên khởi 
tâm căm giận. Dù mắt tai mũi lưỡi thân ý không đối xử tốt đẹp với quý vị-giống 
như trong doanh nghiệp-chúng nó đều là những kẻ biển thủ, quý vị vẫn không 
được khử bỏ chúng. Tại sao lại không được làm như vậy? Bởi vì, dù bây giờ 
chúng không được tốt, nhưng chúng sẽ giúp cho quý vị nếu chúng thay đổi. 
Nếu chúng không đóng vai kẻ biển thủ, thì chúng sẽ giúp cho quý vị làm giàu. 


Đoạn kinh nầy nói rằng nếu quý vị trở nên giác ngộ đạt được chân tánh diệu 
thường, an lạc và vắng lặng, đó chính là do sáu căn đem lại. Chính là phải tri 
ân chúng đã làm nên việc ấy. 

Điều nầy cũng như ví dụ nước và băng. Nước có thể ở trong thể lỏng hay thể 
rắn, nó cũng có thể làm lợi ích hoặc gây tai hoạ cho con người. Thế nên quý vị 
không được nổi giận và không nên nói rằng ta không cần đến tai và mắt của 
mình nữa. Nếu quý vị không cần đến mắt nữa, thì quý vị trở thành người mù. 
Nếu quý vị không cần đến tai mình nữa, thì quý vị trở thành người điếc. Nếu 
quý vị không cần đến mũi mình nữa, thì quý vị trở thành người kỳ dị. Nếu quý 
vị không cần đến lưỡi mình nữa, thì quý vị chẳng nói được, và nếu quý vị 
không cần đến thân mình nữa, thì quý vị chẳng đạt được điều gì cả, quý vị sẽ 
trở về lại với ngoan không. Quý vị cũng chẳng làm gì được nếu không có sự 
đào luyện tâm linh. Thế nên, chư Phật trong 10 phương nay đều nói với A-nan: 
“Ông cũng muốn biết phương pháp để mở các nút, phải không?” 


Quý vị hãy lưu ý rằng hai phẩm kinh nầy không phải chỉ do Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni giảng nói. Mà chính là do chư Phật trong mười phương nhiều như vi 
trần-vô lượng vô biên chư Phật-nay cùng nói với A-nan. “Rất tốt, A-nan, ông là 
người thành tâm. Ông thực là người chí thành trong tu tập. Ông cũng muốn 
biết Vô thượng bồ-đề.' 

Chữ “bồ-đề' ở đây chỉ cho cái nhân của tu tập để được giác ngộ. Không nên 
hiểu là quả vị bồ-đề trong trường hợp nầy. Có nghĩa là 'Ông cũng muốn phát 
tâm Vô thượng bồ-đề để đạt được quả vị bồ-đề, khiến ông mau được giải thoát 
an lạc vắng lặng diệu thường.' Tôi cho rằng ở đây mọi người hiểu chữ “maư' là 
nhanh chóng thành Phật càng sớm càng tốt. Bốn đức niết-bàn được đề cập ở 
trong đoạn kinh này. “An lạc' là chân lạc, còn “tự tại' là đức tính của chân ngã. 
Nếu quý vị còn có một cái ngã, thì quý vị không thể có được tự tại. Nếu quý vị 
muốn đạt được giải thoát, quý vị phải giải trừ cái ngã ấy. ˆVắng lặng biểu tượng 
cho “chân tịnh”. “diệu thường” biểu tượng cho chân thường. “Đây là Bốn đức 
niết-bàn vô dư y, và cũng chính là sáu căn của ông, chẳng phải gì khác. A- 
nan, ông có nhận ra không?” 


Nhưng sau khi chư Phật trong mười phương đã nói pháp nầy, A-nan vẫn chưa 
hiểu. Khi quý vị đang trong mê muội, thì dù người khác có sáng suốt giảng 
bày, quý vị vẫn không thể nào tự mình sáng ra được. “Thế thì nghĩa của nó 
như thế nào? Luân hồi sinh tử chính là do sáu căn gây ra, nhưng để tu tập giác 
ngộ giải thoát và chứng được đạo quả, thì cũng từ sáu căn. Bằng cách nào mà 
sáu căn nầy được biểu hiện, qua cái gì là tốt, qua cái gì là xấu? A-nan không 
hiểu, nhưng con người thì có thể gồm cả thiện lẫn ác. Ngày nay có người cảm 


thấy mình là thiện, muốn giúp đỡ mọi người. “Tôi muốn giúp đỡ người nghèo.” 
Anh ta nghĩ như vậy và lấy tiền của đem ra bố thí. Nhưng ngày hôm sau anh ta 
bỏ ý nghĩ ấy, “Ngày hôm qua ta đã cho khá nhiều tiền, hôm nay ta không 
muốn phí phạm như vậy nữa, Ta sẽ dùng súng đi cướp của.” Thế là anh ta trở 
thành người xấu. Cũng là anh ta. Ai là người tạo việc ác? Cũng chính là anh ta. 


Tôi muốn nhấn mạnh với quý vị rằng, chính con người trở thành ma quỷ, thì 
cũng chính con người ấy sẽ trở thành Phật. Vì phần lớn người Mỹ không tin 
vào ma quỷ. Thế tại sao ta trở thành ma quỷ dù mình không tin vào điều ấy. Vì 
tôi không phải tôi là ma quỷ, nên không thể nói về về việc ấy. Nếu quý vị đã tin 
vào Đức Phật, thì quý vị cũng nên tin là có ma quỷ. Nói chung, Phật cũng từ 
ma quỷ mà có. Nếu quý vị làm việc thiện, thì quý vị sẽ trở thành Phật. Còn nếu 
quý vị làm việc ác, thì quý vị sẽ có kết quả là ma. Cùng một ẩn dụ như trên, 
sáu căn khiến cho quý vị phải chịu luân hồi sinh tử; sáu căn cũng giúp cho 
mình chứng được đạo quả. Nếu không có ma quỷ thì chẳng có con người, và 
cũng chẳng có Phật. Chẳng có gì hết thảy, và thế giới sẽ đi đến chỗ huỷ hoại. 
Những ai nói rằng họ tin vào Phật mà không tin có ma quỷ là những người quá 
nông cạn, nên dù Đức Phật có thị hiện trên đời, thì ngài cũng không thể nào 
giáo hóa họ được. Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh điển rõ ràng là có các loài 
ma quỷ, tại sao quý vị không tin là có loài ấy? 

Quý vị có ý kiến rằng,“Các tôn giáo khác cũng có nói về ma quỷ đấy thôi!.” 
Nhưng quý vị lại không có quan điểm dứt khoát của chính mình, là quý vị tin 
không có ma quỷ chỉ vì các tôn giáo khác nói như vậy. Nguyên nhân để các 
tôn giáo khác nói về ma quỷ là vì ma quỷ có thực. Chỉ với nguyên nhân quý vị 
không tin vào các tôn giáo khác, không có nghĩa là quý vị bác bỏ hết những 
điều chân thực trong học thuyết của họ, như sự tồn tại của loài ma quỷ. Nhiều 
người nghĩ rằng mình thông minh nhưng thực ra họ rất đần độn. Không phải 
chỉ vì họ không hiểu giáo pháp đạo Phật, mà vì họ không hiểu được sự tồn tại 
của con người. Thật đáng thương! 


Kinh văn: Ri##fff]in#:X,'Ùb3zEEI. 1H: 2® 7tffiH5c⁄§bb 
IIZ7X1R,53F1 2 

Phiên âm: A-nan tuy văn như thị pháp âm, tâm do vị minh. Khể thủ bạch 
Phật: Vân hà linh ngã sinh tử luân hồi an lạc diệu thường đồng thị lục 
căn, cánh phi tha vật? 

Việt dịch: A-nan tuy nghe được pháp âm như vậy, nhưng tâm chưa rõ. 
Cúi đầu bạch Phật: “Tại sao chính sáu căn khiến cho con phải chịu luân 


hồi sinh tử, và cũng chính sáu căn khiến cho con được an lạc diệu 
thường chứ không là cái gì khác?” 


Giảng: A-nan nghe Đức Phật Thích-ca Mâu-ni và chư Phật trong mười phương 
nhiều như số vi trần, đồng thanh nói rằng cội gốc của luân hồi sinh tử chính là 
Sáu căn, và căn nguyên để có được tịnh lạc diệu thường cũng chính là do sáu 
căn chứ không phải là cái gì khác. Nhưng A-nan không hiểu. A-nan tuy nghe 
được pháp âm như vậy, A-nan nghe được pháp âm vi diệu bất khả tư nghì, 
nhưng tâm chưa rõ. Và do tâm chưa thông, nên Cúi đầu bạch Phật-A-nan cúi 
đầu đảnh lễ Đức Phật—Tại sao chính sáu căn khiến cho con phải chịu luân hồi 
sinh tử-quay vòng mãi trong vòng sinh tử-và cũng chính sáu căn khiến cho 
con được an lạc diệu thường—-A-nan đề cập đến cả hai vấn đề thường và lạc— 
chứ không là cái gì khác? Con không hiểu nguyên lý nầy? 


Kinh văn: f##4tJ##t,‡REE[nl3E,#ft#t—. ñW†EFEcƒR/HZE7v. 


Phiên âm: Phật cáo A-nan, căn trần đồng nguyên, phược thoát vô nhị. 
Thức tính hư vọng do như không hoa. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Căn và trần đồng một gốc, trói và mở 
chẳng phải là hai. Bản tính của thức là hư vọng, như hoa đốm giữa hư 
không.” 

Giảng: Đức Phật bảo A-nan: “Căn và trần đồng một gốc.” Sáu căn, sáu trần, 
sáu thức đều có cùng một gốc. Nếu không có sáu căn, sẽ không có sáu trần; 
nếu không có sáu trần, sẽ không có sáu thức. Cả ba là một, một mà ba. Trói 
và mở chẳng phải hai. “Trói' chỉ cho nút buộc, 'mở' chỉ cho sự gỡ nút. Hai việc 
nầy là chẳng phải hai (bất nhị). Không có sự khác biệt nào cơ bản giữa chúng. 
Trí là mở, mở là trói. Khi quý vị chưa thông hiểu, thì đó là trói, Khi quý vị đã 
hiểu rồi, thì đó là giải thoát, là các nút đã được gở ra. Tất cả đều tuỳ vào khă 
năng của quý vị. Bản tính của thức là hư vọng. Bản tính của sáu thức là không 
có thể tướng nhất định. Như hoa đốm giữa hư không. Quý vị có còn nhớ người 
bị bệnh nhặm mắt không? Do nhìn lâu mà hoá ra bị mỏi mắt và thấy có các 
hoa dạng lạ kỳ trong hư không. Chính nó hoàn toàn không có thực. Có thấy 
cái gì đẹp, cũng hoá thành xấu. Tương tự như vậy, con người có thể vừa thiện 
vừa ác. Dù thiện' và “ác' là hai từ khác nhau, nhưng đều chỉ chung cho một 
người. 


Kinh văn: JÃ#,rqEE22I,I4R2S†H. †HP#{t,EI1S 5ï. 


Phiên âm: A-nan, do trần phát tri, nhân căn hữu tướng. Tướng kiến vô 
tánh, đồng ư giao lô. 


Việt dịch: A-nan, nhân nơi trần mà phát ra cái biết (của căn), nhân các 
căn mà có tướng (của trần). Tướng (phần sở kiến) và kiến (phần năng 
kiến) đều không có tự tính, như bó lau gác vào nhau. 

Giảng: A-nan, nhân nơi trần mà phát ra cái biết (của căn). Tri thức phân biệt 
sinh khởi là do sáu trần. Nhân các căn mà có tướng (của trần). Tướng của sáu 
trần sinh khởi là do ở sáu căn. Tướng (phần sở kiến) và kiến (phần năng kiến) 
đều không có tự tính, như bó lau gác vào nhau. Kiến (phần) ở đây là chỉ cho 
trần (đối tượng của cái biết; e: sense-awareness) như đã được đề cập trước 
tiên. Cả tướng (phần sở kiến) và kiến (phần năng kiến) đều không có tự tính. 
Tướng biểu hiện ra chỉ vì do sáu căn hiệp với sáu trần; do vì điều ấy không 
thực; nó hoàn toàn là hư vọng. Kiến cũng là hư vọng. Nó “như bó lau tựa vào 
nhau.' 


Các bó lau ở đây chỉ cho một căn gốc chung, từ đó mà hai cọng lau mọc lên. 
Nó chỉ có thể đứng được nếu chúng là hai, một cọng sẽ rơi nếu cọng kia ngã 
xuống. Sáu căn, sáu trần, sáu thức cũng tương tự như vậy. Căn và trần phải 
cùng tác dụng lẫn nhau để tạo nên sáu thức. Chỉ riêng một thứ sẽ không đứng 
vững được. Một ẩn dụ khác nữa, bó lau ví như cái hố sâu, nên khi nhìn xuống, 
dường như có gì ở trong đó, nhưng trong đó hoàn toàn chẳng có gì cả. Điều ấy 
biểu tượng cho tính chất hư vọng của sáu căn và sáu trần. 


Kinh văn: Zzm››2 #IR37r#IRI##£BI2. #I R#t,RRIiRI;84®, R3. ¬h] 
zm§24t12 

Phiên âm: Thị cố nhữ kim tri kiến lập tri tức vô minh bản. Tri kiến vô kiến, 
tư tức niết-bàn vô lậu chân tịnh. Vân hà thị trung cánh dung tha vật? 

Việt dịch: Vậy nay chính ông ngay nơi tri kiến, lập nên tướng tri kiến, đó 
tức là cội gốc vô minh. Chính nơi tri kiến, không có tướng tri kiến, thì đó 
là vô lậu chân tịnh niết-bàn. Làm sao trong ấy còn có vật gì khác? 


Giảng: Vậy nay chính ông ngay nơi tri kiến, lập nên tướng tri kiến. Các ông lập 
nên một tri kiến khác trên cái tri kiến vốn đã là hư vọng. Đó tức là cội gốc vô 
minh. Chính nơi tri kiến, không có tướng tri kiến, thì đó là vô lậu chân tịnh niết- 
bàn. Ông đã nhận ra rằng tri kiến của mình vốn là không có tự thể, thế nên ông 
không khởi một niệm tưởng nào căn cứ trên tri kiến ấy. Ngay trong tri kiến ấy 
mà không khởi một niệm tưởng phân biệt nào chính là tương ưng với Đạo. Đó 


chính là niết-bàn vô lậu chân tịnh. Làm sao trong ấy còn có vật gì khác? Trong 
chỗ vắng bặt tri kiến, làm sao còn dung chứa một thứ gì khác? Nơi ấy chính là 
bản nguyên thanh tịnh pháp giới. Tại sao ông lại muốn đưa thêm một thứ gì 
nữa vào trong đó? Tại sao lại chồng thêm tri kiến lên trên tri kiến? Nguyên lý 
nầy cũng như trong đoạn kinh trước đã nói, “Bản giác vốn là diệu minh, nhưng 
hư vọng nên thành minh giác. 


Kinh văn: R?†t#4 #8 kršt, D03: 


Phiên âm: Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ 
ngôn: 

Việt dịch: Bây giờ Đức Thế tôn muốn lập lại nghĩa nầy, nên nói kệ rằng: 
Giảng: Bây giờ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, ngài biết rằng A-nan vẫn chưa hiểu 
được lời giải đáp cho câu hỏi của của A-nan, nên Đức Thế tôn muốn lập lại 
nghĩa nầy , nên nói kệ rằng. Kệ có một số âm tiết nhất định trong từng dòng, có 
thể gồm 5, 6 hoặc 7 âm tiết trong tiếng Hán. 


Kinh văn:#!##2=, iã&+Lñn4), 2ã ®£ff8, iÑ 6n E{E. 


Phiên âm: Chơn tánh hữu vi không, Duyên sanh cố như huyễn, Vô vi vô 
khởi diệt, Bất thật như không hoa. 


Việt dịch: Trên phương diện chân tánh, các pháp hữu vi là không. Vì 
duyên sanh, nên chúng như huyễn. Vì các pháp là vô vi, nên chẳng sinh 
chẳng diệt. Chúng chẳng có thực, như hoa đốm giữa hư không. 


Giảng: Trên phương diện chân tánh, có nghĩa là trên phương diện vắng bặt 
mọi hư vọng. Hư vọng, tuy vậy, lại nương nơi chân tánh mà hiện hữu. Thế nên, 
các pháp hữu vi sinh khởi từ chân không (true emptiness). Nhưng bản chất 
của các pháp hữu vi là không (áũnya). 


Vì duyên sanh, nên chúng như huyễn. Các pháp hữu vi sinh khởi khi hội đủ 
nhân duyên. Nhưng, khi nhân duyên sinh khởi, thì chúng cũng sẽ diệt. Thế 
nên, bản thể của các pháp là không (áũnya). Đó là lý do tại sao nói rằng các 
pháp như huyễn. 

Vì các pháp là vô vi, nên chẳng sinh chẳng diệt. Quý vị cho rằng thể tánh các 
pháp hữu vi là không, thế thì các pháp vô vi thì sao? Thể tánh của chúng có 
phải là không chăng? Đúng vậy. Chúng không sinh không diệt. 


Chúng chẳng có thực, như hoa đốm giữa hư không. Chúng không có một thực 
thể nhất định; chúng không có thực, giống như hoa đốm giữa hư không. 


Kinh văn: S88, =#Rl—z, 343JE3E#, ~inj R P8 R? 


Phiên âm: Ngôn vọng hiển chư chơn, Vọng chơn đồng nhị vọng, Do phi 
chơn phi chơn, Vân hà kiến sở kiến? 


Việt dịch: Nói vọng để hiển bày cái chơn. Vọng chơn đều là vọng. (Chân 
lý) vốn chẳng phải chơn lẫn chẳng phải phi chơn. Làm sao có năng kiến, 
sở kiến? 

Giảng: Nói vọng để hiển bày cái chơn. Tại sao chúng ta nói về cái vọng? Đó là 
để hiển bày tất cả các pháp là chân thực. Nhưng chân và vọng là đối đãi, thế 
nên chúng không phải là pháp cứu cánh. Trong Chứng đạo ca, Đại sư Huyền 
Giác nói: 

Chân bất lập, vọng bổn không, 

Hữu vô câu khiển, bất không không. 


Chẳng có cái gì là chân. Vọng vốn là không, nhưng cái chân cũng không có 
thực. Cái gì được gọi là chân? Cái chân đã không tồn tại. Cũng chẳng có cái 
hữu hoặc cái vô. Quý vị phải làm cho không cái chẳng không: đây là nguyên lý 
tương tự. Cái vọng được nói ra là để hiển bày cái chân. Nhưng chân và vọng 
mà quý vị nói đó đều là vọng. Chúng không thực. Nếu chúng là chân thực, làm 
sao lại có cái vọng trong chúng? Chẳng có cái gì trong đó cả: đó là chân 
không pháp giới. Đó là 'nhất chân pháp giới là 'chân như pháp giới.' Trong đó 
chẳng một pháp nào được lập cả. Ngay khi quý vị nói về chân bằng cách so 
sánh chân với vọng, thì chân liền trở thành vọng. Cái chân mà được nói đến 
đó chẳng còn là nguyên chân nữa. Cả hai đều là vọng vì chúng đối đãi nhau. 


Trên lĩnh vực cứu cánh, Phật pháp là tuyệt đối; chẳng có nhị nguyên. Chân và 
vọng vẫn còn là mức độ đối đãi và nằm trong phạm trù nhị nguyên. Cái chân 
mà đối đãi với cái vọng thì chính nó cũng là vọng. 

(Chân lý) vốn chẳng phải chơn lẫn chẳng phải phi chơn. Đức Phật giảng rằng 
nó như thể là chân, nhưng đó không phải là chân thật cứu cánh. Ngay khi có 
một danh xưng gán cho nó, thì nó đã là đệ nhị chân thật, chứ không phải là đệ 
nhất chân thật. 


Làm sao có năng kiến, sở kiến? Làm sao quý vị có thể nói có năng kiến và sở 
kiến? Chủ thể của “kiến phần và 6 trần đối tượng của tướng phần là những gì 
được nhận biết_-chẳng thể nói gì về chúng cả, vì chúng không hiện hữu. 


Kinh văn: FIE]l#4ftt, #L#Z£I§, #4 EIRTIRI, E.## -ïã. 


Phiên âm: Trung gian vô thật tánh, Thị cố nhược giao lô. Kết giải đồng sở 
nhơn, Thánh phàm vô nhị lộ. 


Việt dịch: (Thức) ở giữa (căn và trần), không có thật tánh. Thế nên chúng 
giống như bó lau gác vào nhau. Buộc và mở cùng một sở nhân. Thánh và 
phàm chẳng phải hai đường. 


Giảng: Ở khoảng giữa, vốn không thật tánh. Ở giữa chân và vọng-sáu căn, sáu 
trần, sáu thức- vốn thật chẳng có tự tánh. Thế nên chúng giống như bó lau 
gác vào nhau. Buộc và mở cùng một sở nhân. Khi quý vị không hiểu, có nghĩa 
là quý vị bị trói trong các nút buộc và không thể nào mở ra được. Khi quý vị đã 
hiểu ra và được tự tại rồi thì quý vị thấy rằng cái nhân của cả nút buộc và việc 
mở ra đều như nhau. Không hiểu nên gọi là buộc, hiểu rồi thì gọi là mở. Thánh 
và phàm chẳng phải hai đường. Thánh hiền và phàm phu chẳng phải là hai 
con đường khác nhau. Thánh là bậc đã thông hiểu nguyên lý của các pháp. 
Các vị đã thể hội mọi lĩnh vực của toàn thể pháp giới nên có trí huệ của bậc 
thánh. Người phàm phu khi chưa hiểu gì thì quay lưng lại với tánh giác ngộ 
sáng suốt và kết hợp với phiền não nhiễm ô. Thế nên hành phàm phu là bối 
giác hiệp trân. Bậc thánh là bối trần hiệp giác. 

Nếu quý vị quay lưng với tánh giác ngộ sáng suốt, quý vị sẽ trở thành một với 
tướng phiền não nhiễm ô của các pháp hữu vi. Nhưng, cơ bản là bậc thánh và 
kẻ phàm phu không phải là hai con đường khác nhau. 


Tại sao con đường của họ lại không khác nhau? Một bên thì mê mờ và một 
bên thì tỉnh giác. Nhưng cội nguồn của mê mờ và giác ngộ là một. Ở đây 
chúng ta đang nói về chân lý cứu cánh : 

Phi nhất thiết pháp 

Ly nhất thiết tướng. 


Kinh văn: x#RÑZ¿ rh‡‡, Z2 —183E, 2XR§RII#&EH, #E†Ef#Hft. 


Phiên âm: Nhữ quán giao trung tánh, Không hữu nhị cu phi, Mê hối tức 
vô minh, Phát minh tiện giải thoát. 


Việt dịch: Ông hãy xem tính chất giữa các cọng lau giao nhau, Đó chẳng 
phải là không và có. Mê mờ nghĩa ấy, tức vô minh. Hiểu ra nghĩa đó, tức 
là giải thoát. 

Giảng: A-nan, Ông hãy xem tính chất giữa các cọng lau giao nhau. Hãy quán 
sát thật kỹ các cọng lau tựa vào nhau-đặc biệt là tính chất tự nhiên ở giữa 
chúng. Tính chất gì mà các cọng lau có được? Chẳng có gì cả. Chẳng có cái 
có cái không gì rõ rệt ở giữa đó cả. Đó chẳng phải là không và có. Quý vị có 
thể nói rằng đó là không, nhưng cũng có cái gì ở đó. Quý vị có thể nói rằng nó 
có, nhưng thực tế lại chẳng có gì cả. các cọng lau giao nhau biểu tượng cho 
tính chất không hiện hữu (vô) của cả hai pháp pháp hữu vi và pháp vô vi. Quý 
vị nên lưu ý điểm nầy. 

Mê mờ nghĩa ấy, tức vô minh. Điều có nghĩa là với sáu căn của mình, khi quý 
vị không nhận ra, khi quý vị chưa tỉnh giác, thì quý vị là kẻ mê mờ về chân 
không. Mê muội phát sinh từ ngoan không, đó là nơi mà vô minh phát khởi. 
Trong chân tâm thường trú tánh tịnh minh thể, mê muội phát sinh thành vô 
minh. Hiểu ra nghĩa đó, tức là giải thoát. Nếu quý vị khám phá ra điều nầy, thì 
chẳng còn vô minh nữa. Quý vị phát minh ra tự tánh giác ngộ sáng suốt bản 
hữu cuả mình. Điều phát minh nầy chính là sự giải thoát. 


Trong quá khứ, có một vị tăng tu thiền, nghe có vị cao tăng giác ngộ với đạo 
hạnh cao tột, vi tăng ấy liền đi tìm đến bậc cao tăng Thiền sư để cầu được khai 
thị. Trong đạo Phật, việc cầu được khai thị là việc thông thường. Đó chẳng phải 
là chuyện đưa ra một câu hỏi bất chợt rồi có được đáp lại bằng một câu trả lời 
ngẫu nhiên. Vì lời khai thị được đưa ra nhằm mục đích chấm dứt luân hồi sinh 
tử, nên toàn bộ vấn đề được thâm cứu một cách toàn triệt. Trước hết, cấn nhất 
là quý vị phải mang y hậu và toạ cụ, bồ đoàn theo mình. Khi đến nơi trụ xứ của 
vị Thiền sư, quý vị đắp y hậu nghiêm chỉnh, trải toạ cụ ra, đảnh lễ vị Thiền sư 
ba lần, rồi quý gối chắp tay. Sau đó quý vị mới thưa hỏi những điều mình chưa 
rõ. 

Vị tăng ấy hỏi điều gì? Ông ta hỏi làm sao để được giải thoát. Ông ta mong cầu 
được tự tại. Làm thế nào để được giải thoát. Đó là vấn đề ông ta muốn hỏi vị 
Lão Hoà thượng, những là vị Trưởng lão có giới hạnh và niên hạ cao trong 
tăng chúng. 


Vị tăng thưa rằng: “Bạch Hoà thượng, xin ngài hoan hỷ chỉ do con làm thế nào 
để được giải thoát?” 

Lão Hoà thượng hỏi lại: “Thế ai đang trói ông?” 

Với câu trả lời ấy, vị tăng đi tham vấn trở nên giác ngộ. Có thực chỉ một câu mà 


khiến cho vị tăng giác ngộ chăng? Cũng đúng và cũng không. 
Quý vị sẽ hỏi, “Như thế là sao?” 


Hầu như trong mọi trường hợp, mọi việc đều được xem từ cả hai mặt, và được 
giải thích theo nhiều cách khác nhau. 

“Có phải đó chỉ là cách nói lãng hoặc nói mập mờ chăng?” 

Không phải vậy, nếu quý vị thực sự muốn đề cập đến đạo lý mà mình đang 
quan tâm. Trong trường hợp nầy, chúng ta có thể nói rằng, đúng là chỉ có một 
câu đã đem đến sự giác ngộ cho vị tăng, vì vị Lão Thiền sư khi nói câu ấy ngài 
đã thông suốt nhân duyên và đã khiến cho vị tăng đi đến chỗ phải hỏi về cách 
làm thế nào để được giải thoát. Lão Thiền sư biết câu trả lời của mình “Thế ai 
đang trói ông?” sẽ giúp cho vị tăng trực nhận tức thời- sự giác ngộ. Do vậy, 
Lão Thiền sư chọn câu trả lời theo cách ấy. Tuy vậy, có người đôi khi không 
được giác ngộ, dù vị thầy cũng mong muốn được như vậy. Lần nầy, Lão Thiền 
sư đã thành công với câu trả lời của mình, đã giúp cho đệ tử của mình ngộ 
đạo. 


Mặt khác, làm thế nào để giải thích được rằng, chỉ trong một câu mà đã đem 
sự giác ngộ đến cho vị tăng? Thông thường, vị tăng nầy cơ bản đã công phu 
tọa thiền hằng ngày để phát triển định lực. Ông ta đã tu tập lâu năm nhưng vẫn 
chưa được thông suốt. Tuy vậy, hằng ngày vị tăng nầy vẫn siêng năng tu tập 
và càng lúc trí huệ càng được phát huy. Tuy chưa thực sự đạt được giác ngộ 
nhưng cũng đã gân kề. Thế rồi chính câu trả lời của Lão Hoà thượng chính là 
cơ duyên đã giúp cho vị tăng đột nhiên chứng ngộ. Vị tăng đã hội đủ nhân 
duyên, và ngay lúc đó Lão Thiền sư khai thị cho, vị ấy liền nhận ra. Đó là: 


Mười năm thiền định trong núi vắng, 

Chẳng bằng một lời chỉ điểm của minh sư. 

'Minh sư' có nghĩa là là 'người sáng mắt£, là người đã có được “Phật nhãn." Một 
bậc Thiện tri thức như vậy có thể nhìn thông suốt nhân duyên. Vị ấy có thể 
giảng pháp khế hợp đến mức có thể khiến cho nhân duyên được chín muàồi. 
Thế nên quý vị có thể ngồi thiền 10 năm trong núi vắng, nhưng không bằng 
gặp được một vị minh sư điểm đạo cho mình. 


Do vậy trong đạo Phật, được thân cận một vị minh sư là điều rất quan trọng. 
Trong số các vị Thiền sư trưởng lão, có rất ít vị chân thực là minh sư. Có thể 
họ là người thông thái, nhưng chưa hẳn là bậc 'sáng mắt có nghĩa là, chưa 
hẳn họ đã được 'khai ngũ nhãn.' Quý vị đừng cho rằng đây là việc dễ làm. 
Thực vậy, khai được Phật nhãn chắc chắn không phải như chứng được quả vị 
A-la-hán, mà đòi hỏi quý vị phải trông nhiều căn lành trong quá khứ. 


Để có được Phật nhãn, quý vị phải nhất tâm tu tập pháp đại bi, đặc biệt là 42 
Đại bi thủ nhãn ấn pháp (Forty-two Greatly Compassionate Hands and Eyes). 
Nếu quý vị nhiệt tâm tu tập pháp nầy thì có thể đạt được Phật nhẫn. Đó là pháp 
'vượt cầu môn.' Nếu một người đã đạt được Phật nhãn mà xuất gia, thì vị ấy sẽ 
cứu giúp cho rất nhiều chúng sinh, nhưng tất cả đều tuỳ thuộc vào nhân duyên. 
Những ai muốn có được Phật nhãn phải cực kỳ tinh tấn tu tập 42 Đại bi thủ 
nhãn ấn pháp. Đừng bỏ công phu dù chỉ một ngày. Và điều quan trọng nhất là 
quý vị không được hút thuốc khi tu tập pháp nầy. Nếu quý vị vẫn hút thuốc 
trong khi tu, thì các vị hộ pháp thiện thần (dharma-protecting good spirits) sẽ 
quở trách quý vị. Thế nên đừng tuỳ tiện việc ấy. 


Tôi hy vọng rằng mọi người trong chúng đây sẽ rất tinh chuyên tu tập 42 Đại bi 
thủ nhãn ấn pháp. Đừng bao giờ lơ là dù chỉ một ngày. Tuy vậy, cũng phải cần 
đến vài ba năm công phu mới mong đạt được kết quả. Nếu quý vị đã từng tu 
tập trong đời trước rồi, thì tiến bộ sẽ rất nhanh. Quý vị sẽ rất sớm có được huệ 
nhãn. 


Kinh văn: ##Ñ3X?5, 7Xf#—7RL, 1RšIEIBI1B, A7 XL1E 


Phiên âm: Giải kiết nhân thứ đệ, Lục giải nhứt diệc vong, Căn tuyển trạch 
viên thông, Nhập lưu thành chánh giác. 


Việt dịch: Mở nút phải theo thứ lớp Khi sáu nút đã được mở, thì một cũng 
không còn Nơi các căn, hãy chọn tính viên thông, Được vào dòng, tức 
thành chánh giác. 


Giảng: Mở nút phải theo thứ lớp. Nhất thiết phải theo thứ tự khi mở các nút. 


Quý vị sẽ hỏi: “Làm thế nào để mở theo thứ tự từng nút? Nút đầu tiên bị thắt lại 
như thế nào?” 


Để bắt đầu, tánh Như Lai tạng vốn chẳng phải là đối tượng của sinh diệt. 
Nhưng tối tăm mê muội làm thành hư không (hối muội vi không). Ngay tại đó 
mà vô minh sinh khởi. Thế nên, mặc dù tánh Như Lai tạng là bất sinh bất diệt, 
nhưng nương nơi chân mà khởi vọng, theo đó là tâm đối tượng của sinh diệt 
phát sinh—đó là thức. Thức nầy phân thành thức thứ sáu, thức thứ 7, và thức 
thứ 8. Nhưng cội nguồn của thức thứ 8 vốn phát khởi từ vô minh, tạo ra các 
thứ sinh diệt, lại là tánh của Như Lai tạng, tánh Như Lai tạng nầy lại chẳng phải 
là đối tượng của sinh diệt. Căn nguyên của nó chính là chân tâm thường trú 
tánh tịnh minh thể. 


Do nương nơi chân mà khởi vọng, nên tánh Như Lai tạng biến thành A-lại-da 
thức, tức là thức thứ 8, còn gọi là tàng thức. 


Thức thứ 8 là cơ sở hiện hữu của ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Do 
thức uẩn sinh khởi đầu tiên mà có hành uẩn. Đây là thức thứ 7, tức Mạt-na 
thức, còn gọi là truyền tống thức. Thức nầy truyền đạt những thông tin từ thức 
thứ sáu vào thức thứ 8. Chính nó lập nên hành uẩn. 


Uẩn tiếp theo là tưởng uẩn; đây là thức thứ sáu, còn gọi là ý thức. Thọ uẩn là 
một trong năm thức đầu tiên: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. 
Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, mỗi thứ tương ứng với một nút thắt. 
Sắc uẩn được kể là 2 nút, vì nó thô trọng hơn. Như vậy, sáu nút bắt đầu với 
thức thứ 8 và hoạt dụng thông qua thức thứ 7 và thức thứ sáu rồi thông qua 
năm thức giác quan. Với sự hiện hữu của ngũ uẩn mà ngũ trược được hình 
thành, tạo ra không biết bao nhiêu chướng ngại. 


Nếu chúng ta muốn mở những nút nầy, trước hết, chúng ta phải dừng lại không 
đuổi theo sắc uẩn nữa. Một khi hai nút nầy đã được mở ra, thì các uẩn khác 
như thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng được dừng lại, sáu nút đều 
được mở. “Các nút phải được mở theo thứ tự,” bởi vì sắc uẩn là gồm những nút 
thô trọng, trong khi những uẩn khác, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là 
cực kỳ vi tế. 


“Thế tại sao chúng bắt đầu sự tạo thành từ bên trong rồi tiến hành sang bên 
ngoài?” Quý vị sẽ thắc mắc. 

Vì thức thứ 8 là thức đầu tiên khởi niệm tưởng phân biệt. Tất cả đều bắt nguồn 
từ thức thứ 8. Ngũ uẩn và thức thứ 8 kết hợp chặt chẽ với nhau tạo thành nút 
buộc luân hồi sinh tử. Vì nó bắt đầu từ thức thứ 8, nên khi mở, phải bắt đầu từ 
sắc uẩn. Thứ tự nầy cũng giống như khi cởi áo quần, phải cởi từ lớp ngoài 
trước rồi lớp trong. Theo cách nầy, quý vị cởi từng lớp cho đến hết, như các 
nút được mở ra vậy. Đó là cách giải thích, nhưng thực tế là nếu quý vị cởi được 
một nút, thì năm nút kia cũng được mở ra luôn. Như trong bài kệ nói: 


Khi sáu nút đã được mở, thì một cũng không còn. Khi sáu căn, tức là sáu nút 
đã được tự tại, thì cái một cũng biến mất luôn. Điều nầy sẽ được giải thích chỉ 
tiết trong đoạn văn sau. 


Nơi các căn, hãy chọn tính viên thông. Phương pháp tu tập là áp dụng nỗ lực 
ngay từ cửa ngõ của sáu căn. Có nghĩa là, mắt không bị xoay chuyển bởi hình 
sắc, tai không bị xoay chuyển bởi âm thanh, mũi không bị xoay chuyển bởi 
hương thơm, lưỡi không bị xoay chuyển bởi mùi vị, thân không bị xoay chuyển 
bởi sự xúc chạm, thức không bị xoay chuyển bởi các pháp. Quý vị chuyển hoá 


ngay những gì xuất hiện nơi cửa của sáu căn. Quý vị hồi quang phản chiếu, 
không cần phải tìm cầu bên ngoài. Chỉ cần phòng hộ thân và tâm. Hãy tự tìm 
cầu ở trong chính mình 

Để tu tập nơi sáu căn, quý vị phải chọn một căn để dẫn đến viên thông. Đức 
Phật đã đặt nền móng cho phương pháp nầy. Ngài đã giảng giải về 1200 công 
dụng của mỗi căn và chỉ cho A-nan thấy căn nào hoàn chỉnh nhất. Chẳng hạn, 
nhãn căn là không hoàn chỉnh, nhưng nhĩ căn thì được. Thiệt căn và ý căn 
cũng là những căn hoàn chỉnh. Có những căn hoàn chỉnh và có những căn thì 
không. Quý vị phải chọn một căn và phát huy công phu tu tập trên căn đó. Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni đã ngầm ý bảo rằng nhĩ căn sẽ dẫn đến viên thông. Đức 
Phật mong A-nan tự quyết định trong sự lựa chon; Đức Phật muốn A-nan tự 
mình tìm ra sự quyết định. 


Tự chọn ra một căn viên thông và được vào dòng, tức thành chánh giác. 


Nhập vào dòng pháp giới của bậc thánh. Nghịch với dòng sanh tử của phàm 
phu. 


Sau khi đã vào dòng (Nhập lưu) được rồi, mới có thể thành tựu chánh đẳng 
chánh giác. 


Kinh văn: #€3ñ#x#—ã#, ntX7i, SE 1, #5 B1R 


Phiên âm: Đà-na vi tế thức, Tập khí thành bộc lưu. Chơn phi chơn khủng 
mê, Ngã thường bất khai diễn. 


Việt dịch: Thức A-đà-na rất vi tế. (Khiến cho) tập khí chảy như dòng nước 
xiết E rằng sẽ lầm đó là chơn hay phi chơn Nên Như Lai thường không 
nói đến 

Giảng: Đây là giáo pháp mà Đức Phật hiếm khi nói đến. “Như Lai thường ít khi 
giảng giải cho các ông toàn bộ vấn đề nầy.” Quý vị hãy tưởng tượng: Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni giảng giải giáo pháp nầy cho hàng Đại A-la-hán, Đại Bồ-tát, 
Đại tỷ-khưu. Thế mà nay chúng ta lại có dịp thuận tiện để nghe được giáo pháp 
vi diệu do chính Đức Phật giảng nói! 


Thức A-đà-na rất vi tế. Đây là một thức rất vi tế, thậm chí còn hơn cả thức thứ 
8. Thức A-đà-na còn gọi là “Bạch tịnh thức. Đó chính là chủng tử thanh tịnh. 
(Khiến cho) tập khí chảy như dòng nước xiết. Thức tinh nhạy và vi tế nầy đặc 
biệt tạo nên những tập khí cuôn cuộn chảy như dòng nước xiết. Đây chính là 
cội nguồn luân hồi sinh tử. Ngay khi một niệm hư vọng sinh khởi trong phương 


diện nhất chân của thức vi tế nầy, thì đó là một niệm vô minh; trở lại, nó khiến 
cho tập khí cuồn cuộn dấy lên và chảy như dòng nước xiết. Không có gì có thể 
ngăn cản được dòng tập khí nầy. Dòng nước chảy xiết ở đây dụ cho luân hồi 
sinh tử của chúng ta. Sinh ra rồi hoại diệt, sống rồi chết, đời nầy sang đời kia, 
có khi làm người, có khi làm thú, có khi làm chúng sinh ở cõi trời, có khi đoạ 
vào địa ngục, xoay vần không ngừng nghỉ- đó là tập khí đang tuôn chảy như 
dòng thác. 


E rằng sẽ lầm đó là chơn hay phi chơn 
Nên Như Lai thường không nói đến 


“Tại sao giáo pháp chân thực không nói về vấn đề nầy? Tại sao Như Lai không 
diễn bày giáo pháp vi diệu chân thực nầy cho các ông? Như Lai e ngại rằng 
chúng sinh sẽ cho rằng cái chân là hư vọng, và cho cái hư vọng thành ra chân 
thật. Chẳng hạn, các ông cứ muốn “minh: lại 'tánh giác”, do vậy, nên các ông 
chỉ làm tăng thêm cái mê, trên cái mê lại chất chồng thêm cái mê và trở thành 
hai lần mê muội.” 

“Thông thường Như Lai không giảng bày giáo pháp vi diệu nầy. Như Lai chỉ 
giảng nói giáo pháp Tiểu thừa cho những đệ tử có căn cơ (hợp với) Tiểu thừa. 
Giáo pháp Đại thừa chân thực vi diệu là điều trước đây Như Lai chưa từng nói. 
Như Lai chưa nói là vì các ông là những người có căn tánh Tiểu thừa, chưa đủ 
căn cơ để nghe. Các ông chưa chuyển tâm nguyện từ Tiểu thừa sang Đại thừa, 
Thế nên mỗi khi Như Lai muốn diễn bày pháp nầy, Như Lai phải trì hoãn lại.” 


Kinh văn: H:ibRyHib,3E4JRÈ4J%, R1 #£3ÈE4J,, 3E4JlÚ#, l2 M 
2# NEW /1HX1=PREHE. 


Phiên âm: Tự tâm thủ tự tâm, Phi huyễn thành huyễn pháp, Bất thủ vô phi 
huyễn, Phi huyễn thượng bất sanh, Huyễn pháp vân hà lập? Thị danh 
diệu liên hoa, Kim cang vương bảo giác. Như huyễn tam-ma-đề, 

Việt dịch: Tự tâm chấp lấy tự tâm Vốn không phải huyễn, lại thành pháp 
huyễn. Chẳng thủ trước, thì chẳng có gì là phi huyễn Phi huyễn còn 
chẳng sinh Pháp huyễn làm sao lập? Đó gọi là diệu liên hoa Kim cang 
vương bảo giác 

Giảng: Tự tâm chấp lấy tự tâm. Chúng sinh vốn không nhận ra được kiến phần 
và tướng phần vốn chỉ là biểu hiện từ tự tâm, 


Tam giới duy tâm. Vạn pháp duy thức. 


Không nhận ra được các pháp từ tâm biến hiện, nên trở lại chấp lầy kiến phân; 
có nghĩa là chấp lấy quan niệm chủ quan của riêng mình-là thức thứ 8. Tướng 
phần là chỉ cho ngoại cảnh. Vốn tướng phần và kiến phần cả hai đều là hư 
vọng. Chúng chỉ ảnh tượng hư giả trong tâm mình. Nhiều người không thể tin 
được rằng chúng sẽ quay trở lại bản tính tự chiếu soi, mà họ chỉ mong tìm cầu 
bên ngoài. Đối với chân tâm, họ mê mờ và chạy đuổi theo cái hư vọng. Nếu 
quý vị nhận ra được vạn pháp chỉ là sự biến hiện từ chính tâm mình; nếu quý vị 


Thức tự bổn tâm. Kiến tự bổn tánh 

Thì quý vị sẽ hiểu ra rằng tướng phần và kiến phần vốn sinh khởi từ tâm mình. 
Nếu quý vị nhân ra được chân tâm thường trú tánh tịnh minh thể thì quý vị sẽ 
không còn chạy tìm cầu bên ngoài, mà sẽ quay về nhà. 


Vốn không phải huyễn, lại thành pháp huyễn. 


Vì chúng sinh vốn thường mê mờ chân tâm và đuổi theo vọng tâm, nên họ 
thường nghi ngờ rằng vốn tự thể là không có hư vọng, mà lại trở thành hư 
vọng. Quý vị phải nên đừng để mình bị vướng mắc vào suy nghĩ hư vọng nầy. 
Không bị vướng mắc (chấp thủ) chính là điểm quan trọng ở đây. Nguyên nhân 
mà nhiều người bị mê lầm sáu căn và sáu trần là do họ chấp thủ vào tướng 
phần và kiến phần. Họ bị vướng mắc đến nỗi tin rằng tánh thấy (khả năng thấy— 
capacity to see) của mình chính là kiến phần, và đó là cái có thực. Họ không 
hiểu ra rằng tánh thấy ấy vốn cũng chỉ là hư vọng- nó không có thực. 


Chẳng thủ trước, thì chẳng có gì là phi huyễn 
Chẳng có gì là phi huyễn ở đây. 


Phi huyễn còn chẳng sinh. Những gì hư vọng chắc chắn sẽ không hiện hữu, 
chẳng có nơi chỗ để chúng sinh khởi. Pháp huyễn làm sao lập? Làm thế nào 
mà các pháp huyễn tồn tại được? 


Đó gọi là Diệu liên hoa, vi diệu và mầu nhiệm. Hoa sen sinh ra từ bùn nhưng 
không bị ô nhiễm bởi bùn dơ. Nó mọc trong bùn nhưng chính nó lại thanh tịnh, 
và hoa sen lẫn quả của nó hình thành cùng lúc. Đó chính là Kim cang vương 
bảo giác. Kim cang là kim loại cứng chắc nhất. Nó biểu tượng cho trí huệ. 
Không có thứ gì có thể phá huỷ hay xuyên thủng được trí huệ. ương” có 
nghĩa là tự tại, như một vị Vua vậy. 'Bảo giác" là chỉ cho chân tâm chúng ta. 
Nếu quý vị có thể không bị chấp thủ vào tướng phần và kiến phần, thì có thể 
trở về với nguồn tâm gốc tánh, có thể trở về trong tánh Như Lai tạng. Tức đã 
chuyển thức thành trí. Khi sự chuyển y đã viên mãn, thì tướng phần và kiến 
phần chuyển thành Diệu liên hoa-Bảo giác. 


Kinh văn: I41=E†1E, 1158m1 
Phiên âm: Như huyễn Tam-ma-đề, Đờn chỉ siêu vô học. 
Việt dịch: Như huyễn tam-ma-đề Trong khoảnh khắc, vượt hàng vô học. 


Giảng: Còn gọi bằng một tên khác, Như huyễn tam-ma-đề. Tam-ma-đề là tiếng 
Sanskrit, Samapatti; Hán dịch là đẳng trì; có nghĩa là duy trì tính quân bình 
của định (samadhi) và huệ. Bằng trí huệ, ta có thể mở được sáu nút. Với định, 
ta sẽ không tạo ra sáu nút nữa. Trong Tam-ma-đề, định huệ đẳng trì nầy, hành 
giả có thể trong khoảnh khắc, vượt hàng vô học. “Trong khoảnh khắc”, tức là 
'trong khoảng khảy móng tay.' Chẳng mất chút nào thời gian, quý vị có thể 
vượt qua vị trí của hàng hữu học và đạt đến vị trí của hàng vô học, có nghĩa là, 
quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Sơ quả, quả vị thứ nhì, quả vị thứ ba vẫn còn 
ở trong hàng hữu học. Chỉ trong khoảng gảy móng tay, hành giả có thể chứng 
được quả vị thứ tư, thành A-la-hán. 


Kinh văn: IÈJEE#f£, +2z3#II0nf, —ïã;8#£ƑP1. 


Phiên âm: Thử A-tì-đạt-ma, Thập phương Bạc-già-phạm, Nhất lộ niết-bàn 
môn. 


Việt dịch: Pháp A-tỳ-đạt-ma nầy, chính là con đường duy nhất dẫn đến 
niết-bàn, mà các Đức Thế tôn (Bạc-già-phạm) trong mười phương đồng tu 
tập. 


Giảng: Pháp A-tỳ-đạt-ma nầy. A-tỳ-đạt-ma phiên âm từ tiếng Sanskrit, 
abhidharma, Hán dịch là “vô tỉ—-không có gì sánh bằng.' Chỉ cho giáo pháp, 
phương pháp được được đề cập đến. Chính là con đường duy nhất dẫn đến 
niết-bàn, chính là phương pháp siêu việt để mở ra sáu nút. mà các Đức Thế 
tôn (Bạc-già-phạm) trong mười phương đồng tu tập. Bạc-già-phạm (s: 
Bhagavan), là âm thanh mở đầu trong đệ tứ của chú Thủ-lăng-nghiêm. Đây là 
danh hiệu của Đức Phật, thường được dùng và công nhận bởi chư Phật, hộ 
pháp và thiện thần khi đề cập đến Đức Phật. Ở đây không dịch nghĩa chữ Bạc- 
già-phạm, vì chữ nầy có đến sáu nghĩa, nếu dịch ra thì chỉ nêu được một 
nghĩa. Sáu nghĩa là: 


1. Tự tại (comfortable): Phật tánh luôn luôn thể hiện năng lực tự tại. Trong ý 
nghĩa đó, Bồ-tát Quán Thế Am có danh hiệu là Quán Tự tại Bồ-tát. 


2. Xí thạnh (Jl### dazzling): chỉ cho hào quang của Đức Phật chiếu khắp cả 
pháp giới. 

3. Đoan nghiêm (3£ decorous): Đức Phật lúc nào cũng đoan chính và trang 
nghiêm. Chúng ta phải học theo hạnh nây. Khi nghe giảng kinh, chúng ta phải 
ngồi trong tư thế ngay thẳng và cung kính. Đừng ngồi với tư thế uể oải, xiêu 
vẹo, hoặc duỗi người ra. Vì chính trước mặt quý vị là Đức Phật đang giảng 
pháp. Vì chúng ta tin vào Đức Phật, nên chúng ta phải kính trọng ngài. Chúng 
ta không nên giải đãi ngay trước mặt ngài. Khi nghe kinh, quý vị không được 
nằm hoặc ngủ. Không được nằm mà đọc kinh. Tôi đã giảng cho quý vị nghe 
rằng, nếu làm như vậy thì đời sau sẽ bị đoạ làm thân rắn. Rắn thì luôn luôn 
nằm dù khi di chuyển từ nơi nầy đến nơi khác. Nó không đứng dậy được. 


Khi đọc kinh, quý vị nên ngồi thẳng người và đặt kinh trên mặt bàn phía trước 
mặt mình. Nếu quý vị có một phần kính trọng, thì sẽ phát triển trí huệ một 
phần; Nếu quý vị có mười phần kính trọng, thì sẽ phát triển trí huệ mười phần. 
Nếu quý vị có một trăm, ngàn, vạn phần kính trọng, thì sẽ phát triển trí huệ 
trăm, ngàn, vạn phần, trí huệ tăng trưởng dần theo mức độ tôn kính. Quý vị 
cũng được tăng trưởng thiện căn. Kinh Kim Cang có nói rất rõ: “ Ở nơi nào có 
kinh nầy, tức nơi đó có Đức Phật hoặc như các vị đệ tử được tôn trọng của Đức 
Phật.” Nếu quý vị có tâm tôn kính, thì quý vị sẽ có được quả báo tốt lành, nếu 
không kính trọng thì không có được quả báo ấy. Quý vị hãy xem như chính 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang giảng pháp và ngài A-nan đang ngồi bên 
cạnh. Chung quanh quý vị trong hội chúng là các vị Đại Bồ-tát. Hãy tưởng 
tượng pháp hội đang diễn ra trên núi Diệu cao. Nếu quý vị đã có tâm kính 
trọng như thế nầy, chắc chắn sẽ đến lúc quý vị được giác ngộ. 


“Nhưng A-nan đã nghe pháp rất nhiều mà vẫn chưa được chứng ngộ. Liệu nay 
con có được giác ngộ khi mới nghe kinh lần đầu?” 


Làm sao quý vị biết được A-nan chưa được giác ngộ? Có thể rằng A-nan giả 
vờ như chưa giác ngộ để Đức Phật giảng kinh và bây giờ chúng ta được nghe. 
A-nan đã thành Phật từ lâu lắm rồi, không thể nói rằng A-nan chỉ được giác 
ngộ chút ít. A-nan xuất hiện như một đương cơ trong pháp hội giảng kinh và 
đóng vai như người chưa hiểu kinh. Thực vậy, A-nan nhớ từng li từng tí những 
lời Đức Phật giảng dạy; làm sao mà ngài không hiểu ra được những đạo lý Đức 
Phật muốn nói ở đây? Ngài đã hiểu từ lâu và ngài thưa hỏi là vì chúng ta, 
những chúng sinh trong đời nầy. Ngài là một mẫu mực, mô phạm cho chúng 
ta. Quý vị đừng nghĩ rằng mình thông minh tài giỏi hơn A-nan. Quý vị không 
được như vậy đâu. 


4. Danh xưng (i8 Renowned): Mọi người đều xưng tán Đức Phật. 
5. Cát tường (8# Lucky): 
6. Tôn quý (#t& Honored and noble): mọi chúng sinh đều tôn kính Đức Phật. 


Vì danh hiệu Bạc-già-phạm (Bhagavan) có đến sáu nghĩa như vậy nên không 
dịch ra. E rằng không diễn đạt trọn vẹn ý nghĩa. 


Đó chính là con đường duy nhất dẫn đến niết-bàn. Pháp môn nầy là duy nhất 
của chư Phật trong mười phương tu tập để thành tựu Phật quả. Chư Phật đã 
xem đây là con đường chính dẫn đến niết-bàn. 


Kinh văn: †2#I##, XE AZKff_L 2458k 1x ĐIỆE, 2E 5; THẺ JR TH o 
!b HBRM#£# 2. 


Phiên âm: Ư thị A-nan, cập chư đại chúng văn Phật Như Lai vô thượng từ 
hối kỳ-dạ, già-đà tạp nhu tỉnh oánh, diệu lý thanh triệt. Tâm mục khai 
minh, kiến vị tằng hữu. 


Việt dịch: Lúc ấy A-nan và đại chúng nghe lời dạy từ bi vô thượng của 
Như Lai, qua bài kệ tụng tỉnh tuý, diệu lý rõ ràng thông suốt, nên tâm 
được khai ngộ, đồng tán thán là việc chưa từng có. 


Giảng: Lúc ấy A-nan và đại chúng nghe lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai. A- 
nan và đại chúng đều thấm nhuần lời kệ tụng do Đức Phật giảng nói về con 
đường Nhất thừa dẫn đến niết-bàn của chư Phật trong mười phương. Không có 
gì cao quý bằng lời chỉ dạy mang đầy tâm từ bi nầy. Qua bài kệ tụng tinh tuý, 
diệu lý rõ ràng thông suốt. '<ỳ-dạ-Geya' Hán dịch là trùng tụng. “già-đà ', nói 
lại nghĩa trong văn trường hàng đã nói trước đó. Mỗi bài kệ có một số chữ nhất 
định trong mỗi dòng, có thể là 4, 5, 6 hoặc 7 âm tiết bằng tiếng Hán. “Già-đà, ' 
Hán dịch là cô khởi. Bài kệ tụng nầy được trình bày một cách hài hoà và rõ 
ràng, thế nên được gọi là tinh tuý, diệu lý rõ ràng thông suốt. Diệu lý nầy diễn 
tả những gì cốt yếu và tuyệt đối trong giáo pháp . 


Nên tâm được khai ngộ. A-nan và đại chúng được thông hiểu phần lớn những 
điều trong giáo lý mà từ trước đến nay chưa rõ. Tâm và mắt của họ trở nên 
sáng suốt hơn, và điều nầy đã khiến cho trí huệ của họ tăng trưởng. Ở đây 
'mắt chỉ cho huệ nhãn đã được khai mở. Đồng tán thán là việc chưa từng có. 
“Pháp nầy rất vi diệu. Thật là trước đây chưa từng thấy!” 


SÁU NÚT 


Kinh văn: EJ##ŠTRiÈHÍ#. #2llfiftlt AE. l8 XB8RN)kfJ. ti 
2: #x#—U.,8fffầ⁄. lÉf#£ XÃ ,.HRKERIXEHIBZK. lhDlXkSẪðX⁄tÄXLHR. 


Phiên âm: A-nan hiệp chưởng đảnh lễ bạch Phật. Ngã kim văn Phật vô giá 
đại bi. Tánh tịnh diệu thường chân thật pháp cú. Tâm do vị đạt lục giải 
nhất vong thư kiết luân thứ. Duy thùy đại từ, tái mẫn tư hội, cập dữ tương 
lai. Thí dĩ pháp âm, tẩy địch trầm cấu. 


Việt dịch: A-nan chắp tay đảnh lễ bạch Phật, “Con nay nghe Phật mở lòng 
vô giá đại bi dạy cho chúng con những lời pháp chân thật, thanh tịnh 
diệu thường. Nhưng tâm chúng con còn chưa được rõ mở từng nút theo 
thứ lớp, (chưa rõ) mở sáu nút thì một cũng không còn. Xin Đức Phật lại 
mở lòng từ bi, thương xót hội chúng nầy và những chúng sinh trong đời 
sau, mà ban bố cho pháp âm, để rửa sạch những cấu nhiễm sâu dày của 
chúng con.” 


Giảng: A-nan chắp tay đảnh lễ bạch Phật, “Con nay nghe Phật mở lòng vô giá 
đại bi dạy cho chúng con những lời pháp chân thật, thanh tịnh diệu thường. 
Nhưng tâm chúng con còn chưa được rõ, chưa tìm ra cách mở từng nút theo 
thứ lớp, (chưa rõ) mở sáu nút thì một cũng không còn. Xin Đức Phật lại mở 
lòng từ bi, thương xót hội chúng nầy, những người đang dự trong pháp hội, và 
những chúng sinh trong đời sau, toàn thể mọi chúng sinh. Thương xót mà ban 
bố cho pháp âm. Ban cho mọi chúng sinh món quà là Phật pháp vi diệu để rửa 
sạch những cấu nhiễm sâu dày của chúng con.” 


Cũng như rau cải, trước hết quý vị phải rửa sạch chúng, sau đó, sợ rằng chúng 
chưa đủ sạch, quý vị lại tẩy rửa chúng một lần nữa. 


'Cấu nhiễm có thể là sâu dày, trầm trọng đến mức có đủ để cho quý vị bị đoạ 
vào các cõi giới chúng sinh thấp kém. Cấu nhiễm là chỉ cho tâm tham, sân và 
sỉ. A-nan mong cầu được hiểu rõ hơn. 


Kinh văn: BIE##fI2k]SEm-7E,®;54218,94151n5,85 WjI,5I5P1SJL , 3# 
Si®it. 


Phiên âm: Tức thời Như Lai ư sư tử toà, chỉnh niết-bàn tăng, kiểm tăng- 
già-lê, lãm thất bảo kỷ, dẫn thủ ư kỷ, thủ kiếp-ba- la thiên sở phụng hoa 
cân. 


Việt dịch: Liền khi ấy từ toà sư tử, Như Lai chỉnh y niết-bàn tăng, vén y 
tăng-già-lê, vin vào bàn thất bảo, tay cầm lên chiếc khăn hoa kiếp-ba-la 
do chư thiên dâng cúng. 

Giảng: Liền khi ấy từ toà sư tử, Như Lai-pháp toà Như Lai ngồi giảng pháp 
được gọi là toà sư tử . Gọi như vậy là do âm thanh của Đức Phật giảng pháp 
được ví như tiếng gầm của loài sư tử. Khi sư tử gầm lên, thì các loài thú khác 
đều run sợ. Khi Đức Phật nói pháp, các loài thiên ma ngoại đạo đều sợ hãi. 
Chỉnh y niết-bàn tăng —y phục bên trong của Đức Phật-và vén y tăng-già-lê. Y 
tăng-già-lê là y phục bên ngoài, còn gọi là đại y. Đức Phật vin vào bàn thất bảo, 
tay vịn vào chiếc bàn làm bằng bảy thứ báu. Chiếc bàn ở trước Đức Phật được 
làm bằng bảy thứ báu. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, và mã não. 
Lưu ly có khi được gọi là đá quý. Pha lê ngày nay không còn đặc biệt quý hiếm 
trong thời đại ngày nay khi thuỷ tinh được dùng phổ biến, nhưng thời xưa, pha 
lê rất khó kiếm, thế nên nó được xem là loại quý. Xa cừ đôi khi có những 
đường vân rất đẹp trong đó. Và mã não có hình như óc ngựa màu đỏ và trắng. 


Rồi Đức Phật cầm lên chiếc khăn hoa kiếp-ba-la do chư thiên dâng cúng. Chư 
thiên ở đây là Dạ-ma thiên. Tu-da-ma thiên là cõi trời “Thiện phân.” “Khăn hoa” 
là chiếc khăn tay dệt bằng hoa kiếp-ba-la. Ở Ấn Độ, những chiếc khăn như vậy 
rấy giá trị, và chiếc khăn nầy càng đặc biệt hơn là vì đó là phẩm vật dăng cúng 
lên Đức Phật của vị chủ cung trời Tu-dạ-ma. 


Kinh văn: JŠkjÑÑI,#Êt —#qc 7rljffSIE2njSf. BÊ ⁄KKj{RHfP5 E223 
fá. lJˆZ10Zkf£flZt:hXnt—fá. EiIH#EE⁄fnlSr. BI#k⁄j{YEHf#SIE7R 
#2fd. EfNXxff£f{tCrH. #@n7xfq— —fãR. EM frhPriiixf4. tiRIN#f 
E45. it kãÄõẽ##finEZ. X5 ÑWMWtf2 3á. 


Phiên âm: Ư đại chúng tiền, quán thành nhất kiết. Thị A-nan ngôn, thử 
danh hà đẳng? A-nan đại chúng câu bạch Phật ngôn, thử danh vi kiết. Ư 
thị Như Lai quán điệp hoa cân, hựu thành nhất kiết. Trùng vấn A-nan. 
Thử danh hà đẳng? A-nan đại chúng hựu bạch Phật ngôn. Thử diệc danh 
kiết. Như thị luân thứ quán điệp hoa cân, tổng thành lục kiết. Nhất nhất 
kiết thành, giai thủ thủ trung sở thành chỉ kiết. Trì vấn A-nan thử danh hà 
đẳng. A-nan đại chúng diệc phục như thị. Thứ đệ thù Phật thử danh vi 
kiết. 

Việt dịch: Rồi Đức Phật ở trước đại chúng, (từ chiếc khăn) cột thành một 
nút, đưa cho A-nan xem và hỏi rằng, “Đây là cái gì?” A-nan và đại chúng 
đồng bạch Phật rằng, “Đó gọi là nút thắt.” Rồi Đức Phật cột nút khác và 


hỏi A-nan, “Đây là cái gì?” A-nan và đại chúng lại đồng bạch Phật rằng, 
“Đó gọi là nút thắt.” Đức Phật tuần tự cột từng nút như vậy trên chiếc 
khăn hoa, tổng cộng thành sáu nút. Mỗi khi cột xong một nút, đều đưa lên 
hỏi A-nan rằng Đây là cái gì?” A-nan và đại chúng cũng tuần tự đồng 
bạch Phật rằng, “Đó gọi là nút thắt.” 


Giảng: Rồi Đức Phật ở trước đại chúng, (từ chiếc khăn) cột thành một nút. Đức 
Phật như thể chơi với trẻ con, cầm chiếc khăn lên và cột lại từng nút, trong khi 
ngài đang ngồi trước hội chúng. Đức Phật đưa cho A-nan xem và hỏi rằng, 
“Đây là cái gì?” Ngài đưa cho A-nan thấy rồi hỏi A-nan đó là gì? 

A-nan và đại chúng đồng bạch Phật rằng, “Đó gọi là nút thắt.” 

Rồi Đức Phật cột nút khác và hỏi A-nan, “Đây là cái gì?” Đức Phật lại hỏi A-nan 
cùng câu hỏi như vậy. 

A-nan và đại chúng lại đồng bạch Phật rằng, “Đó gọi là nút thắt.” Họ cùng trả lời 
như trước. 


Đức Phật tuần tự cột từng nút như vậy trên chiếc khăn hoa, tổng cộng thành 
sáu nút. Đức Phật đã thắt tất cả sáu trên chiếc khăn hoa. Mỗi khi cột xong một 
nút, đều đưa lên hỏi A-nan rằng “Đây là cái gì?” 

Và mãi lần như vậy, A-nan và đại chúng cũng tuần tự đồng bạch Phật rằng, “Đó 
gọi là nút thắt.” 


Chiếc khăn hoa biểu tượng cho tánh Như Lai tạng. Sáu nút trên đó biểu tượng 
cho sáu căn. 


Kinh văn: #§#JÃft,)J#ErH,Z⁄2i2ãfá. tUt{Crh, 2Ö ÑR—l,,5— 5=. 
z5? 


Phiên âm: Phật cáo A-nan, ngã sơ quán cân, nhữ danh vi kiết. Thử điệp 
hoa cân, tiên thực nhất điều, đệ nhị đệ tam, vân hà nhữ tào phục danh vi 
kiết? 

Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan, “Khi Như Lai mới cột khăn lại thì ông gọi 
là nút, cái khăn hoa nầy, trước đây chỉ một cái, tại sao lần thứ hai, thứ ba, 
ông vẫn gọi là nút.” 

Giảng: Chiếc khăn hoa chỉ có một, mà ông đã trả lời Như Lai đó là nút thắt, sao 
ông còn gọi nút thứ hai thứ ba trenn chiếc khăn ấy cũng là nút thắt? Đức Phật 
có chủ ý vặn hỏi A-nan theo cách ấy. 


Kinh văn: JW#ftÄØsS1tỞ. HWÑ®{tfBfãnk¡h,ãÉˆ—ñễ. in#tS†fE,12ZK—fE 
fS—ff2Z.EHfEhfÊ2 HfAo PJšvlIHREE7xfä. #t7ñ®ÊTh. in 
ZkRtEẪTUHfo 55 — 242 0H1c 


Phiên âm: A-nan bạch Phật ngôn, “ Thế tôn, thử bảo điệp hoa trấp tích 
thành cân. Tuy bổn nhất thể như ngã tư duy. Như Lai nhất quán đắc nhất 
kiết danh. Nhược bách quán thành chung danh bá kiết. Hà huống thử 
cân, kỳ hữu lục kiết, chung bất chí thất, diệc bất đình ngũ. Vân hà Như Lai 
chỉ hứa sơ thời, đệ nhị đệ tam bất danh vi kiết?" 


Việt dịch: A-nan bạch Phật rằng, “Bạch Thế tôn, chiếc khăn hoa thêu quý 
báu nầy vốn chỉ một thể, song theo ý con, khi Như Lai cột một lần thì gọi 
là một nút, nếu cột 100 lần, thì thành 100 nút. Huống chỉ khăn nầy chỉ có 
sáu nút, không đến bảy, cũng không dừng ở năm. Sao Như Lai chỉ gọi cái 
đầu tiên là nút, mà cái thứ hai thứ ba thì không gọi là nút?” 

Giảng: A-nan bạch Phật rằng—-A-nan đạp lại lời văn hỏi của Đức Phật. “Bạch 
Thế tôn, chiếc khăn hoa thêu quý báu nầy vốn chỉ một thể. Chiếc khăn kiếp-ba- 
la quý báu nầy chỉ là một, song theo ý con, khi Như Lai cột một lần thì gọi là 
một nút, nếu cột 100 lần, thì thành 100 nút. Mỗi lần thắt trong số 100 lần nầy, 
đều được gọi là một nút. Huống chi khăn nầy chỉ có sáu nút, không đến bảy, 
cũng không dừng ở năm. Như Lai chỉ thắt có sáu nút trên chiếc khăn nầy, Như 
Lai không làm thêm thành bảy nút hoặc dừng lại ở năm nút. Sao Như Lai chỉ 
gọi cái đầu tiên là nút, mà cái thứ hai thứ ba thì không gọi là nút? Bạch Thế 
tôn, tại sao ngài chỉ thừa nhận nút thứ nhất là nút và không công nhận các nút 
thứ hai, thứ ba. Có ý nghĩa gì hàm ẩn trong đó?” 


Kinh văn: #§#JIW{Crh,3Z2IILrH201E—f£,#7<fER†fG7vfAc liệt 
rh§ZPI,RMflRS. 


Phiên âm: Phật cáo A-nan, “Thử bảo hoa cân, nhữ tri thử cân nguyên chỉ 
nhất điều, ngã lục quán thời danh hữu lục kiết. Nhữ thẩm quan sát, cân 
thể thị đồng, nhân kiết hữu dị." 

Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan, “Cái khăn hoa báu nầy, ông biết nó vốn 
chỉ là một, khi Như Lai thắt sáu lần thì ông gọi là sáu nút. Ông quán sát 
kỹ, thấy thể của khăn nàầy là đồng, do vì các nút mà thành ra khác.” 


Giảng: Đức Phật lắng nghe A-nan trả lời với niềm thích thú. Dĩ nhiên, cả sáu 
đều gọi là nút. Chẳng phải chỉ có nút đầu tiên mới được gọi là nút và các nút 


khác thì không. Đức Phật hỏi như vậy là để thử A-nan. Và A-nan khăng khăng 
rằng cả sáu phải gọi là sáu nút. Đây là toàn bộ mục tiêu của cuộc đối thoại. 
Đây là điểm chính của vấn đề đang đề cập đến. 

Đức Phật bảo A-nan, “Cái khăn hoa báu nầy, ông biết nó vốn chỉ là một. Chỉ là 
một cái. Khi Như Lai thắt sáu lần thì ông gọi là sáu nút. Ông liền gọi là sáu nút. 
Ông quán sát kỹ điều nầy, nhìn thật kỹ từng chỉ tiết và suy nghĩ-thấy thể của 
khăn nầy là đồng. Nó chẳng có thêm tên gọi nào nữa. Do vì các nút mà thành 
ra khác. Ngay khi Như Lai thắt thêm một nút, nó thành ra khác.” 


Điều nầy biểu tượng cho tánh Như Lai tạng vốn là một; sáu căn là những nút 
thắt trong đó. Nhưng dù có đến sáu nút, thể của Như Lai tạng vẫn chỉ là một. 
Nếu quý vị mở được sáu nút, thì ngay cả một cũng chẳng còn. 


Kinh văn: J2&Zin29JfÊ£fáhÈ#ZZ#—. nE75#®7xfqt., 821/5 
24.8®#—22 


Phiên âm: Ư ý vân hà? Sơ quán kiết thành danh vi đệ nhất, như thị nãi 
chí đệ lục kiết sanh. Ngô kim dục tương đệ lục kiết danh, thành đệ nhất 
phủ? 


Việt dịch: Ý ông nghĩ sao? Khi mới cột nút lần đầu thì gọi là nút thứ nhất, 
như thế cho đến nút thứ sáu. Nay Như Lai muốn gọi nút thứ sáu là nút 
thứ nhất có được không? 


Giảng: Ý ông nghĩ sao? A-nan, ông suy nghĩ như thế nào? Nay Như Lai muốn 
gọi nút thứ sáu là nút thứ nhất có được không? Có thể nào nút thứ sáu được 
gọi là nút thứ nhất chăng? 


Kinh văn: ®‡†Ð#, Xf#Z#.MI57x4Z@ÖEXZ—. tt + RE. EHIEE, 1H] 
Z7xf4Ñ\Z2 


Phiên âm: Phất dã Thế tôn. Lục kiết nhược tồn, tư đệ lục danh chung phi 
đệ nhất. Túng ngã lịch sinh tận kỳ minh biện, như hà linh thị lục kiết loạn 
danh? 

Việt dịch: Bạch Thế tôn. Không. Nếu còn sáu nút, thì cái gọi là thứ sáu, 
rốt cuộc chẳng phải là cái thứ nhất. Dù con có biện bạch hết đời, làm sao 
có thể lộn lạo tên gọi của sáu nút kia được? 


Giảng: A-nan thưa “Hoàn toàn không. Không thể thay đổi được. Như Lai 
không thể nào thay đổi cách gọi, nút thứ nhầt thành nút thứ sáu hoặc nút thứ 
sáu thành nút thứ nhất được.” Bạch Thế tôn. Không. Nếu còn sáu nút, thì cái 
gọi là thứ sáu, rốt cuộc chẳng phải là cái thứ nhất. Nếu đã có sáu nút, thì nút 
thứ sáu là nút thứ sáu, dù bất luận như thế nào, nó cũng không thể đổi thành 
nút thứ nhất được. Dù con có biện bạch hết đời. Con, A-nan, dù có được học, 
từ vô lượng kiếp trong quá khứ đến nay, thì những gì con học được, những gì 
đã tạo nên tính cách đặc trưng của con, là đa văn và giỏi nhớ. Khi con đã vận 
dụng khả năng đa văn và biện luận của con, thì làm sao có thể lộn lạo tên gọi 
của sáu nút kia được? Làm sao có thể lẫn lộn các tên gọi kia được? Làm sao 
con lại không nhớ thứ tự của từng nút kia được? 


Kinh văn: #§,7x#4RI. ?8RRˆIl—rhimišE. 4Ã ®©f§N. 


Phiên âm: Phật ngôn, “Lục kiết bất đồng. Tuần cố bổn nhân, nhất cân sở 
tạo. Linh kỳ tạp loạn chung bất đắc thành. 


Việt dịch: Đức Phật dạy, “Đúng vậy, sáu nút không đồng nhau, Xét về căn 
gốc, vẫn do một cái khăn mà ra. Nhưng làm cho nó đảo lộn thứ tự thì rốt 
ráo không thể được.” 


Giảng: Đức Phật dạy, “Đúng vậy. Ông nói rất đúng. Không thể đổi tên gọi. 
Không thể gọi nút thứ sáu là nút thứ nhất được. Nút thứ nhất không thể đổi 
thành nút thứ sáu được. Ông hoàn toàn đúng. Lý do chúng không thể lãn lộn 
là vì Xét về căn gốc, vẫn do một cái khăn mà ra. Nhưng làm cho nó đảo lộn thứ 
tự thì rốt ráo không thể được. Nếu ông đảo lộn thứ tự các nút, như ông nói, là 
không thể được. Điều ấy rất đúng.” 


Kinh văn: RI|3Xxz7x‡R7RFf®in. #ãPnih,+iã. 


Phiên âm: Tắc nhữ lục căn diệc phục như thị. Tất cánh đồng trung, sinh 
tất cánh dị. 


Việt dịch: Sáu căn của ông cũng giống như vậy. Trong thể tánh tuyệt đối 
giống nhau, lại sinh ra cái tuyệt đối khác nhau. 


Giảng: Chúng vốn là đồng, mắt hoạt dụng như là mắt, tai hoạt dụng như là tai, 
mũi hoạt dụng như là mũi, lưỡi hoạt dụng như là lưỡi, thân hoạt dụng như là 
thân, ý hoạt dụng như là ý. Vốn chúng là một và đồng. Nhưng ngay điểm nầy 
mà chúng phân chia ra. Thậm chí ngay lúc đó, chúng vẫn còn tốt nếu chúng 


hoà hiệp với nhau. Chúng đều có thể hồi quang phản chiếu. Mắt có thể xoay lại 
tánh thấy vào bên trong. Tai có thể lắng nghe bên trong và nghe được tự tánh. 
Mũi không bị xoay chuyển bởi mùi hương bên ngoài. Lưỡi không bị xoay 
chuyển bởi mùi vị. Thân không bị xoay chuyển bởi sự xúc chạm, và thức 
không bị ảnh hưởng các ý niệm tâm hành. Nếu chúng cùng kết hợp với nhau 
và cùng hồi quang phản chiếu, thì chúng sẽ là một. Nhưng chúng không thể 
hoà hiệp thành một được. Mắt thấy sắc, mũi ngửi hương và truy tìm theo 
chúng, lưỡi tìm cầu vị ngon lạ và bị xoay chuyển bởi chúng, thân thích xúc 
chạm và bị ràng buộc bởi chúng, tâm ý bị ảnh hưởng bởi suy tưởng trói buộc 
chúng. Điều quan trọng là đừng đuổi theo chúng, nhưng người phàm phu 
không thể nào tránh khỏi việc theo đuổi nầy. 


Kinh văn: #§£##4fJ## 3 0JBHHL7X#G 2<. RRSE—R,ãhjfS. IMỊš,lLff i17 
o #3Ffffc,J`'hHZ. If#3ÈFff#43FIt. ¿12,2 HZf#f£f#tRf. #4272 +Rl 
t4 1t. li ®4#4—7Xx>lR. f57x##—mfinE. 


Phiên âm: Phật cáo A-nan, “Nhữ tất hiềm thử lục kiết bất thành, nguyện 
nhạo nhất thành, phục vân hà đắc? A-nan ngôn, “Thử kiết nhược tồn, thị 
phi phong khởi, ư trung tự sinh, thử kiết phi bỉ, bỉ kiết phi thử. Như Lai 
kim nhật, nhược tổng giải trừ. Kiết nhược bất sinh tắc vô bỉ thử. Thượng 
bất danh nhất, lục vân hà thành. Phật ngôn, “Lục giải nhất vong, diệc 
phục như thị.” 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan, 'Ông chắc không muốn có sáu nút nầy, 
mà chỉ muốn thành một thể, việc ấy phải làm sao?" A-nan thưa rằng, “Nếu 
còn những nút đó, thì điều thị phi sẽ nổi dậy, trong đó sẽ tự cho rằng nút 
nầy chẳng phải là nút kia, nút kia chẳng phải là nút nầy. Nhưng nay Như 
Lai giải trừ tất cả. Các nút đã không sinh ra thì không có bỉ thử. Đã không 
có một thì sáu làm sao thành? ' Đức Phật bảo, “Nghĩa mở được sáu, một 
không còn cũng như vậy.” 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan, 'Ông chắc không muốn có sáu nút nầy. Ông chắc 
là không thích thành ra có sáu nút.' Đức Phật nói với đệ tử, 'Ông muốn mở sáu 
nút ra khiến chúng không còn nữa, mà chỉ muốn thành một thể. Ông muốn 
làm được chuyện ấy. Nhưng việc ấy phải làm sao? 


A-nan nghe Đức Phật hỏi và thưa rằng, “Nếu còn những nút đó, thì điều thị phi 
sẽ nổi dậy. A-nan thừa nhận, 'Con muốn giải trừ sáu nút để chỉ còn một thể 
duy nhất, vì hễ còn sáu nút, thì vẫn còn những điều bàn tán thị phi về chúng.” 
Lý do của sự tranh cãi là sự phân biệt giữa các nút ấy. Trong đó sẽ tự cho rằng 


nút nầy chẳng phải là nút kia, nút kia chẳng phải là nút nầy. Bên trong những 
nút nầy sẽ có những tranh cãi về nút nào là thật, nút nào chẳng thật. 'Nút nầy," 
là nút thứ nhất, chẳng phải là nút thứ sáu; và “nút kia' là nút thứ sáu, chẳng 
phải là nút thứ nhất. Sự phân biệt sinh khởi từ vấn đề cái nầy và cái kia. 
Nhưng nay Như Lai giải trừ tất cả. Các nút đã không sinh ra thì không có bỉ 
thử. Không còn là nút thứ nhất, nút thứ nhì, nút thứ ba, nút thứ tư, nút thứ năm, 
nút thứ sáu. Đã không có một. Khi sáu nút đã được giải trừ sạch rồi thì một 
cũng chẳng còn. Thì sáu làm sao thành? ' 

Đức Phật bảo, Nghĩa mở được sáu, một không còn cũng như vậy.' 

“Giỏi lắm,” Đức Phật bảo A-nan, “Ông nói điều ấy rất đúng. Nếu ông hiểu 
nguyên lý ấy, thì ông sẽ nhận ra rằng 'mở được sáu, một không còn; vì nó 
đồng một nghĩa. Nay ông đã rõ điểm nầy chưa?” 


Kinh văn: EXz###A¡iÙb†#‡t3‡†ã\. #£nRi<Z,Z#Z-R,5N 7E, 


Phiên âm: Do nhữ vô thuỷ tâm tánh cuồng loạn. Tri kiến vọng phát, phát 
vọng bất tức, lao kiến phát trần. 


Việt dịch: Do từ vô thuỷ, tâm ông điên loạn. Tri kiến vọng phát mãi mãi 
không dừng, làm cho tri kiến sinh mệt nhọc. 


Giảng: Do từ vô thuỷ, tâm ông điên loạn. Từ vô thuỷ kiếp đến nay, chân tâm 
thường trú tánh tịnh minh thể-chân tánh-của ông đã bị điên đảo. “Điên đảo' ở 
đây là chỉ cho “sinh tướng vô minh, đó là từ câu sinh. Từ sinh tướng vô minh 
phát khởi lên tri thức phân biệt các hiện tượng, vốn cũng là tự câu sinh. “biên 
đảo' chỉ cho vô minh. Còn Toạn' chỉ cho Tam tế đã đề cập ở trước. Đó là: 


1. Nghiệp tướng 
2. Năng kiến tướng 8E Ä‡ä. 
3. Cảnh giới tướng †š3#11. 


Nghiệp tướng khiến cho phát sinh Năng kiến tướng, Năng kiến tướng lại làm 
sinh khởi Cảnh giới tướng . Điều nầy rất vi tế, tuy vậy, đó không phải là điều mà 
hàng phàm phu biện biệt được. 

Một niệm bất giác sinh ra tam tế. Khi tam tế này đã phát khởi, thì liền có nút 
thứ nhất. Thời điểm mà Tri kiến vọng phát mãi mãi không dừng, là khi cảnh 
giới tướng làm duyên để tăng trưởng thành lục thô. Điều nầy cũng đã được 
giảng giải ở đoạn trước. Lục thô là: 1. Trí tướng: Trí nầy chỉ cho trí thế gian, tức 
thế trí biện thông. Nó bao gồm cả hiếu biết về lính vực khao học, kỹ thuật, các 


loại nghề nghiệp. Vì quý vị 'phát khởi vọng kiến, nên sinh khởi nên Trí tướng, 
và phát sinh ra cái thứ hai trong Lục thô. 

2. Tương tục tướng: Nó không bao giờ dừng. Trí tướng chính là nút thứ hai, và 
Tương tục tướng chính là nút thứ ba. 

3. Chấp thủ tướng: Sinh khởi tính chấp trước. 

4. Kế danh tự tướng . 

5. Khởi nghiệp tướng (production of karma). 

6. Nghiệp hệ khổ tướng ( karmic-bound suffering) 


Kinh văn: ¿q55 HERRI4314E1S)EIRHH. ##IXiflE 


Phiên âm: Như lao mục tỉnh, tắc hữu cuồng hoa ư trạm tỉnh minh, vô 
nhân loạn khởi. 


Việt dịch: Như khi con mắt mỏi mệt thì thấy như có hoa đốm không có 
nguyên nhân gì, hỗn loạn khởi lên trong thể tánh sáng suốt rỗng lặng. 


Giảng: Như khi con mắt mỏi mật thì thấy như có hoa đốm. Đoạn nầy giống như 
đoạn trước đã giảng, “Nhìn vào hư không một lúc lâu, sinh ra mỏi mật.” Khi đã 
mỏi mệt, thấy những hoa đốm lăng xăng giữa hư không. Ở đây cũng vậy, 
không có nguyên nhân gì, hỗn loạn khởi lên trong thể tánh sáng suốt rỗng 
lặng.. Chẳng biết do nguyên nhân nào, chúng xuất hiện hỗn loạn trong tánh 
Như Lai tạng. 


Kinh văn: —J†ERl,LH8]2*h,2ZE;842,#: H35 ãREI4E1R. 


Phiên âm: Nhất thiết thế gian, sơn hà đại địa, sinh tử niết-bàn, giai tức 
cuồng lao điên đảo hoa tướng. 


Việt dịch: Tất cả các tướng trong thế gian, núi sông đất liền, sinh tử niết- 
bàn, đều là tướng hoa đốm điên đảo, do bệnh mê lầm mà phát ra. 


Giảng: Không những chỉ có tướng tam tế và lục thô sinh khởi do vì mắt mỏi 
mệt vì nhìn lâu, đến nỗi nhìn thấy hoa đốm lăng xăng loạn khởi giữa hư không, 
mà tất cả các tướng trong thế gian—-toàn thể vũ trụ pháp giới, có nghĩa là, 
không chỉ thế giới chúng ta đang sống, mà tất cả các cõi nước trong khắp mười 
phương hư không pháp giới_-núi sông đất liền, sinh tử niết-bàn, đều là tướng 
hoa đốm điên đảo. Chúng hiện hữu đều do mắt nhìn lâu hoá ra mỏi mật. 
Chúng đều là do bệnh mê lầm mà phát ra. Vốn chẳng có hoa gì cả trên hư 
không. Tất cả những thứ nầy đều là tướng điên đảo xuất hiện như là hoa. Thế 


nên Đức Phật muốn giảng bày nghĩa lý trong đoạn kinh nầy là: 'Ông có biết 
pháp sinh khởi từ đâu không? Mọi hiện tượng đều sinh khởi từ vô minh của 
chúng sinh. Từ một niệm bất giác mà có tam tế. Và cảnh giới tướng làm nhân 
duyên cho lục thô sinh khởi.' 


Kinh văn: #15 'Elf42sinif#£lt. 

Phiên âm: A-nan ngôn, “Thử lao đồng kiết, vân hà giải trừ.?” 

Việt dịch: A-nan thưa, “Bệnh mê lầm nầy cũng giống như các nút thắt, 
làm sao để giải trừ?” 

Giảng: Nghe Đức Phật giải thích, A-nan thưa, “Bệnh mê lầm nầy cũng giống 
như các nút thắt. Bệnh mỏi mệt, nhặm mắt, do nhìn sững quá lâu, cũng giống 
như các nút thắt. Làm sao để giải trừ? Chúng con làm sao để cởi bỏ chúng đi? 
Làm sao để chúng con quay trở về lại với bản lai diện mục của mình? Làm sao 
để chúng con quay trở về lại với tánh Như Lai tạng?” 


Kinh văn: #I2KĐ1?ẰPifdth. RE ~f]hiifS. 102. th HỆ. f8 
D).#£*3. xiiMBIStin#2#£2. th. 


Phiên âm: Như Lai dĩ thủ tương sở kiết cân, thiên xiết kỳ tả, vấn A-nan 
ngôn. “Như thị giải phủ?.” “Phất dã, Thế tôn.” Tuyền phục dĩ thủ thiên 
khiên hữu biên. Hựu vấn A-nan, “ Như thị giải phủ?” “Phất dã, Thế tôn.” 
Việt dịch: Đức Phật dùng tay cầm cái khăn có nút, kéo mối bên trái, hỏi A- 
nan rằng, “Thế này có cởi được không?” A-nan đáp: “Bạch Thế tôn. 
Không.” Đức Phật dùng tay kéo riêng mối bên phải, rồi hỏi A-nan rằng, 
“Thế này có cởi được không?” A-nan đáp: “Bạch Thế tôn. Không.” 


Giảng: Đức Phật dùng ví dụ để khiến cho A-nan tự hiểu ra cách cởi các nút, 
vốn là giống như bệnh mỏi mắt do nhìn sững quá lâu. 

Đức Phật dùng tay cầm cái khăn có nút, kéo mối bên trái. Đức Phật cầm chiếc 
khăn hoa quý báu kên rồi kéo nghiêng về phía bên trái. Lúc đó ngài hỏi A-nan 
rằng, “Thế này có cởi được không?” Cách nầy có mở các nút ra được không? 
A-nan thưa: “Bạch Thế tôn. Không.” 

Rồi Đức Phật dùng tay kéo riêng mối bên phải, rồi hỏi A-nan rằng, “Thế này có 
cởi được không?” Cách nầy có cởi được các nút không? Các nút có mở ra 


được chăng? “Bạch Thế tôn. Không.” Nó chẳng bao giờ mở ra được. Nếu Như 
Lai cứ kéo chiếc khăn, thì chẳng thể nào mở ra được. A-nan trả lời. 


Kinh văn: #§SJf#2ĐL?. + Z#Ã TRE. xã bÍ£2hjhtf?MJŠfE¬ 
ĐÐ 5 IEE. 5 1$fq0ÙbfỆHIl2}D1o 


Phiên âm: Phật cáo A-nan, “Ngô kim dĩ thủ, tả hữu các khiên cánh bất 
năng giải. Nhữ thiết phương tiện vân hà thành giải?” A-nan bạch Phật 
ngôn, “ Thế tôn. Đương ư kiết tâm giải tức phân tán.” 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan, nay Như Lai dùng tay kéo mối bên phải rồi 
bên trái, rốt cuộc vẫn không cởi được. Vậy ông dùng phương tiện nào mà 
mở ra được? A-nan bạch Phật ngôn, “Bạch Thế tôn, ngài phải cởi từ 
chính giữa, các nút sẽ được mở ra.” 


Giảng: A-nan rất thông minh! Đức Phật không làm được, nhưng A-nan nghĩ ra 
được cách làm. Đức Phật bảo A-nan, nay Như Lai dùng tay kéo mối bên phải 
rồi bên trái, rốt cuộc vẫn không cởi được. Như Lai không thể nào mở ra được 
dù chỉ một nút. Vậy ông dùng phương tiện nào mà mở ra được? Ông hãy suy 
nghĩ cách thức. Dùng những phương tiện thiện xảo để tìm ra. Làm sao để mở 
được? Ông rất thông minh. A-nan. Chắc chắn ông sẽ tìm ra được phương 
pháp. 

A-nan bạch Phật ngôn, “Bạch Thế tôn, ngài phải cởi từ chính giữa, các nút sẽ 
được mở ra.” Nếu Như Lai chỉ kéo chiếc khăn sang bên trái rồi bên phải, thì 
không thể nào mở nút ra được. Điều cần làm là mở ngat từ trung tâm chiếc 
khăn. Một khi đã cởi được, các nút sẽ mở ra.” 


Kinh văn: ÿ§#J###nEinE. Z#ff,M?*fR!b. 

Phiên âm: Phật cáo A-nan, “Như thị, như thị. Nhược dục trừ kiết, đương ư 
kiết tâm”. 

Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan, “Đúng vậy, đúng vậy. Nếu ông muốn mở 
nút, ông phải mở từ chính giữa.” 

Giảng: Câu trả lời của Đức Phật là, “A-nan, ông thật thông minh. Phải không? 
Đúng vậy, đúng vậy. Đó là những gì ông hiểu được. Ong đã nhận ra. Như Lai 
chưa nghĩ ra là ông sẽ làm việc ấy bằng cách nào, và ông đã tìm ra được 
phương pháp kỳ diệu nầy!” Đức Phật thể hiện sự tán thành của mình. “Đúng 


như vậy. Nay Như Lai đã rõ. Nếu ông muốn mở nút, ông phải mở từ chính 
giữa. Bởi vậy, ông không những chỉ học giỏi, mà ông rất thông minh.” 


Kinh văn: JJ#£##ftŠ)*4tfÃ2E. 3EHLTHPITIRBIH. 202KE5ERHTELHIHE)E. ZÍ 
8. £BIRRPã¡H. 


Phiên âm: A-nan ngã thuyết Phật pháp tòng nhân duyên sinh, phi thủ thế 
gian hòa hiệp thô tướng. Như Lai phát minh thế xuất thế pháp, tri kỳ bổn 
nhân tuỳ sở duyên xuất. 


Việt dịch: A-nan, Như Lai nói Phật pháp do nhân duyên sinh, chẳng phải 
là căn cứ vào những tướng hoà hiệp thô trọng của thế gian. Như Lai nhận 
ra các tướng thế gian và xuất thế gian, biết rõ bản nhân của chúng do 
nhân duyên gì mà phát sinh ra. 


Giảng: A-nan, Như Lai nói Phật pháp do nhân duyên sinh, chẳng phải là căn 
cứ vào những tướng hoà hiệp thô trọng của thế gian. Chẳng phải là Như Lai y 
cứ vào những tướng thô phù trên thế gian mà mọi người đều thấy. Như Lai 
nhận ra các tướng thế gian và xuất thế gian. “Tướng thế gian” là chỉ cho các 
pháp nhiễm và tịnh trong lục đạo luân hồi sinh tử. “Pháp xuất thế gian” là chỉ 
cho các pháp thanh tịnh trong cảnh giới của của bốn thánh quả A-la-hán. Như 
Lai biết rõ bản nhân của chúng do nhân duyên gì mà phát sinh ra. Như Lai biết 
rõ nguồn gốc xuất phát sinh của các pháp nầy và cách mà chúng hoà hiệp với 
các nhân duyên.” 


Kinh văn: n75#®†E??Z:?1,—ï~Z §7rRÃ4IBRãM. ZïiR1š1S1I th, SH RZz 
tí 77vEHo 

Phiên âm: Như thị nãi chí hằng sa giới ngoại nhất trích chỉ vũ, diệc tri đầu 
số. Hiện tiền chủng chủng tùng trực cức khúc, hộc bạch điểu huyền, giai 
liễu nguyên do. 


Việt dịch: Như thế cho đến một giọt mưa ngoài hằng sa thế giới, (Như Lai) 
cũng đều biết số mục. Cũng như nay trước mắt ông, các thứ cây tùng 
thẳng, cây gai cong, chim hộc trắng, chim quạ đen, (Như Lai) đều biết 
nguyên do. 

Giảng: Như thế-Như Lai biết nhân duyên gì khiến các hiện tượng phát sinh— 
cho đến một giọt mưa ngoài hằng sa thế giới, (Như Lai) cũng đều biết số mục. 
Như Lai biết rõ các nhân duyên gì ở trong tận cùng các thế giới xa xăm và các 


thế giới khác. Chẳng có hiện tượng nào trong các thế giới đó mà Như Lai 
không biết, kể cả các thế giới ở ngoài các thế giới nầy, Như Lai đều biết rõ từng 
giọt mưa rơi xuống. Kinh Kim Cang có nói: 

“Như Lai hoàn toàn thấy biết được mọi tâm niệm của chúng sinh.” 

Bất luận là các chúng sinh thuộc cõi giới loài người hay cõi giới khác, bất kỳ 
niệm tưởng nào sinh khởi trong chúng, Như Lai đều biết rõ. Cũng như nay 
trước mắt ông. Ông không thể nào thấy được các hiện tượng ở các cõi nước 
khác cách xa đây nhiều như số cát sông Hằng, như những vật đang hiện hữu 
trước mắt ông bây giờ, các thứ cây tùng thẳng, cây gai cong, chim hộc trắng, 
chim qua đen, (Như Lai) đều biết nguyên do. 


Kinh văn: i#RJÄ#RB)“cirhS1E/vdRo TRÑG HE EIHEXEo RHEHL-, 1E Thj 
&? 


Phiên âm: Thị cố A-nan tuỳ nhữ tâm trung tuyển trạch lục căn, căn kiết 
nhược trừ, trần tướng tự diệt. Chư vọng tiêu vong, bất chân hà đãi. 


Việt dịch: Vậy nên A-nan, tuỳ tâm ông lựa chọn trong sáu căn, nếu trừ 
được nút thắt trong căn ấy rồi, thì trần tướng tự diệt. Các vọng đã tiêu, đó 
chẳng phải chân thì là gì? 


Giảng: Vậy nên—-do mọi điều Đức Phật đều biết được, như ngài vừa giải thích— 
tuỳ tâm ông lựa chọn trong sáu căn. Tự ông chọn một một căn nào đó trong 
sáu căn mà ông thích, ông có nhớ công đức của từng căn mà Như Lai đã giải 
thích không? Căn nào có đủ 1200 công đức, căn nào không? Căn cứ vào đó, 
ông có thể chọn ra căn nào hợp với mình. Khi ông đã chọn được một căn, nếu 
trừ được nút thắt trong căn ấy rồi, thì trần tướng tự diệt. Ông áp dụng phương 
pháp tu tập của mình đối với bất kỳ căn naò đã được chọn ra, cho đến khi căn, 
nút thắt và trần cảnh đều tiêu sạch. Các vọng đã tiêu. Lúc ấy, các vọng tưởng— 
suy nghĩ dựa trên sinh diệt-mọi sự phân biệt đều tiêu vong. 


“Điều gì sẽ xảy ra?” Quý vị sẽ tự hỏi. “Chúng ta sẽ làm gì khi mọi vọng tưởng 
của mình tiêu mất?” Đó chẳng phải chân thì là gì? Nếu lúc nầy quý vị chẳng 
phải chân thì đó là cái gì? Tất cả những gì còn lại đều là chân. Khi cái vọng 
không còn, thì tất cả còn lại đều là chân. Trừ bỏ mọi niệm tưởng vướng mắc 
vào các duyên, thì bản tánh chân như thanh tịnh vi diệu sẽ hiện tiền, bản lại 
diện mục, tánh Như Lai tạng sẽ hiển lộ. 


Đến đoạn kinh này, quý vị đặc biệt phải chú tâm nhiều hơn. Quý vị nên phát 
huy công phu của mình vào một trong sáu căn. Căn nào? Bất kỳ căn nào cũng 


được: mắt tai mũi lưỡi thân ý—-quý vị đều có thể áp dụng công phu tu tập của 
mình vào đó. Cửa vào của mỗi sáu căn đều là lối để nhập đạo. Mỗi sáu căn 
đều là một phần của tánh Như Lai tạng. Việc cần phải làm đối với quý vị là bắt 
tay vào, để tâm trong công phu tu tập, và quý vị sẽ thể nhập với bản thể của 
tánh Như Lai tạng. 


Kinh văn: iMtS2 l4. HiÙK#tIZx#&BiẴẲ. Blfif#fZ@PBll£2*. SH 
‹„ #©blX®#ff£4+. 2HšZãXx®5iiift. 7xfFElfifiT-lEf. Rll#äfffRE?Z<in] 
li. 

Phiên âm: A-nan ngô kim vấn nhữ. Thử kiếp-ba-la cân lục kiết hiện tiền, 
đồng thời giải oanh, đắc đồng trừ phủ? Phất dã Thế tôn. Thị kiết bổn dĩ 
thứ đệ quán sanh. Kim nhật đương tu thứ đệ nhỉ giải. Lục kiết đồng thể, 
kiết bất đồng thời, tắc kiết giải thời vân hà đồng trừ? 

Việt dịch: A-nan, nay Như Lai hỏi ông, “Cái khăn hoa nầy hiện có sáu nút, 
nếu đồng thời cởi ra, thì có thể cùng lúc trừ hết được chăng?” “Bạch Thế 
tôn. Không. Những nút nầy khi cột lại, vốn có thứ tự. Nay cũng phải theo 
thứ lớp mà mở. Sáu nút tuy đồng một thể, nhưng cột lại không đồng thời, 
thì khi mở nút, làm sao cùng một lúc mà mở hết được?” 


Giảng: Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói: “A-nan, nay Như Lai hỏi ông, “Cái khăn 
hoa nầy hiện có sáu nút, nếu đồng thời cởi ra, thì có thể cùng lúc trừ hết được 
chăng? Chiếc khăn từ cung trời Tu-dạ-ma nầy có sáu nút như mọi người đã 
thấy. Có thể nào sáu nút nầy được mở ra cùng một lúc chăng? ” “Bạch Thế tôn. 
Không.” A-nan trả lời. “Tại sao lại không? Những nút nầy khi cột lại, vốn có thứ 
tự. Chúng được thắt lại theo thứ lớp. Nay cũng phải theo thứ lớp mà mở. Nay 
chúng cũng phải theo thứ lớp mà mở. Sáu nút tuy đồng một thể, nhưng cột lại 
không đồng thời. Dù sáu nút đều được thắt trên cùng một chiếc khăn, nhưng 
các nút thì không được cột lại cùng một lúc, thì khi mở nút, làm sao cùng một 
lúc mà mở hết được? Nó phải được mở ra theo từng nút.” 


Kinh văn: #.7x*4Rf£ftqriinE. H‡RĐJf2cfSfA. Z|#|IBIH,pE)kf£i. 
E12. 

Phiên âm: Phật ngôn, “Lục căn giải trừ diệc phục như thị. Thử căn sơ giải, 
tiên đắc nhân không. Không tính viên minh thành pháp giải thoát. Giải 
thoát pháp dĩ, câu không bất sinh. 


Việt dịch: Đức Phật dạy rằng, “Việc giải trừ các nút nơi sáu căn cũng như 
vậy. Khi các căn bắt đầu được mở, trước hết sẽ được nhân không. Đến khi 
tánh không viên mãn sáng suốt, thì giải thoát được pháp chấp. Pháp 
chấp được giải thoát rồi, thì cả nhân không lẫn pháp không đều chẳng 
sanh khởi.” 


Giảng: Đức Phật dạy rằng, “Việc giải trừ các nút nơi sáu căn cũng như vậy. Đạo 
lý của việc nầy cũng giống như việc mở ra các nút. Ông phải mở nút từng căn 
một, ông không thể nào cùng một lúc mở cả sáu căn. Khi các căn bắt đầu được 
mở-có nghĩa là căn mà ông đã chon để tu tập viên thông-trước hết sẽ được 
nhân không.” Khi đạt được nhân không, là không còn chấp ngã nữa. Có hai 
loại ngã chấp: 

1. Câu sanh ngã chấp. 

2. Phân biệt ngã chấp. 

Đến lúc nầy, cả hai thứ ngã chấp nầy đều không còn. 

Đến khi tánh không viên mãn sáng suốt-khi đã thể hội nhân không thật viên 
mãn-thì giải thoát được pháp chấp. Khi nhận ra thể tánh các pháp đều là 
không thì thoát khỏi hai cái chấp về pháp: 

1. Câu sanh pháp chấp. 

2. Phân biệt pháp chấp. 

Pháp chấp được giải thoát rồi, thì cả nhân không lẫn pháp không đều không 
sanh khởi. Khi đã giải thoát được khỏi pháp chấp, thì không còn hai thứ nhân 
không và pháp không nữa. Hai thứ không nầy chẳng còn sinh khởi nữa. 


Kinh văn: #2 —EEHh,(14L76o 
Phiên âm: Thị danh Bồ tát tòng tam-ma-địa, đắc vô sinh nhẫn. 
Việt dịch: Đó gọi là Bồ-tát do tam-ma-điạ mà chứng được vô sanh nhẫn. 


Giảng: Bồ-tát đạt được định lực, như vậy có thể chứng được vô sinh pháp 
nhẫn, đó là cảnh giới của hàng Bề-tát. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHơN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VẠN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 
QUYỂN 5 - PHẦN 2 
— 000 — 


TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 


— 000 — 
HAI MƯơi LĂM PHÁP MÔN VIÊN THÔNG 


Kinh văn: if# 5ã ŠØ@BẪÄẪẲm-. RE. 


Phiên âm: A-nan cập chư đại chúng, mông Phật khai thị, tuệ giác viên 
thông, đắc vô ngại hoặc. 


Việt dịch: A-nan và đại chúng nhờ Phật khai thị, tuệ giác được viên dung 
thông suốt, không còn điều gì nghi hoặc. 


Giảng: A-nan và đại chúng nhờ Phật khai thị, tuệ giác được viên dung thông 
suốt. Vào lúc nầy, trí huệ của A-nan và đại chúng đều được viên mãn và đều 
chứng được viên thông. Đại chúng đều không còn điều gì nghi hoặc. 


Kinh văn: —E‡ŠTIRi# #,ni1fÊ£.#S 2H. 8:ùbZ?jÄ&f ti. 


Phiên âm: Nhất thời hợp chưởng đảnh lễ song túc, nhi bạch Phật ngôn, 
“Ngã đẳng kim nhật, thân tâm kiểu nhiên khoái đắc vô ngại.” 


Việt dịch: Cùng lúc chắp tay, đảnh lễ sát hai chân Phật mà thưa rằng, 
“Ngày nay thân tâm chúng con được sáng suốt, vui mừng được điều vô 
ngại.” 


Giảng: Cùng lúc chắp tay, đảnh lễ sát hai chân Phật mà thưa rằng-Đại chúng 
đồng cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, và A-nan bạch Phật, “Ngày nay thân tâm 
chúng con được sáng suốt. ” Đại chúng đều hiểu được rõ ràng. Và “Vui mừng 
được điều vô ngại. Chúng con vui mừng khi đạt được sự hiểu biết thông suốt, 
không còn ngăn ngại bởi những mối nghi ngờ.” 


Kinh văn: ##ƒ##†‡§#i—7xŒš:. ?4#Z'*Zll;iã +11. 


Phiên âm: Tuy phục ngộ tri nhất lục vong nghĩa. Nhiên do vị đạt viên 
thông bổn căn. 


Việt dịch: Tuy hiểu ra nghĩa một và sáu đều không còn, nhưng còn chưa 
rõ được căn tính bản lai của viên thông. 


Giảng: Tuy hiểu ra nghĩa một và sáu đều không còn. Chúng con tuy đã hiểu ra 
được đạo lý khi sáu căn được mở thì một cũng không còn. Nhưng còn chưa rõ 
được căn tính bản lai của viên thông. Cái gì là cội nguồn của viên thông? 
Chúng con còn chưa hiểu. 


Kinh văn: IS BS T001 Pếo Trị: |hJJR,RfbXÍfầ. 12 šLEE/215/4R. 
Phiên âm: Thế tôn, ngã bối phiêu linh tích kiếp cô lộ. Hà tâm hà lự dự 
Phật thiên luân. Như thất nhũ nhi hốt ngộ từ mẫu. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, chúng con đã phiêu dạt bơ vơ từ nhiều kiếp. 
Không biết do đâu mà được dự vào dòng Phật. Như trẻ con khát sữa, 
bỗng gặp mẹ hiền. 


Giảng: Bạch Thế tôn, chúng con là hàng Thanh văn còn trong hàng hữu học, 
đã phiêu dạt, trôi nổi chìm đắm trong biển khổ luân hồi sinh tử, không thể nào 
thoát ra khỏi vòng luân hồi, bơ vơ từ nhiều kiếp-không được cha mẹ chăm sóc, 
những kẻ mồ côi cha mẹ thường phải sống đầu đường xó chợ, đêm đến không 
nhà. Không biết do đâu mà được dự vào dòng Phật. Không biết do cơ may 
nào mà chúng con được dự vào trong dòng giống Phật, giống như người mẹ 
hiền của chúng con. Như trẻ con khát sữa, bỗng gặp mẹ hiền. Trẻ con mất mẹ 
nay tìm lại được mẹ hiền và không còn khát sữa. 


Kinh văn: 4# IKfẰ7lh, Pifff mi t4o RERZERH#£ZS7I. 

Phiên âm: Nhược phục nhân thử tế hội đạo thành, sở đắc mật ngôn hoàn 
đồng bổn ngộ, tắc dữ vị văn, vô hữu sai biệt. 

Việt dịch: Nếu nhân trong hội nầy mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù 
hợp với đạo lý vi mật được nghe, thì với những người chưa được nghe 
Giảng: Nếu nhân trong hội nầy, cơ duyên mà nay chúng con có được, nhờ Đức 
Phật giảng dạy giáo pháp, mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù hợp với đạo lý 
vi mật được nghe. Giáo lý vi diệu, ẩn mật mà Đức Phật giảng dạy cho chúng 


con để chúng con nhận ra các pháp sai biệt, và đó chính là bản giác của mỗi 
chúng con, thì với những người chưa được nghe, sẽ không có gì sai khác. A- 
nan thưa rằng, “Giáo pháp Đức Phật giảng dạy giúp cho chúng con được giác 
ngộ. Giáo pháp là do Đức Phật giảng nói, còn sự chứng ngộ là tự thân của 
riêng mỗi người trong chúng con. Chúng con nhận ra bản tâm, thấy được bản 
tánh, là chẳng phải cái gì do từ bên ngoài mà có. Đó là lý do tại sao nó chẳng 
khác với những điều chúng con chưa từng được nghe.” 


Kinh văn: †Éš£kãEf#tlt. Pñm0H2kEPNTo ÍFERRE.HHEISNU, JRYẾ 
lã, S015 


Phiên âm: Duy thuỳ đại bi huệ ngã bí nghiêm. Thành tựu Như Lai tối hậu 
khai thị. Tác thị ngữ dĩ ngũ thể đầu địa, thối tàng mật cơ, ký Phật minh 
thọ. 


Việt dịch: “Xin Đức Phật rủ lòng đại bi ban cho chúng con những pháp bí 
mật trang nghiêm như là lời khai thị tối hậu của Như Lai.” Nói lời ấy xong, 
A-nan gieo năm vóc xuống đất, lui về an trụ trong chánh niệm, trông chờ 
lời chỉ dạy vi mật của Đức Phật. 


Giảng: A-nan tiếp tục cầu xin Đức Phật. Xin Đức Phật rủ lòng đại bi ban cho 
chúng con những pháp bí mật trang nghiêm như là lời khai thị tối hậu của Như 
Lai.” A-nan lại xin Đức Phật khởi lòng từ bi ban cho đại chúng giáo pháp vi diệu 
sâu mầu—Thủ-lăng-nghiêm đại định. A-nan mong muốn có được nước của 
tam-muội. “Như là lời khai thị tối hậu của Như Lai. Chúng con xem đây là lời 
chỉ dạy tối thượng của Như Lai ban cho chúng con.” Khi dâng lời thỉnh cầu nầy, 
A-nan gieo năm vóc xuống đất, lui về an trụ trong chánh niệm. A-nan lui lại nơi 
chỗ ngồi của mình và chờ đợi Đức Phật sẽ bí mật truyền trao giáo pháp vi diệu 
cho mình. “Bí mật-minh&” có nghĩa là dù có nhiều người đang có mặt, nhưng 
Đức Phật truyền trao giáo pháp cho A-nan mà họ không biết. Thế nên kinh văn 
nói: trông chờ lời chỉ dạy vi mật của Đức Phật. 


Kinh văn: §E£†tff#ẪỄH§ãk##. ZiRJRff Xi. ty mjfEjE 
o‹ ##ik'ffhtf£. 52ÍDI20J50Ùfã-†/J\Z£E25|BIjE. fÈÍnJ5TEA —RỆ 
Hh 

Phiên âm: Nhĩ thời Thế tôn phổ cáo chúng trung chư đại Bồ-tát. Cập chư 
lậu tận đại A-la-hán. Nhữ đẳng Bồ-tát cập A la hán, sanh ngã pháp trung 
Sinh ngã pháp trung đắc thành vô học. Ngô kim vấn nhữ tối sơ phát tâm, 


ngộ thập bát giới thuỳ vị viên thông. Tòng hà phương tiện nhập tam-ma- 
địa? 


Việt dịch: Bấy giờ Thế tôn bảo khắp các vị đại Bồ-tát và các vị A-la-hán đã 
sách các lậu hoặc trong đại chúng rằng; “Các ông là những vị Bồ-tát và 
A-la-hán sinh trưởng trong Phật pháp, đã chứng được quả vô học. Nay 
Như Lai hỏi các ông, lúc ban đầu mới phát tâm, ngộ tính viên thông ở 
giới nào trong mười tám giới? Do phương tiện gì mà được tam-muội? ” 


Giảng: Đức Phật biết rằng A-nan đã lui về chỗ ngồi và đang am thầm chờ đợi 
cơ duyên vi mật để nhận lời khai thị của Đức Phật. Đức Phật biết rõ những điều 
đang diễn ra trong tâm thức A-nan. Nhưng lúc nầy, Đức Phật chưa đáp ứng 
những mong mỏi của A-nan. Trước tiên Đức Phật hỏi 25 vị thánh. Ngài hỏi vị 
nào đã chứng được viên thông và do giới nào trong mười tám giới mà họ 
chứng được? Đức Phật hỏi nhờ căn nào mà các ngài được giải thoát? 


Bấy giờ Thế tôn bảo khắp các vị đại Bồ-tát và các vị A-la-hán đã sách các lậu 
hoặc trong đại chúng rằng-Câu nầy được thêm vào như là lời kể chuyện khi 
kinh nầy được kết tập. Tiếp theo là lời của Đức Phật. “Các ông là những vị Bồ- 
tát và A-la-hán sinh trưởng trong Phật pháp, đã chứng được quả vô học- các 
ông là: 

Tùng Phật khẩu sanh 

Tùng pháp hoá sanh. 


Các ông đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán, thuộc hàng vô học, 
hoặc quý vị là những vị đại Bồ-tát. Nay Như Lai hỏi các ông, lúc ban đầu mới 
phát tâm, ngộ tính viên thông ở giới nào trong mười tám giới? Rốt cuộc, do căn 
nào, giới nào là viên thông? Do phương tiện gì mà được tam-muội? Do 
phương tiện nào mà ông đạt được tam-ma-đề? ” 


VIÊN THÔNG SÁU TRẦN 


VIÊN THÔNG THANH TRẦN - Kiều Trần Na 


Kinh văn: §§ER73Rh. .ErRIIElEff. IRIE?ÉiñiiHfiS. #7£lfE2bk]ˆ3B, 
tin 0I2KEX)RÈil. JŠftZ ý†RBHPHẩi. 

Phiên âm: Kiều-trần-na ngũ tỷ-khưu tức tùng toà khởi, đảnh lễ Phật túc 
nhi bạch Phật ngôn. Ngã tại Lộc uyển cập ư Kê viên, quan kiến Như Lai 
tối sơ thành đạo. Ư Phật âm thanh ngộ minh tứ đế. 


Việt dịch: Nhóm năm vị tỷ-khưu Kiều-trần-na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Phật rồi thưa rằng, “Chúng con khi ở Lộc uyển và Kê 
viên, thấy Như Lai khi mới thành đạo, nhờ nghe được pháp âm của Như 
Lai mà ngộ được lý Tứ diệu đế.” 


Giảng: Kiều-trần-na (Kaundinya) còn gọi là A-nhã Kiều-trần-như 
(Ajinatakaundinya), là một trong những đệ tử của Đức Phật. Tên của ông có 
nghĩa là Giải bổn tế, #£Z2Rlfflà hiểu rõ tận căn nguyên; và Tối sơ giải, #J#là 
người hiểu được giáo pháp đầu tiên. Ngài là người đệ tử đầu tiên của Đức Phật 
được giác ngộ. Ngài là bậc trưởng lão trong đạo, ngài ngộ đạo rất sớm. Lúc ấy, 
ngài đã lớn tuổi. 

Nhóm năm vị tÿ-khưu Kiều-trần-na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Phật rồi thưa rằng, “Chúng con khi ở Lộc uyển và Kê viên, thấy Như Lai khi 
mới thành đạo.” 


Tương truyền rằng Kê viên là một vườn cây có nhiều loài gà sinh sống. Một 
hôm vườn cây phát hoả, các con gà nhúng ướt lông của mình rồi dập tắt lửa. 
Người ta cho rằng đây là điểm rất kỳ đặc. Nên có không khí kỳ diệu khác 
thường ở nơi nầy. Đặc điểm địa lý rất là tốt lành. Những người tu tập nên tìm 
đến những nơi nầy, vì sẽ hưởng được cảnh giới thiện lành ở đây. 

Nhờ nghe được pháp âm của Như Lai-âm thanh mà Đức Phật giảng pháp-mà 
ngộ được lý Tứ diệu đế.” Đức Phật chuyển pháp luân Tứ đế. Tức gọi là Tam 
chuyển tứ đế. Nghĩa là Đức Phật chỉ dạy, “Đây là khổ, tánh bức bách. Đây là 
tập, tánh chiêu cảm. Đây là diệt, tánh khả chứng. Đây là đạo, tánh khả tu.” 


Tiếp theo, ngài dạy, “Đây là khổ, ông nên biết. Đây là tập, ông nên dứt. Đây là 
diệt, ông nên chứng. Đây là đạo, ông nên tu.” 


Lần thứ ba, ngài dạy, “Đây là khổ, Như Lai đã biết. Đây là tập, Như Lai đã dứt. 
Đây là diệt, Như Lai đã chứng. Đây là đạo, Như Lai đã tu.” 


Sau khi Đức Phật chỉ dạy những điều nầy, Kiều-trần-na liền được giác ngộ. 
Trước đây trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm, đã giải thích về Kiều-trần-na rằng ngài 
được giác ngộ nhờ hai chữ “khách trần.' Ngài nhận ra rằng khách chẳng phải là 
chủ. Chủ thì chẳng đi đâu, trong khi khách thì có đi có đến. 


Kiều-trần-na nghe pháp âm của Đức Phật và ngộ đạo. Thanh âm của con 
người rất là quan trọng. Tiếng nói của quý vị nếu có âm vang, âm thanh mạnh 
mẽ và rõ ràng, mọi người sẽ rất thích thú khi nghe quý vị giảng pháp. Nếu lời 
nói không rõ và nói lắp bắp, ngập ngừng, thì người ta sẽ không muốn nghe quý 
vị nói. Âm thanh của Đức Phật trong như pha lê, như tiếng gầm của sư tử. Bất 


luận chúng hội có đông bao nhiêu người, họ đều nghe được pháp âm của Đức 
Phật, và họ đều hiểu được nghĩa lý. Chẳng có một ai không hiểu được. Không 
những loài người hiểu được, mà các loài thú cũng hiểu ra những gì Đức Phật 
nói. Nên có câu: 

Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp 

Chúng sinh tuỳ loại các đắc giải. 


Kinh văn: #§fl.ErE#Øãf#f. ¿nZKHIS#2lJT2U BI J8 SP Jã£jE 
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Phiên âm: Phật vấn tỷ-khưu. Ngã sơ xưng giải, Như Lai ấn ngã, danh A- 
nhã-đa. Diệu âm mật viên, ngã ư âm thanh đắc A-la-hán. 


Việt dịch: Phật hỏi trong hàng tỷ-khưu chúng con (về viên thông). Con là 
người đầu tiên giải ngộ, nên Như Lai ấn chứng cho con là A-nhã-đa. Tính 
vi diệu của âm thanh vốn là nhiệm mầu và viên mãn, con nhờ âm thanh 
mà chứng được A-la-hán. 


Giảng: Phật hỏi trong hàng tỷ-khưu chúng con. Nay Đức Phật hỏi trong hàng 
tÿ-khưu chúng con bằng cách nào mà chứng được viên thông. Con là người 
đầu tiên giải ngộ, nên Như Lai ấn chứng cho con là A-nhã-đa. Con là người 
đầu tiên ngộ đạo và giải thoát. Tính vi diệu của âm thanh vốn là nhiệm mầu và 
viên mãn. Con nghe âm thanh vi diệu của Phật, âm thanh ấy khế hợp với bản 
tâm của con. Nó vốn vi mật và viên mãn, hoàn toàn tương ứng, viên dung tâm 
tánh của con. Con nhờ âm thanh mà chứng được A-la-hán. Con tu tập qua 
phương tiện âm thanh và chứng được A-la-hán. 


Quán Thế Âm Bồ-tát tu tập viên thông ở nhĩ căn, Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát chọn 
nhĩ căn là tốt nhất để A-nan tu tập viên thông. Ngài Văn-thù-sư-lợi nói rằng tu 
tập viên thông ở nhĩ căn là pháp môn thù thắng nhất. 


Kinh văn: #šfBIIRI75,1I‡DiS,8 35L. 
Phiên âm: Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng âm thanh vi thượng. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, theo sở chứng của con, âm thanh 
là hơn cả. 

Giảng: Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật hỏi trong 18 giới, giới nào mà nhờ 
đó, tu tập để chứng được viên thông. Theo sở chứng của con, âm thanh là hơn 
cả. Sự chứng ngộ của con là nhờ vào âm thanh. Chính nhờ vào phương tiện 


ấy mà con chứng được A-la-hán. Thế nên con nghĩ rằng âm thanh là quan 
trọng nhất. đó là phương pháp thù thắng để tu tập viên thông. 


VIÊN THÔNG SÁU TRẦN 
VIÊN THÔNG SẮC TRẦN - Ưu bà ni sa đà 
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Phiên âm: Ưu-bà-ni sa-đà tức tòng toà đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật 
ngôn. Ngã diệc quán Phật tối sơ thành đạo. Quán bất tịnh tướng, sinh đại 
yểm ly. Ngộ chư sắc tánh dĩ tòng bất tịnh. Bạch cốt vi trần quy ư hư 
không. Không sắc nhị vô. Thành vô học đạo. 


Việt dịch: Ưu-ba-ni-sa-đà (Upanisad) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: “Con cũng được gặp Phật lúc mới 
thành đạo. Con quán tướng bất tịnh, sanh lòng nhàm chán, ngộ thể tánh 
của sắc, từ tướng bất tịnh, đến tướng xương trắng, tướng vi trần, đều quy 
về hư không. Thấy cả cái không và cái sắc đều là không, nên thành bậc 
VÔ học. ” 

Giảng: Ưu-ba-ni-sa-đà (Upanisad) có nghĩa là 'sắc tánh không#‡##'. Ông 
luôn luôn bị quấy rầy bởi ham muốn tình dục mạnh mẽ. Do đó, Đức Phật dạy 
ông tu tập pháp quán bất tịnh. Việc nầy giúp cho ông quán sát được thân thể 
mình cũng như của người khác đều là bất tịnh. Pháp thực hành chính gọi là 
cửu tưởng quán. 


1. Trướng tưởng: Sau khi chết, tử thi bắt đầu phồng lên. 

2. Thanh ứ tưởng: Sau khi phồng lên, thây chết vỡ ra ở những vùng bị thâm 
tím. 

3. Hoại tưởng: Sau khi thây chết ngã màu xanh, nó bắt đầu vỡ ra. 

4. Huyết đồ tưởng: Khi thân thể tan hoại, máu và các thứ dịch chảy ra. 

5. Nùng lạn tưởng: Mủ bắt đầu rỉ ra ngoài thân và bắt đầu mục nát. 

6. Trùng đạm tưởng: Mủ vỡ ra, thân rã mục, côn trùng đục khoét phần còn lại. 
7. Phân tán tưởng: Thị bắt đầu tiêu tan mất. 

8. Bạch cốt tưởng: Khi thịt đã tiêu sạch, chỉ còn xương trắng. 


9. Thiêu tưởng: Toàn thân bị thiêu và chỉ còn tro. Tro bay vào hư không và trở 
thành cát bụi, cuối cùng chẳng còn gì. 


Ưu-ba-ni-sa-đà rất thăm đắm sắc dục, ông ta để ý mọi người phụ nữ mà ông đã 
gặp và để ý đến sắc đẹp của họ, người nấy đẹp như thế nào, đặc điểm của họ 
là gì, và họ hấp dẫn ở điểm nào. Ông ta để hết mọi tâm lực vào việc nầy. 


Sau khi ông gặp Đức Phật, Đức Phật dạy ông quán tưởng về chín thứ bất tịnh 
nầy. 

Ưu-ba-ni-sa-đà (Upanisad) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi 
bạch Phật rằng: “Con cũng được gặp Phật lúc mới thành đạo. Con quán tướng 
bất tịnh, sanh lòng nhàm chán. 


Con cũng vậy, gặp được Đức Phật ngay saukhi thành đạo, Thế tôn dạy cho 
con pháp cửu tưởng quán, quán tưởng về chín pháp bất tịnh. Từ đó con nhận 
ra bất luận con người nào, khi còn sống, dù có đẹp đến đâu, đến mức quý vị 
càng nghĩ rằng cô ta đẹp, càng khiến cho cô ta càng hấp dẫn; Tuy nhiên, khi 
cô ta chết đi, xác của cô ta sẽ trương phồng lên ghê tởm như bầt kỳ xác chết 
nào khác. Xác ấy sẽ trở nên thâm tím, thịt da rữa ra. Liệu quý vị có còn yêu cô 
ta nữa không? Rồi máu mủ từ trong xác sẽ rỉ ra, xác chết bắt đầu thối rữa. Chó 
rất thích xác chất trong giai đoạn nầy, nhưng con người thì lại tránh xa. Chỉ 
nghĩ đến thôi là muốn nôn mửa ra rồi! Chẳng thể nào hôn cô ta trong lúc nầy 
được nữa. Fồi trùng từ trong xác sinh ra, loài lớn có loài nhỏ có. Ruồi nhặng 
bay đần từng đàn. Chúng đến bên xác và lúc nầy thì quý vị không còn thấy 
ghen tương gì nữa. Thịt tan rữa ra và chỉ còn xương. Lúc ấy được thiêu cháy 
và chẳng còn lại thứ gì. Nói cho tôi biết, người đẹp ấy di đâu mất? Qua pháp 
quán nầy, con thấy chán tất cả mọi thứ sắc. Ngộ thể tánh của sắc, từ tướng bất 
tịnh. Ưu-ba-ni-sa-đà nhận ra rằng dù con người có đẹp đẽ đến đâu, căn 
nguyên của nó cũng là bất tịnh. Tinh cha huyết mẹ là cội nguốn bất tịnh của 
thân người. 

Tướng vi trần, đều quy về hư không. Thấy cả cái không và cái sắc đều là 
không, nên thành bậc vô học, đó là quả vị thứ tư của hành A-la-hán. 
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Phiên âm: Như Lai ấn ngã danh Ni-sa-đà. Trần sắc ký tận, diệu sắc mật 
viên. Ngã tòng sắc tướng đắc A-la-hán. Phật vấn viên thông, như ngã sở 
chứng sắc nhân vi thượng. 


Việt dịch: Như Lai ấn chứng cho con tên là Ni-sa-đà. Sắc của trần cảnh đã 
tận diệt, thì thể của sắc tỉnh diệu được viên mãn. Con do (quán tưởng) 
sắc tướng mà chứng đắc A-la-hán. Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên 
thông, như sở chứng của con, thì sắc trần là hơn cả. 


Giảng: Như Lai ấn chứng cho con tên là Ni-sa-đà. Đức Phật ấn chứng cho con, 
đặt cho con tên gọi là Upanisad, có nghĩa là 'sắc tánh không; #‡##'. Con 
quán sát sắc trần, thấy thể tánh của nó là không, nagy đó nó liền tiêu mất, từ 
đó con thoát khỏi mọi đắm chấp vào sắc. Sắc của trần cảnh đã tận diệt. Do sắc 
trần bất tịnh của con không còn nữa, nên thể của sắc tinh diệu được viên mãn. 
Trong thể tính chân không, nó chuyển hoá thành thể tính vi diệu viên mãn. 


Con do (quán tưởng) sắc tướng mà chứng đắc A-la-hán. Con được ngộ đạo, 
vốn con là kẻ rất ham mê sắc dục, nhưng con đã vượt qua được điều ấy. 


Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, như sở chứng của con, thì sắc trần là 
hơn cả. Con nhờ quán tưởng về sắc trần mà chứng được đạo quả.VIEN 
THÔNG HƯƠNG TRẦÂN 


VIÊN THÔNG SÁU TRẦN 
Hương Nghiêm Đồng Tử 
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Phiên âm: Hương Nghiêm đồng tử tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật túc nhi 
bạch Phật ngôn. Ngã văn Như Lai giáo ngã đế quán chư hữu vi tướng. 
Việt dịch: Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
dưới chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con nghe Như Lai dạy con quán sát 
thật kỹ về tường hữu vi.” 

Giảng: Hương Nghiêm đồng tử, Hương Nghiêm là trang nghiêm bởi hương 
trầm. Đồng tử không có nghĩa là đứa trẻ-là người quả nhỏ không biết điều gì 
cả. Đồng tử ở đây có nghĩa là vào đạo khi còn là một thiếu niên. Là người xuất 
gia khi còn nhỏ, chưa lập gia đình. Sau khi Ưu-ba-ni-sa-đà giải thích xong về 
nhân duyên ngộ đạo của mình, đến phiên Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát dưới chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con nghe Như 


Lai dạy con quán sát thật kỹ về các hiện tượng hữu vi. Đức Phật dạy con rằng 
hãy quán sát các hiện tượng hữu vi thật tường tận chi tiết.” 


Kinh văn: #F‡RÑ‡#fSB)EZ. HiãHHE)E7KE. #8ẤãFf/AX&£A^ñãm, #81 
S3EZ3EZ23EJE3Ek. *x#£ftiZZkfftift. HEEÔ,HfR. 


Phiên âm: Ngã thời từ Phật yến hối thanh trai. Kiến chư tỷ-khưu thiêu 
trầm thuỷ hương. Hương khí tịch nhiên lai nhập tị trung. Ngã quán thử khí 
phi mộc phi không, phi yên phi hoả. Khứ vô sở trước lai vô sở tùng. Do 
thị ý tiêu, phát minh vô lậu. 

Việt dịch: Khi con từ giã Phật, về ngồi yên tĩnh trong liêu vắng. Thấy các 
tỷ-khưu đốt hương trầm, mùi hương lặng lẽ xông vào mũi con. Con quán 
sát hương nầy, vốn chẳng phải là cây, chẳng phải là hư không, chẳng 
phải là khói, chẳng phải là lửa. Đến chẳng dính mắc vào đâu, đi cũng 
chẳng do đâu. Do đó mà mọi ý niệm (phân biệt) đều được tiêu sạch, và 
con đạt được vô lậu. 


Giảng: Khi con từ giã Phật, về ngồi yên tĩnh trong liêu vắng. Đức Phật dạy con 
quán sát các hiện tượng hữu vi, con liền đi tìm chỗ để ngồi công phu. Thanh 
trai là nơi mọi người đều ăn chay và cảnh trí rất thanh tịnh. Hương Nghiêm 
đồng tử dùng ý nầy để xưng tán Đức Phật. “Khi con ngồi nơi tĩnh lặng để công 
phu quán chiếu, Thấy các tỷ-khưu đốt hương trầm thuỷ.” “Hương trầm thuỷ” 
tiếng Sanskrit là agaru. Loại hương trầm nầy chìm xuống khi thả vào nước nên 
có tên gọi như vậy. 


Con quán sát hương nầy, vốn chẳng phải là cây, chẳng phải là hư không. Con 
quán sát căn nguyên của mùi hương nầy, nó vốn chẳng phải là từ cây gỗ. Nếu 
nó chỉ do từ gỗ, thì chẳng cần phải đốt lên nó mới có mùi hương. Nếu nó có do 
từ hư không, thì mùi hương phải luôn luôn có, nhưng phải nhờ đốt lên mới có 
hương; trước khi đốt lên, thì mùi hương không hiện hữu. Mùi hương ấy chẳng 
phải là khói, hương cũng chẳng đến từ khói, cũng chẳng phải là lửa. Đến chẳng 
dính mắc vào đâu, đi cũng chẳng do đâu. Do đó mà mọi ý niệm (phân biệt) đều 
được tiêu sạch, và con đạt được vô lậu. 


Nhờ con quán chiếu theo phương pháp nầy, mà tâm phân biệt và sinh diệt của 
con tiêu mất. Con chứng được quả vô lậu. 


Kinh văn: #IZKHIZSfSÃ®ftimfW. FEf(f4 NI SmHIR, {tt 6o TH IHIIÊi 
AI ÈPTRB Ø hốt đã -L - 


Phiên âm: Như Lai ấn ngã đắc Hương Nghiêm hiệu. Trần khí thúc diệt, 
diêu hương mật viên. Ngã tùng hương nghiêm đắc A-la-hán. Phật vấn 
viên thông, như ngã sở chứng hương nghiêm vi thượng. 


Việt dịch: Như Lai ấn chứng cho con tên Hương Nghiêm. Tướng của 
hương trần bỗng tiêu tan, thể tính của hương là vi mật và viên mãn. Con 
từ hương nghiêm mà chứng được A-la-hán. Nay Đức Phật hỏi về pháp tu 
viên thông, như sở chứng của con, thì hương trần là hơn cả. 


Giảng: Như Lai đã ấn chứng cho con, đặt tên con là Hương Nghiêm. Hương 
trần bỗng dưng tiêu mất, và thể tính của hương là vi diệu ẩn mật và viên mãn. 
Nhờ mùi hương mà con chứng được quả A-la-hán. 


Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông. Đức Phật muốn biết căn nào là viên 
thông. Như sở chứng của con, thì hương trần là hơn cả. 


VIÊN THÔNG SÁU TRẦN 


VIÊN THÔNG VỊ TRẦN 
Dược Vương, Dược Thượng Bồ-tát 


Kinh văn: #& +4 E—)*+Z+~7. 3#thhHXRI #ttg. IRiểffEiñif# 
Rc #®l2Ù#BäE., HrhÑš#11tf§£ÊTH. 25L R8 ÐRJ\T. Ín 
Z#£4I#RM*Hxzt£., 3121825. E)0ELRHRERIEERERAI. 


Phiên âm: Dược Vương, Dược Thượng nhị pháp vương tử, tịnh tại hội 
trung ngũ bá Phạm thiên tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch 
Phật ngôn. “Ngã vô thuỷ kiếp vị thế lương y, khẩu trung thường thử ta-bà 
thế giới thảo mộc kim thạch, danh số phàm hữu thập vạn bát thiên. Như 
thị tất tri khổ thố hàm đạm, cam tân đẳng vị, tịnh chư hoà hợp câu sanh 
biến dị. Thị lãnh thị nhiệt, hữu độc vô độc, tất năng biến tri.” 


Việt dịch: Hai vị Pháp vương tử Dược vương, Dược thượng cùng với năm 
trăm vị Phạm thiên trong chúng hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Từ vô thuỷ kiếp đến nay, chúng con làm 
lương y trong thế gian, miệng thường nếm các thứ cỏ cây, đá, kim loại 
trong cõi giới ta-bà nầy, số mục có đến tám vạn bốn ngàn thứ. Chúng con 
biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay..., cùng sự hoà hợp và 
biến đổi từ các vị ấy sinh ra. Thứ nào là lạnh, thứ nào tính nóng, thứ nào 
độc, thứ nào không độc, chúng con đều biết rõ.” 


Giảng: Hương Nghiêm đồng tử ngộ đạo là do quán sát hương trần. Ưu-ba-ni- 
sa-đà ngộ đạo là nhờ quán sát sắc trần. Kiều-trần-na ngộ đạo là do quán sát 
thanh trần. Hai vị Bồ-tát Dược vương, Dược thượng ngộ đạo là nhờ quán sát vị 
trần. 

Hai vị Bồ-tát Dược vương, Dược thượng là hai anh em. Trong thời quá khứ, 
Bồ-tát Dược vương có phát lời nguyện sẽ làm vị lương y cho thế gian, thế nên 
ai đến gặp ngài đều được chữa lành bệnh, bất luận họ bị bệnh nặng đến mức 
nào. Ngài phát lời nguyện này vào thời Đức Phật Lưu ly quang Như Lai. Có tỷ- 
khưu Nhật Tạng giảng nói diệu pháp, trong pháp hội có vị trưởng giả tên là 
Tỉnh tú quang, nghe pháp sanh lòng vui mừng, nên đã cùng với người em của 
mình phát nguyện như vậy trước tỷ-khưu Nhật Tạng. 


Ở Trung Hoa, có Vua Thần Nông (Emperor Shen Neng) cũng nếm được 100 
loại thảo mộc và phát minh ra cách trị bệnh bằng dược thảo. Dạ dày của ông 
giống như tấm gương, có thể thấy được thức ăn là độc hay hiền. Nhưng không 
may, dân Trung Hoa ngày nay hoàn toàn không hiểu được những tỉnh tuý từ 
lịch sử như thế nầy, họ cho rằng đó chỉ là những truyền thuyết. Thực ra, đây là 
những sự kiện rất bình thường, đều có ghi trong các tài liệu y học của Trung 
Hoa. Nhưng sinh viên Trung Hoa thời hiện đại không đọc những sách cổ, thế 
nên họ không hiểu được những chuyện nầy. Chính tôi đã đọc được chuyện 
nầy, tôi tin rằng Vua Thần Nông là thân tái sinh của Bồ-tát Dược vương, ngài 
thị hiện ở Trung Hoa để giúp cho nền tảng nghiên cứu y học ở đó. 


Hai vị Pháp vương tử Dược vương, Dược thượng cùng với năm trăm vị Phạm 
thiên trong chúng hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy. 

Đức Phật là Pháp vương, nên tên gọi dành cho các vị Bồ-tát là Pháp vương tử. 
Hai vị Bồ-tát cùng năm trăm đồ chúng của họ liền từ chỗ ngồi của mình đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Từ vô thuỷ kiếp đến nay, chúng 
con làm lương y trong thế gian, miệng thường nếm các thứ cỏ cây, đá, kim loại 
trong cõi giới ta-bà nầy, số mục có đến tám vạn bốn ngàn thứ.” 


Vào thời đó, ở Ấn Độ các chất của thuốc được hoà hiệp từ bốn thứ, cỏ, cây, 
kim loại và đá. Chúng con biết hết các vị đắng, chua, mặn, nhạt, ngọt, cay... 
cùng sự hoà hợp và biến đổi từ các vị ấy sinh ra. Chúng con biết rõ vị nào 
thích hợp vị nào không. Vị nào có thể hoà hiệp để trị một số bệnh, vị nào 
không thể hoà hiệp, nhưng khác với loại trước, có thể gây chết người nếu khi 
hoà hiệp chúng lại. Thế nên trong Dược tính bộ (Yao Xing Pu (Treatise on the 
Nature' of Medicines) có nói, “Căn bản về thảo mộc, có mười tám loại độc và 
19 loại hiền. Ô đầu (E§5ãwu dou) tương kị với các thứ Bán hạ (*3#£#ban xia), 


Bạch liễm (H#&bei lian), Qua lâu (J Rñguo lou). Cam thảo được trình bày 
trong Dược tính bộ như là thảo dược có ưu thế hoà hiệp với nhiều thứ thuốc 
khác, nhưng nếu đem cam thảo dùng chung với Hải tảo (#8ššhai zao), Đại kích 
(X##da ji), Cam toại (H gan sui), Nguyên hoa (7z?6yuan hua) mà cho bệnh 
nhân dùng thì họ có thể chết. Lê lô (#27§Li lo) và Tế tân (#3#xi xin) dùng 
chung cũng có thể làm chết người. Nhưng Tế tân dùng riêng thì có thể chữa 
được bệnh nhức đầu. 


Chúng con biết rõ những dược thứ thuốc nầy thích hợp hay nghịch nhau khi 
chúng hoà hiệp lại, và thứ nào sẽ biến đổi tính chất, hoặc điều gì sẽ xảy ra khi 
chúng hoà hiệp với những thứ có độc tính, cũng như biết được thứ nào là lạnh, 
thứ nào tính nóng, thứ nào độc, thứ nào không độc, chúng con đều biết rõ.” 


Dược tính của nó có thể là hàn, nhiệt, ôn, bình. Những người tánh hàn thì 
không thể dùng thuốc có vị hàn, những người có tánh ôn thì không thể nào 
chịu được thuốc có vị ôn. Hai vị Bồ-tát đều biết rõ tính độc của từng vị thuốc 
như thế nào trong từng loại dược thảo. 


Kinh văn: šã¡n+, 7 #IItt23ES#3E. 3ERIØ:Ù3Effđib. 235IBkEI,#£EBñ 
ft. 


Phiên âm: Thừa sự Như Lai, liễu tri vị tánh phi không phi hữu. Phi tức 
thân tâm phi ly thân tâm. Phân biệt vị nhân tòng thị khai ngộ. 


Việt dịch: Chúng con (nhờ) thừa sự Như Lai, (mà) rõ biết bản tính của vị 
trần vốn chẳng phải là không, chẳng phải là có; không phải chính là thân 
tâm, chẳng phải tách rời thân tâm. Do phân biệt được bản nhân của vị 
trần mà được khai ngộ. 


Giảng: Chúng con (nhờ) thừa sự Như Lai. Chúng con đã quy y và phụng thờ 
chư Phật. Nhờ đó (mà) rõ biết bản tính của vị trần vốn chẳng phải là không, 
chẳng phải là có. Vị trần chẳng đến từ hư không, chẳng phải vốn có. Vị trần 
không phải chính là thân tâm, chẳng phải tách rời thân tâm. Bản tánh của vị 
trần chẳng phát sinh từ cái lưỡi nếm mùi vị; chẳng phải tánh của vị trần có 
được bên ngoài việc nếm mùi vị của cái lưỡi. 

Do phân biệt được bản nhân của vị trần mà được khai ngộ. 


Chúng con quán chiếu tường tận căn nguyên bản tính của mùi vị và nhờ đó 
mà được giác ngộ. Khi chúng con phát huy tính phân biệt đến tột đỉnh-tới mức 


không còn phân biệt được nữa- thì trở nên chứng ngộ. Chúng con nhận ra 
rằng căn nguyên của mùi vị vốn chẳng phải là mùi vị. 


Kinh văn: ####0zKHI%ESZ. 4+z#tE—-#i&4. 2l2th3:kZ7. R®# 
BHiứ#t#£. 


Phiên âm: Mông Phật Như Lai ấn ngã côn quy, Dược Vương Dược 
Thượng, nhị Bồ-tát danh. Kim ư hội trung vi Pháp vương tử. Nhân vị giác 
minh vị đăng Bồ-tát. 

Việt dịch: Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng con tên gọi là Dược 
Vương Dược Thượng Bềồ-tát. Nay trong chúng hội, chúng con là pháp 
vương tử. Nhờ vị trần mà được chứng ngộ trong hàng Bồ-tát . 

Giảng: Nhờ Phật ấn chứng cho anh em chúng con tên gọi là Dược Vương 
Dược Thượng Bồ-tát. Đức Phật ban cho hàng Bồ-tát chúng con hai tên gọi như 
vậy. Nay trong chúng hội, chúng con là pháp vương tử. Nhờ vị trần mà được 
chứng ngộ trong hàng Bồ-tát. Chúng con nếm các vị trần cho đến khi được 
chứng ngộ đến giai vị Bồ-tát. 


Kinh văn: #§[BIIBI75,#n2‡PiiE,IM2S.E . 
Phiên âm: Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, vị nhân vi thượng. 


Việt dịch: Nay Đức Phật hỏi về viên thông. Như chỗ chứng ngộ của chúng 
con, căn nguyên từ vị trần là hơn cả. 

Giảng: Vị trần là phương pháp tu tập viên thông thù thắng nhất. Mùi vị là điều 
cần nhất cho chuyện ăn uống. Nó có thể là ngon nhất và cũng có thể là dở 
nhất. Vị dở nhất là vị diệu lạc tối thượng. Nhưng chính quý vị phải tự mình nếm 
được và nhận ra nó có ngon hay không. 


VIÊN THÔNG SÁU TRẦN 


VIÊN THÔNG XÚC TRẦN 
Bạt-đà-bà-la 


Kinh văn: ñtE3Z#Z3†RIfF. T7xBR-tHIØ£lEfc. IRiS0BEmiF3fffS. 


Phiên âm: Bạt-đà-bà-la tịnh kỳ đồng bạn thập lục khai sĩ tức tòng toà 
khởi. Đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn. 


Việt dịch: Bạt-đà-bà-la cùng đồng bạn là mười sáu vị khai sĩ liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng. 


Giảng: Bhadrapala là tiếng Sanskrit, Hán dịch là Hiền thủ còn dịch là Hiền đức. 
Khi Bhadrapala mới xuất gia tu đạo, ông ta rất ngã mạn. Khi đó có một vị Bồ- 
tát tên là Thường Bất Khinh, thường tu tập hạnh kính trọng mọi người. Bất kì 
khi gặp ai, Bồ-tát nầy cũng thường chắp tay cung kính nói với họ rằng, “Tôi 
không dám khinh quý ngài, vì trong tương lai các ngài sẽ thành Phật.” Khi Bồ- 
tát Thường Bất Khinh làm điều nầy đối trước Bhadrapala, ông ta liền mắng Bồ- 
tátThường Bất Khinh rằng, “Ông thực là kẻ khờ dại! Sao ông lại làm cái dở hơi? 
Ông thực là ngớ ngẩn! Sau lần đó, Bhadrapala thậm chí còn xúi giục người 
khác đánh đập Bồ-tát. Khi Bồ-tát cúi lạy những người nầy, họ còn đá vào ngài 
khi ngài cúi xuống lạy họ. Có khi họ véo mũi ngài, có khi họ đánh ngài đến gãy 
răng. Do tính ngã mạn nầy mà Bhadrapäla bị đoạ vào địa ngục. Ông ta phải 
chịu ở đó một thời gian dài trước khi được làm người. 


Bạt-đà-bà-la cùng đồng bạn là mười sáu vị khai sĩ-tức chỉ cho các vị Bồ-tát— 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng. 


Kinh văn: #%šZ#Jˆmt +02, E]kHi. J‡⁄3lšK?. BRBĐIA 5š2†ã7KIN. E2 
3tEE7nštiR. tHÍẾ]Z#ÁGIIRTREE Ms 


Phiên âm: Ngã đẳng tiên ư Oai-âm-vương Phật, văn pháp xuất gia. Ư dục 
tăng thời, tuỳ lệ nhập thất, hốt ngộ thuỷ nhân. Ký bất tẩy trần diệc bất tẩy 
thể. Trung gian an nhiên, đắc vô sở hữu. 


Việt dịch: Chúng con ban đầu nghe pháp từ Đức Phật Oai âm vương mà 
xuất gia. Trong khi chư tăng đang tắm, theo thứ tự đi vào phòng tắm, 
bỗng nhiện ngộ ra bản tính của nước. Vốn nó không tẩy được bụi, cũng 
chẳng tẩy được mình. Ở giữa hai điều ấy, con được rỗng rang tịch lặng, 
con nhận ra cái không có gì. 


Giảng: Chúng con ban đầu nghe pháp từ Đức Phật Oai âm vương mà xuất gia. 


Đức Phật Oai âm vương là vị Phật đầu tiên trong chư Phật. Nay nếu có người 
hỏi quý vị rằng vị Phật đầu tiên là ai, quý vị có thể trả lời chính xác cho họ rồi. 
Bhadrapaäla xuất gia từ thời Đức Phật Oai âm vương. Có lần trong khi chư tăng 
đang tắm, con theo thứ tự đi vào phòng. Chư tăng vào thời ấy, theo lệ, cứ nữa 
tháng tắm một lần. Bỗng nhiên con ngộ ra bản tính của nước. Vốn nó không 


tẩy được bụi, cũng chẳng tẩy được mình. Nhờ quán sát từ nước mà 
Bhadrapala được giác ngộ. Ông ta ngộ ra đối tượng của sự xúc chạm. 


Ở giữa hai điều ấy, con được rỗng rang tịch lặng. Có nghĩa là không có đối 
tượng của xúc chạm. 


Kinh văn: 1ã #75 2Ft4tbLHSX 2G At6o 10411CÚ DU cđGo HÙNHỊEH HH 
h4. 


Phiên âm: Túc tập vô vong, nãi chí kim thời tòng Phật xuất gia kim đắc 
vô học. Bỉ Phật danh ngã Bạt-đà-bà-la. Diệu xúc tuyên minh, thành Phật 
tử trụ. 


Việt dịch: Đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng trong quá khứ, đến 
khi theo Phật xuất gia, con được quả vị vô học. Đức Phật ấy gọi con là 
Bạt-đà-bà-la. Do phát minh diệu tính của xúc trần, nên thành bậc Phật tử 
trụ. 


Giảng: “Đến nay con vẫn chưa quên điều sở chứng trong quá khứ. Con chưa 
quên những gì con nhận biết về bản tính của nước khi con vào phòng tắm lúc 
ấy.” Dù Bạt-đà-bà-la bị đoạ vào địa ngục sau đó, nhưng ông ta vẫn không 
quên những điều ông đã chứng ngộ được. Từ thời Đức Phật Oai âm vương, cho 
đến khi Bạt-đà-bà-la trình bày những điều nầy trong hội chúng của Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni là một khoảng thời gian không thể tính đếm được. Bồ-tát 
Thường Bất Khinh chính là Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong một kiếp trước. Và 
Bạt-đà-bà-la, trong chúng hội của Đức Phật Đức Phật Thích-ca Mâu-ni ngày 
nay, chính là người trong kiếp trước đã cho người mắng nhiếc đánh đập Bồ-tát 
Thường Bất Khinh. Bạt-đà-bà-la chính là vị tăng rất ngạo mạn và đầy tự cao 
nên đã đoạ vào địa ngục. 


Đến khi theo Phật xuất gia, con được quả vị vô học. Bạt-đà-bà-la nói rằng: “Nay 
con xuất gia và đã thành tựu được quả vị vô học. Đức Phật kia đã ấn chứng 
cho con và đặt tên con là Bạt-đà-bà-la. Do phát minh diệu tính của xúc trần, 
nên thành bậc Phật tử trụ. Đối tượng của xúc trần không còn, nhưng diệu tính 
của xúc trần hiển lộ.” Khi Bạt-đà-bà-la nói rằng mình là 'Phật tử có nghĩa là là 
ông đã chứng được giai vị Bồ-tát. 


Kinh văn: #Ê[E]IIBIi5,1#I2ri8,f#MM2š.L . 


Phiên âm: Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, xúc nhân vi thượng. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, theo sở chứng của con, do xúc trần 
là hơn cả. 


Giảng: Đức Phật hỏi về viên thông, theo sở chứng của con, do xúc trần-đối 
tượng của xúc trần-là hơn cả. 


VIÊN THÔNG SÁU TRẦN 


VIÊN THÔNG PHÁP TRẦN 
Ma-ha Ca-diếp 


Kinh văn: #j3ZE# 3£ 3⁄H.HJE%,RIIF#fg. IRfEftFfimFAf#ES. 


Phiên âm: Ma-ha Ca-diếp cập Tử Kim Quang tỷ-khưu ni đẳng tức tòng toà 
khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn. 


Việt dịch: Ma-ha Ca-diếp cùng tỷ-khưu ni Tử Kim Quang cùng những 
người khác liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật 
rằng: 


Giảng: Ma-ha Ca-diếp; Ma-ha (s: mahä) là lớn; Ca-diếp (s: Kasyapa) là tên. Do 
thời ấy nhiều người có họ Kasyapa nên chữ mahä-đại được thêm vào để gọi 
tên ngài. Kasyapa dịch theo tiếng Hán có nghĩa là Đại quy thị_kấ&X. Tổ tiên 
của ngài là loài rùa khổng lồ với những đồ hình trên lưng, và có tên gọi ấy do 
sự kiện trên. Mahä-kasyapa còn được địch là Đại ẩm quang «#3. Ánh sáng 
trên thân ngài như thể nuốt trọn hết mọi thứ ánh sáng khác, vì các thứ ánh 
sáng ấy biến mất vào trong ánh sáng của thân ngài 


Tên của ngài là Pippala, là tên của một loại cây. Cha mẹ ngài hiếm muộn con, 
nên họ đến cầu đảo ở thần cây Pippala; kết quả là họ có được người con, họ 
lấy tên cây đặt tên cho con mình. Ma-ha Ca-diếp vốn là ngoại đạo thờ lửa. Ông 
tu tập công phu ngửi mùi khói. Có rất nhiều loại ngoại đạo ở Ấn Độ, ngoại đạo 
thờ nước, ngoại đạo thờ lửa, ngoại đạo thờ đất. Ngoại đạo thờ đất tu theo lối 
chuyên vùi mình trong đất, nếu còn sống sót sau một số ngày nhất định nào 
đó, thì sẽ được thành thần. Những ngoại đạo nầy thật là mê lầm. 


Tỷ-khưu ni Tử Kim Quang là vợ của Ma-ha Ca-diếp. Vào thời Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni, Ma-ha Ca-diếp 120 tuổi và vợ ông có lẽ phải gần 100 tuổi. Từ kiếp 
lâu xa, vào thời Đức Phật Ca-diếp, bà thấy một tượng Phật bị mòn vẹt bởi gió 
mưa, đến mức chẳng còn chút sắc vàng nào trên thân Phật. Bà ta phát tâm 


sửa lại ngôi chùa, nhưng không có đủ tiền. Nhưng bà ta cũng hy vọng mạ vàng 
tương Phật, nhưng việc ấy đòi hỏi chỉ phí rất nhiều. Tuy nhiên, ở đâu có tâm 
nguyện, ở đó liền có con đường mở ra, tâm nguyện của người phụ nữ nầy rất 
mạnh và chân thực. Cô ta đi khắp nơi để quyên góp tiền bạc, sau một thời gian 
dài, cô ta quyên được số tiền tương đương 100.000 dollars Mỹ. Cô ta nhờ thợ 
kim hoàn mạ vàng tượng Phật. 


Người thợ kim hoàn cảm động bởi quyết định tu sửa tượng Phật dù cô ta rất 
nghèo, nên anh ta chỉ làm công với một nửa chi phí. Thế nên hai người ấy chia 
nhau công đức việc nầy. Chẳng bao lâu ngôi chùa được tu sửa xong, không 
còn bị dột nữa, tượng Phật đã được mạ vàng. Từ đó về sau, thân thể người 
phụ nữ phát ra ánh sáng màu tím. Còn người thợ kim hoàn, chính là Ma-ha 
Ca-diếp, sau khi hoàn thành việc mạ vàng tượng Phật, đã có một chuyện rất kỳ 
lạ diễn ra giữa ông và người phụ nữ. “Tâm của cô rất tốt.” Ông nói với cô ta, 
“Tôi sẽ cưới cô làm vợ, ta sẽ thành vợ chồng. Không phải chỉ trong đời nầy, mà 
trong muôn vàn đời sau, chúng ta sẽ là vợ chồng của nhau.” Đó là lý do tôi 
đoán chừng Ma-ha Ca-diếp 120 tuổi, và vợ ít nhất là 100 tuổi. Dù vậy, họ vẫn 
rất mạnh khỏe và tinh cần tu tập. Người vợ của Ma-ha Ca-diếp cũng siêng 
năng tu tập và chứng được đạo quả. 


Cùng những người khác-trong quyến thuộc- liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng: 


Kinh văn: 3JS£t‡#JŠZ#tth. 02H†144HH1., #85 nB]lkl6§ ñi BE 
0t E2#lI?A6fM. l%©3®011⁄6. HHPEZkIHI+®%, 8 RỊNXz 
%£. IÈ#3%.HlE5. BI#®ElffÃù. ##:IHÐRIx==#1. 


Phiên âm: Ngã ư vãng kiếp ư thử giới trung, hữu Phật xuất thế danh Nhật 
Nguyệt Đăng. Ngã đắc thân cận văn pháp tu học. Phật diệt độ hậu cúng 
dường xá-lợi, nhiên đăng tục minh. Dĩ tử kim quang đồ Phật hình tượng. 
Tự nhĩ dĩ lai, thế thế sinh sinh, thân thường viên mãn tử kim quang tụ. 
Thử Tử kim quang tỷ-khưu ni giả. Tức ngã quyến thuộc đồng thời phát 
tâm. 


Việt dịch: Con từ kiếp trước, trong cõi nầy, có Đức Phật ra đời hiệu là 
Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận, nghe pháp tu học với ngài. Khi 
Phật diệt độ, chúng con thắp đèn sáng mãi để cúng dường xá-lợi, lại lấy 
vàng thếp hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời nầy qua đời khác, thân 
chúng con đều viên mãn sáng ngời như sắc vàng thắm. Tỷ-khưu ni Tử 
kim quang đây là quyến thuộc, cùng phát tâm một lần như chúng con. 


Giảng: Chúng ta đều phải nhớ một điểm quan trọng: mối quan hệ vợ chồng của 
hai người nầy từ đời nầy sang đời khác không phải dựa trên tình cảm luyến ái. 
Đúng hơn, họ kết hôn trong mỗi đời rồi cùng nhau tu tập. Họ cùng tham thiền 
tập định. Đời nầy sang đời khác, họ tu học theo Phật pháp. 


Ma-ha C©a-diếp giải thích: Con từ kiếp trước, trong cõi nầy, có Đức Phật ra đời 
hiệu là Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận, nghe pháp tu học với ngài. Vào 
thời quá khứ lâu xa, có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng thị hiện trên đời. 
Mặt trời chiếu sáng vạn vật ban ngày. Mặt trăng chiếu sáng vạn vật ban đêm. 
Đèn có thể chiêú sáng cả ban ngày lẫn ban đêm. Ban ngày biểu tượng cho 
hiện hữu (cái có), và ban đêm biểu tượng cho cái không. Đó là cả hai mặt hiện 
tượng và bản thể, bản thể và hiện tượng. Đó cũng chẳng phải là hiện tượng và 
bản thể, và chẳng phải là hiện tượng, chẳng phải là bản thể. Nghĩa là chẳng 
vướng mắc vào có hoặc không. 


Khi Phật diệt độ, chúng con thắp đèn sáng mãi để cúng dường xá-lợi. Công 
đức cúng dường xá-lợi Phật tương đương với việc cúng dường chính Đức Phật. 
Chúng con thắp đèn sáng mãi_-để Phật pháp được trường tồn và lan rộng-để 
cúng dường xá+lợi, lại lấy vàng thếp hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời nầy 
qua đời khác, thân chúng con đều viên mãn sáng ngời như sắc vàng thắm. 


Thân tướng của ngài Ma-ha Ca-diếp rất là hoàn hảo. và tôi chắc rằng người vợ 
của ông cũng rất đoan nghiêm. 


Tỷ-khưu ni Tử kim quang đây là quyến thuộc, cùng phát tâm một lần như 
chúng con. Điều quan trọng là họ cùng tu tập với nhau. Mối quan hệ của họ 
không dựa trên tình cảm luyến ái. 


Kinh văn: #ã†E[EI7xEESHã, n1ZZTƒz7]$WYf, đi 72REEFEHT3E0HS1E 


° 


Phiên âm: Ngã quán thế gian lục trần biến hoại. Duy dĩ không tịch tu ư 
diệt tận. Thân tâm nãi năng độ bách thiên kiếp do như đàn chỉ. 


Việt dịch: Con quán sát trong thế gian, sáu trần đều biến hoại, chỉ dùng 
pháp không tịch tu diệt tận định, thân tâm mới có thể trải qua trăm ngàn 
kiếp như khảy móng tay. 


Giảng: Ma-ha Ca-diếp trình bày tiếp tục: “Con quán sát trong thế gian, sáu trần 
đều biến hoại.” Căn bản, vốn ngài muốn nói về đối tượng của tâm ý, nhưng ở 
đây ngài đề cập đến sáu trần, vì đối tượng của tâm ý vốn không có hình tướng; 
chúng chỉ là bóng dáng của 5 giác quan. Nếu 5 giác quan trước đó không tồn 


tại, thì đối tượng của tâm ý cũng không còn, vì chúng không có tự thể riêng 
của nó. Sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu trần-dời đổi, biến hoại. Chỉ dùng 
pháp không tịch tu diệt tận định. Chúng chỉ là không tịch. Thể tính của chúng 
là không. Vốn chẳng có gì cả. Căn cứ vào yếu tính nầy, chúng con tu tập diệt 
tận định. Có nghĩa là diệt hẳn thức thứ sáu và không còn y cứ vào thức phân 
biệt nầy nữa.” Đây cũng gọi là diệt thọ tưởng định. 


Nay thân tâm mới có thể trải qua trăm ngàn kiếp như khảy móng tay. Tâm của 
Ma-ha Ca-diếp có thể trải qua một thời gian dài hằng trăm ngàn kiếp như trong 
một khoảnh khắc ngắn—-như khảy móng tay. Nay Ma-ha Ca-diếp thực sự đang 
nhập định-trong Diệt tận định—trong Kê túc sơn ở tỉnh Vân nam Trung Hoa. 


Kinh văn: #}1Z#32pÈã6iS. †ttWẰjmft tp 2E. lD)XBRBH08WRSÌM. f0 Ì|E| 
15 ñIÈPTTRG, 2| 2E. 


Phiên âm: Ngã dĩ không pháp thành A-la-hán. Thế tôn thuyết ngã đầu-đà 
vi tối. Diệu pháp khai minh tiêu diệt chư lậu. Phật vấn viên thông, như 
ngã sở chứng, pháp nhân vi thượng. 


Việt dịch: Con do quán các pháp là không nên thành A-la-hán. Thế tôn 
nói con tu hạnh đầu-đà bậc nhất. Khai ngộ được diệu tính của các pháp, 
thì các lậu hoặc tận diệt. Nay Phật hỏi về pháp tu viên thông, theo điều sở 
chứng của con, thì do pháp trần là hơn cả. 


Giảng: Ma-ha Ca-diếp thưa rằng: “Con do quán các pháp là không nên thành 
A-la-hán. Thế tôn nói con tu hạnh đầu-đà bậc nhất.” Đầu-đà là tiếng Sanskrit, 
còn phiên âm là Đẩu-tẩu ‡‡ f4. Có nghĩa là phát tâm tu hành tinh tấn dõng 
mãnh, công phu miên mật không nghỉ ngơi. Mười hai hạnh đầu-đà là: 


1. Mặc y chắp vá bằng vải vụn (trước tệ nạp y). 

2. Chỉ có 3 y (dẫn tam y). 

3. Thường đi khất thực (thường hành khất thực ). 

4. Theo thứ tự khất thực từng nhà không kể giàu nghèo (thứ đệ khất thực). 
5. Ngày ăn một bữa (thọ pháp nhất thực). 

6. Không ăn quá nhiều, chỉ vừa đúng lượng (tiết lượng thực). 

7. Sau buổi trưa không dùng nước trái cây (trung hậu bất đắc ẩm tương). 
8. Xa lìa nơi đông đảo, ở nơi yên tĩnh (trụ A-lan-nhãi). 

9. Ngủ dưới gốc cây (thọ hạ chỉ). 

10. Ngồi ở chỗ đất trống (lộ địa toa). 


11. Ở trong nghĩa địa (trủng gian trụ). 
12. Thường ngồi không nằm (đản toạ bất ngoa). 


Khai ngộ được diệu tính của các pháp, thì các lậu hoặc tận diệt. Nay Phật hỏi 
về pháp tu viên thông. Nay Như Lai hỏi chúng con về nhân duyên của pháp tu 
viên thông-phát tâm ban đầu khiến chúng con tu tập được chứng ngộ. 


Theo điều sở chứng của con, thì do pháp trần là hơn cả. 


Dùng pháp trần để quán chiếu là phương tiện thù thắng hơn cả. 


VIÊN THÔNG NĂM CĂN 


VIÊN THÔNG NHÃN CĂN 
A-na-luật-đà 


Kinh văn: #J3BfEPEEI4EfÐ. IRIEfriiiiHfS. #JtHSZMSEEEHHR., đHZK 
ñnỊ 2 258C Ho CN 06nn hào GHRKXEZH. 


Phiên âm: A-na-luật-đà tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật 
ngôn. Ngã sơ xuất gia thường nhạo thuỳ miên. Như Lai ha ngã vi súc 
sinh loại. Ngã văn Phật ha, đề khấp tự trách, thất nhật bất miên, thất kỳ 
song mục. 


Việt dịch: A-na-luật-đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật và 
bạch Phật rằng: “Khi mới xuất gia con thường thích ngủ. Như Lai quở 
trách con là loài súc sinh. Con nghe Phật mắng, khóc thầm tự trách 
mình, suốt bảy ngày đêm không ngủ, bị mù hai mắt.” 


Giảng: A-na-luật-đà, tiếng Sanskrit là Aniruddha, Hán dịch là Vô bần##Ñ, Như 
ý #I. liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng: “Khi 
mới xuất gia con thường thích ngủ. Như Lai quở trách con là loài súc sinh. 

Đức Phật nói với ông rằng: 

Này ông! Sao quá mê ngủ 

Như con sò trong vỏ cứng? 

Ông ngủ suốt cả ngàn năm 

Tên Phật rồi chẳng nghe thấy. 


Khi Đức Phật quở trách ông như vậy, ông rất hối lỗi. Con nghe Phật mắng, 
khóc thầm tự trách mình. “ Tại sao mình quá mềm yếu?” Con tự hỏi mình. 
“Sao ngươi cứ thích ngủ suốt ngày? được rồi. Từ nay ta không cho phép ông 
ngủ nữa.” Suốt bảy ngày đêm không ngủ. Có lẽ A-na-luật-đà đã luân phiên đi 


kinh hành và ngồi để giữ cho mình khỏi buồn ngủ, đến bị mù hai mắt.” Mắt phải 
làm việc suốt ngày, nhưng ban đêm phi được nghỉ ngơi. Nếu quý vị không để 
cho nó nghỉ ngơi và khiến nó quá mật, thì nó sẽ không còn thấy được nữa. Nó 
sẽ đình công. Thế nên A-na-luật-đà phải bị mù mắt. 


Kinh văn: †# 2z #⁄4RRfIHMIlk. #®NRRfSR-†2Z2. fRNjH#èmmfŠ 
%. /ZKHI#PkEES. 


Phiên âm: Thế tôn thị ngã nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội. Ngã 
bất nhân nhãn quán kiến thập phương. Tinh chân đồng nhiên như quán 
chưởng quả. Như Lai ấn ngã thành A-la-hán. 


Việt dịch: Thế tôn dạy con tu pháp nhạo kiến chiếu minh kim cang tam- 
muội. Con bị mù mắt, nhưng thấy mười phương rỗng suốt tỉnh tường như 
thấy trái cây trong lóng bàn tay. Như Lai ấn chứng cho con đạt quả vị A- 
la-hán. 


Giảng: Thế tôn thương xót con vì đã bị mù, nên đã dạy con pháp tu gọi là nhạo 
kiến chiếu minh kim cang tam muội. Con tu tập pháp môn nầy một thời gian 
dài, và đạt được thiên nhãn, gọi là bán đầu thiên nhãn (35 ZXRR) 


Con bị mù mắt, dù con không thấy được các thứ bằng mắt thường, nhưng với 
thiên nhãn, con thấy mười phương rỗng suốt tinh tường như thấy trái cây trong 
lóng bàn tay. Giống như thấy được trái xoài (s: amala) trong bàn tay. Như Lai 
ấn chứng cho con đạt quả vị A-la-hán. 


Kinh văn: #§ÏBIIRIiã##PifE. iE587ã7r,Ăi555— ‹ 


Phiên âm: Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, triền kiến tuần 
nguyên, tư vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, như chỗ sở chứng của con, xoay 
cái thấy trở về căn nguyên, đó là pháp môn hay nhất. 

Giảng: Đức Phật hỏi các vị Bồ-tát và các vị đệ tử về viên thông mà các ngài đã 
chứng được, như chỗ sở chứng của con, xoay cái thấy trở về căn nguyên, đó 
là pháp môn hay nhất. Như con, A-na-luật-đà, đã nhận ra rằng, quay cái thấy 
trở vê lại với bản tánh căn nguyên của mình mà tu tập. Đây là phương pháp tốt 
nhất. 


VIÊN THÔNG NĂM CĂN 


VIÊN THÔNG TỊ CĂN 
Châu-lợi Bàn-đặc-ca 


Kinh văn: l3I#š‡##‡HI4£FEfts. IEiflfffiiiiHf?S. 


Phiên âm: Châu-lợi Bàn-đặc-ca tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc nhi 
bạch Phật ngôn. 


Việt dịch: Châu-lợi Bàn-đặc-ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân 
Phật và bạch Phật rằng: 


Giảng: Châu-lợi (Kshudra) có nghĩa là “sinh trên đường-đạo sinh." Phong tục 
Ấn Độ là sau khi người phụ nữ lấy chồng và sắp sinh, cô ta sẽ trở về nhà mẹ để 
sinh con. Trong trường hợp Châu-lợi, mẹ ngài đáng ra phải về nhà mẹ một hai 
tháng trước khi sinh, nhưng nà đợi đến giờ phút lâm bồn mới lên đường. 
Quãng đường từ nhà chồng về nhà mẹ khá dài-chừng một hoặc hai trăm dặm. 
Vì bà ta đợi cho đến khi chuyển bụng mới đi, nên đi nữa đoạn đường thì ba đã 
chuyển bụng đau đẻ, và bà ta sinh ngay trên đường. Nên Châu-lợi được đặt 
tên như vậy. Em trai của Châu-lợi là Châu-lợi Bàn-đặc-ca (Kshudrapanthaka), 
cũng được đặt tên theo cách như vậy. Bàn-đặc-ca (panthaka) có nghĩa là “sinh 
cùng một cách- kế đạo #3š.' Trong trường hợp của Bàn-đặc-ca, người mẹ 
cũng đợi gần ngày mới về nhà mẹ và cũng sinh giữa đường. Đứa bé được đặt 
tên là Bàn-đặc-ca, em của Châu-lợi. 


Châu-lợi Bàn-đặc-ca rất là đần độn. Khi mới xuất gia, ban đầu người nào cũng 
được dạy những bài kệ ngắn để đọc vào lúc sáng sớm. Trước đây tôi có đọc 
cho quý vị nghe một bài rồi, nay tôi đọc thêm bài khác: 

Thân ngữ ý nghiệp bất tác ác, 

Mạc não thế gian chư hữu tình 

Chánh niệm quán tri dục cảnh không. 

Vô ích chi khổ đương viễn ly. 


Có nghĩa là người xuất gia cần nhất là phải giữ cho ba nghiệp thân khẩu ý 
được thanh tịnh. Không được làm não loạn chúng sinh, phải quán chiếu để biết 
các cảnh của ngũ dục vốn là không. Chớ học tập những pháp tu khổ hạnh vô 
ích của ngoại đạo. 

Khi Châu-lợi Bàn-đặc-ca cố gắng học bài kệ nầy, ông được sự trợ giúp của 500 
vị A-la-hán, nhưng sau 100 ngày, ông không còn nhớ một chữ nào cả. Quá 
chậm lụt! Phải không? Ông nhớ được “Thân ngữ ý nghiệp,” nhưng không nhớ 


nỗi “bất tác ác.” Hoặc ông nhớ được “bất tác ác” thì lại quên “Thân ngữ ý 
nghiệp.” Tôi nghĩ trong quý vị đây không có ai chậm lụt như vậy. Khi Châu-lợi 
thấy em mình được 500 vị A-la-hán hộ trì cho để học bài kệ trong 100 ngày mà 
vẫn không thuộc được một dòng, ông mới bảo em mình hãy trở về nhà sống 
đời cư sĩ. Ông bảo “Hãy về nhà lập gia đình.” Ông đưa em mình ra đường, 
không cho ở trong tịnh xá làm một vị tỷ-khưu. 


Châu-lợi Bàn-đặc-ca nghĩ rằng: “Mình muốn thành một vị tỷ-khưu như những 
người kia, có ý nghĩa gì khi trở về nhà?” Thế là ông lấy y bát, lui sau vườn, 
chuẩn bị để tự vẫn. Khi ông sắp treo cổ, Đức Phật thị hiện thành thần cây hỏi 
ông ta rằng: “Ông định làm gì đó?” 

— Tôi không muốn sống nữa. 

— Thế sau khi ông chết, ông sẽ làm gì? 

— Tôi không biết. 

— Đừng chết! Thần cây bảo,—Đừng phí sinh mạng mình. Đó là lí do tại sao ông 
quá đần độn. Ông hãy cố gắng sửa đổi lỗi lầm của mình trong quá khứ. Khi đã 
thay đổi, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. 

— Thế chuyện nhân quả từ quá khứ khiến cho tôi bị u mê đời nầy là sao? Bàn- 
đặc-ca hỏi. 

Nhớ rằng thần cây là hoá thân của Đức Phật, khi Bàn-đặc-ca hỏi vấn đề đó, do 
trở lại nguyên hình và trả lời: 


— Trong một đời trước, ông là một pháp sư tinh thông tam tạng có 500 đệ tử. 
Ngày nào họ cũng muốn học với ông nhưng ông không muốn dạy họ. Ông 
không muốn giảng kinh thuyết pháp, dù họ cầu thỉnh. Họ phải quỳ trước ông 3 
ngày ba đêm mà ông vẫn không nói cho họ một lời. Vì ông không chịu giảng 
pháp, nên ông trở nên đần độn đến mức không nhớ nỗi một dòng kệ. 


ˆ (( 


Khi nghe như vậy, Bàn-đặc-ca rất xấu hổ. “Tại sao mình tệ đến mức như vậy?” 
Điều ấy được gọi là bỏn xẻn pháp (stingy with the dharma). Quý vị nên nhớ kỹ 
điều nầy. Sau khi quý vị nghe tôi giảng pháp, đến đâu quý vị cũng phải nên 
giảng giải lại cho mọi người cùng hiểu. Đừng bao giờ nuôi dưỡng thái độ, “Ta 
sẽ không giảng giải Phật pháp cho các người, nếu các người hiểu ra, ta sẽ ra 
sao đây?” Đừng có đố ky với sự hiểu biết Phật pháp của người khác. Quý vị 
càng đố ky bao nhiêu, thì mình càng trở nên kém hiểu biết. Bàn-đặc-ca đã bỏn 
xên pháp, nên quả báo là ông bị ngu đần. Nhưng vì ông còn nhiều thiện căn, 
nên ông được sinh vào thời gặp Đức Phật. 

Đức Phật nói cho Bàn-đặc-ca biết rõ nguyên nhân trong quá khứ rồi, ngài liền 
cầm cái chổi lên và hỏi: 

— Ông biết cái gì đây không? 


— Thưa, cái chổi. 

— Ông có nhớ được chăng? 

— Thưa, nhớ được. 

Rồi Đức Phật dạy ông: 

— Hãy lặp lại suốt ngày chữ này: “Chổi, chổi, chổi.' 

Bàn-đặc-ca lặp đi lặp lại chữ chổi liền vài tuần lễ. Đức Phật bảo ông dừng lại và 
hỏi 

— Như thế nào, ông có nhớ được chăng? 

Bàn-đặc-ca trả lời: 

— Bạch Thế tôn, con nhớ được. 

— Được rồi! Như Lai sẽ đổi chữ ấy thành “quét sạch. Hãy cố gắng học thuộc. 
Bàn-đặc-ca liền học, “quét sạch, quét sạch, quét sạch.' Và ông đã dùng cái 
chổi vô hình đó quét sạch những phiền não nhiễm ô của ông. Điều ông đang 
làm là quét sạch tính bỏn xẻn pháp của chính mình. Quý vị hãy ghi nhớ điều 
nầy. Hãy nhớ những đạo lý tôi đã giảng trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm và giảng 
giải cho nhiều người cùng nghe. Nếu quý vị làm việc đó, trong đời sau quý vị 
sẽ được trí huệ và thông minh. Nếu quý vị muốn thực hành hạnh pháp thí, quý 
vị sẽ không bao giờ bị ngu đần. 


Kinh văn: #BRã‡††?£e2Bllt. Z9) EI)⁄thS › fRfil2R— ĐI flllỆE › Ê—H 
HfSBI35/4/5/4)ãBIIo 

Phiên âm: Ngã khuyết tụng trì, vô đa văn tính. Tối sơ trị Phật văn pháp 
xuất gia, ức trì Như Lai nhất cú già-đà, ư nhất bá nhật, đắc tiền di hậu, đắc 
hậu di tiền. 

Việt dịch: Con không có khả năng trì tụng, không có khiếu đa văn. Khi 
mới được gặp Phật, nghe pháp xuất gia, con cố nhớ một câu kệ của Như 
Lai, nhưng trong 100 ngày, nhớ trước quên sau, nhớ sau quên trước. 


Giảng: Bàn-đặc-ca trình bày lại những điều mình đã trải qua. Con không có 
khả năng trì tụng, không có khiếu đa văn. A-nan không bao giờ quên điều gì 
khi đã đọc qua. Ông có khả năng ghi nhớ rất sâu và rất thông minh. Nhưng 
con, Bàn-đặc-ca, thì quá chậm lụt. Khi mới được gặp Phật, nghe pháp xuất gia. 
Dù con đã xuất gia, khi con cố nhớ một câu kệ của Như Lai-dòng kệ đó là 
“Thân ngữ ý nghiệp bất tác ác,” -nhưng trong 100 ngày, nhớ trước quên sau, 
nhớ sau quên trước. Con cố gắng nhớ được vài chữ đầu lại quên mấy chứ sau. 


Khi con nhớ được mấy chữ sau lại quên mấy chữ đầu. Thế nên suốt thời gian 
dài, con không bao giờ thuộc được dù chỉ một câu kệ. Con thật là đần độn. 


Bàn-đặc-ca chậm lụt là vì trong quá khứ ông đã từ chối giảng kinh và thuyết 
pháp cho mọi người. Nay bất kỳ quý vị ở đâu, cũng nên cố gắng giúp cho mọi 
người đọc kinh hoặc giảng nói Phật để giáo hoá cho mọi chúng sinh. Quý vị 
làm việc nầy như là sứ mệnh của chính mình. Đừng có tâm bỏn xẻn pháp. 


Tôi đã nói chuyện nầy rồi, nhưng muốn lặp lại, Bàn-đặc-ca phải chịu quả báo 
đần độn vì ông ta không tu hạnh bế thí pháp- ông ta bỏn xẻn pháp. Việc giảng 
kinh thuyết pháp của tôi hiện nay chính là đang bố thí pháp. Tại sao tôi giảng 
pháp cho quý vị? Vì nếu tôi hiểu Phật pháp mà không chịu giải thích cho quý vị 
thì trong đời sau, thậm chí tôi còn không được như Bàn-đặc-ca; ông ta không 
nhớ được một dòng kệ trong suốt 100 ngày, còn tôi thì có lẽ không nhớ được 
một chữ trong suốt cả năm. Đó là lí do tôi không nhận tiền khi giảng pháp. Tôi 
không mong quý vị hoàn đáp lại cho tôi điều gì cả, tôi chỉ giảng kinh và thuyết 
pháp cho quý vị. Tôi không muốn mình bị ngu đần. Nếu trong quý vị có ai 
không muốn mình bị ngu đần thì hãy thử nghiệm. Hãy tỏ ra thái độ, “Tôi thông 
hiểu Phật pháp, nhưng không muốn Giảng giải cho quý vị. ” Hãy thử xem, 
trong đời sau, khi quý vị còn ngu đần hơn cả Bàn-đặc-ca nữa, thì quý vị mới 
thấy những điều tôi nói là đúng. Quý vị sẽ kết thúc đời mình bằng những gì 
mình đã trải qua. Từ rất lâu, tôi được nghe một vị pháp sư dạy rằng nếu người 
nào không tu tập hành bố thí pháp thì quả báo sẽ chịu ngu si, tôi không bao 
giờ quên điều ấy. 

Việc nầy nhắc tôi nhớ lại một chuyện dân gian (public record). Thời nọ có một 
vị quan, có lẽ đến chức đầu tỉnh, là người rất sùng kinh kinh Pháp Hoa. Nhưng 
có điều rất lạ, trong bộ kinh Pháp Hoa gồm 7 quyển, ông ta nhớ rất kỹ 3 quyển 
rưỡi đầu. Ông ta ghi nhớ ngay khi mình đọc kinh xong. Nhưng 3 quyển rưỡi 
sau thì ông ta không thể nhớ được điều gì cả, dù ông có đọc nhiều lần đi nữa. 
Ông không thể nào hiểu nổi sao lại như vậy, thế nên ông đến hỏi một vị cao 
tăng của thời ấy, vốn là một vị thiện tri thức có đạo nhãn và lục thông. 


Khi vị quan đầu tỉnh đến, Lão thiền sư ra tiếp, và vị quan trình bày vấn đề. 
“Trong các kinh Phật, kinh Pháp Hoa thu hút tôi nhất. Tôi rất quý kinh nầy, 
nhưng tôi chỉ nhớ được 3 quyển rưỡi đầu. Lý do tại sao như vậy?” 

Lão thiền sư đáp, “Ồ! Nay ông muốn biết. Được rồi, nhưng khi tôi nói thì ông 
đừng sửng sốt hoặc không tin.” 


Thưa, “Xin vâng. Nguyện sẽ tin những lời Thầy dạy.” 


Lão thiền sư giải thích, “Nguyên nhân đời nầy ông làm quan là do trong đời 
trước ông đã làm nhiều công đức. Trong quá khứ ông từng làm thân bò, và 
ông giúp cày ruộng cho chùa. Từ đó ông đã cúng dường cho Tam bảo, và ông 
đã có công đức. Nguyên nhân ông chỉ nhớ được 3 quyển rưỡi đầu của kinh 
Pháp Hoa là như sau: Theo lệ thường, trong chùa phơi kinh vào mỗi ngày 
mồng sáu tháng 6 trong năm để phòng mối mọt. Vào lúc ấy, ông tiếp xúc được 
với kinh Pháp Hoa và ông chỉ ngửi được bộ thứ nhất, chưa tới bộ thứ hai. Đó là 
lí do tại sao ông chỉ thuộc 3 quyển rưỡi đầu cuốn kinh Pháp Hoa trong đời 
nầy.” 

Vị quan đảnh lễ Lão thiền sư, sau đó ông càng tinh tấn hơn trong việc tham 
cứu kinh Pháp Hoa. 


Một con bò ngửi kinh mà được thông minh đến như vậy, trong khi Bàn-đặc-ca 
từ chối giảng pháp mà trở nên bị ngu si. Nếu quý vị biết so sánh hai chuyện 
trên đây và chiêm nghiệm thật sâu, cũng đủ để biết những gì mình sẽ nếm trải. 
Thực vậy, tôi mong rằng quý vị đừng có thử, vì bị chìm đắm như Bàn-đặc-ca 
sẽ khổ vô cùng. Mặt khác, chúng ta không nên xem thường Bàn-đặc-ca. Dù 
ông ta chậm lụt, nhưng đã được giác ngộ sau khi niệm mãi “chổi” và “quét 
sạch trong một thời gian ngắn. Chúng ta có thể thông minh hơn Bàn-đặc-ca, 
nhưng chúng ta không được giác ngộ nhanh như ông ta. Thế nên về mặt nầy, 
chúng ta không được như Bàn-đặc-ca. 


Kinh văn: #bRš#ãZ#ZjmãHñH AE. f?fHfMfNãSEE, {5S EN1TTHỦñh 


° 


Phiên âm: Phật mẫn ngã ngu, giáo ngã an cư, điều xuất nhập tức. Ngã 
thời quán tức vi tế cùng tận, sinh, trụ, dị, diệt chư hạnh sát-na. 


Việt dịch: Đức Phật thương con ngu muội, dạy con pháp an cư, điều hoà 
hơi thở ra vào. Con quán sát hơi thở của con đến chỗ rốt ráo, từng chỉ tiết 
của các hạnh sinh, trụ, dị, diệt trong từng sát-na. 


Giảng: Đức Phật thương con ngu muội. Đức Phật thấy thương xót con vì con 
chậm lụt, nên ngài dạy cho con đọc chữ “chổi” và “quét sạch." Dạy con pháp an 
cư, điều hoà hơi thở ra vào. Pháp tu nầy là duy trì hơi thở vào trong khi đếm từ 
1 đến 10, rồi duy trì ý thức khi thở ra và đếm từ 1 đến 10. Bất luận dù ai có đần 
độn đến đâu cũng có thể đếm từ 1 đến 10. Một hơi thở vào và một hơi thở ra 
được đếm là 1. Con quán sát hơi thở của con đến chỗ rốt ráo, từng chỉ tiết của 
các hạnh sinh, trụ, dị, diệt trong từng sát-na. Trong một hơi thở, thời điểm mà 


quý vị bắt đầu thở ra được gọi là sinh, và tiến trình tiếp theo được kể là một hơi 
thở kế tiếp. Tông Thiên thai chia việc quán sát nầy thành sáu giai đoạn-sáu 
phương pháp quán sát hơi thở. Chúng ta sẽ không đi sâu vào chỉ tiết việc nầy 
ở đây. Chỉ nên biết rõ rằng khi bắt đầu thở ra được gọi là sinh, hơi thở tiếp tục 
được gọi là trụ, khi hơi thở đến gần dứt gọi là dị, khi hơi thở đến cuối gọi là diệt. 
Điều nầy diễn biến trong từng sát-na. Trong một niệm tưởng có 90 sát-na. 
Trong mỗi sát-na có 900 lần sinh diệt. Những chỉ tiết nầy mắt thường không thể 
nào thấy được. 


Kinh văn: tibŠÄ?A{S§Ã 2®, 71#RffithlffE/S. {+f$E FHIP®.SE, 


Phiên âm: Kỳ tâm hoát nhiên đắc đại vô ngại. Nãi chí lậu tận thành A-la- 
hán. Trụ Phật toà hạ tức thành vô học. 


Việt dịch: Tâm con bỗng nhiên đạt được đại vô ngại, cho đến hết sạch các 
lậu hoặc, thành A-la-hán. Trước pháp toà của Phật, con được ấn chứng là 
bậc vô học. 


Giảng: Lúc ấy, con quán sát hơi thở của mình cho đến khi đạt được cảnh giới 
vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả tướng. Con thở vào thở ra một cách 
không cần dụng công và tâm con được hợp thành một. Con không còn niệm 
tưởng phân biệt và tâm phan duyên. Mọi niệm tưởng đều dừng bặt. Tâm con 
bỗng nhiên đạt được đại vô ngại. Ồ! Con đã quay trở lại và đến được cội nguồn! 
“Bỗng nhiên” ở đây là chỉ cho sự giác ngộ. Giống như cánh cửa gian phòng 
bỗng dưng bị bật tung ra. Không khí trong phòng trở nên tức thời thanh tịnh. 
Chẳng còn không khí ẩm mốc. Quý vị có để ý rằng dù có nhiều người trong 
giảng đường này nhưng không vẫn thanh tịnh? Nếu quý vị hỏi tôi tại sao, sẽ rất 
khó trả lời cho quý vị. Chỉ nói rằng trong một bồ-đề đạo tràng, có sự thanh tịnh 
bất khả tư nghì cho đến cả bầu không khí. 


Khi quý vị đến nghe giảng pháp, điều cần nhất là phải vô cùng cung kính. Đó là 
vì chư Phật và Bồ-tát sẽ nói rằng, “Ông là đồ trứng thối! Tại sao ông đến đạo 
tràng mà lại hành xử như vậy?” Mọi người nên kính trọng nhau và khiêm tốn, 
hoà hợp với nhau, Đừng tự mãn hay tự cao. Đừng nói nghiệp chướng câu như 
thế nầy, “Hãy xem ông đần độn đến mức nào! Tôi giỏi hơn ông nhiều.” Ngay 
khi quý vị nghĩ như vậy, là mình đã tự làm ngu muội mình đi. Đừng xem 
thường người khác. Những người trong pháp hội nầy đều là cha mẹ trong quá 
khứ của mình và là chư Phật trong tương lai. Nếu quý vị xem thường những 
người nầy, là chẳng khác gì xem thường Phật. Thế nên khi quý vị tu học Phật 
pháp, quý vị nên nhìn mọi người không phân biệt. 


Trong bồ-đề đạo tràng, quý vị phải giữ quy luật. Khi đang nghe kinh, không 
được đứng dậy và đi lang thang. Đừng ngồi dựa ngửa ra hoặc dựa vào vật gì 
khác. Hãy ngồi thật ngay thẳng. Đừng có thái độ lười biếng trễ nãi. Thậm chí 
dù quý vị là một con trùng lười biếng, cũng không nên làm như vậy. Quý vị nên 
phát huy chính mình thành một người nghiêm túc. Cũng vậy, đừng ngủ khi 
nghe giảng kinh, nếu như vậy, trong tương lai, quý vị sẽ giống như A-na-luật- 
đà. 

Đoạn kinh tiếp tục: cho đến hết sạch các lậu hoặc. Sau khi chứng ngộ, A-na- 
luật-đà dần dần đạt được quả vị vô lậu. Và thành A-la-hán. A-na-luật-đà chứng 
được qaủ vị thứ tư của hàng A-la-hán. Trước pháp toà của Phật, con được ấn 
chứng là bậc vô học. Con luôn luôn theo Phật và ngồi dưới chân Phật để nghe 
giảng kinh. Đức Phật đã ấn chứng cho con và nói rằng con cũng đã đạt được 
quý vị thứ tư của hàng A-la-hán. 


Một người đần độn như vậy mà cũng chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la- 
hán. Còn chúng ta thì quá thông minh nhưng chưa chứng được đến sơ quả. 
Quý vị có thấy hổ thẹn không? 


Kinh văn: #§BIIEã##tfifE. 1<? Z£iã55— 


Phiên âm: Phật vấn viên thông như ngã sở chứng, phản tức tuần không, 
tư vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, như điều chứng được của con, 
quay hơi thở trở về với tánh không, đó là phương pháp hay nhất. 


Giảng: “Đưa hơi thở ra vào trở về lại, hoà hợp với tính không- trở về lại với thể 
tính tịch lặng; đây là phương pháp hay nhất.” 


Tôi đã qua đây (Mỹ quốc) nhiều năm, nhưng tôi không bao giờ dám nói đến 
luật lệ. Vì sao? Xứ nầy tán thành tự do. Cha mẹ không kiểm soát con cái, con 
cái họ muốn làm gì thì làm. Sau khi tôi đến Mỹ quốc, tôi có nhận đệ tử, nhưng 
tôi cũng vậy, không kiểm soát họ. Tôi để họ muốn làm gì mặc tình. Họ muốn đi 
đâu tuỳ ý, họ có thể làm việc theo ý riêng của họ. Họ rất độc lập. Nhưng trong 
hội giảng kinh, tôi để ý thấy rằng có người rất tuỳ tiện-trên mức bình thường 
cho phép. Đó gọi là: 


Bất y quy cũ, bất thành phương viên. 


Trong tiếng Hán, chữ phương viên đi với nhau tào thành từ kép, có nghĩa là 
'quy cữ'. Nếu quý vị không dùng quy- #, thì không thể nào có được vòng tròn. 


Nếu không dùng cũ #B, thì hình vuông mà quý vị vẽ nên sẽ thành hình chữ 
nhật hoặc hình tam giác. 


Vậy nên, hôm nay trong pháp hội giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm, tôi yêu cầu quý 
vị đừng lười biếng. Hãy lắng nghe kinh với tâm cung kính, như thể Đức Phật 
đang giảng pháp cho quý vị nghe. Quý vị đừng nên nghĩ rằng, “Pháp sư nầy 
giảng pháp bằng cách kể chuyện tiếu lâm, như là đang dụ con nít.” Nếu quý vị 
có thể tìm hiểu được ý nghĩa những điều tôi vừa nói, quý vị có thể được giác 
ngộ, chứng được quả vị ngay tức khắc. Tất cả mọi điều cần làm là chân chính 
quyết tâm tìm cầu Phật pháp, và điều ấy sẽ xảy ra. Nếu quý vị thành tâm khi 
nghe giảng chương hai mươi lăm pháp tu viên thông nầy, quý vị có thể được 
giác ngộ ngay liền. Là vì hai mươi lăm bậc thánh nầy đã phát nguyện rằng họ 
sẽ hộ trì cho bất kỳ người nào tu tập theo phương pháp của họ cho đến khi 
được giác ngộ. Cho nên quý vị hãy chú tâm tham cứu vào ý nghĩa của kinh. 


VIÊN THÔNG NĂM CĂN 


VIÊN THÔNG THIỆT CĂN 
Kiều-phạm-bát-đề 


Kinh văn: §#tR4‡ERI4£lEitc. IRTfEiii3HffS. #ñLHSŠ]$¡ã<⁄ffZt?b 
F1. †tt##®#l&ïã 


Phiên âm: Kiầu-phạm-bát-đề tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch 
Phật ngôn. Ngã hữu khẩu nghiệp ư quá khứ kiếp khinh lộng sa-môn. Thế 
thế sinh sinh hữu ngưu sỉ bệnh. 

Việt dịch: Kiầều-phạm-bát-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Phật, rồi bạch Phật rằng, “Con bị khẩu nghiệp, khinh chê một vị sa-môn 
trong thời quá khứ, nên đời đời mắc bệnh nhai lại như bò.” 


Giảng: Kiêu-phạm-bát-đề phiên âm tiếng Sanskrit là Qavampati, Hán dịch là 
ngưu ti #5]. Khi loài bò ngủ, chúng ngáy, và lưỡi của chúng liếm từ trước ra 
sau, tạo nên tiếng động rất lớn. Kiêu-phạm-bát-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng, “Con bị khẩu nghiệp, khinh chê vị 
sa-môn trong thời quá khứ.” Loại khẩu nghiệp mà ông mắc phải là gì? Một hôm 
ông để ý có một vị sa-môn, vị nầy không có răng, phải mất một thời gian rất lâu 
để ăn cơm. Kiều-phạm-bát-đề trêu chọc vị sa-môn già, “Ông già, ông ăn như 
bò nhai cỏ.” 


Vị sa-môn già là người đã chứng quả A-la-hán. Ông ta nói rằng, “ồ! Ông 
không nên nói như vậy. Ong sẽ phải chịu quả báo trong đời sau. Tốt hơn ông 
nên sám hối ngay tức khắc. Tốt hơn ông nên rút lại lời ấy ngay.” 


Kiêu-phạm-bát-đề hối lỗi, thế nên ông không bị quả báo làm thân bò, tuy vậy, 
muôn đời sau ông ta chịu quả báo mắc tập khí của loài bò. Lưỡi của ông ta dài 
như lưỡi bò, và ông ta luôn luôn nhai lại và thở như loài bò. Dù ông đã chứng 
quả A-la-hán, Đức Phật vẫn ngại rằng loài người sẽ trêu chọc ông, họ cũng sẽ 
nói rằng, ông ta giống như bò, và người ấy sẽ phải chịu quả báo làm bò. Vì lí 
do nầy, Đức Phật bảo Kiêu-phạm-bát-đề hãy lên sống ở cõi trời và nhận sự 
cúng dường của chư thiên. Vì chư thiên đầu có năng lực thấy rõ đời quá khứ, 
nên họ sẽ không dám báng bổ ngài. 


Trong kinh văn, Kiêu-phạm-bát-đề tiếp tục giải thích: Con tạo khẩu nghiệp là do 
khinh chê một vị sa-môn trong thời quá khứ. Ông ta giễu cợt một vị sa-môn. 
Sa-môn là tiếng phiên âm từ chữ ásramana trong tiếng Sanskrit, Hán dịch là 
cần tức šJ. 

Sa-môn là người siêng năng tu trì giới định huệ, và trừ sạch tham sân si. Nên 
đời đời mắc bệnh nhai lại như bò. Đó là quả báo mà con phải chịu.” 


Kinh văn: #ZK7zE#—R?§SIùbHh:XƑ]I. #18 .'ÙD,A —EEHh, #Zl8ỆR~Z⁄I,3FRB3E 
1). fES1SZIHIHESR. 

Phiên âm: Lai thị ngã nhất vị thanh tịnh tâm địa pháp môn. Ngã đắc diệt 

tâm, nhập tam-ma-địa. Quán vị chỉ tri, phi thể phi vật. Ứng niệm đắc siêu 
thế gian chư lậu. 


Việt dịch: Như Lai dạy con pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa. Con đạt 
được chỗ tận diệt tâm phân biệt, nhập vào được tam-ma-đề. Quán sát tính 
biết của vị, nó vốn chẳng phải thể, chẳng phải vật. Ngay đó siêu việt các 
lậu hoặc thế gian. 


Giảng: Như Lai dạy con pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa, có nghĩa là thể 
tính thành tựu của nhất chân tâm. Khi lưỡi không có mùi vị phân biệt-khi 
không có tâm phân biệt- thì tất cả mùi vị đều trở về lại thể tính thanh tịnh. Điều 
nầy, trở lại, là tu tập định vô phân biệt-samadhi of non-discrimination. Con đạt 
được chỗ tận diệt tâm phân biệt-thức tâm được vắng lặng tịch diệt, có nghĩa là, 
nhập vào được tam-ma-đề -đạt được chánh định hoặc chánh thọ 


Và ông quán sát tính biết của vị, nó vốn chẳng phải thể, chẳng phải vật. Tính 
biết của mùi vị chẳng phải đến từ thể của thiệt căn, cũng chẳng phải đến từ vị 


trần. Ngay đó siêu việt các lậu hoặc thế gian. Ngay khi tâm ý được thanh tịnh, 
con liền được vượt qua các cõi giới lậu hoặc ở thế gian. 


Kinh văn: Mfữ;b2HRIHZ., YãR—H/HRtHR. ñ ngHIE)CHRKJH TH ODn RE 
o #I2KfWHI##¡5. 


Phiên âm: Nội thoát thân tâm, ngoại di thế giới. Viễn ly tam hữu như điểu 
xuất lung. Ly cấu tiêu trần, pháp nhãn thanh tịnh, thành A-la-hán. Như 
Lai thân ấn chứng vô học đạo. 

Việt dịch: Bên trong thân tâm giải thoát, bên ngoài rời bỏ thế giới, xa lìa 
ba cõi như chim sổ lồng. Rời hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần tướng nên pháp 
nhãn thanh tịnh, thành A-la-hán. Như Lai ấn chứng cho con đạt đạo vô 
học. 


Giảng: Bên trong thân tâm giải thoát. Thân và tâm đều được giải thoát-con 
được thóat ly khỏi chúng. Bên ngoài rời bỏ thế giới. Cũng như con quên hẳn 
thế giới bên ngoài. Xa lìa ba cõi. Điều nầy chỉ cho sự hiện hữu ở các cõi Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới. Vào lúc nầy, con như chim sổ lồng. Rời hết cấu 
nhiễm, tiêu diệt trần tướng nên pháp nhãn thanh tịnh. Điều nầy có nghĩa là 
pháp nhãn của Kiêu-phạm-bát-đề đã được khai mở, và ông đã chứng ngộ 
thành A-la-hán. Như Lai ấn chứng cho con đạt đạo vô học. 


Kinh văn: f#§fEIIRIiã#0£D5. iãkjfEFfl,ÄIš55— ‹ 

Phiên âm: Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng, hoàn vị triền tri, tư vi 
đệ nhất. 

Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, trả tính của 
vị về khỏi sự phân biệt, xoay tính biết về với tự tánh, đó là điều tốt nhất. 
Giảng: Trả tính của vị về khỏi sự phân biệt không có nghĩa là khởi sự phân biệt 
từ các vị ấy. Đó chính là hồi quan phản chiếu, quay lại tánh thấy vào bên trong. 
Xoay tính biết về với tự tánh là chỉ cho sự xoay chuyển tính phân biệt của thiệt 
căn. Đây chính là phương pháp hay nhất. 


VIÊN THÔNG NĂM CĂN 


VIÊN THÔNG THÂN CĂN 
Tất-lăng-già Bà-ta 


Kinh văn: S#jišfZRII#EFEfc. IRi#f#£IimHfES. 

Phiên âm: Tất-lăng-già Bà-ta tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật túc nhi bạch 
Phật ngôn. 

Việt dịch: Tất-lăng-già Bà-ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Phật rồi bạch Phật rằng: 

Giảng: Tên của Tất-lăng-già Bà-ta (s: Pilindavatsa) trong tiếng Sanskrit có 
nghĩa là Dư tập Ê%ï#. Tên gọi nầy chỉ cho biết rằng tuy ông đã xuất gia nhưng 
vẫn còn những tập khí trong kiếp trước. Ông là một vị A-la-hán đã chứng quả, 
thế nên mỗi khi qua sông, ông có thể khiến cho nước phải ngừng chảy. Thần 
sông vốn thường là thần nữ, và khi Tất-lăng-già Bà-ta đến bên bờ sông, ông 
liền kêu lớn, “Nầy tiểu tì, hãy ngừng chảy!” Thần sông theo lệnh của ông, liền 
ngưng chảy để ông qua sông. Nhưng thần sông rất khó chịu mặc dù không thể 
hiện ra. Tuy nhiên, thần sông lại đến bạch với Đức Phật. 

“Con là nữ thần cai quản khúc sông nầy, ông ta đến và bảo con, “Nầy tiểu tì, 
hãy ngừng chảy! Ông ta là một vị A-la-hán, lẽ ra không nên gọi con như vậy.” 
Đức Phật bảo Tất-lăng-già Bà-ta hãy xin lỗi thần sông. Tất-lăng-già Bà-ta chắp 
tay lại và nói. “Tôi xin lỗi, Tiểu tì!” Lúc ấy toàn thể đại chúng gồm các vị A-la- 
hán đều bật cười. 

Tại sao Tất-lăng-già Bà-ta lại gọi thần sông là “Tiểu tì?” Vì trong quá khứ, thần 
sông là người giúp việc của Tất-lăng-già Bà-ta. Ong đã quen gọi người giúp 
việc theo cách ấy, thế nên bay giờ, ngay khi cô ta đã là một nữ thần sông, ông 
vẫn gọi cô ta như vậy. Lý do chính khiến ông phải xin lỗi là vì đã xúc phạm cô 
ta khi gọi cô là “Tiểu tì,” nhưng tập khí của ông quá sâu đến nỗi ông cũng gọi 
bằng cách ấy khi xin lỗi. 


Kinh văn: ##J##:ib£Ø§ Aš6. Š4fE]1D2ZkEiã1[E]-nJ2Sã. Z8 rhÙ)XƑT 
, TẾ PRP Do. SR/ETEH/CNAo AE, BÉ No TU HIU,NEÀI 
j. 


Phiên âm: Ngã sơ phát tâm tòng Phật nhập đạo. Số văn Như Lai thuyết 
chư thế gian bất khả lạc sự. Khất thực thành trung tâm tư pháp môn. Bất 
giác lộ trung, độc thích thương túc. Cử thân động thống ngã niệm hữu tri. 
Tri thử thâm thống, tuy giác giác thống. Giác thanh tịnh tâm, vô thống 
thống giác. 


Việt dịch: Khi con vừa mới phát tâm xuất gia theo Phật nhập đạo, thường 
nghe Thế tôn dạy về những điều trên thế gian không thể đem lại niềm vui. 
Có lần con đang khất thực trong thành, tâm đang quán chiếu vào pháp 
môn nầy, đột nhiên giữa đường bị gai độc đâm vào chân. Toàn thân đau 
nhức. Tâm con biết mình biết có cái đau ấy, nhưng biết rõ tự tâm vốn 
thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau. 


Giảng: Khi con vừa mới phát tâm xuất gia theo Phật nhập đạo, thường nghe 
Thế tôn dạy về những điều trên thế gian không thể đem lại niềm vui. Nhiều lần 
con được nghe Đức Phật Giảng dạy về bản chất của thế gian nầy là khổ, không 
vô thường và vô ngã. Có lần con đang khất thực trong thành, tâm đang quán 
chiếu vào pháp môn nầy, đột nhiên giữa đường bị gai độc đâm vào chân. Con 
đang tập trung suy nghĩ về pháp môn mà Như Lai đã dạy cho con, đến mức 
con không còn để ý đến đường đi, và con dẫm phải gai độc, nó đâm vào chân 
con đau nhức vô cùng. Toàn thân đau nhức. Tâm con biết mình biết có cái 
đau ấy, nhưng biết rõ tự tâm vốn thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau. 


Trong chân tâm thanh tịnh sáng suốt của con thì không có cía đau hoặc biết 
có cái đau ấy. Khi con nhận ra điều nầy, mọi thứ đều rỗng rang, thân tâm con 
trở nên thanh tịnh. Do vậy, con không còn thấy có ai là người bị đau. 


Kinh văn: #X* †£ii#Œ—Ø#2z44§. iñlSX£4AñÙb42Z. =LtHH R8 Ất 
htliff£:S. {8##iHIEn#tilfft#, 


Phiên âm: Ngã hựu tư duy, như thị nhất thân ninh hữu song giác. Nhiếp 
niêm vị cửu, thân tâm hốt không. Tam thất nhật trung chư lậu hư tận, 
thành A-la-hán. Đắc thân ấn ký phát minh vô học. 


Việt dịch: Con lại suy nghĩ, một thân nầy lẽ ra phải có hai cái biết? Nhiếp 
niệm chưa lâu, thân tâm bỗng nhiên rỗng lặng. Trong hai mươi mốt ngày, 
các lậu hoặc dứt sạch, thành bậc A-la-hán. Được Phật ấn chứng là bậc vô 
học. 


Giảng: Con lại suy nghĩ, một thân nầy lẽ ra phải có hai cái biết? Lš nào mình 
có cùng lúc hai cái biết? Lš nào một cái biết mình đau và cái biết khác lại biết 
về cái biết đau ấy? Chẳng phải như vậy. Nhiếp niệm chưa lâu-Con chiêm 
nghiệm về vấn đề đề một thời gian không lâu- thân tâm bỗng nhiên rỗng lặng. 
Trong hai mươi mốt ngày, các lậu hoặc dứt sạch. Trong vòng ba tuần lễ, mọi 
tập khí hữu lậu trở nên vắng bặt, nó đã được trừ sạch. Thành bậc A-la-hán. 
Được Phật ấn chứng là bậc vô học. Chính Đức Phật ấn chứng cho con, là con 
đã chứng qủa vị thứ tư của hàng A-la-hán. 


Kinh văn: #š[E]IEIzã#iXFrð,0:§ #5 — 


Phiên âm: Phật vấn viên thông như ngã sở chứng, thuần giác di thân, tư 
vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, thìthuần 
tịnh cái tính biết, quên bằng thân thể, là điều tốt nhất. 


Giảng: Đức Phật hỏi về từng vị đệ tử chúng con về phương pháp tu tập ban đầu 
để đạt được giác ngộ. Điều mà con, Tất-lăng-già Bà-ta tu tập là duy trì tâm giác 
ngộ cho đén khi tâm ấy hoàn toàn thanh tịnh, và con quên bằng đi thân thể 
của mình, Đây là phương pháp tu tập viên thông của con. 


VIÊN THÔNG NĂM CĂN 


VIÊN THÔNG VỀ THÂN CĂN 
Tu-bồ-đề 
Kinh văn: 24#†RHI#ttf. IRfEfElñliilftS. #Ú&#ZKÙ48# ft. HIÃ& 
#intBijyP, #)#rEl JARI4IZEff. #792 † P2. 7n KÑ+@4+Et. 


Phiên âm: Tu-bồ-đề tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật 
ngôn. Ngã khoáng kiếp lai tâm đắc vô ngại. Tự ức thọ sanh như hằng hà 
sa. Sơ tại mẫu thai tức tri không tịch. Như thị nãi chí thập phương thành 
không. Diệc linh chúng sinh chứng đắc không tính. 

Việt dịch: Tu-bồ-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi 
bạch Phật rằng, “Con từ nhiều kiếp đến nay, tâm đạt được vô ngại, tự nhớ 
rằng mình đã thọ sanh nhiều đời như cát sông Hằng. Lúc còn trong thai 
mẹ, đã biết tính không tịch. Như thế cho đến mười phương đều rỗng lặng 
và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tánh không.” 


Giảng: Tu-bồ-đề có nghĩa là không sinh, vì ngay khi ông sinh ra, mọi của cải 
trong nhà ông ta bỗng dưng trống không. Chẳng còn một viên ngọc nào còn 
sót lại. Sau khi ông khinh được bảy ngày, tài sản của cải lại hiện ra. Thế nên 
đặt tên ông là Thiện Hiện. Cha mẹ ông đi nhờ người đoán số mệnh cho ông, 
họ nói: “tức thiện thả cát R[I# H4 ” Nên đặt tên cho ông là Thiện Cát # #. 


Tu-bồ-đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, 
“Còn từ nhiều kiếp đến nay, tâm đạt được vô ngại. Tâm và tánh của con đạt so 


sánh sự vô ngại. Tự nhớ rằng mình đã thọ sanh nhiều đời như cát sông Hằng. 
Lúc còn trong thai mẹ, đã biết tính không tịch-con đã nhận ra được tánh 
không (éũnyatä)—- Như thế cho đến mười phương đều rỗng lặng. Tất cả các cõi 
giới trong mười phương đều là rỗng lặng. Và cũng khiến cho chúng sinh chứng 
được tánh không. Con đã giúp cho chúng sinh đồng thời chứng nhập được 
tánh không (éũnyatä).” 


Kinh văn: 4nzk##†t ft. Z1†IElIlfSJZE/S. ỨA417KWEHSZZS. PRIf$ZH 
SHI#&S. #HttZZ,#5ấ..L. 


Phiên âm: Mông Như Lai phát tính giác chân không. Không tính viên 
minh đắc A-la-hán, đốn nhập Như Lai bảo minh không hải. Đồng Phật tri 
kiến, ấn thành vô học. Giải thoát tính không, ngã vi vô thượng. 


Việt dịch: Nhờ được Như Lai chỉ bày cho tánh giác vốn là rỗng lặng, nên 
tính không được viên minh. Nhờ đó con chứng được A-la-hán, liền thể 
nhập vào Bảo minh không hải của Như Lai. Tri kiến của con được đồng 
như Phật, được Phật ấn chứng thành bậc vô học. Trong sự giác ngộ về 
tánh không (áũnyatä), con được viên mãn nhất. 


Giảng: Nhờ được Như Lai chỉ bày cho tánh giác vốn là rỗng lặng, nên tính 
không được viên minh. Tánh giác đồng như tánh không. Tánh Như Lai tạng- 
giác ngộ về tánh không-là viên mãn và sáng suốt rõ ràng. Tánh không và 
tánh Như Lai tạng đều viên mãn và sáng suốt rõ ràng. Nhờ đó con chứng 
được A-la-hán. Do con đã nhận ra được thể tánh của Như Lai tạng, nên con 
chứng được A-la-hán, liền thể nhập vào Bảo minh không hải của Như Lai. Bảo 
minh không hải lại chính là tánh Như Lai tạng. Nó giống như biển lớn tánh 
không (áũnyatä). Tri kiến của con được đồng như Phật, được Phật ấn chứng 
thành bậc vô học. Đức Phật ấn chứng cho con là bậc vô học. Trong sự giác 
ngộ về tánh không (éũnyatä), con được viên mãn nhất. Tri kiến của con có 
được là nhờ vào thể nhập đạo lý tánh không. Con là người thể nhập vào tánh 
không bậc nhất. 


Kinh văn: f§[E]IRIzð #I#ÈPfif6. E81H.A3E3EPi3ESE. TEiXfiftfi555— 


Phiên âm: Phật vấn viên thông như ngã sở chứng. Chư tướng nhập phi, 
phi sở phi tận, triền pháp quy vô, tư vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, các tướng 
đều nhập vào phi tướng, năng phi, sở phi đều tận diệt, xoay các pháp về 
chỗ rỗng lặng, đó là thù thắng nhất. 

Giảng: Đức Phật hỏi về viên thông. Nay Đức Phật hỏi chúng đệ tử, các vị Bồ- 
tát, về chỗ chứng ngộ của họ khi đạt được viên thông. Như sở chứng của con, 
các tướng đều nhập vào phi tướng, năng phi, sở phi đều tận diệt. Cái khiến cho 
trở thành không và cái trở nên không đều tiêu sạch. Có nghĩa là chẳng có gì, 
thậm chí cả cái không. Trong đạo Lão (Taoism), điêu nầy được gọi là Sở không 
cập vô rZE%#, cái không cũng chẳng có. Trong đạo Phật , điều nầy được gọi 
là phi sở phi tạn—-3ERr3E5E. Xoay các pháp về chỗ rỗng lặng, đó là thù thắng 
nhất. Đưa các pháp trở về lại với thể tánh rỗng lặng là thù thắng nhất. Thể nhập 
lý tánh không (áũnyatä) là phương pháp hay nhất. 


VIÊN THÔNG SÁU THỨC 


VIÊN THÔNG VỀ NHÃN THỨC 
Xá-lợi-phất 


Kinh văn: ®Z|ZRRIIEEEf6. IRfriiiiHfÐS. ##l§Zk:bNjHŸE. 0n 
#imfBïjib, THIERISS'JL,— RRỊi51Z#tfff. 


Phiên âm: Xá-lợi-phất, tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật 
ngôn. Ngã khoáng kiếp lai, tâm kiến thanh tịnh. Như thị thọ sinh như 
hằng hà sa. Thế xuất thế gian chủng chủng biến hoá, nhất kiến tắc thông 
hoạch vô chướng ngại. 

Việt dịch: Xá-lợi-phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi 
bạch Phật rằng, “Con từ nhiều kiếp lâu xa đến nay, chỗ thấy của con 
được thanh tịnh, tuy con thọ sanh nhiều đời như cát sông Hằng, mà đối 
với với các pháp biến hoá trong thế gian và xuất thế gian, hễ con thấy 
được là liền thông suốt, được điều không chướng ngại.” 

Giảng: Tên của mẹ ngài Xá-lợi-phất là Sari, và tên của ngài có nghĩa là 'con 
của Šari—Thu tử#Z-Ÿ' có nghĩa là loài chim diệc. Ngài là người có trí huệ đệ 
nhất. Khi Xá-lợi-phất còn ở trong thai mẹ, người mẹ thường thắng cuộc mỗi khi 
tranh luận với anh mình là Câu-hi-la, cậu của Xá-lợi-phất. Câu-hi-la biết em gái 
mình đang hoài thai một đứa bé thông minh xuất chúng. 


Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con từ 
nhiầu kiếp lâu xa đến nay, chỗ thấy của con được thanh tịnh, tuy con thọ sanh 
nhiều đời như cát sông Hằng, mà đối với với các pháp biến hoá trong thế gian 
và xuất thế gian, hễ con thấy được là liền thông suốt, được điều không chướng 
ngại. Con có thể trình bày ngay về các sự việc như thế nào, dù ở tầm mức 
thông thường hay vào mức độ uyên bác, con đều đạt được sự vô chướng 
ngại.” 


Kinh văn: #JjSÿ#ãthã‡m#;£. 1 81HZ 6m Nã. TR/Ù#4ÉR. 


Phiên âm: Ngã ư lộ trung phùng Ca-diếp-ba, huynh đệ tương trục tuyên 
thuyết nhân duyên. Ngộ tâm vô tế. 


Việt dịch: Con gặp anh em Ca-diếp-ba ở giữa đường, cùng đi theo họ. Họ 
nói về thuyết nhân duyên, con ngộ được tâm không có bờ mé. 


Giảng: Con gặp anh em Ca-diếp-ba ở giữa đường. Khi anh em Ca-diếp-ba 
cùng đi với con, nghe họ nói về thuyết nhân duyên. Nhờ nghe được thuyết 
nhân duyên, con trở nên được giác ngộ, và con ngộ được tâm không có bờ 
mé. 


Trước khi Xá-lợi-phất xuất gia, ông gặp Mã Thắng (Ashvaiit) khi cùng đi trên 
đường. Mã Thắng là một trong năm anh em Kiều-trần-na được Đức Phật 
chuyển pháp luân trước hết ở vườn Nai (Lộc dã uyển). Xá-lợi-phất thấy Mã 
Thắng đang đi với dáng dấp đầy oai nghi nghiêm túc khả kính. 


Mắt không liếc nhìn cảnh vật, 
Tai không nghe trộm chuyện gì. 


Ông ta không lén trốn qua bên đường để nhìn ngắm người ta, và không lắng 
nghe những gì họ đang bàn tán. 


Mắt ông ta nhìn sống mũi, mũi nhìn miệng, miệng chú ý đến tim. 


Trước đó, Xá-lợi-phất đã thọ giáo với một ngoại đạo gọi là Sa Nhiên Phạm Chí 
. Sau khi vị nầy qua đời, ông không còn biết học với ai. Đó là khi ông gặp Mã 
Thắng ở trên đường và thán phục oai nghi đoan nghiêm của tÿ-khưu nầy. Xá- 
lợi-phất hỏi tỳ-khưu Mã Thắng, “Oai nghi của ông thật trang nghiêm. Thầy của 
ông là vị nào?” 


Tỷ-khưu Mã Thắng trả lời bằng bài kệ: Chư pháp tùng duyên sanh, Chư pháp 
tùng duyên diệt. Ngã Phật đại sa-môn, thường tác như thị thuyất. 


ñH Á HỆ BHÌA HE WXIM TC ĐB,ÁDÍ Ì T5 TẾ HH AC ĐC. 


Khi Xá-lợi-phất nghe bài kệ nầy, ngài liền giác ngộ và chứng được sơ quả A-la- 
hán. Ngài liền trở về trụ xứ của mình và nói lại bài kệ ấy cho Mục-kiền-liên 
nghe. Khi Mục-kiền-liên nghe được bài kệ ấy, ngài cũng chứng ngộ. Hồi cả hai 
dẫn 200 đệ tử của mình đến quy y với Đức Phật. Họ cùng xuất gia và trở thành 
tăng chúng trong giáo đoàn của Đức Phật. 


Đó là điều được kể lại ở một nơi khác, Ở đây kinh văn nói rằng Xá-lợi-phất gặp 
anh em ông Ca-diếp-ba. Vì có bản kinh nói rằng Xá-lợi-phất gặp anh em ông 
Ca-diếp-ba, và có bản kinh lại nói rằng Xá-lợi-phất gặp tÿ-khưu Mã Thắng. Tôi 
nghĩ rằng Xá-lợi-phất đã gặp cả hai vị ấy. Anh em ông Ca-diếp-ba và tỷ-khưu 
Mã Thắng lúc ấy đều cùng đi trên đường. Lưu ý rằng kinh nói, “cùng đi với các 
huynh đệ.” “Huynh đệ.” Không có nghĩa là chỉ có anh em ông Ca-diếp-ba, mà 
gồm có cả tÿ-khưu Mã Thắng, vốn là một pháp hữu. Họ đang bàn luận về 
thuyết nhân duyên, và một vị nói: 


Nhân duyên sở sanh pháp, Ngã thuyết tức thị không. Thị danh vi giả danh, 
diệc danh trung đạo nghĩa. 

Có lẽ là khi Xá-lợi-phất nghe bài kệ trên, ông ta liền hỏi, “Ông nói điều gì vậy? 
Ai là thầy của ông?” Và tỷ-khưu Mã Thắng nói bài kệ ấy. Xá-lợi-phất nghe 
xong, liền được giác ngộ. Sau đó Xá-lợi-phất trở về kể cho Mục-kiền-liên, và cả 
hai cùng đến quy y với Đức Phật. 


Kinh văn: #JSÿ#ãthã‡m¡. i86 Mã. TRE RiH2K. BỆNH 
IElSk#E. #HiŠ f7. f6 I£ft⁄1L£. 


Phiên âm: Tòng Phật xuất gia, kiến giác minh viên, đắc đại vô uý. Thành 
A-la-hán, vi Phật trưởng tử. Tòng Phật khẩu sinh, tòng pháp hoá sinh. 


Việt dịch: Con theo Phật xuất gia, cái thấy biết của con trở nên sáng suốt 
viên mãn, được đại vô uý và trở thành bậc A-la-hán. Là một trong những 
trưởng tử của Đức Phật, từ miệng Phật mà sinh ra, từ pháp Phật mà hoá 
sinh. 

Giảng: Con theo Phật xuất gia, cái thấy biết của con trở nên sáng suốt viên 
mãn. Tính thấy của Xá-lợi-phất trở thành thể giác ngộ viên mãn. Con được 
pháp đại vô uý và trở thành bậc A-la-hán. Là một trong những trưởng tử của 


Đức Phật, từ miệng Phật mà sinh ra, từ pháp Phật mà hoá sinh. Trong số các 
đệ tử của Đức Phật, Xá-lợi-phất thuộc hàng đệ tử lớn nhất. 


Kinh văn: #š[]IEI7ã,#IftFrfS. rà R53, 4X RRT225— 


Phiên âm: Phật vấn viên thông, như ngã sở chứng. Tâm kiến phát quang, 
quang cực tri kiến, tư vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, tính thấy 
của tâm thể phát ra sáng suốt, cùng tột các tri kiến, đó là bậc nhất. 


Giảng: Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, Xá-lợi-phất, tính 
thấy của tâm thể phát ra sáng suốt, cùng tột các tri kiến, đó là bậc nhất. Khi 
tính sáng suốt của tâm thể phat huy đến cực điểm, thì tính thấy và tính biết trở 
thành không. Đây là phương pháp tu tập đạt đến viên thông tối thắng nhất. 


VIÊN THÔNG SÁU THỨC 


VIÊN THÔNG NHĨ THỨC 
Bồ-tát Phổ Hiền 

Kinh văn: ##'SI£HIft#fE. IRiEfiiñiiHfES. #Zf#BIE/2012K5iXTZ 
+. +2zmz#R#7. 5ã #E?T1t#U 4. 
Phiên âm: Phổ Hiền Bồ-tát tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch 
Phật ngôn. Ngã dĩ tằng dữ hằng sa Như Lai vi Pháp vương tử. Thập 
phương Như Lai giáo kỳ đệ tử. Bồ-tát căn giả, tu Phổ Hiền hạnh, tòng ngã 
lập danh. 
Việt dịch: Bồ-tát Phổ Hiền liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Phật rồi bạch Phật rằng, “Con đã từng làm Pháp vương tử cho chư Phật 
nhiều như cát sông Hằng. Mười phương Như Lai dạy các đệ tử có căn cơ 
Bồ-tát tu hạnh Phổ Hiần, hạnh đó, là theo tên con mà đặt tên. ” 


Giảng: Bồ-tát Phổ Hiền là vị Bồ-tát có hạnh nguyện rất rộng lớn. Ngài phát 10 
đại nguyện vương mà chúng ta thường tụng vào thời công phu khuya. Mười 
nguyện đó là: 

1. Lễ kính chư Phật. 

2. Xưng tán Như Lai. 

ở. Quảng †u cúng dường 


4. Sám hối nghiệp chướng. 

5. Tuỳ hỉ công đức. 

6. Thỉnh chuyển pháp luân. 

7. Thỉnh Phật trụ thế. 

8. Thường tuỳ Phật học. 

9. Hằng thuận chúng sinh. 

10. Phổ giai hồi hướng. 

Đây gọi là Mười đại nguyện vương của Bồ-tát Phổ Hiền. Trong kinh Hoa 
Nghiêm, có nguyên một phẩm, gọi là Phổ Hiền hạnh nguyện. Công hạnh và 
nguyện lực của ngài rất lớn, và vì thế nên ngài có cơ cảm rất lớn với chúng 
sinh. Ngài cỡi trên voi trắng sáu ngà. Màu trắng tượng trưng cho Nhất Phật 
thừa, và sáu ngà tượng trưng cho Lục độ ba-la-mật-đa. 

Bồ-tát Phổ Hiền liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật 
rằng, “Con đã từng làm Pháp vương tử cho chư Phật nhiều như cát sông 
Hằng. Trong quá khứ, con đã từng là Pháp vương tử. Mười phương Như Lai 
dạy các đệ tử có căn cơ Bồ-tát tu hạnh Phổ Hiền—-có nghĩa là những vị có thiên 
hướng tu tập hạnh Bầ-tát-hạnh đó, là theo tên con mà đặt tên.” 


Kinh văn: †È## Hi, 2ZJIÑ#PrESIR. ft 21tB?2512L, S—RÑtù 
th#HXíTế. #Ì*ÑE x14. 28HTE#REj. W6 XxkâN# 
o # 4E 'IšIETIRE. #£zZRiRhntm. 


Phiên âm: Thế tôn, ngã dụng tâm văn, phân biệt chúng sanh sở hữu tri 
kiến. Nhược ư tha phương hằng sa giới ngoại, hữu nhất chúng sanh, tâm 
trung phát minh Phổ Hiền hạnh giả, ngã ư nhĩ thời thừa lục nha tượng, 
phân thân bách thiên giai chí kỳ xứ, Túng bỉ chướng thâm vị hợp kiến 
ngã. Ngã dữ kỳ nhân ám trung ma đảnh. Ủng hộ an uỷ, linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, con dùng tâm để nghe và phân biệt mọi tri kiến 
của chúng sinh. Nếu ở phương khác, cách hằng sa cõi giới bên ngoài, 
nếu có một chúng sinh, trong tâm họ phát tâm tu tập hạnh nguyện Phổ 
Hiền, lúc ấy con sẽ phân thân thành trăm ngàn, cỡi voi sáu ngà liền đến 
chỗ người ấy. Dù người ấy nghiệp chướng sâu nặng, không thấy được 
con, con cũng thầm xoa đầu người ấy, ủng hộ an ủi, khiến họ được sự 
thành tựu. 

Giảng: Bạch Thế tôn, con dùng tâm để nghe—-Con không dùng nhĩ căn để nghe 
mà dùng tâm-phân biệt mọi tri kiến của chúng sinh. Khi con phân biệt rõ về 
mọi tri kiến của chúng sinh, con không dùng tâm phân biệt, mà dùng chân 


tâm, để xác định rõ căn tánh của từng chúng sinh. Con làm được việc nầy 
không những chỉ trong thế giới nầy, mà cả trong các cõi giới khác. Nếu ở 
phương khác, cách hằng sa cõi giới bên ngoài-dù những nơi rất xa, cách xa 
cõi nước này rất nhiều-nếu có một chúng sinh, trong tâm họ phát tâm tu tập 
hạnh nguyện Phổ Hiền, lúc ấy con sẽ phân thân thành trăm ngàn, cỡi voi sáu 
ngà liền đến chỗ người ấy. Con liền phân thành trăm ngàn thân rồi đến chỗ 
người ấy. Dù người ấy nghiệp chướng sâu nặng, không thấy được con, Con 
vẫn giúp cho, thầm xoa đầu người ấy, ủng hộ an ủi, 

Những người siêng năng tu đạo có khi cảm thấy như có kiến bò, hoặc như có 
ai đang xoa nhẹ trên đỉnh đầu. Đôi khi có người cảm thấy như có con gì bò trên 
mặt. Khi có điều nầy xảy ra, quý vị đừng có cố gắng lấy tay mình xua tan cảm 
giác đó đi. Nguyên nhân đó là chư Phật và Bồ-tát đang xoa đầu quý vị. Nếu 
quý vị để ý, sẽ thấy được điều nầy. Các ngài đang an ủi, động viên chúng ta, 
thế nên quý vị đừng tìm cách xua tan cảm giác ấy đi. Nếu quý vị thành tâm, sẽ 
cảm nhận được điều nầy. 


Con khiến cho họ được sự thành tựu. Con giúp cho họ được thành tựu trong 
việc †u đạo. 


Kinh văn: ##[EIIBI7ã Z8 ,:ù BE]3# H227 ä7ZzR5%— ‹ 


Phiên âm: Phật vấn viên thông, ngã thuyết bản nhân, tâm văn phát minh, 
phân biệt tự tại, tư vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con trình bày bản nhân của con là 
phát minh tính nghe của tâm thể, phân biệt tự tại, đó là thứ nhất. 


Giảng: Đức Phật hỏi về viên thông, con trình bày bản nhân basic cause-của 
con-kinh nghiệm con đã thực hành trong nhân địa, là phát minh tính nghe của 
tâm thể, phân biệt tự tại, đó là thứ nhất. Con lắng nghe để phân biệt rõ tri kiến 
của từng chúng sinh. Sự phân biệt nầy do từ chân tâm và được thể hiện một 
cách tự tại, và con đạt được sự tự chủ. Đây là phương pháp thù thắng nhất. 


Chúng ta không nên nổi sân hận, vì nếu nổi sân, thì ma chướng sẽ đến ngay. 
Hãy bớt nóng giận một chút và để tâm nhiều hơn vào việc tu học Phật pháp. 


VIÊN THÔNG SÁU THỨC 


VIÊN THÔNG TỊ THỨC 
Tôn-đà-la Nan-đà 


Kinh văn: fPZZ£ŠtE. BII4#tEEfc. IRiEf#imiiHfE5S. #0t:HZ#tffA:š. 
Rf.SMfE]2 —EEIE. D0 U8,EIEfR. IWØXEXE(ñ R88 8lñE 


Phiên âm: Tôn-đà-la Nan-đà tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch 
Phật ngôn. Ngã sơ xuất gia tòng Phật nhập đạo. Tuy cụ giới luật, ư tam- 
ma-đề, tâm thường tán động, vị hoạch vô lậu. Thế tôn giáo ngã cập Câu- 
hi-la quán t¡ đoan bạch. 


Việt dịch: Tôn-đà-la Nan-đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Phật rồi bạch Phật rằng, “Lúc con mới xuất gia, theo Phật nhập đạo, tuy 
giữ đúng giới luật, nhưng trong pháp tam-ma-đề, tâm thường tán loạn, 
nên chưa đạt được quả vị vô lậu. Thế tôn dạy con cùng với Câu-si-la quán 
tướng đầu chót mũi trắng.” 


Giảng: Nan-đà, A-nan-đà và Tôn-đà-la Nan-đà là ba anh em họ của Phật. 
Tôn-đà-la là gọi theo tên người vợ của ông là Sundari, có nghĩa là đẹp. Cô ta 
rất quyến rũ. Nan-đà, phần sau trong tên gọi ấy có nghĩa là 'thiện.' Vì có nhiều 
đệ tử cùng tên, nên Nan-đà được đặt rên như vậy, có nghĩa là là Nan-đà của 
Tôn-đà-la. 


Tôn-đà-la Nan-đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch 
Phật rằng, “Lúc con mới xuất gia, theo Phật nhập đạo, tuy giữ đúng giới luật, 
nhưng trong pháp tam-ma-đề, tâm thường tán loạn, nên chưa đạt được quả vị 
vô lậu. 

Con theo Phật tu đạo, tuy giữ giới luật nghiêm túc nhưng định lực chưa tròn 
đầy. Tâm con luôn luôn dao động. Con chưa thành tựu được quả vị vô lậu. 


Thế tôn dạy con cùng với Câu-si-la quán tướng đầu chót mũi trắng. Vì tâm con 
quá tán loạn, Đức Phật dạy con và Ma-ha Câu-hi-la, cậu của Xá-lợi-phất, hãy 
quán sát tướng chót mũi,và hãy quán tưởng điểm màu trắng trên chóp mũi 
trong khi cả hai mắt đều chăm nhìn vào đó.” 


Kinh văn: ##J§Z#fZ£Ẫ+H. mã .H^Ainf£, 8 .bNRMHBIiRtZE. ii 
#iñ"qjẪfũf. !24HÄl28. 5B PÈH 


Phiên âm: Ngã sơ đề quán, kinh tam thất nhật. Kiến tị trung khí xuất nhập 
như yên. Thân tâm nội minh viên đồng thế giới. Biến thành hư tịnh, do 
như lưu ly. Yên tướng tiệm tiêu. Tị tức thành bạch 


Việt dịch: Ban đầu con con tu quán, trải qua hai mươi mốt ngày, thấy hơi 
thở ra vào qua mũi như làn khói trắng, thân tâm bên trong sáng suốt viên 
mãn đồng như thế giới. Khắp nơi thanh tịnh như ngọc lưu ly. Tướng khói 
dần dần tiêu mất. Hơi thở trong mũi trở nên màu trắng. 


Giảng: Tôn-đà-la Nan-đà tiếp tục trình bày: Khi con hành trì theo phương pháp 
nầy, Ban đầu con con †u quán, trải qua hai mươi mốt ngày, thấy hơi thở ra vào 
qua mũi như làn khói trắng. Con tập trung sức chú ý vào choý mũi. Sau hai 
mươi mốt ngày, hơi thở giống như khói, thân tâm bên trong sáng suốt viên 
mãn đồng như thế giới. Bên trong như có ánh sáng và con thấy rõ những gì 
đang diễn ra trong các cõi giới, đến mức thấy khắp nơi thanh tịnh như ngọc lưu 
ly. Thân tâm của con và thế giới trở thành rỗng không và thuần một thể thanh 
tịnh. Tất cả đầu rõ ràng rỗng suốt như ngọc lưu ly. Hơi thở nơi mũi con biến 
thành màu trắng, nhưng nó dần dần giảm đi. Tướng khói dần dần tiêu mất. Hơi 
thở trong mũi trở nên màu trắng. Từ sự quán tưởng hằng ngày như vậy, hơi 
thở con trở nên trắng như điểm sáng trắng trên chót mũi của con. 


đãng 


Kinh văn: !0BÑlJRf. HA R1LS3⁄HI. E2 Mff£iS. HỆ 


° 


Phiên âm: Tâm khai lậu tận, chư xuất nhập tức hoá vi quang minh, chiếu 
thập phương giới. Đắc A-la-hán, Thế Tôn ký ngã đương đắc bồ-đề. 


Việt dịch: Tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch, hơi thở ra vào hoá thành 
hào quang chiếu khắp mười phương thế giới. Con chứng quả A-la-hán. 
Thế tôn thọ ký cho con sẽ thành tựu quả vị bồ-đề. 


Giảng: Tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch. Khi hơi thở của con trở nên màu 
trắng, tâm con bỗng nhiên được giác ngộ, sạch hết mọi lậu hoặc. Mỗi hơi thở ra 
vào hoá thành hào quang chiếu khắp mười phương thế giới. Con chứng quả A- 
la-hán. Ban đầu hơi thở của con giống như khói, rồi nó trở thành màu trắng 
như điểm sáng trắng trên chót mũi, và cuối cùng nói biến thành hào quang! 
Ánh sáng chiếu khắp pháp giới trong mười phương. Thế tôn thọ ký cho con sẽ 
thành tựu quả vị bồ-đề. Đức Phật bảo rằng trong tương lai, con chắc chắn sẽ 
thành Phật. 


Kinh văn: f#§fllIRIjñ. #1iB,= X51. HiiRl jRÑH355— ‹ 


Phiên âm: Phật vấn viên thông, ngã dĩ tiêu tức, tức cửu phát minh. Minh 
viên diệt lậu, tư vỉ đệ nhất. 

Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng phép nhiếp niệm vào hơi 
thở, dừng lặng lâu ngày nên phát ra sáng suốt. Sự sáng suốt viên mãn, 
trừ sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp hay nhất. 


Giảng: Tôn-đà-la Nan-đà trình bày rằng pháp tu tị thức là thù thắng hơn cả. Đối 
với ông ta, đó là phương pháp hay nhất. 


VIÊN THÔNG SÁU THỨC 


VIÊN THÔNG THIỆT THỨC 
Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử 


Kinh văn: 54#jTã2Z#£ïE-7 RỊIFEfc. JRISWbEiniAHffS. #ÚW§12KfRf-f#ft 
Bế. HH Xi 1H HAC)22lH}JH7XR. nÈZZ)XfTBỆNẤtH, ñH9BHRS 
##iXo 


Phiên âm: Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật túc 
nhi bạch Phật ngôn. Ngã khoáng kiếp lai biện tài vô ngại. Tuyên thuyết 
khổ không, thâm đạt thật tướng. Như thị nãi chí hằng sa Như Lai bí mật 
pháp môn, ngã ư chúng trung vi diệu khai thị, đắc vô sở uý. 


Việt dịch: Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con từ nhiều kiếp đến nay được biện 
thuyết không ngại. Con tuyên thuyết các pháp khổ, không, thâm đạt 
tướng chân thật. Như thế cho đến các pháp môn bí mật của Như Lai 
nhiều như cát sông Hằng, con đều dùng phương tiện khai thị ở trong 
chúng. Con đạt được sức vô uý.” 


Giảng: Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử (Purnamaitreyaniputra) là tên gọi theo họ 
cha và họ mẹ. Phú-lâu-na (Pũrna) có nghĩa là Mãn- đó là họ của cha. Di-đa- 
la-ni—Maitreyani có nghĩa là Từ3á; Putra có nghĩa là con (tử). Thế nên tên 
của ngài có nghĩa là con trai của người có lòng từ rộng lớn. 


Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con từ 
nhiều kiếp đến nay được biện thuyết không ngại. 


Có bốn loại biện tài vô ngại: 

1. Pháp vô ngại biện;k#####‡: có năng lực giảng nói các pháp một cách viên 
dung vô ngại. 

2. Nghĩa vô ngại biện###i#ti?: có khả năng gỉang nói nghĩa lý các pháp dung 
thông vô ngại. 

3. Từ vô ngại biện ã####ãit: Có năng lực sử dụng một câu, một lời nói, mà 
diến bày vô lượng nghĩa lý mầu nhiệm một cách vô ngại. Lại có khả năng đem 
vô lượng diệu nghĩa quy nạp thành trong một lời nói, một câu chữ 

4. Nhạo thuyết vô ngại biện #£ã9##4#Z#t: Có năng lực tuỳ thuận niềm hỷ lạc của 
mọi chúng sinh, khéo léo dùng các phương tiện để thuyết pháp cho mọi người 
nghe mà không mệt mỏi nhàm chán. 

Phú-lâu-na Di-đa-la-ni Tử không giống như Châu-lợi Bàn-đà đã từ chối giảng 
pháp khi mình đã là một vị Tam tạng Pháp sư. Và quả báo là ông ta đã bị ngu 
đần. Phú-lâu-na không như vậy, rất hoan hỷ trong việc giảng pháp. 

Con tuyên thuyết các pháp khổ, không, thâm đạt tướng chân thật. 

Ngài giảng giải rõ ràng về bản chất vô thường, khổ, không, vô ngã của các 
pháp. Cho đến giải thích rõ ràng diệu lý chân như thực tướng của các pháp, 
thực tướng tức là vô tướng, nhưng chẳng có pháp nào là chẳng có tướng. 
Như thế cho đến các pháp môn bí mật của Như Lai nhiều như cát sông Hằng, 
con đều dùng phương tiện khai thị ở trong chúng. 

Phú-lâu-na có thể giảng nói về các pháp bí mật vi diệu của Như Lai và khiến 
cho họ thâm nhập nghĩa lý sâu mầu. 

Con đạt được sức vô uý. Con đã thành tựu được năng lực nhạo thuyết biện tài 
và vô uý. 


Kinh văn: ttlI#X†. IS 8ãØt&5B S)1ˆf£RBIBIfPfffHNf. DBlẾBZ 
IfPÈfrj ấ£iŠ. IHỆNI&ñ)X## L. 

Phiên âm: Thế Tôn tri ngã hữu đại biện tài, dĩ âm thanh luân, giáo ngã 
phát dương. Ngã ư Phật tiền trợ Phật chuyển luân, nhân sư tử hống thành 
A-la-hán. Thế Tôn ấn ngã thuyết pháp vô thượng. 


Việt dịch: Thế tôn biết con có tài giảng thuyết, nên dùng pháp luân âm 
thanh, dạy con tuyên dương chánh pháp. Con theo giúp Phật chuyển 


pháp luân, nhờ pháp âm như tiếng sư tử mà con thành A-la-hán. Thế tôn 
ấn chứng cho con là thuyết pháp bậc nhất. 


Giảng: Phú-lâu-na thành tựu đạo quả là nhờ thiệt thức-tongue- 
consciousness. Ngài được như vậy là nhờ siêng năng giảng pháp. Thế nên 
quý vị thấy, có thể ngộ đạo và chứng quả nhờ siêng năng giảng pháp. Tất cả 
việc cần làm là quý vị đi sâu vào pháp môn mình đang hành trì. Hãy quyết 
định dứt khoát một pháp môn và tu tập thật siêng năng. Đừng tán loạn tâm ý 
khi tu tập, ngày nay áp dụng phương pháp nầy, ngày mai đổi sang pháp môn 
kia, rồi ngày sau đổi ý, chọn phương pháp khác nữa. Khi thay đổi như vậy, quý 
vị chỉ phí thời gian vô ích, và quý vị không bao giờ thâm nhập vào một pháp tu 
nào cả. Quý vị phải chọn dứt khoát một pháp môn và tinh cần công phu vào 
pháp môn ấy. 


Thế tôn biết con có tài giảng thuyết, nên dùng pháp luân âm thanh, dạy con 
tuyên dương chánh pháp. Không có người nào có thể tranh luận hơn Phú-lâu- 
na. Khi ngài giảng pháp, âm thanh tròn đầy, vang vọng rất mạnh. Với số đông 
chừng một ngàn hay một vạn người, cũng chẳng cần micro hay loa phóng 
thanh, họ vẫn có thể nghe được rất dễ dàng. “Đức Phật dạy con hãy giảng kinh 
và thuyết pháp.” Con theo giúp Phật chuyển pháp luân, nhờ pháp âm như 
tiếng sư tử mà con thành A-la-hán. Con sẽ tuyên dương giáo pháp của Đức 
Phật, lời giảng của con như tiếng gầm của loài sư tử. Khi sư tử rống lên, các 
sinh vật khác đầu sợ hãi. 


Khi thiên ma và ngoại đạo nghe tiếng rống nầy, chúng đều quy phục. Thế tôn 
ấn chứng cho con là thuyết pháp bậc nhất. 


Kinh văn: #§[]IEIjã5#J1X. l41kIRZ§?8MEEIRHRH2ZS5SE— ‹ 


Phiên âm: Phật vấn viên thông, ngã dĩ pháp âm hàng phục ma oán, tiêu 
diệt chư lậu, tư vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp âm hàng phục ma 
oán, diệt sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp tốt nhất. 

Giảng: Đức Phật hỏi về viên thông. Với lời nói, con diễn bày pháp âm hàng 
phục ma oán. Con hàng phục thiên ma và chuyển hoá ngũ dục, tài sắc danh 
thực thuỳ. Năm món dục nầy là kẻ cướp lấy sạch tài sản quý báu của con 
người. Theo phương pháp nầy, con diệt sạch các lậu hoặc, đó là phương pháp 
tốt nhất. Con dùng thiệt thức, con tuyên bày diệu pháp. Đây là phương pháp 
thù thắng nhất. 


VIÊN THÔNG SÁU THỨC 


VIÊN THÔNG VỀ THÂN THỨC 
Ưu-ba-ly 


Kinh văn: #3/Ä#RIIfEEEf6. IRTE#riiiilfồS. #ðiRf0imtLHZ. 5i Z⁄ÁN 
Z#šl#t. ĐiRm2Kl#lXEăäfiml5zliš. #£Ht†tfE]fÑjiãïR 


Phiên âm: Ưu-ba-ly tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật 
ngôn. Ngã thân tuỳ Phật du thành xuất gia. Thân quán Như Lai lục niên 
cần khổ. Thân kiến Như Lai hàng phục chư ma, chế chư ngoại đạo, giải 
thoát thế gian tham dục chư lậu. 


Việt dịch: Ưu-ba-ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi 
bạch Phật rằng, “Con được theo Phật vượt thành xuất gia, tự mình thấy 
Như Lai sáu năm tỉnh cần khổ hạnh, đích thân thấy Như Lai hàng phục 
các ma, chế ngự các ngoại đạo, và giải thoát hẳn mọi tham dục thế gian.” 


Giảng: Ưu-ba-ly là người trì giới đệ nhất. Tên ngài trong tiếng Sanskrit có nghĩa 
là Thượng thủ-superior leader. Ngài không bao giờ phạm một điều giới dù là 
nhỏ nhất. Tên ngài lúc còn cư sĩ là Channa (Xa-nặc zE[#). Ông là người cùng 
với Thái tử rời bỏ hoàng cung rồi vào rừng xuất gia. Ông rất quen thuộc với 
những sự kiện trong đời Đức Phật vì ông là người sống với Đức Phật lâu nhất. 
Khi năm vị tÿ-khưu (năm anh em ông Kiều-trần-na) rời bỏ Đức Phật, Ưu-ba-ly 
không đi mà vẫn ở với ngài và giúp đỡ cho Thái tử khi ngài đang tu đạo. Ưu- 
ba-ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con 
được theo Phật vượt thành xuất gia. Lúc đó, Ưu-ba-ly, khi đó chưa xuất gia, 
còn gọi là Xa-nặc, đầu tiên theo Thái tử ra cổng thành về hướng Đông. Thái tử 
lúc ấy rất vui thích, vì lâu ngày ở trong cung điện rất buồn chán. Ngài thấy một 
người phụ nữ đang sinh một đứa bé bên lề đường. Cô ta đang khóc lóc than 
vẫn trong cơn quặn đau. Thái tử hỏi Xa-nặc, “Điều gì vậy? Sao cô ta khóc lóc 
đau đớn như thế?” Khi Xa-nặc giải thích xong, Thái tử xúc động và nhận ra 
rằng sự sinh nở có liên quan rất nhiều đến cái khổ. Sau khi người mẹ sinh 
xong, đứa bé được chào đời, Thái tử cảm thấy không còn vui thú gì nữa nên 
bảo Xa-nặc, “Chúng ta trở về thôi! Hôm nay xem thế là đủ rồi! 

Ngày hôm sau họ cùng đi về cổng thành phía nam. Thái tử thấy một lão già. 
Đầu ông ta lắc lư, mắt mờ, răng đã rụng sạch, và hầu như không còn đi được. 
Thái tử hỏi Xa-nặc, “Người đó sao vậy?” 


— Người ấy quá già. Xa-nặc trả lời. 

— ÔI —Thái tử kêu lên-Người già như vậy đó sao! Thật là quá khổ. 

Lần nầy nữa, Thái tử cũng không muốn đi đâu nữa, bảo Xa-nặc trở về. 

Ngày thứ ba họ cùng đi về cổng thành phía tây, họ thấy một người đang mắc 
phải cơn bệnh rất ngặt nghèo. Thái tử hỏi Xa-nặc, “Tại sao thân thể người đó lại 
khủng khiếp như vậy ?” Xa-nặc trả lời, “Người ấy đang bị bệnh.” Một lần nữa, 
Thái tử thấy thương cảm trong lòng và không muốn đi chơi xa nữa. 


Ngày thứ tư họ cùng đi về cổng thành phía bắc họ thấy một người vừa chất. 
Khi Thái tử hỏi về sự kiện nầy, Xa-nặc trình bày sự chấm dứt cuộc sống của 
con người-cái chết-là như vậy. 


Thái tử choáng váng với các cảnh vừa thấy, sinh lão bệnh tử. Vào lúc đó, có 
một vị tÿ-khưu đắp y ca-sa đi qua. Khi Thái tử thấy vị tỷ-khưu, ngài hỏi Xa-nặc 
đó là ai? Xa-nặc trả lời: 

— Ngài hãy hỏi vị ấy để được nghe lời giải thích. 

Thái tử, mà sau nay là Đức Phật Thích-ca Mâu-ni liền hỏi vị tÿ-khưu: 

— Ngài là ai? 

— Tôi là người xuất gia. 

— Có nghĩa là sao? 

— Người đã từ bỏ cuộc sống gia đình, tu đạo, được gọi là tỷ-khưu. Họ xuất gia 
để mong thoát khỏi những cái khổ của sinh lão bệnh tử. Khi đã thể nhập vào 
Đạo, sẽ thấy không còn có sinh cũng như chẳng còn có diệt-nên chúng ta 
không còn bị rơi vào sinh hoặc chết, chúng ta có thể đạt được đạo quả. 

— Ngài có thể cho tôi biết làm sao để được xuất gia? Ngài có thể nhận tôi làm 
đệ tử được không? 


Vị tỳ-khưu vốn là chư thiên từ cõi trời Tịnh cư -Heaven of Pure Dwelling. Thất 
nhân duyên đã chín muồi, vị ấy liền hoá thân để gặp Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
giữa đường. Khi Thái tử xin vị tỷ-khưu hãy làm thầy của mình thì vị tÿ-khưu liền 
buông gậy xuống đất và bay về trời. Thái tử không còn cách nào để học đạo và 
chẳng biết làm sao để xuất gia, nên chỉ còn cách trở về hoàng cung. 


Lúc ấy, một vị thầy tướng số xem tướng mạo của Thái tử nói cho Vua rằng, 
“Trong vòng bảy ngày nữa nếu Thái tử không xuất gia, ngài sẽ làm một vị 
Chuyển luân thánh vương, ngài sẽ trị vì khắp các cõi nước trên thế gian. Việc 
bệ hạ cần làm là giữ Thái tử trong hoàng cung suốt bảy ngày sắp tới.” 


Từ đó, vua Tịnh Phạn canh chừng và cắt phiên cho ngự lâm quân canh gác 
quanh hoàng cung, cắt đứt mọi phương tiện ra vào cung điện. Lệnh giới 


nghiêm được ban ra và không ai được ra vào hoàng cung. Như vậy Thái tử bị 
giam lỏng và canh chừng suốt mọi lúc. Với cách nầy, vua Tịnh Phạn hi vọng 
rằng con của ngài, Thái tử Tất-đạt-đa sẽ đạt được ngôi vị của một bậc Chuyển 
luân thánh vương. 


Chuyển luân thánh vương là người trị vì bốn châu thiên hạ: Đông thắng thân 
châu, Tây ngưu hoá châu, Nam thiêm bộ châu và Bắc-câu-lư châu. Một thế 
giới hệ bao gồm bốn đại châu nầy, một mặt trời, một mặt trăng và núi Tu-di. 
Một ngàn tiểu thiên thế giới hệ là một trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên 
thế giới được gọi là một đại thiên thế giới. Đây là ý nghĩa của Tam thiên đại 
thiên thế giới. Một vị Chuyển luân thánh vương cai trị một tiểu thiên thế giới. 


Thái tử có thiện căn rất lớn, nên dù có bị canh chừng rất nghiêm ngặt, ngài vẫn 
không hề bối rối. Vua Tịnh Phạn cho dẫn đến cung điện của Thái tử rất nhiều 
phụ nữ đẹp. Nhưng thái tử vẫn xem họ với đôi mắt bàng quan, như là không 
thấy, như là không nghe. Đúng là: 

Mắt thấy sắc nhưng trong tâm chẳng có gì. 

Tai nghe tiếng nhưng tâm chẳng hề biết. 


Hoặc là: 

Trong chẳng có thân tâm, 

Ngoài chảng có thế giới. 

Thế rồi vị thiên thần ở cõi trời Tịnh cư lại hiện ra bảo với Thái tử rằng, “Thái tử, 
ngài ham vui ngũ dục thế gian mà quên đi lời phát nguyện trong đời trước hay 
sao? Ngài có còn nhớ lời nguyện trong kiếp trước không?” 


Thái tử Tất-đạt-đa trả lời, “Tôi không quên, nhưng nay tôi không biết phải làm 
sao để thực hiện lời nguyện ấy.” 

Vị thiên thần ở cõi trời Tịnh cư lại nói, “Nếu ngài không quên lời nguyện, và vẫn 
còn ý định xuất gia thì tôi sẽ giúp ngài.” 

Thái tử nói, “Thế thì rất hay!” 

Thiên thần bảo Xa-nặc-có nghĩa là Ưu-ba-ly mà bây giờ chúng ta đang được 
đề cập đến-hãy chuẩn bị ngựa, rồi bảo Thái tử và Xa-nặc ra sau vườn hoàng 
cung để trốn đi. Lúc ấy, Tứ thiên vương xuất hiện, mỗi vị đỡ lấy một chân ngựa 
rồi nhấc bổng cả ngựa xe, Thái tử và Ưu-ba-ly lên không trung và bay theo. Họ 
Vượt qua mây trời và cỡi sương mù đi xa hơn 3 do-tuần rồi dừng lại trong Núi 
Tuyất. 

Thái tử tu tập ngay khi đến núi. Như lời hứa của thiên thần, ở đó đã có đủ lúa 
gạo và mè. Mỗi ngày Thái tử dùng một hạt mè để sống. Rồi có ba người trong 


dòng họ của vua cha, hai người thuộc dòng họ mẹ cùng đến để tu tập với ngài. 
Có ba người không chịu nỗi cảnh cực khổ của đời tu nên bắt đầu hoài nghị, 
“Tu tập khổ như thế nầy, bao giờ mới thành Phật được? Hãy về đi thối!” ba 
người nầy bỏ đi và đến Vườn Nai (Lộc dã uyển) để tu tập. Sau có một thiên nữ 
dâng cúng một bát sữa cho Thái tử, vì thấy thân thể ngài chỉ còn da bọc 
xương. Sau khi uống sữa, ngài thấy thân thể trở nên bình thường. Nhưng hai 
người còn ở lại tu tập với ngài thấy vậy liến nghĩ rằng, “Trước đây Thái tử chịu 
được khổ hạnh, nhưng nay thì hết chịu nỗi được rồi. 


Thái tử đã uống sữa, ông ta sẽ chẳng thành tựu được điều gì. Lẽ ra Thái tử 
đừng dùng thứ ấy. Chúng ta hãy đi thôi!” Thế nên những người thân cận thuộc 
dòng họ cha và dòng họ mẹ rời bỏ ngài ra đi, chỉ còn lại Ưu-ba-ly. Nên Ưu-ba- 
ly nói rằng, “Chính con đã cùng Phật vượt thành xuất gia. Chính con đã ở cùng 
ngài trong vườn hoàng cung khi ngài lên ngựa ra khỏi thành. Tự mình thấy 
Như Lai sáu năm tinh cần khổ hạnh, trong sáu năm ngài đã chịu đựng sự khổ 
hạnh, chịu đựng những điều khõ nhẫn chịu. Con đích thân thấy Như Lai hàng 
phục các ma, chế ngự các ngoại đạo và giải thoát hẳn mọi tham dục thế gian. 
Đáng lẽ Thái tử thành Phật ngay khi còn ở trong Núi Tuyết, nhưng ngài còn e 
ngại rằng chúng sinh đời sau sẽ hiểu lầm rằng, để thành Phật, họ phải tu tập vô 
cùng khổ hạnh. Thế nên ngài không thiền định trong núi vắng nữa mà đi đến 
cây bồ-đề, ngài ngồi dưới cây nầy và thệ nguyện rằng sẽ không rời cây nếu 
chưa thành Phật. 

Sau khi Đức Phật ngồi thiền định dưới gốc cây bồ-đề 49 ngày, ma vương trong 
cõi Lục dục thiên được báo mộng. Ông ta mơ thấy có 32 hoá thân. Khi tỉnh 
dậy, ông ta suy gẫm để tìm ra nguyên nhân đã dẫn đến giấc mơ, ông ta phát 
hiện ra có một vị Bồ-tát đang ngồi thiền dưới gốc bồ-đề và sắp thành Phậit. 
Ông ta nghĩ, “Điều nầy không thể nào xảy ra được. Ta phải tìm mọi cách phá 
huỷ định lực của người nầy.” Ông ta liền phái đi bốn ma nữ, họ đều rất đẹp. Ma 
quỷ là loài yêu quái, nhưng họ cũng không thích sự xấu xí. Họ được phái đến 
để quấy rối định lực Đức Phật Thích-ca Mâu-ni bằng sự biểu hiện 32 tướng 
biến hoá rất hấp dẫn. 


Họ cố gắng quyến rũ cho được Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Họ muốn Đức Phật 
cũng có những ý tưởng tham muốn tầm thường và xả bỏ định lực. Họ muốn 
kích động ham muốn của Đức Phật. Nhưng Đức Phật chẳng hề thích họ cũng 
như chẳng ghét họ. Dù ngài chẳng phải là rơm rạ hay gỗ đá, như dân gian có 
câu, “Người chẳng phải là gỗ đá, sao nỡ vô tình?” Nhưng Đức Phật đã vượt 
thắng nghiệm nầy và không hề bị chúng xoay chuyển. Ngài không bị dao động 


bởi ma lực của loài yêu nữ nầy. Ngài an trụ trong trạng thái như như bất động. 
Tâm ngài chẳng lay động mảy may, ngài không hề khởi niệm ái dục. 


Gặp những cảnh nầy, ngài chẳng khởi niệm. Vào lúc nầy, Đức Phật quán chiếu 
về sự bất tịnh, tương tự như chín đề mục đã nói ở trên (Cửu tưởng quán). Ngài 
nghĩ rằng, “Ồ!I Các người đến để thử thách ta. Dù bây giờ các người rất đẹp, 
nhưng rồi các người sẽ trở thành những bộ xương khô. Chín huyệt trên thân 
thể các người thường xuyên tiết ra những thứ bất tịnh. Mắt tiết ra ghèn, tai tiết 
ra chất ráy, mũi tiết ra nước nhây, mệng tiết ra đờm dãi, toàn là những thứ dơ 
dáy. Thêm vào đó, thân còn tiết ra phân và nước tiểu, các người lại càng bẩn 
thiu hơn. Thêm vào đó, còn có nhiều vi trùng trong mỗi lỗ chân lông trên cơ 
thể các người. 
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Toàn thân ấy đều là chất hôi thối.” Sự quán chiếu của ngài chuyển sang nhìn 
thấy bốn cô gái đẹp trở thành bốn bà phù thuỷ già nua. Họ nhìn nhau, thấy da 
của mỗi người nhăn nheo như chân gà và tóc họ bạc trắng như lông hạc. Mũi 
họ đang chảy nước nhờn và miệng đầy nước dãi. Thân thể họ vô cùng tiều tuy. 
Họ nhìn nhau rồi bắt đầu kinh tởm. Nhận ra rằng họ đã trở nên già cỗi và 
chẳng còn cách nào lừa phỉnh được Đức Phật nữa, nên chúng bỏ đi. Khi ma 
vương thấy bốn ma nữ thất bại trở về thì nó đích thân thống lĩnh ma con và ma 
cháu của nó đến để giết Đức Phật. Nhưng Đức Phật vẫn bất động. Ngài chẳng 
sợ. Ngài nhập vào Vô tránh tam-muội. Nếu tâm quý vị dao động, ma liền hại 
quý vị. Còn nếu tâm quý vị bất động, thì nó chẳng làm gì mình được. 


Còn có một ngoại đạo khác tên Thân Mục ER ( Shen ih) trộn chất độc trong 
thức ăn rồi đêm dâng cho Đức Phật. Khi Đức Phật thấy thức ăn, ngài nghĩ, 
“Nguyện rằng, như trong tâm ta chẳng có gì độc địa, thì khi ăn thực phẩm nầy, 
nó sẽ chẳng hại gì mình.” Rồi ăn thực phẩm ấy. 


Các ngoại đạo khác ghen tức với Đức Phật. Trước khi Đức Phật đạt đến cảnh 
giới nầy, các giáo sĩ Bà-la-môn được xem là tối thượng. Mọi người đều quy 
hướng về họ. Nhưng sau khi Đức Phật tu tập khổ hạnh sáu năm và thành 
chánh giác, thì các đệ tử của ngoại đạo đều quy hướng về Đức Phật. Như Ca- 
diếp, Mục-kiền-liên, và Xá-lợi-phất đều đã từng là đệ tử của các ngoại đạo. Bởi 
vậy nên thủ lĩnh của các nhóm ngoại đạo rất ghen tức. Họ cho voi điên uống 
rượu-năm con voi điên như vậy-thả ra để hại Đức Phật. Ai có ngờ rằng khi 5 
con voi dữ đến gần Đức Phật, ngài xoè bàn tay ra và 5 con sư tử hiện ra từ 5 
ngón tay của ngài, 5 con voi điên run sợ gần chết. Đức Phật có năng lực hàng 
phục thiên ma và ngoại đạo thật là to lớn. 


Ngài cũng đã hàng phục được ái dục. Ái là điều khó hàng phục nhất. Nó khiến 
cho con người sống như kẻ say và chết trong mộng mị. Nếu quý vị không trừ 
bỏ được ái dục, thì quý vị không thể nào trừ diệt được lậu hoặc. Quý vị còn lậu 
hoặc vì mình còn tham ái. Chúng sinh đều bị đắm chìm trong ái dục. 


Nghiệp nặng tình mê là chúng sinh. 
Nghiệp dứt tình không là chư Phật. 


Chư Phật thành Phật là do các ngài đã dứt sạch ái dục. Chúng sinh mãi mãi 
làm chúng sinh vì nghiệp ái dục của họ qua sâu dày, không thể nào thaót khỏi 
vòng trói buộc của luân hồi sinh tử, khiến họ phải trôi lăn trong tam giới. 

Nếu không còn lậu hoặc, thì: 

Biển khổ mênh mông, 

Quay đầu là bờ. 

Đó là sự thoát ly hẳn tham dục thế gian. 
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Phiên âm: Thừa Phật giáo giới, như thị nãi chí tam thiên oai nghi bát vạn 
vi tế, tánh nghiệp giá nghiệp tất giai thanh tịnh. Thân tâm tịch diệt thành 
A-la-hán. 


Việt dịch: Con nương vào giới luật do Đức Phật dạy, nên ba ngàn oai 
nghi, tám vạn tế hạnh, cho đến tánh nghiệp, giá nghiệp đều được thanh 
tịnh. Thân tâm con được vắng lặng, thành bậc A-la-hán. 


Giảng: Con nương vào giới luật do Đức Phật dạy. Ưu-ba-ly đích thân theo Đức 
Phật từ khi ngài xuất gia, chính Ưu-ba-ly thấy Đức Phật tu khổ hạnh sáu năm 
trong núi Tuyết; chính Ưu-ba-ly đã thấy Đức Phật ngồi dưới cây bồ-đề, và 
chứng ngộ khi nhìn thấy sao mai mọc; chính Ưu-ba-ly thấy được Đức Phật 
hàng phục thiên ma ngoại đạo, cho đến khi thành tựu qủa vị Phật. Ưu-ba-ly 
đều chứng kiến những sự kiện ấy. Sau khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành 
đạo, ngài bắt đầu giảng dạy giáo pháp mà ngài đã chứng ngộ, ngài thấy Ưu- 
ba-ly là người khéo trì giới đệ nhất trong đại chúng từ vô lượng chư Phật trong 
quá khứ. Khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thị hiện ở cõi ta-bà và tu tập thành tựu 
đạo nghiệp, Ưu-ba-ly cũng liền thị hiện đến thế giới nầy. Thế nên Đức Phật dạy 
Ưu-ba-ly hãy tập trung hành trì giới luật trong Phật pháp. 

Nay tôi sẽ giảng giải về giới luật, và các vị đều Phật tử đang học Phật pháp nên 
phải nghe cho kĩ. 


Đầu tiên là năm giới: 

1. Không sát sanh. 

2. Không trộm cắp. 

3. Không tà dâm. 

4. Không nói dối. 

5. Không uống rượu. 

Kế tiếp là 8 giới, gồm 5 giới đã nêu ở trước, cùng với 3 giới là, 

6. Không trang sức thân thể mình bằng hương hoa, dầu thơm. 

7. Không nằm ngồi giường cao rộng; và không xem, nghe ca nhạc. Nhờ không 
nằm ngồi trên giường cao rộng, quý vị sẽ trừ được tâm ngã mạn tự cao. 
8. Không ăn phi thời- eat at improper times. 


Không ăn phi thời có nghĩa là không ăn sau giờ ngọ. Không ăn sau giờ ngọ 
giúp cho quý vị chế ngự được lòng tham, vì nếu quý vị muốn ăn lúc nào mình 
thích, thì quý vị sẽ thích ăn mọi thời. Cư sĩ cần nên giữ giới nầy. 

Sa-di có 10 giới khác với giới của hàng cư sĩ tại gia. Không phải là sau khi thọ 
5 giới xong là quý vị được xem như mình là người trong tăng đoàn. Giữ 8 giới 
cũng chưa được xem là thành viên trong tăng đoàn. Người thọ 10 giới trọng và 
48 giới khinh của Bồ-tát giới cũng chưa được xem là thành viên trong tăng 
đoàn. Để được làm thành viên trong tăng đoàn trước hết quý vị phải thọ 10 giới 
sa-di, rồi 250 giới tỷ-khưu, hoặc 348 giới tÿ-khưu ni, và thêm 10 giới trọng 48 
giới khinh của Bồ-tát giới. Chẳng phải ngày nay quý vị đang ở nước Mỹ mà 
muốn lập nên một cách thức khác. 

Quý vị không thể lập nên một hệ thống giới điều khác rồi nói rằng, “Mọi người 
đều là thành viên của Tăng đoàn.” Tôi đã nghe nói rằng ngay cả bàn ghế cũng 
là thành viên của tăng đoàn! Ly tách chén đũa cũng là thành viên của tăng 
đoàn-mọi thứ đều là Tăng đoàn! Điều nầy thật là kì cục-lạ kỳ không thể nói 
được. Trong trường hợp nầy, thì toàn thể thế giới không có gì chẳng phải là 
tăng già. Nếu toàn vũ trụ vạn vật đều là Tăng-già, thế thì tại sao Tăng-già lại 
phải hoà hợp lại với nhau mà thành. Tôi thấy đây là chuyện chưa từng được 
nghe bao giờ—nó thực là chưa từng có. 


Chữ “giới luật: xuất phát từ chữ pratimoksa trong tiếng Sanskrit. Còn gọi là áïla. 
Nghĩa theo tiếng Hán là phòng phi chỉ ác. 

Chư ác mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 


Một hôm có vị Ưu-bà-tắc lớn tuổi hỏi một vị Bồ-tát trưởng lão vốn là người đã 
xuất gia lâu năm rằng, làm sao để tu đạo. Vị trưởng lão trả lời, “Không làm các 
việc ác. Siêng làm các việc lành.” 

Vị Ưu-bà-tắc lớn tuổi nói rằng. “Tôi đâu có cần ngài giải thích như vậy. Ngay cả 
trẻ con ba tuổi cũng biết điều ấy rồi. ” 

Vị trưởng lão giải thích, “Trẻ con lên ba có thể biết được điều ấy, nhưng ông 
lão tám mươi thì không chịu làm việc nầy.” 


Thời đại ngày nay một số người lập thành nhóm và tự gọi mình là “Tăng-già.' 
Quý vị hãy coi lại thử họ giữ được bao nhiêu giới? Nếu chẳng giữ giới đầy đủ 
trọn vẹn thì chẳng được gọi là Tăng-già. Nếu họ phản đối và nói rằng họ là 
khác và mới cải cách, thế thị họ đừng nên gọi mình là đạo Phật. Nếu họ vẫn 
không tôn trọng và vẫn bám chặt vào những giới luật lâu đời của đạo Phật, thế 
thì đạo Phật mà họ đang theo là như thế nào? Họ sẽ trả lời, “Tân Phật giáo— 
New-Buddhists.” Thế thì hãy hỏi họ có cái gì mới trong đó? Chính Đức Phật có 
khả năng giảng dạy giáo pháp ở cõi trời, ở địa ngục, ngài có năng lực giáo hoá 
trong cõi người và đến cả long cung để thuyết pháp. Thế những người thuộc 
Tân Phật giáo nầy giảng pháp ở chỗ nào? Hãy hỏi họ như vậy. 


Họ sẽ trả lời rằng, “Đó là chuyện hoang đường. Dĩ nhiên là chúng tôi không thể 
đến đó được. Các ông có thể tạo ra chuyện huyền thoại của riêng mình. Các 
ông cứ sống với chuyện hoang đường ấy. ” 


Nếu có người nào đó có được năng lực giống như bất kì một đệ tử nào của tôi 
(đã khai ngũ nhãn) trong hội chúng nầy, thì họ vẫn không có quyền thay đổi 
nần tảng giáo lý Phật pháp, và họ vẫn không được tỏ ra là mình quá thông 
minh linh lợi. Họ có quyền gì mà sửa đổi Phật pháp? Khi quý vị kinh doanh, 
phải có vốn liếng. Nếu quý vị muốn làm quan chức cao trong chính phủ, quý vị 
phải học hành đỗ đạt có bằng cấp. Nếu những người nầy muốn lập thành Tân 
Phật giáo, nền tảng của họ là gì? 


Lời họ đối đáp sẽ là, “chúng tôi dạy giáo lý Tứ diệu đế của Đức Phật, dạy Lục 
độ, mười hai nhân duyên, và tụng thần chú của chư Phật. Chúng tôi đọc tụng 
các kinh điển của Phật.” 

Hãy hỏi lại họ, “Nếu quý vị đọc kinh Phật và trì tụng thần chú của Phật, thì có 
gì mới?” Đó thật là điều nghịch lí. 

Tôi mong rằng quý vị Phật tử ở Mĩ hãy nỗ lực phản ứng với những sai lầm nầy. 
Nếu không, sự suy tạn của đạo pháp chắc chắn sẽ xảy ra. Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni tiên đoán rằng trong thời mạt pháp, ma con và ma cháu sẽ đến thế giới 


nầy với lục lượng rất hùng hậu. Khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni hàng phục ma 
vương và thu nhiếp ngoại đạo, ma Ba-tuần, đã biết việc nầy. Nó nói rằng, “Tôi 
biết là lúc nầy không làm được gì ngài, nhưng trong tương lai tôi sẽ phá hoại 

giáo pháp của ngài.” 

Đức Phật hỏi lại, “ Làm sao mà ông làm được việc ấy ?” 


“Tôi sẽ cho con cháu tôi len vào trong Tăng đoàn của ông. Ăn uống như các 
ông, đắp y như các ông, và đại tiểu tiện phân và nước tiểu vào trong bình bát 
của các ông. Con cháu tôi sẽ phá hoại Phật pháp từ chính trong Tăng đoàn 
các ông.” 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni từ lâu đã thấy được những điều đang diễn ra ngày 
hôm nay. 


Họ đắp y Như Lai. 
Họ dùng thực phẩm của Như Lai. 
Nhưng trong đạo Phật, họ không làm đúng như những gì Đức Phật đã làm. 


Ngài Ưu-ba-ly là vị giữ giới luật hàng đầu trong số các đệ tử của Đức Phật. 
Trong đạo Phật, có những vị Luật sư chuyên nghiêm trì giới luật, có những vị 
Pháp sư chuyên giảng kinh thuyết pháp. Pháp sư có hai nghĩa: một là những 
vị chuyên giảng pháp cho người khác, và hai là người nhận giáo pháp làm thầy 
của mình, họ tham cứu kinh luận để tu tập. Còn có những vị Thiền sư, họ 
chuyên tham thiền và tĩnh toa. 


Khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni còn tại thế, mọi chúng sinh đều nương vào Đức 
Phật như là bậc thầy dẫn dường. Khi Đức Phật nhập diệt, ngài khuyên tỷÿ-khưu, 
tỷ-khưu ni hãy nhận giới luật làm thầy. Thế nên điều quan trọng nhất đối với 
chư tăng ni là phải nghiêm trì giới luật. Luật sư như ngài Ưu-ba-ly là vị đặc biệt 
tinh nghiêm giới luật. Ngài nói, Con nương vào giới luật do Đức Phật dạy, nên 
ba ngàn oai nghị, 


Con số ba ngàn oai nghi là do từ 250 giới của tỷ-khưu nhân với bốn oai nghi— 
đi đứng nằm ngồi, thành 1000; nhân với 3 nghiệp, thân khẩu ý, thành 3000. 
Mỗi oai nghi đi đứng nằm ngồi đều có điểm đặc biệt của nó. 

1. Đi như gió. Gió đây không phải là bão tố cuồng phong, mà như hơi thở nhẹ, 
như gió thu. Nên đi chậm rãi với phong cách vững chãi, không nên đi vội vã 
như chạy về phía trước. 

2. Đứng như cây thông: Đứng thẳng mình như cây thông, không nghiêng ngã 
hoặc dưa bên nầy bên kia. 

3. Ngồi như chuông: Ngồi như cái chuông lớn, nặng được treo chắc chắn và 


không lay động. 

4. Nằm như cung: Nên nằm theo thế cát tường,nằm nghiêng phía ben phải, tay 
phải đặt trên má phải và tay trái để xuôi theo chân trái. 

Tám vạn tế hạnh, Tám vạn là con số tròn. Chỉ cho tám vạn bốn ngàn tế hạnh. 
Số này là do 3000 oai nghi của thân khẩu ý nhân với 7 (thất giác ý; thân 3, 
khẩu 4) thành 21.000, nhân với 4 (tứ đẳng phần: tham, sân, si, đẳng phần) tức 
là 84.000. 


Ưu-ba-ly trình bày tiếp cho đến tánh nghiệp, giá nghiệp đều được thanh tịnh. 
“Tánh nghiệp -Direct karma, là chỉ cho bốn giới câm căn bản: sát đạo dâm và 
vọng ngữ. Bất kì hành vị nào thuộc trong 4 việc nầy đều là sai phạm và phạm 
giới luật ngay. Nếu có vị nào phạm vào một trong bốn giới nầy, thì đều không 
còn cơ hội để sám hối nữa. Đó là nói dứt khoát như vậy. Còn nếu có người vi 
phạm một trong bốn giới nầy mà hết sức thành tâm sửa đổi, thì họ vẫn có được 
cơ hội. 


'Giá nghiệp là chỉ cho những hành vi khiến dẫn mình đến việc phạm những giới 
cấm mà vốn mình suốt đời không được phạm. Chẳng hạn, có người đã thọ 
năm giới, nhưng thấy mình khó giữ được, có ngày anh ta nghĩ rằng cũng chẳng 
mất gì nếu mình uống chút rượu. “Tôi hiểu ý nghĩa của việc giữ các giới sát đạo 
dâm vọng, nhưng tôi nghĩ cũng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu phạm vào giới uống 
rượu.” Anh là lý luận. Thế là anh ta đi ra ngoài và mua rươu uống. Anh ta trở 
về nhà với chai rượu trên tay. Nhưng lúc đó thấy ra rằng chẳng có gì để nhắm. 
“Có gà chiên để đưa cay thì quá tuyệt.” Khi anh nghĩ như vậy, thì con gà từ 
bên nhà hàng xóm chạy qua sân nhà anh. Liếc nhìn ngang dọc thấy không có 
ai, anh liền bắt trộm con gà, như vậy là anh ta đã phạm giới ăn cắp. Rồi anh ta 
cắt cổ gà. lại phạm thêm giới sát sanh. 


Mãi mê trong ly rượu và thịt gà, anh thấy người phụ nữ nhà bên đến gần, “Tôi 
mất con gà.” Cô ta nói, “Anh có thấy nó chạy qua đây không?” 


“Tôi chẳng thấy.” Anh lại phạm thêm giới nói dối nưã. Rôid liếc nhìn người phụ 
nữ, dù cô ta không đẹp lắm, nhưng cũng còn được. Lòng dục anh ta nỗi dậy, 
anh xâm phạm tiết hạnh cô ấy. Tất cả mọi việc xảy ra chỉ vì phạm giới uống 
rượu. Đó là cách thức mà nghiệp được tạo ra. 


Đó cũng là lý do để nói rằng ăn thịt là phạm vào giới sát. Nếu quý vị không ăn 
thịt, thì quý vị chẳng có liên quan gì đến lò mổ hay súc vật. Điều nầy tương tự 
như việc cày xới đất đai, những người nghiêm trì giới luật họ không bao giờ cày 
xới đất đai, vì nếu làm thế sẽ khiến cho nhiều côn trùng bị chết. Đây là những 
ví dụ của sự tạo nghiệp. 


Ưu-ba-ly giải thích, “Con nghiêm trì giới luật cho đến khi các nghiệp của mình 
được thanh tịnh. Thân tâm con được vắng lặng, thành bậc A-la-hán. Khi đạt 
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đến chỗ tuyệt đối thanh tịnh, con chứng được Thánh quả. 


Kinh văn: ###zkjfltiMf. iHI#:Ùbftf#t8jẪM‡tf.E. 


Phiên âm: Ngã thị Như Lai chúng trung cương kỷ. Thân ấn ngã tâm trì 
giới tu thân, chúng suy vô thượng. 


Việt dịch: Nay làm vị cương kỉ trong chúng hội của Như Lai. Chính Đức 
Phật ấn chứng cho là người con giữ giới tu thân, được đại chúng suy cử 
là bậc nhất. 


Giảng: Nay làm vị cương kỉ trong chúng hội của Như Lai. Ngài là một bậc 
Thượng toạ. Ngài là mẫu mực cho mọi người, là mô phạm trong giáo pháp. 
Nhiều người phải học hỏi ở ngài. Giới luật trong chúng là Ưu-ba-ly đứng đầu 
trong việc nghiêm trì. Chính Đức Phật ấn chứng cho là người con giữ giới †u 
thân. Thế tôn đích thân ấn chứng cho con giỏi trì giới. Con nghiêm trì giới luật 
và tu tập trong đó. Con được đại chúng suy cử là bậc nhất. Do đó trong đại 
chúng, con được xem là người giữ giới bậc nhất. 


Kinh văn: #§[B]IRIã,Z‡ 1t, f5 Hút. X55 UuÙ,ÙfÑ8iãE. ?4@#¡b—Điiã 
TH ã5ã— s 


Phiên âm: Phật vấn viên thông, ngã dĩ chấp thân thân đắc tự tại. Thứ đệ 
chấp tâm tâm đắc thông đạt. Nhiên hậu thân tâm nhất thiết thông lợi, tư vi 
đệ nhất. 

Việt dịch: Nay Đức Phật hỏi về viên thông. Con do giữ giới nơi thân mà 
thân được tự tại, giữ giới ở tâm thì tâm được thông suốt, sau đó thân tâm 
đều được viên thông tự tại, đó là phương pháp tốt nhất. 


Giảng: Nay Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật muốn biết sự thành tựu đạo 
nghiệp của từng vị trong chúng hội. Con do giữ giới nơi thân mà thân được tự 
tại. Con giữ giới để tu dưỡng từ thân. Giữ giới ở tâm thì tâm được thông suốt. 
Khi con tu tập về thân đến mức độ không phạm những giới liên quan đến thân. 
Con giữ những giới trong tâm. Những giới luật liên quan đến thân là thuộc về 
công hạnh của hàng Thanh văn, còn những giới trong tâm là thuộc công hạnh 
của hàng Bồ-tát. Hàng Bồ-tát không phạm giới dù những giới thuộc về tâm. 


Sau đó thân tâm đều được viên thông tự tại. Thân tâm con rất là tự tại và an 
lạc. Đó là phương pháp tốt nhất. Phương pháp giữ giới để tu tập thân tâm, theo 
ý kiến của con đó là thù thắng nhất. 


VIÊN THÔNG SÁU THỨC 


VIÊN THÔNG Ý THỨC 
Mục-kiền-liên 


Kinh văn: KH?#3;#RI#tMc. IRiEIiniirifS. #9J1/£2Z8i4¡ã£8 7 
đã ,fIIIRE,3I5E,—3MZS3V. ã202RINiã4jXG. ft {SA iBiE, 


Phiên âm: Đại Mục-kiền-liên tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch 
Phật ngôn. Ngã sơ ư lộ khất thực phùng ngộ Ưu-lâu-tần-loa, Già-da, Na- 
đề, tam Ca-diếp-ba, tuyên thuyết Như Lai nhân duyên thâm nghĩa. Ngã 
đốn phát tâm đắc đại thông đạt. 


Việt dịch: Đại Mục-kiền-liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân 
Phật rồi bạch Phật rằng, “Ban đầu con đi khất thực, giữa đường gặp ba 
anh em Ca-diếp-ba là Ưu-lâu-tân-loa, Già-da, Na-đề, họ giảng nói nghĩa lý 
thâm diệu của pháp nhân duyên của Như Lai. Con liền phát tâm, được sự 
thông đạt sâu xa.” 

Giảng: Đại Mục-kiền-liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi 
bạch Phật rằng. Tên của Mục-kiền-liên có nghĩa là Thái thúc thị =con cháu của 
dòng họ những người ăn rau đậu. Ngài nói, “Ban đầu con đi khất thực, giữa 
đường gặp ba anh em Ca-diếp-ba là Ưu-lâu-tần-loa, Già-da, Na-đề.” 

Tên của Ưu-lâu-tần-loa (Uruvilvä) có nghĩa là rừng cây papaya.' Ông được đặt 
tên nầy là vì thân ông lớn nhanh như thân cây papaya. Già-da (Gaya) là tên 
một dãy núi, Na-đề (Nadi) là tên một dòng sông. Ba anh em giảng nói nghĩa lý 
thâm diệu của pháp nhân duyên của Như Lai. Họ bàn luận về giáo pháp của 
Như Lai, đặc biệt là giáo lý Nhân duyên sinh. 

Nhân duyên sở sanh pháp 

Ngã thuyết tức thị không 

Thị danh vi giả danh 

Diệc thị trung đạo nghĩa. 


Khi họ phân tích kỹ lưỡng về giáo lý nầy, Con liền phát tâm, được sự thông đạt 
sâu xa.” 


Trước đó, Xá-lợi-phất đã được nghe bài kệ trên và đã được chứng ngộ, đạt quả 
vị sơ quả A-la-hán. Ngài liền trở về báo tin cho Mục-kiền-liên, “Hôm nay tôi vừa 


^ 1 


gặp được các vị tÿ-khưu đệ tử của Đức Phật. Họ có nói cho tôi một bài kệ. 


Khi Xá-lợi-phất đọc lại bài kệ ấy, Mục-kiền-liên cũng chứng ngộ. Cả hai đều đến 
chỗ Phật xin quy y và đảnh lễ Thế tôn, cầu thỉnh ngài làm bậc Đạo sư của 
mình. Có vài kinh luận khác nói rằng ngài Xá-lợi-phất gặp tỷ-khưu Mã Thắng 
(Asvajit), vị nầy nói cho Xá-lợi-phất bài kệ: 

Chư pháp tùng duyên sinh 

Chư pháp tùng duyên diệt 

Ngã Phật đại sa-môn 

Thường tác như thị thuyết. 


Bài kệ nầy đã khiến cho Xá-lợi-phất giác ngộ. Nói chung, Xá-lợi-phất đã nghe 
đệ tử Phật nói về lý nhân duyên và được giác ngộ, cũng như Mục-kiần-liên. 


'Nghĩa lý thâm diệu: là chỉ cho giáo pháp dạy cho hàng Bồ-tát. Giáo pháp dành 
cho hàng A-la-hán có nghĩa lý còn đơn giản. Thế nên “Nghĩa lý thâm diệu: là 
chỉ cho giáo pháp Đại thừa. 


Kinh văn: #02515 Hiếo TẾT 77 TA Eibo THỊ HH1 3A L 
o RM#Eiã 


Phiên âm: Như Lai huệ ngã ca-sa trước thân, tu phát tự lạc. Ngã du thập 
phương đắc vô quái ngại. Thần thông phát minh suy vi vô thượng, Thành 
A-la-hán. 


Việt dịch: Như Lai ban cho con y ca-sa đắp trên thân, râu tóc tự rụng. 
Con có thể đi khắp mười phương mà không ngăn ngại. Có được thần 
thông, được đại chúng suy cử là đệ nhất, thành bậc A-la-hán. 


Giảng: Như Lai ban cho con y ca-sa đắp trên thân, râu tóc tự rụng. Khi con 
đến trụ xứ của Đức Phật, ngài nói, “Thiện lai! Tỷ-khưu. Hãy để cho râu tóc ông 
tự rụng và thân được đắp ca-sa.” Nhờ năng lực thần thông cuả Phật mà râu tóc 
của Mục-kiền-liên sạch ngay sau lời tán thán của Thế tôn. Vào thời đó, những 
ai quyết định xuất gia, họ liền thực hiện ngay tức khắc, họ không dừng lại để 
tính toán suy nghĩ. Họ không giống như những người hôm nay, vốn thường do 
dự, không dứt khoát khi quyết định. Khi râu tóc của Mục-kiần-liên rơi rụng sạch 
sẽ rồi, ngài liền có hình tướng của một vị tỷ-khưu. Ngài thuật lại: Con có thể đi 
khắp mười phương mà không ngăn ngại. Mục-kiền-liên là vị có thần thông bậc 
nhất. Sau khi ngài xuất gia, ngài thành tựu được năng lực thần thông, ngài có 


thể đi khắp mười phương và thể hiện các tướng biến hoá như ý muốn. Năng 
lực thần thông của ngài là không ngằn mé, không có gì làm chướng ngại. Có 
được thần thông, được đại chúng suy cử là đệ nhất, thành bậc A-la-hán. 


Kinh văn: Zrtf†Hf:. + 25inzk—# 4421. IIIII/E8ä—ZffE. 


Phiên âm: Ninh duy Thế tôn, thập phương Như Lai thán ngã thần lực, 
viên minh thanh tịnh, tự tại vô uý. 


Việt dịch: Không chỉ riêng Thế tôn, mà mười phương Như Lai đều tán 
thán năng lực thần thông của con được thanh tịnh, viên mãn, sáng suốt 
và không sợ hãi. 


Giảng: Không chỉ riêng Thế tôn, mà mười phương Như Lai đều tán thán năng 
lực thần thông của con. Không riêng chỉ Thế tôn, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, 
khen tặng con. Chư Phật Như Lai khắp mười phương cũng đều tán dương 
năng lực thần thông diệu dụng của con. Các ngài khen ngợi năng lực ấy là 
thanh tịnh, viên mãn, sáng suốt và không sợ hãi. 


Kinh văn: f§fE]IRIzãi, 2£ IfE3E6ib3ã85. ñH3EjND7fR ÁP J2 55— ‹ 


Phiên âm: Phật vấn viên thông, ngã dĩ triền trạm, tâm quang phát tuyên. 
Như trừng trược lưu, cửu thành thanh oánh, tư vi đệ nhất. 

Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con xoay ý niệm trở về bản thể tròn 
đầy sâu lắng, tâm thể sáng suốt được hiển bày, như nước đục lắng trong, 
lâu ngày thành trong suốt, đó là phương pháp tốt nhất. 

Giảng: Đức Phật hỏi về viên thông. Nay Đức Phật hỏi chúng đệ tử, những 
người đang tu tập, họ đã vận dụng công phu theo phương pháp nào mà có 
được sự chứng ngộ. Con xoay ý niệm trở về bản thể tròn đầy sâu lắng-Con 
công phu bằng cách quay trở về với tâm thể thanh tịnh sâu lắng-cho đến khi 
tâm thể sáng suốt được hiển bày. Bản tâm con phát ra anh sáng, như nước 
đục lắng trong. Như để nước đục lâu ngày cho đến khi trở nên lắng trong. Lâu 
ngày thành trong suốt. Khi nước đục để lâu ngày, nó tự nhiên được trong suốt. 
Đó là phương pháp tốt nhất. Con tu tập theo phương pháp xoay ý niệm trở về 
lại với tánh Như Lai tạng sâu mầu vi diệu. Đó là phương pháp thù thắng nhất. 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 


VIÊN THÔNG HOẢ ĐẠI 
Ô-sô-sắc-ma 

Kinh văn: §#Z£Jˆnñi. 2Š IRfEfx 5K. IñiHHffS. #&šŠZrlã. 
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o BH Nhà, 
Phiên âm: Ô-sô-sắc-ma ư Như Lai tiền, hợp chưởng đảnh lễ Phật chỉ 
song túc, nhi bạch Phật ngôn. Ngã thường tiên ức. Cửu viễn kiếp tiền 
tánh đa tham dục. Hữu Phật xuất thế danh viết Không Vương thuyết đa 
dâm nhân thành mãnh hoả tụ, giáo ngã biến quán bách hài tứ chỉ chư 
lãnh noãn khí. 


Việt dịch: Ô-sô-sắc-ma đến trước Phật, chắp hai tay đảnh lễ sát chân Phật 
rồi bạch rằng, “Con thường nhớ trước đây, trong nhiều kiếp xa xưa, tánh 
con nhiều dâm dục. Có Đức Phật ra đời, hiệu là Không Vương, nói rằng 
người đa dâm giống như đống lửa dữ, ngài dạy con quán khắp hơi nóng 
lạnh trên khắp trăm vóc tứ chỉ. ” 


Giảng: Ô-sô-sắc-ma là một vị thần Kim cang hộ pháp. Ngài là một trong những 
vị mà trong kinh nầy thường gọi là Kim cang Mật tích, có nghĩa là vị Hộ 
pháp. Lịch sử của các vị Hộ pháp nầy như sau: Vô lượng kiếp trong quá khứ, 
có một vị Chuyển luân thánh vương mà người vợ đầu của ông sinh được 1000 
người con. Vị Chuyển luân thánh vương nầy là người thấm nhuần Phật pháp. 
Ông bắt các con của mình rút thăm; và chúng phải tu hành thành Phật theo 
thứ tự số thăm mà họ đã rút được. Một ngàn vị Phật của kiếp nầy, tức Hiền 
kiếp, chính là những con trai của Chuyển luân thánh vương ấy. 


Đức Phật Câu-na-hàm Mâu-ni (Kanakamuni Buddha) thành vị Phật đầu tiên, 
và Đức Phật Thích-ca Mâu-ni là vị Phật thứ tư của Tỉnh tú kiếp. Có tên gọi như 
vậy là vì đó là lúc mà chư Phật và Hiền thánh xuất hiện ở thế gian. 


Người vợ khác của Chuyển luân thánh vương có hai người con trai. Người anh 
phát nguyện rằng khi 1000 người anh của mình đã thành Phật hết rồi, sẽ đi 
đến quốc độ của họ để cúng dường. Người em phát nguyện khi 1000 người 
anh của mình đã thành Phật, sẽ đến để hộ trì cho họ-người nầy chính là Kim 
cang Lực sĩ. 

Tại sao ở đây lại nói đến trước Phật chứ không nói từ chỗ ngồi đứng dậy? Là vì 
Kim cang Lực sĩ là thần Hộ pháp, và thần Hộ pháp thì không thể ngồi khi có sự 


hiện hữu của chư Phật. Họ phải đứng. Họ không được phép ngồi trong chúng 
hội của chư Phật. Như loài ma, không những họ không được phép ngồi mà 
thậm chí còn không được phép đứng. Họ phải quỳ. Các vị Hộ pháp phải quỳ 
khi nghe giảng pháp. Trong các pháp hội giảng kinh, có rất nhiều loài ma quỷ 
đang quỳ quanh đây để nghe giảng kinh. Nếu quý vị không thể thấy được 
chúng, đó là do quý vị không học được cách nói như tôi dành cho chúng. Quý 
vị có thể hỏi những vị đệ tử của tôi đã được khai ngũ nhãn. Họ sẽ nói cho quý 
vị nghe. 


Ô-sô-sắc-ma đến trước Đức Phật chắp hai tay đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch 
rằng, “Con thường nhớ trước đây, trong nhiều kiếp xa xưa, tánh con nhiều dâm 
dục. Người nầy có lòng dâm dục rất mạnh. Ông ta bị ám ảnh bởi phụ nữ. Có lẽ 
ông ta bị di truyền tính nầy từ người cha của ông, là vị Chuyển luân thánh 
vương, có lòng dâm dục rất mạnh. “Lúc ấy, Có Đức Phật ra đời, hiệu là Không 
Vương, ngài dạy Phật pháp cho con, ngài nói rằng người đa dâm giống như 
đống lửa dữ. Trong tương lai họ sẽ bị đoạ vào địa ngục và bị thiêu đốt bởi lửa 
dữ. Đức Phật Không Vương dạy con quán khắp hơi nóng lạnh trên khắp trăm 
vóc tứ chỉ.” 

Tại sao con người lại có lòng dâm dục mạnh mẽ? Vì nó đến từ 1ửa dục-fire of 
desire' trong thân thể. Thế nên Đức Phật Không Vương- King of Emptiness, 
đã dạy Ô-sô-sắc-ma xoay trở lại tánh sáng suốt và nhìn vào tính lửa trong thân 
thể. Ô-sô-sắc-ma đã thấy được lửa dục trong mình. 


Kinh văn: #3iã. {L2llibrptfÃk. ft 8ã ft #42225 /kBRu 


Phiên âm: Thần quang nội ngưng, hoá đa dâm tâm thành trí huệ hoả. 
Tùng thị chư Phật giai hô triệu ngã danh vi hoả đầu. 


Việt dịch: Được giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong, tâm đa dâm 
hoá thành lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi chư Phật triệu mời con, thường gọi 
là Hoả đầu. 

Giảng: Con quán sát tính lửa trong thân con, sau một thời gian, con ghê tởm 
nó và được báo động về nó. Con không còn thích những niệm tưởng dâm dục 
nữa, con dần dần xa lìa được chúng. Khi nó đã không còn nữa, thì con Được 
giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong.” Ô-sô-sắc-ma phát ra tánh sáng 
suốt từ bên trong, tâm đa dâm hoá thành lửa trí huệ. Có sự chuyển hoá xảy ra 
từ tâm niệm ám ảnh bới dâm dục; nó đã chuyển thành lửa trí huệ. Từ đó, mỗi 


khi chư Phật triệu mời con, thường gọi là Hoả đầu. Chư Phật thường gọi Ô-sô- 
sắc-ma là Hoả đầu Kim cang. 


Kinh văn: #1 k3, =Ek72fntiffiS:Ù 5 kRR§ã hi io L2270,SHkIR§ZG 


° 


Phiên âm: Ngã dĩ hoả quang tam-muội lực cố thành A-la-hán. Tâm phát 
đại nguyện chư Phật thành đạo, ngã vi lực sĩ, thân phục ma oán. 


Việt dịch: Con dùng sức hoả quang tam-muội mà thành A-la-hán. Tâm 
phát nguyện lớn rằng khi chư Phật thành đạo, con sẽ làm vị lực sĩ thân 
cận chư Phật, hàng phục ma oán. 


Giảng: Con dùng sức hoả quang tam-muội mà thành A-la-hán. Tâm phát 
nguyện lớn rằng khi chư Phật thành đạo, con sẽ làm vị lực sĩ thân cận chư 
Phật, hàng phục ma oán. 


Khi 1000 Đức Phật trong Hiền kiếp đã thành tựu đạo nghiệp, con phát nguyện 
sẽ làm vị Kim cang Đại lực sĩ, là Đại Hộ pháp, để uốn dẹp mọi tà ma ngoại đạo. 


Kinh văn: #§[BIIRIð # 2158 giã. #78 JHhiônc CN? LÊ 
hiã5— 


Phiên âm: Phật vấn viên thông, ngã dĩ đề quán thân tâm noãn xúc, vô 
ngại lưu thông. Chư lậu ký tiêu, sanh đại bảo diệm, đăng vô thượng giác. 
Tư vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp quán sát hơi ấm nơi 
thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại. Khi các lậu hoặc đã tiêu trừ, 
liền phát ra lửa đại trí huệ quý báu, được bậc giác ngộ vô thượng. Đó là 
đệ nhất. 

Giảng: Đức Phật hỏi các đệ tử về viên thông, con dùng pháp quán sát hơi ấm 
nơi thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại. Khi các lậu hoặc đã tiêu trừ. Kết 
quả là hơi nóng trong thân đã chuyển thành lửa trí huệ, và tự tánh trong tâm là 
vô ngại thông suốt. Nó đốt cháy sạch mọi lậu hoặc của con, và liền phát ra lửa 
đại trí huệ quý báu, được bậc giác ngộ vô thượng. Đó là đệ nhất. 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 


VIÊN THÔNG ĐỊA ĐẠI 
Trì Địa Bồ-tát 
Kinh văn: ‡‡#h#&£RIIft E6. IRiEfftfiiiHf25. #2ftf?t0mZK. HD 
J2†t#2HkHr. #J#*—ÙJ### 4H. H”HhIÊfW\ Z2. RE, 
Bt{EtE3#mtã?b+. 


Phiên âm: Trì Địa Bồ-tát tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật 
ngôn. Ngã niệm vãng tích phổ quang Như Lai xuất hiện ư thế, ngã vi tỷ- 
khưu, thường ư nhất thiết yếu lộ tân khẩu, điền địa hiểm ải, hữu bất như 
pháp. Phòng tổn xa mã, ngã giai bình điền, hoặc tác kiều lương, hoặc phụ 
sa thổ. 


Việt dịch: Trì Địa Bồ-tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật 
rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ vào kiếp trước, khi Đức Phật Phổ Quang 
Như Lai ra đời, con là tỷ-khưu thường ở những nơi đường sá, bến đò, đất 
đai hiểm trở, eo hẹp, không được an toàn; đề phòng cho sự tổn hại đến 
xe ngựa, con đều san bằng, con làm cầu hoặc đắp đất. ” 


Giảng: Trì Địa Bồ-tát—- Maintaining the Groung, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ vào kiếp trước, khi Đức Phật Phổ 
Quang Như Lai ra đời, con là tỷ-khưu thường ở những nơi đường sá, bến đò 
Khi Đức Phật Phổ Quang Như Lai thị hiện trên đời, con xuất gia làm vị tỷ-khưu, 
thường phát tâm sửa sang những đoạn đường hiểm trở. “Bến đò-tân khẩu” ở 
đây là chỉ cho các khúc sông cạn, nơi mà các dòng suối chảy qua đường đi. 
Ngài Trì Địa Bồ-tát liền lấy cây gỗ ngăn dòng chảy lại để cho người dễ dàng 
qua lại. Ngài còn sửa sang những chỗ đất đai hiểm trở, eo hẹp, không được an 
toàn. Có khi trên mặt đất bỗng nhiên bị lún sâu hoặc gồ ghề, không đủ rộng và 
an toàn để đi qua được. Đây là những nơi cần sửa sang. Đề phòng cho sự tổn 
hại đến xe ngựa, con đều san bằng, con làm cầu hoặc đắp đất. ” 

Con san phẳng mặt đường, nếu chỗ ấy bị lún và nhiều ổ gà, con sẽ lấp bằng 
chúng. Nếu chỗ ấy gồ ghề, con sẽ san bằng chúng. Con làm cho mặt đường 
bằng phẳng. 


Kinh văn: nEÃliffft ftLHHBIJIXIE. BÍ RIRBK. ZA3#0#2t5 
o #®ifEMW1RIf7-WURIE. 


Phiên âm: Như thị cần khổ, kinh vô lượng Phật xuất hiện ư thế. Hoặc hữu 
chúng sanh ư hoàn hội xứ, yếu nhân kinh vật, ngã tiên vi kinh. Chí kỳ sở 
nghệ, phóng vật tức hành bất thủ kỳ trực. 


Việt dịch: Con siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô số chư Phật ra 
đời. Hoặc có chúng sinh, ở nơi chợ triền cần người mang đồ vật, trước 
hết con mang giúp cho họ, đến nơi để đồ vật xuống, con liền đi ngay, 
không nhận tiền công. 


Giảng: Con siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô số chư Phật ra đời. 


“Việc khó nhọc như vậy” là chỉ cho các việc như gánh đất, làm cầu đường. Trì 
Địa Bồ-tát tiếp tục làm những công việc như vậy đời nầy sang đời khác. 


Hoặc có chúng sinh, ở nơi chợ triền cần người mang đồ vật, trước hết con 
mang giúp cho họ, đến nơi để đồ vật xuống. 


Nếu có người bán rong dọc phố chợ, cần người mang vác hàng hoá, con sẽ 
mang giúp cho họ, hoặc là mang trên lưng hoặc đội trên đầu, hoặc xách trên 
tay. Khi mang đến nơi họ yêu cầu, con đặt hàng hóa xuống. Con liền đi ngay, 
không nhận tiền công. Có nghĩa là Trì Địa Bồ-tát không những chẳng đòi tiền 
công mang vác mà còn từ khước những lời cảm ơn của họ. Đây là một dạng tu 
tập khổ hạnh mà Trì Địa Bồ-tát đã từng làm. 


Kinh văn: E®Štfifltff. t8 #41 ,.Ào TRIR2TNWÉR i$$. SẺ 
+. AB. # 8?“1U2722ãHitffẪqMRil. FIBDXTSEPERXTN. 


Phiên âm: Tì-xá-phù Phật hiện tại thế thời, thế đa cơ hoang, ngã vi phụ 
nhân. vô vấn viễn cận, duy thủ nhất tiền. Hoặc hữu xa ngưu bị ư hãm 
nịch, ngã hữu thần lực vi kỳ thôi luân, bạt kỳ khổ não. 

Việt dịch: Khi đó vào thời Đức Phật Tì-xá-phù ra đời, thế gian phần nhiều 
đói kém, con cõng giúp người không kể gần xa, mà chỉ nhận một tiền. 
Hoặc có xe trâu mắc phải sình lầy, con dùng sức mạnh đẩy xe lên, giúp 
họ khỏi khổ não. 

Giảng: Khi đó vào thời Đức Phật Tì-xá-phù ra đời, thế gian phần nhiều đói kém. 
Người ta không có gì để ăn. Tì-xá-phù có nghĩa là Biến nhất thiết tự tại. Khi nạn 
đói xảy ra, mọi người đều di tản từng đoàn, tìm cách ra khỏi vùng bị nạn đói đe 
doaạ. Có người trên đường di cư quá yếu không thể đi nỗi, nên Trì Địa Bồ-tát 
phải cõng họ đi. Con cõng giúp người không kể gần xa, mà chỉ nhận một tiền. 
Bất luận đó là đoạn đường ngắn hay dài, ngài luôn luôn nhận một khoản tiền 


nhất định-chỉ một đồng tiền. “Con không nhận nhiều hơn, hoặc có xe trâu mắc 
phải sình lầy, con dùng sức mạnh đầy xe lên, giúp họ khỏi khổ não.” Khi trời 
mưa lớn, nước chảy tràn qua mặt đường gây nên sình lầy rất dày khiến người 
xe khó đi. Khi xe trâu cố đi qua, nó sẽ bị mắc lầy. Trì Địa Bồ-tát nói rằng ngài 
sẽ dùng sức mạnh—năng lực tinh thần, để đẩy giúp xe ra khỏi sình lầy, thoát 
khỏi tình trạng khó xử. 


Kinh văn: #J2f§Ri#ˆMbff?. EE®10ZKFEIRRRS. ri Hh, RI†EZERb,—U) 
ti. 

Phiên âm: Thời quốc đại vương diên Phật thiết trai, ngã ư nhĩ thời bình 
địa đãi Phật. Tì-xá Như Lai ma đảnh vị ngã, đương bình tâm địa, tắc thế 
giới địa nhất thiết giai bình. 

Việt dịch: Lúc ấy trong nước có vị quốc vương thiết trai cúng dường Đức 
Phật, con liền sửa sang đường đất bằng phẳng đón Phật đi qua. Tì-xá-phù 
Như Lai xoa đầu con nói rằng, “Nên bình tâm địa, thì tất cả đất đai trên 
thế giới đều được an bình.” 


Giảng: Lúc ấy trong nước có vị quốc vương thiết trai cúng dường Đức Phật. 
Quốc vương là một Phật tử thâm tín chư Phật, vua thỉnh Đức Phật đến để cúng 
dường. Lúc đó, con liền sửa sang đường đất bằng phẳng đón Phật đi qua. Trên 
đường Đức Phật sẽ đi qua, con sửa sang lại cho bằng phẳng những nơi gồ 
ghề. Tì-xá-phù Như Lai xoa đầu con nói rằng, “Nên bình tâm địa, thì tất cả đất 
đai trên thế giới đều được an bình.” 


Khi tâm địa được an bình, thì mọi đất đai trên thế giới tự nhiên sẽ đều bằng 
phẳng cả. Trì Địa Bồ-tát đã làm việc như vậy một thời gian rất dài để san bằng 
mặt đất, vốn là nền tảng để thực hiện mọi sự bình đẳng. Nhưng Trì Địa Bồ-tát 
đã làm bằng phẳng các hiện tượng bên ngoài, trong khi cơ bản là trong tâm 
tánh mình thì ngài chưa làm được. Nên Đức Phật Tì-xá-phù dạy Trì Địa Bồ-tát 
hãy làm bình tâm địa của chính mình, vì một khi bình được tâm địa của mình 
rồi, thì các mặt đất trên thế gian đều được bằng phẳng cả. Tâm địa chính là 
bản tâm của mình. 


Kinh văn: #šRIiÙBf, là Ø7EE,E4161HZfo F04 EESE 2/7. ĐA EEEHIET-THff. 
FE. J751Z7J)+£©7®W.PHfl. 


Phiên âm: Ngã tức tâm khai, kiến thân vi trần, dữ tạo thế giới sở hữu vi 
trần đẳng vô sai biệt. Vi trần tự tánh bất tương xúc ma, nãi chí đao binh 
diệc vô sở xúc. 

Việt dịch: Tâm con liền được khai ngộ, thấy vi trần nơi thân cùng với vi 
trần tạo nên thế giới vốn chẳng sai biệt. Tự tánh của vi trần không cọ xát 
nhau, cho đến đao binh cũng không đụng chạm được gì. 


Giảng: Khi con nghe nơi Đức Phật Tì-xá-phù dạy về phương pháp nầy, tâm con 
liền được khai ngộ, con liên được giác ngộ, thấy vi trần nơi thân cùng với vi trần 
tạo nên thế giới vốn chẳng sai biệt. Thân thể con vốn được tạo thành bởi vô số 
vi trần, chẳng có gì khác hơn, và nó cũng giống như các vi trần tạo nên các thứ 
khác trong thế giới. Tự tánh của vi trần không cọ xát nhau. Chúng không xúc 
chạm lẫn nhau. Cho đến đao binh cũng không đụng chạm được gì. Ngay cả 
gươm đao cũng chẳng cắt đứt được chúng, thế nên nó chẳng làm hại gì được 
đến thân thể của mình, vì thân thể của mình cũng đều là rỗng không. Con vốn 
chẳng có ngã tướng. 


Kinh văn: #]Ê›*†#fa#&£tnti#ẽ£/E. H2 A Sf#firh, BlERúnZkmi)£ 
#EXIF4Hh. #ZtREHHIH2ZS Lo 


Phiên âm: Ngã ư pháp tánh ngộ vô sanh nhẫn, thành A-la-hán. Hồi tâm 
kim nhập Bồ-tát vị trung. Văn chư Như Lai tuyên Diệu liên hoa Phật tri 
kiến địa. Ngã tiên chứng minh nhỉ vi thượng thủ. 


Việt dịch: Con do nơi pháp tánh mà ngộ vô sanh nhẫn, thành bậc A-la- 
hán. Nay hướng tâm thể nhập Bồ-tát đạo. (Trong pháp hội) nghe các Đức 
Như Lai giảng bày Tri kiến Phật như Diệu liên hoa, con liền được chứng 
minh là vị thượng thủ. 


Giảng: Con do nơi pháp tánh mà ngộ vô sanh nhẫn, thành bậc A-la-hán. Nay 
hướng tâm-hồi tiểu hướng đại— thể nhập Bồ-tát đạo. (Trong pháp hội) nghe 
các Đức Như Lai giảng bày Tri kiến Phật như Diệu liên hoa, có nghĩa là Diệu 
pháp đại định Thủ-lăng-nghiêm, con liền được chứng minh là vị thượng thủ. 
Con được ấn chứng đã thể nhập được pháp môn nầy. 


Kinh văn: #$[EllEIjã#4l1ãZ. 3#. —-R§S (X7. 2k7, i0 
Illt##£.FzăRi2ZT— ‹ 


Phiên âm: Phật vấn viên thông, ngã vi đế quán, thân giới nhị trần đẳng vô 
sai biệt, bổn Như Lai tạng, hư vọng phát trần. Trần tiêu trí viên, thành vô 
thượng đạo, tư vi đệ nhất. 

Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát kỹ về hai thứ trần 
nơi thân và thế giới đều không sai biệt, vốn là tánh Như Lai tạng, hư vọng 
phát ra trần tướng. Khi trần tướng tiêu sạch, thì trí huệ được viên mãn, 
thành đạo vô thượng, Đó là thứ nhất. 

Giảng: Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát kỹ về hai thứ trần nơi thân 
và thế giới dều không sai biệt. Chẳng có gì sai khác giữa thân tâm và thế giới. 
Con quán sát thấy rằng tất cả đều vốn là tánh Như Lai tạng, hư vọng phát ra 
trần tướng. Trần tướng phát sinh trong cái hư vọng. Khi trần tướng tiêu sạch, 
thì trí huệ được viên mãn, thành đạo vô thượng. Đó là phương pháp hay nhất. 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 


VIÊN THÔNG THUỶ ĐẠI 
Nguyệt Quang Đồng Tử 


Kinh văn: RXS-fRI4tME. IRiEEiT0iiHffS. t†§ftlHïjì22l. R6 
Hi†t257k%. 3S &fÊ/kflA —EEHI. 


Phiên âm: Nguyệt Quang đồng tử tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật túc nhỉ 
bạch Phật ngôn. Ngã ức vãng tích hằng hà sa kiếp. Hữu Phật xuất thế 
danh vi Thuỷ Thiên, giáo chư Bồ-tát tu tập thuỷ tỉnh, nhập tam-ma-địa. 


Việt dịch: Nguyệt Quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ hằng hà sa kiếp từ trước, có Đức 
Phật ra đời hiệu là Thuỷ Thiên, dạy cho các hàng Bồ-tát tu pháp quán về 
nước để nhập chánh định. ” 


Giảng: Nguyệt Quang đồng tử nhập đạo khi còn tuổi thiếu niên. Ngài xuất gia 
khi còn nhỏ tuổi. Tuy nhiên, bây giờ, khi ngài trình bày về viên thông, thì ngài 
không còn là một đồng tử nữa, mà là một vị trưởng lão trong hàng Bồ-tát. Đại 
chúng gọi người là Đồng tử vì ngài nhập đạo khi còn nhỏ tuổi và hoàn toàn 
thanh tịnh. Ngài Nguyệt Quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ hằng hà sa kiếp từ trước, có Đức Phật 
ra đời hiệu là Thuỷ Thiên, dạy cho các hàng Bồ-tát tu pháp quán về nước để 
nhập chánh định.” Ngài tu tập chánh định bằng cách quán tưởng về nước. 


Kinh văn: #lJ2#th7klt#£Œ. ØJ4tEEinEfSÃ, šÊ/6/ñ1mH7k/JvjETl. ZrhšÊ 
⁄#7kl—H. 5 k#mtMIHZ2MIE + ‹ ấm K8 TRE nñịo 


Phiên âm: Quán ư thân trung thuỷ tánh vô đoạt. Sơ tòng thế thoá như thị 
cùng tận tân dịch tỉnh huyết, đại tiểu tiện lợi. Thân trung tuyền phục thuỷ 
tính nhất đồng. Kiến thuỷ thân trung dữ thế giới ngoại Phù Tràng Vương 
sát, chư hương thuỷ hải đẳng vô sai biệt. 


Việt dịch: Quán sát trong thân, tính nước không xâm đoạt lẫn nhau. Ban 
đầu từ nước mũi, nước dãi, cho đến các thứ tân dịch tỉnh huyết, đại tiện, 
nước tiểu, châu lưu trong thân đều cùng một thể tính. Con quán sát thấy 
nước trong thân cùng nước trong các biển hương thuỷ trong quốc độ của 
Phù Tràng Vương đều không sai biệt. 


Giảng: Quán sát trong thân, tính nước không xâm đoạt lẫn nhau-nó không 
xung đột lẫn nhau. Ban đầu từ nước mũi, nước dãi, cho đến-quán sát chỉ tiết 
các thứ tân dịch tinh huyết, đại tiện, nước tiểu, châu lưu trong thân đều cùng 
một thể tính. Nó chảy luân lưu khắp cơ thể bắt đầu và kết thúc liên tục như 
chúng luân lưu. Suốt khắp các bộ phận, bản tính của nước là cùng một thể. 
Con quán sát thấy nước trong thân cùng nước trong các biển hương thuỷ trong 
quốc độ của Phù Tràng Vương đều không sai biệt. quốc độ của Phù Tràng 
Vương là chỉ cho nền tảng của núi Tu-di (s: sumeru). Tất cả các thứ nước đều 
có thể tính giống nhau. Chẳng có gì khác biệt giữa chúng. 


Kinh văn: #JSZZR‡2J'tItf#f. (Hñk®*ff{#. 


Phiên âm: Ngã ư thị thời sơ thành thử quán, đãn kiến kỳ thuỷ, vị đắc vô 
thân. 


Việt dịch: Lúc ấy, ban đầu con mới thành tựu được phép quán nầy, chỉ 
thấy được nước, chưa đạt được chỗ không thấy có thân. 


Giảng: Lúc ấy, ban đầu con mới thành tựu được phép quán nầy, chỉ thấy được 
nước. Tất cả các thứ nước trong thân con đều hợp nhất thành một, và nước 
trong thân cùng nước ngoài thế giới cũng hoà thành một. Nhưng con chưa đạt 
được chỗ không thấy có thân. Con vẫn thấy mình còn có thân. Con chưa 
chứng được cảnh giới thấy mình chẳng có thân. 


Kinh văn: 3ã ,H5šthi§. #57 XP ,HEB78/KimfrEErh, 7 FT 


° 


Phiên âm: Đương vi tỷ-khưu thất trung an thiền. Ngã hữu đệ tử khuy song 
quan thất, duy kiến thanh thuỷ biến tại ốc trung, liễu vô sở kiến. 


Việt dịch: Lúc ấy con là vị tỷ-khưu đang ngồi thiền trong thất. Có vị đệ tử 
khi nhìn qua cửa sổ, thấy trong phòng chỉ toàn nước trong, chứ không 
thấy gì khác. 


Giảng: Lúc ấy con là vị tÿ-khưu đang ngồi thiền trong thất. Con đang ngồi toạ 
thiền trong thất, quán tưởng về nước-Có vị đệ tử khi nhìn qua cửa sổ, thấy 
trong phòng chỉ toàn nước trong, chứ không thấy gì khác. Chú đệ tử chuyên 
quét sân, lau nhà, nấu ăn, hộ thất cho vị tỷ-khưu. “Ngày nọ chú nhìn vào trong 
thất nhưng chẳng thấy gì ngoài nước đang tràn ngập cả căn phòng. Ngoài 
nước ra chẳng thầy gì khác.” 


Kinh văn: Z£###nIIt— R.#S†ˆ2kf. 17k{FRRftm2k. ‡ftth£ZtãÙ7ã 
., #UXl#išiš#1%. 


Phiên âm: Đồng tử vô tri, thủ nhất ngoã lịch đầu ư thuỷ nội, khích thuỷ tác 
thanh, cố miến nhi khứ. Ngã xuất định hậu đốn giác tâm thống. Như Xá- 
lợi-phất tao Vi hại quỷ. 


Việt dịch: Đồng tử không biết, lấy miếng ngói ném vào trong nước, rơi 
xuống nước phát ra tiếng, chú nhìn quanh rồi bỏ đi. Sau khi con xuất 
định, mới thấy đau tim, như Xá-lợi-phất bị quỷ Vi hại đánh. 

Giảng: Đồng tử không biết, lấy miếng ngói ném vào trong nước. Chú đệ tử còn 
nhỏ tuổi và chưa hiểu biết gì nhiều. Chú lấy viên gạch ném vào trong phòng 
đầy nước. Rơi xuống nước phát ra tiếng, chú nhìn quanh rồi bỏ đi. Chú đứng 
đó nhìn quanh một lát và tự hỏi, “Thây mình ngồi thành trong phòng, tại sao 
trong phòng ngập đầy nước?” Rồi chú ném viên gạch vào trong nước, nhìn 
quanh, rồi bỏ đi. Sau khi con xuất định, mới thấy đau tim, như Xá-lợi-phất bị 
quỷ Vĩ hại đánh. 


Nguyệt Quang đồng tử nhớ đến lúc Xá-lợi-phất đang nhập định, có hai con quỷ 
từ trên không đi đến. Một con tên là Vị Hại #SŠ 78, một con tên là Phục Hại-{€ 
=1. Quỷ Vi Hại nói với quỷ Phục Hại, “Nếu ta đánh vào đầu vị sa-môn đó thì 
sao nhỉ—-người đang ngồi thiền đó?” 


Quỷ Phục Hại nói, “Đừng! Không nên đánh một vị sa-môn. Tốt nhất là không 
nên quấy rối người đang tu đạo.” Sau khi Quỷ Phục Hại đi rồi, Quỷ Vi Hại 
không nghe lời khuyên, nó lấy khúc cây đánh vào đầu Xá-lợi-phất. Khi Xá-lợi- 
phất xuất định, ngài nghĩ rằng, “mình đã chứng quả A-la-hán, mình chẳng còn 
bệnh, tại sao đầu đau như thế nầy?” Rồi ngài đến thưa hỏi Đức Phật chuyện ấy. 
Đức Phật bảo, “Ông vừa bị quỷ Vi Hại đánh vào đầu, quả báo là nó sẽ bị đoạ 
vào địa ngục vô gián-tức địa ngục A-tì. Sức lực của nó rất mạnh có thể khiến 
cho núi Tu-di vỡ đôi. Rất may, nhờ ông có định lực. Nếu không ông đã bị nát 
thành bụi.” Đó là lí do Xá-lợi-phất bị nhức đầu. Bây giờ chú đệ tử của Nguyệt 
Quang đồng tử ném viên ngói vào trong nước do ông quán tưởng khi nhập 
định, và khi ông xuất định, tim ông thấy bị đau. 


Kinh văn: # Ä/8†£2#.fSHZE/S1ARimif. in HZ4+tiÙj§. Ti: 
%2 


Phiên âm: Ngã tự tư duy kim ngã dĩ đắc A-la-hán đạo, cửu ly bệnh duyên. 
Vân hà kim nhật hốt sanh tâm thống. Tương vô thoái thất? 


Việt dịch: Con tự nghĩ, nay con đã thành bậc A-la-hán, đã lâu không còn 
bệnh duyên, tại sao hôm nay bỗng dưng đau tim? Phải chăng đã bị thối 
thất? 


Giảng: Bồ-tát Nguyệt Quang tự nghĩ, nay con đã thành bậc A-la-hán, đã lâu 
không còn bệnh duyên. Con không mắc bệnh, thế tại sao hôm nay bỗng dưng 
đau tim? Phải chăng đã bị thối thất? Có phải con đã mất quả vị A-la-hán mà 
con đã chứng được? Có phải con đã lui sụt sự phát tâm từ ban đầu? 


Kinh văn: ft -7fEZK#WIE¿¿I_ESE. fRIS. x£RjZk, nJRIBRƑ]A l2 


rhiệ lu. 74t AE. H/KREZH7Á. BH lÀtH. Í£tH7E,Ÿ 
M9). 


Phiên âm: Nhĩ thời đồng tử thiệp lai ngã tiền, thuyết như thượng sự. Ngã 
tắc cáo ngôn. Nhữ cánh kiến thuỷ, khả tức khai môn, nhập thử thuỷ trung, 
trừ khứ ngoã lịch. Đồng tử phụng giáo, hâu nhập định thời, hoàn phục 
kiến thuỷ, ngoã lịch uyển nhiên, khai môn trừ xuất. Ngã hậu xuất định, 
thân chất như sơ. 


Việt dịch: Lúc bấy giờ, chú đệ tử đi đến, kể lại những việc như trước. Con 
bảo chú rằng, về sau khi nào lại thấy nước trong phòng thì hãy mở cửa, 
vào trong nước lấy viên ngói ra. Chú đệ tử theo lời con dặn, khi con nhập 
định, chú thấy viên ngói trong nước rõ ràng. Chú mở cửa vào lấy viên 
ngói đi. Sau khi con xuất định, thân thể bình thường như trước. 


Giảng: Lúc bấy giờ, chú đệ tử đi đến, kể lại những việc như trước. Con bảo chú 
rằng, về sau khi nào lại thấy nước trong phòng thì hãy mở cửa, vào trong nước 
lấy viên ngói ra. Chú đệ tử theo lời con dặn, khi con nhập định, chú thấy viên 
ngói trong nước rõ ràng. 


Khi Bồ-tát Nguyệt Quang nhập định, chú đệ tử lại thấy trong nước có viên ngói 
rõ ràng. Chú mở cửa vào lấy viên ngói đi. Chú đi vào phòng và nhặt viên ngói 
ra. Sau khi con xuất định, thân thể bình thường như trước. Tim con không còn 
thấy đau nữa. 


Kinh văn: ##&@#§. ínEZ®J4Ll#SH#fiã+in2K. 5fSLØ. P22 lãẤK 
f®§. tà Z#_—#I. 21`inkf§GÑ2H5K&8, 


Phiên âm: Phùng vô lượng Phật. Như thị chí ư Sơn Hải Tự Tại Thông 
Vương Như Lai, phương đắc vong thân, dữ thập phương giới chư hương 
thuỷ hải, tánh hợp chân không vô nhị vô biệt. Kim ư Như Lai đắc đồng 
chân danh, dự Bồ-tát hội. 


Việt dịch: Con đã gặp được vô lượng chư Phật, cho đến khi gặp Đức Sơn 
Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai, con mới chứng được không thân, cùng 
với thể tánh của nước biển hương thuỷ trong mười phương cùng thể 
nhập với chân không, chẳng hai chẳng khác. Nay ở trong pháp hội của 
Như Lai, con được danh hiệu là Đồng chân, được dự vào chúng hội của 
hàng Bồ-tát. 

Giảng: Con đã gặp được vô lượng chư Phật, cho đến khi gặp Đức Sơn Hải Tự 
Tại Thông Vương Như Lai. Con tu tập theo pháp quán nước như vậy trải qua 
vô số vô lượng chư Như Lai. Cho đến khi Đức Phật Sơn Hải Tự Tại Thông 
Vương Như Lai thị hiện ra đời, con mới chứng được không thân. Đến mức độ 
trong định khi quán tưởng về nước, con thấy nước ở bên ngoài và nước trong 
thân con là đồng một thể, và thân con biến mất. Cùng với thể tánh của nước 
biển hương thuỷ trong mười phương cùng thể nhập với chân không, chẳng hai 
chẳng khác. 


Khi Bồ-tát Nguyệt Quang thành tựu đại định do thuỷ quán, ngài thấy thể tánh 
mình đồng nhất với thể tánh của nước. 


Nay ở trong pháp hội của Như Lai, con được danh hiệu là Đồng chân, được dự 
vào chúng hội của hàng Bồ-tát. 

Nay đối trước Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, con công nhận là Đồng chân nhập 
đạo và được dự trong chúng hội của hàng Bồ-tát. 


Kinh văn: f§ƒE]IRIzð # 212K†t—lkBfil. 42+ IRI)NTSIERH2ZS55— o 


Phiên âm: Phật vấn viên thông, ngã dĩ thuỷ tánh nhất vị lưu thông. Đắc vô 
sanh nhẫn, viên mãn bồ-đề. Tư vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán tánh nước lưu thông 
thuần một vị, nên chứng được vô sinh nhẫn, viên mãn đạo quả bồ-đề. Đây 
là phương pháp thứ nhất. 


Giảng: Nay Đức Phật hỏi các đệ tử về phương pháp tu tập để đạt viên thông 
mà họ đã được thành tựu. Con do quán tánh nước lưu thông thuần một vị. Con 
dùng pháp quán tánh nước-về thể tánh cuả nước-nhận ra tánh nước chỉ thuần 
một vị châu lưu khắp mọi nơi. Nên chứng được vô sinh nhẫn, viên mãn đạo 
quả bồ-đề. Đây là phương pháp thứ nhất. Theo ý kiến của con, quán nước là 
phương pháp thù thắng nhất. 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 


VIÊN THÔNG PHONG ĐẠI 
Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử 


Kinh văn: 3⁄4*⁄›4+7. BIRElfc. IRflfffimiHf?RS. #lãftf@|H;)j 
o ñfữLHIEZ2S4SE, BH ˆUH, #tU†EZf£ XI +. EEZÍ/ÁN 7D 
rủ. 

Phiên âm: Lưu Ly Quang Pháp vương tử tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật 
túc nhi bạch Phật ngôn. Ngã ức vãng tích kinh hằng sa kiếp. Hữu Phật 
xuất thế danh Vô Lượng Thanh, khai thị Bồ-tát bổn giác diệu minh. Quán 
thử thế giới cập chúng sanh thân, giai thị vọng duyên phong lực sở 
chuyển. 


Việt dịch: Lưu Ly Quang Pháp vương tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có 
Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thanh, ngài khai thị cho hàng Bồ-tát 
tính bản giác diệu minh. Ngài dạy quán sát thế giới nầy và thân chúng 
sinh đều là do sức lay động của nhân duyên hư vọng mà ra.” 

Giảng: Lưu Ly Quang Pháp vương tử. Lưu Ly (s: Vaidurya) là ngọc quý màu 
xanh. Pháp vương tử là danh hiệu để gọi hàng Bề-tát. Ngài liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ hằng hà sa kiếp 
trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thanh. Đức Phật hiệu Vô Lượng 
Thanh ngài khai thị cho hàng Bồ-tát tính bản giác diệu minh. Ngài dạy quán 
sát thế giới nầy và thân chúng sinh đều là do sức lay động của nhân duyên hư 
vọng mà ra." 


Lưu Ly Quang Pháp vương tử thành tựu đạo quả nhờ vào phong đại. 


Kinh văn: #]2fft, ft, NIHBJE†. #1 3§l1E,#fiÙ5J. EšB1l#£E—, it 
;:Ê 


Phiên âm: Ngã ư nhĩ thời quán giới an lập, quán thế động thời, quán thân 
động chỉ, quán tâm động niệm. Chư động vô nhị, đẳng vô sai biệt. 

Việt dịch: Lúc ấy, con quán sự an lập của thế giới, quán sự thiên lưu của 
thời gian, quán thân khi động khi yên, quán tâm khi khởi khi diệt. Thấy 
các tính động ấy đều bình đẳng như nhau, vốn không sai biệt. 


Giảng: Lúc ấy, con quán sự an lập của thế giới, có nghĩa là, các hiện tượng 
trong thế giới, các thế giới hệ— world-system- được hình thành như thế nào. 
Con quán sự thiên lưu của thời gian. Con quán sát các thời quá khứ, hiện tại 
và tương lai. Con quán thân khi động khi yên, quán tâm khi khởi khi diệt. Ngay 
khi niệm tưởng vừa sinh khởi trong tâm, chúng ta đã tạo nên lực lay động của 
gió ngay trong tâm. Một khi có sức lay động của gió trong tâm, thì liền có 
nhiều loại gió bên ngoài sanh khởi. Thấy các tính động ấy đều bình đẳng như 
nhau. Thể tính và tướng trạng của các thứ lay động ấy đều vốn không sai biệt. 


Kinh văn: #E‡ 7 #I‡8I†t. ZkfftiftXf#fiSE. 2?74EBRRERIRtill—FEZ 


Phiên âm: Ngã thời liễu giác thử quần động tánh, lai vô sở tòng, khứ vô 
sở chí. Thập phương vi trần điên đảo chúng sanh đồng nhất hư vọng. 


Việt dịch: Bấy giờ con nhận ra các tánh lay động ấy, đến không do đâu, đi 
chẳng về đâu. Mười phương chúng sinh điên đảo nhiều như số vi trần đều 
đồng một tính hư vọng. 


Giảng: Bấy giờ con nhận ra các tánh lay động ấy, đến không do đâu, đi chẳng 
về đâu. Lúc ấy, con đã giác ngộ rõ ràng thể tính của sự lay động ấy. Mười 
phương chúng sinh điên đảo nhiều như số vi trần đều đồng một tính hư vọng. 
Chúng đều là hư vọng, chúng được tạo ra từ một tính hư vọng như nhau. 


Kinh văn: #I#7#=TZ<-T— tt XIN 5 +t,0I— 5š HRT EI1YtRIWÈf#ffILIE › 
JŠ2)irh871P Hoa l0, f1R Co 

Phiên âm: Như thị nãi chí tam thiên đại thiên nhất thế giới nội sở hữu 
chúng sanh, như nhất khí trung trử bách vạn nhuế, thu thu loạn minh, ư 
phân thốn trung, cổ phát cuồng não. Phùng Phật vị kỷ, đắc vô sanh nhẫn. 


Việt dịch: Như thế cho đến hết thảy chúng sinh trong một tam thiên đại 
thiên, cũng như hằng trăm loài muỗi mòng có trong đồ chứa, kêu vo ve 
âm ï, ở trong gang tấc, ồn ào rối rít. Con gặp Phật chưa bao lâu, liền được 
vô sinh pháp nhẫn. 


Giảng: Như thế cho đến hết thảy chúng sinh trong một tam thiên đại thiên-cứ 
như vậy, từ một thế giới cho dến một tiểu thiên thế giới, cho đến 1000 tiểu thiên 
thế giới, có nghĩa là một trung thiên thế giới và cứ như thế cho đến một đại 
thiên thế giới. Suốt tất cả tam thiên đại thiên thế giới, cũng như hằng trăm loài 
muỗi mòng có trong đồ chứa, kêu vo ve ẫm ï. Chúng sinh trong các cõi ấy 
cũng giống như vô số muỗi mòng bị nhốt trong cái hũ, Mỗi con muỗi trong ấy 
đều kêu vo ve loạn xạ. Chúng bị nhốt trong gang tấc, ồn ào rối rít. Trong mỗi 
không gian rất nhỏ, chúng kêu la rối rít. Con quán sát theo cách nầy, và chẳng 
bao lâu sau khi con gặp Phật, liền được vô sinh pháp nhẫn. 


Kinh văn: §E#:bB. 71 5-8JfiEH., 2¡k+ 7# T5f0t. 85, mf8 
Ti. 

Phiên âm: Nhĩ thời tâm khai, nãi kiến Đông phương bất động Phật quốc, 
vi Pháp vương tử sự thập phương Phật. Thân tâm phát quang, đỗng triệt 
vô ngại. 


Việt dịch: Bấy giờ tâm con khai ngộ, mới thấy được cõi Phật Bất động ở 
phương đông. Con thành vị Pháp vương tử, thừa sự mười phương Phật. 
Thân tâm phát ra ánh sáng rỗng suốt không ngăn ngại. 


Giảng: Bấy giờ tâm con khai ngộ, mới thấy được cõi Phật Bất động ở phương 
đông. Con tập trung công phu tu tập theo phương pháp nầy một thời gian rất 
lâu , không để cho một niệm hư vọng xen vào. Cuối cùng, con được giác ngộ, 
tâm con khai mở, và con có thể thấy được Đức Phật Bất động Dược sư Như 
Lai ở phương đông. Ngài còn được gọi là Bất động Phật và Kim cang Phật. 
Còn thành vị Pháp vương tử ở quốc độ ấy, và con thừa sự mười phương Phật. 
Thân tâm phát ra ánh sáng rỗng suốt không ngăn ngại. Con tiếp tục công phu 
tu tập cho đến khi tâm con phát sáng và thân cũng phát sáng. Nó xuyên suốt 
lẫn nhau và hoàn toàn không ngăn ngại. 


Kinh văn: #[E]IEI7ã# 1£ ®£kc fES ERiÙ A—FEEMh., 3-†70t lR—U 
là. „%—. 


Phiên âm: Phật vấn viên thông. ngã dĩ quán sát phong lực vô y. Ngộ bồ- 
đề tâm nhập tam-ma-địa. Hợp thập phương Phật truyền nhất diệu tâm. Tư 
vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát sức lay động của 
gió vốn không nương vào đâu, nên ngộ ra tâm bồ-đề, thể nhập vào chánh 
định. Hợp với diệu tâm của chư Phật trong mười phương đã truyền dạy. 
Đó là phương pháp tốt nhất. 


Giảng: Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán sát sức lay động của gió vốn 
không nương vào đâu. 


Có nghĩa là, gió vốn không có tự thể riêng của nó -không có tự tánh. Từ đó, 
nên con ngộ ra tâm bồ-đề, thể nhập vào chánh định. Hợp với diệu tâm của chư 
Phật trong mười phương đã truyền dạy. Con nhận được pháp môn truyền tâm 
ấn của chư Phật. Đó là phương pháp tốt nhất. Pháp môn quán sát tính bất 
động của gió là phương pháp hay nhất. Con nghĩ như vậy. Con đã thành tựu 
đạo quả bằng cách quán chiếu phong đại. 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 


VIÊN THÔNG KHÔNG ĐẠI 
Hư Không Tạng Bô-tát 


Kinh văn: #8 #Œ. BI. IRiEf%imiiHff5S. #fñZKTEXftiff 
t33. 


Phiên âm: Hư Không Tạng Bồ-tát tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc nhỉ 
bạch Phật ngôn. Ngã dữ Như Lai, Định Quang Phật sở, đắc vô biên thân. 


Việt dịch: Hư Không Tạng Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật rồi bạch Phật rằng, “Con cùng Đức Như Lai chứng được vô 
biên thân nơi Đức Phật Định Quang.” 


Giảng: Hư Không Tạng Bồ-tát thành tựu đạo quả bằng cách quán chiếu không 
đại là một trong bảy đại đã nói đến trước đây. Bây giờ ngài Hư Không Tạng Bồ- 
tát thuật lại phương pháp quán chiếu về không đại. 


Hư Không Tạng Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi 
bạch Phật rằng, “Con cùng Đức Như Lai chứng được vô biên thân nơi Đức 
Phật Định Quang.” 


Như Lai ở đây là chỉ cho Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Hư Không Tạng Bồ-tát là 
chỉ cho thân thể giống như hư không-vô biên, không ngằn mé. Đức Phật Định 
Quang là chỉ cho Nhiên Đăng Phật. Khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni tu hành vào 
đại a-tăng-kỳ kiếp thứ hai, ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký sẽ thành 
Phật. 


Kinh văn: #414. H§BH-+T5?4EEfI(LPklS. 


Phiên âm: Nhĩ thời thủ chấp tứ đại bảo châu, chiếu minh thập phương vi 
trần Phật sát, hoá thành hư không. 


Việt dịch: Lúc ấy tay con cầm bốn hạt châu lớn, chiếu sáng khắp mười 
phương cõi Phật nhiều như vi trần, và biến các cõi nước ấy thành hư 
không. 


Giảng: Lúc ấy, là khi Hư Không Tạng Bồ-tát đã chứng được vô biên thân. Con 
cầm-Ngài có trong tay bốn hạt châu lớn, chiếu sáng khắp mười phương cõi 
Phật nhiều như vi trần, và biến các cõi nước ấy thành hư không. Việc nầy diễn 
ra trong vô lượng cõi nước của chư Phật nhiều như vi trần. 


Kinh văn: §#š‡⁄pqXxf 1£. RRHI-T+?4FEftXll{LhÿlEZ - Xi$ H/òZï XE? 
‹ Miu TiÃimt0SX - WU0& T75 › Si 


Phiên âm: Hựu ư tự tâm hiện đại viên kính, Nội phóng thập chủng vi diệu 
bảo quang, lưu quán thập phương. tận hư không tế. 


Việt dịch: Lại trong tự tâm hiện ra đại viên kính trí, trong đó phóng ra 10 
loại hào quang báu vi diệu, đều soi khắp cùng tận hư không khắp mười 
phương. 


Giảng: Hư Không Tạng Bồ-tát, từ trong chân tâm thường trú hiện ra đại viên 
kính trí. Kính nầy biểu tượng cho đại trí huệ. Khi thức thứ 8 được chuyển thành 
thanh tịnh, thì nó trở thành đại viên kính trí. Trong đó phóng ra 10 loại hào 
quang báu vi diệu, đều soi khắp cùng tận hư không khắp mười phương. Ánh 
sáng hào quang rất rực rỡ, chiếu khắp cùng tận hư không ở mười phương. 


Kinh văn: RấÿÊ +ñi Ai» A®$. 8 RIEZZJHUE. 


Phiên âm: Chư Tràng vương sát lai nhập kính nội, thiệp nhập ngã thân. 
Thân đồng hư không, bất tương phương ngại. 


Việt dịch: Các cõi nước Phù tràng vương đều hiện ra trong kính nầy và 
nhập vào thân con. Thân con đồng như hư không, không phương ngại 
lẫn nhau. 


Giảng: Các cõi nước Phù tràng vương-có nghĩa là, các Phật độ— đều hiện ra 
trong kính nầy và nhập vào thân con. Hư Không Tạng Bồ-tát đêu gom vào 
trong kính tất cả các quốc độ của chư Phật trong cùng tận hư không, khắp 10 
pháp giới. Khi các quốc độ ấy hiện ra trong gương, chúng liền nhập vào thân 
ngài. Thân con đồng như hư không, không phương ngại lẫn nhau. Thân của 
ngài Hư Không Tạng Bồ-tát tự nó là hư không, hư không chính là thân ngài. 
Tuyệt đối chẳng có gì khác biệt nhau giữa thân ngài và hư không. 


Kinh văn: #§E#A?j#£Bi+. &{rÍ‡S48kÏlRllB. 

Phiên âm: Thân năng thiện nhập vi trần quốc độ. Quảng hành Phật sự đắc 
đại tuỳ thuận. 

Việt dịch: Thân con khéo nhập vào các quốc độ nhiều như vi trần. Làm 
nhiều Phật sự, được sự tuỳ thuận. 


Giảng: Hư Không Tạng Bồ-tát nhận ra rằng thân mình chính là hư không. Do 
vậy, chẳng có gì ranh giới để phân biệt giữa hai thực thể ấy, và cũng chẳng có 
gì phương ngại giữa chúng. Chúng dung thông nhau. Từ ý nghĩa đó, thân con 
khéo nhập vào các quốc độ nhiều như vi trần. Làm nhiều Phật sự, được sự tuỳ 
thuận. 


Thân của ngài Hư Không Tạng Bồ-tát rộng khắp nhiều quốc độ. Ngài sẽ làm gì 
khi ngài có thể đi đến khắp các cõi nước như vậy? Ngài phụng sự các Đức 
Phật. Ngài làm việc ấy như thế nào? Ngài chuyển các việc làm ở thế gian 
thành Phật sự. Ngài có được sự tuỳ thuận, có nghĩa là ngài đạt được năng lực 
lớn nhất để tuỳ thuận, hoà hiệp với chúng sinh. 


Kinh văn: I#ÈX#‡2th#ifi tmx#t\, <1, l Z#£—,ft|Ml2lRl. JŸEl5Š 
HR48#—£#. 


Phiên âm: Thử đại thần lực do ngã đế quán tứ đại vô y, vọng tưởng sinh 
diệt. Hư không vô nhị, Phật quốc bổn đồng. Ư đồng phát minh, đắc vô 
sanh nhẫn. 


Việt dịch: Có được thần lực lớn nầy là do con quán chiếu rõ ràng, thấy tứ 
đại không nương vào đâu, do vọng tưởng mà có sanh diệt. Hư không vốn 
chẳng phải hai, quốc độ Phật vốn đồng nhau. Do thấy được thể tính đồng 

mà được vô sinh pháp nhẫn. 


Giảng: Có được thần lực lớn nầy—năng lực tuỳ thuận tất cả chúng sinh-là do 
con quán chiếu rõ ràng, thấy tứ đại không nương vào đâu. Con chiêm nghiệm 
và quán chiếu thật chỉ tiết về bốn đại: đất, nước, lửa, gió, đều không có tự thể. 
Chúng chẳng y cứ vào một cái gì cả. Con nhận ra rằng, do vọng tưởng mà có 
sanh diệt. Hư không vốn chẳng phải hai. Do hư vọng mà khởi dậy có phân biệt 
sinh tử. Con quán chiếu thấy được rằng, thân thể con vốn chẳng khác biệt với 
hư không. Ngay cả các quốc độ Phật cũng đồng nhau. 'Đồng' có nghĩa là các 
cõi nước của chư Phật, vốn cũng là không. Chính Bồ-tát Hư Không Tạng nhận 
ra các pháp đều vốn là không. Ngài xoay chuyển các pháp đều quy về hư 
không, gồm cả những nơi là cõi nước của chư Phật và cả những nơi chẳng 
phải là cõi nước của chư Phật. Do thấy được thể tính đồng mà được vô sinh 
pháp nhẫn. Con nhận ra tính không nầy, và điều thực chứng ấy đã khiến cho 
con đạt được vô sinh pháp nhẫn. 


Kinh văn: #§[B]IRIiãi,2 1š zz#t23,A — EEHh,UUÐ 21|BIHH. Ä2Zš5— ‹ 


Phiên âm: Phật vấn viên thông, ngã dĩ quán sát hư không vô biên, nhập 
tam-ma-địa, diệu lực viên minh. Tư vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con do quán chiếu hư không vốn 
không ngằn mé, nên được thể nhập vào chánh định, có được diệu lực 
viên minh. Đây là phương pháp tốt nhất. 


Giảng: Đức Phật hỏi về viên thông, con do dùng năng lực quán chiếu hư không 
vốn không ngằn mé. Vì hư không chẳng có ranh giới, nên thấy thân thể con 
cũng trở nên không có ranh giới. Từ sự quán chiếu về hư không, mà con nhập 
được vào chánh định-hư không định và con chứng được diệu lực viên minh. 
Hư không định nầy vô cùng vi diệu. Năng lực của định nầy hoàn toàn viên mãn 
và sáng suốt. Đây là phương pháp tốt nhất. Do vậy nên đối với con, Bồ-tát Hư 
Không Tạng, như con đã từng tu tập, thấy đây là phương pháp thù thắng nhất. 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 


VIÊN THÔNG THỨC ĐẠI 
Di Lặc Bồ Tát 
Kinh văn: T8šŠ)##&RIIftEf. IRIEfftfiiiHf25S. f#l§ftf€fEEHlhl. HÍ? 
H†F4HR/EEH. #@@1#£D0Ẵñ@@t:Z. 8242171 /EÖt, 


Phiên âm: Di-lặc Bồ-tát tức tòng toà khởi. Đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật 
ngôn. Ngã ức vãng tích kinh vi trần kiếp. Hữu Phật xuất thế danh Nhật 
Nguyệt Đăng Minh. Ngã tòng bỉ Phật nhi đắc xuất gia. Tâm trọng thế gian, 
hảo du tộc tính. 

Việt dịch: Di-lặc Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật 
rồi bạch Phật rằng, “Con nhớ trong kiếp trước nhiều như vi trần, có Đức 
Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, con theo Phật xuất gia. Nhưng 
tâm con còn trọng hư danh thế gian, thích giao du với hàng quyền quý.” 


Giảng: Di-lặc Bồ-tát, còn gọi là A-dật-đa (Aijita). Di-lặc (Maitreya) là họ của gia 
đình. Còn A-dật-đa (Aiita) là tên của ngài. Di-lặc (Maitreya) có nghĩa là Từ thị. 
A-dật-đa (Ajita) Hán dịch là Vô năng thắng. Chắc quý vị đã từng thấy hình ảnh 
vị tăng to béo mập mạp trong trai đường của các ngôi chùa. Di-lặc chính là vị 
ấy. Có lẽ là vị Bồ-tát nầy thích ăn ngon nên hình dáng to lớn như vậy. Ngài 
cũng rất thích cười, nhưng tiếng cười của ngài không thô tháo. Đúng hơn, ngài 
luôn luôn nở nụ cười rất tươi trên mặt. Ngài rất thích chơi với trẻ con, và đáp lại, 
trẻ con cũng rất thích chơi với ngài. Khi nào quanh ngài cũng có nhiều trẻ con 


vây quanh. Sau khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập diệt, không còn là bậc đạo 
sư giáo hoá chúng sinh ở cõi nầy nữa, thì Đức Phật Di-lặc sẽ ra đời để tiếp tục 
việc giáo hoá chúng sinh. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni được gọi là Hồng Dương 
Phật. Khi Bồ-tát Di-lặc thành Phật, ngài sẽ được gọi là Bạch Dương Phật. Điều 
nầy có nghĩa là khi Đức Phật Di-lặc thị hiện ra đời, thì máu của chúng sinh sẽ 
là màu trắng, không còn màu đỏ như thời trước nữa. Loài người hiện nay có 
máu màu đỏ vì đang ở trong thời giáo hoá của Hồng Dương Phật. 


Khi nào Đức Phật mới Di-lặc thị hiện ra đời? Nghe thật là lâu xa khi quý vị được 
kể ra, nhưng thực sự là chẳng xa chút nào, vì theo cái nhìn của một vị Bồ-tát 
thì đó chỉ là trong nháy mắt. Vậy thời gian từ đây đến khi ngài ra đời là bao 
lâu? Như hiện nay, mạng sống của con người vào khoảng chừng 60 năm. Cứ 
100 năm, mạng sống của con người giảm xuống một tuổi và chiều cao trung 
bình giảm đi 1 inch. Giảm như vậy cho đến khi mạng sống của con người còn 
lại chừng 30 tuổi, thì sẽ có một cơn dịch bệnh. Con người sẽ chết rất nhanh vì 
bệnh tật, đến mức họ chết một giờ ngay sau khi mắc bệnh. Người ta có thể gọi 
bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng chết như những người khác. Chừng 50% số dân 

còn lại kháng cự được với bệnh tật. 


Khi mạng sống của những người nầy còn lại 25 tuổi, thì sẽ có một cơn thiên tai 
khác. Tại sao những người nầy phải chết? Vì thời ấy, tinh thần của những 
người nầy quá suy đồi. Có quá nhiều người ác, thế nên trời đất phải trừ diệt 
những người căn tính thô bạo nầy. Họ sẽ chịu không ni và phải đổi lấy một 
thân thể tốt hơn. Thế nên, trong đợt dịch bệnh đầu tiên, 50% số người phải 
chết. Khi mạng sống trung bình của con người giảm xuống 25 tuổi, sẽ có một 
trận hoả tai. Không chỉ loài người trên thế giới bị đốt cháy, mà cả những chúng 
sinh ở cõi trời thiên thứ nhất (sơ thiền thiên) cũng bị thiêu rụi. 

Hoả tai tận sơ thiền. 


Các biển cả trên thế gian đều khô kiệt. Không biết bao nhiêu người bị chết 
trong lửa. Tuy vậy, cũng có người thoát được kiếp thiêu. Khi mạng sống trung 
bình của con người còn lại chừng 20 tuổi, sẽ có nạn thuỷ tai. 


Thuỷ tai tận nhị thiền. 


Khi mạng sống trung bình của con người còn sống sót giảm xuống dưới 20 
tuổi, sẽ có nạn phong tai, nó sẽ thổi đến cõi trời thiền thứ ba. 


Phong tai tận tam thiền. 
Nên kinh nói rằng trong cõi trời Lục dục thiên, có 5 dấu hiệu báo trước tai hoạ. 


Trước hết, ở cõi trời thiền thứ ba, sẽ có phong tai. 


Dù ai có công phu tu tập, đạt đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Cũng không bằng vãng sanh về cõi Tây phương Tịnh độ. 


Cõi Lục dục thiên như chúng ta đã nghe giảng từ trước, đó là cõi trời Tứ thiên 
vương, Đao lợi thiên, Tu-dạ-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hoá lạc thiên và Tha hoá 
tự tại thiên. Chúng sinh trong các cõi trời nầy phải chịu năm tướng Suy. 


1. Hoa trên đầu khô héo. Chư thiên ở cõi trời thường có vòng hoa trên đầu. 
Vòng hoa nầy không do họ làm ra, mà hoa tự hiện ra để trang nghiêm cho 
thân tướng của họ. Nhưng khi một chúng sinh ở cõi trời gần mạng chung, thì 
điều gì sẽ xảy ra? Hoa sẽ rụng xuống. Trước khi một chúng sinh ở cõi trời 
chấm dứt thọ mạng, thì hoa trên đầu họ vẫn còn tươi. 


2. Y phục dơ bẩn. Áo quần của chư thiên nam nữ trên cõi trời không phải giặt 
như áo quần của loài người ở thế gian. Áo quần của chư thiên sẽ không bao 
giờ bị dơ bẩn mãi cho đến khi có năm tướng suy hiện ra. Đây là kết quả của 
quả báo. Sự dơ bẩn trên áo quần của họ là có từ nghiệp chướng. Tại sao mọi 
người có mùi rất nặng khi họ sắp chết? Người khác lại có mùi nặng khi chết. Đó 
cũng là nghiệp báo. 

3. Nách đổ mồ hôi. Chư thiên không đổ mồ hôi như loài người. Họ không có 
mồ hôi, ngoại trừ khi họ sắp mạng chung. 


4. Toàn thân hôi thối. Bình thường, chư thiên thường toát ra mùi hương từ 
thân họ. Tuy nhiên, khi sắp mạng chung, thì có mùi rất khó chịu. Thông 
thường, họ chẳng phải xông ướp thân thể bằng các thứ hương hoa, vì thân họ 
vốn tự nhiên đã có mùi hương. 


5. Không ngồi được lâu. Họ không ngồi được lâu như thường ngày. Họ bồn 
chồn đứng dậy rồi ngồi xuống như thể họ điên dại. Giữa cơn xáo động nầy, họ 
rất bối rối, và chẳng bao lâu nữa là họ qua đời. Họ lại đầu thai xuống cõi trần. 


Khi ba thảm hoa (tam tai) nầy xảy ra, mạng sống trung bình của con người 
giảm xuống còn 10 tuổi. Lúc đó, chiều cao trung bình của con người sẽ bằng 
như con chó bây giờ. Họ rất đồi bại và hành xử chẳng khác gì loài bò, heo, 
ngựa. Họ ham muốn tình dục ngay khi vừa mới sinh ra. Họ cũng biết nói ngay 
khi sinh ra. Họ liền có bản năng tình dục là vì, 


Tình sinh ái, ái sinh dục. 


Lúc đó, loài người tự buông mình vào sự phóng đãng. Họ kết hôn vào tuổi lên 
hai hoặc lên ba. Họ sinh con và họ chết lúc 10 tuổi. Nhưng khi mạng sống 
trung bình của con người giảm xuống còn 10 tuổi, thì kiếp tăng lại bắt đầu. 


Tiến trình cũng giống nhau: cứ mỗi 100 năm, họ được tăng thêm 1 tuổi. Mạng 
sống trung bình của con người tăng dần cho đến khi được 84.000 tuổi. Lúc đó 
kiếp giảm lại bắt đầu. Rồi đến kiếp tăng. Khi mạng sống trung bình của con 
người tăng dần cho đến khi được 84.000 tuổi thì Đức Phật Di-lặc ra đời. 


Có một vài tôn giáo khác đã cho rằng Đức Phật Di-lặc đã thị hiện thành Phật 
rồi. Đây chỉ là lời nói mớ, căn bản là do họ không hiểu gì về Phật pháp. Sự thị 
hiện của Đức Phật Di-lặc sẽ diễn ra theo một cách thức nhất định, quý vị không 
thể giải thích theo lối như vậy được. 


Khi Đức Phật Di-lặc còn trong thời gian tu tập, ngài thường tìm cầu sự thuận lợi 
cho riêng mình, người Trung Hoa gọi là 'phan duyên.' Ngài thường thích giao 
du với kẻ giàu sang quyền quý. Thế nên mặc dù ngài và Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni cùng tu tập một thời gian, mà Di-lặc không thành Phật nhanh như Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni, vì Bồ-tát Di-lặc mãi còn thích phan duyên. Tôi tin là 
ngài còn thích mong cầu sự tiện nghi thoải mái, nên thấy ngài mập mạnh làm 
sao? Ngài mập vì ngài thích ăn ngon, chẳng phải chỉ vì ngài hay cười. 


Di-lặc Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật 
rằng, “Con nhớ trong kiếp trước nhiều như vi trần, có Đức Phật ra đời hiệu là 
Nhật Nguyệt Đăng Minh, con theo Phật xuất gia. Nhưng tâm con còn trọng hư 
danh thế gian, thích giao du với hàng quyền quý. Con thích giao hảo với 
những người có danh vọng giàu sang trong xã hội.” “Hàng quyền quý” là chỉ 
cho những gia đình giàu sang. Quốc gia nào cũng có những người giàu, và bất 
kỳ khi Di-lặc Bồ-tát đến đâu, ngài cũng không để ý đến người nghèo, nhưng chỉ 
thích đến những gia đình giàu sang để giao du với họ. Đi đến đâu ngài cũng tự 
khoa trương chính mình. Ngài giả mạo theo cách này khi mới phát tâm tu tập. 
Nhưng quý vị đừng cho rằng Di-lặc Bồ-tát chỉ là một người phan duyên, vì cuối 
cùng ngài đã dừng lại điều ấy. Đoạn kinh văn tiếp theo sẽ nói rõ ngài đã từ bỏ 
việc ấy vào lúc nào. 
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Phiên âm: Nhĩ thời Thế Tôn giáo ngã tu tập duy tâm thức định, nhập tam- 
ma-địa. Lịch kiếp dĩ lai, dĩ thử tam muội, sự hằng sa Phật. Cầu thế danh 
tâm yết diệt vô hữu. 

Việt dịch: Lúc ấy Đức Thế tôn dạy con tu tập pháp định duy tâm thức, con 
được nhập vào chánh định. Từ nhiều kiếp nay, nhờ chánh định nầy, mà 


con được phụng sự chư Phật nhiều như cát sông Hằng. Tâm cầu danh 
thế gian đã diệt sạch không còn. 


Giảng: Lúc ấy tâm mong cầu sự thuận lợi tiện nghi cho riêng mình và tâm phan 
duyên dã dừng lại. Tâm ấy của Di-lặc Bồ-tát đã dừng lại từ lâu. Chúng ta nên 
học theo cách ngài đã dừng bặt tâm phan duyên hơn là thay vì bắt chước các 
tập khí xấu. 


Lúc ấy Đức Thế tôn, tức là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh dạy con tu tập 
pháp định duy tâm thức, 


Tam giới duy tâm 
Vạn pháp duy thức. 
Đó là nguyên lý của pháp Duy thức quán 


Con được nhập vào chánh định. Từ nhiều kiếp nay, nhờ chánh định nầy, mà 
con được phụng sự chư Phật nhiều như cát sông Hằng. Con được cúng dường 
chư Phật nhiều như cát sông Hằng. Tâm cầu danh thế gian đã diệt sạch không 
còn. Cả lòng ham thích danh tiếng và thói quen thích giao du với người giàu 
có đều biến mất, Bây giờ con không còn phan duyên nữa, không còn mong 
cầu sự tiện lợi cho riêng mình nữa. 
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Phiên âm: Chí Nhiên Đăng Phật xuất hiện ư thế, ngã nãi đắc thành vô 
thượng diệu viên thức tâm tam-muội. 

Việt dịch: Cho đến khi Đức Phật Nhiên Đăng thị hiện ra đời, con được 
thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam-muội. 

Giảng: Di-lặc Bồ-tát thưa tiếp, “Cho đến khi Đức Phật Nhiên Đăng thị hiện ra 
đời, con được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam-muội.” Ngài chứng 
đắc được pháp viên thông rất vi diệu, đó là định lực thức tâm tam-muội. 
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Phiên âm: Nãi chí tận không Như Lai quốc độ, tịnh uế hữu vô, giai thị ngã 
tâm biến hoá sở hiện. 

Việt dịch: Cho đến cùng tận hư không các cõi nước của Như Lai, dơ 
sạch, có không, đều là biến hiện từ tâm con. 


Giảng: Cho đến cùng tận hư không các cõi nước của Như Lai, dơ sạch, có 
không, đều là biến hiện từ tâm con. 

Ngay cả sự biến hiện của cùng khắp các cõi hư không của các Đức Như Lai, 
các thứ thành tựu, cấu uế, đều là do từ tâm con biến hiện mà có.” Các hiện 
tượng ấy đều biến hiện từ định lực thức tâm tam-muội của Di-lặc Bồ-tát. 
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Phiên âm: Thế tôn, ngã liễu như thị duy tâm thức cố, thức tánh lưu xuất 
vô lượng Như Lai. Kim đắc thụ kí, thứ bổ Phật xứ. 


Việt dịch: Bạch Đức Thế tôn, do con rõ được tánh duy thức như vậy, nên 
từ thức tánh lưu xuất vô lượng Như Lai. Nay được Phật thụ kí, kế tiếp 
thành Phật ở cõi nầy. 

Giảng: Di-lặc Bồ-tát thưa cùng Đức Phật Thích-ca Mâu-ni rằng: “Bạch Đức Thế 
tôn, do con rõ được tánh duy thức như vậy—nguyên lí đã được nói ở trên-nên 
từ thức tánh lưu xuất-là biến hiện từ tâm thức-vô lượng Như Lai. Biến hiện ra 
vô lượng vô biên chư Phật. Nay được Phật thụ kí, kế tiếp thành Phật ở cõi nây. 
Con được Thế tôn thọ kí sẽ thành Phật, trong tương lai, khi Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni nhập diệt, con sẽ thị hiện thành Phật ở cõi ta-bà nầy.” 
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Phiên âm: Phật vấn viên thông, ngã dĩ đế quán, thập phương duy thức, 
thức tâm viên minh nhập viên thành thật. Viễn ly y tha cập biến kế chấp. 
Đắc vô sanh nhẫn. Tư vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp quán tường tận 
mười phương đều do thức biến. Thức tâm được tròn sáng, thể nhập tánh 
viên thành thật, rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến kế sở chấp, được 
pháp vô sanh nhẫn. Đó là phương pháp tốt nhất. 


Giảng: Đức Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp quán tường tận mười 
phương đều do thức biến. Vạn pháp trong mười phương đều là biến hiện từ 
tâm thức. Thức tâm được tròn sáng, thể nhập tánh viên thành thật. Đây có 
nghĩa là trí huệ. Rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến kế sở chấp, được pháp 
vô sanh nhẫn. Đó là phương pháp tốt nhất. 


Có ba tánh: 

1. Y tha khởi. 

2. Biến kế chấp 

3. Viên thành thật. 


Từ tánh Viên thành thật, tâm niệm chúng sinh do dựa vào cái khác sinh khởi 
rồi khởi dậy tâm tính toán suy lường không ngừng. Chúng ta có thể ví rằng 
tánh Viên thành thật cũng như dây gai, tánh y tha khởi cho đó giống như sợi 
dây thừng, tánh Biến kế chấp là nhìn sợi thừng trông tựa như con rắn. Chẳng 
hạn, ban đêm có người trông thấy sợi dây thừng được bện bằng gai và nhầm 
đó là rắn và sợ hãi. Đó là tác dụng của biến kế sở chấp, nhầm dây thừng là con 
rắn nên có phản ứng như vậy. Họ trở thành chấp trước vào ý tưởng đó là con 
rắn, trong khi vốn chẳng phải như vậy. Khi họ nhận ra đó chỉ là sợi dây thừng, 
anh ta nhận ra tánh y tha khởi nơi mình. Khi anh ta biết sợi day thừng làm 
bằng gì, là anh ta trở về lại với tánh viên thành thật nơi mình. Anh ta nhận ra 
được nó thực sự là gì. Di-lặc Bồ-tát tu tập duy thức quán mà được giác ngộ. 
Trong đoạn kinh văn này, ngài đề cập đến ba tánh khi ngài nói, “thể nhập tánh 
viên thành thật” và “rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến kế sở chấp.” 


VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI 


VIÊN THÔNG KIẾN ĐẠI 
Bồ-tát Đại Thế Chí 
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Phiên âm: Đại Thế Chí Pháp Vương Tử dữ kỳ đồng luân ngũ thập nhị Bồ- 
tát tức tòng toà khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn. 


Việt dịch: Đại Thế Chí Pháp vương tử cùng 52 vị Bồ-tát cùng tu tập. liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: 


Giảng: Đại Thế Chí Pháp vương tử và Bồ-tát Quán Thế Âm đều là con trai của 
Đức Phật A-di-đà khi Đức Phật còn là vị Chuyển luân thánh vương. Khi Đức 
Phật A-di-đà đã thành tựu quả Phật, hai vị Bồ-tát nầy đến để trợ thủ cho ngài. 
Hai vị Bồ-tát là hai người bạn đồng hành hằng ngày của Đức Phật A-di-đà, một 
vị bên trái, một vị bên phải. Khi Đức Phật A-di-đà nhập diệt, không còn là bậc 
giáo chủ của cõi Cực lạc phương Tây, trong nửa đêm, giáo pháp sẽ suy tàn, 
và đến cuối nửa đêm đó, Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ thành Phật tại cõi Cực lạc 


phương Tây. Khi Bồ-tát Quán Thế Âm nhập diệt, không làm bậc giáo chủ của 
cõi Cực lạc phương Tây nữa, thì Bồ-tát Đại Thế Chí sẽ thành Phật cùng một 
cách như Bồ-tát Quán Thế Âm, ngài làm giáo chủ cõi Tây phương Cực lạc. 
Bồ-tát Đại Thế Chí còn được gọi là Đắc Đại Thế-&'3*. Ngài rất mạnh, đến 
mức độ mỗi khi ngài nhấc tay, động chân, hay lắc đầu, thì đất bằng chuyển 
động. Khi ngài đi, thì đất rung chuyển. “Pháp vương tử” có nghĩa là Bồ-tát. 


Cùng 52 vị Bồ-tát cùng tu tập, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật 
rồi bạch Phật rằng: 


Năm mươi hai Bồ-tát ở đây biểu tượng cho thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập 
hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác-Năm mươi hai giai vị tu chứng của 
hàng Bồ-tát. 
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Phiên âm: Ngã ức vãng tích hằng hà sa kiếp. Hữu Phật xuất thế danh Vô 
Lượng Quang. Thập nhị Như Lai tương kế nhất kiếp. Kỳ tối hậu Phật danh 
Siêu Nhật Nguyệt Quang. Bỉ Phật giáo ngã niệm Phật tam-muội. 


Việt dịch: Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô 
Lượng Quang. Lúc ấy có 12 Đức Như Lai kế tục nhau thành Phật trong 
một kiếp. Đức Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, ngài dạy 
con pháp niệm Phật tam-muội. 


Giảng: Con nhớ hằng hà sa kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng 
Quang. Lúc ấy có 12 Đức Như Lai kế tục nhau thành Phật trong một kiếp. Đức 
Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Vào kiếp đó, có 12 Đức Phật 
Như Lai thị hiện ra trên đời, Đức Phật thứ 12 hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. 
Ngài dạy con pháp niệm Phật tam-muội. Đức Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang 
dạy con niệm danh hiệu “Nam-mô A-di-đà Phật." 


A-di-đà (Amitabha) có nghĩa là Vô lượng quang” và *Vô lượng thọ”; có phải 
ngài là Đức Phật A-di-đà mà chúng ta thường biết đó chăng? Có lẽ không. Vì 
Đức Phật A-di-đà lúc đó là Đức Phật đã thành tựu Phật quả từ 10 kiếp trước. 
Nhưng danh hiệu vẫn đồng là một. Có nhiều Đức Phật có danh hiệu giống 
nhau, cũng như người thường có tên hoặc họ trùng nhau vậy. 


Kinh văn: #in8^—-®%Xt§—#=. HE —A 3Z:šTišmtNđER. 


Phiên âm: Thí như hữu nhân, nhất chuyên vi ức, nhất nhân chuyên vong. 
Như thị nhị nhân, nhược phùng bất phùng, hoặc kiến phi kiến. 


Việt dịch: Ví như có người, một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên 
quên, thì hai người ấy, dầu gặp cũng không là gặp. dầu thấy cũng không 
là thấy. 


Giảng: Ví như có người, một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên quên. Đây là 
một ví dụ. Có hai người, một người luôn luôn nhớ đến người kia, trong khi 
người kia không bao giờ nhớ đến người khác. Có lẽ họ là bạn bè hay bà con. 
Hai người nầy dụ cho Đức Phật và chúng sinh. Đức Phật thường nhớ đến 
chúng ta, các ngài luôn luôn thương xót chúng sinh, nhưng chúng sinh thì 
không bao giờ nhớ đến Phật. Chúng ta có thể có ít cơ may để học Phật pháp, 
nhưng chúng ta hoàn toàn không biết rõ những gì đang được giảng giải. 
Chúng ta hoàn toàn không biết những điều ấy vi diệu như thế nào. Tại sao chư 
Phật lại nhớ nghĩ đến chúng sinh. Vì các ngài thấy rằng chúng sinh vốn có 
cùng bản tánh Phật như các ngài. 


Chư Phật nhìn chúng sinh như là cha mẹ của các ngài trong quá khứ, và sẽ là 
chư Phật trong tương lai. Thế nên Đức Phật dạy rằng, “Mọi chúng sinh trên cõi 
giới nầy đều có Phật tánh. Đầu có thể thành Phật.” Không có riêng một chúng 
sinh nào mà chẳng được thành Phật. Đây chính là điểm then chốt đã khiến cho 
đạo Phật trở nên cao quý và lan rộng khắp mọi nơi. Đó là lí do tại sao chư Phật 
không tán thành các việc sát hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Giữ 
và thực hành năm giới là cách thể hiện lòng thương tưởng đến chúng sinh. Vì 
chư Phật thấy rõ rằng chúng sinh có cùng thể tánh như các ngài, ngài muốn 
giáo hoá họ, để giúp cho họ tiến lên, thành tựu Phật quả. 


Chúng sinh chúng ta đến thế giới nầy và bỏ gốc để theo ngọn. Chúng ta quên 
đi nguồn gốc, bối giác hiệp trần—-turn our backs on enlightenment and unite 
with the dust-trần lao phiền não nơi thế gian. Đó là lí do khiến cho chúng ta 
quên đi chư Phật và không nhớ gì đến các ngài. 


Có nhiều phương pháp thực hành niệm danh hiệu Phật. 


1. Trì danh niệm Phật: Quý vị có thể niệm danh hiệu của Đức Phật nào mà 
mình thích. Chẳng hạn, nếu quý vị thích Đức Phật A-di-đà, quý vị có thể niệm 
'Nam-mô A-di-đà Phật.' Hoặc có thể quý vị thích niệm Nam-mô Bổn sư Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni Phật.' Hoặc có thể quý vị thích niệm “Nam-mô Tiêu tai 
Diên thọ Dược sư Lưu ly Quang Vương Phật.” Đó chính là đồng như danh hiệu 
với chư Phật trong khắp mười phương-quý vị có thể chọn danh hiệu nào để 


niệm tuỳ ý. Mục đích của việc niệm Đức Phật là nhằm gom niệm tưởng lăng 
xăng thành nhất tâm nhớ nghĩ về Đức Phật-là để trừ đi những vọng tưởng. Nếu 
quý vị không dính líu với những vọng tưởng, thì quý vị sẽ không sinh khởi vọng 
tưởng, và khi quý vị không tạo nên các việc ác, có nghĩa là quý vị đang trên 
đường làm việc thiện. 


2. Quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng Đức Phật A-di-đà từ tướng lông màu 
trắng ở giữa trán đang phóng ra hào quang. Có bài kệ tán thán việc này, 
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-di 

Hám mục trừng thanh tứ đại hải. 

Quý vị có hình dung ra được không? Nếu quý vị có tâm lượng nhỏ hẹp, thì ý 
niệm của quý vị về Đức Phật cũng sẽ rất yếu khi quán tưởng về ngài. Nếu quý 
vị có tâm thiết tha rộng lớn, thì sự quán tưởng về hình tượng Phật sẽ to lớn vô 
cùng. 


ở. Quán tượng niệm Phật: Theo phương pháp nầy, quý vị nhìn vào tượng Phật 
A-di-đà khi niệm danh hiệu ngài. Và khi niệm Phật quý vị quán tưởng đến 
những thân trang nghiêm và các tướng tốt của ngài. Nhưng tôi báo quý vị biết 
rằng, điều nầy có thể xảy ra khi quý vị bị một loài ma gá vào khi quý vị niệm 
Phật. Nói chung, bất kỳ quý vị tu tập pháp môn nào, cũng cần phải có giới 
hạnh-đức hạnh trong tu đạo. Khi tôi ở chùa Ze Xing, núi Da Yu tại Hông Kong, 
có một vị tÿ-khưu muốn tu một khoá Phật lập tam-muội. Khi tu tập pháp nầy, 
người †u phải ở trong thất và đi kinh hành liên tục, nên gọi đó là pháp Thường 
hành tam-muội -hoặc Phật lập tam-muội. Trong 90 ngày, hành giả đi liên tục 
trong phòng, không nằm, không ngủ. 

Đây là pháp môn đòi hỏi nhiều nghị lực. Vị tỳ-khưu ấy phải niệm Phật suốt 
trong thời gian tu tập pháp Thường hành tam-muội nầy. Một hôm, tôi để ý thấy 
rằng càng ngày vị ấy niệm Phật càng lớn tiếng hơn, cho đến một hôm ông ta 
rống lên, “Nam-mô A-di-đà Phật! Nam-mô A-di-đà Phật! ” Khi tôi nghe như 
vậy, tôi biết ông ta đã gặp một cảnh giới nào đó, thế nên tôi đến để xem thử 
sao. Ông ta chạy quanh thất như điên. Điều gì đã xảy ra? Trong kiếp trước, vị 
tỷ-khưu nầy là một con bò. Vì ông ta đã làm được một số công đức ở một ngôi 
chùa nhờ cày ruộng cho chùa, nên đời nầy, ông được làm vị tỷ-khưu. Tuy 
nhiên, mặc dù là một tỷ-khưu, tập khí của loài bò vẫn chưa được thay đổi. Ông 
ta có một thói quen thật kỳ lạ. 

Lý do mà ông ta chạy quanh phòng là vì ông ta thấy Đức Phật A-di-đà hiện ra, 
và ông ta đuổi theo ngài. Điều gì thực sự đã xảy ra? Vị tÿ-khưu ấy đã gặp phải 
ma sự. Vốn thực chẳng có Đức Phật A-di-đà nào đến cả, đó chỉ là một con trâu 
nước hiện lên từ biển. Nó là loài thuỷ quái biến hiện thành Đức Phật A-di-đà để 
gạt vị tÿ-khưu. Vị nầy tưởng đó là Đức Phật A-di-đà hiện ra, nên chạy theo 


ngài. 
Khi tôi đến đó, tôi dùng một phương pháp để giải trừ ma sự cho vị tỷ-khưu. Thế 
nên cũng có khi quý vị gặp phải ma sự khi trì niệm danh hiệu Phật. 


4. Thực tướng niệm Phật: Đây có nghĩa chính là tham thiền—-investigating 
dhyäna. Chúng ta ngồi thiên và tham công án “Ai là người niệm Phật?” 

Trong đoạn kinh nầy, một người luôn luôn nhớ đến Phật, một người thường 
chẳng bao giờ nhớ đến chúng sinh. Thì hai người ấy, dầu gặp cũng không là 
gặp, dầu thấy cũng không là thấy. 

Dù họ có gặp nhau, cũng như thể là họ chưa từng thấy nhau. Có thể họ đã gặp 
nhau ở một nơi nào đó, nhưng “chẳng hợp nhãn nhau.” Vì năng lượng của họ 
không giao thoa nhau, vì một người thì nhớ một người quên. Họ không thể gặp 
được nhau. Dù họ có đối diện nhau, cũng như thể họ không thấy nhau. 


Kinh văn: —.X‡BRlR—lã®#. 1nE7»#®ft#+#2£#+. BIJÊRZE⁄/TiHIER. 


Phiên âm: Nhị nhân tương ức, nhị ức niệm thâm, như thị nãi chí tòng 
sanh chí sanh, đồng ư hình ảnh, bất tương thừa dị. 


Việt dịch: Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ nhau thật sâu 
trong tâm niệm, như thế cho đến đời nầy sang đời khác, như hình với 
bóng, không bao giờ cách xa nhau. 


Giảng: Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ nhau thật sâu trong tâm 
niệm-nếu họ nhớ nhau rất sâu đậm- như thế cho đến đời nầy sang đời khác, 
như hình với bóng, không bao giờ cách xa nhau. Cái bóng của mình dù mình 
có đi đâu nó cũng đi theo, nó không bao giờ rời bỏ hình ảnh của nó. Hai người 
nầy cũng sẽ như vậy và không bao giờ tách rời ra. Họ sẽ không bao giờ còn có 
việc chẳng nhận ra nhau hay quên nhau. 


Kinh văn: +77#02kffl#+inEHBf. S7 ðkiñiftltậểftj25. 7 1RRiIEHRE 
o RRŸffE#+: HP. 


Phiên âm: Thập phương Như Lai lân niệm chúng sanh như mẫu ức tử. 
Nhược tử đào thệ, tuy ức hà vi. Tử nhược ức mẫu, như mẫu ức thời, mẫu 
tử lịch sanh bất tương vi viễn. 

Việt dịch: Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ thương 


con. Nếu con trốn tránh, tuy nhớ, nào có ích gì. Nếu con nhớ mẹ, như khi 
mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không cách xa nhau. 


Giảng: Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con-Chư 
Phật trong mười phương thường thương nhớ chúng sinh như mẹ thương con. 
Nếu con trốn tránh, tuy nhớ, nào có ích gì. Dù mẹ thường nhớ con mọi thời, 
nhưng con quên mẹ, thì thật vô ích. Nếu con nhớ mẹ, như khi mẹ nhớ con, thì 
mẹ con đời đời không cách xa nhau. Nếu mẹ và con cùng nhớ đến nhau trong 
theo cách ấy, thì mẹ con sẽ nhớ nhau suốt đời, từ đời này sang đời khác. Họ 
sẽ không bao giờ tách lìa nhau. 


Có nghĩa là, nếu chư Phật thương tưởng, hằng nhớ đến chúng sinh, mà nếu 
chúng sinh cũng nhớ đến chư Phật, thì đời nầy sang đời khác, chúng sinh và 
Phật chẳng lìa xa nhau. Chúng ta sẽ ở bên Phật mãi mãi. 


Kinh văn: #jÑ#:iùbt§Xf#. ĐiñIZK,Ù7ENf. 


Phiên âm: Nhược chúng sanh tâm ức Phật niệm Phật. Hiện tiền đương lai, 
tất định kiến Phật. 


Việt dịch: Nếu tâm chúng sinh, nhớ Phật, tưởng đến Phật, thì đời nầy, đời 
sau, nhất định thấy Phật. 


Giảng: Nếu chúng sinh tưởng nhớ đến Phật, niệm danh hiệu Phật, thì chắc 
chắn họ sẽ được thấy Phật trong đời nầy hoặc đời sau. 


Kinh văn: #24. ®l1£EBH SÙb1. 
Phiên âm: Khứ Phật bất viễn, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. 


Việt dịch: Họ đã cách Phật không xa, nên không nhờ vào phương tiện mà 
được tâm khai ngộ. 


Giảng: Họ chắc chắn sẽ được giác ngộ. 


Kinh văn: SA Ø8 ®%. ILRIØH®83t ti. 


Phiên âm: Như nhiễm hương nhân, thân hữu hương khí. Thử tắc danh 
viết hương quang trang nghiêm. 

Việt dịch: Như người xông hương thì thân thể có mùi thơm. Đó gọi là 
hương quang trang nghiêm. 


Giảng: Như người xông hương thì thân thể có mùi thơm. Nếu có người xông 
ướp thân thể mình băng hương thơm, thì mùi hương ấy sẽ thấm đượm quanh 
thân. Đó gọi là hương quang trang nghiêm. 


Kinh văn: # h1 2b A— +. 22020 ER`)8+. 


Phiên âm: Ngã bổn nhân điạ dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhẫn. Kim ư 
thử giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy ư tịnh độ. 


Việt dịch: Bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà thể nhập vô sanh 
nhẫn. Nay con trong cõi nầy, tiếp dẫn những người niệm Phật trở về cõi 
Tịnh độ. 


Giảng: Bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật mà thể nhập vô sanh nhẫn. 


Bồ-tát Đại Thế Chí nói rằng từ trong nhân địa tu hành của ngài, có nghĩa là, từ 
khi mới phát tâm tu đạo làm vị tÿ-khưu, ngài chứng được vô sinh pháp nhẫn 
nhờ vào pháp niệm Phật. Nay con trong cõi nầy-cõi ta-bà, tiếp dẫn những 
người niệm Phật. Như thỏi nam châm sẽ thu hút hết thảy các vụn sắt, Bồ-tát 
Đại Thế Chí tiếp độ và dẫn dắt mọi chúng sinh nào tu tập pháp niệm danh hiệu 
Phật, đưa họ trở về cõi Tịnh độ. Ngài dẫn dắt họ trở về với cõi Cực lạc. 


Kinh văn: #Ê[EIIBEIiã+®#šfEZfñ187x1R 8o THÍ“: REEHRI2255— 


Phiên âm: Phật vấn viên thông, ngã vô tuyển trạch đô nhiếp lục căn tịnh 
niệm. Tương kế đắc tam-ma-địa tư vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con do thu nhiếp tất cả sáu căn mà 
không cần lựa chọn, tịnh niệm liên tục. Đó là phương pháp hay nhất. 


Giảng: Đức Phật hỏi về phương pháp để tu tập đạt được viên thông, con do thu 
nhiếp tất cả sáu căn mà không cần lựa chọn, tịnh niệm liên tục. Con không có 
sự lựa chọn nào khác. Con chỉ có một pháp phương pháp là niệm danh hiệu 
Phật. Con dùng pháp môn nầy để thu nhiếp sáu căn và các vọng tưởng khởi 
dậy từ sáu căn ấy. Con điều phục sáu căn không để cho chúng khởi dậy vọng 
tưởng nữa. Con niệm Phật với tâm thanh tịnh mãi không gián đoạn, cho đến 
khi con đạt được chánh định. Đó là phương pháp hay nhất. 
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KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHƠN 
TU CHỨNG LIÊU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VẠN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 
QUYỂN 6 — PHẦN †1 


— O00 — 


TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 


— O00 — 


NHĨ CĂN VIÊN THÔNG 
Quán Thế Âm Bồ-tát 


Kinh văn: R§Ã† Si£HIIftEfc, IRilff i0 HE. 

Phiên âm: Nhĩ thời Quán Thế Âm Bồ-tát tức tùng toà khởi, đảnh lễ Phật 
túc nhi bạch Phật ngôn: 

Việt dịch: Lúc bấy giờ Bồ-tát Quán Thế Âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ sát dưới chân Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: 

Giảng: Phần trước, Bồ-tát Đại Thế Chí đã trình bày cách thức tu tập pháp môn 
niệm Phật. Đó là phương pháp rất thích hợp cho mọi người trong thời đại ngày 
nay. Phương pháp ấy rất có hiệu quả. Sao vậy? Trong kinh dạy chúng ta rằng 
vào thời mạt pháp, trong một triệu người tu tập, thậm chí chưa có được một 
người ngộ đạo. Nhiều người tu tập nhưng ít có người được chứng ngộ. Thế thì 
chúng ta phải làm sao? Đừng bận tâm. Kinh có dạy rằng, “Chỉ nhờ vào pháp 
môn niệm Phật, mà mọi chúng sinh đều được độ thóat.” Phương pháp niệm 
Phật rất dễ thực hành. Bằng cách thực hành niệm Phật, chúng ta sẽ được thóat 
khỏi ba cõi theo chiêu ngang, và đới nghiệp vãng sanh. 


Thế nào là nghĩa thóat khỏi ba cõi theo chiều ngang? Cũng giống như loài côn 
trùng sống trong ống tre, nếu nó đục xuyên theo chiều dọc thân tre, nó phải đi 
qua các lóng mắt, phải mất thời gian rất lâu. Thay vì vậy, nếu loại côn trùng ấy 
biết cách gặm một lỗ ở bên thân tre, thì nó sẽ ra khỏi được ống tre một cách rất 
dễ dàng. Người niệm Phật cũng giống như loài côn trùng thóat ra khỏi ống từ 
bên thân cây tre; họ thóat ra khỏi ba cõi theo chiêu ngang-đúng với tầm mức 
của họ. “Đới nghiệp vãng sanh,” nghiệp mà mọi người đang mang là nghiệp 
của đời trước, không phải của đời nầy—-đó là nghiệp đã tạo, không phải là 
nghiệp mới. Điều nầy có nghĩa là trước khi quý vị biết được phương pháp niệm 
Phật, quý vị đã tạo ra các nghiệp chướng. 


Quý vị có thể mang các nghiệp ấy theo khi mình vãng sanh sang cõi Tịnh độ. 
Nhưng quý vị không được tiếp tục tạo nghiệp ác một khi quý vị đã biết niệm 
Phật, vì quý vị không thể mang nghiệp ác ấy theo được. Một khi quý vị đã biết 
niệm Phật, thì quý vị nên thay đổi cách sống. Đừng cố tạo nên các nghiệp xấu. 
Nếu làm như vậy, quý vị sẽ chất chồng ác nghiệp, gia trọng thêm chướng ngại. 


Đó gọi là “biết rõ mà cố phạm-miinh tri cố phạm,” trong trường hợp đó, nghiệp 
chướng tăng gấp ba. Quý vị có thể mang nghiệp cũ để vãng sanh, nhưng nay 
quý vị đã hiểu được Phật pháp, quý vị không thể nói rằng, “Ồ! Mình có thể niệm 
Phật, mặt kia mình có thể tạo nghiệp ác, vì trong tương lai mình có thể mang 
nghiệp đã tạo sang cõi Cực lạc với mình.” 


Thật là sai lầm! Không những quý vị không thể nào mang nghiệp của mình đi, 
mà còn không thể nào vãng sanh về đó, vì quý vị sẽ bị chướng ngại bởi nghiệp 
của mình. Chúng ta là những người đã tin vào Đức Phật, phải nên thận trọng, 
đừng tạo thêm nghiệp chướng một khi chúng ta đã biết niệm Phật. Chương Đại 
Thế Chí niệm Phật viên thông nầy vô cùng quan trọng. Mọi người nên biết 
phương pháp niệm Phật chủ yếu là gì. 


Tại sao chúng ta phải nên niệm Phật? Vì chúng ta có nhân duyên rất lớn với 
Đức Phật A-di-đà. 


Đức Phật A-di-đà đã thành Phật cách đây 10 kiếp. Trước đó, ngài có pháp 
danh là Pháp Tạng tỷ-khưu. Lúc ấy, ngài phát 48 lời nguyện. Trong lời nguyện 
thứ 13 và 14, ngài phát nguyện: “Nếu có chúng sinh nào trong khắp mười 
phương niệm danh hiệu của tôi mà không thành Phật, tôi nguyện sẽ không 
thành chánh giác.” Nói cách khác, nếu có chúng sinh nào niệm danh hiệu ngài 
mà không được thành Phật, thì ngài nguyện sẽ không thành Phật. Và do 
nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, mọi người ai niệm danh hiệu của ngài thì 
đều được vãng sanh vào thế giới Cực lạc. 


Pháp môn Tịnh độ là một trong năm tông phái của đạo Phật Trung Hoa. 
1. Thiền tông (dhyäna). 

2. Giáo tông. 

3. Luật tông. 

4. Mật tông. 

5. Tịnh độ tông. 


Tịnh độ tông sẽ là tông phái còn tồn tại sau cùng. Trong thế giới nầy, vào thời 
mạt pháp, Kinh Thủ-lăng-nghiêm sẽ bị biến mất trước tiên. Sau đó, các kinh 
khác cũng sẽ lần lượt bị biến mất, chỉ có kinh A-di-đà còn lại. Khi Kinh A-di-đà 
còn lưu lại trên thế gian, kinh sẽ độ thóat cho rất nhiều người. Sau hơn 1000 
năm nữa, Kinh A-di-đà cũng bị biến mất hẳn. 


“Thời mạt pháp” đơn giản có nghĩa là chánh pháp hoàn toàn biến mất hẳn. Một 
khi Kinh A-di-đà đã biến mất, chỉ còn lưu lại câu “Nam-mô A-di-đà Phật.” Câu 
nói phi thường này cũng sẽ độ thóat cho rất nhiều người; thế nhưng, sau 1000 
năm nữa, nó cũng sẽ biến mất. Những gì còn lại chỉ là danh hiệu “A-di-đà 


Phật,” danh hiệu nầy cũng sẽ tồn tại trên thế gian một trăm năm nữa rồi cũng 
biến mất. Đến lúc đó, sẽ không còn Phật pháp lưu hành trên thế gian nữa. 
Trong khi chúng ta vẫn còn ở trước thời mạt pháp, chúng ta nên tu tập và giữ 
gìn những sự việc ở trong thời Chánh pháp. Đó gọi là “Thỉnh Phật chuyển pháp 
luân.” 


Trong thời mạt pháp, chúng ta không nên sợ một khó khăn gian khổ nào. Tôi 
không ngại khó khăn khi giảng pháp cho quý vị, và quý vị không nên sợ cực 
khổ khi đến nghe kinh. Hãy phấn chấn tinh thần lên! Đừng nói rằng mình mệt 
và phải đi nghỉ. Hãy quên chính mình vì đạo pháp. Hãy suy gẫm xem Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni đã sống trong núi Tuyết suốt sáu năm để tìm đạo như thế 
nào. Chúng ta không vào trong núi sống sáu năm, nhưng việc nhỏ nhất chúng 
ta có thể làm là tìm hiểu về đạo Phật. Hãy xem Phật pháp như là lương thực 
mà quý vị cần có để ăn vậy. “Nếu ta không đi nghe giảng kinh, cũng giống như 
vài ngày tới mình không có gì để ăn vậy.” 

Quý vị nên có suy nghĩ như vậy. “Ta phải đi nghe pháp. Ta chắc chắn phải tìm 
cách để hiểu đạo một cách chân xác.” Quý vị đi đâu để có được sự hiểu biết 
chân chính về Phật pháp? Quý vị phải thường nghe giảng kinh. Không nghe 
giảng kinh, quý vị không thể nào khai mở trí huệ. Đây là điều đặc biệt đúng đối 
với Kinh Thủ-lăng-nghiêm, vì đây chính là kinh khai mở trí huệ cho chúng sinh. 
Hãy lấy ví dụ như chương nói về pháp tu viên thông này do hai mươi lăm bậc 
thánh giảng giải. 

Có vị đã thành tựu đạo nghiệp của mình bằng pháp Hỏa quang tam-muội. Có 
vị đạt được viên thông nhờ vào Phong đại, có vị nhờ vào Không đại. Có vị tu 
tập từ nhãn căn của họ và được thành tựu, và có vị tu tập từ nhĩ căn. Mỗi thứ 
trong sáu căn đều được các vị này hoặc vị khác dùng để tu tập. Mỗi phạm trù 
trong 18 giới đều được mỗi vị thể nhập và tu chứng. Nghe những đạo lý nầy, 
quý vị nên áp dụng vào cho chính mình. 


Quý vị sẽ hỏi, “Con nên tu tập theo căn nào? ” Đừng nôn nóng. Chính nhĩ căn 
mà Bồ-tát Quán Thế Âm đã dùng để tu tập là tốt nhất đối với quý vị. Bồ-tát 
Quán Thế Âm đã thành tựu viên mãn công phu tu tập từ nhĩ căn, và ngài A- 
nan sẽ theo Bồ-tát Quán Thế Âm để tu tập pháp môn nầy. Chư Phật và Bồ-tát 
trong đời trước đã truyền lại cho chúng ta một pháp môn vi diệu, chúng ta nên 
theo pháp tu từ nhĩ căn để đạt được viên thông. Đây là phương pháp dễ nhất. 
Lúc bấy giờ Bồ-tát Quán Thế Âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát dưới 
chân Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: 


“Quán” có nghĩa là tư duy, quán chiếu. 
Dùng năng lực trí huệ quán sát, hành giả quán chiếu thế giới khách quan. 


Với năng lực trí huệ, hành giả quán sát cảnh giới đang được quán chiếu. Năng 
lực quán chiếu của trí huệ vốn có sẵn trong tự tánh của Bồ-tát Quán Thế Âm. 
Thế giới khách quan được quán sát đó là những âm thanh phát ra từ mọi 
chúng sinh. Quý vị nên quán sát tiếng kêu của khổ đau, tiếng reo của hạnh 
phúc, âm thanh của điều chẳng khổ chẳng vui, âm thanh của cái thiện, âm 
thanh của cái ác, âm thanh của chân thực, âm thanh của hư vọng-nên quán 
chiếu tất cả mọi thứ âm thanh. 


“Thế” là thế gian, trong ý nghĩa về thời gian-quá khứ, hiện tại, tương lai. Quán 
chiếu nhân và quả trong quá khứ của chúng sinh. Quán chiếu nghiệp mà 
chúng sinh đang tạo bây giờ. Quán chiếu quả báo mà chúng sinh sẽ chịu trong 
tương lai. “Tai sao người kia phải khổ đau nhiều vậy?” Quý vị suy gẫm, và rồi 
nhận ra rằng: “Ồ! Trong đời trước, anh ta không hiếu thảo với cha mẹ và nói 
chung là không tốt với mọi người. Đó là lý do tại sao đời nầy quả báo của anh 
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ta là đau khổ. 


Âm: Quán sát mọi âm thanh. 

“Bồ-tát” có nghĩa là “người giác ngộ cho mọi chúng sinh-giác hữu tình.” Còn 
có nghĩa là “chúng sinh có đạo tâm rộng lớn-chúng sinh đại đạo tâm.” Bồ-tát 
còn được gọi là chúng sinh đã giác ngộ-hữu tình giác”, đó là chỉ cho tự giác. 
Khi chúng ta nói rằng Bồ-tát là “người giác ngộ cho mọi chúng sinh-giác hữu 
tình,” là chỉ cho giác tha. Gom hai nghĩa nầy lại, Bồ-tát là chúng sinh đã giác 
ngộ và muốn giúp cho mọi chúng sinh đều được giác ngộ. 


Những việc Bồ-tát làm là tự giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người khác, 
làm lợi lạc cho chính mình và lợi lạc cho người khác. 


Quý vị là những người đang tu học Phật pháp, phải nên nhớ kỹ ý nghĩa về Bồ- 
tát. Đừng để như trường hợp có người chủ trì một hội nghị về “Tăng-già Hoà 
hợp,” nhưng khi có người hỏi “Tăng-già” là gì thì chỉ biết im lặng. Thật là không 
thể tưởng tượng được! 
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Phiên âm: Thế tôn, ức niệm ngã tích vô số hằng hà sa kiếp. Ư thời hữu 
Phật xuất hiện ư thế, danh Quán Thế Âm. Ngã ư bỉ Phật phát bồ-đề tâm. Bỉ 
Phật giáo ngã tòng văn tư tu nhập tam-ma-đia. 


Việt dịch: Bạch Đức Thế tôn, con nhớ vào hằng hà kiếp từ thời quá khứ, 
lúc ấy có Đức Phật xuất hiện trên đời, danh hiệu là Quán Thế Âm. Con 
phát tâm bồ-đề từ Đức Phật đó. Ngài dạy con từ nghe, quán chiếu, tu tập 
mà thể nhập chánh định. 


Giảng: Bồ-tát Quán Thế Âm bạch cùng Đức Phật Thích-ca Mâu-ni rằng: Bạch 
Đức Thế tôn, con nhớ vào hằng hà kiếp từ thời quá khứ, lùi lại một khoảng thời 
gian rất dài—rất nhiều kiếp không thể tính đếm được như số cát trong sông 
Hằng, lúc ấy có Đức Phật xuất hiện trên đời, danh hiệu là Quán Thế Âm. Đây là 
Quán Thế Âm của thời quá khứ. Đó là Quán Thế Âm Như Lai, cũng đã tu tập 
viên thông nhờ vào nhĩ căn. Con phát tâm bồ-đề từ Đức Phật đó. Con phát tâm 
tu tập chứng đạo giải thóat. Ngài dạy con từ nghe, quán chiếu, tu tập mà thể 
nhập chánh định. Đức Phật Quán Thế Âm thời quá khứ dạy Bồ-tát Quán Thế 
Âm tiến trình văn tư tu. Đó là từ văn huệ, tư huệ và tu huệ mà thể nhập chánh 
định. “Tư” ở đây không có nghĩa là dùng sự suy nghĩ của thức thứ sáu. Đúng 
hơn, nó có nghĩa là dùng công phu toạ thiền mà tu tập. 
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Phiên âm: Sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở. Sở nhập ký tịch, động tĩnh 
nhị tướng liễu nhiên bất sanh. Như thị tiệm tăng, văn sở văn tận. Tận văn 
bất trụ, giác sở giác không. Không giác cực viên, không sở không diệt. 
Sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. 


Việt dịch: Ban đầu, con ở trong tánh nghe, vào được dòng viên thông thì 
không còn trạng thái sở văn nữa, tướng sở nhập cũng vắng lặng, hai 
trạng thái động tịnh rõ ràng chẳng còn sanh. Tình trạng như vậy tăng 
dần, các tướng năng văn, sở văn đều hết sạch. Cũng không dừng trụ 
trong chỗ hết sạch năng văn, sở văn, đạt đến năng giác sở giác đều vắng 
lặng. Không giác viên mãn tột bậc, thì các tướng năng không và sở 
không đều tịch diệt. Sinh diệt đã diệt, thì bản tính tịch diệt hiện tiền. 


Giảng: Ban đầu, con ở trong tánh nghe, vào được dòng viên thông thì không 
còn trạng thái sở văn nữa. 


Với văn huệ, hành giả nghe cái bên trong, chứ không nghe cái bên ngoài. 
Không theo thanh trần có nghĩa là không truy đuổi theo chúng. Trước đây, 
kinh văn đã nói không đuổi theo sáu căn và không bị sai sử bởi chúng. Điều 
nầy được gọi là: 


Phản văn văn tự tánh— Quay tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của 
mình. 

Quay tánh nghe vào bên trong có nghĩa là không nghe âm thanh bên ngoài, 
mà thay vì vậy, quay trở lại, hướng vào bên trong, để nghe tự tánh của mình. 
Có nghĩa là, 

Nhiếp vào trong thân tâm của mình. 

"Văn trung-trong tánh nghe.' Nên đặc biệt chú ý hai chữ nầy, chẳng phải là 
trong nhục nhãn, chẳng phải là trong nhĩ thức, chẳng phải là trong ý thức..., 
mà chính là trong tánh nghe không sanh không diệt, cũng chính là tánh Như 
Lai tạng. 


Hồi quang phản chiếu-Xoay ánh sáng trở lại và chiếu vào bên trong. 

Có nghĩa là không tìm cầu bên ngoài. 

Kinh văn đoạn nầy nói rằng Bồ-tát Quán Thế Âm “nhập vào dòng,” có nghĩa là 
ngài xoay tánh nghe vào bên trong để nghe tự tự tánh. 


Nhập thánh nhân chi pháp tánh lưu-Nhập vào dòng pháp tánh của bậc thánh. 


Ngài đã “Nhập lưu vong sở,” —- có nghĩa là mọi bụi trần, sáu trần được nhận biết 
Sáu căn-đều đã dứt sạch. 


Có nghĩa là ngài đã thể nhập vào dòng chiếu diệu của tự tánh, không còn 
hướng ra bên ngoài để truy cầu, tâm đã sáng suốt thời thường an trú ở bên 
trong, nếu ở ngoài dòng là còn ràng buộc với duyên ngoại trần. Nếu phan 
duyên với thanh trần bên ngoài, tức là dính mắc với luân hồi sinh tử. Khi quên 
hết các thanh trần từ bên ngoài, thì không còn tướng động, tức là đã mở ra 
được nút buộc thứ nhất của trần cảnh diêu động, nên gọi là “Nhập lưu vong 
sở.” Vong tức là giải thóat, Sở tức là thanh trần. 


Tướng sở nhập cũng vắng lặng, hai trạng thái động tịnh rõ ràng chẳng còn 
sanh. 

Cội nguồn của sáu căn và sáu trần cũng đều dừng bặt. Điều nầy rất gay go. Ở 
đây Bồ-tát Quán Thế Âm đã nhập vào dòng tự tánh của ngài. Khi đạt đến cực 
điểm cảnh giới tịch lặng, thì tướng động và tĩnh cũng vắng bặt. Do cảnh tịnh 
chính là khu vực của sắc ấm, nên không được trụ vào cảnh tịnh. Khi đến được 
hai cảnh động tĩnh đều chẳng sanh, thì mới đến được cái gọi là sở nhập vắng 
lặng. Lúc đó, tức là đã mở ra được nút buộc thứ hai của cái tịnh. Thanh trần 
hoàn toàn vắng bặt, hai tướng động tĩnh rõ ràng chẳng còn sanh trở lại nữa. 
Tức là đã phá trừ được sắc ấm. 


Tình trạng như vậy tăng dần, các tướng năng văn, sở văn đều hết sạch. 


Các kết buộc do nơi các căn đã được mở, tiến tu dần dần, tăng cường thêm 
định lực, thế nên các căn năng văn tuỳ theo chỗ sở văn đều dứt sạch, cũng 
chẳng còn năng thọ và sở thọ. Tức là đã mở ra được nút buộc thứ ba của các 
căn, đồng thời cũng phá luôn được năm thức trước của thọ ấm. 


Cũng không dừng trụ trong chỗ hết sạch năng văn sở văn, đạt đến năng giác 
sở giác đều vắng lặng. 

Cái năng văn và sở văn đều đã tiêu sạch, còn lại tri giác, còn lại ngã tướng, cho 
nên cần phải tiếp tục tiến tu, cho đến chỗ “ưng vô sở trú nhi sinh kỳ tâm, đạt 
đến chỗ biết mà chẳng biết, giác mà không giác, đến khi mà giác và sở giác 
đều không thì mới mở được gút thứ tư về cái biết. Đến lúc năng giác và sở giác 
đều không còn, mới gọi là hoàn toàn không chấp trước, tức là phá trừ được ý 
thức thứ sáu tưởng ấm. 


Không giác viên mãn tột bậc, thì các tướng năng không và sở không đều tịch 
diệt. 

Cái năng giác và sở giác đều đã không, cần phải tiến tu, tham cứu cái không 
ấy nương vào đâu mà có, đến chỗ tánh không của cái biết (không giác— 
emptiness of awareness) rốt ráo viên mãn thì năng không và sở không đều 
tiêu trừ sạch. Tâm có khả năng tạo tác bị tiêu trừ, và cảnh giới do tâm ấy làm 
cho trở thành không cũng tiêu trừ luôn, đến mức cũng chẳng còn cái không. Vì 
hễ còn cái không, thì mình vẫn còn chấp trước vào tánh không. Và bây giờ đối 
với Bồ-tát Quán Thế Âm, ngay cả tánh không cũng chẳng còn, tức là mở được 
gút thứ năm của không giác, lúc nầy đồng thời phá trừ luôn thức thứ bảy hành 
ấm. 

Sinh diệt đã diệt, thì bản tính tịch diệt hiện tiền. 

Cái năng không và sở không đều tịch diệt, vẫn còn ý niệm “diệt, mà còn diệt 
tức còn sinh, nên cần phải tiến tu tiếp tục, cho đến khi tướng sinh và tướng diệt 
đều trừ sạch, mới có thể mở được nút thứ sáu về ý niệm “diệt. Đồng thời phá 
trừ luôn được thức thứ tám, a-lại-da thức của thức ấm. Hai chữ “sinh diệt,' vốn 
là chỉ cho các nút buộc, do động hết thì sanh tịnh sanh, căn diệt thì giác sanh, 
giác diệt thì không sanh, không diệt thì diệt sanh, sáu nút buộc nầy chính là 
pháp sanh diệt. Tướng diệt rất khó mở, cần phải tiêu trừ toàn bộ tướng diệt thì 
mới có thể đạt đến chỗ không sanh không diệt, mới có thể chính mình thấy 
được bản lai diện mục. Nay sáu nút buộc đã được mở, ngũ ấm đã được phá trừ 
hoàn toàn, vọng đã hết sạch rồi thì toàn chân hiển bày, tức là sinh diệt đã diệt 
rồi, thì tịch diệt hiện tiền, chứng đắc rốt ráo viên thông. 


Kinh văn: 4#&ãï#†#H:†#[E],+2|E|EH,X—?7‡I#. 


Phiên âm: Hốt nhiên siêu việt thế xuất thế gian, thập phương viên minh, 
hoạch nhị thù thắng. 


Việt dịch: Bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế gian và xuất thế gian, khắp 
mười phương một thể sáng suốt viên mãn hiển bày, và con đạt được hai 
cảnh giới thù thắng. 

Giảng: Khi cảnh giới tịch diệt đã hiện tiền, bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế 
gian và xuất thế gian. Điều nầy chỉ cho cõi giới của hữu tình và khí thế gian. 
Khắp mười phương một thể sáng suốt viên mãn hiển bày. Bồ-tát Quán Thế Âm 
thể nhập làm một với thế giới mười phương không ngăn ngại. Và con đạt được 
hai cảnh giới thù thắng. 


Kinh văn: —#.Eâ +78 2U #ù. EifZKEI—®¿&7D. 


Phiên âm: Nhất giả thượng hợp thập phương chư Phật bổn diệu giác tâm. 
Dữ Phật Như Lai đồng nhất từ lực. 


Việt dịch: Một là, trên hợp với bổn diệu giác tâm của mười phương chư 
Phật. Con đạt được từ lực đồng như của chư Phật Như Lai. 

Giảng: Tâm từ của Bồ-tát Quán Thế Âm hoàn toàn đồng như tâm từ của chư 
Phật. 


Kinh văn: —=#RFâ+Z2—UJišj.#+. Rdšj#+EI—ZE1 
Phiên âm: Nhị giả hạ hợp thập phương nhất thiết lục đạo chúng sanh. Dữ 
chư chúng sanh đồng nhất bi ngưỡng. 


Việt dịch: Hai là, dưới hợp với tất cả chúng sinh trong lục đạo khắp mười 
phương. Cùng với chúng sinh đồng một bi ngưỡng. 


Giảng: Hai là, dưới hợp với tất cả chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương. 


Chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương là gì? Hãy nhìn khía cạnh đơn 
giản là con người, mắt tai mũi lưỡi thân ý, là chúng sinh trong sáu đường. 
Chúng là sự luân hồi sinh tử trong sáu đường, như là sắc thanh hương vị xúc 
và pháp, đây cũng là sự luân hồi trong sáu đường. Đó là lục đạo của chúng 
sinh trong tự tánh của mình. Có sự liên hệ nhau giữa sáu đường bên trong và 
sáu đường bên ngoài. Sáu đường bên ngoài là cõi của chư thiên, a-tu-la, 


người, súc sanh, quỷ đói và địa ngục. Cõi giới a-tu-la bao gồm cả những 
chúng sinh nào thích đấu tranh. 


A-tu-la là những chúng sinh đem cái tính thích gây sự của mình tham gia một 
cách hữu ích trong quân đội và bảo vệ đất nước mình. A-tu-la là những người 
dùng cái tính thích gây sự theo chiều hướng xấu và dẫn đến những việc như 
trộm cướp và găng-tơ. A-tu-la có thể sống ở cõi trời, cõi người, trong loài súc 
sanh, hoặc là ma quỷ. Có khi a-tu-la gồm cả trong ba cõi thiện, đó là chư thiên, 
a-tu-la và cõi người. Có khi được xếp vào bốn ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh và a-tu-la. Khi xếp a-tu-la vào cùng với cõi trời, người, a-tu-la, súc 
sanh, quỷ đói, và địa ngục-là xếp theo vòng luân hồi sinh tử trong lục đạo. 
Cảnh giới chư Phật ở trên Bồ-tát Quán Thế Âm, nên Bồ-tát nói, “Con ở trên 
hợp với tâm từ của chư Phật.” Chúng sinh trong lục đạo là ở cảnh giới thấp hơn 
Bồ-tát Quán Thế Âm, thế nên Bồ-tát nói, “Con ở dưới hợp với chúng sinh trong 
sáu đường.” “Chúng sinh” được định nghĩa là những loài sanh ra từ nhiều 
nhân duyên. Có nhiều yếu tố liên quan đến sự sinh ra của một chúng sinh. Bồ- 
tát nói tiếp: Con có cùng với chúng sinh đồng một bi ngưỡng. Các chúng sinh 
đều khát ngưỡng lòng thương xót của chư Phật và Bồ-tát. 


Kinh văn: †tf£#tSifimzk. 5 002k‡Z#004JBIX#Eil6®RNI=lE. Eaff 
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Phiên âm: Thế tôn, do ngã cúng dường Quán Âm Như Lai. Mông bỉ Như 
Lai thọ ngã Như huyễn văn huân văn tu kim cang tam-muội. Dữ Phật Như 
Lai đồng từ lực cố. Linh ngã thân thành tam thập nhị ứng, nhập chư quốc 
độ. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, do con cúng dường đức Quán Âm Như Lai, nên 
con được ngài truyền thọ Như huyễn văn huân văn tu kim cang tam-muội, 
được cùng chư Phật Như Lai có đồng một từ lực. Khiến cho thân con 
thành tựu ba mươi hai ứng thân, có thể đến đi khắp mọi quốc độ. 


Giảng: Bạch Thế tôn, do con cúng dường đức Quán Âm Như Lai, nên con 
được ngài truyền thọ Như huyễn văn huân văn tu Kim cang tam-muội. Nói như 
huyễn là vì tu mà không tu, không tu mà tu. Có nghĩa là hành giả luôn luôn 
biết được những gì đang xảy ra trong mọi thời và không bao giờ quên. Thế 
nhưng, dù không quên, nhưng hành giả cũng không thực sự nhớ chúng. 
Chẳng nhớ nghĩ về chúng, tuy nhiên, cũng không quên chúng. 


Văn huân có nghĩa là hằng ngày, Bồ-tát thường tu tập pháp môn Phản văn văn 
tự tánh cho đến khi thấm nhuần công phu nầy. Đây là pháp Kim cang tam- 
muội. Khi hành giả phát huy định lực nầy, sẽ được thành tựu Kim cang tam- 
muội. 

Nhờ con được cùng chư Phật Như Lai có đồng một từ lực. Khiến cho thân con 
thành tựu ba mươi hai ứng thân, có thể đến đi khắp mọi quốc độ. Con có được 
từ lực đồng như chư Phật, khiến cho con có được ba mươi hai ứng thân. Nên 
con có thể đi đến khắp mọi quốc độ để giáo hóa chúng sinh. 


Kinh văn: †F 7ã ##@ A —EEHh, 2# RĐIRIL. #721002 5)2991 
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Phiên âm: Thế tôn, nhược chư Bồ-tát nhập tam-ma-địa, tấn tu vô lậu, 
thắng giải hiện viên, ngã hiện Phật thân nhỉ vị thuyết pháp, linh kỳ giải 
thoát. 

Việt dịch: Bạch Thế tôn, nếu có Bầ-tát nhập tam-ma-địa, tiến tu pháp vô 
lậu, đã được thắng giải và thể hiện viên thông, con sẽ hiện thành thân 
Phật thuyết pháp cho các vị nghe, khiến cho các vị Bồ-tát ấy được giải 
thoát. 


Giảng: Bạch Thế tôn, nếu có Bồ-tát nhập tam-ma-địa, tiến tu pháp vô lậu, các 
ngài đã đạt được chánh định (samadhi) và nuốn tiếp tục công phu để đạt đến 
cảnh giới chân thực vô trụ xứ niết-bàn. Các ngài là những vị đã đạt được thắng 
giải và thể hiện viên thông. Trí huệ của các ngài rất vi diệu, và đã hiển bày 
được lục căn viên thông. Con sẽ hiện thành thân Phật thuyết pháp cho các vị 
nghe, khiến cho các vị Bô-tát ấy được giải thóat. Khi con gặp những chúng 
sinh như vậy, con liền hiện thành thân Phật. Dù chính con chưa thành Phật, 
nhưng nhờ năng lực từ bi của con đồng như chư Phật. Do từ lực nầy mà con 
hiện được thân Phật và nói pháp cho hàng Bồ-tát để giúp cho họ đạt đến giải 
thoát. 
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Phiên âm: Nhược chư hữu học tịch tĩnh diệu minh, thắng diệu hiện viên, 
ngã ư bỉ tiền, hiện Độc giác thân nhỉ vị thuyết pháp linh kỳ giải thoát. 


Việt dịch: Nếu có hàng hữu học tu pháp diệu minh vắng lặng, đã được 
thắng diệu viên mãn, con sẽ hiện ra trước các vị ấy thân Độc giác, thuyết 
pháp cho họ nghe, giúp cho họ được giải thoát. 


Giảng: Nếu có hàng hữu học tu pháp diệu minh vắng lặng. Hàng hữu học là chỉ 
cho những người chưa đạt quả vị thứ tư của A-la-hán. Là những vị đã được 
thắng diệu viên mãn, trí huệ họ rất thù thắng vi diệu và đã thể nhập được viên 
thông. “Con sẽ hiện ra trước các vị ấy thân Độc giác, thuyết pháp cho họ nghe, 
giúp cho họ được giải thóat. Đối với hàng chúng sinh nầy, con sẽ hiện ra bậc 
Độc giác,” có nghĩa là người thuộc hàng Nhị thừa đã chứng đạo khi Đức Phật 
chưa thị hiện trong đời. Họ tu tập pháp Mười hai nhân duyên và được giác ngộ. 


Vào mùa Xuân họ quán sát hoa đào trắng nở, 
Vào mùa Thu họ quán sát lá vàng rơi. 


Họ ngộ ra nguyên lý vận hành tự nhiên của sinh và diệt trong vô số hiện tượng 
thế gian. Đó là cách mà các vị Độc giác đã giác ngộ. Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ 
xuất hiện như là một vị Độc giác để giảng pháp cho các vị ấy, giúp cho các vị 
ấy được giác ngộ. 


Kinh văn: ZE§RSi† —iã. fãMIEH*+,BHUBIIRI, #]Šf6BÍ. Đi Ø. Thì 
Eft)Š BH. 


Phiên âm: Nhược chư hữu học đoạn thập nhị duyên. Duyên đoạn thắng 
tánh, thắng diệu hiện viên. Ngã ư bỉ tiền, hiện Duyên giác thân, nhi vị 
thuyết pháp linh kỳ giải thoát. 


Việt dịch: Nếu các hàng hữu học đoạn mười hai nhân duyên, do các 
duyên đã đoạn mà phát ra thắng tính, và thắng tánh đã viên mãn. Con 
hiện ra trước người đó thân Duyên giác, thuyết pháp cho họ nghe khiến 
cho họ được giải thoát. 


Giảng: Nếu các hàng hữu học đoạn mười hai nhân duyên, do các duyên đã 
đoạn mà phát ra thắng tính. Lần nữa, 'hữu học” là chỉ cho sơ quả A-la-hán. 


Mười hai nhân duyên đã được giảng giải ở văn trước. Những điểm ấy rất quan 
trọng. 

1. Vô minh duyên hành; 

2. Hành duyên thức; 

3. Thức duyên danh sắc; 

4. Danh sắc duyên lục nhập; 


5. Lục nhập duyên xúc; 
6. Xúc duyên thọ; 

7. Thọ duyên ái; 

8. Ái duyên thủ; 

9. Thủ duyên hữu; 

10. Hữu duyên sinh; 
11. Sinh duyên lão tử. 


Đây là lưu chuyển môn, tức là chiều lưu chuyển. 

Khi vô minh diệt, hành diệt; 

Khi hành diệt, thức diệt; 

Khi thức diệt, danh sắc diệt; 

Khi dánh sắc diệt, lục nhập diệt; 

Khi lục nhập diệt, xúc diệt; 

Khi xúc diệt, thọ diệt; 

Khi thọ diệt, ái diệt; 

Khi ái diệt, thủ diệt; 

Khi thủ diệt, hữu diệt; 

Khi hữu diệt, sinh diệt; 

Khi sinh diệt, lão tử diệt. 

Đây là chiều hoàn diệt (hoàn diệt môn). Người tu đạo A-la-hán trở nên rất rõ 
ràng về vô minh và mối liên hệ dẫn đến sự sinh khởi. Từ sinh đến tử, chúng 
sinh được sanh ra rồi lại chết xoay vần nhau. Chúng ta chấm dứt vòng luân hồi 
sinh tử bằng cách trước hết dập tắt vô minh. Khi vô minh đã dứt sạch, các mối 
liên kết khác lần lượt tiêu tan. Khi họ đoạn trừ các duyên nầy, họ phát ra thắng 
tánh. “Họ trở thành những những người có thắng tánh đã viên mãn. Con (Bồ- 
tát Quán Thế Âm) hiện ra trước người đó thân Duyên giác, thuyết pháp cho họ 
nghe khiến cho họ được giải thóat. 


Kinh văn: 8m. ti AM fIt£BIIB. j6 (1H BI. 5ã 
»H#HMt. 

Phiên âm: Nhược chư hữu học đắc tứ đế không. Tu đạo nhập diệt thắng 
tánh hiện viên. Ngã ư bỉ tiền hiện Thanh văn thân. Nhi vị thuyết pháp linh 
kỳ giải thoát. 

Việt dịch: Nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không của Tứ đế, tu Đạo 
đế, và thể nhập Diệt đế, thắng tính hiện bày viên mãn, con liền hiện ra 


thân Thanh văn trước người kia, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ 
được giải thoát. 


Giảng: Nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không của Tứ đế, tu Đạo đế, và 
thể nhập Diệt đế. Có thể đó là các hàng Thanh văn, A-la-hán, đã nhận ra được 
tánh không của Tứ diệu đế, đã tu tập Đạo đế và đã chứng được diệu lạc niết- 
bàn. Các ngài đã đạt được thắng tính hiện bày viên mãn, họ đã thể hiện được 
trạng thái viên thông. Con liền hiện ra thân Thanh văn trước người kia, thuyết 
pháp cho họ nghe để giúp cho họ được giải thóat. 


Tại sao Bồ-tát lại hiện thân Thanh văn? Vì làm như vậy các ngài mới thành 
giống như họ, và rất dễ thông cảm. Bồ-tát trở thành một người bạn tốt và có 
nhiều niềm tin lẫn nhau được thiết lập. Nếu mình không quan hệ với mọi người, 
dù bất luận mình nói điều gì, họ cũng sẽ không tin. Bồ-tát như thể yêu thích họ 
để giáo hóa họ. Thanh văn chứng đạo là nhờ nghe lời giảng của chư Phật. Họ 
là những người thuộc hàng Nhị thừa. 


Kinh văn: #E&f‡. &KÙbBBll. TIUSLEXLSIEXS #ÚêfHRIHES. 3 
H52 HH. 


Phiên âm: Nhược chư chúng sanh, dục tâm minh ngộ, bất phạm dục trần, 
dục thân thanh tịnh. Ngã ư bỉ tiền hiện Phạm vương thân, nhi vị thuyết 
pháp linh kỳ giải thoát. 

Việt dịch: Nếu có chúng sinh, muốn tâm được tỏ ngộ, không phạm vào 
cảnh ngũ dục lạc thế gian, và muốn thân được thanh tịnh. Con liền hiện ra 
trước người ấy thân Phạm vương, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ 
được giải thoát. 


Giảng: Nếu có chúng sinh-những chúng sinh này không phải là Thanh văn, 
Duyên giác, chẳng phải là hàng Bồ-tát, họ là những chúng sinh phàm phu 
trong lục đạo. Họ là những chúng sinh mong muốn tâm được tỏ ngộ, họ muốn 
đạt được giác ngộ-hiểu biết chân thực. Họ là những người không phạm vào 
cảnh dục lạc thế gian. Họ tránh xa tham dục trong cõi thế gian phàm tình, vì họ 
muốn thân được thanh tịnh. Con liền hiện ra trước người ấy thân Phạm vương, 
thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được giải thóat. Con sẽ hiện ra như vị 
Đại Phạm thiên vương và giảng pháp cho họ nghe khiến cho họ được giải thoát 


Kinh văn: #3 ti. #Í`®ÑIBETBEEO. I2 C0215 CLD DĐ 


° 


Phiên âm: Nhược chư chúng sanh dục vi thiên chủ thống lĩnh chư thiên. 
Ngã ư bỉ tiền hiện Đế thích thân. Nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có chúng sinh muốn làm Thiên chủ, thống lãnh các cõi 
trời, con liền hiện ra trước người nầy thân Đế thích, thuyết pháp cho họ 
nghe, giúp cho họ được thành tựu ước nguyện. 


Giảng: Nếu có chúng sinh muốn làm Thiên chủ, là chỉ cho Chúa trời của đạo 
Cơ-đốc (Christian God). Họ muốn thống lãnh các cõi trời. Họ muốn được cai trị 
các cõi trời. Con liền hiện ra trước người nầy thân Đế thích (Sakra), thuyết pháp 
cho họ nghe, giúp cho họ được thành tựu ước nguyện. Con liền hiện ra thân 
Đế-thích vì loại chúng sinh nầy. Đế-thích là vị Thiên chủ-Chúa trời. 


Quý vị có biết rằng Đức Mẹ của Thiên chúa giáo chính là Bồ-tát Quán Thế Âm 
chăng? Người theo đạo Thiên chúa giáo tin vào Đức Mẹ, vì họ muốn được tái 
sanh ở trên cõi trời. Thế nên Bồ-tát Quán Thế Âm hiện thành nữ thần để giáo 
hóa họ, khiến cho họ được sinh ở cõi trời. Dĩ nhiên, từ cõi Trời họ sẽ đoạ lạc trở 
lại, nhưng dần dần họ sẽ lại tiến bộ. Tại sao Bồ-tát Quán Thế Âm thị hiện và 
thuyết pháp để giúp cho mọi người được sinh trên cõi trời? Mục đích tối hậu 
của ngài là khiến cho chúng sinh tin vào chư Phật. Nhưng vì lúc đó, ước 
nguyện của họ là được sanh lên cõi trời, nên ngài dạy cho họ cách thức thế 
nào để được sanh ở trên trời. Khi họ từ cõi Trời đoạ lạc trở lại, rốt cuộc họ sẽ tin 
vào chư Phật. Người phàm phu thấy rằng thời gian theo tiến trình nầy rất là dài 
lâu, nhưng thực ra trong Phật nhãn, đó chỉ là một khoảnh khắc, chỉ là chớp 
mắt. 


Phương pháp nầy giống như cha mẹ muốn con mình thông thạo xuất sắc một 
nghề nhưng con mình lại không muốn học nghề đó. Cha mẹ phải chiều theo để 
cho con mình học ngành nào mà nó thích, nhưng sau vài cơ hội ban đầu thất 
bại, cuối cùng nó phải chuyển hướng, học ngành nghề mà cha mẹ đã đề nghị. 
Phương pháp Quán Thế Âm Bồ-tát giáo hóa chúng sinh là đáp ứng bất kỳ mọi 
ước nguyện của chúng sinh mong muốn. Nhưng mục đích tối hậu là ngài luôn 
luôn đưa chúng sinh đến chỗ thành tựu Phật quả. 


Kinh văn: Z§ãj—#+#4##Ä#f1i+† 22. #J4®ÑIãlHfŒfX<ð. m2ã8*⁄9 RR 
LìI 


Phiên âm: Nhược chư chúng sanh dục thân tự tại, du hành thập phương, 
ngã ư bỉ tiền hiện Tự tại thiên thân. Nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, đi khắp mười phương, 
con hiện ra thân Tự tại thiên trước người đó, thuyết pháp cho họ nghe, 
khiến cho họ được thành tựu ước nguyện. 


Giảng: Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, họ muốn được tự tại để đi đến 
bất kỳ nơi đâu mà mình muốn. Con hiện ra thân Tự tai thiên trước người đó, 
thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được thành tựu ước nguyện. Chư thiên 
thuộc cõi trời Đại tự tại có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà họ muốn. 


Kinh văn: #§@#+4 1# Z. #Jˆ®%ÑIBkH#ffXZ. ññXã)⁄9H 
Fš#o 
Phiên âm: Nhược chư chúng sanh dục thân tự tại phi hành hư không, 


ngã ư bỉ tiền, hiện Đại Tự tại thiên thân. Nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành 
tựu. 


Việt dịch: Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, phi hành giữa hư 
không, con hiện ra trước người đó thân Đại tự tại thiên, thuyết pháp cho 
họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện. 


Giảng: Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, phi hành giữa hư không. Họ 
muốn được tự tại, thân thể biến hóa như ý muốn. Họ muốn thân thể mình phi 
hành giữa hư không. Do họ có mong ước nầy, nên con sẽ tự nương vào từ lực 
của chư Phật để khiến cho họ hiện thân như ý muốn. Và con sẽ hiện ra trước 
họ thân của Đại Tự tại thiên và giảng pháp cho họ nghe, khiến cho họ thành 
tựu ước nguyện. Đại Tự tại thiên rất là tự chủ và đây phúc lạc. Bồ-tát Quán Thế 
Âm hiện thân như vị nầy để giúp cho chúng sinh thành tựu ước nguyện của họ. 


Kinh văn: #Ej@ã#Z%f8ft#6Ml+. #tJˆ®ÃÑEXZKIfSfØ. In) ⁄9H 
|2'Ä: ll 
Phiên âm: Nhược chư chúng sanh ái thống quỷ thần, cứu hộ quốc độ, 


ngã ư bỉ tiền hiện Thiên Đại tướng quân thân nhỉ vị thuyết pháp, linh kỳ 
thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần, cứu giúp đất 
nước, con sẽ hiện ra trước người đó thân Thiên Đại tướng quân, thuyết 
pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện. 


Giảng: Nếu có chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần, cứu giúp đất nước. Có 
một số người thích thống lĩnh quỷ thần. Họ làm việc nầy với ý nghĩa tinh thần 
yêu nước để cứu hộ và bảo vệ tổ quốc. Con sẽ hiện ra trước người đó thân 
Thiên Đại tướng quân, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước 
nguyện. 


Kinh văn: #§§Õ©#£#ttZZ£ñẪŒ+. #JÊfÑIĐipq< +8, 5ã 29h 
đo 
Phiên âm: Nhược chư chúng sanh ái thống thế giới, bảo hộ chúng sanh, 


ngã ư bỉ tiền hiện Tứ thiên vương thân, nhỉ vị thuyết pháp, linh kỳ thành 
tựu. 


Việt dịch: Nếu có chúng sinh thích thống lĩnh thế giới, bảo hộ chúng sinh, 
con sẽ hiện ra trước người đó thân Tứ thiên vương, thuyết pháp cho họ 
nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện. 


Giảng: Nếu có chúng sinh thích thống lĩnh thế giới, bảo hộ chúng sinh. Họ 
muốn cai quản thế giới để bảo hộ chúng sinh trong thế giới ấy, con sẽ hiện ra 
trước người đó thân Tứ thiên vương, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ 
thành tựu ước nguyện. Tứ thiên vương là: 


1. Trì quốc thiên (s: Dhrtarästra ‡‡ll2) giám sát châu Purvavideha ở phía 
Đông; 

2. Quảng mục thiên (s: Viripaksa FỆ H ) giám sát châu Aparagodaniya ở 
phía Tây ; 

3. Tăng Trưởng thiên (s: Viridhaka †)giám sát châu Jambudvipa ở 
phương Nam. 

4. Đa văn thiên hoặc Tì-sa môn thiên vương (s: Vaiásravana #ZRÌ®) giám sát 
châu Uttarakuru ở phương Bắc. 

Đối với những ai muốn thống trị thế giới và bảo hộ chúng sinh, Bồ-tát Quán 
Thế Âm sẽ ứng hiện thân của một trong Bốn vị Thiên vương nầy. 


Kinh văn: ZããÑ+©##+<xmãÑ ft. #J3fGRIIĐ4DPHZK RỊA. Iñ3ã)k 
^R##. 


Phiên âm: Nhược chư chúng sanh ái sanh thiên cung, khu sử quỷ thần, 
ngã ư bỉ tiền hiện Tứ thiên vương quốc Thái tử thân, nhỉ vị thuyết pháp 
linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có chúng sinh muốn sanh ở thiên cung, sai khiến quỷ thần, con 
sẽ hiện ra thân Thái tử con của Tứ thiên vương trước người kia, nói pháp cho 
họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Giảng: Nếu có chúng sinh muốn sanh ở thiên cung, ưa thích phước lạc ở cõi 
trời. Khi ở trong cõi trời, họ có thể sai khiến quỷ thần. Họ có thể ra lệnh quỷ 
thần làm một số việc cho họ. Họ hô triệu quỷ thần lại và giao việc cho chúng 
làm. Thực ra, khả năng ra lệnh cho quỷ thần rất là bình thường. Người ta thấy 
điều ấy lạ kỳ, nhưng thực ra không phải như vậy. Đối với những ai muốn sai sử 
quỷ thần, con sẽ hiện ra thân Thái tử con của Tứ thiên vương trước người kia, 
nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Kinh văn: Z§ãj##42A+. #6 ñI51LA +8, 2355225 L0. 


Phiên âm: Nhược chư chúng sanh nhạo vi nhơn chủ, ngã ư bỉ tiền hiện 
Nhơn vương thân, nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 

Việt dịch: Nếu có chúng sinh thích làm vua cõi người, con sẽ hiện ra thân 
Quốc vương trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được 
thành tựu. 

Giảng: Nếu có người thích thống lĩnh cõi nhân gian, con liền hiện ra trước 
người ấy thân của một vị Quốc vương để nói pháp cho họ nghe. 


Kinh văn: Zã§ãjÄ## + £#t†£IEIf€fff, #%]*f6tNñIØlREãZ. Imñ)⁄5 0M 


° 


Phiên âm: Nhược chư chúng sanh ái chủ tộc tánh, thế gian suy nhượng, 
ngã ư bỉ tiền hiện trưởng giả thân, nhỉ vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 
Việt dịch: Nếu có chúng sinh muốn làm chủ một gia đình thế tộc, được 
người đời kính ngưỡng, con sẽ hiện ra thân Trưởng gia trước người kia, 
nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Giảng: Nếu có chúng sinh muốn làm chủ một gia đình thế tộc, được người đời 
kính ngưỡng. Họ thích giàu sang và thống nhiếp một họ tộc lớn. Họ muốn 
được mọi người trong đời kính trọng. Con sẽ hiện ra thân Trưởng gia trước 
người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện ra 
thân một vị Trưởng giả giàu có trước vị ấy để nói pháp cho họ nghe. 


Người phải có mười đức hạnh mới có được danh hiệu Trưởng giả. Đó là: 
1. Tánh quý: Xuất thân từ gia đình đại quý tộc. 

2. Vị cao: Ở trong cương vị trưởng quan. 

3. Đại phú: Nhiều của cải, giàu có. 

4. Oai mãnh: Uy nghiêm dõng mãnh. 

5. Trí thâm: Trí huệ cao thâm. 

6. Niên kỳ: Tuổi cao đức trọng. 

7. Hạnh tịnh: Phẩm hạnh thanh cao, xứng đáng là bậc mô phạm. 
8. Lễ bị: Đãi người tiếp vật, đều có lễ nghi. 

9. Thượng tán: Trên được hàng quốc vương tán thán. 

10. Hạ quy: Dưới được lòng dân quy hướng. 


Kinh văn: #§ãỄ©#ãjM(2z 5; E. #lˆf6NIBHET+S. In2ã)⁄9 BE 
Bo 

Phiên âm: Nhược chư chúng sanh ái đàm danh ngôn, thanh tịnh kỳ cư. 
Ngã ư bỉ tiền hiện cư sĩ thân. Nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có chúng sinh thích đàm luận những lời hay, sống đời 
trong sạch, Con sẽ hiện ra thân Cư sĩ trước người kia, nói pháp cho họ 
nghe để giúp họ được thành tựu. 


Giảng: Nếu có chúng sinh thích đàm luận những lời hay. Có thể họ thích thi ca, 
hoặc thích những tác phẩm hay của các nhà văn nổi tiếng. Họ có thể đọc thuộc 
lòng nhiều thể loại nầy. Họ thích sống đời trong sạch. Nếu yêu cầu họ làm điều 
gì mà họ cho là không xứng với những việc ấy, họ sẽ không có việc gì để bận 
tâm vào đó. Con sẽ hiện ra thân Cư sĩ trước người kia, nói pháp cho họ nghe 
để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện ra thân Cư sĩ và nói pháp cho họ 
nghe. 


Kinh văn: #š#ã###?2Bli+,#Ji‡#E. #J4?⁄BIXEBĐS. ñZzÃ)⁄SR 
Lo ã 


Phiên âm: Nhược chư chúng sanh ái trị quốc độ, phẫu đoán bang ấp. Ngã 
ư bỉ tiền hiện Tể quan thân, nhỉ vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có chúng sinh thích việc trị nước, chỉ huy đoán định các 
bang ấp, con sẽ hiện ra thân Tể quan trước người kia, nói pháp cho họ 
nghe để giúp họ được thành tựu. 


Giảng: Nếu có chúng sinh thích việc trị nước, chỉ huy đoán định các bang ấp. 
Họ chế định những vấn đề trọng đại trong nước. Con sẽ hiện ra thân Tể quan 
trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện 
thân một vị Tể tướng hoặc quan Đại thần để nói pháp cho họ nghe. 


Kinh văn: #šẪ#©##‹fÏ0Ãf HE. l4f(BIĐ3EFlđ. I5 ⁄2RB 
ho 

Phiên âm: Nhược chư chúng sanh ái chư số thuật, nhiếp vệ tự cư, ngã ư 
bỉ tiền hiện Bà-la-môn thân, nhỉ vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có chúng sinh thích môn số thuật, tự mình nhiếp tâm giữ 
thân, con sẽ hiện ra thân Bà-la-môn trước người kia, nói pháp cho họ 
nghe để giúp họ được thành tựu. 


Giảng: Nếu có chúng sinh thích môn số thuật. Thích nghiên cứu số thuật, tức 
là thiên văn địa lý, âm dương ngũ hành. Thuật tức là Y bốc tinh tướng, chú 
thuỷ thư phù để điều dưỡng thân tâm, bảo hộ sinh mạng. Số là chỉ cho việc 
dùng toán số để dự đoán trước. Thuật là chỉ cho những ma thuật và các kỹ xảo 
khác. Nó còn là các bùa chú của ngoại đạo. Chú Tiên Phạm thiên của ngoại 
đạo Ta-tì-la mà mẹ của Ma-đăng-già sử dụng là một ví dụ của loại nầy. Những 
người nầy thích tự mình nhiếp tâm giữ thân. Họ hiểu được rằng nếu học được 
thần chú hoặc giáo pháp, thì thần chú và giáo pháp ấy có thể hộ trì được cho 
họ. 


Con sẽ hiện ra thân Bà-la-môn trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp 
họ được thành tựu. Bà-la-môn là một tôn giáo ở Ấn Độ. Danh xưng đó có nghĩa 
là 'có nguồn gốc từ sự thanh tịnh." và biểu trưng cho sự tu tập tịnh hạnh. 
Những người nầy có rất nhiều pháp thuật. Họ có thể tụng chú và có nhiều kỷ 
xảo ma thuật. Và vì vậy Bồ-tát Quán Thế Âm thường ứng hợp với mọi chúng 
sinh, ngài cũng hiện thân như một vị Bà-la-môn để nói pháp, thế nên những 
hạng người nầy có thể đạt được điều mình ước nguyện. 


Kinh văn: #5-ffAHSftiiMfE. #ZÍ46RBi5BiHrl. Ẫmã8)⁄22E 


° 


Phiên âm: Nhược hữu nam tử hiếu học xuất gia, trì chư giới luật, ngã ư bỉ 
tiền hiện tỷ-khưu thân, nhỉ vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có người thiện nam muốn học pháp xuất gia, giữ các giới 
luật, con sẽ hiện ra thân tỷ-khưu trước người kia, nói pháp cho họ nghe 
để giúp họ được thành tựu. 


Giảng: Nếu có người thiện nam muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật. 
Những người nầy nghiên cứu kinh điển và quyết định muốn sống đời xuất gia. 
Họ ra khỏi nhà nào? Ra khỏi ba loại nhà: 

1. Họ ra khỏi nhà thế tục. 

2. Họ ra khỏi nhà phiền não. 

3. Họ ra khỏi nhà tam giới. 


Nhà thế tục là gia đình mình. Nhà phiền não là có nghĩa là ở trong vô minh. 
Chúng ta phải thóat ra khỏi nhà vô minh. Tam giới, còn gọi là Tam hữu, chỉ 
cho sự sống trong các cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Không phải đợi cho đến 
khi ra khỏi nhà Tam giới thì quý vị mới chứng được quý vị A-la-hán. 


Khi những người nầy xuất gia, họ thọ trì giới luật. Giới luật rất là quan trọng. 
Người giữ giới thì không thể nói dối và nói cường điệu. Thấp nhất là giữ gìn 
năm giới, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh dâm dục, 
không nói dõi, và không dùng rượu và ma tuý. Giới luật ở đây, tất nhiên, không 
chỉ là giới thứ nhất. Những người nầy thọ trì năm giới, tám giới, 10 giới trọng và 
48 giới khinh của hàng Bồ-tát, 250 giới của tỷ-khưu và 348 giới của tỷ-khưu ni. 
Họ giữ giới và không bao giờ huỷ phạm. Con sẽ hiện ra thân tÿ-khưu trước 
người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Tỷ-khưu có 3 nghĩa: 
1. Khất sĩ; 
2. Bố ma; 
3. Phá ác. 


Hằng ngày, các tỷ-khưu mang bát đi khất thực. Họ không tự nấu thức ăn cho 
mình. Thế nên họ được gọi là Khất sĩ. Có ba đàn giới khi thọ nhận giới cụ túc. 
Khi đăng đàn thọ giới tỷ-khưu, vị Yết-ma (karmadana) sẽ hỏi: 

“Thầy có phải là bậc Đại trượng phu không? 

Giới tử trả lời: “ Thưa vâng, con là Đại trượng phu.” 

Vị Yết-ma hỏi tiếp: “Thầy đã phát tâm bồ-đề chưa?” 


»À 1} 


Giới tử trả lời: “Thưa vâng, con đã phát tâm bồ-đề. 
Bố ma: Khi một người đã được truyền tụ giới tÿ-khưu, loài quỷ địa hành dạ-xoa 
truyền tin nầy cho quỷ không hành dạ-xoa, tin ấy truyền đến quỷ phi hành dạ- 
xoa, cho đến khi truyền đến thiên ma trên cõi trời Lục dục. Họ loan tin: “Có một 
người trên thế gian vừa xuất gia và trở thành tỷ-khưu.” Điều nầy làm cho Ma 
vương kinh sợ, nó nói rằng, “Quyến thuộc của ta sẽ mất đi một người và quyến 
thuộc của Phật tăng thêm một người.” 


Phá ác: Vị tỷ-khưu phá trừ cái ác nào? Cái ác của phiền não. Không biết rõ tại 
sao con người mọi thời đều dấy khởi phiền não. Khi họ khởi phiền não, họ 
đánh mất mọi tài năng ngoại trừ khả năng chuyển sang xấu ác. Chẳng hạn, một 
người ăn trường trai có thể muốn bỏ cuộc, và đầu tiên là anh ta quyết định 
chấm dứt việc dùng thức ăn thanh tịnh. Anh ta quyết định: “Ta sẽ ăn thịt.” Khi 
phiền não đã sinh khởi, họ quên tất cả mọi điều ngoại trừ tìm cách làm thế nào 
để tạo ác nghiệp. Hoặc là, giả sử có người đã bỏ hút thuốc trong một thời gian 
dài. Khi anh ta bỏ cuộc, việc đầu tiên anh ta làm là vớ lấy điếu thuốc. Và chẳng 
bao lâu anh ta sẽ trở lại với heroin, thuốc phiện, và tất cả các thứ thuốc trong 
một hơi hít vào! 


Anh ta hút vào và thở phù ra như một cơn bão. Anh ta hít vô và thở ra rất 
nhanh như thể mình đã hóa thành vị tiên bất tử có thể thở ra mây và phun ra 
sương mù. Một người nghiện rượu thề rằng anh ta sẽ không bao giờ đụng đến 
một giọt. Nhưng khi anh ta nổi giận điều gì đó, anh ta đi mua một chai rồi uống 
để vơi đi nỗi sầu. Ai đoán được rằng càng uống, anh ta càng trở nên tuyệt 
vọng. Khi anh ta tỉnh dậy sau cuộc chè chén lu bù, mọi đốt xương trong thân 
anh ta mỏi nhừ. Thử hỏi mọi người đã từng uống rượu, họ sẽ trả lời rằng buổi 
sáng hôm sau thì thật là kinh khủng. Nếu anh ta bị khánh kiệt lúc đó, thì anh ta 
chẳng làm được điều gì cả nhưng cố chịu đựng. Nhưng nếu còn lại chút ít tiền, 
tất nhiên là anh ta sẽ đi mua chai khác và bắt đầu uống lại. Anh ta chỉ biết làm 
một việc đó là say. 

Nói chung, khi phiền não sinh khởi, quý vị sẽ làm những điều mà lúc bình 
thường mình không bao giờ làm. Thậm chí việc nầy xảy ra cả khi có người thề 
rằng mình không bao giờ giết người, nhưng khi phiền não nổi lên, anh ta hoàn 
toàn xem thường mọi thứ và quyết định giết mọi người trên đời nầy. Anh ta 
cầm dao và bắt đầu hành sự! Thế nên, phiền não là điều nên tránh. Đừng sinh 
khởi phiền não. Quý vị cần phải ra khỏi nhà phiền não. Chúng ta cũng muốn ra 
khỏi nhà Tam giới, và vì thế, xuất gia phải có đầy đủ ba nghĩa nầy. 


Kinh văn: ###«-f7tth:Z†fifftmt. #l$®6ñD08iHrjE#. ñmã ¿9n 
ño 

Phiên âm: Nhược hữu nữ tử hiếu học xuất gia trì chư cấm giới. ngã ư bỉ 
tiền hiện tỷ-khưu-ni thân, nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có người tín nữ muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật, 
con sẽ hiện ra thân tỷ-khưu-ni trước người kia, nói pháp cho họ nghe để 
giúp họ được thành tựu. 


Giảng: Nếu có người tín nữ muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật. Họ 
muốn tu học Phật pháp. Họ cũng muốn ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền 
não, và ra khỏi nhà Tam giới. Người nữ phải thọ trì nhiều giới điều hơn nam. 
Họ phải giữ 348 giới. Người ta thường nói rằng phụ nữ có thân với năm thứ 
hữu lậu. Thế nên họ phải giữ nhiều giới hơn. Con sẽ hiện ra thân tỷÿ-khưu-ni 
trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Kinh văn: #57 hft. #J*®6ñIĐ1842ã8, m2 HH. 4 
[1fZ« 7 h#täE. #l4®@ñIg1834ã88. mM*⁄9RRNP, 


Phiên âm: Nhược hữu nam tử nhạo trì ngũ giới, ngã ư bỉ tiền hiện Ưu-bà- 
tắc thân, nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. Nhược phục nữ tử ngũ giới 
tự cư, ngã ư bỉ tiền hiện Ưu-bà-di thân, nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành 
tựu. 

Việt dịch: Nếu có người thiện nam thích giữ ngũ giới, con sẽ hiện ra thân 
Ưu-bà-tắc trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 
tựu. Nếu có người tín nữ thích giữ ngũ giới, con sẽ hiện ra thân Ưu-bà-di 
trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Giảng: Nếu có người thiện nam thích giữ ngũ giới-đó là không sát sanh, không 
trộm cướp, không tà hạnh dâm dục, không nói dói, không uống rượu-con sẽ 
hiện ra thân Ưu-bà-tắc trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được 
thành tựu. Con sẽ hiện thân Cư sĩ để nói pháp cho họ. Nếu có người tín nữ 
thích giữ ngũ giớhọ cũng muốn giữ những giới nầy—con sẽ hiện ra thân Ưu- 
bà-di trước người kia. Con sẽ hiện thân nữ Cư sĩ và nói pháp cho họ nghe để 
giúp họ được thành tựu. 


Kinh văn: ##xAÄ~U)b\jŠ3BHI, #j{@ÑM +8. KBIXkJ ft k3 
o TH U)A T5 ÊLH Nho 


Phiên âm: Nhược hữu nữ nhơn nội chánh lập thân, dĩ tu gia quốc, ngã ư 
bỉ tiền hiện nữ chủ thân, cập quốc phu nhân mạng phụ đại gia, nhi vị 
thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có phụ nữ lập thân trong việc nội chánh để điều hành gia 
đình hay quốc gia, con sẽ hiện ra thân nữ chủ hoặc thân quốc phu nhân 
mạng phụ đại gia trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được 
thành tựu. 


Giảng: Nếu có phụ nữ lập thân trong việc nội chánh để điều hành gia đình hay 
quốc gia. Có khi những người phụ nữ nầy lo việc nội trợ, có khi họ nắm quyền 
trong triều chính, điều hành việc quốc gia. Con sẽ hiện ra thân nữ chủ hoặc 
thân quốc phu nhân mạng phụ đại gia trước người kia, nói pháp cho họ nghe 
để giúp họ được thành tựu. 


Có thể Bồ-tát Quán Thế Âm hiện thân một phụ nữ điều hành việc quốc sự, 
hoặc như là phu nhân của một nhà cai trị. Có khi Bồ-tát thị hiện như một mệnh 
phụ có quyền lực hoặc người phụ nữ thanh nhã lịch thiệp trong xã hội. Trong 
các trường hợp nầy, Bồ-tát Quán Thế Âm đều đáp ứng cho các ước nguyện 
của họ. 


Kinh văn: 2# H1. #J2ÂWNIiHEẽEB5ð. ñm2Zñ⁄Hhj. 
Phiên âm: Nhược hữu chúng sanh bất hoại nam căn, ngã ư bỉ tiền hiện 
đồng nam thân, nhỉ vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có chúng sinh, không hoại nam căn, con sẽ hiện ra thân 
đồng nam trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 
tựu. 

Giảng: Nếu có chúng sinh, không hoại nam căn. Đối với những thanh niên 
chưa biết đến phụ nữ và vẫn còn trong trắng, con sẽ hiện ra thân đồng nam 
trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Kinh văn: #iRFx###ñtØ32;ˆS&. #lˆf®6 lim. Imn3⁄5R]ñM 


° 


Phiên âm: Nhược hữu xử nữ ái nhạo xử thân, bất cầu xâm bạo, ngã ư bỉ 
tiền hiện đồng nữ thân, nhỉ vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có người con gái, muốn làm trinh nữ, không thích kết hôn, 
con sẽ hiện ra thân đồng nữ trước người kia, nói pháp cho họ nghe để 
giúp họ được thành tựu 


Giảng: Nếu có người con gái, có nghĩa là phụ nữ chưa bao giờ biết đến đàn 
ông và chưa kết hôn. Muốn làm trinh nữ, không thích kết hôn. Họ không muốn 
gần gũi đàn ông, kết hôn, hoặc trải qua kinh nghiệm bị chiếm đoạt. Con sẽ hiện 
ra thân đồng nữ trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 
tựu 


Kinh văn: ##EšX#4mXÍ. #HXðjmi3if)šŠSHnjm. 


Phiên âm: Nhược hữu chư thiên nhạo xuất thiên luân, ngã hiện thiên 
thân, nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có chư thiên muốn thóat khỏi loài trời, Con sẽ hiện ra thân 
chư thiên, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Giảng: Nếu có chư thiên muốn thóat khỏi loài trời. Các vị tiên nam và tiên nữ 
nầy không muốn lưu lại trong cõi trời nữa, họ muốn toát khỏi Tam giới. Con sẽ 
hiện ra thân chư thiên, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Vì họ 
muốn siêu việt cõi trời, con liền hiên thân trước họ, dùng mọi phương tiện để 
giúp họ đạt được điều họ muốn. 


Kinh văn: Z#BãfIHiREf. #t515E.imi25)⁄2 ELhBo 


Phiên âm: Nhược hữu chư long nhạo xuất long luân, ngã hiện long thân, 
nhỉ vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có loài rông muốn thóat khỏi thân rồng, Con sẽ hiện ra 
thân rồng, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Giảng: Nếu có loài rồng muốn thóat khỏi thân rồng. Quan niệm chung của thời 
đại ngày nay là loài rông không có thực. Một vài người công nhận huyền thoại 
về loài rồng thời xưa, rất to lớn và khủng khiếp. Không có cách nào để nói chắc 
thật về ý kiến đã nêu trước, nhưng loài rồng có thật. Thế nó ở đâu? Long cung 
ở dưới biển. “Chúng tôi đã dò thấu chiều sâu, tại sao chúng tôi chưa từng đi 
qua chỗ đó?” Quý vị sẽ hỏi. Nếu quý vị tìm ra được chỗ ở của chúng, thì chúng 


không còn là loài rồng thật, vì rồng là loài linh vật. Nó có thần thông và có thể 
tự biến mình thành lớn hoặc nhỏ như ý muốn. Nó có thể tự biến thành lớn như 
hư không. Nó có thể rút lại nhỏ như vi trần nếu cần. Nó có thể bất ngờ tàng 
hình, rồi hiện hình lại ngay tức khắc. 


Năng lực thần thông cho chúng khả năng tự biến hóa với vô số cách thức. Tại 
sao chúng có năng lực như vậy mà lại thọ thân súc sanh? Vì trong những thân 
tu hành từ đời trước, chúng phát tâm tu tập Đại thừa, nhưng chúng không chịu 
giữ giới. Chúng thuộc dạng thừa cấp, giới hoãn.' Chúng rất hờ hững. Vì chúng 
rất nhiệt tâm với pháp tu Đại thừa-thừa cấp, nên chúng có được thần thông. 
Nhưng vì chúng không giữ giới, nên chúng bị đoạ vào hàng súc sanh. Nếu loài 
rồng quyết định muốn thóat khỏi thân rồng, Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân 
rồng ra trước chúng và nói pháp cho chúng nghe, khiến cho chúng thành tựu 
được ước nguyện. 


Kinh văn: #šSãX#E4fo. #J4®6BñIĐZSãEXð. m2 HH, 


Phiên âm: Nhược hữu dược-xoa nhạo độ bổn luân, ngã ư bỉ tiền hiện 
dược-xoa thân, nhỉ vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có loài dược-xoa muốn thoát khỏi loài của mình, Con sẽ 
hiện ra trước họ thân dược-xoa, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được 
thành tựu. 


Giảng: Nếu có loài dược-xoa. Dược-xoa theo tiếng Sanskrit là yaksa, Hán dịch 
là tiệp tật, có nghĩa là 'nhanh chóng.' Còn dịch là dũng kiện, có nghĩa là dũng 
cảm và mạnh mẽ. Dược-xoa là một loại quỷ thần. Có ba loại quỷ thần chính: 

1. Địa hành quỷ; 

2. Phi hành quỷ; 

3. Không hành quỷ. 


Trong chú Thủ-lăng-nghiêm có câu: Dược-xoa yết ra ha. Trong bài chú, tên 
các vị vua của các loài quỷ đều được gọi lên. Mỗi vị quỷ vương thống lĩnh 
nhiều vị quỷ bậc thấp, và khi tên của vị vua được gọi lên, thì toàn thể các loài 
quỷ thần khác đều phải cung kính tuân theo mệnh lệnh của vua. Nếu loài muốn 
thoát khỏi loài của mình-họ không muồn làm quỷ thần nữa-Con sẽ hiện ra 
trước họ thân dược-xoa, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân như một loài quỷ Dược-xoa để giúp họ thành 
tựu ước nguyện. 


Kinh văn: ##;§Mt\HÍR. #4. IẪlšm.)2 29h NGo 


Phiên âm: Nhược càn-thát-bà nhạo thoátkỳ luân, ngã ư bỉ tiền hiện càn- 
thát-bà thân, nhỉ vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có loài càn-thát-bà muốn thóat khỏi loài của mình, Con sẽ 
hiện ra trước họ thân càn-thát-bà, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được 
thành tựu. 


Giảng: Nếu có loài càn-thát-bà. Càn-thát-bà theo tiếng Sanskrit là gandharva, 
Hán dịch là hương ấm, vì việc ngửi mùi hương tạo nên thức của chúng. Chúng 
là các nhạc công của Ngọc Hoàng. Khi Ngọc Hoàng đốt hương trầm thuỷ lên, 
chúng nghe được mùi hương và liền bị thu hút đến. Chúng đến chơi nhạc làm 
vui cho Ngọc Hoàng. Loài càn-thát-bà nầy muốn thóat khỏi loài của mình, 
chúng không muốn làm thân càn-thát-bà nữa. Con sẽ hiện ra trước họ thân 
càn-thát-bà, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Kinh văn: #J##%&M\HÍR. #6 Ññ M768. m5m)22 Em 


Phiên âm: Nhược a-tu-la nhạo thoát kỳ luân, ngã ư bỉ tiền hiện a-tu-la 
thân, nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có loài a-tu-la muốn thoát khỏi loài của mình, Con sẽ hiện 
ra trước họ thân a-tu-la, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 
tựu. 


Giảng: Nếu có loài a-tu-la muốn thóat khỏi loài của mình. Họ muốn ra khỏi 
quyến thuộc của loài a-tu-la, Con sẽ hiện ra trước họ thân a-tu-la, nói pháp cho 
họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Phần nầy gồm các chúng sinh trong bát bộ quỷ thần, nhưng trong Kinh Thủ- 
lăng-nghiêm lại không đề cập đến loài Ca-lầu-la. Nhưng Phẩm Phổ môn trong 
kinh Pháp Hoa, có đề cập đến việc Bồ-tát Quán Thế Am cũng hiện thân thành 
Ca-lầu-la. 


Ca-lầu-la là phiên âm từ tiếng Sanskrit, có nghĩa là Chim đại bàng cánh vàng— 
kim suý điểu. Ca-lầu-la là một trong Bát bộ, và sự kiện kinh văn không đề cập 
loài nầy có lẽ là do lỗi bỏ sót khi sao chép kinh, hoặc có lẽ được hiểu bao hàm 
trong phạm trù chung là “chúng sinh” như đã được nêu ở trên. 


Ca-lầu-la chỉ ăn riêng loài rồng. Cánh của loài chim nầy rộng đến 330 đại do- 
tuần. Một tiểu do-tuần bằng 40 lý của Trung Hoa (một lý tương đương 1/3 dặm 
Anh). Một trung do-tuần bằng 60 lý. Một đại do-tuần bằng 80 lý. Với một lần vỗ 
cánh của nó, chim đại bàng cánh vàng tát cạn hết nước biển. Sức mạnh của 
nó lớn như vậy. Khi nước biển đã cạn sạch, loài rồng lộ ra. Bằng cách nầy, loài 
Ca-lầu-la sắp bắt hết sạch toàn thể chủng tộc loài rồng. Thế nên loài rồng đến 
yết kiến Đức Phật để xin cứu giúp. “Loài Chim đại bàng cánh vàng (Ca-lầu-la) 
gần như làm cho quyến thuộc loài rồng chúng con tuyệt chủng. Chúng con 
phải làm sao?” 


Chúng ngưỡng trông lòng từ bi của Đức Phật cứu giúp; chúng mong rằng Đức 
Phật sẽ ngăn cản loài Chim đại bàng cánh vàng ăn thịt loài rồng quyến thuộc 
chúng. Đức Phật cho loài rồng một mảnh áo ca-sa của ngài để quấn trên sừng 
của chúng. Sau đó, loài Chim đại bàng cánh vàng không dám ăn thịt rồng. 
Không có gì để ăn, loài Chim đại bàng cánh vàng cũng đến kêu cứu Đức Phật 
cầu xin cứu giúp chúng. Đức Phật hỏi, “Chẳng có ai ăn thịt các ông, sao lại đến 
xin cứu giúp?” 

Loài Chim đại bàng cánh vàng đáp: “Đúng là chẳng có điều gì đe doạ chúng 
con, nhưng chẳng có gì để ăn cả, chúng con sẽ chết vì đói. Ngài không cho 
chúng con được phép ăn thịt rông nữa, chúng con sẽ chết mất.” Rồi chúng xin 
Đức Phật đem lòng từ bi nghĩ cách cứu giúp chúng. 


“Các ông chẳng có gì để ăn, phải không? Được rồi, Như Lai sẽ giúp các ông. 
Về sau, mỗi khi Như Lai và các đệ tử tỷ-khưu thọ trai, sẽ cúng thức ăn cho các 
ông dùng. Ông không được ăn thịt loài rồng nữa.” 


Đó là lí do tại sao, trong khi thọ trai vào buổi trưa, chư tăng thường đem một ít 
thực phẩm ra bên ngòai để cúng dường cho Chim đại bàng cánh vàng. Bản 
kinh nầy không đề cập đến Chim đại bàng cánh vàng, nhưng chúng ta nên biết 
rằng Bát bộ quỷ thần đều bao gồm trong các chúng sinh nầy. 


Kinh văn: #lXIÈ##£#4«MHtH(R. #4 ÑẪÈ XI. m2s8t)kR mm. 
Phiên âm: Nhược khẩn-đà-la nhạo thoát kỳ luân, ngã ư bỉ tiền hiện khẩn- 
đà-la thân, nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 

Việt dịch: Nếu có loài khẩn-đà-la muốn thoát khỏi loài của mình, Con sẽ 
hiện ra trước họ thân khẩn-đà-la, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được 
thành tựu. 


Giảng: Nếu có loài khẩn-đà-la muốn thóat khỏi loài của mình, 


Khẩn-đà-la theo tiếng Sanskrit là Kimnara, Hán dịch là Nghi thần. Chúng có 
tên như vậy là vì khi chúng hiện ra thân người, nhưng trên đầu chúng lại có 
một cái sừng. Chúng cũng là một loại nhạc thần khác thường tấu nhạc cho 
Ngọc Hoàng. Con sẽ hiện ra trước họ thân khẩn-đà-la, nói pháp cho họ nghe 
để giúp họ được thành tựu. 


Kinh văn: ZEEff#£is&lMftRfR. #J44t(ÑIĐFEWjEjll3. m235ã)k9 BH. 


Phiên âm: Nhược ma-hô-la-già nhạo thoát kỳ luân, ngã ư bỉ tiền hiện ma- 
hôồ-la-già thân, nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có loài ma-hô-la-già muốn thoát khỏi loài của mình, Con sẽ 
hiện ra trước họ thân ma-hô-la-già, nói pháp cho họ nghe để giúp họ 
được thành tựu. 


Giảng: Nếu có loài ma-hô-la-già, Ma-hô-la-già theo tiếng Sanskrit là 
Mahoraga, Hán dịch là Đại mãng thần , còn gọi là Địa long. Loài rồng được đề 
cập ở trên là loài có thể đi lại trên không và được gọi là Thiên long. Loài mãng 
xà nầy, cũng gọi là rông, mà bị hạn chế trên mặt đất. Nó không có năng lực 
thần thông. Ma-hô-la-già cũng là chúng sinh trong bát bộ quỷ thần. Nếu loài 
ma-hô-la-già muốn thóat khỏi loài của mình. Con sẽ hiện ra trước họ thân ma- 
hô-la-già, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 


Kinh văn: ZE§Ñ#+4A#A. #51 Ø8mi35)2S RE. No 


Phiên âm: Nhược chư chúng sinh nhạo nhân tu nhân, ngã hiện nhân 
thân, nhi vị thuyết pháp linh kỳ thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có chúng sinh thích được thân người, tu để thành thân 
người, Con sẽ hiện ra thân người, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được 
thành tựu. 


Giảng: Nếu có chúng sinh thích được thân người, tu để thành thân người. Họ 
muốn đời này sang đời khác, luôn luôn được làm thân người. Thế nên Bồ-tát 
Quán Thế Âm nói, “Con sẽ hiện ra thân người, nói pháp cho họ nghe để giúp 
họ được thành tựu.' Ngài sẽ nói pháp cho các chúng sinh này nghe để giúp 
cho họ được thành tựu ước nguyện. 


Kinh văn: Zã883EA 1⁄4. S#ZlSSEtRffNu #J*f “NI BE. lãm 
RE NẲ"m. 


Phiên âm: Nhược chư phi nhơn, hữu hình vô hình, hữu tưởng vô tưởng 
nhạo độ kỳ luân, ngã ư bỉ tiền giai hiện kỳ thân, nhi vị thuyết pháp linh kỳ 
thành tựu. 


Việt dịch: Nếu có loài phi nhân, hoặc có hình, hoặc không có hình, hoặc 
có tưởng, hoặc không có tưởng, muốn thóat khỏi loài của mình, Con sẽ 
hiện ra trước họ với thân hình như họ, nói pháp cho họ nghe để giúp họ 
được thành tựu. 

Giảng: Nếu có loài phi nhân. Đây chỉ cho loài vật và các sinh vật khác với loài 
người, loài hoặc có hình, hoặc không có hình, hoặc có tưởng, hoặc không có 
tưởng. Nếu những loài chúng sinh như thế nầy muốn muốn thóat khỏi loài của 
mình, Con sẽ hiện ra trước họ với thân hình như họ, nói pháp cho họ nghe để 
giúp họ được thành tựu. 

'Có hình' có nghĩa là có một hình tướng có thật, có thể thấy được. 

Vô hình' có nghĩa là không có hình tướng. 

Có nhiều loài chúng sinh “hữu tưởng.” Chúng sinh “vô tưởng” gồm có loài đất, 
đá, gỗ, sắt... Những chúng sinh 'Vô hình” vốn cũng là chúng sinh, nhưng họ 
đã bị phân tán thành không và rơi vào sự lãng quên. Trường hợp nầy thường 
là dạng thân trung ấm và đến một thời điểm nào đó, chúng lại trải qua sự tái 
sanh và trở lại làm người. 


Kinh văn: 1# =-†+—ï§,AMI+#. DI =RREIXEi, #{E0U 71 HrRẺ 
RỂ. o 


Phiên âm: Thị danh diệu tịnh tam thập nhị ứng, nhập quốc độ thân. Giai dĩ 
tam muội văn huân văn tu vô tác diệu lực tự tại thành tựu. 


Việt dịch: Đây gọi là 32 ứng thân diệu tịnh, đều đi vào được các cõi nước 
và thành tựu một cách tự tại văn huân văn tu tam muội và vô tác diệu lực. 


Giảng: Đây gọi là 32 ứng thân diệu tịnh, đều đi vào được các cõi nước và 
thành tựu một cách tự tại văn huân văn tu tam-muội. Hành giả phát triển công 
phu phản văn văn tự tánh bằng sự tu tập hằng ngày, và áp dụng vô tác diệu lực 
“Vô tác” là chỉ cho đạo lý vi diệu của “vô vỉ, với đạo lý nầy, chẳng cần phải đi 
qua khái niệm của suy lường và tiến trình tư duy để tìm ra ý tưởng, như mọi 


người ai cũng phải vận dụng khi muốn làm một điều gì đó. Các vị Bồ-tát không 
tưởng tượng hay suy lường các việc ấy. Trong định (tam-muội), các ngài có 
thể làm mọi việc. Trong văn huân văn †u tam-muội các ngài có thể đạt được vô 
tác diệu lực. Và bằng phương pháp nầy, các ngài thành tựu năng lực tự tại. Rất 
tự nhiên, mọi việc đều được ổn đáng. 


Kinh văn: †t##{§ 21 El RIFkf{1Ekb20,E4š5-T22 —†E7x7š,— ĐJ RÑ 
#rlXEIlir,^šã8+1ˆ2#8:ù,£+‡#££#U. 


Phiên âm: Thế tôn, ngã phục dĩ thử văn huân văn tu kim cang tam muội 
vô tác diệu lực, dữ chư thập phương tam thế lục đạo, nhất thiết chúng 
sanh đồng bi ngưỡng cố, linh chư chúng sanh ư ngã thân tâm, hoạch 
thập tứ chủng vô uý công đức. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, do con lại dùng vô tác diệu lực và văn huân văn 
tu kim cang tam muội ấy, và vì con có cùng một lòng bi ngưỡng với tất cả 
chúng sinh trong lục đạo mười phương ba đời, nên khiến cho chúng 
sinh, ai đã thể nhập vào thân con, đều có được 14 công đức vô uý. 


Giảng: Bạch Thế tôn, do con lại dùng vô tác diệu lực và văn huân văn tu kim 
cang tam muội ấy, và vì con có cùng một lòng bi ngưỡng với tất cả chúng sinh 
trong lục đạo mười phương ba đời-có tâm bi ngưỡng trong Phật pháp đối với 
các loài chúng sinh trong lục đạo, chư thiên, loài người, a-tu-la, súc sanh, quỷ 
đói, và địa ngục. 


Con đi vào khắp cả mười phương ba đời, —quá khứ, hiện tại, vị lai. Con tu tập 
văn huân văn tu kim cang tam muội, và con không cần phải suy lường tính 
toán về công việc rồi mới thực hiện. 

Khiến cho chúng sinh, ai đã thể nhập vào thân con, đều có được 14 công đức 
vô uý. Con đã đạt được 14 công đức vô uý. 


Kinh văn: —#R#2^H®#,ÐI SE, A6 T727 |lKMS+. 5H HIfSfElt 


° 


Phiên âm: Nhất giả do ngã bất tự quán âm, dĩ quán quán giả, linh bỉ thập 
phương khổ não chúng sanh, quán kỳ âm thỉnh tức đắc giải thoát. 


Việt dịch: Một là, do con không tự quán âm thanh, mà quán cái tâm năng 
quán, nên khiến cho chúng sinh đang khổ não trong mười phương ba đời 
kia quán sát âm thanh, liền được giải thoát . 


Giảng: Đây là một trong 14 công đức vô uý. Một là, do con không tự quán âm 
thanh, mà quán cái tâm năng quán, nên khiến cho chúng sinh đang khổ não 
trong mười phương ba đời kia quán sát âm thanh, liên được giải thóat. 


Chẳng phải ngài chỉ quán sát riêng âm thanh của chính mình, mà ngài quán 
âm thanh của các chúng sinh trong thế giới. “Vì công phu phản văn văn tự tánh 
của con đã thành tựu, nên con không cần phải quán sát tự thân. Mà con có thể 
quán sát mọi chúng sinh trong khắp thế giới và giúp cho những chúng sinh 
đang đau khổ được giải thóat khổ. Con lắng nghe những tiếng kêu khổ đau 
của họ, và con cứu giúp cho họ được giải thóat.” 


Kinh văn: —3##IIfffÃ, EM Cty A1 kXÊE§o 


Phiên âm: Nhị giả tri kiến triền phục, linh chư chúng sanh thiết nhập đại 
hoả, hoả bất năng thiêu. 


Việt dịch: Tri kiến đã xoay trở lại, khiến cho các chúng sinh dù vào đống 
lửa, lửa vẫn không cháy. 


Giảng: Tri kiến đã xoay trở lại—có nghĩa là Bồ-tát Quán Thế Âm có công năng 
soi chiếu trở lại vào tự tâm— nên con có thể khiến cho các chúng sinh dù vào 
đống lửa, lửa vẫn không cháy. Nếu có chúng sinh thường tu tập và trì niệm 
danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, dù họ có đi vào lửa dữ, lửa vẫn không đốt 
cháy được họ. 


Kinh văn: =3##§&tF{f. 2M + *kii.K®fEi. 

Phiên âm: Tam giả quán thính triền phục, linh chư chúng sanh đại thuỷ 
Sở phiêu, thuỷ bất năng nịch. 

Việt dịch: Ba là, quán cái nghe đã quay trở lại, khiến cho các chúng sinh 
dù vào nước sâu, nước không nhận chìm. 

Giảng: Có người nghĩ rằng: “Ta sẽ thử xem Bồ-tát Quán Thế Âm thực sự có 
cảm ứng không. Ta sẽ ngồi trên một đống củi và châm lửa xem thử nó có cháy 
không.” 


Trong trường hợp ấy, quý vị sẽ bị cháy liền. “Thế tại sao trong kinh nói rằng 
nếu đi vào lửa dữ thì lửa không cháy?” Đó là do chữ nếu, có nghĩa là điều ấy 
chỉ xảy ra khi quý vị không có một tính toán nào cả. 

Có người khác nói, “Bồ-tát Quán Thế Âm nói rằng nếu có người bị rơi vào 
nước sâu, họ sẽ không bị chìm, nên tôi sẽ nhảy xuống biển xem thử có bị chìm 
không.” Chắc chắn quý vị sẽ bị chìm. Chỉ khi nào quý vị bất ngờ gặp phải cảnh 
khổ đau hoặc gian nguy thì Bồ-tát Quán Thế Âm mới cứu giúp quý vị. Nhưng 
nếu quý vị có dự tính thử thách ngài thì quý vị sẽ không có được sự đáp ứng, 
vì vốn quý vị không tin vào Bồ-tát Quán Thế Âm. Nếu quý vị thực sự tin, thì 
chẳng có lý do gì cần phải thử. Điều hay nhất là không nên thử thách ngài. 


Kinh văn: P328, XS Eo 21 5N CR8 0605 784`RE To 


Phiên âm: Tứ giả đoạn diệt vọng tưởng, tâm vô sát hại, linh chư chúng 
sanh nhập chư quỷ quốc, quỷ bất năng hại. 


Việt dịch: Bốn là đã diệt hết vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến cho 
chúng sinh khi vào những nước quỷ, quỷ không hại được. 


Giảng: Nếu vọng tưởng đã được dứt sạch, và quý vị không còn một niệm tưởng 
sát hại nào nữa, và nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, thì có thể 
khiến cho các chúng sinh khi đi vào nơi ở của quỷ La-sát mà không bị chúng 
sát hại. 


Kinh văn: #'#MiWI. 7x1Ri9f@IEll$\ SE. RE Ji E/JEV RE, 
4.23 3⁄inšl2k,7nãunW 3X t®£‡£Ã). 


Phiên âm: Ngũ giả huân văn thành văn. Lục căn tiêu phục đồng ư thanh 
thính. Năng linh chúng sanh lâm đương bị hại đao đoạn đoạn hoại. Sử kỳ 
binh qua du như cát thuỷ, diệc như xuy quang tánh vô dao động. 


Việt dịch: Năm là huân tập và thành tựu được tánh nghe. Sáu căn đều tiêu 
giải, quay về bản tánh, đồng như tính nghe. Có thể khiến cho chúng sinh 
lúc sắp bị hại, dao gậy sẽ gãy từng đoạn, khiến cho binh khí chạm vào 
thân người như cắt vào nước, như thổi ánh sáng, bản tánh không hề lay 
động. 

Giảng: Năm là huân tập và thành tựu được tánh nghe. Sáu căn đều tiêu giải, 
quay về bản tánh, đồng như tính nghe-có nghĩa là, khi công phu tu tập phản 
văn văn tự tánh đã thành tựu, sáu căn sẽ được hỗ dụng. Thế nên, con có thể 


khiến cho chúng sinh lúc sắp bị hại, dao gậy sẽ gãy từng đoạn. Chẳng hạn, giả 
sử có người cầm dao dự tính cắt đầu ai đó. Ngay khi dao vừa chạm đầu, thì 
dao liền vỡ ra từng mảnh. Con có thể khiến cho binh khí chạm vào thân người 
như cắt vào nước, như thổi ánh sáng, bản tánh không hề lay động. Con có thể 
khiến cho binh khí bén nhọn khi sắp chặt vào vai người nào đó thì sẽ giống 
như cắt vào nước; có nghĩa là khi dao chém qua vai, nó cứ đi qua, không có 
vết thương nào lưu lại cả. Hoặc là, con có thể khiến cho dao cắt như là thổi vào 
ánh sáng, có nghĩa là chẳng hề hấn gì cả, vì bất luận quý vị có thổi vào ánh 
sáng đến đâu, thì ánh sáng vẫn không lay động. 


Kinh văn: 7X#BIREHHHiM:XZT, RIlšấMf§†#+©fE2>. ñE2+©šS4Xi£mIhŠ5ã 
4, E265 BE XE, HE CC CE HH 21` RE Tho 


Phiên âm: Lục giả văn huân tinh minh minh biến pháp giới, tắc chư u ám 
tánh bất năng toàn. Năng linh chúng sanh dược-xoa, la-sát, cưu-bàn-trà 
quỷ, cập tỳ-xá-già, phú- đan-na đẳng, tuy cận kỳ bàng, mục bất năng thị. 


Việt dịch: Sáu là huân tập tính nghe sáng suốt thấy khắp pháp giới, thì 
các tính tối tăm không thể còn được. Khiến cho chúng sinh, tuy các loài 
dược-xoa, la-sát, cưu-bàn-trà quỷ, cập tỳ-xá-già, phú-đan-na...đến gần 
bên cạnh, mắt chúng vẫn không nhìn thấy được. 


Giảng: Sáu là huân tập tính nghe sáng suốt-có nghĩa là khi công phu tu tập 
phản văn văn tự tánh đã thành tựu-thấy khắp pháp giới, thì các tính tối tăm 
không thể còn được. Khiến cho chúng sinh, tuy các loài dược-xoa, la-sát, cưu- 
bàn-trà quỷ, cập tỳ-xá-già, phú-đan-na...đến gần bên cạnh, mắt chúng vẫn 
không nhìn thấy được. 


Dược-xoa là quỷ nam, la-sát là quỷ nữ. Cả hai loại quỷ đều rất ác độc. Thức ăn 
của chúng là thịt người. Chúng có những câu chú (mantra) đủ tạo ra năng lực 
khử mùi thối nơi thây chết để chúng có thể ăn thịt. Cưu-bàn-trà cũng là tên của 
một loại quỷ, chúng có hình dáng như một cái thùng tròn và đem đến ác mộng 
cho loài người. Chẳng hạn, khi ngủ, họ thấy có điềm quái dị hiện ra, dù trong 
giấc mơ, tinh thần họ vẫn rất linh lợi, nhưng họ vẫn không cử động thân thể 
được. Họ trở nên bị tê liệt qua sự chế ngự của loài quỷ gây ác mộng nầy. Có 
khi, dương khí của người kia bị suy yếu và khí âm vượng, người kia có thể bị tê 
liệt trong một thời gian khá dài, và loài quỷ kia có thể làm cho người ấy thiệt 
mạng. Đây là loài quỷ có rất nhiều trên thế gian. 


Tỳ-xá-già là loài quỷ ăn tinh khí của người và cũng ăn tinh chất của ngũ cốc. 
Phú-đan-na. Chúng có thể khiến cho người bị bệnh và lên cơn sốt. Nếu quý vị 
tu tập công phu phản văn văn tự tánh, hoặc nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ-tát 
Quán Thế Âm, thì những loài quỷ nầy không thể thấy được quý vị, dù chúng có 
đến bên cạnh quý vị; do vì quý vị đã phát ra ánh sáng khiến chúng sợ hãi. 
Thực vậy, loài chim cú và loài dơi có thể thấy mọi lúc. Vì loài quỷ là thuộc âm, 
chúng không thể thấy được quý vị nếu quý vị phát ra ánh sáng dương. Chúng 
chỉ nhìn thấy quý vị khi quý vị phát ra khí âm. 


Kinh văn: t#§†#|HIằS. #88; A R8. BE TT NA Cát HINH TRE To 


Phiên âm: Thất giả âm tánh viên tiêu, quán thính phản nhập, ly chư trần 
vọng. Năng linh chúng sanh cấm hệ già toả sở bất năng trước. 


Việt dịch: Bảy là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mất, tính quán sát và 
tính nghe đều quay về tự tánh, lìa hẳn các vọng trần. Có thể khiến cho 
các thứ cùm dây, gông xiềng không thể dính vào được. 


Giảng: Bảy là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mất, tính quán sát và tính nghe 
đều quay về tự tánh, lìa hẳn các vọng trần. Chẳng còn âm thanh, thậm chí 
chẳng còn tính nghe khi hành giả đã xoay tính quán sát và tính nghe trở lại 
trong tự tánh. Hành giả bỏ lại đằng sau hết những vọng trần và vọng tưởng. 
Lúc đó, con Có thể khiến cho các thứ cùm dây, gông xiềng không thể dính vào 
được. Nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, các thứ cùm khóa đều 
tự rời ra. Việc nầy xảy ra rất thường, một số người đã trải qua kinh nghiệm nầy. 
Đó không phải chỉ là cách nói, nếu có người chí thành niệm danh hiệu Bồ-tát 
Quán Thế Âm thì sẽ có được cảm ứng như thế nầy. 

Có người bị phạm tội và bị giam trong tù. Anh ta cùng 7, 8 phạm nhân khác 
cùng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Làm sao mà họ biết làm điều nầy? 
Họ quen một vị tăng và cầu thỉnh vị Tăng cứu giúp cho họ thóat khỏi cảnh ngộ 
khốn cùng nầy. Vị tăng nói với họ rằng: “Nếu các ông muốn tôi cứu giúp, các 
ông phải một lòng trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm; quý vị sẽ được 
thóat khỏi tình thế gian nguy nầy.” Các người tù đều niệm danh hiệu Bồ-tát 
Quán Thế Âm trong ba ngày ba đêm, khóa cùm và xiềng xích đột nhiên được 
tháo ra và họ được tự do. Nhưng họ vẫn chưa đi, họ nghĩ rằng: “ Việc mình 
thóat thân liệu có ý nghĩa gì khi nhiều người khác vẫn còn bị giam cầm ở đây?” 
Thế là họ bảo các người tù kia niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Sau hai 
ngày đồng niệm nữa, khóa trên gông xiầng các người tù kia cũng được tháo 
sạch. Họ đều được trở về nhà. Sau đó, họ đều một lòng niệm danh hiệu Bồ-tát 


Quán Thế Âm. Họ niệm rất chí thành đến nỗi khiến cho dân trong làng đều 
phát tâm tu tập. 


Kinh văn: J\ #5 IMIRI,BE+t4270. ñE3jÄ+f@¡ãñl@£,Wt7<REil. 
Phiên âm: Bát giả diệt âm viên văn, biến sanh từ lực, năng linh chúng 
sanh kinh quá hiểm lộ, tặc bất năng kiếp. 


Việt dịch: Tám là diệt đối tượng âm thanh, tánh nghe viên mãn, sanh từ 
lực cùng khắp, khiến chúng sanh đi qua đường hiểm mà giặc không thể 
Cướp được. 


Giảng: Tám là diệt đối tượng âm thanh, tánh nghe viên mãn, sanh từ lực cùng 
khắp. Khi âm thanh đã vắng bặt và tánh nghe đã viên thông, từ lực sinh khởi 
rộng khắp. Đó là âm thanh của thế gian phàm trần, và do phản văn văn tự tánh 
mà tánh nghe của mình được viên thông, có nghĩa là không dùng tâm ý thức 
để nhận ra cái nghe, mà ta vẫn nghe được mọi âm thanh. 


Kinh văn: ##MiÑE,E.Fri2-l. §E2—ĐUJ#ZlS{#+ 3ã. 

Phiên âm: Cửu giả huân văn ly trần, sắc sở bất kiếp, năng linh nhất thiết 
đa dâm chúng sanh viễn ly tham dục. 

Việt dịch: Chín là do huân tập tánh nghe được thanh tịnh, lìa xa trần 


tướng, sắc, thanh... không lôi kéo được, khiến cho những chúng sanh đa 
dâm lìa xa tham dục. 


Giảng: Lực vô uý thứ chín là tách lìa khỏi tham dục. Do huân tập tánh nghe 
được thanh tịnh, lìa xa trần tướng, sắc, thanh...không lôi kéo được. Nếu có 
người hằng ngày công phu tu tập phản văn văn tự tánh đến lúc viên mãn, họ có 
thể lìa xa cảnh giới phàm trần. Đặc biệt, họ có thể lìa ra khỏi cảnh giới nhiễm ô 
của sắc trần. 

Chúng ta không nên nghĩ rằng sắc đẹp là tuyệt vời khi dính líu đến nó. Nếu quý 
vị thích sắc đẹp, nó sẽ cướp đoạt mọi của báu trong gia sản quý vị. Nó sẽ ngốn 
hết của báu cổ xưa quý giá và cướp đi hết. Đúng hơn, phải nên: 

Nhãn kiến sắc trần nội vô hữu 

Nhĩ văn thế sự tâm bất tri. 

Mắt thấy sắc trần nhưng bên trong chẳng đọng lại gì cả. 

Tai nghe thế sự nhưng tâm chẳng phân biệt. 


Khi quý vị thấy sắc đẹp, tâm thái của quý vị nên như thể chẳng thấy điều gì cả. 
Nếu quý vị thấy sắc đẹp và tâm mình lay động, thì hãy tự hỏi rằng tại sao tâm 
mình không dao động trước khi mình thấy được nó. Đừng để cho sắc đẹp cướp 
đi của cải trong nhà của mình. 


Bồ-tát Quán Thế Âm nói rằng: Con có thể khiến cho những chúng sanh đa 
dâm lìa xa tham dục. 


Một đoạn trong Quán Thế Âm Bồ-tát Phổ môn phẩm trong kinh Pháp Hoa có 
nói rằng: “Nhược đa dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ-tát, 
tiện đắc ly dục.-Nếu có chúng sinh lòng nhiều dâm dục, thường cung kính 
niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, liền được lìa hẳn dâm dục.” 


Đó cũng là nghĩa tiêu biểu của kinh văn. “Nhiều tham dục” đặc biệt chỉ cho 
tham muốn tình dục. Vấn đề lớn nhất trong đời sống con người, vấn đề hầu 
như nan giải, đó là tham muốn tình dục. Nhìn thông suốt được sự rắc rối của 
nam nữ và bỏ qua một bên được điều ấy thì đó là tự do chân thật. Nếu quý vị 
không thể nhìn thông suốt được điều ấy và bỏ qua một bên được điều ấy, thì 
quý vị không thể nào có được tự do, và không thể nào trở nên giác ngộ. Nếu 
quý vị thực sự lão thật trong công phu, thì khi ăn cơm, quý vị không biết mình 
đang ăn, khi mặc không biết mình đang mặc áo. Nếu quý vị có thể quên việc 
đang ăn cơm và đang mặc áo, thì quý vị sẽ càng dễ từ bỏ mọi thứ bên ngoài. 


Nếu đàn ông có thể quên bạn gái của mình và phụ nữ có thể quên bạn trai của 
mình-nếu quý vị có thể đập tan từng mảnh cảnh giới nầy-thì công phu quý vị 
có chút thực chất. Quý vị dính mắc nhiều ít với anh chị em mình, với con trai 
con gái mình, và với toàn thể họ hàng bà con mình. Để học Phật pháp, quý vị 
phải phóng hạ mọi thứ. Đang lúc học Phật pháp, quý vị đừng nên để ý đến 
chuyện gì khác. Quý vị nên như người mới bắt đầu lại, hãy quên mọi chuyện 
trong quá khứ. Với cách đó, dòng nước Phật pháp mới có thể thấm nhuần tâm 
bồ-đề. Nếu quý vị không thể phóng hạ mọi thứ và không thể từ bỏ điều gì cả, 
thì dòng nước Phật pháp chẳng thể nào nuôi dưỡng tâm bồ-đề. Nếu quý vị có 
thể thường xuyên trì tụng danh hiệu và lễ kính Bồ-tát Quán Thế Âm, thì tâm 
dâm dục của quý vị sẽ tiêu mất. 


Vấn đề quan trọng nhất trong tu tập là cắt đứt hẳn niệm tưởng dâm dục. Nếu 
quý vị không làm được điều nầy, thì không thể nào ra khỏi Tam giới. Quý vị 
không thể nào quyết định muốn trở nên giác ngộ và vẫn không thể lìa xa 
những kinh nghiệm của thế gian nầy. Nếu quý vị không thể nào tách rời những 
chuyện yêu đương trên trần gian, thì quý vị không thể nào thành Phật được. 
Quý vị không thể nào mong được cả hai. Khổng Tử cũng có nói: 


Không thể cùng lúc có cả cá và tay gấu. 


Dù người ta thích ăn cá và chân gấu, nhưng không thể nào ăn được cả hai thứ 
đó cùng một lúc. Cũng giống như vậy, quý vị không thể nào hưởng lạc thú trần 
gian và phước lạc xuất thế trong cùng một lúc. Quý vị muốn thành Phật, nhưng 
quý vị không thể nào lìa xa được ngũ dục thế gian là tài, sắc, danh, thực, thuỳ. 
Thì chẳng có cách nào thành tựu được. 
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Phiên âm: Thập giả thuần âm vô trần, căn cảnh viên dung, vô đối sở đối, 
năng linh nhất thiết phẫn hận chúng sanh ly chư sân khuể. 

Việt dịch: Mười là con chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh, không 
còn đối tượng thanh trần, căn cảnh viên dung, không còn đối đãi năng 
sở, khiến cho chúng sanh xa lìa được tham sân sỉ sân nhuế. 


Giảng: Lực vô uý thứ Mười là con chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh, 
không còn đối tượng thanh trần, căn cảnh viên dung. 


Khi mình đã quay tánh nghe trở lại để nghe tự tánh của mình, âm thanh trở 
nên thanh tịnh, đó chỉ có nghĩa là trong đó chẳng còn tiếng gì cả. Âm thanh 
lặng không và thanh trần vắng bặt. Lúc đó chỉ còn sự dung thông của sáu căn 
và sáu trần. Trên thế gian nầy, bất luận mọi điều xấu ác nào, đều có thể trở nên 
tốt đẹp nếu quý vị biết cách xử sự với nó. Và mọi điều tốt đẹp đều có thể trở 
nên xấu ác nếu quý vị không biết cách xử sự với nó. Trước đây trong kinh văn 
chư Phật trong mười phương đã chỉ dạy cho A-nan rằng chính tên giặc sáu căn 
là nguyên nhân gây ra sai lầm, và cũng chính sáu căn là cái có thể khiến cho 
chúng ta thành tựu quả vị Phật. 


Chính là sáu căn chứ chẳng cái gì khác. Nếu quý vị biết vận dụng chúng, 
chúng sẽ giúp đỡ cho quý vị. Còn nếu không biết cách vận dụng chúng, thì 
chúng sẽ tàn phá đến mình. Cũng giống như tiền, khi mình có tiền, nếu biết 
rằng mình nên làm những việc công đức và làm những việc thiện để giúp ích 
cho mọi người, thì tiền ấy sẽ không bị phí phạm. Nhưng nếu quý vị dùng tiền 
để hút xách và cờ bạc và những việc không lành mạnh khác, là quý vị đã dùng 
tiền của mình để tạo nên nghiệp chướng. Đạo lý nầy cũng tương tự như sáu 
căn. 

Khi âm thanh không còn và căn trần viên thông, tức không còn đối đãi năng 
sở. Là bất nhị (non-dual); thành nhất thể. Thế nên chẳng còn sáu căn hoặc sáu 
trần; và thế nên sáu căn chỉ là sáu căn và sáu trần chỉ là sáu trần. Chẳng còn 


Sự xung đột giữa sáu căn và sáu trần khi hành giả đạt đến trạng thái nầy. Nên 
con có thể khiến cho chúng sanh xa lìa được tham sân sỉ nhuế. 


Con có thể khiến cho tánh nóng giận, tâm hung dữ, lòng căm hờn của chúng 
sinh tiêu mất. Sân nhuế” là chỉ cho tâm nóng giận và phiền não. Kinh Pháp 
Hoa nói: “Nếu có người nhiều tâm sân si, thường cung kính niệm danh hiệu 
Bồ-tát Quán Thế Âm, thì có thể trừ diệt được tâm sân hận. 

Điểm cốt yếu ở đây là phải thường niệm. Không phải là ngày nay niệm rồi ngày 
mai quên; sáng niệm mà tối lại chẳng niệm; cũng chẳng phải tháng nầy niệm 
rồi tháng sau không. Quý vị phải niệm hằng ngày trong công phu của mình 
mới xứng đáng được gọi là thường niệm. “Cung kính” không có nghĩa là quý vị 
niệm Phật nhưng chẳng tin vào Đức Phật. Quý vị chất chứa nỗi hoài nghỉ: 'Có 
thực như vậy không? Có sức mạnh như thế chăng?” Một khi quý vị đã bắt đầu 
đặt vấn đề, thì quý vị sẽ không thể nào thành tựu được. Thế nên với niềm tin và 
thường cung kính niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, quý vị sẽ không còn 
tâm sân hận nữa, và quý vị sẽ không còn tâm phiền não dữ dội nữa. Quý vị đã 
bỏ lại các thứ ấy lại phía sau rồi. 
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Phiên âm: Thập nhất giả, tiêu trần triền minh pháp giới thân tâm. Du như 

lưu li, lãng triệt vô ngại. Năng linh nhất thiết hôn độn tánh chướng, chư a- 
điên-ca vĩnh ly sỉ ám. 


Việt dịch: Mười một là, tiêu dung thanh trần đối tượng, con xoay cái nghe 
về tánh bản minh, thân tâm và pháp giới trong sáng như lưu ly, lắng 
trong, không ngăn ngại. Khiến cho những chúng sanh ngu ngốc mê tối 
xa lìa sự sỉ mê tăm tối. 


Giảng: Lực vô uý thứ mười một là, tiêu dung thanh trần đối tượng, con xoay cái 
nghe về tánh bản minh. Khi cảnh giới sáu căn và sáu trần đã tiêu dung rồi, con 
phát ra ánh sáng. Thân tâm và pháp giới trong sáng như lưu ly. Thân tâm là 
pháp giới, pháp giới là thân tâm. Chúng trở thành một. Thân tâm trùm khắp 
pháp giới; đó chẳng phải là cảnh giới Phật hay sao? Đó cũng là cảnh giới của 
Bồ-tát Quán Thế Âm. Thân tâm trở nên như ngọc lưu ly, lắng trong, không 
ngăn ngại. Từ bên trong có thể nhìn xuyên suốt qua bên ngoài, từ bên ngoài 
có thể nhìn thấu suốt vào bên trong. Chẳng còn trong ngoài, nhỏ lớn. Giống 
như Thiền sư Đại Hưu trong núi Ling Yen. Ngài xứng đáng mang tên như vậy. 


Sư làm cho mình một ngôi mộ bằng đá vừa đủ cho mình ngồi. Rồi sư làm một 
cánh cửa bằng đá bên ngoài, khắc trên đó cặp câu đối như sau: 

Vô đại vô tiểu, vô nội ngoại 

Tự tu tự liễu, tự an bài. 

Tạm dịch: 

Chẳng lớn chẳng nhỏ, chẳng trong ngoài 

Tự tu, tự biết, tự an bài. 


Có nghĩa là, Sư tự mình tu tập, tự mình biết, và rồi tự an táng cho chính mình. 
Sau khi Sư khắc xong câu đối, Sư ngồi trong mộ, đóng cửa đá lại, và tịch diệt. 
Sư nhập niết-bàn. Đó là một chuyện không thể nghĩ bàn. Thế nên khi Sư đã 
viên tịch rồi, đó quả thực là một việc trọng đại. Năng lực tự tại giải thoát của Sư 
lớn lao vô cùng! Tôi được diện kiến Sư tại Su Zhou trên núi Ling Yen. Sư tự tu 
tập cho chính mình và cho mọi người khác. Sư không làm phiền một ai cả. 


Thế nên con có thể khiến cho những chúng sanh ngu ngốc mê tối-nhất-xiển- 
đề —xa lìa sự si mê tăm tối. 

Họ không có trí huệ và vì thế nên họ không thể nhìn thông suốt và hiểu biết rõ 
ràng điều gì cả. Giống như con dao đã cùn không thể cắt được vật gì cả. Họ 
nhầm lẫn đúng với sai và nhầm lẫn sai với đúng. Nhưng Bồ-tát Quán Thế Âm 
có thể khiến cho những người nầy xa lìa hẳn những chướng ngại đã vây phủ 
lấy họ. 


Atyantika là tiếng Sankrit, có nghĩa là 'Cực ác.” Nếu quý vị đề nghị những 
người này làm một việc gì tốt lành, họ sẽ không bao giờ làm. Thay vì cho ai 
một đồng tiền để làm việc tốt lành, họ giữ rịt đồng tiền trong tay khiến cho chất 
đồng phải tan chảy. Nếu quý vị bảo họ hãy giúp đỡ một người nào đó, phản 
ứng của họ là cho rằng điều ấy thật điên rồ. “Tiền của tôi là để cho tôi xài. Tại 
sao tôi phải cho người khác?” Tuy nhiên, Bồ-tát Quán Thế Âm có thể giúp cho 
những người nầy thóat khỏi sự mê muội, suy nghĩ tối tăm của họ. Những người 
không muốn giúp dỡ người khác là những kẻ không hề có chút ánh sáng trong 
tự tánh của mình, do vậy, đó là hạng người tối tăm ngu muội. 


Đoạn văn trên đề cập đến tham và sân. Đoạn kinh nầy nói đên tâm si. Kinh 
Pháp Hoa nói rằng: Nếu có người nhiều tâm sân hận, thường cung kính niệm 
danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, thì có thể trừ diệt được tâm si mê.” 

Có một người rất giàu, rất tham tiền và không muốn chia xẻ cho ai cả. Ông ta 
có ba người con. Ông đặt tên cho người con trưởng là Vàng, người con thứ hai 
là Bạc. Người con thứ ba, ông sợ rằng nó sẽ đem tiền của mình làm việc thiện 


thay vì tích chứa, thế nên ông đặt cho con tên là Nghiệp chướng. Không ông 
sắp lâm chung, ông gọi người con trưởng lại và nói, “Ta sắp đi rồi. Con đi với ta 
chứ?” 


Vàng nói, “Ông già dở hơi! Làm sao con lại chết với ba được? Bình thường cha 
thương con nhất. Sao đến lúc chết, cha lại muốn hại con?” Vàng không muốn 
đi với cha. 

Ông nghĩ, “Thế thì ta sẽ bảo đứa con thứ.” Rồi ông gọi Bạc đến. “Anh con 
không muốn đi với cha. Con đi chứ? Con vốn rất là có hiếu.” 


Đứa con thứ hai trả lời, “Nếu cha chết, thì cứ chết một mình. Dù con là con của 
cha, nhưng con không thể nào chết theo cha được. Cha thật là kỳ cục. Con 
còn quá trẻ.” Vàng không muốn chết theo cha, Bạc cũng vậy. Ông gọi người 
con thứ ba là Nghiệp chướng. “Ngày thường con rất ngỗ nghịch, thế nên cha 
không thương con lắm. Nhưng nay cha sắp chết, anh Vàng và Bạc của con 
không muốn theo cha. Con hãy suy nghĩ thật kỹ xem có thể theo cha không?” 
Nghiệp chướng đáp, “Con chẳng cần phải suy nghĩ gì. Dĩ nhiên là con sẽ đi. 
Nay cha xem Vàng và Bạc, là những người mà cha rất yêu quý mà họ lại 
không đáp ứng được yêu cầu của cha. Nhưng con, Nghiệp chướng, thì sẽ theo 
cha đến bất cứ nơi đâu. Khi sống con đồng hành với cha và đến khi chết con 
cũng sẽ theo cha. Cha hãy xem ai là người con có hiếu nhất?” 


Chẳng có thứ gì mang theo được 
Chỉ có nghiệp chướng sẽ theo mình. 


Người cha già suy gẫm lại, thấy toàn bộ vàng và bạc mà ông đã tích luỹ sẽ 
đem lại niềm vui cho hai đứa con đầu và thứ, trong khi mình phải chết. Ông 
dâng tràn một niềm hối hận sâu xa. Ông suy nghĩ, “Ước gì mình xây cất một 
ngôi chùa hoặc một đạo tràng trong thời gian còn lại, Nhưng đã quá muộn. 
Nay ta sắp chết rồi.” 


Đạo lý của câu chuyện nầy là, đừng như ông già kia. Nếu quý vị có phương 
tiện, hãy làm ngay những việc tốt lành. 
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Phiên âm: Thập nhị giả, dung hình phục văn, bất động đạo tràng thiệp 
nhập thế gian, bất hoại thế giới. Năng biến thập phương. Cúng dường vi 
trần chư Phật Như Lai, các các Phật biên vi pháp vương tử. Năng linh 


pháp giới vô tử chúng sanh. Dục cầu nam giả, đản sanh phước đức trí 
huệ chỉ nam. 


Việt dịch: Mười hai là viên dung các hiện tượng, con xoay tánh nghe trở 
về. Nơi đạo tràng bất động mà hòa vào thế gian nhưng không hủy hoại 
thế giới. Có thể cúng dường chư Phật Như Lai như số vi trần trong khắp 
mười phương, con ở bên mỗi Đức Phật làm Pháp vương tử. Khiến trong 
pháp giới những chúng sanh không có con, cầu có con trai, sanh được 
con trai phước đức trí tuệ. 


Giảng: Lực vô uý thứ mười hai là, viên dung các hiện tượng, con xoay tánh 
nghe trở về—khi thân đã chuyển hóa và trở về với tánh nghe—-Nơi đạo tràng bất 
động mà hòa vào thế gian nhưng không hủy hoại thế giới. 


'Đạo tràng bất động” có nghĩa là thường an trú trong Đạo tràng bản nguyên của 
mình. Chẳng hạn, Bồ-tát Quán Thế Âm hiện nay đang ở trong Phật giáo Giảng 
đường, nhưng dù ngài ở đây, ngài vẫn có thể du hành khắp cả thế giới. Không 
phải là ngài đi từ nơi đây, mà hóa thân của ngài hiện ra khắp chốn. Và thế giới 
vẫn không bị biến hoại. Với pháp thân, ngài Có thể cúng dường chư Phật Như 
Lai như số vi trần trong khắp mười phương. Ngài đi khắp mười phương để làm 
Phật sự. Con ở bên mỗi Đức Phật làm Pháp vương tử. Khiến trong pháp giới 
những chúng sanh không có con, cầu có con trai, sanh được con trai phước 
đức trí tuệ. 
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Phiên âm: Thập tam giả lục căn viên thông, minh chiếu vô nhị, hàm thập 
phương giới. Lập đại viên kính không Như Lai tạng. Thừa thuận thập 
phương vi trần Như Lai. Bí mật pháp môn thọ lĩnh vô thất. Năng linh pháp 
giới vô tử chúng sanh, dục cầu nữ giả, đản sanh đoan chánh phước đức 
nhu thuận, chúng nhân ái kính hữu tướng chỉ nữ. 


Việt dịch: Mười ba là, sáu căn của con được viên thông, cái được soi 
sáng là bất nhị, trùm khắp mười phương phương, thành đại viên kính 
không Như Lai tàng, con vâng lãnh những pháp môn bí mật của thập 
phương Như Lai như vi trần không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp 
giới những chúng sanh không có con, cầu có con gái, sanh được con gái 
tướng tốt đoan chính, phước đức dịu dàng, được nhiều người kính quý. 


Giảng: Lực vô uý thứ mười ba là, sáu căn của con được viên thông, soi sáng 
vô nhị, trùm khắp mười phương, thành đại viên kính không Như Lai tàng. 


Mắt tai mũi lưỡi thân ý đếu không chướng ngại và viên thông lẫn nhau. Mọi thứ 
đều hợp thành một. Sáu căn hỗ dụng. Giống như tấm gương lớn hiển bày kho 
tàng không tịch của các đức Như Lai. 


Con vâng lãnh những pháp môn bí mật của thập phương Như Lai như vi trần 
không hà thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng sanh không có 
con, cầu có con gái, sanh được con gái tướng tốt đoan chính, phước đức dịu 
dàng, được nhiều người kính quý. 


Nếu có người muốn sinh con gái, họ sẽ có được con gái đoan chính, dịu dàng. 
Mọi người khi gặp người con gái nầy đều liên quý mến và kính trọng. Đó sẽ là 
người con gái hiền thục và hoàn hảo. 


Kinh văn: +Pq#lÈ= TT t#“HIEHH. ĐØiftHRIEE:kT+ 7. 7x†—lBi] 
)#:ksfi. #4ILR{#RBlEIZ+. Đb?1£#ZZZñl. 

Phiên âm: Thập tứ giả, thử tam thiên, đại thiên thế giới, bá ức nhật 
nguyệt. Hiện trụ thế gian chư pháp vương tử, hữu lục thập nhị hằng hà sa 
số, tu pháp thuỳ phạm, giáo hóa chúng sanh, tuỳ thuận chúng sanh. 
Phương tiện trí huệ các các bất đồng. 


Việt dịch: Mười bốn là, trong tam thiên đại thiên thế giới này, có trăm ức 
mặt trời, mặt trăng, các Pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như số 
cát 62 sông Hằng, đều tu Phật pháp, làm gương mẫu, giáo hóa chúng 
sanh, tuỳ thuận chúng sinh. Trí tuệ và phương tiện mỗi Ngài đều khác 
nhau. 


Giảng: Lực vô uý thứ mười bốn là, trong tam thiên đại thiên thế giới này, có 
trăm ức mặt trời, mặt trăng, các Pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như 
số cát 62 sông Hằng, các ngài hiện đang an trụ ngay trên thế gian nầy—đều tu 
Phật pháp, làm gương mẫu, giáo hóa chúng sanh, tuỳ thuận chúng sinh. Trí 
tuệ và phương tiện mỗi Ngài đều khác nhau. Các ngài dùng phương tiện thiện 
xảo và quyền trí khác nhau để giáo hóa mỗi loại chúng sinh khác nhau. 


Kinh văn: H3FifSIBIjãjR5U0RF1., ?7Á4@Ø¡Ùb?4U0Êã⁄BjikZft. RE + 
tt GiMoc EMÍZTT7XT—THÌN)ĐREKT-f. —ÀTRfGIETNtSEo 


Phiên âm: Do ngã sở đắc viên thông, bổn căn phát diệu nhĩ môn. Nhiên 
hậu thân tâm vi diệu hàm dung biến chu pháp giới. Năng linh chúng sanh 
trì ngã danh hiệu, dữ bỉ cộng trì lục thập nhị hằng hà sa chư Pháp vương 
tử. Nhị nhơn phước đức chánh đẳng vô dị. 


Việt dịch: Do con được tính viên thông, phát ra diệu tính của nhĩ căn. Nên 
thân tâm vi diệu trùm khắp pháp giới. Khiến cho chúng sanh chấp trì 
danh hiệu của con, so với những người chấp trì danh hiệu Pháp vương tử 
số lượng bằng 62 số cát sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không 
sai khác. 


Giảng: Do con được tính viên thông, phát ra diệu tính của nhĩ căn. Con, Bồ-tát 
Quán Thế Âm đã chứng được nhĩ căn viên thông, và có được những năng lực 
nhiệm mầu vi diệu từ nhĩ căn. Nên thân tâm vi diệu trùm khắp pháp giới. Trạng 
thái vi diệu nầy trùm khắp cả mười phương, suốt khắp cả pháp giới. Do vậy, 
khiến cho chúng sanh chấp trì danh hiệu của con-những người trì niệm danh 
hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát-so với những người chấp trì danh hiệu Pháp vương 
tử số lượng bằng 62 số cát sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không sai 
khác. 

Người chỉ niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, và người kia niệm danh hiệu 
của các vị Bồ-tát nhiều như số cát trong 62 sông Hằng, quả báo công đức của 
mỗi người đều bằng nhau. Điều nầy chỉ cho thấy công đức to lớn của việc trì 
niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm như thế nào. 


Kinh văn: TH — W2: Bà M RN 2 25 TW 2S, HH TC lổ lá + 0Â lR Ji o 


Phiên âm: Thế tôn, ngã nhất hiệu danh dữ bỉ chúng đa danh hiệu vô dị, 
do ngã tu tập đắc chơn viên thông. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, một danh hiệu của con, cùng với các danh hiệu 
kia đều không sai khác, là do con tu tập được tính viên thông chân thực. 


Giảng: Bạch Thế tôn, một danh hiệu của con, danh hiệu, Quán Thế Âm Bề-tát, 
cùng với các danh hiệu kia đều không sai khác, có nghĩa là các vị Bồ-tát nhiều 
như số cát trong 62 sông Hằng. Điều nấy như thế nào? Làm sao mà công đức 
có thể của một danh hiệu lại sánh bằng nhiều danh hiệu như vậy? Đó là vì do 
con tu tập được tính viên thông chân thực. 


Kinh văn: #4#4-+H†t®4& 2.1811. 


Phiên âm: Thị danh thập tứ thí vô uý lực, phước bị chúng sanh. 


Việt dịch: Đó gọi là Mười bốn lực vô úy, con đem điều phước đến đầy đủ 
khắp cho các chúng sinh. 


Giảng: Đó gọi là Mười bốn lực vô úy, con đem điều phước đến đầy đủ khắp cho 
các chúng sinh. 


Con đến để giúp đỡ cho họ, bất kỳ lúc nào có người cầu cứu, con liền cứu 
giúp. 


Kinh văn: tt SIBI7ỗ f2i6 ft _L xổ lúc, RE St Tế DU ⁄` F6 nổ TRE ÍEU 8o Z4 
E#Z#UÐRIÙ,ÙbŸñ8l. BiEI2I-fE2)fä,PE—[RIRLIE/RNMTE. m YRE 
S12. fEMi#Mif tlUi. 


Phiên âm: Thế tôn, Ngã hựu hoạch thị viên thông tu chứng vô thượng 
đạo cố, hựu năng thiện hoạch tứ bất tư nghì vô tác diệu đức. Nhất giả do 
ngã sơ hoạch diệu diệu văn tâm, tâm tỉnh di văn. Kiến văn giác tri bất 
năng phân cách, thành nhất viên dung thanh tịnh bảo giác. Cố ngã năng 
hiện chúng đa diệu dung. Năng thuyết vô biên bí mật thần chú. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn! Con lại được đạo tu chứng viên thông vô thượng 
đó, nên lại khéo được bốn đức vô tác nhiệm mầu không thể nghĩ bàn: Một 
là, ban đầu con chứng được tánh nghe vi diệu, tâm tính không còn các 
tướng năng văn. Các việc thấy nghe hay biết không còn cách biệt, con 
thành tựu được bảo giác viên dung thanh tịnh. Nên con có thể hiện ra rất 
nhiều diệu dụng, nói được rất nhiều thần chú bí mật. 


Giảng: Bạch Thế tôn! Con lại được đạo tu chứng viên thông vô thượng đó, nên 
lại khéo được bốn đức vô tác nhiệm mầu không thể nghĩ bàn: 


Bốn công đức không thể nghĩ bàn nầy là những gì? 


Một là, ban đầu con chứng được tánh nghe vi diệu, tâm tính không còn các 
tướng năng văn. 


Ban đầu, khi con chứng đắc được nhờ công phu phản văn văn tự tánh—vi diệu 
trong vi diệu-tâm con trở nên tinh ròng và các tướng năng văn đều trở nên tiêu 
mất. Chân tâm hiển bày, và con đạt đến cảnh giới tinh anh vi diệu. Khi các 
tướng năng văn đã tiêu dung. Các việc thấy nghe hay biết không còn cách biệt. 
Các căn khác đều viên thông và không còn bị phân cách. Con thành tựu được 


bảo giác viên dung thanh tịnh. Điều nầy có nghĩa là ngài đã chứng được nhất 
thể, không còn có sự phân biệt giữa năng và sở. 


Nên con có thể hiện ra rất nhiều diệu dụng, nói được rất nhiều thần chú bí mật. 


Kinh văn: #rhgtii—lĂ=M. h7 †—. nE75S—H/\VW. TẾ 
#/\#m~+ “1#. 


Phiên âm: Kỳ trung hoặc hiện nhất thủ tam thủ. Ngũ thủ thất thủ cửu thủ 
thập nhất thủ. Như thị nãi chí nhất bá bát thủ. Thiên thủ vạn thủ bát vạn tứ 
thiên thước-ca-la thủ. 


Việt dịch: Chẳng hạn,, con có thể hiện ra từ 1 đầu, 3 đầu, 5 đầu, 7 đầu, 9 
đầu, 11 đầu, 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu cho đến 84.000 đầu thước-ca- 
la. 


Giảng: Không những Bồ-tát Quán Thế Âm có ngàn tay ngàn mắt, mà ngài còn 
có vô số đầu-nhiều đến 84.000 đầu. Hình tướng của Bồ-tát Quán Thế Âm đều 
thể hiện ra đủ cả. Ngài nói, Con có thể hiện ra từ 1 đầu, 3 đầu- Hình tượng Bồ- 
tát Quán Thế Âm có ba mặt —5 đầu — Hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm có năm 
mặt —7 đầu — Hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm có bảy mặt — hoặc 9 đầu, 11 
đầu, 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu cho đến 84.000 đầu thước-ca-la. Thước- 
ca-la (vajra) có nghĩa là mạnh và cứng chắc. 


Kinh văn: —immfƒ/VR. †+i†r-E+rim+7x. +/\(CS+®—z+m, in 
7»®—EH/ETERE. 

Phiên âm: Nhị tý tứ tý lục tý bát tý. Thập tý thập nhị tý thập tứ thập lục. 
Thập bát nhị thập chí nhị thập tứ. Như thị nãi chí nhất bá bát tý thiên tý 
vạn tý. Bát vạn tứ thiên mẫu- đà-la tý. 

Việt dịch: Con có thể hiện ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 
tay, 20 tay, 24 tay, 108 tay rồi 1.000 tay, 10.000 tay cho đến 84.000 tay 
mẫu-đà-la. 

Giảng: Bồ-tát Quán Thế Âm còn có thể hiện ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14 
tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay. Hoặc có thể hiện thành 108 tay rồi 1.000 
tay, 10.000 tay cho đến 84.000 tay mẫu-đà-la. Mẫu-đà-la là tiếng Sanskrit, có 
nghĩa là thủ ấn. Trong lòng mỗi bàn tay, có một cái ấn. 


Kinh văn: —“H=BHPqHZ7ZLH. #07»#—H/\HT HH. /\tñmTE§SWH 
o B XÃ BLBVBLIEBLAo TIẾNÀA CA T AHiito 


Phiên âm: Nhị mục tam mục tứ mục cửu mục. Như thị nãi chí nhất bá bát 
mục thiên mục vạn mục. Bát vạn tứ thiên thanh tịnh bảo mục. Hoặc từ 
hoặc oai hoặc định hoặc huệ. Cứu hộ chúng sanh đắc đại tự tại. 


Việt dịch: Hoặc có thể hiện ra 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, 108 mắt, rồi 1.000 
mắt, 10.000 mắt, cho đến 84.000 con mắt báu thanh tịnh. Hoặc khi thì 
(hiện thân) từ, khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ để cứu độ chúng sanh 
được hoàn toàn tự tại. 


Giảng: Pháp thân của Bồ-tát Quán Thế Âm có thể thị hiện thành 2 mắt, 3 mắt, 
4 mắt, 9 mắt, 108 mắt, rồi 1.000 mắt, 10.000 mắt, cho đến 84.000 con mắt báu 
thanh tịnh. Làm sao mà Bồ-tát Quán Thế Âm có thể hiện ra nhiều hóa thân 
như vậy? Vì trong nhân địa, ngài đã tu tập Đại bi thần chú và 42 Thủ nhãn ấn 
pháp, thế nên ở quả địa, khi công phu tu tập đã viên mãn, ngài có được vô số 
hóa thân. 


Hoặc khi thì (hiện thân) từ, khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ để cứu độ chúng 
sanh được hoàn toàn tự tại. 


Các con mắt của ngài có khi thể hiện tâm từ, hoặc có khi hiện ra vẻ uy nghi. 
Có khi mắt ngài biểu hiện ánh sáng của định lực hoặc trí huệ. Ngài biểu hiện 
những tướng nầy để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. 


Kinh văn: —3#EI#ÍEltHMfttHZxEE. ¿n5? [Š$iH-fE Xi. #UPREĐD——RZ. 
——ÿWt. Rïf/EU(. fEDIfEfEEENNT+. EWLT7XEEHI+. E2 5ihfftE 
To 


Phiên âm: Nhị giả do ngã văn tư thóat xuất lục trần. Như thỉnh độ viên bất 
năng vi ngại. Cố ngã diệu năng hiện nhất nhất hình, tụng nhất nhất chú. 
Kỳ hình kỳ chú năng dĩ vô uý thí chư chúng sanh. Thị cố thập phương vi 
trần quốc độ. Giai danh ngã vi thí vô uý giả. 

Việt dịch: Hai là do tánh nghe và suy nghĩ của con thóat ngoài sáu trần, 
như âm thanh xuyên qua vách tường, không bị ngăn ngại. Cho nên diệu 
dụng của con có thể hiện ra mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú. Hình và chú 
đó đều có thể đem sức vô uý mà bố thí cho chúng sinh. Thế nên các cõi 
nước trong mười phương nhiều như vi trần đều gọi con là vị bố thí sự 
không sợ hãi. 


Giảng: Diệu đức vô tác thứ hai là: Hai là do tánh nghe và suy nghĩ của con 
thóat ngoài sáu trần. Con tu tập văn huệ và tư huệ, vượt thóat ra khỏi sáu trần, 
sắc thanh hương vị xúc pháp. Con không còn dính mắc với chúng nữa. Đó như 
âm thanh xuyên qua vách tường, không bị ngăn ngại. Cho nên diệu dụng của 
con có thể hiện ra mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú. 


Hình sắc mà con thị hiện và chú do con trì tụng đều có thể đem sức vô uý mà 
bố thí cho chúng sinh. Chúng đều có năng lực ban phát sự không sợ hãi. Thế 
nên các cõi nước trong mười phương nhiều như vi trần đều gọi con là vị bố thí 
sự không sợ hãi. 


Kinh văn: =5##lS «Ù0IRl;5?R78 +1R,1£1tHZf, 2 +. l2 2N 5km 
RẺ. 


Phiên âm: Tam giả do ngã tu tập bổn diệu viên thông thanh tịnh bổn căn, 
sở du thế giới, giai linh chúng sanh, xả thân trân bảo cầu ngã ai mẫn. 


Việt dịch: Ba là do con tu tập căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh, nên 
đi qua thế giới nào, đều khiến cho chúng sinh xả thân, xả đồ trân bảo, cầu 
con thương xót. 

Giảng: Ba là do con tu tập căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh. Ngài đang 
nói đến bản tính thanh tịnh của nhĩ căn-tánh nghe. Nên đi qua thế giới nào, 
đều khiến cho chúng sinh xả thân, xả đồ trân bảo, cầu con thương xót. Chúng 
sinh đều hy sinh thân mạng của họ và xả ly mọi tài sản quý báu của họ để cầu 
sự giúp đỡ của con. 


Kinh văn: P3f##4ffiÙB1ỀZ056o RED12MWSGIEÐLS-TZ75in2K, fšX)kZ xế 
Ñ# 


Phiên âm: Tứ giả ngã đắc Phật tâm, chứng ư cứu cánh. Năng dĩ trân bảo 
chủng chủng cúng dường thập phương Như Lai, bàng cập pháp giới lục 
đạo chúng sanh. 


Việt dịch: Thứ tư, do con chứng được tâm Phật, đạt đến chỗ rốt ráo, nên 
có thể đem các thứ trân báu cúng dường mười phương Như Lai, khắp 
đến chúng sinh trong sáu đường cả pháp giới. 

Giảng: Diệu đức vô tác thứ tư là: Do con chứng được tâm Phật, đạt đến chỗ rốt 
ráo. Con chứng được chân tâm Như Lai tạng. '+ốt ráo' có nghĩa là địa vị tột 
bậc của Phật quả. Nên có thể đem các thứ trân báu cúng dường mười phương 


Như Lai, rộng đến chúng sinh trong sáu đường khắp pháp giới. Bất kỳ các loài 
chúng sinh muốn điều gì, con đều đáp ứng cho họ được mãn nguyện. 


Kinh văn: #7 i§Z. ` ft. ` K#48Ek£. ñIE759S;RXiRE 
828B, 

Phiên âm: Cầu thê đắc thê cầu tử đắc tử, cầu tam-muội đắc tam-muội. Cầu 
trường thọ đắc trường thọ. Như thị nãi chí cầu đại niết-bàn đắc đại niết- 
bàn. 

Việt dịch: Ai cầu vợ thì được vợ, cầu con được con, cầu tam-muội được 
tam-muội, cầu sống lâu được sống lâu. Như thế cho đến cầu Đại niết-bàn 
liền được Đại niết-bàn. 


Giảng: Bất kỳ chúng sinh trong lục đạo mười phương ước nguyện điều gì cũng 
đều được ban phát. Bồ-tát Quán Thế Âm biết rằng ai cũng ước muốn có người 
vợ hiền thục. Nếu ai cầu vợ thì được vợ, nếu họ mong cầu có người vợ ngoan 
hiền, họ liền có được người vợ ngoan hiền. Đó là ước muốn cao nhất của mọi 
chúng sinh. Khi đã có vợ hiền rồi, thì họ lại ước muốn có con. Thế nên điều thứ 
hai là Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ làm là ban cho họ con cái. Cầu con được con, 
nếu họ mong được sinh con trai, liền được con trai; nếu họ mong được con gái, 
liền được con gái. 


Điều thứ ba, ngài nói: cầu tam-muội được tam-muội, cầu sống lâu được sống 
lâu. Nếu có người đã có vợ, có con rồi mà cảm thấy rằng cuộc đời con người 
thật là vô nghĩa, thế nên phát tâm tu tập để thóat khỏi thế gian và mong được 
tam-muội, thì họ sẽ được tam-muội. Có người mong được sống lâu, thì họ sẽ 
được sống lâu. Họ muốn trở nên bất tử và không bao giờ chết, họ sẽ được như 
vậy. Như thế cho đến cầu Đại niết-bàn liền được Đại niết-bàn. Nếu có chúng 
sinh nào mong cầu thành Phật, thì họ có thể đạt được quả vị Phật. 


Kinh văn: #§ƒB]IBI7ã,2‡#£ H-ƑIIRI RE — £, #'Ùb HŒt. NA ZR1H,G— RE tR,h 8 
lễ. Ñiã%—. 

Phiên âm: Phật vấn viên thông, ngã tòng nhĩ môn viên chiếu tam muội, 
duyên tâm tự tại. Nhân nhập lưu tướng, đắc tam-ma-đề, thành tựu bồ-đề. 
Tư vi đệ nhất. 


Việt dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con do được viên chiếu tam-muội 
nơi nhĩ căn mà duyên tâm được tự tại. Nhân tướng nhập lưu mà được 
tam-ma-đề, thành tựu quả vị bồ-đề. Đó là thứ nhất. 

Giảng: Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật hỏi các đệ tử của ngài, ban đầu 
bằng phương tiện nào mà chứng được viên thông. Con do được viên chiếu 
tam-muội nơi nhĩ căn. Con tu tập nơi tánh nghe mà thành tựu định lực. Mà 
duyên tâm được tự tại. Nhân tướng nhập lưu mà được tam-ma-đề, thành tựu 
quả vị bồ-đề. Đó là thứ nhất. Tâm phan duyên của con không còn nữa, con 
được tự tại. Con đã xoay tánh nghe để nhận ra tự tánh, và thành tựu đạo vô 
thượng. Đây là phương pháp hay nhất. 


Kinh văn: †t Z6. X⁄#£t#{£@GIBI;8)XƑF]. 1 khu 57H H co 


Phiên âm: Thế tôn bỉ Phật Như Lai thán ngã thiện đắc viên thông pháp 
môn. Ư đại hội trung thọ ký ngã vi Quán thế âm hiệu. 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, Đức Phật Như Lai đó, đã khen ngợi con khéo 
chứng được pháp môn viên thông. Trong đại chúng, ngài thọ ký cho con 
danh hiệu Quán Thế Am. 


Giảng: Bạch Thế tôn, Đức Phật Như Lai đó, đã khen ngợi con khéo chứng 
được pháp môn viên thông. “Ðức Phật Như Lai đó' là chỉ cho Đức Cổ Phật 
Quán Thế Âm Như Lai. Ngài tán thán con đã chứng được viên thông một cách 
tự tại. Nên trong đại chúng, ngài thọ ký cho con danh hiệu Quán Thế Âm. Ngài 
gọi con là người “Quán sát âm thanh thế gian.” Cùng danh hiệu của chính 
ngài. 


Kinh văn: H$#fä-+2TIBIHH,1tY#fS 21-2 Zt. 


Phiên âm: Do ngã quán thính thập phương viên minh, cố quán âm danh 
biến thập phương giới. 


Việt dịch: Do con thấy nghe thấu suốt mười phương, nên tên gọi Quán 
Thế Âm cùng khắp mười phương thế giới. 


Giảng: Do con thấy nghe thấu suốt mười phương-có nghĩa là, mọi nơi chốn 
trong suốt mười phương, tận cùng khắp các pháp giới, hợp lại cùng nhau, và 
con hoàn toàn rõ biết-do vậy, nên tên gọi Quán Thế Âm cùng khắp mười 
phương thế giới. Trong mọi Phật độ suốt khắp mười phương, ai cũng biết đến 
danh hiệu Quán Thế Âm. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHơN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 
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Kinh văn: fñ?†t#?*Em-E,t:1 nh RlfLR3L,1ã78 T2 ?4EE 02K, XS 
HT le |R. 


Phiên âm: Nhĩ thời Thế tôn ư sư tử toà, tòng kỳ ngũ thể đồng phóng bảo 
quang, viễn quán thập phương vi trần Như Lai, cập Pháp vương tử chư 
Bồ-tát đỉnh. 

Việt dịch: Lúc bấy giờ, Đức Thế tôn nơi sư tử toà, từ năm vóc đều phóng 
hào quang báu, từ xa rót xuống đảnh các Đức Như Lai nhiều như vi trần 
và trên đảnh đầu các vị Bồ-tát Pháp vương tử. 

Giảng: Lúc bấy giờ, Đức Thế tôn nơi sư tử toà, từ năm vóc đều phóng hào 
quang báu. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang ngồi trên toà sư tử, phóng hào 
quang từ hai bàn tay, hai bàn chân và từ đỉnh đầu của ngài cùng một lúc. Từ 
xa rót xuống đảnh các Đức Như Lai nhiều như vi trần và trên đảnh đầu các vị 
Bồ-tát Pháp vương tử. 


Đức Phật Thích-ca Mâu-ni xoa đảnh các Đức Như Lai là biểu tượng cho giáo 
pháp của ngài là cao quý nhất, là đảnh. Giáo pháp của chư Phật cũng như vậy. 
Các Đức Như Lai trong khắp mười phương cũng đều tuyên thuyết giáo pháp 
cao quý nầy, như Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang tuyên thuyất. 


Giáo pháp của các Đức Như Lai đều tương đồng 
Hỗ tương nhiếp nhập lẫn nhau. 


Kinh văn: #E§#IIZk7R]2 hiệPR|MUN3L. 204EE277K)E0W-IR. 3fXEfth§ã kế 
ti. 


Phiên âm: Bỉ chư Như Lai diệc ư ngũ thể đồng phóng bảo quang, tòng vi 
trần phương lai quán Phật đỉnh. Tinh quán hội trung chư đại Bồ-tát cập A- 
la-hán. 


Việt dịch: Các đức Như Lai kia, từ năm vóc cũng đều phóng hào quang 
báu, từ các thế giới nhiều như vi trần đến rót trên đảnh Đức Phật và trên 
đảnh các vị Bồ-tát và A-la-hán trong chúng hội. 

Giảng: Các đức Như Lai kia, nhiều như số vi trần trong khắp mười phương, từ 
năm vóc cũng đều phóng hào quang báu, từ các thế giới nhiều như vi trần. 
Hào quang báu cũng đồng thời phóng ra từ hai bàn tay, hai bàn chân và từ 
đỉnh đầu của ngài cùng một lúc, giống như các đạo hào quang mà Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni đã phóng ra. Hào quang đến và rót xuống đảnh Đức Phật và 
trên đảnh các vị Bồ-tát và A-la-hán trong hội chúng. 


Kinh văn: K35 XSIkH. 2È) IHPEIHNiŒfE<Ho RE KNđŒẽnhi?1io —UIấ 
#©ÑII =R. 


Phiên âm: Lâm mộc trì chiểu giai diễn pháp âm. Giao quang tương la như 
bảo ty võng. Thị chư đại chúng đắc vị tằng hữu. Nhất thiết phổ hoạch kim 
cang tam-muội. 


Việt dịch: Rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm. Hào quang giao xen 
nhau như lưới tơ báu. Đại chúng được điều chưa từng có, tất cả đều 
chứng được Kim cang tam-muội. 

Giảng: Rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm. Nước chảy, gió reo, và lá cây 
xào xạc đều là sự diễn bày pháp âm. Hào quang giao xen nhau như lưới tơ 
báu. Hào quang của chư Phật trong mười phương rót xuống đảnh đầu Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni, và hào quang từ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại phóng 
ra, rót xuống đảnh đầu các Đức Như Lai trong mười phương nhiều như số vi 
trần, thể dạng của các đạo hào quang giao xen ấy tạo nên một tấm lưới rất lộng 
lẫy. Đại chúng được điều chưa từng có, tất cả đều chứng được Kim cang tam- 
muội. Họ đều chưa từng thấy được điều tốt lành ấy xảy ra bao giờ, khiến mọi 
người đều đạt được môn Kim cang tam-muội. 


Kinh văn: RIEƒFKERHNMSES,HRZtHRI<iB0fE. T270 LG. 


Phiên âm: Tức thời thiên vũ bá bảo liên hoa, thanh hoàng xích bạch gián 
thố phân nhữu. Thập phương hư không thành thất bảo sắc. 


Việt dịch: Liền khi ấy, mưa trời rơi xuống loài hoa sen trăm báu, màu 
xanh vàng đỏ trắng xen lẫn nhau. Mười phương hư không hóa thành màu 
sắc bảy thứ châu báu. 


Giảng: Liền khi ấy, khi mọi người trong chúng hội chứng được Kim cang tam- 
muội, mưa trời rơi xuống loài hoa sen trăm báu, màu xanh vàng đỏ trắng xen 
lẫn nhau. Bốn màu sắc nầy hiện thành những hợp thể khác nhau trên những 
cánh hoa sen. Những đoá sen màu xanh thì nổi bật lên bên cạnh sắc vàng. 
Những đóa sen màu vàng lại có những chấm đỏ trong cánh. Những đoá sen 
màu trắng lấp lánh cùng sắc hồng. Mười phương hư không hóa thành màu sắc 
bảy thứ châu báu. Bảy thứ châu báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích 
châu, mã não. Cả thế giới đều chuyển thành các màu sắc nầy. 


Kinh văn: #33 XHhIli35J{äffƒ f1. tER-†2274EEMI+L+2nt—Z:. XRikX 
HA 

Phiên âm: Thử ta-bà giới đại địa sơn hà câu thời bất hiện. Duy kiến thập 
phương vi trần quốc độ hợp thành nhất giới. Phạm bái vịnh ca tự nhiên số 
tấu. 

Việt dịch: Núi sông đất liền của cõi ta-bà nầy cùng lúc không hiện ra. Chỉ 
thấy các quốc độ như vi trần trong mười phương hợp thành một thế giới. 
Kệ tụng, tán ca tự nhiên vang lên. 

Giảng: Núi sông đất liền của cõi ta-bà nầy cùng lúc không hiện ra. Chỉ thấy các 
quốc độ như vi trần trong mười phương hợp thành một thế giới. 

Thế giới chúng ta đang ở gọi là ta-bà (saha). Tên gọi đó có nghĩa là kham 
nhẫn. Biểu tượng cho chúng sinh phải kham chịu khổ đau trong thế giới nầy. 
Thực vậy, rất khó chịu đựng, nhưng mọi người đều phải trực tiếp nhận chịu nó, 
chứ không phải chỉ thừa nhận cái khổ. Họ xem khổ là vui. Họ nghĩ rằng ở đây 
thật là tốt đẹp. 

Tuy nhiên, lúc này, thì cõi ta-bà cùng một lúc biến mất. Đó là do năng lực thần 
thông của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni tạo nên cho đại chúng thấy. Các Phật độ 
nhiều như vô số vi trần hợp lại thành một. Kệ tụng, tán ca tự nhiên vang lên. 


Phạm âm, tán ca thanh tịnh vang lên khắp mọi nơi. Trước đó, rừng cây, sông 
hồ đã diễn ra pháp âm, nhưng ở nơi nầy, vạn pháp đều tuyên bày pháp âm 
bằng những bài kệ tụng và tán ca rất thanh tịnh vi diệu. 


Nước chảy, gió reo đều tuyên thuyết Đại thừa, 
Hoa sen thất bảo trong hồ, bốn màu rực rỡ, lấp lánh sắc vàng. Bồ-tát Văn-thù- 
sư-lợi TUYỂN CHỌN CĂN VIÊN THÔNG 


Kinh văn: #n2K#XAñI#lìik +7: z2 SItL—-† 1t “m2 SE RE, 
't in Rờ 10) BÀ 1E J2 lề , Ea Eq lồ KT Áo 1V T141 TP 22HI|2£/ilo 


Phiên âm: Ư thị Như Lai cáo Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử: “Nhữ kim 
quán thử nhị thập ngũ vô học chư Đại Bồ-tát cập A-la-hán, các thuyết tối 
sơ thành đạo phương tiện, giai ngôn tu tập chơn thật viên thông. Bỉ đẳng 
tu hành thật vô ưu liệt tiền hậu sai biệt. 


Việt dịch: Lúc đó, Đức Như Lai bảo ngài Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử 
rằng: “Nay ông hãy xem trong 25 vị Đại Bồ-tát và A-la-hán vô học, mỗi vị 
đều trình bày phương tiện ban đầu để thành đạo, họ đều nói về tu tập tính 
viên thông chân thật. Việc tu hành của các vị đó thật là chẳng có chỗ hơn 
kém, trước sau khác nhau.” 


Giảng: Lúc đó, Đức Như Lai, là Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, bảo ngài Văn-thù- 
sư-lợi Pháp vương tử rằng: “Nay ông hãy xem trong 25 vị Đại Bồ-tát và A-la- 
hán vô học” 


Nay ông hãy xem xét, các pháp môn phương tiện mà 25 bậc thánh nầy đã vận 
dụng tu tập. Vô học” là chỉ cho những vị đã chứng được quả vị thứ tư của hàng 
A-la-hán hoặc cao hơn. Mỗi vị đều trình bày phương tiện ban đầu để thành 
đạo, họ đều nói về tu tập tính viên thông chân thật. Họ đã chân thực chứng 
được tính viên thông của các căn. Việc tu hành của các vị đó thật là chẳng có 
chỗ hơn kém, trước sau khác nhau. Thực vậy, không có cách nào để phân biệt 
sự hơn kém, trước sau, khác nhau giữa các vị ấy là như thế nào. 


Kinh văn: #2 4#IÃtBRfä,— †ƒT, E4 Ro 3t W6, Z8 + A Si@ZE 
,ˆf#t Liễu. Ðl5f£flfRZiPkR? 


Phiên âm: Ngã kim dục linh A-nan khai ngộ, nhị thập ngũ hạnh, thuỳ 
đương kỳ căn? Kiêm ngã diệt hậu, thử giới chúng sanh, nhập bồ tát thừa 
cầu vô thượng đạo. Hà phương tiện môn đắc dị thành tựu? 


Việt dịch: Nay Như Lai muốn khiến cho A-nan khai ngộ. thì trong 25 hạnh 
tu đó, hạnh nào hợp với căn cơ A-nan? Và sau khi Như Lai diệt độ, chúng 
sinh trong cõi nầy muốn thể nhập Bồ-tát thừa, cầu đạo vô thượng, do 
phương tiện gì mà dễ thành tựu? 


Giảng: Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói: Nay Như Lai muốn khiến cho A-nan khai 
ngộ. A-nan vẫn còn trong sơ quả A-la-hán. Như Lai muốn ông ta được giác 
ngộ và chứng được quả vị thứ hai, quả vị thứ ba và quả vị thứ tư của A-la-hán, 
thì trong 25 hạnh tu đó, hạnh nào hợp với căn cơ A-nan? Pháp môn nào thích 
hợp với căn cơ của A-nan? Trong 18 giới và bảy đại, pháp môn nào tương ứng 
với A-nan? Và sau khi Như Lai diệt độ, chúng sinh trong cõi nầy muốn thể 
nhập Bồ-tát thừa, cầu đạo vô thượng, do phương tiện gì mà dễ thành tựu? 


Chúng sinh được đề cập ở đây chính là chúng ta. Chúng ta đang nghe pháp ở 
trong Phật giáo Giảng đường chính là đối tượng mà Đức Phật muốn nói đến. 
Quý vị nào đang đọc kinh nầy cũng được bao gồm trong giới nầy. Thế nên quý 
vị đứng tách mình ra và bảo rằng, “Mình chẳng có phần trong đó.” Cách ấy, 
quý vị chỉ làm cho mình rối thêm. Nếu quý vị đặt mình ra ngoài số người đó thì 
quý vị sẽ rơi vào đời sau, và nếu quý vị biến thành ngựa, heo, bò, chó, gà, thì 
chẳng dễ dàng gì được nghe Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Chỉ vì một điều, quý vị 
không thể nào nhảy một bước lên bốn bậc thang để đến giảng đường! Ở Hồng 
Kông, có những con vịt đến nghe tôi giảng kinh, nhưng đó là ở tầng trệt. 


Đã từ lâu, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã sắp đặt chỗ ngồi cho chúng ta trong 
pháp hội nầy để bây giờ diễn ra như vậy. Quý vị đừng khinh thường chính 
mình. Dĩ nhiên, nếu bây giờ quý vị không đến đây nghe kinh, thì quý vị sẽ 
chẳng có phần. 

“Trong các pháp môn nầy, pháp môn nào thích hợp nhất cho các chúng sinh 
trong đời sau có đại căn cơ, phát tâm tìm cầu Vô thượng đao?” Đức Phật hỏi 
ngài Văn-thù-sư-lợi. “Pháp môn nào dễ đưa đến sự thành tựu nhất? Văn-thù- 
sư-lợi hãy lưu tâm để chọn ra một pháp môn.” 


Kinh văn: Z#‡i#Il;<>- t2 S.,BII£fEtf]RiE6ft. 2KÍEltftSšIf. 
Phiên âm: Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử phụng Phật từ chỉ, tức tòng toà 
khởi đỉnh lễ Phật túc. Thừa phật oai thần, thuyết kệ đối Phật. 

Việt dịch: Ngài Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử vâng lời dạy của Đức Phật, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật. Nương vào oai thần của 
Đức Phật, đáp bằng kệ rằng: 


Giảng: Ngài Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử vâng lời dạy của Đức Phật, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy. 

Bồ-tát Diệu Cát Tường được Đức Phật giao phó tuyển chọn từ trong 18 giới và 
bảy đại, một phương pháp tu tập để đạt được viên thông. Ngài sẽ tìm một pháp 
môn thích hợp với ngài A-nan nhất và cho cả chúng ta để tu hành. Sáu căn, 
sáu trần, sáu thức tạo thành 18 giới. Đất, nước, lửa, gió, cùng với không, thức, 
kiến, làm thành bảy đại như đã được giải thích tường tận trước đây. 


Nghe lợi dạy từ bi của Đức Phật, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân Phật. Nương vào oai thần của Đức Phật, đáp bằng kệ 
rằng: 


Các vị Bồ-tát và A-la-hán đều có chỗ ngồi chung quanh Đức Phật, không như 
Hoả đầu Kim cang, là vị phải đứng trong pháp hội. Kệ tụng có thể gồm nhiều 
âm tiết và nhiều dòng, nhưng nó đều chứa đựng đạo lý trong kinh. 


Kinh văn: 8?⁄4‡‡›#l IBðff7cUéC 7HERZEPm FirVRRIEL. 

Phiên âm: Giác hải tánh trừng viên Viên trừng giác nguyên diệu Nguyên 
minh chiếu sanh sở Sở lập chiếu tánh vong. 

Việt dịch: Biển giác tánh lặng trong viên mãn Vốn nhiệm mầu viên mãn 
trong lặng Tánh bản minh chiếu thành ra như “sở” Tướng “sở” lập, mất 
tánh bản minh. 


Giảng: Biển giác tánh lặng trong. Biển giác ngộ thì rộng lớn vô cùng, trong đó 
chứa trọn núi sông đất liền, cây cỏ và vô số vạn vật. Tánh của biển giác vừa 
trong lặng vừa viên mãn. Vốn nhiệm mầu viên mãn trong lặng. Tính trong lặng 
và viên mãn của biển giác vốn rất nhiệm mầu. Nhưng chính trong cái vi diệu 
nầy, chỉ một niệm chân vọng vi tế sinh khởi, và ánh sáng bản minh chiếu ra 
thành như có đối tượng (năng/sở ). Tánh bản minh chiếu thành ra như “sở” 
Tướng “sở” lập, mất tánh bản minh. Căn bản là biển giác đều chứa đựng mọi 
thứ trong đó cả. Không có thứ gì chẳng phải là trong tánh Như Lai tạng. Nhưng 
ngay khi có một niệm vô minh, thì hư vọng liền sinh khởi. Khi đã có hư vọng, 
thì có đối tượng của nó-à trần cảnh-trần tướng vọng cảnh. Do vì cái vọng 
chiếu nầy, sự sáng suốt bản hữu trong tánh giác không còn chiếu diệu nữa, 
như khi bầu trời bị mây che phủ. Khi cái vọng cảnh đã lập nên rồi, thì tánh 
chiếu soi chân thực cũng bị tiêu mất, tức đem tánh bản hữu trong Như Lai tạng 
chuyển thành vô minh tàng thức. 


Kinh văn: Z2 ‡kz£WIHZf /ÿntB]+ 175 KÑ#+. 


Phiên âm: Mê vọng hữu hư không Y không lập thế giới Tưởng trừng 
thành quốc độ Tri giác nãi chúng sanh. 


Việt dịch: Do mê vọng thấy có hư không Nương hư không, hình thành thế 
giới Tưởng lắng đọng, thành cõi nước Tri giác phân biệt, thành chúng 
sinh. 


Giảng: Do mê vọng thấy có hư không. Vì có hư vọng, nên năng sở (đối đãi, 
khách quan/chủ quan) hình thành. Vốn là, cả hai phương diện đều là hư vọng. 
Trong bản thể của biển tánh giác ngộ thì chẳng có một chút nào biểu hiện hiện 
tượng. Vốn chẳng có một vật nào cả. Không có năng sở. Chỉ nương nơi chân 
mà khởi nên vọng, hối muội thành ra hư không, mê mờ tánh không làm ngoan 
không, thành ra hoàn toàn có hư không, nương vào hư không lại vọng lập ra 
đủ các thứ thế giới hiện tượng. 

“Nhìn lâu thì hóa ra mỏi mật.' Sau khi kéo dài một thời gian, sự diên trì khiến 
cho mỏi mật. Và rồi cái hư vọng và mê mờ sinh khởi thành ngoan không. Mà 
trong biển tánh giác ngộ thì vốn chẳng có một thứ gì cả, kể cả hư không. Dòng 
kệ ở đoạn sau mô tả: 

Không sanh đại giác trung 

Như hải, nhất âu phát. 

Thật là tối nghĩa làm sao! Và thế nên, chúng ta nghĩ rằng hư không là cái gì đó 
mênh mông rộng lớn lắm. Nương hư không, hình thành thế giới. Mười phương 
ba đời trở nên hiện hữu. 

Tưởng lắng đọng, thành cõi nước 

Khi thời gian và không gian đã sinh khởi từ hư không, thì vọng tưởng trở nên 
cứng chắc, nó làm thành đất liền. 

Tri giác phân biệt, thành chúng sinh. 

Vọng tưởng lắng đọng lại kết thành quốc độ. Vọng tưởng tri giác tạo thành 
chúng sinh. 


Kinh văn: #22, m_—#  JSiNñNEMMPEfO n2 đã kft 
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Phiên âm: Không sanh đại giác trung Như hải nhất âu phát, Hữu lậu vi 
trần quốc, Giai tòng không sở sanh, Âu diệt không bổn vô, Huống phục 
chư tam hữu. 


Việt dịch: Hư không sanh trong Đại giác, Như một bọt nước nổi lên giữa 
biển, Cõi nước hữu lậu như vi trần, Đều nương hư không mà phát sanh. 
Bọt nước tan, hư không vốn chẳng còn, Huống nữa là sự hiện hữu trong 
ba cõi. 

Giảng: Dòng đầu tiên trong bài kệ nầy là: 

Giác hải tánh trừng viên 

Viên trừng giác nguyên diệu. 

Tính viên mãn của cội nguồn bồ-đề thanh tịnh là vô cùng vi diệu. Nay bài kệ 
nói đến Hư không sanh trong Đại giác. Chúng ta đều biết sự hiện hữu của hư 
không, nhưng có biết hư không từ đâu mà có chăng? Tôi tin rằng chẳng có ai 
biết. Vì hư không quá rộng lớn. Không thể nào biết được giới hạn của hư 
không hay cội nguồn của nó. Ai là mẹ của hư không?. Chẳng có ai biết. Nhưng 
nay Kinh Thủ-lăng-nghiêm chỉ ra cội nguồn của nó. Hư không sinh ra từ tánh 
của đại giác ngộ. Và thế nên trong khoảng đó, nó cực kỳ vi tế. Nó lớn chăng? 
Nó như một bọt nước nổi lên giữa biển-như những bọt bong bóng giữa dại 
dương. 

Cõi nước hữu lậu như vi trần 

Đều nương hư không mà phát sanh. 

Có ba thứ lậu: 

1. Dục lậu. 

2. Hữu lậu. 

3. Vô minh lậu. 


Vô số cõi nước hữu lậu đều phát sinh từ hư không. Hư không phát sinh từ đại 
giác, và quốc độ phát sinh từ hư không, 

Bọt nước tan, hư không vốn chẳng còn. 

Giống như bọt nước tan trong biển, hư không cũng biến mất trong đại giác. 
Huống nữa là sự hiện hữu trong ba cõi. 


Kinh văn: §7ct£— 2RRgýfi KHỊ†t#£ l2 #DÙ A EEE 
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Phiên âm: Quy nguyên tánh vô nhị Phương tiện hữu đa môn, Thánh tánh 
vô bất thông, Thuận nghịch giai phương tiện, Sơ tâm nhập tam muội, Trì 
tốc bất đồng luân. 

Việt dịch: Về nguồn, tánh không hai, Phương tiện có nhiều đường, Tánh 
giác vốn dung thông, Thuận nghịch là phương tiện, Sơ tâm vào tam 
muội, Mau chậm chẳng đồng nhau. 


Giảng: Trong bài kệ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói rằng hư không giống như bọt nổi 
trong biển giác ngộ, và các cõi nước sinh ra trong hư không đó cũng cực kỳ vi 
tế. Nếu hư không biến mất, thì mọi cõi nước, núi sông đất liên và mọi chúng 
sinh và các loài hữu tình khí thế gian đều cũng biến mất. Về nguồn, tánh 
không hai. 

“Về nguồn” có nghĩa là thành tựu Phật quả. Chỉ có một nơi để trở về, đó là bản 
quán của quý vị. Thế gian mà chúng ta đang sinh sống đây không phải là ngôi 
nhà bản tánh của mình. Quý vị liền phản đối, “Tôi có nhà!” Nhưng ngôi nhà đó 
không phải là ngôi nhà chân thực của quý vị. Thành Phật là nhận ra ngôi nhà 
chân thực của mình. Trước khi thành Phật, quý vị là người đi lang thang từ 
khách sạn nầy sang khách sạn khác. Quý vị là người luôn luôn di chuyển. 


Phương tiện có nhiều đường. Còn “phương tiện” có nghĩa là còn bị vướng mắc. 
Chẳng hạn, có lần đứa trẻ đang bò đến gần một miệng giếng trên mặt đất. Nếu 
đứa trẻ tiếp tục bò, nó sẽ rơi xuống giếng. Đức Phật thấy vậy, nhưng ngài biết 
rằng nếu gọi đứa trẻ hãy quay trở lại, nó chẳng nghe lời mà còn cố bò về phía 
trước. Thế nên ngài nắm bàn tay lại, đưa lên cao, rồi gọi, “Này con! Hãy trở lại! 
Ta sẽ cho con kẹo. Con thích kẹo không?” Khi đứa trẻ nghe có kẹo, nó liền 
quay trở lại. Vốn chẳng có kẹo trong tay Đức Phật. Nhưng Đức Phật nói dối 
chăng? Không. Đó là một ví dụ của pháp phương tiện. Đức Phật đã dùng “bàn 
tay không để cứu đứa bé' vì lúc đó chẳng còn cách gì khác. Pháp môn 
phương tiện rất nhiều. Nói chung, bất kỳ phương pháp nào mà quý vị dùng để 
cứu người thì đó gọi là pháp phương tiện. 


Tánh giác vốn dung thông 
Thuận nghịch là phương tiện 


Khi quý vị đã chứng được pháp tánh của một bậc thánh, thì chẳng có điều gì 
mà quý vị không hiểu. Cái gì thuận cũng là phương tiện và cái gì nghịch cũng 
là phương tiện. Điều gì hợp với năng lực và hoàn cảnh, thì quý vị có thể vận 
dụng vào việc tu tập. Cái gì là 'nghịch-là điều không thích hợp với hoàn cảnh 
của mình mà vẫn được ứng dụng trong tu tập. Cả điều thuận và nghịch trong 
công phu tu tập của mình đều là pháp phương tiện. 


Sơ tâm vào tam muội 
Mau chậm chẳng đồng nhau. 


Có người tu tập rất nhanh, có người chậm. Thế nên họ không thể xem như 
đồng một dạng được. 


Kinh văn: #4#§#4't§ fñ 7 T-ÊEffi 1In]2<BH4ÄX 2 IRÍ7i. 


Phiên âm: Sắc tưởng kết thành trần Tinh liễu bất năng triệt, Như hà bất 
minh triệt, Ư thị hoạch viên thông 


Việt dịch: Sắc và vọng tưởng kết lại thành “trần. Thể tính của nó không 
thể thông suốt được, Làm sao từ chỗ không thông suốt ấy, Mà mong 
được tính viên thông? 


Giảng: Sắc được hình thành từ vọng tưởng. Sắc và vọng tưởng kết hợp lại với 
nhau thành “trần.' Chính là sắc trần. Thể tính của nó không thể thông suốt 
được. Không rõ ràng và có thể nhận biết được. 

Làm sao từ chỗ không thông suốt ấy 

Mà mong được tính viên thông? 

Có thể nào quý vị mong chứng được viên thông với một phương pháp chẳng 
rõ ràng và toàn triệt? Điều ấy không thể. Bài kệ cho biết rằng dùng sắc trần để 
tu tập viên thông vốn chẳng phải là phương pháp hay nhất. Có người có thể 
chứng quả thông qua phương pháp nầy, nhưng chỉ vì họ có những nhân 
duyên đặc biệt với pháp môn đặc thù đó. Đó chẳng phải là điều mà mọi người 
có thể tu tập được. 


Kinh văn: ##Hã 1H#2J£  —3E2—Ù) in XŠ|Ri. 


Phiên âm: Âm thỉnh tạp ngữ ngôn Đãn y danh cú vị Nhất phi hàm nhất 
thiết Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Thanh âm kết hợp ngữ ngôn, Chỉ nương theo câu chữ Nếu cái 
một đã không bao hàm tất cả Làm sao để tu chứng viên thông? 


Giảng: Có người chứng đạo nhờ phương tiện là thanh trần. Tuy nhiên, 
Thanh âm kết hợp ngữ ngôn, 

Chỉ nương theo câu chữ 

Nếu cái một đã không bao hàm tất cả 

Không có một lời nào, một danh hiệu nào, một câu nói nào có thể nói hết về 
mọi điều. Thì 

Làm sao để †u chứng viên thông? 

Nên không thể nào chọn thanh trần như là phương pháp để tu chứng viên 
thông. 


Kinh văn: ® 1 rh£I #RIl7r##Z SE =inJÃ|Elj5. 


Phiên âm: Hương dĩ hợp trung tri Ly tắc nguyên vô hữu Bất hằng kỳ sở 
giác Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Lúc hoà hợp, hương mới thành tác dụng; Nếu rời ra, hương 
vốn chẳng có. Sở giác đã không tương tục hiện hữu, Khó mà tu chứng 
được viên thông? 


Giảng: Hương Nghiêm Đồng tử chứng đạo nhờ vào hương trần. Nhưng Lúc 
hoà hợp, hương mới thành tác dụng. Mũi phải hít vào mùi hương thì nó mới 
biết được có mùi hương. Nếu rời ra, hương vốn chẳng có. Hương chẳng hiện 
hữu. 

Sở giác (cái nhận biết về mùi hương) đã không tương tục hiện hữu, 

Khó mà tu chứng được viên thông. 

Vì bản chất của hương là chẳng thường hằng chẳng biến dị, nên ta không luôn 
luôn có được cái nhận biết về nó, và vì thế nên hương trần không được xem 
như là phương pháp hay nhất để tu chứng viên thông. 


Kinh văn: BR†t3E?4 #12 R ZiR— =IKIRlã. 

Phiên âm: Vị tánh phi bản nhiên Yếu dĩ vị thời hữu Kỳ giác bất hằng nhất 
Vân hà hoạch viên thông? 

Việt dịch: Vị, không phải đương nhiên tự có, Phải nếm mới biết có vị. Với 
vị giác cũng không tương tục. Làm sao tu chứng được viên thông? 


Giảng: Dù có những người đã chứng ngộ nhờ vào vị trần, nhưng vị không phải 
đương nhiên tự có. Tánh của vị không phải là tự tánh viên mãn. Do Phải nếm 
mới biết có vị. Vị chỉ hiện hữu khi nào có thứ gì đó có hương vị thì vị trần mới 
hiện hữu. 

Với vị giác cũng không tương tục. 

Làm sao tu chứng được viên thông? 

Tánh biết của vị không phải là lúc nào cũng hiện hữu. Do vậy, không cho 
phương pháp nầy như là pháp môn để tu tập viên thông. 


Kinh văn: #DIPTfHEH ##-Hffm ^SñfE†t7E7E zin XÃ|Bi75. 


Phiên âm: Xúc dĩ sở xúc minh Vô sở bất minh xúc Hợp ly tánh phi định 
Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Xúc, có vật chạm mới biết, Nếu không vật chạm, xúc không 
thành. Lúc hợp, lúc ly, tánh bất định. Làm sao tu chứng được viên 
thông? 

Giảng: Xúc, có vật chạm mới biết, 

Dù có người ngộ đạo nhờ vào tu tập xúc trần. Nhưng xúc chỉ có được khi có 
vật xúc chạm. 

Nếu không vật chạm, xúc không thành. 

Cách duy nhất để có thể cảm nhận được sự xúc chạm là có ai đó tạo sự xúc 
chạm với một vật nào đó. 

Lúc hợp, lúc ly, tánh bất định. 

Làm sao tu chứng được viên thông? 

Do vậy, xúc trần cũng không được dùng như một phương pháp để tu chứng 
viên thông. 


Kinh văn: 4š INi§ SE ï REPT3E7R3 Z-inj3Ã|RI7E. 

Phiên âm: Pháp xưng vi nội trần Bằng trần tất hữu sở Năng sở phi biến 
thiệp Vân hà hoạch viên thông 2 

Việt dịch: Pháp còn gọi là nội trần. Nương theo trần, tất có “sở”. Năng sở 
chẳng biến nhập thành một Làm sao mà tu chứng viên thông? 


Giảng: Ngài Ma-ha Ca-diếp tu tập ý căn thông qua pháp trần, và ngài đã 
chứng được Diệt thọ tưởng định. 

Pháp còn gọi là nội trần. 

Pháp trần là dối tượng của ý căn. 

Nương theo trần, tất có “sở”. (giác quan) 

Vì nó là trần cảnh, nên chúng phải có một nơi chốn. Vì nó có nơi chốn, nên nó 
không thể ở trong mức độ 'không nhưng chẳng không." 

Năng sở chẳng biến nhập thành một. Tính giao thiệp, tương nhập của chủ thể 
và đối tượng (năng/sở) chưa được toàn triệt, chưa toàn diện. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 


Kinh văn: R†t§ft?RZ4 HHñii2-BR pí£ÿ— >3“ inJ34jB|75. 


Phiên âm: Kiến tánh tuy đỗng nhiên Minh tiền bất minh hậu Tứ duy khuy 
nhất bán Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Tánh thấy vốn rỗng rang bao quát Nhưng chỉ thấy được phía 
trước chẳng thấy được phía sau; Bốn phía, thiếu đi một nửa, Làm sao mà 
tu chứng viên thông? 


Giảng: Tánh thấy vốn rỗng rang bao quát. Mắt có thể thấy rõ ràng thông suốt. 
Nhưng chỉ thấy được phía trước chẳng thấy được phía sau. Nếu mắt nhìn phía 
trước, thì chẳng thấy được phía sau. Nếu nhìn bên phải, thì chẳng thấy được 
bên trái. Bốn phía, thiếu đi một nửa. Chỉ có thể cùng lúc nhìn thấy được hai 
trong bốn phía. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nên đó không phải là phương pháp chọn ra để tu chứng viên thông. 


Kinh văn: HH ÄZŠ BiliiffZZS XREE‡? A =inj3Ã|RI7E. 


Phiên âm: Ty tức xuất nhập thông Hiện tiền vô giao khí Chỉ ly phỉ thiệp 
nhập Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Mũi thở ra thở vào, Khoảng giữa, hiện không có thở; Không 
dung thông, còn cách trở, Làm sao tu chứng viên thông? 

Giảng: Mũi thở ra thở vào, 

Bài kệ nầy luận về tỷ căn. Khoảng giữa, hiện không có thở. Có khi nín thở. Hơi 
thở được dừng lại. 

Không dung thông, còn cách trở. Tình trạng nầy là một sự khiếm khuyết và 
khiến cho ty căn cũng không thích hợp. Nó không hoàn toàn viên mãn. Làm 
sao †u chứng viên thông? Do vậy, nó không thể được chọn làm phương pháp 
để tu chứng viên thông. 


Kinh văn: 3E #— RI+:5ÃÃ 7 EU T #4 =nIX6lBll. 


Phiên âm: Thiệt phi nhập vô đoan Nhơn vị sanh giác liễu Vị vong liễu vô 
hữu Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Lưỡi không vị, tánh nếm không thành. Nhân các vị, mới có hay 
biết. Không có vị, rốt ráo chẳng có gì. Làm sao mà tu chứng viên thông. 
Giảng: Lưỡi không vị, tánh nếm không thành. Vị phải tiếp xúc với lưỡi (thiệt 
căn) thì mới có được vị giác đó. Nếu không có vị, thì chẳng biết được gì cả. 
Nhân các vị, mới có hay biết. Có trải nghiệm được cái hay biết là nhờ vị trần. 
Không có vị, rốt ráo chẳng có gì. 


Làm sao mà tu chứng viên thông. 
Quý vị không thể nào dùng phương pháp nầy mà tu chứng được viên thông. 


Kinh văn: all 3FIBEff4 ;£S =iij#flRlj5. 

Phiên âm: Thân dữ sở xúc đồng Các phi viên giác quán Nhai lượng bất 
minh hội Vân hà hoạch viên thông? 

Việt dịch: Thân biết xúc cùng với cảnh sở xúc (đối tượng) giống nhau Cả 
hai đều có giới hạn, không cùng khắp. Nếu không xác định và nhận ra 
được tính không hạn lượng. Thì làm sao mà tu chứng viên thông? 


Giảng: Thân biết xúc cùng với cảnh sở xúc (đối tượng) giống nhau 

Phương pháp dùng thân căn (để tu tập) cũng giống như xúc trần. Cả hai đều 
có giới hạn, không cùng khắp. 

Tánh biết của chúng chưa được hoàn toàn. 

Nếu không xác định và nhận ra được tính không hạn lượng. 

Thì làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nó được đánh giá bằng sự hạn và số lượng, và đó là mối quan hệ không thể 
thấy được giữa xúc trần, do vậy, nó không được chọn là pháp tu viên thông 
hay nhất. 


Kinh văn: #I4R#fLEE ?š 7 #X#R #522 -n[ Hữ Z<4nJX6|B|7l. 


Phiên âm: Tri căn tạp loạn tư Trạm liễu chung vô kiến Tưởng niệm bất 
khả thóat Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Ý căn thường xen với loạn tưởng. Khi dừng lặng thì chẳng thấy 
biết gì. Nếu không thóat được các niệm tưởng. Làm sao mà tu chứng 
viên thông^2 

Giảng: Ý căn thường xen với loạn tưởng. Cái mà tâm ý biết được chính là pháp 
trần, là một hỗn hợp gồm các loạn tưởng. 

Khi dừng lặng thì chẳng thấy biết gì. 

Nếu không thóat được các niệm tưởng. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nó chẳng bao giờ đạt đến được cái gọi là trạm tịch, cũng chẳng bao giờ đạt 
đến chỗ rốt ráo, vì con người không bao giờ có thể vượt qua được khi niệm 
tưởng-vọng tưởng và sóng thức-vẫn còn tồn tại. Làm sao mà những yếu tố 
nầy có thể dẫn đến viên thông? 


Kinh văn: i8 B #t —TII ñ5483E†H HñBZb#ZE ZxinJ7Ê|RI;5. 


Phiên âm: Thức kiến tạp tam hoà Cật bổn xưng phi tướng Tự thể tiên vô 
định Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Nhãn thức phát khởi nhờ căn trần. Gạn xét tột cùng nó không 
tự tướng Tự thể vốn đã không nhất định Làm sao mà tu chứng viên 
thông? 

Giảng: Nhãn thức phát khởi nhờ căn trần. 

Đoạn kệ tụng nầy đề cập đến các thức, vốn là sự kết hợp của sáu căn bên 
trong và sáu trần bên ngoài. Sáu căn có tính biết, trong khi sáu trần thì không. 
Do vậy, sáu thức có một nửa biết và một nửa không biết. Ba thành phần nầy 
kết hợp với nhau để thành ra thức. Gạn xét tột cùng nó không tự tướng. Thức 
không có tự tướng. 

Tự thể vốn đã không nhất định 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Vì chính các thức đã là trong trạng thái biến chuyển liên tục. Làm sao có thể 
dùng nó để mà tu tập viên thông? Thế nên nhãn thức cũng không được chọn. 


Kinh văn: '›|fliit72 # TXIN”h #J'ÙbZ*§É^A =iiiX4lBlj5. 


Phiên âm: Tâm văn đỗng thập phương Sanh vu đại nhân lực Sơ tâm bất 
năng nhập Vân hà hoạch viên thông?2 


Việt dịch: Tâm nghe, thấu suốt cả mười phương Là do lực của đại nhân 
duyên Hàng sơ tâm không thể đến chỗ ấy Làm sao mà tu chứng viên 
thông? 


Giảng: Tâm nghe, thấu suốt cả mười phương. Pháp môn mà Bồ-tát Phổ Hiền 
tu tập đó là nhĩ thức. Nhưng tánh nghe chỉ rộng khắp khi do lực của đại nhân 
duyên. 

Pháp môn nầy đòi hỏi phải có năng lực từ một nhân duyên rất thù thắng. Chỉ 
có như vậy mới tu tập được pháp môn nầy. Hàng sơ tâm không thể đến chỗ ấy. 
Chúng sinh vừa mới phát tâm tu tập Bồ-tát đạo sẽ không thích hợp với pháp 
môn này. Do hàng sơ phát tâm không thể tu tập pháp môn nầy, nên Làm sao 
mà †u chứng viên thông. Pháp môn nầy cũng không được chọn. 


Kinh văn: §#ã+ijÃ# fØ2iùftC. trhiÙPntft =iI#|RIjB. 


Phiên âm: Ty tưởng bổn quyền cơ Kỳ linh nhiếp tâm trụ Trụ thành tâm sở 
trụ Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Quán chóp mũi đó chỉ là quyền phương tiện, Nhằm thu nhiếp, 
an trụ tâm. Nếu đối tượng quán sát trở thành “sở trụ” Làm sao mà tu 
chứng viên thông? 


Giảng: Quán chóp mũi đó chỉ là quyền phương tiện. Tôn-đà-la Nan-đà 
(Sundarananda) tu tập pháp quán tướng trắng trên chóp mũi. Tu pháp môn 
nầy liên quan đến tưởng, thế nên đó là một phương tiện khéo léo. Nhằm thu 
nhiếp, an trụ tâm. Phương pháp đó là để giúp cho tâm được an trụ. 

Nếu đối tượng quán sát trở thành “sở trụ” 

Mục tiêu của phương pháp nầy là đem tâm về an trụ tại một nơi, nhưng vì tiếp 
tục có một nơi để tâm an trụ, thì Làm sao mà tu chứng viên thông? Nên pháp 
môn nầy cũng không được chọn. 


Kinh văn: t)kZ?#⁄ ERfB2cht4 24£)3E#SïR In JÃ|RI;5. 


Phiên âm: Thuyết pháp lộng âm văn Khai ngộ tiên thành giả Danh cú phi 
vô lậu Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Thuyết pháp vận dụng âm thanh văn tự Chỉ khai ngộ cho người 
trước đã gieo trồng chủng tử Phật. Danh cú, văn tự không phải là vô lậu. 
Làm sao mà tu chứng viên thông? 


Giảng: Phú-lâu-na di-đa-la-ni Tử giảng pháp và giác ngộ nhờ ở thiệt căn. 
Thuyết pháp vận dụng âm thanh văn tự. Khi thuyết pháp và giảng kinh, thanh 
âm nói ra phải hay và phải hoàn hảo khi biểu hiện qua văn tự. Nên đó là Chỉ 
khai ngộ cho người trước đã gieo trồng chủng tử Phật. Danh cú, văn tự không 
phải là vô lậu. Làm sao mà tu chứng viên thông? 


Vì đó là đối tượng của pháp hữu lậu, nên không thể chon pháp môn ấy làm 
phương tiện để tu chứng viên thông. 


Kinh văn: #?3I4BztEð 3EØ##4PI% 763Ei—U) n6 |Rl7E. 

Phiên âm: Trì phạm đãn thúc thân Phi thân vô sở thúc Nguyên phi biến 
nhất thiết Vân hà hoạch viên thông? 

Việt dịch: Giữ giới chỉ câu thúc cái thân, Ngoài thân, lấy gì câu thúc 2 
Giới và thân vốn không cùng khắp Làm sao mà tu chứng viên thông? 


Giảng: Trưởng lão Ưu-ba-ly chuyên trì giới. Giữ giới chỉ câu thúc cái thân. Giữ 
giới hoặc phá giới cũng do ở thân. Đây là pháp thân liên hệ đến thân và tâm. 
Ngoài thân, lấy gì câu thúc? 

Nếu quý vị không có thân, thì chẳng cần phải kềm giữ chế ngự chúng. 

Giới và thân vốn không cùng khắp 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Phương pháp nầy không được toàn vẹn. Nên không được chọn làm phương 
tiện để tu tập viên thông. 


Kinh văn: ##zã 4TM fFJBR3⁄22ñII Z2443Eñ1⁄) zsinJ2ÃIBI;5. 


Phiên âm: Thần thông bổn túc nhơn Hà quan pháp phân biệt Niệm duyên 
phi ly vật Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Thần thông là do tập nhân từ đời trước, Không dính dáng với ý 
thức phân biệt. Niệm lự, không tách rời sự vật Làm sao mà tu chứng viên 
thông. 

Giảng: Mục-kiần-liên là người có thần thông đệ nhất, đó là nhờ vào ý thức mà 
ngài có được năng lực thần thông. 

Thần thông là do tập nhân từ đời trước, 

Có được thần thông là do nhân duyên đã được tích tập từ đời trước. Điều ấy 
Không dính dáng với ý thức phân biệt. Đó là vấn đề hoàn toàn khác hẳn với ý 
thức phân biệt. 

Niệm lự, không tách rời sự vật. 

Tuy nhiên, thần thông vẫn cần đến tiến trình của niệm tưởng. Do vậy, thần 
thông không tách rời với phạm trù vật lý nên tự nó chẳng toàn diện. Làm sao 
mà tu chứng viên thông. Nên tu tập để có được thần thông cũng chẳng phải là 
cách hay nhất. 


Kinh văn: 1Kb†tfN ME 32Z:3EEElt xi X6lBljB, 

Phiên âm: Nhược dĩ địa tánh quán Kiên ngại phi thông đạt Hữu vi phi 
thánh tánh Vân hà hoạch viên thông? 

Việt dịch: Khi quán tánh của đất, Vốn nó ngăn ngại, không thông suốt. 
Pháp hữu vi không là giác tánh Làm sao mà tu chứng viên thông. 
Giảng: Khi quán tánh của đất, 

Vốn nó ngăn ngại, không thông suốt. 


Trì Địa Bồ-tát dùng phương pháp quán sát tánh của địa đại. Đất có tính cứng 
chắc và ngăn ngại. Không được dung thông. Đó là một pháp hữu vi, không 
phải là pháp môn để thể nhập dòng thánh. 

Pháp hữu vi không là giác tánh 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Nó không thể được xem như là phương pháp hay nhất để đạt đến viên thông. 


Kinh văn: #}J7Kl‡#f 133E ímin3E Z1 ~in]34|B|76 


Phiên âm: Nhược dĩ thuỷ tánh quán Tưởng niệm phi chơn thật Như như 
phi giác quán Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Khi quán tánh của nước, Đã là quán tưởng thì không phải 
chơn, Vì như như thì chẳng phải là giác quán, Nên làm sao mà tu chứng 
viên thông? 

Giảng: Có hành giả muốn tu tập bằng phương pháp quán sát thuỷ đại và thể 
nhập vào Thuỷ quán Tam-muội như Nguyệt Quang Đồng tử đã tu tập. 

Khi quán tánh của nước, 

Đã là quán tưởng thì không phải chơn, 

Vì khi hành giả nhập vào định theo phương pháp nầy, thì tiến trình của niệm 
tưởng, trạng thái tầm tư vi tế, ban đầu vẫn còn liên quan. Nhưng vì cảnh giới 
như như thì chẳng phải là giác quán. Nên phương pháp quán thuỷ đại chẳng 
phải pháp quán sát bản nhiên. 

Nên làm sao mà tu chứng viên thông? 

Thế nên phương pháp quán sát Thuỷ đại không được chọn làm pháp tu viên 
thông. 


Kinh văn: 21L k#ãšf RÑ3ERñ 2EZØJiÙb2571® JJÉ[lRiB. 


Phiên âm: Nhược dĩ hoả tánh quán Yếm hữu phi chơn ly Phi sơ tâm 
phương tiện Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Quán hỏa đại để trừ lửa tham dục Là do chán cái khổ, chưa phải 
viễn ly chơn thật. Chẳng phải là phương tiện của hàng sơ tâm Làm sao 
mà tu chứng viên thông? 

Giảng: Hoả đầu Kim cang Ô-sô-sắc-ma tu tập pháp quán Hoả đại, vì ngài có 
tâm dâm dục rất mạnh. Đức Phật dạy ngài hãy quán sát lửa dục trong thân. 
Quán hỏa đại để trừ lửa tham dục 


Là do chán cái khổ, chưa phải viễn ly chơn thật. 

Sự quyết tâm lìa bỏ tâm dâm dục nầy chẳng phải tự nó là sự viễn ly chân thật. 
Đây Chẳng phải là phương tiện của hàng sơ tâm. Đối đãi chẳng phải là pháp vô 
thượng bồ-đề. Làm sao mà tu chứng viên thông. Không thể chọn phương pháp 
nầy là pháp môn để tu chứng viên thông. 


Kinh văn: #1LRÑ|‡#f §1x3E#tš#I #12E?£.EL TK ~inJ36lB|75. 


Phiên âm: Nhược dĩ phong tánh quán Động tịch phi vô đối Đối phi vô 
thượng giác Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Nếu quán tánh phong đại Động tĩnh chẳng phải là không đối đãi 
Đã đối đãi tức chẳng phải là vô thượng giác. Làm sao mà tu chứng viên 
thông? 


Giảng: Lưu Ly Quang Vương tử dùng Phong đại để tu tập viên thông. Nếu 
quán tánh phong đại 

Động tĩnh chẳng phải là không đối đãi 

Động và tĩnh là hai cái đối đãi, chẳng phải là tuyệt đối. 

Đã đối đãi tức chẳng phải là vô thượng giác. 

Đối đãi chẳng phải là pháp giác ngộ tối thượng. 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Không thể cho phương pháp nầy để tu chứng viên thông. 


Kinh văn:2ĐJER#Ẩ  Bøi£ZIFR§Ẩ Ẩ#ẤÃi RE, 

Phiên âm: Nhược dĩ không tánh quán Hôn độn tiên phi giác Vô giác dị bồ 
đề Vân hà hoạch viên thông? 

Việt dịch: Nếu quán tánh không đại Hư không vô tri, chẳng hay biết. 
Không hay biết tức trái với bồ-đề. Làm sao mà tu chứng viên thông? 
Giảng: Nếu quán tánh không đại. Hư Không Tạng Bồề-tát tu tập bằng cách quán 
tưởng thân mình rộng lớn như hư không và được giác ngộ. Nhưng ở trong bài 
kệ nầy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói: Con quán sát tánh của Không đại và thấy 
rằng: Hư không vô tri, chẳng hay biết. Yếu tố nầy thiếu sự sáng suốt khiến nó 
không thích hợp cho hàng sơ phát tâm. 

Không hay biết tức trái với bồ-đề. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Phương pháp nây không được chọn làm pháp môn để tu tập viên thông. 


Kinh văn: #}Ji#|#‡# #ãt3E 1t 770D J9 Z<inJ36|B|ïl. 


Phiên âm: Nhược dĩ thức tánh quán, Quán thức phi thường trụ, Tôn tâm 
nãi hư vọng, Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Nếu quán tánh thức đại. Thức sanh diệt chẳng thường trụ Chỉ 
bận tâm trong phân biệt hư vọng Làm sao mà tu chứng viên thông? 


Giảng: Bồ-tát Di-lặc tu tập từ Thức đại. Ngài quán sát tánh của sáu thức. Nếu 
quán tánh thức đại. Thức sanh diệt chẳng thường trụ. Hãy thử nhìn vào thức 
tâm phân biệt, nó không dừng trụ lâu dài. Chỉ bận tâm trong phân biệt hư 
vọng. Nơi nào có đối tượng để quán, và có niệm quán tưởng, thì ở đó đều là 
hư vọng. Làm sao mà tu chứng viên thông. Thế nên phương pháp nầy không 
được xem là viên thông. 


Kinh văn: §§ƒr##Ãñ 2t V  IMSS27XfE =i|RliE. 
Phiên âm: Chư hành thị vô thường, Niệm tánh vô sanh diệ, Nhân quả kim 
thù cảm, Vân hà hoạch viên thông? 


Việt dịch: Tất cả các hành đều vô thường, Tưởng niệm vốn trong vòng 
sanh diệt. Nhân quả nay đã quá sai khác. Làm sao mà tu chứng viên 
thông? 


Giảng: Bồ-tát Đại Thế Chí tu tập Kiến đại. Ngài thu nhiếp tất cả sáu căn mà 
không cần lựa chọn, tịnh niệm liên tục. 

Tất cả các hành đều vô thường, 

Tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt. 

Cả tánh của niệm tưởng và đối tượng được niệm tưởng cũng đều là thuộc về 
sinh diệt. Khi quý vị niệm, thì nó hiện ra; khi quý vị dừng niệm, thì nó biến mất. 
Nhân quả nay đã quá sai khác. 

Chúng ta mong được siêu việt ý niệm nhân quả 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Thế nên pháp môn niệm Phật cũng không thích hợp cho việc tu chứng viên 
thông. 


Kinh văn: #2 H1 tHš©#SZ 5t 6 RE AC PP 
ĐIRIFIRAo 


Phiên âm: Ngã kim bạch Thế tôn Phật xuất ta-bà giới Thử phương chơn 
giáo thể Thanh tịnh tại âm văn Dục thủ tam ma đề Thật dĩ văn trung nhập. 


Việt dịch: Con nay kính bạch Thế tôn Phật ra đời ở cõi ta-bà Thể chân 
thật của pháp môn trong cõi này Thanh tịnh do ở nói và nghe Muốn tu 
chứng tam-ma-đề Thật nên do tánh nghe mà vào. 


Giảng: Đến thời điểm nầy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã trình bày xong về các pháp 
môn mà các bậc thánh đã chứng được. Ngài tiếp tục trình bày: 

Con nay kính bạch Thế tôn 

Phật ra đời ở cõi ta-bà 

Thể chân thật của pháp môn trong cõi này 

Thanh tịnh do ở nói và nghe 

Trong thế giới nầy, nơi được gọi là “nhẫn chịu,” nơi Đức Phật đã thị hiện vì lòng 
từ bi, phương pháp chân thực để giáo hóa chúng sinh là tính thanh tịnh của 
âm thanh. Điều ấy chỉ cho pháp môn phản văn văn tự tánh. 

Muốn tu chứng tam-ma-đề 

Thật nên do tánh nghe mà vào. 

Công phu phản văn văn tự tánh thực sự là vi diệu nhất, hay nhất trong tất cả 
các pháp môn. 


Kinh văn: ###f@Gf#M Hm HP 
Phiên âm: Ly khổ đắc giải thoát Lương tai Quán Thế Âm 
Việt dịch: Rời khổ, được giải thoát . Hay thay Quán Thế Âm! 


Giảng: Rời khổ, được giải thóat. Chúng ta có thể lìa xa cái khổ và được giải 
thoát . Lìa khỏi cái khổ tất là giải thóat. Giải thóat chính là sự lìa xa cái khổ. 
Hay thay Quán Thế Am! Pháp môn của Bồ-tát Quán Thế Âm thật là vi diệu! 


Kinh văn: J2fB#ðrh ÄA ?#⁄EEffEM {#2 H1t2) TK]. 

Phiên âm: Ư hằng sa kiếp trung Nhập vi trần phật quốc Đắc đại tự tại lực 
Vô uý thí chúng sanh. 

Việt dịch: Trong kiếp số nhiều như cát sông Hằng Vào cõi Phật như vi 
trần Được lực tự tại rất to lớn. Bố thí sự vô uý cho chúng sinh. 

Giảng: Vì sao Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi khen ngợi Bồ-tát Quán Thế Âm? Trong 
kiếp số nhiều như cát sông Hằng, Vào cõi Phật như vi trần. Trong nhiều kiếp, 


Bồ-tát Quán Thế Âm đã thể nhập vào vô số quốc độ Phật nhiều như vi trần. 
Được lực tự tại rất to lớn. 

Bố thí sự vô uý cho chúng sinh. Với năng lực thần thông và đại tự tại, Bồ-tát 
Quán Thế Âm đã giúp cho mọi chúng sinh được sự không sợ hãi. 


Kinh văn: ##Ä†tf§ XXSãjH IS HỊEJÉ Ít. 

Phiên âm: Diệu âm Quán Thế Âm Phạm âm hải triều âm Cứu thế tất an 
ninh Xuất thế hoạch thường trụ. 

Việt dịch: Nhiệm mầu là âm thanh của Quán Thế Âm Âm thanh thanh tịnh 
như tiếng hải triều Cứu độ thế gian, khiến đều được an lành Xuất thế gian, 
được quả thường trụ. 

Giảng: Nhiệm mầu là âm thanh của Quán Thế Âm 

Quán Thế Âm Bồ-tát là vô cùng vi diệu. 

Âm thanh thanh tịnh như tiếng hải triều 

Âm thanh thanh tịnh và trong sáng của ngài giống như tiếng sóng của đại 
dương. Cứu độ thế gian, khiến đều được an lành. Ngài cứu độ cho mọi loài 
chúng sinh ở thế gian nầy, mang lại sự an bình và mãn nguyện cho tất cả. 
Xuất thế gian, được quả thường trụ. 

Ngài siêu việt thế gian và chứng được tánh giác thường trú. Ngài đạt được 
năng lực thần thông tự tại bất hoại, và thường trụ. 


Kinh văn: #4 š#II?K£ 0#ïmrjt in f 21REñ TpRK— Rrl] IHE.RIIRI 
“8. 


Phiên âm: Ngã kim khải Như Lai Như Quán Âm sở thuyết Thí như nhân 
tĩnh cư Thập phương câu kích cổ Thập xứ nhất thời văn Thử tắc viên 
chơn thật. 


Việt dịch: Con nay kính bạch Như Lai Như lời Bồ-tát Quán Thế Âm vừa 
trình bày Ví như có người trong chỗ yên lặng Khắp mười phương đều 
đánh trống Mười xứ cùng lúc đều nghe Đó gọi là hoàn toàn chân thật. 


Giảng: Con nay kính bạch Như Lai 

Như lời Bồ-tát Quán Thế Âm vừa trình bày về việc ngài tu chứng viên thông. 
Ví như có người trong chỗ yên lặng 

Khắp mười phương đều đánh trống 

Mười xứ cùng lúc đều nghe. 


Trong mỗi nơi ở mười phương đều đánh trống cùng một lúc. Dù tiếng trống đến 
từ mười phương, nhưng một người ở trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe 
được các tiếng trống ấy cùng một lúc. 

Đó gọi là hoàn toàn chân thật. 

Tánh (nghe) nầy mới chân thật là viên mãn. 


Kinh văn: H3E##ñf?‡ HãjỄ#?#⁄Ð© #12241 bã. 


Phiên âm: Mục phi quán chướng ngoại Khẩu ty diệc phục nhiên Thân dĩ 
hợp phương tri Tâm niệm phân vô tự 


Việt dịch: Mắt không thể thấy khi có chướng ngại bên ngoài Thiệt căn, tỷ 
căn cũng như vậy Thân, khi hợp mới biết xúc. Y căn, phân vân không 
manh mối. 


Giảng: Mắt không thể thấy khi có chướng ngại bên ngoài 

'Mắt ở đây không phải là Phật nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn, Thiên nhãn, hoặc 
nhục nhãn-chẳng phải là nhục nhãn. Điều đề cập đến ở đây là con mắt thông 
thường. Những con mắt nầy chỉ có thể thấy được trong giới hạn, không thể thấy 
xuyên suốt và ở trên nó. Nó không thể nhìn thấy được xuyên qua những vật 
chướng ngại. Chẳng hạn, nếu chúng ta đóng cửa sổ và buông màn xuống, thì 
chẳng thể nào nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài. Ngay cả trong sự nhận biết 
những cái cận kề để sử dụng, chỉ một lớp da cũng ngăn che không cho ta thấy 
đường. Như chúng ta không thể nào thấy được cái gì bên trong thân với con 
mắt thông thường. Mắt của bậc thánh lại là một vấn đề khác, nhưng ở đây 
chúng ta đang bàn về khả năng của con mắt thường. Nó không thể thấy xuyên 
qua được một tờ giấy mỏng! Cũng vậy, khi nhìn bên phải thì không thể thấy 
được bên trái, và khi nhìn bên trái thì không thể thấy được bên phải. 

Thiệt căn, tỷ căn cũng như vậy. 

Giữa các hơi thở cũng có khoảng dừng khi không có không khí vào hoặc ra 
khỏi mũi. Và lưỡi phải có vị thì mới biết được tánh nếm. Không có gì để nếm, 
thì lưỡi chẳng có tác dụng. Nên hai căn nầy, đều ít nhiều giống như nhãn căn. 
Thân, khi hợp mới biết xúc. 

Thân phải tiếp xúc với đối tượng của xúc chạm thì xúc giác mới có được, và vì 
thế, nó cũng không được hoàn toàn. 

Ý căn, phân vân không manh mối. 

Niệm tưởng thì lăng xăng và hỗn loạn, không có một trật tự gì cho chúng cả, 
thế nên nó cũng chẳng hoàn toàn tốt cho việc tu chứng viên thông. 


Kinh văn: RE ¡Sš3M1Rnj lÌ h‡Ri2-Z ZRHIESR. 
Phiên âm: Cách viên thính âm hưởng Hà nhĩ câu khả văn Ngũ căn sở bất 
tề Thị tắc thông chơn thật 


Việt dịch: Cách tường, tai vẫn nghe được tiếng Xa gần đều nghe được 
Năm căn so sánh thật không bằng Thế mới chân thật thông. 


Giảng: Với nhĩ căn, Cách tường, tai vẫn nghe được tiếng. Quý vị vẫn nghe 
được những gì bên kia bức tường. Xa gần đều nghe được. 

Năm căn so sánh thật không bằng. Mắt, mũi, lưỡi thân ý đều không có tác 
dụng như nhĩ căn-nó hòan hảo hơn những căn nầy. Tác dụng của nó hoàn 
toàn dung thông và không bị ngăn ngại. Những căn khác không thể nào sánh 
bằng nhĩ căn được. Thế mới chân thật thông. Năm giác quan kia không có 
được sự dung thông chân thực nầy. 


Kinh văn: ##‡‡£3ff£ Elh2zf®f—6 1X 7WcBMl 3ERNRIEI+. 


Phiên âm: Âm thỉnh tánh động tĩnh Văn trung vi hữu vô Vô thỉnh hiệu vô 
văn Phi thật văn vô tánh. 


Việt dịch: Tánh của âm thanh, có động có tĩnh. Trong tánh nghe thành 
có, thành không. Khi không tiếng. gọi là không nghe Chẳng phải thật là 
không có tánh nghe. 


Giảng: Tánh của âm thanh, có động có tĩnh. 

Khi thì có tiếng, khi thì không có tiếng. Khi không có tiếng, gọi là yên tĩnh. 
Trong tánh nghe thành có, thành không. Tánh nghe nhận biết sự di chuyển 
của thanh âm và sự yên lặng khi không có tiếng. Khi không tiếng, gọi là không 
nghe. Chúng ta gọi như vậy. Nhưng Chẳng phải thật là không có tánh nghe. 
Tánh nghe dứt khóat là không biến mất. Khi chúng ta nói rằng không nghe, thì 
tánh nghe thực ra chẳng hề biến mất. 


Kinh văn: ###t#@WÑ #73? #+3t—|BRf ERIXSRR. 

Phiên âm: Thinh vô ký vô diệt Thinh hữu diệc phi sanh Sanh diệt nhị viên 
ly Thị tắc thường chơn thật. 

Việt dịch: Không tiếng, tánh nghe đã không diệt Có tiếng, tánh nghe cũng 
chẳng sanh. Lìa hẳn hai ý niệm sanh diệt Thế mới thường chân thật. 


Giảng: Không tiếng, tánh nghe đã không diệt 

Khi không có tiếng không có nghĩa là tánh nghe đã bị mất đi. Khi có tiếng, tánh 
nghe cũng chẳng sanh. Khi nghe có tiếng, thì cũng chẳng có gì biến đổi trong 
tánh nghe. 

Lìa hẳn hai ý niệm sanh diệt 

Thế mới thường chân thật. 

Tánh nghe thường vốn tự đầy đủ trong chính nó và lìa hẳn hai ý niệm sinh diệt. 
Sinh diệt đã hoàn toàn trở nên dung thông nhau. Tánh nghe là tánh thường 
trụ, bất biến, chẳng phải là đối tượng của sinh diệt. 


Kinh văn: 2# ^^: R8Ẵ=EH BÉ 8b ĐRE%. 


Phiên âm: Túng linh tại mộng tưởng Bất vị bất tư vô Giác quán xuất tư 
duy Thân tâm bất năng cập 


Việt dịch: Dù đang lúc mộng tưởng Chẳng phải do không suy nghĩ mà 
(tánh nghe) không có. Tính giác quán vượt ra ngoài suy nghĩ Thân, ý 
không so kịp. 

Giảng: Khi có tiếng, khi không có tiếng, khi tiếng vừa mới khởi, khi tiếng đã mất 
hẳn, thì tánh nghe không bao giờ bị biến mất. Mọi người có thể nhận ra điều 
nầy trong trạng thái tỉnh thức bình thường. Nhưng nó vẫn thường hiện hữu 
ngay đang lúc mộng tưởng. 

Có người đang ngủ rất mê nhưng vẫn nghe được tiếng chày vỗ do người giặt 
áo quần và tiếng chày giã gạo như tiếng chuông trống đang hoà nhau. Điều 
nầy chứng tỏ rằng tánh nghe vẫn hiện hữu ngay cả trong giấc mơ. 

Chẳng phải do không suy nghĩ mà (tánh nghe) không có. 

Chẳng như tâm ý, không hiện hữu khi chẳng suy nghĩ. 

Tính giác quán vượt ra ngoài suy nghĩ. Tính hay biết về tánh nghe ấy vượt ra 
ngoài sự suy nghĩ. 

Thân, ý không so kịp. 

Thân và tâm đều không thể nào so sánh được với tánh nghe của nhĩ căn. 


Kinh văn: 4tZ£‡##Bl #Ei8/8m H1 H2E)X-IM (8G BIRHHSARG T44 
3l S3FBRPHfR MEZ6 mo 

Phiên âm: Kim thử ta-bà quốc Thanh luận đắc tuyên minh Chúng sanh 
mê bổn văn Tuần thỉnh cố lưu chuyển A-nan túng cường ký Bất miễn lạc 
tà tư Khởi phi tuỳ sở luân Triền lưu hoạch vô vọng. 


Việt dịch: Hiện tại cõi ta-bà Thanh luận được biểu dương Chúng sinh bỏ 
mất tánh nghe Theo thanh trần nên bị lưu chuyển A-nan tuy nhớ giỏi Vẫn 
không khỏi mắc tà nạn. Há chẳng phải tuỳ chỗ chìm đắm Xoay ngược 
dòng. thóat khỏi hư vọng. 

Giảng: Hiện tại cõi ta-bà 

Thanh luận được biểu dương 

Chúng sinh bỏ mất tánh nghe 


Họ không nhận ra được tánh nghe bản hữu. Theo thanh trần nên bị lưu 
chuyển. 

Họ không biết quay tánh nghe trở lại để nhận ra tự tánh mình. Họ ham tìm cầu 
bên ngoài, họ lắng nghe bên ngoài. Họ đuổi theo thanh trần và hướng ra ngoài 
mà truy tìm. Nếu mình để cho nhĩ căn đuổi theo thanh trần thay vì xoay tánh 
nghe trở lại hướng vào bên trong, thì mình sẽ bị rơi trong dòng sanh tử. Đó 
cũng là một nút thắt. Có sanh tử, nên có nút buộc. Nó khởi đầu vì quý vị đuổi 
theo thanh trần. Quý vị không thể nào kéo nó lui được. 

A-nan tuy nhớ giỏi. A-nan là người rất thông minh và nhớ giỏi. Ngài có thể nhớ 
nằm lòng các bộ kinh trong Tam tạng.Vẫn không khỏi mắc tà nạn. 


A-nan tuy thông minh, nhưng ngài vẫn không thể nào thóat khỏi nạn do con 
gái của Ma-đăng-già và thần chú của Tiên Phạm thiên. A-nan đã bị bắt bởi tà 
thuật của ngoại đạo. 

Há chẳng phải tuỳ chỗ chìm đắm 

Xoay ngược dòng, thóat khỏi hư vọng. 


Nếu quý vị có thể phản văn văn tự tánh, thì tự nhiên sẽ không phải chống cự 
với một thứ hư vọng nào. Quý vị sẽ không còn sai lầm như vậy. Nguyên nhân 
mà A-nan dễ bị mắc phải tà thuật là do A-nan luôn luôn tìm cầu bên ngoài. A- 
nan nghiên cứu cái nầy rồi học cái kia và thông thạo kinh nầy rồi kinh khác, 
nhưng không bao giờ tự hồi quang phản chiếu. A-nan không bao giờ chịu 
dừng lại suy nghĩ xem tại sao mình suy nghĩ và hành xử như vậy. Tất cả mọi 
việc mà A-nan làm là học. Ông học quá nhiều đến nỗi quên mất mình là gì. 
Chuyện nầy khiến tôi nhớ đến câu trả lời của Khổng Tử khi có người hỏi: 

“Có ai trên đời giống như...” người hỏi bắt đầu. 

“Giống như cái gì?” Khổng Tử hỏi. 

“Nó đi, đem mọi người theo mình-đem theo họ hàng thân quyến trong gia 
đình, ngoại trừ vợ mình. Nó quên mang theo vợ nó. Có hạng người như thế 
chăng?” 

Quý vị có nghĩ thử xem Khổng Tử trả lời như thế nào không? Khổng Tử có trả 
lời rằng quên mang theo vợ mình là điều không thể được? Hay ngài trả lời rằng 


quên mang vợ mình theo là điều có thể được đối với con người? 

Khổng Tử đáp: “Thời nay, con người thậm chí còn quên cả chính mình 
Không những họ quên vợ mình, mà còn quên cả thân mình. Có nghĩa là họ 
không biết rằng trong tương lai, thân họ sẽ chết. Họ quên rằng mình sẽ phải trải 
qua tuổi già, rồi bệnh, và chất. 

Vì A-nan tập trung vào việc nghiên cứu những điều bên ngoài mình và vào 
việc phát triển khả năng học thuật của mình, A-nan thờ ơ việc tu tập để phát 
huy định lực. Do A-nan xao nhãng định lực, nên ông không biết làm sao để 
công phu phản văn văn tự tánh, thế nên A-nan đuổi theo thanh trần. A-nan 
không làm cho thanh trần trở về theo tự tánh mình nên A-nan bị mắc vào nạn 
với con gái của Ma-đăng-già. 


Kinh văn: JJ##?+§£ ##ñÐ}) lấy lhllTt ð0241 BH #ñữBWẰ= RE. 


Phiên âm: A-nan nhữ đế thính Ngã thừa Phật oai lực Tuyên thuyết Kim 
cang vương Như huyễn bất tư nghị Phật mẫu chơn tam muội. 


Việt dịch: A-nan! Hãy nghe kỹ. Tôi nương uy lực Phật Trình bày tam-muội 
của Kim cang vương Như huyễn bất khả tư nghì, Thiền định là mẹ của 
chư Phật. 


Giảng: Khi Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát nói đến đây, ngài gọi A-nan. Bồ-tát Văn-thù- 
sư-lợi là một vị Pháp vương tử có tuổi tác rất cao, trong khi A-nan còn rất trẻ. Ở 
đây, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đại diện cho Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang tuyên 
bày giáo pháp, thế nên ngài thu hút sự của chú ý A-nan. A-nan! Hãy nghe kỹ. 
Hãy chú ý! Lắng nghe từng lời, đừng xem thường chút nào. Đừng ngồi đó mà 
ngủ gục khi tôi nói dòng kệ nầy! Ông nên biết rằng bài kệ nầy mà tôi đang nói 
ra không phải là do ý riêng của tôi. Bài kệ được tuyên bày do uy lực của Đức 
Phật trao truyền cho tôi. Đức Phật chỉ định cho tôi phải nói và diễn bày nội 
dung nầy. Ngài bảo tôi phải chọn ra pháp môn cho ông tu. Ông không nên 
nghĩ rằng do tôi, Văn-thù-sư-lợi, là người đang nói với ông điều nầy; mà đó 
chính là Đức Phật đang nói cho ông. Nay ông đã hiểu chưa? 

Trình bày tam-muội của Kim cang vương. Nương vào Đức Phật, tôi sẽ trình 
bày pháp môn của Kim cang vương. 

Như huyễn bất khả tư nghì, 

Thiền định là mẹ của chư Phật. 


Đây là pháp môn tu mà chẳng cần tu. Tu mà chẳng tu. Chẳng tu mà tu. Đúng 
hơn là giống như trò chơi, thế nên cùng một lúc đó là sự thực. Vi diệu là ở đó. 


Quý vị không thể tưởng tượng ra được pháp môn nầy vi diệu đến như thế nào. 
Quý vị không thể tượng tượng ra được hoặc diễn đạt sự vi diệu ấy bằng lời. 
Tam-muội ấy là mẹ của chư Phật. Tất cả các Đức Phật đều xuất sinh từ tam- 
muội nầy. Thế nên hãy chú ý. Ông có muốn thành Phật không? Nếu có, hãy 
chú tâm những gì tôi sẽ nói. Và rồi ông phải thực hành công phu. Đừng chỉ 
uổng công sức trong những kỹ năng bên ngoài. Ông phải đạt cho bằng được 
công phu nội quán. 


Kinh văn: 3xflf4qFEft —ĐUJifZf'I 3ï -Ztlầ PP. 


Phiên âm: Nhữ văn vi trần Phật Nhất thiết bí mật môn Dục lậu bất tiên trừ 
Súc văn thành quá ngộ 


Việt dịch: Ông nghe các pháp bí mật Của chư Phật nhiều như số vi trần 
Nếu trước tiên không trừ các dục lậu Nghe nhiều, chất chứa thành lầm 
lỗi. 

Giảng: Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi tiếp tục: 

Ong nghe các pháp bí mật 

Của chư Phật nhiều như số vi trần 


A-nan, ông đã nghe vố số chư Phật giảng nói về các pháp môn bí mật. 'Bí mật 
có nghĩa là quý vị nói điều gì đó cho một người nghe mà người thứ hai không 
biết được điều ấy. Hoặc là quý vị nói về người thứ hai mà người thứ nhất không 
biết được. Mỗi người đều không biết được điều gì đã nói với người kia. Tại sao 
Đức Phật có những pháp môn bí mật? Là vì căn tánh của chúng sinh khác 
nhau. Mỗi chúng sinh thích những điều khác nhau. Hơn thế nữa, mỗi người lại 
tu tập những pháp môn riêng biệt trong đời quá khứ. Do vậy, Đức Phật quán 
sát căn cơ, ngài xem xét pháp môn quý vị đã tu tập trong đời trước, căn cứ vào 
đó, ngài dạy quý vị bây giờ nên tu tập như thế nào. 

Quán cơ đầu giáo 

Giảng pháp cho từng người. 

Ngài không dạy cho quý vị pháp môn mà không thích hợp với quý vị. 

Nếu trước tiên không trừ các dục lậu 

Nghe nhiều, chất chứa thành lầm lỗi. 


Dù Đức Phật đã có nhiều pháp môn bí mật, quý vị cũng vẫn chưa trừ bỏ các 
dục lậu của mình. “Dục” thật là rất khó hàng phục. Ngay khi quý vị có tham 
dục, là quý vị có lậu hoặc. Tham dục nghiêm trọng nhất mà mọi người đều khó 
tìm cách cắt bỏ đó là tham danh sắc. Nếu quý vị có thể trừ bỏ điều nầy thì quý 


vị là người phi thường. Khi quý vị nghiên cứu Phật pháp, quý vị phải nên trừ bỏ 
tham dục để mới có thể trừ sạch mọi lậu hoặc. 


Quả vị thứ tư của A-la-hán thì không còn lậu hoặc. Sơ quả A-la-hán là Kiến đạo 
vị, là kết quả của sự dứt trừ được 88 phần kiến hoặc. Quả vị thứ nhì A-la-hán 
được gọi là Tu đạo vị. Quả vị thứ tư của A-la-hán gọi là Chứng đạo vị. Ở quả vị 
thứ nhất, thứ nhì và thứ ba của A-la-hán chưa được gọi là chứng quả vị vô lậu. 
Chỉ đến quả vị thứ tư mới chứng quả vô lậu. Đạt được quả vị vô lậu là điều rất 
quan trọng. Tại sao A-nan chưa đạt đến quả vị nầy? Vì A-nan chưa trừ bỏ 
tham dục. A-nan vẫn còn ham thích một số điều. A-nan chưa được thanh tịnh, 
vì thế nên Pháp vương tử Văn-thù-sư-lợi mới nói với A-nan, “Nếu ông không tu 
tập và diệt trừ tâm tham đắm danh sắc, thì ông sẽ không tương ưng với Phật 
pháp. Nếu ông chỉ một bề chuyên vào đa văn, thì ông sẽ mắc phải lỗi lầm. Đó 
là mguyên do khiến cho ông phải mắc nạn với con gái của Ma-đăng-già. Nếu 
ông từ bỏ tham dục và lậu hoặc, thì ông sẽ không còn gặp những nạn ấy nữa.” 


Khi chúng ta thấy một người thông minh như A-nan mà vẫn còn mắc phải sai 
lầm nầy, chúng ta nên lưu ý rằng không những chúng ta chưa nghiêm khắc với 
tham dục, mà chúng ta còn có ý định truy tìm nó. Chưa bao giờ chúng ta nghĩ 
đến chuyện trừ bỏ nó. Quý vị có thấy đó là một sai lầm nữa không? Đến lúc 
nầy, mọi người nên hồi quang phản chiếu. Chúng ta còn tham dục chăng? 
Chúng ta đã trừ bỏ chúng được chưa? Nếu chưa, thì chẳng có gì để nói. Nếu 
quý vị muốn trừ bỏ chúng, thì hãy nhanh chóng bắt đầu tu tập công phu phản 
văn văn tự tánh. Hãy học pháp môn nhĩ căn viên thông của Bồ-tát Quán Thế 
Am. 


Kinh văn: #Ñflfj#ifi. inj2-HBIRI. 
Phiên âm: Tương văn trì phật phật Hà bất tự văn văn? 


Việt dịch: Đem cái nghe thọ trì Phật pháp Sao không tự nghe tánh nghe 
của mình? 


Giảng: “Đem cái nghe thọ trì Phật pháp. Ông đã phí công để nghiên tầm Phật 
pháp.” Văn-thù-sư-lợi nói với A-nan. “Với công phu đó, Sao không tự nghe 
tánh nghe của mình? Sao ông không quay cái nghe trở lại để nhận ra tánh 
nghe của mình. Sao ông không phát huy công phu tu tập nầy? Sao ông không 
quay lại nhìn vào chính mình?” 


Kinh văn: B]3E3#4#£ IS i£RlraMl fEMANiEZZ. 


Phiên âm: Văn phi tự nhiên sanh Nhơn thinh hữu danh tự Triền văn dữ 
thinh thóat Năng thóat dục thuỳ danh. 


Việt dịch: Tánh nghe không phải tự nhiên sanh Nhân thanh trần mà có 
tên gọi Xoay lại cái nghe là thóat khỏi thanh trần Cái đã lìa xa ấy, gọi là 
gì? 

Giảng: A-nan, đừng nên tiếp tục quá chú tâm việc học mà xao nhãng tu tập 
định lực. Tánh nghe không phải tự nhiên sanh. Vốn tự nó hoàn toàn không do 
tự nhiên mà có. 

Nhân thanh trần mà có tên gọi. Vì có thanh trần, nên có cái nghe. Chúng ta 
gọi cái nhận ra thanh trần là 'nghe tiếng” Xoay lại cái nghe là thóat khỏi thanh 
trần. Cái đã lìa xa ấy, gọi là gì? Chúng ta nói có cái nghe là do có tiếng, nhưng 
cái nghe có còn đó khi không có tiếng không? Cái nghe vẫn còn. Vì tánh nghe 
không phải là đối tượng của sinh diệt. Do vậy, xoay lại tánh nghe. Từ bây giờ, 
không đuổi theo sáu căn và sáu trần. Đưa sáu căn và sáu trần trở lại với tự 
tánh. 

Phản văn văn tự tánh 

Tức thành Vô thượng đạo. 


Cái gì là tự tánh của quý vị? Khi quý vị lắng nghe, quý vị sẽ nhận ra. Bây giờ, 
trước khi quý vị nhận ra, quý vị sẽ không hiểu được cho đến khi tôi nói cho quý 
vị biết. Chẳng hạn,, khi tôi uống tách trà nầy, chính tôi biết tách trà lạnh hay 
nóng, nhưng quý vị vẫn không biết gì cả. Nếu quý vị muốn biết, quý vị phải tự 
mình uống trà. Nếu quý vị muốn nhận ra tự tánh của chính mình, trước tiên 
hết, quý vị phải xoay tánh nghe trở lại. Nếu quý vị không làm như vậy, làm sao 
mong nhận ra tự tánh của mình được? Quý vị hỏi: 

“Khi xoay tánh nghe trở lại, làm sao để nghe?” 


Dùng tai của mình, nhưng đừng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Đừng cố gắng 
tìm hiểu xem những gì đang diễn ra ngoài phố, hoặc ai đang nói điều gì. Xoay 
cái nghe trở vào bên trong và lắng nghe bên trong của chính mình. Theo cách 
nầy tự tánh của quý vị sẽ hiển bày. Đó là cách thức quý vị thực hành. Nay quý 
vị đã hiểu rồi chứ? 

Khi xoay tánh nghe trở lại, mình được tự tại với âm thanh bên ngoài. “Cái đã 
la xa ấy, gọi là gì?” Nếu chính quý vị có thể lìa hẳn được với âm thanh bên 
ngoài, nghe nhưng chẳng nghe, đây chẳng phải thực sự là tánh nghe hay sao? 
Đúng vậy và chẳng phải vậy. Không phải mà phải. Nghe mà chẳng nghe. Đó có 
nghĩa là tự tại đối với âm thanh. Mình nghe, nhưng không giống như cách 


mình nghe trước đây. Dù biết rằng cái nghe thông thường có thể nghe được xa 
hoặc gần, nó vẫn có một giới hạn. Nếu quý vị chân thực đạt được công phu 
xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình, thì quý vị có thể nghe 
được suốt cả pháp giới. Nhưng quý vị cũng có thể chọn cách không nghe gì 
đến âm thanh của toàn thể pháp giới. Quý vị phải chế ngự. Giống như điện tín. 
Nếu tôi muốn gửi, tôi có thể gửi đi cho mọi người khắp mọi nơi vào bất kỳ lúc 
nào. Còn nếu tôi không muốn gửi điện tín, tôi sẽ không làm việc ấy. Nếu tôi 
muốn nghe những âm thanh nào trong pháp giới, tôi có thể bật nó lên. Quý vị 
hãy thử xem. Thế sự tự tại đối với âm thanh như vậy gọi là gì? Nó vốn không 
có danh xưng. Đó là cái vượt ra ngoài danh xưng nghe và tánh nghe chân 
thực. 


Kinh văn: —‡RR3<7?R X4Rhtf#£HMt 

Phiên âm: Nhất căn ký phản nguyên Lục căn thành giải thoát 

Việt dịch: Khi một căn đã trở về nguồn Sáu căn tức thành giải thoát . 
Giảng: Ngay khi danh xưng đã không còn, người ta có thể nói rằng đó là ý căn 
đã được mở ra. 

Khi một căn đã trở về nguồn 

Sáu căn tức thành giải thóat. 

Nguồn: tức là tánh Như Lai tạng. Khi một căn (giác quan) quay trở về với tánh 
Như Lai tạng, thì cả sáu căn cùng kết hợp với nhau. Những người anh lớn quy 
về và các em nhỏ cũng theo về. Nhưng nếu quý vị không đưa một căn trở về, 
thì chẳng có căn nào cùng về theo. Chúng có liên quan với nhau, vì vốn chúng 
là một, nhưng chúng bị chia thành sáu. 


Kinh văn: äfNmuZlããS =ZZZZ/£ Bl@iiRii4 Em NI, 

Phiên âm: Kiến văn như huyễn ế Tam giới nhược không hoa Văn phục ế 
căn trừ Trần tiêu giác viên tịnh. 

Việt dịch: Thấy, nghe như mắt nhặm Ba cõi như hoa đốm giữa hư không. 
Tánh nghe xoay trở lại, gốc bệnh nhặm tiêu trừ. Trần tướng tiêu, tánh 
giác thuần thanh tịnh. 

Giảng: Tại sao chúng ta chưa thành Phật? Chúng ta bị trói buộc bởi sáu căn 
và sáu trần. Thế nên chúng ta phải tìm ra một phương pháp để đạt được giải 


thóat. Không chỉ chúng ta bị trói buộc bởi các căn và các trần; cùng một lúc, A- 
nan cũng mắc phải vấn đề nầy. Chúng ta đang gặp cùng tình huống khó xử. A- 
nan đã đi con đường ấy để đạt đến giải thóat, và chúng ta bây giờ rất may mắn 
được học phương pháp đó. Chúng ta, cũng vậy, có thể đi trên con đường nầy 
và được giải thóat. 

Thấy, nghe như mắt nhặm 


Cái thấy, cái nghe là điều gì đó không thực. Nó như là huyễn hóa, như màn 
Sương mỏng phủ qua mắt, như mây trên bầu trời. 

Ba cõi như hoa đốm giữa hư không. 

Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới làm thành ba cõi. Chúng ta đang ở trong đó, 
nhìm chăm chăm vào hư không cho đến khi cái nhìn chăm chú ấy khiến ta mỏi 
mệt. Thế nên trông giống như có hoa đang nhảy múa trong hư không. Mở đầu 
cho bài kệ nầy, ngài Văn-thù-sư-lợi đã nói: 

Không sanh đại giác trung 

Như hải nhất âu phát 

Hư không sanh trong Đại giác 

Như một bọt nước nổi lên giữa biển 


Hư không sanh ra trong biển mênh mông của tánh giác ngộ và được ví như 
một hòn bọt nổi lên giữa biển hư không. 
Tánh nghe xoay trở lại, gốc bệnh nhặm tiêu trừ. 


Khi chúng ta xoay tánh nghe trở về để nhận ra tự tánh của mình, thì lớp màn 
mỏng che mắt ấy biến mất. 
Trần tướng tiêu, tánh giác thuần thanh tịnh. 


Khi cảm nhận của các giác quan không còn, thì các khách trần không còn 
phiần nhiễu quý vị nữa. Nên tánh giác của mình là hoàn toàn thanh tịnh. 


Kinh văn: 3‡B3tjl:5 7YRÑ 2l XII7ZKfN1tÍM] JjáN ch RE #fMI0ftz 5: BE RE 
b8 VI 


Phiên âm: Tịnh cực quang thông đạt Tịch chiếu hàm hư không Khước lai 
quán thế gian Du như mộng trung sự Ma-đăng-già tại mộng Thuỳ năng 
lưu nhữ hình? 

Việt dịch: Tột cùng thanh tịnh, trí quang thông suốt. Thể tịch chiếu trùm 
khắp hư không. Trở lại quán sát việc thế gian Giống như việc trong 
mộng. Ma-đăng-già chỉ là chiêm bao Thì ai bắt giữ được ông? 


Giảng: AI Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói rất mạnh mẽ. Ngài không cần một chút tao 
nhã nào. Ngài đang thẳng thừng quở trách A-nan: 

“Tột cùng thanh tịnh, trí quang thông suốt. Một khi tánh giác của ông viên mãn 
và thanh tịnh, thì đến chỗ cùng tột, trí sáng suốt bao trùm khắp. Quý vị trở nên 
giác ngộ. Thể tịch chiếu trùm khắp hư không. Khi quý vị đạt được công phu 
nầy rồi, thì hư không có ngay chính trong quý vị. Tự tánh của quý vị chính là 
tánh giác ngộ rộng khắp. Khi quý vị trở về với bản tánh vốn luôn luôn là của 
mình, thì mình bao trùm khắp cả hư không. 

Trở lại quán sát việc thế gian 

Giống như việc trong mộng. 


Khi quý vị vẫn tiếp tục dùng công phu này, quý vị quán sát thế giới và sẽ thấy 
nó chẳng khác gì hơn một giấc mộng. 

Ma-đăng-già chỉ là chiêm bao 

Thì ai bắt giữ được ông? 

Cô ta là một phần của giấc mộng. Ai là người có thể bắt ông? Ông đánh mất 

thể diện. Ông muốn có mặt ở đó. Ông thích cô ta. Nếu ông đạt được trình độ 

công phu như tôi vừa mô tả, thì ai cấm chế được ông?” Quý vị thấy chẳng có 
chút tao nhã nào. Phải không? 


Kinh văn: #I†ET4JBfñ 4I{FEä 55x đt Tá RH1m BI se l1— ft ELERBVA RA 2) h, 
?ttt. 


Phiên âm: Như thế xảo huyễn sư Huyễn tác chư nam nữ Tuy kiến chư căn 
động Yếu dĩ nhất cơ trừu Tức cơ quy tịch nhiên Chư huyễn thành vô 
tánh. 


Việt dịch: Như các huyễn sư giỏi trong đời Tạo ra các hình người như thật 
Tuy thấy các căn đều cử động Chủ yếu đều do bộ máy giật giây Máy 
dừng, tất cả trở về yên lặng Các trò huyễn thành vô tánh. 

Giảng: Như các huyễn sư giỏi trong đời. 

Điều nầy giống như trò trình diễn múa rối thời xưa, khi các con rối nhảy múa và 
trình diễn đàng sau một tấm phông màu . Phía sau là những con rối được làm 
bằng da lừa, gắn với những sợi dây được điều khiển bởi người trình diễn rối, và 
khán giả nhìn thấy bóng của những con rối phản chiếu lên bức màn. Ngày nay 
chúng ta có xi-nê. Những con rối giống như người thật, nhưng thực ra chúng 
được điều khiển bởi những nghệ sĩ rối (puppet-master). Họ thường đánh nhau 
om sòm trên sân khấu bằng gươm và súng. Tôi nhớ là mình đã xem từ hồi 
nhỏ. 


Họ Tạo ra các hình người như thật 

Các con rối mặc áo quần như đàn ông và phụ nữ, rồi nhảy múa trên sân khấu. 
Tuy thấy các căn đều cử động 

Chủ yếu đều do bộ máy giật giây 

Dường như chúng có thể cử động tay chân và thậm chí cả nháy mắt và môi, 
nhưng thực ra đều là do máy. Chúng được nối liền với một bộ máy. Tuy nhiên,, 
người xem vẫn bị làm cho sững sờ. 

Máy dừng, tất cả trở về yên lặng 

Các trò huyễn thành vô tánh. 

Rốt ráo, chúng chẳng là gì cả. Trong chương nầy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi giải 
thích vì sao các pháp đều như huyễn mộng. Trong chương trước đã có nói rõ 
tại sao chúng ta đang ở trong huyễn mộng. 


Kinh văn: 7X4&7R“tniE  72Í&k—fREH 2È 7Xil —PERÈ1XfS 7XHEE-ht EE1g 
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Phiên âm: Lục căn diệc như thị Nguyên y nhất tỉnh minh Phân thành lục 
hoà hợp Nhất xứ thành hưu phục Lục dụng giai bất thành Trần cấu ứng 
niệm tiêu Thành viên minh tịnh diệu. 

Việt dịch: Sáu căn đều như vậy Nương một bản tánh sáng suốt Và phân 
ra sáu thứ hoà hợp Một thứ đã lìa ra, quay về. Thì cả sáu đều không tồn 
tại. Trong một niệm, trần cấu đều tiêu Chuyển thành tánh viên minh tịnh 
diệu. 

Giảng: Tại sao Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói về mộng và huyễn? Vì sáu căn giống 
như trò huyễn hóa. 

Sáu căn đều như vậy 

Sáu căn giống như trò múa rối được trình diễn bởi các nghệ sĩ rối. Đó như thể 
một bộ máy điều khiển chúng. Nhưng nếu một căn trở nên thanh tịnh, thì 
những căn khác cũng trở nên tự tại. 

Nương một bản tánh sáng suốt 

Vốn chỉ là một bản tánh sáng suốt trong Như Lai tạng. Nó phân ra sáu thứ hoà 
hợp. 

Chia ra thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

Khi nếu Một thứ đã lìa ra, quay về-nếu các nút buộc đã được mở. Thì Thì cả 
sáu đều không tồn tại. 

Nếu một căn không còn tác dụng, thì những căn khác cũng sẽ dừng lại; chúng 
không còn có tác dụng nữa. 


Trong một niệm, trần cấu đều tiêu 

Mọi sự liên quan giữa sáu căn và sáu trần đều chấm dứt. 

Chuyển thành tánh viên minh tịnh diệu. 

Chúng trở thành chân tâm sáng suốt vi diệu, thể tánh thanh tịnh thường trú 
của Như Lai tạng. 


Kinh văn: #&EEiišE HH‡BRII#IZK. 
Phiên âm: Dư trần thượng chư học Minh cực tức Như Lai. 


Việt dịch: Còn sót lại trần cấu là còn học vị Sáng suốt cùng tột tức Như 
Lai. 

Giảng: Còn sót lại trần cấu là còn học vị 

Khi ban đầu trừ bỏ được vô minh, thì vẫn còn lại vô minh vi tế gọi là sanh 
tướng vô minh. Đây có nghĩa là dư trần-phiền não còn sót lại như vi trần. Hàng 
Bồ-tát vẫn còn phải trừ sạch phiền não vi tế nầy. 

Sáng suốt cùng tột tức Như Lai. 

Đó là bản tánh của Như Lai tạng. 


Kinh văn: XÃ BI§f ?E?+Iffift Jx II H†£+ †tnt#f£_L x6 [BI5 §önE. 


Phiên âm: Đại chúng cập A-nan Triền nhữ đảo văn cơ Phản văn văn tự 
tánh Tánh thành vô thượng đạo Viên thông thật như thị. 


Việt dịch: A-nan và đại chúng Hãy xoay lại tánh điên đảo Xoay tánh nghe 
trở vào để nhận ra tự tánh của mình Nhận ra tự tánh, thành đạo vô 
thượng. Thật tánh viên thông là như vậy. 


Giảng: A-nan và đại chúng 

Hãy xoay lại tánh điên đảo 

Các ông nên tu tập theo phương pháp nầy. Các ông đừng chạy tìm cầu bên 
ngoài. Hãy xoay trở lại. Hãy nhìn vào bên trong và tìm lại chính mình. 

Xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình 

Nhận ra tự tánh, thành đạo vô thượng. 

Tánh của quý vị có thể thành tựu đạo Vô thượng. 

Thật tánh viên thông là như vậy. 

Tại sao Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi chọn nhĩ căn? Vì đó là cách dễ nhất để tu tập 
thành công. Tôi tin rằng một số trong quý vị đã biết cách phát huy công phu tu 
tập nầy rồi, và một số thì chưa. Nghĩa của xoay tánh nghe trở vào để nhận ra 


tự tánh của mình là như thế nào? Đó là công phu dùng trong việc tham thiền. 
Khi tham thiền, quý vị đừng ham dành hết năng lực vào việc †ìm cầu bên 
ngoài. Quý vị phải nên hồi quang phản chiếu. Rồi hãy tự hỏi: “Ai là người niệm 
Phật?” “Ai?” Quý vị hãy đặt chữ “Ai?” trong tâm rồi lắng nghe bằng tai của 
mình. Theo đuổi chữ “Ai?”. Làm việc nầy liên tục, không dừng nghỉ. Đừng để 
cho công phu mình gián đoạn. Quan niệm tham đề tài nầy trong bất kỳ mình 
đang làm việc gì. 

Đi đứng nằm ngồi, không lìa khỏi công phu nầy 

Nếu lìa bỏ công phu, tức là đã sai lầm. 

“Đây” là cái gì? Đó là vấn đề. “Ai là người niệm Phật?” Quý vị không cần phải 
niệm lớn tiếng, mà hãy hỏi trong tâm mình và lắng nghe bằng tai của mình. 
Hãy lắng nghe bên trong, chứ không phải bên ngoài. Sau khi đã nghe bên 
trong, tâm và tánh nghe của quý vị cuối cùng sẽ hợp thành một. Và rồi trong 
một cách bất ngờ, vào một lúc không mong đợi, quý vị đột nhiên khai ngộ. 
Nhưng dứt khóat quý vị phải đêm tâm và tánh của mình trở về lại thành một. 
Đừng để cho chúng tán loạn trong nhiều hướng. Đừng để chúng tiêu tán ra bên 
ngoài. Hãy gom chúng lại vào bên trong. Hãy xoay tánh nghe trở vào để nhận 
ra tự tánh của mình. Rốt cuộc và tự nhiên công phu của quý vị sẽ phát triển. 
Tham thiền và công phu xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình 
là giống nhau. Và bây giờ mọi người đã biết rằng dùng nhĩ căn để tu tập viên 
thông là phương pháp dễ nhất. Thế nên hãy đặt hết tâm lực vào mà tu tập 
phương pháp nầy. 
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Phiên âm: Thử thị vi trần Phật Nhất lộ niết-bàn môn Quá khứ chư Như Lai 
Tư môn dĩ thành tựu Hiện tại chư bồ tát Kim các nhập viên minh Vị lai tu 
học nhơn Đương y như thị pháp Ngã diệc tòng trung chứng Phi duy 
Quán Thế Âm. 


Việt dịch: Đây là con đường thể nhập niết-bàn Của chư Phật như vi trần 
Các Đức Như Lai trong quá khứ Đều thành tựu do pháp môn nầy Các Bồ- 
tát trong hiện tại Nay đều thể nhập sự sáng suốt viên mãn Chúng sinh tu 
học trong đời sau Đều nên nương theo pháp nầy. Con cũng nhờ trong 
pháp ấy mà tu chứng Chẳng riêng gì Quán Thế Âm. 


Giảng: Bây giờ Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi chứng minh tính xác thực cho pháp môn 
mà ngài đã chọn. 


Đây là con đường thể nhập niết-bàn 

Của chư Phật như vi trần 

Ngài nói: “Không chỉ Bồ-tát Quán Thế Âm đã chứng ngộ khi dùng pháp tu nầy, 
công phu tu tập sẽ dẫn đến viên thông mà tôi đã giải thích, chính tôi, Văn-thù- 
sư-lợi, cũng chứng minh cho pháp môn nhĩ căn viên thông nầy. Không chỉ 
riêng tôi, mà chư Phật nhiều như vi trần trong quá khứ cũng đã tìm ra con 
đường thể nhập niết-bàn nầy.” 

Các Đức Như Lai trong quá khứ 

Đều thành tựu do pháp môn nầy 


Các ngài thành tựu giác ngộ nhờ pháp tu viên thông xuất phát từ công phu 
xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình 

Các Bồ-tát trong hiện tại 

Nay đều thể nhập sự sáng suốt viên mãn 

Các vị Bồ-tát đang tu tập trong đời đều cùng đi con đường nầy. 

Chúng sinh tu học trong đời sau 

Đều nên nương theo pháp nầy. 


Những người trong đời tương lai chưa gặp được Phật pháp sẽ chọn pháp tu 
nầy. Con cũng nhờ trong pháp ấy mà tu chứng. Đã từ lâu con đã thành tựu 
pháp môn nầy và đã chứng được viên thông. Chẳng riêng gì Quán Thế Ẩm. 
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Phiên âm: Thành như Phật Thế tôn Tuân ngã chư phương tiện Dĩ cứu 
chư mạt kiếp Cầu xuất thế gian nhơn Thành tựu niết-bàn tâm Quán Thế 
Âm vi tối. 

Việt dịch: Thật như lời Đức Thế tôn Hỏi con về các phương tiện Để cứu 
giúp trong đời mạt pháp Cho những người cầu pháp xuất thế gian Thành 
tựu được tâm niết-bàn Thì Quán Thế Âm là hơn cả. 

Giảng: Thật như lời Đức Thế tôn 

Hỏi con về các phương tiện 

Kính bạch Đức Phật, con nói lời chân thật, con nói những điều vốn đúng thật 
như vậy. phương pháp Để cứu giúp trong đời mạt pháp 

Cho những người cầu pháp xuất thế gian 

Thành tựu được tâm niết-bàn 

Trong mười tám giới và bảy đại, pháp môn nào là viên thông nhất? Vị nào 
thích hợp nhất đối với căn cơ chúng sinh trong thời mạt pháp? Những người 


muốn ra khỏi thế gian và tìm cầu sự siêu việt. Làm sao để họ có thể thành tựu 
tâm nguyện để tu đạo và thực chứng niết-bàn? 

Quán Thế Âm là hơn cả. 

Phương pháp hay nhất là quán sát âm thanh ở thế gian. 

Quán Thế Âm Bồ-tát, nay đang thị hiện ở cõi ta-bà, tương ứng nhất với pháp 
môn nầy. Pháp môn nầy là thích hợp nhất, phù hợp nhất với căn cơ mọi người. 
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Phiên âm: Tự dư chư phương tiện Giai thị Phật oai thần Tức sự, xả trần 
lao Phi thị trường tu học Thiển thâm đồng thuyết pháp. 


Việt dịch: Còn tất cả các phương tiện khác Đều là nhờ uy lực của Đức 
Phật Ngay nơi cảnh giới hiện tượng (sự) mà xả bỏ trần lao. Chẳng phải là 
phương tiện tu học thông thường Đồng giảng nói cho người căn tánh cạn 
và sâu. 

Giảng: Còn tất cả các phương tiện khác 

Đều là nhờ uy lực của Đức Phật 

Trong việc tu tập các pháp môn phương tiện nào khác ngoài nhĩ căn viên 
thông, chúng ta đều phải nương nhờ vào sự gia hộ của Đức Phật mới được 
thành tựu. Không có sự hộ trì của chư Phật, chúng ta không thể nào thành tựu 
điều gì cả. 

Ngay nơi cảnh giới hiện tượng (sự) mà xả bỏ trần lao. 

Chẳng phải là phương tiện tu học thông thường 

Đồng giảng nói cho người căn tánh cạn và sâu. 

Dù có người đã dùng những phương tiện nầy để xả bỏ trần lao phiền não và 
vọng tưởng, nhưng đó không phải là phương pháp duy nhất mà mọi người có 
thể vận dụng. Khi giảng pháp, mình phải quán sát nhân duyên. Mình phải quán 
sát căn tánh từng người. Đối với người có trí huệ, mình phải nói pháp sâu mầu. 
Với những người thiếu trí huệ, mình nên giải thích những đạo lý đơn giản. Pháp 
không thể nào luôn luôn được giảng nói cùng một kiểu. Chỉ có nhĩ căn là pháp 
môn viên thông nhất cho mọi căn cơ tu học. Tôi nghĩ pháp môn này là viên 
thông nhất. 
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Phiên âm: Đảnh lễ Như Lai tạng Vô lậu bất tư nghị Nguyện gia bị vị lai Ư 
thử môn vô hoặc Phương tiện dị thành tựu Kham dĩ giáo A-nan Cập mạt 
kiếp trầm luân Đãn dĩ thử căn tu Viên thông siêu dư giả Chơn thật tâm 
như thị. 


Việt dịch: Đảnh lễ Như Lai Tạng Và những bậc vô lậu, không thể nghĩ bàn 
Nguyện xin gia hộ cho đời vị lai Không lầm lẫn trong pháp môn nầy. Đây 
là phương tiện để thành tựu Nên đem dạy cho A-nan Cùng chúng sinh 
trầm luân trong dời mạt pháp Chỉ dùng nhĩ căn tu tập Đạt viên thông 
nhanh hơn các pháp khác Chân thật tâm đúng là như vậy. 


Giảng: Sau khi Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi trình bày xong bài kệ nầy, ngài cung kính 
đảnh lễ Tam bảo. 

Đảnh lễ Như Lai Tạng 

Như Lai là Chư Phật, Tạng là Tam tạng (tripitaka), tức là Pháp (dharma). 

Và những bậc vô lậu, không thể nghĩ bàn 

“Và những bậc vô lậu” là Tăng-già. Các vị Bồ-tát và A-la-hán vô lậu đều đã 
chứng được những cảnh giới Bất khả tư nghì. Thần thông và diệu dụng của các 
ngài khó có thể nghĩ bàn. Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đảnh lễ các bậc thánh hiền 
trong tăng già. 


Nguyện xin gia hộ cho đời vị lai 

Không lầm lẫn trong pháp môn nầy. 

Con nguyện xin các ngài gia hộ cho mọi chúng sinh trong đời tương lai, để họ 
không có chút nghi ngờ nào về phiên âm môn phản văn văn tự tánh. 

Đây là phương tiện để thành tựu 

Nên đem dạy cho A-nan 


Phương pháp nầy vừa dễ tu tập vừa dễ thành tựu. Đây là pháp môn hay nhất 
cho A-nan tu tập. Không còn pháp môn nào hay hơn. 

Cùng chúng sinh trầm luân trong đời mạt pháp 

Chỉ dùng nhĩ căn tu tập 

Pháp môn nây không chỉ thích ưng đối với A-nan, mà còn thích hợp cho mọi 
căn cơ chúng sinh trong đời mạt pháp. Chỉ dùng nhĩ căn làm phương tiện tu 
tập. 

Đạt viên thông nhanh hơn các pháp khác 

Chân thật tâm đúng là như vậy. 

Pháp tu viên thông nầy vượt qua 25 pháp môn phương tiện khác. Dễ hơn và 
mang đến những kết quả vượt bậc. Chân thật tâm đạt được thông qua pháp 
môn tu nầy là như con đã giải thích như trên. 
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Phiên âm: Ư thị A-nan cập chư đại chúng, thân tâm liễu nhiên, đắc đại 
khai thị. Quán Phật bồ-đề cập đại niết-bàn du như hữu nhân nhân sự viễn 
du vị đắc quy hoàn. Minh liễu kỳ gia sở quy đạo lộ. 


Việt dịch: Lúc ấy A-nan và cả đại chúng, thân tâm rỗng rang, nhận được 
sự khai thị sâu mầu. Thấy bồ-đề và đại niết-bàn của chư Phật giống như 
người nhân có việc phải đi xa chưa trở về được. Nay đã biết rõ con đường 
về nhà. 

Giảng: Lúc ấy A-nan và cả đại chúng, thân tâm rỗng rang. Họ đã đạt được sự 
hiểu biết thấu đáo. Nhận được sự khai thị sâu mầu. Thấy bồ-đề và đại niết-bàn 
của chư Phật. 

Họ đã hoàn toàn nhận ra giáo lý sâu xa mầu nhiệm của Đức Phật và Bồ-tát 
Văn-thù-sư-lợi. Họ xem giáo lý về bồ-đề niết-bàn như người nhân có việc phải 
đi xa chưa trở về được. Nay đã biết rõ con đường về nhà. 

Những người nầy đã đi xa làm ăn và chưa được về nhà. Nhưng họ dã đi đủ xa 
để còn nhớ con đường quay về nhà. Ý nghĩa là dù A-nan và các thành viên 
trong hội chúng chưa chứng được sơ quả vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba của A-la- 
hán, nhưng bây giờ ít nhất là họ đã nhận ra được đạo lý. 
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Phiên âm: Phổ hội đại chúng thiên long bát bộ hữu học nhị thừa, cập chư 
nhất thiết tân phát tâm Bồ-tát, kỳ số phàm hữu thập hằng hà sa giai đắc 
bổn tâm, viễn trần ly cấu hoạch pháp nhãn tịnh. 


Việt dịch: Toàn thể pháp hội, chúng thiên long bát bộ, hàng Nhị thừa hữu 
học, cùng hết thảy hàng Bồ-tát sơ phát tâm, số lượng có đến 10 số cát 
sông Hằng, đều nhận ra bản tâm, lìa xa trần tướng, được pháp nhãn 
thanh tịnh. 


Giảng: Toàn thể pháp hội, chúng thiên long bát bộ, 

Quỷ thần; bát bộ gồm Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn na-la, Ma-hầu-la- 
già, Nhân, Phi nhân, Rồng. 

Hàng Nhị thừa hữu học, chỉ cho các vị Thanh văn đã giác ngộ lý Duyên khởi. 
Cùng với hết thảy hàng Bồ-tát sơ phát tâm, số lượng có đến 10 số cát sông 


Hằng, họ đều đã nhận ra bản tâm. Không như trước đây, họ chưa nhận ra bản 
tâm. Họ đã lìa xa hẳn trần tướng, do vậy, họ được pháp nhãn thanh tịnh. 
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Phiên âm: Tánh tỷ-khưu-ni văn thuyết kệ dĩ thành A-la-hán. 


Việt dịch: Tánh tỷ-khưu-ni nghe nói bài kệ này xong liền chứng quả A-la- 
hán. 

Giảng: Vị tỷ-khưu-ni có tên là Tánh là con gái của Ma-đăng-già. Cô ta chứng 
quả A-la-hán ngay sau khi nghe ngài Văn-thù-sư-lợi nói bài kệ nầy. Đến lúc đó, 
cô ta đã vượt qua A-nan do cô đã chứng được quả vị thứ hai của hàng A-la- 
hán. Trong khi A-nan chỉ mới chứng được sơ quả. 
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Phiên âm: Vô lượng chúng sanh giai phát vô đẳng đẳng A-nậu-đa-la Tam- 
miệu tam-bồ-đề tâm. 

Việt dịch: Vô lượng chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng A-nậu-đa-la 
Tam-miệu tam-bồ-đề. 

Giảng: Đến lúc nầy, có vô số vô lượng không thể tính đếm được chúng sinh 
trong pháp hội phát tâm vô đẳng đẳng A-nậu-đa-la Tam-miệu tam-bồ-đề. 
Không có gì có thể so sánh với mức độ phát tâm nầy. Việc ấy hoàn toàn chân 
thật. A-nậu-đa-la Tam-miệu tam-bồ-đề có nghĩa là Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. 

Anuttarä có nghĩa là vô thượng, không có gì sánh bằng. 

Samyak có nghĩa là chánh (proper) và đẳng (equal). Sambodhi là chánh giác, 
giác ngộ chân chánh. Tâm nguyện của họ là muốn thành Phật. 


*x** 


(Hết quyển 5, đầu quyển 6 theo ấn bản của Vạn Phật Thánh Thành.) 
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Phiên âm: A-nan chỉnh y phục. Vọng đại chúng trung, hợp chưởng đảnh 
lễ. Tâm tích viên minh, bi hân giao tập. Dục ích vị lai chư chúng sanh cố, 
khể thủ bạch Phật: “Đại bi Thế tôn. Ngã kim dĩ ngộ thành Phật pháp môn. 
Thị trung tu hành đắc vô nghi hoặc. Thường văn Như Lai thuyết như thị 
ngôn: “Tự vị đắc độ, tiên độ nhân giả, Bồ-tát phát tâm. Tự giác dĩ viên, 
năng giác tha giả, Như Lai ứng thế. Ngã tuy vị độ, nguyện độ mạt kiếp 
nhất thiết chúng sinh'.” 


Việt dịch: A-nan chỉnh trang pháp phục. Hướng vào đại chúng, chắp tay 
đảnh lễ. Tâm tính hoàn toàn sáng suốt, vừa mừng vừa tủi. Vì muốn lợi ích 
cho các chúng sinh đời vị lai, nên cúi đầu bạch Phật: “Kính bạch Đức Thế 
tôn đại bi, con nay đã ngộ pháp môn thành Phật. Theo trong đó tu hành, 
được điều không nghỉ hoặc. Con thường nghe Như Lai dạy rằng: “Tự 
mình chưa được độ, mà độ người trước, đó sự phát tâm của hàng Bô-tát. 
Tự mình đã giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ cho người khác, đó là sự 
ứng thế của các đức Như Laiï'.” Con tuy chưa được độ, nhưng nguyện độ 
cho tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp. 


Giảng: Sau khi A-nan nghe xong bài kệ của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, ngài đứng 
dậy, chỉnh trang pháp phục. A-nan sửa lại cổ áo và kéo y ca-sa lại cho ngay 
ngắn. A-nan không bao giờ có một chút bất cẩn, sơ ý, không bao giờ để cho y 
phục luộm thuộm. Hướng vào đại chúng, chắp tay đảnh lễ. Tâm tính hoàn toàn 
sáng suốt. A-nan không còn mê mờ như trước nữa. Ngài có tâm trạng vừa 
mừng vừa tủi. Vì muốn lợi ích cho các chúng sinh đời vị lai, nên cúi đầu bạch 
Phật: 


A-nan không biết nên cười hay khóc. Quý vị có nhớ rằng A-nan rất dễ khóc 
không? A-nan đã khóc vài lần từ khi bắt đầu pháp hội giảng kinh, và bây giờ lại 
muốn khóc nữa. Nhưng A-nan cũng muốn cười. Nỗi lo của A-nan là gì? Là vì 
có câu: 

Cực lạc sinh bi—Tột cùng niềm vui là nỗi buồn. 

A-nan rất vui mừng, nghĩ rằng: “Nay mình đã có được Phật pháp, mình đã 
thâm nhập được giáo pháp chân thực.” A-nan chưa bao giờ thấy vui như vậy. 
Nhưng hiểu cho riêng mình chưa đủ, A-nan muốn làm lợi ích cho các chúng 
sinh trong đời tương lai. Thế nên A-nan đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng: 


“Kính bạch Đức Thế tôn đại bi, con nay đã ngộ pháp môn thành Phật. Theo 
trong đó tu hành, được điều không nghi hoặc. 

Con sẽ nương vào Pháp để tu tập và sẽ không bao giờ còn một chút nghi ngờ 
gì nữa. “Con thường nghe Như Lai dạy rằng...” 


A-nan thường hay chứng minh những điều mình nói bằng sự dẫn chứng những 
lời dạy của chính Đức Phật. Ở đây A-nan nói, “Con nghe Đức Phật dạy rằng, 
“Tự mình chưa được độ, mà độ người trước, đó sự phát tâm của hàng Bồ-tát. 
Khi mình chưa chứng ngộ, mà mình có thể mong giáo hóa cho người khác 
trước, thì đó là đạo của hàng Bồ-tát. 

“Tự mình đã giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ cho người khác, đó là sự ứng 


thế của các đức Như Lai'. 


Quý vị giúp cho mọi người giác ngộ bằng đạo lý mà mình đã chứng ngộ, đó là 
điều mà chư Phật đã làm. 

Con tuy chưa được độ, nhưng nguyện độ cho tất cả chúng sinh trong đời mạt 
pháp. 

Con tuy chưa được chứng đạo, nhưng con muốn giúp cho tất cả chúng sinh 
trong đời mạt pháp sẽ được độ thóat. Con muốn họ đều hưởng được lợi ích 
trong Phật pháp. 
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Phiên âm: Thế tôn, thử chư chúng sanh khứ Phật tiệm viễn. Tà sư thuyết 
pháp như hằng hà sa. Dục nhiếp kỳ tâm nhập tam-ma-địa, vân hà linh kỳ 
an lập đạo tràng, viễn chư ma sự, ư bồ-đề tâm đắc vô thối khuất? 


Việt dịch: Bạch Thế tôn, các chúng sinh nầy cách Phật ngày càng xa. 
Những tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Nếu muốn họ nhiếp 
tâm vào tam-ma-địa, làm sao khiến họ dựng lập đạo tràng để khỏi rơi vào 
ma sự, không lui sụt tâm bồ-đề2? 


Giảng: Bạch Thế tôn, các chúng sinh nầy cách Phật ngày càng xa. Chúng sinh 
trong đời mạt pháp dần dần cách Phật và ngay cả Phật pháp ngày càng xa 


Những tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Đó là tình trạng như bây 
giờ. Các tà sư tuyên bố rằng họ đã hiểu biết những điều mà thực sự họ không 
hiểu. Chưa được giác ngộ, họ nói rằng mình đã giác ngộ. Chưa chứng được 
thánh quả, họ nói đã chứng. Tôi hỏi họ: “Ông đã chứng được quả vị thứ nhất, 
quả vị thứ hai, quả vị thứ ba, quả vị thứ tư của hàng A-la-hán chưa? Ông 
chứng được quả vị nào? Ông đã chứng ngộ chưa? Ông giác ngộ được điều 
gì?” Họ lặng thinh. Tôi hỏi tiếp: “Ông là Phật, thế mà ông không nói được mình 
đã chứng được quả vị nào. Làm sao ông nhảy vào quả vị Phật được?” Rồi họ 
vẫn cố chấp, nói rằng không chỉ họ là Phật, mà “Mọi người đều là Phật.” Đó là 


luận điệu của họ. Đây là lời đại vọng ngữ. Khi quý vị chưa đạt đến cảnh giới đó, 
quý vị không thể nói năng tuỳ hứng. Không có gì tệ hại hơn một tà sư. Hãy cẩn 
thận đừng trở thành người như vậy, dù quý vị có biết Phật pháp hay không. 
Đừng như có người trong bọn họ, khi có ai đến hỏi Pháp, liền đáp rằng, “Tôi già 
rồi; Tôi quên mất.” 

Quên nghĩa là sao? Ông ta chẳng biết bắt đầu như thế nào. Cách nói chuyện 
đó là có chủ ý lừa gạt người. Nếu quý vị biết, thì nói biết. Nếu mình không biết, 
thì nói rằng không biết. Không thể nói rằng mình quên khi mình vốn chẳng hiểu 
người ta hỏi mình điều gì. 

Khi những tà sư rao giảng phương pháp của họ, mong được lợi dưỡng, và giáo 
lý họ giảng nói là tà vạy. Chẳng hạn, tham dục là sai trái, nhưng họ bảo là tốt. 
“Đó là pháp môn hay nhất.” Họ khen ngợi điều ấy, khiến cho mọi người mê lầm 
và không thể nào phân biệt được giáo pháp chân thực. Điều sai trái, họ nói là 
phải; điều phải họ nói là sai trái. Họ đã có tà tri và tà kiến. Cái nhìn của họ là 
không đúng đắn. 

A-nan nói, “Vào thời mạt pháp, loại tà sư nầy rất nhiều.” 


Nếu muốn họ nhiếp tâm vào tam-ma-địa, 
Dù thời đó sẽ có nhiều tà sư như cát sông Hằng, con vẫn nguyện rằng những 
chúng sinh sẽ phát khởi chánh tri và chánh kiến. 


Làm sao khiến họ dựng lập đạo tràng để khỏi rơi vào ma sự, không lui sụt tâm 
bồ-đề? 

Chẳng hạn, có vài tà sư và ngoại đạo chỉ biết lừa gạt mọi người với học thuyết 
của họ. Họ nói nhiều về việc quan hệ giữa nam nữ, cho rằng càng nhiều dâm 
dục, càng mau thành Phật. Điều nầy hoàn toàn sai lầm. Hoàn toàn tà vạy! Quý 
vị phải lưu ý điều nầy. Đừng để cho những người nầy lừa gạt. Trong chánh 
pháp, mọi sự đề cập đến dâm dục như là sự tán thành đều là sai trái. Những 
phương pháp dạy người như vậy đều là sự khai thác của ma. A-nan ước 
nguyện làm sao giúp cho những người trong đời mạt pháp an trú trong sự phát 
tâm bồ-đề. Một số người học Phật pháp một thời gian rồi thối tâm bồ-đề. “Tôi 
không học Phật pháp nữa. Khó quái! Tôi phải từ bỏ mọi lỗi lầm của mình. 
Nhưng tôi không bỏ được thì sao? Tốt hơn là tôi chẳng cần học.” 

Họ bỏ mất sự hăng hái. Họ chấp nhận rút lui. Họ bị hàng phục bởi yêu ma. 
A-nan muốn biết cách làm sao để giữ cho điều nầy không xảy ra. 
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Phiên âm: Nhĩ thời Thế tôn ư đại chúng trung, xưng tán A-nan Thiện tai! 
Thiện tai! Như nhữ sở vấn, an lập đạo tràng cứu hộ chúng sanh mạt kiếp 
trầm nịch. Nhữ kim đế thính, đương vị nhữ thuyết. A-nan đại chúng duy 
nhiên phụng giáo. 


Việt dịch: Lúc bấy giờ Đức Thế tôn ở trong đại chúng, khen ngợi A-nan, 
Hay thay! Hay thay! Như điều ông hỏi về dựng lập đạo tràng để cứu giúp 
chúng sinh chìm đắm trong đời mạt pháp. Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, 
Như Lai sẽ nói cho ông biết. A-nan và đại chúng kính vâng lời dạy của 
Phật. 


Giảng: A-nan thưa rằng ông muốn cho các chúng sinh trong đời mạt pháp 
không lui sụt tâm bồ-đề. A-nan muốn cho họ có được niềm tin kiên định, 
nguyện sẽ hộ trì Phật pháp, tu học Phật pháp, và không bao giờ thối thất tâm 
bồ-đề. Nhưng làm sao để A-nan giúp cho họ làm được như vậy? Khi Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni nghe A-nan hỏi như vậy, ngài rất hoan hỷ. Đức Phật an trú 
trong cảnh giới như như bất động, nhưng khi có người phát tâm hộ trì Phật 
pháp và giúp mọi chúng sinh thành Phật, dù sao cũng làm cho ngài vui. 


Lúc bấy giờ Đức Thế tôn ở trong đại chúng, khen ngợi A-nan, Hay thay! Hay 
thay! 

Đức Phật hài lòng. “A-nan! Ông rất tốt!” Ngài khen ngợi A-nan hai lần. 

Như điều ông hỏi về dựng lập đạo tràng để cứu giúp chúng sinh chìm đắm 
trong đời mạt pháp. 

Ông muốn cứu giúp chúng sinh trong đời mạt pháp đang bị chìm đắm trong 
nước và lửa. 


Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho ông biết. A-nan và đại 
chúng kính vâng lời dạy của Phật. 

Khi họ nghe Đức Phật đồng ý sẽ giảng pháp, niềm vui của họ càng lớn hơn. Có 
lẽ Đức Phật nói rằng, “Các ông muốn nghe điều nầy chăng?” Mọi người đều trả 
lời không do dự. “Chúng con muốn nghe. Chúng con muốn nghe.” 

Khi các tà sư giảng dạy giáo thuyết của họ, đề tài duy nhất là tham dục. Những 
điều họ trình bày là trái đạo lý. Điều nầy quý vị nên phân biệt một cách rõ ràng. 
Đôi khi các vị Bồ-tát cũng dùng lòng từ, ái ngữ và tâm bảo hộ để dạy chúng 
sinh, vì họ biết rằng chúng sinh đang chìm đắm trong ái dục. Mọi chúng sinh 
đều có vọng tưởng về ái dục. Thế nên các vị Bồ-tát không mong họ cắt đứt 
ngay tâm tham luyến ái dục tức thì. Mà các ngài dùng mọi phương tiện để đưa 


chúng sinh vượt qua và từ bỏ ái dục. Rồi mỗi chúng sinh tự đặt một điểm dừng 
cho chính họ. Đây là trường hợp của các vị Bồ-tát, hoàn toàn khác với cách 
làm của tà sư ngoại đạo. 

Có lần Bồ-tát Quán Thế Âm hóa thân thành người bán cá, ngài là người phụ 
nữ rất đẹp đi khắp làng với rổ cá. Trong làng không ai tin Phật. Nhưng khi 
những người trai trẻ trong làng nhìn thấy cô gái bán cá nầy, họ đều ham muốn 
cô. Ngôi làng không rộng, nhưng có ít nhất 100 người đàn ông ở đó, và ai 
cũng muốn cưới được cô gái nầy làm vợ. Bồ-tát Quán Thế Âm với rổ cá trên 
tay nói rằng, “Các ông quá nhiều người! Tôi không thể cưới hết 100 người 
được! Nhưng tôi nghĩ ra một cách để chọn ra một người trong các ông làm 
chồng. Tôi sẽ cưới người nào trong số các ông đầu tiên tụng thuộc lòng Phẩm 
Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa. Các ông hãy về nhà học. Hạn cho các ông ba 
ngày.” 

Ba ngày sau, có đến bốn, năm chục người thuộc lòng kinh nầy. Người phụ nữ 
bán cá nói, “Vẫn còn quá nhiều người. Dù các ông đã đủ điều kiện, nhưng tôi 
không thể nào lấy cả 50 người làm chồng. Bây giờ các ông hãy trở về nhà và 
học thuộc lòng Kinh Kim Cang. Tôi sẽ kết hôn với người nào đầu tiên thuộc 
lòng kinh nầy trong vòng 5 ngày.” Thế là 50 người đỗ đầu nầy trở về nhà và bắt 
đầu học Kinh Kim Cang. Năm ngày sau có được hai mươi người thuộc lòng 
kinh nầy. Người phụ nữ bán cá nói, “Vẫn còn quá nhiều người. Tôi không thể 
hết hôn với tất cả được. Tôi có một điều kiện khác. Ai có thể thuộc lòng kinh 
Pháp Hoa trong vòng bảy ngày thì sẽ xứng đáng làm chồng tôi.” 

Hai mươi người đàn ông trở về bắt đầu học kinh Pháp Hoa, bảy ngày sau còn 
một người đàn ông thuộc được kinh nầy. Anh ta có tên là Mã, xuất thân từ một 
gia đình giàu sang. Thế là một đám cưới linh đình diễn ra và mọi người trong 
làng được mời đến dự. Đêm đó, sau khi tiệc xong, họ ra về, nhưng ai biết được 
rằng cô dâu lên cơn đau tim và qua đời một cách đột ngội. 

Và chú rể đã uổng phí bao công sức. Chú đã học thuộc Phẩm Phổ Môn, Kinh 
Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, mà chú vẫn chưa cưới được vợ. Ngay sau đó, đám 
tang được cử hành, một vị tăng xuất hiện trong đám với y ca-sa màu tím. Vị 
tăng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?” 

“Con dâu mới của tôi vừa qua đời đột ngột, chúng tôi làm lễ tang.” 


Vị tăng đáp: “Trong quan tài chẳng có gì cả! Các ông làm đám cho ai? Hãy mở 
nắp quan tài ra mà xem!” 

Thực vậy, trong quan tài trống trơn. Họ đều kinh ngạc. “Cô ta đi đâu? Hãy đuổi 
theo! Bắt cô ta lại!” 


Vị tăng bảo họ: “Cô ta là Bồ-tát Quán Thế Âm. Các người trong làng này 
không tin Phật, nên Bồ-tát đã hiện thành cô gái xinh đẹp để giáo hóa các ông, 
vốn là những người vốn quá ham sắc, để hiểu được Phật pháp. Rồi cô ta ra đi. 
Khi chú rể tên Mã nghe vậy, anh ta từ bỏ mọi thứ trên đời rồi xuất gia. Sau đó, 
anh ta chứng quả vị thánh. Chuyện nầy có thực, đã xảy ra ở Trung Hoa. 
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Phiên âm: Phật cáo A-nan, nhữ thường văn ngã tỳ-nại-da trung, tuyên 
thuyết tu hành tam quyết định nghĩa. Sở vị nhiếp tâm vi giới, nhơn giới 
sanh định, nhơn định phát huệ. Thị tắc danh vi tam vô lậu học. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan: “Ông thường nghe trong giới luật của Như 
Lai, giảng bày ba nghĩa quyết định của việc tu hành. Thu nhiếp tâm ý gọi 
là giới, nhân giới phát định lực, nhân định có trí huệ. Đó gọi là ba môn 
học vô lậu. 

Giảng: Khi mọi người trong pháp hội đều đồng lòng hộ trì giáo pháp, Đức Phật 
bảo A-nan: “Ông thường nghe trong giới luật của Như Lai, giảng bày ba nghĩa 
quyết định của việc tu hành. 


Tỳ-nại-da là những giới luật dành cho cả Đại thừa và Tiểu thừa. Trong đó nói về 
những giới điều. Ba phương diện chắc thực nầy là không thể thay đổi. Đó là, 
thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới phát định lực, nhân định có trí huệ. Đó gọi 
là ba môn học vô lậu. 


Đó là giới, định, huệ. Quý vị thu nhiếp tâm ý, như thỏi nam châm thu hút mọi 
sắt vụn. Điều nầy đặc biệt nói đến tâm phan duyên của chúng ta-luôn luôn tìm 
kiếm sự thuận lợi. Khi bị tâm phan duyên điều khiển, mình luôn luôn để ý đến 
người khác. Mình luôn luôn suy nghĩ tìm mọi cách để gần gũi người giàu có 
hoặc người quyền quý. Tâm niệm như vậy cứ tiếp diễn ngày nầy sang ngày 
khác. Đó gọi là tâm phan duyên, có nghĩa là mình chưa thu nhiếp được tâm ý. 
Hãy gom nhiếp tâm lại, đừng để chúng tìm kiếm cách thoả mãn những thuận 
lợi. Đừng để chúng tuỳ tiện chạy rong. Nhưng tâm ta là cái mà ta chạy đuổi 
theo, dù mình chẳng muốn như vậy. 

Chúng ta có thể cấm chúng không được có vọng tưởng, nhưng phút sau vọng 
tưởng khác lại nổi lên. Vọng tưởng nầy dừng thì vọng tưởng khác sinh khởi. 
Niệm đầu vừa biến mất, niệm sau liền tái diễn. Và trước khi niệm đầu hoàn 


toàn mất hẳn, thì niệm sau đã sinh khởi. Tâm bám víu vào thứ khác không bao 
giờ dừng. Điều quý vị cần phải làm là gom giữ tâm ý mình lại. Đưa tâm về lại 
một chỗ. Lý do lớn nhất mà chúng ta chưa thành Phật, không được giác ngộ, 
chưa được chứng đạo, đó là chúng ta không chế ngự được tâm mình. Nếu quý 
vị gom mọi tâm niệm mình lại, thì chẳng có việc gì mà quý vị chẳng làm được. 
Quý vị sẽ thành tựu mọi điều. Thế nên Giới là mục đích để thu nhiếp tâm ý. 
Giới luật tạo sự chấm dứt cho mọi việc ác và ngăn ngừa cho sự phạm lỗi 
(phòng phi chỉ ác) 


Nhân giới phát định lực. Trì giới giống như làm cho ly nước đục lắng trong, cho 
đến khi bùn dơ lắng đọng xuống và nước trở nên trong sạch. Định có nghĩa là 
“chỉi-không đao động.” Và nhân định có trí huệ. 


Như bài kệ của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã nói: 

Định cực viên minh. 

Khi quý vị giác ngộ, Trong định, trí huệ chân chính sẽ phát sinh. Đó gọi là ba 
môn học vô lậu. 

Nhân giữ giới, từ giới sẽ có định. Nhờ có định mà trí huệ phát sinh. 


TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI 
1.PHẢI ĐOẠN TRỪ TÂM DÂM 


Kinh văn: BJf#,7ftJil‹iÙb#2⁄3ã1u 2E1HZ77XINCÙ ft. RÍ§§R.#+ 
t8. 


Phiên âm: A-nan, vân hà nhiếp tâm, ngã danh vi giới? Nhược chư thế 
giới lục đạo chúng sanh kỳ tâm bất dâm, tắc bất tuỳ kỳ sanh tử tương tục. 


Việt dịch: A-nan vì sao thu nhiếp tâm niệm, Như Lai gọi là giới? Nếu các 
chúng sinh trong thế giới lục đạo tâm không dâm dục, thì sẽ không bị 
tương tục trong sinh tử. 


Giảng: A-nan vì sao thu nhiếp tâm niệm, Như Lai gọi là giới? Bây giờ Như Lai 
sẽ nói cho ông. Nếu các chúng sinh trong thế giới lục đạo tâm không dâm dục. 
Lục đạo, tức sáu cõi giới: cõi trời, cõi người, a-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, và 
chúng sinh trong địa ngục. Nếu các chúng sinh ấy không có niệm tưởng dâm 
dục. Thì họ sẽ không bị tương tục trong sinh tử. Họ sẽ cắt đứt được sinh tử. 


Kinh văn: z‡@£RR,HIfE%. iSiùb2-£,EE2-RJH. 


Phiên âm: Nhữ tu tam-muội, bổn xuất trần lao. Dâm tâm bất trừ trần bất 
khả xuất. 


Việt dịch: Ông tu tam-muội, cốt là để thóat khỏi trần lao. Nếu không trừ 
lòng dâm, không thể ra khỏi trần lao được. 


Giảng: Đức Phật nói với A-nan: Ông tu tam-muội, cốt là để thóat khỏi trần lao. 
Ông muốn thóat khỏi sinh tử. Nếu không trừ lòng dâm, không thể ra khỏi trần 
lao được. Nếu ông không cắt đứt lòng ham muốn ái dục, thì sẽ không thể nào 
ra khỏi trần lao phiền não thế gian. Vì chính niệm tưởng ái dục là nhiễm ô. 
Chính nó là trần lao phiền não. Không nói là dự phần vào hành vi dâm dục, chỉ 
một ý tưởng nầy hiện tiền là nhiễm ô rồi. Nếu quý vị không từ bỏ tâm dâm dục, 
thì hoàn toàn không có lý do gì để hy vọng giác ngộ và thành Phật. 

Một bên vẫn giữ tâm dâm dục và một đằng mong thành tựu giác ngộ là thứ suy 
nghĩ đần độn nhất. Có người nghĩ rằng phương pháp đó khó truyền dạy được. 
Thậm chí dù Đức Phật Thích-ca Mâu-ni ngay bây giờ thị hiện trên thế gian, 
ngài cũng không có cách nào đưa những người như vậy đến chỗ giác ngộ. 
Những người như vậy là thuộc hạng chậm lụt nhất. 


Kinh văn: #⁄§ # #i7EïñRÍI,6IitÊ.š2BR3š. LEnnR E,rh in Rš, FnnãZc 


° 


Phiên âm: Túng hữu đa trí thiền định hiện tiền, như bất đoạn dâm, tất lạc 
ma đạo. Thượng phẩm ma vương, trung phẩm ma dân, hạ phẩm ma nữ. 


Việt dịch: Dù có nhiều trí và thiền định hiện tiền, nếu không đọan trừ tâm 
dâm, chắc lạc vào ma đạo. Hạng trên thành ma vương, hạng giữa thành 
ma dân, hạng dưới thành ma nữ. 


Giảng: Dù có nhiều trí và thiền định hiện tiên, nếu không đọan trừ tâm dâm, 
chắc lạc vào ma đạo. 


Quý vị có thể có trí, và khi quý vị ngồi thiền, quý vị có thể cảm thấy thanh thản 
nhẹ nhàng và cảm thấy rất tự tại-có nghĩa là quý vị có thể nhập vào thiền định. 
Thế là quý vị cho rằng mình có trí huệ chăng? Nếu quý vị không dứt trừ tâm 
dâm, cuối cùng quý vị sẽ thành ma. 


Hạng trên thành ma vương trong cõi trời Lục dục hạng giữa thành ma dân, 
thành loại ma bình thường. hạng dưới thành ma nữ. Chúng rất xinh đẹp, nhưng 
rất ác độc. Những người có trí huệ nên cẩn thận. Những người thông minh nên 
lưu ý đoạn kinh nầy. Đừng để cho thông minh rốt cuộc trở lại làm hại chính 


mình. Đừng có thái độ: “Anh không biết, nhưng tôi biết. Anh không rõ, nhưng 


tôi rõ.” Đó chỉ là thứ thông minh lặt vặt, hiểu biết tầm thường. Đừng để cho 
tương lai đầy hứa hẹn của mình phải bị tàn hoại. 


Kinh văn: #Š‡Eã§7 ft. ZZHñRht?£t.L¡;ễ. 


Phiên âm: Bỉ đẳng chư ma diệc hữu đồ chúng. Các các tự vị thành vô 
thượng đạo. 


Việt dịch: Các loài ma kia cũng có đồ chúng. Đều tự xưng đã thành đạo 
vô thượng. 


Giảng: Những người nầy với một ít tri thức, không cắt đứt được tâm dâm dục, 
lại luôn luôn nói về ái dục. “Tôi yêu anh, và anh yêu tôi.” Và họ yêu qua yêu lại 
cho đến khi thành ma. Thế điều gì xảy ra? Các loài ma kia cũng có đồ chúng. 
Đều tự xưng đã thành đạo vô thượng. 


Chúng nó cũng vậy, cũng có đệ tử và người ủng hộ. Chúng hoàn toàn chẳng 
xấu hổ, luôn luôn lớn tiếng tuyên bố rằng mình đã thành đạo tối thượng. “Ta là 
Phật! Chúng ta đều là vô thượng và chẳng có ai sánh bằng!” Vốn những kẻ 
như vậy là ma, nhưng họ chẳng thừa nhận điều ấy; họ tuyên bố thay thế cho 
chư Phật. Quý vị thấy, vẫn có chư Phật giả. Nhưng chúng không thấy chính họ 
là giả. Chúng thấy mình là thật. Họ tin rằng: Trên trời dưới đất, chỉ có mình ta là 
tôn quý. 


Kinh văn: #>»‡Ê7£)*zZ mh,# Hi Elf#fftH[E]. ñRƒT15 Hit, RE ME 
o Ni X8 ii. 


Phiên âm: Ngã diệt độ hậu mạt pháp chỉ trung, đa thử ma dân xí thạnh thế 
gian. Quảng hành tham dâm, vi thiện tri thức, linh chư chúng sanh lạc ái 
kiến khanh, thất bồ-đề lộ. 


Việt dịch: Sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều loại ma dân nầy náo loạn 
trong thế gian. Chúng gây nhiều việc tham dâm, xưng là thiện tri thức, 
khiến cho chúng sinh rơi vào hầm sâu ái kiến, lạc mất đường đến giác 
ngộ. 

Giảng: Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói: “Khi Như Lai còn đang tại thế, loài ma 
nầy không dám tự phô bày, nhưng sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều loại ma 
dân nầy náo loạn trong thế gian.” 


Đó chính là thời đại của chúng ta đang được đề cập trong kinh. Khi giáo pháp 
sắp tàn hoại, sẽ có rất nhiều loài ma nầy chung quanh, chúng đi khắp nơi rao 
giảng về tham dục. Và chính chúng say sưa trong dâm dục, hoặc là đàn ông 

hoặc là phụ nữ. Cùng lúc đó, chúng nghĩ rằng mình đã giác ngộ và đã thành 

Phật. 


Làm thế nào để tôi có thể nhận ra những người như thế nầy, họ nói họ đã 
thành Phật-tôi không còn để ý đến tên của họ. Anh ta nói anh là Phật. Tôi nói 
anh là ma. 


Anh ta hỏi lại: “Ai là ma?” 
Tôi đáp: “Anh là ma.” 


Tại sao tôi biết được? Vì anh ta giống như những điều tôi vừa mô tả trên. Anh 
ta luôn luôn nói về cảm xúc và tình yêu. “Tình yêu, tình yêu. Tôi yêu mọi 
người.” 

Thật là xấu hổ. Ông có quyền gì khi yêu mọi người? Những loài ma nầy Chúng 
gây nhiều việc tham dâm. 


Chúng rất dữ dội trong thế gian. Những người mê mờ sẽ bị dính mắc với 
chúng, họ cho rằng những gì chúng nói đều là có lý. Đặc biệt nó sẽ đồng ý với 
cách suy nghĩ của giới thanh niên. Nói như thế nầy, “Những người cùng có 
cảm giác tàn bạo (atrocious tastes) thường đến với nhau.” Chúng thường khen 
ngợi nhau khi đoạ lạc vào con đường nầy. Nếu chúng không tán thành ý kiến 
của ai, thì chúng sẽ không làm như vậy. 


Nếu đường lối của người kia không phù hợp, thì chúng sẽ không cộng tác với 
nhau. Nhưng nếu suy nghĩ của chúng giống nhau, thế là kẻ đui dẫn người mù. 
Thật là đáng thương. Ở đây tôi không quở mắng ai, nhưng : 


Nếu một người mê mờ 

Truyền dạy sự mê lầm cho người khác 

Khi mọi điều được nói và làm, 

Thì chẳng có ai hiểu được. 

Thầy đoạ vào địa ngục 

Trò cũng phải vào theo. 

Thầy cũng rơi vào địa ngục, và khi đệ tử cũng hiện ra trong đó, thầy ngạc nhiên 
hỏi, “Sao trò cũng đến đây? Đây là nơi rất khủng khiếp.” 

Đệ tử trả lời: “Thây đã đến đây trước, và thầy là thây của chúng tôi, dĩ nhiên là 
chúng tôi phải theo thầy.” 

Xưng là thiện tri thức. 


Chúng khoa trương, “Tôi giảng dạy nhiều nơi cho rất nhiều người.” Thật lố bịchl 
Khiến cho chúng sinh rơi vào hầm sâu ái kiến, lạc mất đường đến giác ngộ. 
Chúng khiến cho những ai liên hệ với chúng đều rơi vào hầm hố ái dục, khiến 
họ bị mất tâm bồ-đề và kết thúc đời mình trong địa ngục. 


Kinh văn: xất† X6 =2. EZZ0n02KZcff1HR 55 —?}XIE7R HHỆgo 


Phiên âm: Nhữ giáo thế nhân tu tam-ma-địa, tiên đoạn tâm dâm. Thị danh 
Như Lai tiên Phật Thế tôn đệ nhất quyết định thanh tịnh minh hối. 


Việt dịch: Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, trước hết phải đoạn trừ tâm 
dâm. Đó là lời dạy bảo thanh tịnh, quyết định thứ nhất của các Đức Phật 
Thế Tôn Như Lai trong đời trước. 


Giảng: Ma vương cổ xuý yêu đương. Sự khác nhau giữa ma vương và giáo 
pháp của Bồ-tát thì rất mỏng manh-giống như úp ngửa bàn tay. Khác nhau 
như thế nào? 


Bồ-tát cũng thương yêu mọi người, nhưng tình yêu của họ là lòng từ bi che 
chở, tránh xa tham dục. Nhưng có một luồng ái dục chạy qua mọi điều mà ma 
vương nói. Ma vương công khai tán thành tham dục, đến mức nó nói rằng, 
càng tham đắm tham dục càng cao, thì càng mau đạt đến chứng ngộ. Loại tà 
thuyết nầy hãm hại mọi người. Bồ-tát thì không còn tham dục; các ngài không 
có khác biệt gì giữa chúng sinh và các ngài. Ma vương có động cơ riêng của 
chúng; nó tham lam của cải. Bồ-tát không có động cơ nào đàng sau và không 
tham lam. Liên quan đến điều nầy, là giáo pháp nói về 12 nhân duyên của Đức 
Phật. 


Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, trước hết phải đoạn trừ tâm dâm. Dạy họ trừ 
bỏ niệm tưởng dâm dục. Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ 
nhất của các Đức Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước . 


Đây là phương pháp giáo hóa mà các Đức Phật Như Lai đã vận dụng. Đây là 
sự quyết định của các Đức Phật trong đời quá khứ. Đây là lời giáo huấn rõ ràng 
chỉ dạy cho mọi người làm thế nào để đạt được tâm thanh tịnh. Mọi người phải 
trừ tâm dâm dục. Không có một chút du di nào cả. Không thể nói rằng vừa có 
thể dâm dục vừa có thể không. Mọi người phải trừ bỏ nó. Nếu quý vị muốn đạt 
đến giác ngộ mà vẫn còn giữ niệm tưởng dâm dục, thì chắc chắn quý vị là đồ 
đệ của ma. 


Kinh văn: J1 7£ co 1H2Ã/PhXRNÊNG fHTMIR2S 
„ fb1X4I3ESh2h?) Rất. 


Phiên âm: Thị cố A-nan, nhược bất đoạn dâm tu thiền định giả, như 
chưng sa thạch dục kỳ thành phạn. Kinh bá thiên kiếp kỳ danh nhiệt sa. 
Hà dĩ cố? Thử phi phạn bổn, thạch sa thành cố. 


Việt dịch: Thế nên, A-nan, nếu không đoạn tâm dâm mà tu thiền định, 
cũng như nấu cát mà mong thành cơm. Trải qua trăm ngàn kiếp, cũng chỉ 
là cát nóng. Vì sao? Vì đó chẳng phải là bản nhân của cơm, đó chỉ là cát 
đá. 

Giảng: Quý vị thấy, bây giờ Đức Phật nêu lên một thí dụ. Ngài bảo A-nan, “Ông 
chưa tin điều nầy, nên Như Lai sẽ giải thích cho ông. Thế nên, A-nan, nếu 
không đoạn tâm dâm mà tu thiền định, cũng như nấu cát mà mong thành 


cơm. 


Nếu mình không nghiêm khắc với ái dục mà vẫn tu tập thiền định hằng ngày, 
thì một mặt tu tập, mặt kia vẫn bị rỉ chảy (lậu hoặc). Mọi thứ mình có được trong 
công phu tu tập sẽ bị thất thóat gấp 10 lần do lậu hoặc; nếu mình tu gấp 10 lần, 
thì sẽ thất thóat nhiều gấp trăm lần do lậu hoặc. Nếu không thể trừ bỏ ái dục, 
mà vẫn ngồi thiền với lòng mong mỏi được giác ngộ, với mục đích có được một 
niềm vui điên đảo. Điều nầy cũng giống như nấu cát mà mong được thành 
cơm. 


Trải qua trăm ngàn kiếp, cũng chỉ là cát nóng. Chỉ là vô ích, Vì sao? Vì đó 
chẳng phải là bản nhân của cơm, đó chỉ là cát đá. 


Quý vị mong được giác ngộ mà không chịu từ bỏ tham dục. Điều ấy cũng giống 
như nấu cát mà mong thành cơm. 


Chẳng có gì để nói thêm ở đây. Nếu quý vị nghiêm khắc với tham dục, thì dù 
quý vị có cùng với những đối tượng tình dục suốt ngày, cũng chẳng có vấn đề 
gì. Sẽ chẳng có gì dâm dục, chẳng có tướng nam, tướng nữ, tướng nhân, 
tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Có người không biết xấu hổ, còn 
nói, “Đó là cách sống của tôi.” Chỉ nói đó là lối sống của quý vị thôi chưa đủ. 
Chưa có bằng chứng. Làm sao quý vị biết đó là cách sống của mình? Nếu quý 
vị sống theo cách đó, thì cơ bản là quý vị sẽ không biết mình là ai. Không lẽ 
quý vị cho rằng mình không có ý tưởng dâm dục nào? 

Nếu không, đơn giản là không. Khỏi cần đi quanh quảng cáo về chuyện đó. Chỉ 
cần thể hiện rằng quý vị thực không sống theo cách đó. Nếu quý vị thực sự 
không có tham dục thì: 


Nhãn kiến sắc, nội vô hữu 

Nhĩ văn trần, tâm bất tri. 

Bất luận tai có nghe được âm thanh dễ chịu nào, tâm ý bạn cũng chẳng bận 
lòng. Thế là quý vị đã có được chút ít hành trang với mình rồi. Và nếu quý vị 
có thể đạt đến mức độ đi đứng nằm ngồi cùng với người nào đó là đối tượng 
dâm dục mà không xảy ra một vấn đề nào cả-không khởi lên bất kỳ niệm 
tưởng tình dục nào—-mới đáng kể. Không thể nói rằng tâm vẫn truy đuổi ái dục 
mà mình nghiến răng và nói cứng rắn, “Ta vẫn chịu đựng được.” Điều ấy chưa 
được. Phải chắc thật là trong tâm không có một niệm tưởng dâm dục sinh khởi, 
tâm phải bất động, đó mới thực là không còn một dấu tích dâm dục nào trong 
tâm mình. Đó mới là chân chính. Nếu thỉnh thoảng quý vị vẫn còn biết người 
phụ nữ ăn thứ gì, thì quý vị vẫn bị đánh trượt như thường. 


Một hôm có người được giác ngộ và tìm đến một vị thầy để cầu xin ấn chứng. 
Vị thầy hỏi: “Ông khai ngộ được điều gì?” 

Người ấy đáp: “Ồ! Trước đây tôi không bao giờ nhận ra được, nhưng nay tôi 
biết rõ tỷ-khưu-ni là phụ nữ.” 

Bằng Phật nhãn, vị thầy thấy quả thực người kia đã chứng ngộ. Thầy nói để ấn 
chứng: 

“Ông nói đúng.” 

Quý vị sẽ bảo: “Ai chẳng biết điều đó?” 

Nếu quý vị chưa chứng ngộ, quý vị không thể nào nói được như vậy. Vì vị tăng 
đó là người đã chứng ngộ nên phát ra cái thấy như vậy. Đây là điêu mà quý vị 
không thể nào dối gạt mọi người-đặc biệt là do thầy của anh ta đã có được 
Phật nhãn. Thầy nhìn vị tăng và thấy vị tăng đã chứng sơ quả A-la-hán. 


Kinh văn: zÐIÊØ83fS W5 EISEIR. 1R.ˆhÈE,MffqfẬ—12,RELH 
o HZKE84,nfRfšiE? 


Phiên âm: Nhữ dĩ dâm thân cầu Phật diệu quả, túng đắc diệu ngộ giai thị 
dâm căn. Căn bổn thành dâm, luân chuyển tam đồ, tất bất năng xuất. Như 
Lai niết-bàn, hà lộ tu chứng? 


Việt dịch: Ông đem thân dâm dục cầu diệu quả chư Phật, dù được diệu 
ngộ. cũng chỉ là gốc dâm. Cội gốc đã thành dâm, thì phải trôi lăn trong 
tam đồ, chắc không ra khỏi được. Còn đường nào để tu chứng niết-bàn 
của Như Lai? 


Giảng: Đức Phật nói với A-nan, “Việc ông ưa thích con gái của Ma-đăng-già 
không chỉ liên quan đến niệm tưởng dâm dục, mà còn do căn gốc dâm dục 
của ông.” 


Ông đem thân dâm dục cầu diệu quả chư Phật, dù được diệu ngộ, cũng chỉ là 
gốc dâm. Dù ông có chứng được phần tinh yếu của đạo lý vi diệu, thì ông vẫn 
chưa trừ bỏ được gốc dâm. 


Cội gốc đã thành dâm, thì phải trôi lăn trong tam đồ, chắc không ra khỏi được. 
Trong tương lai, ông chắc sẽ rơi vào địa ngục. “Tam đồ” là những cõi giới của 
loài súc sanh, quỷ đói, và địa ngục. Ông chắc sẽ dính líu với ba cõi nầy và 
không thể nào thóat ra khỏi được. 


Còn đường nào để tu chứng niết-bàn của Như Lai? 
Trong những cõi giới nầy, đường nào dẫn ông đến các quả vị? 


Kinh văn: /4J4£i###t,3:iblR. Rịilt7r#t. 1202888. 

Phiên âm: Tất sử dâm cơ, thân tâm câu đoạn. Đoạn tánh diệc vô. Ư Phật 
bồ-đề, tư khả hy ký. 

Việt dịch: Ắt phải khiến cho thân tâm đều đọan trừ hết căn dâm. Tánh 
đoạn cũng trừ. Mới mong chứng quả bồ-đề của chư Phật. 


Giảng: Ắt phải khiến cho thân tâm đều đọan trừ hết căn dâm. Ông nhất định 
phải trừ bỏ mọi niệm tưởng dâm dục dù nhỏ nhặt và vi tế nhất. Điều ấy có nghĩa 
là chính vô minh phải được dứt sạch. Phải được thực hiện bằng cả thân và 
tâm. Tánh đoạn cũng trừ. Ngay cả ý niệm dứt trừ vô minh cũng phải dứt sạch. 
Mới mong chứng quả bồ-đề của chư Phật. 


Kinh văn: n#It2Z 08M. 7-20IL B3 BJB2 


Phiên âm: Như ngã thử thuyết, danh vi Phật thuyết. Bất như thử thuyết 
tức ba-tuần thuyết. 


Việt dịch: Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Nếu 
không phải như vậy, tức là lời ma ba-tuần nói. 

Giảng: Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Đây là cách thức 
chư Phật giảng nói Phật pháp. Nếu không phải như vậy, tức là lời ma ba-tuần 
nói. Là cách nói của ma vương. Ba-tuần, tiếng Sanskrit là Papiyan, có nghĩa là 
'người ác”, chỉ cho Mara, tức ma vương. Những ai đến nghe giảng kinh chắc 


chắn phải là người có thể thấy được. Người mù không thể đến nghe kinh, người 
bị điếc và người câm ngọng cũng vậy. Người càng đến nghe giảng kinh, sẽ 
càng trở nên thông minh lanh lợi hơn. Mọi người nên mở ra con mắt huệ chân 
thật và thực sự xoay nhĩ căn trở vào tự tánh của mình. Đừng mong tìm cầu bên 
ngoài. 


2. PHẢI ĐOẠN TRỪ TÂM SÁT HAI 
Kinh văn: J§£, * šã†EZ?7K7IMỄZ+,.:ùb~ïz.RI2*B§ễ#+57t4Riã. 


Phiên âm: A-nan, hựu chư thế giới lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất sát, 
tắc bất tuỳ kỳ sanh tử tương tục. 


Việt dịch: Lại nữa, A-nan, nếu các chúng sinh trong sáu cõi khắp các thế 
giới, nếu họ không có tâm sát hại, ắt sẽ không tương tục theo dòng sanh 
tử. 

Giảng: Nếu loài trời, loài người, a-tu-la, súc sanh, quỷ đói, loài chúng sinh ở 
địa ngục, không mang nặng niệm tưởng sát hại, thay vào đó lại dừng hẳn 
nghiệp sát và giải thóat cho mọi loài chúng sinh, thì họ có thể ra khỏi vòng 
luân hồi sinh tử. Ở đây chỉ đề cập đến niệm tưởng về sát hại (ý nghiệp), chứ 
chưa nói đến hành vi sát hại (hành nghiệp). Nếu mọi người dừng lại nghiệp sát, 
thì họ sẽ khỏi phải chịu trôi lăn luân hồi sinh tử trong sáu đường, và là chủ tể 
của nghiệp rồi phải theo đó mà trải qua sinh tử luân hồi. 


Kinh văn: z@CR£ XHRREð. šib©R&FE2-nJH. 


Phiên âm: Nhữ tu tam-muội, bổn xuất trần lao. Sát tâm bất trừ trần bất khả 
xuất. 


Việt dịch: Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. Tâm sát hại không trừ, 
thì không thể nào ra khỏi trần lao được. 


Giảng: A-nan, ông muốn tu tập định lực. Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần 
lao. Từ ban đầu, ông đã mong được thóat ra khỏi trần lao. Tâm sát hại không 
trừ, thì không thể nào ra khỏi trần lao được. Làm thế nào để chúng ta có thể 
trừ bỏ niệm tưởng sát hại? Dừng hẳn việc giết hại và giải thóat cho mọi loài 
chúng sinh. Ở trên Kinh văn có nói, “Nếu không trừ bỏ niệm tưởng dâm dục, thì 
không thể nào ra khỏi trần lao.” Nên quý vị phải nghiêm khắc với niệm tưởng 
dâm dục để mong thóat ra khỏi trần lao. Đó là cách duy nhất để quý vị có thể 
thóat khỏi vòng luân hồi sinh tử. Nhưng nếu quý vị vẫn tán tâm vào niệm tưởng 


dâm dục và vẫn ôm nặng tâm sát hại, thì quý vị không thể nào ra khỏi thế gian. 
Quý vị không thể nào siêu việt sanh tử. 


Kinh văn: #4 #2 T7EZð1RI,úI-MlfXi2 54 tHŠua Cú A3258. rhnHỊ 
A7R{T& XE HHUSG Tin 2HUƒTfEI. 


Phiên âm: Túng hữu đa trí thiền định hiện tiền, như bất đoạn sát, tất lạc 
thần đạo. Thượng phẩm chỉ nhơn vi đại lực quỷ. Trung phẩm tức vi phi 
hành dạ-xoa, chư quỷ soái đẳng. Hạ phẩm thượng vi địa hành la-sát. 


Việt dịch: Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu như không đoạn trừ 
tâm sát hại, ắt rơi vào thần đạo. Bậc cao thì làm đại lực quỷ. Bậc trung thì 
làm quỷ phi hành dạ-xoa và các loài quỷ soái. Bậc thấp thì làm quỷ địa 
hành la-sát. 

Giảng: Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu như không đoạn trừ tâm sát hại, 
ắt rơi vào thần đạo. “Trí” ở đây là chỉ cho trí thông minh thế gian và tài giỏi biện 
luận, chứ không phải là trí huệ siêu việt. Đó là một dạng trí thông thường khiến 
cho người ta có một khả năng nhất định để tranh luận. Và dù quý vị có tu đến 
mức độ có công phu trong thiền định-quý vị có được một vài sự cảm ứng- thì, 
nếu quý vị không trừ bỏ nghiệp sát, quý vị vẫn bị rơi vào cảnh giới của các 
thần. Có nghĩa là có thể quý vị sẽ trở thành một vị thần thống lãnh các cõi trời. 
Bậc cao thì làm đại lực quỷ. Có nghĩa là binh tướng hùng mạnh của cõi trời Bậc 
trung thì làm quỷ phi hành dạ-xoa và các loài quỷ soái. Phi hành dạ xoa là loài 
quỷ bay đi trên không. Hoặc là trở thành kẻ chỉ huy của loài quỷ. Bậc thấp thì 
làm quỷ địa hành la-sát. 


Kinh văn: #§§ƒq##‡7B®tlẤ. ãZZHRIt#t.Lii. 


Phiên âm: Bỉ chư quỷ thần diệc hữu đồ chúng. Các các tự vị thành vô 
thượng đạo. 


Việt dịch: Các loài quỷ thần ấy cũng có đồ chúng. Chúng đều tự cho rằng 
mình đã thành đạo vô thượng. 


Giảng: Các vị thần thống lĩnh, loài đại lực quỷ ở cõi trời, loài quỷ dạ-xoa và quỷ 
la-sát ở cõi người, loài quỷ ở cõi địa ngục cũng có đồ chúng. Có khoảng chừng 
10 ngàn loài quỷ khác nhau. Kuan Ti Kung ở Trung Hoa là một ví dụ của thần 
tài. Nhưng sau khi ông ta quy y Phật, ông ta được gọi là Bồ-tát Ch'ieh Lan, là 
một vị thần hộ pháp. Trong pháp hội của Phật, ông ta chỉ đứng, không được 


phép ngồi. Tuy nhiên, các loài quỷ nói ở đây đều tự tuyên bố là chúng đã 
thành đạo vô thượng. 


Kinh văn: #»£#?)*~Z h,# 24 8l£†H[E]. HXfHIfG®SiEff. 


Phiên âm: Ngã diệt độ hậu mạt pháp chỉ trung, đa thử thần quỷ xí thạnh 
thế gian. Tự ngôn thực nhục đắc bồ đề lộ. 


Việt dịch: Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, nhiều loại quỷ 
thần nầy sôi nổi trong thế gian. Chúng tự tuyên bố rằng ăn thịt sẽ chứng 
được đạo bồ-đề. 


Giảng: Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, nhiều loại quỷ thần nầy sôi 
nổi trong thế gian. Đó chính là Đức Phật nói đến thời đại ngày nay— thời kỳ mà 
quý vị và tôi đang sống. Có vô số quỷ thần trong thời mạt pháp nầy, tất cả là do 
trong đời trước chúng không từ bỏ nghiệp sát. Chúng có tu tập, nhưng không 
thể dừng bỏ việc sát hại, nên chúng đoa vào cõi giới của các thần. Trong thời 
mạt pháp, những loài nầy sẽ tự tuyên bố rằng ăn thịt sẽ chứng được đạo bồ-đề. 


Chúng nói rằng, “Ăn thịt và thành Phật là như nhau. Ta chẳng cần từ bỏ việc 
sát hại hoặc phải ăn chay, mà ta vẫn giác ngộ và chứng được đạo bồ-đề, có 
nghĩa là ta là Phật. ” Điều nầy giống như có người tuyên bố mình đã thành Phật 
nhưng ăn thịt, uống rượu, hút thuốc, có một nhóm đồ đệ trẻ và dạy cho họ hút 
cần sa, chơi ma tuý. Có ai từng nghe người giác ngộ mà hành xử như vậy 
chăng? Khi Đức Phật thành đạo, ngài không dùng những chất ma tuý như vậy. 
Nay quý vị dùng thuốc để đầu độc hệ thống thần kinh của mình, làm đảo lộn 
nội lực quân bình của mình, và đưa mình đến bờ vực cái chết, mà vẫn khăng 
khăng cho mình là đã giác ngộ. Tôi hỏi quý vị, vậy có điên đảo không? 


Kinh văn: Jt,#2 r8 3Ð. RE ?421L24®fốniR. 3c3SfE[P]Hh 
Z Xe. l0 120q, 84+. DI ki? 3H. f5. x8 
‹ 5hJ#IIZKtEEZf£,8NÑÑ+HR2 Si 


Phiên âm: A-nan, ngã linh tỷ-khưu thực ngũ tịnh nhục. Thử nhục giai ngã 
thần lực hóa sanh, bổn vô mạng căn. Nhữ Bà-la-môn địa đa chưng thấp, 
gia dĩ sa thạch, thảo thái bất sanh. Ngã dĩ đại bi thần lực sở gia. Nhân đại 
từ bi giả danh vi nhục. Nhữ đắc kỳ vị. Nại hà Như Lai diệt độ chỉ hậu, thực 
chúng sanh nhục danh vi Thích tử? 


Việt dịch: A-nan, Như Lai cho phép hàng tỷ-khưu ăn năm loại tịnh nhục. 
Thịt ấy đều do thần lực của Như Lai hóa ra, vốn chúng không có mạng 
căn. Xứ Bà-la-môn của các ông, đất đai phần nhiều ẩm thấp và nóng, lại 
thêm cát đá, rau cỏ không sinh được. Như Lai dùng thần lực từ bi gia hộ. 
Do tâm đại từ bi giả gọi là thịt. Các ông cũng nhận được vị như thịt. Cớ 
sao sau khi Như Lai diệt độ, những người ăn thịt chúng sinh lại xưng là 
Thích tử? 


Giảng: ; A-nan, Như Lai cho phép hàng tỷ-khưu ăn năm loại tịnh nhục. 


Giáo pháp Đức Phật cho phép dùng năm thứ thịt như sau: 

1) Thịt của súc vật mà mình không thấy chúng bị giết. 

2) Thịt của súc vật mà mình không nghe chúng bị giết. 

3) Thịt của súc vật mà mình biết chắc là chúng không bị giết để cho mình ăn. 
4) Thịt của súc vật đã chết (không do người nào giết). 

5) Thịt còn sót lại sau khi chim đã rỉa. 


Thịt ấy đều do thần lực của Như Lai hóa ra, vốn chúng không có mạng căn. 
Chính Đức Phật đã tạo nên các loài thịt nầy; nó vốn không xuất phát từ các 
sinh vật. Chúng không có mạng căn; có nghĩa là không có tâm thức, không có 
hơi ấm; không có hơi thở. Xứ Bà-la-môn của các ông, đất đai phần nhiều ẩm 
thấp và nóng, lại thêm cát đá, rau cỏ không sinh được. 


Các ông là những người tu hành hạnh thanh tịnh, lại sống trong vùng đất đầy 
cát đá và ẩm thấp. Như Lai dùng thần lực từ bi gia hộ. Nhân tâm đại từ bi giả 
gọi là thịt. Các ông cũng nhận được vị như thịt. Đó là thực chất những thứ các 
ông đang ăn. Nay Như Lai cho phép các ông ăn thứ thịt như vậy. Nhưng, sau 
khi Như Lai diệt độ, sao những người ăn thịt chúng sinh lại xưng là Thích tử 
được? Chẳng phải là họ ăn năm thứ thịt thanh tịnh, mà chính họ hoàn toàn đã 
ăn thịt chúng sinh. Họ có được gọi là đệ tử Phật không? Họ không xứng đáng 
được xem là đệ tử của Thích-ca, có nghĩa là không xứng đáng là những người 
xuất gia. 


Kinh văn: 5#ã#i#®8WA,#S›ÙbBñUI CREEHR*,EXf£ñ › š25š/)U 5b 
J§. JFfi67. mRExZÀ‡RXZ112Z.H8ZEEH. =ñjEAf@H=?*?2 

Phiên âm: Nhữ đẳng đương tri thị thực nhục nhân, túng đắc tâm khai, tợ 
tam-ma-đề, giai đại la-sát. Báo chung tất trầm sanh tử khổ hải. Phi Phật đệ 
tử. Như thị chỉ nhân tương sát tương thôn, tương thực vị dĩ. Vân hà thị 
nhân đắc xuất tam giới? 


Việt dịch: Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dù tâm được khai 
ngộ, như tam-ma-đề, đều là loài đại la-sát. Khi quả báo hết, lại phải chìm 
đắm trong biển khổ sinh tử. Họ chẳng phải là đệ tử của Phật. Những 
người ấy giết hại, thôn tính lẫn nhau, ăn nuốt nhau không thôi. Những 
người như vậy làm sao ra khỏi ba cõi? 


Giảng: Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dù tâm được khai ngộ, như 
tam-ma-đề, đều là loài đại la-sát. Không không cần để ý đến mình đang ăn thứ 
thịt gì. Họ không bận tâm đó là một trong ba thứ thịt thanh tịnh hoặc trong năm 
thứ thịt thanh tịnh. Nếu đó là thịt, thì họ cứ ăn. A-nan, ông nên biết rằng sau 
khi Như Lai diệt độ, những người như vậy sẽ giả dạng làm đệ tử Phật và họ sẽ 
dùng cả rượu và thịt. Họ rất phóng túng, nói rằng mọi người đều tự do, tuỳ ý 
muốn làm gì thì làm. Dù họ có chút giác ngộ hay được chút ít trí huệ, họ chỉ 
tương tợ như ở trong định.” Thực sự là chẳng phải như vậy. Họ giống như 
những người đã đến đây và tự xưng mình là Lục tổ. 


Tôi hỏi: “Bằng chứng nào mà anh tự xưng mình là Lục tổ?” 

Người ấy đáp: “Tôi chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ là không giống.” Anh ta 
tưởng rằng đó là câu đối đáp thông minh. Thực sự, anh ta thuộc cùng loại với 
những người đang mô tả trong đoạn kinh nầy. Những người như vậy như thể 
có chút định lực, nhưng thực tế họ là loài đại la-sát, đại ma vương, đại quỷ 
thần. Khi quả báo hết, lại phải chìm đắm trong biển khổ sinh tử. Họ chẳng phải 
là đệ tử của Phật. Dù những người như vậy đáp y ca-sa của Phật, ăn thực 
phẩm của Phật, nhưng họ chẳng phải là đệ tử Phật. Những người ấy giết hại, 
thôn tính lẫn nhau, ăn nuốt nhau không thôi. Họ sống và ăn thịt, không ngại 
một điều nào cả. Họ cứ ăn nuốt lẫn nhau. Họ giết hại lẫn nhau; anh ăn tôi, tôi 
ăn lại anh; giết và ăn; rồi trở lại bị giết và bị ăn. 

Những người như vậy làm sao ra khỏi ba cõi? Sông như vậy là tạo nên một 
vòng luân hồi sinh tử bất tận. Đời này anh ăn thịt tôi; và đời sau tôi ăn thịt anh. 
Đời sau nữa, trở lại anh ăn thịt tôi, và cứ tiếp diễn như vậy. Những chúng sinh 
ấy làm sao ra khỏi được Dục giới, Sắc giới, và Vô sắc giới? 


Kinh văn: xất†t Xi —iM,ZXii⁄tv Z2107KZCIERS— XE EHHng 


° 


Phiên âm: Nhữ giáo thế nhân tu tam-ma-địa, thứ đoạn sát sanh. Thị danh 
Như Lai Tiên Phật Thế Tôn đệ nhị quyết định thanh tịnh minh hối. 


Việt dịch: Ông dạy người đời tu pháp tam-ma-địa, phải đoạn trừ việc sát 
sanh. Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ hai của các Đức 
Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước. 


Giảng: Ông dạy người đời tu pháp tam-ma-địa, phải đoạn trừ việc sát sanh. 
Trước tiên, phải đoạn trừ dâm dục; rồi còn phải cấm chế niệm tưởng sát hại. Đó 
là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ hai của các Đức Phật Thế Tôn 
Như Lai trong đời trước. Đây là giáo lý được Đức Phật xiển dương. Cả chư Phật 
trong quá khứ và chư Phật đời nầy để chỉ dạy giáo pháp rõ ràng thanh tịnh và 
quyết định nầy. Quý vị phải chắc chắn tôn trọng giáo pháp nầy. Nếu không, 
quý vị không thể nào ra khỏi ba cõi được. 


Kinh văn: ##tJj#f,Z-M—Xxleff xã. 0l .ÀA HH, #XU|:R ^ Bi. 
lÈ#42i@iaRE. 


Phiên âm: Thị cố A-nan, nhược bất đoạn sát tu thiền định giả, thí như hữu 
nhân tự tắc kỳ nhĩ, cao thanh đại khiếu, cầu nhân bất văn. Thử đẳng danh 
vi dục ẩn di lộ. 


Việt dịch: Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ việc sát hại mà tu thiền 
định, ví như có người tự bịt tai mình, rồi kêu lớn tiếng, mà mong mọi 
người chẳng nghe tiếng mình. Loại người nầy gọi là muốn dấu nhưng 
càng lộ bày. 


Giảng: Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ việc sát hại mà tu thiền định. Họ 
phải nghiêm khắc với hạt giống từ bi của mình. Khi đã bỏ mất tâm từ bi, ví như 
có người tự bịt tai mình, rồi kêu lớn tiếng, mà mong mọi người chẳng nghe 
tiếng mình. Điều nầy cũng như có người bịt tai mình mà ăn cắp chuông, họ cho 
rằng nếu mình không nghe tiếng chuông thì người khác cũng không nghe. Loại 
người nầy gọi là muốn dấu nhưng càng lộ bày. Họ càng muốn dấu diếm những 
hành vi của mình, thì nó càng lộ bày ra. Cũng như vậy, những người tu thiền 
định mà không chịu dừng lại việc sát hại thì khó đạt được điều mình mong đợi. 


Kinh văn: 3. #8 É,jIEfãfTft ©1121 Wtc in kÍEN\ M2 
IfRZE®? 

Phiên âm: Thanh tịnh tỷ-khưu cập chư Bồ-tát, ư kỳ lộ hành bất đạp sanh 
thảo, huống dĩ thủ bạt. Vân hà đại bi thủ chư chúng sanh huyết nhục 
sung thực? 


Việt dịch: Tỷ-khưu thanh tịnh và các vị Bồ-tát khi đi trên đường còn 
không đạp cỏ non, huống là dùng tay nhổ. Tại sao thực hành tâm đại bi 
mà lại lấy máu thịt chúng sinh làm thức ăn? 


Giảng: Tỷ-khưu thanh tịnh và các vị Bồ-tát tu tập công hạnh cực kỳ thanh tịnh, 
khi đi trên đường còn không đạp cỏ non. Ở nơi có vài lối đi, thường có cỏ mọc 
bên vệ đường. Tỷ-khưu thanh tịnh và các vị Bồ-tát sẽ không bao giờ dẫm lên 
cỏ non, vì sợ sẽ làm cho cỏ chết. Huống là dùng tay nhổ. Các ngài cũng không 
nhổ một cây cỏ nào. Tại sao thực hành tâm đại bi mà lại lấy máu thịt chúng 
sinh làm thức ăn? Điều ấy không thể được 


Kinh văn: 2E H,E2RRSR25 #fHN RE, b2 l,-L Ÿ(Gã 6s e7L.Nấ iMio HA LULT 
]ttf. Mini —Zf. 


Phiên âm: Nhược chư tỷ-khưu bất phục đông phương ty miên quyên 
bạch, cập thị thử độ ngoa phú cừu thuế, nhõ lạc đề hồ. Như thị tỷ-khưu ư 
thế chơn thóat. Thù hoàn túc trái, bất du tam giới. 


Việt dịch: Nếu các tỷ-khưu không mặc tơ lụa, là lượt của phương đông, và 
không dùng giày dép, áo cừu, áo len, hay các thứ sữa, lạc, đề hồ. Những 
tỷ-khưu ấy, thật là giải thóat trong pháp thế gian. Trả hết nợ cũ xong, sẽ 
không vào trong ba cõi nữa. 


Giảng: Nếu các tỷ-khưu không mặc tơ lụa, là lượt của phương đông, và không 
dùng giày dép, áo cừu, áo len, hay các thứ sữa, lạc, đề hồ. Những tỷ-khưu ấy, 
thật là giải thóat trong pháp thế gian. Lụa, da, lông thú, lông tơ (chim) đều xuất 
phát từ sinh vật. Sinh mạng của chúng phải bị cướp đoạt để tạo ra những thứ 
nầy. Vải thường không bao hàm trong các loại nầy. Do vậy, các ngài không 
dùng giày da hay túi xách làm bằng da. Họ cũng không dùng các thực phẩm 
chế biến từ sữa. Trả hết nợ cũ xong, sẽ không vào trong ba cõi nữa. 


Ở đây nói rằng sữa và các thực phẩm chế biến từ sữa đều không nên dùng, 
nhưng trong giới luật của Đại thừa và Tiểu thừa đều không cho rằng điều nầy 
không hoàn toàn bị cấm dùng. Đoạn kinh nây nói về những người giữ giới với 
mức độ thanh tịnh nhất. Họ hoàn toàn giữ giới không giết hại. Họ không dùng 
bất cứ thứ gì liên quan đến sinh mạng chúng sinh. Họ không mặc đồ tơ lụa vì 
một số sinh mạng của loài tằm phải chết trong quá trình dệt thành lụa. Họ 
không dùng mật ong vì mật là từ ong. Nhưng riêng trong giới luật vấn đề nầy 
vẫn còn được khai mở. Giới có một ý nghĩa rất linh hoạt. Giới không chuyên 


biệt cấm đoán mọi thứ nầy. Đối với quý vị tránh dùng những thứ đó là người rất 
thanh tịnh. Điều ấy rất tốt. 


Kinh văn: [1x4 32) fã. inA SE hhHắĂZY. ETNÉHbBEBIÙ. 
JããM+T,.82?. 8b H8. ẩn ÑÑtHđ 


Phiên âm: Hà dĩ cố phục kỳ thân phần giai vị bỉ duyên. Như nhơn thực kỳ 
địa trung bá cốc, túc bất ly địa. Tất sử thân tâm, ư chư chúng sanh nhược 
thân, thân phần. Thân tâm nhị đồ bất phục bất thực. Ngã thuyết thị nhân 
chơn giải thoát giả. 

Việt dịch: Tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng sinh, đều có ảnh 
hưởng đến chúng. Như con người ăn trăm giống cốc loại trong đất, thì 
chân không rời đất. Dứt khóat thân tâm mình, đối với thân thể hay chỉ 
phần của chúng sinh, quyết không dùng, không ăn không mặc. Những 
người như vậy, Như Lai mới thật xem là giải thóat. 


Giảng: Tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng sinh, đều có ảnh hưởng 
đến chúng. Chẳng hạn, khi quý vị mặc đồ tơ lụa, thì quý vị đã có liên quan với 
loài tằm đã nhả ra tơ. Nếu quý vị không muốn thành loài sinh vật ấy, thì đừng 
nên liên hệ với chúng. Đó là Như con người ăn trăm giống cốc loại trong đất, thì 
chân không rời đất. Đó chính là loài người đầu tiên trên trái đất, họ vốn là 
chúng sinh từ cõi trời Đại phạm xuống. Điều nầy xảy ra trong quá khứ khi kiếp 
hoả lan khắp trái đất cho đến khi thiêu huỷ mọi dấu hiệu của loài người. Sau đó 
bắt đầu một thời kỳ cằn cỗi khô khan, kéo dài không biết bao lâu. Và sau đó, 
một hôm có vài chúng sinh từ cõi trời Đại phạm đậu xuống thế gian. 


Vào lúc nầy, thế gian được bao phủ bởi một chất liệu đặc biệt hoàn toàn tốt 
đẹp. Họ bốc lên một nắm và ngửi thấy rất thơm ngon. Nên họ ăn. Khi họ đã ăn 
thứ “màu mỡ của đất” nầy rồi thì họ không còn bay được nữa. Họ không thể 
cưỡi mây và lái sương mù được nữa. Họ không còn di chuyển được. Họ ở lại 
trần gian và rủ những anh chị em của họ đang ở trên trời. Những người nầy 
xuống trần gian rồi lại ăn thứ “màu mỡ của đất”, thế là họ cũng bị trở thành bị 
chất ngại bởi đất. Họ không thể nào trở về cõi trời; và đó là lý do loài người đến 
ở trần gian. Có người cho rằng chúng ta xuất phát từ loài khỉ. Nhưng nếu điều 
đó là đúng, thì cái gì khiến cho chúng ta trở thành khỉ? Thực tế, tất cả bắt đầu 
từ khi loài trời hạ xuống trần gian. Khi dân số trên mặt đất gia tăng, chất “màu 
mỡ của đất” hoàn toàn bị cạn kiệt, các giống thực vật bị chết. Thế là họ phải ăn 
bách cốc (100 giống cốc loại). Đó là: 

1. Hai mươi loại lúa khác nhau. 


2. Hai mươi loại kê. 

3. Hai mươi loại đậu 
4. Hai mươi loại rau. 
5. Hai mươi loại dưa. 


Mỗi thứ có hơn hay kém hai mươi loại, làm thành 100 thứ tất cả. Khi họ đã ăn 
bách cốc, thì “chân không lìa khỏi mặt đất.” Chúng ta quy cho điều nầy là lực 
hấp dẫn, trọng lực của trái đất (gravity), nhưng lý do sâu xa là do con người đã 
ăn thực phẩm nầy. Dứt khóat thân tâm mình, đối với thân thể hay chi phần của 
chúng sinh, quyết không dùng, không ăn không mặc. Loài người chúng ta 
muốn giữ cho thân và tâm mình thoát khỏi sự tạo nghiệp do từ mối quan hệ với 
thân mạng của chúng sinh hoặc bất kỳ mọi thứ làm bằng thân thể chúng, thì 
chúng ta không nên chiếm đoạt thân mạng chúng, cũng chẳng xâm hại tinh 
thần chúng. Chúng ta chẳng nên mặc thứ gì làm từ sinh mạng của các loài vật 
và ăn thịt chúng. Những người như vậy, Như Lai mới thật xem là giải thóat. 
Như Lai bảo những người ấy là chân thật giải thóat. 


Kinh văn: #n#ItZ ft“. -z0LMBH3 EJãt 


Phiên âm: Như ngã thử thuyết danh vi Phật thuyết. Bất như thử thuyết 
tức ba-tuần thuyết. 


Việt dịch: Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Nếu 
không phải như vậy, tức là lời ma ba-tuần nói. 

Giảng: Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Lời giảng giải của 
Như Lai là giáo pháp đã được chư Phật trong mười phương ba đời giảng nói. 
Nếu không phải như vậy, tức là lời ma ba-tuần nói. 


Mọi giáo lý khế hợp với đạo lý do Như Lai nói tức là lời dạy của chư Phật. Mọi 
học thuyết mà không khế hợp với đạo lý Như Lai đã tuyên bày ở đây là lời nói 
của ma vương. Bây giờ quý vị đã nghe Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Quý vị có thể 
dùng kinh nầy như tấm kính chiếu yêu. Nếu có ai giả dạng làm người, khi quý 
vị chiếu tấm kính nầy vào nơi họ, họ sẽ hiện ra nguyên hình- là yêu quái. Có 
khi họ là ma heo, ma bò hoặc là ma ngựa, hoặc là thần núi, hoặc là thuỷ quái. 
Có khi đó là ma vương. Bất luận họ là gì, tấm kính đều chiếu soi rõ ràng. Bây 
giờ quý vị đã nghe Kinh Thủ-lăng-nghiêm, quý vị sẽ nhận ra được ai là người 
giảng pháp chân thực bằng cách đối chiếu những điều được giảng trong kinh. 
Thế nên kinh giống như tấm kính chiếu yêu. 


Đó là lý do tại sao từ trước, tôi đã nói rằng người điếc, người mù, người câm 
không có cơ duyên nghe tôi giảng kinh. Người điếc vốn không nghe được rồi, 
nhưng ở đây tôi không có ý nói người bị tai điếc, mà nói đến người nghe pháp 
mà chẳng biết gì cả. Lặng thinh và quên mất những điểm tôi đã giảng. Tôi hy 
vọng rằng tất cả quý vị, ai đã nghe được kinh Kinh Thủ-lăng-nghiêm đều sẽ trở 
thành thiện tri thức trong tương lai; quý vị sẽ trở nên hiểu biết Phật pháp một 
cách chắc thật. Rồi quý vị sẽ dạy cho những người mù, đui, điếc, câm. Khi quý 
vị giảng kinh, dù quý vị có dùng đến hệ thống âm thanh, và thậm chí dù họ ở 
bên ngoài, họ vẫn nghe được và không còn bị điếc hay câm nữa. Người không 
hiểu Phật pháp là đáng thương nhất. Thế nên, khi quý vị đã thông đạt Phật 
pháp, quý vị nên đi giảng dạy cho họ nghe. Đó có nghĩa là ở mức độ đó, quý vị 
nên có sự chú tâm đặc biệt như mình đang tu học vậy. 


3. DỨT TRỪ TÂM TRỘM CẮP 
Kinh văn: I#£{4#†tZt7x7šj1#+:ùb=fñ : RIBãH #7t4R, 


Phiên âm: A-nan, hựu phục thế giới lục đạo chúng sanh kỳ tâm bất thâu. 
Tắc bất tuỳ kỳ sanh tử tương tục. 


Việt dịch: Lại nữa A-nan, nếu như chúng sinh trong thế giới lục đạo, tâm 
không trộm cắp, thì họ sẽ không bị tương tục trong dòng luân hồi sinh tử. 


Giảng: Đức Phật lại gọi A-nan. 

Lại nữa A-nan, nếu như chúng sinh trong thế giới lục đạo, tâm không trộm cắp, 
thì họ sẽ không bị tương tục trong dòng luân hồi sinh tử. Loài trời, loài a-tu-la, 
loài người, súc sinh, quỷ đói, và loài ở địa ngục nếu không trộm cắp, dù chỉ có 
niệm tưởng trong tâm. Họ sẽ không lấy cắp bất cứ thứ gì của bất kỳ ai, vật hữu 
hình hoặc vô hình, giá trị hoặc không giá trị. Không những thực sự không lấy, 
mà còn không có niệm tưởng lấy cắp chúng. Đó có nghĩa là không trộm cắp. 
Nếu các chúng sinh ấy giữ tâm không trộm cắp cũng như tâm không sát hại, 
tâm không dâm dục, thì chúng sẽ không bị tương tục trong vòng luân hồi sinh 
tử, và họ cũng sẽ không bị quả báo tương tục trong thế gian. 


Kinh văn: zl££XHRR%., ff;ò ©B£EEZ©nj dị, 


Phiên âm: Nhữ tu tam-muội bổn xuất trần lao. Thâu tâm bất trừ trần bất 
khả xuất. 


Việt dịch: Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. Tâm trộm cắp không 
trừ, thì không thể nào ra khỏi trần lao được. 


Giảng: Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. Ông muốn phát huy định lực 
chân chính. Động cơ chính của ông trong việc tu tập là cốt để ra khỏi vòng 
luân hồi sinh tử trong thế gian. Nhưng, nếu ông vẫn có ý tưởng trộm cắp. Tâm 
trộm cắp không trừ, thì không thể nào ra khỏi trần lao được. 

“Trần lao” ở đây là chỉ cho nhà lửa trong ba cõi. 


Kinh văn: #É⁄ ##i£Øiñi,án2`ifô,2zZ42Z103š . án ffS,rHnnX#S, Fánh 
^A,E MP. 

Phiên âm: Túng hữu đa trí thiền định hiện tiền, như bất đoạn thâu tất lạc 

tà đạo. Thượng phẩm tỉnh linh, trung phẩm yêu mị, hạ phẩm tà nhơn chư 
mị sở trước. 


Việt dịch: Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn trừ tâm 
trộm cắp, ắt phải rơi vào tà đạo. Hạng trên thành tỉnh linh, hạng trung 
thành yêu mị, lớp dưới thành người tà đạo, bị yêu mị gá vào. 


Giảng: Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn trừ tâm trộm cắp, ắt 
phải rơi vào tà đạo. Cơ bản là loại người nầy không có trí huệ chân chính, vì 
nếu họ có trí huệ, họ đã không trộm cắp, họ cũng không dâm dục, cũng không 
sát hại. Chỉ do vì thiếu trí huệ mà họ làm những việc như vậy. Nhưng nếu 
chúng ta cho hạng người nầy có một chút trí huệ và chỉ một chút thông minh 
vặt hơn những người bình thường, và khi họ ngồi, họ lấn vào sự lãng quên mà 
ít nhiều giống như thiền định. Thế nhưng, hạng người nầy lại nghĩ rằng mình đã 
chứng được vài cảnh giới kỳ đặc mà những người khác chưa từng đến được. 
Anh ta cảm thấy mình có công phu vượt qua mọi người khác. Cái nhìn của anh 
ta đầy ngã mạn, và nếu anh ta không chịu dừng lại việc trộm đạo, anh ta sẽ rơi 
vào đường tà. Dù với một chút trí huệ và một ít định lực, họ sẽ bị rơi vào cảnh 
giới không chân chính vì việc trộm cắp. Trong con đường tà vạy nầy, họ lại dạy 
chúng sinh trong các đường khác vốn đầy tăm tối và bất chính. Họ lại dạy 
người khác tà tri và tà kiến. Hạng trên thành tinh linh, 


Khi quý vị gặp loại nầy, chúng rất thông minh; nhưng thực ra, nó là tà nguy. 
Trong cuốn Tánh dược (The Nature of Medicine) của Trung Hoa, có đề cập 
đến loại thảo mộc có tính chất nầy. Nhưng thực tế, yếu tính đó không thực. 
Hạng trung thành yêu mị, một loại dị nhân, có được năng lực thần thông, 
thường hãm hại người. Lớp dưới thành người tà đạo, bị yêu mị gá vào. 


Quý vị nhớ rằng loài quỹ Cưu-bàn-trà là một loài quỷ mị (mei), thường gây ra 
tình trạng hôn mê, tê liệt cho người đang ngủ. Loài quỷ nầy chiếm đoạt thân 
xác của người đang tỉnh, rồi điều khiển thân, miệng, ý người nầy làm những 
việc riêng cho chúng. Nó nói qua trung gian người và dành hoàn toàn sự kiểm 
soát người ấy. Những người bị chiếm thân xác như vậy còn được gọi là xác 
đồng, hoặc có khi chúng trở thành phù thuỷ (sorcerers) hoặc thầy trừ tà 
(exorcists). Ở Mỹ, tôi đã gặp một người như vậy, một người Mỹ tự bảo rằng 
mình là Jesus. Một phút sau, anh ta nói rằng Thượng đế đã nhập vào trong 
anh ta bảo anh ta nói. Rồi một lát sau anh ta nói rằng Thượng đế đã đến và 
muốn nói chuyện với anh ta. Chừng 5 năm sau, anh ta trở lại gặp tôi. Tôi mắng 
anh ta: “Ông thậm chí chẳng nhận ra chính ông nữa. Ông là yêu ma hoàn 
toàn, và ông không được tốt.” Thế là anh ta bỏ đi. Anh ta đến để nói pháp với 
tôi, nhưng anh ta không bao giờ trở lại khi tôi mắng anh ta. Và tôi lại tự nghĩ 
rằng: “Tôi không hiểu làm sao để nói với mọi người. Tại sao mình đuổi được gã 
JesSus—Thượng đế đó?” 


Dù sao, đó cũng là một ví dụ của loại người tà mị. Tại sao họ bị mắc phải quả 
báo như vầy? Là vì trong những đời trước, họ trộm cắp. Thế nên họ buộc phải 
rơi vào một trong những phẩm loại như thế nầy. 


Đôi khi ở Trung Hoa, loại xác đồng nầy rất hấp dẫn. Họ có thể cắm cây dao 
trên đỉnh đầu mà không chất. Loài quỷ mị đang đoạt hồn họ sẽ gỡ lưỡi dao 
bằng cách dùng một thần chú, thế nên người ấy không đổ một giọt máu. Có 
người có thể đóng những cây đinh vào bên vai, từ những cây đỉnh, họ treo 
những thanh gươm mỗi cây nặng hơn 10 pounds. Họ có thể treo bốn thanh 
gươm như vậy rồi quay tròn chúng. Xem rất là kinh khủng. Mọi người đều kinh 
hãi. Có khi chúng thực sự có khiếu. Tôi đã gặp nhiều loại quỷ mị nầy và quyến 
thuộc của ngoại đạo. Khi quý vị xem Kinh Thủ-lăng-nghiêm, quý vị sẽ thấy rằng 
từ lâu, Đức Phật đã mô tả mọi loài chúng sinh trong thế giới rất là rõ ràng. Do 
vậy, đã được nghe giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm rồi, quý vị sẽ nhận biết được 
bất luận điều gì mình phải đề phòng. 

Chương này gọi là “Tứ chủng thanh tịnh minh hối.” Là Phần rất quan trọng 
trong bộ Kinh nầy. Nên hãy hết sức chú ý. Nếu chúng ta không dừng lại việc 
trộm cắp, chúng ta sẽ thấy rằng mình rất khó thành Phật. Tuy nhiên, nhiều 
người vẫn hy vọng thành Phật. Nay chúng ta đã hiểu được giáo lý nầy rồi, 
người nào đã mắc phải tội trộm cắp thì nên thay đổi. Những người không mắc 
phải lỗi nầy thì không nên để cho niệm tưởng trộm cắp khởi dậy. Đó là cách 
hay nhất tương ưng với đạo. 


Kinh văn: #⁄5§‡27RSf®El. 5ã HRRhtft{ Lii. 

Phiên âm: Bỉ đẳng quần tà diệc hữu đồ chúng. Các các tự vị thành vô 
thượng đạo. 

Việt dịch: Các nhóm tà đạo kia cũng có đồ chúng. Họ đều tự xưng đã 
thành đạo vô thượng. 


Giảng: Các nhóm tà đạo kia là yêu ma quỷ quái, ly mị võng lượng hại người. 
Họ cũng có đồ chúng. 

Trên thế gian nầy, mọi loài đều có đồ đệ của nó. Nên có câu: 

Người tốt tìm đến với nhau. 

Người xấu lập bè đảng. 

Người cùng hội cùng thuyền tìm đến với nhau. 

Thế nên, ngay cả những loài tà ma yêu quái nầy cũng tụ họp lại với nhau và có 
quyến thuộc của chúng. 

Họ đều tự xưng đã thành đạo vô thượng. 


Họ không nhận ra được cái gì là chân thật vô thượng, thay vào đó, họ cho rằng 
cách sinh hoạt của mình là hay nhất. Họ nói rằng họ đã đạt được đạo vô 
thượng, đến mức họ cho rằng niệm Phật là nhọc công vô ích, và nói rằng họ là 
như vậy. Họ biện luận: “Hãy xem năng lực thần thông của tôi.” 

Thực ra, họ là yêu ma quỷ quái. Họ hoàn toàn đều theo tà hạnh. 


Kinh văn: #3 )&4x.rth,#ItE‡£X3ff4#1H], 8Z£t{.,1# Alit. ® HÌR 
f.LA)3$. 4Z it ®Xl'Ùb. PTni8ZPRRZifl1, 


Phiên âm: Ngã diệt độ hậu mạt pháp chỉ trung, đa thử yêu tà xí thạnh thế 
gian, tiềm nặc gian khi, xưng thiện tri thức. Các tự vị dĩ đắc thượng nhơn 
pháp. Huyễn hoặc vô thức, khủng linh thất tâm. Sở quá chi xứ kỳ gia hao 
tán. 

Việt dịch: Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, có nhiều loại yêu 
ma tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian, lén lút gian dối xưng là thiện tri thức. 
Họ đều tự xưng đã được pháp thượng nhân. Dối gạt kẻ không biết, doạ 
dẫm khiến họ mất lòng tin. Chúng đi đến đâu, gia đình người ta đều bị 
hao tán. 


Giảng: Tôi đã gặp rất nhiều loại tà ma nầy. Người Tây phương không quen lắm 
với loại yêu quái nầy, nhưng không phải như vậy vì người Trung Hoa tin vào 


quỷ thần. Đúng như vậy, càng lúc, các hiện tượng kỳ dị xảy ra trên thế gian 
ngày càng nhiều hơn. 


Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, có nhiều loại yêu ma tà đạo ấy 
sôi nổi trong thế gian, 


Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong kinh nầy đã nói với chúng ta rằng thời đại ta 
đang sống sẽ bị hoành hành bởi loại tà ma nầy. Chúng ta không nên nhìn vào 
những việc mình thấy để tin rằng chúng tồn tại. Đơn giản vì còn nhiều việc trên 
đời mà mình chưa thấy được. Nếu chúng ta phải đợi cho đến khi mình thấy 
được mỗi thứ bằng chính con mắt của mình, thì không thể nào nhìn hết được 
trong đời nầy. Còn có một số điều mà quý vị phải nghe lời nói của người khác 
mới biết. 

Chúng sôi nổi trong thế gian. Chúng giống như lửa đang thiêu cháy mọi người. 
Những người không nhận biết những loài tà ma nầy, sẽ dính mắc vào chúng 
và như thể bước vào đống lửa hừng hực cháy. Những người nầy sẽ bị thiêu 
đốt. “Bí mật” là nghĩa mà chúng đi khắp nơi để dối gạt mọi người. 


Chúng lén lút gian dối xưng là thiện tri thức. Họ đều tự xưng đã được pháp 
thượng nhân. 


Chúng tự xưng mình là Thiện tri thức mắt sáng Thượng nhân là chỉ cho Bồ-tát. 
Nói cách khác, chúng tự xưng mình là Bồ-tát. Trong đạo Phật, dù quý vị là một 
vị Bồ-tát, thậm chí là một vị Phật thị hiện, quý vị cũng không nên nói mình là 
Phật hay là Bồ-tát. Quý vị phải giữ im lặng về điều ấy khi nào mình còn sống, 
cho đến hơi thở cuối cùng. 

Quý vị không thể nói: “Tôi là Phật! Tôi là Bồ-tát! Tôi là A-la-hán!” Người nào 
nói như vậy thì đó là yêu ma, giống như người được mô tả trong kinh nầy. Khi 
nào quý vị mới để cho mọi người biết? Sau khi quý vị chết. Lúc ấy mọi người 
mới biết. Nhưng quý vị không được để cho họ biết khi quý vị chưa chết. Có ý 
nghĩa gì trong lời tuyên bố mình là Phật? Có ý nghĩa gì? Quý vị nói rằng mình 
là Bồ-tát? Sao vậy? Có ý nghĩa gì trong lời nói như vậy? Chẳng có lý do gì 
khác hơn là khiến cho người khác tin vào mình. Và tại sao quý vị muốn mọi 
người tin vào mình? Để họ cho quý vị tiền? Quý vị làm việc ấy vì muốn lợi 
dưỡng và tâm phan duyên. Nếu đó không phải là ý định của quý vị, thế tại sao 
qUý vị nói với mọi người mình là Phật sống? Nếu quý vị là Bồ-tát. Được rồi! 
Quý vị là Bồ-tát; tại sao quý vị lại đi nói với mọi người như vậy? Điều nầy nhắc 
tôi nhớ một số chuyện đã diễn ra ở Trung Hoa. 

Một hôm có một vị quan đến chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Thai để hỏi thăm 
thầy trụ trì Phong Can. Hai người nói chuyện với nhau. Quý vị sẽ hỏi viên quan 


ấy tên gì? Đừng hỏi tôi, Tôi quên mất rồi. Có thể người đó là quý vị, có thể là 
tôi, không chắc chắn. Vị quan nói với thầy trụ trì: “Trong quá khứ, thường có 
nhiều Bầồ-tát thị hiện ở thế gian, nhưng thời đại nầy lại không có. Tôi muốn 
được diện kiến một vị Bồ-tát chân thực nhưng không thấy.” 


Trụ trì Phong Can nói, “ỒI Ông muốn gặp Bồ-tát? Có hai vị đang ở đây. Tôi sẽ 
giới thiệu cho ông được gặp.” 


Vị quan hoàn toàn ngạc nhiên. “Có hai vị Bồ-tát đang ở đây? Ý ngài muốn nói 
là một vị bằng đất sét, và một vị tạc bằng gỗ?” 


Thầy trụ trì trả lời: “Không phải vậy. Hai vị Bồ-tát nầy là người thật. Họ là những 
vị Bồ-tát sống.” 


Vị quan hỏi, “Ngài không đùa chứ?” 

Trụ trì đáp: “Tôi là trụ trì ở đây. Làm sao tôi nói đùa chuyện như vậy. ” 

“Họ đâu rồi?” 

“Một vị đang nấu cơm và một vị đang đun nước. Một vị là Hàn Sơn và một vị là 
Thập Đắc. Một vị là hóa thân của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, một vị là hóa thân của 
Bồ-tát Phổ Hiền. Họ thực hành pháp tu khổ hạnh trong chùa nầy, chuyên làm 
những việc phục dịch. Họ làm những việc không ai muốn làm. Nếu ông muốn 
gặp họ, rất đơn giản, hãy vào nhà bếp và sẽ thấy họ đang ở đó. Ong thấy hai vị 
tăng lấm lem, rách rưới, râu tóc bù xù, mặt đầy bụi bẩn, với một dáng dấp rất 
xấu xí. Nhưng thầy Trụ trì bảo đó là hai vị Bồ-tát, nên ông chẳng dám xem 
thường họ. Thay vì vậy, ông xá chào họ. Hai vị ấy hỏi: “Ong làm gì vậy? Tại 
sao ông vái chào tôi?” 

“Trụ trì Phong Can nói rằng các ông là hóa thân của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi và 
Bồ-tát Phổ Hiền, thế nên tôi xá chào các ông.” 

Hai vị nói: “Lão Phong Can ba hoal” 

Có ý muốn nói thầy trụ trì là người hay dính vào chuyện kẻ khác. 

Một vị nói: “Lúc nầy ông ta nói quá nhiều!” 

Thế nên khi viên quan đang cúi chào, họ liền rút lui và biến mất, không ai biết 
họ đã đi cách xa chừng nào- có lẽ cách xa đến cả trăm bước từ nhà bếp đến 
bờ đá dưới chân núi. Tiếng hai người vọng lại, “Lão Phong Can hay bép xép. 
Ong không chịu lạy Phật A-di-đà, lạy chúng tôi làm gì? ” 


Viên quan hỏi: “Ai là Đức Phật A-di-đà? ” 
“Trụ trì Phong Can. Ông ta là Đức Phật A-di-đà tái thế. Hãy để mặc chúng tôi. 


Về lạy ông ta đi.” Khi viên quan vẫn còn đứng đó trong kinh ngạc, thì hai vị 
tăng lem luốc kia đã đi xa và biến mất sau rặng núi đá. 


Nơi đó bây giờ gọi là Nguyệt Quang Nham trên núi Thiên Thai-nơi mà hai vị 
Hàn Sơn và Thập Đắc đã biến mất. Viên quan vội vã trở về chùa Quốc Thanh 
để đảnh lễ Trụ trì Phong Can-ĐÐức Phật A-di-đà. Nhưng khi ông vào trong 
chùa, thấy thây trú trì đã ngồi an nhiên thị tịch. Ngài đã nhập niết-bàn. Viên 
quan bây giờ biết rằng Trụ trì chính là Đức Phật A-di-đà thị hiện, nhưng đã quá 
trễ rồi! Ông ta không thấy được những gì là chân thực ngay trước mắt của 
mình. Đức Phật A-di-đà đã đi rồi. 

Tại sao chư Phật và Bồ-tát khi biến mất rồi mới cho mọi người biết các ngài là 
ai? Nếu mọi người biết, thì họ sẽ đến để đảnh lễ các ngài suốt ngày đến mức 
sẽ quá phiền phức. Sẽ không còn thời gian nào để tu tập. Thế nên các ngài 
không muốn cho biết mình là ai. Đó là cách thức trong đạo. Người ta không 
bao giờ nói: “Hãy nhìn xeml Tôi là người đã giác ngộ! Tôi là Phật!” 

Người như vậy thì chẳng khác gì người được đề cập trong kinh nầy. Tôi chưa 
từng gặp người nào công nhận là mình đã giác ngộ. Hoà thượng Hư Vân cũng 
vậy, và các vị Hoà thượng khác đã giác ngộ ở Trung Hoa cũng không nói một 
lời nào là họ đã giác ngộ, dù hỏi họ trực tiếp. Không bao giờ có chuyện đó 
trong đạo Phật. Ngoài ra, có lẽ có trong đạo Phật tân thời. Người được mô tả 
trong kinh tuyên bố rằng họ là thượng nhân. “Các ông có biết tôi là ai không? 
Tôi là Bồ-tát Di-lặc. Các ông có biết tôi là ai không? Tôi là Bồ-tát Quán Thế 
Âm. Nay các ông đã biết, đừng bỏ mất cơ hội. Hãy lạy tôi làm thầy. Nếu các 
ông không muến lạy tôi, thì hãy lạy thây tôi. Tôi sẽ cấp cho các ông cái giấy 
chứng nhận và 65 đô-la. Tôi sẽ truyền pháp cho ông.” 


Họ đi khắp, Dối gạt kẻ không biết. Họ gạt gẫm người cả tin. Tôi đã gặp hạng 
người nầy rất nhiều. Họ nói rằng: “Tôi có pháp bảo, tôi sẽ bán cho các người, 
một người 300 đô-la. Đó là bởi vì tôi rất thích các người, nên tôi sẽ để dành 
cho quý vị. Nếu tôi không thích quý vị, tôi sẽ không trao cho quý vị đâu. ” Thế 
là đệ tử đưa cho thầy 300 đô-la để lấy pháp bảo. Có người đòi quý vị đến 1000 
đô-la. Chẳng bao lâu, ví của vị thầy già nặng túi. Khi ông ta chuyển tài sản của 
mình từ chỗ an toàn nầy đến chỗ an toàn khác, ông ta phải dùng xe lửa! Nhiầu 
người đã thất vọng vì việc nầy. Khi quý vị giảng nói pháp chân chính cho họ 
nghe, như bảo họ “Đừng sát sanh.” Họ không tin điều đó. “Đừng trộm cắp.” Họ 
cũng không tin điều đó. “Đừng dâm dục.” Họ cũng không tin điều đó. Nhưng 
nếu quý vị nói với họ rằng mình có một điều gì đó sẽ đem đến cho họ lợi ích thì 
họ sẽ trả tiền cho quý vị liền. Chúng doạ dẫm khiến họ mất lòng tin. 


Chúng khiến cho quý vị mất sạch trí huệ mà quý vị vốn có. Họ làm cho quý vị 
mê mờ. Chúng đi đến đâu, gia đình người ta đều bị hao tán. Họ thực sự là kẻ 
giàu có bẩn thỉu, nhưng bất kỳ đi đâu, họ cũng đều tích luỹ thêm nhiều của cải, 
lột sạch chủ nhà những thứ tài sản, chìa khóa, chứng khóan và ruột tượng. 
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Phiên âm: Ngã giáo tỷ-khưu tuần phương khất thực, linh kỳ xả tham, 
thành bồ-đề đạo. Chư tỷ-khưu đẳng bất tự thục thực, ký ư tàn sanh lữ bạc 
tam giới. Thị nhất vãng hoàn khứ dĩ vô phản. 


Việt dịch: Như Lai dạy hàng tỷ-khưu theo thứ tự khất thực, là khiến họ xả 
trừ lòng tham, thành tựu đạo bồ-đề. Các hàng tỷ-khưu không tự nấu ăn, 
gửi cái thân sống nhờ như khách trọ trong ba cõi. Hiện thân một lần qua 
lại, đi rồi không trở lại nữa. 

Giảng: Như Lai dạy hàng tỷ-khưu theo thứ tự khất thực, là khiến họ xả trừ lòng 
tham. 


Khi đến giờ khất thực, mỗi vị tỷ-khưu nhắm đến một phương nhất định và đi 
quanh một chỗ nhất định. Các vị mang bình bát đi khất thực. Tại sao Đức Phật 
dạy họ phải khất cầu thực phẩm? Trước hết, khi các vị cư sĩ Phật tử dâng tặng 
thức ăn cho người xuất gia, là họ có được quả báo phước đức và chấm dứt khổ 
đau. Thứ hai, khi tÿ-khưu đi khất thực, họ sẽ dùng bất cứ thức gì xin được. Nếu 
ngon, thì ăn ngon; nếu dở, thì ăn dở. Do vậy họ sẽ xả bỏ được lòng tham. Nếu 
mình tự nấu nướng, quý vị sẽ nghĩ, “Những thức ta nấu ngày hôm nay không 
được ngon; Tuy nhiên, ngày mai ta sẽ nấu thứ ngon hơn, và ngày kia ta sẽ làm 
thứ tuyệt diệu hơn nữa.” Sẽ không có chỗ tận cùng. Khi đi khất thực, sẽ không 
có cơ hội để chọn lựa. Ta không thể nào phân biệt thức ăn thức uống nào 
ngon hay dở. Ta không thể nói: “Thức ăn mình xin được ngày hôm nay rất 
ngon.” Rồi ăn với sự thích thú. Và ngày sau, nếu thức ăn không được ngon, ta 
ăn không nổi. Cách thức ấy không được phép. Mình ăn cả thứ ngon lẫn không 
ngon. Tinh thần chung là ăn để no và quên bằng mọi thứ. Đó là để đối trị lòng 
tham. Theo cách nầy, hành giả có thể thành tựu đạo bồ-đề. 


Đó là vì có câu nói: “Kẻ trí quan tâm đến đạo, chẳng bận tâm đến thức ăn.” 
Những người đến để tham cứu Phật pháp, không nên bận tâm đến thức ăn. 
Các hàng tÿ-khưu không tự nấu ăn, gửi cái thân sống nhờ như khách trọ trong 
ba cõi. Hiện thân một lần qua lại, đi rồi không trở lại nữa. Họ chỉ cần ăn đủ để 


duy trì thân mạng. Cuộc đời chúng ta, dù ở trên đất liền hay ở trên nước, cũng 
giống như đang ở trong một khách sạn-ngắn ngủi phù du trong chốc lát. Đứng 
để dính mắc với nó. Các vị tÿ-khưu đã chấm dứt tâm tham, thế nên khi sinh 
mạng trong ba cõi nầy chấm dứt, thì họ không còn trở lại nữa. “Nơi nây là uế 
độ, tôi không trở lại nữa.” Đó là tâm niệm của các vị tỷ-khưu. Dù ở Mỹ, với 
những nhà vệ sinh rất đẹp dẽ và những ngôi nhà rất tráng lệ—cũng đủ để ở đó 
một lần. Đừng trở lại! Đừng tham muốn các nhà vệ sinh ấy. Trước tiên là nó rất 
hôi thối, tại sao quý vị lại thích nó? Thực ra cả thế gian nầy đều hôi thối. Quý vị 
chớ cho rằng đó là chỗ sạch sẽ. Thế gian nầy chính nó là một cái nhà vệ sinh. 
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Phiên âm: Vân hà tặc nhơn giả ngã y phục, tì bản Như Lai tạo chủng 
chủng nghiệp, giai ngôn Phật pháp. Khước phi xuất gia cụ giới tỷ-khưu vi 
tiểu thừa đạo. Do thị nghi ngộ vô lượng chúng sanh đoạ vô gián ngục. 


Việt dịch: Tại sao loại giặc ấy lại mượn y của Phật, buôn bán Như Lai, tạo 
vô số nghiệp, nói rằng đó đều là Phật pháp. Lại chê hàng xuất gia thọ giới 
tỷ-khưu là đạo Tiểu thừa. Do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc 
phải nghỉ lầm, nên sẽ bị đoạ vào địa ngục vô gián. 


Giảng: Tại sao loại giặc ấy lại mượn y của Phật. Họ mặc y phục của hàng xuất 
gia và nói với mọi người rằng; “Tôi là Pháp sư giảng kinh. Quý vị nên hoàn 


toàn tin vào tôi. 


Chúng buôn bán Như Lai. Họ dùng Phật pháp để đổi chác. Họ buôn bán Phật 
pháp. Tất cả điều họ cần làm là nghĩ cách để kiếm tiền. Họ nói rằng; “Đó đều là 
Phật pháp.” Họ bảo rằng tất cả đều là Phật pháp. Khiêu vũ là Phật pháp, uống 

rượu là Phật pháp, chơi nhạc là Phật pháp. Đây là các thứ trong 84.000 pháp 

môn.” 


Họ thật là những kẻ rất ba hoa. “Hút thuốc là Phật pháp, đánh bạc là Phật 
pháp, ai muốn làm gì tuỳ thích.” Họ rất tuỳ tiện, thậm chí đến mức độ ai muốn 
làm điều gì, họ đều cho là đúng. Lại chê hàng xuất gia thọ giới tỷ-khưu là đạo 
Tiểu thừa. 


Nếu có ai gọi họ và hỏi, “Anh đã thọ giới Cụ túc chưa?” Thậm chí họ chẳng 
hiểu là quý vị đang nói điều gì. Thậm chí họ không hiểu về năm giới cấm, nói gì 
đến 8 giới, hoặc 10 giới trọng và 48 giới khinh. Chính họ không đáng được 
người đời tin cậy là hàng xuất gia. Tầm nhìn của họ rất hạn hẹp và đầy tự ngã. 


Do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lầm, nên sẽ bị đoạ vào 
địa ngục vô gián. 


Họ khiến cho người khác mê lầm, và vốn chính họ cũng không hiểu. Ban đầu 
những người theo họ đều có ý định tốt, nhưng khi đã dính mắc với một vị thầy 
điên đảo như vậy rồi nên cuộc đời họ sẽ được kết thúc trong tình trạng đã nêu 
ra trước đây: 

Nếu một người mê mờ 

Truyền dạy sự mê lầm cho người khác 

Khi mọi điều được nói và làm, 

Thì chẳng có ai hiểu được. 

Thầy đoạ vào địa ngục 

Trò cũng phải vào theo. 


Trong địa ngục vô gián, không lúc nào cảnh khổ bị gián đoạn. Một người 
chóan đầy cả địa ngục bằng những cảnh khổ, và nhiều người cũng chóang đầy 
địa ngục theo cách như vậy. Chỉ một người trong địa ngục, đã không còn thừa 
chỗ. Và bất luận có bao nhiêu người trong đó, địa ngục vẫn chứa trọn. Chúng 
sinh ở địa ngục ấy không bao giờ ra khỏi chỗ nầy. Thế nên rất nguy hiểm khi 
gieo nhân duyên với chỗ đó. 
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Phiên âm: Nhược ngã diệt hậu, kỳ hữu tỷ-khưu phát tâm quyết định tu 
tam-ma-đề. Năng ư Như Lai hình tượng chỉ tiền, thân nhiên nhất đăng, 
thiêu nhất chỉ tiết, cập ư thân thượng nhiệt nhất hương chú. Ngã thuyết 
thị nhân vô thuỷ túc trái nhất thời thù tất. Trường ấp thế gian vĩnh thóat 
chư lậu. Tuy vị tức minh vô thượng giác lộ, thị nhơn ư pháp dĩ quyết định 
tâm. 


Việt dịch: Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỷ-khưu phát tâm quyết định tu 
tam-ma-đề. Có thể trước hình tượng Như Lai, tự mình thắp một ngọn đèn, 
đốt một ngón tay; hay ở trên thân đốt một liều hương. Như Lai nói người 
nầy, nợ nàn từ kiếp lâu xa, nay được trả hết trong một đời, xa lìa thế gian, 
vĩnh viễn thóat khỏi các lậu hoặc. Người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô 
thượng giác, nhưng đối với Phật pháp đã có tâm quyết định. 


Giảng: Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỷ-khưu phát tâm quyết định tu tam-ma- 
đề. Có thể trước hình tượng Như Lai, tự mình thắp một ngọn đèn, đốt một ngón 
tay; hay ở trên thân đốt một liều hương. Như Lai nói người nầy, nợ nần từ kiếp 
lâu xa nay được trả hết trong một đời. Những vị tỷ-khưu nầy, dưới sự hướng 
dẫn chân chính, vào đúng thời điểm, và với oai nghi nghiêm chỉnh, vị ấy dùng 
dao cắt thịt trên thân mình, rồi rót một ít dầu vào nơi thịt đã bị khoét ra, rồi từ 
đó thắp lên một ngọn đèn để cúng dường chư Phật. Hoặc có khi các vị ấy đốt 
một ngón tay theo đúng nghi thức, hoặc họ đốt một vài liều hương trên thân 
mình, chẳng hạn trên cánh tay. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni dạy rằng, những 
người như vậy, nghiệp chướng nợ nần họ đã tạo trong vô lượng kiếp trước đều 
có thể tiêu trừ qua việc làm đơn giản nầy. 

Xa lìa thế gian, vĩnh viễn thóat khỏi các lậu hoặc. Người ấy tuy chưa hiểu rõ 
đạo vô thượng giác, nhưng đối với Phật pháp đã có tâm quyết định. Họ đã có 
sự phát tâm dứt khóat và sẽ không bao giờ thối chuyển. 


Kinh văn: 24 ‡2Ø?4N. Wtff{5ð 5+ A,MTS1. in §ZTtS#£ 
So 


Phiên âm: Nhược bất vi thử xả thân vi nhân, túng thành vô vi tất hoàn 
sanh nhân, thù kỳ túc trái. Như ngã mã mạch chánh đẳng vô dị. 


Việt dịch: Nếu không gieo được cái nhân xả thân nhỏ bé ấy, dù có thành 
đạo Vô vi, cũng phải sanh lại làm người, hoàn trả các nợ cũ, như quả báo 
ăn lúa ngựa của Như Lai. 


Giảng: Nếu không gieo được cái nhân xả thân nhỏ bé ấy, dù có thành đạo vô 
vi, cũng phải sanh lại làm người, hoàn trả các nợ cũ. Nếu mình không làm 
những hạnh hy sinh thân mạng, như đốt đèn trên thân hay đốt một ngón tay, 
hoặc đốt hương trên cánh tay, như gieo trồng vài thiện pháp, thì dù có thành 
tựu đạo nghiệp, dù trở thành giác ngộ, thậm chí thành Phật, thì mình vẫn phải 
trả các món nợ cũ. Mình vẫn phải thọ thân người trở lại và trả các nghiệp đã 
vay trong quá khứ, Như quả báo ăn lúa ngựa của Như Lai. 


“Như Lai đã phải ăn lúa dành cho ngựa suốt 90 ngày trong đời nầy.” Đức Phật 
nói. 

Tại sao Đức Phật Thích-ca Mâu-ni phải chịu quả báo như vậy? Chuyện xảy ra 
từ thời quá khứ, khi ngài là một vị Bà-la-môn nhận dạy 500 vị thanh niên cách 
thức tu đạo. Lúc đó, có một Đức Phật đang thị hiện trên thế gian. Mọt hôm, 
Đức Phật kia cùng các vị tỷ-khưu đi khất thực, Đức Phật dạy các vị tỷ-khưu 
nhận được vật phẩm cúng dường thì nên trích bớt một phần ngon trong bát của 


mình dành cho vị tỷ-khưu đang bị bệnh không thể đi khất thực được. Khi họ đi 
khất thực và, họ đi qua vùng núi nơi mà vị Bà-la-môn tức tiên thân của Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni đang tu nhân địa. Khi vị Bà-la-môn chỉ nhận được một 
chút ít thực phẩm từ bát rất đầy của họ, ông ta trở nên ghen tức, “Tại sao các 
lão tăng kia được ăn nhiều thế? Các ông ấy chỉ đáng được ăn lúa ngựa.” Năm 
trăm đệ tử của vị Bà-la-môn hoà theo ông ta: “Đúng vậy! Họ chỉ đáng được ăn 
lúa ngựa.” 


Sau khi vị Bà-la-môn thành Phật, ngài phải đưa 500 vị đệ tử tỷ-khưu của mình 
sang một nước khác để an cư. Ngoài mặt, quốc vương nước ấy thân mật đón 
tiếp ngài, nhưng vua không cúng dường cho chư tăng an cư. Sau cùng, một 
người buôn ngựa trong nước biết được rằng Đức Phật và giáo đoàn tỷ-khưu 
không được cúng dường thực phẩm, thế nên ông ta chia cho chư tăng phần 
thực phẩm dùng để nuôi ngựa. Dù vị Bà-la-môn đã thành Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni, và 500 vị đệ tử trẻ của ngài đã thành 500 vị A-la-hán, Đức Phật vẫn 
phải trả nghiệp cũ trong đời quá khứ qua việc 90 ngày phải ăn lúa ngựa. Thế 
nên, Đức Phật nói rằng nếu người nào không làm được những hạnh xả thân 
nầy, thì trong tương lai họ phải trả những nghiệp đã tạo trong đời trước, như họ 
đã gây ra. 


Kinh văn: x#t†t _=EMh,@ 0X › ZZ/I2KZrcffIHtSS—)XXE)B)šNHã8 
Phiên âm: Nhữ giáo thế nhơn tu tam-ma-địa, hậu đoạn thâu đạo. Thị danh 
Như Lai tiên Phật Thế tôn đệ tam quyết định thanh tịnh minh hối. 

Việt dịch: Ông dạy người đời, tu pháp tam-ma-địa, sau nữa, dứt trừ tâm 
trộm cắp. Đó gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ ba của các 
Đức Phật Như Lai Thế tôn trong quá khứ. 

Giảng: Ông dạy người đời, tu pháp tam-ma-địa, sau nữa, dứt trừ tâm trộm cắp. 
Khi họ muốn tu đạo, họ phải trừ bỏ tâm trộm cắp. “Đó gọi là lời dạy rõ ràng 
thanh tịnh, quyết định thứ ba của các Đức Phật Như Lai Thế tôn trong đời 
trước.” 


Kinh văn: ##Mi$#i li ffl6ix£ã ‹ Ã1I7S,À 7KiẪÍE ÄX5RHÌA. #ŒEE 
f##&—*#Œ. 


Phiên âm: Thị cố A-nan, nhược bất đoạn thâu tu thiền định giả, thí như 
hữu nhân thuỷ quán lậu chỉ, dục cầu kỳ mãn. Túng kinh trần kiếp chung 
vô bình phục. 


Việt dịch: Cho nên A-nan, nếu không dứt trừ tâm trộm cắp mà tu thiền 
định, cũng như rót nước vào bình thủng, mà mong cho đầy. Dù trải qua 
nhiều kiếp số như vi trần, rốt cục vẫn không đầy được. 


Giảng: Cho nên A-nan, nếu không dứt trừ tâm trộm cắp mà tu thiền định, cũng 
như rót nước vào bình thủng, mà mong cho đầy. Dù quý vị cố gắng rót đầy 
nước vào một cái chén bị thủng dưới đáy, thì Dù trải qua nhiều kiếp số như vi 
trần, rốt cục vẫn không đầy được. 


Kinh văn: 8ã ,HK#i‡Z R2)» tấu. Z8 R2) ]ÖEfffl2+. J kXfAŠiGẪ 
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Phiên âm: Nhược chư tỷ-khưu y bát chi dư, phân thốn bất súc. Khất thực 
dư phần thí ngạ chúng sanh. Ư đại tập hội, hợp chưởng lễ chúng. Hữu 
nhơn chuỷ mạ, đồng ư xưng tán. Tất sử thân tâm nhị câu quyên xả. Thân 
nhục cốt huyết, dữ chúng sanh cộng. Bất tương Như Lai bất liễu nghĩa 
thuyết, hồi vi dĩ giải dĩ ngộ sơ học. Phật ấn thị nhơn đắc chơn tam-muội. 


Việt dịch: Nếu các tỷ-khưu, ngoài y bát ra, không tích trữ mảy may. Khất 
thực có thừa, bố thí cho chúng sinh đói. Nơi hội lớn đông người, chắp tay 
lễ bái đại chúng. Nếu có người đánh mắng, xem như khen ngợi mình. 
Xem thân thịt máu xương của mình giống như thân của chúng sinh. Nếu 
không đem lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ tỏ ngộ của mình, 
khiến cho kẻ sơ học khỏi bị lầm lạc, thì Như Lai ấn chứng người ấy chân 
thực được tam-muội. 


Giảng: Nếu các tỷ-khưu, ngoài y bát ra, không tích trữ mảy may. Các vị tỷ- 
khưu chỉ có ba y, một bình bát, và toạ cụ. Họ không cần thêm thứ gì khác. Họ 
không tích lũy của cải. 

Khất thực có thừa, bố thí cho chúng sinh đói. Họ ban tặng những vật phẩm 
thừa khi khất thực cho những người không có gì để ăn. Nơi hội lớn đông người, 
chắp tay lễ bái đại chúng. 


Các vị tỷ-khưu chắp tay cung kính vái chào mọi người trong hội chúng. Nếu có 
người đánh mắng, xem như khen ngợi mình. Xem lời chửi mắng cũng như là 


lời khen tặng. Họ không phản ứng với lời mắng nhiếc. Xem thân thịt máu 
Xương của mình giống như thân của chúng sinh. 


Tâm của các vị không ôm ấp tâm niệm kiêu mạn và thân không phản ứng theo 
lối thể hiện sự kiêu ngạo và tự ái. Khi có người nào mắng nhiếc mình, quý vị 
nên xem như họ đang hát tặng mình. Nếu mình chẳng mắng ai mà họ mắng 
mình, thì hay nhất là quý vị đừng cần hiểu những gì họ đang nói. Những lới ấy 
đối với quý vị chẳng có nghĩa gì cả. Như thể họ nói một thứ tiếng gì đó mà 
mình chẳng hiểu, như tiếng Nhật, tiếng Anh, hay tiếng Hoa, nhờ đó mà quý vị 
chẳng hiểu gì cả. Khi có người thực sự mắng mình, quý vị hãy nghĩ rằng: “ồI 
Ông ta đang nói với tôi những điều tốt đẹp biết bao!” Hãy nhìn ngược lại. Nếu 
có người đánh mình, chỉ giả vờ như mình đụng vào tường. Giả như mình bất 
cần chạy va vào tường và để lại một cục u lớn trên đầu. 


Nếu quý vị quay lại và đấm vào tường rồi nói, “Tại sao lại va vào tôi?” Quý vị 
chỉ kết thúc bằng bàn tay đau. Khi có người đánh quý vị, nếu mình xem đó 
như là va vào tường, thì mọi chuyện xem như kết thúc ngay ở đó. Hàng tỷ- 
khưu phát tâm bồ-đề chân chính, nên xả bỏ thân máu thịt của mình cho những 
chúng sinh khác nếu họ cần sự chia xẻ của mình. Có một lần Đức Phật Thích- 
ca Mâu-ni đang trong lúc tu hành nhân địa, ngài thấy một con cọp đói, ngài 
hiến thân mình cho cọp đói ăn. Cọp là loài thú dữ nhất trên đời, thế nên Đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni trong lúc đang tu hành nhân địa, ngài đã từ bỏ thân 
mạng mình, thí cho cọp đói. 


Nếu không đem lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ tỏ ngộ của mình, 
khiến cho kẻ sơ học khỏi bị lầm lạc, Hàng tÿ-khưu không rao giảng giáo lý Tiểu 
thừa theo cách như thể hiểu theo ý mình. Nói cách khác, nếu không nói đúng 
như lời Phật dạy, thì chính mình đã hiểu sai và làm mê mờ người mới học. Nếu 
các vị tÿ-khưu không rơi vào lỗi ấy, Như Lai ấn chứng người ấy chân thực được 
tam-muội. Đức Phật sẽ ấn chứng cho những người như vậy. Họ chân thực 
chứng được tam-muội. 


Kinh văn: #IšPTãS2sftift. 7x2DIWLERI 3V BJã 
Phiên âm: Như ngã sở thuyết danh vi Phật thuyết. Bất như thử thuyết tức 
ba-tuần thuyết. 


Việt dịch: Như lời Như Lai nói đây, tức là lời của chư Phật. Nếu không 
đúng như lời nói đó, tức ma ba-tuần nói. 


Giảng: Đây là cách thức Đức Phật giảng pháp. Mọi lời giảng khác là của ma 
Vương. 


4. DỨT TRỪ VỌNG NGỮ 


Kinh văn: EJ#£#0£†EZ7x1l ÑZ+,ẤERI3:Ù##fx{18,—{TPHIE|ZkiR. HE 
FEiE2^ 8E. ñh#BR*¡nkfẽ. 


Phiên âm: A-nan như thị thế giới lục đạo chúng sanh, tuy tắc thân tâm vô 
sát đạo dâm, tam hạnh dĩ viên, nhược đại vọng ngữ, tức tam-ma-đề bất 
đắc thanh tịnh, thành ái kiến ma, thất Như Lai chủng. 


Việt dịch: A-nan, chúng sinh trong thế giới lục đạo như thế, tuy thân tâm 
không còn sát đạo dâm, ba hạnh đều đã viên mãn, nếu mắc phải đại vọng 
ngữ, thì tam-ma-đề không được thanh tịnh, sẽ thành giống ma ái kiến, và 
làm mất chủng tử Như Lai. 


Giảng: A-nan, chúng sinh trong thế giới lục đạo như thế, tuy thân tâm không 
còn sát đạo dâm, Thân không phạm vào việc sát hại, trộm cắp, dâm dục. 
Trong tâm cũng không có niệm tưởng sát hại, trộm cắp, dâm dục. ba hạnh đều 
đã viên mãn, nếu mắc phải đại vọng ngữ, thì tam-ma-đề không được thanh 
tinh, 


Đây có nghĩa là một thói quen, tập khí của họ; luôn luôn nói lời đại vọng ngữ. 
Do vậy, họ không được thanh tịnh. Họ sẽ thành giống ma ái kiến, và làm mất 
chủng tử Như Lai. Họ sẽ trở thành ma ái, hoặc ma tà kiến. Tại sao họ làm mất 
chủng tử Như Lai? Vì họ nói quá sai sự thật. 


Kinh văn: IRRZEfGiRfG.RB no BLIK HH HT HH HH. Ho 657L 
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lệ 0t£, 


Phiên âm: Sở vị vị đắc vị đắc, vị chứng ngôn chứng. Hoặc cầu thế gian 
tôn thắng đệ nhất, vị tiền nhơn ngôn: Ngã kim dĩ đắc Tu-đà-hoàn quả, Tư- 
đà-hàm quả, A-na-hàm quả, A-la-hán đạo, Bích-chi Phật thừa, Thập địa địa 
tiền chư vị bồ-tát. Cầu bỉ lễ sám, tham kỳ cung dưỡng. 

Việt dịch: Chưa được gọi là đã được, chưa chứng nói rằng đã chứng. 
Hoặc để mong cầu thế gian tôn trọng tột bậc, bảo người khác rằng: Nay 
tôi đã đắc quả Tu-đà-hoàn quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, được đạo A-la- 


hán, Bích-chi Phật thừa, hay các quả vị bồ-tát trong Thập địa hay trước 
Thập địa. Mong được mọi người lễ bái, tham được cúng dường. 


Giảng: Họ nói nối kiểu nào? Bỏ sang một bên những lời nói dối bình thường. 
Chưa được gọi là đã được, chưa chứng nói rằng đã chứng. Họ chưa chứng 
đạo. Căn bản là, họ chẳng hiểu chút nào về tu đạo. Họ không biết cách niệm 
Phật. Họ không biết cách giữ giới, họ không biết cách ngồi thiền. 


Họ làm như họ đã hiểu, nhưng họ chẳng hiểu gì cả. Họ nghe người khác giảng 
giải thích vài đạo lý, và họ liền ngắt lời: “Tôi hiểu rồi. Tôi đã biết điều ấy từ lâu.” 
Hoặc họ nói: “Nầy! Tôi đã chứng đạo. Tôi là người giác ngộ. Tôi là Phật.” Chưa 
chứng nói rằng đã chứng. 

Họ chưa đạt được quả vị thứ nhất của A-la-hán, ít nhiều gì họ phải hiểu các quả 
vị đó, nhưng họ bảo, “Các ông có biết tôi là ai không? Tôi là A-la-hán.” Hoặc 
nói, “Tôi là Phật.” Hoặc nói, “Tôi là Bồ-tát.” Tại sao họ nói những điều nây? 
Hoặc để mong cầu thế gian tôn trọng tột bậc, 

Đó như là gần đây có người nói với một vị đệ tử của tôi rằng: “Ông theo tông 
phái nào? Chúng ta nên theo phẩm trật, tôi sẽ là thủ lĩnh. Tôi là người sáng lập 
Phật giáo Mỹ quốc. Tôi là sơ tổ của Phật giáo Mỹ quốc.” Đó là “mong cầu thế 
gian tôn trọng tột bậc.” Họ Bảo người khác rằng: Nay tôi đã đắc quả Tu-đà- 
hoàn quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, được đạo A-la-hán. 


Họ bắt đầu nói quanh là họ đã chứng sơ quả A-la-hán. Nhưng rồi mức độ đó 
không đủ cao quý, nên họ nói, “Ồ!, tôi vừa chứng quả vị thứ hai của A-la-hán.” 
Và một giây sau, họ lại tuyên bố họ đã chứng đến quả vị thứ tư. Tuy vậy, quả vị 
thứ tư cũng chỉ là A-la-hán, không phải là quả vị cao nhất, thế nên họ chưa hài 
lòng. Họ tuyên bố mình đạt đến Bích-chi Phật thừa, hay các quả vị bồ-tát trong 
Thập địa hay trước Thập địa. Họ bắt đầu nói với mọi người rằng họ là Bích chỉ 
Phật, hoặc họ tuyên bố rằng mình đã đến một giai vị của Bồ-tát hạnh, hoặc 
thậm chí cả đến Thập địa. Tại sao những người như vậy tuyên bố rằng mình là 
A-la-hán, Bích chi Phật, và Bô-tát? Chung quy là họ đang dối gạt mọi người và 
họ nói lời đại vọng ngữ để khiến mọi người tin vào họ. Nếu không có ai tin họ, 
họ sẽ không có lợi dưỡng. Ngay khi mọi người đã tin, của cải liền chảy về. Thế 
nên ý định của họ là Mong được mọi người lễ bái, tham được cúng dường. 


Họ không sợ bị đoạ vào địa ngục rút lưỡi. Nếu là người nói dối, sau khi chết, họ 
liền bị rơi vào địa ngục nầy, nơi đó có những lưỡi câu bằng sắt móc vào trong 
lưỡi họ rồi kéo ra, rồi có một lưỡi gươm cắt đứt lưỡi. Đó là quả báo của tội nói 
dối. Thế mà vẫn có người dám làm chuyện đó. Thậm chí chúng ta không dám 
nhìn qua cảnh giới nầy. Hãy lấy chuyện bị câm làm ví dụ. Tại sao bị câm? Vì 


họ phải chịu quả báo nói dối quá mức (cường điệu). Họ được làm người, 
nhưng không nói được “Hãy xem bây giờ anh nói dối được chừng nào.” Đó là 
thông điệp. Tại sao họ không nói được? Do họ đã bị cắt lưỡi. Dù họ có lưỡi, 
nhưng bản tính của nó đã bị mất, nên lưỡi ấy không có thực tính. Tại sao người 
ta bị mù? Là vì họ xem thường người khác. Họ luôn luôn xem chính mình là tốt 
hơn mọi người khác. Họ xem mình là thông minh hơn và lanh lẹ hơn trong mọi 
cách, thế nên đời nầy họ không thấy được mọi người. Bây giờ họ phải tự hỏi 
chính mình có thực sự tốt hơn mọi người khác nữa không? Người điếc là do bị 
quả báo nghe lén các cuộc bàn luận. Họ thường đặt tai vào lỗ khóa để nghe 
điều gì đang bàn bạc. Những gián điệp đời nay với vô số cách thức để nghe 
trộm người khác, để đánh cắp những bàn luận riêng tư, có thể sẽ chịu cùng 
quả báo như vậy và sẽ bị điếc trong một lúc nào đó ở tương lai. 


Tuy nhiên, khi quý vị đã biết được đạo lý, quý vị sẽ từ bỏ việc nói dối, mình sẽ 
không bị câm. Nếu quý vị không nghe lén người khác bàn luận, quý vị sẽ 
không bị điếc. Bị câm, bị gù lưng, và bị mù đều là quả báo do báng bổ Tam 
bảo. 
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Phiên âm: Thị nhất-điên-ca tiêu diệt Phật chủng. Như nhơn dĩ đao đoạn 
đa-la mộc. Phật ký thị nhơn vĩnh vẫn thiện căn, vô phục tri kiến. Trầm tam 
khổ hải bất thành tam muội. 


Việt dịch: Những kẻ nhất-điên-ca ấy tự tiêu diệt chủng tử Phật. Như người 
dùng dao chặt cây đa-la. Phật ấn ký người ấy mất hẳn thiện căn, không 
còn chánh tri kiến, chìm đắm trong ba bể khổ, không thành tựu được 
pháp tam-muội. 


Giảng: Những kẻ nhất-điên-ca ấy tự tiêu diệt chủng tử Phật. Những người nói 
lời đại vọng ngữ, chưa chứng nói mình đã chứng, chưa được nói mình đã 
được, và chưa hiểu nói mình đã hiểu-những người như vậy gọi là nhất-xiển-đề, 
có nghĩa là 'người đoạn thiện căn." Nếu quý vị cắt đứt thiện căn mình, có nghĩa 
là các căn xấu ác sẽ chất chồng. Những người nói lời đại vọng ngữ và dối gạt 
người khác trên thế gian sẽ huỷ họai chủng tử Phật trong chính họ Như người 
dùng dao chặt cây đa-la. 

Cây đa-la, trồng ở Ấn Độ, mọc ở vùng đất cao, nhưng nếu chặt đứt ngọn thì nó 
không mọc được nữa. Những người đoạn trừ chủng tử Phật tương tự như chặt 
đứt ngọn cây đa-la, sẽ không bao giờ chủng tử Phật có lại được nữa. Phật ấn 


ký người ấy mất hẳn thiện căn, không còn chánh tri kiến. Thọ ký của Đức Phật 
về hạng người nầy là họ huỷ hoại thiện căn và trở thành bị tước mất mọi điều 
hay biết hoặc tri kiến. Chìm đắm trong ba bể khổ, không thành tựu được pháp 
tam-muội. 

Ba biển khổ nói ở đây là: 

1. Khổ đao kiếm (Kiếm đồ): chỉ cho địa ngục đao sơn. 

2. Khổ máu huyết (Huyết đồ): Chỉ cho địa ngục máu huyết, nơi toàn thân người 
bị hành cho chảy máu thường xuyên. 

3. Khổ nạn lửa (Hoả đồ): chỉ cho địa ngục hoả thiêu. 

Những người nầy sẽ bị đoạ vào ba địa ngục khủng khiếp nầy. 
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Phiên âm: Ngã diệt độ hậu, sắc chư Böồ-tát cập A-la-hán, ứng thân sanh bỉ 
mạt pháp chỉ trung. Tác chủng chủng hình độ chư luân chuyển. 


Việt dịch: Sau khi Như Lai diệt độ, dạy hàng A-la-hán và Bề-tát hãy ứng 
thân sinh trong đời mạt pháp, hiện ra nhiều hình tướng khác nhau để độ 
những chúng sinh còn trong vòng luân hồi. 


Giảng: Sau khi Như Lai diệt độ, dạy hàng A-la-hán và Bồ-tát hãy ứng thân sinh 
trong đời mạt pháp. Các vị nên dùng báo thân và hóa thân sinh ra nơi thế gian 
nầy, nơi có nhiều khổ nạn. Trong thời mạt pháp, các vị phải dùng nhiều thân 
tướng, hiện ra trong vô số cảnh giới—có thể là loài người, có thể là súc sinh, 
hoặc có thể là trong một cách thức nào đó. Họ sẽ tuỳ thuận chúng sinh để độ 
những chúng sinh còn trong vòng luân hồi. 

Họ sẽ cứu độ rộng rãi các chúng sinh. Các vị Bồ-tát sẽ trở lại thọ thân súc 
sinh. Quý vị đừng nghĩ rằng nói như vậy là không cung kính, vì các ngài thực 
sự làm điều đó. Trong các hạnh Bồ-tát, các ngài sẽ đến để hóa độ hàng súc 
sinh, như khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong đời quá khứ đã làm thân Lộc 
vương để cứu độ đàn nai. 
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Phiên âm: Hoặc tác sa-môn bạch y cư sĩ, nhân vương tể quan đồng nam 
đồng nữ. Như thị nãi chí dâm nữ quả phụ, gian thâu đồ phán. Dữ kỳ đồng 
Sự Xưng tán Phật thừa. linh kỳ thân tâm nhập tam-ma-địa. 

Việt dịch: Hoặc làm sa-môn, cư sĩ bạch y, vua chúa, quan lại, đồng nam 
đồng nữ. Như vậy cho đến làm dâm nữ, làm người quả phụ, người gian 
dối, trộm cắp, người hàng thịt, kẻ buôn bán. Để cùng với họ đồng sự, 
xưng tán Phật thừa, khiến cho thân tâm họ nhập vào tam-ma-địa, 


Giảng: Các vị Bồ-tát và A-la-hán nầy dùng hóa thân mình để thành các vị sa- 
môn, là người đã xuất gia, hoặc đã thọ giới cụ túc, hoặc thọ giới sa-di. Hoặc 
các vị hóa thành cư sĩ bạch y. Cư sĩ không sống đời từ bỏ gia đình, và ở Ấn Độ 
họ được gọi là 'hàng bạch y.' Họ hộ trì tam bảo. Đây là do vì hàng xuất gia 


Không cày cuốc, nhưng vẫn phải ăn 
Không dệt vải, nhưng vẫn phải mặc. 
Thế nên cần phải có hàng cư sĩ tại gia cúng dường, 


Hoặc có vị Bồ-tát hóa thành vua chúa trong cõi người, hoặc là quan lại, Hoặc 
các ngài hóa thành đồng nam đồng nữ. Như vậy cho đến làm dâm nữ, làm 
người quả phụ. Thậm chí các ngài có thể hóa thành người gian dối, trộm cắp, 
người hàng thịt, kẻ buôn bán. Ngay cả họ có thể hóa ra kẻ trộm đạo, kể đồ tế, 
hoặc giới buôn bán những thứ như ma tuý. Các vị Bồ-tát và A-la-hán cùng với 
họ đồng sự, 


Tại sao các ngài lại hóa thành các hạng người như vậy? Là vì các ngài muốn 
chuyển hóa những hạng người nầy. Để làm được việc đó, các ngài phải dùng 
Tứ nhiếp pháp. 

1. Bố thí 

2. Ái ngữ 

3. Lợi hành 

4. Đồng sự. 


Trước hết các ngài nhiếp phục chúng sinh bằng bế thí. Có ba dạng bế thí: 

1. Tài thí 

2. Pháp thí 

3. Vô uý thí. 

Nếu mình có tiền, thì cho tiền. Nếu biết giáo pháp, thì giảng pháp cho họ nghe. 
Nếu có người sợ hãi, bối rối, thì mình an ủi và giúp đỡ cho họ, qua đó khiến 
cho họ hết sợ, đó là bố thí sự không sợ hãi. Nhưng để thực hiện những 
phương pháp nầy, mình phải không được tham cầu và mong được đáp trả. 


~(( 


Quý vị không nên suy nghĩ, “ AI Nay mình bế thí theo cách nầy, trong tương lai 


mình sẽ được nhiều điều tốt đẹp.” Hãy làm và quên đi. Hãy buông bỏ. Thế mới 
gọi là “Tam luân thể không.” Ba phương diện đó là: người bố thí, vật phẩm đem 
bố thí và người nhận. Quý vị nên thực hành việc bố thí với phong thái đó là 
một việc mình nên làm, hơn là việc tích luỹ các thứ công đức. Bố thí pháp cũng 
như vậy. Khi quý vị giảng pháp cho người nghe, quý vị đừng nên nghĩ rằng, 
“Công đức giảng pháp của tôi lớn vô cùng, quý vị nên cúng dường cho tôi.” Bố 
thí sự không sợ hãi cũng như vậy. Khi bố thí, quý vị không nên tính toán có 
bao nhiều lợi lạc mà mình có được từ việc ấy. Cũng không nên có ý định bố thí 
khi thấy rằng sẽ có sự lợi lạc cho mình, trong khi đó, từ chối việc bố thí khi thấy 
mình chẳng được lợi lạc. 


Thứ hai là nhiếp phục họ bằng ái ngữ. Chẳng hạn,, Đức Phật nói với A-nan, 
“Thiện tai! Thiện tai!” Và bằng cách đó, các vị Bồ-tát khen ngợi các chúng sinh, 
nói rằng, “Con thực là một chú bé ngoan. Con thật là thông minh. Con rất có 
thiện căn.” 

Thứ ba, các ngài nhiếp phục chúng sinh bằng lợi hành, có nghĩa là làm mọi 
việc để giúp ích cho người khác. 

Thứ tư, các ngài nhiếp phục chúng sinh qua việc đồng sự. Có nghĩa là bất cứ 
họ làm việc gì, các ngài cũng làm với họ. Có khi Bồ-tát muốn cứu độ một cô 
gái điếm vốn có thiện căn đã đến lúc chín muồi, như con gái của Ma-đăng-già 
đề cập trong kinh nầy là một ví dụ. 

Con gái của Ma-đăng-già là gái điểm, nhưng thời của cô đã đúng lúc, khi A- 
nan trở về Kỳ-viên tịnh xá, cô đi theo. Ngay sau khi nghe Đức Phật giảng pháp, 
cô ta chứng quả vị thứ ba của hàng A-la-hán. Sau cùng cô ta chứng quả thứ tư 
A-la-hán. Và cô ta là cô gái điếm đầu tiên chứng quả. Thế nên để cứu độ các 
cô gái điếm, các vị Bồ-tát có thể hóa thân thành gái điếm, vì nếu họ tham dự 
vào cùng nghề nghiệp và thân thiện, những gì họ nói đều được tin tưởng bởi 
những người mà các ngài muốn cứu độ. Chẳng hạn, một sinh viên đại học có 
thể nói rằng, “Tôi tin Phật pháp, thật là vi diệu. Tôi sẽ tham cứu kinh nầy, kinh 
nầy ngay bây giờ.” Vị sinh viên kia sẽ nói: “Tôi cũng muốn đi. Tôi cũng muốn 
tìm hiểu kinh ấy.” Thế là họ cùng nhau đi nghiên cứu Kinh Thủ-lăng-nghiêm. 
Đó cũng như vậy. 


Do vậy quý vị sẽ không thể nào hiểu được ai là Bồ-tát, ai là A-la-hán. Nhưng 
nếu quý vị là một trong các vị đó, thì đừng nói cho ai biết. Quý vị đừng có đi 
quanh rồi rao lên rằng, “Tôi là Bồ-tát. Các ông nên lắng nghe những gì tôi nói.” 
Tại sao quý vị không được làm như vậy? Vì Đức Phật cấm không được làm 
điều đó. Thế nên các vị Bồ-tát và A-la-hán cùng làm những việc như mọi người 
đang làm, nhưng khi làm việc đó, thì các ngài xưng tán Phật thừa, khiến cho 


thân tâm họ nhập vào tam-ma-địa. Họ có thể đắm mình vào trong cùng một 
công việc với người khác, nhưng để giảng nói Phật pháp vào mọi lúc thích hợp. 
“Phật pháp rất hay! Không có gì sánh bằng.” Và với cách nầy, họ sẽ khiến cho 
người nghe bị lôi cuốn, như thể họ đang ăn một cây kẹo. 


Điều đó nhắc tôi nhớ một câu chuyện trong Ngữ lục. Thời xưa ở Trung Hoa, 
vào đời Đường có một vị tăng pháp danh là Đỗ Thuận. Ngài thường giảng kinh 
và thuyết pháp, và ngài còn dạy tham thiền. Có khi ngài lại dạy mọi người niệm 
Phật. Ngài dùng mọi phương pháp để giáo hóa mọi người. Ngài có một đệ tử 
đã xuất gia theo học với ngài hơn 10 năm. Thường ngày, chú đệ tử rất để tâm 
đến công hạnh của thầy mình. Chú cố gắng hiểu xem thầy mình là ai, có nghĩa 
là, thầy là Bồ-tát, là A-la-hán, hay có khi là Phật? Cuối cùng, sau 10 năm, chú 
đi đến kết luận rằng thầy mình, Pháp sư Đỗ Thuận, là một người bình thường, 
chẳng có điều gì khác lạ nơi thầy mình cả. Thầy ăn cũng như mọi người khác 
ăn. Thầy mặc cũng như mọi người đều mặc. Thầy ngủ cũng như mọi người 
ngủ. Thầy không có điều gì khác hơn mọi người. Thế nên chú đệ tử dứt khóat 
thầy mình không phải là Phật hay là Bồ-tát hay là A-la-hán. Do vậy, nên chú 
đến bên thầy vái tạ, xin rời khỏi thầy. 

Ý định của chú là gì? 

Chú định lên núi Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. 

Chú có ý định tìm cầu trí huệ nơi Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi với hy vọng được giác 
ngộ. Chú thưa: “Bạch thầy, con đã ở với thầy hơn 10 năm, và con chẳng thấy 
mình học được điều gì. Con không hiểu điều gì cả, con thật là ngu đần, và con 
quyết định đi lễ bái Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi với hy vọng rằng con sẽ có được trí 
huệ.” “Được rồi!" Thầy nói, “Con muốn triều bái Ngũ Đài Sơn, thì hãy đi. Thầy 
có hai phong thư, trên đường đi nhờ con trao giúp. Một cái trao cho cô Thanh 
Lương và một trao cho Trư Lão Mẫu.” 


Khi chú đệ tử đến nơi địa chỉ được ghi trên phong bì là Cô Thanh Lương, cô ta 
đã trở thành một cô gái điếm. Chú đệ tử quá đỗi ngạc nhiên, “Cớ gì mà thầy 
mình viết thư cho một cô gái điểm?” Chú tự hỏi, “Hay cô ta là người yêu của 
thầy, và thầy nhờ mình làm người môi giới?” Nhưng chú trao thư, rồi nói, “Thầy 
tôi, Đỗ Thuận, có gửi thư cho cô.” Cô Thanh Lương nhận thư đọc rồi ngồi 
xuống, nói, “Tốt! Ông ấy đi. Ta cũng sẽ đi.” 


Rồi cô chết ngay trên chỗ ngồi. Cô ta đã nhập niết-bàn. Chú đệ tử thấy toàn bộ 
sự kiện quá lạ, và chú cầm bức thư lên đọc. Chú mới biết Cô Thanh Lương 
thực ra là Bồ-tát Quán Thế Âm, vì lá thư viết rằng, “Quán Thế Âm, tôi đã xong 
việc ở đây và sẽ ra đi. Ngài nên đi với tôi.” Chú đệ tử thở dài tiếc nuối, “Nếu 
mình biết đó là Bồ-tát Quán Thế Âm, mình sẽ quỳ xuống trước ngài, ta sẽ 


không đứng dậy cho đến khi ngài nhập niết-bàn, thế là ta có thể có được trí 
huệ giác ngộ. Sẽ hay biết bao. Nhưng nay ta đã bỏ mất cơ hội.” 


Điều ấy thật đúng với ý nghĩa của câu: Trước mặt ngài. Vẫn không nhận ra ngài 
là Quán Thế Âm. Chú ta cầm phong thư kia và nhắm hướng chỗ ở của Trư Lão 
Mẫu mà đến. 


Nhưng khi chú đến địa chỉ trong thư, không ai biết về người nầy. Nhưng khi 
chú đi ngang qua một chuồng heo, một con lợn nái già hỏi chú. “Chú tìm Trư 
Lão Mẫu có việc gì?” Chú đệ tử ngạc nhiên và không biết mình đang gặp thứ 
quái vật nào. Chú vội vàng trả lời. “Thầy tôi bảo tôi trao một bức thư cho Trư 
Lão Mẫu.” Con lợn nái già nói, “ỒI Tốt. Ta là Trư Lão Mẫu đây. Chú có thể đưa 
thư cho ta.” 


Con lợn nái già nhận thư và xem. Thật khó hiểu ra làm sao bà ta có thể biết 
được trong thư nói gì. Tuy nhiên, khi xem xong, bà ta ngồi xuống và nói, “ỒI, 
Việc của ông ấy đã xong. Ta cũng sẽ đi.” Và bà ta chết. Khi chú đệ tử xem thư, 
biết bà ta chính là hóa thân của Bồ-tát Phổ Hiền. “Có lẽ nào Bồ-tát Phổ Hiền 
đúng thực là con heo kia?” Chú vẫn còn vướng mắc những mối nghi ngờ. Chú 
chẳng quan tâm đến công việc gì mà thầy chú đã làm xong như lời trong thư. 
Chú lên núi Ngũ Đài Sơn. Ở đó, chú gặp một lão tăng rất già, ông ta hỏi chú, 
“Chú đến đây làm gì?” “Tôi đến để lễ bái Bồ-tát Đại trí Văn-thù-sư-lợi và mong 
được trí huệ giác ngộ.” 

“Cái chú nầy!” Lão tăng nói, “Chú lên đây để lễ bái Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, 
nhưng lễ bái thầy chú còn tốt hơn gấp ngàn lần.” Chú đệ tử hói, “Tại sao?” 
“Thầy chú, Hoà thượng Đỗ Thuận, chính là Đức Phật A-di-đà tái thế. Ngài thị 
hiện ở cõi nhân gian để giáo hóa chúng sinh. Chú đã là đệ tử của ngài hơn 10 
năm. Sao chú không nhận ra được điều đó? ” “Ồ! Thầy tôi là Đức Phật A-di-đà!” 
Chú đệ tử nói, “Trông thầy chẳng giống Đức Phật tí nào!” Khi chú nhìn lại, lão 
tăng đã biến mất. 

Rồi chú thấy một bức thư ngắn bảo rằng: “Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bảo chú hãy 
quay trở về tức khắc với thầy mình là Hoà thượng Đỗ Thuận, ngài chính là Đức 
Phật A-di-đà.” Sau cùng, chú đệ tử tin vào điều đó. Chú đã gặp được Bồ-tát 
Văn-thù-sư-lợi bằng xương thịt, và ngài bảo chú hãy quay trở về với thầy mình. 


Chú vội vã quay trở lại, Hoà thượng Đỗ Thuận đã viên tịch hôm qua. Một lần 
nữa, chú bỏ mất cơ hội. Chú đã là đệ tử của Đức Phật A-di-đà hằng 10 năm mà 
không nhận biết điều ấy. Chủ bỏ mất những điều trong tầm tay để tìm kiếm 
những gì quá xa xôi, chỉ tìm thấy được một điều là nên quay trở về với thầy 
mình. Bây giờ còn ai để gặp nữa? 
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Phiên âm: Chung bất tự ngôn ngã chơn bô-tát, chơn A-la-hán. Tiết Phật 
mật nhân khinh ngôn vị học. 


Việt dịch: Rốt ráo không tự bảo mình thật là Bồ-tát, là A-la-hán. Khinh 
xuất nói với người chưa học, tiết lậu mật nhân của Phật. 


Giảng: Họ có thể là Bồ-tát, là A-la-hán, là chư Phật đã thị hiện nơi thế gian nầy. 
Nhưng dù chính đó là Đức Phật Thích-ca Mâu-ni hay Đức Phật A-di-đà, Đức 
Phật Dược sư Tiêu tai Diên thọ, hay Đức Phật Bảo Sanh, Đức Phật Thành Tựu, 
hoặc là các Đức Phật, Bồ-tát, A-la-hán nào khác, họ cũng không bao giờ nói 
“Ta thực sự là Bồ-tát. Đúng thực như vậy, các ông nên tin vào tôi. Tôi thực sự 
là một vị Bồ-tát.” Không thể nói như vậy. Nếu họ tự xưng mình thật là Bồ-tát, là 
A-la-hán. “Các ông có nhận ra tôi là ai không? Tôi là A-la-hán.” Thì quý vị sẽ 
biết ngay họ là thành viên quyến thuộc của ma vương. Nếu có người khen ngợi 
quý vị bằng cách nói rằng quý vị là Bồ-tát, là A-la-hán, thì quý vị đừng thừa 
nhận điều ấy cho dù quý vị đúng thực là như vậy. Quý vị đừng nên Khinh xuất 
nói với người chưa học, tiết lậu mật nhân của Phật. 


Quý vị không nên tiết lộ mật nhân của chư Phật. Quý vị không chỉ khinh suất 
tiết lộ gốc tích của mình. Thế khi nào là có thể thừa nhận được? Quý vị chỉ có 
thể tiết lộ khi mình sắp chết. Đừng tiết lộ trước khi mình ra đi. 

Khi tiết lộ, thì đừng nên lưu lại. 

Khi còn ở lại, đừng nên tiết lộ. 

Ngay khi quý vị tiết lộ tông tích mình, chẳng hạn, mình là hóa thân của Bồ-tát 
đó, thì quý vị phải lìa bỏ sự hiện hữu đời này ngay tức thì. Miễn khi lời nói chưa 
phát ra, thì quý vị có thể lưu lại cõi đời, nhưng khi đã nói ra rồi, thì quý vị sẽ 
gặp rắc rối đầy mình nếu không chịu rời xa. 
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Phiên âm: Duy trừ mạng chung, âm hữu di phó. Vân hà thị nhân hoặc 
loạn chúng sanh thành đại vọng ngữ? 

Việt dịch: Chỉ trừ khi đến lúc lâm chung, âm thầm có lời di chúc. Tại sao 
những người ấy lừa gạt chúng sinh, thành tội đại vọng ngữ. 

Giảng: Chỉ trừ khi đến lúc lâm chung, âm thầm có lời di chúc. Tại sao những 
người ấy lừa gạt chúng sinh, Nếu quý vị là một bậc thánh, thì lúc đến cuối đời, 


quý vị có thể nói với mọi người điều ấy. Nhưng từ đây đến lúc đó, quý vị không 
thể nói cho ai biết cả. Đến lúc đó, quý vị có thể tiết lộ cho những người gần gũi 
nhất của mình, có thể là một hai vị đệ tử nhập thất của mình. Những người làm 
những việc ngược lại, chỉ dối gạt và làm mê mờ chúng sinh bằng cách tạo nên 
tội đại vọng ngữ. Nếu quý vị chưa đắc đạo, mà nói rằng mình đã được, nếu quý 
vị chưa chứng quả, mà nói rằng mình đã chứng, đó là quý vị đã nói lời đại 
vọng ngữ. Vào đời Thanh ở Trung Hoa, có vị cao tăng là Pháp sư Ấn Quang . 
Ngài là người Giang Tây. 

Sau khi xuất gia, ngài chiêm bái Phổ-đà Sơn, đạo tràng của Bồ-tát Quán Thế 
Âm. Ngài nhập thất ở núi đó. Ngài tự ẩn mình trong một căn phòng nhỏ và đọc 
Đại tạng kinh. Nếu ngày nào cũng đọc, phải cần đến ba năm mới đọc hết Tạng 
nầy. Ngài đã đọc đi đọc lại nhiều lần Tạng kinh nầy suốt 18 năm. Suốt những 
năm đó, ngài không xuống núi. Cuối cùng, một nhóm Phật tử ở Thượng Hải 
thỉnh ngài giảng kinh A-di-đà. Ngài đồng ý, nhưng chẳng có nhiều người đến 
nghe kinh, có lẽ do họ không hiểu được phương ngữ Thượng hải của ngài. 
Nhưng trong số đó có một cô học sinh trung học từ Thượng Hải có một giấc 
mơ bảo cô hãy đến nghe giảng kinh. Trong mộng báo rằng, “Cô nên đến đạo 
tràng cư sĩ đó..., để nghe kinh A-di-đà do Bồ-tát Đại Thế Chí giảng.” Hôm sau, 
cô học sinh đọc báo thấy có đăng tin Pháp sư Ấn Quang đang giảng Kinh A-di- 
đà tại đạo tràng đó. Cô tự hỏi: “Tại sao trong giấc mơ báo rằng Pháp sư Ấn 
Quang là Bồ-tát Đại Thế Chí”? 


Đêm đó, cô tham dự pháp hội, sau khi mọi người ra về hết, cô kể lại giấc mơ 
của mình cho Pháp sư Ấn Quang nghe. Khi cô ta kết luận rằng ngài chính là 
Bồ-tát Đại Thế Chí, Pháp sư Ấn Quang không hài lòng, nhắc nhở cô, “Cô 
không được đem nói cho mọi người chuyện vô nghĩa nầy!" Thế nên cô không 
kể cho ai nghe chuyện giấc mơ. Nhưng cô xin quy y với Pháp sư Ấn Quang. 
Ba năm sau, Pháp sư Ấn Quang nhập diệt, chỉ đến lúc đó cô mới kể về giấc 
mơ của mình. Mọi người đều bực tức vì cô đã không nói chuyện nầy sớm hơn, 
để họ có thể thỉnh pháp được nhiều hơm ở Pháp sư. Nhưng cô cho họ biết 
rằng chính Pháp sư đã cấm không cho cô được tiết lộ. Từ sự kiện nầy, rõ ràng 
Pháp sư Ấn Quang là hóa thân của Bồ-tát Đại Thế Chí. Khi làm lễ trà tỳ, có rất 
nhiều xá-lợi (Sarira) Thế nên, khi sắp mạng chung, một số tung tích mới được 
tiết lộ. Tuy vậy, cũng không được nói một cách khoa trương về chuyện nầy. 
Như trong trường hợp trên, có thể là trong giấc mơ, có một ít chỉ dẫn được đưa 
ra. Nhưng quý vị không nên nói lộ liễu như, “Tôi là Bồ-tát Đại Thế Chí.” Đó là 
cách thức không nên làm. 


Người thời nay thường đi quanh tự tuyên bố rằng mình là Phật. Điều nầy trái 
ngược hoàn toàn với giáo lý trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Tất nhiên mọi người 
đều là Phật, nhưng quý vị phải tu mới thành Phật. Nếu quý vị không tu, quý vị 
chẳng khác gì hơn một con ngựa, con bò, con heo, con cừu, con gà. Quý vị 
hầu như sẽ trở thành quỷ đói, hay đoạ trong địa ngục; chẳng có gì chắc chắn. 
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Phiên âm: Nhữ giáo thế nhân tu tam-ma-địa, hậu phục đoạn trừ chư đại 
vọng ngữ. Thị danh Như Lai Tiên Phật Thế Tôn đệ tứ quyết định thanh 
tịnh minh hối. 


Việt dịch: Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, sau rốt phải đoạn trừ nói lời 
đại vọng ngữ. Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của 
các Đức Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước. 


Giảng: “A-nan, ông có nghe điều nầy không? Ông dạy người đời tu tam-ma- 
địa, sau rốt phải đoạn trừ nói lời đại vọng ngữ. “Đây có nghĩa là mọi lời nói 
phóng đại khoa trương. Dù vì thiện ý, cũng đừng nói, “Tôi đã giác ngộ.” Hoặc 
là “Tôi đã chứng quả,” hoặc là “Tôi là Bồ-tát.” Hoặc là “Tôi là A-la-hán.” Điều đó 
quá rẻ tiền. 

Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của các Đức Phật Thế 
Tôn Như Lai trong đời trước. Đừng dạy mọi người nói dối và tuyên bố khoa 
trương. Lời dạy nầy là của chư Phật trong hiện đời và chư Phật trong quá khứ. 
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Phiên âm: Thị cố A-nan, nhược bất đoạn kỳ đại vọng ngữ giả, như khắc 
nhơn phẩn vi chiên đàn hình,dục cầu hương khí, vô hữu thị xứ. 


Việt dịch: Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ lời đại vọng ngữ, như khắc 
phân người làm hình cây chiên đàn, mà muốn được hương thơm. Thật 
không có chuyện đó. 

Giảng: Như Lai sẽ đưa ra ví dụ, Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ lời đại 
vọng ngữ, như khắc phân người làm hình cây chiên đàn, mà muốn được 
hương thơm. 


Những người muốn được trở nên thanh tịnh mà không dứt trừ lời đại vọng ngữ 
thì cũng giống như người cố gắng tìm cách khắc hình cây chiên đàn hương từ 
phân người. Thật không có chuyện đó. Anh ta sẽ không bao giờ khiến cho 
phân người có được mùi hương thơm như cây chiên đàn. Điều nầy có nghĩa là 
nếu quý vị nói lời đại vọng ngữ, giống như là quý vị có mùi rất thối. Nếu quý vị 
tu tập thiền định, nỗ lực thành Phật, mà vẫn tiếp tục nói dối, thì quý vị cũng 
giống như một cục phân. Vì người nói dối mà mong thành Phật thì cũng giống 
như cố gắng làm cho cục phân trở nên có mùi thơm của tượng Phật. Điều ấy 
không hợp lý. 
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Phiên âm: Ngã giáo tỷ-khưu trực tâm đạo tràng. Ư tứ oai nghi nhất thiết 
hạnh trung, thượng vô hư giả. Vân hà tự xưng đắc thượng nhơn pháp? 


Việt dịch: Như Lai dạy hàng tỷ-khưu, lấy trực tâm làm đạo tràng. Trong 
các hành xử từ bốn uy nghi, còn không được hư dối. Làm sao có kẻ tự 
xưng là đã được pháp thượng nhân? 


Giảng: Như Lai dạy hàng tỷ-khưu, lấy trực tâm làm đạo tràng. Tỷ-khưu đề cập 
ở đây gồm cả tứ chúng. Đến đây, quý vị không thể nói rằng, “Tôi là cư sĩ, thế 
nên Đức Phật không nói đến tôi.” 

Quý vị phải ngay thẳng khi nói và nghĩ, Đừng có quanh co, đừng dối trá. 
Không có trực tâm cũng như cố gắng làm thành hương chiên đàn từ phẩn uếẽ. 
Như Lai dạy họ phải nên Trong các hành xử từ bốn uy nghi, còn không được 
hư dối. 


Những oai nghi nầy đã được trình bày chỉ tiết từ trước. Mỗi tư thế đi đứng, 
nằm, ngồi đều có 250 oai nghi. Quý vị nên luôn luôn thực hành thật chân 
chính, thực sự tu tập trong đó. Làm sao có kẻ tự xưng là đã được pháp thượng 
nhân? 


Tại sao mình lại tự tuyên bố đã chứng được quả vị Bồ-tát hay A-la-hán? Không 
nên nói như vậy. Trước quý vị nghe giảng kinh, quý vị có thể vô tình nói lên 
điều ấy. Nhưng nay đã nghe giảng kinh rồi, quý vị biết là mình không còn được 
nói rằng mình đã chứng được đến quả vị nào. Nói như vậy là nói lời đại vọng 
ngữ. Quả báo của hành vi nầy là đoạ vào địa ngục Bạt thiệt. Trong đời sau, 
lưỡi quý vị sẽ bị móc bằng lưỡi câu sắt và kéo ra. Sau đó, quý vị sẽ không còn 
cơ hội để nói dối, vì trong tương lai, quý vị đã bị câm rồi. 


Kinh văn: #inf§ A58 + HHVRkMo bf8)k+ÚIn]JZZ§§. [RIHhfIE #iHfT 
Eh. zkf?ZtEintffftM.A Xin? 


Phiên âm: Thí như cùng nhân vọng hiệu đế vương tự thủ tru diệt. Huống 
phục pháp vương, như hà vọng thiết. Nhân địa bất trực quả chiêu hu 
khúc. Cầu Phật bồ đề như phệ tề nhân, dục thuỳ thành tựu? 


Việt dịch: Ví như người bần cùng, tự xưng là đế vương, tự chuốc lấy sự 
tru diệt. Huống gì là ngôi vị pháp vương, sao dám xưng càn! Nhân đã 
không thật, quả ắt quanh co. Cầu đạo bồ-đề của Phật, như người muốn 
cắn rốn, làm sao thành tựu được? 

Giảng: 'Ông có biết không?” Có người nói, “Tôi là vua của nước nầy?' Nói như 
vậy, Ví như người bần cùng, tự xưng là đế vương, tự chuốc lấy sự tru diệt. 
Vua sẽ bắt nhốt người ấy liền, và toàn bộ gia đình của người ấy cũng bị tội chết 
luôn. Toàn thể bạn bè và họ hàng cũng sẽ bị khép vào tội chết. Thế thì 'vua' đi 
về đâu? Tuyên bố rằng mình đã chứng quả thánh khi mình chưa chứng cũng 
giống như người bần cùng kia tự nói rằng mình là vua. Anh ta sẽ bị tru diệt vì 
tội ấy. Và nếu mình không thể nào tuỳ tiện tự nói mình là vua trong phương 
diện thế gian, 

Huống gì là ngôi vị pháp vương, sao dám xưng càn! 

Sao lại dám xưng càn Phật vị? 

Nhân đã không thật, quả ắt quanh co. 


Trong nhân địa, khi quý vị đang tu đạo, nếu không tu hành chân chính, thì kết 
quả quý vị hưởng được trong tương lai sẽ cong vạy. Sẽ có rất nhiều khúc mắc. 
Quý vị sẽ không thể nào thành tựu quả vị một cách thẳng tắt. Nếu quý vị tu 
kiểu nầy, phải trải qua vô số đại kiếp, mà vẫn không thành tựu được. Cầu đạo 
bồ-đề của Phật, như người muốn cắn rốn, làm sao thành tựu được? 

Nếu quý vị tự thực hành theo kiểu nầy-tiếp tục đắm mình trong nói dối và khoa 
trương mà tìm đạo bồ-đề của chư Phật, thì quý vị giống như người tìm cách 
cắn cái rốn của mình. Làm sao mà thành tựu được? 

Quý vị sẽ không bao giờ cắn cái rốn mình được, vì miệng mình không thể nào 
đến đó được. 


Kinh văn: Zãã.Hib#nilf{ ,—VUIR RA CEEIE/kNĂ. #HIEA hi SE 
#£_L£n®t. 


Phiên âm: Nhược chư tỷ-khưu tâm như trực huyền, nhất thiết chơn thật, 
nhập tam-ma-đề, vĩnh vô ma sự. Ngã ấn thị nhân thành tựu Bồ-tát vô 
thượng tri giác. 


Việt dịch: Nếu hàng tỷ-khưu, tâm thẳng như dây đàn, hành xử mọi việc 
chân thật, nhập vào tam-ma-đề, ắt hẳn không có ma sự. Như Lai ấn 
chứng cho người nầy, thành tựu được vô thượng trí giác của hàng Bồ-tát. 


Giảng: Nếu hàng tỷ-khưu, và giới cư sĩ, tâm thằng như dây đàn, hành xử mọi 
việc chân thật, nhập vào tam-ma-đề, ắt hẳn không có ma sự. Tâm quý vị nên 
thẳng như dây đàn, đừng cong queo, như thân cây đàn. Quý vị nên chân thật 
trong mọi vấn đề và đừng bao giờ nói dõi. Nói dối là trường hợp của: 

Khởi đầu chỉ bằng một mảy lông 

Sẽ kết thúc bằng ngàn dặm trong tương lai. 

Nếu quý vị nói dối trong đời nầy, sẽ kéo sự thành tựu của quý vị lùi lại vài triệu 
đại kiếp trong đời sau. Hãy xem xét kỹ lưỡng và xem người nào đang bỏ mất 
điều đó. Nếu quý vị có thể trực tâm và chân thật, quý vị có thể nhập vào tam- 
ma-đề, và không có một ma sự chướng ngại nào sinh khởi. Như Lai ấn chứng 
cho người nầy, thành tựu được vô thượng trí giác của hàng Bồ-tát. Ai đã có 
tâm chân thật và ngay thẳng như dây đàn thì đều có thể trở thành Bồ-tát. Họ 
có thể thành tựu trí huệ vô thượng và tuệ giác của một vị Bồ-tát. 


Kinh văn: 4# i5 2ãØ§ft,7-1IIIH Bố BỊ 3 EJ Bế 


Phiên âm: Như ngã thị thuyết danh vi Phật thuyết, bất như thử thuyết tức 
ba-tuần thuyết. 


Việt dịch: Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Nếu 
không phải như vậy, tức là lời ma ba-tuần nói. 

Giảng: Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Nếu quý vị giải 
thích giống như Như Lai đã giảng giải trong kinh nầy, đó chính là giáo pháp 
của chư Phật đã giảng nói. Nếu không phải như vậy, tức là lời ma ba-tuần nói. 
Người nào không diễn bày giáo pháp nầy, mà còn tuyên bố những giáo lý 
nghịch với giáo pháp nầy, đó chính là lời của ma vương nói.” Ba-tuần là chỉ 
cho Ma vương. 


== Hết Quyển 6 === 
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TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 


— O00 — 


A-nan! Nhữ vấn nhiếp tâm. Ngã kim tiên thuyết, nhập tam-ma-địa. Tu học 
diệu môn, cầu Bồ Tát đạo. Yếu tiên trì thử, tứ chủng luật nghi. Kiểu như 
băng sương. Tự bất năng sanh, nhất thiết chi diệp. Tâm tam khẩu tứ, 
sanh tất vô nhân. 


A Nan! Ngươi hỏi cách nhiếp tâm, trước ta đã nói về pháp môn vi diệu, tu tập 
Tam Ma Địa. Người cầu đạo bồ đề trước tiên phải giữ bốn thứ luật nghi kể trên, 
trong sáng như băng tuyết để làm căn bản, tự nhiên chẳng sanh tất cả nhánh 
lá; nhờ đó, ba ý nghiệp và bốn khẩu nghiệp ắt chẳng có nhân để sanh khởi. 


Giảng: “A Nan! Ngươi hỏi cách nhiếp tâm, trước ta đã nói về pháp môn vi 
diệu, tu tập Tam Ma Địa.” Pháp môn vi diệu là pháp môn nhĩ căn viên thông, 
hồi quang phản chiếu quán tự tại. 

“Người cầu đạo bồ đề trước tiên phải giữ bốn thứ luật nghi kể trên, trong sáng 
như băng tuyết để làm căn bản”. Việc đầu tiên quý vị phải làm là phải giữ tứ 
chủng thanh tịnh minh hối: không sát, không trộm, không dâm và không dối. 
Giới không dâm dục không phải chỉ giữ giới tà dâm qua thân thể, mà luôn cả 
tâm trí. Quý vị phải từ bỏ ý niệm ngay tại thân và tâm thì mới thoát ra cõi trần 
lao. Nếu quý vị không trừ khử ý niệm dâm dục trong tâm thì không thể ra khỏi 
bụi trần. Ý niệm này cũng phải lìa trong giới sát, trộm và dối. Tứ thanh tịnh 
minh hối này rất quan trọng. Quý vị phải làm cho thân tâm thanh tịnh trong 
sánh như băng tuyết. Quý vị phải sáng như lưu ly, không một chúc dơ bẩn, 
không một đóm đen. Nếu quý vị có thể thanh tịnh như vậy 


“Tự nhiên chẳng sanh tất cả nhánh lá; nhờ đó, ba ý nghiệp và bốn khẩu nghiệp 
ắt chẳng có nhân để sanh khởi.” Ba ý nghiệp là Tham sân si và bốn khẩu 
nghiệp là nói dối, nói hai chiều, nói lời ác độc và nói xấu. Khi ba ý nghiệp và 
bốn khẩu nghiệp đã không còn phạm thì những ác nghiệp không còn nhân để 
sanh khởi, bởi vì quý vị giữ giới và nuôi dưỡng tứ thanh tịnh minh hối 


A-nan! Như thị tứ sự, nhược bất thất di. Tâm thượng bất duyên, sắc 
hương vị xúc. Nhất thiết ma sự, vân hà phát sanh. 


A Nan, nếu giữ kỹ bốn giới chẳng bỏ sót, tâm còn chẳng duyên theo Sắc, 
Thanh, Hương, Vị, Xúc, thì tất cả ma sự làm sao còn sanh khởi được? 


Giảng: “A Nan, nếu giữ kỹ bốn giới chẳng bỏ sót.” Nếu quý vị không đánh mất 
hoặc quên đi tứ thanh tịnh: sát, trộm, dâm, dối và “tâm còn chẳng duyên theo 
Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, thì tất cả ma sự làm sao còn sanh khởi được?” 
Nếu quý vị không đeo đuổi theo Sắc, Thanh, Hương, Vị, và quý vị không bám 
vào chúng, thì tất cả ác nghiệp sẽ tự nhiên biến mất. Khi ác nghiệp đã biến 
mất, chúng không còn nhân để phát sanh. 


Nhược hữu túc tập, bất năng diệt trừ. Nhữ giáo thị nhân, nhất tâm tụng 
ngã, Phật đảnh quang minh, Ma-ha tát đát đa bát đát La, vô thượng Thần 
chú. Tư thị Như Lai, vô kiến đảnh tướng, vô vi tâm Phật, tùng đảnh phát 
huy, tọa bảo liên hoa, sở thuyết tâm chú, thả nhữ túc thế, 


Nếu có tập khí xưa chẳng thể diệt trừ, ngươi dạy người ấy nhất tâm tụng trì 
Phật Đảnh Quang Minh, Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Thần Chú 
của ta, ấy là cái tâm chú do Vô Kiến Đảnh Tướng Như Lai, từ nơi đảnh đầu 
hiện ra Vô Vi Tâm Phật, ngồi trên bửu liên hoa mà thuyết tâm chú. 


Giảng: “Nếu có tập khí xưa chẳng thể diệt trừ, ngươi dạy người ấy nhất tâm 
tụng trì.” Điều quan trọng là nhất tâm. Đừng để tâm chỉ phối như là miệng thì 
tụng chú, và tâm thì nữa tin nữa nghi ngờ về chức năng của chú. Quý vị đừng 
có phân tâm rồi tụng chú và nghĩ: Nam mô, Nam mô, Nam mô gì đó? Một bên 
thì tụng chú, và một bên thì không muốn tụng “Nam mô”. Đây là trường hợp bị 
vướng mắc vào tình trạng tin và nghi ngờ. Quý vị tuy là một thân, nhưng lại có 
hai tâm trí. Một tâm thì nghĩ rằng có một lợi ích gì đó khi tụng chú, trong khi 
một bên thì nghĩ rằng: “Tôi đang làm những chuyện tụng chú mà chính tôi 
cũng không hiểu nó?” Những chỉ phối như vậy rất đáng sợ. Quý vị phải nhất 
tâm tụng trì. 


“Ma Ha” có nghiã là đại. “Tát Đát Đa Bát Đát La” là cái lọng trắng. Khi quý vị 
tụng trì câu “Tát Đát Đa Bát Đát La”, một cái lọng trắng sẽ hiện giữa hư không 
tại khu quý vị . Kích thước của lọng trắng sẽ tùy theo công đức của quý vị. Nếu 
công đức vĩ đại và cao cả, khi quý vị trì tụng câu này, sẽ không có tai họa 
trong khu vực ngàn dặm. Nếu công đức còn yếu nhỏ, cái lọng trắng chỉ đủ che 


trên đầu và che chở quý vị. Nếu một vị tu hành có đức hạnh to lớn và thanh 
tịnh cao quý, khi trì tụng câu này, cả nước nhà được lợi ích. Cả nước được 
thoát tránh các thiên tai. Những tai họa lớn sẽ biến thành tai họa nhỏ, những 
tai họa nhỏ sẽ biến mất. 


Bây giờ chúng ta đang giảng giải bộ kinh Lăng Nghiêm, và có rất nhiêu người 
đang tu tập Pháp môn bí mật của chư Phật, tôi tin rằng cả nước Mỹ sẽ được 
hưởng lợi ích từ nó. Người dân Mỹ có thể không biết chuyện này, nhưng quý vị 
đang cứu sống cho họ. Mọi chuyện xảy ra trong vô hình, và họ cũng không thể 
nào biết được ai đã cứu sống họ và đã cứu sống họ. Và họ cũng không muốn 
hiểu biết. Đây là trong ý nghĩa không có người cho và không có người nhận. 
Cả 3 thứ: vật cho, người cho và người nhận. Khi chúng ta cứu người, chúng ta 
không cần có người cám ơn. Đây là sự mầu nhiệm trong Phật pháp. 


“Vô Thượng Thần Chú của ta, ấy là cái tâm chú do Vô Kiến Đảnh Tướng Như 
Lai, từ nơi đảnh đầu hiện ra.” Con mắt thường không thể thấy được. Trong kinh 
ở phần sau ghi rằng: 


“Khi ấy, Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang, trong hào 
quang hiện ra bửu liên hoa ngàn cánh có hóa thân Phật ngôi trong liên hoa, 
trên đảnh phóng ra mười tia ánh sáng, trong mỗi tia đều hiện ra mười hằng sa 
Hộ Pháp Kim Cang, đội núi, cầm chày, khắp cõi hư không. Đại chúng ngó thấy 
đều kính mến, cầu Phật gia hộ, một lòng nghe Phóng Quang Như Lai nơi Vô 
Kiến Đảnh Tướng của Phật tuyên thuyết thần chú.” 

Tôi ghi nhớ câu này trong tâm trí. Tôi không bao giờ quên nó. “Vô Vi Tâm 
Phật, ngồi trên bửu liên hoa mà thuyết tâm chú.” Những ai có thể gặp được 
chú Lăng Nghiêm này là do đã tạo nhiều phước đức trong kiếp trước. Nếu 
không thì khi có cơ hội thấy được chú nầy, họ cũng không thể học được. Họ 
không thể nào nhớ thuộc lòng nó. Đó là tại sao tôi đang thử kiểm tra quý vị qua 
bộ kinh nầy. Trong đây có hai người đã đạt qua bài kiểm này, còn mọi người 
khác nên siêng năng học hỏi. 


Dữ ma đăng già. Lịch kiếp nhân duyên, ân ái tập khí. Phi thị nhất sanh, 
cập dữ nhất kiếp. Ngã nhất tuyên dương, ái tâm vĩnh thoát, thành A-la- 
hán. Bỉ thượng dâm nữ, vô tâm tu hành. Thần lực minh tư, tốc chứng vô 
học. Vân hà nhữ đẳng, tại hội Thanh văn. Cầu tối thượng thừa, quyết định 
thành Phật. Thí như dĩ trần, dương vu thuận phong, hữu hà gian hiểm? 


Ngươi và Ma Đăng Già, do tập khí ân ái từ nhiều kiếp, ta vừa tuyên thuyết thần 
chú, liền khiến Ma Đăng Già thoát hẳn lòng yêu, đắc quả A La Hán. Nàng kia là 


dâm nữ, chẳng có tâm tu hành, nhờ thần lực thầm giúp, được mau chứng vô 
học, huống là hàng Thanh Văn các ngươi trong hội, cầu tối Thượng Thừa, nhất 
định thành Phật, cũng như bụi bay theo chiều gió, đâu có ngăn ngại gì? 
Giảng: “Ngươi và Ma Đăng Già, do tập khí ân ái từ nhiều kiếp.” Những ái lực 
đã từ nhiều kiếp. Người đã là vợ chồng với nhau trên 500 lần. Những tập khí 
ân ái của hai người không phải chỉ trong một lần, một đời hay trong một kiếp, 
mà trong nhiều kiếp. 


“Ta vừa tuyên thuyết thần chú, liền khiến Ma Đăng Già thoát hẳn lòng yêu.” Khi 
Ma Đăng Già nghe Phật tuyên thuyết thần chú, cô ta thoát hẳn lòng yêu mến, 
và đắc quả vị A La Hán. Khi cô ta nghe chú Lăng Nghiêm và đi gặp đức Phật 
giảng Pháp, cô ta thấu hiểu và đạt được tam quả A La Hán. Khi ngài Văn Thù 
Sư Lợi Bồ Tát uyển chọn 25 viên thông, cô ta đắc được tứ quả A La Hán. Sự 
thành tựu của cô ta rất là nhanh chóng. Trong khi Anan vẫn đang ở sơ quả, 
quả vị đầu tiên. 

Nàng kia là dâm nữ. Trước kia cô ta không có ý nghĩ tu hành. Tuy nhiên, sức 
mạnh của chú Lăng Nghiêm đã âm thầm giúp cô, và cô ta đã đạt được tứ quả 
A La Hán rất là nhanh chóng. Huống là hàng Thanh Văn các ngươi trong hội, 
cầu tối Thượng Thừa, nhất định thành Phật, cũng như bụi bay theo chiều gió, 
đâu có ngăn ngại gì? Khi một luồng gió thổi cát bụi, thì cát bụi sẽ bay theo 
chiều gió. Không có gì ngăn ngại? Không có gì nguy hiểm. Không trở ngại. 


Nhược hữu mạt thế, dục tọa đạo tràng. Tiên trì Tỳ-kheo, thanh tịnh cấm 
giới. Yếu đương tuyển trạch, giới thanh tịnh giả. Đệ nhất Sa Môn, dĩ vi kỳ 
sư. Nhược kỳ bất ngộ, chân thanh tịnh tăng. Nhữ giới luật nghi, tất bất 
thành tựu. 

Nếu người đời mạt pháp muốn ngôi đạo tràng, trước tiên phải giữ giới cấm 
trong sạch của Tỳ Kheo, cần phải lựa chọn vị Sa Môn giữ giới trong sạch bậc 
nhất để làm thầy mình, nếu chẳng gặp vị tăng thật trong sạch, thì giới luật của 
người ấy ắt chẳng thành tựu. 

Giảng: “Nếu người đời mạt pháp muốn ngồi đạo tràng, trước tiên phải giữ giới 
cấm trong sạch của Tỳ Kheo.” Việc đầu tiên của người tu hành trong thời mạt 
pháp phải làm nếu muốn tu hành trong một đạo tràng, tại chùa, bảo tháp hay 
tại một nơi xa lánh thanh tịnh. Người đó phải giữ giới cấm của một vị Tỳ Kheo 
và giữ giới thanh tịnh. Một người muốn rời nhà, xuất gia phải giữ giới trước khi 
vào đạo tràng. Khi họ đã nhận giới, họ trở thành một vị Tỳ Kheo. Họ phải luôn 
luôn giữ giới và quy tắc. Không được vi phạm một giới nhỏ. 


Họ “cần phải lựa chọn vị Sa Môn giữ giới trong sạch bậc nhất để làm thầy 
mình”. Người tu hành cần phải lựa chọn một Sa Môn được mọi người tôn trọng, 
một bậc thầy cao quý. Họ nhận vị đó làm thầy. 


“Nếu chẳng gặp vị tăng thật trong sạch, thì giới luật của người ấy ắt chẳng 
thành tựu.” Nếu một vị tu hành không thể kiếm được một vị Sa Môn có thể giữ 
giới trong sạch, con đường tu hành giữ giới và quy tắc sẽ không được trọn vẹn. 
Họ sẽ không được thành tựu như ý 


Giới thành dĩ hậu, trước tân tịnh y, nhiên hương nhàn cư. Tụng thử tâm 
Phật, sở thuyết Thần chú, nhất bách bát biến. Nhiên hậu kết giới, kiến lập 
đạo tràng. Cầu ư thập phương, hiện trụ quốc độ, vô thượng Như Lai. 
Phóng đại bi quang, lai quán kỳ đảnh. 


Khi giới đã thành tựu, nên mặc y áo sạch sẽ, đốt hương an cư, tụng 108 biến 
thần chú do tâm Phật sở thuyết, rồi kết giới dựng lập đạo tràng, cầu xin Vô 
Thượng Như Lai hiện ở các quốc độ mười phương, phóng hào quang đại bi 
đến chiếu soi đảnh đầu mình. 
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Giảng: “Khi giới đã thành tựu, nên mặc y áo sạch sẽ.” Áo quần mới thì tốt nhất, 
hay một bộ áo quần sạch không bị rách. Họ nên “đốt hương an cư”. Nên đốt 
một nhán hương trước tượng Phật và không làm gì hết ngoại trừ “tụng 108 biến 
thần chú do tâm Phật sở thuyết.” Tâm Phật đề cập đến sự chuyển đổi Phật trên 
đỉnh cao vô hình. Đây là câu thần chú được nói bởi tâm Phật. Thần chú là tâm 
chú. Trì tụng phần nầy một 108 lần. 

“Rồi kết giới dựng lập đạo tràng.” Kết giới là trong ranh giới khu vật đạo tràng tứ 
phía, đông tây nam bắc, được bảo đảm, các ma quỷ và mọi trở ngại không 
được bước vào ranh giới đạo tràng. Lúc đó, đạo tràng sẽ không bị quấy rầy bởi 
những hành động quỷ quái. Theo cách này, đạo tràng được thành lập. 


Khi họ trì tụng 108 lần và kiến lập đào tràng, họ nên “cầu xin Vô Thượng Như 
Lai hiện ở các quốc độ mười phương, phóng hào quang đại bi đến chiếu soi 
đảnh đầu mình.” 


A-nan! Như thị mạt thế, thanh tịnh Tỳ-kheo. Nhược Tì-kheo-ni, bạch y đàn 
việt. Tâm diệt tham dâm, trì Phật tịnh giới. Ư đạo tràng trung, phát Bồ Tát 
nguyện. Xuất nhập táo dục, lục thời hành đạo. Như thị bất mị, kinh tam 
thất nhật. Ngã tự hiện thân, chí kỳ nhân tiền. Ma đảnh an úy, linh kỳ khai 
ngộ. 


A Nan! Trong đời mạt pháp, những Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Bạch Y, đàn việt, tâm 
diệt tham dâm, giữ giới trong sạch, phát nguyện Bồ Tát, khi ra vào nơi đạo 
tràng, đều tắm rửa sạch sẽ, sáu thời hành đạo chẳng ngủ, đến 21 ngày, ta tự 
hiện thân trước người ấy, xoa đảnh an ủi, khiến được khai ngộ. 


Giảng: “A Nan! Trong đời mạt pháp, những Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Bạch Y đàn 
việt”. Trong thời kỳ mạn pháp, các vị đó có thể là những vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
Ni, hay Phật Tử. “Đàn Việt” tiếng Phạn là “Danapti”. Tiếng Hán dịch ra làm hai 
chữ, một chữ đàn có nghiã là mang đến và chữ kia Việt là siêu việt. Đó là 
những người bảo vệ tam bảo. 
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Nếu các vị ấy có thể “tâm diệt tham dâm.” hay thoát khỏi sự ham muốn tình 
dục. Họ “giữ giới trong sạch, phát nguyện Bồ Tát” 


Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành 

Đây là tứ hoàn thệ nguyện lớn của một vị bồ tát. Nếu những người này “đều 
tắm rửa sạch sẽ, sáu thời hành đạo chẳng ngủ, đến 21 ngày.” Họ phát Bồ Tát 
nguyện trong đạo tràng, và họ trì tụng thần chú Lăng Nghiêm. Nếu họ ra khỏi 
đạo tràng, họ tắm rửa sạch sẽ trước khi vào lại đạo tràng. Trong sáu thời hành 
đạo trong suốt 3 tuần lễ, 21 ngày, ngồi tụng 3 tiếng, đi hành 3 tiếng. Tu hành 
trong 21 ngày không ngủ. 
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“Ta tự hiện thân trước người ấy, xoa đảnh an ủi, khiến được khai ngộ.” Đức 
Phật nói rằng: Ta sẽ hiện thân trước người tu hành ấy và xoa tay lên đảnh đầu, 
ta sẽ khiến cho họ được khai ngộ và đạt được quả vị tu hành.” 


Lập Đạo Tràng 
— 000 — 


A-nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Ngã mông Như Lai, vô thượng bi hối. 
Tâm dĩ khai ngộ, tự tri tu chứng, vô học đạo thành. Mạt pháp tu hành, 
kiến lập đạo tràng, vân hà kết giới. Hợp Phật Thế Tôn! thanh tịnh quỹ tắc. 


A Nan bạch Phật: Con nhờ lời từ bi dạy bảo vô thượng của Như Lai, tâm đã 
khai ngộ, tự biết con đường tu chứng thành đạo vô học. Nhưng người tu hành 
đời mạt pháp muốn lập đạo tràng, cần kết giới thế nào, cho hợp với quy tắc 
trong sạch của chư Phật? 


Giảng: Sau khi Anan nghe đức Phật nói, ông ta nghĩ ta nên hỏi về cách giữ 
ranh giới và thiết lập đạo tràng. “A Nan bạch Phật: Con nhờ lời từ bi dạy bảo vô 
thượng của Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết con đường †u chứng thành đạo 
vô học.” Anan đã biết được con đường tu học để đạt được tứ quả A La Hán và 
cao hơn. 


“Nhưng người tu hành đời mạt pháp muốn lập đạo tràng, cần kết giới thế nào, 
cho hợp với quy tắc trong sạch của chư Phật?” Trong tương lai, trong thời mạt 
pháp, họ phải kiết giới như thế nào? Họ phải làm như thế nào để hợi với quy 
tắc thanh tịnh của các chư Phật ? 


Phật cáo A-nan: Nhược mạt thế nhân, nguyện lập đạo tràng. Tiên thủ 
tuyết sơn, đại lực bạch ngưu. Thực kỳ sơn trung, phì nị hương thảo. Thử 
ngưu duy ẩm, tuyết sơn thanh thủy, kỳ phẩn vi tế. Khả thủ kỳ phẩn, hòa 
hợp chiên đàn, dĩ nê kỳ địa. Nhược phi tuyết sơn, kỳ ngưu xú uế, bất 
kham đồ địa. Biệt ư bình nguyên, xuyên khứ địa bì, ngũ xích dĩ hạ. Thủ kỳ 
hoàng độ. Hòa thượng chiên đàn, trầm thủy tô hợp. Huân lục uất kim, 
bạch giao thanh mộc. Linh lăng cam tùng, cập kê thiệt hương. 


Phật dạy Ông Anan : “Người đời mạt pháp, nguyện lập đạo tràng, trước hết 
kiếm con trâu trắng sức mạnh ở núi Tuyết Sơn, sống bằng cỏ thơm non mướt, 
loài trâu trắng này chỉ uống nước trong của núi Tuyết Sơn, phân rất nhuyễn 
mịn. Nên lấy phân đó hòa trộn với bột hương Chiên Đàn để tráng nền đất. Nếu 
không phải là loài trâu trắng ở Tuyết Sơn thì phân hôi bẩn, không thể tráng 
nần. Riêng ở đồng bằng, có thể đào bỏ lớp đất trên mặt, lấy đất sét vàng từ 
năm thước trở xuống rồi hòa trộn với hương Chiên Đàn, trầm thủy, tô hợp, 
huân lục, uất kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, can tùng và kê thiệt. 


Giảng: Đức Phật sau khi nghe Anan hỏi về cách kiết giới đạo tràng, “Phật dạy 
Ông Anan : “Người đời mạt pháp, nguyện lập đạo tràng, trước hết kiếm con 
trâu trắng sức mạnh ở núi Tuyết Sơn, sống bằng cỏ thơm non mướt, loài trâu 
trắng này chỉ uống nước trong của núi Tuyết Sơn, phân rất nhuyễn mịn. Nên 
lấy phân đó hòa trộn với bột hương Chiên Đàn để tráng nền đất.” Cõi non mà 
trâu ăn rất thơm và có thể dùng để trộn với bột hương chiên đàn để tráng nền 
đất 

“Nếu không phải là loài trâu trắng ở Tuyết Sơn thì phân hôi bẩn”. Nếu loài trâu 
không sống trên núi tuyết, trâu sẽ hôi mùi và không thanh tịnh cho nên phân 
trâu không thể dùng để tráng nền đất. 


“Riêng ở đồng bằng, có thể đào bỏ lớp đất trên mặt, lấy đất sét vàng từ năm 
thước trở xuống.” Trong trường hợp nầy thì lựa một nơi đất bằng, đào xâu 
xuống 5 thước, và lấy đất vàng dưới đái làm nền tráng 


“Rồi hòa trộn với hương Chiên Đàn, trầm thủy, tô hợp, huân lục, uất kim, bạch 
giao, thanh mộc, linh lăng, can tùng và kê thiệt.” Hoà trộn đất vàng với 10 thứ 
hương trên. 





Y vưẰN 


Dĩ thử thập chủng, tế La vi phấn. Hợp thổ thành nê, đĩ đồ trường địa. 
Phương viên trượng lục, vi bát giác đàn. Đàn tâm trí nhất, kim ngân đồng 


mộc, sở tạo liên hoa. Hoa trung an bát. Bát trung tiên thịnh, bát nguyệt lộ 
thủy. Thủy trung tùy an, sở hữu hoa diệp. 


Mười thứ ấy xây nghiền thành bột, trộn với đất sét để làm nần đàn tràng, mỗi 
bề một trượng sáu, thành cái đàn bát giác. Ở chính giữa đạo tràng, đặt một 
hoa sen làm từ vàng, bạc, đồng hay gỗ. Trong hoa sen đặt một cái bát, trong 
bát đựng nước sương móc tháng Tám. Trong nước tùy ý để các hoa lá hiện 
có. 

Giảng: Mười thứ ấy, đem xây nghiền thành bột, rồi trộn với đất vàng dưới lòng 
đất 5 thước để làm nần đạo tràng. Khu đó bề nganh rộng lớn khoảng 6 thước 
và có hình dạng bát quái. Ở chính giữa đạo tràng, đặt một hoa sen làm từ 
vàng, bạc, đồng hay gỗ. Chính giữa hoa sen, đặt một các tô bát, trong bát 
đựng nước sương móc tháng Tám. Trên mặt nước sương, rãi các hoa lá. 


Thủ bát viên kính, các an kỳ phương, vi nhiễu hoa bát. Kính ngoại kiến 
lập, thập lục liên hoa. Thập lục hương lô, gian hoa phô thiết. Trang 
nghiêm hương lô, thuần thiêu trầm thủy, vô linh kiến hỏa. 


Lấy tám cái gương tròn, mỗi cái để theo mỗi hướng, chung quanh cái bát hoa. 
Bên ngoài gương, dựng lập mười sáu hoa sen, mười sáu lư hương, giữa chúng 
bày hoa. Các lưự hương đều trang nghiêm, đốt thuần bằng trầm thủy, không 
cho thấy lửa. 


Giảng: Lấy 8 cái gương tròn và đặt chung quang cái tô bông cho chúng quay 
8 phía, bởi vì đạo tràng có hình tượng bát quái. 


“Bên ngoài gương, dựng lập mười sáu hoa sen, mười sáu lư hương, giữa 
chúng bày hoa. Các lư hương đều trang nghiêm.” 16 hoa sen và 16 lư hương 
đặt chung quang, xen kẽ lẫn nhau và chia ra cho đều. Lư Hương lớn nhỏ vừa 
đủ để cho đẹp mắt. 


“Đốt thuần bằng trầm thủy, không cho thấy lửa.” Trong lư hương chỉ nên đốt 
một loại trầm hương. Không nên đốt nhiều và không cho lửa hương trầm mạnh 
sáng mà có thể thấy, có nghĩa là ngọn lửa trong lư hương không có thể thấy 
khi nhìn vào 8 cái gương tròn hay nhìn vào bông sen. 


Thủ bạch ngưu nhũ, trí thập lục khí. Nhũ vi tiên bính, tỉnh chư sa đường, 
du bính nhũ mi. Tô hợp mật khương, thuần tô thuần mật. Cập chư quả tử, 
ẩm thực bồ đào, thạch mật chủng chủng, thượng diệu đẳng thực, ư liên 


hoa ngoại, các các thập lục, vi nhiễu hoa ngoại. Dĩ phụng chư Phật, cập 
đại Bồ-tát. 

Lấy sữa trâu trắng để trong mười sáu đồ chứa. Lấy sữa làm bánh với đường 
cát, bánh rán, váng sữa, tô hợp, mật gừng, thuần kem, thuần mật, mỗi thứ 
mười sáu cái đặt quanh ngoài hoa sen để cùng dâng Chư Phật và các Đại Bồ 
Tát. 


Giảng: “Lấy sữa trâu trắng để trong mười sáu đồ chứa. Lấy sữa làm 

bánh”. Một phần sữa đổ vào 16 cái ly nhỏ. Còn dư sữa lại thì lấy sữa hòa với 
bột để làm bánh ngọt. Trong mõi mâm diã sẽ đựng †1 ly sữa, một cái bánh 
ngọt, thêm vào”đường cát, bánh rán, váng sữa, tô hợp, mật gừng, thuần kem, 
thuần mật. Đặt 16 cái mân diã chung quang trước 16 hoa sen để dâng lên Chư 
Phật và các Đại Bồ Tát. 


Mỗi dĩ thực thời. Nhược tại trung dạ, thủ mật bán thăng, dụng tô tam hợp. 
Đàn tiền biệt an, nhất tiểu hỏa lô. Dĩ đâu lâu bà, hương tiên hương thủy. 
Mộc dục kỳ thán, nhiên linh mãnh sí. Đầu thị tô mật, ư viêm lô nội. Thiêu 
linh yên tận, hưởng Phật Bồ-tát. 

Mỗi giờ ăn cơm và lúc nửa đêm dùng nửa thăng mật hòa với thăng rưỡi váng 
sữa (bơ). Trước đàn để riêng một lò lửa nhỏ, lấy hương Đâu Lâu Bà(01) nấu 
lấy nước thơm mà rửa than, đốt cho cháy hừng, rót mật bỏ vào, đốt cho hết 
khói, cúng dường Phật và Bồ Tát. 

Giảng: Ban ngày trong mỗi bữa ăn và giữa đêm khuya 12 giờ đêm, chuẩn bị 
0.25 lít mật ông và 0.14 lít bơ. Sao đó trước đàn để thêm một lò lửa nhỏ. Than 
dùng trong lò lửa nầy thì phải dùng nước thơm để rửa sạch. Lấy hương trầm 
như hương dâu lâu bà (turushka) nấu trong nước sôi cho chất dầu trong trầm 
chảy ra trong nước. Dùng nước hương trầm này để rửa than. Than sẽ thơm 
mùi hương trầm khi đốt trong lò lửa nhỏ. 


Bỏ than vào trong lò lửa nhỏ và đốt cho cháy hừng, than đỏ và hừng nóng. 
Rảy mật ông và bơ đã chuẩn bị trước vào trong lò lửa nóng. Đốt cho khi khói 
không còn nữa, để cúng dường chư Phật và các vị Bồ Tát. Có rất nhiều việc 
như vật trong mật thất. Các vị tu hành thường đốt mật ông trộn với bơ để cúng 
dường chư Phật. Họ không chỉ đốt mật bơ, mà còn đốt những thứ có giá trị 
như vàng, đồ trang điểm, và các đồ quý báo. Họ đốt những thứ đó để cúng 
dường chư Phật 


Linh kỳ tứ ngoại, biến huyền phan hoa. Ư đàn thất trung. Tứ bích phu 
thiết, thập phương Như Lai. Cập chư Bồ-tát, sở hữu hình tượng. Ứng ư 
đương dương, trương Lô-xá-na. Thích Ca Di lặc, A-súc Di Đà. Chư đại 
biến hóa, Quán-Âm hình tượng. Kiêm Kim Cang tạng, an kỳ tả hữu. Đế 
Thích Phạm Vương, ô sô sắt ma. Tỉnh lam địa Ca, chư quân trà lợi. Dữ Tì 
câu tri, Tứ Thiên Vương đẳng, Tần na dạ ca. Trương ư môn trắc, tả hữu an 
trí. 

Ở bốn phía ngoài, treo khắp phan, hoa; ở trong nhà đàn, bốn vách chưng bày 
các hình tượng của mười phương Như Lai và các vị Bồ Tát. Chính giữa để 
tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Súc, Phật A Di Đà; 
hai bên đặt tượng Đức Quan Âm Đại Biến Hóa và Kim Cang Tạng Bồ Tát. Hai 
bên cửa để hình tượng Đế Thích, Phạm Vương, Ô Sô Sắt Ma, Lam Địa Ca, 
Quân Trà Lợi, Tỳ Câu Chi, bốn vị Thiên Vương, Tần Na Dạ Ca... 


Giảng: “Ở bốn phía ngoài, treo khắp phan, hoa”. Đây là tường bên ngoài đạo 
tràng. 


Ở trong nhà đạo tràng, bốn vách tường chưng bày các hình tượng của mười 
phương Như Lai và các vị Bồ Tái. 


“Chính giữa để tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Súc, 
Phật A Di Đà; hai bên đặt tượng Đức Quan Âm Đại Biến Hóa và Kim Cang 
Tạng Bồ Tát.” 


Lô Xá Na có nghiã là hiện khắp mọi nơi. Di Đà Bồ Tát tượng trưng đức Phật 
Tương Lai. Phật A Súc là đức Phật tại đông phương cực lạc, cũng là đức Phật 
Dược Sư. A Súc có nghĩa là Bất Động, cho nên được gọi là Bức Động Phật. 
Phật A Di Đà có nghiã là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Và Đức Quan 
Âm Đại Biến Hóa trong bộ kinh nầy có ghi rằng, Bồ Tát có thể có 1 đầu, 3 đầu, 
5 đầu, 7 đầu, 9 đầu, 11 đầu, hay 108 đầu. Kinh nói rằng, các ngài có thể có † 
tay, 3 tay, 5 tay, 7 tay, 9 tay ,108 tay, 1000 tay, 1 vạn tay hay 84000 tay. 

Bên tay phải và trái, đặt tượng “Kim Cang Tạng Bồ Tát”, hộ pháp. Những vị hộ 
pháp có hình dạnh rất oai nghiêm và hùng dữ. “Hai bên cửa để hình tượng Đế 
Thích, Phạm Vương.” Đế Thích là vị Thiên Vương của 33 cõi thiên. Ngài cũng 
là vị Chúa Trời. “Phạm Vương” là các vị Sơ Thiền ở cõi trời sắc giới. 

Và các vị “Ô Sô Sắt Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Lợi, Tỳ Câu Chi” Ô Sô Sắt Ma 
là vị thần năm đầu. Lam Địa Ca là vị thân mặt xanh và cũng là vị hộ pháp. 
Quân Trà Lợi có nghiã là buông thả những oán giận, cũng là tên của các vị 
thần. Tỳ Câu Chi cũng là một vị hộ pháp. 


Và treo các hình ảnh của “Bốn vị Thiên Vương, Tần Na Dạ Ca...” Tân Na Dạ 
Ca là một vị hộ pháp có hình dáng rất là xấu và hung sợ. Bên Á Châu diễn tả 
hai 2 vị hộ pháp như sau: 1 vị hộ pháp có thân người và đầu trâu, còn 1 vị hộ 
pháp thì có thân người đầu voi. Bên Ấn Độ gọi vị nầy là Tân Na Dạ Ca hay 
Vinayaka, được coi là vị Thiên, Ganesha (Ganapati), là vị thiên có thân người 
đầu voi. Hình của Tần Na Dạ Ca giống như 2 người: thân người với đầu voi. Sự 
biến dạng thành một thể sát như vậy với mục đích tạo ra cái sợ hãi với người 
tôn thờ để họ nghiêm chỉnh bản thân. Tại cửa chánh đạo tràng, những tấm 
hình treo hai bên để bảo vệ đạo tràng. 


Hựu thủ bát kính, phước huyền hư không. Dữ đàn tràng trung, sở an chỉ 
kính, phương diện tướng đối. Sử kỳ hình ảnh, trọng trọng tướng thiệp. 


Lại dùng tám cái gương treo úp giữa hư không, đối chiếu với tám gương trước 
trong đàn tràng, khiến cho hình ảnh lồng nhập vào nhau nhiều lớp. 


Giảng: Lại dùng tám cái gương treo úp giữa hư không, đối chiếu với tám 
gương trước trong đàn tràng, khiến cho hình ảnh lồng nhập vào nhau nhiều 
lớp. Trong bảy ngày đầu, chí thành đảnh lễ danh hiệu mười phương Như Lai, 
Chư Đại Bồ Tát, Chư A La Hán. Thường trong sáu thời đi quanh đàn tụng Chú, 
hết lòng hành Đạo, mỗi thời trì một trăm lẻ tám biến. 


“Lại dùng tám cái gương treo úp giữa hư không, đối chiếu với tám gương trước 
trong đàn tràng.” Làm sao treo gương giữa hư không? Suy nghĩ? Giống như 
quý vị treo cái đèn từ trên nóc nhà. Làm sao mà treo gương trong hư không 
như mặt trời ? Ý kinh không phải là như vậy. Ý kinh là dùng dây treo gương để 
cho gương có thể lơ lững ở giữa đạo tràng. 


Các gương xoay mặt với nhau, “khiến cho hình ảnh lồng nhập vào nhau nhiều 
lớp.” Có nghiã là hình ảnh phản xạ từ gương bên phải phản xạ lại với tấm 
gương bên trái. Và những hình ảnh cứ tiếp tục phản xạ với nhau trong gương, 
làm cho những bóng hình hiện ra vô lượng. 


Sơ thất nhật trung. Chí thành đảnh lễ, thập phương Như Lai. Chư đại Bồ- 
tát, cập A-la-hán. Hằng ư lục thời, tụng chú nhiễu đàn, chí tâm hành đạo. 
Nhất thời thường hành, nhất bách bát biến, 


Trong bảy ngày đầu, chí thành đảnh lễ danh hiệu mười phương Như Lai, Chư 
Đại Bồ Tát, Chư A La Hán. Thường trong sáu thời đi quanh đàn tụng Chú, hết 
lòng hành Đạo, mỗi thời trì một trăm lẻ tám biến. 


Giảng: “Trong bảy ngày đầu, chí thành đảnh lễ danh hiệu mười phương Như 
Lai, Chư Đại Bồ Tát, Chư A La Hán. Thường trong sáu thời đi quanh đàn tụng 
Chú.” Chú tại đây là Chú Lăng Nghiêm. 

“Hết lòng hành Đạo, mỗi thời trì một trăm lẻ tám biến.” Hết lòng có nghiã là quý 
vị không suy nghĩ về những thứ khác, trong tâm trì tụng chú. Mỗi lần trì tụng, 
tụng hết nguyên bài chú 108 lần không dừng. 


Đệ nhị thất trung, nhất hướng chuyên tâm. Phát Bồ Tát nguyện, tâm Vô 
gián đoạn. Ngã tỳ nại da, tiên hữu nguyện giáo 


Trong bảy ngày thứ hai, một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, tâm không 
gián đoạn. Trong Luật Tạng của Ta đã có chỉ dạy về nguyện. 


Giảng: Trong tuần thứ hai tu hành, “một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát.” 
Quý vị phải thật lòng và nhất tâm. Pháp tứ hoàn thệ nguyện 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành 


“Tâm không gián đoạn.” Có nghiã là tâm không dừng trì tụng chú Lăng 
Nghiêm, và tâm không bao giờ quên tứ hoàn thệ nguyện. 


“Trong Luật Tạng của ta đã có chỉ dạy.” Khi đức Phật nói về giới luật, đức Phật 
có dạy cách phát thệ nguyện. 


Đệ tam thất trung, Ư thập nhị thời. Nhất hướng trì Phật, Bát Đát La chú, 
chí đệ tứ thất nhật, thập phương Như Lai, nhất thời xuất hiện. Kính giao 
quang xứ, thừa Phật ma đảnh, tức ư đạo tràng, tu tam-ma-địa. Năng linh 
như thị, mạt thế tu học. Thân tâm minh tịnh, do như lưu ly. 


Trong bảy ngày thứ ba, trong cả mười hai thời, một bề trì Chú Bát Đát Ra của 
Phật. Cho đến ngày thứ bảy, mười phương Như Lai nhất thời xuất hiện. Chỗ 
ánh sáng của gương giao nhau, được Phật xoa đảnh; bèn ở nơi đạo tràng tu 
Tam Ma Địa, có thể khiến cho hạng tu học đời mạt thế thân tâm sáng sạch như 
ngọc lưu ly. 


Giảng: “Trong bảy ngày thứ ba, trong cả mười hai thời, một bề trì Chú Bát Đát 
Ha của Phật.” Quý vị trì tụng chú “Tát Đát Ra Bái Đát Ra” mà đức Phật đã 
thuyết, đó là chú Lăng Nghiêm. 


“Cho đến ngày thứ bảy, mười phương Như Lai nhất thời xuất hiện.” Mười 
phương chư Phật sẽ xuất hiện tại đạo tràng cùng một lúc. 


“Chỗ ánh sáng của gương giao nhau, được Phật xoa đảnh.” Đảnh đầu của quý 
vị được các chư Phật xoa đảnh, và những hình ảnh đó được phản chiếu trong 
gương, phản xạ ra vô lượng. 


“Bèn ở nơi đạo tràng tu Tam Ma Địa.” là đạo tràng Lăng Nghiêm, và khi các vị 
chư Phật hiện thân tại đạo tràng cùng một lúc và xoa đảnh đầu. Và lúc đó quý 
vị có thể tu Tam Ma Địa, hay là tu pháp môn hồi quang phản chiếu quán tự tại. 


“Có thể khiến cho hạng tu học đời mạt thế thân tâm sáng sạch như ngọc lưu 
ly.” Thân tâm của quý vị sẽ được trong sáng như ngọc lưu ly. 


A-nan! Nhược thử Tỳ-kheo, bổn thọ giới sư. Cập đồng hội trung, thập Tỳ- 
kheo đẳng. Kỳ trung hữu nhất, bất thanh tịnh giả. Như thị đạo tràng, đa 
bất thành tựu. 


A Nan, nếu bổn sư truyền giới của Tỳ Kheo này và mười Tỳ Kheo đồng tu 
trong đàn, trong đó có một người giữ giới chẳng được trong sạch, thì đạo tràng 
này chẳng thể thành tựu. 


Giảng: Anan, con nên biết nếu vị Tỳ Kheo đó †u hành trong đạo tràng nầy, mà 
có một vị không giữ giới và tâm không được thanh tịnh, hay vị Tỳ Kheo đó tu 
hành với một vị không giữ giới, thì đạo tràng nầy sẽ không được thành tựu. Đạo 
tràng sẽ không thành tựu nếu có một người không thanh tịnh, đó có nghiã là 
người đó không giữ giới. Hay là người đó nhận giới nhưng lại phạm giới. Ví dụ 
như người đó không nên sát sanh, nhưng lại sát sanh. Hay là người đó không 
nên trộm cắp, nhưng lại ăn cắp. Hay là người đó không nên phạm giới dâm 
dục, nhưng lại phạm giới. Hay là người đó không nên nói dối, nhưng lại nói dối. 


Đức Phật dạy chúng ta không nên nói dối, nhưng họ lại bỏ đi chữ “không” và 
giữ lại “nên nói dối”. Nếu phạm giới, thì đạo tràng sẽ không thành tựu. Tất cả 
công trình tu học, những câu chú đã trì tụng, sẽ không mang tới sự thành tựu 
như ý. Vì vậy, nếu quý vị tu hành theo phương tiện nầy và không nhận được 
kết quả, quý vị không thể nói rằng: Tôi tu hành trong 3 tuần, nhưng đức Phật 
Thích Ca và chư Phật khắp mười phương không có tới xoa đảnh đầu của tôi. 
Tôi không có thấy họ. Có lš đức Phật đã nói láo 


Nhưng đó không phải là như vậy. Có thể quý vị là người không được thanh 
tịnh, hay vị thầy truyền giới cho quý vị không được thanh tịnh, hay một trong 
những người tu hành chung trong đạo tràng không được thanh tịnh. Nếu trong 
một người trong đạo tràng không được thanh tịnh, kết quả sẽ không được 
thành tựu. Việc nầy rất là quan trọng. 


Tùng tam thất hậu, đoan tọa an cư. Kinh nhất bách nhật, hữu lợi căn giả. 
Bất khởi vu tọa, đắc Tu đà Hoàn. Túng kỳ thân tâm, Thánh quả vị thành. 
Quyết định tự tri, thành Phật bất mậu. Nhữ vấn đạo tràng, kiến lập như thị. 


Sau thất thứ ba, tĩnh tọa an cư trải qua 100 ngày, nếu người lợi căn, có thể 
ngay đó chứng sơ quả, dẫu cho thân tâm chưa thành chánh quả, nhưng được 
tự biết nhất định sẽ thành Phật chẳng sai. Ngươi hỏi cách kiến lập đạo tràng là 
như thế. 


Giảng: “Sau thất thứ ba, tĩnh tọa an cư trải qua 100 ngày.” Quý vị ngồi thiền, 
không giống như các người khác ngồi thiền trong 2 tiếng và đã cho là thiền 
giỏi. Họ cho rằng họ là người xuất sắc, nhưng trên thực tế, nếu so sánh với 
những gì diễn tả trong kinh nầy, thì cũng giống như so sánh mèo với sư tử. 
“Tĩnh tọa” có nghiã là không nghiên về bên trái hay bên phải, hay nghiên về 
phía trước hay ra sau, hay đứng lên giảng gân cốt. Không phải ngồi tại đó và 
nghĩ rằng: Ah, chân tôi đau quá! “Tĩnh tọa” có nghiã là không có phiền não. 
Tĩnh tọa trong 100 ngày có nghiã là không đứng lên đi ăn uống hay đứng lên 
để thoải mái. Quý vị ngồi thiền đó trong 100 ngày. 


2 1 


“Nếu người lợi căn, có thể ngay đó chứng sơ quả.” Những người thông minh và 
có căn bản có thể ngồi thiền 100 ngày và được đắc quả vị Sơ Quả, quả vị đầu 
tiên của A La Hán. Nhưng nếu quý vị không có thể ngồi yên trong vòng một 
ngày, và có người lại nghĩ rằng họ đã đạt được quả vị. Đó là mơ hồ. Quý vị có 
thể ngồi thiền 100 ngày để đắc được quả vị Sơ Thiền. 

“Dẫu cho thân tâm chưa thành chánh quả, nhưng được tự biết nhất định sẽ 
thành Phật chẳng sai.” Tuy họ chưa đắc thành chánh quả, nhưng họ đã biết 
chắc rằng họ sẽ thành Phật. Đó là chắc chắn chẳng sai lầm. “Ngươi hỏi cách 
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kiến lập đạo tràng là như thế. 
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Phật phóng hào quang nói thần chú 


A-nan đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Tự ngã xuất gia, thị Phật kiêu 
ái. Cầu đa văn cố, vị chứng vô vi. Tao bỉ phạm thiên, tà thuật sở cấm. Tâm 
tuy minh liễu, lực bất tự do. Lại ngộ Văn Thù, linh ngã giải thoát. 


A Nạn đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Từ khi xuất gia, con ỷ lại nơi lòng 
thương của Phật, ham cầu đa văn, chưa chứng quả vô vi, nên bị kẹt vào tà 
thuật của Phạm Thiên, tâm dù rõ ràng, nhưng sức chẳng tự do, nhờ gặp Văn 
Thù, khiến con được giải thoát. 


Giảng: Sau khi Anan nghe đức Phật thuyết giảng, ngài “đảnh lễ chân Phật và 
bạch rằng: Từ khi xuất gia, con ỷ lại nơi lòng thương của Phật.” Anan ÿ lại tình 
thương của đức Phật dành cho ngài. “Ham cầu đa văn, chưa chứng quả vô vi” 
Anan lúc nào cũng quan tâm về việc hơn thua với mọi người. Tôi muốn hơn 
mọi người. và như vậy ông ta nghĩ rằng: “Các người không thể nhớ tụng bộ 
kinh, nhưng tôi có thể. Các người không có thể giảng giải kinh, nhưng tôi có 
thể nhớ từng chữ trong kinh.” Anan luôn tranh giành để thành số một hay đệ 
nhất. Ngài quyết định dùng trí nhớ uyên bác để đắc quả vị. Đúng thật, Anh đã 
trở thành thông minh đệ nhất, nhưng ông ta không chứng được quả vị vô vi. 
Ông ta vẫn chưa đạt được tứ quả A La Hán, không còn luân hồi. Ông ta còn 
chưa được quả vị vô học. Đó là nguy hiểm đối với ông ta. 


“Nên bị kẹt vào tà thuật của Phạm Thiên, tâm dù rõ ràng, nhưng sức chẳng tự 
do.” Anan bị thôi miên bởi chú tà chú, tà thuật của Phạm Thiên. Thân tâm bị 
ràng buột bởi tà chú. Thân bị thôi miên, nhưng tâm trí vẫn còn chúc tĩnh táo. 
Tuy tâm trí không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng ông ta chưa hẳn mê loạn. Ông ta 
đang bị thôi miên, giống như nữa ngủ nữa thức. Ông ta như người say rượu 
nhưng ông ta không uống rượu. Tình trạng lúc đó giống như người bị say 
rượu. Khi quý vị hỏi người say rượu ngày hôm sau đã làm gì, người đó nhớ vài 
chuyện và cũng quên vài chuyện. Đó là tình trạng Anan trong lúc bị tà thuật mê 
hồn. Giống như ông ta là người sắp bị mê ngũ, nhưng chưa ngũ, và như ông ta 
đang mơ hay giống như một cơn mơ. Ông ta không còn sức để giải thoát. 
Giống như gặp một ác mộng khi ngủ ban đêm, một con ma đè, dùng tà thuật 
để làm tê cứng bạn. Khi chuyện đó xảy ra, quý vị thức dậy và nhìn, nhưng 
không thể cự động. Quý vị bị ma thuật khống chế. Đó là những gì mà Anan đã 
trải qua. Tuy rằng Anan còn tỉnh, nhưng ông ta không thể tự kiềm chế mình và 
không được tự do. 


“Nhờ gặp Văn Thù, khiến con được giải thoát.” Đức Phật sai Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi đi tới và cứu Anan. Anan nhờ đức Phật kêu Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến 
cứu, và Bồ Tát đã giải thoát cho Anan. 


Tuy mông Như Lai, Phật đảnh Thần chú. Minh hoạch kỳ lực, thượng vị 
thân văn. 


Dù thầm nhờ sức thần chú của Như Lai, nhưng còn chưa nghe chú ấy. Xin 
nguyện Đức Thế Tôn Đại Từ tuyên thuyết lại cho, thương xót cứu giúp các 
hàng tu hành trong hội này và những người đời sau còn trong luân hồi, nhờ 
mật âm của Phật mà thân tâm được giải thoát. Bấy giờ, đại chúng trong hội 
thảy đều đảnh lễ, chờ nghe thần chú bí mật của Phật. 


Giảng: “Dù thầm nhờ sức thần chú của Như Lai, nhưng còn chưa nghe chú 
ấy.” Đức Phật đã dùng thần chú tuyên thuyết của các Như Lai. Khi Bồ Tát Văn 
Thù Sư Lợi tới chỗ của con và trì tụng chú Lăng Nghiêm, Anan đã thầm nhờ 
sức lực của chú Lăng Nghiêm. Đó có nghiã là khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tới 
đó, ngài không có tụng chú lớn tiếng, ngài chỉ tụng chú trong tâm để giải thoát 
Anan. Khi đứng trước tượng Phật, quý vị có thể tụng lớn tiếng tại chùa, nhưng 
khi quý vị đi ra ngoài đường, quý vị có thể trì tụng âm thầm trong tâm, và nó 
cũng có đủ sức lực như lớn tiếng. 


Nếu quý vị ra ngoài đường và bắt đầu la lớn: “Tát Đát Đa Bát Đát La”. Mọi 
người sẽ nghĩ rằng bạn là người điên. Quý vị không cần phải trì tụng như nghi 
lễ trong chùa để rồi làm cho người khác nói xấu Phật Pháp, đó là điều mà 
người sẽ làm nếu người ta nghĩ quý vị điên khùng. Khi nói xấu Phật Pháp, họ 
sẽ mang tội. Quý vị không muốn nói rằng: Nếu họ phạm tội, đó là lỗi của họ. 
Tôi sẽ trì tụng càng lớn tiếng hơn và để cho người đó chê càng nhiều và người 
đó càng phạm nhiều tội lỗi, và người đó sẽ rơi vào địa ngục. Nếu quý vị có 
những ý thức như vậy và có tình gây tội lỗi cho người khác để rồi họ phải rớt 
vào địa ngục, vậy quý vị không nên học Phật Pháp. Những người học Phật 
Pháp có lòng đại từ đại bi cho chúng sanh. Những gì họ làm là không làm 
những gì mà có thể làm cho chúng sanh phải rơi vào địa ngục, cho đến chổ họ 
thè bị rơi vào địa ngục còn hơn là làm cho người khác rơi vào địa ngục. Quý vị 
phải có tư tưởng như vậy. Không nên nghĩ rằng: Họ che cười tôi, vậy để họ rơi 
vào địa ngục.” Hay là nghĩ rằng: Nếu tôi phải chạy tới người đó, tôi sẽ chạy tới 
và trì tụng chú Lăng Nghiêm, và người đó sẽ nói xấu tôi, vậy thì người đó sẽ rơi 
vào địa ngục. Nếu quý vị có ý nghĩ như vậy, quý vị nên dừng trì tụng chú Lăng 
Nghiêm ngay lập tức, và dừng lại tu học Phật Pháp. Đó là lý do tại sao chúng 
ta học Phật Pháp phải không có hận thù với chúng sanh, phải không có ghen 
tuông với kẻ khác, không cản trở người, không ích kỷ qua tư cách này. Không 
nên có cái tánh nầy. Phật Pháp được tồn tại bởi vì muốn cứu sống chúng 
sanh. Nó không phải để làm cho người khác bị tổn thức. Quý vị phải minh 
sáng tại điểm này. 


Duy nguyện đại từ, trọng vi tuyên thuyết. Bi cứu thử hội, chư tu hành bối. 
Mạt cập đương lai, tại Luân-hồi giả. Thừa Phật mật âm, thân ý giải thoát. 
Vu thời hội trung, nhất thiết đại chúng, phổ giai tác lễ. Trữ văn Như Lai, bí 
mật chương cú. 


Xin nguyện Đức Thế Tôn Đại Từ tuyên thuyết lại cho, thương xót cứu giúp các 
hàng tu hành trong hội này và những người đời sau còn trong luân hồi, nhờ 
mật âm của Phật mà thân tâm được giải thoát. Bấy giờ, đại chúng trong hội 
thảy đều đảnh lễ, chờ nghe thần chú bí mật của Phật.” 


Giảng: Anan chỉ xin nguyện Đức Thế Tôn Đại Từ tuyên thuyết chú Lăng 
Nghiêm thêm một lần nữa để con có thể nghe chú và “thương xót cứu giúp các 
hàng tu hành trong hội này và những người đời sau còn trong luân hồi, nhờ 
mật âm của Phật mà thân tâm được giải thoát.” Qua lời mật chú của đức Phật, 
chúng sanh được giải thoát. Họ sẽ không còn đảo lộn và mê muội. Quý vị trì 
tụng chú Lăng Nghiêm mỗi ngày để giúp cho chúng sanh không còn đảo lộn 
mê muội và giúp cho họ xa lánh những việc mà họ biết đó là sai lầm. 


Thí dụ, họ biết thuốc phiện là sai lầm, một việc phí thì giờ và làm tổn sức con 
người. Nhưng họ vẫn cứ tiếp tục hút. Biết rằng thuốc phiện là việc trái phép 
luật, nhưng họ cứ tiếp tục thử. Biết rằng sát sanh là việc không đúng, nhưng họ 
vẫn cứ lấy mạng của chúng sanh. Biết chắc chắn rằng dâm dục là chuyện 
không đúng, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục hành dâm dục. Biết rằng ăn cắp là việc 
không đúng, nhưng họ suốt ngày đêm ăn cắp đồ đạt của người khác. Nếu 
không phải ăn cắp xe hơi, thì là máy thâu băng, radio. Người ăn cắp biết rằng 
họ đang phá luật, và hiểu rằng nếu bị bắt, cảnh sát sẽ bỏ vào tù, nhưng họ vẫn 
cứ tiếp tục ăn cắp. Đó là việc làm biết trước là sai lầm. 

Ngay lúc đó, mọi người trong hội, một số người khác đông trong hội pháp, 
đảnh lễ và chờ nghe thần chú bí mật của chư Phật. Họ đảnh lễ đức Phật và họ 
đứng chờ nghe đức Phật nói mật chú và những đệ trong chú. “Những đệ” đây 
là năm đệ trong chú. Những “câu” là những câu chú ngắn trong mật chú, như 
câu “Nam mô tát đát tha, tô già đa da, a ra ha đế tam miệu tam bồ đà tỏa.” 
Những đệ và câu chú là mật chú, có nghiã là không phải là dễ dàng để cho 
người thường dễ hiểu. Đó là “mật chú” trong ý nghiã con người không chia sẽ 
những ý nghiã về chúng. Khi quý vị trì tụng chú, quý vị không biết những lợi 
ích quý vị sẽ hưởng. Chúng tôi cũng không biết những lợi ích mà chúng tôi sẽ 
nhận. Tuy lợi ích được nhận lấy, nhưng không có sự hiểu biết của những lợi ích 
mà mình đã hưởng, hay một sự hiểu biết giữa kinh chú. 


Nhĩ thời Thế Tôn! tùng nhục kế trung, dũng bách Bảo quang. Quang 
trung dũng xuất, thiên diệp bảo liên. Hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung. 
Đảnh phóng thập đạo, bách bảo quang minh. Nhất nhất quang minh, giai 
biến thị hiện thập Hằng hà sa, Kim Cang mật tích. Kình sơn trì xử, biến hư 
không giới. Đại chúng ngưỡng quán, úy ái kiêm bão. Cầu Phật thị hỗ, 
nhất tâm Thính Phật, vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai, tuyên 
thuyết Thần chú. Đại Phật đảnh Như Lai phóng quang, tất đát đa bát đát 
La, Bồ Tát vạn hạnh. 


Khi ấy, Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang, trong hào quang 
hiện ra bửu liên hoa ngàn cánh có hóa thân Phật ngồi trong liên hoa, trên đảnh 
phóng ra mười tia ánh sáng, trong mỗi tia đều hiện ra mười hằng sa Hộ Pháp 
Kim Cang, đội núi, cầm chày, khắp cõi hư không. Đại chúng ngó thấy đều kính 
mấn, cầu Phật gia hộ, một lòng nghe Phóng Quang Như Lai nơi Vô Kiến Đảnh 
Tướng của Phật tuyên thuyết thần chú. 


Giảng: “Khi ấy, Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang, trong 
hào quang hiện ra bửu liên hoa ngàn cánh có hóa thân Phật ngồi trong liên 
hoa”. Hoá thân của đức Phật an tọa trên ngàn cánh hoa sen trong ánh hào 
quang. 

“Trên đảnh phóng ra mười tia ánh sáng.” Đảnh nói tới từ đảnh đầu của các vị 
hóa thân Phật. Thêm 10 sánh sáng hào quang phóng từ đảnh đầu của các 
hoá thân Phật. Những tia sánh đó tỏa sáng trên mặt đất nhiều như cát hạt bụi 
của 10 sông Hà. Những hào quang chiếu sáng mọi nơi, trên toàn các nước. 


“Trong mỗi tia đều hiện ra mười hằng sa Hộ Pháp Kim Cang, đội núi, cầm 
chày, khắp cõi hư không” Và trong lúc ấy, những tia sáng hào quang hiện ra 
các vị Kim Cang Hộ Pháp, một tay cầm núi, một tay cầm chày, giống như cái 
chày của Vi Đà Bồ Tát. Các ngài hiện thân ở khắp mọi nơi, đầy cả hư không. 
“Đại chúng ngó thấy đều kính mến, cầu Phật gia hộ.” Tất cả các vị đại Bồ Tát, 
đại A La Hán, đại Tỳ Kheo, và tất cả mọi người tại pháp hội, ngưởng đầu và 
nhìn lên các hoá thân Phật ở trên đảnh đầu của đức Phật. Vài vị cảm thấy sợ 
hải khi thấy các hóa thân Phật. Và cũng ngay lúc đó, họ cảm mến các vị chư 
Phật. Họ thương đức Phật, nhưng đó không phải là tình thương giữa đàn ông 
và đàn bà. Cái mà họ cảm nhận là tình thương chân thật, không luyến ái hay 
quấn quích. Họ có cả 2 cảm nhận cùng một lúc. Họ ngạc nhiên sợ, nhưng vẫn 
bị lôi cuốn bởi tình thương của đức Phật. Và họ mong rằng đức Phật sẽ thương 
mấn và gia hộ cho họ. 


“Một lòng nghe Phóng Quang Như Lai nơi Vô Kiến Đảnh Tướng của Phật 
tuyên thuyết thần chú.”. Các người trong pháp hội đều một lòng. Họ đều muốn 
nghe đức Phật. Cái nhục kế trên đảnh đầu của đức Phật được gọi là đảnh đầu 
vô hình, bởi vì người thường không thể thấy được. Những ai thấy được trăm 
hào quang sáng chiếu và các vị hóa thân Phật là những Phật tử đã được đức 
Phật thọ ký. Các hóa thân Phật xuất từ đảnh đầu chư Phật hiện ra khắp hư 
không và tuyên thuyết chú Lăng Nghiêm 


Vậy chú Lăng Nghiêm không phải được tuyên thuyết bởi nhục thân của đức 
Phật, mà là từ các hóa thân Phật hiện thân khắp hư không. 

Về phần chú Lăng Nghiêm, không ai hiểu nó. Và cũng không thể nào giảng giải 
chú từng chữ từng câu. Nếu quý vị muốn hiểu mật chú, tôi có thể có gắng 
giảng giải chú cho quý vị nghe. Nhưng bây giờ không phải là lúc giảng, bởi vì 
chúng ta đang ở phần giữa của bộ kinh Lăng Nghiêm, và giảng giải chú Lăng 
Nghiêm cũng không thể giảng giải trong một năm, hay 3 năm, hay 10 năm. Vì 
vậy, ngay bây giờ, chú Lăng Nghiêm không thể giảng giải đầy chỉ tiết. Tôi chỉ 
giải thích tổng quát chú. 

Chú Lăng Nghiêm có năm bộ, phân làm năm hướng: Đông Tây Nam Bắc và 
chính giữa. Phương đông Kim Cang Bộ, Phật A Súc là giáo chủ, tức cũng là 
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Phương nam là Bảo Sinh Bộ, Phật Bảo Sinh 
là giáo chủ. Chính giữa là Phât Bộ, Phật Tỳ Lô Giá Na là giáo chủ. Phương tây 
là Liên Hoa Bộ, Phật A Di Đà là giáo chủ. Phương bắc Yết Ma Bộ, Phật Thành 
Tựu là giáo chủ. Cộng thành năm bộ. Thế gian này có năm bộ giáo chủ đến 
quản lý và trấn áp năm đại ma quân ở khắp 5 phương hướng. Vì có đến 5 đại 
ma quân, chớ không phải 5 con ma. Cho nên các vị chư Phật cai quản khắp 5 
hướng để trấn áp ma quân. Nếu không có các vị chư Phật, các ma quỷ sẽ hiện 
thân khắp thế gian. Trong năm bộ chú, có hơn 30 chú và nó có hơn cả 100 chú 
có thể nói ra chỉ tiết. Có tổng cộng 5 loại chú: 

1. Pháp thành tựu —- có nghiã là với chú nầy, quý vị sẽ thành tựu trong những 
gì quý vị tìm kiếm hay những nguyện hay món gì mong cầu 


2. Pháp tăng ích — có nghiã là khi quý vị trì tụng chú, quý vị sẽ được tăng thêm 
lợi ích cho những gì quý vị tìm kiếm và quý vị cũng tăng thêm lợi ích cho 
những người chung quang. 


3. “Pháp câu triệu”. Câu tức cũng như dùng lưỡi câu, câu nó lại, giống như câu 
cá lại vậy. Triệu tức là triệu (vời) lại, là ra lệnh bạn phải lại, không lại không 
được! Không kể nó bao xa từ nơi quý vị, quý vị có thể mang nó tới và bắt 
chúng 


4. Pháp hàng phục — ma quỷ có thần thông và ma chú mà chúng thường 
dùng. Khi quý vị trì tụng thần chú, ma quỷ cũng tụng ma chú. Nhưng nếu quý 
vị trì tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị có thể phá tan các ma chú, những ma chú 
mà tôi đã nhắc tới về hàng phục ma vương. Chú nầy cũng rất hiệu quả khi phá 
tan những ma chú hay bùa thuật. Những ao chưa học qua chú Lăng Nghiêm, 
nên lưu ý. Tại sao khi chú Lăng Nghiêm đã trì tụng, những vị chư ma vương tại 
cõi trời Tha Hoá mất hết ma lực. Tại vì 5 đại tâm chú: Tất Đà Nễ, A Ca Ra, Mật 
Hị Trụ, Bát Rị Đát Ra Gia, Nảnh Yất Rị. 


Năm câu Chú này gọi là năm đại tâm Chú. Nó là tâm chú để phá vỡ các ma 
chú và ma thuật của các ma vương ngoại đạo. Không cần biết những ma chú 
gì chúng sử dụng, quý vị cũng có thể phá tan với tâm chú. Những ma chú sẽ 
mất hết ma lực 


9. Pháp tiêu tai — Bất cứ tai ương hoạnh tử gì cũng được giải hay ngăn chận. 
Thí dụ như một người bị rớt xuống biển và chìm, nhưng nếu trì tụng chú Lăng 
Nghiêm, anh ta tránh được tai họa. Anh ta có thể té rớt vào biển, nhưng anh ta 
không bị chìm. Có thể quý vị ở trên một chiếc thuyền đáng lẽ sẽ bị chìm, 
nhưng quý vị trì tụng chú Lăng Nghiêm, chiếc thuyền lại không bị chìm. 
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CHÚ LĂNG NGHIÊM 
Kệ và Giảng Giải 
HOÀ THƯỢNG TUYẾN HOÁ 
Thích Minh Định — Việt dịch 
Lăng Nghiêm là tiếng Phạn dịch là “Tất cả sự cứu kính kiên cố”, cũng có nghĩa 
là “định », định này là vua trong tất cả các định. 


“Cứu kính kiên cố định trung vương 
Trực tâm tu học chí đạo tràng 


Thân, miệng, ý nghiệp tu thanh tịnh 
Tham, sân, sỉ niệm yếu tảo quang 


Thành tắc cảm ứng hoạch hiện chứng 
Chuyên năng thành tựu đại thần thông 
Hữu đức ngộ tư vinh diệu cú 

Thời khắc mạc vong thiệu long xương”. 


“Cứu kính kiên cố định trung vương.'” Lăng Nghiêm là vua trong tất cả các 
định. 


“Trực tâm tu học chí Đạo tràng." Tu đạo phải dùng tâm ngay thẳng, đừng 
dùng tâm cong vạy. Tâm ngay thẳng mới đạt được mục đích. Nếu bạn dùng 
tâm cong vạy ngoằn ngoèo tu Phật Pháp, thì tu chẳng thành tựu. 


“Thân, miệng, ý nghiệp tu thanh tịnh,” Tu pháp này thì miệng không nói 
dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không chưởi mắng. Thân 
thì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. 


Tham, sân, sỉ niệm yếu tảo quang.” - Ý niệm thì không tham, sân, si. Khi 
thân, miệng, ý ba nghiệp thanh tịnh tức là tổng trì. 


“Thành tắc cảm ứng hoạch hiện chứng.” Phải thành tâm thì mới có cảm 
ứng. Hiện tại thì chứng được năng lực không thể nghĩ bàn của Chú này. Lực 
lượng của Chú không thể nghĩ bàn. 


“Chuyên năng thành tựu đại thần thông.” Nếu bạn chuyên tâm, tâm không 
phóng túng, không có tạp niệm, thì sẽ thành tựu đại thần thông. Chú Lăng 
Nghiêm có năm hội (năm đệ), có trên ba mươi đoạn pháp. Trong Chú lại có : 
Pháp hàng phục, pháp câu triệu, pháp tiêu tai, pháp tăng ích, pháp thành tựu, 
pháp cát tường .v.v... rất nhiều loại pháp. 


“Hữu đức ngộ tư linh diệu cú.” Có đức hạnh mới gặp được pháp này. Người 
không có đức hạnh, thì có gặp được cũng không hiểu. Những câu Chú thâm 
diệu này, thâm sâu không thể nghĩ bàn. 


“Thời khắc mạc vong thiệu long xương.” Thời thời phút phút đừng quên 
pháp này, hay thành tâm chuyên nhất, thì rạng rỡ hưng thạnh Phật Pháp. Đó 
là lược nói đại khái về Chú Lăng Nghiêm. Nếu nói tỉ mỉ thì nói không hết được. 
Bạn muốn minh bạch, thì phải tự mình nghiên cứu kỹ càng. Đây là diệu pháp 
trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, đừng để lỡ mất cơ hội. 


PHƯƠNG TIỆN TRÌ CHÚ 


Trì tức là thọ trì, thọ nơi tâm, trì nơi thân. “Trì” cũng giống như dùng tay cầm 
vật gì. Trì niệm thần Chú thì đừng quên nó, đừng thiếu nó, phải niệm từ từ, thời 
thời phút phút tụng trì Chú này. 

Trì Chú nên có một đàn tràng, gọi là Chú đàn, cũng giống như truyền giới, cần 
có giới đàn. Chú đàn phải thanh tịnh, không cho người vào hỗn tạp, chỉ có 
người trì Chú, tu pháp ở trong đó. Nghi kiến lập đàn là phương tiện trước khi trì 
Chú, kiến lập đàn vốn có quy củ nhất định, trong Kinh Lăng Nghiêm có nói 
đến, đây là vì người tụng Kinh hành đạo, cầu hiện chứng mà thiết lập. Hiện 
chứng là đời này đắc được lợi ích của Chú. Nếu “truy tố” phát tâm tán trì. 
“Truy” là người xuất gia ; “tố” là người tại gia, tán trì tức là không có đàn tràng, 
như vậy phải chuyên nhất tâm ý kiền thành cung kính. Trong Kinh Lăng 
Nghiêm có nói : “Nếu có chúng sinh, tâm khởi tán loạn, thì chẳng phải là Tam 
Ma Địa (định lực). Tâm nhớ miệng trì là Kim Cang Vương, thường tùy tùng 
theo các người thiện nam, hà huống người quyết định phát đại tâm bồ đề.” 
“Tán tâm trì Chú không ở trong định, thì có tám vạn bốn ngàn Kim Cang 
Vương hộ pháp thường theo bạn, hà huống quyết định phát đại tâm bồ đề !“ 
Trong Kinh lại nói : “Nếu không làm đàn, không nhập đạo tràng, cũng không 
hành đạo, tụng trì Chú này, vẫn đồng công đức nhập đạo tràng không khác. 
Cho đến đọc tụng biên chép Chú này, có ở trong người, thì ở đâu cũng yên 
nhà cửa vườn tược, tích nghiệp như thế không lâu sẽ ngộ vô sinh nhẫn.” 


21 (( 


Chỉ nói đơn giản chỗ chính yếu. Trì Chú phải “ba mật” tương ưng mới đắc được 
cảm ứng. Ba mật tức là : Miệng tụng thần Chú, tâm tưởng chữ Phạn, tay kết ấn 
tướng, cũng gọi là ba đàn. Tại sao gọi là thần Chú 2? Vì diệu không thể tả. Tâm 
tưởng chữ Phạn, là quán tưởng mặt sau tâm Chú của mỗi chữ Phạn. Ba mật 
tương ưng tức là phương tiện trước khi trì Chú. 


Thứ nhất là “Chú ngữ đàn.” Trì Chú thì tự nhiên kết thành đàn, đây là nói mỗi 
ngày, hoặc mỗi lần trước tiên niệm Chú Lăng Nghiêm một biến, sau đó trì tâm 
Chú một trăm lẻ tám biến. Tâm Chú tức là : 

“Đát điệt tha. Án a na lệ tì xá đề, bệ ra bạt xa ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, 
bạt xà ra bàng ni, phấn hổ hồng đô lô ung, phấn ta bà ha.” 


Tâm Chú này diệu không thể tả. Nếu trên thế gian không còn ai niệm Chú 
Lăng Nghiêm, thì tất cả yêu ma quỷ quái đều xuất hiện ra đời. Tâm Chú này có 
hai câu : ”A na lệ, tì xá đề.” Một câu nghĩa là “dọc cùng tam tế”, một câu 
nghĩa là “ngang khắp mười phương”. Một khi niệm hai câu Chú này, thì thiên 
ma ngoại đạo không có chỗ đào thoát. Chúng sẽ lão lão thực thực nghe vẫy 
kêu. Chỉ sức lực của hai câu Chú này, thật không thể nghĩ bàn. Nếu sáng sớm 
bạn tụng niệm Chú Lăng Nghiêm một lần, sau đó tụng tâm Chú 108 lần, thì sẽ 


được phước báu vô lượng vô biên. Cho nên nói, nếu bạn trì tụng Chú Lăng 
Nghiêm, thì đời sau sẽ đắc được giàu sang phú quý bảy đời. Đây là nói bạn 
muốn cầu phước báu trời người, nếu không muốn cầu, thì đương nhiên không 
cần. Nếu bạn muốn cầu quả báo xuất thế, thì sẽ đạt được mục đích. Đây là 
“Chú ngữ đàn.” 


Thứ hai là : “Tâm tưởng đàn.” Nghĩa là khi tụng tâm Chú, thì quán tưởng từng 
chữ Phạn. Nói đến chữ Phạn, có lúc sự tình không nhất định minh bạch, nếu 
minh bạch thì nhuệ khí cảm thấy đã đủ rồi. Nếu không minh bạch, thì cảm thấy 
có chút ý nghĩa trong đó. Không minh bạch thì ví như ăn thức ăn, chưa ăn thì 
cảm thấy ngon, ăn rồi thì nếm qua : chua, ngọt, đẳng, cay, tâm tham ăn đã 
dừng lại, cảm thấy chẳng còn ngon nữa. Tu hành cũng như thế. 


Nếu bạn không biết ý nghĩa của Chú, ý nghĩa chữ Phạn, thì cảm thấy diệu 
không thể tả. Tâm niệm luôn luôn nghĩ muốn biết, nếu bạn biết rồi thì không 
chú ý. Quán tưởng chữ Phạn cũng lại như thế, vì chữ Phạn chúng ta chưa học 
qua, nên không biết ý nghĩa của nó, không giống như chữ Tàu. Đây là 
chữ”đại” kia là hai chữ “Bồ Tát.” Quán tưởng chữ Phạn sẽ đắc được ngũ nhãn 
lục thông, phải quán tưởng từng chữ rõ ràng, mở mắt nhắm mắt đều thấy rõ 
ràng, lâu dần thì chỗ diệu dụng sẽ phát sinh, có thể khiến cho bạn khai mở ngũ 
nhãn lục thông, thông nhân đạt quả, là vì chúng ta không minh bạch chữ Phạn, 
thì có một sức lực thần diệu. 

Quán tưởng chữ Phạn cũng là phương pháp khóa tâm lại, chế tâm tại một chỗ, 
đừng cho khởi vọng tưởng, ấn nhập từng chữ Phạn vào trong tâm, bất cứ mở 
hoặc nhắm mắt đều rõ ràng. Như thế lâu dần sẽ đắc được tam muội. 


Thứ ba là : “Thủ ấn đàn.” Thủ ấn cũng gọi là thủ quyết. Một số cho rằng Kháp 
quyết niệm Chú tức là Sáp quyết. Đã minh bạch Chú ngữ đàn và quán tưởng 
đàn rồi, thì Thủ ấn đàn cũng phải minh bạch. Trong quyển Nhứt Tự Phật Đảnh 
Luân Vương Niệm Tụng Nghi Quy cũng nói rõ : “Bạch tản cái Phật đỉnh ấn”, 
dùng hai ngón cái, mỗi ngón bắt lấy đầu ngón thứ tư, chạm nhau, hai đầu ngón 
cong như hình cái lọng, hai ngón giữa cong một chút chạm nhau, hai ngón út 
dựng thẳng chạm nhau tức thành đại bạch tản cái Phật đỉnh luân vương. (Xem 
hình ở dưới). 

Kháp quyết niệm Chú, tức là bạn phải tập trung tinh thần, bạn làm động tác 
này, thì không nên khởi vọng tưởng gì khác. Chẳng phải ý nghĩa gì khác, 
chẳng phải nói một khi Kháp quyết thì linh. Nếu bạn không có vọng tưởng gì 
khác, không Kháp quyết cũng là ba mật tương ưng. Nên biết chân lý, tại sao 
phải có ba mật tương ưng 2 Vì Chú ngữ đàn, quán tưởng đàn, thủ ấn đàn, đều 


muốn bạn đừng khởi bất cứ vọng tưởng gì. Cho nên chuyên nhất thì linh, phân 
chia thì tán loạn. 


Lại có Thủ ấn Kim Cang quyền, Kim Cang chưởng, Kim Cang phược. Không 
giống “Bạch tản cái Phật đỉnh ấn” rất phức tạp. Hai bàn tay nắm lại, gọi là Kim 
Cang chưởng, nhưng đừng trợn mắt, bằng không thì thành Kim Cang trợn mắt. 
Mười ngón tay bắt chéo với nhau ngửa lên, gọi là thủ ấn Kim Cang chưởng, úp 
xuống gọi là thủ ấn Kim Cang phược. (Xem hình ở dưới) Hết thảy pháp Tam 
muội đều do Kim Cang quyền, Kim Cang chưởng, Kim Cang phược sinh ra. 
Khi bạn niệm Chú thì ba đàn tương ưng. Ba thủ ấn này muốn kết ấn nào cũng 
được, đều thành “Lăng Nghiêm vương đại bạch tản cái Phật đỉnh tâm Chú ấn.” 
Sau đó quán tưởng tụng niệm Chú này, thì ba mật sẽ tương ưng. Được như 
thế thì sẽ đắc được thân, miệng, ý, tam luân không thể nghĩ bàn của mười 
phương chư Phật. Bất cứ sở cầu thế gian, xuất thế gian, không có gì mà chẳng 
được như ý, nhưng tốt nhất vẫn là vô sở cầu. Vì có sở cầu thì có tâm tham, có 
tâm tham thì chẳng đắc được cảm ứng hiện thời, không thể được vô lượng 
công đức. Nếu vô sở cầu thì công đức mới lớn. 

Nếu bạn không thể bắt ấn, thì trong bộ mật có ba bài Chú, tùy ý niệm cũng 
thành đàn. Thứ nhất là Pháp Giới Chân Ngôn : “Án phạ nhật la đà đổ một.” 
Niệm rồi thì pháp giới đều thanh tịnh. Thứ hai là Thanh Tịnh Chân Ngôn : “Án 
lam sa ha.” Thứ ba là khi Phóng Diệm Khẩu thì niệm Ba Đàn Chân Ngôn : “Án 
hạ hồng.” Ba đàn tức là Phật, Pháp, Tăng. 


Chữ “Án” là trên đỉnh Tỳ Lô làm Phật đàn. 
Chữ “Hạ” là trong miệng Di Đà làm Pháp đàn. 
Chữ “Hồng” là trong tâm A Súc làm Tăng đàn. 


Ba câu Chú này mỗi câu niệm bảy biến, thì ba mật cũng tương ưng. Trước khi 
niệm Chú, niệm ba bài Chú này cũng rất tốt. 


Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát 


Nam Mô là tiếng Phạn, dịch là “quy mạng”, “cung kính”. Tức là đem thân tâm 
tính mạng của chúng ta đều quy y cho Phật. Cung kính Phật năm thể sát đất. 
Chỉ có Phật là chúng ta tin. Lăng Nghiêm tức là tất cả sự việc, tức không phải 
là một thứ việc, mà là bất cứ sự việc gì cũng đều bao quát trong đó, cứu kính 
đạt đến mức không thể phá hoại được. Câu này là quy mạng tất cả chư Phật 
trong hội Lăng Nghiêm, tất cả các Bồ Tát. Tụng Chú Lăng Nghiêm thì trước hết 
phải quy mạng Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, đọc ba lần. 


Diệu trạm tổng trì Bất Động Tôn 

Thủ Lăng Nghiêm vương thế hi hữu. 
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. 

Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. 
Nguyện kim đắc quả thành Bảo vương 
Hoàn độ như thị hằng sa chúng, 
Tương thử thâm tâm phụng trần sát, 
Thị tắc danh vi báo Phật ân. 


Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, 
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, 

Như nhứt chúng sinh vị thành Phật, 
Chung bất ư thử thủ Nê-hoàn. 


Đại hùng đại lực đại từ bị, 

Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc, 

Linh ngã tảo đăng Vô Thượng Giác, 
Ư thập phương giới tọa đạo tràng. 


Thuấn nhã đa tánh khả tiên vong, 
Thước ca la tâm vô động chuyển. 


Kinh văn : Diệu trạm tổng trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm vương thế hi 
hữu. 


Nghĩa : Diệu trạm tổng trì Đấng Bất Động, Chú Thủ Lăng Nghiêm hiếm có 
trong đời. 


Giảng giải : “Diệu trạm”, diệu tức là không thể nghĩ bàn, không thể tưởng tượng 
được. Nếu tưởng tượng được, biết được, thì không nói đến diệu. Diệu là vượt 
ra ngoài ý dự đoán. Tư tưởng không đạt đến được, cho nên gọi là “Không thể 
nghĩ bàn.” Trạm là trạm thâm, tức là sâu dày thậm thâm. Không những là diệu, 
mà còn diệu sâu dày thậm thâm, không thể nghĩ bàn. 


“Tổng trì” là “tổng tất cả Pháp, trì vô lượng nghĩa”. Tổng tất cả Pháp tức là bao 
quát hết thảy các Pháp. Trì vô lượng nghĩa, tức là thọ trì nghĩa vô lượng, đều 
bao quát ở trong đó. Cho nên “diệu trạm” là hiển mật viên dung. Tổng trì là tùy 
duyên phổ ứng, tất cả tận hư không biến pháp giới, cảnh giới có sự mong cầu, 
không thể không cảm ứng. Bổn thể thường trụ tức bất động, bổn thể là tịch 
nhiên bất động, cảm mà toại thông. Diệu trạm, Tổng trì và Bất động cả ba đều 
là diệu trạm, ba mà mội. Cả ba đều là tổng trì, một mà ba. Cả ba đều là bất 


động, chẳng phải ba, chẳng phải một, cũng ba cũng một. Phân tích kỹ thì ý 
nghĩa trong mỗi một cái đều có ba ý nghĩa. 

“Đấng Bất Động” tức là danh hiệu chỉ cho Phật. 

“Hiếm có trong đời” là thế, xuất thế đều tốt hơn hất. 


“Chú Thủ Lăng Nghiêm hiếm có trong đời.” Câu này là khen ngợi Lăng 
Nghiêm đại định. Tu hành Lăng Nghiêm vương đại định này, sẽ sinh ra tất cả 
các định, tất cả các định đều từ định này mà sinh ra. Hiếm có trong đời là nói 
trên thế gian không dễ gì có, khó gặp khó thấy nhất. Câu kệ này là do Ngài A 
Nan bị Chú Phạm Thiên mê hoặc, Phật nói Chú Lăng Nghiêm rồi phái Bồ Tát 
Văn Thù dùng “Chú” đi cứu Ngài A Nan đem về. Ngài A Nan cảm tạ thâm ân 
của Phật, cho nên nói bài kệ hình dung sự cảm thọ của Ngài. 


Kinh văn : Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Bất lịch Tăng kỳ hoạch pháp 
thân. 


Nghĩa : Tiêu diệt tưởng điên đảo của con, trong trăm ngàn ức kiếp, không phải 
trải qua số kiếp A Tăng Kỳ, mà chứng được pháp thân. 


Giảng giải : Con người từ vô lượng kiếp đến nay, có những vọng tri vọng kiến, 
tà tri tà kiến, điên đảo mộng tưởng. Tưởng điên đảo tức là chẳng phải thường 
cho là thường, chẳng phải đoạn cho là đoạn, chẳng có cho là có, chẳng không 
cho là không ; chạy theo cảnh giới không thật, không thể chuyển được cảnh 
giới không thật, tức cũng là người bị cảnh chuyển, mà không thể chuyển được 
cảnh, tức cũng thường bị gió nghiệp dắt đi. Sự sai lầm chỉ là chút chút không 
nhiều, nhưng chỉ một chút chút này, mà khác biệt với chân chánh thường trụ 
chân tâm, tính tịnh minh thể, sai lầm hàng ngàn dặm. Điên đảo tức là không 
nên tưởng mà tưởng, không nên tham mà tham, không nên sân mà sân, 
không nên mê hồ mà mê hồ. Nói rõ ra là tưởng điên đảo trong tự tánh. Không 
thể đại công vô tư, tức là điên đảo. Thứ tưởng điên đảo này, là nguyên nhân 
khiến cho chúng ta thọ sinh tử, trong sáu nẻo luân hồi. Tu thì phải tiêu trừ 
tưởng điên đảo. Như Ngài A Nan là người thông minh như thế, mà vẫn có 
tưởng điên đảo giống nhau. Sức trí nhớ của Ngài rất phi thường. Phật nói hết 
thảy Kinh điển, một khi lọt qua tai thì vĩnh kiếp không quên. Nhưng khi Ngài 
thấy nữ Ma Đăng Già, thì Ngài bị giao động, liền theo cô ta vào trong nhà 
ngoại đạo. Đây là tưởng điên đảo của Ngài. Người nam thì tham, người nữ thì 
ái, tức là tưởng điên đảo. Đây là từ vô lượng kiếp đến nay đều có. Cho nên nói 
Thủ Lăng Nghiêm Vương đại định, đại pháp này rất hiếm có trong thế gian, sẽ 
tiêu trừ tưởng điên đảo đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp đến nay. 


“Không phải trải qua số kiếp A tăng kỳ mà chứng được pháp thân.” Đức Phật 
tu hành trải qua ba đại A tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Cho nên : 


Tam kỳ †u phước huệ, 
Bách kiếp chủng tướng hảo. 


Nghĩa là : 


“Ba A Tăng kỳ tu phước huệ 
Trăm kiếp trông tướng tốt”. 


Tu phước một trăm đại kiếp, mới đắc được ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp. A tăng kỳ kiếp tức vô lượng số, ba A tăng kỳ kiếp tức là ba vô lượng số. 
Số mục này có bao nhiêu ? Dùng máy điện toán cũng đếm không được. Bây 
giờ Ngài A Nan nói : “Không phải trải qua số kiếp A tăng kỳ, mà chứng được 
pháp thân.” Tôi đắc được đại định kiên cố của Chú Lăng Nghiêm, không cần 
trải qua ba A tăng kỳ kiếp, mà có thể đắc được pháp thân, cũng sẽ thành Phật, 
chứng được pháp thân tự tại, thần thông biến hóa. Thành tâm tụng Chú Lăng 
Nghiêm, thì không cần trải qua thời gian lâu dài cũng sẽ đắc được pháp thân. 


Kinh văn : Nguyện kim đắc quả thành Bảo vương, Hoàn độ như thị hằng sa 
chúng, Tương thử thâm tâm phụng trần sát, Thị tắc danh vi báo phật ân. 
Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, Như 
nhứt chúng sinh vị thành Phật, Chung bất ư thử thủ Nê-hoàn. 


Nghĩa : Nay con nguyện khi đắc được quả Bảo Vương, trở lại độ chúng sinh 
nhiều như số cát sông Hằng, đem thân tâm này phụng sự chúng sinh, khắp 
các cõi nhiều như số hạt bụi, đó mới là báo ơn Phật. Lại thỉnh Đức Thế Tôn 
chứng minh : Vào đời ác năm trược, con thề xin vào trước. Nếu còn một chúng 
sinh chưa thành Phật, con sẽ không thủ chứng quả vị Nê Hoàn. 

Giảng giải : Ngài A Nan ở trước nói : “Tiêu diệt tưởng điên đảo của con trong 
trăm ngàn ức kiếp, không phải trải qua số kiếp A tăng kỳ mà chứng được pháp 
thân.” Bây giờ lại nói : “Nay con nguyện khi đắc được quả Bảo vương.” Nay tôi 
phát nguyện, nguyện trước khi thành Phật, đắc quả tức là đắc Phật quả, Bảo 
Vương tức là Phật. 

“Trở lại độ chúng sinh nhiều như số cát sông Hằng”. Tôi thành Phật không phải 
vì chính mình, còn phải trở lại thế giới Ta Bà, giáo hóa chúng sinh nhiều như 
số cát sông Hằng. Tất cả chúng sinh tôi đều phải giáo hóa. 


“Đem thân tâm này phụng sự chúng sinh, khắp các cõi nhiều như số hạt bụi.” 
Tâm tức trí huệ Bát nhã. “Phụng sự chúng sinh khắp các cõi, nhiều như số hạt 
bụi.” Biến hóa đến mười phương thế giới để giáo hóa chúng sinh. Tôi dùng 
nguyện lực phổ biến khắp mười phương cõi nước, nhiều như số hạt bụi thế giới, 
để giáo hóa chúng sinh. 


“Đó mới là báo ân Phật.” Dùng tâm chí thành khẩn thiết, mới báo đáp được ân 
đức của Phật đối với tôi. 

“Lại thỉnh Đức Thế Tôn chứng minh.” Lại kiền thành thỉnh cầu Thế Tôn chứng 
minh nguyện lực này của A Nan. 

“Vào đời ác năm trược con thề xin vào trước.” Chúng sinh trong đời ác năm 
trược rất khó độ, tôi phải độ trước. Năm trược là : Kiếp trược, kiến trược, phiền 
não trược, chúng sinh trược, mạng trược, chúng sinh cang cường khó điều, 
khó phục. Tôi phải vào trước thế giới Ta Bà tội ác để độ chúng sinh. 

“Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, con sẽ không thủ chứng quả vị Nê 
Hoàn.” Tôi thủy chung không thể thủ chứng quả A La Hán. Sơ quả Tu Đà 
Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán, cũng không 
thể thủ quả vị Niết Bàn của Phật. Nếu còn chúng sinh chưa thành Phật, thì tôi 
ở tại đây đợi để giáo hóa họ, khiến cho họ đều thành Phật, rồi sau tôi mới thủ 
chứng quả vị Nê Hoàn. Quả vị Nê Hoàn của nhị thừa, tức quả vị A La Hán, 
Phật thì quả vị Niết Bàn, tức cũng là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Đây 
là sự phát nguyện của Ngài A Nan, đến giúp Phật hoằng dương, trợ giúp Phật 
Thích Ca Mâu Ni để giáo hóa Chúng sinh. 


Kinh văn : Đại hùng đại lực đại từ bi, hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc, linh ngã 
tảo đăng Vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng. 


Nghĩa : Đại hùng đại lực đại từ bi. Nguyện cầu trừ sạch hết hoặc vi tế, khiến cho 
con sớm thành Vô thượng giác. Kiến lập đại đạo tràng trong khắp mười 
phương. 


Giảng giải : “Đại hùng”, tức là đại anh hùng, cũng bao quát đại trí, đại huệ, đại 
hạnh, đại nguyện trong đó. 

“Đại lực”, càng không thể so sánh thứ sức lực to lớn này. Tức có đại hùng lực, 
lại có đại từ bi. Dùng đại hùng đại lực để chủ trì tâm đại từ bi. Từ là ban cho 
chúng sinh hết thảy sự vui sướng, bi là cứu hết thảy khổ của chúng sinh. 
Thương chúng sinh không thể cùng tận, tất cả nguyện của chúng sinh đều đầy 
đủ. Chúng sinh có nguyện cầu gì với Phật, Phật đều làm cho họ được như ý. 


“Nguyện cầu trừ sạch hết hoặc vi tế”. Ở trên đã thỉnh Phật “Tiêu diệt tưởng 
điên đảo của con, trong trăm ngàn ức kiếp”, là chỉ tiêu trừ kiến hoặc, tư hoặc, 
bây giờ lại tiêu trừ trần sa hoặc. Trần sa hoặc là một thứ hoặc vi tế, chỗ mà bạn 
cảm giác không đến được, chìm ở dưới đáy tâm của bạn, vọng niệm vi tế, vô 
minh. Nguyện cầu đại hùng đại lực của Phật Thế Tôn trừ khử mê hoặc vi tế của 
tôi. 

“Khiến cho con sớm thành vô thượng giác.” Khiến cho con sớm thành Phật 
đạo. 


“Kiến lập đại đạo tràng trong khắp mười phương.” Kiến lập đạo tràng lớn trong 
mười phương thế giới, để hoằng dương Phật Pháp. Có người nói Ngài A Nan 
phát nguyện này rất mâu thuẫn. Ở trước nói : “Nếu còn một chúng sinh chưa 
thành Phật, con sẽ không thủ chứng quả vị Nê Hoàn.” Bây giờ lại hy vọng sớm 
thành Phật đạo, ngồi đạo tràng trong mười phương thế giới. Nguyện này không 
phải là mâu thuẫn chăng ? Không phải. Ở trước Ngài nói : “Con sẽ không thủ 
chứng quả vị Nê Hoàn”. Là độ hết chúng sinh mới thủ chứng quả Nê Hoàn, 
nếu chưa độ hết thì không thủ chứng Chánh giác ! Bây giờ thỉnh Phật gia bị 
cho Ngài. Khiến cho thô hoặc, tế hoặc của Ngài dứt sạch, chúng sinh cũng độ 
hết, khiến cho nguyện lực của Ngài mau chóng được thành tựu. 


“Khiến” là sử khiến cho Ngài sớm chứng được Vô thượng giác, sớm thành 
Phật đạo, tức cũng thỉnh Phật giúp Ngài, Ngài phải độ hết chúng sinh. Nói : 
“Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật”, là chỉ chúng sinh có duyên với 
Ngài, Ngài đều phải độ hết. Nếu chúng sinh không có pháp duyên với Ngài, thì 
đợi người khác độ, không phải tôi là luật sư biện hộ cho Ngài A Nan, chắc chắn 
là như thế. Nếu hết thảy tất cả chúng sinh trên thế giới đợi Ngài A Nan đi độ, thì 
các Bồ Tát khác làm gì ? Đợi hương khói chăng ? Không có lý này. Phật, Bồ 
Tát cũng phân công hợp tác, mỗi vị tận hết khả năng, tùy duyên độ sanh. 
Giống như chúng ta ở đây có nhiều người khách đến, mọi người phân công 
hợp tác, bên đây lo phòng xá, bên kia lo quét dọn, đằng kia thì cắt cỏ. Đây đều 
là ai lo việc nấy, là vì thành tựu đạo tràng, là ý nghĩa này. Cho nên bạn đừng 
cho rằng Ngài A Nan phát nguyện này mâu thuẫn, bạn phê bình như thế cũng 
làm cho Ngài A Nan một thân tội quá. Ngài A Nan muốn độ bạn, nhưng mà 
bạn lại phê bình Ngài, nói Ngài mâu thuẫn. Ngài A Nan mâu thuẫn là việc của 
Ngài, chính bạn không mâu thuẫn thì được rồi. Các vị nghĩ xem, “đừng dùng 
tâm phàm phu để dò Thánh trí, dùng tâm tiểu nhân để đo bụng quân tử”, chỉ 
loạn thêm, phê bình là không thể được. 


Kinh văn :Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, Thước-ca-ra tâm vô động 
chuyển. 


Nghĩa : Tánh hư không có thể tiêu vong, tâm hư không chẳng bao giờ lay 
động. 

Giảng giải : ”“Thuấn nhã đa” là gì 2 “Thước ca la ° lại là gì ? 

“Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong.” Là nói tánh hư không cũng có thể không 
còn. Bạn nói hư không có thể không còn chăng? Không thể. Vì nó là không, 
còn tiêu cái gì ? Nó vốn là không có gì, có gì để tiêu ? Nhưng Ngài A Nan lại 
nói nó có thể tiêu vong. Đây chỉ là từ giả thiết. Hư không không thể tiêu vong 
cũng có thể tiêu vong. 


Nam mô thường trụ thập phương Phật. 

Nam mô thường trụ thập phương Pháp. 

Nam mô thường trụ thập phương Tăng. 

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. 

Giảng giải : “Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập 
phương Pháp, Nam mô thường trụ thập phương Tăng.” Đây là quy y Tam Bảo. 
Chúng ta quy y mười phương chư Phật. Lại quy y pháp của Phật nói. Lại quy y 
mười phương ba đời hiền Thánh Tăng. Hiền Thánh Tăng là đại Bồ Tát, đại A 
La Hán đều bao quát trong đó. 


“Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật”. Quy y mười phương Tam Bảo rồi, lại quy y 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni theo tiếng Phạn dịch là “năng 
nhân tịch mặc”, “năng nhân” là phổ độ chúng sinh, “tịch mặc” là tịch nhiên bất 
động. Năng nhân cũng là cảm mà toại thông. Hay dùng nhân từ thí cho chúng 
sinh. Đây là động tĩnh không hai. Năng nhân là động, tịch mặc là tĩnh. Động 
tĩnh nhất như. Trong động tức là tĩnh, trong tĩnh tức là động. Động không ngại 
tĩnh, tĩnh không ngại động. Bạn tu đạo, tu đến động tĩnh nhất như, thì tìm được 
bổn thể, càng không có vọng niệm gì. 


“Nam mô Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm”. Lại quy y Phật đảnh Thủ Lăng 
Nghiêm đại định này. 


“Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.” Lại quy y Quán Thế Âm Bồ Tát. 


“Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.” Lại quy y tám vạn bến ngàn Kim Cang 
Tạng Bồ Tát. Niệm Chú Lăng Nghiêm thì có tám vạn bốn ngàn Kim Cang Tạng 


Bồ Tát thường bảo hộ bạn, theo hầu hai bên. Cho nên trì tụng Chú Lăng 
Nghiêm không phải là sự trông căn lành một đời, một kiếp, mà là đã trông căn 
lành trong vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp về trước, mới có thể học và trì tụng 
Chú Lăng Nghiêm. Không phải trồng căn lành nơi một đức Phật, hai đức Phật, 
ba, bốn, năm đức Phật, mà đã trông căn lành với vô lượng ngàn vạn đức Phật, 
mới gặp được Chú Lăng Nghiêm. 


Phật Đảnh Quang Minh Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Thần 
Chú 


Tên Chú Lăng Nghiêm gọi là : “Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni.” Lại 
gọi là : “Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Thần Chú.” 


Ma Ha là tiếng Phạn, dịch là “Đại” (lớn). Thể, tướng và dụng đều lớn. Thể khắp 
mười phương, tận hư không biến pháp giới là đại dụng. Nói đến tướng, nó 
không có tướng. Chú có tướng gì ? Nhưng vô tướng vô bất tướng. Cũng có thể 
nói nó chẳng có dụng gì, nhưng vô sở bất dụng (không có dụng gì mà không 
dụng). Tận hư không khắp pháp giới không chỗ nào mà không dụng. Dụng này 
là đại dụng, tướng là đại tướng, thể là đại thể, đó là nghĩa chữ Ma Ha. 


“Tát Đát Đa”, cũng là tiếng Phạn. Dịch là “bạch sắc” (màu trắng), cũng là 
thanh tịnh, nghĩa là không nhiễm ô. Cho nên nói : “Tướng tuyệt không nhiễm 
là trắng.” Chú Lăng Nghiêm là pháp trắng tịnh, là pháp thanh tịnh không 
nhiễm. “Bát Đát La”, cũng là tiếng Phạn. Dịch là “cái lọng”. Đây là ví dụ. Ví dụ 
một cái lọng dùng để che vạn vật, che hộ hết thảy người có đức, ai có đức 
hạnh thì người đó gặp được pháp này. Người không có đức hạnh thì không 
gặp được pháp này. Cho nên nói : ”Tam quang phổ chiếu thấu tam tài.” Phần 
đông cho rằng : “Tam quang” là : Nhật, nguyệt, tinh (mặt trời, mặt trăng, và 
sao). Nhật, nguyệt, tinh là ba thứ ánh sáng bên ngoài. Tụng trì Chú Lăng 
Nghiêm, thì trên thân có quang minh của thân, trong miệng có quang minh 
của miệng, trong tâm có quang minh của tâm. Thân miệng ý ba nghiệp đều 
phóng quang. Bạn nghe nói qua cái này chưa ? Đây là nghe cái chưa nghe, 
thấy cái chưa thấy. Quang trên thân phóng ra là hoàng quang (quang minh 
màu vàng). Tu thành công rồi liền thành kim quang, kim quang vạn đạo. Bắt 
đầu tu Chú Lăng Nghiêm là hoàng quang, lâu dần thì biến thành kim quang. 
Cho nên nói : “Tử ma kim sắc vạn đạo quang minh sung mãn pháp giới.” 
Nghĩa là vạn luồng hào quang vàng tía đầy khắp pháp giới. Đều do tu Chú 
Lăng Nghiêm mà thành. Quang minh trong miệng phóng ra là hông quang 
(quang minh màu đỏ). Quang minh trong tâm phóng ra là bạch quang (quang 
minh màu trắng). Nhưng có khi trong miệng cũng phóng ra hoàng quang, có 


khi lại phóng thanh quang (quang minh màu xanh), có khi lại phóng ra hắc 
quang (quang minh màu đen). Có lúc quang minh xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, 
đều phóng ra. Bất quá phải tu thành rồi mới có được. 

“Bát Đát La” tức là uẩn ấm vạn đức (bao che vạn đức). Cây lọng trắng lớn 
bảo hộ che chở hết thảy chúng sinh có đức, chúng sinh thọ trì Chú Lăng 
Nghiêm. Cho nên nói : ”Tam quang phổ chiếu thấu tam tài.” Tam tài tức là 
thiên, địa và nhân (trời, đất và con người). 

“Diêm phù thế giới nễ bất lai.” Tại thế giới Diêm Phù này, bạn tìm khắp nơi 
cũng không được, nhất định phải thọ trì Chú Lăng Nghiêm mới đắc được thứ 
quang minh này. 


“Đại đức đại thiện năng ư đắc.” Phải có đại đức hạnh, đại thiện, mới đắc được 
pháp môn này. 


“Vô đức vô thiện bất minh bạch.” Nếu người không có đức hạnh, không có 
công đức lành, thì dù có gặp được cũng sẽ lầm lẫn, hai bên trái nhau. Nhìn 
thấy vàng cho là đồng, thấy vòng kim cương cho là pha lê. Thấy được Chú 
Lăng Nghiêm, nhưng mà cho rằng rất là tầm thường, không có gì, không biết là 
quý báu ! Không biết là diệu, không biết công đức của Chú Lăng Nghiêm, là 
không thể nghĩ bàn. Tâm quang tức là ý niệm, tức là thức thứ sáu. Nếu bạn 
không tu hành, thì dùng gì cũng chẳng có. Nếu tu hành thì sẽ phóng quang. 
Vừa mới nói quang minh, không những chỉ thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, 
phóng ra quang minh thanh tịnh, mà còn có quang minh mầu đỏ quấn chung 
quanh. Nếu bạn tụng Chú Lăng Nghiêm, thì tự nhiên có quang minh mầu đỏ 
quấn chung quanh. Cho nên nói : “Thiên đóa hồng liên hộ trụ thân.” Hoa sen 
đỏ phóng ra quang minh màu đỏ. 


“Tọa câu ky tu mặc kỳ lân.” Thời đại khoa học mà nói cái này, thì người học 
khoa học sẽ cười rụng răng, bất quá như vậy cũng tốt, bằng không chẳng thể 
Cười rụng răng, ngày ngày còn tại đó, khoa học, khoa học ! 


“Vạn yêu nhất kiến vãng viễn đóa.” Khi yêu ma, quỷ quái thấy oai đức tướng 
pháp thân, thân ngàn đóa hoa sen đỏ, thì đều xa lánh ẩn trốn. 


“Tế Công pháp sư hữu diệu âm.” Tụng Chú Lăng Nghiêm lại có quang minh 
màu tím, quang minh màu trắng quay chuyển. Tại sao khi tụng Chú Lăng 
Nghiêm, thì yêu ma quỷ quái không dám xuất hiện 2 Vì sức mạnh quá lớn, 
khắp tận hư không biến pháp giới, không có chỗ nào mà không có tường 
quang khí đầy khắp. Cho nên có người tụng Chú Lăng Nghiêm, thì bổ thêm 
chánh khí cho trời đất. Một người tụng Chú Lăng Nghiêm là sức lực của một 


người, trăm người tụng Chú Lăng Nghiêm là sức lực của trăm người, như vậy 
thì yêu ma quỷ quái trên thế gian đều lão lão thực thực. 


Chú Lăng Nghiêm là vua trong các Chú, cũng dài nhất trong các Chú. Chú 
này quan hệ đến sự hưng suy của Phật Giáo. Nếu trên thế giới không có người 
nào tụng Chú Lăng Nghiêm, thì thế giới sớm sẽ hủy diệt. Vì trên đời không còn 
chánh pháp. Chỉ có Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm là quan trọng 
nhất trong chánh pháp. Kinh Lăng Nghiêm mà nói, là vì Chú Lăng Nghiêm, là 
giải thích Chú Lăng Nghiêm, tán thán Chú Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng 
Nghiêm có đoạn Kinh nói về kết pháp đàn rất tỉ mỉ. Muốn biết tỉ mỉ thì xem 
Kinh Lăng Nghiêm. 


Chú Lăng Nghiêm gọi là Phật đảnh quang minh, là trên đảnh hóa thân của 
Phật nói. Cho nên là vi diệu không thể nghĩ bàn. Mỗi câu có đường lối dùng 
của mỗi câu, mỗi chữ đều có ảo diệu của mỗi chữ, đều không thể nghĩ bàn. 
“Phật đảnh quang minh”, tức là biểu thị năng lực của Chú, phá trừ hết thảy 
hắc ám, thành tựu hết thảy công đức. Nếu bạn thọ trì Chú Lăng Nghiêm, thì 
tương lai nhất định sẽ thành Phật, nhất định sẽ được Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Nếu thường tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, thì có thể tiêu trừ 
nghiệp chướng đời quá khứ. Đây là diệu dụng của Chú Lăng Nghiêm. 

Sao gọi là “Vô” 2 Vì cao minh vô cực, quang minh đến cực điểm rồi, thì không 
có gì siêu hơn quang minh này. 

“Thượng”, là tôn thượng chẳng gì bằng. 

“Thần”, tức là không thể nghĩ bàn, cũng là oai linh không thể dò được. 
“Chú”, tức là cảm ứng đạo giao, có một thứ sức mạnh. Bạn niệm Chú thì có 
cảm ứng. 

“Phật Đảnh Quang Minh, Ma Ha Tát Đáit Đa, Bát Đát La, Vô Thượng Thần 
Chú.” Phật đảnh quang minh như cây lọng lớn, che chiếu khắp hết thảy người 
trì tụng Chú. Trên đây là đại khái ý nghĩa danh xưng. 


Chú Lăng Nghiêm —- Mật Chú 


- 





ĐỆ NHẤT 


*x** 


Nam mô tát đát tha, tô già đa da, a ra ha đế tam miệu tam bồ đà tỏa. 
Nam mô tát đát tha, Phật đà cu tri sắc ni sam. 


Nam mô tát bà, bột đà bột địa, tát đa bệ tệ. 


Nam mô tát đa nấm, tam miệu tam bồ đà, cu tri nấm, sa xá la bà già, tăng già 
nấm. 


Nam mô lô kê a la hán đa nẩm. 

Nam mô tô lô đa ba na nấm. 

Nam mô sa yết lị đà già di nấm. 

Nam mô lô kê tam miệu già đa nẩm, tam miệu già ba ra, để ba đa na nẩm. 
Nam mô đề bà ly sắc nỏa. 


Nam mô tất đà da, tỳ địa da, đà ra ly sắt nỏa. Xá ba nô, yết la ha, sa ha sa la 
ma tha nẩm. 


Nam mô bạt la ha ma ni. 

Nam mô nhân đà la gia. 

Nam mô bà già bà đế lô đà la gia, ô ma bát đế, sa hê dạ gia. 

Nam mô bà già bà đế, na la dã, na gia, bát giá ma ha, tam mộ đà la. 
Nam mô tất yết lị đa gia. 


Nam mô bà già bà đế, ma ha ca la gia. Địa lị bát lạt na. Già la tỳ đà la. Ba nô 
ca la gia. A địa mục đế. Thi ma xá na ni. Bà tất ni. Ma đát lị già nô. 


Nam mô tất yết lị đa gia. 

Nam mô bà già bà đế, đa tha già đa câu la gia. 

Nam mô bát đầu ma câu la gia. 

Nam mô bạt xà la câu la gia. 

Nam mô ma ni câu la gia. 

Nam mô già xà câu la gia. 

Nam mô bà già bà đế, đế lị trà, thâu la tây na, ba la ha la nô la xà gia, đa tha 
già đa gia. 

Nam mô bà già bà đế. 


Nam mô a di đa bà gia, đa tha già đa gia, a la ha đế, tam miệu tam bồ đà gia. 


Nam mô bà già bà đế, a sô ti gia, đa tha già đa gia, a la ha đế, tam miệu tam 
bồ đà gia. 

Nam mô bà già bà đế, bệ sa xà gia, câu lô phệ trụ lị gia, bát la bà la xà gia, đa 
tha già đa gia. 


Nam mô bà già bà đế, tam bổ sư sắt đa, tát lân nại la lạt xà gia, đa tha già đa 
gia, a la ha đế, tam miệu tam bồ đà gia. 


Nam mô bà già bà đế, xá kê dã mẫu na duệ, đa tha già đa gia, a la ha đế, tam 
miệu tam bồ đà gia. 

Nam mô bà già bà đế, lạt đát na kê đô la xà gia, đa tha già đa gia, a la ha đế, 
tam miệu tam bồ đà gia. 

Đế Biều: Nam mô tất yết lị đa, Ế đàm bà già bà đa. Tát đát tha già đô sắt ni 
sam. Tát đát đa bát đát lam. 


Nam mô a bà la thị đam. Bát La Đế, Dương Kì La, tát la bà. Bộ đa yết la ha, ni 
yết la ha. Yết ca la ha ni. Bạt la bí địa gia. Sất đà nễ. A ca la. Mật lị trụ. Bát lị 
đát la gia. Ninh yết lị. Tát la bà, bàn đà na. Mục xoa ni, tát la bà. Đột Sắc Trá, 
đột tất phạp, bát na nễ, phạt la ni. Giả đô la, thất đế nẩm. Yết la ha. Sa ha tát la 
nhạ xà, Tỳ đa băng sa na yết lị, A sắt trá băng xá đế nẩm, na xoa sát đát la nhã 
xà. Ba la tát đà na yết lị, a sắt tra nẩm. 


Ma ha yết la ha nhã xà, tỳ đa băng tát na yết lị. Tát bà xá đô lô, nễ bà la nhã 
xà. Hô lam đột tát phạp, nan giá na xá ni. Bí sa xá. tất đát la, a cát ni. Ô đà ca 
la nhã xà. A bát la thị đa câu la, Ma ha bát la chiến trì. Ma ha điệp đa. Ma ha 
đế xà. Ma ha thuế đa xà bà la. Ma ha bạt la bàn đà la, bà tất nã. A lị gia đa la, 
tỳ lị câu tri. Thệ bà tì xà gia. Bạt xà la ma lễ để, tỳ xá lô đa. Bột đằng võng ca, 
Bạt xà la chế hắc na a giá. 


Ma la chế bà, bát la chất đa. Bạt xà la thiện trì. Tỳ xá la giá, phiến đa xá. Tì đề 
bà, bổ thị đa, Tô ma lô ba. Ma ha thuế đa, A lị gia đa la. Ma ha bà la a bát la. 
Bạt xà la thương yết la chế bà. Bạt xà la câu ma lị, câu lam đà lị. Bạt xà la hát 
tát đa giá, tỳ địa gia, kiền giá na. Ma lị ca. Khuất tô mẫu. Bà yết la đa gia. Bệ lô 
giá na, câu lị gia, dạ la thố. Sắt ni sam, Tỳ triết lam bà ma ñni giá. Bạt xà la ca 
na ca ba la bà. Lô xà na. Bạt xà la đốn trĩ giá. Thuế đa giá, ca ma la. Sát xa 
thi, ba la bà. Ê đế di dế. Mẫu đà la. Yết noa. 


Ta bệ ra sám. Khuất phạm đô. Ấn thố na ma ma toả. 


ĐỆ NHỊ 


*** 


Ô hồng, rị sắt yết noa. Bát lặt xá tất đa. Tát đát tha, già đô sắt ni sam. 
Hổ hồng đô lô ung, chiêm bà na. 

Hổ hồng đô lô ung, tất đam bà na. 

Hổ hồng đô lô ung. Ba ra sắt địa gia. Tam bát xá, noa yết ra. 


Hổ hồng đô lô ung, tát bà dược xoa. Hắt ra sát ta. Yết la ha nhã xà. Tỳ đằng 
băng tát na yết ra. 


Hổ hồng đô lô ung. Giả đô la, Thi để nẩm. Yết ra ha, sa ha tát ra nẩm. Tỳ đằng 
băng tát na ra. 


Hổ hồng đô lô ung, Ra xoa. Bà già phạm. 


Tát đát tha: Già đô sắt ni sam. Ba ra điểm. Xà kiết rị, Ma ha ta ha tát ra. Bột 
thọ ta ha tát ra, Thất rị sa, Cu tri ta ha tát nê. Đế lệ a thệ đề thị bà rị đa. Tra tra 
anh ca. Ma ha bạt xà lô đà ra. Đế rị bồ bà na. Mạn trà ra. 


Ô hồng, Ta tất đế. Bạt bà đô. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ toả. 


ĐỆ TAM 


*;*ẻ * 


Ra xà bà dạ. Chủ ra bạt dạ. A kỳ ni bà dạ. Ô đà ca bà dạ. Tỳ xa bà dạ. Xá tát 
đa ra bà dạ. Bà ra chước yết ra bà dạ. Đột sắc xoa bà dạ. A xá nể bà dạ. A ca 
ra. Mật rị trụ bà dạ. Đà ra ni bộ di kiếm. Ba già ba đà bà dạ. Ô ra ca bà đa bà 
dạ. Lặc xà đàn trà bà dạ. Na dà bà dạ. Tỳ điều đát bà dạ. Tô ba ra noa bà dạ. 


Dược xoa yết ra ha. Ra xoa tư yết ra ha. Tất rị đa yết ra ha. Tỳ xá giá yết ra ha. 
Bộ đa yết ra ha. Cưu bàn trà yết ra ha. Bổ đơn na yết ra ha. Ca tra bổ đơn na 
yết ra ha. Tất kiền độ yết ra ha. A bá tất ma ra yết ra ha. Ô đàn ma đà yết ra 
ha. Xa dạ yết ra ha. Hê rị bà đế yết ra ha. 


Xả đa ha rị nấm. Yết bà ha rị nấm. Lô địa ra ha rị nấm. Mang ta ha rị nấm. Mê 
đà ha rị nấm. Ma xà ha rị nấm. Xà đa ha rị nữ. Thị tỷ đa ha rị nấm. Tỳ đa ha rị 
nấm. Bà đa ha rị nấm. A du giá ha rị nữ. Chất đa ha rị nữ. Đế sam tát bệ sam. 
Tát bà yết ra ha nẩm. 


Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ba rị bạt ra giả ca. Hất rị đởm. 
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Trà diễn ni. Hất rị đởm. 


Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ma ha bát du bát đác dạ. Lô đà ra. Hất 
rị đởm. 

Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Na ra dạ noa. Hất rị đởm. 

Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Đát đỏa dà lô trà tây. Hất rị đởm. 

Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ma ha ca ra. Ma đác rị già noa. Hất rị 
đớm. 

Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ca ba rị ca. Hất rị đởm. 


Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Xà dạ yết ra. Ma độ yết ra. Tát bà ra tha 
ta đạt na. Hất rị đởm. 


Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Giả đốt ra. Bà kỳ nể. Hất rị đởm. 


Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Tỳ rị dương hất rị tri. Nan đà kê sa ra. 
Dà noa bác đế. Sách hê dạ. Hất rị đởm. 


Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Na yết na xá ra bà noa. Hất rị đởm. 
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. A-la hán. Hất rị đởm. 
Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Tỳ đa ra dà. Hất rị đởm. 


Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Bạt xà ra ba nể. Câu hê dạ câu hê dạ. 
Ca địa bát đế. Hất rị đởm. 


Tỳ đà dạ xà. Sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ra xoa vỏng. 


Bà dà phạm. Ấn thố na mạ mạ tỏa. 


ĐỆ TỨ 
Bà già phạm. Tát đác đa bát đác ra. Nam mô tý đô đế. A tất đa na ra lặc ca. 
Ba ra bà. Tất phổ tra. Tỳ ca tát đác đa bát đế rị. Thập Phật ra thập Phật ra. Đà 
ra đà ra. Tần đà ra tần đà ra. Sân đà sân đà. Hổ hồng hổ hồng.. Phấn tra phấn 
tra phấn tra phấn tra phấn tra. Ta ha. 


Hê hê phấn. A mâu ca da phấn. A ba ra đề ha da phấn. Ba ra bà ra đà phấn. A 
tố ra. Tỳ đà ra. Ba ca phấn. Tát bà đề bệ tệ phấn. Tát bà na dà tệ phấn. Tát bà 
dược xoa tệ phấn. Tát bà kiền thát bà tệ phấn. Tát bà bổ đơn na tệ phấn. Ca 
tra bổ đơn na tệ phấn. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn. Tát bà đột sáp tỷ lê. Hất 
sắc đế tệ phấn. Tát bà thập bà lê tệ phấn. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn. Tát bà 


xá ra bà noa tệ phấn. Tát bà địa đế kê tệ phấn. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn. 
Tát bà tỳ đà da. Ra thệ giá lê tệ phấn. Xà dạ yết ra. Ma độ yết ra. Tát bà ra tha 
ta đà kê tệ phấn. Tỳ địa dạ. Giá lê tệ phấn. Giả đô ra. Phược kỳ nể tệ phấn. Bạt 
xà ra. Câu ma rị. Tỳ đà dạ. La thệ tệ phấn. Ma ha ba ra định dương. Xoa kỳ rị 
tệ phấn. Bạt xà ra thương yết ra dạ. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn. Ma ha ca ra 
dạ. Ma ha mạt đát rị ca noa. 


Nam-mô ta yết rị đa da phấn. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn. Bột ra ha mâu ni duệ 
phấn. A kỳ ni duệ phấn. Ma ha yết rị duệ phấn. Yết ra đàn tri duệ phấn. Miệc 
đát rị duệ phấn. Lao đát rị duệ phấn. Giá văn trà duệ phấn. Yết la ra đác rị duệ 
phấn.. Ca bát rị duệ phấn. A địa mục chất đa. Ca thi ma xá na. Bà tư nể duệ 
phấn. 


Diễn kiết chất. Tát đỏa bà tỏa. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa. 


ĐỆ NGŨ 


*x** 


Đột sắc tra chất đa. A mạt đác rị chất đa. Ô xà ha ra. Già bà ha ra. Lô địa ra ha 
ra. Ta bà ha ra. Ma xà ha ra. Xà đa ha ra. Thị tỉ đa ha ra. Bạt lược dạ ha ra. 
Kiền đà ha ra. Bố sử ba ha ra. Phả ra ha ra. Bà tả ha ra. 


Bát ba chất đa. Đột sắc tra chất đa. Lao đà ra chất đa. Dược xoa yết ra ha. Ra 
sát ta yết ra ha. Bế lệ đa yết ra ha. Tỳ xá giá yết ra ha. Bộ đa yết ra ha. Cưu 
bàn trà yết ra ha. Tất kiền đà yết ra ha. Ô đát ma đà yết ra ha. Xa dạ yết ra ha. 
A bá tất ma ra yết ra ha. Trạch khê cách. Trà kỳ ni yết ra ha. Rị Phật đế yết ra 
ha. Xà di ca yết ra ha. Xá câu ni yết ra ha. Lao đà ra. Nan địa ca yết ra ha. A 
lam bà yết ra ha. Kiên độ ba ni yết ra ha. 


Thập phạt ra. Yên ca hê ca. Trụy đế dược ca. Đát lệ đế dược ca. Giả đột thác 
ca. Ni đề thập phạt ra. Tỷ sam ma thập phạt ra. Bạt để ca. Tỷ để ca. Thất lệ sắc 
mật ca. Ta nể bát để ca. Tát bà thập phạt ra. Thất lô kiết đế. Mạt đà bệ đạt lô 
chế kiếm. A ÿ lô kiềm. Mục khê lô kiềm. Yết rị đột lô kiềm. 


Yết ra ha. Yết lam yết noa du lam. Đản đa du lam. Hất rị dạ du lam. Mạt mạ du 
lam. Bạt rị thất bà du lam. Tỷ lật sắc tra du lam. Ô đà ra du lam. Yết tri du lam. 
Bạt tất đế du lam. Ô lô du lam. Thường dà du lam. Hắc tất đa du lam. Bạt đà 
du lam. Ta phòng án dà. Bát ra trượng dà du lam. 


Bộ đa tỷ đa trà. Trà kỳ ni. Thập bà ra. Đà đột lô ca. Kiến đốt lô kiết tri. Bà lộ đa 
tỳ. Tái bát lô. Ha lăng già. Du sa đát ra. Ta na yết ra. Tỳ sa dụ ca. A kỳ ni. O 
đà ca. Mạt ra bệ ra. Kiến đa ra. A ca ra. Mật rị đốt. Đát liểm bộ ca. Địa lật lặc 


tra. Tỷ rị sắc chất ca. Tát bà na câu ra. Tứ dẫn dà tệ. Yết ra rị dược xoa. Đác ra 
sô. Mạt ra thị. Phệ đế sam. Ta bệ sam. 


Tất đát đa bát đác ra. Ma ha bạt xà lô. Sắc ni sam. Ma ha bát lặc trượng kỳ 
lam. Dạ ba đột đà. Xá dụ xà na. Biện đát lệ noa. Tỳ đà da. Bàn đàm ca lô di. 
Đế thù. Bàn đàm ca lô di. Bát ra tỳ đà. Bàn đàm ca lô di. 


Đát điệt tha: Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra, bạt xà ra đà rị. Bàn đà bàn đà nể, bạt 
xà ra, bán ni phấn. Hổ hồng đô lô ung phấn, ta bà ha. 


Chú Lăng Nghiêm — Đệ Nhất 


Phật Đảnh Quang Minh Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Thần 
Chú 


Đệ nhất hội chân ngôn, gọi là Tỳ Lô Chân Pháp Hội. Nghĩa là dưới hai mươi 
pháp môn mật ngôn đều một Tỳ Lô chân tâm pháp thân lưu diễn. 


1. Nam mô tát đát tha. 


Nam Mô hoặc là Na Mô, Nam Ma, dịch là : “Quy mạng” hoặc là “tin theo”, 
“kính y”, “quy lễ”, “độ ngã”. Tát Đát Tha tức là “Tát lý phược”. Phạn âm là “Xa 


thiết” dịch là “Tất cả khắp cùng mười phương hư không pháp giới”. 


Quy mạng kính đầu nghĩa Nam Mô 

Tam nghiệp thanh tịnh Tát Đát Tha 

Phiền não bồ đề duy tâm hiện 

Mê thời phàm phu giác Phật Đà. 

Tạm dịch : 

Quy mạng kính lễ nghĩa Nam Mô 

Ba nghiệp thanh tịnh Tát Đát Tha 

Phiền não bồ đề do tâm hiện 

Mê thì phàm phu giác là Phật. 

Giảng giải : Niệm Chú thì trước hết niệm “Khể thủ quang minh đại Phật đảnh, 
Như lai vạn hạnh Thủ Lăng Nghiêm, nếu người chí tâm thường trì tụng, tất cả 
sở cầu đều viên mãn.” 


Nam Mô nghĩa là cung kính, cũng có nghĩa là tin tưởng nhất, không có tơ hào 
hoài nghi. Cho nên nói là quy mạng kính lễ. Đem thân tâm tính mạng đều quy 
y theo Phật, tức cũng là tín ngưỡng Phật không có điều kiện, biết Phật sẽ độ 
mình, cho nên nói “Quy mạng kính lễ nghĩa Nam Mô.” Nam Mô là tiếng Phạn, 
nghĩa là quy mạng kính lễ, tức cũng tin theo, kính lễ. 


“Ba nghiệp thanh tịnh Tát Đát Tha.” Tát Đát Tha là tiếng Phạn, dịch là “tất cả”. 
Tất cả này là bao quát thân miệng ý. Thân không phạm sát sinh, trộm cắp, tà 
dâm. Miệng không phạm nói dối, nói lời thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Tâm 
thì không tham sân si. Thân miệng ý đều thanh tịnh cho nên gọi là Tát Đát 
Tha. 

“Phiền não bồ đề do tâm hiện.” Phiền não và bồ đề như hai mặt bàn tay. Mặt 
này là phiền não, chuyển qua tức là bồ đề. Đi trên con đường sáng tức là bồ 
đề, đi trên con đường tối tăm tức phiền não. Cho nên nói duy tâm sở hiện. 
Cũng giống như băng và nước, nước không thể là băng, mà băng không phải 
nước, nước cũng không phải băng. Nhưng băng là từ nước mà thành, nuớc 
cũng do băng mà thành. Cả hai tương nhân tương tập hổ tương vay mượn, 
lạnh thì nước biến thành băng, nóng thì băng tan thành nước. Cũng vậy nếu 
hướng trên con đường sáng mà đi, thì phiền não biến thành bồ đề, nếu hướng 
về con đường đen tối mà đi, thì bô đề cũng biến thành phiền não. Cũng như 
đạo lý nước và băng, xem bạn làm như thế nào ! 

“Mê thì phàm phu giác là Phật.” Mê thì là phàm phu, giác tức là Phật. Phật là 
từ chúng sinh mà thành, chẳng phải bổn lai là Phật. Chúng sinh đều có Phật 
tánh, bổn lai là Phật, chỉ vì mê cho nên gọi là chúng sinh, nếu giác ngộ thì liền 
thành Phật. Thiên đường, địa ngục, do một tâm niệm, một niệm giác thì địa 
ngục liền biến thành thiên đàng, một niệm mê thì thiên đàng liền biến thành địa 
ngục. Cho nên giác mê tại một tâm niệm. Một niệm giác thì chúng sinh là Phật, 
một niệm mê thì bạn có thể thành Phật cũng còn là Chúng sinh. Giác là gì ? 
Tức là có đại trí huệ không hồ đồ. Mê là gì 2 Tức là người đại ngu si. Chỗ này 
mọi người phải chú ý. 


2. Tô già đa gia. 

Kệ 

Vô lai vô khứ kính trung hoa 

Phi không phi sắc thuỷ nguyệt tà 
Ly trần tuyệt tướng hữu hà trụ 
Đầu thượng an đầu Diễn Nhã Đạt. 


Tạm dịch : 

Không đến không đi hoa trong gương 

Chẳng không chẳng sắc trăng dưới nước 

Lìa trần bặc tướng có gì chấp 

Đầu lại thêm đầu Diễn Nhã Đạt. 

Giảng giải : Tô Già Đa Gia là “Như Lai”. Sao gọi là Như lai ? Vì không có chỗ 
đến, cũng không có chỗ đi, giống như đến, nhưng cũng giống như không đến. 
Cho nên nói “Không đến không đi hoa trong gương.” Cũng không từ đâu đến, 
cũng không có chỗ để đi. Giống như hoa trong gương. Bạn nói hoa trong 
gương từ đâu đến, lại đi về đâu ? 

“Chẳng không chẳng sắc trăng dưới nước.” Cũng chẳng phải không, cũng 
chẳng phải sắc, giống như trăng dưới nước, không chân thật, chỉ là ảnh chiếu 
trong nước. 

“Lìa trần bặc tướng có gì chấp”. Nên rời khỏi hết thảy mọi sự nhiễm ô. Trần tức 
là nhiễm ô, “tuyệt sắc” thì không có chấp trước một hình tướng nào, có gì để 
chấp trước 2 Chấp trước gì cũng chẳng có. Vô tướng còn có gì để chấp trước? 
“Đầu lại thêm đầu Diễn Nhã Đạt.” Đừng học theo Diễn Nhã Đạt Đa. Diễn Nhã 
Đạt Đa sáng dậy đi soi gương thấy có một cái đầu, nói mình sao chẳng có đầu, 
liền chạy ra đường hỏi mọi người rằng : “Bạn thấy cái đầu của tôi chăng”? Mọi 
người cũng không hiểu ông ta nói gì. Nếu bạn đầu lại thêm đầu, thì giống như 
Diễn Nhã Đạt Đa, đừng điên đảo si cuồng như thế. 


3. A ra ha đế. 


Kệ : 

Ứng thọ nhân thiên chân cúng dường 
Chủng phước thực huệ cảm toại thông 
Nhân viên quả mãn thành vạn hạnh 
Thị tắc danh vi Đại Giác Vương. 


Tạm dịch : 

Xứng đáng thọ nhận trời người cúng 
Trồng phước gieo huệ toại như ý 
Nhân đầy quả tròn thành vạn hạnh 
Cho nên xưng là Vua Đại Giác. 


Giảng giải : A Ra Ha Đế là tiếng Phạn, dịch là “Ứng Cúng”, tức là xứng đáng 
thọ lãnh sự cúng dường của trời người. 
”Trồng phước gieo huệ toại như ý.” Không luận là bạn trồng phước, trồng huệ, 


cầu trí huệ, chỉ cần có tâm thành, thì sẽ đắc được, sẽ mãn tâm nguyện của 
bạn. 

“Nhân tròn quả đầy thành vạn hạnh.” Tu hành đến khi nhân tròn quả đầy, thì 
đầy đủ vạn hạnh. 

“Cho nên xưng là Vua Đại Giác.” Tức là thành tựu Vua Đại Giác, Đại Giác Thế 
Tôn. Nếu bạn không tin thì hãy thử xem. 


4. Tam miệu tam bồ đà toả. 


Kệ : 

Hư không pháp giới quang minh tạng 
Thập phương tam thế đại Trí Tôn 
Ngã kim quy mạng chân thật tánh 
Chánh biến tri giác diệu pháp đường. 


Tạm dịch : 

Hư không pháp giới quang minh tạng 

Mười phương ba đời đại Trí Tôn 

Con nay quy mạng chân thật tánh 

Chánh Biến Tri Giác diệu pháp đường. 

Giảng giải : Tam Miệu Tam Bồ Đà dịch là “Chánh Biến Tri Giác”. Toả dịch là 
“tận hư không biến pháp giới”. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều nhiếp 
hết thảy. Cho nên bất cứ bạn giảng Phật Pháp như thế nào, cũng đều có đạo 
lý, bất tất phải chấp trước, không có pháp cố định. Nghĩa chữ “Toả” này tức là 
vô tận vô lượng thường trụ Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Câu này nghĩa là quy y 
Phật Bảo, quy y mười phương ba đời tận hư không biến pháp giới vô tận Phật 
Bảo. Kệ nói “Hư không pháp giới quang minh tạng.” Phật ở trong tận hư không 
biến pháp giới tức là đại quang minh tạng. Quang minh tức trí huệ. Cho nên 
nói “Mười phương ba đời Đại Trí Tôn.” Đại Trí Tôn tức là Phật. Phật tức là đại 
trí huệ. 

“Con nay quy mạng chân thật tánh.” Con nguyện quy mạng mười phương vô 
tận đại Phật đảnh chân thật tánh. 

“Chánh Biến Tri Giác Diệu Pháp Đường.” Diệu Pháp Đường tức là đạo tràng 
của Phật. Sao lại nói là Diệu Pháp Đường 2 Vì nó vô tận. 


5. Nam mô tát đát tha. 


Kệ : 

Tín tùng Thánh giáo Lưỡng Túc Tôn 

Nội thí ngoại thí hiệu Năng Nhân 

Nhất thiết vô trước tức tự tại 

Giải thoát tri kiến vô ngã nhân. 

Tạm dịch : 

Tin từ Thánh giáo đấng Lưỡng Túc 

Trong thí ngoài thí hiệu Năng Nhân 

Hết thảy không chấp tức tự tại 

Giải thoát tri kiến không ta, người. 

Giảng giải : Câu này lại là Nam Mô Tát Đát Tha. “Tin từ Thánh giáo đấng 
Lưỡng Túc.” Nam mô tức là tin theo. Tin theo giáo pháp của Phật. “Lưỡng 
Túc” tức là phước cũng tròn, mà huệ cũng đầy. Phước huệ đều viên mãn. 
“Trong thí ngoài thí hiệu Năng Nhân.” Phật xưa kia bế thí nội tài và ngoại tài. 
Nội tài là đầu, mắt, tủy, não, không có vật gì mà Ngài không bế thí. Ngoại tài là 
quốc gia, thành thị, vợ con. Không có vật gì mà Ngài chẳng xả được. “Năng 
Nhân” tức là tên của Phật Thích Ca. 

“Hất thảy vô trước tức tự tại.” Nếu bạn không chấp trước bất cứ thứ gì, thì sẽ 
đắc được chân chánh tự tại. Nếu còn chấp trước thì không được tự tại. 

“Giải thoát trí kiến không ta, người.” Nếu bạn giải thoát khỏi tri kiến, không 
chấp trước thì “cái ta” cũng không còn, mà “tướng người” cũng chẳng tồn tại. 


6. Phật đà cu tri sắc ni sam. 


Kệ : 

Bách ức tướng hảo trang nghiêm thân 
Đại Phật đảnh thủ mật linh văn 

Nhược nhân thọ trì cần tinh tấn 

Quy y Pháp Bảo nhật nhật tân. 


Tạm dịch : 

Trăm ức tướng tốt trang nghiêm thân 

Đại Phật đảnh thủ bí linh văn 

Nếu người thọ trì siêng tinh tấn 

Quy y Pháp Bảo ngày ngày mới. 

Giảng giải : Phật Đà dịch là “Giác giả”, là người giác ngộ. Giác gồm có tự giác, 
giác tha, giác mãn. Tự giác là bậc nhị thừa, tự mình đã giác ngộ, khác với 


phàm phu. Phàm phu thì không giác. Nhị thừa thì tự giác. Nhị thừa tức là 
Thanh Văn A La Hán, Duyên Giác. Bậc Thanh Văn nghe âm thanh của Phật 
mà ngộ đạo, bậc Duyên Giác tu mười hai nhân duyên mà ngộ đạo. Bậc nhị 
thừa là tự liễu hán. Chỉ biết tự giác, không biết giác tha, không thể dùng pháp 
môn của mình tu giác ngộ đi giáo hóa kẻ khác, khiến cho kẻ khác cũng giác 
ngộ. Bồ Tát và nhị thừa khác nhau. Bồ Tát tự mình giác rồi, lại đi giáo hóa kẻ 
khác giác ngộ, nhưng chưa thể giác hạnh viên mãn. Chỉ đang đi trên con 
đường tự độ độ tha, tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, chưa đến quả vị Phật. Phật 
và Bồ Tát khác nhau, Phật thì tự giác, lại giác tha và giác hạnh viên mãn. Giác 
viên mãn, vạn hạnh cũng viên mãn. Cho nên ba giác đầy, vạn đức đủ, cho nên 
xưng là Phật. 

“Cu Tri” là tiếng Phạn, dịch là “Trăm ức”. Trăm ức tướng tốt trang nghiêm là 
lúc tu hành tại nhân địa. Cho nên : 


“Tam kỳ tu phước huậệ, 
Bách kiếp chủng tướng hảo.” 


Có trăm ức tướng tốt trang nghiêm thân tức là Phật. 

“Đại Phật đảnh thủ bí linh văn.” Lăng Nghiêm gọi là linh văn, vì linh nghiệm 
không thể nghĩ bàn, đây là hóa Phật trên đảnh của Phật diễn nói Thần Chú. 
Công năng và lực lượng của Thần Chú đều không thể nghĩ bàn, phàm phu 
không thể biết được. 

“Nếu người thọ trì siêng tinh tấn.” Nếu như có người thọ trì Chú Lăng Nghiêm 
thì phải tinh tấn, đừng giải đãi. 

“Quy y Pháp Bảo ngày ngày mới.” Quy y mười phương vô tận Pháp Bảo. 
“SắcNi Sam” tức là Đại Phật Đảnh, tức là diệu pháp. Thứ nhất chúng ta phải 
quy y Phật Bảo, thứ hai phải quy y Pháp Bảo. 


7. Nam mô tát bà. 


Kệ : 

Cung kính nhất thiết Ma Ha Tát 
Thanh tịnh phước điền bồ đề nhạ 
Bồi dưỡng quán khái thường tinh tấn 
Công viên quả mãn phó Long Hoa. 
Tạm dịch : 

Cung kính tất cả Ma Ha Tát 

HRuộng phước thanh tịnh mầm bồ đề 


Vun tưới tài bôi thường tinh tấn 
Công đầy quả tròn dự Long Hoa. 
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Giảng giải : Nam Mô dịch là “quy y”. Tát Bà dịch là “tất cả”. 
“Cung kính tất cả Ma Ha Tát.” Quy y tất cả đại Bồ Tát. Đại Bồ Tái tức Hiền, 
Thánh, Tăng như Quán Thế Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Tất cả A La Hán 
cũng là hiền Thánh Tăng. Hiền Thánh Tăng là phước điền, là ruộng phước 
thanh tịnh. Nếu cung kính tất cả các Bồ Tát thì đã trồng phước báu, mầm Bồ 
Tát sẽ phát triển, còn phải thường tưới nước, từ từ tài bồi, tức là thường tinh 
tấn. 

“Công đầy quả tròn dự Long Hoa.” Công đức viên mãn thì sẽ dự hội Long 
Hoa, tức là pháp hội tương lai Phật Di Lặc sẽ thành Phật. 


8. Bột đà bột địa. 


Kệ : 

Đại triệt đại ngộ đại trượng phu 
Nhân thiên sư biểu phước huệ túc 
Nhân tu lục độ Ba La Mật 

Quả thành vạn hạnh diệu giác như. 


Tạm dịch : 

Đại triệt đại ngộ đại trượng phu 

Sư biểu trời người đủ phước huệ 

Do tu lục độ Ba La Mật 

Thành quả vạn hạnh diệu giác như. 

Giảng giải : Bột Đà tức là “Phật đà”. Bột Địa tức là “Bồ Tát”, dịch là giác đạo. 
“Đại triệt đại ngộ đại trượng phu.” Phật là đại trượng phu, đại triệt đại ngộ, cũng 
là sư biểu của trời người, phước huệ đều đầy đủ. 

Do tu lục độ Ba La Mật”, làm thế nào để thành Phật 2 Lúc tại nhân địa tu 
pháp bế thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ .v.v... 

“Thành quả vạn hạnh diệu giác như”, tại quả địa thì thành tựu vạn hạnh chứng 
được chân lý diệu giác như như. 


9. Tát đa bệ tệ. 


Kệ : 
Thượng cầu chư Phật trí huệ đạo 


Hạ hoá chúng sinh đồng thể bi 
Thiện trị điều phục thân khẩu ý 
Quảng giải thắng thuyết tham sân si. 


Tạm dịch : 

Trên cầu trí huệ của chư Phật 
Dưới độ chúng sanh đồng thể bi 
Khéo trị điều phục thân miệng ý 
Rộng nói rành mạch tham sân si. 


Giảng giải : Tát Đa, tức là “chúng sinh đại đạo tâm”, cũng là Bồ Tát. Bệ Tệ, 
dịch là “thiện trị”, khéo trị thân miệng ý mao bệnh, cũng dịch là “điều phục”. 
Tóm lại nghĩa là tu hành trừ ác. Cho nên nói : 


“Trên cầu trí huệ của chư Phật, 

Dưới độ chúng sinh đồng thể bi.” 

Trên thì cầu trí huệ đạo của chư Phật, dưới thì dùng đại bi để giáo hóa chúng 
sinh. Đồng thể bi tức là với chúng sinh là mội. 

“Khéo trị điều phục thân miệng ý.” Lúc tu đạo thì không phạm giới, điều phục 
thân miệng ý, chẳng làm ác. 

“Rộng nói rành mạch tham sân si.” Nói rõ cho chúng sinh biết sự tai hại của 
tham sân si là gì, nói đi nói lại. Phần trước nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng, quy y hết thảy mười phương hiền Thánh Tăng, quy y các đại Bồ Tát, chí 
tâm để thừa sự hiền Thánh. 


10. Nam mô tát đa nẩm. 


Kệ : 

Đại dũng mãnh giả đại đạo tâm 
Do như liên hoa bất nhiễm trần 
Trú dạ lục thời cần cảnh sách 
Thường tại hoả lý luyện tinh kim. 


Tạm dịch : 

Bậc đại dũng mãnh đại đạo tâm 

Ví như hoa sen chẳng dính bụi 
Ngày đêm sáu thời siêng tinh tấn 
Thường luyện vàng thật trong lò lửa. 


Giảng giải : Nam Mô Tát Đa Nấm là “quy y bậc đại dũng mãnh”. Đại dũng 
mãnh là gì ? Là làm những gì người không dám làm, tu những gì người không 
dám tu, đại hy sinh bậc nhất, không mong cầu sở đắc, cho nên gọi là đại dũng 
mãnh. Hoặc dịch là “đại Khai Sĩ”, tức là khai Phật tri kiến. Là người giác ngộ đệ 
nhất ở nhân gian, còn gọi là “chúng sinh đại đạo tâm”. Cho nên nói : “Bậc đại 
dũng mãnh đại đạo tâm”, là thực hành những gì người không thể thực hành, 
làm những gì người không thể làm, nhẫn những gì người không thể nhẫn, 
nhường những gì người không thể nhường, người ở tại trần thế mà tâm không 
ở tại trần thế. Giống như hoa sen mọc từ trong bùn ô nhiễm, mà không bị bùn 
làm nhiễm ô. Đại đạo tâm Bồ Tát này, ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn, ngày 
ba thời, đêm ba thời, không có thời khắc nào giải đãi, thời khắc siêng tu giới 
định huệ, tức diệt tham sân si. Ngày đêm sáu thời, thời khắc tự cảnh tỉnh, 
không phóng dật, không nói thị phi. 

“Thường luyện vàng thật trong lò lửa.” Trong lửa mà luyện vàng không phải 
dễ, thế giới Ta Bà giống như lò lửa, chúng ta đang luyện vàng thật trong lò lửa. 


11. Tam miệu tam bồ đà 


Kệ : 

Thập phương tam thế nhất thiết Phật 
Xả thân vì pháp tích công đức 

Luỹ kiếp cung hành Bồ Tát đạo 

Từ hổ cứu ưng cầu Đạt Ma. 


Tạm dịch : 

Mười phương ba đời hết thảy Phật 
Xả thân vì pháp, tích công đức 
Nhiều kiếp tu hành Bồ Tát đạo 
Độ cọp cứu ưng cầu diệu pháp. 


Giảng giải : Câu này nghĩa là “kính lễ mười phương ba đời chư Phật”, “Xả thân 
vì pháp tích công đức.” Các bậc Bồ Tát tại nhân địa, thì vì pháp mà xả thân. 
“Nhiều kiếp tu hành Bồ Tát đạo.” Phật mà thành Phật, là vì đời đời kiếp kiếp 
đều cung hành thực tiễn Bồ Tát đạo, lợi ích kẻ khác, không lợi ích chính mình, 
cho nên nói : “Độ cọp cứu ưng cầu diệu pháp.” Vì cầu pháp, vì nửa câu kệ mà 
xả thân. Vì cầu pháp mà xả thân cứu hổ đói, xả thân cứu chim ưng. 


12. Cu tri nẩm 


Kệ : 

Bách ức Bồ Tát bách ức Phật 
Thượng thủ Thánh chúng hộ hành giả 
Chân tâm cầu pháp hằng bất thoái 
Đương lai tất sinh Vô Ưu quốc. 


Tạm dịch : 

Trăm ức Bồ Tát trăm ức Phật 

Thượng thủ Thánh chúng hộ người hành 

Chân tâm cầu pháp luôn không lùi 

Tương lai sẽ sinh nước Vô Ưu. 

Giảng giải : Cu Tri dịch là “Trăm ức”. Nẩm dịch là “Thượng thủ”. Cu Tri Nấm 
tức là trăm ức Bồ Tát thượng thủ, trăm ức Phật thượng thủ. Cho nên nói : 
“Trăm ức Bồ Tát trăm ức Phật, thượng thủ Thánh chúng hộ hành giả.” Hộ 
người †u hành. 

“Chân tâm cầu pháp luôn không lùi.” Nếu thật vì pháp mà đến, thì đâu có thì 
giờ mà nói thị phi, tạo phiền não, luôn luôn chiếu cứ, lo cho chính mình. Nếu 
thật tâm cầu pháp, thì tinh tấn hướng về trước không thối chuyển. 

“Tương lai sẽ sinh nước Vô Ưu.” Tương lai nhất định sẽ sinh về cõi Phật, tức là 
thế giới Cực Lạc, hoặc thế giới Tịnh Lưu Ly, sống chung với Phật. 


13. Ta xá ra bà ca 


Kệ : 

Thâm sơn cùng cốc tu đạo huyền 

Vạn vật sinh diệt Thập Nhị Duyên 

Xuân hoa tự khai thu diệp lạc 

Khoát nhiên lãng chiếu ngộ chân thuyên. 


Tạm dịch : 

Núi sâu rừng thẳm tu đạo huyền 

Vạn vật sanh diệt mười hai duyên 

Xuân hoa đua nở thu lá rụng 

Đột nhiên sáng chiếu giác ngộ ra. 

Giảng giải : Ta Xá Ra dịch là “Độc Giác”. Bà Ca dịch là “Duyên Giác”. 
“Núi sâu rừng thẳm tu đạo huyền.” Trong thâm sơn cùng cốc tu mười hai 


Nhân Duyên, tu đạo huyền diệu. 

“Vạn vật sinh diệt mười hai duyên.” Nhìn vạn vật tự sinh tự diệt, tu pháp mười 
hai nhân duyên : Vô minh duyên hành, Hành duyên thức, Thức duyên danh 
sắc, Danh sắc duyên lục nhập, Lục nhập duyên xúc, Xúc duyên thọ, Thọ 
duyên ái, Ái duyên thủ, Thủ duyên hữu, Hữu duyên sinh, Sinh duyên lão tử. 
Đây là cửa thuận sinh. 

Vô minh diệt thì hành diệt, Hành diệt thì thức diệt, Thức diệt thì danh sắc diệt, 
Danh sắc diệt thì lục nhập diệt, Lục nhập diệt thì xúc diệt, Xúc diệt thì thọ diệt, 
Thọ diệt thì ái diệt, Ái diệt thì thủ diệt, Thủ diệt thì hữu diệt, Hữu diệt thì sinh 
diệt, Sinh diệt thì lão tử diệt. Đây là cửa hoàn diệt. 

Các bậc ấy tu pháp mười hai nhân duyên này, nghiên cứu pháp mười hai nhân 
duyên này. 

“Xuân hoa đua nở thu lá rụng.” Các vị ấy nhìn mùa xuân trăm hoa đua nở, 
mùa thu lá vàng rơi. 

“Đột nhiên sáng chiếu giác ngộ ra.” Khoát nhiên khai ngộ. Khi có Phật xuất thế 
thì gọi là Duyên Giác, không có Phật xuất thế gọi là Độc Giác. 


14. Tăng già nấm 


Kệ : 

Bích Chi Ca La Tư Đà Hàm 

Độc Giác Duyên Giác nghĩa thông kim 
Chuyên tâm nhất chí cần phất thức 
Hữu học vô học thượng thủ truyền. 


Tạm dịch : 

Bậc Bích Chi Phật Tư Đà Hàm 

Độc Giác Duyên Giác nghĩa đồng nhau 
Chuyên tâm nhất chí thường lau chùi 
Thượng thủ hữu học và vô học. 


Giảng giải : Tăng Già tức là “Người xuất gia”. Nấm tức là “thượng thủ”, thượng 
thủ bậc hữu học và vô học. Hữu học là từ sơ quả Tu Đà Hoàn đến nhị quả Tư 
Đà Hàm, tam quả A Na Hàm gọi là bậc hữu học, chứng tứ quả A La Hán gọi là 
bậc vô học. Nẩm có nghĩa là thượng thủ những bậc ấy. 

“Bậc Bích Chi Phật Tư Đà Hàm.” Ý nghĩa Bích Chi Phật là Tư Đà Hàm. 

“Độc Giác, Duyên Giác nghĩa đồng nhau.” Bậc ấy có thể nói là Độc Giác, cũng 
có thể nói là Duyên Giác, có hai ý nghĩa. Có Phật xuất thế thì bậc ấy do tu 
mười hai Nhân Duyên mà ngộ đạo, gọi là Duyên Giác, không có Phật xuất thế 


thì bậc ấy tu một mình trong thâm sơn cùng cốc tự khai ngộ gọi là Độc Giác. 
“Chuyên tâm nhất chí thường lau chùi.” Bậc ấy chuyên tâm tu hành trong 
thâm sơn cùng cốc, thường thường quét sạch hết mọi vọng tưởng. 

“Thượng thủ hữu học và vô học.” Thượng thủ đại A La Hán bậc hữu học, bậc 
vô học, Bích Chi Phật. Sơ quả là bậc thấy đạo, đoạn tám mươi tám phẩm kiến 
hoặc, nhị quả, tam quả là bậc tu đạo, tứ quả là bậc chứng đạo. 


15. Nam mô lô kê a la hán đa nẩm 


Kệ : 

Ứng cúng sát tặc ky vô sinh 

Thế gian phước điền tu lực canh 

Tài bồi vô thượng bồ đề quả 

Hoặc tận chân thuần Phật đạo thành. 

Tạm dịch : 

Ứng cúng, sát tặc và vô sinh 

HRuộng phước thế gian cần phải làm 

Vun bồi quả bồ đề vô thượng 

Hết hoặc thuần chân thành Phật đạo. 

Giảng giải : Lô Kê dịch là “thế gian”. A La Hán cũng là tiếng Phạn dịch là “ứng 
cúng”, “sát tặc”, “vô sinh”, ba ý nghĩa. A La Hán là Tỳ Kheo chứng quả. Nhân 
địa thì Tỳ Kheo nghĩa là khất sĩ, bố ma và phá ác. Chứng quả thì thành A La 
Hán nghĩa là Ứng cúng, sát tặc và vô sinh. Ứng cúng nghĩa là xứng đáng thọ 
lãnh sự cúng dường của trời người. Sát tặc tức là giết tặc phiền não. Vô sinh 
tức là không còn thọ sinh tử nữa, đắc được vô sinh pháp nhẫn. 

“Ruộng phước thế gian cần phải làm.” A La Hán tức là phước điền Tăng của 
thế gian, tất cả chúng sinh thế gian đều nên cúng dường A La Hán, nên gieo 
trồng ruộng phước, dùng sức trồng trọt ruộng phước. 

“Vun bồi quả bồ đề vô thượng.” Bạn phải thường thường thêm nước mới có thể 
đắc được quả giác đạo. 

“Hết hoặc thuần chân thành Phật đạo.” Thô hoặc, tế hoặc, trần sa hoặc, đều 
đoạn sạch, thì tự tánh thuần chân sẽ hiện ra liền thành Phật đạo. 


16. Nam mô tô lô đa ba na nẩm 


Kệ : 


Kim nhập Thánh nhân pháp tánh lưu 
Bội nghịch phàm phu lục trần du 
Kiến hoặc đoạn trừ chứng sơ quả 

Kế tục tinh tấn đại từ thuyền. 


Tạm dịch : 

Nay vào dòng Thánh nhân pháp tính 

Ngược lại dòng phàm phu sáu trần 

Dứt trừ kiến hoặc chứng sơ quả 

Tiếp tục tinh tấn thuyền đại từ. 

Giảng giải : Đây là nói kính lễ sơ quả Tu Đà Hoàn. Tô Lô Đa tức là “nhập vào 
dòng Thánh nhân pháp tính”, hợp với Thánh nhân mà làm một. 

Ba Na dịch là “nghịch” (ngược), ngược dòng phàm phu sáu trần, không lưu 
chuyển trong sáu trần. 

“Dứt trừ kiến hoặc chứng sơ quả.” Sơ quả Thánh nhân đoạn tám mươi tám 
phẩm kiến hoặc, không phải tự mình nói tôi chứng được sơ quả, như vậy thì 
không đúng. Chứng sơ quả Thánh nhân thì có thần thông, có thể không rời 
bổn vị giáo hóa chúng sinh, đi thì chân không đụng đất, cho nên hết thảy 
trùng, kiến, đều không thọ thương, nhậm vận không sát sinh, nhậm vận không 
phạm giới. 

“Tiếp tục tinh tấn thuyền đại từ.” Nhưng còn phải tiếp tục nỗ lực, tinh tấn tu 
hành, dùng nguyện lực thuyền đại từ để đến bờ bên kia. 


17. Nam mô ta yết rị đà già di nẩm 


Kệ : 

Danh nhất vãng lai thật bất lai 

Tư hoặc đoạn tận toa liên đài 

Không trung thường hiện thập bát biến 
Thử giới tha phương bách vạn cai. 


Tạm dịch : 

Gọi Nhất Vãng Lai mà Bất Lai 

Tư hoặc đoạn sạch ngự đài sen 

Không trung thường hiện mười tám biến 
Du hí tự tại không chướng ngại. 


Giảng giải : Câu này dịch là “Kính lễ bậc Nhất Vãng Lai” tức là nhị quả Thánh 
nhân. Nghĩa là còn một lần sinh lên trời, một lần sinh lại nhân gian, thì chứng 


quả A La Hán. Thực tế thì Bất Lai. 

“Tư hoặc đoạn sạch ngự đài sen.” Sơ quả đoạn sạch tám mươi tám phẩm kiến 
hoặc, nhị quả đoạn tám mươi mốt phẩm tư hoặc. Sơ quả, nhị quả, tam quả, đều 
là bậc hữu học, chứng được tứ quả là bậc vô học, mới thật chân chánh chấm 
dứt sinh tử, đắc được vô sinh pháp nhẫn, không thấy chút pháp sinh, cũng 
không thấy chút pháp diệt. Kiến hoặc tức là đối cảnh khởi tham ái, đối trước 
cảnh thì chấp trước mê hoặc, không biết sự việc như thế nào, cho nên sinh tâm 
tham, tâm ái, thấy tiền bạc thì muốn được tiền bạc, thấy sắc đẹp thì muốn được 
sắc đẹp, đó đều là “kiến hoặc” đều là thấy cảnh giới, không thấy thì không mê, 
thấy được thì không làm chủ được, hồ đồ, bị cảnh giới chuyển. Tại cảnh giới, 
hết thảy sự việc đến thì không nhận thức. Tư hoặc thì đối với lý không nhận 
thức, bị mê hoặc, không biết là đúng, hay là không đúng, mê ở lý luận, cho 
nên đủ thứ vọng tưởng bèn sinh ra, đây gọi là tư hoặc. Cho nên mê nơi lý khởi 
phân biệt, càng phân biệt càng không minh bạch, càng không minh bạch càng 
phân biệt, hồ đồ lại thêm hồ đồ, ngu si thêm ngu si, tư hoặc đoạn sạch thì ngự 
trên đài sen, ngồi trên hoa sen báu. 

“Không trung thường hiện mười tám biến.” Nhị quả Thánh nhân có thể, thân 
vọt lên hư không hiện mười tám biến, trên thân phun nước, dưới thân phun 
lửa, dưới thân phun nước, trên thân phun lửa, biến hóa lớn nhỏ bay đi tự tại, 
muốn làm gì thì làm. 

“Du hý tự tại không chướng ngại.” Bậc ấy không những ở tại thế giới này, mà 
còn có thể đến các thế giới khác, có thể giảng Kinh thuyết pháp tại thế giới này, 
giáo hóa chúng sinh, lại đến thế giới khác giảng Kinh thuyết pháp, giáo hóa 
chúng sinh, đồng thời ở tại các thế giới đều hiện thân thuyết pháp. 


18. Nam mô lô kê tam miệu già đa nẩm 


Kệ : 

Nhất thiết thế gian hiền Thánh Tăng 
Chánh Đẳng Chánh Giác Đại Trí Tôn 
Quy mạng đảnh lễ cầu nhiếp thọ 
Viên mãn bồ đề bất giảm tăng. 

Tạm dịch : 

Tất cả hiền Thánh Tăng thế gian 

Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đại trí 
Quy mạng đảnh lễ cầu nhiếp thọ 
Viên mãn bồ đề không tăng giảm. 


Giảng giải : Tam Miệu dịch là “Chánh Đẳng”, “Tam Bồ Đề” dịch là “Chánh 
Giác”. Đây là quy y tất cả Thánh hiền Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên nói 
quy y “Tất cả hiền Thánh Tăng thế gian.” Hiền Thánh Tăng tức Bồ Tát Quán 
Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, 
các đại Bồ Tái. 

“Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đại trí.” Đây là những bậc đại trí huệ. 

“Quy mạng đảnh lễ cầu nhiếp thọ.” Thân tâm quy mạng đảnh lễ, năm thể sát 
đất, cầu tất cả hiền Thánh Tăng, bậc đại trí huệ đến nhiếp thọ. 

“Viên mãn bồ đề không tăng giảm.” Tương lai con cũng sẽ thành Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác được viên mãn bồ đề, quả vị Phật, cũng không tăng, 
cũng không giảm. 


19. Tam miệu già ba ra 


Kệ : 

Bất hoàn dục giới chứng Niết Bàn 
Liễu tri vạn pháp triệt để nguyên 
Vô thức vô tri thường thanh tịnh 
Phi động phi tĩnh ly thuyết ngôn. 


Tạm dịch : 

Không lại dục giới chứng Niết Bàn 
Thấu rõ triệt để gốc vạn pháp 

Vô thức vô tri thường thanh tịnh 
Chẳng động chẳng tĩnh bặc lời lẽ. 


Giảng giải : Tam Miệu cũng là “Chánh đẳng”. Già Ba Ra dịch là “Bất hoàn”, 
không trở lại dục giới, mà chứng được Niết Bàn bờ bên kia. 

“Thấu rõ triệt để gốc vạn pháp.” Sao các bậc ấy không trở lại ? Vì các bậc ấy 
minh bạch tất cả vạn pháp, thấu triệt đáy nguồn của các pháp, minh bạch gốc 
rễ của các pháp. 

“Vô thức vô tri thường thanh tịnh.” Tại cảnh giới này cũng không suy không 
nghĩ, chẳng có suy nghĩ gì, chẳng có phiền não gì hết. 

“Chẳng động chẳng tĩnh bặc ngôn ngữ.” Cũng không động cũng không tĩnh, 
cũng không có gì để nói. 


20. Để ba đa na nẩm 


Kệ : 

Chư Thiên thần tướng hộ pháp thành 
Ngã kim kỳ thỉnh nguyện lai lâm 
Thưởng thiện phạt ác tra công quá 
Cần thận tu hành mạc hồ vân. 


Tạm dịch : 

Chư Thiên thần tướng hộ pháp thành 
Nay con xin thỉnh nguyện lai lâm 
Thưởng thiện phạt ác rất công bình 
Cần thận tu hành chớ lơ là. 


Giảng giải : Để Ba tức là “Trời”, tất cả chư Thiên. Đa Na tức là “Bất lai”, không 
thọ sinh tử trong tam giới nữa. Đây là nói tất cả chư Thiên có binh trời, tướng 
trời, Thiên thần đến hộ pháp thành, hộ trì người tu hành trì Chú. 

“Nay con xin thỉnh nguyện lai lâm.” Nay con niệm một câu Chú thì hộ pháp 
thần đầu đến. 

“Thưởng thiện phạt ác rất công bình.” Chư Thiên thưởng thiện phạt ác tại nhân 
gian, thấy có công thì thưởng cho bạn, có tội thì phạt bạn. 

“Cẩn thận tu hành chớ lơ là.” Do đó người tu đạo không thể ăn nói bậy bạ, tùy 
tiện nói, muốn nói gì thì nói, tu hành phải kiểm điểm thân miệng ý. Thân miệng 
ý ba nghiệp luôn luôn phải thanh tịnh. 


21. Nam mô đề bà ly sắt noả 


Kệ : 

Đảnh lễ dục giới sắc giới Thiên 

Trường sinh cửu thị luyện tiên đan 
Ngũ khí triều nguyên minh đại đạo 
Cửu chuyển thuần dương thọ vạn niên. 


Tạm dịch : 

Đảnh lễ trời dục giới sắc giới 
Trường sanh bất lão luyện tiên đan 
Năm khí đầy đủ thấy đại đạo 

Tu lâu thuần dương thọ vạn năm. 


^1 


Giảng giải : Nam Mô tức là “Quy mạng đảnh lễ”. Đề Bà dịch là “trời”, Ly Sắt 
Noả dịch là “sắc”, tức là quy y chư Thiên chúng dục giới và sắc giới. 
“Trường sanh bất lão luyện tiên đan.” Chư Thiên trên trời đều nhận thấy rằng 


sinh về trời rất tốt, nguyên lai trong quá khứ họ không biết có Phật Pháp Tăng, 
chỉ biết tu hành, tu trường sinh bất lão, không muốn chết, chỗ này không giống 
trong Phật giáo. Trong Phật giáo thì chứng quả, chứng quả A La Hán. 

Sơ quả Tu Đà Hoàn là bậc thấy đạo, đoạn tám mươi tám phẩm kiến hoặc, tư 
hoặc chưa đoạn. Nhị quả Tư Đà Hàm và tam quả A Na Hàm là bậc tu đạo, 
đang tu đoạn kiến hoặc và tư hoặc. Tứ quả tức là bậc chứng đạo, đoạn vô minh 
hiển pháp tính, thô hoặc, tế hoặc, trần sa hoặc, đều đoạn sạch, mới không còn 
vọng tưởng, không còn vọng tưởng thô, nhưng vi tế hoặc và vi tế vọng tưởng 
vẫn còn, quán sát vẫn không thấy được, nhưng rõ ràng chưa đoạn sạch. Đến 
Sơ địa Bồ Tát, Nhị địa cho đến Thập địa vẫn chưa đoạn sạch, khi đến Đẳng 
Giác Bồ Tát vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa đoạn, cho nên chưa 
thành Phật. Người sinh về trời đều hy vọng trường sinh bất lão, chấp giữ túi da 
hôi thối. Trong Phật giáo gọi họ là “thủ thi quỷ”, quỷ giữ thây chết, xả chẳng 
đặng thây chết, cho rằng túi da hôi thối này rất quý báu, đằng không cũng 
mang đi, giá vân cũng mang đi, luôn luôn cùng với túi da hôi thối, cho nên gọi 
là thủ thi quỷ (quỷ giữ thây chết). Đương nhiên danh từ “quỷ” này không đẹp 
lắm, có thể sửa lại là “thủ thi than”, bất quá, túi da hôi thối này có thể giữ được 
mấy vạn năm rồi cũng sẽ hư hoại, đến thời sẽ đọa lạc. Đáo để luyện đan là 
luyện cái gì ? Có thuyết nói là ăn đàm, ăn nước dãi, đó là những người không 
biết luyện đan, người thật hiểu là luyện tinh khí thần, luyện tinh hóa khí, luyện 
khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, gì cũng chẳng có, luyện hư hoàn không với 
hư không hợp mà làm một, rõ ràng họ còn chấp trước, cho nên cảnh giới rất 
nhỏ, không phải toàn thể đại dụng, tức là họ chấp trước đó là “đan”, cũng như 
rồng chấp trước hạt châu của nó. Pháp môn luyện đan, trong không lại sinh ra 
có, luyện đến luyện hư hóa không, chẳng phải là luyện dễ dàng. Phải cần ngũ 
khí đầy đủ. Ngũ khí là gì 2 Tức là : Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tức cũng là : Tim, 
gan, tỳ, phổi, thận. Tim thuộc hỏa, gan thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc kim, 
thận thuộc thủy. Tim là màu đỏ, gan là màu xanh, tỳ là màu vàng, phổi là màu 
trắng, thận là màu đen. Ngũ khí kim mộc thủy hỏa thổ này, luyện đến viên mãn 
không thiếu không thừa, thì khôi phục lại bổn thể, đạt được ngũ khí triều 
nguyên thì trong mỗi một khí, trong mỗi một hạnh, đều có đủ ngũ hạnh và ngũ 
hạnh lại hợp mà làm một. Ngũ hạnh hợp thành một thì mới tập trung được, đến 
được “thiên môn”, liên được “tam hoa tụ đỉnh”, ngũ khí đầy đủ, bèn thành “thần 
tiên sống”. Cho nên ngũ khí đầy đủ gọi là “đại đạo”, lúc đó thì có thần thông, 
bay đi tự tại. Ngoài thân có thân tướng mà vô tướng. 

“Tu lâu thuân dương thọ vạn năm.” Tu lâu tức là tu hành trải qua lần này rồi lần 
khác, không biết tu đã trải qua bao nhiêu lần, trở thành thuần dương không 
còn âm khí, không còn đố ky, chướng ngại, phiền não, không còn tâm tham, 
tâm sân, tâm si. Cho nên gọi là “hoạt tử nhân” (người sống như đã chết). Bạn 


nói người ấy chết rồi chăng ? Người ấy vẫn còn hơi thở, bạn nói người ấy còn 
sống chăng 2 Người ấy không tham sân si, đố ky, chướng ngại, như những kẻ 
khác. Vì những thứ đó đều là âm khí, nhưng mà thứ thuần dương này có chỗ 
bất đồng với Phật giáo, được ít cho là đủ, không tiếp tục nỗ lực, phế bỏ giữa 
đường, có sự giới hạn, có một cảnh giới, có sự chấp trước, còn chấp trước túi 
da hôi thối này, buông cũng buông không được, xả cũng xả không xong, đi 
đến bất cứ nơi nào cũng phải mang túi da hôi thối này, còn chưa được “đồng 
thể với vạn vật, làm một với hư không, chưa được vô lượng vô biên với pháp 
giới tính mà làm một, vì chưa thoát khỏi luân hồi, chưa phá được chấp trước, 
thần thông dù lớn vẫn còn ngã tướng, ngã chấp.” 

Chư Thiên, người trời đều niệm Chú, Chú này một khi niệm thì có thể dời núi 
lấp biển, đem núi phía bắc dời xuống phía nam, bưng quả núi lớn đem vào quả 
địa cầu như người chơi banh, làm việc gì cũng đều làm được, biến hóa vô 
cùng, tự có hóa không, tự không hóa có, mùa xuân biến thành mùa đông, mùa 
đông biến thành mùa xuân, vì do sự tu hành của họ cũng có chỗ tốt và sự diệu 
dụng. 

Mấy năm nay mọi người nói, khí hậu thường thay đổi, đại khái là Thần Tiên 
trên trời biểu diễn xem thần thông của họ lớn cỡ nào. 


22. Nam mô tất đà gia 


Kệ : 

Bổ Xứ tri túc thậm du nhàn 

Vô tư vô lự vô quái khiên 

Duyên thục hang sinh Ta Bà giới 
Phổ hoá quần luân độ nam nữ. 


Tạm dịch : 

Bổ Xứ tri túc thường an lạc 

Không suy không nghĩ không quái ngại 

Duyên đến hàng sanh xuống Ta Bà 

Giáo hóa quần sinh độ mọi loài. 

Giảng giải : Tất Đà Gia tức là “Trời Đâu Suất”, dịch là Trời Tri Túc. 

“Bổ xứ tri túc thường an lạc.” Cho nên tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an, vừa 
biết đủ vừa nhẫn nhục thì chẳng có phiần não. Ở trời Đâu Suất rất khoái lạc và 
yên tĩnh, du nhàn tự tại. 

“Không suy không nghĩ không quái ngại.” Không suy nghĩ lo lắng gì hết, tâm 
quá khứ không thể đắc được, tâm hiện tại không thể đắc được, tâm vị lai không 


thể đắc được, ba tâm không thể đắc được, không lo không nghĩ không quái 
ngại, bạn nói đó không phải rất thanh nhàn, rất khoái lạc, thì bạn quá nhiều 
phiền não, do đó không vui sướng, vì bạn không nghĩ cái này thì tưởng cái kia, 
tham cầu danh, tham không được thì sinh phiền não; tham cầu lợi, tham không 
được thì sinh phiền não, tham cầu sắc đẹp, tham không được thì sinh phiền 
não, tham cầu không biết đủ, tham mà không biết chán thì có nhiều phiền não. 
“Duyên đến hàng sinh xuống Ta Bà.” Bổ Xứ chờ để hàng sanh. Bổ xứ là gì 2? 
Là nơi bổ làm Phật (trong tương lai), đợi thành Phật, đợi đến cơ duyên thành 
thục thì hàng sanh xuống thế giới Ta Bà, đến thế giới kham nhẫn này. 

“Giáo hóa quần sinh độ mọi loài.” Giáo hóa khắp hết thảy chúng sinh, hết thảy 
mọi loài. Cho nên Phật đang nghỉ ngơi tại cung trời Đâu Suất; nghỉ ngơi xong 
rồi sẽ hiện xuống nhân gian thành Phật, lúc đó sẽ có rất nhiều việc làm, phải 
giáo hóa chúng sinh. Cho nên trời Đâu Suất là nơi rất lý tưởng, ai sinh về đó 
đều rất thanh nhàn tự tại, không cần làm mà vẫn có cơm ăn, áo mặc, thọ nhiều 
người cúng dường. 


23. Tỳ địa gia 


Kệ : 

Tứ đại Thiên Vương sát thiện ác 
Thống lãnh quỷ thần nhật tuần la 
Hoạ phước vô môn nhân tự chiêu 
Nhân quả tuần hoàn mạc quái tha. 


Tạm dịch : 

Tứ Đại Thiên Vương xem thiện ác 

Thống lãnh quỷ thần đi tuần tra 

Họa phúc không cửa người tự chiêu 

Nhân quả tuần hoàn đừng trách ai. 

Giảng giải: Câu Chú này là nói về “Tứ Đại Thiên Vương”, các vị đó thường đến 
xem xét nhân gian, ai làm thiện, ai làm ác, đều ghi vào số, không những chỉ 
Tứ Đại Thiên Vương đến canh tuần, mà các vị đó còn thống lãnh rất nhiều quỷ 
thần, cũng đến tra xét thiện ác. Không những tra xét việc thiện ác có hình 
tướng mà vô hình trong tâm của bạn khởi một niệm ác các vị đó cũng đều biết. 
Bạn khởi một niệm thiện các vị đó cũng biết. Bạn khởi vọng tưởng ác thì thọ 
quả báo ác. Bạn khởi vọng tưởng thiện, thì thọ quả báo thiện. Nhất cử nhất 
động các vị đó đều biết. 

“Thống lãnh quỷ thần đi tuần tra.” Các vị đó thống lãnh vô số quỷ thần, không 


những ban ngày đi tra xét thiện ác, mà ban đêm cũng đi canh tuần, bất cứ làm 
việc gì, các vị đó đều biết hết cho nên nói : “Họa phước không cửa người tự 
chiêu.” Gặp tai ương hoạn nạn, hoặc được phước, đều do mình chiêu đến, họa 
cũng không có cửa, phước cũng chẳng có cửa, đều do mình chiêu đến, làm 
thiện được phước, làm ác chiêu họa. 

“Nhân quả tuần hoàn đừng trách ai.” Trồng nhân lành kết quả lành, trồng nhân 
ác kết ác quả, tơ hào không sai. Cho nên nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất 
hạnh đều phải đặc biệt chú ý cẩn thận, đừng làm sai nhân quả, nếu làm sai 
nhân quả rồi, đến khi thọ quả xấu, thì sẽ hối hận. Cho nên nhân quả là tuần 
hoàn vô đoan, trồng nhân gì kết quả đó, đừng trách bất cứ ai, đó đều là do 
mình tạo, cho nên nói :”Bồ Tát sợ nhân không sợ quả, chúng sinh sợ quả 
không sợ nhân”, trái ngược với nhau. Bồ Tát tại nhân địa thì hết sức cẩn thận, 
không sai nhân quả, cho nên cũng không sai quả báo. Chúng sinh tại nhân địa 
thì luôn luôn trồng nhân ác, đến khi thọ quả báo thì oán trời trách người, nói 
trời không công đạo, người cũng không tốt, khiến tôi thọ khổ, mà không biết 
quả báo đang thọ lãnh là do nhân quả trong quá khứ, cho nên nói “đừng trách 
ai” đừng than trời trách đất. Trên thế giới này nhất cử nhất động đều phải đặc 
biệt cẩn thận, không nên không giữ quy cụ, một khi bạn sai nhân quả rồi, thì về 
sau sẽ phải hối hận vô cùng. 


24. Đà ra ly sắt noả 


Kệ : 

Hoá Lạc thiên cung biến hoá kỳ 

Tiêu dao tự tại thế gian hy 

Y thực toại ý thích khả chỉ 

Tức vô phiền não cánh vô bi. 

Tạm dịch : 

Cung Trời Hóa Lạc biến hóa kỳ 

Tiêu dao tự tại thế gian hiếm 

Mọi thứ toại ý thích vừa đủ 

Tức không phiền não cũng không sầu. 

Giảng giải : Đà Ra là “Trời Hóa Lạc”. Ly Sắt Noả tức bao quát “Trời Quảng 
Quả”. 

“Cung Trời Hóa Lạc biến hóa kỳ.” Sự biến hóa của Trời Hóa Lạc rất là kỳ quái. 
“Tiêu dao tự tại thế gian hiếm.” Ở đó rất khoái lạc, tiêu dao tự tại, việc gì cũng 
không cần làm, nghĩ y phục thì y phục đến, nghĩ cơm thì cơm đến, nghĩ cái gì 


có cái đó, không thể so sánh sự tiêu dao tự tại ở đây được, dù thời đại khoa 
học hiện nay máy điện toán gì, cũng so sánh không được với pháp tự tại này. 
“Mọi thứ toại ý thích vừa đủ.” Bạn cần y phục bao nhiêu thì đến bấy nhiêu, 
không nhiều, cũng không ít, chỉ vừa đủ. Ăn cơm cũng như thế, cơm đến cũng 
không nhiều, cũng không ít, chỉ vừa đủ bạn ăn. Cho nên nói là y thực toại ý. 
“Tức không phiền não cũng không sầu.” Trời Hóa Lạc chỉ thọ diệu lạc chứ 
không có phiền não, không có sự đau khổ, tuy nhiên không có phiền não ưu 
sầu như ở nhân gian, chỉ là khoái lạc, nhưng ở đây cũng chẳng phải là nơi cứu 
kính, khi phước trời hưởng hết, thì sẽ đọa lạc. Khi năm tướng suy hiện ra, thì 
thọ mạng cũng hết. Cho nên khi phước trời hưởng hết, thì vẫn còn khổ, có thể 
đọa địa ngục, chuyển ngạ quỷ, làm súc sinh. Vì không cứu kính cho nên trong 
Phật giáo không tu phước báo của cõi trời này. 


Chú Lăng Nghiêm là Chú dài nhất, còn gọi là “linh văn” vì quá linh, quá diệu, 
diệu không thể tả. Ai niệm thì người đó có cảm ứng. Ai trì tụng thì người đó 
được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì. Cho nên bạn tu Chú này phải chánh tâm 
thành ý, tu thân, cách vật. Cách vật là gì 2 Tức là cách trừ hết thảy vật dục, tức 
cũng là không có tâm tham, cách vật chí tri, chánh tâm thành ý, tu thân tức trì 
Chú này, thì sẽ có đại cảm ứng. Có người không hiểu ý nghĩa của Chú, cho 
nên nói Chú Lăng Nghiêm là do nhiều Chú nhỏ hợp thành, mới dài như thế, 
thật không bằng trẻ con. Trẻ con có nói, cũng nói những lời đã nghe người lớn 
nói rồi mới nói, không thể sai lợi hại như thế. Nếu nói Chú Lăng Nghiêm là do 
nhiều Chú ngắn nối lại với nhau, thì những Chú ngắn đó là Chú gì ? Nếu bạn 
nói không biết, sao lại nói là do nhiều Chú ngắn hợp thành 2 Nói thẳng đó 
chẳng có căn cứ, những Chú ngắn đó có tên chăng 2? Nếu không có thì Chú 
này là ai nói, cho đến tên cũng không có, thì còn nói Chú gì, cho nên thốt ra 
lời phải chịu trách nhiệm, không thể tùy tiện nói. 

Chú Lăng Nghiêm từ khi bắt đầu là quy y mười phương tận hư không biến 
pháp giới hết thảy chư Phật, sau đó lại quy y mười phương tận hư không biến 
pháp giới hết thảy chư Bồ Tát, kế đó lại quy y các bậc Thánh nhân sơ quả, nhị 
quả, tam quả và tứ quả A La Hán, kế tiếp lại quy y chư Thiên. Quy y chư Thiên 
này không phải phụng hành pháp của chư Thiên, chỉ là cung kính chư Thiên, 
bổn lai người xuất gia không lễ bái ai, người xuất gia đáng thọ sự cúng dường 
của chư Thiên, tại sao lại phải cung kính chư Thiên, chư Thiên lễ bái bạn là vì 
bạn có đạo đức, có tu hành, bạn đừng nên có tâm cống cao ngã mạn nói, bạn 
biết không ! Tất cả hộ pháp chư Thiên đều cúi đầu đảnh lễ tôi, không thể sinh 
tâm cống cao ngã mạn như thế, phải cảm thấy chính mình chưa đủ đạo đức 
của mình mới viên mãn, cũng phải xem có như không thật, như hư vọng. Mình 
có đạo đức mà không chấp trước, bạn có học vấn chân thật cũng đừng tự mãn, 


như vậy mới là người tu đạo. Cho nên người †u hành tụng trì Chú này cũng 
phải cung kính chư Thiên thiện thần, không những cung kính thiện thần mà ác 
thần cũng phải cung kính. Phải trừ khử cống cao ngã mạn của mình. 


Cho nên chỗ lợi ích của sự trì Chú Lăng Nghiêm nói cũng nói không hết. Tôi 
cũng không muốn nói cứu kính có diệu dụng gì, vì nếu tôi nói ra thì các bạn 
tụng trì lại sinh ra một thứ tâm tham, tụng trì Chú Lăng Nghiêm sẽ được diệu 
dụng gì. Như vậy thật chẳng phải muốn trì tụng Chú Lăng Nghiêm, nếu bạn thật 
muốn trì tụng Chú Lăng Nghiêm, thì phải coi trọng Chú Lăng Nghiêm như ăn 
cơm, mặc quần áo, ngủ nghỉ. Nếu chúng ta làm như thế, thì sẽ đắc được cảm 
ứng gì, linh nghiệm gì, cũng đều không nghĩ đến, vì khi bạn nghĩ cũng là vọng 
tưởng, chưa thành công sao lại vọng tưởng, giống như em bé mới sinh ra, ngồi 
không thể ngồi được mà nghĩ muốn chạy, đi còn chưa được, làm sao chạy 
được. Tại sao em bé lại nghĩ như thế ? Vì không hiểu, nhưng đến khi chạy 
được lại nghĩ muốn bay. Bạn nói làm được chăng 2 Vốn là việc không thể làm 
được sao lại phải nghĩ tưởng, lại không phải là chim, cũng không có cánh mà 
muốn bay. Vọng tưởng này thật là quá lớn, tụng trì Chú Lăng Nghiêm cũng 
như thế, tu hành là tu hành, đừng có tâm mong cầu sở đắc, nói tôi nhất định 
phải như thế này, như bạn nói tôi nhất định không chết, đến lúc chết vẫn phải 
chết, không có biện pháp nào tránh khỏi cái chết. Cho nên ý nghĩ này chỉ là 
vọng tưởng, nếu bạn chân thật tu hành, chứng quả rồi, chấm dứt sinh tử mới 
tính. Bạn muốn không chết thì không chết, mà chẳng phải cứ nghĩ tưởng, tôi 
không chết, tôi không chết, tôi phải giữ gìn túi da hôi thối này, giữ đi giữ lại, 
đến lúc còn đang nói hẹn gặp lại, thì ra đi hồi nào không hay. 

Chú Lăng Nghiêm là linh Chú, mỗi một câu có hiệu lực một câu. Bạn đừng 
nghĩ, tôi trì Chú Lăng Nghiêm sao không có hiệu nghiệm gì, ăn cơm hết đói là 
được, nghĩ muốn ăn một bữa cơm mà vĩnh viễn không đói là điều không thể 
được. Đến thời bạn vẫn phải ăn nữa, tụng trì Chú Lăng Nghiêm cũng như thế, 
bạn tụng mỗi ngày, công không mất đi, lâu dần sẽ có công dụng của nó. Ông 
Tiêu cư sĩ ăn nhầm nấm độc, trước đó không lâu còn bướng bỉnh ra vẻ thành 
thạo nói người tụng Chú Lăng Nghiêm thì có hào quang, không biết y thấy ai 
có hào quang, y tựa có vẻ như thành thạo lắm. Nếu ông ta thật hiểu thì không 
thể đi ăn nấm độc. 


Tụng trì Chú Lăng Nghiêm thì có Kim Cang Tạng Bồ Tát thường theo bạn hai 
bên để hộ trì bạn, đây là sự thật, nhưng lúc tụng Chú thì đừng loạn khởi vọng 
tưởng, bằng không Bồ Tát Kim Cang Tạng nhìn thấy rằng bạn không có tiền đồ 
gì hết, lãng phí thời gian của tôi, Bồ Tát hộ pháp sẽ sinh ghét, nổi nóng giận, 
phải hết sức chú ý. Cho nên tụng trì Chú Lăng Nghiêm điều quan trọng 


nhất là nghiêm trì giới luật. Nếu không trì giới luật, thì tụng cách nào 
cũng không linh. 

Nếu hay trì giới luật, không đố ky chướng ngại, không tham sân si, thì 
tụng trì Chú Lăng Nghiêm sẽ có đại cảm ứng, đại lợi ích. Nói cho bạn biết 
tụng trì Chú Lăng Nghiêm so với buôn bán vàng bạc còn kiếm được nhiều tiên 
hơn, tụng một biến Chú Lăng Nghiêm thì giá trị bằng mấy vạn vạn ký vàng. 
Nhưng đừng dùng tâm tham để tụng trì. 


Tôi giảng Chú Lăng Nghiêm như vậy, cũng không thể nói là không tốt, nhưng 
không khi nào có ai giảng như thế, giảng Chú Đại Bi thì mỗi một câu Chú, tôi 
làm một bài kệ bốn câu, để hình dung oai lực và công dụng của Chú, song, 
bốn câu kệ giải thích một câu Chú cũng giải thích không hết. Vì diệu nghĩa của 
Chú vô cùng vô tận, bốn câu kệ làm sao có thể nói hết được. Chỉ nói một ít 
phần mà thôi, vì bốn câu kệ này rất dễ nhớ, từ cạn mà vào sâu, từ ít mà nhiều, 
từ gần mà xa, thì dễ thâm nhập nghĩa lý của Chú. Bổn lai Chú không thể giảng, 
cũng không thể giải thích, nhưng miễn cưỡng để giảng, tức cũng như bỏ đá thì 
thấy ngọc. 

Do đó, bây giờ giảng Chú Lăng Nghiêm, không màng tôi giảng có ý nghĩa hay 
không, có đúng hay không, nhưng đó là từ trong tâm của tôi chảy ra, cũng có 
thể nói là như máu huyết của tôi, mồ hôi của tôi, tôi dùng chân tâm của tôi để 
giảng, hy vọng các bạn nghe qua rồi minh bạch và thấu hiểu ý nghĩa chân 
chánh của Chú thâm sâu hơn, rộng hơn so với tôi, đó là ý của tôi. Cho nên nói 
vứt bỏ đá tìm thấy ngọc, hy vọng trí huệ của bạn sẽ hiển lộ, thâm nhập Kinh 
tạng, trí huệ như biển. 

Người học Phật pháp thì nên học một hiểu mười, không phải nói tôi hiểu rồi 
nhưng không biết áp dụng tu, phải thành thực tu hành, nếu bạn biết mà không 
áp dụng tu hành thì chẳng có lợi ích gì. Cho nên tu hành thì phải cước đạp thật 
địa, không thể bịt tai ăn cắp chuông. Mỗi câu Chú tôi làm một bài kệ bốn câu 
cũng có thể nói là giới thiệu trí lực của tôi, giới thiệu tâm của tôi, tôi dùng chân 
tâm để giảng Chú Lăng Nghiêm, hy vọng các bạn có thể minh bạch một chút. 


25. Xá ba noa 


Kệ : 

Tha Hoá Tự Tại diệu vô cùng 
Khoái lạc thao thao tối an ninh 
Đạm bạc thiểu tham ly chư dục 
Tích đức tu thiện kiêm lập công. 


Tạm dịch : 

Tha Hóa Tự Tại diệu vô cùng 
Khoái lạc vô tận yên ổn nhất 
Đạm bạc ít tham lìa các dục 
Tích đức tu thiện và lập công. 


Giảng giải : Xá Ba Noa tức là “Trời Iha Hóa Tự Tại”, chư Thiên cõi trời này thọ 
diệu lạc thù thắng, cho nên không có sự khổ, tuy thọ dục lạc, nhưng cảnh giới 
của họ vô cùng vô tận, dùng thần thông biến hóa của kẻ khác, để trang nghiêm 
cung trời của mình. 

“Khoái lạc vô tận yên ổn nhất.” Sự khoái lạc của họ như nước chảy bất tận, 
chảy mãi không ngừng, chư Thiên cõi trời Tha Hóa Tự Tại yên ổn nhất, đạn 
nguyên tử bắn cũng không đến, đạn hạt nhân, đạn quang tử (laser) cũng 
không làm gì được, nhưng đó là trên trời, không phải tại nhân gian, phiền não 
gì cũng chẳng có. 

“Đạm bạc ít tham lìa các dục.” Chư thiên cõi này không có vọng tưởng, rất 
thanh cao đạm bạc biết đủ ít dục. Không tham bất cứ thứ gì, tiền tài, sắc đẹp, 
danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, địa ngục năm căn nầy đều đoạn hất. 

“Tích đức tu thiện và lập công.” Họ lại chuyên tích đức, tu thiện, lập công. 
Nhưng đa số đến cung trời rồi, thì hưởng thụ khoái lạc không dễ gì tu đạo, 
trong Kinh cũng nói giàu sang thì khó học đạo, chỗ này có thể nói khoái lạc 
khó tu đạo, con nguời mà khổ não thì mới phát bồ đề tâm, khoái lạc thì tự do tự 
tại còn tu gì nữa, có người làm hoàng đế rồi thì không còn muốn xuất gia nữa, 
thật là thua một nước cờ, nếu như không làm vua thì xuất gia tốt hơn so với 
làm vua. 


26. Yất ra ha 

Kệ : 

Chư Thiên quyến thuộc chủng phước nhân 
Đồng tu thiện đạo tác thắng than 


Đương tri tư phi cứu kính lạc 
Nhưng tu phát đại bồ đề tâm. 


Tạm dịch : 


Chư Thiên quyến thuộc trồng nhân lành 
Đồng tu thiện đạo kết duyên lành 


Khoái lạc cõi trời chẳng rốt ráo 

Phải sớm phát tâm đại bồ đề. 

Giảng giải : Yết Ra Ha dịch là “Chúng sinh”, nhưng đây không phải là chúng 
sinh ở nhân gian, là quyến thuộc của chư thiên ở trên trời, cho nên nói : “Chư 
thiên quyến thuộc trồng nhân lành.” Chư thiên đều là những người trông 
phước trong quá khứ như cúng dường người xuất gia, hoặc lễ bái Tam Bảo. 
Sao chúng ta không có phước 2 Vì trong quá khứ không gieo trồng phước, 
xem tiền như thân mạng, xả bỏ không được, đều cảm thấy bố thí cho kẻ khác 
thì mình thiếu ăn. Người bố thí cho mình đương nhiên là tốt nhất, nhưng mình 
thì không chịu bố thí. Thế mà quyến thuộc của chư Thiên này chịu trồng 
phước. 

“Đồng tu thiện đạo kết duyên lành.” Trong quá khứ tại nhân gian, cùng tu thiện 
đạo với nhau, cùng tu với nhau, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tu đại trí huệ, 
cho nên hôm nay được làm quyến thuộc thù thắng. 

“Khoái lạc cõi trời chẳng rốt ráo.” Chúng ta nên biết, sự khoái lạc ở cõi trời 
chẳng phải là cứu kính. Khoái lạc cứu kính chỉ có thành Phật, chấm dứt sinh 
tử, đắc được Niết Bàn cứu kính, mới là thật khoái lạc. 

“Phải sớm phát tâm đại bồ đề.” Nếu muốn đắc được chân chánh cứu kính 
khoái lạc, thì phải phát tâm đại bồ đề, từ từ tu Bồ Tát đạo, sau đó mới viên mãn 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đó mới là khoái lạc cứu kính. 


27. Ta ha ta ra ma tha nẩm 


Kệ : 

Tam thiên đại thiên chư Thiên tiên 

Nhẫn nhục tinh tấn tu đạo kiền 

Nhược Thánh nhược phàm giai quy kính 
Cống cao ngã mạn tận trừ dật. 


Tạm dịch : 

Ba ngàn đại thiên các Thiên tiên 
Nhẫn nhục tỉnh tấn rất kiền thành 
Hoặc Thánh hay phàm kính hết thảy 
Cống cao ngã mạn trừ khử sạch. 


Giảng giải: Ta Ha Ta Ra dịch là “Đại thiên nhẫn giới”, tức là tam thiên đại thiên 
thế giới kham nhẫn này. 

“Ba ngàn đại thiên các Thiên tiên.” Tất cả chư Thiên tiên trong tam thiên đại 
thiên thế giới đều bao quát trong đó. 


“Nhẫn nhục tinh tấn rất kiền thành.” Trong quá khứ họ tu nhẫn nhục, tinh tấn, 
tu đạo rất kiền thành. Chư Thiên cũng có Thánh nhân, cũng có phàm phu, 
chúng ta đối với họ đều phải cung kính, tại sao 2? 

“Cống cao ngã mạn trừ khử sạch.” Tu đạo việc cần nhất là đừng cống cao ngã 
mạn, mà phải tự hạ mình xuống. Thái độ cống cao ngã mạn nhất định phải trừ, 
cho nên chúng ta tuy nhiên là người xuất gia, làm sư biểu trời người, tốt nhất 
đừng tồn tại tâm cống cao ngã mạn, phải trừ sạch, một khi có tâm cống cao 
ngã mạn thì không dễ tu hành. 


28. Nam mô bạt ra ha ma ni 


Kệ : 

Ly cấu thanh tịnh đại Phạm Thiên 

Oai đức lẫm lẫm thậm trang nghiêm 

Bà La Môn giáo vi tông chủ 

Thiểu dục tri túc tự an nhiên. 

Tạm dịch : 

Lìa dơ thanh tịnh Đại Phạm Thiên 

Oai đức lẫm liệt rất trang nghiêm 

Làm tông chủ Bà La Môn giáo 

Ít dục biết đủ tự an nhiên. 

Giảng giải : Câu này là “Quy kính đảnh lễ Đại Phạm Thiên Vương và Đại Phạm 
Thiên chúng”. Đại Phạm Thiên chúng dịch là “Hảo ly cấu”. Lìa khỏi tất cả nhiễm 
ô, tu phạm hạnh thanh tịnh. 

“Lìa dơ thanh tịnh Đại Phạm Thiên.” Vì họ tu trì phạm hạnh thanh tịnh, giữ giới 
luật cho nên có oai đức lẫm liệt, rất trang nghiêm tự tại. 

“Làm tông chủ Bà La Môn giáo.” Bà La Môn giáo tôn Đại Phạm Thiên Vương 
là giáo chủ của họ. 

“Ít dục biết đủ tự an nhiên.” Họ luôn luôn thiểu dục tri túc, chẳng tham gì, cũng 
không cầu gì, cho nên tri túc thường lạc, họ đều luôn luôn khoái lạc, không có 
phiền não. 

Chú Lăng Nghiêm bắt đầu từ câu thứ nhất “Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa 
Gia '' đến “Nam Mô Nhân Đà La Gia” có 29 câu. Hai mươi chín câu này, 
chúng ta người tu đạo phải quy mạng đảnh lễ hết thảy chư Phật, Bồ Tát, A 
La Hán, Thánh hiền, Thiên, tiên .v.v... Hai mươi chín câu Chú này, một 
khi niệm ra thì sẽ xuất hiện một cảnh giới, có thể nói cảnh giới này vốn là 
thật, cũng có thể nói là huyễn. Tại sao 2 Vì tất cả thiên ma ngoại đạo nhìn 


cảnh giới này thì là thật, người tu đạo thì tự mình biết. Đây đều là do thần lực 
của Chú hiện ra chứ không phải chính mình, là sức lực của tam muội, là sức 
lực của Chú. Cho nên cũng có thể nói là huyễn, tụng trì hai mươi chín câu Chú 
này, thì sẽ hiện ra cảnh giới như sau : Hành giả hiện một thứ thân pháp, bốn 
mặt tám phương có rất nhiều, rất nhiều hoa sen đỏ đến ủng hộ người trì Chú 
này, cho nên nói : “Ngàn đóa sen đỏ hộ người trì.” Nếu bạn đầy đủ tâm thành, 
thì nhiều hơn nữa không chỉ ngàn đóa thôi. “Ngồi cỡi con kỳ lân đen” lúc này 
chỗ ngồi không phải là máy bay, không phải là xe lửa, cũng không phải là xe 
buýt, mà là con kỳ lân, vì có oai đức tướng hiện ra, cho nên yêu ma quỷ quái 
thấy thì phải chạy xa. 


Vào thời nhà Tống, Tế Điên tức là Tế Công hòa thượng, thường thường dùng 
đoạn Chú này để hàng phục thiên ma, khống chế các ngoại đạo rất linh nghiệm 
cảm ứng. Do đó, chúng ta học Chú Lăng Nghiêm phải biết sự diệu dụng của 
Chú, đoạn Chú Lăng Nghiêm này là pháp khuất phục, khi bạn tụng Chú này, 
thì bàn môn tả đạo, ma quỷ tà thần, đều không dám tác quái, đều lão thực. 


29. Nam mô nhân đà la gia 

Kệ : 

Thiên chủ chân thần Nhân Đà La 

Vi thật thí quyền đại Bồ Tát 

Tích thiện tu phước hành lục độ 

Thích Phạm Thánh chúng tôn trọng tha. 


Tạm dịch : 

Thiên chúa chân thần Nhân Đà La 
Chân thật thí quyền đại Bồ Tát 

Tích thiện tu phước hành lục độ 

Thích Phạm Thánh chúng đều tôn trọng. 


2% (í 


Giảng giải : Câu này là nói chúng ta phải “Quy y thiên chủ” (chủ chư Thiên), 
nhân gian thì có nhân chủ (ông vua), đất đai thì có địa chủ (chủ cai quản đất 
đai). Thiên địa nhân đều có chủ, địa chủ tức là địa chủ công (thần thổ địa). 

Tại Trung Quốc tỉnh Quảng Đông có phong tục, là mỗi nhà đều cúng thổ địa, 
và có thần xã tắc, thổ địa thành hoàng, thổ địa là dương trong âm, quản đất đai 
tức là quản việc âm gian, âm gian tức là thế giới của loài quỷ, dương gian là 
thế giới của loài người. Thế giới của loài quỷ thuộc âm, nhưng thần thổ địa 
quản loài quỷ là dương trong âm, thần thổ địa như là huyện trưởng, thành 
hoàng như là tỉnh trưởng, đất có địa chúa, người cũng có nhân chúa tức là làm 


quan. 
Người là nửa âm nửa dương, cho nên làm quan cũng là nửa âm nửa dương, 
hoặc có thể nói là âm trong dương. Vì có những sự tham quan ô sử, không lo 
cho bá tánh, làm những việc xấu ác, bổn lai là nửa âm nửa dương, nhưng 
hoàn toàn biến thành âm. Đây là nói chủ nhân gian tức là hoàng đế. Địa chủ là 
vì quá khứ y làm việc thiện. Nhân chủ là do mọi người ủng hộ y làm hoàng đế, 
hoặc làm tổng thống. Chủ cõi trời làm thế nào để làm được ? Không phải là do 
tuyển chọn mà là do nghiệp cảm quả báo sở hiện. 

Trong vô lượng kiếp trong quá khứ có một người nữ đi các nơi giúp người làm 
việc, một ngày nọ cô ta thấy trong ngôi chùa cổ có tượng Phật cũ kỹ tróc sơn, 
chùa cũng hư hại dột nát. Trong tâm không đành làm ngơ, bèn đi tìm người 
phụ giúp, tìm được ba mươi hai người nữ, cùng đi các nơi hóa duyên để trùng 
tu chùa lại. Người nữ này làm chủ công đức đề xướng sửa chùa, sơn tượng lại 
trang hoàng đẹp đẽ. Do công đức này sở cảm, sau khi chết được sinh lên cõi 
trời Đao Lợi, do thiện nghiệp sở cảm được làm Thiên chủ, tức là phần đông 
thường nói là chân thần. 

Chung quanh trời Đao Lợi, đông tây nam bắc mỗi hướng có tám cõi trời cộng 
thành ba mươi hai với chính giữa cộng thành ba mươi ba ! Thiên chủ cõi trời 
Tam Thập Tam là tiên thân của người nữ ấy, tức cũng là chân thần, thượng đế, 
chủ tể vạn vật mà Gia Tô Giáo, Thiên Chúa Giáo sùng bái. Vì y làm Thiên chủ 
cõi trời và cai quản nhân gian. 

Nhân Đà La dịch là “tôn trọng”, vì trời người đều tôn trọng. Cho nên tạo chùa, 
tạo tượng, đều có công đức. 

Hai mươi chín câu Chú này là xua đuổi thiên ma quỷ quái. Tuy là thế nhưng 
bạn phải tu hành, có đạo đức thì tụng trì Chú này mới linh nghiệm. Nếu bạn 
không tu hành, không có đạo đức thì tụng Chú gì cũng không linh. Vì bạn 
không tu hành, không có đức hạnh, tất cả chúng thần không nghe Chú của 
bạn, không nghe bạn chiêu hô, không y giáo phụng hành. 


Vạn Phật Thành trước đây mấy năm, cũng tụng hai mươi chín câu Chú này để 
thanh tịnh pháp giới, thanh tịnh chu vi đạo tràng mấy trăm mẫu. Lúc đó tôi kêu 
các bạn tụng, nhưng các bạn không biết nguyên nhân, bất quá tụng Chú 
không cần biết Chú có oai lực gì, biết rồi ngược lại tâm không chuyên nhất, 
không biết mới là diệu, biết rồi thì không diệu nữa. Diệu tức là không thể nghĩ 
bàn, có thể nghĩ thì không diệu. Cho nên tại sao không giải thích Chú cũng là 
vì bảo trì sự diệu này, nếu bạn biết rồi, thì không còn diệu nữa. Bạn tụng Chú 
thì biết oai lực của Chú không thể nghĩ bàn, cũng giếng như ăn cơm, chúng ta 
biết nó có công năng. Công năng này tức là làm cho chúng ta không đói, 


không cần biết ngon hay dở, tiêu hay không tiêu, mặc y phục cũng như thế, 
tụng Chú cũng như thế. 


Nhân Đà La này là Trời Đế Thích, một danh hiệu trong 108 danh hiệu. Trong 
Kinh Di Đà xưng là Thích Đề Hoàn Nhân. Thích dịch là “năng”, Đề Hoàn dịch 
là “Thiên” (trời), Nhân tức là Nhân Đà La Gia dịch là “chủ” (chúa), tức là năng 
thiên chủ, có khả năng làm chủ cõi trời. Thiên Chúa Giáo đồ nghe đoạn này 
rồi, sẽ nói chúng ta tin Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa này. Vậy Thiên 
Chúa nào 2 Nếu không phải là Thiên Chúa này, chẳng lẽ có hai Thiên Chúa, 
tôi đây có một Thiên Chúa, bạn đó cũng có một Thiên Chúa, trong đó có một 
Thiên Chúa thật, một Thiên Chúa giả ! Cứu kính cái nào là thật ? Bạn muốn 
bạn là Thiên Chúa thật, tôi muốn tôi là thật Thiên Chúa. Vậy có gì thật giả, bạn 
cũng không thấy qua Thiên Chúa, tôi cũng không thấy qua Thiên Chúa. Thiên 
Chúa thật hay giả không cần bình luận. Nếu y không phải thật, bạn nói là thật 
cũng không thể làm cho y trở thành thật. Nếu y không phải giả, bạn nói y là giả, 
cũng không thể làm y trở thành giả, con người tùy tiện dùng tư tưởng ngôn ngữ 
để hình dung Thiên Chúa, cứu kính có thể biết sự thật về Thiên Chúa chăng 2 
Bạn nói Thiên Chúa giáo đồ Thích Đề Hoàn Nhơn là Thiên Chúa, họ nói 
không phải, vì Thiên Chúa của họ là vạn năng. Sao bạn biết Thích Đề Hoàn 
Nhơn này không phải là vạn năng, vô sở bất năng ! Đây là tướng điên đảo của 
chúng sinh, tin Phật thì nói giúp cho Phật, tin Thiên Chúa thì nói giúp cho 
Thiên Chúa, tôi là thật, là chánh, còn bạn thì giả, không thật, sự chấp trước của 
chúng sinh là như thế. Cho nên Thiên Chúa, chân thần, thật ra là Nhân Đà La, 
Nhân Đà La là Chúa, Chúa tức là Chúa, còn có gì thật với giả. 

“Chân thật thí quyền đại Bồ Tát”, Thiên Chúa cũng hành Bồ Tát đạo. Y là Phật 
Pháp chân thật lại hành quyền pháp, dạy bạn tin Thiên Chúa, tin Gia Tô, tin 
thần thổ địa, tin Ngọc Hoàng. Đây chỉ là đến dẫn dụ bạn hướng từng bước từng 
bước đi trên đại lộ, đây gọi là chân thật thí quyền, vì chân thật, trước hết cho 
bạn một phương pháp quyền xảo phương tiện, dạy bạn †u hành, đây là đại Bồ 
Tát. Thiên Chúa trong quá khứ cũng đã từng tích thiện tu phước hành bố thí, 
trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, lục độ. 

“Thích Phạm Thánh chúng đều kính trọng”, hết thảy chư Thiên, Đại Phạm 
Thiên Vương, đều rất khách sáo đối với Thiên Chúa. Mọi người đừng tin Thiên 
Chúa liền mê Thiên Chúa, tin Phật liền mê Phật, vì Thiên Chúa, vì Phật mà 
tranh chấp kiện tụng. 


30. Nam mô bà già bà đế 


Kệ : 


Đa hàm bất phiên Bạt Già Phạm 

Tự tại sí mãnh diệu đoan nghiêm 

Danh xưng phổ văn cát tường xứ 

Tôn quý nhân Thiên đồng chiêm ngưỡng. 

Tạm dịch : 

Nhiều nghĩa không dịch Bạt Già Phạm 

Tự tại sí thạnh diệu đoan nghiêm 

Nghe đến danh hiệu được cát tường 

Trời người tôn quý cùng chiêm ngưỡng. 

Giảng giải : Bà Già Bà Đế dịch là “Bạt Già Phạm”. Bà Già Bà Đế và Bạt Già 
Phạm là tiếng Phạn, có sáu nghĩa : 

1. Tự tại. 

2. Sí thạnh. 

3. Đoan nghiêm. 

4. Danh xưng. 

5. Cát tường. 

6. Tôn quý. 

Vì có sáu nghĩa này, cho nên Bạt Già Phạm trong Kinh văn, hoặc trong Chú, 
đều không phiên dịch. Đây gọi là “đa hàm không dịch”, là một trong năm loại 
không dịch. 
Tự tại là gì 2 Tức là vô tại vô bất tại. Phật thì vô tại vô bất tại. Bạt Già Phạm là 


một danh hiệu của đức Phật. Sí thạnh là hình dung oai đức của Phật, rực sáng 
như lửa. Đoan là đoan chánh. Nghiêm là oai nghiêm, đây là Phật có 32 tướng, 


80 vẻ đẹp, rất đoan nghiêm. Danh xưng của Phật nghe khắp, cho nên chúng 
sinh đều biết. Bất cứ ai gặp được Phật, đều đắc được cát tường, tùy tâm mãn 


nguyện, cát tường như ý. Tôn quý là nói mười tướng tốt của Phật, là trời người 
đều tôn quý trong tam giới cho nên nói “Nhiều nghĩa không dịch Bạt Già Phạm 


— Tự tại sí thạnh diệu đoan nghiêm.” Ngài rất tự tại sí thạnh đoan nghiêm. 


“Nghe đến danh hiệu được cát tường.” Bất cứ ai nghe đến danh hiệu của Phật 


đều đắc được cát tường, nơi nơi đều cát tường. 
“Trời người tôn quý đồng chiêm ngưỡng.” Trời người đều cung kính Ngài, 
chiêm ngưỡng Ngài, Phật giống như mặt trời. 


31. Lô đà ra gia 


Kệ : 
Thiên thân quyến thuộc tự tại tiên 


Địa kỳ đẳng chúng hộ vệ tiền 
Hành giả nhất tâm tu chân đế 
Thường tuỳ bảo hữu vật sân tham. 


Tạm dịch : 

Thiên thân quyến thuộc tự tại tiên 

Địa kỳ đẳng chúng đồng hộ vệ 

Hành giả nhất tâm tu chân đế 

Thiện thần gia bị chớ sân tham. 

Giảng giải : Câu này là nói về thân nhân quyến thuộc của Trời Đại Tự Tại. 
“Thiên thần quyến thuộc tự tại tiên.” Địa kỳ là nói thần thổ địa, thổ địa công, 
thành hoàng và quyến thuộc, chúng bảo hộ người tu hành, người trì Chú. 

“Địa kỳ đẳng chúng đồng hộ vệ.” Nếu hành giả nhất tâm tu hành chân đế, nhất 
tâm trì Chú. 

“Hành giả nhất tâm tu chân đế.” Nếu bạn tu hành thì tám vạn bốn ngàn thiện 
thần hộ pháp, Kim Cang Tạng Bồ Tát thường theo bảo hộ bạn, người tu hành 
nên nhớ đừng sinh tâm sân hận, sinh tâm tham, nếu không thiện thần hộ pháp 
không bội phục bạn nữa, họ sẽ nói bạn vẫn còn tâm quá nóng giận, không tu 
hành, họ sẽ không vui. Nếu Bồ Tát Hộ pháp không vui, thì tu hành không dễ 
gì, cho nên người trì Chú quan trọng nhất là đừng có tâm sân hận, tâm tham 
lam và tâm si mê. 


32. Ô ma bát đế 


Kệ : 

Tối thắng mãnh tật đại phong thần 
Đảo xá bạt thụ thậm kinh nhân 
Tam thiên do cụ thử tai nạn 

Sân khuể cảm chiêu tự trầm luân. 


Tạm dịch : 

Tối thắng dũng mãnh đại phong thần 

Nhà xập cây ngã rất kinh người 

Tam Thiền đều sợ tai nạn này 

Sân hận chiêu cảm tự trầm luân. 

Giảng giải : Câu này dịch là “tối thắng”, “mãnh tật”, là tên của vị phong thần 
(thần gió). Vị thần này khí lực rất lớn, thường thường muốn tranh thắng, rất 
mãnh liệt, làm việc rất nhanh. Gió có nhiều loại như gió mát, gió ấm, gió này 


chẳng hại người, lúc thái bình thịnh thế, khi thì mưa, khi thì gió, thời tiết khí hậu 
điều hòa. 

Ô Ma Bát Đế này là chủ thần gió, có thế lực rất lớn, ra oai rất là lợi hại, nhà cửa 
phòng ốc đều thổi ngã xập, cây cối trốc gốc, khí lực rất mãnh liệt, cho nên nói : 
“Tối thắng dũng mãnh đại phong thần.” Ai có nóng giận tức là thần gió này trợ 
giúp. Cho nên nói: “Nhà xập cây ngã rất kinh người.” Tôi còn nhớ trước đây 
hai năm, có một trận bão, làm ngã mấy cây cổ thụ ở Vạn Phật Thành. 

“Tam Thiền đều sợ tai nạn này.” Lửa thiêu đốt đến cõi trời Sơ Thiền, nước tràn 
ngập đến cõi trời Nhị Thiền, gió thổi tan cõi trời Tam Thiền. Cho nên có câu : 
“Lục dục chư Thiên cụ ngũ suy, 

Tam Thiền thiên thượng hữu phong tai, 

Nhậm quân tu đáo Phi Phi Tưởng, 

Bất như Tây Phương quy khứ lai.” 


Cho nên tu hành đừng mong cầu sinh về cõi trời, vì khi hưởng hết phước báu 
cõi trời thì phải đọa lạc. Cõi trời lục dục có năm tướng suy hiện ra, thì mạng trời 
đã hết, bèn sinh xuống nhân gian theo nghiệp thọ quả báo, tùy theo mình tạo 
nghiệp thiện, hoặc nghiệp ác mà thọ quả báo. Năm tướng suy là : 

1. Hoa trên đầu héo. Người trời đội cái mũ được làm bằng các loại hoa rất đẹp 
và trang nghiêm, hoa cũng không rớt, đợi đến khi thọ mạng hất, thì hoa trên 
mũ liền rụng và khô héo, đây là một thứ tướng suy. 

2. Y phục dơ bẩn. Người trời mặc y phục không giống như y phục thế gian hay 
dơ bẩn, mỗi khi thay phải giặt. Y phục người trời mặc không cần giặt, tự nhiên 
sạch sẽ, họ không cần mua bột giặt, cũng không cần mua máy giặt đồ. Người 
thế gian cho rằng mình có máy giặt đồ là quá tốt, chẳng biết đó vẫn là việc vô 
ích. Y trời vốn không cần phải giặt, tự nhiên sạch sẽ. Nhưng năm tướng suy 
hiện thì y phục dơ bẩn. 

3. Thân ra mồ hôi. Thân người trời vốn không ra mồ hôi, cho nên y phục cũng 
không hôi, nhưng năm tướng suy hiện thì trên thân ra mồ hôi. 

4. Thân có mùi hôi thối. Thân người trời thường có hương thơm, mùi hương 
thơm tự nhiên từ trong thân toả ra, chẳng phải thoa son, đánh phấn, sức nước 
hoa, như người thế gian, nhưng khi năm tướng suy hiện thì bèn có mùi hôi 
thối. 

5. Tâm tán ý loạn, bất an. Người trời thường ngôi thiền nhập định, nhưng khi 
năm tướng suy hiện ra, thì ngồi không yên, tâm ý tán loạn, không có định lực, 
cho nên đi đứng nằm ngồi đều bất an liền biết thọ mạng sắp hết. Nếu nghiệp 
thiện của họ thành thục, thì đầu thai làm người giàu có, nếu nghiệp ác thành 
thục, thì đầu thai làm ngạ quỷ, hoặc súc sinh, hoặc đọa địa ngục, đều không 
nhất định. Cho nên làm người trời có những phiền não như thế. 


Khi nạn gió phát khởi thì chư Thiên cõi Tam Thiền cũng hết số. Nạn gió này 
làm thế nào mà chiêu lại 2? 

“Sân hận cảm chiêu tự trầm luân.” Vì làm người thì sự nóng giận quá lớn, tuy 
nhiên tu phước được sinh về cõi trời, nhưng phải thọ thứ quả báo nạn gió này. 
Gốc sân hận mà không đoạn trừ thì kết quả phải thọ quả báo đó. 


33. Ta hê dạ gia 


Kệ : 

Liệt hoả viêm viêm nhiệt nan đương 

Thử tai hiện thời thất thái dương 

Sơn khô hải can vô sinh vật 

Thành trụ hoại không nghiệp mang mang. 


Tạm dịch : 

Lửa mạnh hừng hực chịu không thấu 

Nạn nầy đồng hiện với bảy mặt trời 

Núi khô biển cạn không vật sống 

Thành trụ hoại không nghiệp mênh mông. 

Giảng giải : Ta Hê Dạ Gia là “Thần lửa”. Thứ thần lửa này rất nóng vô cùng. Vì 
nóng quá cho nên nói : “Lửa mạnh hừng hực chịu không thấu.” Rất lợi hại, 
nóng khiến người không chịu nổi. Nóng quá sẽ khiến người chết. Nạn lửa xuất 
hiện thì trên không trung có bảy mặt trời đồng thời cũng xuất hiện, thiêu hủy 
hết thảy sơn hà đại địa, biển cả cũng khô cạn, chẳng có vật gì còn sống sót lại. 
Lửa có thể thiêu đến cõi trời Sơ Thiền. Nhị Thiền và Tam Thiền cũng có tai 
nạn. Vậy trời Tứ Thiên có bảo đảm chăng 2? Không. Cho nên nói : “Nếu †u được 
sinh về Trời Phi Phi Tưởng” còn bị đọa lạc trầm luân. 

“Bất như Tây Phương quy khứ lai.” Chẳng bằng đến Tây Phương thành Phật 
rồi, nương thuyền từ bi trở lại giáo hóa chúng sinh. Tôi còn nhớ mười mấy năm 
về trước, tôi giảng về cõi Trời Tứ Thiền, có mấy người Mỹ hỏi : Trời “ngũ thiền” 
như thế nào 2 Bạn xem, không hiểu Phật pháp rất buồn cười. 

“Thành trụ hoại không nghiệp mênh mông.” Một tăng một giảm là một kiếp, 
bây giờ là kiếp giảm. Kiếp tăng thì một trăm năm thọ mạng của con người tăng 
một tuổi, thân người cũng cao thêm một tấc, kiếp giảm thì một trăm năm thọ 
mạng con người giảm một tuổi, thân người giảm xuống một tấc. Kiếp giảm thì 
từ tám vạn bốn ngàn tuổi giảm xuống đến mười tuổi thì sau đó mới tăng, tăng 
đến tám vạn bốn ngàn tuổi. Một tăng và một giảm gọi là một kiếp. Một ngàn 
kiếp gọi là một tiểu kiếp, hai mươi tiểu kiếp thành một trung kiếp, bốn trung kiếp 


thành một đại kiếp. 

Con người sống trên thế gian mấy mươi năm, cũng giống như một sát na (thời 
gian rất ngắn) nhắm mắt mở mắt mà thôi. Trong một sát na chẳng có gì lưu 
luyến, đừng xem nghiêm trọng như thế. Thế giới thành có 20 tiểu kiếp, trụ có 
20 tiểu kiếp, hoại có 20 tiểu kiếp, không có 20 tiểu kiếp. Thành trụ hoại không 
trải qua bốn trung kiếp, hợp lại là một đại kiếp. Trong thành trụ hoại không, mỗi 
người tạo không biết bao nhiêu là biển nghiệp. Cho nên nói “nghiệp mênh 
mông” không có bờ mé. Mỗi người có nghiệp cảm khác nhau, mỗi người có tư 
tưởng khác nhau, do đó mỗi người tạo nghiệp cũng khác nhau, nếu nghiên 
cứu kỹ càng thì vô cùng vô tận, mênh mông như biển cả không có bờ mé. 


34. Nam mô bà già bà đế 


Kệ : 

Quy mạng Thế Tôn Bạt Già Phạm 
Vô tận Pháp Bảo diệu trạm nhiên 
Thập phương hiền Thánh đồng tụ hội 
Nhất tâm đảnh lễ Thiên Trung Thiên. 


Tạm dịch : 

Quy mạng Thế Tôn Bạt Già Phạm 

Vô tận Pháp bảo thường tịch nhiên 

Mười phương hiền Thánh cùng tụ hội 

Một lòng đảnh lễ Thiên Trung Thiên. 

Giảng giải: Bà Già có sáu ý nghĩa, bây giờ lược giảng như sau : 

1. Tự tại: Tức là không có vọng tưởng, có vọng tưởng thì không tự tại, tức là 
chạy đi, cho nên không tự tại, chạy đi đâu ? Bạn vọng tưởng cái gì thì chạy đến 
đó. Khởi vọng tưởng ăn, thì chạy đến chỗ có đồ ăn. Khởi vọng tưởng mặc, thì 
chạy đến tìm đồ mặc, cũng không tự tại. Cho nên nói : 

“Dấãy niệm thì gì cũng có, 

Bặc niệm thì gì cũng không. 

Tâm ngừng niệm bặc giàu sang thật, 

Lòng dục dứt sạch thật giàu có.” 


Bạn chẳng còn ham muốn gì nữa, cũng chẳng hướng vào trong cầu, cũng 
chẳng hướng ra ngoài cầu, cầu mà chẳng được thì là khổ. Người có khổ thì 
đừng nói đến giàu sang, đều là người nghèo. Có tâm tham thì có khổ, không 
có tâm tham, đến chỗ vô cầu thì không có lo lắng gì, vô sở cầu thì chẳng còn 


tham nữa, chẳng còn u sầu nữa. Tham ăn ngon, chỗ ở tốt, ngủ nhiều, tham 
không được thì có phiền não. Không biết bạn có kinh nghiệm gì chăng 2 Nếu 
trong tâm thúc dục, thì trong miệng bèn khổ ghê lắm, giống như ăn lửa than, 
giống như bị lửa cháy. Dụng công cũng dụng chẳng tốt. “Tâm ngừng niệm bặc 
giàu sang thật — Lòng dục dứt sạch thật giàu có.” Nếu thật minh bạch hai câu 
này, thì một đời dùng không hết, nói là nói như thế, chứ tâm tham thì không 
thể dừng lại, cho nên ưu sầu lo lắng đều có, lại sợ cái này, lại sợ cái kia, có sự 
sợ sệt thì không được chân chánh, đó đều là không tự tại. Đức Phật vọng 
tưởng gì cũng chẳng có, tạp niệm gì cũng không sinh, cho nên tự tại nhất. 

2. Sí thạnh : Cũng giống như lửa sáng rực, có một thứ quang minh. Trí huệ 
qung minh này phá hết thảy ngu sỉ đen tối. Nếu việc đến mà sáng suốt rõ rang, 
thì không bị sự việc làm mê tức là sí thạnh. 

3. Đoan nghiêm : Đoan là đoan chánh, chánh thì không lệch, ngồi thẳng ngay 
ngắn không ngã về trước, không dựa phía sau, không nghiêng bên trái, lệch 
bên phải. Nghiêm là luôn luôn không cẩu thả, không sơ xuất, không phóng dật, 
không tùy tùy tiện tiện, không phải kỷ luật không nghiêm, mà chính mình tha 
thứ cho chính mình. 

4. Danh xưng: Danh là danh dự, xưng là xưng tán. Danh xưng này chẳng phải 
cầu đến, chẳng phải mua danh chuộc tiếng khen, hoặc cố ý đối với người tốt, 
để người nói bạn tốt, mua được cái danh như thế thì không đúng, vậy người 
làm việc là một thứ phục vụ, chỉ hỏi lương tâm không hổ thẹn, mà đắc được 
danh dự mới là chân. Chẳng phải biểu diễn công phu cho người khác xem. 
Giúp đỡ kẻ khác phải vô sở cầu (không cầu gì hết), không cần kẻ khác cảm ơn 
bạn, nói với bạn một lời tốt, danh chân thật thì chẳng phải cầu đến, chẳng phải 
giả dạng tu hành để được tứ sự cúng dường ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thuốc 
men. Dùng tâm giả dối để treo nhãn hiệu giả vào những gì có được, thì đều là 
giả, những vật chất của cải đều là giả. Chân thật thì không cần như thế, chỉ cần 
hết lòng đi làm. Cho đến tạp niệm nhỏ như sợi tóc cũng chẳng có, tuyệt đối 
không mưu đồ hư danh thích giả tốt. Bạn ôm ấp giả tốt đến khi chết rồi, thì vua 
Diêm Vương sẽ hỏi bạn ôm ấp cái gì đó. Lúc đó bạn mới biết là hư danh, giả 
tốt là vô dụng, chỉ là một tân khách mà thôi. Bạn có thật thì danh tự nhiên sẽ 
đến, nhưng cũng không thể tồn tại thứ tâm như vậy. Bất cứ người phê bình 
đánh giá mình như thế nào, mình vẫn cứ làm ngay thật, thì kết quả những gì 
bạn được đều là chánh. 

9. Cát tường : Nghĩ muốn được cát tường, thì đừng có nóng giận. Phàm là 
người nóng giận, đều chẳng phải là chân cát tường, phải như Bồ Tát, luôn luôn 
từ bi vui vẻ, không nóng giận đó mới là cát tường. 

6. Tôn quý : Tôn quý tức là tất cả sự việc phải làm một cách chân thật, đừng 
làm những việc không có giá trị, không chân thật thì không có giá trị. 


Bạt Già Phạm đầy đủ sáu thứ ý nghĩa này. Sáu thứ ý nghĩa này đều rất bình 
thường, chứ không phải thần kỳ gì, nên hết lòng cung hành thực tiễn, đừng 
mang mặt nạ giả đi lường gạt người, đó là sáu nghĩa Bạt Già Phạm giải thích 
đơn giản rõ ràng. Bất cứ giảng giải Kinh điển gì, đều phải thực dụng, luôn 
thường dùng hàng ngày, đi đứng nằm ngồi đều dùng được. Sáu nghĩa này 
cũng là những công việc hành động mỗi ngày chúng ta đều dùng được, đừng 
thích những thứ cao xa, hoặc là nói được câu văn hay một chút, thì cho rằng là 
tốt. Bất cứ Kinh điển, hoặc nghĩa của Chú hiểu rõ, thì phải thực hành, hoa mà 
không thật thì vô dụng. 

Câu thứ nhất “Quy mạng Thế Tôn Bạt Già Phạm.” Thế Tôn, Bạt Già Phạm đều 
là Phật, đây là Phật Bảo. 

“Vô tận pháp bảo thường tịch nhiên.” Đây là quy y Pháp Bảo, pháp là thanh 
tịnh không có tự tánh, chỉ là phương pháp, không có thể tánh, bạn dùng nó thì 
sẽ hiểu, sẽ có trí huệ. Nếu không hiểu, không dùng nó thì ngu si. Trạm nhiên 
thường tịch là vắng lặng, chẳng phải có hình, có tướng. 

“Thập phương hiền Thánh đồng tụ hội.” Đây là Tăng Bảo. Hiền Thánh tức 
Tăng Bảo, mười phương đại đức cao Tăng, đồng tụ hội với nhau. 

“Nhất tâm đảnh lễ Thiên Trung Thiên.” Mười phương Tam Bảo đồng tụ hội với 
nhau, vẫn phải lễ kính tất cả chư Phật, Phật là Thiên Trung Thiên. 


35. Na ra dã 


Kệ : 

Chưởng ác thuỷ tộc trụ long cung 

Uông dương đại hải ba lãng dũng 

Từ nhuận quán khái sinh vạn vật 

Bành phái bàng đà diễn hồng mông. 

Tạm dịch : 

Cai quản thủy tộc ở cung rồng 

Đại dương biển lớn nổi ba đào 

Tưới khắp thấm nhuần dưỡng vạn vật 

Mênh mông ràn rụa diễn hồng mông. 

Giảng giải: “Cai quản thủy tộc ở cung rồng.” Thủy thần thì cai quản chúng sinh 
trong biển, cho nên nói “Đại dương biển lớn nổi ba đào.” Ở trong nước thường 

đi du ngoạn trong nước, xem cá bơi đi bơi lại, có ăn, không có ăn, đều rất sung 

Sướng. 

“Tưới khắp thấm nhuần dưỡng vạn vật.” Hoa cỏ, thảo mộc, cây cối ngũ cốc đều 


cần nước, đều nương nước mà sống. 

“Mênh mông ràn rụa diễn hồng mông.” Nếu nước lớn thì âm thanh lớn. Gia Tô 
giáo nói hồng thủy làm chết người thế gian, đều vì tin thần giả, không tin thần 
thiệt, cho nên dùng nước làm chết bạn, nếu thật là như thế, thì tin thần giả tức 
là phạm tội, vậy kẻ giết người, phóng lửa sao không làm chết họ đi, tin thần 
ngược lại có tội, nói thẳng thật là vô lý. Tức là tin thần giả so sánh với cái gì 
cũng đều không tin tốt những cái đó, gì cũng không tin vẫn có tội, đây phải 
chăng thần thiệt làm cái hố kêu người tin y, nếu không tin thì phải chết, đây thật 
là quá bất công, các vị nghiên cứu xem. Thần còn có thật giả ! Thật tức là thật 
còn có giả gì, có giả thì không thật, thật còn muốn tên thần để làm gì. 


36. Noa gia 


Kệ : 

Vô hình vô tượng thuấn nhã đa 
Thị chi bất kiến văn diệc hiết 
Thành trụ hoại không nhị thập kiếp 
Kim cang đại định vị từng na. 


Tạm dịch : 

Không hình không tượng tức là không 

Nhìn cũng chẳng thấy nghe cũng không 

Thành trụ hoại không hai mươi kiếp 

Kim cang đại định chưa từng động. 

Giảng giải : Noa Gia dịch là “Không”, không tức là Thần giới không. Thật ra 
không tức là không, còn phải tìm một vị thần cai quản, thật là không có việc tìm 
việc làm, giống như chính phủ đặt ra một chức bộ trưởng cải thiện không khí. 
Thần không như thế nào 2 Không có hình dạng gì hết cho nên : “Không hình 
không tượng tức là không.” Thuấn nhã đa tức là không. 

“Nhìn cũng chẳng thấy, nghe cũng không.” Không thì bạn nhìn cũng chẳng 
thấy, nếu nhìn thấy thì chẳng gọi là không, cũng không thể ngửi mùi vị thần 
không. 

“Thành trụ hoại không hai mươi kiếp.” Mỗi đại kiếp có bốn trung kiếp, một 
trung kiếp có hai mươi tiểu kiếp, thành trụ hoại không. Mỗi kiếp có hai mươi 
tiểu kiếp, hợp lại là một đại kiếp, thời gian rất dài, nhưng người tu đạo nhập Kim 
Cang đại định, trong một đại kiếp đều như như bất động, cho nên nói 

“Kim cang đại định chưa từng động.” Một chút cũng không động, động đất họ 
cũng chẳng sợ. Nếu hiểu lý không thì hết thảy đều không chướng ngại, cho đến 


không cũng không, không cũng phá, chấp trước không cũng buông xả, chứng 

được lý không thì cảnh giới cũng chẳng có, phiần não cũng không, cũng không 
người, cũng không Phật, đại thiên sa giới như bọt nước, chứng đắc lý không là 
như thế. 


37. Bàn dá ma ha. Tam mộ đà da 


Kệ : 

Ca nhạc đại hội diễn diệu âm 

A ba xướng tụng lung giả thính 

Cổ mục lão ông tĩnh nhãn khán 
Thổ mộc ngoã thạch hỉ dung dung. 


Tạm dịch : 

Đại hội ca nhạc diễn diệu âm 

Kẻ câm biết nói điếc nghe được 

Kẻ già mù lòa mở mắt xem 

Đất gỗ ngói đá vui nhộn nhịp. 

Giảng giải : Câu này dịch là “Đại hội ca nhạc”, nhưng không phải là nhảy múa 
như mấy trăm ngàn người tụ lại với nhau. Đại hội ca nhạc này thật là diệu 
không thể nói, vừa ca xướng, vừa tấu nhạc, lại có băng và dĩa hát, lại có nhạc 
trời trên không, trời mưa hoa báu rơi xuống rực rỡ. Ai ca xướng ? Người câm. 
Câm sao có thể ca xuớng ? Vậy mới kỳ quái ! Người câm ca, người câm 
xướng, giống như truyền hình, có lúc biểu diễn không âm thanh, có lúc có âm 
thanh. Ai nghe ? Người điếc nghe, thử nghe xem, nếu âm thanh không diệu, 
thì người điếc sao nghe được ! Thật là quá diệu. 

“Kẻ già mù lòa mở mắt xem.” Già cả mù lòa nhìn mọi người tấu âm nhạc, tấu 
quá hay, họ liền mở mắt ra xem, không những nhìn được mà còn nói chuyện, 
còn dùng mắt để ca xướng, không riêng gì như thế mà dưới đây còn thú vị 
hơn. 

“Đất gỗ ngói đá vui nhộn nhịp.” Đất gỗ ngói đá vốn là vô tình, nhưng vô tình 
cũng vui vẻ, cười vui nhộn nhịp. Cho nên : 


“Trời xanh nắng ấm, 
Cây cỏ vui tươi. 

Sóng gió ba đào, 
Chim chóc thê lương”. 


Cho nên trời đất không thể một ngày không có hòa khí, lòng người không thể 
một ngày không có hỷ thần. Sao lại nói người câm ca được, kẻ điếc nghe 
được, người mù nhìn thấy được 2 Người câm ca xướng được tức là ví dụ, lúc 
tôi hỏi có vấn đề gì chăng, thì chẳng có ai lên tiếng, nhưng khi vô sự thì cứ nói 
chuyện, lúc đó người câm cũng nói chuyện được. Người điếc nghe được, thì 
cũng như có người giảng Kinh thuyết pháp, một chút cũng nghe không vào tai, 
giống như người điếc không khác, nhưng đến khi nghe ca xướng thì họ nghe 
lọt vào tai. Người mù vốn nhìn không thấy, nhưng khi họ nghe được Phật 
pháp, thì mắt cũng mở ra được. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, cho đến 
đất gỗ ngói đá, là những kẻ không tin Phật pháp. Chúng đối với Phật pháp 
cũng như đất gỗ ngói đá vốn không hiểu, giống như vô tình, hữu tình vô tình 
đồng viên chủng trí. Đại hội ca xướng này có Cưu Bàn Trà, Khẩn Na La, Thiên 
Long Bát Bộ, đều tấu âm nhạc tại đó, âm nhạc có thể giải trừ tâm sân hận của 
con người. 

Chúng ta học Phât pháp, hết thảy thế gian cũng không ngoài Phật pháp, đừng 
khinh khi người khác. Có người đến diễn giảng phải chú ý nghe. Bạn không 
biết người đó mang chìa khóa đến mở cửa vô minh cho bạn. 


Hỏi : Ngủ thì nằm chiêm bao có phải là tạo nghiệp chăng ? 

Đáp : Những gì làm trong mộng không phải tạo nghiệp, tỉnh mộng chớ tạo thì 
được, nhưng nếu bạn nói tôi muốn cố ý nằm mộng, trong mộng có thể tạo rất 
nhiều nghiệp, như thế thì tội nghiệp, nếu bạn không khởi vọng tưởng muốn 
trong mộng tạo nghiệp thì chẳng quan hệ gì với bạn, cho đến lúc tỉnh táo bình 
thường có (vọng) niệm tạo nghiệp, nhưng không đi làm, đó là hoặc, không phải 
nghiệp. 


Hỏi : Trong Kinh Di Đà nói: Chúng ta nên phát nguyện sinh về cõi cực lạc, vì 
tại đó không có ba đường ác, nếu chúng ta sinh về cõi Cực Lạc, thì không độ, 
không cứu chúng sinh trong ba đường ác chăng 2 

Đáp : Bạn đừng lo cho họ, có người khác lo, nếu bạn muốn lo thì tại thế giới 
Cực Lạc thành Phật rồi thì có thể trở lại lo, Phật Di Đà là như thế. 


Hỏi : Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, Chú Đại Bi và Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện 
có thể sinh về cõi cực lạc chăng 2? 
Đáp : Có thể. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là hướng về Cực Lạc. 


Hỏi : Hết thảy pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, vậy gì là pháp vô vi ? 
Đáp : Nghĩ kỹ thì biết pháp vô vi có sáu. Trong Trăm Pháp Minh Môn Luận : 
Sắc pháp có 11, tâm pháp có 8, tâm sở pháp có 51, bất tương ưng pháp có 
24, vô vi có 6, cộng thành trăm pháp. 


Chúng ta cảm thấy trên thế gian gì cũng là thật, đó chính là tự mình gạt mình. 
Những gì trên thế gian này đều là hư vọng vô thường, vì vậy cho nên có sinh 
già bệnh chết, có người sinh rồi, chưa già đã chết, có người đợi đến già mới 
chết, có người già rồi lại có bệnh mới chết, có người già rồi không có bệnh mà 
chết, không tật mà chết. Phương pháp chết không giống nhau, cảnh giới mỗi 
người cũng không giống nhau. Sinh, già, bệnh, chết, của mỗi người cũng 
không giống nhau. Có người bệnh rất lâu mới chết, có người chẳng có bệnh 
hoạn gì thì chết, buồn vui ly hợp, đến lúc chia ly cách biệt thì buồn rầu, hợp thì 
vui vẻ, đó đều bị cảnh giới lay chuyển. Chúng ta phải nhìn xuyên thủng, buông 
xả, không bị lưới thế gian trói buộc. Lúc nào cũng nghĩ, đừng trói chặt chính 
mình, phải giải thoát, thì gì cũng đều chẳng chấp trước, hết thảy không chấp 
trước là một thứ pháp môn rất diệu vô cùng. Ai đối với mình tốt cũng được, ai 
đối với mình không tốt cũng được, không bị cảnh giới thuận nghịch làm giao 
động, phải nhận diện cảnh giới, đừng tùy theo cảnh mà thay đổi. Nhưng nói là 
nói, đến khi cảnh giới đến thì đa số đều nhìn không thấu, tốt nhất là học trẻ 
con, chẳng có một chút ưu sầu phiền não, rất chân thật tự tại, đến lúc ngủ thì 
ngủ, đến lúc ăn thì ăn, đến lúc chơi thì chơi, đó là tâm của trẻ con, đến khi 
trưởng thành thì chẳng giống, có nhiều phiền não, muốn đừng có nhiều phiền 
não thì phải nhìn xuyên thủng tất cả, buông xả tất cả thì mới đắc được tự tại. 


Ngày nào không có lỗi để sửa, thì ngày đó chưa lập được công. Thực hành 
năm mươi năm, mới biết bốn mươi chín năm là sai lầm. Chúng ta phải sửa lỗi 
lập công tích đức, sửa lỗi tức là trong quá khứ không đúng, nhất định phải sửa 
đổi, đừng che dấu tội lỗi của mình, nếu không thì chẳng có gì tiến bộ. Nghĩa là 
tội lỗi của những năm qua, thì phải sửa đổi lỗi làm mới, chúng ta phải tìm 
phương pháp tự sửa đổi, nghĩ muốn thế giới sửa đổi tốt, thì trước hết phải từ 
mỗi cá nhân chúng ta mà làm, trước hết phải đừng có lỗi lầm, đừng làm những 
việc hại người, phải làm việc lợi người, việc đối với người có lợi thì làm, việc có 
hại tuyệt đối đừng làm. Như vậy thì chúng ta mới thật hiểu ý nghĩa đối với 
những lỗi lầm của những năm qua. 


“Ngộ dĩ vãng chỉ bất gián, 
Tri lai giả chi khả truy.” 


Nghĩa là : 

Giác ngộ trong quá khứ không làm điều tốt, 
Biết vị lai còn có thể theo đuổi được. 

Cho nên : 

“Ngộ lầm mê thì chưa xa lắm, 

Biết hôm nay đúng mà hôm qua sai.” 


Cho nên nói : 
“Biết đi trên con đường sai lầm vẫn chưa xa lắm, 
Có thể thay đổi con đường khác”. 


Biết hôm nay là đúng, ngày hôm qua không đúng. Thế giới này tại sao tệ hại 
như thế 2 Đều vì tâm ích kỷ của con người tác quái, ai ai cũng ích kỷ, cho nên 
ai ai cũng tham, ai ai cũng chẳng làm lợi ích cho kẻ khác, bạn cũng không chịu 
lợi ích cho kẻ khác, kẻ khác cũng không muốn lợi ích cho bạn. Cho nên thế 
giới càng ngày càng đấu tranh kiên cố, khảo sát kỹ thì nguyên nhân thế giới có 
chiến tranh, đều vì tâm tham và tâm ích kỷ của con người tác quái, nếu ai ai 
cũng không có tâm ích kỷ, thì không có chiến tranh. Bạn nói điều này không 
thể được, nhưng không màng được hay không, chúng ta phải từ chính thân 
mình mà làm, cuối cùng chúng ta không ích kỷ, thì gia đình của chúng ta bình 
an vô sự, họ cũng không tham không ích kỷ, thì gia đình họ cũng bình an, mỗi 
gia đình bình an, thì xã hội thế giới cũng sẽ bình an. Cho nên chẳng phải là thế 
giới này không bình an, mà là tâm tham và tâm ích kỷ của con người tác quái, 
nếu sửa lỗi làm mới, không có tâm ích kỷ, thì thế giới không còn chiến tranh. 
Có người hỏi tôi năm nay tại San Francisco thế nào 2 (hỏi có động đất chăng 
?) Tôi nói nếu các vị không có nóng giận, thì chẳng có tai nạn, ai nhiều nóng 
giận thì tai nạn sẽ đến, tai nạn là do tâm sân hận của con người sinh ra. Ai ai 
cũng từ bi, không có tâm sân hận, thì thế giới chẳng có tai nạn gì. Nói đến đây, 
tôi muốn nói mà mọi người cũng không tin đạo lý nầy, nhưng không ai tin, tôi 
vẫn phải nói, tôi không màng bạn tin hay không, nếu cứ đợi có người tin, thì 
chẳng có biện pháp. Bất cứ sự việc gì thật hay giả, cũng có người tin, đừng nói 
là lời của tôi nói, mà lời của Phật nói, thiên ma ngoại đạo cũng kêu quyến 
thuộc của chúng đừng tin, hà huống là tôi. Việc gì chúng không tin 2 

Vào năm 1968, San Francisco thường thường bị động đất, lại có nhà chiêm 
tinh, lại có nhà khoa học, lại có nhà kia, nhà nọ, bảy tám nhà ai ai cũng nói 
San Francisco nhất định sẽ động đất, dọa nạt những người giàu bỏ chạy rời 
khỏi San Francisco. 

Năm đó vào ngày 01 tháng 01, tôi đã nói qua với mọi người, chắc có người 
còn nhớ. Tôi nói : Tôi còn ở tại San Francisco một ngày, thì không để cho San 
Francisco bị động đất. Bạn nói lời này có người tin chăng ? Chẳng có ai tin, 
thậm chí nghe cũng chẳng có người dám nghe, nghe đều phạm pháp. Tại sao 
? Không cho phép ! Bạn có quyền gì nói không cho phép ! Bạn nói tôi không 
có quyền này chăng 2 Sao bạn biết ? Nếu tôi có quyền này thì bạn nói sao đây 
? Tôi còn ở tại San Francisco một ngày, thì không để cho San Francisco động 
đất, không phải không động đất, mà là không để cho nó động đất. Chỗ này lại 
có một lối giải thích, động đất lớn biến thành nhỏ, động đất nhỏ thì chẳng có, 


tuyệt đối không có tai hại, nhưng năm nay thì không hợp, mấy ngày trước có 
động đất, nhưng động đất ở chỗ khác, chứ không phải tại San Francisco, làm 
xưởng chế tạo đạn hạch tâm bị hư hoại, đó là vì quốc gia này quá giàu có, nên 
làm cho hao hụt bớt. 

Chúng ta phải biết nguyên nhân động đất là gì ? Tức là yêu ma quỷ quái quá 
nhiều, cho nên trái đất phải động làm cho chúng phải sợ, cứ làm đồng tính 
luyến ái thì nguy lắm. Tương lai sẽ chết, động đất xảy ra làm cho chúng chết 
ngay thì làm sao, cho nên chúng sẽ giác ngộ, phải giữ quy cụ, tôi cũng không 
sợ người có thứ mao bệnh này không vui. 


38. Nam mô tất yết rị đa gia 


Kệ : 

Hải ấn Tam muội quang minh vân 
Sâm la vạn tượng ảnh hiện trung 
Như mộng như huyễn như bào mạt 
Như sương như điện như thị cùng. 


Tạm dịch : 

Tam muội hải ấn mây quang minh 

Sâm la vạn tượng hiện ở trong 

Như mộng như huyễn như bọt nước 

Hãy quán như sương cũng như điện. 

Giảng giải : Chỗ này nói về những vị : Thần gió, Thần nước, Thần không, Thần 
lửa, Thần đất, đừng cho rằng những vị Thần nầy địa vị nhỏ, phải biết những vị 
Thần nầy, đều do Phật thị hiện, như : Thần đất là Phật Tỳ Lô Giá Na thị hiện, 
Thần gió là Phật Thành Tựu ở phương Bắc thị hiện, Thần lửa là Phật A Di Đà ở 
phương Tây thị hiện, Thần nước là Phật A Súc ở phương Đông thị hiện, Thần 
không là Phật Bảo Sinh ở phương Nam thị hiện. Vì những vị thần nầy đều là do 
các đức Phật thị hiện, do đó chúng ta không thể có tâm khinh mạn đối với 
những vị thần nầy. Vì vậy phải quy mạng kính lễ, đừng cho rằng mình là Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni, không nên lễ bái các bậc ấy, đó là kiêu mạn tự mãn. 

Bây giờ nói về Thần hải ấn, hải ấn phát quang là cảnh giới một giai đoạn của 
Thiền tông, khi bạn chứng được hải ấn phát quang tam muội, thì hết thảy hết 
thảy đều là hình ảnh hải ấn đến trong định của bạn, cho nên nói : “Tam muội 
hải ấn mây quang minh.” Nhập được hải ấn tam muội nầy thì “Sum la vạn 
tượng hiện ở trong.” Tất cả sum la vạn tượng trên thế giới, đều hiển hiện ra tựa 
như sấm sét, lại tựa như vệ tinh thăm dò không gian, những sự việc khắp nơi 


toàn thế giới đều hiện ra, cảnh giới này cũng có thể nói như nằm mộng, cũng 
có thể nói giống như hư huyễn, vì trong đó là pháp hữu vi. Trong Kinh Kim 
Cang có nói : 

“Tất cả pháp hữu vi 

Như mộng huyễn bọt bóng 

Như sương, cũng như điện 


^Z 11 


Nên quán chiếu như thế. 


Cho nên nói : “Như mộng như huyễn như bọt nước — Hãy quán như sương 
cũng như điện.” Giống như sương vào buổi sáng, cũng như điện quang, như 
lửa đá, đều không lâu bền, nên nghiên cứu như thế, cho hết lẽ hết tính. 


39. Nam mô bà già bà đế 


Kệ : 

Vô vọng tự tại đại định trung 

Sí thạnh trí cụ chiếu Phạm cung 
Đoan nghiêm oai nghi tam thiên giới 
Cát tường như ý bất lão tùng. 


Tạm dịch : 

Không vọng tự tại trong đại định 
Đuốc trí sáng rực chiếu Phạm cung 
Đoan nghiêm oai nghi ba ngàn cõi 
Cát tường như ý tùng xanh mãi. 


Giảng giải: Không có vọng tưởng tức là tự tại, có vọng tưởng thì không tự tại. 
Nếu tự tại thì ở trong định quang minh. 

“Đuốc trí sáng rực chiếu Phạm cung.” Đuốc trí huệ chiếu sáng Thiên cung. Ba 
mươi hai tướng và tám mươi vẻ đẹp không thể sánh với sự đoan nghiêm này, 
là sự tôn kính nhất của chúng sinh trong ba ngàn thế giới. Thứ đoan nghiêm 
này tức có ba ngàn oai nghi và ba trăm lễ nghi, được như thế thì sẽ như ý cát 
tường. 

“Cát tường như ý tùng xanh mãi.” Giống như cây tùng vĩnh viễn xanh tươi, nếu 
muốn nói tỉ mỉ thì nói không hết, bây giờ chỉ lược nói một chút. 


40. Ma ha ca ra da 


Kệ : 


Đại Phạm Thiên Vương danh Đại Bi 
Cứu hộ nhất thiết chúng sinh quy 

Tứ tí tam nhãn quán tà chánh 
Thưởng thiện phạt ác thủ pháp đồng. 


Tạm dịch : 

Đại Phạm Thiên Vương tên Đại Bi 

Cứu hộ tất cả chúng sinh quy 

Bốn tay ba mắt quán chánh tà 

Thưởng thiện phạt ác rất công minh. 

Giảng giải : Đây là Đại Phạm Thiên chúng của trời Đại Phạm Thiên, gôm có 
phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, trong đó có một vị Đại 
Phạm Thiên Vương tên là Đại Bi, rất là từ bi, lại có một vị tên là Cứu Hộ Tất Cả, 
cho nên nói “Đại Phạm Thiên Vương tên Đại Bi — Cứu hộ tất cả chúng sinh 
quy.” Vị trời đó thấy chúng sinh đi sai đường thì bèn nghĩ cách dạy họ trở lại, 
đừng lầm vào đường tà. 

“Bốn tay ba mắt quán chánh tà.” Nếu ai làm việc tốt, thì vị ấy thưởng cho họ, 
ai làm việc ác thì phạt họ. 


41. Địa rị bát lặc na 


Kệ : 

Quang minh biến chiếu đại dũng vương 
Bất không trí huệ lộ chân thường 

Nhiên Đăng cổ Phật quyền thị hiện 

Phổ nhiếp quần cơ nhập pháp đường. 
Tạm dịch : 

Quang minh chiếu khắp vua đại dũng 
Bất không trí huệ lộ chân thường 

Nhiên Đăng Cổ Phật thị hiện ra 

Nhiếp khắp quần sinh vào Pháp Đường. 


Giảng giải: Đây cũng là Đại Phạm Thiên. Địa Lị dịch là “Thâm dũng”. Quang 
minh của Đại Phạm Thiên Vương chiếu khắp mười phương pháp giới, cũng là 
một vị vua đại dũng mãnh. 

“Bất không trí huệ lộ chân thường.” Vị ấy có đại trí huệ, đều trên đạo chân 
thường, chân thường tức là cảnh giới “tùy duyên không đổi, không đổi tùy 
duyên”. 


“Nhiên Đăng Cổ Phật thị hiện ra.” Vua đại dũng mãnh này là hiện thân của 
Nhiên Đăng Cổ Phật. 

“Nhiếp khắp quần sinh vào Pháp Đường.” Vị ấy nhiếp thọ khắp hết thảy chúng 
sinh vào trong Phật pháp đường. Họ có thời nhận thức được chân lý, có lúc 
không nhận thức được chân lý. Phật pháp tức là chân lý, nhận thức là sinh tâm 
tín ngưỡng. Không nhận thức tức không sinh tâm tín ngưỡng. Nhận thức đều 
là những người có trí huệ. Không nhận thức là vì bị vô minh che đậy, thấy 
được Phật pháp cũng không nhận thức, đây là đạo lý nhất định. 


42. Già ra tỳ đà ra 


Kệ : 

Thiên binh thiên tướng dũng mãnh quân 
Tảo đãng quần tà trấn yêu khí 

Pháp giới trừng thanh công đức đại 

Vệ hộ chánh giáo vĩnh xương hưng. 


Tạm dịch : 

Binh trời tướng trời đêu dũng mãnh 

Quét sạch quần tà trấn yêu khí 

Pháp giới trong sạch công đức lớn 

Hộ vệ chánh giáo hưng thịnh mãi. 

Giảng giải: Đây là binh trời tướng trời, quân đội trên trời. “Quét sạch quần tà 
trấn yêu khí.” Trên trời tại sao vẫn cần binh trời tướng trời 2 Vì trên trời có A Tu 
La và thiên ma ngoại đạo, chúng có phước trời, nhưng không có đức, muốn 
tác chiến với trời Đế Thích. Binh trời tướng trời dùng để bảo hộ trời Đế Thích, 
quét sạch quần ma, trấn áp yêu khí. 

“Pháp giới trong sạch công đức lớn.” Binh trời tướng trời quét trừ yêu ma trong 
thế giới được công đức rất lớn. 

“Hộ vệ chánh giáo hưng thịnh mãi.” Bảo vệ Phật pháp luôn luôn được hưng 
thịnh. Câu Ca La này là năm anh em trời, năm anh em trời này có năm luồng 
quang minh. A Ca La dịch là màu trắng, A La Na dịch là màu đỏ, Ca La dịch là 
màu đen, Vĩnh Già dịch là màu xanh, Kiền Đà La dịch là màu vàng, tức thành 
năm thứ đại công đức quang minh vân thiên. Trong tập Đà La Ni nói Tỳ Ma La 
là hiện thân của Đức Phật Vô Ưu. 


43. Ba noa ca ra da 


Kệ : 

Tứ trực công tào tuần thế gian 

Quán sát thiện ác quá bất thiên 

Niên nguyệt nhật thời tử tế kí 

Nhân quả báo ứng hào phát đoan. 

Tạm dịch : 

Bốn trị công tào tuần thế gian 

Quán sát thiện ác chẳng vị ai 

Năm tháng ngày giờ nhớ rõ ràng 

Nhân quả báo ứng chẳng sai lầm. 

Giảng giải : Bốn trị công tào là : Năm này, tháng này, ngày này và giờ này, đây 
là tứ trị công tào đều đi tuần tra thế gian. 

“Quán sát thiện ác chẳng vị ai”. Thấy người làm thiện, người làm ác, rất công 
bằng không có biên kiến. 

“Năm tháng ngày giờ nhớ rõ ràng”, họ nhớ rất rõ ràng tại đâu, năm nào, tháng 
nào, ngày nào, giờ nào 2 

“Nhân quả báo ứng chẳng sai lầm.” Nhân thiện kết quả thiện, nhân ác kết quả 
ác, quả báo tơ hào không sai lầm, rất công đạo, rất chánh trực. 

Câu Ba Noa này dịch là “Cứu kính”. Ca Ra Da dịch là “Năng tác”, tức là 
chuyên làm việc tứ trị công tào chuyên thưởng phạt thiện ác người thế gian. 


44. A địa mục đế 


Kệ : 

Vô năng áp nghĩa thiện tư duy 
Tam Thập Tam Thiên đấu hung oai 
Tứ đại bộ châu ngỗ nghịch giả 

Ác báo nan đào đoạ luân hồi. 


Tạm dịch : 

Vô năng áp và thiện tư duy 

Tam Thập Tam Thiên đại anh hùng 
Bốn đại bộ châu kẻ ngũ nghịch 

Ác báo khó tránh đọa luân hồi. 


Giảng giải : Ý nghĩa A Địa Mục Đế là “vô năng áp”, hoặc nghĩa là “thiện tư duy”. 
“Vô năng áp và thiện tư duy.” Vô năng áp tức là không thể che đậy, không thể 
che đậy trí huệ của họ. 

“Tam Thập Tam Thiên đại anh hùng.” Họ ở trên trời Tam Thập Tam là đại anh 
hùng rất là oai phong. 

“Bốn đại bộ châu kẻ ngũ nghịch.” Bốn đại bộ châu là Đông Thắng Thần Châu, 
Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lưu Châu, trong bốn 
châu thiên hạ nầy, những kẻ không hiếu thuận và ngỗ nghịch thì “Ác báo khó 
tránh đọa luân hồi.” Phàm là kẻ ngỗ nghịch với cha mẹ, hoặc không kính sư 
trưởng đều làm ngạ quỷ, hay đọa vào địa ngục, hoặc làm súc sinh. Luân hồi có 
ba đường lành và ba đường ác. Ba đường lành là trời, người, A tu la. Ba 
đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ba đường ác thì thọ ác báo, thọ khổ. 


45. Thi ma xá na nê 


Kệ : 

Bảo kế hoả đảnh đại thiên thần 

Phụng hành thập thiện tích công huân 

Quỷ tiên linh vật lai chiêm lễ 

Cung hành thực tiễn nhân quả chân. 

Tạm dịch : 

Bửu kế hỏa đảnh đại thiên thần 

Tu hành thập thiện tích công đức 

Quỷ tiên linh vật đến lễ bái 

Cung hành thực tiễn nhân quả chân. 

Giảng giải : Thi Ma Xá Na Nê dịch là “Bảo kế”, lại dịch là “Hỏa đảnh”, đây là 
một vị thiên thần trên trời, tại sao vị ấy đắc được tướng “bảo kế hoả đảnh” 2 Vị 
vị đó phụng hành thập thiện, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, không chửi mắng, một 
chút tham sân si cũng chẳng có. 

“Tu hành thập thiện tích công đức”. Tích tập từng chút từng chút công đức, lâu 
dần sẽ thành nhiều, cho nên “Quỷ tiên linh vật đến lễ bái”. Tất cả quỷ thần, tất 
cả chư tiên và tất cả những linh vật đều đến chiêm ngưỡng lễ bái vị thần bảo kế 
hoả đảnh nầy. 

“Cung hành thực tiễn nhân quả chân”. Vị đó làm việc gì cũng đều hết lòng, rất 
nhận chân và cung hành thực tiễn đối với nhân quả, một chút cũng không dám 
bất cẩn, cho nên vị ấy có oai đức và tướng tốt bảo kế nầy. 


Trong Chú Lăng Nghiêm bao quát hết thảy Thiên chúng thần, chúng 
tướng trời, chúng công tào, tất cả Thiên Vương Thánh hiền, Phật Bồ Tát 
A La Hán, khi chúng ta tụng Chú này, thì tất cả quỷ thần đều phải cung 
cung kính kính, giữ quy cụ. Vì đó đều là tên của Vua Quỷ Thần, khi chúng 
nghe đến tên Vua Quỷ Thần, thì đầu tuân theo quy cụ phép tắc, không dám 
làm càn. Thường thường đắc được đại cảm ứng, thế giới cũng không có tai 
nạn. Cho nên sức lực của Chú Lăng Nghiêm thật là không thể nghĩ bàn. 

Hiện tại chúng ta dùng câu văn rất nông cạn để diễn đạt một phần ý nghĩa 
trong vạn phần của Chú Lăng Nghiêm. Tuy nhiên chỉ có một phần trong vạn 
phần, nhưng bạn đừng ngại hãy cố gắng ghi nhớ, vì chỉ có chút chút mà có thể 
minh bạch được nhiều. Giảng Chú Lăng Nghiêm, đây là lối giảng pháp chưa 
từng có. Hy vọng mọi người hiểu chỗ diệu của Chú Lăng Nghiêm. Như vậy thì 
thế giới sẽ bình an, cho nên hiện nay chúng ta giảng chú Lăng Nghiêm cũng là 
di chuyển tai nạn của thế giới. 


46. Bà tất nê 


Kệ : 

Sở hướng vô địch hiệu thắng quân 
Bất chiến mà hàng khí giáp binh 
Dĩ đức phục nhân nhị tai hoạ 
Vọng phong phi ma hộ an bình. 


Tạm dịch : 

Hướng đến vô địch hiệu thắng quân 
Không đánh mà hàng bỏ binh giáp 
Lấy đức phục người dứt tai họa 
Quét sạch kẻ thù sẽ thái bình. 


Giảng giải : Bà Tất Ni dịch là “Thắng quân”, lại dịch là “ngoại đạo”. Ngoại đạo ở 
cõi Trời Vô Tưởng, nơi đó đều chẳng có việc gì, nên tìm việc làm. Có quân đội 
gọi là thắng quân, là nhóm chúng Thiên thần, giống như đội du kích ở trên trời, 
đội du kích này đến đâu thì thắng đến đó, bất cứ đến đâu cũng nhất định thắng 
lợi. Hướng đến vô địch, chỉ cần cờ của quân đội đến đâu, thì quân đội kia đánh 
không lại. 

“Hướng đến vô địch hiệu thắng quân.” Quân này gọi là “thường thắng quân 
đội”, bất cứ lúc nào cũng không bị thua. 

“Không đánh mà hàng bỏ binh giáp.” Không đánh mà hàng có hai ý nghĩa, 
một là cứ đánh cho đối phương thua bại, thì nào mũ giáp, đao thương, kiếm 


kích, vứt bỏ mà chạy. Đây gọi là bỏ binh giáp mà chạy, hoặc chạy khoảng một 
trăm dặm thì hạ trại, hoặc năm mươi dặm thì hạ trại. Binh chạy năm mươi dặm 
thì cười quân đội chạy một trăm dặm vô dụng quá, chạy xa như thế, bạn xem 
tôi chỉ chạy năm mươi dặm. Năm mươi dặm cười trăm dặm, nói quân đội không 
có nhuệ khí chiến đấu, không đủ dũng cảm. Lấy năm mươi dặm cười trăm dặm. 
Bạn nói nên hay chăng ? Có đúng chăng 2 Đâều là bỏ chạy, chỉ là chạy chậm 
một chút, sao lại cười người chạy xa không có gan ! Đây là không đánh mà 
hàng bỏ binh giáp. Ngoài ra còn có lối nói khác, bổn thân của bạn quân đội 
thường thắng, một khi đi đến đâu là vô địch đến đó, đối phương một khi nghe 
“quân đội thường thắng” đến thì bèn bỏ giáp mà chạy. Bỏ binh giáp tức là cởi 
mũ giáp, buông đao thương xuống hết mà bỏ chạy, đó là đối phương hướng 
bạn đầu hàng, không đánh mà hàng bỏ binh giáp. Bỏ binh giáp lại có hai ý 
nghĩa là bỏ giáp mà chạy, buông vũ khí xuống đầu hàng, nghe bạn chỉ huy. 
“Dùng đức phục người dứt tai họa.” Quân đội này phải lấy đức đối đãi với 
người, chứ không phải dùng sự đánh ngưng đánh, dùng tinh thần thượng võ 
giết càng nhiều càng tốt, cho nên đánh tranh giành đất đai, thì giết người đầy 
đồng, đánh lấy thành thì giết người đầy thành, dùng sự giết người để so tài thì 
không đúng. Cho nên binh lính không đầu rơi máu đổ khắp nơi, mọi người đều 
dựng cờ trắng đầu hàng, dùng đức hạnh để xử lý quân đội, đừng dùng sự giết 
người làm tài năng, đừng giống như đại tướng Bạch Khởi nước Tần, chôn sống 
hai mươi vạn quân đầu hàng của nước Triệu trong một hố lớn rộng mấy mẫu. 
Cho nên tướng Bạch Khởi cho đến bây giờ còn thọ quả báo địa ngục, súc sinh, 
còn làm heo, vì y quá tàn nhẫn, cho nên phải lấy đức đãi người, thì mới dứt tai 
họa, tiêu diệt tai họa của thế giới. 

“Quét sạch kẻ thù sẽ thái bình.” Nếu lấy đức đãi người thì kẻ địch bị tiêu diệt 
bỏ binh giáp đầu hàng, thế giới sẽ được thái bình. 


47. Ma đát rị dà noa 


Kệ : 

Vân đồng mộc mẫu ngự phong hành 
Thiểm điện phích lịch tỉnh quý lung 
Vạn vật tịnh tác nguyên vô sự 

Chân tục hổ dụng bổn viên thông. 
Tạm dịch : 

Mây đồng mẹ gỗ ngự phong hành 
Điện sẹt sấm sét tỉnh mù điếc 


Vạn vật tịnh tác nguyên vô sự 
Chân tục cùng dụng vốn viên thông. 


Giảng giải: “Mây đồng mẹ gỗ ngự phong hành”. Ma Nạp Phược Ca dịch là 
“mây đồng”, Ma Đát Lý Ca dịch là “bổn mẫu”, tôi cả gan sửa lại thành mộc mẫu 
(mẹ gỗ), vì mây đồng mẹ gỗ đều thuộc về đằng vân giá vũ ở trên trời. Nếu nói 
là bổn mẫu thì hình như không hợp với ý nghĩa mây đồng. Mây đồng thuộc về 
kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành biến hóa. Nói tóm lại câu Chú nam nữ trời 
này, cũng có thể nói là mây đồng, cũng có thể nói là bổn mẫu, cả hai lối dịch 
đều được. Lối dịch này không dịch hết hoàn toàn ý nghĩa, cho nên tôi không 
màng đúng hay không, dịch nó thành bổn mẫu, vì nam nữ trời này, dùng danh 
từ mộc mẫu (mẹ gỗ) chẳng có giảng pháp gì. Lúc trước giáo sư họ Ngô nói 
Kinh Hoa Nghiêm là bổn mẫu, đó là Kinh Hoa Nghiêm, nhưng trong Chú Lăng 
Nghiêm không thể nói như thế, vấn đề học vấn không thể lôi thôi, cũng không 
thể ngàn lần giống nhau, phải có trí huệ nhạy bén. 

“Mây đồng mẹ gỗ ngự phong hành”. Đi trong gió “Điện sẹt sấm sét tỉnh mù 
điếc”. Người mắt sáng thì thấy được điện sẹt. Khi trời sấm sét thì kẻ điếc cũng 
nghe được, vì âm thanh sấm sét rất lớn, cho nên làm thức tỉnh kẻ mù điếc. 
“Vạn vật tịnh tác nguyên vô sự.” Sự việc trong trời đất, sinh sinh hóa hóa, hóa 
hóa sinh sinh, tự có hóa không, tự không hóa có, đó là bổn lai của một đạo lý, 
nguyên lai là vô sự chẳng phải đầu lại thêm đầu cố ý tạo ra, bổn lai chẳng có 
sự việc gì, vạn vật đều làm nên mà chẳng hại nhau, có đạo đều hành mà chẳng 
trái nhau, vạn vật đều sống với nhau. Nếu như nói thượng đế cai quản thế gian 
này, chẳng phải là mỗi sự việc đều quản, nhìn xem loài kiến như thế nào ? Loài 
muỗi như thế nào ? Thượng đế chẳng quản sự việc nhiều như thế ! Sinh sinh 
hóa hóa, hóa hóa sinh sinh, đây là một thứ đạo lý rất tự nhiên. 

“Chân tục cùng dụng vốn viên thông.” Chân không ngại tục, tục không ngại 
chân, chân tục hổ tương dụng nhau, không tốt cũng thành tốt. Nếu không dụng 
nhau, thì tốt cũng biến thành không tốt. Dụng nhau thì có thể phong hung hóa 
cát, ẩn xấu hiển lành, không hội nhau thì rất nhiều tai nạn sẽ phát sinh. Không 
biết giữ lấy thân, hãy học theo Gia Cát một đời cẩn thận, cho nên đạo lý này 
vốn là việc tốt, mà đến bên bạn mà bạn không thể làm được, thì trở thành xấu; 
vốn không tốt, nếu bạn làm được nó, thì sẽ thành tốt. Cho nên hết thảy các 
pháp không có pháp cố định, không có nhất định, tức là xem bạn dụng được, 
hay không dụng được. Bạn phải hiểu bất cứ việc gì, cũng đừng nhận chân chấp 
trước như thế, có gì để chấp trước ! Đến khi chết, xem bạn chết hay không, bạn 
chấp trước, bạn nói tôi không chết, đến lúc cũng chết giống nhau, bạn tin 
chăng 2? Cho nên Phật pháp là viên dung, đừng nhìn không xuyên thủng, thật 
hiểu thì mọi sự đều OK. 


48. Nam mô tất yết rị đa gia 


Kệ : 

Năng lễ sở lễ tánh tướng không 
Cảm ứng đạo giao mặc nhiên thông 
Như thị quyền thật hiện Thiên chúng 
Tất giai quy mạng vĩnh vô cùng. 


Tạm dịch : 

Kẻ lễ được lễ tánh tướng không 

Cảm ứng đạo giao thảy đều thông 

Như vậy quyền thực hiện chúng trời 

Thảy đều quy mạng vĩnh vô cùng. 

Giảng giải : Câu này ở trên đã tụng qua rồi, mà mỗi câu Chú đều có vô lượng ý 
nghĩa, ý nghĩa câu nầy tức là lễ bái chư Thiên, tất cả chúng trời, binh trời, 
tướng trời, chúng thiên tào, chúng nam nữ trời. Đừng tồn tại tâm cống cao, đều 
phải hướng về họ lễ bái. Cho nên nói ”Kẻ lễ được lễ tánh tướng không.” Năng 
lễ là chúng ta lễ bái, sở lễ là hết thảy Thiên chúng, tánh tướng không, tức cũng 
là năng lễ và sở lễ đều đừng chấp tướng, vô tướng, đừng chấp trước nói tôi là 
một người năng lễ, tất cả Thiên chúng sở lễ tôi, đừng chấp trước tánh, cũng 
đừng chấp trước tướng, lìa tánh vô tướng, tánh tướng đều không. 

“Cảm ứng đạo giao thảy đều thông.” Tuy nhiên là không, nhưng đừng làm tổn 
đức hao phước, bạn trồng nhân gì sẽ có kết quả đó, cho nên : 


“Kính người thì người kính mình 

Lễ người thì người lễ mình.” 

Bạn lễ bái tất cả chư Thiên, thì họ cũng hoan hỷ đối với bạn, giúp đỡ bạn. Tuy 
nhiên giúp đỡ bạn nhưng đừng tồn tại tâm như thế, đừng nói tôi lễ lạy thì đắc 
được kết quả gì, hết thảy Thiên chúng sẽ đến giúp đỡ tôi, một khi có tâm như 
thế tức là chấp tướng rồi. 

“Như vậy quyền thực hiện chúng trời.” Tất cả chư Thiên, binh trời, tướng trời, 
Thiên tào, Thiên chúng, nam nữ trời, đều đại quyền thị hiện ra, để duy trì quy 
luật của pháp giới, vì như thế cho nên phải : “Thảy đều quy mạng vĩnh vô 
cùng.” Chúng ta phải quy mạng đảnh lễ, cung cung kính kính, không thể có 
tâm cống cao ngã mạn. 


49. Nam mô bà già bà đế 


Kệ : 

Đâu Suất hàng thế nhập mẫu thai 
Xuất gia thành đạo khổ tu lai 

Đại chuyển pháp luân độ quần chúng 
Vô thượng bồ đề chánh pháp khai. 


Tạm dịch : 

Đâu Suất giáng trần nhập thai mẹ 
Xuất gia thành đạo tu khổ hạnh 
Chuyển bánh xe pháp độ chúng sinh 
Mở chánh pháp bồ đề vô thượng. 


Giảng giải : “Đâu Suất giáng trần nhập thai mẹ.” Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ 
cung trời Đâu Suất nội viện, đợi đến thời kỳ bèn hạ sinh xuống nhân gian, Ngài 
trước hết tuyển chọn cha mẹ, ai có thể làm cha mẹ của Ngài ! Tuyển đi tuyển 
lại, tuyển đến xứ Ấn Độ vua Tịnh Phạn và Ma Gia phu nhân, Ngài cảm thấy hai 
vị này đức hạnh đầy đủ. Vua Tịnh Phạn có thể làm cha của Ngài. Ma Gia phu 
nhân có thể làm mẹ của Ngài. Cho nên Ngài từ Đâu Suất nội viện hàng sinh 
xuống nhân gian, nhập vào thai mẹ, trụ thai thì ở trong thai mẹ như ở trong đại 
lầu các báu, lại vì chúng quỷ thần thuyết pháp, đản sinh lớn lên đi xuất gia, tu 
khổ hạnh trong núi tuyết sáu năm, sau đó thành đạo dưới cội bồ đề. Đức Phật 
trồng công đức như thế mà phải chịu khổ hạnh sáu năm mới thành đạo. Bổn lai 
Phật tu, hay không tu khổ hạnh đều như nhau, bất quá Ngài muốn thị hiện làm 
gương cho chúng sinh. Cho nên Ngài sinh ra trong cung vua, phú quý đến cực 
điểm, mượn sự giàu sang phú quý hiện hữu tu đạo không tốt chăng ? Nhưng 
Ngài xả bỏ ngôi vua còn phải tu khổ hạnh trong núi tuyết sáu năm, sau đó mới 
đến cội bồ đề ngồi bến mươi chín ngày, bỗng thấy sao mai mọc mà ngộ đạo. 
Ngộ đạo rồi, chuyển đại pháp luân giáo hóa hết thảy chúng sinh. Cho nên 
“Chuyển bánh xe pháp độ chúng sinh.” Chuyển bánh xe pháp độ hết thảy mọi 
loài chúng sinh. 

“Mở chánh pháp bồ đề vô thượng.” Chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng 
sinh, Ngài đắc được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chánh pháp nhãn 
tạng, hoằng dương chánh pháp, giáo hóa hết thảy chúng sinh, đây là con 
đường tu đạo, Phật đã trải qua, chúng ta nên đặc biệt chú ý, dũng mãnh tỉnh 
tấn. 


50. Đa tha già đa câu ra gia 


Kệ : 

Trung ương Phật bộ Tỳ Lô tôn 

Như Lai chủng tộc hoá quần luân 
Phổ tu vạn hạnh Ba La Mật 

Chư pháp vô ngã chứng viên thông. 


Tạm dịch : 

Chính giữa Phật bộ đấng Tỳ Lô 
Chủng tộc Như Lai hóa quần sinh 
Khắp tu vạn hạnh Ba La Mật 

Các pháp vô ngã chứng viên thông. 


Giảng giải : Đa Tha Già Đa dịch là “Như Lai”, tức cũng là Phật Bộ, Chú Lăng 
Nghiêm có năm bộ, phân làm năm hướng. Chính giữa là Phât Bộ, Phật Tỳ 
Lô Giá Na là giáo chủ. Phương tây là Liên Hoa Bộ, Phật A Di Đà là giáo 
chủ. Phương đông Kim Cang Bộ, Phật A Súc là giáo chủ, tức cũng là Tiêu 
Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Phương nam là Bảo Sinh Bộ, Phật Bảo Sinh 
là giáo chủ. Phương bắc Yết Ma Bộ, Phật Thành Tựu là giáo chủ. Cộng 
thành năm bộ. Thế gian này có năm bộ giáo chủ đến quản lý và trấn áp 
năm đại ma quân. Năm đại ma quân mới tuân theo quy cụ không dám quấy 
phá, tuy nhiên tuân theo quy cụ nhưng chúng cứ muốn làm cho thế giới này tệ 
hại từng chút từng chút. 

Thế giới này có đủ thứ tai nạn phát sinh, là do thiên ma ngoại đạo làm ra, 
chúng tuy nhiên sợ thiên hạ không loạn, tuy sợ thế gian này không sớm tệ hại, 
nhưng năm phương Phật trấn áp tại đó, chúng rình rình phá hoại, không dám 
xuất đầu lộ diện. Trên thế gian thì Phật và ma đối lập với nhau. Phật thì giáo 
hóa chúng sinh sớm thành Phật đạo, ma thì giáo hóa chúng sinh sớm thành 
ma đạo. Nhưng Phật là nhờ ma giúp Ngài tu thành. Do đó, ma chính là thiện trí 
thức của Phật giáo đồ. Người tu đạo cảnh nghịch đến, thì phải thuận mà thọ, 
nên phản diện nhận thức chỗ tốt. Chúng ta phải cung kính Phật, cũng không 
phản đối ma vương. Kẻ oán người thân đều bình đẳng. Phật ma như một, phải 
không có sự thương ghét, không thiện cũng không ác. Cảnh giới này gần như 
nhau. Năm Bộ chú Lăng Nghiêm này về sau mới giảng đến rõ ràng. 

Câu Ha Gia dịch là “Chủng tộc của Phật”, “Chúng tộc của Như Lai”, tức là Phật 
giáo đồ tin Phật. 

“Chính giữa Phật bộ Đấng Tỳ Lô.” Chính giữa là Phật bộ, thuộc về thổ (đất). 
Đất hay sinh vạn vật, đất thịnh cả bốn mùa, một năm bốn mùa đất đều thịnh 
vượng, Xuân hạ thu đông. Mùa xuân thì mộc thịnh, mùa hạ thì hỏa thịnh, mùa 


thu thì kim thịnh, mùa đông thì thủy thịnh. Một năm chỉ có bốn mùa sao lại có 
ngũ hành, phải giải thích làm sao 2? Vì thổ là chính giữa, kim mộc thủy hỏa là 
bốn bên, cho nên xuân hạ thu đông là bốn mùa. Xuân thuộc mộc thịnh, hạ 
thuộc hỏa thịnh, thu thuộc kim thịnh, đông thuộc thủy thịnh. 


Trong bốn mùa không có thổ lại làm thế nào 2? Thổ thịnh vượng cả bốn mùa, 
mùa xuân ba tháng, trong ba tháng chín mươi ngày, có thổ ở trong thì năng 
sinh. Mùa hạ, mùa thu, mùa đông, đều có thổ. Cho nên chính giữa là Mậu Kỷ 
thuộc thổ, phương đông là Giáp Ất thuộc mộc, phương nam là Bính Đinh thuộc 
hỏa, phương tây là Canh Tân thuộc kim, phương bắc là Nhâm Quý thuộc thủy. 
Đây là ngũ hành tương sinh tương khắc. Chính giữa Phật Bộ đấng Tỳ Lô. Tỳ 
Lô là Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, dịch là “biến nhất thiết xứ”.”Chủng tộc Như 
Lai hóa quần sinh.” Chính giữa là Phật Bộ. Chủng tộc của Phật đến giáo hóa 
hết thảy chúng sinh. 


“Khắp tu vạn hạnh Ba la mật.” Khắp tu vạn hạnh, lục độ vạn hạnh, thập độ vạn 
hạnh, pháp Ba La Mật đến bờ kia. 


“Các pháp vô ngã chứng viên thông ” đắc được các pháp vô ngã, các pháp vô 
thường, chứng diệu lý viên thông, hết thảy đều viên dung vô ngại. 


51. Nam mô bát đầu ma câu la gia 


Kệ : 

Tây phương Di Đà bảo liên hoa 
Đẳng hậu chúng sinh tảo đáo gia 
Nhất tâm trì danh hằng bất thoái 
Thập vạn ức độ sát na đạt. 


Tạm dịch : 

Tây Phương Di Đà hoa sen báu 

Chờ đợi chúng sinh sớm đến nhà 

Một lòng niệm Phật không thối lùi 

Mười vạn ức cõi trong khoảnh khắc. 

Giảng giải : Đây là Liên Hoa bộ, “Tây Phương Di Đà hoa sen báu.” Tây 
Phương là Phât A Di Đà, Ngài chủ trì Liên Hoa bộ. 

Bát Đầu Ma vốn là hoa sen đỏ, nhưng ở đây không nói là hoa sen đỏ, mà là 
hoa sen màu gì cũng đều có, đỏ trắng vàng tía xanh. Cho nên nói là hoa sen 
đỏ quang minh màu đỏ, hoa sen vàng quang minh vàng, hoa sen trắng quang 
minh trắng, hoa sen xanh quang minh xanh. 


“Chời đợi chúng sinh sớm đến nhà.” Các vị ở đó đều dự bị hoa sen, dự bị tất 
cả chúng sinh đi đến đó. Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, đến đó thành Phật. 
Sớm đến nhà tức là đừng đến chậm trễ. 

“Một lòng niệm Phật không thối lùi.” Làm thế nào đi đến đó được ? Chỉ một 
lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chuyên nhất một lòng quyết không thối 
chuyển, bạn luôn luôn không lui sụt thì được, niệm Phật hoặc có thể niệm 
Quán Thế Âm Bồ Tái. 

“Mười vạn ức cõi trong khoảnh khắc.” Qua mười vạn ức cõi Phật chỉ trong một 
sát na liền đến. Cho nên chúng ta muốn sinh về thế giới Cực Lạc, thì phải niệm 
Nam Mô A Di Đà Phật, thì nhất định sớm sẽ vãng sinh về đó. 


52. Nam mô bạt xà ra câu ra gia 


Kệ : 

Kim Cang bộ chủ A Súc Phật 

Dược Xoa đại tướng cá tuần la 
Thiên ma quyến thuộc vọng phong tị 
Ngưu quỷ mã thần cấp bôn ba. 


Tạm dịch : 

Chủ Kim Cang bộ Phật A Súc 

Đại tướng Dược Xoa đều tuần tra 
Thiên ma quyến thuộc phải ẩn núp 
Trâu quỷ ngựa thần mau chạy trốn. 


Giảng giải : Bạt Xà Ra tức là “Kim cang bồ đề hải”. Bạt Xà Ra là “Kim cang”. 
Câu Ra Gia tức là “Quyến thuộc”, quyến thuộc của Kim Cang bộ. Ai là Chủ bộ 
Kim Cang bộ ? Bộ Chủ là Phật A Súc, phương đông thế giới Lưu Ly, tức cũng 
là Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, mà chúng ta thường niệm. 

Ngài làm thế nào để được tiêu tai sống lâu 2? Chúng ta niệm Ngài thì cứu kính 
chúng ta sẽ được tiêu tai sống lâu 2 Hay là Phật Dược Sư tiêu tai sống lâu 2 
Chúng ta phải biết, nếu như Phật Dược Sư tiêu tai sống lâu, thì Ngài chẳng 
phải Phật. Phật tại sao còn muốn tiêu tai sống lâu ? Đây chứng minh là chúng 
ta niệm thì chúng ta sẽ được tiêu tai sống lâu, vậy là chúng ta niệm muốn tiêu 
tai sống lâu, đó là một thứ tâm tham, lại có một thứ sở cầu, lại chấp trước 
tướng, phàm hết thảy tướng đều là hư vọng, phải hiển lộ tướng ở bên trong. 
Vậy chúng ta niệm Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, hy vọng chính mình tiêu 
tai diên thọ, đây tức là tâm tham và tâm ích kỷ. Các bạn nói có đúng chăng ? 
Vậy tiêu tai diên thọ này là ai ? Cũng không phải Phật Dược Sư tiêu tai diên 


thọ, cũng không phải chính chúng ta tiêu tai diên thọ. Chính chúng ta không 
có tai, lại tiêu tai gì ? Diên thọ gì 2 Cũng chẳng phải nói, tôi không niệm Phật 
Dược Sư, thì bây giờ tôi chết, còn phải diên thọ, còn phải tiêu tai, đây thật là 
mê tín. Vậy chúng ta tiêu tai diên thọ cho ai 2 Cho tất cả hết thảy chúng sinh 
có tai nạn, thậm chí những chúng sinh sắp mạng chung. Chúng ta niệm tiêu tai 
diên thọ Dược Sư Phật hồi hướng cho họ. Đó mới là nghĩa rộng, không phải là 
nghĩa hẹp. Các bạn nghĩ xem có phải chăng ? Cho nên chúng ta niệm Phật, 
nhất cử nhất động tu hành, đều phải hiểu được lý luận chân chánh, đừng mù 
theo như thế, người ta sao tôi cũng vậy, họ nói như vầy, tôi cũng nói như vầy, 
họ nói như thế, tôi cũng nói như thế, chẳng khác nào như ngọn cỏ, gió thổi 
hướng nào thì ngả hướng đó. 


Chúng ta học Phật phải có trí huệ chân chánh, trí huệ chân chánh không phải 
nói cứ nhìn mọi người không đúng, phải trọng lý luận, nghiên cứu lý luận rõ 
ràng. Chúng ta niệm Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là vì tất cả chúng sinh 
có tai nạn, đem mạng sống chúng sinh gần chết để niệm, đó mới là lợi ích 
chúng sinh, mới là hành Bồ Tát đạo. 

Câu La Gia này phần trước đã giảng qua mấy lần tức là “quyến thuộc”, quyến 
thuộc của Kim Cang Bộ tức là tám vạn bốn ngàn Kim Cang Tạng Bồ Tát của 
Kim Cang Bộ, đến ủng hộ người trì Chú. Cho nên nói Chủ Kim Cang Bộ là 
Phật A Súc. Phần trước giảng Phật Bộ là Phật Tỳ Lô Giá Na là Bộ Chủ. Liên 
Hoa Bộ, Phật A Di Đà là Bộ Chủ. Bây giờ nói về phương đông. Phương đông 
Kim Cang Bộ, Phật A Súc tức là Kim Cang Bộ Chủ. Có hai mươi đại tướng 
Dược Xoa. Đại tướng Dược Xoa đi canh tuần. Phật Dược Sư có hai mươi đại 
tướng Dược Xoa chuyên đi khắp nơi quản nhân sự, xem bọn thiên ma ngoại 
đạo không giữ quy cụ, thì giống như cảnh sát đi bắt, đi hàng phục, đi canh 
tuần, cảnh sát chúng ta là Kim Cang hữu hình, còn đại tướng Dược Xoa là vô 
hình nhìn không thấy, nhưng khẳng định là có, bạn đừng có hoài nghi. 
“Thiên ma quyến thuộc phải ẩn núp.” Đây là quyến thuộc của thiên ma, ngoại 
đạo, yêu ma quỷ quái, ngưu quỷ xà thần, xa xa trông thấy liền chạy trốn. 
“Trâu quỷ ngựa thần mau chạy trốn.” Trâu quỷ ngựa thần phải sớm bỏ chạy, vì 
chúng chẳng dám nhìn Bồ Tát Kim Cang. 


53. Nam mô ma ni câu ra gia 
Kệ : 


Bảo Sinh Phật bộ chủ ma ni 
Hư Không Bồ Tát quyến thuộc câu 


Nam phương vị tại bính định hoả 
Sí nhiên hồng quang chiếu khảm ly. 


Tạm dịch : 

Bảo Sinh Phật bộ chủ ma ni 

Bồ Tát Hư Không quyến thuộc tụ 

Phương nam thuộc về lửa Bính Định 

Lửa đỏ sáng rực chiếu Khảm Ly. 

Giảng giải : Nam Mô Ma Ni Câu Ra Gia. Ma Ni thuộc về “Bảo”, Bảo Bộ là 
phương nam, phương nam Bảo Sinh bộ. “Bảo Sinh Phật bộ chủ ma ni.” Phật 
Bảo Sinh, bộ chủ Bảo Bộ. 

“Bồ Tát Hư Không quyến thuộc tụ.” Ngài và Bồ Tát Hư Không Tạng và Bồ Tát 
Ba La Mật cùng đại chúng ở với nhau. 

“Phương nam thuộc về lửa Bính Đinh.” Phương nam là vị trí Bính Định hỏa, 
thuộc về lửa. Cho nên “Lửa đỏ sáng rực chiếu Khảm Ly.” Tuy nhiên tại 
phương nam, nhưng quang minh mầu đỏ rất mãnh liệt, chiếu Khảm, Khảm là 
phương bắc, Ly là phương nam. Khảm là phương bắc thuộc thủy, Ly là phương 
nam thuộc hỏa. Từ phương nam chiếu đến phương bắc, lại hổ tương chiếu 
sáng cho nên quang minh Bảo Bộ có thể chiếu khắp pháp giới. 


54. Nam mô già xà câu ra gia 


Kệ : 

Tác pháp biện sự bộ Yất Ma 

Địa Tạng Bồ Tát tộc chúng đa 
Thiện ác nghiệp báo hào bất thác 
Thiết diện vô tư lão Diêm La. 


Tạm dịch : 

Tác pháp biện sự Yết Ma bộ 

Bồ Tát Địa Tạng tộc chúng nhiều 
Thiện ác nghiệp báo chẳng mảy sai 
Mặt đen vô tư lão Diêm Vương. 


Giảng giải: Đây là phương bắc, Phật Thành Tựu là Bộ Chủ. Yết Ma dịch là “Tác 
pháp” hoặc “Biện sự”. Bộ này thuộc về phương bắc, Bồ Tát Địa Tạng thống 
lãnh tất cả chúng quỷ thần và vô số quyến thuộc. 

“Thiện ác nghiệp báo không mảy sai.” Làm thiện được thiện báo, làm ác được 
ác báo, thiện ác quả báo tơ hào chẳng sai. 


“Mặt đen vô tư lão Diêm Vương.” Mặt mày của vua Diêm La vô tư chẳng nói 
đến nhân tình, đúng là đúng, sai là sai, mặt của vua Diêm Vương đen giống 
như sắt, chẳng có một chút nhân tình đạo vị, bạn muốn lường gạt vua Diêm La 
không thể được, các bạn nhất định phải làm việc thiện. Nếu làm việc ác thì vua 
Diêm Vương chẳng tha cho bạn, làm việc thiện thì ông ta cung kính bạn. Cho 
nên phải thường niệm Chú Đại Bi, thì vua Diêm Vương quản không được bạn. 
Có người tạo rất nhiều tội, lâm chung đến chỗ vua Diêm Vương, vua Diêm 
Vương hỏi y sao làm nhiều tội nghiệp như thế, y nói tôi chẳng tạo tội nghiệp gì, 
tôi thường làm việc tốt ! Vua Diêm Vương hỏi ông ta, ông làm tốt việc gì ? Ông 
ta nói tôi thường niệm Chú Đại Bi, vua Diêm Vương nói ông nói láo, thường 
tụng Chú Đại Bi cũng chẳng ăn thua gì, bèn tống ông ta vào núi đao, ông ta 
liền niệm Chú Đại Bi, thì lập tức núi đao liền hóa thành hoa sen, ông ta ngồi 
trong hoa sen vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Cho nên nếu bạn một niệm hồi 
quang phản chiếu, sửa đổi lỗi lầm làm mới lại, thì tội nghiệp quá khứ sẽ tiêu 
diệt, nhưng phải chân thành sửa lỗi làm mới, thật biết sửa đổi lỗi lầm, thì dù tội 
nhiều như núi Tu Di, một khi sám hối, tội bèn tiêu sạch, thì hoa sen sẽ hiện 
tiền. Hoa sen hiện tiền là biểu thị tội nghiệp tiêu sạch. 

Ở trên là năm Bộ. Chính giữa là Phật Bộ, Phật Tỳ Lô Giá Na là Bộ Chủ. 
Phương đông Kim Cang Bộ, Phật A Súc là Bộ Chủ. Phương tây là Liên Hoa 
Bộ, Phật A Di Đà là Bộ Chủ. Phương nam là Bảo Sinh Bộ, Phật Bảo Sinh là Bộ 
Chủ. Phương bắc là Yết Ma Bộ, Phật Thành Tựu là Bộ Chủ. Bộ Chủ năm Bộ 
xuất lãnh chúng Bồ Tát, quyến thuộc Kim Cang, quyến thuộc Liên Hoa và 
quyến thuộc của Phật, thảy đều quản lý tất cả ma vương của thế giới, cho nên 
người tại thế gian mới bình an, bằng không thì thiên ma ngoại đạo hoành hành 
không sợ gì cả. 


55. Nam mô bà già bà đế 


Kệ : 

Chánh Đẳng Chánh Giác Đại Đạo Sư 
Tiếp dẫn hữu tình phó liên trì 

Thân kiến Di Đà Quán Tự Tại 

Thế Chí chiêu thủ khoái lai thời. 

Tạm dịch : 

Chánh Đẳng Chánh Giác Đại Tôn Sư 
Tiếp dẫn hữu tình phó Liên Trì 


Thấy được Di Đà, Quán Tự Tại 

Thế Chí vẫy tay mau đến nơi. 

Giảng giải : Bà Già Bà Đế tức là “Bạt Già Phạm”, Chánh Đẳng Chánh Giác Đại 
Tôn Sư. “Tiếp dẫn hữu tình phó Liên Trì.” Bồ Tát tức là giác hữu tình, hoặc gọi 
là hữu tình giác. Phàm là có tình cảm đầu là chúng sinh. 

“Thấy được Di Đà, Quán Tự Tại.” Gặp được Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô 
Lượng Quang và Bồ Tát Quán Tự Tại. 

“Thế Chí vẫy tay mau đến nơi.” Bồ Tát Thế Chí cũng tiếp dẫn tại đó, nói hãy 
mau đến ! Mau đến ! 


56. Đế rị trà 


Kệ : 

Kiên cố bất thoái bồ đề tâm 

Dũng mãnh tỉnh tấn chân lại chân 

Phát nhạ trưởng đại đăng bỉ ngạn 

Thổ chuyên ngoã thạch biến hoàng kim. 


Tạm dịch : 

Kiên cố không lùi tâm bồ đề 

Dũng mãnh tỉnh tấn lại chân thật 

Nảy mầm lớn lên đến bờ kia 

Đất gạch ngói đá biến vàng thật. 

Giảng giải : Đế Rị Trà dịch là “Kiên cố”. Đây là đội cầm binh khí hộ vệ trên trời 
rất trang nghiêm. 

“Dũng mãnh tỉnh tấn lại chân thật.” Dũng mãnh tinh tấn trong chân thật lại 
càng chân thật, một sợi tóc giả cũng chẳng có, chỉ có bồ đề tâm mới nảy mầm 
lớn lên. 

“Đất gạch ngói đá biến vàng thật.” Đất gạch ngói đá vốn chẳng dùng gì được, 
cuối cùng biến thành vàng thật, nếu nói mà không tu đạo, thì cũng giống như 
đất gạch ngói đá, nếu tu thành đạo rồi, thì so với vàng thật còn giá trị hơn. Bồ 
đề tâm tức là chẳng nóng giận, chẳng có tâm tham, tâm sân, tâm si. Tu đạo 
chủ yếu là phá vô minh phiền não, không nóng giận thì cơ hội tu sẽ thành 
công. 


57. Du ra tây na 


Kệ : 

Phá Ma La Võng thắng ma quân 
Vô đoan chánh giả thậm kinh tâm 
Oai đức hàng phục thiên tặc chúng 
Thiện nhãn diệu mục thị cổ kim. 


Tạm dịch : 

Phá lưới Ma La thắng ma quân 

Kẻ không đoan chánh, sanh tâm sợ 
Oai đức hàng phục chúng thiên tặc 
Mắt lành xem rõ thấu cổ kim. 


Giảng giải : Du Ra Tây Na dịch là “Phá ma quân”, “Phá lưới Ma La “. Ma 
vương có thần thông diệu dụng của nó, phá ma vương rồi thì sẽ thắng ma 
quân. 

“Kẻ không đoan chánh, sanh tâm sợ.” Vô đoan chánh là ai ? Vô đoan chánh 
tức là A Tu La. A Tu La cũng phải sợ. 

“Oai đức hàng phục chúng thiên tặc.” Phá ma quân có một thứ oai đức, đủ để 
hàng phục chúng thiên tặc A Tu La. 

“Mắt lành xem rõ thấu cổ kim.” Đây cũng có thể dịch là « thiện nhãn », hoặc « 
diệu mục ». Thiện nhãn diệu mục không thấy lỗi của chúng sinh, hết thảy 
chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, xem hết thảy chúng sinh 
đều như nhau, không phân biệt. 


58. Ba ra ha ra noa ra xà gia 


Kệ : 

Như ý tự tại vô năng thắng 

Tri túc nộ hống sư tử vương 

Trang nghiêm kết man hương thù diệu 
Năng trì bảo giới ngộ chân thường. 


Tạm dịch : 

Như ý tự tại không ai bằng 

Tri túc nộ hống sư tử vương 

Kết man trang nghiêm hương thù diệu 

Giữ gìn giới báu ngộ chân thường. 

Giảng giải : Ba Ra nghĩa là “Tự tại”, cũng có nghĩa là “Như ý”, cũng dịch là “Vô 
năng thắng”, chẳng có người nào thắng hơn được. 


Ha Ra dịch là “Sư tử”, lại dịch là “Kết hoa man”. 

Noa Ra dịch là “Năng trì”. 

Xà Gia dịch là “Thắng”. Cho nên nói : “Như ý tự tại không ai bằng — Tri túc nộ 
hống sư tử vương.” Lại có nghĩa là “Tri túc” hoặc nghĩa là “Đại nộ”, như sư tử 
hống. 

“Kết man trang nghiêm hương thù diệu.” Kết hoa man có nghĩa là trang 
nghiêm, lại có nghĩa là hương thù diệu, hoa man có hương thù thắng vi diệu, 
nếu giữ được vô thượng bảo giới thì sẽ ngộ trí huệ chân thường. 


59. Đa tha già đa gia 


Kệ : 

Như Lai biến hoá diệu vô phương 
Thuyết pháp đàm Kinh độ mê manh 
Tín thọ phụng hành giai ly khổ 
Niệm Phật trì Chú kiến Giác Vương. 


Tạm dịch : 

Như Lai biến hóa diệu vô cùng 
Thuyết pháp giảng Kinh độ quần mê 
Tin thọ phụng hành đều lìa khổ 
Niệm Phật trì Chú thấy Giác Vương. 


Giảng giải : Đa Tha Già Đa Gia tức là “Như Lai”, thần thông biến hóa của Như 
lai diệu vô cùng, nói không hết được. 

“Thuyết pháp giảng Kinh độ quần mê.” Phật thuyết pháp để giáo hóa chúng 
sinh mê muội. 

“Tin thọ phụng hành đều lìa khổ.” Nếu tin thọ phụng hành giáo pháp của Phật 
thì sẽ ly khổ đắc lạc. 

“Niệm Phật trì Chú thấy Giác Vương.” Nếu nhất tâm niệm Phật, nhất tâm trì 
Chú thì sẽ thấy được Phật. 


60. Nam mô bà già bà đế 
Kệ : 


Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Tôn 
Như Lai Ứng Cúng thiên nhân trung 


Minh Hạnh Thiện Thệ Thế Gian Giải 
Chí tâm quy mạng lễ cung kính. 


Tạm dịch : 

Đấng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác 
Như Lai Ứng Cúng trong trời người 

Minh Hạnh Thiện Thệ Thế Gian Giải 

Chí tâm quy mạng lễ cung kính. 


Giảng giải: Phật tức là “Đấng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.” Chánh 
Đẳng Chánh Giác tức cũng là A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, Phật có mười 
hiệu. 

“Như Lai Ứng Cúng trong trời người —- Minh Hạnh Thiện Thệ Thế Gian Giải.” 
Đó là một trong mười hiệu chúng ta phải “Chí tâm quy mạng lễ cung kính.” 
Thành tâm, quy mạng lễ cung kính chư Phật. 


61. Nam mô a di đa bà gia 


Kệ : 

Quy đầu Tây Phương Vô Lượng Giác 
Trí huệ quang minh chúng tướng hảo 
Y chánh thanh tịnh cập trang nghiêm 
Hiền Thánh sung mãn tri đa thiểu. 


Tạm dịch : 


Quy mạng Tây Phương Vô Lượng Giác 
Trí huệ quang minh các tướng tốt 

Y chánh thanh tịnh rất trang nghiêm 
Thánh hiền đầy khắp vô lượng số. 


Giảng giải : Đây là Tây phương Phật A Di Đà, Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô 
Lượng Quang. Cho nên nói : “Quy mạng Tây Phương Vô Lượng Giác.” Giác 
nghĩa là giác ngộ. 

“Trí huệ quang minh các tướng tốt.” Trí huệ, quang minh, tướng tốt, của Ngài 
đều vô lượng. 

”Y chánh thanh tịnh rất trang nghiêm.” Y báo, chánh báo, của Ngài rất thanh 
tịnh và trang nghiêm. Y báo tức là sơn hà đại địa, nhà cửa lâu đài. Chánh báo 
tức là Phật, Bồ Tát, A la hán đều vô lượng trang nghiêm. 

“Thánh hiền đầy khắp vô lượng số.” Tại thế giới Cực Lạc, Bồ Tát, A La Hán, 


Thánh Hiền Tăng không biết số bao nhiêu, dùng máy điện toán cũng tính 
chẳng được, vì quá nhiều. 


62. Đa tha già đa gia 


Kệ : 

Phổ lễ Như Lai chúng môn đồ 
Nhất tâm cung kính đại trượng phu 
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ 
Thường vi ngã đẳng tác hộ phù. 


Tạm dịch : 


Lễ khắp Như Lai chúng môn đồ 
Một lòng cung kính đại trượng phu 
Xin nguyện từ bi mà nhiếp thọ 
Thường vì chúng con gia hộ trì. 


Giảng giải: Đa Tha Già Đa Gia, tức là nói “Lễ hết chủng tộc của Như lai”. Môn 
đồ của Như lai tức là đệ tử của Phật, nếu bạn là đệ tử của Phật cũng bao quát 
trong đó, tôi là đệ tử Phật cũng bao quát trong đó, người khác là đệ tử của 
Phật cũng bao quát trong đó. Cho nên đây chẳng phải nói người khác, mà là 
nói chính bạn. 

“Một lòng cung kính đại trượng phu.” Đồ đệ của Phật đều là đại trượng phu, 
nam nữ đều gọi là đại trượng phu. Cho nên khi xuất gia thì hỏi : Bạn có phải là 
đại trượng phu chăng 2 Bạn có phát bồ đề tâm chăng ? Nói như vậy thì thiên 
ma ngoại đạo kinh sợ, thiên ma ngoại đạo kinh sợ, thì muốn đến chướng ngại 
sự tu hành của bạn, vì sợ quyến thuộc của ma vương đến phá cho nên “Xin 
nguyện từ bi mà nhiếp thọ.” Chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta muốn đệ tử 
của Phật phát đại từ bi thương xót nhiếp thọ, vì chúng ta sống ở thế gian này 
làm rất nhiều việc không giữ quy cụ, thật là điên đảo, đáng thương xót. Đệ tử 
của Phật thương xót chúng ta, nhiếp thọ chúng ta. 

“Thường vì chúng con gia hộ trì.” Hộ thân như cái linh phù để bảo hộ chúng 
ta, khiến chúng ta có chỗ gởi gắm, có chỗ nương tựa. 


63. A ra ha đế 


Kệ : 


Ứng chân nhất thiết chúng vương tộc 
Sinh tôn quý gia túc duyên thục 

Trợ Phật dương hoá hoằng chánh pháp 
Chỉ dẫn ngoan ngu xuất tam đồ. 


Tạm dịch : 

Ứng chân tất cả dòng dõi vua 

Sinh nhà tôn quý duyên đời trước 

Giúp Phật tuyên dương hoằng chánh pháp 
Chỉ dẫn ương ngu thoát ba cõi. 


Giảng giải: A Ra Ha Đế là “Tất cả ứng chân chúng vương tộc”. Ứng Chân cũng 
là Phật, cũng là đệ tử của Phật, chúng vương tộc là quyến thuộc của vua. 
“Sinh nhà tôn quý duyên đời trước.” Tại sao sinh ra trong vương tộc 2 Vua đây 
có thể nói là quốc vương, cũng có thể nói là Pháp Vương, sinh trong nhà Pháp 
Vương cũng là quý tộc. Duyên đời trước, vì trong tiên kiếp có nhân duyên với 
đấng Pháp Vương và quốc vương, cho nên làm chủng tộc của Pháp Vương, 
chủng tộc của quốc vương. Tại sao các vị ấy đến 2 Vì đến trợ giúp Phật hoằng 
dương chánh pháp. Khi Phật xuất thế thì đồ chúng của Phật đều đến hộ trì, đều 
đến trợ giúp, cho nên nói : “Giúp Phật tuyên dương hoằng chánh pháp —- Chỉ 
dẫn ương ngu thoát ba cõi.” Ương tức là chúng sinh cang cường, bạn giáo hóa 
họ thế nào, họ cũng không nghe, dạy họ giữ giới, họ không chịu giữ giới, kêu 
họ từ từ tu hành, phát bồ đề tâm, họ không phát bồ đề tâm, không giữ quy cụ, 
ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh cũng không có, đó tức là ương, giống như 
khúc gỗ, bạn nói với họ, họ không hiểu, dạy họ lạy Phật, niệm Phật, tụng Kinh 
họ cũng nghe không vào. Ngu tức là ngu si, người ngu si và kẻ ương ngạnh 
luôn luôn đọa vào ba đường ác, thường thường làm ngạ quỷ, làm súc sanh, 
đọa địa ngục. Cho nên phải giáo hóa chúng sinh trong ba cõi lìa khổ được vui, 
chấm dứt sinh tử. 


64. Tam miệu tam bồ đà gia 


Kệ : 

Quy mạng Chánh Giác hiền Thánh chúng 
Cứu độ tam giới giai ứng cúng 

Phổ nguyện hữu tình câu ly khổ 

Thiên ma khủng bố địa chấn động. 


Tạm dịch : 
Quy mạng Chánh Giác Thánh hiền chúng 


Cứu độ ba cõi đều ứng cúng 

Nguyện khắp hữu tình đều lìa khổ 

Thiên ma kinh sợ đất chấn động. 

Giảng giải : Tam Miệu Tam Bồ Đà là “Chánh Đẳng Chánh Giác”, là “hết thảy 
Thánh hiền”, bao quát Bồ Tát, Phật, A La Hán, đều ở trong đó, cho nên nói : 
“Quy mạng Chánh Giác Thánh hiền chúng — Cứu độ ba cõi đều ứng cúng”. 
Hết thảy bậc Chánh Giác, đều cứu độ hết thảy chúng sinh trong ba cõi, cho 
nên trời người đều nên cúng dường những bậc ấy. Các bậc Thánh hiền đó 
trong quá khứ đã phát nguyện này, chúng ta cũng phát nguyện này, tức là : 
“Nguyện khắp hữu tình đều lìa khổ — Thiên ma kinh sợ đất chấn động.” Thánh 
hiền chúng đến đâu, thì thiên ma đều kinh sợ, đại địa sáu thứ chấn động. 


65. Nam mô bà già bà đế 


Kệ : 

Cửu giới chúng sinh từ bi phụ 

Thập phương quốc độ Đại Giác Tôn 
Kiến tướng văn danh quân đắc độ 
Xuẩn động hàm linh tác y hỗ. 


Tạm dịch : 

Bậc cha lành chín cõi chúng sinh 

Đấng Đại Giác mười phương cõi nước. 

Thấy tướng nghe danh đều được độ 

Bò bay máy cựa làm chỗ nương. 

Giảng giải: “Bậc cha lành chín cõi chúng sinh.” Chín cõi chúng sinh tức là: Bồ 
Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời, người, A tu la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. 
Phật là Từ Bi Phụ, cha lành của chín cõi. 

“Đấng Đại Giác mười phương cõi nước.” Đây là những bậc giác ngộ trong 
mười phương cõi nước. 

“Thấy tướng nghe danh đều được độ.” Thấy được tượng Phật, nghe được 
danh hiệu Phật, thảy đều được độ. 

“Bò bay máy cựa làm chỗ nương.” Tất cả chúng sinh rất nhỏ bé, cũng lấy Phật 
làm chỗ nương tựa của họ. 


66. A sô bệ gia 


Kệ : 

Đông phương bất động hoan hỉ quang 
Hàng phục thiên ma nộ kim cang 

Triết nhiếp nhị môn hoá quần chúng 
Thuận nghịch hổ dụng diệu vô phương. 


Tạm dịch : 

Đông phương Bất Động Hoan Hỷ Quang 

Hàng phục thiên ma nộ Kim Cang 

Triết nhiếp hai môn độ quần chúng 

Thuận nghịch đều dụng diệu vô cùng. 

Giảng giải: Đây là phương đông Phật A Súc, tức cũng là Tiêu Tai Diên Thọ 
Dược Sư Phật. 

“Đông phương Bất Động Hoan Hỷ Quang.” Đông phương Phật Bất Động tức là 
A Sô Bệ, Hoan Hỷ Quang Phật. 

“Hàng phục thiên ma nộ Kim Cang.” Kim Cang là nộ mục (trợn mắt), Bồ Tát là 
từ mi (mắt hiền từ), Kim Cang có sự nóng giận vì phải hàng phục ma, nếu 
không có sự nóng giận thì ma liền muốn khinh thường bạn. 

“Triết nhiếp hai môn độ quần chúng.” Nộ mục Kim Cang dùng pháp triết phục, 
Bồ Tát từ bi dùng pháp nhiếp thọ, nhìn thấy Bồ Tát từ bị, thì trong tâm rất vui 
vẻ, nhưng khi nhìn thấy Kim Cang, thì bạn không nghe cũng phải nghe, vì vị 
Kim Cang có thế lực rất lớn, có thể hàng phục bạn cho nên nói : “Hàng phục 
thiên ma nộ Kim Cang — Triết nhiếp hai môn độ quần chúng.” Dùng pháp triết 
phục và pháp hàng phục hai cửa này để giáo hóa hết thảy chúng sinh. 
“Thuận nghịch đều diệu dụng vô cùng.” Nên dùng pháp triết phục, thì dùng 
pháp triết phục, nên dùng pháp nhiếp thọ, thì dùng pháp nhiếp thọ, có lúc 
thuận thì Ngài khiến cho họ hoan hỷ, có lúc không thể thuận họ, thì phải dùng 
pháp triết phục. Hai thứ pháp này phải dùng vừa vặn đúng lúc, nếu dùng 
không đúng, thì không tương ưng, giống như đáng lý phải dùng pháp triết 
phục, thì bạn không dùng, mà dùng pháp nhiếp thọ, hoặc nên dùng pháp 
nhiếp thọ, thì bạn không dùng, lại dùng pháp triết phục, thì người quỷ thần đều 
xa lánh, thấy bạn thì chạy xa mười vạn tám ngàn dặm. Cho nên dùng đúng thì 
có thể hàng phục được đối phương, biến đổi được tư tưởng và hành vi của họ. 


67. Đa tha già đa gia 


Kệ : 
Lễ kính chư Phật yếu chí thành 


Cảm ứng đạo giao mặc nhiên thông 
Vi pháp tinh tấn thường bất thối 
Diện kiến Như Lai thần mộng trung. 


Tạm dịch : 

Lễ kính chư Phật phải chí thành 
Cảm ứng đạo giao tự nhiên thông 
Vì pháp tinh tấn không thối chuyển 
Thấy được Như Lai ở trong mộng. 


Giảng giải: “Lễ kính chư Phật phải chí thành.” Bạn lễ Phật thì phải khẩn thiết 
chí thành, không thể lôi thôi diễn xướng theo họ, họ lạy tôi cũng lạy theo, họ 
quỳ tôi cũng quỳ theo, thật là không có tướng ta, nhưng không phải như thế. 
“Cảm ứng đạo giao tự nhiên thông.” Nếu thật có tâm chí thành khẩn thiết, thì 
lằng lặng tự nhiên thông đạt, Phật cũng biết bạn đang lễ Phật, bạn lễ Phật sẽ có 
cảm ứng, có công đức. 

“Vì pháp tinh tấn thường bất thoái.” Chẳng phải nói học Phật pháp ba ngày, 
năm ngày, một năm hai năm liền thành tựu, thành cái gì ? Một bước còn chưa 
tiến được ! Bèn sinh hoài nghi với Phật pháp, không tinh tấn, thì chẳng có ích 
gì, phải luôn luôn không thối chuyển bồ đề tâm. 

“Thấy được Như Lai ở trong mộng.” Nếu thường thường không thối bồ đề tâm, 
ví như đả thiền thất, chẳng phải nói đả một lần thì khai ngộ, đả hai lần thì thành 
Phật, lần thứ ba thì không cần đả nữa, không phải như thế, phải đả không biết 
bao nhiêu lần thiền thất, tu hành bao nhiêu đại kiếp, công phu mới thành tựu. 
Chẳng phải nói bây giờ là thời đại khoa học, tôi xem qua một lần thì hiểu rõ, ba 
tuần lễ liền khai ngộ, trên đời chẳng có việc dễ dàng như thế, ba tuần lễ bạn hút 
á phiện, thì tức khắc sinh ghiền, nhưng chờ đợi thì lại sinh ghiền, tu hành 
không có giản đơn như thế ! Bạn nhìn từ xưa đến nay chư Phật, Bồ Tát tu 
hành, đời đời kiếp kiếp đều tiếp tục không ngừng dụng công phu, sau đó công 
phu thành thục thì mới thành tựu, chẳng phải như chúng ta tu hành, tu hai 
ngày rưỡi thì muốn thành Phật. Nếu trên thế gian có việc dễ như thế, thì Phật 
nhiều hơn so với chúng sinh. Cho nên các bạn đừng cho rằng mình thông 
minh, thông minh ngược lại bị lầm thông minh. Câu này nói thân tự gặp được 
Phật, hoặc là trên tinh thần, hoặc là trong mộng thấy được Phật. 


68. A ra ha đế 


Kệ : 
Phổ lễ ứng chân chúng vương tộc 


Chí tâm cung kính đãi duyên thục 
Công viên quả mãn thành đại đạo 
Dữ Phật đồng thất chứng như như. 


Tạm dịch : 

Khắp lễ ứng chân chúng vương tộc 

Chí tâm cung kính đợi duyên đến 

Công tròn quả đầy thành đại đạo 

Đồng nhà với Phật chứng như như. 

Giảng giải : Câu này vốn đã giảng qua rồi, không cần phải giảng lại, nhưng ý 
nghĩa của nó vô cùng tận. Không ngại nói thêm, bất quá nói thêm ít phần ý 
nghĩa của câu Chú, đừng cho rằng bốn câu kệ thì hoàn toàn nói hết ý nghĩa 
của một câu Chú. Vì oai lực và ý nghĩa của một câu Chú vô cùng vô tận. 
“Khắp lễ ứng chân chúng vương tộc ”. Ứng chân tức là Phật, phổ lễ chủng tộc 
của Phật. 

“Chí tâm cung kính đợi duyên đến.” Người tu đạo phải chí tâm, tức là tâm phải 
chuyên nhất cung kính Phật, cung kính chủng tộc của Pháp Vương, đến khi cơ 
duyên thành thục thì: “Công đầy quả tròn thành đại đạo”. Tu đạo đừng có hy 
vọng, đừng có đợi khai ngộ, hoặc là có gì đó thành tựu, ngày nào thành tựu ? 
Có những thứ vọng tưởng như thế, thì đó là một thứ tâm tham. Ba ngàn oai 
nghi, tám vạn tế hạnh, nhất cử nhất động đều phải có oai nghi, không nên tùy 
tùy tiện tiện, cũng không tùy tiện cười, cũng không tùy tiện khóc, cũng không 
tùy tiện nổi giận. Tóm lại, đều phải tự nhiên, không chỗ tạo tác, không phải giả 
trang làm xuất gia, khi công đức tròn, quả đầy thì sẽ thành bồ đề đại đạo. 
“Đồng nhà với Phật chứng như như.” Tức là ở cùng chỗ với Phật, đồng nhà 
tức là chứng đắc quả vị Phật, như như tức là bất động, không có một chút tâm 
phân biệt, bất cứ gặp cảnh giới gì đều không động, cảnh giới thiện cũng không 
giao động, cảnh giới ác cũng không giao động. Người tại trần, nhưng tâm xuất 
trần, như hoa sen trong bùn không nhiễm trần, sẽ chứng được như như bất 
động, như như tức là chân như tự tại một thứ biểu thị, không vì tất cả cảnh giới 
làm giao động, lúc đó không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Như như tức cũng là 
chứng được lý thể chân thật. 


69. Tam miệu tam bồ đà gia 
Kệ : 


Quy mạng Chánh Giác Thiên Trung Thiên 
Hư không pháp giới chứng Thánh hiền 


Nguyện thuỳ từ bi ai nhiếp thọ 
Hộ Vạn Phật Thành ức vạn niên. 


Tạm dịch : 

Quy mạng Chánh Giác Thiên Trung Thiên 
Hư không pháp giới các Thánh hiền 

Xin nguyện từ bi mà nhiếp thọ 

Hộ Vạn Phật Thành vạn ức niên. 


Giảng giải: “Quy mạng Chánh Giác Thiên Trung Thiên.” Là quy mạng mười 
phương ba đời tất cả chư Phật. 

“Hư không pháp giới các Thánh hiền.” Với tận hư không biến pháp giới tất cả 
Thánh hiền. 

“Xin nguyện từ bi mà nhiếp thọ.” Nguyện Phật và Bồ Tát thường thường có đại 
từ bi tâm đối với con, thương xót con, nhiếp thọ con ! Đừng bỏ con, đừng quên 
con. 

“Hộ Vạn Phật Thành vạn ức niên.” Cầu Phật và Bồ Tát hộ trì Vạn Phật Thành, 
con thành Phật rồi cũng hộ trì Vạn Phật Thành, bạn thành Phật rồi cũng hộ trì 
Vạn Phật Thành, người khác Thành Phật rồi cũng hộ trì Vạn Phật Thành. Vạn 
Phật Thành cũng giống như trời đất vĩnh viễn tồn tại, không bao giờ hủy diệt. 


70. Nam mô bà già bà đế 


Kệ : 

Thập phương tam thế chư Như Lai 
Bổn thể đồng cộng nhất pháp thân 
Bất tăng bất giảm bất cấu tịnh 

Vĩnh tác chúng sinh đại minh đăng. 


Tạm dịch : 

Mười phương ba đời các Như Lai 

Bổn thể đều đồng một pháp thân 
Không tăng không giảm không sạch dơ 
Luôn làm đèn sáng cho chúng sinh. 


Giảng giải : Mười phương tức là : Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, 
Tây Nam, Tây Bắc, trên và dưới cộng làm mười phương. Ba đời tức là quá 
khứ, hiện tại và vị lai. Các Như Lai là bao quát Phật quá khứ, Phật hiện tại, 
Phật vị lai. 

“Bổn thể đều đồng một pháp thân.” Tuy nhiên mỗi vị Phật không đồng, nhưng 


pháp thân Phật là một, quang minh của Phật cũng là một. 

“Không tăng không giảm không sạch dơ.” Phật thì không sinh không diệt, 
không sạch không dơ, không thêm không bớt, nhập cứu kính Niết bàn. 

“Luôn làm đèn sáng cho chúng sinh.” Phật giống như một ngọn đèn sáng lớn, 
soi đường trước sau cho chúng sinh, chỉ dẫn chúng sinh ra khỏi đường mê, 
hướng về con đường giác ngộ. 


71. Bệ sa xà gia 


Kệ : 

Đông phương Dược Sư Lưu Ly Quang 
Phổ độ hữu duyên nhập bỉ bang 

Tăng phước tiêu tai diên trường thọ 
Xưng danh lễ kính kiến Pháp Vương. 


Tạm dịch : 

Phương Đông Dược Sư Lưu Ly Quang 
Độ kẻ có duyên vào nước Ngài 

Tăng phước tiêu tai thêm sống lâu 
Nghe danh lễ kính thấy Pháp Vương. 


” “1 


Giảng giải: Bệ Sa Xà Gia là “Phật Dược Sư Lưu Ly Quang”. “Độ kẻ có duyên 
vào nước Ngài.” Nhiếp thọ hết thảy chúng sinh có duyên, sinh về phương đông 
thế giới Lưu Ly. 

“Tăng phước tiêu tai thêm sống lâu ”, làm cho chúng sinh tăng phước tiêu tai 
nạn sống trường thọ. 

“Nghe danh lễ kính thấy Pháp Vương.” Niệm danh hiệu, hoặc lễ kính, đều sẽ 
thấy được Pháp Vương Phật và Phật đạo đồng. 

Con người tại sao làm người 2 Vì con người có quá nhiều tâm phân biệt, đây là 
tôi, đó là bạn, kia là họ. Vì nhiều tâm phân biệt, thì nhiều sự chấp trước, cho 
nên làm người. Phật thì không có sự chấp trước mới thành Phật, chúng ta 
muốn thành Phật, thì phải phá sự chấp trước về cái ta, chấp trước về pháp, làm 
cho tâm cuồng dừng lại, tức là bổn lai tự tánh thiên chân Phật. 


72. Câu lô phệ trụ rị gia 


Kệ : 
Dược Sư Như Lai thanh sắc bảo 


Cụ túc trang nghiêm chúng tướng hảo 

Trần sát hiện thân nhiếp quần loại 

Duy vọng tốc phát bồ đề tảo. 

Tạm dịch : 

Đức Phật Dược Sư màu xanh báu 

Trang nghiêm đầy đủ các tướng tốt 

Hiện thân vô số nhiếp quần sinh 

Nguyện họ sớm phát tâm bồ đề. 

Giảng giải : Đây là nói Phật Dược Sư màu xanh báu, Phệ Trụ Rị Gia tức là 
“màu xanh báu”, Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật rất trang nghiêm. Ngài có 
ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Ngài hiện thân khắp các cõi nước 
nhiều như hạt bụi, để thuyết pháp nhiếp thọ hết thảy chúng sinh. 

“Nguyện họ sớm phát tâm bồ đề.” Phật Dược Sư và Bồ Tát Dược Vương, Bồ 
Tát Dược Thượng hy vọng chúng ta và hết thảy chúng sinh sớm phát bồ đề 
tâm, lìa khổ được vui. 


73. Bát ra bà ra xà gia 


Kệ : 

Đại tài Bát Nhã trí huệ quang 

Phổ chiếu pháp giới tánh trung vương 
Bất động đạo tràng Quán Tự Tại 

Tịch diệt vi lạc lộ đường đường. 


Tạm dịch : 

Đại tài Bát Nhã trí huệ quang 

Chiếu khắp pháp giới tánh trung vương 

Bất động đạo tràng Quán Tự Tại 

Tịch diệt là vui lộ đường đường. 

Giảng giải : Bát Ra Bà tức là “Trí huệ quang minh”. Đây là nói : “Đại tài Bát 
Nhã trí huệ quang — Chiếu khắp pháp giới tánh trung vương.” Tánh trung 
vương tức là bổn thể của Phật. 

“Bất động đạo tràng Quán Tự Tại.” Đạo tràng luôn luôn bất động, không động 
bổn tòa mà giáo hóa mười phương rất tự tại. 

“Tịch diệt là vui lộ đường đường.” Phật dùng tịch diệt làm vui, cho nên Kinh 
Niết Bàn nói : 


“Các hành vô thường 
Là pháp sinh diệt 
Sinh diệt diệt rồi 

Tịch diệt là vui.” 


Lộ đường đường là lộ ra bổn thể tự tánh quang minh. 


74. Đa tha già đa gia 


Kệ : 

Xưng tán Như Lai lễ môn nhân 

Quảng tu cúng dường biến sát trần 

Sám hối nghiệp chướng hằng tinh tấn 

Tuỳ hỉ công đức cánh ân cần. 

Tạm dịch : 

Khen ngợi Như Lai lễ môn đồ 

Rộng tu cúng dường khắp các cõi 

Sám hối nghiệp chướng luôn tinh tấn 

Tùy hỷ công đức không giải đãi. 

Giảng giải : Ý nghĩa Đa Tha Già Đa Gia là “Đảnh lễ hết thảy môn nhân của 
Phật”, tức cũng là đệ tử của Phật. Vậy câu này cũng bao quát bạn, tôi và tất cả 
hết thảy Phật giáo đồ. 

“Khen ngợi Như Lai lễ môn đồ.” Chúng ta lạy Phật kính Tăng. Tại sao phải 
cung kính Tam Bảo 2 Vì bạn tin Phật, thì phải cung kính Phật, cung kính Phật 
thì phải tu tập Phật pháp, pháp nhờ Tăng truyền, Phật pháp nằm trong tay 
người xuất gia, người xuất gia nắm đạo lý Phật giáo, do đó phải cung kính Tam 
Bảo, chúng ta bây giờ là người tin Phật, đều phải xưng tán Như Lai lễ môn đồ 
của Như Lai. Xưng tán tức là dùng những ngôn ngữ để tán dương Phật, kính lễ 
môn đồ của Phật, đệ tử, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni. 

“Rộng tu cúng dường khắp các cõi.” Rộng tu cúng dường là một trong mười 
đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. 

Thế nào gọi là nguyện vương ? Là vua trong các lời nguyện. Rộng tu cúng 
dường, không phải là cúng dường một vị Phật, hai vị Phật, ba vị Phật, mà là 
cúng dường tất cả chư Phật, nhiều như số hạt bụi trong pháp giới. Chúng ta 
đều phải cúng dường, tất cả các đại Bồ Tát và đệ tử của Phật. Rộng tu cúng 
dường khắp các cõi, là khắp hết các phương tận hư không biến pháp giới, đều 
cúng dường không còn sói. 

“Sám hối nghiệp chướng luôn tinh tấn.” Rộng tu cúng dường rồi lại phải sám 


hối nghiệp chướng, chúng ta sám hối tội nghiệt và nghiệp chướng đã tạo ra 
trong quá khứ, thường thường phải tinh tấn, không giải đãi lười biếng. 

“Tùy hỷ công đức không giải đãi.” Phải tùy hỷ hết thảy công đức, tùy hỷ hết 
thảy công đức là vui vẻ hoan hỷ những việc tốt, thiện, công đức mà người khác 
làm được, như chính mình làm không khác, không sinh tâm đố ky, không sinh 
tâm chướng ngại, phải tùy hỷ những công đức mà người khác làm. Tức là tùy 
hỷ tất cả công đức của chư Phật, tùy hỷ tất cả công đức của các Bồ Tát, tùy hỷ 
công đức của tất cả chúng sinh. Không giải đãi tức là luôn luôn phải tùy hỷ. 
Bạn phải y chiếu mười nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền mà tu hành, thì 
sớm sẽ thành Phật, y chiếu mười đại nguyện vương tu hành thì không đi sai 
đường, nhất định là đúng đắn. 


75. Nam mô bà già bà đế 


Kệ : 

Cụ nhất thiết trí viên mãn giác 

Xuất quảng trường thiệt phá mê đảo 
Thuyết thành thật ngôn tỉnh lung quý 
Y giáo phụng hành tri đa thiểu. 


Tạm dịch : 

Đủ nhất thiết trí giác viên mãn 

Hiện lưỡi rộng dài phá mê tối 

Nói lời thành thật tỉnh mù điếc 

Y giáo phụng hành biết bao nhiêu. 

Giảng giải : Nam Mô Bà Già Bà Đế vẫn ý nghĩa là “Bạt Già Phạm”. Bạt Già 
Phạm là một danh từ riêng của Phật, đầy đủ nhất thiết trí huệ, đắc được đại 
giác viên mãn, giác hạnh viên mãn. Tu hành cũng tu viên mãn, trí huệ cũng 
viên mãn, phước báu cũng viên mãn, hết thảy hết thảy đều viên mãn. 

“Hiện lưỡi rộng dài phá mê tối.” Ngài luôn luôn dùng lưỡi rộng dài phá tất cả 
điên đảo chấp trước của chúng sinh. Mê tối của chúng sinh không dễ gì phá. 
Thần thông của chư Phật, Bồ Tát lớn như thế, muốn phá mê tối của chúng 
sinh, có lúc cũng rất khó. 

“Nói lời thành thật tỉnh mù điếc.” Những gì nói ra đều là lời thành thật. Chúng 
ta giống như kẻ điếc, gì cũng không hiểu, hồ đồ trong sự hồ đồ. 

“Y giáo phụng hành biết bao nhiêu.” Phật từ bi giáo hóa chúng sinh, nhưng 
chân chánh hiểu biết, y Phật phụng hành có được bao nhiêu ^? Mê thì nhiều, 
giác ngộ thì ít, nghe thì nhiều, hành thì ít. 


Người nghe Phật pháp thì nhiều nhưng người tu thì ít. Giống như các bạn học 
Phật pháp tại đây, học đi học lại vẫn điên đảo như thế, vẫn vô tri thức, vẫn gây 
chuyện thị phi, khêu chọc ly gián, tà tri tà kiến một chút cũng không hiểu. Như 
vậy thì bạn biết đạo Phật giáo hóa chúng sinh cũng là như thế, không dễ gì 
giáo hóa, thật y giáo phụng hành rất ít lại ít. Cho nên các bạn từ điểm này có 
thể hiểu nhân loại không dễ gì giáo hóa. Bạn dạy họ đi đường tà, thì họ rất 
thích đi, bạn dạy họ đi trên con đường chánh, thì họ hoài nghi điều này, hoài 
nghi điều kia, có thật hay chăng! Ví như nói giả dối, khi bạn nói thì họ tin, còn 
nói thật, thì dù bạn nói thế nào họ cũng không tin, con người thường là như 
thế, là một loài động vật kỳ quái, nhưng qua rồi họ lại hối hận, biết mình sai, 
thật là đáng thương sót. Chúng ta nghe Phật pháp phải cung hành thực tiễn, 
phải theo con đường chánh mà làm, như thế mới có lợi ích. 

Bây giờ nói về hai vị tam bộ nhất bái có thể nói là rất khó được, nhưng bạn phải 
nghiên cứu tử tế, hai vị đó thô cảm tuy nhiên đã đoạn, nhưng tế cảm vẫn còn, 
trần sa hoặc không dễ gì thu thập sạch sẽ được, cho nên tu hành chẳng phải 
lôi thôi mà tu thành được, phải nhận chân tu hành mới có thể thành tựu. 


76. Tam bổ sư bí đa 


Kệ : 

Phổ biến nhất thiết thù thắng quang 
Thượng chí Hữu Đảnh hạ vô hương 
Xuẩn động hàm linh quân mông độ 
Phát bồ đề tâm kiến đạo tràng. 

Tạm dịch : 

Quang miinh thù thắng chiếu khắp cả 
Trên đến Hữu Đảnh dưới địa ngục 
Hết thảy hàm linh đều được độ 

Phát tâm bồ đề lập đạo tràng. 
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Giảng giải : Tam Bổ tức là “Khắp cả”. Quang minh thù thắng tức là quang minh 
của Phật rất thù thắng, siêu quá tất cả quang minh khác. 

“Quang minh thù thắng chiếu khắp cả.” Khắp cả tức là khắp pháp giới, không 
có một nơi nào mà quang minh của Phật không chiếu đến. 

“Trên đến Hữu Đảnh dưới địa ngục.” Trên thì chiếu đến trời Hữu Đảnh, dưới 
thì chiếu đến địa ngục vô gián. 


“Tất cả hàm linh đều được độ.” Hàm linh có nhiều loài không có trí huệ, chỉ 
biết chạy nhảy, một chút trí huệ, tri thức cũng chẳng có, rất là ngu si. Hàm linh 


không nhất định có linh tính, nhưng chúng có chút chút, chỉ có một chút chút, 
ẩn chứa trong đó. Hàm linh gọi là gì ? Ví dụ như gạo chúng ta ăn, nhìn xem rất 
là sạch, chẳng có một sinh vật nào trong đó, nhưng nếu bạn để vào nơi nào đó 
không chú ý đến, hoặc có sự ẩm ướt, hoặc có một chút nhân duyên nào đó, thì 
gạo sẽ sinh ra sâu mọt. Có sâu mọt sinh ra đó là hàm linh. Trong gạo nhất 
định có hàm linh, bất quá chúng không hiện ra, đến khi bạn nấu chín rồi thì 
hàm linh đều chết hết, không còn. Nhưng nếu bạn đem cơm chín để vào nơi 
nào đó, thời gian lâu lại sinh ra một thứ sinh vật, tế khuẩn, tiểu trùng. Lại ví như 
khuẩn trà, khuẩn trà nguyên lai gì cũng chẳng có, chỉ một khối khuẩn, nó lớn 
dần, lại chua, đó là một thứ trùng phát triển lớn dần trong đó. Đó đều là hàm 
linh. 

“Hết thảy hàm linh đều được độ”, đều bị quang minh chiếu đến, khiến cho 
nghiệp chướng đều tiêu trừ, căn lành của họ sẽ tăng trưởng, từ chúng sinh nhỏ 
đi làm chúng sinh lớn, lại có thể tu hành, thì có thể sẽ thành Phật, cho nên đều 
có thể độ, phát bồ đề tâm kiến lập đạo tràng. Chúng ta là người hiểu Phật 
pháp, cứ làm Phật sự như trăng dưới nước, cũng giống như trăng sáng trong 
nước, chỉ có bóng mà không có hình. Nhưng chúng ta lập đạo tràng không 
nhất thiết phải có tâm nói rằng tôi lập đạo tràng, có nhiều công đức, đừng có 
tâm như thế, lập đạo tràng phát bồ đề tâm, đây là bổn phận của mình, hành sở 
vô sự đừng chấp trước hình tướng. 


77. Tát lân nại ra lặc xà gia 


Kệ : 

Nam Mô Sa La Thụ Vương Phật 
Kiên cố tinh chuyên lập công đức 
Lục độ vạn hạnh viên mãn nhật 
Năng sử tử giả biến thành hoạt. 


Tạm dịch : 

Nam Mô Sa La Thụ Vương Phật 
Kiên cố tinh chuyên lập công đức 
Lục độ vạn hạnh được viên mãn 
Sẽ khiến kẻ chết biến sống lại. 


Giảng giải : Đây là “Sa La Thụ Vương Phật” cho nên nói Sa La Thụ Vương 
Phật. Sa La Thụ dịch là “Kiên cố”, kiên cố thì không lay chuyển, ngàn ma 
không đổi, vạn ma không lùi. Tinh chuyên, tinh tức là tinh tế, chuyên là chuyên 
nhất, lập công đức, phải làm đủ thứ việc tốt. 


“Lục độ vạn hạnh được viên mãn.” Tu lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tấn, thiền định, trí huệ. Vạn hạnh mà †u được viên mãn, thì dù người chết, bạn 
muốn kêu họ sống lại, thì họ sống lại, đó là sự thần thông diệu dụng, bạn nói 
sao thì được như thế, vì bạn tu chưa thành, chưa thấy qua, cho nên cho rằng 
không thể được, nếu bạn tu thành tựu lục độ vạn hạnh viên mãn, thì không 
những có việc này, mà còn có thể toại tâm như ý tất cả mọi sự việc. 


78. Đa tha già đa gia 


Kệ : 

Kiền thành khẩn thiết niệm niệm chân 
Phổ lễ Như Lai chúng môn nhân 
Chuyên nhất bất nhị cầu thâm nhập 
Viên thành giác đạo hiện pháp thân. 


Tạm dịch : 

Kiền thành khẩn thiết niệm niệm chân 

Khắp lễ Như Lai chúng môn đồ 

Chuyên nhất không hai cầu thâm nhập 

Viên thành giác đạo hiện pháp thân. 

Giảng giải: Đây là “Phổ lễ tất cả môn đồ của Phật”, chúng ta nên lễ khắp các 
đức Phật, chúng ta kính Phật thì phải trọng Tăng. Người tin Phật không thể một 
bên tin Phật, một bên tạo nghiệp, phải tinh thuần lại tinh thuần. Về mặt tín 
ngưỡng phải chánh tín, không mê tín, không tà tín, không tin lệch lạc. Tà tín 
tức là không tin chánh pháp, mà tin bàn môn tả đạo. Tin lệch lạc tức là tin một 
cách mơ hồ, nói lý luận không đúng đắn, lệch lạc về một bên, ngoan cố không 
sửa đổi, y nhận rằng y là đúng. Chánh tri chánh kiến là không có tâm kiêu 
ngạo, không có tâm cống cao ngã mạn. Tà tín, mê tín và tin lệch lạc đều có tư 
tưởng cống cao ngã mạn trong đó, hoặc có người nghe nói một chữ “mật” liền 
bị thu hút theo, cho rằng bí mật nhất định là tốt, cho nên Phật giáo đại thừa 
phải lễ khắp tất cả môn nhân của Như Lai, tận hư không biến pháp giới tất cả 
đệ tử đều đảnh lễ, chẳng phải nói chỉ lạy Phật, còn đệ tử của Phật thì khinh khi, 
nên cung kính đối với hết thảy đệ tử của Phật. Cho nên nói kính Phật thì trọng 
Tăng. Ví dụ như bạn nói tôi kính sư phụ, tin sư phụ, nhưng không kính đồ đệ 
của sư phụ, nếu bạn không cung kính đồ đệ của sư phụ, thì cũng như không 
cung kính sư phụ. Nếu bạn cung kính sư phụ thì cũng phải cung kính đệ tử của 
sư phụ. Cho nên nói : “Chí thành khẩn thiết niệm niệm chân.” Chí thành thì 
một chút giả dối cũng không có, rất khẩn thiết thì tơ hào cũng không lôi thôi, 


mỗi một niệm đều dùng chân tâm, không dùng tâm hư ngụy, không dùng tâm 
tà tri tà kiến, không dùng tâm lệch lạc, không dùng tâm mê tín, niệm niệm đều 
dùng chân tâm. 

“Khắp lễ Như Lai chúng môn đồ.” Đảnh lễ khắp hết thảy đệ tử của Phật, như 
vậy mới là Phật tử chân chánh, mới là chân chánh cung kính Tam bảo. 
“Chuyên nhất không hai cầu thâm nhập.” Tâm cung kính phải chuyên nhất 
không hai, không có tâm thứ hai, phải một ngày so với một ngày chân thật 
hơn. 

“Viên thành giác đạo hiện pháp thân.” Khi bạn khai ngộ, chứng được bồ đề 
giác đạo thì pháp thân sẽ hiện ra. 


79. A ra ha đế 


Kệ : 

Chí thành chí thành cánh chí thành 
Cung kính cung kính phục cung kính 
Phổ lễ ứng chân chúng vương tộc 
Cứu kính Cực Lạc liên hoa sinh. 


Tạm dịch : 

Chí thành, chí thành lại chí thành 
Cung kính, cung kính lại cung kính 
Lễ khắp ứng chân chúng vương tộc 
hốt ráo Cực Lạc hoa sen sinh. 


Giảng giải: “Chí thành, chí thành lại chí thành.” Phải chí thành, đừng có chút 
tâm cầu danh lợi giả dối nào xen vào, hoặc muốn cho người khác xem mình 
thành tâm ra sao, xem mình là thật tu hành. 

“Cung kính, cung kính lại cung kính — Lễ khắp ứng chân chúng vương tộc”. 
Ứng chân tức là hiện thân của Phật, giáo hóa hết thảy chúng sinh, hoặc hiện 
thân vua... Lễ khắp tất cả ứng chân vương tộc, lâu dần thì sẽ thành tựu. 

"Rốt ráo Cực Lạc hoa sen sinh.” Sẽ đắc được Cực Lạc cứu kính, sẽ hiện ra 
pháp thân bổn thể với Phật không hai không khác. 

Độ người cũng đừng dụng tâm thái quá, nếu muốn độ người không có niềm tin 
không phải dễ, sẽ gặp những người kỳ quái về tinh thần. Như Tôn Giả Bạc Câu 
La trong tiền kiếp, phát nguyện độ mẹ của Ngài, khi Ngài sinh ra thì ngồi kiết 
già, mẹ của Ngài cho rằng sinh ra quái vật, liền muốn thiêu chết Ngài, nấu chết 
Ngài, nhận nước chết Ngài, nhưng làm cách nào cũng không chết, vì Ngài tiền 
kiếp giữ giới không sát sinh, được quả báo năm thứ không hại chết được. 


80. Tam miệu tam bồ đà gia 


Kệ : 

Quy mạng Chánh Giác Phật Thế Tôn 
Tam Bảo từ bi đại oai thần 

Nhất thiết hiền Thánh giai cung kính 
Công viên đức mãn chứng trí thông. 


Tạm dịch : 

Quy mạng Chánh Giác Phật Thế Tôn 
Tam Bảo từ bi đại oai thần 

Tất cả hiền Thánh đều cung kính 
Công đầy quả tròn chứng trí thông. 


Giảng giải : Câu Chú này vẫn là “Quy mạng tất cả Chánh Giác Phật Thế Tôn”. 
Quy là tâm có chỗ trở về, có chỗ nương tựa. Mạng tức là mạng sống, đem 
mạng sống của chúng ta ký thác cho Phật Chánh Giác. Chánh Giác thì chẳng 
phải là tà giác. Tà giác cũng rất thông minh, có chút trí huệ, nhưng đi vào 
đường tà, đi vào con đường bàn môn tả đạo, tà tri tà kiến, hành vi bất chánh. 
Chúng ta quy y Chánh Giác Phật. Phật là do tự mình tu thành, chẳng phải 
hoàng đế xưng Ngài là Phật. 

Một số người vô tri thức, không hiểu Phật pháp, khoa trương nói tự mình đã 
thành Phật hoặc nói Ngọc Hoàng Đại Đế phong cho y là Phật, mà ý nghĩa Phật 
đều không hiểu, sao gọi là Phật ? Có những ngoại đạo công nhiên nói họ cũng 
là Phật, không sai, Phật rất nhiều, nhưng chẳng phải loại người đó có thể thành 
Phật. Loại người đó cho rằng Phật là nhờ người khác phong, đó đều là tà 
thuyết ngoại đạo. 

Phật là nửa chữ Phạn ngữ, đầy đủ gọi là Phật Đà Gia vì người Tàu thích gọi tắt 
cho nên chỉ gọi một chữ Phật, dịch là “Giác giả”, giác có ba loại là tự giác, giác 
tha, giác hạnh viên mãn. Giác tha tức là dùng những đạo lý mình đã hiểu, 
khiến cho kẻ khác cũng hiểu. Tự giác trong Nho giáo là minh minh đức, đem 
đức hạnh của mình hiện ra quang minh, minh mà lại minh, bổn hữu trí huệ 
quang minh lộ ra. Giác tha tức là dùng đức hạnh minh minh đức của mình giáo 
hóa kẻ khác, khiến cho họ cũng minh minh đức đạt đến mức chí thiện, đến chí 
thiện rồi tức là giác hạnh viên mãn. Cho nên Phật giáo và Nho giáo danh từ 
tuy không giống nhau, nhưng nghĩa lý là một, nhưng Nho giáo chỉ là lý luận mà 
không có chứng đắc. Phật giáo không những minh bạch nghĩa lý, mà còn 
chứng đắc lý thể thực tế. Trí huệ chân thật chẳng phải là thiền ở đầu miệng, 
chẳng phải là một thứ lý luận. Nho giáo là diễn thuyết gia, giảng rất giỏi. Phật 


giáo là thực hành gia, cung hành thực tiễn, làm một cách chân thật, không chú 
trọng thiền ở đầu miệng. Đây là chỗ khác nhau giữa Nho giáo và Phật giáo, 
trên thực tế quy nạp đạo lý lại với nhau thì là một. 

Tự giác tức là A La Hán khác với phàm phu. Phàm phu thì không giác, A La 
Hán là tự giác, tự mình minh bạch, nhưng chỉ mình minh bạch chứ không giáo 
hóa kẻ khác minh bạch. Nếu đem đạo lý này giáo hóa kẻ khác, thì gọi là giác 
tha. Giác tha tức là Bồ Tát, Bồ Tát chính mình tốt rồi, hoan hỷ người khác cũng 
tốt, cho nên Bồ Tát không sợ phiền não, luôn luôn đi giáo hóa kẻ khác. Bồ Tát 
giáo hóa kẻ khác, cũng có lúc viên mãn, cũng có lúc chưa được viên mãn. 
Giống như bạn muốn đi đến Nữu Ước, bước thứ nhất bắt đầu là giác tha, đợi 
khi nào bạn đến Nữu Ước, đi hết con đường này thì là giác mãn. Giác cũng 
viên mãn, hạnh cũng viên mãn. Giác hạnh viên mãn thì thành Phật. Phật và 
hàng nhị thừa khác nhau, nhị thừa chỉ tự giác, mà không giác tha. Phật và Bồ 
Tát khác nhau. Bồ Tát chỉ giác tha mà chưa được giác mãn. Phật thì giác hạnh 
viên mãn, cho nên nói : “Quy mạng Chánh Giác Phật Thế Tôn.” Thế Tôn là 
tôn quý nhất trong thế gian. 

“Tam Bảo từ bi đại oai thần.” Phật Pháp Tăng gọi là Tam Bảo. Tam Bảo là tôn 
quý nhất trong thế gian. Muốn học Phật pháp thì trước phải hiểu Phật pháp, 
muốn hiểu Phật pháp thì phải quy y Tăng, pháp nhờ Tăng truyền, cho nên phải 
quy y Tăng. Tam Bảo : Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, công đức giống nhau, 
đều tôn quý giống nhau, cho nên Chú Lăng Nghiêm bắt đầu là : “Nam Mô Tát 
Đát Tha, Tô Già Đa Gia, A La Ha Đế, Tam Miệu Tam Bồ Đà Toả.'' Đây là 
quy mạng tận hư không biến pháp giới, mười phương ba đời vô tận 
thường trụ Tam bảo Phật Pháp Tăng. Vì khi bạn xưng Phật Pháp Tăng Tam 
Bảo, thì trong hư không khắp pháp giới quyến thuộc của Phật, quyến thuộc của 
ma, quyến thuộc của chư thiên, quyến thuộc của loài người đều một lòng cung 
kính phát tâm đại bô đề. Do đó tín ngưỡng Tam Bảo nên nhớ đừng hủy báng 
Tam Bảo, hủy báng Tăng tức là hủy báng Phật, hủy báng Pháp tức là hủy 
báng Phật, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp trong cửa Phật, thiện ác xen tạp, 
biết tin Phật là có căn lành, nhưng lại hủy báng Tăng liền trông xuống nhân địa 
ngục, tuyệt đường bồ đề, mở cửa địa ngục. 

Người học Phật bất cứ thế nào, không thể tùy tiện hủy báng Tam Bảo. Tam 
Bảo từ bi, Phật bảo từ bi, Pháp bảo từ bị, Tăng bảo từ bị, hết thảy Thánh hiền 
không thấy lỗi lầm của chúng sinh, nhưng bạn tạo tội nghiệp, thì chính bạn thọ 
quả báo, chứ không phải Tam Bảo trừng trị tội của bạn, kêu bạn thọ quả bào, 
mà là bạn ở trong Phật giáo cứ làm những việc thiện ác hỗn tạp, lại gieo nhân 
lành, lại trông nhân ác, tại nhân địa không chân thật thì quả chiêu lại sẽ cong 
vạy, cho nên quả báo đến rất là thống khổ. 

Đại oai thần là nói Tam bảo đều từ bi, có đại oai thần quay càn chuyển khôn, 


khởi tử hồi sinh, dời núi lấp biển. Có thể đem thế giới phương đông chuyển đến 
phương tây, đem thế giới phương tây chuyển đến phương đông. Chuyển thế 
giới phương nam đến phương bắc, thế giới phương bắc chuyển đến phương 
nam, có thể hổ tương di chuyển các thế giới nhiều như số hạt bụi, bất quá 
người trong quả địa cầu này giống như con kiến trên một chiếc thuyền lớn, 
chẳng biết thuyền đi đến đâu. Con kiến ngồi trên thuyền trong biển phiêu lưu, 
chẳng biết đến nơi nào. Con người ở trong hư không cũng như con kiến ở trên 
thuyền. Quả địa cầu của chúng ta tựa như chiếc thuyền ở trong hư không, trôi 
lại trôi đi, chúng ta gì cũng đều không biết. Bạn nói hiện tại khoa học nghiên 
cứu gì cũng đều biết được, tốt ! Tôi hỏi bạn có biết bạn ăn bao nhiêu hạt gạo 
chăng ? Có biết lông mi trên mắt có bao nhiêu sợi chăng ? Có bao nhiêu sợi 
tóc ? Có bao nhiêu lỗ chân lông chăng? Nếu bạn nói biết, thì biết cũng là một 
thứ đại khái ước lượng mà thôi. Đại oai thần lực là không thể nghĩ bàn. Cho 
nên người học Phật thấy tất cả hiền Thánh đều cung kính, trồng phước trước 
cửa Tam Bảo, tu phước cầu phước. 

“Công tròn phước đầy chứng trí thân.” Công thì phải lập, lập công chẳng phải 
nói bạn nên làm thì đi làm, không nên làm thì không làm, bất cứ việc thiện gì 
đều phải tận lực đi làm mới là công, lập công lập nhiều rồi thì thành đức, công 
đầy đức tròn, công cũng không thiếu không thừa, đức cũng được tối viên mãn 
thì sẽ chứng được thân trí huệ, hiển lộ đại quang minh tạng, đắc được thân trí 
huệ, tất cả đều là trí huệ, tất cả đều là quang minh. 


81. Nam Mô Bà Già Bà Đế 


Kệ : 

Bạt Già lục nghĩa cố bất phiên 

Diệu Giác Như Lai biến tam thiên 
Tự tại cát tường du pháp giới 

Kiến tướng văn danh tận siêu phàm. 


Tạm dịch : 

Bạt Già sáu nghĩa nên không dịch 

Diệu giác Như Lai khắp các cõi 

Tự tại cát tường du pháp giới 

Thấy tướng nghe danh tận siêu phàm. 

Giảng giải: Bạt Già Phạm có sáu nghĩa nên không dịch, vì người dịch không có 
danh từ thích đáng, cho nên giữ lại tiếng Phạn. 

“Diệu giác Như Lai khắp các cõi.” Diệu giác, Như Lai đều là danh từ chỉ cho 


đức Phật. “Biến tam thiên.” Ngài đi khắp cùng pháp giới, vô tại vô bất tại, nơi 
nào có chúng sinh, thì nơi đó có Phật, nơi nào có Phật, thì nơi đó có chúng 
sinh. Phật thì khắp cùng tất cả mọi nơi, cho nên nói là khắp tam thiên. 

Tam thiên tức là ba ngàn đại thiên thế giới. Một núi Tu Di, một mặt trời, một 
mặt trăng và bốn đại châu gọi là một thế giới, một ngàn thế giới hợp lại gọi là 
tiểu thiên thế giới, một ngàn tiểu thiên thế giới hợp lại gọi là trung thiên thế giới, 
một ngàn trung thiên thế giới hợp lại gọi là đại thiên thế giới, đây gọi là tam 
thiên đại thiên thế giới, cho nên tam thiên đại thiên thế giới vẫn còn có số mục, 
phải nói lại thế giới là vô lượng vô biên vô cùng vô tận, cho nên gọi là khắp tam 
thiên. 

“Tự tại cát tường du pháp giới.” Cũng đi khắp cùng pháp giới. 

“Thấy tướng nghe danh tận siêu phàm.” Thấy được tướng của Phật, hoặc 
nghe được danh hiệu của Phật, đều là gieo trông căn lành, tương lai nhất định 
sẽ siêu phàm nhập Thánh, Bồ Tát bất thoái làm bạn lữ của bạn. 


82. Xá kê dã mẫu na duệ 


Kệ : 

Vạn mộc tùng trung đại thụ lâm 
Đống lương chi diệp âm chúng trân 
Lương tài kham năng kình cự hạ 
Xư lịch kinh cức phó bính định. 


Tạm dịch : 

Vạn đại thụ trong đại tùng lâm 

Rường cột cành lá che bóng mát 

Lương tài dùng làm ngôi nhà lớn 

Xư lịch kinh cức phó bính định. 

Giảng giải: Xá Kê dịch là “Rừng cây thẳng” hoặc là “Rừng cây lớn”. Có rừng 
cây này chăng ? Có thể nói có, khắp nơi đều có rừng cây, đều có rừng cây lớn. 
Cũng có thể nói không có, khắp nơi đều không có, đây là ví dụ. Ví dụ Phật 
Thích Ca Mâu Ni đem theo những vị đệ tử cũng giống như rừng đại thụ, vậy 
cứu kính có chăng, cũng có thể nói có, cũng có thể nói không. 

“Vạn đại thụ trong đại tùng lâm.” Vạn là một số mục nhiều, nhiều không cách 
chi hình dung được, không nhất định là một vạn, hai vạn, nói không chừng 
chín ngàn chín trăm, nói không chừng là một vạn một trăm, rất nhiều cây cối, 
không rõ lắm do đó nói là vạn. Cây gì cũng đều bao quát trong đó, có cây 
rừng, có cây bách, có cây cứng, có cây mầm, có cây thẳng, có cây cong, nói 


tóm lại đủ loại cây. Cho nên dùng chữ vạn để hình dung nhiều loại cây. Tùng 
lâm hình dung rất nhiều cây cối sống với nhau. Rừng đại thụ cũng biểu thị chỗ 
của Phật ở, cho nên đạo tràng gọi là tùng lâm, tức là rất nhiều người xuất gia 
đều tụ hội lại một chỗ, người xuất gia bốn phương tám hướng đều tụ hội với 
nhau, đây tức là đồng như vạn cây. 

“Lương tài kham năng kình cự hạ.” Lương tài tức là tài đống lương, tài liệu tốt 
nhất, tức là nói phải có tài liệu tốt, có thiện trí thức thì Phật pháp tự nhiên sẽ 
tồn tại lâu trên đời. Phật giáo cũng giống như một ngôi nhà lớn. Ngôi nhà thì 
Vĩnh viễn không mục nát hư hoại, thường tồn tại đứng sừng sững bất động, 
nhưng phải có lương tài, nhân tài tốt tức là người tu đạo chân chính, thiện trí 
thức chân chính. 

Thiện tri thức chân chính phải làm cho Phật giáo phát dương quang đại, chớ 
chẳng phải ai cho người đó nhiệm vụ, gọi vị đó lại làm cho Phật giáo phát 
dương quang đại, mà là thấy rằng quang đại Phật giáo là trách nhiệm của 
chính mình, lấy Phật giáo làm nhiệm vụ của mình. Tổng Hội Phật Giáo Pháp 
Giới thành lập ra, làm hết thảy mọi việc đều là tự ý hoan hỷ làm, chớ không có 
ai bắt buộc họ đi làm, mà là tự ý phát tâm làm. Ai muốn phiên dịch Kinh điển, 
biên văn chương, tam bộ nhất bái, muốn làm gì thì làm, tơ hào cũng không 
thêm miễn cưỡng, đều tự ý cảm thấy nên làm thì tận lực đi làm, đừng đợi người 
bảo bạn nên làm gì mới đi làm, tức là một phần tử đại học pháp giới, thì nên 
tận hết khả năng của mình, làm gì được thì làm cái đó, làm không được cũng 
không miễn cưỡng. Không nên sợ cái này, sợ cái kia, sợ làm sai. Nếu bạn 
muốn làm đúng thì làm gì có sai, trừ khi bạn muốn làm sai. 

“Xư lịch kinh cức phó bính đỉnh.” “Xư lịch” tuy là cây gỗ nhưng cong vạy, dùng 
làm củi đốt nhưng cũng chẳng tốt lành gì. “Kinh cức” có bản sự rất lớn, giống 
như trong một đoàn thể chuyên khuấy phá tạo ra sự bực dọc, gặp được thứ 
cây này không dễ gì đối phó, đó là thứ ngựa hại bầy, bất cứ trong trường hợp 
nào đều có lời để nói, không nói thị thì nói phi, đâm da người làm cho chảy 
máu. Thứ cây này phải làm thế nào, phó cho Bính Định. Bính Định tức là lửa. 


83. Đa tha già đa gia 


Kệ : 

Khán Phật kính Tăng bồi tín căn 
Tôn trọng đệ tử báo sư ân 

Hiếu thuận nãi thị vụ đức bổn 
Nhân thiện quả lương đạo tự sinh. 


Tạm dịch : 

Kính Phật trọng Tăng thêm niềm tin 

Tôn trọng đệ tử báo ân sư 

Hiếu thuận mới là gốc công đức 

Nhân lành quả tốt đạo tự sinh. 

Giảng giải : Chúng ta không chỉ quy y Phật, còn phải quy y tất cả đại đệ tử của 
Phật. Người xuất gia là ruộng phước Tăng thanh tịnh, thanh tịnh tức không có 
tiền, không có vật gì hết, gì cũng không cần, tất cả đều buông xả, thậm chí 
vọng tưởng cũng không còn. Tăng là người truyền Phật pháp, là người đảm 
đang gia nghiệp của Như Lai, khiến cho Phật giáo phát dương quang đại. Nếu 
muốn học Phật pháp, thì phải học với người xuất gia. Pháp là nhờ Tăng truyền. 
Do đó tin Phật thì phải cung kính đệ tử của Phật. Đây là bồi đắp tín căn. Tin là 
nguồn đạo mẹ công đức, nhất định trước phải có tín tâm, nếu không có tín tâm, 
thì dù Phật pháp có nói tốt như thế nào cũng không thể tiếp thọ. 

“Tôn trọng đệ tử báo ân sư.” Tôn trọng đệ tử của Phật, tức là báo ân thầy, báo 
ân Phật. 

“Hiếu thuận mới là gốc công đức.” Hiếu thuận là hiếu thuận cha mẹ, sư trưởng, 
đừng có ở chỗ sư phụ nói gì thì trước mặt không dám nói, nhưng khi ở chỗ 
khác thì nói sư phụ cứ nói người, sư phụ nóng quá. Sư phụ vốn không nóng 
giận. Tôi nói pháp thì chân tục đều dụng, có lúc thì nói chút chân đế, có lúc thì 
nói tục đế. Có vẻ làm người khác bực mình, thực ra thì không phải vậy, tôi 
dùng phương pháp này giáo hóa người, dù nhẫn không được bạn cũng phải 
nhẫn, nhường không được bạn cũng phải nhường. Bạn đi chỗ khác nói đâm 
thọc, nói sư phụ hôm nay nóng giận, khiến cho tôi chịu không được, lời của tôi 
nói là vô tâm, là đối cơ thuyết pháp. Các pháp từ duyên sinh, các pháp từ 
duyên diệt, bạn muốn tạo nghiệp thì tạo nghiệp, muốn tu phước thì tu phước, 
muốn bồi tín căn thì bồi tín căn, muốn tín căn vứt đi thì vứt đi. 

“Nhân lành quả tốt đạo tự sinh.” Trồng nhân tốt thì kết quả tốt, tu đạo tự nhiên 
sẽ thành công. 


84. A ra ha đế 


Kệ : 

Sinh quý trụ cư Pháp Vương gia 
Tam thân tứ trí diệu quán sát 

Ngũ nhãn lục thông thành sở tác 
Đại viên cảnh chiếu bình đẳng đại. 


Tạm dịch : 

Sinh quý trụ ở nhà Pháp Vương 
Ba thân bốn trí diệu quán sát 
Năm nhãn sáu thông thành sở tác 
Đại viên cảnh chiếu bình đẳng đạt. 


Giảng giải : A Ra Ha Đế tức là “Lễ khắp ứng cúng tất cả vương tộc”. Một câu 
Chú của Chú Lăng Nghiêm nếu biên tả mấy ngàn câu, mấy vạn câu, cũng 
nói không hết được, nhưng tâm lượng của chúng ta có hạn, trí huệ cũng 
chưa khai thông, hiện chỉ tả đơn giản mấy câu, lược nói ý nghĩa của Chú, 
chỉ nói ít phần của Chú, ứng chân tất cả vương tộc đều gọi là quý tộc. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Thập Trụ có “Nhất sinh quý trụ” là cảnh giới của 
Bồ Tát, sinh quý trụ cũng có thể nói là vương tộc, cho nên nói : “Sinh quý trụ ở 
nhà Pháp Vương.” Sinh trong nhà Phật chẳng phải ai ai cũng có thể sinh, phải 
có sự †u hành. 

“Ba thân bốn trí diệu quan sát.” Ba thân là pháp thân, báo thân, hóa thân (còn 
gọi là ứng thân). Pháp thân là thanh tịnh, khắp tất cả mọi nơi. Báo thân có ba 
mươi hai tướng đại nhân, tám mươi vẻ đẹp. Hóa thân là thiên biến vạn hóa, vô 
cùng vô tận, một là vô lượng, vô lượng là một. Một chẳng phải một, chẳng phải 
nhiều ; nhiều chẳng phải nhiều, chẳng phải một. Một nhiều vô ngại, một nhiều 
không hai. Ngoại đạo nói mình là Phật. Nếu không có ba thân bốn trí, thì 
không thể xưng là Phật, giả mượn chứng quả ! Bốn trí là thành sở tác trí, diệu 
quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Người cũng có thể quán sát 
nhưng không diệu, rất thô thiển, nhìn được vật có hình tướng mà không thể 
nhìn vật vô hình vô tướng. Diệu quán sát trí, có hình hay vô hình đều thông 
suốt vô ngại, trên biết vạn sự, dưới biết vạn vật. Trước biết vô lượng kiếp, sau 
biết vô lượng kiếp. 

“Năm nhãn sáu thông thành sở tác.” Phật lại có năm nhãn tức là Phật nhẫn, 
pháp nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn, nhục nhãn, năm nhãn có mấy bài kệ rằng : 
“Thiên nhãn thông phi ngại.” Thiên nhãn không chướng ngại, có thể thấy được 
quỷ thần, cũng có thể thấy nhất cử nhất động nhất ngôn nhất hạnh của chư 
Thiên, so với máy camera nhìn còn rõ hơn, bất tất phải mượn duyên bên 
ngoài, bên trong đều đầy đủ. 

“Nhục nhãn ngại phi thông.” Nhục nhãn chẳng phải nói cặp nhục nhãn của 
chúng ta, mà là nhục nhãn riêng ngoài. Thiên nhãn nhìn không thấy hữu hình 
hữu tướng, không thấy người phàm chúng ta, nhưng mà thấy người trời. Nhục 
nhãn ngại phi thông chứ chẳng phải nói có chướng ngại nhìn không thấy vật, 
mà là nói nhìn những thứ có hình có tướng, cũng nhìn thấy được vô hình vô 
tướng, người trong phòng cũng nhìn thấy được, người ngoài phòng cũng nhìn 


thấy được, vách tường cũng ngăn cản không được, còn diệu hơn máy camera. 
“Pháp nhãn quán tục đế.” Phần đông tụng Kinh thì phải mở mắt, mở Kinh ra 
để đọc. Nếu đắc được pháp nhãn thông, chỉ cần mở pháp nhãn, thì khắp hư 
không biến pháp giới, không có một hạt bụi nào mà chẳng phải là Tam Tạng 
mười hai bộ. 

“Huệ nhãn rõ chân không.” Huệ nhãn tức là mắt trí huệ, hiểu được lý chân 
không, đắc được pháp hỷ sung mãn chân không. 

“Phật nhãn như thiên nhựt.” Phật nhãn như ngàn mặt trời. 

“Chiếu dị thể hoàn đồng.” Chiếu những gì bất đồng mà rõ ràng bổn thể là một, 
Phật nhãn là viên mãn nhất, cao siêu nhất, siêu hơn bốn nhãn kia. Lục thông 
tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần 
túc thông, lậu tận thông, đắc được lục thông thì biến hóa được, phi hành tự tại, 
bạn muốn đến đâu thì không cần đi máy bay, đi xe lửa, một niệm khắp ba ngàn 
đại thiên thế giới, ba ngàn đại thiên trong một niệm, đây là thành sở tác trí làm 
nên. 

“Đại viên cảnh chiếu bình đẳng đạt.” Đại viên cảnh trí như gương soi, việc đến 
thì ứng, việc đi thì lặng, niệm khởi thì giác, giác tức là không. Bình đẳng đạt là 
gì, đạt là thông đạt, bình đẳng thông đạt, lại có thể nói là “Đạt Ma” tức là pháp 
bình đẳng. 


85. Tam miệu tam bồ đà gia 


Kệ : 

Bồ Tát La Hán giải thoát Tăng 

Như bần đắc bảo ám đắc đăng 

Chỉ dẫn hữu tình hoạch Chánh Giác 
Vĩnh xuất luân hồi ái dục khanh. 


Tạm dịch : 

Bồ Tát La Hán giải thoát Tăng 

Như nghèo được của, tối được đèn 

Chỉ dẫn hữu tình chứng Chánh Giác 

Vĩnh thoát luân hồi hố ái dục. 

Giảng giải: “Bồ Tát La Hán giải thoát Tăng”. Bồ Tát là nửa chữ tiếng Phạn, đây 
đủ gọi là “Bồ đề tát đoả”, dịch là “Đại đạo tâm chúng sinh”, còn gọi là “đại Khai 
Sĩ", hoặc gọi là “Giác hữu tình”. A La Hán cũng là tiếng Phạn, dịch là “Ứng 
Cúng”, hoặc gọi là “sát tặc”, hoặc dịch là “vô sinh”. 

Bồ Tát và La Hán đều là Thánh nhân. Giải thoát Tăng và Thánh Tăng đã đắc 


được giải thoát, giải thoát tức là vô quái vô ngại, vô hình, vô tướng, không chấp 
trước, không tốt, không xấu, không thiện, không ác, hết thảy đều bình đẳng, 
giải thoát gì cũng không ràng buộc. Nếu người nào gặp được Thánh, Hiền, thì 
như người nghèo được của báu, được mỏ đá quý, được mỏ vàng, lại như tối 
được đèn sáng không khác. 

“Chỉ dẫn hữu tình chứng Chánh Giác.” Dùng tay chỉ dẫn chúng sinh, khiến họ 
đi trên con đường chánh giác. 

“Vĩnh thoát luân hồi hố ái dục.” Luân hồi tức là bánh xe tròn, chuyển tới 
chuyển lui, luân hồi trong sáu đường: Trời, người, A tu la, súc sinh, ngạ quỷ và 
địa ngục; khi thì sanh lên trời, khi thì làm ngạ quỷ, khi thì đoạ súc sinh, khi thì 
đầu thai làm người, khi thì đầu thai làm trâu ngựa, chó, heo. Tại sao chúng ta 
sinh vào thế giới này? Đều vì ái dục ! Ái ! Ái ! Thích thì muốn nó sống, ghét thì 
muốn nó chết. Tôi nói đây là kêu bạn giác ngộ, nhưng không dễ gì nhảy khỏi 
hố này, hố sâu đến chín mười thước, nhảy cũng không khỏi, nhảy lên lại rớt 
xuống, nhảy khỏi một thước, lại rớt xuống lại. Nếu gặp hiền Thánh Tăng, thì sẽ 
nhảy khỏi hố ái dục. Hố ái dục lại gọi là hố sinh tử, hố bệnh chết, hố già chết, 
không dễ gì nhảy khỏi. Chỉ có gặp được Phật pháp, hiểu được thì mới nhảy 
khỏi, phá được cửa sinh tử, nhảy khỏi vòng luân hồi, lúc đó mới có thể làm bạn 
lành với Bồ Tát bất thối. 


86. Nam mô bà già bà đế 


Kệ : 

Trí huệ quang minh chiếu thế gian 
Thần thông biến hoá tỉnh ngu ngoan 
Ngã đẳng cần tu Ba la mật 

Diệc chứng đại giác Bạt Già Phạm. 


Tạm dịch : 

Trí huệ quang minh chiếu thế gian 

Thần thông biến hóa tỉnh ngu ương 

Mọi người siêng tu Ba La Mật 

Cũng chứng Đại Giác Bạt Già Phạm. 

Giảng giải: Bà Già Bà Đế tức cũng là “Bạt Già Phạm”. Bạt Già Phạm có sáu 
nghĩa, bây giờ hình dung Bạt Già Phạm. 

“Trí huệ quang minh chiếu thế gian.” Trí huệ quang minh của Phật, chiếu khắp 
tất cả thế gian, tất cả chúng sinh. 

“Thần thông biến hóa tỉnh ngu ương.” Phật có đại thần thông. Thứ thần thông 


này, chẳng phải là những thứ mà con người chúng ta tưởng tượng được. Thần 
thông tại nhân gian là một thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tại quỷ thần, Phật 
Bồ Tát, là bổn phận các bậc ấy, chớ chẳng phải là việc kỳ quái. Lúc đức Phật 
còn tại thế thì đệ tử của Phật, các vị đại A La Hán, đều có thần thông, đều có 
thể hiện mười tám thứ biến hoá trong không trung, trên thân ra lửa, dưới thân 
ra nước, tức là thân thể này nước và lửa hổ tương vô ngại, thân vọt lên hư 
không, đi khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Thứ thần thông diệu dụng này, 
chẳng phải nói như chúng ta nằm mộng thì có thần thông, hoặc là uống chút 
thuốc mê hồn thì có thần thông, cũng chẳng phải nói nhìn thấy ánh sáng gì đó 
thì ghê gớm lắm, hoặc thấy chữ gì đã cho là không thể nghĩ bàn, đó đều là nhỏ 
nhoi không đáng kể. 


Những gì chúng ta làm không được, thì Phật Bồ Tát đều làm được, đây đều là 
việc rất bình thường, tại sao chúng ta không có thần thông 2 Vì có dục niệm, 
nên vô minh che lấp thần thông. Cho nên không có thần thông biến hóa, phải 
phá sạch vô minh hiển pháp tánh, không còn dục niệm nữa, thì sẽ có thần 
thông. Khi Phật còn tại thế thì tất cả các vị A La Hán đều có thần thông, sau khi 
Phật nhập Niết Bàn, thì Phật chế đệ tử không nên hiển thần thông, chứ chẳng 
phải nói thần thông không tốt, hoặc khi lộ thần thông thì phạm tội. Không phải. 
Vậy tại sao không hiển thần thông ? Vì thần thông thì không thể tu được, cũng 
chẳng phải ai cũng đều có, có thần thông thì sẽ hiển, không có thần thông thì 
làm sao hiển 2 Cho nên Phật dạy người có thần thông, không nên hiển thần 
thông, để lưu lại bát cơm cho người không có thần thông. Nếu như cho phép 
hiển thần thông, thì người xuất gia có thần thông sẽ có nhiều người cúng 
dường, vì con người đều thích háo thắng, đều là trên gấm thêm hoa, chẳng 
nghĩ đến giúp họ lúc cần, người trên gấm thêm hoa nhìn thấy người có thần 
thông thì dành đi cúng dường, còn người xuất gia không có thần thông, thì 
chẳng có ai cúng dường, đói chết cũng chẳng có ai đếm xỉa đến. Cho nên Phật 
kêu đệ tử về sau không được hiển thần thông. Vì không nên hiển thần thông, 
cho nên người có thần thông cũng không biết. 

Người trồng phước cũng như gieo xuống đất, đến mùa thu thì thu hoạch, có 
thiên tai hay không, hoặc là có sâu bọ, hoặc mưa đá đủ thứ tai nạn, đều là 
chuyện khác. Phật dạy đệ tử đừng hiển thần thông, chứ chẳng phải nói khi bạn 
hiển thần thông thì phải đọa xuống mười tám tầng địa ngục, không phải như 
thế. Phàm sự việc gì đều có một chân lý tồn tại, không thể tùy tiện nói bậy, 
không thể nói trong Phật giáo có thần thông thì có tội, nếu nói thần thông là 
không đúng, thì tại sao mỗi bộ Kinh điển Phật đều nói thần thông, đều nói diệu 
dụng, tức nhiên là không đúng, tại sao phải nói đến 2 Nói để làm gì 2 Chỉ Phật 
có thể nói thần thông, còn người khác mặc dù xử dụng thần thông cũng không 


thể được. Vậy đó chẳng phải là chuyên chế ? Độc tài chăng 2 Các bạn, chúng 
ta phải nghiên cứu chân lý, Phật nói không nên hiển thần thông, chỉ là không 
nên, chứ không nhất định không thể được, chỉ sợ bạn không có thần thông, 
bạn có thần thông thì có thể hiển, bạn xem Đạt Ma có một người bạn trẻ, khi 
ngồi thiền thì nhìn thấy lửa ở tại nông trường, anh ta còn trẻ mà có được cảm 
ứng như thế, thứ thần thông đó sao không thể hiển ? Thần thông thì người 
không biết được, bạn biết được thì gọi đó là thần thông. Vậy tôi cũng muốn tu 
thần thông để làm gián điệp, đi khắp nơi tìm tòi tình báo. Như thế thì chẳng đắc 
được thần thông. Vậy tôi dùng máy “ra đa” đó cũng là thần thông. Thần thông 
thì biến hóa. Biến hóa là tự có hóa không, tự không hóa có, không mà liền có, 
có mà liền không, biến hóa vô cùng, biến hóa khó dò, không thể nghĩ bàn. 
“Tỉnh ngu ương” tức là vì người ngu si, không cho những người đó xem thấy 
một chút linh nghiệm thì họ không tin, hiển chút thần thông cho họ thấy thì họ 
liền tin. Ương tức là tối ương không linh, không dễ gì giáo hóa. 

“Mọi người siêng tu Ba La Mật.” Tất cả mọi người nếu thường hồi quang phản 
chiếu, luôn luôn không mất chánh niệm, chánh niệm tương tục, tu pháp này 
đến được bờ kia thì “Cũng chứng Đại Giác Bạt Già Phạm,” cũng có thể chứng 
quả vị Đại Giác, quả vị Bạt Già Phạm. 


87. Lặc đát na kê đô ra xà gia 


Kệ : 

Bảo quang bảo tràng bảo tinh Phật 
Bảo Thắng Như Lai thiện hàng ma 
Nhất thiết vương gia giai năng chiến 
Bàng môn tả đạo tận chiết nhiếp. 


Tạm dịch : 

Bảo Quang Bảo Tràng Bảo Tích Phật 
Bảo Thắng Như Lai khéo hàng ma 
Tất cả vương chúng đều tác chiến 
Bàng môn tả đạo triết nhiếp sạch. 


Giảng giải: Lặc Đát Na dịch là “Bảo”. Kê Đô dịch là “Tràng”, Ra Xà Gia dịch là 
“Vương” (vua), dòng dõi vua chúa. 

“Bảo quang bảo tràng Bảo Tích Phật.” Cũng có thể nói là Bảo Quang Phật, 
cũng có thể nói là Bảo Tràng Phật, hoặc có thể nói là Bảo Tích Phật. Các vị 
phải biết, Phật là chính mình tu, chứ chẳng phải do Ngọc Hoàng đại đế phong 
cho người nào làm Phật. Ngọc Hoàng đại đế chỉ là một vị hộ pháp của Phật. Y 


không có tư cách phong làm Phật ! Trong Phật giáo chứ không phải như quốc 
vương, hoặc là tổng thống. 

“Bảo Thắng Như Lai khéo hàng ma.” Bảo Thắng Phật khéo hàng phục thiên 
ma, khống chế ngoại đạo. 

“Tất cả vương chúng đều tác chiến.” Điều mà bàng môn tả đạo chẳng thấy 
được tôn giáo có một thứ pháp bí mật, đạo bí mật. Lúc trước tại Trung Quốc, 
thấy rất nhiều bàng môn tả đạo, họ nói tôn giáo của chúng tôi tương lai sẽ làm 
hoàng đế, hoặc nói tôn giáo chúng tôi đây tương lai làm trời, làm Thiên chúa, 
địa chúa, các vị phải theo ta, thì có thể sẽ thay phiên làm hoàng đế, khiến cho 
con người sinh ra một thứ tâm tham, một thứ tâm mê hoặc. Những bàng môn 
tả đạo có bao nhiêu ? ở Ấn Độ có chín mươi sáu thứ, tại Trung Quốc có ba 
ngàn bàng môn tả đạo. Phật thành Chánh Giác rồi : “Bàng môn tả đạo triết 
nhiếp sạch.” Triết tức là pháp môn triết phục, nhiếp tức là pháp môn nhiếp thọ. 
Những thứ bàng môn tả đạo, Phật đều triết nhiếp giáo hóa họ trở về với chánh 
đạo. Người ngoài lề trên thế giới này, chưa đáng thương như thế, duy chỉ có đi 
vào đường tà, bàng môn tả đạo, sinh tà tri kiến là việc đáng thương sót nhất, 
tương lai sẽ đọa địa ngục. Các bạn! Kinh điển chẳng phải của Phật nói đừng 
nên xem, chẳng phải pháp của Phật nói đừng tu hành. 


88. Đa tha già đa gia 


Kệ : 

Thường Trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng 
Nhất tâm cung kính yếu kiền thành 
Như Lai đệ tử A la hán 

Mạn mạn hắc dạ đại minh đăng. 


Tạm dịch : 

Thường trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng 
Một lòng cung kính phải kiên thành 
Đệ tử Như Lai A La Hán 

Đèn sáng lớn phá tan đêm tối. 


Giảng giải: Đa Tha Già Đa Gia, đây là nói “Phổ lễ tất cả đệ tử của Như Lai”. Đệ 
tử của Như Lai là ai ? Là hết thảy tất cả hiền Thánh Tăng, cho nên nói: 
“Thường trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng.” Thường trụ tức là thường trụ không 
đổi, đó là tận hư không khắp pháp giới, một thứ chánh khí, đạo phải có Phật, 
có Pháp, có Tăng. Phật kể cả Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, đây gọi là 
tất cả chư Phật ba đời. Tam Bảo tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Sao 


gọi là bảo 2 Vì rất ít có, chẳng phải lúc nào cũng có thể thấy được. Tuy nhiên 
thường trụ, nhưng nghiệp chướng của chúng ta che lấp trí huệ của mình, cho 
nên không thấy được Phật, không nghe được Pháp, không thấy được Tăng. 
Bây giờ chúng ta thấy Phật, nghe Pháp, gặp Tăng, cho nên phải một lòng cung 
kính, chuyên nhất kỳ tâm, tâm không có hai niệm. Cung kính Tam Bảo phải 
kiền thành, chẳng phải làm hình thức, biểu diễn bên ngoài, phải cung kính 
chân thật, tâm thật không hai, càng kiền thành càng tốt. 

“Đệ tử Như Lai A La Hán.” Đệ tử của Phật tức là tất cả đại A La Hán, đại Tỳ 
Kheo Tăng, đêm dài tối tăm ở đây, thì A La Hán hiền Thánh Tăng Tam Bảo, là 
đèn sáng chỉ đường cho chúng ta, cho nên “Đèn sáng lớn phá tan đêm tối.” 
Đèn sáng lớn, tức là chánh khí, chánh pháp trụ thế. Những kẻ bát vô nhân 
quả, làm nhất xiển đề, cũng giống như đêm dài tối tăm, không thấy ánh sáng. 
Phật Pháp Tăng Tam Bảo, tức là đèn sáng lớn phá đêm dài tối tăm. 


89. A ra ha đế 


Kệ : 

Tự vô hoá hữu hữu hoá vô 

Ứng chân thị hiện Cực Lạc đồ 
Quảng tu cúng dường hằng tinh tấn 
Phổ lễ nhất thiết chúng vương tộc. 


Tạm dịch : 

Tự không hóa có, có hóa không 
Ứng chân thị hiện cõi Cực Lạc 
Rộng tu cúng dường luôn tinh tấn 
Lễ khắp tất cả chúng vương tộc. 


Giảng giải: A Ra Ha Đế là “Lễ khắp ứng chân tất cả vương tộc”. Ứng là cảm 
ứng đạo giao. Chân là chân thật thị hiện. Chúng ta đắc được cảnh giới như thế, 
thì đừng nửa tin nửa ngờ. Ví như nằm mộng thấy Phật phóng quang, hoặc là 
thấy đến rờ đầu, sinh ra nửa tin nửa ngờ, có thật hay chăng, như thế bèn giảm 
sút. Tức là chân mà bạn không tin, do đó biến thành giả, vì bạn không có tín 
tâm. Có tín tâm tại sao phải hoài nghi 2 Đó là nhất xiển đề. Nhất xiển đề thì 
niềm tin không đủ. Cảnh giới ứng chân là có hóa thành không, rất linh nghiệm. 
Phật, Bồ Tát, A La Hán, trời, người, A tu la, đều có thể thị hiện, không chỗ nào 
mà không hiện thân, tự không hóa có, biến hóa khó lường, diệu dụng vô cùng. 
“Ứng chân thị hiện cõi Cực Lạc.” Trên thế giới này những người giác ngộ tất cả 
đều là thị hiện, đều là giả. Tại sao thị hiện giả, vì muốn kêu bạn mượn giả tu 


chân, hiểu rõ cứu kính khoái lạc, chứ chẳng phải có hình tướng, có sự chấp 
trước. Cho nên chúng ta phải : “Rộng tu cúng dường luôn tinh tấn.” Từ từ 
hướng tới vô thượng đạo. Tại sao lễ khắp tất cả chúng vương tộc 2 Vì học vô 
thượng đạo, trước hết phải trừ khử cống cao ngã mạn, ngã chấp không thì 
pháp chấp mới phá được. Ngã chấp không rồi, thì không còn ngã tướng, còn 
có pháp chấp, phải phá cả hai ngã và pháp chấp, cho đến “không” cũng chẳng 
còn, nếu “không” còn tồn tại, thì còn chấp “không”, “không” cũng chẳng còn, 
mặc dù “không còn” cũng chẳng có, bạn vẫn có cái “không còn” tồn tại, nói tôi 
“không” cũng chẳng còn, đó vẫn là có sự chấp trước. 

Các bạn nghĩ xem, tu hành khó quá, chẳng phải dễ, nếu dễ dàng thì ai ai cũng 
đều thành Phật rồi, đâu có trôi nổi trong vòng sinh tử luân hồi. Khai quật mỏ 
vàng cũng không dễ dàng, nhưng nếu bạn không khai quật mỏ vàng, thì vĩnh 
viễn chẳng có được vàng, nhất định phải bỏ ra công sức, khai quật mỏ vàng, 
sau đó mới có được vàng, người tu hành cũng như thế, trước khó mà sau 
được, bạn sẽ thành tựu đạo nghiệp, đều là nhờ thiện trí thức giúp đỡ. Giúp đỡ 
thế nào 2 Tức là gặp nghịch cảnh khiến bạn có thể triết phục mà thọ, mới chân 
chánh hiểu rõ Phật pháp, phá ngã chấp rồi, thì pháp chấp cũng không. Chấp 
không cũng chẳng còn, như thế thì tịch diệt là vui, các hành vô thường, là 
pháp sinh diệt, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, tức là đạo lý này. 


90. Tam miệu tam bồ đà gia 


Kệ : 

Quy mạng chánh giác Phật Đà Gia 
Quy mạng chánh giác Đạt Ma Gia 
Quy mạng chánh giác Tăng Già Gia 
Quy mạng chánh giác Tam Bảo Gia. 


Tạm dịch : 

Quy mạng Đức Phật bậc giác ngộ 

Quy mạng Pháp Bảo ngôi thứ hai 

Quy mạng Tăng Già hoà hợp tu 

Quy mạng cung kính ngôi Tam Bảo. 

Giảng giải : Có một câu nói là : Niệm Chú Đại Bi, dám đấu với vua Diêm 
Vương. Niệm Chú Đại Bi thì quỷ thần không dám đấu. Nhưng bạn phải thường 
niệm Chú Đại Bi, thì sẽ dám đấu với lão Diêm Vương. Lão Diêm Vương chẳng 
có biện pháp. Niệm Chú Đại Bi thì quỷ thần chẳng dám đấu. Quỷ thần đều sợ 
bạn. Sợ ở đây chẳng phải là nóng giận, mà là bạn có một sức lực chân chánh, 


quyền lực chân chánh, đó gọi là có đức hạnh. 

Có đạo đức thì Diêm Vương cũng phải nể bạn, quỷ thần cũng không dám nhiễu 
bạn, chứ chẳng phải vì bạn quá nóng giận khiến người sợ sệt, quỷ thần kính 
mà rời xa. Niệm Chú Đại Bi có được oai lực như thế. Còn niệm Chú Lăng 
Nghiêm thì sao 2? Không có oai lực như thế chăng? Đương nhiên là siêu việt 
hơn nhiều, học Chú Lăng Nghiêm thì Thiên chủ không dám đấu, mà ngược lại 
học Chú Lăng Nghiêm thì dám đấu với Thiên chủ. Vậy, nói Chú Lăng Nghiêm 
này phải chăng không giảng đạo lý? Không phải! Phải chăng cường từ đoạt lý 2 
Chẳng phải ! Bạn niệm Chú Lăng Nghiêm, thì tương lai bảy đời về sau đều giàu 
có như ông vua dầu hỏa của Mỹ, bảy đời đều làm viên ngoại, viên ngoại là 
người giàu có. 

Vậy tốt như thế thì tôi phải mau học Chú Lăng Nghiêm, để đấu với Thiên chủ, 
làm bảy đời viên ngoại, đó là hy vọng nhỏ nhen, vậy đừng học Chú Lăng 
Nghiêm làm gì, bảy đời làm viên ngoại thời gian cũng chỉ là một nháy mắt. Bạn 
đấu với Thiên chủ, đấu đi đấu lại vẫn lưu chuyển ở trong lục đạo luân hồi. Vậy 
khi chưa niệm Chú Lăng Nghiêm phải cầu mong gì ? Phải cầu mong cứu kính 
làm Phật, đắc được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Tam Miệu Tam Bồ 
Đà, đừng cầu cảnh giới nhỏ nhen như thế, mục đích nhỏ nhen như thế. 

Trên thực tế, học Chú Lăng Nghiêm tức là hóa thân của Phật, không 
những là hóa thân của Phật, mà còn là hóa Phật trên đỉnh của Phật, hóa 
Phật trong hóa Phật, đó là chỗ diệu không thể nghĩ bàn của Chú Lăng 
Nghiêm. Có người thật trì Chú Lăng Nghiêm thì chu vi trong bốn mươi do 
tuần, không có tai nạn gì hết. Cho nên trước câu Tam Miệu Tam Bồ Đề này 
là “Quy mạng Chánh Giác, tất cả hiền Thánh Tăng”, kệ rằng : “Quy mạng Đức 
Phật bậc giác ngộ.” Chúng ta nhứt tâm quy mạng Phật Thích Ca Mâu NI. 

“Quy mạng Pháp Bảo ngôi thứ hai.” Đó là quy mạng Tam Bảo. Cho nên nói 
“Quy mạng cung kính ngôi Tam Bảo.” Tam Bảo là chúng ta phải quy mạng. 
Bổn lai phía trước đã có Tam Bảo, tại sao bây giờ lại nói, đây là lập lại để cho 
mọi người đặc biệt chú ý. 


91. Đế biềầu 


Kệ : 

Câu triệu tróc nã chúng yêu ma 
Quang miinh biến chiếu tử giả hoạt 
Tỳ Lô Giá Na quán đảnh chủ 

Kim Cang Thượng Sư Phật hoá Phật. 


Tạm dịch : 

Câu triệu tróc nã chúng yêu ma 

Quang minh chiếu khắp chết sống lại 

Tỳ Lô Giá Na chủ quán đảnh 

Kim Cang Thượng Sư Phật hóa Phật. 

Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm từ câu Đế Biều này về sau một đoạn Chú là 
“Pháp câu triệu”. Phần trước có “Pháp tiêu tai” và “Pháp hàng phục”. Pháp câu 
triệu này, bao quát năm đại tâm Chú trong đó. Năm đại tâm Chú này chuyên 
môn phá Ma La võng, là chú thuật phá ma, là pháp phá tà ma. Thiên ma ngoại 
đạo thần thông biến hóa vô cùng. Khi bạn tụng năm đại tâm Chú này thì chú 
của ma đều chẳng linh, biến hóa của ma cũng không thể biến hóa được. Cho 
nên chúng liền hiện nguyên hình, lộ ra bản lai diện mục của chúng. Năm đại 
tâm Chú này có oai lực lớn như thế. Cho nên gọi là pháp câu triệu. Câu tức 
cũng như dùng lưỡi câu, câu nó lại, giống như câu cá lại vậy. Triệu tức là triệu 
(vời) lại, là ra lệnh bạn phải lại, không lại không được ! Đây là sự ra lệnh cũng 
giống như cảnh sát có uy quyền, có thể tùy tiện bắt người. Câu triệu cũng là 
bắt chúng lại, cho nên gọi là tróc nã. 

Tại sao phải giảng Chú Lăng Nghiêm 2 Vì muốn biết ý nghĩa của Chú. Vậy một 
đoạn Chú có công dụng gì 2 Mỗi một đoạn Chú Lăng Nghiêm đều có dụng đồ 
của nó. Bất quá chẳng phải một sớm một chiều thì hiểu thấu được. Cần phải từ 
chỗ này mà huân tập, cũng giống như dùng khói hương để huân tập, lâu dần 
thì sẽ hiểu. Mới học sẽ không hiểu, bất luận bạn thông minh như thế nào, có trí 
huệ như thế nào, có học vấn như thế nào ? Đầu không cách chỉ thâm nhập 
được. Tại sao ? Vì chưa dùi sâu vào, cho nên cảm thấy mới lạ trắc trở, không 
thuận tai. 

Câu Chú Đế Biều này dịch là “Quang minh chiếu khắp”. Cho nên nói: “Câu 
triệu tróc nã chúng yêu ma — Quang minh chiếu khắp chết sống lại.” Bạn muốn 
gặp được nhân duyên lành này, đắc được quang minh chiếu khắp này, thì 
người chết sẽ biến thành sống lại. Chú Lăng Nghiêm này có đại oai lực như 
thế. 

“Tỳ Lô Giá Na chủ quán đảnh.” Tỳ Lô Giá Na là Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô 
Giá Na Phật. Ngài là Bộ Chủ Bộ Kim Cang Quán Đảnh, quán đảnh khắp tất cả 
mọi nơi. Khi Phật muốn thành Phật, thì phải thọ lễ quán đảnh vị, thọ pháp quán 
đảnh rồi, mới làm Pháp Vương tử, tức là sẽ thành Phật. Cho nên nói: “Kim 
Cang Thượng Sư Phật hóa Phật.” Trong Phật Giáo lại gọi là Kim Cang Thượng 
Sư, đây là Phật hóa ra Phật để giáo hóa chúng sinh. Pháp câu triệu này các 
bạn không thể tùy tiện dùng, vì đức hạnh của các bạn chưa được viên mãn, 
không thể khống chế chính mình, không thể tùy tiện chi phối thiện thần hộ 


Chú. Thiện thần hộ Chú cũng không bội phục bạn, cho nên không những 
không có linh nghiệm, mà còn chiêu họa. Cho nên Chú thì không thể khinh 
phụng vọng dụng. 

Người trong Vạn Phật Thành không nhất định ai ai cũng đều tu hành, trong đó 
chỉ có một phần nào, hoặc chỉ là đến tham quan, hoặc là đến đây để nghiên 
cứu. Người ở đây, không biết bạn tu hay không, điều quan trọng nhất là đừng 
làm cho ngưới khác thêm phiền não. 


92. Nam mô tát yết rị đa 


Kệ : 

Nhất tâm quy lễ vãng lai thân 

Triều cận Hằng sa đại Thánh nhân 

Báo ân tăng phước tiêu tội nghiệp 

Phản bổn hoàn nguyên chiếu cổ kim. 

Tạm dịch : 

Một lòng kính lễ ứng thân Phật 

Gần gũi vô số bậc Thánh nhân 

Báo ân tăng phước tiêu tội nghiệp 

Trở về nguồn cội chiếu cổ kim. 

Giảng giải: Gần gũi Phật, gần gũi Pháp, gần gũi Tăng. “Một lòng kính lễ ứng 
thân Phật.” Bất cứ đến nơi nào, cũng đều tin Phật, gần gũi Tam Bảo. 

“Gần gũi vô số bậc Thánh nhân.” Lễ bái chư Phật, Bồ Tát, A La Hán nhiều như 
số cát sông Hằng. 

“Báo ân tăng phước tiêu tội nghiệp.” Người tu hành phải báo ân, báo ân cha 
mẹ, báo ân sư trưởng, báo ân quốc gia bảo hộ. Chúng ta phải biết ai đối với 
chúng ta chỗ nào tốt, chúng ta đều phải báo đáp. Tăng phước thì bạn phải tu 
bế thí, làm đủ thứ công đức thì tội nghiệp sẽ tiêu trừ. 

“Trở về nguồn cội chiếu cổ kim.” Thường trở về nguồn cội, thì cũng giống như 
Phật chiếu soi cổ kim. 


93. Ế đàm bà già bà đa 
Kệ : 


Vô tỉ pháp tạng ngã pháp không 
Thuận thừa đại giáo hoá quần luân 


Xảo thuyết chư pháp tam độc phá 
Cát tường tôn quý Thánh sở tông. 


Tạm dịch : 

Tạng pháp không lường ngã pháp không 

Thuận thừa đại giáo độ chúng sinh 

Khéo nói các pháp diệt ba độc 

Cát tường tôn quý bậc Thánh tu. 

Giảng giải : Mấy câu Chú này đều là Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp ủng hộ đạo tràng, 
ủng hộ người trì Chú. Người trì Chú, khi tụng Chú này, thì thiên ma ngoại đạo 
đều hàng phục, lão thực. 

Câu Ế Đàm này dịch là “Vô tỷ pháp tạng” (tạng pháp không gì sánh bằng), 
không có pháp nào có thể so sánh. Ngã, pháp đều không, ngã cũng không, 
pháp cũng không. 

“Thuận thừa đại giáo độ chúng sinh.” Ngưỡng thừa đại giáo của Phật nói để 
giáo hóa quần sinh. 

“Khéo nói các pháp diệt ba độc.” Bà Già Bà Đa dịch là “Khéo nói các pháp 
khiến tiêu diệt ba độc”. 

“Cát tường tôn quý bậc Thánh tu.” Trong Bạt Già Phạm lục nghĩa, có cát 
tường, có tôn quý, thứ pháp này đều là pháp của các bậc Thánh hiền tu, noi 
theo. 


94. Tát Đát Tha Già Đô Sắt Ni Sam 


Kệ : 

Kính lễ bảo hoa đại Phật đảnh 

Tràng man phan cái chúng trang nghiêm 
Phi cầm động thực thai thấp hoá 

Đồng nhập liên bang vạn Phật đường. 


Tạm dịch : 

Kính lễ hoa báu đại Phật đảnh 

Tràng man phan lọng trang nghiêm đẹp 

Phi tiêm động thực thai thấp hóa 

Cùng vào liên bang vạn Phật điền. 

Giảng giải: “Kính lễ hoa báu đại Phật đảnh.” Câu này là kính lễ đảnh lọng kết 
hoa, tức cũng là quy kính đảnh lễ hoa báu kết thành màn, lọng hoa, tràng 
phan, bảo cái, tất cả đều nghiêm đẹp. Cho nên nói : “Tràng man phan lọng 


trang nghiêm đẹp.” Tràng tức là tràng báu, man tức là man báu, còn có phan 
báu, lọng báu, đủ loại trang nghiêm. 

“Phi tiềm động thực thai noãn thấp hóa.” Phi tức là bay trên trời, tiềm là bơi 
trong nước, động là chỉ tất cả động vật có huyết khí, thực tức là tất cả hoa cỏ 
cây cối. Phi tiềm động thực, noãn thai thấp hóa, hoặc có sắc, không sắc, có 
tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, tất cả các loài chúng 
sinh này “Cùng vào liên bang vạn Phật điền.” Đầu đến cõi nước hoa sen hóa 
sinh, trồng vào vạn Phật điền. Chúng ta ở đây có Vạn Phật Thành, thế giới Cực 
Lạc có vạn Phật điền. Hoa sen đều ở trong hồ hoa vạn Phật, hoa nở thấy Phật. 
Bạn đến thì bạn có phần, tôi đến thì tôi có phần, họ đến thì họ có phần, ai đến 
thì người đó có phần, mọi người đều có phần, có phần gì 2? Có phần thành 
Phật, phần thành Bồ Tái. 


95. Tát đát đa bát đát lam 


Kệ : 

Bảo tản hoa cái Tỳ Lô Phật 

Nhất thiết Chú tâm hàng chúng ma 
Dụng âm vạn đức hoạch tự tại 

Thể nhuận quần cơ diễn Ma Ha. 


Tạm dịch : 

Dù báu lọng hoa Phật Tỳ Lô 

Tất cả tâm Chú hàng chúng ma 

Dùng che vạn đức được tự tại 

Thể nhuận chúng sinh diễn đại thừa. 

Giảng giải: Hai chữ “Đát” này, chữ trên niệm đơn, chữ dưới niệm đạt. Tát Đát 
Đa là “Dù báu”. Bát Đát Lam là “Lọng hoa”. Dù báu lọng hoa che chở bảo hộ 
vạn vật, khiến ai muốn gì thì được nấy, ai cũng có chỗ ngồi cho nên nói : “Dù 
báu lọng hoa Phật Tỳ Lô.” Dù báu này vĩ đại vô cùng. Lọng hoa tức là dùng 
hoa kết thành lọng báu. Câu Tát Đát Đa Bát Đái Lam này, là tâm Chú chính 
giữa Phật bộ, pháp hội của Phật Tỳ Lô Giá Na. Niệm câu tâm Chú này thì sẽ 
đắc được chư Phật Bồ Tát phóng quang gia bị, cho nên nói: “Tất cả tâm Chú 
hàng chúng ma.” 

Câu Chú này là tâm Chú của tất cả các Chú, hay hàng phục thiên ma, chế các 
ngoại đạo, hết thảy đều đắc được cát tường như ý. 

“Dùng che vạn đức được tự tại.” Niệm tâm Chú này thì sẽ che chở tất cả 
những người có đức hạnh, đều đắc được tự tại khoái lạc. 


“Thể nhuận chúng sinh diễn đại thừa.” Oai lực của câu Chú này là như thế, 
bổn thể của nó làm thấm nhuàần tất cả chúng sinh, khiến cho hết thảy chúng 
sinh đều phát đại bồ đề tâm, nghe diễn Ma Ha (đại thừa), thâm nhập tạng Kinh, 
trí tuệ như biển. 


96. Nam mô a bà ra thị đam 


Kệ : 

Ngã lễ kim hội chư Thánh hiền 

Phổ cầu chứng minh đại đạo nguyên 
Gia bị hộ niệm thành Tam muội 

Tốc đắc vô thắng Thiên Trung Thiên. 


Tạm dịch : 

Con nay kính lễ các Thánh hiền 

Khắp cầu chứng minh nguồn đại đạo 

Gia bị hộ niệm thành tam muội 

Chóng được vô thắng Thiên Trung Thiên. 


Giảng giải: “Con nay kính lễ các Thánh hiền.” Bây giờ con phải quy mạng đảnh 
lễ pháp hội của tất cả Thánh hiền, vì phổ cầu chứng minh nguồn đại đạo. Con 
cung cung kính kính đảnh lễ khẩn thiết, cầu hết thảy các Thánh hiền trong 
pháp hội, thỉnh các Ngài đến chứng minh. Chứng minh cái gì ? Chứng minh 
đạo lý, vấn đề lớn căn bản, tu đạo như thế nào 2 Thành Phật như thế nào 2 
“Gia bị hộ niệm thành Tam muội.” Gia bị cho con, hộ niệm cho con, khiến con 
đắc được sức lực tam muội chánh định chánh thọ. 

“Chóng được vô thắng Thiên Trung Thiên.” Khiến cho con sớm thành tựu vô 
năng thắng, không có gì so sánh hơn được, Thiên Trung Thiên tức cũng là 
thành Phật. 


97. Bát ra đế 


Kệ : 

Tảo đăng bỉ ngạn nễ ngã tha 

Nhất thiết chúng sinh đáo chân gia 
Phản bổn hoàn nguyên hoạch cứu kính 
Tiêu dao tự tại lạc vô nhai. 


Tạm dịch : 

Tất cả sớm lên được bờ kia 

Hết thảy chúng sinh đến nhà thật 

Trở về nguồn cội được rốt ráo 

Tiêu dao tự tại sướng vô ngần. 

Giảng giải: Bát Ra Đế tức là “Ba la mật đa”, dịch là “Đáo bỉ ngạn” nghĩa là đến 
bờ kia. Bờ kia là bờ như thế nào 2 Bờ kia tức là Niết bàn, tự tại, khoái lạc, bờ 
này tức là vô minh, phiền não, không tự tại. Chúng ta ở bờ sinh tử bên này qua 
dòng phiền não, đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. 

“Tất cả sớm lên được bờ kia.” Tất cả chúng sinh, bạn, tôi và họ tức là mọi 
người đều bao quát trong đó. 

“Hết thảy chúng sinh đến nhà thật.” Nhà của chúng ta bây giờ không phải là 
nhà thật. Thân thể này chỉ là nhà trọ. Chúng ta ở tại thế giới này, cũng giống 
như đến các nơi du lịch, đi đến đâu thì ở trọ nơi đó. Thân thể cũng như nhà trọ, 
nhà trọ này chẳng phải là chỗ rốt ráo, chỉ là ở nhờ tạm thời cho nên nói : Thân 
người ví như một căn phòng, miệng là cửa lớn, mắt là cửa sổ, tứ chi ví như bốn 
cột trụ, tóc ví như cỏ tranh làm mái, muốn phòng được tốt bên, thì phải thường 
xuyên tu bổ, đừng đợi đến lúc hư hoại mới tu bổ thì quá muộn. Cỏ tranh tức 
dùng làm lều, cốc để người tu đạo ở tu. 

“Tất cả chúng sanh đến nhà thật.” Nhà thật tức nhà Phật, đó là nhà chân 
chánh vốn có. Nhà chân chánh thì không có phiền não, mà là khoái lạc chân 
thật. 

“Trở vê nguồn cội được rốt ráo.” Chúng ta phải nhận thức bộ mặt thật của 
mình, sinh từ đâu đến 2 Và chết sẽ đi về đâu ? Sinh tử đều minh bạch. Nguyên 
lai là ta đến du hành thế giới này, nhà chân thật chẳng phải tại đây. Tại thế giới 
này không bị tình lôi kéo, thì cũng bị vật chất cám dỗ, cái này buông xả chẳng 
đặng, cái kia cũng không buông xả không được, đều bị dính chặt cứng. 

Nếu “Trở về nguồn cội được rốt ráo”, thì sẽ “Tiêu dao tự tại sướng vô ngần.” Ai 
cũng muốn tiêu dao tự tại, chỉ vì vào không được cửa của nó, đều lẩn quấn 
bên ngoài. Nếu trở về nguồn cội, thì sẽ tiêu dao tự tại sướng vô ngần, bạn thấy 
thích chăng ! Thì mọi người hãy mau mau tu hành ! Sớm chấm dứt sanh tử, 
đoạn sạch phiền não, thì đạt được Niết bàn bờ bên kia. Chớ đừng trôi nổi trong 
biển sinh tử, không ra khỏi được. 


98. Dương kì ra 


Kệ : 
Xuy đại pháp loa kích pháp cổ 


Thôi phục oán ma ly bệnh khổ 
Phổ sử hữu tình đăng giác ngạn 
Vi Đà thường cử kim cang chử. 


Tạm dịch : 

Thổi pháp loa lớn đánh trống pháp 

Hàng phục oán ma dứt bệnh khổ 

Độ các hữu tình lên bờ giác 

Vi Đà thường cầm chày Kim Cang. 

Giảng giải : Dương Kì Ra dịch là “Pháp loa”, cũng giống như “Bảo loa thủ” 
trong Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn. Một khi thổi pháp loa, thì thiên ma ngoại đạo 
nghe thấy âm thanh pháp loa đều bị hàng phục, đều cung kính nghe theo 
pháp lệnh. Cho nên nói: “Thổi pháp loa lớn đánh trống pháp.” Đánh trống 
pháp tức cũng là giảng Kinh thuyết pháp, thụ đại pháp tràng. Khi pháp loa 
vang ra tiếng, thì tất cả oán ma đều bị điều phục, cho nên nói : “Hàng phục 
oán ma dứt bệnh khổ.” Oán ma gọi là gì ? Oán ma tức là có cừu oán. Bạn tu 
hành, cứ tu pháp hàng ma, làm cho ma đều đầu hàng, đương thời chúng 
không có pháp lực lớn như bạn, cho nên nghe pháp lệnh của bạn, nhưng trong 
tâm có khí oán độc. Khí oán độc này, khi phát tác thì chúng sẽ gây ra tai nạn 
hại bạn, khiến cho bạn sinh ra đủ thứ quái bệnh. Một khi bạn thổi pháp loa, thì 
oán ma tự nhiên không oán. Cho nên chúng ta đối đãi với chúng chẳng phải 
áp bức, mà là khiến cho chúng cải ác hướng thiện, hồi tâm chuyển ý, muốn 
đến đó đây kết oán, chẳng có ý nghĩa gì hết, làm cho oán cừu đều giải khai 
được. 

“Khiến các hữu tình lên bờ giác.” Khiến cho hết thảy chúng sinh lìa khổ được 
vui, cho nên : “Biển khổ vô biên hồi đầu là bờ.” Hồi đầu đồng lên bờ bên kia 
giác ngộ. 

Vi Đà thường cầm chày Kim Cang.” Bồ Tát Vi Đà thường thường cầm chày 
Kim Cang bảo hộ bạn. 


99. Tát ra bà 


Kệ : 

Đại Phật tuyên vật hoá quần luân 
Nhất thiết mật bí chúng thần linh 
Hộ trì chánh pháp thường trụ thế 
Ma Ha Bát Nhã giác hữu tình. 


Tạm dịch : 

Thế Phật tuyên dương hóa quần sinh 
Tất cả bí mật chúng thần linh 

Hộ trì chánh pháp thường trụ thế 

Bát Nhã trí huệ giác hữu tình. 


Giảng giải : Tát Ra Bà dịch là “Tất cả”, tất cả các Thần, tất cả Kim Cang Mật 
Tích Hộ Pháp thiện Thần. Những vị Hộ Pháp thiện Thần này, là hàng phục 
thiên ma ngoại đạo, cũng là thế Phật tuyên dương Phật pháp, giáo hóa tất cả 
chúng sinh. Cho nên nói : “Thế Phật tuyên dương hóa quần sinh.” Giáo hóa 
tất cả quần sinh. 

“Tất cả bí mật chúng thần linh.” Tất cả Kim Cang Mật Tích, Hộ Pháp thần linh. 
“Hộ trì chánh pháp thường trụ thế.” Bảo hộ chánh pháp thường trụ ở thế gian. 
“Bát Nhã trí huệ giác hữu tình.” Dùng đại trí huệ để giáo hóa tất cả chúng sinh, 
giác ngộ tất cả hữu tình chúng sinh, khiến họ đồng lên bờ kia, đắc được Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 


100. Bộ đa yết ra ha 


Kệ : 

Đại thừa Phật đảnh chủng tánh căn 
Quảng độ hàm thức xuất khổ luân 
Hư không hữu tận nguyện vô tận 
Đồng đăng bỉ ngạn Bát Nhã thâm. 


Tạm dịch : 

Trồng căn tánh đại thừa Phật đảnh 

Rộng độ hàm thức thoát biển khổ 

Hư không hữu tận nguyện vô tận 

Đồng lên bờ kia trí Bát Nhã. 

Giảng giải : Bộ Đa là “Đại Phật đảnh”. Yất La Ha là “Chủng tánh căn”. Cho nên 
nói: “Trồng căn tánh đại thừa Phật đảnh.” Đây là đại thừa, chẳng phải là tiểu 
thừa. Pháp này là tối cao vô thượng, cho nên gọi là Phật đảnh. Chủng tánh 
căn cũng là giống tánh căn cơ đại thừa. 

“Rộng độ hàm thức thoát biển khổ.” Đại thừa là gì 2 Đại thừa tức là xả mình vì 
người, quên mất chính mình để rộng độ tất cả. Hàm thức tức là chúng sinh có 
huyết có khí, làm cho họ thoát khỏi biển khổ trầm luân. 

“Hư không hữu tận nguyện vô tận.” Nguyện của người đại thừa phát ra, là hư 
không có thể có bờ mé, chứ nguyện lực thì không bờ mé, hư không có thể 


không còn, nhưng nguyện lực giáo hóa chúng sinh, thì không có lúc nào cùng 
tận. 

“Đồng lên bờ kia trí Bát Nhã.” Nguyện cho hết thảy chúng sinh đồng lên bờ 
Niết Bàn bên kia, đắc được thâm Bát Nhã, đắc được trí huệ Bát Nhã rốt ráo. 


101. Ni yết ra ha 


Kệ : 

Lãnh tụ tam thừa thú chân như 
Chúng trung thượng thủ tuyển Phật đồ 
Nhẫn nhục tinh tấn Thánh chủng tánh 
Viên mãn bất thoái quả thành thục. 


Tạm dịch : 

Lãnh đạo ba thừa hướng chân như 
Thượng thủ trong chúng tuyển Phật trường 
Nhẫn nhục tinh tấn trồng giống Thánh 
Viên mãn không lùi quả thành thục. 


Giảng giải: “Lãnh đạo ba thừa hướng chân như.” Ni dịch là “Lãnh tụ” tức cũng 
là Phật thừa, Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, ba thừa. Hướng chân như thì đều 
được cứu kính thực tướng lý thể. 

“Thượng thủ trong chúng tuyển Phật trường.” Đây là lãnh tụ thượng thủ ở 
trong đại chúng ba thừa, tuyển bạt Phật. 

“Nhẫn nhục tỉnh tấn trồng giống Thánh.” Nhẫn nhục và tinh tấn là trồng giống 
Thánh Bồ Tát, có căn lành lớn. 

“Viên mãn không lùi quả thành thục.” Các bậc ấy công tròn quả đầy, được quả 
vị bất thối chuyển, thì quả vị Phật sẽ thành thục. 

Học Phật phải tu pháp môn căn bản, tức là tài bồi căn lành, bồi nguyên cố bổn. 
Bồi nguyên tức là bồi dưỡng nguyên khí. Cố bổn tức là khiến cho gốc rễ kiên 
cố. Nguyên gọi là gì ? Bổn gọi là gì ? Nguyên là nguyên khí. Chúng ta ai ai 
cũng cần gốc. Gốc tức là gốc rễ, tức là cha mẹ. Cha mẹ sinh chúng ta ra, 
chúng ta phải hiếu thuận. Hiếu thuận cha mẹ mới là người chân chánh tin Phật, 
không hiếu thuận cha mẹ, chẳng phải là người tin Phật. Trên thế giới này cần 
phải hiếu thuận cha mẹ, nhất cử nhất động đều phải nghĩ đến lợi ích cho thế 
giới, thì sẽ có một sức lực ảnh hưởng. Nếu người hiếu thuận cha mẹ, thì 
chánh khí trời đất tồn tại, không hiếu thuân cha mẹ, thì trong trời đất tràn 
ngập tà khí. Hiếu thuận cha mẹ phải thành tâm thành ý, tất cung tất kính. 
Đối với cha mẹ phải cung cung kính kính, cha mẹ tức là Phật sống hiện 


tiền. Cho nên chúng ta thường cúng dường cha mẹ là một việc hạnh phúc và 
may mắn nhất. Hiếu thuận cha mẹ phải dưỡng chí. Dưỡng chí tức là việc mà 
cha mẹ hoan hỷ thì làm nhiều một chút, việc mà cha mẹ không hoan hỷ thì làm 
ít một chút. Đừng làm cha mẹ buồn phiền đau khổ, luôn luôn làm cho tâm của 
cha mẹ vui vẻ. Tóm lại hiếu thuận cha mẹ là căn bản của con người. 
Không biết hiếu thuận cha mẹ là quên mất gốc rễ. Chúng ta bất cứ vị nào 
cha mẹ còn sống thì nên hiếu thuận cha mẹ, mỗi người đều phải hiếu thuận 
cha mẹ, như vậy so với cuối đầu lạy sư phụ còn tốt hơn nhiều. 

Khi tôi ở tại Đông Bắc Trung Quốc (Manchuria) làm Sa Di, thì có rất nhiều 
người quy y với tôi, tại sao họ quy y với tôi 2 Vì thấy tôi có vẻ không giống như 
người khác. Lúc đó có nhiều sự việc buồn cười. Mùa Đông thì tôi không mang 
giày, cũng không mang tất, đi trên tuyết, chuyện hy kỳ như thế, lúc đó không 
màn là trời lạnh hay không, chỉ mặc ba lớp vải bố. Vì vậy cho nên phần đông 
nhìn thấy thời tiết âm dưới -34, -35 độ C, cũng lạnh không chết tôi, họ cảm thấy 
rất đặc biệt, cho nên nhiều người quy y với tôi, nhưng quy y với tôi có một điều 
kiện, phàm là đệ tử quy y với tôi, mỗi ngày đều phải lạy cha mẹ. Vì tôi là như 
thế, mười hai tuổi thì lạy cha, lạy mẹ, cung kính cha mẹ. Cho nên tôi hoan hỷ 
nhất là ai ai cũng đều hiếu thuận với cha mẹ. Đừng đợi cha mẹ chất rồi, có 
muốn hiếu thuận cũng chẳng còn kịp nữa ! Đừng đợi đến lúc : 


“Cây muốn yên mà gió chẳng dừng, 
Con muốn nuôi dưỡng mà cha mẹ không còn.” 


Cây muốn thanh tĩnh đứng yên, không giao động, nhưng gió luôn luôn thổi, 
làm cho cây giao động. Làm con muốn cúng dường phụng dưỡng cha mẹ, 
nhưng cha mẹ đã qua đời rồi. Các bạn, phàm là người còn cha mẹ, nên cung 
kính đối với cha mẹ. Còn chúng ta là người xuất gia, không ở nhà, còn cha mẹ 
phải làm thế nào 2? Chỉ cần bạn từ từ tu hành, tu hành cho tốt thì là báo ân cha 
mẹ, tức là hiếu thuận. Nếu không tu hành đó là khinh thường cha mẹ, cho nên 
xuất gia tu đạo tức cũng là hành hiếu đạo, tu hành cho tốt tức là hiếu thuận cha 
mẹ, đừng làm việc ác, không nói dối, đó đều là hiếu thuận cha mẹ một khía 
cạnh. Làm một người con tốt cho cha mẹ, trong vô hình cha mẹ đắc được cảm 
ứng đạo giao, đó đều là biểu hiệu hiếu thuận cha mẹ. Cho nên nói : 


“Trời đất trọng hiếu, hiếu làm đầu, 
Một chữ hiếu cả nhà yên, 

Hiếu thuận thì sinh con hiếu thuận, 
Con cái hiếu thuận tất người hiền.” 


Người học Phật phải hiếu thuận với cha mẹ, đây là một sức lực ảnh hưởng rất 
lớn, sức lực ảnh hưởng lớn thì người tin Phật sẽ nhiều. Bạn và người khác tin 


Phật chẳng có gì khác biệt. Người khác ăn cơm, bạn cũng ăn cơm, họ mặc đồ 
bạn cũng mặc đồ, họ ngủ bạn cũng ngủ, với người khác đều giống nhau. 
Chúng ta tin Phật chủ yếu là hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận cha mẹ tức là hiếu 
thuận trời Phật. 


102. Yết ca ra ha ni 


Kệ : 

Ngũ thừa nhân thiên đại chủng tánh 
Vị cư thượng thủ hoá quân linh 

Hữu tưởng vô tưởng giai đắc độ 
Đồng nhập Tỳ Lô chứng vô sinh. 


Tạm dịch : 

Năm thừa trời người giống tánh lớn 

Hiện làm thượng thủ hóa quần sinh 

Có tưởng không tưởng đều được độ 

Cùng vào Tỳ Lô chứng vô sinh. 

Giảng giải: Yết Ca Ra Ha Ni là “Năm thừa”. Năm thừa tức là : Nhân thừa, 
Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Thượng thủ tức là 
lãnh tụ. 

“Năm thừa trời người giống tánh lớn.” Rất nhiều Bồ Tát hóa thân lại làm 
thượng thủ năm thừa chủng tánh. 

“Hiện làm thượng thủ hóa quần sinh.” Làm thượng thủ năm thừa, giáo hóa tất 
cả chúng sinh, quần linh cũng là chúng sinh. 

“Có tưởng không tưởng đều được độ.” Có tư tưởng, hoặc không có tư tưởng, 
đều được độ, hữu tình vô tình đồng viên chủng trí. 

“Cùng vào Tỳ Lô chứng vô sinh.” Đồng nhập vào thanh tịnh pháp thân, thanh 
tịnh pháp tính Tỳ Lô Giá Na Phật, chứng đắc vô sinh pháp nhẫn. 


103. Bạt la bí địa gia 


Kệ : 

Bát Nhã diệu trí bồ đề quả 

Hoá thành mạc đình đạt Bảo sở 

Quán chiếu thật tướng minh thể dụng 
Thành Chánh Đẳng Giác liên đoá đoá. 


Tạm dịch : 

Diệu trí Bát Nhã quả bồ đề 

Hóa thành không dừng đến Bảo Sở 

Quán chiếu thực tướng rõ thể dụng 

Thành Đẳng Chánh Giác đóa đóa sen. 

Giảng giải: Bạt La là “Trí Bát Nhã”. Bí Địa Gia là “Quả bồ đề” cho nên nói: 
“Diệu trí Bát Nhã quả bồ đề.” Bạn có diệu trí Bát Nhã mới đắc được quả giác 
bồ đề. Nếu không có diệu trí Bát Nhã, thì không đắc được quả giác. 

“Hóa thành không dừng đến Bảo Sở.” Hóa thành tức là thành biến hóa thị hiện 
ra, chẳng phải thật. Hóa thành cũng rất trang nghiêm mỹ lệ, nhưng chỉ là thành 
biến hóa ra, chẳng phải thật, phải thẳng đến Bảo Sở mới là cứu kính. 

“Quán chiếu thực tướng rõ thể dụng.” Quán chiếu là dụng, thật tướng là thể, 
thật tướng Bát Nhã là thể, quán chiếu Bát Nhã là dụng. Dùng quán chiếu Bát 
Nhã đạt đến thực tướng Bát Nhã, minh bạch thể và dụng. 

“Thành Đẳng Chánh Giác đóa đóa sen.” Bạn chứng được Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, thì từng đóa từng đóa hoa sen sẽ sinh ra dưới chân. 


Tu Chú Lăng Nghiêm thì trước hết đừng có tâm ích kỷ, tâm tự lợi. Phải có 
tâm đại công vô tư, tâm phải chí trung không lệch, phải tôn tâm xả mình 
vì người, phải tồn tâm phổ độ hết thảy chúng sinh, nếu có tâm như nói ở 
trên, thì sớm sẽ thành tựu. Đoạn Chú này đa số là pháp câu triệu. Câu triệu 
là hàng phục thiên ma ngoại đạo trong đạo tràng. 

Chú Lăng Nghiêm có : Pháp câu triệu, pháp hàng phục, pháp tiêu tai, 
pháp tăng ích, pháp thành tựu, pháp cát tường. Người Vạn Phật Thành 
chúng ta phải khác với người thế tục, tư tưởng hành vi đều phải khác nhau. Tư 
tưởng chúng ta luôn luôn phải tồn tâm lợi người, tâm giúp đỡ người. Nếu 
không có sức lực thì chẳng có biện pháp. Khi có cơ hội thì phải giúp đỡ kẻ 
khác. Bạn làm được như thế, thì chư Thiên thiện thần tất cả hộ pháp đều ủng 
hộ bạn. Nếu miệng thị tâm phi, lời nói việc làm không giống nhau, thì tất cả hộ 
pháp thiện thần, thiên long bát bộ đều bỏ bạn mà đi, không hộ trì bạn. Cho nên 
người ở trong Vạn Phật Thành đều có tư tưởng đạo đức, tư tưởng đạo đức thì 
đừng hại người, đừng đố ky người khác, đừng chướng ngại người khác, đừng 
miệng thị tâm phi, cũng đừng miệng phi tâm thị, mâu thuẫn với nhau. 

“Tâm thẳng là đạo tràng.” Chúng ta luôn luôn dùng tâm ngay thẳng xử sự. Có 
người nói Vạn Phật Thành người xuất gia thiên hạ đệ nhất là sư phụ Trung 
Quốc, thứ hai là Tỳ Kheo, thứ ba là Tỳ Kheo ni, thứ tư mới đến cư sĩ, nói như 
thế tôi không hiểu là ý nghĩa gì ? Tại sao không hiểu 2 Vạn Phật thành là do Tỳ 
Kheo và Tỳ Kheo ni làm thành, có thể nói là đổ huyết, đổ mồ hôi, ngày đêm 
sáng tác không ngừng, mới thành tựu ngày hôm nay. Vậy sao lại nói đệ nhất là 


ai ? Thứ hai là ai ? Thứ ba là ai ? Trước kia chẳng có vật gì, thì chẳng có ai lại 
tranh, bây giờ có nơi đây rồi, thì chạy đến đây tranh quyền đoạt lợi, đây là 
chuyện rất tức cười, là chuyện đáng thương xót. Đã vậy, bây giờ có những 
người đó, ở tại đây chuyên môn tạo chuyện thị phi, khiến cho mọi người không 
được an lạc, không được bình an. Đó là hành vi khi dối Vạn Phật Thành, khi 
dối mọi người, khi dối chư Phật, Bồ Tát. Ở tại đây làm thị làm phi, có người đến 
Vạn Phật Thành nói Vạn Phật Thành là ý trời, chẳng phải sức lực con người. 
Có Vạn Phật Thành rồi thì nói là ý trời, khi không có Vạn Phật Thành thì tại sao 
không nói là ý trời, đây thật là mê tín, thật là hồ đồ. Ý trời nhưng người phải 
làm, nếu người không làm thì trời chẳng có ý. Cho nên chúng ta là người ở 
trong Vạn Phật Thành, phải trồng căn cơ xuống cho thật vững chắc, đừng bị 
sóng gió giao động. Chúng ta là một phần tử của Vạn Phật Thành, chúng ta 
nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh, phải hộ trì Vạn Phật Thành, đừng phá 
hoại Vạn Phật Thành. Tôi ở tại đây, tôi là một phần tử của Vạn Phật Thành. Tôi 
khiến cho người có ấn tượng không tốt đối với Vạn Phật Thành, tôi sẽ đắc được 
gì ? Đừng ngu si như thế, không nên không việc đi tìm việc, như thế không 
những không có công đức, mà còn tạo tội không thể tránh khỏi. Vì toàn thế 
giới, người thật tâm phát tâm tu hành, đều có thể nói tụ hội ở lại trong Vạn Phật 
Thành, đến từ bốn phương tám hướng, đều nhẫn khổ chịu nhọc, đều là người 
muốn vì Phật Giáo làm một chút việc. Vậy bạn đến đây, trong vô hình đừng 
làm ảnh hưởng mọi người, đó là việc tôi rất khổ tâm. Bất cứ vị nào phạm mạo 
bệnh này, nên sửa đổi đi, không phạm mao bệnh này, thì phải chú ý cẩn thận. 
Nơi đây của chúng ta là đạo tràng Lăng Nghiêm, đạo tràng Hoa Nghiêm, đạo 
tràng Pháp Hoa. Đạo tràng này thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần tùy thời 
đều hộ trì. Bạn ở trong đạo tràng này tạo tội nghiệp, đó là những điều, Phật Bồ 
Tát không cho phép. 


104. Sất đà nễ 


Kệ : 

Đoạn tha chú thuật phá La Võng 

Giải trừ hoạnh tử tiêu tai chướng 

Cứu bạt nhất thiết oan khổ nghiệp 
Thanh tịnh quang minh cánh cát tường. 


Tạm dịch : 
Đoạn chú thuật ma phá La Võng 
Giải trừ hoạnh tử tiêu tai chướng 


Cứu độ tất cả oan khổ nghiệp 
Quang minh thanh tịnh diệu cát tường. 


Giảng giải : Thiên ma ngoại đạo và tất cả yêu ma quỷ quái, cũng có chú thuật 
của chúng, nhưng khi tụng Chú này thì sẽ phá tà chú của chúng, cho nên nói 
“Đoạn chú thuật ma phá La Võng.” Phá La Võng của ma, phá tất cả thần 
thông của ma vương. 

“Giải trừ hoạnh tử tiêu tai chướng.” Bổn lai phải hoạnh tử, hoặc là có đại nạn 
gì, như nạn tặc, nạn nước, nạn bệnh, tai nạn, tất cả hoạnh tử như bị xe tông 
chết, bị máy bay rớt xuống chết, hoặc là xe lửa bị lật, tai nạn xe hơi bị chết, 
những hoạnh tử như thế gọi là hoạn nạn. Một khi niệm Chú này thì hoạn nạn 
chẳng có, có thể phá sạch. Cho nên Chú này có thể phá tà chú, phá tất cả tai 
chướng. 

“Phá trừ hoạnh tử tiêu tai chướng.” Tất cả tai nạn đều có thể tiêu sạch. 

“Cứu độ tất cả oan khổ nghiệp.” Oan nghiệp, khổ nghiệp gì, Chú này đều có 
thể cứu được. 

“Quang minh thanh tịnh diệu cát tường.” Tụng chú này thì sẽ đắc được quang 
minh thanh tịnh diệu cát tường. 


105. A ca ra 


Kệ : 

Vô thượng đại bi tâm ấn văn 

Tây Phương Liên Hoa bộ chúng thần 

Cánh gia từ hỉ kiêm thí xả 

Diệu vận xảo đoạt tạo hoá công. 

Tạm dịch : 

Vô thượng đại bi tâm ấn văn 

Tây Phương Liên Hoa bộ chúng thần 

Từ bị hỷ xả vô lượng tâm 

Diệu dụng khéo đoạt công tạo hóa. 

Giảng giải: A Ca Ha tức là “Vô thượng đại bi tâm”, “vô thượng Đại Bi Chú”. 
“Vô thượng đại bi tâm ấn văn.” Tâm ấn diệu pháp này. 

“Tây Phương Liên Hoa bộ chúng thần.” Tây Phương Liên Hoa bộ tất cả hộ 
pháp thiện thần. 

“Từ bi hỷ xả vô lượng tâm.” Bạn phải dùng tâm đại bi, tâm đại từ, tâm đại hỷ, 
tâm đại xả, dùng bốn tâm vô lượng viên mãn thì : “Diệu dụng khéo đoạt công 
tạo hóa.” Bạn phải dùng vừa vặn đến chỗ diệu, thì có thể đoạt được công năng 


tạo hóa của trời đất, khiến cho người đáng chết nhưng không chết, người đáng 
hư hỏng nhưng không hư hỏng, việc bất như ý đều hóa thành cát tường. Đó là 
khéo đoạt được tạo hóa, công dụng này diệu vô cùng. Cho nên các bạn phải 
biết, từ đây bắt đầu là “năm đại tâm Chứ', rất là quan trọng, rất là hữu dụng, 
quan trọng nhất trong Chú Lăng Nghiêm. 


106. Mật rị trụ 


Kệ : 

Kình sơn trì xử biến hư không 

Đông phương Kim Cang trấn ma quân 
Bát vạn tứ thiên thường ủng hộ 

Năng sử hành nhân nhập đại trung. 


Tạm dịch : 

Bưng núi cầm chùy khắp hư không 
Đông phương Kim Cang trấn ma quân 
Tám vạn bốn ngàn thường ủng hộ 
Hay khiến người hành nhập đại định. 


Giảng giải: “Tất Đà Nễ, A Ca Ra, Mật Rị Trụ, Bát Rị Đát Ra Gia, Nảnh Yết 
Rị.” Năm câu Chú này gọi là “năm đại tâm Chú”, là năm tâm Chú của Phật 
ở năm phương. 

Năm tâm Chú này chuyên phá chú thuật của thiên ma ngoại đạo. Bất cứ chúng 
có yêu chú tà pháp gì, khi bạn tụng năm đại tâm Chú này thì yêu thuật tà pháp 
của chúng đều bị phá sạch. Không những phá yêu ma quỷ quái ở nhân gian, 
mà còn phá thiên ma ngoại đạo ở trên trời. Khi bạn gặp thiên ma ngoại đạo mà 
tụng năm đại tâm Chú này thì chúng không thể não loạn tâm của bạn. Bất cứ 
chúng có pháp thuật gì cũng đều không linh nghiệm. Cho nên năm đại tâm 
Chú này vô cùng quan trọng trong Chú Lăng Nghiêm, vô cùng linh cảm, 
không thể nghĩ bàn. 

Mật Lị Trụ dịch là “Kim Cang” là một trong 108 Kim Cang. Đây thuộc về 
phương đông Kim Cang Bộ, là tâm Chú của Kim Cang Bộ, cho nên nói : 
“Bưng núi cầm chùy khắp hư không.” Tám vạn bốn ngàn Kim Cang Bồ Tát 
này bưng núi cầm chùy khắp cõi hư không. 

“Đông phương Kim Cang trấn ma quân.” Kim Cang Bộ thuộc phương đông, 
trấn phục tất cả thiên ma ngoại đạo, thì tu hành dễ dàng thanh tịnh, dễ dụng 
công tu hành. Cho nên tu hành phải nội công ngoại đức, bên trong thì phải có 
công, bên ngoài phải bồi đức, phải tài bôi đức hạnh. 
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“Tám vạn bốn ngàn thường ủng hộ.” Tám vạn Kim Cang Tạng Bồ Tát thường 
ủng hộ bạn. 

“Hay khiến người hành nhập đại định.” Năng khiến người tu hành đắc được 
Lăng Nghiêm đại định, thường thường sinh trí huệ chân chánh. 


107. Bát rị đát ra gia 


Kệ : 

Như ý luân bảo diệu nan tư 

Nam phương hoá sinh vô úy thí 
Tâm Chú thọ trì nguyên hình hiện 
Li Mi Vọng Lượng thiết hấp thạch. 


Tạm dịch : 

Như ý luân báu diệu khó lường 

Phương nam hóa sinh vô úy thí 

Tâm Chú thọ trì hiện nguyên hình 

Lị Mị Vọng Lượng sắt hút đá. 

Giảng giải : “Như ý luân báu diệu khó lường.” Đây là diệu bảo tâm Chú, cũng 
giống như hạt châu Như Ý không thể nghĩ bàn. 

“Phương nam hóa sinh vô úy thí.” Phương nam Bảo Sinh Bộ biến hóa vô 
cùng. Có bố thí vô úy, Như Ý bảo châu bố thí khắp cho tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ đều đắc được đủ thứ của báu. 

“Tâm chú thọ trì hiện nguyên hình.” Khi niệm năm tâm Chú này, thì bất cứ yêu 
ma quỷ quái gì, cũng đều hiện nguyên hình, thì bạn sẽ biết chúng là những thứ 
gì. 

“Lị Mị Vọng Lượng sắt hút đá.” Bất cứ là lị mị vọng lượng, hoặc là quái vật gì, 
khi bạn niệm Chú này thì giống như hút sắt đá, hút chúng vào thì chúng không 
thể biến hóa. Đây thật là : 


“Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng 

Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được 

Con nay nghe thấy được thọ trì 

Nguyện hiểu Tam muội nghĩa chân thật.” 


Tụng Kinh trì Chú, tu tất cả pháp môn đều phải thành tâm, trai giới tắm 
rửa sạch sẽ, thân tâm thanh tịnh, trừ khử tất cả vọng tưởng để tu pháp 
môn này, mới đắc được cảm ứng đạo giao, như tiếng ứng thanh. Nếu bạn 
không thành tâm, thì dù Chú có linh ngiệm gì cũng đều không linh. Cho 


nên nói : “Tâm thành thì linh”, nếu tâm không thành thì sẽ không linh. Tâm 
thành là gì ? Tức là không có tâm hoài nghi. Sức lực tin Chú chân chánh 
không thể nghĩ bàn. Sức lực tin Chú chân chánh, không thể không thành tựu. 
Nếu bạn có tâm thành chân chánh, thì tu hành sẽ thành tựu, không có tâm 
thành, thì chẳng thành tựu. Có người tu hành trải qua thời gian lâu dài cũng 
chẳng có cảm ứng gì. Phải chăng là Phật pháp không linh ? Hoặc Kinh Chú 
không có oai lực cảm ứng đạo giao ? Không phải ! Vì bạn không có tâm thành, 
luôn luôn cấu thả lơ là, không đem chân tâm ra. Cho nên chúng ta học Chú 
Lăng Nghiêm phải đầy đủ tâm chân thật, đó là quan trọng nhất. 


Hỏi : Làm thế nào dùng Chú đối phó với lị mị vọng lượng ? 

Đáp : Pháp thuật ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, có lúc hoặc làm bạn đau đầu, 
đau răng, đau mắt, sây sẩm mặt mày, phát cuồng, nói bậy bạ. Lúc này bạn 
tụng Chú này, thì sẽ phá pháp thuật của chúng, khiến cho pháp thuật của 
chúng không linh. Chứ chẳng phải kêu bạn tự nhiên đi đối phó với lị mị vọng 
lượng. Hàng ngày trong tâm bạn có lị mị vọng lượng, hoặc chẳng có lị mị vọng 
lượng, cũng tự chiêu chúng đến. Trong tâm bạn gởi đi thiệp mời nói : Ê ! Lị mị 
vọng lượng, mau đến, ta có Chú đối phó với ngươi ! Đây là đầu lại thêm đầu. 
Nên biết, Chú này nói là ai gặp vấn đề gì, thì bạn có thể dùng Chú này để phá 
pháp thuật, chứ chẳng phải hàng ngày kêu bạn đi phá, vậy vọng lượng có 
nhiều như thế, hằng ngày bạn phải phá. Bất cứ lị mị vọng lượng gì, pháp thuật 
gì, khi gặp Chú này, thì khí của chúng đều tán mất bỏ chạy, đều vô dụng. 
Trong tâm bạn trước thỉnh mời lị mị vọng lượng đến, đương nhiên chúng tâm 
chú gì cũng có. Tâm Chú, tâm Chú tức là trong tâm của bạn phải có Chú, phải 
sạch sẽ, gì cũng chẳng có, đến lúc dùng thì tự nhiên sẽ linh nghiệm. Thọ trì 
chứ không phải vì hàng phục yêu ma quỷ quái. Đây cũng giống như tụng trì 
Chú Đại Bi tức là niệm, lâu dần không niệm mà niệm, tự nhiên sẽ có một thứ 
lực của Chú lại hộ trì bạn. Thậm chí đến thời, bạn tụng Chú, không tụng Chú, 
đều có cảm ứng, vì bạn bình thường tu trì tốt, cho nên cảnh giới đến thì tự 
nhiên tiếp nhận mà giải, vấn đề gì cũng đều không có. 


108. Nảnh yết rị 


Kệ : 

Tối thượng tác pháp kim cang tâm 
Chuyển luân thành tựu bắc phương tôn 
Trí huệ chánh định giới căn bổn 

Đại viên mãn giác nhân thiên khâm. 


Tạm dịch : 

Tối thượng tác pháp tâm kim cang 

Chuyển luân thành tựu bắc phương tôn 

Trí huệ chánh định giới là gốc 

Giác ngộ viên mãn trời người kính. 

Giảng giải : Nảnh, dịch là “Tối thượng”. Yết Rị, dịch là “Tác pháp”, cho nên nói 
: “Tối thượng tác pháp tâm kim cang.” Tâm kim cang trong mật Chú. 
“Chuyển luân thành tựu Bắc phương tôn.” Yết Rị còn dịch là “Chuyển luân”, là 
đại tâm Chú. Đây là thuộc về phương bắc bộ Thành Tựu, Phật Thành Tựu cai 
quản. 

“Trí huệ chánh định giới là gốc.” Người †u đạo phải có đại trí huệ, đại định lực. 
Muốn có chánh định thì trước hết phải trì giới. Giới là nân tảng căn bản nhất. 
Nếu không có giới thì không có định, không có huệ. 

“Giác ngộ viên mãn trời người kính.” Bạn thành Phật thì đắc được giác ngộ 
viên mãn, trời người đều khâm phục bạn, cung kính bạn. 


109. Tát ra bà 


Kệ : 

Giải oan thích oán khánh hoà bình 
Chiến tranh vĩnh tức hoá khang ninh 
Nhất thiết cấm phược giai tiêu tán 
Ngũ đại tâm Chú diệu vô cùng. 


Tạm dịch : 

Giải oan cởi oán vui hòa bình 

Chiến tranh vĩnh diệt hóa khang ninh 

Hết thảy buộc ràng đều tiêu tán 

Năm đại tâm Chú diệu vô cùng. 

Giảng giải : Tát Ra Bà tức là “Giải khai phóng thích tất cả mọi ràng buộc”. 
Ràng buộc tức là bị người dùng chú để khống chế, hoặc là trúng tà, hoặc là 
trúng đủ thứ pháp thuật như độc trùng, bùa ngải. Năm đại tâm Chú này, đều có 
thể phá những thứ tà thuật đó. Tát La Bà là giải khai phóng thích tất cả ràng 
buộc, cho nên nói : “Giải oan cởi oán vui hòa bình.” Mọi người không chiến 
tranh. 

“Chiến tranh vĩnh diệt hóa khang ninh.” Chiến tranh cũng chẳng có, đó đây 
đều không đấu tranh, đó đây đều kiện khang, rất yên ổn. 

“Tất cả buộc ràng đều tiêu tán.” Kẻ khác gây cho bạn những tai nạn gì cũng 


chẳng có, đều tiêu tán hất. 
“Năm đại tâm Chú diệu vô cùng” từ “Tất Đà Nễ đến Nảnh Yết Rị”, năm đại tâm 
Chú này ảo diệu vô cùng, dù có nói nhiều cũng không hết được. 


Hỏi : Chúng ta phải niệm toàn bộ Chú Lăng Nghiêm hay là năm đại tâm Chú 
này ? 

Đáp : Chú Lăng Nghiêm là Chú rất dài, nhưng mỗi một câu Chú, đều có diệu 
dụng và oai lực của nó. Nếu bạn biết diệu dụng và oai lực của nó, thì khi cảnh 
giới đến, có thể niệm mấy câu này là đủ. Nếu bạn niệm từ đầu đến cuối, thì thời 
gian phải dài. Năm đại tâm Chú này hay phá tan Ma La võng, phá chú thuật 
của Ma vương. La võng tức là chỉ phù và chú thuật, khiến cho trong tâm của 
bạn mê mất chánh niệm. Như ở Nam Dương, Thái Lan, đều có độc trùng, bùa 
ngải các thứ tà thuật. Nếu dùng năm đại tâm Chú này thì sẽ phá được. Như 
trong Kinh Lăng Nghiêm, ngoại đạo Ma Đăng Già dùng chú Phạm Thiên, cũng 
có sức lực không thể nghĩ bàn, đó là tà pháp, chú thuật thuộc về tự tư tự lợi, 
chẳng phải đại công vô tư, cho nên phá được nó. Nếu là đại công vô tư, không 
có chút tâm ích kỷ lợi mình, thì chẳng ai phá được, vì thuộc về chánh. 

Lúc tôi ở tại Mã Lai thì có một người trúng cổ độc (vật độc làm hại người, 
những nơi mán mọi nó hay cho vào đồ ăn uống, người nào ăn phải thì sinh ra 
rô dại mê man) khoảng mười lăm năm. Y luôn luôn muốn tự sát, thường nghe 
thấy có người nói chuyện, điên điên đảo đảo. Y đến tìm tôi, tôi dùng gậy đánh y 
thì y mửa ra hàng ngàn vô số côn trùng, rồi khỏi bệnh. Đó là cổ độc. Tại sao 
dùng gậy đánh thì y hết bệnh 2 Vì trên cây gậy có rất nhiều oai lực của Chú. 
Phải có đức hạnh mới có thể chi phối thứ pháp này. Nếu bạn không có đức 
hạnh, tuy cũng có chút linh cảm, nhưng cuối cùng sẽ chiêu lại họa hoạn. Nếu 
giới luật không thanh tịnh, không có đức hạnh, thì thần hộ Chú sẽ không bội 
phục bạn. Tuy nhiên đương thời có cảm ứng, nhưng thời gian lâu dần, sẽ gặp 
tai họa. Do đó bất cứ tu pháp gì, đều phải chú trọng về đức hạnh, chú trọng về 
đạo đức căn bản mới có thể xử dụng pháp này, mới có oai lực, mới an toàn. 
Không có đạo đức thì không nên dùng, bất cứ chú gì cũng thế. 


Năm đại tâm Chú này là trăm ngàn vạn kiếp mới gặp được, cũng có thể trăm 
ngàn vạn kiếp bạn đã gặp qua rồi, nhưng không thể biết rõ. Năm đại tâm Chú 
này là tôn quý nhất, là Chú hữu dụng nhất trong Phật giáo. Bất cứ là Chú của 
thiên ma, Chú của ngoại đạo, Chú của quỷ thần, Chú của yêu quái, Chú của 
bàng môn tả đạo đều phá hết được. Tức là Chú hay phá tất cả không thể phá. 
Chú phá thiên ma ngoại đạo chứ chẳng phải có tâm muốn đối địch với chúng, 
mà là giống như đánh thái cực quyền, dùng lực nhu phá giải lực cang. Bất cứ 
Chú gì, dùng tâm Chú này đều hóa giải được hết, nhưng đừng tổn hại đối với 
đối phương. 


Năm đại tâm Chú này, tại sao gọi là tâm Chú 2 Tức là từ trong tâm từ bi chảy 
ra. Dùng Chú này phải dùng tâm từ bi hỷ xả, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, chứ 
chẳng phải nói, tôi niệm Chú này là muốn đánh bạn chết, giết bạn, hoặc là tiêu 
diệt bạn, mà là oai lực của Chú hóa giải hết Chú thuật khác cũng như băng đá 
gặp mặt trời, thì tự nhiên biến thành nước. Bổn lai Chú của bàng môn ngoại 
đạo đều vì tâm sân hận chỉ trì, bạn niệm Chú Lăng Nghiêm này, thì sẽ hóa 
thành cát tường, diệu là diệu chỗ này. Chứ chẳng phải bạn niệm Chú này, thì 
đối phương thế nào chịu cũng không được, mà là Chú Lăng Nghiêm phá giải 
hết oai lực của Chú khác, chứ không hại người. Oai lực của Chú là từ trong 
tâm của chư Phật, Bồ Tát và người tụng Chú chảy ra một thứ tâm từ bi cho 
nên hàng phục được tất cả thiên ma ngoại đạo. 


110. Bàn đà na 


Kệ : 

Kiết giới thanh tịnh thắng đạo tràng 
Pháp hội trang nghiêm niệm Phật đường 
Tán thán thường chuyển vô thượng luân 
Chân đế lý thú phá hồng hoang. 


Tạm dịch : 

Kiết giới thanh tịnh thắng đạo tràng 

Pháp hội trang nghiêm niệm Phật Đường 

Khen ngợi thường chuyển pháp vô thượng 

Chân lý vi diệu phá hồng hoang. 

Giảng giải : Bàn Đà Na tức là “Kiết giới”. Sao gọi là kiết giới ? Phàm là kiến lập 
đạo tràng, trước hết phải kiết giới. Vậy giới bên ngoài là đời ác năm trược, giới 
bên trong là đạo tràng thù thắng trang nghiêm thanh tịnh. Kiết giới có khi dùng 
Chú Đại Bi, mặt hướng về tám phương, người chủ trì pháp hội dùng sức lực 
quán tưởng, quán tưởng xa bao nhiêu thì giới liền lớn bấy nhiêu. 

Người chủ trì nếu tâm lượng lớn, thì tận hư không khắp pháp giới, đều kiết giới 
ở trong đó; nếu tâm lượng nhỏ thì giới cũng nhỏ. Câu Bàn Đà Na này tức là 
kiết giới. Kiết giới, giới quán tưởng xa bao nhiêu thì đắc được thanh tịnh xa bấy 
nhiêu. Cho nên nói : ”Kiết giới thanh tịnh thắng đạo tràng.” Đây là một đạo 
tràng thù thắng, đại chúng dụng công tu hành. 

“Pháp hội trang nghiêm niệm Phật Đường.” Pháp hội thì không thể cấu thả 
được. Tụng Kinh, trì Chú, lễ sám, lạy phật, giảng Kinh, thuyết pháp, đều phải 
thận trọng mọi việc, tất cung tất kính, tơ hào không giải đãi, không cầu thả. 


Trong pháp hội phải quán tưởng chính mình đối trước Phật, đối trước trời, đối 
trước sư phụ, đối diện với tất cả tôn trưởng. Như thế thì không dám giải đãi lười 
biếng, làm qua loa cẩu thả, mà rất thành tâm tham gia pháp hội đạo tràng. Cho 
nên nói “Pháp hội trang nghiêm niệm Phật Đường.” Niệm Phật Đường không 
phải nhất định niệm Phật mới gọi là Niệm Phật Đường, bạn thanh tịnh trang 
nghiêm thì là niệm Phật, tức là niệm Phật tại đó. 

“Khen ngợi thường chuyển pháp vô thượng .” Câu Chú này là là tán thán Phật 
chuyển pháp luân vô thượng. 

“Chân lý vi diệu phá hồng hoang.” Dùng chân đế lý thể thực tế chân thật nhất, 
phá trừ tất cả vô minh phiền não. Hồng hoang như đồng với trời đất chưa khai 
phá. Phải khai thiên mở địa, tức cũng là nói phá vô minh, hiển lộ tự tánh pháp 
thân huệ mạng. 


111. Mục xoa nỉ 


Kệ : 

Tối thắng giải thoát Đạt Ma bảo 

Diệu cát huy kim thậm hy thiểu 

Siêu việt nhất thiết chư khổ nạn 

Tốc chứng bồ đề ly điên đảo. 

Tạm dịch : 

Pháp bảo giải thoát tối thù thắng 

Chiếu cổ soi kim rất ít có 

Siêu việt tất cả các khổ nạn 

Sớm chứng bồ đề hết đảo điên. 

Giảng giải : Mục Xoa Ni dịch là “Thắng giải thoát”. Gì gọi là thắng giải thoát ? 
Thắng là thù thắng, khác với các giải thoát khác. Đó là dùng sức ít mà thành 
công cao, một thứ pháp môn thù thắng nhất cho nên nói “Pháp bảo giải thoát 
tối thù thắng.” Giải thoát là pháp không quái ngại, cũng không chấp pháp; ngã, 
pháp đều quên. Đạt Ma Bảo là Pháp bảo. 

“Chiếu cổ soi kim rất ít có.” Pháp bảo này chiếu cổ soi kim, sáng chói muôn 
đời, nhưng cũng khó mà gặp được, càng không dễ gì hiểu được. 

“Siêu việt tất cả các khổ nạn.” Đây tức là thực hành sâu vào trí huệ Ba La Mật, 
thì soi thấy năm uẩn đều không, độ tất cả khổ ách, vượt qua tất cả khổ, tất cả 
ách nạn. Cho nên nói “Sớm chứng bồ đề hết đảo điên.” Câu này là nói xa lìa 
điên đảo vọng tưởng, cứu kính Niết Bàn. Tất cả điên đảo đều chẳng còn, 
chứng được trí huệ Bát Nhã vốn có. Trí huệ này dùng không hết được. Pháp 


này nếu không phải có căn lành, đại nhân duyên trong quá khứ, thì không thể 
gặp được. 


112. Tát ra bà 


Kệ : 

Giải trừ khổ ách đắc an lạc 

Tiêu diệt nhiệt não đắc thanh lương 
Chú trớ độc cổ chư tà thuật 

Nhất thiết vô năng hại thân giả. 


Tạm dịch : 

Giải trừ khổ ách được an lạc 

Tiêu diệt nóng bức được mát mẻ 

Chú trừ các độc và tà thuật 

Tất cả không thể hại người trì. 

Giảng giải : Tát Ra Bà tức là “Giải trừ tất cả khổ não”, cho nên nói : “Giải trừ 
khổ ách được an lạc.” Phiền não không còn nữa thì sẽ an lạc. 

“Tiêu diệt nóng bức được mát mẻ.” Niệm câu Chú này, thì tất cả nhiệt não 
nóng bức đều chẳng còn, thì sẽ được mát mẻ tức là đắc được tự tại. 

“Chú trừ các độc và tà thuật.” Chú trừ được hết thảy, như niệm tà chú, bỏ cổ 
độc .V.V... các loại tà thuật, pháp thuật không chánh đáng. 


113. Đột sắt tra 


Kệ : 

Chướng não biệt kiến giá tánh minh 
Phú tàng phát lộ ám đắc đăng 

Phản bổn quy nguyên quán tự tại 
Phóng hạ phàm tình Phật tức thành. 


Tạm dịch : 

Chướng não biệt kiến che quang minh 
Che lấp phát lồ tối được đèn 

Trở về nguồn cội quán tự tại 

Buông bỏ phàm tình liền thành Phật. 


Giảng giải : Đột Sắc Tra dịch là “Chướng nãc”, “Biệt kiến”. Chướng não, biệt 
kiến, che lấp tự tánh quang minh. Tự mình sinh ra một thứ chướng ngại, tà tri 
tà kiến, che lấp tự tánh quang minh. 

“Che lấp phát lồ tối được đèn.” Bạn bị tội nghiệp che lấp, nếu phát lồ sám hối 
thì giống như trong chỗ tối được đèn sáng. 

“Trở vê nguồn cội quán tự tại.” Bạn trở về nguồn cội, thì sẽ nhận rõ bộ mặt thật 
của bạn, sẽ luôn luôn quán tự tại, rất khoái lạc. 

“Buông bỏ phàm tình liên thành Phật.” Buông bỏ phàm tình thì sớm sẽ thành 
Phật. 


Hiện tại tôi giảng Chú Lăng Nghiêm cho các bạn nghe. Chú Lăng Nghiêm này 
trăm ngàn vạn kiếp cũng chẳng có ai giảng một lần nữa, cũng không dễ giảng 
một lần nữa. Lúc tôi giảng cho các bạn nghe, tôi biết chẳng ai nghe hiểu được. 
Tức là có người tự cho là hiểu được, cũng chẳng phải thật hiểu. Có người tự 
cho là hiểu rồi, cho nên không chú ý, vậy cũng giống như không hiểu. 

Chú Lăng Nghiêm là linh văn giữ gìn trời đất không bị hủy diệt. Chú Lăng 
Nghiêm là linh văn giữ gìn thế giới không để cho đến mạc nhựt (ngày cuối). 
Cho nên tôi thường nói : “Nếu trên thế gian có người niệm Chú Lăng Nghiêm 
thì thế giới này không thể hủy diệt, pháp cũng không diệt. Khi nào trên thế gian 
không còn ai niệm Chú Lăng Nghiêm, thì lúc đó Phật pháp sẽ diệt vong”. Bây 
giờ đã có những thiên ma ngoại đạo, tạo ra những lời bịa đặt nói Kinh Lăng 
Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm là giả. Đây là thiên ma ngoại đạo phái ma con, 
ma cháu đến, để tạo ra những lời bịa đặt như thế, khiến cho chúng ta không tin 
Kinh Lăng Nghiêm và Chú Lăng Nghiêm. Cho đến ai ai cũng không tin Chú 
Lăng Nghiêm, thì chẳng còn ai niệm, thì thế giới này sớm sẽ hủy diệt. Muốn thế 
giới không bị huỷ diệt, thì hãy mau niệm Chú Lăng Nghiêm, đọc Kinh Lăng 
Nghiêm. Nếu bạn mỗi ngày đọc tụng Chú Lăng Nghiêm, thì sự nguy hiểm của 
đạn nguyên tử, đạn hạt nhân, cũng không hại được bạn. Cho nên bạn nên nhất 
tâm niệm Chú Lăng Nghiêm. 

Nay tôi giảng Chú Lăng Nghiêm cho các bạn, lúc này tuy chẳng có ai minh 
bạch, nhưng mười năm, trăm năm, ngàn năm sau, sẽ có người thấy Chú giảng 
giải này, thì lúc đó họ sẽ hiểu rõ thâm sâu Chú Lăng Nghiêm này. Các bạn 
nghe được Chú Lăng Nghiêm đừng cho rằng thật là quá dễ dàng. Bốn câu kệ 
này nhìn qua rất là đơn giản, nhưng nó là từ trong tâm của tôi chảy ra, chứ 
chẳng phải tìm chương chọn câu, trích trong sách của người khác sao lại. Các 
bạn học với tôi, chẳng màng là bài kệ hay dở, đây là sự xét nghiệm thấy pháp 
của tôi, hiểu rõ Chú Lăng Nghiêm mà diễn tả ra. Nếu các bạn muốn hiểu thật 
Chú Lăng Nghiêm thì nên cố gắng tu học, đừng để thời gian trôi qua lãng phí. 


Hỏi : Phật nhãn là gì ? 

Đáp : Phật nhãn chỉ là danh từ, chứ chẳng phải chỉ riêng Phật mới có. Ngũ 
nhãn là năm cái danh từ. Mỗi người đều có ngũ nhãn, nhưng vì chẳng tu hành, 
cho nên không mở, không biết dùng như thế nào ? Người mở ngũ nhãn, thì 
nhìn sự vật không cần phải dùng hai con mắt phàm phu. Có thể nhắm hai con 
mắt này lại, quán được khắp tất cả vạn sự vật trong ba ngàn đại thiên thế giới. 


114. Đột tất phạp 


Kệ : 

Trừ diệt ác mộng cập bất tường 

Phiền não bồ đề hoá thanh lương 

Phá tà hiển chánh hưng đại giáo 

Bái vạn mao khổng phóng hào quang. 


Tạm dịch : 

Diệt trừ ác mộng và hung ác 

Phiền não bồ đề thành mát mẻ 
Phá tà hiển chánh thịnh Phật giáo 
Tám vạn lỗ lông phóng hào quang. 


Giảng giải : Tụng niệm câu Chú này, thì sẽ xa lìa điên đảo mộng tưởng, không 
gặp tất cả ác mộng. Mộng lành thì có thể được, còn ác mộng thì chẳng có. Tại 
sao lại có ác mộng 2 Vì bạn còn tồn tại tâm ác, đều muốn giết người, phóng 
lửa, nói dối, thích uống rượu, thích đi làm những việc hại người, thì trong mộng 
có những cảnh giới ác như thế, chẳng phải mình bị người giết, thì là mình đi 
giết người. Tóm lại, bạn giết tôi thì tôi giết bạn, hoặc là mộng thấy bị tai nạn xe 
chết, hoặc là bị lật xe lửa chết, bị tai nạn máy bay mà chất. Trong mộng mình 
cũng sợ hồn phi phách tán. Đây là ác niệm trong tâm cảm được ác mộng. 

Có người trong tâm cũng không có ác niệm, không nghĩ đi hại người. Vậy tại 
sao vẫn có ác mộng ? Đây có hai cách nói. Thứ nhất là những ác nghiệp trong 
quá khứ theo bạn, đưa đến có ác mộng, khiến cho bạn biết trong quá khứ đã 
từng gieo trồng nhân ác, đời nay phải sớm cải ác hướng thiện, sớm tu đạo. 
Thứ hai là khiến cho bạn biết ác mộng là nghiệp cảm không tốt, bèn phát bồ đề 
tâm, không làm việc ác, cải ác hướng thiện. Cho nên gặp ác mộng cũng có 
nhiều lý do. Cũng có thiện trong ác, hoặc ác trong thiện, nghĩa là ở trong mộng 
mị, bạn cũng phải giác ngộ. Khiến bạn minh bạch đời người như một giấc 
mộng, chẳng có gì là thật, chẳng có gì có thể lưu luyến. Nói qua ác mộng này 
cũng có chỗ tốt. Nếu bạn gặp ác mộng mà không cải ác hướng thiện, thì khó 


thoát khỏi địa ngục, làm ngạ quỷ, chuyển súc sinh cũng chẳng xa mấy. Vì ác 
mộng này chẳng tốt. Bạn niệm câu Chú “Đột Tất Phạp” này thì sẽ giải trừ ác 
mộng, trong sự bất tri bất giác sẽ tiêu diệt, chẳng còn nữa. 

“Diệt trừ ác mộng và hung ác.” Hung ác tức là không cát tường, không thuận 
lợi, không may mắn. Tóm lại những việc không thuận lợi đều tiêu sạch. 

“Phiần não bồ đề thành mát mả.” Phiền não của con người chỉ cần bạn nhẫn 
nó, chuyển nó qua thì là bồ đề. Phiền não chuyển thành bồ đề, dễ như trở bàn 
tay. Nếu bạn biến phiền não thành bồ đề, thì cũng biến thành mát mẻ, đắc 
được tự tại thọ dụng. 

“Phá tà hiển chánh thịnh Phật giáo.” Câu Chú này có thể phá tà cũng có thể 
hiển chánh. Trừ diệt ác mộng tức là phá tà. Hóa thành mát mẻ, cát tường tức 
là hiển chánh. 

“Tám vạn lỗ lông phóng hào quang.” Nếu bạn tu thành công rồi, thì tám vạn lỗ 
chân lông, mỗi lỗ chân lông đều phóng ra vô lượng vô biên quang minh, chiếu 
khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 


115. Bát na nã 


Kệ : 

Trí huệ đệ nhất Xá Lợi Phất 

Biện tài vô ngại triển hồng đồ 

Thử thị Bát Nhã đáo bỉ ngạn 

Chúng trung thượng thủ chứng chân như. 


Tạm dịch : 

Trí huệ bậc nhất Xá Lợi Phất 

Biện tài vô ngại triển hồng đồ 

Đây là Bát Nhã đến bờ kia 

Thượng thủ trong chúng chứng chân như. 


^1 


Giảng giải : Bát Na Nễ tức là “Trí huệ”, tức cũng là “Bát Nhã”. Vậy sao lại nói 
“Bát Na Nã” 2 Đây là Chú. Ý nghĩa của Chú phần đông không thể hiểu, mà 
quỷ thần nghe thì hiểu liền, bèn tuân theo mạng lệnh của Chú mà hành sự. 
Cho nên Chú tức là chú nguyện. Chú nguyện tức là ta nguyện như thế nào, thì 
đều tùy tâm mãn nguyện. Câu Bát Na Nễ với câu dưới Phạt La Ni đọc với 
nhau. Hai câu này niệm với nhau, thì khiến cho con người khai mở đại trí huệ. 
Đắc được đại trí huệ, thì sẽ đắc được đại biện tài, đắc được đại biện tài, thì sẽ 
đắc được đại thọ mạng, đắc được đại thọ mạng, thì sẽ đắc được đại an lạc. Đây 
đều là có mối quan hệ tương quan. 


“Trí huệ bậc nhất Xá Lợi Phất.” Trong hàng A La Hán, Ngài Xá Lợi Phất là trí 
huệ bậc nhất. Vì Ngài trong quá khứ tu pháp môn Bát Nhã. Xá Lợi Phất là tên, 
dịch là “Thu Lộ Tử”. Thu Lộ là tên loài chim. Vì mẹ của Ngài tên là Xá Lợi. 
Phất tức là con, Ngài là một người con của Xá Lợi. Lúc Ngài ở trong bụng mẹ 
thì biện luận với cậu của Ngài. Người cậu luôn luôn biện luận đầu thua, biết là 
trong bụng của người chị mình có người con trí huệ, khiến cho chị mình thông 
minh hơn. Do đó cậu của Ngài đi học nghị luận của ngoại đạo, bất quá trở về 
biện luận vẫn không hơn được mẹ của Ngài. 

“Biện tài vô ngại triển hồng đồ.” Ngài có đại trí huệ, lại có đại biện tài. Triển 
hồng đồ là phát triển hoài bảo và hy vọng của Ngài. Là gì ? Tức là khiến Phật 
giáo phát dương quang đại, trợ giúp Phật hoằng dương chánh pháp. 

“Đây là Bát Nhã đến bờ kia.” Tại sao Ngài có đại trí huệ ? Vì trong quá khứ 
Ngài tu trí huệ Bát Nhã, cho nên đắc được quả báo. Bát Nhã là pháp môn đến 
bờ kia. 

“Thượng thủ trong chúng chứng chân như.” Ngài là người trí huệ đệ nhất trong 
hàng A La Hán, thượng thủ trí huệ. Ngài chứng đắc lý thể chân như, có đại trí 
huệ chân chánh, biện tài vô ngại, đủ loại thần thông biến hóa. Do đó muốn tu 
hành, muốn có trí huệ chân chánh, thì phải tu pháp môn Bát Nhã. 


116. Phạt ra ni 


Kệ : 

Trí huệ ngu si vô nhị tướng 

Bồ Tát ngoại đạo bổn nhất như 

Phàm phu phân biệt chủng chủng pháp 
Học giả liễu ngộ ly ngôn thuyết. 


Tạm dịch : 

Trí huệ ngu si chẳng hai tướng 

Bồ Tát ngoại đạo vốn là một 

Phàm phu phân biệt đủ thứ pháp 

Người giác tỏ ngộ lìa lời nói. 

Giảng giải : Trí huệ phải khai mở mới có, không khai mở chứ chẳng phải không 
có, và không biết xử dụng. Giống như máy vi tính, vi tính ví dụ cho trí huệ, nếu 
bạn không học qua máy vi tính, thì không thể xử dụng nó, đó là ngu si. Nếu 
học qua rồi, dùng được tức là trí huệ. Cho nên trí huệ và ngu si là hai danh từ, 
mà gốc vốn là một. Bạn dùng được tức là trí huệ, không dùng được tức là ngu 
sỉ. Máy vi tính là ví dụ tốt nhất. Cũng giống như ăn cơm, bạn không ăn thì đói, 


ăn rồi thì no. Trí huệ và ngu si cũng là một dạng, xử dụng được thì trí huệ, 
không xử dụng được thì ngu si, cho nên nói : “Trí huệ ngu si chẳng hai tướng.” 
Trí huệ và ngu si chẳng hai dạng, tựa như trở bàn tay, trở qua là trí huệ, trở lại 
là ngu si. Bạn không biết dùng tay thì không thể cầm, nắm đồ vật, dùng được 
thì cầm đồ vật. Đây là ví dụ ngu sỉ và trí huệ. Vốn chẳng có hai, chỉ là danh từ, 
nhưng danh từ làm cho con người bị mê hoặc. Có người chấp trước trí huệ, có 
người thì mê nơi ngu si. Mê tức là ngu si, ngộ tức là trí huệ, mê ngộ đều là 
một. Có người nói như vậy thì không đúng, mê, ngộ, sao là một 2? Mê thì 
không minh bạch, ngộ thì minh bạch. Thực ra minh bạch và không minh bạch 
đều chẳng phải hai thứ, cho nên nói trí huệ và ngu si chẳng hai dạng. 

“Bồ Tát, ngoại đạo vốn là một.” Bồ Tát là muốn tu hành Bồ Tát đạo lợi ích kẻ 
khác, ngoại đạo cũng muốn ởđi trên con đường chánh. Thiên Chúa Giáo và Gia 
Tô Giáo đều nhận rằng giáo của mình không sai, có thể sinh về nước Chúa. Vì 
trí huệ của họ chỉ nhiều như thế, chỉ biết có nước Chúa, không biết có những 
thế giới còn diệu hơn nước Chúa, trí lực của họ không đạt đến được, đây là vấn 
đề trình độ. Học sinh tiểu học, không thể so sánh với học sinh đại học, cũng 
không thể so sánh với học sinh trung học. Về phương diện khác là vấn đề 
nghiệp. Quá khứ nghiệp tạo ra khiến họ chỉ hiểu được nhiều như thế thôi. Cứu 
kính họ đều muốn khai ngộ, bất quá có ngộ sớm và ngộ trễ, mê ngộ có chậm 
trễ mà thôi. Tu Bồ Tát đạo thì đắc được giác ngộ sớm một chút. Tu pháp ngoại 
đạo thì chậm một chút. Nhanh chậm chỉ là vấn đề thời gian, chứ chẳng phải có 
tốt và không tốt, kết quả đều là đắc quả bồ đề. Cho nên : 

“Về nguồn chẳng hai lối, 

Phương tiện có nhiều cửa.” 

Không thể nói người khác không tốt, chỉ có mình đúng, đừng có thứ biên kiến 
như thế. 

“Phàm phu phân biệt đủ thứ pháp.” Phàm phu chấp trước dính mắc tại cảnh 
giới, không việc tìm việc làm, đầu lại thêm đầu. Giống như con khỉ cầm vật bên 
đông, lại chạy qua cầm vật khác bên tây. Cầm lên bỏ xuống, bỏ xuống rồi lại 
cầm lên. Căn bản thì chẳng cần mà nó muốn làm như thế. Cho nên nói : “Phân 
biệt danh tướng không biết dừng.” Phân biệt danh tướng không biết dừng lại. 
Cho nên “Vào biển đếm cát tự nhọc mình.” Cũng giống như đếm trong biển có 
bao nhiêu hạt cát, cứu kính có bao nhiêu hạt, bạn đếm được chăng ? Bây giờ 
có máy vi tính, dù tinh vi đến đâu cũng đành bó tay. 

“Người giác tỏ ngộ lìa lời nói.” Khi giác ngộ rồi thì sẽ minh bạch, lìa tướng lời 
nói, lìa tâm duyên tướng, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, mới biết phân biệt 
danh tướng là dư thừa. Nếu minh bạch tất cả pháp bổn lai là như thế, thì còn gì 
để nói 2 


117. Giả đô ra 


Kệ : 

Nhân gian oán gia Phật quốc ân 

Tri thức độ ngã xuất trầm luân 

Đề Bà Đạt Đa chân hộ pháp 

Hàng phục sân khuể bất nhiễm trần. 


Tạm dịch : 

Nhân gian oán gia Phật quốc ân 

Tri thức độ ta thoát trầm luân 

Đề Bà Đạt Đa chân hộ pháp 

Hàng phục sân hận không nhiễm bụi. 

Giảng giải : Giả Đô Ha dịch là “Oán gia”. Oán gia tức là có cừu oán, thường có 
tâm đố ky sân hận, trong tâm không vui vẻ. Cừu nhân của Phật quốc tức là ân 
nhân của nhân gian. Cừu nhân oán gia của nhân gian tức là ân nhân của Phật 
quốc. Nếu bạn không có oán gia, thì không thể nhìn xuyên thủng tất cả. Cảnh 
giới đến không thuận tâm, thì quay đầu lại mau phát bồ đề tâm, khiến cho bạn 
thức tỉnh tất cả thế gian đều rất khổ. Nếu bạn biết khổ thì sẽ đoạn tập, chứng 
diệt, tu đạo. Bạn phát bồ đề tâm, thì trước hết phải đoạn phiền não. Phiền não 
đoạn rồi, thì tu đạo về sau sẽ chứng quả đắc được Niết Bàn, bốn đức Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh. Cho nên nói : “Nhân gian oán gia Phật quốc ân — Tri thức độ 
ta thoát trầm luân.” Thiện tri thức tương phản chiều hướng đến giáo hóa ta. 
Khiến cho ta sớm thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, liễu sinh thoát tử. 

“Đề Bà Đạt Đa chân hộ pháp.” Phật Thích Ca Mâu Ni do ai giúp Ngài thành 
Phật 2 Là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa đều đến chướng ngại Đức Phật tu 
hành. Kết quả Phật Thích Ca Mâu Ni quay đầu lại, sớm phát bồ đề tâm mà 
thành Phật. 

“Hàng phục sân hận không nhiễm bụi.” Người tu đạo phải hàng phục tâm, 
hàng phục tâm gì ? Hàng phục tâm tham. Gì cũng không tham, cũng không 
tham danh, cũng không tham lợi, cũng không tham tài, cũng không tham sắc, 
tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, năm dục này đều không tham, 
đó là hàng phục được tâm. Lại không sân hận, không ngu si. Tóm lại, hàng 
phục tâm tức là siêng tu giới định huệ, liền diệt tham sân si. Có tham sân si thì 
còn nhiễm ô, không còn tham sân si, thì nhiễm ô gì cũng chẳng còn, độc đều 
tiêu sạch. Ba độc chẳng còn, thì giới định huệ liền hiện tiền. Tu đạo căn bản 
chẳng có gì, tức là tất cả cảnh giới đều nhận thức rõ ràng, đừng bị cảnh giới 
chuyển, mà chuyển được cảnh giới. Cho nên người chuyển được cảnh mà 


cảnh không thể chuyển được người. Đó tức là có công phu. Người có công 
phu thì: 


“Dù gặp đao bén vẫn thản nhiên 
Uống nhầm thuốc độc vẫn ung dung.” 


Dù gặp đao kiếm đến mình cũng rất thản nhiên, một chút cũng không lo lắng. 
Có người bưng thuốc độc cho bạn uống cũng chẳng sợ. Độc hại chết là độc hại 
chết, một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Nghĩ như thế thì còn có phiền não gì, 
còn có vấn đề gì ? Vấn đề gì cũng chẳng có, đó là giải thoát. Cho nên chúng ta 
tu hành phải phá trừ tất cả mọi chấp trước, thì sẽ đắc được giải thoát. Giải thoát 
được thì tự tại, là tịch tĩnh khoái lạc, tức là thường, lạc, ngã, tịnh. 


118. Thất đế nẩm 


Kệ : 

Giải thoát tiêu tai đại hoan hỉ 

Thủ Lăng Nghiêm pháp thế vô tỉ 

Nhất thiết chướng ngại cứu kính giác 
Cách phàm siêu Thánh khế chân liễu. 


Tạm dịch : 

Giải thoát tiêu tai đại hoan hỷ 

Pháp Thủ Lăng Nghiêm không gì bằng 

Tất cả chướng ngại cứu kính giác 

Chuyển phàm thành Thánh hợp chân như. 

Giảng giải : Câu Chú này nghĩa là “Giải thoát”, “Tiêu tai”, “Hoan hỷ”. Cho nên 
nói : “Giải thoát tiêu tai đại hoan hỷ — Pháp Thủ Lăng Nghiêm không gì bằng.” 
Pháp Thủ Lăng Nghiêm này trên thế gian rất hiếm có, chẳng có gì có thể so 
sánh được. 

“Tất cả chướng ngại cứu kính giác.” Nếu tu pháp này, thì gặp bất cứ chướng 
ngại gì, đều sẽ qua được, mà đắc được cứu kính giải thoát. 

“Chuyển phàm thành Thánh hợp chân như.” Có thể đổi phàm siêu đến Thánh 
hiền. Khế hợp chân lý, chân chánh liễu giải. 


119. Yết ra ha 


Kệ : 


Hộ trì Thiên giới chúng thần binh 
Oai phong lẫm lẫm quỷ ma kinh 
Chư Thiên chủng tộc tê hướng thiện 
Yêu tà quyến thuộc các bôn đẳng. 


Tạm dịch : 

Binh chúng thần hộ trì ngàn cõi 

Oai phong lẫm liệt ma quỷ sợ 

Dòng dõi chư Thiên đồng hướng thiện 

Quyến thuộc yêu tà đều bỏ chạy. 

Giảng giải: “Binh chúng thần hộ trì ngàn cõi.” Đây là binh thần trên trời bảo hộ 
ba ngàn đại thiên thế giới. 

“Oai phong lẫm liệt ma quỷ sợ.” Khi ma quỷ khi thấy chư Thiên oai phong lẫm 
liệt thì rất sợ hãi. 

“Dòng dõi chư Thiên đồng hướng thiện.” Chủng tộc chư thiên đều dạy người 
hướng thiện, chính họ cũng làm việc thiện. 

“Quyến thuộc yêu tà đều bỏ chạy.” Yêu ma quỷ quái khi thấy họ, thì chúng đều 
bỏ chạy khắp nơi. 


120. Ta ha tát ra nhã xà 


Kệ : 

Nhẫn giới kiên cố bất thoái chuyển 
Dẫn lãnh quy vãng câu toả nã 
Phổ tập thiện tín y Tam Bảo 

Pháp hội cát tường Ma Ha Tát. 


Tạm dịch : 

Kham nhẫn kiên cố không thối chuyển 

Dùng móc hàng phục kẻ cang cường 

Khắp khiến thiện tín nương Tam Bảo 

Pháp hội cát tường Ma Ha Tát. 

Giảng giải : Ta Ha tức cũng là “Ta Bà”, tức là thế giới Ta Bà. Sa Ha dịch là 
“Kham nhẫn”, cũng gọi là “Nhẫn giới”. Ta Ha dịch là “Kiên cố”. Chúng sinh, 
hoặc chư Phật, đều kham năng nhẫn thọ sự khổ của thế giới Ta Bà. Vậy biết rồi 
thì phải kiên cố không thối chuyển phát bồ đề tâm. 

“Dùng móc hàng phục kẻ cang cường.” Tức là nói tất cả thiện thần trong ba 
ngàn đại thiên thế giới, tất cả hộ pháp chúng thần, nếu gặp chúng sinh không 


nghe lời, thì dùng móc kéo họ trở về. 

“Khắp khiến thiện tín nương Tam Bảo.” Khiến tất cả thiện nam tín nữ tụ tập lại 
với nhau quy y Tam Bảo. 

“Pháp hội cát tường Ma Ha Tát.” Pháp hội này rất cát tường, hương quang 
vòng chung quanh, vân tập các đại Bồ Tát. 


121. Tỳ đa băng ta na yết rị 


Kệ : 

Phá bình chướng nạn hoặc ha khiển 
Nhất thiết như ý cánh an tường 
Thiên giới thần lâm trừ ma hại 

Phổ khiến khâm phục lễ Năng Nhân. 
Tạm dịch : 

Phá trừ chướng nạn hoặc quát mắng 
Hết thảy như ý và cát tường 

Ngàn cõi thần đến trừ ma hại 

Đầu khiến khâm phục lễ Năng Nhân. 


Giảng giải : Tỳ Đa Băng Ta Na Yất Rị tức là “Phá trừ tất cả chướng nạn”, khiến 
cho tất cả chướng nạn đều được bình an, khiển trách hoặc la mắng tất cả bất 
thiện. 

“Hết thảy như ý và cát tường.” Khiến cho tất cả sự việc không lý tưởng đều 
được cát tường như ý. 

“Ngàn cõi thần lâm trừ ma hại.” Trừ khử tất cả ma hại. 

“Đầu khiến khâm phục lễ Năng Nhân.” Đều khiến tất cả thiên ma ngoại đạo 
không thiện quy y Tam Bảo, đảnh lễ Thích Ca Mâu Ni Phật. 


122. A sắt tra băng xá đế nẩm 


Kệ : 

Hộ giới hộ pháp hộ già lam 

Vô lượng sắc quang chiếu đại thiên 
Thành tựu diệu thủ đắc tự tại 
Thường lạc ngã tịnh chứng Niết Bàn. 


Tạm dịch : 
Hộ giới hộ pháp hộ già lam 


Vô lượng quang minh chiếu ngàn cõi 

Thành tựu diệu thủ được tự tại 

Thường lạc ngã tịnh chứng Niết Bàn. 

Giảng giải : A Sắt Tra Băng là “thần hộ giới”, “thần hộ pháp”, “thần hộ già lam”. 
Già lam là đạo tràng. 

“Vô lượng sắc quang chiếu đại thiên.” Các vị thần ấy phóng quang minh vô 
lượng, chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Sắc cũng vô lượng, quang cũng 
vô lượng, xanh, vàng, đỏ, trắng, đen đều có. 

“Thành tựu diệu thủ đắc tự tại.” Thành tựu là thành tựu đệ nhất khiến người 
đắc được tự tại. 

“Thường lạc ngã tịnh chứng Niết Bàn.” Khiến cho tất cả đắc được thường lạc 
ngã tịnh Niết Bàn bốn đức. 


123. Na xoa sát đát ra nhã xà 


Kệ : 

Câu toả tử diễm sắc quang mang 

Lực sĩ hình trạng đại Kim Cang 

Giải ách chứng tai tiêu chư nạn 

Nhiếp thọ chúng sinh yết Pháp Vương. 


Tạm dịch : 

Câu móc lửa tía sáng nhấp nhoáng 

Hình trạng lực sĩ đại Kim Cang 

Giải ách tiêu tai trừ các nạn 

Nhiếp thọ chúng sinh lễ Pháp Vương. 

Giảng giải: Na Xoa dịch là “Câu móc” hoặc dịch là “Ngọn lửa màu tía”. Cho 
nên nói : “Câu móc lửa tía sáng nhấp nhoáng.” Sắc quang của nó sáng nhấp 
nhoáng hàng vạn trượng. 

“Hình trạng lực sĩ đại Kim Cang.” Sát Đát Ra dịch là “Lực sĩ”, hoặc là “Hình 
trạng”, tức là đại Kim Cang thiện thần hộ pháp. 

“Giải ách tiêu tai trừ các nạn.” Các vị thần ấy chuyên giải trừ tất cả tai nạn khốn 
khổ. 

“Nhiếp thọ chúng sinh lễ Pháp Vương.” Nhiếp thọ tất cả chúng sinh đến chốn 
Phật lễ Phật. Đây là giải thích đơn giản, nếu giảng tỉ mỉ thì vô cùng tận. 


124. Ba ra tát đà na yết rị 


Kệ : 

Diệu pháp chuyên tu đạt bỉ ngạn 
Phát dũng mãnh tâm cầu bồ đề 

Chiết phục thiên ma quy Tam Bảo 
Thu nhiếp ngoại đạo ngộ bổn nguyên. 


Tạm dịch : 

Chuyên tu diệu pháp đến bờ kia 
Phát tâm dũng mãnh cầu bồ đề 
Hàng phục thiên ma nương Tam Bảo 
Thu nhiếp ngoại đạo ngộ nguồn gốc. 


Giảng giải : Ba Ra dịch là “Diệu pháp”. Tát Đà Na dịch là “Dũng mãnh”, là nói 
“Chuyên tu diệu pháp đến bờ kia.” Bạn phải y chiếu diệu pháp tu hành, không 
giải đãi, không ngủ gật khi nghe Kinh, thì nhất định sẽ đến bờ bên kia. Nhất 
định đến nơi bình an nhất, đến bờ bên kia Niết Bàn, đắc được thường lạc ngã 
tịnh, khoái lạc Niết Bàn bốn đức. Nếu bạn đắc được pháp môn không thể nghĩ 
bàn, thì chắc chắn sẽ đạt đến bờ bên kia, tức là bạn đạt được mục đích hy 
vọng, cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ. 

“Phát tâm dũng mãnh cầu bồ đề.” Chúng ta tu hành thì phải phát tâm dũng 
mãnh, đừng có nửa tu hành, nửa không tu; một ngày nóng mười ngày lạnh. 
Cho nên phải phát tâm dũng mãnh, cầu bồ đề cầu giác ngộ. Bồ đề là giác đạo, 
như thế thì sẽ “Hàng phục thiên ma nương Tam Bảo.” Thiên ma có oai lực rất 
lớn, nhưng oai lực của chúng lớn bao nhiêu, cũng chẳng bằng oai lực của diệu 
pháp, đều hàng phục chúng được. Hàng phục này chẳng phải dùng sức để 
đàn áp chúng hàng phục. Vậy dùng gì ? Dùng đức hạnh để cảm hóa chúng, 
khiến cho chúng triết phục, quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy 
y Tăng. 

“Thu nhiếp ngoại đạo ngộ nguồn gốc.” Thu nhiếp là dùng lực hấp dẫn để hấp 
thu, cũng giống như hút sắt đá, làm cho ngoại đạo nhiếp phục. Nhiếp phục 
ngoại đạo bạn làm thế nào ? Sẽ so sánh lớn hơn chúng. Đây chẳng phải nói 
khí lực so với chúng lớn hơn, mà là lượng khí so với chúng lớn hơn. Đầu bao 
quát chúng ở trong, cho nên tôi thường nói với quý vị : Không màng là tin 
Thiên Chúa Giáo, tin Gia Tô Giáo, tin Do Thái Giáo, tin tôn giáo nào bất cứ, tôi 
đều xem bạn là Phật Giáo, có người nói : Tôi không tin. Tôi không màng bạn 
tin, hay không tin, tôi đều cho rằng bạn tin. Bạn không tin Phật, tôi đều coi bạn 
là Phật Giáo đồ, tôi không để bạn đi bên ngoài Phật Giáo. Giống như Vạn Phật 
Thành vậy, bạn không đến thì đợi bạn, đợi bạn đến trong Vạn Phật Thành cùng 


nhau tu hành. Tôi không để bạn đi bên ngoài, đều làm cho bạn vào bên trong. 
Cho nên “Thu nhiếp ngoại đạo bổn lai nguyên.” Bổn nguyên này tức là minh 
bạch bổn lai như thế nào. Bổn lai tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể 
thành Phật, nhưng vì hỗn hợp với trần ai, làm cho trí huệ bị ô nhiễm, không 
nhận thức được bộ mặt thật. 


125. A sắt tra nẩm 


Kệ : 

Kim Cang bảo thủ pháp lực thâm 
Bảo chưởng bảo quyền trấn ma quân 
Công đức nguy nguy thần thông đại 
Thân tâm thật tiễn xứ xứ chân. 


Tạm dịch : 

Kim Cang tay báu pháp lực lớn 

Chưởng báu quyền báu trấn ma quân 

Công đức lồng lộng đại thần thông 

Thân tâm thực tiễn nơi nơi chân. 

Giảng giải : Câu Chú này diệu không thể tả. Câu Chú này tức là “Kim Cang 
thủ”, lại là “Kim Cang chưởng”, lại là “Kim Cang quyền”. Kim Cang quyền này, 
có thể cách núi đánh yêu, yêu ma quỷ quái cách một hòn núi, đều làm cho 
chúng hàng phục. Bạn dùng pháp Kim Cang quyền này, thì chúng sẽ mau 
chóng hướng về bạn cúi đầu đảnh lễ, phục tùng bạn. Tức là không cần bạn 
phải dùng sức lực làm đè ngã chúng, mà là dùng đức hạnh đạo lực để cảm 
hóa, khiến cho chúng phục tùng bạn. Cho nên nói: “Kim Cang tay báu pháp 
lực lớn.” Thứ pháp lực này không thể nghĩ bàn, chẳng phải một số người có 
thể hiểu được. 

“Chưởng báu quyền báu trấn ma quân.” Kim Cang chưởng báu, Kim Cang 
quyền báu, không dùng để đánh, khi ma quỷ thấy thì sẽ lão thực quy thuận, 
không dám tác quái. 

“Công đức lồng lộng đại thần thông.” Công đức này rất lớn. Lồng lộng là rất 
lớn vô cùng. Không những công đức lớn mà thần thông cũng lớn, cho nên: 
“Thân tâm thực tiễn nơi nơi chân.” Tại sao có công đức lớn như thế ? Vì khi tu 
hành thì cung hành thực tiễn, lúc nào tu hành cũng đều tu hạnh chân chánh, 
tu pháp chân chánh. Không nói dối, không làm việc giả. Bất cứ lúc nào cũng 
không đội mặt giả, đều là bản lai diện mục (bộ mặt thật), chân mà lại chân, thật 
mà lại thật. Tu pháp môn chân thật, thì một chút giả dối cũng không xen tạp 


vào. Đây là sức lực không thể nghĩ bàn của Kim Cang chưởng, Kim Cang 
quyần và Kim Cang thủ. Hôm nay bạn nghe được diệu pháp này đều là do 
trong vô lượng kiếp quá khứ đã trồng căn lành mới nghe thấy được. Nếu không 
muốn nghe, cũng nghe không được, đều có nhân duyên chướng ngại bạn. 
Hôm nay nghe được, là có căn lành lớn trong quá khứ, mới nghe được hai câu 
Chú này, hai câu diệu pháp này. 


126. Ma ha yết ra ha nhã xà 


Kệ : 

Hộ ngũ phương thần chúng tướng binh 
Đại thừa chủng tánh hiển oai linh 

Kim cang quang minh diệu thiên địa 
Thủ bả nhật nguyệt hoán tinh anh. 


Tạm dịch : 

Chúng thần tướng binh hộ năm phương 

Giống tánh đại thừa hiển oai linh 

Kim Cang quang minh soi trời đất 

Dùng tay dời đổi trời trăng sao. 

Giảng giải : Ma Ha tức là nói “Đại thừa chủng tánh”. “Chúng thần tướng binh hộ 
năm phương.” Rất nhiều vị thần tướng binh trong những vị thần này, đều hộ trì 
người trì Chú. 

“Đại thừa giống tánh hiển oai linh.” Những vị đó đều đủ giống tánh đại thừa, 
đến ủng hộ pháp đại thừa, hiển đủ loại thần thông. 

”Kim Cang quang minh soi trời đất.” Quang minh của Kim Cang Thủ Bồ Tát 
chiếu soi trời đất. 

“Dùng tay dời đổi trời trăng sao.” Các vị ấy có thể lấy mặt trời xuống thay mặt 
trăng vào, hoặc thay thế sao vào, có thần thông diệu dụng như thế. 


127. Tỳ đa băng tát na yết rị 


Kệ : 

Đả phá chư hại bảo bình an 

Kim Cang thần tướng các tranh tiên 
Chủng chủng ha trách hàng yêu quái 
Trừ tà phù chánh mãn đại thiên. 


Tạm dịch : 

Đánh phá các hại bảo bình an 

Kim Cang thần tướng tranh làm đầu 

Đủ thứ trách mắng hàng yêu quái 

Trừ tà phù chánh đầy các cõi. 

Giảng giải: “Đánh phá các hại bảo bình an.” Câu này nghĩa là “Đánh phá các 
hại”. Tức là đánh phá hết tất cả những gì yêu ma quỷ quái muốn làm hại người, 
khiến cho tất cả những người tu hành đều được bình an. 

“Kim Cang thần tướng tranh làm đầu.” Kim Cang thần, Kim Cang tướng, đều 
đến bảo hộ người tu đạo. Các vị ấy đều sợ thua ở phía sau, sợ rơi vào sau 
người, không giống như chúng ta việc gì cũng đẩy lùi từ chối. Kim Cang thần 
tướng không bảo bạn đi bảo hộ, còn mình thì không tận trách nhiệm, cứ 
nhường người khác đi làm, mà là tôi dùng sức của tôi, bạn dùng sức lực của 
bạn, bạn cũng bảo hộ, tôi cũng bảo hộ. 

“Đủ thứ trách mắng hàng yêu quái.” Kim Cang thần tướng dùng đủ thứ sự 
trách mắng, đủ thứ lời lẽ, dùng các loại pháp để hàng phục yêu quái. 

“Trừ tà phù chánh đầy các cõi.” Tông chỉ các vị ấy là trừ khử tà, phù trì chánh 
pháp. Các vị ấy hộ trì chánh pháp như thế, đầy khắp đại thiên thế giới, đi các 
nơi bảo hộ người †u hành. Cho nên tu trì pháp Chú Lăng Nghiêm, tùy thời tùy 
lúc đều có tám vạn bốn ngàn Kim Cang Tạng Bồ Tái đến bảo hộ bạn, khiến 
bạn đều cát tường như ý. 


Học pháp Chú Lăng Nghiêm, làm việc gì cũng phải chánh, tu thân cũng phải 
chánh. Không khởi những vọng tưởng không thanh tịnh, không làm việc không 
thanh tịnh. Phải từ từ tu hạnh môn thanh tịnh. Ngược lại, nếu bạn không tồn 
chánh niệm, không hành chánh hạnh, thì sẽ khiến cho Kim Cang Tạng Bồ Tát 
không bội phục bạn, không bảo hộ bạn, thì bạn sẽ phát sinh đủ thứ tai nạn, thọ 
đủ thứ quả báo. Cho nên tơ hào cũng không thể xem thường, đừng làm những 
việc không quang minh lỗi lạc. 


Pháp Lăng Nghiêm là pháp môn trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. 
Chúng ta học được một câu, hiểu được oai lực của một câu, thì nên chiếu 
theo mà thực hành. Nếu mỗi câu đều minh bạch hết, thì nên y theo mỗi câu 
mà tu hành. Thọ trì đọc tụng Chú Lăng Nghiêm, vì người khác nói công đức 
đều vô lượng. Nếu một mặt tu pháp môn Chú Lăng Nghiêm, một mặt không 
giữ quy cụ thì sẽ có những vấn đề to lớn phát sinh. Điểm này mọi người nên 
minh bạch. Đừng có một bên thì tu pháp Chú Lăng Nghiêm, một bên thì tạo tội 
nghiệp. Nếu như vậy thì cuối cùng sẽ thọ quả báo, tội nghiệp không dễ gì tránh 
khỏi. Học pháp Chú Lăng Nghiêm có chư Phật trong năm phương quản hạt ma 


quân trong năm phương. Nên phải tắm rửa trai giới, trong tâm cũng phải thanh 
tịnh, không khởi vọng tưởng ô nhiễm. Thân cũng thanh tịnh, không làm việc 
nhiễm ô, luôn luôn phải giữ cho thanh tịnh, không thể có tơ hào hành vi không 
giữ quy cụ, nếu bạn có những hành vi không giữ quy cụ, thì tu pháp này sẽ 
không có sức lực cảm ứng, chứ chẳng phải Chú không linh, mà là vì bạn 
không giữ quy cụ, cho nên hộ pháp thiện thần bỏ bạn mà đi, có việc gì các vị 
ấy cũng không màng đến. Do đó phàm là người đọc tụng Chú Lăng Nghiêm, 
đừng có tâm quỷ quyệt, đừng có hành vi cứ tạo tội nghiệp. Bất cứ lúc nào cũng 
phải chánh đại quang minh, chỉ biết lợi người, đừng biết lợi mình. Tồn tâm Bồ 
Tát hành Bồ Tát hạnh. Tu pháp Lăng Nghiêm rất là linh cảm, nhưng cũng 
không dễ dàng. Các vị phải chú ý. Bạn nhất định phải giữ năm giới, hành thập 
thiện. Đó là quy tắc tối thiểu phải giữ gìn. 

Pháp môn Kim Cang quyền của câu Chú : A Sắt Tra Nẩm đã nói ở trên, nếu 
bạn thường thọ trì pháp này, thì có thể dùng sức bản thân của bạn để 
hàng phục thiên ma, chế các ngoại đạo. Sức bổn thân tức là oai lực của 
Chú. Oai lực của Chú biến thành sức lực của bản thân bạn. Cho nên đừng bỏ 
qua, phải giữ quy cụ để hành pháp môn này. 

Tu hành tâm phải chuyển cảnh, cảnh không chuyển tâm, phải như như bất 
động, liễu liễu thường minh. Tu hành gặp những cảnh giới nhỏ, thì đừng để 
cảnh chuyển, mà phải hóa nó thành không. 


“Thấy có như không tâm tự an.” 
“Lưỡi động sinh thị phi, Mở miệng thần khí tán.” 


Khi nói thì lạc vào cảnh giới, lời tiếu cũng đừng nói. 


128. Tát bà xá đô lô 


Kệ : 

Nhất thiết thiện pháp diệt chư ác 
Diệu hỉ như ý cứu trầm kha 

Khu trừ bất tường đắc an lạc 

Đại tai linh văn chân già đà. 

Tạm dịch : 

Tất cả pháp lành diệt các ác 

Vui vẻ như ý cứu trầm kha 

Xua đuổi xấu uế được an lạc 
Lành thay linh văn thật thuốc hay. 


Giảng giải: “Tất cả pháp lành diệt các ác.” Tát Bà dịch là “Diệt tất cả các ác”, 
cho nên sinh tất cả thiện. Pháp lành mới diệt được các ác. Bạn niệm câu Chú 
này thì tất cả đều sẽ cát tường. Cho nên nói : 

“Vui vẻ như ý cứu trầm kha.” Bịnh gì cũng đều có thể trị lành. 

“Xua đuổi xấu uế được an lạc.” Những việc gì không tốt đều đuổi đi hất. 

“Lành thay linh văn thật thuốc hay. ” Oai lực của Chú lớn vô cùng, bất cứ bệnh 
gì cũng đều chữa khỏi, thật là “Diệu dược hồi xuân.” 


129. Nễ bà ra nhã xà 


Kệ : 

Kim cang thủ chủ trị oán ma 

Não hại chúng sinh tức bộ tróc 

Hoả độc lưu chú truyền nhiễm bệnh 
Thọ trì độc tụng tử giả hoạt. 


Tạm dịch : 

Kim Cang thủ lãnh trị oán ma 

Não hại chúng sinh đều bắt hết 
Lửa độc bệnh truyền nhiễm lan tràn 
Thọ trì đọc tụng chết sống lại. 


Giảng giải : Nễ Bà Ra dịch là “Kim Cang thủ chủ”, tức là Kim Cang thủ lãnh. Vị 
ấy thượng thủ trong Kim Cang. Bất cứ ma quỷ hại người có oán, có oan, Ngài 
đều có thể trị khỏi. 

“Não hại chúng sinh đều bắt hết.” Bất cứ ma quỷ làm hại chúng sinh thì đều bị 
Kim Cang thủ lãnh bắt đi. 

“Lửa độc bệnh truyền nhiễm lan tràn.” Tất cả lửa độc, hoặc tất cả bệnh truyền 
nhiễm lan tràn, tất cả bệnh nan y, 

“Thọ trì đọc tụng chết sống lại.” Nếu thường thọ trì pháp Chú Lăng Nghiêm, thì 
đáng chết cũng sẽ sống lại. Cho nên nói : 


“Phẫn nộ sinh hoan hỷ, 

Kẻ chết biến thành sống, 

Nếu nói đây là hư, 

Chư Phật không nói dối.” 

Đối với Chú phải có tín tâm, không sinh tâm hoài nghỉ, thì sẽ đắc được cảm 
ứng. Mục đích tu đạo là thành Phật, cho nên vì vô thượng đạo, “ngàn ma 
không đổi vạn ma không lùi”. Do đó mà Bồ Tát có thể thành Phật, song, còn ở 


lại giúp chúng ta dụng công tu hành, không thủ chánh giác. Nguyện lực này 
với tâm tư chúng ta khác biệt một trời một vực. Chúng sinh chỉ biết nghĩ chính 
mình, lợi ích chính mình, mà không biết nghĩ đến người khác, không biết lợi 
ích kẻ khác. Tư tưởng của Bồ Tát và chúng ta đều trái ngược. Ai ai cũng không 
muốn thiệt thòi, không muốn lợi ích kẻ khác. Bồ Tát thì muốn thiệt thòi, muốn 
lợi ích kẻ khác. Ai nguyện sớm thành Phật, thì Bồ Tát đều nhường cơ hội cho 
họ thành Phật. Nguyện lực, tư tưởng, hành vi như thế khác với chúng ta nhiều 
lắm. Chúng ta nên sinh tâm hổ thẹn. Chúng ta nhất cử nhất động, đều vì lợi ích 
chính mình, cho nên làm những gì cũng đều ích kỷ lợi mình. Bồ Tát vì chúng 
sinh mà không thủ chánh giác, thật không hổ là bậc Đại Sĩ. Đây thật là quan 
trọng vô cùng, chúng ta hãy học theo mô phạm của Bồ Tái. 


130. Hô lam đột tất phạp 


Kệ : 

Chúng ái trừ diệt chúng tử khổ 
Thiên thần khí trượng uyên tĩnh tùng 
Hộ vệ thiện giả tăng phước huệ 
Hàng phục bệnh ma hoạch an ninh. 


Tạm dịch : 

Các ái trừ diệt chúng tử khổ 

Thiên thần khí trượng yên lặng theo 
Hộ vệ người lành tăng phước huệ 
Hàng phục bệnh ma được an ninh. 


Giảng giải : Hô Lam dịch là “Kính ái”, lại dịch là “Tác pháp”. Đột Tất Phạp dịch 
là “Thiên thần khí trượng”, cũng là bảo trượng. Tức là phía trước Thiên thần rất 
trang nghiêm, nghi trượng rất yên tĩnh. Cho nên nói : “Các ái trừ diệt chúng tử 
khổ.” Hô Lam Đột Tát Phạp hay trừ chúng tử khổ. Thiên thần ái hộ tất cả 
chúng sinh cho đến tử khổ cũng trừ cho sạch, đủ thấy oai lực lớn cỡ nào. 
“Thiên thần khí trượng yên lặng theo.” Phía trước thiên thần oai nghiêm cầm 
cờ sí, tràng phan, bảo trượng, kêu người đừng nói rầm rì. Thiên binh thiên 
tướng đều cung kính không thể rầm rì, không thể không giữ quy cụ. 

“Hộ vệ người lành tăng phước huệ.” Bảo hộ người hiền lành khiến cho họ tăng 
phước huậệ. 

“Hàng phục bệnh ma được an ninh.” Khiến cho tất cả bệnh đều khỏi, để họ đắc 
được bình an khoái lạc. 


131. Nan giá na xá ni 


Kệ : 

Thuỷ thần danh tự diệu vô cùng 
Nhâm quý tật dịch tấu kỳ công 
Năng trừ sinh lão bệnh tử nạn 
Nhất thiết tai ương hoá vi trần. 


Tạm dịch : 

Tên của Thủy Thần diệu vô cùng 

Nhâm quý tật dịch tấu kỳ công 

Hay trừ nạn sinh già bệnh chết 

Tất cả tai ương hóa thành bụi. 

Giảng giải : Đây là tên của Thủy Thần. “Danh tự Thủy Thần diệu vô cùng.” Bạn 
niệm tên của Thủy Thần thì sự việc rất áo diệu sẽ hiện ra. Việc gì ? 

“Nhâm quý tật dịch tấu kỳ công”. Nước độc, bệnh về nước đều được giải trừ. 
“Hay trừ nạn sinh già bệnh chết.” Nạn sinh già bệnh chết đều có thể giải trừ. 
“Tất cả tai ương hóa thành bụi.” Bất cứ tai nạn gì, cũng đều hóa giải được, 
giống như tán thành bụi. 


Hiện tại giảng oai lực của Chú, chỉ giảng sơ sơ chút ít, nếu giảng tỉ mi thì ý 
nghĩa mỗi câu Chú, vô cùng vô tận, không dễ gì giải thích hết được. Tôi chỉ giải 
thích chút ít mà thôi, khiến cho mọi người biết ý nghĩa đại khái. Nếu cung hành 
thực tiễn, thọ trì đọc tụng, thì chỗ diệu dụng nói không hết được. Thọ trì Chú 
Lăng Nghiêm giúp cho thế giới bớt đi tai nạn trong vô hình. Như nạn nước, nạn 
lửa, nạn gió, nạn động đất .v.v... đủ thứ tai nạn. Tụng trì Chú Lăng Nghiêm 
đừng chỉ vì mình, phải vì toàn thế giới, khiến cho tai nạn tiêu trừ, lớn hóa nhỏ, 
nhỏ hóa không. 


Nước Mỹ, vào năm 1968, các nhà tiên tri, nhà địa chất, nhà khoa học, nhà 
thiên văn học, đều nói Cựu Kim Sơn (San Francisco) sẽ động đất. Lúc đó, tuy 
nói thật sẽ động đất, cũng chưa nghiêm trọng như hiện nay. Hiện nay thật là 
phải động đất, nhưng không phải không thể vãn hồi được, mọi người nếu thành 
tâm thành ý tụng Chú Đại Bi, Chú Lăng Nghiêm, thì tai nạn sẽ giảm nhẹ, lớn 
hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Chúng ta cầu nguyện thế cho nhân loại thế giới, giảm 
bớt nghiệp báo của chúng sinh. Từ bây giờ bắt đầu, mỗi ngày niệm Chú Đại Bị, 
hoặc niệm Chú Lăng Nghiêm. Chuyên nhất thì linh, đem tâm thành chân 
chánh vì nhân loại thế giới mà cầu nguyện, thì có thể tai kiếp sẽ hóa không 
trong vô hình, đó là trợ giúp thế giới, lợi ích chúng sinh, đó là hành Bồ Tát đạo. 


Chúng ta nhất cử nhất động đều phải vì lợi ích kẻ khác, hãy quên mình, đừng 
sợ mình thiệt thòi, phải tồn tâm Bồ Tát để giáo hóa chúng sinh. 


132. Bí sa xá 


Kệ : 

Hư không diệu dược trị ôn ma 

Phong hàn thử thấp táo hoả a 

Thời khí lưu hành chuyên nhiễm bệnh 
Trì Chú tiêu trừ Ta Bà Ha. 


Tạm dịch : 

Hư không thuốc hay trị ôn ma 

Bệnh phong hàn nắng ướt khô lửa 
Thời khí lưu hành truyền nhiễm bệnh 
Trì Chú tiêu trừ Ta Bà Ha. 


Giảng giải : Bí Sa Xá dịch là “Hư không” hoặc dịch là “Diệu dược” (thuốc hay), 
trị được bệnh ôn dịch. Thứ bệnh ôn dịch truyền nhiễm rất mau. Câu Chú này là 
“Trị bệnh ôn dịch”. Cho nên nói: “Hư không thuốc hay trị ôn ma.” Bệnh ôn dịch 
lưu hành thì đều có một thứ ma quỷ. 

“Bệnh phong hàn nắng ướt khô lửa.” Bệnh có nội nhân bệnh và ngoại nhân 
bệnh. Ngoại nhân bệnh là : Phong, hàn, nắng, ướt, khô, lửa, là sáu nguyên 
nhân gây ra bệnh. Phong, hàn, nhiệt, ướt, quá khô, đều sinh bệnh. Ướt thuộc 
về bệnh nước. Lửa quá thạnh cũng sinh bệnh. Đó là những nguyên nhân bên 
ngoài đưa đến bệnh hoạn. 

“Thời khí lưu hành truyền nhiễm bệnh.” Phàm là có bệnh đều có ma quỷ. Bệnh 
ôn dịch chẳng phải có thường, bệnh ôn dịch mà lưu hành thì có rất nhiều ma 
qUỶ. 

“Trì Chú tiêu trừ Ta Bà Ha.” Nếu bạn trì tụng câu Chú này, thì sẽ tiêu trừ tai 
nạn này, mà đắc được cát tường. Trì chú phải thành tâm đừng khởi vọng 
tưởng, mới có cảm ứng. 


133. Tất đát ra 


Kệ :Kiên trì Địa Thần hộ Ta Bà 
Sơn băng thổ liệt tai nạn đa 


Tăng tổn bệnh hoạn giai hoạch dũ 
Tâm Chú gia bị trừ bách a. 


Tạm dịch : 

Kiên trì Địa Thần hộ Ta Bà 

Núi lở đất nứt nhiều tai nạn 

Bệnh hoạn tăng tổn đều lành hẳn 
Tâm Chú gia bị trừ bách bệnh. 


Giảng giải : Tất Đát Ra là tên của “Địa Thần”. Trong Kinh Địa Tạng xưng vị đó 
là Kiên Lao Địa Thần. Ở đây dịch là “Kiên trì”. Kiên lao và kiên trì chẳng khác 
mấy. “Kiên trì Địa Thần hộ Ta Bà.” Vị Thần đó chuyên bảo hộ chúng sinh ở thế 
giới Ta Bà. 

“Núi lở đất nứt nhiều tai nạn.” Vì nghiệp cảm của chúng sinh, cho nên cảm ra 
núi lở, đất nứt, đủ thứ tai nạn. 

“Bệnh hoạn tăng tổn đều lành hẳn.” Trên đất bằng, hoặc ở đây tăng thêm một 
chút, thì biến thành núi cao, bên kia lại giảm bớt một chút, thì thành biển; hoặc 
biển lại biến thành núi. Những bệnh hoạn tăng tổn như thế đều khỏi hẳn. 

“Tâm Chú gia bị trừ bách bệnh.” Niệm Chú gia trì đại địa, thì đại địa có bách 
bệnh cũng đều không. Con người có bệnh của con người, đất có bệnh của đất, 
trời có bệnh của trời. Bất quá chúng ta ở dưới đất, chẳng biết bệnh của trời. 
Thường tụng Chú Lăng Nghiêm, cũng sẽ giúp đỡ trời đất, trị những hung khí 
và bệnh tật của trời đất. Bạn chỉ tụng trì trong vô hình thì đối với trời đất, đối với 
tất cả đều có trợ giúp và cảm ứng. 

Bất cứ tu pháp môn gì, trước hết phải chú trọng đức hạnh. Nếu đức hạnh 
không đủ thì sẽ phát sinh ma chướng. Phải lập công lập đức. Lập công thì hộ 
trì đạo tràng, chịu khổ chịu cực. Lập đức thì đừng đố ky chướng ngại người 
khác, khiến cho người khác sinh phiền não. Bất cứ tu pháp môn gì, nếu nóng 
giận không sửa đổi, phiền não không dứt thì chẳng được ích lợi gì. Xuất gia rồi, 
trước phải lập công lập đức. Có công đức rồi sau đó tu pháp môn gì cũng đều 
dễ dàng. Cho nên : 

“Thẳng thì căng, chậm thì chùng, 

Không thẳng không chùng mới thành công.” 


Tu hành tâm dũng mãnh dễ phát, nhưng khó giữ được bền lâu, phải phát tâm 
lâu bân, tâm không lùi. Chú Lăng Nghiêm không thể chỉ niệm một câu, một 
đoạn, một đoạn. Tuy nhiên mỗi một câu, đều có ý nghĩa của mỗi câu, nhưng 
trước sau đều liên kết quan hệ với nhau. Trong Chú Lăng Nghiêm có từng 
đoạn, từng đoạn, phải biết từng đoạn này bắt đầu và kết thúc. Tham thiền an 
nguy đều có đủ thứ nhân duyên, không phải chỉ có một thứ, có người muốn tu 


hành, nhưng tâm ích kỷ quá nặng, thấy cái ta quá sâu, đều quên không đặng 
cái ta, đều có tâm tự tư tự lợi, do đó rất dễ dàng vướng ma. Chân chánh hành 
Bồ Tát đạo, tu hành không có tâm vội tiến, không nghĩ dùng pháp gì để sớm 
khai ngộ, sớm thành Phật, cứ thích mau, hoặc có sự háo kỳ, đều muốn phiêu 
dị hiện kỳ, hoặc hy vọng được thần thông, hoặc có cảnh giới gì chẳng giống 
người, do đó dễ dàng bị vướng ma. Nếu bạn chỉ một lòng tham thiền, không 
khởi vọng tưởng gì khác, như vậy thì muốn vướng ma, cũng chẳng có ma nào 
có thể vào được, vì bạn chẳng khởi vọng tưởng nhiều như thế, không có tâm tà 
tri tà kiến. Cho nên vướng ma đều do tà tri tà kiến. Nếu chỉ có tâm đại công vô 
tư, không muốn mau, không muốn siêu hơn người khác, chỉ chuyên nhất dụng 
công, thì ma gì cũng chẳng có, chứ chẳng phải tham thiền có nguy hiểm gì. 


134. A kiết ni 


Kệ : 

Hoả thần phát nguyện diệt hoả độc 
Nhất thiết nhiệt bệnh tận quyên trừ 
Phiền não sân hận vô tông ảnh 
Thanh lương cam liệt khánh hữu dư. 


Tạm dịch : 

Thần Lửa phát nguyện diệt lửa độc 

Tất cả bệnh nhiệt trừ khử sạch 

Phiền não sân hận không dấu vết 

Cam lồ mát mẻ cứu sống lại. 

Giảng giải : A Kiết Ni là tên của “Thần Lửa”, đại khái tu lửa mà thành Thần. Vị 
đó phát nguyện diệt trừ tất cả lửa độc. Nếu người bị lửa thiêu, cũng là một thứ 
lửa độc, trên thân nếu sinh bệnh nhiệt cũng có lửa độc. 

“Tất cả bệnh nhiệt trừ khử sạch.” Bệnh nhiệt đều chẳng có. 

“Phiền não sân hận không dấu vết.” Phiền não sân hận đều là lửa, bây giờ đều 
chẳng còn dấu vết, tông tích. 

“Cam lồ mát mẻ cứu sống lại.” Mát mẻ như cam lồ, nhiệt não hóa thành mát 
mẻ. Nghĩa là bổn lai đáng chết lại sống lại. 


135. Ô đà ca la nhã xà 


Kệ : 


Giải trừ thuỷ độc phong thấp chứng 

Ung hoán hư nuy thận tràng anh 

Bàn thũng bì phu giới lại tiến 

Nhất thiết thống khổ hoá cát trưng. 

Tạm dịch : 

Giải trừ nước độc chứng phong thấp 

Tê liệt bại xụi thận ruột bứu 

Phù thủng ghẻ lở và cùi hủi 

Tất cả thống khổ hóa cát tường. 

Giảng giải: “Giải trừ nước độc chứng phong thấp.” Nước độc, phong thấp, gió 
độc, đều có thể giải trừ được. 

“Tê liệt bại xụi thận ruột bứu.” Tê liệt tức là bán thân bất toại, trúng gió không 
nói được .v.v... Bại xụi là người rất suy nhược, yếu đuối. Thận ruột bứu là tạng 
thận sinh bứu, hoặc là ruột sinh bứu. 

“Phù thủng ghẻ lở và cùi hủi.” Bị phù thủng, bị bệnh ghẻ và bệnh cùi hủi. 
“Hết thảy thống khổ hóa cát tường.” Tất cả thống khổ đều chẳng còn nữa, đều 
hóa thành cát tường. Cho nên thành tâm niệm Chú Lăng Nghiêm, thì bệnh gì 
cũng đều khỏi, so với Chú Đại Bi trị bệnh diệu hơn nhiều. 


136. A bát ra thị đa câu ra 


Kệ : 

Từ Thị dũng kiện Vô Năng Thắng 
Lượng đẳng hư không tổng bao dung 
Trang nghiêm Thánh chúng tề ủng hộ 
Trữ vọng bồ đề nhật nhật tăng. 


Tạm dịch : 

Từ Thị dũng kiện Vô Năng Thắng 
Lượng như hư không tận bao dung 
Thánh chúng trang nghiêm đều ủng hộ 
Hy vọng bồ đề ngày ngày tăng. 


Giảng giải : A Bát Ra Thị Đa Câu Ra dịch là “Vô Năng Thắng”, lại dịch là 
“Dũng kiện” là danh hiệu của Bồ Tát Di Lặc. Câu La dịch là “Trầm hương”, là 
Di Lặc Bồ Tát, cũng là Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng là Hương Nghiêm Đồng Tử và 
các vị hộ pháp của các vị ấy. Cho nên nói : “Từ Thị dũng kiện Vô Năng 
Thắng.” Từ Thị tức là Di Lặc Bồ Tát. Sự dũng kiện chẳng có ai thắng hơn Ngài. 


“Lượng như hư không tận bao dung.” Bụng của Ngài lượng đồng như hư 
không. Do đó có câu : 


“Bụng lớn hay chứa, 

Chứa việc thiên hạ khó chứa. 

Mở miệng liền cười, 

Cười những người thiên hạ đáng cười.” 

Chẳng có gì mà Ngài không thể không bao dung. Tất cả cây cỏ cũng ở trong 
hư không, hư không cũng bao dung, tất cả cỏ độc cũng ở trong hư không, hư 
không cũng bao dung. 

“Thánh chúng trang nghiêm đều ủng hộ.” Tất cả Thánh chúng trang nghiêm 
đều ủng hộ Di Lặc Bồ Tát. 

“Hy vọng bồ đề ngày ngày tăng.” Ngài ở tại đó đợi chúng ta phát bồ đề tâm, 
ngày càng lớn lên. 


137. Ma ha bát ra chiến trì 


Kệ : 

Đại đạo tâm giả độ Ta Bà 

Nguyệt Quang Bồ Tát tế ái hà 

Siêu xuất luân hồi thoát khổ hải 

Tứ hoằng thệ nguyện cứu quần ma. 
Tạm dịch : 

Bậc đại đạo tâm độ Ta Bà 

Bồ Tát Nguyệt Quang cứu sông ái 
Vượt khỏi luân hồi thoát biển khổ 
Bốn thệ nguyện lớn cứu quần ma. 


Giảng giải: Câu này dịch là “Bồ Tát Nguyệt Quang”. Ma Ha dịch là “Đại đạo 
tâm”. Cho nên nói: “Bậc đại đạo tâm độ Ta Bà.” Ta Bà là tiếng Phạn, dịch là « 
Kham nhẫn », là kham nhẫn sự khổ của thế giới này, còn chưa biết chán, chưa 
sớm cầu ra khỏi, còn cảm thấy vui sướng. Người có đại đạo tâm bèn đến giáo 
hóa, nói ra thế giới này, như thế này, như thế kia, có gì đáng lưu luyến, phải 
sớm giác ngộ. 

“Bồ Tát Nguyệt Quang cứu sông ái.” Bồ Tát Nguyệt Quang cứu chúng sinh từ 
trong sông ái ra. 

“Vượt khỏi luân hồi thoát biển khổ.” Khiến cho chúng sinh sớm thoát khỏi biển 


khổ. 
“Tứ hoằng thệ nguyện cứu quần ma.” Bồ Tát trước tác bốn thệ nguyện lớn : 


“Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.” 


Ngài đều phải độ tất cả thiên ma ngoại đạo, đều phải khiến cho chúng cải tà 
quy chánh, bỏ mê về giác. Đây là nguyện lực của Bồ Tát, nguyện cứu tất cả. Vì 
Ngài không bỏ tất cả chúng sinh, ma cũng là một loài trong chúng sinh, do đó 
Bồ Tái đều không phải vì chúng là ma mà không cứu, vẫn nghĩ hết cách để 
cứu độ chúng. 


Hỏi : Rau cải cũng có mạng sống, tại sao chúng ta ăn ? 

Đáp : Rau cải tuy có mạng sống, nhưng chẳng có trí huệ, chẳng thể chạy. Do 
đó bạn ăn được. Vì rau cải tuy có mạng sống, nhưng đều chẳng biết sợ. Tất cả 
đều là pháp đối đãi, chẳng phải tuyệt đối. Tuyệt đối là một, một này là chân lý, 
thậm chí một cũng chẳng có. Đây là nói bạn đã minh bạch tuyệt đối, không thể 
lại chấp trước chân lý. Nếu bạn còn chấp trước tuyệt đối, chấp trước chân lý, đó 
vẫn là một thứ chấp trước, bạn phải tu luyện đến tuyệt đối cũng không. Do đó 
có câu “Vạn pháp quy một, một quy hợp.” Tức là cho đến một cũng chẳng có, 
vậy là gì ? Tức đó là số 0. Số 0 sinh trời đất, sinh vạn vật, sinh Tiên, sinh Phật, 
sinh Thánh nhân. Tất cả đều từ số 0 sinh ra. Số 0 là vô cùng vô tận. Số một 
này thêm mười thì thành mười, lại thêm mười thành trăm, cứ thêm đến vạn vạn 
vạn .v.v... vô cùng vô tận, dù dùng máy vi tính cũng tính không ra. Nếu bạn 
làm cho số một không còn, thì gì cũng chẳng có, vì chỉ số 0 thì không thành số 
mục. Có người nói bổn lai chẳng có Phật. Nói như vậy không đúng. Phật là có 
Phật, nhưng thành Phật thì không còn chấp trước Phật. Chẳng phải nói bổn lai 
không có, làm ra một pho tượng để chúng ta sùng bái. 

Lý luận tu hành phải rõ ràng. Hằng ngày lạy Phật, lạy Bồ Tát, phải gần gũi Phật 
và Bồ Tát. Đừng cầu mong may mắn, có sở cầu, có sở tham, nếu không thì sẽ 
tấu hỏa nhập ma. Như thấy hồ ly có thần thông bèn kết giao quan hệ với 
chúng, đó thì không nên. Phải hòa bình với nhau, không làm phiền phức cho 
ai. Còn bắt buộc kêu người làm gì, cũng không đúng pháp. Cho dù Phật, Bồ 
Tát đến, cũng đừng có tâm tham, có sở cầu đối với các bậc ấy. Tu hành gặp 
cảnh giới gì tốt, xấu, cũng đừng có lay chuyển. Cảnh giới lành cũng chẳng 
màng, cảnh giới ác cũng chẳng màng. Phải : 


“Mắt quán hình sắc trong chẳng có 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay.” 


138. Ma ha điệp đa 


Kệ : 

Hoả Thủ Kim Cang đại tướng quân 
Thanh tâm quả dục ly hồng trần 
Nhiếp trì chánh niệm hành chân pháp 
Vi chúng nghi hình thiện ác phân. 


Tạm dịch : 

Hỏa Thủ Kim Cang đại tướng quân 
Thanh tâm quả dục thoát hồng trần 
Nhiếp trì chánh niệm hành chân pháp 
Vì chúng làm gương phân thiện ác. 


Giảng giải : Ma Ha Điệp Đa là “Hỏa Thiên chúng”. Thượng thủ là Hỏa Thủ Kim 
Cang tướng quân. Ngài xuất lãnh mang tất cả Hỏa Thiên chúng đến thế giới 
giúp đỡ người. Vị Hỏa Thủ Kim Cang này, lúc trước tâm dâm dục rất nặng. Lửa 
dục thiêu đốt Ngài chịu không thấu, nhưng Ngài vẫn nhẫn chịu. Khó nhẫn mà 
nhẫn được. Ngài nỗ lực tu hành, sau đó tu thành Hỏa Thủ Kim Cang. Trên đầu 
của Ngài sức nóng so với mặt trời còn nóng hơn. Cho nên gọi là Hỏa Thủ Kim 
Cang, là tướng quân trong tướng quân. 

“Thanh tâm quả dục thoát hồng trần.” Không thể nhẫn Ngài cũng nhẫn được, 
không thể làm Ngài cũng làm được. Lửa dục vốn phải dứt trừ, nhưng Ngài 
không thể một phen mà dứt sạch, do đó từ “thiểu dục” mà bắt đầu. Có câu 
ràng: 


“Biết đủ không nhục, 
Biết dừng không nguy.” 


Nguy tức là nguy hiểm. Ngài biết lúc nào sẽ dừng, do đó không đến nỗi nguy 
hiểm. Ngài muốn vượt khỏi hồng trần, hồng trần này xem ra hoa hòe lòe loẹt, 
thật ra rất là nguy hiểm. 

“Nhiếp trì chánh niệm hành chân pháp.” Ngài tuy dục niệm nhiều, nhưng 
thường nhiếp trì chánh niệm, không khởi vọng tưởng, không theo niệm dâm 
dục, trong tâm chẳng có tà niệm. Hành chân pháp tức là khử dục đoạn ái. 

“Vì chúng làm gương phân thiện ác.” Ngài làm mô phạm cho đại chúng. Tâm 
dâm dục vốn nặng như thế mà đều tu thành. Vị ấy tu thành rồi, bèn đi tuần tra 
quán sát thiện ác của thế giới. Người có công đức lành, thì Ngài trợ giúp họ, 
người làm ác thì Ngài trừng phạt họ, làm việc thưởng thiện phạt ác. 


139. Ma ha đế xà 


Kệ : 

Đại lượng bao dung Hư Không Tạng 
Nhất thiết pháp giới tận bao dung 
Thiên nhân Tu La ngạ quỷ chúng 
Súc sinh địa ngục phóng tịnh quang. 


Tạm dịch : 

Hư Không Tạng đại lượng bao dung 

Tất cả pháp giới bao hết thảy 

Trời người Tu La và ngạ quỷ 

Súc sinh địa ngục phóng tịnh quang. 

Giảng giải : Đế Xà tức là “Hư không Thiên chúng”, thượng thủ là Bồ Tát Hư 
Không Tạng. Vị Bồ Tát này lượng bằng hư không, Ngài đều bao dung tận hư 
không khắp pháp giới, cho nên nói : “Hư Không Tạng đại lượng bao dung — 
Tất cả pháp giới bao hết thảy.” Tất cả chín pháp giới, Bồ Tát, Duyên Giác, 
Thanh Văn, trời, người, A tu la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, đều bao dung hất. 
“Trời, người, Tu La và ngạ quỷ.” A tu la có phước trời mà không có quyền trời, 
ngạ quỷ chịu khổ trong địa ngục. 

« Súc sinh địa ngục phóng tịnh quang.” Vị Bồ Tát này khiến cho cõi súc sinh 
và cõi địa ngục đêu phóng quang minh thanh tịnh, thường chiếu sáng chúng 
sinh để cho họ lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. 

Thời đại mạt pháp này, căn tánh con người hạn hẹp. Do đó, nếu bạn giảng 
chánh pháp, thì rất ít người tin, nếu giảng tà pháp, thì rất nhiều người tin. Đó là 
vì căn tánh của chúng sinh càng ngày càng đọa lạc, hướng theo hạ lưu. Giảng 
chánh pháp cho họ, không những họ không tin, mà còn sinh đủ thứ hủy báng, 
nghĩ cách phá hoại. Đem Chú Lăng Nghiêm ra nói, Chú Lăng Nghiêm này diệu 
không thể nói, không có cách chi mà nói tỉ mỉ hết được, bất quá chỉ lược giảng 
một phần trong vạn phần ý nghĩa của mỗi câu Chú. Bạn đừng chấp trước đây 
là ý nghĩa của câu Chú. Sự giải thích này, chỉ là giải thích một khía cạnh. Nếu 
muốn nói ra hết diệu nghĩa của Chú, thì hết thuở vị lai cũng nói không hất. Nói 
nhiều quá thì chúng sinh nhàm chán, do đó chỉ nói sơ lược. Các bạn nghiên 
cứu Chú Lăng Nghiêm còn phải tự mình đi sâu vào, xét đoán cho rõ, dùng trí 
huệ của mình để thấu hiểu. 

Khắp thế giới này tìm không ra có một nơi nào nữa giảng Chú Lăng Nghiêm, vì 
sự thật chẳng có ai hiểu được. Bạn hỏi tôi làm thế nào tôi hiểu được ? Học ở 
đâu 2? Bạn đừng hỏi điều này. Nếu bạn tin tôi thì học theo tôi. Học pháp phải 


đứng vững trên mặt đất, hết lòng để nghiên cứu, đừng dụng công phu ngoài 
da. Như có người hỏi : “Phật đáo để sinh vào năm nào” 2 Họ không hỏi Phật tu 
như thế nào mà thành 2? Tức là làm một người học giả, dùng được gì chứ ? 
Điều này chẳng có ích gì cho sự tu đạo. 


140. Ma ha thuế đa xà bà ra 


Kệ : 

Quán quang tự tại Bạch Y Tôn 

Biến hoá vô phương diệu thần thông 
Phổ độ nhật dạ bất hưu tức 

Duy khủng hữu tình đoạ hoả khanh. 


Tạm dịch : 

Quán Âm Tự Tại đấng Bạch Y 

Thần thông biến hóa diệu vô cùng 

Phổ độ ngày đêm không ngừng nghỉ 

Chỉ sợ chúng sinh đọa hầm lửa. 

Giảng giải : Thuế Đa dịch là “Bạch”. Xà Bà Ra dịch là “Quán quang tự tại”, ý 
nghĩa câu này là nói “Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát”, “Quán Âm Tự Tại đấng 
Bạch Y.” Nhân gian thường thấy Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tái. 

“Thần thông biến hóa diệu vô cùng.” Ngài có oai lực vi diệu không thể nghĩ 
bàn. 

“Phổ độ ngày đêm không ngừng nghỉ.” Vị Bồ Tát này, ngày đêm đều không 
nghỉ. Ban ngày đi giáo hóa chúng sinh, ban đêm cũng đi giáo hóa chúng sinh. 
Chúng sinh có duyên thường mộng thấy Ngài mặc y trắng. Ngài không giống 
như chúng ta cần nghỉ ngơi. Tại sao 2 Vì “Chỉ sợ chúng sinh đọa hầm lửa.” 
Ngài rất sợ chúng sinh đọa vào hầm lửa, cho nên ngày đêm đầu độ chúng sinh 
không ngừng nghỉ. 


141. Ma ha bạt ra bàn đà ra 


Kệ : 

Đại lực thiên tướng chúng thần binh 
Phổ Hiền Bồ Tát suất lãnh hành 
Châu Lợi Bàn Đà tiền khai lộ 

Trí ngu bình đẳng nhập hoá trung. 


Tạm dịch : 

Đại lực Thiên tướng binh chúng thần 

Phổ Hiền Bồ Tát xuất lãnh quân 

Châu Lợi Bàn Đà trước mở đường 

Trí ngu bình đẳng đều giáo hóa. 

Giảng giải : Ma Ha là “Lớn”. Bạt Ra tức là “Phổ Hiền Bồ Tát”. Bàn Đà Ra là 
“Châu Lợi Bàn Đà Già tôn giả”. 

“Đại lực Thiên tướng binh chúng thần.” Đại lực Thiên tướng có sức lực dời núi 
lấp biển. 

“Phổ Hiền Bồ Tát xuất lãnh quân.” Phổ Hiền Bồ Tát làm thượng thủ, xuất lãnh 
những vị đại lực Thiên tướng này đi đầu. 

“Châu Lợi Bàn Đà trước mở đường.” Tức là Châu Bàn Đà đọc chữ “quét thì 
quên chữ “chổi”, đọc chữ “chổi” thì quên chữ “quét”, so với tôi còn thông minh 
không biết dường nào. Ngài đi trước làm tiên phong mở đường. 

“Trí ngu bình đẳng đều giáo hóa.” Bất cứ bạn là người trí huệ, hoặc là người 
ngu si, Ngài đều giáo hóa đồng đều. 


142. Bà tất nễ 


Kệ : 

Thắng quân hoà duyệt đáp chúng vấn 
Long Quang Vương Phật tứ địa cự 
Trí huệ biện tài thích nghi nan 

Thiện xảo giáo hoá chư hàm linh. 


Tạm dịch : 

Thắng quân hòa hợp đáp chúng vấn 

Long Quang Vương Phật tứ địa thần 

Trí huệ biện tài giải nghi nan 

Khéo léo giáo hóa các hàm linh. 

Giảng giải : Bà Tất Nễ tức là “Ba Tư Nặc”, dịch là “Thắng quân”, “Hòa duyệt, 
“Đáp chúng vấn”, “Nguyệt quang”. 

“Thắng quân hòa duyệt đáp chúng vấn.” Ai hỏi nghĩa lý gì, thì Ngài đều trả lời. 
“Long Quang Vương Phật tứ địa thần.” Ngài là tứ địa Bồ Tát thời Long Quang 
Vương Phật. 

“Trí huệ biện tài giải nghi nan.” Ngài có trí huệ biện tài giải đáp được tất cả 
nghi vấn nan giải của chúng sinh. 


“Khéo léo giáo hóa các hàm linh.” Ngài dùng phương pháp khéo léo để giáo 
hóa tất cả hàm linh. 


143. A rị gia đa ra 


Kệ : 

Thánh giả ngữ ngôn hỗ trần đáp 

Điều phân lâu tích tế như phát 

Trì Địa Bồ Tát vi kiến chứng 

Giai đại hoan hỉ lạc vô nhai. 

Tạm dịch : 

Thánh giả lời nói hổ tương đáp 

Phân tích cặn kẽ nhỏ như tóc 

Bồ Tát Trì Địa làm chứng kiến 

Thảy đầu hoan hỷ vui vô ngần. 

Giảng giải : A Rị Gia dịch là “Thánh giả”, lại dịch là “Ngôn ngữ” (lời nói). 
“Thánh giả lời nói hổ tương đáp.” Tất cả các vị Thánh cùng nhau mở hội, đàm 
luận hổ tương đáp. Có vấn đề gì đều đưa ra để mọi người thảo luận, hổ tương 
trao đổi ý kiến. 

“Phân tích cặn kẽ nhỏ như tóc.” Các vị ấy không như chúng ta giảng đạo lý thô 
kệch, cứ phán xét nghĩa lý ngoài da. Các vị ấy rất vi tế, lúc chưa mở lời đã 
phân tích rõ ràng rành mạch, phân biệt từng ly từng tí. Đạo lý vi tế như những 
sợi tóc, các Ngài cũng phân rất rõ ràng rành mạch, nói rất rõ ràng rành mạch, 
một chút cũng không hẫn tạp. 

“Bồ Tát Trì Địa làm chứng kiến.” Bồ Tát Trì Địa làm trọng tài nói ai đúng, ai 
sai. Bồ Tát Trì Địa đảm đang làm người chứng kiến tại đó. Vì bạn tự mình nói 
đúng thì không kể, phải có sự chứng kiến, phải có người khác đồng ý mới 
được. 

“Thảy đều hoan hỷ vui vô ngần.” Vì đạo lý nói rất đúng đắn, mọi người nghe 
đều rất vui vẻ, mọi người đều pháp hỷ xung mãn. 

Vạn Phật Thành thật là không thể nghĩ bàn, cho đến hoa cỏ cây cối, chim chóc 
cầm thú đều thuyết pháp tại đó. Có biểu pháp, có thuyết pháp, lại có hành 
pháp. Biểu pháp như là tất cả hoa cỏ cây cối đều vô ngôn (không lời), đều biểu 
hiện Phật pháp thật là diệu không thể tả, lìa lời nói tướng, lìa tâm duyên tướng, 
lìa tướng văn tự. Xuân hạ thu đông, xuân thì trăm hoa đua nở, mùa thu lá vàng 
rơi. Đạo lý sinh sinh hóa hóa này, nếu bạn minh bạch thì sẽ khai ngộ. Cho nên 
bậc Duyên Giác quán mười hai nhân duyên mà khai ngộ. Thuyết pháp như 


chim, quạ, có âm thanh của chim, qua, bạch hạc có âm thanh của bạch hạc, lại 
có loài chim xanh như bọn cướp, đi các nơi cắn mổ, nếu bạn cho nó vật gì, thì 
nó giống như bá vương kẻ ăn hiếp, trừng mắt khiến các loài chim khác không 
dám đến gần, phải đợi nó đem vật đi rồi, thừa lại chút vụn vặt, thì chim khác 
mới dám động thủ. Lại nói về kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, cách sát sinh. Thỏ có 
pháp của thỏ, hưu có pháp của hưu, chồn có pháp của chồn. Chúng ở đó sinh 
sản nuôi dưỡng. 

Trước kia tôi chưa nói phải bảo hộ động vật, thì chúng đều không xuất hiện, khi 
chúng ta nói phải bảo hộ, thì chúng đều xuất hiện, một chút cũng chẳng sợ 
người, còn hướng người thị oai, vẫy gọi. Chúng ở tại đó đều trợ giúp đạo tràng, 
hoằng dương Phật pháp. 

Nói đến đây tôi nhớ lúc trước tôi ở tại Đông Bắc bên Trung Quốc, có hơn tám 
trăm con chồn tiên quy y. Những chồn tiên này đều là màu trắng, cùng đến 
quy y. Chúng chân thật tu đạo, lại chuyên làm lợi ích người, khám bệnh cho 
người không lấy tiền. Chúng nương nhờ thân người để trị bệnh cho người tức 
gọi là khiêu thần. 

Vạn Phật Thành thật là Thánh địa, chồn, bạch hạc, hưu, nai, đều đang nói 
pháp. Người xuất gia ở tại đây tức là hành pháp, y giáo phụng hành, mọi người 
đều sống an lạc với nhau, hòa bình cộng xứ, chẳng ai làm phiền ai, cho đến 
con muỗi cũng không đập, mọi người tốt đều trì Bồ Tát giới. Chồn cũng không 
ăn động vật khác. Vạn Phật Thành mỗi hạt bụi đều có Bồ Tát đang tu hành. 
Không khí ở đây và không khí bên ngoài chẳng giống nhau, rất thanh tĩnh, có 
một luồng linh khí, đừng cho rằng ở đây và ở nơi khác đều giống nhau. 


144. Tỳ rị câu tri 


Kệ : 

Tối thắng lưu ly pháp vương quang 
Linh long thấu thể dược thân thường 
Nội ngoại oánh triệt tri khổ lạt 

Thần nông thị hiện lộ đường đường. 


Tạm dịch : 

Tối thắng lưu ly pháp vương quang 
Trong suốt thấu thể dược thân thường 
Trong ngoài thấu triệt biết đắng cay 
Thần Nông thị hiện lộ đường đường. 


Giảng giải: Câu Chú này là “Tối thắng quang vương chúng”, tức là “Lưu Ly 
Pháp Vương Quang Vương Tử” thống lãnh tất cả Dược Xoa đại tướng .v.V... 
Cho nên nói “Tối thắng lưu ly pháp vương quang.” Tối thù thắng, pháp vương 
tử thể lưu ly. Ngài là một vị Pháp Vương tử. 

“Trong suốt thấu thể dược thân thường.” Bên trong có thể thấy bên ngoài, bên 
ngoài có thể thấy bên trong, đây gọi là trong suốt thấu thể. Cảnh giới này Dược 
Sư Lưu Ly Quang Như Lai có. Trung Quốc có Thần Nông thị thường bách 
thảo, bất cứ cỏ thuốc gì uống vào trong bụng, thì trong bụng của y tựa như lưu 
ly, thấy dược mỗi thứ cỏ thuốc, có sự bổ gì đối với tim gan tỳ vị thận ! Có hại gì 
2 Tánh thuốc như thế nào y đều biết. 

“Trong ngoài thấu triệt biết đắng cay.” Trong ngoài y đều nhìn rất rõ ràng. 
Trăm thứ cỏ thuốc uống vào, thì chua ngọt đắng cay mặn, bất cứ mùi vị gì đều 
biết được. 

“Thần Nông thị hiện lộ đường đường.” Thần Nông hoàng đế Trung Quốc là Bồ 
Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng hóa hiện. Cho nên Ngài có sức lực 
này, so với sự nghiên cứu khoa học còn tinh vi hơn, so với sự chiếu điện rõ 
ràng hơn. Trung Quốc ngày xưa có Thánh nhân như vậy, bây giờ thì chẳng có. 
Một số học giả vô tri thu thập rác rến, tự mình đem bán văn hóa của mình, tự 
mình khinh khi hành vi Thánh nhân diệu không thể nghĩ bàn của nước mình. 
Họ tạo ra tin đồn, nói đó là hoàn toàn thần thoại, phủ định lịch sử truyền thống 
Vĩ đại, hành vi không thể nghĩ bàn của bậc Thánh nhân Trung Quốc. Đây thật 
là đáng thương nhất. Ví như Hồ Náo (Hồ Thích) và những người vô tri 
.V.V...làm những điều lạ để loè mắt thiên hạ, tiêu diệt hết học thuyết cổ đại vĩ 
đại nhất của Trung Quốc. Đây là hành vi rất là đau xót. Bây giờ Hồ Náo còn 
sửa kỷ niệm đường, sửa một thư viện để kỷ niệm y, thật là điên đảo hết mức 
chẳng phân thị phi. 


145. Thệ bà tì xà gia 


Kệ : 

Chư bệnh cố hoạt y trung vương 

Dược Vương Dược Thượng phóng hào quang 
Phần thân cúng Phật chân tinh tấn 

Nhất thiết vô trước biến thập phương. 

Tạm dịch : 

Cứu sống các bệnh bậc y vương 

Dược Vương Dược Thượng phóng hào quang 


Đốt thân cúng Phật chân tinh tấn 

Hết thảy không chấp khắp mười phương. 

Giảng giải : Thệ Bà còn gọi là « Ký Bà », là một vị thầy thuốc. Đệ tử của Ngài 
Mục Kiần Liên, khéo trị bệnh cho người “Cứu sống các bệnh bậc y vương.” 
Ngài chuyên trị tất cả bệnh nguyên nhân bên trong, và không phải bệnh 
nguyên nhân bên trong, bên ngoài. 

Nguyên nhân của bệnh có ba thứ : Nguyên nhân bên trong, tức là: Tim, gan, 
tỳ, vị, thận, vui, buồn, lo, nghĩ, tức giận, bi ai, sợ sệt, mà sinh bệnh. Nguyên 
nhân bên ngoài, tức là : Gió, rét, nóng, ướt, khô, lửa. Chẳng phải nguyên nhân 
bên trong, bên ngoài, là có một chút nguyên nhân bên trong, một chút nguyên 
nhân bên ngoài, nhưng cũng không phải nguyên nhân bên trong, cũng không 
phải nguyên nhân bên ngoài. Bất cứ bệnh gì vị thầy thuốc này đều muốn cho 
họ sớm được bình phục. Bệnh đáng chết cũng muốn cho họ sống, đây là vua 
trong loài y. 

“Dược Vương Dược Thượng phóng hào quang.” Đây là Bồ Tát Dược Vương, 
Bồ Tát Dược Thượng phóng đại quang minh, cứu độ bệnh nhân người thế 
gian. Bồ Tát Dược Vương trong quá khứ đã phát nguyện đốt thân cúng Phật, 
đem thân của mình dùng vải hoa, ướp dầu thơm quấn khắp thân, thiêu đốt 
cúng dường chư Phật. Đó thật là chân tinh tấn, chân phát tâm đại bồ đề. Cho 
nên trong Kinh Pháp Hoa nói: “Đó là chân tinh tấn, gọi là chân pháp cúng 
dường.” Đó là khó xả mà xả được, khó hành mà hành đuợc. Các bạn nghĩ 
xem, đừng nói là đốt thân, dù đốt một ngón tay, mà mình cảm thấy xả không 
đặng, trong tâm đau vô cùng, thế mà Bồ Tát Dược Vương đem thân thể này 
thiêu đốt để cúng dường Phật. 

“Hết thảy không chấp khắp mười phương.” Tại sao Ngài có thể làm như thế 2 
Vì Ngài thật sự minh bạch Phật pháp, thật sự hiểu tu hành như thế nào. Chân 
chánh hiểu được, nhìn xuyên thủng, buông xả đắc được tự tại. Tức là tại điểm 
này Ngài thật sự buông xả được. Chúng ta nhìn không thấu, buông xả chẳng 
đặng. Ngài thì nhìn thấu, buông xả đặng, tất cả chấp trước đều chẳng còn. Cho 
nên tự tánh của Ngài đầy khắp mười phương, đồng thể với chư Phật mà ở với 
nhau. 


146. Bạt xà ra ma lễ để 
Kệ : 


Kim Cang giới trung ngũ bộ Thần 
Thôi toái ngoại đạo hiển kỳ năng 


Bất không sự nghiệp đại duyệt ý 
Chứng tế quần sinh xuất khổ luân. 


Tạm dịch : 

Năm bộ thần trong Kim Cang giới 

Phá dẹp ma ngoại hiển kỳ năng 

Bất không sự nghiệp đại duyệt ý 

Cứu tế quần sinh thoát khổ luân. 

Giảng giải : Câu này là “Kim Cang phá dẹp”. Khi Kim Cang Bồ Đề Hải (tờ báo 
của Vạn Phật Thành) xuất hiện, thì tất cả thiên ma ngoại đạo đều kinh sợ. Ai 
thấy được thì kẻ ấy đau đầu, chúng không dám mở mắt nhìn, vì quá lợi hại. 
Hình bìa ra mắt của Kim Cang Bồ Đề Hải là kiếm chém yêu, kỳ thứ hai là chùy 
hàng ma, kỳ thứ ba là lưới bắt hết thảy Thiên thần, kỳ thứ tư là Bạt Xà La nhốt 
thiên ma ngoại đạo vào trong giam ngục. Bạn thấy Kim Cang Bồ Đề Hải nhiều 
lợi hại chăng l 

“Năm bộ thần trong Kim Cang giới.” Bạt Xà La là tổng các vị thần năm bộ 
trong Kim Cang giới. 

“Dẹp phá ma ngoại hiển kỳ năng.” Ngài hay dẹp phá thiên ma ngoại đạo, hàng 
phục chúng, lại khiến cho chúng cải ác hướng thiện, chứ chẳng phải nói là tiêu 
diệt chúng, mà là giống như trải qua tác dụng hóa học, khiến cho bản tính ác 
của chúng cải thành thiện. Đó là tác dụng động tĩnh biến hóa. Động tức biến, 
biến tức hóa. 

“Bất không sự nghiệp đại duyệt ý.” Ma Lễ Để dịch là “Bất không sự nghiệp”, lại 
dịch là “Đại duyệt ý”. Cho nên nói “Cứu tế quần sinh thoát biển khổ.” Cứu độ 
tất cả chúng sinh ra khỏi biển khổ. 


147. Tỳ xá lô đa 


Kệ : 

Động tĩnh biến hoá ác hướng thiện 
Đại dã hồng lư luyện tinh chân 

Tỳ Lô Giá Na kim Cang chủ 

Vi giáo chúng đẳng tác thiết hán. 
Tạm dịch : 

Động tĩnh biến hóa ác hướng thiện 
Lò lớn hồng lô luyện tinh chân 

Tì Lô Giá Na chủ Kim Cang 

Vì cứu chúng sinh làm thiết hán. 


Giảng giải: “Động tĩnh biến hóa ác hướng thiện.” Phật và Bồ Tát đều đến để 
cảm hóa chúng sinh. Trong sự nhất động, nhất tính, nhất biến, nhất hóa, khiến 
cho họ cải ác hướng thiện, đi về hướng tốt không đi theo hướng xấu. 

“Lò lớn hồng lô luyện tinh chân.” Giống như lò lớn luyện vàng ròng. 

“Tỳ Lô Giá Na chủ Kim Cang.” Phật Tỳ Lô Giá Na là Bộ chủ Kim Cang Bộ. “Vì 
cứu chúng sinh làm thiết hán.” 


148. Bột đằng võng ca 


Kệ : 

Phật Đà Thế Tôn hộ thần danh 

Vệ đạo bảo đức chí công bình 
Hàng phục nhất thiết tà ma quái 
Quy y chánh giáo tuân lệnh hành. 


Tạm dịch : 

Phật Đà Thế Tôn Hộ Pháp thần 
Giữ đạo gìn đức chí công bình 
Hàng phục tất cả tà yêu quái 
Quy y chánh giáo vâng làm theo. 


Giảng giải: Câu này có oai lực gì ? Bột Đằng là “Phật Đà”. Võng Ca là “Thế 
Tôn”. Hợp lại tức là thần Hộ Pháp hộ trì Phật Đà, hộ trì Thế Tôn. Vị thần Hộ 
Pháp này, thấy ai có đạo thì bảo hộ người đó, ai có đức hạnh thì hộ trì người 
đó, rất công bình. Nếu không có đức hạnh, muốn kêu Ngài bảo hộ, thì Ngài 
cũng không bảo hộ. Đức hạnh của mình phải sung mãn. Căn bản làm người 
mục đích chủ yếu là phải sung mãn đạo đức. Đạo đức không đủ, vọng tưởng 
tham cầu, thì cầu chẳng được, dù cầu được cũng là giả, đồ hư danh ham giả 
tốt, chẳng phải chân thật. Bất cứ trong trường hợp nào, đều muốn có lợi, tức là 
căn bản không cần làm mà bạn làm. Lúc này cũng đừng tồn tại một móng tâm 
hy vọng tương lai thu hoạch được gì, có ích lợi gì. Cho nên : 

“Thi ân không cầu đần đáp, 

Cho người không hối tiếc.” 


^ 11 


Có một câu nói rằng: “Người lành gặp nguy hiểm quỷ thần hộ.” Nhưng, có phải 
như thế chăng 2? Đừng tồn tại thứ tâm như thế, cũng đừng nói: “Tôi không 
mong quả báo tốt, tại sao phải làm việc thiện!” Đó là quá ích kỷ. Thế giới này, 
tại sao xấu xa ? Là vì ai ai cũng đều có sự xí đồ, làm gì cũng đều muốn mình 


có lợi, vì có thứ tâm tham như thế, cho nên làm cho thế giới này ngày càng 
xấu xa tệ hại thêm, mỗi ngày chẳng như mỗi ngày. Có câu rằng : 

“Điều thiện mà muốn người biết, 

Chẳng phải là chân thiện, 

Điều ác mà sợ người biết, đó là đại ác.” 

Làm việc thiện mà muốn mọi người ca ngợi, thì chẳng phải là chân thiện. Chân 
thiện thì chẳng mong người biết, không cần phải đi các nơi tuyên truyền chính 
mình. Nếu làm việc ác mà sợ người biết, thì là cực ác. Cho nên nói: “Giữ đạo 
gìn đức chí công bình.” Đó là hộ pháp công bình nhất, tuyệt đối không thiên vị, 
chẳng nói nhân tình, chẳng nói thể diện. 

“Hàng phục tất cả tà yêu quái.” Ngài chuyên hàng phục tất cả những tà ma 
không chánh đáng. Tà ma là gì ? Tâm lượng của chúng sanh rất hẹp hòi, 
không tha thứ cho người khác. Tà ma cũng có thần thông. Tâm địa của chúng 
rất hẹp hòi, chẳng có độ lượng. 

“Quy y chánh giáo vâng làm theo.” Tất cả bàng môn tả đạo, yêu ma quỷ quái, 
có linh tính đều quy y chánh giáo, đều vâng lời, cũng đều tôn mạng phụng 
hành, kêu chúng làm gì thì chúng làm cái đó. 


149. Bạt xà ra chế hắc na a giá 


Kệ : 

Mẫn khổ chúng sinh sử xuất ly 

Trừ thiền định cấu tẩy trần mê 

Tức ma chướng ngại đoạn dục mạn 
Hộ niệm tế độ chư bệnh khư. 


Tạm dịch : 

Thương chúng sinh khổ cứu thoát khỏi 

Thiền định trừ dơ tẩy trần mê 

Phục ma chướng ngại đoạn dục mạn 

Hộ niệm tế độ các bệnh khổ. 

Giảng giải : Bạt Xà Ra là “Kim Cang”. Chế Hắc Na A Giá nghĩa là “Thương 
chúng sinh khổ”. Vì thương xót tất cả chúng sinh khổ, nghĩ muốn chúng sinh 
la khổ được vui, ra khỏi ba cõi, cho nên muốn cứu độ chúng, từ từ giáo hóa 
chúng, khiến cho tất cả tự phát bồ đề tâm, thoát khỏi dục giới, sắc giới và vô 
sắc giới. 

“Thiền định trừ dơ tẩy trần mê.” A Giá tức là « Thiền định trừ dơ ». Vì bị trần 


mê hoặc, cho nên phải tẩy bụi trần cho thật sạch. Những gì là trần mê hoặc ? 
Tức là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. 

“Phục ma chướng ngại đoạn dục mạn.” Phục là chế phục, đoạn là đoạn dâm 
dục và kiêu mạn. 

“Hộ niệm tế độ các bệnh khổ.” Kim Cang Tạng Bồ Tát hộ niệm người tu hành, 
tế độ họ, khiến cho họ từ bờ sinh tử bên này qua dòng sông phiền não, đạt đến 
bờ bên kia Niết Bàn, khiến cho tất cả phiền não và bệnh khổ của họ chẳng còn 
nữa, rốt ráo lìa khổ được vui. 


150. Ma ra chế bà 


Kệ : 

Đoạn ma dục chướng kim cang chử 
Kiến đại pháp tràng độ chúng sinh 
Thành tựu đức tướng diệt ác tập 
Quán đảnh hộ thần thường hộ hữu. 


Tạm dịch : 

Chùy Kim Cang đoạn chướng ma dục 
Lập pháp tràng lớn độ chúng sinh 
Thành tựu đức tướng diệt ác nghiệp 
Quán đảnh hộ thần thường gia bị. 


Giảng giải: Ma Ra Chế Bà dịch là “Đoạn chướng ma dục”. Đoạn cũng phải 
đoạn, không đoạn cũng phải đoạn. Chướng ma dục là gì ? Tức là tiền tài, sắc 
đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Thiên binh Thiên tướng thiện thần hộ pháp 
đều cầm chùy Kim Cang báu. 

“Lập pháp tràng lớn độ chúng sinh.” Kiến lập đại pháp tràng, cứu độ chúng 
sinh. 

“Thành tựu đức tướng diệt ác nghiệp.” Diệt trừ ác nghiệp trong quá khứ. 
“Quán đảnh hộ thần thường gia bị.” Thần quán đảnh bộ đến bảo hộ. 


151. Bát ra chất đa 
Kệ : 


Vô năng thắng trí thôi quần ma 
Hồng liên hoa thủ kiến Phật Đà 


Thanh bạch tử sắc Quán Tự Tại 
Túng nhiên tử giả biến thành hoạt. 


Tạm dịch : 

Trí vô năng thắng phá quần ma 
Hồng liên hoa thủ thấy Phật đà 
Sắc xanh trắng tía quán tự tại 
Cứu đặng kẻ chết biến sống lại. 


^1 


Giảng giải: Bát Ra Chất Đa dịch là “Vô năng thắng”, hoặc là “Trí huệ”, hoặc là 
“Phá hủy”. Phá hủy tất cả ma quân. 

“Hồng liên hoa thủ thấy Phật đà.” Tu hồng liên hoa thủ thì thường thấy Phật. 
“Sắc xanh trắng tía quán tự tại.” Tu hồng liên hoa thủ, bạch liên hoa thủ, thanh 
liên hoa thủ, tử liên hoa thủ, thì thường thường đắc được tự tại. 

« Cứu đặng kẻ chết biến sống lại.” Bổn lai phải chết, nhưng nếu thành tâm tu 
pháp này cũng sẽ biến thành người sống lại, thật là oai lực cảm ứng lớn vô 
cùng. Nhưng phải có tín tâm. Nếu nửa tin nửa ngờ thì sẽ không đạt được thứ 
cảm ứng này. 


152. Bạt xà ra thiện trì 


Kệ : 

Kim cang bảo kiếm khí xung thiên 

Thụ cùng hoành biến doanh đại thiên 

Trảm yêu trừ tà hộ chánh pháp 

Giải thoát vô sinh vạn ức niên. 

Tạm dịch : 

Kiếm báu kim cang khí xung thiên 

Tung hoành ngang dọc khắp đại thiên 

Chém yêu trừ tà hộ chánh pháp 

Giải thoát vô sinh vạn ức niên. 

Giảng giải: Đây là một câu rất quan trọng. Vì câu này thuộc về “Kiếm thần kim 
cang”. Kiếm thần kim cang, tức cũng là một cây kiếm khí. Cây kiếm khí này, 
bạn phải tu hành mới có thể đắc được. Tu hành đắc được kiếm khí này để làm 
gì ? Kiếm khí này không có vật cứng gì mà không phá được, không có chỗ 
nào mà không vào được. Cây kiếm khí này là tận hư không khắp pháp giới. 
Chỉ cần chỗ nào có yêu ma quỷ quái, thì kiếm khí sẽ tìm đến, không cần bạn 
mang nó theo. Công năng luyện thành kiếm thần này chẳng phải dễ. Nó có 


diệu gì 2 Nói không được. Đây là Kim cang thần kiếm. Bồ Tát Văn Thù dùng 
Chú Lăng Nghiêm đi cứu Ngài A Nan, tức cũng dùng kiếm này. Kiếm thần này 
hàng phục ngoại đạo Hồng Phát Già Tỳ Lư phải lão lão thực thực. Vì nó không 
có vật cứng gì mà không phá được, không gì mà không làm được, hàng phục 
được tất cả thiên ma ngoại đạo. Cho nên trong toàn bộ Chú Lăng Nghiêm, câu 
này có thể nói là rất quan trọng. 

Có một phương pháp luyện kiếm này. Bạt Xà La Thiện Trì, dịch là “Giải thoát 
VÔ sinh”. 

“Kiếm báu kim cang khí xung thiên.” Kiếm khí xung thiên này, bạn thấy lợi hại 
biết chừng nào. 

“Tung hoành ngang dọc khắp đại thiên.” Dọc cùng tam tế; quá khứ tế, hiện tại 
tế, vị lai tế; ngang khắp mười phương. Mười phương là đông, tây, nam, bắc, lại 
gọi là tứ duy, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc đây là tám phương, thêm 
trên, dưới, cộng thành mười phương. 

“Chém yêu trừ tà hộ chánh pháp.” Kiếm này dùng làm gì ? Dùng để chém yêu 
trừ tà, nhưng cũng không thể tùy tiện dùng. Bạn chém yêu rồi, tà cũng trừ rồi, 
lúc này vẫn phải dùng tâm từ bi nghĩ tưởng tức là bạn phải dùng kiếm từ bi, 
nghĩa là nhìn chúng thì chúng sẽ lão thực, không nhất định phải chém chúng, 
và nói với chúng “Bạn biết chăng ? Bạn có pháp thuật, tôi cũng có pháp thuật, 
pháp thuật của tôi cao hơn so với pháp thuật của bạn.” Yêu ma quỷ quái nhìn 
thì sẽ lão thực, sẽ hộ trì chánh pháp. 

“Giải thoát vô sinh vạn ức niên.” Đắc được giải thoát thì thành Phật, chứng quả 
vô sinh, thành Phật vạn ức niên, tức là ý nghĩa vĩnh viễn. 


Hỏi : Làm thế nào để luyện pháp kiếm báu kim cang này 2 

Đáp : Pháp này có thể nói là kình thiên địa, khốc quỷ thần. Bạn muốn tu pháp 
này, thì thiên ma ngoại đạo đều kinh hãi tán đảm. Thứ pháp này chẳng phải có 
thể hỏi trước mặt đại chúng. Chỉ có thể đơn truyền, không thể dùng song 
truyền (truyền cho cả hai). Điều mà pháp không thể truyền qua sáu lỗ tai. Nếu 
có sáu lỗ tai thì không nói lời này, hoặc là có hai người đều thật đủ tư cách, 
hoặc là hai người có thể học với nhau, đồng thời tu. Nghĩ muốn tu pháp này, 
thì trước phải lập công lập đức. Trước phải thọ khí, ai chưởi mắng bạn cũng 
không lên tiếng, ai đánh bạn cũng không trả đũa. Trước phải tu rèn luyện công 
phu không có nóng giận. Nếu không, mà học pháp này cũng như cọp thêm 
cánh, muốn giết ai thì giết, muốn chém ai thì chém, như vậy không thể được. 
Cho nên trước hết, muốn học thì phải nhẫn nhục, chịu đánh, chịu chưởi, chịu 
thiệt thòi, không chiếm tiện nghi, không có tâm ích kỷ. Rèn luyện một thời kỳ 
rồi mới nói. 

Kim Cang quyền thành công rồi, thì có thể cách núi đánh yêu. Cách tám vạn 


bốn ngàn dặm có yêu quái gì, chỉ một quyền thì có thể đập tan nát, nhưng 
cũng đừng nổi nóng như thế. Phàm là tu pháp này, phải có tâm từ bi. Chỉ kêu 
người xem thì chẳng dùng được. Phải có sự tu tâm nhẫn nhục vĩ đại, dù cho ai 
đánh chất tôi, tôi cũng không dùng quyền này đánh lại họ. Phải có thứ tâm 
nhẫn nhục như thế. Bạn nói học pháp này có hữu dụng gì ? Một chút hữu dụng 
cũng chẳng có. Nếu có người tu pháp này thành công rồi, khi y chưa dùng 
quyền để đánh, chỉ một động niệm thì đối phương sẽ chết. Một động niệm : 
“Tôi đánh chết bạn ” thì đối phương liền mất mạng. Tức là lợi hại như thế ! Cho 
nên nói : 

“Niệm động trăm việc có, 

Niệm bặc vạn sự không.” 


“Tâm ngừng niệm bặc giàu sang thật 
Tư dục đoạn sạch thật ruộng phước.” 


Cho nên Nhẫn Nhục Tiên Ông tại sao không sinh tâm sân hận 2? Vì nếu Ngài 
sinh tâm sân hận thì đối phương chịu không nổi. 


Hỏi : Y khiến cho người chết, phải chăng cũng có thể khiến cho họ sống lại 2 
Đáp : Nếu trước động niệm khiến cho họ chất, làm sống lại được chăng thì tôi 
không biết. Nếu khiến cho họ sống lại, tức là biến thành pháp hí luận, chẳng 
phải là thật 

Hỏi : Chú Lăng Nghiêm có thể khiến người chết, cũng có thể khiến người sống 
chăng ? 

Đáp : Đó là lúc chưa chết thì khiến cho họ sống lại được. Đã chết rồi, khiến cho 
họ sống lại thật chẳng phải dễ. 


153. Tỳ xá ra giá 


Kệ : 

Thiên thần lực sĩ đại oai đức 
Hàng phục chúng ma trấn sơn hà 
Ngũ cốc phong đăng dân an lạc 
Tứ thời thuận tự nhân ái bác. 


Tạm dịch : 

Thiên thần lực sĩ oai đức lớn 
Hàng phục chúng ma trấn sơn hà 
Ngũ cốc phong phú dân an lạc 
Bốn thời thuận hòa do bác ái. 


Giảng giải : Tỳ Xá Ra Giá tức là “Thiên thần lực sĩ”. Đại lực sĩ thiên thần rất có 
oai lực. Ngài cũng có đại oai đức và đại thần thông. 

“Hàng phục chúng ma trấn sơn hà.” Ngài hay hàng phục tất cả ma, ma gì Ngài 
cũng đều hàng phục được. Trấn sơn hà là thường bình định sơn hà không có 
chiến tranh. 

“Ngũ cốc phong phú dân an lạc.” Ngũ cốc tức là lúa mùa, lúa dê, lúa tắc, lúa 
tẻ, đậu. Ngũ cốc phong phú tức là thu hoạch dồi dào, trúng mùa. Dân an lạc là 
nhân dân rất sung sướng. 

“Bốn thời thuận hòa do bác ái.” Tứ thời rất thuận lợi : Vua hoặc là tổng thống 
tâm lượng nhân ái cũng rộng lớn, biết thương yêu đất nước và nhân dân, đó 
đều là có mối tương quan với nhau. 


154. Phiến đa xá 


Kệ : 

Thiên tài lực sĩ tức hoành tai 
Thuỷ hoả đao binh đạo tặc bài 
Bất như ý sự sinh hoan hỉ 

Cát tinh cao chiếu tiếu nhan khai. 


Tạm dịch : 

Thiên tài lực sĩ trừ tai ương 

Diệt trừ nước lửa đao binh cướp 

Việc bất như ý sinh hoan hỷ 

Sao tốt cao chiếu cười vui vẻ. 

Giảng giải : “Thiên tài lực sĩ trừ tai ương.” Vị thiên tài lực sĩ trên trời này, tài 
năng rất phi thường và rất thông minh, ngoài ra còn có đại oai lực. Câu này 
thuộc về “Pháp tiêu tai”. Bất cứ tai ương hoạnh tử gì, nếu thường niệm câu 
Chú này thì sẽ tiêu trừ. 

“Diệt trừ nước lửa đao binh cướp.” Ngoài ra còn bài trừ phi tai hành họa như 
nạn nước, nạn lửa, nạn đao binh, nạn giặc cướp, đều chẳng có. Tại sao bị chết 
chìm, lửa thiêu, đao thương, giặc cướp ? Đó đều là do kiếp trước đã trồng 
nghiệp ác, đời nay phải thọ quả báo. 

“Việc bất như ý sinh hoan hỷ.” Thường niệm câu Chú này, thì những việc 
không như ý, cũng biến thành hoan hỷ như ý, và còn có sự thay đổi. 

“Sao tốt cao chiếu cười vui vẻ.” Sao cát tường thường chiếu soi bạn, khiến cho 
bạn thường cười tươi vui vẻ không sinh ưu sầu lo lắng. 


155. Bệ để bà 


Kệ : 

Câu triệu thiện ngữ cảnh cáo tiên 
Thuận ngự giáo mệnh xá tội khiên 
Như năng cải tà tu chánh đạo 

Ma Ha Bái Nhã tự hiện tiền. 


Tạm dịch : 

Câu triệu lời khéo cảnh cáo trước 

Phụng hành giáo mạng tha tội khiên 

Nếu như cải tà tu chánh đạo 

Bát Nhã trí huệ sẽ hiện tiền. 

Giảng giải: Câu Chú này là “Pháp câu triệu”. Câu triệu chứ chẳng phải bắt 
người giam vào ngục, mà là dùng lời khéo léo để giáo hóa họ. Cho nên: “Câu 
triệu lời khéo cảnh cáo trước.” Dùng lời lẽ khéo léo khuyên họ đừng phạm 
pháp, phải giữ quy cụ. 

“Phụng hành giáo mạng tha tội khiên.” Nếu họ nghe lời hàng phục rồi, chịu 
giáo huấn mạng lệnh của bạn, thì tà ma quỷ quái có tội nghiệt gì, cũng đều 
được tha thứ, tai nạn của kẻ bệnh cũng đều miễn trừ. 

“Nếu như cải tà tu chánh đạo.” Nếu như họ cải tà quay về chánh tu chánh 
pháp thì : “Bát Nhã trí huệ sẽ hiện tiền.” Đại trí huệ tự nhiên sẽ hiện tiền. Tại 
sao họ làm nhiều việc ác 2 Vì ngu si. Bây giờ có trí huệ thì không còn làm ác 
nữa, cải ác hướng thiện. 


156. Bổ thị đa 


Kệ : 

Giáo hoá khai đạo trí ngu manh 
Tăng ích thành tựu cửu phế hoang 
Nhất tâm canh vân bất kỳ hoạch 
Cần tu giới định huệ thu tàng. 


Tạm dịch : 

Giáo hóa khai đạo trí ngu manh 
Tăng ích thành tựu bỏ hoang lâu 
Một lòng trông trọt không cầu được 
Siêng tu giới định huệ cất giữ. 


Giảng giải : Câu Chú này thuộc về “Pháp tăng ích”. Dịch là “Giáo hóa khai 
đạo”. Cho nên tôi thêm ba chữ nữa thành câu thứ nhất : “Giáo hóa khai đạo trí 
ngu manh.” Giáo là nói Phật đến giáo hóa, hóa tức là sinh ra một thứ biến hóa. 
Biến hóa gì ? Biến hóa khí chất của chúng ta. Vốn khí chất rất lớn, nhưng bây 
giờ không còn nữa. Vốn không muốn thiệt thòi, nhưng bây giờ chịu thiệt thòi. 
Trước kia vốn không muốn tu hành, nhưng bây giờ chịu tu hành. Đó đều gọi là 
“hóa”, có sự biến hóa. Biến hóa thì so với lúc trước khác nhau nhiều lắm. 
Cũng là cái miếu đó, nhưng chẳng phải thần đó. Miếu thì giống nhau, nhưng 
đã đổi thần. Trước kia là thần Thổ địa, nhưng bây giờ đổi thành thần Thành 
hoàng. Nói về thần Thổ địa, thì những người Mỹ chẳng hiểu. Thần Thổ địa thì 
quản một xã, hoặc là một thôn, giống như xã Talmage thì có thần Thổ địa xã 
Talmage, thị trấn Ukiah thì có thần Thành hoàng thị trấn Ukiah. Các vị thần ấy 
âm thầm cai quản các việc thiện ác của con người. Chứ chẳng phải nói họ sai 
khiến các bạn đi làm thiện ác, hoặc khống chế người, mà là bạn làm thiện, 
hoặc làm ác, họ đều ghi nhớ, đây có thể nói là quản nhân sự. 

Bây giờ thần Thổ địa thăng chức làm thần Thành hoàng. Nhưng vẫn quản 
nhân sự giống nhau. Vậy còn làm Bồ Tát ! Bồ Tát việc gì cũng chẳng quản, 
việc nhàn cũng không quản, việc bận rộn cũng không quản. Cho nên : 


“Ma ha Tát bất quản tha 
Di Đà Phật các cố các ”. 
Nghĩa là : 


“Bồ Tát chẳng quản ai 

Phật Di Đà ai làm gì mặc.” 

Tự mình lo chính mình, chẳng màng đến đến kẻ khác. 

Thế nào là khai đạo ? Khai là khai mở, khai hóa, khai mở nó ra đừng có đóng. 
Đạo vốn không thông, bây giờ làm cho nó thông, khiến cho điện hổ tương 
thông đạt. Làm thế nào để thông đạt 2 Tức là, vốn là người có trí huệ, Ngài bèn 
dùng phương pháp trí huệ, khiến cho bạn tăng thêm trí huệ. Vốn là ngu sị, 
Ngài bèn dùng dầu trí huệ quang minh thoa vào, thì sẽ rỉ ngu si ra, khiến cho 
bạn phát sinh trí huệ. Do ngu này sẽ biến thành trí, có trí thì sinh thêm trí. 
Manh tức là lưu manh. Chúng ta đều là lưu manh. Chúng ta tại thế giới này hồ 
hồ, đồ đồ, chạy đông, chạy tây, đó chẳng phải lưu manh thì là gì ! Nói thẳng là 
giống như kẻ lưu manh. 

“Tăng ích thành tựu bỏ hoang lâu.” Phật ở tại đó làm gì ? Đang giúp chúng ta 
khai hoang ! Đất Phật và ruộng Phật của chúng ta đã hoang phế từ lâu, không 
biết làm thế nào để khai khẩn. Đại khái là vì chẳng có máy móc để làm. Bây 
giờ Phật dạy chúng ta làm pháp tăng ích, khiến cho trí huệ của chúng ta tăng 


thêm, thì có thể đi khai khẩn đất hoang. Trồng cây bồ đề, tương lai sẽ kết quả 
bồ đề. Ruộng bồ đề hoang phế đã lâu, đều có cách để khai khẩn ! 

“Một lòng trồng trọt không cầu được.” Gieo giống xuống đất hoang phế, không 
chắc chắn sẽ thu hoạch được. Bạn đừng tham tâm như thế nói : “Tôi niệm một 
câu Nam mô A Di Đà Phật, sao chưa thành Phật”^? Nếu một câu A Di Đà Phật 
mà khiến bạn thành Phật, thì thế giới chẳng còn loài người nữa ! Ruộng hoang 
của bạn bỏ lâu như thế, không từ từ vun bồi tưới mầm bồ đề, thì quả bồ đề làm 
sao sớm thành thục ? Cho nên đừng mong sẽ thu hoạch, chỉ hết lòng canh 
tác, từ từ tu hành, do đó : “Một lòng trồng trọt không cầu được.” Đừng nói tôi 
làm biết bao nhiêu việc tốt, sao bây giờ chưa khai trí huệ, vẫn ngu như thế ! Trí 
huệ có dễ đắc được chăng ? Không. Phải chân chân thật thật khổ công tu 
hành. Bạn thấy hai vị tam bộ nhất bái đã lạy đến Vạn Phật Thành, còn phải tiếp 
tục lạy. Hai vị đó đều muốn tự tánh thanh tịnh, đắc được trí huệ chân chánh. 
Hai vị đó cũng không nói năng tùy tiện, không cười, cũng không khóc, không 
nóng giận. Nếu tôi không đi trước một bước, làm sao làm sư phụ của họ ! Nếu 
tôi không lấy thân làm khuôn phép, thì họ đang lạy tam bộ nhất bái, ngóc đầu 
lên nói : “Sư phụ đang ở đó nóng giận với người khác ! Chúng ta không lạy.” 
Có phải chăng ! Tôi thấy hai vị rất thành tâm, tại sao tôi vẫn có tập khí mao 
bệnh với một số người ! Cho nên tôi nhất định phải sửa đổi. Đồ đệ nhận chân 
như thế, nếu tôi không nhận chân thì đâu có mặt mũi làm sư phụ ! 

“Siêng tu giới định huệ cất giữ.” Bạn phải nhất tâm canh tác, đến khi làm xong 
rồi, thì thu vào trong kho. Bạn siêng tu giới định huệ cũng phải đem cất đi, 
đừng tùy tiện vứt đi, tùy ý chà đạp, tùy ý phơi bày làm lòe loẹt bên ngoài. 
Nghĩa là kêu bạn phải giữ giới luật, tu định huệ, đem trí huệ cất đi, đừng phô 
trương bên ngoài, đừng đến nơi nào cũng muốn biểu thị : “Bạn biết chăng ? 
Tôi là người có danh tiếng đệ nhất thiên hạ, ông tổng thống nào đó là bạn của 
tôi, ông thủ tướng kia là bạn học của tôi.” Các bạn đừng có phô trương lộ ra 
bên ngoài. Đừng có tư tưởng kiêu ngạo, khinh mình. Phải tồn bản lai diện mục 
chân chánh, không tăng, không giảm, không đến, không đi, một chút cũng 
không thêm tạo tác. Đừng nói : “Bạn biết tôi chăng 2 Tôi một ngày ăn một 
bữa”. “Người xuất gia tôi chẳng giống với người khác, tôi không giữ tiền bạc, 
người khác chẳng ai thực hành.” Vậy thì như thế nào ! Tức là chỉ mình bạn 
thực hành ! Vậy thế giới này chỉ có mình bạn phải chăng 2 Tức là bạn người tu 
hành độc nhất, giống như Thiên Chúa độc nhất không khác, ai cũng không thể 
làm Chúa được, chỉ có mình y có thể làm được. Chúng ta với y chẳng có chút 
quan hệ gì. Vậy tại sao kêu tôi tin y 2 Tin y để làm gì 2 Tin y cũng là thần, 
không tin y cũng là thần. Y là “Thần gọi là thần” liền được, tại sao vẫn kêu 
người tin y, kêu người sùng bái ? Kẻ khác cũng không thể làm Chúa được, vậy 
tại sao vẫn kết giao với kẻ khác ! Một số người vốn chẳng quan hệ gì với y. Tôi 


biết tôi là người, cho nên tôi không muốn ở với Chúa. Tại sao tôi tin Phật 2 Vì 
tin Phật tương lai ai ai cũng đều có thể thành Phật. Nếu nói ai ai đều có thể 
thành Phật, thì vẫn có hy vọng. Giống như ai ai cũng có thể làm tổng thống, 
cho nên mới đi học, làm người tốt, tương lai mọi người có hảo cảm với y, bèn 
bầu y làm tổng thống. Đó đều là có hy vọng. Cho nên tôi không muốn làm 
Chúa, vì không có phần. Đây là ý nghĩa đại khái “Bổ Thị Đa.” Nếu nói tỉ mỉ thì 
hết thuở vị lai, cũng nói không hết. Ý nghĩa của Chú diệu không thể nói. Bây 
giờ bất quá lược nói cho quý vị nghe một trong vạn phần. 


157. Tô ma lô ba 


Kệ : 

Ái nhân bất thân cố kỳ nhân 

Lễ bỉ phất đáp kính vị chân 

Hồi quang phản chiếu cầu chư kỷ 
Cảm ứng đạo giao mạc mê thần. 


Tạm dịch : 

Thương người không thân xem tâm mình 

Lễ người không đáp chưa thật kính 

Hồi quang phản chiếu cầu nơi mình 

Cảm ứng đạo giao chớ mê thần. 

Giảng giải: “Thương người không thân xem tâm mình.” Bạn thương một người 
nhưng người chẳng gần gũi bạn, cảm thấy bạn là giả. Lúc này phải “Xem lại 
tâm mình.” Thương ở đây chẳng phải là nói thứ tình thương nam nữ, mà là 
một thứ hảo cảm trên tinh thần đó đây giữa người với người, hổ tương cung 
kính, hổ tương không chướng ngại. Khi bạn từ bi thương người, mà người 
chẳng có phản ứng gì đối với bạn, thì phải suy nghĩ lại, phản cầu nơi mình, hồi 
quang phản chiếu, tự suy nghĩ : “Ta chẳng thật sao 2 Đại khái ta là giả dối ? 
Tôi không thành tâm hết lòng ư?” Tự hỏi mình như thế, xem tâm mình có đủ 
từ bi nhân ái chăng ! 

“Lễ người chẳng đáp kính chưa thành.” Bạn thấy người đến, bèn hướng họ 
hành lễ, mà họ cũng chẳng nhìn, hoặc là vì bạn chẳng đối diện với họ, bạn 
hành lễ thì họ vốn không nhìn thấy, đó thì không kể. Nếu bạn nhìn thấy họ, họ 
cũng nhìn thấy bạn, thì nên hổ tương hành lễ. Rõ là bạn hành lễ họ, mà họ 
không đáp lại, tựa giếng như Quan Đế Công, băng mặt lại, trừng mắt tức cũng 
giống muốn thăng lên hư không, không nhìn bạn. Lúc này bạn phải suy nghĩ 
lại: “Phải chăng trong tâm tôi là giả dối, tôi làm lễ nghi là giả ? Phải chăng tôi 


chưa thật cung kính họ 2 Tôi cùng kính họ đại khái không chân thật chăng” 2 
Nên hồi quang phản chiếu. 

“Hồi quang phản chiếu cầu nơi mình.” Nếu bạn hành lễ có chỗ không được 
nên phải cầu nơi mình. Phàm là những hoàn cảnh gặp nhau đều có những chỗ 
không được viên mãn, nên hồi quang phản chiếu, tự hỏi mình : “Có phải tôi sai 
chăng” ? Phải nghĩ như thế, thì vấn đề gì cũng đều chẳng có. 

“Cảm ứng đạo giao chớ mê thần.” Kính người thì người kính mình, đánh người 
thì người đánh mình, mắng người thì người mắng mình, giết người thì người 
giết mình, hại người thì người hại mình. Đó là chân lý. Bạn đừng mê tín thần 
nói : “Thần chúa tế của tôi, thần ban cho tôi trí huệ.” Nếu thần ban cho bạn trí 
huệ, vậy thì thần quá thiên vị với kẻ ngu si ! Tại sao không ban cho họ trí huệ ? 
Tại sao y đối với bạn tốt mà không ban cho kẻ khác trí huệ 2 Thật là quá bất 
công ! Nên biết trí huệ của bạn, là do chính bạn tu. Bạn có cảm ứng gì cũng là 
do chính bạn làm. Thần chẳng có cách chi không chế bạn, bằng không thì bạn 
sớm biến thành người máy! Người máy mới chịu người khống chế. 


158. Ma ha thuế đa 


Kệ : 

Nhật nguyệt tinh cung thiên chúng cư 
Bạch y Thánh giả độ quần mê 

Thuận nghịch cảnh giới giai bất động 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. 


Tạm dịch : 

Cung nhật nguyệt tinh chúng trời ở 
Bạch Y Quan Âm độ quần mê 

Cảnh giới thuận nghịch đều bất động 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. 


Giảng giải: Ma Ha Thuế Đa dịch là “Cung nhật nguyệt tinh chúng trời ở.” Thiên 
chúng cư ngụ ở trên trời. Họ ở trên đó rất sung sướng khoái lạc, cho nên 
không niệm Phật, cũng không tu, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, đó là mao bệnh 
của chư Thiên mắc phải. Cho nên chúng ta đừng phát nguyện sinh về cõi trời, 
vì ở đó rất dễ bị mê, nhân gian cũng như thế. Cho nên: 

“Bần cùng khó bố thí 

Giàu sang khó học đạo 

Lúc chết không bệnh là khó.” 


“Bạch Y Quan Âm độ quần mê.” Câu này lại dịch là “Bạch Y Quan Âm”. Trong 
quá khứ xa xưa, vị Bạch Y Quan Âm này, phát nguyện muốn độ quần mê. 
Làm thế nào để độ 2 Ngài đi làm mẹ của Chúa, kêu mọi người tin Thiên Chúa. 
Nhưng người tin Thiên Chúa thăng lên thiên đường, ở đó quá vui sướng, nên 
chẳng biết tu hành. Bổn lai Bạch Y Quan Âm cho rằng, trước độ họ thăng lên 
cõi trời, sau đó họ sẽ phát bồ đề tâm. Không ngờ họ không những không phát 
bồ đề tâm, ngược lại mà còn làm trái ngược. Quan Âm Bồ Tát cũng tự nhận 
sai, không nên dẫn người đến Thiên đường. Cho nên mẹ của Chúa là Bồ Tát 
Quan Thế Âm. Ngài từ xưa đến nay chỉ có làm việc này là sai. Thực ra cũng 
không thể nói sai, vì tất cả các pháp đều là Phật pháp, đều bất khả đắc, cho 
nên cũng chẳng có cái sai, cái không sai. Nhưng là hạnh khổ của Bồ Tát Quán 
Âm ! Ngài phí rất nhiều tinh thần đi độ người, kết quả họ chạy đến Thiên 
đường, hưởng thụ khoái lạc. Tại sao chúng sinh lại như thế ? Vì chẳng có trí 
huệ. 

“Cảnh giới thuận nghịch đều bất động.” Bồ Tát Quán Âm gặp cảnh giới thuận 
tâm đều chẳng động, đối với cảnh giới nghịch tâm cũng chẳng động. Như như 
bất động, liễu liễu thường minh. Tuy nhiên Ngài phí rất nhiều tinh thần, phí 
nhiều thời gian làm mẹ của Chúa, nhưng Ngài không hề gì, bắt đầu làm lại. 
Chúng ta tu đạo cũng nên như thế, thuận cảnh đến, tâm chẳng động, nghịch 
cảnh đến, tâm vẫn không động. Như như bất động, rõ ràng sáng suốt. Tâm 
sinh vạn pháp, vạn pháp duy tâm. Tâm bất động, kể cả dục niệm đều chẳng 
có. Chứ chẳng phải người chết rồi, thì tâm không động, tức là một niệm chẳng 
động. Do đó : 


“Một niệm không sinh toàn thể hiện 
Sáu căn hốt động bị mây che.” 


Làm thế nào mới không thể động 2 Tức phải có đại trí huệ. Có đại trí huệ mới 
đến được bờ kia, mới có định lực bất động. Tin hay không do bạn ! Bạn không 
tin, tôi cũng nói như thế; bạn tin tôi vẫn nói như thế. Bạn tin, hay không tin, tôi 
đều nói như thế, vì tôi thì tâm bất động. 


159. A rị gia đa ra 


Kệ : 

Nhật Quang Thiên Tử chiếu đại thiên 

Tứ phương tứ ngung tứ vô biên 

Nguyệt cung thường nga thanh lương tản 
Nhị thập bát tú thị hậu tiền. 


Tạm dịch : 

Nhựt Quang Thiên Tử chiếu các cõi 
Bốn phương bốn hướng bốn vô biên 
Nguyệt Cung Hằng Nga rất thanh lương 
Nhị Thập Bát Tú hầu trước sau. 


Giảng giải: “Nhựt Quang Thiên Tử chiếu các cõi.” Bạn xem đây là mặt trời, 
không nhất định là chỉ mặt trời. Nhưng có một vị Bồ Tát gọi là Nhựt Quang Bồ 
Tát. Có một bài Chú Nhựt Quang Đà La Ni, chuyên môn trị tất cả bệnh, Chú 
này hộ trì Chú Đại Bi. Chú Nguyệt Quang Đà La Ni cũng ủng hộ Chú Đại Bi. 
Hai bài Chú này rất linh nghiệm. Đại Bi Đà La Ni Kinh có ghi rất nhiều, diệu 
không thể nghĩ bàn. Nhựt Quang Thiên Tử chiếu sáng đại thiên. Đại thiên đây 
là bao quát bốn phương đông, tây, nam, bắc; bốn hướng là đông nam, tây 
nam, đông bắc, tây bắc, lại bao quát trên và dưới, cũng bao quát Bốn Vô Biên 
Xứ : Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ. Những nơi này đều chiếu khắp. Cho nên nói: “Bốn phương bốn 
hướng bốn vô biên.” 

“Nguyệt cung Hằng Nga rất thanh lương.” Trong cung trăng có mỹ nữ, ở đó rất 
là thanh lương mát mẻ. 

“Nhị Thập Bát Tú hầu trước sau.” Nhị Thập Bát Tú là hai mươi tám vì sao, hầu 
trước sau. Hai mươi tám vì sao có thể dùng hai mươi tám chữ để biểu thị, đó là 
: Giác Kháng Thị Phòng Tâm Vĩ Ky, Đẩu Ngưu Nữ Hư Nguy ốc Bích; Khuê 
Lâu Vị Lão Tất Tuy Sâm, Tỉnh Quỷ Liễu Tinh Trương Dực Chẩn. 


160. Ma ha bà ra a bát la 


Kệ : 

Nhật nguyệt tinh tú phóng hào quang 
Thụ cùng hoành biến nan độn tàng 
Phổ Hương Thiên Tử thí hiệu lệnh 
Yêu ma quỷ quái các viễn dương. 


Tạm dịch : 

Nhựt nguyệt tinh tú phóng hào quang 

Khắp cùng ngang dọc khó ẩn núp 

Phổ Hương Thiên Tử ra hiệu lệnh 

Yêu ma quỷ quái đều ẩn trốn. 

Giảng giải : Chú Lăng Nghiêm vốn chẳng có cách chỉ giảng được. Nhưng 
nếu không giảng thì một số người căn bản không tụng niệm, cho rằng 


không hiểu thì tụng niệm để làm gì 2 Cho nên bất đắc dĩ phải lược giảng. 
Lược giảng cũng là giảng không hất, chỉ tiết lộ một trong vạn phần, giảng 
một câu, thì lộ ra vạn câu. Câu này bao quát “Nhật nguyệt tinh”, bao quát 
“Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tinh”; mặt trời, mặt trăng, sao, là ba thứ ánh 
sáng, đó là nói tổng quát. Tú là chỉ Nhị Thập Bát Tú. Lại có chín vì sao sáng, 
lại có tám vạn bốn ngàn vì sao, nói không thể hết. Người không hiểu Phật pháp 
thì nói Phật giáo không nói về trời, không nói về ngũ hành. Thực ra thế gian 
chẳng có một pháp nào, mà chẳng phải là Phật Pháp 2 Do đó : 

“Vô bất tùng thử pháp giới lưu, 

Vô bất hoàn quy thử pháp giới.” 


Nghĩa là : 


“Chẳng có gì chẳng phải từ pháp giới này mà ra, 

Chẳng có gì mà chẳng trở về pháp giới này.” 

Pháp của pháp giới, sự rộng lớn của pháp giới, có một pháp nào mà chẳng 
phải là Phật pháp ? Một pháp nào lại là Phật pháp 2 Chẳng có. Bạn minh bạch 
thì một pháp cũng chẳng lập, liễu ngộ rồi thì vạn pháp y nhiên, có mà chẳng 
có, không mà chẳng không. Cho nên chẳng có một pháp nào mà chẳng phải là 
Phật pháp, cũng chẳng có một pháp nào là Phật pháp. Nếu đạt được cảnh giới 
này, thì đồng thể với vạn vật, hợp mà làm một với pháp giới, đồng dụng với hư 
không. Nếu không thể thì hãy dụng công tu hành. 


Tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn nào cũng là số một, chẳng có pháp số hai. 
Tám vạn bốn ngàn pháp môn, có tám vạn bốn ngàn số một. Tám vạn bốn 
ngàn pháp số một này, chuyên môn đối trị tám vạn bốn ngàn thứ bệnh. Dùng 
pháp nào tương ưng, thì pháp đó là số một. Vậy dùng không tương ưng thì là 
số hai chăng ? Không phải. Chỉ là không có công hiệu mà thôi. Cho nên tôi 
thường nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, pháp môn nào cũng là số một. Ba 
ngàn sáu trăm bàng môn ngoại đạo, đạo nào cũng quay về chân. Đạo nào 
tương lai cũng đều phải quy về chân như tự tánh Phật. Cho nên nói : 


“Vô bất tùng thử pháp giới lưu, 
Vô bất hoàn quy thử pháp giới.” 


Do đó, Nhị Thập Bát Tú này cho đến tất cả các vì sao đều bao quát trong Phật 
giáo. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tác dụng trong hư không thật là không thể nghĩ 
bàn. Nhị Thập Bát Tú là : Giác Kháng Thị Phòng Tâm Vĩ Ky, Đầu Ngưu Nữ Hư 
Nguy ốc Bích, Khuê Lâu Vị Mão Tất Tuy Sâm, Tỉnh Quỷ Liễu Tinh Trương Dực 
Chẩn. Họ có vạn đạo hào quang, nghìn luồng đoan khí. 
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“Nhựt nguyệt tinh tú phóng hào quang.” “Khắp cùng ngang dọc khó ẩn núp.” 
Thứ hào quang này, dọc cùng ba đời, ngang khắp mười phương. Giống như 
đèn sáng chiếu soi, thì phía dưới gì cũng đều thấy được, yêu ma quỷ quái gì, 
cũng chẳng có chỗ ẩn núp. 


“Phổ Hương Thiên Tử ra hiệu lệnh.” Trong đó có vị Phổ Hương Thiên Tử phát 
ra hiệu lệnh. 

“Yêu ma quỷ quái đều ẩn trốn.” Yêu ma quỷ quái đều chạy tán. Có kẻ núp 
trong hạt bụi, có kẻ trốn trong lá cây, có kẻ trốn trong hang chuột. Chúng đều 
lão thực, không dám tác quái. Cho nên binh trời tướng trời cũng chẳng quản 
chúng. 


Có một lối nói khác, Nhị Thập Bát Tú là: “Nhựt Nguyệt Kim Mộc Thủy Hỏa 
Thổ, Giao Long Hạc Thế Hồ Hổ Báo, Giải Ngưu Bức Thử Yến Trư Thâu, Lang 
Trĩ Kê Ô Hầu Viên, Ngạn Dương Kính Mã Lộc Xà Dẫn.” Nhị Thập Bát Tú này, 
là Thần ban ngày. Mỗi ngày đều có một vị Thần ban ngày đến quản. Ngày này 
hoặc là thuộc về thủy, hỏa, kim mộc, thổ .v.v... Xem tên thì biết ngay. Mỗi 
tháng ba mươi ngày, Nhị Thập Bát Tú này luân phiên, một lần là một vòng, 
luân phiên hết lại bắt đầu lại. Mỗi ngày có bốn vị Công tào. Các vị ấy là năm trị, 
tháng trị, ngày trị. Mỗi một thời thần là ai quản, mỗi một ngày, mỗi một tháng, 
mỗi một năm, là ai quản đều có nhất định. Nhị Thập Bát Tú này, là quản thiện 
ác, phàm là người làm thiện ác, các Ngài đều ghi nhớ hết, so với máy vi tính 
còn rõ hơn. Đây là máy vi tính trên trời, cho nên người tu đạo, tu hay không tu, 
đều có ghi chép. Bạn mỗi ngày tu được bao nhiêu công, đều tồn tại trong máy 
vi tính. Bạn tạo bao nhiêu nghiệp, cũng tồn tại trong máy vi tính, tơ hào đừng 
có khinh thường, chẳng phải bạn thích cho ai phiần não, thì cho người đó 
phiền não. Bạn cho người một phiền não, thì ghi vào trong máy vi tính, tơ hào 
không sai. Bạn đố ky chướng ngại người khác, khiến cho người không thể tu 
hành, tự cho rằng đắc ý. Nhưng tương lai sẽ có người đến chướng ngại bạn, 
nhân như thế nào, thì quả như thế đó, quả báo không thể nghĩ bàn. Do đó 
nhân quả tơ hào không thể sai, nhân quả một khi sai, thì tương lai không thể 
tưởng tượng được. Các vị chú ý ! Bốn vị Công tào này rất công bình, không a 
dua, dù bạn mua gà, mua vịt, cúng các vị ấy, họ cũng không nghe lời của bạn, 
họ chẳng ăn hối lộ. 


Trên thế gian mỗi ngày có bốn vị Công tào, chuyên môn quản nhân sự, các vị 
ấy cũng giống như cảnh sát đi tuần. Xem bạn tu đạo, mỗi ngày ngồi thiền được 
bao lâu, ngủ bao lâu, ăn bao nhiêu, người đó hôm nay bớt ăn ba hạt gạo, bớt 
ăn hai miếng rau, tuyệt đối không thể sai. Nhị Thập Bát Tú này cũng là hộ 
pháp của người tu hành, bảo hộ bạn tu đạo. Bạn phát sinh vấn đề gì, thì các vị 


đó đều phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Các bạn xem ! Lúc trời mưa to gió 

lớn, hai vị tam bộ nhất bái trước sau, phải trái, đều chẳng có gió, cũng chẳng 
có mưa. Đó đều là vì Nhị Thập Bát Tú hộ trì. Trời mưa to thì phía trên hai vị 
tam bộ nhất bái có một vòng tròn, trời không mưa thì vẫn bình thường. 


Nhị Thập Bát Tú thần thông diệu dụng, đặc biệt hộ vệ hai vị tam bộ nhất bái, vì 
thấy hai vị đó kiền thành lạy, cho nên thật tu hành thì có thật cảm ứng. Nhưng 
nếu cứ đố ky, chướng ngại, suốt ngày đều nhìn người không đúng, cứ nói 
người không tốt, thì hộ pháp tuyệt đối không hộ trì bạn. Tại sao 2 Vì bạn giống 
như máy chụp hình, chỉ chụp bên ngoài, chứ không chụp bên trong, lại giống 
như cái máy giặt đồ, cứ giặt đồ cho người khác, mà bên trong của mình dơ bẩn 
mà không biết I 


Vẫn có các vị nhìn ra được chăng 2? Mỗi lần tôi đều dùng cục phấn nhỏ biên 
trên bảng đen. Tại sao ? Vì trên thế giới này vật gì còn có thể dùng được thì 
dùng nó, đừng phí bỏ, chẳng phải tôi bỏ không được một chút phấn viết, mà vì 
nó còn dùng được, thì không nên bỏ đi. Vật có thể dùng mà chúng ta không 
dùng, vứt bỏ nó, đó gọi là lãng phí vật chất. Vật chất trên thế giới sẽ sớm chẳng 
còn nữa, chúng ta không biết tiết kiệm, thì tương lai sẽ rất nguy hiểm, tuy nhiên 
chỉ là một chút phấn viết, tôi cũng không muốn lãng phí nó. Đây là tông chỉ 
của tôi. Có người nói sư phụ Ngài quá hẹp hòi, tôi quyết không học với Ngài. 
Năm nay khoảng tháng giêng, tôi cho các bạn xem qua một cái khăn giấy mà 
tôi đã dùng qua bốn ngày vẫn chưa dùng xong ! Bạn nói trên thế giới vẫn có 
người cô hàn như thế. Không chỉ thế, mà vật gì tôi cũng không lãng phí. Tuy 
nhiên đây chẳng phải là việc lớn, tôi hy vọng các vị chú ý một chút, đừng lãng 
phí tài nguyên của thế giới. 


161. Bạt xà ra thương yết ra chế bà 


Kệ : 

Kim cang khải giáp nhãn nan tĩnh 

Chí đức nguy nguy lực vô cùng 

Thôi toái quần tà tuyệt tông tích 

Ngũ cốc phong thu khánh khang ninh. 
Tạm dịch : 

Mặc giáp kim cang sáng chói mắt 

Oai đức vô biên lực vô cùng 

Phá tan quần tà tuyệt dấu vết 

Ngũ cốc phong túc khánh khang ninh. 


Giảng giải: Câu Chú này rất là lợi hại, chuyên phá tan thiên ma ngoại đạo, 
cho nên không thể tùy tiện niệm, nếu niệm thì chúng chịu chẳng thấu. 
“Mặc giáp Kim Cang sáng chói mắt.” Những vị đại lực sĩ này là Bồ Tát thị hiện, 
mặc giáp kim cang phủ kín, đầu đội mũ bằng thép, thì dù đạn nguyên tử, đạn 
khinh khí đều bắn không vào được. Vì các Ngài chẳng có vật cứng gì mà 
không phá được, thứ quang (minh) này so với tử quang bây giờ còn lợi hại 
hơn, khiến cho người nhìn mắt mở không lên. Tử quang khiến cho người 
không biết mà chết. Quang (minh) này thì người biết được, nhưng nó không 
làm cho người vì thế mà chết. Tuy nhiên là hàng phục, nhưng vẫn có từ bi 
nguyện lực bao hàm trong đó. 

“Oai đức vô biên lực vô cùng.” Những vị ấy đều là đại Bồ Tát thị hiện, hoặc là 
Phật thị hiện. Các Ngài thị hiện Kim Cang lực sĩ, bưng núi, cầm chùy khắp cõi 
hư không, oai đức của các Ngài vô biên, oai lực cũng vô tận, bao nhiêu núi 
các Ngài đều nâng lên để vào lòng bàn tay. 

“Phá tan quân tà tuyệt dấu vết.” Khi niệm câu Chú này, thì yêu ma quỷ quái, 
đều không hình, không bóng, chẳng biết đi đến đâu, đều bị phá tan. Các bạn 
nghe qua rồi, đừng gặp chỗ nào cũng cho rằng ở đây có tà, để cho tôi niệm 
một niệm. Phàm việc gì đều phải tồn tâm từ bi, đừng khởi tâm đối đãi. 

“Ngũ cốc phong túc khánh khang ninh.” Lúc này yêu ma quỷ quái không tồn 
tại nữa thì phong hòa gió thuận, chẳng có ai gây phiần não, ai ai cũng chẳng 
có bệnh, đều mạnh khoẻ an lạc. 


162. Bạt xà ra câu ma rị 


Kệ : 

Kim cang đồng nam thậm thiên chân 
Bất giả tư tác thiện ác phân 

Sát na biến du tam thiên giới 

Nhất niệm chiếu liễu chúng sinh tâm. 


Tạm dịch : 

Kim Cang đồng nam rất thuần chân 

Không cần suy tư rõ thiện ác 

Khoảnh khắc du khắp ba ngàn cõi 

Một niệm chiếu rõ tâm chúng sinh. 

Giảng giải: “Kim Cang đồng nam rất thuần chân.” Đây giống như Tiểu Quả Đà, 
nói phải thọ năm giới, y giữ không được bèn khóc lên, rất thuần chân không tà, 
y chưa bao giờ nói dối. 


“Không cần suy tư rõ thiện ác.” Ngài cũng không cần suy nghĩ người này là 
thiện, hay là ác, thì tự nhiên phân biệt rõ ràng, không cần làm bộ, làm tịch, thì 
minh bạch, cũng giống như tấm gương, đó là vì Ngài rất là thuần khiết, thanh 
tịnh. 


“Khoảnh khắc du khắp ba ngàn cõi.” Tức là trong khoảng thời gian ngắn nhất, 
thần thông của Ngài du khắp ba ngàn đại thiên thế giới, không cần đi xe, đi 
máy bay, cũng chẳng cần bay mà đến. 


“Một niệm chiếu rõ tâm chúng sinh.” Trong khoảng một niệm, thì Ngài đều 
minh bạch tâm của chúng sinh. Bất cứ chúng sinh có tâm niệm gì, Ngài Kim 
Cang đồng nam đều biết, đều thấy. Ngài không chỉ có bản lãnh này, mà thần 
thông của Ngài lớn vô cùng. Tại sao Ngài có thần thông lớn như thế 2 Vì Ngài 
là đồng nam, một chút tâm nhiễm ô cũng chẳng có, một chút hành vi nhiễm ô 
cũng chẳng có, một chút ý niệm nhiễm ô cũng chẳng có, đều hoàn toàn thanh 
tịnh. Những bài kệ mà tôi tả rất là thiển cạn, nhưng hy vọng các bạn do cạn vào 
sâu, đây gọi là bỏ đá tìm ngọc, do kiến giải thô thiển này của tôi, làm cho trí 
huệ cao siêu của bạn phát sinh. 


163. Câu lam đà rị 


Kệ : 

Viễn ly kết phược cận hữu đức 

Kim cang La Sát hoá Ta Bà 

Trang nghiêm đạo tràng thành thù thắng 
Thiên mẫu công đức Bát Nhã Đa. 


Tạm dịch : 

Xa lìa trói buộc gần người có đức 

Kim Cang La Sát hóa Ta Bà 

Trang nghiêm đạo tràng thành thù thắng 

Thiên mẫu công đức Bát Nhã Đa. 

Giảng giải: Câu này dịch là “Lìa trói buộc”, “Xa lìa trói buộc gần người có đức.” 
Xa lìa tất cả nghiệp chướng, trói buộc tức nghiệp chướng. Thân cận người có 
đức, trốn xa người hung ác. 

“Kim Cang La Sát hóa Ta Bà.” Vị đồng nữ này gọi là Kim Cang nữ, lại gọi là 
Kim Cang La Sát nữ. Ngài đến thế giới Ta Bà giáo hóa chúng sinh. 

“Trang nghiêm đạo tràng thành thù thắng.” Trang nghiêm tất cả đạo tràng 
thành mảnh đất tu hành thù thắng. 


Trong Phật giáo Chú Lăng Nghiêm là một bộ Chú quan trọng nhất. Bộ Chú 
này là toàn thể đại dụng, có thể nói là bao quát tất cả giáo nghĩa Phật giáo. 
Chú Lăng Nghiêm phân làm năm bộ tức là : Kim Cang bộ, Bảo Sinh bộ, Liên 
Hoa bộ, Phật bộ, Yết Ma bộ, thuộc về năm phương. Phương đông Phật A Súc, 
Kim Cang bộ. Phương nam Bảo Sinh Phật, Bảo Sinh bộ. Chính giữa Phật 
Thích Ca Mâu Ni, Phật bộ. Phương tây Phật A Di Đà, Liên Hoa bộ. Phương 
bắc Phật Thành Tựu, Yết Ma bộ. Nếu như trên thế giới không còn người nào 
tụng Chú Lăng Nghiêm, thì thiên ma ngoại đạo sẽ xuất hiện. Nếu còn một 
người đọc tụng Chú Lăng Nghiêm, thì yêu ma quỷ quái đều phải ẩn trốn. Vì 
chúng chỉ sợ nhất là Chú Lăng Nghiêm, chúng tưởng hết phương pháp muốn 
diệt mất Chú Lăng Nghiêm này. Cho nên thời kỳ Phật pháp diệt, thì Chú Lăng 
Nghiêm diệt trước nhất, đồng thời Kinh Lăng Nghiêm cũng diệt trước nhất. Lúc 
đó yêu ma quỷ quái xuất hiện ra đời, muốn gì được nấy, muốn làm gì thì làm, 
không trời, không đất, không thần, không Phật, hoành hành chẳng sợ gì. Do 
đó tôi chủ trương mỗi vị Phật giáo đồ, đều phải học thuộc Chú Lăng Nghiêm, 
mỗi ngày tụng trì Chú Lăng Nghiêm, đó là bảo trì chánh pháp không bị diệt, thì 
chánh pháp trụ thế. Mạt pháp thì chẳng có ai niệm Chú Lăng Nghiêm. Do đó 
hôm nay giảng Chú Lăng Nghiêm chẳng phải là nhân duyên nhỏ. Đừng cho 
rằng chỉ có mấy mươi người nghe. Dù mấy mươi người, thiên ma ngoại đạo ở 
tại đó đã kinh hãi sợ sệt. Chú Lăng Nghiêm trụ thế, thì chánh pháp sẽ trụ thế, 
không có Chú lăng Nghiêm thì chánh pháp chẳng tồn tại. 

Tôi nghiên cứu Phật giáo mấy chục năm, không dám nói đã minh bạch, nhưng 
có thể nói hơi có tâm đắc. Sự hiểu biết của tôi đối với Chú Lăng Nghiêm và 
Chú Đại Bi, hai Chú này không nhiều lắm, cũng không quá ít. Do đó đem 
những gì tôi hiểu biết giới thiệu các bạn. Các bạn đừng nửa nghe, nửa ngủ, 
nhất định phải đặc biệt chú ý, phấn chấn tinh thần lại! 


164. Bạt xà ra hắt tát đa giá 


Kệ : 

Kim cang cự thủ ngũ chỉ luân 

Hà nhĩ yêu phần tận độn hình 

Hộ trì hữu tình thành đại đạo 

Toại tâm mãn nguyện hướng tiền trình. 
Tạm dịch : 

Kim Cang tay lớn diệu vô cùng 

Yêu khí xa gần ẩn trốn hết 


Hộ trì hữu tình thành đại đạo 
Toại tâm mãn nguyện hướng về trước. 


Giảng giải: Kim Cang bộ thuộc về pháp hàng phục. Bất cứ thiên ma ngoại đạo, 
ly mị vọng lượng, trâu quỷ xà thần, đều sợ Kim Cang lực sĩ. Khi thấy Kim Cang 
lực sĩ, thì tất cả yêu ma quỷ quái đều phải lão lão thực thực, ẩn trốn vào trong 
bóng tối, không dám xuất hiện. Hơn nữa là Kim Cang tay lớn, bất cứ chúng 
chạy đến đâu, có thể duỗi tay một cái, thì bắt chúng lại. Cho nên nói: “Kim 
Cang tay lớn diệu vô cùng — Yêu khí xa gần ẩn trốn hết.” Bất cứ xa gần có tà 
khí, yêu khí, đều phải ẩn trốn. Vậy phải chăng Kim Cang lực sĩ chẳng biết ? 
Chẳng phải. Nhưng vì chúng đã bị hàng phục, sinh tâm sợ sệt, thì không cần 
phải giết chúng. Bạn đừng xem Ngài là Kim Cang lực sĩ, các Ngài đều đầy đủ 
đại từ bi, đều là đại quyền thị hiện, hiện tướng có uy đáng sợ, để hàng phục 
yêu ma quỷ quái. 

“Hộ trì hữu tình thành đại đạo.” Kim Cang lực sĩ bảo hộ chỉ trì tất cả hữu tình 
đều tu hành, thành tựu đạo nghiệp của họ. 

“Toại tâm mãn nguyện hướng tiền trình.” Bạn muốn tu pháp môn gì, thì tu 
pháp môn đó, nhất định sẽ thành công, toại tâm mãn nguyện, nhưng bạn đừng 
thối lùi, chỉ hướng về trước dũng mãnh tinh tấn. 


165. Tỳ địa gia 


Kệ : 

Phổ giác thế gian chư chúng sinh 

Thiện ngữ giáo hoá viễn ly trần 

Dũng mãnh tinh tấn đăng bỉ ngạn 

Đảo giá từ thuyền cứu khổ luân. 

Tạm dịch : 

Giác khắp các chúng sinh thế gian 

Lời lành giáo hóa sạch bụi trần 

Dũng mãnh tinh tấn lên bờ giác 

Từ bi trở lại cứu khổ luân. 

Giảng giải: Tỳ Địa Gia dịch là “Giác khắp”, tức không có lựa chọn, khiến cho 
hết thảy chúng sinh đều giác ngộ, đều minh bạch, không hồ đồ, cho nên nói: 
“Giác khắp các chúng sinh thế gian.” Khiến cho hết thảy chúng sinh bỏ mê về 
giác, đắc được bồ đề. 

“Lời lành giáo hóa sạch bụi trần.” Dùng lời khéo léo giáo hóa chúng sinh, xa 
lìa tất cả pháp nhiễm ô, mà tu tất cả pháp thanh tịnh, đắc được vô thượng bồ 


đề. 

“Dũng mãnh tinh tấn lên bờ giác.” Tự mình lựa chọn một con đường tốt, dũng 
mãnh tinh tấn hướng về trước, nếu không giải đãi thì nhất định sẽ thành công. 
Từ bờ sinh tử bên này qua dòng sông phiền não, mà đạt được bờ Niết Bàn 
bên kia, đắc được thường lạc ngã tịnh bốn đức. Lúc đó thì: “Từ bi trở lại cứu 
khổ luân.” Không quên chúng sinh khổ ở thế gian, phát tâm đại từ bi đến cứu 
độ chúng sinh thọ khổ. Họ đều đọa lạc trầm luân không giác ngộ, tôi muốn 
khiến cho họ đều giác ngộ, đồng ra khỏi biển khổ mà đạt đến cõi Thường Tịch 
Quang Tịnh Độ thanh lương tự tại. 


166. Kiần giá na 


Kệ : 

Tứ đại Thiên Vương hộ chánh quy 

Thái tử quyến thuộc các sính oai 

Tam giới thiện ác ký công quá 

Nhật dạ tuần du thời khắc thôi. 

Tạm dịch : 

Bốn vị Thiên Vương hộ chánh quy 

Thái tử quyến thuộc oai lẫm liệt 

Ba cõi thiện ác ghi nhớ hết 

Tuần du ngày đêm không sao lãng. 

Giảng giải : Trước câu này nói về Hộ Pháp Kim Cang bộ, tức là hộ giáo thiện 
thần. Câu này bao quát “Bốn vị Thiên Vương và thái tử của họ và các quyến 
thuộc”. Những vị Kim Cang thiện thần này, đều thuộc về Phật A Súc, Kim 
Cang bộ thống lãnh. Chú Lăng Nghiêm đến đây là bộ chúng Kim Cang bộ. Do 
đó đoạn Chú này đa số thuộc về pháp hàng phục, dùng Kim Cang lực sĩ hàng 
phục thiên ma ngoại đạo. 

“Bốn vị Thiên Vương hộ chánh quy.” Tứ đại Thiên Vương là: Trì Quốc Thiên 
Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên 
Vương. Bốn vị đại Thiên Vương này bảo hộ chánh nhân quân tử, chúng sinh 
giữ quy cụ. 

“Thái tử quyến thuộc oai lẫm liệt.” Những vị thái tử của các vị Thiên Vương và 
tất cả quyến thuộc đều oai phong lãm liệt, chứ chẳng phải sát khí đằng đằng. 
Mà là khiến cho tất cả chúng sinh có uy phải sợ, để hàng phục thiên ma ngoại 
đạo. 

“Ba cõi thiện ác ghi nhớ hết.” Các Ngài tuần tra xem việc thiện ác trong tam 


giới: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bất cứ ai làm việc thiện, việc ác, các Ngài 
đều ghi nhớ. Vọng niệm của bạn chánh, hay bất chánh, đều nhớ hất. Ai có ý 
nghĩ khinh khi trời, hại người, cũng ghi nhớ hết thảy. Ở nhân gian có máy thu 
để thu, các vị ấy chẳng dùng máy thu, nhưng trong hư không có máy thu hiện 
thành, so với máy thu của chúng ta còn diệu hơn nhiều, không cần dùng tiền 
để mua. Bổn lai đã có, cho nên gọi là diệu hữu. Diệu hữu ở tại đâu ? Ở trong 
chân không. Chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân 
không. Chân không chẳng không, cho nên có diệu hữu. Diệu hữu chẳng có, 
cho nên chẳng ngại chân không, hổ tương viên dung vô ngại. Không giống 
như nhân gian, có vật này thì chướng ngại vật kia. Người này ngăn cản chỗ 
này, thì người kia qua chẳng được. Hư không gì cũng chẳng có, nhưng gì cũng 
đều có. Nếu minh bạch thì gì cũng đều có. Nếu không minh bạch thì gì cũng 
chẳng có. Chân không là chân không, diệu hữu là diệu hữu. Nếu minh bạch thì 
trong chân không tức là diệu hữu. Nếu không minh bạch, thì trong diệu hữu 
cũng không minh bạch có chân không, không minh bạch chân không diệu hữu 
hỗ tương vô ngại. Nếu dùng nhục nhãn của phàm phu để dò chân lý chân 
không diệu hữu, thì không khi nào đắc được đáp án viên mãn. Thái tử của Tứ 
Đại Thiên Vương ngày đêm quán sát điều tra, xem người thiện nhiều, hay 
người ác nhiều. Thiện nhiều thì mời họ lên trời, ác nhiều thì phạt họ đọa làm 
ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Do đó bốn vị Đại Thiên Vương này, cũng rất bận 
rộn, hằng ngày tính sổ với thái tử, đại khái họ đã học qua toán số, so với máy 
vi tính còn rõ hơn. 


167. Ma rị ca 


Kệ : 

Tam quang Thiên Vương quyến thuộc đa 

Dương diệm nhật chiếu mật ba la 

Đại Lực Kim Cang trừ uế tích 

Hộ trì hành giả xuất ái hà. 

Tạm dịch : 

Tam quang Thiên Vương nhiều quyến thuộc 

Dương diệm nhựt chiếu Mật Ba La 

Kim Cang Đại Sĩ trừ quần ma 

Hộ trì hành giả thoát biển ái. 

Giảng giải: Câu này là “Quyến thuộc của tam quang » là: Mặt trời, mặt trăng, 
sao. Mặt trời có quyến thuộc của mặt trời, mặt trăng có quyến thuộc của mặt 


trăng, sao có quyến thuộc của sao. Mỗi một quyến thuộc lại có quyến thuộc 
của họ. 

“Dương diệm nhật chiếu Mật Ba La.” Dương diệm bị mặt trời chiếu thì chẳng 
còn, tức cũng đến được bờ bên kia, khôi phục lại thanh tịnh. Dương diệm cũng 
như vọng tưởng, nếu bạn có trí huệ chân chánh, chiếu một chiếu thì nó tiêu 
diệt mất, đắc được quang minh. 

“Kim Cang lực sĩ trừ quần ma.” Oai lực của Kim Cang lực sĩ lớn vô cùng, có 
thể bưng núi cầm chùy, khắp cùng cõi hư không, trừ thiên ma ngoại đạo yêu 
ma quỷ quái. 

“Hộ trì hành giả thoát biển ái.” Bảo hộ người tu hành thoát khỏi biển ái dục, 
khôi phục lại thanh tịnh. Kim Cang đại lực sĩ có sự hộ trì rất lớn đối với người †u 
hành. Hộ trì người tu hành vượt khỏi biển ái chẳng phải dễ. 


168. Khuất tô mẫu 


Kệ : 

Nguyệt quang biến chiếu chúng sinh tâm 
Thanh lương tự tại tịnh vô trần 

A Di Đà Phật vi pháp chủ 

Quán Âm Thế Chí thân thượng thân. 


Tạm dịch : 

Nguyệt quang chiếu khắp tâm chúng sinh 
Mát mẻ tự tại sạch bụi trần 

A Di Đà Phật làm pháp chủ 

Quán Âm Thế Chí thân lại thân. 


Giảng giải : Câu này là “Nguyệt thần”, “Thần nguyệt quang”, nguyệt thần có đại 
quang minh, cho nên nói: “Nguyệt quang chiếu khắp tâm chúng sinh.” Chiếu 
vào trong tâm thành của mỗi người. 

“Mát mẻ tự tại sạch bụi trần.” Chúng sinh mát mẻ tự tại, không có một chút tư 
tưởng nhiễm bụi trần. 

?A Di Đà Phật làm pháp chủ.” Đây là Tây Phương Liên Hoa bộ, A Di Đà Phật 
làm pháp chủ. Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta và chúng 
sinh thân lại thân, thân lại càng thân, cho nên đừng quên tại thế giới Ta Bà, 
cho rằng đây là quyến thuộc của ta, đây là anh em chị em của ta, thực ra họ 
không nhất định quá thân. Quán Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát mới là chí 
thân. A Di Đà Phật là pháp thân phụ mẫu của chúng ta. Cho nên nói : 


“Phật như vầng trăng sáng 
Lơ lững trên bầu trời 

Nước tâm chúng sinh tịnh 
Bóng bồ đề hiện ở ra.” 


169. Bà yết ra đá na 


Kệ : 

Khúc tâm vi trực đạo tâm chân 

Thành tựu đạo tràng đức vi lân 

Bắc phương chúng Thánh đồng ủng hộ 
Thuỷ Quang đồng tử nhật nhật tân. 


Tạm dịch : 

Tâm cong dũa thẳng đạo tâm chân 
Thành tựu đạo tràng đức là gốc 
Phương bắc Thánh chúng đều ủng hộ 
Thủy Quang đồng tử ngày ngày mới. 


Giảng giải: “Tâm cong dũa thẳng đạo tâm chân.” Đem tâm dua vạy, biến thành 
tâm thẳng, thì đạo tâm mới chân. 

“Thành tựu đạo tràng đức là gốc.” Đây là phương bắc Phật Thành Tựu, cũng 
là Yất Ma bộ. Thành tựu đạo tràng, bạn cần phải có đức hạnh. Nếu bạn không 
có đức hạnh thì bất cứ làm gì, thành tựu gì, cũng chẳng có ý nghĩa. Hơn nữa là 
người tu đạo nhất định phải có đức hạnh. Gì gọi là đức hạnh 2 Đức hạnh tức là 
chịu thiệt thòi, chịu nhẫn nại, không chiếm tiện nghi, thường lợi người. 

Ý nghĩa lợi người, tức là tài bồi phước của bạn, tài bồi huệ của bạn, tài bồi đạo 
của bạn, tài bồi đức của bạn. Nếu bạn cứ chiếm tiểu tiện nghi của người, không 
chịu thiệt thòi, đó là biểu thị đức hạnh chẳng đủ. Chúng ta người †u đạo càng 
nên tài bồi đức hạnh, không có đức hạnh thì giống như trên thân chẳng có khí 
huyết, người sẽ khô héo. “Đức là gốc, tài là ngọn.” Đức hạnh là gốc rễ, tiền tài 
là ngọn ngành. 

Bây giờ một số người cứ tìm bên ngoài, theo ngọn mà bỏ gốc, quên mất gốc rễ 
đức hạnh, không nói gì đến đạo đức, không nói lời của con người, cứ nói lời 
của quỷ ma. Người thì phải nói lời của con người, trời, đất, quân, thân, sư, đó 
là lời của con người, đừng nói lời quỷ ma. 

“Phương bắc Thánh chúng đồng ủng hộ.” Phương bắc thành tựu đạo tràng Yết 
Ma bộ, tất cả Bồ Tát Thánh chúng đồng đến ủng hộ bạn. 

“Thủy Quang đồng tử ngày ngày mới.” Thủy Quang đồng tử ngày ngày tẩy 


rửa, làm cho sạch bụi trần. Nếu không tẩy sạch bụi trần, thì thật là quá lười 
biếng. Thủy Quang đồng tử chẳng phải thế, Ngài “Ngày mới ngày ngày mới, 
ngày càng mới.” Mỗi ngày bạn phải bớt đi vọng tưởng, đừng khởi vọng tưởng 
mãi, đừng nhiều tham sân si như thế. 


Chúng ta tu Phật pháp chủ yếu là thân phải thực hành. Nếu chỉ nói mà không 
làm, làm một chút cũng chẳng có, thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Cho nên học 
Phật pháp mà không hành Phật pháp, đều là lãng phí thời gian, lãng phí tinh 
thần, làm cho thời gian trôi qua lãng phí, đó là việc hết sức thiếu sót. Tôi dạy 
các bạn Phật pháp đã hơn mười năm, mà các bạn chân chánh minh bạch Phật 
pháp, không thể nói là không có nhưng rất ít. Có gì để chứng minh 2 Đó là sự 
nóng giận của mỗi người các bạn vẫn lớn như thế, hỏa khí vẫn cao như thế, 
hoàn toàn chẳng có sự biến hóa khí chất. Đó là chứng minh không hiểu Phật 
pháp chân chánh. Người chân chánh hiểu được Phật pháp, thì bất cứ người 
khác không đúng như thế nào, cũng không nóng giận. “Họ không nể nang đối 
với tôi, thậm chí áp bức tôi, đánh tôi, mắng tôi, hủy báng tôi, những gì không 
đúng, tôi đều phải dùng tâm nhẫn nại lớn nhất để nhẫn nại.” Như vậy mới 
không lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần. Muốn qua được sông không cần 
thuyền, thì phải thoát trừ phiền não, đừng có hỏa khí lớn như thế, đừng có vô 
minh lớn như thế, phải triệt để biến đổi nóng giận của mình. Tập khí mao bệnh 
nếu không sửa, thì đến lúc nào cũng đều là sự trói buộc bám níu, đừng nói chỉ 
đến vượt qua bờ bên kia. 

Các bạn nghĩ xem, tại thế giới này, hiện tại quá nhiều nguy hiểm, chúng ta còn 
không phát bồ đề tâm, cứu thế giới nhân tâm còn đợi gì nữa ? Chúng ta không 
có cách mới chờ đợi, cho nên nhất định phải cung hành thực tiễn. Phải hành 
lục độ : Thứ nhất phải bố thí, bố thí chẳng phải cứ kêu người bế thí, người ta có 
công đức, mình thì chẳng có công đức. Người ta bố thí cho bạn, bạn có công 
đức gì mà nhận sự bố thí của người 2 Có người cưỡng từ đoạt lý nói: “Tôi là 
người xuất gia, nên nhận người cúng dường.” Bạn là người xuất gia chẳng có 
đức hạnh mà nhận người cúng dường, vậy là đã lỗ vốn lại thêm nợ. Cho nên 
có câu : 

“Hạt gạo thí chủ cho 

Nặng bằng núi Tu Di 

Ăn xong chẳng †u đạo 

Đội sừng mang lông trả.” 


Chẳng phải đơn giản như thế, thì có thể nhận sự cúng dường của người. 


170. Bệ lô giá na 


Kệ : 

Chúng quang củng chiếu đại oai đức 
Tấn lôi phong liệt biến hoá thuyết 
Hàng phục ngoại đạo quy chánh pháp 
Ngũ uẩn vĩnh ly xuất võng la. 


Tạm dịch : 

Chúng quang chiếu quanh đại oai đức 
Sấm sét gió mạnh biến hóa thuyết 
Hàng phục ngoại đạo quy chánh pháp 
Vĩnh lìa năm trược thoát lưới La. 


Giảng giải: Câu này dịch có ba nghĩa là “Chúng quang”, “Nhựt quang”, và 
“Dũng quân”. Đây đều là oai lực của pháp hàng phục. Cho nên kệ nói rằng: 
“Chúng quang chiếu quanh đại oai đức.” Đây là quang minh của mặt trời, mặt 
trăng, sao, quang minh của Phật, quang minh của thần, và tất cả quang minh, 
chiếu quanh người có đại oai đức, có đại pháp lực. Ai có đức hạnh thì người đó 
được chúng quang gia bị hộ trì. Thiên Long bát bộ, Hộ Pháp thiện thần thường 
hiện ra cảnh giới không thể nghĩ bàn. Có khi thuận độ, có khi nghịch độ, triết, 
nhiếp, hai môn xử dụng với nhau. 

“Sấm sét gió mạnh biến hóa thuyết.” Sấm sét không kịp bịt tai, gió bão thổi 
một giờ năm trăm dặm, một ngàn dặm, vô cùng lợi hại. Đó đều là một thứ biến 
hóa thuyết, dùng pháp không thể nghĩ bàn để thuyết pháp. 

“Hàng phục ngoại đạo quy chánh pháp.” Không những người phải quy chánh 
pháp, mà yêu ma quỷ quái đều phải quy chánh pháp. 

“Vĩnh lìa năm trược thoát lưới La.” Ngũ trược là kiếp trược, kiến trược, phiền 
não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Trong Kinh Di Đà nói rất rõ ràng. 
“Thế giới Ta Bà là lưới La.” Lục đạo luân hồi cũng là lưới La. Chợt trên trời, 
chợt dưới đất, chợt làm ngạ quỷ, chợt làm A tu la. Bạn muốn tìm chút tự do 
cũng chẳng có, cho nên phải vượt khỏi lưới La sáu đường luân hồi này. 


171. Câu rị gia 
Kệ : 


Tối thượng thắng sinh pháp lực toàn 
Nhất thiết chủng loại tận bao hàm 


Trang châu cổ bồn thành đại đạo 
Khán phá phóng hạ đăng từ thuyền. 


Tạm dịch : 

Tối thượng thắng sinh đại pháp lực 
Tất cả giống loài tận bao dung 

Trang Chu gõ bồn thành đại đạo 
Nhìn thủng buông đặng lên từ thuyền. 


Giảng giải: “Tối thượng thắng sinh đại pháp lực.” Câu Rị Gia dịch là “Tối 
thượng”, lại dịch là “Thắng sinh”, là pháp lực rất diệu, không thể nghĩ bàn. 
“Hất thảy giống loài tận bao dung.” Bao dung tất cả giống loài. Ai ai tu pháp 
này, thì ai ai cũng đều lìa khổ được vui. 

“Trang Chu gõ bồn thành đại đạo.” Có một câu chuyện nay kể cho các bạn 
nghe: Tại Trung Quốc vào thời chiến quốc, nước Sở có một vị Trang Chu 
(Trang Tử), giỏi về văn chương ông ta nói: “Đời tôi thì có giới hạn, nhưng sự 
hiểu biết vô cùng vô tận, dùng hữu hạn để biết vô hạn, đến chết cũng không 
hết được.” Sinh mạng của tôi có thời hạn, mà trí huệ tri thức chẳng có bờ mé. 
Dùng sinh mạng hữu hạn của tôi, truy cầu tri thức vô cùng vô tận, đến chết 
cũng truy cầu chẳng xong. Đương thời học vấn của ông ta rất cao siêu, do đó 
rất nhiều học sinh, học đạo với ông ta, ông ta là một vị học giả, không những 
học vấn rất giỏi mà đạo đức cũng chẳng kém. Rất nhiều học trò, học với ông ta 
cách thức làm người. 

Một ngày nọ, ông ta từ bên ngoài đi về nói với vợ của ông ta rằng: “Hôm nay 
tôi thấy được một việc rất là kỳ lạ.” 

Vợ ông ta hỏi việc gì vậy ? 


Trang Tử nói: “Tôi trên đường về thấy một phụ nữ, dùng hai tay cầm cây quạt 
lớn quạt mồ. Đất mồ là đất mới đào lên còn ướt. Tôi cảm thấy rất quái lạ, người 
đã chết rồi, chôn dưới mồ còn sợ nóng chăng ? Tại sao còn phải quạt” 2 

Bèn hỏi bà ta : “Làm như vậy là nghĩa gì” 2 


Bà ta nói : “Ông không biết, hỏi chuyện này để làm gì ? Trong mồ này là 
chồng tôi, tôi và y ân ân ái ái, tôi rất thương chồng tôi, nhưng y hốt nhiên bệnh 
mà qua đời, song, tôi thương y, nhưng y đã chết không thể thương y được 
nữa, tôi phải cải giá. Tuy là cải giá, nhưng không nhẫn tâm khi đất chưa khô 
mà đi cải giá. Nếu đợi đến đất mồ khô, thì phải đợi đến mấy ngày, cho nên tôi 
dùng quạt, quạt đất cho mau khô, để tôi sớm cải giá, như vậy thì tình cũng hết 
mà nghĩa cũng dứt, tâm của tôi hết thương y, cho nên tôi phải quạt mồ.” 

Vợ ông Trang Chu nói: “Người đàn bà đó rất là đê tiện, chỉ mấy ngày mà đợi 
không được phải quạt mồ, nếu là tôi, tôi sẽ thủ tiết suốt đời, vĩnh viễn không cải 


giá.” 
Trang Chu nói: “Có thật chăng” 2 
Vợ của y nói: “Tôi gạt ông làm gì, đó còn có giả chăng” 2 


Rất kỳ lạ, Trang Tử nói xong thì bệnh té ngã, chẳng bao lâu thì chết. Vợ của y 
thấy chồng chết rồi, bèn đi mua một cái quan tài bỏ y vào. Đương lúc liệm thi 
thể của y vào trong quan tài, thì người cháu của vua Sở đến, đến bằng chiếc 
xe rất quý giá, trên xe nạm đá quý, ngọc ngà, châu báu, rất là sang trọng quý 
giá, thoáng nhìn thì biết là một vương tử giàu có. Anh ta đến đây tìm Trang Tử. 
Vợ Trang Tử nói : “Cậu tìm ông để làm gì” 2 

Anh ta nói: “Tôi nghe nói Trang Tử là học giả nổi tiếng, đến đây muốn học với 
ông ta. ˆ 

Vợ Trang Tử nói: “Thật quá muộn, phải chi đến sớm mấy ngày thì tốt, bây giờ 
ông ta đã chất rồi.” 

Anh ta nói: “Ông ta đã chết nhất định ông ta để lại rất nhiều sách, tôi có thể ở 
đây đọc được chăng”? 

Vợ của Trang Tử nhìn thấy cháu của Sở vương, vừa khôi ngô, vừa tuấn tú, thật 
là một chàng trai đẹp, trong tâm bỗng giao động bèn nói: “Tốt ! Tôi hoan 
nghênh cậu ở đây đọc sách.” 

Do đó cậu ta lưu lại. Vợ Trang tử chịu không được, bèn sinh lòng thương cháu 
Sở vương nói : “Thầy của anh đã chết rồi, tôi còn rất trẻ, anh cũng rất trẻ, hay 
là chúng ta kết hôn với nhau.” 

Cháu Sở vương nói : “Cô muốn kết hôn với tôi có thể được, nhưng tôi không 
biết cô là thật hay là giả, có gạt tôi chăng 2? Nếu lời của cô là thật tâm, thầy của 
tôi Trang Tử ở trong quan tài, thì cô hãy mở nắp quan tài ra cho tôi xem mặt 
của thầy, sau đó tôi có thể kết hôn với cô.” 

Vợ Trang Tử nói : “Đâu có vấn đề gì” ! 

Do đó cầm búa mở nắp quan tài ra. Trang Tử bỗng ở trong quan tài nói : “Bà 
phải thủ tiết một đời, sao bây giờ mở quan tài của tôi ra” 2 

Nói xong Trang Tử đi ra khỏi quan tài, vợ Trang Tử quay lại, thì cũng chẳng 
thấy cháu Sở vương đâu cả. Cho nên Trang Tử bèn nói mấy lời : “Sự độc hại 
của loài rắn độc và loài ong vàng, cả hai không bằng sự độc hại của tâm đàn 
bà.” 

Nói xong mấy câu này, sau đó y gõ một cái bồn, vừa gõ bồn vừa hát : 

“Nhìn thấu buông xả, đi mau lên ! ° 


Cũng không biết y đi về đâu. Đây gọi là : 


“Trang Chu gõ bồn thành đại đạo, 

Nhìn thấu buông xả lên từ thuyền.” 

Hết thảy đều nhìn thấu buông xả. Tôi nói câu chuyện này, nữ giới đều không 
phục: “Đầu nói người nữ chúng ta, sao không nói bên nam giới các vị ! Sư phụ 
I Nói thẳng ra là không thể làm sư phụ.” Vậy tôi sửa nó lại: “Sự độc hại của loài 
rắn độc và sự độc hại của loài ong vàng, cả hai đều độc, nhưng độc ác nhất là 
tâm của con người, kể cả người nam lẫn người nữ.” 

Người tu đạo thời xưa đều có thần thông, thiên biến vạn hóa, có thể dời núi lấp 
biển, tung đậu thành binh. Lấy một hạt đậu tung lên không trung, thì biến thành 
quân đội thiên binh vạn mã. Gọi gió kêu mưa, gọi gió đến thì gió đến, kêu mưa 
thì mưa xuống. Vợ Trang Tử không biết Trang Tử là một cao nhân đắc đạo. 
Không biết tức là trước mắt không nhận ra, bỏ qua cơ hội. Số là ý của Trang 
Tử muốn độ vợ của y tu hành, nhưng vợ của y không tin lời của ông ta. Nói gì 
cũng đều không tin, cho nên chỉ có thể gõ bồn xướng bài Tá Giang Nguyệt 
rằng: 


“Phú quý năm canh xuân mộng 
Công danh một đám mây trôi 

Cốt nhục trước mắt đã chẳng thật 
Ân ái trở thành cừu hận. 

Chớ lấy gông vàng cùm cổ 

Đừng dùng vòng ngọc trói thân 
Thanh tâm quả dục thoát hồng trần 
Khoái lạc tiêu dao tự tại”. 


Đó mới là chân chánh giải thoát, chân chánh khoái lạc, chân chánh bổn địa 
phong quang, là bộ mặt thật của mỗi người. 


172. Dạ ra thố 


Kệ : 

Vô lượng quang tịnh chư Như Lai 
Thiên Vương bộ chúng hộ liên đài 
Ta thán vô kiến đảnh tướng diệu 
Bồ Tát Đại Sĩ tiếu nhan khai. 

Tạm dịch : 

Vô lượng tịnh quang các Như Lai 
Thiên Vương bộ chúng hộ đài sen 


Khen ngợi vô kiến đảnh tướng tốt 

Bồ Tát Đại Sĩ cười hoan hỷ. 

Giảng giải: Dạ Ra Thố dịch là “Vô lượng tịnh quang”. “Vô lượng tịnh quang các 
Như Lai.” Vô lượng tịnh quang này là tất cả các đức Phật phóng ra. 

“Thiên Vương bộ chúng hộ đài sen.” Tứ đại Thiên Vương thống lãnh tất cả bộ 
chúng đến bảo hộ Phật, đến hộ trì chánh pháp. 

“Khen ngợi vô kiến đảnh tướng tốt.” Tất cả đều tán thán khen ngợi tướng vô 
kiến đảnh của Phật diệu không thể nói. 

“Bồ Tát Đại Sĩ cười hoan hỷ.” Đại Bồ Tát đều sinh đại hoan hÿ, cười thỏa thích. 


173. Sắt ni sam 


Kệ : 

Nhục kế đảnh tướng bách bảo quang 
Thiên diệp liên hoa toạ Pháp Vương 
Diễn thuyết vô tận chủng chủng nghĩa 
Tỳ Lô Giá Na cam lộ tương. 


Tạm dịch : 

Đảnh tướng nhục kế trăm quang báu 

Hoa sen ngàn cánh Pháp Vương ngồi 

Diễn nói vô tận đủ thứ nghĩa 

Tỳ Lô Giá Na rưới cam lồ. 

Giảng giải: “Đảnh tướng nhục kế trăm quang báu.” Tức là trong kệ Chú Lăng 
Nghiêm nói: “Bấy giờ từ trong nhục kế của Đức Thế Tôn phóng ra trăm luồng 
quang minh báu, trong quang minh vọt ra hoa sen báu ngàn cánh, có hóa 
Như Lai ngồi trong hoa sen báu, trên đỉnh phóng ra mười đạo trăm quang 
minh báu `. 

“Pháp Vương ngồi hoa sen ngàn cánh.” Trên đài hoa sen ngàn cánh có đức 
Phật ngồi trên đó. 

“Diễn nói vô tận đủ thứ nghĩa.” Giảng giải đủ thứ đạo lý Phật pháp, không cùng 
tận. 

“Tỳ Lô Giá Na rưới cam lồ.” Phật rưới cam lồ khắp hết thảy chúng sinh, khiến 
họ đều thấm nhuần nước pháp cam lồ. 


174. Tỳ triết lam bà ma ni giá 


Kệ : 

La Sát thần quỷ thiện hựu ác 

Chiết nhiếp nhị môn hoá nhẫn trược 
Cang cường chúng sinh nan điều phục 
Thị cố hốt ma diệc hốt Phật. 


Tạm dịch : 

Quỷ thần La Sát thiện và ác 

Triết hóa hai môn độ nhẫn trược 

Chúng sinh cang cường khó điều phục 

Khi thì hiện ma khi hiện Phật. 

Giảng giải: Câu này dịch là “Thân La Sát”, cũng là “Quỷ La Sát”, hoặc là “Dân 
chúng La Sát”. Quỷ mẹ và quỷ con La Sát không việc ác nào mà chẳng làm, 
còn Thần La Sát thì không việc thiện nào mà chẳng làm. Không việc ác nào 
mà chẳng làm, thì dùng pháp môn triết phục để giáo hóa chúng sinh. Không 
việc thiện nào mà chẳng làm, thì dùng pháp môn nhiếp thọ để nhiếp thọ chúng 
sinh. Cho nên nói : “Quỷ thần La Sát thiện và ác.” Tuy nhiên có thiện, có ác, 
đều là làm đại Phật sự. Sự tầm nhìn thông thường của con người, thì không 
việc ác nào mà chẳng làm, thực tế là triết phục chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh cang cường phát bồ đề tâm. Quỷ La Sát làm việc thiện, tức là nhiếp thọ 
chúng sinh, khiến cho họ cũng phát bồ đề tâm. Cho nên mới dùng triết, nhiếp 
hai môn để hóa độ đời ác năm trược. Chúng sinh thế giới này kham chịu đựng 
được sự thống khổ ác trược, cho nên gọi là thế giới kham nhẫn. 

“Chúng sinh cang cường khó điều phục.” Căn tánh của chúng sinh rất đặc 
biệt. Bạn nói phương tây tốt, thì họ chạy về phương đông. Bạn nói phương 
đông tốt, thì họ chạy về phương tây. Tóm lại, họ cứ làm ngược lại với bạn. Bạn 
dạy họ làm lành, thì họ muốn làm ác. Bạn dạy họ hiếu thảo, thì họ muốn giết 
cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá hòa hợp Tăng, làm thân Phật chảy máu. 
Chuyên môn làm việc trái đạo. Nếu không có tâm nhẫn nại, muốn giáo hóa 
chúng sinh, đừng nói đến giáo hóa không thành, mà mình tức muốn chết 
được. Cho nên nói : “Khi thì hiện ma khi hiện Phật.” Vì vậy có lúc ma hiện tiền, 
khiến cho bạn phát bồ đề tâm, có lúc Phật hiện tiền, làm cho bạn phát bồ đề 
tâm. Phật và ma vốn không thể hợp tác, nhưng vì giáo hóa chúng sinh, có lúc 
đổi ngôi vị mà dạy, hổ tương thay đổi địa vị. 


175. Bạt xà la. Ca na. Ca ba la bà 


Kệ : 


Kim Cang Tạng Vương oai phục hành 
Vô ngôn thuyết tướng giác hữu tình 
Công đức diệu trí pháp luân chuyển 
Đồng nhập Niết Bàn tức phân tranh. 


Tạm dịch : 

Kim Cang Tạng Vương oai lực hành 
Không lời nói tướng giác hữu tình 
Công đức diệu trí chuyển pháp luân 
Đồng vào Niết Bàn dứt phân tranh. 


Giảng giải: Câu này dịch là “Kim Cang Tạng”, lại gọi là “Oai lực hành”. “Kim 
Cang Tạng Vương oai lực hành.” Ngài dùng oai đức để hàng phục tất cả ngoại 
đạo. 

“Không lời nói tướng giác hữu tình.” Lìa tướng văn tự, lìa tướng nói năng. Quét 
tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Cho nên: “Không lời nói tướng giác hữu tình — 
Công đức diệu trí chuyển pháp luân.” Dùng không lới nói tướng. ^V⁄ô Ngôn 
Đường” của Vạn Phật Thành diễn nói diệu pháp không lời. Giác ngộ tất cả hữu 
tình. Dùng gì để giác ngộ ? Dùng công đức và diệu trí huệ. Nếu không có công 
đức và trí huệ, thì không thể chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Vì 
không có công đức, thì người khác không tin pháp của bạn nói. Nếu không có 
diệu trí, thì thuyết pháp không thể khế lý khế cơ. 

“Đồng vào Niết Bàn dứt phân tranh.” Niết là không sinh, Bàn là không diệt. 
Không sinh không diệt thì đắc được thường lạc ngã tịnh bốn đức, chứng được 
Vô Dư Niết Bàn, đắc được vĩnh viễn không thối chuyển Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Phân tranh gì, phiền não gì, cũng đều chẳng còn nữa. Tôi 
mỗi ngày tả những bài kệ này, chỉ là bỏ đá dẫn ngọc, hy vọng mỗi người các 
bạn đều dẫn phát ra trí huệ chân chánh, tương lai hoằng dương Phật pháp, 
giáo hóa chúng sinh. 


176. Lô xà na 


Kệ : 

Quang miinh biến chiếu mãn tam thiên 
Cử tâm động niệm hào phát gian 

Tức diệt tích tập phá hắc ám 

Hữu tình viễn ly điên đảo điên. 

Tạm dịch : 

Quang minh chiếu khắp đầy các cõi 


Cử tâm động niệm bằng sợi tóc 

Tức diệt nghiệp xưa phá đen tối 

Hữu tình xa lìa điên đảo điên. 

Giảng giải: Câu này tức là “Lô Xá Na Phật”. Lại gọi “Tịnh mãn” tức là thanh tịnh 
lại viên mãn. Cho nên nói : “Quang minh chiếu khắp đầy các cõi.” Chiếu khắp 
tức là không có chỗ nào mà chẳng chiếu đến, kể cả chiếu triệt tâm niệm của 
chúng sinh. Cho nên nói: “Cử tâm động niệm bằng sợi tóc.” Chúng sinh khởi 
tâm động niệm chỗ vi tế nhất, chỗ chẳng ai biết, thì quang minh này đều có thể 
chiếu đến. Cho đến chỗ đó vi tế nhỏ bằng sợi tóc cũng đều không thể bỏ xót 
được. 

“Tức diệt nghiệp xưa phá đen tối.” Tức diệt tập khí của chúng sinh tích lũy đời 
đời kiếp kiếp. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến bây giờ, tích lũy những tập khí 
này không biết là bao nhiêu, có thể cao như núi Tu Di, sâu như biển Hương 
Thủy. Thứ tập khí này, nếu tội nghiệp có hình tướng thì tập khí của một người 
có thể đầy khắp hư không, không có chỗ chứa đựng. Vì nó chẳng có hình 
tướng, cho nên không cần tìm kho chứa đựng, nhưng bạn không thể nói nó 
chẳng có. Thế mà một tia quang minh chiếu khắp, thì phá trừ những tích tập 
đen tối này. 

“Hữu tình xa lìa điên đảo điên.” Hữu tình là tên khác của chúng sinh. Quang 
minh này có tác dụng gì ? Tức là khiến cho chúng ta lìa khỏi điên đảo tập khí, 
đừng có điên đảo tập khí tồn tại nhiều như thế. 


177. Bạt xà ra đốn trĩ giá 


Kệ : 

Kình sơn trì chử chúng Kim Cang 
Thiên ma ngoại đạo các viễn dương 
Hàng phục ma quỷ quy Tam Bảo 
Oai đức cảm hoá nhật dạ mang. 


Tạm dịch : 

Chúng Kim Cang bưng núi cầm chùy 

Thiên ma ngoại đạo đều trốn thoát 

Hàng phục quỷ thần quy Tam Bảo 

Oai đức cảm hóa bận ngày đêm. 

Giảng giải : Bạt Xà Ra là “Kim Cang”. Đốn Trĩ Giá là “Kim Cang bưng núi”. 
Trong đó cũng kể cả “Kim Cang cầm chùy”. Kim Cang bưng núi hiện đại oai 
tướng, cho nên: “Thiên ma ngoại đạo đều trốn thoát.” Thiên ma ngoại đạo khi 


thấy Kim Cang bưng núi cầm chùy thì đều sợ hãi bỏ chạy trốn. 

“Hàng phục quỷ thần quy Tam Bảo.” Các Ngài có uy đáng sợ, có đức đáng 
kính. Tất cả quỷ thần đều ngưỡng vọng quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng. 

“Oai đức cảm hóa bận ngày đêm.” Những vị Kim Cang hiện tướng đại oai đức 
để cảm hóa chúng sinh, là dùng pháp môn triết phục. Các Ngài rất bận rộn, 
không kể ngày đêm, tùy thời tùy lúc, thấy chúng sinh nào cơ duyên thành thục, 
thì liền đi giáo hóa chúng sinh đó, khiến cho họ cải tà quy chánh, bỏ mê về 
giác, sớm thành quả giác bồ đề. 


178. Thuế đa giá 


Kệ : 

Bạch sắc bạch quang bạch liên hoa 
Chiếu thiên chiếu địa chiếu ảnh tà 

Sơn diêu hải khiếu thanh oai viễn 

Tâm duyệt thành phục quy chánh pháp. 


Tạm dịch : 

Màu trắng quang trắng hoa sen trắng 
Chiếu trời chiếu đất chiếu đen tối 

Núi động biển gào tiếng vang xa 

Tâm duyệt thành thục quy chánh pháp. 


Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm là linh văn trong Phật giáo. Sao gọi là linh văn ? 
Tức là câu Chú linh diệu không thể nghĩ bàn. Chú Lăng Nghiêm là Chú dài 
nhất trong Phật giáo. Diệu dụng của nó chỉ có Phật mới rõ được, cho đến Đẳng 
Giác Bồ Tát cũng không thể thấu hiểu hết hoàn toàn. Vậy tôi là một Tỳ Kheo 
bình thường, làm sao giải thích Chú Lăng Nghiêm 2? Vốn không thể giải thích, 
nhưng tôi có một chứng bệnh, không làm được vẫn cứ muốn làm, giải thích 
không được vẫn muốn giải thích, bất chấp mọi khó khăn, những gì tôi biết như 
giọt nước trong biển. Tôi nói cho mọi người nghe, hy vọng các bạn thâm nhập 
hơn, nhiều hơn sự hiểu biết của tôi, đây là tông chỉ giải thích Chú Lăng Nghiêm 
của tôi. Tuy nhiên, không thể giải thích, nhưng vẫn muốn giải thích, hy vọng 
các vị có sự hứng thú đối với Chú Lăng Nghiêm, có tín tâm, hiểu rõ Chú Lăng 
Nghiêm, ít nhất cũng hiểu nhiều hơn so với tôi. 

Câu Thuế Đa Giá này dịch là “Trắng”. Tức là không đen tối, quang minh chiếu 
khắp, pháp bạch tịnh trắng khiết không nhiễm. Cho nên nói: “Màu trắng quang 
trắng hoa sen trắng.” Trong Kinh Di Đà chẳng nói màu xanh quang minh xanh, 
màu trắng quang minh trắng, màu vàng quang minh vàng, màu đỏ quang 


minh đỏ đó sao ? Hoa sen màu trắng, thì có quang minh màu trắng. Quang 
minh này chiếu trời chiếu đất, trên đến trời Hữu Đỉnh, dưới đến địa ngục Vô 
Gián, đều chiếu khắp hết, tất cả bóng tối đều diệt mất. 

“Núi động biển gào tiếng vang xa.” Thần Kim Cang hộ trì Thần Chú ở phương 
tây, chỉ một cái cất tay giở chân, thì đều khiến cho núi lay đất động, tiếng tăm 
oai phong của các Ngài, khiến cho thiên ma ngoại đạo đều kinh hãi sợ sệt. 
“Tâm duyệt thành thục quy chánh pháp.” Cũng khiến cho chúng phát tâm bồ 
đề, trong tâm sinh hoan hỷ, xả bỏ tà tri tà kiến, quy y chánh pháp. Bạn thấy 
thiện thần hộ pháp trong Phật giáo, các Ngài giống như là hung ác không hiền, 
cho nên nói nộ mục (trợn mắt) Kim Cang, nhưng đều làm cho yêu ma quỷ quái 
kinh sợ, khiến cho chúng hàng phục, khiến cho chúng cải tà quy chánh, nhưng 
thần hộ pháp không nhất định đánh người, giết người, chỉ là hiện ra tướng mạo 
hung ác, khiến cho người phát bồ đề tâm, cải ác hướng thiện. Ý của bạn ác 
chăng 2 Tôi so với bạn còn ác hơn ! Bạn lợi hại chăng 2 Tôi so với bạn còn lợi 
hại hơn ! Đây đều là phương tiện pháp môn để hàng phục chúng sinh. 


179. Ca ma ra 


Kệ : 

Liên hoa toà thượng đại Pháp Vương 

Đông tây nam bắc thủ trung ương 

Nhất thiết hộ giới thần nỗ lực 

Ngũ phương ngũ bộ ngũ Phật quang. 

Tạm dịch : 

Đại Pháp Vương ngồi trên tòa sen 

Đông tây nam bắc giữa trung ương 

Tất cả hộ giới thần nỗ lực 

Năm phương năm bộ năm Phật quang. 

Giảng giải : Ca Ma Ra dịch là “Tòa hoa sen”, trên tòa hoa sen tất phải có Phật, 
nếu chỉ có tòa hoa sen đâu có ý nghĩa gì ! Trên tòa hoa sen lớn báu, có đấng 
đại Pháp Vương ngồi thẳng ngay ngắn. Đại Pháp Vương tức là Phật. 

“Đại Pháp Vương ngồi trên tòa sen.” Phương đông có tòa sen, phương tây, 
phương bắc, phương nam, chính giữa, cũng đều có tòa sen, mười phương chư 
Phật ngồi ở trên. Giới bên trong của mỗi vị Phật đều có Kim Cang thiện thần hộ 
giới. Cho nên nói: “Tất cả hộ giới thần nỗ lực.” Tất cả Kim Cang thiện thần hộ 
giới rất chú ý giữ gìn bảo vệ đạo tràng. 

“Năm phương năm bộ năm Phật quang.” Đông tây nam bắc và chính giữa. 


Phương đông là Kim Cang bộ, quang minh phóng ra là màu xanh quang xanh. 
Phương nam là Bảo Sinh Bộ, quang minh phóng ra là màu đỏ quang đỏ. 
Chính giữa là Phật bộ, quang minh phóng ra là màu vàng quang vàng. 
Phương Tây là Liên Hoa bộ, quang minh phóng ra là màu trắng quang trắng. 
Phương bắc là Yết Ma bộ, quang minh phóng ra là màu đen quang minh đen. 
Năm bộ, năm phương, năm vị Phật này, cai quản năm đại ma quân trên thế 
giới. Cho nên pháp môn Chú Lăng Nghiêm, nói đi nói lại là án chiếu theo năm 
hướng năm bộ năm vị Phật mà nói. Hôm nay là nói về phương tây Liên Hoa 
bộ. Mỗi phương có thần hộ giới của mỗi phương. Giới tức là giới hạn, trong giới 
hạn này thì vị thần đó phải chịu trách nhiệm. Giống như các quốc gia trên thế 
giới đều có phân chia ranh giới, trong Phật giáo cũng thế. Mỗi địa phương có 
một vị Phật đến quản lý. Phương đông Kim Cang Bộ là Phật A Súc, đây là 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Phương nam là Bảo Sinh bộ Phật Bảo Sinh. 
Chính giữa là Phật bộ Tỳ Lô Giá Na Phật. Phương tây là Liên Hoa bộ Phật A 
Di Đà. Phương bắc là Yết Ma bộ Phật Thành Tựu. Bộ đó thì vị Phật đó đến 
quản lý, chúng ta phải biết. 


Tu tập pháp môn Lăng Nghiêm phải đem chân tâm, thành tâm, ra tu tập. Gì 
gọi là chân tâm 2? Tức là tu trì Chú Lăng Nghiêm, cho đến thời gian cũng quên, 
không gian cũng chẳng có, là ngày, là đêm, đều chẳng biết, ăn cơm, không ăn 
cơm, cũng chẳng biết, ngủ, không ngủ cũng chẳng biết, gì cũng đều quên hết, 
gì cũng chẳng có. Một niệm dài giống như vô lượng kiếp, vô lượng kiếp làm 
một niệm. Phải có tinh thần như thế. Ăn cơm ngủ nghỉ gì cũng đều quên hất. 
Chỉ nhất tâm tu hành Chú Lăng Nghiêm, nhất định thành tựu Lăng Nghiêm tam 
muội. Không được như thế thì đừng nói đến chân chánh tu pháp môn Lăng 
Nghiêm. Không chỉ tu pháp Lăng Nghiêm như thế, mà tu pháp gì cũng đều 
như thế. Đi chẳng biết đi, ngồi chẳng biết ngồi, khát chẳng biết khát, đói chẳng 
biết đói. Vậy chẳng phải là người biến thành ngu si nhất chăng 2? Tức là phải 
như thế ! Đó mới gọi là : 


“Dưỡng thành khờ khạo mới là khéo 
Học đến như ngu mới thấy lạ.” 


Nếu bạn học đến ngu si được như thế, thì bất cứ bạn tu pháp môn nào, cũng 
đều đắc được tam muội, đều sẽ thành tựu. Tức vì bạn không thể ngu si, không 
thể chân chánh thâm nhập cảnh giới tam muội, cho nên tu đi tu lại cũng chẳng 
tương ưng. Bạn tu được tự mình sống chết đều chẳng biết. Có người nhận rằng 
pháp môn này đáng sợ quá. Nếu bạn sợ thì hãy mau thối lùi, đừng học. Trên 
thế gian chẳng có việc gì không mệt nhọc mà hoạch được. Cho nên : 


“Không chịu một phen lạnh thấu xương, 
Sao được hoa mai thơm ngát mũi.” 


Bạn ngửi được hương thơm của hoa mai như thế, là do sự hun đúc lạnh mà ra, 
nó chịu lạnh sau đó mới tỏa ra hương thơm. Người tu đạo cũng phải như thế. 
Bên ngoài nói người Vạn Phật Thành khổ tu, tôi tuyệt đối phủ nhận tin đồn này. 
Chúng ta chẳng phải là khổ tu, là lạc tu. Ai tu hành chịu khổ đều là cam tâm 
tình nguyện, chẳng phải miễn cưỡng. Chúng ta đều muốn buông bỏ cái giả, 
lượm nhặt cái thật. Có câu rằng : 


“Bỏ không được cái giả, 
Không thành được cái thật. 
Bỏ không được cái chết, 
Đổi không được cái sống.” 


Tu hành chẳng phải như pháp thế gian, dùng thủ đoạn thì không đắc được tam 
muội. Tu hành thì thủ đoạn gì cũng không thể dùng. Tức là phải thành thật hết 
lòng dụng công tu hành, đó mới kể. Nếu bạn có chút giả dối, cũng không thể 
mong được thành tựu. Luôn luôn phải thành thật dụng công. Nhẫn những gì 
người không thể nhẫn, nhường những gì người không thể nhường. Phải ngày 
đêm sáu thời thường tinh tấn như thế mới đắc được cảm ứng. Mười phương 
chư Phật đánh điện tín cho bạn nói : “Thiện tai ! Thiện tai! Bạn là một Phật tử 
trong Phật giáo.” Điện tín mà mười phương chư Phật đánh cho bạn không 
giống như điện tín nhân gian phải dùng chữ, mà là dùng tâm ấn tâm, quang 
quang tương chiếu, tâm tâm tương ấn, khiến cho bạn khai đại trí huệ, đắc đại 
biện tài, đắc được đại an lạc. Điều mà đại trượng phu làm được thì làm xong, 
việc mà đại trượng phu nên làm đều hoàn thành. 


180. Sát xa thi 


Kệ : 

Oai đức thị hiện chư Đại Sĩ 

Tràng phan bảo cái các kình trì 

Hoá đạo chúng sinh tu giác đạo 
Đồng thừa viên mãn pháp thuyền trì. 
Tạm dịch : 

Các Đại Sĩ oai đức thị hiện 

Đầu cầm giữ tràng phan lọng báu 


Giáo hóa chúng sinh tu giác đạo 

Đồng ngôi pháp thuyền lên bờ giác. 

Giảng giải : Sát Xa Thi dịch là “Phan”, lại dịch là “Can”. Can là một thứ dùng để 
chống đỡ lọng báu, những thứ này đều là Hộ Pháp thiện thần Kim Cang lực sĩ, 
cũng là đại quyền thị hiện. Đại quyền nghĩa là quá khứ đã thành Phật, hoặc là 
đã chứng đắc quả vị Đẳng Giác Bồ Tát. Bây giờ ẩn lớn hiện nhỏ, để làm Hộ 
Pháp Kim Cang. Các Ngài đều có đại oai đức. Cho nên nói : “Các đại lực sĩ 
oai đức thị hiện.” Kim Cang lực sĩ đều là đại Bồ Tát. 

“Đầu cầm giữ tràng phan lọng báu.” Các Ngài mỗi người đều cầm tràng, phan, 
lọng báu. Mỗi vị Kim Cang lực sĩ đều cầm những thứ cúng dường cụ này để 
trang nghiêm đạo tràng. 

“Giáo hóa chúng sinh tu giác đạo.” Các Ngài giáo hóa tất cả chúng sinh phát 
bồ đề tâm, tu vô thượng bồ đề đạo. 

“Đồng ngồi pháp thuyền lên bờ giác.” Các Ngài đều ngồi đại pháp thuyền để 
cứu độ chúng sinh trong biển khổ, khiến họ đạt đến bờ bên kia giác ngộ. 


181. Ba ra bà 


Kệ : 

Hằng sa lực sĩ hiện đại thân 

Quang miinh viễn chiếu diệu vô luân 
Thủ hộ giám sát nam phương giới 
Ác giả tất đoạ thiện giả thăng. 

Tạm dịch : 

Hằng sa lực sĩ hiện thân lớn 

Quang minh chiếu xa diệu vô ngần 
Giám sát thủ hộ cõi phương nam 
Kẻ ác bị đọa thiện thăng lên. 


Giảng giải : “Hằng sa lực sĩ hiện thân lớn.” Có các Kim Cang lực sĩ nhiều như 
số các sông Hằng hiện thân vàng. 

“Quang minh chiếu xa diệu vô ngần.” Trên thân của các Ngài đều phóng 
quang chiếu xa, rất vi diệu. Chẳng có thiên ma ngoại đạo nào có thể so sánh 
phỏng theo các Ngài. 

“Giám sát thủ hộ cõi phương nam.” Câu này là chỉ giám sát hộ pháp ở 
phương nam. 

“Kẻ ác bị đọa thiện thăng lên.” Người làm ác nhất định bị đọa lạc, người làm 


lành thì nhất định được thăng đi lên, hoặc thăng lên trời, hoặc làm sự việc họ 
cần làm. 


182. Ê đế di dế 


Kệ : 

Giải thoát tinh cần hộ thập phương 

Tam tai bát nạn miễn hại thương 

Thế giới hải bình dân an lạc 

Đồng tu cộng chứng bồ đề đường. 

Tạm dịch : 

Giải thoát tinh tấn hộ mười phương 

Ba tai tám nạn không làm hại 

Thế giới thanh bình dân an lạc 

Đồng tu cùng chứng quả bồ đề. 

Giảng giải : Ê Đế dịch là “Giải thoát”, Di Đế dịch là “Tinh tấn”. Đây là Hộ Pháp 
Bồ Tát, đến hộ trì đạo tràng. Cho nên nói : “Giải thoát tinh tấn hộ mười 
phương.” Hộ trì đạo tràng trong mười phương. 

“Ba tai tám nạn không làm hại.” Ba tai là nước, lửa, gió. Tám nạn là : 

1. Nạn sinh ra trước Phật hoặc là sau Phật. 

2. Nạn sinh vào Bắc Câu Lưu Châu (Bắc Câu Lưu Châu không nghe đến Phật 
pháp). 

3. Nạn thế trí biện thông. 

4. Nạn điếc đui câm ngọng. 

5. Nạn địa ngục. 

6. Nạn ngạ quỷ. 

#. Nạn súc sinh. 

8. Nạn sinh vào trời trường thọ. 

“Thế giới thanh bình dân an lạc.” Nếu thế giới thanh bình thì nhân dân đắc 
được an lạc. 

“Đồng tu cùng chứng quả bồ đề.” Mọi người đồng tu cùng chứng đạo quả bồ 
đề. 


183. Mẫu đà ra 


Kệ : 


Trí ấn tam muội định trung vương 
Diệu phổ thành tựu đại đạo tràng 
Chúng sinh tâm trung các câu túc 
Kiền thành cầu chỉ tự phóng quang. 


Tạm dịch : 

Trí ấn tam muội vua trong định 
Diệu phổ thành tựu đại đạo tràng 
Trong tâm chúng sinh đều có đủ 
Kiền thành cầu chỉ tự phóng quang. 


Giảng giải: Mẫu Đà Ra dịch là “Ấn”, tức là trí ấn. “Trí ấn tam muội vua trong 
định.” Trí ấn tam muội có thể nói là vua trong định. 

“Diệu phổ thành tựu đại đạo tràng.” Lại dịch là “Diệu phổ”, thành tựu kiến lập 
đại đạo tràng. 

“Trong tâm chúng sinh đều có đủ.” Mỗi chúng sinh đều đầy đủ trí ấn tam muội. 
“Kiền thành cầu chỉ tự phóng quang.” Phàm là người tu hành, nếu có tâm 
thành thì nhất định sẽ có cảm ứng, nhất định phóng đại quang minh. 


184. Yết noa 


Kệ : 

Tác pháp biện sự trí huệ phong 

Duy hộ bắc phương giới thần minh 

Kim Cang Tỳ Lô tâm sở hiện 

Y giáo tu hành bất giảm tăng. 

Tạm dịch : 

Tác pháp biện sự trí huệ phong 

Thần minh duy hộ cõi phương bắc 

Kim Cang Tỳ Lô tâm sở hiện 

Y giáo tu hành không tăng giảm. 

Giảng giải : Yết Noa dịch là “Tác pháp biện sự”, lại gọi là “Sám ma”, nghĩa là 
ăn năn hối cải. Nghiệp mà chúng ta tạo ra, phải biết hối cải. Nếu không biết hối 
cải, thì tội lỗi ngày càng nhiều, ngày càng sâu dày. Cho nên cổ nhân có nói : 
“Lỗi mà biết sửa thì sẽ tiêu sạch 

Nếu che dấu thì tăng tội khiên.” 


Có lỗi nếu ăn năn hối cải, thì sẽ chẳng còn nữa. Nếu che dấu tội lỗi của mình 
cho rằng người không biết, thì tội lỗi ngày càng gia tăng. Tại sao 2 Vì tội nghiệp 
vốn sửa đổi được, sám hối trước đại chúng là hành vi của đại trượng phu. Cho 
nên nói : “Lỗi của quân tử như nhật nguyệt thực, ai ai cũng thấy, nếu ăn năn 
hối cải, thì ai ai cũng tán thán.” Cho nên lại nói : 

“Có lỗi thì chớ nãn lòng sửa đổi.” 

Có lỗi đừng sợ sửa đổi. Nếu bạn sợ sửa đổi, sợ người biết, chứa chấp che đậy, 
thì tội lỗi ngày càng tăng thêm. Bổn lai chỉ một tội, lại thêm tồn tâm che đậy, thì 
biến thành hai tội. Nếu bạn tiếp tục che đậy, thì biến thành vô lượng số. Cho 
nên bất cứ chúng ta phạm tội lớn gì, nên lập tức sửa đổi, không thể kéo dài ! 
Như đức Khổng Tử, Ngài đạo đức học vấn như thế, Ngài cũng không sao tránh 
khỏi lỗi lầm, mặc dù lỗi lầm ít. Chúng ta là những chúng sinh ngu si, làm sao 
không thể không có lỗi ? Sám ma tức là hối quá, tức là sám hối. Cho nên thiện 
trí thức tác pháp biện sự, làm pháp Yết ma, pháp sám hối, làm tốt việc hối quá. 
Người có đại trí huệ, mới biện lý được việc sám hối. Cho nên nói : “Tác pháp 
biện sự trí huệ phong.” 

“Thần minh duy hộ cõi phương bắc.” Đây là thần chúng Yết Ma, phương bắc 
Yết Ma bộ, chuyên môn quản vấn đề người sám hối. Kim Cang Bồ Tát duy hộ 
thần chúng phương bắc Yết Ma. 

“Kim Cang Tỳ Lô tâm sở hiện.” Hộ pháp Kim Cang này, tức là Kim Cang 
thượng sư, tức là tu pháp Niết Bàn, trong tâm Tỳ Lô hiện ra tám vạn bốn ngàn 
Kim Cang Tạng Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này biến hiện ra. 

Y giáo tu hành không tăng giảm.” Bạn phải y chiếu pháp môn này tu hành, thì 
bồ đề chỉ có tăng, chứ không có giảm. Đó là nhân duyên Yất Ma. 

Nói đến sám hối làm mới, tạo tội đừng che dấu, đừng cho rằng người chẳng 
biết. Người đương nhiên không biết, nhưng Phật Bồ Tát và tất cả hộ pháp thiện 
thần đều biết. Bạn dối được người, nhưng dối không được Phật, dối không 
được Bồ Tát, dối không được hộ pháp thiện thần. Hộ pháp thiện thần biết bạn 
giả dối gạt người, Ngài tuyệt đối không bảo hộ bạn. Tại sao hộ pháp xa bạn 2 
Vì bạn tạo tội nghiệp quá lợi hại, hộ pháp thiện thần không dám gần gũi bạn, 
cho nên làm bất cứ việc gì, cũng không có cảm ứng, cũng không thành tựu. 
Chúng ta người tu hành: 

“Cử chỉ hành vi đều quán xét chính mình, 

Đi đứng nằm ngồi đừng rời nhà.” 

Trong chúng xuất gia, Tỳ Kheo không được mắng Tỳ Kheo, vậy có thể mắng 
Tỳ Kheo Ni chăng ? Cũng không thể được. Tỳ Kheo ác miệng mắng người 
tương lai sẽ đọa địa ngục. Tỳ Kheo không có tư cách lại mắng Tỳ Kheo, cũng 


không có tư cách mắng Tỳ Kheo Ni. Phàm là sân tâm mắng người, đều tạo tội 
nghiệp. Không những Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni không thể mắng người, mà người 
tại gia cũng không thể mắng người, tuỳ tiện mắng người là phạm giới ác thuộc 
về miệng, phạm giới ác thuộc về miệng, thì ba nghiệp không thanh tịnh. 


185. Ta bệ ra sám 


Kệ : 

Cầu chứng sám hối thân khẩu ý 
Tam nghiệp thanh tịnh vô hà tỳ 

Trì giới tinh nghiêm như mãn nguyệt 
Sát na cảm ứng siêu Thập địa. 


Tạm dịch : 

Cầu chứng sám hối thân miệng ý 
Ba nghiệp thanh tịnh không lầm lỗi 
Trì giới tinh nghiêm như trăng tròn 
Khoảnh khắc cảm ứng lên Thập địa. 


= ” 


Giảng giải: Ta Bệ Ra Sám tức là “Tổng kết lại Chú đã nói ở trên”, đến đây tổng 
kết lại, tổng kết cầu chứng minh. Cho nên nói : “Cầu chứng sám hối thân 
miệng ý.” Bất cứ tu diệu pháp gì, nếu thân miệng ý ba nghiệp, không thanh 
tịnh thì sẽ không thành tựu. Nghĩa là Chú Đại Bi dù có linh cảm nhất, bạn tu 
cũng không linh. Tại sao ? Vì thân miệng ý không thanh tịnh. Cho nên phải 
sám hối, khiến cho thân không có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, cho đến trong ý 
niệm của bạn cũng không có niệm sát sinh, niệm trộm cắp, niệm dâm dục. 
Miệng cũng không nói lời sát sinh, lời dạy người ăn cắp, lời dạy người gian 
dâm. Phải đem thân miệng ý sám hối hối cho thanh tịnh. 

“Ba nghiệp thanh tịnh không lỗi lầm.” Thanh tịnh là gì ? Tức là một niệm cũng 
chẳng có. Thân không phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Miệng không có ác 
miệng, nói dối, hai lưỡi, thêu dệt. Ác miệng tức là mắng người, nói dối tức là 
nói lời giả, hai lưỡi tức là làm cho ly gián, thêu dật là những lời không thanh 
tịnh, nhiễm ô, không hợp lý, lời vô nghĩa. Trong tâm tham sân si cũng chẳng 
có. Đó gọi là ba nghiệp thanh tịnh không lỗi lầm. Giống như ngọc không có vết, 
một chút mao bệnh cũng chẳng có. 

“Trì giới tinh nghiêm như trăng tròn.” Tinh nghiêm là gì 2 Tinh là vi tế nhất, lỗi 
lầm nhỏ nhất cũng không phạm. Nghiêm là đặc biệt chú ý, tơ hào cũng không 
phạm. Bạn không tu hành mà kêu người khác tu, thì họ cũng chẳng tu. Mình 
không dụng công, không giữ giới, sẽ ảnh hưởng đến người khác cũng phạm 


giới. Đó là chỗ trì giới không tinh nghiêm. Trì giới phải tinh nghiêm như vầng 
trăng tròn, tròn đầy không khuyết. Bây giờ mình không tu hành, đọa lạc, cũng 
lôi kéo người khác đọa lạc. Như vậy thì không những không có trăng mà hình 
ảnh mặt trăng cũng chẳng có ! Nếu trì giới thanh tịnh như trăng tròn, thì lúc 
này: “Khoảnh khắc cảm ứng lên Thập địa.” Rất nhanh, thời gian rất ngắn bèn 
có đại cảm ứng, mau lên Thập địa chẳng việc gì khó. 

Chúng ta phải thể hội sâu xa, xuất gia đã lâu, ba năm, năm năm, mười năm, 
trong thời gian này phản tỉnh rằng tạo nghiệp nhiều ? Hay là tu hành nhiều 2? 
Các vị phải biết ! Phàm là trong đạo tràng đều có ma. Ma này chẳng phải từ 
trên trời xuống, hoặc là từ dưới đất lên, mà là đến từ trong tâm của các vị. 
Trong tâm của một người không chánh đáng, không có trí huệ chân chánh, 
chuyên làm việc ngu si, gây phiền não cho người khác, nhiễu loạn người khác 
tu hành, đó đều gọi là ma. Ma này ở trong mỗi người mà không nhận thức, 
khắp các nơi đều có. Ví như trong đạo tràng, như đi nghe pháp, ngồi tại đó đều 
ngồi không yên, đứng không ổn, tay cũng phải động đậy, chân cũng phải động 
đậy, đầu cũng lúc lắc. Ngồi nghe pháp đều cảm thấy không thoải mái, hơn nữa 
trong tâm đều nổi giận. Đó là nghiệp chướng, đức hạnh của mình không đủ, 
cho nên nghe pháp vô minh cũng đến, thần ngủ cũng đến. Tóm lại tâm cầu 
pháp một chút cũng chẳng có, miễn cưỡng đến nghe pháp, tức là tồn một thứ 
tư tưởng cống cao ngã mạn. Cho rằng tôi giảng hay hơn bạn, tại sao phải nghe 
bạn nói pháp. Có thứ tư tưởng này còn tu được pháp gì nữa 2? Bị nghiệp 
chướng của mình che lấp hoàn toàn ! Thứ người này nghiệp chướng nặng nà, 
cho nên đối với Kinh điển đại thừa không thể vào được, bất cứ nói thế nào họ 
cũng không hiểu. 


186. Quật phạm đô 


Kệ : 

Chư Phật Thế Tôn đại từ bi 
Phương tiện quyền xảo độ luân hồi 
Xả tà quy chánh hằng tinh tấn 
Thuỷ tri lai giả chi khả truy. 


Tạm dịch : 

Chư Phật Thế Tôn đại từ bi 
Phương tiện quyền xảo độ luân hồi 
Bỏ tà về chánh luôn tinh tấn 

Ăn năn lỗi xưa làm người mới. 


Giảng giải : Quật Phạm Đô dịch là “Phật”, “Như Lai”, hoặc “Thế Tôn”. Cho nên 
nói : “Chư Phật Thế Tôn đại từ bi.” Phật là từ bi nhất, không nhớ lỗi lầm của 
chúng sinh. Bạn có tội lỗi gì, Ngài đều tha thứ cho bạn, chỉ cần bạn sửa lỗi thì 
được. 

“Phương tiện quyền xảo độ luân hồi.” Phật dùng đủ thứ phương tiện, đủ thứ 
quyền xảo pháp môn độ chúng sinh. Bạn thích ăn ngọt, thì cho bạn ăn một 
chút đường, bạn thích ăn cay, thì cho bạn ăn một chút ớt. Chua ngọt đắng cay 
mặn, bạn thích gì thì cho bạn thứ đó, khiến cho trong tâm của bạn vui vẻ, sau 
đó mới nói Phật pháp cho bạn nghe, khiến cho bạn hiểu rõ thế gian là vô 
thường. 

“Bỏ tà quy chánh hằng tinh tấn.” Chúng sinh vốn chẳng muốn giữ quy cụ, tà tri 
tà kiến. Bây giờ minh bạch rồi thì bỏ tà về chánh. Luôn tinh tấn tức là thường tu 
hành, thường tỉnh tấn. 

“Ăn năn lỗi xưa làm người mới.” Mới biết dĩ vãng là đi sai, bây giờ phải luôn 
tinh tấn, tương lai còn có thể thành tựu, còn có thể tu thành Phật. 


187. Ấn thố na mạ mạ toả 


Kệ : 

Ấn khả chứng minh ngã sở vi 
Quang âm không quá nan tái truy 
Tùng thử cẩn thận tu Thánh đạo 
Khác tuân giới luật thủ thanh quy. 


Tạm dịch : 

Ấn khả chứng minh điều tôi làm 
Thời gian trôi qua khó tìm lại 

Từ đây cẩn thận tu Thánh đạo 
Kính trọng giới luật giữ thanh quy. 


Giảng giải : Ấn Thố Na dịch là “Ấn khả”, “Minh chứng”, hoặc là “Chứng minh”. 
Mạ Mạ là “Tôi”, hoặc là “Điều tôi làm”. Những gì tôi làm, chư Phật Bồ Tát đều 
chứng minh cho tôi. Tôi làm việc tốt, thì chư Phật Bồ Tát ấn chứng cho tôi. Tôi 
làm việc không tốt, thì chư Phật Bồ Tát an ủi. Chúng ta nhất cử nhất động, đều 
phải giữ quy cụ, đừng để thời gian không qua. 

“Thời gian trôi qua khó tìm lại.” Quá khứ thì không thể tìm lại. Cho nên: “Từ 
đây cẩn thận tu Thánh đạo.” Bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải cẩn thận chú ý 
tu đạo mà Thánh nhân đã tu. Tu đạo mà Thánh nhân tu phải như thế nào 2 


“Kính trọng giới luật giữ thanh quy.” Phải cung kính giữ gìn giới luật, giữ quy 
cụ thanh tịnh của Phật. 


Chú Lăng Nghiêm - Đệ Nhị 


Phật Đảnh Quang Minh Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Thần 
Chú 

188. Ô hồng. 
Kệ : 
Tỳ Lô đảnh thượng bạch hào quang 
Phát thanh chấn quỷ kinh si manh 
Nhất thiết hàm thức giai giác ngộ 
Thú hướng vô đẳng bồ đề tràng. 
Tạm dịch : 
Hào quang trắng trên đảnh Tỳ Lô 
Như sấm thức tỉnh kẻ ngu mù 
Tất cả chúng sinh đều giác ngộ 
Hướng về đạo bồ đề vô thượng. 
Giảng giải : Bây giờ giảng đến hội thứ hai (đệ thứ hai) của Chú Lăng Nghiêm. 
Ô Hồng tức là chữ “Án”. Chữ Án này có rất nhiều nghĩa. Có nghĩa là: “Dẫn 
sinh”, tức là dẫn sinh tất cả công đức. Có nghĩa là: “Hàng phục”, hàng phục 
thiên ma ngoại đạo. Có nghĩa là: “Ủng hộ”, ủng hộ tất cả chánh pháp. Có nghĩa 
là : “Ba thân”, đầy đủ pháp thân, báo thân, hóa thân. Cho nên khi niệm chữ 
Án, thì quỷ thần đều phải chắp tay cung kính nghe mệnh lệnh, nếu không thì 
chúng sẽ bị trừng phạt. Chữ Án như là chiếu chỉ của hoàng đế, văn võ bá quan 
đều phải quỳ xuống lắng nghe. 
Chữ Án là sự thành tựu công đức, bạn có tu hành, thì niệm chữ Án sẽ có cảm 
ứng phi thường. Nếu không có công đức, niệm gì cũng chẳng công hiệu. Do 
đó, việc quan trọng nhất của sự tu hành là phải có công đức, có đạo đức. Bất 
cứ †u pháp linh như thế nào, pháp thành tựu nhanh thế nào, nếu không có 
công đức tu, thì ngược lại sẽ chiêu lại phi tai hành họa, vì hộ pháp thiện thần 


không bội phục bạn. Bạn tụng Chú muốn chi phối chúng, nhưng chúng vốn 
không chịu bạn chỉ phối. Do đó, tu đạo quan trọng nhất là phẩm đức, đạo đức, 
tư tưởng thuần chánh, phải có tâm từ bi hỷ xả. 

“Bạch hào quang trên đảnh Tỳ Lô.” Trong bạch hào quang lại thuyết pháp giáo 
hóa vô lượng chúng sinh, trong đó âm thanh có tiếng mây sấm, tiếng mây sấm 
lớn, tiếng sư tử, tiếng đại sư tử, đủ thứ diệu âm để diễn thuyết pháp. Khiến bạn 
vốn không muốn nghe, cũng muốn nghe, không muốn tiếp thọ, cũng muốn tiếp 
thọ. 

“Như sấm thức tỉnh kẻ ngu mù.” Làm cho chúng sinh ngu sỉ đều tỉnh giác, 
giống như sấm sét đánh thức chúng sinh tỉnh mộng. Cầu danh cũng biết danh 
chẳng có ý nghĩa, cầu lợi cũng biết tài lợi chẳng có giá trị gì. Cho nên biển khổ 
vô biên hồi đầu là bờ. 

“Tất cả hàm thức đều giác ngộ.” Khiến cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ. 
Hàm thức tức là tất cả chúng sinh. Chúng sinh nghe Phật pháp thảy đều giác 
ngộ. 

“Hướng về đạo bồ đề vô thượng.” Hướng về đạo bồ đề Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, đắc được địa vị không thối lùi, niệm không thối lùi, hạnh 
không thối lùi, ba địa vị không thối lùi. 


189. Rị sắt yết noa. 

Kệ : 

Trí quang an trụ vô kiến đảnh 

Kim Cang bảo bộ chúng Bồ Tát 

Kỳ trung thượng thủ Hư Không Tạng 
Xuất lãnh chư thần hộ chánh pháp. 


Tạm dịch : 

Trí quang an trụ vô kiến đảnh 

Kim Cang bảo bộ chúng Bồ Tát 

Hư Không Tạng thượng thủ trong chúng 
Xuất lãnh chư thần hộ chánh pháp. 


Giảng giải: Lị Sắt dịch là “Trí quang an trụ”, cho nên nói: “Trí quang an trụ vô 
kiến đảnh — Kim Cang bảo bộ chúng Bồ Tát.” Đây là chỉ tất cả các Bồ Tát 
trong Kim Cang bảo bộ. 

“Hư Không Tạng thượng thủ trong chúng.” Bồ Tát thượng thủ trong chúng này 
là Bồ Tát Hư Không Tạng. 


“Xuất lãnh chư thần hộ chánh pháp.” Ngài xuất lãnh tất cả hộ pháp thiện thần 
để hộ trì chánh pháp của Phật. 


Tụng trì Chú Lăng Nghiêm mà hiểu rõ đạo lý của Chú, thì dễ phát bồ đề tâm. 
Hiện tại mỗi câu Chú, tôi đều dùng đến bốn câu kệ thiển cạn nói rõ ý nghĩa của 
Chú. Hy vọng mọi người hiểu rõ đại ý của mỗi câu mà thọ trì, đắc được trí huệ 
tam muội tương ưng. 


190. Bát lặt xá tất đa. 

Kệ : 

Trí độ cứu kính chư Phật mẫu 

Liên Hoa pháp bộ vi diệu huyền 

Thiện tai thành tựu chúng thắng nghiệp 
Trực đáo Bảo Sở thật thí quyền. 


Tạm dịch : 

Trí độ rốt ráo mẹ chư Phật 

Pháp bộ Liên Hoa vi diệu huyền 
Lành thay thành tựu nghiệp thù thắng 
Thẳng đến Bảo Sở thật thí quyền. 


Giảng giải : Bát Lặt tức cũng là Bát Nhã Ba La Mật, dịch là “Trí huệ đến bờ 
kia”, có trí huệ mới đến được bờ kia. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Trí huệ Ba La Mật 
là mẹ của tất cả Bồ Tát, cũng là mẹ của tất cả chư Phật.” Bạn có trí huệ thì đến 
được bờ kia, đến được bờ kia mới dứt được sinh tử. Ý của câu Chú này là trí 
huệ độ, có thể đạt đến cảnh giới cứu kính Niết Bàn, cho nên nói: “Trí độ rốt ráo 
mẹ chư Phật.” Chư Phật đồng xuất từ một mẫu thể, đồng một thứ pháp. 

“Pháp bộ Liên Hoa vi diệu huyền.” Đây là tây phương Liên Hoa bộ, pháp vi 
diệu không thể nghĩ bàn, huyền mà lại huyền, diệu mà lại diệu, diệu không thể 
nói. 

“Lành thay thành tựu nghiệp thù thắng.” Xá Tất Đa còn gọi là Tô Tất Địa, dịch 
là “Khéo viên thành”. Khéo viên thành tất cả nghiệp lành của chúng sinh, thắng 
nghiệp và nguyện vọng. Đạt được mục đích của chúng sinh, đắc được Niết Bàn 
cứu kính. 

“Thẳng đến Bảo Sở thật thí quyền.” Thứ pháp môn này, là một thứ pháp cứu 
kính, chẳng phải ngừng ở Hóa Thành, mà là đạt đến chốn Bảo sở cứu kính. Ở 
đó có đủ thứ bảo bối, bạn muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Do đó, có câu: 
“Lấy không hết, dùng không xuể.” Phật thuyết pháp là thật thí quyền, trước 
hành quyền giáo hóa, sau đó mới khai quyền hiển thật, dạy người đạt đến chốn 


Bảo sở cứu kính. Cho nên oai lực và công đức trì Chú Lăng Nghiêm, không 
thể nghĩ bàn, chẳng có cách chỉ có thể nói hết được. 


191. Tát đát tha. 

Kệ : 

Ngã đẳng Thiên tiên lễ Phật đảnh 

Cung kính cúng dường chư Thánh hiền 
Tu phước tăng huệ sám nghiệp chướng 
Cầu sinh Tây phương Cực Lạc bang. 


Tạm dịch : 

Đại chúng Thiên tiên lễ Phật đảnh 

Cung kính cúng dường các Thánh hiền 

Tu phước tăng huệ sám nghiệp chướng 

Cầu sinh về cõi Tây phương Cực Lạc. 

Giảng giải: Câu này là nói “Tất cả Thiên tiên”, đều phải lễ kính Như Lai Đại 
Phật Đảnh Lăng Nghiêm Thần Chú. Cho nên nói: “Đại chúng thiên tiên lễ Phật 
đảnh — Cung kính cúng dường các Thánh hiền.” Chúng ta lại phải cùng kính 
cúng dường chư Phật Như Lai, và tất cả Thánh hiền Tăng. 

“Tu phước tăng huệ sám nghiệp chướng.” Lại phải tu phước, lại phải gia tăng 
trí huệ, sám hối nghiệp chướng, cho nên mới lễ kính Đại Phật Đảnh Lăng 
Nghiêm Thần Chú. 

“Cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc.” Muốn cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc 
thế giới. Cực Lạc bang tức cũng là cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ của chư 
Phật, an vui vô tận. 


192. Già đô sắt ni sam. 

Kệ : 

Vô kiến đảnh tướng Thủ Lăng Nghiêm 
Trung ương Phật bộ cứu đảo huyền 
Tỳ Lô Giá Na biến nhất thiết 

Thị cố thường tại nễ ngã gian. 

Tạm dịch : 

Tướng vô kiến đảnh Thủ Lăng Nghiêm 
Phật bộ chính giữa cứu treo ngược 


Tỳ Lô Giá Na khắp tất cả 

Thường hiện ở trong tôi và bạn. 

Giảng giải : Già Đô Sắt Ni Sam dịch là “Tướng vô kiến đảnh”. Tức nhiên là vô 
kiến (không thấy), tại sao lại có tướng ? Các vị nghĩ xem, cứu kính như thế nào 
? Thật ra chẳng phải là không thấy, mà là không có gì mà chẳng thấy. Bạn nói 
tôi không nhìn thấy ! Ở đây không kể đến bạn. Không thấy là nói người không 
khai mở ngũ nhãn thì không thể thấy. Nếu khai mở ngũ nhãn rồi, thì chẳng có 
gì mà không thấy. Ngũ nhãn là gì 2 Tức là : Phật nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, 
nhục nhãn, thiên nhãn. Ngũ nhãn này có mấy câu thơ nói rất hay : 


“Thiên nhãn thông chẳng ngại” : Thiên nhãn là thông, không có chướng ngại. 
Tất cả sự vật đều không chướng ngại được. Thiên nhãn có thể từ trong tường 
nhìn thấy ngoài tường, từ ngoài tường lại nhìn thấy ba ngàn đại thiên thế giới. 
Vừa rồi pháp sư Nhân Kiến nói, có vị pháp sư phát cuồng, nói vị đó mở mắt 
thấy được ngàn dặm, vậy vẫn có giới hạn. Không những thấy được ngoài mấy 
ngàn vạn dặm, mà thấy ba ngàn đại thiên thế giới như thấy quả Am Ma La 
trong lòng bàn tay. Quả Am Ma La là gì ? Bạn nghe không hiểu vậy đổi trái 
khác, cũng giống như trái đào trong lòng bàn tay. Am Ma La là một thứ trái 
cây bên Ấn Độ. 

“Nhục nhãn ngại chẳng thông”: Nhục nhãn chẳng phải cặp mắt này của chúng 
ta, mà là một cặp mắt khác. Vừa mới nói thiên nhãn thì thấy vật gì cũng không 
có chướng ngại, vốn chẳng có tường vách, khắp nơi đều là hư không. Nhục 
nhãn thì nhìn thấy vật hữu hình, có sự chướng ngại, nhưng có thể nhìn thấy 
người, thấy quỷ, thấy thần, thấy Phật. 

“Pháp nhãn chuyên quán tục” : Pháp nhãn thì quán pháp, quán tất cả các 
pháp không tướng. Trong Tâm Kinh có nói: “Xá Lợi Tử ! Các pháp không 
tướng”, tức là nghĩa này. Pháp nhãn quán tục đế, tất cả sơn hà đại địa, nhà 
cửa lâu đài. Thành tựu tất cả các pháp, biểu hiện tất cả các pháp, pháp nhãn 
đều có thể thấu rõ. 

“Huệ nhãn rõ chân không”: Trí huệ nhãn này, thấy được cứu kính thật tướng 
của các pháp, triệt đáy nguồn của các pháp, không gì mà không thấu rõ, cho 
nên nói huệ nhãn rõ chân không. 

“Phật nhãn như thiên nhựt”: Phật nhãn sáng như ngàn mặt trời, chiếu khắp ba 
ngàn đại thiên thế giới, tất cả sâm la vạn tượng. 

“Chiếu dị thể hoàn đồng”: Tất cả các pháp biểu thị chẳng đồng, mà rõ bổn thể 
là một. Do đó, có câu : 


“Một gốc tán làm vạn thù, 
Vạn thù trở về một gốc.” 


Một gốc vô lượng, vô lượng một gốc. Vì có ngũ nhãn, nên không có gì mà 
chẳng thấy. Nếu nói chẳng thể thấy được, sao lại nói ra danh từ này ? Các bạn 
nghiên cứu lại, đương nhiên là thấy được. Tôi giảng pháp này, tin rằng chẳng 
có ai dám nói lời hồ đồ này, chẳng có ai dám nói, không có gì mà không thấy. 
Tức là một câu này, không thấy không có gì mà chẳng thấy, nếu lời không nói 
như thế, thì nói toạc ra tướng Vô Kiến Đảnh này là dối người. Các bạn nghĩ 
xem, chúng ta nghiên cứu là tập tu học, tướng Vô Kiến Đảnh tức không nhìn 
thấy, sao lại có một danh từ ? Đây chẳng phải dối người chăng ? Tướng Vô 
Kiến Đảnh thì phàm phu chẳng thấy được, chỉ có Thánh nhân mới thấy được. 
Vì Thánh nhân thấy được cho nên có danh từ : “Tướng Vô Kiến Đảnh” này. 
Hôm nay tôi chỉ giảng một câu này, đã đủ rồi. Không cần giảng nhiều. Bạn nhớ 
ý nghĩa này, thì hiểu được Kinh Lăng Nghiêm. 

“Tướng Vô Kiến Đảnh Thủ Lăng Nghiêm.” Thủ là đầu tiên, số một, Lăng 
Nghiêm tức là đảnh, tột đảnh rồi còn có lời gì để nói nữa ? 

“Phật bộ chính giữa cứu treo ngược.” Chính giữa là Phật Tỳ Lô Giá Na, tức 
cũng là pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, báo thân là Lô Xá Na Phật, hóa 
thân là Thiên Bách Ức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính giữa Phật bộ phải đến 
cứu vớt chúng sinh bị treo ngược (đảo huyền). Cứu đảo huyền còn gọi là Vu 
Lan Bồn. Vu Lan Bồn là tiếng Phạn, sao gọi là đảo huyền ? Một người chân 
giơ lên trời, đầu hướng xuống đất, ăn vật gì cũng đều nuốt chẳng vào, bạn thấy 
đây có khổ chăng ? Vốn ăn đồ vật rồi phải đại tiểu tiện, bây giờ không thể đại 
tiểu tiện, lại phải chảy ngược ra lại, thật là khổ sở ! Chẳng được tự tại, đây gọi là 
đảo hành nghịch thí. 

“Tỳ Lô Giá Na khắp tất cả.” Phật Tỳ Lô Giá Na khắp tất cả mọi nơi, vô tại vô bất 
tại, chẳng có một nơi nào mà chẳng có Ngài, vì Ngài khắp tất cả mọi nơi. 
“Thường hiện ở trong tôi và anh.” Bạn, tôi, mọi người, đều ở trong sự chiếu 
khắp của pháp thân Phật Tỳ Lô Giá Na, thế mà chúng ta chẳng thấy được Phật 
Tỳ Lô Giá Na. Tại sao chúng ta chẳng có tướng Vô Kiến Đảnh ? Chúng ta hiện 
giờ là phàm phu, chẳng thấy được pháp thân của Phật, thật là khổ não ! 


193. Hổ hồng đô lô ung. 

Kệ : 

Tổng trì chân ngôn Án Á Hồng 

Tỳ Lô Di Đà A Súc đông 

Pháp báo hoá thân tam đại nghĩa 

Thập phương hiền Thánh tùng thử sinh. 


Tạm dịch : 

Tổng trì chân ngôn Án Á Hồng 

Tỳ Lô Di Đà A Súc Phật 

Pháp báo hóa thân ba nghĩa lớn 

Mười phương Thánh hiền từ đây sinh. 

Giảng giải: Hổ Hồng tức là “Hồng”, hoặc gọi là “Án”, bất cứ chữ nào cũng đều 
có ý nghĩa của nó. Tóm lại, Chú thì thiên biến vạn hóa, bạn nói nó như thế này, 
nó lại thế kia. Bạn nói nó thế kia, nó lại thế này. Bạn nói nó là đỏ, nó lại biến 
thành vàng. Bạn nói nó vàng, nó lại biến thành trắng. Làm thế nào 2 Đó gọi là 
không thể nghĩ bàn, không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời luận 
nghị. “Miệng muốn nói mà lời đã mất rồi, tâm muốn phan duyên mà tư lự 
chẳng còn nữa”, đây gọi là không thể nghĩ bàn. 

Hổ Hồng tức là chân ngôn tổng trì, có thể nói là Án, cũng có thể nói là Hồng, 
cho nên mọi người nói Án Á Hồng. Án Á Hồng là ba đàn : Thân, miệng, ý, 
nghiệp thanh tịnh, khi niệm Án Á Hồng, cũng giống như tạo đàn Lăng Nghiêm. 
Thanh tịnh chân ngôn khiến cho ba nghiệp thanh tịnh. Án tức là Tỳ Lô Giá Na 
Phật, Á tức là A Di Dà Phật, Hồng tức là A Súc Phật, cho nên niệm Án Á Hồng 
thì ba mật thành đàn. 

“Tỳ Lô Di Đà A Súc Phật.” Tỳ Lô thì chính giữa, Di Đà thì phương tây, A Súc 
thì phương đông. 

“Pháp báo hóa thân ba nghĩa lớn.” Tức là pháp thân, báo thân, hóa thân, chữ 
Hồng này đủ ba ý nghĩa này. 

“Mười phương hiền Thánh từ đây sinh.” Tất cả mười phương chư Phật, Bồ Tát, 
La Hán, đều đã tu qua pháp này, đều từ pháp này mà sinh ra. 


194. Chiêm bà na. 

Kệ : 

Kim sắc hoàng hoa thụ hình cao 
Đại bàng điểu cư Phật Thánh đạo 
Pháp thân hương biến Hằng sa giới 
Bất thoái bồ đề lạc tiêu dao. 

Tạm dịch : 

Cây vàng hoa vàng cao to lớn 
Chim Đại Bàng ở Phật Thánh đạo 
Pháp thân thơm khắp Hằng sa cõi 
Không lùi bồ đề vui tiêu dao. 


Giảng giải: Chúng ta hằng ngày muốn học diệu pháp, nhưng đợi đến khi diệu 
pháp trước mắt, thì không nhận ra được, trước mặt bỏ qua, mất đi cơ hội. Chú 
Lăng Nghiêm mãi câu đều là diệu pháp, mỗi chữ đều là tam muội, vì chúng ta 
không hiểu rõ, nên cũng không biết tôn quý. Giống như người không nhận ra 
vàng thật, cho rằng đồng vàng là vàng. Nếu ai thành tâm tụng trì Chú Lăng 
Nghiêm, thì thường có tám vạn bốn ngàn Kim Cang Tạng Bồ Tát đến hộ trì, 
nhưng phải thành tâm, nếu không thành tâm thì sẽ không có cảm ứng. 

Chiêm Bà Na dịch là “Cây vàng hoa vàng”. Đây là một ví dụ, dụ chim đại bàng 
ở trên cây rất cao, là nơi tất cả Thánh Hiền ở. Cho nên nói: “Thân vàng hoa 
vàng cao to lớn.” Cây thì màu vàng ròng, hoa cũng màu vàng. Thứ cây này 
cao hơn so với các loài cây khác, vì vậy cho nên: “Chim Đại Bàng ở Phật 
Thánh đạo.” Chim đại bàng thì ở trên cây, Phật và tất cả Thánh chúng, cũng 
đều ở trên diệu pháp vô thượng Lăng Nghiêm, giống như chim đại bàng ở trên 
cây cao nhất. 

“Pháp thân thơm khắp Hằng sa cõi.” Pháp thân của Phật vô tại vô bất tại, đầy 
khắp tất cả mọi nơi. 

“Không lùi bồ đề vui tiêu dao.” Tu pháp Chú Lăng Nghiêm, thì vĩnh viễn không 
thối thất bồ đề tâm, nếu trên thế gian không còn một người nào niệm Chú Lăng 
Nghiêm, thì pháp sẽ diệt mất. Tất cả yêu ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo, đều 
muốn xuất hiện ra đời hoành hành, nếu còn có một người niệm Chú Lăng 
Nghiêm, thì yêu ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo không dám xuất hiện, vì có 
Chú Lăng Nghiêm hàng phục được chúng. Nếu chúng ta niệm tụng Chú Lăng 
Nghiêm, ngày ngày thọ trì, thì đắc được phước báu bảy đời làm viên ngoại, tức 
là người có phước nhất, có đại thế lực trong thời thái bình thịnh vượng. Cho 
nên muốn cầu phước báu thế gian, phải niệm tụng Chú Lăng Nghiêm, muốn có 
quả báu Thánh hiền, càng phải niệm Chú Lăng Nghiêm. 


195. Hổ hồng đô lô ung. 

Kệ : 

Chân ngôn Chú lực diệu nan tư 
Tam muội gia trì niệm tại từ 

Phiền não biến vi thanh lương tán 
Vô thượng Phật Bảo thường hộ chỉ. 


Tạm dịch : 
Sức lực thần Chú diệu khó lường 
Tam muội gia trì niệm từ từ 


Nhiệt não biến thành thuốc mát mẻ 
Vô thượng Phật Bảo thường hộ niệm. 


Giảng giải: “Sức lực thần Chú diệu khó lường.” Chú Lăng Nghiêm không thể 
dò được, cũng không thể suy nghĩ tưởng tượng được. 

“Tam muội gia trì niệm từ từ.” Chú tức là dùng oai lực Tam muội gia trì người 
tu trì Chú. Phải niệm từ từ, không vọng tưởng, nếu thọ trì như thế thì nhiệt não 
hóa thành thuốc mát mẻ. 

“Vô thượng Phật Bảo thường hộ niệm.” Vô Thượng Phật Bảo luôn luôn hộ 
niệm bạn, gia trì bạn, khiến cho bạn phát đại đạo tâm. Các vị phải đặc biệt chú 
ý Chú Lăng Nghiêm. Nếu mỗi người đều học Chú Lăng Nghiêm, thì chánh 
pháp thường trụ ở trên đời, thường trì Chú Lăng Nghiêm tức là ủng hộ Phật 
pháp, oai lực của Chú khó nghĩ bàn. 


— Hỏi: Trì Chú phát âm không chính xác có hiệu nghiệm chăng 2 

— Đáp: Trước kia có một vị tu hành thường tụng Lục Tự Đại Minh Chú, nhưng 
ông ta tự đặt ra, chứ không thỉnh giáo người khác, hoặc là vì trí nhớ không tốt, 
người khác dạy rồi ông ta quên mất. Ông ta đắn đo: “Chữ miệng thêm vào chữ 
ma thì đọc ma, chữ miệng thêm vào chữ bát thì đọc bát, chữ miệng thêm vào 
chữ mê thì đọc mê, chữ miệng thêm vào chữ ngưu thì đại khái đọc ngưu.” Do 
đó, ông ta đọc: “Úm Ma Ni Bát Mê Ngưư”, niệm rất thành tâm. Mỗi ngày ông ta 
niệm một trăm vạn biến Úm Ma Ni Bát Mê Ngưu, dùng chuỗi ghi nhớ rất phí 
sự, do đó ông ta dùng một trăm vạn hạt đậu ghi nhớ, niệm một câu thì thảy qua 
một hạt đậu. Dần dần ông ta không cần dùng tay, đậu tự nhảy qua, sau đó có 
người nói với ông ta nên niệm: “Úm Ma Ni Bát Mê Hồng” mới đúng, do đó ông 
ta liền đổi niệm Úm Ma Ni Bát Mê Hồng. Nhưng kỳ lạ thay, hạt đậu không nhảy 
qua nữa, sau lại niệm trở lại Úm Ma Ni Bát Mê Ngưu, hạt đậu cũng không nhảy 
qua, vì tín tâm của ông ta giao động, biết mình niệm sai. 

— Hỏi: Tâm Chú của Chú Lăng Nghiêm là gì ? 

- Đáp: Tâm Chú dài là : Đát điệt tha. Án, A na lệ. Tỳ xá đề. Bệ ra. Bạt xà ra. 
Đà rị. Bàn đà bàn đà nể. Bạt xà ra bàng ni phấn. Hổ hồng đô lô ung phấn. Ta 
bà ha. 

Tâm Chú ngắn là : Tát đát đa bát đát la. 


196. Tất đam bà na. 

Kệ : 

Tất giai đầy đủ cát tường pháp 
Vô tận bảo tạng tổng hàm nhiếp 


Thành tựu chủng chủng Ba La Mật 
Đoan nhiên chánh toa tử liên hoa. 


Tạm dịch : 

Thảy đều đầy đủ pháp cát tường 

Vô tận Pháp bảo nhiếp hết thảy 

Thành tựu đầy đủ Ba La Mật 

Đoan nghiêm ngồi trên hoa sen báu. 

Giảng giải: “Thảy đều đầy đủ pháp cát tường.” Câu này là “Pháp cát tường”, 
nghĩa là tất cả đều cát tường, đắc được mọi sự thắng lợi. 

“Vô tận Pháp bảo nhiếp hết thảy.” Pháp cát tường là tất cả đều cát tường như 
ý, bên trong hàm nhiếp hữu tận bảo tạng. Pháp cát tường này sức lực rất lớn. 
“Thành tựu đầy đủ Ba La Mật.” Muốn cầu gì thì được đó, cầu giàu sang được 
giàu sang, cầu công danh được công danh, cầu trai gái được trai gái. Tất cả 
đều không thể nghĩ bàn, thành tựu đủ loại Ba La Mật đến bờ kia. 

“Đoan nghiêm ngôi trên hoa sen báu.” Vị Bồ Tát này, thường thường ngồi trên 
đài sen báu để giáo hóa tất cả chúng sinh. 


197. Hổ hồng đô lô ung. 

Kệ : 

Chân tâm chân ý chân lại chân 
Chân hành chân tu chân cánh chân 
Chân tác chân vi chân gia chân 
Nhất thiết nhất thiết chân chân chân. 


Tạm dịch : 

Tâm thật ý thật thật lại thật 

Hành thật tu thật thật càng thật 

Làm thật quán thật thật thêm thật 

Tất cả tất cả thật thật thật. 

Giảng giải: Hổ Hồng Đô Lô Ủng, phía trước đã có hai câu, đây là câu thứ ba. 
Hổ Hồng Đô Lô Ung là Án Á Hồng. Lúc niệm Chú, vì mỗi nơi tiếng nói không 
giống, bạn là người địa phương đó, niệm tiếng địa phương đó, đều gần giống 
nhau. Gần giống nhau thì có thể được. Quan trọng là có chân tâm, dùng tâm 
giả để niệm, thì niệm gì cũng vô dụng. Bạn cũng không thể dùng tâm tham để 
niệm, hy vọng chơi cá ngựa sẽ trúng. Nếu bạn có những thứ tư tưởng này, thì 
tuyệt đối không có linh nghiệm, cũng không thể nói, tôi niệm Chú này, thì khí 
lực mạnh giống như đại lực sĩ, có thể lay núi động đất, giống như Sở Bá 


Vương, ai cũng đánh không lại, tu như vậy cũng không thành. Vì đầu tiên bạn 
đã có tâm tham, thì chẳng phải thật. Niệm Chú này mà có tâm hại người càng 
không được, kêu người đau đầu, đau chân, như thế thì niệm gì cũng chẳng linh 
nghiệm, sẽ không thành tựu. Có người niệm Chú này, muốn tất cả những thứ 
đá quý có giá trị nhất thế gian, đều trở về chỗ tôi, cứ muốn ích kỷ lợi mình thì 
càng làm chẳng được. Cho nên tôi khuyên các bạn đừng tranh, đừng tham, 
đừng cầu, đừng ích kỷ, đừng lợi mình. Phải có đủ năm điều kiện này, còn phải 
có tâm chân thật mới học được Chú Lăng Nghiêm. Cho nên nói: “Tâm thật ý 
thật thật lại thật.” Một cái chân thật vẫn chưa được, phải hai cái chân thật, một 
chút giả cũng không có, nếu có một chút giả thì chẳng có công hiệu. 

“Hành thật tu thật thật càng thật.” Tức là dùng sự chân thật để trì Chú này. Có 
người chẳng biết thế nào gọi thật lại càng thật. Không biết thật chăng 2 Vậy bạn 
ăn no không, ăn no thì biết ngay. 

“Làm thật quán thật thật thêm thật.” Bạn thấy ở trước mười hai chữ thật, ở sau 
lại thên ba, cộng thành mười lăm chữ thật. Cho nên nói : “Tất cả tất cả thật thật 
thật.” Ngàn vạn không thể giả, nếu có một chút giả thì chẳng phải thật. Bạn gạt 
Phật chẳng đặng, cũng chẳng gạt được Bồ Tát, cũng gạt không được người. 


198. Ba ra sắt địa gia. 

Kệ : 

Tổng nhiếp ma giới tu chánh giáo 
Sự lý hành mãn độ vô cực 

Sinh tử phiền não giai cứu kính 
Thường lạc ngã tịnh chứng bồ đề. 
Tạm dịch : 

Nhiếp hết loài ma tu chánh pháp 
Sự lý viên mãn lên bờ kia 

Sinh tử phiền não đều rốt ráo 
Thường lạc ngã tịnh chứng bồ đề. 


” “1 


Giảng giải: Câu này dịch là “Vô cực”, “Nhiếp hết loài ma tu chánh giáo.” Nếu 
ma cải tà quy chánh, cải ác hướng thiện, cũng có thể tu hành giống nhau, có 
thể thành chánh quả giống nhau. Do đó, mọi người đừng xem ma nghiêm 
trọng như thế. Có lúc ma trở lại giúp bạn tu hành, làm tăng thượng duyên bạn 
tu đạo, là đến thử bạn, khảo nghiệm bạn, khiến cho công phu của bạn thuần 
thục. 

“Sự lý viên mãn lên bờ kia.” Sự cũng tu viên mãn, lý cũng †u viên mãn, thì độ 
tất cả chúng sinh, vượt khỏi bờ sinh tử này, qua dòng phiền não, đạt đến bờ 
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bên kia cứu kính. Cho nên nói : “Thường lạc ngã tịnh chứng bồ đề.” Đắc được 
thường lạc ngã tịnh Niết Bàn bốn đức, chứng được vô thượng bồ đề, cứu kính 
viên mãn. 


199. Tam bát xoa 

Kệ : 

Chân chánh mãn túc Bồ Tát hạnh 
Ngũ nhãn lục thông câu hiện tiền 
Thắng diệu giải thoát viên phước huệ 
Vô thượng đẳng giác độ quần hiền. 
Tạm dịch : 

Chân chánh đầy đủ hạnh Bồ Tát 
Năm nhãn sáu thông đều hiện tiên 
Giải thoát thù thắng tròn phước huệ 
Vô Thượng Đẳng Giác độ người hiền. 


Giảng giải: Câu này dịch là “Chân chánh đây đủ”, “Thành tựu”, “Cảm ứng”. Hết 
thảy đều đắc được viên mãn, cho nên nói: “Chân chánh đầy đủ hạnh Bồ Tát.” 
Tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, lục độ vạn hạnh đều đầy đủ. 

“Năm nhãn sáu thông đều hiện tiền.” Bồ Tát đầy đủ năm nhãn : Nhục nhãn, 
thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn. Sáu thông : Thiên nhẫn 
thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu 
tận thông. 

“Giải thoát thắng diệu tròn phước huệ.” Tăng phước huệ, đắc được giải thoát 
thù thắng vi diệu. 

“Vô Thượng Đẳng Giác độ người hiền.” Chứng được quả vị Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, trở lại độ người hiền, khiến cho họ cũng đều chứng được 
quả vị Chánh giác. 


200. Noa yết ra 

Kệ : 

Ngã sở tác pháp bổn tánh không 
Chân như tự tại bình đẳng công 

Vô thượng phước điền cần canh chủng 
Tự giác giác tha nhậm đông tây. 


Tạm dịch : 

Những pháp tôi tu tánh vốn không 

Chân như tự tại rất bình đẳng 

Ruộng phước vô thượng siêng gieo trồng 

Tự giác giác tha rất tự tại. 

Giảng giải: Câu Chú này ý nghĩa là “không”, không tức là phá ngã chấp, pháp 
chấp, cũng chẳng còn, ngã, pháp, hai chấp đầu không. Do đó, tuy tu tất cả 
pháp, mà lìa tướng tất cả pháp, tu đến trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng 
có thế giới, không vô sở không, ngộ cảnh giới vô sở ngộ, lúc này thì đắc được 
tam muội. Cho nên nói: “Những pháp tôi tu tánh vốn không.” Tất cả pháp mà 
tôi tu, bất cứ là pháp Lăng Nghiêm, pháp Đại Bi, hoặc pháp Bốn Mươi Hai Thủ 
Nhãn, hoặc pháp duyên độ mẫu, hoặc là đủ thứ pháp mật tông, tu tất cả pháp 
phải lìa tất cả tướng, hàng tâm lìa tướng, tâm phải hàng phục, tướng phải xa 
lìa. Tu pháp thì tu đừng chấp trước. Tất cả pháp đều không có tự tánh, chẳng 
có tự thể, vậy bạn lại chấp cái gì ? 

“Chân như tự tại rất bình đẳng.” Chân như cũng gọi là tự tại, cũng gọi là bình 
đẳng, nghĩa là đều công bình, chẳng có một chút tâm ích kỷ lợi mình, mới có 
thể tu pháp. Cũng chẳng có tâm tham, tâm tranh, tâm có sở cầu, rất là công 
bình không lỗi. 


“Ruộng phước vô thượng siêng gieo trồng.” Ruộng phước Tam Bảo là vô 
thượng nhất, cúng dường Tam Bảo thêm phước và huệ của bạn. Nhưng đừng 
một mặt thì cúng dường cung kính Tam Bảo, một mặt thì tạo tội nghiệp trước 
Tam Bảo, làm thiện ác xen tạp, đều phân chẳng rõ. Ở trong Phật giáo hủy 
báng Phật giáo, đừng nói đây không tốt, nói kia không đúng. Phải trồng ruộng 
phước, chớ trồng ruộng họa (tai họa). Hủy báng Tam Bảo tức là trồng ruộng 
họa, tương lai sẽ có tai nạn. Chúng ta phải siêng gieo trông ruộng phước Tam 
Bảo. 

“Tự giác giác tha nhậm đông tây.” Tương lai tu thành công rồi, thì sẽ tự giác lại 
giác tha. Tùy ý bạn muốn đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thì đến Cực Lạc 
Thế Giới. Muốn đến Phương Đông Thế Giới Lưu Ly, thì đến Thế Giới Lưu Ly. 


201. Hổ hồng đô lô ung 

Kệ : 

Chí thành khẩn thiết thọ trì niệm 

Cửu thành tam muội diệu nan ngôn 
Nội Thánh ngoại vương bồi công tích 
Viên mãn bồ đề thiên ngoại thiên. 


Tạm dịch : 

Chí thành khẩn thiết thọ trì niệm 

Lâu thành tam muội diệu khó tả 

Trong Thánh ngoài vua tích công đức. 

Viên mãn bồ đề chứng quả Phật. 

Giảng giải : Hổ Hồng Đô Lô Ủng như ở trước đã nói là “Án Á Hồng”, kết đàn. 
“Chí thành khẩn thiết thọ trì niệm.” Khi niệm đừng khởi vọng tưởng, đừng có 
tâm tham, tâm sân, có sở cầu, tâm ích kỷ lợi mình, tức là nhất tâm tụng trì Chú 
Lăng Nghiêm. Tụng trì được, trong không thân tâm, ngoài không thế giới, niệm 
mà không niệm, không niệm mà niệm, chẳng niệm tự niệm. Đến cảnh giới này, 
thì chẳng có một tạp niệm nào, lâu dần thì sẽ thành tựu tam muội, đắc được 
chánh định chánh thọ, vi diệu khó mà nói hết được. 

“Trong Thánh ngoài vua tích công đức.” Trong Thánh tức là bên trong phải 
Thánh minh, thường thường tập ngồi tu định, thường thường tụng trì Chú. 
Ngoài vua là bên ngoài vẫn tích lũy công đức. Người tu đạo học Phật, phải 
nhận chân tích lũy công đức từng chút từng chút. Làm nhiều đức hạnh, tài bôi 
công lao, tài bồi thành tích, nhưng đừng tồn tâm tham, tư tưởng tham công. 
Tham công thì dễ tạo tội nghiệt, biến thành thiện ác xen tạp. Tham công tức là 
muốn tranh với người, trong khi tranh thì sẽ sai nhân quả. Nếu sai nhân quả thì 
đối với việc tu đạo chẳng tương ưng. Cho nên người tu đạo, nên nhớ nhân quả 
tơ hào đều không thể sai được ! Không thể cẩu thả, tùy tiện. Dù một tờ giấy 
cũng phải chân thành bảo hộ nó, đừng tùy tiện vứt bỏ, lãng phí. Vật chất của 
chùa phải thương tiếc, vật chất của mình cũng nên trân tiếc. Thương tiếc vật 
chất, tức cũng là làm công đức, lãng phí vật chất tức cũng là tạo tội nghiệt. Bất 
cứ ở nhà, hay ở chùa, đều giống nhau. Lãng phí tiền bạc, vật chất của chùa, 
thì tu hành cũng chẳng thành công. Tại sao ? Vì bạn không thương tiếc vật 
chất của thường trụ, không thương tiếc tiền bạc của thường trụ. Cho nên chúng 
ta tu hành phải trong Thánh, tức cũng là bên trong phải thông minh có trí huệ, 
bên ngoài làm việc phải hợp lý và hợp pháp. Bồi cây công đức của bạn mới có 
cơ hội thành tựu. 

“Viên mãn bồ đề thiên ngoại thiên.” Bất cứ nơi đâu cũng không sai nhân quả, 
luôn luôn cẩn thận, đó mới viên mãn giác quả bồ đề, đến một thế giới khác, 
thành tựu pháp thân thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên là nói nó lớn mà 
không ngoài, nhỏ mà không ở trong, tận hư không khắp pháp giới, đâu chẳng 
ở trong tâm của bạn. Do đó, người tu đạo phải đặc biệt chú ý, đừng sai nhân 
quả, đừng lạm dụng vật của thường trụ. 


202. Tát bà dược xoa 


Kệ : 

Thôi phục nhất thiết ác quỷ binh 

Dũng Kiện quỷ vương phụng lệnh hành 

Hộ trì thiện giả cần tinh tấn 

Từ bi phổ độ hoá chúng sinh. 

Tạm dịch : 

Hàng phục tất cả ác quỷ binh 

Dũng Kiện quỷ vương làm theo lệnh 

Hộ trì kẻ thiện siêng tinh tấn 

Từ bi phổ độ cứu chúng sinh. 

Giảng giải: Ý nghĩa câu này là “Phá tan tất cả ác quỷ”, trong loài quỷ cũng có 
quỷ thiện, quỷ ác. Quỷ thiện thì hộ trì người, ác quỷ thì phá hoại người, cho nên 
phải “Hàng phục tất cả ác quỷ binh”. 

“Dũng Kiện quỷ vương làm theo lệnh.” Dược Xoa tức là quỷ Dũng Kiện, thuộc 
về quỷ thiện, chúng chịu Bồ Tát chỉ huy đi phá tan ác quỷ. 

“Hộ trì kẻ thiện siêng tinh tấn.” Hộ trì người thiện tu hành, luôn luôn tinh tấn tu 
hành Phật pháp. 

“Từ bi phổ độ cứu chúng sinh.” Chúng cũng giáo hóa chúng sinh, giúp Phật 
một phần hoằng dương giáo hóa. 


203. Hắt ra sát ta 

Kệ : 

Đại đa thắng pháp diễn Ma Ha 

Tốc tật quỷ đẳng các bôn ba 

Thuận giáo nghịch giáo hoằng Phật hoá 
Vạn loại quy nguyên độ Ta Bà. 


Tạm dịch : 

Pháp lớn nhiều thắng diễn Ma Ha 

Chúng quỷ La Sát đều bôn ba 

Thuận giáo nghịch giáo hoằng Phật pháp 

Vạn loài vê nguồn độ Ta Bà. 

Giảng giải : Chữ Hắt nghĩa là “Ma Ha” (đại), “Lớn nhiều”, “Thắng pháp”, ba ý 
nghĩa. Diễn Ma Ha tức là nói pháp đại thừa. 

“Chúng quỷ tốc tật đều bôn ba.” Tốc tật quỷ tức là quỷ La Sát, chúng vốn 
chuyên làm ác, về sau quy y Phật thì làm việc thiện. Tại sao gọi là Tốc tật quỷ 
? Vì chúng chạy rất nhanh, chạy ở trên không, cũng chạy ở dưới đất, lại có thể 


bay đi trên không như ý. Quỷ La Sát dạy người có lúc dùng thuận giáo, giáo 
hóa thuận theo tư tưởng chúng sinh. Có lúc dùng nghịch giáo, giáo hóa nghịch 
theo tư tưởng chúng sinh, mục đích đều hoằng dương phật pháp. 

“Vạn loài về nguồn độ Ta Bà.” Nghĩa là mọi người trợ giúp thành tựu lẫn nhau, 
để ủng hộ Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều quy y Tam Bảo, cùng 
đồng đến hộ trì thế giới Ta Bà, giáo hóa tất cả chúng sinh cang cường của thế 
giới Ta Bà. Cho nên dùng quỷ La Sát để cứu độ giáo hóa, khiến cho chúng 
sinh cang cường, sinh ra tư tưởng sợ sệt, khiến cho chúng cải ác hướng thiện. 


204. Yết ra ha nhã xà 

Kệ : 

Sở hữu địa không thiên quyến thuộc 
Sinh khởi vô biên sai biệt môn 

Dạ Xoa La Sát phụ mẫu tử 

Huynh đệ quân tướng tạp sử thần. 


Tạm dịch : 

Tất cả quyến thuộc thiên địa không 
Sinh ra vô biên môn khác biệt 
Cha mẹ con Dạ Xoa La Sát 

Anh em quân tướng các sử thần. 


Giảng giải : Nhã Xà La Sát quỷ tử mẫu, mẹ của quỷ La Sát sinh được một ngàn 
quỷ La Sát con, nhưng quỷ mẹ thương nhất là quỷ con út. Quỷ mẹ con này, 
mỗi ngày ăn thịt một đứa con nít. Chúng thường đến nhân gian trộm con nít 
của người ta, mỗi ngày ăn một đứa, đây chẳng phải là số ít. Phật thấy chúng 
làm như thế, thật quá tổn hại cho nhân loại, do đó nghĩ tìm cách muốn độ quỷ 
tử mẫu này, bèn dùng thần thông bắt con quỷ út bỏ vào bình bát. Quỷ tử mẫu 
đi trộm con nít của người ta, chuẩn bị trở về để ăn, trở về thì không thấy con 
quỷ út. Đó là quỷ út mà y thương nhất, chấp trước nhất, mà bây giờ không thấy 
đâu cả, do đó y đi tìm khắp nơi, nhưng tìm mãi không ra. Sau đó y đến nước 
Xá Vệ, nghe được tiếng con quỷ út ở trong bình bát, y bèn theo tiếng khóc đi 
tìm, tìm đến chỗ để bình bát của đức Phật. Biết là con quỷ út của y ở trong 
bình bát của Đức Phật, y bèn dở nắp bình bát, nhưng làm thế nào cũng không 
lay động nắp bình bát. Y bèn kêu hết chín trăm chín mươi chín quỷ con lại, 
cùng nhau hiệp lực dở nắp bình bát, nhưng cũng dở không được. Y rất nóng 
giận đi đến trước Đức Phật nói : 

— Ngài là một vị Phật mà không biết điều. Tại sao bắt đứa con út của tôi nhốt 
vào bình bát ! Quỷ út của tôi làm gì mà đắc tội với Ngài, nó nhỏ như vậy, Ngài 


mau thả nó ra. 

— Đức Phật nói : Bây giờ trong tâm của ngươi rất thống khổ, ta bắt con của 
ngươi đem về đây, thì tâm ngươi biết thống khổ. Thế mà mỗi ngày ngươi ăn 
một đứa con của người ta, vậy thì ngươi nói sao đây ? 

— Quỷ tử mẫu nói : Tôi rất thích ăn thứ này, vậy với con của tôi có quan hệ gì 2? 
— Đức Phật nói : Tốt ! Ngươi muốn ăn con của người ta, thì ta bắt con của 
ngươi về đây. Ngươi ăn con nít người ta, thì đành lòng ăn được, ta muốn đứa 
con này của ngươi, thì ngươi xả bỏ không được, ngươi mới là người không biết 
điều. 

— Quỷ tử mẫu nói : Nếu Ngài trả lại đứa con út của tôi, thì tôi không ăn con nít 
của người ta nữa. 

— Đức Phật nói : Thật chăng 2 

— Y nói : Thật. 

— Đức Phật nói : Vậy ngươi ăn vật gì 2? 

— Quỷ tử mẫu nói : Tôi không có gì ăn thì nhịn đói. 

— Đức Phật nói : Vậy không được, sau này đệ tử của ta khi ăn cơm, thì thí một 
chút cơm cho ngươi ăn, nhưng ngươi về sau không được ăn thịt con nít nữa. 
Từ đó La Sát quỷ tử mẫu cải ác hướng thiện, quy y Tam Bảo, về sau làm hộ 
pháp trong Phật giáo. Phật bèn trả lại con quỷ út cho quỷ tử mẫu đem về, luôn 
luôn bên cạnh của y. Y có lúc thị hiện hình dạng rất quái dị, để giáo hóa chúng 
sinh, khiến chúng sinh cải ác hướng thiện, đây gọi là nghịch giáo. Từ đó về 
sau con nít thế gian không bị quỷ tử mẫu bắt trộm ăn nữa. Tại sao chúng ta 
đều sợ quỷ 2? Là bởi chuyện này. Quỷ tử mẫu rất lợi hại, bắt trộm con nít, khi 
chúng ta đề cập đến quỷ, thì rất sợ hãi đều do nguyên nhân này. 


Yết La Ha Nhã Xà là nói về : “Hết thảy Dạ Xoa và La Sát, bất cứ dưới đất, trên 
trời, hoặc Dạ Xoa La Sát bay đi trong không trung và tất cả quyến thuộc của 
chúng. Mỗi một quỷ Dạ Xoa La Sát lại có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc đồ 
chúng. 

“Sinh ra vô biên môn khác biệt.” Khác biệt tức là không giống nhau, trong đó 
lại sinh ra rất nhiều, đủ loại khác nhau, trong đó có cha mẹ của Dạ Xoa La Sát, 
anh em chị em, lại có tướng quân La Sát, quan binh La Sát, lại có đủ thứ chức 
vụ, làm việc này, việc kia, đủ thứ khác nhau. La Sát có thể nói là một đoàn thể 
hợp đồng, có thế lực rất lớn, cho nên hay hộ trì Phật pháp. 


205. Tỳ đằng băng tát na yết ra 
Kệ : 
Nhị chủng thần vương oai lực thâm 


Phổ thành phá oán trừ tai tỉnh 
Độ khử nhất thiết chư khổ ách 
Quy mạng giáo chủ Thích Ca Văn. 


Tạm dịch : 

Hai loại thần vương oai lực lớn 
Phá trừ oán độc và tai nạn 

Khử sạch tất cả các khổ ách 

Quy mạng giáo chủ Phật Thích Ca. 


Giảng giải: “Hai loại thần vương oai lực lớn.” Dạ Xoa và La Sát hai loại thần 
vương này đều có đại oai đức. 

“Phá trừ oán độc và tai nạn.” Chúng chuyên trừ tất cả oán độc và tai nạn. 
“Khử sạch tất cả các khổ ách.” Lại trừ khử tất cả khổ ách và hiểm nạn. 

“Quy mạng giáo chủ Phật Thích Ca.” Phải quy mạng Phật giáo, giáo chủ Thích 
Ca Mâu Ni Phật, để hộ trì Phật giáo, ủng hộ mỗi đạo tràng. 


206. Hổ hồng đô lô ung 

Kệ : 

Chí tâm tụng trì hoạch diệu định 
Thành ý tinh tấn chứng vô sinh 
Thiện ác giáp tạp nhiễm tịnh bán 
Nan siêu khổ hải vĩnh phù trầm. 


Tạm dịch : 

Chí tâm trì tụng được diệu định 
Thành ý tinh tấn chứng vô sinh 
Thiện ác nhiễm tịnh xen tạp vào 
Khó vượt biển khổ trầm luân mãi. 


Giảng giải: “Chí tâm tụng trì được diệu định.” Thường dụng tâm chí thành khẩn 
thiết để tụng trì Chú, thì nhất định sẽ đắc được diệu định Lăng Nghiêm kiên cố. 
“Thành ý tỉnh tấn chứng vô sinh.” Tu đạo phải thành ý. Thành ý là gì 2? Tức là 
từng thời từng khắc, cũng không quên chuyên tâm nhất ý. Trong tâm chỉ có 
một ý niệm tu hành, không có vọng tưởng nào khác, thậm chí vì tu hành mà 
quên cả ăn cơm mặc y ngủ nghỉ. Đó là thành ý tinh tấn, thì nhất định sẽ chứng 
được vô sinh pháp nhẫn. 

“Thiện ác nhiễm tịnh xen tạp vào.” Nếu ở trong Phật giáo, vừa làm chút thiện, 
lại làm chút ác, trong thiện mang một chút ác, trong ác lại có chút thiện, thiện 


ác phân không rõ, nếu như thế thì: “Khó vượt biển khổ trầm luân mãi.” Tức là 
không thể thoát khỏi biển khổ sáu nẻo luân hồi. 


207. Giả đô la 

Kệ : 

Ngã kim cảnh giác bát vạn chúng 
Đại lực Kim Cang các thần vương 
Hàng phục tai hại chư ma nạn 
Trí huệ cung tiễn chức cao thăng. 


Tạm dịch : 

Nay tôi cảnh tỉnh tám vạn chúng 

Đại lực Kim Cang các thần vương 

Hàng phục tai hại và nạn ma 

Trí huệ cung tiễn thăng chức cao. 

Giảng giải: “Nay tôi cảnh tỉnh tám vạn chúng.” Bây giờ tôi phải cảnh tỉnh tám 
vạn bốn ngàn Kim Cang Tạng Bồ Tát, kêu các Ngài chú ý và cẩn thận. 

“Đại lực Kim Cang các thần vương.” Còn có Kim Cang đại lực sĩ có đủ oai lực 
và tất cả tám bộ quỷ thần vương. 

“Hàng phục tai hại và nạn ma.” Để hàng phục tất cả tai hại và tất cả nạn ma 
không tốt. 

“Trí huệ cung tiễn thăng chức cao.” Giả Đô La dịch là “Trí huệ cung”, trì tụng 
câu Chú này, thì sẽ thăng quan tiến chức, đắc được cơ hội làm quan. Cho nên 
tu pháp sẽ đắc được thứ quả báo này. Tại sao có những người làm quan 2 Vì 
quá khứ đã tu qua pháp này, cho nên đời nay có nhân duyên làm quan. Tất cả 
vạn sự vạn vật thế gian đều đang nói pháp, chỉ là xem chúng ta nhận thức 
được hay không. 

Hôm nay tôi cảm thấy còn chút thời giờ, tôi ra một câu đối liễn: “Độc lập cô 
phong sư tử hống.” Nghĩa là : Một người đứng trên đỉnh núi cao, làm đại sư tử 
hống. “Cô phong” là một nơi cao nhất, chẳng có gì so sánh cao hơn được. Một 
người đứng trên “Cô phong” cao nhất quan sát toàn thế giới, sau đó làm sư tử 
hống ở đó. Do đó : 


“Tiếng hống của sư tử, nói chẳng sợ sệt, 
Trăm thú nghe được đều khiếp vía.” 


Bất cứ phi cầm điểu thú gì, cũng đều sợ hãi bay chạy loạn xạ, cho đến cọp beo 
cũng đều chạy không được. Tại sao 2 Vì khi sư tử hống thì oai phong của nó 


rất lợi hại. Vế trên của câu liễn là “Độc lập cô phong sư tử hống”, vế sau thì bạn 
muốn đối gì thì đối. 


208. Thi để nấm 

Kệ : 

Chấp kim cang thần kiếm lợi phong 
Nhập Tam ma địa trấn yêu phần 
Hàng phục nhất thiết quỹ ma đẳng 
Cải ác hướng thiện duẫn tự tân. 


Tạm dịch : 

Thần Chấp Kim Cang kiếm sắc bén 

Vào trong định lực trấn yêu khí 

Hàng phục tất cả loài quỷ ma 

Cải ác hướng thiện tự làm mới. 

Giảng giải : Ý nghĩa câu Chú này là “Kim Cang Thần”. Thi Để Nẩm dịch là 
“Cung tên”, lại có thể dịch là “Bảo kiếm”. Tóm lại, là một thứ binh khí, hoặc là 
vũ khí cầm tay của Kim Cang Thần, sắc bén vô cùng. Thế gian có bảo kiếm có 
thể cắt vàng gọt ngọc, chém sắt như chém bùn. Bảo kiếm của Ngài so với bảo 
kiếm thế gian thì lợi hại hơn nhiầu, sắc bén hơn, vì trí huệ của Ngài như kim 
cang bảo kiếm, dùng để soi suốt tư tưởng của thiên ma ngoại đạo. 

“Vào trong định lực trấn yêu khí.” Ngài luôn luôn ở trong Tam Ma Địa, tức 
cũng là ở trong định, hàng phục thiên ma, khống chế ngoại đạo. 

“Hàng phục tất cả loài quỷ ma.” Yêu ma quỷ quái đủ thứ tà khí đều bị Kim 
Cang lực sĩ và Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát hàng phục. Tại sao gọi là quỷ 2? 
Vì quỷ thì lấy bóng tối nguy hiểm làm nghĩa, nhìn chẳng thấy trời, chẳng thấy 
ánh sáng. Ma là một tên khác của quỷ, so với quỷ lợi hại hơn. Tuy nhiên lợi 
hại, nhưng Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát phái Kim Cang Thần đi hàng phục 
chúng. 

“Cải ác hướng thiện sửa làm mới.” Cho phép chúng sửa lỗi làm mới, cải ác 
hướng thiện, bất cứ có tội nghiệt gì, chỉ cần chịu sửa đổi lỗi lầm, thì Kim Cang 
Tạng Bồ Tát và Kim Cang Thần đều có thể tha thứ cho chúng. 


209. Yết ra ha 
Kệ : 
Diệu cát tường nghĩa cập dũng thí 


Kim Cang Tạng Vương phá tà si 
Sát tặc Ứng Cúng khôi đa sĩ 
Quyến thuộc hợp hoà vĩnh an cư. 


Tạm dịch : 

Nghĩa diệu cát tường và dũng thí 
Kim Cang Tạng Vương phá tà si 
Giết tặc Ứng cúng Khôi đa sĩ 
Quyến thuộc hòa hợp ở với nhau. 


? (( 


Giảng giải : Yết La Ha là chỉ “Tất cả quyến thuộc của Kim Cang lực sỉ”, mỗi vị 
Kim Cang Tạng Bồ Tát đều có quyến thuộc. 

“Nghĩa diệu cát tường và dũng thí.” Thi Để Nẩm còn có một nghĩa dịch là 
“Diệu cát tường”, lại có nghĩa là “Dũng thí”. Nghĩa diệu cát tường là gặp hung 
hóa cát, gặp nạn hóa tường. Dũng thí là dũng mãnh bế thí. 

“Kim Cang Tạng Vương phá tà si.” Kim Cang Tạng Bồ Tát đi khắp nơi hộ trì 
người thiện, trừng phạt kẻ ác, phá tất cả thiên ma ngoại đạo tà si. 

“Giết tặc Ứng cúng Khôi đa sĩ.” Đây là danh hiệu của A La Hán, Ngài không 
có chiến gì mà không thắng, đánh gì mà không thành công, cho nên xưng là 
Khôi đa sĩ. Khôi tức là khôi thủ, thắng hết tất cả. 

“Quyến thuộc hòa hợp ở với nhau.” Quyến thuộc Kim Cang Thần hòa hợp rồi, 
thì quyến thuộc yêu ma quỷ quái cũng hòa hợp, quyến thuộc của người cũng 
hòa hợp, không còn phân tranh, hết thảy không nhiễu loạn với nhau, điều đó 
gọi là hòa bình với nhau. 

Mỗi câu Chú Lăng Nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa, mỗi ý nghĩa đều có vô 
lượng công năng. Người muốn học Chú Lăng Nghiêm, trì tụng Chú Lăng 
Nghiêm, tốt nhất là phát tâm lớn, vì toàn thế giới mà tụng trì, đem tất cả công 
đức hồi hướng cho toàn thế giới, được như thế thì công đức quả báo thành tựu 
mới lớn, vì trong đó chẳng có tâm ích kỷ, không vì cầu cho mình, cho nên 
trong sám hối văn có nói : “Con nay phát tâm không vì tự cầu phước báo trời 
người, Thanh Văn Duyên Giác, cho đến quyền thừa các vị Bồ Tát. Chỉ nương 
tối thượng thừa phát bồ đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sinh, một thời 
đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác,” lìa khổ được vui. 

Học Phật, tốt hơn hết là phải tinh thuần, đừng có vừa học Phật vừa tạo tội 
nghiệp, làm cho thân mình nghiệp thiện ác trói buộc không rõ. Sao lại vừa học 
Phật vừa tạo tội nghiệp 2 Tức là học Phật không vì lợi ích kẻ khác mà chỉ lợi 
mình. Hoặc là khi mới học Phật thì còn có một chút tâm lợi kẻ khác, nhưng lâu 
dần tập khí ích kỷ lợi mình lộ ra bên ngoài. Ví như người học Phật còn đi đánh 
bạc, còn tồn tại tâm gạt người, dùng đủ thứ thủ đoạn tổn người lợi mình, đó đều 


là thiện ác không minh bạch. Cho đến mượn danh nghĩa chùa chiền và sự 
quan hệ Phật giáo đồ đi lường gạt người, thậm chí còn trộm cắp chiếm giữ, đó 
đều là nghiệp thiện ác không rõ ràng. Nếu người học Phật có những hành vi 
như thế thì phải sửa đổi, nếu không thì sẽ không thoát khỏi tam giới, vì bị 
nghiệp thiện ác xen tạp bám chặt. Người tu đạo tu hành ở trong đạo tràng, 
cũng đừng vừa tu vừa khởi vọng tưởng, đó gọi là thiện ác không thuần, trong 
thiện có ác, trong ác có thiện, hỗn hợp không rõ, tương lai thọ quả báo cũng rất 
phức tạp. Giống như những vị Hòa Thượng của nước Việt Nam, Cao Miên, sao 
phải chịu Cộng sản đánh đập tàn nhẫn ? Cho đến các vị Lạt Ma Tây Tạng, tại 
sao cũng chịu sự đàn áp 2 Đó đều là trong quá khứ tại nhân địa, khi tu hành 
thì trông nhân ác này, hoặc là ỷ mạnh cướp đoạt tài sản của người khác, hoặc 
là đoạt mạng sống của người khác, do đó bây giờ phải chịu hoàn cảnh tệ hại 
đó, sinh mạng tài sản đều không thể bảo tồn. Thậm chí xuất gia rồi, sinh mạng 
cũng khó giữ, tài sản càng không màng nói đến, vì người xuất gia vốn không 
có tài sản. Đời sống nghiêng ngửa trôi nổi như thế, đều là do nhân đã trồng 
không chánh đáng trong quá khứ, cho nên bây giờ sinh vào những quốc gia 
đó, gặp cảnh ngộ lầm than. Những tình hình đó, đều vì chúng ta hiện thân 
thuyết pháp, chúng ta phải hồi quang phản chiếu, trong quá trình tu đạo, đừng 
lạc vào cảnh giới như thế, phải tránh thứ tai nạn này, thì tại nhân địa phải làm 
rõ ràng, đừng đợi đến khi thọ quả báo thì tay chân loạn xạ, do đó có câu : 


“Nhân mà không thật, 

Chiêu quả quanh co.” 

Người ở tại Vạn Phật Thành và người đến từ bên ngoài đều phải chú ý, lúc tu 
đạo thì phải đặc biệt cẩn thận, đừng để sau này hối hận. 

— Hỏi : Nghe nói căn tai là đệ nhất trong các căn. Đa số người cho rằng căn 
mắt rất là quan trọng, họ rất cẩn thận bảo hộ con mắt, tại sao chẳng phải là căn 
mắt đệ nhất 2 

— Đáp : Cái lưỡi ăn được đồ vật, nếm được mùi vị, tại sao căn lưỡi không phải 
là đệ nhất 2 Trong Kinh Lăng Nghiêm hai mươi lăm vị Thánh, đầu nói về sự tu 
chứng đắc của mình, vốn là mỗi căn đều là số một, chẳng có số hai. Đây là vì 
đối cơ mà nói, hợp với căn cơ là số một, không hợp cơ là số hai. Vì : 


“Thử phương chân giáo thể 

Thanh tịnh tại âm gian.” 

Chúng sinh ở thế giới Ta Bà dùng thính giác đại khái viên mãn. Căn tai viên 
thông mới là pháp môn chứng đắc của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngoài ra cũng có 
rất nhiều chúng sinh tương ưng với pháp này, cho nên nói căn tai đệ nhất. Có 
người căn mắt rất tinh vi, ngộ đạo tại căn mắt. Cho đến hai mươi lăm vị Thánh 


Nhân, mỗi vị đều ngộ đạo ở tại một căn, thì căn đó là đệ nhất của vị ấy. Do đó, 
tương ưng với họ là đệ nhất, không tương ưng thì chẳng phải đệ nhất. Cho nên 
tôi thường nói, tám vạn bốn ngàn pháp môn, đều là tám vạn bốn ngàn đệ nhất, 
chẳng có pháp môn nào số hai. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn môn đệ 
nhất, huống chỉ hai mươi lăm pháp môn ! Hai mươi lăm vị Thánh đều nói sự 
ngộ đạo của mình, từ một căn đó mà ngộ đạo, bèn cảm thấy pháp môn đó là 
tốt. Chúng ta căn bản chỉ từ một căn đó, thì có thể khai ngộ, nhưng chúng ta 
muốn tu cái này, tu cái kia, đều không chuyên nhất. Do đó, từ sinh đến chết 
cũng chẳng khai ngộ, là vì tham quá nhiều. 


Tu hành phải tinh, chuyên nhất thì tinh, không chuyên thì không tinh. Bất cứ tu 
pháp môn gì, phải từ một cửa mà thâm nhập. Tôi cảm thấy hai mươi lăm vị 
Thánh thuật ra, mỗi vị Thánh chứng đắc đều là viên thông, không chỉ là căn 
tai, căn mắt, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, căn ý, đều là viên thông. Nói đến sáu 
căn, nếu bạn dùng nó thì là viên thông, không dùng được thì chẳng thông. 
Không thông thì phát sinh chướng ngại, thông rồi thì là viên thông, viên dung 
vô ngại. 


210. Ta ha tát ra nấm 

Kệ : 

Tận đại thiên giới Kim Cang Thần 
Ví dụ toán số kế bất thanh 

Ủng hộ hành nhân tu thiện pháp 
Công đức túc thời đạo tự thành. 


Tạm dịch : 

Kim Cang Thần khắp trong các cõi 

Ví dụ toán số tính không rõ 

Ủng hộ người hành tu pháp lành 

Công đức tròn đầy đạo tự thành. 

Giảng giải: Tát Ra Nẩm dịch là “Tận cõi đại thiên”. Ý chữ tận này là đầy, đầy cõi 
đại thiên. Đại thiên này là ba ngàn đại thiên thế giới, là vô lượng ba ngàn đại 
thiên thế giới, nhiều bất tận. 

Đại thiên thế giới gọi là gì 2 Một mặt trời, một mặt trăng, một núi Tu di, và một 
bốn đại bộ châu : Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu 
Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu, liền thành một thế giới, tức cũng là một địa 
cầu. Một ngàn thế giới là một tiểu thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới là 
một trung thiên thế giới. Một ngàn trung thiên thế giới gọi là tam thiên đại thiên 


thế giới. Vì có tam thiên cho nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Ba ngàn đại 
thiên thế giới là số nhiều vô lượng vô biên, tính không hết được. Mỗi một thế 
giới đều có Phật ở tại đó thuyết pháp, đều có Kim Cang Thần ở tại đó hộ pháp. 
Cho nên hộ pháp Kim Cang Thần đầy khắp vô lượng vô biên, khắp trong ba 
ngàn đại thiên thế giới, cứu kính có bao nhiêu 2 Máy vi tính cũng tính không rõ 
được. Bạn nói vi tính quá thông minh, tính cái này, cái kia, tính được người ăn 
bao nhiêu hạt gạo, tính được trong biển có bao nhiệu hạt cát, tính rất vi tế, 
nhưng số mục Kim Cang Thần này lại tính không ra ! Làm thế nào cũng tính 
không rõ được số mục này, vì thật là quá nhiều. Giống như phá một phần vô 
minh, trăm cõi làm Phật, tám tướng thành đạo. Phá hai phần vô minh thì ngàn 
cõi làm Phật, tám tướng thành đạo. Phá ba phần vô minh thì vạn cõi làm Phật 
tám tướng thành đạo. Cho đến phá bốn mươi hai phần vô minh thì hiển lộ pháp 
thân, tại bất khả thuyết bất khả thuyết, tính không ra số hiện thân làm Phật 
trong thế giới nhiều như thế, tám tướng thành đạo. 

“Ủng hộ người hành tu pháp lành.” Nhiều Kim Cang Tạng Bồ Tát và Kim Cang 
Thần để làm gì ? Phải chăng là ăn cơm, phải chăng là muốn kiếm tiền, lãnh 
lương tháng ? Chẳng phải. Các Ngài chẳng giống như chúng ta phàm phu tục 
tử, làm công phải có giá cả, bao nhiêu tiền một ngày, hoặc là bao nhiêu tiền 
một giờ ? Các Ngài ủng hộ người tu hành là làm tròn bổn phận, không muốn 
tiền. Chỉ cần bạn †u pháp lành, làm việc tốt, từ từ dụng công, thì Ngài đến ủng 
hộ bạn, hoàn toàn là tính nghĩa vụ, không cầu giá cả. Cho nên nói: “Ủng hộ 
người hành tu pháp lành —- Công đức đầy đủ đạo tự thành.” Tài bôi công đức 
của bạn. Công là phải lập, không lập sao có công; đức là phải làm, không làm 
sao có đức ? Không lập công thì chẳng có công. Không làm đức thì chẳng có 
đức. Lập công, lập đức, lập ngôn, là ba điều bất hủ, mãi mãi không lỗi thời. 
Trong lúc lập công thì không thể tranh với người, bằng không thì là tranh công 
đoạt quả, khi nghĩ so sánh với người thì là giả. Bất cứ lập công gì, phải rất tự 
nhiên tự ý muốn đi làm, chứ chẳng phải để so sánh với người khác. Ví dụ như 
bế thí, thấy họ bố thí một vạn đồng, thì tôi bố thí hai vạn đồng, so sánh với 
người thì chẳng đúng. Đại tướng ngày xưa vì tranh công mà phải bỏ mạng 
ngoài trận tiên, bị người giết. 

Chúng ta Phật giáo đồ lập công là tự mình phát nguyện làm việc, không để ý 
đến người khác làm, hay không làm, vẫn cứ đi làm. Nơi đó tu công đức gì, tôi 
đều tùy hỷ hết tâm của tôi, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, đó gọi là lập 
công. Lập đức là người ngoài nhìn chẳng thấy việc thiện bạn làm, ai ai cũng 
chẳng biết, đó tức là có đức hạnh. Do đó, ẩn tàng tức là đức. Có câu rằng : 


“Thiện mà muốn người thấy, 
Chẳng phải thật thiện. 


Ác mà sợ người biết, 

Đó là đại ác.” 

Làm việc thiện muốn người thấy, tuy nhiên là đại thiện, cũng biến thành tiểu 
thiện. Người lập công lập đức, thời gian lâu dân, thì công đức đầy đủ, đạo 
nghiệp cũng sẽ có sự thành tựu. Cho nên nói công đức đủ thì đạo tự thành. 


Những bài kệ mà tôi tả ra để giải thích những câu Chú này rất nông cạn, đúng 
ra tôi cũng không tả ra, ngặt vì không có ai tả, chẳng ai muốn hiến cái xấu dở, 
cho nên tôi không sợ xấu dở, mỗi ngày tả phỏng làm mấy câu kệ, để nói với 
mọi người. Hoặc là các vị hiểu nhiều hơn so với tôi, nhưng tôi không ngại bỏ đá 
dẫn đến ngọc, dùng những câu kệ nông cạn này, làm cho trí hiểu cao thâm 
của quý vị đều dẫn ra. Đây là một phương pháp tôi dạy người, khiến người tốt 
thêm, cao thêm, sâu thêm, diệu thêm. Các bạn đừng ngại cũng tả ra vì mọi 
người mà nói. 


211. Tỳ đằng băng tát na ra 

Kệ : 

Bình chư ma hại thí an ninh 

Phùng hung hoá cát tiêu túc nghiệp 
Ly hiểm như di mộng phất kinh 

Phổ khánh vân tán mãn thiên thanh. 


Tạm dịch : 

Che trừ ma hại được an ninh 

Gặp hung hóa cát tiêu nghiệp cũ 
Tai qua nạn khỏi mộng không sợ 
Khánh chúc mây tan đầy trời xanh. 


Giảng giải : Ý nghĩa của câu Chú này là “Đuổi trừ ma hại người”, làm cho được 
an ninh. Ngăn cản tất cả ma hại, tựa như cái bình phong, hại bạn chẳng được, 
thì bạn được bình an. Cho nên nói : “Gặp hung hóa cát tiêu nghiệp cũ.” Gặp 
việc nguy hiểm sẽ hóa ra cát tường, giếng như người phóng thương muốn 
đánh bạn, vốn rất nguy hiểm mà chuyển thành cát tường. Tại sao như thế 2 
Hoặc là trong quá khứ bạn làm việc cát tường, do đó gặp hung hóa cát, quả 
báo tiền kiếp đã tạo phải chịu, đều sẽ tiêu diệt. Cho nên niệm câu Chú này, thì 
gặp hung hóa cát, gặp nạn được bình an. 

“Tai qua nạn khỏi mộng không sợ.” Hoặc là gặp cọp sói sư tử, hoặc độc khí 
hóa học, lò nguyên tử bị nổ, đều được bình an qua khỏi, tai hại gì cũng chẳng 


có, không sợ hãi. Ngày trước nói về rắn, có người nói nằm mộng thấy rắn. 
Mộng thấy rắn cũng không sợ, rắn đều biến thành hộ pháp cho ta, bảo hộ ta. 
Bạn xem ! Ngài Quy Sơn có hai con cọp gác cửa, bảo hộ cho Ngài, cũng có 
thể nói là Kim Cang Hộ Pháp biến thành hai con cọp, cho nên tất cả ác thú 
không dám gần gũi. Mộng không sợ, nằm mộng cũng không sợ hãi. 

“Khánh chúc mây tan đây trời xanh.” Lúc này thì mọi người cùng đến khánh 
chúc, mây tan lộ mặt trời, trời xanh ngàn dặm chẳng có mây, mọi người đều rất 
vui vẻ. Do đó, có câu : 


“Quang phong tễ nguyệt thảo mộc hân hân.” 
“Nộ vũ tật phong quần điểu thê thê”. 


Gió thổi nhè nhẹ, mặt trăng sáng tỏ, 

cây cỏ đều vui tươi. 

Cuồng phong bạo vũ thì chim trên bầu trời rất thê lương. 

“Khánh chúc mây tan đầy trời xanh.” Làm cho nghiệp chướng tiêu sạch, thì trí 
huệ sẽ hiện tiền. Các vị nghe tôi giảng sai chỗ nào, hoặc tả sai chỗ nào, phải 
nói với tôi. Tôi không thể nói sai, chỉ cần có người tìm ra chỗ sai của tôi, thì tôi 
vui lắm. 

Hôm nay siêu độ Tổ Tiên đã siêu độ rồi, tất cả đều rất vui vẻ sinh về thế giới 
Cực Lạc, cũng có những vong linh không vãng sinh, cũng được đầu thai làm 
người. Đây là cơ hội rất tốt siêu độ Tổ Tiên. Về sau, bất cứ đi đến đâu siêu độ 
Tổ Tiên, thì mỗi bài vị biên một tên, đừng để Tổ Tiên của các vị vào với nhau, 
giống như lồng bồ câu ở Hương Cảng, rất nhiều bồ câu ở trong một cái lồng, 
đó là vì trước kia con cháu của họ siêu độ họ, thì cho rất nhiều người cùng vào 
một bài vị, cho nên trồng nhân nào thì gặt quả đó. Tôi biết mỗi người đều 
không muốn Tổ Tiên của họ ở lồng bồ câu. Đây là việc đã quá khứ, về sau 
đừng làm như thế nữa. Tốt hơn chúng ta ở trong Phật giáo làm việc, đừng nghĩ 
muốn tìm tiện nghỉ trong Phật giáo. Ở trong Phật giáo phải có tâm không sợ 
thiệt thòi, khi bạn tham tiện nghi thì không hợp Phật pháp, đây là lời lẽ rất quan 
trọng xác thực, các vị phải chú ý. 


Chẳng có ai nói gì thì tôi giảng về ngồi thiền. Vạn Phật Thành chúng ta có 
người dưỡng thành một thứ tập quán, trừ khi không ngồi thiền, khi ngồi thì ngủ. 
Vì cảm thấy khi ngồi xuống, nếu không ngủ thì chẳng có cơ hội ngủ, cho nên 
thừa dịp ngồi thiền thì ngủ. Nhưng lời lẽ lại nói ngược lại, ngủ thì tốt nhiều hơn 
là tỉnh, khi tỉnh thì bạn cứ khởi vọng tưởng, tưởng tràng giang đại hải, tại Vạn 
Phật Thành lại chạy về Mã Lai, tại Mã Lai lại chạy về Vạn Phật Thành, không 
tốn tiền cũng không cần ngồi máy bay, cũng không cần đi xe lửa. Tại Mã Lai và 
Vạn Phật Thành chạy đi chạy về, không biết bao nhiêu lần, cũng không cần trả 


thuế cho chính phủ, đây là một việc hết sức tiện nghi, cho nên nói bạn tỉnh táo 
cứ khởi vọng tưởng, không như ngủ. Bạn ngủ thì có thể tằn tiện rất nhiều xăng 
dầu, vì năng lượng nguyên liệu trong tâm không có hao tốn. Tỉnh táo thì cứ 
khởi vọng tưởng, làm cho năng lượng nguyên liệu trong tâm hao tốn không biết 
bao nhiêu mà nói. Bạn cảm thấy không tốn tiên, nhưng thực ra trong vô hình 
làm cho năng lượng nguyên liệu trí huệ của bạn hao tốn đi rất nhiều, cho nên 
nói : 

“Ngủ yên trong núi sâu 

Còn hơn hành đạo chốn đô thị.” 


Tức là ngủ trong rừng sâu núi thẳm, vẫn tốt hơn dụng công tu đạo tại thành thị. 
Ngủ trong rừng sớm tối vẫn có lúc tỉnh, tại thành thị mà tu hành, không những 
tiếng ồn của máy bay trên trời, tiếng ồn các loại xe cộ, đủ loại tiếng ôn náo, khó 
tu hành nhập định. 

Tư thế ngồi cũng rất quan trọng, bạn hãy xem người Nhật, tư thế ngồi trong 
thiên đường rất tốt. Tư thế người trong Vạn Phật Thành ngồi, cũng không được 
tốt mấy. Tại sao 2? Vì tôi không chú trọng về bề ngoài, do đó người ở đây cũng 
học theo tôi tu không đàng hoàng, tùy tuỳ tiện tiện, không màng đến vấn đề 
này. Bây giờ nói với các vị, khi ngồi thiền thì nên ngồi kiết già là tốt nhất. Ngồi 
kiết già thì đùi trái gác lên đùi phải, chân phải để lên chân trái, đó gọi là kiết 
già, còn gọi là tư thế hoa sen, hoặc là tư thế kim cang. Ngồi như thế này thì 
hàng phục được thiên ma, khủng bố các ngoại đạo. Khi thiên ma thấy bạn ngồi 
như thế, thì phải chạy xa, bạn rất dễ dàng nhập định, thành tựu tam muội. 


Khi ngồi phải đoan nghiêm chánh tọa, lưng phải thẳng lên, thân thể không 
được nghiêng ngã, đầu cũng không được cúi xuống, hoặc ngã ra, cũng không 
lệch bên trái, nghiêng bên phải, phải ngồi ngay thẳng tự nhiên, không cẩu thả. 
Mắt thì quán mũi, mũi quán miệng, miệng quán tâm. Nghĩa là mắt quán mũi, 
mũi quán miệng, trên mũi vẫn có mắt chăng ? Miệng quán tâm, trên miệng còn 
có mắt chăng ? Bạn chưa tu thành nên không biết, nếu bạn tu thành thì toàn 
thân đều là con mắt, trong mỗi lỗ chân lông đều có vô lượng vô biên con mắt. 
Cho nên bạn nhìn sự vật không cần dùng nhục nhãn để nhìn, nghĩa là toàn 
thân của bạn đều là máy radar, đều là máy móc, chỉ cần bạn chịu dụng công tu 
hành, thì tương lai thì sẽ có diệu dụng này. Đây là khi bắt đầu dụng công, chưa 
nói đến bước thứ nhất. 


Bắt đầu dụng công phải có một câu thoại đầu, hoặc tham câu thoại đầu này: 
“Bổn lai mặt mũi trước khi cha mẹ sinh ra như thế nào”? Hoặc là: “Niệm Phật 
là ai”? Có đủ thứ thoại đầu, xem thử bạn thích tham câu nào thì tham câu đó. 
Chúng ta tiếp tục dụng công, tục ngữ có câu : 


“Ngồi lâu thì có thiền, 

Ở lâu thì có duyên.” 

Do đó phải có tâm nhẫn nại, đừng hấp tấp, khi hấp tấp thì tham cho mau, cho 
rằng càng mau càng tốt, phải biết : 


Căng quá thì dễ đứt, 
Chậm quá thì lỏng lẻo, 
Đừng căng đừng chậm mới thành công. 


Tu đạo phải chân thật, đem công phu ra, đem thời gian ra, từng chút từng chút 
sẽ thành tựu, mỗi ngày mỗi ngày thành tựu, chẳng phải cấp tốc thì thành tựu 
được. Cho nên phải tiếp tục nỗ lực, chân đau một chút mà nhẫn được thì nhẫn 
nó. Chúng ta phải dứt sinh tử thoát khỏi luân hồi, chẳng phải là việc nhỏ, do đó 
phải đem tâm nhẫn nại chân chánh ra mới tương ưng với đạo. 


212. Hổ hồng đô lô ung 

Kệ : 

Chuyên nhất tắc linh phân trì tệ 

Chí thành tụng niệm vĩnh phất thế 

Nhật cửu công thâm thành tam muội 

Chứng đắc bồ đề vô khứ lai. 

Tạm dịch : 

Chuyên nhất thì linh phân thì tán 

Chí thành tụng niệm mãi không ngừng 

Lâu dần công sâu thành tam muội 

Chứng được bồ đề không đến đi. 

Giảng giải: Niệm câu Án Á Hồng này, thì thanh tịnh thân miệng ý ba nghiệp 
của bạn, lúc này thì nhất định phải chuyên nhất, do đó: “Chuyên nhất thì linh 
phân thì tán.” Bạn chuyên nhất một lòng thì sẽ linh, nếu không chuyên nhất thì 
không linh. Tán tức là phân tán, tán loạn nghĩa là bạn không thể thành tựu tam 
muội. Cho nên nói: “Chí thành tụng niệm mãi không ngừng.” Phải thành tâm 
đến cực điểm để tụng niệm Chú Lăng Nghiêm này, mãi mãi không thay đổi, 
không ngừng. 

“Lâu dần công sâu thành tam muội.” Thời gian lâu dần, thì công phu tự nhiên 
sẽ thâm sâu, tức cũng như đi học, học hết thì sẽ tốt nghiệp. Công phu thuần 
thục thì tự nhiên sẽ thành tựu tam muội. 


“Chứng được bồ đề không đến đi.” Chứng được bồ đề giác đạo, thì cũng là Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, lúc này thì cũng chẳng đến, cũng chẳng đi. 
Phàm việc gì cũng phải có tâm nhẫn nại mới được, không có tâm nhẫn nại tu 
hành, thì không thể được. 


213. Ra xoa 

Kệ : 

Kim Cang thiên tiên các thủ hộ 

Phú nhiêu lợi hành khả uý đồ 
Nhiếp thọ chiết phục bách thiên vạn 
Oai đức vô cùng phước huệ túc. 


Tạm dịch : 

Kim Cang Thiên tiên đều bảo hộ 

Sung túc lợi hành uy đáng sợ 

Nhiếp thọ triết phục trăm ngàn vạn 

Oai đức vô cùng đủ phước huệ. 

Giảng giải: Câu này dịch là “Tất cả Kim Cang Thiên tiên”. Thiên tiên trên trời 
và Kim Cang đến thủ hộ đạo tràng, thủ hộ người tu hành. 

La Xoa còn dịch là “Giàu có đầy đủ”, hoặc là “Lợi hành”, “Lợi ích chúng sinh”, 
lại dịch là “Khả uý”, Kim Cang có uy đáng sợ. Thiên tiên có đại oai đức, “Nhiếp 
thọ triết phục trăm ngàn vạn.” Pháp nhiếp thọ là dùng từ bi để nhiếp thọ. Pháp 
triết phục là dùng oai đức để triết phục. Trăm ngàn vạn chúng sinh đều bị hai 
môn triết, nhiếp, độ thoái. 

“Oai đức vô cùng đủ phước huệ.” Kim Cang Thiên tiên đều là oai đức vô cùng, 
phước huệ đầy đủ. Có khi chư Phật quá khứ thị hiện, có khi Đại Sĩ hóa thân, 
cho nên các Ngài phước cũng đủ, huệ cũng đủ. 


Mỗi câu Chú Lăng Nghiêm, tôi dùng bốn câu kệ để hình dung oai lực của Chú 
và công dụng không thể nghĩ bàn của Chú. Bổn lai Chú Lăng Nghiêm biến hóa 
vô cùng, bất quá tôi chỉ nói nửa phần trong vạn phần, tức cũng khiến cho 
người khởi nhiều vọng tưởng thêm một chút. Người thì thấy lạ nghĩ khác, thấy 
gì thì khởi vọng tưởng đó, không thấy thì không có vọng tưởng. Cho nên thế 
gian bất cứ việc gì, có tốt thì có xấu, có hợp thì có tan, có thiện thì có ác, có 
phải thì có trái, đều là pháp đối đãi. Chúng ta giải thích Chú Lăng Nghiêm, tức 
cũng là không có việc tìm việc để làm. Có người xem kệ rồi thì hiểu một chút, 
có người xem rồi thì hồ đồ một chút. Đây là đạo lý gì ? Đạo lý thế gian vạn sự 
vạn vật đều như thế, có lợi thì có hại. Ngài Mã Tổ thành lập tùng lâm, Ngài 


Bách Trượng lập quy cụ, khi chế ra quy cụ thì người không giữ quy cụ hiển lộ 
ra, người xuất gia đọa địa ngục cũng nhiều. Tại sao có lợi thì có hại 2 Có tốt thì 
có xấu ? Vì việc thế gian đều là như thế. Người được độ ít hơn so với người 
đọa lạc, người đọa lạc nhiều hơn so với người thọ ký, đạo lý thế gian là như 
thế. Tuy nhiên là như thế, chúng ta cũng không thể không hết lòng, không thể 
nói người đọa lạc nhiều, người được độ ít thì chúng ta không độ, muốn bãi 
công. Vậy thì một người cũng không độ đặng, tất cả đều đọa lạc. Hy vọng của 
chúng ta là, trong trăm vạn người độ được hai người thành đạo, thì chẳng có 
thời gian luống qua. 


214. Bà già phạm 

Kệ : 

Duy trượng Thế Tôn oai thần lực 
Cứu hộ điên đảo chư hàm linh 
Phổ nguyện lìa khổ hoạch an lạc 
Tảo vi giác đạo lập căn cơ. 


Tạm dịch : 

Xin nhờ oai thần lực Thế Tôn 

Cứu hộ các chúng sinh điên đảo 

Nguyện khắp lìa khổ được an lạc 

Sớm sẽ giác ngộ lập căn cơ. 

Giảng giải: Bà Già Phạm là “tên riêng của Phật, ở trước đã giảng qua, Bà Già 
Phạm có sáu nghĩa cho nên không dịch. 

“Xin nhờ oai thần lực Thế Tôn.” Tất cả hộ pháp đều nương nhờ đại oai thần lực 
của mười phương chư Phật. Thế Tôn là tôn kính của thế gian và xuất thế gian, 
là một trong mười hiệu của Phật. Oai thần lực của Thế Tôn vô cùng vô tận, tất 
cả các Bồ Tát và tất cả hộ pháp thường được đại oai thần lực của chư Phật gia 
trì, mới đến được trong tất cả thế giới giúp Phật hoằng dương Phật pháp, giáo 
hóa chúng sinh, cho nên nói: “Cứu hộ các chúng sinh điên đảo.” Các hàm linh 
chẳng phải chỉ một hay hai, mà là bao quát hết thảy tất cả chúng sinh. Có 
chúng sinh cơ duyên thành thục, có chúng sinh chưa thành thục. Các hộ pháp 
quán cơ đầu giáo, vì người mà thuyết pháp, theo bệnh cho thuốc, phá hết tất 
cả chấp trước và điên đảo của chúng sinh, nhưng chúng sinh quá cang cường 
khó giáo hóa. Dạy họ làm công đức lành, thì họ lệch đi muốn tạo tội nghiệt. 
Dạy họ tu giới định huệ, thì họ lệch đi muốn chấp giữ tham sân si. Cho nên nói 
chúng sinh cang cường khó điều phục. Chúng sinh ngu si cũng khó giáo hóa, 
đều dùng tri kiến của mình đi làm việc mà họ muốn. Biết rõ là không tốt mà vẫn 


cứ đi làm, biết rõ là không đúng mà họ vẫn đi làm, đó là chỗ diệu của của 
chúng sinh, nói thẳng ra là diệu đến cực điểm. Cho nên Lão Tử mới nói : 
“Thiên hạ đều biết tốt đẹp là tốt đẹp, 

Mà cứ đi làm ác. 

Biết việc thiện là đúng, 

Mà cứ đi làm ác.” 

Tức là nói người trong thiên hạ, đều biết tốt đẹp là tốt đẹp, nhưng quan niệm 
xấu tùy tiện sinh khởi, mà người cứ đi làm những việc thật là xấu ác. Con người 
biết thiện lương là đúng, làm thiện được thiện báo, mà họ không chịu làm 
thiện, cứ muốn đi làm ác, đó là chúng sinh sinh ra tánh điên đảo. Giống như 
chó rất là thông minh, nhưng mà cứ muốn ăn phân. Tại phàm phu chúng ta 
thấy đại tiện hôi thối như thế, làm sao có thể ăn, thế mà chó thấy đại tiện đều 
thơm hơn với bất cứ gì, chúng vẫn cướp giật ăn. Sao lại như thế ? Tánh chó là 
như thế. Tất cả chúng sinh đều có cá tính. Như người hay mắng chưởi người, 
cho rằng mắng chưởi người là công việc của họ, một ngày không mắng chưởi 
người thì chịu không được. Hoặc là người hay nói thị phi, từ sáng đến tối thị thị 
phi phi, một ngày không nói thị phi, thì giống như phải đọa vào bạt thiệt địa 
ngục, thật là khổ sở. Cho nên tri kiến của chúng sinh không dễ gì cảm hóa. 
Bạn càng tốt với họ, thì họ càng cho rằng bạn không đúng. Đó là bản tánh của 
chúng sinh, khinh thiện sợ ác. Bạn nói vậy tôi muốn học làm người ác, không 
làm người thiện, như thế thì chẳng được. Tuy nhiên bạn thiện bị người khinh, 
vẫn phải nhẫn chịu một chút, bị người khinh là chỗ tích đức, khinh người thì tổn 
đức, chúng sinh điên đảo thì như thế. Các vị hộ pháp muốn cứu hộ điên đảo, 
tất cả khuẩn động hàm linh các Ngài đều muốn cứu hộ. Chúng sinh lại điên 
đảo, lại không nghe lời, các Ngài đều dùng tâm từ bi để giáo hóa. 

“Nguyện khắp lìa khổ được an lạc.” Nguyện khắp tất cả chúng sinh đều lìa khổ 
được an lạc. 

“Sớm sẽ giác đạo lập căn cơ.” Vì giác đạo lập căn cơ xuống. Các Ngài dùng đủ 
thứ pháp môn để dạy dỗ chúng sinh, khiến chúng sinh đóng xuống cơ sở một 
chút bồ đề giác đạo, tương lai phát đại bồ đề tâm, thì sẽ thành tựu vô thượng 
đạo. 


215. Tát đát tha 

Kệ : 

Thập phương vô tận thường trụ Thánh 
Nhất thiết hộ pháp đại minh đăng 


Chiết nhiếp nhị môn xảo thí độ 
Kim Cang Mật Tích hoá chúng sinh. 


Tạm dịch : 

Mười phương vô tận Thánh thường trụ 
Tất cả Hộ Pháp đèn sáng lớn 

Triết nhiếp hai môn khéo thí độ 

Kim Cang Mật Tích hóa chúng sinh. 


Giảng giải: “Mười phương vô tận Thánh thường trụ.” Mười phương tận hư 
không biến pháp giới, vô tận vô tận Thường Trụ Phật Pháp Tăng Tam Bảo. 
“Tất cả hộ pháp đèn sáng lớn.” Rất nhiều Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát đến 
hộ trì Thần Chú Lăng Nghiêm, khiến cho Thần Chú như đèn sáng lớn, hộ trì 
Tam Bảo, làm mục đích cho chúng sinh. Dùng đủ thứ phương tiện pháp môn, 
để giáo hóa chúng sinh trong sáu đường khổ não. 


^ 11 


“Triết nhiếp hai môn khéo thí độ.” Chúng sinh đại cang cường, thì dùng pháp 
triết phục để triết phục, nếu chúng sinh dễ giáo hóa, thì dùng pháp nhiếp thọ 
để nhiếp thọ. Khéo tức là rất khéo léo, rất phương tiện, dùng pháp vừa vặn đến 
chỗ diệu, đúng cơ của họ. Thí tức là thí dụng, hoặc là dùng bế thí độ, hoặc 
dùng đủ thứ phương pháp để độ chúng sinh. 

“Kim Cang Mật Tích hoá chúng sinh.” Kim Cang Mật Tích gọi là gì 2 Những 
việc làm của Ngài Kim Cang Mật Tích, một số người chẳng biết đặng, vì không 
biết cho nên gọi là Mật Tích. Những việc làm của Ngài đều là hộ trì Phật pháp. 
Bạn nhìn ở ngoài lông, ngoài da, tựa như Ngài phá hoại Phật pháp, thực ra 
Ngài đang thuyết vô thượng diệu pháp, khế hợp với căn cơ của chúng sinh, 
khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, lìa khổ được vui. Ngài là đối cơ thuyết 
pháp, bạn không minh bạch, không nhận thức, cho nên nói là mật tích, mật 
hạnh. 


“Đường xa biết sức ngựa 
Sống lâu thấy tâm người.” 


Người học Phật, chẳng phải một sớm một chiều thì học được Phật, phải dùng 
thời gian lâu dài để thể nghiệm đạo lý Phật giáo, y giáo tu hành, lâu dần mới có 
sự thành tựu. Người chân chánh nhận thức Phật pháp cũng không sợ, cũng 
không hãi, cũng không khóc, cũng không cười. Phật pháp tức là như thế, 
chẳng có chỗ sợ hãi, chẳng có chỗ khóc, hoặc cười. Luôn luôn giữ như như bất 
động, liễu liễu thường minh, đó là bổn thể của Phật pháp. 


216. Già đô sắt ni sam 


Kệ : 

Ngã kim quy mạng đại Phật đảnh 

Vô tận Pháp Tạng trí huệ quang 
Nguyện ngã minh liễu diệu tổng trì 
Phụng hành Như Lai sở thuyết nghĩa. 


Tạm dịch : 

Con nay quy mạng đại Phật Đảnh 
Vô tận pháp tạng trí huệ quang 
Nguyện con hiểu rõ diệu tổng trì 
Phụng hành nghĩa lý Như Lai nói. 


Giảng giải: “Con nay quy mạng đại Phật Đảnh.” Đây là tất cả hộ pháp nói : Bây 
giờ chúng con cùng quy mạng Đại Phật Đảnh Chú Lăng Nghiêm. 

“Vô tận pháp bảo trí huệ quang.” Đại Phật Đảnh tức là vô tận pháp tạng, lấy 
không hết, dùng không xuể. Pháp tạng vô tận này, đều ở trong tự tánh, chẳng 
phải từ bên ngoài đến, là từ trong tự tánh của bạn hiển lộ ra. Vậy tại sao bây 
giờ không hiển lộ ra ? Giống như côn trùng đang ẩn tàng, thì không động đậy, 
khi thời tiết nóng thì chúng hoạt động trở lại. 

Người tu đạo, tu cho thân được nóng thì trùng tự tánh cũng sống trở lại. Khi 
trùng tự tánh sống lại, thì tất cả tế khuẩn trong thân đều chết hết. Đó chẳng 
phải là sát sinh chăng 2 Nếu bạn cho rằng như thế, thì đừng tu hành, chẳng có 
ai miễn cưỡng bạn, bạn vẫn có thể hoàn tục, trở về đời sống tại gia, đầy dẫy 
phiền não, tranh giành, vô minh đố ky chướng ngại. Nhưng nếu muốn tu hành, 
thì phải biến đổitất cả tế khuẩn, khôi phục Phật tánh của chính mình. Trước khi 
chưa thành Phật, thì trong thân có tám vạn bốn ngàn vi trùng đang phân chia 
tánh của bạn, ăn thịt của bạn, uống máu của bạn, ở trong thân của bạn, kêu 
bạn làm này làm nọ, kêu bạn đừng giữ quy cụ, kêu bạn đi làm những việc điên 
đảo, đều là những thứ xấu này chỉ phối bạn. Bạn nói: “Nguồn gốc là việc này 
chẳng phải tôi làm.” Vậy tại sao bạn phải giúp chúng như vậy, đói một chút 
cũng chịu không được, khát một chút cũng chịu không được, ngủ không đủ 
cũng chịu không được. Tại sao phải bảo hộ chúng như thế 2? Bạn bảo hộ những 
vi trùng này, thì tự tánh không hiển lộ được. Những thứ trùng đó đáo để là thứ 
gì ? Là những thứ trùng ngu si. Ở trên thân của bạn, làm cái này không được 
thoải mái, cái kia không chịu được, khắp thân đều là phiền não, đau bệnh này 
đau bệnh kia, đều là những thứ trùng ngu si đang tác quái. Mặc ít cũng không 
chịu, ăn ít cũng không chịu, nó thích gây sự với bạn. 


Vô tận pháp tạng đều ở trong Đại Phật Đảnh sinh ra. Trí huệ quang này chẳng 
phải những thứ quang khác, mà là quang minh của trí huệ. Tại sao Phật có 


quang minh ? Vì Ngài không có đen tối ngu si, cho nên đều dùng trí huệ 
quang miinh để chiếu soi tất cả, ngay cả vô minh cũng chiếu phá. Khi phá tan 
vô minh, thì pháp tánh hiển lộ ra, cho nên trí huệ quang tức là quang của Phật. 


“Nguyện con hiểu rõ diệu tổng trì.” Cung phụng đại trí huệ quang, đại Phật 
đảnh vô tận pháp tạng này là vì điều gì 2 Tức là vì hiểu rõ đại tổng trì, tức cũng 
là Lăng Nghiêm Đà La Ni. Tổng trì tức là Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, 
dịch là tổng trì, “Tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa”. Pháp gì cũng đều tổng 
nhiếp ở trong đó, tất cả các pháp đều phát nguồn từ đây. 

“Phụng hành nghĩa lý Như Lai nói.” Chúng ta hiểu rõ đại tổng trì này rồi, thì 
phải y theo đạo lý Phật nói cung kính phụng hành. 


217. Ba ra điểm 

Kệ : 

Pháp quang biến chiếu âm tự tại 

Chí thành tác lễ mật linh văn 

Hy sử cảm ứng đạo giao lực 

Hoàn ngã bổn lai chứng bồ đề. 

Tạm dịch : 

Pháp quang chiếu khắp tiếng tự tại 

Chí thành kính lễ Chú Lăng Nghiêm 

Mong được cảm ứng và đạo giao 

Trở về nguồn cội chứng bồ đề. 

Giảng giải : Ba La Điểm nghĩa là “Pháp quang chiếu khắp”. Trí huệ quang của 
Phật chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, trong đó lại có một âm thanh tự tại. 
Cho nên nói: “Pháp quang chiếu khắp tiếng tự tại - Chí thành kính lễ mật linh 
văn.” Bây giờ con chí thành kính lễ mật linh văn, mật linh văn tức là chỉ Chú 
Lăng Nghiêm. 

“Mong được cảm ứng và đạo giao.” Hy vọng dùng sức cảm ứng đạo giao. 
“Trở vê nguồn cội chứng bồ đề.” Cội nguồn ra sao thì trở về thế đó. Cội nguồn 
ra làm sao ? Gì cũng chẳng có. Cho nên bây giờ trở về đâu cũng chẳng có. 
Còn một chút chấp trước, thì còn chướng ngại, còn chướng ngại thì không thể 
vượt khỏi tam giới, do đó nhất định phải phá tan tất cả chấp trước, đến vật gì 
cũng chẳng còn, thì lúc đó phục hồi lại bổn lai diện mục. Bây giờ chúng ta có 
gì ? Gì cũng chẳng có. Đợi đến khi chúng ta vật gì cũng chẳng muốn, thì vật gì 
cũng đều có, trí huệ cũng hiện tiền, thần thông cũng hiện tiền, diệu dụng cũng 
hiện tiền. Tại sao bây giờ không có trí huệ thần thông ? Là vì cứ đi các nơi 


lượm rác rến, đá quý vàng thật thì bạn không muốn. Vốn có quý giá thì bạn 
chẳng muốn, ngược lại cứ đi các nơi lượm nhặt rác rến bẩn thỉu, tự mình còn 
cho là rất thông minh ! Thật là ngu si hết mức. 


218. Xà kiết rị 

Kệ : 

Tác lễ vô trụ hoá sinh sinh 

Vô cùng vô tận nghĩa di phong 

Thập phương Như Lai đồng nhiếp thọ 
Ly khổ đắc lạc xuất hoả khanh. 


Tạm dịch : 

Kính lễ vô trụ hóa sinh sinh 

Vô cùng vô tận nghĩa cùng tột 

Mười phương Như Lai đồng nhiếp thọ 
Lìa khổ được vui rời hầm lửa. 


^1 


Giảng giải: “Kính lễ vô trụ hóa sinh sinh.” Câu Chú này dịch là “Kính lễ”, lại 
dịch là “Vô trụ”, lại dịch là “Sinh”. Sinh này nghĩa là sinh sinh vô định, hóa hóa 
vô cùng. Kính lễ tức là đảnh lễ Phật. Vô sở trụ tức là bạn đừng có chấp trước, 
bạn nói, vậy tôi đừng tu hành thì chẳng có chấp trước, đó là sai, bạn tu hành 
cũng đừng chấp trước có tu hành. Bạn nói vậy tôi không ăn cơm thì không 
chấp trước. Không ăn cơm nhưng bụng không chịu được. Nhưng bạn ăn no rồi, 
còn nghĩ muốn ăn nữa, vậy cũng không đúng. Kinh Kim Cang có nói : 


“Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm.” 


Hôm nay có người cho rằng “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”, tức là không cần 
tu hành, không cần niệm Chú, cũng không cần tụng Kinh, vậy thì chẳng có 
chấp trước. Chẳng phải vậy, bạn phải tu hành đến chỗ chẳng có gì hết, làm đến 
khi bạn không còn chấp trước có công đức gì, đó là vô sở trụ (không chỗ trụ). 
Vì bạn có chỗ trụ, thì sẽ dính mắc vào đó, chẳng thoát ly được, do đó, phải 
không chỗ trụ mà sinh tâm, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, sinh sinh hóa 
hóa vô cùng tận. Cho nên câu dưới đây nói : “Vô cùng vô tận nghĩa cùng tột.” 
Nghĩa lý của câu Chú này vô cùng vô tận, ý nghĩa nhiều cùng tột, không có gì 
nhiều hơn nữa. Vì thế bạn niệm câu Chú này, thì “Mười phương Như Lai đồng 
nhiếp thọ.” Mười phương chư Phật đều nhiếp thọ bạn, khiến cho bạn “Lìa khổ 
được vui rời hầm lửa.” 


219. Ma ha ta ha tát ra 

Kệ : 

Thắng Đại Kim Cang oai mãnh hùng 
Thôi toại ma ngoại trấn yêu phần 
Năng nhẫn kiên cố phiền não chướng 
Vi giáo tân lao lập kỳ công. 


Tạm dịch : 

Thắng Đại Kim Cang oai mãnh hùng 
Phá tan ma ngoại trấn yêu khí 

Hay nhẫn kiên cố phiền não chướng 
Vì giáo khổ nhọc lập kỳ công. 


Giảng giải: Ma Ha dịch là “Thắng đại”, là tên của Hộ Pháp Kim Cang, tức là 
Thắng Đại Kim Cang, cho nên nói: “Thắng Đại Kim Cang oai mãnh hùng.” 
Ngài là một đại anh hùng oai phong mãnh liệt, bách chiến bách thắng. 

“Phá tan ma ngoại trấn yêu khí.” Ngài phá sạch thiên ma ngoại đạo, khiến cho 
bọn chúng đầu hàng, khi nhìn thấy Ngài thì đều lão lão thực thực, vâng lời 
nghe sai khiến. Tại sao chúng không nghe lời sai khiến của ta 2 Vì ta không có 
đại oai phong như thế, không có thần thông dũng mãnh như thế, do đó không 
được như thế. 


“Hay nhẫn kiên cố phiền não chướng.” Vị đại anh hùng Thắng Đại Kim Cang 
này, phiần não gì cũng đều chẳng có, vì Ngài nhẫn được, làm cho phiền não 
chướng đều tiêu sạch. Ngài nhẫn được rồi, cũng kêu chúng ta phải nhẫn phiần 
não chướng này, mới vượt khỏi tam giới, mới thành Phật được, do đó Ngài “Vì 
giáo khổ nhọc lập kỳ công.” Vì Phật giáo mà tranh quang, lập được những 
công lao đặc biệt. Chúng ta người tu đạo, cũng phải học hạnh kiên nhẫn của 
Ngài Thắng Đại Kim Cang, có tâm nhẫn nại, vì hộ trì Phật pháp mà ủng hộ 
Phật giáo, chịu cực chịu khổ, khổ nhọc gì cũng không sợ, nhẫn được những gì 
người nhẫn không được, nhường những gì người không thể nhường, ăn những 
gì người không thể ăn, chịu những gì người chịu không được. Phải có tâm 
nhẫn nại kiên cố như thế, tinh thần kiên cố nhẫn được, đừng có nhẫn được một 
giờ, sang giờ thứ hai thì nhẫn không được. Ai muốn nhẫn được thì không sợ 
đau chân, đó là thật tu hành, ta vì tu hành, có đau một chút cũng cam chịu. Vì 
tu hành thì có chết cũng chẳng quan hệ gì. Phải có chí nguyện như thế, thì bạn 
nói đây không phải là Thắng Đại Kim Cang thì là gì 2 


220. Bột thọ ta ha tát ra 


Kệ : 

Kim cang vũ khởi hàng ma kiếm 
Liên hoa hoá sinh thất bảo trì 
Thích Ca thành đạo bồ đề thụ 
Phổ độ hàm thức xuất hãm ni. 


Tạm dịch : 

Kim Cang vũ khởi hàng ma kiếm 

Hoa sen hóa sinh ao bảy báu 

Thích Ca thành đạo cội bồ đề 

Phổ độ hàm thức khỏi bùn lầy. 

Giảng giải: Câu Chú này dịch là “Vũ”, lại dịch là “Hoa”. Vũ là vũ pháp Kim 
Cang, vũ khởi hàng ma kiếm, khiến cho tất cả thiên ma ngoại đạo đều kinh hãi 
sợ sệt, đều bị hàng phục. Các Ngài dùng vũ khởi hàng ma kiếm chỉ là thị oai, 
biểu diễn oai phong, thật ra thì chẳng giết hại. Bên ngoài thì thị hiện Kim Cang, 
nhưng trong tâm thật là từ bi và thiện lương. Chỉ là làm ra vẻ trang nghiêm, 
khiến cho họ đừng làm ác như thế. Nếu ai gặp vị Kim Cang này mà phát tâm 
tu hành, thì sẽ vãng sinh về Cực Lạc thế giới, hóa sinh từ hoa sen trong ao bảy 
báu, cho nên nói: “Hoa sen hóa sinh ao bảy báu — Thích Ca thành đạo cội bồ 
đề.” Phật Thích Ca Mâu Ni từ cung trời Đâu Suất hàng thần vào thai mẹ, ở 
trong thai mẹ, thì vì tất cả quỷ thần mà thuyết pháp, sau đó xuất thai, xuất gia, 
rồi ở dưới cội bồ đề hàng phục thiên ma, khống chế các ngoại đạo, thành Đẳng 
Chánh Giác, chuyển pháp luân, độ chúng sinh mà nhập Niết Bàn. Khi Ngài 
ngồi bốn mươi chín ngày dưới cội bồ đề không động đậy. 

Các vị nghĩ xem! Đức Phật ngồi bốn mươi chín ngày dưới cội bồ đề không 
động đậy, lập thệ nguyện: Nếu không thành Phật, thì quyết không rời chỗ này, 
cuối cùng chứng được quả vị Phật. Nếu Ngài cũng như chúng ta không có tâm 
nhẫn nại, chỉ nói được mà làm không được thì không thể thành tựu. Vì tâm 
nhẫn nại của Ngài kiên cố hơn so với bất cứ ai, mới đánh phá được tất cả cửa 
ải, chứng quả thành Phật. 


Các vị nghĩ xem! Phật ngồi bốn mươi chín ngày, chúng ta ngồi được bảy ngày 
chăng 2 Nếu được thì cũng gần kề, nhưng sợ e rằng bảy ngày cũng làm chẳng 
được. Thệ nguyện của Phật kiên cố như kim cang, chẳng giống như chúng ta 
cứ tùy tiện, cho nên Ngài đã thành đạo. Ngài thành đạo được là nhờ tâm nhẫn 
nại, nhẫn được những gì người nhẫn không được, làm được những gì người 
làm không được, dưới cội bô đề Ngài cũng không ăn, không ngủ, chỉ ngồi 
thiên, ngồi bốn mươi chín ngày không đứng dậy, cho nên khoát nhiên khai 
ngộ, đêm thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, thành Phật dưới cội bồ đề. Thành 


Phật rồi thấy tất cả chúng sinh đều đang chịu khổ, tuy nhiên Ngài vốn không 
muốn làm việc gì, cũng không nhẫn tâm không làm. Cho nên, Ngài lại: “Phổ 
độ hàm thức khỏi bùn lầy.” Độ hết tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Chúng 
ta ở trong lục đạo luân hồi cũng giống như dính mắc trong bùn lầy, không thể 
nào thoát ra được. Phật đến trợ giúp làm cho chúng ta, từ trong vũng bùn lầy 
thăm thẳm vượt khỏi ra ngoài. 


221. Thất rị sa 

Kệ : 

Diệu Thủ Cát Tường Đại Kim Cang 

Văn phong hướng hoá bất tư lường 

Cải ác tùng thiện quả quá thác 

Trực nhập pháp giới vạn Phật đường. 

Tạm dịch : 

Diệu thủ cát tường Đại Kim Cang 

Nghe tên phát tâm không nghĩ lường 

Cải ác hướng thiện bớt tội khiên 

Vào thẳng pháp giới Vạn Phật Đường. 

Giảng giải: Câu này dịch là “Diệu thủ”, lại dịch là “Diệu cát tường”, cho nên nói: 
“Diệu thủ cát tường Đại Kim Cang.” Tên của vị Kim Cang này là Diệu Thủ Cát 
Tường Kim Cang, ai thấy vị Kim Cang này, thì người đó sẽ phát bồ đề tâm, 
cho nên nói: “Nghe danh phát tâm không nghĩ lường.” Bạn nghĩ cũng nghĩ 
không đến, khi nghe tên vị Kim Cang này thì sẽ cải ác hướng thiện, cho nên 
nói: “Cải ác hướng thiện bớt tội khiên.” Đem tâm ác cải thiện, sửa lỗi làm mới, 
thì sẽ bớt đi tội lỗi. 

“Vào thẳng pháp giới Vạn Phật Đường.” Sửa lỗi làm mới, thì sẽ vào được pháp 
giới Vạn Phật Đường tu hành, nếu không cải ác hướng thiện, bớt đi lỗi lầm, thì 
không dễ gì tu hành trong Vạn Phật Thành, không dễ gì đứng vững được. Do 
đó, ai đến Vạn Phật Thành đều phải sửa lỗi làm lành, thì mới chân thậttu hành 
trong Vạn Phật Thành được. Nếu trong Vạn Phật Thành không sửa lỗi làm 
lành, thì thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần, đều không hứa khả, không bảo 
hộ bạn, về sau sẽ phát sinh đủ thứ vấn đề, cho nên phàm là người đến tu tại 
Vạn Phật Thành, thì cử chỉ hành động tự mình quán chiếu, đi đứng nằm ngồi 
không rời nhà, lời nói việc làm, đều phải tự mình xem mình, quản chính mình, 
đừng giống như máy giặt đồ, cứ giặt đồ cho kẻ khác, đồ kẻ khác sạch mà đồ 


mình thì dơ bẩn. Người tại Vạn Phật Thành đừng giống như máy ảnh, cứ chụp 
hình cho người khác, mà không chụp cho chính mình. 


222. Câu tri ta ha tát nê 

Kệ : 

Câu tàng phổ giai kim cang danh 
Cốt thân xá lợi giới đức doanh 
Định huệ trang nghiêm ngũ sắc câu 
Kiên cố bất hoại vĩnh quang minh. 


Tạm dịch : 

Quân Tạng đều là tên Kim Cang 

Thân cốt xá lợi giới đức thừa 

Định huệ trang nghiêm đủ năm màu 

Kiên cố bất hoại chiếu sáng mãi. 

Giảng giải: Câu này dịch là “Quân”, lại dịch là “Tạng”. Kim Cang Quân Bồ Tát 
và Kim Cang Tạng Bồ Tát, đều là tên của Kim Cang Bồ Tát. Lại dịch là “Thân 
cốt”, lại dịch là “Xá lợi”, có cốt xá lợi màu trắng, có tóc xá lợi màu đen, có thịt 
xá lợi màu đỏ, lại có cốt tủy xá lợi màu vàng, màu xanh, năm màu. Tại sao có 
xá lợi ? Vì đắc được vô lậu, tinh khí thần không lậu ra ngoài, không có chạy 
mất, ngưng tụ mà thành. Xá lợi trải qua ngàn kiếp mà không đổi, vạn đời mà 
vẫn mới, vĩnh viễn tồn tại, người tu hành giữ giới luật tinh nghiêm mới có. Cho 
nên nói : “Định huệ trang nghiêm đủ năm màu.” Đây cũng là biểu thị người tu 
đạo có định huệ trang nghiêm, mới có xá lợi. 

“Kiên cố bất hoại chiếu sáng mãi.” Xá lợi tử còn gọi là kiên cố tử, vĩnh viễn bất 
hoại phóng quang minh. 


223. Đế lệ a thệ đề thị bà rị đa 

Kệ : 

Kính lễ đại luân Kim Cang Thần 
Thiên đầu thiên thủ thiên nhãn tôn 
Oai đức nhuận trạch kiêm quán đảnh 
Hộ trì hành nhân vô năng thắng. 
Tạm dịch : 

Kính lễ đại luân Kim Cang Thần 
Đấng ngàn đầu, ngàn tay, ngàn mắt 


Oai đức nhuận trạch và quán đảnh 
Hộ trì người hành vô năng thắng. 


Giảng giải: Con nay “Kính lễ đại luân Kim Cang Thần —- Đấng ngàn đầu, ngàn 
tay, ngàn mắt.” Vị Kim Cang này có ngàn đầu, ngàn tay, ngàn con mắt, nhìn 
trông thật rất kỳ lạ. Tên của Ngài lại dịch là “Oai đức”, “Nhuận trạch”, “Quán 
đảnh”, cho nên nói : “Oai đức nhuận trạch và quán đảnh — Hộ trì người hành 
vô năng thắng.” Lại dịch là ^/ô năng thắng”, Ngài hộ trì người tu hành chẳng 
có ai có thể so sánh được. 


224. Tra tra anh ca 

Kệ : 

Ly chướng hành động năng thôi toại 

Chư pháp vô ngại Sinh quý trụ 

Quang miinh biến chiếu hộ Tam Bảo 

Ngã đẳng giới Thần cứu mê tuý. 

Tạm dịch : 

Lìa chướng hành động hay phá tan 

Các pháp vô ngại Sinh quý trụ 

Quang minh chiếu khắp hộ Tam Bảo 

Các vị Thần giới cứu mê say. 

Giảng giải: Câu này dịch là “Lìa chướng”, xa lìa tất cả chướng ngại, lại có một 
nghĩa nữa là “Hành động”, ý nghĩa hành động tức là lìa chướng, tức là đập tan, 
muốn có các hành động mới lìa chướng được, phải hành động mới đập tan 
được. Cho nên nói: “Lìa chướng hành động hay phá tan - Các pháp vô ngại 
sinh quý trụ.” Đến địa vị tất cả các pháp đều viên dung vô ngại, thì tại Thập Trụ 
chứng đến bậc Sinh quý trụ mới được các pháp vô ngại. 

“Quang minh chiếu khắp hộ Tam Bảo.” Tất cả hộ pháp thiện thần đều phóng 
quang động địa, hộ trì Phật Pháp Tăng Tam Bảo. 

“Các vị giới thần cứu mê say.” Ngã đẳng thiện thần giữ gìn bảo hộ giới, và 
thiện thần bảo hộ Chú, đều muốn cứu thế gian, những chúng sinh mê muội 
quá sâu nặng, và muốn cứu chúng sinh sống say chết mộng, muốn cứu chúng 
sinh tham luyến lục đạo luân hồi, không biết thoát ra, chúng ta hộ giới thiện 
thần tức là chấp hành công việc này. 


225. Ma ha bạt xà lô đà ra 


Kệ : 

Đại Kim Cang chúng hộ hành nhân 
Tác sư tử hống pháp lôi chấn 

Sử lệnh hữu tình trừ chướng ngại 
Độ tất cả khổ Bát Nhã thâm. 


Tạm dịch : 

Chúng Đại Kim Cang hộ người tu 
Làm sư tử hống đánh trống pháp 
Khiến cho hữu tình trừ chướng ngại 
Bát Nhã thâm sâu độ các khổ. 


Giảng giải: Ma Ha tức là “Đại”, Bạt Xà La là “Kim Cang”, tất cả thủ hộ đại Kim 
Cang Tạng Bồ Tái. 

“Chúng Đại Kim Cang hộ người tu.” Tám vạn bến ngàn Đại Kim Cang Tạng Bồ 
Tát thường theo người thọ trì Chú Lăng Nghiêm, hộ trì họ. Vì các Ngài trong 
quá khứ, đã phát nguyện phải hộ trì chúng sinh nào thọ trì Chú Lăng Nghiêm. 
Do đó, người nào thọ trì Chú Lăng Nghiêm, thì người đó được Kim Cang Tạng 
Bồ Tát đến bảo hộ. 

“Làm sư tử hống đánh trống pháp.” Kim Cang Tạng Bồ Tát khắp nơi đều làm 
đại sư tử hống, đánh trống pháp lớn, thổi pháp loa lớn, dựng pháp tràng lớn, 
treo pháp phan lớn, như là sấm sét, khiến cho chúng sinh mê mộng sớm giác 
ngộ. Có lúc chúng sinh mê quá nặng, không thể giác ngộ, cho nên phải dùng 
âm thanh thật lớn, làm cho họ tỉnh dậy, khiến cho họ khoát nhiên minh bạch, 
mà phát đại bồ đề tâm. 

“Khiến cho hữu tình trừ chướng ngại.” Tức là giáo hóa tất cả hữu tình. Hữu 
tình chúng sinh không dễ gì giáo hóa. Vì họ hữu tình, bạn dạy họ tu đạo, họ bị 
tình trói buộc, dạy họ học Phật pháp, họ lại bị vật liên lụy, đều buông bỏ chẳng 
đặng, bị tình ái mê hoặc, trầm luân trong biển khổ. Hộ pháp thiện thần làm cho 
hữu tình lìa chướng ngại. 

“Bát nhã thâm sâu độ các khổ.” Khiến cho tất cả khổ não đều qua khỏi. Qua 
khỏi tất cả khổ, tức là xa lìa điên đảo mộng tưởng, đắc được cứu kính Niết Bàn, 
đó là Bát Nhã thâm sâu, tức cũng là: “Quán Tự Tại Bồ Tát, hành sâu vào Bát 
Nhã Ba La Mật Đa, thì thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách.” 
Qua khỏi tất cả khổ ách phải có trí huệ Bát Nhã thâm sâu, không có trí huệ Bát 
Nhã thâm sâu, thì không thể qua khỏi tất cả khổ ách. Hộ pháp thiện thần giúp 
chúng ta đắc được Bát Nhã thâm sâu, đại trí huệ, bèn được lìa khổ được vui. 


Học Phật pháp phải đem chân tâm ra, cử chỉ hành động lời nói, đều phải làm 
chân thật. Đừng giống như người thế gian, nửa thật, nửa giả, có lúc nói lời thật, 


có lúc nói lời giả. Người †u đạo, luôn luôn phải nói lời chân thật, làm việc chân 
thật, không nói dối. Mỗi một ý niệm phải trừ mao bệnh của chính mình, đem 
tập khí vô lượng kiếp quá khứ của mình sửa đổi, đem tội nghiệp vô lượng kiếp 
đến nay đều phải sám hối. Vì sao học Phật pháp rất lâu mà chẳng tương ưng ? 
Vì cứ che đậy tội lỗi của mình, không chịu đem chân tâm ra tu hành, do đó, 
làm cho thời gian trôi qua lãng phí, cũng chẳng khai mở trí huệ chân chánh, 
cũng chẳng đắc được định lực chân chánh. Thời gian luống qua, đạo nghiệp 
của mình chẳng thành tựu, đó thật là việc rất đáng tiếc. Ở trong đạo tràng, phải 
trân tiếc tất cả vật chất, nên thương tiếc vật thường trụ, như bảo vệ tròng mắt 
của mình. Vật thường trụ ví như: Cơm, gạo, dầu, muối, tương, rau .v.v... phải 
thương tiếc đừng phí phạm, cho đến một cọng cỏ, một khúc gỗ, một trang giấy, 
đều phải thương tiếc bảo vệ nó. Những điều trên đây nếu không chú ý, không 
biết tích phước, thì công đức đều rỉ sạch, những gì tu phước thì ít hơn là tạo 
nghiệp, những gì được thì ít, mất đi thì nhiều. 


Lại nữa, cử chỉ hành động lời nói, đừng làm hại đến kẻ khác, miệng cũng phải 
tồn đức, đừng nói thêu dệt, nói dối, mắng chưởi, hai lưỡi. Miệng thì đặc biệt 
phải chú ý. Thân thì đừng sát sinh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm. Ý đừng phạm 
tham sân si, đừng vì túi da hôi thối này mà lo lắng, tâm niệm phải vì nó mà 
trộm vật ăn, tâm niệm nghĩ muốn trang nghiêm cho túi da hôi thối này để dễ 
nhìn, tâm niệm muốn vì túi da hôi thối này mà hưởng thụ, sung sướng, đó đều 
là điên đảo. Chúng ta phải nghĩ vượt khỏi ba cõi, thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, 
đều phải sửa đổi tập khí, ái tình cũng phải nhìn xuyên thủng là không, mới toại 
tâm mãn nguyện, thành tựu được quả bồ đề. 

Tu đạo không thể hưởng phước, phải nhớ vị tổ tông của Phật giáo tức là Phật 
Thích Ca Mâu Ni, xưa kia tu đạo là thái tử, mà Ngài từ bỏ tất cả để xuất gia tu 
đạo. Lấy thân thế của Ngài mà nói, tuy nhiên xuất gia vẫn có thể ăn ngon, mặc 
đẹp, ở chỗ tốt, thế mà Ngài không làm như thế, Ngài vào núi Tuyết, chịu khổ, 
chịu đói, chịu lạnh, chịu nóng, tại đó tu hành sáu năm. Trong sáu năm đó, 
chẳng ăn vật gì ngon, cũng chẳng đi các nơi kêu người cúng dường cho Ngài, 
mà chịu khổ như thế. Lấy thân phận phú quý của Đức Phật Thích Ca, mà còn 
tự ý chịu khổ tu hành, còn chúng ta là thân phận gì ? Chẳng qua là người bình 
thường. Tại sao phải mặc tốt, ăn ngon, ở chỗ tốt, tham đồ hưởng thụ, chịu khổ 
chẳng được, sợ chịu khổ. Nghĩ xem so với Phật Thích Ca chúng ta đáng hổ 
thẹn chăng ! 


226. Đế rị bồ bà na 


Kệ : 

Quy y nhất thiết tam thế Phật 

Chí thành đảnh lễ chư Thánh hiền 
Bát vạn tứ thiên Kim Cang Tạng 
Hộ trì hành nhân xuất mê duật. 


Tạm dịch : 

Quy y tất cả Phật ba đời 

Chí thành đảnh lễ các Thánh hiền 
Tám vạn bốn ngàn Kim Cang Tạng 
Hộ trì người hành thoát đường mê. 


Giảng giải: Đây là “Quy mạng tất cả Phật ba đời”, cảm tạ chư Phật ba đời kiến 
lập đàn tràng Lăng Nghiêm. Cho nên nói: “Quy y tất cả Phật ba đời.” Chư Phật 
ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, nhiều vô lượng vô biên. 

“Chí thành đảnh lễ các Thánh hiền.” Không những quy mạng chư Phật, mà 
cũng quy y tất cả các Bồ Tát và tám vạn bốn ngàn Kim Cang Tạng Bồ Tát, chí 
thành đảnh lễ hết thảy Thánh hiền. Hộ trì Chú Lăng Nghiêm có tám vạn bốn 
ngàn Kim Cang Tạng Bồ Tát, thường theo hai bên người hành trì. 
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“Hộ trì người hành thoát đường mê.” Từ ngày đầu tiên phát tâm niệm Chú 
Lăng Nghiêm, thì các Ngài bảo hộ bạn, theo bạn, chỉ cần bạn đừng phá giới, 
đừng phạm giới sát sinh, giới trộm cắp, giới tà dâm, giới nói dối, và giới uống 
rượu, thường giữ năm giới này, thì tám vạn bốn ngàn Kim Cang Tạng Bồ Tát 
thường hộ trì bạn. Nếu bạn phá giới thì Ngài chẳng hộ trì bạn nữa. Cho nên 
người tin Phật, có lúc tai nạn đến, bèn nói tôi tin Phật còn có tai nạn chăng ? 
Bạn phải biết, tuy bạn tin Phật, nhưng không giữ giới luật, không y chiếu Phật 
pháp tu hành, đương nhiên sẽ có nhiều tai nạn sẽ phát sinh. Vì tám vạn Kim 
Cang Tạng Bồ Tát không hộ trì bạn nữa. Nếu y theo pháp tu hành giữ giới, 
tụng trì Chú Lăng Nghiêm, thì tám vạn bốn ngàn Kim Cang Tạng Bồ Tát, 
thường hộ trì bạn, khiến cho bạn sớm ra khỏi sáu nẻo luân hồi. 


227. Mạn trà ra 

Kệ : 

Học giả ấn chứng thiết pháp đàn 
Tốc thành tam muội cứu đảo huyền 
Phổ nhiếp chúng sinh ly thống khổ 
Lăng Nghiêm đại định vĩnh hiện tiền. 


Tạm dịch : 

Giác giả ấn chứng lập pháp đàn 

Sớm thành tam muội cứu đảo huyền 

Nhiếp khắp chúng sinh lìa thống khổ 

Lăng Nghiêm đại định hiện tiên mãi. 

Giảng giải: Mạn Trà La, vốn là đọc Mạn Đát La, chữ Trà không nhất định phải 
đọc âm trà. Ở trước Bồ Bà Na dịch là “Giác giả”. Vị giác giả này ấn chứng đại 
định Lăng Nghiêm, thiết lập Lăng Nghiêm đàn tràng. Mạn Trà La tức là “Một 
đàn tràng”. Đàn tràng Chú Lăng Nghiêm niệm: “Án Á Hồng”, thì theo niệm bèn 
thành đàn tràng. Cho nên nói: “Giác giả ấn chứng lập pháp đàn.” Thiết lập 
pháp đàn để ấn chứng cho bạn. 

“Sớm thành Tam muội cứu đảo huyền.” Tụng Chú mà tụng được có chút cảm 
ứng, thì sẽ nhập được Lăng Nghiêm đại định. Tam muội lại gọi là chánh định 
chánh thọ. Bạn đắc được chánh định chánh thọ, đắc được tất cả thần thông 
diệu dụng, thì có thể đến thế giới cứu đảo huyền, cứu độ tất cả chúng sinh thế 
gian. 
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“Nhiếp khắp chúng sinh lìa thống khổ.” Phật Bồ Tát đều muốn chúng ta sớm 
la khổ được vui, không có tất cả mọi thống khổ. Các Ngài dùng pháp môn 
nhiếp thọ để nhiếp thọ tất cả chúng sinh. 

“Lăng Nghiêm Đại định mãi hiện tiền.” Thường đắc được Lăng Nghiêm đại định 
kiên cố này, thì thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được. Đại định này 
luôn luôn hiện tiền, thì người hành luôn luôn đều ở trong định. 


228. Ô hồng 

Kệ : 

Tái sắc nhất thiết hộ pháp chúng 
Phổ lệnh chư bộ các thần đồng 
Thường tuỳ hành nhân sử giác ngộ 
Đồng phó Long Hoa hội quần hùng. 


Tạm dịch : 

Sắc lệnh tất cả chúng Hộ Pháp 

Khiến khắp các bộ các thần đồng 

Thường hộ người hành sớm giác ngộ 

Đồng phó Long Hoa hội quần hùng. 

Giảng giải : Ở trước chư Phật Bồ Tát phân phối hộ pháp, từ từ bảo hộ người tu 
hành. Vì Phật từ bi, cho nên lại: “Sắc lệnh tất cả chúng Hộ Pháp.” Đặc biệt chú 


ý hộ trì người hành. Chúng tức là tất cả đều bao quát trong đó. 

“Khiến khắp các bộ các thần đồng”. Ra lệnh tất cả đồng nam đồng nữ của các 
bộ, tất cả Hộ Pháp. 

“Thường hộ người hành sớm giác ngộ.” Luôn luôn theo tất cả người tu hành, 
khiến cho họ giác ngộ, ngày càng tiến bộ. 

“Đồng phó Long Hoa hội quần hùng.” Tương lai khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, 
trong ba hội Long Hoa hội kiến rất nhiều đại anh hùng thành đạo. 


229. Ta tất đế 

Kệ : 

Thành tựu chư pháp chánh định tụ 
Viên mãn tam đức Diệu Giác Tôn 
Tự độ độ tha Bồ Tát hạnh 

Đăng Niất Bàn sơn Bát Nhã phong. 


Tạm dịch : 

Thành tựu các pháp được chánh định 

Tròn đầy ba đức đấng Diệu Giác 

Tự độ độ tha hạnh Bồ Tát 

Lên núi Niết Bàn đỉnh Bát Nhã. 

Giảng giải: “Thành tựu các pháp được chánh định.” Sa Tất Đế dịch là “Thành 
tựu các pháp”, thành tựu tất cả các pháp mà đắc được tam muội, chánh định 
chánh thọ. 

“Viên mãn ba đức đấng Diệu Giác.” Ba đức là pháp thân đức, Bát Nhã đức và 
giải thoát đức. Pháp thân của chúng ta là biến nhất thiết xứ, Bát Nhã đức là 
công đức trí huệ, cũng là biến nhất thiết xứ, giải thoát đức cũng biến nhất thiết 
xứ. Ba đức này đều viên mãn thì chứng được Diệu Giác bồ đề, Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, cho nên xưng là “Đấng Diệu Giác.” Sau đó lại : “Tự 
độ, độ tha, hạnh Bồ Tát.” Bồ Tát đạo là tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, đó là hạnh 
của tất cả Bồ Tát tu hành. 

“Lên núi Niết Bàn đỉnh Bát Nhã.” Lại nên núi Niết bàn. Núi Niết bàn tức là 
thường lạc ngã tịnh. Lên đến đỉnh Bát Nhã cao nhất, đỉnh trí huệ cao nhất. 


230. Bạt bà đô 
Kệ : 
Bà Già Bà Đế Phật Thế Tôn 


Dã dịch viên mãn cập tuỳ tâm 
Thiện hỉ năng nhập Lăng Nghiêm định 
Vô lượng trí huệ thử trung sinh. 


Tạm dịch : 

Bà Già Bà Đế Phật Thế Tôn 

Cũng dịch viên mãn và tùy tâm 

Thiện hỷ nhập được định Lăng Nghiêm 

Vô lượng trí huệ từ đây sinh. 

Giảng giải: Bạt Bà Đô tức là “Bà Già Bà Để”, dịch là “Phật”, “Thế Tôn”, cũng 
dịch “Viên mãn” và “Tùy tâm,” tùy tâm mãn nguyện, mong cầu gì thì được cái 
đó. Bạn thấy niệm Chú Lăng Nghiêm diệu vô cùng chăng ! Cầu gì được nấy, 
cầu lên trời thì không thể xuống đất, cầu con trai được con trai, cầu con gái 
được con gái. 

“Thiện hỷ nhập được định Lăng Nghiêm.” Tại sao Chú Lăng Nghiêm có diệu 
dụng như thế 2 Vì niệm Chú này, thì có thể nhập được định Lăng Nghiêm. Đại 
định Lăng Nghiêm là vô định vô bất định, chẳng có lúc nào mà không ở trong 
định. Do đó, có câu: “Na Già thường tại định, chẳng có lúc nào không ở trong 
định.” Định Lăng Nghiêm là định kiên cố, thiên ma ngoại đạo không thể phá 
hoại được. 

“Vô lượng trí huệ từ đây sinh.” Nhập định để làm gì ? Nhập định lại có việc 
hoan hỷ, lại có việc sợ hãi, đều là thấy cái chưa thấy, nghe cái chưa nghe. 
Trong định được như như bất động, liễu liễu thường minh, không bị cảnh giới 
chuyển, mà chuyển được tất cả cảnh giới, đó là chỗ diệu nhập định Lăng 
Nghiêm. Không có định Lăng Nghiêm thì tùy cảnh giới chuyển, cái gì đến thì 
chạy theo nó, bị vướng mắc vào cảnh giới. Có định Lăng Nghiêm này, thì 
không bị cảnh giới chuyển : 


“Mắt thấy sắc bên trong không dính mắc 
Tai nghe âm thanh tâm chẳng biết. 


“Thấy việc tỉnh việc vượt ba cõi 
Thấy việc mê việc đọa trầm luân”. 


Ở trong định thường sinh vô lượng trí huệ, cho nên định hay sinh huệ. Nếu bạn 
không nhập định, thì bạn không thể khai mở trí huệ. 


231. Mạ mạ 


Kệ : 

Ngưỡng kì Phật lực gia hộ trì 

Ngã sở tác pháp lệnh viên thành 
Tảo chứng bất thoái thường tinh tấn 
Tuyển Thánh bạt hiền tốc đề danh. 


Tạm dịch : 

Ngưỡng mong Phật lực gia hộ trì 

Các pháp con làm khiến viên thành 
Sớm chứng bất thối thường tinh tấn 
Tuyển Thánh chọn hiền sớm nêu danh. 


Giảng giải: Ma Ma là “Tự mẫu”, nghĩa là ngưỡng mong oai lực của Phật gia bị 
chúng ta, khiến cho chúng ta đắc được thành tựu, cho nên nói: ”“Ngưỡng mong 
Phật lực gia hộ trì.” Ngưỡng mong Phật lực gia trì bảo hộ. 

“Các pháp con làm khiến viên thành.” Các pháp mà ta tu, như tụng trì pháp 
Chú Lăng Nghiêm, pháp Bốn Mươi Hai Thủ Nhãn, và tu tất cả thiên định, đầu 
sớm được viên thành. Tóm lại, Ma Ma là “Tất cả các pháp mà ta tu”, sớm được 
thành tựu. 

“Sớm chứng bất thối thường tinh tấn.” Sớm chứng được bất thối chuyển Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Bất thối chuyển có ba bất thối : 

1. Vị bất thối, không thối lùi về hàng nhị thừa, không thối lùi bồ đề tâm. 

2. Hạnh bất thối, vĩnh viễn tu hạnh Bồ Tái. 

3. Niệm bất thối, không phát tâm tiểu thừa. 


Đầu hành Bồ Tát đạo, hành pháp đại thừa, đó là ba bất thối. Sớm chứng được 
ba bất thối này, mới thường được tinh tấn. Bằng không thì không thể thường 
tinh tấn được. 

“Tuyển Thánh chọn hiền sớm nêu danh.” Trong sự tu hành, Phật Bồ Tát cũng 
phải tuyển chọn, xem chúng ta ai đủ trình độ, đáng được vào quả vị Bồ Tát, 
hoặc là quả vị Phật, sớm nói với chúng ta, khiến cho chúng ta đắc được quả vị 
bất thối, khiến cho chúng ta biết tu hành như thế nào. 


232. Ấn thố na mạ mạ toả 

Kệ : 

Tụng trì mặc niệm thiểu ý ngôn 
Thị giáo lợi hỉ hoá đại thiên 

Sở tác chư pháp tất cứu kính 
Bất tăng bất giảm đáo Niết Bàn. 


Tạm dịch : 

Tụng trì mặc niệm bớt nói năng 

Bày giáo lợi ích độ mọi người 

Chỗ tu các pháp đều rốt ráo 

Không tăng không giảm đến Niết Bàn. 


Giảng giải : Học Chú trước hết phải chánh tâm thành ý, nếu tâm không chánh, 
thì học Chú gì cũng đều là tà, tâm chánh học Chú mới có cảm ứng. Tâm 
chánh còn chưa đủ, còn phải thành ý. Thành ý tức là niệm từ từ, tơ hào đều 
không cẩu thả, không thể phô diễn, lơ là, mới có cảm ứng. Nếu bạn không 
chánh tâm thành ý, mà tồn tại tà tri tà kiến, muốn đi hại người, tức là ma pháp, 
là pháp của ma vương thực hành, ma thì hại người, không lợi người. Người 
chân chánh muốn tu pháp dưới bất cứ hình thức nào, cũng không được hại 
người, phải tồn tại tâm lợi ích chúng sinh. Đừng có tư tưởng học Chú vì để 
hàng phục ma quỷ, hoặc là khởi tâm đối đãi với kẻ khác. 


Trong Phật giáo không có kẻ địch, không trả thù với bất cứ người nào. Tức là 
bất cứ ai đối với mình có chỗ không tốt, cũng phải nhẫn nại, tu nhẫn nhục Ba la 
mật, không sinh tâm báo thù, đó là chỗ cao siêu của Phật giáo. Các tôn giáo 
khác chẳng có tinh thần như thế. Tuy Gia Tô Giáo nói ái địch, nhưng chỉ bất 
quá nói ngoài miệng mà thôi. Họ thật ái địch chăng 2 Họ cho rằng Phật giáo là 
kẻ địch của họ. Họ ái Phật giáo chăng, tuyệt đối không. Họ mở miệng ra là “ma 
quỷ”, câm miệng cũng là “ma quỷ.” 

Tông chỉ của Phật giáo quan trọng hơn hết là, dù bạn là ma quỷ, tôi tuyệt đối 
cũng không hại bạn, cũng nhiếp thọ bạn, mà không sinh một thứ pháp đối đãi, 
đó là giáo nghĩa đặc biệt nhất của Phật giáo, đối với bất cứ chúng sinh nào, 
cũng đều có tâm từ bi, không hại họ. 

Chú Lăng Nghiêm là kinh thiên địa, khốc quỷ thần, là linh văn hữu hiệu nhất, 
cho nên chúng ta học được Chú Lăng Nghiêm, thì phải luôn luôn lúc nào cũng 
có tâm từ bi, khởi tâm động niệm đều không đi hại người. Người khác đối với 
mình không tốt như thế nào, cũng không ghét họ, cũng không hại họ. 

Tâm lượng phải lớn như ba ngàn đại thiên thế giới, đem tất cả sum la vạn 
tượng đều bao quát trong đó, đó mới là bổn phận của Phật giáo đồ. Chúng ta 
nên nhớ đừng có hành vi phạm thượng, làm loạn, có những thứ hành vi như 
thế rất là nguy hiểm. 


Ấn Thố Na dịch là “Tụng trì”, lại dịch là “Mặc niệm”, lại dịch là “Thiểu ý ngôn”. 
Tức là đừng nói nhiều lời, đừng khởi nhiều vọng tưởng. Chuyên nhất thì linh, 
phân chia thì tán. Thế nào là chuyên nhất 2 Tức là không sinh tâm hại người, 
nếu tồn tâm hại người, tương lai rất là nguy hiểm. Do đó, có câu: “Làm nhiều 


điều bất nghĩa, thì đưa mình đến chỗ nguy,” hại người trở lại hại mình. Giết cha 
người, thì người giết cha mình, giết anh người, thì người giết anh mình, đó là 
nhân quả. Chúng ta là Phật giáo đồ, phải tránh nhân ác, nếu không thì tương 
lai sẽ thọ lấy quả báo ác. Cho nên nói : ”“Tụng trì mặc niệm bớt nói năng - Thị 
giáo lợi hỷ hóa đại thiên.” Câu này lại dịch là “Thị giáo”, “Lợi hỷ”, chỉ bày chúng 
sinh Phật giáo, khiến cho họ đắc được lợi ích hoan hỷ. Do đó nhìn lại, chúng ta 
muốn lợi ích người, thì phải khẩn trương lợi ích người. Có câu rằng : 

“Tài bồi mảnh đất trong tâm 

Nuôi lớn bầu trời bản tánh.” 

Thường lợi ích người khác, lâu dần thì có đức hạnh. Chẳng phải cứ kêu người 
lợi ích cho mình, còn mình thì chẳng lợi ích cho người, dưỡng thành một thứ 
tánh ÿ lại, cứ muốn tìm tiện nghi. Thấy những người trên thế gian, chuyên tìm 
tiện nghi, kết quả đều thất bại. Nếu bạn không tin, thì hãy nghiên cứu tỉ mỉ, bất 
cứ người nào thất bại, đều là tham mà không biết chán, đi khắp nơi tìm tiện 
nghi, kết quả đều thất bại. Bạn thường lợi ích người, khiến người hoan hỷ, thì 
bất cứ đến đâu, người ta đều theo đó mà sửa đổi. Khổng Tử có nói : 

“Lời nói phải trung tín 

Hành vi phải thuần kính.” 

Nói ra lời gì, phải thành thực có tín dụng, không thể trừng mắt cứ nói dối, giống 
như là lời thật, nhưng thật ra cứ lường gạt người. Hành vi nhất định phải thành 
thật, thuần hậu, tự hạ mình cung kính tất cả. Đều phải tôn tâm khiêm cung hòa 
nhã, đừng có tư tưởng cống cao ngã mạn, cảm thấy ai ai cũng không bằng 
mình, như thế thì không thể được. 


Chú Lăng Nghiêm —- Đệ Tam 


Hội THỨ BA. 
Hội QUÁN ÂM HợP ĐồNG 


Giác giả từ bi nhiếp hữu tình 

Thánh hiền thiết giáo hoá ngoan minh 
Thế Tôn chủng tộc Phật bảo ấn 

Đăng đăng hộ chiếu tâm truyền tâm. 
Nghĩa là: 

Phật đà từ bi nhiếp hữu tình 

Thánh hiền giáo hoá độ ngu tối 
Chủng tộc Thế Tôn ấn Phật bảo 

Đèn đèn cùng chiếu tâm truyền tâm. 


233. Ra xà bà dạ 

Dịch: Trừ nạn vua. 

Kệ: 

Trừ diệt nhất thiết vương nạn khổ 
Cứu độ sở hữu chúng cô độc 
Tối thắng tôn thượng năng lợi lạc 
Khả uý tiêu tai tăng huệ phước. 


Nghĩa là: 

Diệt trừ tất cả nạn khổ vua 

Cứu độ hết thảy người cô độc 
Tối thắng trên hết hay lợi lạc 
Đáng sợ tiêu tai tăng phước huệ. 


Giảng giải: Câu Chú này là trừ tất cả tai nạn. Tai nạn gì? Các tai nạn như: Nạn 
Cướp, nạn nước, nạn lửa, nạn gió, nạn bùa chú .v.v... Ví như có người muốn 
lăn đá rớt xuống đầu để hại bạn, hoặc dùng tà chú để hại bạn, khi bạn tụng câu 
Chú Lăng Nghiêm này, thì sẽ phá được tất cả tà pháp, phá sạch không còn sót 
gì hết, cho nên câu Chú nầy rất quan trọng. Ra Xà tức là vua, trừ nạn vua, dù 
ông vua muốn đổ tội lên thân bạn, kết tội bạn, cho bạn tai nạn, thì sẽ trừ khử. 
Nhưng bạn phải biết, đây là trường hợp bạn không phạm pháp, gặp khổ nạn bị 
oan uống, không có tội, mà ông ta cứ nói là bạn có tội, trường hợp nầy sẽ trừ 
đi tai nạn nầy. 

Nếu bạn phạm tội, ví như bạn giết người, thì phải đên mạng, ông vua sẽ truy 
bắt bạn, chắc chắn sẽ bị giết. Giết người phải đền mạng, vay nợ phải trả tiền. 
Bạn phạm pháp, nói là tôi gặp được Chú Lăng Nghiêm, nếu ông ta bắt tôi giam 
vào ngục tù, hoặc muốn chém đầu tôi, thì tôi niệm Chú Lăng Nghiêm, có thể sẽ 


trừ diệt được tai nạn nầy, như vậy thì không thể được. Bạn cố ý phạm pháp, mà 
bạn muốn dùng Chú nầy để tránh tai nạn nầy, như vậy càng không được. Nếu 
bạn không phạm pháp, bạn bị oan, quan tri phủ bắt bạn đi, ví như bạn không 
có ăn cắp, mà họ nói bạn ăn cắp. Bạn không giết người, mà họ cứ nói bạn giết 
người, còn có người nào đó làm bằng chứng là bạn giết người, thì những 
trường hợp nầy, sẽ trừ diệt được khổ nạn vua, cho nên nói trừ diệt được tất cả 
khổ nạn vua, trừ diệt được tất cả khổ nạn vua bị oan. 


Nếu bạn không bị hàm oan, bạn phạm tội, thì không thể được. Tại sao? Vì Bồ 
Tát không thể không nói đạo lý, việc gì Ngài cũng đều đại công vô tư, chánh 
trực không thiên vị. Nếu bạn phải bị quả báo nầy, thì chư Phật Bồ Tát đều 
không màng tới việc nầy, cho nên các vị phải biết đạo lý nầy. Phải biết Phật Bồ 
Tát chẳng phải ổ chủ, chuyên môn lo việc kẻ phạm tội, hoặc là những kẻ trộm 
cắp, đem những kẻ trộm cắp để ở đó, hoặc ai phạm pháp bèn đến trước bàn 
Phật, thì sẽ được miễn tội, đức Phật chẳng phải như thế. Cho nên chúng ta là 
người học Phật, nhất định phải có trí huệ chân chánh, phán đoán được thị phi, 
không thể lấy phải làm trái, lấy trái làm phải, lấy đen làm trắng, lấy trắng làm 
đen. 


“Cứu độ hết thảy người cô độc”: Cứu độ hết tất cả những người cô độc, tất cả 
những người đáng thương, hộ pháp Bồ Tát đều sẽ cứu độ giúp đỡ họ. 


“Tối thắng trên hết hay lợi lạc”: Câu Chú nầy còn dịch là “Tối thắng“, “Trên hết”, 
“Lợi lạc“, hay lợi lạc tất cả chúng sinh. 


^1” 


“Đáng sợ tiêu tai tăng phước huệ”: Còn dịch là “Đáng sợ”, vì Hộ pháp Bồ Tát 
đều đầy đủ uy đức, có uy đáng sợ, có đức đáng kính, khiến cho bạn khi gặp 
được Ngài, thì sinh tâm cung kính. Lại còn có thể tiêu tai, lại còn có thể tăng 
phước, lại còn có thể khai mở trí huệ. Có trí huệ chân chánh rồi, thì con người 
mới không điên đảo. Tại sao chúng ta cứ làm việc sai quấy? Vì chẳng có trí 
huệ chân chánh, cho nên cử chỉ hành động, lời nói việc làm, đều chẳng hợp 
pháp. Trong Kinh Địa Tạng có nói: Chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Đề, khởi 
tâm động niệm, đều là tạo nghiệp, đều là tạo tội. Bồ Tát ngày đêm không nghỉ 
ngơi, đến giáo hoá chúng ta, mà chúng ta không nghe lời, còn mắng Phật, 
chửi Bồ Tát, mắng Tổ, chửi sư trưởng, chẳng cung kính Kinh điển, cho nên 
chúng ta ở trong đạo tràng, nên nhớ đừng có tạo tội nghiệp, vì nhân quả rất là 
lợi hại, bạn trồng nhân gì, thì tương lai sẽ kết quả đó. Tại sao hiện tại chúng ta 
chịu rất nhiều khốn khổ? Tất cả đều do chúng ta, cho nên chúng ta phải hồi 
quang phản chiếu, cầu nơi chính mình, đừng cho rằng Phật, Bồ Tát không linh, 
tôi niệm Chú gì cũng không linh, đừng có oán trời trách người, oán Phật, oán 
Pháp, oán Tăng, tạo vô lượng tội nghiệp. 


234. Chủ ra bà dạ 

Dịch: Trừ nạn cướp. 

Kệ: 

Thử Chú trừ diệt tặc khấu nạn 
Nhãn nhĩ tỹ thiệt thân ý thuyên 
Thượng sư Xá Na Phật gia bộ 

Thế Tôn giáo pháp đương tế tham. 


Nghĩa là: 

Chú nầy diệt trừ nạn trộm cướp 

Buộc mắt tai mũi lưỡi thân ý 

Bộ nhà Phật Xá Na thượng sư 

Giáo pháp Thế Tôn tu minh bạch. 

Giảng giải: Câu Chú nầy thuộc về pháp câu triệu. Pháp câu triệu giống như 
cảnh sát đi bắt người, bạn nhất định phải đến, nếu bạn không đến, thì bắt bạn 
đến. Câu, giống như dùng lưỡi câu để câu lại. Triệu tức là triệu lại. Giống như 
cảnh sát bắt người, khi hạ lệnh thì bạn không đến cũng phải đến. Chú Lăng 
Nghiêm bắt đầu từ hội thứ ba thuộc về pháp câu triệu. Câu triệu thiên ma ngoại 
đạo, lị mị vọng lượng, dù ở xa cách vạn dặm, thậm chí ở thế giới khác, đều có 
thể câu triệu lại. 


“Chú nầy diệt trừ nạn trộm cướp”: Câu Chú nầy là trừ nạn cướp, cướp tức là 
trộm cướp, nghĩa là năm nay vận mạng không tốt, bị ngôi sao trộm cướp chiếu 
mạng, thường thường có trộm cướp đến hỏi thăm, bị trộm cướp. Cướp tức là ăn 
cắp những vật nhỏ. Trộm cướp tức là băng đảng, tính lưu động, còn gọi là đảng 
cướp, bọn cướp, chúng sống ở trong rừng núi. Nếu bạn gặp nạn cướp nầy, 
tụng câu Chú nầy, thì sẽ được giải trừ. Câu Chú nầy chẳng những giải trừ được 
nạn cướp, mà cũng giải trừ được nhiều nạn khác nữa. 


“Buộc mắt tai mũi lưỡi thân ý”: Cướp có cướp bên ngoài, cướp bên trong, cướp 
trong ngoài. Cướp bên ngoài, tức như bọn cướp đã nói ở trên. Cướp bên 
trong, là thuộc về bọn cướp trong thân chúng ta, là những thứ gì? Đó là mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bạn nhìn thấy sắc, thì bị sắc trần chuyển, muốn trộm nhìn 
sắc. Tai nghe tiếng thì bị thanh trần chuyển, muốn trộm âm thanh. Mũi ngửi 
mùi thì bị hương trần chuyển, muốn trộm ngửi mùi hương. Lưỡi nếm vị thì bị vị 
trần chuyển, thường thường muốn ăn vật ngon. Thân giác xúc thì bị xúc trần 
chuyển, tham đắm sự mềm mại. Ý duyên pháp thì bị ý trần chuyển, bèn khởi 
điên đảo. Sáu căn bị cảnh giới sáu trần chuyển, đều gọi là bị trộm cướp đồ vật 


đi. Cho nên chữ cuối dùng chữ buộc. Buộc tức là buộc nó lại, không để nó 
chuyển theo cảnh giới sáu trần. Kẻ trộm bên ngoài thì dễ đề phòng, kẻ trộm 
bên trong không dễ đề phòng. 


“Bộ nhà Phật Xá Na thượng sư”: Vì chúng ta có nhiều kẻ trộm, nhiều phiền 
não, nhiều tai nạn, cho nên Bồ Tát Kim Cang coi quản Thượng Sư Xá Na Phật, 
hộ pháp Thiên long bát bộ đều ngày đêm bận rộn. 


“Giáo pháp Thế Tôn tu minh bạch”: Bà Dạ còn dịch là “Thế Tôn“. Giáo pháp 
Thế Tôn giáo hoá chúng ta, phải từ từ nghiên cứu minh bạch. 


235. A kỳ ni bà dạ 

Dịch: Trừ nạn lửa. 

Kệ: 

Trùng tụng Thần danh tức hoả nạn 
Bạch y nam phương ứng bính định 
Giáo hoá hữu tình ly nhiệt não 

Phổ hoạch thanh lương đắc minh đăng. 


Nghĩa là: 

Tụng đến tên Thần dứt nạn lửa 

Bạch y phương nam ứng bính định 

Giáo hoá hữu tình lìa nhiệt não 

Khắp được mát mẻ được đèn sáng. 

Giảng giải: “Tụng đến tên Thần dứt nạn lửa”: A Kỳ Ni dịch là “Trùng tụng”. Lại 
là tên của Thần lửa. Trùng tụng tức là dùng kệ tụng lại ý nghĩa trường hàng ở 
trước, khiến cho người đọc dễ nhớ, dễ hiểu. 


A Kỳ Ni là tên của Thần lửa, hay dập tắt tai nạn lửa. Lửa cũng có lửa bên 
trong, lửa bên ngoài, lửa trong ngoài. Lửa bên trong tức là lửa vô minh. Lửa 
bên ngoài tức là lửa trời, lửa hoang dã. Ví như có những vị tổ sư tự dùng lửa 
hoang dã (chân lửa tam muội) tự thiêu. Lửa vô minh rất là lợi hại, nên gọi là 
lửa vô minh, lợi hại giống như hổ dữ ăn thịt người. Tại sao có lửa? Tại sao 
thường thường nổi lửa? Vì đức hạnh không đủ, nên con người mới có lửa khí, 
thường thường động vô minh, nóng giận đối với mọi người. Trung Quốc có câu 
tục ngữ rằng: “Khuyết đức đái xương yên”. Đây tuy là câu tục ngữ, nhưng bên 
trong rất có đạo lý. Nếu bạn không thiếu đức, thì sẽ chẳng nổi nóng. Nếu bạn 
thiếu đức, thì luôn luôn nổi giận, cứ nhìn người khác không đúng, ai cũng đều 
chẳng bằng mình, hiện tại nên biết rằng, tại sao tánh nóng giận của mình quá 


lớn, là vì mình chẳng đủ đức hạnh. Do đó phải luôn luôn hồi quang phản chiếu, 
tự hỏi lương tâm của mình. Người Trung Quốc nói lương tâm đạo đức, nếu bạn 
không nói lương tâm đạo đức, thì chắc chắn tương lai sẽ đoa lạc. 


“Bạch y phương nam ứng bính đinh”: Bạch y Bồ Tát thuộc về phương nam 
bính đỉnh hoả, vì Ngài quản lý lửa, nên hay trừ nạn lửa. 

“Giáo hoá hữu tình lìa nhiệt não”: Người nóng giận, tức là mình có lỗi mới nóng 
giận, sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái, toàn thân đều bực bội. Thậm chí, 
còn cảm thấy đau khổ hơn là người bị đánh một gậy, cho nên đây chẳng phải 
nghiệt chướng thì là gì, có nghiệt chướng mới có sự nóng giận. Lìa phiền não, 
tức là lìa khỏi tất cả lửa bên trong, lửa bên ngoài. 


“Khắp được mát mẻ được đèn sáng”: Khắp cùng đều được mát mẻ, chẳng còn 
nhiệt não tức là mát mẻ, chẳng còn vô minh tức là trí huệ. Nếu vô minh diệt thì 
trí huệ liền sinh. Mát mẻ là biểu hiện của trí huệ, nhiệt não là biểu hiện của vô 
minh. Ngu si mới hay sinh ra phiền não, người có trí huệ thì luôn luôn tiêu dao 
tự tại, chẳng có chút vô minh phiền não nào, đắc được trí huệ tức cũng là đắc 
được chân chánh quang minh, chân chánh khoái lạc. Tất cả phiền não đều 
chẳng còn, sẽ diệt trừ được nạn lửa. Nếu sáu căn không bị sáu trần chuyển, thì 
sẽ trừ diệt được nạn kẻ trộm cướp. Học Phật pháp cần dùng được, nếu không 
dùng được, thì học Phật pháp bao nhiêu năm, cũng giống như không học. Nếu 
dùng được, thì mới minh bạch Phật pháp thật sự. 


236. Ô đà ca bà dạ 

Dịch: Trừ nạn gió. 

Kệ: 

Lục dục chư Thiên cụ ngũ suy 

Tam Thiền thượng thả hữu phong tai 
Nhậm quân tu đáo Phi Phi Tưởng 
Bất như Tây Phương quy khứ lai. 


Nghĩa là: 

Sáu trời dục giới đủ năm tướng suy 

Trời Tam Thiền vẫn còn có nạn gió 

Nếu bạn tu đến trời Phi Phi Tưởng 

Chẳng bằng đi về cõi Tây Phương. 

Giảng giải: Bốn câu kệ nầy là hiện thành, tôi chỉ đổi lại mấy chữ, vốn là: “Tam 
Thiền Thiên thượng hữu phong tai”, tôi đổi lại là: “Tam Thiền thượng thả hữu 
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phong tai”, vì ở trước đã có chữ “Thiên” (trời), tôi không muốn nó tái lập lại. Tôi 
nói cho quý vị nghe, tại sao tôi nói là hiện thành? Vì câu Chú nầy là trừ nạn 
gió. Bạn đọc Chú Lăng Nghiêm lên, thì bất tri bất giác tai nạn gì cũng đều trừ 
diệt hết. Nạn gió là thuộc về một trong ba nạn, ba nạn tức là nạn nước, nạn lửa 
và nạn gió. Lửa thiêu cháy cõi Sơ Thiền, nước ngập chìm cõi trời Nhị Thiền, 
gió thổi bay cõi trời Tam Thiền. Gió ở tại nhân gian rất lớn, có lúc thổi bay nhà 
cửa, cây cối cũng trốc gốc, người cũng bị thổi bay. Bạn đọc câu Chú nầy, thì sẽ 
tiêu trừ được nạn gió. 


“Sáu trời dục giới đủ năm tướng suy”: Khi thọ mạng của người trời hết, thì sẽ 
hiện ra năm tướng suy. Năm tướng suy là: 


1. Hoa trên đầu héo. 

2. Quần áo dơ bẩn. 

3. Hai nách ra mồ hôi. 

4. Thân thể toả mùi hôi. 

5. Đứng ngồi không yên. 

“Trời Tam Thiền vẫn còn có nạn gió”: Trời Tam Thiền, tức là ly hỉ diệu lạc địa, 
vẫn còn có nạn gió. Trời Tứ Thiền, là xả niệm thanh tịnh địa, không còn ba 
nạn. Trời Sơ Thiền là ly sinh hỉ lạc địa, còn phải thọ nạn lửa. Trời Nhị Thiền là 
định sinh hỉ lạc địa, còn phải thọ nạn nước. 


“Nếu bạn tu đến trời Phi Phi Tưởng, chẳng bằng đi về cõi Tây Phương”: Dù bạn 
tu đến cõi trời Phi Phi Tưởng (cõi trời cao nhất Vô Sắc giới), cũng chẳng bằng 
đi về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, trở lại con thuyền từ bi, đến thế giới nầy 
để giáo hoá chúng sinh. 


237. Tỳ sa bà dạ 

Dịch: Trừ nạn độc. 

Kệ: 

Thử Chú năng trừ chư độc dược 
Thảo mộc hoá học hại nhân giả 
Nhất thiết sở hữu giai bình an 
Ly khổ đắc lạc hựu giải thoát. 
Nghĩa là: 

Chú nầy hay trừ các thuốc độc 
Cỏ cây hoá học hại hành giả 


Tất cả hết thảy đều bình an 
Lìa khổ được vui lại giải thoát. 


Giảng giải: Câu Chú nầy là trừ thuốc độc, thường tụng thì sẽ không bị trúng 
độc, bất cứ độc gì cũng có thể giải hết. Có người đã từng ăn mười mấy cái nấm 
độc, tôi bèn niệm câu Chú nầy để giải độc cho anh ta, chẳng những anh ta giải 
được chất độc của nấm, mà các chất độc khác, cũng được giải luôn. Nếu bạn 
hay niệm câu Chú này, thì sẽ giải trừ được chất độc, nếu bạn không biết dùng, 
thì cũng giống như hạt bảo châu trong túi áo mà bạn chẳng biết, thì sẽ không 
có ích lợi gì, cho nên nói “Chú nầy trừ được các thuốc độc”. 
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“Cỏ cây hoá học hại hành giả”: Cỏ cây có chất gì độc, có hại đối với con người, 
khi bạn trì Chú nầy, thì thuốc độc sẽ hoá thành cam lồ. 


“Tất cả hết thảy đều bình an”: Bạn tụng câu Chú nầy, thì hết thảy chất độc đều 
chẳng có vấn đề gì, chất độc đều chẳng hại được bạn. 


“Lìa khổ được vui lại giải thoát”: Bạn sẽ lìa khổ được vui, lại đắc được giải thoát. 


238. Xá tát đa ra bà dạ 

Dịch: Trừ nạn đao. 

Kệ: 

Thiện lợi chúng sinh Kim Cang Thần 

Biện tài vô ngại tức đao phong 

Nữu giới gia toả quân giải thoát 

Tiêu tai miễn nạn chỉ phân tranh. 

Nghĩa là: 

Thần Kim Cang khéo lợi chúng sinh 

Biện tài vô ngại dứt đao nhọn 

Gông cùm xiềng xích đều mở trói 

Tiêu tai khỏi nạn hết phân tranh. 

Giảng giải: Câu Chú nầy trừ được nạn đao, bao quát súng đạn, đạn nguyên tử. 
Nếu bạn thường tụng Chú nầy, thì sẽ giải trừ được những nạn nầy. Dùng gì để 
giải trừ? Là dùng sức lực của Kinh và Luận hai tạng nầy để giải trừ nạn đao. 
Cho nên nói: “Thần Kim Cang khéo lợi chúng sinh”. Câu Chú nầy dịch ra là 
“Khéo lợi chúng sinh”, khéo lợi ích tất cả chúng sinh, tức cũng là ở trong trần 
lao làm Phật sự, dùng đủ thứ pháp môn đều hợp thời, hợp lúc, để lợi ích tất cả 
chúng sinh. Ai lợi ích tất cả chúng sinh? Thần Kim Cang hộ Chú và Thần Chú, 


các Ngài vì thuở xưa phát nguyện, nếu có người tụng Chú Lăng Nghiêm, thì sẽ 
bảo hộ người đó, trừ tất cả nạn đao. 

“Biện tài vô ngại dứt nạn đao”: Ngài lại có đủ biện tài vô ngại, có thể dứt trừ đao 
thương cung tên mười tám thứ binh đao. 

“Gông cùm xiềng xích đều mở trói”: Dù bị gông cùm, còng tay, xiềng xích, tụng 
lên câu Chú nầy, thì sẽ được mở trói. 

“Tiêu tai khỏi nạn hết phân tranh”: Niệm câu Chú nầy, thì tai cũng tiêu, nạn 
cũng không còn, phân tranh cũng hất. 


239. Bà ra chướt yết ra bà dạ 

Dịch: Trừ nạn binh. 

Kệ: 

Luận nghĩa tác pháp chuyển diệu luân 
Kim Cang đại tướng tức chiến phân 
Quân du thính mệnh cán qua chỉ 

Binh nhung giải giáp khánh thăng bình. 


Nghĩa là: 

Chuyển diệu pháp luân nói pháp mầu 
Kim Cang đại tướng dứt chiến tranh 
Quân lính vâng lệnh ngừng gươm đao 
Buông bỏ binh khí hưởng thái bình. 


Giảng giải: Câu Chú nầy trừ được tất cả nạn binh. Binh tức là quân đội, không 
gặp nạn quân đội. Quân đội đi các nơi đàn áp người dân, có người bị giết, có 
người bị đánh chết, đến nhà người dân đàn áp là thuộc về nạn binh. Do đó, 
đao binh nước lửa ôn dịch hoành hành, đều thuộc về nạn binh nầy. 


Câu Chú nầy cũng có thể dịch là « Luận nghĩa », cũng dịch là « Luận chiến », 
còn dịch là « Yết ma », tức là tác pháp. Kệ nói là chuyển diệu pháp luân nói 
pháp mầu. Bồ Tát Kim Cang Tạng luận nghĩa, tác pháp, chuyển bánh xe diệu 
pháp. 

“Kim Cang đại tướng dứt chiến tranh”: Một khi Kim Cang đại tướng hiện đại 
thân hình, thì quân đội hai bên đều sợ hãi, khiến cho họ không dám tác chiến, 
ngừng chiến tranh hận thù. 


“Quân lính vâng lệnh ngừng gươm đao”: Quân đội đều vâng lệnh, hạ lệnh nói 
không đánh, không tác chiến, buông bỏ vũ khí gươm đao cung tên xuống hất. 
“Buông bỏ binh khí hưởng thái bình”: Vì không tác chiến nữa, nên áo giáp 
cũng không dùng nữa, cũng cởi ra. Do đó có câu: 

“Đao thương nhập khố, ngựa phóng nam sơn”. 

Nghĩa là: 

Gươm đao bỏ vào kho, ngựa thả ra đồng ăn cỏ. 


Thái bình thịnh thế, thế giới không còn chiến tranh. Nếu muốn thế giới không 
còn chiến tranh, thì phải thường đọc câu Chú nầy, sẽ có cảm ứng, khiến cho 
chiến tranh lớn, hoá thành nhỏ, chiến tranh nhỏ, hoá thành không, được như 
thế thì lợi ích thế giới, cũng lợi ích tất cả mọi người. 

Hỏi: Thế nào gọi là biện tài vô ngại? 

Đáp: Biện tài tức là biện luận, như nước chảy không ngừng, suối nguồn chảy 
hoài, lời nói càng nói càng hay, không có đạo lý cũng nói thành có đạo lý, đôi 
bên ai nghe cũng không có tâm tác chiến, không đánh nhau. Biện tài là nói có 
lý lẽ, có đạo lý, nói ra những điều khiến cho người thích nghe, không làm cho 
họ nhàm chán, đây gọi là biện tài. 


Hỏi: Những gì mình không muốn, đừng bế thí cho người khác, có phải là ý 
nghĩa những gì mình muốn, bố thí cho người khác? 


Đáp: Việc mình không muốn, đừng đẩy qua cho người khác. Mình không muốn 
người khác mắng chửi mình, đánh mình, đàn áp mình, thì mình cũng đừng 
mắng chửi người, đừng đánh người, đừng đàn áp người. Đây tức là những gì 
mình không muốn, đừng bố thí cho người khác. Nếu những việc mình hoan hỉ, 
thì phải nhìn xem những việc đó có đúng hay không đúng. Ví dụ, bạn thích hút 
nha phiến, hút ma tuý, cũng cho người khác hút nha phiến, hút ma tuý. Đây là 
vừa hại người, vừa hại mình, chẳng phải việc mình hoan hỉ là đúng, phải suy 
nghĩ xem việc đúng, hay không đúng. 


240. Đột sắc xoa bà dạ 
Dịch: Trừ nạn đói khát. 

Kệ: 

Năng trì giới pháp ly khổ ách 
Trừ cơ cẩn nạn đắc giải thoát 


Thủ hộ Kim Cang oai thần lực 
Bần cùng đống nỗi tất phục hoạt. 


Nghĩa là: 

Hay giữ giới pháp lìa khổ ách 

Trừ nạn đói khát được giải thoát 

Oai thần lực Kim Cang giữ gìn 

Nghèo cùng đói rét đều sống lại. 

Giảng giải: Sức lực của câu Chú nầy, có thể trừ khử nạn đói khát. Đói khát tức 
là chẳng có cơm ăn. Bài kệ nói: “Hay giữ giới pháp lìa khổ ách”, nếu bạn hay 
giữ giới, thì khổ nạn gì cũng đều lìa khỏi. Do đó, “Gặp hung hoá cát, gặp nạn 
sẽ cát tường”. Thuở xưa Ngài phát nguyện, bất cứ ai giữ giới của Phật, thì Ngài 
đều khiến cho người đó, đều xa lìa tất cả khổ ách, cho nên nói: “Hay giữ giới 
pháp lìa khổ ách”, không có bất cứ ách nạn nào. 

“Trừ nạn đói khát được giải thoát”: Trừ được nạn đói khát, đắc được giải thoát. 
“Oai thần lực Kim Cang giữ gìn”: Thủ hộ Kim Cang có đại oai thần lực. 


“Nghèo cùng đói rét đều sống lại”: Người nghèo cùng, chẳng có quần áo mặc, 
chẳng có cơm ăn, đều xa lìa tất cả tai nạn, đều được bình an. 


241. A xá nễ bà dạ 

Dịch: Trừ nạn sấm sét. 

Kệ: 

Vô hữu chướng ngại Không Thần danh 
Miễn trừ lôi điện bố uý hành 

Luận nghĩa giáo thuyên tiêu tai nạn 

Đại Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm văn. 


Nghĩa là: 

Tên Thần Không chẳng có chướng ngại 
Tránh khỏi sấm sét và sợ hãi 

Luận giáo nghĩa nói tiêu tai nạn 

Đại Phật đảnh thủ Chú Lăng Nghiêm. 


Giảng giải: Câu Chú nầy hay trừ nạn sấm sét, không bị sấm sét đánh chất. 
Trung Quốc có câu nói rằng: “Thiên đả lôi phách, ngũ lôi sầm đảnh”. Nếu bạn 
khinh sư diệt tổ, thì sẽ gặp nạn ngũ lôi, thấy có lợi hại chăng! Ngũ lôi chẳng 
phải là nói năm cái sấm, mà là nói về kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Bị cây đánh 


chết là mộc lôi. Bị lửa thiêu chết là hoả lôi. Bị nước ngập chết là thuỷ lôi. Bị thổ 
chôn là thổ lôi. Bị cây sắt đánh chết là kim lôi. Kim mộc thuỷ hoả thổ, bất cứ lôi 
gì, nếu bạn cứ làm những việc không giữ quy cụ, thì sẽ chịu những quả báo 
nầy. Câu Chú này dịch là « Lìa có », « Không có », « Vô ngại ». Cho nên hợp 
lại gọi là “Tên Thần Không chẳng có chướng ngại”. A Xá Nễ còn là tên của một 
vị Thần Không. 

“Tránh khỏi sấm sét và sợ hãi”: Ngài hay miễn trừ nạn sấm sét, khiến cho bạn 
không bị sấm sét, không bị nước ngập chìm, không bị lửa thiêu, không bị cây 
đánh chết, không bị cây sắt đánh chết, tránh khỏi đủ thứ sợ hãi sấm sét. 
Chúng ta không biết đạo lý ngũ lôi, nói đây là khoa học nói về điện âm, điện 
dương, không sai, là điện âm, điện dương. Nhưng trong đó cũng có kẻ chủ tế, 
chứ chẳng phải nó muốn thế nào thì thế ấy. Sấm có Thần Sấm, Sét có Thần 
Sét. Các Ngài đều là Kim Cang. 

“Luận giáo nghĩa nói tiêu tai nạn”: Luận nghĩa tức là đạo lý, bạn minh bạch giáo 
lý, thì sẽ thay đổi tất cả hành vi hung ác, cho nên tai nạn gì cũng đều trừ khử 
Sạch. 

“Đại Phật đảnh thủ Chú Lăng Nghiêm”: Nhờ gì mà tiêu trừ tai nạn nầy? Đó là 
nhờ linh văn vi diệu của Đại Phật Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú. 

Bắt đầu từ hội thứ ba Chú Lăng Nghiêm: “Ra xà bà dạ. Chủ ra bà dạ. A kỳ ni 
bà dạ. Ô đà ca bà dạ. Tỳ xa bà dạ. Xá tát đa ra bà dạ. Ba ra chướt yết ra bà 
dạ. Đột sắc xoa bà dạ. A xá nễ bà dạ“: Mỗi câu Chú đầu là trừ tai nạn. Sức 
lực của Chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn, là Thần Chú linh nhất, diệu nhất 
không thể nghĩ bàn. 


242. A ca ra 

Dịch: Trừ nạn hoành tử phi mạng. 
Kệ: 

Hoành tử phi mạng thái bi thương 
Lục hải không nạn bất thắng phòng 
Tối thượng niệm tụng trừ tai chướng 
Kim Cang đại tướng độ thập phương. 


Nghĩa là: 
Hoành tử chết yểu quá bi thương 
Nạn trên không đất biển chẳng tránh được 


Niệm tụng Chú nầy trừ tai chướng 
Kim Cang đại tướng độ mười phương. 


Giảng giải: Câu Chú nầy hay trừ nạn hoành tử phi mạng. Thế nào là hoành tử? 
Như ở trước có nói, do ngũ lôi mà chết. Ở trên đất bị tai nạn xe mà chết, ở trên 
biển thì bị tai nạn ghe thuyền, ở trên không thì bị tai nạn máy bay. Tóm lại, chết 
chẳng biết trước được, đều gọi là hoành tử (chết bất đắc kỳ tử), tức cũng là chết 
chẳng tự nhiên, chết ngoài ý muốn, con người đều chẳng muốn chết như thế. 
Phi mạng tức là đoản mạng (chết yểu), tức cũng là mạng sống ngắn ngủi, cho 
nên nói: “Hoành tử chết yểu quá bi thương”, cách chết nầy khiến cho con 
người quá bi thương thống thiết. 

“Nạn trên không đất biển chẳng tránh được”: Thứ tai nạn nầy không đề phòng 
được, cũng có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng nếu hay tu trì Chú Lăng Nghiêm 
vô thượng nầy, luôn luôn tụng trì tu hành, thì tất cả tai nạn đều tiêu trừ hết, cho 
nên nói “Niệm tụng Chú nầy trừ tai chướng”. 

“Kim Cang đại tướng độ mười phương”: Nguyện lực của Kim Cang đại tướng 
quân, Ngài độ khắp chúng sinh trong mười phương. 


243. Mật rị trụ bà dạ 

Dịch: Trừ nạn hoành tử phi mạng. 
Kệ: 

Vị tằng hữu pháp diệu nan ngôn 
Nhất thiết ý ngoại tất an toàn 

Kim giáp thiên thần mặc hộ hữu 
Thưởng thiện phạt ác ái bất thiên. 
Nghĩa là: 

Pháp chưa từng có diệu khó tả 
Tất cả tai nạn đều an toàn 

Thiên thần mặc giáp thầm bảo hộ 
Thưởng thiện phạt ác chẳng thiên vị. 
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Giảng giải: “Pháp chưa từng có diệu khó tả”: Pháp nầy khó gặp, khó thấy được, 
rất là hi hữu, cho nên gọi là pháp chưa từng có, diệu không thể tả, không thể 
nghĩ bàn. 

“Tất cả tai nạn đầu an toàn”: Hay tu pháp nầy, thì tất cả tai nạn gì cũng chẳng 
có, đều được an toàn. 

“Thiên Thần mặc giáp thầm bảo hộ”: Thiên Thần mặc áo giáp bảo hộ bạn trong 
sự âm thầm. 


“Thưởng thiện phạt ác chẳng thiên vị”: Ngài đối với tất cả mọi người đều bình 
đẳng, chẳng ích kỷ, chẳng thiên vị. Chúng ta phải làm các điều lành, đừng làm 
các điều ác, thì Thần Kim Cang hộ pháp sẽ luôn bảo hộ bạn. 


244. Đà la ni bộ di kiếm 

Dịch: Đắc được sức tổng trì. Trừ tất cả nạn tai hại. 
Kệ: 

Ngã kim quy mạng đại tổng trì 

Kiên Lao Địa Thần bất thất thời 

Năng trừ tất cả tai hại nạn 

Tốc chứng vô sanh đạo tâm trực. 


Nghĩa là: 

Con nay quy mạng đại tổng trì 

Kiên Lao Địa Thần chẳng thất thời 

Hay trừ tất cả nạn tai hại 

Sớm chứng vô sanh đạo tâm thẳng. 

Giảng giải: Đà la ni là tiếng Phạn, hết thảy Chú đều là tiếng Phạn. Câu Chú nầy 
hay trừ tất cả tai hại. Tuy nói như thế nào, nhưng người trì Chú thân tâm phải 
thanh tịnh. Thân không phạm nghiệp giết, trộm, dâm. Ý không khởi nghiệp 
tham, sân, si. Miệng không nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, chửi mắng. Ba 
nghiệp thanh tịnh rồi, thì mới gọi là tổng trì. Nếu ba nghiệp không thanh tịnh, 
thì không gọi là tổng trì. 

Tuy không thể nói họ tụng Chú hoàn toàn không có cảm ứng, nhưng sức lực 
cảm ứng ít lại càng ít, chứ chẳng phải do Chú không linh nghiệm, mà do ba 
nghiệp của họ không thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh rồi, thì còn phải cần 
chuyên nhất. Do đó có câu: “Chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán”. Hay 
chuyên nhất, thì tất cả Chú đều là linh văn, đều là diệu ngữ. Không thể chuyên 
nhất, thì dù linh văn cũng chẳng linh, diệu ngữ cũng chẳng diệu, càng không 
thể cảm ứng đạo giao. 


Tôi tả bốn câu kệ, chẳng có căn cứ gì, giảng như thế nào cũng đều được, niệm 
như thế nào cũng đều được, vì “không có pháp nhất định”. Không có nhất định, 
mà muốn giảng thành nhất định, đó tức là pháp chết, chẳng phải là pháp sống. 
Tôi giảng đều là pháp sống. Vì chúng ta đều là người sống, người sống thì phải 
dùng pháp sống, không dùng pháp chết. Học Phật cũng giống như ăn cơm, ăn 
nhiều một chút cũng được, ăn ít một chút cũng được. Đừng no quá, cũng đừng 
đói quá. 


Tổng trì là “Tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa”. Pháp gì cũng đều bao quát 
bên trong hết, nghĩa gì cũng đều thọ trì hết. Tổng trì cũng giống như tay lái của 
chiếc xe, cũng giống như tổng thống của một nước, lãnh đạo chính trị của một 
nước. Theo Phật pháp mà nói, thì quy nạp tất cả pháp lại một nơi, gọi là tổng 
trì. Tổng tức là “Vạn thù quy về một gốc”, trì tức là “Một gốc tán làm vạn thừ', 
tức cũng là đem hết thảy chúng sinh đều quy về Vạn Phật Thánh Thành, Vạn 
Phật Thánh Thành lại hoá ra hết thảy chúng sinh, đây tức là tổng trì, như vậy 
các vị sẽ hiểu đại khái! Nếu vẫn còn chưa hiểu, thì tôi không còn cách nào 
khác. 


Có người nói: “Tôi chưa từng nghe qua người nào giảng pháp như thế”! Nếu có 
người đã giảng rồi, mà tôi giảng lại nữa, thì đó giống như rang cơm nguội, 
chẳng có ý nghĩa gì hết. Giống như tin tức của người kia đăng lên, bạn lại đăng 
lên nữa. Tóm lại, đó là phần tử lạc hậu. Đó là đại ý tổng trì, tôi đã nói rõ ràng 
rồi. Nếu các vị muốn tổng trì, thì tâm phải chuyên nhất, chuyên nhất tức là quy 
mạng. “Con nay quy mạng”, chẳng phải là kêu người khác quy mạng, với mình 
chẳng có liên quan gì, do đó “Mình ăn cơm thì mình no, sinh tử của mình tự 
mình lo”. Hiện tại tụng trì Chú Lăng Nghiêm, thì nghiệp của mình phải thanh 
tịnh, tâm phải chuyên nhất. 

“Kiên Lao Địa Thần chẳng thất thời”: Kiên Lao Địa Thần đã từng phát nguyện 
trong quá khứ, ai tụng Đà la ni nầy, thì Ngài sẽ bảo hộ họ, khiến cho họ toại 
tâm như ý, ra vào đều bình an, chẳng có tất cả tai nạn gì. Kiên Lao Địa Thần 
chẳng thất thời, thất thời tức là bỏ qua cơ hội, khi bạn gặp tai nạn, thì Ngài 
không ngủ đâu, Ngài chẳng giống như chúng ta, chuyên môn ăn rồi ngủ, hỏi 
đến vấn đề gì, cũng đều nói không biết. Kiên Lao Địa Thần lúc nào cũng nghĩ 
đến mỗi chúng sinh, như có vấn đề gì phát sinh, thì Ngài tuỳ thời tuỳ lúc, đều 
bảo hộ, nhưng phải tụng Chú Lăng Nghiêm. 

“Hay trừ tất cả nạn tai hại”: Bất cứ tai nạn gì, tụng Đà la ni nầy, thì đều trừ khử 
hất. 

“Sớm chứng vô sanh đạo tâm thẳng”: Làm thế nào mới trừ được tất cả tai nạn? 
Làm thế nào mới chứng được vô sanh? Tức là mấy chữ nầy: “Tâm thẳng là 
đạo tràng”: Tu đạo phải có tâm ngay thẳng, đừng có tâm quanh co, đừng có 
cho rằng người khác lường gạt bạn. Dù người khác có lường gạt bạn, thì cũng 
phải học chịu thiệt thòi, nhẫn nại, đừng biện luận, cũng đừng trốn tránh. Bạn 
nói: “Như vậy làm sao tôi chịu được”! Nói thật với bạn: “Đức Phật làm thế nào 
mà thành Phật, tức là chịu thiệt thòi mới thành Phật, chứ chẳng phải chiếm tiện 
nghi của người khác, cứ nghĩ muốn lợi mình, chẳng lợi người. 


Kỳ thật, chiếm tiện nghi của người khác, tức là làm ăn bị lỗ vốn. Bạn không thể 
chịu thiệt thòi, thì tâm bạn chẳng ngay thẳng được, không thể vào đạo tràng. 


Tâm thẳng là đạo tràng, thì chẳng có tâm quanh co, nhưng cũng đừng cố ý 
chịu thiệt thòi. Ví như người khác vốn đối với mình tốt, nhưng mình cố ý tìm 
cách quanh co làm cho họ chịu thiệt thòi, như vậy là sai, đó chẳng phải là tâm 
ngay thẳng. Tâm ngay thẳng là phải tự nhiên, cảm ứng đạo giao, đừng đi tìm 
tòi, nếu bạn cố ý đi tìm tòi, như vậy cũng sai. “Đạo”, tức là tại chỗ nầy, tu hành 
được tại chỗ nầy, thì bạn phải rõ lý, minh bạch đạo lý rồi, thì mới tu được. 


245. Ba già ba đà bà dạ 

Kệ: 

Kim ngân sa thạch thổ mộc độc 

Tụng trì thần Chú biến cam lồ 

Hộ thọ tối thượng kim cang ký 

Bồ Tát vi hữu đức bất cô. 

Nghĩa là: 

Độc vàng bạc sỏi đá đất cây 

Tụng trì thần Chú biến cam lồ 

Được chư Phật thọ ký kim cang 

Bồ Tát làm bạn chẳng cô độc. 

Giảng giải: Câu nầy với câu trên vốn liên quan với nhau, cho nên cũng có tác 
dụng trừ tất cả tai nạn. Trừ tai nạn thì ở trong sự bất tri bất giác có độc gì cũng 
đều hoá giải hết. Giống như năm ngoái, có vị cư sĩ nọ ăn nhầm nấm độc, nhà 
thương đều nói không cứu được, sau đó thì chuyển nguy thành an, chết biến 
thành sống lại, đây đều nhờ sức lực của Chú, cũng là nhờ sức lực của đạo 
đức, câu chuyện nầy các vị đều đã tận mắt thấy qua, nếu vẫn còn không tin, thì 
Phật cũng không độ được bạn! 


“Độc vàng bạc sỏi đá đất cây”: Vàng cũng có độc, bạc cũng có độc, sỏi cũng có 
độc, đá cũng có độc, cây cỏ cũng có độc. Nếu bạn đụng vào cây cỏ độc, thì 
toàn thân đều sưng lên, thậm chí tánh mạng cũng khó giữ. 


Tôi nhớ có một lần nọ, trong sự vô ý tôi hái một cây cỏ độc để làm thuốc, làm 
cho hai đệ tử đều bị trúng độc, còn đối với tôi cỏ độc đó chẳng phát sinh tác 
dụng, tôi cũng chẳng bị trúng độc, không bị đau, cũng không bị sưng, đây đều 
nhờ sự cảm ứng của Chú. Đầu hoá giải được tất cả độc vàng bạc sỏi đá cây, 
cho nên nói: “Tụng trì Thần Chú biến cam lồ”: Nếu bạn hay tụng trì Chú Lăng 
Nghiêm, thì chất độc biến thành cam lồ, nhưng như thế bạn vẫn cần phải hiểu 
sự tác dụng, minh bạch cách dùng như thế nào. 

Cho nên hiện tại tôi muốn giảng giải Chú Lăng Nghiêm, mỗi một câu Chú, các 


vị đều nên đặc biệt chú ý, đừng xem nó là việc bình thường. Đây là diệu pháp 
trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Hoặc các vị cho rằng trên thế giới có rất 
nhiều người giảng Chú Lăng Nghiêm, kỳ thật, chẳng có ai giảng, người khác 
nghe được giảng giải Chú Lăng Nghiêm còn không dám tin. Có người sẽ 
giảng, nhưng nghĩa lý chân chánh trong Chú Lăng Nghiêm sợ rằng họ còn 
không minh bạch. Vậy, bạn hỏi tôi có hoàn toàn biết hết chăng? Tôi cũng hoàn 
toàn không biết, nhưng biết được chút chút, nên mới đem sự hiểu biết chút 
chút nầy, dùng kệ để giải thích Chú Lăng Nghiêm. Nếu các bạn muốn học Phật 
pháp, nên nhớ đừng bỏ qua cơ hội nầy. 


Tại Hương Cảng, tôi có hơn hai mươi vị đệ tử, mỗi ngày đến tối, muốn thỉnh 
cầu tôi giảng Chú Lăng Nghiêm, cuối cùng tôi cũng không đáp ứng. Đến nước 
Mỹ rồi, lần đầu tiên tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm trong vòng chín mươi sáu 
ngày. Kế tiếp giảng Kinh Pháp Bảo Đàn, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, Kinh 
Địa Tạng. Sau đó giảng Kinh Hoa Nghiêm mất hết chín năm rưỡi mới giảng 
xong, tôi vốn dự định giảng mười năm mới xong bộ Kinh Hoa Nghiêm, nhưng 
vì hiện tại là thời đại hoả tiễn, cho nên hoàn thành sớm hơn nửa năm. Khi 
giảng xong bộ Kinh Hoa Nghiêm, tôi không muốn giảng Kinh gì nữa hất. 

Hiện tại các vị lại yêu cầu tôi giảng Chú Lăng Nghiêm, tôi cũng không ngại đem 
sự hiểu biết của tôi giảng cho các vị nghe, đây là nhân duyên giảng Chú Lăng 
Nghiêm, cũng là không thể nghĩ bàn. Các vị mỗi một câu, một chữ, đều đừng 
xem nhẹ coi thường. Tôi không biết các vị mọi người nghe như thế nào, còn sự 
giảng giải của tôi tuyệt đối không cẩu thả cho qua loa được. 


Các vị đừng có hỏi: “Hôm nay sư phụ có giảng Kinh không”? Ngoại trừ tôi 
không đến, đã đến thì nhất định giảng. Tôi không giảng Kinh, thì không ăn 
cơm, giảng Kinh rồi, thì cũng chỉ ăn no tám phần thôi, cũng không ăn no quá. 
Ăn no nê quá sẽ béo mập, thành hoà thượng mập, ăn ít lại một chút chẳng phải 
tốt hơn chăng, tin rằng chẳng những tôi ăn ít lại một chút, mà những người ở tại 
Vạn Phật Thành cũng đều ăn ít lại một chút, đều đói nhưng không đến nỗi nào, 
chúng ta dù không có cơm ăn, cũng chẳng quan trọng, không có y phục mặc, 
cũng chẳng quan hệ, không ngủ cũng chẳng có vấn đề, đừng coi nặng vấn đề 
ăn, mặc, và ở. 

Tụng trì Chú Lăng Nghiêm, thì tất cả các thứ độc, đều không còn độc nữa, kỳ 
quái không còn kỳ quái nữa. Chúng ta đã thấy vị cư sĩ đó ăn hơn mười cái nấm 
độc, bao tử đã bị nát, còn đen thui nữa, lưỡi cũng biến thành màu đen, con 
mắt thì biến thành màu vàng, hiện tại thì vẫn bình thường. Chuyện nầy bạn còn 
không tin, thì thật là “niềm tin không đủ”, làm nhất xiển đề. 

“Được chư Phật thọ ký kim cang”: Bạn tụng Chú nầy, thì mười phương chư 


Phật bèn thọ ký cho bạn, thọ ký kim cang, thì bất cứ thứ độc gì, cũng không 
làm hại bạn được. Trong Chứng Đạo Ca có nói: “Dù gặp đao nhọn thường bình 
thản, uống nhầm thuốc độc cũng nhàn nhàn”. Uống nhầm thuốc độc cũng 
chẳng có quan hệ gì, độc chẳng hại, độc chẳng chất. 

“Bồ Tát làm bạn chẳng cô độc”: Bồ Tát làm bạn với bạn, suốt ngày đến tối Bồ 
Tát nghiên cứu Phật pháp với bạn, bạn nói có tốt chăng! Thân thể của Bồ Tát 
lúc nào cũng toả ra mùi thơm, chẳng giống như thân thể phàm phu, hôi không 
chịu được, nhất là có một số người Mỹ, hôi chịu không thấu. “Đức bất cô tất 
hữu lân”: Tức là có Bồ Tát đến làm bạn với bạn, bạn sẽ cảm thấy chẳng cô 
đơn. Bạn còn không tin, không tin thì hãy thử xem. Tôi cũng không cần bạn tin, 
tôi là Everything ¡is Ok. Kỳ thật, bạn tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Hôm nay 
bạn không tin, thì tôi đợi ngày mai. Ngày mai không tin, thì tôi đợi ngày mốt. 
Giống như những người Cơ Đốc Giáo, Thiên Chúa Giáo, thời gian lâu dài, hết 
thuở vị lai, một ngày nào đó, họ cũng sẽ tin Phật, vì họ không có cách nào 
chạy thoát ra khỏi pháp giới được, nhất định tôi sẽ đợi được, ngoại trừ tôi 
không có tâm nhẫn nại, nếu tôi có tâm nhẫn nại, thì ai cũng chạy không khỏi. 


246. Ô ra ca bà đa bà dạ 

Dịch: Trừ nạn hiểm trở. 

Kệ: 

Lý hiểm như di diệu nan ngôn 

Đại hi hữu pháp tự dũng tuyền 

Bổn hữu nhân duyên cô khởi tụng 
Cát tinh thường chiếu giải đảo huyền. 
Nghĩa là: 

Đường ởđi thoát hiểm diệu khó tả 
Pháp đại hi hữu tựa suối vọt 

Bổn sự nhân duyên cô khởi tụng 
Sao cát thường chiếu mở treo ngược. 


Giảng giải: Sức lực của câu Chú nầy, hay trừ nạn hiểm trở. Hiểm tức là nguy 
hiểm, trở tức là trở ngại. Tất cả tai nạn nguy hiểm đều có thể trừ, cho nên nói kệ 
rằng: “Đường đi thoát hiểm diệu khó tả”: Đi bộ dù gặp bất cứ chỗ nào nguy 
hiểm, cũng đều được bình an. Chỗ diệu của câu Chú nầy, nói không hết được, 
không thể nào dùng lời lẽ nói hết được. 

“Pháp đại hi hữu tựa suối vọt: Pháp đại hi hữu nầy, từ trước đến nay chưa 
từng có, như suối chảy bất tận. 


“Bổn sự nhân duyên cô khởi tụng”: Mười hai bộ Kinh có Bổn Sự, Nhân Duyên, 
lại có Cô Khởi tụng. Bổn Sự tức là những đời quá khứ của đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni. Nhân Duyên tức là đủ thứ nhân duyên. Cô Khởi tụng tức là chẳng có 
quan hệ gì với Kinh văn phía trước, đột nhiên dùng bài kệ tụng, như Kinh Pháp 
Cu. Mười hai bộ Kinh bao quái: 


“Trường hàng trùng tụng cập thọ ký 
Cô khởi vô vấn nhỉ tự thuyết 

Nhân duyên ví dụ cập bổn sự 

Bổn sanh phương quảng vị tằng hữu 
Luận nghị cộng thành thập nhị bộ 
Quảng như đại luận tam thập tam”. 


Đọc tụng mười hai bộ Kinh đủ thứ kệ tụng nầy, thì sực lực công hiệu trừ được 
tất cả nạn nguy hiểm. 

“Sao cát thường chiếu mở treo ngược”: Lúc nầy sao cát tường trên cao chiếu 
xuống, tất cả khổ treo ngược đều giải trừ hết. 


247. Lặc xà đàn trà bà dạ 

Dịch: Trừ nạn rắn độc. 

Kệ: 

Độc xà nguyên hiết giảo hại thương 
Bảo trượng hàng phục miễn tai ương 
Cam lồ nhuận trạch kiết quyết chúng 
Đồng vãng vô sanh Cực Lạc bang. 


Nghĩa là: 

Rắn độc bò cạp cắn hại người 

Gậy báu hàng phục khỏi tai ương 

Cam lồ thấm nhuân chúng sâu bọ 

Cùng về Cực Lạc chứng vô sanh. 

Giảng giải: Lặc Xà là tên của loài rắn. Đàn Trà là gậy báu. Câu Chú nầy hay trừ 
nạn rắn độc. 

“Rắn độc bò cạp cắn hại người”: Rắn độc, hoặc bò cạp cắn người, nhưng Chú 
Lăng Nghiêm có cây gậy báu, giống như cây Dược Vương, chuyên môn cứu 
tất cả độc, cho nên đều giải trừ được rắn độc, cho nên nói: “Gậy báu hàng phục 
khỏi tai ương”. Tất cả tai ương, tai nạn rắn độc đều khỏi. 

“Cam lồ thấm nhuần chúng sâu bọ”: Cam lồ hay thấm nhuân tất cả ngạ quỷ, 


sâu bọ ở trong loài quỷ rất là lợi hại, tâm rất tham, là phần tử xấu. Quỷ độc hại 
nầy tức là quỷ rắn độc, chúng cũng hay phóng độc, cũng hay hại người, có 
những nơi có mùi vị rất là hôi thúi, là do có rắn độc, hoặc thứ quỷ sâu bọ nầy 
phóng độc ra. 

“Cùng về Cực Lạc chứng vô sanh”: Chúng được nước cam lồ thấm nhuàần, đều 
cùng chứng vô sanh, vãng sinh về cõi Cực Lạc, không còn hại người nữa. 


Hỏi: Người tại gia có cần tụng Tỳ Ni nhật dụng không? 

Đáp: Người xuất gia chắc chắn phải thuộc lòng Tỳ Ni nhật dụng, còn người tại 
gia tụng, hay không tụng đều được. 

Hỏi: Phật chế Tỳ Kheo đầu hôm đi kinh hành ngồi thiền, giữa đêm ngủ nghỉ, 
cuối đêm đi kinh hành ngôi thiền, là những giờ nào? 

Đáp: Trời bắt đầu tối, từ 6 giờ đến 10 giờ là đầu hôm. 11 giờ đến 2 giờ là giữa 
đêm. 3 giờ đến 6 giờ là cuối đêm. 

Hỏi: Vương hiếu tử tu kim cang bất hoại thân, là tu như thế nào? 

Đáp: Từ từ †u, có phải mới biết chữ là muốn làm trạng nguyên ? 

Hỏi: Trong Kinh Kim Cang có nói: “Tất cả Thánh Hiền đều dùng pháp vô vi mà 
có sự khác biệt, nghĩa như thế nào? 

Đáp: “Vô vi” tức là ngủ nghỉ, mà “có sự khác biệt” tức ăn cơm. Tức là ăn cơm 
ngủ nghỉ, ngủ nghỉ ăn cơm, những việc khác cũng không làm, bạn nói diệu hay 
không diệu. Tất cả Thánh hiền bao quát tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát trong đó. 
Thế nào là “vô vi”? Vô vi là kêu bạn đừng đi làm việc phạm giới, “mà vô bất vi”, 
phàm là việc hợp với giới luật, thì phải đi làm, “khác biệt, tức là nói về hợp với 
giới luật và không hợp với giới luật, đây là nói về bước đầu học Phật. 

Hỏi: Nghe nói rằng, người tu hành “Đói thì ăn cơm, mật thì đi ngủ”, như vậy có 
gì khác với phàm phu? 

Đáp: Công phu đến nhà rồi, thì nhậm vận tự tại. 


248. Na già bà dạ 

Dịch: Trừ nạn rồng độc. 

Kệ: 

Giang hà hồ hải thuỷ trường lưu 
Lợi hại tương quan ngũ cốc thu 
Long ngư kình ngạc chư tai nạn 
Hoá tác cát tường truyền vạn thu. 


Nghĩa là: 

Sông hồ biển cả nước chảy mãi 

Lợi hại tương quan ngũ cốc thu 
Rồng cá mập cá sấu các tai nạn 
Hoá thành cát tường truyền vạn đời. 


Giảng giải: Na Già là tên của Long Vương, Long Vương quản lý tất cả nước, tất 
cả nước biển cả sông ngòi ao hồ, đều thuộc về Long Vương quản lý. Cho nên 
nói: “Sông hồ biển cả nước chảy mãi”: Nước sông chảy đều có sự nhất định, 
đều có rồng quản lý. 

“Lợi hại tương quan ngũ cốc thu”: Nếu nước quá nhiều, hoặc nước quá Ít 
không đủ, thì tất cả vạn vật đều chết. Nếu nước vừa đủ, cũng không nhiều, 
cũng không ít, thì ngũ cốc sẽ tươi tốt, cho nên mỗi năm mưa xuống đều đặng 
vừa đủ, thì ngũ cốc sẽ được mùa, thu hoặch sẽ trúng mùa. 

“Rồng cá mập cá sấu các tai nạn”: Rồng độc, cá mập, cá sấu, đều hay ăn thịt 
người, nhưng nếu niệm Chú nầy, thì sẽ trừ được tất cả tai nạn. Cho nên nói: 
“Hoá thành cát tường truyền vạn đời”: Tất cả những tai nạn nầy đều chẳng có, 
đều hoá thành cát tường, thiên thu vạn đời đều các tường. 


249. Tỳ điều đát bà dạ 

Dịch: Trừ nạn điện sẹt 

Kệ: 

Phương quảng thiên thụ thiện điều phục 

Tấn lôi phong nhiên mãnh trà độc 

Băng tuyết thiểm điện thành tai hại 

Kim Cang giới thần cứu vô cô. 

Nghĩa là: 

Phương quảng thiên thụ khéo điều phục 

Sấm sét gió mạnh đốt cháy trà độc 

Băng mưa đá điện set thành tai hại 

Kim cang giới thần cứu vô tội. 

Giảng giải: Tỳ Điều Đát dịch là « Phương quảng », lại dịch là « Thiên thụ », « 
Thiên nhiệt », « Khéo điều phục » v.v... Cho nên nói: “Phương quảng thiên thụ 
khéo điều phục”. 

“Sấm sét gió mạnh đốt cháy trà độc”: 
đều có thể đánh chết người. 

“Băng mưa đá điện sẹt thành tai hại”: Mưa đá xuống, điện sẹt, cũng có thể làm 


Sấm chớp sét đánh, đốt cháy, gió mạnh, 


chết người. 

“Kim cang giới thần cứu vô tội”: Nếu niệm câu Chú nầy, thì Kim Cang giới thần 
sẽ bảo hộ vô tội, không bị thọ khổ. 

Từ câu Ra Xà Bà Dạ đến câu Tô Ba Ra Noa Bà Dạ, đoạn Chú Lăng Nghiêm 
nầy, hay trừ tất cả phi tai hoành hoạ. Đủ thứ tai nạn: Nước, lửa, đao binh, trộm 
cướp, động đất, lốc xoáy, bệnh tật, ôn dịch truyền nhiễm, mà tụng đoạn Chú 
nầy, thì tất cả tai nạn đều giải trừ. Nhưng bạn phải thường thường niệm, thời 
khắc đều niệm, lúc nào cũng niệm, đừng khởi vọng tưởng, đừng làm biếng, thì 
sẽ có đại cảm ứng. Do nhân duyên đó, cho nên trong đạo tràng hằng ngày 
tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, thì sẽ giải trừ tất cả tai nạn. Tất cả tai nạn đều có 
Thần Kim Cang lo, khi bạn tụng đoạn Chú nầy, thì sẽ xa lìa tất cả tai nạn. Khi 
gặp tai nạn rất nguy hiểm, thì sẽ được bình an, tai nạn khó tránh khỏi sẽ vượt 
qua không có vấn đề gì. 


Các vị đều biết, có một lần nọ, lão hoà thượng Hư Vân từ Cửu Hoa Sơn xuống 
núi, muốn đến Chùa Cao Mân đả thiền thất, gặp trời mưa lớn, các nơi đều ngập 
nước, con sông vốn có cây cầu, nhưng Ngài không biết cây cầu đã bị nước 
cuốn trôi đi, cho nên đi lội nước qua cầu, đi đến giữa sông, Ngài vẫn không 
biết cây cầu đã bị gãy, Ngài đi tới thì bị nước cuốn ra giữa sông. Sau đó mắc 
vào lưới của người đánh cá, và được người đánh cá cứu sống. Đây cũng có 
thể nói là trừ được nạn nước. 


Các vị phải biết! Trừ nạn nước ở đây chẳng phải là nói, mình niệm Chú Lăng 
Nghiêm rồi, cố ý dùng sức lực của Chú để xem thử nước có ngập chìm làm 
mình chết không ? Nếu bạn thử như thế, thì chứng minh bạn chẳng thật tin 
Chú. Nếu bạn tin Chú, thì vốn không nên thử. Bạn thử như thế thì rơi vào có sở 
tác vi, chẳng phải là vô vi. Chẳng phải “Dùng pháp vô vi mà có sự khác biệt”. 
Bạn muốn thử thì trong tâm có tư tưởng không tin, bên trong có tính chất đánh 
bạc, như vậy thì chắc chắn sẽ thua. 


Chúng ta hãy dụng công niệm bình thường, trong tình huống khẩn cấp, không 
còn cách nào khác, thì sẽ trừ được tai nạn. Nếu bạn không tu pháp nầy, thì vốn 
chẳng có cách nào giải trừ. Chúng ta thấy lão hoà thượng Hư Vân rớt xuống 
nước một ngày một đêm, mà Ngài cũng không chết, còn được người cứu sống, 
đây tức là trừ nạn nước, Ngài chẳng có tư tưởng muốn thử nghiệm. Bạn đừng 
có nghĩ nghe nói Chú Lăng Nghiêm trừ được nạn lửa, bèn đi mua mấy lít xăng 
đổ ra đốt lên, rồi nhảy vào thử có bị thiêu chết không, như thế thì chắc chắn sẽ 
bị thiêu chết, cho đến xương cốt cũng không còn. Điểm nầy các vị phải biết, 
không nên có tâm muốn thử nghiệm, mà là một lòng dụng công tu hành, như 
vậy thì khi lỡ gặp tai nạn sẽ được qua khỏi. 


Giống như hai vị hành giả tam bộ nhất bái, gặp gió lốc, mà chỗ của họ lạy 
không có gió, còn phía trước, trái phải đều bị gió lốc. Đây tức là dẫn chứng thật 
tế trừ nạn gió. Và nữa, chỗ khác thì bị mưa, nhưng chỗ của hai vị tam bộ nhất 
bái, thì hiện ra cái lọng trời vòng tròn, không bị mưa. Đây tức là trừ nạn nước. 
Và cũng có người dùng đá ném họ, nhưng ném không tới, đây cũng là trừ tai 
nạn, nhưng hai người họ không có tư tưởng muốn thử nghiệm, đây là sự ứng 
nghiệm mà chính mắt chúng ta đã trông thấy. 


250. Tô ba ra noa bà dạ 

Dịch: Trừ nạn chim cánh vàng. 

Kệ: 

Kim sí điểu nạn diệu liên hoa 

Giải thoát túc nghiệp Hằng hà sa 

Tích công luỹ đức tu Bát Nhã 

Viên mãn bồ đề tảo hồi gia. 

Nghĩa là: 

Nạn chim cánh vàng diệu liên hoa 

Giải thoát nghiệp cũ cát sông Hằng 

Tích công bôi đức tu trí huệ 

Viên mãn bồ đề sớm giác ngộ. 

Giảng giải: Đây là câu cuối cùng của mười sáu câu trừ tất cả tai nạn. Mười sáu 
câu bắt đầu từ “Ra xà bà dạ”, đến câu “Tô ba ra noa bà dạ“, bạn muốn trừ tất 
cả tai nạn, thì phải luôn luôn niệm mười sáu câu Chú này, rất là cảm ứng. Mà 
một câu Chú nầy là giải trừ nạn chim đại bàng cánh vàng, niệm một câu Chú 
nầy, thì sẽ không bị chim dữ làm tổn thương, ví như chim ưng hung dữ, thường 
thường ăn gà con, chim con và tất cả động vật nhỏ. Chim đại bàng cánh vàng 
cũng là một trong loài chim hung dữ. 


“Nạn chim cánh vàng diệu liên hoa”: Tô Ba Ra Noa, dịch là « Diệu liên hoa », 
là hộ pháp Tây Phương A Di Đà Phật liên hoa bộ. Mọi người đều biết, chim đại 
bàng cánh vàng chuyên môn ăn rồng. Chúng quạt một cái, thì nước biển cạn 
khô, loài rồng lộ ra, chúng dùng mỏ đớp một cái, thì giống như chúng ta ăn 
cơm, đớp một lần mười mấy con rồng. Rồng mà gặp chim đại bàng cánh vàng, 
thì mềm nhũng, thần thông gì cũng chẳng còn nữa, cũng chạy không được, tại 
sao vậy? Hồng vốn cũng có thần thông rất lớn, nhưng khi nhìn thấy chim đại 
bàng cánh vàng, thì kinh hãi đến nỗi thần thông gì cũng không còn nữa, chỉ ở 
đó chờ làm mồi cho chim cánh vàng. Do đó, con cháu của Long Vương gần 


như bị tuyệt chủng, lão Long Vương thần thông lớn hơn một chút, nên trốn 
thoát được, vẫn chưa bị làm mồi cho chim cánh vàng, bèn đến chỗ đức Phật 
cầu cứu, đức Phật bèn cho tấm y cà sa, kêu lấy chỉ y cà sa cột lên mỗi thân 
rồng, thì chim đại bàng cánh vàng không thể ăn được nữa, vì y cà sa là bảo 
bối của Phật. Sau đó, chim đại bàng cánh vàng không tìm được rồng để ăn, 
chim đại bàng cánh vàng cũng có thần thông, biết Phật cứu loài rông, do đó 
bèn đi đến chỗ đức Phật nói: 

“Đức Phật Ngài từ bi cứu loài rồng, nhưng tôi sắp chết đói, không có gì để ăn”. 
Phật bèn nói: “Ngươi phải ăn chay, đừng sát sinh nữa. Sau này đệ tử của ta 
trước khi ăn cơm, sẽ lấy ít cơm nhường cho ngươi ăn, các ngươi cũng nên ăn 
chay theo”. 

Đức Phật bèn dạy các đệ tử của Ngài, về sau trước khi dùng cơm trưa, nên 
đem bảy hạt cơm cúng cho chim đại bàng cánh vàng. Cho nên thí thực nói: 
“Đại bàng kim sí điểu 

Khoáng dã quỷ thần chúng 

La sát quỷ tử mẫu 

Cam lồ tất sung mãn”. 


Chim đại bàng cánh vàng có thức ăn rồi, không còn bắt rồng ăn nữa, mọi 
người đều bình an vô sự, cùng sống hoà bình với nhau. Chim đại bàng cánh 
vàng cũng ăn chay, rồng con rồng cháu cũng đều sinh tồn. 

“Giải thoát nghiệp cũ cát sông Hằng”: Thuở xưa chúng ta tạo nghiệp e rằng 
còn nhiều hơn số cát sông Hằng, nhưng khi bạn niệm câu Chú nầy, thì nghiệp 
chướng nhiều như số cát sông Hằng đều tiêu diệt. 

“Tích công bồi đức tu Bát Nhã”: Công chẳng phải một sớm một chiều mà làm 
thành, phải tích luỹ từng chút từng chút. Tuy việc thiện nhỏ, bạn cứ làm, từng 
chút từng chút sẽ thành nhiều. Bạn làm một lần, hai lần, ba lần, thì sẽ lớn 
nhiều, cho nên phải tích công. Đức hạnh tức là thường làm việc tốt, giúp đỡ 
người khác. Sỡ dĩ thế giới chưa đến ngày cuối, là vì còn có người làm đủ thứ 
công đức. Nếu mọi người đều không biết làm việc tốt, thì thế giới sẽ hoại 
không. Bạn thấy hiện tại khắp nơi đều có thiên tai nhân hoạ, đây là hiện tượng 
biểu thị kiếp hoại. 

“Viên mãn bồ đề sớm giác ngộ”: Tu hành khai mở đại trí huệ, thì đắc được đại 
giác ngộ, khi đến được chân chánh có đại trí huệ, thì mới có thể trở về cõi 
“Thường Tịch Quang tịnh độ” cố hương vốn có, sẽ không còn sinh tử trôi nổi 
khắp nơi bên ngoài. 


251. Dược xoa yết ra ha 

Dịch: Quỷ giữ hồn. 

Kệ: 

Dũng kiện bạo ác địa không hành 

Đồng loại chủng tộc các đế thính 

Thủ hộ hồn quỷ y chánh giáo 

Công mãn tam thiên tự siêu sanh. 

Nghĩa là: 

Dũng kiện bạo ác địa không hành 

Đồng loại chủng tộc đều lắng nghe 

Quỷ giữ hồn y theo chánh giáo 

Công viên quả mãn tự siêu sanh. 

Giảng giải: Dược Xoa là tiếng Phạn, có khi viết là Dạ Xoa, Duyệt Xoa, dịch là « 
Dũng kiện », rất là dũng mãnh tráng kiện. Còn dịch là « Bạo ác », đây cũng là 
tên của loài quỷ. Có nơi còn dịch là « Khinh kiện », vì chúng tựa như trận gió, 
vốn chẳng có thân thể, tuy gió thổi nhẹ nhàng, nhưng rất kiện tráng, vì do 
nghiệp báo. Dạ Xoa đều có chút công đức, đừng cho rằng Dạ Xoa là quỷ, tức 
là không tốt, chúng có chút công đức. Nhưng khi chúng tạo công đức, tâm sân 
không trừ, vẫn nổi nóng, làm công đức rồi có khi về sau hối hận. Nếu xưa kia 
chúng chỉ dùng tài thí, thì đắc được quả báo là địa hành Dạ Xoa, Dạ Xoa đi 
trên đất, không thể bay. Nếu bố thí voi, ngựa, xe cộ, hoặc máy bay .v.V... 
nhưng mà sự nóng giận không thay đổi, thì đắc được quả báo là đại lực Quỷ 
Vương, bay được trong hư không, gọi là không hành Dạ Xoa. Tại sao vậy? Vì 
nghiệp báo vậy. 

“Dũng kiện bạo ác địa không hành”: Địa tức là chỉ địa hành Dạ Xoa (Dạ Xoa đi 
trên đất). Không tức là không hành Dạ Xoa (Dạ Xoa bay trên không). 


“Đồng loại chủng tộc đều lắng nghe”: Yết Ra Ha, dịch là « Đồng loại chủng tộc 
», tức là bất cứ Dạ Xoa đi trên đất, Dạ Xoa bay trên không, đều phải nghe sự 
triệu tập, đều phải chú ý lắng nghe, không thể lơ là được. 


“Quỷ giữ hồn y theo chánh giáo”: Dạ Xoa đối với con người cũng có chỗ tốt, có 
lúc người sợ hồn bay phách lạc, thì Dạ Xoa bay trên không, giúp bạn truy hôn 
phách và lại. Hồn có ba hồn, phách có bảy phách. Hồn thật trong ba hồn, tức 
là Phật tánh, còn có hộ thần. Ba hồn nầy phân ra nói là ba, hợp lại là một, tức 
là Phật tánh vốn có. Bảy phách tức là trong mỗi thân người có bảy chỗ, mỗi 
chỗ đầu trụ một phách. Bảy phách nầy, có cái có mắt, không có tai mũi; có cái 
có lỗ tai, không có mắt mũi; có cái có lỗ mùi, không có mắt tai; có cái lại có cái 


mõm, không có khí quản khác. Tóm lại, bảy cái nầy tướng mạo đều khác nhau, 
chúng hợp với nhau cùng nhau lợi dụng. Bảy cái nầy hợp lại với nhau thì sẽ 
phát sinh tác dụng, nếu không hợp lại với nhau, thì mỗi cái đều có sở trường, 
đều có sở đoản, chúng đều có chức vụ riêng trên cơ thể con người. Dạ Xoa giữ 
hồn phách của con người, nói rõ con người y theo chánh giáo phụng hành. 


“Công viên quả mãn tự siêu sanh”: Tu đạo phải lập đức, lập công, lập ngôn, 
đến được công viên quả mãn, thì sẽ thành Phật. Siêu sanh tức cũng là thành 
Phật, hộ pháp Kim Cang cũng siêu sanh, người tu đạo cũng siêu sanh, hộ 
pháp Kim Cang cũng phải có công viên quả mãn ba ngàn, người tu đạo cũng 
phải có công viên quả mãn ba ngàn. Đây chẳng phải là nói chỉ có ba ngàn thứ 
công đức, mà là đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới, bạn đều phải có công 
đức, vì vậy cho nên nói tận hư không khắp pháp giới, chẳng có chỗ một hạt bụi 
nào, chẳng phải là chỗ Phật làm công đức, chỗ xả thân mạng. 

Cho nên người tu đạo, đừng chỉ có tu hai ngày rưỡi, chưa đến ba ngày bèn 
muốn thành Phật, làm gì có chuyện đó! Người học Phật, bất cứ làm việc gì, 
đều phải có tâm nhẫn nại, phải lập đức, lập công, lập ngôn. 


252. Ra xoa tư yết ra ha 

Dịch: Quỷ giữ cung phụ nữ, trừ nạn phi mạng. 
Kệ: 

Tốc tật khả uý La Sát quỷ 

Thủ cung phụ nữ bảo kiên trinh 

Trừ diệt nhất thiết phi mạng nạn 

Viễn ly hiểm đạo miễn lôi truy. 


Nghĩa là: 

Quỷ La Sát mau chóng đáng sợ 

Bảo vệ phụ nữ giữ trinh tiết 

Trừ diệt tất cả nạn chết oan 

Xa lìa đường hiểm khỏi ngũ lôi. 

Giảng giải: Ra Xoa gọi là La Xoa, cũng gọi là La Sát tác, La Sát tư, dịch là « 
Hộ thi » (giữ thây chết), tức là quỷ La Sát. 

“Quỷ La Sát mau chóng đáng sợ”: Quỷ La Sát là tiếng Phạn, dịch là « Quỷ 
mau chóng ». Vì chúng chạy rất nhanh, còn gọi là quỷ đáng sợ, rất đáng sợ. Vì 
loài quỷ nầy mặt xanh tóc đỏ, miệng thì to, răng thì nhỏ. Mắt thì lớn, lỗ mũi thì 
nhỏ. Người mà nhìn thấy chúng, thì sinh tâm kinh hãi. Thứ quỷ La Sát nầy, còn 
dịch là « Quỷ giữ cung phụ nữ », bảo vệ phẩm đức của phụ nữ. Nếu ai có 


phẩm đức tốt, thì chúng sẽ bảo vệ người đó, cho nên nói: “Giữ phụ nữ bảo vệ 
trinh tiết”. 

“Diệt trừ tất cả nạn phi mạng”: Hay khiến cho người không bị chết oan, không 
chết tự tử, không chết sông, không có những hành vi chết một cách phi pháp, 
tránh khỏi đủ thứ những cái chết oan uổng. 

“Xa lìa đường hiểm khỏi ngũ lôi”: Xa lìa đường nguy hiểm, không đoa lạc vào 
ba đường ác. Ngũ lôi cũng sẽ không truy tìm bạn. 


253. Tất rị đa yết ra ha 

Dịch: Quỷ giữ thây chất. 

Kệ: 

Thủ thi tổ phụ bệ lệ đa 

Thận chung truy viễn hiếu tư bác 
Sự tử như sanh thường tế tự 

Ma ha Bát Nhã mật ba la. 


Nghĩa là: 

Quỷ tổ phụ giữ gìn thây chết 

Cẩn thận cúng tế hiếu tâm lớn 

Việc chết như sống thường cúng tế 

Ma ha Bát Nhã ba la mật. 

Giảng giải: Tất Rị Đa dịch là « Quỷ giữ thây chết ». Người chất rồi, thì quỷ xả bỏ 
không được đầu thây chết của chính mình, đều nhìn giữ gìn, họ cho rằng cái 
đầu thây chết nầy, sẽ biến thành lão đồ cổ (lão cổ đổng), tương lai đem đi bán, 
giá trị rất là lớn. Do đó họ chẳng làm gì hết, chỉ giữ cái đầu thây chất. 

Còn dịch là « Quỷ tổ phụ ». Quỷ tổ phụ tuy mình là người chết, nhưng họ cũng 
không muốn lìa khỏi thế gian nầy, vì đợi con cháu đến cúng tế họ, cúng chút 
đồ vật cho họ ăn. Có hai ý nghĩa: 

1. Vì xả bỏ không được sự lìa khỏi. 

2. Vì đời người đến cúng tế. 

Do đó, giữ gìn đầu thây chết. Đây đều là sự chấp trước. 

“Cẩn thận cúng tế hiếu tâm lớn”: Lúc chết rất cẩn thận chiếu theo lễ nghĩa mà 
cúng tế, nói đến tâm hiếu rất thành khẩn, rộng lớn. 

“Việc chết như sống thường cúng tế”: Cha mẹ chết rồi, thì chúng ta phải lo việc 
ma chay như lúc còn sống, do đó: “Tang tận lễ, tế tận thành”. Cúng tế phải 
dùng tâm thành, bạn dùng đại trí huệ, đừng quá mê tín, đừng đốt tiền giả, đừng 
đốt giấy vàng bạc, nhà cửa xe cộ, như vậy là lãng phí tiền bạc, vô ích. Người 


chất rồi, không giống như người Trung Quốc mê tín, lại đốt quần áo, lại đốt 
vàng bạc châu báu, lại đốt xe lửa, máy bay .v.v... đây thật là mê tín đến cực 
điểm, đừng có như thế. 


“Ma ha Bát Nhã ba la mật”: Ma ha là lớn, Bát Nhã là trí huệ, cho nên phải có 
đại trí huệ, mới có thể minh bạch đạo lý, mới có thể đến được bờ bên kia. Đừng 
có mê tín, đừng có đọc sách mà không cầu sự hiểu biết thâm sâu. Việc làm 
rồi, bạn hỏi họ: “Tại sao lại làm như vậy”. Họ nói: “Không biết”. Việc không biết 
sao bạn lại có thể làm. Họ đều muốn đi làm, cho nên nói con người thật là điên 
đảo đến cực điểm. 


254. Tỳ xá giá yết ra ha 

Dịch: Quỷ giữ vỏ, trừ nạn thuốc độc. 
Kệ: 

Thử phiên điên quỷ đạm tinh khí 
Hấp thực nhân tuỷ ngũ cốc chân 
Miễn trừ độc dược ma tuý chướng 
Thọ trì Như Lai nghĩa vô cùng. 


Nghĩa là: 

Đây dịch quỷ điên ăn tinh khí 

Hút ăn tuỷ người và sinh tánh 

Miễn khỏi thuốc độc và ma tuý 

Thọ trì Như Lai nghĩa vô cùng. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch là « Quỷ điên ». Sao gọi là quỷ điên? Vì chúng 
chẳng nói đạo lý, không nói lời tốt. Còn có tên là quỷ thần kinh, quỷ cũng hay 
phát thần kinh. Loài quỷ nầy hay hại người, hút ăn tuỷ và tinh khí của con 
người. Nếu bạn cứ khởi vọng tưởng tà, thì chúng sẽ có cơ hội hút ăn tinh khí 
thần của bạn. Nếu bạn chỉ có chánh niệm, thì chúng chẳng làm gì được. Vì quỷ 
đều thừa lúc con người có vọng tưởng không chánh đáng mới nhập vào được. 
“Đây dịch quỷ điên ăn tinh khí”: Cho nên con người có lúc, vô duyên vô cớ, 
cảm thấy chẳng có khí lực, là vì tinh khí đã bị quỷ bắt đi rồi. 


“Hút ăn tuỷ người và sinh tánh”: Trong xương đầu con người có tuỷ, nếu bạn 
khởi vọng tưởng, thì chúng liền đến hút tuỷ của bạn, khiến cho thân thể của 
bạn suy nhược, thân xác đều có tự tánh, tự tánh tức là thần khí, thân xác xem 
ra là vật chết, trên thật tế, nó cũng có mạng sống, quỷ Tỳ Xá Giá bèn đến ăn 
tánh của thân xác. Cho nên khi cúng tế, tuy nhiên chẳng thấy Phật Bồ Tát, và 


tất cả quỷ thần đến ăn, nhưng khi đồ vật cúng rồi, thì chẳng còn “sinh tánh”. 
Hút đi “sinh tánh” rồi, thì có ích gì? Sẽ tăng thêm sức lực của họ. Niệm câu 
Chú nầy, thì sẽ trừ được tất cả thuốc độc, nạn thuốc ma tuý, cho nên nói: “Miễn 
khỏi thuốc độc và ma tuý”. 

“Thọ trì Như Lai nghĩa vô cùng”: Thọ trì vô cùng vô tận pháp nghĩa của Phật 
nói. 


255. Bộ đa yết ra ha 

Dịch: Quỷ thân lớn. 

Kệ: 

Đại thân tự sanh Quỷ Vương danh 
Lực khả bạt sơn Hạng Vũ năng 

Thần thông diệu dụng thiện biến hoá 
Đa đầu đa túc hiển oai linh. 


Nghĩa là: 

Thân lớn tự sanh tên Quỷ Vương 

Sức hay dời núi như Hạng Vũ 

Thần thông diệu dụng chuyên biến hoá 

Nhiều đầu nhiều chân hiển oai thần. 

Giảng giảng: Câu Chú nầy dịch là « Thân lớn ». Khi chúng biến lớn, thì thân 
thể của quỷ nầy lớn như năm trăm núi Tu Di. Biến nhỏ thì nhỏ như hạt bụi. Vì tự 
mình sinh ra thân thể lớn như thế, cho nên còn dịch là « Tự sinh ». Tự sinh ra 
thân mình, cho nên nói: “Thân lớn tự sinh tên Quỷ Vương”. 

“Sức hay dời núi như Hạng Vũ”: Sức lực của chúng có thể dời núi, vì thân thể 
của chúng rất lớn, sức lực cũng rất lớn, tay cũng lớn, chân cũng lớn. Giống như 
vị anh hùng Hạng Vũ của nước Sở. 

“Thần thông diệu dụng chuyên biến hoá”: Chúng có đủ thứ thần thông, đủ thứ 
sự biến hoá, diệu dụng vô cùng, khéo biến hoá. 

“Nhiều đầu nhiều chân hiển oai thần”: Chúng có mấy trăm cái đầu, mấy trăm 
cái chân. Tay cũng rất nhiều, khiến cho người trông thấy mà kinh sợ. 

Hội thứ ba, từ “xa Xà Bà Dạ” đến “Tô Ba Ra Noa Bà Dạ” là pháp tiêu tai. Hiện 
tại đoạn nầy, từ “Dược Xoa Yất Ra Ha” về sau là pháp câu triệu. Niệm đoạn 
Chú nầy, thì câu triệu lại hết tất cả yêu ma quỷ quái, ngưu quỷ xà thần. Chú 
Lăng Nghiêm có pháp tiêu tai, pháp tăng ích, pháp câu triệu, pháp hàng 
phục, pháp cát tường. Chúng ta phải nghiên cứu thâm sâu Chú Lăng 
Nghiêm, thì mới minh bạch đoạn nào có tác dụng gì, đây mới là chân chánh 


thọ trì Chú Lăng Nghiêm. Nếu bạn nghiên cứu Chú Lăng Nghiêm không kỹ 
càng, thì lợi ích chẳng bao nhiêu. 


256. Cưu bàn trà yết ra ha 

Dịch: Quỷ cỡi ngồi. Trừ nạn thành quách cỡi xe. 
Kệ: 

Ung hình đông qua yểm mịi tỉnh 

Thành quách xa thừa ngũ lôi băng 

Ngoại ý tai nạn giai tị miễn 

Xuất nhập bình an viễn hoạ xâm. 


Nghĩa là: 

Quỷ hình cái lu yêu ma đè 

Đất lở gỗ đánh bị té ngựa 

Tai nạn các thứ đều qua khỏi 

Ra vào bình an lìa hoạ hoạn. 

Giảng giải: “Quỷ hình cái lụ yêu quái tinh”: Yêu quái là quỷ, cũng là yêu tỉnh. 
Quỷ mà câu Chú nầy nói, tức là quỷ ma đè (bóng đè), cũng gọi là quỷ đông 
qua, quỷ hình như cái lu. Tại sao gọi là quỹ đông qua? Vì hình dáng của 
chúng giống như lão đông qua. Bạn nói chúng dài ư, thì chúng chẳng dài. Bạn 
nói chúng tròn ư, thì chúng lại chẳng tròn. Chúng vừa tròn, vừa dài, vừa mập, 
vừa béo. Loài quỷ nầy chẳng phải là quỷ đói (ngạ quỷ), quỷ đói thì đói đến nỗi 
chỉ còn da bọc xương, chẳng có chút thịt nào. Loài quỷ nầy là quỷ mập, cũng 
gọi là quỷ giàu, quỷ Cưu Bàn Trà. Có khi hiện ra giống như một cái chum to, 
giống như cái lu lớn. Cái cổ thì nhỏ, cái bụng thì bự. 


Tại sao gọi là quỷ ma đè? Vì loài quỷ nầy thường đi tìm người quấy rối. Khi con 
người ngủ, chúng chạy một cái, thì tới cạnh bên người đó, đè người đó gần 
như ngộp thở, không thể thở được, gần như chết, không thể động đậy được, 
nói cũng nói không được, mở mắt cũng mở không lên, đây gọi là ma đè, bị quỷ 
Cưu Bàn Trà đè. Rất nhiều người đều có sự kinh nghiệm nầy. Các vị có lúc 
ngủ bị ma đè, khiến cho bạn mở mắt không lên được, tức là bị quỷ nầy đè. 

“Đất lở gỗ đánh bị té ngựa”: Chú nầy trừ được nạn đất lở, nạn dùng gỗ đánh, 
nạn cỡi ngựa bị té. Cho nên nói: “Tai nạn đủ thứ đều qua khỏi”. Đủ thứ tai nạn 
đều qua khỏi, được bình an. 

“Ra vào bình an lìa xâm hại”: Ra vào đều được bình an, tất cả hoành hoạ hoạn 
nạn đều không thể xâm phạm. 


257. Bổ đơn na yết ra ha 

Dịch: Quỷ thủ hình. 

Kệ: 

Sinh đại chấp trước thủ thi hình 
Viễn ly điên đảo mộng quỷ thanh 
Nhẫn nhục tinh tấn Ba La Mật 
Trí quang phổ chiếu bảo liên đài. 


Nghĩa là: 

Sinh tâm chấp trước hình giữ thây 
Xa lìa điên đảo mộng quỷ rõ 

Nhẫn nhục tinh tấn Ba La Mật 

Trí quang chiếu khắp bảo liên đài. 


Giảng giải: Bố Đơn Na là « Quỷ thủ hình ». Tại sao chúng phải giữ hình? Vì 
sinh tâm đại chấp trước. Chúng còn gọi là quỷ thúi, hay toả ra mùi hôi thúi. Bất 
cứ chúng ở đâu, đều có mùi vừa tanh, vừa hôi thúi. 

“Sinh đại chấp trước hình giữ thây”: Tại sao chúng muốn giữ hình thây chết? Vì 
có sự chấp trước, không xả được cái thân thể nầy, cho rằng là bảo bối, lìa 
không khỏi hình tướng giả nầy. 

“Xa lìa điên đảo mộng quỷ rõ”: Trước hết chúng khởi sự chấp trước, về sau dần 
dần chúng nhìn thủng buông bỏ được, cho nên được tự tại. Một khi lìa khỏi 
điên đảo, thì mộng quỷ sẽ rõ ràng, sự nằm mộng cũng rất cát tường. 

“Nhẫn nhục tinh tấn Ba La Mật”: Tu hạnh nhẫn nhục, thì dù lúc không thể chịu 
được, vẫn phải nhẫn, càng nhẫn không được, thì càng phải phá cửa ải nầy, 
càng phải tại chỗ nầy mà dụng công. Bạn nhẫn nại được tức là chân tinh tấn. 
Bạn chân tinh tấn thì đây mới là nhẫn nại, mới có thể đến được bờ bên kia, đến 
được Ba La Mật. 

“Trí quang chiếu khắp bảo liên đài”: Bạn hay nhẫn nại tinh tấn tu hành đến 
được Ba La Mật, thì lúc đó sẽ khải mở đại trí huệ, sẽ có trí quang chiếu khắp, 
sinh lên chín phẩm hoa sen báu. 

Hai câu Chú nầy dụng đồ vô cùng vô tận, hiện tại chỉ nói đơn giản thôi, nếu mà 
giải thích tỉ mỉ, thì hết kiếp cũng khó nói hất. 


258. Ca tra bổ đơn na yết ra ha 
Dịch: Quỷ giữ vía. 


Kệ: 

Thủ phách kỳ xú đại ngạ quỷ 
Đông tây nam bắc các viễn ly 
Thực thỉ ẩm niệu khổ can kiệt 
Tạo nghiệp thọ báo nạn tự khi. 


Nghĩa là: 

Quỷ đói giữ vía rất hôi thối 

Đông tây nam bắc đều xa lìa 

Ăn phân uống tiểu khổ cạn kiệt 

Tạo nghiệp thọ báo tự gạt mình. 

Giảng giải: Câu Chú nầy còn gọi là « Quỷ giữ vía ». Còn gọi là đại ngạ quỷ. Bổ 
Đơn Na Yất Ha Ha ở trước là quỷ hôi thúi. Đây là quỷ hôi thối, đại ngạ quỷ, vừa 
đói, vừa hôi thối. Tại sao chúng hôi thối như thế? Vì chúng cứ ăn phân, ăn đến 
nỗi bên trong cũng thối, bên ngoài cũng thối. Thối cách xa đến tám vạn bốn 
ngàn do tuần. Chúng chẳng có bổn sự gì, chỉ có bổn sự thối mà thôi. 

“Quỷ đói giữ vía rất hôi thối”: Loài quỷ nầy giữ gìn ba hồn bảy vía. Nếu hồn vía 
của con người chẳng có chúng giữ gìn, thì cũng thường hay đi ra qua mấy lễ 
trên cơ thể người. Có lúc con người sợ hãi hồn phi phách tán. 

Tại Đông Bắc TQ, tôi đã gặp một đứa trẻ khoảng sáu tuổi bị mất hồn. Tại sao bị 
mất hồn? Là vì bị thiên ma trên trời bắt hồn đi, người mà mất hồn thì u mê, 
giống như thực vật, chẳng có tri giác gì. Tuy cũng ăn uống đi đứng ngủ nghỉ, 
cũng nói được, nhưng chẳng có trí huệ, giống như người máy, vì đã mất hồn 
vía. Ma vương trên trời hoan hỉ đứa trẻ nầy, nên bắt hồn vía của cậu ấy đi, hy 
vọng tương lai cậu ta chết rồi, thì sẽ trở thành quyến thuộc của chúng. Đứa trẻ 
đó mười mấy tuổi thì gặp tôi, vì thời gian đã trôi qua nhiều năm, tôi cũng chẳng 
có cách nào, bệnh của cậu ta cuối cùng cũng chẳng tốt. 

Mùi hôi thối nầy rất đặt biệt thối, thối đến nỗi không chịu được. Chẳng những 
thối mà còn có độc, trúng thứ độc thối nầy, không dễ gì chịu đựng được. 
Chúng còn là đại quỷ đói, ăn vật gì cũng đều không no, ăn bao nhiêu cũng 
không no. 

“Đông tây nam bắc đều xa lìa”: Nếu chúng phóng ra mùi hôi thối, giống như ở 
nước Mỹ có một loài động vật (thử dứu), trên đường đi hay phóng ra một thứ 
mùi rất hôi thối, ở rất xa đều ngửi được, khiến cho người khó mà chịu được, đại 
khái là do loài quỷ thối nầy biến hoá ra, khi quỷ thối nầy chuyển súc sinh, đại 
khái là làm thứ súc sinh hôi thối nầy. “Xa lìa”: Là đều sợ mùi hôi thối nầy. 

“Ăn phân uống tiểu khổ cạn kiệt”: Loài quỷ nầy chuyên môn ăn phân, uống 
nước tiểu, cho nên vật ô uế nhất, cũng là thứ chúng hoan hỉ nhất. Mọi người 


đại tiện, thì chúng nhanh chóng đi tới ăn. Chó cũng ăn phân, vì chó cũng là 
loài quỷ nầy biến hoá ra. “Khổ cạn kiệt”: Khổ não của chúng là bất luận uống 
bao nhiêu, uống bao nhiêu cà phê, cũng đều khát. Suốt ngày tới tối đều muốn 
uống cà phê, uống trà. Uống xong, ly trà cũng không rửa, để mọi người đi dọn 
dẹp. Đây đều là hành vi của quỷ thối. 


Các vị! Chẳng phải là tôi giảng lời tiếu cho các vị nghe, nếu ai muốn uống trà, 
uống cà phê, đừng để nhà bếp bầy hầy, bằng không, tương lai sẽ biến thành 
quỷ thối, mặc dù hiện tại chẳng phải là quỷ thối, tương lai đều sẽ làm quỷ thối, 
vì quá bầy hầy. Mình phải giữ phòng xá sạch sẽ, đừng để người khác buồn 
phiền quở trách. Người tu hành ở đâu cũng đừng để tổn phước, đừng làm cho 
người khác buồn phiền. Bạn muốn uống trà, hay uống các thứ, uống xong phải 
rửa dọn dẹp cho sạch sẽ, không thể nào uống xong không rửa ly, bạ đâu để 
đó. 

Người tu đạo, lúc không phải là giờ ăn cơm, thì không nên xuống nhà bếp. 
Suốt ngày tới tối cứ tìm vật ăn, tìm vật uống, thì tu đạo gì! “Quân tử mưu đạo 
bất mưu thực” (Người quân tử cầu đạo, chẳng cầu ăn uống”, còn bạn thì “Mưu 
thực bất mưu đạo” (Cầu ăn uống chẳng cầu đạo). Bất cứ người nào có mao 
bệnh nầy, muốn ăn phân uống nước tiểu, thì ở tại Vạn Phật Thánh Thành 
không thể được, nhất định phải sửa lỗi làm mới, cứ tìm việc cho người khác 
làm, mình không thu thập sạch sẽ, đây đều là mọc ăn gỗ, tương lai phải làm 
trâu làm ngựa trả nợ cho người. Tu hành không tốt thì sẽ đoạ lạc, đoa lạc thì 
phải trả nợ. Cho nên mới nói: “Ăn phân uống tiểu khổ cạn kiệt”. Rất là kỳ quái, 
quỷ thối càng uống thì càng muốn uống, càng uống thì càng không đủ, càng 
không đủ thì càng muốn uống. Tóm lại, đều muốn đi đến nhà bếp tìm một chút 
đồ vật, quỷ hôi thối đó là như thế. 

“Tạo nghiệp thọ báo tự gạt mình”: Tại sao chúng phải ăn phân, uống nước 
tiểu? Là vì tạo thứ nghiệp nầy, nên thọ quả báo nầy. Mình không nên lường gạt 
chính mình. Tu đạo sai một ly, đi ngàn dặm. Tại sao nói mình tu rất lâu, mà 
vẫn không khai mở trí huệ? Là vì suốt ngày cứ nghĩ tới uống trà, uống cà phê, 
hoặc uống sữa, suốt ngày tới tối buông bỏ chẳng đặng ăn uống những thứ đó, 
thì bạn khai ngộ gì! 


259. Tất kiền độ yết ra ha 

Dịch: Quỷ đồng tử. 

Kệ: 

Thiện phẩm chủ trùng cổ độc mê 


Diệc danh hương thần thậm hi kỳ 
Hoàng sắc đản tật chư ách nạn 
Hộ pháp đồng tử kim tốc ly. 


Nghĩa là: 

Thiện phẩm chủ trùng cổ độc mê 

Cũng tên Hương Thần rất hi kỳ 

Bệnh tật vàng da các ách nạn 

Hộ pháp đồng tử khiến sớm lìa. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch là « Thiện phẩm ». Lại dịch là « Quỷ cổ độc ». Ở 
Mã Lai Á gọi là Lạc hàng đầu, hoặc Trung trùng, đều là đồng loại. 

“Thiện phẩm chủ trùng cổ độc mê”: Cổ độc của quỷ chủ trùng làm cho người 
mê hoặc. 

“Cũng tên Hương Thần rất hi kỳ”: Câu Chú nầy còn gọi là Hương Thần, câu ở 
trước là quỷ thối, đối chiếu rất là tốt. Hương Thần nầy, hay khiến cho những 
chúng sinh mê ngửi mùi hương, cổ độc cũng có mùi hương. Nếu bạn ngửi mùi 
hương nầy rồi, thì liền trúng cổ độc. 

“Bệnh tật vàng da các ách nạn”: Con người có khi sinh ra bệnh hoàng đản, 
vàng mắt, miệng cũng vàng, da cũng vàng. Có khi trúng cổ độc, cũng sinh ra 
chứng bệnh nầy, đây là một thứ ách nạn. 

“Hộ pháp đồng tử khiến sớm lìa”: Có chứng bệnh nầy, bạn trì câu Chú này, thì 
hộ pháp thiện thần đồng tử sẽ khiến cho bệnh sớm khỏi. Chú Lăng Nghiêm 
càng giảng, thì càng bất khả tư nghì, sức lực vô cùng vô tận. Bất quá bất cứ 
bạn làm gì, đừng có làm quỷ thối. Quỷ thối ai ai cũng đều sợ, bạn muốn gần gũi 
người, nhưng chẳng ai dám gần gũi bạn, làm Hương Thần còn tốt hơn một 
chút. 


260. A bá tất ma ra yết ra ha 

Dịch: Quỷ đầu dê. 

Kệ: 

Hình như dã hồ cao đại thụ 

Thanh sắc quỷ quái nhiễu nhân tộc 
Chủ dương điên phong thần danh hiệu 
Đồng tử lễ bái hồ như như. 

Nghĩa là: 

Hình như hồ ly đại thụ cao 


Sắc xanh quỷ quái nhiễu loài người 

Chủ thần đầu dê khiến người điên 

Đồng tử thần dê thường lễ bái. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch là « Thần đầu dê », hình như hồ ly. Cũng thuộc 
về loài quỷ, hình tượng của chúng như hồ ly trên núi. Còn dịch là « Đại thụ cao 
». Cho nên nói: “Hình như hồ ly đại thụ cao”. 

“Sắc xanh quỷ quái nhiễu loài người”: Câu Chú nầy thuộc về phương đông. 
Phương đông có quỷ quái màu xanh, những loài quỷ nầy thích nhiễu loạn 
người. Có quỷ vương màu xanh quản lý những quỷ quái màu xanh nầy, nếu 
không thì thế gian sẽ xảy ra tai nạn trùng trùng. 

“Chủ thần đầu dê khiến người điên”: Chủ thần đầu dê điên khùng nầy, thường 
thường hay khiến cho người phát bệnh điên khùng, giống như một loại đầu dê 
điên khùng. Người mắc chứng bệnh nầy, thì mặt ngửa lên trời, đi về trước một 
bước, lại lùi về sau hai bước, giống như người say rượu, điên điên khùng 
khùng. 

“Đồng tử thần dê thường lễ bái”: Đồng tử là chỉ đồng tử thần dê, chúng thường 
thường lễ Phật, hy vọng đạo nghiệp ngày càng tăng trưởng, căn lành tăng 
thêm. 


261. Ô đàn ma đà yết ra ha 

Dịch: Quỷ nhiệt. 

Kệ: 

Tấn tật mãnh liệt chủ phong oai 

Lục địa thụ đảo hải lãng tồi 

Không trung hình thành loa toàn lực 
Điểu sắc quỷ vương song thủ thôi. 


Nghĩa là: 

Thần gió mãnh liệt rất oai phong 

Đất đai cây đổ biển dậy sóng 

Trong không hình thành sức gió xoáy 
Quỷ vương dùng hai tay tung chưởng. 


Giảng giải: Đây là Thần Gió, dịch là « Quỷ mau chóng ». Chúng chạy phi 
thường mau chóng. Một giờ có thể chạy mấy ngàn dặm, cho nên nói: “Thần gió 
mãnh liệt rất oai phong”. Gió nầy có sức lực rất phi thường, mãnh liệt phi 
thường, cường liệt phi thường, có oai phong rất lớn. 

“Đất đai cây đổ biển dậy sóng”: Thần Gió nầy có đại oai phong, một khi hiện ra 


thì phi thường mãnh liệt, dũng mãnh không gì sánh bằng, khiến cho đất đai 
cây cối, nhà cửa phòng xá sập đổ, trong biển thì dậy sóng rất lớn, sóng vỗ ầm 
ảm. 

“Trong không hình thành sức gió xoáy”: Ở trong hư không bèn hình thành khí 
lưu, giống như gió xoáy, sức lực rất lớn, khiến cho người, trâu, ngựa, nhà cửa, 
đều cuốn lên không trung. Cho nên sức lực nầy rất lớn vô cùng. Tại sao có sức 
lực nầy? Vì “Quỷ vương dùng hai tay tung chưởng”: Có quỷ vương màu đen 
vận dụng thần thông của mình, mới có thể thổi ra gió có sức mãnh liệt như thế, 
tạo thành tai nạn lớn như vậy. 

Chú Lăng Nghiêm đều là tên của các vị Quỷ Thần Vương, một khi niệm lên tên 
của Quỷ Thần Vương, thì các quyến thuộc của chúng đều giữ quy cụ, không 
dám làm bậy. Mỗi ngày đọc tụng Chú Lăng Nghiêm, thì khiến cho yêu ma quỷ 
quái trên thế gian, đều lão thật một chút, không dám hiện ra hại người. Hay 
đọc tụng Chú Lăng nầy, tức là lợi ích hết chúng sinh trên thế gian, không đọc 
tụng thì không lợi ích chúng sinh. Các vị hãy mau học thuộc lòng Chú Lăng 
Nghiêm, rồi nghiên cứu minh bạch, mới là hành vi của Phật giáo đồ nên có. 
Trong Phật giáo không có gì quý trọng hơn Chú Lăng Nghiêm, Chú Lăng 
Nghiêm là đại biểu cho chánh pháp, còn Chú Lăng Nghiêm thì còn chánh 
pháp, không còn Chú Lăng Nghiêm thì không còn chánh pháp, không thể 
thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm thì không xứng đáng là Phật giáo đồ, Chú Lăng 
Nghiêm gọi là Lăng nửa năm, mỗi ngày đọc tụng phải nửa năm mới thuộc lòng. 


262. Xa dạ yết ra ha 

Dịch: Quỷ bóng. 

Kệ: 

Ngũ dục chư lạc phú chân tánh 
Tam độc sung mãn cái trí minh 
Căn trần duyên ảnh đa chướng ngại 
Bát Nhã không trung khởi phù vân. 


Nghĩa là: 

Năm dục thú vui che chân tánh 

Ba độc đầy dẫy che trí sáng 

Căn trần duyên bóng nhiều chướng ngại 

Bát Nhã trong không khởi mây trôi. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch là « Quỷ bóng », tức là hình bóng của quỷ. Quỷ 
nầy tựa có mà không, lúc ẩn lúc hiện. Loài quỷ nầy hoan hỉ khiến cho người 


điên đảo, khiến cho người mất đi trí huệ chân chánh, thì sẽ chuyển theo cảnh 
giới của chúng. 

“Năm dục thú vui che chân tánh”: Việc lớn nhất của chúng, là dùng cảnh giới 
năm dục để mê hoặc tâm tánh con người, để nhiễu loạn người. Năm dục tức là: 
Tài, sắc, danh, ăn và ngủ. Lại có: Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Cảnh giới năm 
dục nầy khiến cho con người mê hoặc, làm cho con người hồ đồ. Tiền tài chỉ 
phối mọi người hồ hồ đồ đồ, điên điên đảo đảo, người nầy tranh với người kia, 
nhà nầy tranh với nhà kia, nước nầy tranh với nước kia, cũng là vì tài. Sắc 
càng lợi hại hơn, giống như một thanh đao giết người, nhưng con người còn 
không biết. Danh cũng làm cho con người điên điên đảo đảo. Ăn càng làm cho 
con người từ sáng tới tối cứ vọng tưởng chuyện ăn uống, bạn xem có diệu 
chăng! 


Chúng ta đừng khởi vọng tưởng tiền tài, tu đạo không cần tiền, cũng đừng khởi 
vọng tưởng về sắc, tu đạo phải khử dục đoạn ái, không khởi vọng tưởng về 
danh, người tu đạo không cầu danh, nhưng vọng tưởng ăn không buông bỏ 
đặng, lúc nghĩ tới ăn một bát ngũ cốc có mật ong, hoặc một ly sữa tươi, hoặc 
uống cà phê, nước ngọt, khởi những vọng tưởng đó làm cho mình điên điên 
đảo đảo. Ngủ thì có người nói: “Những thứ ở trước vừa nói tôi đều chẳng có, tôi 
muốn một lòng tu đạo, nhưng chỉ thích ngủ”. Đó là bị năm dục chi phối con 
người điên điên đảo đảo, che lấp đi chân tánh của con người, cho nên những 
dục lạc nầy che lấp đi chân như tự tánh. 

“Ba độc đầy dẫy che trí sáng”: Ba độc tức là: Tham, sân, si. Vì có ba độc nầy, 
cho nên bị cảnh giới năm dục ở trên làm lay chuyển. Sức lực của ba độc nầy 
rất lớn vô cùng, lay động tất cả, hoàn toàn che đậy đi ánh sáng trí huệ. 

“Căn trần duyên bóng nhiều chướng ngại”: Lúc đó dụng công phu, sáu căn: 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với sáu trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp. Nhân duyên và hình bóng nầy sinh ra nhiều chướng ngại. 

“Bát Nhã trong không khởi mây trôi”: Trong tự tánh Bát Nhã không sinh ra 
nhiều hình bóng mây trôi, hoảng hoảng hốt hốt, khiến cho bạn điên đảo, khiến 
cho bạn buông bỏ chẳng đặng, khiến cho bạn không thể tu hành. Quỷ bóng có 
bổn sự nầy, quỷ bóng chưa làm căng, khi quỷ bóng nầy mà ra tay, thì con 
người sẽ biến thành quỷ. 


263. Hê rị bà đế yết ra ha 

Dịch: Quỷ âm thanh. 

Kệ: 

Độc xứ xuyên trạch bất đồng quần 


Bát âm tê tấu mộc thạch kim 
Sư tử ngu lạc thường khởi vũ 
Kỳ hình như cầu chủ thú hồn. 


Nghĩa là: 

Một mình sống ở nơi đầm trạch 
Bát âm đều tấu gỗ đá kim 

Sư tử vui vẻ thường nhảy múa 
Hình như chó làm chủ dã thú. 


Giảng giải: Đây là quỷ âm thanh, quỷ âm nhạc. Loài quỷ nầy tự mình thường 
thường làm vang ra âm thanh âm nhạc, cũng hoan hỉ nghe tiếng nhạc, nhưng 
chúng lại chỉ muốn sống một mình ở nơi đầm trạch. Cho nên nói: “Một mình 
sống ở nơi đầm trạch”, loài quỷ nầy thích đơn độc, thích một mình ở một nơi, ở 
nơi có nước, hoặc ở chỗ dơ bẩn, hoặc ở trong nhà vệ sinh. Loài quỷ nầy không 
sợ dơ bẩn, cho nên tục ngữ nói: “Quỷ dơ bẩn”, càng bẩn càng tốt. Mỗi ngày 
chúng chẳng chải đầu, chẳng rửa mặt, chẳng giống như con người thích chải 
chuốt trang điểm, tô chút phấn, xịt chút nước hoa, làm cho có một thứ mùi vị 
thật là cổ quái. Quỷ thì chẳng như thế, càng dơ bẩn, càng hôi thối, thì càng tốt. 
Chúng ăn những thứ con người thải ra như máu mủ chảy ra từ mụt nhọt. Loài 
quỷ nầy chẳng thích ở chung với quỷ khác. Chúng ở một mình làm gì? Tấu âm 
nhạc, tám thứ âm nhạc, cho nên nói: “Bát âm đều tấu gỗ đá kim”. 

“Sư tử vui vẻ thường nhảy múa”: Chúng ở một mình lại tấu âm nhạc, lại nhảy 
múa, náo nhiệt giống như sư tử, rất là vui vẻ, tuy chỉ có một mình mà rất náo 
nhiệt, làm vang lên rất nhiều âm thanh. 


“Hình như chó làm chủ dã thú”: Hình tướng của chúng có chút giống như con 
chó, cho nên có lúc bạn nhìn thấy chó, nói không chừng chúng là quỷ, nhất là 
bạn không nhận thức rõ. Có lúc quỷ cũng biến thành chó, heo, chim nhỏ, gì 
cũng đều có thể biến được, đừng cho rằng chim nhỏ là chim nhỏ. Loài quỷ nầy 
quản lý dã thú, chính quỷ cũng không việc tìm việc làm. 


Hỏi: Quỷ bóng hoạt động như thế nào? 

Đáp: Thiện cũng nhiều, ác cũng nhiều, người như thế nào thì tìm người cùng 
như vậy. Trong tâm bạn có quỷ, thì quỷ liền tìm bạn; trong tâm bạn không có 
quỷ, thì quỷ không dám tìm bạn. Tu đạo phải chuyên nhất, đừng khởi vọng 
tưởng, thành đến cực điểm, thì vàng đá cũng khai mở. Tâm thành thì linh, tâm 
thành hay khiến cho vàng đá cũng khai mở. Cho nên chữ “thành” rất là quan 
trọng. Người tu đạo tu từ từ, như gà ấp trứng, như rồng dưỡng châu, không cần 
đi tắc, không thể nói tu hành nhanh một chút, đây là hoàn toàn sai lầm. Do đó 
có câu: 


“Thanh sắt mài thành kim, 
Công đáo tự nhiên thành”. 


Tu hành nhanh quá thì sẽ đứt, chậm quá thì sẽ chùng, không nhanh không 
chậm mới thành công. Tiến nhanh quá thì lùi cũng mau! Xưa kia bạn tiến 
nhanh quá, thì lùi cũng nhanh, bạn tiến chậm thì sẽ không lùi. Tu đạo phải hợp 
với trung đạo, không rơi vào không, không rơi vào có, không rơi vào không có 
hai bên. Hơi vào không thì thiên về không, rơi vào có thì thiên về có, cũng 
không, cũng có, lìa trung đạo liền xa. Trung đạo là chẳng không, chẳng có, 
cũng không, cũng có, nói nó là không, lại chẳng không, nói nó là có, lại chẳng 
có, nhưng lại là không, lại là có, không, có, chẳng chấp tức là trung đạo. 


Chúng ta người học Phật, phải cung hành thực tiễn, nghe được một câu Phật 
pháp, thì phải chiếu theo pháp mà tu hành. Ví như, người tu đạo không nổi 
nóng, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều phải nhẫn nại nhẫn nhục. Lại như 
ăn cơm, chỉ ăn no tám phần thôi, đừng ăn quá no, cũng đừng quá đói. Có khi 
đói một chút tốt hơn là quá no, đói còn có thể dụng công, no quá thì sẽ hôn 
trầm, sẽ muốn ngủ, không thể dụng công. Tu đạo nơi nơi phải tìm trung đạo, 
đừng thái quá, cũng đừng bất cập, tóm lại giữ trung đạo liễu nghĩa, liễu nghĩa 
tức là minh bạch đạo lý, đừng sợ sửa lỗi, đừng tự mâu thuẫn nhau. Trong tâm 
vừa muốn sửa lỗi, vừa không muốn sửa lỗi, không muốn sửa lỗi lại muốn sửa 
lỗi. Vừa muốn tu hành, vừa không muốn tu hành. Hai chân bước lên chiếc 
thuyền, vừa muốn đi hướng nam, vừa muốn đi hướng bắc, không biết như thế 
nào là tốt, như vậy thời gian sẽ trôi qua lãng phí. 

Cho nên chúng ta là người học Phật pháp, biết một chút thì làm một chút, chân 
thật tu hành, đừng khởi vọng tưởng, đừng phan duyên,đừng có tâm ích kỷ, tâm 
lợi mình, đừng tranh với người, đừng tham, không mong cầu gì hết. Thường 
nhớ năm điều nầy, thì mới thật là tu hành, cũng đừng sinh tâm đố kị, đừng sinh 
tâm chướng ngại, đừng chướng ngại người khác thành tựu, thấy người nào giỏi 
thì cố gắng làm cho bằng họ, thấy họ có trí huệ, có năng lực, thông minh, thì 
mình nên học tập theo họ, đừng sinh tâm đố kị chướng ngại. 


264. Xã đa ha rị nẵm 

Dịch: Quỷ ăn tỉnh khí. 

Kệ: 

Thực tinh khí quỷ phiên Chí đức 
Quỷ tử mẫu chúng Thiên thần hợp 


Vị quy y Tam Bảo danh Oán tặc 
Tùng Phật chi hậu hiệu Trừ ma. 


Nghĩa là: 

Quỷ ăn tinh khí dịch Chí đức 

Quỷ mẹ con hợp chúng Thiên thần 
Chưa quy y Tam Bảo tên Oán tặc 
Từ khi theo Phật hiệu Trừ ma. 


Giảng giải: Xã Đa là tiếng Phạn, là chân ngôn. Chân ngôn gọi là gì? Là ngôn 
ngữ chân thật. Do đó gọi là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, đều gọi là chân 
ngôn, tức cũng là lời của Phật nói, quỷ thần đều minh bạch. Còn con người thì 
sao? Con người thì không hiểu lắm. Chân ngôn cũng có thể nói là ngôn ngữ 
của một thế giới bên ngoài. Ngôn ngữ gì của thế giới bên ngoài? Tức là thuộc 
về ngôn ngữ của linh giới (cõi linh), linh tức là linh minh mạc trắc, một số phàm 
phu không thể thấu hiểu được. Vì phàm phu đều chuyển ở tại sáu căn, sáu 
trần, sáu thức. Tóm lại là có sự giới hạn, có sự câu thúc, chẳng đến được cảnh 
giới linh minh, cho nên ngôn ngữ nầy, chúng ta không hiểu nhiều, nhưng cổ 
Thánh tiên hiền cũng tiết lộ ra chút chút ý nghĩa trong ngôn ngữ không hiểu 
biết chút ít nầy, những gì hiện tại giảng của sự phiên dịch tức là chút chút ý 
nghĩa nầy. 

Xã Đa, dịch ra là « Quỷ ăn tinh khí », loài quỷ nầy trước khi chưa theo Phật, 
đều chuyên môn ăn tinh khí. Tinh là vật tinh tốt nhất, khí là chỉ có hình tượng 
mà không có thật thể. Bất cứ phi tiềm động thực, đều có tinh khí của mỗi loài, 
không có bất cứ vật chất gì mà không có tinh khí, thậm chí vàng có tinh khí 
của vàng, cho nên tinh khí không nhất định chỉ nói đến tinh khí của con người, 
bất quá nói tới nói lui vẫn lấy con người làm chủ thể. Loài quỷ nầy đi khắp nơi 
ăn tinh khí của con người, ăn trộm tinh khí của con người, lớn thì chúng biến 
thành quỷ hút máu, quỷ hút máu nầy đều là quỷ ăn tinh khí biến ra một hình 
tượng, cho nên trong câu Chú chữ “Ha Rị”, dịch ra là « Quyến thuộc ». “Nẩm”: 
Tức là « Nam » của nam nữ, vậy sao không dùng chữ “Nam”? Vì hoà âm, 
không nhất định kêu con người biết. Câu nầy tức là nói về quỷ ăn tinh khí 
mang theo quyến thuộc của chúng. 

“Quỷ ăn tinh khí dịch chí đức”: Tuy trước kia chúng là quỷ ăn tinh khí, nhưng 
sau khi quy y Phật rồi, lập chí muốn hộ trì người có đức hạnh, cho nên gọi là 
Chí đức. 

“Quỷ mẹ con hợp chúng thiên thần”: Đây là chỉ chúng quỷ mẹ con, còn là tên 
của thiên thần. 

“Chưa quy y Tam Bảo tên oán tặc”: Trước khi chưa quy y Tam Bảo, chúng có 


tên gọi là “Oán tặc”, trong “Phẩm Phổ Môn” có nói: 

“Hoặc oán tặc vây quanh 

Đều cầm đao làm hại 

Nhờ sức niệm Quán Âm 

Họ liền khởi tâm từ”. 

Sau khi chúng quy y Phật rồi, thì sửa lỗi làm mới, bèn đổi tên là “Trừ ma”, 
không còn làm ác nữa, cho nên nói: “Từ khi theo Phật hiệu Trừ mai. 


265. Yết bà ha rị nãm 

Dịch: Yất bà ha rị nẫm. 

Kệ: 

Đạm thai tạng quỷ hựu mật hộ 

Đế thần tôn thiên giai quyến thuộc 
Nam nữ phu phụ phụ mẫu tử 

Bảo vệ đạo tràng trợ phổ độ. 


Nghĩa là: 

Quỷ ăn thai lại bí mật hộ 

Đế thần tôn thiên đều quyến thuộc 
Nam nữ vợ chồng cha mẹ con 
Bảo vệ đạo tràng giúp phổ độ. 


Giảng giải: Yết Bà dịch là “Quỷ ăn thai tạng”, lại có tên gọi là Mật Hộ. 
“Quỷ ăn thai lại bí mật hộ”: Bất cứ loài chúng sinh nào khi sinh sản, nếu có bào 
thai, thì loài quỷ nầy đều cấp tốc đến ăn bào thai, hoặc là nuốc trựng thai nhi 
vừa mới sinh mà chết, hoặc là ăn thai nhi chưa đủ tháng mà chết, do đó cũng 
gọi là quỷ dơ bẩn. Vật mà con người cho là dơ bẩn hôi hám, thì chúng cho rằng 
ngon thơm. Trước kia chúng là quỷ ăn thai tạng, về sau phát nguyện bảo vệ 
đạo tràng. Sự bảo vệ của chúng là một sự bí mật, không hiện công, không biểu 
đức, cũng không cần người khác biết, chúng lập công lập đức như vậy. 

“Đế thần tôn thiên đều quyến thuộc”: Sau khi chúng quy y Tam Bảo rồi, bèn 
làm hộ pháp ở chỗ Đế thần tôn thiên, chúng mang theo hết thảy quyến thuộc 
của chúng. 

“Nam nữ vợ chồng cha mẹ con”: Vì đế thần tôn thiên còn có nam nữ, vợ 
chồng, cha mẹ, con cái. 
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“Bảo vệ đạo tràng giúp phổ độ”: Cho nên nói những quyến thuộc nầy, cùng 
nhau bảo vệ đạo tràng, chỗ nào chân chánh tu đạo, thì chúng sẽ hộ trì đạo 
tràng đó, giúp Phật hoằng hoá, trợ giúp Phật Bồ Tát giáo hoá chúng sinh, cũng 


trợ giúp đại đức pháp sư kiến lập đạo tràng. 

Các vị! Nếu sự giảng giải của tôi có chỗ nào không hợp lý, các vị nào có kiến 
giải đặc biệt, hoặc lối giảng pháp đặc biệt, thì hãy đưa ra để thảo luận, chẳng 
phải những gì tôi giảng đều hoàn toàn đúng hết, bất quá tôi chỉ nói một ít phần 
thôi. Các vị nếu ai có chỗ thấy của mình cao thâm, thì hãy đưa ra để mọi người 
cùng tham khảo. 


266. Lô địa ra ha rị nẫm 

Dịch: Quỷ uống máu. 

Kệ: 

Tầm đàn mịch uế thực huyết quỷ 
Hấp ẩm tinh huyết bổ âm tiên 
Tối thượng tinh tấn Ba La Mật 
Ma Ha Bát Nhã đại pháp thuyền. 


Nghĩa là: 

Quỷ uống máu tìm vị hôi tanh 

Hút uống tinh máu bổ âm tiên 

Tối thượng tinh tấn Ba La Mật 

Ma Ha Bát Nhã thuyền pháp lớn. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch là “Quỷ uống máu”. Loài quỷ nầy đi các nơi tìm 
máu uống, bao quát máu mủ mụt ghẻ chảy ra, càng uống càng thơm, uống 
đầy miệng đều là máu, đều là mủ, chúng cảm thấy thơm ngọt không gì bằng, 
giống như chúng ta ăn mật ong, cảm thấy rất là có vị đạo. Ha Rị Nẵm tức là 
“Quyến thuộc của chúng”. 

“Quỷ uống máu tìm vị hôi tanh”: Chúng đi các nơi tìm vị hôi tanh, giống như 
trên thân trâu dê có mùi vị hôi tanh, trên thân cá cũng tanh, chúng cảm thấy 
ngon vô cùng. 

“Hút uống tinh máu bổ âm tiên”: Chúng đi các nơi hút máu người, thích mùi vị 
máu tanh, để bổ dưỡng chính mình, đây là quỷ tiên thuộc âm. 

“Tối thượng tinh tấn Ba La Mật”: Đây là quỷ uống máu, lại tên là Tối thượng. 
Chúng vốn là quỷ uống máu, nhưng từ khi quy y Phật rồi, thì biến thành Tối 
thượng tinh tấn, có thế đến được bờ bên kia. 

“Ma Ha Bát Nhã thuyền pháp lớn”: Chúng tinh tấn dụng công, sẽ lên thuyền 
pháp lớn đại trí huệ. 


267. Mang ta ha rị nẫm 

Dịch: Quỷ uống dầu. 

Kệ: 

Bạch sắc đại quỷ thực dầu chi 

Kim cang bộ mẫu chúng linh hiền 
Nhật dạ cần lao sát thiện ác 

Công thưởng quá phạt hào bất thiên. 


Nghĩa là: 

Quỷ lớn màu trắng uống dầu mỡ 

Kim cang bộ mẫu chúng linh hiền 

Ngày đêm chuyên cần xem thiện ác 

Công thưởng lỗi phạt không thiên vị. 

Giảng giải: Đây là quyến thuộc của quỷ uống đầu. 

“Quỷ lớn màu trắng uống dầu mỡ”: Chúng chuyên uống đầu mỡ. 

“Kim cang bộ mẫu chúng linh hiền”: Chúng cũng gọi là kim cang bộ mẫu. 
Quyến thuộc là những linh quỷ, loài Dạ Xoa, Dược Xoa. 

“Ngày đêm chuyên cần quán thiện ác”: Ban ngày, ban đêm, chưa từng nghỉ 
ngơi để khảo sát thiện ác ở nhân gian. 

“Công thưởng lỗi phạt không thiên vị”: Người có công thì thưởng cho họ, người 
có tội thì phạt họ. Tóm lại, tơ hào không sai, cho nên chúng ta mỗi cử chỉ hành 
động, bất cứ làm gì, đều không thể sai nhân quả. Nếu sai nhân quả, thì quả 
báo không thể nghĩ bàn. 

Trong Chú Lăng Nghiêm có rất nhiều quỷ, cũng có rất nhiều vị Thần, và Thiên 
long bát bộ. Một khi tụng danh hiệu của Quỷ Thần Vương, thì các quyến thuộc 
của họ đều phải y giáo phụng hành, không dám không giữ quy cụ. Cho nên 
người xuất gia, mỗi ngày nên tụng Chú Lăng Nghiêm, tức là trợ giúp thế giới 
trừ diệt tất cả phi tai hoành hoạ, khiến cho thế giới được bình an. 


Người xuất gia, sáng sớm tụng khoá lễ sáng, tối tụng khoá lễ tối, trong sự vô 
hình, khiến cho hết thảy mọi người đều bình an vui vẻ. Giống như quỷ uống 
máu, có lúc biến thành rất nhiều hình dạng các loài để hút máu của bạn, hoặc 
biến thành con ruồi xanh, con muỗi, con ong, vi trùng, không nhất định là một. 
Tóm lại, loài quỷ quái nầy không nhất định hiện ra hình dáng rất đáng sợ, mà 
là hiện ra hình dáng rất bình thường, để hút máu của bạn, uống dầu của bạn. 
Hình tướng giống loài, làm sao mà bạn biết được. Nếu bạn khai mở ngũ nhãn, 
thì sẽ biết được con ruồi xanh nầy, con muỗi nầy, là quỷ hút máu biến thành. 
Tuy chúng là vô hình, nhưng có thể biến thành hữu hình để hút máu của bạn. 
Đạo lý nầy nói ra không thể khiến cho người tin, nhưng là sự thật. Làm thế nào 


để trừ được những loài quỷ nầy đến làm phiền bạn? Thì phải tụng Chú Lăng 
Nghiêm. Tụng Chú Đại Bi sức lực vẫn không bằng tụng Chú Lăng Nghiêm. Nếu 
hay tụng Chú Lăng Nghiêm, thì con người cũng bình an, thế giới cũng bình an, 
có sự trợ giúp rất lớn đối với thế giới. 

Một khi đọc tụng Chú Lăng Nghiêm, thì những bệnh bệnh ôn dịch truyền nhiễm 
ở trong hư không cũng đều tiêu diệt. Vốn ở trong không có độc, một khi đọc 
tụng Chú Lăng Nghiêm, thì độc sẽ giải trừ. Đừng có xem Chú Lăng Nghiêm là 
rất bình thường, nếu bạn đọc tụng hết toàn bài Chú thì tốt nhất, còn không thể 
đọc tụng hết, thì đọc tụng một đoạn cũng có sức lực rất lớn, đừng có gặp được 
vàng thật mà cho nó là đồng. Các vị nghiên cứu Phật học, không thể không 
tụng Chú Lăng Nghiêm. 


268. Mê đà ha rị nẫm 

Dịch: Quỷ ăn sản. 

Kệ: 

Thực sản đại quỷ bách ngàn vạn 

Hà cơ chướng nạn Diêm Vương quan 

Sinh tức yếu chiết luân hồi chuyển 

Háo sát quả báo bất thác thiên. 

Nghĩa là: 

Quỷ ăn thai sản trăm ngàn vạn 

Nguyên do chướng nạn gặp Diêm Vương 

Sinh ra rồi chết chuyển luân hồi 

Quả báo sát sinh không sai lạc. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch là « Quỷ ăn sản », còn dịch là « Quỷ màu đỏ ». 
Loài quỷ nầy đi các nơi †ìm máu tanh để ăn, do đó bất cứ khi con người, hoặc 
súc sinh sinh sản, thì loài quỷ nầy đều đến, hoặc uống máu, hoặc ăn nhau thai, 
hoặc cũng ăn thai. Cho nên nói phàm là người, hoặc súc sinh khi sinh sản, thì 
chúng vây quanh tứ phía, không biết số là bao nhiêu, đợi khi sinh sản thì cướp 
lấy mà ăn, hoặc cướp lấy nhau thai để ăn, hoặc do chúng cùng nhau cướp giựt 
làm cho thai nhi chất. 

“Quỷ ăn thai sản trăm ngàn vạn”: Loài quỷ nầy không chỉ là một, mà có nhiều 
như số cát sông Hằng. 

“Nguyên do chướng nạn gặp Diêm Vương”: Chúng ở đó đợi cơ hội sinh sản, thì 
dùng đủ thứ pháp thuật để làm chướng nạn, hoặc khiến cho người mẹ chết, 
hoặc khiến cho đứa con chết, cùng nhau đi gặp vua Diêm Vương. 


HH 


“Sinh ra rồi chết chuyển luân hồi”: Sao lại sinh ra rồi chết, lại đi thọ sinh? 
“Quả báo sát sinh không sai lạc”: Là vì kiếp trước thích sát sinh, cho nên nói 
nếu người minh bạch nhân quả, có nhân thì có quả, thuận theo lẽ tự nhiên mà 
phát triển, không sầu lo. 


269. Ma xà ha rị nẫm 

Dịch: Quỷ ăn mạng. 

Kệ: 

Thọ yểu cùng thông tự tạo duyên 
Mạng do ngã lập bất do thiên 
Khởi hoặc tác nghiệp ứng thọ báo 
Tơ hào bất sai tội triền khiên. 


Nghĩa là: 

Thọ yểu cùng thông tự tạo duyên 
Mạng do ta lập chẳng do trời 

Khởi hoặc tạo nghiệp phải thọ báo 
Tơ hào chẳng sai tội triền miên. 


Giảng giải: Ma Xà là “Quỷ ăn mạng”, bất cứ sinh mạng của con người, hoặc 
sinh mạng của chúng sinh khác, chúng đều muốn bắt lấy ăn. Mạng tức là một 
thứ linh tánh, linh tánh mà bị ăn rồi, thì con người sẽ chết đi. Câu Chú nầy lại 
dịch là “Quỷ thần gió”, thích gió bão, thổi làm cho sinh mạng của cây cối đổ 
ngã, sinh mạng của nhà cửa sập, sinh mạng của con người cũng đều đổ ngã, 
bèn cướp đoạt sinh mạng của con người. 


“Thọ yếu cùng thông tự tạo duyên”: Thọ là sống lâu, yểu là chết yếu, cùng tức 
là bân cùng, thông tức là thông đạt, nhân duyên nầy đều là tự mình tạo, nghiệp 
của mình tự mình tạo. 

“Mạng do ta lập chẳng do trời”: Sống lâu, chết yểu, bần cùng, thông đạt, đủ thứ 
những nhân duyên nầy, đều là do mình tự tạo ra. Mình trồng nhân lành, thì kết 
quả lành; mình trồng nhân ác thì kết quả ác. Mình cứ phóng sinh, thì sẽ được 
sống lâu, cứ sát sinh thì sẽ chết yếu. Còn nghèo thì tại sao? Vì kiếp trước bạn 
cứ đi trộm cắp tài sản của người khác, cho nên đời nầy bị nghèo, bị người khác 
trộm cắp lại tài sản của bạn, cho nên nói đều là do mình tạo. Thông tức là cố 
gắng tài bồi công đức lành của mình, thì tất cả sẽ tự nhiên thông đạt thuận lợi. 
“Mạng do ta lập chẳng do trời”, sinh mạng là do mình tạo, chứ chẳng phải do 
ông trời tạo. Nếu do ông trời tạo mạng của bạn, vậy thì ông ta nên khống chế 
bạn, khiến cho bạn không làm điều xấu, chỉ làm việc tốt mới đúng. Tôi nghe 


trong “Thánh kinh” có nói, là vì con người ăn quả thiện ác, cho nên mới không 
tự chủ được, vậy ông Trời, Chúa trời cũng chẳng có cách gì hết, như vậy thì 
Chúa trời vẫn không phải là vạn năng. Nếu là vạn năng, thì tại sao ông ta phải 
để con người ăn quả thiện ác? Mà không thể kêu con người đừng có ăn! Vì bạn 
rõ biết là thuốc độc, uống vào chắc chắn sẽ chết. Nếu trẻ con muốn uống thuốc 
độc, thì cha mẹ ở bên cạnh trông coi chúng, biết thuốc độc uống vào sẽ chất, 
thì tại sao không đem thuốc độc đi giấu chỗ khác, kêu chúng đừng uống! Cha 
mẹ đều thương con cái, đều không nhẫn tâm nhìn thấy con cái của mình bị 
uống thuốc độc mà chết, Thiên chúa vạn năng của bạn tại sao lại nhẫn tâm 
như thế? Nhìn chúng sinh bạn tạo ra, ăn quả thiện ác, bạn có thể không kêu họ 
ăn mà. Có người nói: “Lúc đó Thiên Chúa ngủ mất rồi, cho nên không nhìn 
thấy”. Thiên Chúa hay ngủ, vậy chúng ta làm việc gì, cũng không phải ông ta 
sai bảo, ông ta thường thường ngủ, ông ta không nhìn thấy! Chẳng phải nói, tại 
sao mắt nhìn không thấy người mà ông ta tạo ra, đi ăn quả thiện ác? Mọi người 
hãy nghiên cứu vấn đề nầy, chẳng phải tôi không nói đạo lý, hãy nghiên cứu 
xem. Bạn nói: “Chuyện nầy thì không thể giải thích”. Không thể giải thích tức là 
hồ đồ, như vậy thì chẳng có lý do. Thiên Chúa không giảng lý do, vậy ai giảng? 
Thiên Chúa có thể làm tên trộm chăng? Tôi mới không tin. 
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Cho nên “Mạng do ta lập”, sinh mạng của chúng ta là do mình tạo, chẳng phải 
do bất cứ chủ tạo vật nào khống chế, nếu bạn cho rằng có chủ tạo vật khống 
chế sinh mạng của bạn, thì bạn sẽ có một thứ tâm ỷ lại, mình chẳng có chút 
dụng nào, giống như là người máy. Cho nên nói: “Mạng do ta lập chẳng do 
trời”, Thiên chúa chẳng quản được sinh mạng của bạn, người nào đó muốn tự 
tử, hoặc uống thuốc độc chết .v.v... Nếu là Thiên chúa vạn năng, thì tại sao 
kêu họ làm như thế? Đó thật là quá điên đảo. Thiên chúa vạn năng, sao lại tạo 
ra những người hồ đồ như thết Cho nên đừng ỷ lại Thiên chúa, nói tôi cái gì 
cũng đều do Thiên chúa ban cho tôi, uống một hớp nước là Thiên chúa cho, 
ăn một miếng cơm cũng là Thiên chúa cho. Thiên chúa thật là một chút cũng 
đều không sợ làm phiền, những việc nhỏ nhặc của mỗi người như vậy, ông ta 
đều muốn đích thân đi làm, như vậy thật là quá từ bi! Cho nên tôi không tin gì 
cũng đều là Thiên chúa ban cho. 


“Khởi hoặc tạo nghiệp phải thọ báo”: Câu nầy nói càng rõ ràng hơn, do vô 
minh sinh ra mê hoặc, khi khởi mê hoặc thì tạo nghiệp, tạo nghiệp thì phải thọ 
báo. 

“Tơ hào không sai tội triền miên”: Đây là tơ hào không sai, cho nên nói tội 
nghiệp mà bạn tạo ra ràng buộc bạn, làm cho bạn thọ quả báo sống lâu, chết 
yểu, bần cùng, thông đạt. 


Đây chẳng phải là Thiên chúa làm, tôi tin rằng Thiên chúa sẽ không đi lo mấy 
chuyện nhỏ nhặc như vậy, có người nghĩ ra một ví dụ nói: “Thiên chúa quản lý 
chúng ta, chúng ta giếng như con muỗi nhỏ, Thiên chúa tuỳ tiện kêu người 
sống thì người sống, kêu người chết thì người chết. Giống như chúng ta đối với 
con muỗi, thích đập nó một cái thì nó sẽ chết, còn nếu không đập nó thì nó sẽ 
sống. Khi chúng ta nổi nóng lên, thì đập con muỗi chết. Khi có lòng từ bi thì thả 
con muỗi đi, Thiên chúa cũng từa tựa như vậy”. Chuyện từa tựa nầy không thể 
nói được, cho đến có một chút cũng không được, sai một ly thì đi ngàn dặm, 
cho nên lý luận từa tựa nầy là không cần nói. 


270. Xà đa ha rị nữ 

Dịch: Quỷ ăn chất béo bẩn. 

Kệ: 

Cứu hộ quỷ đạo chư chúng sinh 
Thực cấu ẩm tương hỉ tanh tinh 
Dầu nị cao chi gia thường phạn 
Lãnh nhiệt hàn lương bội gia tăng. 


Nghĩa là: 

Cứu hộ quỷ đạo các chúng sinh 
Ăn bẩn uống nước thích hôi tanh 
Dầu béo mỡ tảng nhà thường ăn 
HRét nóng lạnh mát tăng gấp bội. 


^1 


Giảng giải: Câu Chú nầy dịch là “Quỷ ăn chất béo bẩn”, cũng dịch là “Cứu hộ”, 
cũng dịch là “Quỷ đạo”. Quỷ có rất nhiều loài, mỗi loài quỷ đều có quỷ vương, 
quỷ vương quản lý những quỷ nầy. Nếu quỷ chẳng có quỷ vương, thì chúng 
càng không giữ quy cụ. Có quỷ vương, đôi khi chúng cũng hay lén lút đi 
chướng ngại người, gây nhiều phiền toái. Câu kệ nói: “Cứu hộ quỷ đạo các 
chúng sinh”: Hết thảy chúng sinh quỷ đạo đáng cứu hộ. Loài quỷ nầy chuyên 
ăn những đồ dơ bẩn, ăn chất béo dơ bẩn, như ăn máu mủ, con người thấy càng 
dơ bẩn, thì chúng lại càng thích ăn. Chúng ta nhìn thấy đồ vật chúng ăn, thì sẽ 
nôn mửa. Chúng thích đi khắp nơi tìm những thứ đồ vật nầy để ăn. Đồ vật mà 
con người thải đi, thì chúng rất thích ăn, chúng nói những đồ vật nầy đã trải 
qua thực nghiệm hoá học, trong đó chẳng có độc, những thứ đồ vật dơ bẩn 
nầy, đã thức nghiệm trong công xưởng hoá học của con người thải ra, hợp với 
tiêu chuẩn khoa học. Cho nên chúng lấy lại ăn, bạn không tin, thì tối nay đi đến 


chỗ dơ bẩn nhìn xem, chúng cứ ở chỗ đó quơ lấy, cho nên nói: “Ăn bẩn uống 
nước thích hôi tanh”: 


Chúng ăn đồ dơ bẩn, uống thì uống nước tiểu dơ bẩn nhất. Nước hôi thối nhất, 
thì chúng đều hoan hỉ uống, lại thích tanh hôi. Mùi trâu dê gọi là hôi, mùi cá 
gọi là tanh. Chúng rất thích ngửi những mùi vị nầy, thích ăn những đồ vật nầy. 
Cho nên nói: “Dầu béo mỡ tảng nhà thường ăn”: Hoặc nơi nào có chút mỡ béo, 
tức là nước mỡ béo, thì chúng sẽ tới. “Trong tánh thuốc” có một thứ thuốc gọi 
là phấn béo, là phấn mà người dùng tô lên mặt, lấy ra từ nước trong đầu, tức 
cũng là một thứ dầu béo, thứ mỡ béo nầy cũng là thứ nhà họ thường dùng ăn. 


“Rét nóng lạnh mát tăng gấp bội”: Câu nầy là ý nghĩa gì? Ví như có đồ vật lạnh, 
ăn vào trong miệng của chúng, thì càng lạnh hơn, so với nước đá còn lạnh 
hơn. Còn đồ vật nóng chúng ăn vào rồi, thì mát hơn một chút phải không? 
Không phải, đồ vật nóng, chúng ăn vào thì càng nóng hơn, nóng giống như 
lửa. Có thứ nghiệp nầy thì thọ quả báo nầy. Ha Hị Nữ là chỉ quyến thuộc nữ, ở 
Ấn Độ, nam gọi là Ha Rị Nam. Nữ cũng gọi nữ. 


271. Thị tỷ đa ha rị nấm. 

Dịch: Quỷ ăn cúng tế. 

Kệ: 

Tế tự hàn lâm đại thụ vương 

Vô lượng đống quỷ các bôn mang 
Chiến chiến căng căng xỉ giao kích 
Tham tâm nghiệp báo dục phát cuồng. 


Nghĩa là: 

Cúng tế rừng lạnh đại thụ vương 

Vô lượng quỷ rét đều bận rộn 

Hăng trên răng dưới nghiến với nhau 
Tâm tham nghiệp báo dục phát cuồng. 


^ 


Giảng giải: Thị Tỷ Đa dịch là “Quỷ ăn cúng tế”. Phàm là bạn cúng tế cái gì, thì 
chúng đều chạy đến ăn, thọ sự cúng dường của bạn. Cho nên câu kệ đầu nói 
là: “Cúng tế rừng lạnh đại thụ vương”. Người cúng tế, có cúng tế trời, cúng tế 
đất, cúng tế quỷ, cúng tế cây, bày một cái bàn thờ để dưới gốc cây nói: “Ngài 
là cây rất tốt, Ngài có sức lực rất lớn, thần thông rất lớn”. Kỳ thật, đây chẳng 
phải là cây có linh, đây là bạn cúng tế ở địa phương đó, những quỷ rét, quỷ đói 
đó đều chạy lại, cướp lấy ăn những vật bạn cúng tế. 


Câu nầy lại dịch là “ừng lạnh”, trong rừng cây đó rất lạnh lšo, cho nên hầu hết 
những quỷ rét đều ở đó, do đó làm cho tiếng gió khí lạnh vù vù, rét lạnh chịu 
không thấu, so với quạt gió điện, khí lạnh còn mát hơn, tức là những quỷ thiên 
nhiệt, quỷ rét, hay phóng ra khí lạnh, giống như hơi lạnh ở trong phòng lạnh, 
trên thân quỷ rét cũng có khí lạnh, vì thọ lạnh, rét đói mà chết, thường có một 
luồng khí lạnh phóng ra, đó gọi là “ừng lạnh đại thụ vương”. Là một đại thụ 
vương rất lớn vô cùng. Con người thì nói cây đó có thần, phải đi cúng tế thần, 
kỳ thật đó là những quỷ rét chết, ở đó chờ bạn đến cúng tế, thì chúng giành 
giựt mà ăn, cho nên nói: “Cúng tế rừng lạnh đại thụ vương”. 

“Vô lượng quỷ rét đều bận rộn”: Không biết có bao nhiêu quỷ rét chết, quỷ đói 
chết, quỷ khát chết, ở nơi đó, chờ đợi ăn những đồ vật mọi người cúng tế. 


“Răng trên răng dưới nghiến với nhau”: Những quỷ rét đó lạnh thật là đáng 
thương, răng trên đánh răng dưới, làm vang ra tiếng nghiến răng, so với tiếng 
đánh mõ tụng kinh của chúng ta, thì tiếng nghiến răng của chúng có thanh, có 
sắc, giống như tiếng âm nhạc. Răng của chúng đánh với nhau, làm cho người 
nghe như tiếng âm nhạc. Đây là quả báo gì? Là vì tâm tham, quả báo tâm 
tham, nên biến thành quỷ rét, biến thành quỷ đói, biến thành quỷ dơ bẩn, cho 
nên “Tâm tham nghiệp báo dục phát cuồng”, lúc nào cũng đều muốn phát thần 
kinh. Cho nên quỷ thần kinh nầy, đều có cái đặc biệt như thế. Đại ước của 
chúng cũng là tâm tham, hoan hỉ kêu người chú ý chúng, cho nên lúc đó 
chúng đều có sự động tĩnh, răng đánh run lập cập, chiến chiến căng căng, đó 
là sự rét lạnh. 


Bạn có cảm giác khi chúng ta bị rét lạnh, thì hai hàm răng nghiến với nhau 
chăng? Răng với răng đánh với nhau, đây cũng tình hình như thế. Đây là quỷ 
rét, cho nên khi cúng tế, có khi quỷ gì cũng đều đến, bạn thắp hương cũng dẫn 
quỷ đến. Đến nơi không có chánh thần, khi bạn thắp hương lên, thì quỷ liền 
đến, cho nên chúng ta thắp hương, phải ở trong chánh điện thắp hương, đừng 
có đến dưới gốc cây đại thụ, miếu thổ địa thắp hương. Thắp hương bậy bạ thì 
khiến cho quỷ theo bạn, chúng theo bạn nói: “Hãy cho tôi một chút đồ ăn, cho 
tôi ăn một chút, tôi chưa ăn đủ, bạn hãy cho tôi ăn thêm một chút”. Chúng theo 
bạn, hoá duyên với bạn, bạn không cho chúng, thì chúng sẽ nổi giận lên, đánh 
một chưởng làm cho bạn lưng cũng đau, đùi cũng đau, răng cũng đau, thậm 
chí đầu của bạn cũng đau, những lỗ chân lông cũng đều đau, bạn thấy có lợi 
hại chăng? 


272. Tỳ đa ha rị nẩm. 
Dịch: Quỷ ăn hoa. 


Kệ: 

Chư hoa hàm bao nhị chánh khai 
Bằng hữu quyến thuộc quỷ tề lai 
Thực mật ẩm lộ giải cơ khát 

Lược chỉ hoả phần cứu nghiệp tai. 


Nghĩa là: 

Các hoa bao hàm hoa mới nở 
Bạn bè quyến thuộc quỷ đều đến 
Ăn mật uống sương hết đói khát 
Dập tắt lửa đốt cứu nghiệp tai. 


Giảng giải: Câu Chú nầy dịch là “Quỷ ăn hoa”, lại dịch là “Bạn bè”. Quỷ có đủ 
thứ sự khác nhau, một số người cho rằng quỷ đều là hình dáng dữ tợn đáng 
sợ. Kỳ thật, không nhất định, có khi quỷ cũng hay biến thành người, bạn nhìn 
thấy còn cho rằng chúng là người bình thường! Nếu đã khai mở ngũ nhãn, thì 
sẽ biết được. 


Quỷ cũng hay biến thành súc sinh, ngựa, dê, thỏ, hoặc loài cá. Vì quỷ có thần 
thông, không những có thể biến thành súc sinh lớn, mà cũng có thể biến thành 
súc sinh nhỏ, như chim nhỏ, côn trùng, con kiến, con ong v.v... Ví như con 
ong, ong thật thì do nghiệp báo mà ra, kết quả do tạo nghiệp thọ báo, ong giả 
tức là quỷ biến thành, chúng hay ăn mật hoa, cho nên đừng cho rằng quỷ là 
hình quỷ. Bạn mỗi ngày nhìn thấy rất nhiều rất nhiều quỷ, chỉ là bạn không biết 
mà thôi. Do đó, trước mặt chẳng biết Bồ Tát Quán Thế Âm, trước mặt cũng 
chẳng biết là quỷ. Vì bạn mắt thịt nhìn chẳng biết, cho nên không tin là có quỷ, 
cũng chẳng ai kêu bạn tin, tôi chỉ là nói đạo lý thôi. Bạn hãy tự mình nghĩ 
tưởng, đừng có mỗi ngày thấy chúng mà không biết. 


Quỷ có thể biến thành con bướm, bay đến đậu trên đầu bạn, bạn vốn cũng 
không biết, nói: “Đừng nói về chuyện nầy, làm cho chúng con sợ, tối cũng ngủ 
không được”. Vậy thì đừng ngủ, tôi nói lời thật thì bạn không tin, đây cũng 
không có gì kỳ lạ, về sau tôi sẽ nói ít một chút. Bạn nói: “Ngài muốn nói lời giả 
chăng”? Tôi không nói lời giả, tôi ít nói lời thật, nhưng chắc chắn không nói lời 
giả. Nói quá nhiều lời thật, mọi người đều không tin. 

Tà ma quỷ quái cũng hay biến thành đủ thứ súc sinh, động vật, quyến thuộc 
của chúng và quyến thuộc của chúng ta khác nhau, ai cũng đều có quyến 
thuộc của người đó, quyến thuộc của mỗi loài đều có nghiệp báo của họ. 

Các vị có còn nhớ năm 1976 không? Chúng ta vừa mới dọn về Vạn Phật 


Thánh Thành, mua rất nhiều chim, rùa, để phóng sinh. Trong đó có một con 
rùa xanh lục, nằm ngửa lật qua không được. Có vị cư sĩ họ Mã, đêm đó mộng 


thấy có người mặc y phục xanh lạc cầu cứu, ông ta ở trong Vạn Phật Thành đi 
tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng mới nhìn thấy con rùa đó nằm ngửa lật qua không 
được, bèn giúp nó lật qua, giải nạn cho nó. Rùa tuy là có linh tánh, nhưng thần 
lực lật thân qua không còn nữa, còn muốn tìm người giải nạn cho nó. Chúng 
sinh của mỗi loài, đều có quyến thuộc của họ, mỗi quyến thuộc đều có nghiệp 
báo của họ, đây là một trường hợp, do đó “luân hồi thọ báo”. 


“Các hoa bao hàm hoa mới nở”: Hoa cũng có quyến thuộc của hoa, hoa lại có 
Thần hoa, quả thì có Thần quả, càng giảng càng huyền diệu. Làm sao quỷ 
dám khi dối thần hoa? Thần hoa là quản lý về hoa, khi nào hoa nở, khi nào 
hoa tàn, Thần hoa chủ quản về vấn đề nầy. Quỷ muốn ăn hoa, thì Thần hoa 
không quản, vì quỷ có thứ nghiệp nầy, có quỷ chuyên môn ăn hoa, loài quỷ nầy 
có tư cách ăn hoa, cho nên có khi chúng biến thành con bướm đi ăn nhuy hoa, 
mật hoa, phấn hoa, sương hoa. Có khi lại biến thành con ong đi hút mật. Tóm 
lại, chúng có đủ thứ sự biến hoá, dùng thần thông nghĩ cách đi ăn hoa, trước 
khi hoa chưa nở thì gọi là hoa búp, hoa nở rồi bên trong gọi là nhuy hoa, 
chúng biến thành bướm ong đi ăn mật ong trong nhuy hoa, ăn sương, ăn phấn 
hoa. 


“Bạn bè quyến thuộc quỷ đều đến”: Những người bạn bè nây là bạn bè của 
quỷ, chẳng phải bạn bè của người, quỷ bạn bè nầy nói: “Tôi mời anh đi uống 
trà”. Do đó biến thành hai con bướm, cùng kéo nhau bay đi đến chỗ có hoa, 
tha hồ ăn mật hoa, phấn hoa, sương hoa. Cũng giống như mọi người uống 
rượu, uống đến độ say sưa, uống no, ăn no rồi thì về. Đây là nói quyến thuộc 
bạn bè của quỷ cùng nhau tụ hội lại ăn, nhuy hoa tức là sảnh ăn của chúng. 


Khi bạn chưa nghe qua Chú Lăng Nghiêm, thì không biết có nhiều quỷ, đã 
nghe Chú Lăng Nghiêm rồi, thì mới biết có nhiều quỷ, tại sao vậy? Vì con 
người tạo tội nghiệp thì đoạ làm quỷ, làm quỷ lâu rồi thì không thể thoát ra. Cho 
nên có một lần nọ, đức Phật lấy một ít đất hỏi đệ tử rằng: “Đất trong bàn tay của 
ta nhiều, hay đất ngoài đại địa nhiêu”? 

Đệ tử đáp: “Đương nhiên đất ngoài đại địa nhiều”! 


Đức Phật nói: “Được thân người như đất trong bàn tay, mất thân người như đất 
ngoài đại địa”. 

Thân người mất đi rồi làm gì? Tức là đi làm quỷ, như vậy mà cũng còn hỏi. 
Cho nên quỷ nhiều hơn người, máy vi tính cũng tính không được có bao nhiêu 
quỷ, trừ khi dùng thần não, thần não là não trên trời. 

Có người hỏi: “Sư Phụ! Sự phát minh Thiên não và nhân não như thế nào”? 
Bạn đi đến trời nhìn xem thì sẽ biết, chẳng phải tôi phát minh, Thiên não nầy 
không cần người quản lý, bất cứ những gì bạn nghĩ muốn biết, thì nó sẽ tính ra, 


rất là tự nhiên, không cần dùng một chút sức nào hết, không cần phải mở điện 
lên, như điện não còn phải mở điện lên, bật máy lên rồi mới tính toán. Thần 
não thì không cần tính toán, nói đến thần não, bạn không biết nhưng nó đều 
biết, trong tâm bạn nghĩ gì, nó cũng biết. Nhưng số mục quỷ thì dùng thần não 
cũng không tính đếm được số bao nhiêu, vì quá nhiều, vừa mới tính rồi, qua 
một giây, thì lại tăng thêm rất nhiều, rất nhiều, cho nên không có cách gì tính 
đếm được số mục bao nhiêu, vì quỷ cũng hốt nhiên trên trời, hốt nhiên dưới 
đất, chẳng có nhất định, cho nên không cách gì tính đếm được số mục. 

Quỷ có quyến thuộc của quỷ, bạn bè của quỷ, chúng biết nơi nào có đồ ăn, thì 
mời bạn bè của chúng cùng đi ăn, bạn bè của chúng liền đến, do đó “Ăn mật 
uống sương hết đói khát”, ăn mật trong hoa, uống chút sương trong hoa, thì 
giải trừ được sự đói khát. 

“Dập tắt lửa đốt cứu nghiệp tai”: Loài quỷ nầy từ sáng đến tối, đều có lửa thiêu 
đốt chúng, bên trong có lửa, bên ngoài cũng có lửa. Lửa nầy từ đâu đến? Từ 
nghiệp báo mà đến. Tại sao phải thọ quả báo nầy? Vì kiếp trước nóng giận quá 
lớn, sau khi chết rồi bị đoạ làm quỷ, thật là không thoải mái chút nào. Ban ngày 
cũng bị lửa đốt, ban đêm cũng bị lửa đốt, ai kêu bạn quá nóng giận, thiêu đốt 
toàn thân, lửa bên ngoài cũng đốt, lửa bên trong cũng đốt, thiêu đốt trong 
ngoài. Nhưng khi ăn chút mật hoa, thì khiến cho mát mẻ bớt nóng bức được 
khoảng một giây, dù một giây cũng cảm thấy rất tốt, rất có ý nghĩa. Nghiệp báo 
của chúng là như thế, thật là đáng thương! 


273. Bà đa ha rị nẩm 

Dịch: Quỷ ăn. 

Kệ: 

Đại thân nương mẫu quả tân tiên 
Kiến sắc văn hương khứu vị tiền 

Xúc thực tư chi đồng thọ dụng 

Nhân duyên như thị nghiệp giao tiên. 


Nghĩa là: 

Thân lớn nương mẫu quả tươi mới 

Thấy sắc nghe mùi ngửi vị trước 

Xúc thực nghĩ ăn cùng thọ dụng 

Nhân duyên như vậy đều do nghiệp. 

Giảng giải: Câu Chú nầy lại dịch ra có ba ý nghĩa: “Thân lớn”, “Nương mẫu”, 
“Trái cây”. 


“Thân lớn nương mẫu quả tươi mới”: Ăn có bốn thứ, chúng ta chúng sinh hữu 
hình ăn uống gọi là phần đoạn thực. Chúng sinh vô hình có xúc thực, có tư 
thực, có thức thực. Xúc tức là tiếp xúc, tư tức là nghĩ tưởng, thức thì cho đến 
nghĩ tưởng cũng không cần nghĩ tưởng thì có thể ăn. Phàm là có huyết khí, 
chúng sinh có hình tượng, ăn vật gì đều gọi là phần đoạn thực. Phần đoạn tức 
là bạn có phần của bạn, tôi có phần của tôi. Đoạn tức là một đoạn, một đoạn, 
tức cũng là một bữa ăn, một bữa ăn. Giống như buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. 
Khi bạn cho súc sinh ăn, thì cũng là cho ăn buổi sáng một lần, trưa một lần, tối 
một lần. Bạn thấy chim nhỏ không, sáng sớm dậy liền đi các nơi tìm thức ăn, 
ban ngày có thức ăn thì chúng ăn một chút, không có gì ăn thì chúng nhảy 
nhót trên cây, từ cành cây nầy nhảy qua cành cây khác, từ cành cây kia lại 
nhảy qua cành cây nọ, cảm thấy vô câu vô thúc, không quái không ngại, 
không có gì bị ràng buộc, “Ê, hãy nhìn phòng của tôi lớn cỡ nào, tận hư không 
khắp pháp giới, chỗ nào cũng đều là chỗ tôi ở”! Nhưng các bạn phải biết, cho 
đến con chim nhỏ cũng có đồng loại của nó, cùng nhau ở một chỗ, nếu không 
muốn đến làm khách nhà người khác, cũng không thể được, chúng sẽ đá đánh 
với nhau. 


Tôi còn nhớ con hạc trắng ở trên núi của Vạn Phật Thánh Thành, con hạc 
trắng thường thường đá nhau với con chim ưng. Năm ngoái con chim hạc trắng 
nhỏ bị đá bị thương, hoặc là vì lúc bị đá, thì từ trên nhánh cây cao té xuống bị 
thương. Vì Quả Đà kiếp trước đã từng làm bạn với nó, kiếp trước đại khái Quả 
Đà cũng từng làm con chim hạc, vì nghe một chút Kinh, cho nên đời nầy được 
làm người, anh ta thấy con chim hạc trắng nầy bị thương, bèn đem nó vào nhà 
thương để chữa trị, không ngờ y tá cũng không có cách nào chữa, thương mà 
không giúp gì được, bèn mang con chim hạc trở về, thả nó vào rừng. Các vị 
cũng không nói cho tôi nghe, con chim hạc lớn đó thua một trận, bảo hộ nó, 
nhưng không biết sao con chim ưng lại đến, bắt nó mang đi. Cho nên mỗi loài 
đều có quyến thuộc của chúng. 


Câu Chú nầy dịch ra là “Thân lớn”, loài quỷ nầy không thấy thân mình, bạn 
nhìn thấy thì biết chúng là đỉnh thiên xúc địa, đầu đội trời, chân đạp đất, thật là 
oai phong, thế lực của chúng thật là lớn! Đây là nghĩa thân lớn! Nương mẫu tức 
là quỷ mẹ con, quỷ mẹ con có rất nhiều, chẳng phải chỉ có một. Vị nầy gọi là 
nương mẫu, lại còn dịch là “Quả tươi”, trái cây. Nói đến trái cây, các bạn phải 
biết, trái cây hái xuống rồi, chưa đem dâng cúng Phật, thì có hai trái cây. Ví 
như một quả tần bà, tổng cộng có hai quả tần bà, một có thể nói là cái bóng, 
một cũng có thể nói là linh tánh của quả tần bà, cái tánh của quả tần bà. 
Chúng ta mỗi người, cũng chẳng phải chỉ có một người, cũng có hai người, bất 
quá hai người nầy cũng thường thường ở bên trong, ở trong thân thể của con 


người, nó chẳng chạy ra, vì nó chạy ra thì e rằng bị kẻ khác ăn nó mất. Ai ăn? 
Yêu ma quỷ quái chạy đến muốn ăn hồn phách của bạn, cho nên nó không 
chạy ra ngoài, bạn nói sư phụ: “Hôm nay Ngài giảng chẳng có căn cứ gì hết”. 
Tôi bèn nói: “Tôi không giảng lời thật, tôi giảng lời thật thì chẳng có ai nghe”. 
Con người, bất cứ là biến thành người gì, ở phía sau của bạn còn có một cái 
bóng. Ví như ngựa biến thành người, kiếp trước là ngựa, thì đời nầy ở phía sau 
lưng của bạn có hình bóng con ngựa. Bất cứ bạn là gì, thì có hình bóng đó 
phía sau bạn. Cho nên người khai ngũ nhãn nhìn, thì biết người nầy nguyên lai 
là con thỏ, kiếp trước của họ là con thỏ, họ nhìn một cái là biết liền. Tại sao 
chẳng có nhiều người khai ngũ nhãn? Nếu nhiều người khai ngũ nhãn, thì e 
rằng bạn sẽ tiết lộ ra hết đời trước của họ. “Bạn xem! Bạn chẳng phải là người, 
người đó là con chó tái sinh”. Bạn nói như thế thì mọi người đều cho rằng đó là 
con chó, ai cũng không dám làm bạn với họ, sợ họ cắn, có đúng chăng? Vì lẽ 
đó, cho nên không thể kêu bạn biết quá nhiều, thiên cơ bất khả lậu. 


Trái cây chẳng có khí huyết, chẳng phải động vật, mà là sinh vật, sinh vật nầy 
cũng có sinh mạng, nó cũng muốn sống, không muốn chết. Tại sao nó có sinh 
mạng? Vì nó có tánh, cho nên trái cây cúng Phật, hoặc cúng quỷ, thì Phật 
cũng ăn cái tánh đó. Quỷ ăn trái cây, chẳng phải cầm lấy trái cây cắn ăn, quỷ 
cũng chỉ ăn cái tánh đó, chúng hút cái tánh đó đi mất. Chúng hút tánh trái cây 
đi rồi, khi bạn ăn trái cây đó, thì chẳng còn mùi vị trái cây nữa. Giống như lúc 
tôi ở tại Đông sơn lĩnh, chỗ tôi ở có mấy con gấu, gấu ăn vật gì thì cũng không 
nhai, chỉ nuốt trựng, như nuốt trựng trái lê vào bên trong, cũng không tiêu hoá, 
sau đó thải ra ngoài thì trái lê vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không còn mùi vị 
nữa. Tại sao vậy? Vì đã trải qua công xưởng hoá học tiêu hoá, đã lấy đi tinh 
hoa của trái cây rồi, nên chẳng còn mùi vị nữa. Từ con gấu ăn lê, bạn sẽ biết 
quỷ ăn lê cũng chẳng phải ăn quả lê, mà chỉ ăn cái “tánh” thôi. 

Cho nên nói “Quả tươi mới”, bạn xem đó, trái cây bạn đã cúng tế quỷ thần rồi, 
hoặc đã cúng Phật Bồ Tát rồi, thì trái cây không thể để được lâu, sớm sẽ hư 
thối. Tại sao vậy? Cũng giống như con người còn sống thì không thối, nhưng 
sau khi chết rồi, linh hồn chẳng còn nữa, thì tử thi sớm sẽ thối. Trái cây cũng 
thế, bạn thấy trái cây đó có sinh tánh, nó không thể sớm hư được, chết rồi thì 
sớm sẽ hư thối. Trái cây hư thối không thể ăn, ăn vào chẳng có dinh dưỡng gì 
hết, bạn mua đồ vật, lại mua lúa tẻ, lại mua cái nầy cái nọ, nói là có dinh 
dưỡng, đó chẳng phải. Thật có dinh dưỡng, tức là vật gì chẳng hư thì đều có 
dinh dưỡng, khi hư rồi thì dinh dưỡng chẳng còn nữa. 


“Thấy sắc nghe mùi ngửi vị trước”: Thấy được nhan sắc trái cây rồi, thì cũng 
ngửi được hương vị của trái cây, rất thơm, “ngửi vị trước”, chúng ngửi được 


mùi thơm rồi, thì chúng muốn ăn, cho nên chúng đến chỗ trái cây đó hút khí 
một cái, thì ăn xong trái cây đó, chúng đến hút khí một cái là đã ăn rồi. “Sư 
Phụ, tại sao Ngài biết”? Vì quá khứ tôi cũng đã từng làm quỷ, nên tôi còn nhớ 
chuyện quỷ ăn như thế. 


Xúc thực, quỷ là xúc thực, chúng ăn vật ăn, có thể tiếp xúc đến vật đó, hút một 
cái là đã ăn rồi. Bạn xem người trời là tư thực, tức là họ chỉ nghĩ tưởng một cái 
thì no rồi. Ở cõi trời Tứ Không Xứ, lấy thức làm thức ăn, tức là họ dùng tám 
thức làm ẩm thực của họ, cho nên nói: “Xúc thực nghĩ ăn cùng thọ dụng”, đều 
đắc được thọ dụng, cùng nhau đắc được thọ dụng. “Nhân duyên như vậy đều 


^vn”, 


do nghiệp”: Nhân duyên như vậy có nghiệp báo đó không thể nghĩ bàn. 


274. A du giá ha rị nữ 

Dịch: Quỷ ăn hạt giống ngũ cốc. 
Kệ: 

Vô ưu khả ái hoa thụ danh 

Ngũ cốc chủng tử tánh bất sinh 
Hựu dịch vô tỉ sắc quang diệm 
Thiên biến vạn hoá diệu thông linh. 


Nghĩa là: 

Tên cây Vô ưu hoa khả ái 

Tánh hạt giống ngũ cốc không sinh 

Lại dịch vô tỉ sắc quang diệm 

Thiên biến vạn hoá diệu thông linh. 

Giảng giải: Câu Chú Lăng Nghiêm nầy, là câu 274, vẫn là hội thứ ba, dịch ra là 
« Vô ưu », tức là cây Vô ưu. Khả ái, tức là hoa khả ái. Quỷ nầy không giống 
như quỷ ăn hoa, quỷ ăn lửa ở trước. Loài quỷ nầy chuyên môn ăn ngũ cốc, ăn 
hạt giống ngũ cốc, cho nên có những ngũ cốc gieo xuống rồi, không mọc lên, 
tức là đã bị quỷ ăn mất. Vì chúng ta không hiểu được cảnh giới của quỷ, cho 
rằng quỷ tức là quỷ, kỳ thật, trong loài quỷ cũng phân ra đủ thứ màu sắc, ngàn 
sai vạn biến, chẳng phải một loài quỷ. 


Bình thường chúng ta biết tức là quỷ, quỷ có nhiều loài như số cát sông Hằng. 
Hiện tại đang giảng về loài quỷ nầy, chúng chuyên môn ăn cái tánh hạt giống 
ngũ cốc. Cái tánh hạt giống ngũ cốc đã ăn mất rồi, thì hạt giống gieo vào trong 
đất sẽ không sinh ra ngũ cốc, cho nên kệ nói: “Tên cây Vô ưu hoa khả ái, Tánh 
hạt giống ngũ cốc không sinh”. Bất cứ hạt giống ngũ cốc gì, mà bị loài quỷ nầy 


? (6k 


ăn rồi, thì sẽ không sinh ra ngũ cốc. Chúng cũng chỉ “ăn cái tánh” của ngũ cốc 
thôi, cái tánh mà bị ăn rồi, thì sẽ không mọc lên, tánh bị ăn rồi, thì cũng như đã 
chất rồi. 

“Lại dịch vô tỉ quang sắc diệm, Thiên biến vạn hoá diệu thông linh”: Có chỗ lại 
dịch ra là “A Du Giá, A Sắc Trá”, A Sắc Trá, lại dịch là “Vô tỉ sắc quang”, thứ 
màu sắc nầy, thứ quang minh nầy, đều vô tỉ, không gì sánh bằng. “Thiên biến 
vạn hoá diệu thông linh”, tuy là một thứ quỷ, nhưng chúng đều có thần thông 
thiên biến vạn hoá, bất quá chúng có sự chấp trước của quỷ. Tuy có thần 
thông, nhưng chúng vẫn còn một chút vô minh không phá được, do phá không 
được, cho nên chúng chấp trước vào thần thông nầy, cảm thấy rằng cũng rất 
tốt, cũng rất thiên biến vạn hoá, có một thứ linh cảm. 


275. Chất đa ha rị nữ 

Dịch: Quỷ ăn đèn. 

Kệ: 

Thực đăng ẩm quang thôn hoả yên 

Háo thắng cang cường tranh trường đoản 
Tâm vô quái ngại ly khủng bố 

Điên đảo mộng tưởng nhất khái quyên. 


Nghĩa là: 

Ăn đèn uống sáng nuốt lửa khói 

Háo thắng cang cường tranh dài ngắn 

Tâm không quái ngại lìa sợ hãi 

Điên đảo mộng tưởng đều trừ sạch. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch là “Thắng tâm”, có tâm háo thắng, còn gọi là 
“Quỷ ăn đèn”. Nhìn kỹ càng một chút, thì loài quỷ nầy chuyên môn ăn đèn. Tại 
sao loài quỷ nầy ăn đèn? Vì đó là dùng chút dầu đèn, dầu rất là dơ bẩn, chúng 
đến ăn ánh sáng của đèn, ăn đèn làm ẩm thực của chúng. Câu đầu tiên bài kệ 
nầy nói: “Ăn đèn uống sáng nuốt lửa khói, háo thắng cang cường tranh dài 
ngắn”. Thời thời đều tranh luận dài ngắn, biện luận thị phi, có sự háo thắng 
cang cường, rất là cang cường. Lúc nào cũng đều tranh đạo lý nầy, cho nên 
nói háo thắng cang cường, rất là cang cường, tranh dài ngắn với người, tranh 
đúng và chẳng đúng, tranh thị phi. 

“Tâm không quái ngại lìa sợ hãi”: Nếu hay tu hành, thì trong tâm chẳng có sự 
quái ngại, chẳng có sự sợ hãi, gì cũng đều không sợ. 


“Điên đảo mộng tưởng đều quét sạch”: Cũng chẳng còn điên đảo, cũng chẳng 
còn mộng tưởng, đều trở về thanh tịnh, thảy đều quét sạch hất. 


276. Đế sam tát bệ sam 

Kệ: 

Oai đức trảm tà phá ác ma 

Tiếu ngôn thiện tai nhiếp chánh đức 

Cảm hoá hàm thức tu giới định 

Phản bổn hoàn nguyên quy y Phật. 

Nghĩa là: 

Oai đức chém tà phá ác ma 

Cười nói lành thay nhiếp chánh đức 

Cảm hoá chúng sinh tu giới định 

Trở về nguồn cội nương tựa Phật. 

Giảng giải: Câu Chú nầy là câu thứ 276 trong hội thứ ba, ý nghĩa câu Chú nầy 
dịch ra là “Oai đức”, lại dịch là “Chém tà phá ác”, lại dịch là “Cười nói”, lại dịch 
là “Lành thay”, là một thứ pháp sinh thiện diệt ác. 

“Oai đức chém tà phá ác ma, Cười nói lành thay nhiếu chánh đức, Cảm hoá 
chúng sinh tu giới định, Trở về nguồn cội nương tựa Phật”: Tất cả quỷ thần 
vương nầy, đều có đại oai đức, nhờ chúng có oai đức, cho nên chúng hay 
dùng pháp chém phục, để chém phục bàng môn tả đạo, yêu ma quỷ quái, 
hoặc ngưu quỷ xà thần. Những gì hại người, không chánh đáng, đều thuộc về 
tà thuật, tà pháp, tà tri, tà kiến, chúng đều chém phục. 


Chúng hay phá ác sinh thiện, sinh tất cả thiện, phá tất cả ác. Những ác ma đó 
giống như những người ương ngạnh không nói đạo lý, những người không nói 
đạo lý đó, đều là từ ác ma tái sinh. Bạn đối với chúng tốt, thì chúng cũng cảm 
thấy không tốt; bạn lấy máu cho chúng uống, thì chúng cảm thấy không đủ, 
bạn lấy thịt cho chúng ăn, thì chúng vẫn cảm thấy không đầy đủ. Tóm lại, 
chúng tham mà không chán, bạn đối với chúng tốt như thế nào, thì chúng cũng 
cảm thấy bạn không tốt. Đây là một thứ ác, ác tập không đổi, chẳng có chánh 
tri chánh kiến, chỉ có tà tri tà kiến. 

“Cười nói lành thay nhiếp chánh đức”: Những vị quỷ thần vương nầy đối với 
chúng sinh, sinh ra một thứ tâm hoan hỉ, dùng một thứ lời lẽ vui cười để nhiếp 
thọ chúng sinh. Lành thay, chúng dùng pháp môn tốt nầy, pháp môn thiện nầy, 
để nhiếp thọ chúng sinh có đức, cho nên nói “Nhiếp chánh đức”. 


“Cảm hoá hàm thức tu giới định”: Quỷ thần vương nầy tuy có đại oai đức, có 
đại thần lực, nhưng chúng không dùng oai đức để giáo hoá chúng sinh, mà 
dùng cảm hoá từ bi hỉ xả, thứ sức lực nầy để giáo hoá chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh hiểu biết triệt để, bỏ mê về giác triệt để, biết đường về nhà triệt để. 
Chúng cảm hoá chúng sinh hữu tình có huyết có khí, có tri giác, tức cũng là tất 
cả chúng sinh thông minh hơn một chút, khiến cho chúng sinh tu giới, tu định, 
tu huệ, siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. 

“Trở về nguồn cội nương tựa Phật: Như vậy khiến cho chúng sinh trở về 
nguồn cội, nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, nương tựa Tam 
Bảo, thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. 


277. Tát bà yết ra ha nẩm 

Kệ: 

Thượng lai nhất thiết quỷ thần vương 
Giai vi thủ lĩnh hộ thập phương 
Thiện tín phát tâm cầu chánh đạo 
Trợ nhữ trực đạt bồ đề đường. 


Nghĩa là: 

Thượng lai tất cả quỷ thần vương 
Đều làm thủ lĩnh hộ mười phương 
Thiện tín phát tâm cầu chánh đạo 
Trợ giúp đạt đến đạo bồ đề. 
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Giảng giải: Tát Bà dịch là “Tất cả”, tức là chỉ ở trước từ “Dược Xoa Yết Ra Ha, 
Ra Xoa Tư Yết Ra Ha, Tất Rị Đa Yết Ra Ha, Tỳ Xá Giá Yết Ra Ha, Bộ Đa Yết 
Ra Ha, Cưu Bàn Trà Yết Ra Ha, Bổ Đơn Na Yết Ra Ha, Ca Tra Bổ Đơn Na Yết 
Ra Ha, Tất Kiền Độ Yết Ra Ha, A Bá Tất Ma Ra Yết Ra Ha, Ô Đàn Ma Đà Yết 
Ra Ha, Xa Dạ Yết Ra Ha, Hệ Rị Bà Đế Yết Ra Ha, Xã Đa Ha Rị Nẵm, Yết Bà 
Ha Rị Nấm, Lô Địa Ra Ha Rị Nấm, Mang Ta Ha Rị Nấm, Mê Đà Ha Rị Nấm, 
Ma Xà Ha Rị Nấm, Xà Đa Ha Bị Nữ, Thị Tỷ Đa Ha Rị Nẩm, Tỳ Đa Ha Rị Nẩm, 
Bà Đa Ha Rị Nấm, A Du Giá Ha Rị Nữ” cho đến “Chất Đa Ha Rị Nữ”, tất cả quỷ 
thần, thần tướng nầy, đều là thủ lĩnh của quỷ thần, cho nên nói “Thượng lai tất 
cả quỷ thần vương”, từ “Dược Xoa Yết Ra Ha” đến đây, tất cả quỷ thần, quỷ 
vương, thần tướng, Kim Cang lực sĩ, tất cả quyến thuộc đều bao quát hết trong 
đó. 


“Đầu làm thủ lĩnh hộ mười phương”: Chúng đều là thượng thủ trong các loài 
quỷ, hoặc là thượng thủ trong các vị thần. Tuy nói là quỷ vương, thần tướng, 


nhưng đều không hại người, mà là bảo hộ an toàn người †u đạo trong mười 
phương. 

“Thiện tín phát tâm cầu chánh đạo”: Thiện nam tín nữ phát tâm vô thượng bồ 
đề, muốn tìm cầu pháp môn chân chánh để tu hành. 

“Trợ giúp đạt đến đạo bô đề”: Những vị thần tướng quỷ vương nầy, trợ giúp bạn 
đạt đến quả vị vô thượng bồ đề. 

Ở trước nói về rất nhiều quỷ thần từ đâu đến? Chúng ta phải biết, tất cả chúng 
sinh đều có hồn quỷ của họ, chó thì có hồn quỷ của chó, mèo thì có hồn quỷ 
của mèo, bất cứ trâu ngựa dê gà chó heo, bất cứ chúng sinh gì, cũng đều có 
hồn quỷ của họ. Chúng sinh lớn thì có hồn quỷ lớn, chúng sinh nhỏ thì có hồn 
quỷ nhỏ. 

Chủng loại hồn quỷ rất là nhiều, hình tướng cũng đều khác nhau. Con người 
thường nói sợ quỷ, kỳ thật, chúng ta với quỷ vốn chẳng có gì cách biệt, bất quá 
quỷ ở cõi âm, con người ở cõi dương mà thôi. Âm và dương vốn là một thể, 
chẳng có gì phân biệt. Nhưng tham sân si của quỷ nặng hơn, con người thì 
giới định huệ nhiều hơn một chút. Do đó, quỷ biến thành một thứ âm khí, con 
người và súc sinh thì có một thứ dương khí, cho nên hình thành một thứ hình 
tướng. Sao lại có thứ hình tướng nầy? Vì có đủ thứ sự chấp trước, cho nên bị 
giam hãm trong năm uẩn, chạy không khỏi phạm vi năm uẩn: Sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, che lấp đi tự tánh, giống như ánh sáng mặt trời bị mây che, chỗ có 
ánh sáng mặt trời thì thuộc dương, chỗ không có ánh sáng mặt trời thì thuộc 
âm. 


Âm dương vốn là một, chỉ vì bị mây năm uẩn phân chia. Chúng ta bị nhốt ở 
trong năm uẩn, còn quỷ thì bị mê mờ ở trong rừng năm uẩn, cũng chạy không 
khỏi, do đó sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, sinh rồi thì làm người, chết rồi thì 
làm quỷ. Nếu ai tu hành thì sẽ không làm quỷ, tu hành tốt thì sẽ thành Phật, 
hoặc thành Bồ Tát, hoặc chứng quả A La Hán, hoặc hay giữ năm giới tu thập 
thiện, thì sẽ sinh về trời làm thần. 

Chúng ta học Phật pháp, thường phải thanh tịnh. Năm giới nầy, người học Phật 
đều phải giữ gìn: 

1. Không sát sinh. 

2. Không trộm cắp. 

3. Không tà dâm. 

4. Không nói dối. 

5. Không uống rượu. 

Không sát sinh tức là từ bi. Không trộm cắp tức là nghĩa khí. Không tà dâm tức 
là chánh nhân quân tử. Không nói dối tức là người trọng chữ tín. Không uống 
rượu thì không bị tán loạn. Sát sinh thì tương lai bị quả báo hay đau bệnh và 


chết yểu. Trộm cắp thì bị quả báo nghèo cùng khổ sở. Tà dâm thì bị quả báo 
làm chim se sẻ, uyên ương, hoặc háo cao vụ viễn, cũng sẽ biến thành loài 
chim. 


Chúng ta đừng sát sinh, vì tất cả chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay, đều làm 
thân bằng quyến thuộc, bạn bè, cha mẹ, tổ tiên với nhau. Cha mẹ kiếp trước 
tạo tội nghiệp, thì đời nầy sinh làm bò, làm heo v.v... Nếu chúng ta giết chúng, 
thì cũng giếng như chúng ta gián tiếp giết cha mẹ của chúng ta. Còn trộm cắp? 
“Những gì chúng ta không muốn, đừng bố thí cho người khác”. Mình không 
muốn người khác trộm cắp đồ của mình, thì trước hết mình đừng trộm cắp đồ 
của họ. 

Quả báo tà dâm là nặng nhất trong luật nhân quả, hình phạt của người phạm tà 
dâm cũng rất nặng. Vợ chồng kết hôn rồi, phải sống tới già tóc bạc, không thể 
tuỳ tiện ly hôn. Y theo luật nhân quả nói: Phàm là người ly hôn, lại kết hôn, bất 
cứ nam nữ đến lúc chết, thì thân thể phải phân ra hai phần, vì bạn có quan hệ 
hai bên, lúc đó, Diêm Vương sai tiểu quỷ dùng cái cưa, cưa từ đầu xuống dưới 
bàn chân. Bạn kết hôn bao nhiêu lần, thì phải cưa bấy nhiêu phần. Kết hôn với 
một trăm người nam, thì phải bị cưa ra một trăm phần, mỗi người nam được 
một chút. Người nam cũng giống nhau, nếu kết hôn với một trăm người nữ, thì 
phải bị cưa ra một trăm phần, mỗi người nữ được một phần, phân ra nhỏ nhỏ, 
có gì không tốt? 


Lại phải đem những linh tánh những phần đó tụ lại với nhau, cơ hội không dễ 
gì đắc được! Nếu không đắc được cơ hội, thì vĩnh viễn tánh hoá linh tàn, giống 
như cỏ cây, biến thành thực vật vô tình, vì bổn tánh của bạn đã bị phân chia, 
tánh của bạn không đủ, thì không thể làm hữu tình chúng sinh nữa. Nếu được 
làm chúng sinh, thì sẽ làm loài muỗi, một người có thể biến thành tám vạn bốn 
ngàn con muỗi, làm muỗi rồi, lại sẽ làm muỗi nữa, cứ làm hoài như thế, làm 
mãi không ngừng. Chúng sinh thì như thế, vẫn không biết hồi đầu, do đó: “Biển 
khổ vô biên, hồi đầu là bờ”, đều là bỏ giác hợp trần, không biết bỏ trần hợp 
giác, ở trong luân hồi sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh. Phải biết đạo lý rằng: 
“Mất đi thân người, vạn kiếp khó được lại”, thân người chúng ta mất đi rồi, bao 
nhiêu vạn đại kiếp, cũng không dễ gì khôi phục lại. 


278. Tỳ đà dạ xà 

Dịch: Đại minh chú tạng. 

Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 


Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 

Chú tạng đại minh diệu khó lường 

Chánh giác oai đức tối thắng vương 

Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 

Phật bảo thường trụ luôn các tường. 

Giảng giải: “Tỳ Đà Dạ Xà”, đây là hội thứ ba của Chú Lăng Nghiêm, câu thứ 
278. Đoạn Chú nầy là pháp hàng phục — Một thứ pháp hàng phục thiên ma, 
chế các ngoại đạo. Cho nên không thể tuỳ tiện đem ra thử nghiệm. “Tỳ đà dạ 
xà, Sân đà dạ di, Kê ra dạ di”, phía sau đoạn câu nầy phải tụng lại nhiều lần, 
đây là dùng oai đức Tam Bảo Phật Pháp Tăng để hàng phục thiên ma ngoại 
đạo, lị mị vọng lượng, sơn yêu thuỷ quái, hàng phục những loại tà quỷ, ma con, 
ma cháu không chánh đáng nầy. 

“Tỳ Đà” tức cũng là “Phật đà”, Phật đà dịch là “Giác giả”, giác giả tức là “Ba 
giác viên, vạn đức đây”. Ba giác tức là: Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. 
Tự giác là gì? Tự giác là chỉ hàng nhị thừa, phàm phu thì không giác, nhị thừa 
chỉ là tự giác, mà chẳng giác tha, cho nên trình độ của hàng nhị thừa vẫn chưa 
đủ. Bồ Tát đại thừa mới được tự giác, giác tha, nhưng chưa được giác mãn, chỉ 
có Phật tự giác cũng viên mãn, giác tha cũng viên mãn, tự giác, giác tha, giác 
hạnh, đều viên mãn, cho nên thành Phật, vạn đức cũng đầy đủ. 


“Tỳ Đà Dạ Xà”: Dịch ra là “Oai đức”, lại dịch ra là “Tối thắng”. Câu Chú nầy còn 
là Chú đại minh đại quang minh tạng, đại minh chú tạng, một khi tụng chú nầy, 
thì quang minh chiếu khắp, cho nên bài kệ nói: “Đại minh chú tạng diệu khó 
lường, Chánh giác oai đức tối thắng vương, Biến nhất thiết xứ quang chiếu 
khắp, Phật bảo thường trụ luôn cát tường”. Khi bạn niệm đại minh chú nầy, thì 
ba ngàn đại thiên thế giới đều phóng đại quang minh, cho nên chỗ diệu của 
câu Chú nầy, bạn không cách chi biết được bao nhiêu, cho nên gọi là “diệu 
khó lường”. “Tỳ Đà” dịch ra là “Phật đà”, Phật đà tức là Chánh Giác, cho nên 
nói “Chánh giác oai đức”. “Dạ Xà” dịch ra là “Oai đức”, lại dịch ra là “Tối 
thắng”. Câu Chú nầy là Phật bảo, Phật bảo thường trụ, cho nên nói “Biến nhất 
thiết xứ quang chiếu khắp”, quang minh của Phật Tỳ Lô Giá Na cũng là biến 
nhất thiết xứ (khắp tất cả mọi nơi), quang minh chiếu khắp. Phật bảo thường trụ 
tại thế gian, thì sẽ đặc biệt cát tường. 


“Sân Đà Dạ DĨ”, tức là nói Pháp bảo, còn câu phía sau là “Kê Ra Dạ Di” là 
Tăng bảo. Tức là Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, oai đức gia bị, cho nên tất cả 


bàng môn tả đạo đều bị nhiếp phục hàng phục. Đoạn Chú nầy là pháp hàng 
phục, đến câu cuối cùng “Kê Ra Dạ Di, Ra Xoa Võng, Bà Già Phạm, Ấn Thố 
Na Mạ Mạ Toả”, đây đều là pháp hàng phục. 


279. Sân đà dạ di 
Dịch: Chém kẻ tội nương Chú. 


Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 


Giảng giải: Câu Chú “Sân Đà Dạ Dĩ” này, là câu thứ 279 trong hội thứ ba, “Kẻ 
tội nương tựa chém tinh thần, Tâm pháp như ý bảo luân vương, Con nay trước 
niệm nghĩa đệ nhất, Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu”. “Kẻ tội nương tựa”, trong 
pháp hàng phục nầy, tức là một số người nói đến “Quỷ trong thân”, quỷ nầy ở 
trong thân người, bạn nhìn chẳng thấy chúng. Con mắt thịt của phàm phu nhìn 
chẳng thấy con quỷ nầy, nhưng chúng nương thân người nói chuyện được. Bạn 
thấy trên báo chí mấy ngày trước đây, nói tại Anh Quốc, có một minh tinh hài 
chết, vợ của anh ta thông qua một người đồng cốt, nói chuyện với chồng cô ta, 
nói nhiều tiếng đồng hồ. Nội dung nói chuyện, người khác không biết được, lúc 
ông ta còn sống, chỉ có hai người họ biết thôi. Những lời đó anh ta đều nói cho 
vợ anh ta biết. Đây tức là lời Quảng Đông gọi là “Quỷ trong thân”, nếu chiếu 
theo lời văn, thì nói “Kẻ tội nương tựa”, kẻ tội nương tựa, tức là quỷ trong thân. 
Quỷ ở trong thân, bạn nhìn chẳng thấy chúng, bạn có thể nghe chúng nói 
chuyện, nhưng có khi chúng chẳng giữ quy cụ, nói bậy nói bạ. 


Câu Chú nầy là hàng phục những quỷ “Kẻ tội nương tựa”. Làm thế nào để 
hàng phục? Chém tinh thần của quỷ, quỷ cũng có tinh thần của quỷ, đều bị tiêu 
diệt hết. Bạn thường niệm câu Chú nầy, niệm càng nhiều thì đạo lực của quỷ sẽ 
càng giảm, bị giảm bớt sức lực rồi, thì dần dần sức lực của chúng sẽ không 
còn nữa, sẽ bị hàng phục, chúng phải cuối đầu đảnh lễ, nghe sự sai bảo. Đây 
là “Kẻ tội nương tựa chém tinh thần”. 


“Tâm pháp như ý bảo luân vương”: Đây thuộc về tâm Chú Như Ý Bảo Luân 
Vương, tâm Chú nầy thuộc về pháp bảo. Tâm pháp vương, tâm Chú pháp 
vương nầy, là tâm Chú Như Ý Bảo Luân Vương, khi bạn niệm lên thì “Kẻ tội 
nương tựa” chịu không được. 

“Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa”, đây tức cũng là nói, hiện tại con quy mạng 
đảnh lễ đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất nghĩa tánh, tức là quy y Pháp nầy, đệ nhất 
nghĩa đế, đệ nhất nghĩa tánh đều là pháp, con quy y pháp, trước hết con phải 
niệm đệ nhất nghĩa pháp nầy. 

“Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu”: Liên hoa nầy thuộc về pháp bộ, ngày đêm tu, 
ngày đêm đều vận hành không dứt, để chuyển pháp nầy, lúc nào cũng đều 
chuyển bánh xe pháp, ngày đêm đều vận chuyển không ngừng, chuyển đại 
pháp luân. 


Câu Chú nầy, các vị phải chú ý, đừng tuỳ tiện niệm! Đây là pháp hàng phục, 
chúng ta người tu đạo tốt nhất là ít dùng pháp hàng phục. Lúc tôi còn ở tại 
Đông Bắc Trung Quốc, lúc đó tôi còn trẻ, thích tranh cường háo thắng, tôi 
không đấu với họ, khi họ đấu với tôi, thì tôi đều không đấu lại với họ, ai mắng 
tôi thì cứ mắng, đánh tôi thì cứ đánh, tôi cũng chẳng đánh họ. Nhưng khi tôi 
gặp lũ yêu ma quỷ quái, ngưu quỷ xà thần, thì tôi muốn đấu với chúng, muốn 
dùng pháp mà mình hiểu được đấu với chúng! 

Tôi nói cho các bạn biết! Tôi đã từng đấu với lũ quái vật ở trong nước trải qua 
ba tuần lễ, cũng không ngủ, cũng không ăn uống, đấu với chúng cả ngày lẫn 
đêm, mới hàng phục được tất cả lũ yêu ma quỷ quái đó! Cho nên chẳng dễ gì. 
Bây giờ tôi dạy các vị, hy vọng các vị đừng tranh cường háo thắng, đừng đấu 
với chúng. Nghĩa là đối với lũ yêu ma quỷ quái, đều dùng pháp tiêu tai, pháp 
tăng ích, pháp thành tựu, để thuyết phục chúng, đừng đấu với chúng, một khi 
đấu với nhau thì sẽ kết oán thù. 


Lúc tôi từ Thiên Tân đến Thượng Hải, lúc thuyền ở trên biển, thuyền cứ quay 
vòng vòng, quay tới quay lui, quay qua quay lại tới mười mấy ngày, cũng 
không đi. Tại sao vậy”? Là vì quái vật ở trong biển muốn làm lật thuyền, chìm 
thuyền để giết chết tôi. Tình hình lúc đó rất là nguy hiểm, cho nên từ đó về sau, 
tôi không màng đến những việc như vậy nữa, không lo nữa, những sự việc như 
vậy trên thế gian nầy rất là nhiều, những việc đó bây giờ kể lại thật là hãi hùng, 
khiến cho mọi người kinh sợ. Chuyện mà tôi kể cho các vị nghe đều là sự thật, 
đây là kinh nghiệm của tôi, bản thân tôi đã từng trải qua. 

Các vị! Đừng học pháp hàng phục nầy, bất quá biết được cũng tốt, đến khi cần 
thì mới xử dụng, lúc không cần thì đừng dùng pháp nầy! 


280. Kê ra dạ di 

Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp Vương tử 

Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 

Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 

Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 

Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 

Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 

Giảng giải: Câu Chú nầy là nói về “Tăng bảo”, là chỉ A La Hán chứng quả, 
mười phương ba đời tất cả hiền Thánh Tăng. 

“Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo”: Đồng chân tức cũng là đồng nam, đồng 
nữ, chưa kết hôn, chưa trải qua pháp nhiễm ô, tức cũng là bổn lai pháp khí 
không thọ qua sự phá hoại, còn đầy đủ cơ sở hoàn chỉnh, chưa thọ qua tờ hào 
tổn hại nào. Đồng chân nhập đạo vọng tưởng bớt một chút, giếng như Bồ Tát 
Vi Đà phát nguyện, đời đời kiếp kiếp đồng chân nhập đạo, Long Nữ cũng là 
đồng nữ nhập đạo, làm Pháp Vương tử. 


“Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân”: Tụng câu Chú nầy, tức là bắt giữ Dạ Xoa 
Vương, vì chúng không giữ quy cụ, cho nên bắt giữ Dạ Xoa Vương lại để trừng 
phạt chúng. 

“Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm”: Đây là giải thích nghĩa của câu Chú nầy, nhị 
lợi tức là tự lợi, lợi tha, lại dịch ra là “Thiện hiện tất cả luật nghi oai đức”, linh 
cảm của hiện nghiệm thần chú. 

“Tinh tấn quy y chúng Tăng già”: Con lúc nào cũng đều phải siêng tinh tấn, 
trước hết phải quy y chúng Tăng già, tức là quy y Tăng bảo. Cho nên nói quy y 
Phật, Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp ly dục tôn, quy y Tăng chúng trung tôn. Ý 
nghĩa của câu Chú nầy là quy y mười phương ba đời tất cả hiền Thánh Tăng, 
nương tựa đại oai thần lực của hiền Thánh Tăng, để hàng phục tất cả bàng 
môn ngoại đạo. 


281. Ba rị bạt ra giả ca 


Dịch: Có ba thần tướng, áp lãnh hai mươi tám vạn quân chúng. 


Kệ: 

Độ vô cực hạn bỉ ngạn đăng 

Tam đại thần tướng lĩnh đại binh 

Chư sự cứu kính thâm Bát Nhã 
Tánh thanh tịnh nhãn bất động trung. 


Nghĩa là: 

Qua đến bờ kia không giới hạn 

Ba đại thần tướng lãnh đại binh 

Các việc rốt ráo Bát Nhã sâu 

Tánh mắt thanh tịnh trong bất động. 

Giảng giải: “Qua đến bờ kia không giới hạn”: Sở độ chúng sinh chẳng có hạn 
lượng, nhiều vô cực không có giới hạn, khiến cho nhiều chúng sinh đó, đều lên 
được bờ bên kia, câu Chú Ba Hị Ba La Mật, tức nghĩa cũng là đến bờ kia. 

“Ba đại thần tướng lãnh đại binh”: Ba vị đại thần tướng lãnh hai mươi tám vạn 
đại binh đại tướng, đến chỗ hàng phục thiên ma, chế các ngoại đạo, cho nên 
nói “Ba đại thần tướng lãnh đại binh”. 

“Các việc rốt ráo Bát Nhã sâu”: Bất cứ việc gì cũng đều làm tốt, đắc được rốt 
ráo, cũng như trong Tâm Kinh có nói: “Khi thực hành sâu vào Bát Nhã Ba La 
Mật Đa, thì chiếu thấy năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách”, sinh ra Bát 
Nhã, sinh ra trí huệ. 


“Tánh mắt thanh tịnh trong bất động”: Câu Chú nầy dịch ra là “Tánh thanh 
tịnh”, “Mắt thanh tịnh”. Phật thường thường ở trong cảnh giới như như bất 
động, rõ ràng sáng suốt, tuỳ duyên mà không đổi, không đổi mà tuỳ duyên. 
Tĩnh chẳng ngại động, động chẳng ngại tĩnh; trong tĩnh cũng là động, trong 
động cũng là tĩnh, động tĩnh là một, động tính chẳng hai, chẳng động chẳng 
tĩnh, cũng động cũng tĩnh, cảnh giới nầy tức là trung đạo liễu nghĩa. Câu Chú 
bao hàm nghĩa lý rất rộng, hiện tại chỉ nói lược nói đơn giản mà thôi. 


282. Hất rị đởm 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


Nghĩa là: 
Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 


Cục thịt kiên thực giác linh minh 

Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 

Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch là “Thành tâm”. Dưới có tâm phàm phu, có tâm 
Thánh nhân. Tâm phàm phu là tâm cục thịt, là tâm mà một số người biết đó là 
tâm thịt. Tâm của Thánh nhân là tâm bồ đề, tâm đạo, tâm kiên cố, tâm kiên 
thực, chẳng giống như tri giác của phàm phu, vượt qua kiến giải của phàm 
phu. Tâm của phàm phu thuộc về sắc pháp, tâm của Thánh nhân thuộc về tâm 
pháp, cho nên nói “Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông”. Tâm pháp là chỉ 
tám thức, sắc pháp thì có mười một thứ. Nhưng phàm phu chẳng có tâm kiên 
thật của Thánh nhân. Tâm phàm phu đều là vô thường, hay biến đổi. Tâm 
Thánh nhân là kiên thật không biến đổi, nhưng Thánh nhân đồng thời cũng có 
đủ tâm phàm phu, phàm phu thì chỉ có tâm cục thịt, chẳng có tâm kiên thật, 
cho nên nói “Cục thịt kiên thật giác linh minh”, giác linh minh tức là trong “Kinh 
Lăng Nghiêm” có nói: “Thường trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể, linh minh giác 
tánh”. “Thường trụ chân tâm” nầy tức cũng là bản tánh của chúng ta, tánh tịnh 
minh thể. 


“Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa”: Ba tạng Như Lai tức là không Như Lai tạng, 
bất không Như Lai tạng, không bất không Như Lai tạng, tâm Như Lai tạng, đợi 
khi giảng đến hội thứ tư thì sẽ giảng tới, cũng là đệ nhất nghĩa tánh, đệ nhất 
nghĩa không. 


“Quang chiếu đại thiên tổng viên dung”: Quang minh của Phật là chiếu khắp ba 
ngàn đại thiên thế giới, tất cả pháp đều là viên dung vô ngại. Vạn pháp đều 
không, vạn pháp đều có, vạn pháp cũng chẳng không chẳng có, nếu minh 
bạch thì bạn nói như thế nào cũng đều đúng. Nếu không minh bạch thì bất cứ 
nói như thế nào cũng đều không đúng. Cho nên Phật pháp diệu là diệu chỗ 
nầy. Bạn không cần nghe người khác nói rằng, Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp 
chỉ nói một nửa, còn một nửa không nói. Nửa đó đợi họ đến nói! Kỳ thật, đây 
tức là chê bai Phật, nói Phật không viên mãn, như vậy tri kiến có vấn đề, đầu 
não của họ có thể bị ảnh hưởng “thần não” không rõ ràng, dùng “thần não” 
dùng chẳng đúng, mà bị tẩu hoả nhập ma. 

Chú ý: Những câu lập lại, hoà thượng Tuyên Hoá chỉ giảng một lần thôi. 


283. Tỳ đà dạ xà (Giống câu 278). 
Kệ: 
Đại minh Chú tạng diệu nan lường 


Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 

Chú tạng đại minh diệu khó lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


284. Sân đà dạ di (Giống câu 279). 
Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 


285. Kê ra dạ di (Giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp Vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 
Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


286. Trà diễn ni 


Dịch: Chúng quỷ hồ mị. 

Kệ: 

Tịnh cấu thanh lương phổ tồi khô 

Hồ mị nhiệt não năng điều phục 

Tà ma quỷ sùng quy chánh giáo 

Hộ trì Phật pháp triển hồng đồ. 

Nghĩa là: 

Sạch dơ mát mẻ khắp diệt hết 

Hồ mị nhiệt não điều phục được 

Tà ma quỷ quái quy chánh giáo 

Hộ trì Phật pháp càng phát triển. 

Giảng giải: Về sau những câu Tỳ Đà Dạ Xà đã giảng rồi, thì không giảng lại 
nữa, có thể y chiếu theo lời giảng giải ở trước. Câu Chú nầy hàng phục được 
chúng quỷ hồ mị, hồ tức là hồ ly, mị tức là quỷ mi. 

“Sạch dơ mát mẻ khắp diệt hết”: Sạch dơ tức là khử sạch hết tất cả pháp nhiễm 
ô, mát mẻ tức là hoá giải hết tất cả nhiệt não nóng bức, khắp diệt hết tức là 
hàng phục được hết, đều phải giữ quy cụ. 

“Hồ mị nhiệt não điều phục được”: Những hồ ly và quỷ mị nầy, thường thường 
gây phiần não cho con người, vốn chẳng có phiền não, mà chúng bèn tạo ra 
phiần não, các bạn nếu ai thích vô sự mà sinh ra thị phi, thì tức là hồ mị, chẳng 
phải nói, thật có hồ mị đến thì mới là hồ mị, nếu ai cứ tạo ra phiền não, chỉ sợ 
thiên hạ không loạn, nếu khắp nơi chẳng có “phiền não”, thì bạn cảm thấy 
không an lạc, đó tức là “tâm mê hồ mị”. Hồ mị nầy thường thường gây nhiệt 
não nóng bức cho con người, tóm lại, khiến cho người không được bình an. Hồ 
mị nầy, có bổn sự rất lớn, chúng có một thứ tà thuật có thể đoạt lấy tri giác của 
con người, khiến cho bạn giống như ngủ, bị chúng đến chỉ phối. Tại sao chúng 
có bổn sự nầy? Vì con người của bạn có tà tri tà kiến, chẳng có chánh tri 
chánh kiến, cho nên tà ma mới có thể nhập vào thân. Một khi nhập vào thân 
rồi, thì sẽ phát cuồng, bị thần kinh, ăn nói bậy bạ, tinh thần không bình thường. 
Câu Chú nầy hay hàng phục hồ mị nhiệt não nầy. 

“Tà ma quỷ quái quy chánh giáo”: Tà tức là không chánh đáng, chẳng thấy 
được ánh sáng, chẳng thấy được quang minh, cứ ở chỗ tối tăm. Ma thì chuyên 
môn phá hoại quy cụ, chẳng giữ quy cụ. Quỷ tức là như đã giảng nói ở trên, có 
rất nhiều loại quỷ. Nhiều loài quỷ nầy chuyên môn chướng ngại người, cho nên 
con người có lúc có đủ thứ bệnh đau, đủ thứ ma chướng. Quỷ ở trên đã từng 
giảng nói qua, có quỷ lớn, quỷ nhỏ, quỷ già, quỷ trẻ .v.v... đủ thứ quỷ. 

“Hộ trì Phật pháp càng phát triển”: Nếu bạn tụng trì câu Chú nầy, thì chúng sẽ 


dần dần quy y Tam Bảo, học tập chánh giáo, sau đó trở lại hộ trì Phật pháp, 
triển khai đại hy vọng ý muốn, đại hồng đồ của chúng. 


287. Hất rị đởm (giống câu 282). 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


Nghĩa là: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Cục thịt kiên thực giác linh minh 

Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 

Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


288. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278). 
Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 

Chú tạng đại minh diệu khó lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


289. Sân đà dạ di (giống câu 279). 
Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 


290. Kê ra dạ di (giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp Vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 
Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


291. Ma ha bát du bác đát dạ. 

Dịch: Chúng trời Đại Tự Tại. 

Kệ: 

Đại thừa năng thắng đa thành tựu 
Thanh tịnh Phạm chúng Tự Tại Thiên 
Chánh Giác giáo hoá ly chư khổ 

Phá trừ chấp trước chứng Kim Tiên. 


Nghĩa là: 

Đại thừa năng thắng nhiều thành tựu 

Trời Tự Tại Phạm chúng thanh tịnh 

Chánh Giác giáo hoá lìa các khổ 

Phá trừ chấp trước chứng quả Phật. 

Giảng giải: Ma Ha dịch ra là “Đại thừa”, Bát Du dịch là “Năng thắng”, hoặc 
“Nhiều thành tựu”. Bát Đát Dạ dịch là “Chánh giác”, cho nên câu kệ nói : “Đại 
thừa năng thắng nhiều thành tựu”, đại thừa là đối với tiểu thừa mà nói đại. Đức 
Phật nói pháp trước hết nói Kinh A Hàm ba tạng giáo (còn gọi là tạng giáo), 


sau đó nói Kinh Phương Đẳng (gọi là thông giáo), thông trước thông sau, tiểu 
thừa thông phía trước, đại thừa lại thông phía sau, cho nên gọi là thông giáo 
bộ phương đẳng. Nói xong bộ Phương đẳng, lại nói Bát Nhã. Bát Nhã còn gọi 
là biệt giáo, biệt trước biệt sau, cũng chẳng giống ở phía trước, cũng chẳng 
giống ở phía sau, rất đặc biệt. Biệt giáo nầy là cửa đầu tiên của đại thừa, bắt 
đầu của đại thừa. Cuối cùng nói viên giáo, viên giáo là nghĩa rốt ráo của đại 
thừa. Đạo lý mà Phật vốn muốn nói đều đã nói ra, bao hàm một đời của Phật 
đều đã nói ra. Viên giáo nầy tức là viên mãn, một thứ pháp môn viên dung vô 
ngại. Đại thừa tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, tương lai làm Phật, đại thừa 
hơn hẳn tất cả quả A La Hán và tất cả ngoại đạo khác, nhiều thành tựu. Bồ Tát 
†u sáu độ vạn hạnh, cho nên Bồ Tát làm chân tử của Phật, trưởng tử của Phật. 


“Trời Tự Tại Phạm chúng thanh tịnh”: Câu Chú nầy nói về Thiên chúng của trời 
Đại Tự Tại. Các vị đều biết, Đại Tự Tại Thiên Vương có ba mắt tám tay, rất là tự 
tại. 

« Chánh Giác giáo hoá lìa các khổ”: Phật giáo hoá chúng sinh, khiến cho họ 
la khổ được vui. 

“Phá trừ chấp trước chứng quả Phật”: Nếu phá trừ được sự chấp trước, thì sẽ 
chứng được thân kim cang bất hoại. Kim Tiên tức cũng là danh hiệu của Phật. 
Chúng ta chúng sinh tại sao chẳng thành Phật? Vì có sự chấp trước, cho nên 
Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, nhưng vì 
vọng tưởng chấp trước, nên không chứng quả. Nếu quét sạch hết vọng tưởng 
chấp trước, thì sẽ thành Phật. Sở dĩ Phật giáo vĩ đại, là vì mọi người đều có thể 
thành Phật, chẳng phải là một thứ chủ nghĩa cực quyền, chỉ có Phật mới thành 
Phật, còn những người khác thì không thể thành Phật. Chúng ta mọi người đều 
có thể thành Phật, cho nên mọi người đều nên y chiếu Phật pháp tu hành, để 
thành Phật đạo. 


292. Lô đà ra 

Kệ: 

Tối vi thượng thủ đại kim cang 

Năng trì minh tịnh nghĩa hoằng dương 
Vệ hộ hành giả tu Thánh đạo 

Vĩnh hoạch bất thối Thường Tịch Quang. 
Nghĩa là: 

Là tối thượng thủ đại Kim Cang 

Năng trì minh tịnh nghĩa hoằng dương 


Hộ vệ người trì tu đạo Thánh 
Sẽ được bất thối Thường Tịch Quang. 


Giảng giải: Câu Chú nầy dịch ra là “Tối thượng”, “Năng trì”. Lại dịch ra là “Minh 
tịnh”, có ba nghĩa nầy. Cho nên nói “Là tối thượng thủ đại Kim Cang”: Vị Bồ 
Tát nầy làm thượng thủ trong tám vạn bốn ngàn Kim Cang Tạng Bồ Tát. 
“Năng trì minh tịnh nghĩa hoằng dương”: Ngài hay tu trì chánh pháp, phá tan tà 
pháp, quang minh chiếu khắp thế gian, khiến cho hết thảy đời ác năm trược, 
khôi phục lại thanh tịnh, giúp Phật hoằng dương Phật pháp, giáo hoá chúng 
sinh. 

“Hộ vệ người trì tu đạo Thánh”: Ngài hộ vệ người tu hành tu Phật đạo. 

“Sẽ được bất thối thường tịch quang”: Vĩnh viễn đắc được ba bất thối, tức là: 
Niệm bất thối, vị bất thối, hạnh bất thối. Ba thứ quả vị nầy, tương lai sẽ thăng 
lên cõi tịnh độ Thường Tịch Quang, tức là chỗ chư Phật ở, tức cũng là ý nghĩa 
tương lai sẽ thành Phật, cũng hộ trì tất cả chúng sinh đều thành Phật đạo, như 
vậy mình cũng sẽ thành tựu Phật đạo. 


293. Hất rị đởm (giống câu 282). 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


Nghĩa là: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Cục thịt kiên thực giác linh minh 

Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 

Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


294. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278). 
Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 

Chú tạng đại minh diệu khó lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


295. Sân đà dạ di (giống câu 279) 
Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tinh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 


296. Kê ra dạ di (giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp Vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 
Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


297. Na ra dạ noa 

Dịch: Chúng trời Tự Tại. 
Kệ: 

Kiên cố bất động Tu Di sơn 


Dũng mãnh thiện chiến địch đảm hàn 
Lực sĩ oai phong nhiếp bát diện 
Lưu tặc thảo khấu đầu hàng tiên. 


Nghĩa là: 

Kiên cố bất động như Tu Di 

Dũng mãnh thiện chiến địch khiếp đảm 

Lực sĩ oai phong có tám mặt 

Lũ tặc thảo khấu sớm đầu hàng. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch ra là “Kiên cố”, “Dũng mãnh”, “Lực sĩ”, ba nghĩa. 
“Kiên cố bất động như Tu Di”: Vị Kim Cang lực sĩ nầy, kiên cố bất động như núi 
Tu Di. 

“Dũng mãnh thiện chiến địch khiếp đảm”: Nếu Ngài khởi chiến thì thật là dũng 
mãnh, hết thảy ma quân trong ba cõi, đều sợ hãi thối lùi, khiến cho tất cả ma 
oán khiếp đảm sợ hãi. 

“Lực sĩ oai phong có tám mặt: Vị Kim Cang lực sĩ nầy có tám mặt rất oai 
phong, ai thấy Ngài cũng đều đầu hàng, cho nên nói “Lũ tặc thảo khấu sớm 
đầu hàng”, lũ tặc là gì? Tức là: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu tên tặc của 
chúng ta. Thảo khấu là gì? Tức là vọng tưởng của chúng ta. Vọng tưởng vốn 
chẳng có ích gì. Sáu tên tặc nầy thấy được Kim Cang lực sĩ tám mặt oai 
phong, thì không dám tác quái, lão lão thực thực đầu hàng. Còn vọng tưởng 
thảo khấu? Chúng cũng không còn tông tích, tại sao vậy? Vì đã đầu hàng. 


298. Hất rị đởm (giống câu 282) 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 
Nghĩa là: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Cục thịt kiên thực giác linh minh 

Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 

Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


299. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278). 
Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 

Chú tạng đại minh diệu khó lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


300. Sân đà dạ di (giống câu 279). 
Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 


301. Kê ra dạ di (giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp Vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 
Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 


Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


302. Đát đỏa già lô trà tây 

Dịch: Chúng thần kim xí điểu vương. 

Kệ: 

Kim Xí đại bàng điểu vương chúng 

Như Lai giác ngộ pháp để nguyên 

Phổ biến bi tâm cứu cánh độ 

Quán nhiếp thường tắc nhược dũng tuyền. 

Nghĩa là: 

Chúng thần chim đại bàng cánh vàng 

Như Lai giác ngộ đáy nguồn pháp 

Tâm bi khắp cùng độ rốt ráo 

Quán nhiếp thường pháp như suối chảy. 

Giảng giải: Câu Chú nầy là chúng đại bàng kim xí điểu vương. Chim đại bàng 
cánh vàng cũng có quyến thuộc của chúng, tức là hết thảy loài chim đều dưới 
sự cai quản của chúng, chúng là vua trong loài chim. Chúng chuyên môn ăn 
rồng trong biển. Cánh của chúng rộng lớn khoảng ba trăm ba mươi do tuần, 
quạt một cái thì nước biển rẽ làm hai, nhìn thấy đáy biển, rồng con rồng cháu ở 
trong biển, cá, rùa, cá mập .v.v... đều hiện ra hết, trở thành mồi ngon của 
chúng. Chúng nuốt một cái là một con rồng, lại nuốt một cái là một con rồng. 
Về sau chúng quy y với đức Phật, đức Phật kêu hết thảy đệ tử trước khi ăn 
cơm, thì lấy bảy hạt cơm bố thí cho chúng, từ đó về sau chúng không ăn rồng 
nữa. 


“Chúng thân chim đại bàng cánh vàng”: Cánh của vua trong loài chim màu 
vàng ròng, xè ra rộng lớn khoảng ba trăm ba mươi do tuần. Cánh chim nhỏ thì 
khoảng hai trăm hai mươi do tuần, một trăm mười do tuần, không giống nhau. 
Do tuần có ba cách tính, đại do tuần là tám mươi dặm, trung do tuần là sáu 
mươi dặm, tiểu do tuần là bốn mươi dặm. Do tuần nói ở đây là đại do tuần. Ba 
trăm ba mươi đại do tuần, tức khoảng hai vạn sáu ngàn bốn trăm dặm, bạn thấy 
lớn cỡ nào! Cho nên chúng dùng cánh quạt một cái, thì nước biển đều rẽ làm 
đôi, thật là dũng mãnh vô cùng, đủ thấy sức lực thần thông của chúng lớn cỡ 
nào! Quyến thuộc của chim đại bàng cánh vàng là tất cả loài chim. 


“Như Lai giác ngộ đáy nguồn pháp”: Đát Đoả Già dịch ra là “Như Lai”. Lô Trà 
Tây là “Giác ngộ pháp luân rốt ráo”. Như Lai giác ngộ thấu triệt đáy nguồn các 
pháp, đến được nơi rốt ráo nhất. 


“Tâm bi khắp cùng độ rốt ráo”: Câu nầy lại dịch ra là “Khắp cùng”, “Tâm bỉ”, là 
phương pháp độ người rốt ráo. 

“Quán nhiếp thường pháp như suối chảy”: Đây là nói khế Kinh của Phật, nghĩa 
lý nói ra thông suốt, nhiếp trì giáo hoá căn cơ, xưa nay không thay đổi, ba đời 
đồng tôn kính. Kinh của Phật giống như suối chảy, chảy mãi không ngừng, vô 
cùng vô tận. 


302. Hất rị đởm (giống câu 282) 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


Nghĩa là: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Cục thịt kiên thực giác linh minh 

Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 

Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


304. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278). 
Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 

Chú tạng đại minh diệu khó lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


305. Sân đà dạ di (giống câu 279). 
Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm chuyển. 


306. Kê ra dạ di (giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp Vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 
Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


307. Ma ha ca ra 

Dịch: Chúng thần Trời Đen lớn nhỏ. 
Kệ: 

Đại tiểu Hắc Thiên chúng thần binh 
Bi tâm thiết thiết thủ nhãn minh 
Thọ trì nhựt cửu bất giải quyện 
Thành tựu tam muội tự thông linh. 
Nghĩa là: 

Binh chúng thần Trời Đen lớn nhỏ 
Tâm bi tha thiết tay mắt sáng 


Thọ trì lâu ngày không giải đãi 
Thành tựu tam muội tự thông linh. 


Giảng giải: Ma Ha tức là “Lớn”, Ca Ra dịch ra là “Đại tác thủ”, lại dịch là “Đại bi 
tâm”. Câu nầy tức là nói bốn mươi hai thủ nhãn. 

“Binh chúng thần Trời Đen lớn nhỏ”: Trời Đen lớn, Trời Đen nhỏ, hai vị nầy đều 
có binh trời, tướng trời. Tại sao gọi là Trời Đen? Vì bất cứ họ đến chỗ nào, thì 
chỗ đó đều chẳng có ánh sáng, đây là nghiệp lực sở cảm của họ, tức cũng là 
thần thông của họ hiện ra cảnh giới nầy. 

“Tâm bi tha thiết tay mắt sáng”: Tuy là Trời Đen, nhưng tâm bi của họ rất tha 
thiết, phước nơi tâm từ bi. Nếu bạn tu bốn mươi hai thủ nhãn, thì dù đen tối 
cũng sẽ biến thành ánh sáng. Chúng ta tu Đại Bi Tâm Đà La Ni Thủ Nhãn, thì 
thường phải có tâm đại bi, tâm bi tha thiết, bị rồi lại bị, thật rồi lại thật, có tâm tu 
bốn mươi hai thủ nhãn độ tất cả chúng sinh như vậy, thì sẽ có sự cảm ứng. 
“Thọ trì lâu ngày không giải đãi”: Miệng thọ tâm trì, trong miệng thường niệm, 
trong tâm thường nhớ, dùng tâm đại từ bi tu hành bốn mươi hai thủ nhãn nầy, 
và phải có tâm nhẫn nại, ngày ngày tu trì không gián đoạn, bất cứ hoàn cảnh 
nào, cũng không gián đoạn, không giải đãi, không lười biến, thì sẽ “Thành tựu 
tam muội tự thông linh”, thành tựu tam muội chánh định chánh thọ, tự nhiên sẽ 
có sự linh nghiệm linh cảm, có một thứ cảnh giới cảm ứng đạo giao không thể 
nghĩ bàn. Đây đều cần phải có pháp nhẫn, nếu bạn đối với pháp chẳng có tâm 
nhẫn nại, thì tu được mấy ngày bèn nghĩ “tại sao vẫn chưa có sự cảm ứng”? 
Chỉ một niệm nầy thôi, sẽ khiến cho bạn vĩnh viễn không có sự cảm ứng. Do đó 
có câu: “Dục tốc thì bất đạt”, tu pháp đừng muốn nhanh, đừng muốn mau, 
chạy mau thì sẽ vấp té, vĩnh viễn không đến được nơi mình muốn đến, thậm 
chí thân thể cũng sẽ bị tốn thương. Chúng ta hành trì phải đều đặng, sớm tối 
không gián đoạn, coi sự tu pháp quan trọng hơn ăn cơm, mặc áo, ngủ nghị, 
như vậy sẽ thành tựu chánh định chánh thọ, tự nhiên sẽ có sự linh nghiệm. 


308. Ma đát rị già noa 

Dịch: Chúng thần Trời Đen lớn nhỏ. 
Kệ : 

Bổn mẫu tác luận thượng thủ chúng 
Ước pháp giải thích diệc Kim Cang 
Tam muội vô ngại đắc đại biện 

Thiện xảo phương tiện độ hữu duyên. 


Nghĩa là: 

Bổn mẫu tác luận thượng thủ chúng 

Ước pháp giải thích cũng Kim Cang 

Tam muội vô ngại được biện tài 

Phương tiện khéo léo độ có duyên. 

Giảng giải: Câu Chú nầy cũng là chúng thần Trời Đen lớn nhỏ như ở trước, 
cũng dịch ra là “Bổn mẫu”, “Hạnh mẫu”, “Luận”, có ba nghĩa. Cũng là tên của 
thần Kim Cang. 

“Bổn mẫu tác luận thượng thủ chúng”: Câu nầy cũng gọi là đại luận, lại gọi là 
bổn mẫu, vốn là mẹ của chư Phật, tức cũng là mẹ của người tu hành, tức cũng 
là mẹ khai mở tất cả trí huệ. Cho nên nói người tác luận là thượng thủ trong 
các chúng, lãnh tụ trong chúng. 

“Ước pháp giải thích cũng Kim Cang”: Ước pháp để giải thích, “Ma Đát Rị Già 
Noa” dịch ra là “Luận”, nhưng còn là tên của một vị Thần Kim Cang, vị Thần 
Kim Cang nầy là hộ pháp. 

“Tam muội vô ngại được biện tài”: Tam muội biện tài, tam muội là định. Bốn vô 
ngại biện tức là “Từ vô ngại biện”, hết thảy ngôn từ không có sự chướng ngại, 
thao thao bất tuyệt như nước chảy. “Pháp vô ngại biện”, pháp pháp viên dung, 
khép léo vô ngại, nói như thế nào cũng đều có đạo lý. “Nghĩa vô ngại biện”, 
nghĩa lý vô cùng vô tận, nói cũng nói không hết. “Nhạo thuyết vô ngại biện”, 
hay khiến cho người nghe tâm thanh tịnh vui vẻ, pháp hỉ sung mãn. Người 
giảng thì không mệt mỏi, lúc nào cũng đều muốn thuyết pháp, chỉ muốn nói 
pháp, tinh thần có được do ở trong định đắc được bốn vô ngại biện. Có bốn vô 
ngại biện nầy rồi, thì sẽ “Phương tiện khéo léo độ có duyên”, dùng pháp môn 
phương tiện khéo léo, từ từ giáo hoá chúng sinh, độ những người có duyên, 
người không có duyên thì không thể độ họ được, vì bất cứ bạn nói như thế 
nào, họ cũng sẽ không nghe, cũng không tiếp thọ. 


309. Hất rị đởm (giống câu 282). 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


Nghĩa là: 
Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 


Cục thịt kiên thực giác linh minh 
Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


310. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278). 
Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 

Chú tạng đại minh diệu khó lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


311. Sân đà dạ di (giống câu 279). 
Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 


312. Kê ra dạ di (giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp Vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 

Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 


Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


313. Ca ba rị ca 

Dịch: Chúng thần tiên đầu lâu ngoại đạo. 
Kệ: 

Đầu lâu ngoại đạo chúng thần tiên 

Xả khử ngũ dục chư ác quyên 

Phụng hành thập thiện cần tiên sách 
Xuất huyền nhập tẫn hoá vạn thiên. 


Nghĩa là: 

Chúng thần tiên đầu lâu ngoại đạo 

Xả bỏ năm dục sạch các ác 

Phụng hành thập thiện giữ năm giới 

Xuất huyền nhập tẫn hoá vạn thiên. 

Giảng giải: Câu Chú nầy nói bàng môn ngoại đạo tu, có một thứ gọi là đầu lâu 
ngoại đạo. Thứ đầu lâu ngoại đạo nầy, dùng đủ thứ đầu lâu, tức là đầu lâu của 
người để tu hành, lấy nó là pháp bảo, để sai khiến quỷ thần, gọi con quỷ nầy đi 
làm việc nầy, kêu con quỷ nọ đi làm việc kia, họ hay sai khiến quỷ thần, chi 
phối quỷ thần. Họ tu pháp sai khiến quỷ thần, tự mình cũng biến thành giống 
như cái đầu lâu, trên thân chẳng có chút thịt nào, chỉ có da bọc xương, thọ khổ 
như vậy đó. Bạn cho họ chút đồ nóng, họ chẳng ăn, họ ăn chút cỏ rễ cây, vỏ 
cây, để duy trì mạng sống, cho nên gầy ốm giống như cái đầu lâu. Thứ đầu lâu 
ngoại đạo nầy, chuyên tu khổ hạnh vô ích, càng khổ thì họ càng thích, cho 
rằng đây là bổn phận của người tu đạo. 

Kỳ thật, thứ khổ hạnh vô ích nầy chẳng hợp với trung đạo, tu tới tu lui sẽ thành 
Thần Tiên, thăng lên trên trời, nhưng khi hưởng hết phước trời, thì sẽ đoạ lạc, 
chẳng rốt ráo. Tuy chẳng rốt ráo, nhưng có rất nhiều người đều muốn tu, họ tu 
hành thăng lên cõi trời để làm gì? Tu đến cõi trời Tam Thập Tam, trời Đao Lợi, 
trời Dạ Ma, đi lên từng cõi trời, giống như học sinh đi học, từ tiểu học từng 
bước từng bước lên trung học, đại học, đến được cõi trời Phi Phi Tưởng Xứ, thì 
giống như tốt nghiệp đại học. Hồi lại thăng lên thì có thể tu đến Bồ Tát, đến 


được học vị bác sĩ, cuối cùng là thành Phật, là bậc cao nhất, giống như học giả 
nổi tiếng nhất được thế giới công nhận, bất quá đây đều là một ví dụ. 


Phật Bồ Tát thì chẳng có gì có thể ví dụ được, chúng ta cũng chẳng biết Phật 
như thế nào, Bồ Tát như thế nào! Chỉ là dùng tri kiến phàm phu của chúng ta 
để ví dụ thôi. Cho nên ví dụ nầy không nhất định thích hợp, đừng cho rằng là 
như thế, bằng không lại sinh ra một thứ chấp trước. Phàm là ví dụ đều là một 
thứ từ hình dung, cũng có thể nói như thế nầy, cũng có thể nói không phải như 
Vậy. 


Có kẻ ngoại đạo tu đầu lâu, họ dùng đầu lâu sỏ thành xâu chuỗi đầu lâu, mang 
trên đầu, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi, đó là vì ngoại đạo muốn làm cho 
bạn chú ý họ, kêu bạn theo họ học, kêu bạn biết họ là thần thánh, cho nên nói: 
“Chúng thần tiên đầu lâu ngoại đạo, xả bỏ năm dục sạch các ác”, khi họ tu thân 
tiên cũng phải xả bỏ năm dục, phải nhìn xuyên thủng tiền tài, cũng nhìn xuyên 
thủng sắc dục, càng phải nhìn xuyên thủng danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, đều 
phải nhìn xuyên thủng. Cho nên họ không tham tài, sắc, danh, ăn, ngủ, địa 
ngục năm gian đều chặt đứt. Sạch các ác tức là nói bởi vì gốc rễ của địa ngục 
đã chặt đức, cho nên ác gì cũng chẳng còn nữa, đều đã trừ sạch. 


“Phụng hành thập thiện giữ năm giới”: Chúng ta người tin Phật, đều phải giữ 
năm giới, năm giới là quan trọng nhất, năm giới cũng là căn bản làm người, 
cũng là một từng cấp thăng lên cõi trời. Nếu hay giữ gìn được năm giới, thì bất 
cứ lúc nào cũng sẽ không mất đi thân người, sẽ không bị đoạ làm súc sinh, sẽ 
không bị đoạ làm ngạ quỷ, sẽ không bị đoạ vào địa ngục. Lại tu thêm thập thiện 
mười điều lành, tức là không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, ba 
nghiệp thân nầy không phạm. Ba nghiệp ác của ý cũng không phạm, là tham, 
sân, và si. Bạn không tham, không sân, không si, sẽ biến thành ba điều thiện. 
Miệng có bốn điều ác, không nói dối, không thêu dệt, không nói hai lưỡi, không 
chửi mắng, bạn đều không phạm, thì sẽ biến thành bốn điều thiện. Bạn hay tu 
hành mười điều thiện nầy, lúc nào cũng sách tấn chính mình, giống như dùng 
cái roi tự đánh mình, đây cũng là một ví dụ, chẳng phải cầm roi đánh mình 
thật, làm cho trầy da chảy máu, mà là tự mình làm không được, miễn cưỡng 
mình cứ đi làm. 

“Xuất huyền nhập tẫn hoá vạn thiên”: Thần tiên nầy tu pháp môn xuất nhập tẫn, 
từ trên đầu hoá ra tiểu hài nhi, tiểu hài nhi đó bắt đầu có chiều cao một tất, sau 
lớn lên hai tất, ba tất, bốn tất, năm tất, cao lên từng chút, từng chút, cao đến 
tám vạn bốn ngàn trượng, thì có thể đỉnh thiên lập địa, phóng ra thì di lục hợp, 
cuộn lại thì tạng ư mật. Thân thể của họ lại có thể hoá thành một ngàn thân 
thể, một vạn thân thể, hoặc một trăm vạn thân thể. Vì hoá thân được, cho nên 


họ cho rằng họ có thần thông, bèn cho rằng đã đủ, họ được ít cho là đủ, cho 
rằng Phật cũng không bằng họ. Kỳ thật, họ chẳng hiểu Phật pháp, Phật thì một 
làm vô lượng, vô lượng làm một, chẳng có số mục. Nếu bạn muốn làm đầu lâu 
ngoại đạo, thì cũng có thể tu pháp môn xuất huyền nhập tẫn hoá nầy. Nếu 
không muốn làm đầu lâu ngoại đạo, thì tu pháp môn trung đạo liễu nghĩa. 
Trung đạo liễu nghĩa tức là không xuất, không nhập, không biến, không hoá, 
một tức tất cả, tất cả tức một, một làm vô lượng, vô lượng làm một, tu pháp 
trung đạo. 


314. Hất rị đởm (giống câu 282). 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


Nghĩa là: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Cục thịt kiên thực giác linh minh 

Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 

Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


315. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278). 
Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 


Chú tạng đại minh diệu khó lường 

Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


316. Sân đà dạ di (giống câu 279). 


Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm chuyển. 


317. Kê ra dạ di (giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 
Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


318. Xà dạ yết ra 

Dịch: Chấp trì tất cả nhân vật thần vương tướng quân. 
Kệ: 

Chấp trì nhân vật đại tướng quân 

Nhất thiết thần vương suất lãnh binh 

Tối thắng Kinh Chú siêu tam giới 

Sinh tánh tự tịnh pháp bảo tâm. 

Nghĩa là: 

Chấp trì nhân vật đại tướng quân 

Tất cả thần vương suất lãnh binh 


Tối thắng Kinh Chú vượt ba cõi 

Sinh tánh tự tịnh tâm pháp bảo. 

Giảng giải: Ý nghĩa câu Chú nầy là “Chấp trì tất cả nhân vật thần vương tướng 
quân”. Chấp trì lại có thể nói là chỉ thọ, lại có thể nói là trảo trụ, trảo trụ người 
không giữ quy cụ, trừng phạt họ, nếu là người tốt chân thật tu hành, hoặc làm 
việc thiện, thì chỉ trì họ, hộ trì họ. Bài kệ là hình dung ý nghĩa và sức lực của 
câu Chú này. 

“Chấp trì nhân vật đại tướng quân”: Trong đó có đại tướng binh trời, tướng trời, 
thống lãnh những thần vương và binh trời tướng trời. 


“Tất cả thân vương suất lãnh binh”: Hết thảy thần vương chúng thần quản lý 
quỷ thần vương. 

“Kinh Chú tối thắng vuợt ba cõi”: Xà Dạ dịch ra là “Tôn thắng”, cũng dịch là 
“Chú Tối Thắng Vương”. Tối Thắng Vương là tên của Chú, cho nên nói Kinh 
Tối Thắng Vương, Chú Tối Thắng Vương, thường thường tụng trì Chú nầy, 
chiếu theo để tu hành, thì có thể sẽ thoát khỏi ba cõi. 

“Sinh tánh tự tịnh tâm pháp bảo”: Pháp thì không dơ, không sạch, tuy nói 
không dơ, không sạch, vì nó không dơ, cũng không cần nói nó không sạch, tự 
tánh của nó vốn là thanh tịnh không dơ, chẳng có chút nhiễm ô nào, đây là 
tâm ấn của pháp bảo, là mười phương thường trụ pháp bảo. 


319. Ma độ yết ra 


Dịch: Ma Độ tức Một Đà, dịch là “Giác giả”. Yết Ra dịch là “Chủng tộc Thế 
Tôn”, Phật bảo. 

Kệ: 

Giác giả từ bi nhiếp hữu tình 

Thánh hiền thiết giáo hoá ương minh 

Thế Tôn chủng tộc Phật bảo ấn 

Đăng đăng hổ chiếu tâm truyền tâm. 


Nghĩa là: 

Phật đà từ bi nhiếp hữu tình 

Thánh hiền thiết giáo hoá ương ngu 

Chủng tộc Thế Tôn Phật bảo ấn 

Đèn đèn chiếu nhau tâm truyền tâm. 

Giảng giải: Ma Độ, câu Chú nầy, ở trong bài Chú có “Một Đà Nẩm”, hoặc Phật 
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đà, dịch ra là “Giác giả”, tức là bậc Giác ngộ, là một danh từ của Phật, cho nên 


nói “Phật đà từ bi nhiếp hữu tình”, Phật là từ bi nhất, thấy chúng sinh điên đảo 
như vậy, xuất gia rồi cũng chẳng tu đạo, dục niệm vẫn còn nặng, vẫn không giữ 
quy cụ, nhưng Phật đối với chúng ta vẫn dùng mắt từ nhìn chúng ta, chính 
chúng ta phải sinh tâm hổ thẹn, đừng cho rằng Phật Bồ Tát không nhìn thấy lỗi 
chúng sinh, lỗi của chúng ta, thì có thể tuỳ tiện tạo tội nghiệp. 

Giả sử trăm ngàn kiếp 

Nghiệp tạo ra chẳng mất 

Khi nhân duyên hội ngộ 

Quả báo mình tự chịu. 


Chúng ta ở trong đạo tràng, suốt ngày đến tối không trợ giúp người khác, còn 
đến chướng ngại người khác, đợi tương lai mình có đạo tràng rồi, sẽ thường 
thường phát sinh ma chướng, mọi người cũng đều cùng ở với nhau chẳng tu 
hành. Tại sao vậy? Vì thiện thì ít, còn ác thì nhiều, người như thế nào thì tìm 
người như thế ấy. Bạn cứ làm việc sai nhân quả, một mặt thì tu hành một chút 
chút, một mặt thì lại làm việc sai nhân quả, tương lai trong đạo tràng của bạn 
cũng sẽ có một chút khổ, lại có một chút nghiệp; có một chút thiện, lại có một 
chút ác. Nhân quả thì tơ hào không sai, cho nên nói giả sử trăm ngàn đại kiếp, 
nghiệp đã tạo ra sẽ không mất đi, không bao giờ mất. Đợi khi nào nhân duyên 
quả báo cùng nhau đến, thì báo ứng vẫn là chính mình tự chịu lấy. Cho nên 
chúng ta xuất gia tu hành đã lâu, hơn mười năm cũng có, năm sáu bảy tám 
năm cũng có, vẫn không hiểu được việc coi chừng nhân quả, vẫn tuỳ tiện nói 
chuyện, tuỳ tiện chướng ngại người khác, tạo ra việc ly gián, dùng thủ đoạn để 
hại người khác, tương lai sẽ phải thọ quả báo. Tuy Phật từ bi nhiếp độ tất cả 
hữu tình, hữu tình thiện Ngài cũng muốn nhiếp thọ, hữu tình ác Ngài cũng 
muốn nhiếp thọ, Ngài tận hết sức lực của Ngài, để nhiếp thọ tất cả chúng sinh 
khổ não. 


“Thánh hiền thiết giáo hoá ương ngu”: Tại sao chư Phật Thánh hiền quá khứ, 
không sợ phiền phức trở lại để giảng Kinh thuyết pháp giáo hoá chúng sinh? Vì 
các Ngài thấy chúng sinh chưa chưa lìa khổ được vui, nguyện lực của các 
Ngài vẫn chưa viên mãn. Có người tu hành có chút công phu, chúng ta bèn 
sinh ra tâm đố kị, hoặc làm đủ thứ sự chướng ngại, để phá hoại sự tu hành của 
họ, như vậy thật là sai lầm. Chúng ta nên hy vọng tất cả mọi người đều thành 
Phật đạo, ai ai cũng đều giỏi hơn mình, như vậy mới là chân chánh người tu 
đạo. Không thể ở trong đạo tràng tranh danh đoạt lợi, sợ mình mất đi quyền 
lực, sợ mình mất địa vị, cứ dụng công trên danh lợi như thế, thì thật là đáng 
thương sót. 


Tu hành đã nhiều năm, mà tâm danh lợi vẫn chưa buông bỏ được, như vậy 
bạn tu cái gì? Đó thật là chẳng tu gì cả! Câu kệ nói “Ương ngu”, là ương ngu 
chẳng linh, ương ngạnh cứng cỏi không dễ gì giáo hoá, giống như đá, bạn nói 
gì với họ, họ cũng chẳng hiểu. Nhưng “Sinh công thuyết pháp, đá cứng điểm 
đầu”, cho đến đá cứng đều điểm đầu, ương ngạnh cứng cỏi là không hiểu, ngu 
là chẳng có tri giác gì, đứng tại đó, đứng giống như ngủ, lại giống như sâu bọ 
đến mùa đông thì ẩn dưới đất, bị thời tiết lạnh đóng băng, đợi đến năm sau, 
thời tiết ấm lại thì mới sống trở lại, đây tức là ương ngu. Chúng đang ở đó ngủ, 
tuyết phủ kín khắp, giống như chết, không hiểu cái gì hết, sau đó thời tiết ấm 
lại, thì chúng lại sống trở lại, thì gọi là ương ngu. Tâm bi tha thiết của các 
Thánh hiền giáo hoá chúng ta chúng sinh khổ não thế gian, chẳng sợ buồn 
phiền thiết lập Phật giáo, để độ hoá tất cả hàm thức, khiến từ trong mộng tỉnh 
ngộ, minh bạch hiểu biết. 


“Chủng tộc Thế Tôn Phật bảo ấn”: Chủng tộc của đức Thế Tôn tức là chư Phật 
Bồ Tát, đây là nói về Phật bảo ấn. 

“Đèn đèn chiếu nhau tâm truyền tâm”: Phật Phật đạo đồng, giống như đèn với 
đèn cùng chiếu sáng nhau, bạn thấy đèn ở trong phòng nây cũng có ánh sáng, 
đèn kia cũng có ánh sáng, ánh sáng với ánh sáng chiếu nhau, không có xung 
đột. Ánh sáng đèn điện nầy không có nói: “Đây là chỗ của tôi, ánh sáng của 
bạn hãy đi đến chỗ khác đi, đừng có ở đây”. Chúng chẳng có tư tưởng như thế, 
mà là ánh sáng chiếu sáng với nhau, nhiều ánh sáng một chút, thì sáng hơn 
một chút, bớt đi ánh sáng một chút, thì tối hơn một chút. Ánh sáng với ánh 
sáng không có xung đột lẫn nhau, ánh sáng của đèn là ví dụ như ánh sáng 
của Phật, Phật với Phật cũng không có nói: “Hiện tại tôi đã thành Phật rồi, bạn 
đừng có thành Phật! Nếu bạn thành Phật thì che mờ đi ánh sáng của tôi”, 
chẳng có tư tưởng như thế. Cho nên chúng ta ở trong đạo tràng không nên đố 
kị người khác, bằng không, tương lai quả báo nhất định sẽ đoạ vào địa ngục 
hầm phân, vừa bẩn vừa thối, mùi vị rất là khó ngửi. Bạn sẽ nhanh chóng biến 
thành sâu bọ trong hầm phân, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, mà các vị không 
chú ý nghe. Đây là sự việc chân thật, đợi các vị đoạ lạc vào trong hầm phân rồi 
mới nói rằng: “Sư Phụ! Lúc đó con không nghe lời sư phụ, bây giờ thành sâu 
bọ trong hầm phân, biết làm sao đây? Hãy mau đến cứu con”! Như vậy là cũng 
muốn kéo tôi vào trong hầm phân! 


320. Tát bà ra tha ta đạt na 
Kệ: 
Nhất thiết lợi hành kiêm phú nhiêu 


Độ hữu tình chúng xuất ngục lao 
Kim Cang thiện thần hộ Tăng bảo 
Tự tại bồ đề lạc tiêu dao. 


Nghĩa là: 

Tất cả lợi hành và đầy đủ 

Độ chúng hữu tình thoát ngục tù 

Kim Cang thiện thần hộ Tăng bảo 

Giác ngộ tự tại vui tiêu dao. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch ra là “Tất cả lợi hành”, lại dịch là “Giàu có đầy 
đủ”, làm việc gì cũng đều muốn lợi ích chúng sinh, cho nên câu kệ nói “Tất cả 
lợi hành và đầy đủ”, sức lực của chính mình rất giàu có đầy đủ, việc làm cũng 
rất giàu có đầy đủ, lợi ích chúng sinh, khiến cho họ cũng rất giàu có đầy đủ. 
Tóm lại, người tu đạo là muốn có lợi ích đối với người khác, chẳng phải là 
muốn có chỗ hại người khác. Phàm là việc có lợi ích đều nên nhường cho 
người khác, đừng có tự mình chiếm lấy. Bạn lợi ích người khác thì mới là tu Bồ 
Tát đạo, cứ nghĩ muốn hại người khác đó là ma quỷ đạo. 


“Độ chúng hữu tình thoát ngục tù”: Phải độ tất cả hữu tình thoát khỏi ngục tù ba 
cõi. Hữu tình tức là sinh vật có máu, có khí. Ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc, cõi 
vô sắc. 

“Kim Cang thiện thần hộ Tăng bảo”: Câu Chú nầy cũng là tên của Kim Cang 
thiện thần, Ngài ủng hộ Tăng bảo. 

“Giác ngộ tự tại vui tiêu dạo”: Chứng được giác đạo sẽ rất tự tại, an vui, tiêu 
dao. 


321. Hất rị đởm (giống câu 282). 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


Nghĩa là: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Cục thịt kiên thực giác linh minh 

Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 

Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


322. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278). 
Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 

Chú tạng đại minh diệu khó lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


323. Sân đà dạ di (giống câu 279). 
Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 


324. Kê ra dạ di (giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 
Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 


Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


325. Giả đốt ra 

Dịch: Chị em Thần nữ. 

Kệ: 

Thần nữ tỉ muội độ Ta Bà 

Chỉ tức luân hồi ly ái hà 

Hàng phục oán ma tối dũng mãnh 
Chiến tắc tất thắng công tất khắc. 


Nghĩa là: 

Chị em Thần nữ độ Ta Bà 

Dứt hẳn luân hồi lìa sông ái 

Hàng phục oán ma rất dũng mãnh 

Tác chiến sẽ thắng công sẽ được. 

Giảng giải: Câu Chú nầy là nói về “Thần nữ”. Ở trên trời có rất nhiều chị em 
Thần nữ. Họ chẳng có việc làm, nên cùng nhau đến thế gian để độ chúng sinh, 
cho nên nói: “Chị em Thần nữ độ Ta Bà”, đến thế giới kham nhẫn nầy. 

“Dứt hẳn luân hồi lìa sông ái”: Họ thấy sáu nẻo luân hồi rất là khổ, cho nên 
nghĩ cách để thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Làm cách nào để thoát khỏi? Thì 
phải tu hành, tu hành quan trọng nhất là lìa khỏi sông ái, vì có ái dục mới có 
sinh tử, nếu đoạn dục khử ái được, thì sẽ chấm dứt sinh tử. 

“Tác chiến sẽ thắng công sẽ được”: Tác chiến với người thì nhất định sẽ thắng 
lợi, nếu công thành thì nhất định sẽ hạ được thành. 


326. Bà kỳ nế 

Kệ: 

Thắng quân danh cú nhị nghĩa thuyên 
Xả tà quy chánh thủ giới nghiêm 

Luật kỷ hoá nhân cảm vạn vật 

Cung hành thực tiễn diệu thông huyền. 


Nghĩa là: 


Thắng quân tên câu đủ hai nghĩa 

Bỏ tà về chánh giữ giới nghiêm 

Mình tu độ người cảm vạn vật 

Cung hành thực tiễn thật huyền diệu. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch ra có hai ý nghĩa, cho nên nói: “Thắng quân tên 
câu đủ hai nghĩa”. Nghĩa thứ nhất là “Thắng quân”, mỗi khi chiến đều thắng, 
thắng ma quân. Tại sao thắng được ma quân? Vì giữ gìn giới luật, cho nên nói 
“Bỏ tà về chánh giữ giới nghiêm”, chính giữ giới luật tức là tu hành chân thật, 
tức cũng gọi là người cải tà về chánh. 

“Mình tu độ người cảm vạn vật”: Lúc nào cũng cảnh tỉnh mình, điều phục mình, 
sau đó mới có thể giáo hoá người được. Mình phải tu hành, giữ gìn giới luật, 
thì mới kêu mọi người cải ác hướng thiện, mới có thể cảm động vạn vật, khiến 
cho người nghe sự giáo hoá của bạn. Nếu mình không giữ quy cụ mà giáo hoá 
người, thì không có lý nào. 


^ ” 


“Cung hành thực tiễn thật huyền diệu”: Bạn muốn người khác bội phục bạn, thì 
mình phải cung hành thực tiễn, bất cứ tu hành, hoặc làm việc, đều phải cung 
hành thực tiễn, cử chỉ hành động, lời nói việc làm, đều phải chân thật. Nếu 
mình làm được, thì dùng thân giáo hoá người, chẳng phải dùng lời nói giáo 
hoá, mình dùng thân làm khuông phép, làm mô phạm cho mọi người, thì tự 
nhiên sẽ cảm hoá được mọi người, cảm hoá được vạn vật. 


327. Hất rị đởm (giống câu 282) 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


Nghĩa là: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Cục thịt kiên thực giác linh minh 

Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 

Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


328. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278). 


Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 

Chú tạng đại minh diệu khó lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


329. Sân đà dạ di (giống câu 279). 
Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 


330. Kê ra dạ di (giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 
Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


331. Tỳ rị dương hất rị tri 


Dịch: Đấu chiến thắng thần tướng tiền khí trượng, cùng với khổng tước minh 
vương khí trượng. 

Kệ: 

Bảo tiễn si hào vô cấu hành 

Sở tác giai biện khởi thi thần 

Tam đầu đại kích linh thứu điểu 

Phi đằng biến hoá lực nan cùng. 


Nghĩa là: 

Mũi tên cú vọ hạnh vô cấu 

Những việc làm xong khởi thi thần 
Ba đầu đại kích chim linh thứu 
Bay lượn biến hoá sức vô cùng. 


Giảng giải: “Tên báu cú vọ hạnh vô cấu”: Tỳ Rị Dương dịch ra là “Chim cú vọ”, 
lại dịch là “Mũi tên”, lại dịch là “Hạnh vô cấu”, tức cũng là hạnh thanh tịnh, 
chẳng có chút nhiễm ô nào. Mũi tên báu nầy hay bắn tất cả yêu ma quỷ quái, 
tà ma ngoại đạo. Chim cú vọ là một loài chim, còn có tên là chim bất hiếu, vì 
loài chim nầy trưởng thành rồi, thì ăn mẹ của mình, con nào sinh nó ra thì nó 
ăn, cho nên tên là chim bất hiếu. 

“Những việc làm xong khởi thi thần”: Câu Chú nầy lại dịch là “Khởi thi thần”, 
tức là người chết rồi, dùng Chú khởi đầu thây chết, khiến cho đầu thây chết tự 
đứng dậy đi, cho nên nói những việc làm xong, người đã chết rồi, vẫn có thể đi 
bộ được. 

“Ba đầu đại kích chim linh thứu”: Ba đầu đại kích tức là có ba mũi nhọn, chim 
linh thứu tức là một loài chim rất lợi hại, núi linh thứu là núi có hình giống loài 
chim nầy. 

“Bay lượn biến hoá sức vô cùng”: Sức lực của chim linh thứu nầy rất lớn, bay 
lượn biến hoá, oai mãnh vô cùng, nhưng bạn niệm câu Chú nầy, thì những loài 
chim nầy bị hàng phục. 


332. Nan đà kê sa ra 

Kệ: 

Hoan Hi Kim Cang bảo trượng kình 
Hảo thanh điểu xướng hoà nhã âm 


Càn Thát Bà Vương giai quyến thuộc 
Tinh cần hành mãn liễu sinh tử. 
Nghĩa là: 

Kim Cang Hoan Hỉ giơ trượng báu 
Chim hót tiếng hay âm hoà nhã 

Càn Thát Bà Vương và quyến thuộc 
Tỉnh tấn tu hành dứt sinh tử. 


Giảng giải: Nan Đà là tiếng Phạn, dịch ra là “Hoan hỉ”, là tên của một vị Thần 
Kim Cang, trong tay của vị Thần Kim Cang Hoan Hi nầy, giơ một cây trượng 
báu, nhưng cây trượng báu nầy chẳng phải đánh người, cũng chẳng phải đánh 
quỷ, để làm gì? Cây trượng báu nầy có thể khởi tử hồi sinh, nếu có người chết 
rồi, gặp được vị Thần Kim Cang nầy, dùng cây trượng báu của Ngài quơ một 
cái, thì người chết đó sẽ sống lại, cho nên gọi là trượng báu, cho nên nói “Kim 
Cang Hoan Hi giơ trượng báu”. 

“Chim hót tiếng hay âm hoà nhã”: Kê Sa Ra dịch là “Tiếng chim hay”, một thứ 
tiếng chim hay của loài chim khách, tiếng của nó vốn rất hay, vang ra tiếng 
hoà nhã, trong Kinh Di Đà có nói: 


“Chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh vũ, Xá lợi, Ca lăng tần già, Cộng mạng”, 
những thứ tiếng chim nầy rất hay, hay hót vang ra tiếng vi diệu, ngày đêm sáu 
thời vang ra tiếng hoà nhã, như là: Năm căn, Năm lực, Bảy bồ đề phần, Tám 
chánh đạo, Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, Ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo, cho nên nói chim hót tiếng hay âm hoà nhã. 

“Càn Thát Bà Vương và quyến thuộc”: Càn Thát Bà Vương cũng đến, chúng là 
Thần tấu âm nhạc của trời Đế Thích, chúng với kì lân làm quyến thuộc với 
nhau, vì trên đầu của chúng cũng có một cái sừng dài, nhưng chúng hát 
xướng rất hay vô cùng, cũng tấu âm nhạc rất hay. Chúng thấy những tiếng 
chim hay nầy ở đó, chúng cũng muốn đến diễn tấu cho thêm phần náo nhiệt, 
mang theo quyến thuộc của chúng cùng nhau đến tham gia pháp hội nầy, 
quyến thuộc của chúng đều có thể tấu đủ thứ âm nhạc. 


“Tinh tấn tu hành dứt sinh tử”: Càn Thát Bà Vương và quyến thuộc của chúng, 
cùng với tất cả tiếng chim hay đều ở tại đó, tinh cần tự lợi lợi tha, tấu âm nhạc 
để cảnh tỉnh những chúng sinh mê mộng, khiến cho họ không còn sự chấp 
trước. Họ tinh cần tu hành như vậy, đợi khi nào tu hành viên mãn, thì sẽ chấm 
dứt sinh tử. 


333. Già noa bác đế 


Kệ: 

Căn bổn trí huệ nguyệt ấn giang 

Khí Trượng thần danh hoá vô phương 
Ưng cưu đồng hành chấp câu tác 
Biện tài vô ngại thắng nghĩa cường. 


Nghĩa là: 

Trí huệ căn bản trăng dưới sông 

Tên Thần Khí Trượng hoá vô phương 
Tu hú đồng hành chấp móc tơ 

Biện tài vô ngại thắng nghĩa cường. 


Giảng giải: Câu Chú nầy dịch ra là “Chim ưng”, hoặc “Chim tu hú”, căn cứ mà 
nói thì chim ưng và chim tu hú không khác nhau lắm. Già Noa dịch ra là “Căn 
bổn trí huệ”, tức là mỗi người chúng ta căn bổn có trí huệ, nhưng chúng ta đã 
làm cho ẩn tàng đi mất, ai muốn dùng thì người đó có. Căn bổn trí này hướng 
đi lên, ví như một người muốn sửa lỗi làm mới, đều là nhờ căn bổn trí huệ hiển 
lộ ra. Nếu bạn cứ che đậy vô minh của bạn, che đậy lỗi lầm của bạn, thì tức là 
bạn đem căn bổn trí huệ của bạn ẩn tàng ở trong kho. Căn bổn trí huệ cũng 
giống như mặt trăng ở dưới ngàn con sông, mỗi người đều giống như nước 
sông, mỗi người đều có căn bổn trí huệ, bạn khiến cho căn bổn trí huệ của bạn 
hiện tiền, thì bạn sẽ không có sự chướng ngại, đắc được biện tài vô ngại, cho 
nên nói “Căn bổn trí huệ trăng dưới sông”. 


“Tên Thần Khí Trượng hoá vô phương”: Khí Trượng cũng là tên của vị Thần, 
Ngài dùng đủ thứ pháp môn phương tiện giáo hoá chúng sinh, cũng không sợ 
mình khổ sở để giáo hoá chúng sinh. 

“Tu hú đồng hành chấp móc tơ”: Chim ưng tu hú cũng tuỳ thời có thể biến hoá 
hiện ra đồng tử, giống như đồng tử cầm cái móc, mang sợi tơ, đi câu móc yêu 
ma quỷ quái. Nếu gặp người thích hùng biện, thì chúng biện tài vô ngại. 

Bác Đế tức là « Biện tài vô ngại », đủ đại trí huệ. Có căn bổn trí huệ rồi cho nên 
đắc được biện tài vô ngại, cho nên nói “Biện tài vô ngại thắng nghĩa cường”: 
Mỗi lần chúng biện luận với người, nhất định phải thắng lợi, chẳng có khi nào 
thua. Tại sao vậy? Vì chúng đắc được căn bổn trí huệ, nhận thức được căn bổn 
đạo lý. 


334. Sách hê dạ 
Kệ: 
Diệu trí giáo đạo tinh tấn niệm 


Thành nghĩa lợi hành danh Kim Cang 
Na thác hoả luân anh vũ điểu 
Chiến vô bất thắng hoá thập phương. 


Nghĩa là: 

Diệu Trí dạy dỗ tinh tấn niệm 

Thành nghĩa lợi hành tên Kim Cang 
Đạp hoả luân như chim oanh vũ 

Chiến đều thắng lợi hoá mười phương. 


Giảng giải: Sách Hê Dạ dịch ra là “Diệu trí giáo đạo”, dùng diệu trí huệ để dạy 
dỗ chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm, sinh tinh tấn niệm, có chí 
nguyện tinh tấn, cho nên nói “Diệu trí dạy dỗ tinh tấn niệm. 

“Thành nghĩa lợi hành tên Kim Cang”: Có tinh tấn niệm, thì sẽ thành tựu nghĩa 
và lợi. Lợi tức là tu hành đắc được sự thành tựu và lợi ích, bất cứ bạn tu pháp 
môn gì, thì nhất định sẽ có sự thành tựu, do đó công chẳng mất đi. Câu Chú 
nầy cũng là tên của vị Kim Cang, Ngài gọi là Kim Cang Diệu Trí, còn gọi là 
Kim Cang Tỉnh Tấn Niệm, Kim Cang Thành Nghĩa Lợi, có rất nhiều tên. 


~1 


“Đạp trên hoả luân chim oanh vũ”: Chân đạp trên phong hoả luân, phong hoả 
luân nầy là dùng chân đạp lên, Ngài đứng trên hoả luân, tựa như xe điện của 
chúng ta ngày nay vậy, đạp trên phong hoả luân, tuỳ tâm như ý, giống như 
chim bay, lại bay nhanh giống như chim oanh vũ, muốn nó đi hướng đông, thì 
nó đi hướng đông; muốn nó đi hướng tây, thì nó đi hướng tây. Theo căn cứ mà 
nói, thì tương lai sẽ phát minh ra xe hơi, không cần người lái, chỉ cần nói 
chuyện với nó, thì nó sẽ nghe lời. Bạn kêu nó đi đâu, thì nó sẽ đi đến đó, kêu 
nó ngừng thì nó ngừng. Đạp trên phong hoả luân cũng như thế, nó nghe tiếng 
người sai khiến, lại bay nhanh giống như chim, còn linh hoạt hơn so với chim, 
cho nên dùng đạp lên thứ hoả luân nầy. 

“Chiến đều thắng lợi hoá mười phương”: Ngài tác chiến với ai, cũng đều thắng 
lợi. Ngài tác chiến thắng lợi, cũng là một dạng dùng tướng kim cang để giáo 
hoá chúng sinh, khiến cho chúng sinh minh bạch sự việc thế gian, minh bạch 
vạn sự vạn vật đâu chẳng phải là đang nói pháp. Mỗi người chúng ta đều có 
một bộ Kinh của chính mình, bạn hay đọc bộ Kinh đó thì có thể tu hành, không 
hay đọc thì sẽ đoạ lạc. Bộ Kinh đó của mình mà mình hay đọc, thì bạn sẽ minh 
bạch, tức cũng là tác chiến đều thắng lợi, do đó có câu: 

“Thắng vạn quân ngoài chiến trường 

Chẳng bằng tự thắng mình. 

Thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất”. 


Khắc phục được chính mình, điều phục được mình, đây là chiến thắng oanh 
liệt nhất. Trước hết bạn phải làm chủ được chính mình, đừng bị ngoại cảnh làm 
giao động, cũng đừng bị nội cảnh lay động, đối với cảnh giới trong ngoài, đều 
nên như như bất động, rõ ràng sáng suốt, thì mới có thể giáo hoá mười 
phương chúng sinh. 


335. Hất rị đởm (giống câu 282) 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


Nghĩa là: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Cục thịt kiên thực giác linh minh 

Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 

Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


336. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278). 
Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 

Chú tạng đại minh diệu khó lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


337. Sân đà dạ di (giống câu 279). 
Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 


Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 


338. Kê ra dạ di (giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 
Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


339. Na yết na xá ra bà noa 

Dịch: Chúng thần loã thân ngoại đạo. 
Kệ: 

Loã hình ngoại đạo chúng thần long 
La Hán quyến thuộc Đại lực tôn 

Độc Giác Duyên Giác Bích Chi Phật 
Tứ quả Ứng Cúng Thanh Văn Tăng. 


Nghĩa là: 

Khoả thân ngoại đạo chúng thần rông 
Quyến thuộc La Hán đãng Đại lực 
Độc Giác Duyên Giác Bích Chi Phật 
Tứ quả Ứng Cúng Thanh Văn Tăng. 


Giảng giải: Câu Chú nầy là “Chúng thần ngoại đạo khoả than”. Ấn Độ có một 
thứ ngoại đạo không mặc quần áo, khoả thân sống bình thường, cũng không 


màng mọi người phê bình họ như thế nào, họ tự tu chính họ, cho nên nói 
“Khoả thân ngoại đạo chúng thần rồng”: Khoả thân ngoại đạo nầy, họ có một 
thứ tư tưởng tinh tấn dũng mãnh, hay nhẫn khổ chịu cực, chịu đói chịu lạnh, tu 
thứ khổ hạnh vô ích nầy. Bất quá ở Ấn Độ khí hậu nóng, mặc hay không mặc 
quần áo đều không có vấn đề gì. Họ chuyên môn tu đủ thứ khổ hạnh khoả thân 
ngoại đạo, có người nằm trên giường đỉnh, để cho đỉnh đâm vào thân thể 
mình, chịu khổ như vậy. Tu khổ hạnh khoả thân ngoại đạo như vậy chẳng 
thành, tương lai sẽ đoạ lạc làm thân rồng, vì chẳng giữ giới, cho nên chuyển 
làm súc sinh, mất đi thân người. 


“La Hán quyến thuộc đấng Đại lực”: Trong đó cũng có quyến thuộc của La 
Hán, tôn giả Đại lực. 

“Độc Giác Duyên Giác Bích Chi Phật”: Khi chưa có Phật ra đời, thì gọi là Độc 
Giác, các Ngài mùa xuân thì quán hoa nở, mùa thu thì quán lá vàng rơi, quán 
mười hai nhân duyên mà ngộ đạo. Mười hai nhân duyên tức là: Vô minh duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục 
nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, 
hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Khi có Phật ra đời, thì gọi là Duyên Giác, 
các Ngài tu pháp mười hai nhân duyên cửa hoàn diệt. Mười hai nhân duyên có 
cửa thuận sinh và cửa hoàn diệt. Các Ngài quán: Vô minh diệt thì hành diệt, 
hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập 
diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì 
thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì lão tử diệt. Các 
Ngài tu cửa hoàn diệt, biết người sinh ra như thế nào, lại biết chết đi như thế 
nào, các Ngài ở trong sinh tử luân hồi hốt nhiên khai ngộ, gọi là Duyên Giác, 
còn gọi là Bích Chi Phật. 


“Tứ quả Ứng Cúng Thanh Văn Tăng”: Sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà 
Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Đến được tứ quả A La Hán gọi là 
Ứng Cúng, xứng đáng thọ nhận trời người cúng dường, đây là Thanh Văn 
Tăng, là Thánh nhân ở trong chúng Thanh Văn. 

Hiện tại tôi với các vị đang giảng Chú Lăng Nghiêm, phải biết Chú Lăng 
Nghiêm là rất khó gặp được, cho đến nghe tên Chú Lăng Nghiêm cũng không 
dễ dàng, đọc tụng được lại càng khó hơn, đọc tụng được, nghe giảng được, 
đây là việc không dễ dàng. Cho nên các vị mỗi người đừng xem đây là nhân 
duyên nhỏ. Các vị hãy nghĩ xem, mỗi lần tôi ở Vạn Phật Thành, bất cứ tình 
huống như thế nào, nhất định mưa gió không làm trở ngại sự giảng giải của tôi. 
Nếu các vị lại không chú ý nghe, không học tập cho tốt, thì thật là để cơ hội trôi 
qua lãng phí. 


340. Hất rị đởm (giống câu 282). 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


Nghĩa là: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Cục thịt kiên thực giác linh minh 

Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 

Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


341. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278). 
Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 


Chú tạng đại minh diệu khó lường 

Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


342. Sân đà dạ di (giống câu 279). 
Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 
Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 


Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 


343. Kê ra dạ di (giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 
Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


344. A la hán 

Dịch: Hàng phục chúng La Sát Vương. 
Kệ: 

La Sát Vương chúng mãnh hựu hung 
Tung hoành vũ trụ thiện chiến tranh 
Địa không phi hành đa biến hoá 

Hàng phục oán ma chứng vô sinh. 


Nghĩa là: 

Chúng La Sát Vương mạnh còn dữ 
Tung hoành vũ trụ chiến tranh giỏi 

Địa không phi hành nhiều biến hoá 
Hàng phục oán ma chứng vô sinh. 


Giảng giải: Chứng được tứ quả A La Hán thì chấm dứt sinh tử, dục niệm cũng 
dứt, chẳng còn tâm dâm dục, cho nên sinh tử chẳng còn nữa, nhưng chỉ chấm 
dứt phần đoạn sinh tử, còn biến dịch sinh tử vẫn chưa chấm dứt. Thế nào là 
biến dịch sinh tử? Tức là niệm niệm biến đổi, niệm niệm không ngừng, niệm 
trước diệt niệm sau sinh, niệm sau diệt niệm trước lại sinh, thứ niệm nầy sinh 
tức là một đời, niệm diệt tức là chết. Thứ sinh tử nầy, La Hán chưa chấm dứt, 


nhưng phần đoạn sinh tử đã không còn nữa, cũng không còn thọ sinh nữa. A 
La Hán Ngài hàng phục được quỷ La Sát, La Sát Vương. 
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“Chúng La Sát Vương mạnh còn dữ”: Ở đây nói về quỷ La Sát, quỷ mau 
chóng, không những quỷ La Sát thôi, mà còn chúng La Sát Vương, bao quát 
rất nhiều La Sát Vương và quyến thuộc của chúng, cho nên gọi là chúng. 
Chúng vừa mạnh, vừa hung dữ, chẳng nói lý lẽ, muốn nói lý lẽ với chúng, 
chẳng thể được, chúng tung hoành bá đạo. 

“Tung hoành vũ trụ chiến tranh giỏi”: Chúng tung hoành bá đạo, chúng đi khắp 
nơi gây hoạ, tung hoành xung đột trong vũ trụ, tung tức là xung đột thẳng phía 
trước, hoành tức là xung đột trái phải, trong vũ trụ chúng muốn đến đâu là đến 
đó, không giữ quy cụ. Vũ trụ tức cũng là danh từ riêng của một thế giới, trên 
dưới bốn phương gọi là vũ, đông tây nam bắc gọi là trụ. Chúng với mọi người 
chiến tranh khắp nơi trong vũ trụ, chúng thích đánh nhau giống như A tu la. 


“Địa không phi hành nhiều biến hoá”: Thứ quỷ La Sát nầy, đi dưới đất, đi trên 
không, còn có La Sát Vương trên trời. Chúng rất xảo quyệt, chúng sợ bạn biết 
chúng, cho nên thường thường biến, có khi biến thành con ruồi, có khi biến 
thành con bướm, có khi biến thành con chim, thường thường biến hoá vô 
cùng, làm cho bạn không biết được chúng, nhưng A La Hán thì hàng phục 
được chúng La Sát Vương, cho nên nói “Hàng phục oán ma chứng vô sinh”: 
La Sát Vương tức cũng là một loài oán ma, nhưng A La Hán hay khiến cho 
quỷ La Sát, La Sát Vương đều hồi tâm hướng thiện tu hành, chứng được vô 
sinh pháp nhẫn. 


345. Hất rị đởm (giống câu 282). 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


Nghĩa là: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Cục thịt kiên thực giác linh minh 

Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 

Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


346. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278). 
Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 

Chú tạng đại minh diệu khó lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


347. Sân đà dạ di (giống câu 279). 
Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 


348. Kê ra dạ di (giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 
Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 


Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


349. Tỳ đa ra già 

Dịch: Đại lực thần vương. 

Kệ: 

Đại lực thần vương ma quỷ kinh 
Kình sơn đảo hải nhựt nguyệt tỉnh 
Song thủ hổ di thử tha giới 

Ngũ huynh đệ thiên hiển linh oai. 


Nghĩa là: 

Đại lực thần vương ma quỷ sợ 

Dời núi lấp biển trời trăng sao 

Hai tay cùng dời cõi đây kia 

Năm anh em trời hiển oai linh. 

Giảng giải: Câu Chú nầy là Đại lực thần vương, đại lực của Ngài lớn vô cùng, 
bạn cho rằng sức lực của bạn lớn, nhưng so với sức lực của Ngài thì sức lực 
của Ngài lớn hơn nhiều, cho nên tất cả quỷ thần thấy được Ngài thì đều sợ hãi, 
cho nên nói “Đại lực thần vương ma quỷ sợ”. 

Tỳ Đa Ha Già dịch ra là “Năm anh em trời”, ý nghĩa tức là tất cả Đại lực thần 
vương. Các Ngài làm Đại lực thần vương như thế nào? Vì khi tu hành tại nhân 
địa, thì chuyên tu định lực, mà lơ là trí huệ, cũng lơ là giới luật, cho nên sức lực 
rất lớn, Ngài dùng một tay chỉ đầu, thì có thể dời toà núi lớn nhất lên đầu, lại 
dùng hai tay chỉ đầu, thì có thể quạt nước biển ra làm hai, thứ thần thông sức 
lực nầy rất ít có. Tất cả quỷ thần một khi thấy sức lực nầy của Ngài, thì đều sợ 
hãi. Chẳng những Ngài có thể dời núi lấp biển, mà còn có thể hái các vì sao, 
dời đổi mặt trăng, dời đổi mặt trăng sáng vào ban ngày, đổi mặt trời vào ban 
đêm, đêm biến thành ngày, ngày biến thành đêm, cho nên nói “Dời núi lấp 
biển trời trăng sao”. 


Ngài cũng có thể tuỳ tiện dời đổi quả địa cầu, khiến cho họ dọn nhà, tức là Ngài 
có thể đem thế giới nầy của chúng ta, đến một thế giới khác, đem thế giới khác 
mang đến thế giới nầy, cùng nhau hoán đổi, cho nên nói “Hai tay cùng dời cõi 
đây kia”: Thế giới nầy và thế giới kia, Ngài đều có thể tuỳ tiện hoán đổi. 

“Năm anh em trời hiển oai linh”: Đại lực thần vương trên trời, đa số ở chỗ năm 
anh em trên trời, các Ngài ở đó hiển đại thần thông oai đức, dùng một thứ oai 


linh của các Ngài, để giáo hoá hết thảy chúng sinh không nghe lời, hiển đại oai 
đức tướng. 


350. Hất rị đởm (giống câu 282). 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


Nghĩa là: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Cục thịt kiên thực giác linh minh 

Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 

Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


351. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278). 
Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 

Chú tạng đại minh diệu khó lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


352. Sân đà dạ di (giống câu 279). 
Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 


353. Kê ra dạ di (giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 
Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


354. Bạt xà ra ba nể 

Dịch: Kim Cang Thần Vương cầm kiếm cùng với Mật Tích lực sĩ. 
Kệ: 

Kim Cang bộ chúng hàng quần tà 
Thủ chấp bảo chủ tốc nhi tiệp 

Yêu ma quỷ quái giai viễn ly 

Chánh pháp cửu trụ vĩnh hoà duyệt. 
Nghĩa là: 

Kim Cang bộ chúng hàng quần tà 
Tay cầm chuỳ báu nhanh mà nhẹn 
Yêu ma quỷ quái điều lìa xa 

Chánh pháp trụ lâu mãi an vui. 


Giảng giải: Câu Chú nầy là « Kim Cang bộ ». Chỉ ba chữ Bạt Xà Ra là chúng 
Kim Cang bộ: Có Kim Cang vương, có Kim Cang tướng, có Kim Cang lực sĩ, 
lại có Kim Cang chúng. Kim Cang thì hàng phục tà ma ngoại đạo. Bộ nầy 

chuyên môn lo hàng phục, tức cũng là phương đông Dược Sư Lưu Ly Quang 


bộ. Phật A Súc là bộ chủ Kim Cang bộ, cho nên nói “Kim Cang bộ chúng hàng 
quần tà”: Bất cứ tà ma ngoại đạo gì, gặp được Kim Cang bộ, thì “Tay cầm chuỳ 
báu nhanh mà nhẹn”. Kim Cang so với quỷ Da Xoa đi dưới đất, Dạ Xoa bay 
trên không, Dạ Xoa đi trên trời, nhanh hơn nhiều. Quỷ Dạ Xoa gọi là quỷ mau 
chóng. Kim Cang so với quỷ mau chóng nhanh hơn trăm ngàn vạn lần. Vì vậy 
cho nên tất cả quỷ Dạ Xoa, quỷ La Sát, gặp được Kim Cang bộ chúng, thì đều 
đầu hàng. “Tay cầm chuỳ báu nhanh mà nhẹn”, rất nhanh vô cùng. 

“Yêu ma quỷ quái đều lìa xa”: Tất cả tà ma ngoại đạo, lị mị vọng lượng, gặp 
được Kim Cang bộ chúng, thì đều mau chạy trốn. 


“Chánh pháp trụ lâu mãi an vui”: Kim Cang bộ là hộ trì chánh pháp, đi khắp 
các nơi chủ trì công đạo, tuyệt đối ủng hộ người tu đạo chánh pháp, khiến cho 
người tu đạo giúp đỡ lẫn nhau, tu hành với nhau, không hại nhau, không phá 
hoà hợp Tăng. Cho nên nói, hộ pháp Kim Cang bộ là bảo hộ người tu chánh 
pháp chân chánh, ai chân chánh tu chánh pháp, thì Kim Cang bộ chúng sẽ 
thường thường bảo hộ họ. Ai thường tụng Chú Lăng Nghiêm, thì tà ma ngoại 
đạo không dám tìm bạn gây phiền phức. 


Tại sao có tà ma ngoại đạo tìm bạn gây phiền phức? Vì do chính bạn làm sai, 
đi trên con đường không hợp pháp, cho nên hộ pháp Kim Cang bộ chúng, 
không hộ trì bạn, tà ma ngoại đạo sẽ đến tìm bạn gây phiền phức, hoặc ở trong 
sự ngồi nằm, hoặc trong giấc mộng, gặp ma đến nhiễu loạn bạn, tức là do bạn 
chẳng tu hành tốt, làm việc gì cũng đều trái với đạo đức, cho nên mới có thứ 
ma chướng nầy phát sinh. Có thứ ma chướng nầy, thì phải mau sinh tâm hổ 
thẹn để sám hối, sửa lỗi làm mới. 


355. Cu hê dạ cu hê dạ 

Kệ: 

Thập phương vân tập chúng Thánh hiền 
Vạn Phật Thành trung khai pháp diên 
Như Lai tự lý đồng tụ hội 

Vô Ngôn Đường thượng ngộ chân thường. 


Nghĩa là: 

Chúng Thánh hiền mười phương vân tập 
Mở pháp hội trong Vạn Phật Thành 
Cùng tụ hội trong Như Lai tự 

Nơi Vô Ngôn Đường ngộ chân thường. 


Giảng giải: Ý nghĩa câu Chú nầy là « Tụ hội », khắp chúng hội. Tụ hội tức là 
mọi người cùng nhau tụ hội lại, khắp chúng hội là các Thánh hiền mười 
phương thế giới, đều tụ hội lại với nhau, cho nên bài kệ nói “Chúng Thánh hiền 
mười phương vân tập, Mở pháp hội trong Vạn Phật Thành”. Mười phương tức 
là thế giới nầy, thế giới kia, vô lượng các thế giới, đông, tây, nam, bắc, tức là 
bốn phương, thêm đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, 
phương dưới, cộng lại là mười phương. Mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh 
hiền đều vân tập lại với nhau, vân tập tại đâu? Đầu vân tập tại Vạn Phật Thành. 


“Mở pháp hội trong Vạn Phật Thành”: Ở tại đó có đại pháp hội, đả mười thiền 
thất, đại pháp hội nầy, chẳng phải là nhân duyên nhỏ. Trong Vạn Phật Thành 
mở đại pháp hội, dùng pháp làm thức ăn, giống như mọi người thỉnh mời người 
khác dùng cơm, chúng ta thỉnh mời mọi người ăn pháp vị, Vạn Phật Thành 
cũng rất lớn, tụ hội tại chỗ nào? 

“Cùng tụ hội trong Như Lai tự”: Bạn thấy mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, 
chư hiền Thánh, các vị A La Hán, đều tụ hội tại đạo tràng Như Lai Tự trong 
Vạn Phật Thành, sau đó từ Như Lai Tự mọi người niệm Phật, đánh mõ tiếp dẫn 
đi đến Vô Ngôn Đường. 


“Nơi Vô Ngôn Đường ngộ chân thường”: Nơi Vô Ngôn Đường có thuyết pháp 
không lời, mỗi người đều phản văn văn tự tánh (nghe ngược lại tánh nghe của 
mình), tánh thành vô thượng đạo, thể ngộ chân thường. Vô Ngôn Đường là nơi 
việc vô vi, thực hành lời dạy không lời, chúng ta ở trong đó diễn nói pháp nầy, 
vậy có gì để chứng minh? Có, tại sao gọi là Vô Ngôn Đường? Vì everything”s 
COk, tôi cũng không nói, các vị cũng không nghe. Tôi ở đó nói pháp, các vị có 
ngủ cũng được, đi cũng được, ngồi cũng được, đứng cũng được, nằm cũng 
được, cho nên nói everything's Ok, chỉ cần bạn ngộ chân thường là tốt rồi, đây 
là câu Chú nầy. 

Các vị thấy đây chẳng phải là tin tức mới chăng? Chẳng phải tôi tìm câu văn 
trích ra từ bộ kinh sách nào, vì trong đó cũng chẳng có Vạn Phật Thành, cũng 
chẳng có Như Lai Tự và Vô Ngôn Đường, đây đều là tin tức mới, chẳng phải là 
cơm nguội chiên lại, chẳng phải mọi người đã nói rồi, tôi lại đem ra nói lại, tôi 
chỉ là mình hiểu được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. 


356. Ca địa bát đế 

Kệ: 

Siêng hành giải thoát Vô Động tôn 
Bát Nhã diệu cú chiếu quang minh 


Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát chúng 
Tam Bảo chư Thiên bát bộ thần. 


Nghĩa là: 

Đấng Bất Động siêng tu giải thoát 

Bát Nhã vi diệu chiếu quang minh 
Chúng Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương 
Tam Bảo chư Thiên Long bát bộ. 


Giảng giải: Ca Địa dịch ra có ba nghĩa: 

1. Siêng hành: Đừng lười biếng, lúc nào cũng tu giới định huệ, diệt trừ tham 
sân si, ngày đêm đều phải dụng công tu hành. 

2. Giải thoát: Tức là tự do tự tại, vô câu vô thúc, vô quái vô ngại, viên dung vô 
ngại, chẳng có tơ hào chấp trước và chướng ngại. 

3. Vô động: Tức là bất động, ai có thể như như bất động, rõ ràng sáng suốt? 
Phật mới có thể. Như như bất động, rõ ràng sáng suốt, thì không bị tất cả cảnh 
giới làm lay động, mà chuyển được tất cả cảnh giới, cho nên nói “Đấng Bất 
Động siêng tu giải thoát”. 

“Bát Nhã vi diệu chiếu quang minh”: Bát Đế tức là Bát Nhã diệu cú, tức cũng là 
kinh điển trí huệ, câu chú trí huệ. Đây là nói câu Chú nầy bao quát vô lượng vô 
biên Bát Nhã trí huệ, bao quát vô lượng vô biên môn đại Bát Nhã. Biểu hiện 
của trí huệ tức cũng là đại quang minh tạng, chiếu khắp mười phương, khiến 
cho mười phương chúng sinh đều hết ngu si, đắc được đại trí huệ Bát Nhã. 


“Chúng Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương”: Đây là một chúng hội của Kim Cang 
Tạng Vương, Kim Cang Tạng Vương suất lãnh tất cả chúng Bồ Tái. 

“Tam Bảo chư Thiên Long bát bộ”: Có thường trụ thập phương Phật, có thường 
trụ thập phương Pháp, lại có thường trụ thập phương Tăng. Mười phương vô 
tận vô tận thường trụ Tam Bảo và thêm tất cả trời dục giới, trời sắc giới, trời vô 
sắc giới, còn có tám bộ thần, tức Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na 
La, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người, tám loại quỷ thần vương. Câu 
Chú nầy bao quát có vô lượng đạo lý. 


357. Hất rị đởm (giống câu 282). 

Kệ: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Nhục đoàn kiên thật giác linh minh 
Tam Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 
Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


Nghĩa là: 

Tâm pháp sắc pháp phàm Thánh thông 
Cục thịt kiên thực giác linh minh 

Ba Như Lai tạng đệ nhất nghĩa 

Quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 


358. Tỳ đà dạ xà (giống câu 278). 
Kệ: 

Đại minh chú tạng diệu nan lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu 
Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. 


Nghĩa là: 

Chú tạng đại minh diệu khó lường 
Chánh giác oai đức tối thắng vương 
Biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp 
Phật bảo thường trụ luôn các tường. 


359. Sân đà dạ di (giống câu 279). 
Kệ: 

Y phụ tội giả trảm kỳ tỉnh 

Như ý bảo luân pháp vương tâm 
Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa 
Liên hoa pháp bộ trú dạ hành. 


Nghĩa là: 

Kẻ tội nương tựa chém tinh thần 
Tâm pháp như ý bảo luân vương 
Con nay trước niệm đệ nhất nghĩa 
Pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 


360. Kê ra dạ di (giống câu 280). 
Kệ: 

Đồng chân nhập đạo Pháp vương tử 
Bộ tróc Dạ Xoa đại tướng quân 


Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn thủ quy Chúng Trung Tôn. 
Nghĩa là: 

Pháp Vương tử đồng chân nhập đạo 
Bắt giữ Dạ Xoa đại tướng quân 

Sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm 
Tỉnh tấn quy y chúng Tăng già. 


361. Ra xoa võng 

Kệ: 1. 

Dung thứ ngã tội Từ Thị nhẫn 
Nguyên lượng tha phi đại bi tâm 
Bình đẳng nguyện lực tinh tấn hành 
Trí huệ thiền định giới châu minh. 


Nghĩa là: 

Tha thứ tội mình nhẫn Từ Thị 
Thứ tha lỗi họ tâm đại bi 

Bình đẳng nguyện lực tu tinh tấn 
Trí huệ thiên định giới trong sáng. 


Giảng giải: Ra Xoa Võng tức cũng là “Sám hối”. Thật là kỳ lạ, Chú Lăng 
Nghiêm giảng đến đây, đến chỗ nầy mọi người đều sám hối. Sám hối tức là 
một sự nhẫn, nhẫn điều mà người khác không thể nhẫn, nhường điều mà người 
khác không thể nhường, ăn cái mà người khác không thể ăn, chịu cái mà 
người khác không thể chịu được, như vậy mới là bổn phận của người tu đạo. 
Ra Xoa Võng nầy rất là diệu, diệu không thể tả. 


“Tha thứ tội mình nhẫn Từ Thị”: Bất cứ người nào có tội lỗi gì, đều tha thứ được 
hết. Tha thứ ở đây không cần người khác đến cầu xin mới tha thứ, tức là không 
có ai cầu xin, cũng tha thứ như nhau. “Tha thứ tội mình”, là nói bất cứ tội của ai 
đều tha thứ hết, nghĩa là bất cứ tội của người nào, đều giống như tội của mình. 
Từ Thị tức là Bồ Tát Di Lặc, độ lượng của Ngài lớn vô cùng, ai có lỗi lầm gì, 
Ngài cũng đều tha thứ hết, Ngài đều cười vui vẻ, cho nên nói: “Bụng to hay 
chứa, chứa việc thiên hạ khó chứa”: Độ lượng của Ngài rất lớn, dung chứa 
những việc thiên hạ khó chứa. Việc mà người khác không thể nhẫn chịu, Ngài 
đều nhẫn chịu được hết, Ngài mở miệng ra liền cười, chẳng có chút nóng giận 
nào hất. “Mở miệng liên cười, cười người thế gian đáng cười”: Ngài thấy người 


thế gian đều ham danh háo lợi, ham tài, sắc, danh, ăn, ngủ, thật là đáng cười! 
Vị Bồ Tát đã từng nói mấy câu rằng: 

Lão quê mặc áo vá 

Cơm hẩm no đầy bụng 

Áo vá che nóng lạnh 

Vạn sự hãy tuỳ duyên. 


Có người mắng lão quê 
Lão quê chỉ nói tốt 
Có người đánh lão quê 
Lão quê nằm lăn ra 


Khạt nhổ vào mặt lão 

Để nó khô tự nhiên 

Ta cũng không nhọc sức 
Họ cũng không phiền não 


Đây là Ba La Mật 

Cũng là báu trong diệu 

Nếu bạn biết tin nầy 

Lo gì đạo chẳng thành. 

Bạn thấy Ngài nói thật là hay! Mấy câu nầy Bồ Tát Di Lặc nói rất là đơn giản, 
mà hình dung ra sự độ lượng của Ngài. Lão quê tức là con người tôi chẳng có 
trí huệ, rất là ngu si, mặc toàn là áo rách rồi vá lại, ăn thì ăn cơm hẩm, chẳng 
có mùi vị gì, ăn no là tốt rồi. Quần áo rách thì vá lại, mặc để che nóng, che lạnh 
là được rồi. Việc gì cũng đều tuỳ duyên, thì chẳng có vấn đề gì. “Có người 
mắng lão quê”, kỳ thật vốn chẳng có ai mắng Ngài, Ngài chỉ là người đa sự, cố 
ý không bệnh mà than thở rằng: “Chao ôi! Tôi thật là chịu hết nổi, khổ quá đi 
thôi, làm sao bây giờ”? 


Bạn xem, Ngài mở miệng ra liền cười, thì có ai mà mắng chửi Ngài? Tự nhiên 
Ngài nói tốt. Bất quá nếu có người mắng chửi Ngài, thì Ngài cũng nói tốt, 
không thể không nói tốt, vì bụng của Ngài rất to. Nếu như có người muốn đến 
đánh Ngài, thì Ngài nằm lăn ra. Nếu có ai khạt nhổ vào mặt của Ngài, thì Ngài 
để nó khô tự nhiên, giống như chẳng có chuyện gì. Nếu bạn nhổ thêm vài cái 
nữa, thì Ngài dùng để rửa mặt luôn, rửa sạch hết bụi bặm cho sạch sẽ, bạn 
thấy có diệu chăng! Ngài cũng chẳng dùng sức phun nước miếng lại, Ngài 
cũng chẳng có vấn đề gì, phiền não cũng chạy đâu mất, không còn vết tích. 
Đây là Ba La Mật, phương pháp đến bờ bên kia, là pháp bảo ở trong diệu. Nếu 


biết được tin nầy, thì còn lo gì đạo chẳng thành! Đây là dùng mấy câu kệ để nói 
rõ “Từ Thị nhẫn”, nhẫn của Bồ Tát Di Lặc. 


“Thứ tha lỗi họ tâm đại bị”: Đại bi là gì? Tức là tha thứ cho người, bất cứ người 
khác có lỗi lầm gì không đúng, đều cảm thấy giống như chính mình không 
đúng, không thấy lỗi của chúng sinh, để họ sửa lỗi làm mới, đây là tâm đại bi. 
“Bình đẳng nguyện lực tu tinh tấn”: Bạn có thứ nguyện lực đại từ bình đẳng 
nầy, đây tức là pháp môn tinh tấn của Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. 

“Trí huệ thiên định giới trong sáng”: Được như thế thì sẽ có trí huệ, cũng có 
thiên định, giới luật cũng giữ được rất viên mãn, thì giới châu sẽ phóng đại 
quang minh, chiếu sáng thế giới. 

Kệ pháp giới: Pháp là quy tắc, phương pháp. 

Kệ: 2. 

Dung nhẫn ngã tội hứa tự tân 

Đại từ hoá vật cảm ứng chân 

Phổ độ hữu tình thành chánh quả 

Trí quang thường diệu chiếu cổ kim. 


Nghĩa là: 


Nhẫn chịu tội mình sửa làm mới 

Đại từ hoá độ sẽ cảm ứng 

Độ khắp hữu tình thành chánh quả 

Trí quang thường sáng chiếu cổ kim. 

Giảng giải: “Nhẫn chịu tội mình sửa làm mới”: Chư Phật Bồ Tát đều từ bị, 
chẳng thấy lỗi của chúng sinh, bất cứ chúng sinh có lỗi lầm gì, chỉ cần sửa đổi, 
thì các Ngài sẽ tha thứ cho họ, bao dung họ, bỏ qua cho họ. Nếu không sửa 
đổi lỗi lầm, thì Phật Bồ Tát cũng chẳng có biện pháp gì. “Sửa làm mới”: Tức là 
mình phải sửa đổi lỗi lầm, làm lại con người mới. 

“Đại từ hoá độ sẽ cảm ứng”: Tâm thật thì việc thật, nếu tâm thật sửa đổi, thì 
Phật tự nhiên sẽ biết. Phật thì đại từ đại bi giáo hoá tất cả chúng sinh, ai đem 
chân tâm ra, thì người đó sẽ có cảnh giới hiện tiên cảm ứng đạo giao. Nếu 
cảnh giới đến, thì trước hết bạn hãy nghĩ xem cảnh giới đó là chánh hay tà. 
Nếu là chánh, thì Phật Bồ Tát thị hiện ra, nếu là tà thì bàn môn ngoại đạo thiên 
ma đến nhiễu loạn mình, khiến cho mình tu hành không đắc được tam muội. 
Nếu đầy đủ con mắt chọn pháp, có trí huệ chân chánh, thì biết rõ thị phi, kén 
chọn chánh tà. 


Thế nào là chánh? Thế nào là tà? Nếu đại công vô tư tức là chánh pháp, nếu 
ích kỷ lợi mình tức là tà pháp. Nếu do tâm tham mà đắc được cảnh giới, thì đó 


là ma vương đến nhiễu loạn bạn, khiến cho bạn tu hành chẳng được thành tựu, 
khiến cho bạn đoa lạc. Vì khi bạn đoa lạc rồi, thì làm quyến thuộc của ma 
vương. Bạn tu hành thành công, thì sẽ thoát khỏi ba cõi, sẽ làm quyến thuộc 
của Phật. 


Chúng ta người tu đạo, phải nhận thức cảnh giới, nhận thức được cảnh giới, thì 
sẽ không bị ma vương đến lừa gạt. Ở trước đã nói qua, Phật Bồ Tát thì từ bi độ 
chúng sinh, nếu bạn có tâm chân thật, thì sẽ đắc được cảm ứng đạo giao. Nếu 
bạn tu hành chẳng có tâm chân thật, thì sẽ chẳng được sự cảm ứng, cho nên 
phải đem tâm chân thật ra. Tâm chân thật thì không tham, không tranh, không 
cầu, không ích kỷ, không lợi mình. Phải tự nhiên mà đắc được, tự nhiên đắc 
được nầy, chẳng phải do bên ngoài mà được, là do trong tự tánh sinh ra trí 
huệ, cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói: 


Biết tự tánh mình vốn thanh tịnh 
Biết tự tánh mình vốn không lay động 
Biết tự tánh mình vốn tự đầy đủ 

Biết tự tánh mình thường sinh trí huệ”. 


Tự tánh vốn thanh tịnh, chẳng có một chút nhiễm ô nào, cũng chẳng có tham, 
tranh, ích kỷ, lợi mình, mong cầu. Tự tánh vốn chẳng giao động, không đến, 
không đi, không quái, không ngại, không hình, không tướng. Tự tánh vốn tự 
đầy đủ tất cả vạn pháp, trong tự tánh sinh ra trí huệ. Người có trí huệ thì không 
cảm thấy mình tốt hơn người khác, hoặc giỏi hơn người khác. 


Phàm là cho rằng mình giỏi hơn người khác, đều là ma vương đến nhiễu loạn 
bạn, cho bạn một chút ma khí, cho bạn một chút tà tri tà kiến. Ma vương lợi 
dụng pháp dụ để nhiễu loạn bạn, biết bạn tham chút tiện nghi. Nếu bạn sửa đổi: 
Không tham, không tranh, không ích kỷ, không lợi mình, thì ma vương cũng 
không có cách gì hại được bạn. Bằng không, chúng biết bạn thích thần thông, 
quỷ thông, bất thông, yêu thông, thất thông, bát thông, chúng liền nói: “Tối! 
Cho bạn thông thông thông, để cho bạn tha hồ mà thông”! 


Tu đạo tuyệt đối đừng tham tiện nghi, tham lợi nhỏ, hoặc tham sữa bò, tham 
phó mát, những thứ nầy thật chẳng có giá trị gì, nếu tu hành mà vì những thứ 
nầy, thì thật chẳng có ý nghĩa gì, cho nên tại sao người tu hành đêm ngủ dưới 
gốc cây, ngày ăn một bữa trưa, không tham người đời cúng dường, ai cúng 
dường cho mình cũng không cần. Người hành cước đi tham phương các nơi, ở 
một chỗ không quá ba đêm, tại sao vậy? Vì quá ba đêm thì sợ mọi người biết 
mình mà đến cúng dường. Không thể nói người ta cúng dường cho mình, thì 
mình vui mà thọ nhận: “Bạn xem nhiều người cúng dường cho tôi”! Đâu biết 
rằng nhiều người cúng dường cho bạn như vậy, cướp hết phước báu của bạn đi 


mất, thì nguy hiểm của bạn sẽ đến. Không có phước báu mà thọ nhận người 
cúng dường, là một sự việc có vấn đề. Cho nên xưa nay đại đức cao Tăng, 
không có chút tâm tham nào hết, tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối không nhiễm ô. 
Không giảng nói bậy bạ, mình cầm nắm một chút cũng không nói bậy bạ, sai 
nhân quả, đây là không thể được. Thật là mình có tạo tội nghiệp còn không 
biết, cho nên cảm ứng đạo giao phải dùng tâm chân thật để tu đạo. 
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“Độ khắp hữu tình thành chánh quả”: Phật muốn độ tất cả hữu tình, có huyết, 
có khí, đều thành chánh quả, chẳng phải tà quả, hoặc ma quả. 

“Trí quang thường sáng chiếu xưa nay”: Người có đại trí huệ, lúc nào trí huệ 
cũng đều hiện tiên, không bị cảnh giới yêu ma quỷ quái làm lay động, tại sao 
không bị lay động? Vì chẳng có tâm tham, dù trên đường đạo nghiệp cũng 
không sinh tâm tham. 


Nếu họ cho bạn một hòn đá quý rất đắt tiền, một đời thọ dụng không hết. Thọ 
dụng không hết lại như thế nào? Đây là gạt người. Tu đạo phải triệt để minh 
bạch, đừng vì tham đồ cúng dường của người. Tu đạo là vì khai mở trí huệ 
chân chánh, muốn phá tà hiển chánh, phá tà ma ngoại đạo, hiển ra chánh 
pháp chánh giáo, khiến cho chánh pháp vĩnh viễn trụ thế. Không thể nói nghe 
người ta viết một cuốn sách nói đắc được thần thông như thế nào, liền mê 
cuốn sách đó. Nếu bạn tìm không được Phật pháp trên cuốn sách đó, thì nói 
một cách đơn giản là chẳng có Phật pháp. Trong cuốn sách nói chỉ là một đạo 
lý, bạn đừng có mê vào cuốn sách đó. Cho nên nói người chẳng có trí huệ thì 
mê vào sách, người có trí huệ thì giác nơi sách, nhìn thấy gì thì giác ngộ cái 
đó, minh bạch cái đó, chẳng bị sách mê hoặc. Vì sao chẳng bị sách mê hoặc? 
Vì có ánh sáng trí huệ, ánh sáng trí huệ chiếu soi thế gian, chiếu soi cổ kim. 


362. Bà già phạm 


Dịch: Bà Già Phạm, cũng là tổng quản, tức cũng là Thế Tôn, nguyện nương 
thần lực, khắp khiến cho tất cả chúng sinh thường được gia hộ. 

Kệ: 

Tổng quản pháp giới Vô Thượng tôn 

Tứ sinh lục đạo độ trầm luân 

Nhiếp khiến hàm linh tu chư thiện 

Ma Ha Bát Nhã tự nhiên thành. 


Nghĩa là: 
Đấng Vô Thượng tổng quản pháp giới 
Độ trầm luân bốn sinh sáu đường 


Nhiếp khiến chúng sinh tu điều lành 

Ma Ha Bát Nhã tự nhiên thành. 

Giảng giải: Bà Già Phạm đầy đủ có sáu nghĩa, ở đây nói là Thế Tôn. Thế Tôn 
thì tổng quản tự tánh của tất cả chúng sinh, tận hư không khắp pháp giới, vì 
Phật và chúng sinh đồng thể, chẳng có phân khai, cho nên chúng ta chỉ cần 
phải hợp với Phật mà làm một, chúng ta phải tu hành cho tốt, thì sẽ có thể 
thành công, cho nên nói “Đấng Vô Thượng tổng quản pháp giới”, tổng quản tất 
cả vấn đề pháp giới, đấng Vô Thượng tức là Thế Tôn. 


“Độ trầm luân bốn sinh sáu loài”: Bốn sinh tức là: Sinh bằng thai, sinh bằng 
trứng, sinh ẩm ướt và hoá sinh. Sáu loài tức là: Trời, người, A Tu La, súc sinh, 
ngạ quỷ, địa ngục. Chúng sinh ở trong sáu đường luân hồi trầm luân, Phật độ 
tất cả chúng sinh đoạ lạc nầy. Nếu chưa đoạ lạc thì đương nhiên cũng không 
cần phải độ, tự mình biết con đường tu hành, bạn chỉ cần những phương pháp 
tu hành mà Ngài nói là được. Giống như Phật nói Kinh điển, đều là kêu mọi 
người tu hành như vậy, trừ bỏ tham, trừ bỏ sân, trừ bỏ mong cầu, trừ bỏ ích kỷ, 
trừ bỏ lợi mình, trừ bỏ đủ thứ những thứ nầy, đều là kêu mọi người đi trên con 
đường bồ đề. 

“Nhiếp khiến chúng sinh tu điều lành”: Phật muốn giáo hoá chúng sinh, tự 
mình phát tâm bồ đề, tự mình tài bồi căn lành, Phật chỉ cho bạn một con 
đường, đi hay không là do bạn lựa chọn. Chúng ta phải bỏ ác tu thiện, phàm là 
điều có lợi thì phải siêng làm, cử chỉ hành động phải lợi ích người khác, phải 
làm cho những người khác vừa lòng, hoan hỉ, nhưng không phải là nịnh bợ họ, 
cứ nói những lời ngon ngọt, khiến cho họ mê hoặc. Chúng ta phải dùng chân 
tâm để đối đãi với mọi người, không có chút tơ hào hư nguy nào. 

“Ma Ha Bát Nhã tự nhiên thành”: Đại trí đại huệ là tự nhiên, khi bạn có công 
đức rồi, thì tự nhiên sẽ thành tựu, tự nhiên sẽ khai ngộ. Người khai ngộ tuyệt 
đối không có ích kỷ, không có lợi mình, dù có tan xương nát thịt, đều vì chúng 
sinh mà làm. 

Người tu hành, cử chỉ hành động, lời nói việc làm, đều không thể tuỳ tiện, 
không khi nào nói lời đùa giỡn, đi đứng nằm ngồi, bốn oai nghi lớn phải đặc 
biệt chú ý. “Đi như gió”, đây chẳng phải như là gió bão, mà là như gió thoảng, 
nước không nổi sóng, thân thể cũng không lắc lư động đậy, cũng không cuối 
đầu khom mình. “Ngồi như chung”, phải ngồi vững bất động, giống như đại 
hồng chung, đầu cũng không cúi về trước ngã về sau, thân thể không nghiên 
bên trái bên phải, ngồi ngay thẳng, một chút mao bệnh cũng không có. “Đứng 
như tùng”, đứng thẳng giống như cây tùng. “Nằm như cung”: Khi nằm thì giống 
như cây cung, tay chân không để bừa bãi, nằm theo tư thế cát tường là tốt 


nhất, tức là nằm nghiên về bên phải, tay trái dũi thẳng để trên đùi, tay phải kê 
dưới đầu. Nếu là một người oai nghi không tốt, thì sẽ có nhiều chướng ngại, 
ngồi đứng không chánh đáng, thì tất cả đều theo đó không chánh đáng, tâm 
cũng sẽ không chánh đáng. 


363. Ấn thố na mạ mạ tỏa 

Kệ: 

Khẩn chứng tác pháp diệu giác viên 
Thập phương tán thán thông địa thiên 
Thượng đồng Phật từ hạ hợp bi 

Quy mạng Tam Bảo chí tâm kiền. 


Nghĩa là: 

Khẩn chứng tác pháp diệu giác tròn 

Mười phương khen ngợi thông trời đất 

Trên đồng Phật từ dưới hợp bi 

Quy mạng Tam Bảo tâm chí thành. 

Giảng giải: Đây là câu cuối cùng hội thứ ba của Chú Lăng Nghiêm. Ấn Thố dịch 
ra là “Khẩn chứng”. Na Mạ Mạ Toả dịch ra là “Tác pháp đắc được cứu kính 
viên mãn. 

“Khẩn chứng tác pháp diệu giác tròn”: Khẩn chứng tức là khẩn cầu mười 
phương chư Phật đến ấn chứng cho, tu pháp Chú Lăng Nghiêm nầy đã được 
viên mãn rồi. 

“Mười phương khen ngợi thông trời đất, Trên đồng Phật từ dưới hợp bỉ”: Lúc 
nầy mười phương chư Phật đều khác miệng cùng lời, hoan hỉ khen ngợi nói 
“Công đức của bạn viên mãn, thành tựu quả vị Phật”. Cho nên nói pháp môn 
học Chú là tức thân thành Phật, tu cho tốt, tu viên mãn, thì thân nầy có thể 
chứng được Thánh quả, trở thành Thánh hiền. Lúc nầy thông trời thông đất, 
mười phương chư Phật cùng nhau khen ngợi, ba cõi chúng sinh đều lễ bái 
cúng dường, sau đó lại hành Bồ Tát đạo, trên thì đồng với từ bi của Phật, dưới 
thì thương xót chúng sinh giống như Phật. 


“Quy mạng Tam Bảo tâm chí thành”: Từ từ giáo hoá chúng sinh, khiến cho họ 
quy y Tam Bảo, kiền thành chí thành khẩn thiết, phải có tâm chân thành như 
vậy, thì mới có thể đạt được Phật quả cứu kính. Cho nên chúng ta người tu 
hành, lúc nào cũng đừng có lười biếng, càng không thể mình không đạt đến 
trình độ nào đó, mà nói là mình đã đạt được, đây là đại nói dối, ngàn vạn đừng 
như thế. 


Chú Lăng Nghiêm - Đệ Tứ 
Hội THỨ TƯ 


HộiI KIM CANG TẠNG 
TRIẾT NHIẾP 


Bạch quang toàn chuyển chiếu vô gián 
Tôn thắng thiên Chú độ đại thiên 
Không bất không tạng mật tích ấn 

Ngũ phương ngũ bộ ngũ tâm truyền. 
Nghĩa là: 

Quang trắng uốn lượn chiếu vô biên 
Chú Tôn Thắng Thiên độ các cõi 
Không Bất Không Tạng ấn Mật Tích 
Năm phương năm bộ năm tâm truyền. 


364. Bà già phạm 

Dịch: Lại nương Phật lực lọng hoa. 
Kệ: 

Tái ngưỡng Phật lực hoa cái quang 
Tỳ Lô Kim Cang chiếu vạn phương 
Hàng phục chúng ma y chánh giáo 
Phổ hoá quần luân xuất hoả thang. 
Nghĩa là: 

Lại nương Phật lực hoa lọng quang 
Tỳ Lô Kim Cang chiếu vạn phương 


Hàng phục chúng ma theo chánh giáo 

Khắp hoá quần sinh thoát hầm lửa. 

Giảng giải: Đây là câu đầu tiên Hội Thứ Tư. Hội thứ tư đa số là pháp hàng 
phục, chư Phật phóng quang động địa, đại địa sáu thứ chấn động, trời mưa 
hoa báu, rơi xuống rực rỡ. Ý nghĩa câu nầy là “Quy mạng Bạt Già Phạm, Tỳ Lô 
Giá Na Phật Kim Cang Thượng Sư”, cho nên nói: 

“Lại nương Phật lực hoa lọng quang”: Lại nương tựa Phật lực, trong đó có hoa 
báu, lọng báu, châu báu, mây báu và đủ thứ quang minh, có hào quang trắng 
xoay vòng, hào quang tía quấn vòng quanh, hào quang đỏ chiếu sáng ba thứ 
quang minh, cho nên nói hoa lọng quang. Còn có châu quang minh, tất cả 
châu báu cũng phóng quang minh, lại có mây quang minh, mây báu cũng 
phóng quang minh. 


“Tỳ Lô Kim Cang chiếu vạn phương”: Tỳ Lô Giá Na Phật Kim Cang, chẳng có 
chỗ nào mà không chiếu, chẳng có chỗ nào mà chẳng minh bạch. 

“Hàng phục chúng ma theo chánh giáo”: Ngài hàng phục tất cả chúng ma, đều 
quy y Tam Bảo, quy y Chánh Đẳng Chánh Giác Phật Pháp Tăng. 

“Khắp hoá quần sinh thoát hầm lửa”: Chúng ta tất cả chúng sinh đều gọi là 
quần sinh, mọi người đều giống nhau. Nhưng mà có những chúng sinh bị đoạ 
ở địa ngục, có những chúng sinh làm ngạ quỷ, có những chúng sinh chuyển 
làm súc sinh. Tuy họ đoạ vào ba đường ác, nhưng vốn là đồng loại với chúng 
ta, cho nên phải độ họ thoát khỏi hầm lửa, khôi phục lại bổn lai diện mục 
thường lạc ngã tịnh. 


Chúng ta tu hành, tụng Kinh, trì Chú, niệm Phật, trước hết phải chỉnh đến bốn 
đại oai nghi của chính mình. Ngồi thì như đại hồng chung, đi thì như gió 
thoảng, nằm thì như cây cung, đứng thì như cây tùng, đây đều có thứ tự nhất 
định, không thể cứ tuỳ tiện, vì khi bạn cứ tuỳ tiện thì không thể tu hành. Lúc 
nào cũng phải trang nghiêm chỉnh tề, không thể cẩu thả tuỳ tiện được. Một 
người ở trong phòng thì cũng giống như ở trong đại chúng, chẳng có gì khác 
biệt. Không thể ở trong đại chúng thì làm bộ tu hành, còn khi một mình ở trong 
phòng thì giải đãi cầu thả. Phải biết từ vô lượng kiếp đến nay chưa thành chánh 
quả, là do giải đãi cầu thả, du hí nhân gian. Phải thường thường quán sát chính 
mình, như ở trước Phật, như ở trước Thầy tổ, không thể cẩu thả bừa bãi, để 
thời gian trôi qua lãng phí. 


365. Tát đát đa bác đát ra 


Kệ: 

Không Như Lai Tạng diệu vô cùng 
Bất không tạng tánh siêu hoá công 
Không bất không tạng ly ngôn thuyết 
Trung đạo liễu nghĩa tổng viên dung. 


Nghĩa là: 

Không Như Lai tạng diệu vô cùng 
Bất không tạng tánh vượt hoá công 
Không bất không tạng lìa lời nói 
Trung đạo liễu nghĩa tổng viên dung. 


Giảng giải: Tu hành như đi trên cây sào trăm thước, xuống thì dễ lên thì khó, 
khó như lên trời. Bất cứ gặp cảnh giới gì, mà không phá được cảnh giới, thì rất 
dễ gặp ma chướng, chỉ cần một niệm sai lầm, một niệm tà, thì thiên ma ngoại 
đạo biết, liên nhập vào trong tâm của bạn. Nếu là chánh niệm, thì bạn sẽ hợp 
với Phật mà làm một. Cho nên trong Lục Tổ Đàn Kinh có nói: “Khi chánh niệm 
thì Phật tại nhà”, là đạo lý nầy. Chỉ cần có một chút tâm tranh, tâm tham, có sự 
mong cầu, ích kỷ, lợi mình, thì ma sẽ ngồi ở tại điện. 

Nếu bạn không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ lợi mình, thì 
yêu ma quỷ quái gì cũng không làm gì được bạn, không cách gì nhiễu loạn bạn 
được. Nếu bạn không đấu tranh với người, thì ma chẳng có cách gì hết. Bạn 
không tham tiện nghi, không tham thần thông, hoặc lợi ích gì đó, thì dù ma có 
sử dụng cảnh giới hư nguy để dụ dỗ bạn, cũng dụ dỗ không được. Hơn nữa 
trong ngoài đều không có sự mong cầu, tất cả đều quên hết, quên người không 
còn cái ta nữa, người cũng quên mất, cái ta cũng quên mất, pháp cũng quên 
mất. Hơn nữa không ích kỷ, đối với việc gì cũng không có tâm ích kỷ, chẳng 
phải nói tôi muốn được nhiều lợi ích một chút, còn người khác thì không. Nếu 
như thế, thì ma vương cũng chẳng có cách gì. Trong tâm cũng đừng có nghĩ 
tưởng những gì có lợi ích đối với mình, được như vậy thì chú gì của yêu ma 
quỷ quái cũng không linh. Đây là Chú đối phó với ngoại đạo tốt nhất. Nếu ứng 
dụng được năm điều nầy cho thật tốt, thì ma gì cũng chẳng có, cũng chẳng có 
cách gì. Tại sao chúng có cơ hội nhập vào? Là vì bạn có sự mong cầu, có tâm 
tham, có tâm tranh, có tâm ích kỷ, có tâm lợi mình, cho nên chúng bèn nương 
theo đó mà nhập, khiến cho bạn đầu óc không thanh tịnh, mất đi trí huệ. 


Câu Chú Tát Đát Đa Bác Đát Ra, hay hàng phục thiên ma ngoại đạo, cũng hay 
khiến cho bạn có chánh tri chánh kiến. Sức lực của Chú nầy là đường lời lẽ đã 
bặc, nơi tâm hành đã diệt, diệu không thể tả. Chỗ diệu hội thứ tư của Chú Lăng 
Nghiêm nầy, sức lực và nghĩa lý, có một bài kệ có thể hình dung: 


“Tam quang phổ chiếu thấu tam tài 
Diêm Phù thế giới trảo bất lai 

Đại đức đại thiện tài năng đắc 

Vô đức vô thiện bất minh bạch”. 


Nghĩa là: 

Ba quang chiếu khắp thấu ba tài 

Thế giới Diêm Phù tìm chẳng được 

Đức lớn thiện nhiều mới gặp được 

Không đức không thiện chẳng hiểu được. 
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Cho nên hội Chú nầy rất là quan trọng, câu Chú nầy có hai chữ “Đát, chữ 
trước đọc “đãn”, chữ sau đọc “đáp”. 

“Tát” là “Không Như Lai tạng”, “Bác” là “Bất không Như Lai tạng”, “Đát Ra” tức 
là “Không bất không Như Lai tạng”, vì câu nầy bao hàm không Như Lai tạng, 
bất không Như Lai tạng, không bất không Như Lai tạng. Thế nào gọi là không 
Như Lai tạng? Tức là tất cả đều không. Bất không Như Lai tạng tức là có, 
không bất không Như Lai tạng, tức là trung đạo, tức cũng là không rơi về 
không, không chấp vào có, trung đạo liễu nghĩa. 

“Không Như Lai tạng diệu vô cùng”: Diệu nghĩa trong không Như Lai tạng vô 
cùng vô tận, không cách gì có thể nói hết được. 

“Bất không tạng tánh vượt hoá công”: Bất không Như Lai tạng tánh vượt thoát 
công năng của tạo hoá không thể nghĩ bàn. 

“Không bất không tạng lìa lời nói”: Trung đạo liễu nghĩa lìa lời nói, chẳng có gì 
để nói. 

“Trung đạo liễu nghĩa tổng viên dung”: Đây là nơi cứu kính trung đạo liễu 
nghĩa. Tóm lại, đây là tổng trì pháp lớn, là linh văn viên dung vô ngại, thường 
thường niệm câu Chú nầy, thì sẽ minh tâm, sẽ thấy tánh, cũng hàng phục được 
thiên ma, chế các ngoại đạo, xem bạn có dùng được hay không! 

Hỏi: Sư Phụ nói câu Chú Tát Đát Đa Bát Đát Ra nầy, có thể minh tâm kiến 
tánh, có thể hàng phục thiên ma ngoại đạo, nhưng phải hiểu, đáo để là dùng 
như thế nào? 


Đáp: Ví như học võ thuật, trước hết phải học công phu cho tốt, thì mới có thể 
dùng đao, dùng thương, đối địch với người. Không thể chỉ thấy người múa mấy 
chiêu thiếu lâm quyền, thì cho rằng rất giỏi, có thể đánh khắp thiên hạ vô địch 
thủ, chính mình chẳng có học một ngày nào, thì muốn múa rồi. Bạn chẳng có 
cơ sở gì hết! Chú Lăng Nghiêm cũng như thế, chưa tụng niệm mà đã muốn 
dùng rồi, dùng như thế nào đây? Và cũng giống như bạn chưa đi học, chưa đi 
học một ngày nào hết, mà muốn viết văn chương, viết như thế nào đây? Học 


xong rồi thì tự nhiên sẽ biết. Đừng có tham đi tắc cho nhanh, giống như hút á 
phiện, trì Chú chẳng phải là hút độc. Hiện tại bạn chẳng có một cơ sở nào, 
không thể hỏi là cách dùng như thế nào? Tôi nói cho bạn biết, bạn chưa thể 
dùng được. Tu pháp nầy phải tụng niệm tu từ từ, lâu dần rồi thì không được mà 
được, lúc đó tự nhiên sẽ biết dùng. Không cần nhất định phải dạy bạn, đến 
được chỗ diệu, thì bạn tự nhiên sẽ biết dùng, đây chẳng phải là nói suông. Do 
đó, dùng được hay không, thì tuỳ bạn có công phu hay không. 


Nếu bạn tu pháp nầy đắc được tam muội, thì dùng như thế nào cũng đều linh 
nghiệm. Nếu bạn chẳng đắc được tam muội, thì dùng như thế nào cũng chẳng 
linh nghiệm. Cũng giống như gạo nấu thành cơm, nhưng gạo có được như thế 
nào? Trước hết phải gieo mạ xuống đất, sau đó nhổ cỏ, bón phân chăm sóc, từ 
từ cây lúa lớn dần trổ hoa, rồi mới cho hạt lúa chín, thu hoạch, xay ra thành 
gạo, rồi mới nấu thành cơm, trải qua một quá trình công phu. Sự việc thế gian 
chẳng có chuyện không mệt nhọc mà thu hoạch, không dùng một chút sức mà 
được hiện thành thọ dụng, không có lý nào. 


Ở trong Vạn Phật Thành gì cũng đều có, tận hư không khắp pháp giới các loài 
chúng sinh đều có đủ. Đủ thứ hoa cỏ cây cối toàn nước Mỹ, ở Vạn Phật Thành 
đều có. Do đó rồng rắn hỗn tạp, Thánh phàm hỗn tạp. Kẻ phàm thì là phàm, 
bậc Thánh thì là Thánh, rồng thì là rồng, rắn thì là rắn. Tuy như vậy, phàm phu 
dụng công tu hành cũng sẽ thành Thánh nhân, nguyên lai là rắn, cứ làm lợi ích 
người khác, thì cũng sẽ biến thành rồng, không có pháp nhất định. 


Cho nên người nào muốn tu hành, thì từ phàm phu tu đến quả vị Thánh nhân. 
Ở đây cũng có Phật, cũng có ma. Ma rất nhiều, Phật cũng không ít. Vì sự việc 
thế gian là đối đãi, có ngày thì có đêm, có âm thì có dương, có thị thì có phi; 
có thiện thì có ác, lìa không khỏi. Tuy là nói như thế, tôi hy vọng ma vương 
cũng quy y Tam Bảo, phát tâm bồ đề, đừng nhiễu loạn người tu hành, bằng 
không, tương lai khi phước ma hưởng hết, thì khổ báo không thể tưởng tượng 
được. 


366. Nam mô tuý đô đế 

Dịch: Con nay kính lễ. 

Kệ: 

Ngã kim quy kính lễ Pháp Vương 
Chí thành khẩn thiết canh trai trang 
Duy vọng gia hộ đăng bất thối 

Chư Phật tiếp dẫn phóng hào quang. 


Nghĩa là: 

Con nay quy kính lễ Pháp Vương 
Chí thành khẩn thiết càng thanh tịnh 
Chỉ mong gia hộ chứng bất thối 

Chư Phật tiếp dẫn phóng hào quang. 


Giảng giải: Chú hội thứ tư nầy quan trọng vô cùng, hy vọng các vị đặc biệt lưu 
tâm nghiên cứu. 

“Con nay quy kính lễ Pháp Vương”: Câu “Nam Mô” nầy nghĩa là “Quy mạng 
đảnh lễ”. Tuý Đô Đế tức là “Phật”. 

“Chí thành khẩn thiết càng thanh tịnh”: Tâm của con chí thành khẩn thiết, ý 
niệm chuyên nhất không loạn, trai giới thanh tịnh, đoan trang cung kính, một 
chút cẩu thả tuỳ tiện cũng không có. 


“Chỉ mong gia hộ chứng bất thối”: Nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho 
con, khiến cho con sớm chứng được vị bất thối, niệm bất thối, hành bất thối, ba 
quả vị bất thối nầy. 

“Chư Phật tiếp dẫn phóng hào quang”: Mười phương chư Phật đều đến tiếp 
dẫn con. Chư Phật phóng đại quang minh chiếu đến con, khiến cho con tai tiêu 
tội diệt, nghiệp diệt phước sinh, sớm chứng được quả bồ đề. 

Hỏi: Thế nào là bất thối? 

Đáp: Trên quả vị Bồ Tát đại thừa, không thối lùi xuống nhị thừa học pháp tiểu 
thừa, gọi là vị bất thối. Bồ đề tâm niệm cũng không thối lùi, vĩnh viễn giữ tâm 
bồ đề xưa kia mình đã phát, thệ nguyện phát ra tu hành, gọi là niệm bất thối. 
Vĩnh viễn dũng mãnh tinh tấn hướng về trước tu hành, không thối lùi về sau, 
chẳng phải tu hành một chút rồi giải đãi lười biếng, hoặc tu được hai ngày rưỡi 
bèn nói: “Sao vẫn chưa thành Phật”? bèn thối lùi. Bất cứ lúc nào cũng không 
giải đãi, thì gọi là hành bất thối. 


367. A tất đa na ra lặc ca 

Dịch: Quang đỏ quay vòng. 

Kệ: 

Vô Năng Thắng giả đại lực vương 

Xích quang liễu nhiễu chiếu vạn phương 
Kim cang kiên cố tồi ma chúng 

Đức thiện tài bồi thọ vĩnh xương. 


Nghĩa là: 

Bậc Vô Năng Thắng đại lực vương 

Quang đỏ quay vòng chiếu vạn phương 

Kim cang kiên cố diệt chúng ma 

Đức thiện tài bồi thọ mãi mãi. 

Giảng giải: “Bậc Vô Năng Thắng đại lực vương”: A Tất Đa tức là « A Dật Đa », 
dịch là Vô Năng Thắng, chẳng có ai có thể chiến thắng được Ngài, do đó 
hướng đến vô địch, chiến đâu thắng đó, Ngài là đại lực sĩ, đại lực vương. 
“Quang đỏ quay vòng chiếu vạn phương”: Câu Chú nầy là « Quang minh đỏ 
quay vòng », quang minh đỏ quay vòng ở trong hư không, không có chỗ nào 
mà chẳng chiếu đến, không có chỗ nào mà chẳng sáng. 

“Kim cang kiên cố diệt chúng ma”: Kiên cố giống như kim cang, hàng phục hết 
tất cả thiên ma ngoại đạo. 

“Đức thiện tài bồi thọ mãi mãi”: Đây cần phải có đại đức, đại thiện, để tài bồi, 
đức thiện tăng trưởng thì thọ mãi mãi, tất cả như ý cát tường, tất cả đều rất viên 
mãn. 


368. Ba ra bà 

Dịch: Quang tía uốn lượn. 

Kệ: 

Tử quang bàn thốc hộ hành nhân 

Thiện tịnh oai đức nhật dạ tuần 

Phát bồ đề nhạ kết diệu quả 

Đồng phó Long Hoa Vạn Phật Thành. 

Nghĩa là: 

Quang tía uốn lượn hộ người †u 

Thiện tịnh oai đức ngày đêm tuần 

Phát mầm bồ đề kết diệu quả 

Cùng phó Long Hoa Vạn Phật Thành. 

Giảng giải: “Quang tía uốn lượn hộ người tu”: Sức lực câu Chú nầy rất lớn, một 
khi tụng lên thì có một thứ hào quang tía uốn lượn ở trong hư không, uốn lượn 
và quay vòng, nghĩa hơi giống nhau. Tất cả yêu ma quỷ quái, đều sợ thứ hào 
quang tía nầy, cho nên hay bảo hộ người tu hành. 

“Thiện tịnh oai đức ngày đêm tuần”: Hào quang tía nầy thiện tịnh oai đức, ngày 
đêm uốn lượn tuần hành không gián đoạn. 
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“Phát mầm bồ đề kết diệu quả”: Trợ giúp chúng sinh phát mầm bồ đề, tương lai 
sẽ kết diệu quả không thể nghĩ bàn. 

“Cùng phó Long Hoa Vạn Phật Thành”: Pháp hội khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, 
gọi là hội Long Hoa. Hiện tại chúng ta tu hành, tương lai đều có cơ hội phó hội 
Long Hoa. Hội Long Hoa cũng có Vạn Phật Thành, đây là ở tại Thiên Thành 
Tượng, tại địa thành hình, chẳng phải chỉ nhân gian có Vạn Phật Thành, mà 
những thế giới của chư Phật khác cũng đều có Vạn Phật Thành. Vạn Phật 
Thành là chỗ vạn Phật ở, cho nên chẳng phải chỉ có thế giới của chúng ta có, 
mà mỗi thế giới cũng đều có, do đó có vô lượng vô số Vạn Phật Thành, tương 
lai chúng ta đều đến đó tham gia pháp hội, cùng với Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc 
Tôn Phật. 


Khi đức Phật Thích Ca còn ở đời, thọ ký nói: “Tương lai hội pháp môn Bát Nhã 
sẽ đặc biệt thịnh hành ở nước Chấn Đán”. Phật thọ ký nước Chấn Đán tức là 
Trung Quốc. Khi Ngài Huyền Trang phiên dịch Kinh Đại Bát Nhã, thì một năm 
hoa đào nở sáu lần, đây là điềm lành khi phiên dịch Kinh Đại Bát Nhã, những 
người hoan nghinh thọ Kinh Đại Bát Nhã ở Trung Quốc rất thịnh hành, chánh 
phủ Phật ký. Vì pháp môn Bát Nhã rất hưng thịnh, cho nên Phật pháp ở Trung 
Quốc phát dương quang đại, thậm chí người tín ngưỡng còn nhiều hơn so với 
Ấn Độ. Cho nên Trung Quốc có bốn đại danh sơn, Chùa chiền ở Ngũ Đài sơn 
có tới mấy trăm ngôi Chùa. Nga Mi sơn, Cửu Hoa sơn, Phổ Đà sơn, cũng vậy. 
Ngũ Đài sơn, Nga Mi sơn, Cửu Hoa sơn, tôi chỉ nghe tên mà thôi, chưa từng đi 
đến triều bái. Phổ Đà sơn có rất nhiều chùa chiền tự viện, rất nhiều người xuất 
gia. Bồ Tát Quán Âm thường thường hiển Thánh ở đây. Ngũ Đài sơn là đạo 
tràng của Bồ Tát Văn Thù, Nga Mi sơn là đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền, Cửu 
Hoa sơn là đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng. Bốn đại danh sơn nây là Thánh địa 
của Phật giáo, xưa kia đức Phật cũng đã từng thọ ký nói qua. Ngũ Đài sơn có 
tuyết quanh năm, Nga Mi sơn núi non rất cao hiểm trở, từ dưới chân núi mà leo 
lên tới đỉnh, cũng mất mấy ngày, thời xưa đều đi bộ, không có nhiều phương 
tiện như bây giờ. Đi lên Ngũ Đài sơn cũng mất mấy ngày. Phổ Đà sơn không 
cao, hòn đảo ở giữa biển. Cửu Hoa sơn cũng có rất nhiều núi. Trung Quốc có 
một câu nói: 

“Lời hay thế gian Phật nói hết 

Danh sơn thiên hạ Tăng chiếm nhiều”. 


Những lời hay nhất trên thế gian, đức Phật đều đã nói hết. Danh sơn trong 
thiên hạ, có phong thuỷ, cũng có thể nói là có long mạch, đa số là chỗ chư 
Tăng ở. Phàm là danh sơn đều có long mạch, cho nên đạo tràng hưng thịnh, vì 
ở đó có linh khí. Linh khí nầy khiến cho ai đến đó rồi, thì giống như nước mát 


mẻ, cảm thấy vừa mát mẻ, vừa thoải mái, giống như mình bơi lội trong ao bảy 
báu, nước có tám thứ công đức ở thế giới Cực Lạc. 


Ở nước Mỹ nầy núi lớn rất nhiều, nhưng Tăng rất ít, cho nên danh sơn không 
có Thánh địa của Phật giáo. Từ nay về sau, các vị hãy lưu ý, nếu thấy núi lớn 
khí mạch rất thịnh, nhìn rất là hoan hỉ, thì đại khái nơi đó có linh khí, nếu tìm 
được long mạch của mảnh đất tốt, thì tương lai sẽ kiến lập đạo tràng ở đó. 

Hai tuần trước, tôi và hai vị đệ tử đến núi Khoa La Lập Đa, xem rất nhiều nơi, 
chúng ta người xuất gia, phải làm việc của người xuất gia, tông chỉ bổn phận 
của chúng ta là hoằng dương Phật pháp, làm cho Phật giáo phát dương quang 
đại, đây là trách nhiệm của chúng ta. Nếu tìm được núi lớn, thì Bồ Tát Văn 
Thù, Bồ Tát Phổ Hiần, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm đều sẽ đến. Vì đạo 
tràng có rồi, thì các Ngài tự nhiên sẽ đến, giống như ở Trung Quốc, khi tạo núi 
Thiên đài, thì Bồ Tát Quán Âm cũng hiển Thánh, năm trăm La Hán cũng mau 
đi lập công, có rất nhiều kỳ tích xuất hiện. 


Chúng ta ở nước tây phương, phải kiến lập đạo tràng thế giới Cực Lạc. Có 
người nói với tôi rằng: ^/ạn Phật Thánh Thành là Thánh địa, Đài Loan có mấy 
người tại gia muốn đến đây mà không được, tức khiến cho đến rồi cũng ở 
không được, thậm chí xe hơi cũng chạy không tới. Do đó có cư sĩ bèn phát 
nguyện: “Nếu đời nầy không thể đến được Vạn Phật Thành tu đạo, thì đời sau 
tôi nhất định sẽ đến đó tu hành”. Lời nầy không biết là thật hay giả? Các vị nghĩ 
xem, có người muốn đến Vạn Phật Thành mà đến không được, mà các vị đã 
đến được đây rồi, mà còn không chân thật tu hành, thì rất là lãng phí thời gian! 
Thấy có người nguyện tái sinh đến Vạn Phật Thành, trẻ con sinh ra ở Vạn Phật 
Thành đều có nhân duyên, các vị đừng giống như người say rượu, gì cũng đều 
không biết, nói cho các vị biết rồi, các vị hãy nghĩ xem đáo để là thật hay giả? 


369. Tất phổ tra 

Dịch: Hộ pháp Kim Cang phá tan thiên ma ngoại đạo. 
Kệ: 

Tồi toái Kim Cang đại oai thần 

Tam đầu lục tí đảm chiến kình 

Vọng phong phi mĩ giai củng phục 

Long bàn hổ ngoạ thế an ninh. 

Nghĩa là: 

Kim Cang đại oai thần phá tan 

Ba đầu sáu tay đều sợ hãi 


Nghe gió thổi qua đều bái phục 
Rồng khoanh hổ nằm đời an ninh. 


Giảng giải: Câu Chú nầy ý nghĩa là “Hộ pháp Kim Cang phá tan thiên ma ngoại 
đạo”, sức lực của Chú nầy hay phá thiên ma ngoại đạo, cũng là một trong 
những tên của Hộ pháp Kim Cang, cho nên nói “Kim Cang đại oai thần phá 
tan”: Vị đại Kim Cang nầy, không có gì kiên cố mà không phá được, không có 
ma nào mà không phục, tất cả thiên ma ngoại đạo, lị mị vọng lượng, yêu ma 
quỷ quái, Ngài đều hàng phục hết, Ngài có đại oai thần lực nầy. 

“Ba đầu sáu tay đều sợ hãi”: Tuy yêu quái có ba đầu, sáu tay, cũng rất lợi hại, 
nhưng một khi thấy vị Hộ pháp Kim Cang nầy, thì sinh tâm sợ hãi. 


“Nghe gió thổi qua đều bái phục”: Khi chúng thấy hình bóng vị Hộ pháp Kim 
Cang nầy, thậm chí nghe một cơn gió thổi qua bên thân, thì kinh hãi bò sát 
đất, năm thể bái phục. 

“Rồng khoanh hổ nằm đời an ninh”: Một khi thấy được đại oai thần tướng của vị 
Hộ pháp Kim Cang nầy, dù là rồng cũng phải khoanh lại, cọp cũng phải nằm 
xuống, đều không thể không giữ quy cụ, bất cứ yêu ma quỷ quái gì, cũng đều 
phải giữ quy cụ, không dám tác quái, như vậy thế giới sẽ được bình an. 


370. Tỳ ca tát đát đa bát đế rị 

Dịch: Quang trắng quay vòng. 

Kệ: 

Bạch quang toàn chuyển chiếu vô gián 
Tôn Thắng Thiên Chú độ đại thiên 
Không Bất Không Tạng Mật Tích ấn 
Ngũ phương ngũ bộ ngũ tâm truyền. 


Nghĩa là: 

Quang trắng quay vòng chiếu vô gián 
Chú Tôn Thắng Thiên độ đại thiên 
Không Bất Không Tạng ấn Mật Tích 
Năm phương năm bộ năm tâm truyền. 


Giảng giải: “Quang trắng quay vòng chiếu vô gián”: Câu Chú nầy dịch ra là 
“Quang trắng quay vòng”. Ở trước có quang đỏ rực rỡ, quang tía uốn lượn, bây 
giờ là quang trắng quay vòng. Ba thứ quang nầy, người có đức hạnh mới gặp 
được, người chẳng có đức hạnh, không thể gặp được thứ pháp nầy. Quang 
trắng nầy quay vòng, chiếu đến địa ngục vô gián, chúng sinh trong đó thọ khổ, 


được quang nầy chiếu đến, thì tội nghiệt sẽ tiêu trừ. 

“Chú Tôn Thắng Thiên độ đại thiên”: Chú nầy tên là Tôn Thắng, trên đỉnh hoá 
Phật của Phật nói, nhờ Tâm Chú của Chú Tôn Thắng nầy để giáo hoá đại thiên 
thế giới, giáo hoá tất cả chúng sinh thế gian. 

“Không Bất Không Tạng ấn Mật Tích”: Có Không Tạng, Không Bất Không 
Tạng, ở trước đã nói qua, đây là tâm ấn của Mật Tích Kim Cang. 

“Năm phương năm bộ năm tâm truyền”: Năm phương tức là: Đông, tây, nam, 
bắc, giữa. Phương đông Kim Cang bộ, Phương nam Bảo Sinh bộ, Phương tây 
Liên Hoa bộ, Phương bắc Yết Ma bộ, chính giữa Phật bộ. Năm phương năm bộ 
nầy, đều có Chú tâm ấn của năm vị Phật, còn gọi là Năm đại tâm Chú. Câu 
Chú nầy nói xong rồi, thì Chú của năm bộ nầy, hướng về thế giới để lưu thông 
tuyên bố, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích của sự †u hành. 

Kim Cang bộ, pháp hàng phục, Phật Tiêu Tai Diên Thọ làm giáo chủ, tức cũng 
là Phật A Súc, Phật A Súc làm bộ chủ của Kim Cang bộ. 


Phương nam là Bảo Sinh bộ, Phương nam Phật Bảo Sinh làm bộ chủ, Ngài là 
pháp tăng ích. Ví như, bạn có một phần trí huệ, thì Ngài khiến cho bạn tăng 
thêm đến một phần rưỡi; nếu bạn có hai phần trí huệ, thì Ngài khiến cho bạn 
tăng thêm đến hai phần rưỡi. 

Phương tây Liên Hoa bộ, Phật A Di Đà làm bộ chủ, Ngài nhiếp thọ chúng sinh, 
khiến cho chúng sinh đến thế giới Cực Lạc. 

Phương bắc là Yết Ma bộ, Phật Thành Tựu làm bộ chủ. Trong luật của Phật có 
ba lần yết ma, khiến cho việc thông qua. Vị Phật nầy dùng pháp tiêu tai, tiệu 
diệt tai nạn. 


Chính giữa Phật bộ, Phật Thích Ca Mâu Ni làm bộ chủ, Ngài thành tựu các 
pháp, tất cả pháp Ngài đều thành tựu. Đây gọi là năm phương, năm bộ, năm 
Phật, truyền Phật tâm ấn diệu pháp. 


Chú Lăng Nghiêm nàây là mật trong mật, diệu trong diệu. Thứ pháp nầy thế gian 
rất ít người hiểu biết được, cũng rất ít người tu trì thứ pháp nầy. Đợi đến khi trên 
thế gian không còn một người nào tụng trì Chú Lăng Nghiêm, thì lúc đó hết 
thảy thiên ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện ra đời, vì nó không 
còn gì sợ hãi nữa. 

Nếu trên thế gian còn có một người tụng trì Chú Lăng Nghiêm, thì chúng 
không dám công nhiên xuất hiện ra đời. Có lúc cũng sẽ xuất hiện, nhưng đều 
là âm thầm lén lút, không dám công khai hiện ra đời. Do đó, Chú Lăng Nghiêm 
quan trọng nhất đối với Phật giáo. Còn có người hay tụng trì Chú Lăng 
Nghiêm, thì chánh pháp sẽ trụ lâu dài, ma vương sẽ ẩn hình. Nếu không còn ai 
tụng trì, thì ma vương sẽ hiện hình, chánh pháp sẽ diệt vong. Do đó, chúng ta 


vì hộ trì chánh pháp, nên mỗi ngày phải tụng trì Chú Lăng Nghiêm, mỗi ngày 
lại nghiên cứu Chú Lăng Nghiêm nầy, đây tức là một bộ phận trụ trì chánh 
pháp. 


371. Thập phật ra thập phật ra 
Dịch: Quang diệm chiếu khắp. 

Kệ: 

Phật bảo phổ phóng vô lượng quang 
Chiếu biến pháp giới hư không tạng 
Khai thị ngộ nhập chánh tri kiến 

Vô thượng bồ đề Đại Giác vương. 


Nghĩa là: 

Phật bảo khắp phóng vô lượng quang 
Chiếu khắp pháp giới hư không tạng 
Khai thị ngộ nhập chánh tri kiến 

Vô thượng bồ đề vua Đại Giác. 


Giảng giải: “Phật bảo khắp phóng vô lượng quang”: Câu Chú nầy nghĩa là 
“Quang diệm”, tức là hoả diệm chiếu khắp vô yếm túc, hoả diệm khắp tất cả 
mọi nơi. 

“Chiếu khắp pháp giới hư không tạng”: Phật ở cõi tịnh độ Thường Tịch Quang, 
phóng vô lượng quang minh, chiếu khắp pháp giới, không có chỗ nào mà 
không chiếu đến, tận hư không khắp pháp giới, đều ở trong quang minh của 
Phật chiếu đến. Vô chiếu vô bất chiếu, chẳng có một nơi nào mà không chiếu, 
chẳng có một nơi nào chắc chắn chiếu. Là chiếu khắp, chẳng giống như chúng 
ta một số người có tâm ích kỷ, nếu người nào đó đối với mình tốt, thì mình đặc 
biệt đối với họ tốt; còn người nào đối với mình không tốt, thì mình sẽ đối với họ 
không tốt. Phật thì chẳng như thế, quang minh của Ngài bất cứ đối với người 
thiện, người ác, người tốt, người xấu, đều chiếu giống nhau. Chỉ là người tội 
nghiệp quá nặng, tuy được quang minh của Phật gia bị, nhưng vẫn bị vô minh 
che đậy, trí huệ chẳng hiện tiền. 
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“Khai thị ngộ nhập chánh tri kiến”: Phật phóng quang động địa, khiến cho tất cả 
chúng sinh bỏ mê về giác, khai tri kiến của Phật, thị tri kiến của Phật, ngộ tri 
kiến của Phật, nhập tri kiến của Phật, chánh tri kiến tức là tri kiến của Phật. 

“Vô thượng bồ đề vua Đại Giác”: Đợi đến khi bạn minh bạch chánh tri chánh 
kiến của Phật, thì bạn tu thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tức là 
vua trong các pháp, lúc đó sẽ phổ độ tất cả chúng sinh. 


372. Đà ra đà ra 

Dịch: Lọng mây. 

Kệ: 

Ngũ sắc thuy vân kết bảo cái 

Vạn đạo hào quang chiếu đại thiên 

Nhất thiết giới luật siêng năng trì 

Trân trọng Long Hoa phó pháp diên. 

Tạm dịch: 

Vầng mây năm màu kết lọng báu 

Vạn luồng hào quang chiếu đại thiên 

Tất cả giới luật siêng năng giữ 

Trân trọng Long Hoa phó pháp hội. 

Giảng giải: “Vầng mây năm màu kết lọng báu”: Khi tụng niệm Chú nầy, thì ở 
trong hư không sẽ hiện ra đám mây năm màu, xanh vàng đỏ trắng đen. Vầng 
mây kết lọng báu ở trong hư không. 

“Vạn luồng hào quang chiếu đại thiên”: Vầng mây năm màu kết lọng báu đó ở 
trong hư không, phóng ra vạn luồng hào quang, vô lượng vô tận quang minh, 
chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 

“Tất cả giới luật siêng năng giữ”: Tu pháp Lăng Nghiêm nhất định phải giữ gìn 
giới luật, chỉ có giới luật thanh tịnh mới tương ưng, bằng không tu pháp chẳng 
những không tương ưng, mà còn có tai hoạ. Cho nên chúng ta những người 
xuất gia tu đạo, nhất định phải giữ gìn giới luật, siêng tu giới định huệ, diệt trừ 
tham sân si, đây mới là bổn phận của chúng ta tu đạo. 
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“Trân trọng Long Hoa phó pháp hội”: Trân trọng nghĩa là dặn dò, bảo trọng, 
tức cũng là quan tâm đến bạn, muốn bạn tu hành cho tốt, đợi khi đức Phật Di 
Lặc ra đời, thì đi phó hội Long Hoa, gặp Phật Di Lặc. Hiện tại chúng ta người tu 
đạo, đợi đến lúc đó đều phải khai ngộ chứng quả. Cho nên không thể tự mình 
lừa mình, cứ giải đãi lười biếng, tìm chút đồ ăn ngon, như vậy thì sẽ lãng phí 
thời gian, sẽ không có sự thành tựu. Muốn có sự thành tựu, thì phải cước đạp 
thật địa, chân thật tu hành, lúc nào cũng không thể tuỳ tiện cẩu thả, không thể 
để cho tự tánh của mình tham đồ tự tại khoái lạc, như vậy là không thể được. 
Chú không thể giúp chúng ta khôi phục lại thanh tịnh, Chú chỉ là bạn trì Chú, 
thì trong tâm bạn đừng có nhiễm ô. Chú giúp bạn thanh tịnh, Chú đó cũng có 
thể bạn niệm Chú thì có thể không ăn cơm cũng no, đó mới có thể giúp bạn 
thanh tịnh. Nếu bạn trì Chú, không ăn cơm vẫn đói, thì chứng minh trì Chú đó, 


nó chẳng phải là sức lực giúp bạn thanh tịnh, là bạn phải tự ở trong tâm mình 
thường thường trì Chú, thường thường sám hối, thì bạn mới được thanh tịnh. 


373. Tần đà ra tần đà ra 

Dịch: Lọng hương. 

Kệ: 

Hương cái biến mãn thái hư không 
Phổ huân hữu tình pháp tánh trung 
Thắng lực năng trì thanh tịnh giới 
Bắc phương Yết Ma bộ chủ công. 


Nghĩa là: 

Lọng hương đầy khắp trong hư không 

Xông khắp hữu tình trong pháp giới 

Thắng lực hay giữ giới thanh tịnh 

Phương bắc Yết Ma bộ làm chủ. 

Giảng giải: Mỗi câu Chú Lăng Nghiêm, đều có công năng của nó, mỗi câu đều 
là pháp môn tâm ấn của chư Phật. Dù tụng niệm một chữ, một câu, một hội, 
hoặc tụng niệm toàn bài Chú, đều kình thiên động địa, chấn động trời đất, quỷ 
thần khóc, yêu ma chạy trốn, lị mị ẩn hình. 

Ý nghĩa câu Chú nầy là “Lọng hương”. Lọng hương nầy, chẳng những che phủ 
một nơi, một khi bạn niệm câu Chú nầy, thì tận hư không khắp pháp giới, đều 
hiện ra lọng hương trang nghiêm. Yêu ma quỷ quái thấy được cảnh giới oai 
đức trang nghiêm nầy, thì đều lão lão thật thật. 

Bài kệ nầy chỉ lược nói giải thích mà thôi, kỳ thật sức lực của câu Chú nầy, nói 
không hết được. Những gì tôi giảng nói chỉ là một phần trong vạn phần, nhưng 
tôi cũng không giấu dím, vẫn muốn đem một phần nầy giải thích nói, giới thiệu 
cho các vị. 

Vạn Phật Thánh Thành hằng ngày giảng Kinh thuyết pháp, vừa giảng Chú 
Lăng Nghiêm, vừa giảng Kinh Hoa Nghiêm, vừa giảng Lục Tổ Pháp Bảo Đàn 
Kinh, chẳng có một ngày nào không giảng. Chúng ta đều phải có bổn phận 
trách nhiệm hoằng pháp, trước kia tuy tôi đã giảng Kinh Hoa Nghiêm rồi, cũng 
là giảng một phần trong vạn phần, chứ không giảng tỉ mỉ. Không những Kinh 
Hoa Nghiêm như thế, mà Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh A Di Đà, 
Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Bảo Đàn, cũng đều như thế. Tôi đều giảng lời không 
rõ, từ không đạt ý. Tại sao phải giảng? Tuy tôi giảng không được viên mãn lắm, 


tương lai các vị có thể giảng giải nói cho rộng ra, vì các vị đều là người có đại 
căn lành, đại trí huệ. 

Lần nầy vị pháp sư tam bộ nhất bái nầy, khai giảng Kinh Hoa Nghiêm, các vị 
phải chú ý nghe. Trước kia khi tôi giảng thì các vị chẳng chú ý nghe, lần nầy 
đừng có bỏ lỡ cơ hội. Các vị phải biết, vị pháp sư nầy từ Los Angeles, trải qua 
ngàn vạn khổ cực, chịu nắng mưa đói khát, rất nhiều chướng ngại, bây giờ đã 
đến được Vạn Phật Thành, vẫn tiếp tục ba bước một lạy. Anh ta không nói 
không cười, thanh niên thời đại nầy mà có người thanh niên chân chánh tu trì 
Phật pháp, có thể nói là đi khắp thế giới cũng không dễ gì tìm được. Anh ta 
giảng Kinh Hoa Nghiêm, tiếng Trung cũng giỏi, tiếng Anh thì khỏi nói rồi, vì 
anh ta là người Mỹ, các vị đừng có bỏ lỡ cơ hội. Như Vạn Phật Thành mỗi ngày 
giảng Kinh thuyết pháp, cũng có thể nói là đi khắp thế giới tìm cũng không có 
nơi thứ hai. Đây chẳng phải là tôi tự mãn tự khen, mà thật là chân chánh hoằng 
dương Phật pháp, chân chánh tu hành, mới được như thế. Cho nên chư Phật 
Bồ Tát cũng không cô phụ khổ tâm của chúng ta, tạo Vạn Phật Thánh Thành 
thành thế giới Cực Lạc, để cho chúng ta đến đây tu hành. Chúng ta còn không 
tu hành cho tốt, lại bỏ lỡ cơ hội nầy, thật là đáng tiếc ! 


“Lọng hương đầy khắp trong hư không”: Ý nghĩa câu Chú nầy là “Lọng hương”, 
khi bạn niệm Chú nầy, thì tận hư không khắp pháp giới, đều có một thứ hương 
lạ, khi tụng Chú nầy, thì chẳng những nhân gian toả hương thơm, mà trên trời 
cũng thơm, cho đến địa ngục, ngạ quỷ, cũng đều đắc được pháp cứu hộ. 
“Khắp xông hữu tình trong pháp giới”: Lọng hương nầy, chẳng những xông 
khắp nơi nào đó, người nào đó, mà là xông khắp pháp giới. 

“Thắng lực hay giữ giới thanh tịnh”: Sức lực của Chú nầy, thù thắng hay giữ 
gìn giới luật. 

“Phương bắc Yết Ma bộ làm chủ”: Câu Chú nầy dùng phương bắc Yết Ma bộ 
làm chủ, tác Yết Ma chủ trì công đạo. 


374. Sân đà sân đà 

Dịch: Lọng châu đầy khắp pháp giới. 
Kệ: 

Châu cái quang minh chiếu pháp giới 
Xích tâm vô cấu như ý hà 

Nhiếp hoá chúng sinh đăng bất thối 
Tây phương Liên Hoa bộ chủ gia. 


Nghĩa là: 

Lọng châu quang minh chiếu pháp giới 

Tâm tịnh không dơ châu như ý 

Nhiếp hoá chúng sinh lên bất thối 

Tây phương Liên Hoa bộ làm chủ. 

Giảng giải: Chú nầy nếu mà giảng tỉ mỉ, thì vô cùng vô tận, e rằng thời gian 
không đủ. Ở trước Đà Ra Đà Ra là lọng mây, Tần Đà Ra Tần Đà Ra là lọng 
hương, bây giờ câu Sân Đà Sân Đà nầy là “Lọng châu”, là tất cả châu báu kết 
thành lọng. Lọng châu nầy chẳng phải là một cái, mà là đầy khắp tận hư không 
để trang nghiêm pháp giới, cho nên nói: “Lọng châu quang minh chiếu pháp 
giới”, lọng châu phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới, khiến cho tất cả 
chỗ đen tối đều được ánh sang. 

“Tâm tịnh không dơ châu như ý”: Không dơ tức là lìa dơ, châu như ý vạn luồng 
hào quang, điềm tốt lành đầy khắp vũ trụ. 


A11 


“Nhiếp hoá chúng sinh lên bất thối”: Hiện ra đủ thứ lọng mây, lọng hương, lọng 
châu, đủ thứ quang diệm, đều vì nhiếp hoá chúng sinh, khiến cho họ lên được 
ba bất thối: Niệm bất thối, vị bất thối, hành bất thối. 


“Tây phương Liên Hoa bộ làm chủ”: Đây là Tây phương A Di Đà Phật Liên Hoa 
bộ, nghĩa là nói đây là Phật A Di Đà làm bộ chủ Liên Hoa bộ. Chú Lăng 
Nghiêm bao quát năm phương, năm bộ, năm Phật, hàng phục ma năm phương 
thế giới, rất là quan trọng, mọi người phải chân thật học tập, đừng để thời gian 
trôi qua lãng phí. Kệ mà tôi tả ra, hiển cạn giống như ca từ của thế gian, nhưng 
ý nghĩa rất là thâm sâu. 


375. Hổ hồng hổ hồng 

Dịch: Sắc lệnh tất cả chúng trên trời dưới đất. 
Kệ: 

Sắc lệnh Thiên thượng địa hạ chúng 

Hàng phục yêu ma quỷ quái tinh 

Ủng hộ Tam Bảo lập công đức 

Viên mãn giác đạo quả nhựt long. 

Nghĩa là: 

Ha lệnh chúng trên trời dưới đất 

Hàng phục yêu tinh ma quỷ quái 


Ủng hộ Tam Bảo lập công đức 
Viên mãn quả giác ngày càng cao. 


^1 


Giảng giải: Hổ Hồng ý nghĩa là “Hàng phục” và “Ủng hộ”. Hàng phục thiên ma 
ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, lị mị vọng lượng. Ủng hộ Tam Bảo, thì chánh 
pháp trụ lâu dài. 

“Ra lệnh chúng trên trời dưới đất”: Phật ra lệnh Hộ pháp thiện thần trên trời, và 
hộ pháp ở dưới đất. Chúng là bao quát tất cả. 


“Hàng phục yêu tinh ma quỷ quái”: Các Ngài một mặt hàng phục tất cả yêu ma 
quỷ quái, lị mị vọng lượng, tận hư không khắp pháp giới, khiến cho chúng 
không được tác quái, một mặt lại ủng hộ Tam Bảo, lập công, lập đức, tương lai 
không lâu thì các Ngài cũng sẽ viên mãn giác đạo, quả vị ngày càng cao, cho 
nên nói “Ủng hộ Tam Bảo lập công đức, Viên mãn quả giác ngày càng cao”. 


376. Phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra 
Dịch : Diệt trừ chúng ác, thu nhiếp bất tường. 

Kệ : 

Tốc năng thành tựu điều luyện pháp 

Tồi toái khai thông diệu nan cùng 

Ngũ phương ngũ bộ giác ngũ thừa 

Tức tai như ý bảo liên hoa. 


Nghĩa là: 

Sớm được thành tựu pháp điều luyện 

Đập tan khai thông diệu vô cùng 

Năm phương năm bộ giác năm thừa 

Tiêu tai như ý hoa sen báu. 

Giảng giải : Câu Chú nầy có tới năm lần Phấn Tra. Phấn Tra nghĩa là « Đập tan 
» Và « Khai thông ». Nghĩa là nếu bạn không nghe lời vẫy gọi, thì sẽ đập tan. 
Khai thông tức là nếu bạn nghe lời vẫy gọi, giữ gìn quy cụ, lại có thể khai phát 
trí huệ của bạn, tăng trưởng căn lành của bạn. Tại sao nói tới năm lần 2? Vì đại 
biểu cho năm phương : Phương đông Kim Cang bộ, Phương nam Bảo Sinh bộ, 
Phương tây Liên Hoa bộ, Chính giữa Phật bộ, Phương bắc Yết Ma bộ, năm 
phương năm bộ nầy giác năm thừa. 

« Sớm được thành tựu pháp điều luyện, Đập tan khai thông diệu vô cùng » : 
Đập tan và khai thông chỗ diệu vô cùng vô tận. 


« Năm phương năm bộ giác năm thừa » : Năm thừa là Bồ Tái thừa, Thanh Văn 
thừa, Duyên Giác thừa, Thiên thừa, nhân thừa. Chúng sinh năm thừa nầy đều 
được giác ngộ. 

« Tiêu tai như ý hoa sen báu » : Tất cả tai nạn đều tiêu diệt, đắc được như ý. 
Tương lai ngồi hoa sen báu lớn, như như bất động, rõ ràng sáng suốt. 

Hôm nay tôi vốn muốn giảng sự tích Lục Tổ, nhưng mỗi ngày tới Vạn Phật 
Thành, đều có sự an bài, có chương trình Chú Lăng Nghiêm, bằng không tất 
cả Thánh chúng của Chú Lăng Nghiêm đều đang đợi, nói : « Sao vẫn chưa 
giảng Chú Lăng Nghiêm của chúng tôi » 2? 


377. Ta ha 


Dịch : Gồm có ba nghĩa : Tai ác sớm tiêu. Cát tường mau thành. Công đức 
viên mãn thành tựu. 

Kệ : 

Tất cả tai nạn hoá cát tường 

Ác chướng đốn tiêu phóng hào quang 

Viên thành Bát Nhã Ba La Mật 

Phước huệ trang nghiêm thọ vô cương. 


Nghĩa là: 

Tất cả tai nạn hoá cát tường 

Ác chướng sớm tiêu phóng hào quang 

Viên thành Bát Nhã Ba La Mật 

Phước huệ trang nghiệm thọ miên trường. 

Giảng giải : Mỗi bài Chú có nhiều chữ Ta Ha, ý nghĩa là « Cát tường », « Tiêu 
tai », « Thành tựu ». Một khi tụng lên thì không cát tường sẽ biến thành cát 
tường, thay đổi được nghiệp chướng, thay đổi được tai nạn, thay đổi được cảnh 
giới của bạn. Câu Ta Ha nầy rất là hữu dụng, không những trừ được một thứ 
tai nạn, mà còn có thể tiêu trừ được tất cả tai nạn. 

Có người nghĩ : « Tôi cũng thường niệm câu Ta Ha nầy, tại sao vẫn hay bị 
đụng xe »? 

— Bạn bị đụng xe có chết không ? 

— « Không » l 

— Nếu bạn chết rồi, thì đâu có hỏi nữa. Bạn không chết, sao bạn không biết do 
nhờ sức lực bạn niệm Chú, khiến cho xe bạn bị tan nát mà bạn không bị 
thương ? 

— « Khi tôi đụng xe cũng không niệm !” 


— Khi bình thường thì bạn niệm, nên được sự cảm ứng. 
— « Bình thường tôi cũng không niệm ». 
— Hoặc nghe được người khác niệm cũng được sự cảm ứng, giải thoát tai nạn. 


— Nhưng tôi cũng không nghe người khác niệm ! 

— Nói cho bạn biết, hoặc khi có người niệm Chú, nhờ sức lực công năng của 
Chú, khiến cho xe của bạn tan nát mà bạn chẳng bị thương, tiêu tai nạn trong 
vô hình, diệt tội khổ khi chưa trổ ra. Bạn còn không biết, trong sự yên lặng, nhờ 
sức lực của Chú khiến cho bạn tiêu tai khỏi tội, mới được mạnh khoẻ sống đến 
bây giờ, cho nên nói « Tất cả tai nạn hoá cát tường ». 


Ác chướng sớm tiêu phóng hào quang : Có lúc người gặp chướng ngại, giống 
như có ma đến khiến cho bạn khóc, hoặc cười, nằm ngồi không yên, ngồi 
thiên, hoặc đi kinh hành, thì phiền não hôn trầm. Tóm lại, ngồi cũng không yên, 
đứng cũng không yên, đi cũng không yên, nằm cũng không yên, trong tâm 
giống như lửa đốt, kêu la. Người nằm trên giường giống như đầu lọt xuống đất, 
lật qua lật lại, lật lại lật qua, đều ngủ không được, đều khỏi vọng tưởng, đây là 
nghiệp chướng. Lúc nầy niệm Chú nầy, thì nhờ sức lực của Chú, khiến cho bạn 
ác chướng sớm được tiêu trừ, phóng đại quang minh. 


Viên thành Bái Nhã Ba La Mật : Tu hành mau tu đạo quả bồ đề, thì sớm sẽ lên 
được bờ bên kia, viên mãn trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, khai phát mỏ trí huệ, 
đắc được bảo tạng Bát Nhã chân chánh, thì mới có thể « Phước huệ trang 
nghiêm thọ miên trường », phước huệ đều viên mãn, được thọ mạng vô cùng 
vô tận. 


378. Hê hê phấn 

Dịch : Giải thoát tất cả. 

Kệ : 

Không Như Lai tạng Phật bộ tâm 
Giải thoát khai thông chỉ mê tân 
Diệu nghĩa nan cùng vô nhai tế 
Như ý bảo châu biến hoá thần. 
Nghĩa là: 

Không Như Lai tạng Phật bộ tâm 
Giải thoát khai thông chỉ bờ mê 
Diệu nghĩa khó hết không bờ mé 
Như y bảo châu biến hoá thần. 


Giảng giải : « Không Như Lai tạng Phật bộ tâm » : Khi bạn tụng câu Chú nầy, 
thì tất cả chướng ngại đều chẳng còn nữa. Câu Chú nầy dịch ra là « Không », 
là « Hư », là « Tận », nương theo ở trước Không Như Lai tạng, Bất Không Như 
Lai tạng, Không Bất Không Như Lai tạng, hợp lại là tánh Không Như Lai tạng, 
quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, bất tại vô bất tại, vô tướng vô bất tướng, đây 
là tâm Chú chính giữa Phật bộ, bộ chủ là Phật Thích Ca Mâu Ni. Bộ chủ 
Phương tây Liên Hoa bộ là Phật A Di Đà. Bộ chủ phương nam Bảo Sinh bộ là 
Phật Bảo Sinh. Bộ chủ phương bắc Yết Ba bộ là Phật Thành Tựu. Bộ chủ 
phương đông Kim Cang bộ là Phật A Súc. Năm bộ chủ, năm phương, năm vị 
Phật nầy, hàng phục năm đại ma quân của thế giới, từ năm phương đến quản 
chế thiên ma ngoại đạo. 

« Giải thoát khai thông chỉ bờ mê » : Bờ giải thoát là tâm không có bờ mé, 
không bị trói buộc, giải trừ hết tất cả mọi sự chướng ngại, khai thông trí huệ của 
bạn, chỉ bày bờ mê cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. 

« Diệu nghĩa khó hết không bờ mé » : Nghĩa lý Chú nầy diệu không thể nghĩ 
bàn, nói không hết được, không có bờ mé, dù có tìm cũng không được bờ mé. 
« Như ý bảo châu biến hoá thần » : Giống như bảo châu như ý tuỳ tâm mãn 
nguyện, biến hoá vô cùng, chẳng phải trong sự tưởng tượng của bạn có thể 
biết được. 


379. A mâu ca da phấn 

Dịch: Nguyện của con đều thành tựu. 
Kệ: 

Ngã nguyện thành Phật độ chúng sinh 
Bất Không đức tánh khải mê mông 
Bắc phương Yết Ma mãn giác đạo 
Nam Mô Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. 


Nghĩa là: 

Con nguyện thành Phật độ chúng sinh 
Đức tánh chẳng không mở đường mê 
Phương bắc Yết Ma mãn giác đạo 
Nam Mô Đảnh Thủ Kinh Lăng Nghiêm. 


Giảng giải: “Con nguyện thành Phật độ chúng sinh”: Câu Chú nầy kinh thiên 
động địa, quỷ sợ thần hãi, dịch ra là “Nguyện của con đều thành tựu”, bất cứ 
phát nguyện gì, đều sẽ thành tựu. Thành Phật để làm gì? Có phải để hưởng 
phước? Chẳng phải, thành Phật rồi, lại rộng độ tất cả chúng sinh, độ chúng 


sinh tức là trách nhiệm của Phật, mà chúng sinh thì chẳng khi nào hết được, 
cho nên Phật cũng không khi nào thất nghiệp. Nếu chúng sinh độ hất, thì Phật 
không có việc làm. Chúng sinh độ càng nhiều, thì thành Phật cũng càng nhiều. 
“Đức tánh chẳng không mở đường mê”: Có một vị Bồ Tát, hiệu là Bồ Tát Bất 
Không. Chẳng qua ở đây là nói sự phát nguyện chẳng không, phát nguyện gì 
thì viên mãn nguyện đó, sẽ thành tựu đức hạnh và tánh giác của chính mình, 
trước hết dùng trí huệ của mình, rồi sau đó giác ngộ chúng sinh chưa giác, mở 
đường mê tức là chúng sinh chưa hiểu biết. 

“Phương bắc Yết Ma mãn giác đạo”: Phương bắc là Yết Ma bộ, chúng sinh đầy 
đủ tất cả phát nguyện, đi trên con đường giác ngộ. 

“Nam Mô Đảnh Thủ Kinh Lăng Nghiêm”: Xiến minh Chú Lăng Nghiêm là nói rõ 
Kinh Lăng Nghiêm. Vì có Kinh Lăng Nghiêm, chúng ta mới hiểu được Chú 
Lăng Nghiêm, cho nên phải cảm tạ Kinh Lăng Nghiêm, phải quy mạng kính đầu 
“Đại Phật Đảnh Thủ Kinh Lăng Nghiêm”, bộ Pháp bảo vô thượng nầy. 


380. A ba ra đề ha đa phấn 

Dịch: Nguyện không chướng ngại. 

Kệ: 

Vô tỉ trí quang chiếu đại thiên 

Thanh tịnh kiểu khiết tối thắng Thiên 
Quang diệm sí thạnh Bảo Sinh bộ 
Nam phương Bính Đinh hoá hồng liên. 


Nghĩa là: 

Trí quang vô tỉ chiếu đại thiên 

Thanh tịnh trong sạch trời tối thắng 
Quang diệm rực rỡ Bảo Sinh bộ 
Phương nam Bính Đinh hoá sen hồng. 


^n”». 


Giảng giải: “Trí quang vô tỉ chiếu đại thiên”: Câu Chú nầy dịch ra là “Trí quang 
vô tỉ”, đại trí huệ quang không gì so sánh được, chiếu sang ba ngàn đại thiên 
thế giới. 

“Thanh tịnh trong sạch trời tối thắng”: Quang minh lại vừa thanh tịnh, vừa trong 
sạch, cũng là trời tối thắng. 

“Quang diệm rực rỡ Bảo Sinh bộ”: Phương nam là Bảo Sinh bộ, Phật Bảo Sinh 
là chủ, quang minh lửa ngọn rất rực rỡ. 

“Phương nam Bính Đinh hoá sen hồng”: Nói theo ngũ hành, thì phương nam 


thuộc Bính Đinh lửa, thường ở trong lửa hoá ra sen hồng để giáo hoá chúng 
sinh. 


Hai câu kệ nầy rất nông cạn, tuy nó hình dung sức công năng và nghĩa lý của 
Chú, phải nghiền ngẫm kỹ càng vị của nó, thì mới có thể tiến lên một bước 
nữa, minh bạch đạo lý của Chú Lăng Nghiêm. 


381. Ba ra bà ra đà phấn 

Dịch : Sở nguyện tuỳ tâm. 

Kệ : 

Quang minh thọ lượng cập diệu âm 
Cứu kính Cực Lạc Di Đà Tôn 

Tây phương Liên Hoa bộ khai hiện 

Cao đăng thượng phẩm nguyện tuỳ tâm. 


Nghĩa là: 

Quang minh thọ lượng và diệu âm 

Phật Di Đà Cực Lạc cứu kính 

Phương tây Liên Hoa bộ khai hiện 

Cao đăng thượng phẩm nguyện tuỳ tâm. 


Giảng giải : « Quang minh thọ lượng và diệu âm » : Câu Chú nầy dịch ra là « 
Tuỳ tâm mãn nguyện như ý », bao hàm nghĩa lý có ba ngàn : Thứ nhất là 
quang minh, thứ hai là thọ lượng, thứ ba là diệu âm. Đây là Phật A Di Đà Liên 
Hoa bộ, quang minh nầy là chỉ vô lượng quang của Phật A Di Đà. Thọ lượng 
tức vô lượng thọ. Diệu âm tức pháp âm vi diệu của Phật A Di Đà. 

« Phật A Di Đà Cực Lạc cứu kính » : Đây là một pháp môn của Cực Lạc cứu 
kính, Phật A Di Đà là giáo chủ thế giới Cực Lạc. 

« Phương tây Liên Hoa bộ khai hiện » : Chú nầy cũng là pháp môn sở khai 
thuộc về phương tây Liên Hoa bộ. 


« Cao đăng thượng phẩm nguyện tuỳ tâm » : Chúng ta hy vọng mọi người đều 
tu pháp nầy, tụng trì Chú nầy, cao đăng thượng phẩm, đắc được hoa sen 
thượng phẩm thượng sinh, tuỳ tâm mãn nguyện, bạn có nguyện gì thì viên 
mãn nguyện đó. 


382. A tố ra 
Dịch : Tập tan A Tu La. 


Kệ : 

Phá toái Tu La sân khuể si 

Háo dũng đấu lang phi thiên thời 
Nữ đố nam xú bất đoan chính 
Nghiệp báo sở cảm đại tổn thất. 


Nghĩa là: 

Phá tan Tu La sân hận si 

Ham thích đấu tranh chẳng phải trời 
Nữ đố nam xấu chẳng đoan chính 
Nghiệp báo sở cảm tổn thất lớn. 


Giảng giải : « Phá tan Tu La sân hận si » : A Tố La và A Tu La, bất quá câu 
nầy là « Phá tan chú thuật thân thông của A Tu La », phá trừ tâm sân hận, tâm 
phẫn nộ, tâm ngu si, của Tu La. 

« Ham thích đấu tranh chẳng phải trời » : A Tu La có phước trời, nhưng không 
có quyền lực trời, nên gọi là chẳng phải trời (phi thiên), tánh của chúng thích 
đấu tranh, ở đâu cũng đều muốn làm hoàng đế, đàn áp người khác, đây là bản 
tánh của A Tu La. Chúng còn gọi là « Vô tửu », tức không có rượu uống, ngày 
ngày uống rượu say, biến thành Tu La say. 

« Nữ đố nam xấu chẳng đoan chính » : Nữ A Tu La đa số rất đố kị, nữ A Tu La 
rất đẹp, còn nam A Tu La thì rất xấu xí, chẳng ai muốn nhìn, thậm chí khi nhìn 
thấy, thì sẽ hồn bay phách tán. A Tu La hoặc mũi thì dài ở phía trên con mắt, 
con mắt thì ở dưới lỗ mũi, ngũ quan chẳng đoan chánh, đều chẳng đúng vị trí, 
hoặc cái miệng và lỗ tai thay đổi vị trí, nói chung rất là xấu xí khó coi. Tại sao bị 
như thế 2 


« Nghiệp báo sở cảm tổn thất lớn » : Đầu do khi tại nhân địa làm người, thì cứ 
nổi nóng, sân hận. Bạn xem, khi người nổi nóng chẳng phải là khó coi không ? 
Nổi nóng nhiều quá thì sẽ biến thành A Tu La xấu xí, ai không muốn làm A Tu 
La xấu xí, thì đừng nổi nóng, sân hận, tướng mạo sẽ viên mãn đoan chánh 
xinh đẹp. Hãy xem những người tướng mạo đoan chánh xinh đẹp, đều do đời 
trước họ tin Phật, lạy Phật, không nổi nóng, đều đối đãi tốt với mọi người, 
chẳng có tâm sân hận. A Tu La tâm sân rất lớn, chúng ta người học Phật, biết 
nhân quả nầy, thì nên nhớ đừng có nổi nóng sân hận. 


383. Tỳ đà ra 


Dịch : Đại lực trì. 


Kệ : 

Phi vi Tu La đại lực trì 

Chư Phật oai đức hoá cập thời 

Bất động giáo chủ hoan hỉ quang 
Đông phương kim cang niệm tại từ. 


Nghĩa là: 

Chẳng phải Tu La đại lực trì 

Chư Phật oai đức hoá đúng thời 

Đức Phật A Súc hoan hỉ quang 

Đông phương Kim Cang làm nhiệm vụ. 


Giảng giải : « Chẳng phải Tu La đại lực trì » : Tỳ Đà Ra dịch là « Đại lực trì ». A 
Tu La cũng có đại lực, nhưng ở đây chẳng phải là đại lực của A Tu La chỉ trì. 
Đây là sức lực của chư Phật, đây là oai đức của chư Phật. 

« Chư Phật oai đức hoá đúng thời » : Oai đức giáo hoá chúng sinh của chư 
Phật, cũng chẳng trước, cũng chẳng sau, hợp thời. Chúng sinh đáng được độ, 
thì Ngài đến độ, chưa đến thời, thì phải chờ đợi, khi thời cơ chín mùi, thì mới 
đến độ chúng sinh. 


« Bất Động giáo chủ hoan hỉ quang » : Giáo chủ cõi đông phương thế giới Lưu 
Ly, là Phật A Súc Hoan Hỉ Quang, còn gọi là Phật A Súc, còn gọi là Dược Sư 
Lưu Ly Quang Vương Phật. 

« Đông phương Kim Cang làm nhiệm vụ » : Vị Phật nầy suất lãnh bộ chúng 
phương đông Kim Cang bộ, khi bạn tụng câu Chú nầy, thì các Ngài sẽ chấp 
hành nhiệm vụ mà thuở xưa các Ngài đã phát nguyện. 


384. Ba ca phấn 

Dịch : Tôn thắng. 

Kệ : 

Thù thắng diệu hảo Phật đảnh tôn 
Tam thập nhị tướng độ quần luân 
Nhất thiết như ý tuỳ tâm hiện 

Vạn sự hanh thông chỉ mê tân. 
Nghĩa là: 

Phật đảnh tôn thù thắng tốt đẹp 
Ba mươi hai tướng độ chúng sinh 


Tất cả như ý tuỳ tâm hiện 

Vạn sự hanh thông chỉ bờ mê. 

Giảng giải : « Phật đảnh tôn thù thắng tốt đẹp » : Câu Chú nầy dịch là « Tôn 
thắng ». Pháp thân của Phật thù thắng tốt đẹp, Chú Lăng Nghiêm là hoá Phật 
trên đảnh nói, cho nên nói Phật đảnh tôn. 

« Ba mươi hai tướng độ chúng sinh » : Phật có ba mươi hai tướng, tám mươi 
vẻ đẹp. Tại sao Phật có ba mươi hai tướng 2 Phật là vô tướng, cần ba mươi hai 
tướng để làm gì ? Sao lại có tám mươi vẻ đẹp 2 Nếu Ngài còn nghĩ về cái đẹp, 
thì đâu có khác gì với phàm phu chúng ta? Chẳng phải, tuy Phật có ba mươi 
hai tướng, tướng mà bất tướng, vô tướng vô sở bất tướng, tại phần chúng sinh 
thấy có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp. Tại bản thể của Phật, tức là một 
đại quang minh tạng, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, vô tướng vô sở bất 
tướng, cho nên có « Ba mươi hai tướng độ chúng sinh », là vì độ chúng sinh 
mà thị hiện có những tướng tốt quang minh nầy, khiến cho chúng sinh nghĩ 
hâm mộ, thích ba mươi hai tướng tốt trang nghiêm của Phật, tự mình cũng 
nghĩ muốn được những tướng tốt trang nghiêm nầy, do đó bèn phát tâm tu 
hành. Chúng sinh bao quát hết tất cả phi tiêm động thực, noãn thai thấp hoá, 
tất cả chúng sinh. Phàm là có khí huyết, đáng được độ thì Phật mới thị hiện ba 
mươi hai tướng. 

« Tất cả như ý tuỳ tâm hiện » : Cảnh giới của Phật tuỳ tâm sở hiện, thảy đều 
mãn nguyện, trong tâm của bạn có gì, thì hiện ra cái đó. 

« Vạn sự hanh thông chỉ bờ mê » : Như vậy đều hanh thông viên mãn thành 
tựu, chẳng có sự việc nào không tốt. Chư Phật thường ở tại thế gian chỉ bày 
cho chúng sinh thoát khỏi con đường mê muội. 


Chúng sinh thì thường lưu chuyển ở trong điên đảo mộng tưởng, cho nên mới 
có sợ hãi, có mộng tưởng, có điên đảo. Nếu lìa khỏi sự sợ hãi mộng tưởng 
điên đảo nầy, thì đắc được cứu kính Niết Bàn. Sự tốt nhất trên đời là tu đạo, 
nhưng tất ít người tu hành, trong một vạn người thì có một vạn người không tu 
hành, thật là kỳ lạ ! Danh lợi việc nhỏ ai cũng thích, sinh tử việc lớn chẳng ai 
màng. Thanh tịnh là phước chẳng ai hưởng, phiần não thị phi ai cũng tham. 
Bạn xem có kỳ lạ hay không l 


385. Tát bà đề bệ tệ phấn 

Dịch : Hàng phục tất cả chúng Thiên thần. 
Kệ : 

Dục thiền chánh ma phàm ngoại thiên 


Thánh nhân quân thần chủ bạn liên 
Văn Chú hàng phục giai khâm kính 
Hộ trì Tam Bảo phước huệ miên. 


Nghĩa là: 

Trời dục thiên ma phàm ngoại đạo 

Thánh nhân quân thần chủ bạn liền 

Nghe Chú hàng phục đều cung kính 

Hộ trì Tam Bảo phướng huệ tăng. 

Giảng giải : Câu nầy hàng phục tất cả chư Thiên. Trời có rất nhiều tầng trời, 
thông thường biết đến có trời Ba Mươi Ba, đây là tầng thứ hai của dục giới, 
đông tây nam bắc đều có tám trời, thêm ở giữa, cộng thành Ba Mươi Ba. Trời 
phân làm ba cõi : Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. 

« Trời dục thiền chánh ma phàm ngoại » : Trời dục là chỉ trời dục giới, thiền là 
chỉ trời Tứ Thiền. Trời Sơ Thiên, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền. Lại có 
chánh Thiên, lại có chỗ của thiên ma ở, trời phàm phu ngoại đạo và trời Thánh 
nhân ở. 

« Thánh nhân quân thần chủ bạn liền » : Trời cũng có Thiên chủ trời Ba Mươi 
Ba thống nhiếp chư Thiên, để thưởng phạt thiện ác nhân gian, có Thiên chủ 
bốn trời. 

« Nghe Chú hàng phục đều cung kính » : Khi chư Thiên nghe Chú nầy, thì đều 
hàng phục, lão lão thật thật giữ quy cụ, nghe sự sai bảo, cung kính tôn trọng 
Chú, hộ trì Tam Bảo, quy mạng cung kính. 

« Hộ trì Tam Bảo phước huệ tăng » : Họ ủng hộ Tam Bảo, lại một lòng tu đạo, 
dũng mãnh tỉnh tấn, thì tự nhiên phước huệ sẽ ngày càng tăng trưởng. 


386. Tát bà na già tệ phấn 

Dịch : Hàng phục tất cả chúng rồng độc. 
Kệ : 

Nhất thiết long chúng giai triều củng 
Thiện độc thiên địa quyến thuộc thân 
Cải tà quy chánh tu chư kỷ 

Lập công tinh tấn quả tự thành. 

Nghĩa là: 

Tất cả chúng rồng đều chắp tay 

Khéo độc trời đất quyến thuộc thân 


Cải tà quy chánh tự tu hành 

Lập công tinh tấn quả sẽ thành. 

Giảng giải: “Tất cả chúng rồng đều chắp tay”: Đây là nói về tất cả chúng rồng. 
Chắp tay nghĩa là hàng phục. Rồng có rồng thiện, rồng ác. Rồng thiện là chỉ 

Thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần, chúng hộ trì đạo tràng, trợ giúp vạn vật, 
đối với người không có hại, thường thường bảo hộ người. Rồng ác là chỉ rồng 
độc, chuyên môn hại người, chúng hay phun độc, khiến cho người sinh ra đủ 
thứ quái bệnh. 


Đương thời Lục Tổ Đại Sư ở tại Tào Khê Chùa Nam Hoa tu hành, thì có một 
con rồng độc ở trong đầm. Rồng độc đó thường nhiễu loạn người tu hành, gây 
phiền phức cho người tu. Có khi hoá thân làm Thiên chủ nói chuyện với người 
tu hành rằng: “Ngươi hãy mau rời khỏi Chùa Nam Hoa, chỗ nầy chẳng phải là 
đạo tràng chân chánh, là đạo tràng giả, chỗ nầy cứ hại người, nói là Lục Tổ, 
trên thật tế chỉ là gạt người”. Con rông độc đó chuyên môn phá hoại đạo tràng 
Chùa Nam Hoa. Nếu ai chẳng dụng công tu hành thì chẳng có vấn đề gì, nếu 
mà dụng công tu hành, thì có đủ thứ cảnh giới phát hiện, chẳng phải nhìn thấy 
Phật đến, thì là Bồ Tát thị hiện, kêu bạn đừng tu hành ở Chùa Nam Hoa, Chùa 
Nam Hoa chẳng phải là đạo tràng tốt, nếu bạn muốn thành tựu đạo nghiệp, thì 
nên đi đến chỗ khác. Nó phá hoại đạo tràng như thế, nhiều năm trôi qua, Lục 
Tổ cũng không để ý đến nó. Những người tu hành nửa thật nửa giả, chẳng chịu 
được sự khảo nghiệm đều bỏ đi hết, nói: “Tại chỗ nầy ở không được, đạo tràng 
nầy không thể tu hành”. Người tu đến thì rồng độc làm mọi cách cho họ bỏ đi, 
khiến cho đạo tràng ngày càng giảm bớt người tu hành. 


Một ngày nọ, Lục Tổ Đại Sư thật không chịu đựng được nữa, Ngài biết con 
rồng độc tác quái, bèn đi đến gặp nó và nói cười với nó. Quả nhiên con rồng 
độc đó cũng không sợ Lục Tổ Đại Sư. Thấy Ngài đến bèn hiển thần thông, hiện 
ra thân lớn trùm che đầy khắp đầm nước. 

Lục Tổ Đại Sư nói: “Ta biết ngươi có chút thần thông, nhưng người chỉ biết hiện 
thân lớn, ta không tin người có thể hiện được thân nhỏ”! 

Rồng độc nghe nói như vậy, lập tức ẩn thân lớn, hiện ra thân nhỏ, lượn tới lượn 
lui trên mặt nước. 

Lục Tổ Đại Sư lại nói: “Ngươi có chút bản lãnh, hiện được thân lớn, thân nhỏ, 
nhưng ngươi không dám nhảy vào trong bình bát của ta”. 

Rồng độc nghe nói như vậy, lập tức nhảy vào trong bình bát của Lục Tổ Đại 
Sư. Nhưng nhảy vào rồi ra không được! Lục Tổ Đại Sư bèn thuyết pháp cho nó 
nghe, con rồng đó nghe pháp hiểu và được giải thoát. Tuy là rồng độc, được 
Lục Tổ Đại Sư giáo hoá, cũng đắc được giải thoát. 


^n”. 


“Khéo độc trời đất quyến thuộc thân”: Rồng cũng chẳng phải là một loại, có 
Thiên long, địa long, hải long, rồng trong hư không, rông vàng, rồng bạc, rồng 
lửa, rồng nước, rồng xanh, rồng trắng, rồng vàng, rất nhiều đủ loại, chỉ mỗi một 
loại, lại có thể phân ra vô cùng vô tận nhiều loại. Rồng có quyến thuộc của 
rồng, có rồng con, rồng cháu, giống như sinh vật trong biển, cá, tôm, cua v.v... 
đều là quyến thuộc của Long vương. 


Rồng từ đâu đến? Tôi đã từng nói qua, trước kia khi chúng làm người, thì tánh 
tình vội vàng, làm gì cũng đều muốn nhanh, làm gì cũng giống như trận gió 
bão. Đi bộ cũng đi nhanh như gió, làm việc thì phải nhanh chóng mau lẹ, một 
chút định lực cũng không có, nhưng có dũng khí, gì cũng dám làm. Khi làm 
người, hoặc không làm thì gì cũng không làm, một khi làm thì gì cũng đều 
muốn làm, giống như rồng lúc lên trời, lúc dưới đất. Nếu các vị không nhận 
thức loại người nầy, tôi có thể ví dụ cho các vị thấy: Giống như vị đệ tử nọ, bạn 
thấy cô ta ngồi tại đó, giống tựa như có thần thông, nhưng chẳng có một chút 
an ổn nào, chẳng có định lực. 


Khi rồng làm người thì cũng giống như thế, thừa cấp giới hoãn, thích tu pháp 
đại thừa, ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn, nhưng chẳng giữ giới luật, tuỳ tiện 
mắng chửi người, tuỳ tiện nổi giận, tuỳ tiện phạm giới, tuỳ tiện không giữ quy 
cụ, cô ta cảm thấy trì giới rất là bình thường, chỉ cần mình tinh tấn dũng mãnh, 
tu hành cho tốt là đủ rồi, còn những việc khác không cần! Xem chuyện khai 
trai phá giới là chuyện nhỏ, xem nó chẳng có việc gì to tác. Vì “thừa cấp” nên 
có thần thông, vì “giới hoãn” nên đoạ làm súc sinh thân rồng, hai thứ quả báo. 
Các vị phải coi chừng, không thể tuỳ tiện đi sai đường, quay lại thì không dễ 
dàng! 


“Cải tà quy chánh tự tu hành”: Tâm sân hận của rồng rất nặng, đây là chỗ tà 
của rồng, hiện tại sửa đổi tu hạnh từ bi tức là quy chánh. Nói đến chánh tà, 
chẳng phải làm những việc cổ quái mới gọi là tà, mà làm những việc không 
hợp với chánh pháp tức là tà. Có thể cải tà quy chánh thì có biện pháp, tội lỗi 
dù có nhiều bao nhiêu, một khi biết sám hối thì sẽ tiêu trừ, đừng cứ hướng bên 
ngoài tìm cầu, mà là phải tự mình tu. 

“Lập công tinh tấn quả tự thành”: Thường thường phải lập công, lập đức, làm 
việc chân thật, làm việc thiện không cần cho người biết. Đừng cứ biểu hiện 
công phu trước mặt người khác, phải làm một cách chân thật. Nhìn thấy sư 
phụ đến, thì mau mau cầm chổi quét sân, hoặc giả bộ làm việc, khi sư phụ đi 
rồi thì không làm. Làm việc chẳng phải để cho người khác thấy, phải đem tâm 
chân thành ra làm, làm việc thật thì đừng tìm cầu danh lợi. Bạn chỉ dụng công 
phu ở ngoài da, làm cho người khác xem, thì bạn cứ dụng công phu ở ngoài 
da, cho người khác xem. Nếu Phật thấy bạn làm như thế, thì bạn làm sao đây? 


Phải thật lập công, thật tinh tấn, làm việc chứ chẳng phải so sánh hơn kém với 
người khác, mà là làm điều nên làm, chứ chẳng phải chạy theo hơn thưa với 
người khác, thấy người dụng công lạy ở đó, mình cũng mau chạy đến lạy mấy 
lạy, kêu người nhìn mình cũng đang tu hành. Thấy người khác chẳng lạy, thì 
mình cũng đi ngủ! Chẳng phải như thế, phải tự mình sung thực đức hạnh của 
mình, cung hành thực tiễn, lão lão thật thật mà làm, đừng có cứ làm một cách 
giả dối. 


387. Tát bà dược xoa tệ phấn 

Dịch: Hàng phục tất cả quỷ thần dũng mãnh. 
Kệ: 

Dũng mãnh quỷ thần đại lực tinh 

Phi hành biến hoá thiện ngũ thông 

Nam nữ quyến thuộc tận hàng phục 

Đồng quy Ma Ha Bát Nhã môn. 


Nghĩa là: 

Quỷ thần dũng mãnh đại lực tinh 
Phi hành biến hoá có ngũ thông 
Nam nữ quyến thuộc hàng phục hết 
Đồng vào môn Ma Ha Bát Nhã. 


Giảng giải: “Quỷ thần dũng mãnh đại lực tinh”: Dược Xoa, hay còn gọi là Dạ 
Xoa, còn gọi là Tỳ Xá Già. Cưu Bàn Trà, còn gọi là La Sát, những tên nầy đều 
là một loại. Loại quỷ nầy còn gọi là quỷ mau chóng, chúng hành động rất mau 
chóng, phân ra gồm có phi hành Dạ Xoa, địa hành Dạ Xoa, không hành Dạ 
Xoa có thể bay lên trời. Quỷ La Sát khéo hại người, ở trước tôi đã từng giảng 
qua chúng chuyên môn hút tinh khí của con người. Người tu hành mà không 
cần thận, nghĩ tưởng bậy bạ, thì sẽ bị quỷ hút tinh khí, cướp lấy đi bảo bối của 
bạn. Quỷ Cưu Bàn Trà, còn gọi là quỷ Úng Hình, tựa như đông qua, gọi là quỷ 
Đông Qua. Có khi người nằm mộng bị bóng đè, hoặc gọi là ma đè, trong tâm 
biết rõ ràng, nhưng nói không ra lời, cũng không thể cử động được, cảm thấy 
có vật gì đó đè trên thân mình, đây là bị quỷ Cưu Bàn Trà, loại quỷ nầy đa số 
hại người, lợi người thì rất ít. 

Chúng có thể dời núi lấp biển, có thể biến hoá thế giới, sức thần thông không 
nhỏ, lại gọi là quỷ thần dũng mãnh. Loại quỷ nầy không nói đạo lý, thích đấu 
tranh. Bạn có ác chăng? Chúng càng ác hơn bạn! Bạn có lợi hại chăng? Chúng 


càng lợi hại hơn bạn. Thật là A Tu La thành tánh, đấu tranh kiên cố, rất là hung 
tợn. Yêu ma quỷ quái, đại lực quỷ thần đều thuộc về loại nầy. 


« Phi hành biến hoá khéo ngũ thông » : Chúng bay đi tự tại, thần thông bản 
lãnh của chúng rất lớn như Bồ Tát, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa; trên 
thân ra nước, dưới thân ra lửa, trong hư không có thể nhảy múa, hoặc nằm 
ngủ, rất là tuỳ tiện. Đây tức là sức lực của ma quỷ, sức lực của quỷ thần dũng 
mãnh. 


Nếu người tu hành mà tham thần thông, thì rất dễ vướng vào loại ma quỷ nầy, 
một khi vướng vào rồi, thì nghĩ tưởng bậy bạ, ăn nói hàm hồ, không biết hổ 
thẹn. Như vậy làm cách nào để không vướng vào ma quỷ 2? Phải giữ giới luật, 
giữ quy cụ, có hộ giới thiện thần bảo hộ, thì ma quỷ không có cách gì. Bất cứ vị 
nào có thứ tâm tham nầy, tham thần thông, tham đủ thứ cảnh giới, đây đều là 
bị tẩu hoả nhập ma, khiến cho bạn chẳng có trí huệ chân chánh, hay nổi giận. 
Đây đều là bị đại lực quỷ thần chi phối. Hôm nay kêu bạn uống chút nước tiểu, 
ngày mai kêu bạn ăn chút phân, hoặc cứ làm những việc phạm giới, làm những 
việc không nên làm. Vì chúng muốn bạn không giữ giới luật, thì chúng sẽ được 
tiện, một khi được tiện, thì chúng sẽ nhiếp lấy linh hồn của bạn, bạn trở thành 
quyến thuộc của chúng, thì thế lực của chúng sẽ thêm lớn. 


Cho nên tu đạo sai một ly đi ngàn dặm, vì một niệm không minh bạch, thì sẽ 
lạc vào quyến thuộc của ma vương. Ma vương cũng hay phi hành biến hoá, có 
ngũ thông, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, thần túc thông, nhưng chẳng có lậu tận thông, vẫn còn lưu chuyển trong 
luân hồi. Người tu đạo nghe trong không có người nói chuyện với họ, thì cho 
rằng : « Bây giờ tôi đã khai ngộ rồi » ! Đó là bạn khai quỷ ngộ, bạn sẽ làm ma 
QUỶ. 

« Nam nữ quyến thuộc hàng phục hết » : Nam nữ ở đây, chẳng phải là chỉ nam 
nữ thế gian chúng ta, là chỉ quyến thuộc của ma vương, ma nam ma nữ, ma 
con ma cháu. Khi bạn niệm câu Chú này, thì những quỷ thân đại lực dũng 
mãnh nầy đều hàng phục. 

« Đồng vào môn Ma Ha Bái Nhã » : Cùng nhau trở về môn đại trí huệ, đều 
sinh ra đại trí huệ. 


388. Tát bà kiần thát bà tệ phấn 


Dịch: Hàng phục tất cả chúng âm nhạc. 


Kệ : 

Hàng phục nhất thiết chúng âm nhạc 
Tỉ trúc quản huyền mộc thạch kim 
Thiên chủ tụ hội hương vạn lý 

Lai phó thịnh diên ca vô cùng. 


Nghĩa là: 

Hàng phục tất cả chúng âm nhạc 
Tơ trúc quản huyền mộc thạch kim 
Thiên chủ tụ hội hương vạn dặm 
Đến dự tiệc ca hay vô cùng. 


Giảng giải: Tệ Phấn nghĩa là « Hàng phục », Càn Thát Bà Vương là Thần 
nhạc, là một trong Thiên long bát bộ, còn gọi là Thần ngửi hương. Khi Ngọc 
Hoàng muốn nghe âm nhạc, thì gọi chúng đến. Làm thế nào để gọi chúng đến 
? Những vị Thần nhạc nầy, có một thứ khứu giác rất đặc biệt, khi ngửi được 
mùi hương, thì dù ở xa bao nhiêu, cũng đều phải đến cho mau. Do đó lại gọi là 
Thần ngửi hương. Càn Thát Bà mặt tựa giống như người, nhưng trên đầu có 
một cái sừng. 

« Hàng phục tất cả chúng âm nhạc » : Tấu âm nhạc nầy, nhảy nhảy nhót nhót 
đều là những người không lão thật. Hiện tại làm Thần rồi, tập khí vẫn không 
thay đổi, vẫn nhảy nhót, vừa ca vừa múa, một mặt thổi tấu, một mặt đánh 
trống. 


« Tơ trúc quản huyền mộc thạch kim » : Trong Tam Tự Kinh có nói đến tám 
âm đó là : Kim, thạch, thổ, cách, tơ, mộc, bào, trúc, đều là nhạc khí. Trúc là 
trúc quản, là ống sáo, có nhiều loại ống sáo. Nói đến âm nhạc tôi không rành, 
chỉ biết tên thôi, chẳng biết chơi như thế nào, nên không thể nói tỉ mỉ được. 


« Thiên chủ tụ hội hương vạn dặm » : Thiên chủ ở tại đó chiêu tập rằng : « Gia 
Tô đến nha ! Thánh mẫu đến nha ! Đến đây khai hội ». Khi Gia Tô đến, thì 
nghe được tiếng âm nhạc mê mê hồ hồ, tựa như uống rượu say. Thánh mẫu 
đến nghe tiếng âm nhạc, thì những gì cũng đều quên hết, cũng không nhận ra 
được Gia Tô, bèn nói « Who are you » 2 Gia Tô nói : « Tôi là tôi, bà là bà » I 
Ai cũng chẳng phải ai, bạn xem đó là tại sao ? Vì bị âm nhạc mê hoặc, bị 
những nhạc Thần đó mê hoặc. Thiên chủ tụ hội cũng chẳng phải chỉ một người, 
hai người, mà là có vô lượng vô biên Thần nhạc cùng tụ hội. Khi chúng tấu âm 
nhạc lên, thì khiến cho người không ăn cũng không biết đói, không mặc y phục 
cũng không biết lạnh, không ngủ cũng không cảm thấy mật, có sức lực lớn như 
vậy. Cho nên bạn có muốn đi nghe chăng 2 « Muốn đi thì đi, chỉ là sợ không 
trở lại thôi », như vậy thì đừng đi. 


« Đến dự tiệc ca hay vô cùng » : Mọi người đều đến dự lễ hội, một khi khởi 
xướng thì mấy trăm năm, chẳng giống như nhân gian chỉ cuối đêm là tan hội, 
vì ở trời Tứ Thiên Vương một ngày một đêm, thì ở nhân gian là năm mươi năm, 
trời Đao Lợi một ngày một đêm, thì ở nhân gian là một trăm năm, chẳng phải 
như ở nhân gian, âm nhạc trên trời lợi hại như thế. 


389. Tát bà bổ đơn na tệ phấn 
Dịch : Tất cả quỷ đến khen ngợi lễ bái. 
Kệ : 

Tỉnh thiên cấu uế xú ngạ quỷ 
Thường xứ nhiễm ô thỉ niệu đôi 
Tật đố tạo thử bất tịnh nghiệp 

Kim ngộ linh văn thoát luân hồi. 
Nghĩa là: 

Ngạ quỷ thối tanh hôi dơ bẩn 
Thường ở đống phân tiểu nhiễm ô 
Đố kị tạo nghiệp bất tịnh nầy 

Nay ngộ linh văn thoát luân hồi. 
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Giảng giải : Tát Bà nghĩa là « Tất cả », Bổ Đơn Na tức là “Ngạ quỷ thối”, vừa 
thối, vừa đói, cứ ăn đại tiện, vì thật là quá đói. Tại sao làm loài ngạ quỷ nầy 2 Vì 
quá khứ tạo ra một thứ nghiệp đố kị ghen ghét. Ghen ghét người khác tu đạo, 
đạo hạnh cao hơn họ, đạo đức cao hơn họ, học vấn giỏi hơn họ, bất cứ người 
khác như thế nào, họ đều đố kị ghen ghét, do đó biến thành ngạ quỷ thối, càng 
thối thì càng đố kị, mà càng đố kị thì càng thối. Thối vẫn không khẩn cấp, lại 
đói đến nỗi không có một chút gì để ăn. 

« Ngạ quỷ thối tanh hôi dơ bẩn » : Tại sao phải đoạ làm ngạ quỷ như vậy 2 Kỳ 
thật, chính mình cũng không muốn làm, chỉ là một chút một chút nghiệp tạo 
mà thành, không muốn làm cũng không được, do đó hằng ngày sống với sự 
tanh hôi dơ bẩn, lâu dần thì không còn nghe hôi thối nữa, sống một cách tự 
nhiên. Giống như mùi tanh của cá, mùi hôi của dê, dơ bẩn không sạch sẽ, 
khiến cho người nhìn thấy thì muốn nôn. Tại sao như thế 2 Vì « Thường ở 
đống phân tiểu nhiễm ô », chúng ở chỗ hầm phân, nước tiểu, ở đó làm thực 
nghiệm hoá học, xem thử mình có hợp nhất với những thứ đó không. Ở chỗ đó 
nghiên cứu khoa học, dùng phân nước tiểu để nghiên cứu pháp bảo. Chúng 
toả ra mùi hôi thối, thối không thể ngửi được, khiến cho người phải nôn. Tại 
sao phải đến nông nỗi nầy 2? 


« Đố kị tạo nghiệp bất tịnh nầy » : Nghiệp của chúng là đố kị ghen ghét, trước 
kia chẳng phải tôi đã giảng qua rồi chăng, nếu ai đố kị thì sẽ biến thành dòi bọ 
trong hầm phân chăng ? Dòi bọ trong hầm phân tức là ngạ quỷ thối, nhưng các 
vị nhất định không tin, nhất định muốn thử xem, nói : « Sư phụ nói như vậy, 
đáo để như thế nào, để tôi làm hoá học thực nghiệm trước ». Bạn không ngại 
hãy đi thử nghiệm, đợi bạn thử nghiệm rồi thì sẽ biết. 

« Nay gặp linh văn thoát luân hồi » : Linh văn tức là Chú Lăng Nghiêm, siêu độ 
được ngạ quỷ thối, thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. 


390. Ca tra bổ đơn na tệ phấn 

Dịch: Tất cả quỷ đều quy kính. 

Kệ: 

Tán lễ quy kính Thiên Trung Thiên 

Hàng phục kỳ xú quỷ vương tiên 

Mật ngữ chân ngôn thông pháp giới 

Cải ác dời thiện hoán tân nhan. 

Nghĩa là: 

Khen lễ quy kính Thiên Trung Thiên 

Hàng phục quỷ vương tiên thối lạ 

Mật ngữ chân ngôn thông pháp giới 

Cải ác làm lành thay mặt mới. 

Giảng giải: “Khen lễ quy kính Thiên Trung Thiên”: Loại ngạ quỷ nầy lợi hại hơn 
so với loại ngạ quỷ trước, ở trước chỉ là thối bình thường, loại ngạ quỷ nầy đặc 
biệt thối, thối đến nỗi không thể tưởng tượng được, khiến cho ai ngửi được, nếu 
không chết thì đầu óc cũng hôn mê, lợi hại như thế. Câu Chú nầy hay hàng 
phục quỷ thối kỳ lạ, khi bạn tụng lên, thì chúng không có cách chỉ toả ra mùi 
thối, vì đã bị hàng phục. Hàng phục rồi thì bèn khen ngợi Phật. Khen là miệng 
khen, lễ là thân lễ, trong tâm quy kính tức ý nghiệp, thân tâm lễ kính, trong 
ngoài nhất chí. Thiên Trung Thiên là một danh hiệu khác của Phật. 


“Hàng phục quỷ vương tiên thối lạ”: Chú nầy hay hàng phục tà tiên thối không 
thể ngửi được, tại sao? 

“Mật ngữ chân ngôn thông pháp giới”: Vì thứ mật ngữ chân ngôn nầy, chẳng 
những hay hàng phục được quỷ thối kỳ lạ nầy, mà còn hàng phục được hết 
thảy quỷ thối lạ của pháp giới, tuỳ ý chúng đều có thể “Cải ác làm lành thay mặt 
mới”, sữa lỗi làm mới, không làm các điều ác, làm các điều lành, mặt mày của 
quỷ cũng đổi thành bộ mặt từ bi của Bồ Tát. Do đó, cũng là cái miếu đó, nhưng 


chẳng phải thần đó, trước kia là quỷ vương, bây giờ là Bồ Tát. Cho nên các vị 
nên nhớ, đừng có đố kị ghen ghét người khác. Người ta có đạo đức, có học 
vấn, có tu hành hơn mình, thì mình nên tuỳ hỉ khen ngợi họ mới đúng, đừng có 
có tâm đố kị ghen ghét họ. 


391. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn 
Dịch: Hàng phục các ma. 

Kệ: 

Nhất thiết ma chúng hại sinh linh 

Tăng già thế lực quyến thuộc hưng 
Thử Chú tụng trì tức hàng phục 

Hư không pháp giới khánh khang bình. 


Nghĩa là: 

Tất cả chúng ma hại sinh linh 

Thế lực Tăng già quyến thuộc hưng 

Tụng trì Chú nầy liền hàng phục 

Hư không pháp giới đều yên bình. 

Giảng giải : Câu Chú nầy hay hàng phục tất cả ma quỷ, hình dáng ma quỷ 
không nhất định, chúng có thể thiên biến vạn hoá, để nhiễu loạn người tu đạo. 
Định lực của bạn không đủ, thì sẽ bị cảnh giới chuyển, bị nhiễu loạn, tẩu hoả 
nhập ma. Ví như bạn đang dụng công tu hành, hốt nhiên có người nói với bạn, 
lời nói ra đều rất linh nghiệm, ví như « Ngày mai anh của bạn sẽ sinh bệnh, 
ngày mốt em trai của bạn lại bị trúng gió, hoặc là trong nhà của bạn có người 
nào đó lại bị tai nạn ». Nói với bạn những chuyện tốt, cũng nói với bạn những 
chuyện xấu. Tại sao lại nói với bạn 2? Vì chúng muốn nhìn xem bạn có bị động 
hay không, xem bạn có tâm tham hay không, có tâm ích kỷ, tâm chấp trước 
hay không 2? Cho nên nói : 


« Tất cả là khảo nghiệm 

Xem bạn làm thế nào 

Trước mắt mà không biết 

Phải luyện lại từ đầu ». 

Nếu bạn không nhận thức được cảnh giới, biết sai lầm rồi, thì phải sửa đổi làm 
lại từ đầu. Do đó người tu hành bất cứ nghe âm thanh gì, thấy được cảnh giới 
gì, cũng đừng động tâm. Cảnh giới, âm thanh, đều là vật từ bên ngoài đến, cầu 
pháp ngoài tâm là ngoại đạo, chỉ là vướng ma mà thôi. Phải: 


‹ Mắt thấy hình sắc bên trong chẳng có 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay ». 


Đừng bị vật bên ngoài làm giao động, đừng bị cảnh giới lay chuyển, đây là 
chứng được Sơ quả. Không bị mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu thức lay động, tức là 
hàng phục được sáu tên tặc, cho nên bài kệ nói : « Tất cả chúng ma hại sinh 
linh », chúng thấy người tu hành buông bỏ chẳng đặng, đố kị bạn tu hành, đều 
muốn tìm các phương pháp để trở ngại bạn. Cho nên đừng cho rằng có người 
nói chuyện với bạn là cảnh giới tốt, hoặc thấy Phật, thấy hoa, hoặc thấy hào 
quang là cảnh giới tốt. « Phàm hết thảy tướng đều là hư vọng, nếu thấy các 
tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai ». Đứng có tâm tham như thế ! Cứ 
tham cảnh giới tốt, tham trước âm thanh, căn bản tức là sai lầm. 


Làm thế nào mới có thể thành đạo 2 Đạo là trong tự tánh của mình hiện ra, 
chẳng phải do bên ngoài đến, cũng chẳng phải bên ngoài có người nói với bạn, 
có người nói với bạn đều là giả, tại sao bạn phải nghe lời họ 2? Đây đều là cảnh 
giới của ma. Ma quỷ ngàn biến vạn hoá, bạn hoan hỉ người nầy chăng 2 Chúng 
biến thành người nầy để dụ dỗ bạn. Bạn chán ghét người đó chăng ? Chúng 
liền biến thành người đó, để khiến cho bạn nổi nóng, kỳ kỳ quái quái, đủ thứ 
màu sắc, nhiều nói không hết được ! Tại sao chúng như vậy, câu sau sẽ giải 
thích. 

« Thế lực Tăng già quyến thuộc hưng » : Nếu chúng làm cho bạn người tu 
hành điên đảo, mất đi sự sáng suốt, tẩu hoả nhập ma, thì bạn sẽ đi theo chúng, 
biến thành quyến thuộc của ma, thì thế lực của chúng sẽ tăng thêm. Lúc đó lũ 
ma sẽ đều đến chúc mừng nói « Bạn đây là đại ma vương, lão đại ca của 
chúng ma, chúng ta cùng nhau ủng hộ bạn, bạn có thể bắt sống người tu đạo 
nầy ». Cho nên là thế lực Tăng già, khiến cho quyến thuộc của chúng hưng 
long, đó là nguyên nhân ma đến nhiễu loạn bạn. 


Người của Vạn Phật Thánh Thành, nếu giữ được không tham, không tranh, 
không mong cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối, giữ được sáu 
điều nầy, thì ma gì cũng không hại được bạn. Chúng dùng sắc đẹp đến dụ dỗ 
bạn, bạn không tham, cho đến dùng vàng bạc, dùng tất cả tất cả danh lợi đến 
dụ hoặc bạn, bạn kiên quyết không tham, thì chúng chẳng có cách gì hại bạn 
được. Tại sao bạn vướng ma 2 Vì bạn còn tâm tham, chúng biết bạn còn chút 
nầy chưa buông bỏ đặng, chúng từ chỗ nầy mà tấn công bạn. Nếu bạn buông 
bỏ được hết mọi thứ, xem tất cả đều là : Khổ, không, vô thường, vô ngã, thì ma 
vương chẳng có cách gì. 


‹ Tụng trì Chú nầy liền hàng phục » : Một khi bạn tụng Chú nầy, thì bất cứ ma 
vương gì cũng đều lão thật, bị hàng phục. 


«‹ Hư không pháp giới đều yên bình » : Tận hư không khắp pháp giới đều bình 
an, đều chẳng có vấn đề gì. 


392. Tát bà đột sáp tỷ lê 

Dịch : Hàng phục các ác. 

Kệ : 

Hàng phục chư ác quỷ quái tinh 
Vô động giải thoát tịch diệt hạnh 
Vạn thiên yêu tà đồng thụ thủ 
Cấp tu khoái độ chế độc trùng. 


Nghĩa là: 

Hàng phục các ma quỷ yêu quái 

Bất động giải thoát hạnh tịch diệt 

Ngàn vạn yêu tà đều vâng lời 

Chóng tu mau độ chế trùng độc. 

Giảng giải: « Hàng phục các ma quỷ yêu quái » : Hàng phục lang sói hổ báo 
sư tử các thú dữ, những mãnh thú rất hung ác nầy, một khi thấy người là muốn 
ăn thịt. Ác quỷ yêu quái, lị mị vọng lượng cũng rất là ác. 


« Bất động giải thoát hạnh tịch diệt » : Pháp bất động giải thoát là gì ? Tức là 
Chú Lăng Nghiêm. Nếu hay tu pháp bất động, pháp giải thoát, hạnh tịch diệt 
nầy, thì « Ngàn vạn yêu tà đều vâng lời», bất cứ có bao nhiêu yêu ma quỷ 
quái, đều lão lão thật thật, nghe lời giữ gìn quy cụ. 

« Chóng †u mau độ chế trùng độc » : Mau tu một chút, mau độ tất cả chúng 
sinh, chế phục được tất cả trùng độc. Ít nhất trên thân thể của chúng ta, có ba 
con đại trùng độc đó là: Tham, sân, si. Nếu chế phục được những con độc 
trùng nầy, thì độc trùng bên ngoài cũng chẳng còn nữa. 


393. Hất sắc đế tệ phấn 


Dịch : Có ba nghĩa: Không sinh, tịch diệt, than thở. 
Kệ : 

Vô sinh vô diệt vô khứ lai 

Đại tạo đại hoá đại siêu tai 

Ta thán ưu sầu tâm não loạn 

Văn tụng chân ngôn tiếu khai hoài. 


Nghĩa là: 

Không sinh không diệt không đến đi 
Đại tạo đại hoá đại siêu tai 

Than thở lo buồn tâm não loạn 
Nghe tụng Chú nầy vui hoan hỉ. 


Giảng giải: “Không sinh không diệt không đến đi”: Câu Chú nầy dịch là “Vô 
sinh”, “Tịch diệt”. Không sinh mà chẳng không sinh, không diệt mà chẳng 
không diệt, cũng chẳng đến, cũng chẳng đi. 

“Đại tạo đại hoá đại siêu tai”: Là cảnh giới không thể nghĩ bàn, chẳng phải 
phàm phu có thể dò lường được. 


“Than thở lo buồn tâm não loạn”: Câu Chú nầy dịch là “Vô sinh”, “Tịch diệt”. 
Không sinh mà chẳng không sinh, không diệt mà chẳng không diệt. Câu Chú 
nầy còn dịch ra là “Than thở”, người nầy thường sầu muộn chẳng vui. Tại sao? 
Vì tâm tình không vui vẻ, con quỷ bi ai khổ não liền đến trợ giúp bạn sầu lo, sợ 
hãi, giúp cho bạn không có định lực, giúp bạn đoa lạc. Khiến cho trong tâm của 
bạn phiền muộn vô cùng, suy nghĩ gì tâm cũng không khai mở được, cảm thấy 
tâm tựa như lửa đốt khó chịu. 

“Nghe tụng Chú nầy vui hoan hỉ”: Lúc bấy giờ, nếu tụng Chú Lăng Nghiêm thì 
sẽ sinh tâm hoan hi. 


394. Tát bà thập bà lê tệ phấn 

Dịch: Phá tan các đen tối. 

Kệ: 

Đại phóng quang minh chiếu thế gian 

Phá trừ hắc ám độ nữ nam 

Phổ sử chúng sinh hoạch tự tại 

Đào xuất tam giới luân hồi quyển. 

Nghĩa là: 

Phóng đại quang minh chiếu thế gian 

Phá trừ đen tối độ nam nữ 

Khắp khiến chúng sinh được tự tại 

Thoát khỏi ba cõi vòng luân hồi. 

Giảng giải: “Phóng đại quang minh chiếu thế gian”: Câu Chú nầy dịch là 
“Quang minh tự tại”, khi bạn tụng Chú nầy thì có đủ thứ quang minh hiện tiền. 


~”, 


“Phá trừ đen tối độ nam nữ”: Phá trừ hết thảy đen tối của thế gian, độ nam độ 


nữ khiến cho họ phát tâm bồ đề. 

“Khắp khiến chúng sinh được tự tại”: Khắp khiến cho tất cả chúng sinh đắc 
được tự tại giải thoát. 

“Thoát khỏi ba cõi vòng luân hồi”: Thoát khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba 
cõi nhà lửa vòng luân hồi. Công đức của Chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ 
bàn, các vị đều phải học thuộc lòng, mỗi một câu có công năng gì đều biết, 
nên biết đây là pháp bảo vô thượng tối diệu. 


395. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn 
Dịch : Phá các oan nghiệp. 

Kệ : 

Nhất oản canh thang oan tự hải 
Bán cân phì nhục nghiệp như sơn 
Hợp cổ công ty khuy tư bổn 

Đoa lạc tam đồ phi quái tai. 


Nghĩa là: 

Trong một bát canh oán tựa biển 
Nửa cân thịt béo nghiệp như núi 
Công ty cổ phần vốn làm ăn 

Đoạ lạc ba đường ác đừng trách. 


^ ” 


Giảng giải: Câu Chú nầy dịch là “Phá các oan nghiệp”. Oan thì có một sự sân 

hận bất bình, đều muốn báo thù. Mà chuyện không công bằng trên thế gian thì 
rất nhiều, việc công bằng thì rất ít. Mọi người tạo tội nghiệp cũng rất nhiều, làm 
công đức thì rất ít. Cổ đức có nói: 

“Thiên bách niên lai oản lý canh 

Oán thâm tự hải hận nan bình 

Dục tri thế thượng đao binh kiếp 

Thức thính đồ môn dạ bán thanh”. 


Nghĩa là: 


Ngàn xưa đến nay một nồi canh 
Oán sâu như biển hận khó tan 
Muốn biết vì sao có chiến tranh 
Hay nghe lò thịt lúc nửa đêm. 


Từ xưa đến nay trong một nồi canh, trong đó oan nghiệt sâu như biển, trong 
đó có sự oán hận khó tiêu tan. Bạn muốn biết trên thế gian vì sao có chiến 
tranh, có đủ thứ tai nạn chăng? Hãy nghe tiếng kêu gào cứu mạng thê thảm 
của lò thịt lúc nửa đêm! Nhưng cho dù chúng có gào thét như thế nào, quỳ lạy 
cầu cứu như thế nào, con người vẫn giết chúng. Thấy con người lúc làm thân 
người chẳng tu đạo cho tốt, khi làm ngựa, làm bò, làm heo, làm dê, nghĩ muốn 
tu đạo, cũng chẳng có cơ hội. Lúc đó bạn quỳ lạy khóc ở trong lò thịt sám hối 
rằng: “Các vị từ bi đừng có giết tôi”! Đồ tế vẫn cứ giết. Cho nên chỉ nghe tiếng 
gào thét ở lò mổ lúc nửa đêm, thì biết tai kiếp là từ đâu đến. 

Có người nói: “Bây giờ lò mổ không giống như xưa, dùng máy móc, hoặc dùng 
điện để giết, bò dê chết trong sự bất tri bất giác”. Bạn cho rằng như vậy là đúng 
chăng? Vậy bạn có muốn chết như thế chăng? Kỳ thật, phương pháp nầy càng 
tàn nhẫn hơn, sự oán hận vẫn tồn tại, còn cao thâm hơn. Vì phàm là sát sinh 
đều là tạo tội nghiệp, cho nên bài kệ nói: “Trong một bát canh oán tựa biển, 
nửa cân thịt béo nghiệp như núi”, chỉ nửa cân thịt béo, nghiệp tạo ra lớn như 
núi Tu Di. 

“Công ty cổ phần vốn làm ăn”: Làm ăn như vậy, bạn ăn thịt gì thì hợp với cổ 
phần cái đó. 

“Đoạ lạc ba đường ác đừng trách”: Đoạ lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba 
đường ác, thì đừng có oán trách. Tại sao? Vì bạn chẳng công bằng chút nào. 


396. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn 

Dịch: Phá các tai ách. 

Kệ: 

Vô cấu thanh tịnh phá tai ách 

Phúc tha hữu dư thụ sa la 

Kiên cố diệu cú trừ ma chúng 

Hộ pháp thiện thần diễn Ma Ha. 

Nghĩa là: 

Không dơ thanh tịnh phá ai ách 

Che chở hết thảy cây sa la 

Chú nầy kiên cố hàng các ma 

Hộ pháp thiện thần diễn Ma ha. 

Giảng giải : «‹ Không dơ thanh tịnh phá tai ách » : Không dơ tức là thanh tịnh, 
tất cả thanh tịnh thì tai ách đều có thể phá trừ. 


« Che chở hết thảy cây sa la, Chú nầy kiên cố hàng các ma » : Chú Lăng 
Nghiêm kiên cố mật ngữ, hay phá ma, hàng ma. 

« Hộ pháp thiện thần diễn Ma Ha » : Đây đều là đại Bồ Tát thuở xưa phát tâm, 
để làm hộ pháp thiện thần, xiển dương Phật pháp đại thừa. 


397. Tát bà địa đế kê tệ phấn 

Dịch : Phá các oan hại. 

Kệ : 

Phá các oan hại cứu quân sinh 

Thậm dũng vô uý chế độc trùng 

Tam muội oai lực năng nghịch chuyển 
Nhất thiết tai nạn hoá cát tường. 


Nghĩa là: 

Phá các oan hại cứu quân sinh 
Dũng mãnh không sợ chế trùng độc 
Tam muội oai lực chuyển càn khôn 
Tất cả tai nạn hoá cát tường. 


Giảng giải : Sức lực của câu Chú nầy hay « Phá tất cả oan hại », bất cứ loại 
oan hại nào, đều phá được hết. Oan tức là hàm oan, vốn không nên thêm tội 
vào thân. Hại là thương hại, vốn không nên bị hại mà lại bị. Tức là trong sự vô 
hình, bị người vu oan giá hoạ, bị hàm oan. Chú nầy hay phá trừ những cảnh bị 
oan uổng, cho nên nói « Phá các oan hại cứu quần sinh ». 

« Dũng mãnh không sợ chế trùng độc » : Câu nầy lại dịch là « Dũng mãnh », « 
Không sợ », « Chế trùng độc ». Bất cứ rồng độc lợi hại như thế nào, Chú nầy 
sẽ chế phục được. Mỗi người đều có trùng độc, đều có rồng độc, đó tức là vô 
minh, phiền não và nóng giận, chẳng dễ gì khống chế được, trừ khi bạn có thủ 
đoạn hàng phục và năng lực phục hổ. 


« Tam muội oai lực chuyển càn khôn » : Chú lực của Chú Lăng Nghiêm gọi là 
tam muội lực. Tam muội là chánh định chánh thọ, thứ oai lực nầy có thể quay 
chuyển càn khôn, người chết biến thành sống, khởi tử hồi sinh, cải biến tạo 
hoá. 

« Tất cả tai nạn hoá cát tường » : Cho nên bất cứ việc hung hiểm gì, đều có thể 
biến thành cát tường. 


398. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn 


Dịch : Phá tất cả phi mạng. 

Kệ : 

Phá nhất thiết nguy hiểm như di 
Ý ngoại hoành hoa tận tiêu nhị 
Vô ngại hành trì chư Phật pháp 
Ta Bà khổ hải độ mê chúng. 


Nghĩa là: 

Phá sạch hết tất cả nguy hiểm 
Tai nạn hoành hoa tiêu diệt hết 
Vô ngại hành trì các Phật pháp 
Ta Bà biển khổ độ chúng mê. 


Giảng giải : Tát Bà tức là « Tất cả », Đát Ma tức là « Đạt Ma », là pháp vậy. Đà 
Kê tức là « Vô ngại hành trì ». Câu Chú nầy phá tất cả phi mạng, có tai nạn gì 
đều giải trừ, ví như phi tai hoành hoa, tai nạn xe hơi, tai nạn máy bay, xe lửa 
.V.V... đủ thứ tai nạn. 

« Phá sạch hết tất cả nguy hiểm » : Phá tất cả nguy hiểm, vượt qua tất cả nguy 
hiểm. Vạn Phật Thánh Thành có rất nhiều người phát sinh tai nạn ở trên 
đường, nhưng không có ai bị thương, đây là phá tất cả nguy hiểm, ở trong 
hiểm nạn được bình an. 

‹ Tai nạn hoành hoạ đều diệt hết » : Vốn phải có tai nạn, nhưng tiêu diệt hất. 
« Vô ngại hành trì các Phật pháp » : Tụng Chú Lăng Nghiêm tức là vô ngại 
hành trì. 


« Ta Bà biển khổ độ chúng mê » : Độ chúng sinh mê hoặc trong biển khổ thế 
giới Ta Bà. Chúng sinh ở thế giới nầy rất là kỳ quái, bạn càng nói thật với họ, 
thì họ càng không tin, vì quá thật. Trong Kinh Pháp Hoa nói rất nhiều lần : « 
Thôi thôi đừng nói, pháp của ta vi diệu khó nghĩ bàn ›». Khi năm ngàn vị Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni rời khỏi, do oai đức thuyết pháp của Phật. Cho nên chúng ta 
ở đây nghe Kinh, có người cũng tự bỏ đi, cũng chẳng có gì lạ. Hoặc có người 
đến đây không nghe Kinh, cũng là chuyện rất bình thường. Phật nói pháp có 
năm ngàn người rời khỏi pháp hội, chúng ta ở đây chỉ mấy chục người, không 
là gì hết. 

Bạn giảng pháp thật thì họ hoài nghi, bạn giảng pháp giả thì họ rất vui, con 
người như vậy đó, rất là kỳ quái. Tuy họ không nghe lời thật, nhưng tôi vẫn nói 
lời thật, thà người ta không nghe, tôi cũng phải nói thật, vì tôi không thể nói lời 
giả, tin hay không tin đều do bạn, nghe hay không nghe cũng do bạn, tôi làm 
việc cũng như thế, mỗi người đều có bổn phận, tôi làm hết trách nhiệm của tôi, 
tôi không màng tới người khác. 


« Ta Bà biển khổ độ chúng mê » : Người mê lúc nào họ tỉnh mộng thì không 
mê, không tỉnh thì vẫn mê. Theo tôi đã mười mấy năm vẫn không hiểu chút 
Phật pháp nào, bạn thấy họ mê hay không mê ? Có người nói : « Chẳng phải 
con không hiểu Phật pháp, mà là Ngài không nói cho rõ ràng ». Không sai l 
Tôi không nói rõ ràng, tôi không nói lời giả, cho nên họ nghe không hiểu. 


399. Tát bà tỳ đà gia 

Dịch : Phá tất cả độc khí. 

Kệ : 

Tất cả độc khí hoá thanh lương 

Quy y Chánh Giác đại từ hàng 

Đăng thượng Bát Nhã thuyền đồng tế 
Vĩnh đắc bất thối lộ đường đường. 


Nghĩa là: 

Tất cả khí độc hoá mát mẻ 

Quy y Chánh Giác đấng đại từ 

Lên thuyền Bát Nhã qua bờ kia 
Chứng được bất thối hiện pháp thân. 


Giảng giải : Tỳ Đà Gia tức là Phật Đà Gia, dịch là « Chánh Giác ». Tụng câu 
Chú nầy, thì có thể tiêu diệt tất cả độc khí, thường thường thành tâm tụng niệm 
Chú nầy, thì sẽ không bị đủ thứ độc khí, hơi độc làm hại. Cho nên nói : « Tất cả 
độc khí hoá mát mẻ », hoá mát mẻ tức là nhạt dần, chẳng còn nữa. 

« Quy y Chánh Giác đấng đại từ » : Quy y Phật đấng Chánh Đẳng Giác, Phật 
giống như con thuyền đại từ. 

« Lên thuyền Bát Nhã qua bờ kia » : Cùng nhau lên thuyền Bát Nhã trí huệ, 
đồng đến bờ trí huệ bên kia, đắc được trí huệ chân chánh rốt ráo bờ bên kia. 

« Chứng được bất thối hiện pháp thân » : Đắc được niệm bất thối, không thối lùi 
nguyện của Bồ Tát. Vị bất thối, không thối lùi quả vị Bồ Tát. Hành bất thối, 
không thối lùi tu hành hạnh môn của Bồ Tát, hiển lộ ra pháp thân đường 
đường của bạn. 


400. Ra thệ giá lê tệ phấn 
Kệ : 

Y Pháp Vương giáo tu bồ đề 
Lục độ vạn hạnh mạc hồ nghi 


Sở tác dĩ biện ly hậu hữu 

Siêu xuất tam giới thuỷ thán kỳ. 
Nghĩa là: 

Nghe lời Pháp Vương tu bồ đề 
Sáu độ vạn hạnh chớ nghi ngờ 
Hết thảy làm xong dứt luân hồi 
Vượt thoát ba cõi mới là hay. 


Giảng giải : Ra Thệ dịch là « Vương », Giá Lê dịch là « Sở hành », câu Chú 
nầy như câu ở trước là diệt độc khí. 

‹ Nghe lời Pháp Vương tu bồ đề » : Chúng ta phải y theo lời dạy của Phật tu 
hành đạo bồ đề, đừng cố chấp cái thấy biết của mình, dùng tâm duyên lự của 
phàm phu chúng ta để đo lường Thánh nhân. 

« Sáu độ vạn hạnh chớ nghi ngờ » : Tu hành là phải tu sáu độ vạn hạnh : Bố 
thí độ san tham, trì giới độ huỷ phạm, nhẫn nhục độ cang cường, tinh tấn độ 
giải đãi, thiền định độ tán loạn, trí huệ độ ngu si. Tu hành đủ thứ vạn hạnh lợi 
tha, đừng có giống như hồ ly đa nghi không tin. Hồ ly đi trên băng, mỗi bước, 
mỗi bước, đều phải dùng tai lắng nghe. Tại sao ? Nó phải lắng nghe thử băng 
có tiếng gì không, nếu có, thì nó phải mau chạy trở lại, không dám tiếp tục đi 
nữa. Hồ ly thì đa nghi không tin như vậy. Chúng ta tu sáu độ vạn hạnh không 
thể hoài nghi không tin. 


« Hết thảy làm xong dứt luân hồi » : Những gì cần làm chúng ta đều đã làm 
xong, sinh tử đã xong, không còn tái sinh nữa, liễu sinh thoát tử. 

« Vượt thoát ba cõi mới la hay » : Nơi chúng ta đang ở, thuộc về dục giới, còn 
có trời sắc giới, trời vô sắc giới. Chúng sinh dục giới là do dục niệm mà sinh, 
cho nên do dục niệm mà chết, sinh vì dục, chết cũng vì dục, sinh tử do dục 
niệm chuyển tới chuyển lui. Dục rất là nhiễm ô, ở cõi trời sắc giới, dục ít hơn 
nhiều, nhưng vẫn còn chấp trước sắc tướng, chưa phá trừ được, chấp trước 
tướng mạo xinh đẹp xấu xí. Tóm lại, chấp trước tướng ta, nhìn chẳng thấu, 
buông chẳng đặng. Vô sắc giới thì chỉ có thức, không còn dục, cũng không còn 
sắc tướng, hình tướng, nhưng thức vẫn còn tồn tại, vẫn còn chấp trước, cho 
nên không thoát khỏi được ba cõi, vẫn phải thọ sinh tử. 

Người tu đạo thì thoát khỏi được dục giới, sắc giới, vô sắc giới, lúc nầy mới biết 
đặc biệt kỳ quái, và hoàn toàn khác với chúng sinh trong ba cõi, chính mình 
cũng giống như Phật ba lần thốt lên : « Lành thay ! Lành thay ! Lành thay! Tất 
cả chúng sinh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng 
chấp trước nên không chứng đắc l » 


401. Xà dạ yết ra 

Dịch : Giải trừ các tai nạn. 

Kệ : 

Giải trừ tai nạn đắc an khang 

Trọng tội nghiệp báo du hoả thang 

Tạ thử tam muội gia trì lực 

Chư hoành hung hiểm nhất tảo quang. 


Nghĩa là: 

Giải trừ tai nạn được bình an 

Tội nặng nghiệp báo dầu lửa nóng 

Nhờ sức tam muội nầy gia trì 

Các nạn hung hiểm quét sạch hất. 

Giảng giải: Câu Chú nầy với Ma Độ Yết Ra, hay trừ khử tất cả phi tai hoành 
hoạ, đủ thứ việc tai nạn không vui vẻ. 

“Giải trừ tai nạn được bình an”: Giải trừ tất cả tam tai bát nạn. Tam tai là nạn 
nước, nạn lửa, nạn gió. Bát nạn là: Nạn mù điết câm, nạn Bắc Câu Lư Châu, 
nạn trời Trường Thọ, nạn trước Phật sau Phật .v.v... đủ thứ tai nạn. Con người 
đều muốn được bình an, bằng không thì chẳng vui vẻ, giải trừ tai nạn rồi, thì 
được an lạc. 


“Tội nặng nghiệp báo dầu lửa nóng”: Tạo những tội nghiệp quá nặng, thọ quả 
báo cũng nặng, như chảo dầu sôi .v.v... Con người thọ khổ không cần đợi sau 
khi chết, khi còn sống mọi việc đều không như ý, tâm ý hoảng loạn, thì cũng 
giống như ở trong chảo dầu sôi. 

“Nhờ sức tam muội nầy gia trì”: Đắc được sức lực của Chú, tụng Chú thì sẽ có 
sức lực của tam muội. 

“Các nạn hung hiểm quét sạch hết”: Tất cả phi tai hoành hoạ không cát tường, 
việc nguy hiểm đều quét sạch hất. 


402. Ma độ yết ra 

Dịch : Hộ pháp của Phật. 

Kệ: 

Kim Cang Tạng Vương hộ Phật thành 
Trì chử kình sơn hiển oai linh 

Thưởng thiện phạt ác hưng chánh giáo 
Bàng môn tả đạo tất độn hình. 


Nghĩa là: 


Kim Cang Tạng Vương hộ Phật thành 
Cầm chuỳ vác núi hiển oai linh 
Thưởng thiện phạt ác hưng chánh giáo 
Bàng môn tả đạo đều ẩn trốn. 


Giảng giải: “Kim Cang Tạng Vương hộ Phật thành”: Ma Độ Yết Ra là « Đại hộ 
pháp của Phật », cho nên nói “hộ Phật thành”, Phật ở đâu thì hộ ở đó, hộ trì 
đạo tràng của Phật. 

“Cầm chuỳ vác núi hiển oai linh”: Chuỳ báu của Ngài vác núi Tu Di. Tại sao 
phải như thế? Vì muốn hiển oai linh. 

“Thưởng thiện phạt ác hưng chánh giáo”: Ai lương thiện, ai tu hành tốt, thì sẽ 
hộ trì họ. Ai không tu hành tốt, thì sẽ trừng phạt họ, như vậy các Ngài sẽ chấn 
hưng chánh giáo. 

“Bàng môn tả đạo đều ẩn trốn”: Hết thảy bàng môn tả đạo, tà đạo không chánh 
đáng, đều bỏ chạy, tà không thắng chánh, họ đều ẩn trốn. 


403. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn 
Dịch : Hộ pháp bảo hộ người tu. 

Kệ: 

Lợi ích hữu tình hộ pháp chúng 
Hiền Thánh Tăng già chư long thần 
Nhất thiết kính tín cứu khổ nạn 

Hàm sử khô mộc hựu hướng vinh. 


Nghĩa là: 

Chúng hộ pháp lợi ích hữu tình 

Hiền Thánh Tăng già các rồng thần 

Tất cả kính tin cứu khổ nạn 

Khắp khiến cây khô lại tươi tốt. 

Giảng giải: Câu Chú nầy là nói « Tất cả hộ pháp thiện thần bảo hộ người †u đạo 
», cho nên nói “Chúng hộ pháp lợi ích hữu tình”. 

“Hiền Thánh Tăng già các rồng thần”: Thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần và 
hiền Thánh Tăng, lợi ích hữu tình. 

“Tất cả kính tin cứu khổ nạn”: Phàm là hộ pháp thiện thần đều cung kính Tam 
Bảo, tín ngưỡng Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, muốn cứu khổ cứu nạn, cũng nghĩa 
là, phàm là người tín ngưỡng Tam Bảo, có khốn khổ hoạn nạn gì, đều nhờ 


Thiên long bát bộ đến cứu hộ, đây là tình huống như thế nào? 
“Khắp khiến cây khô lại tươi tốt”: Giống như cây khô héo rồi, lại gặp mưa pháp 
cam lồ, sinh chồi nảy lộc, tươi tốt trở lại. 


404. Tỳ địa dạ 

Dịch: Giải trừ sốt rét nóng bức. 

Kệ: 

Nhất niệm giác ngộ sơ phát tâm 
Vạn duyên phóng hạ thuỷ hiện chân 
Thập địa viên thành Bồ Tát hạnh 
Bách thiên tam muội hoả trung kim. 


Nghĩa là: 

Một niệm giác ngộ sơ phát tâm 

Vạn duyên buông bỏ mới hiện chân 

Thập địa viên thành Bồ Tát hạnh 

Trăm ngàn tam muội vàng trong lửa. 

Giảng giải: Tỳ Địa Dạ tức là Bồ đề gia. Câu Chú nây hay “Giải trừ tất cả bệnh 
sốt rét”, tiếng Quảng Đông gọi là “Đả bãi tử”, cách một ngày, hai ngày, hoặc ba 
ngày thì phát tác, là một thứ tráng nhiệt. Vì một người trước khi chưa phát bồ 
đề tâm, đều có nhiệt não, nóng bức, sau khi phát bồ đề tâm thì đắc được sự 
mát mẻ, giải trừ sự nóng bức. 

“Một niệm giác ngộ sơ phát tâm”: Một niệm đầu tiên nhất phát bô đề tâm, một 
niệm giác, chúng sinh tức là Phật. Một niệm mê, có thể thành Phật cũng vẫn là 
chúng sinh. Một khi vô minh sinh ra, thì bỏ giác hợp trần, một khi trí huệ sinh 
ra, thì bỏ trần hợp giác. Một niệm giác ngộ ban đầu của bạn, phát tâm muốn 
xuất gia tu hành, ngàn vạn nhớ rõ một niệm đó. 

Cổ nhân có nói rằng: “Học đạo chẳng phụ sơ tâm, thành Phật có dư”. Nếu tu 
hành không quên một tâm niệm lúc ban đầu: Tại sao bạn muốn xuất gia? Tại 
sao bạn muốn tu đạo? Tại sao bạn muốn học Phật pháp? Một niệm lúc ban 
đầu là quan trọng nhất. Nếu bạn không quên một niệm lúc ban đầu, thời thời 
khắc khắc đều nhớ rõ, thì sẽ sớm được thành Phật. 


^n”. 


“Vạn duyên buông bỏ mới hiện chân”: Tại sao cái thật của bạn không hiển hiện 
ra? Là vì vạn duyên chưa buông xuống. Nếu buông xuống được vạn duyên, 
chẳng còn một thứ tâm phan duyên nào, hết thảy tâm mong cầu, tâm tranh, 
tâm tham, tâm ích kỷ lợi mình, đều không còn nữa. Vạn duyên buông xuống, 


một niệm không sinh toàn thể hiện, lúc đó, Phật tánh vốn có, bổn địa phong 
quang, đều hiện tiền. 


“Thập địa viên thành Bồ Tát hạnh”: Hành Bồ Tát đạo, viên thành công đức 
Thập địa, từ lúc ban đầu phát tâm tu hành. Bồ Tát lúc nào cũng đều lợi ích 
người, chẳng phải lợi ích chính mình. Trợ giúp người khác còn phải đừng chấp 
tướng, đừng chấp trước, không có thứ tâm cống cao ngã mạn nào hết, cho 
rằng mình trợ giúp người thì có công đức. Bồ Tát chẳng có tâm như thế, Bồ 
Tát làm mà chẳng biết mình làm, bất cứ làm việc gì, qua rồi thì không còn nữa, 
đây gọi là Bồ Tát hạnh, tơ hào cũng chẳng chấp trước, tơ hào chẳng có tư 
tưởng thí công báo đức, chấp trước mình có công, hy vọng người khác báo 
đáp đức hạnh cho mình, báo đáp lòng tốt của mình, Bồ Tát chẳng có thứ tư 
tưởng đó. 


? ” 


“Trăm ngàn tam muội vàng trong lửa”: Tu thành trăm ngàn thứ tam muội, 
chánh định chánh thọ, thì giống như luyện vàng trong lửa. Nếu bạn là vàng 
thật, thì chắc chắn sẽ luyện thành, nếu bạn chẳng phải là vàng thật, thì sẽ thiêu 
chảy mất. 


Niệm Phật, trì Chú, lạy Phật, tụng Kinh, phải kiền thành, khẩn thiết. Niệm Phật 
thì phải có tâm khẩn thiết, không niệm Phật cũng phải có tâm khẩn thiết. Chẳng 
phải nói khi niệm Phật thì có tâm thành, không niệm Phật thì tâm tán loạn. Bất 
cứ niệm Phật, trì Chú, lạy Phật, tụng Kinh, đều phải cung kính, chẳng có tơ hào 
hành vi phóng dật, như vậy mới có sự cảm ứng. 

Lúc nào cũng phải siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Thân miệng ý 
ba nghiệp lúc nào cũng phải thanh tịnh thì mới tương ưng. Niệm Phật, trì Chú, 
lạy Phật, tụng Kinh, đều sẽ có đại cảm ứng. Nếu chỉ tuỳ tiện phô trương cẩu 
thả, thì chẳng bao giờ có sự cảm ứng, vì tâm của bạn không thành. Người tâm 
thành thì không tìm tiện nghị, tìm lợi ích, ở trong Phật giáo. Trong Phật giáo 
chỉ muốn thiệt thòi, muốn lợi ích người khác, chẳng phải muốn người khác đến 
lợi ích cho chính mình, mà là hộ trì người khác, đừng kêu người khác hộ trì 
chính mình, đây là hành vi của bậc đại trượng phu, không có thứ tâm ỷ lại. 


405. Giá lê tệ phấn 

Kệ: 

Đại nguyện đại hạnh đại dược vương 
Khai quyền hiển thật lộ chân thường 
Tứ hoằng lục độ năng trị bệnh 

Dược đáo tật trừ thọ nhi khang. 


Nghĩa là: 

Đại nguyện đại hạnh đại dược vương 
Khai quyền hiển thật lộ chân thường 
Bốn nguyện sáu độ hay trị bệnh 
Thuốc đến bệnh khỏi thọ an khang. 


Giảng giải: Bến hoằng thệ nguyện, sáu độ vạn hạnh của Bồ Tát, đều là thuốc, 
đối trị tám vạn bốn ngàn thứ tật bệnh của chúng sinh. Mỗi một chúng sinh có 
tật bệnh gì, thì Bồ Tát dung sáu độ vạn hạnh, đại nguyện đại hạnh đại từ bi để 
độ họ. 

“Đại nguyện đại hạnh đại dược vương”: Nguyện lực của Bồ Tát vô lượng vô 
biên, vô cùng vô tận, giống như Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện: “Địa ngục chẳng 
không thề không thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng bồ đề”. Địa ngục khi 
nào mới trống không? Không khi nào trống không. Chúng sinh khi nào mới độ 
hết? Không khi nào hết. Vậy sao Ngài lại phát thứ nguyện không khi nào xong 
nầy? Vì Bồ Tái Địa Tạng với chúng sinh đồng cam cộng khổ, ở đây với chúng 
ta chúng sinh không thành Phật. Ngài lấy thân chúng sinh làm thân, lấy tâm 
chúng sinh làm tâm. Ngài nguyện ở trong chúng sinh, cho chúng sinh một con 
đường sáng, khiến cho họ bỏ mê về giác, bỏ tà về chánh, trở vê nguồn cội, là 
con đường về nhà, cho nên mới phát nguyện nầy. 

Đại hạnh như Bồ Tát Phổ Hiền phát mười đại nguyện vương, cũng là vô cùng 
vô tận vô biên: 

Một là lễ kính các đức Phật. 

Hai là khen ngợi Như Lai. 

Ba là rộng †u cúng dường. 

Bốn là sám hối nghiệp chướng. 

Năm là tuỳ hỉ công đức. 

Sáu là thỉnh chuyển bánh xe pháp. 

Bảy là thỉnh Phật ở lại đời. 

Tám là thường theo Phật học. 

Chín là luôn thuận chúng sinh. 

Mười là hối hướng khắp hết. 


Mỗi một nguyện, đều là dù hư không có tận cùng, nguyện của con vô tận, cõi 
hư không tận cùng, cõi chúng sinh tận cùng, nghiệp chúng sinh tận cùng, 
phiền não chúng sinh tận cùng, nguyện của con không cùng tận. 

Nếu như hư không có tận cùng, nguyện của con không cùng tận. Pháp giới 
không có cùng tận, chúng sinh không có cùng tận, phiền não cũng vô tận, cho 
nên nguyện lực nầy của Bồ Tát Phổ Hiền, thuỷ chung cũng không cùng tận. Bồ 


Tát Quán Âm tầm thanh cứu khổ, làm chỗ nương tựa cho chúng sinh, có ai 
xưng niệm danh hiệu của Ngài, thì Ngài sẽ tầm thanh cứu khổ, giải trừ tất cả tai 
nạn. 


« Khai quyền hiển thật lộ chân thường » : Khai quyền hiển thật, Phật Bồ Tát nói 
pháp đều vì khai quyền hiển thật, khai mở quyền pháp tạm thời, khiến cho 
pháp chân thật không hư hiện ra. Khai quyền hiển thật lộ chân thường, có hằng 
thường tại, kêu người minh bạch tất cả vô thường, rõ ràng ở trong sự vô 
thường lại có chân thường, có một tự tánh bản thể không đổi mà tuỳ duyên, tuỳ 
duyên mà không đổi, tự tánh đó vẫn chân thật không hư. 


‹ Bốn nguyện sáu độ hay trị bệnh » : Bốn hoằng thệ nguyện : Chúng sinh vô 
biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ 
nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Những nguyện nầy Bồ Tát 
cần phải phát. 

Mỗi ngày chúng ta phải hồi quang phản chiếu, cầu ngược lại nơi chính mình, 
đừng cứ khẩu đầu thiền. Hãy nghĩ xem, Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, 
mình có độ chưa 2 hay là ngược lại bị chúng sinh độ ? Tâm tham của mình 
vẫn còn lớn ? Tâm sân vẫn còn nhiều 2 Tâm si vẫn còn rộng ? Hãy thử nghĩ 
xem : Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, chẳng phải chỉ dùng miệng nói 
suông đâu, thật phải cung hành thực tiễn. 


Phiần não vô tận thệ nguyện đoạn, chúng ta mỗi người đều có tám vạn bốn 
ngàn phiền não, vô cùng vô tận, hãy tự hỏi mình đã đoạn trừ chưa 2 Có phải 
mỗi ngày phiần não càng thêm nhiều ? Càng lợi hại hơn 2 Phải tự hỏi mình : 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật pháp sâu như biển cả, vô cùng vô 
tận, chúng ta thệ nguyện học, phải chăng mỗi ngày chúng ta đều học Phật 
pháp 2 Học rồi thì phải cung hành thực tiễn ? Phật đạo vô thượng thệ nguyện 
thành, đương nhiên chúng ta chưa thành, vậy có phải chúng ta phát nguyện 
muốn thành Phật chăng ? Bồ Tát nương bến hoằng thệ nguyện nầy đến Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chúng ta ngày ngày cũng niệm bốn hoằng 
thệ nguyện nầy, chỉ là niệm ở miệng khẩu đầu thiền mà thôi. 

Trong sáu độ thì bế thí độ san tham, chúng ta tự hành bố thí, hay là muốn 
người khác bố thí cho mình 2 Người xuất gia cũng bao quát trong đó, có phải 
những việc chúng ta làm, là cứ bịt tai ăn cắp chuông ? Dạy người khác bố thí, 
còn mình thì san tham rất là lợi hại hơn bất cứ ai, dạy người khác làm việc 
thiện, còn mình thì chẳng làm được chút nào, như vậy là chẳng nương theo 
sáu độ mà tu hành. 

Trì giới độ huỷ phạm, chúng ta có trì giới chăng 2 Ví như giới nói dõi, chúng ta 
có giữ chăng ? Phải chăng suốt ngày đến tối cứ nói dối 2 lừa gạt người khác ? 


Kỳ thật là lừa chính mình. Mình tự hỏi mình xem : Lời mình nói ra có thật 
không 2 Nếu là thật thì tốt, bằng không thì bịt tai ăn cắp chuông, mình lừa gạt 
mình, tăng thêm tội ác cho chính mình. 

Nhẫn nhục độ sân hận : Phải chăng dạy người tu nhẫn nhục, còn mình thì 
thường ôm lòng sân hận ? 

Tỉnh tấn độ giải đãi, chúng ta tinh tấn hay là giải đãi 2 Phải chăng khi ăn cơm 
thì đi trước, làm việc thì đi sau ? Lạy Phật tụng kinh thì lười biếng, không có 
một chút tinh tấn nào hết ? 

Thiền định độ tán loạn, phải chăng chúng ta ngày ngày tập trung tinh tấn để tu 
thiền định công phu ? Hay là suốt ngày cứ khởi vọng tưởng tán loạn 2 Tưởng 
đông tưởng tây, chẳng khi nào tập trung tinh thần ? 


Bát Nhã độ ngu si, hằng ngày chúng ta dùng ngu si để làm việc, hay là dùng 
trí huệ để làm việc ? Dùng trí huệ làm việc là để lợi ích chính mình, hay là lợi 
ích cho nhân loại ? Dùng thân phận người xuất gia để đi các nơi phan duyên, 
hoá duyên ? Tham mà không biết chán, gì cũng muốn tham, gì cũng đều 
không sợ nhiều, thứ tham không biết chán sai lầm nầy, phải chăng mình đã 
phạm 2? 

« Thuốc đến bệnh khỏi thọ an khang » : Dùng bốn hoằng thệ nguyện sáu độ 
thuốc hay nầy để chữa trị bệnh tật của chúng ta, thuốc đến thì bệnh khỏi, bệnh 
gì cũng đều khỏi, tuổi thọ tăng trưởng, thân thể cũng mạnh khoẻ. 


406. Giả đô ra 

Dịch: Hàng phục ngoại đạo. 

Kệ: 

Thiên ma ngoại đạo tánh xương cuồng 
Thô dã cuồng bạo cánh hoang đường 
Tụng thử Thần Chú giai quy mạng 
Thuỳ thủ củng phục lễ Pháp Vương. 


Nghĩa là: 

Thiên ma ngoại đạo tánh ngông cuồng 
Thô lỗ cường bạo càng hoang đường 
Tụng Thần Chú nầy đều quy mạng 
Cuối đầu chắp tay lễ Pháp Vương. 


Giảng giải : Câu Chú nầy « Hàng phục thiên ma ngoại đạo ». 
« Thiên ma ngoại đạo tánh ngông cuồng » : Thiên ma ngoại đạo bản lãnh rất 


lớn, thần thông cũng lớn. Chúng tuỳ tiện dùng thần thông, phiền não chướng 
ngại người khác tu đạo. Giống như trong đạo tràng, nghe được chẳng phải 
người nói chuyện, đây là thiên ma ngoại đạo đến nhiễu loạn tâm tánh của họ, 
nói thuận, nói nghịch, nói ngang, nói dọc, giống như rất có đạo lý, nhưng 
nghiên cứu kỹ lại, thì trong đó đều là nhân ngã thị phi, đố kị chướng ngại, nhiễu 
loạn thân tâm người tu hành, khiến cho họ chẳng tự tại, thường chạy theo vọng 
tưởng, chuyển theo âm thanh, đây đều là giả. 


« Nếu dùng sắc thấy ta 
Dùng âm thanh cầu ta 
Người đó hành đạo tà 
Chẳng thấy được Như Lai ». 


Thiên ma ngoại đạo dụ bạn tham chút phương tiện, chẳng có định lực, thì sẽ bị 
ngoại lực dẫn dụ, mà chẳng biết đại đạo của Thánh nhân, chúng biết rõ bạn 
chẳng biết « Bổn lai không một vật, chỗ nào dính bụi trần ». Cho nên chúng 
dùng đủ thứ phương pháp gạt người để gạt bạn, đối với bạn nói dài nói ngắn, 
nhưng đều là quay vòng trong thị phi nhân ngã. 


« Thô lỗ cường bạo càng hoang đường » : Thiên ma ngoại đạo tánh thô lỗ kiêu 
mạn, chuyên nói thị, nói phi với bạn, nói hai lời, bên này nói không vào, thì 
chúng nói bên kia, giếng như rắn hai đầu, biến ra đủ thứ tướng để lường gạt, 
dụ hoặc bạn, khiến cho bạn không thể được tam muội, làm cho bạn chẳng có 
định lực. Hành giả phải thấy quái mà chẳng quái, thì quái đó sẽ tự thất bại, gặp 
thứ cảnh giới nầy mà không bị nó lay chuyển. Bất cứ bạn nói gì, tôi vẫn giữ 
vững tông chỉ tiến về trước, thì thiên ma ngoại đạo sẽ chẳng có biện pháp gì. 

« Tụng Thần Chú nầy đều quy mạng » : Một niệm « Giả Đô Ra », thì chúng đều 
quy mạng đầu hàng. 


« Cuối đầu chắp tay lễ Pháp Vương » : Cuối đầu tức là cuối đầu xuống không 
dám nhìn, chắp tay lại đảnh lễ Phật. Những thiên ma ngoại đạo thô lỗ cường 
bạo nầy đều tuần phục, cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn Pháp Vương. 


407. Phược kỳ nể tệ phấn 

Dịch : Thắng ma cũng đến quy ngưỡng. 
Kệ : 

Ma trung đại ma thế hung cuồng 

Thiên biến vạn hoá lộ quang mang 


Văn tụng linh văn giai quy mạng 
Y giáo tu hành hộ Pháp Vương. 


Nghĩa là: 

Đại ma trong ma thế hung bạo 

Thiên biến vạn hoá lộ tia sáng 

Nghe tụng linh văn đều quy mạng 

Y giáo tu hành hộ Pháp Vương. 

Giảng giải : Câu Chú nầy nghĩa là Giải trừ tất cả ác độc, đắc được sự mát mẻ tự 
tại. 

« Đại ma trong ma thế hung bạo » : Chúng là ma trong ma, là thắng ma, là thù 
thắng ma, lãnh tụ trong ma vương, thế lực rất là lớn, vừa hung bạo, vừa kiêu 
ngạo, lại cuồng vọng. 

« Thiên biến vạn hoá lộ tia sáng » : Chúng cũng có thần thông, hay thiên biến 
vạn hoá, ngoài lộ tia sáng, đều là biểu thị mình là đệ nhất. 


« Nghe tụng linh văn đều quy mạng » : Chú Lăng Nghiêm là Chú dài nhất 
trong các Chú, là một thứ linh văn, một thứ chân ngôn. Chân ngôn tức là 
không vọng, hoàn toàn chân thật. Chú là chú nguyện, bạn muốn cầu gì thì có 
cái đó. Ma vương nghe tụng thứ linh văn diệu không thể nghĩ bàn nầy, đều quy 
mạng kiền thành. 

« Y giáo tu hành hộ Pháp Vương » : Y giáo tu hành hộ trì Pháp Vương thành, 
ủng hộ Vạn Phật Thánh Thành. 


408. Bạt xà ra 

Dịch : Giải trừ các ác độc. 

Kệ : Bát vạn tứ thiên Kim Cang Tạng 
Tam bách lục thập tả đạo vương 

Tất giai ủng hộ chân như tánh 

Vĩnh trừ tai ách hàng cát tường. 


Nghĩa là: 

Tám vạn bốn ngàn Kim Cang Tạng 
Ba trăm sáu mươi vua tả đạo 

Thảy đều ủng hộ tánh chân như 
Vĩnh trừ tai ách giáng cát tường. 


Giảng giải : « Tám vạn bốn ngàn Kim Cang Tạng » : Kim Cang Vương có tám 
vạn bốn ngàn Bồ Tát Kim Cang Tạng. Bạt Xà Ra là tên của tám vạn bốn ngàn 


Bồ Tát Kim Cang Tạng. 

« Ba trăm sáu mươi vua tả đạo » : Có ba trăm sáu mươi bàng môn tả đạo, 
chúng cũng xưng vương, xưng bá ở trong tả đạo, không thể một đời. 

« Vĩnh trừ tai ách giáng cát tường » : Vĩnh viễn tiêu trừ tất cả tai ách nguy hiểm 
không cát tường, mà đắc được cát tường như ý. Tụng trì Chú Lăng Nghiêm 
cần phải chuyên tâm, do đó tâm thành thì linh, nếu có tâm chân thành, thì sở 
cầu sẽ như ý, sở nguyện toại tâm, tất cả tuỳ tâm mãn nguyện. 


Tai nạn thì ngày càng nhiều, khoa học thì ngày càng tiến bộ. Tai nạn từ đâu 
đến ? Là từ khoa học tiến bộ mà ra, một số người chỉ thấy được ngoài da, 
ngoài lông, biết chỗ lợi ích của khoa học, mà không biết chỗ hại phía sau có 
bao nhiêu. Trước kia khoa học chưa tiến bộ, thì thế giới cũng không có nhiều 
tai nạn. Khoa học đều do tâm tham của con người tạo thành, tham cầu khoa 
học tiến bộ, tham cầu phát triển vũ khí. Đi theo sự tiến bộ khoa học là phát triển 
vũ khí, vũ khí phát đạt thì sẽ đoạt lấy sinh mạng con người và chúng sinh. 


Các vị hãy nghĩ xem, trước kia phát minh đạn nguyên tử, người hật Bản do tâm 
tánh cay độc mà thọ quả báo đạn nguyên tử, người Nhật Bản thì háo sát, bởi 
sự háo sát của họ mà khiến cho đất nước của họ chiêu cảm khủng bố, cho nên 
tự chiêu báo ứng huỷ diệt nhân loại. Kế tiếp lại phát minh đạn khinh khí, còn lợi 
hại hơn đạn nguyên tử, hiện tại trong sự phát minh đạn nguyên tử càng lợi hại 
hơn so với đạn khinh khí. Những thứ nây đều là vũ khí giết người, khiến cho 
nhân loại diệt vong, vì thứ vũ khí nầy càng phát minh, thì nhân loại càng nguy 
hiểm, khi khoa học phát minh đến cực điểm, thì thế giới nầy sẽ huỷ diệt, chưa 
đến cực điểm thì thế giới vẫn chưa bị huỷ diệt. Cầu mong vũ khí tối tân là hành 
vi huỷ diệt nhân loại, con người biết rõ điều nầy, nhưng vẫn cứ cạnh tranh với 
nhau, phát minh vật giết người, cho nên tai nạn của con người cũng ngày càng 
tăng thêm nhiều, nguồn gốc liên quan đến những vấn đề nầy đều là do sự sát 
sinh. Vì sát sinh, nên ở trong vũ trụ có một luồng oán khí kết tụ không tan, lâu 
dần hình thành đủ thứ vũ khí giết người. Vẫn biết người chúng ta tại thế giới 
nầy, cảm thấy thế giới nầy là rất tốt, kỳ thật thế giới nầy mỗi ngày giống như toà 
núi bằng trứng gà, khi nào huỷ hoại thì hết thảy trứng gà theo đó cũng không 
còn. Các vị làm thế nào để vãn hồi kiếp vận nầy? Tức là không tranh, không 
tham, không mong cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối. Mỗi 
người đều như thế, thì mỗi người đều bình an. Toàn thế giới đều như thế, thì 
toàn thế giới đều bình an vô sự. 


409. Cu ma rị 


Kệ : 

Hoa Kế đồng thần trừ tai chướng 
Hộ pháp Thánh Tăng độ khổ ách 
Diễn thuyết nan tư vi diệu cú 

Phổ sử chúng sinh xuất hoả khanh. 


Nghĩa là: 

Hoa Kế đồng tử trừ tai chướng 

Hộ pháp Thánh Tăng độ khổ ách 

Diễn nói Chú vi diệu tư nghì 

Khắp khiến chúng sinh thoát hầm lửa. 

Giảng giải : Sức lực của Chú Lăng Nghiêm là không thể nghĩ bàn, do đó « 
Pháp ta diệu khó nghĩ bàn », thứ diệu pháp nầy vốn không cách chỉ nói ra, tức 
là nói cũng nói không hết, bây giờ chỉ dùng kệ ngắn gọn nói ra một chút mà 
thôi. 

« Hoa Kế đồng tử trừ tai chướng » : Hoa Kế đồng tử là thần Tăng, nói là trừ tai 
chướng, kỳ thật sức lực nầy nói không hết, không chỉ trừ tai chướng, mà là gì 
cũng đều có thể tuỳ tâm mãn nguyện. 

« Hộ pháp Thánh Tăng độ khổ ách » : Thánh nhân chứng Thánh quả, đến thế 
gian độ tất cả chúng sinh khổ ách. 

« Diễn nói Chú vi diệu tư nghì » : Ngài dùng Phật vô kiến đảnh nói Chú Lăng 
Nghiêm thần diệu chương cú. Thế nào là Thần Chú ? Vì Chú có một thứ sức 
lực không thể nghĩ bàn, diễn nói chương cú vi diệu khó nghĩ bàn. 


« Khắp khiến chúng sinh thoát hầm lửa » : Chúng sinh ở thế gian đều giống 
như ở trong hầm lửa, bị năm dục tài sắc danh ăn và ngủ trói buộc mê hoặc, 
làm cho điên đảo mà không thể thoát được, giống như ở trong nhà lửa. Đây là 
con đường giải thoát, nếu muốn thoát khỏi thì phải hành trì Chú Lăng Nghiêm, 
thì tự nhiên sẽ đắc được sức lực tam muội để gia trì cho bạn. 


410. Tỳ đà dạ 

Kệ : 

Đảnh lễ đại hùng Phật đà gia 

Chí thành xưng tán Diệu Giác tôn 

Tam đồ bát nạn câu ly khổ 

Đồng hoạch thanh tịnh Pháp Vương thân. 


Nghĩa là: 
Đảnh lễ Phật đà gia đại hùng 


Chí thành khen ngợi đấng Diệu Giác 

Ba đường tám nạn đều lìa khổ 

Đồng chứng thân Pháp Vương thanh tịnh. 

Giảng giải : Tỳ Đà Dạ tức là « Phật đà gia », tức cũng là đại giác Thế Tôn, bài 
kệ dưới đây hình dung câu Chú không thể nghĩ bàn nầy. 

« Đảnh lễ Phật đà gia đại hùng » : Phật là đại hùng, xả bỏ được đất nước xuất 
gia tu đạo, buông bỏ được tài sắc danh ăn và ngủ, nên được chúng ta đảnh lễ. 
« Chí thành khen ngợi đấng Diệu Giác » : Chúng ta phải một lòng khen ngợi 
Phật Pháp Tăng. Phật có cần người khác khen ngợi Ngài chăng ? Có phải 
giống như con người thích người khác nói vài câu khen ngợi mình chăng ? 
Không phải ! Phật thì không tăng, không giảm, không dơ, không sạch, không 
lớn, không nhỏ, không đến, không đi. Ngài không cần người khác khen ngợi, 
cũng không hoan hỉ người khác khen ngợi. Nhưng chúng ta chúng sinh vì báo 
ân Phật, vì báo ân đức Phật từ bị hỉ xả đối với chúng ta, dùng lương tâm chân 
chánh của chúng ta, chí thành khẩn thiết để khen ngợi công đức của Phật. 


« Ba đường tám nạn đều lìa khổ » : Tin Phật có ích lợi gì ? Khiến cho ba độc 
giảm nhẹ bớt. Chúng sinh là khổ nhất, chúng ta khen ngợi Phật, chúng sinh 
trong ba đường tám nạn nghe tiếng được độ, bỏ mê về giác, lìa khổ được vui. 
Ba đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thêm vào nạn Bắc Câu Lư Châu, nạn 
trời Vô Tưởng, nạn trước Phật sau Phật, nạn mù điết câm ngọng, nạn thế trí 
biện thông, cộng lại là tám nạn, đều xa lìa. 


« Đồng chứng thân Pháp Vương thanh tịnh » : Tông chỉ học Phật là khiến cho 
tất cả chúng sinh đều cùng thành Phật đạo, trở về nguồn cội, trở về quê hương 
vốn có, nhận thức được bổn địa phong quang, không còn tìm cầu bên ngoài. 
Người học Phật lúc nào cũng đều đừng có tâm tham, tâm cầu danh, cầu lợi, có 
những tư tưởng nầy là bỏ gốc tìm ngọn, chẳng nghĩ tu hành chân chánh. Thật 
tu hành phải buông xuống pháp thế gian, phải liễu sinh thoát tử, lìa khổ được 
vui, bỏ mê về giác, trở lại con thuyền từ bi, độ tất cả chúng sinh, lúc nào cũng 
có tư tưởng độ mình, độ người, kiểm thảo lại việc làm và mục tiêu của chính 
mình, đây mới là không để thời gian trôi qua lãng phí. 


411. Ra thệ tệ phấn 

Dịch : Pháp vô sinh. 

Kệ : 

Vô sinh pháp bảo độ trầm luân 
Phật đà Tăng già đại oai thần 


Tham sân si độc tận trừ diệt 
Thanh lương tự tại hựu thung dong. 


Nghĩa là: 

Pháp bảo vô sinh độ trầm luân 

Phật đà Tăng già đại oai thần 

Trừ diệt sạch độc tham sân si 

Mát mẻ tự tại lại thong dong. 

Giảng giải: Câu Chú nầy nghĩa là “Pháp vô sinh”. “Pháp bảo vô sinh độ trầm 
luân”: Không sinh, cũng không diệt. 

“Phật đà Tăng già đại oai thần”: Phật đà tức là Phật bảo, Tăng già tức là Tăng 
bảo, câu trước là Pháp bảo. Tam bảo có đại oai thần lực, hay tiêu trừ tham sân 
si ba độc của chúng sinh, cho nên nói: “Trừ diệt sạch độc tham sân si”, ba độc 
trừ sạch, thì sẽ được mát mẻ tự tại thong dong. Tụng trì Chú Lăng Nghiêm thì 
sẽ được bình an mát mẻ, khoái lạc tự tại, cho nên nói: “Mát mẻ tự tại lại thong 
dong”. 


412. Ma ha ba ra đỉnh dương 
Dịch : Hàng phục các ách nạn. 

Kệ : 

Đại thừa tám vạn tứ thiên môn 
Pháp pháp bình đẳng vô thiển thâm 
Đối cơ tức thị Quán Tự Tại 

Luận nghị nãi thuộc Thích Ca văn. 


Nghĩa là: 

Đại thừa tám vạn bốn ngàn môn 
Pháp pháp bình đẳng không cao thấp 
Đối cơ tức là Quán tự tại 

Luận nghị thuộc về lời Thích Ca. 


Giảng giải : Ma Ha tức là « Đại thừa », Ba Ra tức là « Ba la mật ›», Đinh Dương 
nghĩa là « Luận nghị ». 

« Đại thừa tám vạn bốn ngàn môn » : Nhiều môn như vậy, môn nào là số một ? 
Môn nào cũng là số một, là pháp bình đẳng không có cao thấp, là đối với căn 
cơ chúng sinh mà nói pháp, vì chúng sinh có tám vạn bến ngàn thứ bệnh, mỗi 
chúng sinh có một thứ bệnh, cho nên pháp môn cũng có tám vạn bốn ngàn. 


« Pháp pháp bình đẳng không cao thấp, đối cơ tức là Quán tự tại » : Không có 
số một, số hai, đều là số một, số hai. Nếu trong đó phân cao phân thấp, phân 
thượng phân hạ, tức là sai lầm. Pháp môn nào hợp với căn cơ của bạn, thì bạn 
dùng pháp môn đó, như vậy thì đồng với Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là Bồ Tát 
Quán Tự Tại. Đương nhiên cũng có một vị Bồ Tát Quán Tự Tại, nhưng chính 
bạn có tự tại chăng ? Nếu tự tại thì tức cũng là Quán Tự Tại. Thường thường 
quán tưởng : Có tự tại chăng 2 Một pháp hợp căn cơ với bạn, thì pháp đó giống 
như Bồ Tát Quán Tự Tại tương ưng với bạn. 


« Luận nghị thuộc về lời Thích Ca » : Định Dương nghĩa là phân biệt luận nghị. 
Bạn luận nghị được rõ ràng, tức là lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni, tức cũng 
giống như đức Phật đến thuyết pháp cho bạn nghe, xem bạn có minh bạch 
lãnh thọ được chăng ? Nếu được, thì lời thô và lời tế đều trở về đệ nhất nghĩa. 
Nếu hiểu lầm lời của Phật dạy, thì diệu pháp cũng biến thành thô pháp. Nếu 
lãnh hội được, thì thô pháp cũng biến thành diệu pháp. 


413. Xoa tỳ rị tệ phấn 

Dịch : Hàng phục, cũng là pháp ưa thích. 
Kệ : 

Hàng phục sơn yêu thuỷ quái tinh 

Nhất thiết ngoại đạo diệc đầu thành 

Ac độc tà ma hàm quy chánh 

Ai lạc pháp bảo quỷ thần khâm. 


Nghĩa là: 

Hàng phục yêu sơn tinh thuỷ quái 
Tất cả ngoại đạo cũng đầu hàng 
Ác độc tà ma đều quy chánh 

Ưa thích pháp bảo quỷ thần khâm. 


Giảng giải : Câu Chú nầy hay hàng phục tất cả yêu ma ngoại đạo. Chú Lăng 
Nghiêm diệu dụng vô cùng, từ trước đến nay chưa có người nào giảng, dù có 
người giảng cũng chiếu theo « Chú Lăng Nghiêm Quán Đảnh Sơ » y văn giải 
nghĩa, chứ chẳng có ai dùng bài kệ để hình dung nó. Thời đại mạt pháp, thiên 
ma ngoại đạo xuất hiện ra đời, hoành hành không kiêng nể. Mọi người minh 
bạch được Chú Lăng Nghiêm, y theo mà tu hành, thì sẽ khiến cho thiên ma 
ngoại đạo bị hàng phục một chút, do đó tôi mới làm ra bài kệ để giải thích. Nếu 
dùng văn chương sơ giải, thì rất là dài dòng, dùng bốn câu kệ đơn giản ngắn 
gọn mà biểu hiện rõ ý nghĩa của Chú. 


Các vị đừng cho rằng đây là việc rất bình thường, hiện tại chúng ta đang giảng 
Chú Lăng Nghiêm nầy, có thể nói là kinh thiên động địa, khiến cho ma vương 
sợ hãi dựng lông. Dù khiến cho ma vương quyến thuộc không vui, tôi cũng 
phải giảng, hy vọng có người lãnh hội được nghĩa lý, càng nghiên cứu chỗ 
thâm sâu hơn, thì sẽ đắc được Lăng Nghiêm tam muội, đây là hy vọng sự 
giảng Chú Lăng Nghiêm của tôi. 

« Hàng phục yêu sơn tinh thuỷ quái » : Đây là một thứ pháp hàng phục, hay 
hàng phục tất cả ác đạo. Nói đến yêu núi, ở trên núi Đại Phàm đều có yêu quái, 
trong nước cũng có thuỷ quái. Người chưa khai mở con mắt trí huệ, thì không 
thấy được cảnh giới nầy, người nào khai mở rồi thì sẽ biết. Kỳ thật, trong lỗ 
chân lông của mỗi người, đều có yêu sơn thuỷ quái đang ở trong đó. 


Trong Kinh Hoa Nghiêm chẳng phải tôi đã từng nói qua, thân người đều có vi 
trùng chăng ? Con mắt thịt của phàm phu, nhìn chẳng thấy đủ thứ cảnh giới ở 
trên núi. Nếu khai mở con mắt trí huệ, mắt pháp, mắt thịt, mắt trời, mắt Phật. 
Người có năm con mắt, thì sẽ biết cảnh giới giữa phàm phu chúng ta và lý thể 
chân thật bên ngoài chẳng như nhau. Nếu phân tích tỉ mỉ thì Thần tiên có cảnh 
giới của Thần tiên, yêu ma quỷ quái có cảnh giới của yêu ma quỷ quái, chứng 
quả La Hán có cảnh giới của chứng quả La Hán, cho đến Bích Chi Phật, Bồ 
Tát, Phật, đều có cảnh giới của các Ngài. Cho nên nói « Sơ địa chẳng biết Nhị 
địa, Thập địa chẳng biết Đẳng Giác », Bồ Tát sơ địa chẳng biết Bồ Tát nhị địa 
như thế nào, Bồ Tát thập địa chẳng biết Đẳng Giác như thế nào. Một bậc cao 
hơn một bậc, bạn đừng có nghĩ « Tôi muốn cao hơn người khác ». Cảnh giới 
chưa chứng đắc, thì mình không thể biết cảnh giới của người khác. 

Ví như hư không, chúng ta nhìn là hư không, nhưng Phật nhìn thì đầy khắp hư 
không đều là Phật Pháp Tăng Tam Bảo, đều là nơi hoằng dương Phật pháp. 
Cảnh giới của chư Phật, tại Thường Tịch Quang tịnh độ cũng đang chuyển 
bánh xe pháp, giáo hoá chúng sinh. Bất quá, hết thảy chúng sinh đều giáo hoá 
không dễ dàng. Núi có yêu núi, có con một chân một đầu, có con một chân 
một trăm đầu, có con một chân một ngàn đầu, một vạn đầu, thật là cổ quái ! Có 
con một đầu một trăm chân, một đầu một ngàn chân, hoặc một ngàn tay, một 
vạn tay, một vạn chân. Tay của chúng bảy trên tám dưới đều có, mỗi bàn tay 
đều cứng lợi hại như đao, mỗi chân đều cứng chắc, súng đạn cũng không làm 
gì được. Một cái chân sinh ra rất nhiều thân, chỉ có một cái đầu, cổ linh tinh 
quái, khiến cho con người không thể tưởng tượng được. Trong núi quái vật có 
mười cái thân dài cùng nhau. Bây giờ nhiều trẻ con mới sinh ra hai người dính 
nhau, đây đều là quả báo sơn yêu quỷ quái, đồng tính luyến ái, đây là nhân 
quả. 


414. Bạt xà ra thương yết ra dạ 
Dịch : Hàng phục tất cả đường ác. 
Kệ : 

Kim Cang lực sĩ toái ma kiên 

Điều phục đại pháp thông thiên địa 
Viên mãn cứu kính Ba La Mật 
Chư sự cát tường diệt tội khiên. 


Nghĩa là: 

Kim Cang lực sĩ phá ma quân 

Đại pháp điều phục thông thiên địa 

Viên mãn rốt ráo Ba La Mật 

Mọi việc cát tường diệt tội khiên. 

Giảng giải : Bạt Xà Ha là « Kim Cang lực sĩ »› của Kim Cang bộ. Phàm là trong 
Chú Lăng Nghiêm có Bạt Xà Ra, đều là Kim Cang lực sĩ. 

« Kim Cang lực sĩ phá ma quân » : Hay phá tan ma vương mặc áo giáp kiên 
cố. Câu Chú nầy chiếm địa vị rất quan trọng trong Chú Lăng Nghiêm. 

« Đại pháp điều phục thông thiên địa » : Thứ đại pháp hàng phục nầy, thông 
thiên thông địa, khi bạn niệm Chú Lăng Nghiêm, thì thiên địa hộ pháp thiện 
thần, đều chấp hành mệnh lệnh của bạn. 


« Viên mãn rốt ráo Ba La Mật » : Pháp nầy cũng viên mãn, cũng rốt ráo, cũng 
là Ba La Mật, cũng đến bờ bên kia. 

« Mọi việc cát tường diệt tội khiên » : Tất cả mọi việc đều được cát tường, tội 
nghiệp của bạn cũng tiêu diệt. Đây là ý nghĩa đại khái của câu nầy, nếu nói tỉ 
mỉ thì hết thuở vị lai cũng nói không hết được. 


415. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn 
Dịch : Quang minh. An lạc. 

Kệ : 

Quang miinh biến chiếu hoá tam thiên 
An lạc tự tại vô hậu tiên 

Vương giả cư chi hộ thiện đức 

Bồi căn cố bổn tu đạo nguyên. 

Nghĩa là: 

Quang minh chiếu khắp hoá tam thiên 


An lạc tự tại chẳng trước sau 

Kim Cang hộ trì người có đức 

Tài bồi gốc rễ tu đạo huyền. 

Giảng giải: Hôm nay giảng về đạo lý, có người cho rằng tựa như thần thoại, kỳ 
thật chẳng phải. Trên thế gian có hai luồng khí: Một là chánh khí, một là tà khí. 
Một là âm khí, một là dương khí. Âm khí là ma, dương khí là Phật. Cũng có thể 
gọi là « quang », dương quang, âm quang. Ma cũng có quang, nhưng là âm 
quang. Hãy nhìn xem toàn thế giới khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, thần 
thông của chúng quảng đại, đều hoá thân đến làm người, cho nên làm những 
việc hại người. Phật cũng hoá thân đến thế gian làm người, nhưng làm những 
việc đều lợi ích cho mọi người, chẳng hại người. 


Lợi người là Phật, hại người là ma. Chỗ nầy có thể thấy sự khác biệt giữa Phật 
và ma, không những Phật có thần thông, mà ma cũng có thần thông, thần 
thông giữa Phật và ma đều có sở trường khác nhau. Ma thì cứ chế tạo vũ khí 
giết người, chế tạo khí độc tiêu diệt nhân tính, dẫn đến gọi là chiến tranh hoá 
học. 


Hiện tại chúng ta nên phản tỉnh sâu sắc: Trên thế gian tạo vũ khí giết người rất 
thông minh, nhưng thông minh dùng không chánh đáng. Lại có những người 
chuyên môn tạo vũ khí đề phòng, bất quá làm không dễ, phòng chẳng thắng 
phòng, vì nó quá độc quá lợi hại. Phía trước thì những yêu ma quỷ quái thác 
sinh làm người, đầu óc của chúng rất thông minh, nhưng dùng để hại người, 
chuyên môn tạo vũ khí giết người. Phía sau thì Phật Bồ Tát hoá thân đến thế 
gian, chuyên môn nghiên cứu như thế nào để bảo hộ người, lợi ích người, làm 
thế nào để khiến cho con người bình an vô sự, các Ngài làm những công việc 
nầy, nhưng sức lực của ma rất lớn. Đừng cho rằng hiện tại đó là những nhà 
khoa học gia, kỳ thật đều là yêu ma quỷ quái xuất hiện ra đời. Tôi nói lời nầy, 
rất nhiều người không tin, nhưng thời giờ đã đến rồi, tôi không thể không nói. 
Trong số các vị, nếu ai minh bạch đạo lý nây, thì hãy mạnh dạn lên tiếng thật 
to, đề xướng bảo hộ nhân loại. 


Phía trước nhìn thấy là một người, kỳ thật chẳng phải người, mà là yêu ma quỷ 
quái, chuyên làm việc hại người. Quán sát một người xem tựa rất thông minh, 
nhưng chẳng có tơ hào tư tưởng đạo đức, nơi nơi đều vì mình, chẳng giúp đỡ 
người khác, ích kỷ lợi mình, đây cũng là yêu ma quỷ quái. Hôm nay bảo cho 
bạn phương pháp để biết được yêu quái, các vị phải nhận thức cho rõ ràng, bởi 
nhân duyên nầy, cho nên tôi ở tại Vạn Phật Thánh Thành đề xướng không ích 
kỷ, không lợi mình, không tham, không tranh, không mong cầu, không nói dối. 
Chẳng những tại Vạn Phật Thánh Thành đề xướng những điều nầy, mà đây 


cũng là chủ trương của tôi : Không tranh, không tham, không cầu, không ích 
kỷ, không lợi mình, là tông chỉ của tôi. Các vị theo tôi học Phật pháp, nhân đây 
phải nói rõ việc chân thật nầy cho các vị biết, đừng có cẩu thả, dù các vị có đi 
khắp nơi cũng tìm không được. 


^n*». 


« Quang minh chiếu khắp hoá tam thiên”: Ba Ra dịch là « Quang minh », ý 
nghĩa là phóng quang, chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Quang minh nầy, 
ai có duyên thì sẽ chiếu đến người đó. 

« An lạc tự tại chẳng trước sau”: Chúng sinh được quang minh chiếu đến, thì 
đều tự tại an lạc. Một khi niệm câu Chú nầy, thì vô câu vô thúc, lập tức niệm thì 
lập tức được thọ dụng. 

« Kim Cang hộ trì người có đức » : Câu Chú nầy là Kim Cang Tạng Vương đến 
ủng hộ người có đức hạnh. Nếu bạn thiếu đức hạnh, thì cũng không gặp được 
pháp môn nầy, dù có gặp được, bạn cũng không tin. 

« Tài bồi gốc rễ tu đạo huyền » : Người tu đạo phải tài bồi gốc rễ, vun trồng tưới 
nước, khiến cho rễ sâu gốc cứng, hay tu đạo thì sẽ đắc được dòng chảy của 
đạo, thì sẽ đắc được lợi ích của Chú. 


416. Ma ha ca ra dạ 

Dịch : Hàng phục tất cả khổ độc. 

Kệ : 

Ngưu quỷ xà thần tánh xương cuồng 
Khổ độc hung ác tự hổ lang 

Đại tác thủ nhãn nan đào tị 

Hàng phục quần ma tả Pháp Vương. 


Nghĩa là: 

Ngưu quỷ xà thần tánh ngông cuồng 
Khổ độc hung ác như hổ báo 

Dùng đại thủ nhãn khó chạy trốn 

Hàng phục quần ma đấng Pháp Vương. 


Giảng giải : Câu Chú nầy hay « Hàng phục tất cả khổ độc ». Khổ từ đâu đến 2 
Từ yêu ma quỷ quái mà đến, cho nên nói : « Ngưu quỷ xà thần tánh ngông 
cuồng », ngưu quỷ xà thần bao quát tất cả yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt 
ngựa, hung thần ác sát, những quỷ quái nầy, tánh tình không nói đạo lý, bạn 
càng nói tốt với chúng, thì chúng càng không nghe, do đó phải dùng đại thủ 
nhãn để hàng phục chúng. 


« Khổ độc hung ác như hổ báo » : Chúng khiến cho con người, vừa đau khổ, 
vừa ác độc, kỳ thật, hổ báo cũng không độc ác so với chúng, bất quá đưa ra ví 
dụ nầy để hình dung ra mà thôi. 

« Dùng đại thủ nhãn khó chạy trốn » : Đại tác tức đại tác gia, tức là Bồ Tát Kim 
Cang Tạng có đại oai đức, cũng là đại thiện tri thức có đại oai đức. Dùng đại 
thủ nhãn thông thiên triệt địa, khiến cho chúng không cách chỉ chạy trốn được. 


« Hàng phục quần ma đấng Pháp Vương » : Ngài hay hàng phục tất cả thiên 
ma ngoại đạo. Pháp Vương tức là người tu hành thành Phật, ai chân chánh tu 
hành, thì Ngài sẽ hộ trì người đó. 


417. Ma ha mạt đát rị ca noa 
Dịch : Đại biện luận thủ. 

Kệ : 

Thị thị phi phi quả từ nhân 

Thiện thiện ác ác giả phục chân 
Tranh tranh náo náo hà thời liễu 
Ấp ấp nhượng nhượng giải thù hận. 


Nghĩa là: 

Đúng đúng sai sai quả do nhân 

Thiện thiện ác ác giả lại thật 

Tranh tranh giành giành khi nào dứt 
Nhường nhường nhịn nhịn hết thù hận. 


Giảng giải: Câu Chú nầy biện luận thị phi, cho nên dịch ra là “Đại biện luận thủ”. 
Có người nói chúng ta đúng, lại có người nói chúng ta sai, đây đều là quan hệ 
đến tiền nhân hậu quả, có quan hệ đến tập khí thuở xưa, quan hệ đến thuở xưa 
trồng nhân, nhân trông thuở xưa, đời này kết quả. 

“Đúng đúng sai sai quả do nhân”: Đời này thọ quả báo, là do thuở xưa trồng 
nhân. 

“Thiện thiện ác ác giả lại thật: Bất cứ làm thiện hay làm ác, lúc ban đầu làm 
thiện không nhất định là thiện, trong đó hoặc có tâm ác. Làm ác cũng không 
nhất định có tâm ác, làm thiện trong thiện cũng có nhân ác. Do đó nhân địa 
không thuần, không tịnh hoàn toàn, cho nên quả địa hoặc thọ quả báo thiện, 
hoặc thọ quả báo ác. Một niệm lúc ban đầu, làm thiện hoặc là giả, một niệm lúc 
ban đầu làm ác, hoặc chẳng phải thật, nhưng trong sự bất tri bất giác đoạ lạc 
trong vòng thiện ác, lấy giả thành thật, cho nên nói “giả lại thật”. 


“Tranh tranh giành giành khi nào dứt”: Người thế gian đều tranh giành với 
nhau, bạn tranh với tôi, tôi giành với bạn, thì khi nào mới chấm dứt? Chẳng khi 
nào. Vậy phải làm gì? 

“Nhường nhường nhịn nhịn hết thù hận”: Mọi người phải hổ tương bao dung, 
hổ tương lùi một bước, bạn kính lễ tôi, tôi kính lễ bạn, hổ tương nhường nhịn, 
thì thù hận sẽ giải trừ hết. 


418. Nam mô ta yết rị đa dạ phấn 

Dịch : Đảnh lễ Hộ pháp Kim Cang Mật Tích. 
Kệ: 

Đảnh lễ hộ pháp Kim Cang Tạng 

Mật Tích thiên tướng chúng linh thần 

Tín thọ phụng hành tôn hiệu linh 

Nhật dạ tuần la bảo Thánh Tăng. 


Nghĩa là: 

Đảnh lễ hộ pháp Kim Cang Tạng 
Mật Tích tướng trời các thần linh 
Tin thọ phụng hành tôn hiệu linh 
Ngày đêm tuần tra bảo vệ Tăng. 


Giảng giải: “Đảnh lễ hộ pháp Kim Cang Tạng”: Nam Mô là “đảnh lễ”, đảnh lễ hộ 
pháp Kim Cang Tạng Bồ Tát, vì Ngài đều bảo hộ pháp vương thành, đều bảo 
hộ người †u đạo. 

“Mật Tích tướng trời các thần linh”: Mật Tích nghĩa là trong sự yên tĩnh hộ trì 
bạn, bạn nhìn chẳng thấy, giống như Bồ Tát Vi Đà, chư Thiên hộ pháp, Kim 
Cang Mật Tích, những vị Thần nầy đều rất linh cảm. 


“Tin thọ phụng hành tôn hiệu linh, Ngày đêm tuần tra bảo vệ Tăng”: Ngài ngày 
đêm đều đi tuần tra các nơi, bảo hộ những vị Thánh Tăng, La Hán, Bích Chi 
Phật, Bồ Tát tu hành. Bổn lai Bồ Tát, Thánh Tăng, A La Hán, tự mình có thể 
bảo hộ mình, nhưng vì hộ pháp thiện thần đều có nguyện lực, phàm là có 
người †u hành, thì các Ngài đều ngày đêm tuần tra để bảo hộ. 


419. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn 


Dịch: Hàng phục các thuật sư ác độc. 


Kệ: 

Hàng phục chư ác độc thuật sư 

Tha Hoá Thiên chúng tận hô thời 
Tồi chiết khâm phụng thính câu triệu 
Tà ma quỷ sùng tổng quy y. 


Nghĩa là: 

Hàng phục các thuật sư ác độc 

Chúng trời Tha Hoá tri hô lên 

Phá tan khâm phụng nghe câu triệu 

Tà ma quỷ quái đều quy y. 

Giảng giải : « Hàng phục các thuật sư ác độc » : Thuật sư ác độc, giống như 
người bỏ bùa ngải, dùng trùng độc để hại người. Câu Chú nầy hay hàng phục 
những thứ độc trùng nầy. Thuật sư ác độc dùng đủ thứ độc, làm cho họ mất đi 
chánh niệm, mất đi chánh tri chánh kiến, không còn làm chủ được mình. Họ sẽ 
dùng pháp thuật khiến cho bạn mê hoặc, hồ đồ, điên đảo. 

« Chúng trời Tha Hoá tri hô lên » : Chúng trời Tha Hoá, đều hàng phục tất cả 
yêu ma, khiến cho họ nghe hiệu lịnh, hàng phục được một chút cũng không 
thừa. 


« Phá tan khâm phụng nghe câu triệu » : Chúng trời Tha Hoá dùng đại thần 
thông, phá tan những thuật sư ác độc đó không còn sót, dùng pháp câu triệu 
để triệu chúng lại, khiến cho chúng khâm phụng từ bi mệnh lệnh của Phật. 

« Tà ma quỷ quái đều quy y » : Yêu ma quỷ quái sẽ quy y Tam Bảo. 


420. Bột ra ha mâu ni duệ phấn 
Dịch : Hàng phục ác độc chú vương. 
Kệ: 

Ac độc chú vương thậm cang cường 
Quang minh vân cái như ý hàng 
Hoá Lạc Tự Tại Thiên Thần chúng 
Lôi điện giao gia Cổ Âm Vương. 


Nghĩa là: 

Ác độc chú vương rất cang cường 
Quang minh mây lọng châu như ý 
Chúng Thiên thần Hoá Lạc Tự Tại 
Sấm chớp thêm Cổ Âm Vương giúp. 


Giảng giải : Câu Chú nầy là « Hàng phục tất cả độc chú vương ». Những ác 
độc chú vương nầy, có thể nói là A Tu La, cũng có thể nói là những thầy bùa 
chú ngoại đạo, chuyên niệm chú giết người. 

« Ác độc chú vương rất cang cường » : Những ác độc chú vương nầy, tánh 
tình rất cang cường, bất cứ bạn nói gì với họ, họ đều tuyệt đối không nghe, bất 
cứ như thế nào, họ cũng không nghe sự giáo hoá. 

« Quang minh mây lọng châu như ý » : Những ác độc chú vương nầy, có thể 
niệm những độc chú này, khiến cho người chết, hoặc làm cho họ điên cuồng, 
hoặc mất đi tri giác, nhưng có quang minh mây lọng Bột Ra Ha Mâu Ni, Mâu 
Ni tức là bảo châu như ý, hay hàng phục tất cả độc chú. 

« Chúng Thiên thần Hoá Lạc Tự Tại » : Chúng Thiên thần Hoá Lạc Tự Tại, 
dùng câu Chú nầy đi hàng phục độc chú của chúng. 

« Sấm chớp thêm Cổ Âm Vương giúp » : Khi chúng Thiên thần ủng hộ câu 
Chú nầy, thì sẽ có thêm sức lực sấm chớp, khiến cho thiên ma ngoại đạo sợ 
hãi dựng lông, lúc đó Cổ Âm Vương Phật sẽ hiện thân đến trợ giúp chúng 
Thiên thần Hoá Lạc Tự Tại, hàng phục những độc chú ma vương nầy. 


Hỏi : Khi thiền sư Huyền Giác gặp Lục Tổ Huệ Năng, thì Lục Tổ ấn chứng cho 
Ngài, ấn chứng đó đáo để là chuyện như thế nào ? 

Đáp : Ấn chứng tức là phải có người đến đảm bảo cho bạn, giống như khi tốt 
nghiệp đại học, thì có người phát bằng cấp cho bạn. Bất quá trong Phật giáo 
không có hình tướng, chỉ một câu nói : « Bạn là người khai ngộ ». Tại sao phải 
chứng minh cho bạn ? Vì tri kiến của Ngài chánh, minh bạch vạn pháp duy 
tâm, tâm duy vạn pháp, minh bạch chính mình vốn là Phật, minh bạch đạo lý 
tâm ấn. Thứ đạo lý nầy chính mình minh bạch rồi chưa đủ, còn phải có người 
đến ấn chứng cho bạn nói : « Bạn đúng rồi, là như vậy ». 


Tại sao phải ấn chứng 2? Vì sợ mình đi sai đường, hoặc là dùng cuồng huệ, vốn 
không đúng mà cho là đúng, mình làm hoàng đế đối với mình, trong Phật giáo 
như vậy là không được. Giống như một người nào đó đi khắp nơi, tuyên truyền 
mình là người đã khai ngộ. Phàm là người khai ngộ, không thể đi các nơi 
tuyên truyền nói : « Tôi đã khai ngộ rồi ». Nói câu nầy đã là người đại cống cao 
ngã mạn. Có người nào đó ngồi thiền được mấy ngày, mọi người đã chứng 
minh cho họ, nói là đã chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, đây đều là gạt 
người l 

Dù có chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, cũng đừng ởi các nơi rao bán 
chiêu bài quảng cáo, muốn mọi người biết đến họ. Đây chẳng phải là chuyện 
làm ăn thương mại nói : « Đồ của tôi tốt nhất, bạn hãy đến mua ». Người †u 
hành dù mình đã khai ngộ, cũng đừng có đi các nơi tuyên truyền. Hà huống là 
chưa khai ngộ, mà nói là đã khai ngộ, thật là đáng thương xót. 


hốt ráo là khai ngộ gì ? Ví như có người khai ngộ rồi, minh bạch nguyên lai mẹ 
của anh ta là người nữ. Ai cũng đều nói câu nầy, nhưng nếu bạn học rồi nói thì 
càng không được. Nếu mình ngộ mà nói ra, mình chân chính minh bạch đạo lý 
nguồn gốc của sinh tử, chân chánh đoạn trừ tâm ái thì mới được. Cho nên 
đừng tự cho rằng mình khai ngộ, hy vọng có người đến ấn chứng. 


Ngài Huyền Giác đại sư đến chỗ Ngài Lục Tổ, còn không hy vọng Ngài Lục Tổ 
ấn chứng. Vậy tại sao Ngài Lục Tổ lại ấn chứng cho Ngài 2 Ngài Lục Tổ là 
thiện tri thức mắt sáng, biết người nầy được, cho nên nói « Ngài ok, qua được 
rồi », trao bằng tốt nghiệp cho Ngài, đây chẳng phải con mắt thịt phàm phu 
chúng ta thấy được, chỉ có người mắt sáng mới ấn chứng cho người khác. Con 
mắt mình còn chưa sáng, làm sao có thể ấn chứng cho người khác. Kỳ thật, 
chẳng phải nói mấy câu trên, mà là chẳng lập ngôn ngữ văn tự. 

Hỏi: Tối hôm qua nói yêu ma quỷ quái trên thế gian có thể độ chúng chăng? 
Và chúng ta làm thế nào để có thể không khởi tâm kiêu ngạo đối với chúng? 
Đáp: Trước khi chưa chứng quả, ai cũng không biết ai là yêu ma quỷ quái, ai 
chẳng phải là yêu ma quỷ quái. Nếu bạn cho rằng bạn nghĩ như thế là cống 
cao ngã mạn, vậy thì bạn đừng nghĩ như thế lại như thế nào? Cũng đừng cống 
cao ngã mãn như thế, đó chẳng phải là bịt tai ăn cắp chuông chăng? Có người 
nói với bạn thế giới tệ như vậy, bạn vẫn bịt tai không nghe, cho rằng: “Tôi nghe 
rồi, e rằng cho đến chính mình cũng đứng không vững”. Còn về siêu độ, chúng 
sinh có nghiệp của chúng sinh, có những nghiệp có thể siêu độ, có những 
nghiệp chướng rất nặng siêu độ không được. Nói thật với bạn, tôi mỗi ngày 
siêu độ yêu ma quỷ quái, nhưng rất nhiều yêu ma quỷ quái đều không nghe 
lời, không nghe siêu độ. Chúng không nghe lời, vậy tôi có nóng giận chăng? 
Cũng không. Tôi chỉ là làm hết theo tâm của mình, tôi cũng chẳng cho rằng 
mình siêu độ yêu ma quỷ quái. Tôi chỉ xem mình là một con kiến nhỏ, cho đến 
yêu ma quỷ quái đều không biết. Hãy xem đây là tư tưởng gì! Người khác lạy 
Phật ba lạy, tôi thì lạy bốn lạy. 


Lạy thứ nhất: Lạy mười phương ba đời tất cả chư Phật, tận hư không khắp pháp 
giới. 

Lạy thứ hai: Lạy mười phương ba đời tất cả tôn Pháp, tận hư không khắp pháp 
giới. 

Lạy thứ ba: Lạy mười phương ba đời tất cả hiền Thánh Tăng, tận hư không 
khắp pháp giới. 

Lạy thứ tư: Lạy hết thảy tất cả chúng sinh tận hư không khắp pháp giới, bao 
quát hữu tình vô tình, yêu ma quỷ quái. 


Bạn nghĩ xem đây chẳng phải là hành vi rất ngu si chăng? Làm sao chứng 
minh là yêu ma quỷ quái? Vì chúng cứ làm những việc hại người. Làm thế nào 
chứng minh họ chẳng phải là yêu ma quỷ quái? Tức là họ không hại người, mà 
lợi ích người. Phàm là cứ làm việc lợi ích người, tức là chư Phật Bồ Tát, các 
Ngài đều muốn vãn hồi kiếp vận. Đối với yêu ma quỷ quái, kiếp vận càng lớn 
thì càng tốt. Hết thảy tai kiếp đều là yêu ma quỷ quái nổi sóng làm gió để hại 
người. 

Hôm qua tôi nói: “Chúng tạo vũ khí giết người”, hoặc có người không đồng ý, 
cho rằng vũ khí giết người là quốc phòng cần thiết. Tuy nói là quốc phòng, 
nhưng nếu bạn không tạo, tôi cũng không tạo, thì không thể nào sớm huỷ diệt 
con người. Vì hiện tại yêu khí thạnh, yêu ma quỷ quái thế lực lớn, thế lực của 
Phật nhỏ. Nhưng nhìn bề mặt bên ngoài chúng rất có thế lực, nhưng cuối cùng 
thì Phật vẫn thắng lợi. Vì Phật không tranh, phàm có tranh thì có tâm thắng 
phụ. Tuy Phật thắng lợi, nhưng Ngài cũng không cảm thấy là việc vinh quang. 
Chân lý vẫn tồn tại, chân lý nhất định sẽ thắng lợi, chẳng hợp với chân lý thì 
nhất định sẽ thất bại. Phàm hại người thì càng không hợp với chân lý, lợi người 
thì càng hợp với chân lý. Nghe lời phải nghe việc chủ yếu chỗ quan trọng, 
đừng nghe đến yêu ma quỷ quái, thì lại sinh tâm cống cao ngã mạn, lại muốn 
siêu độ. Siêu độ không xong, siêu độ nầy, cái khác lại sinh ra, chúng sinh là 
sinh sinh không ngừng. Chủ yếu nhận thức thế giới nầy, nhận thức hoàn cảnh 
nầy, đừng bị hoàn cảnh nầy lay chuyển, chủ yếu là tại chỗ nầy. 


421. A kỳ ni duệ phấn 

Dịch: Hàng phục thiên thần lửa. 

Kệ: 

Sắc Cứu Kính cập Trường Thọ Thiên 
Luyện hoả đại thần hiển uy quyền 
Văn tụng linh văn giai củng phục 
Bảo vệ chánh pháp độ tam thiên. 


Nghĩa là: 

Sắc Cứu Kính và trời Trường Thọ 
Đại thần luyện lửa hiển uy quyền 
Nghe tụng linh văn đều kính phục 
Bảo vệ chánh pháp độ tam thiên. 


Giảng giải: Bao la vạn hữu trong Chú Lăng Nghiêm, trên là mười phương chư 
Phật, dưới đến địa ngục A Tỳ, tứ Thánh lục phàm, đều phải tuân theo pháp 


Chú Lăng Nghiêm. Bất cứ một pháp nào trong mười pháp giới, đều không ra 
ngoài phạm vi nầy. Có giảng về Bồ Tát nên nghe theo linh văn, có giảng về 
Thanh Văn Duyên Giác nên nghe theo, có nói về mạng lệnh A Tu La nghe 
theo Chú Lăng Nghiêm, có nói về nhân loại nghe theo, tất cả súc sinh, ngạ quỷ 
đều nên nghe theo, giống như chiếu thư của hoàng đế. Một khi chiếu thư của 
hoàng đế ban ra, thì tất cả đại thần nhân dân đều phải nghe theo. 


Trước đây mấy ngày, tôi có giảng về đạo lý đạo giáo ngũ khí triều nguyên. Có 
một lá thư của hai đại gia biên qua chửi tôi, tựa thông mà chẳng thông, tựa 
hiểu mà chẳng hiểu, nói không hiểu Phật pháp, giảng đạo lý đạo giáo. Tôi đọc 
lá thư đó rồi, thì rất là buồn cười, cũng không biết là tôi không hiểu, hay là họ 
không hiểu, không biết là họ nghiên cứu Phật pháp ít chăng? Giống như ếch 
ngồi dưới đáy giếng nhìn trời? Tức nhiên là họ không hiểu, họ tuỳ tiện v.v... thì 
tuỳ tiện kệ họ đi, tôi cũng chẳng trả lời thư cho họ, đó là việc trước kia. 


Hôm nay lại giảng về trời, người không hiểu Phật pháp lại muốn nói đây là 
pháp ngoại đạo, pháp của đạo Lão. Rất nhiều người tựa đúng mà sai, ăn nuốt 
trựng, chẳng biết được mùi vị như thế nào, tuỳ tiện phê bình, đây là việc rất 
đáng thương, cũng là hành vi rất ngu si. Chẳng phải tôi chửi người, mà là họ 
thấy biết không đúng đắn. 

“Sắc Cứu Kính và trời Trường Thọ”: Trời Sắc Cứu Kính và trời Trường Thọ, 
đều có loại Thần luyện lửa nầy. Trước kia họ là ngoại đạo thờ lửa, cho nên tu 
thành Thần lửa chơi lửa, họ rất thích lửa, cho rằng lửa là tổ sư của họ. 


“Nghe tụng linh văn đều kính phục”: Nhưng khi nghe câu Chú này, thì lão thật. 
Họ không những bị hàng phục, mà còn cúi đầu đảnh lễ nghe theo, cho nên nói 
“Bảo vệ chánh pháp độ tam thiên”, trợ giúp Phật giáo để độ ba ngàn đại thiên 


thế giới. 


422. Ma ha yết rị duệ phấn 

Dịch: Hàng phục Thần nữ trời đen. 
Kệ: 

Tứ tí tam nhãn tự tại Tiên 

Đại hắc Thiên nữ thải vân gian 
Tiếu ngạo kiêu cuồng vô kị đạn 
Thử Chú năng sử tốc thu hiểm. 
Nghĩa là: 

Tiên tự tại bốn tay ba mắt 


Thiên nữ đen ngao du tự tại 
Tiếu ngạo điên cuồng không kiêng kị 
Chú nầy hay khiến hết kiêu ngạo. 


Giảng giải: “Tiên tự tại bốn tay ba mắt”: Trời Đại Tự Tại có bốn cánh tay, nhiều 
gấp đôi so với chúng ta. Bạn có hai con mắt, họ có tới ba con mắt, do đó họ 
cảm thấy rất tiêu dao tự tại. Tiên tự tại là nói họ ở trên trời rất tự tại. 

“Thiên nữ đen ngao du tự tại”: Họ là Thần gió, Thiên nữ đen là bà gió, hay thổi 
gió bão. Bà ta cũng tiêu dao tự tại. 


“Tiếu ngạo điên cuồng không kiêng kị”: Bà ta thường thường rất cao hứng, 
cũng rất kiêu ngạo, cuồng vọng, cho rằng ai cũng không bằng bà ta, bà ta 
cũng chẳng sợ ai, thậm chí còn cho rằng, trên trời dưới trời bà ta là nhất. Bà ta 
tung hoành không kiêng nể ai. Trong mắt của bà ta chẳng có Phật, cũng chẳng 
có Bồ Tát, tự cho mình là nhất, nhưng “Chú nầy hay khiến hết kiêu ngạo”: Khi 
bạn tụng Chú nầy, thì Thiên nữ đen sẽ lão thật không còn kiêu ngạo cuồng 
vọng, không dám không kiêng nể. Câu Chú nầy có sức lực như vậy. 


423. Yết ra đàn trì duệ phấn 

Dịch: Chúng Thần ngọc nữ mặt đen. 
Kệ: 

Nghiêm Tịnh Thải Hà chư long thần 
Thuỷ Thiên nhất sắc liễu vô ngân 
Bảo vệ đàn tràng hộ chánh giáo 
Cần tu thiện pháp chân chân chân. 


Nghĩa là: 

Nghiêm Tịnh Thải Hà các rồng Thần 
Nước trời một màu rõ vô ngần 

Bảo vệ đàn tràng hộ chánh giáo 
Siêng tu pháp lành thật thật thật. 


Giảng giải: Sự áo diệu trong trời đất là Chú Lăng Nghiêm, sự việc không thể 
nghĩ bàn trong trời đất, cũng là Chú Lăng Nghiêm. Nếu hay tụng trì Chú Lăng 
Nghiêm, thì không cần phải học mật tông, bạch giáo, hắc giáo, hoàng giáo, 
hồng giáo, giáo gì cũng không cần học. Đây là pháp tam muội căn bản, là mật 
pháp cứu kính nhất. Bất quá thứ mật pháp nầy chẳng có ai hiểu được, cũng 
chẳng có ai nhận thức được. 


Một số người đều học mà không hiểu, chỉ biết tụng niệm, không biết ý nghĩa 
của nó. Căn bản Chú không cần biết ý nghĩa, chỉ cần biết nó là linh văn không 
thể nghĩ bàn là đủ. Chúng ta hay tụng trì Chú Lăng Nghiêm, đều là người có 
căn lành lớn từ vô lượng kiếp về trước, mới có thể đọc thuộc lòng Chú Lăng 
Nghiêm, vĩnh viễn cũng không quên, đây tức là biểu hiện của căn lành. Nếu 
bạn chẳng có căn lành, thì không những không thể tụng niệm, cho dù tên Chú 
Lăng Nghiêm cũng không gặp được, dù có gặp được cũng không hiểu, không 
thể tụng niệm. Cho nên hiện tại chúng ta đọc tụng thuộc lòng, là người có căn 
lành lớn. 


~,„ (É 


Có người nghĩ: “Tôi biết có người kia hay tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, nhưng 
sao sau này lại hoàn tục đoạ lạc”? Đó là họ không tài bồi căn lành của mình, 
không thương tiếc căn lành của mình, không tiếp tục tài bồi căn lành trong quá 
khứ, đây là việc rất đau lòng. Chính họ bất quá không biết sự tổn thất rất lớn. 
Trước kia giảng Chú Lăng Nghiêm, mỗi một câu Chú, dùng bốn câu kệ để hình 
dung ra ý nghĩa, nhưng chỉ nói một phần thôi, vì ý nghĩa của Chú Lăng Nghiêm 
vô lượng vô biên, điều nói ra đều có hạn, mà oai lực của Chú thì không hạn 
lượng. Tuy là như thế, vì muốn khiến cho mọi người có một phương hướng, 
nhận thức tính quan trọng của Chú Lăng Nghiêm, cho nên tôi đem kiến giải 
nhỏ bé eo hẹp của mình, giống như một ly nước trong biển cả, tựa như một 
giọt nước để giảng giải Chú Lăng Nghiêm. Nếu bạn thật thâm nhập vào Chú 
Lăng Nghiêm, thì mỗi một câu đều là linh văn vi diệu, có đủ sức lực không thể 
nghĩ bàn. Vậy phải làm như thế nào để đắc được sức lực nầy? Ở trước đầu bài 
kệ chẳng phải đã nói là cần phải “Thật thật thật” đó sao, ít nhất cần phải có ba 
chữ thật. Nếu bạn “Giả giả giả” thì sẽ không tương ưng. 

“Nghiêm Tịnh Thải Hà các rồng thần”: Câu Chú nầy dịch ra là “Thần mặt đen”, 
lại gọi là “Thần ngọc nữ”. Thần mặt đen là Hắc Thần, Thần ngọc nữ là mặt 
trắng, ngọc là màu trắng. Một đen, một trắng, giếng như người đen và người 
trắng. Bất quá đây là Thần, chẳng phải nói người. Tên Thiên thần rất nhiều, có 
vị gọi là “Nghiêm Tịnh”, có vị gọi là “Thải Hà”, lại dịch ra là “Vũ” (mưa), đây đều 
là tên của những vị Thần. 

“Nước trời một màu rõ vô ngần”: Với các trời rồng thần, Thiên Thần, Thuỷ 
Thần, vị Thần nầy đều là không hình, không sắc, như nước trời một màu, tại 
nhân gian bạn cũng chẳng thấy được. Tóm lại, Thần là gì? Tức là không thể 
nghĩ bàn. Vô ngần, tức là không lưu lại dấu tích, Thần cũng không thể vì bạn 
không thấy họ, thì họ sẽ hiển thần thông cho bạn thấy, kêu bạn biết họ là Thần, 
họ không như thế, càng không dùng pháp kích tướng, kích nguợc lại để khiến 
cho họ hiện thân. Đó là sự nóng giận của yêu ma quỷ quái. Thần chân chánh 


là thật, thông minh chân chánh gọi là Thần, bất cứ bạn đối với họ tốt, hoặc 
không tốt, họ đều không động. Bất quá họ chưa phá vô minh, tương lai vẫn 
phải luân hồi, họ không giống như yêu ma quỷ quái. 

“Bảo vệ đàn tràng hộ chánh giáo”: Những vị Thần nầy làm gì? Họ bảo vệ đạo 
tràng người tu đạo chân chánh. Có người nghĩ: “Chúng tôi nghe nói ở đây là 
chánh pháp, sao còn có ma chướng? Thiên Thần sao không quản lý?” Họ 
chẳng phải không quản lý, mà là vì đạo tràng của chúng ta chưa được viên 
mãn, họ ở đó xem chúng ta đáo để có phải làm việc chân thật hay không. Đàn 
tràng giống như khi chúng ta thọ giới, thì có hộ pháp ở đó hộ trì giới đàn. Hộ 
chánh pháp tức là hộ vệ Phật giáo chánh đáng, đây là trách nhiệm của Thiên 
Thần. 

“Siêng tu pháp lành thật thật thật”: Pháp lành tức là giới định huệ, tiêu diệt 
tham sân si. Nếu bạn cứ dùng tư tưởng dụng công tính toán, thì đó là dùng 
nhân tâm đang tác quái, sẽ chẳng đạt được cảnh giới chân chánh không tham, 
không tranh, không mong cầu, không ích kỷ, không lợi mình. Nếu thật đạt đến 
cảnh giới nầy, thì vọng tưởng gì cũng chẳng còn, cũng không tính toán tốt, hay 
không tốt, thành công, hay thất bại, chẳng có vấn đề lớn gì, đều không cảm 
thấy tất cả mọi việc có gì nghiêm trọng, sao không được. 


Làm thế nào siêng tu pháp lành? Phải thật thật thật, cứ làm một cách chân 
thật, không thể có một chút hư nguy nào, không thể có một chút gì xen tạp 
vào, nếu bạn “Thật thật thật”, thị hộ pháp chắc chắn sẽ hộ trì. Tại sao Ngài 
không hộ trì? Vì bạn chưa thật thật thật. 


424. Miệc đát rị duệ phấn 

Dịch: Chúng trời Đế Thích. 

Kệ: 

Thích Đề Hoàn Nhân suất lãnh binh 
Tuần sát thiện ác các chủ bảo 

Trọng hiếu nhân nghĩa tăng phước huệ 
Sát đạo dâm vọng tai hoạ xâm. 


Nghĩa là: 

Thích Đề Hoàn Nhân suất lãnh binh 
Tuần tra thiện ác tội nặng nhẹ 

Trọng hiếu nhân nghĩa tăng phước huệ 
Sát đạo dâm vọng tai hoạ xâm. 


Giảng giải: Câu Chú nầy dịch ra là “Thích Đề Hoàn Nhân”, tức cũng là Nhân 
Đà La. Ở trước đã có câu Nhân Đà La, hiện tại lại đề cập đến nữa. Vị nầy thế 
gian gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng gọi là “Thiên Chúa”. Trên trời ông ta là 
lớn nhất, tất cả sự việc ở trên trời, tất cả sự việc ở nhân gian, cho đến tất cả sự 
việc ở dưới địa ngục, đều do ông ta quản lý. 

Người không biết ông ta thì cho rằng có một vị Thiên Chúa khác, kỳ thật, đều 
là cùng một người. Nếu ngoài Ngọc Hoàng Đại Đế, có một vị Thiên Chúa khác 
nữa, thì thành ra tới hai vị Thiên Chúa, đây đều là do bạn không biết được vị 
Thiên Chúa này, chỉ biết tin Thiên Chúa. Đáo để Thiên Chúa như thế nào? Nói 
ông ta là vạn năng, cứu kính pháp vạn năng ra sao? Ai ban cho ông ta quyền 
lực? Ông ta làm thế nào mà được? Nói từ xưa tới nay thì có, chẳng có cách gì 
truy cứu. Tại sao chẳng có cách gì truy cứu? Vì bạn vốn chẳng biết cứu kính 
Thiên Chúa ở đâu và làm gì? Ông ta quản cái gì? Chỉ nói là Thiên Chúa vạn 
năng, Thượng đế tạo con người. 


Vị Thượng đế nầy ở trong vũ trụ thật là vĩ đại, có quyền lực rất lớn, nhưng ở 
trong Phật giáo, ông ta chỉ là một vị hộ pháp mà thôi. Tại sao vậy? Quyên lực 
của ông ta lớn cỡ nào? Sao lại cam tâm làm hộ pháp? Nói cho bạn biết, tuy 
ông ta quyền lực lớn, nhưng đức hạnh không đủ, chẳng phải vạn đức trang 
nghiêm. Ông ta chỉ là trọng tài phán trong ba cõi, có quyền lực, nhưng phước 
đức thì không đủ. Ông ta biết đức Phật là vạn đức trang nghiêm, phước huệ 
đều viên mãn, bèn quy y Tam Bảo, làm một vị hộ pháp trong Phật giáo. Không 
biết ông ta thì cho rằng Thiên Chúa là trên hết, nhận thức được ông ta thì biết 
là như thế. 


Có người nói: “Tôi tin Thiên Chúa không phải như thế”! Vậy bạn đã từng gặp 
Thiên Chúa chưa? Bạn chỉ là nghe nói qua, tôi cũng chỉ là nghe nói qua, chứ 
chưa thấy thật. Bất quá trong Kinh Phật nói rất rõ ràng, đây là điều đáng tin, vì 
Phật không có nói dối. 

“Thích Đề Hoàn Nhân suất lãnh binh”: Ngài xuất lãnh binh trời, tướng trời, để 
làm gì? “Tuần tra thiện ác tội nặng nhẹ”, tuần tra ai làm thiện, ai làm ác, ông ta 
là vị Thần nhiều việc, quản lý những việc thế gian, xem chỗ nầy, xem chỗ kia, 
ngày đêm ông ta đều phái người đi tuần tra, quán sát, giống như trong quân 
đội cũng có người đi tuần tra, hoặc cảnh sát đi tuần tra các nơi, xem thử có ai 
làm việc xấu không? Hoặc làm việc tốt? Thích Đề Hoàn Nhân suất lãnh vô 
lượng trăm ngàn ức quyến thuộc đi các nơi quán sát, xem tội ác nặng, tội ác 
nhẹ. 


^1” 


“Trung hiếu nhân nghĩa tăng phước huệ”: Thấy vị nào có tâm trung thành với 
quốc gia, có tâm hiếu thuận với cha mẹ, có tâm nhân nghĩa với bạn bè, thì nói 


về nghĩa khí. Không thể thấy lợi quên nghĩa, không hiểu nghĩa khí. Nhân tức là 
có từ bi đối với người, chẳng phải giống như hiện nay một số người nói về ái ái 
ái, ái cho đến chết, vẫn không biết vì sao mà chết. “Ái” nói ở đây là có tâm từ 

bi, không dùng quyền lực đi bức bách người khác. Nếu bạn dùng được “Trung, 


~” 


hiếu, nhân, nghĩa”, bốn chữ nầy làm người, thì bạn sẽ tăng thêm phước và huệ. 


“Sát đạo dâm vọng tai hoạ xâm”: Nếu bạn phạm tội giết hại, trộm cắp, tà dâm, 
nói dối, không giữ bốn thứ thanh tịnh minh hối của “Kinh Lăng Nghiêm”, thì 
tương lại bạn sẽ có tai hoạ, hoạn nạn, tìm đến bạn, vì chánh thần không còn 
bảo hộ bạn nữa, điểm nầy các vị phải hiểu cho thật rõ. Thần hay làm gì? Người 
hay làm gì? Phật hay làm gì? Cho nên nói Chú Lăng Nghiêm là diệu pháp vô 
thượng trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. 


425. Lao đát rị duệ phấn 

Dịch: Thần vương sân nộ. 

Kệ: 

Sân nộ thần vương tịch diệt không 
Vô tâm vô ý vô cấu tông 

Dịch sử ma quỷ đố kị nữ 

Cải tà quy chánh nhậm tung hoành. 


Nghĩa là: 

Thần vương sân nộ tịch diệt không 

Vô tâm vô ý vô cấu tông 

Sai khiến nữ ma quỷ đố kị 

Cải tà quy chánh mặc tung hoành. 

Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm diệu dụng vô cùng, vốn không thể giảng giải, 
nhưng mọi người ở tại Vạn Phật Thánh Thành phát tâm muốn nghiên cứu 
“Kinh Hoa Nghiêm”, “Kinh Pháp Hoa”, “Kinh Lăng Nghiêm” .v.v... Do vì trong 
lời Chú không thể giảng giải, bất chấp sự khó khăn dùng lời lẽ rất nông cạn để 
xiển minh. Vốn mỗi câu Chú trong toàn bài Chú, hết thuở vị lai cũng nói không 
xong, ở đây chỉ giảng một chút ít phần nhỏ, giống như khai quật mỏ để tìm 
ngọc, khiến cho mọi người chú ý và làm cho mọi người hứng thú đọc tụng thọ 
trì. 

Câu Chú nầy là một vị hung thần rất ác, ông ta hay nóng giận. Ai hay nóng 
giận tức là đệ tử của vị thần nầy, ông ta rất nhiều quyến thuộc, nhưng không 
làm cho ông ta hoan hỉ, ông ta vẫn muốn nóng giận. Bất cứ lúc nào, ông ta 


cũng đều trợn mắt nhăn mày, đây là quyến thuộc của A Tu La. A Tu La tánh 
thường nóng giận, một phút mà không nóng giận là chịu không được. 

Câu Chú nầy rất nhiều ý nghĩa, còn có ý nghĩa là “Tịch diệt không”, “Vô tâm”, 
*Vô ý”, “Vô cấu” .v.v... Kỳ thật, vị Thần vương sân nộ nầy là đại quyền thị hiện. 
Quỷ Thần Vương trong Chú Lăng Nghiêm đều là pháp thân Đại Sĩ đại quyền thị 
hiện, cố ý hiện ra hình dạng hung ác, khiến cho bạn thấy mà sợ, sợ mà cung 
kính, cung kính mà tin, tin rồi bỏ mê về giác. 

Ông ta muốn điều phục những chúng sinh có tánh nóng giận. Bạn có nóng 
giận chăng? Sự nóng giận của ông ta lớn hơn bạn, dùng để hàng phục tất cả A 
Tu La, cho nên nói “Thần vương sân nộ tịch diệt không”: Tuy ông ta nóng giận, 
nhưng ông ta là “Các pháp từ xưa nay, thường tự tịch diệt tướng”. 


Bản thể của ông ta chẳng động, nhưng chúng ta không thể học theo vị Thần 
vương sân nộ nầy, nói: “Tôi nóng giận, kỳ thật chẳng nóng giận”, không thể 
như vậy, không thể giả đò. Ông ta là thật, ông ta thật như thế. Hiện tại chúng ta 
học Phật pháp, không thể giả đò. Ông ta sân nộ, cũng là vô tâm, chẳng có ý 
thức, lìa khỏi tâm ý thức. 

“Vô tâm vô ý vô cấu tông”: Ông ta dùng vô cấu thanh tịnh, chẳng có pháp 
nhiễm ô làm tông chỉ. 

“Sai khiến nữ ma quỷ đố kị”: Quỷ vương sân nộ cũng sai khiến ma quỷ. Đố kị 
nữ vì có tâm đố kị, cho nên gọi cái tên nầy, cô ta cũng muốn chỉ phối tất cả ma 
quỷ, khiến cho người chẳng an lạc, làm cho họ sinh nhiều phiền não. Nhưng 
hiện tại cô ta đã cải tà quy chánh, cho nên nói “Cải tà quy chánh mặc tung 
hoành”: Mặc tung hoành tức là tự do, không có sự chướng ngại. 


426. Giá văn trà duệ phấn 

Dịch: Đại thần ăn người. 

Kệ: 

Tự tại thiên ma quyến thuộc hung 

Đạm nhân đại thần mãnh tướng công 
Duy nguyện chúng sinh tốc tỉnh ngộ 
Phóng hạ nhiễm duyên Phật quả thành. 
Nghĩa là: 

Tự tại thiên ma quyến thuộc dữ 

Đại thần ăn người mãnh tướng công 


Xin nguyện chúng sinh sớm tỉnh ngộ 

Buông bỏ duyên nhiễm thành Phật quả. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch ra là “Đại thần ăn người”. Bất cứ bạn là người 
nam, hay người nữ, khi gặp được vị Thần nầy, chúng chỉ đớp một miếng thì 
nuốt trựng bạn, lợi hại như thế. Chúng dùng thiên ma làm quyến thuộc, cho 
nên nói: “Tự tại thiên ma quyến thuộc dữ”: Quyến thuộc của tự tại thiên ma, 
đều rất hung ác, đại thần ăn người tức là ăn thịt người. Bất quá tôi nói với các vị 
“Đừng có sợ, chúng không ăn người lớn, chỉ ăn con nít, vì thịt con nít mềm, dễ 
nhai nuốt, chúng ăn giống như ăn bún mì, nuốt một cái. Cho nên có con nít 
nên cẩn thận, hãy giữ gìn những trẻ con. Tại sao tôi giảng như thế? Vì thấy 
chim ưng ăn gà, đều chuyên môn bắt gà con ăn, rất ít bắt gà lớn ăn. Cùng một 
đạo lý ấy, đại thần ăn người cũng chỉ ăn con nít, vì thịt người lớn rất dai và 
cứng, da cũng dày. Cho nên chúng rất thích ăn con nít, không cần mắt thấy thì 
cũng biết. 

“Đại thần ăn người mãnh tướng công”: Thiên ma ăn người nầy rất là ác, chúng 
thấy bạn muốn tu đạo, chúng bèn đến chướng ngại bạn. 

“Xin nguyện chúng sinh sớm tỉnh ngộ”: Nghĩa lý bên trong là gì? Bất cứ dùng 
thiện giáo hoá, ác giáo hoá, hoặc nghịch giáo hoá, để giáo hoá chúng sinh, 
đều muốn khiến cho chúng sinh đối cảnh mà giác ngộ, đối cảnh vô tâm, phải 
minh bạch tất cả pháp mà nhập thế. 
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“Buông bỏ duyên nhiễm thành Phật quả”: Khiến cho bạn buông bỏ mọi thứ, thì 
tương lai chắc chắn sẽ thành tựu. Duyên nhiễm là gì? Phàm là tài sắc danh ăn 
ngủ, đều là duyên nhiễm ô, năm dục nầy là nhân duyên chướng đạo, dục niệm 
đều thu thập sạch sẽ hất. 


427. Yết la ra đát rị duệ phấn 

Dịch: Đại thần Hát Sơn. 

Kệ: 

Đế Thích Thiên chủ hiệu Hát Sơn 
Thanh tịnh pháp trung viễn san tham 
Tự đại bộ châu giai quy mạng 

Đại đạo luân hồi cộng tương liên. 
Nghĩa là: 

Thiên chủ Đế Thích hiệu Hát Sơn 
Trong pháp thanh tịnh lìa san tham 


Bốn đại bộ châu đều quy mạng 

Đại đạo luân hồi cùng liền nhau. 

Giảng giải: “Thiên chủ Đế Thích hiệu Hát Sơn”: Đế Thích tức là Thiên chủ cõi 
trời Tam Thập Tam, quá khứ thời đức Phật Ca Diếp, ông ta là một người nữ 
nghèo, thấy tượng Phật hư hại trong một ngôi chùa đổ nát, bèn phát tâm trùng 
tu lại, bèn đi vận động được ba mươi hai người phát tâm góp sức trùng tu, 
cũng có thể nói là bạn đồng tu, đồng nguyện, cùng nhau đóng góp thiếp vàng 
lại tượng Phật và trùng tu lại ngôi chùa. Nhờ phước báu đó, được sinh lên cõi 
trời Đao Lợi làm Thiên chủ. 

Khi cô ta làm công đức, thì chuyên môn bố thí, ở trong Phật giáo chưa bao giờ 
tham lam một đồng tiền nào, cũng chưa bao giờ dùng thủ đoạn đi làm tiền 
người khác. Cô ta tên là đại thần Hát Sơn. Hát tức là hô, quát tháo. Khi hô 
quát lên thì sức lực nặng giống như núi, oai đức rất lớn. Âm thanh của ông ta 
có thể chấn động núi cao, lại như động đất, vì có đại oai thần lực. 

“Trong pháp thanh tịnh lìa san tham”: Ông ta tu bố thí đầu thanh tịnh, ông ta 
hộ trì cũng đều thanh tịnh, chẳng có chút san tham nào. San tức là không xả 
được, tham tức là tham cho nhiều, không những không bỏ, mà còn muốn 
người khác bố thí cho mình. Sự san tham dơ bẩn nầy đều xa lìa. 


“Bốn đại bộ châu đều quy mạng, Sáu nẻo luân hồi cùng liền nhau”: Vị Thiên 
chủ nầy, hết thảy chúng sinh trong bốn thiên hạ đều sùng bái ông ta. Bốn đại 
bộ châu là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hoá 
Châu, Bắc Câu Lư Châu. Giáo đồ Thiên chủ nói: “Thiên chủ của chúng ta là 
vạn năng”. Kỳ thật, cứu kính là gì, họ cũng chẳng biết. Cứu kính ông ta là vạn 
năng, là thiên năng, là bách năng, là nhất năng, hoặc bất năng? Kỳ thật, họ đều 
chẳng biết, chỉ cho ông ta thêm nhiều danh từ mà thôi, nói ông ta là chủ tể vạn 
hữu, ra sao, ra sao. Kỳ thật, trời Đế Thích ở trong Phật giáo bất quá chỉ là một 
vị hộ pháp mà thôi, ông ta hộ trì Phật giáo. Mọi người không biết, cho nên tôn 
ông ta lên rất cao, nói ông ta là Chân Thần độc nhất vô nhị ở trên trời, nói 
thẳng ra là quá cô độc. 

Giáo đồ Thiên Chúa nói ông ta thành cô độc, ai cũng không thể gần gũi ông ta 
được. Sự thật thì, ông ta chẳng cô độc chút nào, ông ta rất muốn trợ giúp 
người khác, ông ta rất muốn khiến cho tất cả chúng sinh cải ác hướng thiện, 
đây là sự thật. Giáo đồ Thiên Chúa cũng không biết ba bảy hai mươi mốt, sùng 
bái loạn xạ, giống như các vị cũng chẳng biết việc tôi làm đúng hay không 
đúng, mà cứ sùng bái tôi. Kỳ thật, đạo đức của các vị đại đức cao Tăng cao 
siêu hơn tôi rất nhiều, do đó đừng có đem tôi ra làm hồng thổ, làm ngân châu. 
Cũng vậy, cũng đừng cho rằng Thiên chủ có gì ghê gớm lắm, ông ta chỉ là 


Thiên chủ cõi trời Ba Mươi Ba mà thôi. Còn ba mươi hai vị trời kia là ba mười 
hai người phát tâm cùng làm phước với ông ta trong quá khứ, cũng đều được 
sinh về cõi trời làm Thiên chủ, hướng đông tám vị trời, hướng nam tám vị trời, 
hướng tây tám vị trời, hướng bắc tám vị trời, trời Đao Lợi ở chính giữa, cho nên 
gọi là trời Ba Mươi Ba. 


Tuy nói hết thảy chúng sinh trong bốn thiên hạ đều sùng bái ông ta, nhưng ông 
ta vẫn chưa thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Làm thiện thì đi lên, làm ác thì đi 
xuống, chưa thoát khỏi vòng sinh tử, sinh tử luân hồi chưa dứt, cho nên mới 
nói: “Sáu nẻo luân hồi cùng liền nhau”: Trong sáu nẻo, trời, người, A tu la, là 
ba đường lành. Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục là ba đường ác, mọi người đều biết 
rõ. 


428. Ca bát rị duệ phấn 

Dịch: Đại thần Thực Quang. 

Kệ: 

Thiện Xả giới thần hộ tinh nghiêm 
Ac độc oán ma thối vô tiền 

Ly quá tuyệt phi cần cảnh sách 
Phản mê quy giác đại Thánh hiền. 


Nghĩa là: 

Thần Thiện Xả hộ giới tinh nghiêm 

Ác độc oán ma lùi vô tiền 

Lìa tội dứt lỗi siêng tinh tấn 

Bỏ mê về giác đại Thánh hiền. 

Giảng giải: Tác dụng của câu Chú nầy, là chuyên môn hộ trì người tu hành giữ 
giới tinh nghiêm. Thần hộ giới nầy tên là Thiện Xả, còn gọi là đại thần Thực 
Quang. Bất cứ bạn giữ giới gì, Ngài đều bảo hộ bạn. Nếu bạn tu hành thành 
Phật rồi, thì Ngài cũng có công đức. Nếu bạn không giữ giới, thì Ngài không 


bảo hộ bạn. Vị Thần nầy trước kia tu bố thí rất nhiều, cho nên tên là “Thiện Xả”. 


^^, 


“Ác độc oán ma lùi vô tiền”: Ma có khi có một luồng khí ác độc, tuy chúng hàm 
chứa ác độc, nếu bạn thật minh bạch chân lý, thật tu hành, thì ngược lại ma sẽ 
phản diện trợ giúp bạn, tức cũng là đến khảo nghiệm bạn, xem thử bạn có qua 
được cửa ải hay không. Cho nên ma không nhất định là không tốt. 

Nếu từ mặt tốt mà nhìn, thì chúng thật là thiện tri thức của bạn, lúc trước tôi 
cũng đã từng nói với các vị, khi tôi mới xuất gia, tất cả huynh đệ trong chùa 


đều khinh khi tôi, sư cháu, sư chắt, lớn nhỏ cũng khinh khi tôi, mắng tôi, đánh 
tôi, có người còn cho rằng tôi không giữ quy cụ, dù một chút cũng không có, 
mà tôi là người rất giữ quy cụ. Tại sao họ khinh khi tôi? Vì thấy tôi không có 
bản lãnh gì hết, ở chùa chỉ có thể ăn cơm, không thể làm được việc gì, nên 
khinh khi tôi. 

Kỳ thật lúc đó, tôi ở trong chùa tu hành nhẫn nhục, tu rất là tốt. Tóm lại, bất 
luận ai đánh tôi, chửi tôi, tôi đều cho rằng là trợ giúp tôi, khiến cho tôi biết rằng 
mình vẫn còn tánh nóng hay không. Trước khi tôi chưa xuất gia, tánh tôi rất là 
nóng, xuất gia rồi tôi sửa đổi, cho nên đối với sư huynh, sư đệ, đồ điệt, chưa 
bao giờ nóng giận, một lòng tu hạnh nhẫn nhục. 


Lúc còn trẻ tôi rất là nóng tánh, nhưng tôi nhẫn được, cho đến ngày hôm nay, 
Thiên long bát bộ ủng hộ như thế, từ dưới đất vọt lên Vạn Phật Thánh Thành, 
đều là nhờ sức tu hạnh nhẫn nhục cảm ứng đạo giao. Cho nên các vị đừng cho 
rằng Vạn Phật Thánh Thành là ngẫu nhiên mà có, đây là công phu mấy mươi 
năm, mới có nhân duyên nầy hiện ra. 

“Lìa tội dứt lỗi siêng tinh tấn”: Nếu bạn giữ giới thanh tịnh, thì ác độc oán ma tự 
nhiên sẽ không làm bạn phiền não, chúng sẽ không làm gì được bạn. Dù 
chúng có tìm đến bạn, cũng là trợ giúp bạn, muốn bạn thành đạo nghiệp. 
Người tu hành thành tựu đạo nghiệp là từ ma khảo nghiệm mà ra. Đạo mà 
không hiểm trở, thì không mau được, cho nên mới nói: 


“Ma là hiểm trở chân đạo, 

Chân đạo mới có ma”. 

Nếu bạn thật tu đạo thì mới có ma, do đó : 

“Càng mài thì càng sáng 

Càng sáng thì càng mài 

Mài được như trăng mùa thu 

Trong không chiếu quần ma 

Quần ma bèn thối lùi 

Hiện ra bổn lai Phật”. 

Người tu hành có một chút ma khảo nghiệm, thì chẳng có vấn đề gì, phải nhận 
thức cửa ải ở trước mặt. Bất cứ như thế nào cũng đừng mắng chửi người, đánh 
người, mà chịu đánh, chịu mắng, mới là Phật tử chân chánh trong Phật giáo. 
Cho nên nói: “Đánh không lùi, chửi không lùi, đây mới là bảo bối thật trong 
Phật giáo”. Đừng bị người ta nói vài câu thì chịu không nổi. Ai mắng tôi? Tôi là 
ai? Ai đánh tôi? Tôi là ai? Tự hỏi mình, vốn không tìm ra được “Mình”. Vậy tại 
sao buông xuống không được? Có gì mà buông xuống không được? Các vị 


phải minh bạch điểm nầy! Nếu chân chánh minh bạch, thì đạo nghiệp sẽ thành, 
cho nên nói: “Lìa tội dứt lỗi siêng tinh tấn”, tu hành đừng sai nhân quả, phải lìa 
khỏi mọi tội lỗi. 

Cái miệng dễ dàng tạo tội lỗi nhất, dễ dàng tạo tội nghiệp nhất. Cái lưỡi của bạn 
rất hay nói, suốt ngày đến tối cứ mắng người, chỉ trích người, nói trái, nói phải. 
Chỉ cái miệng mà có tới bốn điều ác, đó là: Nói dối, thêu dệt, hai lưỡi, chửi 
mắng. Người tu đạo ngàn vạn đừng phạm mao bệnh nầy. Nói ra rất là hổ thẹn, 
tôi cũng phạm mao bệnh chửi mắng. Có lúc tôi hay làm phiền người khác, vì 
trước kia người làm phiền tôi, bây giờ gặp được người khác, tôi cũng làm phiền 
họ. Đây là không đúng, tôi phải sửa đổi lại. Tức nhiên tôi sẽ sửa lại, các vị 
đương nhiên càng phải sửa. Đừng có chửi người là chó, chó cũng có Phật 
tánh. Cho nên nói phải lìa tội dứt lỗi, lúc nào cũng đều phải cảnh sách chính 
mình, đừng có phóng dật, đừng có tuỳ tiện, phải xem quản lý mình cho thật tốt. 


^^, 


“Bỏ mê về giác đại Thánh hiền”: Bỏ mê tức là từ con đường mê quay đầu lại, đi 
trên con đường giác ngộ. Nếu bạn có thể bỏ mê về giác, thì là đại Thánh đại 
hiền, tức là chân chánh đệ tử của Phật. Cho nên các vị ở trong Phật giáo, 
đừng có cẩu thả làm lãng phí thời gian, các vị phải thuộc lòng “Kinh Lăng 
Nghiêm”, vì tôi thấy Phật giáo ở đây rất là sơ khai, khắp nơi chẳng có người 
nào chân chánh hành trì Phật pháp, khắp nơi đều tu cho có lệ, xem tôi phạm 
lỗi miệng nữa rồi. Nói người khác, tôi vẫn đâu chẳng phải ngồi ở đây nói tu cho 
có lệ, đợi đến lúc chính mình thì hồ đồ. Đây là chẳng đúng, cho nên phải từ từ 
thu thập thân tâm cho thật sạch sẽ, bất cứ như thế nào cũng đừng có tham sân 
sỉ. Khi có tham sân si, thì phải sinh tâm đại hổ thẹn. 


Người của Vạn Phật Thành cũng chẳng phải ai ai cũng đều hiểu được, cho đến 
tôi, tôi vẫn là một người hồ đồ, là một tội nhân trên thế giới nầy. Các vị theo tôi 
một người hồ đồ để tu học, thì nên học hiểu biết hơn tôi một chút, đừng có học 
có tội như tôi, phải học sao đừng có tội. “Phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi”. Tôi 
nói đúng thì các vị chiếu theo tu hành, nếu tôi nói không đúng, thì các vị hãy 
quên nó, giống như gió thoảng qua tai, giống như không nghe thì càng tốt. 


429. A đỉa mục chất đa 

Kệ: 

Vô Năng Áp thắng tạp cư Thiên 

Nhất thiết hữu lực quỷ thần quyền 

Tôn thủ hiệu lệnh hộ lương thiện 

Công thưởng quá phạt chánh bất thiên. 


Nghĩa là: 

Thần Vô Năng Áp trời tạp cư 

Tất cả quỷ thần có quyền lực 

Lắng nghe hiệu lệnh hộ người hiền 
Công thưởng lỗi phạt không thiên vị. 


Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm có Kim Cang bộ, Bảo Sanh bộ, Liên Hoa bộ, Yết 
Ma bộ, chính giữa Phật bộ. Năm bộ nầy quản lý năm đại ma quân của thế giới. 
Bất cứ loài ma quỷ nào, Chú Lăng Nghiêm cũng đều quản lý hết. Đáng tiếc bây 
giờ chẳng có người nào hiểu Chú Lăng Nghiêm. Người tụng niệm thì có, nhưng 
người hiểu thì chẳng nhiều. Có người vốn không hiểu Chú Lăng Nghiêm, mà 
nói là nhiều Chú nhỏ tụ tập lại với nhau. Đây thật là không biết mà cho rằng 
biết, không hiểu mà cho rằng hiểu. 

Chú Lăng Nghiêm là Chú phá ma la võng tốt nhất. Khi bạn niệm Chú Lăng 
Nghiêm, thì hết thảy thiên ma đều cuối đầu quy y, ngoại đạo càng vô dụng, 
chúng không có cách gì không chịu hàng phục. Trong Chú Lăng Nghiêm có 
pháp hàng phục, có pháp câu triệu, có pháp tiêu tai, có pháp tăng ích, có pháp 
thành tựu, đủ thứ pháp. Mỗi ngày bạn niệm Chú Lăng Nghiêm, thì tất cả yêu 
ma quỷ quái đều lão lão thật thật. 


A Địa Mục Chất Đa là tên của “Điện Thần”, còn gọi là “Đại ngữ sư”, ông ta 
thống lãnh tất cả quỷ thần, ông ta quản lý hết thảy quỷ thần. “Thần Vô Năng Áp 
trời tạp cư”: Thiên thần nầy tên gọi là Vô Năng Áp, trụ ở trên trời, là quỷ thần 
vương ở đó. 

“Tất cả quỷ thần có quyền lực”: Vì sao những quỷ thần đó ở trên trời? Vì chúng 
rất có thế lực, chúng chẳng phải là quỷ của địa ngục. Chúng có quyền lực quản 
lý tất cả quỷ thần, bao quát quỷ thần của nhân gian, quỷ thần của địa ngục. 


MA”, 


“Lắng nghe hiệu lệnh hộ người hiền”: Tuy chúng có quyền lực, nhưng vẫn phải 
lắng nghe hiệu lệnh của Phật, Phật sai chúng mệnh lệnh và trách nhiệm gì, thì 
chúng đều phải làm theo để bảo hộ người lương thiện. 

“Công thưởng lỗi phạt không thiên vị”: Có công thì thưởng, có lỗi thì phạt. 
Chúng rất đại công vô tư, không thiên vị ai, rất công bằng. 


430. Ca thi ma xá na 

Dịch: Quang minh sao lớn. 

Kệ: 

Cự tinh quang minh chiếu vô biên 
Kim thổ liên huy khẩn tương liên 


Lô Xá Na Phật siêu nhật nguyệt 
Năng tương hắc dạ biến bạch thiên. 


Nghĩa là: 

Quang minh sao lớn chiếu vô biên 
Kim thổ hợp nhau cùng phóng quang 
Phật Lô Xá Na hơn nhật nguyệt 

Có thể đêm tối biến ban ngày. 


Giảng giải: Câu Chú nầy dịch ra là “Quang minh sao lớn”, là tinh tú trên trời, 
cho nên nói: “Quang minh sao lớn chiếu vô biên, Kim thổ hợp nhau cùng 
phóng quang”: Kim là kim tinh, thổ là thổ tinh. Chúng cũng liên hợp với nhau 
để trợ giúp phóng quang. 


“Phật Lô Xá Na hơn nhật nguyệt”: Tuy quang minh của chúng chiếu sáng vô 
biên, vẫn không bằng Phật Lô Xá Na. Quang minh của Phật Lô Xá Na, hơn 
hẳn ánh sáng của mặt trời mặt trăng mấy vạn vạn lần, chẳng có bất cứ ánh 
sáng gì có thể sánh bằng. 

“Có thể đêm tối biến ban ngày”: Lúc ban đêm, quang minh của Phật Lô Xá Na 
chiếu giống như ban ngày, không dùng mặt trời, cũng không dùng mặt trăng. 
Đây là đại quang minh chiếu trời chiếu đất. 


431. Bà tư nể duệ phấn 

Dịch : Đại nguyệt quang. 

Kệ: 

Đại Nguyệt quang minh biến thập phương 
Chư cung Thiên tử quyến thuộc lương 
Tất lai quy hàng giai thụ thủ 

Tín phục phụng hành khấu Pháp Vương. 


Nghĩa là: 

Quang minh Đại Nguyệt khắp mười phương 
Quyến thuộc chư Thiên đều hiền lương 
Đều đến quy y đảnh lễ Phật 

Tin thọ phụng hành lễ Pháp Vương. 


Giảng giải: “Quang minh Đại Nguyệt khắp mười phương”: Câu Chú nầy là tên 
của chư Thiên, gọi là Đại Nguyệt Quang Thiên, Nhựt Quang, Nguyệt Quang, 
Tinh Quang, đều thường thường liên hợp làm quyến thuộc với nhau, ánh sáng 
của Đại Nguyệt Quang Minh Thiên Tử khắp mười phương. 


“Quyến thuộc chư Thiên đều hiền lương”: Quyến thuộc của chư Thiên đều là 
quyến thuộc tốt, đều là thiện, chẳng có quyến thuộc ác. Quyến thuộc trên trời 
chẳng giống như quyến thuộc ở nhân gian, quyến thuộc ở nhân gian thì có sự 
bất hoà, đánh nhau, chửi nhau, thậm chí giết nhau cũng có, không có phiền 
não thì muốn tìm phiền não. Ở trên trời rất tự tại, rất giải thoát, phước trời cũng 
rất lớn, bất quá chẳng cứu kính. Phước trời có lúc sẽ hết, tuổi thọ cũng có lúc 
sẽ hất. 

“Đầu đến quy y đảnh lễ Phật”: Câu Chú Lăng Nghiêm nầy, tức là tất cả quyến 
thuộc chư Thiên, đều đến quy y Phật, năm thể đảnh lễ Phật sát đất. 

“Tin thọ phụng hành lễ Pháp Vương”: Vừa tin, vừa phục tùng, tâm của họ đều 
điều phục, Phật dạy họ pháp môn gì, họ đều y giáo phụng hành. 


432. Diễn kiết chất 

Dịch: Khắp khiến các ác quỷ thần đều nát tan. 
Kệ: 

Phổ khiến ác thần toái vi trần 

Đảnh lễ Tam Bảo cứu kính tôn 

Sở tác dĩ biện chân tự tại 

Tâm pháp song vong diệu giác luân. 


Nghĩa là: 

Khắp khiến ác thần nát thành bụi 

Đảnh lễ Tam Bảo đấng cứu kính 

Làm xong mọi việc thật tự tại 

Tâm pháp đều không diệu giác luân. 

Giảng giải: Câu Chú nầy rất là lợi hại, nghĩa là « Khắp khiến các ác quỷ thần 
thảy đều nát tan », cho nên nói : “Khắp khiến ác thần nát thành bụi”: Ác thần 
bao quát ác quỷ, ác thần bị đập nát thành bụi, đại quỷ thì khiến cho nó biến 
thành tiểu quỷ, tiểu quỷ thì khiến cho nó biến thành quỷ vụn, quỷ vụn thì biến 
thành chẳng còn quỷ, tan nát thành từng hạt bụi, nhìn xem thật là lợi hại! 


“Đảnh lễ Tam Bảo đấng cứu kính”: Tuy khiến cho chúng nát thành bụi, nát rồi 
tụ lại, tụ lại rồi bèn phát tâm bồ đề, đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Phật bảo, Pháp 
bảo, Tăng bảo, Phật là cứu kính tôn quý nhất, chẳng có ai tôn quý sánh với 
Phật được. 

“Mọi việc làm xong thật tự tại”: Nghĩa là nói về sự tu hành, bạn tu hành thì nên 
tu hành cho thành tựu, mọi việc cần làm đều đã làm xong, không còn thọ thân 
sau nữa, lúc đó việc của bậc đại trượng phu đã làm xong! Thế nào mới được 


“Mọi việc cần làm đã làm xong”? Phải chế tại một chỗ, nhân tâm đều không thể 
quy nhất, không thể chuyên nhất, tạp niệm, vọng tưởng lăn xăn không khi nào 
ngừng, ngủ nằm mộng cũng khởi vọng tưởng, nằm mộng cũng muốn phát tài 
làm quan, háo danh háo lợi. Nằm mộng cũng nằm mộng như thế, đây tức là 
không thể mọi việc cần làm đã làm xong. Nếu những việc cần làm đều đã làm 
xong, thì đạo nhân chân chánh tự tại, không còn lo lắng bận rộn. Tự tại tức là 
không còn khởi vọng tưởng, vọng tưởng gì cũng không còn nữa, chẳng phải 
“tha tại”, mà là “tự tại”. “Tha tại” là cứ khởi vọng tưởng, chẳng tự tại. “Tự tại” tức 
là không khởi vọng tưởng, chẳng tha tại. 


“Tâm pháp đều không diệu giác luân”: Tâm cũng chẳng còn, pháp cũng chẳng 
còn, quét hết tất cả pháp, lìa hết tất cả tướng, tức chẳng còn chấp cái ta, cũng 
chẳng còn chấp pháp, cái ta và pháp hai chấp đều không, tâm pháp đều 
không còn nữa, đây là chuyển diệu giác đại pháp luân, diệu không thể tả, 
không thể nghĩ bàn. 


433. Tát đỏa bà tỏa 

Dịch: Tát Đoả là Tăng. Bà Toả là Phật. 
Kệ: 

Diệu tai Tam Bảo Phật Pháp Tăng 
Ngưỡng kì chứng tri mặc mặc trung 
Gia bị hành nhân ly chướng ngại 

Tảo đăng vô thượng Đẳng Giác tôn. 


Nghĩa là: 

Diệu thay Tam Bảo Phật Pháp Tăng 

Ngưỡng mong chứng tri trong yên lặng 

Gia bị hành giả lìa chướng ngại 

Sớm chứng được vô thượng bồ đề. 

Giảng giải: Tát Đoả tức cũng là “Tăng già”, Bà Toả tức một danh từ khác của 
Phật. Có Phật, có Tăng, thì trong đó bao quát Pháp, Pháp không lìa khỏi giữa 
Phật và Tăng. Tuy từ ngữ rất ít, nhưng nghĩa lý bao hàm thì nhiều vô cùng vô 
tận. 


“Lành thay Tam Bảo Phật Pháp Tăng”: Sức lực của Tam Bảo biến hoá vô 
cùng, thật diệu không thể nghĩ bàn, do đó “Không thể dùng tâm nghĩ, không 
thể dùng lời bàn, tâm muốn duyên mà tư lự không còn, miệng muốn nói mà từ 
ngữ đã biến mất”. Miệng muốn nói mà chẳng còn từ ngữ để nói! Không còn gì 


để nói! Trong tâm muốn nghĩ một chút, bổn lai một niệm chẳng sinh, thứ tư 
tưởng nầy đều chẳng còn nữa. Chẳng phải đã biến thành người gỗ rồi chăng? 
Chẳng phải! Đây là ở trong định. Cho nên nói: “Kỳ diệu thay! Phật Pháp Tăng 
Tam Bảo”. Chữ Bà Đoả nầy là Phật, chữ Tát Đoả nây là Tăng già, trong đó nhất 
định có Pháp, vì chúng không lìa nhau. Cho nên muốn học Phật, thì trước hết 
phải học Phật pháp, trước hết phải lạy sư phụ, vì Pháp nương Tăng truyền. 


“Ngưỡng mong chứng tri trong yên lặng”: Con ngưỡng mong Ngài chứng 
minh, ở trong sự yên lặng chứng minh cho con thì được rồi. Yên lặng tức cũng 
là lìa lời nói tướng, lìa khỏi tướng văn tự, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. 

“Gia bị hành giả lìa chướng ngại”: Cầu Tam Bảo gia bị cho con và những người 
tu đạo lìa phiên não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, ba chướng đều trừ 
hết sạch. 

“Sớm chứng được vô thượng bồ đề”: Sớm chứng được vô thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Bạn xem câu Tát Đoả Bà Toả đơn giản nầy, có một văn chương 
có đầu, có đuôi, có thể tả. Văn chương thì vô cùng vô tận, nói đông, nói tây, 
muốn nói gì cũng được, lấy không hết, dùng không cạn. 


434. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa 


Dịch: Việc làm của con, cầu mong Tam Bảo ấn chứng, pháp viên mãn cứu 
kính. 

Kệ: 

Ngã sở biện sự ấn chứng tri 

Viên mãn cứu kính đại bồ đề 

Không vô sở không sinh diệu hữu 

Hữu nhi phi hữu nhất thiết sư. 


Nghĩa là: 

Việc làm của con xin ấn chứng 

hốt ráo viên mãn đại bồ đề 

Không chẳng chỗ không sinh diệu hữu 

Hữu mà chẳng hữu Thầy tất cả. 

Giảng giải: Câu Chú nầy cũng bao hàm rất nhiều ý nghĩa, không thể nghĩ bàn. 
“Việc làm của con xin ấn chứng”: Những việc làm của con, Phật đều ấn chứng 
cho, Phật cũng đều biết hất. 

“Rốt ráo viên mãn đại bồ đề”: Tất cả sự việc đều viên mãn, đều được rốt ráo. 
Những sự việc gì? Tức là “Tu hành”, đắc được đại bồ đề. 


“Không chẳng chỗ không sinh diệu hữu”: Lúc nầy, không cũng chẳng chỗ 


không, sinh ra “Diệu hữu”. 


“Hữu mà chẳng có nhất thiết sư”: Đây tức là trong chân không sinh ra diệu 
hữu, trong diệu hữu lại hiển ra chân không. Chân không chẳng ngại diệu hữu, 
diệu hữu cũng chẳng ngại chân không. Chân không chẳng không, cho nên gọi 
diệu hữu; diệu hữu chẳng hữu, cho nên gọi chân không. Thứ đạo lý nầy nếu 
minh bạch rồi, tức là Nhất Thiết Sư, Thiên Nhân Sư, đại trượng phu, ai đến 
được như vậy, tức là Thầy của tất cả chúng sinh thế gian và xuất thế gian. 


Hội Thứ Tư Chú Lăng Nghiêm lại phân ra sáu thứ hiệu dụng. Sáu thứ hiệu 
dụng nầy đều không thể nghĩ bàn. Tôi nghĩ nửa ngày cũng nói không ra gì hất. 
Thứ nhất tức tâm chú thủ lãnh. Bạt Già Phạm tức là Phật, Phật tức là thủ lãnh 
của tâm Chú. Vì Ngài là thủ lãnh của tâm Chú, cho nên hay hàng phục thiên 
ma, chế các ngoại đạo, hàng phục hết tất cả. 


Thứ hai là năm bộ khai phát, tức Đông phương Phật A Súc (cũng gọi Kim 
Cang bộ), Phật Dược Sư làm bộ chủ, có Phật quản lý tất cả yêu ma quỷ quái, 
khiến cho chúng đều không dám xuất hiện, lão lão thật thật. Nếu không có 
Phật, thì quỷ lớn, quỷ nhỏ, quỷ dài, quỷ ngắn, quỷ thiện, quỷ ác, quỷ giàu, quỷ 
nghèo, đều xuất hiện. Nam phương Bảo Sanh bộ, Phật Bảo Sanh làm bộ chủ. 
Tây phương Liên Hoa bộ, Phật A Di Đà làm bộ chủ. Bắc phương Yết Ma bộ, 
Phật Thành Tựu làm bộ chủ. Trung ương Phật bộ, Phật Thích Ca Mâu Ni làm 
bộ chủ. Năm đại bộ nầy đều khai phát, khai phát tức là chấp hành nhiệm vụ 
của các Ngài. 

Thứ ba tức bát bộ thông phục, Thiên long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca 
Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, chẳng phải người, đều lão thật. 
Thứ tư Kim Cang Tạng Vương hộ pháp, ai tu hành pháp Chú Lăng Nghiêm, thì 
Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương hộ trì người đó. 

Thứ năm Thiên thần phụng hành, Thiên thần y giáo phụng hành, y chiếu theo 
mạng lệnh của bạn, kêu họ làm gì, thì họ làm cái đó. 

Thứ sáu kết quy mãn nguyện, bạn có sở cầu gì, thì đều tuỳ tâm mãn nguyện. 


Chú Lăng Nghiêm —- Đệ Ngũ 
HỘI THỨ NĂM 
Hội VĂN THÙ HOẰNG TRUYỀN 


Thụ cùng hoành biến tận bao la 
Vi trần sát hải thập phương hợp 
Hoa Tạng Tỳ Lô đại đàn tràng 
Phổ nhập thử giới diễn Ma Ha. 


Nghĩa là: 

Dọc cùng ngang khắp tận hư không 
Biển cõi hạt bụi mười phương hợp 
Hoa Tạng Tỳ Lô đại đàn tràng 

Khắp vào cõi nầy diễn Ma Ha. 


435. Đột sắc tra chất đa 

Dịch: Quỷ tâm ác. 

Kệ: 

Ac tâm quỷ vương vô minh đa 
Phiền não sự chướng nan giải thoát 
Lập công tích đức tăng phước huệ 
Phụng hành đại giáo diễn Ma Ha. 


Nghĩa là: 

Quỷ vương tâm ác nhiều vô minh 

Phiền não nghiệp chướng khó giải thoát 

Lập công bồi đức tăng phước huệ 

Phụng hành đại thừa diễn Ma Ha. 

Giảng giải: Ý câu nầy là chúng sinh tri kiến, dịch ra là “Quỷ tâm ác”, còn gọi là 
“Quỷ vô minh”, còn gọi là “Quỷ sân hận”. 

“Quỷ vương tâm ác nhiều vô minh”: Sự nóng giận của chúng lớn nhất, cho nên 
nói: “Nhiều vô minh”, loài quỷ nầy mỗi cử chỉ hành động, đều muốn nổi giận 
lên, mỗi bước chân núi lung lay, đất chấn động, tâm của loài quỷ vương nầy rất 
ác, cho nên rất nhiều quỷ thần đều sợ chúng, ủng hộ chúng làm vua. Sự nóng 
giận của chúng lớn nhất, việc tốt chúng cũng nóng giận, việc xấu thì khỏi nói 
rồi. Bạn thuận chúng, chúng cũng nổi giận; bạn nghịch với chúng, thì chúng 
càn nổi sân lên. Tóm lại, bất cứ như thế nào cũng đều không đúng. 


“Phiền não nghiệp chướng khó giải thoát”: Vì chúng tánh nóng giận lớn như 
vậy, cho nên rất nhiều phiền não chướng ngại chúng. Chúng không dễ gì sửa 
đổi tánh nóng giận của chúng. Tóm lại, trong tâm chẳng được bình an, lúc nào 
cũng phiền não, tự mình làm khó mình, rất không được tự do. 

“Lập công bồi đức tăng phước huệ”: Chúng cảm thấy mình nghiệp ác rất nặng, 
lại là một quỷ vương, cho nên lập công bồi đức, học làm những việc tốt để đem 
công chuộc tội, tu phước tu huệ, lập công bồi đức. Đây đều là những biện pháp 
tăng phước huệ. Nếu phước báo nhiều, thì sự nóng giận sẽ bớt đi. Nếu trí huệ 
tăng, thì vô minh sẽ phá trừ. 

“Phụng hành đại thừa diễn Ma Ha”: Chúng phụng hành pháp đại thừa, diễn nói 
pháp đại thừa, giáo lý đại thừa. 


436. A mạt đát rị chất đa 

Dịch: Quỷ ác độc. 

Kệ: 

Ac niệm độc Chú quỷ kiến sầu 
Thiên đường địa ngục tự ngao du 
Hiệu pháp Thánh hiền vô lượng huệ 
Đại tai linh văn cứu khổ ưu. 


Nghĩa là: 

Ác tâm niệm Chú quỷ thấy sầu 

Thiên đường địa ngục tự ngao du 

Tu pháp Thánh hiền vô lượng huệ 

Linh văn mầu nhiệm cứu khổ lo. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch ra là “Quỷ ác độc”, cũng dịch là “Pháp tối thắng”, 
“Pháp vô tỉ”, “Pháp vô năng thắng”. 

“Ác tâm niệm Chú quỷ thấy sầu”: Dùng niệm ác mà niệm Chú, thì đừng nói đến 
người, dù quỷ thấy được Chú cũng đều sinh sầu, sinh sợ. Phàm là người học 
mật tông, đều có một thứ niệm ác, một thứ tư tưởng A tu la, đều nghĩ muốn 
hàng phục người khác, thắng người khác, bất cứ sự việc gì cũng đều muốn 
tranh đệ nhất, có một thứ hành vi của A tu la, dù quỷ ác độc thấy được Chú 
nầy, cũng phát sầu nữa. 

“Thiên đường địa ngục tự ngao du”: Quỷ ác độc thế lực rất lớn, Thiên đường 
địa ngục tuỳ ý ngao du. Có lúc chúng nghiệp thiện thành thục, thì thăng lên 
Thiên đường, có lúc nghiệp ác thành tựu, thì phải thọ quả báo, bèn đọa vào 
địa ngục, tự mình tuỳ tiện có thể du hành. 


^1, 


“Tu pháp Thánh hiền vô lượng huệ”: Chúng có chỗ tốt, là biết sai liền sửa, tu 
theo pháp Thánh hiền, cải ác hướng thiện; tu theo pháp Thánh hiền, khâm 
kính vô lượng vô biên trí huệ của các Thánh hiền. 


“Linh văn mầu nhiệm cứu khổ lo”: Linh văn nầy cao nhất, không gì sánh bằng, 
lớn nhất, linh nghiệm nhất, cứu được khốn khổ sầu lo của tất cả chúng sinh. 
Tại sao trì Chú phải trì mỗi ngày? Vì sức lực trì Chú quá lớn, hay sinh ra sức 
lực lớn không thể nghĩ bàn, tất cả mọi việc đều sẽ có sự biến hoá, chuyển hung 
ác thành cát tường, việc nguy hiểm thành bình an, cho nên phải chuyên tâm 
nhất chí trì Chú Lăng Nghiêm. 


Trong Chú Lăng Nghiêm gì cũng đều có, bao quát bàng môn tả đạo, yêu ma 
quỷ quái. Đừng có thời gian lâu dần bèn sinh ra lười biếng, không còn hứng 
thú với Chú Lăng Nghiêm. Đây chẳng phải nói một niệm của bạn, thì thấy được 
công hiệu gì, bạn cũng phải thọ trì đọc tụng mỗi ngày. Thời gian tu lâu dài, mới 
có thể thành công nhất thời. Nếu bạn bình thường không tu, khi dùng nó thì 
chẳng có cảm ứng gì; nếu bình thường tu đủ thứ pháp, thì mỗi cử chỉ hành 
động, lới nói việc làm của bạn, tám vạn bốn ngàn Bồ Tát Kim Cang Tạng đều 
đến ủng hộ lời nói hành vi của bạn. Cần phải lâu ngày công phu thâm sâu, 
chẳng phải một sớm một chiều thì thành tựu, thì có cảm ứng. Giống như đi 
học, mất tới mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, mới có học vấn chân 
chánh, tu hành cũng lại như thế. 


437. Ô xà ha ra 

Dịch: Quỷ ăn tinh. 

Kệ: 

Phong lưu tà kiến thực tinh quỷ 

Vô thuỷ nhiễm trước tội nghiệp hồn 
Điên đảo hắc bạch mê chân tế 
Nhận tặc tác phụ cố trầm luân. 


Nghĩa là: 

Quỷ ăn tỉnh phong lưu tà kiến 

Hồn tội nghiệp nhiễm trước lâu đời 

Điên đảo trắng đen mê không ngộ 

Nhận giặc làm cha nên trầm luân. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch ra là “Quỷ ăn tinh”, Con người vô tri cho rằng, 
trên thế gian có thể tuỳ tiện làm tình dục, kỳ thật trong sự yên tĩnh, bạn nhìn 


chẳng thấy không biết bao nhiêu là sự việc, đơn giản là loài quỷ ăn tinh khí, 
còn nhiều hơn là số cát sông Hằng, mỗi khi gặp người, hoặc là chúng sinh có 
khí có huyết đang hành dục, thì trong sự yên lặng có loài quỷ ăn tinh khí nầy đi 
theo, đây thật là quỷ dơ bẩn, chuyên môn ăn những vật dơ bẩn bất tịnh, dùng 
để làm linh khí, tri giác cho chúng. Nếu người biết điều nầy, làm người thì nên 
giảm bớt chuyện hành dục, vì khi có thứ hành vi nầy, thì sẽ có rất nhiều nhân 
duyên không tốt phát sinh. Tại sao chúng sinh điên đảo? Cũng vì vấn đề nầy, 
bài kệ nói: 

“Quỷ ăn tinh phong lưu tà kiến”: Làm loài quỷ nầy như thế nào? Vì thích phong 
lưu, thích tà kiến, người ta nói không đúng, thì chúng nói là đúng; người ta đi 
đường chánh, thì chúng nhất định đi đường tà; người ta làm việc thiện, thì 
chúng muốn làm việc trong thiện có ác; tức là tà tri tà kiến như vậy, cho nên 
làm quỷ ăn tinh khí, cho đến làm quỷ cũng làm quỷ tà kiến. 

“Hồn tội nghiệp nhiễm trước lâu đời”: Tại sao làm thứ nầy? Vì từ vô lượng kiếp 
đến nay, cứ tạo nghiệp nhiễm ô, lại chấp trước vào nó, cho nên làm quỷ, vẫn 
không thay đổi thứ tập khí nầy, đi khắp nơi ăn những vật dơ bẩn, đây gọi là 
điên đảo trắng đen, đen làm thành trắng, trắng lại làm thành đen, rất là điên 
đảo. Không nhận thức được thật giả, cho nên nói: “Điên đảo trắng đen mê thật 
giả, Nhận giặc làm cha nên trầm luân”: Người không tốt, chúng cho rằng là 
người tốt, người tốt, chúng lại cho rằng là người không tốt, điên đảo như thế, 
do đó gọi là có mắt không tròng, chẳng phân trái phải, không biết cong thẳng, 
vốn thành ngữ có nói: “Nhận giặc làm con”, chúng chẳng những nhận giặc làm 
con, mà còn nhận giặc làm cha, gọi giặc là ba ba, cho nên bị trầm luân làm 
quỷ ăn tinh. Vì khi chúng làm người thì thích hành dâm, cho nên khiến cho 
chúng hiện tại đi ăn những vật dơ bẩn, thích đến như vậy đó. 


438. Già bà ha ra 

Dịch: Quỷ ăn thai. 

Kệ: 

Đại Không Vương Phật chủ oai thần 

Hàng phục hấp thai ác tánh linh 

Đãn nguyện chúng sinh đồng hướng thiện 
Phùng hung hoá cát ngộ cứu tinh. 

Nghĩa là: 

Đại Không Vương Phật chủ oai thần 

Hàng phục ác quỷ ác thích ăn thai 


Nguyện cho chúng sinh cùng hướng thiện 

Chuyển hung hoá các gặp cứu tỉnh. 

Giảng giải: Già Bà là tên của Không Thần, tức cũng là tên của một vị Thần 
Không Vương Phật, câu Chú nầy là “Quỷ ăn thai”, có lúc người sinh em bé, 
chưa sinh mà bị chết, là do thai bị quỷ ăn, quỷ ăn thai lợi hại hơn so với quỷ ăn 
tinh, đại khái là vì khi làm người, thì thích ăn thai heo, thai bò, thai ngựa, khi 
làm quỷ thì vẫn làm quỷ ăn thai, vật dơ bẩn trong sự dơ bẩn. Bài kệ nói: 


“Đại Không Vương Phật chủ oai thần”: Vị Không Vương Phật có đại oai thần 
lực. 

“Hàng phục ác quỷ thích ăn thai”: Đại Không Vương Phật có thể hàng phục ác 
quỷ ăn thai, loài quỷ nầy là quỷ ác, chuyên môn phá hoại đồ vật của mọi người, 
mọi người muốn sinh em bé, thì chúng đến trước để ăn, bạn xem có ác hay 
không! Các vị nhìn chẳng thấy chúng, nếu nhìn thấy chúng, thì một chưởng sẽ 
đập nát chúng, vì nhìn không thấy cũng chẳng có cách gì, ăn thì ăn, để cho 
chúng chiếm tiện nghi, còn bạn thị bị thiệt thòi. 


^^”, 


“Nguyện cho chúng sinh cùng hướng thiện”: Tuy là như vậy, nhưng chư Phật 
Bồ Tát muốn chúng sinh cải ác hướng thiện, sửa lỗi làm mới, không gặp những 
việc không vui vẻ nầy. 

“Chuyện hung hoá các gặp cứu tinh”: Tuy gặp loài ác quỷ nầy, cũng có thể sẽ 
gặp hung hoá cát, gặp được sự cứu tinh. 


Ý nghĩa câu Chú nầy, mọi người biết sự lợi hại rồi, hãy mau tu đạo! Đừng có hồ 
đồ kết hôn rồi sinh con đẻ cái, tạo ra sự luân hồi. Nghe ý nghĩa đoạn Chú Lăng 
Nghiêm nầy, chuyện trên đời chẳng những vấn đề nầy, mà còn có rất nhiều, rất 
nhiều, vấn đề khác nữa. Rất nhiều việc bạn cho rằng tốt, nhưng bên trong có 
nhiều việc không tốt phát sinh, bạn cho rằng là việc rất khoái lạc, nhưng tương 
lai đau khổ cũng vô lượng, chẳng bằng giữ trung đạo, không thái quá, cũng 
chẳng bất cập, không phiần não, cũng chẳng có khoái lạc. 


Khi “Hỉ nộ ai lạc chưa phát sinh gọi là trung, phát sinh mà đều trung tiết gọi là 
hoà”, nếu bạn hiểu được đạo lý nầy, thì làm việc gì cũng đều đừng thái quá, 
đừng mê đầu não, điên đảo. Nếu bạn có thể không mê muội gì hết, thì chuyện 
gì cũng không làm bạn mê muội được. Chẳng phải tất cả mọi vật đến mê hoặc 
bạn, mà là bạn mê hoặc tất cả mọi vật, vì bạn không hiểu được. Nếu hiểu được, 
minh bạch rõ ràng, thì tất cả sẽ không điên đảo, cũng không điên đảo trắng 
đen, đều thấy rõ ràng, đen là đen, trắng là trắng, thiện là thiện, ác là ác, không 
thể trong thiện có một chút ác, trong đen có một chút trắng, thiện ác hỗn tạp, 
thì tương lai quả báo sẽ không thuần. 


Cho nên bạn có được hoàn cảnh tốt, trong đó có chuyện không tốt phát sinh; 
có hoàn cảnh không tốt, trong đó lại có chuyện tốt đến. Nếu bạn hiểu rõ được, 
thì sẽ không có thứ vấn đề nầy. Những gì chúng ta gặp ngày hôm nay, đều là 
nhân đã tạo ra trong quá khứ, hiện tại chúng ta phải sửa tạo sanh mạng của 
chúng ta, cho nên nói: “Quân tử có học tạo mạng, mạng do ta lập, phước tự 
mình cầu; phước hoạ không cửa, do người tự chiêu”, tức là đạo lý nầy. Người 
học Phật nhất định phải nhận thức cho rõ ràng về nhân quả báo ứng, đừng có 
lờ mờ, tuỳ tiện tạo nghiệp ác, tuỳ tiện trồng nhân ác, tuỳ tiện tạo tội nghiệp, 
mình vẫn không biết, vấn đề nầy phải cẩn thận. 


439. Lô địa ra ha ra 

Dịch: Quỷ uống máu. 

Kệ: 

Tập thù thắng pháp thí thực huyết 
Địa quang minh nhân đại trượng phu 
Cố năng hoá thân thiên bách ức 

Tứ sanh lục đạo tế cô độc. 


Nghĩa là: 

Tu thắng pháp cứu quỷ uống máu 

Nghe pháp tu hành thành trượng phu 

Nên hoá thân được ngàn vạn ức 

Bốn loài sáu đường được cứu độ. 

Giảng giải: Câu Chú nầy là “Quỷ uống máu”, nhưng quỷ uống máu nầy, gặp 
được Phật pháp cũng sẽ thành Phật, thành Đại Quang Minh Nhân Phật. Nhưng 
nhất định phải gặp được Phật pháp, tu trì Phật pháp, mới có thể thành Phật. 
Nếu không gặp được Phật pháp, không tu trì Phật pháp, thì dù bất cứ ai cũng 
không thể thành Phật được. Ở trước đã nói qua quỷ ăn tinh, quỷ ăn thai, khi 
nam nữ hành dục, thì có quỷ dơ bẩn đến ăn tinh khí, em bé ở trong bụng mẹ 
chưa sinh ra, thì có quỷ ăn thai đến ăn; bây giờ lại có một loài quỷ chuyên uống 
máu khi phụ nữ sinh sản. 


“Tu thắng pháp cứu quỷ uống máu”: Nhờ diệu pháp thù thắng của Phật, cứu độ 
tất cả quỷ uống máu. 

“Nghe pháp tu hành thành trượng phu”: Quỷ uống máu nghe pháp tu hành, 
liền thành Địa Quang Minh Nhân Phật. Đại trượng phu tức là Phật, Phật đã 
vượt ra ba cõi, không còn ở trong luân hồi, nên gọi là đại trượng phu. 


“Nên hoá thân được ngàn vạn ức”: Ban đầu là quỷ uống máu, sau khi đã thành 
Phật rồi, thì có thể hoá thân trăm ngàn vạn ức. 


A1, 


“Bốn sinh sáu loài được cứu độ”: Bốn sinh tức là: Thai, noãn, thấp, hoá. Sáu 
loài là: Trời, người, A tu la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Ngài hoá thân trăm 
ngàn vạn ức, vì cứu độ một loài chúng sinh thống khổ nhất. 


440. Ta bà ha ra 

Dịch: Quỷ uống dầu. 

Kệ: 

Thực dầu quỷ hấp đăng chúc tinh 

Tự phục bảo hoả Phật lai ứng 

Trừng thanh vũ trụ quang vạn trượng 
Tế địa ngục khổ độ u minh. 


Nghĩa là: 

Quỷ uống dầu hút dầu đèn đuốc 

Tu thành Tự Phục Bảo Hoả Phật 

Vũ trụ trong sáng quang vạn trượng 

Cứu khổ địa ngục chốn tối tăm. 

Giảng giải: Câu Chú nầy là “Quỷ uống đầu”, quỷ dầu béo, bất cứ chỗ nào có 
dầu khí, thì chúng chạy đến chỗ đó, một mặt ngửi mùi dầu, một mặt uống dầu, 
nếu không có dầu, thì chúng hút mùi khói dầu, ăn uống những dầu cặn dơ bẩn, 
khi chúng có được những thứ nầy, thì giống như người xem như là mật đường, 
cho nên nói: 

“Quỷ uống dầu hút dầu đèn đuốc”: Dầu đèn đuốc đều bị chúng hút đi. 

“Tu thành Tự Phục Bảo Hoả Phật”: Chúng gặp được Phật pháp thù thắng, cũng 
tu hành thành Phật, hiệu là Tự Phục Bảo Hoả Phật. Xưa kia chúng là quỷ uống 
dầu, hiện tại đã thành Phật rồi. Phật có đại trí huệ, không còn sân hận; quỷ ngu 
sỉ nhất, lại có tâm sân hận, nhưng sửa lỗi hướng thiện, cũng có thể thành Phật. 
“Vũ trụ trong sáng quang vạn trượng”: Chúng thành Phật rồi, vũ trụ đều trong 
sáng, tất cả đều thanh tịnh, không còn tà khí, quang minh sáng vạn trượng, 
phóng quang động địa, những hiện tượng nầy để làm gì? 

“Cứu khổ địa ngục chốn tối tăm”: Vì cứu độ chúng sinh thống khổ ở địa ngục, 
độ thoát những nơi đen tối không có ban ngày, không thấy được ánh sáng mặt 
trời, thọ khổ trong u minh. 


441. Ma xà ha ra 

Dịch: Quỷ ăn sản. 

Kệ: 

Quỷ ăn sản sùng tánh tàn độc 

Âm thác dương sai tạo huyết hồ 

Hải Thuỷ Thiên Thần Phật đà gia 

Phùng hung hoá cát giai củng phục. 

Nghĩa là: 

Quỷ ăn sản sùng tánh tàn độc 

Âm dương sai lầm tạo hồ máu 

Tu thành Phật Hải Thuỷ Thiên Thần 

Gặp hung hoá cát đều kính phục. 

Giảng giải: Ý nghĩa câu Chú nầy vốn là “Quỷ ăn sản”, tức là quỷ ăn linh hồn. 
Khi phụ nữ sinh con, nhưng em bé sinh ra rồi chẳng bao lâu thì chết. Tại sao 
vậy? Vì bị quỷ ăn sản ăn mất. Chúng chẳng phải ăn thịt, mà là ăn linh hồn. 
Chúng ăn mất linh hồn, thì em bé sẽ chết, cho nên nói: 

“Quỷ ăn sản sùng tánh tàn độc”: Sùng là một thứ đồ vật hoặc có, hoặc không, 
bạn nói nó có, lại nhìn không thấy nó; bạn nói nó không có, nó lại ở đó tác 
quái, làm cho bạn phiền não. Quỷ là một loại âm khí, loại âm khí nầy rõ ràng là 
không có, mà tụ lại thì lại có. Tụ lại thì có hình, tán ra thì không có hình, đây 
gọi là quỷ sùng, tánh tình của chúng rất tàn độc. 

“Âm dương sai lầm tạo hồ máu”: Loài quỷ sùng ăn sản nầy, cũng chẳng muốn 
làm như thế, nhưng chẳng biết như thế nào, do nghiệp lực của chúng nên phải 
làm như vậy. Khi em bé mới sinh ra, thì chúng làm cho chết, bắt linh hồn của 
em bé đi làm quyến thuộc cho chúng, làm quân đội của chúng, làm quân đồng 
tử của ma. Loại thứ “tiểu quỷ con” nầy không tốt chút nào, bạn dạy chúng như 
thế nào, chúng cũng không nghe. Chúng lầm lẫn âm dương sai lầm trong sự 
bất tri bất giác, đi ăn linh hồn em bé mới sinh, tạo thành hồ máu, máu huyết 
của người phụ nữ sinh sản chảy ra thành một hồ. 

“Tu thành Phật Hải Thuỷ Thiên Thần”: Hải Thuỷ Thiên Thần vốn cũng là quỷ ăn 
sản, nhưng về sau tu hành thành Phật, hiệu là “Phật Hải Thuỷ Thiên Thần”. 
Thành Phật rồi, thì Ngài bèn đi bảo hộ người. Nếu chẳng có vị Phật nầy đến 
bảo hộ, thì e rằng con nít sinh ra đều bị ăn sạch. Vì có vị Phật nầy, mới có thể 
“Gặp hung hoá cát đều kính phục”: Quỷ ăn sản cuối đầu lễ bái đều nghe lời. 


442. Xà đa ha ra 

Dịch: Quỷ ăn thịt. 

Kệ: 

Thập nhị bộ Kinh bổn sự đồ 

Thực nhục sàm quỷ bàn hồ lô 

Thuỷ Tự Tại Phật ai nhiếp thọ 

Quy mạng đảnh lễ khấu Lưỡng Túc. 


Nghĩa là: 

Mười hai bộ Kinh bổn sự đồ 

Quỷ tham ăn thịt rất mập béo 

Thuỷ Tự Tại Phật thương nhiếp thọ 

Quy mạng đảnh lễ đấng Lưỡng Túc. 

Giảng giải: Câu Chú nầy ý nghĩa là “Quỷ ăn thịt”, thích ăn thịt đều có quỷ ở đó 
làm chủ sai khiến bạn ăn thịt. Quỷ nầy giống như trái bầu mập ú, cho nên nói: 
“Mười hai bộ Kinh bổn sự đồ”: Câu Chú nầy dịch ra là “Bổn sự”. Bổn sự đồ, 
giống như tấm bản đồ. 

“Quỷ tham ăn thịt rất mập béo”: Phàm là thích ăn thịt đều có con quỷ tham ăn 
nầy. Quỷ tham ăn nầy rất mập béo, tròn trịa giống như quả bầu hồ lô. Bạn xem, 
người thích ăn thịt cũng thọ sự huân tập, lâu dần cũng biến thành mập béo như 
quả bầu hồ lô. 

“Thuỷ Tự Tại Phật thương nhiếp thọ”: Câu nầy cũng bao quát ý nghĩa quỷ ăn 
thịt về sau thành Thuỷ Tự Tại Phật, quỷ ăn thịt về sau tu hành thành Thuỷ Tự 
Tại Phật. Ngài thương xót chúng sinh khổ não, cho nên thương xót nhiếp thọ 
tất cả chúng sinh. 


“Quy mạng đảnh lễ đấng Lưỡng Túc”: Tất cả quỷ ăn thịt cũng đều biết sửa lỗi 
làm mới, quy mạng đảnh lễ vị Phật đà phước huệ đều đầy đủ. 

Mười hai bộ Kinh là gì? Các vị tuổi còn trẻ không nên quên, tôi già rồi quên thì 
được. Chẳng phải là tôi chuyên chế, các vị đang trưởng thành, đâu có giống 
như tôi già rồi vô dụng. Có bài kệ liên hệ tới mười hai bộ Kinh rằng: 

Trường hàng trùng tụng tịnh thọ ký 

Cô khởi vô vấn nhỉ tự thuyết 

Nhân duyên ví dụ cập bổn sự 

Bổn sanh phương quảng vị tằng hữu 

Luận nghị cộng thành thập nhị bộ 

Quảng như đại luận tam thập tam. 


Trường hàng, trùng tụng, thọ ký, cô khởi, vô vấn tự thuyết, nhân duyên, ví dụ, 
bổn sự, bổn sanh, phương quảng, vị tằng hữu, luận nghị, đều là một bộ, cộng 
thành mười hai bộ Kinh. Tam tạng là: Tạng Kinh, tạng luật, và tạng luận. 


443. Thị tỷ đa ha ra 

Dịch: Quỷ ăn mạng. 

Kệ: 

Am nhạc Thiên thượng ca vịnh thần 
Thanh minh luật kim thực mạng tranh 
Sử thành Kim Cang Bồ Tát Tạng 

Đà La Ni Phật tự tại tôn. 


Nghĩa là: 

Thần ca ngâm âm nhạc trên trời 
Thanh minh luật kim thực mạng tranh 
Khiến thành Bồ Tát Kim Cang Tạng 
Đà La Ni Phật đấng tự tại. 


Giảng giải: Câu Chú nầy ý nghĩa là “Nhạc Thần”, lại dịch ra là “Quỷ ăn mạng”. 
Sinh mạng của con người là quan trọng nhất, nếu bị quỷ ăn mất thì không thể 
sinh tồn, nhưng quỷ ăn mạng muốn ăn mạng của con người, do đó con người 
đều sợ quỷ. Quỷ ăn mạng không những chỉ có một, mà có rất nhiều, làm sao 
biết được? Vì con người cũng rất nhiều, tức con người có rất nhiều, thì quỷ 
cũng có rất nhiều quỷ. Con người thì có người da vàng, người da trắng, người 
da đen, người da đỏ. Quỷ cũng có nhiều loại, chẳng phải chỉ có một, trong đó 
ngàn sai vạn biệt. Do đó, thần cũng có rất nhiều loại. Cứu kính có bao nhiêu 
quỷ? Có rất nhiều không thể nào tính đếm được, thần cũng vậy. Loài người da 
vàng trắng đen đỏ cũng đều khác nhau, giữa người với người cũng khác nhau, 
chẳng có ai giống ai. 

Ở trên đã nói qua có rất nhiều quỷ, vô cùng vô tận. Có người nói: “Tôi chẳng 
thấy quỷ, cho nên tôi không tin có quỷ”. Như vậy bạn cũng chưa từng thấy 
thần, sao lại tin thần? Chưa từng thấy Phật, sao lại tin Phật? Quỷ là một trong 
mười pháp giới. Tôi nói lại với bạn một câu triệt để nhất: Nếu không có quỷ, thì 
cũng chẳng có Phật. Quỷ không có, làm sao có Phật? Quỷ không có, thì con 
người cũng không có. Con người và quỷ đều là một trong mười pháp giới, đều 
là một gốc tán làm vạn thù, vạn thù quy về một gốc, đều là từ Phật tánh mà ra. 
Quỷ cũng có Phật tánh vậy, cũng là chúng sinh, cho nên các vị đừng sợ quỷ. 


“Thần ca ngâm âm nhạc trên trời, Thanh minh luật linh thực mạng tranh”: Phật 
sai khiến nói với những loài quỷ nầy đừng có ăn mạng của con người nữal 
Đừng có tranh luận với người nữa, nên dứt tranh luận, làm thế nào đây? 
“Khiến thành Bồ Tát Kim Cang Tạng”: Khiến cho quỷ ăn mạng sẽ thành Bồ Tát 
Kim Cang Tạng. 

“Đà La Ni Phật đấng tự tại”: Có thể tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Tổng trì 
thân miệng ý, không phạm ba nghiệp, thì tội nghiệp gì cũng đều không có. 


444. Bạc lược dạ ha ra 

Dịch: Quỷ ăn cúng tế. 

Kệ: 

Tế lễ quỷ thần thực tinh anh 

Bảo tản hoa cái thuế y hành 

Đại Phương Quảng Phật hoá vạn vật 
Quang minh nhân thắng đạo tự thành. 


Nghĩa là: 

Quỷ thần ăn cúng tế tinh anh 

Dù hoa lọng báu đều thành tựu 

Đại Phương Quảng Phật hoá vạn vật 

Quang minh nhân thắng đạo tự thành. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch ra là “Quỷ ăn cúng tế”. 

“Quỷ thần ăn cúng tế tinh anh”: Phàm là có người cúng lễ, thì chúng ăn sự tinh 
anh của đồ cúng. Đồ cúng cũng có linh hồn, linh tánh, giống như trái cây, đều 
có tánh của nó. Khi cúng Phật rồi, thì tánh của nó không còn nữa. Cúng quỷ 
cúng thần cũng như thế, chúng chỉ ăn tánh của nó, đây gọi là “Ăn tinh anh”. 


“Dù hoa lọng báu đều thành tựu”: Khi bạn tụng câu Chú này, thì sẽ hình thành 
dù báu, lọng báu và lọng hoa, cây lọng trắng lớn cũng thành tựu. 

“Đại Phương Quảng Phật hoá vạn vật”: Câu Chú nầy cũng bao quát pháp lớn, 
pháp rộng v.v... Phật dùng tất cả Phật pháp, để giáo hoá tất cả vạn vật thế gian 
và xuất thế gian. 

“Quang minh nhân thắng đạo tự thành”: Là thù thắng trong loài người, đã 
chứng được Tam Miệu Tam Bồ Đề, quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác. 


445. Kiần đà ha ra 

Dịch: Quỷ ngửi hương. 

Kệ: 

Thực hương quỷ vương hoá kim cang 
Tự tại Phật đà độ thập phương 

Lục đạo luân hồi phù trầm chuyển 

Tứ sanh thai noãn các thừa đương. 


Nghĩa là: 

Quỷ vương ngửi hương hoá kim cang 

Phật đà tự tại độ mười phương 

Sáu nẻo luân hồi chuyển trôi nổi 

Bốn sinh thai noãn đều phải chịu. 

Giảng giải: Kiền Đà Ha Ra vốn cũng thuộc về quỷ, là « Quỷ ngửi hương ». 
Chúng đi khắp nơi ngửi mùi hương của hoa, chỗ nào có mùi hương thì đến. Về 
sau quỷ nầy cũng hiểu được sự tu hành, bèn chuyển biến thành Kim Cang, 
cho nên nói: “Quỷ vương ngửi hương hoá Kim Cang”: Quỷ ngửi hương vì ngửi 
rất nhiều hương, bèn bỏ mê về giác làm Thần Kim Cang, tinh tấn tu hành, trở 
thành quyến thuộc của Hương Tự Tại Phật, cho nên nói: 

“Phật đà tự tại độ mười phương”: Vị Phật nầy đang giáo hoá chúng sinh trong 
mười phương. 


bó. 


“Sáu nẻo luân hồi chuyển trôi nổi”: Con người ở trong sáu nẻo luân hồi, lúc ở 
thiên đường, khi thì ở địa ngục, lúc thì làm ngạ quỷ, khi thì làm súc sinh. Có 
lúc thăng đi lên, có khi lại đoạ lạc vào trong ba đường ác. Trời, người, A tu la, 
là ba đường lành, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục là ba đường ác. Do đó “Ra thai 
ngựa, vào thai lừa, trước điện Diêm Vương mấy độ hồi, trước qua từ điện Đế 
Thích, lại đến trong nồi của Diêm Quân”. Con người khi làm súc sinh, thì 
không biết tu hành, làm ngựa thì vào thai ngựa, có khi lại chạy đến thai lừa làm 
con lừa. Ở trong điện Diêm Vương không biết đã chạy qua chạy lại bao nhiêu 
lần rồi. Vừa mới ở trước điện Đế Thích trở về, lại trở lại trong chảo dầu của vua 
Diêm La. Luân chuyển trôi nổi trong sáu nẻo luân hồi, chẳng biết chuyển đến 
nơi nào. 


“Bốn sinh thai noãn đều phải chịu”: Bốn sinh là: Thai, noãn, thấp, hoá. Cũng 
chẳng biết lúc nào thì làm một loài chúng sinh nào đó. Thai, noãn, thấp, hoá, 
khi nghiệp cảm giao tập thì đều phải cam chịu, có nhân duyên với loài nào thì 
sẽ tái sinh vào loài đó. 


446. Bố sử ba ha ra 

Dịch: Quỷ ăn hoa. 

Kệ: 

Hoa Tự Tại Phật ánh quần phương 
Kim cang trì chử lộ đường đường 

Hồ điệp phi tường xuyên toa quá 
Linh văn mặc tụng phóng hào quang. 


Nghĩa là: 

Hoa Tự Tại Phật chiếu các phương 

Kim Cang cầm chuỳ lộ đường đường 

Bươm bướm bay lượn xuyên qua lỗ 

Âm thầm tụng Chú phóng hào quang. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch ra là “Quỷ ăn hoa”. Chúng đi các nơi ăn hoa, về 
sau cũng biến thành Kim Cang, quy y với Hoa Tự Tại Phật. 

“Hoa Tự Tại Phật chiếu các phương”: Hoa Tự Tại Phật có rất nhiều hoa đến bồi 
giúp. 

“Kim Cang cầm chuỳ lộ đường đường”: Trong tay của vị Kim Cang cầm chuỳ 
báu, lộ đường đường tức là cao lớn, quỷ thần thấy được đều sợ hãi. 

“Bươm bướm bay lượn xuyên qua lễ”: Có hoa thì có bươm bướm, bươm bướm 
cũng ở trong hoa, bay qua bay lại giống như xuyên qua lỗ. 

“Âm thần tụng Chú phóng hào quang”: Nếu bạn âm thầm tụng câu Chú nầy, thì 
cũng sẽ có sự cảm ứng phóng đại quang minh. 


447. Phả ra ha ra 

Dịch: Quỷ ăn quả. 

Kệ: 

Cúng dường chư Thánh quả tân tiên 
Thử quỷ tứ tiện khước tranh tiên 
Hưởng chi tăng trưởng bồ đề lực 
Đắc đại an lạc chứng diệu huyền. 


Nghĩa là: 

Cúng dường Thánh hiền quả tươi ngon 
Quỷ nầy dò xét tranh trước tiên 

Hưởng rồi tăng trưởng lực bồ đề 

Đắc đại an lạc chứng diệu huyền. 


Giảng giải: Câu nầy dịch ra là “Quỷ ăn quả”. Đừng cho rằng cúng Phật, thì Phật 
đến hưởng thọ, đây không nhất định. Thứ nhất Phật chẳng háo ăn, cho nên 
bạn cúng cho Ngài, không nhất định Ngài sẽ ăn. Còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát 
thì cũng tu khổ hạnh, cho nên cũng không tham ăn, cũng không nghĩ đến ăn 
thứ gì. Chẳng phải ai cúng dường gì, thì Ngài sẽ mau đi đến ăn, chẳng phải. 
Như vậy ai có tâm thành cúng dường, Phật chẳng đi hưởng thọ, Bồ Tát cũng 
chẳng hưởng thọ, quỷ thấy chẳng có ai ăn, chúng bèn đến ăn, cho nên bài kệ 
nói: 

“Cúng dường Thánh hiền quỷ tươi ngon”: Chúng ta dâng cúng dường chư Phật 
Bồ Tát trái cây tươi ngon, hoặc cúng dường thần linh, nhưng nếu không thể 
thường thường cúng dường, vậy thì nên cúng khi nào thì cúng. Nếu bạn có thể 
thường thường thay đổi cúng phẩm, thì mỗi lần ăn cơm thì thay đổi một lần. 
Nếu không thể thay đổi thường xuyên, thì trái cây có thể cúng mấy ngày cũng 
được. 


^m”. 


“Quỷ nầy dò xét tranh trước tiên”: Khi dâng cúng phẩm lên, quỷ thấy Phật 
không đến hưởng thọ, Bồ Tát cũng không đến, vậy thì ta đến! Vì chúng biết 
Phật Bồ Tát chẳng có tranh ăn, chúng bèn đến hưởng thọ. Quỷ ăn quả tham ăn 
như vậy đó, đại khái trong chúng ta cũng có con quỷ giống như vậy, khi thấy 
trái cây thì lòng tham ăn nổi lên. 

“Hưởng rồi tăng trưởng lực bồ đề”: Nhưng quỷ ăn cúng phẩm của Thánh hiền 
không có tội, vì Phật Bồ Tát không đến hưởng thọ, vì quá nhiều, nên chúng 
dùng một chút. Nhờ sức lực cúng Phật, chẳng những không có tội, mà còn 
tăng trưởng lực bồ đề, tăng trưởng tâm giác ngộ, cho nên “Đắc đại an lạc 
chứng diệu huyền”, lòng tham của chúng không còn nữa, tâm sân cũng tiêu 
mất, tâm si cũng không tồn tại. Chẳng còn tham sân si, thì sẽ đắc được đại an 
lạc, do đó đắc được sự áo diệu không thể nghĩ bàn. 


448. Bà tỏa ha ra 

Dịch: Quỷ ăn hạt giống. 

Kệ: 

Chủng tử tinh hoa bổ tiên thiên 
Hi hí tam muội giải sâu não 
Như ý thần thông đa biến hoá 
Nhân tự tại Phật pháp vô biên. 
Nghĩa là: 

Chủng tử tinh hoa bổ tiên thiên 


Đùa giỡn tam muội giải sầu não 

Như ý thần thông nhiều biến hoá 

Nhân tự tại Phật pháp vô biên. 

Giảng giải: Câu nầy nghĩa là “Quỷ ăn hạt giống”. Ở trước có quỷ ăn hương, quỷ 
ăn đèn. Có người không hiểu, bèn nói: “Tôi không tin có quỷ”. Bạn không tin, vì 
căn bản bạn tức là quỷ mài! Cho nên bạn không thừa nhận mình là quỷ. Người 
tức là quỷ, quỷ tức là Phật. Nếu không có quỷ, thì cũng chẳng có người, cũng 
chẳng có Phật. Vì có người, cho nên có Phật; có Phật, cũng có quỷ, đây là 
một, là Phật tánh biến hoá. Bạn nói bạn nhìn chẳng thấy, đợi khi bạn nhìn thấy 
thì đã chết mất, làm quỷ mới nhìn thấy quỷ, thì đã quá muộn. 

Quỷ nầy ăn hạt giống, khi bạn bỏ xuống nhiều hạt giống, quỷ nhìn thấy: “Ồ, bạn 
trồng rất nhiều, tôi sẽ đến ăn sạch hết không còn sót”. Cho nên có những hạt 
giống không mọc mầm lên, vì đã bị quỷ ăn mất, tánh của hạt giống chẳng còn 
nữa. Không tin quỷ thần, nói chẳng có việc nầy, bạn làm sao biết không có? 


“Chủng tử tinh hoa bổ tiên thiên”: Bất cứ hạt giống gì, trong đó đều có sanh cơ, 
sanh cơ tức là vitamin mà chúng ta hay thường nói. Con người tạo ra vitamin 
A,B,C .v.v... là vitamin hữu hình, sanh cơ trong hạt giống là vô hình. Tuy nói 
là sanh cơ ở trong hạt giống, kỳ thật nó là một cái “tánh”, tức cũng là tinh hoa. 
Nó hay trợ giúp con người khôi phục lại sức khoẻ vốn có, khôi phục lại sức 
khoẻ, “bổ tiên thiên”, tiên thiên tức là nhìn không thấy, chẳng phải hữu hình. 
Tục nói là “Bổ khí”, bổ tức là một thứ linh khí, tức cũng là “Tánh”. Vì bổ tiên 
thiên, thì nó mang theo sự quý báu. 

“Đùa giỡn tam muội giải sầu não”: Du hí thần thông, nhìn chúng chạy nhảy, 
náo nhiệt, không lo, không buồn, sự việc gì cũng không có, sầu não cũng tiêu 
trừ. 

“Như ý thần thông nhiều biến hoá”: Chúng lại có thể tu hành, thời gian lâu dần 
sẽ tụ tinh hội thần, tinh khí thần đều viên mãn, thì sẽ có thần thông. Con người 
làm thế nào mới có thần thông? Tức là tinh khí thần đầy đủ rồi, thì sẽ có thần 
thông. Chưa bói đã biết trước, việc gì cũng không nói mà dụ, không cần nói 
chúng cũng minh bạch, đây là một thứ thần thông. Thần ở tại đó giao thông, 
thần hổ tương thông gọi là thần thông. 

Nhân tự tại Phật pháp vô biên”: Nếu con người đắc được tự tại, thì nhất định sẽ 
thành Phật. Chỗ diệu pháp nầy là vô lượng vô biên, nói không hết được. 


449. Bác ba chất đa 
Dịch: Quỷ ác hình. 


Kệ: 

Ác hình xú quỷ mãnh vô địch 

Cự khẩu lão nha phún hoả cơ 

Độc đầu nhiệt não sân độc quái 

Hàng phục nộ hận ma viễn ly. 

Nghĩa là: 

Quỷ thân xấu ác mạnh vô địch 

Miệng to răng nhỏ phun máy lửa 

Độc đầu nhiệt não quái sân độc 

Hàng phục nộ hận ma xa lìa. 

Giảng giải: “Quỷ thân xấu ác mạnh vô địch”: Do danh từ nầy thì biết quỷ nầy 
thân hình rất là đáng sợ, miệng của chúng há ra lớn như sông, như biển. Răng 
của chúng dài tới mấy trăm thước, một khi nhìn thấy quỷ thân ác nầy sợ muốn 
chết. Chúng rất xấu ác khó nhìn, còn mạnh tợn lạ thường, sức lực rất mạnh, 
chẳng ai có thể địch được chúng, chúng có thể bưng núi, có thể khiêng đỉnh. 
“Miệng to răng nhỏ phun máy lửa”: Miệng to răng nhỏ giống như máy lửa. 
“Độc đầu nhiệt não quái sân độc”: Đầu độc nhiệt não, lại có sân hận, độc trong 
sân hận tác quái, thứ độc đó khiến cho chúng thành tựu một quái vật. 

“Hàng phục nộ hận ma xa lìa”: Hàng phục được sự nộ hận, thì ma sẽ chạy xa, 
sẽ có thể thành Phật. 


Làm thế nào thấy một người có học vấn? Người có học vấn, thì bất cứ lúc nào 
cũng nhìn ra có sự sai lầm. Làm thế nào nhìn ra được sự sai lầm? Vì không 
cách chỉ giải thích cho thông suốt, cho nên mới biết có sự sai lầm trong đó. 
Câu sau trong chú giải có một câu “Hàng phục si Phật”. Sao lại có si Phật? Cứ 
tin sách, bằng chi chẳng có sách còn hơn. Phải chi không nhìn thấy chú giải, 
không có con mắt chọn pháp, thì rất dễ sai lầm. Điểm nầy phải chú ý, tuy sửa 
đổi mấy chữ, mà rất là quan trọng. 


450. Đột sắc tra chất đa 

Dịch: Quỷ mắt ác. 

Kệ: 

Vô minh tà kiến nghi hoặc thâm 
Nhận tặc tác phụ thất bổn chân 

Ac nhãn đại quỷ sát khí trọng 

Trí huệ thành tựu Chúng Trung Tôn. 


Nghĩa là: 


Vô minh tà kiến nghi hoặc sâu 

Nhận giặc làm cha mất bổn chân 
Đại quỷ mắt ác sát khí nặng 

Trí huệ thành tựu Chúng Trung Tôn. 


Giảng giải: Câu nầy dịch ra là “Quỷ mắt ác”. Con mắt của chúng rất ác, khi bạn 
nhìn thấy con mắt của chúng, thì kinh hãi dựng lông. Chúng hay thôi miên, 
nhìn thấy con mắt chúng, thì sẽ bị ma nhập rối loạn thần kinh, phải đưa vào 
nhà thương điên. Có một vị cư sĩ cũng đã từng bị quỷ mắt ác nầy, khi nhìn thấy 
quỷ mắt ác nầy, thì nhập cảnh giới ma, cho nên nói “Vô minh tà kiến nghi hoặc 
sâu”. 

“Nhận giặc làm cha mất bổn chân”: Người thường thường nhận giặc làm con, 
nhưng trường hợp nầy là nhận giặc làm cha. 

“Đại quỷ mắt ác sát khí nặng”: Đại quỷ mắt ác nầy, sát khí rất nặng, con mắt của 
chúng rất ác, bạn nhìn con mắt thần của chúng, thì sẽ bị trúng tà, sẽ bị bệnh 
thần kinh. Một khi nhìn con mắt của chúng, thì sẽ bị chúng giết bạn, sát khí thật 
là lợi hại. 


^n”. 


“Trí huệ thành tựu Chúng Trung Tôn”: Lúc đó nếu bạn có trí huệ, thì bất cứ đại 
quỷ, tiểu quỷ mắt ác gì cũng đều không sợ. Chúng Trung Tôn tức là Phật, Phật 
làm thế nào mà thành Phật? Có trí huệ thì sẽ thành Phật, chẳng có trí huệ thì 
không thể thành Phật. Cho nên ai muốn thành Phật, thì trước hết phải tu trí 
huệ, đừng có càng học thì càng ngu si. 


451. Đao đà ra chất đa 

Dịch: Quỷ đầu to. 

Kệ: 

Đầu như Tu Di nhãn như hải 

Cự khẩu lão nha thôn kình bách 
Phật hiện thủ nhản thiên vạn ức 
Hàng phục đại lực quỷ chủ tế. 


Nghĩa là: 

Đầu như Tu Di mắt như biển 
Miệng lớn nuốt trựng trăm cá kình 
Phật hiện ngàn vạn ức tay mắt 
Hàng phục quỷ chủ tể sức lớn. 


Giảng giải: Đây là nói về « Quỷ đầu to », đầu của chúng rất lớn, con mắt cũng 
không nhỏ. Tuy đầu mắt đều to, miệng đương nhiên cũng rất lớn, lỗ tai, lỗ mũi 
cũng không nhỏ, nhưng cái bụng rất nhỏ. Tuy cái bụng nhỏ, vì cái miệng 
chúng lớn, cho nên vẫn ăn rất nhiều thứ. Sao đầu của chúng lớn như thế? Vì 
tâm tham dục rất nặng, tham mà không biết chán, tham rồi lại tham, trong đầu 
suốt ngày từ sáng tới tối đều nghĩ tham, cho nên đầu não trương lên đầy, não 
càng trương thì càng to, bèn biến thành quỷ đầu to. Cho nên người có tâm 
tham, đều có cơ hội làm quỷ đầu to, nếu không muốn làm quỷ đầu to thì đừng 
có tâm tham, điểm nầy các vị phải ghi nhớ. 

“Đầu như Tu Di mắt như biển”: Cái đầu của quỷ đầu to nầy lớn cỡ nào? Lớn cỡ 
núi Tu Di. Núi Tu Di cứu kính lớn cỡ nào? Chúng ta đều đang ở dưới chân núi 
Tu Di, nhưng nhìn không thấy gì gọi là núi Tu Di, cho nên có người nói: “Núi 
Tu Di chỉ là ví dụ thôi”. Chẳng phải! Xác thực là có núi Tu Di, bất quá con mắt 
thịt của chúng ta nhìn không thấy lớn cỡ nào mà thôi. Con mắt của chúng lớn 
như biển cả. Có người nói “Có quỷ như vậy chăng”? Hết thảy các loài quỷ bạn 
đã từng thấy chưa? “Chưa”. Bạn chẳng nhìn thấy. Vậy thì bạn làm sao biết 
được là không có quỷ có con mắt lớn như vậy? 

Trên thế gian nầy cái gì cũng đều có, không có gì kỳ lạ mà không có. Con mắt 
lớn như biển cả, thì cái miệng đương nhiên cũng không nhỏ, cho nên nói 
“Miệng lớn nuốt trựng trăm cá kình”: Cái miệng lớn nầy lớn hơn so với bất cứ 
thứ gì, cho nên một miếng thì nuốt trựng hàng trăm ngàn vạn cá kình. Cá kình 
là động vật rất lớn ở trong biển, chúng có thể một miếng nuốt trựng hàng trăm 
ngàn vạn, có thế lực lớn như vậy. Oai thần thế lực của chúng lớn như vậy, 
không dễ gì hàng phục, cho nên “Phật hiện ngàn vạn ức tay mắt, hàng phục 
quỷ chủ tế đại lực”: Phật đến hàng phục đại lực quỷ thần vương, chủ tế trong 
loài quỷ. Cho nên bạn đừng sợ, quỷ đầu to nầy bây giờ là hộ pháp, đều là ở 
trong Chú Lăng Nghiêm. Ai niệm Chú Lăng Nghiêm, thì chúng sẽ đến ủng hộ 
bảo vệ người đó. 


452. Dược xoa yết ra ha 

Dịch: Quỷ ăn lửa. 

Kệ: 

Thôn hoả quỷ vương chủng loại đa 
Nam nữ đồng sanh cộng xứ hợp 
Nhiếp quy dữ thụ bồ đề ký 

Quyền thật vi thuận nhập Ma Ha. 


Nghĩa là: 

Quỷ vương ăn lửa nhiều giống loại 
Nam nữ đồng sinh ở với nhau 
Nhiếp quy và thọ ký bồ đề 

Quyền thật trái thuận vào đại thừa. 


? ” 


Giảng giải: Câu nầy dịch ra là “Quỷ ăn lửa”, chuyên môn ăn lửa. Lửa vốn đốt 
cháy đồ vật, nhưng loại quỷ nầy dùng lửa làm thức ăn, không có lửa thì không 
sống được. Bạn thấy con người thì uống nước, còn chúng thì uống lửa, lửa 
cháy càng đỏ càng lợi hại, thì chúng càng thích, ở đó vừa nhảy nhót, vừa cười 
cười nói nói, vừa uống lửa. 

Hiện tại Nhật Bản có một thứ ngoại đạo thờ lửa, chuyên môn đi trên lửa, nhưng 
họ không ăn được lửa, cho nên không giống như quỷ ăn lửa. Nếu họ có thể đi 
trên lửa, lại có thể ăn được lửa, thì chẳng khác gì mấy đệ tử của quỷ ăn lửa, 
cho nên hiện tại không đủ tư cách. Dù quỷ ăn lửa cũng chỉ là quỷ mà thôi, 
chẳng có gì nổi bậc. 

“Quỷ vương nuốt lửa nhiều giống loại”: Loại quỷ vương nầy rất nhiều giống loại, 
tuy chúng là quỷ, nhưng cũng có duyên với Phật, Phật cũng độ chúng. Dược 
Xoa là quỷ nam, La Sát là quỷ nữ. Kỳ thật, quỷ cũng có Bồ Tát thị hiện làm 
quỷ, các Ngài cố ý hiện thân quỷ vương, để làm ảnh hưởng loài quỷ phát tâm 
bồ đề, câu sau đây nói rõ ràng. 

“Nam nữ đồng sinh ở với nhau”: Chúng cũng sinh rất nhiều, có khi sinh người 
nam, có khi sinh người nữ, lại cùng ở với nhau. 

“Nhiếp quy và thọ ký bồ đề”: Phật cũng không bỏ loài chúng sinh nầy, dùng từ 
bi hỉ xả bốn tâm vô lượng, để nhiếp thọ họ quy y Tam Bảo, thọ ký bồ đề cho họ 
nói: “Tương lai khi nào các vị sẽ thành Phật”. 


“Quyền thật trái thuận vào Ma Ha”: Bất luận là quỷ vương ăn lửa thật, hoặc là 
giả, quyền là đại quyền thị hiện, thật là quỷ chân thật; hoặc trái với Phật giáo, 
hoặc thuận theo Phật giáo, Phật đều thọ ký cho chúng vào pháp đại thừa, cảnh 
giới đại thừa là không có gì mà không bao dung, bao dung hất tất cả, dù tất cả 
nga quỷ, súc sinh, cũng đều bao quát ở trong pháp đại thừa. 


453. Ra sát ta yết ra ha 

Dịch: Quỷ uống nước. 

Kệ: 

Đồng sanh tộc loại phả chúng đa 
Tạp cư cộng xứ thôn thuỷ hải 


Chiết phục thọ ký quy Tam Bảo 
La Sát Ta Bà Yất Ra Ha. 


Nghĩa là: 

Đồng sinh giống loại chúng rất nhiều 

Tạp cư cùng chỗ uống nước biển 

Chiết phục thọ ký quy Tam Bảo 

La Sát Ta Bà Yết Ra Ha. 

Giảng giải: Ý nghĩa của nó ở trước đã có nói qua rồi. Ở trước đại khái gọi là nữ 
La Sát, con cháu La Sát. Ý nghĩa ở đây với ở trước đại đồng tiểu dị, cũng 
không khác là bao. La Sát nầy thuộc về nữ La Sát, nữ La Sát nầy tướng mạo 
rất xinh đẹp, nhưng trong tâm rất cay độc. Bên ngoài nhìn rất đẹp, nhưng bên 
trong rất hung ác, cho nên câu kệ nầy nói như vầy: 


»À ” 


“Đồng sinh giống loại chúng rất nhiều”: Giống loại của La Sát rất là nhiều, đều 
là háo thắng, chúng đều tranh cường luận thắng. Loài A Tu La kia tư tưởng 
cang cường rất lớn, cho nên nói “Đồng sinh giống loại”, giống loại cũng là 
chủng loại. “Chúng rất nhiều”, rất nhiều, rất nhiều. 

“Tạp cư cùng chỗ uống nước biển”: Nữ La Sát nầy, chúng dùng nước uống làm 
thức ăn, uống chút nước cũng no, uống chút nước sinh tố cũng no, uống chút 
nước nguyên chất cũng no, cho nên nói “Tạp cư cùng chỗ uống nước biển”. 


“Chiết phục thọ ký quy Tam Bảo”: Phật dùng pháp môn chiết phục thọ ký cho 
chúng, khiến cho chúng quy y Tam Bảo, quy y Phật Pháp Tăng, cải tà quy 
chánh. Cho nên nói “La Sát Ta Bà Yết Ra Ha”: Những nữ La Sát rất cay độc 
nầy, tuy chúng nhiều như thế, cũng đều có cơ hội thành Phật. 


454. Bế lệ đa yết ra ha 

Dịch: Quỷ tréo tay. 

Kệ: 

Song thủ giao gia mãnh hung oai 
Quyền thật vi nghịch các phục thôi 
Hiển mật bất định nhiếp đồng hoá 
Đồng chứng bồ đề tốc tật quy. 

Nghĩa là: 

Hai tay tréo nhau rất hung oai 

Quyền thật trái nghịch đều hàng phục 


Hiển mật bất định nhiếp đồng hoá 

Đồng chứng bồ đề mau chóng về. 

Giảng giải: Bế Lệ Đa, dịch ra là “Quỷ tréo tay”. Tréo tay là tay tréo lại với nhau, 
tóm lại, chúng hiện ra như vậy rất là hung dữ, rất là oai phong, tức là khiến cho 
người ở xa thấy mà sợ hãi. Một khi thấy được chúng, thì toát mồ hôi, lông tóc 
đều dựng đứng. Khiến cho người sợ hại mà dựng lông. Ý nghĩa câu Chú nầy là 
“Quỷ tréo tay”, cho nên nói “Hai tay tréo nhau rất hung oai”, rất là oai phong. 


“Quyền thật trái nghịch đều hàng phục”: Ở đây có đại quyền thị hiện, cũng có 
hiện thứ thân nầy để giáo hoá chúng sinh. Cho nên có khi trái, có khi thuận, 
đều hàng phục. Trái nghịch tức là không nghe lời, đều thu phục chúng. 
“Đồng chứng bồ đề mau chóng về”: Mọi người mau chóng chứng được quả vị 
bồ đề, trở về bản thể của Phật, cho nên nói “Mau chóng về”. 

Hôm nay nói đại khái mấy câu nầy, nếu mà nói tỉ mỉ, thì ý nghĩa của mỗi một 
câu Chú, dù có nói cũng nói không hết được. Cho nên nói một cách đại khái, 
vì thời gian có hạn, tất cả tất cả các vị đã minh bạch đại khái rồi. Các vị ai có 
thể hiểu sâu hơn, nghiên cứu sâu hơn, thì tự các vị hãy tự mình đi nghiên cứu. 


455. Tỳ xá giá yết ra ha 

Dịch: Quỷ tréo chân. 

Kệ: 

Giao túc quỷ vương thực khí sanh 
Mạt phát bồ đề hại hàm linh 

Cơ thục cải ác tu thiện đạo 

Ủng hộ chánh pháp giác mê duậit. 


Nghĩa là: 

Quỷ vương tréo chân ăn sinh khí 

Chưa phát bồ đề hại hàm linh 

Về sau cải ác tu thiện đạo 

Ủng hộ chánh pháp giác bờ mê. 

Giảng giải: Lúc chưa minh bạch Chú Lăng Nghiêm, đều không biết Chú Lăng 
Nghiêm có quỷ nhiều như thế. Chú Lăng Nghiêm không những nhiều quỷ như 
thế, mà quỷ trên toàn thế giới đều bao quát trong Chú Lăng Nghiêm. Bất luận 
là quỷ Trung Quốc, quỷ ngoại quốc, quỷ Mỹ quốc, quỷ Anh quốc, quỷ lớn, quỷ 
nhỏ, quỷ đen, quỷ trắng, quỷ vàng, quỷ đỏ, quỷ gì cũng đều bao quát trong 
Chú Lăng Nghiêm. Cho nên loại thứ quỷ nầy, mỗi một loại quỷ đều có nhiầu vô 


lượng vô biên. Bạn đừng cho rằng là một con quỷ, hai con quỷ. Cho nên khi 
chúng ta đi trên đường, không biết chừng xung đột với quỷ. Xung đột rồi, thì sẽ 
bị đau bệnh, hoặc là bị đau đầu, đau mắt, đau lỗ tai, đau cổ họng, lúc đó rất 
nhiều bệnh sẽ phát sinh. 

Hôm nay giảng tới câu “Tỳ Xá Giá Yết Ra Ha”, câu thứ 455 của Chú Lăng 
Nghiêm, câu Chú nầy dịch ra là “Quỷ tréo chân”. Tréo chân tức là hai chân 
tréo lại với nhau, không tách ra. Loài quỷ nầy nương tựa vào gì để sinh tồn? 
Chúng hút tinh khí của con người, cho nên người nào bị quỷ nầy hút đi tinh 
khí, thì người đó cảm thấy uể oải mệt mỏi buồn ngủ, hoặc không biết thế nào là 
tốt. Tại sao chúng có thể hút đi? Vốn không thể hút đi, là vì bạn mở cửa cho 
chúng vào, trong tâm của bạn có quỷ. Khi bạn mở cửa thì chúng sẽ thâm nhập 
vào, ăn cắp đi bảo bối của bạn, hút đi tinh khí của bạn. “Khí” nầy giống như nấu 
nước có một luồng khí, con người chúng ta cũng có một luồng khí nóng bên 
trong, cho nên máu của con người chảy ra, thì nó có 36 độ nóng, mỗi một 
người lớn đều như thế. Nếu máu lạnh thì sẽ biến thành máu lạnh động vật, 
không còn tình cảm gì hết, cho nên loài quỷ nầy chẳng có tình cảm gì hết, 
chúng chẳng có biểu thị thần tình gì hết đối với ai, chẳng có tình cảm gì hất, 
bạn với chúng là huynh đệ thân thuộc tại nhân gian, sau khi chúng chết rồi, 
chúng chuyên môn muốn chỉnh bạn, muốn đến hại bạn. Tại sao vậy? Đây tức 
là ngược lại, con người thì muốn tương thân với nhau, còn quỷ thì đố kị với 
nhau. Chúng đố kị bạn, cho nên chúng muốn hại bạn. Chúng thấy bạn vừa có 
ăn, vừa có mặc, vừa có chỗ ở, cho nên chúng muốn gây ra tại hoạ cho bạn, 
chúng bèn nhảy lên đùi cười, nói: “Thật tốt! Lần nầy tôi thấy bạn sớm xảy ra 
chuyện rồi”. Bạn sẽ hưởng phước không được, chúng đố kị bạn, quỷ giỏi về đố 
kị, nếu chúng ta đố kị thì sẽ rất gần với quỷ. Cho nên chúng ta là người học 
Phật đừng có đố kị, khi bạn đố kị, tức là có quỷ, lúc đó làm hàng xóm với quỷ, 
làm bạn với quỹ. 


Do đó người học Phật chân chánh, thì không thể có tâm đố kị, không thể đố 
hiền kị năng, không thể thấy người ta giỏi hơn mình thì mình không vui, đừng 
có như thế. Nếu bạn như thế, thì vĩnh viễn không bao giờ thành Phật. Vì Phật 
không có tâm đố kị, Phật là đại công vô tư, ngay thẳng không thiên lệch, Phật 
là quang minh lỗi lạc, Phật ở trong đại quang minh tạng, không có một chút 
đen tối nào. 


Nếu bạn đố kị chướng ngại, thì tức là quỷ, về sau làm quỷ đều đi lường gạt 
người. Cho nên chúng ta mọi người phải chú ý, nên nhớ đừng có đố kị những 
người tài giỏi hơn mình, đừng có thấy họ giỏi hơn mình, thì mình không vui; 
hoặc là người ta tu giỏi hơn mình, thì mình đố kị họ, đừng như thế. Một khi bạn 


đố kị, thì mình chắc chắn làm quỷ ngu si, không có tơ hào nghi vấn gì hết. Bài 
kệ có nói là: “Quỷ vương tréo chân ăn sinh khí, Chưa phát bồ đề hại chúng 
sinh, Về sau cải ác tu thiện đạo, Ủng hộ chánh pháp giác bờ mê”. 

Ở trước có giảng về “Quỷ tréo tay”, khi tay tréo lại với nhau, thì mở không ra. Ở 
đây là “Quỷ tréo chân”, khi chân tréo lại với nhau, thì mở không ra, không thể 
đi bộ được, nhưng chúng sẽ thổi gió, chúng đứng ở đó không bước đi, chúng 
có thể thổi gió thì chạy đi. Loài quỷ nầy, chúng đầu thai làm súc sinh, bạn nghĩ 
xem chúng làm con gì? Chúng làm con vịt. Bạn thấy chân con vịt nào đều liền 


với nhau, đó tức là “Quỷ tréo chân” đến đầu thai, làm con vịt đó. 


Tóm lại, nếu chân không thể tách ra, thì đều là loài quỷ nầy, nghiệp báo không 
khác gì lắm, đầu thai vào thế gian nầy, chúng làm thứ đó. Vấn đề nầy bạn nên 
nhận thức rõ, ồ, nguyên lai đây là quỷ tréo chân. “Ăn khí sanh”, chúng từ sáng 
đến tối uống gió tây bắc, nhưng gió tây bắc chúng ăn không no, chúng muốn 
ăn khí của con người, ăn khí của chúng sinh. Khí của người không còn, thì 
chúng không tìm đến, chúng sẽ ăn khí của chúng sinh khác, nếu khí của 
chúng sinh khác không còn, thì chúng có thể ăn khí của ngũ cốc. Tóm lại, vật 
của chúng ăn rất nhiều, không cần đi làm ruộng. Làm quỷ không khổ cực như 
làm người, không sai! Vậy có thể mau mau đi làm quỷ, hâm mộ đời sống của 
chúng, nhưng loài quỷ nầy hiểu biết rất ít. Tại sao? Vì vô minh che đậy chúng, 
cho nên tôi hy vọng các vị đừng có thích đi làm quỷ. 

“Chưa phát bồ đề hại hàm linh”: Trước kia, chúng chưa phát tâm bồ đề, 
chuyên môn hại người, cứ nghĩ hết cách, chúng chẳng có việc gì khác ngoài 
việc hại người, hại hàm linh. Tóm lại, chúng hút đi tinh khí của bạn, muốn cho 
bạn mau chất. Các vị không biết, có những tinh linh chuyên môn hút tinh khí. 
Một khi chúng hút đi tinh khí của bạn, thì bạn chịu không được. Cho nên chúng 
hại hàm linh. Hàm linh tức là sâu gỗ hàm linh, có mạng sống, chúng đều hại, 
chẳng có chút tâm từ bi nào hết. 

“Về sau cải ác †u thiện đạo”: Về sau khi cơ duyên thành thục, chúng cải ác làm 
lành, phát tâm bồ đề tu pháp lành. 

“ủng hộ chánh pháp giác bờ mê”: Chúng cũng ủng hộ chánh pháp, trợ giúp 
Phật để hoá độ chúng sinh, ở trong biển khổ thoát khỏi bờ mê. 


456. Bộ đa yết ra ha 
Dịch: Quỷ tréo thân. 


Kệ: 
Giao thân quỷ hoá liên thể anh 


Như giao tự tất chướng trùng trùng 
Đốn phá vô minh hiện bổn tánh 

Tích công bồi đức quả vị Tăng. 
Nghĩa là: 

Quỷ tréo thân hoá liên thể anh 

Như keo tựa sơn chướng trùng trùng 
Sớm phá vô minh hiện bản tánh 
Tích công bồi đức quả vị Tăng. 
Giảng giải: Đây là loài “Quỷ tréo thân”. Quỷ tréo thân đầu thai làm người, có lúc 
biến thành liên thể anh. Vậy còn làm súc sinh thì sao? Tức là biến thành liên 
thể súc sinh cùng với nhau. Vì tập khí của chúng chưa thoát khỏi. Bạn thấy 
con khỉ nào chuyển thế làm người, thì tay chân vẫn còn là tay chân khỉ. Tay 
chân có chút ít giống như tay chân khi, trên thân còn có bao nhiêu là lông, rất 
nhiều lông lá. 


ÀA (í 


Lúc trước tôi đã từng nói về “Ông Lưu tay heo”, có một người cánh tay heo, 
ông Lưu tay heo họ Lưu, ai cũng đều biết. Vậy có thể thấy chúng ta, không 
nhất định đều là người tái sinh, có một số người không biết chừng từ trong sáu 
nẻo luân hồi tái sinh trở lại thế giới nầy, cho nên chúng ta được làm người, đây 
là sự rất may mắn. Trong đạo làm người có thể tu thành Phật, có thể tu hành, 
trong những nẻo khác cũng có thể tu hành, nhưng rất khó khăn. Cho nên nói 
“Quỷ tréo thân hoá liên thể anh, Như keo tựa sơn chướng trùng trùng, Sớm 
phá vô minh hiện bản tánh, Tích công bồi đức quả vị Tăng”. 

Câu nầy là câu thứ 456 trong Chú Lăng Nghiêm, “Bộ Đa Yết Ra Ha”. Câu Chú 
nầy dịch ra là “Quỷ tréo thân”. Một thân thể làm sao tréo? Phải cần hai thân thể 
tréo lại với nhau. Cho nên hiện tại rất nhiều liên thể anh, rất nhiều quỷ tréo thân 
đều đến thế giới nầy, đến thế giới nầy để làm gì? Để thuyết pháp cho mọi 
người, loài quỷ nầy thị hiện để thuyết pháp cho mọi người. Chẳng phải tôi đã 
từng nói rồi chăng? Vạn sự vạn vật trên thế giới nầy, đều đang thuyết pháp, 
nếu bạn lãnh hội được đạo lý chúng thuyết pháp, thì tất cả hết thảy đều chẳng 
có vấn đề gì, đều đang diễn nói diệu pháp! 

Bạn thấy “Quỷ tréo thân hoá liên thể anh, Như keo tựa sơn chướng trùng 
trùng”: Nghiệp chướng của chúng như vậy, trùng trùng thật là lợi hại. 

“Sớm phá vô minh hiện bản tánh”: Sớm phá vô minh, vô minh phá rồi, chẳng 
còn sự ích kỷ lợi mình, mọi sở cầu, tham, tranh, nói dối, những thứ mao bệnh 
nầy đều chẳng còn nữa, thì sẽ minh bạch tất cả. Sớm phá vô minh, thì sẽ minh 
bạch tất cả. Ồ! Nguyên lai là như thế, hốt nhiên đại ngộ. Hiện bản tánh, bản 


tánh sẽ hiện tiền, cho nên bản tánh hiện tiền, chẳng phải lập tức thì thành Phật, 
vậy phải làm gì? Phải tích công, tích tụ công của bạn lập. 


“Tích công bồi đức quả vị Tăng”: Quả vị của bạn cũng ngày càng tăng cao, đều 
do từng chút từng chút tu thành, cho nên hôm nay mới được làm người. Cho 
nên mình đừng có xem thường chính mình, tự bỏ mình, tự quên mình. Không 
tự bỏ mình, tự quên mình, thì có thể sẽ thành Phật, làm tổ đều có phần, nhưng 
bạn đừng cho rằng hiện tại tức là Phật, tức là tổ, nếu bạn có những thứ tư 
tưởng nầy, thì sẽ rất mau chóng đoạ lạc vào đường nga quỷ, vì trong tâm bạn 
có con quỷ cống cao ngã mạn. 


457. Cưu bàn trà yết ra ha 

Dịch: Quỷ phân thân. 

Kệ: 

Phân hình hợp mạng hại sinh linh 
Diệu dụng thần thông thuật vô cùng 
Đao kiếm thương thân do khả tị 
Dục ái thất bảo bất dịch tầm. 


Nghĩa là: 

Phân thân hợp mạng hại sinh linh 

Thần thông diệu dụng thuật vô cùng 

Đao kiếm hại thân có thể trốn 

Ái dục mất báu không dễ tìm. 

Giảng giải: Ý nghĩa câu Chú nầy là “Quỷ phân thân”. Quỷ phân thân nầy, bạn 
thấy chúng là một, hốt nhiên biến thành vô số, bạn thấy chúng là vô số, hốt 
nhiên biến thành một. Chúng khiến cho trí lực của bạn, không đạt đến được 
thần thông diệu dụng của chúng, cho nên câu kệ nói: “Phân thân hợp mạng hại 
sinh linh, Thần thông diệu dụng thuật vô cùng, Đao kiếm hại thân có thể tránh, 
Ái dục mất báu không dễ tìm”. Bốn câu nầy nói về quỷ Cưu Bàn Trà phân thân 
vô số, lại hợp mà làm một, cho nên mạng của chúng bèn thành một. Nhưng 
chúng đã từng dù sợ rằng thiên hạ không loạn, chúng muốn cho nhân loại của 
thế gian đều hại chết, cho nên gọi là quỷ hại quần. 


Cưu Bàn Trà còn dịch là “Hình”, lại dịch là “Ái”, lại dịch là “Cái chày”, có mấy ý 
nghĩa. Đạo lý chân chánh của mấy ý nghĩa nầy, là phải khử dục đoạn ái. Cho 
nên bạn muốn dùng thần thông trói buộc chúng, pháp thuật của chúng vô 
cùng, vô tận, rất lớn, chúng có thể hiện ra cái chày, để dùng đao kiếm hại 


người, đoạt mạng sống của người, đây là hữu hình có thể thấy, rất dễ ẩn trốn, 
cho nên “Có thể trốn”. 


“bao kiếm hại thân có thể trốn, Ái dục mất báu không dễ tìm”: Con người bạn, 
phải có một thứ tình dục, thứ dục vọng nầy trợ giúp cho ái, có ái dục thì trí huệ 
chân chánh chẳng còn nữa. Có ái dục thì sẽ mất đi bảo bối vô giá của chính 
mình, dùng tiền bạc cũng không mua được bảo bối. Bạn làm cho bảo bối mất đi 
rồi, thì không dễ gì tìm lại được. Bạn đừng có làm cho bảo bối của mình mất đi, 
làm thế nào để không bị mất đi? Phải đắc được cảnh giới vô lậu, thì sẽ không 
mất đi gia bảo vốn có của chính mình, tài bảo vốn có của mình sẽ không mất 
đi. Nếu trong đầu bạn có ái dục ràng buộc không thanh tịnh, thì đây gọi là mở 
cửa mời kẻ trộm, tức cũng là mời kẻ trộm vào nhà của mình, để tuỳ tiện cướp 
đoạt đi bảo bối của chính mình. Điểm nầy các vị phải chú ý cẩn thận. Câu ở 
dưới là gì? “Tất Kiền Đà Yết Ra Ha”. 


458. Tất kiền đà yết ra ha 

Dịch: Quỷ phun khói. 

Kệ: 

Thôn hoả thổ yên hiển oai thần 

Già thiên cái địa mãnh hựu hung 

Phiên giang đảo hải hồn nhàn sự 

Quy mạng dữ ký khánh thăng bình. 

Nghĩa là: 

Nuốt lửa phun khói hiển oai thần 

Che trời phủ đất rất hung dữ 

Dời sông lấp biển lo việc nhàn 

Quy mạng thọ ký khánh thăng bình. 

Giảng giải: “Tất Kiền Đà” dịch là “Quỷ phun khói”. Sao chúng lại phun khói? Vì 
nuốt lửa, chúng nuốt lửa vào thì phun khói ra. Khi chúng phun khói, thì hiển 
thần thông thị oai, cho nên nói “Hiển oai thần”, chúng hiện oai thần như vậy, 
làm cho bạn sợ hãi, thứ khói đó như thế nào? 

“Che trời phủ đất”: Che khắp bầu trời, chẳng nhìn thấy gì hết. Cũng che phủ 
khắp hết mặt đất. “Rất hung dữ”: Chúng vừa mãnh liệt, lại hung dữ, khiến cho 
người xa thấy mà sợ. Cho nên kệ nói “Che trời phủ đất rất hung dữ”, loài quỷ 
nầy rất mãnh liệt, lại hung ác. 


“Dời sông lấp biển lo việc nhàn, Quy mạng thọ ký khánh thăng bình”: Chúng có 
thể dời sông, lại có thể lấp biển, làm cho biển khô cạn. Dời sông lấp biển lo việc 
nhàn, đây là một sự việc rất bình thường, theo cách nhìn của chúng, thì chẳng 
phải là việc gì to tác. Tuy chúng hung ác như vậy, nhưng hiện tại chúng đã quy 
y, chúng quy mạng Tam Bảo Phật Pháp Tăng, làm hộ pháp trong Phật giáo, 
không còn gây phiền não cho người khác ở thế giới nầy, đây là thuộc về đông 
phương Trì Quốc Thiên Vương quản lý. 

Từ hai câu Chú nầy thì thấy, chúng ta biết được đức Phật là một vị chân chánh 
cứu đời, đức Phật chân chánh đến cứu hết thảy chúng sinh. Giả như, Phật 
không dùng đạo đức để cảm hoá Quỷ phun khói, Quỷ phân thân, khiến cho 
chúng quy y Tam Bảo, hộ trì chánh pháp, thì nhân loại chúng ta đến bây giờ 
có còn ai nữa chăng, chuyện nầy không nhất định được. Cho nên chúng ta 
chúng sinh hiện tại, hoặc là trực tiếp cứu độ chúng ta, hoặc là gián tiếp cứu độ 
chúng ta, chúng ta đều phải biết ân đức nầy báo đáp không hết được. Cho nên 
chúng ta phải cố gắng làm một Phật giáo đồ cho thật tốt, khiến cho Phật ở cõi 
Thường Tịch Quang thấy được chúng ta chánh tín như vậy, làm việc gì cũng 
đều hợp pháp, thì Ngài sẽ rất hoan hi. 


459. Ô đát ma đà yết ra ha 

Dịch: Quỷ phun lửa. 

Kệ: 

Nghiệp hoặc giao công thổ hoả diễm 
Báo tại quỷ thú khổ nan ngôn 

Nhược năng nhất niệm hồi quang chiếu 
Liễu sinh thoát tử đoạn tuần hoàn. 


Nghĩa là: 

Nghiệp hoặc tréo nhau phun ra lửa 

Báo đoạ làm quỷ khổ khó tả 

Nếu được nhất niệm hồi quang chiếu 

Liễu sinh thoát tử dứt luân hồi. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch ra là “Quỷ phun lửa”, trong miệng thường thường 
xì ra lửa. Có quỷ trong miệng xì ra lửa, có quỷ trên đầu đội lửa, có quỷ trên 
thân ra lửa, tại sao vậy? 

Đây là “Nghiệp hoặc tréo nhau phun ra lửa, Báo đoạ làm quỷ khổ khó tả, Nếu 
được nhất niệm hồi quang chiếu, Liễu sinh thoát tử dứt luân hồi”. Tại sao 
chúng hay phun ra lửa ngọn? Đây là một thứ nghiệp, chúng chẳng muốn phun 


lửa, lửa ở trong bụng của chúng thiêu đốt cháy nát dạ dày của chúng, cho nên 
trong bụng dung nạp chẳng được thứ gì ngoài lửa, nên chúng phải phun ra, 
cho nên gọi là phun ra lửa ngọn, thứ lửa ngọn nầy rất cao. 
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“Báo đoạ làm quỷ khổ khó tả”: Chúng thọ quả báo nầy ở trong đường ngạ quỷ, 
chúng ta cảm thấy con người ở nhân gian cũng có nhiều thống khổ, nhưng 
cũng có lúc cảm thấy có sự an vui. Làm quỷ thì chỉ có khổ thôi, không có sự an 
vui. Có khổ vui, vốn ở tại nhân gian nhiễm khổ làm vui, chúng thì lấy khổ làm 
vui, tức là ở trong sự khổ, chúng cảm thấy rất tuyệt vời, cho nên hướng về 
người để thị oai. Một mặt nghiệp lực của chúng là như vậy, một mặt chúng 
phun ra lửa, kêu những chúng sinh khác sợ chúng. Bạn thấy chúng có bản 
lãnh có thể phun ra lửa ngọn. “Báo đoạ làm quỷ khổ khó tả”, khổ của chúng 
không thể tả được. 


`" *, 


“Nếu được nhất niệm hồi quang chiếu, Liễu sinh thoát tử dứt luân hồi”: Nhưng 
loài quỷ nầy bị vô minh che đậy quá nặng, không dễ gì giác ngộ, chúng muốn 
lúc ở trong ngạ quỷ, cũng được một niệm giác ngộ. Hồi quang phản chiếu, 
chúng một niệm hồi quang, biết quá khứ làm những việc sai lầm, bây giờ muốn 
sửa lỗi làm mới, chúng cũng có thể liễu sinh thoát tử dứt luân hồi. Chúng cũng 
có thể có cơ hội liễu sinh thoát tử dứt luân hồi. Cho nên chúng ta ở trong bất 
cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tạo tội nghiệp lớn cỡ nào, nếu chúng ta được một 
niệm hồi quang phản chiếu, biết mình không đúng, thì phải mau dũng mãnh 
tinh tấn, như vậy sẽ được cứu, sẽ có biện pháp. 

Giống như Đào Uyên Minh, ông ta có viết bài “Quy Khứ Lai Hề”, trong đó có 
nói rằng: 

“Ngộ dĩ vãng chỉ bất gián 

Tri lai giả chi khả truy 

Thật mê đồ nhi vị viễn 

Giác kim thị nhi tạc phi”. 

Đây tức là một niệm hồi quang phản chiếu, mới nghĩ đến thứ lý luận nầy. Mỗi 
người chúng ta đều phải giác hôm nay đúng, còn hôm qua sai, như vậy thì tiền 
đồ có quang minh sáng lạn. Cho nên cổ nhân lại nói rằng: “Hành niên ngũ thập 
nhỉ tri tứ thập cửu tuế chỉ phi”. Nghĩa là : Tu hành được năm mươi năm, mới 
biết bốn mươi chín năm qua đều là không đúng. Nếu ai có được cách nhìn như 
vậy, thì người đó là Thánh hiền, đáng tiếc dù loài quỷ nầy, chúng cũng không 
giác ngộ, chúng không thể được một niệm hồi quang, phải được một niệm hồi 
quang, thì sẽ được liễu sinh thoát tử dứt luân hồi, chấm dứt nhân quả báo ứng 
tuần hoàn. 


460. Xa dạ yết ra ha 

Dịch: Quỷ hình ảnh. 

Kệ: 

Hành sự hư nguy khiếm trung thực 
Chỉ khai hoang hoa kết quả hi 

Hoá thành hình ảnh quỷ quái loại 
Thị hiện thuyết pháp cảnh si mê. 


Nghĩa là: 

Làm việc giả dõi thiếu trung thực 

Chỉ nở hoa dại kết quả ít 

Hoá thành loài quỷ quái hình bóng 

Thị hiện thuyết pháp cảnh si mê. 

Giảng giải: Câu nầy là “Quỷ hình ảnh”. “Ảnh” nầy tựa như hình ảnh, lại là hình 
bóng. Bạn hốt nhiên nhìn, thì giống như có một hình bóng, nhưng nhìn kỹ lại, 
thì chẳng có gì, tức là hình bóng. Hình bóng thì không thật, nhưng có bóng 
không hình, có hình không bóng, đây đều là hư vọng. Trong cảnh giới hư vọng 
nầy, cũng là chúng thọ thứ quả báo nầy. Tại sao chúng thọ thứ quả báo nầy? 
Vì người nầy lúc làm người, thì họ chuyên môn đội mặt giả, không chân thật, 
hư nguy, làm việc gì cũng đều không thật, toàn là giả dối. 

Cho nên bài kệ nầy nói: “Làm việc giả dối thiếu trung thực, Chỉ nở hoa dại kết 
quả ít, Hoá thành loài quỷ quái hình bóng, Thị hiện thuyết pháp cảnh si mê”. 
Tại sao quỷ nầy làm loài quỷ hình bóng? Vì chúng nói, làm việc, đều là giả, 
không nói lời thật, cũng không làm việc thật, đi khắp nơi nói dối, chúng vốn 
không tin nhân quả, cũng không sợ đoạ vào địa ngục cắt lưỡi, cho nên đãi 
người tiếp vật đều giả dõi. Thiếu trung thực: Thiếu tâm trung thực, đối với ai 
cũng chẳng có tâm trung thực, cũng chẳng thật thà. 

“Chỉ nở hoa dại kết quả ít: Loại người nầy, bất cứ việc gì, cũng đều là thứ hai, 
chẳng phải đệ nhất. Trước kia tôi thường nói về nhân quả, người làm việc giả 
dối không thật thà, thì làm bất cứ việc gì cũng đều giả dối không thật thà, cho 
nên gọi là “Chỉ nở hoa dại”, giống như làm ăn muốn kiếm tiền, nhưng khi làm 
thì thất bại, giếng như nằm mộng đi đánh bạc, cảm thấy mình được nhiều tiền, 
nhưng đến đó xem thì thua. Hoa dại giả, nhìn thì thấy rất đẹp, nhưng chẳng thọ 
được sự khảo nghiệm, một khi khảo nghiệm thì không kết quả, cho nên nói 
“Chỉ nở hoa dại kết quả ít. 


“Hoá thành loài quỷ quái hình bóng”: Không chân thật, thì hoá thành hình 
bóng, cho nên do chúng không thật thà, làm quỷ đều là hình bóng không thật 


tại. Bạn thấy giống như là quỷ, nhưng lại không có, không có mà lại có, có rồi 
lại không có, hư hư giả giả, không thể nắm sờ, vẫn cứ ở đó nói dối. Hình bóng 
đó, cũng giống như đang ở đó nói dối, cho nên vì nói dối mà thọ thứ quả báo 
nầy. 

Do đó chúng ta người học Phật nên nhớ, đừng có nói dối. Chúng ta tại nhân 
địa không thật, thì sẽ chiêu quả cong vạy. Tại nhân địa bạn làm không tốt, thì 
đến lúc kết quả sẽ rất phiền não, cũng không dễ gì sửa đổi. Cho nên “Hoá 
thành loại quỷ quái hình bóng”, biến thành một loại với quỷ. Đây là như thế 
nào? Đây là nghiệp cảm của chúng tạo nghiệp giả dối hư nguy, có bóng không 
hình, có hình không bóng, không thật tại. Cho nên đây cũng là thị hiện thuyết 
pháp cho chúng sinh. 


^A” 


“Thị hiện thuyết pháp cảnh si mê”: Cảnh tỉnh những người ngu si và mê hoặc, 
cảnh tỉnh họ. Do đó chúng ta nghe được quỷ hình bóng nầy, chúng ta phải lão 
lão thật thật làm người! Phải lão lão thật thật tu đạo! Lão lão thật thật học tập 
Phật pháp! Cũng đừng đi đường tắt, không tham tiện nghi, không tìm chỗ tốt, 
chúng ta từng bước, từng bước, tu hành tiến về trước, không nghĩ tham cho 
mau, tu đạo cũng là “Dục tốc bất đạt”, cho nên nói “Đừng muốn mau, muốn 
mau sẽ không đạt được”. Đừng thấy lợi nhỏ, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không 
thành. Con người, làm việc gì, cũng đừng có muốn mau, mau thì sẽ không đạt 
được mục đích của bạn. Vì “Quá do bất cập”! Bạn cũng đừng tham lợi nhỏ, 
tham tiện nghi nhỏ. Khi bạn tham tiện nghi nhỏ, thì việc lớn sẽ không thể thành 
tựu. 


Cho nên các vị học Phật pháp, phải chân chánh thông tình đạt lý, chân chánh 
phải minh bạch nhân quả, chân chánh phải biết Phật pháp là như thế nào. Phật 
pháp và thế gian pháp không giống nhau, chúng ta học tập Phật pháp, phải 
nhìn xuyên thấu thế gian pháp, buông bỏ được, sau đó bạn mới cầm Phật 
pháp lên được, đắc được trí huệ chân chánh. 

Từ xưa đến nay, có người tả chú giải, nhưng người chân chánh mà hiểu được 
Chú Lăng Nghiêm, hiện tại rất là ít. Như vậy càng không có nơi nào giảng giải 
Chú Lăng Nghiêm, hiểu đều không hiểu, như vậy thì giảng đều không thể 
giảng. Vạn Phật Thành chúng ta chú trọng nhất là Chú Lăng Nghiêm và Chú 
Đại Bi. Chú Đại Bi có 42 thủ nhãn, trong Chú Lăng Nghiêm có 36 thứ pháp, 
những pháp môn nầy, có hàng phục pháp, câu triệu pháp, tiêu tai pháp, cát 
tường pháp .v.v... Cho nên khi chúng ta đọc tụng Chú Lăng Nghiêm lên, thì 
thế giới có luồng tường hoà khí, khí xấu tan biết mất. Nếu không còn một người 
nào đọc tụng Chú Lăng Nghiêm, thì yêu ma quỷ quái sẽ đầy dẫy thế gian. 


Tôi nhớ tôi đã từng ở tại đông bắc TQ, lúc đó Nhật Bản cũng đã đầu hàng rồi, 
chính phủ trung ương chưa tiếp thu, cũng chưa có đảng nào đứng lên. Lúc đó, 
yêu ma quỷ quái của thế giới đều xuất hiện, nhưng may thay còn có người tụng 
Chú Lăng Nghiêm, cho nên tuy chúng xuất hiện, cũng chẳng làm gì quái gỡ, 
một số người không biết việc nầy, còn tôi thì sao? Tôi rất có kinh nghiệm, cho 
nên đối với những vấn đề nầy tôi rất rõ ràng. Tôi nghĩ đêm pháp Lăng Nghiêm 
nầy phát dương quang đại, cho nên hiện tại tôi không ngại sự khó khăn. 

Chú Lăng Nghiêm vốn không dễ gì giảng, chỉ cần mỗi một câu Chú, tôi dùng 
sở đắc của mình hơn mười năm, mỗi một câu tả ra bốn câu kệ, để giảng đạo lý 
nầy với mọi người. Các vị nghe rồi, đừng cho rằng cái nầy chỗ kia đều có. Hiện 
tại, toàn thế giới có thể nói là tận hư không khắp pháp giới, chỉ có Vạn Phật 
Thánh Thành có pháp hội Chú Lăng Nghiêm nầy, để giảng giải Chú Lăng 
Nghiêm. Các vị đừng cho rằng việc nầy là nhân duyên rất nhỏ, đây có thể nói 
là trăm ngàn vạn kiếp tích luỹ mà thành, nên hiện tại các vị mới gặp được pháp 
hội nầy. Các vị đầu là người có nhân duyên thâm sâu với Chú Lăng Nghiêm, 
hiện tại các vị nếu không chú ý lắng nghe, nghiên cứu thêm Chú Lăng Nghiêm, 
thì đó là bỏ qua cơ hội trước mắt. Cơ hội nầy từ xưa tới nay không có ai giảng 
qua, chẳng có người nào dùng kệ chú giải hết. Có vị Quán Đảnh Đại Sư nào 
đó, cũng có tả sơ đạo lý Chú Lăng Nghiêm, và có giảng Kinh Lăng Nghiêm, 
nhưng một số người xem cũng xem không hiểu. 


Còn tôi hiện tại dùng văn tự rất nông cạn, để hình dung, bạn đừng cho rằng tôi 
ở tại địa phương nào đó, đều có thể nghe được pháp Lăng Nghiêm nầy, bạn ở 
nơi nào đó đều không gặp được. Bạn có thể nói chẳng riêng gì một đời nầy, 
không gặp được pháp môn nầy, dù có mấy vạn vạn đại kiếp, thậm chí bạn tu 
bao lâu cũng không gặp được pháp môn này. 

Cho nên bạn đừng xem vàng thật cho là đồng, đá quý cho là lưu ly. Tôi vốn 
muốn bạn tự mình đi thể hội đạo lý nầy, tôi thấy các vị đều cầu thả lơ là đối với 
Chú Lăng Nghiêm nầy, giống như xem nó rất là bình thường. Pháp nầy, thật là 
khó gặp được! Bạn muốn tìm nơi thứ hai dùng kệ để tả Chú Lăng Nghiêm, 
dùng bốn câu kệ để giảng giải Chú Lăng Nghiêm nầy, nếu bạn tìm được nơi 
nào, thì tôi lập tức mỗi ngày hướng về người đó cúi đầu đảnh lễ, nhưng bạn sẽ 
tìm không được, hiện tại tôi nói với các vị, các vị đừng ngại hãy đi khắp nơi tìm 
kiếm. 


461. A bá tất ma ra yết ra ha 
Dịch: Quỷ sân đầu dê. 


Kệ: 

Sân khuể như hoả nội ngoại thiêu 
Nhiệt não xung thiên vạn trượng cao 
Nghiệp báo cảm chiêu hiện vi quỷ 
Quy y tín thọ tội nghiệt tiêu. 

Nghĩa là: 

Sân hận như lửa đốt trong ngoài 
Nhiệt não ngất trời cao vạn trượng 
Nghiệp báo chiêu cảm hiện làm quỷ 
Quy y tin thọ tội nghiệt tiêu. 


Giảng giải: “Sân hận như lửa đốt trong ngoài”: Quỷ nầy tâm sân hận lớn nhất, 
gọi là « Quỷ sân đầu dê ». Trên đầu của chúng có hai cái sừng, trên đầu 
thường mang hai con dao, đây là vũ khí của chúng, khi chúng muốn đấu với 
người. Quỷ sân đầu dê nầy, vốn đối với người rất tốt, làm bạn với người, nhưng 
thứ lửa sân hận nầy của chúng đầy dẫy, bên trong muốn thiêu đốt chính mình, 
bên ngoài thì muốn thiêu đốt người khác, cho nên nói sân hận như lửa đốt 
trong ngoài. 


“Nhiệt não ngất trời cao vạn trượng”: Thứ nhiệt não của chúng, tức là sự nóng 
giận, khí đen cao ngất tận trời Tam Thập Tam. Nếu ai có sự nóng giận thì biến 
thành quỷ, nếu không có sự nóng giận thì là Bồ Tát. Sao gọi là quỷ? Chúng 
không dùng má xanh tóc đỏ, má xanh răng nhọn, chỉ cần nổi giận lên thì biến 
thành quỷ, làm bạn với quỷ, cho nên học Phật pháp thì nên học theo Phật, Bồ 
Tát. Kỳ thật, quỷ cũng không muốn nổi giận, nhưng chúng không cách mà 
không nổi giận, vì nhiệt não của chúng quá lợi hại, nóng đến độ chúng chịu 
cũng không thấu, gặp người là muốn nổi lên, lửa vô minh khởi ba ngàn trượng, 
nên nói nhiệt não ngất trời, khói đen đến trời Tam Thập Tam, cao vạn trượng, 
đây là hình dung sự cao của nó, kỳ thật không chỉ là vạn trượng, vạn vạn 
trượng, không cách chỉ lường được, đây chỉ là dùng số mục để hình dung mà 
thôi. 


“Nghiệp báo chiêu cảm hiện làm quỷ”: Tại sao chúng bị như vậy? Vì nghiệp 
báo chiêu cảm, chúng cứ tạo nghiệp sân hận, cho nên chúng tự mình biến 
thành quỷ. Nếu ai cũng luôn luôn nóng giận, thì sẽ tiếp cận với quỷ. 


= ” 


“Quy y tin thọ tội nghiệt tiêu”: Chúng hiện tại quy y Tam Bảo, tin thọ phụng 
hành, cho nên lửa sân hận của chúng cũng đều tiêu sạch, mà làm hộ pháp 
trong Phật giáo. Chú nầy chúng vốn chẳng phải hộ pháp mà là quỷ, nhưng sau 
khi quy y Tam Bảo rồi, Phật cũng thọ ký cho chúng, làm hộ pháp trong Phật 
giáo. Nếu bạn tụng Chú nầy, thì chúng sẽ hộ trì bạn. Chú Lăng Nghiêm đều là 


một trong những quỷ thần phát nguyện để hộ trì người tụng trì Chú. Vì Chú nầy 
không thể nghĩ bàn, bạn không cách gì minh bạch hết được, cho nên chỉ giảng 
nửa phần trong vạn phần mà thôi. 


462. Trạch khê cách 

Dịch: Quỷ hồ ly hình người. 

Kệ: 

Nhân quả tuần hoàn tiển chuyển giao 
Củ cát bất thanh hổ tương báo 

Đao kiếm ái dục hình nhân mạng 

Hộ trì chánh pháp cố nhiêu nhiêu. 


Nghĩa là: 

Nhân quả tuần hoàn tréo với nhau 

hối ren không tịnh hổ tương báo 

Đao kiếm ái dục hại mạng sống 

Hộ trì chánh pháp nên nhiều nhiều. 

Giảng giải: Quỷ hồ ly hình người là quái tử thủ (kẻ chém tử tù bị xử tử), hữu 
hình thì về phương diện cứng rắn dùng đao kiếm để chém sinh mạng của bạn, 
về phương diện mềm yếu, thì dùng ái dục để chặt đức sinh mạng của bạn. Như 
có hồ ly chuyên môn đi nhiễu loạn người, làm cho người bị thần kinh, điên điên 
khùng khùng, vì nghiệp báo của chúng như thế. Chúng thích gây tạo phiền 
não, cho nên làm hồ ly. Nếu bạn nói chúng một câu không tốt, thì chúng sẽ ôm 
hận trong tâm, gây cho bạn phiền não, khiến cho bạn chịu không được, chúng 
rất là nhỏ mọn, khi làm người nhìn một cách khinh bỉ, tất sẽ có quả báo, chúng 
sẽ chẳng bỏ qua cho bạn, chắc chắn sẽ muốn báo thù. 


“Nhân quả tuần hoàn tréo với nhau”: Nhân quả chồng chéo với nhau, cho nên 
con người làm việc đừng có sai nhân quả, một khi sai nhân quả thì cuối cùng 
sẽ chịu quả báo, nên không thể không chú ý. Nhân nào thì quả đó, giết cha 
người ta, thì người ta sẽ giết cha mình, giết anh người ta, thì người ta sẽ giết 
anh mình, tạo nhân nào thì kết quả đó. Như quỷ hồ ly, tại sao chúng hình 
người? Vì trước kia chúng cũng như thế, trước kia chúng hình người, nên 
chúng cũng phải trả báo, đây là nhân quả tuần hoàn, trồng nhân thiện thì kết 
quả thiện, trồng nhân ác thì kết quả ác, bất cứ làm việc gì, chắc chắn sẽ có quả 
của nó, tơ hào không sai. Người học Phật pháp, nên nhớ đối với nhân quả phải 
đặc biệt cẩn thận, ngàn vạn đừng hại người, bạn hại người thì tương lai cũng sẽ 


bị người hại, đố kị người cũng như thế. Hiện tại bạn làm việc gì, thì tương lai sẽ 
thọ quả báo đó, tơ hào không sai, trong “Kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ ràng. 


“Rối ren không tịnh hổ tương báo”: Con người không thể cẩu thả và tuỳ tiện, 
mà cảm thấy không có vấn đề gì, bạn làm việc không thanh tịnh, thì sẽ bối rối 
không thanh tịnh, hổ tương báo ứng. Bạn giết họ, thì họ sẽ giết bạn. Như hồ ly, 
trước kia cũng đã từng bị người giết, cho nên hiện tại chúng giết người, tạm 
thời bạn nhìn chẳng thấy được, nhưng đời sau nhất định phải trả, đời đời kiếp 
kiếp đều rối ren không rõ ràng, hổ tương báo thù, báo thù không hết, cho nên 
tơ hào đều không thể nào sai được. 


“Đao kiếm ái dục hại mạng sống”: Dùng đao kiếm có thể giết người, dùng ái 
dục cũng có thể giết người, bất quá đao kiếm giết người, ai ai cũng đều biết, 
nhưng ái dục giết người, ai ai cũng không nhận ra, mọi người còn cho rằng là 
như vậy, nhất là người tây phương, kêu họ đừng ái dục, thì họ có chết cũng 
không làm được, họ cho rằng đây là gốc rễ của mạng sống. Kỳ thật là gốc rễ 
của mạng sống, nhưng họ muốn đào gốc rễ mạng sống. Than ôi! Đừng trồng 
nhân khổ, trồng nhân khổ thì sẽ kết quả khổ. 


Av.?, 


“Hộ trì chánh pháp nên nhiều nhiều”: Vì chúng trước kia, nhìn họ một cách 
khinh bỉ, tất bị quả báo, đối với người chẳng có chút từ bi nào. Hiện tại nhờ hộ 
trì chánh pháp, không những có tâm từ bi, mà còn giàu lòng từ bi, việc không 
thể nhẫn đều nhẫn được, nên nói nhiều nhiều. 


463. Trà kỳ ni yết ra ha 

Dịch: Quỷ mị nữ. 

Kệ: 

Đa niên hồ ly thành mị tinh 

Thiện năng biến hoá hoặc hữu tình 
Mê nhân hại vật phản giáo dục 

Oán thân bình đẳng Phật pháp hưng. 


Nghĩa là: 

Nhiều năm hồ ly thành yêu tinh 

Khéo biến hoá dụ hoặc hữu tình 

Mê người hại vật ngược giáo dục 

Oán thân bình đẳng Phật pháp hưng. 

Giảng giải: Câu nầy là pháp câu triệu, khi niệm câu Chú nầy, thì bắt quỷ lị mị 
vọng lượng lại, dùng vòng khoá chúng lại, hoặc dùng binh trời, tướng trời, giam 


giữ chúng. Ý nghĩa câu Chú nầy là “Quỷ nữ hồ mịƒ”, loài quỷ nầy có khi hồ ly 
biến thành, đây thuộc về hồ ly núi, chuyên ăn mèo. Nhưng loài quỷ nầy muốn 
đi mê hoặc nhiễu loạn người, khiến cho người sinh tà tri tà kiến, mất đi chánh 
trí chánh kiến, nên dục niệm lăn xăn, tự mình không thể khống chế được. 


Ban đêm hoặc trong sự mộng mị, hoặc lúc chưa ngủ, đến nhiễu loạn bạn, 
khiến cho bạn tâm viên ý mã, khiến cho bạn lửa dục đốt thân, khiến cho bạn 
nghĩ gì cũng đều không cao hứng, khiến cho bạn làm những việc không tốt, lúc 
đó cướp lấy đi tinh hoa của bạn, để tăng trưởng đạo nghiệp của chúng. Về mặt 
đó chúng đối với người bất lợi, nhưng sâu thêm một tầng thì kêu người giác 
ngộ, kêu người biết đường mê quay ngược lại, kêu người bỏ trần hợp giác, có 
thể đối cảnh vô tâm, chẳng chuyển theo cảnh, đương cơ lập đoạn, biết không 
đúng bèn sửa lỗi làm mới, biết đây là ma vương đến dụ hoặc người, phải sửa 
đổi thứ tư tưởng đó. 

“Nhiều năm hồ ly thành yêu tinh”: Là nói quỷ lị mị vọng lượng yêu tinh, ngàn 
năm vạn năm hại người, chúng chuyên môn nhiễu loạn người, dụ hoặc người, 
khiến cho người mất đi chánh kiến, cứ sinh tà niệm. 


“Khéo biến hoá dụ hoặc hữu tình”: Chúng khéo biến hoá, lúc bạn ở trong mộng 
mị, hoặc lúc bạn tỉnh, chúng biến hoá đủ thứ hình để làm cho bạn hoan hỉ, khi 
bạn một niệm động lên, tâm ái dục nổi lên với thứ tâm hoan hỉ nầy, thì bị chúng 
khống chế chân tánh của bạn. Vì tâm ý thức của bạn bị chúng khống chế, bèn 
theo chúng, cho nên nói khéo hay biến hoá dụ hoặc hữu tình, khiến cho chúng 
sinh không làm chủ được, chẳng còn chánh tri chánh kiến, chẳng biết như thế 
nào là tốt, nhất định muốn chạy theo chúng. 


“Mê người hại vật ngược giáo dục”: Chúng cũng dụ hoặc người, cũng hại tất cả 
chúng sinh, nhưng như thế nào? Đây là dùng phản diện của sự tương phản để 
giáo hoá người. Bạn minh bạch thì hãy mau biển khổ không bờ, quay đầu là 
bến. Nếu không minh bạch thì chuyển theo cảnh giới, minh bạch thì thoát khỏi 
biển khổ, mà đến bờ bên kia, cho nên đây là tương phản giáo dục. Bất cứ 
những việc gì trên thế giới đều có hai mặt, có mặt lợi, thì có mặt hại. Nếu bạn 
giác ngộ được thứ hành vi mê hoặc người nầy là sai lầm, thì dù ngựa đến vực 
sâu dừng lại, quay đầu vẫn chưa muộn. 


“Oán thân bình đẳng Phật pháp hưng”: Có thể oán thân bình đẳng, bạn làm 
được như vậy, thì dù chúng hại bạn, bạn cũng không oán hận chúng. Như vậy 
thì bạn hiểu được nhân quả, chấm dứt sự tuần hoàn, đạt đến cảnh giới oán 
thân bình đẳng, thì Phật pháp sẽ hưng thịnh. 


464. Rị Phật đế yết ra ha 

Dịch: Quỷ nhiễu loạn con nít, mặt mũi như con gái. 
Kệ: 

Não loạn ấu nhi thuy bất ninh 

Hốt nhiên kinh hoàng khấp phất đình 

Trì tụng linh văn thông thiên địa 

Diệt ác sinh thiện khánh an bình. 


Nghĩa là: 

Não loạn con nít ngủ chẳng yên 

Hốt nhiên sợ hãi khóc không ngừng 

Trì tụng Chú nầy thông trời đất 

Diệt ác sinh thiện được bình an. 

Giảng giải: Ý nghĩa câu Chú nầy, tức là “Quỷ não hại con nít, mặt mũi như 
người nữ”, chúng không nhất định là người nữ, vì chúng có thể thiên biến vạn 
hoá, gây phiần não cho người, ở tại thế giới nầy nhiễu loạn người, cho nên nói: 
“Nhiễu loạn con nít ngủ không yên, hốt nhiên sợ hãi khóc không ngừng”. 

“Trì tụng Chú nầy thông trời đất: Trì tụng Chú nầy, thì nghiệp ác tiêu diệt, bèn 
sinh ra nghiệp lành. Bất cứ việc gì, đều có tốt có xấu, trong cái tốt cũng ẩn 
chứa cái xấu, trong cái xấu cũng ẩn chứa cái tốt, đừng cho rằng quỷ lị mị vọng 
lượng là không tốt, chúng cũng trợ giúp Phật pháp, giáo hoá chúng sinh. Minh 
bạch được đạo lý nầy, thì tất cả đều rất bình thường. 

Thiên hạ vốn không việc, người nhàn rỗi tự quấy rối. Muốn làm người nhàn rỗi, 
thì chấp trước nhiều những thứ nầy. Muốn làm người minh bạch có trí huệ, thì 
tất cả đừng chấp trước, phá tất cả sự chấp trước, mà hành Bồ Tát đạo. 


465. Xà di ca yết ra ha 

Dịch: Quỷ như chim. 

Kệ: 

Phi hành La Sát chư quỷ vương 

Hưng vân bố vũ biến thập phương 

Nhi kim quy y Như Lai giáo 

Hộ trì Tam Bảo cứu tai ương. 

Nghĩa là: 

Các quỷ vương La Sát bay đi 

Nổi mây mưa xuống khắp mười phương 


Mà nay quy y với Phật đà 
Hộ trì Tam Bảo cứu tai ương. 


Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm bao la vạn tượng, vạn sự vạn vật trong trời đất, 
đều bao quát trong Chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm là từ trên đỉnh đầu 
của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoá ra thân Phật Như Lai, để tuyên nói Chú 
Lăng Nghiêm, cứu Ngài A Nan bị nạn. Ngài A Nan bị nữ Ma Đăng Già mê 
hoặc, sắp gần phá giới thể, phóng quang Như Lai tuyên nói Thần Chú nầy, cứu 
Ngài trở về, nên biết sức lực của Chú không thể nghĩ bàn. 


Trong Chú Lăng Nghiêm bao quát mười phương Phật, mười phương Bồ Tát, 
trời, người, A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đều bao quát hết trong đó. 
Cho nên Chú nầy là một thứ Linh văn, một thứ pháp bảo trong Phật giáo. Nếu 
nghiên cứu Chú nầy minh bạch được, thông hiểu được, thì có thể nói bạn có 
những sự minh bạch trong Phật giáo. Nếu không hiểu Chú nầy, không tụng 
niệm “Kinh Lăng Nghiêm”, cho dù bạn đi giảng Kinh thuyết pháp khắp nơi, giáo 
hoá chúng sinh, thì cũng như gãi ngứa ngoài đôi giày. Nếu minh bạch Chú 
nầy, thì có thể nói là tiến vào triệt để trong Phật giáo. Mỗi câu, mỗi chữ Chú 
Lăng Nghiêm, đều có sự linh cảm kỳ diệu không thể nghĩ bàn, cho nên mỗi 
người đều phải tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, mỗi người đều nên học thuộc 
lòng Chú Lăng Nghiêm, hiểu rõ Chú Lăng Nghiêm, thì sẽ có sự cống hiến đối 
với Phật giáo tương lai không thể nghĩ bàn. 

“Các quỷ vương La Sát bay đi”: Câu Chú nầy dịch ra là “Quỷ như chim”, tức là 
con quạ, quỷ nầy giống như chim qua, tuy là thứ hình dáng nầy, nhưng gặp 
chuyện lớn, chúng sẽ bay. Cho nên nói “Các quỷ vương La Sát bay đi”, quỷ 
nầy là vua trong loài quỷ. 


“Nổi mây mưa xuống khắp mười phương”: Hiện tại thời đại mạt pháp, loài quỷ 
quái nầy đều xuất hiện, hiện tại không khí ô nhiễm, thường mưa xuống nước có 
chất chua, thường có một thứ mây đen dày ở trong hư không, đây đều là thứ 
quỷ nầy tác quái, tuy nói là hoá học phát sinh một thứ tác dụng, nhưng trong 
sự âm thầm cũng có quỷ ở trong đó tác quái. 

“Mà nay quy y với Phật đà”: Quỷ nầy tuy nhiên trước kia làm ác, nhưng hiện tại 
làm hộ pháp trong Phật giáo, đã quy y Phật, hộ trì Tam Bảo. 

“Hộ trì Tam Bảo cứu tai ương”: Ai tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, ai có tâm chân 
thành, nếu có tai nạn, thì chúng sẽ đến cứu người đó. 


466. Xá cu ni yết ra ha 
Dịch: Quỷ như chim. 


Kệ: 

Kim Sí quyến thuộc pháp vô biên 
Năng tắc hư không mãn đại thiên 
Di sơn đảo hải trích nhật nguyệt 
Hàng phục lị mị trấn càn khôn. 


Nghĩa là: 

Quyến thuộc Kim Sí pháp vô biên 

Phủ kín hư không đầy đại thiên 

Dời núi lấp biển hái nhật nguyệt 

Hàng phục lị mị trấn càn khôn. 

Giảng giải: Câu Chú nầy dịch là « Quỷ như chim », quỷ nầy cũng có thể biến 
thành chim nhỏ, nhưng chim nhỏ nầy rất lớn, cũng rất quái, có rất nhiều đầu, 
vua loài chim lớn nhất có 81 cái đầu, không có bản lãnh cũng có 9 cái đầu. 
Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc có nói tới chim 9 đầu, có bản lãnh thì 
có 81 cái đầu. Chim nầy thuộc về loài chim chẳng có hình tướng, mà có thể 
biến hoá thành có hình tướng. Chúng có một luồng lệ khí, do trong trời đất lệ 
khí tích tụ mà thành, tụ lại thì hữu hình, tán ra thì vô tướng, tán ra thì không 
có, tụ lại thì có, chúng có sức lực lớn như vậy. 


^n». 


“Quyến thuộc Kim Sí pháp vô biên”: Quỷ nầy do chim đại bàng cánh vàng 
quản lý, là một quyến thuộc của loài chim đại bàng cánh vàng, nhưng pháp lực 
của chúng rất lớn. 

“Phủ kín hư không đầy đại thiên”: Thân thể lớn của chúng xoè ra, có thể phủ 
kín hư không, đầy đại thiên thế giới, không còn nhìn thấy gì hất. 

“Dời núi lấp biển hái nhật nguyệt”: Chúng có thể dời núi, cũng có thể lấp biển, 
kêu biển dọn đi chỗ khác. Như bể khơi biến thành đồng ruộng, đây đều là có 
nguyên nhân, đây đều là việc của loài quỷ nầy làm. Chúng cũng dời núi đi 
được, biển cũng san bằng được, cũng có thể hái mặt trời mặt trăng, chúng có 
thủ đoạn nầy. Đây chẳng phải là thần thoại, vì con người chẳng có kinh nghiệm 
và tri thức, nên nói là thần thoại. 

“Hàng phục lị mị trấn càn khôn”: Chúng có thần lực lớn như thế, trước kia cũng 
cứ làm việc xấu, nhưng hiện tại chúng cũng là một vị hộ pháp, cho nên hàng 
phục được quỷ lị mị. Quỷ lị mị thần thông rất lớn, nhưng chúng đều hàng phục 
được. Chúng hay bảo trì chánh khí trời đất, hộ trì người thế gian. 


467. Lao đà ra 


Dịch: Quỷ như mèo. 


Kệ: 

Khuyển chức thủ dạ kê ti thần 
Miêu quỷ thử yêu các sính năng 
Hung thần ác sát giai thụ thủ 
Tụng trì mật Chú chuyển linh văn. 


Nghĩa là: 

Chó canh ban đêm gà báo thức 
Quỷ mèo yêu chuột các tính năng 
Hung thần ác độc đều truyền thọ 
Tụng trì mật Chú chuyển linh văn. 


Giảng giải: Phật vì quan hệ cốt nhục thân tình, vốn không nói, nhưng vì Ngài A 
Nan, không nói cũng nói, vì Ngài A Nan gặp nạn nữ Ma Đăng Già. “Bấy giờ 
đức Thế Tôn, từ trong nhục kế, phóng ra trăm luồng hào quang báu, trong 
quang minh báu, hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, có hoá Như Lai ngồi trên 
hoa sen báu”. Cảnh giới nầy rất là thù thắng, lúc đó mọi người vừa sợ, vì chưa 
từng thấy qua bao giờ; vừa thích, vì có chút háo kỳ, sự việc nầy như thế nào! 
Phóng quang Như Lai tuyên nói thần Chú, Chú nầy là bí mật không truyền, 
đức Phật vốn không truyền, nhưng không truyền thì cứu không được Ngài A 
Nan. Cho nên không truyền cũng phải truyền, mọi người đều nhờ nhân duyên 
của Ngài A Nan, cho nên bây giờ mọi người đều được đọc tụng Chú Lăng 
Nghiêm. 

Mỗi câu Chú đều có ý nghĩa của nó, tổ sư quá khứ có Chú Lăng Nghiêm sơ, 
rất rộng cũng rất thịnh, chiếu theo chân ngôn để dịch, nhưng đều không dễ 
dàng minh bạch. Hiện tại tôi là sơn Tăng, chẳng có tri thức gì, ở thời đại mạt 
pháp, Chú Lăng Nghiêm rất là quan trọng. Có Chú Lăng Nghiêm thì thế giới sẽ 
có quang minh, chẳng có Chú Lăng Nghiêm thì thế giới sẽ đen tối. Hiện tại mỗi 
câu Chú Lăng Nghiêm đều dùng bốn câu kệ để giảng, sự thật thì tôi không đủ 
tư cách để làm kệ, tuy không đủ tư cách, nhưng tôi không ngại sự khó khăn, 
khai quật mỏ đá để tìm ngọc, cũng có thể sau này có người chân chánh hiểu 
biết, chân chánh Bồ Tát thị hiện, chân chánh tổ sư khai ngộ, sẽ tả ra càng hiển 
bày, càng dễ minh bạch thuyết minh về Chú Lăng Nghiêm, đây là hy vọng của 
tôi, hy vọng mọi người đều minh bạch Chú Lăng Nghiêm, đây là động cơ tôi tả 
kệ. Các vị đã nghe nhiều năm, vẫn không biết vì sao tôi lại giải thích nó. 

“Chó canh ban đêm gà báo thức”: Trách nhiệm của con chó là canh ban đêm, 
nhìn xem có ai ăn trộm gì không, làm công cho chủ của nó. Ai cho nó trách 
nhiệm nầy? Chẳng có ai. Gà thì báo thức, vì nó tự giác làm một phần trách 
nhiệm ở nhân gian, cho nên sáng sớm thì gáy báo thức. 


“Quỷ mèo yêu chuột các tính năng, Hung thần ác độc đều truyền thọ”: Mèo và 
chuột đều thuộc về yêu, ban đêm chúng xuất hiện, nhất là thích nhìn chỗ người 
ngồi. Nếu nhà ai có việc xấu, thì sẽ có rất nhiều chuột xuất hiện, bạn càng sợ 
thì chúng càng làm tới, cho nên mọi người phải †u định, chỉ cần bạn có định 
lực, thì bất cứ hung thần ác độc gì đều truyền thọ. Mèo có lúc thấy nó là mèo, 
nhưng thật tế là quỷ. Chuột là yêu quái, chúng đi khắp nơi phá phách. “Thấy 
quái bất quái, kỳ quái tự bại”, nghĩa là thấy kỳ quái đừng cho là kỳ quái, thì kỳ 
quái sẽ biến mất, đừng bị chúng làm điên đảo, đừng để ý đến chúng. Nếu bạn 
sợ chúng, thì chúng sẽ gây phiền phức. Như trước kia có con hồ ly và vị Tăng 
đấu pháp, không cần sợ thì vô sự, hiện tại hồ ly đều ẩn tàng hết. Cho nên mọi 
người đều nên tu định, chỉ cần bạn có định lực, thì bất cứ hung thần ác độc gì 
cũng đều lão thật. 


“Tụng trì mật Chú chuyển linh văn”: Tu trì tụng niệm, mỗi ngày tụng trì, thời 
gian lâu dần, sẽ biến thành linh văn. Nếu lười biếng đến lúc cần, chạy đến ôm 
chân Phật, thì không còn kịp nữa, cho nên lúc bình thường nên tụng trì Chú 
Đại Bi, Chú Lăng Nghiêm, thời gian lâu dần sẽ biến thành linh văn. 


468. Nan địa ca yết ra ha 


Dịch: Mạn đa nan đề, quỷ mèo con vậy. Hoặc Bà lợi sử gia, dịch là mùa hè 
nóng bức. Quỷ tên Hạn Bạt, lại dịch là lúc mưa. Lại San để ca, dịch là tiêu tai. 
Kệ: 

Hạn bạt vi ngược hại thương sinh 

Thảo mộc giai khô hoả viêm chưng 

Cam lồ phổ thí Quán Tự Tại 

Thần Chú gia trì giác hữu tình. 

Nghĩa là: 

Hạn hán ngược đãi hại muôn dân 

Cây cỏ đều khô lửa ngùn ngụt 

Cam lồ rưới khắp Quán Tự Tại 

Thần Chú gia trì giác hữu tình. 

Giảng giải: “Hạn hán ngược đãi hại muôn dân”: Trời hạn hán, mà hay đọc niệm 
Chú, thì rồng cũng không thể không mưa, chúng đang ở đó tác quái. 

“Cây cỏ đều khô lửa ngùn ngụt”: Cây cỏ đều khô, thế giới giống như lửa cháy 
ngùn ngụt. 

“Cam lồ rưới khắp quán tự tại”: Bồ Tát Quán Âm dùng nước cam lồ rưới khắp, 
khiến cho tất cả sinh vật sống lại. 


“Thần Chú gia trì giác hữu tình”: Tụng niệm Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm, thì 
quỷ hạn hán sẽ sớm chạy đi. 


469. A lam bà yết ra ha 

Dịch: Quỷ như rắn. 

Kệ: 

Như rắn tự long lam diện dung 

Kỳ hình quái trạng mạo tranh nanh 

Tuần phục cải ác tập chánh giáo 

Duy hộ Tam Bảo lập huân công. 

Nghĩa là: 

Như rắn tựa rồng mặt màu xanh 

Hình thù kỳ quái dạng dữ tợn 

Tuần phục cải ác tu chánh giáo 

Ủng hộ Tam Bảo lập công đức. 

Giảng giải: “Như rắn tựa rồng mặt màu xanh”: Loài quỷ nầy có lúc giống như 
con rắn, có lúc lại biến thành một con rồng, chúng có thể ngàn biến vạn hoá, 
đa số nhiều lúc mặt chúng màu xanh, nhưng có khi thay đổi nhan sắc, nhưng 
phần nhiều màu xanh là chính, bất cứ nhan sắc gì, trong đó cũng đều có màu 
xanh. 

“Hình thù kỳ quái dạng dữ tợn”: Hình dạng của chúng rất là kỳ quái, khiến cho 
ai cũng sợ hãi. 

“Tuần phục cải ác tu chánh giáo”: Nhưng chúng cũng cải ác hướng thiện tu học 
chánh pháp. 

“Ủng hộ Tam Bảo lập công đức”: Trước kia chúng làm rất nhiều lỗi lầm, nhưng 
hiện tại đã cải ác hướng thiện, ủng hộ Tam Bảo, lập công chuộc tội. 


470. Kiền độ ba ni yết ra ha 
Dịch: Quỷ như gà. 

Kệ: 

Xà thực kê noãn kê thôn trùng 
Hổ tương kết oán hận nan bình 
Quỷ hồn nhưng nhiên hoài thù ý 
Điều nhu hoà hợp oán thân đồng. 


Nghĩa là: 

Rắn ăn trứng gà gà ăn sâu 

Cùng nhau kết oán hận khó tan 

Hồn quỷ vẫn ôm lòng thù hằn 

Điều nhu hoà hợp oán thân đồng. 

Giảng giải: “Rắn ăn trứng gà gà ăn sâu”: Đây là hổ tương thù hẳn giết với nhau. 
Bạn muốn hại tôi, tôi cũng muốn hại bạn. Bạn thấy loài rắn, chúng thích nhất là 
ăn trứng gà, chúng nuốt trựng vào bụng. Chúng ăn trứng gà, còn gà thì muốn 
ăn giống loài của rắn. Gà ăn rắn không được vì rắn quá to, nhưng gà ăn những 
sâu bọ nhỏ. Gà thì muốn loài rắn tuyệt chủng, còn rắn thì cũng muốn loài gà 
tuyệt chủng. 


“Cùng nhau kết oán hận khó tan, Hồn quỷ vẫn ôm lòng thù hằn”: Cho nên hổ 
tương thù hẳn giết với nhau, ăn nuốt lẫn nhau. Gà và rắn là như thế, còn những 
con vật lớn, như chim đại bàng cánh vàng ăn rồng, từng bước từng bước kết 
oán với nhau, cho nên nói càng kết càng sâu. Con gà đó biến thành chim đại 
bàng cánh vàng, còn con rắn đó thì biến thành rồng, hổ tương ăn nuốt với 
nhau, vẫn đang tàn sát với nhau. 


“Điều nhu hoà hợp oán thân đồng”: Hiện tại chúng đã minh bạch, cũng đã quy 
y Tam Bảo, cũng được Phật giáo hoá. Cho nên hiện tại điều nhu, điều nhu tức 
là chẳng có sự nóng giận, chẳng còn sự oán hận thù hằn giết hại lẫn nhau nữa, 
cho nên hoà hợp, tức là gà và rắn hoà hợp với nhau, dù trứng gà để bên rắn, 
rắn cũng không ăn nữa. Còn sâu bọ nhỏ có bò qua chỗ gà, thì gà cũng không 
ăn nữa. Hoà hợp thì oán thân bình đẳng, mọi người đều hoà bình cùng ở với 
nhau. Cho nên chúng ta súc sinh nầy tàn sát với nhau như vậy, còn loài người 
thì có cảm giác hơn một chút, mọi người đều phải tốt với nhau, đừng có sự bạn 
nhìn tôi không tốt, thì tôi sẽ nhìn bạn cũng không tốt. Có thứ tư tưởng như vậy, 
thì thời gian lâu dần sẽ kết thành một thứ oán. Học Phật pháp thì đừng có ngày 
càng có tâm sân hận nặng thêm một chút, chúng ta phải ngày càng tâm sân 
hận giảm nhẹ bớt, được như vậy thì lâu dần sẽ khôi phục lại tâm từ bi hỉ xả bốn 
tâm vô lượng của chúng ta. 


471. Thập Phật ra 

Dịch: Quỷ rất nóng. 

Kệ: 

Khẩu thổ hoả diên thiêu thế nhân 
©n dịch lưu hành hại sinh linh 


Ư kim hộ pháp quy Tam Bảo 
Niệm chỉ ly khổ tấn Phật thành. 


Nghĩa là: 

Miệng phun khói lửa thiêu người đời 

Ôn dịch hoành hành hại sinh linh 

Nay thành hộ pháp quy Tam Bảo 

Lìa khổ được vui vào Phật thành. 

Giảng giải: (Không thấy lời giảng giải) “Miệng phun khói lửa thiêu người đời”: 
“Ôn dịch hoành hành hại sinh linh”: 

“Nay thành hộ pháp quy Tam Bảo”: 

“Lìa khổ được vui vào Phật thành”:. 


472. Yên ca hê ca 

Dịch: Quỷ một ngày sốt rét. 

Kệ: 

Nhứt nhựt tam nhựt ngũ nhựt phát 
Ngược tật quỷ sùng thí tà pháp 
Ngưỡng trượng Tam Bảo oai đức lực 
Đồng nhập vô sinh bảo liên hoa. 


Nghĩa là: 

Một ngày ba ngày năm ngày phát 

Quỷ bệnh sốt rét thí pháp tà 

Ngưỡng mong oai đức của Tam Bảo 

Cùng vào vô sinh bảo liên hoa. 

Giảng giải: (Không thấy lời giảng giải) “Một ngày ba ngày năm ngày phát” 
“Quỷ bệnh sốt rét thí pháp tà”: 

“Ngưỡng mong oai đức của Tam Bảo”: 

“Cùng vào vô sinh bảo liên hoa”:. 


473. Trụy đế dược ca 

Dịch: Quỷ hai ngày sốt rét. 

Kệ: 

Đông phương A Súc thống Kim Cang 
Nhị nhựt ngược tật hướng viễn dương 


Giải thoát tai ách đắc tự tại 
Vô sinh pháp nhẫn diệu nan lường. 


Nghĩa là: 

Phương đông A Súc thống Kim Cang 
Hai ngày bệnh sốt bỏ chạy trốn 

Giải thoát tai ách được tự tại 

Vô sinh pháp nhẫn diệu khó lường. 


Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm là một sinh mạng trong trời đất, cứu tinh của tất 
cả chúng sinh, nguồn gốc của tất cả vạn pháp, mẫu thể của tất cả chúng sinh, 
con đường đạo của tất cả chư Phật thành Phật. Chúng ta mỗi ngày tụng niệm 
Chú, nhưng không biết sự linh cảm của Chú nầy. Trong trời đất nếu không có 
ai tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, thì mặt trời mặt trăng sẽ không có ánh sáng, 
nước biển sẽ khô cạn, núi lửa sẽ bạo phát, tất cả tai nạn sẽ hiện tiền. Nếu có 
người hay tụng Chú Lăng Nghiêm, thì thế giới sẽ không bị huỷ diệt, Phật pháp 
cũng sẽ trụ thế, cho nên sự quan hệ của Chú Lăng Nghiêm đối với tất cả chúng 
sinh rất quan trọng, cho nên mới nói nó là nguôn gốc sinh mạng của tất cả 
chúng sinh trong trời đất. 


Câu Chú Truy Đế Dược Ca nầy, là tên “Quỷ sốt rét”. Mỗi câu Chú Lăng 
Nghiêm đều là danh hiệu và tên của Phật Bồ Tát, hoặc tên của quỷ thần 
vương, vì khi bạn xướng lên tên của quỷ thần vương, thì tất cả bộ hạ của chúng 
đều nghe lệnh, giống như quốc gia nầy, khi bạn đề cập đến tổng thống là ai, 
tổng thống triệu tập gì, thì mọi người đều phải có mặt, đây cũng đạo lý như thế. 


Truy Đế Dược Ca, câu Chú nây thuộc về Đông phương bộ. Năm bộ tức 
Phương đông là Kim Cang bộ, Phương nam là Bảo Sinh bộ, chính giữa là Phật 
bộ, Tây phương là Liên Hoa bộ, Bắc phương là Yết Ma bộ. Câu Chú nầy thuộc 
về Đông phương Tịnh Lưu Ly thế giới, Phật A Súc quản lý và thống lãnh tất cả 
Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương, tất cả Kim Cang đại lực sĩ, Kim Cang sứ giả. 


“Phương đông A Súc thống Kim Cang”: Câu Chú nầy thuộc về Kim Cang bộ, 
Phật A Súc làm giáo chủ, là giáo chủ cõi Phương đông Tịnh Lưu Ly thế giới, 
tức cũng là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, khi bạn tụng Chú nầy, thì quỷ 
bệnh sốt rét sẽ bỏ chạy, nên nói “Hai ngày bệnh sốt bỏ chạy trốn”. 

“Giải thoát tai ương được tự tại”: Tất cả tai ách đều giải thoát, mà được bình an 
tự tại. 

“Vô sinh pháp nhẫn diệu nan lường”: Đây là sức lực gì? Tức cũng là sức lực vô 
sinh pháp nhẫn, sức lực của pháp nầy không thể nghĩ bàn. 


474. Đát lệ đế dược ca 

Dịch: Quỷ ba ngày sốt rét. 

Kệ: 

Ta Bà giáo chủ Thích Ca tôn 

Thần Chú gia trì bách do tuần 

Oan hồn ngược quỷ thính sắc mạng 
Bồ Đề Đạt Ma tụng linh văn. 


Nghĩa là: 

Phật Thích Ca giáo chủ Ta Bà 
Thần Chú gia trì trăm do tuần 
Oan hồn quỷ sốt nghe sắc lệnh 
Bồ Đề Đạt Ma tụng linh văn. 


Giảng giải: Quỷ bệnh sốt rét có một ngày một phát tác, hai ngày, ba ngày, bốn 
ngày, năm ngày, sáu ngày, hoặc bảy ngày một phát tác. Khi phát tác thì quỷ 
sốt rét đến, giống như trên thân quỷ, há miệng không dừng, nói cũng nói 
không rõ ràng, tất cả tất cả đều không đồng dạng. 

Phật Thích Ca giáo chủ Ta Bà”: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ thế giới 
Ta Bà, đến giáo hoá chúng sinh. 

“Thần Chú gia trì trăm do tuần”: Chú Thủ Lăng Nghiêm, thần tức là không thể 
nghĩ bàn, tưởng tượng không đến, không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Ai 
tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, thì trong phạm vi một trăm do tuần, tất cả tai nạn 
đều lìa khỏi. Nhưng đây cũng phải xem công phu của người đó. Nếu người trì 
tụng Chú Lăng Nghiêm đắc được tam muội, thì trăm do tuần, ngàn do tuần, 
vạn do tuần đều có thể được bảo hộ. Tiểu do tuần là bốn mươi dặm, trung do 
tuần là sáu mươi dặm, đại do tuần là tám mươi dặm, do tuần ở đây là tám mươi 
dặm. 

“Oan hồn quỷ sốt nghe sắc lệnh”: Bất cứ người nào có bệnh gì, đều có oan 
nghiệp trái chủ đến tìm. Tại sao con người hay sinh bệnh? Bệnh cũng là thuyết 
pháp cho con người, kêu bạn biết thân thể là khổ, sinh ra bệnh tử khổ tuỳ thời 
đều sẽ đến tìm bạn, đánh điện tín cho bạn biết, gọi điện thoại cho bạn hay, gởi 
cho bạn một lá thư, đây có thể nói với bạn, không riêng gì bệnh, mà tương lai 
rồi sẽ chết. Có sinh thì có già, bệnh và chết, kêu bạn biết sinh già bệnh chết 
nầy đều đau khổ, phải chuẩn bị tìm cách nào thoát khỏi sinh già bệnh chết, 
không bị khí số ràng buộc, cho nên bất cứ ai có bệnh gì, đều là kêu bạn phát 
bồ đề tâm, sinh tâm giác ngộ, xem tất cả đều là vô thường, khổ không, vô ngã. 
Nếu được như vậy, thì bệnh cũng là một điều tốt. “Không thọ ma, thì không thể 
nhìn thấu hồng trần; chẳng thọ khổ, thì làm sao bạn quyết chí thật tu”. 


Con người không nên thông minh bị thông minh lừa, cho rằng cái gì mình 
cũng đều hiểu biết, kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu, một khi cảnh giới đến 
thì bị cảnh giới làm cho hoảng loạn, nhất là khi tứ đại không điều hoà, thì gì 
cũng đều quên hết. Cho nên nói “Oan hồn quỷ sốt nghe sắc lệnh”: Khi tụng 
Chú nầy, thì bất cứ oan hồn, cảnh giới thuận, nghiệp chướng cũng tốt, đều đến 
kêu bạn giác ngộ, đều nghe sắc lệnh của Chú Lăng Nghiêm. Sắc lệnh là chiếu 
thư của hoàng đế, không nghe không được. 

“Bồ Đề Đạt Ma tụng linh văn”: Bồ Đề Đạt Ma là sơ Tổ, ở Tây Thiên là Tổ thứ hai 
mươi tám. Kỳ thật đây là pháp, chúng ta hay tu pháp này, tụng linh văn nầy, thì 
sức lực trong đó không thể nghĩ bàn, như người uống nước, nóng lạnh tự biết. 


Phật pháp thì phải chân thật mà hành trì, không thể nói ngoài miệng. Người 
học Phật pháp, thì không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không 
lợi mình, không nói dối. Bạn minh bạch sáu thứ pháp môn nầy, thì đây tức 
cũng là Chú Lăng Nghiêm, tức là linh văn vô thượng. Bạn minh bạch được sáu 
thứ pháp môn này, thì bạn lúc nào cũng đều tâm bình hoà khí, lúc nào cũng 
không có phiền não gì hết, lúc nào cũng đều là Quán Tự Tại, lúc nào cũng đều 
là thấy Như Lai. Các vị phải chú ý điểm nầy. Nếu thật hiểu được sáu đại tông 
chỉ nầy, thì con người làm sao có sự nóng giận, làm sao có sự đối với người 
không tốt, mỗi ngày vừa khóc vừa cười? Làm sao hay có sự nói rầm r2 mỗi 
ngày cứ nghĩ người không đúng? Những thứ nầy đều không có, bạn muốn tìm 
cũng tìm không được, diệu là diệu tại chỗ nầy. 


475. Giả đột thác ca 

Dịch: Quỷ năm ngày sốt rét. 

Kệ: 

Tu đạo tập pháp yếu kiền thành 
Thời khắc thận độc mạc phóng tâm 
Ngược quỷ thí độc túng đại dục 
Hành giả bạt khổ lợi thương sinh. 


Nghĩa là: 

Tu đạo tập pháp phải kiền thành 
Giờ phút cẩn thận chớ phóng tâm 
Quỷ sốt thí độc thả đại dục 

Hành giả dứt khổ lợi muôn sinh. 


Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm là báu cứu mạng tất cả chúng sinh, là linh văn 
trời đất. Nếu ai hay tụng trì Chú Lăng Nghiêm, thì đó là người tu đạo hi hữu 


trên thế gian. 

Tại sao có quỷ sốt rét? Vì trong tâm bạn có một con quỷ, muốn hại người, cho 
nên quỷ bệnh sốt rét bèn đến tìm bạn, cũng có thể nói là quả báo của bạn, 
chúng đến giáo huấn bạn. Mỗi cử chỉ hành động, gặp những gì, hết thảy đều là 
nhân quả. Nhân quả nầy, bạn thấy giống như là hồ đồ, nhưng trên thật tế nhân 
quả rất rõ ràng, tơ hào không sai. 

Giả Đột Thác Ca, dịch là “Quỷ năm ngày sốt rét, quỷ nầy cứ gây phiền não 
cho con người, khiến cho người bị giao động, không bình tĩnh. 


“Tu đạo tập pháp phải kiền thành”: Người tu đạo, tu đủ thứ Phật pháp, phải đầy 
đủ kiền thành, khi tu pháp, thọ trì Phật pháp, thì phải thành tâm, phải cung 
kính. 

“Giờ phút cẩn thận chớ phóng tâm”: Từng giây, từng phút, đều phải cẩn thận, 
người tu hành đừng cho rằng, lúc không có ai thì có thể giải đãi, còn khi có 
người thì giả bộ tinh tấn. Dù không có ai thấy, chỉ một mình, mình cũng phải 
tinh tấn chí thành khẩn thiết, chú ý đừng để phóng tâm, phóng tâm tức là tuỳ 
tiện khởi vọng tưởng. Không phóng tâm tốt hơn là phóng tâm, phóng tâm ở 
đây không giống với người bình thường. Phóng tâm ở đây là nói tâm phóng 
túng, không giữ quy cụ, một mình mình tuỳ tiện làm việc mà người khác không 
thấy. Dù chỉ có một mình mình, cũng phải như lâm sư biểu, như đối với ở trước 
Phật Bồ Tát trời đất quỷ thần, như ở trước mặt sư phụ, không thể có tơ hào giải 
đãi. 

“Quỷ sốt thí độc thả đại dục”: Quỷ sốt rét chúng nhìn thấy bạn giải đãi, một khi 
bạn mở cửa có lỗ hổng, mở cửa tức là bạn phóng tâm, không giữ quy cụ, như 
có những người tu đạo, lúc có người thì ra vẻ rất trang nghiêm, nhưng lúc 
chẳng có ai thì giải đãi, đây là phóng tâm, vì khởi quá nhiều vọng tưởng, cho 
nên bên trong không hư không chiêu ngoại cảm. Quỷ sốt rét khiến cho người 
có thứ bệnh nầy, chúng cảm thấy rất đắc ý. 


“Hành giả dứt khổ lợi muôn sinh”: Lúc đó người tu đạo, nếu trì tụng Chú Lăng 
Nghiêm nầy, hồi hướng công đức, thì sẽ dứt khổ, lợi ích muôn sinh. 


476. Ni đề thập phạt ra 

Dịch: Quỷ thường nhiệt. 

Kệ: 

Nhiệt quỷ vi ngược nhiễu khang bình 
Thuỷ chử du tiên khổ nan đình 


Linh văn tụng trì trừ tai chướng 
Tịch diệt thanh lương khánh an ninh. 


Nghĩa là: 

Quỷ nhiệt làm sốt nhiễu khang bình 
Đun nước nấu dầu khổ khó ngừng 
Tụng trì linh văn trừ tai chướng 
Tịch diệt mát mẻ được bình an. 


Giảng giải: “Quỷ nhiệt làm sốt nhiễu khang bình”: Quỷ thường nhiệt là thường 
thường phát thiêu đốt. Quỷ thường nhiệt làm sốt rét, phá hoại nhiễu loạn sức 
khoẻ và bình an của con người. 

“Đun nước nấu dầu khổ khó ngừng”: Chúng khiến cho người cảm thấy nóng 
như nước dùng củi đun sôi, lại giống như dùng dầu để nấu. Sự thống khổ nầy 
không dễ gì dừng lại, thường có cảm giác như bệnh nhiệt. 


“Tụng trì linh văn trừ tai chướng”: Nếu bạn tụng trì linh văn Chú Lăng Nghiêm, 
thì sẽ tiêu trừ tai chướng, được tịch diệt mát mẻ, đắc được an lạc bình an, cho 
nên nói “Tịch diệt mát mẻ được bình an”. 


Con người có bệnh, mới biết không có bệnh thì an vui, khi mạnh khoẻ thì 
không biết cái khổ của sự không khoẻ mạnh, khi không khoẻ mạnh thì mới biết 
khoẻ mạnh là đáng quý. Lúc bạn chẳng có tai nạn, thì không cảm thấy sự bình 
an là đáng quý. Con người bị hoàn cảnh bức bách đến trước mặt, khi nghịch 
cảnh đến, thì mới biết cảnh giới thuận là tốt. Nếu nhận thức được những cảnh 
giới nầy, thì chắc chắn sẽ tu đạo. 


477. Tỷ sam ma thập phạt ra 
Dịch: Quỷ tăng hàn. 

Kệ: 

Hàn nhiệt ôn bình dịch quỷ ma 
Truyền nhiễm lưu hành tử nan hoạt 
Hữu duyên tạ thử tam muội lực 

Tai tiêu bệnh diệt niệm Di Đà. 
Nghĩa là: 

Lạnh nóng ấm vừa dịch quỷ ma 
Truyền nhiễm lưu hành chết khó sống 
Có duyên nhờ lực tam muội nầy 
Tiêu tai hết bệnh niệm Di Đà. 


Giảng giải: (Không thấy lời giảng giải). 
“Lạnh nóng ấm vừa dịch quỷ ma”: 
“Truyền nhiễm lưu hành chết khó sống”: 
“Có duyên nhờ lực tam muội nầy”: 
“Tiêu tai hết bệnh niệm Di Đà”:. 


478. Bạc để ca 

Dịch: Quỷ bệnh phong. 

Kệ: 

Phong thấp triền miên bộ duy gian 
Liên niên luỹ nguyệt bệnh nan an 
Nhược năng hồi quang cần sám hối 
Hư không thanh tịnh ngoan tật quyên. 


Nghĩa là: 

Phong thấp triền miên đi khó khăn 
Nhiều năm nhiều tháng bệnh khó hết 
Nếu biết hồi quang siêng sám hối 

Hư không thanh tịnh khỏi tật bệnh. 
Giảng giải: (Không thấy lời giảng giải). 
“Phong thấp triền miên đi khó khăn”: 
“Nhiều năm nhiều tháng bệnh khó hết”: 
“Nếu biết hồi quang siêng sám hối”: 
“Hư không thanh tịnh khỏi tật bệnh”:. 


479. Tỷ để ca 

Dịch: Quỷ bệnh vàng da. 

Kệ: 

Dũng mãnh tập học pháp thuật cao 
Hoàng đản tật quỷ thâm gian điêu 
Bắc phương Phật thống Yết Ma bộ 
Thọ trì đọc tụng tai nạn tiêu. 

Nghĩa là: 

Dũng mãnh học tập pháp thuật cao 
Quỷ bệnh hoàng đản rất gian điêu 


Bắc phương Phật thống Yết Ma bộ 
Thọ trì đọc tụng tiêu tai nạn. 


Giảng giải: “Dũng mãnh học tập pháp thuật cao”: Người học tập Phật pháp phải 
dũng mãnh tinh tấn, ma cũng dũng mãnh tỉnh tấn, không ăn cũng không ngủ 
để niệm Chú và học pháp, cho nên chúng pháp thuật rất cao. 
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“Quỷ bệnh hoàng đản rất gian điêu”: Bệnh hoàng đản là toàn thân đều màu 
vàng, nhưng thứ màu vàng nầy, thân không phát quang, nó là u ám không 
quang minh, thứ quỷ nầy quá khứ là do bệnh sưng lá lách mà chết, chúng 
luyện luyện nên thành màu vàng, chúng do bệnh hoàng đản nầy mà chất, 
chúng cũng muốn dùng thứ bệnh nầy làm cho người khác chết, cho nên nói rất 
gian điêu. Hút nha phiến cũng có quỷ, làm bất cứ thứ gì, cũng đều có yêu ma 
quỷ quái tác quái, khiến cho con người không bình thường, đây đều là do có 
ma. Nếu không có, thì chúng cũng không thể có tà khí, ma khí, rất khó hàng 
phục, rất không dễ gì, cho nên nói rất gian điêu. 


“Bắc phương Phật thống Yết Ma bộ”: Bắc phương Yết Ma bộ có thể tiêu trừ thứ 
bệnh nầy. 

“Thọ trì đọc tụng tiêu tai nạn”: Bạn hay tụng trì Chú Lăng Nghiêm, thì tai nạn 
của bạn cũng sẽ tiêu trừ. 


480. Thất lệ sắt mật ca 

Dịch: Quỷ bệnh dịch. 

Kệ: 

Phi tinh tấn khải chí kiên lao 

Thiện tắc cát tường ác thọ báo 

Ôn dịch lưu hành truyền nhiễm bệnh 
Kim cang trí kiếm trảm ma yêu. 


Nghĩa là: 

Dũng mãnh tỉnh tấn chí kiên cố 
Thiện thì cát tường ác thọ báo 

Ôn dịch lưu hành truyền nhiễm bệnh 
Kiếm trí kim cang chém yêu ma. 


1, 


Giảng giải: “Dũng mãnh tỉnh tấn chí kiên cố”: Dũng mãnh tinh tấn không sợ gì 
hết, chí cũng rất kiên cố. 

“Thiện thì cát tường ác thọ báo”: Nếu bạn dũng mãnh tinh tấn, làm việc thiện, 
thì sẽ cát tường; nếu việc ác tinh tấn, thì sẽ gặp quả báo xấu. 


“Ôn dịch lưu hành truyền nhiễm bệnh”: Như vào lúc dân quốc năm ba mươi ba, 
ở tỉnh Hà Nam bị bệnh sốt rét sâu bọ, người Trung Quốc Phật tánh thâm sâu, 
cho nên đồng nam đồng nữ thấy được Phật và ma, nhưng một số người không 
nhận thức được, mà đại đức cao Tăng cũng không muốn tài bồi những người 
đồng nam đồng nữ có căn lành nầy, cho nên chẳng có ai hiểu. Đồng nam đồng 
nữ đều khai mở thiên nhãn. Tại sao ở Ấn Độ có nhiều người có thiên nhãn 
thông? Vì người thời xưa chất phát mộc mạc, tập khí nhẹ, lý trí nhiều, dục ít, 
Phật tánh vốn có đều lộ ra, mỗi một đồng nam đồng nữ đều đầy đủ căn lành. Ở 
tỉnh Hà Nam có nạn sâu bọ, rất là nhiều sâu bọ, che phủ trời đất, ăn hết lương 
thực mùa màng của nông dân. Người dân không có gì để ăn, cho nên ăn 
những con sâu bọ đó. Ăn như thế nào? Dùng lưới bắt sâu bọ bay đến, rồi đem 
nấu nướng lên ăn. Nghiệp chướng của người dân thật là lợi hại, nấu nướng lên 
rồi, mắt nhìn thấy sâu bọ biến thành phân, cho nên ăn không được. 


Từ Hà Nam đến Tây An, mỗi ngày không biết bao nhiêu là người chết ở trên 
đường, chẳng có vật gì ăn thì chết đói dọc đường. Đường dài tám trăm dặm, 
người chết vô số, chẳng biết là bao nhiêu người, ai ai cũng chạy trốn nạn đói, 
đây là nghiệp chướng của chúng sinh. Đứa trẻ nhìn thấy trên không trung, có 
ông lão tóc bạc mở miệng phun ra đều là sâu bọ, chúng từ hư không đến, ông 
lão tóc bạc là lão ôn dịch, là tổng quản sâu bọ. Người chết như thế nào? Người 
chết đói không khóc, cười một cái thì chết. Chúng ta phải chú ý tại sao con 
người có thứ tai nạn nầy? Là vì tâm người không thiện, quá ác, lãng phí lương 
thực quá nhiều, cho nên khiến cho bạn không có gì để ăn. Cho nên người Mỹ 
không sợ lãng phí lương thực. Con người có thể học trí huệ, thì đầu óc sáng 
suốt, không thể sai lầm nhân quả, có thứ tai nạn ôn dịch sâu bọ nầy phát sinh, 
là vì làm người quá ngu si, ai ai cũng chẳng có trí huệ, ai ai cũng tranh, tham, 
cầu, ích kỷ, lợi mình, nói dối, nên hình thành thứ bệnh truyền nhiễm ôn dịch 
lưu hành nầy, để thu hồi những người đó. 


481. Ta nể bác đế ca 

Dịch: Quỷ bệnh kiết lị. 

Kệ: 

Nghiệp hải vô biên quỷ vô tận 
Tuần nghiệp thọ báo quả do tâm 
Lị bệnh giai nhân tham khẩu phúc 
Nhất thiết pháp nhĩ như thị nhân. 


Nghĩa là: 

Biển nghiệp vô biên quỷ vô tận 

Theo nghiệp thọ báo quả do nhân 
Bệnh lị đều do miệng tham ăn 

Tất cả pháp nhân đều như vậy. 

Giảng giải: (Không thấy lời giảng giải): 
“Biển nghiệp vô biên quỷ vô tận”: 
“Theo nghiệp thọ báo quả do nhân”: 
“Bệnh lị đều do miệng tham ăn”: 

“Tất cả pháp nhân đều như vậy”: 


482. Tát bà thập phạt ra 

Dịch: Quỷ bệnh đau đầu. 

Kệ: 

Đầu bệnh quỷ ma thế hung cuồng 
Thống sở nan nhẫn khổ nan đương 
Vô lượng trí quang tiêu nạn chướng 
Tự tại Phật bảo giải độc phương. 


Nghĩa là: 

Ma quỷ bệnh đầu thế hung dữ 

Đau đớn khó nhẫn khổ khó chịu 

Vô lượng trí quang tiêu chướng nạn 
Tự tại Phật bảo giải cứu độc. 

Giảng giải: (Không thấy lời giảng giải). 
“Ma quỷ bệnh đầu thế hung dữ”: 

“Đau đớn khó nhẫn khổ khó chịu”: 
“Vô lượng trí quang tiêu chướng nạn”: 


^^”, 


“Tự tại Phật bảo giải cứu độc”: 


483. Thất lô kiết đế 

Kệ: 

Đầu thống não liệt dục ma cuông 
Thần trí điên đảo bất phạ vong 


Pháp quang chiếu xạ thanh sắc định 
Ninh tĩnh bình ổn nhập thuỳ hương. 


Nghĩa là: 

Đầu đau não bại muốn phát điên 

Thần trí điên đảo chẳng sợ chết 

Pháp quang chiếu soi thanh sắc định 

Yên tĩnh bình an vào giấc nồng. 

Giảng giải: “Đầu đau não bại muốn phát điên” 
muốn phát điên lên. 

“Thần trí điên đảo chẳng sợ chết”: Chẳng có lý trí, chết cũng chẳng sợ, thật là 
đại anh hùng, quỷ nầy chẳng sợ chết. Con người đều sợ chết, nhưng chúng 
không sợ chất. 


: Đầu đau giống như búa bổ, đau 


“Pháp quang chiếu soi thanh sắc định”: Khi bạn tụng câu Chú nầy, thì pháp lực 
có một thứ quang minh giống như máy lôi đạt (radar), chiếu soi khiến cho thần 
trí con người bừng tỉnh, nhan sắc hồng hào, không còn giống như người chất. 
“Yên tĩnh bình an vào giấc nồng”: Đợi một chút, ngủ một giấc thì sẽ tốt, thật là 
diệu. 


484. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm 
Dịch: Quỷ không ăn. 

Kệ: 

Chư ác nghiệp báo các sai biệt 
Bất thực bất cơ bất hiệu ta 

Oai đức quảng đại trí hiền chúng 
Bạt khổ dữ lạc hữu diệu quyất. 


Nghĩa là: 

Các ác nghiệp báo đều khác biệt 

Không ăn không đói không than thở 

Oai đức rộng lớn trí hiền chúng 

Cứu khổ ban vui có bí quyết. 

Giảng giải: “Các ác nghiệp báo đều khác biệt, Không ăn không đói không than 
thở”: Chúng cũng không ăn, cũng không ngủ, cũng không khóc, cũng không 
than thở, chúng đắc được một thứ định lực, không ăn cơm cũng không đói. Có 
những loài quỷ như quỷ trộm thức ăn, chuyên nghĩ đồ ăn, chạy đến gần bên 
người, chi phối người đi trộm đồ ăn. Dù cửa bị khoá, chúng cũng làm cho mở 


cửa để đi trộm đồ ăn, hiện tại chẳng có ai đi trộm đồ ăn. Chúng không ăn cũng 
không đói, rất có định lực. 

“Oai đức rộng lớn trí hiền chúng”: Mười phương Thánh hiền Tăng chúng, có đại 
thần thông, các Ngài có tâm từ bi hỉ xả, cứu khổ ban vui. Các Ngài có những 
đức hạnh nầy, giải trừ sự đau khổ của con người. Một số người có thứ bệnh 
nầy, không ăn cũng không đói, đến đó đứng như khúc gỗ, thứ người nầy đã 
mấy ngày không ăn, họ cũng đói không chết. Mười phương đại hiền Thánh 
Tăng, vốn có tâm từ bi, có thể giải trừ thứ đau khổ nầy, cho nên nói “Cứu khổ 
ban vui có bí quyết”. 


485. A ở lô kiềm 

Dịch: Quỷ đau miệng. 

Kệ: 

Khẩu thống quỷ quái nhân tham cật 
Thực nan hạ yến ác tác kịch 

Chánh giác thế gian vô tỉ lực 

Lôi điện thiên thần dũ kỳ tật. 

Nghĩa là: 

Quỷ quái miệng đau do tham ăn 

Ăn khó nuốt vào ác làm kịch 

Chánh giác thế gian vô tỉ lực 

Thiên thần điện chớp khỏi bệnh tật. 
Giảng giải: (Không thấy lời giảng giải). 
“Quỷ quái miệng đau do tham ăn”: 
“Ăn khó nuốt vào ác làm kịch”: 
“Chánh giác thế gian vô tỉ lực”: 
“Thiên thần điện chớp khỏi bệnh tật”. 


486. Mục khê lô kiềm 

Dịch: Quỷ đau răng. 

Kệ: 

Xỉ thống ma quỷ tồi ngạnh kiên 
Chú nha toái thạch các tranh tiên 


Chân không pháp tánh đắc tự tại 
Vân hà thần linh giải nghiệt oan. 
Nghĩa là: 

Ma quỷ đau răng hết cứng chắc 

Sâu răng đá vụn đều tranh trước 
Chân không pháp tánh được tự tại 
Mây mù thần linh giải oan nghiệt. 
Giảng giải: (Không thấy lời giảng giải). 
“Ma quỷ đau răng hết cứng chắc”: 
“Sâu răng đá vụn đều tranh trước”: 
“Chân không pháp tánh được tự tại”: 
“Mây mù thần linh giải oan nghiệt”. 


487. Yết rị đột lô kiầm 

Dịch: Quỷ đau môi. 

Kệ: 

Nhất thể phân ti thần xỉ hầu 

Các bộ thống sở nhân quả do 

Đắc văn thần Chú tội tiêu diệt 

Khôi phục thanh tịnh quy mạng đầu. 

Nghĩa là: 

Một thân phân ra môi răng họng 

Các bộ phận đau do nhân quả 

Nghe được thần Chú tội tiêu diệt 

Khôi phục thanh tịnh quy Tam Bảo. 

Giảng giải: “Một thân phân ra môi răng họng”: Mỗi bộ phận trên thân thể, đều 
có công tác từng bộ phận. Nếu bị bệnh thì bộ phận đó bãi công, môi răng họng 
không thể làm việc của mình. Khi đau cổ họng thì ăn gì cũng đều không thể 
nhai nuốt được, đều đang bãi công. 

“Các bộ phận đau do nhân quả”: Quỷ đến kêu bạn có bệnh, đều là tiền nhân 
hậu quả, kêu bạn sinh thứ bệnh đó, đều có sự quan hệ thân thiết với bạn, như 
nói về sưng con mắt, đủ thứ nhân quả đời đời kiếp kiếp nợ nầng phải thanh 
toán, đây đều chẳng phải là sự ngẫu nhiên, đều có nhân và quả của nó, có 
nhân duyên của nó. Người có bệnh, chẳng phải hôm nay mới có, mà là từ rất 


lâu đã có thứ nhân tố đó, cho nên có thứ bệnh đó. Nếu hiểu được đạo lý nầy, 
thì phải cẩn thận việc nhân quả. 


“Nghe được thần Chú tội tiêu diệt”: Tuy nói có nhân quả, nếu có bệnh, có cơ 
hội nghe được sức lực không thể nghĩ bàn của thần Chú nầy, thì tội của bạn sẽ 
tiêu diệt. 

“Khôi phục thanh tịnh quy Tam Bảo”: Bạn cũng khôi phục lại thanh tịnh, quỷ 
cũng cải ác hướng thiện, quy mạng cung kính, quy y Tam Bảo để cải ác hướng 
thiện. 


488. Yất ra ha 

Dịch: Quỷ thân bệnh. 

Kệ: 

Thân bệnh quỷ ma khổ triền miên 

Liên niên luỹ nguyệt hô thương thiên 

Nhất thiết tà thần chủng tộc loại 

Chú lực diệt ác giải tội khiên. 

Nghĩa là: 

Ma quỷ thân bệnh khổ triền miên 

Nhiều năm nhiều tháng hay kêu trời 

Tất cả tà thần dòng giống loài 

Nhờ Chú diệt ác tiêu tội khiên. 

Giảng giải: Yết Ra Ha là gọi chung dòng giống của một loài quỷ thần, nhưng lại 
nói là “Quỷ thân bệnh”. Thân là tổng thể của một cái thân, thân là gọi chung 
toàn thân thể, mắt, tai, mũi, lưỡi .v.v... đều có tên của nó, đều tập trung lại với 
nhau gọi là “Yấr Ra Ha”. Tên chung của tất cả quỷ thần. 

“Ma quỷ thân bệnh khổ triền miên”: Tuy có quỷ thân bệnh, nhưng có rất nhiều, 
mọi người liên hợp lại, cho nên quỷ đều đến, có khi kêu bạn đau ở đây, có khi 
kêu bạn đau ở kia, luân lưu không ngừng. Khổ triền miên là khổ không gián 
đoạn. 


“Nhiều năm nhiều tháng hay kêu trời”: Bệnh suốt ngày đến tối, kêu “trời ơi, trời 
ơi, trời ơi”, nhưng đều là không tốt. 

“Tất cả tà thần dòng giống loài”: Tất cả tà thần tức là quỷ thần, một loài dòng 
giống đó. 

“Chú lực diệt ác giải tội khiên”: Sức lực của Chú hay diệt tâm ác, cũng diệt ác 
nghiệp của người tạo, cho nên diệt ác thì sinh thiện, tức giải trừ tội nghiệt. 


2 (í 


Chú Lăng Nghiêm không dễ gì hiểu. Quán Đảnh đại sư tả “Lăng Nghiêm Quán 
Đảnh sơ”, tôi bắt đầu nghiên cứu Phật pháp ở tại Đông Bắc Trung Quốc, thì gặp 
được quyển nầy, mỗi ngày nghiên cứu công năng, tác dụng và sức lực của nó. 
Về sau có rất nhiều chỗ không hiểu, trải qua những cảnh giới không thể nghĩ 
bàn đó, thì tôi nghiên cứu minh bạch được. Tôi cảm thấy Lăng Nghiêm Chú 
Sơ, rất nhiều rất nhiều chỗ không minh bạch, cho nên hiện tại mỗi câu Chú, tôi 
dùng bốn câu kệ để nói rõ công năng, tác dụng và sức lực của Chú Lăng 
Nghiêm. Hy vọng mọi người thấy rồi dễ minh bạch, hiểu biết, đây là động cơ tôi 
viết kệ, hy vọng các vị dùng những công phu nầy. 


Phải minh bạch rằng Chú Lăng Nghiêm là linh văn trong linh văn, mật trong 
mật, pháp bảo vô thượng, linh văn vô thượng, bao la vạn hữu, hết thảy tất cả 
các loài quỷ, thần, tất cả hộ pháp chư Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Phật 
thừa, đều ở trong Chú Lăng Nghiêm. Nếu minh bạch được Chú Lăng Nghiêm, 
thì sẽ minh bạch hết bí mật tinh hoa của Phật giáo. 


489. Yết lam yết na du lam 

Dịch: Quỹ. 

Kệ: 

Ngưng hoạt chủng tử vị thành hình 
Dũng mãnh đại lực quỷ lai tầm 
Linh văn chân ngôn cát tường ngữ 
An hồn định phách hoá hữu tình. 


Nghĩa là: 

Chủng tử cứng trơn chưa thành hình 
Quỷ đại lực dũng mãnh đến tìm 

Linh văn chơn ngôn lời cát tường 

An định hồn vía hoá hữu tình. 


Giảng giải: Thế giới là chánh tà tranh đấu, là thế không đứng chung cả hai, 
Phật dùng sức lực cảm hoá, dùng tâm từ bi để đối đãi người, cho nên con 
người từ lúc thời kỳ mới hình thành, đã bắt đầu tranh đấu, tranh đấu là ma với 
Phật tranh đấu, ma thì có lực lượng của ma, Phật thì có lực lượng của Phật, lực 
lượng của Phật mạnh, thì lực lượng của ma sẽ yếu. Lực lượng đó hổ tương đấu 
tranh, hổ tương nhìn xem lực lượng ai lớn, trên thế giới còn người niệm Chú 
Lăng Nghiêm, thì sẽ đắc được lực lượng quang minh. Nhưng trên thế giới nhân 
sinh trẻ con, chẳng có ai niệm Chú Lăng Nghiêm cho, thì có được bình an sinh 
ra chăng? Bắt đầu là sức lực chánh ta của Phật ma hổ tương đấu tranh, tuy 


chẳng có ai niệm Chú cho phụ nữ mang thai, nhưng người xuất gia niệm Chú 
Lăng Nghiêm là vì hết thảy chúng sinh pháp giới mà niệm, khoá lễ sáng tối 
trong đạo tràng, là trợ giúp pháp giới chúng sinh, cho nên không cần đến địa 
phương của họ gia bị mới đắc được. 


Ở trong sự vô hình con mắt thịt nhìn không thấy được, không giám sát được rất 
nhiều sự việc, ở trong sự tịch mặc cũng là Phật ma hổ tương tranh đấu, cho 
nên người biết thì cần khởi lên chánh niệm, đừng có vọng tưởng và tà niệm, vì 
nó là ô trược. Chánh niệm là niệm thanh tịnh, lúc nào cũng đều có niệm thanh 
tịnh là tạo chánh khí, bổ chánh khí trời đất. Trời đất đều có chánh khí, bất quá 
có lúc lực lượng của ma lớn, thì chánh khí cũng bị nhiễm ô, như hiện nay khoa 
học tiến bộ, làm cho không khí bị nhiễm ô, cũng cùng một đạo lý ấy. Nhân gian 
có gì, thì Phật ma cũng có, đều đang tranh đấu không ngừng. Phật tức là một 
luồng chánh khí của thế giới, ma là tà khí, nhiễm ô không khí. Chánh khí tức là 
tạnh không vạn lý, cảnh giới đó sáng lạng thiên không. Một khi vướng ma, trên 
trời sẽ âm, có phiền não tức là có trời âm; không vướng ma, không phiền não 
tức là trời tạnh. Tất cả sự vật của thế giới, đều là biểu pháp. Nếu mỗi người biết 
đạo lý nầy, thì phải nỗ lực hướng thượng, đi trên con đường ánh sáng, không 
đi con đường đen tối, đố kị, chướng ngại, thị phị, tranh, tham, cầu, ích kỷ, lợi 
mình, nói dối, đừng trợ giúp ma vương. 


490. Đản đa du lam 

Dịch: Quỷ đau cằm má. 

Kệ: 

Di hạm thống khổ khẩu nan tuyên 
Nhựt dạ thân ngâm hô thương thiên 
Thủ cương giới thần phụng sắc mạng 
Gia hộ bình an quái bệnh thuyên. 


Nghĩa là: 

Cằm má đau đớn miệng khó tả 

Ngày đêm rên rỉ than thở trời 

Thần giữ biên giới phụng sắc mạng 
Gia hộ bình an khỏi quái bệnh. 

Giảng giải: (Không thấy lời giảng giải)”. 
“Cằm má đau đớn miệng khó tả”: 
“Ngày đêm rên rỉ than thở trời”: 


“Thần giữ biên giới phụng sắc mạng”: 
“Gia hộ bình an khỏi quái bệnh”. 


491. Hất rị dạ du lam 

Dịch: Quỷ tâm bệnh. 

Kệ: 

Nhục đoàn tâm sinh quỷ thần y 
Đông thống bất chỉ nan hô hấp 
Nhứt văn Chú lực hoắc nhiên dũ 
Tam Bảo cảm ứng thế gian hi. 


Nghĩa là: 

Cục thịt tâm sinh quỷ thần nương 
Đau đớn không ngừng rất khó thở 
Nghe được Chú lực liền mau khỏi 
Tam Bảo cảm ứng rất ít có. 

Giảng giải: (Không thấy lời giảng giải). 
“Cục thịt tâm sinh quỷ thần nương”. 
“Đau đớn không ngừng rất khó thở”. 
“Nghe được Chú lực liền mau khỏi”. 
“Tam Bảo cảm ứng tất ít có”. 


492. Mạt mạ du lam 

Dịch: Quỷ đau đầu. 

Kệ: 

Chư căn lão diệt tử vong lâm 
Đầu thống kịch liệt nhẫn nan cấm 
Tư lượng ý thức giai hôn mê 
Tam muội gia trì chấn cổ kim. 


Nghĩa là: 

Các căn già diệt đến lúc chết 
Đầu đau kịch liệt khó nhẫn chịu 
Suy nghĩ ý thức đều hôn mê 
Tam muội gia trì chấn cổ kim. 


Giảng giải: Không thấy lời giảng giải. 
“Các căn già diệt đến lúc chết”. 

“Đầu đau kịch liệt khó nhẫn chịu”. 
“Suy nghĩ ý thức đều hôn mê”. 
“Tam muội gia trì chấn cổ kim”. 


493. Bạt rị thất bà du lam 

Dịch: Quỷ đau hai sườn. 

Kệ: 

Hình vị ngũ thất cụ chư căn 

Lưỡng hiếp thống quỷ ngẫu quang lâm 
Tầm nhân mích quả dục báo phục 
Lục nhập kỳ nội tụng linh văn. 


Nghĩa là: 

Hình dáng ngũ thất đủ các căn 
Quỷ đau hai sườn bỗng quang lâm 
Tìm nhân kiếm quả muốn báo thù 
Lục nhập vào trong tụng linh văn. 


Giảng giải: Người †u đạo phải biết nguyên lai con người đến là vì chuyện gì, 
con người và thực vật không khác gì mấy, chủng tử của thực vật là trồng dưới 
đất, sau đó nở hoa kết quả, đến thời lại chẳng còn. 


Quỷ đau sườn và quỷ đau lưng là hai thứ bệnh đau trong thai của con người, 
khiến cho trẻ con và người lớn hai sườn và lưng đều đau, vì quan hệ đến môi 
răng của mẹ con, do đó môi hở thì răng lạnh. Quỷ nầy đến thời khiến cho trẻ 
con đau trước, làm cho trẻ con và người lớn hai sườn đều đau, vì quan hệ mẹ 
con thâm sâu, nuôi con ba năm, mang thai mười tháng dưỡng thành tình cảm 
nhiễm ô. Nó với loài quỷ nầy có tiền nhân hậu quả, cho nên có ngã kiến, ngã 
mạn, vì chủng tử không thanh tịnh, sinh ra phiền não không chánh đáng. Bản 
tánh của con người là thanh tịnh, nhưng Phật tánh nhập thai như nhập vào 
đường mê. Bồ Tát có sự hôn mê lúc trụ thai, cho nên rất dễ đi sai đường, lầm 
vào đường tà. 


Mười hai nhân duyên, một số vị pháp sư giảng khác với tôi rất nhiều, một số 
chiếu theo đạo lý Phật giáo giảng. Mười hai nhân duyên là do quá trình từ sinh 
đến chết, nó không thể kiêng mà không nói, nếu không hiểu thì nhìn không 
thấu, buông chẳng đặng. Căn bản vấn đề vô minh tức là ái, nam tìm nữ, đây là 


ái, tức là vô minh, không biết, như cá ăn mồi, ăn mồi thì bị dính câu, mạng 
sống sẽ không còn. Mạng sống cũng như thế, vì không biết mà tìm cầu nên bị 
dính câu, không mở ra được cái vòng lục dục, phát sinh quan hệ bèn có tính 
hành vi, cho nên có thức, tức là tinh hoa nam nữ tập trung lại với nhau. Sau đó 
có danh sắc, thai tức là tinh cha huyết mẹ tạo thành, thịt mềm, thịt cứng, ngũ 
quan đến thời kỳ có lục nhập, lục nhập tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sau đó 
có xúc, có cảm giác, thai nhi ở trong bụng mẹ có xúc giác rất thoải mái, thai nhi 
sinh ra tham xúc trần, có cảm thọ của tham, thì càng hồ đồ, có thọ dụng thì 
sinh ra ái, ái chết không cần mạng, có ái thì muốn chiếm hữu, cho nên phải 
thủ, làm của riêng mình, cho nên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sinh. Có sinh thì có già chết, đây là một quá trình làm người. 


Bậc A La Hán thì buông bỏ được tình ái, nhìn thấu, nhìn thông suốt, nhìn 
những thứ nầy đều là vô thường, nhưng những hạng người như vầy không 
nhiều. 


494. Tỷ lật sắc tra du lam 

Dịch: Quỷ đau dưới lưng. 

Kệ: 

Bối thống yêu toan khổ vô lượng 
Xúc sinh si ái kiến mạn cường 
Nhiễm ô nhựt thâm lưu dục hải 
Bát Nhã chiếu phá lễ Pháp Vương. 


Nghĩa là: 

Vai đau lưng ê khổ vô cùng 

Xúc sinh si ái thấy ngã mạn 

Nhiễu ô càng sâu chảy biển ái 

Bát Nhã chiếu phá lễ Pháp Vương. 
Giảng giải: (Không thấy lời giảng giải). 
“Vai đau lưng ê khổ vô cùng”. 

“Xúc sinh sỉ ái thấy ngã mạn”. 

“Nhiễu ô càng sâu chảy biển ái”. 

“Bát Nhã chiếu phá lễ Pháp Vương”. 


495. Ô đà ra du lam 


Dịch: Quỷ đau bụng. 

Kệ: 

Nhân nhân quả quả báo tuần hoàn 
Phục thống quỷ mị khổ tương triền 
Mông thử tam muội gia trì lực 

Tai tiêu nạn trừ giải nghiệt oan. 


Nghĩa là: 


Nhân quả quả nhân lại tuần hoàn 

Quỷ mị đau bụng khổ triền miên 

Nhờ sức tam muội nầy gia trì 

Tai nạn tiêu trừ giải oan nghiệt. 

Giảng giải: “Nhân quả quả nhân lại tuần hoàn, Quỷ mị đau bụng khổ triền 
miên”: Người trồng nhân lành thì kết quả lành, trồng nhân ác thì kết quả ác, 
trồng nhân đau bụng thì kết quả đau bụng, trồng nhân đau đầu thì kết quả đau 
đầu, trồng nhân đau chân thì kết quả đau chân. Người nữ mang thai, thỉnh 
thoảng có đau bụng, nôn mửa, ói ra nước chua, đây đều có quỷ của nó. Đây là 
thế giới của quỷ, người có thế giới của người, thần có thế giới của thần, Phật có 
pháp giới của Phật, Bồ Tát có pháp giới của Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác 
cũng đều có pháp giới của các Ngài. Bất quá quỷ là một kẻ xâm lược, một khi 
chúng có bản lãnh thì nghĩ lộ một bàn tay, chúng không muốn ngồi yên, cho 
nên muốn cho bạn thấy, quỷ mị khiến cho bụng của bạn đau, thì nghĩ muốn 
làm bạn với bạn, tại sao vậy? Vì trước kia chúng đau bụng mà chết, cho nên 
muốn tìm một người bạn để trút ra oán khí của chúng, đi tìm người cũng làm 
cho người đau. 


Bạn đừng nói: “Tôi không tin có quỷ, cũng không tin có Phật, cũng không tin có 
thần”. Bạn sai rồi! Nếu có người thì gì cũng đều có; nếu không có người, thì gì 
cũng đều không có. 

Ở tại Mã Lai Á có người hỏi: “Là người sợ quỷ hay là quỷ sợ người”? 

Tôi đáp: “Nếu trong tâm bạn có quỷ, thì người sợ quỷ. Nếu tâm bạn không có 
quỷ, thì quỷ sợ người. Vì bạn và quỷ đau bụng có sự quan hệ đau khổ nầy với 
nhau, cho nên chúng muốn tìm đến bạn để thanh toán cho rõ ràng. 

“Nhờ sức tam muội nầy gia trì, Tai nạn tiêu trừ giải oan nghiệt: Tam muội tức 
là định của Chú Lăng Nghiêm, gia trì cho bạn khiến cho bạn hoà giải oán thù, 
cho nên nói tai nạn tiêu trừ giải oan nghiệt, oan nghiệt chẳng còn nữa. 


496. Yất tri du lam 

Dịch: Quỷ đau lưng. 

Kệ: 

Am dương điên đảo vi thiên địa 

Khởi thi yêu thống quái liên miên 

Vãng tích chủng nhân kim kết quả 
Nghiệp phong suy động biến tam thiên. 


Nghĩa là: 

Âm dương đảo lộn trái trời đất 

Thây chết đứng dậy quỷ đau lưng 

Thuở xưa trông nhân nay kết quả 

Gió nghiệp thổi động khắp tam thiên. 

Giảng giải: “Âm dương đảo lộn trái trời đất”: Chúng làm trái ngược sinh lý trời 
đất. Loài quỷ đau lưng nầy, tạo thành thây chết đứng dậy như thế nào? Là từ 
đồng tính luyến ái mà ra, tương lai sẽ thành quỷ thây chết đứng dậy, chúng cổ 
cổ quái quái. 

“Thây chết đứng dậy quỷ đau lưng”: Chúng ở trong sự kỳ quái hiện ra hình 
dạng rất là kỳ quái, vì chúng đau thận, đau lưng, vì đồng tính kị nhau, hai thứ 
độc nầy mới chân chánh gọi lấy độc trị độc, tạo thành đạn nguyên tử, sinh ra ái 
tử bệnh. Thây chết đứng dậy rất là kỳ quái, chúng niệm chú có thể khiến cho 
người chết đứng dậy, thứ tà pháp nầy làm cho đầu thây chết đứng dậy, còn có 
thể đi được, nhưng đây là tà pháp tà thuật, cho nên bị đau lưng. Việc kỳ quái 
rất nhiều, có nói cũng nói không hất. 

“Thuở xưa trồng nhân nay kết quả”: Trước kia họ đồng tính luyến ái, cho nên 
hiện tại kết thứ quả nầy. 

“Gió nghiệp thổi động khắp tam thiên”: Hiện tại đồng tính luyến ái khắp nơi đều 
có, chẳng những công khai mà còn muốn hợp pháp hoá, đây là hành vi vong 
quốc diệt chủng. Chỉ sửa hành vi thì vô ích, quan trọng là sửa đổi tư tưởng, tất 
cả do tâm tạo, phải sửa đổi tâm, đây là một sự bắt đầu vong quốc diệt chủng. 
Nếu mọi người đều đồng tính luyến ái, thì chẳng có con cái, con người sẽ tuyệt 
chủng, đây là trái ngược với sinh lý trời đất, đây đều có quan hệ với đồng tính 
luyến ái. Họ không biết, nên hồ đồ trong sự hồ đồ, mà tuỳ tiện loạn lên. 


497. Bạt tất đế du lam 
Dịch: Quỷ đau gót chân. 


Kệ: 

Túc khoả chỉ trì toàn thể cơ 

Thống khổ nan hành động chuyển di 
Câu hồn vô thường đồng cơ chí 
Linh văn cải biến hung hoá cát. 
Nghĩa là: 

Gót chân chỉ trì toàn thân thể 

Đau đớn khó hành động di chuyển 
Câu hồn vô thường chờ cơ hội 

Linh văn thay đổi hung hoá cát. 


1 


Giảng giải: “Gót chân chỉ trì toàn thân thể”: Gót chân là cơ sở chỉ trì toàn thân 
thể, nếu bạn bị thứ bệnh nầy, thì sơ sở sẽ hoại đi. 

“Đau đớn khó hành động di chuyển”: Đi bộ cũng khó khăn, làm gì cũng không 
được, di chuyển cũng không dễ dàng. 


^T1, 


“Câu hồn vô thường chờ cơ hội”: Quỷ Hắc vô thường là quỷ nam, quỷ Bạch vô 
thường là quỷ nữ, quỷ nữ làm quỷ cũng muốn đẹp, cho nên chúng muốn làm 
Bạch vô thường. Quỷ Hắc vô thường rất khó nhìn, mọi người thích trắng hơn 
đen, người nam chẳng còn cách nào khác, nên làm quỷ Hắc vô thường, chúng 
ở đó đợi cơ hội lôi kéo bạn. 

“Linh văn thay đổi hung hoá cát”: Bạn hay tụng niệm Chú Lăng Nghiêm thì sẽ 
có cơ hội thay đổi, chứ chẳng phải hoàn toàn có cơ hội thay đổi, như có bệnh 
mời bác sĩ đến chữa trị, nếu bạn phải chết, thì bác sĩ cũng chữa không khỏi. 
Nhưng bác sĩ đối với những thứ bệnh như phong, hàn, nóng, lạnh, ẩm khô, 
nhân bên trong, nhân bên ngoài, nhân chẳng trong ngoài .v.v... dẫn đến thứ 
bệnh ngoài da thì sẽ chữa khỏi. Nếu số mạng chưa đến, bệnh sắp muốn chết, 
thì cũng sẽ thay đổi, khiến hung hoá cát, tất cả sự việc đều linh hoạt, chẳng 
phải nhất định sẽ chết. Các vị học Phật pháp, chẳng phải dạy bạn học sự cứng 
nhắc, mà là phải nhìn sự việc linh hoạt một chút. 


498. Ô lô du lam 

Dịch: Quỷ đau đùi. 

Kệ: 

Thối thống hành động tấn thối trì 
Đồi mĩ bất chấn độ nhựt thời 


Tặc khấu ác quỷ bạch vô thường 
Chỉ đạo phòng tật Chú lực thí. 


Nghĩa là: 

Đùi đau đi đứng tiến lùi chậm 

Suy nhược không vui sống qua ngày 

Kẻ trộm ác quỷ bạch vô thường 

Dừng trộm phòng bệnh nhờ Chú lực. 

Giảng giải: “Đùi đau đi đứng tiến lùi chậm”: Khi đùi đau thì đi tới, đi lui, đều rất 
chậm chạp. 

“Suy nhược không vui sống qua ngày”: Một chút tinh thần đều không có, vì cơ 
sở đã bị hư hoại, đùi cũng là cơ sở, giống như phòng ốc đã hư hoại, cơ sở 
không còn nữa. 


“Kẻ trộm ác quỷ bạch vô thường”: Nữ bạch vô thường càng hoại, chúng 
chuyên môn trộm vật của người, trộm bảo bối của người, phải kiểm tra bạn có 
bảo bối gì. Tinh, khí, thần, của bạn tức là bảo bối, chúng muốn cướp đi, chúng 
biết bạn sắp chết, bạn muốn những thứ nầy cũng không dùng gì được, cho nên 
chúng đến trộm cướp đi, trộm bảo bối của con người. Người có bệnh, lúc bệnh 
trầm trọng thì đều nằm mộng chẳng tốt lành, đây đều là quỷ bạch vô thường 
đang tác quái. 


“Dừng trộm phòng bệnh nhờ Chú lực”: Bạn tụng niệm Chú nầy, dùng pháp 
nầy, thì quỷ bạch vô thường sẽ bỏ chạy, bệnh của bạn cũng sẽ khỏi, sẽ gặp 
hung hoá cát, gặp nạn hoá cát tường. 


499. Thường già du lam 

Dịch: Quỷ đau cổ tay. 

Kệ: 

Oản thống quỷ ma nan nhẫn thọ 
Thiết luyện già toả tịnh cang câu 
Xuyên tâm thứ phục huy đao kiếm 
Thần Chú gia trì đắc tự tại. 


Nghĩa là: 

Đau cổ tay nạn quỷ khó nhẫn thọ 
Luyện sắt gong cùm và móc sắt 
Xuyên tim thủng bụng khua đao kiếm 
Thần Chú gia trì được tự tại. 


Giảng giải: (Không thấy lời giảng giải). 
“Đau cổ tay nạn quỷ khó nhẫn thọ”. 
“Luyện sắt gong cùm và móc sắt”. 
“Xuyên tim thủng bụng khua đao kiếm”. 
“Thần Chú gia trì được tự tại”. 


500. Hắc tất đa du lam 

Dịch: Quỷ đau hai tay. 

Kệ: 

Lưỡng thủ thống sở nan khuất thân 
Ngưu đầu mã diện sư tử tầm 

Dã cán quỷ tật bất khả trị 

Lăng Nghiêm Chú lực diệu thông thần. 


Nghĩa là: 

Hai tay đau đớn khó co duỗi 

Đầu trâu mặt ngựa sư tử tìm 

Quỷ bệnh dã tâm không thể trị 

Lăng Nghiêm Chú lực diệu vô cùng. 
Giảng giải: (Không thấy lời giảng giải). 
“Hai tay đau đớn khó co duỗi”. 

“Đầu trâu mặt ngựa sư tử tìm”. 

“Quỷ bệnh dã tâm không thể trị”. 
“Lăng Nghiêm Chú lực diệu vô cùng”. 


501. Bạt đà du lam 

Dịch: Quỷ đau tứ chỉ đốt xương. 

Kệ: 

Tứ chi cốt tiết thống sở triền 

Liên niên luỹ nguyệt bệnh vô gián 

Thủ thiện phạt ác oai mãnh tướng 

Nhất văn thần Chú trừ ngao tiên. 

Nghĩa là: 

Tứ chi đốt xương đau triền miên 

Nhiều năm nhiều tháng bệnh không ngừng 


Thưởng thiện phạt ác oai mãnh tướng 

Nghe được thần Chú tiêu tội khiên. 

Giảng giải: Trên toàn thế giới chẳng có chỗ nào giảng Chú Lăng Nghiêm nầy, 
bất cứ hiển tông, mật tông, cũng đều không có. Pháp hội nầy tuy người không 
nhiều, nhưng Thiên long bát bộ đều chú ý mà hộ trì, mười phương chư Phật 
cũng phóng quang chiếu đến pháp hội nầy. 


Hơn ba mươi năm trước, ở tại Hương Cảng có người yêu cầu tôi giảng giải Chú 
Lăng Nghiêm, nhưng vì cơ duyên chưa thành thục, cho nên cũng không giảng. 
Đến nước Mỹ rồi, pháp môn thù thắng phát sinh ra, người tu học đừng xem 
việc nầy quá đơn giản và dễ dàng, là diệu pháp trong trăm ngàn vạn kiếp khó 
gặp được. 

Người có bệnh tật, đa số là có ma quỷ đến gây cho bạn tai nạn, không phải 
ngẫu nhiên như vậy. Có những bệnh tật, ban ngày thì vô sự, nhưng ban đêm 
thì chúng đến, loài quỷ nầy thuộc âm. Có khi chúng đến cả ban ngày và ban 
đêm, đây là quỷ thuộc âm dương, đều hỗn hợp, chúng chẳng sợ mặt trời, thọ 
được dương, cho nên ban ngày cũng có bệnh tật. Các vị cũng có một số người 
có kinh nghiệm nầy, có những người ban đêm ở trên giường rên rỉ không 
ngừng. Quỷ thần cũng có đủ thứ khác nhau, sự việc trên thế giới, nói thô thì 
cũng rất là thô, nói tế thì cũng rất là tế. 

Chú Lăng Nghiêm sắp giảng xong, tôi đã tận hết khả năng, lúc ban đầu cũng 
chẳng có ai dạy tôi, nhưng tôi có một thứ tinh thần cầu pháp, tôi từ trong khốn 
khổ hoạn nạn mà đắc được, hiện tại tôi rất dễ dàng giảng cho các vị nghe, các 
vị có cơ hội nghe, đừng để cơ hội trôi qua, tôi hy vọng các vị hiểu nhiều về vấn 
đề nầy. Đây cần phải có công phu, mới có thể minh bạch tình hình thật tế, 
chẳng phải học văn tự Bát Nhã ở ngoài miệng thì hiểu được, đây nhất định cần 
phải kết hợp với trời đất âm dương tạo hoá hợp mà làm một, thì mới xuyên qua 
lý luận nầy. 

(Bốn câu kệ dưới đây không thấy lời giảng giải). 

“Tứ chi đốt xương đau triền miên”: 

“Nhiều năm nhiều tháng bệnh không ngừng”: 

“Thưởng thiện phạt ác oai mãnh tướng”: 

“Nghe được thần Chú tiêu tội khiên”: 


502. Ta phòng án già 
Dịch: Quỷ đau hai bắp tay. 


Kệ: 

Lưỡng bác ngũ thể thống quỷ lâm 
Đao binh chỉ man du chúc xâm 
Hoả thiêu địa ngục tai khổ liệt 
Chân ngôn mật ngữ bảo an ninh. 


Nghĩa là: 

Hai bắp tay năm thể đau do quỷ 
Đao binh chỉ man du chúc xâm 

Lửa thiêu địa ngục tai nạn khổ 
Chân ngôn mật ngữ giữ an ninh. 
Giảng giải: Không thấy lời giảng giải. 
“Hai bắp tay năm thể đau do quỷ”: 
“Đao binh chỉ man du chúc xâm”: 
“Lửa thiêu địa ngục tai nạn khổ”: 
“Chân ngôn mật ngữ giữ an ninh”: 


503. Bác ra trượng già du lam 

Kệ: 

Thiện ác tri thức hoá ngu hiền 

Thuận nghịch tinh tấn độ đảo huyền 

Toả linh chuỳ chử hàng ma quỷ 

Giải oan cứu khổ tiêu tội khiên. 

Nghĩa là: 

Thiện ác tri thức hoá ngu hiền 

Thuận nghịch tinh tấn độ treo ngược 

Vòng chuông chày sắt hàng ma quỷ 

Giải oan cứu khổ tiêu tội khiên. 

Giảng giải: Học Phật pháp phải nắm lấy chỗ quan trọng, phải chân chánh hiểu 
mới được, như vậy thì bạn mới nhận thức được Phật pháp. Nếu bạn chân đi 
không vững, ý chí không kiên định, theo hướng gió thổi, thì dù có thế nào cũng 
không thể nhận thức được Phật pháp, đều là dụng công phu ngoài da. Chú 
Lăng Nghiêm xưa nay cũng có chú giải, nhưng họ đều dụng công phu trên văn 
tự, trích đông một đoạn, trích tây một đoạn. Pháp chân chánh thì chẳng có sự 
phức tạp như vậy, nó là giữ trọn tinh hoa, chỉ cần bạn minh bạch nghĩa của nó 
là được. Tông chỉ của tôi là đơn giản mà đầy đủ, không rùm rà, không dùng 
quá nhiều danh từ. 


Chú Lăng Nghiêm có pháp cát tường, pháp tăng ích, pháp câu triệu, pháp 
thành tựu, pháp hàng phục. Bắt đầu từ câu Chú 504 là pháp câu triệu, từ câu 
Chú 503 về trước là pháp hàng phục. Câu triệu có lưỡi câu, kêu bạn đến, như 
cảnh sát cầm giấy triệu tập, thì có thể kêu bạn đến, bắt bạn lại. Không đến cũng 
phải đến, đến cũng phải đến. Câu triệu và hàng phục là cảnh cáo bạn, cảnh 
cáo bạn nếu không đến, không nghe mệnh lệnh, thì sẽ dùng câu triệu, nhưng 
pháp nầy không thể tuỳ tiện dùng, năm đại tâm Chú cũng không thể tuỳ tiện 
dùng, khiến cho người khinh cử vọng động, như vậy không thể được. 


Chú có Chú thần, đức hạnh của bạn không đủ thì không thể dùng, đủ đức hạnh 
nhất định phải trì giới, bằng không thì không đủ tư cách dùng Chú. Như một số 
người chẳng hiểu gì hết, tuỳ tiện sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, 
khẩn cấp trì niệm năm đại tâm Chú, đây là pháp nhiễm ô coi thường. Pháp 
không thể khinh cử vọng động. Bạn có thể tu, mỗi ngày thọ trì, niệm Kinh, trì 
Chú, không màng có công hiệu hay không, thì vẫn cứ tụng niệm, như công 
phu đánh chưởng, không màng như thế nào, hằng ngày vẫn cứ đánh chưởng, 
mài dũa rèn luyện, không màng công phu như thế nào, mài dũa rèn luyện thì 
sẽ có công phu, không thể nói không mài dũa rèn luyện thì có công phu. Cũng 
đồng lý như vậy, thọ trì pháp thì phải mỗi ngày không gián đoạn, trong bất cứ 
hoàn cảnh nào, trong sự bận rộn cũng đều tu pháp. 


Khi tu pháp thì không màng nó có công hiệu hay không, cũng giống như ăn 
cơm, mặc quần áo vậy. Hằng ngày khoá tụng không thể gián đoạn, không 
màng nó có công hiệu hay không, mỗi ngày đều tụng trì đọc tụng, thời gian lâu 
dần sẽ có cơ sở. Khi tu thì không cần biết nó có công hiệu hay không, cho nên 
đừng có khinh sư mạn pháp, đừng có tuỳ tiện, giống như luyện công phu. 
Pháp Sư Hải Đăng là người có công phu, chỉ cần muốn ra đòn đánh, không 
đánh người, đây tức là có công phu. Thọ trì có công đức, vẫn không tuỳ tiện 
dùng. Không tuỳ tiện dùng, giống như bạn có cây thương, không thể tuỳ tiện 
phóng cây thương. Có là được rồi, nhưng có sẵn mà không dùng, chỉ giữ để 
đó, khi nào không thể giải quyết được thì mới dùng đến. Như công phu của 
pháp sư Hải Đăng chỉ ra đòn đánh, nhưng một khi động thủ, thì có thể khiến 
người văng ra xa, nếu dụng công, thì người sẽ mất mạng. Hàng phục thiên ma, 
chế các ngoại đạo, cũng như thế. 


Khi tôi tuổi còn trẻ, đã từng khinh cử vọng động, đắc tội rất nhiều với thiên ma. 
Lúc đó tôi cũng không biết sợ, to gan thật, mỗi ngày dắt theo đệ tử nhỏ tuổi 
vào trong núi thử những đoạn pháp nầy xem có công hiệu gì không, về sau 
biết là tuỳ tiện dùng, gây ra nhiều phiền phức. Bây giờ biết sự lợi hại như vậy, 


Phật pháp rất là linh, nhưng không thể dùng bừa bãi, hoặc khinh cử vọng 
động. 


Pháp Lăng Nghiêm là trăm ngàn đại kiếp khó gặp được, lần nầy giảng Chú 
Lăng Nghiêm, ba ngàn đại thiên thế giới đều sáu thứ chấn động, cung điện 
thiên ma đứng không yên, muốn liên hợp với nhau, cho rằng tôi đối với chúng 
rất bất lợi. Các vị học pháp phải biết sự quan trọng của pháp nầy, đừng tuỳ tiện 
thử xem, bằng không sẽ làm thương hại đức tánh của mình và sự tự do của 
chúng sinh, khiến cho họ không vui. Học thì có thể học, nhưng không thể 
dùng, vì không có đức hạnh để chỉ phối quỷ thần và hộ pháp, như vậy chỉ có 
tăng thêm tội nghiệp của chính mình. 


^ 


“Thiện ác tri thức hoá ngu hiền”: Có thiện ác tri thức, thiện là thuận thời dạy 
bạn, ác là nghịch cảnh dạy bạn, đó là nghịch cảnh tạo anh hùng, tăng thêm sự 
nhẫn nại chí khí và nguyện lực của chúng ta, dạy người tất cả đều có thể tự 
nhiên mọi lúc mọi nơi, cho nên có thiện ác tri thức. Đối với thiện phải y giáo 
phụng hành, đối với ác thì lấy họ làm giới, như người tà tri tà kiến là ác tri thức, 
thiện làm pháp, ác làm giới, đều phải tinh tấn, từ từ hướng về trước dụng công. 
Minh bạch Phật pháp, thì bất cứ lúc nào, ở trong đạo đều chẳng có vấn đề gì 
hết, tất cả đầu tiếp nhận mà giải quyết. Không minh bạch Phật pháp, thì đi khắp 
nơi đều là chông gai. Thiện ác tri thức hoá người hiền và người ác. 

“Thuận nghịch tinh tấn độ treo ngược”: Thuận nghịch đầu tinh tấn, độ chúng 
sinh treo ngược, đây là phát tâm Bồ Tát, người tu đạo phải như vậy. 

“Vòng chuông chày sắt hàng ma quỷ”: Vòng chuông chày sắt đây là binh khí 
pháp bảo, dùng để hàng phục tất cả ma quỷ. 

“Giải oan cứu khổ tiêu tội khiên”: Giải oan cứu khổ, thì tội khiên sẽ tiêu trừ. 


504. Bộ đa tỷ đa trà 

Dịch: Quỷ thi lâm. 

Kệ: 

Hi hữu đại thừa diệu vô phương 
Kim cang bồ đề nhiếp quỷ vương 
Thi lâm quyến thuộc giai thọ thủ 
Câu triệu pháp kim tĩnh bát hoang. 
Nghĩa là: 

Đại thừa hi hữu diệu vô cùng 

Kim cang bồ đề nhiếp quỷ vương 


Thi lâm quyến thuộc đều truyền thụ 

Pháp câu triệu khiến chúng nghe lời. 

Giảng giải: Đây là pháp câu triệu, bắt yêu ma quỷ quái, bắt sơn yêu thuỷ quái 
lại, không màng là bao nhiêu ma quỷ đều phải đến, cho nên nói “Đại thừa hi 
hữu diệu vô cùng. 

“Kim cang bồ đề nhiếp quỷ vương”: Kim cang bồ đề triết phục nhiếp thọ quỷ 
vương. 

“Thi lâm quyến thuộc đều truyền thụ”: Thi lâm là nơi chôn tử thi, có rất nhiều 
quyến thuộc của quỷ, chúng đều được truyền thụ. 


“Pháp câu triệu khiến chúng nghe lời”: Đây là pháp câu triệu, chúng đều phải 
nghe mệnh lệnh, quỷ quái gì cũng đều phải nghe, nhưng phải có đức hạnh, 
bằng không chúng sẽ không nghe lời. 


505. Trà kỳ ni 

Dịch: Quỷ mi. 

Kệ: 

Mị quỷ tà thuật huyễn hoá kỳ 

Thất khứ chủ tế khởi hồ nghi 

Linh thanh loa hưởng thanh oa khiếu 
Thần Chú gia trì lãnh nhiệt ly. 


Nghĩa là: 

Quỷ mị tà thuật huyễn hoá kỳ 

Mất đi chủ tế khởi hồ nghi 

Tiếng linh tiếng ốc đồng thanh gọi 

Thần Chú gia trì lìa hàn nhiệt. 

Giảng giải: Hết thảy lời Chú đều là chân ngôn của Phật, tức là những lời chân 
thật, có thể thông đạt ba cõi (cõi dục, có sắc, cõi vô sắc). “Chân ngôn” là một 
thứ lời lẽ chọn dùng cõi linh. Con mắt thịt của một số người không thể thấy 
được cõi linh, nhưng một khi người tụng Chú, thì tự nhiên phát khởi một thứ 
sức lực không thể nghĩ bàn. Tuy là không thể nghĩ bàn, nhưng vẫn biết được 
một chút. Từ chỗ biết được một chút nầy, bèn tiến vào biết được những công 
lực khác không thể nghĩ bàn. Chú là do chư Phật Bồ Tát nói, tức cũng là ở 
trong sự tịch mặc phát ra pháp linh, thông đạt chín pháp giới. (Phật là một 
trong mười pháp giới, nhưng Phật đã đến được quả vị cứu kính giác), cho nên 
Phật khác với những chúng sinh khác còn điên đảo. 


Mỗi một câu Chú có sức lực nhiều phương diện, chẳng riêng gì một thứ, giống 
như sự công hiệu của thuốc, tuy có thể trị bách bệnh, nhưng đều có sự chủ trị 
chứng bệnh. 

“Trà Kỳ Ni” là « Quỷ mị ». Câu nầy chuyên hàng phục quỷ mị. Quỷ mị chẳng 
đối phó với chúng sinh khác, nhưng chúng chuyên đối phó với nhân loại. 


“Quỷ mị tà thuật huyễn hoá kỳ”: Chúng có đủ thứ thần thông biến hoá, lúc biến 
hoá người nam, lúc biến hoá người nữ, có khi lại biến hoá thành súc sinh, 
thiên thần .v.v... đủ thứ hình dáng, pháp thuật không thể nghĩ bàn. Kỳ thật, 
pháp lực của Phật và ma đều không thể nghĩ bàn, chỉ là khác biệt giữa tà và 
chánh mà thôi. Phá hoại người không so sánh với người ngu si, phá hoại 
người là vì quá thông minh, mới chuyên môn dùng sự thông minh của mình đi 
làm việc xấu gạt người. Tà ma ngoại đạo đều có bản lãnh lớn, quyến thuộc của 
họ cũng nhiều, nhưng chúng chuyên môn làm việc xấu, tà tri tà kiến, mỗi cử 
chỉ hành động đều muốn hại người. Ranh giới giữa Phật và ma là tại chỗ nầy, 
đừng cho rằng ma chẳng có bản lãnh, nếu chúng chẳng có bản lãnh, thì chúng 
sẽ không khởi đối đầu với Phật, đấu pháp với Phật. Vì chúng có bãn lãnh lớn, 
nên trong mắt không nhìn ai ra gì hết, làm việc đều không chánh đáng, đều là 
ma nghiệp, nghiệp nhiễm ô, chẳng phải nghiệp thanh tịnh. Phật thì làm nghiệp 
thanh tịnh, sự khác nhau là tại chỗ nầy. Trong Phật giáo là “Hãy làm các việc 
lành, đừng làm các việc ác”, ma thì ngược lại, chúng thì “Không làm các việc 
lành, mà làm các việc ác”. Chuyên làm những chuyện xấu ác, lường gạt người, 
khiến cho người hồ nghi không tin. 


“Mất đi chủ tế khởi hồ nghi”: Quỷ mị hay khiến cho người nghe một thứ âm 
thanh gì đó, hoặc khiến cho bạn cho rằng mình đã khai ngộ. Khai ngộ không 
thể tự mình chứng minh, mà cần phải có người khác thừa nhận. Tổ sư từ xưa 
đến nay, chưa từng tự mình chứng minh nói “Tôi là tổ sư”. 


Quỷ mị hay có đủ thứ pháp thuật biến hoá, như một số yêu ma thuật, nhưng 
đây đều là huyễn hoá, hư vọng không thật. Chúng nói tựa như rất có đạo lý, kỳ 
thật là tựa đúng mà sai, hư vô thăm thẳm. Xấu nhất là khiến cho người mất đi 
chánh niệm, mà làm chủ không được, lúc khóc, lúc cười, như bị điên khùng. 
Hoặc lúc đói, lúc khát, khiến cho người tư tưởng hành vi biến thành chẳng bình 
thường, suốt ngày đến tối chỉ nhìn người khác không đúng, muốn hại người, 
tánh A Tu La ngày càng cao, thích đấu tranh. 


Tóm lại, thiên biến vạn hoá, lúc tốt, lúc xấu, khiến cho người cao thâm khó dò, 
mất đi chánh niệm. Nhưng, một khi người nào bị quỷ mị mê hoặc rồi, thì sẽ hồ 
nghỉ không tin, thậm chí hay tự nghĩ rằng: “Mặt trời có thể biến thành mặt trăng 
được chăng? Mặt trăng có thể biến thành mặt trời được chăng”? Trong Chứng 


Đạo Ca của Vĩnh Gia đại sư có nói rằng: “Mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể 
nóng”, như vậy, mặt trời có thể biến thành mặt trăng được chăng? Mặt trăng có 
thể biến thành mặt trời được chăng? Vĩnh Gia đại sư nói có thể, đương nhiên là 
có thể”. Do đó người bị quỷ mị mê hoặc, tự diễn tự nói, tự hỏi, tự đáp, trong 
không sinh có, càng quấy rối càng hồ đồ, làm cho đầu óc của mình hôn mê. 
Một khi trong tâm của chủ nhân ngủ rồi, thì giặc sẽ thừa cơ đột nhập vào. Tóm 
lại, chúng vào rồi, thì sẽ khiến cho bạn sinh ra hoài nghi. 


“Tiếng linh tiếng ốc đồng thanh gọi”: Câu Chú nầy cũng dịch ra là “Linh loa” 
(cái linh, con ốc), là pháp khí kim cang bộ xử dụng. Cũng có thể là một trong 
pháp thuật của quỷ mị. Tiếng linh con ốc đồng thanh gọi, người tu hành nghe 
đến nhiều thứ tiếng vang kỳ quái, cũng hay bị làm cho thần trí không bình 
thường. 

“Thần Chú gia trì lìa hàn nhiệt”: Niệm câu Chú này, thì sẽ xa lìa khỏi bệnh hàn, 
bệnh nhiệt. Người mang thứ bệnh nầy, có khi lạnh đến cực điểm, có khi lại 
nóng đến cực điểm, đây là do lạnh đến cực điểm thì chuyển nóng, nóng đến 
cực điểm thì chuyển lạnh, như bệnh sốt rét. Người bị ma bệnh chỉ phối, thì 
không thể làm chủ được, cũng không biết sống chết. Nếu có thể tụng trì Chú 
Lăng Nghiêm, thì sẽ xa lìa được bệnh hàn nhiệt. 


506. Thập bà ra 

Dịch: Quỷ tất cả bệnh nhọt. 

Kệ: 

Quang minh biến chiếu mãn tam thiên 
Nhất thiết ác sang đỉnh độc quyên 

Kích thứ tảo trừ chư ma thuật 

Tụng Chú quy mạng Thiên Trung Thiên. 


Nghĩa là: 

Quang minh chiếu khắp đầy tam thiên 

Tất cả bệnh nhọt độc hết sạch 

Cực quang quét trừ các ma thuật 

Tụng Chú quy mạng Thiên Trung Thiên. 

Giảng giải: Thập Bà Ra dịch là “Quỷ tất cả bệnh nhọt”, cũng dịch là “Quang 
diệm”. Một khi niệm câu Chú nầy, thì quang minh chiếu khắp ba ngàn đại thiên 
thế giới, cho nên câu kệ nói rằng “Quang minh chiếu khắp đầy tam thiên”. 


“Tất cả bệnh nhọt độc hết sạch”: Máu khí của con người không thong, thì sẽ 
sinh ra bệnh nhọt. Trong sự bất tri bất giác, quỷ bệnh nhọt phát tán những chất 
hoá học, sẽ thâm nhập qua đường khí quản, hoặc đường hô hấp của bạn, khi 
chất độc phát tác, thì sẽ sinh ra bệnh nhọt. Bệnh nhọt là “Không sợ đỏ sưng 
cao lớn, chỉ sợ đen tía trũng lõm”. Nếu ác nhọt là màu đen, màu tía thâm, hoặc 
trũng lõm, thông thường là nhọt độc. Nói chung bệnh nhọt có nhiều thứ nhọt, 
nặng nhẹ khác nhau, có những thứ bệnh nhọt rất độc hại. Một khi bạn niệm 
Chú Lăng Nghiêm, thì sẽ phóng quang minh, tiêu trừ tất cả bệnh nhọt. 


“Cực quang quét trừ các ma thuật”: Câu Chú nầy có công dụng tựa như lôi xạ, 
giống như bây giờ gọi là bắn laser, trong Phật pháp vốn có thứ nầy, nhưng 
chẳng phải sức người có thể khống chế được, mà là do Bồ Tát quản lý. Một khi 
phóng lôi xạ quang, thì tự nhiên có thể hoà giải các thứ độc, quét sạch các tà 
thuật. Phật dùng cực quang hay trị tất cả bệnh tà. Phật sớm đã biết thế giới 
tương lai các quần ma làm loạn, do đó việc trước hết là dự bị những Chú nầy 
để đối trị. 

“Tụng Chú quy mạng Thiên Trung Thiên” 
mạng Thiên Trung Thiên tức là Phật. 


: Tụng Chú Lăng Nghiêm là quy 


507. Đà đột lô ca 
Dịch: Quỷ tất cả bệnh nhọt. 


Kệ †1: 

Sang quỷ lang độc hại sinh mạng 
Thế Tôn từ mẫn thuyết linh văn 
Hành giả tụng trì tiêu nạn chướng 
Giải trừ chúng khổ ung thư bệnh. 


Nghĩa là: 

Quỷ nhọt lang độc hại sinh mạng 
Thế Tôn thương xót nói linh văn 
Hành giả tụng trì tiêu chướng nạn 
Giải trừ các khổ bệnh ung thư. 


Giảng giải: “Quỷ nhọt lang độc hại sinh mạng”: Quỷ bệnh nhọt nầy, chuyên 
nguy hại sinh linh. 

“Thế Tôn thương xót nói linh văn”: Phật vì lòng từ bi, nên ban cho chúng ta 
Thần Chú Lăng Nghiêm để bảo hộ. 


“Hành giả tụng trì tiêu chướng nạn”: Nếu hay tụng trì Chú nầy, thì bách bệnh 
sẽ tiêu trừ. 

“Giải trừ các khổ bệnh ung thư”: Ung thư đều là bệnh nhọt lửa độc, khiến cho 
bệnh nhân rất thống khổ. Niệm Chú Lăng Nghiêm thì bệnh nhọt độc hại sẽ tiêu 
tan, sự thống khổ của bệnh nhân cũng sẽ giải trừ. 


Kệ 2: 

Nhất thiết sang quỷ đồ độc thâm 
Giới lại tiền anh dương mao đỉnh 
Thần Chú trí mẫu gia trì lực 

Giải trừ túc nghiệp hoạch an ninh. 


Nghĩa là: 

Tất cả quỷ nhọt rất độc hại 

Ghẻ hủi bướu cổ nhọt lông dê 

Thần Chú trí mẫu sức gia trì 

Giải trừ nghiệp xưa được an ninh. 

Giảng giải: “Tất cả quỷ nhọt rất độc hại”: Loài quỷ nầy rất là nguy hiểm, còn 
pháp thuật thì biến hoá khó dò. 

“Ghẻ hủi bướu cổ bệnh lông dê”: Ghẻ và ghẻ lở đều là bệnh ở ngoài da, hay 
truyền nhiễm. Bướu là cục bướu sinh ra ở cổ. Nhọt lông dê thấy ở phương bắc 
Trung Quốc, là một thứ bệnh khuẩn, do trên lông dê, lạc đà truyền nhiễm. Một 
khi mắc thứ bệnh nhọt độc nầy, thì lập tức lựa lấy ra lông của dã thú trong thân 
thể của nó, do đó có câu “Trước bảy sau tám”, tức là dùng cái dùi, ở trước 
ngực lựa lấy bảy nơi, sau lưng lựa lấy tám nơi, thì bệnh mới khỏi. Nếu kéo dài 
ba ngày mà không trị khỏi, thì người bệnh sẽ chết. Ở trên nói đủ thứ bệnh nhọt 
độc bướu ghẻ, đều là quỷ nhọt tác quái ở phía sau. 

“Thần Chú trí mẫu sức gia trì”: Câu Chú nầy cũng gọi là trí mẫu, nhờ sức gia trì 
của Thần Chú Lăng Nghiêm. 

“Giải trừ nghiệp xưa được an ninh”: Đại khái những bệnh nhọt lở loét sưng phù 
bướu, phần nhiều là do oan nghiệp quá khứ mà ra. Tụng niệm Chú Lăng 
Nghiêm, thì sẽ giải trừ nghiệp cũ, nhọt độc cũng sẽ không cần thuốc mà khỏi, 
bệnh nhân sẽ được mạnh khoẻ. 


508. Kiến đốt lô kiết tri 


Dịch: Quỷ nhọt con nhận. 


Kệ †1: 

Thiên hành quỷ quái phóng xạ độc 
Tri chu sang bệnh nan hàng phục 
Bảo Sinh bộ chủ quang cứu hộ 

Hư Không Tạng Vương đại tảo trừ. 


Nghĩa là: 

Quỷ quái bay đi phóng xạ độc 

Bệnh nhọt con nhận khó hàng phục 
Bảo Sinh bộ chủ quang cứu hộ 

Hư Không Tạng Vương quét trừ sạch. 


^ ” 


Giảng giải: “Quỷ quái bay đi phóng xạ độc”: Con quỷ nhền nhện nầy bay đi ở 
trong không trung, rải độc khắp nơi. 

“Bệnh nhọt con nhện khó hàng phục”: Độc của nó rất lợi hại, khó mà hàng 
phục. 


^1,„ 


“Bảo Sinh bộ chủ quang cứu hộ”: Phương nam Bảo Sinh Phật, phóng ra một 
thứ lôi xạ thiên nhiên, để hoà giải chất độc của quỷ độc nhền nhận, tiêu diệt tác 
dụng ác độc của nó. 

“Hư Không Tạng Vương quét trừ sạch”: Sự quét trừ nầy khắp hư không pháp 
giới, quét sạch hết thảy khói đen chướng khí, ác độc tà khí, không còn nữa, 
khiến cho pháp giới được thanh tịnh. 


Kệ 2: 

Tri chu tranh nanh độc khí công 

Đới trạng bào chẩn khuẩn thũng hồng 
Bảo Sinh quang chiếu tiêu tội chướng 
Kỳ tật quái chứng nhất tảo không. 


Nghĩa là: 

Nhần nhện dữ tợn rải khí độc 

Mang dáng bậnh sởi khuẩn sưng đỏ 
Bảo Sinh quang chiếu tiêu tội chướng 
Chứng bệnh kỳ quái quét sạch hất. 


^ ” 


Giảng giải: “Nhền nhện dữ tợn rải khí độc”: Con quỷ nhện nầy, một số người 
mắt thịt nhìn không thấy được, nhưng nó dữ tợn đáng sợ, chuyên phóng khí 
độc. 

“Mang dáng bệnh sởi khuẩn sưng đỏ”: Trung Quốc ngày xưa, thứ bệnh nầy gọi 
là “Nhọt nhần nhện”, danh từ y học hiện đại gọi là “Mang dáng bệnh sởi”. Khi 
bệnh phát thì trước hết ở lưng, một chỗ nhỏ có cảm giác đau ngứa, dần dần 


kéo dài lan ra khắp lưng, màu đỏ nhỏ như hạt đậu, vừa đau vừa ngứa. Thứ 
nhọt nầy làm cho người bệnh cảm giác đau như kim đâm, rất là khó chịu. 

“Bảo Sinh quang chiếu tiêu tội chướng”: Phương nam Bảo Sinh bộ phóng ra 
quang lôi xạ, tiêu trừ oan nghiệp oán hận đời trước. 

“Chứng bệnh kỳ quái quét sạch hết”: Hết thảy kỳ nan tạp chứng, như bệnh nhọt 
nhền nhện .v.v... đều quét sạch hất. 


509. Bà lộ đa tỳ 

Dịch: Quỷ bệnh ghẻ nhọt. 

Kệ: 

Kịch liệt âm độc chủng chủng hình 
Vô minh thũng thống như cang đỉnh 
Bát vạn diệu pháp đáo bỉ ngạn 

Liên Hoa bộ chủ trừ quỷ linh. 


Nghĩa là: 

Âm độc kịch liệt đủ thứ hình 

Vô minh sưng đau như định thép 
Tám vạn diệu pháp đến bờ kia 
Liên Hoa bộ chủ trừ quỷ ma. 


? (í 


Giảng giải: Câu Chú nầy là chỉ “Quỷ nam ghẻ nhọt”, còn quỷ ngâm dâm nhọt là 
quỷ nữ. Hai con quỷ nầy lúc còn sống, thì đều chẳng giữ quy cụ, nên chết rồi 
thì làm loài quỷ nầy, có chất độc rất là kịch liệt. Bệnh ghẻ nhọt chẳng dễ gì điều 
trị. Bệnh nhọt giống như một cây đỉnh sinh ở trên thân. Tại sao quỷ nam làm 
loài quỷ nầy? Vì họ chất do thứ bệnh nầy, vì tâm dâm dục quá nặng, cho nên 
có đủ thứ âm độc kịch liệt. Chúng chuyên môn cưỡng gian dâm, hoặc tà dâm, 
cho nên sinh ra thứ bệnh ghẻ nhọt nầy. Do trước kia có thứ quỷ nầy, khiến cho 
họ chết vì thứ bệnh nầy, cho nên họ muốn báo thù, làm cho người người đều 
sinh thứ bệnh nầy, “Nhân như vậy, quả như vậy”, đây là vô minh chướng ngại, 
khiến cho họ tạo thứ nghiệp nầy, làm cho người người chết vì thứ bệnh nầy. Họ 
đã làm quỷ còn tạo nghiệp, cho nên nói “Âm độc kịch liệt đủ thứ hình”. Thứ âm 
độc nầy, chẳng có thứ gì độc bằng nó. Bệnh ghả nhọt cũng chẳng phải đều 
giống nhau, tuy tựa như cây đinh, nhưng cũng có lớn, có nhỏ, có dài, có ngắn, 
có đủ thứ nhan sắc, cho nên nói “đủ thứ hình”. 


“Vô minh sưng đau như đỉnh thép”: Khiến cho người sinh ra một thứ độc sưng 
phù. Nhân khởi chẳng ra khỏi một danh từ, cho nên gọi vô minh sưng độc. Thứ 


sưng độc nầy như đinh sắt, đinh đâm vào mình cứng giống như thép, cho nên 
nói “Vô minh sưng đau như đỉnh thép”. 


“Tám vạn diệu pháp đến bờ kia”: Nhờ có Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn 
vi diệu, khiến cho con người cải ác hướng thiện, sửa lỗi làm mới. Tuy làm loài 
quỷ nầy, Phật bèn nói thứ pháp nầy, khiến cho họ giác ngộ, một khi họ giác 
ngộ, thì sẽ đến được bờ bên kia, sẽ không còn độc nữa, bệnh sẽ lành, cho nên 
nói “Tám vạn diệu pháp đến bờ kia”. 

“Liên Hoa bộ chủ trừ quỷ ma”: Đây thuộc về thanh tịnh Liên Hoa bộ chủ, tiếp 
xúc thứ bệnh đau nầy. Hoa sen rất thanh tịnh, sinh ra ở trong bùn mà không 
nhiễm. Liên Hoa bộ chủ dùng đủ thứ pháp thanh tịnh, khiến cho quỷ âm độc 
trừ khử. 

Khi chúng ta tả bài kệ, thì phải biết ý nghĩa của quỷ, nguyên lai của Chú và tiên 
nhân hậu quả. Còn phải biết tại sao có thứ bệnh nầy! Vì họ có tư tưởng thích tà 
dâm, cho nên mới sinh bệnh nàây, do đó có câu “Vật dĩ loại tụ, Nhân dĩ quân 
phân”, nhân như vậy, quả như vậy. Loài quỷ nầy tìm đến họ, có thể nói là có 
“Duyên”, cũng có thể nói là có “Oán”, trong đạo lý đó mà nói ra thì vô cùng vô 
tận. Bốn câu kệ nầy đã nói đại khái về tiền nhân hậu quả. Nếu thật nhận thức 
được, thì sẽ biết nó là ý nghĩa gì. Nếu không thật hiểu biết, thì tả ra vật gì cũng 
đều chẳng giống như in với câu Chú. 


510. Tát bác lô 

Dịch: Quỹ mạn dâm nhạt. 

Kệ: 

Mạn duyên biến thể tẩm dâm khuẩn 
Thử dũ bỉ khởi tối kham kinh 

Bát Nhã trí kiếm trảm tình đế 

Khôi phục thanh tịnh bổn lai chân. 


Nghĩa là: 

Vương vít khắp thân ngấm khuẩn dâm 

Đây hết kia sinh rất kinh sợ 

Trí kiếm Bát Nhã chém rễ tình 

Khôi phục thanh tịnh thật xưa nay. 

Giảng giải: Chúng ta giảng Chú Lăng Nghiêm tức là Lăng Nghiêm đàn tràng, 
đây là việc kinh thiên động địa, còn trịnh trọng hơn việc vũ khí hạch tử, cho 
nên chúng ta phải nhận thức rõ ràng. 


“Vương vít khắp thân ngấm khuẩn dâm”: Quỷ ngấm dâm là quỷ nữ, tức người 
nữ hành dâm dục. Thứ nhân tố nầy đều do tâm dâm dục mà khởi, không khác 
gì mấy bệnh nhọt dương mai. Thứ bệnh nhọt nầy chẳng dễ gì trị khỏi, trị khỏi ở 
chỗ nầy, thì chỗ khác lại phát bệnh. Thứ khuẩn bệnh nầy có tính độc tố truyền 
nhiễm, hay lan toả vương vít, từ địa phương nhỏ, lan rộng ra địa phương lớn, 
cho nên nói “Vương vít khắp thân”. Ngâm dâm tức cũng là xâm lược, cho nên 
gọi “Mạn dâm” như dùng nước ngâm. 


“Tại sao có loài quỷ nầy? Vì lúc cô ta còn sống, thì cứ hành dâm dục, chết rồi 
chuyển qua giận người khác, nói “Tốt! Tôi chết vì bệnh nầy, tôi cũng kêu bạn 
chết vì bệnh nầy”. Cô ta không nghĩ là chính mình không giữ quy cụ, chết vì 
bệnh nầy, ngược lại có một sự oán giận, cho rằng người khác làm cho cô ta 
chết vì bệnh nầy, cho nên cô ta cũng làm cho người khác chết vì bệnh nầy. Do 
đó người mắc thứ bệnh nhọt nầy, điều trị cũng trị không khỏi. Vào thời xưa, 
bệnh nhọt dương mai (còn gọi là bệnh hoa liễu) khó trị nhất, đây đều thuộc về 
khuẩn nấm. 

“Đây hết kia sinh rất kinh sợ”: Thứ độc nầy không dứt, chỗ nầy chữa khỏi, thì 
chỗ khác lại sinh ra, bạn thấy nó giếng như khỏi bệnh, qua vài ngày lại phát 
tác, vì khuẩn độc chưa tiêu diệt, dù dùng thuốc sát trùng cũng giết không chết 
nó. 


“Trí kiếm Bát Nhã chém rễ tình”: Vì bệnh độc thâm căn cố đế, không dễ gì làm 
sạch sẽ được. Vậy phải làm sao? Phải dùng trí huệ. Người có trí huệ thì không 
sinh tâm dâm dục, dùng kiếm báu trí huệ Bát Nhã, để chặt đứt gốc rễ tình dục. 


“Khôi phục thanh tịnh thật xưa nay”: Sẽ hồi phục lại thanh tịnh, trở về nguồn 
cội, trở về bản tâm không dâm dục, trong cảnh giới tư tưởng không tà thiên 
chân hoạt bát. Người thế gian nói trần lao? “Trần” là gì? Tức là ý niệm dâm 
dục. Bạn xem từng hạt bụi ở trong hư không, đều thuộc về bên ngoài, tại sao 
con người hay sinh ra mệt mỏi cực khổ? Vì trong tâm có “trần”. 

Một số người đều cho rằng người nam kết hôn với người nữ là thiên kinh địa 
nghĩa, do đó có câu “Nam nữ ở với nhau, chuyện bình thường xưa nay”, đức 
Khổng Tử cũng khuyến khích người ta kết hôn, cho nên đều làm hại người 
chết. Cái hại của người nam khi sinh ra, gì cũng không biết, chỉ biết đi tìm cầu 
người nữ. Người nữ khi sinh ra, gì cũng đều chẳng minh bạch, chỉ biết đi tìm 
người nam. Họ thật sự hiểu biết gì? Gì cũng đều chẳng hiểu biết. Tuy hiện tại 
có ti vi để xem, nhưng đối với vấn đề nầy chẳng chân chánh minh bạch. Nếu 
minh bạch, thì sẽ không mê như thế. Vì không biết, không minh bạch, mới đi 
tìm cầu, nên càng tìm cầu thì càng đoạ lạc, mà biến thành quỷ ngâm dâm, biến 
thành quỷ bệnh ghẻ nhọt, bạn xem đáng thương hay không đáng thương? Loài 
quỷ nầy hằng ngày thống khổ không thể tả, cho nên chúng có một sự oán khí 


rằng: “Tôi thống khổ như vầy, tôi cũng sẽ làm cho các bạn thọ khổ giống như 
tôi”! Cho nên chúng muốn tìm đồng bạn, đi thọ khổ với chúng. Chúng thấy 
người khác thọ khổ, thì giống như giảm bớt đi sự thống khổ của chính họ, đây 
là tâm đố kị hình thành. Nếu ai có tâm đố kị, thì phải coi chừng một chút. 


511. Ha lăng già 

Dịch: Quỷ bệnh nhọt đỏ. 

Kệ: 

Xích sang quỷ độc tâm hoả thịnh 
Đại chúng Tăng già tác Yết Ma 
Nguyện biện Phật sự cầu chân trí 
Ai tác pháp vụ chánh giác thành. 


Nghĩa là: 

Quỷ nhọt đỏ tâm độc lửa mạnh 

Đại chúng Tăng già tác Yết Ma 

Nguyện làm Phật sự cầu thật trí 

Thích làm việc pháp thành Chánh Giác. 
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Giảng giải: Ha Lăng là “Quỷ bệnh nhọt đỏ”. 
“Quỷ nhọt đỏ tâm độc lửa mạnh”: Tại sao bệnh nhọt nầy là màu đỏ? Vì quỷ nầy 
lúc ban đầu chẳng biết lúc làm người, làm ngựa, làm bò, thì tánh nóng giận rất 
lớn, tâm lửa mạnh, họ chết về bệnh tâm lửa. Vì chất vì bệnh nầy, nên họ có 
bản lãnh khiến cho người khác cũng sinh bệnh nhọt đỏ giống nhau, khiến cho 
người linh tánh hao mòn từng chút từng chút, còn tà tánh thì dần dần tăng 
thêm, chánh tánh thì mất đi. Chánh tánh suy, thì tà tánh thịnh; tà tánh suy, thì 
chánh tánh thịnh. Chánh tánh tức là trí huệ, tà tánh tức là ngu si. Hoặc giả có 
người không đồng ý, nói: “Lão Tử nói rằng: “Đại đạo phế, có nhân nghĩa; trí huệ 
xuất, có đại nguy”. Pháp sư! Ngài giảng chẳng hợp với Lão Tử”! Vậy thì bạn đi 
học với Lão Tử, không cần theo tôi học. Kỳ thật, bạn không thể thâm nhập 
nghiên cứu trong đạo lộ, không thể đạo thính đồ thuyết. 


“Đại chúng Tăng già tác Yết Ma”: Quỷ bệnh nhọt đỏ tâm lửa mạnh, vậy làm thế 
nào bình tâm lửa? Một người không được, phải nhờ sức lực của mười phương 
Tăng, để làm Yết Ma thế cho người bệnh sám hối. Yết Ma tức là chiếu theo 
Phật chế, tuyên cáo việc quan trọng ba lần, gọi là “tam phiên Yết Ma”, sau đó y 
chiếu quy cụ tác pháp, tựa như lập pháp, ba lần đọc thông qua. Tại sao vậy? 
Vì không dùng quy cụ, không thành vuông tròn. 

“Nguyện làm Phật sự cầu thật trí”: Làm Yất Ma tức là nguyện làm tất cả sự việc 


của Phật giáo và y Phật chỉ thị mà học pháp, cầu trí huệ chân thật. Tại sao phải 
cầu trí huệ? Vì quỷ bệnh nhọt đỏ lúc tại nhân địa ngu si, nóng giận quá lớn, 
tâm lửa mạnh, mà chết bởi ngu si. Hiện tại phải nhờ mười phương Tăng làm 
pháp Yất Ma, làm Phật sự, thì căn lành của họ sẽ thành thục, sẽ có thể giác 
ngộ, sửa lỗi làm mới, cải ác hướng thiện. 

“Thích làm việc pháp thành Chánh Giác”: Thích làm việc pháp tức là không 
lười biếng, khoá lễ sớm tối, quá đường, đều phải tuỳ hỉ đại chúng, đi đứng đều 
phải giữ quy cụ giới luật. Ở trong tùng lâm không thể xuất chúng, tiêu dị hiện 
kỳ, mà còn phải tất cung tất kính, chí thành khẩn thiết, thì mới có thể thành 
Chánh Giác. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni “Tam kỳ tu phước huệ, bách kiếp chủng tướng 
hảo”. Tu lâu như vậy, hiện tại bạn tu mới hai ngày rưỡi, mà muốn khai ngộ, bèn 
cho rằng mình có công đức, đó là nằm mộng phát cuồng. Cơ sở của bạn chưa 
tốt, nói đến công phu gì, chứng ngộ đều là gạt người. Người thật có công phu, 
sẽ không khoe khoang đức hạnh của mình với người khác, trong bất cứ trường 
hợp nào, cũng đều mai danh ẩn tích, không xuất đầu lộ diện, không thể tiêu dị 
hiện kỳ, duy ngã độc tôn. 


Nhưng thích làm việc pháp, chẳng phải việc của mình, chẳng phải mình muốn 
làm gì thì làm. Bạn làm pháp của bạn, tôi làm pháp của tôi, đây gọi là lìa khỏi 
đại chúng, chẳng hợp chúng, thì làm sao nói đến hoà hợp Tăng, do đó “Thích 
làm việc pháp thành Chánh Giác”, bao quát không lười biếng, giải đãi, tánh 
tình nhu hoà, không nổi nóng, không chướng ngại người khác, tất cả làm được 
như pháp có thứ lớp. 


512. Du sa đát ra 

Dịch: Quỷ con nít bệnh nhọt. 

Kệ: 

Tiểu nhi sang quỷ thai độc xâm 
Nghiêm tịnh Tỳ Ni giới luật tân 
Diệu thuật khôi phục thanh tịnh thể 
Ly cấu trừ tham hiện pháp thân. 


Nghĩa là: 

Quỷ nhọt con nít thai độc xâm 
Nghiêm tịnh Tỳ Ni giới luật mới 
Diệu thuật khôi phục thể thanh tịnh 
Lìa cấu trừ tham hiện pháp thân. 


Giảng giải: Câu Chú nầy là « Quỷ nhọt con nít ». Câu ở trước có liên quan tâm 
lửa, câu nầy có quan hệ đến nước. “Quỷ nhọt con nít thai độc xâm”, đây có sự 
quan hệ với thai giáo, nếu cha mẹ tâm dâm dục nặng, sinh con ra dễ mắc đủ 
thứ bệnh nhọt. Do đó, khi người nữ mang thai, thì người nam ở riêng. Truyền 
thống cổ xưa, khi người nữ mang thai thì về nhà mẹ đẻ. Nếu đã mang thai, 
nam nữ vẫn không giữ quy cụ, làm loạn xạ ngầu, thì con nít sẽ cảm nhiễm thai 
độc. Vì tinh hoa của nam nữ căn bản có chứa độc tố. 


Khoa học còn chưa nghiên cứu ra chất độc nầy, hiện tại khoa học đều đang 
phát triển bên ngoài, chẳng phải trên trời, mà là dưới đất, không đi nghiên cứu 
bản thân thể con người của khoa học, đây gọi là hướng ngoại truy cầu. Cách 
đây mấy ngày tôi có nói chuyện với một vị khoa học gia không gian, anh ta có 
chức vị quan trọng trong bộ quốc phòng. 

— Tôi hỏi anh ta: “Các anh chỉ đi lên trời, hoặc dưới đất, nghiên cứu vũ khí giết 
người. Nhưng anh không nghiên cứu trong thân thể của mình, có sức đề 
kháng ra sao, khiến cho bức xạ hạch tử không làm hại anh. Đây như hướng 
ngoại truy cầu, cho đến hết thuở vị lai, cầu xa lắc xa lơ không có bờ mé”. 

— Anh khoa học gia đáp: “Tôi học khoa học đã nhiều năm, chưa từng nghe qua 
luân lý nầy”. 

Anh ta cảm thấy rất mới lạ. 

— Tôi lại nói: “Anh đừng ngại hãy nghiên cứu khoa học bên trong thử xem. Nếu 
thật biết thì tất cả khoa học đều đón nhận mà giải quyết; bên trong chẳng minh 
bạch, mà cứ hướng ngoại tìm cầu, thì thuỷ chung là bỏ gốc tìm ngọn”. 


Vì nam nữ chẳng giữ quy cụ, cho nên con nít sinh ra thân đầy nhọt độc. Nhi 
đồng kém trí huệ đến như thế nào? Một số y học đối với lý luận nầy, đều là gãi 
ngứa ngoài chiếc giầy. Chân chánh nguồn gốc là nam nữ không giữ quy cụ, 
nhất là thanh thiếu niên nam nữ hút độc, dùng ma tuý, hoặc thuốc á phiện, bản 
thân của chúng đều hồ đồ điên đảo, cho nên sinh ra con cái không có trí huệ. 
Bác sĩ còn không biết nguồn gốc nhân tố ở đâu? Đây là nhân tố hiện tại rất 
nhiều đứa trẻ kém trí huệ, bị bệnh thần kinh, tàn phế, bại liệt! Bản thân cha mẹ 
không bình thường, sinh ra con cái đương nhiên cũng không bình thường. Vì 
bất chánh, thì quả sẽ bất chánh. Nhân như vậy, thì quả như vậy, sự việc rõ 
ràng ở trước mắt, con người còn bịt tai ăn cắp chuông, không chịu thừa nhận. 
Thai độc rất là lợi hại, không dễ gì trị, cho nên tâm dâm dục hại chết tất cả con 
người. Nếu người không có tâm dâm dục, căn bản sẽ không sinh bệnh nhọt 
ngâm dâm và tất cả nhọt độc không sạch sẽ. Vấn đề đối với bản thân con 
người một khi tột cùng chẳng thông, cứ hướng cầu bên ngoài, còn ăn nói hồ 
đồ. 


“Nghiêm tịnh Tỳ Ni giới luật mới”: Nghiêm tịnh Tỳ Ni tức là phải giữ giới luật. 
Trước kia bạn không giữ giới luật là cũ; bây giờ giữ giới luật là mới. Tơ hào 
cũng không thể phạm, trong tâm vọng niệm cũng không được khởi lên. 
Nghiêm tịnh Tỳ Ni, tức là không khởi một tâm niệm dâm dục. Nếu tâm khởi lên 
niệm dâm dục, thì chẳng có nghiêm tịnh Tỳ Ni. Bạn coi thường giới luật, tức là 
cũ; bạn coi trọng giới luật, tức là mới. 


“Diệu thuật khôi phục thể thanh tịnh”: Bạn hay giữ giới luật, tức là diệu thuật, 

sao lại phải cầu bên ngoài? Giữ giới luật tức là không sai nhân quả. Thế nào 
gọi là không sai nhân quả? Tức là bạn đừng có rơi vào không, cũng đừng có 
rơi vào có. Bạn rơi vào không, đây là bát không nhân quả, rơi vào có, vẫn là 

sai nhân quả. Trong Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia đại sư có nói rằng: 


Khoát đạt không, bát nhân quả, 

Mảng mảng đãng đãng chiêu ương họa. 
Khí hữu trước không bệnh diệc nhiên, 
Hoàn như tị nịch nhi đầu hỏa. 


Nghĩa là: 

Đắm ngoan không, bát nhân quả 
Bừa bãi, rối ren, càng thêm họa. 
Bỏ có, níu không, bệnh vẫn nguyên 
Khác nào trốn nước sa vào lửa. 


Người thể hội pháp thâm sâu, thì sẽ không bát vô nhân quả. Họ sẽ không lỗ 
mãng, bừa bãi rối ren, Phật cũng không sợ, ma cũng không sợ, nói rằng: “Tôi 
cũng là Phật, Phật cũng là tôi; Tôi cũng là ma, ma cũng là tôi”. Ăn nói hàm hồ. 
Đây gọi là hồ đồ không rành, như Trư Bát Giới nuốt trựng quả nhân sâm, bèn 
đi hỏi Tôn Ngộ Không: “Anh Tôn! Anh Tôn! Quả nhân sâm mùi vị như thế nào 
vậy”? 


Tôn Ngộ Không đáp: “Chính mày ăn, sao lại phải hỏi tôi”? 

“Khoát đạt không”, người bát vô nhân quả, cảm thấy gì cũng đều chẳng có, 
trên không có Phật đạo có thể thành, dưới không có chúng sinh có thể độ. Họ 
dám chửi Phật mắng tổ, không sợ trời, không sợ đất, chân lý mù tịt, lỗ mãng, 
ngang tàng, bướng bỉnh, đây là đã sai lại càng sail 


Loại người nầy, lỗ mãng ngang tàng, họ biết nếu như họ mắng Phật, thì Phật 
cũng không thể lập tức cắt lưỡi của họ xuống, không thể lập tức khiến cho họ 
xuống địa ngục, cũng là việc tương lai. Tương lai làm kẻ câm cũng rất tốt, tỉnh 
khước rất nhiều phiền não! Quả nhiên tương lai họ đi làm người câm. “Bỏ có 
níu không”: Bạn không cần cái có nầy, lại chấp trước vào cái không, vẫn như 


nhau, “Vẫn như trốn nước sa vào lửa”: Giống như trốn nước mà chạy vào trong 
lửa. 

Cho nên chúng ta phải hồi quang phản chiếu từng giờ từng phút, đừng có truy 
cầu bên ngoài. Đi tìm bên ngoài, dù bạn có tìm bao nhiêu, cũng đều là của 
người ta, sao bạn không khai quật châu báu của mình vốn có. Trước khi chưa 
chứng được bốn trí: Đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, 
thành sở tác trí, có nói gì cũng đều là giả. Nếu chứng được đầy đủ bốn trí rồi, 
thì dù bạn mắng người cũng là thật. Phải thân tự chứng được cảnh giới nào đó, 
đừng có khoe đức hạnh của mình nói: “Tôi khai ngộ như thế nào, tôi chứng 
quả như thế nào .v.v...”. Phàm là loại người nầy, đều là giả không thật. Bạn 
nghe được người nầy nói chuyện, nói tới nói lui đều là khen mình chê người, 
người nầy xong phim rồi đó. Phải từ tâm hạ khí, cung kính tất cả, mà cung kính 
thì phải từ trong tâm phát xuất, chẳng phải giả dối trước mặt. Phải trong ngoài 
như một, tâm chân thật, nói lời chân thật, hành vi chân thật, như vậy mới là giữ 
giới luật, tức là “Nghiêm tịnh Tỳ Ni”, mới là đắc được “Diệu thuật”. Tức nhiên 
đắc được bản thể thanh tịnh, thì cũng không có quỷ bệnh nhọt con nít. 


^n». 


“Lìa cấu trừ tham hiện pháp thân”: Cấu là gì? Tức là tình tình ái ái. Dâm dục là 
pháp nhiễm ô, lìa cấu tức là lìa khỏi pháp ô nhiễm nầy, tâm dâm dục nầy. Trừ 
tham, tức là trừ tâm dâm dục. Các có thừa nhận hay không, tôi cũng nói như 
thế. Khi nam tìm nữ, nữ tìm nam, đặc biệt rất chí thành khẩn thiết, ai cũng phá 
hoại không được. Nếu sức lực tin Phật mà có thứ tâm chí thành nầy, thì sớm 
sẽ thành Phật lâu rồi! Cho nên Không Tử có nói rằng: 

“Tôi chưa thấy háo đức, như háo sắc vậy”. 

Nam nữ là tâm tâm niệm niệm muốn nói tình nói ái, nhưng không có người 
nào có thể tâm tâm niệm niệm nói Phật, nói Pháp, nói Tăng. Nếu bạn dùng thứ 
tâm nầy để cầu Phật pháp, có sự khẩn thiết như vậy, thì bạn sớm đã thành 
Phật lâu rồi, không đợi đến hôm nay. 

Có thể giảng cao hơn một bậc: Đây là : 


“Người trong cuộc thì mê 
Kẻ bàng quang thì rõ”. 


Khi làm người thì bạn mê, đến khi bạn mất đi thân người, thì mới giác ngộ, 

nhưng đã quá muộn, sau hối hận không kịp nữa! Đây cũng là đạo lý Diễn Nhã 
Đạt Đa đi tìm đầu. Có một buổi sáng sớm nọ, Diễn Nhã Đạt Đa dậy soi gương, 
bèn phát thần kinh nói: “Cái đầu của tôi chạy vào trong gương rồi, cái đầu của 
tôi đâu rồi”? Bị điên lên, chạy đi khắp các con đường, gặp người bèn hỏi: “Cái 
đầu của tôi chạy đi đâu mất rồi”? Chạy đi khắp nơi tìm đầu, còn cho rằng mình 


rất bận rộn, chẳng phải là điên đảo chăng? Đây thật là đáng thương, tức là phát 
cuồng. Nhưng : 

“Nếu cuồng tâm mà hết, hết tức là bồ đề”. 

Nếu tâm cuồng của bạn dừng lại, một khi dừng lại, thì sẽ chuyển thành bồ đề, 
tức thời giác ngộ. 


513. Ta na yết ra 

Dịch: Quỷ điên cuồng. 

Kệ: 

Hút độc phục dược phát điên cuồng 
Hồ ngôn loạn ngữ tự xưng vương 
Bát vô nhân quả phi tinh phụ 

Ngũ bộ pháp chủ trấn bát phương. 


Nghĩa là: 

Hút độc uống thuốc phát điên cuồng 

Ăn nói hồ đồ tự xưng vương 

Bát vô nhân quả yêu tinh nhập 

Năm bộ pháp chủ trấn tám phương. 

Giảng giải: “Hút độc uống thuốc phát điên cuồng”: Câu Chú nầy là chỉ « Quỷ 
điên cuồng ». Tại sao có quỷ điên cuồng? Vì có người điên cuồng. Nếu không 
có quỷ điên cuồng, thì cũng không có người điên cuồng. Cho nên quỷ nhờ sức 
người, người nhờ sức quỷ, hổ tương trợ giúp. Bạn thấy người điên cuồng họ 
chẳng màng, chẳng lo gì hết, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, người Mỹ nói tiếng 
Tàu, gì cũng đều chẳng sợ, cho rằng mình là ông trời, là Phật, là tổ tông. Sự 
điên cuồng nầy, cũng có một luồng oán khí bên trong. Điên cuồng chẳng phải 
chỉ là một thứ, mà là có rất nhiều tới tám vạn bốn ngàn thứ. 


Lúc tôi ở tại Đông Bắc Trung Quốc, đã từng thấy qua một dạng điên cuồng, nói 
ra đây cũng đều là do nhân quả. Có gia đình nọ, sinh ra hai người còn gái, cô 
con gái lớn được mười bảy tuổi, thì đi theo bạn trai, bèn có thai đã lớn. Tư 
tưởng của người xưa rất là bảo thủ, chẳng giống như nước Mỹ bây giờ rất cởi 
mở. 

Cha của cô ta rất là nóng tính nói: “Việc nầy có thể nhẫn, thì gì chả nhẫn được? 
Làm gì chưa cưới hỏi mà có con? Đâu có lý nầy”! Bèn trừng trị cô ta. Vì ông ta 
Say rượu, do đó ông ta với cô con gái út đào một cái hố, chôn sống cô con gái 
lớn. Đây là giết một người mà thành hai mạng người. 


Từ đó về sau, oán khí oan hồn của cô chị nhập vào cô em, quỷ lớn và quỷ nhỏ 
liên hợp với nhau khiến cho cô ta điên cuồng. Điên cuồng như thế nào? Cô ta 
chạy ra đường, đi về trước ba bước, thì lùi về sau hai bước, đi khắp nơi nói với 
mọi người rằng: “Mày có biết tao là ai không? Tao là tổ tiên của nhà mày”. 
Hoặc là: “Tao là lão gia trong nhà của mày”. Hoặc là: “Tao là tổ tông ba đời 
nhà mày”. Có cha của họ chết, cô ta bèn nói: “Tao là cha của mày”. Cô ta đi 
khắp nơi mạo xưng. 


Thật tế người khiến cho cô ta điên cuồng, là chị của cô ta và đứa con trong 
bụng của cô ta, cùng nhau đến đòi mạng cô ta. Ba của cô ta say rượu, thì cô 
ta cũng say rượu, cho nên chôn sống cô ta. Ba của cô ta chết rồi, thì báo ứng 
rơi vào trên thân của người em gái. Có người giới thiệu tôi đi đến độ cho cô ta, 
(một số người vẫn không biết cô ta đã giết người chị), lúc đó tôi tuổi còn trẻ, 
chẳng biết tốt xấu gì, vì cô ta mà trị, trị như thế nào? Lập tức trên trán cô ta 
mọc ra một cái sừng, dài khoảng hai tất, giống như sừng bò, bất quá do thịt 
hình thành. 


Tôi có một đệ tử quy y, trên đầu cũng có một “nhục kế”, lớn cỡ quả cam. Trước 
kia cô ta vốn là con đà bối, giống như con ngan, nhưng cô ta thường niệm Bồ 
Tát Quán Thế Âm. Có một lần nọ bị ngã nhào, đáng lý ngã sấp, nhưng lại ngã 
ngửa, bạn nói có kỳ lạ chăng? Đầu của cô ta mọc ra một vật, do đó bèn đến hỏi 
tôi rằng: “Cái nầy có đáng sợ không”? Tôi nói: “Nhục kế mà sợ gì? Đây là con 
niệm Phật có sự cảm ứng”. Cô ta nghe rồi cũng cảm thấy rất vui. Nhưng hơn 
hai mươi năm qua, vật đó trên đầu cô ta càng dài ra, đầu lại thêm đầu, cảm 
giác chẳng dễ chịu, bèn thỉnh tôi nghĩ cách gia trì cho cô ta. Tôi bèn nói với cô 
ta: “Con giữ nó thì càng tốt, con so với người khác nhiều hơn một phần”! 
Nhưng cô ta chẳng có nhiều nơi như thế, lúc ngủ cũng rất bất tiện. 


Tôi gia trì cho cô ta chẳng bao lâu, một ngày nọ khi cô ta làm việc ở nhà bếp, 
nhục kế bị vỡ, chảy ra khoảng một tô nước trà, sau đó cô ta đến bệnh viện 
kiểm tra, bác sĩ bèn nói chẳng có độc. Cô ta nói: “Đương nhiên chẳng có độc, 
vì đã hơn hai mươi năm, tôi cũng chẳng chết”. 


Tại sao hay bị điên cuồng? Vì người đó hút độc, hút thuốc phiện, điên điên đảo 
đảo, cho rằng mình đã thành Phật, thành Tiên. Thời xưa rất lâu xa đã có cây 
gai, người hút cây gai rồi, thì cảm thấy nhìn thấy thần, gì cũng nhìn thấy được, 
cho rằng mình hay giỏi, cho nên bị điên cuồng. 

“Ăn nói hồ đồ tự xưng vương”: Ăn nói hồ đồ, tự xưng là hoàng đế, tự xưng 
mình là Phật, nói mình có tam sơn ngũ nhạc gì đó, loại cửu hầu tiên sinh, kỳ 
thật, đây là hầu tinh, ngưu tinh, mã tinh, điểu quy tinh đang tác quái. Kẻ ngu 


chẳng minh bạch, bèn nói đây là Bồ Tát khai nhãn, có ngũ nhãn lục thông, đây 
đều là bắn đại pháo (nổ). 


Tôi có một vị đệ tử, suốt ngày đến tối muốn thần thông, nên nghe trong hư 
không có âm thanh kêu anh ta ăn đại tiện. Người đó chuyên tin Mật Lặc Nhật 
Ba, ôi, đây là do tôi dạy đệ tử, vì tôi làm sư phụ mà không biết dạy người, nên 
Hằng Không cũng chẳng không. 


^n». 


“Bát vô nhân quả yêu tinh nhập”: Tại sao không sợ nhân quả? Vì họ có yêu 
tinh nhập. Yêu tinh tức là hồ ly tinh, xà tinh, trăn tinh, hoàng thử lang tinh, 
những ngưu quỷ xà thần nầy, đều là yêu tinh, khi chúng thấy người đó có tố 
chất điên cuồng, thì chúng bám vào thân họ, trợ giúp họ. Ví như Lư Thắng 
Ngạn bị ma quỷ nhập, Lâm Vân thì có chim rùa theo, người nầy chuyên môn đi 
lường gạt tiền tài, sắc đẹp, nếu anh ta hành dâm với người nữ, thì người nữ đó 
từ từ cũng sẽ làm chim rùa, trở thành quyến thuộc của anh ta. Ở nước Mỹ thì 
có Jinones, Rojanish. Cho nên yêu ma quỷ quái đều muốn lập mối quan hệ với 
người, để phan duyên, để tăng thêm thế lực của chúng. 


“Năm bộ pháp chủ trấn tám phương”: Như vậy phải làm thế nào? Bạn tụng trì 
Chú Lăng Nghiêm, thì năm bộ pháp chủ và năm bộ diệu pháp trấn tám 
phương, tất cả yêu ma quỷ quái đều lão thật. 


514. Tỳ sa dụ ca 

Dịch: Quỷ bệnh hủi nhọ. 

Kệ: 

Cổ độc xương quyết lại sang anh 
Vọng tưởng tạp niệm tà dâm thành 
Kiên trì tụng đọc Thiên thần hộ 

Giải không đốn giác thông tương ưng. 


Nghĩa là: 

Bùa ngải tung hoành hủi nhọt bướu 
Vọng tưởng tạp niệm tà dâm thành 
Kiên trì đọc tụng Thiên thần hộ 

Giải không sớm ngộ thông tương ứng. 


Giảng giải: “Bùa ngải tung hoành hủi nhọt bứu”: Bùa ngải là một trong những 
thứ tà thuật, đạo nhân mao sơn của Trung Quốc cũng hay bỏ bùa ngải, còn có 
những thứ quỷ đuổi thây chết trở về, chúng niệm chú đối với người chết, có thể 
kêu người chết đứng dậy đi bộ, bạn xem có đáng sợ chăng. 


Bỏ bùa ngải tức là họ bỏ một chút đồ vật, hoặc kêu bạn ăn, hoặc kêu bạn nhìn, 
hoặc kêu bạn làm gì đó, đều có thể trúng bùa ngải của họ. Tung hoành tức là 
lợi hại, có thể kêu người trên thân bệnh nhọt dài và hủi. Ông Dư Đông Tuyền 
người Hồng Kông bị người ta bỏ bùa ngải, trong bụng đầy dẫy trùng, bác sĩ lấy 
ra cũng lấy không hất. Đây là từ vọng tưởng tạp niệm và trong tư tưởng tà dâm 
chiêu lại, mới có thứ quả báo nầy, mọi người nên nhớ phải giữ gìn chánh niệm, 
cho nên nói: “Vọng tưởng tạp niệm tà dâm thành”. 

“Kiên cố đọc tụng Thiên thần hộ”: Đừng có tà tri tà niệm, phải có chánh niệm 
kiên cố, đừng có nghĩ tưởng lung tung, thì Thiên thần sẽ bảo hộ bạn. 


“Giải không sớm ngộ thông tương ứng”: Khi bạn tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, 
thì thứ ma quỷ nầy chúng cũng sẽ cải ác hướng thiện, nghiệp chướng của bạn 
và chúng cũng sẽ tiêu trừ, hổ tương thông với nhau, hổ tương không còn oán 
hận, cho nên giải quyết được vấn đề nầy, cho nên nói “Thông tương ứng”. Lợi 
ích tụng niệm Chú Lăng Nghiêm nói không hết được, hiện tại chỉ nói một chút 
chút trong trăm phần mà thôi, kỳ thật, sự lợi ích không cách chỉ để nói. 


515. A kỳ ni 

Dịch: Quỷ lửa độc. 

Kệ: 

Hoả độc quỷ sùng sí nhiên hung 

Nhiệt liệt tình dục nhật dạ công 

Tụng trì linh diệu thanh lương cú 

Tai tiêu phần thối hộ pháp ủng. 

Nghĩa là: 

Quỷ lửa độc thiêu đốt rất mạnh 

Tình dục hăng hái làm ngày đêm 

Tụng trì linh văn vi diệu nầy 

Tiêu tai cháy sạch hộ pháp ủng. 

Giảng giải: “Quỷ lửa độc thiêu đốt rất mạnh”: Hai câu Chú nầy, một là lửa, một 
là nước, hôm nay muốn hợp lại giảng. Lửa là thuộc dương, nước là thuộc âm. 
Một là quỷ dương, một là quỷ âm. Một là quỷ nam, một là quỷ nữ. Nhưng trong 
dương lại có âm, trong âm lại có dương, đây chỉ là một sự biến hoá, giống như 
người nữ nếu háo sắc, có tâm dâm dục, thì sẽ biến thành quỷ lửa độc. Người 
nam có tâm dâm dục, thì sẽ biến thành quỷ nước độc, hổ tương biến hoá. Tuy 
nói là quỷ mẹ nước độc, ở đây cũng có quỷ nam, chẳng phải chỉ riêng quỷ mẹ, 
nhưng dùng quỷ mẹ làm đứng đầu; người nam nên gọi là quỷ công, quỷ công 


nước độc, một mẹ một công. Nhưng ở trong quỷ nam nầy, cũng có mẹ (quỷ 
nữ), như vậy chẳng phải là loạn chăng? Chẳng phải loạn, tóm lại, người nữ háo 
sắc, sẽ biến thành người nam, người nam háo sắc, sẽ đi làm thành người nữ, 
đây là biến hoá, vì nói họ quá hoan hỉ, quỷ nước dùng mẹ nước làm lãnh đạo. 
Quỷ lửa độc thì do quỷ công làm lãnh đạo, nhưng tuy là nói như vậy, vẫn là có 
nam, có nữ. Có lúc họ hổ tương hợp tác với nhau, có lúc lại hổ tương công 
kích với nhau. Công kích như thế nào? Giống như người lúc bị nóng, hốt nhiên 
bị lạnh, đó là quỷ nước độc công kích quỷ lửa độc, khi lửa thối lui rồi, quỷ lửa 
độc đến nơi khác rải độc, quỷ nước độc bèn đến phá hoại quỷ lửa độc, do đó 
bệnh nhân lại bị lạnh. Do đó, khi người bị gió, có lúc lạnh, lúc nóng. Lúc lạnh là 
quỷ độc đến rải độc, lúc nóng là quỷ lửa độc đến rải độc, hai con quỷ nầy hợp 
tác với nhau. 


Tại sao lại làm hai con quỷ nầy? Vì tâm dâm dục quá lợi hại, tại sao câu Chú 
phía sau chưa nói “Lạnh”? Vì bản tánh của nước là lạnh, bản tánh của lửa là 
nóng. Phía trước biết là nóng, phía sau nên biết là lạnh. Tối nay giảng hai quỷ 
nước lửa nầy rất có ý nghĩa. “Thiêu đốt rất mạnh”: Giống như bị lửa thiêu 
mạnh, nếu ai có thứ bệnh nầy mà sinh bệnh nhọt, lại vừa nóng, đầu cũng rất 
đau. Đây là bị lửa độc thiêu đốt. 


« Tình dục hăng hái làm ngày đêm”: Tại sao hay có thứ quỷ lửa độc nầy? Vì sự 
nhiệt tình quá lợi hại. Tình dục giống như lửa dục đốt thân, loạn hành dâm dục, 
cho nên người nam biến thành quỷ nước độc, người nữ biến thành quỷ lửa 
độc. Vì dâm dục quá mãnh liệt, cho nên âm dương điên đảo, chẳng tự nhiên. 


“Tụng trì linh văn vi diệu nầy”: Sự vi diệu như sự mát mẻ, bạn tụng trì câu nầy, 
thì lửa sẽ thiêu đốt sạch, tai nạn đều sẽ tiêu trừ. 

“Tiêu tai cháy sạch hộ pháp ủng”: Hộ pháp Tam Bảo đều đến ủng hộ bạn. Do 
đó mới nói “Hộ pháp ủng”, chẳng phải chúng làm hộ pháp để ủng hộ Tam Bảo, 
mà là hộ pháp của Tam Bảo đến ủng hộ bạn. Hộ pháp chứ chẳng phải pháp 
hộ, khi nói đông nói tây phải nhận thức đề mục nầy, chỗ nầy là chỉ hộ pháp đến 
ủng hộ người có bệnh. 


516. Ô đà ca 

Dịch: Quỷ nước độc. 

Kệ: 

Thuỷ độc quỷ mẫu quyến thuộc ác 
Phiên giang đảo hải hưng lãng ba 


Kim Cang long thần hộ lương thiện 
Hoá hiểm vi di niệm Phật đà. 

Nghĩa là: 

Quỷ mẹ nước độc quyến thuộc ác 
Dời sông lấp biển nổi sóng lớn 

Kim Cang rồng thần hộ lương thiện 
Chuyển hung hoá cát niệm Phật đà. 


Giảng giải: “Quỷ mẹ nước độc quyến thuộc ác”: Quyến thuộc của chúng rất ác, 
vì tánh tình của chúng âm hiểm, cho nên hay muốn khiến người chết đuối, chết 
chìm, đây đều là quỷ nước độc đang tác quái. 

“Dời sông lấp biển nổi sóng lớn”: Loài quỷ nước độc nầy, so với lửa độc còn lợi 
hại hơn, âm độc so với dương độc càng mãnh liệt hơn. Nếu độc quá lợi hại, thì 
sẽ làm thành núi lở biển gào, tạo thành các thứ tai nạn. Nếu hay thành tâm 
tụng trì Chú Lăng Nghiêm, thì sẽ cảm động Thần Kim Cang đến hộ trì bạn. 
Những bài kệ nầy tuy là tôi viết ra, nhưng tôi giảng cũng chẳng phải tuỳ tiện 
muốn nói gì nói, phải thật đầy đủ con mắt chọn pháp (trạch pháp nhãn), mới có 
thể nói hợp vừa tốt, đây là xem bạn có giới định huệ hay không! 


^^”, 


“Kim Cang rồng thần hộ lương thiện”: Nếu người có căn lành, thường làm việc 
thiện, thì Kim Cang rồng thần sẽ đến hộ trì bạn. 

“Chuyển hung hoá cát niệm Phật đà”: Trách nhiệm của Kim Cang rồng thần, là 
ủng hộ người lương thiện, chẳng màng quỷ nước độc nổi sóng, nổi gió, như thế 
nào, nếu bạn có căn lành, thì cũng sẽ chuyển hung hoá cát, vượt qua mọi sự 
nguy hiểm khó khăn, nhờ quá khứ có căn lành, đã từng làm việc thiện, đã từng 
niệm Phật, sẽ cảm động đến Kim Cang rồng thần đến cứu bạn. Vì rồng thần là 
cai quản về nước, nếu bạn bị nước độc, thì Ngài sẽ đến trợ giúp bạn. 


517. Mạt ra bệ ra 

Dịch: Quỷ nữ chất. 

Kệ: 

Đố kị sân khuểế lượng trách hiệp 
Biến hoá mạc dò độc tuý ma 

Tấn lôi phong nhiệt trợ oai ngược 
Am hồn phiêu đãng phó hoàng sa. 
Nghĩa là: 

Đố kị sân hận lượng hẹp hòi 


Biến hoá khó dò độc ma tuý 

Sấm sét gió mạnh thêm ác liệt 

Âm hồn trôi dạt đâu mặc kệ. 

Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm, mỗi một câu đều có sự linh cảm, đều có công 
năng biến hoá khó dò, đều có nhân quả tuần hoàn báo ứng hàm chứa bên 
trong, chúng ta phải nhận thức triệt để mỗi một câu Chú Lăng Nghiêm, đây mới 
là chân chánh minh bạch Phật pháp và tâm ấn của Phật. 


Các vị hãy nghĩ xem, Ngài A Nan là Tỳ Kheo, bị ngoại đạo dùng Chú Phạm 
Thiên mê hoặc, cho nên đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Chú nầy, để cứu Ngài 
về, không bị mê mất bản tánh. Chú Phạm Thiên nầy giống như hiện tại Lư 
Thắng Sâm, loại Lâm Vân, sống theo anh ta hưng yêu tác quái, dùng tay trị 
bệnh sờ người tầm bậy .v.v... Cũng vì dùng tay sờ người nầy, mà làm cho tâm 
người không lão thật. Những thứ nầy Chú Lăng Nghiêm có nói đến, đó là “Yêu 
tinh nhập vào người”. Minh bạch Chú Lăng Nghiêm là chuyên môn phá những 
thứ pháp thuật nầy, con người một khi trúng ma quỷ nầy, thì thần hồn điên đảo, 
không làm chủ được nữa, mà nghe theo lời ma quỷ. Do đó Phật Thích Ca Mâu 
Ni tại hoá thân của Ngài nói Chú nầy, sai Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng Chú 
nầy đến cứu Ngài A Nan trở về từ trong nhà của nữ Ma Đang Già. Chúng ta 
nghiên cứu đoạn nhân duyên nầy, thì phải biết Chú Lăng Nghiêm là như thế 
nào. 

“Đố kị sân hận lượng hẹp hòi”: Câu Chú Lăng Nghiêm nầy là “Quỷ nữ chất”. 
Quỷ nữ nầy lúc còn sống, thì chuyên đố kị, sân hận, tâm lượng rất là hẹp hòi. 


“Biến hoá khó dò độc ma tuý”: Vì tánh tình của cô ta cũng biết hoá khó dò, 
miệng thì nói lời tốt, nhưng hàm ý rất thâm độc, như là thuốc ma tuý, làm cho 
thần trí của bạn không thanh tịnh. Cô ta cũng giống như thuốc độc, cũng giống 
như rượu và hút nha phiến, khiến cho ý chí của bạn tiêu trầm, chẳng còn sáng 
suốt. 


“Sấm sét gió mạnh thêm ác liệt”: Cô ta giống như sấm sét gió mạnh. Giúp 
thêm ác, trợ giúp cho hành vi thêm ác liệt. 

“Âm hồn trôi dạt đâu mặc kệ”: Khi còn sống thì như thế, chết rồi thì âm hồn trôi 
dạt, tâm vẫn không ngừng gây ra bão tố, tạo thành đủ thứ tai hoạ để hại người. 
Đây là ác tập khí từ lúc còn sống, sau khi chết vẫn còn tiếp tục. 


518. Kiến đa ra 
Dịch: Từ thiện chủ. 


Kệ: 

Thiên thần địa kì hộ nhân gian 

Kí lục thiện ác chánh bất phiên 

Tâm từ bi nguyện hoá quần phẩm 
Đồng chứng vô sinh học Thánh hiền. 


Nghĩa là: 

Thiên thần địa thần hộ nhân gian 

Ghi chép thiện ác đúng không sai 

Tâm từ bi nguyện hoá quần sinh 

Đồng chứng vô sinh học Thánh hiền. 

Giảng giải: Kiến Đa Ra, dịch ra là “Từ thiện chủ”. Ở trước nói về quỷ nữ chết, 
chết rồi tác oai tác quái. 

“Thiên thần địa thần hộ nhân gian”: Có âm cũng có dương. Dương là chỉ Thiên 
thần, địa thần và thần gió. Thần gió là cai quản quỷ nữ phát cuồng. Thiên thần 
địa thần có phải như thế chăng? Tôi là cô vọng ngôn, các vị thì cô vọng thính. 
Quỷ nữ chết đợi Thiên thần địa thần ngủ nghỉ rồi, thì chúng nổi sóng nổi gió tác 
quái, khi có sự động tĩnh, thì Thiên thần địa thần tỉnh dậy, có phải vậy chăng? 
Tôi không có gì chứng minh cho các vị, tôi chỉ giảng nghĩa thôi, các vị làm 
Thần thì đừng có ngủ. Làm quỷ nổi sóng nổi gió, cát bay đá chạy, cây ngã bậc 
gốc, thứ oai phong nầy rất là lợi hại, lúc đó Thiên thần đại khái cũng cảnh tỉnh. 
Tuy Thiên thần đang nhập định ở đó, nhưng Ngài quản thiện ác ở nhân gian, 
một chút cũng không lơ là. 

“Ghi chép thiện ác đúng không sai”: Chủ trì công đạo, không thiên vị chút nào. 
“Tâm từ bi nguyện hoá quần sinh”: Tại sao Ngài phải như vậy? Vì Ngài có tâm 
từ bi nguyện. Thần tại sao làm thần? Vì thuở xưa tại nhân địa, cũng đã từng bị 
quỷ nữ chết hại, cho nên phát nguyện: “Nếu tôi gặp được quỷ nữ chất, thì tôi 
phải giáo hoá chúng”. Đối với chúng sinh có nhân duyên, muốn phát tâm từ bi 
và tâm nguyện thương trời xót người đến giáo hoá họ. 

“Đồng chứng vô sinh học Thánh hiền”: Chúng sinh có nhân duyên, chúng ta 
đều phải giáo hoá, khiến cho họ đồng chứng vô sinh pháp nhẫn, đồng sinh 
Phật đạo, học tập mô phạm của bậc Thánh hiền. 


Những gì tôi giảng, các vị tốt nhất là đừng nhớ, hãy quên hết đi. Hằng ngày 
nghe đều là cái nầy, nghe tới nghe lui làm cho lỗ tai khó chịu, đều là kêu người 
làm điều tốt. Giống như trước kia có người nói: “Sư phụ giảng tới giảng lui đều 
là tham, sân, si, kêu người đừng tham, đừng sân, đừng sỉ”. Tôi nói, bạn trừ 
được chưa vậy? Nếu bạn không trừ được, thì đương nhiên tôi phải nói năm lần 
bảy lược, giống như sáu đại tông chỉ: Không tranh, không tham, không cầu, 


không ích kỉ, không lợi mình, không nói dối. Các vị mỗi người phải thực hành 
sáu đại tông chỉ, thì tôi không cần nói. Bạn không thực hành, không làm được, 
thì đương nhiên tôi phải nói. 


519. A ca ra 

Dịch: Quỷ hoành tử. 

Kệ: 

Phi tai hoành hoạ li nạn vong 

Vô minh thác nhân chiêu tội ương 
Đại từ tâm độ chư não khổ 

Diệu thuật chưng cứu hoá cát tường. 


Nghĩa là: 

Phi tai hoành hoạ mắc nạn chết 
Vô minh sai nhân chiêu tội ương 
Đại từ tâm độ các não khổ 

Diệu thuật cứu độ hoá cát tường. 


Giảng giải: “Phi tai hoành hoạ mắc nạn chết”: Phi tai hoành hoạ là gì? Vốn 
không nên có, mà bạn có; chẳng phải thuộc về bạn, mà bạn lại có được, vốn 
bạn không nên chịu, mà bạn phải chịu. Hoành hoạ đến một cách bất ngờ, tức 
là tai nạn. Có người uống rượu, bị thùng rượu bằng gỗ ngập rượu chết, đây có 
phải là hoành hoạ chăng? Ăn gà bị mắc nghẹn xương gà mà chết, đây có phải 
là tai nạn chăng? Như Tống Tử Văn ăn thịt một con gà, bị mắc nghẹn một cái 
xương gà ở cổ họng, không xuống được, mà lấy ra cũng không được. Còn có 
sự thắt cổ chết, ném xuống biển chết, tai nạn lửa chết, nước ngập chết, bị gỗ 
đập chất, bị đá đập chết, bị đất chôn sống, đều gọi là hoành tử. Gặp kim, mộc, 
thuỷ, hoả, thổ, chết một cách bất ngờ, đều gọi là hoành tử, cũng gọi là gặp nạn 
mà chất. 


“Vô minh sai nhân chiêu tội ương”: Tại sao phải thọ thứ quả báo nầy? Đây là 
phải tính ngược lại ba ngàn năm về trước, hoặc là một vạn năm, không nhất 
định được, đều do một niệm vô minh ban đầu mà sai nhân quả, cho nên gặp 
tội ương hoành tử. 

“Đại từ tâm độ các khổ não”: Người trầm luân ở trong biển khổ không dễ gì 
thoát khỏi, may mắn gặp được chư Phật Bồ Tát đại từ bi tâm phổ độ, cũng 
không nhất định một vị Phật nào đó, hoặc Bồ Tát, Thánh nhân, hoặc vị A La 
Hán nào đó, có duyên với bạn. Đây cũng phải vãng hồi tính xem, cũng có thể 


sự việc trong ba ngàn năm, năm ngàn năm, một vạn năm, hoặc tám vạn đại 
kiếp, tính ra bạn có chút duyên với vị Phật Bồ Tát, hoặc Thánh nhân nào đó. 
Nhờ đó Ngài dùng đại từ tâm đà la ni, hoặc đại bi tâm Chú Lăng Nghiêm, hoặc 
dùng đại bi tâm của Ngài vốn có, để độ tất cả phiền não và tất cả thống khổ. 


“Diệu thuật cứu độ hoá cát tường”: Trì tụng Chú Lăng Nghiêm là diệu thuật, 
tụng Chú Đại Bi, 42 thủ nhãn cũng là diệu thuật. Hoặc người đó y thuật cao 
minh, cũng gọi là diệu thuật, vì có một ý nghĩa trong câu Chú nầy là “Năng y” 
(có thể chữa trị). Diệu thuật có thể cứu bạn, hoá nguy hiểm thành cát tường, 
nếu bạn gặp may mắn thì sẽ giải trừ được tai nạn, cho nên khiến cho đáng lẽ 
chết cũng không chất, đây gọi là hoá cát tường. 


520. Mật rị đốt 

Kệ: 

Chủng chủng hoành tử oán xung thiên 

Sĩ cơ tầm trảo thế đại duyên 

Thiện giả hỉ thí phương tiện lực 

Giải kết thích khiên miễn ngao tiên. 

Nghĩa là: 

Đủ thứ hoành tử oán ngất trời 

Đợi cơ hội tìm người chết thế 

Người thiện vui thí sức phương tiện 

Giải kết tội khiên hết thống khổ. 

Giảng giải: “Đủ thứ hoành tử oán ngất trời”: Ai muốn thế chúng làm quỷ chất, 
thì chúng cho rằng là bạn bè tốt của chúng, có duyên với chúng. Ví như chỗ bị 
tai tạn và chỗ đụng xe, vào tháng 3 năm đó, có người đụng xe, tháng 3 năm 
sau, cũng lại có người đụng xe, qua tháng 3 năm sau nữa, cũng lại có người 
đụng xe, qua tháng 3 năm sau kế tiếp, cũng lại có người đụng xe, chỗ đó có 
quỷ ở đó, muốn tìm người thay thế quỷ chết. Đụng xe, chết đuối, lửa thiêu, tai 
nạn máy bay, xe lửa trật đường rầy, tàu chìm trong biển .v.v... cũng đều như 
thế, đủ thứ trong đó nói không hất. 


Nếu như có người treo ngược chết, chúng cũng kêu bạn treo ngược, thay thế 
quỷ chết. Nói đến đây, tôi nhớ lại lúc tôi ở Chùa Tam Duyên đông bắc Trung 
Quốc, vị hoà thượng phương trượng có cô em gái, khi Ngài đang thủ hiếu, thì 
cô em gái đã kết hôn. Không biết nguyên nhân như thế nào, mà một ngày nọ 
cô em gái của Ngài hốt nhiên nghĩ: “Thắt cổ chết cho rồi! Thắt cổ chết cho rồi”! 
Đang lúc khởi vọng tưởng đó, thì hoà thượng phương trượng liền biết. Lúc đó 


tôi còn chưa xuất gia, phương trượng kêu tôi đi cứu cô ta. Sư phụ của tôi là 
người nông dân không biết chữ, còn tôi đây người nông dân, cũng lạy người 
nông dân làm sư phụ, cho nên đệ tử của tôi gọi tôi là “Lão Thổ Bao Tử”, kỳ thật 
Lão Thổ Bao Tử không cần phải học, chỉ cần ngốc ngết là được. 


Tôi đi đến xem thử tình hình, thì thấy cô em gái của Ngài phương trượng đang 
ở đó, một mặt khóc lóc, một mặt chải đầu, bôi son phấn và mặc quân áo mới. 
Tôi thấy tình hình như vậy bèn hỏi cô ta rằng: 

— “Cô làm gì vậy”? 

— Em gái phương trượng nói: “Tôi cảm thấy sống không có ý nghĩa gì”. 


— Tôi nói: “Anh của cô kêu tôi đến đây xem cô, nói cô muốn thắt cổ tự tử, kêu 
tôi khuyên cô đừng có khởi vọng tưởng nầy”. 

— Em gái phương trượng nghe lời nầy bèn nói: “Tôi cũng không biết tại sao cứ 
nghĩ đến muốn thắt cổ chết cho xong, nhưng lại bỏ nhà đi không đành”. Đây 
tức là bị ma quỷ mê hoặc. 

Từ chỗ nầy mà nhìn lại, đây đều là có ma quỷ. Quỷ là gì? Có người thì có quỷ, 
quỷ tức là người biến thành, có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu quỷ. Có bao 
nhiêu người, thì có bấy nhiêu Phật. Có người nói: “Tại sao tôi không nhìn thấy 
Phật, hoặc quỷ? Chỉ nhìn thấy người”. Nên biết những thứ mà bạn không nhìn 
thấy thì nhiều lắm, không thể cho rằng vì bạn không nhìn thấy thì nói không có. 
Những sự việc mà bạn không nhìn thấy, thì nhiều vô số, đừng bịt tai ăn cắp 
chuông, tự cho rằng mình rất thông minh. Như đây thì chứng minh “Đợi cơ hội 
tìm người chết thế”, có người thế họ chết, thì họ có thể đi đầu thai, quy cụ nầy 
tức là như thế. Quỷ chết oan uổng cần chính mình đi tìm người thay thế quỷ 
chết, vì Vua Diêm La cũng chẳng quản vấn đề nầy. 


^n”. 


“Người thiện vui thí sức phương tiện”: Người thiện tức là bậc Thánh nhân, tức 
cũng là chư Phật Bồ Tát, dùng từ bi hỉ xả bốn tâm vô lượng, dùng pháp môn 
phương tiện, để vì họ hoá giải khai mở. 

“Giải kết tội khiên hết thống khổ”: Giải kết và tiêu diệt những tội khiên của họ, 
bằng không mỗi ngày loài quỷ nầy ở chỗ hoành tử, khi cố định, họ đều phải thọ 
sự thống khổ cực lớn. Siêu độ họ rồi, thì tất cả sự thống khổ đều không còn 
nữa. 


521. Đát liểm bộ ca 
Dịch: Quỷ dược thảo độc. 


Kệ: 

Tâm độc ý lang hại thương sinh 
Tánh hoá kim thạch thảo mộc hình 
Bổn chất liệt ư chậm tì đẳng 

Nha phiến ma dược sát nhân tình. 


Nghĩa là: 

Tâm ý lang độc hại muôn sinh 

Tánh hoá hình vàng đá cỏ cây 

Bản chất rất kịch độc vô cùng 

Nha phiến ma tuý giết tình người. 

Giảng giải: Câu nầy là “Quỷ dược thảo độc”. 

“Tâm ý lang độc hại muôn sinh”: Khi họ làm người, thì tâm đã lang độc, thích 
hại người. 

“Tánh hoá hình vàng đá cỏ cây”: Chết rồi làm quỷ, tánh độc của họ bèn hoá 
thành loại vàng đá cỏ cây. 


“Bản chất rất kịch độc vô cùng”: Sự lang độc của loài quỷ nầy, mãnh liệt giống 
như rượu chim tu hú, hoặc tì sương. Chim tu hú rất độc, lấy lông cánh của nó 
bỏ vào trong rượu, người nào uống rồi, thì ngũ tạng sẽ bị cháy, bảy lỗ chảy 
máu. Vua chúa thời xưa muốn xử tử những vị đại thần nào, thì ban cho rượu 
chim tu hú, người đó uống rồi, thì lập tức trúng độc mà chất. 

“Nha phiến ma tuý giết tình người”: Nha phiến là thực vật làm thành, có rất 
nhiều loại ma tuý, thuốc á phiện cũng do thực vật làm thành. Những thứ thực 
vật nầy, hàm chứa độc tố, phía sau những thứ nầy, là quỷ dược thảo độc tác 
quái, đem khí độc rải lên trên vàng đá cỏ cây. Tuy nhiên tính chất của nha 
phiến và ma tuý so với rượu chim tu hú, tì sương, thì khiến cho người dùng 
vọng sinh một thứ sung sướng, cảm giác tự tại, nhưng trên thật tế thì đối với 
con người chỉ có hại mà không có lợi. Nói tóm lại, những thứ độc nầy đều 
thuộc về tánh lửa. Do đó “Tích nhiệt thành độc”, trong thân thể con người có 
lửa nóng, bèn biến thành độc. Cho nên thuốc Trung Quốc có rất nhiều thứ đều 
có tác dụng “Thanh nhiệt giải độc”. Những loại nha phiến, ma tuý, đều là yêu 
tinh hoá thân, muốn mạng người. 


522. Địa lật lặc tra 

Dịch: Quỷ bò cạp độc. 

Kệ: 

Ngoan xà phúc hiết cập ngô công 


Du diên thiềm thừ cổ độc trùng 
Sân khuể oán hận tương tầm báo 
Linh văn tẩy địch hoá hanh thông. 


Nghĩa là: 

Rắn độc bò cạp và con rết 

Sâu bọ cóc nhái trùng cổ độc 

Sân hận oán thù tìm báo nhau 
Linh văn rửa sạch hoá hanh thông. 


Giảng giải: Câu nầy là chỉ “Quỷ bò cạp độc”. Quỷ nầy khi còn làm người, thì 
tâm độc ác, làm quỷ rồi tánh độc vẫn còn không thay đổi, mà hoá thành đủ thứ 
loài ác thú. 

“Rắn độc bò cạp và con rết, Sâu bọ cóc nhái trùng cổ độc”: Những loài độc nầy 
đều rất nguy hiểm, đều có thể cắn chết người. 

“Sân hận oán thù tìm báo nhau”: Những thứ độc trùng nầy, khi còn làm người, 
thì thường ôm lòng oán hận. Đoạ lạc vào đường súc sinh rồi, đó đây vẫn tương 
tàn sát hại lẫn nhau, báo thù với nhau. 


“Linh văn rửa sạch hoá hanh thông”: Chú Lăng Nghiêm có thể tẩy rửa pháp 
nhiễm ô thành thanh tịnh, giải trừ oán hận, khiến cho tất cả đều hoá làm cát 
tường. 


Trên đây đủ thứ độc trùng và bò cạp, sâu bọ, cóc nhái .v.v... trong y học cũng 
hay dùng làm thuốc. Đây vốn là nguyên tắc “Lấy độc trị độc”, lấy chất độc trong 
thân độc trùng, làm thành thuốc để đối trị đủ thứ bệnh. Các độc đều thuộc tánh 
lửa, trong thân thể con người có ba lửa, đó là: Lửa tâm, lửa gan mật, lửa 
tướng. Nếu như trong thân thể lửa độc thạnh khắp, lửa khí lớn, thì người nầy 
rất dễ nổi nóng, biến thành sân độc. Trong các thứ độc, thì sân độc là đứng 
đầu. Tất cả thiên tai nhân hoạ, nguồn gốc cứu kính của nó, đều do sân độc 
trong tâm con người tích luỹ mà thành. Sân độc tích luỹ đến cực điểm, thì có 
hiện tượng chiến tranh bùng nổ. Do đó, hiện tại bức xạ hạch tử, chiến tranh vi 
khuẩn, chiến tranh hoá học .v.v... đâu chẳng phải là do sự nóng giận của con 
người mà thành. Chất độc mà lợi hại nhất là sự nóng giận, nếu không có sự 
nóng giận, thì dù bức xạ hạch tử ở trước mặt, cũng không sợ hãi. 


523. Tỷ rị sắc chất ca 
Dịch: Con bò cạp độc. 


Kệ: 

Hiết độc quỷ mị tánh âm ác 

Ám tiễn thương nhân tử nan hoạt 
Độc Giác Bích Chỉ thí cam lồ 

Khô mộc phùng xuân khởi trầm kha. 


Nghĩa là: 

Quỷ bò cạp độc tánh hiểm ác 

Bắn tên hại người chết khó sống 

Độc Giác Bích Chỉ thí cam lồ 

Cây khô gặp xuân lại đâm chài. 

Giảng giải: “Quỷ bò cạp độc tánh hiểm ác”: Câu Chú nầy là nói về “Con bò cạp 
độc”. Con bò cạp khi còn làm người, thì thích bắn tên, bắn tên rất là hay, khiến 
cho người đề phòng cũng phải chết. Loại người nầy, họ có tư tưởng độc ác, 
suốt ngày đến tối đều nghĩ tưởng hại người. Tham sân si thì ngày càng nhiều, 
tội nghiệt thì ngày càng nặng. Công đức lành thì ngày càng giảm, như vậy họ 
chẳng có giới định huệ. 


“Bắn tên hại người chết khó sống”: Vì khi họ làm người thì, thích ám tiễn hại 
người, chết đi rồi đoạ lạc thành con bò cạp. Vì gốc rễ độc của nó nhổ đi, cho 
nên làm quỷ bò cạp. Quỷ bò cạp chứ chẳng phải con bò cạp, nó có độc của 
con bò cạp, nhưng bạn nhìn không thấy, vì nó là quỷ. Chẳng những bò cạp có 
quỷ, mà rắn cũng có quỷ, con trùng có quỷ con trùng, con muỗi có quỷ con 
muỗi, con kiến cũng có quỷ con kiến. Bất quá quỷ nầy nhỏ, bạn không quan sát 
biết được. Có người nói: “Tôi không tin có quỷ”! Bạn không tin có người, mới 
có thể nói không tin có quỷ. Nếu người không có, thì đương nhiên quỷ cũng 
không có. Quỷ là từ chúng sinh biến thành, loài chúng sinh nào thì làm loài 
quỷ đó. Bất quá quỷ còn phân chia ra, có quỷ giàu, quỷ nghèo. Quỷ giàu là lúc 
còn sinh tiền vẫn làm những việc đức hạnh. Quỷ giàu tức là Sơn Thần, Thổ Địa 
Thành Hoàng, Xã Tắc .v.v... Đây đều là quỷ có tiền tài. Quỷ không có tiền tài 
tức là quỷ nghèo, suốt ngày đến tối tìm không được chút gì để ăn, thậm chí 
mấy ngàn năm một giọt nước cũng không có mà uống, lúc nào cũng đói khát, 
nhưng vẫn không chết, vì quỷ là do nghiệp báo mà hiện ra. 


Quỷ bò cạp, quỷ rắn, khi còn làm người, cũng có chút đạo hạnh. Cho nên khi 
làm bò cạp, cũng biến thành một con quỷ bò cạp, nó là tu đạo độc, chẳng phải 
tu thiện đạo. Xà tinh cũng như thế. Xà tinh, bò cạp tinh, đều rất thông minh, 
tinh tức là rất thông minh, thông linh, chúng cũng có thần thông. Tuy có thần 
thông, nhưng vô minh vẫn rất nặng. Thần thông của chúng, có thể nói là âm 
hiểm thông, chẳng phải là dương thông, mà là âm thông. Chúng chỉ minh bạch 


phương pháp xấu, chứ không dùng phương pháp tốt. Chỉ biết hại người, không 
biết lợi ích người, cho nên gọi là quỷ độc. Quỷ độc tức là quá khứ khi làm 
người, thì dùng ám tiễn, lãnh tiễn hại người, cho nên đoa lạc biến thành bò cạp 
tinh. Chết rồi vẫn không lão thật, vẫn đi hại người, cho nên tánh của chúng âm 
hiểm ác độc, chẳng có gì xấu xa như chúng. Vì tâm độc của chúng, tham sân 
sỉ quá sâu nặng, chết rồi thì làm bò cạp. Chúng làm bò cạp mỗi ngày cũng rất 
khó chịu, vì có độc bên trong, tuy không thoải mái, nhưng chúng cũng dùng 
độc để làm vũ khí đi hại người khác. 

“Độc Giác Bích Chi thí cam lồ”: Câu Chú nầy hàm có ý Thánh nhân, Thanh 
Văn, Bích Chi Phật, Thánh nhân thấy loài chúng sinh nầy rất đáng thương xót, 
cho nên từ bi hỉ xả để thí nước cam lồ, chẳng những cứu bò cạp, đồng thời 
cũng cứu người. Cho nên bò cạp cũng chẳng còn độc, người cũng không thọ 
nhiều quả báo, như “Cây khô gặp xuân lại đâm chồi”, cây khô gặp xuân lại đâm 
chồi, bệnh đáng chết nầy, cũng không chất. 


524. Tát bà na cu ra 

Dịch: Quỷ rắn độc. 

Kệ: 

Xà độc quỷ sùng thổ hoả yên 
Khẩu can thiệt táo nhiệt bệnh triền 
Thống khổ nan đương duy dục tử 
Hạnh ngộ thần Chú giải oán oan. 


Nghĩa là: 

Quỷ rắn độc phun ra lửa khói 

Miệng lưỡi khô khan bệnh nóng hoài 

Thống khổ khó chịu chỉ muốn chết 

May gặp thần Chú giải oan khiên. 

Giảng giải: “Quỷ rắn độc phun ra lửa khói”: Những rắn độc nầy đều là thuở xưa 
khi làm người, thì chuyên dùng miệng lưỡi ác độc châm chích người khác, 
dùng lời cay độc để làm hại người, đây cũng giống như dùng khí độc để hại 
người. Độc của nó quá thâm, khi thấy người thì phun ra, người nầy khi làm bác 
sĩ, thì đã từng dùng kim độc chích người, lòng dạ lang độc, cho nên chết rồi thì 
chất độc đó mang vào trong lưỡi. Phàm là dùng thuốc độc hại chết người, thì 
tương lai đều sẽ biến thành rắn độc. Nó phun ra lửa khói, con mắt thịt của 
phàm phu nhìn chẳng thấy được. Nếu người nào có thiên nhãn thông, thì có 


thể thấy rắn thè ra cái tín của nó, độc thì giống như súng nước, phóng ra xa 
mấy trượng, giống như phun lửa, phun khói. 


“Miệng lưỡi khô khan bệnh nóng hoài”: Loài quỷ nầy tung khí độc lên thân của 
bạn, thì miệng lưỡi đều khô khan, thứ bệnh nhiệt khí độc nầy đi vào tim, thì 
toàn thân nóng lên, không thể chịu được. 

“Thống khổ khó chịu chỉ muốn chết”: Quá thống khổ thì chẳng còn muốn sống 
nữa, chỉ muốn chất. 


¬ ” 


“May gặp thần Chú giải oan khiên”: May mắn gặp được Thần Chú Lăng 
Nghiêm, cho nên giải trừ được tất cả oán độc. 

Bạn niệm một biến Chú Lăng Nghiêm, thì trong vô hình các thứ oán khí, độc 
khí, đều giải trừ rất nhiều, chúng ta người tu đạo nên trợ giúp cho thế giới, 
không màng bạn dùng bao nhiêu tiền cũng mua không được. Chú Lăng 
Nghiêm nầy là thần đơn chân chánh cứu người, bảo bối cứu đời, tiên đơn diệu 
dược cứu sinh mạng con người. Nếu người thật minh bạch Chú Lăng Nghiêm, 
thì đó là bậc chân cứu đời. 


525. Tứ dẫn già tệ 

Dịch: Quỷ hổ lang độc. 

Kệ: 

Hung mãnh tàn bạo tái hổ lang 

Dĩ lực khi nhân quỷ bá vương 

Năng nhân từ bi phương tiện độ 
Trực thụ lâm trung hoạch an khang. 


Nghĩa là: 

Hung dữ tàn bạo bầy hổ lang 

Cậy sức dối người quỷ bá vương 

Hay nhân từ bi phương tiện độ 

Trong rừng cây thẳng được an khang. 


Giảng giải: “Hung dữ tàn bạo bầy quỷ lang”: Chúng ta nhìn thấy hổ là hổ, sói là 
sói, nhưng hổ cũng chẳng phải hổ, sói cũng chẳng phải sói, là loại gì? Tức là 
khi làm người, thì tánh tình như hổ lang, hung dữ tàn bạo, muốn giết người, 
giết càng nhiều thì càng tốt, giống như Trương Hiến Trung, ông ta là đại tướng 
cướp vào cuối thời nhà Minh ở Trung Quốc, ông ta còn lợi hại hơn so với hổ 
lang, chuyên ăn con nít, ông ta ra lệnh cho quân đội vào các thôn xóm bắt 
trộm con nít, để ăn não của con nít. Ông ta còn có một sở thích nữa, đó là 


thích ăn chân của con gái trẻ, xưa nay phụ nữ ràng rịt chân nhỏ như tam tất 

kim liên, ông ta chặt chân của những cô gái trẻ mà ăn, ông ta thật là ma quỷ, 
hỗn thế ma vương tái sanh, ông ta còn lợi hại hơn loài sói lang, ăn uống bạo 
ngược. 


“Cậy sức dối người quỷ bá vương”: Khi chúng làm quỷ, thì cũng làm bá vương, 
đi làm hổ, làm sói, cũng không sửa đổi tập tánh ác liệt của họ. 

“Hay nhân từ bi phương tiện độ”: Bây giờ gặp được Phật pháp, gặp được Chú 
Lăng Nghiêm, lời Chú của Phật Thích Ca Mâu Ni nói, để thành tựu họ, dùng 
đủ thứ pháp phương tiện để giáo hoá họ, độ họ, Chú Lăng Nghiêm cũng là 
pháp phương tiện. 


“Trong rừng cây thẳng được an khang”: Do nhân của họ sai lầm, khiến cho họ 
bỏ mê về giác, như trụ ở rừng cây thẳng, trên cây rất cao, mà được bình an. 
Trong rừng cây thẳng tức cũng là Chú Lăng Nghiêm. 


526. Yết ra rị dược xoa 

Dịch: Quỷ sư tử độc. 

Kệ: 

Sư tử quỷ hống bách quái kinh 

Yêu ma võng lượng câu độn hình 
Dũng kiện thành tựu nhiếp quần phẩm 
Hoá ác vi từ khánh khang ninh. 


Nghĩa là: 

Quỷ sư tử hống trăm thú sợ 

Yêu ma Võng Lượng đều độn hình 
Dũng kiện thành tựu nhiếp quần sinh 
Hoá ác làm từ được bình an. 


Giảng giải: “Quỷ sư tử hống trăm thú sợ”: Quỷ sư tử cũng hống lên, khi chúng 
hống lên, thì yêu ma quỷ quái đều sợ chúng. 

“Yêu ma Võng Lượng đều độn hình”: Khi nghe quỷ sư tử hống, thì những quỷ 
khác cũng đều lão thật, như trong Chứng Đạo Ca có nói: “Sư tử hống, nói 
không sợ, trăm thú nghe được đều đau đầu, voi lớn bỏ chạy mất oai nghi. Trời 
rồng lắng nghe sinh vui mừng”. Khi sư tử hống thì trăm loài thú đều sợ hãi, đều 
độn hình bỏ chạy. 

“Dũng kiện thành tựu nhiếp quần sinh”: Đây là thuộc về phương bắc Yết Ma bộ, 
Như Lai Thành Tựu đến giáo hoá chúng sinh quỷ sư tử độc. 


“Hoá ác làm từ được bình an”: Khiến cho chúng hoá ác làm từ, tâm quỷ, tâm 
cang cường, đều biến hoá mà sinh ra tâm từ bi, cho nên ở đây nếu có người 
bệnh, người có quỷ sư tử độc, thì đắc được sự bình an. 


527. Đát ra sô 

Dịch: Quỷ tất cả ác độc. 

Kệ: 

Nhất thiết ác độc quỷ tối hung 

Âm hiểm giảo trá hại vô cùng 

Cao thắng diệu pháp trừ tội chướng 

Liên hoa bộ chủ từ bị công. 

Nghĩa là: 

Quỷ tất cả ác độc rất hung 

Âm hiểm xảo trá hại vô cùng 

Diệu pháp cao thắng trừ tội chướng 

Liên Hoa bộ chủ đấng từ bi. 

Giảng giải: “Quỷ tất cả ác độc rất hung”: Đát Ra Sô, câu nầy chỉ có ba chữ, mà 
có rất nhiều ý nghĩa, bao la vạn hữu. Vạn hữu tức là bao quát hết thảy tất cả 
quỷ độc mà ở trước chưa đề cập đến, những loài quỷ nói không rõ ràng, cũng 
đều bao quát ở trong nầy. Tất cả quỷ độc đây chẳng phải là một con quỷ, mà là 
rất nhiều quỷ. Nhiều như hồng vệ binh, họ chuyên môn đánh đập người, bắt bớ 
người, cướp lấy của cải, phá hoại. 

“Âm hiểm xảo trá hại vô cùng”: Tất cả quỷ ác độc nầy rất hung dữ, ai cũng đều 
sợ chúng. Hồng vệ binh vừa mới nói, chứ chẳng phải nói họ là quỷ ác độc, 
nhưng họ tạo tội nghiệp. Đây cũng là người chấp pháp, làm cho người phải thọ 
quả báo, phải trả quả, sau đó những tư tưởng không bình thường nầy, tâm lý 
không bình thường, hành vi không bình thường, trông xuống những thứ nhân 
tất cả ác độc. Vì đã trồng nhân ác độc, bèn làm quỷ ác độc. Cho nên quỷ ác 
độc vẫn đi khắp nơi cướp bóc, vẫn là hành vi không giữ kỷ luật, thứ tư tưởng 
nầy bạn nghĩ không đến, là âm hiểm xảo trá, rất xảo quyệt, khi nói những lời 
tốt, thì họ tuỳ thời biến thành xảo trá, gian dối, giống như gió khó mà dò được, 
hại biết bao nhiêu người không còn nhà để ở, không có việc để làm, không có 
thuốc thang để chữa trị. 


“Diệu pháp cao thắng trừ tội chướng”: Nhưng tại thế giới nầy, chẳng phải 
thường thường là ban đêm, có lúc sẽ đến ban ngày. Ban ngày thì phóng 


quang minh, cát tường như ý, có một sự hy vọng. Cho nên thế giới chẳng phải 
thường thường đen tối, vì đến cực điểm, thì lại lộ ra quang minh. Cát tường 
như ý là gì? Tức là diệu pháp cao thắng. Vì chúng là cực độc, nên pháp là diệu 
pháp cao thắng, hay trừ tất cả tội chướng. 


“Liên hoa bộ chủ đấng từ bi”: Diệu pháp cao thắng nầy ở tại phương nào có thứ 
sức lực nầy? Tức là Liên Hoa bộ, tức là tây phương Phật A Di Đà. Phật A Di Đà 
là từ bi nhất, nên hàng phục được quỷ độc ác nhất, nhiếp thọ được chúng. 
Nhiếp thọ tức là dùng diệu pháp cao thắng, vừa cao, vừa thắng, vừa diệu, vừa 
nhiều, cho nên quỷ độc cũng không có biện pháp. Phật A Di Đà vừa từ bi, vừa 
công đạo, đại công vô tư. 


528. Mạt ra thị 

Dịch: Quỷ gấu bi độc. 

Kệ: 

Hùng bi độc quỷ thậm nan lường 
Thế cường lực mãnh bất khả đương 
Cát tường như ý ly trược cấu 

Nam phương Bảo Sinh cứu tai ương. 


Nghĩa là: 

Quỷ gấu bi độc rất khó lường 

Thế lực mạnh không thể đương đầu 

Cát tường như ý lìa dơ trược 

Nam phương Bảo Sinh cứu tai ương. 

Giảng giải: Mạt Ra Thị là câu Chú. Thế nào gọi là Chú? Chú tức là lời không 
nói dối. Nếu bạn không nói dõi, thì những lời bạn nói ra đều là Chú, đều có sự 
linh cảm. Tất cả quỷ thân đều y giáo phụng hành, đây tức là Chú, đây tức là 
chơn ngôn. Chơn ngôn tức là không nói lời giả. Những gì trong Chú nầy nói, 
đều là chơn ngôn. Chơn ngôn phải niệm nhiều mấy lần, đây gọi là Yết Ma. 
Niệm nhiều mấy niệm, càng nhiều thì càng có linh cảm, cho nên chúng ta bình 
thường phải trì Chú. Ý nghĩa trì Chú, tức là niệm được thuần thục. 

“Quỷ gấu bi độc rất khó lường”: Mạt Ra Thị là chỉ quỷ gấu bi độc. Gấu bi ở 
trong loài thú rất là lợi hại, có lúc cọp cũng đánh không lại gấu bi. Bạn không 
thể đánh giá được sức mạnh của nó. 


>.ó.) 


“Thế lực mạnh không thể đương đầu”: Thế lực của chúng rất lớn, giống như bá 
vương đàn áp người, thế lực không thể đương đầu. Đến lúc chúng làm gấu bị, 


thì cũng giếng như bá vương, sức mạnh vô cùng, cho nên nói không thể 
đương đầu. 

“Cát tường như ý lìa dơ trược”: May có pháp nầy, khi tu pháp nầy thì sẽ được 
cát tường như ý, trừ khử sự dơ trược. 


“Phương nam Bảo Sinh cứu tai ương”: Phương nam là Bảo Sinh bộ chủ. Năm 
bộ lớn quản lý năm đại ma quân của thế giới. Năm bộ lớn là: Phương đông Kim 
Cang bộ, Phương nam Bảo Sinh bộ, Phương tây Liên Hoa bộ, Phương bắc Yết 
Ma bộ, cũng là Thành Tựu bộ, Chính giữa là Phật bộ. Quỷ gấu bi độc là do 
Bảo Sinh bộ Phật quản lý. Như chính trị trên thế giới nầy có rất nhiều bộ môn, 
ví như bộ vệ sinh thì quản lý vệ sinh, bộ phòng ốc thì quản lý phòng ốc, bộ 
giáo dục thì quản lý giáo dục, bộ tài chính thì quản lý tài chính .v.v... Trên thế 
giới là “Tại thiên thành tượng, tại địa thành hình”, tất cả hết thảy trên thế giới 
đều có nhân quả, nó chẳng phải kết quả mà không nhân. 


Nếu lý luận tất cả vạn sự vạn vật đều thông đạt vô ngại, minh bạch hết thảy vạn 
sự vạn vật, bất cứ một sự kiện gì, cũng đều đang diễn nói pháp. Bất quá có sự 
diễn nói chánh pháp, cũng có sự diễn nói tà pháp. Tà khí trong tà, thì diễn nói 
tà pháp; độc khí trong độc, thì diễn nói pháp độc. Chánh thì diễn nói chánh 
pháp. Thế giới là sự việc như vậy, bạn minh bạch được, thì tất cả đều không có 
vấn đề gì hết. Nếu bạn không minh bạch, thì chỗ nào cũng đều chông gai, thấy 
gì cũng đều cảm thấy có vấn đề. Bạn phải minh bạch pháp là như vậy, bất cứ 
biến đến chỗ nào, cũng đều là pháp diễn biến. Như vậy như vậy, chẳng có gì 
kỳ quái, chẳng có gì không tốt. Thế giới nầy là như thế. Tuy thế giới là như thế, 
nhưng chúng ta làm người phải “Đừng làm các điều ác, hãy làm nhiều việc 
lành”. Phải minh bạch chân lý, phải trợ giúp người khác, đừng có cứ trợ giúp 
chính mình. 

Do đó có câu: “Vô nội hư, bất chiêu ngoại cảm”, bên trong của bạn nếu không 
có tư dục tạp niệm, vọng tưởng lăn xăn đều quét hết sạch sẽ, thì bên trong sẽ 
đầy dẫy chân thật, yêu ma quỷ quái gì cũng đều không thể xâm phạm bạn 
được. 


529. Phệ đế sam 

Dịch: Chế phục tất cả ác quỷ. 

Kệ: 

Phản phục vô thường bạn loạn sinh 
Ac độc tàn hại chúng hàm linh 


Oai đức nhiếp phục ngoan cường loại 
Thiên hạ âu ca khánh khang bình. 


Nghĩa là: 

Kẻ tráo trở làm phản loạn sinh 

Ác độc tàn hại các hàm linh 

Oai đức nhiếp phục loại ngoan cường 
Thiên hạ hát ca hưởng thái bình. 


Giảng giải: Tác dụng của câu Chú nầy là pháp hàng phục, nhưng hàng phục 
không thể chỉ niệm một câu nầy, mà phải niệm một đoạn. Đây là sự bắt đầu. 
Câu Chú nầy chẳng phải là dùng Chú gì để hàng phục, mà là dùng oai đức và 
đức hạnh. Oai là có oai đáng sợ, đức là có đức đáng kính. Oai đức từ đâu 
đến? Là từ chân tu thật hành mà đến, chân chánh tu phước tu huệ mới đầy đủ 
oai đức, chẳng phải nói tôi giả trang làm ra một thứ oai đức, mà phải có đức 
hạnh chân thật, thì người mới cung kính bạn. Có sự tôn nghiêm chân thật, thì 
mới khiến cho chúng sinh kính phục. 


“Kẻ tráo trở làm phản loạn sinh”: Loại chúng sinh nầy khi làm người, thì hay 
tráo trở, chẳng có sự tin dùng, hôm nay như thế này, ngày mai lại như thế nọ. 
Khi hôm nay tốt, thì tâm họ rất tốt. Khi ngày mai xấu, thì họ giết cha, giết mẹ, 
giết A La Hán, việc thập ác ngũ nghịch họ đều làm hết. Cũng có thể nói tốt 
cũng là họ, xấu cũng là họ, tâm họ lúc này lúc nọ, cao thâm khó dò. Tánh tình 
của họ vì tráo trở, nên có hành vi cực đoan. Họ khác với người, vốn là một việc 
tốt, mà họ làm xấu. Vốn là một việc xấu, họ lại có thể làm giống như việc tốt, 
đây gọi là người trắc lượng không thấu. 


“Ác độc tàn hại các hàm linh”: Chúng rất âm hiểm, rất ác, khiến cho bạn phòng 
ngừa không được, nên khi làm quỷ, thứ tập khí nầy vẫn không thay đổi, vẫn tàn 
hại người khác, khiến người có đủ thứ bệnh đau, bạn bệnh càng lợi hại, thì 
chúng càng cao hứng, ngược lại còn vỗ tay cười lớn. 


“Oai đức nhiếp phục loại ngoan cường”: Thứ loại tư tưởng ác độc nầy, chẳng 
dễ gì giáo hoá chúng, nhưng phương đông Kim Cang bộ, đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Vương Phật, dùng sức lực oai đức cảm hoá của Ngài để nhiếp phục 
loại quỷ không giữ quy cũ nầy, tráo trở ác độc tàn hại. Loại ngoan cường là chỉ 
người rất khó giáo hoá, rất khó thuyết phục, chủ quan của họ rất cang cường, 
thậm chí họ trở mặt, đem người khác làm vật hi sinh, để củng cố địa vị của họ. 


“Thiên hạ hát ca hưởng thái bình”: Các nơi đều cùng cất tiếng hát ca, vì hàng 
phục được những phần tử đảo loạn nầy, người phạm thượng phản nghịch, 


khiến cho thiên hạ thái bình, người có bệnh thì cũng hết bệnh, mọi người rất vui 
vẻ. 


530. Ta bệ sam 

Dịch: Nối liền ở trên. 

Kệ: 

Cải ác tùng thiện nhựt nhựt tân 
Quy y chánh pháp xuất mê tân 
Ngũ bộ chư Phật giai hoan hỉ: 
Vạn phương đồng lễ Đại Oai Âm. 


Nghĩa là: 

Cải ác hướng thiện ngày ngày mới 
Quy y chánh pháp thoát bờ mê 
Năm bộ chư Phật đều hoan hỉ 
Vạn phương đồng lễ Oai Âm Phật. 


Giải giải: Câu Chú nầy là « Tổng hợp năm bộ ở trước », năm bộ hàng phục 
năm đại ma quân thế giới nầy, chư Phật đều hoan hỉ. Tại sao các Ngài đều 
hoan hỉ? Vì các Ngài thấy thế giới chưa bị huỷ diệt, chúng sinh có thể độ, cho 
nên các Ngài vui mừng. 

“Cải ác hướng thiện ngày ngày mới”: Hết thảy ác ma, người ác, đều sửa lỗi làm 
mới. Ngày ngày mới là mỗi ngày tốt hơn so với mỗi ngày, tức là gội rửa thân 
tâm ô nhiễm cho sạch sẽ, do đó có câu: “Ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày 
mới”. 

“Quy y chánh pháp thoát bờ mê”: Sao lại là tốt? Vì quy y chánh pháp, cứu 
người thoát khỏi đường mê biển khổ trầm luân. 

“Năm bộ chư Phật đều hoan hỉ”: Vì họ lìa khổ được vui, cho nên năm bộ chư 
Phật (Phương đông Kim Cang bộ, phương nam Bảo Sinh bộ, phương tây Liên 
Hoa bộ, phương bắc Yết Ma bộ, chính giữa Phật bộ) đều hoan hi. 

“Vạn phương đồng lễ Oai Âm Phật: Hết thảy mọi người vì không đảo loạn, đều 
cải ác hướng thiện, cho nên người tin Phật rất nhiều, cùng nhau lễ bái Đại Oai 
Âm Vương Phật. Oai Âm tức là Oai Âm Vương, là Phật Oai Âm Vương thành 
Phật đầu tiên. Bạn xem Kinh Pháp Hoa thì biết. 


531. Tất đát đa bát đát ra 


Dịch: Lọng hoa. 

Kệ: 

Các chủng bảo cái hương hoa vân 
Tiêu tai trừ chướng lợi nhân quần 

Ngũ phương ma chúng giai củng phục 
Vạn loại quỷ quái tất tuân hành. 


Nghĩa là: 

Các thứ lọng hương hoa mây báu 

Tiêu tai trừ chướng lợi quần sinh 

Năm phương ma chướng đều kính phục 

Vạn loài quỷ quái đều tuân theo. 

Giảng giải: Hôm nay giảng câu Tất Đát Đa Bát Đát Ra, câu nầy là tâm Chú của 
Chú Lăng Nghiêm, cho nên có người thường tụng trì hai câu Chú nầy. Tụng trì 
hai câu Chú nầy, thì sẽ có đủ thứ lọng báu, trong đó chủ yếu là lập cái lọng 
báu lớn. Chúng ta hằng ngày hay trì tụng Chú Lăng Nghiêm, tức là trợ giúp 
cho thế giới nầy, khiến cho tai nạn của thế giới nầy giảm bới một chút, ma 
nghiệp cũng bớt một chút, cho nên Chú Lăng Nghiêm rất là quan trọng. 

“Các thứ lọng hương hoa mây báu”: Có đủ thứ lọng báu, cho nên nói các thứ 
lọng báu, còn có các thứ hương hoa mây, chẳng phải một thứ. Thứ lọng hương 
hoa mây báu nầy, thường hộ trì ở trên đầu của bạn. Cho nên dù có rất nhiều 
sự việc vấn đề, cũng sẽ không có vấn đề, có tai nạn, thì cũng sẽ không phát 
sinh tai nạn. 

“Tiêu tai trừ chướng lợi quần sinh”: Nó lợi ích hết thảy quần sinh thế giới nầy, 
cho nên chúng ta trì tụng Chú Lăng Nghiêm, tức là trợ giúp thế giới, khiến cho 
thế giới chẳng có nhiều tai nạn, không còn tai nạn, không có tai nạn xe cộ như: 
Tai nạn xe lửa, tai nạn xe hơi, xe bus, máy bay, thậm chí bạo phát chiến tranh, 
những thứ tai nạn nầy giải trừ trong vô hình. Lại tiêu trừ tai chướng của chúng 
sinh, tai chướng không có, thì mọi người sẽ được bình an, đây tức là lợi ích 
quần sinh. Bạn có thể hằng ngày tụng trì Chú Lăng Nghiêm không gián đoạn, 
thì nhất định sẽ có đại cảm ứng, chỉ cần không gián đoạn, không gián đoạn tức 
là tam muội. 


“Năm phương ma chúng đều kính phục”: Phật có năm bộ: Phương đông Kim 
Cang bộ, phương nam Bảo Sinh bộ, phương tây Liên Hoa bộ, phương bắc Yết 
Ma bộ, chính giữa Phật bộ. Tất Đát Đa Bát Đát Ra là pháp chính giữa Phật bộ, 
cho nên nhiếp phục được năm đại ma quân. Như không có chư Phật năm 
phương, thì năm đại ma quân sẽ ngày ngày tung hoành tại thế giới nầy, chúng 


tung hoành không kiêng nể. May mắn có chư Phật ở năm phương trấn phục 
chúng trong sự yên lặng, cho nên chúng không dám công nhiên tung hoành. 


“Vạn loài quỷ quái đều tuân theo”: Bất cứ yêu ma quỷ quái gì, thiên ma ngoại 
đạo, đều phải tuân theo sức lực của Chú Lăng Nghiêm nầy. Bạn không tuân 
theo, thì sẽ bị tiêu diệt. Chú Lăng Nghiêm có pháp tiêu diệt và đập tan ma 
quân. Cho nên nếu bạn hay tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, thì thiên ma ngoại 
đạo và tất cả quỷ quái đều sợ bạn, thuỷ chung chúng muốn hàng phục bạn. 


532. Ma ha bạc xà lô 

Dịch: Khải Hoả Kim Cang Tạng Vương. 
Kệ: 

Kim Cang Lực Sĩ trấn yêu tà 

Hộ đạo vệ sinh bảo thanh khiết 

Tăng thiện diệt ác quy kính lễ 

Đại Giác Thế Tôn Phật Đà Gia. 


Nghĩa là: 

Kim Cang Lực Sĩ trấn yêu tà 
Hộ đạo vệ sinh giữ thanh khiết 
Tăng thiện diệt ác quy kính lễ 
Đại Giác Thế Tôn Phật Đà Gia. 


Giảng giải: Ma Ha là đại, là Đại Kim Cang Lực Sĩ, là Kim Cang giới khải hoả 
Kim Cang Tạng Vương, mang đến đây vô lượng vô số Kim Cang, để làm gì? 
“Kim Cang Lực Sĩ trấn yêu tà”: Kim Cang Lực Sĩ đến đây trấn tất cả tà ma 
ngoại đạo. 


“Hộ đạo vệ sinh giữ thanh khiết”: Các Ngài bảo hộ người tu đạo. Vệ sinh là hộ 
vệ tất cả chúng sinh. Nếu thiên ma ngoại đạo muốn làm phiền chúng sinh, thì 
các Ngài đều bảo hộ tất cả chúng sinh. Giữ thanh khiết, thanh khiết ở đây 
chẳng phải giống như tra xét vệ sinh, phải thanh khiết hoặc rửa cầu tiêu. Đây là 
chỉ thiên ma ngoại đạo tận hư không khắp pháp giới, làm độc hại tất cả mọi 
người, đều quét hết cho sạch sẽ. Cho nên nói là giữ thanh khiết, là chỉ vấn đề 
pháp giới, chẳng phải chỉ riêng vấn đề một gia đình. 

“Tăng thiện diệt ác quy kính lễ”: Hết thảy ác tà ma quỷ quái đều diệt, thì thiện 
tâm của chúng cũng đều sinh ra, phát tâm bồ đề, quy y kính lễ Tam Bảo, từ đó 
cải ác hướng thiện, không còn tạo ma nghiệp nữa. 


“Đại Giác Thế Tôn Phật Đà gia”: Đây là chỉ quy y mười phương chư Phật. Đại 
Giác tức là đại trí huệ, Thế Tôn tức là đấng thế, xuất thế. Phật Đà Gia, người 
Trung Quốc thích ngắn gọn, nên chỉ nói một chữ Phật, không nói đầy đủ. Bổn 
lai Phật đầy đủ gọi là Phật Đà Gia, tiếng Anh gọi là Buddhaya. Cho nên cái 
thấy nông cạn của tôi như thế nầy: “Phật cũng không lớn, cũng không nhỏ. 
Cũng không nhiều, cũng không ít”. Hơn mười năm trước tôi đã từng giảng qua 
đề tài nầy. Các vị thấy không lớn không nhỏ, đây tức là Phật. Phật cũng chẳng 
lớn so với người, cũng chẳng nhỏ so với người, chẳng riêng gì lớn so với 
người, cũng chẳng lớn so với tất cả chúng sinh, cũng chẳng nhỏ so với tất cả 
chúng sinh. Tất cả chúng sinh bao quát phi tiềm động thực. Ý nghĩa của Chú, 
dù nói hết thuở kiếp vị lai cũng nói không hất. 


533. Sắc ni sam 

Dịch: Nối liền ở trước, Khải Hoả Kim Cang Tạng Vương. 
Kệ: 

Khải Hoả Kim Cang Tạng Vương chúng 

Hoá hung vi cát ma thủ củng 

Quán đảnh bảo quang trừ ách nạn 

Kiết giới thành tựu quy Bất Động. 


Nghĩa là: 

Chúng Khải Hoả Kim Cang Tạng Vương 

Chuyển hung hoá cát ma chắp tay 

Quán đảnh bảo quang trừ ách nạn 

Kiết giới thành tựu quy Bất Động. 

Giảng giải: Từ lúc đức Phật nói Chú Lăng Nghiêm về sau, nó chiếm một địa vị 
quan trọng trong Phật giáo, từ xưa đến nay, xem thấy chú giải không nhiều 
lắm. Vì Chú không thể nào dùng chú giải để giải thích, có một số quán đảnh sơ 
lược thêm giải thích, nhưng cảm thấy nó rất hạn chế. 


Hiện tại tôi dùng bốn câu kệ để hình dung sức lực của Chú Lăng Nghiêm, đây 
chẳng phải nói là chú giải, chỉ có thể nói là hình dung. Nghĩa lý của âm Chú thì 
vô lượng vô biên, bạn dùng phiến nói thì giải thích không ra, cho nên dùng bốn 
câu kệ để hình dung, sự việc làm nầy chưa từng có. Chú Lăng Nghiêm có 554 
câu, mỗi một câu có bốn câu kệ, hiện tại đã có hơn năm trăm bài kệ, cũng có 
thể nói là đây là không việc tìm việc làm, cũng có thể nói hy vọng tương lai, có 
người do những bài kệ nầy, mà ngộ nhập cảnh giới Chú Lăng Nghiêm không 
thể nghĩ bàn. 


“Chúng Khải Hoả Kim Cang Tạng Vương”: Trong giới hạn của Chú Lăng 
Nghiêm, bất cứ bạn là thiên ma ngoại đạo, lị mị vọng lượng gì, cũng đều phải 
giữ quy cụ, không thể cẩu thả được, bằng không sẽ bị trừng phạt. Phương 
đông là thế giới của Phật Bất Động, thế giới Tịnh Lưu Ly, Khải Hoả Kim Cang là 
thuộc về phương đông Kim Cang bộ, có Kim Cang Tạng Vương, Tạng Vương 
nầy có nhiều tới tám vạn bốn ngàn, kỳ thật, chẳng dừng lại ở con số nầy, tóm 
lại, sức lực của các Ngài rất lớn. 

“Chuyển hung hoá cát ma chắp tay”: Các Ngài hay khiến cho sự việc lớn hoá 
thành nhỏ, sự việc nhỏ hoá thành không, chuyển hung ác hoá cát tường, biến 
hoá thay đổi sự việc. Tại sao? Vì Ngài dùng pháp môn triết phục, cũng là do 
đức hạnh của Ngài cảm hoá, khiến cho ma vương nhiếp thọ, chắp tay khuất 
phục. 


“Quán đảnh bảo quang trừ ách nạn”: Trừ diệt ách nạn của tất cả nhân loại và 
và ách nạn của ma vương, tâm sân hận của ma vương rất nặng, rất khổ, cho 
nên chúng đều lìa khổ được vui. 

“Kiết giới thành tựu quy Bất Động”: Hết thảy thiên ma ngoại đạo đều quy y Tam 
Bảo và đức Phật Bất Động ở phương đông. 


534. Ma ha bác lặc trượng kỳ lam 

Dịch: Nối liền ở trước, Khải Hoả Kim Cang Tạng Vương. 
Kệ: 

Trí quang phổ chiếu độ minh ngoan 

Liên hoa loa tác hoá san tham 

Vô sự bất biện thành Thánh pháp 

Giai đại hoan hỉ phản bổn nguyên. 


Nghĩa là: 

Trí quang chiếu khắp độ hàm linh 

Liên hoa loa tác hoá san tham 

Hết thảy mọi việc thành Thánh pháp 

Đều đại hoan hỉ về nguồn cội. 

Giảng giải: Câu Chú nầy nó ở trong cảnh giới lúc kiết giới, cho nên câu kệ nói: 
“Trí quang chiếu khắp độ hàm linh”, trí quang tức là trí huệ quang, Bát Nhã trí 
huệ hay chiếu phá tất cả đen tối và chúng sinh ngu si ám độn không linh, vì 
tâm họ chấp trước quá lớn, nên dùng đủ thứ sức cảm hoá để cảm hoá họ, nhất 
là ma con, ma cháu, không dễ gì cảm hoá độ họ. 


“Liên hoa loa tác hoá san tham”: Tuy họ ngu si ám độn không linh, nhưng 
dùng Chú Lăng Nghiêm liên hoa giới pháp bảo, bạn có trí huệ quang, đại bảo 
liên hoa, bảo loa, bảo tác, kim cang tác, những pháp bảo nầy khiến cho chúng 
sinh ngu si ám độn không linh cải ác hướng thiện, san tham cũng đều không 
còn nữa. 

“Hết thảy mọi việc thành Thánh pháp”: Lúc đó, chẳng có việc gì mà làm không 
được, thành tựu tất cả Thánh pháp. 
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“Đầu đại hoan hỉ về nguồn cội”: Tai nạn bệnh tật đều tiêu trừ, ma vương cũng 
cải ác hướng thiện, ma vương cũng đều hoan hi, tất cả mọi người cũng đều 
hoan hỉ, người tác pháp cũng hoan hỉ, mọi người đều trở về quê hương vốn có 
của mình, đó là cảnh giới Thường lạc ngã tịnh tịch quang bất động, trở về nhà 
của mình, không còn lang thang bên ngoài nữa. 


535. Dạ ba đột đà 

Dịch: Răn bảo chúng lực sĩ. 

Kệ: 

Nãi chí hộ Chú lực sĩ chúng 

Vô thượng Phật bảo pháp trung vương 
Cảnh sách sinh thiện diệt các ác 

Thị cố thử xứ tối cát tường. 


Nghĩa là: 

Cho đến chúng lực sĩ hộ Chú 
Phật bảo vô thượng vua các pháp 
HRăn dạy sinh thiện diệt các ác 
Cho nên nơi nầy cát tường nhất. 


Giảng giải: “Cho đến chúng lực sĩ hộ Chú”: Dạ Ba Đột Đà là “ăn bảo chúng 
lực sĩ”. Các Ngài là hộ trì Chú Lăng Nghiêm, ủng hộ đàn tràng Lăng Nghiêm, 
bảo hộ người tu hành tụng trì Chú Lăng Nghiêm, khiến cho họ không có ma sự 
phát sinh. 

“Phật bảo vô thượng vua các pháp”: Câu Chú nầy cũng là Vô thượng Phật bộ 
Phật bảo, là vua trong các pháp. 


“Răn dạy sinh thiện diệt các ác”: Các Ngài răn dạy chúng sinh, khiến cho họ 
sinh tâm thiện, trông căn lành, thì sẽ diệt trừ tất cả các ác, cải ác hướng thiện. 
“Cho nên nơi nầy cát tường nhất”: Chú Lăng Nghiêm đã giảng đến câu thứ 
535, câu thứ 536 sẽ có cát tường hiện ra, cát tường tức là tiêu tai nạn, tất cả tai 


nạn từ đây sẽ vô hình, vô tướng, cho nên nói “Nơi nầy cát tường nhất”, tận hư 
không khắp pháp giới mười phương ba đời tất cả chư Phật đến đây, để hộ trì 
đạo tràng, ủng hộ chúng sinh cát tường như ý. 


Bốn câu kệ nầy diễn tả một trong vạn phần của Chú Lăng Nghiêm, chỉ nói ý 
nghĩa đại khái, cho nên các vị dễ dàng minh bạch ý nghĩa của Chú, có thể biết 
ý nghĩa đại khái. Nếu mà nói tỉ mỉ, thì một câu Chú có ý nghĩa vô cùng vô 
lượng, diệu không thể tả, vốn không có gì có thể giải thích nói, chẳng phải tâm 
người có thể tưởng tượng đến được. 


Tôi cũng không biết tại sao vào ngày 16 tháng 3, tôi lại chạy đến thế giới nầy. 
Sư phụ của tôi Ngài Thường Trí đại sư, ra đời vào ngày 15 tháng 3, sư bá của 
tôi Ngài Thường Nhân đại sư, ra đời vào ngày 17 tháng 3. Tôi xuất gia vào 
ngày 16 tháng 9, sư phụ của tôi thì xuất gia vào ngày 15 tháng 9, còn sư bá 
của tôi thì xuất gia vào ngày 17 tháng 9. Sự việc thế gian chẳng hiểu sao có sự 
kỳ lạ như thế, tôi cũng không nghĩ tôi sẽ giảng Chú Lăng Nghiêm ở tại nước 
Mỹ, ở Trung Quốc có rất nhiều người yêu cầu tôi giảng Chú Lăng Nghiêm, tôi 
đều nói: “Hãy đợi”. Đại khái tôi có duyên với các vị những người Mỹ tóc vàng 
mắt xanh. 


536. Xá dụ xà na 

Dịch: Nối liền ở trước, răn bảo chúng lực sĩ. 
Kệ: 

Nhất thiết lực sĩ trấn quần tà 

Kim Cang bảo vệ Tăng già gia 

Hống chấn biến động tam thiên giới 

Nhiếp phục ma ngoại tai hoạn hiết. 


Nghĩa là: 

Tất cả lực sĩ trấn quần tà 

Kim Cang bảo vệ chúng Tăng già 
Hống chấn biến động ba ngàn cõi 
Nhiếp phục ma ngoại hết tai hoạn. 


Giảng giải: “Tất cả lực sĩ trấn quần tà”: Tất cả lực sĩ đều trấn phục quần tà, tức 
là trấn phục tất cả tà ma ác quỷ thần vương. 

“Kim Cang bảo vệ chúng Tăng già”: Phương đông Tiêu Tai Diễn Thọ Phật, có 
Kim Cang bộ hộ pháp, thuộc Tăng bảo. Các Ngài bảo vệ chúng tu hành xuất 
gia. 


“Hống chấn biến động ba ngàn cõi”: Chấn hống kích thuộc về tiếng, động dũng 
khởi thuộc về hình, oai lực chấn động khắp ba ngàn cõi. 

“Nhiếp phục ma ngoại hết tai hoạn”: Kim Cang lực sĩ dùng đại oai thần lực của 
Ngài, nhiếp phục hết thảy tà ma ngoại đạo, khiến cho chúng không dám đến 
thế giới nầy, để hoành hành bá đạo, thì tất cả tai hoạ, hoạn nạn, tự nhiên sẽ 
không còn nữa. 


537. Biện đát lệ noa 

Dịch: Nối liền ở trước, răn bảo chúng lực sĩ. 
Kệ: 

Triệu tập hộ pháp chúng thần vương 

Tụ hội đàn tiền phó đạo tràng 

Liên Hoa bộ chủ thí sắc lệnh 

Tôn thắng tối diệu phóng hào quang. 


Nghĩa là: 

Triệu tập hộ pháp chúng thần vương 

Tụ hội trước đàn phó đạo tràng 

Liên Hoa bộ chủ ban sắc lệnh 

Tôn thẳng tối diệu phóng hào quang. 

Giảng giải: Khi giảng giải Chú, thì phải nhận thức công dụng và oai thần lực 
của Chú. Chú nầy do Phật Tỳ Lô Giá Na làm pháp chủ, chấp hành pháp lệnh, 
còn Phật A Di Đà thì xá lệnh, là truyền đạt pháp lệnh, phải nhận thức rõ ràng, 
không thể có tơ hào giả được, bằng không giảng ra thì không thật tại. Từ khi 
bắt đầu, mỗi câu Chú tôi đều tả bốn câu kệ, đây chẳng phải là tán thán, trên 
thật tế sự thật là như vậy, sức lực của nó là như thế. Nếu cho rằng là tán thán, 
thì chẳng chân chánh nhận thức được Chú, vì tán thán thì sẽ có những chỗ 
chẳng tận, chẳng thật, hoặc nói quá chỗ sự thật của Chú. 


Các vị học Phật pháp phải nhận thức cho rõ ràng, bằng không, sai một ly, đi 
ngàn dặm. Sai một chút thì cách xa chẳng nhập với Chú, chẳng biết Chú như 
thế nào. Chú là chân ngôn, chẳng có chút hư nguy và suy diễn nào, những gì 
nói ra đều là tinh thuần chân thật. Nghiên cứu Chú phải biết nghĩa lý nầy, nếu 
nói những bài kệ mà tôi tả là tán thán, thì đó là chẳng nhận thức rõ ràng. Chú 
không cần người tán thán, nếu bạn cho rằng là tán thán, thì tri kiến của bạn 
không đúng. 


Những bài kệ mà tôi tả, là công năng và sức lực của Chú, nói ra sự hiệu dụng 
chân thật của Chú. Tôi tả những bài kệ, đều có quan điểm và sự thấy pháp của 
tôi, tôi chân thật tả ra, từ trong tự tánh của tôi chảy ra, cũng là sự kinh nghiệm 
và nhận thức tâm thần lãnh hội đối với Chú. 

“Triệu tập hộ pháp chúng thần vương”: Phật Tỳ Lô Giá Na là chủ kiết giới, Ngài 
phát hiệu ban lệnh, triệu tập hết thảy hộ pháp chúng thần vương, mọi người 
phải trịnh trọng, cung kính việc của mình. 


“Tụ hội trước đàn phó đạo tràng”: Sáng sớm tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, phải 
tất cung tất kính, trịnh trọng việc của mình, không thể có tơ hào cẩu thả, phải 
như đối với Phật trời, như lâm sư biểu, khi trì Chú thì nhất định phải chí kính 
kiền thành, nhất định phải cung kính thành tâm. Nếu bạn không chí kính kiền 
thành, thì sẽ không có sự cảm ứng, tu hành là như thế, bất cứ tu pháp Đại Bi, 
hoặc pháp Lăng Nghiêm, nếu bạn không cung kính mà giải đãi, thì chẳng có 
sự cảm ứng, tu hành sai một ly, đi ngàn dặm, sai một chút, thì bạn thuỷ chung 
sẽ không tương ưng, không thể có sự cảm ứng đạo giao. 


538. Tỳ đà gia 


Dịch: Phật đảnh quang tụ đại minh tâm Chú, không được vào trong chỗ ta kiết 
giới. 

Kệ: 

Thành tựu vô thượng đại oai thần 

Quang minh biến chiếu tịnh tuyệt phân 

Chánh Giác Thế Tôn chấp pháp lệnh 

Kiết giới hộ giáo tối nghiêm sâm. 

Nghĩa là: 

Thành tựu vô thượng đại oai thần 

Quang minh chiếu khắp rất thanh tịnh 

Chánh Giác Thế Tôn chấp pháp lệnh 

Kiết giới hộ giáo rất trang nghiêm. 

Giảng giải: “Thành tựu vô thượng đại oai thần”: Câu nầy là nói về Phật bộ Phật 
bảo, Phật thì phước huệ viên mãn, vạn đức trang nghiêm, có đủ đại oai thần 
lực vô thượng. 

“Quang minh chiếu khắp rất thanh tịnh”: Quang minh của Ngài chiếu khắp mọi 
nơi, đều khiến cho thanh tịnh, cát tường, không có sự dơ bẩn. 

“Chánh Giác Thế Tôn chấp pháp lệnh”: Tỳ Đà Gia còn dịch là “Chánh Giác Tỳ 


Đà Giá Na Như Lai, Thế Tôn chấp trì pháp lệnh”. 

“Kiết giới hộ giáo rất trang nghiêm”: Đây là Phật đảnh quang tụ đại minh tâm 
Chú, nơi Thần Chú kiết giới, đều phải nghiêm cẩn hộ trì chánh giáo, cung kính 
Tam Bảo, nơi kiết giới thì rất trang nghiêm. 


539. Bàn đàm ca lô di 


Dịch: Nối liền ở trước, Phật đảnh quang tụ đại minh tâm Chú, không được vào 
trong chỗ ta kiết giới. 

Kệ: 

Đại quang minh pháp kiết giới thành 

Đảnh lễ từ bi Chúng Trung Tôn 

Sở tác giai biện tà quy chánh 

Bồ đề đạo quả bất giảm tăng. 

Nghĩa là: 

Pháp đại quang minh kiết giới thành 

Đảnh lễ Chúng Trung Tôn từ bi 

Việc làm đã xong tà quy chánh 

Đạo quả bồ đề không tăng giảm. 

Giảng giải: Câu nầy là câu thứ 539 đệ thứ năm Chú Lăng Nghiêm, Chú Lăng 
Nghiêm tổng cộng có 554 câu, còn khoảng hai tuần nữa là có thể giảng xong. 
Ý nghĩa câu Chú nầy vẫn giống như ở trước “Tỳ Đà Gia Bàn Đàm Ca Lô Dĩ”, 
cho nên nói nối liền ở trước, Phật đảnh quang tụ, không được vào trong chỗ ta 
kiết giới. 

“Pháp đại quang minh kiết giới thành”: Làm pháp nầy, thì tất cả yêu ma quỷ 
quái đều phải lão lão thật thật, không thể tác quái. Khi kiết giới nầy, thì tận hư 
không khắp pháp giới phóng đại quang minh, vì phóng đại quang minh, nên 
oai đức của Phật kiết thành giới nầy, ở trong giới nầy phải giữ quy cụ, ở ngoài 
giới nầy thì không màng đến. Giới nầy có thể khoảng 12 đại do tuần (đại do 
tuần là 80 dặm, trung do tuần là 60 dặm, tiểu do tuần là 40 dặm), 12 đại do 
tuần là trong phạm vi khoảng 96 dặm vuông, trong phạm vi nầy, yêu ma quỷ 
quái đều phải giữ quy cụ, vì chu vi đã kiết giới rồi. 

“Đảnh lễ Chúng Trung Tôn từ bi”: Đây là Tăng bảo đến tác pháp, vì nguyện lực 
đương sơ của Phật rằng: “Nếu có Tăng bảo trì giới luật thanh tịnh, làm một vị 
đệ tử Phật chân chánh, thì họ sẽ có quyền lợi nầy để tác pháp kiết giới”. Cho 
nên Chúng Trung Tôn tức là Tăng bảo. 


“Việc làm đã xong tà quy chánh”: Họ muốn làm gì đều có thể làm được, cho 
nên “Tà quy chánh”, tất cả tà ma quỷ quái ngoại đạo đều quy y chánh pháp. 


“Đạo quả bồ đề không tăng giảm”: Họ tu hành đây là lập công lập đức, cho nên 
họ có thể trợ giúp người, hàng phục thiên ma, chế các ngoại đạo, còn có thể 
cứu độ tất cả chúng sinh, cho nên đạo quả bồ đề không tăng giảm, không thể 
ngày càng giảm, chỉ có tăng thêm, cho nên đây cũng là phương pháp tu hành 
lập công lập đức rất tốt. 


540. Đế thù 


Dịch: Trong phạm vi kiết giới mười hai do tuần, cấm tuyệt các việc ác, tất cả tà 
ma ác quỷ thần vương, không thể tiến vào nhiễu hại. 

Kệ: 

Cấm phược chư ác mạc xương cuồng 

Tà ma yêu quái quỷ thần vương 

Nhất thiết quy mạng tuân pháp lệnh 

Kiên cố trí kiếm trấn bát hoang. 


Nghĩa là: 

Cấm tuyệt các ác chớ ngông cuồng 

Tà ma yêu quái quỷ thần vương 

Tất cả quy mạng tuân pháp lệnh 

Kiếm trí kiên cố trấn các cõi. 

Giảng giải: “Cấm tuyệt các ác chớ ngông cuồng”: Trong chỗ kiết giới của tôi, tất 
cả yêu ma quỷ quái, các ác quỷ thần, đừng có phát cuồng, không thể không 
giữ quy cụ, nhất định phải giữ quy cụ. 

“Tà ma yêu quái quỷ thần vương”: Đây cũng bao quát thiên ma ngoại đạo, tất 
cả quỷ lị mị vọng lượng, quỷ thần vương đều bao quát hết thảy. 

“Tất cả quy mạng tuân pháp lệnh”: Phương đông, phương tây, phương nam, 
phương bắc, chính giữa, tất cả yêu ma quỷ quái đều phải tuân theo pháp lệnh 
của chư Phật. 

“Kiếm trí kiên cố trấn các cõi”: Bạn có kiếm trí huệ kiên cố, thì sẽ phá được tất 
cả thiên ma ngoại đạo ngu sỉ. Bát hoang tức là tận hư không khắp pháp giới, 
chẳng có một nơi nào mà yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo, lị mị vọng lượng, 
chẳng lão lão thật thật, dùng oai đức để nhiếp phục tất cả thiên ma ngoại đạo, 
hết thảy tất cả ác quỷ, ngưu quỷ xà thần đều bị hàng phục. 


Về sau bất cứ ai không có bệnh, hoặc không có tình hình đặc biệt, đều nên hộ 
trì đạo tràng, nên đến dự các khoá lễ, vì đạo tràng là những khoá lễ đại chúng, 
vấn đề nầy không để cho tôi nói ra, tôi nói thì đã quá chậm. Khoá lễ sáng tối ở 
chánh điện, trong đạo tràng tùng lâm đại chúng nên tuân theo, bất cứ vị nào 
nếu không có vấn đề sinh tử, không có việc gì khẩn cấp, đều phải nên tham gia 
các khoá lễ và quá đường, đây là việc công. Trước kia tôi đã từng nói qua: 
“Khi nào các vị nhìn thấy hoà thượng tân phương trượng không lên chánh 
điện, cũng không quá đường, y cũng không có đau bệnh gì, thì các vị mọi 
người đều có thể bãi công, đều có thể không lên chánh điện quá đường. Bằng 
không thì bất cứ vị nào, đều phải theo chúng, trừ những người bị bệnh, theo 
đại chúng ăn cơm không thể ăn quá nhanh, như vậy có thể mọi người ăn xong 
rồi lại đi ăn”. 

Tôi phát hiện có lúc Tỳ Kheo đều có chỗ không giữ quy cụ, ở biện công đường 
nói chuyện quá nhiều, khi cúng ngọ thì thiếu vắng, đây là hành vi vô ích nhất. 
Tỳ Kheo mà không giữ quy cụ, Tỳ Kheo Ni cũng bắt chướt theo Tỳ Kheo, cũng 
là bảy dài tám ngắn, cũng có một chút không chỉnh tầ. Đến khi ăn cơm cũng 
không đến cúng ngọ, đợi khi trong trai đường vắng người, thì mới vào ăn cơm, 
đây cũng không thể được. Bất cứ vị nào, mọi người đều phải cùng nhau giữ trật 
tự cộng đồng, xem sự trật tự của đạo tràng đặc biệt quan trọng, đừng có lơ là 
coi thường quy cụ, nói: “Tôi muốn sao thì muốn”, như vậy thì không thể được. 


541. Bàn đàm ca lô di 


Dịch: Nối liền ở trước, trong phạm vi kiết giới mười hai do tuần, cấm tuyệt các 
ác, tất cả tà ma ác quỷ thần vương, không thể tiến vào nhiễu hại. 

Kệ: 

Cấm phược các ác ma quỷ thần 

Mạc nhập giới nội nhiễu hại người 

Pháp diên đàn khai Thánh hiền hội 

Chuyển giáo diệu luân quán cổ kim. 


Nghĩa là: 

Cấm tuyệt các ác ma quỷ thần 

Đừng vào trong giới nhiễu hại người 

Khai đàn pháp diên hội Thánh hiền 

Chuyển bánh xe pháp thấu cổ kim. 

Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm giảng sắp xong, đã giảng xong 540 bài kệ rồi. 
Bài kệ tức cũng nói về sức lực, tác dụng và công năng của Chú. Cho nên Chú 


Lăng Nghiêm rất là quan trọng. Chúng ta một tuần giảng một lần, đã giảng bao 
nhiêu tuần lễ rồi, tôi cũng không nhớ, hiện tại giảng đến câu thứ 541. 

“Cấm tuyệt các ác ma quỷ thần”: Bàn Đàm Ca Lô Di là nói “Cấm tuyệt”, cấm 
tuyệt là ngăn cấm tuyệt đối. Các ác tức là bao quát tất cả thiên ma ngoại đạo 
ba cõi, kiêm luôn tất cả tà thần ác quỷ trong đó. Trong phạm vi kiết giới, thì 
mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới, vô tận vô tận Phật Pháp 
Tăng Tam Bảo đều đến chỗ nầy, giám hộ đạo tràng nầy, đều đến chỗ thanh 
tịnh nầy. 

“Đừng vào trong giới nhiễu hại người”: Cho nên chỗ kiết giới nầy, mười phương 
Như Lai đều giáng lâm đạo tràng, không cho tất cả yêu ma quỷ quái, tà thần ác 
quỷ, thiên ma ngoại đạo, vào trong chỗ kiết giới, cho nên nói “Đừng vào trong 
giới nhiễu hại người”. Đừng vào, tức là không cho họ đi vào. Ai muốn vào thì 
trước hết bắt họ trói lại. 

“Khai đàn pháp diên hội Thánh hiền”: Ai có quyền cai quản những việc nầy? 
Đây là Liên Hoa bộ chủ ban pháp lệnh nầy. Câu Chú nầy cũng là “Phật mẫu 
giác đạo hoá Ta Bà”. Đạo đều có chút quan hệ liên quan với nhau, cho nên 
khó phân ra. Trong phạm vi kiết giới nầy, Liên Hoa bộ chủ cai quản, chấp hành 
quyền lợi. Cho nên nói: “Liên Hoa bộ chủ ban pháp lệnh”. 


“Chuyển bánh xe pháp thấu cổ kim”: Chuyển tức là chuyển bánh xe pháp. 
Giáo tức là giáo, hạnh, lý. Tại sao chuyển giáo? Vì muốn giáo hoá chúng sinh, 
vì khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, bỏ tà về chánh. Cho nên từ xưa đến 
bây giờ, đều đang chuyển bánh xe pháp, đều đang giáo hoá chúng sinh, ngày 
đêm không ngừng nghỉ. Biên chép Kinh điển, ấn tống kinh điển, cũng là đang 
chuyển bánh xe pháp. Phàm là có hoạt động liên quan đến Phật giáo, đều gọi 
là chuyển bánh xe pháp. Bánh xe pháp thường chuyển, thì ngày đêm không 
ngừng nghỉ, con mắt thịt của chúng ta nhìn không thấy được, chư Phật Bồ Tát 
cũng đang ở đó chuyển bánh xe pháp, ở trong hư không chư Phật Bồ Tát đều 
đang chuyển bánh xe pháp không ngừng nghỉ, cho nên từ xưa đến nay, đều 
vẫn đang chuyển bánh xe pháp. 

Sự kiết giới nầy, ai dùng thứ pháp nầy, thì người đó tức cũng là pháp chủ, họ 
chi phối pháp nây, khiến cho pháp hoạt động lại, có một sự cảm ứng đạo giao, 
đây đều gọi là chuyển bánh xe pháp. Ai tụng Chú Lăng Nghiêm thì người đó 
cũng đang ở đó chuyển bánh xe pháp. Cho nên mấy câu nầy: “Tỳ Đà Gia Bàn 
Đàm Ca Lô Di, Đế Thù, Bàn Đàm Ca Lô Di, Bát Ra Tỳ Đà, Bàn Đàm Ca Lô DĨ”, 
rất là khẩn yếu, rất khẩn yếu, trong đó pháp hàng phục cũng có, pháp tiêu tai 
cũng có, pháp tăng ích, pháp thành tựu, cũng đều có, trong mấy câu Chú này, 
bao quát pháp nghĩa rất rộng lớn. 


542. Bát ra tỳ đà 

Dịch: Câu Chú nầy có thể trói buộc các ác quỷ thần. 
Kệ: 

Trí huệ Chú lực phược chúng ma 

Phật mẫu giác đạo hoá Ta Bà 

Liên Hoa pháp bộ thí pháp lệnh 

Kinh vân tử giả biến thành hoạt. 


Nghĩa là: 

Trí huệ Chú lực trói chúng ma 

Phật mẫu giác đạo hoá Ta Bà 

Liên Hoa pháp bộ ban pháp lệnh 

Kinh rằng kẻ chết biến thành sống. 

Giảng giải: “Trí huệ Chú lực trói chúng ma”: Câu Chú nầy nói về bạn phải có trí 
huệ, người dùng pháp nầy cũng phải có trí huệ, Chú nầy cũng có trí huệ, thần 
Chú nầy cũng có trí huệ, cho nên nói: “Trí huệ Chú lực trói chúng ma”, nó có 
thể trói chúng ma lại. 

“Phật mẫu giác đạo hoá Ta Bà”: Câu Chú nầy lại chỉ Phật mẫu, cũng có nói 
Chuẩn Đề Chú Phật Mẫu, đây đều là giác đạo, dùng phương pháp giác đạo để 
giáo hoá tất cả chúng sinh cõi Ta Bà. 

“Liên Hoa pháp bộ ban pháp lệnh”: Trong Liên Hoa bộ chủ, Ngài là pháp chủ. 
“Kinh rằng kẻ chết biến thành sống”: Trong Kinh Pháp Hoa nói, người chết 
khiến cho biến thành sống. Cho nên pháp môn Chú Lăng Nghiêm nầy không 
thể nghĩ bàn, chẳng phải một số phàm phu có thể hoàn toàn thấu hiểu được. 
Tuy nói như thế, vẫn nói không ra sở dĩ nhiên của nó, vẫn chỉ là hình dung, 
hình dung, một chút sức lực của nó mà thôi. Pháp nầy là trùng trùng vô tận, vô 
tận trùng trùng. 


543. Bàn đàm ca lô di 

Dịch: Chú nầy có thể trói buộc các ác quỷ thần. 
Kệ: 

Lăng Nghiêm pháp hội viên mãn thành 

Kiết giới đàn trung phục ác thần 


Thật tế lý địa cứu kính lực 
Hộ trì hành giả Phật giáo hưng. 


Nghĩa là: 

Pháp hội Lăng Nghiêm thành viên mãn 

Trong đàn kiết giới phục ác thần 

Thật tế lý địa sức cứu kính 

Hộ trì hành giả hưng Phật giáo. 

Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm có 554 câu, 2620 chữ, còn có mười câu tâm 
Chú cuối cùng. Chú Lăng Nghiêm vốn không cách gì có thể nói, ý của nó bao 
hàm quá rộng, hiện tại bất quá là nói ra một trong vạn phần, lược nói bốn câu 
kệ, kệ nầy rất bình thường và nông cạn, ai ai cũng đều dễ hiểu, hy vọng do bốn 
câu kệ nầy, dẫn người vào chỗ thù thắng, từ cạn vào sâu, tương lai dẫn khởi 
mọi người nghiên cứu Chú Lăng Nghiêm, biết sự lợi ích của sự tụng niệm Chú 
Lăng Nghiêm, mà đắc được sự thọ dụng và pháp hỉ trong đó. Kệ mà tôi tả tuy 
rất bình thường, nhưng cũng rất quan trọng, có sự trợ giúp rất lớn đối với việc 
nghiêm cứu Chú Lăng Nghiêm, nếu tương lai không mất đi, đây sẽ là một tác 
phẩm hiển bày Chú Lăng Nghiêm hoàn chỉnh, tác phẩm này đối với Phật giáo 
tương lai có hữu dụng chăng? Hiện tại vẫn chưa biết, bây giờ lượt thuật bài kệ 
nầy như sau: 

“Pháp hội Lăng Nghiêm thành viên mãn”: Chú Lăng Nghiêm kiết giới pháp hội 
nầy, hiện tại đã hoàn thành viên mãn, pháp hội kiên cố nầy đã thành tựu viên 
mãn, Lăng Nghiêm dịch ra nghĩa là Cứu kính kiên cố. 


» „ĐỒ 


“Trong đàn kiết giới phục ác thần”: Ở trong đàn nầy, hết thảy tất cả ngưu quỷ xà 
thần, thiên ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái, lị mị vọng lượng, ác thần, bao quát 
đủ thứ thần không giữ quy cụ, nhưng khi chúng ta kiết giới nầy, những vị 
không giữ quy cụ nầy, đều phải tuân theo quy cụ, đều phải giữ quy cụ. 

“Thật tế lý địa sức cứu kính”: Sức lực của Chú Lăng Nghiêm là thật tế lý địa, 
sức lực lý tánh của Chú, là sức lực cứu kính, là đại oai thần lực của Phật tối 
cao vô thượng, thứ sức lực kim cang bất hoại. 


“Hộ trì hành giả hưng Phật giáo”: Nếu bạn có thể thanh quy tịnh giới, bạn giữ 
giới luật, chẳng phải đeo mặt nạ giả, chẳng phải ở đó cứ khởi những vọng 
tưởng nghĩ lung tung, bạn chân thật giữ giới luật thanh tịnh, tin sức lực của 
Chú, người tu hành như vậy. Tu hành như vậy, thì ở trong Phật giáo chẳng có 
chút ích kỷ nào, ai không làm một cách chân thật, cứ đeo mặt nạ giả, thì đó là 
tự gạt mình, gạt không được người khác, cho nên nhất định phải trong ngoài 
như một, trong ngoài đều giống nhau, phải không có tơ hào giả nào hết, nói 
làm là làm, tôi nói giữ giới thì giữ giới, tôi nói ngủ ngồi là ngủ ngồi, tôi nói giữ 


giới không giữ tiên bạc là không giữ tiền bạc, tôi nói ăn ngày một bữa là ăn 
ngày một bữa, không lén lút làm những việc người khác không thấy. 

Bạn xem lão hoà thượng Hư Vân, ở trước mặt người, hoặc khi ở một mình, đều 
giống nhau, bất cứ lúc nào cũng không tuỳ tiện, cũng không phóng dật, cho 
nên nói: “Chỉ nhớ vô thường, đừng có phóng dật”. Tại sao không phóng dật? 
Vì bạn không biết lúc nào con quỷ vô thường sẽ tới, cho nên không phóng dật. 
Có người chân thật tu hành, thì chánh pháp sẽ trụ thế, chẳng có người chân 
thật tu hành, thì chánh pháp sẽ diệt. Cho nên “Hộ trì hành giả hưng Phật giáo”, 
bạn là người chân thật tu hành, thì Phật giáo mới có thể hưng thịnh. 


544. Đác điệc tha : 


Dịch: Tôi nay nói tâm Chú nầy, bèn tuyên nói sắc lệnh của Phật. Tất cả chúng 
loại, ngưỡng sức lực Như Lai, nghe tụng Chú nầy, đều nên chắp tay cung kính 
đảnh lễ. Các vị nương oai lực của Phật, đều đến hộ vệ, đi đứng nằm ngồi, 
không nên xả lìa. Lại nghiêm phục tất cả bè đảng quyến thuộc, các vị lắng 
nghe, đều trở về chỗ của mình, hướng vô thượng đạo, thẳng đến bồ đề. 

Kệ: 

Phật sắc nhất thiết chư hữu tình 

Các nghi kính lễ tuân phụng hành 

Bất tương xả ly thời vệ hộ 

Đồng đăng giác đạo pháp Vương Thành. 


Nghĩa là: 

Phật sắc lệnh tất cả hữu tình 

Đều nên kính lễ phụng hành theo 

Không nên xả lìa khi hộ vệ 

Cùng lên giác đạo thành Pháp Vương. 

Giảng giải: “Phật sắc lệnh tất cả hữu tình”: “Sắc lệnh tất cả hữu tình” nầy, bao 
quát các hữu tình thiện, ác, có huyết, có khí, có tri giác, đều gọi là hữu tình. 
Thực vật thì chẳng có tri giác, thực vật thì thuộc về có tánh không tình, còn quỷ 
thì thuộc về có bóng không hình. 

“Đầu nên kính lễ phụng hành theo”: Bất cứ thiện ác đều nên chiếu theo Chú 
Lăng Nghiêm mà làm. 

“Không nên xả lìa khi hộ vệ”: Đừng xả lìa hành giả, đừng xả lìa người thiện, 
đừng xả lìa người tu hành, lúc nào cũng đều hộ vệ họ. 


“Cùng lên giác đạo thành Pháp Vương”: Cùng nhau lên giác đạo, đến thành 
Pháp Vương, đến chỗ ở của Phật. 


545. Án 

Dịch: Tiếp tục ở trước, tôi nay nói tâm Chú nầy, bèn tuyên nói sắc lệnh của 
Phật. Tất cả chúng loại, ngưỡng sức lực Như Lai, nghe tụng Chú nầy, đều nên 
chắp tay cung kính đảnh lễ. Các vị nương oai lực của Phật, đều đến hộ vệ, đi 
đứng nằm ngồi, không nên xả lìa. Lại nghiêm phục tất cả bè đảng quyến thuộc, 
các vị lắng nghe, đều trở về chỗ của mình, hướng vô thượng đạo, thẳng đến bồ 
đề. 

Kệ: 

Hợp chưởng cung kính tổng trì vương 

Dẫn sinh vô lượng thần diệu chương 

Nhất thiết tà ma quy chánh giáo 

Lị mị vọng lượng nan độn tàng. 


Nghĩa là: 

Chắp tay cung kính vua tổng trì 

Dẫn sinh vô lượng chương thần diệu 
Tất cả tà ma quy chánh giáo 

Lị mị vọng lượng khó ẩn trốn. 


Giảng giải: “Chắp tay cung kính vua tổng trì”: Chữ Án là câu thứ 545 hội thứ 
năm, khi bạn tụng Chú nầy, thì tất cả Thiên Long bát bộ, Hộ pháp thiện thần, 
ngưu quỷ xà thần, thiên ma ngoại đạo, đều phải phục tùng. Bạn có thể niệm 
chữ Án, hoặc chữ Om cũng được. Khi bạn niệm Chú nầy, thì ai cũng đều phải 
chắp tay cung kính. Cung kính gì? Cung kính vua tổng trì, cung kính Chú nầy, 
là một hiệu lệnh của pháp giới. 

“Dẫn sinh vô lượng chương thần diệu”: Một khi niệm chữ Án, thì sinh ra như 
dưới đây: Án còn là dẫn sinh nghĩa, dẫn sinh bao nhiêu? Dẫn sinh vô tận vô 
biên thần diệu chương cú, ý nghĩa vô lượng, sức lực cũng vô lượng, oai thần 
cũng vô lượng, tất cả tất cả đều là vô lượng. 

“Tất cả tà ma quy chánh giáo”: Bất cứ tà ma gì, đến lúc nầy cũng đều phải lão 
lão thật thật, đầu phải quy y chánh giáo, không thể nói dối, không còn nhiễu 
loạn nữa, không thể không giữ quy cụ. 


“Lị mị vọng lượng khó ẩn trốn”: Quỷ thông, ma thông, yêu thông, dù lớn cách 
mấy, cũng chạy không khỏi, ẩn trốn cũng không được, giống như đèn sáng 


chiếu đến, bất cứ lị mị vọng lượng chạy đến đâu, thì chiếu đến đó, không thể 
độn hình được. 


546. A na lệ 

Dịch: Nối liền ở trước, tôi nay nói tâm Chú nầy, bèn tuyên nói sắc lệnh của 
Phật. Tất cả chúng loại, ngưỡng sức lực Như Lai, nghe tụng Chú nầy, đều nên 
chắp tay cung kính đảnh lễ. Các vị nương oai lực của Phật, đều đến hộ vệ, đi 
đứng nằm ngồi, không nên xả lìa. Lại nghiêm phục tất cả bè đảng quyến thuộc, 
các vị lắng nghe, đều trở về chỗ của mình, hướng vô thượng đạo, thẳng đến bồ 
đề. 

Kệ: 

Thụ cùng tam tế diệu cao thiên 

Tuấn cực vô thượng quảng vô biên 

Nan diệt thuận giáo phú hữu nghĩa 

Phật Pháp Tăng bảo thí lệnh quyền. 


Nghĩa là: 

Dọc cùng tam tế cao ngất trời 

Cực cao vô thượng rộng vô biên 

Khó diệt thuận giáo giàu có nghĩa 

Phật Pháp Tăng bảo ban lệnh quyền. 

Giảng giải: A Na Lệ là câu thứ nhất của mười câu tâm Chú. Ý nghĩa câu Chú 
nầy là nghĩa cao tột, trên thì cao môn quan, câu Chú ở dưới là Tỳ Xá Đề, tức là 
mặt ngang, nghĩa ngang khắp, trên thì ngang môn quan. Đây là nói về sự thiết 
lập hộ vệ trong trời đất, yêu ma quỷ quái không cách nào trốn chạy được, còn 
chiều cao thì cũng chạy không khỏi sức lực của Chú nầy, còn chiều ngang 
khắp cũng chạy không khỏi phạm vi của Chú nầy, cho nên Chú nầy có đại oai 
thần lực như thế. 

“Dọc cùng tam tế cao ngất trời”: Tam tế tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Cao ngất 
trời là từ hình dung, hình dung cao ngất trời, cao ngất trời cũng là ý nghĩa biểu 
thị sự cao, cao tới tận trời xanh, không có gì cao hơn nó được. 


“Cực cao vô thượng rộng vô biên”: “Cực cao vô thượng”, sự cao ở đây không 
có gì cao bằng. “Rộng vô biên”, ý nghĩa Chú nầy vốn là nghĩa rộng khắp, câu 
Chú nầy tuy nói là nghĩa cao tột, nhưng cũng là nghĩa ngang khắp. Dưới câu 
Chú cũng là ngang khắp, cũng là cao tột, cho nên hai cái hợp lại, thì tất cả yêu 
ma quỷ quái không còn đường để chạy, vì cửa trong trời đất đều đóng lại, cho 
nên gọi là “rộng vô biên”. 


“Khó diệt thuận giáo nghĩa giàu có”: Thứ đạo lý nầy thì không diệt, tất cả yêu 
ma quỷ quái, bàng môn tả đạo, đều phải thuận mà nghe lời, thuận thọ sự giáo 
hoá, nếu bạn không thuận thọ sự giáo hoá, thì sẽ bị trừng phạt, không thuận 
không được. Đây thật là một quyền lợi lớn. 

“Phật Pháp Tăng bảo ban lệnh quyền”: Ai có quyền lợi lớn nầy? Phật Pháp 
Tăng bảo có quyền lợi nầy, có đại oai thần lực nầy. Quản lý hết thảy tất cả thiên 
ma ngoại đạo, tất cả ngưu quỷ xà thần, tất cả lị mị vọng lượng, đều quản lý hất. 
Cho nên khi bạn tụng Chú Lăng Nghiêm nầy, thì tất cả đều lão lão thật thật. 
Mỗi ngày bạn tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, thì ít nhất cũng được bảy đời làm 
viên ngoại, trưởng giả giàu có, quần áo thức ăn uống không thiếu, tất cả hết 
thảy đều có đủ. Nếu nói về quả vị bậc Thánh hiền, bạn tiếp tục tụng niệm Chú 
Lăng Nghiêm, tức là phát tâm đại bồ đề, không cần trải qua ba đại A Tăng Kỳ 
kiếp mới đắc được pháp thân, cho nên nói “Diệu trạm tổng trì đấng Bất Động, 
Chú Thủ Lăng Nghiêm hiếm có trong đời”. Mấy câu nầy do Ngài A Nan nói, có 
thể biết chúng ta tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, còn giá trị hơn bao nhiêu tiền 
bạc. 


Bạn đừng cho rằng hiện tại bạn không có tiền, nhưng bạn đã lập cơ sở tốt cho 
tương lai. Hằng ngày bạn đọc tụng Chú Lăng Nghiêm, thì bạn có thể sẽ được 
bảy đời làm trưởng giả giàu có, có đại oai đức, đại thế lực, hay khiến cho tất cả 
mọi người đến ủng hộ bạn, đến nghe theo bạn. Bạn hay đọc tụng Chú Lăng 
Nghiêm thì sẽ có lợi ích lớn nầy, cho nên hiện tại hội ấn tống Kinh Đài Loan, 
mấy người không biết chữ, hiện nay cũng học tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, 
cũng học thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm. 


Nhưng tôi nói với các vị, không thể thiếu nợ tiền người ta. Nếu các vị thiếu nợ 
tiền người ta, người ta làm trưởng giả giàu có, còn bạn thì phải đi làm công 
nhân, cho nên nhân quả thì không sai được. Bất cứ người nào, không thể vô 
duyên cô cớ vay mượn tiền người ta mà không trả, bằng không, tương lai phải 
làm trâu làm ngựa để trả nợ. Bạn đừng cho rằng: “Tôi đã xuất gia rồi, có thể thọ 
người cúng dường”. Thọ người cúng dường mà bạn chẳng có đức hạnh, do đó 
có câu: “Trước cửa địa ngục Tăng đạo nhiều”, bạn không tu hành, thì tương lai 
chắc chắn sẽ đoạ địa ngục. Địa ngục đang đợi bạn, một khi bạn xuống đó, thì 
địa ngục sẽ nói: “A Di Đà Phật, bạn trở lại rồi”. 


547. Tỳ xá đề 


Dịch: Nối liền ở trước. 


Kệ: 

Phật sắc chúng đẳng vân lai tập 

Đảnh lễ vệ hộ bất xả ly 

Hoành khắp thập phương nhất thiết sát 
Trực chí vô thượng đại bồ đề. 


Nghĩa là: 

Phật sắc lệnh đại chúng vân tập 

Đảnh lễ hộ vệ không xả lìa 

Ngang khắp mười phương tất cả cõi 

Thẳng đến đại bồ đề vô thượng. 

Giảng giải: Chú còn gọi là chân ngôn, tức là chẳng có một chút giả nào, còn 
gọi là Linh văn, là có sự linh cảm nhất, có sự công hiệu nhất. Người trì Chú cần 
phải giữ giới luật, phải chú trọng đức hạnh, cần phải không tranh, không tham, 
không câu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dõi. 

Pháp là tu hành, chẳng phải miệng nói. Nhưng tại sao hiện tại phải nói? Vì 
người không minh bạch, cho nên phải nói, nghe xong rồi thì phải chiếu theo 
pháp mà tu hành. Nhưng cũng chẳng phải nghe nói pháp có đại linh cảm diệu 
dụng và sức lực, mới dụng công. Bạn tu pháp, nhưng không giữ giới, thì sẽ thọ 
quả báo, chính bạn sẽ gặp sự cố phi tai hoành hoạ, đây là hành không thông. 
Hiện tại người chỉ chú trọng sự linh nghiệm, có công lực của sự tụng niệm Chú, 
nhưng chẳng chú trọng phẩm đức của chính mình, tức khiến cho sự tụng niệm 
cũng chẳng còn công lực. Vốn linh cũng chẳng linh, thật cũng chẳng thật. Nếu 
phẩm hạnh tốt, trì giới luật, thì khiến cho nói một câu, cũng sẽ có sự linh cảm, 
do đó có câu: “Gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không linh”, bạn tưởng như 
vậy đều sẽ thành công, nhưng “tưởng” nầy chẳng phải là “vọng tưởng”, mà là 
từ chân tâm tưởng ra, “Một niệm không sinh toàn thể hiện”, đây tức là chân 
tâm. “Sáu căn hốt động bị mây che”, một niệm không sinh, đó là chân tâm bắt 
đầu, nhưng chẳng phải tôi tưởng như vậy thì như vậy, cho nên các vị phải đặc 
biệt rõ ràng chỗ nầy. 

“Phật sắc lệnh đại chúng vân tập”: Câu Chú Tỳ Xá Đề nầy, là nối liền ở trước “A 
Na Lệ” đã nói, ý nghĩa là diệu cao, dọc cùng, cao tột. 

Tỳ Xá Đề nghĩa là “Hoành khắp”, khi bạn niệm Chú nầy, thì tận ba ngàn đại 
thiên thế giới đầu biết, đêu huởng ứng. Ai hưởng ứng? Tức là hết thảy tất cả 
chúng sinh, những chúng sinh nầy chẳng phải nhân loại, mà là yêu ma quỷ 
quái, ngưu quỷ xà thần, tức thông linh, bạn nhìn chẳng thấy được, có thiện, có 
ác, nhưng bất cứ là thiện hay là ác, đều phải hộ vệ, đều phải cải ác hướng 


thiện. “Vân tập”: Chẳng phải chỉ thiện thần đến, cho đến ác thần, tà thần đều 
đến. 

Khi ác thần tà thần đến, thấy bạn chẳng giữ giới luật, người nam nghĩ tưởng 
người nữ, người nữ nghĩ tưởng người nam, như vậy thì không được. Không giữ 
QUY Cụ, thì sẽ có vấn đề lớn phát sinh, họ thấy bạn tệ như vậy, bị vọng tưởng 
chi phối mình, thì họ chẳng phục. Niệm câu Chú nầy là thế Phật nói chuyện, 
đây là mệnh lệnh của Phật, cho nên nói: “Phật sắc lệnh đại chúng vân tập”, gọi 
hết thảy loài chúng sinh thông linh nầy, thông linh tức là đầy đủ thần thông có 
linh cảm. Loài chúng sinh nầy chẳng ngu ngốc giống như chúng ta, khi bạn 
động niệm họ, thì họ sẽ đến. Một khi niệm Chú nầy, thì họ sẽ đến, dù thế giới 
cõi nước cách xa vô lượng nhiều như số cát sông Hằng, họ đều đến, vân tập 
đến giống như những đám mây, cho nên nói nghĩa là hoành khắp. 

“Đảnh lễ hộ vệ không xả lìa”: Đến đây đều phải đảnh lễ, cải ác hướng thiện. 
Đảnh lễ ai? Đảnh lễ người tu hành. Nếu bạn không giữ sáu đại tông chỉ, thì họ 
không bạt tai bạn hai cái, không đá bạn hai cái, thì đó mới là lạ! Vì bạn chẳng 
xứng đáng, cho nên vấn đề rắc rối của bạn sẽ đến, đừng cho rằng là tốt đắc ý 
nói: “Tôi niệm Chú có sự linh cảm”. Bạn không giữ quy cụ, mượn giả làm thật 
để gạt người, làm việc giả, thì tương lai sẽ gặp phi tai hoành hoạ, thậm chí 
phân thân nát cốt, đoạ vào địa ngục đều có phần, đây chẳng phải là chuyện vui 
đùa. Trong Phật giáo là công đạo nhất, bình đẳng nhất, từ bi nhất. Vị nào 
không giữ quy cụ, thì tương lai sẽ có vấn đề. Tại sao con người mỗi ngày sinh 
bệnh? Đây nhất định khởi vọng tưởng về người nữ, hoặc người nữ khởi vọng 
tưởng về người nam. 


Nên biết người có thể hoằng Chú, chẳng phải Chú hoằng người; người có thể 
dùng Chú, chẳng phải Chú dùng người; người có thể chi phối Chú, chẳng phải 
Chú đến chi phối người. Nhưng bạn không đủ tư cách, thì sẽ thọ quả báo, sẽ 
gặp phi tai hoành hoạ, như chất vì tai nạn xe hơi, hoặc bị lửa thiêu chết, nước 
dìm chất, hoặc chất vì tai nạn máy bay. Có người không minh bạch nói: “Họ 
cũng trì Chú, nhưng tại sao có những tai nạn nầy phát sinh”? Đây là vì họ 
không đủ tư cách, cho rằng có sực lực của Chú, thì có thể làm bá vương, 
hoành hành không kiêng nể gì. Chẳng phải! Chẳng phải họ niệm Chú không 
linh, thì không bảo hộ họ, mà là vì họ không giữ giới luật. Cho nên Phật luôn 
khuyên bảo mọi người học giữ giới luật, dụng công tu hành, giữ sáu đại tông 
chỉ. Sau này các vị còn có tâm không giữ sáu đại tông chỉ, thì không thể học 
với tôi, các vị học với tôi, thì nhất định phải sửa đổi tập khí mao bệnh nầy. 
Những chúng sinh thông linh nầy có thần thông, thấy chúng sinh có đạo, họ 
đều phải chắp tay cung kính đảnh lễ, nghe sự triệu tập. Bạn có đức hạnh, thì đi 


đứng nằm ngồi, ngày đêm sáu thời đầu không xả lìa, lúc nào họ cũng bảo hộ 
bạn. 

“Ngang khắp mười phương tất cả cõi”: Đây tức là ngang khắp, câu ở trước là 
cao tột, tức khiến cho nơi cao nhất cũng có thể đến được. Khi bạn niệm Chú 
nầy, thì trên trời, dưới đất, nơi cao nhất đều đến được. Ngang khắp tức là 
ngang khắp mười phương, hết thảy hạt bụi, cõi nước, tinh cầu, mặt trăng, đều 
bao quát trong đó, bất cứ thế giới nào, cũng đều bao quát trong đó, ngang 
khắp tất cả cõi nước, hết thảy tất cả chúng sinh đều đến hộ vệ bạn, nghe sự 
triệu tập. 

“Thẳng đến đại bồ đề vô thượng”: Những chúng sinh nầy và người tu hành, đều 
sẽ thành Phật, thành tựu quả vị vô thượng bồ đề. Bạn tu trì Chú nầy, thì hộ 
pháp thiện thần, Thiên Long bát bộ, ác thần, ngưu quỷ xà thần, yêu ma quỷ 
quái, tương lai đều sẽ thành Phật, cho nên nói thẳng đến vô thượng đại bồ đề, 
thẳng đến quả vị đại bồ đề Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Hết thảy 
những người ở trong Vạn Phật Thánh Thành, phải giữ quy cụ, chiếu cứ chính 
mình, nhất là những người làm lãnh tụ, không thể gạt người, không thể khởi 
vọng tưởng nam nữ lung tung. 


548. Bệ ra 
Dịch : Nối liền ở trước. 
Kệ : 


Các tự ước thú chư quyến thuộc 
Tuần quy thủ cự lập công đồ 

Hộ trì Tam Bảo hoằng Phật pháp 
Nghiêm chỉnh oai nghi thiện căn thục. 


Nghĩa là: 

Tự mình hạn chế các quyến thuộc 

Tuân theo quy cụ lập công đức 

Hộ trì Tam Bảo hoằng Phật pháp 

Nghiêm chỉnh oai nghi thiện căn thục. 

Giảng giải : Từ năm 1979 thì bắt đầu giảng Chú Lăng Nghiêm, cho đến bây giờ 
là năm 1987. Người chân chánh tu đạo, thì gì cũng chẳng có, thậm chí một sợi 
dây cũng không, do đó có câu : « Hạng nhất người tu hành nhẹ như gió 
thoảng, hạng nhì người tu hành như gánh đồ đạc, hạng ba người tu hành như 


chiếc xe chở đồ, thậm chí như chiếc thuyền, như máy bay ». Các vị muốn làm 
người tu hành hạng thứ mấy ? 


‹ Tự mình hạn chế các quyến thuộc » : Chú Lăng Nghiêm là Chú dài nhất 
trong Phật giáo, chỉ cần Chú Lăng Nghiêm tồn tại trên thế gian một ngày, thì 
hết thảy yêu ma quỷ quái không dám công nhiên xuất hiện, chúng đều ẩn trốn. 
Vì khi bạn tụng Chú nầy, thì ba ngàn đại thiên thế giới, đều nghe được pháp 
âm nầy, yêu ma quỷ quái mà nghe được pháp âm nầy, thì chúng đều phải giữ 
qUy Cụ, đều phải lão thật. Khi nghe được pháp âm nầy, thì chúng đều « Tự 
mình hạn chế các quyến thuộc », bảo quyến thuộc của chúng, tất cả đồ chúng, 
phải cẩn thận một chút, phải giữ quy cụ. Nếu không giữ quy cụ, thì sẽ có 
chuyện rắc rối, cho nên không dám phóng túng, không dám tuỳ tiện, vì có Chú 
Lăng Nghiêm nầy. Cho nên trên thế giới, nếu không còn ai trì tụng Chú Lăng 
Nghiêm, thì yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện ăn người, hại người, đủ thứ sự việc 
sẽ phát sinh. Tại sao hiện tại thế giới còn chưa đến trình độ nầy 2? Vì còn có 
người tụng niệm Chú Lăng Nghiêm. 

‹ Tuân theo quy cụ lập công đức » : Chúng phải cẩn thận một chút, làm việc 
phải làm chánh đáng, phải giữ quy cụ, không thể tuỳ tiện, phải lập công, hy 
vọng chúng tương lai có sự tiến bộ. 


« Hộ trì Tam Bảo hoằng Phật pháp » : Làm thế nào lập công đức 2 Tức là hộ 
trì Tam Bảo, hoằng Phật pháp, hộ trì Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Cho nên 
chúng ta người xuất gia, chỉ cần bạn có một phần tu hành, thì hộ pháp sẽ hộ trì 
bạn, bạn có ba phần tu hành, thì hộ pháp sẽ cho bạn bảy phần cảm ứng gia bị. 
Nếu bạn không tu hành, thì gì cũng chẳng có. Cho nên nhất định phải tu hành. 
Tu hành thì tu cái gì 2? Tức là tu thân, tu miệng, †u tâm. Thân không phạm giết 
hại, trộm cắp, tà dâm, miệng thì không phạm nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, 
chửi mắng, tâm thì không tham, sân, si. Tâm cũng tức là ý, bên trong cũng 
không phạm tham sân si. Chúng ta không phạm mười điều ác, là bao quát sáu 
đại tông chỉ của chúng ta. Ngược lại với mười điều ác là mười điều thiện. 


Chúng ta không tranh, không tranh là gì ? Không tranh tức là hoà bình, hoà 
bình với nhau, là hoà hợp chúng. Hoà hợp chúng tức là không tranh. Lục hoà 
tức là : Thân hoà đồng trụ, mọi người không đánh nhau, cùng ở với nhau. 
Khẩu hoà vô tranh : Mọi người không tranh cãi với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ý 
hoà đồng duyệt : Ý hoà tức là mọi người đều hoan hỉ mà không phiền não. Lợi 
hoà đồng quân : Mọi người cùng ăn, cùng uống, cùng ở, mọi người cúng 
những vật dùng hằng ngày, dù người mới đến cũng có phần. Kiến hoà đồng 
giải : Ý kiến, cái thấy của mọi người giống nhau, nhưng có khi chẳng giống 
nhau, không giống nhau đó là chúng ta đang đi trên một con đường khác, mọi 


người đều phải đi trên con đường vô thượng bồ đề, đều phải giác ngộ, đừng có 
mê hoặc. 

Chúng ta nhất định phải tinh tấn, nhất định phải tu hành. Giới hoà đồng tu : 
Giới gồm có năm giới, tám giới, mười giới, mười giới trọng bốn mươi tám giới 
khinh, Tỳ Kheo hai trăm năm mươi giới, Tỳ Kheo Ni ba trăm bốn mươi tám giới, 
chúng ta đều phải giữ giới cùng tu với nhau, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau 
tu hành, không thể nói : « Tôi cao hơn bạn, bạn thấp hơn tôi », hoặc là « Tôi là 
người giữ giới, bạn không giữ giới ». Chúng ta mọi người đều như nhau, không 
có ai cao, cũng không có ai thấp, ai cũng đều như nhau. Chúng ta không tranh 
như thế, tức là lục hoà đồng trụ, cho nên chúng ta không tranh, tức cũng là 
hoà bình mọi người không tranh, thì thế giới hoà bình. Do đó tông chỉ nầy của 
chúng ta nên đề nghị ra cho tất cả mọi người trên thế giới đều làm theo, được 
như thế thì thế giới sẽ hoà bình. 

Thứ hai là không tham : Không tham tức là tặng nhường, tặng nhường tức là 
không tham. Nếu bạn giữ lễ thì sẽ không tham, bạn cũng sẽ không tham tiền 
tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, đều là phải giữ lễ, phải giữ tặng 
nhường. Người mà không tu hành, nhìn họ ăn uống thì biết. Người có sự tu 
hành, ăn đồ ngon đều nhường cho người khác ăn, chính họ không tham ăn vật 
ngon, trước hết cũng không đem lên mũi ngửi thử mùi vị như thế nào, ngon 
hay là dở, không có. Từ chỗ nầy nhìn xem thử bạn có phải là người tu hành 
hay chăng, người tu hành thậm chí ăn gì cũng không biết, hôm nay ăn gì vậy ? 
Không biết. Tại sao vậy ? Vì họ không chú ý đến vấn đề nầy, ăn no thì được 
rồi, ăn gì không cần biết, đây là không tham. Không tham chủ yếu trước hết là 
không tham ăn, cho nên về sau ai tham ăn trộm đồ ăn, thì hãy sớm hoàn tục 
đi, đừng ở đây lãng phí thời gian. Biết rõ mà cố phạm, thì tội tăng gấp ba. 
Không tham ở đây, tức là phải tặng nhường. 


Không cầu tức là liêm khiết, là thanh khiết. Liêm khiết thì không hướng ngoại 
truy cầu, lại không giống với cái không tham, cái không tham ở đây là trong 
tâm bạn không tham. Cầu ở đây là bạn muốn hướng ngoại truy cầu, thì ai nhìn 
cũng thấy bạn mong cầu, nếu bạn không cầu thì sẽ liêm khiết, sẽ không tham 
ô. Người tham ô đều có sự mong cầu, họ đều hy vọng người khác cho họ lễ 
vật, hối lộ, đây tức là mong cầu. 

Không ích kỷ tức công bằng, bạn muốn công bằng thì không thì sẽ không ích 
kỷ, những gì mình không muốn, đừng bố thí cho người khác, đây là không ích 
kỷ. 

Không lợi mình tức là lợi ích người khác, đối với người khác phải có lợi ích, 
phải trợ giúp người khác thì không lợi mình. 


Không nói dối tức là lão thật, tức là mình làm việc gì cũng chân thật, một chút 
giả dối cũng không có. 

Sáu đại tông chỉ rất đơn giản, những điều hôm nay tôi nói, các vị hãy nói cho 
mỗi người trên thế giới. Nếu mỗi người trên thế giới đều giữ sáu đại tông chỉ 
nầy, thì chiến tranh gì cũng chẳng có, vấn đề gì cũng đều giải quyết được hất. 
Chúng ta ở trong Vạn Phật Thành, dạy các vị đã nhiều năm, kêu các vị đừng 
tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối. 
Các vị hãy hồi quang phản chiếu, tự hỏi mình có chiếu cố đến vần đề nầy mà 
làm chăng, nếu chưa thì hãy mau chiếu cố đến vấn đề nầy mà làm. Nếu không 
chiếu cố đến vấn đề nầy mà làm, thì tôi nói cho các vị biết, thế giới nầy sẽ rất 
nguy hiểm, không thể tồn tại lâu dài, đây là một đại pháp chuyển đổi càn khôn, 
đây là một đại pháp cứu sinh mạng toàn thế giới, các vị đừng có cho rằng rất 
đơn giản : Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, 
không nói dối, thì cứu được thế giới sao ? Vâng, tôi dùng sáu đại tông chỉ nầy 
cứu thế giới đó, đây là phương pháp cứu hết thảy sinh mạng. Cho nên mỗi một 
nguyên thủ quốc gia, cần thấu hiểu triệt để sáu đại tông chỉ nầy, nếu họ dùng 
phương pháp nầy để trị quốc, thì chắc chắn quốc gia đó sẽ cường thịnh, chắc 
chắn sẽ tốt. Đáng tiếc thay người thời nay đều bỏ gần cầu xa, bỏ gốc cầu ngọn, 
ở nơi nầy điên điên đảo đảo, cho nên làm cho đất nước loạn xà ngầu. 


« Nghiêm chỉnh oai nghi thiện căn thục » : Nghiêm chỉnh oai nghi tức là giữ 
giới luật, bạn phải giữ giới luật, thì căn lành của bạn mới thành thục, tương lai 
bạn mới có thể thành Phật. Câu Chú Bệ Ra nầy là « Biến nhất thiết xứ », khắp 
tất cả mọi nơi, ai cũng đều có thể dùng. 


549. Bạc xà ra 


Dịch : Tôi nay nói tâm Chú nầy, bèn tuyên sắc lệnh của Phật, tất cả chúng loại, 
ngưỡng mong oai lực của Như Lai, nghe tụng Chú nầy, thảy đều chắp tay đảnh 
lễ. Các vị nương oai lực của Phật, đều đến hộ vệ, đi đứng nằm ngồi, đều không 
xả lìa. Lại nghiêm phục tất cả băng đảng quyến thuộc, các vị hãy lắng nghe, 
đều trở về chỗ của mình, hướng về vô thượng đạo, thẳng đến bồ đề. 

Kệ : 

Kim Cang nộ mục đầu hùng oai 

Phá tà hiển chánh chấn pháp lôi 

Thưởng thiện phạt ác trừ ma ngoại 

Công bình vô tư phóng quang huy. 


Nghĩa là: 

Kim Cang trợn mắt rất oai hùng 

Phá tà hiển chánh chấn pháp âm 
Thưởng thiện phạt ác trừ ma ngoại 
Công bằng vô tư phóng quang miinh. 


Giảng giải : « Kim Cang trợn mắt rất oai hùng » : « Bạt Xà Ra » tức là Kim 
Cang của Kim Cang bộ. Kim Cang có bao nhiêu vị ? Kim Cang nhiều vô lượng 
vô biên, nói tám vạn bốn ngàn, không những chỉ tám vạn bốn ngàn, mà e rằng 
hiện tại nhiều như số cát sông Hằng. Vì hiện tại con người nhiều, Kim Cang lại 
ít thì quản không xuể số lượng con người nhiều, cho nên con người nhiều thì 
Kim Cang cũng nhiều. Kim Cang trợn mắt rất là oai phong, xa trông thấy trang 
nghiêm, thì tự nhiên sẽ khởi kính, sợ hãi, không phạm giới luật, không làm việc 
xấu. 


« Phá tà hiển chánh chấn pháp âm » : Ngài Kim Cang làm gì ? Ngài phá tà, 
muốn bảo vệ chánh pháp, chấn đại pháp âm, thổi loa pháp lớn, đánh trống 
pháp lớn. 

« Thưởng thiện phạt ác trừ ma ngoại » : Thưởng tất cả người tu hành, đây là 
thiện. Trừng phạt người không giữ giới luật, trừ khử ma vương và ngoại đạo. 
« Công bằng vô tư phóng quang minh » : Tại sao Ngài Kim Cang đều có vô 
lượng quang ? Quang minh chiếu sáng, đến nơi nào thì đều phóng quang, vì 
các Ngài chánh trực vô tư, cho nên phóng quang chiếu sáng, quang sáng 
giống như đèn chiếu sáng, khi chiếu thì sáng như ban ngày. 


Chúng ta nghe được kệ của Chú Lăng Nghiêm, đến hiện tại là câu thứ 549, 
còn 5 câu nữa, sắp giảng xong. Tại sao tôi hỏi các vị đã giảng bao lâu rồi 2 Vì 
đây có thể nói là một bộ đại Trước Tác, cũng có thể nói là từ xưa đến nay chưa 
từng có bộ trước tác nầy, cũng có thể nói tương lai cũng không chắc chắn có. 
Hiện tại có thể nói là vô tiền, tuy nhiên không thể nhất định bảo chứng tuyệt 
hậu, nhưng tôi tin rằng họ đều chẳng có nhiều thời gian, giống như tôi đây 
cũng không ngại tả ra những câu kệ nông cạn như vậy, khiến cho các vị mọi 
người thgoấu hiểu. Tôi tin rằng các vị mọi người nghe xong rồi, đều trả về cho 
tôi, vì các vị đều chẳng thuộc lòng, tôi tin rằng cũng chẳng có ai nhớ được 
những bài kệ nầy. Hôm nay có người nhớ, ngày mai lại quên mất. 


550. Đà rị 


Dịch : Nối liền ở trước. 


Kệ : 

Chú tâm thân lực nan tư nghì 

Cải ác hướng thiện phát bô đề 

Pháp giới hữu tình đồng nhiếp thọ 

Tổng trì vô lượng hoá quần cơ. 

Nghĩa là: 

Thần lực tâm Chú không nghĩ bàn 

Cải ác hướng thiện phát bô đề 

Pháp giới hữu tình đồng nhiếp thọ 

Tổng trì vô lượng hoá quần sinh. 

Giảng giải : Giảng pháp hội Chú Lăng Nghiêm nầy, các vị thấy rất là bình 
thường, rất là đơn giản, trên thực tế, pháp hội nầy là kình thiên địa, khóc quỷ 
thần, ma vương đều ở đó sợ hãi, ma vương sợ chúng ta minh bạch Chú Lăng 
Nghiêm nầy. Người minh bạch Chú Lăng Nghiêm, thì ma vương không chỗ 
độn hình, đều không có chỗ nào để chạy, đều không có chỗ nào để ẩn trốn. 


« Thần lực tâm Chú không nghĩ bàn » : Sức lực tâm Chú Chú Lăng Nghiêm 
nầy, cũng là không thể nghĩ bàn. Thần tức không thể nghĩ bàn, tức cũng là 
không thể nghĩ bàn trong sự không thể nghĩ bàn, nhưng thế giới cũng giống 
như một đại công xưởng hoá học, từ có hoá không, từ không lại hoá có, có lúc 
từ thiện hoá thành ác, có khi từ ác hoá thành thiện. 

Ý nghĩa của Chú là kêu bạn chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán. Nếu bạn 
chuyên nhất muốn cải ác hướng thiện, phát bồ đề tâm, thì sẽ khiến cho bất cứ 
những lỗi lầm gì lớn trong quá khứ của bạn, cũng đều có thể chiết hợp, nghĩa 
là lấy công chuộc tội, bạn lập công thì tội sẽ không còn, biến hoá trong công 
trình hoá học nầy. Bạn thấy chúng ta có lúc tăng thêm một chút tài liệu ô 
nhiễm, thì con người biến thành ô nhiễm. Có lúc bạn lại tu hành đắc được tài 
liệu thanh tịnh, lại hồi phục sự thanh tịnh. Đây chẳng phải công xưởng hoá học 
thì là gì ? 

« Cải ác hướng thiện phát bồ đề » : Từng chút từng chút thanh lọc hết những 
cặn bã, chỉ còn lại vàng ròng, bạn được như vậy tức là « Pháp giới hữu tình 
đồng nhiếp thọ », nguyện lực của Phật là nhiếp khắp tất cả chúng sinh. 


« Tổng trì vô lượng hoá quần sinh » : Tổng Chú nầy của Phật là một đại tổng 
trì, tổng trì vô lượng nghĩa, cũng là tổng trì vô lượng cơ, tổng trì vô lượng pháp 
môn, tổng trì vô lượng trí huệ, tổng trì vô lượng tam muội, cho nên hay đắc 
được sức lực tổng trì, để giáo hoá vô lượng chúng sinh. 


Phải làm như thế nào 2 Thì bạn phải chuyên nhất, khi niệm Chú vì sao phải 
quán tưởng chữ Phạn 2 Là vì muốn bạn chuyên nhất. Tại sao con người †u đủ 


thứ tam muội mà chẳng thành công ? Chẳng có chánh định chánh thọ ? Là vì 
chẳng có chuyên nhất. Do đó có câu : « Chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán 
», công phu của bạn sẽ có sự tinh tấn. Chuyên nhất tức là chẳng có vọng 
tưởng, cũng chẳng nghĩ ác, tức là một lòng ăn Chú nầy. Bạn khởi vọng tưởng : 
Tôi ăn cái nầy có dinh dưỡng, ăn cái kia không có dinh dưỡng, đây gọi là 
không chuyên nhất. Người thật tu đạo, thì những tư tưởng nầy đều không có, 
cũng chẳng nghĩ : « Tôi ăn hay không ăn, uống hay không uống » ? Đầu chẳng 
nghĩ gì hết, đây mới gọi là công phu. Khi công phu bạn thành một khối rồi, thì 
những vọng tưởng nầy đều không còn nữa, cũng sẽ không nói : « Tôi nghe 
được người nói chuyện, hoặc lỗ tai của tôi nghe được âm thanh gì, bên trong 
có âm thanh gì, bên ngoài có âm thanh gì ». Đây đều là ma vương ngồi điện 
mới như vậy, nếu ma vương không ngồi điện, thì gì cũng chẳng nghe, thấy như 
không thấy, nghe như không nghe, chẳng có chuyện gì hết, đây đều là tà tri tà 
kiến, công phu của bạn không thể thành tựu, tức cũng là vì có tà tri tà kiến. 


Cho nên thế giới là một đại công xưởng hoá học, hiện tại nghiên cứu khoa học, 
vật lý, hoá học, đều là bộ phận nhỏ, con người chúng ta mới là thật là đại công 
xưởng hoá học, toàn thế giới là một đại công xưởng hoá học. Bạn thấy hoá ra 
bao nhiêu là đồ vật, thiên biến vạn hoá, nói về con người, thì mỗi người đều có 
hình dáng của họ, đầu có tư tưởng và hành vi khác nhau của họ. Bạn thấy có 
diệu hay không ? Đây đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 


551. Bàn đà bàn đà nể 

Dịch : Nối liền ở trước. 

Kệ : 

Thụ cùng hoành biến tận bao la 
Vi trần sát hải thập phương hợp 
Hoa tạng Tỳ Lô đại đàn tràng 
Phổ nhập thử giới diễn Ma Ha. 


Nghĩa là: 

Dọc cùng ngang khắp tận hư không 

Biển cõi hạt bụi trong mười phương 

Hoa tạng Tỳ Lô đại đàn tràng 

Vào khắp cõi nầy diễn Ma Ha. 

Giảng giải : « Dọc cùng ngang khắp tận hư không, Biển cõi hạt bụi trong mười 
phương » : Câu nầy nghĩa là căn cứ sự kiết giới ở trước, sự kiết giới dọc cùng 
ngang khắp đều bao quát trong đó, biển cõi hạt bui mười phương đều bao 


trùm, nghĩa là dọc cùng, ngang khắp. Đại công xưởng hoá học nầy hợp lại ở 
đâu ? 


« Hoa tạng Tỳ Lô đại đàn tràng » : Bốn sanh, chín cõi, đồng như hoa tạng 
huyền môn, tám nạn ba đường, cùng vào biển tánh Lỳ Lô, đây là pháp giới 
Hoa Tạng, Tỳ Lô tức là biến nhất thiết xứ, khắp tất cả mọi nơi. Đàn tràng nầy là 
lớn mà không ở ngoài, nhỏ mà không ở trong, bạn nói nó lớn, nó cũng chẳng 
lớn, bạn nói nó nhỏ, nó cũng chẳng nhỏ, cho nên đàn tràng nầy « Khắp vào cõi 
nầy diễn Ma Ha », bất cứ ai cũng không vượt ra khỏi đại công xưởng hoá học 
nầy, đều ở trong đây hoá duyên. Xem bạn dùng tài liệu như thế nào, làm thế 
nào hoá ra đồ vật gì, hoặc hoá làm mèo, hoặc hoá làm chó, nghĩ hoá thành 
một vị Phật cũng được, hoặc hoá làm Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, đều ở 
trong đây biến hoá ra. Nếu bạn hiểu đạo lý nầy, thì đừng làm các việc ác, hãy 
làm các việc lành. 


Người tu hành nên hiểu biết với nhau, đừng có tranh luận, phải việc lớn thì hoá 
nhỏ, việc nhỏ thì hoá thành không; việc hung hoá thành cát tường, việc cát 
tường hoá thành như ý, đây là người tu hành đang làm việc ở trong đại công 
xưởng hoá học. Trong công xưởng hoá học có đủ thứ màu sắc, hình tượng gì 
cũng đều có. 

Người minh bạch đạo lý, thì làm việc gì trên đời, đều không có phiền não gì 
hết, tất cả đều thuận lợi (everything is OK). Phải đừng làm các việc ác, làm các 
việc lành, nhất định ngừng ác làm lành. Việc ác lớn nhất là nóng giận, nếu 
người nào không có nóng giận, thì trong công xưởng hoá học có một cơ sở tốt. 


Thế giới là một công xưởng hoá học lớn, thân người là một công xưởng hoá 
học nhỏ, hai cái này không lìa nhau được. Nếu bạn minh bạch được thì sẽ 
không bị danh lợi, ân oán ràng buộc, các vị phải chú ý điểm nầy. Giảng Chú 
Lăng Nghiêm, tức là giảng về công xưởng hoá học, cho nên phải học cái nầy, 
đừng vì người, cái ta, thị phi, ràng buộc. Trên thực tế, việc gì cũng đều chẳng 
có, phải thấy như không thấy, nghe như không nghe, chẳng có chuyện gì hết, 
thế giới tức là một công xưởng hoá học, nói về con người, thì mỗi người đều có 
hình dáng của mỗi người và tư tưởng cũng đều khác nhau. 


552. Bạt xà ra bàn ni phấn 

Dịch : Nối liền ở trước. 

Kệ : 

Kim Cang hộ trì chúng hành nhân 
Thủ chấp bảo chử trấn ma quân 


Khai hiển thông đạt chiết nhiếp lực 
Đồng nhập vô lượng Bát Nhã môn. 


Nghĩa là: 

Kim Cang hộ trì các hành giả 

Tay cầm chày báu trấn ma quân 
Khai hiển thông đạt chiết nhiếp lực 
Đồng vào vô lượng môn Bát Nhã. 


Giảng giải : Chú Lăng Nghiêm là tiết lộ ra bí mật trong trời đất, chúng ta giảng 
Chú Lăng Nghiêm, quỷ thần đều đang ở đó nơm nớp lo sợ, cung điện ma 
vương chấn động, cho nên ma vương đến nói, nói Chú Lăng Nghiêm giống 
như địa chấn, làm cho chúng kinh hãi như vậy. 


Giảng Chú Lăng Nghiêm giống như địa chấn, trong lúc giảng Chú Lăng 
Nghiêm, ma chướng đến chỗ chúng ta ở đây chẳng biết là bao nhiêu, có ma 
hiển lộ ra, nhìn thấy được chúng đến, không biết là bao nhiêu mà nói, còn ở 
trong sự yên lặng, chúng muốn đấu với tôi, cũng không biết là số bao nhiêu 
mà nói. Bất quá các vị đều đã thấy quen rồi, cảm giác thấy quái không quái, 
cho nên đừng cho rằng là tự nhiên, nếu mà nói ra những cảnh giới nầy cho các 
vị nghe, thì các vị nhất định sẽ không dám ở lại Vạn Phật Thành nữa, đều 
muốn bỏ chạy hết, cho nên tôi cũng không dám nói cho các vị nghe. 


Tuy là như thế, Chú Lăng sắp giảng xong, tương lai Phật pháp trên thế giới lại 
có thể kéo dài thêm một thời gian, vì thế giới còn có người tụng niệm Chú Lăng 
Nghiêm, còn một người tụng niệm Chú Lăng Nghiêm, thì năm phương ma 
cũng không dám công nhiên xuất hiện. Nếu không còn người nào tụng niệm 
Chú Lăng Nghiêm nữa, thì tuỳ thời tuỳ lúc đều là ma, ai ai cũng có thể nhìn 
thấy được. 

Bây giờ tại sao bạn nhìn không thấy 2 Vì bạn hay tụng niệm Chú Lăng Nghiêm. 
Phía sau mấy câu nói : « Toại tâm như ý », bạn cầu gì cũng đều toại tâm mãn 
nguyện, vì đây là nguyện lực thuở xưa của Phật, nếu có người tụng trì Chú 
Lăng Nghiêm, thì Kim Cang hộ pháp và tám vạn bốn ngàn Bồ Tát Kim Cang 
Tạng đều muốn đến hộ trì người tu hành đó. Cho nên chúng ta ngày ngày tụng 
niệm Chú Lăng Nghiêm, tức là trợ giúp thế giới nầy, đây là một biện pháp khiến 
cho chánh pháp trụ lâu ở đời. 

Chúng ta phải học thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm, hằng ngày tụng thuộc lòng 
Chú Lăng Nghiêm, bạn không cảm thấy được, chứ trong sự yên lặng, trí huệ 
của chúng ta ngày càng tăng trưởng, trí huệ ngày càng cao, sẽ không còn ngu 
si, sẽ không còn điên đảo, không còn làm những việc không nên làm, cũng sẽ 
giữ gìn giới luật. Do đó, Ngài tôn giả A Nan nói : « Diệu trạm tổng trì đấng Bất 


Động, Chú Thủ Lăng Nghiêm hiếm có trong đời, tiêu trừ ức kiếp tưởng điên đảo 
của con, không trải qua A Tăng Kỳ kiếp mà chứng được pháp thân ». Cho nên 
các vị phải vào sâu tạng Kinh, thì trí huệ sẽ như biển. Phải tụng Chú Lăng 
Nghiêm thì sẽ đắc được định Lăng Nghiêm kiên cố. Bạn lại nghĩ muốn đắc 
được ngũ nhãn lục thông, thì hãy quán tâm Chú Lăng Nghiêm bằng chữ Phạn 
ở phía sau, mỗi một chữ đều quán tưởng đắc được thành tam muội, thì mỗi 
một chữ đều thành tam muội, vậy thì bạn sẽ đắc được Lăng Nghiêm đại định, 
vua trong các tam muội. 


Nếu người không có căn lành, thì đừng nói đến tụng niệm, dù ba chữ « Chú 
Lăng Nghiêm » cũng không nghe được, cũng không có cơ hội nghe được. Các 
vị bây giờ dùng máy vi tính tính thử xem, dùng thần não của bạn tính thử xem, 
hiện tại trên thế giới nầy, người tụng Chú Lăng Nghiêm nhiều, hay là người 
không biết tụng Chú Lăng Nghiêm nhiều 2? Người nghe được tên Chú Lăng 
Nghiêm nhiều 2? Hay là người không nghe được tên Chú Lăng Nghiêm nhiều ? 
Các vị mỗi người hãy tính thử xem, thì sẽ biết căn tánh của nhân loại trên thế 
giới nầy sâu hay cạn. Cho nên các vị đừng xem mình là người rất bình thường, 
bạn đã nghe được Phật pháp, đây đầu là trong vô lượng kiếp về trước đã từng 
gieo trồng căn lành, đắc được diệu pháp thâm sâu vô thượng, các vị đừng để 
pháp môn này trôi qua. 

« Kim Cang hộ trì các hành giả » : Câu kệ nầy là được Kim Cang hộ trì các 
hành giả, bạn hay tụng trì Chú Lăng Nghiêm, tức là hành giả, Bồ Tát Kim Cang 
Tạng sẽ hộ trì hành giả. 

‹ Tay cầm chày báu trấn ma quân » : Tuy Bồ Tát Kim Cang Tạng đến hộ trì 
bạn, bạn cũng đừng có tâm ỷ lại, mà không tu hành, tuỳ tiện phạm giới, như 
vậy thì không được. Nếu bạn phạm giới, thì Bồ Tát Kim Cang Tạng sẽ không 
bảo hộ bạn, lúc đó bạn tụng Chú sẽ không linh, cho nên nhất định phải giữ giới 
luật, do đó bốn thứ thanh tịnh minh hối là vì Chú Lăng Nghiêm mà nói. 


Nhưng hiện tại vì sao có những vị học giả tào lao và những vị giáo thọ bụi bặm 
không thừa nhận Chú Lăng Nghiêm là do đức Phật nói 2 Vì họ sợ Chú Lăng 
Nghiêm. Nếu họ thừa nhận là Phật nói, thì họ đứng không vững. Vì họ đều 
không giữ giới luật, kêu họ thừa nhận, thì họ không thừa nhận. Tại sao họ 
không thừa nhận 2 Vì họ biết họ làm không được, cho nên họ nói đó là giả, 
như vậy họ mới có thể tồn tại, có thể nhận lầm mắt cá tưởng là hạt châu, ở đây 
bịt tai ăn cắp chuông, làm những việc giả. Con mắt của các vị tức là cái nầy, 
không có cái kia. Đâu phải Chú Lăng Nghiêm có gì đắc tội với họ ? mà họ nói 
Chú Lăng Nghiêm là giả, họ làm người rồi chẳng tính gì nữa, người khác đã là 
giả, đã ở đó mặc quần áo của con người, ăn cơm của con người, nhưng làm 


quyến thuộc của ma vương. Những vị học giả và giáo thọ bụi bặm đó, nếu có 
bản lãnh thì kêu họ đến đàm luận với tôi, nhưng họ lại không dám đến. 

« Tay cầm chày báu trấn ma quân » : Ma vương đang ở đó thổi gió, nhưng một 
khi chúng gặp hộ pháp thì sợ. 


« Khai hiển thông đạt chiết nhiếp lực » : Mở đầu tức là rất hiển lộ, chẳng phải 
rất bí mật. Chú Lăng Nghiêm tuy nói là pháp bí mật, có lúc dùng pháp nhiếp 
thọ, có hiệu quả hiển lộ. « Thông đạt », có sự cảm thông, chẳng có cầu gì mà 
không ứng. « Chiết nhiếp lực », Phật có lúc dùng pháp chiết phục, có lúc dùng 
pháp nhiếp thọ, dùng thứ sức lực nầy để giáo hoá chúng sinh. Bất cứ là pháp 
chiết phục cũng tốt, pháp nhiếp thọ cũng tốt, đâu chẳng phải muốn kêu bạn 
khai đại trí huệ. 

« Đồng vào vô lượng môn Bát Nhã » : Đây là giáo nghĩa « Kinh Pháp Hoa », « 
Kinh Lăng Nghiêm » cũng là đạo lý như vậy, như vậy, đồng vào vô lượng môn 
Bát Nhã. 


553. Hổ hồng đô lô ung phấn 

Dịch : Nối liền ở trước. 

Kệ : 

Giác ngộ nhất thiết Thánh phàm lưu 

Ngũ phương ngũ bộ ngũ Phật do 

Tăng ích thành tựu tam căn nguyện 

Toại tâm như ý mãn sở cầu. 

Nghĩa là: 

Giác ngộ tất cả dòng Thánh phàm 

Năm phương năm bộ năm vị Phật 

Tăng ích thành tựu ba căn nguyện 

Toại tâm như ý mãn sở cầu. 

Giảng giải : « Giác ngộ tất cả dòng Thánh phàm » : Câu Chú nầy càng đơn 
giản, người tụng Chú Lăng Nghiêm, tụng đến đây đều nên khai ngộ, đều nên 
giác ngộ, bất cứ bạn là Đẳng Giác Bồ Tát, hoặc là hữu tình chúng sinh ngu sỉ 
nhất và cây cỏ vô tình. Cho nên nói dòng Thánh phàm, Thánh nhân niệm Chú 
Lăng Nghiêm, thì có pháp tăng ích, phàm phu bình thường niệm Chú Lăng 
Nghiêm, thì sẽ có pháp thành tựu, có cảnh giới không thể nghĩ bàn hiện ra. 


« Năm phương năm bộ năm vị Phật » : Năm phương tức là : Đông, tây, nam, 
bắc, giữa. Năm phương có năm bộ. Năm bộ trấn năm đại ma quân ở thế gian : 


Phương đông Kim Cang bộ, phương nam Bảo Sinh bộ, phương tây Liên Hoa 
bộ, phương bắc Yết Ma bộ, chính giữa là Phật bộ, đây là năm bộ. 

Năm vị Phật là : Phương đông Phật A Súc làm giáo chủ, phương nam Phật 
Bảo Sinh làm giáo chủ, phương tây Phật A Di Đà làm giáo chủ, phương bắc 
Phật Yết Ma làm giáo chủ, chính giữa Phật Tỳ Lô Giá Na làm giáo chủ. Năm 
phương năm bộ năm vị Phật làm giáo chủ. Thuở xưa đều do gieo trồng trí huệ 
mà sinh ra, cho nên các Ngài bất cứ nghe được ai tụng Chú Lăng Nghiêm, thì 
các Ngài đều rất hoan hỉ, đều muốn ủng hộ người đó. Nhưng nhất định phải 
giữ giới, nếu không giữ giới, thì không được. Quan trọng nhất là bạn phải giữ 
giới luật, giữ giới luật mới được thân, miệng, ý, ba nghiệp thanh tịnh. Nếu bạn 
không giữ giới luật, thì thân, miệng, ý, ba nghiệp không thanh tịnh. Người mà 
thân, miệng, ý, ba nghiệp thanh tịnh, thì nhất định là không tranh, không tham, 
không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối. Nếu bạn không giữ 
giới luật, thì chắc chắn sẽ phạm sáu đại tông chỉ nầy. 


Giữ giới luật thì nhất định sáu tông chỉ nầy sẽ được viên mãn, cho nên bạn làm 
sao nhìn ra được đâu là thật, hoặc là giả 2 Thì hãy nhìn họ có giữ sáu đại tông 
chỉ nầy hay không. Nếu họ không tranh, thì bất cứ lợi ích gì, họ cũng đều 
không tranh với người, không vì chính họ, họ đầu nhường mà không tranh, vì 
đại chúng theo đó mà làm, cũng không tranh giành, hoặc đánh lộn với đại 
chúng. Họ càng không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối. Bạn 
thấy vị nào thật làm được sáu đại tông chỉ nầy, một chút cũng không phạm, thì 
người đó gọi Trời, Trời liền đáp; gọi Đất, Đất liền dạ. Họ nói gì cũng đều có sự 
cảm ứng. Trừ khi họ không nói, chứ họ nói gì, Thiên long bát bộ cũng đều phải 
nghe lời của họ. Nếu không nghe, thì trái với nguyện lực của các Ngài. Cho 
nên các vị phải chú ý điểm nầy, giữ giới luật là quan trọng nhất, bạn không giữ 
giới luật thì không phải là người xuất gia. 

Cho nên Nhật Bản vốn chẳng có người xuất gia, vì họ không giữ giới luật. 
Chúng ta mọi người đối với điểm nầy phải ghi nhớ thâm sâu, đừng có quên nó. 
Năm vị Phật đều do gieo trồng hạt giống trí huệ mà thành tựu, đều nhờ khai 
mở trí huệ mà thành Phật, nếu ngu si quá, thì không nói đến Phật. Phật là một 
người có đại trí huệ, cho nên chúng ta mọi người đừng suốt ngày đến tối cứ nói 
chuyện điên đảo ngu si. 


« Tăng ích thành tựu ba căn nguyện » : Bất cứ ai cầu gì, nguyện gì, cũng đều 
có thể được toại tâm mãn nguyện. 

‹ Toại tâm như ý mãn sở nguyện » : Bạn tụng Chú Lăng Nghiêm, trừ khi bạn 
không cầu, nếu có sở cầu, thì chắc chắn sẽ có sự cảm ứng. Có người nói : 

— « Hoà thượng ! Những lời Ngài vừa nói, tôi mới không tin, tôi vì muốn trúng 


cá ngựa, tụng niệm Chú Lăng Nghiêm đã hơn mười năm, mà cũng không trúng 
cá ngựa ». 


— Phật không giúp bạn làm thứ lợi mình như thế. Bạn muốn trúng cá ngựa 
chẳng phải là ích kỷ chăng 2 Tư tưởng nầy với nghĩa lý trong Kinh chẳng hợp 
nhau. Bạn nghĩ : « A ! Nếu như tôi đi làm trộm cướp, tôi cũng tụng niệm Chú 
Lăng Nghiêm, sau đó tôi đi cướp lấy tiền bạc của người khác, như vậy chẳng 
phạm pháp chăng ! Đây là chuyện vô lý ! 


554. Ta bà ha 
Dịch : Nối liền ở trước. 
Kệ : 


Công vô bất tập đức tương viên 

Tội chướng tiêu diệt thiện nghiệp toàn 
Trực chí bồ đề thường đấu tấu 

Cao đăng Chánh Giác đại bảo liên. 


Nghĩa là: 

Công đức tích tập mới tròn đầy 

Tội chướng tiêu diệt nghiệp thiện đủ 

Thẳng đến bồ đề thường phấn chấn 

Cao đăng Chánh Giác ngự toà sen. 

Giảng giải: “Công đức tích tập mới tròn đầy » : Đây là nói chúng ta người tu 
đạo, khi bạn lập công, do đó có câu : « Ba ngàn công đầy, tám trăm hạnh tròn 
», bạn nhất định phải lập công bên ngoài, thì mới có thể thành tựu Thánh bên 
trong của bạn. Bạn chẳng có công bên ngoài, thì bên trong của bạn chẳng 
được Thánh. Thánh tức là trí huệ, do đó có câu : « Nội Thánh ngoại vương », 
nghĩa là : « Thánh bên trong vua bên ngoài », đây là học thuyết của người xưa 
nói. Chúng ta lập công bên ngoài, đây tức cũng là vua bên ngoài. Bên trong 
bạn tự tu, đây là khai mở trí huệ. Nếu như bạn không có công bên ngoài, thì 
bên trong của bạn, cũng sẽ không sinh trí huệ, cho nên trong ngoài nhân đều 
noi theo, không thể lệch một bên, không thể nói tôi ngồi thiền thì được. Bạn 
ngồi thiền, nếu không có công đức chỉ trì bạn, thì bạn ngồi cũng chỉ là khởi 
vọng tưởng, sẽ không có bất cứ sự thành tựu nào. 

Trì Chú Lăng Nghiêm cũng là lập công bên ngoài, vì khi chúng ta trì Chú Lăng 
Nghiêm, tức là bổ xung thêm chánh khí trời đất, tức thanh lý sự ô nhiễm trong 
không khí trời đất. Sự nhiễm ô nầy thanh lý tốt, đây cũng là công bên ngoài. 


Bạn có công bên ngoài rồi, thì đức hạnh của mình làm sẽ viên mãn. Nếu bạn 
không có công bên ngoài, thì đức hạnh của bạn sẽ không thể viên mãn. Nếu 
bạn cứ muốn tìm tiện nghi, nói là tu đạo cũng đầu cơ thủ xảo, đây là không thể 
được. Sự việc ngoài thế giới đều có thể đầu cơ, đều có thể thủ xảo, đều có thể 
không thành thật. Chỉ có sự tu đạo là sự việc như vậy, bạn không thành thật thì 
không thể thành công, bạn không thể thành tựu, cho nên bạn trì Chú Lăng 
Nghiêm, thì đức hạnh của bạn sẽ từ từ tròn đầy. 


« Tội chướng tiêu diệt nghiệp thiện đủ » : Tội chướng của bạn tiêu diệt, thì 
nghiệp thiện mới có thể đủ. Tội chướng của bạn không tiêu diệt, thì nghiệp 
thiện cũng không thể đủ. Đây đều là pháp đối đãi. Tội nghiệp là gì ? Là ở bên 
ngoài, bạn nóng giận đối với người khác, trợn mắt, đây đều là có tội nghiệp. 
Phàm là người có sự nóng giận, đều là có tội nghiệp. Chẳng có tội nghiệp, thì 
bạn chẳng có nóng giận. Bạn có thấy Phật có khi nào la mắng ai chưa 2 Có khi 
nào nóng giận với người nào chưa 2 Ngài chỉ quở trách thôi, chứ không có 
nóng giận. Ngài không dùng sự nóng giận của A Tu La, trợn mắt đối với người 
khác, do đó có câu : « Thiếu đức thì hay nóng giận ». Người có đức hạnh, thì 
sẽ không nóng giận, gặp cảnh giới gì đến, đều xử lý tự nhiên, không có vấn đề 
gì hết. Cho nên tội chướng của bạn tiêu diệt, thì nghiệp thiện mới đầy đủ. 

« Thẳng đến bồ đề thường phấn chấn » : Nếu bạn giữ vững tông chỉ, thì nhất 
định sẽ thành Phật, thành Chánh Giác, thường phải tu hành hạnh đầu đà. 
Hạnh đầu đà có mười hai hạnh đầu đà. « Phấn chấn » ở đây chẳng phải là 
nhảy nhót gọi là phấn chấn, chẳng phải bạn ở đó nhảy múa, phải ở đó tu hành 
mười hai hạnh đầu đà, mới gọi là phấn chấn. Các vị đều đã nghe qua mười hai 
hạnh đầu đà rồi, phải ngày ăn một bữa, không thể sáng sớm đi trộm chút đồ 
ăn, đó chẳng gọi là hạnh đầu đà, cũng có thể gọi là hạnh trộm đà, đi trộm cơm 
ăn. 

«‹ Cao đăng Chánh Giác ngự toà sen » : Ngồi giống như Phật Thích Ca, « Từ 
trong nhục kế, vọt ra trăm quang minh báu. Trong quang minh vọt ra, hoa sen 
báu ngàn cánh, có hoá Như Lai, ngồi trong hoa sen báu », cũng được như 
Vậy. 


Hiện tại những vị học giả tạo rác rến, những vị giáo thọ quét dọn nhà cầu của 
thế gian, nhất là Phật giáo nhân sĩ Nhật Bản không giữ giới luật, nói « Kinh 
Lăng Nghiêm » là giả, tức nhiên « Kinh Lăng Nghiêm » là giả, còn Chú Lăng 
Nghiêm cũng là giả chăng 2? Tôi tin rằng Chú Lăng Nghiêm chẳng phải là tiếng 
Trung, đây là tiếng Phạn, là linh văn, đây chẳng phải là giả. « Kinh Lăng 
Nghiêm » là vì Chú Lăng Nghiêm mà nói, đây là Phật Thích Ca Mâu Ni phát 
tâm đại từ bi, sai Bồ Tát Văn Thù đi cứu Ngài A Nan. Ngài A Nan đối với chính 


mình có chút tự mãn, cho rằng everything is OK, Ngài vượt qua tất cả cảnh 
giới, ai ngờ rằng gặp nữ Ma Đăng Già, thì bị tà chú làm mê hoặc, lúc đó sắp 
phá giới thể. Bồ Tát Văn Thù dùng Chú Lăng Nghiêm cứu Ngài trở về, Phật vì 
nhân duyên nầy mà nói « Kinh Lăng Nghiêm » và Chú Lăng Nghiêm. « Kinh 
Lăng Nghiêm là dạy mọi người đoạn dục khử ái, dạy mọi người không phạm 
dâm dục. Sự việc nầy hết thảy học giả làm không được, tại sao họ suốt ngày 
đến tối ôm ấp vợ con ? Vì họ làm không được, nên không thể nói đây là tốt, do 
đó họ phải nói là giả, tức là ăn không được nho, thì nói là chua, cùng một đạo 
lý ấy. 


Hết 





KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHơN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 


QUYỂN 7 —- PHẦN 9 
— 000 — 


TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 


— O00 — 
Vi Diệu Thần Chú 


A-nan! Thị Phật đảnh quang, tụ tất đát đa bát đát La, bí mật già đà, vi diệu 
chương cú. Xuất sanh thập phương, nhất thiết chư Phật 


A Nan! Những hòa quang trên đảnh đầu đức Phật chứa đầy mật chú Tát Đát 
Đa Bát Đát La, những câu vi diệu, sanh ra tất cả chư Phật ở khắp mười phương 


Giảng: “A Nan! Những hòa quang trên đảnh đầu đức Phật chứa đầy mật chú 
Tát Đát Đa Bát Đát La”. Những hoà quang đó là cái lọng trắng hiện trên đảnh 
đầu đức Phật, có thể che phủ khắp tam thiên đại thiên thế giới để bảo vệ tất cả 
chúng sanh. 


“Già đà” là tiếng Phạn có nghiã là những câu lập đi lập lại. Mật là bí mật, và có 
vài hàng trong câu thường lập đi lập lại cho nên gọi là bí mật già đà. Năm bộ 
và những câu chú trong chú Lăng Nghiêm rất là hiếm có và thần diệu. Chú 
Lăng Nghiêm “sanh ra tất cả chư Phật ở khắp mười phương.” Cho nên chú 
Lăng Nghiêm được gọi là mẹ của tất cả chư Phật. 


Thập phương Như Lai, nhân thử chú tâm. Đắc thành vô thượng, Chánh- 
biến-Tri giác. 

Mười phương Như Lai do tâm chú này, được thành Vô Thượng Chánh Biến Tri 
Giác. 

Giảng: “Mười phương Như Lai do tâm chú này, được thành Vô Thượng Chánh 
Biến Tri Giác.” có nghiã là vì chú Lăng Nghiêm, các chư Phật đạt được quả vị 
Chánh Biến Tri Giác. 

“Chánh Biến” có nghiã là biết được tâm sanh ra vạn pháp. “Tri Giác” có nghiã 
là biết được vạn phạp được sanh ra từ tâm 


Thập phương Như Lai, chấp thử chú tâm. Hàng phục chư ma, chế chư 
ngoại đạo. 


Mười phương Như Lai trì tâm chú này, uốn dẹp tà ma, chế phục ngoại đạo. 


Giảng: Tâm chú Lăng Nghiêm được thuyết ra từ các hóa thân của đức Phật an 
tọa trên các đòa hoa sen trong ngàn ánh hòa quang phóng chiếu trên đảnh 
đầu đức Phật. 

“Mười phương Như Lai trì tâm chú này, uốn dẹp tà ma, chế phục ngoại đạo.” 
Tâm of bài chú cũng là tâm chú của các vị chư Phật. Vì vậy các tà ma ngoại 
đạo sợ nhất là chú Lăng Nghiêm. 


Thập phương Như Lai, thừa thử chú tâm. Tọa bảo liên hoa, ưng vi trần 
quốc. 


Mười phương Như Lai vận tâm chú này, ngồi bửu liên hoa, ứng hiện trong vô 
số quốc độ. 


Giảng: “Mười phương Như Lai vận tâm chú này.” Các vị chư Phật mượn chú 
và từ chú, chư Phật vận dụng tâm chú. Và các chư Phật “ngồi bửu liên hoa” — 
các đài hoa sen lớn — “ứng hiện trong vô số quốc độ.” Các hóa thân của Phật 
có thể hiện ở khắc mười phương trong vô số quốc độ nhiều như các bụi, nhờ 
sức lực của chú Lăng Nghiêm. 


Thập phương Như Lai, hàm thử chú tâm. Ư vi trần quốc, chuyển đại Pháp 
luân. 


Mười phương Như Lai dùng tâm chú này, nơi vô số quốc độ, chuyển đại pháp 
luân. 


Giảng: “Mười phương Như Lai dùng tâm chú này, nơi vô số quốc độ, chuyển 
đại pháp luân.” Các vị chư Phật ở khắc mười phưong đều dùng chú Lăng 
Nghiêm để chuyển đại pháp luân 


Thập phương Như Lai, trì thử chú tâm. Năng ư thập phương, ma đảnh thọ 
kí. Tự quả vị thành, diệc ư thập phương, mông Phật thọ kí. 


Mười phương Như Lai trì tâm chú này, hay ở nơi mười phương xoa đảnh thọ ký 
cho hàng Bồ Tát, Thanh Văn, cho đến người chưa chứng quả vị. 

Giảng: “Mười phương Như Lai trì tâm chú này.” Các vị chư Phật nhờ thọ trì 
tâm chú Lăng Nghiêm mà họ có thể “ở nơi mười phương xoa đảnh thọ ký cho 
hàng Bồ Tát, Thanh Văn.”. Và các chúng sinh chưa đạt quả vị tứ quả A La Hán 
cũng được các vị chư Phật thọ ký. 


Thập phương Như Lai, y thử chú tâm. Năng ư thập phương, bạt tế quần 
khổ. Sở vị địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, manh lung ám ngọng. Oán tắng 
hội khổ, ái biệt ly khổ. Cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn sí thịnh. Đại tiểu chư 
hoạnh, đồng thời giải thoát. Tặc nan binh nạn, Vương nan ngục nạn. 
Phong thủy hỏa nạn, cơ khát bần cùng, ưng niệm tiêu tán. 


Mười phương Như Lai nương tâm chú này, hay ở nơi mười phương cứu vớt 
các khổ như: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đui, điếc, ngọng, câm và bát khổ, 
những tai nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát các nạn, giặc, binh, vua, ngục, 
bão, lụt, lửa, nước cho đến đói khát nghèo nàn, ngay đó tiêu tan. 


Giảng: Thập phương chư Phật nhờ tâm chú mà ở khắp mười phương cứu vớt 
các chúng sanh vượt qua các khổ nạn như: 

. Sanh 

. Lão — già 

. Bệnh 

. Tử — Chết 

. Ly — xa cách người mình thương mến 

. Gần — gần bên người mình khét 

. Khát vọng — Không thể nhận được những gì mình mong muốn 
. Ngũ uẩn — bực bội của ngũ uẩn. 

át khổ có nghiã là: 

. Khổ trong địa ngục 

. Khổ của ma quỷ 

Khổ của súc sanh 

Khổ của ngũ căn như đui, điếc, ngọng, câm 

. Khổ của vị chư thiên 

. Khổ khi tái sanh trong thời kỳ không có Phật 

. Khổ khi sống trong sự tranh dành sức mạnh và trí tuệ 

. Khổ khi tái sanh trong cõi thiên 
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Thập chư tiên sống trong cõi tiên ở phía bắc của núi Tu Di. Những hành tiên 
có thọ mạng rất dài. Họ sống trung bình 1000 năm. Cuộc sống tại nơi đây rất là 
khổ, cái khổ vì các chư tiên không có cơ hội để gặp Phật, Pháp và Tăng. Cho 
nên họ vẫn nằm trong bát khổ. Cái khổ nầy cũng có trong những vị trong Lục 
Thiên Giới. Tuy rằng họ sống lâu dài, nhưng họ không có cơ hội để gặp Tam 
Bảo. Vì vậy cho nên vẫn khổ 


Sống trong thế giới tranh luận trí tuệ là nơi người có học thức, như trong môn 
khoa học (science). Họ tranh luận lý thuyết ngay chổ không có căn bản và đưa 
ra lý luận về những thứ không có hiện hữu 

“Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đui, điếc, ngọng, câm” là trong bát khổ. Và còn 
cái khổ khi sinh sống với người mình ghét. Đây là khi quý vị rời chổ ở để xa 
lánh người mình không ư thích, để rồi tới một nơi khác và lại gặp một người 
khác có tánh tình giống như vậy. Lại còn cái khổ khi xa lánh người mình 
thương. Quý vị thương mến người yêu, nhưng vì hoàn cảnh phải xa cách. Lại 
còn cái khổ vì không được thứ mình tìm kiếm. Khi quý vị không có những gì 
mà quý vị muốn, quý vị đi tìm kiếm nó. Nhưng khi quý vị gặp cái khổ này, thì 
quý vị sẽ không tìm được nó. Và cuối cùng là các bực bội của ngũ uẩn — sắc 
thanh hương vị xúc pháp. Ngũ uẩn đốt cháy làm cho cảm thấy khổ. 


“Những tai nạn lớn nhỏ.” Đây là những cái chết bất kỳ tử, như bị chết trong tai 
nạn xe đụng, hay bị đè chết từ vật lớn rất xuống, hay tai nạn khác. 


“Đồng thời được giải thoát các nạn, giặc, binh, vua, ngục, bão, lụt, lửa, nước 
cho đến đói khát nghèo nàn, ngay đó tiêu tan.” Những tai nạn trên được giải 
thoát vì chư Phật dùng tâm chú 


Thập phương Như Lai, tùy thử chú tâm. Năng ư thập phương, sự thiện tri 
thức. Tứ uy nghỉ trung, cúng dường như ý. Hằng sa Như Lai, hội trung 
thôi vi, Đại pháp vương tử. 


Mười phương Như Lai tùy theo tâm chú này, hay ở nơi mười phương phụng sự 
thiện tri thức, trong tứ oai nghi được cúng dường như ý, nơi pháp hội của hằng 
sa Như Lai, được suy Tôn là Đại Pháp Vương Tử. 


Giảng: “Mười phương Như Lai tùy theo tâm chú này, hay ở nơi mười phương 
phụng sự thiện tri thức”. Các chư Phật thường hộ trì các thiện tri thức. “Trong 
tứ oai nghi được cúng dường như ý.” Trong nghĩ lễ cúng dường tam bảo, 
những hành động đầy oai nghi. “Nơi pháp hội của hằng sa Như Lai, được suy 
Tôn là Đại Pháp Vương Tử.” Trong pháp hội các vị thiên trí thức được coi như 
là các vị pháp vương tử 


Thập phương Như Lai, hành thử chú tâm. Năng ư thập phương, nhiếp thọ 
thân nhân. Lịnh chư Tiểu thừa, văn bí mật tạng, bất sanh kinh phố. 


Mười phương Như Lai hành theo tâm chú này, hay ở nơi mười phương nhiếp 
thọ người có nhân duyên, khiến hàng Tiểu Thừa nghe tạng bí mật, chẳng sanh 
kinh sợ. 


Giảng: “Mười phương Như Lai hành theo tâm chú này, hay ở nơi mười phương 
nhiếp thọ người có nhân duyên.” Người có nhân duyên là những người thân 
của Phật trong những kiếp trước. Đức Phật có sáu loại người thân, và đức Phật 
trước tiên kêu gọi họ đến gần và nhiếp thọ họ. Tại sao đức Phật sau khi đắc 
đạo, ngài đi tới vườn nai và thuyết pháp cho năm đại đệ tử? Tại vì năm đại đệ 
tử trong kiếp này và kiếp trước là họ hàng bà con. 


“khiến hàng Tiểu Thừa,” đây là các vị đang tu hành Tiểu Thừa, hay các vị A La 
Hán. 

“nghe tạng bí mật, chẳng sanh kinh sợ.” Khi các vị A La Hán nghe tạng bí mật, 
những kinh pháp đại thừa, họ không có sợ hại, bởi vì họ đã có nhân duyên từ 
kiếp trước 


Thập phương Như Lai, tụng thử chú tâm. Thành vô thượng giác, tọa Bồ- 
đề thọ, nhập đại Niết Bàn. 


Mười phương Như Lai tụng tâm chú này, thành Vô Thượng Giác, ngồi dưới 
cây Bồ Đề vào Đại Niết Bàn. 

Giảng: Làm sao các ngài đắc quả vị Phật? Bởi vì các ngài trì tụng tâm chú. 
“Tri Tụng” có nghiã là tụng trong tâm và không cần nhìn kinh sách. “Thành Vô 
Thượng Giác, ngồi dưới cây Bồ Đề,” các ngài trì tụng chú Lăng Nghiêm và 
“vào Đại Niết Bàn.” 


Thập phương Như Lai, truyền thử chú tâm. Ư diệt độ hậu, phó Phật Pháp 
Sự, cứu cánh trụ trì. Nghiêm tịnh giới luật, tất đắc thanh tịnh. 


Mười phương Như Lai truyền tâm chú này, sau khi diệt độ, phó chúc Phật 
Pháp, trụ trì cứu cánh, nghiêm tịnh giới luật, thảy đều trong sạch. 


Giảng: “Mười phương Như Lai truyền tâm chú này, sau khi diệt độ, phó chúc 
Phật Pháp, trụ trì cứu cánh.” Sau khi đức Phật nhập Niết Bàn, chúng sanh thọ 
nhận Phật Pháp này từ các chư Phật, biết cách tu hành, thọ nhận và trì tụng 
Pháp. 


“Nghiêm tịnh giới luật, thảy đều trong sạch.” Bởi vì sức lực của chú mà họ được 
đạt được và giữ được giới luật nghiêm tịnh và trong sạch 


Nhược ngã thuyết thị, Phật đảnh quang tụ, bát đát La chú. Tùng đán chí 
mộ, âm thanh tương liên. Tự cú trung gian, diệc bất trọng điệp. Kinh hằng 
sa kiếp, chung bất năng tận. Diệc thuyết thử chú, danh Như Lai đảnh. 


Như ta thuyết chú “Phật Đảnh Quang tụ chẳng ô nhiễm” này, từ sáng đến tối 
chẳng dứt tiếng, trong đó những chữ và câu cũng chẳng trùng điệp, nếu từ đây 
ngộ nhập, mới biết tất cả hữu tình vô tình cũng thường thuyết chú này, nên gọi 
“Đảnh Như Lai” vậy. 


Giảng: Chú Tát Đát La là tâm chú Lăng Nghiêm đại định, chú của lộng trắng. 
“Nếu thuyết hằng sa kiếp cũng không thuyết hết.” Đức Phật không thể thuyết 

hết sự mầu nhiệm và công đức của chú Lăng Nghiêm. Vì vậy ta nói tâm chú 

nầy là Như Lai Đảnh chú 


Nhữ đẳng hữu học, vị tận Luân-hồi. Phát tâm chí thành, thú hướng A-nậu- 
đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề. Bất trì thử chú, nhi tọa đạo tràng. Linh kỳ thân 
tâm, viễn chư ma sự, vô hữu thị xứ. 


Hàng hữu học các ngươi chưa ra khỏi luân hồi phát tâm chí thành tu chứng 
quả A La Hán, nếu chẳng trì chú này mà ngồi đạo tràng, muốn khiến thân tâm 
xa lìa các ma sự thì chẳng có chỗ đúng. 
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Giảng: “Hàng hữu học các ngươi chưa ra khỏi luân hồi.” Các vị vẫn còn trong 
sáu nẽo luân hồi, và “phát tâm chí thành tu chứng quả A La Hán”. Các vị muốn 
tu hành để đạt được quả vị A La Hán. 


“Nếu chẳng trì chú này mà ngồi đạo tràng, muốn khiến thân tâm xa lìa các ma 
sự thì chẳng có chỗ đúng.” Nếu quý vị muốn trở thành A La Hán và chưa có trì 
tụng chú nầy, hay là quý vị muốn ngồi trong đạo tràng và tu hành thành Phật. 
Nếu muốn cho thân tâm xa lìa các ma sự, thì đó là điều khó làm. Có nghiã là 
quý vị phải trì tụng chú Lăng Nghiêm, để tránh xa các ma sự. Nếu quý vị 
không trì tụng chú, quý vị không thể ngồi trong đạo tràng, hay quý vị khó có 
thể xa lánh các ma sự. 


A-nan! Nhược chư thế giới, tùy sở quốc độ. Sở hữu chúng sanh, tùy quốc 
sở sanh. Hoa bì bối diệp, chỉ tố bạch điệp. Thư tả thử chú, trữ ư hương 
nang. Thị nhân tâm hôn, vị năng tụng ức. Hoặc đái thân thượng, hoặc thư 


trạch trung. Đương tri thị nhân, tận kỳ sanh niên. Nhất thiết chư độc, sở 
bất năng hại. 


A Nan! Nếu có chúng sanh trong các thế giới, tùy theo vật dụng trong đất 
nước, hoặc lá, giấy, vải trắng để biên chép chú này, đựng trong túi nhỏ, nếu 
người ấy ngu muội chẳng thể tụng nhớ thì đeo trên mình, hoặc để trong nhà, 
nên biết người ấy trọn đời chẳng bị các thứ độc hại. 

Giảng: Chức năng của thần chú sẽ nói ở phần dưới đây. “A Nan! Nếu có chúng 
sanh trong các thế giới,” có nghiã là các chúng sanh tại thế giới Ta Bà hay ở 
các thế giới khắp mười phương, nếu có chúng sanh nào ghi chép chú trên giấy 
hay “tùy theo vật dụng trong đất nước” Các nước là người đó có thể là Việt, Mỹ, 
Pháp, Anh, Đức, Nhật, Tàu, Thái, Ấn Độ, v.v.. 

Nếu người đó dùng “lá, giấy, vải trắng để biên chép chú này”. Bất cứ người đó 
viết chú ra trên giấy hay vải hay thứ gì đó, và người đó viết ra bằng tay. Sau đó 
“đựng trong túi nhỏ, nếu người ấy ngu muội chẳng thể tụng nhớ thì đeo trên 
mình, hoặc để trong nhà, nên biết người ấy trọn đời chẳng bị các thứ độc hại.” 
có nghiã là tuy người đó không có thông minh hay đần độn và không thể trì 
tụng chú, người đó có thể chép chú và bỏ chú trong một bao túi, hay là người 
đó chép chú và treo chú trên tường. Nếu có người làm như vậy, người đó sẽ 
suốt cuộc đời không bị độc dược hại. Có loại độc dược mạnh hay nhẹ, không 
cần biết loại độc gì, không thể hãm hại người đó. 


A-nan! Ngã kim vị nhữ, cánh thuyết thử chú. Cứu hộ thế gian, đắc đại vô 
úy. Thành tựu chúng sanh, xuất thế gian trí. 


A Nan! Nay ta vì ngươi thuyết chú này, cứu giúp thế gian được đại vô úy, 
thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sanh. 
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Giảng: “A Nan! Nay ta vì ngươi thuyết chú này.” Chú Lăng Nghiêm có thể “cứu 
giúp thế gian được đại vô úy, thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sanh.” Chú 
có thể hoàn thành mọi mong cầu của chúng sanh, nhưng điều quang trọng 
nhất là chú có thể thành tựu trí tuệ xuất thế gian cho chúng sanh. 


Nhược ngã diệt hậu, mạt thế chúng sanh. Hữu năng tự tụng, nhược giáo 
tha tụng. Đương tri như thị, tụng trì chúng sanh, hỏa bất năng thiêu, thủy 
bất năng nịch. Đại độc tiểu độc, sở bất năng hại. 


Sau khi ta diệt độ, chúng sanh trong đời mạt pháp, có người biết tự trì 
tụng, hoặc dạy người khác trì tụng chú này, nên biết những chúng sanh 
trì tụng như thế, lửa chẳng thể đốt, nước chẳng thể chìm, độc chẳng thể 
hại, 


Giảng: “Sau khi ta diệt độ, chúng sanh trong đời mạt pháp”- là thời gian bây 
giờ của chúng ta — “có người biết tự trì tụng, hoặc dạy người khác trì tụng chú 
này, nên biết những chúng sanh trì tụng như thế, Hỏa bất năng thiêu.” Nếu có 
người có thể nhớ thuộc lòng và trì tụng chú Lăng Nghiêm hay chỉ dạy người 
khác học và trì tụng, những người này lửa không thể đốt cháy, và “nước chẳng 
thể chìm, độc chẳng thể hại” 


Đại độc tiểu độc, sở bất năng hại. Như thị nãi chí, long thiên quỷ Thần. 
Tỉnh kì ma mị, sở hữu ác chú. Giai bất năng trước, tâm đắc chánh thọ. 
Nhất thiết chú trớ, yểm cổ độc dược. Kim độc ngân độc, thảo mộc trùng 
xà, vạn vật độc khí. Nhập thử nhân khẩu, thành cam lộ vị. 


Độc chẳng thể hại, cho đến tất cả ác chú của các Thiên Long, quỷ thần, yêu 
tinh, ma mị đều chẳng thể dính mắc, tâm được chánh thọ, tất cả bùa chú, yểm 
cổ, kim ngân độc dược, cỏ, cây, sâu, rắn, độc khí muôn loài, vào miệng người 
ấy đều thành cam lồ. 

Giảng: “Cho đến tất cả ác chú của các Thiên Long, quỷ thần, yêu tinh, ma mỉ”. 
Tất cả những ma quỷ nầy đều dùng ma thuật. Năm câu thần chú mà tôi đã 
nhắc trước đây: Sất đà nễ. A ca la. Mật lị trụ. Bát lị đát la gia. Ninh yết lị. 

Ngũ đại tâm chú tượng trưng cho năm phương hướng, năm bộ chú, năm vị 
Phật. Chúng được gọi là Ngũ Đại Tâm Chú. Quý vị đừng coi thường nó. 5 câu 
chú là tâm chú của các vị chư Phật ở năm phương hướng. Khả năng của tâm 
chú là phá vỡ ma chú và ma thuật của ma quỷ. Không cần biết ma chú gì 
chúng sử dụng, quý vị có thể đập vỡ nó với tâm chú nầy. Tất cả ma chú sẽ 
không còn hiệu quả, và trở thành vô dụng. Ma chú không thể câu hồn quý vị, 
bởi vì ngũ đại tâm chú đã phá vỡ chúng. 

“Tâm được chánh thọ”. Nếu quý vị trì tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị có thể đạt 
được đại định. “Tất cả bùa chú” — ma chú tà thuật của ma vương hay tà ma 
ngoại đạo không thể hãm hại quý vị. 


“Yểm cổ”, có rất nhiều tà thuật ở bên Tàu, và các nước Á Châu như Đại Hàn, 
Thái Lan, Singapore, Mã Lai, v.v... Những yểm cổ chúng dùng, được gọi là 
bùa, sử dụng qua ma chú và ngải. Nếu quý vị ăn ngải của chúng, quý vị sẽ 


nằm dưới sự cai quản của chúng. Quý vị phải làm những gì chúng sai khiến. 
Nếu không tuân lời sẽ chết. Bên Úc, nơi trên núi rừng, có một nhóm ngoại đạo 
chuyên dùng ma chú để làm đầu người rút nhỏ thành cái trứng gà. Và họ dùng 
đầu lâu đó là đồ phù thủy. Trong thế giới to lớn như vậy, có đủ thứ lạ lùng khó 
thể nghĩ ra. Quý vị đừng có thái độ rằng nếu chưa thấy, thì sẽ không tin điều 
đó. Nếu quý vị không tin, đó là điều ngu. Tại sao tôi nói vậy? Có nhiều thứ mà 
quý vị chưa thấy và nếu quý vị sống với ý tưởng rằng quý vị phải nhìn thấy thì 
mới tin. Quý vị sẽ không bao giờ thấy hết trong cuộc đời. 


Trước khi nước Mỹ được tìm thấy, trước khi có ai biết được đất Mỹ hiện hữu. 
Nếu quý vị tới trước một người và thử nói với người đó nước Mỹ ở bên đó, và 
cả một nước Mỹ Châu với sông núi, mọi người cũng sẽ không tin quý vị. 
Nhưng khi người đó không chấp nhận rằng nước Mỹ hiện hữu, vậy nước Mỹ có 
trên trái đất hay không? Nước Mỹ có đó trước khi khám phá ra không? Vậy tuy 
rằng người đó tin hay không tin, nước Mỹ vẫn hiện hữu. Vậy tại đây, quý vị có 
tin những chuyện bùa ma thuật chú, những thứ đó vẫn hiện hữu. Cho nên nếu 
quý vị từ chối sự hiện hữu những ma thuật bởi vì quý vị chưa thấy tận mắt, vậy 
quý vị không thể nào hiểu được những sự trên trái đất nầy. 


Nếu có người yếm bùa trên người quý vị, nếu họ bỏ bùa, quý vị sẽ làm nô lệ 
suốt đời. Nếu chống đối thì sẽ chết. Ngoài ra những bùa yếm độc, nếu “kim 
ngân độc dược, cỏ, cây, sâu, rắn, độc khí muôn loài, vào miệng người ấy — 
người ấy trì tụng chú Lăng Nghiêm thì những thứ đó đều biến thành nước cam 
lồ. 

Nếu quý vị nghĩ rằng: Tôi thử thuốc độc coi ra sao”. Nếu quý vị có thể hoàn tất 
trì tụng chú Lăng Nghiêm, trì tụng tới mức có thể sử dụng thần chú, vậy quý vị 
có thể thử độc dược. Trước khi quý vị đạt được tới mức nầy, đừng chơi thử 
thách nầy 


Nhất thiết ác tỉnh, tỉnh chư quỷ thần, ác độc tâm nhân. Ư như thị nhân, 
bất năng khởi ác. Tì na dạ Ca, chư ác quỷ Vương, tịnh kỳ quyến thuộc. 
Giai lĩnh thâm ân, thường gia thủ hộ. 

Tất cả ác tinh, quỷ thần, dù có độc tâm hại người, đối với người ấy cũng chẳng 
thể khởi ác; các ác quỷ vương Tần Na, Dạ Ca cùng các quyến thuộc, đều thọ 
ơn Phật, thường gia hộ người ấy. 

Giảng: Những câu kinh trước nói đến những độc dược mà người uống vào và 
trì tụng chú Lăng Nghiêm thì mọi thứ đều trở thành nước cam lồ. Những thứ 
nầy là độc dược, nhưng độc bị hóa chuyển. Sự hóa chuyển đó khi người trì 


tụng. 

“Tất cả ác tinh” là những chùm sao như những mộc tinh và sao Bạch Hổ, là 
những ác tinh. Và những phi tinh hay sao chổi rất là xấu và có thể giết người. 
Nhưng những ngôi sao ác nầy có thể hãm hại quý vị, hoặc những “quỷ thần, dù 
có độc tâm hại người”. Có người nói rằng họ không tin có ma quỷ. Họ chưa 
bao giờ gặp ma, và như vậy họ không tin rằng có ma. Nếu họ thấy ma, họ sẽ 
không có cách nào họ không tin, cho dù họ không muốn tin. 


“Thuốc phiện chích” là một chức độc giống như thuốc rầy. Nếu uống nhiều vào 
sẽ hại mạng. Nhưng nếu một người uống nhiều thuốc độc vào trong thân, vẫn 
không bị tổn thương, vì họ đã trì chú Lăng Nghiêm. 


“đối với người ấy cũng chẳng thể khởi ác” Những thứ độc dược trong người 
được hóa chuyển. 


“Tì na dạ Ca” được nhắc tới ở phần trên trong phần lập đạo tràng. Ngài có thân 
người và đầu trâu hay đầu voi. Thân dạng rất xấu. Ngài và “các ác quỷ vương 
Tần Na, Dạ Ca cùng các quyến thuộc, đều thọ ơn Phật, thường gia hộ người 
ấy.” Những vị nầy đã được sự thương mến của các vị chư Phật trong quá khứ, 
những ma vương nầy đã sửa đổi và thường gia hộ cho những người thọ trì chú 
Lăng Nghiêm. Những lợi ích của việc trì tụng chú Lăng Nghiêm thật là hy hữu. 


A-nan đương tri. Thị chú thường hữu, bát vạn tứ thiên, na-do-tha Hằng, 
hà sa câu-chi, Kim Cang tạng vương. Bồ Tát chủng tộc. Nhất nhất giai 
hữu, chư Kim Cang chúng, nhỉ vi quyến thuộc. 


A Nan nên biết! Chú này thường có tám vạn bốn ngàn vô số chủng tộc Bồ Tát 
Kim Cang Tạng Vương, mỗi mỗi đều có quyến thuộc, ngày đêm hộ vệ 


Giảng: “na-do-tha” hay Nayutta là một trong 14 số lớn trong tiếng Phạn — 
Sanskrit. Có người cho số đó là một ngàn tỷ, có người cho là một vạn tỷ. 
Thường thường đó là một số lớn. Không chỉ có những vị Bồ Tát Kim Cang 
Tạng Vương đến hộ vệ, mà vô số chủng tộc Kim Cang cũng có mặt. Và mỗi vị 
Kim Cang Tạng thay phiên nhau ngày đêm có mặt chổ nào chú Lăng Nghiêm 
trì tụng. 


Những vị Bồ Tát là những vị thường mà thường niệm 
Nam-mô thập phương Phật 

Nam-mô thập phương Pháp 

Nam-mô thập phương Tăng 

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Nam-mô Phật Đảng Chú Lăng Nghiêm 
Nam-mô Quang Thế Âm Bồ Tát 
Nam-mô Kim Cang Tạng Bồ Tát 


Không phải chỉ 84 ngàn vị Kim Cang Bồ Tát đề cập là vô số. Những chủng tộc 
Bồ Tát cũng vô số 

Thiết hữu chúng sanh, ư tán loạn tâm. Phi tam-ma-địa, tâm ức khẩu trì. 
Thị Kim Cang vương, thường tùy tòng bỉ, chư Thiện nam tử. Hà huống 
quyết định, Bồ-đề tâm giả. Thử chư Kim Cang, Bồ-tát tạng Vương. Tinh 
tâm uẩn tốc, phát bỉ thần thức. 


Giả sử có chúng sanh nơi tâm tán loạn, chẳng thể vào Tam Ma Địa, miệng 
niệm tâm trì, Thì các vị Kim Cang Vương thường theo ủng hộ thiện nam tử ấy, 
huống là người có tâm quyết định vào Đạo Bồ Đề, các vị Bồ Tát Kim Cang 
Tạng Vương này, khiến người ấy phát ra thần thức, thân tâm tỉnh tấn, 


Giảng: “Giả sử có chúng sanh nơi tâm tán loạn”. Tâm trí của chúng sanh bị 
phân chia tứ phương và không thể nhất tâm. Những người nầy không có định 
lực, nhưng họ nhớ và trì tụng chú Lăng Nghiêm. Họ nhớ chú Lăng Nghiêm đã 
thuyết do những vị chư Phật. Những vị Kim Cang Bồ Tát thường ở bên ủng hộ 
những thiện tri thức, nếu họ thọ trì chú Lăng Nghiêm. 

“Huống là người có tâm quyết định vào Đạo Bồ Đề.” Những vị có tâm kiên trì, 
quyết tâm vào đạo Bồ-đề, những vị Kim Cang Bồ Tát sẽ bảo vệ và “khiến 
người ấy phát ra thần thức, thân tâm tinh tấn”. Các vị ở bên quý vị và âm thầm 
giúp quý vị. Các ngài sẽ làm gì? Các ngài sẽ giúp quý vị tăng thêm trí tuệ, tâm 
thức của quý vị. Từng chúc từng chúc, các ngài sẽ giúp tâm tán loạn từ từ yên 
tĩnh. Và từ từ quý vị có được định lực. Âm thầm các ngài sẽ giúp những người 
thọ trì Phật Pháp khai mở trí tuệ và được nhất tâm. 


Thị nhân ưng thời, tâm năng kí ức, bát vạn tứ thiên, hằng hà sa kiếp. 
Châu biến liễu tri, đắc vô nghi hoặc. 


Ngay đó được nhớ lại những việc từ tám vạn bến ngàn hằng sa kiếp đến nay, 
đều rõ ràng chẳng có nghỉ hoặc. 

Giảng: Khi các vị Kim Cang Bồ Tát âm thầm giúp khai mở trí tuệ. “Ngay đó 
được nhớ lại những việc từ tám vạn bốn ngàn hằng sa kiếp đến nay, đều rõ 
ràng chẳng có nghi hoặc.” Các thiện tri thức sẽ nhớ lại được mọi việc trong quá 
khứ. Họ sẽ có trí tuệ siêu phàm. Có nghiã là họ có thể thấy được quá khứ, họ 
biết được những chuyện xảy ra ở quá khứ 


Tùng đệ nhất kiếp, nãi chí hậu thân, sanh sanh bất sanh. Dược xoa La- 
sát, cập phú đan na. Ca trá phú đan, na cưu bàn trà. Tỳ xá già đẳng, tịnh 
chư ngạ quỷ. Hữu hình vô hình, hữu tưởng vô tưởng. Như thị ác xứ thị. 


Từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng, đời đời chẳng sanh vào các loài 
Dược Xoa, La Sát, quỷ bệnh tật, quỷ thúi, quỷ yểm mị, quỷ hút tinh khí, cùng 
các loài ngạ quỷ có hình vô hình, có tưởng vô tưởng, và những xứ ác độc. 


Giảng: “Từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng” cho đến khi họ đắc quả vị 
Phật. “Đời đời chẳng sanh vào các loài Dược Xoa.” Họ có thể sanh và tử qua 
nhiều kiếp, nhưng họ không sanh trong cõi ác, như cõi Dược Xoa La-sát, 
những ma có thể bay nhanh. Hay họ tái sanh trong cõi cập phú đan na, ma 
quỷ ăn thịt người. Khi con người qua đời, loại quỷ nầy dùng ma chú để hóa 
chuyển những xát thịt thúi thành thịt tươi để ăn. Hay họ tái sanh gần những “ca 
trá phú đan”, là những con ma thúi. Đây là những con ma ác và thúi. Nếu quý 
vị mà gặp những loại ma nầy, thì quý vị sẽ bị bệnh nóng. “Phú-đan” còn gọi là 
Bhutanas. Hay họ không tái sanh trong cõi “Na cưu bàn trà”, một loài quái vật 
hôi thúi lạ lùng. Ma phú-đan thì chỉ hôi thúi, còn loại nầy thì mùi thúi rất quái lạ, 
mùi vị mà quý vị chắc chưa ngửi mùi qua, một mùi tanh thùi rất là mạnh. Có 
một câu thường dùng là: Cái mùi đó thúi quá đến nỗi không thở nỗi. Nếu quý vị 
mà ngửi mùi nầy, chắc quý vị sẽ ói ngay tại chỗ. Mùi tanh đó bay vào cổ họng 
quý vị làm cho quý vị muốn ói nó ra. Loại ma quỷ nây sẽ làm cho quý vị nóng 
cả người ra. Nhiệt độ sẽ tăng lên 120”C và quý vị sẽ chết 


Hay họ không tái sanh trong cõi ma quỷ, “Tỳ xá già đẳng”. Đây là loại quỷ có 
hình dạng như thùng phi. Những ma quỷ nầy sẽ làm cho quý vị tê liệt. Chúng 
tới quý vị trong giấc ngũ và làm cho quý vị tê liệt. Khi quý vị tỉnh giấc, quý vị 
không thể cử động được, hay có thể la hét. Trong lúc nguy hiểm, có số người 
bị tê và chết. Nếu người nào có dương khí mạnh, thì sự tê liệt nầy chỉ trong vài 
phút. Tê liệt dài hạn tùy theo người nào có âm khí nhiều. Dương khí là gì? Đó 
là người vui vẽ, vui vẻ trong thân tâm, không phải chỉ vui vẻ bên ngoài rồi cười 
haha. Đây là vui vẻ từ trong ra ngoài. Nếu quý vị lúc nào cũng lo âu và buồn 
bã, dễ giận hờn, và suốt ngày phiền não, vậy quý vị có nhiều âm khí. Dương 
khí tượng trưng cho tâm linh, và âm khí là hồn linh. Những ai tu học Phật Pháp 
thì sẽ có nhiều dương khí, và sẽ có hào quang. Nhưng khi quý vị có nhiều âm 
khí, thì sẽ có một đám khí đen bao quanh. Cho nên có câu, có thể nhìn coi 
người đó tốt hay xấu bằng cách nhìn thẳng vào người đó. Người tốt có nhiều 
dương khí trắng sáng chung quang. Người xấu sẽ có âm khí đen, tinh khí ác 


21) 


Và họ cũng không tái sanh trong cõi “tịnh chư ngạ quỷ”. Đây là loại ma quỷ 
chuyên hút tinh khí. Những ma quỷ nầy sẽ hút từ các vật và luôn cả tinh khí 
người. Những ma quỷ nầy rất là ác. Phần đông, những ma quỷ không tốt lành, 
nhưng trong một số ma quỷ có vài ma là các vị Bồ Tát hóa thân làm ma để 
dẫn dắt ma quỷ. 


Và họ cũng không tái sanh trong cõi ma quỷ đói. Có vài loại ma đói có bao tử 
to lớn, và nhiều loại thì cái cổ họng nhỏ bé như kim. Và vài loại “Hữu hình vô 
hình”. Vài loại ma quỷ có hình dạng, và có loại ma không có hình dạng. Có khi 
quý vị không thấy được một thứ gì, cũng không có nghiã là thứ đó không có ở 
đó. Những loại ma không có hình dạng, nhưng chúng có thức. Quý vị không 
thể thấy chúng bằng con mắt bình thường, nhưng khi quý vị có ngũ nhãn lục 
thông, quý vị sẽ rất dễ dàng thấy chúng. 


“Hữu tưởng vô tưởng”. Có những loài có thể suy nghĩ, và vài loại ma không có 
thể suy nghĩ, những loại vô tưởng nầy sống như bụi, gỗ, sắt đá. Nhưng khi quý 
vị thọ trì chú Lăng Nghiêm, quý vị sẽ không tái sanh trong những cõi đó nữa. 
Từ kiếp nầy đến kiếp sau, quý vị sẽ không tái sanh trong cõi ma đói hay những 
nơi ma quỷ ác độc khác. 


Thiện nam tử! Nhược độc nhược tụng, nhược thư nhược tả. Nhược đái 
nhược tạng, chư sắc cúng dường. Kiếp kiếp bất sanh, bần cùng hạ tiện, 
bất khả lạc xứ. 


Thiện tri thức ấy, hoặc đọc tụng, biên chép, hoặc đeo giữ và cúng dường tâm 
chú này thì kiếp kiếp chẳng sanh vào những nơi nghèo nàn hèn hạ và chỗ 
chẳng an lành. 


Giảng: Nếu có thiện tri thức nào đọc chú từ kinh hay tụng chú từ trí nhớ, hay 
họ chép or viết chú ra và mang chú trên người, hay quý trọng chú, và giữ chú 
trong nhà. Nếu họ cúng dường tâm chú với đủ loại nhan hương and bông hoa, 
đèn và trái cây — tâm chú thuyết bởi hóa thân Phật Đảnh, những cúng dường 
đáng giá trị — “thì kiếp kiếp chẳng sanh vào những nơi nghèo nàn hèn hạ và 
chỗ chẳng an lành.” Tôi có nói với quý vị rằng nếu quý vị có thể ghi nhớ chú 
Lăng Nghiêm và có thể trì tụng từ tâm trí, thì quý vị đã có định lực giữ gìn chú. 
Khi quý đạt được như vậy, quý vị có thể trì tụng chú như nước tuôn chảy không 
ngừng, vậy ít nhất quý vị sẽ giàu có trong 7 kiếp. Nếu quý vị tiếp tục trì tụng 
chú từ kiếp này sang kiếp nọ, quý vị sẽ được giàu có trong 70 hay 700 hay 
7000 hay 7 triệu kiếp người. Không có giới hạn. Chỉ cần quý vị muốn thành 
giàu có, thì quý vị sẽ thành giàu có. Nhưng một ngày nào đó, quý vị sẽ cảm 


thấy đủ, bởi vì người tỷ phú cũng có lo âu phiền phức. Quý vị sẽ cảm thấy 
chán. Và lúc đó quý vị sẽ muốn thành Phật. Khi quý vị trở thành Phật, thì 
không còn phiền não. Lúc đó quý vị ở trong trạng thái bất động, tâm trí sáng 
rõ. 


Cho nên, tôi cho quý vị một ý kiến trước. Làm người tỷ phú không có tốt bằng 
làm một vị Phật. Những người luân trì giữ và tôn kính chú sẽ không tái sanh 
trong cõi lo âu và không có an lạc. Nếu quý vị muốn tái sanh tại nơi đó cũng 
không được. Tại sao? Bởi vì chú Lăng Nghiêm sẽ kéo quý vị và không cho quý 
vị tái sanh tại nơi đó. Muốn tới cũng rất khó khăn. 


Thử chư chúng sanh, túng kỳ tự thân, bất tác phước nghiệp. Thập 
phương Như Lai, sở hữu công đức, tất dữ thử nhân. 


Các chúng sanh này, dẫu cho tự thân chẳng làm phước nghiệp, mười phương 
Như Lai cũng ban công đức cho họ. 


Giảng: Những chúng sanh này đã trì tụng chú Lăng Nghiêm và chưa có 
phước đức, có nghiã là họ chưa làm những việc thiện hay tạo ra những phước 
đức, “mười phương Như Lai cũng ban công đức cho họ.” Tại sao họ được như 
vậy? Bởi vì họ đã trì tụng chú Lăng Nghiêm, hay đọc chú, hay chép chú hay 
viết chú ra. Những người đó chưa có phước đức, nhưng mười phương chư 
Phật sẽ ban cho họ phước đức. Sự lời lạc quá chừng? Phải không quý vị 2? 
Người đó chỉ cần trì tụng chú Lăng Nghiêm. 


Do thị đắc ư, hằng hà sa a-tăng-kì bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp. 
Thường dữ chư Phật, đồng sanh nhất xứ. Vô lượng công đức, như ác xoa 
tụ. Đồng xứ huân tu, vĩnh vô phần tán. 


Do đó được trong vô số kiếp thường với chư Phật đồng sanh một chỗ. Vô 
lượng công đức như chùm quả ác xoa, đồng một chỗ huân tu, trọn chẳng chia 
cách. 


Giảng: “Do đó được trong vô số kiếp thường với chư Phật.” Hằng hà sa là một 
con số lớn. A-tăng-kì lại là con số lớn hơn, có nghiã là vô lượng số. Có nghiã là 
số kiếp nhiều hơn con số có thể tính hay diễn tả. 


“Đồng sanh một chỗ, vô lượng công đức như chùm quả ác xoa, đồng một chỗ 
huân tu, trọn chẳng chia cách.” Sanh tại một chỗ không có nghiã là sanh cùng 
tại một quê nhà, mà là sanh tại một thời. Cũng có nghiã là họ thường sanh 

trong thời gian đức Phật tại thế gian. Chúng ta sanh trong thời đức Phật không 


có trong lúc nầy. Đây là một trong tám cái khổ. Cái khổ vì sanh trong thời trước 
hay sau đức Phật. Những người sanh trong thời đức Phật ra đời có rất nhiều 
phước đức. 


“Ác xoa” có cây có 3 trái trên một nhánh. Trái ác xoa nhìn giống như 3 trái tụ 
thành 1 trái. Trái đó không thể tách ra 3 được. Cho nên trái ác xoa nầy tượng 
trưng cho những người tái sanh trong cõi đức Phật và cùng nhau tu học. 
Những người nầy không xa lià với đức Phật 


Thị cố năng linh, phá giới chỉ nhân, giới căn thanh tịnh. Vị đắc giới giả, 
linh kỳ đắc giới. Vị tỉnh tấn giả, linh đắc tỉnh tấn. Vô trí tuệ giả, linh đắc trí 
tuệ. Bất thanh tịnh giả, tốc đắc thanh tịnh. Bất trì trai giới, tự thành trai 
giới. 

Cho nên, Tâm chú này hay khiến người đã phá giới được giới căn trong sạch, 
người chưa đắc giới khiến cho đắc giới, người chẳng tinh tấn, chẳng trí huệ, 
chẳng trong sạch, chẳng trai giới, thảy đều thành tựu. 

Giảng: “Cho nên, Tâm chú này hay khiến người đã phá giới được giới căn 
trong sạch.” Đối với người tuy đã phá giới cũng có thể giữ lại giới nếu họ thật 
tâm trì chú Lăng Nghiêm mỗi ngày. Thường, khi một vị tu hành đã phạm giới 
thì khó có thể cứu vớt, nhưng nếu vị tu hành đó trì chú, người đó sẽ có cơ hội 
để giữ lại giới căn thanh tịnh. Trì tụng không phải là đọc chú bình thường. Quý 
vị phải trì giữ định lực của chú, như tôi đã giảng. Khi thần chú giữ vững chắt 
trong tâm và tràn đầy tâm trí. Nghiã của nó là: Tâm chú là tâm của chú, và 
tâm của chú là tâm chú. 

Chú và tâm là một. Không có sự khác biệt. Quý vị không thể quên chú. Chú tự 
nó trì. Quý vị không còn trì chú, và chú sẽ tự nó trì. Quý vị trì chú, cũng như 
không có trì chú. Bây giờ quý vị trì chú trước khi giảng kinh, và đó là cách đào 
tạo con đường cho quý vị đi. Đó là chỉ hướng cho quý vị. Không phải chỉ trì 
tụng chú lúc giảng kinh. Quý vị có thể trì chú ở mọi nơi và mọi lúc. Biết thần 
chú trong tâm trí và trì tụng đến khi tất cả tư tưởng và suy nghĩ được trừ bỏ, chỉ 
còn lại tâm trí trì tụng chú Lăng Nghiêm. Đó gọi là tập trung trì tụng. Sự trì tụng 
hợp nhất và không còn vọng tưởng. Giống như luồng nước tuông chảy, làn 
sống nước nầy tới làn sống nước khác. Như luồng gió vô hình bay tới nhưng 
vẫn làm cho mọi thứ biết đó là gió. 


Giòng nước chảy, ngọn gió bay, để tuyên bố đại thừa 


Âm thanh của nước chảy, ngọn gió thổi lên tiếng Pháp Đại Thừa. Mọi thứ điều 
là tâm chú Lăng Nghiêm. Khi có thể trì chú được như vậy, “Tâm chú này hay 
khiến người đã phá giới được giới căn trong sạch, người chưa đắc giới khiến 
cho đắc giới, người chẳng tinh tấn, chẳng trí huệ, chẳng trong sạch, chẳng trai 
giới, thảy đều thành tựu.” Những người không có tiến triển trong tu học, không 
nghiên cứu Phật Pháp, cũng có thể nhanh chóng bước lên khi trì tụng chú 
Lăng Nghiêm sau một thời gian. 


Chú có thể giúp cho những người không có trí tuệ, thêm trí tuệ. Hãy nhìn như 
vậy: Chú có thể giúp người ngu khai mở trí tuệ. Chú có thể làm cho người bất 
thanh tịnh trở nên thanh tịnh. 


Nếu quý vị tu hành và chưa được thanh tịnh, nếu quý vị không giữ giới, phá 
giới và ăn uống không thanh tịnh, và bị nhầm lẫn và không rõ ràng trong một 
thời gian. Nhưng if quý vị không quên chú Lăng Nghiêm, quý vị vẫn nhanh 
chóng trở lại sự thanh tịnh. Khi quý vị chịu thay đổi, quý vị sẽ nhanh chóng trở 
về lại với sự thanh tịnh. Thí dụ như: Tôi biết có một số người tại đây muốn học 
Phật Pháp, nhưng thân tâm của họ chưa được thanh tịnh. Nhưng thiếu sự 
thanh tịnh thì không mấy quan trọng, chỉ là sợ quý vị không chịu học hỏi. Khi 
quý vị chịu học, ngày đó sẽ tới và quý vị sẽ được thanh tịnh. Quý vị sẽ hiểu. 
Nhưng nếu quý vị không chịu học, quý vị lại nói: “tôi không muốn được thanh 
tịnh, tôi không muốn thay đổi. Tôi thích làm biếng. Tôi thè không muốn biết gì 
hết.” Vậy với cái tính tình như thế, không có các gì có thể làm cho quý vị. 


Chú có thể giúp người không an trai trở thành ăn trai (chay). Nếu quý vị trì chú 
Lăng Nghiêm đến tất cả câu chú có thể hợp lại trong nhất tâm, ngay cả gió 
cũng không thể lay chuyển, hay mưa có thể rung động thân. Lúc đó, nếu bạn 
không muốn ăn trai, quý vị cũng tự động ăn tray Tại sao? Bởi vì quý vị không 
còn những vọng tưởng, quý vị sẽ không còn tham vọng. Quý vị sẽ không còn 
suy nghĩ về ăn mặn hay những đồ món ngon lành. Những thứ đó không còn 
nằm trong tâm của quý vị nữa. 


A-nan! Thị thiện nam tử, trì thử chú thời. Thiết phạm cấm giới, ư vị thọ 
thời. Trì chú chi hậu, chúng phá giới tội. Vô vấn khinh trọng, nhất thời 
tiêu diệt. 

A Nan! Thiện nam tử ấy, giả sử trước kia có phạm giới cấm, thì sau khi trì chú, 
các tội phá giới chẳng kể nặng nhẹ, đều được tiêu diệt, 


Giảng: Những câu kinh nầy giải thích rõ ràng hơn. Anan, nấu thiện tri thức trì 
tụng chú đã phạm tội giới không thanh tịnh trước khi trì chú — có nghiã là họ 


bây giờ trì chú, nhưng trước khi họ đã phạm giới, hay phá giới trước khi trì chú. 
“Thì sau khi trì chú, các tội phá giới chẳng kể nặng nhẹ, đều được tiêu diệt.” Tất 
cả tội lỗi khi phạm giới, tuy có phạm 4 giới nặng. Giới nặng có nghiã là những 
giới khó giải trừ. Nhưng nếu họ trì tụng chú Lăng Nghiêm, thì tất cả giới mà họ 
đã phạm, không cần biết nặng nhẹ, cũng đều được xóa bỏ, giống như đổ nước 
xôi trên tuyết. 


Túng Kinh ẩm tửu, thực đạm ngũ tân, chủng chủng bất tịnh. Nhất thiết 
chư Phật, Bồ Tát Kim Cang, Thiên tiên quỷ thần, bất tướng vi quá. 


Dù đã uống rượu, ăn ngũ tân, và các thứ bất tịnh, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim 
Cang, Thiên Tiên, quỷ thần, chẳng cho là có lỗi; 


Giảng: Ngũ tân là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hưng cừ. Những thứ này rất là nhiều 
trong chợ. Hưng cừ rất nhiều bên Ấn Độ, và thường trộn chung với cà-ri là một 
trong ngũ tân. Những thứ ngũ tân có mùi vị khó hởi, cho nên trong Phật Giáo 
những ai tu hành thanh tịnh không ăn ngũ tân. Những thứ bất tịnh khi ăn sẽ 
làm tăng thêm sân và dâm dục. Nhưng, khi họ “ăn ngũ tân, và các thứ bất tịnh, 
tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Thiên Tiên, quỷ thần, chẳng cho là có lỗi.” 
Khi quý vị luôn trì tụng chú Lăng Nghiêm, các vị chư Phật, Bồ Tát và Hộ Pháp 
sẽ không trách quý vị cho những tội lỗi trước đây. 

Có người lý lẽ rằng: Nếu các vị không có bắt lỗi, vậy tôi cứ tiếp tục ăn ngũ tân.” 
Tốt nhất là đừng tiếp tục ăn ngũ tân. 


Thiết trước bất tịnh, phá tệ y phục. Nhất hành nhất Trụ, tất đồng thanh 
tịnh. Túng bất tác đàn, bất nhập đạo tràng. Diệc bất hành đạo, tụng trì thử 
chú. Hoàn đồng nhập đàn, hành đạo công đức 


Dù mặc y áo rách rưới, khi đi khi đứng, đồng như trong sạch; Dù chẳng lập 
đàn, chẳng vào đạo tràng, cũng chẳng hành đạo, mà trì tụng chú này, với công 
đức vào đàn, hành đạo, chẳng có sai khác. 


Giảng: “Dù mặc y áo rách rưới, khi đi khi đứng, đồng như trong sạch.” Ở phần 
trước, đức Phật nói người tu hành vào đạo tràng nên mặt áo quần mới, but tại 
đây ngày nói cũng không cần mặc áo quần mới. Nếu quý vị không có áo quần 
mới, áo quần cũ cũng được. Khi quý vị đã trải qua 3 tuần tu hành, quý vị cũng 
có thể được thanh tịnh như nhau. Tại vì sức lực của thần chú làm cho người 

mặc áo quần mới hay cũ không khác nhau. Có người nghĩ rằng: tại sao đức 

Phật nói chúng ta phải mặc áo quần mới khi vào đạo tràng. Chúng ta làm vậy 


£ (( 


vì muốn có sự tôn trọng và sự thanh tịnh thân thể. “Đù chẳng lập đàn, chẳng 
vào đạo tràng.” — Quý vị không phải cân bước vào đạo tràng. Mọi nơi mọi lúc 
cũng là chỗ tu hành. Nếu họ “cũng chẳng hành đạo” — cho dù họ không tu 
hành nhưng “mà trì tụng chú này” — chỉ có trì chú là việc họ có thể làm trong tu 
hành. “Với công đức vào đàn, hành đạo, chẳng có sai khác.” Nếu họ có thể trì 
tụng chú Lăng Nghiêm, công đức của họ cũng không khác gì với người tạo lập 
đạo tràng 


Nhược tạo ngũ nghịch Vô gián trọng tội. Cập chư Tỳ-kheo Tì-kheo-ni, tứ 
khí bát khí. Tụng thử chú dĩ, như thị trọng nghiệp. Do như mãnh phong, 
xuy tán sa tụ. Tất giai diệt trừ, cánh vô hào phát. 


Nếu trước kia tạo các tội nặng ngũ nghịch, vô gián, những tội Tứ khí, Bát khí 
của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, thì khi tụng chú này rồi, cũng như gió mạnh thổi 
tan đống cát, những nghiệp nặng như vậy đều trừ sạch, chẳng còn mảy may. 


Giảng: “Nếu trước kia tạo các tội nặng ngũ nghịch, vô gián”. Năm tội ngũ 
nghịch là những tội nặng nhất trong Phật giáo. Đó là: giết me, giết cha, giết 
người A La Hán, làm náo trộn trong tăng đoàn, làm đổ máu Phật. 

Nếu quý vị có tình làm tổn thương đức Phật bằng dùng dao hay vũ khí, hay 
trong một cách nào đó làm thân Phật đổ máu, quý vị đã phạm một trong ngũ 
nghịch tội 

Tôi người nói: Tôi chưa bao giờ gặp Phật. Đức Phật đã nhập niết bàn, vậy tôi 
sẽ không bao giờ có cơ hội tạo nghiệp nầy. 

Cũng không phải như vậy. Tại vì nếu quý vị xé hình đức Phật hay làm bể tượng 
Phật, đó cũng là tội đổ máu Phật. Luôn cả hình in of đức Phật cũng nằm trong 
đó. Làm hư hình đức Phật khi đức Phật không còn tồn tại trên trái đất cũng 
nằm trong những tội nầy. Những nhân quả liên tiếp có nghiã là những nghiệp 
quả sẽ nhận không ngừng. 


Phạm lỗi trong thập thiện là không tốt, nhưng tạo ngũ nghịch sẽ mang lại 
những nhân quả rất nặng. Nếu quý vị tạo ngũ nghịch, quý vị sẽ rơi vào địa 
ngục vô gián. Địa ngục nầy đã giải thích trước đây. Địa ngục đầy, cho dù có 
một người trong đó hay nhiều người. Cho nên được gọi là không chổ trốn, vì 
không có chổ trống trong đó. Được gọi là vô gián, bởi vì đau khổ không dừng 
cho dù một giây phúp và không có kết thúc. Đau khổ liên tiếp không ngừng. 


“Những tội Tứ khí, Bát khí của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni.” có 3 nghiã: ứng cúng, 
sát tặc, vô sanh. Tỳ kheo Ni là những nữ sĩ tu hành trong đoàn. 


Tứ Khí là dâm, sát, trộm và dối. Đây là 4 giới chính. Giới là tiếng Phạn có 
nghiã là nguyên nhân sa thải. Nếu quý vị phạm tứ giới nầy, quý vị sẽ bị xuất ra 
khỏi tăng đoàn. Quý vị sẽ ra khỏi đại hải Phật Pháp, và không thể vào trở lại. 
Tứ khí là cho tỳ kheo. Tỳ kheo ni thì có bát khí. Bát khí là tứ khí của tỳ kheo và 
thêm vào: nhiễm tâm xoa chạm, nhiễm tâm tám sự, giới che giấu, giới theo kẻ 
bị cử. 

Giới nhiễm tâm xoa chạm trong luật giới là xoa chạm nữ giới với ý nghĩ dâm 
dục. Có bao chùm luôn cho đàn ông, đàm bà, tỳ kheo, tỳ kheo ni hay Phật Tử. 
Xoa chạm giữa người khi trong tâm có những ý dâm dục là phạm giới. Nếu 
trong tâm không có ý nghĩ tình dục thì không có phạm giới. 


Giới “tám sự”. Vị tỳ kheo ni phải ở trong đám đông khi trò chuyện. Không được 
đi vào chổ kín để trò chuyện hay vào một phòng riêng với người đàn ông khác. 
Thông thường thì người đàn ông và đàn bà không nên ở riêng — nhất là tỳ 
kheo và tỳ kheo ni. Cho tỳ kheo tội này còn nhẹ. Tỳ kheo ni thì là tội nặng. 
Trong cấm giới không cho phép tỳ kheo ni ở riêng với đàn ông. 


Giới “Che giấu” có nghiã là che giấu những phạm lỗi của người khác. Đó là che 
giấu những lỗi giới nặng và không thẳng thắng về chuyện đó. Họ không nói cho 
ai biết. Đó là phạm giới của tỳ kheo ni 


Giới “Không làm theo” có nghiã là trì tụng giới luật một tháng 2 lần, trong ngày 
đầu và ngày 15 trong tháng. Khi tỳ kheo có mặt chung chổ của tỳ kheo ñi, vị tỳ 
kheo ni phải làm theo lễ trì tụng giới do vị tỳ kheo chủ lễ. Họ không được tự ý 
một mình trì tụng giới và thọ nhận cúng dường. Nếu vị đó không làm theo như 
vậy, họ đã phạm giới không tuân theo. Đó là bát khí cho tỳ kheo ni 


Nhưng khi người tu hành đã lỡ phạm những giới đó, “thì khi tụng chú này rồi, 
cũng như gió mạnh thổi tan đống cát, những nghiệp nặng như vậy đều trừ 
sạch, chẳng còn mảy may.” Ngay cả ngũ nghịch và tứ, bát giới khí cũng bị thổi 
bay khi trì tụng chú Lăng Nghiêm, như ngọn gió lớn thổi tan đống cát không 
còn gì nữa. Không một mảnh manh tội lỗi còn lại. Đó nói lên sức lực của chú 
Lăng Nghiêm. 


A-nan! Nhược hữu chúng sanh. Tùng vô số lượng, vô số kiếp lai. Sở hữu 
nhất thiết, khinh trọng tội chướng. Tùng tiền thế lai, vị cập sám hối. 
Nhược năng độc tụng, thư tả thử chú, thân thượng đái trì. Nhược an trụ 
xứ, trang trạch viên quán. Như thị tích nghiệp, do thang tiêu tuyết. Bất 
cửu giai đắc, ngộ vô sanh nhẫn. 


A Nan! Nếu có chúng sanh từ vô số kiếp đến nay, có tất cả những tội chướng 
nặng nhẹ, tuy trong các đời trước chưa kịp sám hối, nay nếu biết đọc tụng, 
biên chép chú này, giữ đeo trên mình hay để nơi chỗ ở, thì những nghiệp tích 
chứa từ trước, đều tiêu như nước sôi làm tan băng tuyết, chẳng bao lâu sẽ 
được vô sanh nhẫn. 


Phục thứ A-nan, nhược hữu nữ nhân. Vị sanh nam nữ, dục cầu sanh giả. 
Nhược năng chí tâm. Ức niệm tư chú. Hoặc năng thân thượng, đái thử tất 
đát đa bát đát La giả. Tiện sanh phước đức, trí tuệ nam nữ. Cầu trường 
mạng giả, tốc đắc trường mạng. Dục cầu quả báo, tốc viên mãn giả, tốc 
đắc viên mãn. Thân mạng sắc lực, diệc phục như thị. Mạng chung chỉ 
hậu, tùy nguyện vãng sanh, thập phương quốc độ. Tất định bất sanh, biên 
địa hạ tiện. Hà huống tạp hình. 


Lại nữa A Nan! Nếu có người đàn bà chưa có con, mong cầu có thai, chí tâm 
tưởng niệm, hoặc đeo chú này, thì được sanh những đứa con trai gái có phước 
đức trí huệ, cầu sống lâu được sống lâu, cầu phước báo được phước báo, cho 
đến cầu thân mạng sức mạnh đều được như thế. Sau khi chết, tùy nguyện 
vãng sanh trong mười phương quốc độ, chắc chắn chẳng sanh nơi biên địa, 
dòng hạ tiện, huống là các tạp hình! 


A-nan! Nhược chư quốc độ, châu huyền tụ lạc, cơ hoang dịch lệ. Hoặc 
phục đao binh, tặc nạn đấu tranh. Kiêm dư nhất thiết, ách nạn chỉ địa. Tả 
thử Thần chú, an thành tứ môn. Tỉnh chư chỉ đề, hoặc thoát đồ thượng. 
Linh kỳ quốc độ, sở hữu chúng sanh, phụng nghênh tư chú. Lễ bái cung 
kính, nhất tâm cúng dường. Linh kỳ nhân dân, các các thân bội. Hoặc các 
các an, sở cư trạch địa. Nhất thiết tai ách, tất giai tiêu diệt. 


A Nan! Nếu các quốc độ, châu huyện, làng xóm bị nạn đói kém, ôn dịch; hoặc 
những nơi bị bịnh loạn, giặc cướp đánh nhau và tất cả những nơi có tai nạn 
khác, viết thần chú này dán nơi bốn cửa thành, và những thấp miếu hoặc trên 
các tràng phan, khiến chúng sanh trong nước thừa phụng chú này, cung kính 
lễ bái, nhất tâm cúng dường; khiến nhân dân mỗi mỗi đeo chú trong mình, 
hoặc để nơi chỗ ở, thì tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt. 


A-nan! Tại tại xứ xứ, quốc độ chúng sanh, tùy hữu thử chú. Thiên Long 
hoan hỉ, phong vũ thuận thời. Ngũ cốc phong ân, triệu thứ an lạc. Diệc 


phục năng trấn, nhất thiết ác tỉnh. Tùy phương biến quái, tai chướng bất 
khởi, nhân vô hoạnh yêu. Nữu giới gia tỏa, bất trước kỳ thân. Trú dạ an 
miên, thường vô ác mộng. 


A Nan! Nếu chúng sanh nơi các quốc độ, hễ chỗ nào có chú này, thì Thiên 
Long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui; 
những tai chướng do tất cả ác tinh biến quái ở mọi nơi, đều chẳng sanh khởi, 
người chẳng chết yểu, gông, cùm, xiềng, xích, chẳng dính vào mình, ngày đêm 
ngủ yên, thường chẳng ác mộng. 


A-nan! Thị Ta-bà giới. Hữu bát vạn tứ thiên tai biến ác tỉnh. Nhị thập bát 
đại ác tỉnh, nhỉ vi thượng thủ. Phục hữu! bát đại ác tỉnh, dĩ vi kỳ chủ. Tác 
chủng chủng hình, xuất hiện thế thời. Năng sanh chúng sanh, chủng 
chủng tai dị. Hữu thử chú địa, tất giai tiêu diệt. Thập nhị do-tuần, thành 
kết giới địa. Chư ác tai tường, vĩnh bất năng nhập. 


A Nan! Cõi Ta Bà này có tám vạn bốn ngàn tai biến ác tinh, do 28 đại ác tinh 
làm thượng thủ; lại có 8 đại ác tinh làm chủ, xuất hiện trên đời với nhiều hình 
dạng, hay gây các tai họa kỳ lạ cho chúng sanh. Hễ có chú này thì thảy đều 
tiêu diệt, trong phạm vi 12 do tuần, các tai biến hung dữ, trọn chẳng thể xâm 
nhập. 


Thị cố Như Lai, tuyên thị thử chú. Ư vị lai thế, bảo hộ sơ học. Chư tu hành 
giả, nhập tam ma đề. Thân tâm thái nhiên, đắc đại an ẩn. Cánh vô nhất 
thiết, chư ma quỷ thần. Cập vô thủy lai, oán hoạnh túc ương. Cựu nghiệp 
trần trái, lai tương não hại. Nhữ cập chúng trung, chư hữu học nhân. Cập 
vị lai thế, chư tu hành giả. Y ngã đàn trường, như pháp trì giới. Sở thọ 
giới chủ, phùng thanh tịnh tăng. Trì thử chú tâm, bất sanh nghỉ hối. Thị 
Thiện nam tử, ư thử phụ mẫu, sở sanh chỉ thân. Bất đắc tâm thông. Thập 
phương Như Lai, tiện vi vọng ngữ 


Cho nên Như Lai thuyết chú này, bảo hộ người tu hành sơ học đời vị Lai, vào 
Tam Ma Địa, thân tâm thư thái, được đại yên ổn chẳng bị tất cả tà ma, quỷ 
thần, và những oán thù, nghiệp cũ nợ xưa từ vô thỉ đến quấy hại. 

Ngươi và hàng hữu học trong chúng, với người tu hành đời vị Lai, y pháp trì 
giới trong đạo tràng, được vị thầy truyền giới trong sạch, đối với tâm chú này 
chẳng sanh nghi hoặc, thì cái thân do cha mẹ sanh của người này, nếu chẳng 
được tâm thông, mười phương Như Lai bèn thành vọng ngữ. 


Thuyết thị ngữ dĩ, hội trung vô lượng, bách thiên Kim Cang, nhất thời 
Phật tiền, hợp chưởng đảnh lễ, nhi bạch Phật ngôn: Như Phật sở thuyết, 
ngã đương thành tâm. Bảo hộ như thị, tu Bồ-đề giả. 


Nói xong, vô số Kim Cang đều nhất thời đảnh lễ bạch Phật: Như lời Phật dạy, 
chúng con xin thành tâm bảo hộ người tu đạo Bồ Đề. 


Nhĩ thời Phạm Vương, tịnh Thiên đế thích, tứ thiên Đại Vương,. Diệc ư 
Phật tiền, đồng thời đảnh lễ, nhi bạch Phật ngôn: Thẩm hữu như thị, tu 
học thiện nhân. Ngã đương tận tâm, chí thành bảo hộ. Linh kỳ nhất sanh, 
Sở tác như nguyện. 


Bấy giờ, Phạn Vương và Đế Thích, Tứ Thiên Vương cũng đồng thời đảnh lễ 
bạch Phật: Nếu có người tu học như thế, chúng con xin hết lòng bảo hộ, khiến 
họ suốt đời việc làm thỏa nguyện. 


Phục hữu vô lượng, dược xoa Đại tướng. Chư La-sát Vương, phú đan na 
Vương,. Cưu bàn trà Vương, tỳ xá già Vương,. Tân na dạ ca, chư Đại quỷ 
Vương, cập chư quỷ suất, diệc ư Phật tiền hợp chưởng đảnh lễ: Ngã diệc 
thệ nguyện, hộ trì thị nhân. Linh Bồ-đề tâm, tốc đắc viên mãn. 


Còn có vô số Quỷ Vương chắp tay đảnh lễ bạch Phật: Chúng con cũng thệ 
nguyện hộ trì cho người ấy, khiến tâm Bồ Đề mau được viên mãn. 


Phục hữu vô lượng, nhật Nguyệt Thiên tử. Phong sư vũ sư, vân sư lôi sư, 
tinh điện bá đẳng. Niên tuế tuần quan, chư tỉnh quyến thuộc. Diệc ư hội 
trung, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã diệc bảo hộ, thị tu hành 
nhân, an lập đạo tràng, đắc vô sở úy. 

Còn có vô số Nhật Nguyệt Thiên tử, Phong Sư, Vũ Sư, Vân sư, Lôi Sư, cùng 
với Điện Sư, Tuần Quan, Chư Tỉnh và quyến thuộc đảnh lễ bạch Phật: Chúng 
con cũng bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng, được vô sở úy. 


Phục hữu vô lượng, sơn Thần hải Thần. Nhất thiết độ địa, thủy lục không 
hàng, vạn vật tỉnh kì. Tịnh Phong Thần Vương, vô sắc giới Thiên. Ư Như 


Lai tiền, đồng thời khể thủ, nhi bạch Phật ngôn: Ngã diệc bảo hộ thị tu 
hành nhân. Đắc thành Bồ-đề vĩnh vô ma sự. 

Còn có vô số Sơn Thần, Hải Thần, Phong Thần, cõi Trời Vô Sắc, tất cả tinh kỳ 
trên mặt đất, dưới nước và trên không, đồng thời đảnh lễ bạch Phật: Chúng con 
cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành Bồ Đề, trọn chẳng ma sự. 


Nhĩ thời bát vạn, tứ thiên na-do-tha Hằng hà sa, câu-chi Kim Cang, tạng 
vương bồ tát. Tại đại hội trung, tức tùng toạ khởi. Đảnh lễ Phật túc nhi 
bạch Phật ngôn: 


Khi ấy, tám vạn bốn ngàn ức hằng sa Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương trong hội, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật: 


Thế Tôn! Như ngã đẳng bối. Sở tu công nghiệp, cửu thành bồ đề. Bất thủ 
niết bàn, thường tùy thử chú. Cứu hộ mạt thế, tu tam ma đề, chánh tu 
hành giả. 

Như chúng con tu thành Bồ Đề đã lâu, mà chẳng thủ chứng Niết Bàn, thường 
theo chú này, cứu giúp những người chơn tu Tam Ma Địa trong đời mạt pháp. 


Thế Tôn như thị tu tâm cầu chánh định nhân. Nhược tại đạo tràng cập dư 
kinh hành. Nãi chí tán tâm du hí tụ lạc. 


Thế Tôn, những người tu tâm cầu chánh định như thế, dù ở đạo tràng hay lúc 
kinh hành, cho đến lúc đi dạo chơi, 


Ngã đẳng đồ chúng thường đương tùy tùng thị vệ thử nhân. Túng linh Ma 
Vương, đại tự tại thiên. Cầu kỳ phương tiện chung bất khả đắc. Chư tiểu 
quỷ thần khứ thử thiện nhân thập do-tuần ngoại. Trừ bỉ phát tâm, lạc tu 
thiền giả. 

Con và đồ chúng thường theo hộ vệ người ấy. Dẫu cho Ma vương, Đại Tự Tại 
Thiên muốn tìm cách quấy phá, trọn chẳng thể được. Các quỷ thần nhỏ phải 
cách xa người ấy ngoài mười do tuần, chỉ trừ khi họ đã phát tâm tu thiền chánh 
pháp thì mới được gần người ấy. 


Thế Tôn! như thị ác ma, nhược ma quyến thuộc. Dục lai xâm nhiễu thị 
thiện nhân giả. Ngã dĩ bảo xử vẫn toái kỳ thủ do như vi trần. Hằng linh thử 
nhân sở tác như nguyện. 


Thế Tôn, nếu những ác ma hay quyến thuộc ma, muốn đến xâm nhiễu người 
ấy, thì con dùng chày Kim Cang đập nát đầu họ như vi trần, khiến người ấy 
việc làm thỏa nguyện. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHơN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 


QUYỂN 7 - PHẦN 9 
— O00 — 
TUYẾN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 
— O00 — 
HAI NHÂN ĐIÊN ĐẢO 


*x** 


A-nan tức tùng toạ khởi. Đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn: Ngã bối 
ngu độn, háo vi đa văn. Ư chư lậu tâm, vị cầu xuất ly. Mông Phật từ hối, 
đắc chánh huân tu. Thân tâm khoái nhiên, hoạch đại nhiêu ích. 


A Nan liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: Chúng con ngu độn, ham được đa 
văn, chưa cầu thoát ly nơi tâm phiền não, nhờ Phật từ bi dạy bảo, tu theo 
chánh pháp, được lợi ích lớn, thân tâm an lạc. 


Thế Tôn! Như thị tu chứng, Phật tam ma đề, vị đáo Niết-Bàn. Vân hà danh 
vi, kiền tuệ chỉ địa. Tứ thập tứ tâm. Chí hà tiệm thứ, đắc tu hành mục. 
Nghệ hà phương sở, danh nhập địa trung. Vân hà danh vi, đẳng giác Bồ 
Tát. 


Thế Tôn! Nếu tu chứng pháp Tam Ma Địa, chưa đến Niết Bàn, thì thế nào gọi 
là chỗ Càn Huệ? Nơi 44 tâm, được tu đến cấp bậc nào và đến chỗ nào mới gọi 
là nhập Sơ Địa? Thế nào gọi là Đẳng Giác Bồ Tát? 


Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa. Đại chúng nhất tâm, trữ Phật từ âm, trừng 
trừ chiêm ngưỡng. 


Nói xong, năm vóc gieo sát đất, đại chúng đều nhất tâm chăm chú, mong đợi 
từ âm của Phật. 


Nhĩ thời Thế Tôn tán thán A-nan: Thiện tai thiện tai. Nhữ đẳng nãi năng, 
phổ vị đại chúng. Cập chư mạt thế, nhất thiết chúng sanh. Tu tam ma đề, 
cầu Đại-Thừa giả. Tùng ư phàm phu, chung đại Niết Bàn. Huyền thị vô 
thượng, chánh tu hành lộ. Nhữ kim đế thính, đương vị nhữ thuyết. 


Bấy giờ, Thế Tôn khen A Nan rằng: Lành thay! Lành thay! Các ngươi lại biết vì 
cả chúng trong hội này và tất cả chúng sanh tu Tam Ma Địa, cầu pháp Đại 
Thừa trong đời mạt pháp, xin ta chỉ rõ lối tu vô thượng chơn chánh, từ phàm 
phu đến Đại Niết Bàn. Nay các ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ngươi mà nói. 


A-nan đại chúng, hợp chưởng khô tâm, mặc nhiên thọ giáo. 


A Nan và đại chúng chắp tay lắng lòng, yên lặng thọ giáo. 


Phật ngôn: A-nan đương tri. Diệu tánh Viên Minh, ly chư danh tướng. Bản 
lai vô hữu, thế giới chúng sanh. Nhân vọng hữu sanh, nhân sanh hữu 
diệt. Sanh diệt danh vọng, diệt vọng danh chân. Thị xưng Như Lai, vô 
thượng Bồ-đề. Cập đại Niết Bàn, nhị chuyển y hiệu. 


Phật bảo: A Nan nên biết! Diệu tánh sáng tỏ, lìa những danh tướng, vốn chẳng 
có thế giới chúng sanh. Do vọng có sanh, do sanh có diệt, sanh diệt gọi là 
vọng, diệt vọng gọi là chơn, ấy tức là Vô Thượng Bồ Đề và Đại Niết Bàn, cũng 
là hai hiệu chuyển y của Như Lai. 


A-nan! Nhữ kim dục tu, chân tam-ma-địa. Trực nghệ Như Lai, đại Niết Bàn 
giả. Tiên đương thức thử, chúng sanh thế giới, nhị điên đảo nhân. Điên 
đảo bất sanh, tư tắc Như Lai, chân tam-ma-địa. 


A Nan! Nay ngươi muốn tu chơn Tam Ma Địa, thẳng đến Đại Niết Bàn, trước 
hết phải biết hai nhân điên đảo của thế giới và chúng sanh; nếu điên đảo chẳng 
sanh tức là chơn Tam Ma Địa của Như Lai. 


CHÚNG SANH ĐIÊN ĐẢO 


A-nan! Vân hà danh vi, chúng sanh điên đảo? 


A Nan! Sao gọi là Chúng Sanh Điên Đảo? 


A-nan! do tánh minh tâm, tánh minh viên cố. Nhân minh phát tánh, tánh 
vọng kiến sanh. Tùng tất cánh vô, thành cứu cánh hữu. Thử hữu sở hữu, 
phi nhân sở nhân. Trụ sở trụ tướng, liễu vô căn bổn. Bổn thử vô trụ. Kiến 
lập thế giới, cập chư chúng sanh. 


Do tánh sáng tỏ nơi Tâm, vì chấp tánh sáng tỏ, nên từ sáng tỏ ấy phát ra vọng 
tánh; tánh vọng thì kiến chấp sanh khởi, từ bổn lai vô, thành cứu cánh hữu. 
Cái năng hữu sở hữu này, chẳng có tướng năng nhân sở nhân và năng trụ sở 
trụ, trọn chẳng nguồn gốc. Từ chỗ vô trụ này, kiến lập thế giới và chúng sanh. 


Mê bổn Viên Minh, thị sanh hư vọng. Vọng tánh vô thể, phi hữu sở y. 
Tướng dục phục chân, dục chân dĩ phi, chân chân như tánh. Phi chân 
cầu phục, uyển thành phi tướng. Phi sanh phi trụ, phi tâm phi pháp. Triển 
chuyển phát sanh, sanh lực phát minh. Huân dĩ thành nghiệp, đồng 
nghiệp tướng cảm. Nhân hữu cảm nghiệp, tướng diệt tướng sanh. Do thị 
cố hữu, chúng sanh điên đảo. 


Vì mê cái bổn tâm sáng tỏ, nên sanh ra hư vọng, tánh vọng chẳng tự thể, 
chẳng có chỗ nương tựa; toan muốn trở về chơn, thì cái “muốn chơn” ấy, đã 
chẳng phải là chơn tánh của Chơn Như. Chẳng chơn mà cầu trở về chơn, rõ 
ràng thành phi tướng, phi sanh phi trụ, phi tâm phi pháp, xoay vần phát sanh, 
sanh mãi không thôi, huân tập thành nghiệp, đồng nghiệp cảm nhau, do sự 
cảm nghiệp, nên có tương diệt tương sanh, do đó thành chúng sanh điên đảo. 


THẾ GIỚI ĐIÊN ĐẢO 


*x** 


A-nan! Vân hà danh vi, thế giới điên đảo?2 
A Nan! Sao gọi là Thế Giới Điên Đảo? 


Thị hữu sở hữu, phần đoạn vọng sanh, nhân thử giới lập. Phi nhân sở 
nhân, vô trụ sở trụ. Thiên lưu bất trụ, nhân thử thế thành. Tam thế tứ 
phương. Hòa hợp tướng thiệp, biến hóa chúng sanh, thành thập nhị loại. 


Do năng hữu sở hữu phân đoạn vọng sanh, từ đó an lập Giới, từ chỗ chấp 
năng nhân sở nhân, năng trụ sở trụ, dời đổi chẳng ngừng, nên vọng lập Thế. 
Tam thế tứ phương hòa hợp lẫn nhau, chúng sanh biến hóa thành 12 loài. 


Thị cố thế giới, nhân động hữu thanh, nhân thanh hữu sắc. Nhân sắc hữu 
hương, nhân hương hữu xúc. Nhân xúc hữu vị, nhân vị tri Pháp. Lục loạn 
vọng tưởng, thành nghiệp tánh cố. Thập nhị khu phần, do thử luân 
chuyển. Thị cố thế gian, thanh hương vị xúc. Cùng thập nhị biến, vi nhất 
triền phục. Thừa thử luân chuyển, điên đảo tướng cố. Thị hữu thế giới, 
noãn sanh thai sanh, thấp sanh hóa sanh. Hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô 
tưởng. Nhược phi hữu sắc, nhược phi vô sắc. Nhược Phi hữu tưởng, 
nhược Phi vô tưởng. 


Vì giác tri của chúng sanh, nên trong thế giới, do động có thanh, do thanh có 
sắc, do sắc có hương, do hương có xúc, do xúc có vị, do vị biết pháp, sáu thứ 
vọng tưởng nhiễu loạn thành nghiệp tánh, nương theo tướng điên đảo luân 
chuyển này mà có 12 loài: Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, hữu 
sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, hoặc phi hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi 
hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng, lưu chuyển chẳng ngừng. 


12 LOÀI 


A-nan! do nhân thế giới, hư vọng luân hồi, động điên đảo cố. Hòa hợp khí 
thành, bát vạn tứ thiên, phi trầm loạn tưởng. Như thị cố hữu, noãn yết la 
lam, lưu chuyển quốc độ. Ngư điểu quy xà, kỳ loại sung tắc. 


1. A Nan! Bởi do thế giới có hư vọng luân hồi, điên đảo về động, hòa hợp 
thành khối, vọng tưởng thăng trầm, vì thế nên có loài noãn sanh lưu chuyển 


nơi quốc độ, như loài cá, chim, rùa, rắn, đủ tám vạn bốn ngàn, đầy tràn thế 
giới. 


Do nhân thế giới, tạp nhiễm Luân-hồi, dục điên đảo cố. Hòa hợp tư thành, 
bát vạn tứ thiên, hoành thọ loạn tưởng. Như thị cố hữu, thai át-bô-đàm, 
lưu chuyển quốc độ. Nhân súc long tiên, kỳ loại sung tắc. 


2. Bởi do thế giới có tạp nhiễm luân hồi, điên đảo về dục, hòa hợp thành sanh, 
vọng tưởng ngang dọc, vì thế nên có loài thai sanh lưu chuyển nơi quốc độ, 
như người, súc, rồng, tiên, đủ tám vạn bốn ngàn, đầy tràn thế giới. 


Do nhân thế giới, chấp trước Luân-hồi, thú điên đảo cố. Hòa hợp nhuyễn 
thành, bát vạn tứ thiên, phiên phước loạn tưởng. Như thị cố hữu, thấp 
tướng tế thi, lưu chuyển quốc độ. Hàm xuẩn nhuyễn động, kỳ loại sung 
tắc. 

ở. Bởi do thế giới có chấp trước luân hồi, hướng về điên đảo, hòa hợp thành 
noãn (hơi ấm), vọng tưởng lăng xăng, vì thế nên có loài thấp sanh lưu chuyển 
nơi quốc độ, như loài côn trùng, sâu bọ, đủ tám vạn bốn ngàn, đầy tràn thế 
giới. 


Do nhân thế giới, biến dịch Luân-hồi, giả điên đảo cố. Hòa hợp xúc thành, 
bát vạn tứ thiên, tân cố loạn tưởng. Như thị cố hữu, hóa tướng yết nam, 
lưu chuyển quốc độ. Chuyển xác phi hành, kỳ loại sung tắc. 

4. Bởi do thế giới có biến dịch luân hồi, điên đảo về giả, hòa hợp thành xúc, 
vọng tưởng mới cũ, vì thế nên có loài hóa sanh lưu chuyển nơi quốc độ, như 
loài thối xác phi hành, đủ tám vạn bốn ngàn, đầy tràn thế giới. 


Do nhân thế giới, lưu ngại Luân-hồi, chướng điên đảo cố. Hòa hợp trước 
thành, bát vạn tứ thiên, tỉnh diệu loạn tưởng. Như thị cố hữu, sắc tướng 
yết nam, lưu chuyển quốc độ. Hưu cữu tỉnh minh, kỳ loại sung tắc. 

5. Bởi do thế giới có ngăn ngại luân hồi, điên đảo về chướng, hòa hợp thành 
trước, vọng tưởng tinh sáng, vì thế nên có loài hữu sắc lưu chuyển nơi quốc 
độ, như tất cả thần vật tinh sáng, đều hay dự đoán sự kiết hung, đủ tám vạn 
bốn ngàn, đầy tràn thế giới. 


Do nhân thế giới, tiêu tán Luân-hồi, hoặc điên đảo cố. Hòa hợp ám thành, 
bát vạn tứ thiên, uẩn ẩn loạn tưởng. Như thị cố hữu, vô sắc yết nam, lưu 
chuyển quốc độ. Không tán tiêu trầm, kỳ loại sung tắc. 

6. Bởi do thế giới có tiêu tán luân hồi, điên đảo về mê hoặc, hòa hợp thành ám, 
vọng tưởng u ẩn, vì thế nên có loài vô sắc lưu chuyển nơi quốc độ, như cõi vô 
Sắc và Thần Hư Không, cho đến quỷ mị u ẩn, đủ tám vạn bốn ngàn, đầy tràn 
thế giới. 


Do nhân thế giới, võng tượng Luân-hồi, ảnh điên đảo cố. Hòa hợp ức 
thành, bát vạn tứ thiên, tiềm kết loạn tưởng. Như thị cố hữu, tưởng tướng 
yết nam, lưu chuyển quốc độ. Thần quỷ tỉnh linh, kỳ loại sung tắc. 

7. Bởi do thế giới có mường tượng luân hồi, điên đảo về ảnh, hòa hợp thành 
nhớ, vọng tưởng thầm kết, vì thế nên loài hữu tưởng lưu chuyển nơi quốc độ, 
như loài thần quỷ tinh linh, đủ tám vạn bốn ngàn, đầy tràn thế giới. 


Do nhân thế giới, ngu độn Luân-hồi, sỉ điên đảo cố. Hòa hợp ngoan 
thành, bát vạn tứ thiên, khô cảo loạn tưởng. Như thị cố hữu, vô tưởng yết 
nam, lưu chuyển quốc độ. Tỉnh thần hóa vi, thổ mộc kim thạch, kỳ loại 
sung tắc. 


8. Bởi do thế giới có ngu độn luân hồi, điên đảo về si, hòa hợp thành ngu, vọng 
tưởng khô khan, vì thế nên có loài vô tưởng lưu chuyển nơi quốc độ, tinh thần 
hóa ra đất, gỗ, kim thạch, đủ tám vạn bốn ngàn, đầy tràn thế giới. 


Do nhân thế giới, tướng đãi Luân-hồi, ngụy điên đảo cố. Hòa hợp nhiễm 
thành, bát vạn tứ thiên, nhân y loạn tưởng. Như thị cố hữu, phi hữu sắc 
tướng, thành sắc yết nam, lưu chuyển quốc độ. Chư thủy mẫu đẳng, dĩ hà 
vi mục, kỳ loại sung tắc. 

9. Bởi do thế giới có đối đãi luân hồi, điên đảo về ngụy, hòa hợp thành nhiễm, 
vọng tưởng ỷ nhờ, vì thế nên có loài phi hữu sắc lưu chuyển nơi quốc độ, như 
loài thủy mẫu, lấy tôm làm mắt, đủ tám vạn bốn ngàn, đầy tràn thế giới. 


Do nhân thế giới, tướng dẫn Luân-hồi, tánh điên đảo cố. Hòa hợp chú 
thành, bát vạn tứ thiên, hô triệu loạn tưởng. Do thị cố hữu, phi vô sắc 
tướng, vô sắc yết nam, lưu chuyển quốc độ. Chú trớ yếm sanh, kỳ loại 
sung tắc. 

10. Bởi do thế giới có dẫn dụ luân hồi, điên đảo về tánh, hòa hợp thành chú, 
vọng tưởng kêu gọi, vì thế nên có loài phi vô sắc lưu chuyển nơi quốc độ, như 
loài chú nguyền rủa, yêu mị, đủ tám vạn bốn ngàn, đầy tràn thế giới. 


Do nhân thế giới, hợp vọng Luân-hồi, võng điên đảo cố. Hòa hợp dị 
thành, bát vạn tứ thiên, hồi hỗ loạn tưởng. Như thị cố hữu, Phi hữu tưởng 
tướng, thành tưởng yết nam, lưu chuyển quốc độ. Bỉ bồ lô đẳng, dị chất 
tướng thành, kỳ loại sung tắc. 


11. Bởi do thế giới có hợp vọng luân hồi, điên đảo về mường tượng, hòa hợp 
thành dị, vọng tưởng xoay vòng, vì thế nên có loài phi hữu tưởng lưu chuyển 
nơi quốc độ, như loài tò vò, hay bắt con vật khác làm con mình, đủ tám vạn 
bốn ngàn, đầy tràn thế giới. 


Do nhân thế giới, oán hại Luân-hồi, sát điên đảo cố. Hòa hợp quái thành, 
bát vạn tứ thiên, thực phụ mẫu tưởng. Như thị cố hữu, Phi vô tưởng 
tướng, vô tưởng yết nam, lưu chuyển quốc độ. Như độ kiêu đẳng, phụ 
khối vi nhi. Cập phá kính điểu, dĩ độc thụ quả, bão vi kỳ tử. Tử thành phụ 
mẫu, giai tao kỳ thực, kỳ loại sung tắc. Thị danh chúng sanh, thập nhị 
chủng loại. 

12. Bởi do thế giới có oán hại luân hồi, điên đảo về sát (hại), hòa hợp thành 
quái, vọng tưởng ăn thịt cha mẹ, vì thế nên có loài phi vô tưởng lưu chuyển nơi 
quốc độ, như con thổ cưu và chim phá kính, ôm trái cây độc làm con, khi con 
lớn lên thì ăn luôn cả cha mẹ, đủ tám vạn bốn ngàn, đầy tràn thế giới. Ấy gọi là 
mười hai loại chúng sanh. 


ĐẠIPHẬT 
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KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHơN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 


QUYỂN 8.1 
— 000 — 


TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 


— O00 — 
TAM CHỦNG TIỆM THỨ 


A-nan! Như thị chúng sanh, nhất nhất loại trung. Diệc các các cụ, thập 
nhị điên đảo. Do như niết mục. Loạn hoa phát sanh. Điên đảo diệu viên, 
chân tịnh minh tâm. Cụ túc như tư, hư vọng loạn tưởng. Nhữ kim tu 
chứng, Phật tam ma đề. Ư thị bổn nhân, nguyên sở loạn tưởng. Lập tam 
tiệm thứ, phương đắc trừ diệt. Như tịnh khí trung, trừ khứ độc mật. Dĩ chư 
thang thủy, tỉnh tạp hôi hương. Tẩy địch kỳ khí, hậu trữ cam lồ. 


A Nan! Như vậy chúng sanh trong mỗi loài đều gồm đủ 12 thứ điên đảo, cũng 
như dụi mắt thấy hoa đốm lăng xăng, thảy đều từ diệu tâm sáng tỏ vọng sanh 
điên đảo, nên có đủ thứ tư tưởng hư vọng tán loạn như thế. Nay ngươi tu 
chứng Tam Ma Địa, đối với bản nhân của tư tưởng tán loạn ấy, phải lập ba tiệm 
thứ mới có thế diệt trừ, cũng như muốn trừ mật độc trong bình để đựng cam lồ, 
thì phải dùng nước sôi và tro rửa sạch cái bình, rồi mới đựng cam lồ. 

Giảng: Do nhận thức mê lầm của chúng sinh mà có những tâm niệm điên đảo, 
phân biệt ra có năng, có sở, có thân, có cảnh, có ngã, có pháp, có thời gian, 
có không gian, cho đến có mười hai loài chúng sinh. Ví như dụi con mắt, thì đủ 
thứ hoa đốm sinh ra, khi chúng sinh dùng những vọng tưởng phân biệt mà 
huân tập bản lai tự tánh, thì bản lai tự tánh theo sự huân tập đó mà hiện ra 
nhiều cảnh giới sai khác. 

Nguyên do của việc biểu hiện như thế là vọng tưởng. Tất cả cảnh giới do vọng 
tưởng huân tập biểu hiện ra, đều như cảnh chiêm bao, vốn không có gì. Nhận 
thức thấy được tất cả sự vật biến hiện, đều chỉ là nhất tâm, không có sai khác 
thì diệt trừ được vọng tưởng và chứng được bản lai tự tánh, chừng đó mới biết 
tâm tánh bản lai không sinh, không diệt, như như bình đẳng, nơi chư Phật 
cũng không thêm, nơi chúng sinh cũng không bớt và mới biết chúng sinh bản 
lai đã thành Phật rồi, bản lai không có hư vọng phải trừ, không có chân như 


phải chứng, điều cốt yếu là chuyển nhận thức sai lầm, thành nhận thức đúng 
đắn mà thôi 


Song, vì tâm tánh chúng sinh bị huân tập lâu đời theo các vọng tưởng, nên 
cần phải huân tập lâu ngày theo chánh pháp, mới lần lượt diệt trừ được thói 
quen vọng tưởng, do đó cần lập ra ba tiệm thứ để gội rửa những thói quen hư 
vọng. Ba tiệm thứ nầy, không phải có những vị trí cố định và căn cơ của mỗi 
chúng sinh cũng khác nhau nhiều, có người thì đốn tu và đốn ngộ, có người thì 
đốn tu mà tiệm ngộ, có người thì tiệm tu mà đốn ngộ, có người thì tiệm tu và 
tiệm ngộ. Giác ngộ sâu hay cạn, tùy theo việc chuyển nhận thức sâu hay cạn, 
và việc chuyển nhận thức nầy, một phần lớn, cũng tùy sự huân tập theo chánh 
pháp thật đúng đắn hay chưa thật đúng đắn. 


Vân hà danh vi, tam chủng tiệm thứ. Nhất giả tu tập, trừ kỳ trợ nhân. Nhị 
giả chân tu, khô kỳ chánh tánh. Tam giả tăng tiến, vi kỳ hiện nghiệp. 


Cái gì 3 ba mốn tiệm thứ. Một là trừ các trợ duyên bên ngoài. Hai là trừ các 
chánh nhơn bên trong. Ba là trừ các nghiệp hiện tiền 


Giảng: Muốn tiêu diệt hoàn toàn các vọng tưởng và đầy đủ vô lượng công 
đức, thì người tu hành có thể chia con đường tu làm ba giai đoạn. Giai đoạn 
đầu là tu tập trừ những cái nhân giúp đỡ cho vọng tưởng tăng trưởng. Giai 
đoạn thứ hai, là thuận theo chân tánh mà tu hành, diệt trừ cội gốc của vọng 
tưởng. Giai đoạn thứ ba, là tăng tiến tu hành, chuyển cái nghiệp dụng của 
chúng sinh, thành cái diệu dụng của chư Phật. 


Nhất giả tu tập. Trừ kỳ trợ nhân 


* * * 


Vân hà trợ nhân? A-nan! Như thị thế giới, thập nhị loại sanh. Bất năng tự 
toàn, y tứ thực trụ. Sở vị đoạn thực, xúc thực, tư thực, thức thực. Thị cố 
Phật thuyết, nhất thiết chúng sanh, giai y thực trụ. 


Sao nói là trợ nhân? A Nan! 12 loại chúng sanh trong thế giới, chẳng thể tự 
sống, phải nhờ bốn cách ăn để nuôi dưỡng, ấy là: ăn bằng cách nhai xé như 
con người; ăn bằng ngửi mùi hơi như quỷ thần; ăn bằng niệm tưởng như cõi Tứ 
Thiền và ăn bằng ý thức như cõi Tứ không, cho nên Phật nói tất cả chúng sanh 
đều nhờ sự ăn mà tồn tại. 


Giảng: Sao nói là trợ nhân? Những trợ nhân mang tới thiện nghiệp và ác 
nghiệp. Trong bài nầy, đức Phật nói về ác nghiệp. Anan, 12 loại chúng sanh 
trong thế giới, chẳng thể tự sống, phải nhờ bốn cách ăn để nuôi dưỡng. Chúng 
sanh cần ăn để sinh sống. Đó là ăn bằng cách nhai xé như con người. từng 
miếng từng miếng, như trong cõi thiên lục giới, A-tu-la, người và chúng sanh 
ăn uống. ăn bằng ngửi mùi hơi như quỷ thần, ăn bằng niệm tưởng như cõi Tứ 
Thiền và ăn bằng ý thức như cõi Tứ không. Đây bao gồm cả cõi thiên sắc giới 
và vô sắc giới. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh đều nhờ sự ăn mà tồn tại. 
Khi ban đầu đức Phật giảng, đức Phật muốn phá đi cái chấp của ngoại đạo. Khi 
đức Phật giảng rằng chúng sanh cần ăn để sống, ngoại đạo cười che và nói: 
“Ông nói đó là Pháp? Ông nghĩ rằng chúng tôi phải đợi ông nói vậy hay sao? 
Ai mà không biết chúng sanh cần ăn để sống? Con nít điều hiểu việc đó? 


Đức Phật trả lời: ^/ậy các ông có thể cho biết bao nhiêu chúng sanh ăn uống 
như vậy?” 


Lúc đó các ngoại đao điều im lặng. Họ không biết trả lời như thế nào? Sao đó 
đức Phật giải thích cho họ 4 cách ăn uống. 


A-nan! Nhất thiết chúng sanh. Thực cam cố sanh. Thực độc cố tử. Thị 
chư chúng sanh, cầu tam ma đề. Đương đoạn thế gian, ngũ chủng tân 
thái. Thị ngũ chủng tân, thục thực phát dâm, sanh đạm tăng nhuế. Như thị 
thế giới, thực tân chi nhân. Túng năng tuyên thuyết, thập nhị bộ Kinh. 
Thập phương Thiên tiên, hiềm kỳ xú uế, hàm giai viễn ly. Chư ngạ quỷ 
đẳng, nhân bỉ thực thứ. Thỉ kỳ Thần vẫn, thường dữ quỷ trụ. Phước đức 
nhật tiêu, trường vô lợi ích. 


A Nan! tất cả chúng sanh, ăn ngọt thì sống, ăn độc thì chết. Vậy chúng sanh 
cầu Tam Ma Địa, nên dứt bỏ ngũ tân của thế gian, ngũ tân này hễ ăn chín thì 
phát lòng dâm, ăn sống thì thêm sân hận. Những người ăn ngũ tân, dù biết 
giảng giải mười hai bộ kinh, nhưng mười phương thiên tiên đều chê mùi hôi 
thối ấy mà tránh xa; các loài ma quỷ, thừa lúc đang ăn ngũ tân, liếm môi của 
họ, người ấy thường ở chung với quỷ, phước đức ngày càng tiêu mòn, chẳng 
được lợi ích. 


Giảng: Đây nói bước đầu tiên để trừ các trợ duyên. Ngũ tân (hành, hẹ, tỏi, kiệu 
và hưng cừ) làm tăng thêm ác nghiệp, cho nên bước đầu tiên là ngăn bỏ ngũ 

tân trong món ăn. A -Nanl! tất cả chúng sanh, ăn ngọt thì sống, ăn độc thì chất. 
Chúng sanh nơi đây là chúng sanh trong 12 loài. Ngọt là những thức ăn có thể 


Lá 


ăn được. Thức ăn ngọt là những thức ăn không có độc. Còn “Độc” ở đây không 


những là độc dược mà bao gồm ngõ tân. Nói tóm lại là những thức ăn mang lại 
ác nghiệp và giảm thọ. Không phải chỉ những thức độc dược ăn vào sẽ chết 
liền. Những ai cầu Tam Ma Địa nên loại bỏ ngũ tân. Bước đầu tiên là ngăn 
chận những ác nghiệp. Ngũ tân trong đây là hành, hẹ, tỏi, kiệu, và hưng cử. 


Ngũ tân này hễ ăn chín thì phát lòng dâm. Thịt cũng như vậy. Đó là lý do tại 
sao Phật tử tu hành không ăn mặn. Ngũ tân làm tăng lòng dâm, không phải 
lòng từ bi, mà làm tăng thêm sự tham muốn sinh lý dâm dục, cho đến không 
kiềm chế cơn dâm vọng. Khi ăn ngũ tân sống, làm tăng thêm sân hận. Làm 
cho chúng ta thêm ngu si. Người có trí tuệ không có sân si. Những ai không 
kèm chế sân si, phần đông khó nhận ra việc đúng và việc sai. Khi việc xãy ra, 
họ không thấy được chân lý. Sự nóng giận che mất đi trí tuệ và họ không biết 
sử lý chuyện xấu xãy ra ngoại trừ nổi cơn nóng giận. Khi sân hiện tiền thì 
không giúp giải quyết vấn đề một chúc nào. Ăn mặn (thịt) cũng làm cho tăng 
cái tính tình nóng giận. Và càng ăn nhiều ngũ tân, sân si càng tăng trưởng. 


Cho nên người ăn ngũ tân, dù biết giảng mười hai bộ kinh, nhưng mười 
phương tiên đều chê mùi hôi thối mà tránh xa. Đây nói những người ăn ngũ tân 
hay uống rượu, ăn mặn. Trong khi đó, chư thiên thường ủng hộ cho những ai 
trừ bỏ những thứ nầy. Mùi hôi người phát ra phần đông từ những món ăn hằng 
ngày. Những ai ăn ngũ tân có mùi hôi càng nặng hơn. Nách tay thường hôi 
hám cho đến có thể ngửi từ xa làm cho mọi người tránh xa. Có một số người 
có thể thuyết được 12 bộ kinh. 


Khi chúng ta ăn uống không được thanh tịnh, họ thường sinh sống với ma quỷ. 
Chư thiên không tới gần. Ma quỹ là những linh hồn khổ đói. Khi chúng ta ăn 
uống không thanh tịnh, có nghĩa ăn ngũ tân, đồ mặn, các loài ma quỷ thường 
tới gần, liếm môi của họ. Sau khi ăn ngũ tân, mùi hôi thường bốc ra và lôi cuốn 
ma quỷ tới gần và liếm môi của những ai ăn ngũ tân để nếm những món đó. 
Ma quỷ ăn uống bằng liếm, cho nên những ai ăn ngũ tân thường có ma quỷ kế 
bên đụng chạm. Quý vị không thấy được, nhưng ma quỹ thường làm việc đó. 


Ngươi ấy thường ở chung với ma quỷ, phước đức ngày càng tiêu mòn, chẳng 
được lợi ích. Người ăn ngũ tân thường ở chung với ma quỷ và ma quỷ quấn 
quých bên họ, mặc dù người không biết việc đó. Những thiện nghiệp và phước 
báo ngày càng tiêu mòn và họ không được lợi ích gì cả. 


Thị thực tân nhân, tu tam-ma-địa. Bồ Tát Thiên tiên, thập phương thiện 
thần, Bất-lai thủ hộ. Đại lực Ma Vương, đắc kỳ phương tiện. Hiện tác Phật 


thân, lai vi thuyết Pháp. Phi hủy cấm giới, tán dâm nộ si. Mạng chung tự 
vi, Ma Vương quyến thuộc. Thọ ma phước tận, đọa Vô gián ngục. 


Người ăn ngũ tân mà tu Tam Ma Địa, thì Bồ Tát, Thiên Tiên, mười phương 
thiện thần chẳng đến hộ vệ. Đại lực ma vương có cơ hội hiện ra thân Phật, 
thuyết pháp cho họ, chê bai giới cấm, tán thán dâm dục và sân si. Người ấy 
chết thành quyến thuộc ma, khi hết phước báo của ma, liền đọa ngục A Tỳ. 
Giảng: Người ăn ngũ tân mà tu Tam Ma Địa thì Bồ Tát thiên thần chẳng đến hộ 
vệ. Tại sao? Tại vì người ấy hôi hám. Ủng hộ thanh tịnh, các vị tránh xa mùi 
hôi và chẳng đến hộ vệ. Nhưng các vị thường hộ trì phật pháp, những nơi 
thanh tịnh, ma quỹ không dám xuất hiện. Và những nơi không thanh tịnh, ma 
quỷ sẽ lợi dụng. Danh từ “Thanh Tịnh” dành do các vị bồ tát chư thiên hộ trì 
chánh pháp. 


Nhưng có khi vài chổ, các Ma Vương quyến thuộc thấy có cơ hội, hiện thân 
Phật, thuyết pháp cho người. Thấy kẻ tu hành không có hộ pháp, các ma 
vương tới lại và đợi cơ hội nhập vào người tu hành. Các ma vương đầy pháp 
lực, họ có thể hóa chuyển tướng Phật. Chúng tôi khuyên các vị nếu sau nầy 
trên con đường thiền định, các vị thấy Phật hay Bồ Tát hiện thân, hay các chư 
thiên ma quỷ lui tới. Nếu là thiệt, các vị sẽ thấy chung quanh họ có hòa quang 
mát mẻ sáng chiếu. Khi hòa quang chiếu đến quý vị, quý vị sẽ cảm thấy ấm 
cúng như chưa từng có. Nếu đó là hòa quang thật. Nếu ma quỷ, hòa quang đó 
rất là nóng. Nhưng cần nhiều trí tuệ mới phân biệt được. Nếu quý vị thiếu trí 
tuệ, quý vị sẽ không nhận ra sức nóng của hòa quang đó. 


Một cách khác để phân biệt ra hòa quang của ma quỷ giả hình là Phật hay Bồ 
Tát và Phật thiệt bằng cách nhìn vào Phật pháp họ thuyết giảng. Các ma quỷ 
sẽ thuyết rằng đừng chấp vào ngũ giới, và thường ca ngợi và tình dục, tham 
sân sỉ. Ma quỷ sẽ thuyết: đừng giữ giới, đó là tiểu thừa. Họ nói tu theo Đại 
thừa, giết mà không giết. Dục vọng mà không dục vọng. Cho nên không có 
phạm giới. Nếu anh giết, anh không có phạm tội. Đừng giữ trong lòng những 
việc nhỏ. Đừng giữ những chỉ tiết nhỏ trong việc làm. Phạm giới không có vấn 
đề? 

Những việc quý vị làm trước khi quy y tam bảo không có tính là phạm lỗi. 
Nhưng khi quý vị quy y rồi. Thí dụ như giới sát sanh, quý vị phạm giới sát sanh 
nếu quý vị giết một chúng sanh khác. Tại sao? Bởi vì quý vị biết đó là sai lầm 
nhưng vẫn cố ý phạm giới. Nếu quý vị nhận giới không ăn cắp và quý vị ra 
ngoài và ăn cắp, quý vị đã phạm giới luật. 


Quý vị có thể đã phạm tội tà dâm trước khi quy y tam bảo, nhưng đó có thể 
không tính vì quý vị chưa nhận giới quy y, cho nên không có tính là đó là lỗi 
lầm trong quá khứ. Nhưng khi quý vị phạm giới sau khi quy y, quý vị đã phạm 
lỗi. Trước khi quý vị nhận giới cấm nói láo, quý vị không có lỗi với những lời 
nói. Nhưng sau khi quý vị đã nhận giới luật, quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho 
những lời nói của quý vị. Chuyện như thế nào, nếu quý vị biết thì biết. Nếu 
không biết thì không biết. Quý vị không thể nào nói rằng quý vị không biết khi 
quý vị đã biết; hay nói biết khi quý vị không biết. Không nói chuyện vòng 
quang khi nói chuyện. Con đường thẳng là con đường Giác Ngộ 

Có người nghĩ rằng: Vậy tôi không nhận giới luật, vậy tôi không có tội. Đúng 
không? Nhưng bây giờ quý vị đã biết, tốt nhất là nhận giới, và nếu không, quý 
vị sẽ bỏ đi một cơ hội tốt. Nếu quý vị không nhận giới luật, quý vị sẽ không có 
tiến bộ, trong cuộc sống hằng ngày hay trên con đường tu học Phật Pháp. Quý 
vị nên tiếp tục tu học. Cho nên khi biết đó là điều tốt, quý vị nên nhận giới luật 
and cẩn thận giữ giới 

Nhưng ma vương không giúp lại còn chê bai và phá vỡ giới luật, lại khuyên 
quý vị không nhận giới luật. Ma vương khen ngợi dâm dục. “Rất thú vị”, ma 
vương nói, “Càng tham đắm dâm vọng, càng dễ thâm nhập trên con đường tu 
hành Phật Pháp. Thí dụ như Ma Vương, hằng ngày có 2 tới 3 trăm ma nữ, 
nhưng vẫn tu thành A Tu La Vương 


Vậy có sao đâu? Thật ra, khi ma vương khen ngợi tình dục, quý vị biết ngay 
lập tức rằng đó không phải là Phật. Còn về sân hận, ma vương nói: “Có tình 
sân không có vấn đề. Cái sân càng lớn, Giác ngộ càng nhanh. Sau đó, si tình 
là giác ngộ. Chúng tiếp tụ, càng nhiều si tình, trí tuệ càng tăng. Không có chi. 
Sân hận lúc nào các bạn muốn”. Các ma vương thường khen tham sân si như 
vậy. “Si Mê” nghiã là ngu dại và làm việc nghịch lý lẽ. 


Thông qua một quá trình liên tục của sự ngu si đần độn và chậm chạp, tình 
trạng ngu xuẩn lộn ngược xảy ra trong thế giới này. Vô minh với sự bướng bỉnh 
đã trở thành tám mươi bốn ngàn loại suy nghĩ ngẫu nhiên, khô cạn và suy 
nhược. 


Và chúng sinh không có suy nghĩ biến thành đất, gỗ, kim loại, hoặc đá. Tất 
nhiên, điều này không xảy ra với mọi sinh vật ngu xuẩn. Thường không xảy ra. 
Nhưng ở đây ma vương ca ngợi ảo tưởng; ma vương nói với quý vị rằng càng 
ngu đại, càng tốt. Khi nếu quý vị ngu ngốc, quý vị sẽ dễ cho ma vương khuến 
rũ quý vị tuân theo hướng dẫn của ma vương. Quý vị sẽ rơi vào ngay. Bạn sẽ 
trở thành một trong sự cai trị của các vị ma vương. 


Gần đây, một cuốn sách xuất phát từ Ấn Độ chuyên về ca ngợi thực hành Mật 
thừa của nam và nữ tu luyện cùng nhau. Đây là một cuốn sách được viết bởi 
ma quỷ. Ma quỷ khen ngợi sự ham muốn tình dục và không hướng dẫn mọi 
người nên chấm dứt nó. Họ nói rằng không cần cắt bỏ sự ham muốn tình dục 
mà người ta vẫn có thể trở thành Phật. Nhưng Phật là thuần khiết, trong khi 
điều bẩn thỉu nhất, cảm xúc đục nhất, là tình dục. 

Trong tiếng Trung, chữ kết hôn chứa một nhân vật là sự kết hợp của từ “người 
phụ nữ” và từ “nhầm lẫn”, hoặc “ảo tưởng tối tăm”. Chữ hôn nhân đó nói rằng 
ngay khi một người kết hôn, người mất trí tuệ. Cuộc đời của một người sinh 
sống trong đêm bóng tối và tạp chất. Giống như con người đang ngủ mê qua 
ngày tháng, và khi con người ngủ, người ta hoàn toàn quên lãng mọi thứ. Đó là 
ngu xuẩn. Mặt khác, những gì chúng tôi vừa nói về hôn nhân không phải luôn 
luôn như vậy. 


Quý vị phải linh hoạt khi xem mọi thứ. Bạn không thể quá cứng nhắc trong tư 
tưởng. Mặc dù tôi đã nói rằng hôn nhân là nhầm lẫn, bạn có thể cố gắng đạt 
được sự hiểu biết trong sự nhầm lẫn đó. 

Bạn có thể nhập việc nhầm lẫn đó nhưng không bị lúng túng. Tuy Thích Ca 
Mâu Ni Phật kết hôn, nhưng đức Phật là người khôn ngoan nhất. 


Nếu nó báo động bạn, vậy đừng ăn ngũ tân. Nếu quý vị không ăn ngũ tân, các 
vị thiên thần và hộ pháp sẽ bảo vệ quý vị và những ma quỷ sẽ xa lánh. Nếu 
quý vị có thể kết hôn và tỉnh táo, quý vị sẽ không chìm vào sự nhầm lẫn đó. 
Nếu quý vị nhập vào tình huống, quý vị đừng để chuyện đó quay chuyển. Đừng 
nhầm lẫn những gì tôi nói là có nghĩa là tôi phản đối cho bất kỳ ai kết hôn. Tôi 
chỉ khám phá một nguyên tắc. 

“Khi cuộc sống của họ kết thúc, những người này sẽ tham gia vào hạng ma 
QUỶ. ˆ 

Điều này đề cập đến những người ăn ngũ tân. Bởi vì họ ăn như vậy, các vị chư 
thiên, bồ tát, hộ pháp không bảo vệ chúng. Do đó, ma quỷ có ma lực có thể sai 
khiến họ. Các ma vương hiện thân như một vị Phật và nói ma pháp với họ, ca 
ngợi việc say mê tình dục, giận dữ và ngu si. Đã từng bối rối ma lực, những 
người này mất trí tuệ chân chính và quan điểm thích hợp trong bất kỳ thực tế 
nào. Thay vào đó, đầu óc chứa đựng những kiến thức và quan điểm sai lệch. 
Ma vương nói ham muốn tình dục là tốt, và họ tin điều đó. “Đức Phật nói với tôi 
như vậy! Ông ấy nói là không có vấn đề gì. "Điều đó được gọi là nhầm lẫn tên 
trộm là con trai của mình. Một sai lầm ma vương gắn cho đức Phật. 


Do đó, “Khi họ cuộc sống kết thúc, những người này sẽ thống chế trong sự cai 
trị của các ma vương. "Khi nào các phước lành trần tục của họ được sử dụng 
hết, họ chết và ngoan ngoãn nằm trong sự cai trị của ma vương. “ Khi họ sử 
dụng hết phước lành như quỷ, họ sẽ rơi vào Vô Gián Địa ngục.” 


Quỷ cũng có loại phước lành của riêng họ. Có một người tu luyện đọc tên của 
A Di Đà Phật. Tuy nhiên, anh ấy đặc biệt ly tham lam, đặc biệt là bạc và vàng. 
Anh ta đã niệm Phật, nhưng đó là vì anh ấy đã nghe nói rằng: Vùng đất cực lạc 
cuối cùng được làm bằng vàng, và anh ta đoán anh ta có thể tích lũy một số 
lượng lớn khi anh ấy đến đó. 


Sau đó một hôm ngài thấy Đức Phật A Di Đà đến. Phật nói với anh ta: “Hôm 
nay anh sẽ được tái sinh trong cõi cực lạc, và anh có thể mang theo vàng bạc 
của anh. “Vì vậy, ông đặt bốn hoặc năm trăm lượng vàng trên hoa sen, hoa 
mà Đức Phật A Di Đà đang cầm. Nhưng trước khi anh ta có cơ hội nhảy lên 
hoa, hoa biến mất, cũng như Đức Phật cầm hoa. “Ồ,” người đàn ông nghĩ: 
“Phật A Di Đà cũng thích tiền. Anh ta chạy hết với tất cả vàng của tôi! ” Vào 
khoảng thời gian đó, trong hộ gia đình của nhà tài trợ ở khu anh ta đang sống, 
một con lừa mới sinh ra đã chết. Họ nhận thấy bụng của con lừa trẻ rất cứng và 
nặng nề, và khi họ mổ bụng ra, họ thấy vàng bạc của người tu luyện cũ bị giấu 
ở bên trong. Lúc thời điểm đó, anh ta nhận ra cái tham của anh ta nặng đến 
mức nào, và anh ta vui mừng rằng anh ta đã không đi với “A Di Đà Phật, ” Vì 
nếu anh ta đã đi, anh ta sẽ tái sanh làm con lừa bé đó. Và anh ta biết rằng 
“Phật A Di Đà” đã đến không phải là một đức Phật thực sự. 


Có người thắc mắc, có Phật A Di Đà thực không? Dĩ nhiên có. Nhưng bởi vì 
mọi người có kiến thức và quan điểm sai lệch. Cũng có ma vương có thể biến 
hoá giống như Đức Phật A Di Đà. Rõ ràng, chúng ta nên hướng thẳng và giữ 
giới. Nhưng làm thế nào để bạn làm điều đó? Hãy hết sức cẩn thận để không 
tham. Bất kỳ ai có ý tưởng rằng anh ta có thể đến vùng đất cực lạc để khai thác 
mỏ vàng, hãy thức dậy nhanh chóng. Mặc dầu cõi Tịnh Độ có thể được lát 
bằng vàng, bạn không thể chứa đựng những suy nghĩ tự lợi ích và lập mưu kế 
hoạch khai thác mỏ vàng như ý. Trong tu hành, chỉ vì một ý nghĩ có thể mang 
tới ác nghiệp. 

Văn bản nói rằng vì con người ăn ngũ tân và có kiến thức và quan điểm sai 
lầm, đầu tiên họ trở thành ma quỷ, và sau đó rơi vào địa ngục. Khi nào họ ra 
ngoài? Không ai biết 


A-nan! Tu Bồ-đề giả, vĩnh đoạn ngũ tân. Thị tắc danh vi, đệ nhất tăng tiến, 
tu hành tiệm thứ. 


A Nan! Người tu đạo Bồ Đề phải dứt hẳn ngũ tân, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tinh 
tấn thứ nhất. 


Giảng: “Ananda có nghe không? Những người tu hành trên con đường đi đến 
Giác Ngộ, không bao giờ nên ngũ tân. Bạn chắc chắn phải ngừng ăn hành tây, 
tỏi, tỏi tây, hành lá và hẹ. Nếu bạn ăn những thứ này, bạn có thể nằm trong 
công ty của vua quỷ. Nếu bạn không ăn những thứ này, bạn có thể tham gia 
vào lễ hội của Đức Phật. “Đây là bước đầu tiên trên giai đoạn tu hành. "Đây là 
bước tiến bộ đầu tiên trên con đường tu hành. Trong †u hành, người ta phải loại 
bỏ viện trợ trong việc tạo ra ác nghiệp. Ngũ tân là một nguyên nhân hỗ trợ các 
vị ma vương. Bạn không nên coi họ không quan trọng. Ngũ tân sẽ làm cho bạn 
tối tăm và bối rối. Nó sẽ khiến bạn không thanh tịnh, và tạp chất của bạn khiến 
bạn cùng với việc làm của ma quỷ, vì một người không thanh tịnh, ma quỷ 
càng thích. 


Nhị giả chân tu. Khô kỳ chánh tánh. 


* * * 


Vân hà chánh tánh?^2 A-nan! Như thị chúng sanh, nhập tam-ma-địa. Yếu 
tiên nghiêm trì, thanh tịnh giới luật. Vĩnh đoạn dâm tâm, bất thực tửu 
nhục. Dĩ hỏa tịnh thực, vô đạm sanh khí. 


Sao nói là chánh tánh? A Nan! Chúng sanh muốn vào Tam Ma Địa, trước tiên 
phải giữ giới trong sạch, dứt hẳn lòng dâm, chẳng dùng rượu thịt, chỉ ăn đồ nấu 
chín, chẳng ăn đồ sống. 


Giảng: Giai đoạn đầu tiên bao gồm việc loại bỏ trợ giúp như ăn thịt. Thứ hai 
dần đến giai đoạn liên quan đến bản chất của hành vi phạm tội nghiệp báo. 
“Cái gì là bản chất của vi phạm tội nghiệp báo? 


Anan, chúng sanh muốn vào Tam Ma Địa trước tiên phải vững chắc duy trì giới 
luật trong sạch. ” 


Các bản chất của tội nghiệp là do các hoạt động của nghiệp ý thức. Ý thức 
nghiệp phải được biến đổi, và phải thực hiện bằng cách giữ giới luật. “Kiên trì 
vững chắc” có nghĩa là vững chắc với chính mình. Chính mình không phải là 
một chút bình thường hoặc cầu thả. Chính mình dựa vào giới luật tu hành. 


Bất cứ điều gì quý vị đã làm trước khi nhận giới không tính như một vi phạm, 
bởi vì quý vị đang ở trong sự thiếu hiểu biết. Nếu quý vị không biết mình làm 
hành vi phạm tội, quý vị không cam kết lỗi. Nhưng một khi quý vị nhận được 
giới luật, quý vị không thể duy trì hành vi phạm tội của quý vị. Trước khi quý vị 
nghe về giới luật, quý vị có thể thích thú với những thứ không phù hợp với các 
quy tắc. Nhưng một khi bạn học qua giới luật, quý vị nên nhận giới và sau đó 
không thưởng thức các hoạt động đó nữa 


Quý vị phải cắt đứt suy nghĩ của ham muốn tình dục. ”. “Tình dục” đề cập đến 
tình yêu và ham muốn, được sinh ra từ vô minh. Tình yêu không được thành 
lập trên sự thiếu hiểu biết, theo nghĩa là nó sự yêu thương với vợ chồng và con 
cái, không phải là những gì có nghĩa là đây. 

Hoặc, nếu nguyên nhân đặc biệt và điều kiện phát sinh khi phát nguyện để 
giúp đỡ người khác, và quý vị không ích kỷ tìm kiếm một số ít hạnh phúc, điều 
đó cũng sẽ được coi là vi phạm, bởi vì sự mong muốn của quý vị là giúp đỡ ai 
đó tuy rằng việc đó quý vị không thích nhưng vẫn làm để giúp người khác. Đó 
là tạm thời thuận tiện và không vi phạm. 


“Không ăn uống rượu thịt.” Quý vị nên ăn thức ăn thuần chay. Điều gì sai lầm 
trong ăn uống rượu vang và thịt? Rượu và rượu nói chung làm giảm tính chất 
của một người. Một khi quý vị uống rượu, quý vị mất đi lý trí ngay thẳng. Và 
sau đó quý vị có thể làm bất cứ điều gì. Quý vị sẽ giống như người đàn ông 
trong câu chuyện tôi đã nói trước khi đã phá vỡ một giới luật chống lại các chất 
độc và cuối cùng vi phạm tất cả năm giới. 

Nếu một người không uống rượu, lý trí của một người sẽ không bị phân tán và 
hành động của một người sẽ không bị điên đảo. Một lý do khác là mùi rượu và 
các đồ uống có cồn khác. Có thể được coi là có mùi thơm với con người và ma 
quỷ, nhưng lại làm rối loạn Bồ tát và chư thiên. Họ không thích mùi rượu. 

Bồ Tát và A-la-hán coi mùi rượu như chúng ta coi mùi nước tiểu. Đối với họ, nó 
xếp hạng vào mùi hôi thối. Mọi người không thích ở xung quanh nhà vệ sinh, 
bồn rửa và cống rãnh, nhưng có một số dung bọ cánh cứng suốt cuộc đời 
chúng ăn phân trong nhà cầu và cống rãnh. Chúng nó thích. 

Thêm nữa, rượu và thịt là kích thích tình dục. Cho nên những người trên con 
đường tu hành không nên tiêu thụ những thứ này. 

Họ nên “Ăn nấu chín chứ không phải là thực phẩm sống.”. Tất cả thực phẩm 
nên được nấu chín, ngay cả rau, trước khi chúng được ăn, bởi vì hầu như tất cả 
các loại thực phẩm sống sẽ làm tăng sự sân sỉ của con người 


A-nan! Thị tu hành nhân. Nhược bất đoạn dâm, cập dữ sát sanh, xuất tam 
giới giả, vô hữu thị xứ. Thường quán dâm dục, do như độc xà, như kiến 
oán tặc. Tiên trì Thanh văn, tứ khí bát khí, chấp thân bất động. Hậu hành 
Bồ Tát, thanh tịnh luật nghi, chấp tâm bất khởi. Cấm giới thành tựu. Tắc ư 
thế gian. Vĩnh vô tướng sanh, tướng sát chỉ nghiệp. Thâu kiếp bất hành, 
vô tướng phụ luy. Diệc ư thế gian, Bất hoàn túc trái. 


A Nan! Người tu hành nếu chẳng dứt dâm dục và sát sanh, mà muốn ra khỏi 
ba cõi thì chẳng có chỗ đúng. Nên phải xem sự dâm dục như rắn độc, như kẻ 
thù. Trước tiên phải giữ Tứ khí, Bát khí của giới Thanh Văn, trì thân chẳng 
động, sau hành theo luật nghi trong sạch của Bồ Tát, trì tâm chẳng khởi. Giới 
cấm đã thành tựu, đối với thế gian, trọn chẳng còn những nghiệp tương sanh 
tương sát; đã chẳng trộm cắp thì chẳng mắc nợ nhau, và khỏi phải trả nợ của 
thế gian. 


Giảng: “Tình dục ám chỉ đến sự ham muốn tình dục không đúng đắn. Đó là 
người không đủ trí tuệ rồi nghĩ rằng người dâm dục có thể trở thành Phật. 


Người tu hành nếu chẳng dứt dâm dục và sát sanh, mà muốn ra khỏi ba cõi thì 
chẳng có chỗ đúng. Nên phải xem sự dâm dục như rắn độc, như kẻ thù. Trước 
tiên phải giữ Tứ khí, Bát khí của giới Thanh Văn, trì thân chẳng động, sau 
hành theo luật nghi trong sạch của Bồ Tát, trì tâm chẳng khởi. Giới cấm đã 
thành tựu, đối với thế gian, trọn chẳng còn những nghiệp tương sanh tương 
sát; đã chẳng trộm cắp thì chẳng mắc nợ nhau, và khỏi phải trả nợ của thế 
gian. 


“Bạn nên nhìn vào sự dâm dục mong muốn như một con rắn độc hay một tên 
cướp”. Hãy suy nghĩ này: ham muốn giống như một con rắn độc. Nếu nó cắn 
quý vị một lần, quý vị có thể mất mạng. Nếu quý vị coi sự ham muốn như độc 
hại như thế, quý vị sẽ không còn thỏa thích trong đó. Ngay cả thao khát dâm 
dục vọng sẽ không phát sinh. Tại sao? Chỉ cần tưởng tượng rằng một ý nghĩ 
bạo lực như gặp một con hổ hoặc sói. 


Sẽ ổn nếu bạn không gặp những con vật như vậy, nhưng nếu bạn làm vậy, bạn 
có thể mất mạng. Hoặc xem xét những suy nghĩ như vậy như một kẻ nổi loạn 
hay kẻ trộm, kẻ mang một mối hận thù. Sự oán giận của anh đẩy anh đến điểm 
giết người. 

“Trước tiên phải giữ Tứ khí, Bát khí của giới Thanh Văn”. Bạn phải giữ lời 
khuyên của các vị Thanh Văn, chế ngự việc giết, ăn cắp, thèm khát, và nói dối. 
Những điều này áp dụng cho cả hai nam và nữ tăng đoàn; Ngoài ra, giữ giới 


với việc gia chạm. Tám Bát khí trên và phạm giới điều áp dụng cho tăng đoàn. 
Giữ gìn giới luật để kiểm soát những hoạt động thể chất của bạn. ” 


Quý vị duy trì những các giới luật để tránh tạo ra những ác nghiệp này. “Sau 
đó hành theo luật nghi trong sạch của Bồ Tát, trì tâm chẳng khởi.” Sau đó, bạn 
tu hành Bồ Tát Giới. 

Quý vị đã nhận được Thập Thiện và 48 Bồ Tát giới, hãy nên đặc biệt chú ý để 
quy định. Sau đó tâm trí của bạn 

sẽ không làm nảy sinh ý nghĩ của dục vọng. Bạn sẽ không có suy nghĩ giả dối 
như vậy nữa. Đây là con đường mà những người tu hành phải đi qua. 


“Giới cấm đã thành tựu, đối với thế gian, trọn chẳng còn những nghiệp tương 
sanh tương sát; đã chẳng trộm cắp thì chẳng mắc nợ nhau, và khỏi phải trả nợ 
của thế gian.” 


Khi các giới luật cấm được duy trì thành tựu. “Cấm” ngụ ý của sự kiềm chế. 
“Giới luật” định nghĩa là “ngăn chặn điều ác và chống lại việc làm sai trái”. 
Giới luật được chia thành bốn khía cạnh: 

1) bảo trì; 

2) kiềm chế; 

3) ngoại lệ; 

4) vi phạm. 


Đôi khi ngoại lệ được thực hiện, vì vậy bạn không được xem là đã vi phạm giới 
luật ngay cả khi bạn đã hành động chống lại nó. 


“Restraints,” như đã đề cập, đề cập đến các lệnh cấm. Nó phải tôn trọng vì khi 
vi phạm chúng sẽ gây ra thêm tội lỗi, như trong việc kiềm chế uống rượu sẽ 
tránh vi phạm các giới luật khác. 

“Bảo trì” có nghĩa là duy trì các giới luật và tu hành theo theo quy tắt. 

“Vi phạm” đề cập đến việc phá vỡ một giới luật. 

Sự kiện sau đây sẽ minh họa khía cạnh của ngoại lệ. Một lần khi Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni trên thế giới, đã có hai vị tu hành trên núi. Một ngày, một 
trong hai vị đi xuống núi để lấy thức ăn trong khi vị kia đang ngủ. Tại Ấn Độ vào 
thời điểm đó, người tu sỉ chỉ đơn giản mặc khăn thắt lưng quấn quanh; họ 
không mặc quân áo bên dưới. Vị tăng này đã cởi áo choàng của mình và đang 
ngủ khỏa thân. 


Anh ta có lẽ là một người lười biếng, và không có ai trên núi để theo dõi anh, 
anh quyết định ngủ một giấc. Vào thời điểm đó, có một người phụ nữ đã đi 


ngang qua và nhìn thấy vị tăng, cô đã lên cơn dục vọng và lợi dụng thầy tăng. 
Ngay khi cô ấy đang chạy tránh xa hiện trường, người tăng sĩ khác đã trở lại từ 
thị trấn và nhìn thấy cô ấy đang trốn. Khi điều tra, anh phát hiện ra rằng người 
phụ nữ đã lợi dụng giấc ngủ của thầy tăng, và ông quyết định theo đuổi cô, bắt 
cô, và đưa cô đến trước Đức Phật để phản đối. Anh ấy đã đuổi theo cô ấy, và 
người phụ nữ trở nên liều lĩnh đến nỗi cô ấy trượt khỏi đường và ngã xuống núi 
chất. 


Cho nên một tăng đã vi phạm giới luật tình dục và tăng kia đã phá vỡ giới luật 
giết người. Mặc dù vị tỳ kheo kia đã không có ý đẩy cô ấy xuống núi, cô ấy sẽ 
không rơi nếu anh không theo đuổi cô. 

“Thật là một chuyện kinh hoàng hỗn độn đối với hai vị tỳ kheo. Lộn xộn như 
vậy, họ phải đi đến trước Phật và mô tả hành vi phạm tội của họ. Đức Phật gọi 
họ đến hỏi Tôn giả Ưu Bà Ly. Nhưng khi Tôn giả Ưu Bà Ly nghe những chỉ tiết, 
phán quyết của tôn giả là: một tăng đã phạm tội hoạt động tình dục và tăng kia 
phạm tội giết người, tội lỗi không thể được miễn. “Cả hai tăng sẽ phải chịu đựng 
những địa ngục trong tương lai, ” tôn giả kết luận. 


Nghe điều này, hai vị tỳ kheo khóc, và họ đã ra đi khắp mọi nơi, cố tìm một 
người có thể giúp họ. Cuối cùng, họ tìm thấy một Đại giáo viên và ngài hỏi tại 
sao hai tăng lại khóc. Khi hai tăng thông qua chuyện của họ, vị giáo viên ấy lên 
tiếng phán xét rằng các tăng đã không vi phạm giới luật. 

“Nếu các tăng có thể ăn năn sám hối, vị giáo viên ấy nói,” sau đó tôi có thể xác 
nhận rằng các tăng không phá giới luật.” 

“Làm thế nào có thể được?” Hai vị tỳ kheo hỏi. 


“Bản chất tự tánh tội phạm về cơ bản là trống rỗng,” trả lời giáo viên . “Bạn 
không vi phạm giới luật một cách có cố. ý, và vì vậy nó không được tính. Nó là 
một ngoại lệ. ˆ 


Nghe lời giải thích này của Đại giáo viên, hai vị tỳ kheo đã chứng ngộ tại chỗ 
và được chứng nhận là đắc được quả vị. Sau đó, họ trở thành A La Hán. Vì 
vậy, có nhiều lời giải thích trong giới luật cấm. Nhưng nếu mọi người luôn nhìn 
vào ngoại lệ, họ đơn giản sẽ không giữ giới luật. Họ sẽ cầu xin các ngoại lệ, cho 
nên Đức Phật không nói nhiều về khía cạnh này. 


Nếu một người duy trì giới luật, “Người ta sẽ không tạo ra ác nghiệp đưa dẫn 
đến những nơi giao dịch trong tái sinh và giết nhau trong thế giới này.” 

Một người được sinh ra và sau đó giết chết, và nạn nhân được tái sinh và giết 
chết người đã giết anh ta. Nhưng bây giờ phạm tội nghiệp tạo ra trong chu kỳ 


của luân hồi lẫn nhau và giết chết lẫn nhau. 
“Nếu có ai không ăn cắp, người đó sẽ không mắc nợ, và người đó sẽ không 
phải trả nợ quá khứ trong thế giới này. ” 


Các hành vi phạm tội ăn cắp cũng sẽ chấm dứt khi một người ngừng ăn cắp. 
“TÔI sẽ không lấy đồ của bạn, và bạn sẽ không lấy tôi. Tôi sẽ không ăn thịt của 
bạn, và bạn sẽ không ăn thịt tôi. Tôi sẽ không mắc nợ bạn và bạn sẽ không 
mắc nợ tôi. Bằng cách đó, chúng tôi sẽ không phải trả tiền cho nhau. 


“Bạn sẽ không phải trả nợ cho những tấm gương đã cam kết trong quá khứ một 
lần bạn cắt đứt mối quan hệ của bạn với động vật bằng cách không ăn thịt. nếu 
bạn không ăn thịt của họ, thế thì bạn không có bất kỳ mối liên hệ nào với họ 


Thị thanh tịnh nhân, tu tam-ma-địa. Phụ mẫu nhục thân. Bất tu Thiên 
nhãn. Tự nhiên quán kiến, thập phương thế giới. Đổ Phật văn Pháp, thân 
phụng Thánh chỉ. Đắc đại thần thông, du thập phương giới. Túc mạng 
thanh tịnh, đắc vô gian hiểm. Thị tắc danh vi, đệ nhị tăng tiến, tu hành 
tiệm thứ. 

Người trong sạch ấy tu Tam Ma Địa, với cái thân của cha mẹ sanh, chẳng cần 
thiên nhãn, tự nhiên thấy được mười phương thế giới, gặp Phật nghe pháp, 
vâng lãnh thánh chỉ, được đại thần thông, dạo khắp cõi mười phương, túc 
mạng trong sạch, chẳng còn những điều khó khăn nguy hiểm, ấy gọi là tiệm 
thứ tu hành tinh tấn thứ hai. 


Giảng: Nếu người trong sạch theo cách này, người không ăn ngũ tân, không 
uống chất độc, và không ăn thịt, và có thể giữ vững bốn khí ,bát chánh đạo, 
giới luật — nếu những người như vậy nuôi dưỡng tánh bồ đề, họ sẽ tự nhiên có 
thể chiêm ngưỡng mức độ của mười phương với nhục nhãn của cha mẹ sanh; 
mà không cần thiên nhãn. ” Họ không cần phải có sức mạnh của thiên nhãn 
để nhìn thấy xung quanh họ một cách tự nhiên. 


“Họ sẽ thấy Phật giảng pháp và nhận trực tiếp chỉ dẫn trí tuệ.” Họ sẽ có thể 
gặp Phật và nghe Pháp. Họ sẽ đích thân gặp Phật hướng dẫn từ bi. 


“Có được sự thâm nhập tâm linh, họ sẽ đi lang thang qua mười phương, biết 
được rõ ràng về cuộc sống quá khứ, và sẽ không gặp khó khăn và nguy hiểm. 


Thân lực của họ sẽ cho phép họ đi qua mười chỉ đường khi ở nơi này. Họ sẽ 
có được kiến thức về tương lai. Họ tự tại với những thứ trên cơ thể của họ. Mặc 
dù họ chưa thu được thần lực của thiên nhãn, như là họ có. Điều này cũng 


đúng cho thần lực của thiên nhĩ. Họ sẽ không bao giờ gặp khó khăn hoặc tìm 
thấy chính mình trong vị trí nguy hiểm. 


“Đây là lần tiệm thứ tu hành tinh tấn thứ hai. Những gì đã được thảo luận là cần 
phải cắt bỏ bản chất của ác nghiệp. 

Quý vị phải sửa chữa cái ác nghiệp của mình. Cho đến bây giờ nó đã không là 
đúng, và vì vậy người ta phải làm việc trong quy tắc để thay đổi. Người ta phải 
bảo vệ và duy trì giới luật và các quy tắc. Chỉ vậy, việc duy trì giới luật, “Là tiệm 
thứ tu hành tinh tấn thứ hai. 


— 000 — 

Tam giả tăng tiến. Vi kỳ hiện nghiệp 
Vân hà hiện nghiệp? A-nan! Như thị thanh tịnh, trì cấm giới nhân, tâm vô 
tham dâm. Ư ngoại lục trần, bất đa lưu dật. Nhân bất lưu dật, triền nguyên 
tự quy. Trần ký bất duyên, căn vô sở ngẫu. Phản lưu toàn nhất, lục dụng 
bất hành. Thập phương quốc độ kiểu nhiên thanh tịnh. Thí như lưu ly, nội 
huyền minh nguyệt. Thân tâm khoái nhiên, diệu viên bình đẳng, hoạch 
đại an ẩn. Nhất thiết Như Lai, mật viên tịnh diệu, giai hiện kỳ trung. Thị 
nhân tức hoạch, Vô sanh Pháp nhẫn. Tùng thị tiệm tu, tùy sở phát hành, 
an lập thánh vị. Thị tắc danh vi, đệ tam tăng tiến, tu hành tiệm thứ. 


Sao nói là hiện nghiệp? A Nan! Người giữ giới trong sạch như thế, tâm chẳng 
tham dâm thì chẳng dong ruổi theo lục trần bên ngoài, do sự chẳng dong ruổi 
tự xoay về bản tánh, đã chẳng duyên theo cảnh trần thì lục căn chẳng chỗ 
nương tựa, ngược dòng về Nhất, lục dụng chẳng thành, mười phương quốc độ 
sáng suốt trong sạch, ví như lưu ly, bên trong có trăng sáng, thân tâm an lạc, 
diệu viên bình đẳng, được đại yên ổn, tất cả mật viên tịnh diệu của Như Lai đều 
hiện trong đó, người ấy liền được vô sanh pháp nhẫn. Từ đó dần dần tùy theo 
cấp bậc tu chứng an lập thánh vị, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tinh tấn thứ ba. 


Giảng: Trước tiên chúng tôi thảo luận về nguyên nhân hỗ trợ trong việc tạo ra 
ác nghiệp. Tiếp theo chúng ta đã nói về việc sửa chữa bản chất của ý thức 
nghiệp tạo ra hành vi phạm tội. Bây giờ thảo luận việc quay chuyển nghiệp 
chướng. 


“Biểu hiện của nghiệp là gì?”. Nó là nghiệp tạo ra trong kiếp này. 

Quý vị phải chống lại nó; phản đối nó. Quý vị không nên cho phép thân tâm 
mình tuân hành trong việc tạo tác nghiệp chướng. Quý vị nên quay trở lại từ 
nó. 


“Anan, những người như vậy, những người thuần khiết và là người duy trì các 
giới luật cấm đoán, không có ý nghĩ tham lam và ham muốn. ” Điều này đề cập 
đến những người chúng ta đã thảo luận, những người ở giai đoạn này tinh khiết 
và giữ gìn giới luật. Những người không tham đắm trong hạnh phúc giả tạo và 
ảo tưởng của dục vọng, 


“Và vì vậy họ không trở nên chiềm đắm trong lục trần, lục thức” Họ không 
được bị ảnh hưởng lôi cuốn của sáu thức: sắc, thanh, hương vị, xúc và pháp. 
Họ hồi quang phản chiếu và quay lại bổn giác. 


“Bởi vì họ không theo đuổi theo lục trần, tự xoay về bản tánh” Họ không đeo 
đuổi theo lục thức, và như vậy tự xoay về bản tánh, hồi quang phản chiếu và 
quay lại hào quang của tự tánh và quay lại nghe tự tánh của họ. Họ nuôi 
dưỡng sự thâm nhập hoàn hảo của nhĩ căn. “Không có cơ hội cho lục trần làm 
mờ ám, không còn gì cho các thức tiếp xúc với lục trần. Họ không còn có cái 
kết nối giữa lục thức với lục trần. Mối quan hệ đã bị cắt đứt khi mọi thứ ngừng 
theo đuổi họ, và vì vậy lục thức không còn phù hợp với các đối tượng cảm 
giác, 

“Và vì vậy họ đảo ngược dòng sanh tử của họ.” Điều đó đề cập đến việc tu 
hành hoàn hảo qua sự xâm nhập của nhĩ căn, theo đó mà đi ngược dòng sanh 
tử và quên đi chổ động tịnh. 


“Lục căn làm việc như một căn” sáu căn liên quan thâm nhập và hoạt động 
cùng nhau. Các căn không còn hoạt động riêng biệt ”. Lục căn không còn rong 
đuổi theo sáu thức. 

“mười phương quốc độ sáng suốt trong sạch, ví như lưu ly, bên trong có trăng 
sáng”. “Tất cả các vùng đất của mười hướng hiện rực rỡ rõ ràng và tinh khiết 
như ánh sáng phản xạ trong tinh thể. ” Trong các từ khác, chúng là trong sáng 
rõ ràng và hiển thị tất cả. 

“thân tâm an lạc, diệu viên bình đẳng, được đại yên ổn”. Khi ánh sáng của 
trăng tròn chiếu thông qua ngọc lưu ly, ánh sáng chói và minh bạch hoàn toàn 
chiếu thông qua. Sự tương tự này biểu thị trạng thái của những người tu hành 
đã đạt tới mức độ mà cả thân tâm của họ đều thuần khiết. Cảm giác diệu viên 
bình đẳng này là cảm giác chính mình trải nghiệm, không phải cảm giác người 
khác có thể cảm nhận được. 


“tất cả mật viên tịnh diệu của Như Lai đều hiện trong đó, người ấy liên được vô 
sanh pháp nhẫn. Từ đó dần dần tùy theo cấp bậc tu chứng an lập thánh vị, ấy 
gọi là tiệm thứ tu hành tinh tấn thứ ba.”. Sự hoàn hảo bí mật và kỳ diệu tinh 
khiết của Như Lai đề cập đến bản chất Phật Pháp thuần khiết của Đức Phật. Tại 


đây nói rằng họ “xuất hiện trước họ”. Một người tu hành như vậy có thể 

trải nghiệm trạng thái này. Người ấy liền đắc được vô sanh pháp nhẫn, có 
nghĩa là bởi sự kiên nhẫn với tái sanh? Người tu hành không thấy các pháp 
sanh, cũng không thấy Pháp diệt. Pháp không sanh cũng không diệt. Nhưng 
không phải là dễ dàng để có được trạng thái này. Họ ở đó dần dần tu hành 
theo cấp bậc tu chứng an lập thánh vị, cho đến khi thân trụ ở những vị trí khổ 
cực, đạt được sự kiên nhẫn vô sanh, họ dần dần tiến bộ trong thực hành của 
họ khi họ trải qua các bậc cấp tu chứng an lập thánh vị, thân tâm không bị rung 
chuyển hoặc di chuyển. 


“Đấy gọi là tiệm thứ tu hành tinh tấn thứ ba”, ngăn chặn sự biểu hiện của 
nghiệp chướng. 
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NGŨ THẬP NGũŨ VỊ 


A-nan! Thị Thiện nam tử, dục ái kiền khô, căn cảnh bất ngẫu. Hiện tiền tàn 
chất, bất phục tục sanh. Chấp tâm hư minh, thuần thị trí tuệ. Tuệ tánh 
minh viên, oánh thập phương giới. Kiền hữu kỳ tuệ, danh kiền tuệ địa. 


A Nan, người tu hành khi ái dục khô khan, sáu căn không còn chạy theo sáu 
trần nhiễm trước, lúc bấy giờ chỉ có trí huệ khô khan, chưa thấm nhuần nước 
pháp của Phật. Đây là địa vị đầu tiên tên Càn huê địa, lần lần tấn tu vào địa vị 


Giảng: Đức Phật gọi, “Anan, những thiện tri thức này, khi ái tình và dục cảm bị 
khô héo và khô khan. “Những thiện tri thức này là những vị đã trải qua ba giai 
đoạn, tam chủng tiệm thức, vừa được thảo luận. “Khô héo và khô” có nghĩa là 
không còn suy nghĩ về ham muốn tình cảm và tình yêu. Sáu căn không còn 
chạy theo sáu trần nhiễm trước. ” Sáu giác quan không còn nữa tìm kiếm để 
phù hợp với sáu trần cảnh. Vì vậy các thói quen không tiếp tục nảy sinh. Thói 
quen còn lại ám chỉ đến một chút thiếu hiểu biết, vô minh, mà những người này 
vẫn còn lưu giữ. Những chuyện vô minh đã bớt đi, nó không tiếp tục tăng 
trưởng. 


Các chướng ngại và nghiệp cũng ít bớt đi. Vì vậy với trí tuệ lúc bây giờ, họ hiểu 
rằng những ý chấp trong tâm trí là sai. Tâm trí của họ trở nên sáng rõ như tánh 
không. Bản chất tự nhiên của họ cảm nhận được sự hoàn hảo của trí tuệ. 
“Hoàn toàn khôn ngoan” có nghĩa là họ không có bất kỳ sai lầm nào khác 
trong suy nghĩ. Những suy nghĩ trong tâm trí của họ đưa ra từ sự khôn ngoan. 
Ánh hòa quang từ tâm trí chiếu sáng khắp mười phương. Trí tuệ soi sáng tràn 
đầy. Đây là địa vị đầu tiên tên Càn huê địa, được gọi là “giai đoạn khô khan trí 
tuệ”. Ái dục đã được khô cạn, tất cả những điều đó trái với trí huệ. Giai đoạn 
này của sự khôn ngoan khô cạn cũng được gọi là “Càn huê địa”. Địa có nghĩa 
là “không thể phá hủy.” Giai đoạn này là bước đầu tiên hướng vào địa vị 


Tiếp sau đây sẽ thoả luận về 55 địa vị của bồ tát: Thập Tín, Thập Trụ, Thập 
Hạnh, Thập Hồi Hướng, Tứ Gia Hạnh, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác 
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THẬP TÍN 


1. Tín tâm trụ: Dục tập sơ kiền, vị dữ Như Lai, Pháp lưu thủy tiếp. Tức 
dĩ thử tâm, trung trung lưu nhập. Viên diệu khai phu, tùng chân 
diệu viên. Trọng phát chân diệu, diệu tín thường trụ. Nhất thiết vọng 
tưởng, diệt tận vô dư. Trung đạo thuần chân, danh tín tâm trụ. 


Tín tâm trụ — Tập khí tham dục mới cạn, chưa nối được dòng pháp của Như 
Lai, tức dùng tâm này chảy vào trung đạo, tánh viên diệu được mở mang, từ 
chỗ chơn diệu viên lại phát ra chơn diệu, diệu tín thường trụ, tất cả vọng tưởng 
đều dứt sạch, trung đạo thuần chơn, gọi là Tín Tâm Trụ. 


Giảng: Mặc dù thói quen của ham muốn ái dục lúc ban đầu mới khô cạn, họ 
vẫn chưa nối được dòng pháp của Như Lai. Đây là “dòng chảy của Pháp sư 

"không nói đến Pháp được thuyết. Đó là nước của Pháp tuôn chảy từ tự ngã. 
Nhưng vào thời điểm này trí tuệ tuy khai mở, nhưng chưa sáp nhập với dòng 
nước Pháp hay trí tuệ viên mãn 


Sau đó, với tâm này chảy vào trung đạo, tánh viên diệu được mở mang. Tâm 
này đề cập đến tâm ở mức độ trí tuệ khô khan, tâm trí tuệ ban đầu. Họ sử dụng 
tâm trí này để đi vào dòng nước Pháp của Như Lai, và đạt đến trạng thái tánh 
viên diệu minh, trí tuệ khai mở. Hiểu được chân lý chân thật. Từ chân lý 
nguyên thủy, trí tuệ pháp ra chơn diệu. Sự hoàn hảo của chân thật. Sự tự 
nhiên, chân lý bên trong, chân thật bày rõ. Họ luôn luôn sống trong tín tâm, 
cho đến khi tất cả suy nghĩ sai lầm được loại bỏ hoàn toàn và con đường chân 
lý là chân thật. Tín tâm của họ ngày càng trở nên tinh tế hơn và chơn diệu. 
“Luôn luôn sống” có nghĩa là họ sẽ không dao động, họ sẽ không thay đổi tín 
tâm của họ. Tín tâm của họ là không đổi. Tại điểm đó, mọi suy nghĩ sai lệch 
biến mất. Thậm chí nếu họ muốn có những suy nghĩ sai lầm, những suy nghĩ 
sai lầm sẽ không nảy sinh. Đó là bởi vì những suy nghĩ sai lầm được giúp đỡ 
bởi sự thiếu hiểu biết, cới những suy nghĩ sai lầm đến ái dục và ham muốn. 
Nhưng bây giờ ái dục và mong muốn đã bị khô cạn và chỉ còn một chút vô 
minh. Vì vậy họ không có những suy nghĩ sai lầm. 


Tại sao quý vị có suy nghĩ sai lầm? Đó là bởi vì quý vị vẫn có ái dục và tham. 
Có những thứ mà quý vị tham lam. Các tham muốn bắt buộc quý vị suy nghĩ 
về điều này và điều đó, để thân tâm quý vị luôn chạy theo vật chất. Nếu mọi 
người không có tham lam, họ sẽ không có bất kỳ suy nghĩ sai lầm nào. Tại thời 
điểm này trong tu hành của họ, những người này không có vô minh. Khi điều 
đó xảy ra, người ta đạt được chân lý và theo con đường Trung đạo. Đó là “chân 
thật”, có nghĩa là không có ái dục và tham lam, không có ý nghĩ sai lầm tham 
lam. “Cái này được gọi là' cái Tâm trí sống trong đức tin. '”” Đây là địa vị lần đầu 
tiên trong mười địa vị. Một người đưa ra tín tâm chân thật và trụ trong tín tâm 
đó. 


2. Niệm tâm trụ: Chân tín minh liễu, nhất thiết viên thông. Uẩn xứ giới 
tam, bất năng vi ngại. Như thị nãi chí, quá khứ vị lai. Vô số kiếp 
trung, xả thân thụ thân. Nhất thiết tập khí, giai hiện tại tiền. 


Niệm tâm trụ — Chơn tín sáng tỏ, tất cả viên thông, ba thứ: ấm (5 ấm), xứ (12 
xứ), giới (18 giới), chẳng thể ngăn ngại, như thế cho đến trong vô số kiếp quá 
khứ, vị Lai, tất cả tập khí xã thân, thọ thân, thảy đều hiện ra trước mắt và ghi 
nhớ chẳng quên, gọi là Niệm Tâm Trụ. 


Giảng: Trước giai đoạn này, khi họ trụ trong tâm trí của đức tin, họ tu hành 
theo Trung đạo -với chân ly không trụ hay bất trụ. Hiện nay, vì họ tràn đầy đức 
tin, “Chơn tín sáng rõ.” Một khi một người có đức tin chân chính, người ta có 
thể hiểu được sự chân lý chân thật. “Rõ ràng sự hiểu biết” đề cập đến sự sáng 
suốt. 

“ba thứ: ấm (5 ấm), xứ (12 xứ), giới (18 giới), chẳng thể ngăn ngại”, 


Không chỉ họ có thể tự tại với lục căn, nhưng mọi thức khác như 5 ấm, 12 xứ), 
18 giới, ý thức, thân tâm, mười hai nơi của mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể và tâm trí, 
cùng với các lục trần, thanh, hương, vị, xúc, pháp và mười tám cõi, bao gồm 
lục thức, ngũ căn và ý thức kết nối chúng. Nghĩa là, sự tỉnh táo, thức của tai, 
thức của mũi, thức của lưỡi, thức của cơ thể, và tâm thức. Một khi bạn có được 
sự thâm nhập, những thứ này không còn cản trở bạn nữa. 


“tất cả tập khí xã thân, thọ thân, thảy đều hiện ra trước mắt và ghi nhớ chẳng 
quên”. Trong mỗi cuộc sống đó, họ có những thói quen khác nhau. Trong một 
cuộc đời họ đã có thói quen uống rượu. Trong một cuộc sống khác, họ có thói 
quen hút thuốc. Trong một cuộc sống khác, họ là những con bạc thường 
xuyên. Một cuộc sống khác tìm thấy chúng với thói quen Của ham muốn. 
Trong một cuộc sống khác, họ đã giết. Một cuộc sống khác đã biến chúng 
thành kẻ trộm. Trong một đời, họ đã có thói quen nói dối. Nói chung, cuộc 
sống sau cuộc sống, họ đã phát triển những thói quen khiến họ làm đủ mọi thứ 
xấu nhiều thứ. Đó là nhìn vào những thói quen xấu. 


Nhưng cũng có tốt thói quen. Trong một kiếp, họ đã có thói quen cúi chào chư 
Phật. Trong một cuộc sống khác, họ thường xuyên đọc thuộc về Thần chú 
Shurangama. Trong một cuộc sống, họ có thói quen lắng nghe lời giải thích 
của kinh Lăng Nghiêm. Trong một cuộc sống khác, họ thường lắng nghe kinh 
Pháp Hoa. Nói chung, trong suốt tất cả những cuộc sống trong rất nhiều kiếp, 
họ đi nhiều con đường. Kết quả là, họ đã tích lũy một số lượng lớn các thói 
quen. 


Nhưng bây giờ, giống như một bộ phim, tất cả những thói quen xuất hiện trước 
họ. Họ có thể nhớ mọi thứ và không quên gì cả. Họ có thể nhớ tất cả. Khi họ 
đạt được trạng thái đó, họ không bao giờ quên. Điều đó có nghĩa là họ luôn 
luôn có tâm thức về những việc đang xảy ra. Họ luôn luôn chú ý đến những 
nhân quả. Cái này được gọi là gọi là Niệm Tâm Trụ, cư ngụ trong chánh niệm, 
thứ hai trong thập tín tâm. 


3. Tỉnh Tấn Tâm: Thị Thiện nam tử, giai năng ức niệm. Đắc vô di vong, 
danh niệm tâm trụ. Diệu viên thuần chân, chân tinh phát hóa. Vô thủy 
tập khí, thông nhất tinh minh. Duy dĩ tinh minh, tiến thú chân tịnh, danh 
tinh tấn tâm. 


Tinh Tấn Tâm — Thuần chơn diệu viên, tinh vi phát dụng, những tập khí từ vô 
thỉ đều hóa thành một tâm tinh minh, từ tinh minh tiến lên chơn tịnh, gọi là Tinh 
Tấn Tâm. 


Giảng: Khi sự hoàn hảo tuyệt vời hoàn toàn đúng, chân lý cần thiết mang lại 
sự biến đổi. Họ đi xa hơn những thói quen vô tận để đạt tới tâm tinh minh đó là 
trí tuệ. Chỉ dựa vào một tâm tinh minh này, họ tiến tới chơn tịnh đích thực. Tu 
hành tinh tấn của họ đưa họ đến nơi tỉnh minh thực sự không có bất kỳ ô nhiễm 
nào. “Đây là được gọi là Tinh Tấn Tâm, ” tâm trí sống trong sự sống động. 


4. Huệ Tâm Trụ: Tâm tinh hiện tiền, thuần dĩ trí tuệ, danh tuệ tâm trụ. 


Huệ Tâm Trụ — Tâm tinh tấn hiện tiền, thuần dùng trí huệ, gọi là Huệ Tâm Trụ. 


Giảng: Khi họ tu hành cho đến khi tâm thức thực sự thuần khiết, thì bản chất 
của tâm thức cho thấy chính nó như là trí tuệ chân chính. Tâm thức sáng suốt 
có nghĩa là họ có được trí huệ chân chính. “Trí tuệ chân chính” có nghĩa là 
không có chút ngẫu nhiên suy nghĩ còn lại. Sự ngu xuẩn và những suy nghĩ sai 
lầm đều biến mất. Hãy nhớ rằng điều này đã được mô tả ở trên, trong đoạn văn 
đầu tiên ở trong tâm thức, nơi nó nói rằng “tất cả những suy nghĩ sai lầm là 
hoàn toàn bị loại bỏ. ” Đây được gọi là Tâm trí cư ngụ trong Trí huệ. Đây là nơi 
ở của tâm trí của đức tin trong trí tuệ, gọi là Huệ Tâm Trụ 


5. Định Tâm Trụ: Chấp trì trí minh, chu biến tịch trạm. 


Định Tâm Trụ — Trí huệ sáng tỏ, tịch lặng cùng khắp, tịch diệu thường định, 
gọi là Định Tâm Trụ. 


Giảng: Trí huệ sáng tỏ, tịch lặng cùng khắp, tịch diệu thường định, gọi là Định 
Tâm Trụ. 


Khi trí tuệ sáng rõ được tịch lặng cùng khắp, một tịch diệu thường định. Điều 
này có nghĩa là bạn phải giữ chặt ánh sáng của trí tuệ và không để cho nó 
động. Sau đó, có một sự tĩnh lặng kéo dài khắp Pháp Giới. Cảng giới tịch lặng 
không có động tịnh và các định đó gọi là Định Tâm Trụ. 


Sự tĩnh lặng “đại diện cho cái” tịch lặng và vĩnh cửu tinh minh”, và “uy nghi của 
sự tĩnh lặng này” đại diện cho những gì là “chiếu sáng và vĩnh cửu yên tĩnh. ”“ 
Định ”ở đây đề cập đến sự cứng rắn của nước trí tuệ. Nó đã cạn hơn trước đó; 
bây giờ nó sâu hơn. “Định” đại diện cho sức mạnh của trí tuệ. Tại thời điểm 
này, họ sẽ không bị động. 

Có người sẽ không nói, “Điều đó là tốt,” và hãy chạy về hướng đó, và sau đó 
nói, “Nhưng điều khác đó có thể tốt hơn,” và lại chạy tiếp theo. Người ta sẽ 
không luôn theo đuổi điều gì đó tốt hơn. Nếu người ta có định lực, người ta sẽ 
không chạy về đâu cả. 

Gió từ phía đông sẽ không uốn cong về phía tây; cũng không phải là gió tây 
thổi hướng về phía đông. Điều đó chỉ có nghĩa là người ta sẽ không được di 
chuyển bởi Bát Phong. 

Để nói về bát Phong, chúng ta phải nói về nhà học giả và nhà thơ nổi tiếng. 
Anh ấy đã được gọi là nhà thơ Tô Đông Pha và ông đã có một cuộc đối thoại 
với Thiền sư Phật Ấn. Các cựu sống ở bờ phía nam của sông tại Giang Nam, 
và sau này ở phía bắc bờ sông. Nhà thơ Tô Đông Pha đã thiền định và tu 
luyện, và một ngày trong thiền định anh ta viết một câu thơ. Bài thơ như sau: 
Ngưỡng thủ thiên trung thiên. 

Mao quang chiếu đại thiên. 

Bát phong xuy bất động. 

Đoan tọa tử kim liên” 


Dịch : 

“Kính đấng trời giữa trời. 

Lông mao chiếu đại thiên 
Tám gió thổi không động 
Ngôi vững sen vàng tím”. 


= ” 


“Thượng đế trong các chư thiên” ám chỉ Phật. Nhà thơ đã tuyên bố rằng khi 
ngài cúi đầu với Phật, ngài phát ra một ánh sáng trong võ trụ. “Tám Gió” là: 
1. khen ngợi; 

. chế giễu; 

. đau khổ; 

. phúc lạc; 

. lợi Ích; 

. hủy diệt; 

. đạt được; 

. mất mát. 
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“Khen ngợi” là ai đó đang nói những câu như “Bạn là một người xuất sắc sinh 
viên. Bạn thực sự áp dụng chính mình. Bạn có cá tính tốt và một nhân vật đạo 
đức tốt. "Nhưng bạn không nên xem xét lời khen ngợi một cái gì đó là tốt. Bởi 
vì nếu tâm bạn bị động bởi nó, bạn đã chứng minh rằng bạn không có một 
chúc định lực. Tám Gió rất khó cho những người tu luyện. 


“Chế giễu” có nghĩa là để Chê hoặc trêu chọc hoặc mỉa mai. Đó là sử dụng các 
danh từ theo cách chế giễu để phá vỡ một người. Nghe có vẻ như nhưng nó 
dày đặc với mỉa mai. Gió này có thể khiến một người bị mất bình tĩnh. “Làm thế 
nào bạn có thể đối xử với tôi như thết” là phản ứng thường. 


“Đau khổ” trong tất cả các khía cạnh đa dạng cũng là một trong những cơn gió, 
như là “phúc lạc”. Bạn có thể cảm thấy tốt, nhưng bạn không nên nghĩ rằng đó 
là một điều tuyệt vời, bởi vì ngay khi tâm trí bạn động khi thừa nhận niềm vui, 
một cơn gió đã di chuyển bạn. 


“Lợi ích” đề cập đến một cái gì đó sẽ giúp bạn ra ngoài. 
“Sự phá hủy” có nghĩa là một cái gì đó không phù hợp xấu xa đốo với cho bạn. 
“Thu được” đề cập đến việc nhận được một cái gì đó, 


“Mất mát để mất nó. Bắt một cái gì đó làm cho bạn hạnh phúc; mất thứ gì đó 
làm cho bạn khó chịu. Ví dụ, một người mua một máy radio mới nhất từ một 
đài phát thanh nổi tiếng. Anh ấy đã được mê muội với nó mà anh ta thậm chí 
còn mơ về nó vào ban đêm. Hoặc có thể đó là máy ảnh hoặc một kính thiên 
văn. Nói chung, chỉ cần tưởng tượng điều bạn quan tâm thích nhất. Mua nó là 
những gì có nghĩa là “đạt được.” Nhưng một khi bạn có nó, tất nhiên, những 
người khác cũng thấy nó hấp dẫn và ai sẽ có đoán rằng ai đó sẽ đợi cho đến 
khi bạn có chút bất cẩn là ăn cắp nó từ bạn? 

Vào thời điểm đó, sự thiếu hiểu biết của bạn nảy sinh và bạn bị ảnh hưởng bởi 
sự mất mát nó. Điều đó sẽ được coi là bị động bởi bát phong. 


Nhưng Tô Đông Pha nói rằng bát phong đã không di chuyển anh ta như anh 
ngồi trên một hoa sen vàng tím. Anh ta có đầy tớ của mình lấy bài thơ với 
Ch'an Master Fo Yin vì sự phê bình của ông. 


Thiền sư Phật Ấn viết nguệch ngoạc hai từ trên bài thơ. Các hai từ rất có ý 
nghĩa, nhưng Tô Đông Pha không thể nhịn được. Anh phát nổ trong cơn thịnh 
nộ ngay khi anh liếc đọc. Gì là những từ? “Phóng thí ! Phóng thí ! (đánh rắm, 
đánh rắm)” 


Tô Đông Pha nắm lấy bài thơ, ném áo khoác và băng qua sông để đối đầu với 
Thiền sư Phật Ấn . 

“Ông Thầy kia ! Sao dám mắng chửi người ?” 

Thiền sư : “Tôi có chửi mắng ai đâu ?” 

Ông nói rằng tám gió thổi cũng không động mà tôi chỉ viết hai câu 'đánh rắm' 

thì ông lại từ Giang Nam chạy đến Giang Bắc. Sao ông nói tám gió thổi không 
động 2 Chỉ cần có hai câu của tôi thôi mà khiến ông phải đến nơi này”. 

Nghĩ về nó, Tô Đông Pha đã thấy không đúng. Do đó ông đảnh lễ sám hối và 

trở về 


6. Bất Thối Tâm: Tịch diệu thường ngưng, danh định tâm trụ. Định quang 
phát minh, minh tánh thâm nhập. Duy tiến vô thoái, danh bất thoái tâm. 


Bất Thối Tâm — Từ định tâm phát ra ánh sáng, tánh sáng sâu vào, tiến tới 
chẳng lui gọi là Bất Thối Tâm. 


Giảng: Một khi tâm thức cư trụ trong Như Lai tạng tánh, “Ánh sáng của Bồ đề 
tâm phát ra độ sáng. Khi hào quang sáng chiếu đi sâu vào bên trong những 
người đang tu hành, họ chỉ tinh tấn và họ không bao giờ rút lui. ”Vì họ hiểu, họ 
chỉ có ý định tinh tấn, và họ không bao giờ quay lại và quay trở lại. Và lý do, họ 
không bị đảo ngược là họ thực sự và thực sự thấu hiểu. Họ có trí tuệ chân 
chánh. “Đây được gọi là Tâm trí của không thể đảo ngược. ”Tâm trí của đức tin 
không bao giờ rút lui, gọi là Bất Thối Tâm 


7. Hộ Pháp Tâm: Tâm tiến an nhiên, bảo trì bất thất. Thập phương Như 
Lai, khí phần giao tiếp, danh Hộ Pháp tâm. 


Hộ Pháp Tâm — Tâm an nhiên tiến tới, duy trì chẳng mất, giao tiếp với tinh 
thần của mười phương Như Lai gọi là Hộ Pháp Tâm. 


Giảng: Khi sự tiến tới của tâm thức của họ được an nhiên tự tại, họ tu hành 
thẳng đến phía trước; họ không bao giờ bay ra khỏi tay cầm. Họ vững vàng và 
tự tại, 


“Và họ giữ tâm thức của họ và bảo vệ nó mà không bị mất, vì vậy tâm thức của 
họ không bao giờ rút lui. Sau đó, họ giao tiếp với tinh thần của mười phương. 
"Khi một đạt đến điểm không thể đảo ngược, tinh thần năng lượng của chư 
Phật hoà hợp với bổn tâm. “Đây được gọi là Hộ Pháp Tâm”Điều này có nghĩa 
là chư Phật hộ trì cho họ, và họ hộ trì cho Phật pháp. Với sự hộ trì của Đức 
Phật, họ có thể hoàn thành nghiệp lực của họ như ý. Với sự hộ trì, Phật pháp 
có thể lan rộng và phát triển. Vì vậy, đây là Hộ Pháp Tâm 


8. Hồi Hướng Tâm: Giác minh bảo trì, năng dĩ diệu lực. Hồi Phật từ quang, 
hướng Phật an trụ. Do như song kính, quang minh tướng đối. Kỳ trung 
diệu ảnh, trọng trọng tướng nhập, danh hồi hướng tâm. 


Hồi Hướng Tâm — Tánh sáng của Bổn giác được duy trì, hay dùng diệu lực 
xoay Từ Quang của Phật về tự tánh, cũng như ánh sáng của hai gương đối 
nhau, trong đó, các bóng nhiệm mầu trùng trùng vô tận, gọi là Hồi Hướng 
Tâm. 


Giảng: Duy tri ánh sáng của bổn giác, họ có thể sử dụng định lực tuyệt vời 
nầy. "Xoay Từ Quang của Phật về tự tánh là một phương tiên để giác ngộ. Khi 
được hộ trì, sự giác ngộ này là tràn đầy trí tuệ và thông minh mà không mất 
mát. Ai ai cũng có thể “quay lại với ánh sáng từ bi của Đức Phật và để trở lại tự 
tánh Như Lai. "Với sự tinh tế này sức mạnh, bạn có thể hòa hợp với hòa quang 
bác ái của Đức Phật. Hơi thở và hào quang của bạn tương tác với Đức Phật hơi 
thở và hào quang, “giống như hai tấm gương được đặt đối diện với nhau, để 
giữa gương những hình ảnh tinh tế phản chiếu lẫn nhau.”Khi hai gương được 
đặt đối diện nhau, hình ảnh của chúng xen kẽ nhau nhiều lần. Chúng hiển thị 
các hình phản chiếu trùng trùng vô tận. “Đây là được gọi là Hồi Hướng Tâm, 
”“tâm trí của đức tin ngự trong hồi hướng công đức. 


9. Giới Tâm Trụ: Tâm quang mật hồi, hoạch Phật thường ngưng. Vô 
thượng diệu tịnh, an trụ vô vi. Đắc vô di thất, danh giới tâm trụ. 


Giới Tâm Trụ — Với từ Quang của Bản Tâm miên mật, an trụ nơi vô vi, vô 
thượng trong sạch, thường trụ của Phật, chẳng thể lạc mất, gọi là Giới Tâm 
Trụ. 


Giảng: Tại thời điểm này, có một kết nối ẩn giữa hào quang của bạn và hào 
quang của Phật; đó là ý nghĩa của “sự miên mật của hào quang.” Hào quang 
của bổn tâm của bạn chạm đến Hào quang của Phật, và Hào quang của Phật 
đến với tâm bạn. Sau hào quang của Phật đã đi vào trái tim bạn, nó trở về 
Phật. Sau khi hào quang của tâm thức bạn đã bước vào Phật tâm, nó trở lại 
tâm thức của bạn. Sự tương tác hào quang này quay vòng tròn đủ vòng. Do 
đó, có được một sự chiếu sáng liên tục từ Đức Phật. Trong thực tế, người tu trở 
thành một với Phật. Độ vô thượng trong sạch này là không thể so sánh được. 
Không có gì vượt qua nó. “Ở trong không có điều kiện, họ không biết mất mát 
hay tiêu tan. ” Phật pháp vô điều kiện, và chẳng thể lạc mất. “Cái này được gọi 
là Tâm trí sống trong giới luật, gọi là Giới Tâm Trụ 


10. Nguyện Tâm Trụ: Trụ giới tự tại, năng du thập phương. Sở khứ 
tùy nguyện, danh nguyện tâm trụ. 


Nguyện Tâm Trụ -— Trụ giới tự tại, hay dạo khắp mười phương, ở đi tùy 
Nguyện Tâm Trụ nguyện, gọi là. 


Giảng: Tuân thủ giới luật — Trụ giới tự tại- với sự thâm nhập tự chủ và tự tại, họ 
có thể dạo khắp trong mười hướng, đi bất cứ nơi đâu họ muốn. ”Sự thâm nhập 
tâm thức như thế đi kèm với tự chủ và tự tại. Không cần nỗ lực tinh thần, không 
cần nổ lực tâm thức mà có thể đi bất cứ nơi nào trong mười hướng. 


Họ có thể đi bất cứ nơi nào họ muốn mà không có bất kỳ cản trở nào. “Đây là 
được gọi là tâm trí cư ngụ trong giới nguyện. Bất cứ điều ước gì hay lời thê bạn 
thực hiện có thể được thực hiện, cho nên gọi là Nguyện Tâm Trụ 


— 0O0 — 
THẬP TRỤ 
1. Phát Tâm Trụ: A-nan! Thị Thiện nam tử, dĩ chân phương tiện, phát thử 


thập tâm. Tâm tinh phát huy, thập dụng thiệp nhập. Viên thành nhất tâm, 
danh phát tâm trụ. 


Phát Tâm Trụ — A Nan! Thiện nam tử ấy, do chân phương tiện phát ra mười 
bậc tín tâm kể trên, tâm tỉnh vi phát ra ánh sáng, mười thứ dụng xen lẫn nhau, 
viên dung thành một tâm, gọi là Phát Tâm Trụ. 


Giảng: Phát Tâm Trụ tức là căn lành của Bồ Tát đã gieo trồng trong quá khứ, 
đã tu đạo Bồ Tát, đã hành lục độ vạn hạnh, căn lành chín mùi, phát tâm đại bồ 
đề, trụ ở bậc này, cho nên gọi là ban đầu phát tâm. 


2. Trị Địa Trụ: Tâm trung phát minh, như tịnh lưu ly. Nội hiện tinh kim. Dĩ 
tiền diệu tâm, lý dĩ thành địa, danh trì địa trụ. 


Trị Địa Trụ — Trong tâm sáng suốt như lưu ly trong sạch, trong hiện vàng ròng 
tinh túy, dùng diệu tâm trước kia sửa sang thành đất địa để đi đứng gọi là Trị 
Địa Trụ 


Giảng: Tức là Bồ Tát trong quá khứ đã tu trị tham sân si ở trong tâm. Vô minh, 
phiền não, chấp trước, tập khí v.v... từng chút, từng chút, dần dần trừ sạch mà 
trụ ở bậc này, cho nên gọi là trị địa trụ. Phiền não của Bồ Tát có bớt mà chẳng 
tăng, còn phiền não của chúng ta phàm phu, thì có tăng mà chẳng giảm. Bớt 
một phần phiền não, thì tăng thêm hai phần phiền não, cho nên càng ngày 
càng nhiều, có tới tám vạn bốn ngàn phiền não, đây là chẳng có trị địa. 


3. Tu Hành Trụ: Tâm địa thiệp tri, câu đắc minh liễu. Du lý thập phương, 
đắc vô lưu ngại, danh tu hành trụ. 


Tu Hành Trụ — Tâm địa biết khắp, tất cả rõ ràng, đi khắp mười phương, được 
chẳng ngăn ngại, gọi là Tu Hành Trụ. 

Giảng: Tức là Bồ Tát siêng tu đủ thứ pháp môn, đối với tất cả tri kiến đều thấu 
suốt. Do đó: 

“Siêng tu giới định huệ 

Tức diệt tham sân sỉ”. 


Cho nên gọi là tu hành trụ. 


4. Sanh Qúy Trụ: Hạnh dữ Phật đồng, thọ Phật khí phần. Như trung uẩn 
thân, tự cầu phụ mẫu. Uẩn tín minh thông, nhập Như Lai chủng, danh 
sanh qúy trụ. 


Sanh Quý Trụ — Hạnh đồng với Phật, thọ tinh thần Phật, như cái thân trung ấm 
tự tìm cha mẹ, trung ấm dung thông với lòng tin, thầm nhập vào giống Như Lai, 
gọi là Sanh Quý Trụ. 


Giảng: Bồ Tát vì tu hành, có đủ thứ căn lành, cho nên sinh vào nhà Phật tôn 
quý, tất cả đều tương đồng với Phật, cho nên gọi là sinh quý trụ. 


5. Cụ Túc Trụ: Ký du đạo thai, thân phụng giác dận. Như thai dĩ thành, 
nhân tướng bất khuyết, danh phương tiện cụ túc trụ. 


Cụ Túc Trụ —- Đã vào đạo thai, nối dòng của Phật, như thai đã thành hình, 
tướng người đầy đủ, gọi là Phương Tiện Cụ Túc Trụ. 

Giảng: Cụ túc phương tiện trụ: Tức nhiên Bồ Tát sinh vào nhà Phật, nên đầy 
đủ tất cả phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh, cho nên gọi là cụ túc 
phương tiện trụ. 


6. Chánh tâm trụ: Dung mạo như Phật, tâm tướng diệc đồng, danh chánh 
tâm trụ. 


Chánh Tâm Trụ — Dung mạo và tâm tướng đều đồng như Phật, gọi là Chánh 
Tâm Trụ. 

Giảng: Lúc này Bồ Tát trụ vào tam muội chánh tâm, đạo tâm tương đồng với 
Phật, cho nên gọi là chánh tâm trụ. 


7. Bất thoái trụ: Thân tâm hợp thành, nhật ích tăng trưởng, danh bất thoái 
trụ. 


Bất Thối Trụ — Thân tâm dung hợp, ngày càng tăng trưởng gọi là Bất Thối Trụ. 


Giảng: Bất thối trụ: Tức là niệm bất thối, hành bất thối, vị bất thối. Niệm bất thối 
là chẳng thối tâm bồ đề, hành bất thối là tinh tấn tu hành, vị bất thối là chẳng 
thối lùi về hàng nhị thừa. Bồ Tát có ba thứ bất thối này, mà dũng mãnh hướng 
về trước, cho nên gọi là bất thối trụ. 


8. Đồng chân trụ: Thập thân linh tướng, nhất thời cụ túc, danh đồng chân 
trụ. 


Đồng Chơn Trụ — Linh tướng của thập thân nhất thời đầy đủ gọi là Đồng Chơn 
Trụ. 

Giảng: Tức là thể đồng tử chân thật, tức cũng là chẳng có kết hôn. Bồ Tát đời 

đời kiếp kiếp giữ gìn bản lai diện mục (đồng thể), cho nên gọi là đồng chân trụ. 


9. Pháp Vương tử trụ: Hình thành xuất thai, thân vi Phật tử, danh Pháp 
Vương tử trụ. 


Pháp Vương Tử Trụ — Hình đã thành, ra khỏi thai, làm con của Phật, gọi là 
Pháp Vương Tử Trụ. 


Giảng: Phật là Pháp Vương, Bồ Tát là Pháp Vương tử (con của đấng Pháp 
Vương). Có quyền kế thừa đấng Pháp Vương, cho nên gọi là Pháp Vương tử 
trụ. 


10. Danh quán đảnh trụ: Biểu dĩ thành nhân, như quốc đại Vương. Dĩ 
chư quốc sự, phần ủy Thái-Tử. Bỉ sát lợi Vương, thế tử trưởng thành. 
Trần liệt quán đảnh, danh quán đảnh trụ. 


Quán Đảnh Trụ — Khi Pháp Vương Tử đã trưởng thành, ví như Thái Tử vua 
Sát Lợi đến tuổi trưởng thành, sẽ được phụ vương ủy nhiệm việc nước, nên 
làm lễ quán đảnh, gọi là Quán Đảnh Trụ. 


Giảng: Pháp Vương tử khi sắp thành Phật, thì phải tiếp thọ mười phương chư 
Phật dùng pháp thủy (nước pháp) để quán đảnh, khiến cho đầy đủ từ bi hỷ xả 
bến tâm vô lượng, cho nên gọi là quán đảnh trụ. 


THẬP HẠNH 


1. A-nan! Thị Thiện nam tử, thành Phật tử dĩ. Cụ túc vô lượng, Như Lai 
diệu đức. Thập phương tùy thuận, danh hoan hỉ hạnh. 


A Nan! Thiện Nam tử ấy, đã thành con Phật, đầy đủ vô lượng diệu của đức 
Như Lai, tùy thuận mười phương chúng sanh, phương tiện tiếp dẫn, gọi là 
Hoan Hỉ Hạnh. 


Giảng: Hạnh hoan hỉ là pháp môn bố thí của Bồ Tát tu, chẳng những tự mình 
hoan hỉ, mà cũng khiến cho chúng sinh hoan hỉ. 


2. Thiện năng lợi ích, nhất thiết chúng sanh, danh nhiêu ích hạnh. 


Hay lợi ích cho tất cả chúng sanh, gọi là Nhiêu Ích Hạnh. 
Giảng: Hạnh nhiêu ích là pháp môn trì giới của Bồ Tát tu, đều là lợi ích chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh đắc được ấm no và đầy đủ. 


3. Tự giác giác tha, đắc vô vi cự, danh vô sân hạnh. 


Tự giác giác tha, được chẳng chống trái, gọi là Vô Sân Hận Hạnh. 


Giảng: Hạnh vô vi nghịch là pháp môn nhẫn nhục của Bồ Tát tu, chẳng trái 
ngược với mình, cũng chẳng trái ngược với chúng sinh. 


4. Chủng loại xuất sanh, cùng vị lai tế. Tam thế bình đẳng thập 
phương thông đạt danh vô tận hạnh. 


= ” 


Tam thế bình đẳng, mười phương thông đạt, vì được “ý-sanh-thân”, nên tùy 
mỗi loài chúng sanh mà hiện thân hóa độ cho đến cùng tột vị Lai, gọi là Vô 
Tận Hạnh. 


Giảng: Hạnh vô tận là pháp môn tinh tấn của Bồ Tát tu, cũng chẳng khiến cho 
mình khuất nhiễu, cũng chẳng khiến cho chúng sinh khuất nhiễu. 


5. Nhất thiết hợp đồng, chủng chủng Pháp môn. Đắc vô sái ngộ, danh 
ly sỉ loạn hạnh. 


Nơi mỗi mỗi pháp môn, tất cả hòa đồng, được chẳng sai lầm, gọi là Ly Si Loạn 
Hạnh. 


Giảng: Hạnh ly si loạn là pháp môn thiền định của Bồ Tát tu, thân tâm chẳng 
điên đảo, vì có định lực, nên hạnh chẳng loạn. 


6. Tắc ư đồng trung, hiển hiện quần dị. Nhất nhất dị tướng, các các 
kiến đồng, danh thiện hiện hạnh. 


Nơi tướng đồng hiện ra nhiều tướng dị; nơi những tướng dị, mỗi mỗi thấy đồng, 
gọi là Thiện Hiện Hạnh. 


Giảng: Hạnh thiện hiện là pháp môn Bát Nhã của Bồ Tát tu, thấu rõ pháp thế 
gian là vô thường, khổ, không, vô ngã; và hiểu rõ pháp xuất thế là thường, lạc, 
ngã, tịnh. 


7. Như thị nãi chí, thập phương hư không, mãn túc vi trần. Nhất nhất 
trần trung, hiện thập phương giới. Hiện trần hiện giới, bất tướng lưu 
ngại, danh Vô Trước hạnh. 


Như thế cho đến vi trần đầy khắp mười phương hư không, trong mỗi mỗi trần 
hiện mười phương cõi; hiện trần hiện cõi, chẳng ngăn ngại nhau, gọi là Vô 
Trước Hạnh. 

Giảng: Hạnh vô trước là pháp môn phương tiện của Bồ Tát tu, có cảnh giới sự 
lý chẳng trì trệ, dùng phương tiện khéo léo để độ chúng sinh. 


8. Chủng chủng hiện tiền, hàm thị đệ nhất, Ba-la-mật-đa, danh tôn 
trọng hạnh. 
Các thứ hiện tiền đều là Đệ Nhất Ba La Mật Đa, gọi là Tôn Trọng Hạnh. 


Giảng: Hạnh nan đắc là pháp môn nguyện của Bồ Tát tu, là đại nguyện đại 
hạnh, đại từ đại bi, độ khắp chúng sinh. 


9. Như thị viên dung, năng thành thập phương, chư Phật quỹ tắc, danh 
thiện Pháp hạnh. 


Viên dung như thế, hay thành tựu quy tắc lợi sanh của mười phương chư Phật, 
gọi là Thiện Pháp Hạnh. 


Giảng: Hạnh thiện pháp là pháp môn lực của Bồ Tát tu, có trí huệ lực, mới 
thực hành tất cả pháp lành, có lực ngu si thì muốn làm tất cả pháp ác. 


10. Nhất nhất giai thị, thanh tịnh vô lậu. Nhất chân vô vi, tánh bổn 
nhiên cố, danh chân thật hạnh. 


Mỗi mỗi đều trong sạch vô lậu, nhất chơn vô vi, bản tánh vốn như thế, gọi là 
Chơn Thật Hạnh. 

Giảng: Hạnh chân thật là pháp môn trí của Bồ Tát tu, lời nói việc làm đều 
chẳng hư vọng, tất cả đều chân thật. 


THẬP Hồi HƯỚNG 


1. A-nan! Thị Thiện nam tử, mãn túc thần thông, thành Phật sự di. 
Thuần khiết tỉnh chân, viễn chư lưu hoạn. Đương độ chúng sanh, 
diệt trừ độ tướng. Hồi vô vi tâm, hướng Niết-Bàn lộ. Danh cứu hộ 
nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. 


A Nan! Thiện nam tử ấy, thần thông đầy đủ, Phật sự đã thành; tự tánh tinh túy 
thuần chơn, xa lìa các lỗi lầm, ngay khi hóa độ chúng sanh mà diệt tướng năng 
độ, sở độ, hồi tâm vô vi hướng đạo Niết Bàn, gọi là Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng 
Sanh, Ly Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng. 


Giảng: Lìa tướng chúng sinh hồi hướng: Đây là đại nguyện của Bồ Tát, muốn 
cứu hộ khắp tất cả chúng sinh, mà chẳng chấp tướng. Là sự “hồi hướng lìa 
tướng hồi tự hướng tha”. Như trong Kinh Kim Cang có nói: 


“Như vậy diệt độ tất cả chúng sinh, 
Mà thật chẳng có một chúng sinh được diệt độ”. 


Nghĩa là nói lìa tướng hồi hướng, lìa tướng chúng sinh. Bồ Tát cứu độ tất cả 
chúng sinh, mà chẳng kể công, chẳng chấp tướng, chẳng khoe khoang. Ngài 
đem tất cả công đức thiện nghiệp hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Lìa các 
tướng, tức là lìa khỏi sự chấp trước. Nếu có sự chấp trước, thì sẽ tự mãn, sẽ 
kiêu ngạo. Một khi sinh tâm kiêu ngạo, thì vĩnh viễn sẽ không thể khai mở đại 
trí huệ. Sự khó khăn nhất, quang trọng nhất của sự tu hành, là tu lìa sự chấp 


trước, lìa sự kiêu ngạo, nếu không thì không thể nào đắc được sự giải thoái. 
Chấp trước thì giống như dùng sợi dây thừng tự trói buộc mình, cho nên nói 
không thể được giải thoát. Người chấp trước, thì tâm lượng nhỏ, không thể 
dung chứa người, dung chứa vật, tuyệt đối sẽ chẳng có đại trí huệ, chẳng có 
đại trí huệ quang minh. Người chẳng chấp trước vào “người, sự việc, thời, đất, 
vật”, mới có thể cứu độ tất cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh hồi hướng, cuối 
cùng tự nhiên sẽ đạt đến bồ đề viên mãn, quy vô sở đắc, khai đại ngộ, được đại 
trí huệ. 


2. Hoại kỳ khả hoại, viễn ly chư ly. Danh bất hoại hồi hướng. 


Hoại cái có thể hoại, tức xa lìa chúng sanh tướng, tướng xa lìa cũng phải lìa, 
vậy tướng hoại thì sở không, lìa cái Lìa thì năng không; năng sở đều không, 
bản giác bất hoại, gọi là Bất Hoại Hồi Hướng. 


Giảng: Bất hoại hồi hướng: Thế nào là bất hoại ? Là chẳng hoại căn lành, 
chẳng hoại công đức lành, chẳng hoại tâm bồ đề, chẳng hoại tâm kim cang, 
chẳng hoại giới định huệ, chẳng hoại tâm tin kiên cố nơi Tam Bảo. Đem hết 
thảy công đức căn lành tâm bồ đề của mình, hồi hướng hết cho pháp giới tất cả 
chúng sinh, khiến cho căn lành công đức, tâm bồ đề, tâm kim cang .v.v... Của 
chúng sinh cũng chẳng hoại diệt. Tôi phát bốn thệ nguyện lớn, tức cũng đồng 
như chúng sinh phát, đây là bất hoại hồi hướng. 


3. Bổn giác trạm nhiên, giác tà Phật giác. Danh đẳng nhất thiết Phật 
hồi hướng. 


Bản giác trạm nhiên, tâm giác đồng như Phật giác, gọi là Đẳng Nhất Thiết Phật 
Hồi Hướng. 

Giảng: Đồng tất cả chư Phật hồi hướng: Tôi nguyện học pháp môn hồi hướng 
của chư Phật ba đời tu hành, theo sự hồi hướng của chư Phật ba đời đã phát 
ra. Đem hết thảy tất cả công đức của mình làm được, đồng như chư Phật hồi 
hướng cho pháp giới chúng sinh. 


4. Tinh chân phát minh, địa như Phật địa. Danh chí nhất thiết xứ hồi 
hướng. 


Tỉnh túy sáng tỏ, tâm địa đồng như Phật địa, gọi là Chí Nhất Thiết Xứ Hồi 
Hướng. 


Giảng: Đến tất cả mọi nơi hồi hướng: Đến tất cả mọi nơi tức là đến nơi rốt ráo, 
nghĩa là đạt đến được quả vị Phật. Tôi hy vọng thành Phật, cũng muốn cho tất 
cả chúng sinh sớm thành Phật đạo, hồi hướng như vậy. 


5. Thế giới Như Lai, hỗ tương thiệp nhập, đắc vô quái ngại. Danh vô 
tận công đức tạng hồi hướng. 


Thế giới và Như Lai xen lộn lẫn nhau, được chẳng ngăn ngại, gọi là Vô Tận 
Công Đức Tạng Hồi Hướng. 


Giảng: Vô tận công đức tạng hồi hướng: Do sự hồi hướng, nên sẽ thành tựu 
tạng vô tận công đức. Chúng sinh vô tận, công đức vô tận, cho nên hồi hướng 
cũng vô tận. 


6. Ư đồng Phật địa, địa trung các các, sanh thanh tịnh nhân. Y nhân 
phát huy, thủ Niết-Bàn đạo. Danh tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi 
hướng. 


Nơi đồng Phật địa, mỗi mỗi sanh ra cái nhân trong sạch, nương nhân ấy mà 
phát huy, vào đạo Niết Bàn, gọi là Tùy Thuận Bình Đẳng Thiện Căn Hồi 
Hướng. 


Giảng: Vào tất cả căn lành bình đẳng hồi hướng: Tư tưởng vào sâu tất cả bình 
đẳng, tâm chẳng phân biệt, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được căn lành, 
thuận lý tu thiện, sự lý chẳng trái, vào nơi hồi hướng bình đẳng. 


7. Chân căn ký thành, thập phương chúng sanh, giai ngã bổn tánh. 
Tánh viên thành tựu, bất thất chúng sanh. Danh tùy thuận đẳng 
quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. 


Chơn thiện căn đã thành, thì mười phương chúng sanh đều là bản tánh của ta, 
thành tựu tánh tròn đầy, chẳng bỏ chúng sanh, gọi là Tùy Thuận Đẳng Quán 
Nhất Thiết Chúng Sanh Hồi Hướng. 


Giảng: Đồng tuỳ thuận tất cả chúng sinh hồi hướng: Quán sát chúng sinh hồi 
hướng, chẳng tính toán có bao nhiêu, chẳng phân biệt thân sơ, phân biệt thiện 
ác, chẳng phân biệt tốt xấu giàu nghèo, đem hết thảy công đức căn lành của 
tôi, tuỳ thuận chúng sinh, lợi ích chúng sinh, bình đẳng hồi hướng cho tất cả 
chúng sinh. 


8. Tức nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng. Duy tức dữ ly, nhị vô sở 
trước. Danh như tướng hồi hướng. 


Tức nơi nhất thiết pháp, mà lìa nhất thiết tướng cái “tức” cái “tìa”, cả hai đều 
chẳng dính mắc, gọi là Chơn Như Tướng Hồi Hướng. 

Giảng: Chân như tướng hồi hướng: Bảy loại hồi hướng ở trên, đều có hình 
tướng. Nhưng chân như là không hình, không tướng, tuyết đối đối đãi, bặc lời 
lẽ tư tưởng. Tuy nhiên như vậy, nhưng căn lành có thể hợp vào nơi chân như, 
cho nên có môn hồi hướng nầy. 


9. Chân đắc sở như, thập phương vô ngại. Danh vô phược giải thoát 
hồi hướng. 


Thật đắc Chơn Như, mười phương vô ngại, gọi là Vô Phược Giải Thoát Hồi 
Hướng. 


Giảng: Không ràng buộc chấp trước giải thoát hồi hướng: Chẳng “ràng buộc”, 
chẳng “chấp trước”, sinh hoạt ở trong chân lý nhậm vận tự tại, chẳng bị mọi sự 
ràng buộc nào, đắc được tự do giải thoát. Bồ Tát đắc được “giải thoát không 
ràng buộc, không chấp trước”, cũng hy vọng tất cả chúng sinh đều đắc được 
sự tự do” giải thoát không ràng buộc, không chấp trước”, do đó đem sự đắc 
được của mình, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. 


10. Tánh đức viên thành Pháp giới lượng diệt. Danh pháp giới vô 
lượng hồi hướng. 


Đức tánh viên mãn thành tựu, số lượng của pháp giới tiêu diệt, gọi là Pháp 
Giới Vô Lượng Hồi Hướng. 


Giảng: Vào pháp giới vô lượng hồi hướng: Bồ Tát vào sâu pháp giới, thực 
hành vô lượng vô biên công đức lành, tận cùng hư không khắp pháp giới, 
chẳng có một nơi nào mà chẳng có bố thí công đức lành của chư Phật Bồ Tái. 
Bồ Tát đem căn lành công đức đó, hồi hướng cho pháp giới vô lượng vô biên 
chúng sinh. 


TỨ GIA HẠNH 


A-nan! Thị Thiện nam tử, tận thị thanh tịnh, tứ thập nhất tâm. Thứ thành 
tứ chủng, diệu viên gia hạnh. 


A Nan! Thiện nam tử ấy, đã tu xong 41 bậc tâm trong sạch, kế đó thành tựu 
bốn thứ gia hạnh diệu viên: 


Giảng: Bồ tát, người tu hành, đạt tới trạng thái thanh tịnh và thành quả trong 
41 địa vị. 

1) Càn huê địa 

2-11) Thập tín 

12-21) Thập địa 

22-31) Thập Hạnh 

32-41) Thập Hồi Hướng 


Địa vị kế tiếp là Tứ Gia Hạnh: Noãn Địa, Đảnh Địa, Nhẫn Địa và Thế Đệ Nhất 
địa 


1. Tức dĩ Phật giác, dụng vi kỷ tâm. Nhược xuất vị xuất, do như toản 
hỏa. Dục nhiên kỳ mộc, danh vi noãn địa. 


Tức đem Phật giác, dụng làm tự tâm, cũng như dùi cây lấy lửa, cây chưa đốt 
cháy, lửa sắp ra mà chưa ra, gọi là Noãn Địa. 


Giảng: Đem cái Phật giác là cái tâm để tu hành. Thế nào là noãn? Thường 
chuyên cần tinh tấn gọi là noãn. Các thứ phiền não là củi, trí vô lậu là lửa, lửa 
gần phát cháy hơi ấm ban đầu gọi là noãn. Ví như dùi lửa, lúc mới dùi nó ra 
khói, ấy là noãn. Nó là tướng ban đầu của đường đến Niết-bàn. Có noãn tướng 
là thâm đắc nhất tâm, được tương tợ thật pháp, đến bên ranh vô lậu. Hành giả 
khi ấy được đại an ổn, tự nghĩ: Ta quyết định sẽ được Niết-bàn, vì thấy được 
tướng này. Như người đào giếng được thấy đất ướt, biết sẽ đến nước không 
lâu. Như người đánh giặc, giặc lui tan hết, tự biết đắc thắng, trong ý an ổn. Như 
người kinh hãi chết giấc, muốn biết họ sống chăng, hoặc lấy kim chích vào 


thân, hoặc chẩn mạch xem còn nhảy không, nếu biết họ còn ấm tức là sẽ sống. 
Như người nghe pháp suy nghĩ trong tâm thích thú, khi ấy tâm nóng. Hành giả 
có noãn pháp như thế gọi là có noãn, cũng gọi là được phần thiện căn đến 
Niết-bàn. Pháp thiện căn này có mười sáu hạnh, Tứ đế duyên là một trong sáu 
địa, là nền tảng của trí tuệ và tất cả pháp vô lậu. Người được bước đầu vô lậu 
hay đi an ổn, ấy gọi là Noãn pháp. 


2. Hựu dĩ kỷ tâm, thành Phật sở lý. Nhược y phi y, như đăng cao sơn. 
Thân nhập hư không, hạ hữu vi ngại. Danh vi đảnh địa. 


Lại dùng tâm mình thành chỗ hành của Phật cũng như người đứng trên chót 
núi, toàn thân đã vào hư không, nhưng dưới chân đôi khi còn hơi dính đất, như 
có chỗ nương mà chẳng phải nương, gọi là Đảnh Địa. 


Giảng: Được nhất tâm thanh tịnh hợp với trí tuệ chân thật. Tăng tiến chuyển 
lên gọi là Đảnh pháp. Hành giả quán thật tướng các pháp, tự nghĩ: Ta sẽ lìa 
khổ được giải thoát. Tâm thích pháp chân thật này hay trừ các thứ khổ hoạn và 
già, bệnh, chất. 


3. Tâm Phật nhị đồng, thiện đắc trung đạo. Như nhẫn sự nhân, phi 
hoài phi xuất. Danh vi nhẫn địa. 


Tâm với Phật đồng, khéo đắc trung đạo, như người hay nhẫn nại, niệm chẳng 
phân biệt, chẳng nhớ, chẳng quên, chẳng thể nói ra, gọi là Nhẫn Địa. 


Giảng: Chuyên cần tinh tấn nhất tâm vào trong Niết-bàn, lại quán rành rõ pháp 
Ngũ ấm, Tứ đế, Mười sáu hạnh. Khi ấy tâm không sụt, không hối hận, không 
thối lui, ưa thích vào nhẫn, gọi là Nhẫn thiện căn. Nhẫn những gì? Tùy thuận 
hành Tứ đế gọi là Nhẫn. Cái thiện căn này có ba bậc thượng, trung, hạ và ba 
thời. Thế nào gọi là Nhẫn? Quán ngũ ấm vô thường, khổ, không, vô ngã, tâm 
nhẫn không thối chuyển gọi là Nhẫn. Quán các pháp thế gian thảy đều là khổ, 
không, không vui. Cái khổ này do các thứ phiền não, ái v.v... tập hợp. Cái tập 
ấy bị trí tuệ diệt sạch, đó là thượng pháp không có pháp nào hơn, Bát chánh 
đạo hay khiến người tu hành được Niết-bàn không có lối nào bằng. Tín tâm 
như thế không hối hận, không nghi ngờ, ấy gọi là Nhẫn. Trong tâm có sức 
nhẫn nên các kiết sử, các thứ phiền não nghi ngờ không thể chen vào phá hoại 
tâm được, ví như núi đá, các thứ gió, nước không thể làm trôi dạt, lay động 


được, ấy gọi là Nhẫn. Người được như vậy gọi là người được bước đầu vô lậu 
chân thật tốt đẹp. 


4. Số lượng tiêu diệt, mê giác trung đạo. Nhị vô sở mục danh thế đệ 
nhất địa. 


Số lượng tiêu diệt, mê, giác và trung đạo đều chẳng thể gán tên, gọi là Thế đệ 
Nhất địa. 


Giảng: Người này tăng tiến nhất tâm rất nhàm chán thế giới, muốn biết rành rõ 
tướng Tứ đế để tiến đến Niết-bàn. Trong nhất tâm như thế gọi là thế gian đệ 
nhất. Một thời trụ tứ hạnh — vô thường, khổ, không, vô ngã — quán một đế khổ 
pháp nhẫn và các khổ duyên. Thế nào là quán ngũ ấm trong Dục giới là vô 
thường, khổ, không, vô ngã? Trong đây tâm nhẫn vào trí tuệ, cũng là Tâm 
vương và Tâm sở tương ưng, gọi là khổ pháp nhẫn. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, 
ý nghiệp và các hạnh không tương ưng với tâm, đời hiện tại, đời vị lai tất cả 
pháp vô lậu ban đầu, gọi là khổ pháp nhẫn. Thứ lớp sanh khổ pháp trí, khổ 
pháp nhẫn, trí đoạn kiết sử khổ pháp được chứng đạo. Ví như hai người đối 
địch, một người cầm đao bén, một người cầm dây trói thì người cầm đao giết 
được người cầm dây. Cũng như dao bén chẻ tre qua mắt dễ dàng. Do công 
phu của nhẫn trí hay đoạn được kiến chấp ràng buộc trong Dục giới và mười 
món kiết sử. Bấy giờ được cái dị đẳng trí, chưa được vô lậu trí, chỉ được vô lậu 
tuệ, khi ấy thành tựu một trí. Trong tâm thứ hai thành tựu pháp trí, khổ trí, đẳng 
trí. Qua tâm thứ ba và thứ tư thành tựu tứ trí: khổ trí, pháp trí, tỷ trí, đẳng trí. 
Trong đạo pháp diệt đế mỗi trí được tăng, người ly dục thành tựu tăng trưởng 
tha tâm trí. 


THẬP ĐỊA 


1. A-nan! Thị Thiện nam tử. Ư đại bồ-đề, thiện đắc thông đạt. Giác 
thông Như Lai, tận Phật cảnh giới. Danh hoan hỉ địa. 


A Nan! Thiện Nam tử ấy, khéo được thông đạt nơi Đại Bồ Đề, chỗ giác ngộ 
thông với Như Lai, cùng tột cảnh giới của Phật, gọi là Hoan Hÿ Địa. 


Giảng: Những vị Thiện Tri Thức là những vị Bồ Tát đã đạt tới địa vị Thế Đệ 
Nhất Địa. Trong kinh nói rằng các vị đã thông đạt nơi đại bồ đề, thật ra thì 


không có cái gì để thông đạt. Cái chỗ giác ngộ thông với Như Lai có nghĩa là 
Giác Ngộ là Như Lai và Như Lai là Giác Ngộ. Các vị đã đạt tới cùng cảnh giới 
của Phật. Các vị có thể gọi là Phật khi họ đạt tới cảnh giới không còn gì để giác 
ngộ. Nhưng cái cảnh không giới vẫn là không, cho nên đừng có bị vấn mắc 
vào nơi đó 


Tánh không là trạng thái không có gì cả. Nhưng khi họ cùng tột cảnh giới của 
Phật, thì trong sự trống rỗng chân chính nảy sinh sự tồn tại tuyệt vời. Sự tồn tại 
tuyệt vời đó là hạnh phúc. Vậy à ban đầu nó chỉ là cách đó! Đó là sự phát sinh 
của hạnh phúc. Quý vị không hiểu trước đây, nhưng bây giờ quý vị hiểu. Một 
sự hoan hỷ không thể diễn đạt. Đây được gọi là Hoan Hỷ Địa 


2. Dị tánh nhập đồng, đồng tánh diệc diệt, danh ly cấu địa. 


Tánh dị nhập đồng, tánh đồng cũng diệt, gọi là Ly Cấu Địa. 


Giảng: Trong địa vị trước có hoan hÿ, và vì vậy có một danh từ. Tuy rằng 
không có chổ để chứng, nhưng vẫn còn danh, cái đồng tánh. Trong địa vị 
trước, đồng và tánh nhập, nhưng cái đồng vẫn còn. Đến địa vị thức hai nầy, cái 
đồng cũng diệt. Địa vị thứ nhì gọi là Ly Cấu Địa, có nghĩa là lià bỏ tất cả mọi sự 
trần cấu. Tới địa nầy thì vô minh cũng diệt gần hết, bổn tánh đồng với Như Lai. 
Các vị chỉ còn một chấp trước, một chút ô nhiễm. Bây giờ “tánh đồng cũng 
diệt”. Cái chấp về tánh đồng với Phật không còn nữa. Họ đã quay trở lại nguồn, 
quay lại bổn tánh Như Lai, Như Lai tạnh tánh. Không còn danh hay tướng. Đó 
gọi là Danh Ly Cấu Địa. Hạnh phúc vẫn là một tiểu phiền não. Nếu có điều gì 
đó bạn thích, thì bạn vẫn có phản ứng cảm xúc. Ở địa vị thứ hai, tất cả các 
phiền não bỏ lại phía sau. Sự thiếu hiểu biết cũng bị giảm đi. Nhưng ở cấp độ 
này, vô minh vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt. 


3. Tịnh cực minh sanh, danh phát quang địa. 


Trong sạch thì phát ra ánh sáng, gọi là Phát Quang Địa. 

Giảng: Bồ Tát ở địa vị thứ nhất không hiểu cảnh giới của Bồ Tát ở địa vị thứ 
nhì. Và Bồ Tát ở địa vị thứ nhì không thấu hiểu được cảnh giới của Bồ Tát ở 
địa vị thứ ba. “Trong sạch thì phát ra ánh sáng.” Địa vị trước là Ly Cấu Địa. 
Nếu còn “Trụ” hay “Ly” thì vẫn còn chấp. Chỉ khi nào không còn gì để trụ ly thì 
mới hoàn toàn trong sạch. Hãy xem xét kỹ càng qua một ví dụ. Quý vị quét 


nhà để làm sạch sàn nhà. Quý vị đặt chổi sang một bên khi sàn nhà sạch. 
Miễn là chúng ta vẫn còn quét sạch, nó vẫn chưa sạch. 


Khi các vị đạt tới thân tâm thanh tịnh, hào quang sáng chiếu. Vì vậy, đại vị đất 
thứ ba được gọi là Pháp Quang Địa 


4. Minh cực giác mãn, danh diệm tuệ địa. 


Sáng tỏ thì giác tánh sung mãn, gọi là Diệm Huệ Địa. 


^^” 


Giảng: Hào quang sáng chói đến cực đỉnh và giác tánh sung mãn. “Diệm Huệ 
có nghĩa là trí huệ khai mở và chiếu sáng như một ngọn lửa, hỏa diệm. Địa vị 
thứ tư được gọi là Diệm Huệ Địa 


5. Nhất thiết đồng dị, sở bất năng chí, danh nan thắng địa. 


Tất cả đồng dị đều chẳng thể đến, gọi là Nan Thắng Địa. 


Giảng: “Nhất thiết đồng dị” có nghĩa là không những mọi thứ đều bình đẳng, 
mà mọi thứ đều giống như nhau. Các vị Bồ Tát đều có một thân giống như 
nhau. Không có cách nào để phân biệt bởi vì trên bổn tánh không có danh hay 
tướng. Địa vị nầy được gọi là “Nan Thắng Địa”. Không có một thứ gì có thể trội 
qua được sự hiểu biết. Trí tuệ vượt qua hẳn các địa vị trước. 

Có phải chỉ một vị Bồ Tát đạt được địa vị thứ năm nầy không? Đúng chỉ có một 
vị Bồ Tát. Và tuy rằng vị Bồ Tát nầy không phải chỉ một vị Bồ Tát. Chỉ có một, 
nhưng không phải là một. Đây là diệu pháp trong Phật Pháp. 

Một vị Bồ Tát đạt tới địa vị nầy. Nhưng có triệu triệu Bồ Tát khác cũng đạt tới 
địa vị nầy. Thí dụ như trong nhà quý vị là người đạt được bằng tiến sĩ (PhD), có 
nghĩa là quý vị là người trong nhà có bằng tiến sĩ. Nhưng cũng có những người 
khác trong xã hội cũng đã đạt được bằng tiến sĩ. Không chỉ một vị Bồ Tát, mà 
có thể cả triệu vị Bồ Tát cũng đã đạt được quả vị Nam Thắng Địa. 


6. Vô vi chân như, tánh tịnh minh lộ, danh hiện tiền địa. 


Tánh trong sạch hiển lộ, Chơn Như vô vi gọi là Hiện Tiền Địa. 


^1 


Giảng: Tất cả trí huệ đều hiện tiền. “Vô vi chân như, tánh tịnh minh lộ”. Tuy là 
vô vi, nhưng lại không có cái gì là không hữu vi. Chân Như có nghiã là bổn 
tánh của Như Lai. Đó là Pháp Vương. Với vô vi chân như, mọi thứ nằm trong 
trạng thái thanh tịnh, chân như hiện bày. Không có thứ gì mà không chân thật, 
không có cái gì mà không ở trong trạnh thái như vậy. Tánh tịnh minh lộ, tánh 
trong sạch hiển lộ. Đây là địa vị thứ sáu gọi là Hiện Tiền Địa, bởi vì Bồ Tát tánh 
hiện tiền 


7. Tận chân như tế, danh viễn hành địa. 


Cùng tột bờ bến của Chơn Như, gọi là Viễn Hành Địa. 


Giảng: Khi Bồ Tát tu đến địa vị nầy, có thể bay đi biến hoá, hành động tự như. 
Chân Như không có giới hạn, không có điểm hạn chế, vậy là như sao? Một lần 
nữa, nó là mô tả. Thực sự chân như không có bờ biến, bởi vì nó không có giới 
hạn. Vì vậy kinh nói rằng: “Cùng tột bờ bến của Chơn Như.” 


Nó giống như khi chúng ta nói rằng không gian trống rỗng đã bị tan biến. 
Nhưng không gian trống rỗng đã không phải là vật chất lúc ban đầu, làm sao 
nó có thể tan biến. Lời giải thích tại đây cũng là lời khó hiểu biết. Chân như 
không có giới hạn. Nó bao gồm trong 10 cõi pháp trong tất cả chúng sanh. 
Làm sao có ranh giới? Cái gì nằm ngoài 10 cõi pháp giới. Không có. Cho nên 
tại đây nói rằng: Đã tới bờ bến của Chân như. Đó là đi đến thật xa? Bao xa? Ai 
mà biết được? Chúng ta có thể nói rằng đó là “Viễn Hành Địa”. Người thường 
không thể nào tới đó. Chỉ có Bồ Tát tại địa vị thứ bảy mới tới chỗ xa ấy. 


8. Nhất chân như tâm, danh bất động địa. 


Nhất tâm chơn như, gọi là Bất Động Địa. 


Giảng: Tức là thần thông không động đạo tràng, mà du khắp mười phương. 
“Nhất tâm chân như” là chân như pháp giới. Người ta nói rằng Tâm là Phật và 
Phật là Tâm. Bây giờ Chân như là Tâm và Tâm là Phật. Không còn có sự khác 
biệt giữa Chân Như và Tâm. Khi Chân Như không có giới hạn, tâm Bồ Tát 
cũng không có giới hạn. Khi tâm không còn giới hạn, các vị đi đâu? Các vị 
không còn đi đâu nữa. Vì vậy, họ được gọi là Bất Động Địa. Bất Động trong 
tánh Bồ Đề, họ có mặt ở khắp pháp giới. Đây là địa vị thứ tám 


9. Phát chân như dụng, danh thiện tuệ địa. 


Chơn như phát dụng, gọi là Thiện Huệ Địa. 


Giảng: Bồ Tát tu được thần thông biến hoá tự như, du khắp mười phương, liền 
đắc được Bát nhã trí huệ thù thắng. Tại địa vị thứ tám, Chân Như và Tâm trở 
thành một, và được gọi là Bất Động Địa. Nhưng nếu bất động và không di động 
thì thật là vô ích. Tuy nhiên, trong Chân Như, chức năng bây giờ pháp dụng. 
Chức năng của chân như là gì? Chứa năng của Chân Như thật là vĩ đại. Nếu là 
bé nhỏ, vậy nó chỉ có một chứa năng. Nhưng chức năng vĩ đại có thể sử dụng 
như ý. 


Tùy theo phương tiện, họ bất động. Trong bất động, họ đối sử theo phương 
tiện. Họ luôn luôn sử lý theo phương tiện, nhưng lúc nào cũng bất động. Họ tuy 
bất động, nhưng vẫn làm theo phương tiện. Những hành động phải pháp dụng 
trong trí tuệ. Cho nên pháp chân như dụng, gọi là Thiên Huệ Địa. Đây là địa vị 
thứ 9. Trí huệ chân như 


10. A-nan! Thị chư Bồ-tát, tòng thử dĩ vãng. Tu tập tất công, công 
đức viên mãn. Diệc mục thử địa, danh tu tập vị. Từ uẩn diệu vân, 
phúc Niất-Bàn hải, danh Pháp vân địa. 


A Nan, công hạnh tu tập của Bồ Tát từ trước đến đây, công đức viên mãn, 
cũng gọi địa này là Tu Tập Vị, tức dùng đám mây nhiệm mầu, đầy đủ từ bi trí 
huệ, che chở chúng sanh, khắp biển Niết Bàn 

Giảng: Công đức của Bồ Tát tu hành giống như mây che hộ khắp tất cả chúng 
sinh. Anan, ngươi nên hiểu rằng Bồ Tát từ trước đến nay đã thành công viên 
mãn. Lúc ban đầu, tại địa vị Càn Huệ Địa, được gọi là bước đầu tiên Bồ Tát 
đạo, cho đến địa vị thứ chín của thập địa Bồ Tát. Tổng cộng là 54 địa vị. Khi vị 
Bồ Tát đi đến địa vị này, họ đã đến địa vị viên mãn. Họ đã thành tựu. “Công 
đức viên mãn”, trên con đường tu học đến chánh quả, họ đã đạt được quả vị. 
Họ sắp trở thành Phật. Những địa vị trước kia được gọi là Tu Tập Vị. 
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“Nhiệm mầu” và “Từ Bi” là Pháp. “Bảo vệ” và “Che Chở ” nằm trong danh từ 
đám mây, tượng trưng cho che chở chúng sanh. Một mà che chở cho tất cả 
chúng sanh. Tất cả Phật và Bồ Tát hiện khắp biển Niết Bàn. Đây là địa vị thứ 
10 được gọi là Tu Tập Vị. Tại địa vị nầy, Bồ Tát che chở tất cả chúng sanh 


ĐẲNG GIÁC 


Như Lai nghịch lưu, như thị Bồ Tát. Thuận hành nhỉ chí, giác tế nhập 
giao, danh vi đẳng giác. 


Như Lai ngược dòng từ quả vị trở lại nhân địa, cứu độ chúng sanh; Bồ Tát 
thuận hành từ chúng sanh tu đến quả Phật, thuận ngược đều giao tiếp nơi Bổn 
Giác, gọi là Đằng Giác. 

Giảng: Thực Trí của Bồ Tát (Căn Bản Trí) lên mà hợp với Giác Tâm nên thuận 
dòng mà vào. Kinh Anh Lạc nói: “Đẳng Giác chiếu tịch, Diệu Giác tịch chiếu”, 
tức là nghĩa này. Ranh giới của hai Giác nên gọi là nhập vào nhau. Thể nhập 
vào nhau tức là tiếp hợp với dòng nước pháp của Như Lai vậy. Bèn ở chỗ này 
gọi là Đẳng Giác Vị, tức nói cái Giác cùng Như Lai bình đẳng không sai khác, 
chỉ chưa cùng tột trong chỗ Diệu đó thôi. Tức thời từ biển Đại Tịch Diệt ngược 
dòng mà ra, Diệu đồng khắp vạn vật, mới gọi là Diệu Giác. 


“Như Lai nghịch dòng” có nghĩa là vị thiện tri thức nầy đã là Phật. Nhưng họ đi 
nghịch dòng và hiện thân tại nơi đây để độ các chúng sanh. Từ điạ vị Phật, họ 
trở lại con đường Bồ Tát đạo để tiếp đón các vị Bồ Tát khác. Đó là ý nghiã của 
nghịch dòng. “Các vị Bồ Tát đi đến địa vị nầy qua tu hành.” Các vị đi thuận 
dòng. “Dòng” là con đường tu hành từ quả vị A La Hán đến Bồ Tát, và đi đến 
Phật Quả, con đường mà Bồ Tát chưa trải nghiệm qua. Vì vậy họ đi thuận dòng 
để đi đến con đường Phật quả. Bây giờ, họ đã gặp Phật. 

“Giao tiếp nơi Bốn Giác”. Thực trí của Bồ Tát và Diệu Tâm của Phật giao tiếp 
tại nơi đây. Tại đây được gọi là Đẳng Giác. Những vị Bồ Tát bình đẳng với 
Phật. Nhưng họ chưa giác ngộ viên mãn. Con đường tu hành và giác ngộ 
đồng với Như Lai, nhưng họ vẫn còn một chúc vô minh. Họ phải diệt trừ hết vô 
minh. Vô Minh thật khó từ bỏ. Cho đến khi họ trừ bỏ, họ mới trở thành Phật 


DIỆU GIÁC 


A-nan! Tùng kiền tuệ tâm, chí đẳng giác dĩ. Thị giác thủy hoạch, Kim 
Cang tâm trung, sơ kiền tuệ địa. Như thị trọng trọng, đan phức thập nhị. 
Phương tận diệu giác, thành vô thượng đạo. 

A Nan! Từ Càn Huệ Tâm đến bậc Đẳng Giác rồi giác ấy mới được viên mãn nơi 
Tâm Kim Cang. Bắt đầu từ Càn Huệ Địa từng lớp tiến lên, trải qua 12 ngôi vị 
đơn và phức mới đến Diệu Giác, thành Vô Thượng Đạo. 


Giảng: Sơ Càn Huệ Địa trong Tâm Kim Cương tức là Tâm Càn Huệ ở trước. 
Kim Cương là nói do phá tan các pháp mà có tên. Các pháp có thể phá hoại, 
độc chỉ cái Huệ Kim Cương này không thể phá hoại. Ở trước là muốn tu tập cái 
Sơ Càn thuần là Trí Huệ, Trí Huệ đó không hai, chỉ có cái khô [Càn] là không 
cùng tận. Từ địa vị Thứ Mười trở về trước, cứ lấy một địa để phá hoại một địa, 
cho đến khi không có một pháp nào để đắc, nên nói: “Cái Giác này mới được 
Sơ Càn Huệ Địa trong Tâm Kim Cương. Mỗi địa vị lại có mười bậc nên gọi là 
kép. Lớp lớp như vậy, tiệm tu tiệm chứng, gồm tất cả mười hai tầng bậc mới 
đến Diệu Giác mà thành Vô Thượng Đạo. Nên bậc Đẳng Giác vẫn còn ở địa vị 
Thứ Mười Một nên chưa cùng tột, chỉ có địa vị Thứ Mười Hai mới cùng tột vậy. 


Thị chủng chủng địa, giai dĩ Kim Cang. Quan sát như huyễn, thập chủng 
thâm dụ. Xa ma tha trung. Dụng chư Như Lai, tỳ bà xá na. Thanh tịnh tu 
chứng. tiệm thứ thâm nhập. 


Mỗi mỗi địa ấy, đều lấy trí Kim Cang quan sát mười thứ ví dụ như huyễn, dùng 
Xa Ma Tha (chỉ) và Tỳ Bà Xá Na (quán) của chư Như Lai tu chứng trong sạch 
lần lượt sâu vào. 


Giảng: Mỗi địa đều lấy trí huệ Kim Cang quan sát mười thứ ví dụ như huyễn. 


Mười thứ thí dụ sâu xa là nên Quán rằng: 

. Hết thảy nghiệp như huyễn 

. Hết thảy pháp như bóng hơi nóng [Diệm] 
. Hết thảy tánh như bóng trăng trong nước 
. Sắc diệu như hư không 

. Tiếng diệu như vang 


. Quốc độ Chư Phật như thành Càn Thát Bà 
. Phật sự như mộng 

. Phật Thân như ảnh 

. Báo Thân như hình tượng 

10. Pháp Thân như hoá. 


Mười phương Như Lai thành tựu Bồ Đề đều có phương tiện ban đầu là Xa Ma 
Tha, Tam Ma Bát Đề, Thiền Na mầu nhiệm. Cho đến Trí Kim Cương Quán Sát, 
Như Huyễn Tam Muội thì chỉ Đức Quán Thế Âm là Đệ Nhất. 
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A-nan! Như thị giai dĩ, tam tăng tiến cố. Thiện năng thành tựu, ngũ thập 
ngũ vị, chân BS-đề lộ. Tác thị quán giả, danh vi chánh quán. Nhược tha 
quán giả, danh vi tà quán. 


A Nan! Như thế đều dùng ba tiệm thứ tiến tu, nên khéo thành tựu 55 quả vị 
trong đạo Bồ Đề chơn thật. Quán như thế gọi là chánh quán, chẳng quán như 
thế gọi là tà quán. 


Giảng: Do đó, năm mươi lăm Vị của con đường Bồ Đề cũng do trong ba tiệm 
thứ tăng tiến, ngược dòng toàn nhất. Bắt đầu là xoay lại cái Nghe, cái phương 
tiện tối sơ này cũng là Như Huyễn Quán Sát theo thứ lớp: hết Nghe cũng 
chẳng trụ, Giác và Sở Giác đều Không; Không, Sở Không diệt, sanh diệt đã 
diệt đó là Tịch Diệt Hiện Tiền. Làm cái Quán như thế đó là Một đường vào Niết 
Bàn của mười phương Chư Phật. Nếu Quán khác đi, chẳng trụ trong mười thứ 
thí dụ sâu xa của Kim Cang Quán Sát tức thuộc về sanh diệt, tức là Tà Quán 
Vậy. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHơN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 


QUYỂN 8.3 
— O00 — 
TUYẾN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 
— O00 — 
DANH KINH 


* * * 


Nhĩ thời Văn-thù-sư-lợi pháp vương tử. Tại đại chúng trung, tức tùng toạ 
khởi. Đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn. Đương hà danh kinh? Ngã 
cập chúng sanh, vân hà phụng trì. 


Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử ở trong chúng, liền đứng dậy đảnh lễ 
bạch Phật: Thế Tôn! Nên gọi Kinh này là Kinh gì, con và chúng sanh phải 
phụng trì như thế nào? 


Giảng: Lúc bấy giờ, trong cuộc thảo luận, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử từ 
chỗ ngồi đứng dậy, và giữa hội nghị ngài cúi đầu đãnh lễ Đức Phật và thưa với 
Đức Phật — Con bây giờ có một câu hỏi để hỏi: “Tên bộ kinh nầy là gì và làm 
thế nào tất cả chúng sinh sẽ duy trì nó? chúng con trong hội chúng này và 
những chúng sanh sống trong tương lai phụng trì như thế nào? 


Phật cáo Văn-thù-sư-lợi. Thị Kinh danh đại Phật đảnh tất đát đa bát đát La, 
vô thượng bảo ấn, thập phương Như Lai, thanh tịnh hải nhãn. 


Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Kinh này gọi là “Đại Phật Đảnh Thuần Trắng Chẳng 
Ô Nhiễm, Vô Thượng Bảo Ấn, Mười Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn” 


Giảng: Nhục thân trên đầu của Đức Phật tượng trưng hay ám chỉ đến đỉnh núi 
vô hình, vương miện trên đầu của Đức Phật, mà tuôn ra hào quang lộng lẫy. 


“Thuần Trắng Chẳng Ô Nhiễm” hay Tán Trắng là cái lộng trắng châu báo bao 
chê trên đỉnh đầu. 

“Vô Thượng Bảo Ấn” là cái ấn dấu quý giá” là của con dấu Phật Pháp của Đức 
Phật. Tên này cho biết mức tối cao của thần chú Lăng Nghiêm. Nếu mọi người 
niệm thần chú Lăng Nghiêm, họ xứng đáng nhận được con dấu quý giá của 
Đức Phật. 


“Mười Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn” là “Mắt trong sạch, trong sáng, 
giống như đại dương phủ khắp mười phương. ”Điều này ám chỉ đến sự trí tuệ 
thuần khiết. “Mắt” tượng trưng cho trí tuệ. 


Diệc danh “Cứu hộ thân nhân độ thoát A-nan” Cập thử hội trung, tánh Tì- 
kheo-ni. Đắc Bồ-đề tâm, nhập biến tri hải. 

Cũng gọi là “Cứu Hộ Thân Nhân, Độ Thoát A Nan, và Tỳ Kheo Ni Tánh trong 
Hội này, đắc Tâm Bồ Đề, vào Biển Biến Tri”, 

Giảng: Cũng gọi là “Cứu Hộ Thân Nhân, Độ Thoát A Nan. ” Tên bộ kinh nầy 
liên quan đến Anan; họ là anh em họ. Đức Phật muốn cứu Anan khỏi những 
khó khăn mà anh gặp phải con gái của Ma-đăng-già . 


Ngài cũng giải cứu “Tỳ Kheo Ni” hiện đang trong hội đồng này. ”Tỳ Kheo Nỉ” là 
người con gái của Ma-đăng-già. Cô ấy, bây giờ, đã đắc quả vị tứ thiền A-La- 
Hán giai vị thứ tư trong quả vị. 

“đắc Tâm Bồ Đề”. Họ có được tâm trí Bồ đề và bước vào biển tràn ngập kiến 
thức. Hai vị này đã đạt tới mức độ giác ngộ. 

“vào Biển Biến Tri” là như trong “Một trong những điều đúng đắn và phổ biến 
Kiến thức, “một trong những danh hiệu của chư Phật. “Biển Biến Tri” biết rằng 
tâm trí làm phát sinh vô số pháp. “Biển Biến Tri” là biết rằng vô số pháp chỉ từ 
tâm trí. 


Diệc danh “Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa.” 
Cũng gọi là “Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa” 


Giảng: “Nó còn được gọi là “Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa” cho biết 
đó là cánh cửa bí mật nhất của Như vậy để đi đến chánh quả. Đó là nguyên 
thủy của sự †u hành của Ngài, chứng nhận là ý nghĩa đầy đủ. ”Thông qua việc 
tu hành dó, một tu chứng cho thành quả vị và cơ bản nguyên thủy trong việc tu 
hành. 


Diệc danh “Đại phương quảng diệu liên hoa vương thập phương Phật 
mẫu đà la ni chú.” 


Cũng gọi là “Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Mười Phương Phật Mẫu 
Đà La Ni Chú” 


Giảng: “Nó còn được gọi là “Đại Phương Quảng” hay là phương pháp phổ biến 
rộng lớn”. Đây là một Pháp vĩ đại nhất, nó tràn ngập mười phương và vô biên 
rộng lớn. 


“Diệu Liên Hoa Vương 7 là một sự tương tự cho kinh điển Lăng Nghiêm. 


“Mười Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú” là mẹ của tất cả các vị Phật trong mười 
phương” đề cập đến thần chú Lăng Nghiêm. Tất cả chư Phật của mười hướng 
dẫn được sinh ra từ thần chú Lăng Nghiêm. “Đà La Nữ” là tiếng Phạn có nghĩa 
là “bao trùm và giữ gìn”. Bao gồm tất cả các pháp; nó giữ ý nghĩa vô hạn. Ý 
nghĩa khác là nó bao gồm ba nghiệp thân, khẩu và ý để không có vi phạm 
được thực hiện bởi họ. Với cơ thể của bạn không phạm tội giết, ăn cắp, hoặc 
ham muốn. Với tâm trí bạn không tham lam, tức giận, hay ngu si. Với miệng 
của bạn, bạn không thưởng thức trong lỏng lẻo lời nói, lời nói gay gắt, nói dối, 


hoặc tin đồn. Bạn không cam kết bất kỳ mười điều ác này. Và nó nắm giữ 
những cánh cửa Pháp vô vi của tất cả chư Phật. Đó là một cách khác để giải 
thích “Đà La Ni”. 


Diệc danh “Quán đảnh chương cú chư Bồ-tát vạn hạnh Thủ Lăng 
Nghiêm.” Nhữ đương phụng trì. 


Cũng gọi là “Quán Đảnh Chương Cú, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng 
Nghiêm”. Các ngươi nên phụng trì. 


Giảng: “Quán đảnh chương cú”: Đây là bộ kinh lần đầu tiên trong bộ kinh Đại 
Thừa và quan trọng nhất của Pháp kiên cố. Đó là một Pháp mạnh mẽ và vững 
chắc. “Quán đảnh ” tượng trưng cho nhục thân hay vương miện trên đầu ”đề 
cập đến Thần chú Lăng Nghiêm. Nếu bạn đọc thuộc lòng, những trở ngại 
nghiệp của bạn sẽ rất nhanh chóng được tiêu diệt. Rất sớm bạn sẽ có được trí 
tuệ. 


Trước đó, Anan có nói bài kệ tán thán kinh Lăng Nghiêm: 
Diệu trảm tổng trì, bất động tôn, 

Thủ Lăng Nghiêm vương thế hi hữu, 

Tiêu ngã ức kiếp, điên đảo tưởng. 

Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. 

Kính lạy Pháp thân, Báo thân, Ứng thân Phật 

Thủ Lăng Nghiêm vương hiếm có trên đời. 

Tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ muôn ức kiếp 
Không cần trải qua vô số kiếp mà vẫn được Pháp thân. 


Thần chú Lăng Nghiêm có thể vô hình quán đảnh trên vương miện trên đầu và 
do đó tiêu diệt suy nghĩ lộn ngược của bạn hóa giải các nghiệp trong vô lượng 
kiếp. Không cần phải vượt qua thông qua vô số kiếp trước khi bạn có được 
Pháp thân. 

“Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm” được chứa đựng trong Kinh này. 
Ananda, ngươi nên dựa vào Pháp này trong tu hành. Vì vậy, ngươi nên phụng 
trì nó. ˆ 

Thuyết thị ngữ dĩ. Tức thời A-nan, cập chư đại chúng. Đắc mông Như Lai 
khai thị, mật ấn bát đát La nghĩa. Kiêm văn thử kinh, liễu nghĩa danh mục. 
Đốn ngộ Thiần-na, tu tiến thánh vị. Tăng thượng diệu lý, tâm lự hư ngưng. 
Đoạn trừ tam giới, tu tâm lục phẩm, vi tế phiền não. 


Phật nói xong, tức thời A Nan và đại chúng nhờ Như Lai khai thị ý nghĩa “Mật 
Ấn Chẳng Ô Nhiễm” và được nghe những danh hiệu liễu nghĩa của Kinh này, 
đốn ngộ diệu lý của Thiền Na, tiến tu các Thánh vị, tâm niệm rỗng lặng, dứt trừ 
sáu phẩm phiền não vi tế trong tam giới. 


Giảng: Nan và đại chúng nhờ Như Lai khai thị ý nghĩa “Mật Ấn Chẳng Ô 
Nhiễm”. “Bát Đát La.” Đát La, một lần nữa, là Cái lộng trắng. Họ đã hiểu được 
ý nghĩa tuyệt vời. Và họ nghe những cái tên và ý nghĩa đầy đủ của Kinh này. 
Những cái tên này là toàn diện, tối thượng nhất, ý nghĩa nhất. 


Họ đột nhiên diệu lý của Thiền Na. “Thiên Na” là một từ tiếng Phạn có nghĩa là 
“tu luyện tư tưởng.” “Đột nhiên giác ngộ “có nghĩa là sự thức tỉnh của họ là 
ngay lập tức và nhanh chóng. 


Họ tiến bộ trong việc tu hành của họ đến vị trí rốt ráo. Các “Vị trí xảo quyệt” ám 
chỉ đến cái tối thượng — Phật tử. Họ tiến tới trong sự hiểu biết của họ về chân lý 
hoàn hỏa. Có nghĩa là trí tuệ của họ tăng lên. Trí tuệ của mỗi người tiếp tục 
phát triển. Tâm thức của họ có định và thanh thản. Ở đó không có gì xáo trộn 
tâm trí họ. Họ rõ ràng và cởi mở. 


“dứt trừ sáu phẩm phiền não vi tế trong tam giới.” Tại thời điểm này, Anan được 
chứng nhận thành quả vị thứ hai của A La Hán. Anan dứt trừ và bỏ qua sáu 
phẩm của tinh tế phiền não trong việc tu luyện tâm trí của mình trong Thế Giới 
Ta Ba. Anan đã cắt bỏ các ảo giác, và bây giờ Anan cắt đứt sáu phẩm phiền 
não về ảo tưởng mơ hồ trong tâm. Có 81 tư tưởng-ảo tưởng trong tất cả, chín 
nhân chín phần. Những phiền não này được gọi là “tinh tế” bởi vì nó không 
phải là dễ dàng phát hiện chúng. Thật khó để cảm nhận chúng trong một tâm 
thức, nhưng bây giờ Anan đã có thể cắt bỏ một số phiền não 


SANH KHỞI & NHÂN QUÁ 


***% 


Tức tùng toạ khởi, đảnh lễ Phật túc. Hợp chưởng cung kính, nhi bạch 
Phật ngôn: Đại oai đức Thế Tôn, từ âm vô già, thiện khai chúng sanh, vi 
tế trầm hoặc. Linh ngã kim nhật, thân ý khoái nhiên, đắc đại nhiêu ích. 


A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch 
Phật rằng: Thế Tôn có oai đức lớn, từ âm vô ngại, khéo khai phá những mê 
hoặc vi tế của chúng sanh khiến con hôm nay thân tâm an lạc, được lợi ích 
lớn. 


Giảng: Sau đó, Anan đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Bởi vì Anan đã cắt bỏ 
một số phiền não tinh tế của mình khi nghe những gì Đức Phật đã thuyết, anh 
ta đứng dậy tại thời điểm này, cúi đầu trước chân Phật, chấp lòng bàn tay với 
nhau một cách tôn trọng, và thưa với Đức Phật: 


Thế Tôn có oai đức lớn, từ âm vô ngại, khéo khai phá những mê hoặc vi tế của 
chúng sanh . Nhiều người sống với tính tình bướng bỉnh. Họ không tin bất cứ 
điều gì bạn nói với họ. Họ không tin vào nhân và quả, họ không tin trong chu 
kỳ tái sinh, họ không tin vào việc trả lại. Nên Phật thuyết ra những phương tiện 
và cách trao dồi đức hạnh. Với oai lực và đức hạnh, Phật có thể áp đảo và 
chinh phục chúng sinh. Đức hạnh, mặt khác, áp dụng trong cuộc sống chúng 
sanh. Vì vậy, danh từ này đại diện cho hai khía cạnh của chinh phục và tập 
hợp. Ngài tập hợp những chúng sinh có đức tin và có thể tiếp nhận pháp. 
Phẩm chất của Phật giống như một nam châm thu hút các hồ sơ sắt, đại diện 
cho những sinh vật mà Phật mang đến. 


Âm thanh của đức Phật không có giới hạn. Nó không bị cản trở, bay tới mọi nơi 
để cứu tất cả chúng sanh. Ngài khéo khai phá những mê hoặc vi tế của chúng 
sanh “đã dạy dỗ chúng sinh cho họ khai phá những cực kỳ vi tế chìm trong ảo 
tưởng.” Ban đầu sống, chúng sinh thậm chí không nhận ra chúng bị cản trở bởi 
ảo tưởng vi tế, cho nên Đức Phật đã chỉ ra cho họ. 


Anan, trong ngày này đã trở nên hạnh phúc trong thân tâm, thân tâm an lạc, 
được lợi ích lớn. 


Thế Tôn! Nhược thử diệu minh, chân tịnh diệu tâm, bản lai biến viên. Như 
thị nãi chí, đại địa thảo mộc. Nhuyễn động hàm linh, bổn nguyên chân 
như. Tức thị Như Lai, thành Phật chân thể. Phật thể chân thật. Vân hà 
phục hữu, địa ngục ngạ quỷ, súc sanh tu la, nhân thiên đẳng đạo. 


Thế Tôn! Nếu diệu tâm sáng tỏ này vốn viên mãn cùng khắp, như thế cho đến 
đất đai, cỏ cây sâu bọ, hàm linh, bản tánh chơn như, tức là chơn thể thành 
Phật của Như Lai; vậy Phật thể chơn thật, tại sao lại có các đạo địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, tu la, loài người và trời? 


Giảng: Trong câu hỏi Anan, “Cỏ và cây cối “được xem xét chúng sanh. 
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“Giun lùn và những dạng sống nhỏ” là nhỏ nhất của cõi đời. Nọ không có nhiều 
nhận thức. Nọ có thể di chuyển, nhưng không xa, và nhận thức của nọ là khá 
hạn chế. 


Tuy nhiên, chúng “ban đầu là chơn thể thành Phật của Như Lai. ”. Họ có tất cả 
và tràn ngập với bổn tánh của một vị Phật — khả năng trở thành một vị Phật. 
Vậy tại sao lại có các đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, loài người và trời? 


Thế Tôn! Thử đạo vi phục, bản lai tự hữu. Vi thị chúng sanh, vọng tập 
sanh khởi? 


Thế Tôn, lục đạo này vốn tự có, hay là do tập khí hư vọng của chúng sanh mà 
sanh khởi? 


Giảng: Anan hỏi: Thế Tôn, chúng sanh trong lục đạo nầy tồn tại một cách tự 
nhiên, hay là tạo ra bởi sự giả tạo và thói quen? Sáu con đường tái sinh luôn 
tồn tại hoặc sinh vật tạo ra chúng? Tôi không hiểu nguyên tắc ở đây. 


Thế Tôn! Như Bảo Liên Hương, Tì-kheo-ni. Trì Bồ-tát giới, tư hành dâm 
dục. Vọng ngôn hành dâm, phi sát phi thâu, vô hữu nghiệp báo. Phát thị 
ngữ dĩ, tiên ư nữ căn, sanh đại mãnh hỏa. Hậu ư tiết tiết, mãnh hỏa thiêu 
nhiên, đọa vô gián ngục. 


Thế Tôn! Như Tỳ Kheo Ni Bửu Liên Hương trì Giới Bồ Tát, lén hành dâm dục, 
vọng nói hành dâm, chẳng phải sát sanh và trộm cắp, chẳng có nghiệp báo. 
Nói xong, nơi nữ căn liền sanh ngọn lửa lớn, rồi từng đốt xương lại bị bừng 
cháy, đọa ngục A Tỳ. 


Giảng: Tỳ Kheo Ni Bửu Liên Hương nhận giới Bồ Tát, nhưng bà không bảo trì 
chúng. Cô ấy đã quan hệ tình dục với tinh quái. Đã làm điều này, bạn nghĩ cô 
ấy nói? Cô ấy đã soạn sẵn một bài diễn văn. Cô ấy đã nói dối. Cô ấy nói quan 
hệ tình dục đó không liên quan đến việc giết hoặc ăn cắp. “Đó không phải là 
giết người. Không phải trộm cắp. Bạn không ăn cắp đồ của ai cả. Nó chỉ là một 
thú vui giữa đàn ông và đàn bà, một phúc khoái lạc mà họ chia sẻ. Tội phạm là 
có gì đâu trong đó? Mặc dù Đức Phật bảo chúng ta kiềm chế nó, tôi không 
nghĩ rằng sự kiềm chế là cần thiết trong trường hợp này. Nó không quan trọng. 
Không có tội lỗi lớn. Đâu có điều gì có thể sai khi người đàn ông và phụ nữ trải 
qua một cuộc gặp gỡ hạnh phúc như thế? ” 

Đó là dòng suy luận chung của cô. Cô cũng thực sự nhấn mạnh vào đó. Cô ấy 
nói về tình dục trải qua như vậy “không mang ơn quả báo.” Quan hệ tình dục, 
“cô nói,” có rất nhiều như người muốn. Càng nhiều càng tốt. Nó không có vấn 
đề gì. "Do đó, cô thực sự ủng hộ tình dục khao khát. Cô ấy là một vị tỳ kheo ni 
nhưng cô ấy lại quảng cáo dục vọng. 


“Nhưng sau khi nói điều này, cơ quan phụ nữ của cô ta bị cháy, và rồi ngọn 
lửa dữ dội lan tỏa khắp tứ chỉ của cô ấy. ” 


Không quan trọng, huh? Trong cơ thể phụ nữ của cô, một ngọn lửa bóc lên. 
Khủng khiếp, phải không? Tôi tin rằng lúc đó cô ấy đã bị đốt cháy dữ dội, cô la 
hét lên và khóc. Cô ấy không còn lý lš nào nữa trên hành vi của cô không có 
phạm tội. Một khi cơ quan phụ nữ của cô ấy đã bốc cháy, ngọn lửa lan đến tất 
cả chân tay và khớp của cô. Đó là bởi vì trong hành động tình dục nam giới và 
phụ nữ cảm thấy một cảm giác niềm vui và sự hài lòng trong toàn bộ cơ thể 
của họ. Họ lấy đây là niềm vui, không nhận ra rằng sự bỏ rơi như vậy chỉ là sự 
bỏ rơi tiếp theo cái chết. Điều thực sự xảy ra là họ sẽ chết sớm hơn một chút. 
Thọc vào những tình huống như vậy, họ hoàn toàn từ bỏ chính mình, đến mức 
họ chỉ muốn chết — cả đàn ông lẫn đàn bà. Để chết một chút sớm hơn là tốt. 
Nhưng thực ra họ đang đi lên đường vào địa ngục; họ đang chui vào địa ngục. 
Các khớp của vị tỳ kheo ni bốt lửa vì ham muốn tình dục thuộc về ngọn lửa 
trong dục vọng. Ở đỉnh cao của nó có một loại lửa dục vọng. Vì vậy, chúng tôi 
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nói về “ngọn lửa của ham muến.” 


Ngay khi cả bình chữa cháy và thậm chí cả nhà cứu lửa cũng sẽ vô dụng. Tại 
sao vậy? Đó là vì ngọn lửa đến từ ham muốn tình dục nặng nề của chính mình. 
Không có lượng nước nào có thể dập tắt nó. 

Điều gì đã xảy ra với cô ấy? Không có con đường nào khác để đi lúc đó. “Cô ấy 
rơi vào Địa ngục vô gián. “Địa ngục A Tỳ”, không có thời gian nào cả. Không có 
nghỉ giải lao. Ngoài ra, không gian của nó không bị gián đoạn dù chỉ một tội 
nhân hay nhiều tội nhân trong đó. Địa ngục không rộng rãi cho dù bạn ở một 
mình hoặc trong đám đông. Hơn nữa, người ta không biết có bao nhiêu kiếp 
đã trôi qua khi một người liên tục trải qua nhiều đau khổ cay đắng. Ở đó, tội 
hình không bị gián đoạn trong thời gian hoặc trong không gian. Cơn đau khổ 
cực là liên tục. Sinh tử không bị gián đoạn. 


Khi vị tỳ kheo ni này đến địa ngục đó, bạn cho rằng cô ấy thấy gì? Trong đó có 
những con chim có mỏ sắt và những con sâu sắt bò trong và ngoài của chân 
tay và khớp của mình. Nơi nhận được đặc biệt chú ý, tất nhiên, cơ quan phụ nữ 
của cô. Những sinh vật này sẽ khoan vào trong đó và khoan ra trở lại. Mỗi lần 
can sâu sắt đã khoan như này, cuộc tấn công của họ sẽ giết cô. 

Nhưng rồi một cơn gió sẽ thổi (gió đó là một tính năng đặc biệt của các địa 
ngục) và hồi sinh cô ấy. Vì vậy, trong một ngày và đêm, cô ấy sẽ trải nghiệm 
hàng chục hàng ngàn cái sinh và tử vong. Cô ấy sẽ chết và được hồi sinh, lặp 
đi lặp lại, vô số lần. 


Ngoài ra, các địa ngục được trang bị đặc biệt cho những người thích ham 
muốn tình dục. Một trong những dụng cụ là một cột đồng. Nó rất là đỏ nóng vì 
ngọn lửa cháy trong đó. Tuy nhiên, khi một người thích ham muốn tình dục 
nhìn vào cái cột nóng đó, người ta không thấy nó như là vậy. Khi một người 
đàn ông nhìn vào cây cột, anh ta thấy một người phụ nữ. Khi một người phụ 
nữ nhìn vào cây cột, nó là đàn ông. Trong thực tế, họ thấy trụ cột nóng như 
bạn trai cũ hoặc bạn gái của họ. Vì vậy, cuộc đua hướng tới nó và, không biết 
nó là một cột đồng nóng, họ điên cuồng ôm lấy nó. Màu đỏ nóng đồng cột sau 
đó thiêu đốt chúng. Như thể điều đó cũng chưa đủ, trong góc mắt họ thấy một 
cái giường. Trên thực tế, nó là sắt giường cũng nóng đỏ. Nhưng những gì 
người đó nhìn thấy là trước đây bạn trai hay bạn gái trên giường. Họ chạy đến 
giường và nhận bị đốt cháy thêm một lần nữa. Tại sao? 


Bởi vì nghiệp lực tình dục của họ quá nặng nề đến nỗi hướng nào họ đi họ 
cũng phải trải qua sự trừng phạt này. Đây là loại hình phạp mà các Tỳ Kheo Ni 
Bửu Liên Hương đã phải trải qua. Cô đã trải qua những địa ngục trong khi vẫn 
còn sống. Cô ấy còn có thể tiếp tục nói rằng hành vi tình dục không liên quan 
đến việc giết người hoặc ăn cắp và sự phát sinh không có quả báo. Lúc đó đã 
quá muộn. Cô ấy đã sám hối quá trễ. Điều này xảy ra vào thời điểm Đức Phật 
còn trong thế giới. Có một vị tỳ kheo đã là kẻ lừa dối này. Không chỉ ngày nay 
vị tỳ kheo đôi khi là lỏng lẻo; nó đã xảy ra trong thời của Đức Phật 


Lưu ly Đại Vương, thiện tỉnh Tỳ-kheo. Lưu ly vi tru, Cô Đàm tộc tính. Thiện 
tinh vọng thuyết, nhất thiết pháp không. Sanh thân hãm nhập, A-tỳ địa 
ngục. 


Như vua Lưu Ly, và Tỳ Kheo Thiện Tinh: Lưu Ly thì giết hại hết dòng họ Cù 
Đàm; Thiện Tinh thì vọng nói tất cả pháp đều Không đang sống bị đọa vào 
ngục A Tỳ. 


Giảng: “Như vua Lưu Ly, và Tỳ Kheo Thiện Tinh: Lưu Ly thì giết hại hết dòng 
họ Cù Đàm”. Cha của vua Lưu Ly, cũng là một vị vua, muốn kết hôn vào dòng 
họ Cù Đàm. Vì dòng họ Cù Đàm là một người đáng kính hơn nhà vua, người 
Cù Đàm không thích ý kiến kết hôn. Không ai muốn đưa con gái cho nhà vua 
trong hôn nhân, nhưng họ không dám từ chối hoàn toàn, bởi vì nhà vua mạnh 
mẽ. Sự từ chối có thể dẫn đến rắc rối lớn. Cuối cùng họ quyết định trong số họ 
để gửi một trong những cô hầu đầy tớ của họ, đặc biệt cô gái đẹp, và giả vờ là 
cô ấy thuộc gia tộc Cù Đàm. Nhà vua Lưu Ly là con của cuộc hôn nhân đó. 


Một lần, trong khi vị vua đó vẫn còn là một đứa trẻ, ai đó đã xây dựng một ngôi 
đền cho Đức Phật, với một chiếc ghế thuyết Pháp đầy lộng lẫy. Khi chỗ ngồi đã 
được hoàn thành, nhưng trước khi chính Đức Phật đã tới nền tảng và ngồi trên 
đó thuyếtPháp, hoàng tử Lưu Ly trèo lên và ngồi lên đó. Các đệ tử của Đức 
Phật và các nhà tài trợ đã thấy và mắng hoàng tử và nói rằng, “Bạn là con trai 
của một nô lệ, sao bạn dám ngôi trên ghế của Đức Phật? ” 

Nghe họ vói vậy, hoàng tử đã nổi giận, và hoàng tử nói với người tiếp viên của 
mình, “Chờ cho đến khi ta làm Vua, nhớ nhắc nhở tôi về những gì đã được nói 
ở đây trong ngày hôm nay, nếu ta quên. Những người từ dòng họ Cù Đàm nói 
rằng tôi là con trai của một nô lệ. Nhắc ta về điều đó. Ta sẽ đồi lại sự công 
bằng.” 


Sau đó, khi hoàng tử lên ngôi vua, tiếp viên đã nhắc ông, và Vua Lưu Ly ban 
một sắc lệnh rằng giết hết toàn bộ gia tộc Gautama, luôn cả chính Phật. Khi 
một đại đệ tử nghe thoáng điều này, ông đã đi đến Phật để báo cáo. “Chúng 
con có để nghĩ ra cách cứu dòng họ Cù Đàm. Nhưng Đức Phật đã không nói 
bất cứ điều gì. Vì vậy, đại đệ tử dùng thần thông của mình, đặt năm trăm gia tộc 
Cù Đàm vào cái bát quý giá của mình, và đưa họ lên thiên đường. Bồ Tát nghĩ 
họ sẽ an toàn ở đó. Khi Vua Lưu Ly đã hoàn thành việc tiêu diệt, Bồ Tát nói 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, “Tôi đưa năm trăm người Cù Đàm trong bát và cất 
ở trên trời, nên gia tộc không bị diệt mất. Sau chiến tranh. Tôi sẽ mang dòng 
họ về và đưa họ ra. "Nhưng khi bồ tát định đưa học về và nhìn vào cái bát của 
mình, bồ tát không thấy người ngoài vũng máu. 


“Tại sao tôi không thể cứu họ?” Bồ Tát thắc mắc. Ngài muốn Đức Phật giải 
thích nguyên nhân tại sao vậy. 


“Bởi vì con không biết,” Đức Phật nói. “Trên mặt đất nhân quả, một thời gian 
dài trước đây, tại một nơi thời tiết nóng, có một hồ bơi với các trường cá trong 
đó. Hai nhà trưởng của trường có tên là “Ý” và “Lưỡi”. Nước trong hồ bốc hơi 
trong lúc trời nóng dữ dội, và vì những người sống trong khu vực không có gì 
khác để ăn, họ ăn cá. Cuối cùng ở đó chỉ là một lỗ hổng, nhưng thậm chí sau 
đó họ nhận thấy một chuyển động trong bùn. Họ đào sâu, họ tìm thấy hai con 
cá lớn — “Ý” và “Lưỡi”. Vào thời điểm đó, ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một 
đứa trẻ trong số những người này — những người này trở thành gia tộc họ Cù 
Đàm. 


Thấy hai con cá sắp bị nuốt sống, ta đánh vào trên đầu cá ba lần với một cái 
gậy lớn để giết chúng. Đó là lý do tại sao trong cuộc đời nầy tuy là một vị Phật, 
ta cũng phải chịu đựng ba ngày nhức đầu vì nhân quả. Hơn nữa, con cá mang 
tên “Ý” hiện nay là vua Lưu Ly, và nhiều cá trong hồ, con cá mang tên “Lưỡi” 


là người tiếp viên của vua đã nhắc nhở vua những lời nói của gia tệc Cù Đàm 
khi còn bé. Vì vậy, đó đã lý do nhân quả tại sao vua Lưu Ly muốn tiêu diệt gia 
tộc Cù Đàm. Mặc dù Thích Ca Mâu Ni đã trở thành một vị Phật, ngài không 
cứu dòng họ của mình ra khỏi nghiệp lực mà để họ phải trả lại cái nghiệp đó. 


Thiện Tỉnh mãi lên tiếng kiến thức và quan điểm sai lệch. Khi ông nói Pháp, 
ông không nói theo những điều Phật dạy. Ong tự mình tạo ra. 


Ví dụ, Đức Phật đã dạy chúng ta giữ giới không giết, nhưng hướng dẫn của 
Thiện Tinh này là: “Không cần thiết. Tại sao chúng ta lại giữ giới không giết 
người? Sinh và tử lúc nào cũng xảy ra để nuôi sống chúng sinh, và một số 
chúng sanh đặc biệt dành cho mọi người ăn. 


Nếu bạn không ăn chúng, chúng sanh đó sống để làm gì? Chúng không theo 
trí thức. Và theo lý lš nầy, ông đã phản đối lời khuyên của Đức Phật về sát 
sanh. Thiện Tinh này ban đầu đã rời xuất nhà theo Đức Phật, nhưng về sau 
ông ta không đồng ý với Pháp của Phật thuyết. Bất kể Phật nói điều gì, ông ta 
cũng tìm kiếm vấn đề, và ông ấy đã có thể ảnh hưởng đến rất nhiều vị tỳ kheo 
kém trí tuệ theo ông ta. 

Họ bắt đầu tin ông ta. “Đúng vậy!” Họ nói. 

“Điều ông ấy nói có ý nghĩa. Giết người có tội gì? ” 

Nhiều tình huống tương tự như Tỳ Kheo Ni Bửu Liên Hương. “Chúng tôi chỉ lấy 
những gì chúng tôi cần; không phải là chúng tôi ăn cắp. Nếu chúng tôi có một 
cái gì đó, chúng tôi không cần phải lấy nó. Nhưng nếu bạn không lấy những gì 
bạn cần, làm thế nào bạn có thể nhận được trong cuộc sống này?”Đó là những 
gì ông nói về ăn cắp. Anh nghĩ cách để chống lại năm yếu tố của ngũ giới do 
Đức Phật thiết lập. 

“Thiện tinh vọng thuyết, nhất thiết pháp không”. Sát sinh là không, và ăn cắp là 
trống rỗng, vì không có bất cứ thứ gì ở thế gian để bắt đầu với. Không có lý lẽ 
cho nhân quả. Bạn nói về việc nghiệp báo? Vậy, bạn hãy đưa ra “nghiệp của 
bạn' và cho tôi coi. Nghiệp không tồn tại! ” 


“Cả hai đều chìm vào A-tỳ địa ngục. .” Họ thậm chí không đợi cho đến khi họ 
chết để rơi vào địa ngục. Vua Lưu Ly, Thiện Tinh và Tỳ Kheo Ni Bửu Liên 
Hương trải qua kinh nghiệm địa ngục trên cơ thể vật chất của họ trong khi họ 
vẫn còn sống. Vì thế Anan hỏi Đức Phật về những nguyên nhân và điều kiện 
này. 


Thử chư địa ngục, vi hữu định xứ, vi phục tự nhiên. Bỉ bỉ phát nghiệp, các 
các tư thụ. Duy thùy đại từ, phát khai đồng mông. Linh chư nhất thiết, trì 
giới chúng sanh. Văn quyết định nghĩa, hoan hỉ đảnh đái, cẩn khiết vô 
phạm. 


Các địa ngục ấy, là có chỗ nhất định hay chẳng định? Mỗi người gây nghiệp 
nhân, mỗi mỗi tự chịu nghiệp quả, hay là tất cả tự nhiên? Xin Phật rủ lòng Đại 
Từ, khai phá ngu dại, khiến tất cả chúng sanh trì giới, nghe nghĩa quyết định, 
hoan hỷ phụng hành, giữ gìn chẳng phạm. 


Giảng: Các địa ngục ấy, là có chỗ nhất định hay chẳng định? Kể từ Vua Lưu 
Ly, Thiện Tinh và Tỳ Kheo Ni Bửu Liên Hương đều rơi vào những địa ngục còn 
sống, Anan mang những câu truyện ra làm ví dụ và sau đó hỏi xem các địa 
ngục có cố định hay không địa điểm nhất định. 


Mỗi người gây nghiệp nhân, mỗi mỗi tự chịu nghiệp quả, hay là tất cả tự nhiên? 
Mỗi người trong số ba người này có phải trải qua sự trừng phạt phù hợp với loại 
nghiệp chướng mà họ đã tạo ra. Nguyên tắc liên quan ở đây là gì? Có phải địa 
ngục đã được chuẩn bị trước cho họ, hay họ tự làm? Địa ngục đến từ đâu? 
Như thế nào mà chúng liên quan đến việc tạo ra ác nghiệp hay trải qua quả 
báo? Có phải các ty sở địa ngục là công cộng như nhà tù, hoặc là những địa 
ngục tư nhân? 


“Xin Phật rủ lòng Đại Từ, khai phá ngu dại” . “Con hoàn toàn không hiểu rõ vấn 
đề này,” Anan nói. “Con như một đứa trẻ ngay thơ khi nói đến điều này. 


“khiến tất cả chúng sanh trì giới, nghe nghĩa quyết định, hoan hỷ phụng hành, 
giữ gìn chẳng phạm.” Con hy vọng tất cả chúng sanh sẽ lắng nghe và tuân 
theo sự hướng dẫn dạy dỗ do Đức Phật ban cho. Con hy vọng chúng sanh sẽ 
cần thận để được tự do trong giới luật. Mong chúng sanh học hỏi với sự tỉnh 
khiết tối đa và rất thận trọng và thân tâm thanh tịnh, vì vậy mà không có cách 
nào họ vi phạm giới luật. Xin đức Phật giải thích điều này cho chúng con 


Phật cáo A-nan, khoái tai thử vấn. Linh chư chúng sanh, bất nhập tà kiến. 
Nhữ kim đế thính, đương vị nhữ thuyết. 


Phật bảo A Nan: Lành thay câu hỏi này, khiến các chúng sanh chẳng mắc tà 
kiến, nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà nói. 

Giảng: Khi Đức Phật nghe Anan hỏi làm sao để giúp chúng sinh của vị bảo vệ 
tương lai giới luật cẩn thận, ngài vô cùng hạnh phúc. 


Đức Phật nói với Anan, “Thật là một câu hỏi hay! Đây là một câu hỏi thích hợp 
nhất. Đó chính xác là giáo pháp con nên hỏi về. Con muốn chúng sanh chẳng 
mắc tà kiến, nay ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà nói. Điều này có thể 
khiến họ không rơi vào tà ác kiến thức và giúp họ có được kiến thức phù hợp. 
Con nên lắng nghe chăm chú ngay bây giờ và ta sẽ giải thích vấn đề này cho 
con. 


Nội PHẦN NGOẠI PHẦN 


* * * 


A-nan! Nhất thiết chúng sanh, thật bản chân tịnh. Nhân bỉ vọng kiến, hữu 
vọng tập sanh. Nhân thử phần khai, nội phần ngoại phần. 


A Nan! Bản tánh của tất cả chúng sanh vốn chơn thật trong sạch, vì vọng kiến 
mà vọng sanh tập khí, do đó chia thành nội phần và ngoại phần. 


Giảng: A Nan! Bản tánh của tất cả chúng sanh vốn chơn thật trong sạch vì 
vọng kiến mà vọng sanh tập khí. 

Thực ra, Ananda, tất cả chúng sinh về bản tánh là chơn thật và thanh tịnh 
nhưng dựa trên sự thật họ tạo ra sự giả tạo: họ tạo ra sự thiếu hiểu biết. Từ sự 
thiếu hiểu biết họ đưa ra những quan điểm sai lầm. Bởi vì quan điểm sai lầm 
của họ, họ làm phát sinh sự giả dối của thói quen. 


“Do đó chia thành nội phần và ngoại phần”. Những thói quen sai lầm liên quan 
đến thể chất bên trong của họ và môi trường bên ngoài của họ. Chúng được 
chia thành một khía cạnh nội bộ và khía cạnh ngoại bộ. Có những thói quen 
sai lầm xảy ra bên ngoài cơ thể vật chất và những thói quen sai xảy ra bên 
trong đó cũng thế. 


A-nan! Nội phần tức thị, chúng sanh phần nội. Nhân chư ái nhiễm, phát 
khởi vọng tình. Tình tích bất hưu, năng sanh ái thủy. Thị cố chúng sanh, 
tâm ức trân tu, khẩu trung thủy xuất. Tâm ức tiền nhân, hoặc liên hoặc 
hận, mục trung lệ doanh. Tham cầu tài bảo, tâm phát ái tiên, cử thể 
quang nhuận. Tâm trước hành dâm, nam nữ nhị căn, tự nhiên lưu dịch. 


A Nan! Nội phần tức là phần trong của chúng sanh. Do lòng ái nhiễm phát khởi 
vọng tình, vọng tình tích chứa không thôi, sanh ra ái thủy, nên chúng sanh hễ 
nghĩ đến thức ăn ngon thì chảy nước miếng; nhớ đến người xưa, hoặc thương 
hoặc giận, thì chảy nước mắt, tham cầu của báu, trong tâm ham muốn, cả 


mình đều thấm nhuần nước tham; tâm tham dâm dục thì hai căn nam nữ tự 
nhiên chảy dịch. 


Giảng: “A Nan! Nội phần tức là phần trong của chúng sanh.” Điều này có nghĩa 
là trong cơ thể thân người. Những gì là trong cơ thể thân người? 


“Do lòng ái nhiễm phát khởi vọng tình, vọng tình tích chứa không thôi.” Vì tình 
yêu và sự ô nhiễm, họ tạo ra sự giả tạo của cảm xúc. Từ tình yêu và sự ô 
nhiễm, những cảm xúc giả tạo đi lên. Những cảm xúc tích lũy mà không chấm 
dứt. Những cảm xúc chồng chất từng ngày, tháng này qua tháng khác. Ái tình 
sanh nở tràn đầy và không dừng lại. 

“Sanh ra ái thủy, nên chúng sanh hễ nghĩ đến thức ăn ngon thì chảy nước 
miếng.” Tại sao nó lại nói rằng một khi chúng sinh có tình yêu và sự ô nhiễm 
của họ nổi lên cho đến phút cuối, nếu không dừng lại, sẽ tạo ra chất lỏng của 
tình khí? Một số ví dụ sẽ chứng minh điều này. Chỉ cần suy nghĩ về việc ăn một 
số món ăn ngon đã làm cho người chảy nước miếng. Nó xảy ra vì ý nghĩ háu 
ăn của họ. 


“Nhớ đến người xưa, hoặc thương hoặc giận, thì chảy nước mắt”. Khi họ nghĩ 
về một người thân hay bạn đã chết —- một người bạn hoặc thân thiết tương đối, 
một người mà họ có mối quan hệ nhất —- với sự buồn bã hay giận dữ, nước mắt 
sẽ chảy ra từ mắt họ. Người đã chết rất gần với họ rằng cho nên họ trở nên tức 
giận — oán giận hoặc thậm chí giận dữ —- và nghĩ, “Anh ta rất tốt. Tại sao anh ấy 
có phải chết sớm như vậy? Mọi thứ rất tốt giữa chúng tôi. Tại sao anh ta? ” Sự 
oán giận quá đáng hoặc sự oán giận to lớn khiến một người khóc. 


” Tham cầu của báu, trong tâm ham muốn, cả mình đều thấm nhuần nước 
tham.” Khi họ tham lam với sự giàu có và đồ trang sức, một hiện tại của ham 
muốn sẽ tất nhiên thấm vào tâm tham của họ.” Họ ước mơ về việc làm giàu. 
Trong lòng họ, một sức ham muốn được khuấy động. 

“Tâm tham dâm dục thì hai căn nam nữ tự nhiên chảy dịch.” Khi đối mặt với 
một cơ thể mịn màng và dẻo dai, tâm trí của họ trở nên gắn bó với hành vi 
dâm dục và cả nam lẫn nữ các cơ quan sẽ tiết ra tinh khí. Lạ thật, phải không 


A-nan! chư ái tuy biệt, lưu kết thị đồng. Nhuận thấp bất thăng, tự nhiên 
tùng trụy, thử danh nội phần. 

A Nan, những ái dục ấy dù khác, nhưng sự chảy nước là đồng, tánh nước 
thấm ướt chẳng lên được, tự nhiên sa đọa, gọi là Nội Phần. 


Giảng: Anan, mặc dù các loại tình yêu khác nhau — dòng chảy và áp bức của 
họ là như nhau. Dòng chảy của họ và sự lôi cuốn là như nhau. Với độ ẩm này, 
người ta không thể lên, sẽ tự nhiên sẽ rơi. Cảm xúc đưa chúng sanh xuống. 
Đây được gọi là 'khía cạnh nội phần. 


A-nan! Ngoại phần tức thị, chúng sanh phần ngoại. Nhân chư khát 
ngưỡng, phát minh hư tưởng. Tưởng tích bất hưu, năng sanh thắng khí. 
Thị cố chúng sanh, tâm trì cấm giới, cử thân khinh thanh. Tâm trì chú ấn, 
cố miện hùng nghị. Tâm dục sanh thiên, mộng tưởng phi cử. Tâm tôn 
Phật quốc, thánh cảnh minh hiện. Sự thiện tri thức, tự khinh thân mạng. 


A Nan! Ngoại Phần tức là phần ngoài của chúng sanh. Do lòng khao khát phát 
ra vọng tưởng, vọng tưởng chứa mãi không thôi, sanh ra thắng khí. Nên chúng 
sanh hễ tâm giữ giới cấm thì cả thân nhẹ nhàng; tâm trì chú ấn thì cử chỉ hùng 
dũng, tâm muốn sanh cõi trời thì chiêm bao thấy bay lên, tâm nhớ cõi Phật, thì 
thắng cảnh thầm hiện, phụng sự Thiện Tri Thức thì tự khinh thân mạng. 


Giảng: Ananda, “khao khát” đề cập đến tình yêu. “vọng tưởng” trên thực tế là 
suy nghĩ sai lầm, tích lũy. 


“vọng tưởng chứa mãi không thôi, sanh ra thắng khí”. Bạn nghĩ về nó từ mọi 
góc độ. Bạn nghĩ về nó ngày hôm nay và bạn tiếp tục suy nghĩ về nó để ngày 
mai. Bạn đã nghĩ về nó trong suốt cuộc sống cuối cùng của bạn; bạn đang nghĩ 
về nó trong cuộc đời này. Bạn đã nghĩ về nó ở kiếp quá khứ và bạn nghĩ về nó 
bây giờ trong kiếp này. Không một ai biết bạn đã suy nghĩ bao lâu rồi. Và bạn 
không bao giờ nghỉ ngơi. 


“Nên chúng sanh hễ tâm giữ giới cấm thì cả thân nhẹ nhàng.” Tuy nhiên, từ tư 
duy liên tục này, một phản ứng đặc biệt Đó là lý do tại sao khi chúng sinh duy 
trì sự cấm đoán giới luật trong tâm trí của họ, cơ thể của họ sẽ nhẹ nhàng và 
cảm thấy ánh sáng và rõ ràng. "Điều này có thể xảy ra với bất kỳ sinh vật nào. 
“Cấm” đề cập đến những điều mà người ta không thể làm. Những giới luật này 
giữ cho mọi người tránh làm những điều xấu, việc tạo ra ác nghiệp. Đừng làm 
những điều bạn không nên làm, và sau đó bạn sẽ giữ giới luật trong tâm trí của 
bạn. Nếu tâm trí bạn giữ giới luật, thì cơ thể bạn sẽ cảm nhận được cảm giác 
nhẹ nhàng. Bạn cảm thấy gần giống như bạn trôi nổi khi bạn bước đi. Và tâm trí 
bạn sẽ cực kỳ tinh khiết và yên tĩnh. 

“Tâm trì chú ấn thì cử chỉ hùng dũng.” Nếu bạn chuyên về nắm giữ các thần 
chú trong tâm trí bạn — có rất nhiều thần chú và điều này đề cập đến bất kỳ một 
trong số thần chú — bạn sẽ có linh cảm. “Trì chú” đề cập đến con trì chú trong 


tâm trí vì nó liên quan đến thần chú. Khi bạn niệm thần chú, một đáp ứng nào 
đó xảy ra. Nếu bạn là một thường trì chú, bạn sẽ có một sức lực dũng khí khi 
bạn nhìn xung quanh. Cái nhìn của bạn sẽ mạnh mẽ và quyết tâm. Bạn sẽ 
không biết sợ hãi. 


“Tâm muốn sanh cõi trời thì chiêm bao thấy bay lên”, trong giấc mơ của họ, 
họ sẽ có ý nghĩ về bay và bay lên dần. Trong giấc mơ của bạn, bạn sẽ có thể 
bay và bay vào không gian trống rỗng. Đó là vì bạn muốn đi đến trời. 


“Tâm nhớ cõi Phật, thì thắng cảnh thầm hiện, phụng sự Thiện Tri Thức thì tự 
khinh thân mạng.” Nếu bạn muốn được sinh ra trong cõi cực lạc A Di Đà, hoặc 
tại cực lạc khác, thì cõi cực lạc sẽ xuất hiện, với các hồ bảy báo và vùng biển 
của tám đức tính công đức, với cần cẩu trắng, chim anh hót, và với vô số các 
hiện tượng lành khác. không phải một thứ gì đó mà người khác có thể nhìn 
thấy, nhưng bạn sẽ thấy nó. Những người khác sẽ không biết về nó, nhưng bạn 
sẽ biết. Bạn sẽ có thể nhìn thấy cõi Lưu Ly bên Đông Phương Cực Lạc của đức 
Phật Dược Sư. Bạn sẽ nhận và phụng sự những vị Thiện Tri Thức. Bạn có thể 
đến gần họ, tôn trọng họ, và cúng dường cho họ. Và bạn sẽ quên đi và không 
còn quan tâm đến lối sống cũ của bạn. Chính cuộc sống hiện tại của bạn sẽ 
như không còn quan trọng khi phải đối mặt với cơ hội này để phụng sự và gần 
gũi những vị Thiện Tri Thức. Không có việc gì bạn có thể làm sẽ có vẻ quan 
trọng đối với bạn khi phục vụ các hiền nhân này. 


A-nan! chư tưởng tuy biệt, khinh cử thị đồng. Phi động bất trầm, tự nhiên 
siêu việt, thử danh ngoại phần. 


A Nan, những vọng tưởng dù khác, nhưng sự nhẹ nhàng bay lên là động, bay 
động chẳng chìm, tự nhiên vượt lên, gọi là Ngoại Phần. 


Giảng: A Nan, những vọng tưởng dù khác, nhưng sự nhẹ nhàng bay lên là 
động, bay động chẳng chìm, tự nhiên vượt lên, gọi là Ngoại Phần. 


Ananda, mặc dù ý nghĩ vọng tưởng tuy khác nhau, nhưng sự nhẹ nhàng bay 
lên là động. Mặc dù những điều mà một người nghĩ đến là khác nhau, sự thoải 
mái và ánh sáng dễ dàng mà một trong những gì đạt được, cảm giác nổi, là 
như nhau. 


” 3 " ” 


“Bay động chẳng chìm, tự nhiên vượt lên”. “vượt lên” có nghĩa là vượt lên trên 
mọi thứ, vượt qua tất cả. Cái này được gọi là ngoại phần. 


A-nan! Nhất thiết thế gian, sanh tử tương tục. Sanh tùng thuận tập, tử 
tùng biến lưu. Lâm mạng chung thời, vị xả noãn xúc. Nhất sanh thiện ác, 
câu thời đốn hiện. Tử nghịch sanh thuận, nhị tập tương giao. Thuần 
tưởng tức phi, tất sanh thiên thượng. Nhược phi tâm trung, kiêm phước 
kiêm tuệ, cập dữ tịnh nguyện. Tự nhiên tâm khai, kiến thập phương Phật. 
Nhất thiết tịnh độ, tùy nguyện vãng sanh. 


A Nan! Tất cả sanh tử tương tục trên thế gian, sống thì tùy thuận theo tập khí, 
chết thì biến đổi theo dòng nghiệp, đến lúc lâm chung, còn chút hơi ấm, các 
việc thiện ác của một đời đồng thời hiện ra, sống thì thuận, chết thì nghịch, hai 
tập khí giao xen lẫn nhau, thuần tưởng thì bay lên, ắt sanh cõi trời, nếu cái tâm 
bay ấy gồm cả phước đức, trí huệ và tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được mở 
mang, thấy tất cả tịnh độ với mười phương chư Phật, theo nguyện vãng sanh. 


Giảng: Phật nói, Ananda, con có biết rằng tất cả chúng sinh trên thế giới bị 
cuốn vào sự liên tục của sinh và cái chết? Họ sinh ra và chết, chết và được tái 
sinh, lặp đi lặp lại trong một chu kỳ không bao giờ kết thúc. Họ quay trên bánh 
xe trong sáu nẻo luân hồi. 


Việc sanh tử xảy ra vì tập khí quen thuộc của họ. Sinh là điều mà chúng sinh 
muốn. Họ có xu hướng hướng tới nó. Chết thì biến đổi theo dòng nghiệp. Khi 
họ chết, họ theo nghiệp quả báo để quay lại trong tái sinh. Theo báo nghiệp 
mà họ đã tạo ra, họ sẽ xoay vòng trong bánh xe luân hồi. Khi họ đang trên bờ 
vực sắp chết, nhưng còn lại một chúc ấm áp, hồn chưa rời khỏi cơ thể của họ, 
tất cả những điều tốt đẹp và cái ác mà họ có thực hiện trong cuộc sống đó bất 
ngờ đồng thời hiện ra. Sự ấm áp cuối cùng đã không rời khỏi cơ thể của họ ”có 
nghĩa là sáu ý thức và ý thức thứ bảy đã đi ra khỏi thân thể, nhưng ý thức thứ 
tám vẫn còn. Đoạn nầy sẽ là được đánh dấu bằng sự ấm áp, đó là, nơi trên cơ 
thể nơi thức thứ tám, A Lại Da thức ra đi sẽ còn khí ấm khi chạm vào. Ví dụ, 
nếu thức thứ tám, thân trung ấm, rời sát qua lòng bàn chân, tại chỗ đó sẽ được 
ấm áp. Nếu nó rời khỏi chân, chân anh ta sẽ ấm. 


Nếu nó rời từ thắt lưng, eo sẽ ấm. Nếu nó đi ra khỏi trên đỉnh đầu, đỉng đầu sẽ 
ấm. Đó là “sự ấm áp cuối cùng”được đề cập ở đây trong văn bản. Trước khi 
thức thứ tám ra đi, nó được gọi là “thân trung ấm” 

Một khi nó rời khỏi thân thể nó là thân thể giữa trung gian, hoặc “thần thức.” Vì 
vậy, các văn bản ở đây đề cập đến hiện tại cơ thể skandha, trước khi nó đã rời 
khỏi thân thể vật chất. Nếu một người tu hành tốt, thần thức là Phật. Nếu người 
ta không tu hành, nó là ma. Vì vậy, khi mọi người hỏi, “Có thực sự ma?” Họ 
phải đầu tiên hãy tự hỏi nếu có chư Phật. Nếu họ biết có Chư Phật, sau đó tất 


nhiên cũng có ma. Nếu bạn không chắc chắn rằng có chư Phật hay ma, hãy tự 
hỏi là có người không? 

Nếu bạn thừa nhận thực tế là có người, sau đó bạn sẽ biết rằng cũng có chư 
Phật và ma, bởi vì đó là tất cả tuy các tên gọi khác nhau nhưng cùng một thể. 


Sau khi một người chất thì ý thức thứ tám được gọi là thần thức. Trước khi 
chết, nó được gọi là thân trung ấm. Nó còn được gọi là “linh hồn” và là “Phật” 


“Khi một người đang trên bờ vực của cái chết, cái thiện và cái ác của anh ta 
hoặc cô ấy đã làm được hiện lộ và nằm trong lòng bàn tay. 


Tùy thuộc vào những gì người đó làm, người đó sẽ phải trải qua quả báo hoặc 
phần thưởng. Nếu người ta làm tốt, người ta có thể được tái sinh trên trời; nếu 
đã làm điều ác, người rơi vào địa ngục. Nếu bạn đã làm nhiều việc tốt qua 
hành động và công đức, sau đó bạn có thể rời khỏi từ đỉng đầu của bạn. Nếu 
bạn đã làm nhiều phạm tội hay tạo ra hành vi phạm tội, sau đó bạn sẽ xuất ra 
từ đôi chân của mình. 

Cho thấy rõ ràng, hồn xuất từ phần trên của cơ thể có nghĩa là người ta sẽ đạt 
được vị trí cao hơn khi tái sinh, trong khi xuất từ phần dưới có nghĩa là người ta 
sẽ đi xuống. Một loại hay cách tái sinh là hiển nhiên khi chết. “Họ trải nghiệm 
qua hai tập khí giao xen lẫn nhau: một sự ghê tởm của cái chết và một thu hút 
cho sự sống. ”Chúng được đẩy lùi và thu hút khi đối mặt với cái chết và tái 
sanh 


Tình thiểu tưởng đa, khinh cử phi viễn. Tức vi phi tiên, đại lực quỷ Vương. 
Phi hành dạ xoa, địa hành La-sát. Du ư tứ thiên, sở khứ vô ngại. Kỳ trung 
nhược hữu, thiện nguyện thiện tâm, hộ trì ngã pháp. Hoặc hộ cấm giới, 
tùy trì giới nhân. Hoặc hộ Thần chú, tùy trì chú giả. Hoặc hộ Thiền định, 
bảo tuy pháp nhẫn. Thị đẳng thân trụ, Như Lai tọa hạ. 


Tình ít tưởng nhiều, nhẹ nhàng bay xa thì làm phi tiên, đại lực quỷ vương, phi 
hành Dạ Xoa, địa hành La Sát, dạo khắp cõi trời, chẳng gì ngăn ngại. Trong đó 
nếu có thiện tâm thiện nguyện, hộ trì Phật Pháp, hoặc hộ trì giới cấm và người 
trì giới; hoặc hộ trì thần chú và người trì chú; hoặc hộ trì thiên định, thành tựu 
pháp nhẫn, thì những hạng ấy được ở cạnh pháp tọa của Như Lai, 

Giảng: “Tình ít tưởng nhiều” có nghĩa là người đó không có cảm xúc, không có 
âm, nhưng chỉ có lý trí, thuộc về dương. có nghĩa là nó hiện diện để loại trừ bất 
kỳ suy nghĩ khác. Chỉ có suy nghĩ, không có gì khác. Đó là một sự thật chân 
thành. 


Suy nghĩ của mọi người là như vậy, và suy nghĩ bị chỉ phối bởi những gì xảy ra. 
Ví dụ, ăn uống, và hút thuốc, tất cả đều dựa vào suy nghĩ. Trước tiên bạn nghĩ 
về nó và sau đó bạn làm điều đó. Ngược lại, nếu bạn quyết định không làm 
điều gì đó, điều đó sẽ không được thực hiện. “Nếu tôi muốn ăn một cái gì đó 
tốt, tôi sẽ đi mua một số thứ ngon để ăn. Nếu tôi muốn một cái gì đó tốt đẹp để 
mặc, tôi đi mua nó. "Điều này cũng đúng cho uống. Nếu một người khát, người 
ta đi ra ngoài và uống một chút rượu mạnh, rượu whisky, rượu rum hoặc bia. 
Chỉ cần đề cập đến nó là đủ để làm cho cái miệng của con người chảy nước 
miếng. Những người thích hút thuốc luôn nghiền ngẫm những thương hiệu 
thuốc lá thơm nhất. Họ luôn có tâm trí về những điều này. Sau đó, họ gặp một 
thiện trí thức bảo họ ngừng hút thuốc, ngừng ăn thịt và dừng uống rượu. 
Ngoan ngoãn họ dừng lại, nhưng vì suy nghĩ thường xuyên chạy với những 
điều này, họ bắt đầu có ước mơ về hút thuốc lá, uống rượu và ăn thịt. Họ không 
thực sự làm những mọi thứ trong khi thức giấc, nhưng vì suy nghĩ vẫn còn, họ 
mơ những sự ao uớc vào ban đêm. Khi họ đánh thức họ hối hận họ đã làm 
trong giấc mơ. 

“Tôi đã ngừng làm điều đó. Tại sao tôi vẫn làm điều nó trong giấc mơ? ” họ hối 
hận việc đó. Như tôi đã đã nói với bạn trước đây, rất khó để duy trì quyền kiểm 
soát bản thân khi bạn bị bệnh và thậm chí còn khó khăn hơn để tránh làm điều 
đó trong một giấc mơ. 


“nhẹ nhàng bay xa thì làm phi tiên, đại lực quỷ vương, phi hành Dạ Xoa, địa 
hành La Sát, dạo khắp cõi trời, chẳng gì ngăn ngại” 


~(( 


Được ưu đãi chỉ với suy nghĩ, “họ sẽ bay và chắc chắn có thể được tái sinh ở 
trên trời. Nếu chúng bay từ trái tim, và nếu họ có phước lành và trí huệ, cũng 
như lời thề thuần khiết, thì trái tim của họ sẽ tự động mở ra. ”Tuy nhiên, nếu 
một người suy nghĩ theo của trái tim và người ta không muốn được tái sinh lên 
trời, nhưng thay vào đó, luôn luôn giữ các phước lành và trí tuệ trong tâm trí, 
sanh ra chỗ tốt hơn trên trời, người ta có thể đã phát nguyện được tái sinh 
trong cõi Phật. Đức Phật được gọi là Giác Ngộ; đó là, anh ta hoàn thành trong 
cả hai phước lành và trí tuệ. Nhận biết điều này, người ta muốn nuôi dưỡng 
các phước lành và trí tuệ. 


Nếu như tu phước mà không tu huệ, 

giống như voi được người trang sức chuỗi ngọc. 
Nếu chỉ tu huệ mà chẳng tu phước, 

giống như A La Hán ôm bát không 


Chiếc vòng cổ tuy đẹp và quý giá, nhưng tất cả đều là con voi có; nó không có 
ý nghĩ, bất kỳ sự khôn ngoan nào. Nếu bạn tìm kiếm trí tuệ trong tu luyện của 


bạn bằng cách nghiên cứu Kinh điển và ngồi trong thiền định, nhưng không 
trồng bất kỳ phước lành nào và không thực hành phước hạnh, sau đó bạn sẽ 
kết thúc với trí tuệ nhưng đói. 

Để trồng các phước lành có nghĩa là người ta nên làm công đức và đức hạnh, 
nhất là vào những ngày lễ Phật giáo — ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm của 
Chư Phật và Bồ Tát —- hoặc vào ngày sinh nhật của chính bạn, hoặc vào ngày 
đầu tiên và mười lăm tháng âm lịch. Nếu bạn thực hành bố thí và tạo ra công 
đức trước Tam Bảo, sau đó bạn sẽ tích lũy phước lành. Nếu bạn không làm 
công đức và đức hạnh, thì bạn sẽ không có bất kỳ phước lành nào. Nếu bạn 
tập trung vào sự khôn ngoan và không phát triển phước lành, thế thì không ai 
sẽ cúng dường cho bạn khi bạn trở thành một người La Hán. Đó là bởi vì hiện 
tại bạn đã không thực hiện các phước hạnh của bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn mọi 
người bố thí cho bạn trong tương lai, bạn nên tạo các phước lành cho họ ngay 
bây giờ. Nó đơn giản như nguyên tắc Trồng dưa hấu, bạn nhận được dưa hấu. 
Trồng đậu, bạn sẽ có đậu. 

“Lời phát nguyện” có nghĩa là trước Phật và Bồ tát bạn nói: 

Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung 

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh 

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ 

Hoặc bạn có thể muốn được tái sinh ở Tây Phương cực lạc. Một lời nguyện là 
chân chính . “Tâm của họ sẽ tự động mở” có nghĩa là họ sẽ thức tỉnh “và họ sẽ 
thấy chư Phật ở mười phương và họ có thể tái sanh tại nơi cực lạc nào họ 
muốn. 


“Pháp của tôi”, Phật Thích Ca Mâu Ni đang ám chỉ đến Phật pháp. 


“hoặc hộ trì giới cấm và người trì giới. "Có thể họ làm lời nguyện lành mạnh để 
bảo vệ và duy trì giới luật được thuyết bởi Chư phật. Sau đó, họ cũng sẽ đi theo 
và bảo vệ những người giữ giới luật. Họ coi chừng mọi thứ cho những người 
duy trì giới luật được sự tốt lành và phù hợp với nguyện vọng của họ. Không có 
khó khăn hay rắc rối nào đưa đến tới họ. “Có khi họ bảo vệ thần chú bằng cách 
theo dõi và hỗ trợ những người trì tụng Thần chú Lăng Nghiêm, Thần chú đại 
bi , hay bất kỳ một thần chú khác. Đây là một lời nguyện mà họ có. Họ hộ trì 
những người trì tụng thần chú và bảo vệ họ ngày và đêm. 

“hoặc hộ trì thiền định, thành tựu pháp nhẫn”. Có thể một số Phật tử phát 
những lời nguyện cho tương lai họ sẽ hộ trì những thiền sư, để họ có định lực. 
Họ giúp họ có được sự kiên nhẫn với Pháp để họ có thể chịu đựng bất cứ điều 
gì. 


“thì những hạng ấy được ở cạnh pháp tọa của Như Lai.” Những sinh mệnh này 
đã thực hiện những lời nguyện tốt và là những người hộ trì Phật Pháp và luôn 
ở bên cạnh ghế của Như Lai 


Tình tưởng quân đẳng, bất phi bất trụy, sanh ư nhân gian. Tưởng minh tư 
thông, tình u tư độn. 


Tình và tưởng bằng nhau, chẳng bay chẳng chìm, sanh nơi cõi người; tưởng 
sáng suốt thì thông minh, tình ám muội thì ngu độn. 

Giảng: Với tư tưởng chín mươi phần trăm và mười phần trăm cảm xúc, một lợi 
ích cho một sự tái sinh cao hơn. Với chín mươi phần trăm cảm xúc và mười 
phần trăm suy nghĩ, chắc chắn rằng người ta sẽ rơi vào địa ngục. Bây giờ thì 
suy nghĩ và cảm xúc của họ có tỷ lệ bằng nhau, họ không thể lên và rơi xuống, 
họ được tái sanh làm con người 


Với 50% suy nghĩ và 50% cảm xúc, đó là sự cân bằng. Họ không thể bay lên 
trời để trở thành một vị thần hay một thiên tử, và họ không thể rơi vào địa ngục 
để trở thành một kẻ ma đói. Họ kết thúc ở đâu? Ngay chổ mà bạn và tôi đang 
ở. Được tái sanh ra trong cõi người không có nghĩa là người ta sẽ mãi mãi 
trong cõi người. Cõi người không có gì hơn là nơi hay chổ dừng lại — một nơi 
để chuyển đến nơi tiếp theo. “Từ cõi người chúng ta sẽ chuyển đến nơi nào? 
"bạn tự hỏi. Vâng, để đến được cõi người bạn phải có năm mươi phần trăm suy 
nghĩ và năm mươi phần trăm cảm xúc. Tất cả những gì bạn phải làm là hãy 
xem và xem liệu bạn có cảm xúc nhiều hơn hay suy nghĩ nhiều hơn. Nếu bạn 
có nhiều cảm xúc hơn, lần chuyển tiếp theo của bạn sẽ là địa ngục. Nếu bạn có 
nhiều suy nghĩ hơn, lần chuyển tiếp theo của bạn sẽ lên thiên đàng. Nếu bạn 
không có cảm xúc, bạn có thể truyền đạt thành quả của Phật, vì thế bạn có 
dương khí, không có âm khí. Nếu bạn có mười phần trăm cảm xúc, bạn có âm 
khí. Nếu bạn không có bất kỳ cảm xúc nào, bạn có dương khí và có thể trở 
thành một vị Phật. 


Nếu ý nghĩ của họ tươi sáng, trí thông minh của họ rất linh động. Nếu cảm xúc 
là tối tăm, trí thông minh của họ là ngu si đần độn. "Đây là điểm chuyển giao. 
Bạn càng nghĩ, bạn càng thông minh hơn và bạn càng có thấu hiểu thêm. Bạn 
đạt được trí tuệ nếu bạn tu hành và tinh tấn mỗi ngày. Bằng cách này, hào 
quang của bạn ngày càng sáng hơn một chút. Nó tiếp tục tăng cho đến khi nó 
giống như hào quang của chư Phật. 


Đó là ý nghĩa của “nếu ý nghĩ của họ sáng sủa, trí tuệ của họ là sắc sảo.” Cảm 
xúc được cho là âm, bởi vì nó là một vấn đề riêng tư. Nghĩ là rất cởi mở và 


hướng đến phía trước, rất công khai và tươi sáng. Để tu hành, quán sát cái 
tâm, ngồi thiền, học Phật pháp, và nghe Kinh là những hoạt động thích hợp. 
Từ đó bạn sẽ đạt được có trí tuệ. Nhưng tình yêu và cảm xúc không thể được 
thảo luận trong đám đông. 


Thay vào đó, khi một người đàn ông và đàn bà khi đi đến công viên hoặc bờ 
biển hoặc dưới gốc cây một mình để trò chuyện thầm kín. Họ nói chuyện trong 
bí mật. Đây là ý nghĩa của cảm xúc tối tăm. Những thứ mà người khác không 
thể nhìn thấy là bóng tối. Họ càng gần tốt, thì ánh sáng càng kém cho họ thấy, 
và “trí tuệ của họ là đen tối. Điều này thuộc về âm và khiến cho người ngu ngốc 
và ngu si đần độn. Họ trò chuyện và sự trò chuyện trở nên ngu dại cho đến 
cuối cùng họ rơi vào một cái hố không đáy. Đó là lý do cảm xúc khiến bạn ngã. 
Bạn nói chuyện với nhau cho đến khi bạn trượt và rơi xuống biển khổ. Sau đó, 
sẽ không dễ dàng để thoát ra; bạn phải có một nỗ lực to lớn. Trừ khi bạn đủ 
may mắn gặp một thiện tri thức nắm lấy tay bạn và la hét, “Ra ngoài!”. Còn 
không, ra ngoài rất khó khăn. 


Tình đa tưởng thiểu, lưu nhập hoạnh sanh. Trọng vi mao quần, khinh vi 
Vũ tộc. 


Tình nhiều tưởng ít, đọa vào súc sinh, nghiệp nặng thì làm loài có lông, nghiệp 
nhẹ thì làm loài có cánh. 


Giảng: Khi họ có nhiều cảm xúc hơn suy nghĩ, họ rơi vào cõi động vật. Với cảm 
xúc nặng nề hơn, chúng trở thành lông thú. Những người có cảm xúc nặng nề 
kết thúc bằng việc tái sanh ra như những con bò, ngựa, cừu và những thứ 
tương tự. Bạn có thấy nguy hiểm không? Bạn tốt hơn hết hãy cẩn thận: Đó là lý 
do tại sao tôi nói kinh Lăng Nghiêm là như vậy, rất quan trọng. Phần này hiển 
thị chính xác điểm mà mọi người và động vật bước qua. Một bước sai lầm và 
bạn kết thúc thành một con vật. Nếu bạn chỉ cần sai một chút thôi, nó sẽ hại 
bạn. 


“Với cảm xúc nhẹ nhàng hơn, chúng sanh trở thành những sinh vật có cánh. 
"Điều này đề cập đến một sự thay đổi nhỏ trong mức độ cảm xúc trên một phần 
của những con vật này. Các sinh vật có cánh bay vẫn có một chút suy nghĩ về 
chúng. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao chim rất nhiều màu sắc? Đó là bởi vì khi 
họ là con người, họ thích mặc quần áo nhiều màu sắc. Họ mặt tất cả quần áo 
lên và sau đó liên tục chiêm ngưỡng bản thân. Các sự kết hợp của sự mê muội 
quá mức đến quần áo và rất nhiều cảm xúc với một chút suy nghĩ khiến họ rơi 
vào cõi chim. Một số loài chim màu sắc rất tươi sách. Họ chắc là những người 


mặc quần áo đặc biệt đẹp sang. Bởi vì cảm xúc của họ, họ kết thúc như động 
vật, nhưng mức độ cảm xúc của họ hơi ít hơn so với thú vật, và vì vậy chúng 
trở thành chim. 


Thất tình tam tưởng, trầm hạ thủy luân. Sanh ư hỏa tế. Thụ khí mãnh hỏa, 
thân vi ngạ quỷ. Thường bị phần thiêu, thủy năng hại kỷ. Vô thực vô ẩm, 
kinh bách thiên kiếp. 


Bảy phần tình, ba phần tưởng, thì chìm dưới thủy luân, sanh nơi hỏa luân, thân 
làm ngạ quỷ, thọ cái khổ của lửa hồng, thường bị đốt cháy, dầu được uống 
nước cũng hóa thành lửa, nên nói bị nước hại, trải qua trăm ngàn kiếp, chẳng 
thể ăn uống. 

Giảng: Với sáu mươi phần trăm cảm xúc và bốn mươi phần trăm suy nghĩ, một 
rơi vào cõi động vật. Với sáu mươi phần trăm tư tưởng và bến mươi phần trăm 
cảm xúc, người ta có thể đạt được sự tái sinh bực cao hơn. Bây giờ, “Bảy phần 
tình, ba phần tưởng, thì chìm dưới thủy luân, sanh nơi hỏa luân, thân làm ngạ 
quỷ, thọ cái khổ của lửa hồng, thường bị đốt cháy” 


Núi lửa là một ví dụ chứng minh rằng lửa nằm dưới mực nước. Lúc đó, họ tái 
sanh với cơ thể của những con ma đói, và lúc đó đã quá muộn khi họ quyết 
định họ thà làm con chim hoặc con thú. Có vô số con ma đói. Loại tồi tệ nhất là 
con ma có cổ họng mỏng như kim và có bụng to bằng trống. 


“dầu được uống nước cũng hóa thành lửa, nên nói bị nước hại, trải qua trăm 
ngàn kiếp, chẳng thể ăn uống.” Họ thậm chí không có một giọt nước để uống. 
Tại sao không? Bởi vì nghiệp của họ là như vậy khi họ nhìn thấy nước, nước 
biến thành ngọn lửa bùng cháy. Các vị thần thấy nước như pha lê. Cá, tôm, 
hàu, và những thứ của biển nhìn vào nước như cung điện của họ — nhà của 
họ. Họ sống trong đó và do đó không nhìn thấy nó, giống như cách mọi người 
sống trong không khí nhưng không nhận thức được nó. Nếu chúng ta không 
có không khí, chúng ta sẽ chết. Người ta phải nói rằng mọi người phải ăn để 
sống, nhưng họ cũng phải có không khí để thở. Nhưng chúng ta thấy không 
khí? Không. 


Cá thấy nước là nhà của họ, và người thấy nước như nước, nhưng ma thấy 
nước như lửa. Tại sao chúng ta không thấy nước như lửa? Nếu bạn muốn biết 
sự khác biệt, bạn có thể thử là một con ma và tìm ra. Nhưng bạn phản đối rằng 
bạn muốn biết mà không cần phải làm một con ma. Được rồi, tôi có thể nói với 
bạn. Là vì những chướng ngại của nghiệp. Đó là kết quả của nghiệp lực mà bản 
thân họ đã tạo. Nếu bạn làm nghiệp chướng, nó sẽ đưa bạn vào thân thể của 


một ma đói, thế thì bạn sẽ cảm nhận nước như lửa. Nếu bạn vẫn không tin nó, 
bạn có thể thử nó. Nhưng nếu bạn làm, và thực sự trở thành một ma đói, bạn 
sẽ rất khó để trở thành một người nữa. Sẽ không dễ trở lại. 

Vì vậy, bây giờ tôi đang nói với bạn, và điều tốt nhất là hãy tin tôi, bởi vì tôi 
thực sự không lừa dối bạn. Sau đó bạn không phải tự mình thử nó. Là một con 
ma đói bị đốt cháy đến chết, nhưng sau một thời gian lại tái sinh và sau đó 
phải trải qua việc bị đốt cháy đến chết một lần nữa. Theo cách luân hồi đó, 
người ta tái sinh nhiều lần và chết đi chết lại thành ma. Bởi vì họ thấy nước như 
lửa, ma không có gì để uống, và ma cũng không thể ăn được. Việc này kéo dài 
bao lâu? Nó kéo dài cho đến hàng trăm ngàn kiếp. 


Cửu tình nhất tưởng, hạ đỗng hỏa luân. Thân nhập phong hỏa, nhị giao 
quá địa. Khinh sanh hữu gian, trọng sanh Vô gián, nhị chủng địa ngục. 


Chín phần tình, một phần tưởng, thì đọa dưới hỏa luân, thân vào giữa phong 
luân và hỏa luân, nghiệp nhẹ thì vào ngục Hữu Gián, nghiệp nặng thì vào ngục 
Vô Gián. 

Giảng: Khi họ có chín mươi phần trăm cảm xúc và mười phần trăm suy nghĩ, họ 
rơi vào bánh xe lửa cho đến khi cơ thể họ nhập gió và lửa, trong một khu vực 
nơi hai người tương tác. ” nơi không chỉ có lửa mà là một cơn gió thổi bay 
ngọn lửa để nó thậm chí còn dữ dội hơn. “Với cảm xúc nhẹ nhàng hơn, chúng 
sanh được tái sinh trong địa ngục liên tục; với cảm xúc nặng hơn họ sinh ra Địa 
ngục Vô Gián. ” 


Thuần tình tức trầm, nhập A-tỳ ngục. Nhược trầm tâm trung, hữu báng 
Đại-Thừa. Hủy Phật cấm giới, cuống vọng thuyết Pháp. Hư tham tín thí, 
lạm ưng cung kính, ngũ nghịch thập trọng. Cánh sanh thập phương, A-tỳ 
địa ngục. Tuần tạo ác nghiệp, tuy tắc tự chiêu, chúng đồng phần trung, 
kiêm hữu nguyên địa. 


Thuần tình thì chìm sâu vào ngục A Tỳ, nếu tâm chìm sâu ấy, có phi báng Đại 
Thừa, phá giới cấm của Phật, cuồng vọng thuyết pháp, hư tiêu tín thí, lạm nhận 
cung kính, hoặc phạm ngũ nghịch, thập trọng cấm, thì lại phải sanh khắp ngục 
A Tỳ mười phương. Chúng sanh cùng tạo ác nghiệp thì phải chịu quả báo đồng 
phận, nhưng trong cộng nghiệp mỗi người đều có biệt nghiệp của mình, tùy 
theo ác nghiệp sở tạo, mỗi mỗi tự chuốc lấy quả báo khác nhau. 


Giảng: Khi chúng được sở hữu hoàn toàn về cảm xúc — khi chúng không có 
suy nghĩ, chỉ có cảm xúc — họ chìm vào Địa ngục A Tỳ. Nếu cảm xúc đã đi vào 
thân tâm của họ — nếu tâm trí của họ hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc. 


“Phỉ báng Đại Thừa”. Họ sử lý mọi chuyện với cảm xúc và kết quả là họ có cho 
đúng là sai và sai là đúng. Họ lấy màu đen thành màu trắng và màu trắng 
thành màu đen. Họ nói chuyện không có lý lẽ. Họ luôn phản đối những gì 
người khác nói. Nếu bạn nói, “Đừng làm những thứ không tốt, “họ quay lại và 
nói,” Có gì đu mà sợ? ” Quan điểm của họ là“ Ăn thịt, uống rượu và sống qua 
ngày. Đức Phật chỉ là một ảo tưởng tượng trong trí. Họ cho rằng 


“Tâm trí của bạn là Phật và Phật là tâm trí của bạn.” Đó là loại kiến thức tà kiến 
và tầm nhìn tà kiến mà họ có. 

Quan điểm của họ trở nên quá ác độc đến mức họ “phỉ báng những giới luật 
của Đức Phật.” Đừng giữ giới luật” họ nói. 

“Bạn muốn làm điều đó để làm gì? Những giới luật sẽ đưa đến những việc kiềm 
chế việc làm của bạn. Nếu bạn không nhận giới luật, hãy xem bạn sẽ được tự 
do.” Trên thực tế, nếu người ta không nhận giới luật, thì nó rất, rất dễ dàng để 
đưa bạn vào địa ngục. Bạn có cho đó là tự do không? Nhưng nếu bạn nhận 
các giới luật và sau đó sử dụng chúng như một hướng dẫn để cai quản bản 
thân — nếu bạn nhận giới luật và sau đó tự cai trị bên ngoài, phật pháp và bản 
chất của giới luật, không có lý do gì bạn sẽ rơi vào địa ngục. Ngay cả khi bạn 
rơi vào các địa ngục, bạn sẽ thoát ra nhanh hơn rất nhiều. 


Nhưng nếu bạn ủng hộ không lấy giới luật để được tự do, sau đó khi bạn rơi 
vào địa ngục, không có gì đảm bảo để bạn thoát ra ngoài. Nếu bạn lấy giới luật, 
sau đó một thời gian dài trong các địa ngục bị cắt giảm thành một thời gian 
ngắn. Đó là như bạn là trợ lý cho tổng thống và đã vi phạm một số luật lớn và 
đã bị bắt. Chỉ cần một lưu ý từ Tổng thống sẽ đủ để có hiệu lực cứu thoát bạn 
ra. Nếu không có sự giúp đỡ đó, có thể là một thời gian dài trước khi bạn đã 
được thoát. Nếu bạn có giới luật bảo vệ, thì đau khổ bạn phải chịu đựng vì đã 
phạm tội lớn sẽ được giảm đáng kể. Vì vậy, đừng tự mình cho là khôn ngoan 
và không nhận giới luật của Đức Phật. Người Phật tử nhận giới luật dễ đi vào vị 
trí của một vị Phật. 

Đừng phi báng giới luật của Đức Phật, và đừng “nói điên rồ và thuyết pháp giả.” 
Đừng phủ nhận nhân quả. Đừng nói những điều như “Không có nhân quả; mọi 
người trước sau rồi cũng là Phật. Không cần tu hành. Ăn thịt, uống rượu, và vui 
chơi, bởi vì bất kể bạn làm gì, bạn vẫn có thể trở thành một vị Phật. Thật dễ 
dàng để trở thành một vị Phật. ” 

Phải, thật dễ dàng để trở thành một vị Phật, nhưng cách để làm điều đó là 


thoát khỏi cái lỗi của bạn. Không có Phật nào có lỗi. Tất cả chúng đều thuần 
khiết và không bị ô uế. Họ không trở thành Phật bởi bị bẩn thỉu và đầy tội 
nghiệp. Họ không trở thành Chư Phật bằng cách uống rượu và ăn thịt. Nếu đó 
là cách tu hành thì Phật sẽ không nói tới giới luật. 

Đừng “tham lam khi nhận cúng dường từ tín hữu.” Đừng giả dối để mọi người 
tin vào bạn, tặng bạn quà, để cúng dường cho bạn. Đừng nghĩ về cách bạn sẽ 
có nhiều tiền hơn nếu bạn đã nhận thêm đệ tử. Tôi chưa bao giờ thảo luận tiền 
với các đệ tử của mình. Thông thường khi mọi người nhận các môn đồ, nó làm 
rõ ngay từ đầu họ nên cho ít nhất năm mươi hay sáu mươi đô la khi quy y. 
Nhưng tôi không chú ý đến điều đó. 


Những loại sinh mệnh này cũng “liều lĩnh chấp nhận sự tôn trọng của những 
người khác. "Hoặc họ” cam kết năm hành vi nổi loạn “, đó là giết cha của 
người, giết chết một người mẹ, giết chết một người La mã, đổ máu của Đức 
Phật, và phá vỡ sự hài hòa của Tăng đoàn. Hoặc là họ phạm “mười tội lớn”, 
nghĩa là họ vi phạm mười Bồ Tát Giới. 

Đã cam kết những phạm tội nặng này, “họ được tái sinh trong A Tỳ địa ngục 
khắp mười phương. ”Sau khi họ đã trải qua sự đau khổ trong địa ngục A Tỳ 
của thế giới này họ đi đến A Tỳ địa ngục trong thế giới khác khắp mười hướng. 
Bạn có thể tưởng tượng một thời gian bao lâu không? Khi địa ngục này kết 
thúc, chúng được vận chuyển đến một A Tỳ địa ngục khác. Khi A Tỳ địa ngục, 
chúng di chuyển vào A Tỳ địa ngục tiếp theo. Đó là vô tận. Và Đề-bà-đạt-đa, 
người đã cố gắng cạnh tranh với Phật, rơi vào địa ngục còn sống. Anh ấy là 
vẫn còn đau khổ trong địa ngục. Từ thời Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến bây 
giờ, anh ta đã trải qua đau khổ địa ngục, nhưng thực ra đó là chỉ là chớp mắt. 
Mặc dù người ta nhận được theo ác nghiệp lực đã tạo ra, “bằng cách vu khống 
Đại Thừa, Sư phụ, bằng cách phỉ báng Phật, Pháp, và Tăng đoàn, bởi phạm 
vào ngũ giới và mười tội lớn, ” 

“Chúng sanh cùng tạo ác nghiệp thì phải chịu quả báo đồng phận, nhưng trong 
cộng nghiệp mỗi người đều có biệt nghiệp của mình, tùy theo ác nghiệp sở tạo, 
mỗi mỗi tự chuốc lấy quả báo khác nhau.” Tuy nhiên họ rơi vào địa ngục bởi vì 
những gì họ đã làm. Họ tạo ra những ác nghiệp và thọ nhận quả báo. Nhưng 
trong cái cộng nghiệp chung, họ có thể trải qua quả báo giống nhau trong một 
ty sở địa ngục chung, nhưng tùy theo nghiệp chứng của từng người, họ phải 
nhận hình phạt khác nhau. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHơN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 


QUYỂN 8.4 
— O0O — 


TUYÊN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 


— O0O — 
THẬP TẬP NHÂN 


A-nan! Thử đẳng giai thị, bỉ chư chúng sanh, tự nghiệp sở cảm. Tạo thập 
tập nhân, thọ lục giao báo. Vân hà thập nhân? 


A Nan! Những điều kể trên, đều do nghiệp của chúng sanh tự chiêu cảm, tạo 
Thập Tập Nhân, thọ Lục Giao Báo. Sao nói Thập Tập Nhân? 

Giảng: Anan, tất cả đều kể trên và những câu trả lời về nghiệp mà bản thân 
chúng sanh đọc qua, đều do từ ảo tưởng, từ nghiệp rồi chúng sanh phải chiệu 
quả báo. Họ tạo ra Thập Tập Nhân và thọ Lục Giao Báo. Tại sao gọi là Thập 
Tập Nhân? 


1. A-nan nhất giả: Dâm tập giao tiếp. Phát ư tướng ma, nghiên ma bất 
hưu. Như thị cố hữu, đại mãnh hỏa quang, ư trung phát động. Như 
nhân dĩ thủ, tự tướng ma xúc, noãn tướng hiện tiền. Nhị tập tướng 
nhiên, cố hữu thiết sàng, đồng trụ chư sự. Thị cố thập phương, nhất 
thiết Như Lai. Sắc mục hành dâm, đồng danh dục hỏa. Bồ Tát kiến 
dục, như tị hỏa khanh. 


A-nan, một là Dâm Tập giao tiếp, phát nơi cọ xát lẫn nhau, cọ mãi không thôi, 
thế nên trong đó phát ra ngọn lửa hông, như người dùng hai tay cọ xát, thì 
tướng ấm hiện tiền. Hai tập khí đốt nhau mới sanh những việc giường sắt, trụ 
đồng. Mười phương Như Lai xem sự hành dâm đồng như dục hỏa, Bồ Tát xem 
dục như hầm lửa phải tránh. 


Giảng: Ananda, bây giờ tôi sẽ nói với quý vị về chỉ tiết. Việc đầu tiên bao gôm 
thói quen của sự ham muốn tình dục và giao tiếp. Thói quen ham muốn mang 
đàn ông và đàn bà đến với nhau, và giao tiếp làm tăng sự cọ xát lẫn nhau. Khi 
chà xát này tiếp tục mà không ngừng, nó tạo ra một ngọn lữa hồng khủng 
khiếp, cũng giống như sự ấm áp phát sinh giữa hai bàn tay của một người khi 
chà xát lồng bàn tay lại với nhau. 


Bởi vì hai thói quen này: “Hai thói quen” ám chỉ đến những thói quen quá khứ 
của dục vọng kết hợp với thói quen hiện tại của dục vọng. 


Hai thói quen này “đốt nhau mới sanh những việc giường sắt, trụ đồng. ” Đây là 
tên của các địa ngục cụ thể. Chúng được đưa vào bởi vì mọi người có ham 
muốn tình dục quá nặng nề. Họ có tạo ra quá nhiều nghiệp liên quan đến dục 
vọng và vì vậy họ phải trải qua sự nghiệp báo này. 

“Mười phương Như Lai xem sự hành dâm đồng như dục hỏa.” Họ nói với bạn 


£ (( 


rằng ngọn lửa của ham muốn tình dục làm cháy nát cơ thể. 


“Bồ Tát xem dục như hầm lửa phải tránh.” Họ thấy như vậy nên khuyên chúng 
sanh nên tránh xa những hoạt động dâm dục cũng như tránh một hố lửa. Bạn 
không muốn nhìn thấy cái hố lửa và cố tình nhảy vào nó. Nếu bạn làm, chắc 
chắn bạn sẽ đốt cháy đến chết. Cho nên Bồ Tát khuyên nên tránh xa dục 
vọng. Họ không cho những suy nghĩ ham muốn tình dục nổi lên 


2. Nhị giả: Tham tập giao kế. Phát ư tướng hấp, hấp lãm bất chỉ. Như 
thị cố hữu, tích hàn kiên băng, ư trung đống liệt. Như nhân dĩ khẩu, 
hấp súc phong khí, hữu lãnh xúc sanh. Nhị tập tướng lăng, cố hữu 
trá trá, ba ba La La. Thanh xích bạch liên, hàn băng đẳng sự. Thị cố 
thập phương, nhất thiết Như Lai. Sắc mục đa cầu, đồng danh tham 
thủy. Bồ Tát kiến tham, như tị chướng hải. 


Hai là Tham Tập giao kế phát nơi thu hút lẫn nhau, hút mãi không thôi, thế nên 
chứa hơi lạnh bên trong thành băng giá, như người hít hơi gió vào miệng thì có 
cảm xúc lạnh. Hai tập khí lấn nhau, mới chịu những khổ của địa ngục hàn 
băng. Mười phương Như Lai xem việc tham cầu đồng như tham thủy, Bồ Tát 
xem tham như biển độc phải tránh. 

Giảng: Thứ hai bao gồm thói quen tham lam và xen kẽ mưu đồ tạo nên sự thu 


hút. Tham lam giống như một nam châm thu hút mọi thứ. “Khi hút này trở nên 
và không ngừng”, con người cảm nhận sự tham lam vô độ là luôn cố gắng tìm 


ra cách để có được mọi thứ và biến chúng thành sở hữu. Khi tham lam đạt tới 
mức cực đoan này, nó “chứa hơi lạnh bên trong như băng giá "Những thói 
quen này tạo ra cảm giác lạnh giá, “như cảm giác lạnh khi một người rút ra một 
luông gió vào miệng.” 

Bởi vì hai thói quen này — sự tham lam trong quá khứ và sự hiện diện của một 
người, tham lam — đụng độ với nhau - thói quen khi nắm lấy lẫn nhau cho đến 
khi có tiếng rung, rên rỉ và rùng mình. ”Các ký tự được sử dụng ở đây cho biết 
âm thanh được tạo ra bởi sự chịu đựng trong những địa ngục đóng băng này 
khi trải qua sự tra tấn cực lạnh. Ở đây được dịch là “rung, rên rỉ và rùng mình” 
Hoa sen xanh, đỏ và trắng ”cho biết hình dạng của băng đá đóng băng trong 
những địa ngục này. Chúng sanh trải qua “lạnh lùng và hàn băng; và những 
trải nghiệm khác như vậy.” 


Vì vậy các Bồ Tát xem tham như biển độc phải tránh. 


3. Tam giả: Mạn tập giao lăng. Phát ư tướng thị, trì lưu bất tức. Như thị 
cố hữu, đằng dật bôn ba, tích ba vi thủy. Như nhân khẩu thiệt, tự 
tướng miên vị, nhân nhỉ thủy phát. Nhị tập tướng cổ, cố hữu huyết 
hà, hôi hà nhiệt sa, độc hải dung đồng, quán thôn chư sự. Thị cố 
thập phương, nhất thiết Như Lai. Sắc mục ngã mạn, danh ẩm si 
thủy. Bồ Tát kiến mạn, như tị cự nịch. 


Ba là Mạn Tập giao lăng, phát nơi ỷ thế, lấn áp không thôi; thế nên có sự cãi vã 
tranh chấp, quậy nước thành sóng, như người tự liếm miệng lưỡi, chảy ra nước 
miếng. Hai tập khí chọi nhau, mới sanh những việc sông huyết, sông tro, cát 

nóng, biển độc, bắt uống nước đồng chảy v.v... Mười phương Như Lai xem sự 
ngã mạn như uống nước si, Bồ Tát xem ngã mạn như sự chìm đắm phải tránh. 


Giảng: Thứ ba bao gồm thói quen kiêu ngạo và kết quả ma sát. ” Kiêu ngạo 
”đề cập đến sự tự mãn. Một là kiêu ngạo khi người ta nghĩ người ta tốt hơn 
người khác. Những suy nghĩ như vậy “phát nơi ÿ thế, lấn áp không thôi.” Một 
người nhìn xuống những người khác, nó tạo ra “sự cãi vã tranh chấp, quậy 
nước thành sóng, ” Điều này ám chỉ đến địa ngục dầu sôi, địa ngục ghềnh, địa 
ngục súp, và vv. Đó là “như người tự liếm miệng lưỡi, chảy ra nước miếng”. 
Giống như nước được tạo ra khi một người liên tục dùng lưỡi của mình để nếm 
hương vị trong miệng. Sự nổ lực sẽ tạo ra nước miếng. 


Bởi vì hai thói quen này chọi lẫn nhau ”- thái độ kiêu ngạo từ quá khứ kết hợp 
với sự hài lòng của một người trong hiện tại — có rất nhiều loại địa ngục: Địa 


ngục của dòng sông của máu, địa ngục của sông tro, địa ngục của Đốt cát, Địa 
ngục của biển độc, Địa ngục của đồng sắt nóng chảy đổ trên người, Địa ngục 
nơi đồng sắc nóng bị đổ vào miệng và những trải nghiệm khác như vậy. 

Mười phương Như Lai xem sự ngã mạn như uống nước dơ bẩn, Bồ Tát xem 
ngã mạn như sự chìm đắm phải tránh xa 


4. Tứ giả: Sân tập giao xung. Phát ư tướng ngỗ, ngỗ kết bất tức. Tâm 
nhiệt phát hỏa, chú khí vi kim. Như thị cố hữu, đao sơn thiết quyết, 
kiếm thụ kiếm luân, phủ việt sanh cứ. Như nhân hàm oan, sát khí 
phi động. Nhị tập tướng kích, cố hữu cung cát, trảm chước tỏa thứ, 
trùy kích chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết Như Lai. Sắc mục 
sân nhuế, danh lợi đao kiếm. Bồ Tát kiến sân, như tị tru lục. 


Bốn là Sân Tập giao xung, phát nơi chống đối chống mãi không thôi, tâm nóng 
nảy phát lửa, đúc khí thành kim loại, thế nên có những việc đao sơn, kiếm thụ, 
rìu, búa, thương, cưa, như người bị hàm oan thì sát khí nổi lên. Hai tập khí 
đụng nhau, mới sanh những việc thiến, cắt, chém, chặt, dùi, đâm, đánh, đập, 
v.v... Mười phương Như Lai xem sự sân hận như dao gươm bén, Bồ Tát xem 
sân hận như chém giết phải tránh. 


Giảng: Thứ tư bao gồm thói quen hận thù làm nảy sinh sự thách thức lẫn 
nhau. Sự thách thức có nghĩa là bạn đã làm sai và tôi đã làm hại bạn. Khi 
chống đối chống mãi không thôi, trái tim của một người trở nên nóng đến mức 
nó bắt lửa, và hơi nóng chảy biến thành kim loại. ”Trái tim bạn cảm thấy nóng 
và tâm vươn lên ngọn lửa vô minh. Ngọn lửa sân hận rất mạnh mẽ đến nỗi nó 
biến thành kim loại. Từ đó nó biến ra các địa ngục dao kiếm nhiều như núi, địa 
ngục kiếm thụ. Bởi vì năng lượng nóng chảy từ sự sân hận của một người tạo 
thành kim loại, Địa ngục của núi Dao, Địa ngục của Kiếm Thụ, Địa ngục của 
Đao kiếm, Địa ngục của Bánh xe kiếm, Địa ngục của Rìu và Búa, Địa ngục của 
Đao Thương và Cưa, và giống như tất cả kim loại. Nó giống như ý định giết 
người khi một người gặp một kẻ thù, một người mà anh ta mang nặng hận thù, 
để rồi anh ta phải hành động. Lòng hận thù đã chiếm mất tâm trí của anh. 


“Bởi vì hai thói quen này — hận thù quá khứ và hiện tại — đụng độ với nhau, mới 
sanh ra việc thiến, cắt và chém. Đây là một loại địa ngục Cắt cổ — địa ngục cắt 
xén — cắt đứt cánh tay hoặc chân hoặc xương của một người rồi nghiền thành 
bột. Đâm và chém - bị đâm với gai; chém đập; và những trải nghiệm khác như 
vậy trong những loại địa ngục khác. 


Do đó, mười phương Như Lai xem sự sân hận như dao gươm bén, Bồ Tát xem 
sân hận như chém giết phải tránh. Tức giận giống như một con dao hay một 
thanh kiếm sắc bén. 


5. Ngũ giả: Trá tập giao dụ. Phát ư tướng điều, dẫn khởi bất trụ. Như 
thị cố hữu, thằng mộc giảo hiệu. Như thủy tẩm điền, thảo mộc sanh 
trưởng. Nhị tập tướng duyên, cố hữu nữu giới, gia tỏa tiên trượng, 
qua bổng chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết Như Lai. Sắc mục 
gian ngụy, đồng danh sàm tặc. Bồ Tát kiến trá, như úy sói lang. 


Năm là Trá Tập giao dụ, phát nơi quyến rũ, lôi kéo chẳng thôi, thế nên có 
những việc dây, cây, thòng lọng, căng nọc, như nước thấm ruộng thì cỏ cây 
sanh trưởng. Hai tập khí kéo nhau mới sanh những việc gông, cùm, xiềng, 
xích, roi, gậy, đòn v.v... Mười phương Như Lai xem sự dối trá đồng như gian 
tặc, Bồ Tát xem dối trá như beo sói phải sợ. 


Giảng: Thứ năm bao gồm thói quen lừa dối và gây hiểu lầm những sự tham 
gia làm phát sinh quyến rũ lẫn nhau. Lừa dối là thiếu trung thực. “Gây hiểu 
lầm” có nghĩa là mọi người tham gia vào việc gian lận và lừa dối lẫn nhau. Bạn 
lừa tôi với một số việc và sau đó tôi nghĩ ra một số mẹo để lừa bạn. 


“Khi trá tập tiếp tục mà không ngừng, nó tạo ra các cộng dây và gỗ cho giá tử 
hình treo cổ. Vận động ám chỉ đến mưu kế lừa đảo. Các dây và gỗ được sử 
dụng để xây một giá treo cổ. Đây là địa ngục treo cổ. Nó là “giếng như nước 
thấm ruộng thì cỏ cây sanh trưởng Sự lừa dối nuôi dưỡng dây thừng và gỗ của 
giá tử hình. 

Hai tập khí kéo nhau mới sanh những việc gông, cùm, xiầng, xích, roi, gậy, 
đòn v.v... Quá khứ kết hợp với thói quen lừa dối trong hiện tại đã tạo thành một 
mô hình lừa dối. Những “còng tay và kìm kẹp” này thực hiện các hình phạt, 
như là “xiầng, xích” Khi một người bị ràng buộc bởi những thứ nầy, người ta 
không thể di chuyển tự do, khó trốn thoát được. Hoặc một người bị đánh đập 
với “roi da, cây, gậy và những trải nghiệm khác như vậy. ” 


Nguồn gốc của những hình phạt này từ đâu? Như thế nào mà nó trở thành 
hiện hữu? Nó đến từ sự lừa dối. “lừa dối” có nghĩa là khi người ta nói, người ta 
không nói nói sự thật. Cho nên mười phương Như Lai xem sự dối trá đông như 
gian tặc, Bồ Tát xem dối trá như beo sói phải sợ. 


6. Lục giả: Cuống tập giao khi. Phát ư tướng gạt, vu mãi bất chỉ. Phi 
tâm tạo gian, như thị cố hữu, trần độ thỉ niệu, uế ô bất tịnh. Như trần 
tùy phong, các vô sở kiến. Nhị tập tướng gia, cố hữu một nịch, đằng 
trịch phi trụy, phiêu luân chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết 
Như Lai. Sắc mục khi cuống. Đồng danh kiếp sát. Bồ Tát kiến 
cuống, như tiễn xà hủy. 


Sáu là Cuồng tập giao khi, phát nơi phỉnh gạt, gạt mãi không thôi, buông tâm 
gian dối, thế nên có đất bùn, đại tiểu tiện, các thứ ô uế, như bụi theo gió, chẳng 
có chỗ thấy. Hai tập khí dìm nhau, mới sanh những việc chìm đắm, nhảy, ném, 
bay, rơi, trôi lăn v.v... Mười phương Như Lai xem sự lừa gạt đồng như cướp 
giết, Bồ Tát xem sự lừa gạt, như giẫãm rắn độc. 

Giảng: Thứ sáu bao gồm thói quen nói dối kết hợp với gian lận dẫn đến gian 
lận phỉnh gạt lẫn nhau. “Nói dối”nghĩa là không nói sự thật, nói những điều sai. 
“Kết hợp với gian lận “có nghĩa là mọi người nói dối để lừa gạt nhau. “Gian lận 
lẫn nhau” có nghĩa là mọi người không thẳng thắn với nhau. Những gì họ nói là 
không đúng sự thật. 


“gạt mãi không thôi, buông tâm gian dối”. Mọi người cứ tiếp tục gạt mãi lẫn 
nhau không hợp lý. Nếu họ tiếp tục trong tĩnh mạch này, họ sẽ trở thành bậc 
thầy lừa dõi. Mọi thứ họ làm là trái pháp luật. 


“Việc nầy trở thành địa ngục của bụi và bụi bẩn, và địa ngục phân và nước tiểu. 
Những địa ngục này đầy rác rưởi, mùi hôi thối, và dơ bẩn. Nó giống như che 
khuất tầm nhìn của mọi người khi bụi được khuấy lên bởi gió. "Đó là những 
nghiệp báo này sanh ra là như thế. Bụi dày đến mức bạn thậm chí không thể 
nhìn thấy rõ ràng. 


“Hai tập khí dìm nhau, mới sanh những việc chìm đắm. ” Thói quen nói dối từ 
quá khứ kết hợp với thói quen trong hiện tại sanh ra những địa ngục khác 
nhau. “Ném và Chụp” có nghĩa là ném lên cao và sau đó cho nó rơi xuống. 
“Bay và Rớt ”cũng là một trường hợp bị phóng cao vào không gian và sau đó 
để lại rơi xuống. “Nổi và nhấn chìm” có nghĩa là một người bỏ rơi trôi nổi trên 
biển. Những địa ngục này và những trải nghiệm khác như vậy phải bị trải qua. 
Do đó, mười phương Như Lai xem sự lừa gạt đồng như cướp giết, Bồ Tát xem 
sự lừa gạt, như giẫm rắn độc. 


7. Thất giả: Oán tập giao hiềm, phát vu hàm hận. Như thị cố hữu, phi 
thạch đầu gạch. Hạp trữ xa hạm, úng thịnh nang phác. Như uẩn độc 
nhân, hoài bão súc ác. Nhị tập tướng thôn, cố hữu đầu trịch, cầm 
tróc kích xạ, đả toát chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết Như Lai. 
Sắc mục oan gia, danh vi hại quỷ. Bồ Tát kiến oán, như ẩm chậm 
tửu. 


Bảy là Oán Tập giao hiềm, phát nơi sân hận, thế nên có sự quăng đá, ném 
gạch, hộp nhốt, cũi nhốt, rọ nhốt, đãy bọc, như người hiểm độc ôm ấp điều dữ. 
Hai tập khí nuốt nhau, mới sanh những việc ném, quăng, nắm, bắt, đánh, bắn, 
tóm, siết v.v. Mười phương Như Lai xem sự thù oán, đồng như Quỷ Vĩ Hại, Bồ 
Tát xem thù oán như uống rượu độc. 


Giảng: Thứ bảy bao gồm thói quen thù địch và kết nối với nhau, sự thù địch 
gây ra sự bất bình. Có nghĩa là việc đưa ra việc cáo buộc sai. Các cáo buộc 
sai khiến cho sự nghi ngờ nảy sinh. Bằng tiếng Hán “Khiếu nại” có một nhân 
vật theo nghĩa đen có nghĩa là giữ mỏ như chim cầm thức ăn. Ở đây, một 
người nào đó nuôi giữ những bất bình và ý xấu trong miệng và từ chối để thả 
nó ra. “Từ đây nó trở thành địa ngục quăng đá và địa ngục ném gạch, ném vào 
tội nhân với những mảnh đá vụn. Hoặc bị nhót trong một quan tài hoặc trong tủ 
quần áo, hoặc đặt trong lồng tròn. Hoặc người đó bị đặt vào một cái bình và có 
ngọn lửa đốt dưới bình, cho ma được nấu chín 


Túi và que địa ngục: con ma được bỏ vào một cái túi lớn và sau đó bị đánh 
đập. Bên trong anh ta nghẹt thở và bị đau đớn của đánh đập. Loại nghiệp quả 
giống như ai đó làm hại người khác một cách bí mật - kính đáo và âm thầm 
nuôi dưỡng điều ác trong tâm trí của anh ấy. 


Bởi vì hai thói quen này giao nuốt lẫn nhau, Ném và Chụp. Thói quen của sự 
thù địch trong quá khứ và hiện tại luôn giành và nuốt xé nhau. Nếu nghiệp báo 
của thói quen trong quá khứ mạnh mš hơn, người đó sẽ trải qua trả thù cho 
những việc làm trước đây. Nếu sức mạnh của nghiệp chướng trong cuộc sống 
hiện tại mạnh mẽ hơn, người ta sẽ trải qua sự trả thù cho nó trong điều này 
trong cuộc sống hiện tại. Đó là ý nghĩa của việc nuốt xé lẫn nhau. 

Các ma bị ném và thảy xác thân một khoảng cách xa, để khi anh ta rớt xuống 
anh ta sẽ trải qua đau khổ. 

“Nắm và Giữ” sau khi anh ta bị ném đi, anh ta bị bắt và mang về. “Đánh đập và 
bắn chết, Ném xa, Véo và những thứ phạt như vậy phải trải qua. Tất cả đều trải 
qua vì quả báo. 


Do đó, mười phương Như Lai xem sự thù oán, đồng như Quỷ Vi Hại, Bồ Tát 
xem thù oán như uống rượu độc. Hành vi như vậy đi ngược lại sự mong muốn 
của người khác là đối tượng của sự oán giận và kết thúc bằng cách giết người. 
Bên Á Chân có một loài chim ưng chết người. Nếu lông từ loại đặc biệt này 
chim ưng được ngâm trong rượu vang, rượu sẽ bị nhiễm độc, một ngụm rượu 
độc sẽ gây chết người, vì không có thuốc giải độc 


8. Bát giả: Kiến tập giao minh. Như tát ca da, kiến giới cấm thủ, tà ngộ 
chư nghiệp. Phát ư vi cự, xuất sanh tướng phản. Như thị cố hữu, 
Vương sử chủ lại, chứng chấp văn tạ. Như hành lộ nhân, lai vãng 
tướng kiến. Nhị tập tướng giao, cố hữu khám vấn, quyền trá khảo 
tấn, thôi cúc sát phóng, phi cứu chiếu minh, thiện ác đồng tử, thủ 
chấp văn bộ, từ biện chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết Như Lai. 
Sắc mục ác kiến, đồng danh kiến khanh. Bồ Tát kiến chư, hư vọng 
biến chấp, như nhập độc hác. 


Giảng: Tám là Kiến Tập giao minh, như năm thứ ác kiến và các nghiệp tà ngộ, 
vì kiến giải khác nhau nên chống trái lẫn nhau, ví như người lạ đi đường qua lại 
gặp nhau, cãi cọ thưa kiện, nên có các cấp quan lại, nắm giữ hồ sơ văn bản đối 
chứng. Hai tập khí giao xen, thế nên mới có Thiện Ác Đồng Tử tay cầm hồ sơ 
văn bản, điều tra bằng chứng cụ thể, khám hỏi, tra khảo, thẩm vấn v.v... Mười 
phương Như Lai xem những ác kiến đồng như hầm độc, Bồ Tát xem những 
kiến chấp hư vọng như vào hố độc. 


Tám là Kiến Tập giao minh, như năm thứ ác kiến và các nghiệp tà ngộ, vì kiến 
giải khác nhau nên chống trái lẫn nhau, ví như người lạ đi đường qua lại gặp 
nhau, cãi cọ thưa kiện, nên có các cấp quan lại, nắm giữ hồ sơ văn bản đối 
chứng. Hai tập khí giao xen, thế nên mới có Thiện Ác Đồng Tử tay cầm hồ sơ 
văn bản, điều tra bằng chứng cụ thể, khám hỏi, tra khảo, thẩm vấn v.v... Mười 
phương Như Lai xem những ác kiến đồng như hầm độc, Bồ Tát xem những 
kiến chấp hư vọng như vào hố độc. 


Giảng: “Tám là Kiến Tập giao minh” Đây là những thói quen chúng ta đều có. 
Nếu bạn sử dụng cách nhìn phù hợp, chúng sẽ giúp thân tâm được thanh tịnh. 
Nhưng nếu bạn sử dụng tầm nhìn không chính xác, nếu bạn có thiên vị, bạn có 
thể tạo ra những ác nghiệp. “ác kiến” là một từ tiếng Phạn có nghĩa là “kiến 
trần” Có năm loại kiến trần — cái nhìn: 

1. Cái nhìn thẳng vào một hình thể 

2. Cái nhìn vào một khía cạnh, 


3. Cái nhìn nghịch với đạo đức, 

4. Cái nhìn bất chấp mọi thứ, 

9. Cái nhìn sai lầm. 

Những điều này đã được giải thích chỉ tiết trước đây. Khi thấy chuyện lúc đầu 
tiên, mọi người trở nên gắn bó với quan điểm rằng cơ thể họ là chính họ và gắn 
liền với những thứ xung quanh họ như là của riêng họ. 


Thứ hai: Cách nhìn nghiên qua một phiá không phù hợp với cách thức trung 
trực. Họ rơi vào hoặc là quan điểm hủy diệt hoặc quan điểm của chủ nghĩa bên 
ngoài. Với người đã ra đi, người ta tin rằng cái chết giống như sự dập tắt của 
một đèn — không có gì đằng sau nó. Người ta không tin vào linh hồn hoặc tái 
sinh. Với cuối cùng, người ta tin rằng nếu một người là người kiếp này, một 
người sẽ là một người trong kiếp sau. Họ nghĩ rằng không thể nào một người 
sẽ tái sinh làm một con động vật. 


Thứ ba là sự gắn bó với những đạo đức quá liều lĩng, như một số giáo phái ở 
Ấn Độ như những giáo phái theo hành vi của bò hoặc chó. 


Thứ tư, Cái nhìn bất chấp mọi thứ, có nghĩa là chấp nặng vào vật chất. Những 
người có cách nhìn này có những ý kiến rất quyết định và một cách nhìn độc 
đoán về bản thân. 

Thứ năm: Ở đó cũng là những quan điểm sai lệch. “Kiến Tập” là năm thứ ác 
kiến và các nghiệp tà ngộ, vì kiến giải khác nhau nên chống trái lẫn nhau. 
Người ta có thể có một chút thông minh, nhưng nguyên tắc một nghiên về ác 
kiến. Bởi vì họ không có cái nhìn sáng suốt cho nên tạo ra nghiệp chướng, 
“mang lại sự phản đối và tạo ra sự đối kháng lẫn nhau. ”Với loại nghiệp này, 
một là luôn phản đối người khác và không đồng ý với họ. 

“ví như người lạ đi đường qua lại gặp nhau, cãi cọ thưa kiện, nên có các cấp 
quan lại, nắm giữ hồ sơ văn bản đối chứng.” Các quan chức tòa án, đại biểu, 
người chứng nhận yêu cầu chứng nhận và bằng chứng bằng văn bản; họ nhấn 
mạnh vào hồ sơ và những thứ tương tự. 


Bởi vì hai thói quen này ảnh hưởng lẫn nhau, nó trở thành cãi cọ thưa kiện. 
"Hai thói quen một lần nữa ám chỉ đến thói quen liên quan đến năm quan điểm 
được tạo ra trong kiếp trước, cùng với các thói quen liên quan đến năm quan 
điểm mà một tiếp tục nắm bắt trong cuộc sống này. 

“văn bản đối chứng” có nghĩa là một được hỏi kỹ. Những câu hỏi điều tra được 
nêu lên khi toà sự sử dụng để bạn thừa nhận việc sai trái của bạn. Những điều 
này xảy ra ở các tòa án và cũng xảy ra trong các địa ngục. 


“Điều tra” có nghĩa là sau khi bạn đã nêu trường hợp của mình, các quan chức 
đặt ra để kiểm tra cái chính xác của nó, từng bước một. Họ gửi người ra để xác 
minh mọi thứ bạn đã nói. 

“Thẩm vấn” đưa mọi thứ ra ngoài, như mọi chuyện xuất hiện trong gương. 
“Điều tra công khai và làm rõ” cũng làm như vậy. 


“Thiện Ác Đồng Tử tay cầm hồ sơ văn bản, điều tra bằng chứng cụ thể, khám 
hỏi, tra khảo, thẩm vấn “. Các Đồng Tử ghi lại thiện và ác, mang theo sổ ghi 
chép của lập luận và lý luận của những người phạm tội. "Những Đồng Tử này 
là nhân viên của những địa ngục, những người giữ hồ sơ tốt và ác thực hiện 
trên thế giới. Khi đến lượt bạn, họ đọc những gì đã ghi lại. Nếu bạn cố gắng 
tranh luận không hợp lý, họ chỉ tìm thấy trang và đọc nó ra như nó thực sự đã 
xảy ra. Họ có đầy đủ bằng chứng cho nên sự phản đối của bạn là vô ích. 


Do đó, mười phương Như Lai xem những ác kiến đồng như hầm độc, Bồ Tát 
xem những kiến chấp hư vọng như vào hố độc. 


9. Cửu giả: Uống tập giao gia, phát ư vu báng. Như thị cố hữu, hợp 
sơn hợp thạch, niễn ngại canh ma. Như sàm tặc nhân, bức uổng 
lương thiện. Nhị tập tướng bài, cố hữu áp nại, trùy án túc lộc, xung 
độ chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết Như Lai. Sắc mục oán 
báng, đồng danh sàm hổ. Bồ Tát kiến uống, như tao phích lịch. 


Chín là Uổng Tập, giao xen, phát nơi vu khống phỉ báng; thế nên có hợp sơn, 
hợp thạch, cối nghiền, cối xay, như kẻ gièm pha vu oan người lương thiện. Hai 
tập khí bài xích lẫn nhau, mới sanh những việc áp giải, đè đập, ép huyết v.v. 
Mười phương Như Lai xem sự vu vạ đồng như cọp gièm pha, Bồ Tát xem sự 
vu vạ như bị sấm sét. 


Giảng: Thứ chín bao gồm các thói quen bất công và sự liên hệ hỗ trợ lẫn 
nhau, dẫn đến việc xúi giục bất hợp pháp và lừa đảo. “Bất công ”có nghĩa là 
cáo buộc ai đó mà không có nguyên nhân - giáng tội anh ta. Người bị tra hỏi 
trên thực tế là vô tội, nhưng chính phủ đưa ra một hồ sơ chống lại anh ta. Hoặc 
người nào khác thưa kiện anh ta. Đó là thiên vị và không công bằng. 


Bao gồm đây là cả những thói quen hay buộc tội vô lý và bất công cho người 
khác. Nếu bạn đã vô tình cáo buộc những người khác trong quá khứ, sau đó 
những nghịch nghiệp sẽ nối kết với những gì sãy ra trong cuộc sống này. Nếu 
bạn chưa bao giờ bị buộc tội một cách bất công, thì có lẽ nghiệp của đó đang 
được tạo mới ra trong đời này. Nếu bạn biết người mà bạn đang cáo buộc đã 


không thực sự phạm tội, và bạn hoàn toàn nhận biết rằng bạn đang mang 
những bằng chứng giả, thế thì bạn đang bất công. 


“thế nên có hợp sơn, hợp thạch.” Đây là Bóp núi Địa Ngục, trong đó núi ở cả 
bốn phía đều sát gần và đè bẹp người phạm tội. Cũng như một loại trải nghiệm 
được trải qua trong địa ngục nghiền đá. Giống như bạn đang vắt vào một cái 
máy xây thịt. 


“cối nghiền, cối xay” là một địa ngục khác, như là “máy mài đá, cày, và nghiền 
thành bột. "Nếu một người là kẻ nói dối thường xuyên và mang chứng kiến giả 
- nếu lời nói của anh ấy hoàn toàn không đáng tin cậy — thì trong địa ngục này, 
lưỡi bị cắt ra. Hoặc nó bị móc sắt kéo ra, và rồi cho bò kéo cày qua lại. 


^ ” 


Với “nghiền” người phạm tội được đưa vào máy xay và nghiền thành bột. “Như 
kẻ gièm pha vu oan người lương thiện”. Vu oan ”ám chỉ bất kỳ lời nói nào 
không đáng tin cậy hoặc lời buộc tội. 


“Hai tập khí bài xích lẫn nhau”. Những nghiệp trở ngại từ đời trước kết hợp với 
nghiệp chướng từ hành vi của một người trong cuộc kiếp vừa qua đã khiến 
người ta bị ép hoặc bị đẩy xuống hoặc bị gậy đánh đập, hoặc ép bức mạnh mẽ. 
Đôi khi ma được bỏ vào túi bịt và sau đó bị ép máu tuông ra, giống chỉ là cách 
ép nước trái cây. Hoặc một người bị bất công qua sự chuẩn bị đo lường chính 
xác. Những là những loại trải nghiệm mà người ta phải trải qua. 


Do đó, mười phương Như Lai xem sự vu vạ đồng như cọp gièm pha, Bồ Tát 
xem sự vu vạ như bị sấm sét. Bồ tát tu hành không muốn phạm điều gì mà 
mang đến nhân qủa, và vì vậy họ thấy rằng thói quen hành động theo những 
cách bất công là nguy hiểm như như bị sấm sét. Thật đáng kinh sợ trong 
trường hợp một người có thể đánh chết người khác ngay tại chỗ. 


10. Thập giả: Tụng tập giao huyền, phát ư tạng phúc. Như thị cố 
hữu, giám kiến chiếu chúc. Như ư nhật trung, bất năng tạng ảnh. Cố 
hữu ác hữu, nghiệp kính hỏa châu, phi lộ túc nghiệp, đối nghiệm 
chư sự. Thị cố thập phương, nhất thiết Như Lai. Sắc mục phúc tạng, 
đồng danh uẩn tặc. Bồ Tát quán phước, như đái cao sơn, phúc ư cự 
hải. 


Giảng: Mười là Tụng Tập giao thuyên, phát nơi che giấu tội lỗi; thế nên có 
gương soi, đuốc chiếu, như đứng giữa mặt trời, chẳng thể giấu bóng. Hai tập 
khí phô bày lẫn nhau mới sanh ra những việc ác hữu, nghiệp kính, chiếu soi, 


hỏa châu, phơi bày nghiệp xưa, đối nghiệm v.v... Mười phương Như Lai xem 
sự che giấu đồng như hiểm tặc, Bồ Tát xem sự che giấu như đội núi cao đi trên 
biển cả. 

Thứ mười bao gồm các thói quen kiện tụng và các tranh chấp làm phát sinh sự 
che đậy. ” đưa ai đó ra tòa. Nó liên quan đến luật sư cho người kiện và người 
bị vu cáo. Hành vi phạm tội có liên quan tới sự che đậy. Điêu đó có nghiã là 
bằng chứng được đưa ra trên tòa không phải hoàn toàn là sự thật. Mỗi người 
tuyên bố mình là đúng. 


Ví dụ, trong trường hợp ly hôn, người chồng nói rằng anh ta đúng và người vợ 
tuyên bố cô ấy cũng đúng. Trên thực tế, không ai đúng, nếu ngay cả một người 
trong số họ đúng, họ sẽ không ly hôn. Người đúng sẽ đơn giản tha thứ và quên 
nếu người kia nói không hợp lý, và không có vấn đề gì phát sinh. Chỉ khi cả hai 
bên từ chối tha thứ, vì vậy họ phải mướn luật sư và ra tòa. 


Có lẽ họ cảm thấy tiếc cho các luật sư và sợ họ sẽ chết đói nếu họ không cho 
luật sự một số việc để làm. Và dĩ nhiên luật sư khuyên họ đi ra tòa vì đó là sinh 
kế. Phí của anh ta có thể từ hàng trăm đô la đến hàng ngàn đô la; nó phụ 
thuộc vào loại vụ cáo liên quan. Luật sư ấy đặt cho anh ấy một giá tiền riêng. 


^“"¬»” 


“Tranh chấp” đề cập đến các tranh cải đã xảy ra. Mỗi bên tuyên bố rằng họ 
sáng suốt và hợp lý. Tại sao họ ra tòa? Bởi vì họ không cởi mở và thẳng thắn 
với nhau. Họ đặt vào mặt nạ và che đậy sự thật. Thực sự sai lầm, nhưng họ 
che đậy những sai lầm của họ và mang đến những điểm mà họ cho là phù hợp 
với nguyên tắc. Họ nói về tất cả những điều họ làm là hợp pháp và tránh đề 
cập đến những điều họ đã làm sai. Đó là che giấu. 


“nghiệp kính, chiếu soi” Nếu bạn thích tham gia các vụ kiện và phạm tội khi bạn 
còn sống, khi đó bạn đến các địa ngục, tội phạm của bạn sẽ được tiết lộ trong 
một tấm gương (nguyệt đài kính). Khi bạn nhìn vào gương, mọi sai lầm bạn 
từng đã thực hiện trong cuộc sống của bạn sẽ hiện ra trong gương. Nó giống 
như một bộ phim, mọi khung hiển thị hành động của bạn khá sinh động. 

“đèn chiếu soi” bởi chiếc đèn chiếu soi, bạn không còn chỗ để trốn. Tất cả mọi 
thứ tiết lộ rõ ràng. Nó giống như đứng trực tiếp trong ánh sáng mặt trời, không 
có cách người ta có thể che giấu bóng của một người. 


“Hai tập khí phô bày lẫn nhau mới sanh ra những việc ác hữu”. Không chỉ là 
bạn đồng hành, mà là người thân được bao gồm ở đây mà cả một gia đình có 
thể xấu. “Tấm gương nghiệp chướng ”giống như tấm gương lộ liễu được đề cập 
ở trên. 


“Nghiệp kính, chiếu soi, hỏa châu,” Các ngọc trai rực lửa chiếu sáng các tội 
phạm trong quá khứ. 

“Phơi bày nghiệp xưa” tiết lộ tất cả các tội ác bạn từng phạm vào bất kỳ đời 
sống nào trước đây. 

“đối nghiệm” xảy ra khi bạn không thừa nhận những gì bạn đã làm. Sau đó 
bằng chứng được đưa ra chống lại bạn. Nó đã được chứng minh cho bạn thấy. 


“Wì vậy, tất cả những điều đến như vậy cả mười phương Như Lai xem sự che 
giấu đồng như hiểm tặc, Bồ Tát xem sự che giấu như đội núi cao đi trên biển 
cả.” Làm thế nào có thể đội núi cao đi trên biển cả? Không thể đi được, cho 
nên Bồ Tát không ra tòa. 


LỤC GIAO BÁO 


*** 


Vân hà lục báo? A-nan! Nhất thiết chúng sanh, lục thức tạo nghiệp. Sở 
chiêu ác báo, tùng lục căn xuất. Vân hà ác báo, tùng lục căn xuất? 


Sao nói Lục Giao Báo? A Nan! tất cả chúng sanh, lục thức tạo nghiệp, chiêu 
cảm ác báo, đều từ lục căn mà ra. Sao nói ác báo từ lục căn mà ra? 


Giảng: sao gọi là Lục Giao Báo. Anan tất cả chúng sanh tạo nghiệp với 6 thức 
của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tất cả ác nghiệp mà chúng sanh chiêu cảm 
đều từ sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tại sao các ác báo nầy từ sáu 
căn mà sanh ra ? 


Nhất giả kiến báo, chiêu dẫn ác quả. Thử kiến nghiệp giao, tắc lâm chung 
thời. Tiên kiến mãnh hỏa, mãn thập phương giới. Vong giả thần thức, phi 
trụy thừa yên. Nhập Vô gián ngục, phát minh nhị tướng. 

Nhất giả minh kiến. Tắc năng biến kiến, chủng chủng ác vật, sanh vô 
lượng úy. 

Nhị giả ám kiến. Tịch nhiên bất kiến, sanh vô lượng khủng. 

Như thị kiến hỏa. Thiêu thính năng vi, hoạch thang dương đồng. Thiêu 
tức năng vi, hắc yên tử diệm. Thiêu vị năng vi, tiêu hoàn thiết mi. Thiêu 
xúc năng vi, nhiệt hôi lô thán. Thiêu tâm năng sanh, tỉnh hỏa bỉnh sái, 
phiến cổ không giới. 


Một là Kiến Báo chiêu cảm ác quả. Khi kiến nghiệp giao báo, thì lúc lâm 
chung, trước hết, thấy lửa hồng cháy khắp mười phương, thần thức người chết 
bay rơi theo khói, vào ngục A-Tỳ, phát minh hai tướng: 


Một là thấy sáng, khắp thấy mọi thứ hung dữ, sanh khiếp sợ vô cùng; 
Hai là thấy tối, mịt mù chẳng thấy gì, sanh hoảng hốt vô cùng. 


Như vậy, thấy lửa đốt thính giác thì thành chảo dầu sôi, nước đồng chảy; đốt 
khứu giác thì thành khói đen, lửa đỏ; đốt vị giác thì thành viên sắt cháy; đốt 
xúc giác thì thành tro nóng, lò than; đốt ý thức thì thành hoa lửa rưới khắp, 
rung động cả hư không. 


Giảng: Ở trên đã được thảo luận về thập tập nhân thói quen dẫn đến sáu giao 
báo hay kết nối với nhau. Chúng được gọi là “giao báo” bởi vì mặc dù một 
trong sáu người có thể là người chiếm ưu thế yếu tố trong một hành vi phạm 
tội, những người khác đều tham gia vào một mức độ nào đó. Họ hành động 
như đồng lõa. Ví dụ, mắt cam kết một số hành vi phạm tội đối với các đối 
tượng mà họ thấy. Cho nên mắt là kẻ phạm tội lớn; tuy nhiên, tai, mũi, lưỡi, cơ 
thể và tâm trí cũng dính vào trong tội phạm. Người phạm tội lớn là người đầu 
tiên cam kết hành vi phạm tội, trong khi những người khác giúp nó theo lần 
lượt của họ. 


Nhưng bạn sẽ nhớ rằng trước đó các chư Phật của mười phương dẫn trực tiếp 
và đồng thời nói với Anan rằng: nó là từ sáu giác quan mà Phật đã giác ngộ và 
cũng từ sáu giác quan mà người ta rơi vào địa ngục. Vì vậy, bây giờ mà chúng 
ta đề cập đến lục giao báo, được kết nối với nhau, bạn nên hãy nhớ rằng ban 
đầu sáu người này có khả năng trở thành vị Giác Ngộ. Chỉ là mọi người không 
biết cách sử dụng chúng đúng, và như vậy trong bản chất của kho tạng của 
Như Lai, vô minh đưa ra sự giả dối từ bên trong sự thật. 


Sự giả dối phát sinh từ ba sự hiện diện tinh tế đến sáu thô hiện diện cho đến vô 
biên hiện diện. Đó là lý do tại sao nói rằng có tám mươi bốn nghìn loại nghiệp 
báo chướng ngại. 

Tại sao chúng ta tạo ra nhiều tội nghiệp? Đó là bởi vì chúng ta không thể tự tự 
chủ. Chúng ta không thể tự chủ khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Chúng tôi 
không thể hồi quang phản chiếu, rồi để cảnh trần lôi cuốn chúng ta. Chỉ vì 
chúng ta không quay lại tánh nghe, chúng ta chạy đua theo sáu thức để núm 
lấy sáu trần. Các ác báo nầy từ sáu căn mà sanh ra là gì? 

“Một là Kiến Báo chiêu cảm ác quả.” Đầu tiên là sự trừng phạt của việc nhìn 
thấy, cái mà luôn cuốn và đưa dẫn đến ác nghiệp. Bởi vì bản chất cảm nhận 
của mắt khi nhìn thấy một vật, mắt bị ảnh hưởng bởi đối tượng của hình thức. 


Nhưng trong quá trình này, có rất nhiều ý tố tham gia. Từ những tham vọng 
này rất nhiều nghiệp xấu được tạo ra. Rất nhiều hành vi phạm tội dẫn đến rất 
nhiều ác nghiệp. 


“Khi kiến nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, thấy lửa hồng cháy 
khắp mười phương.” Nghiệp lực nơi đây được gọi là hành vi phạm tội. Những 
gì nó xen kẽ? Với năm thức. Nó trao đổi ý kiến, và nghiệp của nọ bị trộn lẫn với 
nhau. Bị ảnh hưởng bởi các vật thể khi nhìn theo lối này, người ta đuổi theo âm 
thanh và vật chất. 


Ví dụ, một người đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và nổi lên tham 
lam và ái dục. Rồi anh lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô. Một khi đôi mắt 
đã thấy hình dáng đẹp, đôi tai muốn theo và nghe âm thanh tuyệt vời. Mũi 
muốn ngữi mùi hoa phấn và nước thơm. Nếu mắt không nhìn thấy cô ấy, đôi tai 
sẽ không háo hức được nghe giọng nói của cô ấy và mũi sẽ không bị dụ dỗ bởi 
mùi nước hoa nữ tính. Sau đó lưỡi bắt đầu có những suy nghĩ sai lầm hủy hoại 
— có thể như là “Cô ấy thật là người phụ nữ hoàn hảo, mà tôi tin là sẽ không tệ 
nếu có thể hôn cô ấy. ” Trong tim, loại dốt nát nảy sinh. Sau đó, cơ thể muốn 
tiếp xúc với cô ấy và tâm trí đồng ý. Tâm trí dễ chịu và đi cùng với các bộ phần 
khác. Vào thời điểm đó, ông ta bước vào sự tạo ra nghiệp của ái dục. Kết quả 
trong tương lai sẽ là một sự trừng phạt tà ác như ôm cột đồng hoặc ngủ trên 
giường sắt. Hoặc nam và các cơ quan phụ nữ bị nhiễm khuẩn với những sinh 
vật có mỏ sắt. Nó xãy ra như thế nào? Tất cả bắt đầu với người phạm tội đầu 
tiên — việc nhìn thấy. 


“Khi mắt thấy cảnh, tâm như lặng không.” Khi mắt nhìn thấy hình dạng, bên 
trong không có gì. Bạn có loại kỹ năng đó không? Nếu có, thì không quan 
trọng nếu bạn nhìn mỗi ngày. Bạn càng thấy, bạn sẽ càng ít bị di 

chuyển. Nhưng nếu bạn không có kỹ năng đó, thì bạn nên tốt nhất có một chút 
cẩn thận. Với một chút cẩn thận hơn, bạn sẽ không phải ôm đồng trụ cột hoặc 
rơi vào địa ngục khác. 

Văn bản nói, “vào lúc chết.” Mọi người sẽ chết. Ở đó không ai có thể nói rằng 
người đó sẽ sống mãi mãi, trừ khi một người tu hành và trở thành thánh nhân 
và bất tử. Ttrong trường hợp này có thể sống nếu muốn và chết nếu muốn. 
Hoặc, nếu bạn là một vị Bồ Tát hay một vị A la hán, bạn có tự do hơn sanh và 
tử. Nếu bạn không ở cấp độ đó, thế thì bạn cũng sẽ có “thời gian chết”. 


Khi cái chết đến với người phạm tội, “trước hết, thấy lửa hồng cháy khắp mười 
phương.” “Đó là vì” ngọn lửa ham muốn “của anh ấy - tình dục của anh ấy 
khao khát. Và ngọn lửa không chỉ giới hạn ở một nơi mà khắp mọi nơi, khắp cả 
mười phương 


“Thần thức người chết bay rơi theo khói.” Ý thức ”ám chỉ đến thức thứ tám. Nó 
cũng là linh hồn, có khả năng trở thành một vị Phật hay một con ma. Nó được 
gọi là “thân trung ấm, bởi vì ở giai đoạn này năm thức đã bị cắt đứt khỏi cơ thể 
cũ và chưa bước vào một cơ thể mới. Điều gì sẽ xảy ra với thân trung ấm của 
người phạm tội này? Đầu tiên là thần thức bay lên, nhưng sau đó rơi xuống. 
Thần thức có thần thông để bay qua không gian, nhưng trong trường hợp này 
thần thông của nó không phải là lớn, và vì vậy một khi nó bay lên một ít vào 
không gian, nó rơi xuống. 


“bay rơi theo khói, vào ngục A-Tỳ”. Thần thức bay như khói mây và rớt vào địa 
ngục A Tỳ. Tôi nghĩ ngay cả những người định cư không muốn tham gia vào 
những cảnh tượng đó. Vì thế tất cả mọi người nên tránh trông những việc làm 
dẫn đến địa ngục. Tốt hơn hết nên đi đến Phật-quả hơn là đi đến địa ngục. 
Đừng theo linh hồn tội nghiệp này. Người phạm ác nghiệp khi theo đuổi vật 
chất rơi vào địa ngục A-Tỳ. “Ở đó, thân trung gian của anh ta — nhận thức được 
hai tướng. 


“Một là thấy sáng, khắp thấy mọi thứ hung dữ.” với những nhận thức về độ 
sáng, nó có thể thấy mọi thứ. Có gì để được nhìn thấy? Điều ác; mỗi điều 
khủng khiếp mà bạn có thể tưởng tượng. Có những thứ như chó sói và hổ và 
sinh vật với cơ thể con người, đầu bò hoặc mặt ngựa. Bóng ma vô thường 
mang chiếc mũ cao cầm rất nhiều bằng chứng. Ngoài ra còn có những con thú 
tàn nhẫn và kinh hoàng. Tất cả những gì anh ta nhìn thấy là những sinh vật tà 
ác, vì vậy thân thức của anh ta “Sanh khiếp sợ vô cùng.” Một kinh nghiệm 
khủng khiếp. 


“Hai là thấy tối, mịt mù chẳng thấy gì.” Thần thức không thể thấy gì cả, bởi vì ít 
ánh sáng từ mặt trời hoặc mặt trăng hoặc từ các ngôi sao hoặc đèn. “Cảnh tĩnh 
lặng và không có ánh sáng” có nghĩa là không có một sinh vật, không có một 
thứ, không có một âm thanh, và không có hình bóng. Nhưng nó không phải là 
sự yên tĩnh; thay vào đó, nó “sanh hoảng hốt vô cùng”. Nếu anh ta thấy một 
người đẹp người phụ nữ sau đó, tôi tự hỏi nếu anh ta có thể hợp với bất kỳ tình 
dục nào. Cách duy nhất để biết chắc chắn sẽ hỏi cô ta. Anh ấy phải trải qua nỗi 
sợ hãi và khủng bố trong địa ngục bởi vì anh ta đã tạo ra nghiệp chướng 


Bây giờ sáu giao báo được mô tả. “Khi lửa đốt thính giác thì thành chảo dầu 
sôi, nước đồng chảy.” Khi nào ngọn lửa đến tai và thính giác, nó biến thành địa 
ngục vạc nước sôi và địa ngục của đồng nóng chảy. Nước được đun sôi và con 
ma bị rơi vào nồi. Các “Ma” chỉ là thần thức thuộc linh hồn của người đã chất. 
Quý vị có nhớ những gì ông đã làm và bây giờ ông kết thúc trong một nồi 
nước sôi? Tai của anh ta trợ giúp và làm theo mắt. Khi mắt anh ấy nhìn thấy 


hình dáng đẹp, đôi tai của anh ta nên có đủ lý trí để cảnh báo anh ta đừng 
nghe giọng cô ấy. Nhưng thay vào đó, đôi tai của anh ấy đã nhảy vào chổ đó 
và lôi kéo anh ta lắng nghe. Anh ta lắng nghe. Và những gì anh nghe làm hài 
lòng anh ta đến chổ không kết thúc. Bây giờ anh ta đang ở trong vạc nước sôi 
và đồng nóng chảy. 

Khi “đốt khứu giác thì thành khói đen, lửa đỏ.” Khi ngọn lửa đến mũi, khói trở 
thành khói đen và lửa đỏ tím. Điều này xảy ra khi anh ấy đã bị cuốn vào mùi 
thơm của nước hoa. Nhưng tôi tin rằng khói đen không thơm lắm khi hít vào. 
Trong thực tế, mùi hôi thối của nó là kinh khủng. Nhưng đó là sự trừng phạt 
mà anh ta phải trải qua. 


“Khi đốt vị giác thì thành viên sắt cháy.” Các viên là viên sắt nóng, nhưng khi 
bạn đặt chúng vào miệng, chúng sẽ đốt cháy lưỡi. Anh thích “hương vị của phụ 
nữ” — anh thích hôn họ - Vì vậy, bây giờ anh ta nhận được viên sắt nóng trong 
bữa ăn sáng mỗi ngày. 

“Khi đốt xúc giác thì thành tro nóng, lò than; đốt ý thức thì thành hoa lửa rưới 
khắp.” Khi ngọn lửa cháy qua cảm giác đụng chạm, nó trở thành đống tro tàn, 
nhưng tro không chết và lạnh; tro vẫn có lửa trong đó. Khi tro đốt cháy tâm trí 
- đó là Pháp — nó trở thành các hoa lửa ở khắp mọi nơi và toả nóng lên và thổi 
phồng toàn bộ lĩnh vực của khu đó. ”Ngọn lửa phân tán để đốt cháy bạn nhiều 
như những ngôi sao trên bầu trời. Nó tạo ra một bức tường nóng và lấp đầy tất 
cả không gian trống. 


Nhị giả: Văn báo, chiêu dẫn ác quả. Thử văn nghiệp giao, tắc lâm chung 
thời. Tiên kiến ba đào, một nịch Thiên địa. Vong giả thần thức, hàng chú 
thừa lưu. Nhập Vô gián ngục, phát minh nhị tướng. 


Nhất giả khai thính. Thính chủng chủng nháo, tỉnh thần hốt loạn. 
Nhị giả bế thính. Tịch vô sở văn, u phách trầm một. 


Như thị văn ba. Chú văn tắc năng, vi trách vi cật. Chú kiến tắc năng, vi lôi 
vi hống, vi ác độc khí. Chú tức tắc năng, vi vũ vi vụ. Sái chư độc trùng, 
châu mãn thân thể. Chú vị tắc năng, vi nùng vi huyết, chủng chủng tạp 
uế. Chú xúc tắc năng, vi súc vỉ quỷ, vi thỉ vi niệu. Chú ý tắc năng, vi điện 
vi bạc, tồi toái tâm phách. 

Hai là Văn Báo chiêu cảm ác quả. Khi văn nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung 
trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức người chết theo dòng 
nước trôi vào ngục A-Tỳ, phát minh hai tướng: 


Một là nghe rõ các tiếng ồn ào, tinh thần rối loạn; 
Hai là điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, thần thức chìm lịm. 


Như vậy, nghe sóng chảy vào thính giác, thì thành sự trách hỏi, chảy vào thị 
giác thì thành sấm sét và khí độc; chảy vào khứu giác thì thành mưa và sương 
mù, rưới sâu độc vào đầy khắp cơ thể; chảy vào vị giác thì thành mủ, huyết và 
các thứ nhơ nhớp; chảy vào xúc giác thì thành súc sinh, ma quỷ và đại tiểu 
tiện; chảy vào ý thức thì thành điện chớp, mưa đá, đập nát tâm phách. 


Giảng: Thứ hai trong số sáu giao báo là văn báo chiêu cảm hay là chiêu cảm 
qua lỗ tai. Nếu một người quay lại để nghe tự tánh, tánh nghe có thể hoàn 
thành con đường giác ngộ. Thay vào đó, người trong kinh nầy đã quay tất cả 
chú ý bên ngoài và lắng nghe âm thanh. Anh ấy đã nghe âm thanh để anh ta 
hưởng thụ. Có lẽ anh ấy thích nghe phụ nữ hát. Có lš anh thích nghe phụ nữ 
nói chuyện. Áp dụng giống nhau cho nam giới và nữ giới. Phụ nữ thích nghe 
đàn ông. Không phải con đường một chiều. Kinh đang nói về cả hai giới. Bạn 
không nên nghĩ rằng nếu Kinh điển sử dụng hình thức nam tính, nó chỉ có 
nghĩa là đàn ông là xấu, trong khi phụ nữ không được bao gồm. Các hành vi 
phạm tội hai giới tính cam kết là như nhau. Đó là những chiêu cảm dẫn đến kết 
thúc ác nghiệp. 


Sự chiêu cảm ác quả đang gọi anh ta, “Hãy đến đây! Đến đây! "Với giọng tông 
rất thuyết phục. Nó lôi kéo anh ta. 


“Khi văn nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung trước hết thấy sóng cuộn chìm 
ngập trời đất.” 


“giao báo ”đề cập đến con đường mà sáu cơ quan được kết nối với nhau trong 
sự trừng phạt của họ. Tai được tham gia với tất cả năm cơ quan cảm giác khác. 
Con ma - cái thân thức thấy toàn bộ vũ trụ tràn đầy sóng cuộn. Nhưng nó là 
thực sự hay không? Không. Nó là biểu hiện xuất hiện vì quả báo của mình. 
Điều này cũng đúng khi chúng ta nhìn thấy núi, sông, đất, thực vật, các tòa 
nhà, San Francisco, New York, Nhật Bản, Trung Quốc và mọi thứ khác — đó là 
tất cả một biểu hiện do sức mạnh nghiệp lực của chúng ta. 


Không có sức mạnh nghiệp lực đó, mọi thứ là không gian trống rỗng. Nếu 
nghiệp của bạn đã kết thúc và cảm xúc của bạn trống rỗng, mọi thứ trong suốt, 
cõi trần biến mất. Đó vì tất cả sự trống rỗng. Không có gì cả. Nhưng vì chấp 
trước vào sự xuất hiện, bạn thấy mọi loại, màu sắc, hình dạng và hình thức. 
Con ma này thấy toàn bộ thiên đàng và trái đất như chìm trong một dải rộng 
lớn của sóng vẫy. 


“Thần thức người chết theo dòng nước trôi vào ngục A-Tỳ.” Anh chảy theo 
dòng suối và kết thúc tại nhà người anh. Đây là đâu? Địa ngục A-Tỳ? Anh trai 
của anh ta là ai? Thấy anh ta. Sáu anh em đua nhau chạy tới. 


“Phát minh hai tướng: Một là nghe rõ các tiếng ồn ào, tinh thần rối loạn; Hai là 
điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, thần thức chìm lịm.” Một lời giải thích rõ ràng 
và tinh tế như vậy, nhưng mọi người vẫn còn sẵn sàng tiến lên và tạo ra hành 
vi phạm tội. Bạn nói về nó việc tốt lành khi trở thành một vị Phật, nhưng mọi 
người không muốn trở thành một vị Phật. Họ trả lời mình sẽ nói sau.” Họ đã 
được dặn dò rằng nếu nghe những điều trái lý lẽ, sẽ mang họ vào ác nghiệp. 
Nhưng khi họ tìm thấy họ nằm trong vị trí trái ngược đó, họ lại thích nghe. Họ 
nghĩ : “Tôi nghe chuyện đó trong kinh, nhưng tôi không hẳng tin điều đó đúng. 
Vì vậy, họ thử nó. 


“Ở đó, khi thần thức bước vào địa ngục A Tỳ, họ nhận thức được hai cảm giác. 
“Một là nghe rõ các tiếng ồn ào, tinh thần rối loạn” Tất cả mọi thứ đều tan vỡ. 
“Bối rối” có nghĩa là nó không thể nhớ bất cứ điều gì nữa. 

“Hai là điếc hẳn, lặng lẽ chẳng nghe gì, thần thức chìm lịm.” Thần thức chìm 
vào lãng quên và chìm đắm sâu 


“Như vậy, nghe sóng chảy vào thính giác,” Thính giác là cơ quan bên trong 
của tai 


“thì thành sự trách hỏi, chảy vào thị giác thì thành sấm sét và khí độc.”. Những 
âm thanh đó trở thành trách mắng và thẩm vấn. Chúng trở nên sấm sét và 
gầm gừ và âm thanh trở thành hơi độc ácKhi chúng “chảy vào khứu giác thì 
thành mưa và sương mù rưới sâu độc vào đầy khắp cơ thể.” Khi chúng chảy 
vào hơi thở, chúng trở thành mưa và sương mù tràn ngập những sinh vật độc 
hại khắc cơ thể. Có một địa ngục nơi có mưa và sương mù vĩnh cửu. Mưa bị ô 
nhiễm với sinh vật độc, và khi chúng tấn công da, chúng cắn vào mỗi lỗ chân 
lông và làm việc theo cách của chúng. 


x ” 


“Rưới sâu độc vào đầy khắp cơ thể. ” Nhanh chóng, toàn bộ cơ thể của bạn 
phủ đầy sinh vật độc, 

“Chảy vào vị giác thì thành mủ, huyết và các thứ nhơ nhớp.” Khi chúng chảy 
vào cảm giác vị giác, chúng trở thành mủ và máu và mọi loại bẩn thỉu. Đó là sự 
nhấch nhác và cặn bã. 


“Chảy vào xúc giác thì thành súc sinh, ma quỷ và đại tiểu tiện.” Khi chúng chảy 
vào thân chúng trở thành động vật và bóng ma, phân và nước tiểu. 


“Chảy vào ý thức thì thành điện chớp, mưa đá, đập nát tâm phách.” Khi chúng 
chảy vào tâm trí, chúng trở thành sét và mưa đá tàn phá trái tim và linh hồn. 
Sét và mưa đá, có một cơn bão vĩnh cửu, và một trận bị tấn công bởi sét và 
mưa đá. Đó là một sự trừng phạt đau đớn. Thần thức linh hồn bị xé nát thành 
từng miếng. 


Tam giả khứu báo, chiêu dẫn ác quả. Thử khứu nghiệp giao, tắc lâm 
chung thời. Tiên kiến độc khí, sung tắc viễn cận. Vong giả thần thức, tùng 
địa dũng xuất. Nhập Vô gián ngục, phát minh nhị tướng. 


Nhất giả thông văn. Bị chư ác khí, huân cực tâm nhiễu. 
Nhị giả tắc văn. Khí yểm bất thông, muộn tuyệt ư địa. 


Như thị khứu khí, xung tức tắc năng, vi chất vi lý. Xung kiến tắc năng, vi 
hỏa vi cự. Xung thính tắc năng, vi một vi nịch, vi dương vi phí. Xung vị tắc 
năng, vi nỗi vi sảng. Xung xúc tắc năng, vi trán vi lạn, vi đại nhục sơn. 
Hữu bách thiên nhãn, vô lượng khẩu thực. Xung tư tắc năng, vi hôi vi 
chướng. Vi phi sa khí, kích toái thân thể. 


Ba là Khứu Báo chiêu cảm ác quả. Khi khứu nghiệp giao báo, thì lúc lâm 
chung, trước hết, thấy hơi độc đầy dẫy xa gần, thần thức người chết từ dưới đất 
trào lên, vào ngục A-Tỳ, phát minh hai tướng: 


Một là ngửi thông bị các hơi độc xông vào, nhiễu loạn tâm thần; 
Hai là nghẹt thở, hơi thở chẳng thông, làm chết giấc dưới đất. 


Như vậy, ngửi khí xông vào khứu giác thì thành thông, nghăn; xông vào thị 
giác thì thành lửa, đuốc; xông vào thính giác thì thành chìm đắm, nước sôi; 
xông vào vị giác thì thành mùi thiu, thúi; xông vào xúc giác thì thành nứt, nát, 
thành núi thịt lớn có trăm ngàn mắt, hút ăn không cùng; xông vào ý thức thì 
thành tro, chướng khí và cát đá bay, đập nát thân thể. 

Giảng: Mũi không làm gì ngoài hởi mùi, "bạn phản đối. “Vậy nghiệp mũi có thể 
tạo ra? ”Tuy nhiên, mùi có thể tạo ra nghiệp. Bởi vì có tham lam liên quan đến 
mùi. Khi sự tham lam cho nước hoa, mũi đôi khi làm những thứ không thích 
hợp, như theo đuổi nước hoa của phụ nữ. Với cái này loại hình tà kiến, tất cả 
các loại nghiệp ác đều có thể tạo ra. 


“Khi khứu nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, thấy hơi độc đầy dẫy 
xa gần.” Khi người còn sống, anh thích ngửi nước hoa, nhưng bây giờ mọi thứ 


đã biến thành hơi độc. Bạn nên nhận ra rằng những điều thơm lạ lùng của thế 
giới này, khi hít vào khi chết, trở thành hơi độc. 


“Thần thức người chết từ dưới đất trào lên, vào ngục A-Tỳ.” Khi thần thức thấy 
mọi thứ tràn ngập với chất độc, nó cố gắng nhảy ra khỏi — nhảy ra khỏi trái đất 
và thoát khỏi nó. Thần thức ít khi nhận ra rằng với sự nhảy cao đó sẽ kết thúc 
trong địa ngục A Tỳ. 


“Ở đó, thần thức phát minh hai tướng- nhận thức được hai cảm giác. 


“Một là ngửi thông bị các hơi độc xông vào, nhiễu loạn tâm thần.” Tâm trí anh 
đang trong tình trạng hỗn loạn và rối loạn. 


“Hai là nghẹt thở, hơi thở chẳng thông, làm chết giấc dưới đất.” Anh không thở 
được. Nó nằm ngột ngạt và nghẹt thở trên mặt đất. Anh hoàn toàn tuyệt vọng 
và trên bờ vực của cái chất. 


“Như vậy, ngửi khí xông vào khứu giác thì thành thông, nghãn.” Một bên trải 
qua câu hỏi liên tục. Một bên muốn làm một điều nhất định gì. 


“Xông vào thị giác thì thành lửa, đuốc”. Khi nó xâm nhập vào nhìn thấy, nó sẽ 
trở thành ngọn lửa và ngọn đuốc, là Địa ngục của Ngọn lửa và Ngọn đuốc. 


“Xông vào thính giác thì thành chìm đắm, nước sôi”. “Khi nó xâm chiếm vào lỗ 
tai thính giác, nó trở nên chìm đắm. Có một địa ngục chìm và đuối trong vũng 
máu và nước tiểu. Hoặc nó trở thành biển đại dương và vạc bọt. "Đây là những 
địa ngục khác. 


“Xông vào vị giác thì thành mùi thiu, thúi.” Khi nó xâm nhập vào vị giác trong 
miệng, nó trở thành thức ăn thô tục hoặc bẩn thỉu. “bẩn thỉu” mô tả thịt cá thối. 
“thô tụ ” mô tả hư hỏng kẹo đường. Nói chung, nó có nghĩa là phải ăn thức ăn 
bị hư xiu. 


“Xông vào xúc giác thì thành nứt, nát, thành núi thịt lớn có trăm ngàn mắt, hút 
ăn không cùng.” Khi nó xâm nhập vào cảm giác chạm vào, nó sẽ bị tách rời và 
tan nát. Nó cũng trở thành một ngọn núi thịt lớn trong đó có một trăm nghìn 
mắt và được hút bởi vô số sâu bọ. Chúng nuốt thịt và máu. 


“Xông vào ý thức thì thành tro, chướng khí và cát đá bay, đập nát thân thể.” 
Khi nó xâm nhập vào tâm trí, nó trở thành tro tàn, không khí ô nhiễm, và cát 
sỏi bay cắt cơ thể thành dải sợi. 


Tứ giả vị báo, chiêu dẫn ác quả. Thử vị nghiệp giao, tắc lâm chung thời. 
Tiên kiến thiết võng, mãnh viêm sí liệt, châu phược thế giới. Vong giả 
thần thức, hạ thấu quải võng, đảo huyền kỳ đầu. Nhập Vô gián ngục, phát 
minh nhị tướng. 


Nhất giả hấp khí. Kết thành hàn băng, đống liệt thân nhục. 
Nhị giả thổ khí. Phi vi mãnh hỏa, tiêu lạn cốt tủy. 


Như thị thường vị. Lịch thường tắc năng, vi thừa vi nhẫn. Lịch kiến tắc 
năng, vỉ nhiên kim thạch. Lịch thính tắc năng, vi lợi binh nhận. Lịch tức 
tắc năng, vi đại thiết lung, di phược quốc độ. Lịch xúc tắc năng, vi cung vi 
tiển, vi nỗ vi xạ. Lịch tư tắc năng, vi phi nhiệt thiết, tùng không vũ hạ. 


Bốn là Vị Báo chiêu cảm ác quả. Khi vị nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, 
trước hết thấy lưới sắt phát lửa bừng cháy, che khắp thế giới; thần thức người 
chết sa đọa mắc lưới, treo ngược đầu xuống, vào ngục A Tỳ, phát minh hai 
tướng: 


Một là hít hơi vào, kết thành băng giá, làm nứt nẻ thân thể, 
Hai là thở hơi ra, bay thành lửa hồng đốt cháy xương tủy. 


Như vậy, nếm mùi qua vị giác thì thành nhận chịu; qua thị giác thì thành kim 
thạch nung đỏ; qua thính giác thì thành binh khí sắc bén; qua khứu giác thì 
thành lồng sắt lớn, che khắp quốc độ; qua xúc giác thì thành cung, tên, nỏ, 
súng; qua ý thức thì thành sắt nóng, bay từ trên không rưới xuống như mưa. 


Giảng: Khi mọi người nuôi dưỡng cơ thể của mình bằng thịt động vật, họ trở 
nên tham lam cho thịt và điều tra hương vị. Họ luôn luôn điều tra các cách để 
tìm ra các các món ăm mới và khác lạ, để tạo ra những món ngon tuyệt vời. 
Bởi vì điều này, họ sẽ tạo ra rất nhiều nghiệp xấu. Làm sao họ tạo nghiệp xấu? 
Trong nghiên cứu về hương vị, người Á Châu đã cho rằng dinh dưỡng tốt nhất 
nằm trong xác thịt sống. Họ đã ăn những sinh vật sống - thịt “tươi”. Người 
phương Tây đặt thịt vào tủ lạnh một thời gian trước khi ăn. Nhưng người Trung 
Quốc cảm thấy rằng làm cho thịt lạnh sẽ mất đi dinh dưỡng của thịt. Họ thích 
cắt thịt động vật sống và ăn đó. Ví dụ: có một kỹ thuật, đầu bếp đặt một con 
heo để chạy và buộc nó chạy cho một vài giờ bằng cách đánh nó. Cuối cùng 
trái tim của nó đập nhanh, và máu lưu thông của nó tăng đến mức thịt của nó 
sưng lên. Tại thời điểm chiến lược, đầu bếp cắt ra một miếng thịt lớn từ chân 
của con lợn và nướng nó. Đây được coi là món thịt ngon nhất. 


Người Trung Quốc có một phương pháp khéo léo khác: đầu tiên họ cắt một lỗ 
ở giữa bàn và dán đầu của con khỉ lên qua cái lỗ bàn — con khỉ vẫn còn sống 


tại thời điểm này. Sau đo họ đập vỡ sọ với một cây gậy và những người ngồi 
xung quanh ăn óc khỉ. Họ nói đây là món ăn bổ béo. Ví dụ về việc tạo ra các 
tội nghiệp chỉ vì vị giác. Chỉ vì tham lam với hương vị ngon, con người sẽ đi 
đến tất cả các loại cực đoan và phát minh ra nhiều phương pháp kỳ lạ khác 

nhau để tạo nghiệp sát sanh. 


“Bốn là Vị Báo chiêu cảm ác quả. Khi vị nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, 
trước hết thấy lưới sắt phát lửa bừng cháy, che khắp thế giới.” Vị Báo chiêu 
cảm với những trải nghiệm của năm giác quan khác. Khi người đó sắp chết, 
anh ta thấy một ngọn lửa cháy ở một mạng lưới sắt che tỏa khắp toàn thế giới. 


“Thần thức người chết sa đọa mắc lưới, treo ngược đầu xuống, vào ngục A Tỳ.” 
Linh hồn của anh té ngã và bị treo trên lưới. Đầu tiên, lộn ngược, anh ta rơi vào 
địa ngục A Tỳ. Ở đó, phát minh hai cảm giác 
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“Một là hít hơi vào, kết thành băng giá, làm nứt nẻ thân thể.” Mút là một lượng 
hơi thở, và nó lạnh. Nó trở thành băng lạnh cong. Nó đóng băng xác thịt của 
cơ thể. 


“Hai là thở hơi ra, bay thành lửa hồng đốt cháy xương tủy.” Đây là sự thở ra. 
Đó là một ngọn lửa khạc nhổ làm phỏng xương và tủy. 


“Như vậy, khi nếm mùi qua mùi vị, các ác nghiệp mà nó tạo ra, trải qua cảm 
giác về hương vị, nó trở thành thứ phải thừa nhận và những gì phải chịu đựng. 
“Thừa nhận”có nghĩa là, tuy nhiên không muốn, bạn buộc phải thừa nhận 
nghiệp ác bạn đã tạo ra. “Điều gì phải chịu đựng” có nghĩa là bạn phải trải qua 
những gì không thể chiệu nổi. Bạn không thể trốn tránh trách nhiệm của bạn. 


“Qua thị giác thì thành kim thạch nung đỏ.” “Khi nó đi qua tánh thấy, nó trở 
thành kim loại và đá cháy. Có một địa ngục nơi lửa nóng đến mức làm tan 
chảy kim loại và đá. 
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“qua khứu giác thì thành lồng sắt lớn, che khắp quốc độ.” Khi nào nó đi qua lỗ 
tai, nhĩ thức, nó trở thành vũ khí sắc bén và dao. Trong địa ngục này, rất nhiều 
vũ khí đâm xuyên qua cơ thể bạn. 


“Khi nó đi qua khứu giác, nó trở nên rộng lớn lồng sắt bao quanh toàn bộ 
đất."Nó trải dài trên một khu vực lớn như một quốc gia. 

“qua xúc giác thì thành cung, tên, nỏ, súng.” Khi nó đi qua xúc giác, nó trở 
thành cung tên và mũi tên, nỏ và phi tiêu. Mũi tên và phi tiêu xuyên qua cơ thể 
của kẻ phạm tội. 


“qua ý thức thì thành sắt nóng, bay từ trên không rưới xuống như mưa.” Khi nó 
trôi qua tâm trí, nó trở thành những mảnh sắt nóng chảy như mưa xuống từ 
ngoài không gian. Những mảnh kim loại đỏ nóng này rơi ra khắp bầu trời và 
đốt cháy cơ thể. 


Ngũ giả xúc báo, chiêu dẫn ác quả. Thử xúc nghiệp giao, tắc lâm chung 
thời. Tiên kiến đại sơn, tứ diện lai hợp, vô phục xuất lộ. Vong giả thần 
thức, kiến đại thiết thành. Hỏa xà hỏa cẩu, hổ lang sư tử. Ngưu đầu ngục 
tốt, Mã đầu La-sát. Thủ chấp thương sảo, khu nhập thành môn. Hướng vô 
gián ngục, phát minh nhị tướng. 


Nhất giả hợp xúc, hợp sơn bức thể, cốt nhục huyết hội. 
Nhị giả ly xúc. Đao kiếm xúc thân, tâm can đồ liệt. 


Như thị hợp xúc. Lịch xúc tắc năng, vi đạo vi quán, vi thính vi án. Lịch 
kiến tắc năng, vi thiêu vi nhiệt. Lịch thính tắc năng, vi chàng vi kích, vi 
chí vỉ xạ. Lịch tức tắc năng, vi quát vi đại, vi khảo vi phược. Lịch thường 
tắc năng, vi canh vi kiềm, vi trảm vi tiệt. Lịch tư tắc năng, vi trụy vỉ phi, vi 
tiên vi chích. 

Năm là Xúc Báo chiêu cảm ác quả. Khi xúc nghiệp giao báo, thì lúc lâm 
chung, trước hết thấy núi lớn từ bốn phía hợp lại, chẳng còn đường ra; thần 
thức người chết thấy Thành Sắt lớn, rắn lửa, cọp, sói, sư tử, người gác ngục 
đầu trâu, La Sát, đầu ngựa, tay cầm thương, xóc, lùa vào cửa thành, hướng về 
ngục A Tỳ, phát minh hai tướng: 


Một là hợp xúc, núi hợp lại ép thân, xương thịt tuôn máu; 
Hai là lìa xúc, dao gươm đâm chém, tim gan bị cắt xẻ. 


Như vậy, hợp xúc qua xúc giác thì thành con đường địa ngục, gặp Diêm La 
Vương xử án; qua thị giác thì thành đốt cháy, nung đỏ; qua thính giác thì 
thành đánh, đập, đâm bắn; qua khứu giác thì thành tóm, đựng, khảo, trói; qua 
vị giác thì thành cày, kìm, chém, chặt; qua ý thức thì thành rơi, bay, nấu 
nướng. 
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Giảng: “Thứ Năm là Xúc Báo chiêu cảm ác quả.” Nếu một người tham lam đối 
với các vật chất, họ bị lôi kéo vào một sự trừng phạt tà ác. 

“Khi xúc nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy núi lớn từ bốn phía 
hợp lại, chẳng còn đường ra.” Nghiệp chướng được tạo ra từ cảm giác giao với 
nghiệp lực của năm giác quan khác. Một người với loại nghiệp này sẽ trải 


nghiệm qua nghiệp lực khi thấy những ngọn núi khổng lồ bao quanh anh ta và 
đẩy anh ta vào giữa để dập nát xương. Không có cách nào để anh ta thoát 
khỏi vị trí của mình. Không có đường mở cho anh ta chạy. 


“thần thức người chết thấy Thành Sắt lớn.” Vào thời điểm đó, khi anh bị bắt ở 
giữa những ngọn núi đang di chuyển vào anh ta, anh ta gián điệp một chiếc 
sắt lớn bằng thành phố. 


“rắn lửa, cọp, sói, sư tử, người gác ngục đầu trâu, La Sát, đầu ngựa, tay cầm 
thương, xóc, lùa vào cửa thành, hướng về ngục A Tỳ.” Những con thú này còn 
sống, nhưng chúng bao gôm lửa. Các những người giữ tù có đầu bò có trách 
nhiệm chăm sóc thành phố sắt. Những con ma vương đầu ngựa và những 
người cai ngục mặt trang phục với nhiều loại binh giáo và các loại vũ khí đáng 
sợ khác. Đoàn tùy tùng nguy hiểm này buộc người phạm tội phải vào thành 
phố sắt rộng lớn. Ngay sau khi anh ta vào trong thành phố, anh ta rơi vào địa 
ngục A Tỳ. Ở đó, nó nhận thức được hai cảm giác. 


“Một là hợp xúc, núi hợp lại ép thân, xương thịt tuôn máu.” Từ bốn phía, những 
ngọn núi khổng lồ đóng lại để đè nhấn cơ thể người. Khắp cơ thể bị đập vỡ 
thành mãnh nhỏ. Các núi siết chặt thân người thành một cục thịt. Vào thời 
điểm đó, người chết, tất nhiên, nhưng sau đó luồn gió thổi và hồi sanh lại. Tái 
sanh với một cơ thể mới, người ta phải trải qua thêm một lần nữa. Theo cách 
này người ta bị ép vào cái chết và tái sanh, một lần nữa và một lần nữa, sinh 
rồi tử, tử rồi sanh. Đây là hợp và xúc. 

“Hai là lìa xúc, dao gươm đâm chém, tim gan bị cắt xẻ.” Đao, kiếm, lưỡi và 
những thứ tương tự tấn công cơ thể, và các cơ quan nội tạng bị phá hủy hoàn 
toàn. 


Như vậy, khi hợp xúc qua xúc giác nó trở nên nổi bật, ràng buộc, đâm, và xỏ 
lỗ. Thực ra kinh viết “tra hỏi, điều tra, kiểm tra của tòa án và thẩm vấn ”nhưng 
điều này phù hợp hơn với sự trả thù cho nghe, trong khi “nổi bật, ràng buộc, 
đâm, và xuyên” xuất hiện trong văn bản dưới phiên điều trần, phù hợp hơn với 
ý nghĩa liên lạc. 


“Nổi bật” xảy ra khi hai thứ bị va vào nhau 

“Ràng buộc” đang được gắn lên. 

“Đâm” đang bị dao cắt, và 

“Xuyên” là những gì sẽ xảy ra khi mũi tên được bắn vào mội. 
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“Qua thị giác thì thành đốt cháy, nung đỏ.” Khi cảm giác cảm ứng bị ảnh 
hưởng khi thấy, thì sự trừng phạt là cháy với nhiệt độ cao, giống như địa ngục 
của lửa bốc và than đá nóng và tương tự. 


“Qua thính giác thì thành đánh, đập, đâm bắn.” Câu này nên dịch rằng: “Qua 
thính giác thì tra hỏi, điều tra, kiểm tra của tòa án và thẩm vấn”. “Tra hỏi "có 
nghĩa là được đưa ra trước tòa án địa ngục. “Điều tra” có nghĩa là đang được 
kiểm tra bởi các quan chức trước khi đi qua cánh cổng. “kiểm tra của tòa án” là 
được thiết kế để kiểm tra bạn về những vi phạm mà bạn đã tạo ra. 

“Qua khứu giác thì thành tóm, đựng, khảo, trói.” Một cái được đặt bên trong cái 
gì đó và chứa đựng. “Tóm” đề cập đến gắn trong túi. “Đập” có nghĩa là ngoài 
việc bị giam giữ, bạn bị đánh đập. “Trói” có nghĩa là bạn bị trói buộc và bị hạn 
chế. 


“Qua vị giác thì thành cày, kìm, chém, chặt.” Cày ám chỉ đến lưỡi của một 
người cày qua. Đầu tiên nó được nối và kéo ra, và sau đó bị cày qua. “kìm” có 
nghĩa là lưỡi bị bắt bằng kìm và kéo ra. “chém” đề cập đến lưỡi cắt xuyên qua. 
“chặt” có nghĩa là chặt lưỡi rõ ràng. 


“Qua ý thức thì thành rơi, bay, nấu, nướng.” Rơi là khi một người ném vào 
không gian và cho rớt xuống. “Bay” cũng đề cập đến bị đâm vào không gian và 
sau đó được thả xuống đất. “nấu” có nghĩa là ứng dụng của nhiệt độ cao để đốt 
cháy, như thể là một bánh dầu. “nướng” là một cách khác cơ thể bị đốt cháy. 


Lục giả tư báo. Chiêu dẫn ác quả. Thử tư nghiệp giao, tắc lâm chung thời. 
Tiên kiến ác phong, xuy hoại quốc độ. Vong giả thần thức, bị xuy thượng 
không, triền lạc thừa phong. Đọa Vô gián ngục, phát minh nhị tướng. 
Nhất giả bất giác. Mê cực tắc hoang, bôn tẩu bất tức. 

Nhị giả bất mê. Giác tri tức khổ, vô lượng tiên thiêu, thống thâm nạn 
nhẫn. 

Như thị tà tư. Kết tư tắc năng, vi phương vi sở. Kết kiến tức năng, vi giám 
vi chứng. Kết thính tắc năng, vi đại hợp thạch. Vi băng vi sương, vi độ vi 
vụ. Kết tức tắc năng, vi đại hỏa xa, hỏa thuyền hỏa hạm. Kết thường tắc 
năng, vi đại khiếu hoán, vi hối vi khấp. Kết xúc tắc năng, vi đại vi tiểu. Vi 
nhất nhật trung, vạn sanh vạn tử, vi yến vi ngưỡng. 

Sáu là Tưởng Báo chiêu cảm ác quả. Khi tưởng nghiệp giao báo, thì lúc lâm 
chung, trước hết thấy gió bão thổi nát quốc độ; thần thức người chết bị thổi lên 
hư không, xoay rơi theo gió, đọa ngục A-Tỳ, phát minh hai tướng: 

Một là chẳng giác, mê muội vô cùng, bỏ chạy không thôi; 


Hai là chẳng mê, hay biết các khổ, bị đốt cháy không cùng, đau đớn khổ sở. 


Như vậy, tà tưởng kết vào ý thức thì thành phương sở; kết vào thị giác thì 
thành gương soi, bằng chứng; kết vào thính giác thì thành đại hợp băng giá, 
sương mù, đất bùn; kết vào khứu giác thì thành xe lửa, thuyền lửa, củi lửa; kết 
vào vị giác thì thành tiếng la hét, than khóc; kết vào xúc giác thì thành lớn nhỏ, 
nghiêng ngửa, muôn lần sống đi chết lại trong một ngày. 


~ (( 


Giảng: Thứ sáu là sự trừng phạt của suy nghĩ, “Tưởng Báo chiêu cảm ác quả” 
có thể tạo ra những nghiệp cực kỳ nghiêm trọng, và nghiệp xấu còn nó gọi là 
nghiệp to lớn. 


“Khi tưởng nghiệp giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy gió bão thổi nát 
quốc độ.” Nghiệp chướng của tư duy xen kẽ với nghiệp lực của các cơ quan 
cảm giác khác. Nó tích lũy cho đến thời điểm chết, người ta chỉ thấy một cơn 
gió khủng khiếp thổi mọi thứ trong thế giới thành mãnh vụng. 


“Thần thức người chết bị thổi lên hư không, xoay rơi theo gió, đọa ngục A-Tỳ.” 
Người chết linh hồn bị thổi bay vào không gian trống rỗng, nhưng rồi phải rơi 
xuống và bay vào địa ngục A Tỳ. Ở đó, nó nhận thức được hai cảm giác.” 

“Một là chẳng giác, mê muội vô cùng, bỏ chạy không thôi.” Đầu tiên là thiếu 
nhận thức. Người ta không hiểu bất cứ điều gì ở tại thời điểm đó. Một người 
chìm vào trạng thái ngột ngạt, như một thằng ngốc. Trong sự nhầm lẫn sâu sắc 
đó, người ta trở nên không mạch lạc và chủng tộc vì vô cảm. Không bao giờ 
dừng lại để nghỉ ngơi. Bạn nói điều đó là rất là nhiều đau khổ? 


“Hai là chẳng mê, hay biết các khổ, bị đốt cháy không cùng, đau đớn khổ sở.” 
Lựa chọn khác không nên bị nhầm lẫn, nhưng phải nhận thức rõ ràng về 
những gì đang xảy ra. Nhưng nhận thức này cho phép người ta trải nghiệm 
đau khổ dữ dội. Mặc dù người ta không nhầm lẫn, mọi thứ kinh nghiệm là đau 
khổ. Những đau khổ đến từ ngọn lửa hoành hành nóng bỏng. Cơn đau là điều 
đau đớn nhất có thể biết. Nó giống như khi cơ thể chúng ta ngứa; khá sớm 
chúng tôi không thể chịu nổi sự ngứa ngáy, vì vậy chúng tôi phải gải. Theo 
cách đó, nhưng cảm giác là đau — cuối cùng là đau dữ dội và không ngừng. 


“Như vậy, tà tưởng kết vào ý thức thì thành phương sở.” Tà tưởng hay tư tưởng 
sai lệch có nghĩa là những thứ mà người ta nghĩ là không đúng, và người bị 
mê — đó là, suy nghĩ của một người nằm trên những điều kỳ lạ và quái lạ. Khi 
nào ý nghĩ tà ác nhận được một sự trừng phạt hướng vào chính nó, nó quay 
vào những nơi tà ác và thẩm vấn. 

“Kết vào thị giác thì thành gương soi, bằng chứng.” gương soi đề cập đến tấm 
gương phát hiện hành vi phạm tội trong các địa ngục. Khi nào bạn đến, bạn 
phải đứng trước gương và xem tất cả các hành vi phạm tội bạn tạo ra trong 


cuộc sống của bạn xuất hiện trong đó, giống như chúng khung của một bộ 
phim. Tất cả đều có chỉ tiết sống động và không có cách nào bạn có thể thoát 
ra khỏi chúng. Bạn không thể tránh chối việc sở hữu. Nếu bạn từ chối thừa 
nhận họ, bạn phải chịu đựng “lời khai” mà mọi người chứng minh những gì bạn 
đã làm. 

“Kết vào thính giác thì thành đại hợp băng giá, sương mù, đất bùn.” Đá đóng 
vào bốn bên bao quanh bạn và đè bẹp bạn ở giữa chúng. Và đó là đá lạnh 
băng và sương giá, và có bụi bẩn và sương mù. Địa ngục này bị ô nhiễm — một 
đám bụi màu vàng làm dịu bầu không khí để bạn không thể thấy bất cứ điều gì 
và bạn bị chóng mặt và mất phương hướng. 


“Kết vào khứu giác thì thành xe lửa, thuyền lửa, củi lửa.” Đây không phải là 
những chuyến tàu đưa chúng tôi đi nghỉ ở thế giới này, nhưng thay vào đó là 
một chiếc xe hơi nóng đỏ với lửa mà người ta buộc phải ngồi trong. Một 
“thuyền lửa” có nghĩa là toàn bộ thuyền đang bốc cháy và bạn phải leo lên tàu. 


“Một tù bốc lửa” là một nhà tù đầy lửa mà bạn phải nhập. 


“Kết vào vị giác thì thành tiếng la hét, than khóc.” Tiếng ồn trong địa ngục này 
là to lớn. Một kinh nghiệm hối tiếc trong địa ngục này và một tiếng rên rỉ và 
khóc. 


“Kết vào xúc giác thì thành lớn nhỏ, nghiêng ngửa, muôn lần sống đi chết lại 
trong một ngày.” Trong một ngày, một người chết vô số lần và được sinh ra vô 
số lần. Và nó trở thành nói dối với khuôn mặt úp xuống. Cho dù nằm xuống, 
bò, hoặc đứng lên, phải trải qua hình phạt. Nói chung, đây không phải là một 
nơi dễ chịu. Đó không phải là nơi có khả năng muốn đi, vì đau đớn và đau khổ 
nhất. 


A-nan! Thị danh địa ngục, thập nhân lục quả. Giai thị chúng sanh, mê 
vọng sở tạo. Nhược chư chúng sanh, ác nghiệp viên tạo. Nhập A-tỳ ngục, 
thọ vô lượng khổ, Kinh vô lượng kiếp. Lục căn các tạo, cập bỉ sở tác, 
kiêm cảnh kiêm căn. Thị nhân tắc nhập, bát vô gián ngục. Thân khẩu ý 
tam, tác sát đạo dâm. Thị nhân tắc nhập, thập bát địa ngục. Tam nghiệp 
bất kiêm, trung gian hoặc vi, nhất sát nhất đạo. Thị nhân tắc nhập, tam 
thập lục địa ngục. Kiến kiến nhất căn, đan phạm nhất nghiệp. Thị nhân tắc 
nhập, nhất bách bát địa ngục. 

A Nan! Thập tập nhân và lục giao báo của địa ngục kể trên, đều do chúng 


sanh mê vọng tạo ra. Nếu chúng sanh lục căn đồng tạo ác nghiệp thì vào ngục 
A Tỳ, trải qua vô số kiếp, chịu khổ vô cùng; nếu lục căn mỗi mỗi tạo riêng, với 


nghiệp sở tạo, gồm cả căn trần, thì người ấy vào khu 8 ngục A-Tỳ; nếu cả thân 
khẩu, ý, tạo nghiệp sát, đạo, dâm, thì người ấy đọa vào khu 18 địa ngục; nếu 
không gồm cả ba nghiệp, hoặc trong ấy chỉ tạo nghiệp sát hay nghiệp đạo, thì 
người ấy vào khu 36 địa ngục; nếu chỉ có một căn riêng tạo một nghiệp, thì 
người ấy vào khu 108 địa ngục. 


Giảng: Anan, chúng được gọi là Thập tập nhân và lục giao báo của địa ngục. 
Những địa ngục vừa được đặt tên, và tất cả đến từ mười tập nhân. Đây là: 
. dâm dật 

. tham lam 

. kiêu ngạo 

. hận thù 

. lừa dối 

. nói dối 

. thù địch 

. lượt xem 

. bất công 

10. kiện tụng 
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Chúng tạo ra sáu giao cảm liên quan đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm khi 
chúng tiếp xúc với ngũ trần, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Những địa ngục này 


“Địa ngục kể trên, đều do chúng sanh mê vọng tạo ra.” Họ đến từ việc làm phát 
sinh sự sai lầm trong một sự thật, sự dốt nát nảy sinh, những biểu hiện nghiệp 
nghiệp khác nhau xuất phát từ nó. Từ nghiệp chướng, nhiều tội khác nhau 
được tạo ra. Nhưng nếu quý vị quay về bổn lai diện mục, và tu hành con 
đường này để giác ngộ, thì mọi nghiệp chướng này trở nên trống rỗng. Nó biến 
mất. 


“Nếu chúng sanh lục căn đồng tạo ác nghiệp thì vào ngục A Tỳ.” Nếu họ 
thưởng thức hành vi bao gồm tất cả thập tập nhân và lục giao báo thì chúng đi 
vào địa ngục A Tỳ. Nó là một địa ngục không liên tục, nhưng nó là nghiêm 
trọng nhất, vì vậy ở đây nó được đặt tên cụ thể. Về cơ bản tất cả các Địa ngục 
có thể được gọi là A Tỳ, nhưng ở đây cái nghiêm trọng nhất là đặc biệt cho tên 
đó. 


Trong địa ngục đó, họ “trải qua vô số kiếp, chịu khổ vô cùng. Nếu lục căn mỗi 
mỗi tạo riêng.” Nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm trí mỗi người tạo ra những 
tội này -thập tập nhân- nhưng không phải chịu phạt tất cả cùng một lúc như 
trong đoạn văn. 


“Với nghiệp sở tạo, gồm cả căn trần, thì người ấy vào khu 8 ngục A-Tỳ.” Điều 
đã làm được có nghĩa là các thức làm gì trong phản ứng với sáu căn trần - loại 
nghiệp tạo mà chúng tạo ra. “Mỗi trạng thái” đề cập đến các đối tượng cảm giác 
và “từng giác quan” để mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. “Những gì đã xãy ra” là 
các tội phạm được tạo ra từ các nguyên nhân thường lệ. Ở đây, tất cả các cơ 
quan cảm giác tạo ra tất cả các nguyên nhân thường lệ, nhưng chúng không 
làm điều đó cùng một lúc. Một người để cho sáu căn tiếp xúc với sáu trần rồi 
tạo ra những hành vi phạm tội như vậy sẽ rơi vào tám địa ngục A Tỳ. Có tám 
nóng và tám địa ngục lạnh, và điều này ám chỉ đến tám địa ngục lạnh. 


Nếu ba nghiệp thân, khẩu và ý có hành vi giết hại, ăn cắp, và ham muốn ”- Các 
ba ác nghiệp do thân. 

1. sát sanh 

2. trộm cắp 

3. dâm dật 


Có bốn ác nghiệp do miệng. 
1. lời nói dối 

2. lời nói thêu dệt 

3. lời nói hai chiều 

4. lời nói hung ác 

Có ba ác nghiệp do ý. 

1. tham lam 

2. sân hận 

3. si mê 


Nếu nghiệp của thân, khẩu và ý không thanh tịnh, thì một tạo ra mười nghiệp 
này. “Người đó sẽ vào mười tám địa ngục.” Đây là những hình phạt khủng 
khiếp trong mười tám địa ngục liên tiếp này. 


Trong tình huống được mô tả ở trên, nghiệp tạo ra nặng nề. Bây giờ, ba nghiệp 
không tham gia vào việc phạm tội. 


“Nếu ba nghiệp không liên quan, và có lẽ chỉ là một có hành động giết người 
hoặc ăn cắp ” có thể là người cam kết một vụ giết người hoặc một hành vi trộm 
cắp, hoặc anh ta phạm tội giết người và trộm cắp, hoặc anh ta phạm tội giết 
người và hành vi ái dục hoặc hành vi trộm cắp. Tóm lại, anh ta không làm tất 
cả, nhưng một số phần nhỏ của chúng. Các hành vi phạm tội của một người 
trong tình huống đó nhẹ hơn một chút. 


“Thế thì người đó phải rơi vào Ba mươi sáu địa ngục. "Mặc dù anh phải trải qua 
nhiều địa ngục, hành vi phạm tội nhẹ hơn và sự đau khổ trong những địa ngục 


này không mấy nghiêm trọng. Nếu giác quan của giác mắt ” là nguồn gốc của 
mọi tội phạm. Nói rằng: 


Nếu mắt không nhìn thấy nó, miệng sẽ không háu ăn vì điều đó. 
Nếu tai không nghe thấy nó, tâm trí sẽ không phạm tội. 


Nếu bạn không thấy một cái gì đó ngon để ăn, miệng của bạn sẽ không phạm 
tội háu ăn. Nếu tai không nghe thấy âm thanh đáng yêu, tâm trí sẽ không làm 
nảy sinh những suy nghĩ của ham muốn. Nhìn thấy họ là sự khởi đầu của cái 
ác và nguồn gốc của tội phạm. 


Vì thế, văn bản nói, “Nếu cơ quan cảm giác của thị giác một mình cam kết chỉ 
một hành vi phạm tội”- có lẽ nó chỉ cam kết một trong ba nghiệp của thân: giết 
người, hoặc ăn cắp, hoặc ái dục. “Vậy thì người đó phải nhập một trăm tám địa 
ngục. ˆ 


Do thị chúng sanh, biệt tác biệt tạo. Ư thế giới trung, nhập đồng phần địa. 
Vọng tưởng phát sanh, phi bản lai hữu. 


Mỗi chúng sanh dù riêng tạo biệt nghiệp, nhưng cùng vào chỗ đồng phận trong 
thế giới, ấy đều do vọng tưởng sanh ra, chẳng phải vốn sau có. 

Giảng: Bởi vì điều này, vì hoàn cảnh khác nhau đã được mô tả ở trên, “Mỗi 
chúng sanh dù riêng tạo biệt nghiệp. ” Họ làm những việc riêng lẻ, họ tự tạo ra 
tội phạm riêng, và sau đó họ phải trải qua một quả báo. 


“nhưng cùng vào chỗ đồng phận trong thế giới” Tất cả những người tạo ra một 
nghiệp riêng nhưng vào địa ngục tập thể đó. Mỗi loại tội phạm có sự trừng 
phạt, và tất cả những ai tạo ra điều đó hành vi phạm tội chung sẽ trải qua sự 
trừng phạt trong các địa ngục đó. 


“Ấy đều do vọng tưởng sanh ra, chẳng phải vốn sau có.” Những địa ngục này 
phát sinh từ hành vi phạm tội. Các tội phạm được tạo ra bởi vì vô minh. Chúng 
xuất phát từ tư duy sai lầm. Ban đầu, mặc dù, chúng không tồn tại chút nào. 
Ban đầu có sự tinh khiết và không ô nhiễm — không có gì cả. 

Nhưng, chỉ vì bạn thực hiện một động thái sai, 

Bạn thổi toàn bộ bàn cờ. 

Như nó đã nói: 

Nếu một người đi sai ngay từ đầu, 

Người sẽ bỏ lỡ nó bằng một ngàn dặm. 
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Phục thứ A-nan, thị chư chúng sanh, phi phá luật nghi. Phạm Bô-tát giới, 
hủy Phật Niết-Bàn. Chư dư tạp nghiệp, lịch kiếp thiêu nhiên. Hậu hoàn tội 
tất, thọ chư quỷ hình. Nhược ư bổn nhân. 


Lại nữa A Nan! Nếu các chúng sanh phá hủy luật nghi, phạm giới Bồ Tát, 
phỉ báng Niết Bàn và các nghiệp khác, thì trải qua nhiều kiếp bị đốt cháy, 
sau khi đền tội xong, thọ các hình quỷ. Nếu ở nơi bản nhân: 


Giảng: Kể từ khi giải thích về Thập Tập Nhân và Lục Giao Báo xen kẽ chưa 
xong, Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp: “Và sau đó, Anan, ta sẽ nói cho con biết 
thêm về điều nguyên tắc này. “Nếu các chúng sanh phá hủy luật nghi “- họ nói 
những điều như,” Những giới luật và quy tắc trong Phật giáo của bạn là không 
cần thiết. Mọi người hãy tự do làm những gì họ vui lòng, đặc biệt là ở Mỹ. Đây 
là một quốc gia dân chủ, và mọi người đều có tự do và độc lập. Vì vậy, không 
nên có giới cấm trong Phật giáo. "Họ tố cáo ý tưởng của các giới luật của Đức 
Phật. Họ nói rằng người ta có thể là người xuất gia, thành viên của Tăng đoàn, 
cho dù một người đã nhận giới luật hay không. Họ tuyên bố rằng giới luật và 


quy tắc không cần thiết và có không cần phải tuân theo ba nghìn phương thức 
luật nghi và tám mươi nghìn khía cạnh tinh tế của hành vi. 

Họ “vi phạm Bồ tát giới. "Họ không giữ thập thiện và 48 Bồ Tát giới. Họ vi phạm 
chúng. 

Họ “phỉ báng Niết Bàn.” Họ cho rằng nguyên tắc của Niết Bàn cũng không 
chính xác. Những loại người này bị ngập tràn phạm tội. Họ có “và tạo ra nhiều 
loại nghiệp khác” — rất nhiều nghiệp xấu. Sau khi tạo ra hành vi phạm tội như 
vậy, họ “vượt qua nhiều kiếp — một thời gian rất dài — của bị đốt cháy trong địa 
ngục trước khi họ đền cho tội phạm của họ. ” Cuối cùng tội phạm của họ đã 
biến mất và họ không còn phải sống trong các địa ngục trải qua những sự chia 
sẻ cay đắng. Sau khi đền tội xong, họ “được tái sinh làm ma.” Tuy họ đã bị 
trừng phạt vì tội phạm của họ, nhưng sau đó họ được tái sinh làm ma. 


Những người tự gọi mình là đệ tử của Đức Phật. đừng tin vào ma quỹ, nên chú 
ý đến đề phần nầy trong kinh Lăng Nghiêm. Có nhiều loại ma, không chỉ là một 
loại. Trong thực tế, tôi sẽ nói với bạn điều gì đó: Chú Lăng Nghiêm bao gồm 
hầu hất tên của ma vương. Những câu trong chú, đệ ngũ, là tên của ma 
vương. Lý do chúng tôi đọc thuộc lòng câu thần chú là gọi tên của các ma 
vương. Khi nào chúng ta đọc tên của những con ma vương, tất cả những con 
ma nhỏ hơn không dám làm rắc rối. Thần chú là tên của ma và linh hồn. 
Những sinh vật được thảo luận ở đây được tái sinh làm ma. Loại ma nào? 
Mười loại ma được thảo luận liên quan đến nghiệp tạo ra từ thập tập nhân. 
Nhưng, trên thực tế, có có nhiều loại ma, không chỉ mười. Đây chỉ là đại diện. 


1. Tham vật vi tội, thị nhân tội tất. Ngộ vật thành hình, danh vi mị quỷ. 


Do tham vật tạo tội, người ấy khi đền tội xong, gặp vật thành hình, gọi là 
Quái Quỷ. 

Giảng: Anh ta tham lam kiểu đồ vật gì vậy? Mong muốn lớn nhất là ham muốn 
tình dục. Nếu anh ta tìm kiếm mọi thứ trên trái đất nhân quả, và nếu anh ta 
cam kết tội phạm trong khi làm như vậy, anh ta sẽ rơi vào địa ngục. Sau khi 
anh ta đền tội trong địa ngục xong, anh ta gặp vật chất đối tượng. Loại đối 
tượng nào? Loại nào cũng được; bất cứ loại nào, anh ấy có thể đính kèm vào 
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nó và lấy hình dạng từ nó. Cho nên được “gọi là quái quỷ 


2. Tham sắc vi tội, thị nhân tội tất. Ngộ phong thành hình, danh vi mị 
quỷ. 


Do tham sắc tạo tội, khi đền tội xong, gặp gió thành hình. gọi là Bạt Quỷ 


Giảng: Bên Á Châu, người nào tham dâm dục được cho là tham lam “gió và 
dòng chảy.” Những người như vậy kết thúc như những con quỷ hạn hán. Quỷ 
hạn hán như thế nào? Bất cứ nơi nào quỷ tới, nơi đó không mưa, và đây là do 
“khô cạn của sa mạc và của những con quỷ hạn hán”. Nếu bạn gặp phải một 
nơi mà mưa không rơi, một nơi các cây cỏ bị khô và chết, bạn bây giờ biết một 
nơi như vậy là nơi sinh sống của một quỷ hạn hán. Điều này đúng: Bằng cách 
đọc nghe Kinh Lăng Nghiêm, bạn có thể sáng tỏ tất cả những bí ẩn của thế 
giới. 

Tất cả các câu hỏi của khoa học vật lý được sáng tỏ trong Kinh điển này. Nếu 
bạn không đọc qua điều này trong Kinh, bạn sẽ không hiểu lý do đằng sau hạn 
hán và sa mạc. Về cơ bản, đây là do các thủ đoạn của quỷ hạn hán. Loại người 
này tham lam vì “gió và dòng chảy,” và vì vậy bây giờ khi linh hồn của anh ta 
chạm vào gió và nó có hình dạng của gió và “được gọi là bạt quỷ. Khá tài 
năng, huh? 


3. Tham hoặc vi tội, thị nhân tội tất. Ngộ súc thành hình, danh vi mị 
quỷ. 


Do tham dối trá tạo tội, khi đền tội xong, gặp súc vật thành hình, gọi là Mi 
Quỷ 


Giảng: Loại ma này lấy hình dạng khi gặp một con súc vật — có khi là một tinh 
linh cáo hay một con sói màu vàng, hoặc thậm chí là một con mèo hay một 
con chó. Có khi một súc vật bị con ma quỷ nhập vào nó. 


Tôi đã thấy một con mèo bị ma quỷ nhập. Nó có thể thực hiện một số những 

chiêu trò nguy hiểm tuyệt vời. Nó có thể nhảy cao hơn mười mét trong không 
khí và đáp xuống tại phần trên cùng của ngôi nhà. Sau đó, nó sẽ nhảy xuống 
từ từng trên và đáp xuống mặt đất; nó sẽ nhảy lên xuống hoài. Nó cũng gào 

thét và than vẫn. 


Một con cáo đã vị nhập theo cách này cũng có thể nhập vào con người. Mặc 
dù là một con vật, nó có thể xuất hồn ra và nhập vào con người, và nói chuyện 
qua họ. Một con sói vàng có thể làm điều này. Nó có thể xuất hồn và nhập vào 
người. Sau đó, nó dùng thân người để nói chuyện. Có rất nhiều những biểu 


hiện kỳ lạ như vậy. Đây được gọi là mị quỷ. Khi nó nhập vào thân người, tâm trí 
của người đó trở thành hoàn toàn bối rối bởi nó, và anh ta mất đi ý thức nhận 
biết của mình, giống như anh ta đang ngủ 


4. Tham hận vi tội, thị nhân tội tất. Ngộ trùng thành hình, danh cổ độc 
quỷ. 


Do tham sân hận tạo tội, khi đền tội xong, gặp sâu bọ thành hình, gọi là 
Cổ Độc Quỷ 


Giảng: Tất cả mười con ma quỷ này được mô tả bằng phương tiện tham lam 
của họ. Cuối cùng, đó là tham lam tạo ra hình dạng của họ như quỷ. Điều này 
là tham lam cho hận thù. Đầy hận thù, anh ta sẽ tấn công mọi người mà không 
cần có lý do, và vì vậy anh ta phạm tội nghiệp liên quan đến hận thù. Điều nầy 
đã khiến anh ta rơi vào Địa ngục vô gián. Khi anh ta đền tội qua trừng phạt 
trong địa ngục, anh ta trở thành một con ma quỷ, và anh ấy định hình khi anh 


21 


ta gặp những con giun. “Anh ta được gọi là cổ độc quỷ 


Chất cổ độc được tìm thấy ở tỉnh Quảng Đông ở Trung Quốc. Có người sử 
dụng loại độc để đặt hãm hại người khác. Họ lấy chất cổ độc từ những con giun 
này và biến nó thành một loại viên thuốc độc. Nếu họ bỏ một viên thuốc này 
vào trà của bạn, sau đó bạn luôn luôn phải tuân theo mọi hướng dẫn của họ. 
Nếu không, bạn sẽ chết. Đó là bị nhiễm cổ độc. Bên các nước Đông Nam Á 
như Singapore, Thái Lan, Việt Nam vv..., cổ độc giếng như ngãi bùa. Có một 
con ma quỷ đẳng sau loại cổ độc — đó là đặc sản của anh ta. Độc dược của quỷ 
nầy cực kỳ mạnh. Cách duy nhất để hóa giải cổ độc là người dùng cổ độc nầy 
niệm một câu thần chú để hóa giải bạn ra khỏi độc dược. Nhưng nếu anh ta 
không giải độc, sau đó bạn đang gặp rắc rối thực sự. Bạn mãi mãi trong sự 
điều khiển. 

Một cách sử dụng thú vị của nó là những phụ nữ miền nam đã bỏ cổ độc trên 
những những người đàn ông Quảng Đông mà họ thích. Sau khi họ kết hôn, 
người vợ ếm cổ độc lên người chồng của mình với ngụ ý rằng nếu anh ta có ý 
tưởng trong đầu mình rời bỏ cô ấy, anh ta sẽ chết. Vì thế những người đàn ông 
miền Bắc này rất trung thành với vợ của họ. Rất nhiều người bị trúng cổ độc 
nầy. Nhưng bạn nên rõ ràng rằng đây là một mẹo lừa đảo 


5. Tham ức vi tội, thị nhân tội tất. Ngộ suy thành hình, danh vi lệ quỷ. 


Do tham ghi khắc thù oán tạo tội, khi đền tội xong, gặp kẻ thù vận suy 
thành hình, gọi là Lệ Quỷ 


Giảng: Có nghĩa là anh ấy luôn nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ và 
ghi nhớ chúng với tâm oán giận. Bởi vì anh ấy luôn muốn trả thù, anh ta phạm 
tội. Từ những tội ác này, anh ta buộc phải rơi vào những địa ngục vô gián. Sau 
khi đền tội xong, rằng khi anh ta gặp sự thoái hóa, anh ta định hình. 


Nó có thể là một người suy nhược hay bất kỳ loại động vật nào yếu ớt và già 
yếu. Anh ấy vay mượn các hình dạng vật chất của chúng sinh và trở thành một 
lệ quỷ. Thay vì tiếp quản một người người bị suy nhược, anh ta nhập vào một 
người bệnh sau đó trở thành một con quỷ suy nhược. Loại quỷ này khủng 
khiếp và khốc liệt. Nó có thể lấy mạng sống người đó dễ dàng như lấy một cái 
gì đó ra khỏi túi quần. 


6. Tham ngạo vi tội, thị nhân tội tất. Ngộ khí thành hình, danh vi ngạ 
quỷ 


Do tham ngạo mạn tạo tội, khi đền tội xong, gặp khí thành hình, gọi là Ngạ 
Quỷ 


Giảng: “Do tham lam và kiêu ngạo khiến người đó cam kết tội phạm. Sau khi 
anh ta đã trả xong tội ác của mình, anh ta hình thành khi anh ta gặp phải các 
loại khí. “Anh ta thực sự là một kẻ nghịch ngợm cá nhân. Vì vậy, mọi người 
không nên nhìn xuống hay coi thường những người khác. Mọi người không 
nên nghịch ngợm và tự mãn, hoặc hoàn toàn thiếu lịch sự đối với những người 
khác. Một người như thế thậm chí không thừa nhận người khác khi anh ta gặp 
họ — anh ấy hết sức thô lỗ. 


Trong thời kỳ Tam Quốc ở Trung Quốc, có một người đi bộ tên Tạ Đình Phong, 
người đã đến gặp Tướng Tào Tháo. Tào Tháo chuẩn bị mọi người trước 
chuyến thăm, nói rằng khi người đi bộ bước vào, không ai nên nhìn anh ta. Khi 
người đi bộ đến cuộc hẹn với Tào Tháo, không ai trong số người tham dự bao 
vây đứng lên. Làm bộ như họ không nhận ra rằng anh ta đã vào. Vậy Tạ Đình 
Phong đã làm gì? Anh ấy bắt đầu khóc. 


Tào Tháo hỏi, “Tại sao anh khóc? 


Tạ Đình Phong trả lời: “Làm sao bạn có thể mong tôi không khóc khi tôi gặp 
một nhóm người chết? Tất cả họ đều đã chết, có phải không? Đó là lý do tại 
sao họ không thể nói hoặc di chuyển, phải không? ” 


Sau câu nói móc đó, Tào Tháo bị thua. Điều này xảy ra lúc khi Tào Tháo ở 
trong những ngày quyền lực lớn nhất của ông. Đó là tại sao ông ta thô lỗ với Tạ 
Đình Phong. Những gì ông ấy thể hiện là loại của kiêu ngạo đang được thảo 
luận ở đây. 


Một người kiêu ngạo sẽ phạm tội, và sau khi đền tội trong các địa ngục vô 
gián, anh ta sẽ hình thành khi anh ta gặp khí. Loại khí gì không quan trọng — 
bất kỳ loại nào anh ta có thể sử dụng để làm cho sự xuất hiện của mình. Loại 
quỷ này “được gọi là ngạ quỷ“ hay là quỷ đói. Những con quỷ đói “chỉ là những 
gì tên của chúng ngụ ý — quỷ không có gì để ăn. Cổ của họ gầy như kim và 
bụng của chúng to bằng thùng. Vì cổ họng của họ quá mỏng, họ không thể 
nuốt bất kỳ thức ăn nào. Nếu bạn thấy loại ngạ quỷ, bạn sẽ coi đó là xấu 
chăng? 


7. Tham võng vi tội, thị nhân tội tất. Ngộ u vi hình, danh vi yểm quỷ. 


Do tham lừa gạt tạo tội, khi đền tội xong, gặp u ẩn thành hình, gọi là Yểm 
Quỷ 


Giảng: “Do tham lam và bất công với người khác — để làm tổn thương người 
khác — làm cho người phạm tội, sau khi đền tội ác của mình, anh ta định hình 
khi anh ta gặp phải bóng tối. ” Vì tham lam việc đàn áp và không công bằng, 
người ta tạo ra hành vi phạm tội. Những hành vi phạm tội này sẽ khiến một 
người ngã vào những địa ngục vô gian. Sau hàng trăm ngàn triệu kiếp, mõi tội 
nghiệp đã được xóa sổ và người được thoát ra địc ngục. Nhưng thói quen còn 
lại của một người vẫn còn và không thay đổi, và vì vậy người ta vẫn không 
công bằng và tham lam để đàn áp người khác. Những thói quen kiên trì. Vì 
vậy, hồn có hình thức của mình khi anh gặp bóng tối. Anh ấy xuất hiện ở 
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những nơi đen tối, bóng tối và được gọi là “Yểm Quỷ 


Bạn có nhớ con ma quỷ đã được thảo luận trước không? Đây là ma quỷ ấy. Một 
trong những đệ tử của tôi nói với tôi rằng anh ấy đã gặp loại ma hàng chục lần. 
Ông đã chiến đấu với họ mỗi lần và đã không mất mạng. Tuy nhiên, rất là nguy 
hiểm khi giao tiếp với loại yểm quỷ nầy, bởi vì nó có thể con yểm quỷ giết bạn 
với những ma thuật. Nhưng bây giờ mà đệ tử này đã tin vào Phật, tôi tin rằng 
loại ma này sẽ không có sự táo bạo làm phiền anh ta nữa. 


8. Tham minh vi tội, thị nhân tội tất. Ngộ tỉnh vi hình danh võng lượng 
quỷ. 


Do tham minh ngộ tạo tội, khi đền tội xong, gặp tỉnh linh thành hình, gọi 
là Võng Lượng Quỷ 

Giảng: “Kiến” đề cập đến các ý kiến - theo quan điểm của riêng mình. Với thói 
quen của quan điểm, người ta xem mình là cực kỳ thông minh. Nhưng thực tế, 
một người như thế này hoàn toàn bối rối trong những gì anh ta làm. Anh ta có 
thể thông minh, nhưng anh ta kết thúc tự mình. Anh ấy rõ ràng biết rằng giết 
người không phải là một điều tốt để làm, nhưng anh ta vẫn đi ra ngoài và giết 
người. Anh ta biết rằng người ta không nên ăn cắp nhưng anh ta vẫn cam kết 
cướp. Chắc chắn, anh ấy thông minh, được rồi, và anh ta là một người ăn nói 
lưu loát, nhưng hành động của anh ta là một mớ hỗn độn. Một người như thế 
này có “tham lam cho quan điểm”- anh ấy thông minh, nhưng hành vi của anh 
ấy là không thể chối cãi và anh ấy “Phạm tội.” Bởi vì các hành vi phạm tội, ông 
rơi vào Địa ngục vô gián trong hàng trăm ngàn hàng triệu kiếp. Sau khi đã đền 
tội, anh ấy được tự do. Nhưng khi anh ấy thoát khỏi địa ngục, bạn cho rằng 
điều gì sẽ xảy ra với anh ta? 

Anh ấy vẫn không thay đổi thói quen cũ của mình. Anh ấy vẫn tự hào với trí 
thông minh tồi tệ và vì thế “anh ấy định hình khi anh ấy gặp phải năng lượng 
khí công, và anh ta được gọi là “Võng lượng quỷ.” Nếu anh ta gặp một người 
mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, hoặc nếu anh ta gặp một số bản chất kỳ lạ, 
anh ta sẽ làm cho anh ta xuất hiện. Những con võng lượng quỷ trông như thế 
nào? Đôi khi nó sẽ biến thành một đứa trẻ. Nhưng trong khi hầu hết trẻ em có 
hai chân, những quỷ con sẽ có một chân. 


Đôi khi nó sẽ xuất hiện như một người lớn, nhưng trong khi đầu của mọi người 
nằm giữa vai, đầu của quỷ sẽ phát triển từ giữa hai chân của nó. Bạn đã bao 
giờ thấy loại quỷ như vậy chưa? Nếu bạn thấy, bạn sẽ biết rằng nó được gọi là 
Võng lượng quỷ. Nó luôn luôn có một chút khác lạ trong hình dạng — hình dạng 
quái lạ. 


1 


Nó cũng hoạt động như một “đồng lõa cho hổ.” Nó làm như thế nào? Ví dụ: giả 
sử rằng một vùng núi có nhiều hổ, không ai dám đi qua khu vực đó vì sợ bị tấn 
công và hổ ăn thịt. Con quỷ này làm gì ở một nơi như vậy? Nó biến thành hình 
dạng của một người và đi bộ dọc theo con đường đó. Khi một người thực sự 
thấy rằng dường như có một người trên con đường phía trước anh ta, anh ta 
không sợ, và anh ta theo sau vào khu vực nguy hiểm. Ai có thể đoán được 
rằng võng lượng quỷ sẽ dẫn đến hang cọp? Đó là trò chơi của anh ấy, để giúp 


hổ có được bữa ăn thịt người. Anh ấy lừa động vật theo cách này cũng giống 
như anh ta làm mọi người; anh ta biến thành một trong những loại của súc 
sanh và dẫn chúng tới hang cọp. Những người không tin rằng có những con 
quỷ như vậy nên chú ý đến những mô tả này. 


9. Tham thành vi tội, thị nhân tội tất. Ngộ minh vi hình, danh dịch sử 
quỶ. 


Do tham vu vạ tạo tội, khi đền tội xong, gặp linh hiển thành hình, gọi là 
Dịch Sử Quỷ 


Giảng: “Do tham lam cho sự lừa dối khiến người đó cam kết tội phạm, sau đó, 
sau khi anh ta đã trả xong cho tội ác của mình, anh ta có hình dạng khi anh ta 
gặp phải độ sáng. ”Điều này ám chỉ đến thói quen lừa dối. Vì anh ấy muốn đạt 
những thành tựu, anh ấy cướp cách lừa dối người khác, hành động qua những 
việc bất hợp pháp. Khi làm điều này, anh ta phạm nhiều tội và rơi vào vô gián 
địa ngục. Sau khi đi qua hàng trăm ngàn kiếp, anh ta cuối cùng cũng được tự 
do, nhưng anh ta vẫn chưa loại bỏ thói quen tham lam còn lại của mình, và vì 
vậy anh ta vẫn muốn lừa gạt mọi người. Vì vậy, anh ta có hình dạng của mình 
khi anh ta đáp ứng độ sáng. 

“Độ sáng” đề cập đến những người có trí tuệ biết cách niệm tà chú. Khi một 
con quỷ này gặp gỡ với loại người khôn ngoan đó, nó xuất hiện. Nó làm gì? Nó 
theo những người như vậy được gọi là “Dịch sử quỷ” hay là con quỷ đầy tớ. Nó 
giúp những người như vậy làm những điều họ muốn làm. 


Ở Trung Quốc có một người tên Chi Hsiao Tang, người nầy có năm con quỷ 
đầy tớ đã giúp anh ta. Một con quỷ đi vê thu thập tin tức — cập nhật thông tin 
mới nhất. Một con quỷ khác giúp Chi Hsiao Tang lắng nghe mọi thứ. Vì quỷ có 
năm loại thứ thần thông, quỷ có thể thấy những thứ mà đôi mắt thường không 
thể thấy được. Quỷ chỉ thiếu lậu tận thông, nhưng họ có ngõ thần thông khác: 
Đó là Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và 
thần túc thông. 

Những loại ma này có một chút tu luyện, một sốtu hành, và vì vậy nó có được 
ngũ thông. Những hồn ma quỷ theo Chi Hsiao Tang có thể biết mọi người 
đang nói gì và có thể thấy điều gì đang xảy ra trong khoảng cách xa, và biết 
được những gì đã xảy ra chung quanh, và sau đó anh ta sẽ sử dụng thông tin 
đó để đi và giải cứu mọi người từ khó khăn. Ví dụ, anh ta sẽ phát hiện ra điều 
đó và nơi có một số sinh vật lạ để gây hại cho mọi người, và anh ta ngay lập 


tức sẽ đến nơi đó và chinh phục những sinh vật lạ lùng và xua đuổi những sinh 
vật kỳ lạ. Năm con quỷ đầy tớ này đã giúp theo cách đó. Họ đã trở thành 
những bóng ma quỷ đầy tớ bởi vì trong quá khứ họ đã tham lam để lừa dối 
người khác. 


10. Tham đảng vi tội, thị nhân tội tất. Ngộ nhân vi hình, danh 
truyền tống quỷ. 


Do tham kết bè phái tạo tội khi đền tội xong, gặp con người thành hình, 
gọi là Truyền Tống Quỷ 


Giảng: “Do tham lam để được tôn trọng mà làm cho người cam kết tội phạm, 
sau đó, sau khi anh ta đã trả xong cho tội ác của mình, anh ta có hình dạng 
khi anh ta gặp người. ” Kiện tụng "ám chỉ đến tham gia vào các vụ kiện của tòa 
án. Đôi khi mọi người truy cập tòa án, họ cùng nhau đến nhiều hay ít người để 
hỗ trợ cho vụ kiện của họ. Những người này cung cấp lời khai trên danh nghĩa 
của người thay mặt, nhưng họ bìa ra những câu chuyện và bằng chứng. 
Những sự việc không đúng, họ nói là đúng; Những gì thực sự không phải như 
vậy, họ nói là như vậy. Họ tranh luận về vụ kiện của họ khi thực sự không có 
nguyên tắc đằng sau nó. Thường thì họ là luật sư hay như vậy. Họ thách thức 
những người không thuộc phe họ, và họ thắng kiện của họ. 


Một người thực hiện điều này phạm tội. Khi nào anh ta đã đền tội cho việc làm 
sai trái, anh ta lấy hình dạng khi anh ta gặp một người, và anh ta được gọi là 
“Truyền Tống Quỷ” hay quỷ sứ giả. 

Loại quỷ này nhập vào một người và nói chuyện qua người bị nhập. Nó nói 
những điều như, “Tôi là như vậy, một vị Phật như vậy,” hoặc “tôi như vậy, một 
Bồ Tát như vậy, hoặc Tôi là Thượng đế. Tôi cũng là Jesus. ” 

Người bị nhập sẽ bị bồn chồn và có rất nhiều bệnh thần kinh. Quỷ này được gọi 
là “sứ giả” bởi vì anh ta có thể dự đoán sự kiện may mắn và không may mắn. 
Anh ta có thể nói, “Sẽ có một trận động đất ở một nơi đó và sẽ giết chết hơn 
mười nghìn người. ”Khi thời điểm đến, dự đoán của anh ấy hoàn toàn chính 
xác. Anh ta có thể đoán trước tương lai. 


Nhiều người nghi ngờ rằng những dự đoán chính xác như vậy. Nhưng trên 
thực tế chúng thường rất chính xác. Đúng ở nơi này bạn cần biết cách phân 
biệt giữa chánh và tà. Cách đúng để công nhận là từ con đường tu hành. 
Không phải là bạn dựa vào quỷ, linh hồn, Bồ Tát hoặc một vị Phật để kể cho 
bạn những điều như vậy. Phải chắc chắn rằng nhận ra rõ ràng điều này. 


Ở Trung Quốc, những người bị nhập bởi ma quỷ được gọi là thần đồng. Họ có 
thể chữa lành người bệnh. Nhưng nó không phải là người chữa bệnh. Nó là gì? 
Là ma hay linh hồn đang nhập người đó. Nó giống như những người tôi đã mô 
tả trước đó có thể đâm dao vào hộp sọ hay thanh kiếm vào vai của họ. Họ là 
những ví dụ về người bị ma sứ giả nhập 


A-nan! Thị nhân giai dĩ, thuần tình trụy lạc. Nghiệp hỏa thiêu kiần, thượng 
xuất vi quỷ. Thử đẳng giai thị, tự vọng tưởng nghiệp, chi sở chiêu dẫn. 
Nhược ngộ Bồ-đề, tắc diệu Viên Minh, bổn vô sở hữu. 


A Nan! Loại này đều vì thuần tình mà sa đọa, khi nghiệp lửa đốt cạn thì 
lên làm quỷ, ấy đều do vọng tưởng của tự mình chiêu cảm nghiệp quả, 
nếu ngộ tánh Bồ Đề, thì nơi diệu tâm sáng tỏ, vốn chẳng có gì cả. 

Giảng: Phật nói: “Anan, con có hiểu không? Sự sa đọa của một người như vậy 
là hoàn toàn do tình cảm của anh ta. ” Đó là bởi vì người này hoàn toàn đắm 
chìm trong cảm xúc. Bất cứ điều gì anh ta làm đều dựa trên ham muốn tình 
cảm. Vì anh ấy sống trong tình cảm, không có tự chủ, không có chánh tư duy, 
anh ta hành động qua cảm xúc, anh ta hoạt động sự ham muốn, và điều đó 
khiến anh ta sa đọa. 


Cảm xúc thuộc về âm, và tư tưởng phân biệt thuộc về dương. Sau khi anh ta 
sa đọa và “thiện nghiệp lửa đã cháy hết ”- sau khi anh ta đi đọa vào địa ngục 
và bị đốt cháy cho đến khi không có gì còn lại để đốt cháy, anh ta mới thoát ra 
địa ngục, nhưng “anh ta sẽ thoát ra và tái sinh làm ma quỷ. “Anh ta được thả, 
nhưng anh ta vẫn không thể trở thành một người. Anh ta thoát ra từ đâu? Từ 
vô gián địa ngục. Anh ấy thoát ra và đến với thế giới. Nhưng mặc dù anh ta ra 
khỏi địa ngục, thói quen còn lại của anh vẫn không bị cắt đứt. Mặc dù các tội 
phạm từ ác nghiệp của anh ta đã bị tiêu diệt, anh ta vẫn có thói quen, suy nghĩ 
cũ. Anh ấy không hoàn toàn thuần khiết. Cho nên anh ta phải trở thành ma 
quỷ. Tình trạng khó khăn của ông bởi vì bằng nghiệp lực sai lầm của vô minh. 
Sự thật, bản thân anh ta đã tạo ra sự giả dối và từ đó có vô minh. Sự thiếu hiểu 
biết này nảy sinh trong bản chất của ác nghiệp, và đưa đến suy nghĩ sai lầm. 


Đó là suy nghĩ sai lầm tạo ra những loại nghiệp chướng này. Bởi vì nghiệp, họ 
phải trải qua sự trừng phạt cay đắng này. Anh ấy đã sống với ảo tưởng, tạo 
nghiệp, và trải qua quả báo. “Nếu anh ta ngộ tánh bồ đàề, thì nơi diệu tâm sáng 
tỏ, vốn chẳng có gì cả."Nếu anh ta có thể hiểu được con đường chân chánh để 
giác ngộ, thế thì sẽ chẳng có gì trong tâm trí, chỉ có sự hoàn hảo và tươi sáng 


trong tánh Như Lai tạng. Như vậy không còn ác nghiệp, không có phiền não, 
không có đau khổ hay sự đau khổ nào cả. Không còn phiền muộn 


THẬP SÚC SANH 
— 000 — 


Phục thứ A-nan, quỷ nghiệp ký tận. Tắc tình dữ tưởng, nhị câu thành 
không. Phương ư thế gian. Dữ nguyên phụ nhân, oán đối tướng trị. Thân 
vi súc sanh, thù kỳ túc trái. 


Lại nữa A Nan! Khi hết nghiệp quỷ, tình và tưởng cả hai đều không, mới ở 
nơi thế gian, với người mắc nợ cũ oán đối gặp nhau, thân làm súc sinh để 
trả nợ xưa. 


Giảng: “Lại nữa, Anan, hãy để ta tiếp tục giải thích nguyên tắc này vì sợ rằng 
con không hiểu nó hoàn toàn. Khi nghiệp của một ma quỷ được kết thúc, tình 
cảm và mộng tưởng đã là không”. Anh đã xóa sạch các cảm xúc và suy nghĩ. 
“Lúc đó anh ta phải trả bằng hiện vật mượn từ những người khác để giải quyết 
những bất bình oán cũ đó. 


Anh phải trả lại những gì anh ta nợ người khác. Nếu anh ta ăn thịt của những 
động vật khác trong quá khứ, bây giờ anh ta sẽ bị người khác ăn. Nếu anh ta 
lấy mạng sống của người khác trong quá khứ, thì trong kiếp này anh ta sẽ bị 
giết. “Anh ấy được sinh ra trong cơ thể của một con vật để trả nợ của kiếp 
trước. ”Anh ta sẽ trả lại các khoản nợ tích lũy cho những kiếp vô hạn trong quá 
khứ. Họ phải được trả bằng hiện vật. Nếu bạn giết và làm hại người khác, thì 
điều tương tự sẽ xảy ra với bạn như là trả nợ. Nếu bạn nợ một người nào đó là 
một con lợn, sau đó bạn trở thành con lợn để trả nợ anh ta. Nếu bạn nợ ai đó là 
một con chó, sau đó bạn trở thành con chó để trả nợ anh ta. Nếu bạn nợ ai đó 
một con bò, bạn hoàn trả bằng cách làm bò. Nếu bạn nợ ai đó một con ngựa, 
bạn trở thành con ngựa để trả nợ anh ta. Nếu bạn nợ ai đó một con gà, sau đó 
bạn đi đẻ trứng cho anh ta. Bạn đẻ một vài quả trứng mỗi ngày và theo cách 
đó, bạn dần dần trả nợ. Vì vậy, Nhân quả không phải dễ dàng để hành động 
trong vở kịch của thế giới này. Nếu bạn phạm sai lầm, rất nhiều rắc rối mang 
đến nhân quả. Nếu bạn làm điều đó một cách chính xác, thì mọi thứ đều rõ 
ràng và trong sạch 


Vật quái chỉ quỷ, vật tiêu báo tận. Sanh ư thế gian, đa vi kiểu loại. 


Loài Quái quỷ theo vật, khi vật tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều 
làm loài chim kêu 

Giảng: Bởi vì quái quỷ đầy tham lam đối với vật chất, chúng lấy hình dạng khi 
gặp vật thể vật chất. “Khi nào đối tượng bị phá hủy ”nghĩa là đối tượng vật chất 
cụ thể họ đã sở hữu mặc, và quả báo của họ đã kết thúc. Phần lớn các quáy 
quỷ được tái sinh làm chim cú. Đó là những gì thường xảy ra, nhưng nó không 
hoàn toàn cố định trong nguyên tắc. 

Có một dòng trong Sách Thơ: “Con cú, con cú, con chim không có lông. “Một 
số con cú có thể ấp một cục đất và nở trứng. Làm thế nào để bạn giải thích 
điều này? Vâng, đó chỉ là kỳ lạ trong việc làm. Khi các con chim cú nở, chúng 
ăn chim mẹ. Một đứa trẻ ăn cha mẹ của nó là một biểu hiện của một sinh vật lạ. 
Loại chim này được coi là không tốt. Loài giống có nghĩa là chúng được sinh ra 
như một loại cú hay cách khác. 


Phong mị chỉ quỷ, phong tiêu báo tận. Sanh ư thế gian, đa vi cữu trưng, 
nhất thiết dị loại. 


Bạt quỷ theo gió, khi gió tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm 
loài cửu trưng 


Giảng: Bất cứ nơi nào có bạt quỷ, hạn hán xảy ra, sẽ không có mưa. Bất cứ 
nơi nào quỷ đến, vùng đất khô cằn. Chúng tham lam trong dâm dục. Qua sự 
dâm vọng chúng tạo ra nghiệp lực, và cuối cùng họ trở thành những bạt quỷ 
hạn hán khi họ gặp gió. Khi họ được hoàn thành với sự trả thù đó, chúng được 
tái sinh trên thế giới, nhưng chúng không thể trở thành con người. Thay vào đó 
chúng trở thành những sinh vật kỳ lạ đoán trước điều ác. Tại sao họ phải trải 
qua điều này? Sau khi tạo nghiệp của ham muốn, chịu đựng địa ngục, và được 
tái sinh như hạn hán ma, thói quen còn lại của họ vẫn chưa hoàn toàn bị cắt 
đứt, và vì vậy chúng trở thành những sinh vật kỳ lạ như thế này. Chúng có thể 
được tái sinh thành chim cực kỳ đầy màu sắc, nhưng có thói quen quá mức 
ham muốn, hoặc họ có thể được tái sinh làm loài súc sanh đầy dâm vọng. 


Súc mị chi quỷ, súc tử báo tận. Sanh ư thế gian, đa vi hồ loại. 

Mĩ quỷ theo súc, khi súc chết báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm 
loài chồn 

Giảng: Phần đông cá Mị Quỷ tái sanh làm chồn sau khi chúng hết bị đọa làm 
mị quỷ 


Trùng cổ chỉ quỷ, trùng diệt báo tận. Sanh ư thế gian, đa vi độc loại. 


Cổ quỷ theo sâu, khi suy sâu diệt hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm 
loài độc hại 


Giảng: Các cổ độc quỷ lấy hình dạng khi chúng gặp giun sâu bọ. Khi các độc 
đã hết và nghiệp ma đã đền hết, chúng tái sanh làm những súc sanh có độc, 
như rắn bò cặp, vv 


Suy lệ chi quỷ, suy cùng báo tận. Sanh ư thế gian, đa vi hồi loại. 


Lệ quỷ theo vận suy, khi suy tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều 
làm loài giun sán 

Giảng: “Lệ quỷ theo vận suy, khi suy tiêu báo hết ” Bất cứ ai gặp phải loại quỷ 
này sẽ bị hãm hại. Những loại quỷ này thực sự khủng khiếp; sức mạnh ma quỷ 
của họ rất lớn. Khi quả báo đã kết thúc, và tái “sanh nơi thế gian, phần nhiều 
làm loài giun sán. ˆ 

Đây là những giun sán trong ruột của bạn. tôikhông biết liệu loại bệnh này có 
tồn tại ở phương Tây hay không, nhưng ở Á Châu, những sán dây này có thể 
giao tiếp; nó có thể nói chuyện. Nó có thể nói chuyện với người có dạ dày họ 
đang chiếm đóng. Không có cách nào để chữa bệnh này bằng thuốc, trừ khi 
người có bệnh tật không biết rằng anh ta đang được cho dùng thuốc. Nếu 
người bệnh biết đó là thuốc để loại trừ bỏ sán dây, sán dây cũng biết. Cho nên 
có câu tục ngữ: “Bạn không phải là sán dây trong dạ dày của tôi, vậy làm thế 
nào bạn biết tôi đang nghĩ gì không? ” 


Không chỉ có thể sán dây làm điều này, nhưng các loại sinh vật kỳ lạ khác có 
thể thâm nhập vào dạ dày của một người và sau đó tiếp tục nói chuyện. Tôi có 
nói với bạn về người đệ lớn tuổi của tôi ở Hồng Kông. Cô ấy có lẽ bây giờ đã 
trên tám mươi tuổi rồi. Cô ấy khoảng sáu mươi tuổi khi cô ấy quy y với tôi. Lúc 
đó cô bị điếc. 

Bất kể trên thực tế là cô không thể nghe, cô rất thành tâm đến mỗi lần tôi giảng 
kinh pháp. Tuy cô ấy chỉ hiểu tiếng Quảng Đông, và tôi đang giảng dạy bằng 
tiếng Quan Thoại, và mặc dù đã có một thị giả, cô không thể nghe được bản 
dịch. Nhưng cô ấy đã đến. 


Nơi đó có hơn ba trăm bước lên ngôi đền. Tôi giảng dạy từ 7-9 giờ đêm, và cô 
ấy đi lên và đi xuống tất cả những cầu thang đó. Tuy không có ánh sáng trên 
con đường và mặc dù tuổi của cô ấy, cô ấy không sợ rơi té. Cô rất chân thành. 


Một ngày nọ cô ấy nghe sự trì tụng câu: ” Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật 
Bồ Tát ” và sau đó tật điếc của cô đã được chữa khỏi. Bà ấy có thể nghe thấy. 
Điều đó làm cô ấy càng chân thành hơn. Ttất nhiên, bất cứ khi nào tôi giảng 
dạy và bất cứ điều gì về phật pháp, cô ấy điều đến nghe giảng. Gió và mưa 
không cản trở cô ấy đến. Khi bạn tu hành, nếu bạn chân thành, sẽ có những 
trở ngại ma quỷ. Như tôi đã nói trước đây, nếu bạn muốn tu hành tốt, nghiệp tội 
lỗi của bạn sẽ đến với bạn. Những nỗi oán giận từ những kiếp trước của bạn sẽ 
đến hại bạn. Nếu bạn muốn trở thành một vị Phật, bạn phải chịu đựng ma quỷ 
đến để kiểm tra bạn. 


Sau đó một đêm người phụ nữ này có một giấc mơ, hoặc những gì dường như 
là một giấc mơ và như không phải mộng. Trong đó cô ấy thấy ba đứa trẻ đầy 
đặn khoảng hai và ba tuổi. Sau cơn mộng, cô ấy bị bệnh. Bản chất bệnh của cô 
ấy là gì? Cô ấy có thể ăn cả ngày đêm. Cô phải ăn một bữa trong mỗi giờ. Cô 
ấy ăn hơn mười bữa trong một ngày. Nghĩ rằng đó là một cơn bệnh, cô ấy đã đi 
đến các bác sĩ phương Tây và Trung Quốc, nhưng họ nói với cô ấy rằng, cô ấy 
không bị bệnh. Điều này đã xảy ra trong hai hoặc ba năm. 


Cuối cùng một buổi tối, vào ngày thứ bảy tháng hai âm lịch, một ngày trước lễ 
kỷ niệm Đức Phật Thích Ca của Phật Thích Ca xuất gia, khi tôi trở về từ Tu viện 
Tse Hsing trên núi Da Yu, Hong Kong, cô nói với tôi, “Sư phụ, sao mà có ai 
trong dạ dày của con nói chuyện với con?” 


“Nó nói gì?” Tôi hỏi cô. 

Cô ấy nói, “Hôm nay con làm một ít bánh gạo thô. Khi con ăn bánh, có gì đó 
trong dạ dày của con nói với con, “Tôi không thích ăn thứ đó.” 

“Con trả lời ra sao?” Tôi hỏi. 

Cô ấy trả lời, “Con nói,“ Ăn no là đủ rồi. nếu bạn không ăn cái đó, bạn định ăn 
gì? ”“Cô nói chuyện với cái dạ dày như thế. 

Tôi nói, “Đừng lo, tối nay tôi sẽ làm tốt cho con. Trở về nhà, và thắp một cây 

hương tại bàn thờ của con. Vào lúc nửa đêm tụng tên của Đức Phật. ” 

Cô ấy quay về và làm như tôi đã nói. Khi cô làm điều đó, cô nhìn thấy ba trẻ 

em thoát ra khỏi bụng. Họ là ba người đầy đặn mà cô đã thấy trong giấc mơ. 

Sau đó, cô thấy Vi Đà Bồ Tát đặt xuống hai bát mì, và ba đứa trẻ tranh nhau 

món ăn. Khi họ ăn xong, Vi Đà Bồ Tát véo lỗ tai của ba đứa và kéo chúng đi. 


Sau khi họ biến mất, cô cảm thấy bụng mình hoàn toàn trống rỗng. Từ đó trở đi 
bệnh tật thích ăn đã được chữa khỏi. 


Giun sán cũng có thể nói chuyện trong dạ dày của một người. Nhưng những gì 
bà già có không phải là sán dây. Họ là ba người yêu tinh; hai đứa là ấch, và 
một là thằn lằn. Họ là một loại ma đói. Tại sao cô ấy phải chịu đựng bệnh tật 
này? Tôi đã nhìn vào nguyên nhân và quả báo của cô ấy, nó trở nên rõ ràng. 
Trong một kiếp quá khứ cô ấy là một Phật tử, và cô ấy biết một người đã có 
một loại bệnh tật như cô. Anh ta đã bị khỏi bệnh khi cô ấy gặp anh ấy, nhưng 
anh ấy đã nói với cô ấy về điều đó. Phản ứng của cô ấy là, “Tôi không tin cái 
đó. Chưa từng nghe về ai nói về một con ma đói trong dạ dày, một con ma đói 
có thể nói chuyện với họ? ” 

Bởi vì cô ấy nói cô ấy không tin, cô ấy phải trải qua trải nghiệm cá nhân trong 
cuộc đời này với loại bệnh này. Khi cô ấy mang bệnh, có rất nhiều người ở 
Hồng Kông không tin hoặc. Họ nói, “Chưa nghe ai nói về điều như vậy? Thật lố 
bịch.” Đây là những người Trung Quốc không tin. Không chỉ những người 
phương Tây nghe chuyện khó tin. Và tôi tin rằng những người ở Hồng Kông 
bày tỏ sự hoài nghi cũng sẽ nhận được điều này, loại bệnh tật trong một số 
cuộc sống tương lai. Chu kỳ nhân quả là khốc liệt. 


Thụ khí chi quỷ, khí tiêu báo tận. Sanh ư thế gian, đa vi thực loại. 


Ngạ quỷ theo khí, khi khí tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm 
loài gia súc 

Giảng: Vì trong quá khứ nó đã tham lam và kiêu ngạo, nó đã cam kết tội 
phạm. Bây giờ những tội này được trả, và họ có thể đầu thai vào thế giới của 
chúng sanh, nhưng hầu hết nó được tái sanh làm một con súc vật ăn. 

Có hai cách để giải thích “ăn” ở đây. Đầu tiên, động vật không thể làm bất cứ 
điều gì ngoài trừ ăn uống. Cuộc đời chỉ có vậy thôi, như một con lợn hay một 
con cừu. Thứ hai, súc sanh bị người ăn. Người ta ăn thịt lợn, cừu, gia súc và 
gà. Con ma này, sau đó, được tái sinh thành một con vật mà con người tiêu 
thụ. Những loại động vật này thường là gia súc để chúng có thể được bỗ béo 
và sau đó bị giết mổ và ăn. 


Miên u chỉ quỷ, u tiêu báo tận. Sanh ư thế gian, đa vi phục loại. 


Yểm quỷ theo u-ẩn, khi u-ẩn tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều 
làm loài tằm, cừu, cung cấp đồ mặc 


Giảng: Đây là yểm quỷ. Khi nó tái sinh, nó thường là một con vật được sử 
dụng cho quần áo hoặc dịch vụ. Động vật được sử dụng cho quần áo sẽ bao 
gồm tằm và động vật có lông để cung cấp lông làm quần áo. “Dịch vụ” dùng để 
chỉ chó và mèo chuyên sống trong các hộ gia đình của con người, vâng lời chủ 
và làm dịch vụ cho họ. 


Hòa tỉnh chỉ quỷ, hòa tiêu báo tận. Sanh ư thế gian, đa vi ưng loại. 


Võng Lượng Quỷ theo tỉnh linh, khi tỉnh tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, 
phần nhiều làm loài chim mùa 

Giảng: Đây là những võng lượng quỷ ma có thể biến hình thành những vật có 
năng khí. Các văn bản đọc “tinh tiêu báo hết”, nhưng thực sự nên nói “Khi tinh 
khí bị tan biến hết”. Sau đó nó được tái sinh trên thế giới, thường là một loài 
sinh vật di cư theo mùa” 


Loại sanh vật có bản năng về thời gian. Chúng bao gồm con chim con ngỗng, 
bay theo tập đoàn, di chuyển về phía bắc vào mùa xuân và phía nam trong 
mùa thu. Vào mùa xuân, chúng làm tổ trong mái hiên. Sau khi chúng sanh đẻ, 
chúng bay đi một lần nữa. Chúng là những sinh vật có bản năng thời gian và 
biết khi nào cần di chuyển. 


Minh linh chỉ quỷ, minh diệt báo tận. Sanh ư thế gian, đa vi hưu trưng, 
nhất thiết chư loại. 

Dịch Sử Quỷ theo linh hiển, khi linh diệt báo hết, sanh nơi thế gian, phần 
nhiều làm loài hưu trưng (loài dự báo điềm tốt như phụng, lân). 

Giảng: Đây là những dịch sử quỷ. Khi họ được tái sanh, họ trở thành những 
sinh vật tốt lành như kỳ lân, phượng hoàng, vv... Họ trở thành thú vật và loài 
chim được coi là may mắn. 


Y nhân chi quỷ, nhân vong báo tận. Sanh ư thế gian, đa ư tuần loại. 


Truyền Tống Quỷ theo người, khi người chết báo hết, sanh nơi thế gian, 
phần nhiều làm loài tùng phục bên người như chó, mèo 


Giảng: Những loại động vật này là nhữ thú vật ngoan ngoãn và vâng lời. Chó, 
mèo, ngựa, và những thứ tương tự là những ví dụ cho những loại tái sinh này. 


A-nan! Thị đẳng giai dĩ, nghiệp hỏa kiền khô. Thù kỳ túc trái, bàng vi súc 
sanh. Thử đẳng diệc giai, tự hư vọng nghiệp, chỉ sở chiêu dẫn. Nhược 
ngộ Bồ-đề. Tắc thử vọng duyên, bổn vô sở hữu. 


A Nan! Loại này đều vì nghiệp lửa đốt cạn, sanh vào loài súc, đền trả nợ 
xưa, ấy cũng là do vọng nghiệp chiêu cảm; nếu ngộ tánh Bồ Đà, thì các 
vọng duyên này, vốn chẳng có gì cả. 


Giảng: “Ananda, tất cả các loại tái sinh vừa được thảo luận là khi nghiệp lực đã 
đốt cháy và đã thanh toán các khoản nợ từ kiếp trước. Sự tái sinh như một con 
vật là do vọng nghiệp giả dối. "Đó là do nghiệp lực mà đã tạo ra trong quá khứ. 
“Nếu anh ấy ngộ tánh bồ đề, thì các vọng duyên này, vốn chẳng có gì cả. ” Nếu 
anh tỉnh dậy trên con đường giác ngộ, thì mọi vọng tưởng giả tạo này sẽ biến 
mất. Tất cả đều trống rỗng. 


Như nhữ sở ngôn, bảo liên hương đẳng. Cập lưu ly Vương, thiện tỉnh Tỳ- 
kheo. Như thị ác nghiệp, bổn tự phát minh. Phi tùng Thiên hàng, diệc phi 
địa xuất. Diệc phi nhân dữ. Tự vọng sở chiêu, hoàn tự lai thọ. Bồ-đề tâm 
trung, giai vi phù vọng, hư tưởng ngưng kết. 


Như ngươi hỏi về những quả báo ác nghiệp của Bửu Liên Hương, Lưu Ly 
Vương và Tỳ Kheo Thiện Tinh từ đâu ra? Phải biết mỗi mỗi đều tự tạo, 
chẳng phải từ trên trời xuống, từ dưới đất ra, hay người khác đưa đến. Tự 
tạo vọng nghiệp, tự chiêu ác quả, mà chẳng biết nơi tâm Bồ Đề, ấy đều do 
vọng tưởng giả dối kết tụ. 

Giảng: Đây là đề cập đến ni cô Bửu Liên Hương. Bạn nhớ cô ấy là loại ni cô 
như thế nào? Bạn có nhớ cô ấy hành động như thế nào không? Vua Lưu Ly, 
và Tỳ Kheo Thiện Tinh từ đâu ra? Nghiệp ác như của họ được tạo ra đều tự họ 
tạo ra. Họ rơi vào những địa ngục khi còn sống. Nhưng chính họ đã tạo ra. 


“Chẳng phải từ trên trời xuống, từ dưới đất ra, hay người khác đưa đến.” Đó 
không phải là nghiệp ác của họ tự đưa đến. Sự giả dối của chính họ mang nó 
thành hiện hữu, và vì vậy bản thân họ phải trải quả báo. 


Trong tánh Bồ Đề, nghiệp chướng như thế này là vô thường và đều do vọng 
tượng. Nó không có thật; nó là chỉ là sự gắn kết của những suy nghĩ sai lầm. 
Sự suy nghĩ sai lầm là điều mang nghiệp lực này thành hiện hữu. 


THẬP NGƯỜI 
— O00 — 


Phục thứ A-nan, tùng thị súc sanh, thù thường tiên trái. Nhược bỉ thù giả, 
phần việt sở thù. Thử đẳng chúng sanh, hoàn phục vi nhân, phản trưng 
kỳ thặng. Như bỉ hữu lực, kiêm hữu phước đức. Tắc ư nhân trung, bất xả 
nhân thân, thù hoàn bỉ lực. Nhược vô phước giả, hoàn vi súc sanh, 
thường bỉ dư trực. 


Lại nữa A Nan! Những súc sinh ấy, đền trả nợ cũ, nếu trả quá nợ cũ, thì 
trở lại làm người, đòi lại phần thừa. Nếu người kia có sức mạnh, lại có 
phước đức, thì khỏi bỏ thân người mà vẫn hoàn lại phần thừa ấy được, 
còn nếu chẳng phước đức thì phải làm súc sinh để trả lại cái thiếu. 


Giảng: Khi sống một cuộc sống như một con vật để trả nợ trong quá khứ. Nếu 
trong quá trình anh ta trả lại nhiêu hơn anh ta cần trả, anh ta được tái sanh như 
một người một lần nữa để đòi lại phần thừa. 

“Nếu anh ấy là một người có sức mạnh, phước lành và đức hạnh, thì một khi 
anh ta ở trong cõi người, anh ta sẽ không phải mất con người. ”“ Sức mạnh ”có 
nghĩa là anh ta có sức mạnh của thiện nghiệp. Còn hên hất là anh ta tích lũy 
phước lành và đức hạnh, thì anh ta sẽ không phải mất đi cơ thể con người “sau 
khi nợ anh ta được hoàn lại” sau khi anh ta được trả lại cho khoản nợ quá hạn 
mà anh ta đã thực hiện khi anh ta ở trong cõi động vật. “ 


“Nhưng nếu anh ta thiếu phước lành, thì anh ta sẽ trở về cõi động vật để tiếp 
tục trả các khoản nợ. ” Anh ta sẽ bị tái sanh làm động vật một lần nữa để tiếp 
tục thanh toán những gì anh ta đã nợ. Không có cách nào thoát ra dễ dàng 
hoặc lừa gạt bất cứ ai điều gì. Nhân quả như vậy. 

Mặc dù không có bất kỳ người nào kiểm soát toàn bộ quá trình, sức mạnh của 
nghiệp lực của con người là không cho phép bất kỳ sự bất công. Không ai mất 
mát trong công bằng. 


A-nan đương tri, nhược dụng tiễn vật. Hoặc dịch kỳ lực, thường túc tự 
đình. Như ư trung gian, sát bỉ thân mạng, hoặc thực kỳ nhục. Như thị nãi 


chí, Kinh vi trần kiếp. Tương thực tương tru, do như chuyển luân. Hỗ vi 
cao hạ, vô hữu hưu tức. Trừ xa ma tha, cập Phật xuất thế, bất khả đình 
tẩm. 


A Nan nên biết! Nếu mắc nợ tiền tài hoặc sức lực của loài vật, khi đền đủ 

thì tự ngưng... Nếu ở trong đó có giết hại sinh mạng hoặc ăn thịt họ, như 
thế cho đến ăn nhau, giết nhau, trải qua vô số kiếp, như chuyển bánh xe, 
lúc cao lúc thấp, thay phiên nhau chẳng ngừng. Trừ khi gặp Phật ra đời, 

ngộ pháp Xa Ma Tha, nếu không thì nghiệp chẳng thể ngưng. Nay ngươi 

nên biết 

Giảng: “Ananda, cậu nên biết điều đó, trong khi ở cõi người, một khi khoản nợ 
được trả, cho dù với tiên, hàng hóa vật chất, hoặc lao động thủ công, quá trình 
hoàn trả tự nhiên đến sự kết thúc. ”Khi trả nợ đủ, công việc tự động dừng lại. 


“Nhưng nếu trên quá trình này, khi anh ta gắn kết các điều kiện với những 
chúng sinh khác. Anh ta lấy mạng sống của những chúng sinh khác hoặc ăn 
thịt của chúng. Sau đó ông tiếp tục theo con đường như xưa, trải qua vô số 
kiếp, thay phiên nhau nuốt chứng và tàn sát trong một chu kỳ khiến anh ta lên 
xuống không ngừng.” 


Ông bị bắt trong một chu kỳ liên tiếp vô tận, một chu kỳ ăn và bị ăn, giết và bị 
giết. Nó đi và về như việc quay bánh xe — bạn ăn tôi, và tôi ăn bạn — không biết 
nó kéo dài bao lâu. Anh ta luân hồi lên và xuống, tùy thuộc vào anh ta ăn 
nhiều hay đã bị ăn nhiều hơn. Luân hồi không bao giờ dừng lại, không ngừng. 
Nó cực kỳ nguy hiểm. 


“Pháp Xa Ma Tha” là một pháp thiền định “vẫn còn và soi sáng” của Đức Phật, 
qua việc nuôi dưỡng tâm tánh và duy trì Lăng Nghiêm thiền định để có được 
Lăng Nghiêm Đại Định. Không có sự giải thoát nào khi đã mang nghiệp lực 
này, trừ khi Phật sanh vào thế giới để giúp mọi người giải thoát khỏi những 
nghiệp những tội phạm. Sau đó cả hai bên sẽ biết rằng họ không nên tiếp tục 
tạo ra nghiệp chướng đó. Chỉ theo cách đó, luân hồi có thể dừng lại. 


1. Nhữ kim ứng tri, bỉ kiêu luân giả, thù túc phục hình. Sanh nhân đạo 
trung, tham hợp ngoan loại. 


Loài chim kêu kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng ngoan 
cố. 


Giảng: “Loại súc sanh” đề cập đến bất kỳ loài chim nào có tánh ác như cú. Một 
khi họ đã trải qua quả báo của họ, họ trở lại hình dạng ban đầu của họ là con 
người. Nhưng, mặc dù chúng được tái sanh ra một lần nữa như mọi người, họ 
vẫn tham nhũng và ngoan cố. Khi những sinh vật sinh lại trong cõi người, họ 
trở thành con người hoàn toàn ngoan cố và cứng đầu. Họ cứng đầu và không 
muốn thiệt thòi. Họ là hoàn toàn ngoan cố và bất trực tự. 


Phần đông họ trở thành những tên cướp. Họ không nghe ai khuyên dạy. Nếu 
bạn cố gắng giải thích một số Phật Pháp cho họ, họ sẽ bỏ chạy. “Trong số 
những người bị tham nhũng và bướng bỉnh” có nghĩa là họ gần gũi với những 
người tham như chính họ. Vì vậy, có câu: 


Con người cùng tánh ở chung, 
Sinh vật phân chia thành các loại. 
Người tốt hợp đoàn, 

Người xấu tụ đảng, 

Mọi người tìm kiếm người cùng loại. 


Học sinh dành thời gian của mình với các học sinh khác. Công nhân tham gia 
cùng với các công nhân khác. Cờ bạc tụ tập với nhau cờ bạc. Người hút thuốc 
phiện trộn lẫn với những người hút thuốc phiện khác. Du đãng hình thành các 
xã với những người du đãng khác. Tất cả đều là biểu hiện của nguyên tắc này 
— mọi người tìm kiếm người cùng tánh. 


2. Bỉ cữu trưng giả, thù túc phục hình. Sanh nhân đạo trung, tham hợp 
ngu loại. 


Loài cữu trưng kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng quái dị. 


Giảng: Sau khi họ trải qua quả báo của họ, họ có thể được tái sanh ra trong 
cõi người một lần nữa, nhưng sanh vào hạng quái dị. Bạn thấy đề cập đến loại 
người này thường trên các báo chí. Một người phụ nữ sinh ra một đứa trẻ có 
hai đầu, hoặc một đứa trẻ có hai cơ thể nhưng chỉ có một cái đầu. Hoặc sáu cơ 
quan cảm giác của trẻ sơ sinh nằm không đúng chỗ. 

Có thể mắt sẽ là nằm nơi tai phải và tai lại nằm nơi mắt. Mũi có thể nằm nơi 
miệng. Các miệng có thể nằm nơi mũi. Các cơ quan cảm giác trao đổi vị trí. Đối 
với sáu giác quan nằm chổ bất thường cho nên gọi là “bất thường”. Thường thì 
những người như vậy sẽ chết ngay khi mới sinh ra, nhưng ngay lúc như vậy, 


chúng cũng được coi là quái dị. Nói chung, “bất thường” có nghĩa là có điều gì 
đó không đúng về họ. 


3. Bỉ hồ luân giả, thù túc phục hình. Sanh nhân đạo trung, tham ư ngu 
loại. 


Loài chồn kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng ngu dại. 


Giảng: Con cáo cực kỳ thông minh. Nhưng trí thông minh của anh ta là loại 
ma quái. Đó là sai trái, và vì vậy khi ông được tái sanh như một một lần nữa, 
anh ta phải là một người đơn giản. Anh ta trở nên loại người ngu dại. Bạn có 
thể nói điều gì đó với anh ta, lập đi lập lại nhiều lần mà anh ta vẫn không hiểu. 
Nếu bạn để anh ta sống một mình, anh ta sẽ hòa thuận với mọi người. Nhưng 
ngay khi bạn cố gắng lý luận với anh ta, hoặc giải thích một cái gì đó, việc đó 
trở thành việc ngoài sự hiểu biết của anh ta. Anh ấy không thể nào hiểu được. 


4. Bỉ độc luân giả, thù túc phục hình. Sanh nhân đạo trung, tham hợp 
dung loại. 


Loài độc hại kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng nham 
hiểm 

Giảng: “Những loài sinh vật có độc — bao gồm những thứ như rắn độc và quái 
vật hung dữ — “đã trả các khoản nợ của họ, họ lấy lại hình thức ban đầu của họ 
và được sinh ra như mọi người, nhưng trong số những người đó sanh vào 
hạng người nham hiểm.” Khi họ kết thúc sự trả thù của họ, họ trở lại thế giới với 
tư cách là con người, nhưng mặc dù họ xoay sở để được tái sanh trong cõi 
người, họ vẫn không thay đổi thói quen tật xấu của họ. Họ cực kỳ độc ác và tàn 
nhẫn. Họ bướng bỉnh và nóng giận. Nếu họ nói họ sẽ giết ai đó, họ sẽ làm điều 
đó. 


Đó là bởi vì họ vẫn như con rắn độc không chú ý đến việc hành động của họ có 
đúng hay không; nếu bạn cản đường, họ sẽ cắn và giết bạn và sau đó nói lý lẽ 
sau. Là con người, họ tiếp tục sống với thói quen tật xấu của việc giết người. 
Họ thật khủng khiếp và không thể lý lẽ. Những thói quen độc hại của họ vẫn 
không thay đổi, vẫn như khi sống như rắn. 


Cuốn kinh Lăng Nghiêm này nói lên bản chất con người và bản chất của tất cả 
các sinh vật đầy cực kỳ chỉ tiết. Nếu bạn điều tra nó một cách cẩn thận, bạn sẽ 
thấy rằng nó là tất cả chi tiết luân hồi đều bày ra. 


5. Bỉ hồi luân giả, thù túc phục hình. Sanh nhân đạo trung, tham hợp 
Vi loại. 


Loài giun sán kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng hèn hạ. 


Giảng: “Khi giun sán và những thứ tương tự của họ đã trả nợ, họ lấy lại hình 
dạng ban đầu của họ.” Bạn có nhớ rằng sán dây có thể nói chuyện? Khá kỳ lạ, 
có phải vậy không? Khi loại súc sanh đã trả hết các khoản nợ của kiếp trước, 
sau đó họ có thể trở thành một người một lần nữa. Mặc dù họ tái sanh thành 
con người, họ sống cuộc sống con người “trong số những người thấp kém.” 


Những người rất vô giá trị, họ phải làm việc cho người khác và làm nhiệm vụ 
tầm thường. Chúng là những người kém hơn, không quan trọng và không 
đáng kể trong xã hội. 


6. Bỉ thực luân giả, thù túc phục hình. Sanh nhân đạo trung, tham hợp 
nhu loại. 


Loài gia súc kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng nhu 
nhược. 


Giảng: “Khi các loại súc sanh bị ăn, một súc vật mà mọi người thích ăn, đã trả 
nợ, họ lấy lại hình dạng ban đầu của họ và được tái sanh làm người, nhưng 
làm những người nhu nhược. ” Khi nghiệp của họ tan biến, họ quay trở lại làm 
người một lần nữa, nhưng họ phải được tái sanh trong số người nhu nhược yếu 
đuối, bởi vì họ đã không thay đổi thói quen xấu của họ từ quá khứ. Chúng rất 
dễ thao túng. Họ không thể tự mình quản lý việc làm trên thế giới. Trong tất cả 
những gì họ làm họ phải dựa vào những người khác giúp đỡ. Họ hèn nhát và 
dễ phạm lỗi. 


7. Bỉ phục luân giả, thù túc phục hình. Sanh nhân đạo trung, tham hợp 
lao loại. 


Loài tằm, cừu kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng nghèo 
khổ. 


Giảng: “Loài tằm, cừu kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người.” Những sinh vật có 
thân thể hoặc các sản phẩm chuyên phục vụ cho việc sử dụng trang phục cho 
con người hoặc những sinh vật phải sống một cuộc sống vâng lời và dịch vụ 
cho con người, đã trả hết các khoản nợ của họ và có thể tái sanh làm người. 


Nhưng khi họ được tái sanh trong cõi người, họ “sanh vào hạng nghèo khổ. 
Đó là cuộc sống của họ. 


8. Bỉ ưng luân giả, thù túc phục hình. Sanh nhân đạo trung, tham ư 
văn loại. 


Loài chim mùa trưng kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng 
văn hoa. 


Giảng: “Khi những sinh vật di cư” —- ngỗng hoang dã ,vịt, chim di cư và thú vật 
— đã trả lại khoản nợ của họ, họ lấy lại hình dạng ban đầu của họ và được tái 
sanh làm người trong hạng văn hoa. Tài năng văn chương của họ cũng có hạn. 
Họ có một chút khả năng, chỉ chút ít. Tài năng nhờ vào học vấn, nhưng không 
có tài năng đặc biệt. 


9. Bỉ hưu trưng giả, thù túc phục hình. Sanh nhân đạo trung, tham 
hợp minh loại. 


Loài hưu trưng kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng thông 
minh. 


Giảng: Tuy nhiên, trí thông minh của họ không sâu sắc; nhưng đó là một trí 
thông minh, có kỹ năng trong lý luận. 


10. Bỉ chư tuần luân, thù túc phục hình. Sanh nhân đạo trung, 
tham ư đạt loại. 


Loài tùng phục bên người kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào 
hạng thông thạo. 


Giảng: Những người như thế này hiểu được những gì đang xảy ra. Họ thấu 
hiểu việc xã hội ân sủng. Nhưng họ không có chính hằng và toàn diện sự hiểu 
biết thâm nhập về quá khứ và hiện tại. Họ không được giáo dục tốt. Họ chỉ đơn 
giản là đạt được một loại thành công bề ngoài trong việc xã giao với mọi người 
trong xã hội. 


A-nan! Thị đẳng giai dĩ, túc trái tất thù, phục hình nhân đạo. Giai vô thủy 
lai, nghiệp kế điên đảo, tương sanh tương sát. Bất ngộ Như Lai, bất văn 
chánh pháp. Ư trần lao trung, Pháp nhĩ luân chuyển. Thử bối danh vi, khả 
lân mẫn giả. 

A Nan! Loại này dù trả hết nợ cũ, trở lại làm người, đều do điên đảo tạo 
nghiệp, sanh nhau giết nhau từ vô thỉ, chẳng gặp Như Lai, chẳng nghe 
chánh pháp, ở trong trần lao xoay vần mãi, bọn này gọi là thật đáng 
thương xót. 


Giảng: Cuối cùng họ đã hoàn trả xong các khoản nghiệp mà họ phải trả, và họ 
tái sanh thành người. Nhưng “đều do điên đảo tạo nghiệp, sanh nhau giết nhau 


? ” 


từ vô thỉ. ” Họ tiếp tục gây ra ác nghiệp điên đắp, lộn ngược qua giết và bị giết. 


Họ không duyên gặp Phật hay nghe Phật Pháp. Mạng sống chỉ theo chiều gió 
và luân hồi mãi trong lục đạo. “Chu kỳ lặp lại” có nghĩa là luân hồi, lặp đi lặp lại. 
Đó là cách nó luôn luôn là dành cho họ. “Những người như vậy thực sự có thể 
được gọi là đáng thương.” Đức Phật nói rằng chúng sanh như thế này rất đáng 
thương xót. 


THẬP TIÊN CHỦNG 


*x** 


A-nan! phục hữu tùng nhân, bất y chánh giác, tu tam-ma-địa. Biệt tu vọng 
niệm. Tôn tưởng cố hình, du ư sơn lâm. Nhân bất cập xứ, hữu thập tiên 
chủng. 

A Nan! Lại có chúng sanh, trong cõi người chẳng theo chánh giác tu 
Tam Ma Địa, mà tu theo vọng niệm, giữ tâm củng cố hình hài, ẩn trong 
rừng núi, những chỗ vắng người, thành mười loại tiên. 

Giảng: “A Nan! Lại có chúng sanh, trong cõi người chẳng theo chánh giác tu 
Tam Ma Địa. ” Họ không dựa vào con đường †u hành chánh pháp. Họ không 


dựa vào Lăng Nghiêm Đại Định, và họ không hồi quang phản chiếu. Những gì 
họ tu hành là tu theo vọng niện, con đường của ngoại đạo. Nó được dựa trên 
sự sai lầm của vọng niệm và mong muốn trèo lên các điều kiện — để tận dụng 
của các tình huống. Họ nghĩ như sau: “Tôi sẽ tu luyện ngay bây giờ, và khi tôi 
đạt được số thần thông trên con đường tu hành, tôi sẽ thị hiện cho mọi người 
thấy. Tôi sẽ khiến họ tin vào tôi, tôn trọng tôi, nghe lời và cúng dường cho tôi. ' 


Đó có nghĩa là bằng cách lợi dụng phương tiện tu hành. Nó không vì sự lợi ích 
của việc tu hành để thành một vị Phật hay vì lợi ích của việc thực hành và duy 
trì Phật Pháp để cho Phật Pháp lan rộng và phát triển. Họ phát triển kỹ năng 
của họ với ý tưởng lợi ích cho bản thân. Chúng thị hiện sự tham lam và ngu 
xuẩn trong theo cách tu hành. Cho nên họ “tu luyện theo một cách đặc biệt 
nào đó dựa trên suy nghĩ sai lầm của họ.” 


Họ nghĩ gì? Họ “giữ tâm củng cố hình hài, ẩn trong rừng núi, những chỗ vắng 
người, thành mười loại tiên.” Họ có ý nghĩ sai lầm rằng họ sẽ làm cho cơ thể 
của họ mạnh mẽ và bền bỉ. Thân sẽ trở thành cứng rắn như đá — rằng cơ thể 
của họ sẽ không bao giờ suy hoại. Họ đi sâu vào núi hoặc tìm một hòn đảo cô 
lập. 


1. A-nan! bỉ chư chúng sanh. Kiên cố phục nhị, nhi bất hưu tức. Thực 
đạo viên thành, danh địa hành tiên. 


A Nan! Những chúng sanh ấy, kiên cố dùng đồ bổ chẳng ngừng nghị, 
thành tựu đạo thực, gọi là Địa Hành Tiên. 


Giảng: Họ dùng thuốc bổ với một mục tiêu trong tâm trí — để trở thành một vị 
thần tiên bất tử. “Lòng kiên cố” có nghĩa là chúng nhất tâm trong thực hành. 
Tất cả những người được thảo luận trong phần này rất cực kỳ trung thành khi 
nói đến việc tu hành của họ. Không phải hôm nay họ làm điều đó và bỏ bê nó 
vào ngày mai. Mỗi ngày, họ tinh tấn. Trong trường hợp này, họ uống thuốc bổ. 
Bằng cách này họ hy vọng sẽ đạt được sự bất tử để họ không phải chất. 


Khi nào họ “thành tựu đạo thực, gọi là Địa Hành Tiên.” Kết quả của những nỗ 
lực của họ là họ rất nhẹ khi họ bước đi. Cơ thể họ nổi lên. Họ có thể chạy rất 
nhanh trên mặt đất. Họ chạy với tốc độ cao, có thể chạy nhanh như 40 dặm 
trong một giờ. Vị tiên này di chuyển trên mặt đất nhanh như bay; đó là lý do 
anh ta nhận được tên của mình, Địa hành tiên 


2. Kiên cố thảo mộc, nhi bất hưu tức. Dược đạo viên thành, danh phi 
hành tiên. 


Kiên cố dùng cỏ cây chẳng ngừng nghỉ, thành tựu đạo thuốc, gọi là Phi 
Hành Tiên. 

Giảng: “Một số chúng sanh kiên cố tu hành và làm cho cơ thể mạnh mẽ bằng 
cách sử dụng cỏ và thảo dược.” Họ theo đuổi thực hành này với tâm vững 
chắc. Nếu ai đó bảo họ ngừng nó, họ không thể làm được. Tâm trí của họ 
giống như sắt đá. Tâm vững như đỉnh khi nói đến hoàn thiện phương pháp tu 
hành của họ. Trong trường hợp này, đó là việc sử dụng cỏ và thảo mộc. Họ 
pha chế một viên thuốc từ một số loại thảo mộc và cây cối. 


Họ ăn nó mỗi ngày mà không ngừng. Và do quyết tâm của họ và mong muốn 
thành công, phương pháp bắt đầu có hiệy quả. Khi họ đã hoàn thành phương 
pháp lấy thảo dược này, họ được gọi là Phi Hành Thiên. ”Cơ thể họ nhẹ nhàng 
như một làn khói, và họ có bay trên mây và phi trên sương mù. 


3. Kiên cố kim thạch, nhi bất hưu tức. Hóa đạo viên thành, danh du 
hành tiên. 


Kiên cố luyện đơn chẳng ngừng nghỉ, thành tựu đạo hóa chất, gọi là Du 
Hành Tiên. 

Giảng: “Một số chúng sanh kiên cố tu hành và làm cho cơ thể mạnh mẽ bằng 
cách sử dụng kim loại và đá.” Với tâm trí cứng chắc, tinh tấn, cực kỳ mạnh mẽ 
và kiên định. Họ sáng chế một cái bếp để pha chế thuốc. Họ trộn sắc lẫn thủy 
ngân, nung nóng kim loại, nấu chảy và tái nấu chảy nó. Họ ngửi mùi kim loại 
trong 49 ngày hoặc trong 21 ngày. Tùy phụ thuộc vào toa thuốc họ đã học. Họ 
bỏ vàng và bạc và khi những thứ này cũng được nấu chảy ra như nước, họ 
trọn tất cả nguyên liệu vào nhau và ăn kim loại. Họ gọi đó là thuốc bất tử, một 
loại thuốc tuyệt vời. Nếu người ta uống một viên thuốc bất tử, người ta có thể 
đúc tử cung và biến hóa xương của một người. Đây chỉ là một bản tóm tắt đề 
cập đến phương pháp bí mật để rèn luyện thuốc bất tử. Nếu họ thành công, 
“thành tựu đạo hóa chất, gọi là Du Hành Tiên.” 
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“chuyển đổi "đề cập đến tại đây là sự thành công hiệu quả nung nấu thuốc kim 
loại. Những viên thuốc có khả năng đặc biệt để hoá chuyển thân cứng như kim 


sắc . Là vị “Du Hành Tiên”, họ có thể đi bất cứ nơi nào họ muốn. 


4. Kiên cố động chỉ, nhi bất hưu tức. Khí tỉnh viên thành, danh không 
hành tiên. 


Kiên cố luyện khí chẳng ngừng nghỉ, thành tựu tỉnh khí, gọi là Không 
Hành Tiên. 

Giảng: Chúng sanh làm việc với tâm kiên cố luyện khí chẳng ngừng nghỉ. 
“Luyện khí” có thể ám chỉ đến thời điểm họ bắt đầu tập luyện khí công. “Ngừng 
nghỉ”, sau đó, là khi họ ngừng luyện tập. “Luyện khí” cũng là tập luyện khí công 
trong vô cực đạo. “Ngừng nghỉ” cũng là khi họ nuôi dưỡng sự tĩnh lặng. Nghĩa 
là, họ ngồi ở đó và vận động hơi thở cho đến nó trở thành nội công. Họ vận 
dụng nội công cho đến khi nó hòa chung với tâm thức. Sau đó họ để cho tâm 
thức đó trở về với sự yên tĩnh trống rỗng. 


Làm thế nào để họ tu luyện khí công? Họ ngồi thiền và không cho khí sức tổn 
hao. Họ không đến gần phụ nữ. Khi khí sức không bị hao tổn, nó luôn tụ vào 
đan điền. Bằng cách đó hơi khí lâu ngày trở thành khí công, nội công. 


Nội công nầy thông chạy qua khắp cơ thể. Trong thiền họ tập trung trí thức 
chạy khắp người, giống như gà ép một quả trứng. Họ nghĩ về hơi thở hóa 
chuyển thành khí công, và khí công chạy tuôn khắp người, và khí công hòa 
nhập vào tâm thức. Và cho tâm thức trở về với cái không — cho đến khi cái 
không trở thành như tánh không. Sau đó, họ tu luyện cái trống rỗng cho đến 
khi nó trở lại không có gì. Họ đi đến mức không có gì cả. Tại đó họ cảm thấy rất 
tự do và thoải mái. Họ có thể “đi ra ngoài xuất hồn và nhập âm đạo. ”Đó là 
cách người Đạo giáo diễn tả. Cái đó có nghĩa là họ có thể xuất hôn khỏi đỉnh 
đầu của họ. Đạo giáo trong Trung Quốc thực hành theo một phương pháp mà 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mô đã mô tả. Họ có một cuốn sách gọi là Wu 
Shang Yu Huang Hsin Yin Miao Ching. Họ coi cuốn sách này là một kho tàng 
thực sự. Nó nói làm thế nào để tu luyện hơi thở để biến nó thành khí công, tuy 
luyện khí công thành nội công, tu luyện nội công để biến nó thành tánh không, 
và quán chuyến cái vô vi đó để biến nó thành không có cái gì hết. Những vị 
thần bất tử này có thể đi lại trong không gian. Họ có thể xuất hồn từ đỉnh đầu 
của họ. Có rất nhiều điều kỳ lạ và bí truyền trong thế giới này. 


Có một cuốn sách Đạo giáo khác để bán là Wa Lia Hsien Tsung. Trong đó có 
hình ảnh của một người đàn ông xuất một người nhỏ ra khỏi đỉnh đầu, và 
người nhỏ nhắn đó lại xuất ra một người nhỏ khác, và cứ thế cho đến khi có rất 
nhiều người nhỏ như vậy. Đó được cho là “hàng triệu cơ thể chuyển hóa.” 
Nhưng tôi sẽ nói với bạn, làm cho hàng triệu cơ thể biến đổi không phải cần 


nhiều rắc rối như tất cả những điều trên. Những cuốn sách Đạo giáo này chỉ là 
hoàn toàn dính líu vào sự xuất hiện. 


Chuyển đổi cơ thể có thể được thực hiện theo ý muốn. Không có công thức cố 
định nào để tạo chúng. Khi họ đã thành tựu tinh khí, gọi là Không Hành Tiên. 


5. Kiên cố tân dịch, nhi bất hưu tức. Nhuận đức viên thành, danh 
Thiên hành tiên. 


Kiên cố luyện tâm dịch chẳng ngừng nghỉ, thành tựu nhuận đức, gọi là 
Thiên Hành Tiên. 

Giảng: Các vị bất tử trên có thể đi lang thang trong không gian. Vị nầy có thể 
đi lên lên thiên đàng. Một số vị tu hành “Kiên cố luyện tâm dịch chẳng ngừng 
nghỉ. "Khi lưỡi được đặt trên vòm miệng, nước bọt từ trên chảy xuống. Các tín 
đồ của những ngoại đạo gọi đây là “sương ngọt, “nước tiên” và nhiều tên 
khác. Nguyên quá trình này khi nước bọt chảy xuống cổ và nuốt vào dạ dày. 
Đạo giáo gọi đây là “nước tiên bất tử”. Họ có một nói; 

Nếu bạn muốn sống mãi mãi và không già đi, 

Bạn phải trở vê nguồn và nuôi dưỡng tâm thức. 

Họ quán chiếu về tâm thức tụ thành một cụm trên đầu; theo cách này, họ khai 
mở luân xa. Những vị thần bất tử này liên tục nuốt nước miếng và quán chiến 
hơi thở ra vào điều đặn. Khi nào họ “thành tựu nhuận đức, gọi là Thiên Hành 
Tiên.” Cho đến khi khuôn mặt có một hòa quang chiếu sáng. Mặc dù họ rất già, 
nhưng khuôn mặt của họ giống như trẻ con.Họ có một đôi má hồng và tươi 
như một cậu bé. Đây là những tiên thần du hành trên trời. 


6. Kiên cố tỉnh sắc, nhi bất hưu tức. Hấp túy viên thành, danh thông 
hành tiên. 


Kiên cố hấp thụ tinh hoa chẳng ngừng nghỉ, thành tựu sự hấp thụ, gọi là Thông 
Hành Tiên. 

Giảng: Tâm trí của họ kiến cố và thanh nhãn. Những người bất tử này tu luyện 
hấp thụ tỉnh khí của mặt trời và của mặt trăng. Họ chuyển đổi ánh sáng mặt trời 
và ánh trăng. “Khi họ đã “thành tựu sự hấp thụ, gọi là Thông Hành Tiên.” Họ 
có thể đi đến thiên đàng hoặc bất cứ nơi nào người nào khác họ muốn đi. 


Làm thế nào để họ tu hành pháp môn này? Thí dụ: vào buổi sáng họ đối mặt 
với mặt trời và họ hít vào 360 lần. Vào buổi tối họ đối mặt với mặt trăng và hít 
vào 360 lần. Họ dành tất cả thời gian còn lại của họ để hít vào túi da hôi thối 
của họ. Đó là những gì cơ thể chúng ta - túi da hôi thối. Hòa Thượng Hsu Yun 
đã viết bài hát của một túi da để mo tả thực tế này. Nhưng loại bất tử này đặt 
tất cả tâm trí của họ vào việc tu luyện pháp môn này. Họ không biết rằng họ 
nên đặt nỗ lực đó vào việc phát triển tự tánh. 


Vì vậy, sự khác biệt giữa Đạo giáo và Phật giáo là Ngoại đạo nổ lực tu hành 
trên hữu pháp, và Phật Giáo nổ lực tu hành trên vô vi pháp. Cho nên người ta 
có chấp trước và người kia chấp không. Đó là sự khác biệt. Trên thực tế, con 
đường tun hành của những người bất tử và Phật tử tương tự như nhau. Điều 
quan trọng là một bên dựa vào một vật hay thứ để tu hành, còn một bên thì 
không dựa vào lục trần. 


Cái phương tiện tu hành của các vị thiên theo cơ bản là đúng, nhưng bởi vì họ 
quá đeo đuổi vào lục trần. Họ đã coi sắc quá quan trọng. Vì vậy con đường tu 
hành bị trở ngại. Họ cảm thấy họ phải làm mọi việc theo thứ tự. Bởi vì sự trở 
ngại nầy, họ không thể nào thoát ra sáu nẻo luân hồi. Họ không đạt được sự 
hiểu biết tối thượng và sự buông thả. Chúng được gọi là Thông Hành Tiên. 


Năm vị thần bất tử ở trên được mô tả trước đây được cho là có một loại hành 
tiên hoặc loại khác vì theo cơ bản họ bị ràng buộc tại trái đất nầy và không thể 
bay lên những từng cao hơn. Năm vị tiên kế tiếp, bây giờ sẽ được mô tả, được 
có một phương tiện tu hành bởi vì họ đạt quả vị cao hơn và có thể đi tham du 
tới cõi cao hơn trái đất. 


7. Kiên cố chú cấm, nhi bất hưu tức. Thuật Pháp viên thành, danh đạo 
hạnh tiên. 


Kiên cố luyện theo bùa chú chẳng ngừng nghỉ, thành tựu bùa phép, gọi là Đạo 
Hành Tiên. 

Giảng: Những vị tu hành này có một quyết tâm vững chắc để trì tụng thần chú. 
Các Lạt ma Tây Tạng là một ví dụ về thể loại này, miễn là họ hoàn thiện pháp 
môn tu hành của họ. Một số “kiên cố luyện theo bùa chú chẳng ngừng nghỉ” 
Họ trì tụng thần chú và luôn giữ gìn giới luật. “Khi nào họ đã thuật pháp viên 
thành, gọi là Đạo Hành Tiên.” 


8. Kiên cố tư niệm, nhỉ bất hưu tức. Tư ức viên thành, danh chiếu 
hạnh tiên. 


Kiên cố chuyên chú tâm niệm chẳng ngừng nghỉ, thành tựu niệm tưởng, gọi là 
Chiếu Hành Tiên. 

Giảng: Một số “Kiên cố chuyên chú tâm niệm chẳng ngừng nghỉ. ” Họ quyết 
tâm tu hành qua chuyên chú của họ — không nghỉ ngơi, họ đạt được nhất 

tâm. Khi họ “thành tựu niệm tưởng, gọi là Chiếu Hành Tiên.” Khi họ thành 
công trong pháp môn này, họ có một chút hòa quang. Trong tâm thức của họ, 
họ tưởng tượng rằng thân họ đã hòa tan trong hoà quang vàng chiếu của họ. 
Khi họ quyết tâm tun hành trong một thời hạn dài, cuối cùng nó giống như con 
gà mái già ép trứng, hoặc con mèo rình mò chuột. Và đạt được một chúc sự 
thành công. Đó là lý do tại sao họ được gọi là Chiếu Hành Tiên. Họ có ánh 
sáng hào quang 


9. Kiên cố giao cấu, nhi bất hưu tức. Cảm ứng viên thành, danh tinh 
hạnh tiên. 


Kiên cố về thủy hỏa giao cấu chẳng ngừng nghỉ, thành tựu sự cảm ứng, gọi là 
Tinh Hành Tiên. 


Giảng: Thông thường “giao hợp” là để nói lên hành vi tình dục giữa nam và nữ 
giới. Nhưng đó chắc chắn không phải là ý nghĩa ở đây. Thay vào đó, giao hợp 
diễn ra trong chính mình. Đạo giáo gọi đây là “Bé trai và bé gái.” Mỗi cá nhân 
có khả năng riêng. Nó không phải là một vấn đề tìm kiếm bên ngoài chính 
mình. Mọi người đều có một cậu bé trai và cô gái trong cơ thể của chính mình. 
Cậu bé nói đến hình như quẻ “Ly — Hỏa” trong Kinh Dịch và cô gái trẻ nói quẻ 
“Khảm — Nước”. Đây là ám chỉ đến những quẻ trong bát quái. Quẻ “Ly — Hoả” 
thì có âm nằm ở giữa. Quẻ “Khảm — Nước” thì có dương nằm ở giữa. Bát quái 
là: 


Tiên Thiên Bát Quúi Hậu Thiên Bát Quái 


Trai Trí 


CÀN LY 


Chúng bắt đầu với quẻ Càn — Thiên, bao gồm ba quẻ Dương. Quẻ Càn đại 
diện cho phái nam. Quẻ Khôn - Địa có ba quẻ Âm và biểu thị cho nữ giới. Ở 
tuổi ba mươi quẻ Càn của một người đàn ông đang ở đỉnh cao. Sau đó nó sẽ 
giảm, và nó chuyển qua quẻ Ly - Hỏa. Quẻ Ly gồm có 2 quẻ Dương nằm bên 
ngoài và quẻ Âm nằm ở giữa. Quẻ dương nằm ở giữa soay chuyển đi đâu? Nó 
chuyển qua quẻ Khôn, và hoá chuyển quẻ Khôn thành quẻ Khảm, gồm có 2 
quẻ âm nằm bên ngoài và quẻ Dương nằm ở giữa. 

Quẻ Ly — Hỏa tượng trưng cho trí và quẻ Khảm — Nước tượng trưng cho thân. 
Sự liên hệ nối tiếp qua các quẻ là đường nối tiếp giữa tâm và thân. Vì vậy, 
“giao hợp” được đề cập trong đoạn này là sự giao hợp giữa thân và tâm như 
mô tả ở đây. “Giao hợp” đơn giản là một sự tương tự cho một giao tiếp giữa 
thân và tâm trí. Các toàn bộ quá trình diễn ra trong cơ thể của một cá 

nhân. Quẻ Ly — Hỏa thuộc về Dương, nhưng trong dương có âm. Quẻ Khảm — 
Thủy thuộc về Âm, nhưng trong Âm có Dương. 

— Cậu bé trai và cô gái trẻ gặp nhau tại sân vàng. 

Sân màu vàng là gì? Đó là ý thức — thức thứ sáu. Và ý thức thuộc về quẻ Ly — 
Hoả. Nó rất là phức tạp nếu chúng ta đi sâu chỉ tiết vào học môn học Kinh 
Dịch. Thời gian không cho phép tôi giải thích thêm. Trong tu luyện, các Đạo sĩ 
tu hành các Pháp qua sự giao hợp này. Khi những người có kiến thức nhỏ 
mọn và quan điểm sai lầm thấy điều này thông qua kinh Lăng Nghiêm, họ 


phỏng đoán rằng các pháp môn tu hành cho phép đàn ông và phụ nữ gieo tiếp 
lẫn nhau —- những người tu luyện theo lối nầy có thể lý lẽ điều đó. Vì vậy, họ 
giao hợp với nhau và không giữ giới luật. 


10. Kiên cố biến hóa, nhi bất hưu tức. Giác ngộ viên thành, danh 
tuyệt hạnh tiên. 


Kiên cố biến hóa chẳng ngừng nghỉ, thành tựu tà ngộ, gọi là Tuyệt Hành Tiên. 


Giảng: Ở đây nó nói rằng với sự quyết tâm vững chắc, một người tu hành học 
hỏi nhiều pháp môn, thần thông biến hóa. Khi anh ấy đã luyện thành công, anh 
ấy có một số thần thông biến hóa. Sau đó, thành tựu tà ngộ, gọi là Tuyệt Hành 
Tiên.” 

Họ thông hiểu học thuyết sáng tạo. Người tu hành này có thể di chuyển núi và 
lật biển. Có thể họ trao đổi những ngọn núi ở phía bắc với những ngọn núi ở 
phía nam. Họ có thể di chuyển biển, thay thế đại tây dương với thái bình 
dương và ngược lại. Họ có thần thông để thay đổi các mùa. Ví dụ, khi mùa 
đông trời lạnh, mọi cây cối sẽ không phát triển, họ có thể làm cho những thứ 
họ đã trồng sẽ phát triển và sẽ không bị đóng băng. Họ có thể làm những nơi 
nóng nhất thành mát mẻ và những nơi lạnh nhất thành ấm áp. Họ có thể biến 
mùa xuân thành mùa đông, và mùa hè thành mùa đông theo ý muốn: họ có 
thể biến thành mùa xuân, để cho hoa tươi nở trong mùa thu đáng lẽ mọi thứ 
phải chết dần. 

Làm sao họ có thể làm được không? Họ đã hiểu được học thuyết của sự sáng 
tạo trời đất. Và họ có thể vận hành bằng phương tiện qua sự hiểu biết đó. Họ 
trở thành vị có khả năng sáng tạo. Họ được gọi là Tuyệt Hành Tiên. 


A-nan! Thị đẳng giai ư, nhân trung luyện tâm, bất tuần chánh giác. Biệt 
đắc sanh lý, thọ thiên vạn tuế. Hưu chỉ thâm sơn, hoặc đại hải đảo, tuyệt ư 
nhân cảnh. Tư diệc Luân-hồi, vọng tưởng lưu chuyển, bất tu tam muội. 
Báo tận hoàn lai, tán nhập chư thú. 


A Nan! Loại này đều ở trong cõi người mà luyện tâm, chẳng tu chánh giác, xa 
cách người đời, thọ muôn ngàn tuổi, ẩn núp nơi núi sâu, hòn đảo, những chỗ 
vắng người; ấy cũng là theo vọng tưởng mà luân hồi. Nếu chẳng tu tam muội, 
khi phước báo hết, phải trở lại trong lục đạo. 


Giảng: Khi họ là con người, họ rèn luyện thân và tâm. Họ không tu hành theo 
Kinh Đại Định Thủ Lăng Nghiêm để đi đến giác ngộ, vô sanh vô diệt. Họ không 
tu hành theo chánh pháp. Họ xa cách người đời, thọ muôn ngàn tuổi. Các 
phương tiện tu hành đã giải thích phần trên là những pháp môn họ đã tu hành 
để kéo dài mạng sống. Các vị thần hộ pháp của họ đã truyền cho họ những 
pháp môn ngoại đạo này để bảo tôn mạng sống. Vì vậy, họ có tuổi thọ rất dài. 


Họ ẩn núp nơi núi sâu, hòn đảo, những chỗ vắng người”. Họ đi đến những nơi 
mọi người không thể đến. Có một ngọn núi Tu Di trong hệ thống thế giới này, 
và xung quanh nó là bảy ngọn núi vàng và bảy biển hương thủy. Ra ngoài 
những ngọn núi và biển có một dòng nước hương thủy rất mền và diệu mát. 
Nước này rất mền mại đến nỗi nếu một con lông chim rớt xuống biển hương 
thủy, nó sẽ chìm xuống đáy. Lông chim thường thường nổi trên mặt nước bình 
thường, nhưng nước biển hương thủy mềm đến mức không có sức mạnh để hỗ 
trợ bất cứ thứ gì nằm trên bề mặt của nó. Rõ ràng, nếu một lông chim chìm 
xuống đáy biển, thì bất kỳ thứ gì khác như thuyền hoặc bè chắc chắn sẽ chìm. 
Chỉ có những vị tu hành nầy có thể vượt bay qua biển. Vì vậy, những người 
này đã tu hành và đã trở thành những tiên bay lướt qua biển tới những hòn 
đảo nơi mọi người không bao giờ có thể đến. 


Tuy nhiên, ấy cũng là theo vọng tưởng mà luân hồi. Mặc dù họ có thể sống 
trong hàng nghìn năm, chúng vẫn còn trong chu kỳ tái sinh luân hồi. Họ vần 
không thể thoát ra vòng sanh tử. Lý do họ vẫn phải luân hồi là vì họ vẫn còn 
những thứ rằn buộc gắn bó. Cụ thể, họ muốn bất tử - họ muốn sống lâu và 
không già đi. Đó là suy nghĩ sai lầm của họ, và vì vậy họ không nuôi dưỡng 
tánh bồ đề tâm. 

Nếu chẳng tu tam muội, khi phước báo hết, phải trở lại trong lục đạo. Khi tuổi 
thọ của họ cuối cùng kết thúc, họ sẽ ra đi để tái sinh, và họ có thể trở thành 
người hay tiên hoặc thần, hoặc họ có thể tái sinh trong địa ngục làm những 
con ma hoặc động vật đói. Nó không thể chắc chắn họ sẽ tái sinh ở nơi đâu. 


LỤC THIÊN Giới 


**k**% 


1. A-nan! chư thế gian nhân, bất cầu thường trụ. Vị năng xả chư, thê 
thiếp ân ái. Ư tà dâm trung, tâm bất lưu dật, trừng oánh sanh minh. 
Mạng chung chỉ hậu, lân ư nhật nguyệt. Như thị nhất loại, danh Tứ 
Thiên vương thiên. 


A Nan! Những người thế gian, chẳng cầu đạo thường trụ, chưa thể rời bỏ sự ân 
ái vợ chồng, nhưng tâm chẳng buông lung nơi tà dâm, do tâm đứng lặng phát 
ra sáng suốt. Sau khi chết, ở gần với nhật nguyệt, loại này gọi là Tứ Thiên 
Vương Thiên. 


Giảng: A Nan! Những người thế gian, chẳng cầu đạo thường trụ. Điều này có 
nghĩa là họ không tìm cầu vật chất trên thế giới, và nó cũng có nghĩa là họ 
không tìm kiếm đạo thường trụ, vĩnh cửu của tâm trí thật. Họ chưa thể từ bỏ 
lòng ái tình, ân ái vợ chồng, nhưng họ không có hứng thú với tà dâm. 


Có hoạt động tình dục với người khác ngoài vợ chồng được gọi là tà dâm. Ân 
ái trong hôn nhân không có được coi là sự ham muốn và không phải là tà 
dâm. Tuy nhiên, tốt hơn hất là giảm bớt về việc hoạt động đó, ngay cả trong 
hôn nhân, không nên quá đáng. Khi bạn trên con đường tu hành, dù có bao 
nhiêu công đức và đức hạnh bạn có thể có, bạn không được tham gia vào sự 
tà dâm. Nếu bạn tu hành, nhưng không thể cắt bỏ tà dâm đó, thì bạn sẽ không 
thành công dù bạn tinh tấn tu hành thế nào đi nữa. 


Những người đang được thảo luận trong văn bản ở đây không quan tâm đến 
dục vọng, và do tâm đứng lặng phát ra sáng suốt. Nếu người tu hành không 
theo đuổi hoạt động tà dâm, thân tâm sẽ thuần khiết, và từ sự thuần khiết sẽ có 
hào quang — ánh sáng tự nhiên của đức hạnh. Vì vậy, có câu: 


Trong tất cả các hạnh ác, tà dâm là trên hất. 
Đừng theo con đường đó đến địa ngục! 


Nếu người ta không phạm giới dục vọng, thì bản chất của một người, hơi thở, 
và tâm trí sẽ đầy đủ và viên mãn. Từ sự viên mãn đó sẽ mang đến hào quang 
đức hạnh. Trong cuộc đời , hào quang sẽ phát sáng và tỏa ra ánh sáng. Sau 
khi chết, ở gần với nhật nguyệt, loại này gọi là Tứ Thiên Vương Thiên. Loại tái 
sanh này bao gồm rất nhiều người. Người ta không thể nào đếm hết những 
người nằm trong số nầy. Thiên đường của bến vị thiên vương nằm nửa chừng 
núi Tu Di. Đó là thiên đường gần nhất với cõi người của chúng ta. Các vị thần 
trong thiên đường này có tuổi thọ 500 năm. Một ngày và đêm trong thiên 
đường đó tương đương với 50 năm trong cõi người. Tuổi thọ của chúng là 9 
triệu năm nếu tính theo năm tháng. 


2. Ư kỷ thê phòng, dâm ái vi bạc. Ư tịnh cư thời, bất đắc toàn vị. Mạng 
chung chi hậu, siêu nhật nguyệt minh, cư nhân gian đảnh. Như thị 
nhất loại, danh Đao Lợi Thiên. 


Đối với vợ mình, dâm ái ít ỏi, trong lúc tịnh cư, chưa hoàn toàn trong sạch. Sau 
khi chết, vượt ánh sáng nhựt nguyệt, ở trên đảnh cõi người, loại này gọi là Đao 
Lợi Thiên. 


Giảng: Những người sinh ra trong thiên đường của Tứ Đại Thiên Vương đã 
không tham gia vào tà dâm, nhưng vẫn không kèm chế để giảm sự ái ân giữa 
họ với vợ của họ. Tuy nhiên, họ vẫn trung thủy với vợ chồng và không tà dâm 
với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Phái nữ cũng như vậy: họ không tham gia 
với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoại trừ chồng của họ. Tái sinh trong thiên 
đường của tứ đại thiên vương, họ không có người tình riêng khi họ sống trong 
cõi người. 

Bây giờ văn bản thảo luận về những người đã giảm ân ái trong hôn nhân. Nó 
có thể áp dụng cho vợ liên quan đến chồng, chồng của họ đối với vợ của họ. 
“Nhẹ” có nghĩa là họ rất, rất hiếm khi tham gia vào thực hành này. 


Họ có thể không tham gia với nhau ngay cả một lần trong một năm, hoặc họ có 
thể sống chung vài năm mà tham gia chỉ một lần. Họ không xem xét hoạt động 
tình dục là điều quan trọng. Tại sao một số người ham muốn tình dục quá nặng 
nề như vậy? Bởi vì sự nặng nề của những nghiệp lực của họ. Người nào có ít 
nghiệp lực, sẽ không có những suy nghĩ như vậy. Nghiệp càng nặng càng đeo 
đuổi con người và khiến họ không nghĩ gì khác ngoại trừ tình dục từ sáng đến 
tối. Suy nghĩ như vậy không bao giờ dừng lại. Nhưng trong khi ở giữa những 
trở ngại nặng nề mà bạn nên thức dậy và nhận ra rằng: bạn nên giảm bớt 
những chướng nghiệp đó. Nếu bạn càng để cho chướng nghiệp leo cuốn bạn, 
càng đi xa, bạn càng rơi xâu. Trong tương lai nó chắc chắn bạn sẽ tái sanh 
thành một con bò hay ngựa, một con lợn hay một con chó. Và sự tái sanh sẽ 
tiếp tục và không ngừng. Tại sao? Bởi vì ham muốn tình dục quá nặng nề. Nó 
chắc chắn sẽ khiến bạn rơi. Nó là rất nguy hiểm. 


Mặc dù những người được thảo luận trong đoạn văn này rất ít quan tâm đến 
hoạt động tình dục, họ vẫn chưa lãnh ngộ được toàn bộ hương vị của sự thuần 
khiết. Họ đã không đạt được bản chất tinh khiết và lợi thế của nó, bởi vì họ 
không biết cách tu hành. Sau khi chết, vượt ánh sáng nhựt nguyệt, ở trên đảnh 
cõi người. Bởi vì họ không có nhiều ham muốn tình dục, hào quang bản chất 
tự nhiên của họ sẽ tỏa sáng. Bất cứ ai không có ham muốn tình cảm sẽ có ánh 
sáng và có thể được tái sanh trong cõi thiên. 


Những người này là “trong số những người sinh ra trong cõi trời Đao Lợi. Cõi 
Đao Lợi là tiếng Phạn và có nghĩa là thiên đàng của 33. Chúa trời của thiên 
đàng Ba mươi ba cư ngụ trên đầu của chúng tôi. Có tám cõi ở phía đông, tám 
cõi trong số phía tây, tám cõi ở phía bắc, và tám cõi ở phía nam, tổng cộng là 


ba mươi hai cõi. Từng 33 nằm ở trung tâm trong cõi khác và trụ tại đỉnh núi Tu 
Di. 

Làm thế nào mà Chúa Trời của Thiên đàng 33 được tái sanh ở đó? Ban đầu 
cô ấy là một người phụ nữ nghèo đã nhìn thấy một bảo tháp đã tan vỡ. Cô 
quyết tâm sửa chữa nó và đi xin ăn và làm việc để kiếm tiền để làm điều đó. 
Trong khi đó, cô ấy có cùng với 32 người bạn; họ đã có một buổi họp và quyết 
định sửa chữa bảo tháp với nỗ lực đoàn kết của họ. Sau khi họ chết, ba mươi 
hai trở thành lãnh chúa của các thiên đường đi kèm và người phụ nữ trở thành 
Chúa Trời của thiên đường thứ ba mươi ba. 


Tuổi thọ của các vị thần trong thiên đường của Ba mươi ba là một nghìn năm. 
Một trăm năm của thời gian con người bằng một ngày một đêm trong thiên 
đường đó. Khi chúng ta tiến lên một bậc, những người dân của mỗi thiên 
đường phiá trên có tuổi thọ gấp đôi của thiên đàng phía dưới. Chiều cao của 
các vị thần cũng tăng tương ứng. Nhưng thay vì nói thêm chỉ tiết, nếu quý vị 
muốn biết thêm chỉ tiết, bạn có thể tự mình điều tra nó. 


3. Phùng dục tạm giao, khứ vô tư ức. Ư nhân gian thế, động thiểu tĩnh 
đa. Mạng chung chỉ hậu, ư hư không trung, lãng nhiên an trụ. Nhật 
nguyệt quang minh, thượng chiếu bất cập. Thị chư nhân đẳng, tự 
hữu quang minh. Như thị nhất loại, danh tu diệm ma thiên. 


Gặp dục tạm giao, qua rồi thì chẳng nhớ; nơi cõi người động ít tịnh nhiều. Sau 
khi chết, an trụ nơi hư không, ánh sáng nhựt nguyệt chẳng thể soi đến, hạng 
người ấy tự có ánh sáng, loại này gọi là Tu Diệm Ma Thiên. 


Giảng: Có một số người trên thế giới “gặp dục tạm giao, qua rồi thì chẳng nhớ 
"Điều này ám chỉ đến việc ân ái của các cặp vợ chồng. Mặc dù thỉnh thoảng họ 
tham gia vào tình dục ân ái những người này quên mất khi xong việc. Họ 
không để tâm sau đó. 

“nơi cõi người động ít tịnh nhiều.” Điều đó có nghĩa là họ để dành phần nhiều 
thời gian của họ †u hành thiền định. Họ sau khi chết, an trụ nơi hư không, ánh 
sáng nhựt nguyệt chẳng thể soi đến. Mặt trời và mặt trăng không tỏa sáng nơi 
những người này đi. “Những chúng sinh có ánh sáng hào quang riêng của họ. 
Khi họ đến nơi không có ánh sáng, thân thể của họ phát ra một hào quang 
sáng chói, và thế là tại chỗ đó không có ngày và đêm. Nơi đó luôn luôn sáng. 
Làm thế nào sau đó họ tính thời gian trôi qua? Họ dùng hoa sen. Khi mà hoa 
mở ra họ biết đó là ngày; khi bông hoa đóng lại, đó là đêm. 


Những sinh mệnh này “nằm trong số những người sinh ra trong Tu Diệm Ma 
Thiên. Chiều cao trung bình của họ là 225 feet. Tuổi thọ của họ là hai nghìn 
năm. “Tu Diệm” có nghĩa là “chia đều thời gian “bởi vì nó luôn luôn sáng ở đó, 
ngày và đêm. 


4. Nhất thiết thời tĩnh. Hữu ưng xúc lai, vị năng vi lệ. Mạng chung chỉ 
hậu, thượng thăng tỉnh vi. Bất tiếp hạ giới, chư nhân thiên cảnh. Nãi 
chí kiếp hoại, tam tai bất cập. Như thị nhất loại, danh Đâu-Xuất-bà 
Thiên. 


Lúc nào cũng tịnh, nhưng khi tiếp xúc bỗng đến, chưa thể lìa bỏ. Sau khi chết, 
sanh lên cõi tinh vi, chẳng nối liền với những cõi trời, người ở dưới; khi kiếp 
hoại tam tai cũng chẳng thể đến, loại này gọi là Đâu Suất Đà Thiên. 

Giảng: Trên thiên đường này có bên trong và bên ngoài thành. Ở bên ngoài 
thành các vị thiên thần thường trú ngụ, và bên trong thành các vị Bồ Tái cư 
ngự. 

Hiện tại, Bồ Tát Di Lặc ngự bên trong của Đâu Suất Đà Thiên. Ngài giải thích 
về Tâm Thức của Duy Thức Học. Lúc nào cũng tịnh, nhưng khi tiếp xúc bỗng 
đến, chưa thể lìa bỏ. Sau khi chết, sanh lên cõi tinh vi, chẳng nối liền với 
những cõi trời, người ở dưới” Vào mọi lúc và trong mọi tình huống họ không 
bao giờ di chuyển. Họ rất yên tĩnh. Tuy nhiên, khi một nhân dịp phát sinh quan 
hệ tình dục, không chắc chắn là họ sẽ không tham gia. Nhưng họ không thực 
sự muốn tham gia. Đôi khi họ có thể thưởng thức hoạt động này, nhưng rất, rất 
ít khi. Khi chết những người có ít ham muốn và thường sẽ tăng lên; linh hồn 
của họ sẽ đi đến một nơi tinh tế và thanh tịnh và sẽ không rơi xuống. 


Sự tàn phá các cõi của con người và các vị thần và kiếp hoại tam tai sẽ không 
tới chổ của họ, vì họ là một trong số những người sinh ra ở thiên đường Đâu 
Suất.” Thiên tai: 

1) thảm họa cháy 

2) thảm họa của nước 

3) thảm họa của gió 

Lửa cháy qua cõi sơ thiền, nước ngập tới cõi nhị thiên, và gió tàn phá cõi tam 
thiền. Nhưng vì Bồ Tát cư trú trong cõi trời Đâu Suất, ba thảm họa không thể 
đạt được nó. “Đâu Suất” có nghĩa là “có ít ham muốn và phân tâm.” Họ đơn 
giản không có tham lam. Họ không có tình dục khao khát. Vì vậy, nếu bạn 
muốn được tái sanh lên cõi trời, chỉ bớt ít ham muốn và bớt khao khát. Có cảm 


xúc mạnh mẽ và mãi mãi nghĩ về tình dục, không bao giờ có thể đặt nó xuống 
ngay cả một khoảnh khắc, mặc dù - đó thực sự rất là nguy hiểm. Đó là, trên 
thực tế, vấn đề nguy hiểm nhất trong tất cả. Đó là nguồn gốc của sự sụp đổ. 
Nếu bạn không lo sợ về ngã rớt xuống tần dưới, bạn cứ nghĩ về những thứ đó 
nhiều như bạn muốn. Nếu bạn sợ rơi xuống, hãy nhanh chóng ngăn chặn 
những cảm xúc, suy nghĩ đó. Nếu bạn không dừng lại, bạn sẽ không biết bạn 
sẽ kết thúc ở đâu trong tương lai. 


5. Ngã vô dục tâm, ưng nhữ hạnh sự. Ư hoạnh trần thời, vị như tước 
lạp. Mạng chung chỉ hậu, sanh việt hóa địa. Như thị nhất loại, danh 
lạc biến hóa Thiên. 


Ta chẳng tâm dâm dục, chỉ đáp ứng với nhu cầu của người, xem sự dâm dục 
vô vị như ăn sáp. Sau khi chết, sanh lên cõi biến hóa, loại này gọi là Lạc Biến 
Hóa Thiên. 

Giảng: Bạn không có tâm dâm dục, nhưng bạn vẫn đáp ứng nhu cầu. Người 
vợ thì muốn làm điều này. Đó là những gì xảy ra giữa các cặp vợ chồng. Một 
bên thì ham muốn tình dục trong khi người kia thì không. Người có ham muốn 
theo đuổi một người không có ham muốn. 


Bạn đã từng nhai gum chưa? Bạn có thể nhai mãi mãi nhưng bạn sẽ không 
bao giờ có được hương vị từ nó. Đó là tương tự được sử dụng để nói lên loại 
người không có niềm vui khi quan hệ tình dục. Họ không có bất kỳ suy nghĩ 
nào về ham muốn. Sau khi nghe nguyên tắc này, bạn chắc chắn sẽ chăm sóc 
để kiểm soát chính mình. Đừng thả lõng nữa. Đừng chạy xuống đến đường tử 
vong. Sự tái sanh của các loại người được thảo luận ở đây vượt qua những 
thiên đường được thảo luận trước đó; “Chúng nằm trong số đó được sinh ra 
trong Lạc Biến Hóa Thiên.” 


Mọi thứ trong môi trường của họ được biến đổi. Đó là một nơi cực kỳ hạnh 
phúc — không diễn tả được. Nhưng hạnh phúc được nhắc đến không giống như 
của sự tham gia tình dục bình thường. Nó là phúc lạc tự nhiên. Tuy nhiên, nó 
không phải là một nơi cuối cùng của sự tái sinh. Nó vẫn nằm trong sáu cõi 
thiên đường. Các vị thần trên thiên đường này có 3075 feet cao. Một ngày và 
đêm trong thiên đường đó bằng 800 năm so với năm con người, và tuổi thọ 
của họ là 8000 năm. 


6. Vô thế gian tâm, đồng thế hạnh sự. Ư hạnh sự giao, liễu nhiên siêu 
việt. Mạng chung chỉ hậu, biến năng xuất siêu, hóa vô hóa cảnh. 
Như thị nhất loại, danh tha hóa tự tại thiên. 


Tâm chẳng trụ thế gian, mà thọ dụng cảnh dục đồng như thế gian; đang lúc thọ 
dụng, rõ ràng siêu thoát. Sau khi chết, vượt lên tất cả cảnh biến hoá và chẳng 
biến hóa, loại này gọi là Tha Hóa Tự Tại Thiên. 

Giảng: Đây là những người đôi khi dính líu vào việc giao hợp với người hôn 
nhân của họ. Nhưng đối với họ, nó không chỉ có hương vị của gum, mà là 
không không có gì xảy ra cả. Họ “có khả năng ở cuối cuộc sống của họ hoàn 
toàn vượt qua lên vượt lên tất cả cảnh biến hoá và chẳng biến hóa. "Họ đạt đến 
trạng thái nơi họ có thể xuất hồn khỏi cơ thể của họ và biến đổi theo ý họ, 
không ngừng. “Họ là một trong số những người tái sinh trong cõi Tha Hóa Tự 
Tại Thiên 

Mọi thứ trong cõi của thiên đàng không có nguồn gốc ở đó, nhưng đúng hơn là 
một sự biến đổi được thực hiện như một sự cúng dường của chúng sinh ở các 
tầng trời khác. Nơi đó rất thoải mái. Hạnh phúc bao la, và không có việc phải 
làm. Không có bất kỳ công chức nào trong thiên đường nầy — những người làm 
việc cho một cuộc sống sẽ chết đói ở đó — bởi vì mọi thứ diễn ra tự nhiên. Hạnh 
phúc cực kỳ. Nó tốt hơn rất nhiều so với cõi của con người, điều đó chắc chắn. 
Nhưng mặc dù đó là một nơi tốt đẹp, nhưng chúng sinh ở đó cũng sẽ bị rơi 
xuống trong một ngày. Một khi họ sử dụng các phước lành trên trời của họ, họ 
sẽ rơi trở lại cõi người hoặc thậm chí vào địa ngục — không có cái gì là cố định. 
Những chúng sinh trên trời cao trung bình là 4500 feet. Một ngày và đêm 
trong thiên đàng đó bằng 1500 năm trên trái đất, và tuổi thọ của họ là 16000 
năm. Đó là sáo cõi dục giới. Tất cả chúng sinh trong những thiên đường đó vẫn 
còn ham muốn tình dục ở các mức độ khác nhau. Một câu mô tả nó: 


Trong cõi tứ đại thiên vương và chúa Trời, 

Dục vọng được thực hiện thông qua việc ôm lấy. 

Trong cõi Tu Diệm Ma Thiên, họ nắm tay nhau, 

Trong cõi Đâu Suất Đà Thiên, họ mỉm cười. 

Trong cõi Lạc Biến Hóa Thiên, họ nhìn, 

Trong cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, một cái nhìn cũng đủ. 


Trong sáu cõi dục giới, đây là niềm hạnh phúc mà họ cho là đúng. Trong cõi tứ 
đại thiên vương và cõi trời Đao Lợi, dục vọng thực hiện thông qua ôm. ”Họ tiến 
hành các vấn đề tình dục giống như cách con người làm. Trong cõi Tu Diệm 
Ma Thiên, họ nắm tay nhau. Trong cõi Đâu Suất Đà Thiên, họ mỉm cười. 


Những sinh mệnh trong Tu Diệm Ma Thiên sống hoà thuận qua tâm trí, không 
qua thể chất. Tất cả những gì họ phải làm để tỏa mãn khao khác tình dục của 
họ là nắm tay nhau. Trên cõi Đâu Suất Đà Thiên, họ mỉm cười. Không còn liên 
quan đến thể xác. Trong cõi Lạc Biến Hóa Thiên, họ nhìn nhau. Trong cõi Tha 
Hóa Tự Tại Thiên, một cái liếc nhìn. 


Đàn ông và phụ nữ trong cõi Lạc Biến Hóa Thiên chỉ cần nhìn vào người khác 
phái — họ thậm chí không phải mỉm cười. Họ nhìn chằm chằm vào người khác 
có thể là ba phút hoặc năm phút; đó là cách họ hoàn thành quan hệ tình dục. 


Trong cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, một cái nhìn thoáng qua là đủ. Chỉ một 
thoáng nhìn là đầy đủ. Thiên đường càng cao, những suy nghĩ của ham muốn 
tình dục càng nhẹ ít Đây là một nguyên tắc thực sự; bạn nên hiểu rõ. Một khi 
bạn hiểu, bạn sẽ có thể thực sự hiểu Phật pháp, vì bạn sẽ biết rằng ham muốn 
tình dục là cực kỳ có hại. Bạn có nhớ trong đoạn kinh trước có nói Bồ Tát xem 
chuyện ham muốn tình dục như một con rắn độc? Họ biết họ sẽ bị cắn chết. 
Con người bình thường không thể thấy nó khốc liệt như thế nào. Đó là lý do tại 
sao họ dành tất cả thời gian, ngày và đêm, suy nghĩ về điều khó chịu này. Họ 
không thể đặt nó xuống. Nếu bạn thực sự hiểu, tôi nghĩ bạn sẽ không như vậy 
bị bối rối và đảo ngược về nó. 


A-nan! Như thị lục thiên. Hình tuy xuất động, tâm tích thượng giao. Tự 
thử dĩ hoàn, danh vi dục giới. 


A Nan! Sáu cõi trời kể trên, hình dù khỏi động mà tâm còn dính mắc, từ đây 
trở xuống, gọi là Dục Giới. 


Giảng: Mặc dù họ đã vượt qua sự đồi hỏi vật chất, nhưng họ vẫn bị dính mắc 
vào mặt tinh thần. Tâm trí, bản chất và cơ thể vẫn hành động qua những suy 
nghĩ của ham muốn tình dục. “Vì họ sẽ phải trả nợ trực tiếp. Đây được gọi là 
sáu cõi thiên dục giới ” 
Những cõi thiên này, từ cõi trời của tứ đại thiên vương cho lên tới cõi trời tha 
hóa tự tại được gọi là sáu cõi trời dục giới. Các cõi trời vẫn còn nằm trong dục 
giới bởi vì chúng sinh trong cõi nầy chưa hoàn toàn thanh tịnh. Họ vẫn còn suy 
nghĩ tới ái tình. 
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KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHơN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 


QUYỂN 9 - PHẦN 1 
— O00 — 
TUYẾN HÓA THƯỢNG NHÂN 
giảng thuật 
— O00 — 
SẮC Giới 


Sơ THIỀN 


A-nan! Thế gian nhất thiết, sở tu tâm nhân. Bất giả Thiền-na, vô hữu trí 
tuệ. 


A Nan! Tất cả người tu tâm trong thế gian chẳng nhờ Thiền Na thì chẳng 
có trí huệ 

Giảng: Anan, bây giờ chúng ta sẽ nói về sắc giới, cõi trời của Tứ Thiền. Tất cả 
người tu hành trong thế gian chẳng nhờ Thiền Na thì chẳng có trí huệ. Họ chưa 
có quen tu hành thiền định — chưa có thể kèm chế hết vọng tưởng, và vì vậy họ 
chưa có trí tuệ. 


1. Đãn năng chấp thân, bất hành dâm dục. Nhược hành nhược tọa, 
tưởng niệm câu vô. Ái nhiễm bất sanh, vô lưu dục giới, thị nhân 
ưng niệm, thân vi phạm lữ. Như thị nhất loại, danh Phạm Chúng 
Thiên. 


Nếu được giữ thân chẳng dâm dục, khi đi khi ngồi, niệm tưởng đều 
không, ái nhiễm chẳng sanh, chẳng lưu luyến Dục Giới, làm bạn với 
Phạm Thiên, hạng này gọi là Phạm Chúng Thiên. 

Giảng: Họ có thể làm gì để kiểm soát thân tâm của chính mình và kiềm chế 
thân chẳng dâm dục. “Khi đi khi ngồi, niệm tưởng đều không” Đi bộ, đứng, 
nằm, ngồi và ngay cả trong giấc ngủ của họ — mọi lúc mọi nơi, “ái nhiễm chẳng 


sanh”. Mặc dù gặp phải một thứ hay người đẹp, họ không cho những vọng 
tưởng ái tình sanh ra. và như vậy họ “chẳng lưu luyến Dục Giới”. 


Những người này có thể tùy ý lấy thân tướng Phạm Thiên. Họ làm bạn with các 
Phạm Thiên. Và không còn những tham vọng. Hạng người nầy gọi là Phạm 
Chúng Thiên. Họ trở thành những vị thanh tịnh sống tại cõi trời nầy. Họ trở 
thành một vị thiên trong đại đa số chư thiên trên trời — một trong đại số. 


2. Dục tập ký trừ, ly dục tâm hiện. Ư chư luật nghi, ái lạc tùy thuận. Thị 
nhân ưng thời, năng hạnh phạm đức. Như thị nhất loại, danh phạm 
phụ Thiên. 


Dục lậu đã trừ, “Tâm lìa dục” hiện, ưa hành theo các luật nghỉ, đức hạnh 
trong sạch, hạng này gọi là Phạm Phụ Thiên. 


Giảng: “Dục lậu đã trừ, Tâm lìa dục hiện, ưa hành theo các luật nghỉ. ” Bản 
chất con người thì thích ăn và tình dục. Những thói quen này là bẩm sinh của 
con người. Nhưng vào thời điểm này, những sinh mệnh này đã lià khỏi những 
thói quen ham muốn tình dục của họ. Khi họ đã không còn tham vọng, không 
còn ái tình, trí huệ bắt đầu sanh. Họ tuân hành theo giới luật và giữ các quy tắc 
luật nghi. Họ thích giới luật và giữ giới trong việc tu hành. Những người này có 
thể thực hành đức hạnh trong sạch, hạng này gọi là Phạm Phụ Thiên.” Vào mọi 
lúc và trong mọi tình huống, họ tu hành theo chánh đạo. Hành vi của họ là đạo 
đức và thanh tịnh. “Phục Thiên” có nghĩa là sự trong sạch. Những người này 
được tái sanh vào cõi phụ thiên. Giữ chức pháp sư, họ giúp đỡ Đại Phạm Phụ 
Thiên. 


3. Thân tâm diệu viên, uy nghi bất khuyết. Thanh tịnh cấm giới, gia dĩ 
minh ngộ. Thị nhân ưng thời, năng thống phạm chúng, vi Đại Phạm 
Vương. Như thị nhất loại, danh đại phạm thiên. 


Thân tâm diệu viên, oai nghi đầy đủ, giới cấm trong sạch, lại có sự tỏ ngộ, 
được thống lãnh Phạm Chúng, làm Đại Phạm Vương, hạng này gọi là Đại 
Phạm Thiên. 

Giảng: Những người có “thân tâm diệu viên, oai nghi đầy đủ, giới cấm trong 
sạch, lại có sự tỏ ngộ ”. Đây là những vị không còn suy nghĩ tham vọng, và đầy 
đủ 3000 oai nghi và tám vạn tế hạnh. Họ hoàn hảo các giới hạnh. Họ giữ giới 


và trong sạch trong các giới luật của đức Phật đã thuyết. Không những họ giữ 
giới hoàn toàn, họ còn có một sự hiểu biết toàn diện về giới luật. Họ đã chứng 
ngộ qua thân, vật chất và pháp giới. Họ “được thống lãnh Phạm Chúng, làm 
Đại Phạm Vương, hạng này gọi là Đại Phạm Thiên.” Khi cuộc sống của những 
người này kết thúc, họ được sinh ra trên trời và họ có thể cai trị vô số trong cõi 
Phạm Thiên. 


A-nan! Thử tam thắng lưu. Nhất thiết khổ não, sở bất năng bức. Tuy phi 
chánh tu, chân tam-ma-địa. Thanh tịnh tâm trung, chư lậu bất động, danh 
vi sơ Thiền. 


A Nan! Ba bậc này tất cả khổ não chẳng thể bức bách, dù chẳng phải 
chánh tu chơn Tam Ma Địa, nhưng nơi tâm trong sạch, dục lậu chẳng thể 
lay động, gọi là Sơ Thiền 


Giảng: “A Nan! Ba bậc này tất cả khổ não chẳng thể bức bách.”. Ba bực nầy 
là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Đây là những cấp 
độ cao siêu — cõi trời của Sơ Thiền — trong đó đau khổ và phiền não không 
làm phiền người tu hành. ” 


Mặc dù họ “chẳng phải chánh tu chơn Tam Ma Địa” - mặc dù họ không thâm 
sâu Phật pháp và không chánh tu thiền định nhưng “nơi tâm trong sạch, dục 
lậu chẳng thể lay động”. Họ luân giữ giới và nhờ giữ giới, tâm được thanh tịnh 
đến mức họ không bị di chuyển bởi vạn vật bên ngoài lôi cuốn. Họ không gây 
ra lỗi lầm. Họ không tham gia vào những ham muốn vô tận của thế giới vật 
chất như thực phẩm, quần áo và tất cả vật đối tượng của ham muốn. Tất cả là 
vật lôi cuốn. Những vị sống tại cõi trời này không có yếu điểm., phiền não, thói 
quen hay tật xấu. Họ được “gọi là Sơ Thiền”. Khi tu hành đạt được quả vị này, 
mạch máu ngừng đập khi đạt được quả vị Sơ Thiền. Nếu quý vị muốn biết quý 
vị có đạt được chưa, hãy kiểm ra mạch của quý vị. Đó là một dấu hiệu khi đạt 
được quả vị này. Nó không phải là quả vị tầm thường 


NHỊ THIỀN 
1. A-nan! kỳ thứ phạm thiên. Thống nhiếp phạm nhân, viên mãn phạm 


hạnh. Trừng tâm bất động, tịch trạm sanh quang. Như thị nhất loại, 
danh thiểu quang Thiên. 


A Nan! Hàng Phạm Thiên thống lãnh phạm chúng, đầy đủ phạm hạnh, 
lắng tâm chẳng động; do tịch lặng sanh ra ánh sáng; hạng này gọi là 
Thiểu Quang Thiên. 


Giảng: Những người nằm ở vị trí trên cõi của Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ 
Thiên và Đại Phạm Thiên có khả năng thống lãnh và thu nhập các vị trong 3 
cõi đó. Đó là bởi vì họ đã có đầy đủ phạm hạnh. 

“Lắng tâm chẳng động; do tịch lặng sanh ra ánh sáng.” Tâm trí của họ rất yên 
tĩnh và bình tĩnh, tâm chẳng rung động. Khi tâm được thanh tịnh và tĩnh lặng, 
một hoà quang sẽ từ từ sáng tỏa. Những vị tu hành được trụ tại cõi Thiểu 
Quang Thiên 


2. Quang quang tướng nhiên, chiếu diệu vô tận. Ánh thập phương 
giới, biến thành lưu ly. Như thị nhất loại, danh Vô lượng quang 
Thiên. 


Ánh sáng chói lọi, chiếu soi vô cùng, chiếu khắp mười phương cõi đều 
như lưu ly; hạng này gọi là Vô Lượng Quang Thiên. 


Giảng: “Ánh sáng chói lọi, chiếu soi vô cùng, chiếu khắp mười phương cõi đều 
như lưu ly. ” Hoà quang của họ chiếu sáng lẫn nhau. Chúng cùng nhau chiếu 
soi. Quý vị đã bao giờ nhận thấy ánh đèn tương chiếu nhau không? Không có 
bất kỳ điều gì mà ánh đền không cùng nhau tỏa sáng. Nếu quý vị cầm một cái 
đèn, và người khác cũng có một cái đèn sáng, 2 ngọn đèn không có chọi 
nhau. Thật không? Ánh sáng không chọi nhau. Không có một lúc nào khi một 
ánh đèn lớn lại lấn áp một ánh đèn nhỏ. Không có hỗn loạn trong ánh đèn. Đây 
là những gì được mô tả ở đây khi nói lên ánh sáng chói lọi. Ánh sáng chiếu soi 
vô cùng vô tận. Nó chiếu soi khắp mười phương and mọi thứ đều được chiếu 
sáng như lưu ly. Những bậc tu hành này được trụ tại cõi trời Vô Lượng Quang 
Thiên. 


3. Hấp trì viên quang, thành tựu giáo thể. Phát hóa thanh tịnh, ưng 


dụng vô tận. Như thị nhất loại, danh Quang âm Thiên. 


Hào quang đồng như âm thanh, thành tựu giáo thể, phát ra sự giáo hóa 
trong sạch, ứng dụng vô cùng; hạng này gọi là Quang Âm Thiên. 


x1 


Giảng: “Hào quang đồng như âm thanh, thành tựu giáo thể.” Họ cùng nhau 
đạt được và duy trì ánh hào quang và theo cách này, họ thành tựu giáo thể. 
Trong cõi Quang Âm Thiên, mọi người không cần phải la lớn để trò chuyện lẫn 
nhau. Họ dùng ánh hào quang cho âm thanh. Họ trò chuyện qua chiếu ánh 
hào quang. Họ không trò chuyện bằng miệng lưỡi, họ không dùng ngôn ngữ. 
Ánh hoà quang là phương tiện để giáo pháp trong cõi trời này. Đó thực sự là 
một trường hợp: 

— Tâm trí hiểu nhau mà không nói một lời. 

Khi họ tỏa ánh hào quang tới nhau trong cõi này, người kia hiểu được người nọ 
nói gì. Ý tưởng trao đổi với nhau qua ánh hào quang. “Phát ra sự giáo hóa 
trong sạch, ứng dụng vô cùng; hạng này gọi là Quang Âm Thiên.” Sự ứng 
dụng của hào quang thực vô hạn 


A-nan! Thử tam thắng lưu. Nhất thiết ưu sầu, sở bất năng bức. Tuy phi 
chánh tu, chân tam-ma-địa. Thanh tịnh tâm trung, thô lậu dĩ phục, danh 
vi nhị Thiền. 


A Nan! Ba bậc này tất cả lo buồn chẳng thể bức bách, dù chẳng phải 
chánh tu chơn Tam Ma Địa, nhưng nơi tâm trong sạch, những phiền não 
thô động đã uốn dẹp, gọi là Nhị Thiền. 


Giảng: “A Nan! Ba bậc này tất cả lo buồn chẳng thể bức bách.” Trong cõi trời 
của sơ thiền, họ không bị bức bách bởi phiền não và đau khổ. Tuy nhiên, họ 
vẫn có một chúc lo âu. Nếu có chuyện đưa đến, họ vẫn có một chúc khó khăn 
để buông bỏ mọi chuyện. Họ bị bân khuân vào việc. Nhưng ở cõi nhị thiền, 
không còn có lo âu phiền não, và không còn việc để bân khuân. Họ không để 
gì trong tâm. Họ khác hẫn với những người thường trên thế gian nầy, như họ 
không bân khuân với mọi chuyện qua lại hay dành cả ngày ngày lẫn đêm lâu 
âu mọi chuyện. “Bân khuân” có nghiã là bị trở trại, cản trở 


“Dù chẳng phải chánh tu chơn Tam Ma Địa, nhưng nơi tâm trong sạch, những 
phiền não thô động đã uốn dẹp.”. Những vị tu hành nầy tuy chưa phải chánh tu 
chơn Tam Ma Địa, nhưng họ đã đạt được một quả vị làm cho tâm trí được 
thanh tịnh. Những phiền não đã được kèm chế. Nhưng họ chưa hãng có thể 
kiềm chế những vọng tưởng trong tâm. Bề ngoài những vị tại cõi nhị thiền nhìn 
như sống không có phiền não và lo âu. 


Khi những vị tu hành ngồi thiền và nhập vào nhị thiền định, hơi thở của họ 
dừng lại. Trong sơ thiên, mạch máu dừng. Trong nhị thiền, hơi thở ngừng. 


Trong đây tuy nói rằng hơi thở dừng, quý vị còn nhớ những gì tôi nói trong bài 
trước về con trai và bé gái 2? 

Phương tiện tu hành của ngoại đạo và Phật đạo tu hành có vài chổ giống nhau. 
Bề ngoài nhiều chổ giống nhau, với vài chỉ tiết riêng biệt. Khi mạch máu dừng, 
không có nghiã là người ấy đã chết? Không, không phải như vậy. bởi vì bề 
ngoài mạch máu đã ngừng đập, mạch máu của chân tâm vẫn còn. Điều tương 
tự cũng áp dụng cho hơi thở. Hơi thở và mạch máu của chơn tâm vẫn còn đó 
và chiếm lấy. Cho nên mạch máu của thân có thể dừng đập. Trong cùng một 
cách, khi các bằng chứng bên ngoài của hơi thở chấm dứt trong nhị thiền, 
không có nghiã là người tu hành đã chết. Họ đã nhập định nhị thiền và đã đạt 
được sự thanh tịnh và phúc lạc. Tuy nhiên, chỉ việc và vật bên ngoài được 
thống chế. Không phải mọi thứ bên trong đã thống chế. Những vị này được gọi 
là Nhị Thiền 


TAM THIỀN 


1. A-nan! Như thị Thiên Nhân. Viên quang thành âm, phi âm lộ diệu. 
Phát thành tỉnh hạnh, thông tịch diệt lạc. Như thị nhất loại, danh 
thiểu tịnh Thiên. 


A Nan! Hào quang thành âm, dùng âm thanh tỏ bày diệu lý, thành hạnh 
tỉnh tấn, thông với sự vui tịch diệt, hạng này gọi là Thiếu Tịnh Thiên. 


Giảng: “A Nan! Hào quang thành âm, dùng âm thanh tỏ bày diệu lý, thành 
hạnh tinh tấn.” Đối với các vị tu hành ở đại vị nầy, hào quang đã trở thành âm 
thanh, và khi họ có thể phân biệt âm thanh này càng rõ ràng hơn, nó cho thấy 
một mức độ tinh tấn và tuyệt diệu của sự tu hành. 


“Thông với sự vui tịch diệt” qua tinh tấn và tuyệt diệu của sự tu hành. Tịch Diệc 
là vắng mặt của vọng tưởng. Vọng tưởng và vạn pháp đã tịch diệt, và họ được 
gọi là Thiểu Tịnh Thiên. Những vị tu hành cư ngụ tại cõi Thiểu Tịnh Thiên. 
Thân tâm đã đạt được một phần thanh tịnh. Chưa hoàn toàn thanh tịnh. 


2. Tịnh không hiện tiền, dẫn phát vô tế. Thân tâm khinh an, thành tịch 
diệt lạc. Như thị nhất loại, danh vô lượng tịnh Thiên. 


Cảnh “Tịnh Không” hiện tiền, chẳng có bờ bến, thân tâm nhẹ nhàng, 
thành sự vui tịch diệt, hạng này gọi là Vô Lượng Tịnh Thiên. 


Giảng: “Cảnh Tịnh Không hiện tiền, chẳng có bờ bến.” Họ đã được sự thanh 
tịnh và sau đó họ ngộ được chân lý Vô Vi. Khi hiểu được cái không, chân lý 
dẫn họ đến chỗ không có bờ bến. Sự thanh tịnh vô hạn. 


“Thân tâm nhẹ nhàng, thành sự vui tịch diệt.” Lúc này họ được hoàn toàn tự 
tại. Họ có tự chủ bản thân. Họ đã đạt được niềm vui của sanh diệt. Trong sanh 
có diệt, trong diệt có sanh. Một cái gì đó đã mất mà hầu hết mọi người không 
biết có thể xảy ra. Hầu hết mọi người tham lam vật chất ngoài, và vì vậy chúng 
đeo đuổi theo chúng. 

Bản chất của họ chảy ra thành cảm xúc; 

Cảm xúc của họ chảy ra thành ham muốn. 


Ý nghĩ ham muốn tình dục được tạo ra. Chúng trở thành cố định trong quan 
niệm rằng họ phải tìm một đối tượng. Rồi họ để ngọn lửa dục vọng bùng cháy 
và suốt đời đeo đuổi theo dục vọng. Đó là tình dục. Vậy có cần thiết phải có 
thứ gì bên ngoài thân để có niềm vui này không? Không, bởi vì trong Không 
có Sắc. Nếu quý vị hiểu, trong sắc có không. Quý vị sẽ nhận được cái Không 
và niềm vui tịch diệt từ trong đó. Kinh Kim Cang có nói: 

“Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc.” 


Niềm vui Tịch Diệt — Tịch Không — nó còn hơn cả 10 triệu lần so với niềm vui 
vật chất. Nếu quý vị muốn nhận được, trước quý vị phải từ bỏ sự ham muốn vật 
chất. Nếu quý vị không chịu bỏ các vật thể bên ngoài, chân không trong quý vị 
không thể hiện được. 


Ở đây, những vị chư thiên đã đi đến cảnh tịnh không, và thân tâm đã được nhẹ 
nhàng. Họ đã đạt được quả vị và hiểu được: “Sắc bất dị không, không bất dị 
sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc.” 

Đây không thể giả bộ được. Quý vị không thể nói quý vị đạt được quả vị nầy 
nếu chưa đạt. Không thể trải qua kinh nghiệm qua lời nói. Chỉ khi nào quý vị 
đạt được quả vị. Cũng giống như một người uống nước mới biết được nước 
lạnh hay nóng. Những vị đã đạt được quả vị tịch diệt nầy được cư ngụ tại cõi 
Vô Lượng Tịnh Thiên 


3. Thế giới thân tâm, nhất thiết viên tịnh. Tịnh đức thành tựu, thắng 
thác hiện tiền, quy tịch diệt lạc. Như thị nhất loại, danh biến tịnh 
Thiên. 


Thế giới và thân tâm, tất cả đều trong sạch, thành tựu đức tánh trong 
sạch, thắng cảnh hiện tiền, qui về cái vui tịch diệt, hạng này gọi là Biến 
Tịnh Thiên. 


Giảng: “Thế giới và thân tâm, tất cả đều trong sạch, thành tựu đức tánh trong 
sạch.” Trong cõi trời đã thảo luận trước đây, chỉ có thân và tâm được thanh 
tịnh. Những vị tu hành trong cõi trời này đang nói đã đạt được những thần 
thông như họ có thể thay đổi vị trí của trái đất. Trái đất tràn đầy ô nhiễm, 
nhưng họ có thể biến nó thành cực lạc. Chân lý nầy cũng giống như chân lý 
trong câu: 

Chân tâm là tịnh độ 

Bổn ngã là Phật A Di Đà 


Nếu tâm thanh tịnh, tịnh độ cũng thanh tịnh. Nếu tâm không thanh tịnh, quý vị 
sẽ không thấy được cái thanh tịnh của tịnh độ. Nếu quý vị có ở trong cõi tịnh 
độ nhưng lại không làm gì hết ngoài trừ khóc lóc suốt ngày, thì đâu có gì là 
hạnh phúc. Nếu quý vị ở cõi Ta Bà và quý vị vui vẽ từ sáng tới tối, vậy cũng 
như quý vị đang ở cõi cực lạc. Chân lý tại đây là “Vạn pháp duy tâm.” Chân lý 
vẫn nằm nơi đó, nếu quý vị có thể nhìn xuyên qua nó và buông thả vạn vật. 
Nếu có thể buông thả, quý vị sẽ được thoải mái và tự tại. Nếu quý vị không 
nhìn xuyên qua vạn vật để nhận ra cái tánh, và không buông bỏ nó xuống, quý 
vị sẽ không nhận được sự yên tĩnh trong hạnh phúc. 


Những vị chư thiên khi đạt được quả vị này, họ có được sự thanh tịnh trong 
thân tâm ý và cái tánh của vạn vật, ánh sáng của bổn ngã. Khi đó “thắng cảnh 


hiện tiền”. Mọi thắng cảnh có thể giải thích như thế nào? Đây là thắng cảnh hiện 
hiền trong tâm. 


Họ “qui về cái vui tịch diệt, hạng này gọi là Biến Tịnh Thiên.” Chẳng có một 
nào là không thật. Họ có thể thanh tịnh mọi thứ trong vạn pháp. 


A-nan! Thử tam thắng lưu, cụ đại tùy thuận. Thân tâm an ổn, đắc vô lượng 
lạc. Tuy phi chánh đắc, chân tam-ma-địa. an ổn tâm trung, hoan hỉ tất cụ, 
danh vi tam Thiền. 


A Nan! Ba bậc này đầy đủ công hạnh đại tùy thuận, thân tâm yên ổn, 
được sự vui vô lượng, dù chẳng phải thật đắc chơn Tam Ma Địa, nhưng 
nơi tâm yên ổn trọn đủ sự hoan hỷ, gọi là Tam Thiền. 

Giảng: “A Nan! Ba bậc này đầy đủ công hạnh đại tùy thuận.” Có nghiã là họ có 
hiểu được ý của người khác. Họ có thể làm người khác vui vẻ. “Thân tâm yên 


ổn, được sự vui vô lượng.” Họ không còn những vọng tưởng trong tâm, và 
thân của họ không còn đeo đuổi theo các vọng tưởng. Họ nhận được sự thanh 
tịnh trong thân tâm. Những vị trong cõi sơ thiền và nhị thiên đã buông bỏ được 
phiền não, đau khổ, lo lắng và lo âu. Những vị ở tam thiền không còn trải qua 
những phiền não như vậy nữa. Thân tâm của họ đã thanh tịnh và an lạc. 


Họ cũng đáng tin cậy. Họ đáng tin cậy như thế nào? Họ không có ý nghĩ tham 
vọng. Họ không còn phải suy nghĩ tìm kiếm người khác phái trong mọi ý nghĩ 
và trong mỗi hành động giống như các chúng sanh bình thường. Khi thâm tâm 
chưa được an lạc, vọng tưởng sanh ra sau khi vọng tưởng khi diệt. 


“À, cô ta sinh đẹp quá.” hay là “Chàng ta đẹp trai quá”. Suốt ngày suy nghĩ 
chuyện đó. Nhưng khi thân tâm được thanh tịnh — sự thanh tịnh diễn tả nơi đây 
— những mơ tưởng không còn vọng lên nữa. Mọi thứ điều quay về một vấn đề 
này. Tôi nói và tiếp tục nói, nhưng trong lời giải cuối, nó vẫn đưa quý vị đến 
nghiệp bởi vì một thứ này. Đó là một suy nghĩ vô minh, cái suy nghĩ thiếu hiểu 
biết đầu tiên, nó đã khuấy động rất nhiều tai họa mang đến hậu quả. Ái tình và 
dục vọng bắt đầu từ vô minh. Vì vậy, việc đâu tiên nhắc đến thập nhị nhân quả 
là Vô Minh. Từ vô minh đưa đến hành động, và từ hành động đưa đến ý thức. 
Khi ý thức nó hiện ra tên và hình thức. Tất cả bắt đầu ngay tại đó. 


Mặc dù những vị được mô tả ở đây chưa diệt hết vô minh, tuy nhiên họ đã có 
được hạnh phúc vô hạn. “Mặc dù chẳng phải thật đắc chơn Tam Ma Địa, nhưng 
nơi tâm yên ổn trọn đủ sự hoan hỷ”. Họ chưa có đại định, nhưng trong thanh 
tịnh, họ có được sự an lạc. Họ gọi là Tam Thiền. Khi quý vị đạt được quả vị tam 
thiền, những ý tưởng không còn hiện hữu. Quý vị sẽ nhận được chân lý tịch 
diệc. Có câu: 

Nhứt niệm bất sanh, toàn thể hiện 

Lục căn hốt động bị vân giá 


Một niệm không sanh, Phật tánh bổn lai liền hiển hiện, cho nên có câu: “toàn 
thể hiện”. Khi mắt nhìn và lỗ tai lắng nghe là bị chuyển động mà bị che khuất. 
Lục căn, lục trần, lục thức vừa động thì bị mây che phủ. Che mờ cái tự tánh, 
chân ngã. Trước khi đạt được quả vị này, bây gìờ được thảo luận, suy nghĩ 
của một người vẫn còn hoạt động. Ví dụ, khi mạch máu dừng lại, suy nghĩ vẫn 
còn, 


“Làm thế nào mạch máu dừng lại?” Và với một suy nghĩ nổi lên, mạch máu bắt 
đầu đập trở lại. Khi hơi thở dừng, một suy nghĩ “Tôi dừng thở”, và khi có suy 
nghĩ đó, hơi thở trở lại. Đó là việc xảy ra trước khi ý nghĩ dừng lại. Bây giờ, 
trong tam thiền, không có chuyện như vậy. Khi mạch máu dừng đập hay hơi 
thở dừng, bất cứ chuyện xảy ra, họ không quan tâm. Những suy nghĩ không 


còn nảy sanh nữa. Không còn một ý niệm. Kiếm không ra. Cho nên có câu: 
“Nhứt niệm bất sanh, toàn thể hiện”. Đây là trạng thái của địa vị tam thiền. 


Tứ THIỀN 


1. A-nan! Thứ phục Thiên Nhân. Bất bức thân tâm, khổ nhân dĩ tận. 
Lạc phi thường trụ, cửu tất hoại sanh. Khổ lạc nhị tâm, câu thời đốn 
xả. Thô trọng tướng diệt, tịnh phước tánh sanh. Như thị nhất loại, 
danh phước sanh thiên. 


Lại nữa A Nan! Cõi trời này, thân tâm chẳng bị bức bách, nhân khổ đã 
hết, biết sự vui chẳng thường trụ, lâu ắt biến hoại, hai tâm khổ vui nhất 
thời cùng xả, tướng thô đã diệt, tánh phước được sanh, hạng này gọi là 
Phước Sanh Thiên. 


Giảng: “Lại nữa A Nan! Cõi trời này, thân tâm chẳng bị bức bách, nhân khổ đã 
hết.” Tại thời điểm này, đau khổ, khó khăn, lo lắng và trở ngại không còn áp 
bức những người hành này về mặt thể chất hay tinh thần nữa. 


Họ không gieo nhân cho sự đau khổ, nhưng họ không thể trông cậy vào phước 
lạc vĩnh cửu. Cuối cùng nó sẽ trở nên biến hoại. Đột nhiên họ “biết sự vui chẳng 
thường trụ, lâu ắt biến hoại. Hai tâm khổ vui nhất thời cùng xả.” Khi họ tới cõi 
Phước Sanh Thiên và bám lấy sự an lạc nơi đó, họ đã sai lầm. Họ nên bỏ sự 
an lạc và đau khổ xuống, cho đến khi không còn cái vọng tưởng của khổ đau 
hay vọng tưởng của an lạc. Khi họ làm được vậy, họ sẽ có sự an lạc tịch diệt. 


“Tướng thô đã diệt, tánh phước được sanh.” Các phước lành chân thật là khi 
vọng tưởng không sanh, không khổ đau, không an lạc. Họ mới có được cái 
phước báo an lạc chân thật vĩnh cữu. Những vị tu hành được trụ tại cõi Phước 
Sanh Thiên 


2. Xả tâm viên dung, thắng giải thanh tịnh. Phước vô già trung, đắc 
diệu tùy thuận, cùng vị lai tế. Như thị nhất loại, danh Phước ái 
Thiên. 


Tâm xả viên dung, thắng giải trong sạch, được sự tùy thuận nhiệm mầu, 
cùng tột vị Lai, tánh phước chẳng ngăn ngại, hạng này gọi là Phước Ai 
Thiên. 


Giảng: “Tâm xả viên dung, thắng giải trong sạch.” Khi họ có thể viên dung 
phiền não và an lạc, phước lạc chân chánh hiện lộ. Khi họ đã hiểu được chân 
lý viên dung này, trí tuệ khai mở. Họ nhận được trí tuệ chân chính. Họ “được 
sự tùy thuận nhiệm mầu, cùng tột vị lai.” Không có gì có thể cản trở phước lành 
này. Độ lớn của nó quá lớn. Những phước lành này đưa đến cái khả năng tùy 
thuận với cuộc sống của chúng sanh. Loại tùy thuận như sau: 

Nếu chuyển về hướng đông, nó chảy về phía đông, 

Nếu chuyển về hướng tây, nó chảy về hướng tây, 


Giống như một con sông. Mọi thứ được thuận theo việc làm. Mọi việc làm đều 
đúng. Họ không bị sai lầm. Mọi thứ đều phù hợp với ý định của người. Tất cả 
mọi thứ hoàn toàn phù hợp với sự mong muốn của người khác. 


Tuy nhiên họ đi về làm một việc gì đó, việc đó thích hợp. Không có trở ngại xảy 
ra. Mọi chuyện họ làm, không bị rắc rối đến việc làm. Tất cả vấn đề được giải 
quyết. Đó là ý nghĩa của sự tùy thuận nhiệm mầu, cùng tột vị lai. Cái gì cùng 
tột vị lai? Đó là như vậy, giới hạn của tương lai. Còn gì để nói. Những vị thiên 
nầy cự tại cõi Phước Ái Thiên. 


3. A-nan! Tùng thị Thiên trung, hữu nhị kì lộ. Nhược ư tiên tâm, vô 
lượng tịnh quang. Phước đức Viên Minh, tu chứng nhỉ trụ. Như thị 
nhất loại, danh Quảng quả Thiên. 


A Nan! Từ cõi trời này tẻ ra hai đường: Nếu dùng tâm sáng tỏ đầy đủ 
phước đức trước kia để tu chứng an trụ, hạng này gọi là Quảng Quả 
Thiên. 

Giảng: “Anan, từ cõi thiên — đó là, từ cõi thứ hai của tứ thiền, Phước Ái Thiên 
— có hai đường để đi. "Một đường dẫn đến cõi Quảng Quả Thiên và đường kia 
dẫn tới Vô Tưởng Thiên. Không còn đường nào khác. 


“Những người mở rộng suy nghĩ trước đó” trạng thái của Phước Ái Thiên — 
dùng tâm sáng rõ đầy đủ phước đức trước kia để tu chứng an trụ. Đó là hạng 
tu hành cư ngụ tại cõi Quảng Quả Thiên. 

Đạo hạnh của họ đầy đủ và rộng lớn và phước đức được rất lớn, vì vậy họ có 
thể ở trong thiên đường này. 


4. Nhược ư tiên tâm, song yếm khổ lạc. Tỉnh nghiên xả tâm, tương tục 
bất đoạn. Viên cùng xả đạo, thân tâm câu diệt. Tâm lự hôi ngưng, 


Kinh ngũ bách kiếp. Thị nhân ký dĩ, sanh diệt vi nhân. Bất năng 
phát minh, bất sanh diệt tánh. Sơ bán kiếp diệt, hậu bán kiếp sanh. 
Như thị nhất loại, danh vô tưởng Thiên. 


Nếu nơi tâm trước kia, nhàm chán cả khổ vui, lại nghiền ngẫm cái tâm xả 
chẳng gián đoạn, trọn thành đạo xả, thân tâm tiêu diệt, lắng tâm bặt 
tưởng, trải qua năm trăm kiếp. Nhưng vì người ấy đã lấy cái sanh diệt làm 
nhân, thì chẳng thể phát minh tánh chẳng sanh diệt, nên nửa kiếp đầu thì 
diệt, nửa kiếp sau lại sanh, hạng này gọi là Vô Tưởng Thiên. 


Giảng: “Nếu nơi tâm trước kia, nhàm chán cả khổ vui, lại nghiền ngẫm cái tâm 
xả chẳng gián đoạn” sẽ mang lại con đường mới này. Nếu những vị trong cõi 
Phước Ái Thiên được mô tả trước đây có thể nhàm chán khổ vui, họ có thể từ 
bỏ cả hai. Họ nghiền ngẫm khổ vui, chẳng gián đoạn cho đến khi họ trọn thành 
đạo xả, thân tâm tiêu diệt, lắng tâm bặt tưởng. Lúc bây giờ, họ đã đạt được 
thiền định với tâm bặt tưởng. Họ trải qua năm trăm kiếp. Nhưng vì người ấy đã 
lấy cái sanh diệt làm nhân, thì chẳng thể phát minh tánh chẳng sanh diệt. Họ 
có mạng sống 500 đại kiếp, nhưng vì cái nhân họ tạo từ cái sanh diệt. 


“Nên nửa kiếp đầu thì diệt.” Đây là nói lên sự nhàm chán khổ lạc. Khi họ nhận 
biết chân lý của sự khổ vui, thì vọng tưởng không còn nảy sinh. Nhưng sau 
250 đại kiếp, họ lại nảy sanh vọng tưởng. “Nửa kiếp sau lại sanh.” Cái phước 
của †u hành thiền định vô tưởng đã hết. Khi phước báo hết, họ có những suy 
nghĩ sai với Tam Bảo. Khi vọng tưởng nảy sinh, đó là bước đầu cho số mạng 
đã hết, khi thiên định bị phá vợ họ chỉ trách tam bảo. Họ nói gì? “Đức Phật nói 
quả vị thứ tư thiền định là đã kết thúc sanh tử, và không bị luân hồi. Bây giờ, 
tôi đã đạt được tứ thiền, tại sao tôi phải bị trôi vào sáu cõi luân hồi.” 

Đó là cách họ chỉ trách tam bảo. Thật ra, tứ thiên mà họ đã đạt được không 
phải là tứ thiền của A La Hán. Nó không bằng quả vị đầu tiên của A La Hán. 
Họ đã lầm lẫn với suy nghĩ họ đã vào địa vị thứ tư A La Hán. Họ đạt được quả 
vị tứ thiền và nghĩ rằng đó là địa vị thứ tư của A La Hán. Người tu hành không 
có trí thức lầm lẫn. Những vị đi theo con đường này được trụ tại cõi Vô Tưởng 


A-nan! Thử tứ thắng lưu, nhất thiết thế gian. Chư khổ lạc cảnh, sở bất 
năng động. Tuy phi vô vi, chân bất động địa. Hữu sở đắc tâm, công dụng 
thuần thục, danh vi tứ Thiền. 


A Nan! Bốn bậc này tất cả cảnh khổ vui của thế gian chẳng thể lay động, 
dù chẳng phải là chỗ chơn bất động của đạo vô vi, nhưng nơi tâm có sở 
đắc, công dụng thuần thục, gọi là Tứ Thiền. 


Giảng: “A Nan! Bốn bậc này tất cả cảnh khổ vui của thế gian chẳng thể lay 
động.” Họ trải qua đau khổ hay phước lạc, tâm họ không thay đổi. Họ trải qua 
đau khổ hay phúc lạc, tâm trí họ không di chuyển. 


“Dù chẳng phải là chỗ chơn bất động của đạo vô vi.” Họ vẫn có thể tự chủ và 
không bị lay động. Nhưng đó là bị ép buộc, họ chưa đắc được quả vị cao hơn. 
Bởi vì “nơi tâm có sở đắc.” Trong tứ thiền, họ vẫn còn có suy nghĩ về quả vị. 
Thí dụ như vị vô học nghĩ rằng họ đã đạt được quả vị thứ tư A La Hán. “Công 
dụng thuần thục.” Họ đã đạt được địa vị cao nhất trong việc tu hành, đối với 
từng tu của họ. Họ được gọi là Tứ Thiền. Đây là cõi tứ thiền 


NGŨ TỊNH CƯ THIÊN 


A-nan! Thử trung phục hữu, ngũ bất hoàn thiên. Ư hạ giới trung, cửu 
phẩm tập khí, câu thời diệt tận. Khổ lạc song vong, hạ vô bốc cư. Cố ư xả 
tâm, chúng đồng phần trung, an lập cư xử. 


Ở đây, còn có năm bậc Bất Hoàn Thiên, đã dứt sạch chín phẩm tập khí 
của cõi dưới, khổ vui đều hết, chẳng định cư ở cõi dưới, nên an lập chỗ ở 
nơi tâm xả của đồng phận chúng sanh. 

Giảng: “Ở đây, còn có năm bậc Bất Hoàn Thiên.” Năm tầng trên này đôi khi 
được coi là một trong số cõi trời của tứ thiền. Tuy nhiên, năm cõi này là nơi ở 
của các hiền nhân, và do đó khác với các cõi trời của nhất, nhì, tam hay tứ 
thiên. Những người đã được thọ ký quả vị A-hán cư ngụ trong năm cõi trời Bất 
Hoàn Thiên. 


Họ “đã dứt sạch chín phẩm tập khí của cõi dưới, khổ vui đều hết, chẳng định cư 
ở cõi dưới.” Chín loại thói quen đề cập đến chín loại đầu tiên của 81 loại ảo 
tưởng của ý. Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết ở đây. Những sinh mệnh này 
không phải quay trở lại bất cứ đâu tại điểm này. Họ sẽ không quay trở lại cõi 
thấp hơn. 


Họ “an lập chỗ ở nơi tâm xả của đồng phận chúng sanh.” Vô số chúng sinh đạt 
đến địa vị này, họ sống chung với nhau trong sự trống rỗng trên một đám mây 
che chở trái đất. Những người ở đó là những hiền nhân đã đạt đến địa vị Bất 
Hoàn Thiên 


1. A-nan! khổ lạc lưỡng diệt, đấu tâm bất giao. Như thị nhất loại, danh 
vô phiần Thiên. 


Vậy, khổ vui đã diệt, ưa ghét chẳng sanh, hạng này gọi là Vô Phiền Thiên. 


Giảng: Họ không có những suy nghĩ về đau khổ và họ không có suy nghĩ của 
phúc lạc, và vì vậy không có sự tham gia vào cuộc đấu tranh giữa đau khổ và 
an lạc. Những người không trải nghiệm trận chiến giữa đau khổ và an lạc là 
những hạng người gọi là Vô Phiền Thiên. Các chúng sinh trên cõi thiên này 
không có bất kỳ phiền não nào cả. 


2. Kỳ quát độc hành, nghiên giao vô địa. Như thị nhất loại, danh vô 
nhiệt Thiên. 


Tự tại phóng xả, chẳng có năng sở, tâm chẳng đối đãi, hạng này gọi là Vô 
Nhiệt Thiên. 

Giảng: “Tự tại phóng xả, chẳng có năng sở, tâm chẳng đối đãi.” là chúng sinh 
từ cõi thiên đàng trước kia, những người đã có tiến bộ trong tu hành. Trong cõi 
đầu tiên của ngũ tịnh cư thiên, họ đã không tham gia vào tranh chấp giữa 
những suy nghĩ của đau khổ và phúc lạc. Điều này có nghĩa là về mặt cơ bản, 
họ không có những suy nghĩ như vậy. Mặc dù đôi khi có một chút suy nghĩ đó 
có thể nảy sinh. Họ đôi khi vẫn có đôi chút phân tâm. Nhưng ở cõi này, trong 
cõi Vô Nhiệt Thiên, họ nhìn sâu vào sự tham gia vô ý nghiã, cho đến khi họ đạt 
tới điểm mà họ không thể còn phát khởi những loại tư tưởng đó trong tâm. Đối 
với những vị chư thiên này, những ý nghĩ như vậy không bao giờ nảy sinh. Họ 
là một trong số những vị Vô Phiền Thiên. Họ không còn sân hận và rất bình 
tĩnh trong mọi hoàn cảnh 


3. Thập phương thế giới, diệu kiến viên trừng. Cánh vô trần tượng, 
nhất thiết trầm cấu. Như thị nhất loại, danh thiện kiến Thiên. 


Mười phương thế giới, diện kiến trong lặng, chẳng còn tất cả cấu nhiễm 
của cảnh trần, hạng này gọi là Thiện Kiến Thiên. 


Giảng: “Mười phương thế giới, diện kiến trong lặng, chẳng còn tất cả cấu nhiễm 
của cảnh trần.” Tầm nhìn của họ là tinh tế và hoàn hão cũng như hoàn toàn 


sáng rõ — không đục hoặc bối rối. Quan điểm của họ là không chứa ý kiến bất 
bình. Tầm nhìn của họ được cho là hoàn hảo và rõ ràng bởi vì nó không còn ô 
nhiễm. Tất cả các Pháp phỉ báng được dập tắt. Vô minh và vọng tưởng nhiều 
như bụi cát đã bị loại bỏ. Những hạng cõi thiên này gọi là Thiện Kiến Thiên 


4. Tinh kiến hiện tiền, đào chú vô ngại. Như thị nhất loại, danh thiện 
hiện Thiên. 

Diệu kiến hiện tiền, biến tạo vô ngại, hạng này gọi là Thiện Hiện Thiên. 
Giảng: Mọi sự trong cõi thiên ở phần trên mà các vị chư thiên đều thấy là tốt. 
Hiện nay, với biểu hiện của tầm nhìn thanh tịnh này, mọi thứ họ thấy vượt trội 
hơn bất cứ điều gì họ từng thấy trước đây. Cõi thiên này thanh tịnh hơn nhiều 
so với cõi trời đã được mô tả trước. Danh từ “biến tạo” đề cập đến quá trình nấu 
chảy, đúc, và thời trang. Nó giống như việc nung nóng thực hiện trong lò nung 
hoặc tạo hình trên đá sắc. Những gì biến tạo ở đây là tâm trí và bản chất của 
một hiền nhân để tâm trở thành kiên cố không bị cản trở và thoải mái theo mọi 
hoàn cảnh. Đây là những vị hiền nhân cư ngụ tại cõi Thiện Hiện Thiên. 


5. Cứu cánh quần kỷ, cùng sắc tánh tánh, nhập vô biên tế. Như thị 
nhất loại, danh Sắc cứu kính Thiên. 


Sắc trần từ tướng lăng xăng đến chỗ cứu cánh chẳng động, cùng tột tánh 
sắc chẳng có bờ bến, hạng này gọi là Sắc Cứu Cánh Thiên. 

Giảng: “Sắc trần từ tướng lăng xăng đến chỗ cứu cánh chẳng động.” Cứu cánh 
có ý nghĩa của tột đỉnh hoặc sự hoàn hảo. “Mức độ tinh tế” ám chỉ đến sự tách 
rời khỏi ham muốn. Họ đạt được cuối bản chất của tánh không và bản chất của 
hình thức họ bước vào cùng tột tánh sắc chẳng có bờ bến, hạng này gọi là Sắc 
Cứu Cánh Thiên. Họ đạt tới bước vị cuối cùng của sắc giới 


A-nan! Thử Bất hoàn Thiên. Bỉ chư tứ Thiền, tứ vị Thiên Vương. Độc hữu 
khâm văn, bất năng tri kiến. Như kim thế gian, khoáng dã thâm sơn, 
Thánh đạo tràng địa. Giai A-la-hán, sở trụ trì cố. Thế gian thô nhân, sở bất 
năng kiến. 


A Nan! Với các cõi Bất Hoàn Thiên này, chỉ riêng bốn vị Thiên Vương cõi 
Tứ Thiền mới được nghe biết, nhưng chẳng thể thấy biết. Như nay trong 
thế gian, nơi núi sâu rừng thắm, những đạo tràng của bậc thánh, đều có 
các vị A La Hán trụ trì, mà người thế tục chẳng thể thấy. 


Giảng: “A Nan! Với các cõi Bất Hoàn Thiên này, chỉ riêng bốn vị Thiên Vương 
cõi Tứ Thiên mới được nghe biết.” Những vị thiên vương ở cõi tứ thiền chỉ biết 
tới những cõi Bất Hoàn Thiên qua nghe danh tiếng. Họ nghe nhưng chẳng thấy 
biết. 

Cũng giống như nay trong thế gian, nơi núi sâu rừng thẳm, những đạo tràng 
của bậc thánh, đều có các vị A La Hán trụ trì, mà người thế tục chẳng thể thấy. 
Các hiền nhân có bồ đề tâm ở những nơi mà mọi người không thể tới. Những 
người sống ở những nơi như vậy là những vị đại A La Hán và Đại Bồ Tát. Sự 
hiện diện của họ là một ảnh hưởng hỗ trợ trên các lĩnh vực họ sống. Những 
người bình thường không bao giờ thấy những vị thánh nhân này. Mặc dầu tất 
cả đều sống trong cùng một thế giới, mọi người không thể thấy các hiền nhân. 
Nên trên kinh văn, ngũ tịnh cư thiên cư ngụ nơi cõi yên tịnh xa xôi. Những chư 
thiên ở tứ thiền không biết nơi cư ngụ của các hiền nhân cư trú 


A-nan! Thị thập bát Thiên, độc hành vô giao, vị tận hình lụy. Tự thử dĩ 
hoàn, danh vi sắc giới. 


A Nan! Mười tám cõi trời kể trên, dù thoát khỏi cảnh dục, nhưng chưa 
thoát khỏi sắc thân, gọi là Sắc Giới. 

Giảng: “A Nan! Mười tám cõi trời kể trên, dù thoát khỏi cảnh dục, nhưng chưa 
thoát khỏi sắc thân.” Mười tám cõi thiên là ba cõi trong nhất nhi tam thiền 
(3x3=9), 4 cõi trong tứ thiền, và 5 cõi ngũ tịnh cư thiên. Những cõi này tập 
trung lại thành cõi sắc giới. 


Đối với việc tu hành trong sự không va chạm, những vị chư thiên điều có cách 
nhìn nhận nhân quả. Họ đã diệt trừ những tham vọng và vượt tới cõi đó, nhưng 
chưa thoát khỏi sắc thân. Cõi sắc giới bao gồm những vị Bất Hoàn Thiên. Tuy 
nhiên, vì những cõi này có những vị hiền nhân cư ngụ, họ thực sự nằm trong 
một chư cấp riêng biệt. Trong kinh, văn bản so sánh các vị hiền nhân sinh sống 
ở nơi hẽo lánh mà mọi người không biết đến. Đây được gọi là cõi Sắc Giới 
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Phục thứ A-nan, tùng thị hữu đính, sắc biên tế trung. Kỳ gian phục hữu, 
nhị chủng kì lộ. Nhược ư xả tâm, phát minh trí tuệ. Tuệ quang viên thông, 
tiện xuất trần giới. Thành A-la-hán, nhập Bồ-tát thừa. 


Lại nữa A Nan! Từ trên đảnh của Sắc Giới, lại tế ra hai đường: Nếu nơi 
tâm xả, phát minh trí huệ, sáng suốt viên thông, bèn ra cõi trần, thành A 
La Hán, vào Bồ Tát Thừa, hạng này gọi là Hồi Tâm Đại A La Hán. 

Giảng: “Lại nữa A Nan! Từ trên đảnh của Sắc Giới, lại tế ra hai đường.” Tại thời 
điểm này có một nẽo đường khác. “Nếu nơi tâm xả.” Một khi họ thực hành từ 
bỏ các tướng sắc, họ có thể khai mở trí tuệ. “Phát minh trí huệ, sáng suốt viên 
thông.” và họ không còn bị cản trở. Và họ thoát ra cõi trần gian. Họ có thể rời 
khỏi 3 cõi (cõi người, a-tu-la, trời) bằng cách đi con đường này và hoàn thành 
A La Hán. Họ đạt được quả vị A-La-Hán và đi vào dòng đại thừa Bồ Tát Đạo. 
Những vị tu hành này gọi là Hồi Tâm Đại A La Hán. Đó có nghiã là họ đã quay 
từ tiểu sang đại. Họ đã quay từ tiểu thừa, và xu hướng đến đại thừa. 


1. Như thị nhất loại, danh vi hồi tâm, đại A-la-hán. Nhược tại xả tâm, xả 
yếm thành tựu. Giác thân vi ngại, tiêu ngại nhập không. Như thị 
nhất loại, danh vi không xứ. 


Nếu nơi tâm xả được thành tựu, thấy thân chướng ngại, tiêu ngại vào 
không, hạng này gọi là Không Xứ. 

Giảng: Chúng ta đã kết thúc cuộc thảo luận về tứ thiền và bây giờ bắt đầu giải 
thích về tứ không xứ. “Nếu nơi tâm xả được thành tựu, thấy thân chướng ngại.” 
Những vị chư thiên đã buông xả phúc lạc và từ chối sự đau khổ. Họ biết rằng 


thân là một trở ngại trong tu hành. Họ “tiêu ngại vào không, hạng này gọi là 
Không Xứ.” Họ không muốn bị cản trở bởi bất cứ điều gì, và như vậy họ hồi 
quang phản chiếu và thấy thân thể là huyễn như hư không. Theo cách này, họ 
quét sạch mọi trở ngại. Những vị này đi theo con đường khác và đi vào cõi 
Không Xứ. 


2. Chư ngại ký tiêu, vô ngại vô diệt. Kỳ trung duy lưu, A-lại-da thức. 
Toàn ư mạt na, bán phần vi tế. Như thị nhất loại, danh vi thức xứ. 


Chướng ngại đã tiêu, vô ngại vô diệt, trong đó chỉ còn A Lại Da Thức và 
nửa phần vi tế của Mạt Na Thức; hạng này gọi là Thức Xứ. 


Giảng: “Chướng ngại đã tiêu, vô ngại vô diệt. ” Tại đỉnh của Tứ Thiền, những 
chư thiên muốn tiến lên phía trên, cảm thấy rằng thân thể là vật cản trở. Vì vậy, 
họ xóa bỏ các chướng ngại và bước vào tánh không. Bây giờ họ đã tiến tới cõi 
vô sắc giới, không có trở ngại nào khác về dạng vật chất. Không có vật chướng 
ngại, cho nên không có gì để dập tắt. 


“Trong đó chỉ còn A Lại Da Thức và nửa phần vi tế của Mạt Na Thức.” Vào thời 
điểm này không có thân thể, chỉ còn thức. Thức đó là A Lại Da Thức, hay là 
thức thứ tám, được gọi là tạng thức. “Tạng” thực ra là Kho Tạng của Phật tánh. 
Nhưng vào thời điểm này, thức chưa hoàn toàn trở về bản tánh của Như Lai, 
và vì vậy nó vẫn được gọi là thức. Mỗi hành động, mỗi lời nói, một việc quý vị 
làm và giao tiếp trong hằng ngày được ghi lại trong thức thứ tám này. Cho các 
vị tu hành này, A Lại Da Thức và nửa phần vi tế của Mạt Na Thức. Mạc Na 
Thức là cái thức thứ bảy, được gọi là thức giao tiếp. Biến đổi diển ra trong thức 
này. 


Nói đúng ra là vô minh nảy sinh trong thứ thứ tám, nhưng tại đây, nó rất gần để 
trở thành đại viên cảnh trí và được tự tại không ô uế. Chỉ khi nào các tin tức 
được lưu giữ trong thức thứ tám chạy đưa qua thức thứ bảy thì nó trở nên ô uế. 
Bây giờ, tuy nhiên, ngay cả Mạt Na Thức cũng chỉ hoạt động ở một nửa phần 
và do đó sự ô nhiễm vẫn còn cực kỳ tinh tế. “Những chúng sinh này là trong số 
những người ở Thức Xứ. Họ được tái sanh trong cõi Thức Xứ 


3. Không sắc ký vong, thức tâm đô diệt. Thập phương tịch nhiên, 
huýnh vô du vãng. Như thị nhất loại, danh vô sở hữu xứ. 


Sắc và Không đã tiêu, tâm thức đều diệt, mười phương tịch lặng, chẳng 
có chỗ đến; hạng này gọi là Vô Sở Hữu Xứ. 


Giảng: Khi họ đạt đến địa vị này, mọi thứ đều là không. Đây thực sự là một 
trường hợp: 

Ngôi nhà bị phá hủy, 

Mọi người đã biến mất. 

Không còn lời để nói 

Mọi thứ đã biến mất. “Sắc và Không đã tiêu, tâm thức đều diệt.” Ngôi nhà bị 
phá hủy, mọi người đã biến mất. Nơi quả vị trước, vẫn còn nữa Mạc Na Thức, 
nhưng tại quả vị này, thức thứ bảy đã mất. Khó mà dùng chữ để diển tả. Nếu 
quý vị không còn dùng thức, vậy làm sao quý vị có thể nói chuyện? Vậy thì 
không còn gì để nói nữa. 

“Mười phương tịch lặng, chẳng có chỗ đến.” Tất cả thế gian trong khắp mười 
phương pháp giới đều biến mất. Một bầu trời tĩnh lặng tràn ngập. Không có nơi 
nào để đi. Cũng không có bất cứ nơi nào để đến. Không đến cũng không đi. 


“Hạng này gọi là Vô Sở Hữu Xứ.” Mặc dù không có gì. Dù sao bản chất của 
những chúng sinh này vẫn còn. Bản chất của họ cũng giống như tánh Không. 
Vì vậy, các vị Vô Sở Hữu Xứ vẫn có tuổi thọ. Nó dài bao lâu? 6000 đại kiếp. 
Tuổi thọ của các vị chư thiên và chiều cao của họ tăng lên rất lớn giữa sắc giới 
và vô sắc giới. Tôi chưa nhắc tới bề cao, họ rất là to lớn. Tôi sẽ đợi tới phần 
cuốn và và gây ấn tượng với bạn với một số khổng lồ. Nếu bạn muốn biết tất cả 
các con số ở giữa, bạn có thể tra cứu thêm. 


Nơi đây là cõi thiên từng cao thứ hai đến cuối cùng, và tuổi thọ của chư thiên 
là sáu vạn đại kiếp. Chúng tôi gọi nó là tuổi thọ, nhưng thực ra những vị chư 
thiên này ở trong định lâu rồi. Vào cuối thời gian đó, thời gian định lực của họ 
bị phá hủy, và sau đó họ lại một lần nữa tái sanh vào cõi khác. Không chắc 
chắn họ sẽ tái sinh vào trong cõi nào. Đây là những chúng sinh cư ngụ trong 
cõi Vô Sở Hữu Xứ 


4. Thức tánh bất động, dĩ diệt cùng nghiên. Ư vô tận trung, phát tuyên 
tận tánh. Như tồn bất tồn, nhược tận phi tận. Như thị nhất loại, danh 
vi phi tưởng, phi phi tưởng xử. 


Dùng tánh thức chẳng động để diệt sự nghiền ngẫm, thành ra ở nơi vô 
tận lại tỏ bày tánh tận, như còn mà chẳng còn, tận mà chẳng tận, hạng 
này gọi là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 


Giảng: Đây là cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, cõi từng cao nhất. Tuổi thọ 
của các vị chư thiên là 80000 đại kiếp. Tuy nhiên, sau khi tận hưởng một thời 
gian phước lành trên trời, họ vẫn rơi vào sanh tử. Trong cõi Thức Xứ, ý thức 
thỉnh thoảng vẫn hoạt động, nhưng bây giờ nó không hề lay chuyển. 


“Dùng tánh thức chẳng động để diệt sự nghiền ngẫm.” Cuối cùng thậm chí 
nghiềm nghẫm và các phương tiện tu hành trí tuệ đều kết thúc. “Thành ra ở nơi 
vô tận lại tỏ bày tánh tận.” Nơi “vô tận” đền cập đến sự vắng mặt của mọi thứ, 
như đã mô tả. Trong nơi vô tận, họ lại bày tỏ tánh tận. Và khi họ bày tỏ tánh 
tận, “như còn mà chẳng còn, tận mà chẳng tận”. Mọi thứ tuy có mà chẳng có. 
“Hạng này gọi là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.” 


Ở những cõi trước, một chút suy nghĩ còn lại, nhưng tại quả vị này, suy tưởng 
không hoạt động. Họ ở trong định 8 vạn đại kiếp. Họ là những vị chư thiên có 
tuổi thọ dài nhất. 

Những người tu hành tới quả vị này không còn nảy sinh những ý tưởng nữa. 
Nhưng khi ý tưởng nảy sinh, họ vẫn bị rơi vào nẽo luân hồi trong tương lai. Họ 
phải trải qua việc đó. 

Ví dụ, có một người †u hành trong quá khứ đã tu luyện định lực Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng, và anh ta có thể bước vào cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Một 
ngày nọ, khi anh ta đang tu hành tại bờ biển và đang trên bờ vực sắp nhập 
định, một con cá trong nước quấy rầy anh ta. Trong chánh điện, những người 
chuyên nói chuyện được cho là một câu súng đại liên. Họ lúc nào cũng nghĩ ra 
cách làm phiền người khác qua những câu hỏi hay trò chuyện để quấy rộn 
chánh điện. Tạo ra những xáo trộn cũng giống như những con muỗi kiến gián 
gây phiền não. 


Trong trường hợp này, đó là một con cá tạo ra sự xáo trộn. Nó lướt nhảy trên 
mặt nước với một tiếng “plunk”, và những kỳ công nhào lộn làm phân tâm 
người tu nhập định. Không thể nhập định, vị tu hành này rất giận dữ và nghĩ 
rằng: “Thật là một con cá phiền phức. Tôi muốn nhập định, và nó lại đến và 
làm phiền tôi. Tôi chưa có thần thông, nhưng khi tôi có được thần thông. Tôi sẽ 
hoá thành một người đánh cá và bắt ăn mầy. Cho mầy biết tội phá phách tu 
hành của tao. 

Dĩ nhiên khi anh ta giận dữ, con cá không còn nhảy lộn nữa. Nó sợ và lội đi 
mất. Vị tu hành được yên tĩnh và đạt được quả vị và tái sinh ở cõi Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ. Tuy nhiên sau khi vị nầy hưởng được 8 vạn đại kiếp tại cõi 
trời, quý vị đoán thử chuyện gì sẽ xảy ra. Nhân quả chín mùi từ một vọng 
tưởng giận dữ anh ta đã có tại bờ biển hôm đó. Anh ta bị rớt xuống luân hồi tái 
sanh làm một con cá thu lớn. Suốt nhiều kiếp luân hồi ăn cá nhỏ. Luân hồi mãi 


cho đến kiếp đức Phật Thích Ca bước vào thế giới và ghé tới bãi biển và thuyết 
Phật Pháp cho anh ta nghe. Và lúc đó anh ta mới thoát ra kiếp làm cá và tái 
sanh làm người. Và anh ta xuất gia và tu hành, và lần nầy anh ta đạt được quả 
vị A La Hán. 


Dù bạn làm gì trong tu hành, đừng có bực bội. Cho dù mọi người có tốt với bạn 
hay không, bạn nên duy trì những suy nghĩ của lòng từ bi đối với họ, những 
suy nghĩ từ bi. Đừng có hận thù với bất cứ ai, đừng buồn bã vì họ. Sẽ không 
thành vấn đề nếu bạn đắc quả vị tu hành và vượt qua 6 nẽo luân hồi. Nhưng 
nếu quý vị vẫn còn trong sáu nẽo luân hồi, quý vị phải trải qua luận nhân quả 
cho sự hận thù của bạn. Có một câu nói xưa nói rằng: 

Bạn có thể quậy nước của một nghìn con sông, 

Nhưng bạn đừng não loạn thiền định của một vị tu hành. 


Làm phiền một người tu hành và khiến anh ta tức giận là một vấn đề quan 
trọng, vì nhân quả chín mùi trong tương lai. 


Thử đẳng cùng không, bất tận không lý. Tùng Bất hoàn Thiên, Thánh đạo 
cùng giả. Như thị nhất loại, danh bất hồi tâm, độn A-la-hán. 


Hạng này xét cùng cái Không, nhưng chẳng tột lý Không; nếu từ thánh 
đạo Bất Hoàn Thiên mà xét cùng, hạng này gọi là Bất Hồi Tâm Độn A La 
Hán. 


Giảng: “Hạng này xét cùng cái Không, nhưng chẳng tột lý Không; nếu từ thánh 
đạo Bất Hoàn Thiên mà xét cùng.” Quý vị còn nhớ tại cõi trời sắc giới, con 
đường tu hành chia ra 2 hướng. Một hướng tới quả vị A La Hán, có thể hồi 
quang phản chiếu. Bây giờ những vị tu hành đã đến con đường chót, không 
còn nẽo nào để đi nữa, những vị tu hành mà không hồi quang phản chiếu. Họ 
không thấu rõ pháp tánh không. Họ tuy có tu hành, nhưng họ không hiểu rõ. 
Họ không có chánh trí chánh huệ. “Hạng này gọi là Bất Hồi Tâm Độn A La 
Hán.” Họ không có trí huệ chân chánh. Họ không thể quay bánh xe tiểu thừa 
thành đại thừa. “Độn” có nghiã là ngu ngốc và ngu si đần độn. 


Nhược tùng vô tưởng, chư ngoại đạo Thiên, cùng không bất quy. Mê lậu 
VÔ văn. Tiện nhập luân chuyển. 

Nếu từ Vô Tưởng Thiên của ngoại đạo mà chấp thật Không, chẳng biết 
quày đầu, mê muội hữu lậu, chẳng nghe chánh pháp, bèn vào luân hồi. 


Giảng: “Nếu từ Vô Tưởng Thiên của ngoại đạo mà chấp thật Không, chẳng biết 
quày đầu, mê muội hữu lậu.” Những vị trong cõi này và những vị trong 4 cõi vô 
sắc giới sẽ đi vào cuối nẽo đường này và chấp vào cái không, và không biết 
cách để trở về với chân tâm bổn tánh. Họ đi tới và trở thành mê muội và ngu si 
đần độn. “Chẳng nghe chánh pháp, bèn vào luân hồi.” Trong tu hành, quý vị 
phải giữ tâm ngay thẳng và đừng đi tới con đường sai lầm. 


A-nan! Thị chư Thiên thượng, các các Thiên Nhân. Tức thị phàm phu, 
nghiệp quả thù đáp, đáp tận nhập luân. Bỉ chi Thiên Vương, tức thị Bồ 
Tát. Du tam ma đề, tiệm thứ tăng tiến. Hồi hướng Thánh luân, sở tu hành 
lộ. 

A Nan! Những cõi trời kể trên, mỗi mỗi đều là phàm phu đền trả nghiệp 
quả, khi nghiệp quả trả hết bèn vào luân hồi. Thiên Vương các cõi ấy, đều 
là Bồ Tát tu Tam Ma Địa, lần lượt tiến lên, hướng về đường tu của Bậc 
Thánh. 

Giảng: “A Nan! Những cõi trời kể trên, mỗi mỗi đều là phàm phu.” Quý vị đừng 
nghĩ rằng họ đã thành công trong việc tu hành. Họ vần là phàm phu. Họ vẫn 
chưa đắt được quả vị. Họ vẫn phải “đền trả nghiệp quả.” Tuy sống được lâu dài, 
họ vẫn phải trả những nợ khi nghiệp quả đi đến tới họ. “Khi nghiệp quả trả hết 
bèn vào luân hồi.” 

“Thiên Vương các cõi ấy, đều là Bồ Tát”. Họ là các vị Bồ Tát hóa thân “tu Tam 
Ma Địa lần lượt tiến lên, hướng về đường tu của Bậc Thánh.” Họ tiến lên đắc 
quả vị, giác ngộ. Học được thọ ký và hướng về đường tu hành của các vị bậc 
thánh. Con đường tu hành cũng như con đường tu hành của các vị tu hành 
khác. 


A-nan! Thị tứ không thiên, thân tâm diệt tận. Định tánh hiện tiền, vô 
nghiệp quả sắc. Tòng thử đãi chung, danh vô sắc giới. 


A Nan! Cõi Tứ Không này, thân tâm dứt sạch, tánh định hiện tiền, chẳng 
có sắc thân của nghiệp quả; từ đây đến cùng, gọi là Vô Sắc Giới. 

Giảng: “A Nan! Cõi Tứ Không này.” Đó là: 

1. Không Xứ 

2. Thức Xứ.. 

3. Vô sở hữu xứ 

4. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 


Đây là ” thân tâm dứt sạch, tánh định hiện tiền, chẳng có sắc thân của nghiệp 
quả.” Họ không còn thân hình, và họ không còn dùng ý mà dùng thức bất 
động. Bản chất của định lực hiện tiền. Họ đã thoát ra khỏi cõi sắc giới. Họ 
không còn phải trải qua những cõi trời sắc giới. Họ là những vị trong cõi “Vô 
Sắc Giới.” Đây là cõi cuối cùng trong tam giới. Bốn cõi trên là cõi trời vô sắc 
giới. Đây là cõi trời cao nhất. 


Thử giai bất liễu, diệu giác minh tâm. Tích vọng phát sanh, vọng hữu tam 
giới. Trung gian vọng tùy, thất thú trầm nịch. Bổ-đặc-già-la, các tùng kỳ 
loại. 


Ấy đều do chẳng rõ diệu tâm sáng tỏ, tích chứa vọng tưởng, chấp thân 
trung ấm, tùy loại thọ sanh, vọng có tam giới, nên vọng theo bảy loài mà 
chìm đắm. Bổ-đặc-già-la, tùy nghiệp mà luân hồi 

Giảng: Những chúng sinh trong tam giới “ấy đều do chẳng rõ diệu tâm sáng 
tỏ”. Họ không có đủ trí huệ để thấu hiểu và đi đến giác ngộ. Họ “tích chứa vọng 
tưởng, chấp thân trung ấm, tùy loại thọ sanh, vọng có tam giới.” Từ trong tâm 
chứa đầy vọng tưởng, sự sai lầm hiện tiền. Vô minh được sanh ra trong bản 
chất của chân lý. Cả tam giới được tạo ra bởi sự vô minh của chúng sanh. Khi 
“nên vọng theo bảy loài mà chìm đắm.” Chúng ta thường nhắc tới sáu cõi luân 
hồi, nhưng tại đây kinh nhắc tới bảy. Bởi vì con đường của vô sắc giới bao gồm 
trong đây. 7 loài đó là: 

Cõi Thiên, A Tu La, Tiên, Người, Súc sanh, Ma Quỷ, Địa Ngục 

Chúng đầu thai lên rồi xuống, đột nhiên tái sanh trên cõi trời và rớt xuống địa 
ngục. Họ đi từ cõi người qua cõi ngạ quỷ. Đó là “Chìm Đắm”. “Bổ-đặc-già-la, 
tùy nghiệp mà luân hồi” “Bổ-đặc-già-la” là tiếng Phạn có nghiã là chúng sanh. 
“tùy nghiệp mà luân hồi” có nghiã là chúng sanh luân hồi tuy theo nghiệp quả 
báo mà họ đã gây ra. Nếu họ là các vị tiên thần, họ sẽ theo người cùng loại. 
Nếu thiện quả thì vào cõi trời, và họ tập trung với các chư thiên khác. Nếu họ 
sanh làm A Tu La, họ tập trung với các vị A Tu La khác. Các chúng sanh khác 
cũng như vậy 


A TU LA 


* * * 


Phục thứ A-nan, thị tam giới trung, phục hữu tứ chủng, A-tu-la loại. 


Lại nữa A Nan! Trong tam giới còn có 4 loại A Tu La: 


Giảng: “A Tu La” là tiếng Phạn. Đôi khi nó được dịch là “không phải thần”. Đó 
bởi vì một số A Tu La có các phước lành của trời nhưng không phải là đức 
hạnh của các vị chư thiên. Một cách dịch khác là “Không thẳng đứng trong 
diện mạo”; tuy nhiên, chỉ có phái nam là như vậy. Những phái nữ thì vô cùng 
xinh đẹp. A Tu La được tìm thấy trong bốn cõi: sanh từ tử cung, từ trứng nở, 
sinh ra từ độ ẩm và hoá sanh. Mỗi loại bây giờ sẽ thảo luận. 


1. Nhược ư quỷ đạo, dĩ hộ pháp lực, thành thông nhập không. Thử A- 
tu-la, tùng noãn nhỉ sanh. Quỷ thú sở nhiếp. 


Nếu từ loài quỷ, dùng sức hộ pháp, nhờ thần thông vào trong hư không; 
loại A Tu La này là noãn sanh, thuộc về loài quỷ. 


Giảng: Một số ma quỷ là quỷ tốt và hoạt động như những vị hộ pháp. Vị tướng 
Quan Công là một thí dụ như vậy. Ông ta là một con quỷ rất vĩ đại và uy mạnh. 
Những loại ma quỷ hộ trì tam bảo. Họ dùng thần thông để vào tánh không. 
Những vị A Tu La nầy là “loại noãn sanh, thuộc vê loài quỷ. 


2. Nhược ư Thiên trung, hàng đức biếm trụy. Kỳ sở bốc cư, lân ư nhật 
nguyệt. Thử A-tu-la, tùng thai nhi xuất. Nhân thú sở nhiếp. 


Nếu từ cõi trời, thất đức bị đọa, chỗ ở gần với nhựt nguyệt; loại A Tu La 
này là thai sanh, thuộc về loài người. 


Giảng: “Nếu từ cõi trời, thất đức bị đọa, chỗ ở gần với nhựt nguyệt.” Họ bắt đầu 
ở trên cõi trời, nhưng họ không có đức hạnh để ở lại cõi đó. Họ ngã xuống và 
bị ném ra ngoài không gian trống rỗng. Họ cư trú ở những nơi gần mặt trời và 
mặt trăng. Những “loại A Tu La này là thai sanh, thuộc về loài người.” 


3. Hữu tu la Vương, chấp trì thế giới, lực đỗng vô úy. Năng dữ Phạm 
Vương, cập Thiên đế thích, tứ thiên tranh quyên. Thử A-tu-la, nhân 
biến hóa hữu, thiên thú sở nhiếp. 


Có vua Tu La, thống lãnh tất cả A Tu La trên thế giới, sức mạnh vô úy, có 
thể tranh quyền với Phạn Vương Đế Thích và Tứ Thiên Vương, loại A Tu 
La này là hóa sanh, thuộc về loài trời. 


Giảng: Có một loại khác là những vị “vua Tu La, thống lãnh tất cả A Tu La trên 
thế giới, sức mạnh vô úy.” Sức mạnh của họ thật là to lớn. Họ có thể rung động 
cả thế giới. Nếu họ dùng bàn tay nắm đầu núi Tu Di và đẩy, họ có thể lập đổ 
núi. Đó là sức mạnh họ có. Với thần thông, họ nghĩ rằng họ “có thể tranh quyền 
với Phạn Vương Đế Thích và Tứ Thiên Vương”. Họ dùng thần thông để tranh 
quyên. 

A Tu La Vương có một người con gái trở thành lý do tại sao ông ta tranh đấu 
với Đế Thích. Cô ta là một tiên nữ đẹp giáng trần, và khi Đế Thích thoáng nhìn 
thấy cô ta. Đế Thích đi gặp A Tu La Vương để cưới hỏi. A Tu La Vương đồng ý. 
Hoá ra cô ta là một người ghen tuông và ích kỷ. Đế Thích là người thích lắng 
nghe Phật pháp và cũng thường xuyên tới nghe các vị pháp sư thuyết pháp. 
Cô ta để ý và thấy Đế Thích thường vắng mặt và cô ta bắt đầu ghen tuông. Cô 
ta nghĩ: “Ông ta đã cưới tôi rồi, nhưng ông ta không thương tôi nữa. Tôi chắc 
ông ta đi ra ngoài và ngoại tình.” Với tấm lòng ghen tuông, cô ta âm thầm lén 
đi theo Đế Thích. Một hôm cô ta biết được chỗ Đế Thích thường tới. Khi Đế 
Thích vừa tới nơi chánh điện và ngồi vào chổ, cô ta nhìn thấy có rất nhiều tiên 
nữ trong chánh điện. Cảnh đó làm tâm ghen tuông càng bực cháy, và ngay lúc 
đó cô ta hiện hình. Khi Đế Thích thấy cô ta, ông ta hỏi: “Cô tới đây làm gì 2?” 


Cô ta trả lời với giọng nói ghen tuông: “Ông tới đây để quen với các phụ nữ 
khác và không muốn tôi tới phải không” 

Đế Thích tát cô ta một bạt tay, và cô ta bắt đầu khóc than và chạy về nhà của A 
Tu La Vương để mét lại. “Ong Đế Thích đã phá vỡ luật vợ chồng và luôn đi 
kiếm phụ nữ khác.” Cô ta mét lại : “Khi con theo ông ta, ông ta đánh con” 


Dĩ nhiên khi A Tu La Vương nghe chuyện này, ông ta giận dữ. “Chúng ta sẽ 
chiến tranh. Chúng ta sẽ lật đổ hắn và chiếm lấy ngai vàng.” Ông ta ra lệnh tất 
cả binh lính A Tu La và kiêu gọi các tướng sĩ tham gia ra trận đánh Đế Thích. 
Vậy đoán ra sao 2 


Các thiên binh của Đế Thích, tứ đại thiên vương không thể chống lại quân của 
A Tu La. Cung thành bị bao vây và bế tắt. Cuối cùng, Đế Thích đến cầu cú với 
đức Phật. “Con phải làm sao? ” ông ta hỏi “Con không thể đánh lại quân lính A 
Tu La” 

Đức Phật trả lời: “Con hãy về và nói với các quân sĩ của con và kêu họ hãy 
niệm câu Bát Nhã “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa”. Ta bảo đảm mọi chuyện sẽ 


trở nên ổn thỏa. Đế Thích trở về và làm theo lời dặn, và các A Tu La đầu hàng 
vô điều kiện. Đó là cách Đế Thích đã thắng trận. Nhưng các loại A Tu La vẫn 
luôn tranh đấu chức vị và thẩm quyền. 


4. A-nan! biệt hữu nhất phân, hạ liệt tu la. Sanh đại hải tâm, trầm thủy 
huyệt khẩu. Đán du hư không, mộ quy thủy tú. Thử A-tu-la, nhân 
thấp khí hữu, súc sanh thú nhiếp. 


A Nan, riêng có một số A Tu La thấp kém sanh ở đáy biển, lặn dưới hang 
nước, ban ngày dạo trên hư không, ban đêm về ngủ dưới nước; loại A Tu 
La này là thấp sanh, thuộc về loài súc. 


Giảng: “A Nan, riêng có một số A Tu La thấp kém sanh ở đáy biển, lặn dưới 
hang nước.” Những vị A Tu La này nằm trong loại súc sanh. Rồng và các loại 
như vậy là các loại này. Khi chúng suy nghĩ rất nhiều về nước về biển, họ cuối 
cùng tái sanh trong đó. 


“Ban ngày dạo trên hư không, ban đêm về ngủ dưới nước.” Họ quay lại hang 
động dưới nước vào ban đêm. “Loại A Tu La này là thấp sanh, thuộc về loài 
súc sanh.” 


A-nan! Như thị địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, nhân cập thần tiên. Thiên kịp 
tu la, tỉnh nghiên thất thú. Giai thị hôn trầm, chư hữu vi tưởng. Vọng 
tưởng thọ sanh, vọng tưởng tùy nghiệp. Ư diệu Viên Minh, vô tác bản 
tâm. Giai như không hoa, nguyên vô sở hữu. Đãn nhất hư vọng, cánh vô 
căn tự. 


A Nan! Bảy loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người, thần tiên, cõi trời 
và A Tu La kể trên, đều là những tướng hữu vi hôn trầm, vọng tưởng tùy 
nghiệp thọ sanh. Thật ra thảy đều như hoa đốm trên không, vọng hiện nơi 
bản tâm vô tác sáng tỏ, vốn vô sở đắc, chỉ một hư vọng, chẳng có cội 
gốc. 


Giảng: “A Nan! Bảy loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người, thần tiên, cõi 
trời và A Tu La kể trên.” Những vị này vẫn còn sắc thân. Họ “đều là những 
tướng hữu vi hôn trầm, vọng tưởng tùy nghiệp thọ sanh.” và vọng tưởng sẽ đưa 
chúng và cõi sanh tử kế tiếp. “Thật ra thảy đều như hoa đốm trên không, vọng 
hiện nơi bản tâm vô tác sáng tỏ, vốn vô sở đắc.” Bảy loài chúng sanh giống 


như hoa đốm giữa hư không, không có nơi để nương tựa. Chúng “chỉ một hư 
vọng, chẳng có cội gốc.” 


A-nan! Thử đẳng chúng sanh. Bất thức bản tâm, thọ thử Luân-hồi. Kinh 
vô lượng kiếp, bất đắc chân tịnh. Giai do tùy thuận, sát đạo dâm cố. Phản 
thử tam chủng, hựu tắc xuất sanh, vô sát đạo dâm. Hữu danh quỷ luân, 
vô danh thiên thú. Hữu vô tướng khuynh, khởi Luân-hồi tánh. 


A Nan! Những chúng sanh này, chẳng nhận được bản tâm, bị luân hồi trải 
qua vô số kiếp, chẳng được chơn tánh trong sạch, ấy đều do tùy thuận ba 
nghiệp sát, đạo, dâm; hoặc ngược lại ba thứ đó, thành không sát, đạo, 
dâm; vọng thấy “Có” thì là loài quỷ, vọng thấy “Không” thì là loài trời; Có 
và Không thay phiên nhau, phát khởi tánh luân hồi. 


Giảng: “A-nan, những chúng sanh trong bảy loài, không nhận ra bổn tâm phải 
trải qua luân hồi trong vô số kiếp. Họ không biết chơn tánh chân thật vốn có 
sẵn không cần làm gì, và họ cứ tiếp tục trải qua trong sáu nẽo luân hồi. Họ 
sanh và lại chết. Họ chết rồi lại tái sanh. Trong một kiếp, họ là trâu bò, và kiếp 
kế tiếp, họ làm ngựa. Và có thể trong một kiếp tiếp theo, họ có thể trở lại làm 
người. Đó là kiếp luân hồi. Cứ tiếp tục bao lâu? Không có cách để tính được 
bao nhiêu kiếp họ phải trải qua như vậy. 


Họ “chẳng được chơn tánh trong sạch.” Họ không bao giờ khai mở chân tâm 
bổn tánh. Tại sao? “Ấy đều do tùy thuận ba nghiệp sát, đạo, dâm.” Họ bị đìm 
chắm trong đó và không thể dừng lại. Hay là bởi vì họ ngược lại ba thứ ác 
nghiệp đó. và họ sanh ra theo không sát, không cướp và không dâm vọng. 
Nếu họ có hành vi sát sanh, cướp giật và dâm vọng, họ đo vào cõi ma quỷ, nơi 
bạn bè và gia tộc của họ cũng là ma quỷ. Nếu họ thoát ra khỏi ác nghiệp, họ 
được tái sanh làm chư thiên. Những luân hồi lên xuống giữa hiện tại và sự 
vắng mặt của nghiệp pháp khởi tánh luân hồi. Sự liên tục tranh đấu giữa sự tạo 
nghiệp và không tạo nghiệp cứ tiếp tục diễn ra. Có khi họ tạo ra ác nghiệp, có 
khi lại không. Đó là tánh luân hồi. 


Nhược đắc diệu phát, tam ma đề giả, tức diệu thường tịch. Hữu vô nhị vô, 
vô nhị diệc diệt. Thượng vô bất sát, bất thâu bất dâm. Vân hà cánh tùy, 
sát đạo dâm sự. 


Nếu ngộ pháp Tam Ma Địa, thì diệu Tâm thường tịch, hữu vô bất nhị, bất 
nhị cũng diệt, những việc không sát, đạo, dâm còn chẳng có, huống là 
thuận theo sát, đạo, dâm 


Giảng: Đối với những người đã ngộ pháp Tam Ma Địa, thì diệu Tâm thường 
tịch, hữu vô bất nhị. Có vài người trong bảy loài chúng sanh có thể ngộ được 
pháp Tam Ma Địa, Đó là Lăng Nghiêm Đại Định. Họ quay lại tánh nghe và hồi 
quang phản chiếu, và bản tánh đến được con đường chánh đạo. Họ tu hành 
theo nhĩ căn viên thông và đạt được định lực và trí tuệ chân chánh. Nếu cả 3 
ác nghiệp hiện tiền, họ phải trả qua 3 cõi thấp của địa ngục, ma quỷ và súc 
sanh. Nếu 3 ác nghiệp vắng mặt, họ có thể đâu thai làm người, thánh, tiên hay 
A Tu La. Nhưng trong cõi này, những nghiệp không tồn tại hay biến mất. “bất 
nhị cũng diệt”. Sự vắng mặt chia đôi ra 3 ác nghiệp và 4 nẽo đường cũng biến 
mắt luôn. “Những việc không sát, đạo, dâm còn chẳng có, huống là thuận theo 
sát, đạo, dâm.” Nếu trên căn bản không có, thì làm sao có việc tham gia trong 
hành vi ác nghiệp? Làm sao các ác nghiệp tạo ra ? Nó không phải. 


A-nan! bất đoạn tam nghiệp, các các hữu tư. Nhân các các tư, chúng tư 
đồng phần. Phi vô định xứ, tự vọng phát sanh. Sanh vọng vô nhân, vô 
khả tầm cứu. 

A Nan, chẳng dứt ba nghiệp thì chúng sanh mỗi mỗi đều có nghiệp riêng, 
do nghiệp riêng ấy, trong đồng phận của chúng sanh, chẳng phải là 
không có chỗ nhất định. Đó là do tự tạo vọng nghiệp, vọng vốn chẳng 
nhân, chẳng thể truy cứu cội gốc. 


Giảng: “A Nan, chẳng dứt ba nghiệp thì chúng sanh mỗi mỗi đều có nghiệp 
riêng.” Những chúng sanh nào không dứt ba nghiệp, sác cướp dâm, sẽ mang 
cái nghiệp riêng. “Do nghiệp riêng ấy, trong đồng phận của chúng sanh, chẳng 
phải là không có chỗ nhất định.” Khi chúng sanh tạo ra những nghiệp chướng 
riêng, họ phải trải qua quả báo chung. Đây gọi là cộng nghiệp. Không phải là 
trùng hợp ngẫu nhiên. Không phải một tình huống tùy ý. Tuy nhiên, mọi 
chuyện xảy ra có lẽ chính xác, cái chính xác đó là kết quả của cái vô minh. 
Nguồn gốc không có đầu, cho nên trong kinh nói rằng: Tuy chúng — nghiệp 
riêng và cộng nghiệp — là do tự tạo vọng nghiệp, vọng vốn chẳng nhân. Vọng 
không có sắc. Vọng không có nguồn. Gốc của nó là không là bất thực. Nó 
“chẳng thể truy cứu cội gốc.” Quý vị có thể tìm nhưng quý vị không kiếm ra 
nguồn. Nó tạo ra từ vọng và tự nó diệt. Quý vị có thể cố gắng tìm kiếm nguồn 
gốc, nhưng nó không có hiện hữu. Nó như bónh hình, và quý vị sẽ không 
thành công tìm kiếm nguồn gốc của nó. Quý vị có thể nói rằng nguồn gốc của 


nó là thân sắc, nhưng cái bóng hình vẫn không phải là sắc thân của nó. Bóng 
dạnh chỉ là ảo ảnh. 


Nhữ húc tu hành, dục đắc bồ đề, yếu trừ tam hoặc. Bất tận tam hoặc, túng 
đắc thần thông. Giai thị thế gian, hữu vi công dụng. Tập khí bất diệt, lạc ư 
ma đạo. Tuy dục trừ vọng, bội gia hư ngụy. Như Lai thuyết vi, khả ai lân 
giả. Nhữ vọng tự tạo, phi Bồ-đề cữu. Tác thị thuyết giả, danh vi chánh 
thuyết. Nhược tha thuyết giả, tức Ma Vương thuyết. 


Ngươi khuyên người tu hành, muốn đắc đạo Bồ Đề, phải trừ dứt ba 
nghiệp. Nếu ba nghiệp chẳng dứt, dẫu được thần thông, cũng đều là 
những công dụng hữu vi của thế gian, tập khí chẳng diệt thì lạc vào ma 
đạo, dù muốn trừ vọng, càng thêm giả dối. Như Lai nói là kẻ đáng thương 
xót. Vậy, vọng do người tự tạo, chẳng phải lỗi của Bồ Đề, thuyết như thế 
gọi là chánh thuyết, chẳng thuyết như thế tức là tà thuyết. 


Giảng: Đức Phật nói với Anan, “Con nên khuyên các người tu hành, muốn đắc 
đạo Bồ Đà, phải trừ dứt ba nghiệp.” Ba cái ác nghiệp đó là sát sanh, cướp và 
dâm vọng. Chúng gọi là ảo vọng. Nơi đây bởi vì các nghiệp tạo ra từ vọng 
tưởng. Nếu chúng sanh không lầm lẫn và bị lừa dối, nghiệp chướng sẽ không 
được tạo ra. “Nếu ba nghiệp chẳng dứt.” Đó là, nếu còn một chúc nho nhỏ 
vọng tưởng về 3 ác nghiệp, chỉ nho nhỏ như một sợi lông mà không từ bỏ 
được — “dẫu được thần thông, cũng đều là những công dụng hữu vi của thế 
gian.” 


Có thể họ được một chúc thần thông hay là một chúc trí tuệ, nhưng những thứ 
đó không thể tính rằng là thần thông vô điều kiện. Nó nằm trong sắc và hình 
dáng tùy theo phương tiện sử dụng. Nó chỉ là thần thông bám vào hình dáng. 
“Tập khí chẳng diệt thì lạc vào ma đạo.” Nếu các tập khí như sác cướp dâm 
không dừng lại, quý vị sẽ rơi vào ma đạo trong tương lai 

Bây giờ quý vị thấy tại sao tôi nói rằng thế này thế nọ, người tu hành như vậy là 
ma vương. Chúng không tuân theo luật giới về cấm sát sanh, cướp và dâm 
vọng. Nến một người làm như vậy, làm sao người đó có thể có được trí tuệ 
chân chánh. Không thể được. 
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“Dù muốn trừ vọng, càng thêm giả dối.” Họ thêm sai trong sai, lầm trong lầm 
lẫn. Họ bắt đầu với nói dối, và nói sai lầm. Nhưng sau đó, họ nói họ không có 
nói dối, và đó lại thêm lừa dối. Nếu quý vị nói dối, vậy thì không có lý do gì để 
cải. Nhận tội và đó chỉ là một tội. Nhưng khi không nhận lời nói dối, họ đành 
mang 2 tội. Theo cách này, tội lỗi gấp đôi. “Như Lai nói là kẻ đáng thương xót.” 


Những kẻ không bao giờ làm việc đúng là kẻ đáng thương xót. “Vậy, vọng do 
người tự tạo, chẳng phải lỗi của Bồ Đề.” Tất cả sự vọng tưởng mê lầm và 
nghiệp quả là thứ mà người tự tạo ra. Chẳng phải lỗi của Bồ Đề. Vì vậy, họ 
không thể nói rằng: “Nếu chúng con là Phật, tại sao lại có vọng tưởng. Họ đã 
lầm lẫn khi nói như vậy. 

“Thuyết như thế gọi là chánh thuyết.” Nếy quý vị nói như vậy, quý vị nói theo 
chánh pháp. “Chẳng thuyết như thế tức là tà thuyết.” Nếu giải thích mà không 
theo con đường chân chánh, thì đó là tà ma ác quỷ nói. Quý vị nên nhìn phân 
rõ chánh tà. Pháp nói từ ma vương thì căn cứ theo vọng tưởng giả tạo. Thí dụ, 
ma vương biết một chuyện nhưng nói rằng không biết. Đó là nói dối. Người tu 
hành nên biết rằng trí tuệ thẳng thắn là Bồ Đề. Luôn luôn thẳng thắn trong mọi 
tình huống. Đừng lừa dối. 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHơN 
TU CHỨNG LIỄU NGHĨA 
CHƯ Bồ TÁT VAN HẠNH 
THỦ LĂNG NGHIÊM 
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Năm Mươi Ấm 


Kinh Văn: Tức thời Như lai tương bãi pháp tòa. Ư sư tử sàng, lãm thất 
bảo kỷ, hồi tử kim sơn, tái lai bằng ỷ, phổ cáo đại chúng, cập A-nan ngôn: 


Nhữ đẳng hữu học Duyên giác Thanh văn , kim nhật hồi tâm thú đại bồ-đề 
vô thượng diệu giác. Ngô kim dĩ thuyết chân tu hành pháp. 


Việt dịch: Lúc bấy giờ Đức Như Lai sắp rời pháp tòa. Từ tòa sư tử, ngài 
vin chiếc ghế bảy báu, xoay thân hình như sắc núi vàng tía, rồi lại tựa 
lưng vào ghế, bảo đại chúng cùng A-nan rằng: Các ông là hàng Thanh 
văn , Duyên giác hữu học, ngày nay hồi tâm hướng về Vô thượng bồ-đề . 
Như Lai đã dạy pháp tu chơn chánh cho các ông rồi. 

Giảng: Lúc bấy giờ Đức Như Lai sắp rời pháp tòa: là khi Đức Phật giảng gần 
xong hội Kinh Thủ-lăng-nghiêm. 

Từ tòa sư tử, ngài vin ghế bảy báu. Đức Phật đang ngôi trên pháp tòa, tức 
tòa sư tử. Pháp âm của Như Lai ví như tiếng gầm của sư tử. Khi sư tử gầm 
lên, tất cả các loài thú đều sợ hãi. Nên chỗ Như Lai ngồi giảng pháp được gọi 
là tòa sư tử. Chiếc ghế mà Như Lai ngồi được làm bằng bảy thứ báu để trang 
nghiêm. 

Như Lai xoay thân hình như sắc núi vàng tía, rồi lại tựa lưng vào ghế. 
Thân của Đức Phật như núi bằng vàng tía, ánh sáng rực chiếu khắp mọi 

nơi, bảo khắp đại chúng cùng A-nan rằng: các ông là hăng Thanh văn, 
Duyên giác hữu học. Trước khi đạt được bốn quả vị dành cho hàng A-la-hán , 
họ vẫn được coi là hàng hữu học. 
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Thanh văn là những vị được giác ngộ do tu tập pháp “Tứ diệu đế.” Duyên giác 
là những vị được giác ngộ do tu tập pháp “mười hai nhân duyên.” Nay hồi tâm 
hướng về Vô thượng bồ-đề. A-nan và hàng Thanh văn bây giờ đã hồi tâm, từ 
quả vị Tiểu thừa hướng về Đại thừa. A-nan cùng hàng Nhị thừa đã phát tâm 
cầu Vô thượng bồ-đề, không có gì để sánh với sự giác ngộ nhiệm mầu này. 
Như Lai đã chỉ dạy pháp tu chân chính cho các ông rồi. Đức Phật đã chỉ 
dạy rõ ràng phương pháp tu hành chơn chánh cho các vị rồi. 


Kinh Văn: Nhữ do vị thức tu xa-ma-tha, tì-bà-xá-na vi tế ma sự. Ma cảnh 
hiện tiền, nhữ bất năng thức. Tẩy tâm phi chính, lạc ư tà kiến. 


Việt dịch: Do các ông vẫn còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm xảy ra 
lúc tu chỉ và quán . Nếu các ông không nhận ra ma cảnh khi nó hiện ra là 
do việc thanh tịnh tâm ý của ông không đúng với pháp chân thật, nên bị 
rơi vào tà kiến. 


Giảng: Nhưng các ông vẫn còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm sẽ xảy 
ra khi tu tập chỉ quán . 


Trước đây A-nan đã thưa thỉnh xin Đức Phật chỉ dạy cách thức tu hành. Ngài 
đã vì chúng sanh trong đời vị lai mà thỉnh cầu giáo pháp. 


Dù bây giờ Ngài A-nan đã hiểu được đạo lý tu hành rồi nhưng vẫn chưa có 
kinh nghiệm tu tập. Ngài đã hiểu được lý thuyết, nhưng do thiếu kinh nghiệm, 
nên Ngài không biết được những gì xảy ra trong khi hành trì nên Đức Phật mới 
chỉ dạy như vậy. Tu chỉ tức là tu tập Thủ-lăng-nghiêm đại định. Tu quán là một 
pháp quán chiếu rất vi mật. Các ma sự nhỏ nhiệm sẽ xuất hiện vào lúc này. 
Trong tiến trình tu tập, rất nhiều ma cảnh sẽ hiện ra. Không phải hiện tượng 
nào cũng hiển bày rõ ràng, nhưng chúng rất vi tế. 


Nếu các ông không nhận ra ma cảnh khi nó hiện ra. Khi các ông công phu 
theo phương pháp phản văn văn tự tánh (hướng tánh nghe vào bên trong để 
nhận ra tự tánh vốn có của mình) thì ma cảnh sẽ xuất hiện. Nếu các ông không 
nhận ra ma và không biết ma là gì, là do việc thanh tịnh tâm ý của ông 
không đúng với pháp chân thật. 


Vì ông đã tự thanh tịnh tâm ý mình, nhưng có hơi sai lệch, không phù hợp với 
chánh tri kiến. Do đó bị rơi vào tà kiến. Nếu chánh tri kiến của các ông không 
được chân chánh (không đúng với chánh pháp) thì các ông sẽ bị dính mắc vào 
các ma cảnh. 


Kinh Văn: Hoặc nhữ ấm ma, hoặc phục thiên ma. Hoặc trước quỷ thần, 
hoặc tao quỷ mị. Tâm trung bất minh, nhận tặc vi tử. 

Việt dịch: Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ ấm của ông. Hoặc 
là thiên ma, hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần, hoặc gặp loài ly, my. Nếu tâm 
ông không sáng suốt, ông sẽ nhận lầm kẻ giặc làm con mình. 

Giảng: Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ ấm của ông. 

Đó là một loại ma phát sinh từ chính tâm thức của mình. Hay là một trong 
mười loại ma phát sinh từ sắc ấm, cũng là do từ tâm ông mà có. 


Hoặc là thiên ma. Tại sao một loại ma từ trên trời lại đến quấy phá ông được? 
Là vì ông tu mà nhắm tới mục đích để đạt được định lực. 


Đạt được chút định lực trong khi tu tập chẳng phải là điều quan trọng, nhưng có 
thể làm cho cung điện của Ma vương rúng động giống như qua một cơn động 
đất. Vì Ma vương có được thần thông, nên ngay khi cung điện của nó bị rúng 


động, nó liền tìm hiểu “tại sao cung điện của ta bỗng nhiên rúng động.” Nó 
khám phá ra ai đó nơi thế gian sắp sửa thành tựu đạo nghiệp. Định lực của 
người ấy sẽ phá nát cung điện của nó, Thiên ma mới suy nghĩ: “Ông muốn phá 
hủy cung điện của tôi, thì tôi sẽ làm tiêu hủy định lực của ông trước.” Thế là nó 
đến phá hoại định lực của người đang tu hành. 


Hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần: Khi quỷ thần thấy ông sắp đạt được kết quả 
tu tập, nó ghen tức, nó nghĩ: “ồỒ! vậy là ông sắp chứng đạo.” Nên trước hết nó 
đến phá hủy công phu tu tập của ông. Thế là nó nhập vào tâm thức ông hay 

chiếm đoạt thân xác ông, khiến cho định lực của ông không thể hoàn mãn. 


Nó làm cho ông sẽ bị “tẩu hỏa nhập ma” và lệ thuộc vào nó. Từ trước tôi đã 
giảng về việc bị dính mắc vào qui thần rồi phải không? Điều đó rất quan trọng. 
Tại sao ông lại trở thành vật sở hữu của ma? Vì Việc thanh tịnh tâm ý của 
ông không chân chánh, không đúng với chánh pháp và bởi vì động cơ 
không chơn chính, dù chỉ một niệm tà ý nhỏ nhoi, ông cũng sẽ bị dính mắc với 
qui thần. Điều đó được gọi là “tẩầu hỏa nhập ma” vậy. 


Hoặc gặp loài ly mị. Hoặc là vọng lượng. Các loại ma này đều là những loại 
yêu quái. Nếu tâm ông không sáng suốt. Ông sẽ nhận lầm kẻ giặc làm 
con. Nếu ông gặp dạng ma này mà không nhận ra hoặc không hiểu gì về nó 
thì ông sẽ đi đến chỗ “nhận giặc làm con mình.” Hãy suy nghĩ kỹ về điều này. 
Để nó khỏi đánh cắp tài sản của mình. Nếu mình để cho kẻ trộm vào nhà, thì 
những thứ tài sản quý báu trong nhà đều bị nó lấy sạch. 


Cái gì là tài sản quí báu nhất trong nhà mình? 


Tôi sẽ nói một cách chân thành mộc mạc để cho các ông phải nhớ thật kỹ điều 
này, các ông phải tin lời tôi nói. Bất cứ ông làm điều gì, cũng đừng có quên lời 
tôi nói mà bỏ qua. Sao vậy? Vì đây là điều quan trọng đối với tương lai và sinh 
mệnh của chính ông. 


Cái gì là kho tàng quý giá của chính mình? Đó là kho tàng Chân tánh Như Lai 
vốn sẵn có nơi ông. Tánh Như Lai tạng ấy, ông để mất được hay sao? Các ông 
không nhớ tôi đã từng nói đến bản chất, năng lực cùng tinh thần của Như Lai 
tạng ở trước rồi hay sao? Nếu ông muốn khôi phục lại Như Lai tạng của chính 
mình, trước hết ông phải bảo trì tâm tánh, khí chất và tỉnh thần (tinh, khí, 
thần) của mình. Nếu ông không chăm sóc bảo dưỡng chu đáo ba yếu tố này, 
thế là ông để cho tài sản của mình bị cướp đoạt. Hãy hết sức cẩn trọng. 


Kinh Văn: Hựu phục ư trung đắc tiểu vi túc. Như đệ tứ thiền Vô Văn tỉ- 
khưu vọng ngôn chứng thánh. Thiên báo dĩ tất, suy tướng hiện tiền, báng 
A-la-hán , thân tao hậu hữu. Đọa a-tì ngục. 


Việt dịch: Lại nữa, do trong khi tu tập, cảm thấy hài lòng, thỏa mãn khi có 
chút ít thành quả. Như tỷ-khưu Vô Văn, đã đạt được Tứ thiền, vọng ngôn 
cho rằng mình đã chứng Thánh. Khi phước báo ở cõi trời hết, tướng suy 
xuất hiện, nên phỉ báng rằng chứng quả a-la-hán còn phải chịu sanh tử. 
Ông liền đoạ vào địa ngục a-tỳ. 


Giảng: Lại nữa do trong khi tu tập, cảm thấy hài lòng thỏa mãn khi có 
chút ít thành quả. 


Trong khi tu tập, dù nếu ông không bị dính mắc với quỷ thần, ông cũng phải 
cần có trí tuệ chân chính và có con mắt frạch pháp nhãn. Trạch là sự tuyển 
chọn, pháp là Phật pháp, nhãn là con mắt của chính mình. Nếu ông nhận ra 
được Phật pháp, thì tự ông sẽ biết mình tu tập đến trình độ nào. Đừng tự thấy 
mình có chút ít hiểu biết đạo lý rồi cảm thấy thỏa mãn. 

Như tỷ-khưu Vô Văn, đạt đến Tứ thiền , vọng ngôn cho rằng mình đã 
chứng thánh. 


Gọi là tÿ-khưu Vô Văn vì ông ta không hiểu biết nhiều. Ông ta chỉ biết chút ít 
Phật pháp. Tại sao lại gọi ông ta là Vô Văn. Căn bản là khi chứng được bốn 
quả vị a-la-hán thì được sanh lên cõi trời Tứ thiên. Đức Phật dạy: vị nào chứng 
được tứ quả a-la-hán thì không còn chịu sanh tử luân hồi nữa. Khi chứng được 
quả vị thứ hai được gọi là Nhất lai, phải còn thọ sanh một lần trên cõi trời và 
một lần trở lại trong cõi người. Còn phải trải qua một lần sinh tử nữa. Vị Thánh 
đạt quả vị thứ nhất (trong bốn quả vị a-la-hán) còn phải chịu trải qua bảy lần 
sanh tử. Tất cả những cảnh giới này đều vượt hơn cõi trời Tứ thiền. 


Vô Văn tỷ-khưu chỉ mới đạt đến cảnh giới Thiền thứ tư trong quá trình tu tập 
của ông thôi, nhưng ông ta tưởng rằng ông đã chứng được quả vị thứ tư của a- 
la-hán. Thực ra ở trình độ cảnh giới Thiền thứ tư, vẫn chưa chứng được quả vị 
gì, và vẫn còn là phàm phu (vì chỉ có định lực mà chưa phát huệ). 


Nhưng tỷ-khưu Vô Văn tuyên bố rằng ông ta đã chứng được quả vị thứ tư của 
hàng a-la-hán. Thế mà hiện nay vẫn có người cho rằng quả vị thứ tư của hàng 
a-la-hán vẫn còn thấp so với họ. Họ trơ tráo tuyên bố rằng chính họ là Phật. 
Nhưng một Đức Phật thì có đủ tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Quý vị có 
thể hỏi những người tự tuyên bố mình là Phật xem họ có được mấy món thần 
thông. Chắc chắn là thiếu lậu tận thông. Tôi tin chắc những người tự cho rằng 
mình là Phật thì chẳng có được dù chỉ là một món thần thông, chứ đừng nói 


năm hoặc sáu. Chỉ có những người không có thần thông mới muốn khoe mình 
là Phật. Những người quả thật chỉ có dù một món thần thông, họ sẽ không bao 
giờ dám đưa ra lời đại vọng ngôn như thế. 

Khi phước báo cõi trời hết. Khi đời sống của họ ở cõi trời kết thúc, và những 
tướng suy xuất hiện. Các ông có nhớ năm tướng suy xuất hiện không? Các 
ông có nhớ năm tướng suy tôi đã giảng phần trước không? Khi đời sống của 
một chúng sanh ở cõi trời kết thúc và sắp mạng chung, thì có năm dấu hiệu 
xuất hiện, gọi là năm tướng suy: một là vòng hoa trên đầu (vương miện) héo rũ, 
hai là áo quần trở nên dơ bẩn, ba là ở nách thoát ra mồ hôi, bốn là thân thể trở 
nên hôi thối dơ bẩn, năm là không thích ngồi lâu. 

Ông ta phỉ báng rằng chứng quả a-la-hán còn phải chịu sanh tử. Ông liền 
đoạ Vào địa ngục a-tỳ. 


Khi phước báo ở cõi trời sắp hết, năm tướng suy sẽ xuất hiện, báo hiệu cuộc 
sống ở cõi trời đã đến lúc chấm dứt. Tỷ-khưu Vô Văn nổi giận. Ông ta tức giận 
điều gì? Ông ta nghĩ: “Ta đã bị Phật lừa dối, Đức Phật là một kẻ bịp bợm. Đức 
Phật nói rằng người nào chứng được tứ quả a-la-hán thì không còn phải kinh 
qua sinh tử luân hồi nữa. Tại sao cuộc sống của tôi lại sắp kết thúc? Tại sao tôi 
phải chịu tái sinh? Tại sao tôi phải chịu luân hồi? Tại sao tôi phải chịu sinh ra 
một lần nữa? Đức Phật là một kẻ nói dối.” Chúng ta biết ngay điều gì xảy ra khi 
ông phỉ báng Đức Phật như thế. Ông ta đọa ngay vào địa ngục A-†ì. 


Địa ngục A-tì còn gọi là địa ngục vô gián. Vốn là do không chứng được quả vị 
a-la-hán, mà tuyên bố đã chứng được, nên khi hưởng phước báo ở cõi trời 
xong, khi chấm dứt mạng sống ở đó, liền rơi vào cảnh giới thấp kém hơn. Ông 
ta không nhận ra lỗi lầm của mình mà còn cho rằng Đức Phật giảng pháp 
không đúng. Thực sự Đức Phật đã nói rằng: “Ông chưa chứng được quả vị thứ 
tư của hàng a-la-hán. Nếu ông đã chứng được, ông chẳng còn sinh tử luân hồi 
nữa.” 


Tại sao lại có năm tướng suy hiện ra? Vì hủy báng Đức Phật. Do vậy, Vô Văn 
tỷ-khưu liền rơi vào địa ngục vô gián. 


Các ông có thể tưởng tượng được những người tự tuyên bố mình là Phật sẽ đi 
về đâu. Tôi không biết rồi họ sẽ kết thúc sinh mạng ở nơi nào nữa? 


Kinh Văn: Nhữ ưng đế thính, ngô kim vị nhữ, tử tế phân biệt. 


Việt dịch: Các ông nên lắng nghe kỹ. Như Lai sẽ giảng giải chỉ tiết cho 
các ông. 


Giảng: Các ông nên lắng nghe kỹ. A-nan, ông nên đặc biệt lưu ý, hãy lắng 
nghe cho kỹ. Như Lai sẽ giảng giải chỉ tiết cho các ông,giảng giải cho A-nan 
cùng đại chúng tường tận từng chi tiết. Vậy nên đừng có thất vọng, đừng sanh 
tâm cô phụ. 


Kinh Văn: A-nan khởi lập, tịnh kì hội trung, đồng hữu học giả, hoan hỉ 
đảnh lễ, phục thính từ hối. 


Việt dịch: A-nan đứng dậy, cùng hàng hữu học trong chúng hội vui mừng 
đảnh lễ, im lặng lắng nghe lời chỉ dạy từ bi của Đức Phật. 


Giảng: A-nan đứng dậy, cùng hàng hữu học trong chúng hội. Đó là các vị 
Bồ-tát, các vị Đại a-la-hán, các vị Đại tÿ-khưu, các vị hữu học, những người đã 
chứng được sơ quả, đệ nhị, và đệ tam quả A-la-hán. 

Vui mừng đảnh lễ. Vì Đức Phật sắp sửa giảng giải vấn đề rất chỉ tiết, nên mọi 
người đều hớn hở. Cùng nhau vui mừng đảnh lễ Đức Phật. Họ tự nhiếp phục 
tâm ý của mình, im lặng lắng nghe lời chỉ dạy từ bi của Đức Phật. Không để 
cho một niệm tưởng lăng xăng nào dấy khởi. Như vậy mới có thể lắng nghe với 
sự chú tâm trọn vẹn giáo pháp mà Đức Phật sắp chỉ dạy. 


Kinh Văn: Phật cáo A-nan cập chư đại chúng: Nhữ đẳng đương tri, hữu 
lậu thế giới thập nhị loại sanh, bản giác diệu minh, giác viên tâm thể, dữ 
thập phương Phật, vô nhị vô biệt. 


Việt dịch: Đức Phật bảo ngài A-nan và mọi người trong chúng hội: Các 
ông nên biết, mười hai loại chúng sanh trong thế giới hữu lậu đều vốn có 
bản tâm sáng suốt nhiệm mầu, là tâm thể giác ngộ trọn vẹn, không khác 
tâm thể mười phương chư Phật. 


Giảng: Đức Phật bảo ngài A-nan và mọi người trong chúng hội. Tất cả các 
ông nên biết mười hai loài chúng sinh trong thế giới hữu lậu đều vốn có 
bản tâm sáng suốt nhiệm mầu, là tánh giác sẵn có xưa nay, là chân tâm vốn 
sáng suốt, nhiệm mầu là tâm thể giác ngộ hoàn toàn, không khác tâm thể 
mười phương chư Phật. Hoàn toàn giống nhau, chẳng khác chút nào. Chư 
Phật mười phương cũng có bản tâm sáng suốt nhiệm mầu ấy, và trong mười 
hai loại chúng sanh cũng thừa hưởng được tâm thể hoàn toàn giác ngộ sáng 
suốt nhiệm mầu (bản giác diệu minh-giác viên tâm thề) và còn được gọi là 
Tánh Như Lai tạng . 


Kinh Văn: Do nhữ vọng tưởng, mê lí vi cữu, sỉ ái phát sanh, sanh phát 
biến mê, cố hữu không tính. Hóa mê bất tức, hữu thế giới sanh. Tắc thử 
thập phương vi trần quốc độ phi vô lậu giả, giai thị mê ngoan vọng tưởng 
an lập. 


Việt dịch: Do ông vọng tưởng, mê mờ chân lý nên phát sinh sỉ ái, khiến 
gây ra mê lầm cùng khắp, nên có hư không. Cái mê biến hóa không dừng 
nên có thế giới. Do vậy, các cõi nước nhiều như vi trần trong mười 
phương chẳng phải là vô lậu, đều dựng lập nên từ mê muội, vọng tưởng. 


Giảng: Do ông vọng tưởng, mê mờ chân lý. Này A-nan, tự tánh của ông và 
tự tánh của mười hai loại chúng sinh cùng với chư Phật chẳng khác. Là một, là 
như nhau. Tuy nhiên, nương nơi chân mà ông dấy khởi vọng tưởng sai lầm, trở 
nên mê muội chân lý. Mê lầm sai trái từ đó phát sinh. 

Nên sỉ ái phát sinh. 

Lỗi lầm lớn nhất là gì? Là si và ái. Có thể nói si và ái là hai thứ, cũng có thể 
gom nó lại thành một thứ: si ái. Vô minh che lấp mọi hiểu biết, chỉ biết đến ái 
dục, chỉ nghĩ đến ái dục từ sáng đến tối. Chẳng thể buông bỏ được ái dục dù 
chỉ trong chốc lát. Nếu quý vị chú tâm nghiên cứu Phật pháp cũng như khi say 
mê ái dục vậy thì sẽ thành Phật rất chóng. Nhưng tiếc thay, quý vị không thể 
chuyển đổi ý thích dục lạc thành ý thích Phật pháp. Ông càng học Phật pháp, 
ông càng thấy chán. Ông cho rằng: “Tôi có quá nhiều lỗi lầm. Phật pháp vạch 
ra cho thấy hết thảy, tôi chẳng muốn học nữa. Phật pháp kêu gọi tôi thay đổi 
tập khí, làm sao mà tôi có thể thay đổi được điều ấy? Đó là một ví dụ về sỉ ái. Ở 
trên, kinh văn đã nói: Do vọng tưởng nên mê lầm chân lý. Nay tôi có thể nói 
rằng mọi lỗi lầm đều phát khởi từ sỉ ái. 

Khiến gây ra mê lầm cùng khắp. 

Si ái gây nên sự mê lầm cùng khắp. Ông trở nên mê mờ lầm lẫn về tất cả mọi 
việc. Khi ông trở nên si ái, ông không hiểu biết gì cả về mọi việc. Không có việc 
gì đáng để ông quan tâm cả. Ông còn ngoan cố cho rằng: “Nếu tôi có đọa địa 
ngục thì kệ tôi, việc gì phải bận tâm.” Ông chẳng còn bận tâm đến việc gì nữa 
cả. 

Nên có hư không. 

Từ si ái mà ông gây nên lỗi lầm. Vì người đàn ông cứ nhớ nghĩ đến người đàn 
bà suốt từ sáng đến tối, và người đàn bà lại nhớ tưởng tới người đàn ông suốt 
ngày. Nên phát sinh một thứ hư vọng. 


Cái mê biến hóa không cùng nên có thế giới. 

Cái mê muội được nhân lên nhiều lần, một cái mê trở thành hai, hai thành ba. 
Cái mê xoay chuyển không có chỗ dừng. Người thông minh nên thận trọng ở 
điểm này. Nên khắc ghi ý nghĩa sâu sắc vào trong xương cốt. Nó đã chỉ rõ cho 
ông toàn bộ sự mê lầm. 


Do vậy, các cõi nước nhiều như vi trần trong mười phương đều được 
dựng lập từ mê muội và vọng tưởng. 


Thế giới khắp mười phương không thể tiêu hủy được. Đó chẳng phải là thế giới 
vô lậu vì nó không có thể tánh riêng biệt của nó. Nó chỉ là sự dựng lập của 
vọng tưởng sai lầm. Mê lầm cùng với thiếu hiểu biết. Mê muội cùng với ngoan 
cố, không biết cách chuyển hóa, nên thế giới được dựng lập từ những vọng 
tưởng mê lầm này. 


Kinh Văn: Đương tri hư không, sanh nhữ tâm nội, do như phiến vân điểm 
thái thanh lí. Huống chư thế giới tại hư không da? 


Việt dịch: Nên biết hư không sanh trong tâm ông ví như phiến mây điểm 
trên nần trời xanh. Huống nữa là các cõi nước ở trong hư không thì nhỏ 
đến cỡ nào? 

Giảng: A-nan, đừng mê ngủ. Ông phải biết khi tôi nói đừng ngủ, có nghĩa là 
đừng có mê mờ. Đừng có bị si ái một lần nữa, đừng có nhầm lẫn chân lý nữa. 
Đức Phật bảo A-nan đừng mê ngủ, nay tôi bảo quý vị cũng hoàn toàn đừng mê 
ngủ. 

Vấn đề chủ yếu ngay bây giờ là phải nên biết: Hư không sanh trong tâm 
ông ví như đám mây điểm trên trời xanh. Tất cả hư không đều sanh từ tâm 
ông. Đem phiến mây trên bầu trời để so sánh với tâm ông. Một phiến mây trên 
bầu trời thì nhỏ, nhưng bầu trời biểu hiện cho tâm ông thì lớn mênh mông. 
Trong đoạn kinh trước (quyển 6) đã nói: 

không sanh đại giác trung, 

Như hải nhất âu phát. 


Nghĩa là: Hư không sanh trong biển lớn giác ngộ, giống như hòn bọt nổi lên 
trong biển cả. Bây giờ lại nói: Hư không trong tâm ông giống như đám mây 
điểm trên nền trời xanh. Huống nữa là các cõi nước ở trong hư không thì 
nhỏ đến cỡ nào? Tất cả hư không hiện hữu đó đều nhỏ cả, thế thì tâm ông lớn 


biết chừng nào? Tất cả thế giới so với cõi hư không ắt là nhỏ. Nếu hư không ở 
trong tâm ông thì thế giới ắt còn phải nhỏ hơn nữa. Điểm này mô tả tánh giác 
trùm khắp mọi nơi. 


Kinh Văn: Nhữ đẳng nhất nhân, phát chân quy nguyên, thử thập phương 
không, giai tất tiêu vẫn. Vân hà không trung, sở hữu quốc độ, nhỉ bất 
chấn liệt? 


Việt dịch: Nếu chỉ có một người trong các ông phát minh chân lý và quay 
về bổn tánh, thì mười phương hư không đều tiêu mất. Làm sao các cõi hư 
không kia lại không bị hủy diệt? 


Giảng: Nếu chỉ có một người trong các ông phát minh chân lý và quay về 
bổn tánh. Phát minh chân lý và quay về bổn tánh có nghĩa là thành Phật. 
Chứng quả vị thứ tư của hàng A-la-hán , cũng có thể được gọi là nhận ra chân 
tánh, quay về bổn tâm. A-nan, nếu một người trong các ông thành Phật, thì 
mười phương hư không đều tiêu mất. Làm sao mà các cõi hư không kia 
không bị hủy diệt? 


Hư không không còn nữa thì làm sao thế giới còn tồn tại được? Thế giới cũng 
đều tiêu trầm luôn vậy. (Hư không do sỉ ái mà thành, khi phát minh bổn tánh 
thành Phật thì si ái cũng không còn, nên hư không tiêu mất). 

Có người nói: “Nếu có nhiều người đã thành quả vị Phật rồi, thì lš ra hư không 
phải hoàn toàn tiêu diệt hết, thế tại sao hư không chưa biến hẳn đi?” 

Từ cái nhìn của hàng phàm phu thì hư không còn tồn tại, nhưng chư Phật thì 
nhìn thấy chẳng còn có hư không. Đó là cái nhìn sai biệt. Thế nên các ông 
không nên luận bàn theo lối khái quát. Ví dụ như người đạt được ngũ nhãn thì 
có thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra ở nước này và nước khác cách xa 
ngàn dặm. Ông là người chưa có được Phật nhãn, liệu có thể nhìn thấy được 
những việc này chăng? Do vậy ta không thể nói: Tôi thấy được nó nên nó phải 
hiện hữu. Quý vị có thể thấy như nó đang tồn tại, nhưng qua tầm nhìn của Đức 
Phật thì không có gì tồn tại cả. Ngay cả hư không cũng chẳng có. 


Kinh Văn: Nhữ bối tu thiền, sức tam ma địa. Thập phương bô-tát cập chư 
vô lậu đại A-la-hán , tâm tỉnh thông vẫn, đương xứ trạm nhiên. 


Việt dịch: Các ông tu thiền, đạt được chánh định. Tâm ông thông suốt, 
hợp với tâm của chư vị Bồ-tát, và các vị vô lậu đại A-la-hán trong mười 
phương đã an trụ trong trạng thái vắng lặng. 


Giảng: Khi các ông tập trung vào tu thiền, đạt được chánh định, chân tâm 
ông thông suốt, hợp với chân tâm của chư vị bồ-tát và các vị vô lậu đại A- 
la-hán trong khắp mười phương đã an trụ trong trạng thái vắng lặng. 


Ông không còn phải tìm kiếm sự thanh tịnh vắng lặng ở đâu nữa, mà nó ngay 
ở nơi ông. Sự thanh tịnh vắng lặng ở ngay nơi thân tâm ông đó chính là Như 
Lai tạng tánh. Nó trùm khắp cả pháp giới. 


Tại sao tâm của chư vị bồ-tát và các vị A-la-hán lại thông hợp với những người 
†u tập thiền định? Vì cùng tu tập đại định như nhau, họ đều dùng pháp “phản 
văn văn tự tánh .” Nghĩa là hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh 
của mình cho đến khi thành Phật đạo. 


Quý Ngài đầu tu tập hành trì Thủ-lăng-nghiêm đại định. Vì vậy nên tâm thức họ 
hoàn toàn thông suốt, ngầm hợp. Như thể có dòng điện nối liền giữa họ với 
nhau. 


Sự liên quan này không chỉ xảy ra ở cảnh giới của chư Phật, chư bồ-tát và các 
vị A-la-hán , mà nó cũng thường xảy ra đối với hàng phàm phu. Ví dụ khi quý 
vị nghĩ về một người nào đó, thì tư tưởng của quý vị sẽ liên lạc với người ấy, 
giống như đánh điện tín. Người kia có biết không? Quý vị thử hỏi bản tánh của 
người ấy thì biết rõ, dù tâm thức của họ có thể không hề biết. Trên bình diện 
bản thể thì hoàn toàn có thể biết được tâm thức của người khác. 

“Như vậy nếu tôi nghĩ về một người nào đó thì người ấy cũng nghĩ về tôi như 
vậy hay sao? 

Ông có thể suy nghĩ cho đến khi chết mà chẳng có ích gì cả. Giống như tánh sỉ 
ái mà tôi giảng trước đây. Nếu một người sĩ ái, anh ta sẽ nghĩ về những cảnh 
đam mê tình ái suốt ngày, không lúc nào dừng lại được những vọng tưởng ấy. 
Tự một mình anh ta suy nghĩ cho đến chết. Anh ta chết như thế nào? Anh ta 
nghĩ đến một người phụ nữ cho đến khi hai người cùng nhau kết hôn. Khi kết 
hôn rồi họ trở nên lộn xôn, rối loạn. Sau một thời gian sống trong hỗn độn rối 
loạn rồi họ chết. Kết hôn có nghĩa là sống trong hỗn độn rối loạn, không sáng 
suốt được chút nào cả. 


Trong Hán văn, quý vị có thể suy luận về nghĩa của hai chữ kết hôn $ä t§ 
. Hôn #ã§ có nghĩa là mờ tối. 


Kinh Văn: Nhất thiết ma vương, cập dữ quỷ thần, chư phàm phu thiên, 
kiến kỳ cung điện vô cố băng liệt, đại địa chấn sách, thủy lục phi đằng, vô 
bất kinh nhiếp. Phàm phu hôn ám, bất giác thiên ngoa. 


Việt dịch: Tất cả ma vương, cùng các loài quỷ thần, các cõi trời phàm phu 
đều thấy cung điện của mình vô cớ bị tiêu hủy, đất đai rung động, các loài 
thủy lục không hành thảy đều kinh sợ. Hàng phàm phu mê muội thì 
chẳng hay biết những biến động này. 


Giảng: Khi một người đạt được đại định Thủ-lăng-nghiêm, là chân đại định, thì 
ma quân rúng động vì run sợ. Tất cả ma vương, cùng các loài quỷ thần, các 
cõi trời phàm phu của sáu cõi Dục và cõi trời Tứ thiên đều thấy cung điện 
của mình vô cớ bị tiêu hủy. Tình trạng này thực là không hiểu nổi. Không rõ 
nguyên nhân gì mà cung điện của chúng bỗng dưng hủy hoại dần. 


Tôi đã từng kể cho quý vị nghe chuyện một chú đệ tử trẻ tuổi của tôi ở Mãn- 
châu (Manchuria). Chú ấy chỉ khoảng mười bốn tuổi, mặc dù chú nhỏ tuổi 
nhưng thần thông chẳng phải tầm thường. Chú có thể lên trời xuống đất tùy ý. 
Tuy đã được khai ngũ nhãn nhưng chưa chứng được lục thông. Chú đã được 
năm món thần thông, chỉ thiếu lậu tận không. Khi một người đạt được lậu tận 
thông thì được gọi là a-la-hán. 


Một hôm, chú lên trời chơi. Khi lên trên đó, thiên ma rất vui mừng và dụ chú ta 
vào trong cung điện của chúng. Đó là một tòa lâu đài tuyệt đẹp làm bằng ngọc 
lưu ly trong suốt. Chú sa-di đã bị mắc vào bẫy. 


Do chú có được ngũ nhãn, nên chú có thể thấy được pháp thân của mình đã bị 
cầm giữ bởi Tha hóa Tự tại vương. Tuy nhiên chú ta cũng tìm cách báo cho tôi 
biết: “Thưa thầy, con lên trời chơi, nay không thể về được nữa.” 


“Thế là chú bị kẹt trên trời rồi! Hừ! thế trước kia ai đã chỉ cho chú lên đó?” 


“Con nghĩ là ở đó sẽ rất vui nên con lên để xem cho biết. Bây giờ người ở đây 
không muốn cho con trở lại.” 

Tôi bảo: “Nếu chú muốn tiêu khiển, thì đừng có lên đó tìm vui. Các thiên ma ở 
các tầng trời cõi Dục đều muốn tìm cơ hội để phá hủy định lực của người tu 
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đạo.” Tôi giải thích: “Đừng sợ, Thầy sẽ đưa con về. 
Tôi cố gắng đưa chú về, nhưng ma vương không muốn cho chú đi. Đến lúc đó, 
chú thật sự hoảng sợ và nói: “Nó không cho con về. Làm sao bây giờ?” Tôi 
bảo: “Đừng lo, thầy sẽ có cách đưa con về ngay.” 


Rồi tôi dùng chú Thủ-lăng-nghiêm, là năm bộ tâm chú để trừ ma chướng mà 
tôi đã giảng cho quý vị nghe trước đây. Cung điện của ma vương tức khắc tan 
rã, và chú sa-di trở về ngay lúc ấy. Đây là một câu chuyện có thực. 


Bấy giờ cung điện của ma vương hủy hoại rồi sụp đổ. Mặt đất chấn động, nứt 
nẻ nhiều nơi. Các sinh vật ở dưới nước, trên không thảy đều kinh sợ. 


Tất cả những loài sinh vật ở dưới nước, trên mặt đất, các loài bay nhảy, sợ hãi 
trở nên hoảng loạn không còn kiềm chế mình được nữa. 


Hàng phàm phu mê muội thì chẳng hay biết những biến đổi này. 


Hàng phàm phu chẳng có được tri giác bén nhạy, họ không nhận ra được quả 
đất đang kinh qua những sự biến đổi như thế. Họ không có đủ sự nhạy bén để 
nhận biết sáu tướng chấn động đang xảy ra trong trái đất. 


Kinh Văn: Bỉ đẳng hàm đắc ngũ chủng thần thông, duy trừ lậu tận, luyến 
thử trần lao. Như hà linh nhữ tồi liệt kỳ xứ? Thị cố quỷ thần cập chư thiên 
ma, võng lượng yêu tỉnh, ư tam muội thời thiêm lai não nhữ. 

Việt dịch: Các loài sinh vật ấy đều có năm thứ thần thông, trừ lậu tận 
thông, đương luyến tiếc cảnh trần lao. Làm sao nó chịu để cho các ông 
phá hoại chỗ ở của nó? Vậy nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mị, võng 
lượng, yêu tỉnh... trong khi ông tu pháp tam-muội, chúng đều muốn đến 
phá ông. 

Giảng: Bây giờ các ông hiểu rồi chứ? Vì sao ma lại đến phá? Chỉ vì các loài 
sinh vật ấy đều có năm thứ thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, 
tha tâm không, túc mạng thông, thần túc thông, trừ lậu tận thông mà thôi. 
Nếu nó có lậu tận thông, nó sẽ không quấy rầy ông nữa đâu. Nhưng vì không 
có lậu tận thông, nên nó vẫn là kẻ ác, vẫn muốn đến phá hoại người tu đạo... 
Điều đó nghĩa là sao? Tôi sẽ giảng rất tường tận về điều này. 

Gọi là lậu tức là những suy nghĩ lan man. Đàn ông nghĩ về đàn bà, đàn bà nghĩ 
đến đàn ông. Nếu quý vị không kết thúc những suy nghĩ lan man này, thì 
chẳng thể nào tự mình thoát khỏi lậu hoặc được. 

Bây giờ tôi sẽ giảng điều này sâu hơn, và tôi sẽ nói rất chân thực. Nếu tôi nói 
không chân thực thì ông chẳng bao giờ biết được lậu hoặc thật sự liên quan 
đến mình như thế nào. Thoát khỏi mọi lậu hoặc có nghĩa là còn giữ được 
nguyên vẹn bản chất của mình. Nếu đánh mất bản chất của mình có nghĩa là bị 
lậu hoặc. 


Bây giờ tôi sẽ nói rõ bí ẩn của trời đất. Nếu quý vị giữ được bản chất của mình 
thì sẽ không bị lậu hoặc. Hơn thế nữa, không những ngăn ngừa được bản tính 
của mình khỏi bị mất mát, mà còn có khả năng dứt được những ý tưởng dâm 
dục ngay trong tâm niệm rất vi tế. Được như thế thì thật sự quý vị đã thoát khỏi 
mọi lậu hoặc. Bây giờ quý vị hiểu rồi chứ? Tại sao thiên ma không được tự tại 
thoát khỏi mọi lậu hoặc? Vì chúng còn niệm tưởng dâm dục. Quỷ thần cũng 
còn niệm tưởng dâm dục ấy. 


Vì nó đang còn luyến tiếc cảnh trần lao. 


Trần lao, đơn giản là một dạng của dâm dục. Đó là những gì nó đang tham 
luyến. 


Làm sao nó lại chịu để các ông phá hoại chỗ ở của nó? 


Vì nó vẫn còn tham luyến dâm dục, nên nó không muốn nhìn thấy các ông 
đoạn tuyệt với chúng. Chúng nó muốn ông cũng tham đắm vào sắc dục. Nó sẽ 
nói: 

“Hai chúng ta là bạn thân của nhau, ta sẽ không đoạn tuyệt với sắc dục đâu. 
Vậy, ông không nên từ khước nó.” 


Đó là lý do tại sao ma quỷ lại đến. Nó đều không muốn các ông vượt qua cảnh 
trần lao này. 


Nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly my, yêu tỉnh sẽ đến phá hoại khi ông 
tu tập pháp tam-ma-đề. 


Khi tôi đề cập đến chữ yêu tinh trước đây, các ông chưa được rõ nghĩa, bây 
giờ tôi sẽ giải thích. Ông có biết chữ yêu #£ trong tiếng Hán được viết gồm 
bộ nữ # bên cạnh chữ yểu (sống ngắn ngủi). Có nghĩa là chết trước ba 
mươi tuổi. Các ông có thể hiểu rõ được nghĩa chữ yêu, từ đó không cần phải 
giảng nhiều. Tóm lại, người nào chết yếu, sẽ trở thành yêu tinh. (Chết yếu vì 
dục lạc). 


Khi ông tu tập tam-muội (định), nó đều đem hết cả lũ đến quấy nhiễu ông. Mục 
đích của chúng như nó thường nói là: ăn thịt Đường tăng. Đường tăng tức là 
Đại Pháp sư Huyền Trang. Rất nhiều yêu tinh muốn ăn thịt ngài. Nghĩa là 
chúng nó muốn tiêu hủy định lực của ngài. Nếu ông tu tập đạt được định lực thì 
yêu ma quỷ quái đều muốn ăn thịt ông cho bằng được. Thực ra nó đâu chỉ 
muốn ăn thịt thôi đâu. Tôi sẽ hết sức chân thực trình bày cho quý vị được rõ 
mà chẳng giữ lại điều gì. Điều gì thực sự sẽ xảy ra khi tinh, khí, thần của ông 
sung mãn? Vì ông không nghĩ đến dâm dục, những loài ma quỷ này đều muốn 
cưỡng đoạt kho tàng của ông. Đó là lý do tại sao nó đến quấy rầy ông. Nếu các 


ông có một người bạn gái và các bà có một người bạn trai, thì những người ấy 
cũng sẽ cướp đi kho báu của quý vị đi vậy. Quý vị thử nghĩ có điều gì khác nữa 
sẽ xảy ra? 


Quý vị sẽ nói: 
“Phật pháp dạy cho tôi biết bố thí, vậy nên tôi đem cả kho tàng của mình bố thí 
cho người khác.” 


Thế thì tốt lắm! Trong tương lai ông sẽ chuyển thân thành loài ngạ quỷ (quỷ 
đói). Khi điều đó xảy ra, người đã cướp mất kho tàng của quý vị sẽ không nói: 


—Đây này, tôi trả lại cho ông một ít của báu, để ông có thể thoát ra khỏi cảnh 
giới ngạ quỷ này.” 


Lúc đó hoàn toàn chẳng có ai giúp quý vị cả. Hãy nghĩ kỹ lại đi. 


Kinh Văn: Nhiên bỉ chư ma tuy hữu đại nộ, bỉ trần lao nội. Nhữ diệu giác 
trung, như phong xuy quang, như đao đoạn thủy, liễu bất tương xúc. Nhữ 
như phất thang, bỉ như kiên băng, noãn khí tiệm lân, bất nhật tiêu vẫn. Đồ 
thị thần lực, đãấn vi kì khách. 


Việt dịch: Các loài ma ấy tuy có oai lực lớn, nhưng vẫn còn ở trong trần 
lao. Trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu, ma chẳng ảnh hưởng gì đến 
ông, như gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng, hoặc như dao chẳng cắt 
được nước. Ống như nước sôi, trong khi ma vương giống như tảng băng, 
khi gần hơi nóng, băng sẽ tiêu tan. Chúng nó dựa vào ma lực, nhưng đó 
chỉ là khách thôi! 

Giảng: Khi ông đạt được ít định lực trong công phu, ma vương sợ hãi nên đến 
phá hủy. Nó không muốn ông đạt được định lực. 

Các loài ma ấy đến để quấy nhiễu ông và tuy có oai lực lớn, nhưng nó vẫn 
còn ở trong trần lao. Nó bị sai sử bởi tình thức ô nhiễm. 

Trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu. Ma chẳng ảnh hưởng gì đến 

ông, như gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng hoặc như dao chẳng cắt 
được nước. 

Nó chẳng làm gì được ông cả, chỉ như gió không đủ làm ánh sáng lay động, và 
chỉ như dao, dù bao nhiêu lần chém nước, nước chẳng hề hấn gì. 

Ông như nước sôi, định lực phát sanh từ công phu tu tập của ông được ví 
như nước sôi. Trong khi ma vương giống như tảng băng, ma vương được 


ví như tảng băng giá lạnh trong mùa đông. Khi gần hơi nóng, băng sẽ tiêu 
tan. Cứng như băng nhưng sức nóng của nước sôi cũng sẽ dần dần làm băng 
tan chảy, chúng nó dựa vào ma lực, nhưng nó chỉ là khách thôi. 


Nó chỉ trông mong vào ma lực của chính nó nên nó chẳng bao giờ được gọi là 
chủ, nó chỉ là “khách” (chẳng ở được lâu). Nó không thể thành công trong nỗ 
lực quấy phá ông. 


Kinh Văn: Thành tựu phá loạn, do nhữ tâm trung ngũ ấm chủ nhân. Chủ 
nhân nhược mê khách đắc kì tiện 


Việt dịch: Nó có thể phá rối được, là do người chủ của ngũ ấm trong tâm 
ông. Nếu chủ nhân mê lầm thì khách mới được dịp quấy phá. 


Giảng: Nó có thể phá rối được, là do người chủ của ngũ ấm trong tâm 
ông: Căn bản là nó chẳng thể phá rối được. Tuy nhiên, nếu chủ nhân mê lầm, 
nếu tâm ông là chủ nhân của ngũ ấm mà mê lầm, thì khách mới được dịp quấy 
phá. 

Khách sẽ được dịp quấy phá. Còn nếu như ông, là chủ nhân mà không mê lầm 
thì nó không thể làm được điều gì hại ông cả. Ai là chủ? Đó là tự tánh của ông, 
nếu tự tánh của ông bị mê lầm, thì ma quỷ có cách để hại ông. Còn nếu tự 
tánh của ông không bị mê lầm, thì nó đành chịu bó tay, chẳng làm gì được 
ông. 


Kinh Văn: Đương xứ thiền-na, giác ngộ vô hoặc, tắc bỉ ma sự vô nại nhữ 
hà? Ấm tiêu nhập minh, tắc bỉ quần tà hàm thụ u khí. Minh năng phá ám, 
cận tự tiêu vẫn. Như hà cảm lưu nhiễu loạn thiền định? 


Việt dịch: Khi trong thiền định, sáng suốt không mê lầm, thì các ma sự 
kia không làm gì được ông. Khi năm ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào bản 
tánh sáng suốt, mà tà ma kia đều nương vào ám khí. Do sáng phá được 
tối, nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi đến gần ông. Sao còn dám đến gần 
ông để phá rối thiền định? 

Giảng: Khi trong thiền định, ông làm cho tâm ý mình được thanh tịnh, đạt 
được chánh định, ông được sáng suốt không mê lầm, các ma sự kia chẳng 
làm gì ông được. Ma quỷ không thể nhiễu loạn ông bằng cách của nó 

được, khi năm ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào bản tánh sáng suốt. Ma 
quỷ thuộc về bóng tối (âm). Bóng tối có thể bị xua tan như băng bị tan trong 


nước sôi. Trí huệ của ông rất sáng suốt nên ông hoàn toàn thể nhập vào với 
ánh sáng. 


Bọn tà ma kia gồm ma quỷ, ngoại đạo, đều nương vào ám khí. Mọi chiến 
thuật (phá hoại) của nó đều nương vào bóng tối, do ánh sáng phá được tối. 
Nếu ông đạt được định lực và trí tuệ chân chánh thì năng lực của ánh sáng trí 
huệ sẽ chiếu sáng và xua tan mọi u ám. Nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi 
đến gần ông, sao còn đám đến gần ông để phá rối thiền định? Còn nếu nó 
muốn đến gần thì cứ việc, nhưng nó không dám quấy nhiễu ông. 


Kinh Văn: Nhược bất minh ngộ, bị ấm sở mê, tắc nhữ A-nan tất vi ma tử, 
thành tựu ma nhân. 


Việt dịch: Nếu không tỏ ngộ, bị ngũ ấm làm mê lầm, thì chính A-nan ắt 
phải làm con của ma, sẽ thành loài ma. 


Giảng: Nếu không tỏ ngộ. Nếu ông không hiểu biết và thức tỉnh mà lại bị mê 
lầm bởi ma của ngũ ấm, thì chính ông, A-nan, ắt phải làm con của ma, sẽ 
thành loài ma. Ong sẽ gia nhập vào đoàn tùy tùng của quân ma. 


Kinh Văn: Như Ma-đăng-già thù vi miễu liệt. Bỉ tuy chú nhữ phá Phật luật 
nghỉ. Bát vạn hạnh trung, kì hủy nhất giới. Tâm thanh tịnh cố, thượng vị 
luân nịch. 


Việt dịch: Như ông gặp nạn Ma-đăng-già, là việc nhỏ nhặt. Cô ta dùng chú 
thuật bắt ông phá hủy luật nghỉ của Phật. Nó mong trong số tám vạn bốn 
ngàn tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giới. Nhưng vì tâm ông thanh tịnh 
nên không bị chìm đắm. 


Giảng: Như ông gặp nạn con gái của Ma-đăng-già, là việc nhỏ nhặt. Đó chỉ 
là một việc dính líu đến ma sự bình thường. Cô ta dùng chú thuật bắt ông 
phá hủy luật nghi của Phật, cô ta dùng chú thuật của Tiên Phạm thiên để mê 
hoặc ông và bắt ông phải hủy phạm luật nghi của Phật. Nó mong trong số 
tám vạn bốn ngàn tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giới. Nhưng vì tâm ông 
thanh tịnh nên không bị chìm đắm. Vì ông đã chứng được quả vị đầu tiên 
của hàng A-la-hán , ông hoàn toàn không bị nó quấy phá, nên ông không bị 
đọa lạc. 


Kinh Văn: Thử nãi huy nhữ bảo giác toàn thân. Như tế thần gia hốt phùng 
tịch một, uyến chuyển linh lạc vô khả ai cứu 

Việt dịch: Đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác ngộ quý báu 
của ông. (Nếu nó thành công) ông sẽ như quan Tể tướng bỗng nhiên bị 
truất quyền, gia đình ông ta trở nên bơ vơ, tuyệt vọng không ai thương 
Xót cứu giúp. 

Giảng: Đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác ngộ quý báu của 
ông. Đó là hành vi nỗ lực làm cho ông bị đọa lạc. (Nếu nó thành công) ông sẽ 
như quan Tể tướng bỗng nhiên bị mất quyền. Khi một quan chức cao cấp bị 
Vua tịch thu tài sản của gia đình, gia đình ông ta trở nên bơ vơ không ai 
thương xót cứu giúp. Ông hoàn toàn bị cô đơn, vô phương kêu cứu, không 
ai thương xót giúp đỡ. 


KINH LĂNG NGHIÊM 
NĂM MƯƠI LOẠI ẤM MA 
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại 
Phật Giáo Giảng Đường San Francisco 
California _ USA_ 1968 


SẮC ẤM 


1. TRẠNG THÁI TÂM LÝ THANH TỊNH TRƯỚC KHI VÀO CẢNH Giới 
SẮC ẤM 


Kinh Văn: A-nan đương tri, nhữ tọa đạo tràng, tiêu lạc chư niệm. Kì niệm 
nhược tận. Tắc chư li niệm nhất thiết tỉnh minh. Động tĩnh bất di, ức vong 
như nhất. 


Việt dịch: A-nan nên biết, ông ngôi nơi đạo tràng, phải dứt sạch các 
vọng niệm. Khi vọng niệm đã dứt sạch, thì các ly niệm sáng tỏ rõ 
ràng. Động tịnh không đổi đời, nhớ quên đều như một. 


Giảng: A-nan nên biết, khi ông ngồi nơi đạo tràng, phải tiêu trừ các vọng 
niệm. A-nan ông nên biết rằng: Ông chỉ là người đang tu pháp phản văn văn 
tự tánh (hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình). 


Khi công phu như vậy thì ông đã làm tiêu trừ mọi vọng niệm. Khi các vọng 
niệm đã hết sạch, chẳng còn niệm phân biệt trong tâm ông. Trạng thái thanh 
tịnh, sáng suốt, đầy trí huệ và định lực này, sẽ an trú trong ông. Khi động 
tịnh không đổi đời, nhớ quên đều như một, tâm ông không thay đổi, dù ông 
nhớ hay quên trạng thái đó đều như nhau, không sai không khác. 


PHẠM VI SẮC ẤM 


Kinh Văn: Đương trụ thử xứ, nhập tam-ma-đề, như minh mục nhân xử đại 
u ám. Tinh tính diệu tịnh, tâm vị phát quang. Thử tắc danh vi sắc ấm khu 
vũ. 


Việt dịch: Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được chánh định, như 
người sáng mắt ở nơi tối tăm. Dù chân tánh nhiệm mầu thanh tịnh, 
nhưng tâm chưa tỏa phát được trí huệ sáng suốt. Đây gọi là phạm vi của 
Sắc ấm. 


Giảng: Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được chánh định. 


A-nan nên biết, khi tu tập chánh định này, an trụ trong trạng thái thanh tịnh, 
động tịnh không thay đổi, nhớ quên đều như một.Như người sáng mắt nhận 
ra được chính mình ở nơi tối tăm. Như người có đôi mắt sáng tỏ, sống trong 
ngôi nhà tối tăm, dù bản tánh thanh tịnh sáng suốt nhiệm mầu, nhưng tâm 
chưa tỏa phát trí huệ sáng suốt. Dù chân tánh thanh tịnh nhiệm mầu, 
nhưng tâm chưa phát sanh được sự chiếu sáng của trí huệ sáng suốt chân 
thực. Thì đây gọi là phạm vi của Sắc ấm . 


KHI VƯỢT QUA SẮC ẤM, THẤY ĐƯỢC CộI GốC CỦA SẮC ẤM 


Kinh Văn: Nhược mục minh lãng, thập phương đỗng khai, vô phục u ám, 
danh sắc âm tận. Thị nhân tắc năng siêu việt kiếp trược. Quán kì sở do, 
kiên cố vọng tưởng dĩ vi kì bản. 


Việt dịch: Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không còn tối tăm, gọi 
là dứt sạch sắc ấm. Người ấy có thể vượt ra khỏi kiếp trược. Xem kỹ 
nguyên do của sắc ấm, nhận ra vọng tưởng kiên cố chính là cội gốc. 


Giảng: Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không còn tối tăm. Trạng 
thái này gọi là gì? Gọi là dứt sạch sắc ấm. Trong năm ấm: sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức; sắc ấm đã tiêu trừ. Người này có thể vượt ra khỏi kiếp 

trược. Xem kỹ nguyên do của sắc ấm, nhận ra vọng tưởng kiên cố chính 
là cội gốc. Khi hành giả vượt qua kiếp trược, mới thấy mọi hành vi của mình 
đều phát xuất từ vọng tưởng kiên cố (3). 


MƯỜI CẢNH Giới SAI BIỆT CỦA SẮC ẤM 
(NẾU BỊ MÊ LẦM KHÔNG VƯỢT QUA ĐƯỢC SẮC ẤM) 


1. TÂM THOÁT NGẠ 


Kinh Văn: A-nan, đương tại thử trung, tỉnh nghiên diệu minh, tứ đại bất 
chức. Thiểu tuyển chỉ gian, thân năng xuất ngại. Thử danh tỉnh minh lưu 
dật tiền cảnh. Tư đản công dụng tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng. Bất 
tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác thánh giải tức thọ quần 
tà. 

Việt dịch: A-nan, ngay trong định ấy, quán xét thật kỹ bản tánh diệu minh, 
thấy tứ đại không còn đan dệt với nhau nữa. Trong chốc lát, thân thoát ra 
khỏi sự ngăn ngại. Trạng thái này gọi là tỉnh minh trôi vào tiền cảnh. Đó 
chỉ là trạng thái nhất thời do dụng công, không phải là biểu hiện sự 
chứng quả thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh thì đó là cảnh giới 
tốt. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. 


Giảng: Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến sự liên hệ của ma sự và ngũ uẩn (ấm): 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Có mười loại ma trong mỗi uẩn. Nên có tất cả 
là Năm mươi hiện tượng ấm ma. Hành giả phải có sự hiểu biết rõ ràng về Năm 
mươi hiện tượng ấm ma này. Nếu quý vị không biết rõ những hiện tượng này, 
quý vị sẽ dễ dàng kết thúc huệ mạng của mình trong quyến thuộc của ma 


vương mà vẫn không hay biết tại sao mình lại rơi vào đó? Đó là lý do tại sao 
quý vị phải hết sức thận trọng khi tu tập. 


A-nan, ngay trong định ấy, quán xét thật kỹ bản tánh diệu minh, khi sắc 
ấm sắp sửa tiêu dung, ông sẽ thấy mười phương rỗng rang, và cảm nhận được 
một loại ánh sáng. Do vì ông đã dụng công cứu xét trạng thái vi tế nhiệm mầu 
và sáng suốt. 


Tứ đại không còn đan dệt với nhau nữa, trong chốc lát thân có thể thoát 
ra khỏi mọi ngăn ngại. 


Tứ đại sẽ không còn kết hợp với nhau, không còn tác dụng ngăn ngại. Chẳng 
bao lâu thân thể. trở nên không bị chướng ngại, như hư không rỗng rang. Đó 
được gọi là ý sanh thân, nghĩa là có một thân khác tách rời khỏi thân vật chất 
(sự hiện thân tùy ý, không bị vật chất làm chướng ngại). 


Trước đây tôi đã kể chuyện về chú đệ tử của tôi đến các cung trời bằng pháp 
thân của chú ấy, thân ấy cũng được gọi là ý sanh thân. Ý đây liên quan đến 
thức, nó là một trong sáu thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Như sắc thân được 
tạo nên bằng tâm thức, thì cũng có khả năng vượt ra khỏi chướng ngại của sắc 
thân kết hợp bằng tứ đại. 


Trạng thái này gọi là tính minh trôi vào tiền cảnh. Tánh diệu minh cũng trôi 
vào cảnh giới bên ngoài (4). 

Đó chỉ là trạng thái nhất thời, do dụng công 

Cảnh giới này, bất quá chỉ do dụng công tu tập mà thôi, nó không thường, chỉ 
là sự ngẫu nhiên thôi. Quả thật, tùy mọi lúc có thể vào ra cảnh giới ấy, muốn 
đến nơi nào liền đến nơi ấy, muốn trở về lúc nào là trở về lúc ấy. Hoàn toàn 
được tự tại: 

Phóng chỉ tắc di lục hợp 

Quyển chỉ tắc thối tàng ư mật. 


Nếu phóng thả ra, nó sẽ tràn ngập khắp cả trời đất. Và rồi người ta có thể thu 
lại bất kỳ lúc nào. Nếu ông không thể làm được việc này bất kỳ lúc nào ông 
muốn, thì việc của ông chỉ là sự dụng công nhất thời. Đó là một trạng thái mà 
ông sẽ đạt được khi mức độ tu tập của ông chín muôi. Tuy nhiên trạng thái này 
chỉ là tạm thời. Ông sẽ không thường xuyên có được một sắc thân vượt qua 
mọi sự chướng ngại, đây không phải là sự biểu hiện chứng quả thánh. 


Ông chưa phải đã đạt được quả vị Thánh. Người chưa đạt được quả vị không 
phải có trạng thái như vậy. 


Nếu không khởi tâm chứng thánh, thì đó là trạng thái tốt. Nghĩa là ông 
không nên nói: “Ồ tôi đã có chút ít công phu tu hành, tôi có thể thoát hồn ra 
khỏi thân từ một điểm trên đỉnh đầu.” Nếu ông trở thành kẻ tự mãn như vậy thì 
điều gì sẽ xảy ra? Hoàn toàn do ở nơi ông cả. Tuy nhiên, nếu ông không xem 
cảnh giới này như một bằng chứng của sự chứng đạt quả Thánh, thì cảnh giới 
ấy không phải là một chướng ngại to lớn, và cũng chẳng có gì sai lầm nghiêm 
trọng. 


Nhưng một khi nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. 


Nếu như ông nghĩ: công phu tu tập của mình hiện nay quá siêu tuyệt rồi. Ta 
thật là kỳ diệu, ta là Thánh nhân xuất thế, ta là a-la-hán. Nếu ông nghĩ như thế, 
ma quỷ sẽ tấn công ông ngay. Một khi ma quỷ đến phá, thì ông là người đầu 
tiên bị đọa vào địa ngục. 


2. NHẶT TRÙNG SÁN TRONG THÂN 


Kinh Văn: A-nan, phục dĩ thử tâm tỉnh nghiên diệu minh, kì thân nội triệt. 
Thị nhân hốt nhiên ư kì thân nội thiệp xuất nhiêu hồi, thân tướng uyển 
nhiên, diệc vô thương hủy. Thử danh tỉnh minh lưu dật hình thể. Tư đãn 
tỉnh hành tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh 
thiện cảnh giới. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. 


Việt dịch: Lại nữa, A-nan, nếu dùng tâm ấy cứu xét tánh diệu minh, thấy 
rõ suốt khắp thân. Bỗng nhiên có thể lượm ra những con trùng, con sán 
từ trong thân mình, mà thân thể vẫn nguyên vẹn, không bị tổn thương. 
Trạng thái này gọi là tỉnh minh tràn ra hình thể. Đây chỉ là trạng thái nhất 
thời do tỉnh tấn công phu, chẳng phải là chứng thánh. Nếu người ấy 
không nghĩ mình chứng thánh thì đó là trạng thái tốt. Nhưng nếu nghĩ 
mình chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. 


Giảng: Đây gọi là cảnh giới thứ hai của hiện tượng Ngũ ấm ma. Ma cảnh này 
xuất hiện vì ông tinh tấn tu tập, nếu ông không tinh tấn trong việc hành trì, thì 
ông chẳng thể nào thu hút ma sự này. Dù ông muốn, ma cũng chẳng thèm để 
ý tới ông. Dưới mắt nó ông chỉ là một kẻ nghèo nàn, nó chẳng có cớ thuận tiện 
để quấy phá ông. 

Nhưng nay vì ông đang lúc công phu. Ông vừa tích trữ được chút ít của cải 
quý báu. Đó là lý do ma theo ông để quấy rối. 


Vậy ông phải làm gì khi nó đến? Ông cần phải an trụ trong trạng thái như như 
bất động và tỉnh giác, sáng suốt; không dính mắc, không phan duyên với 
những hình tướng hiện ra bên ngoài. Hoàn toàn không dính mắc vào mọi 
chuyện. Cũng đừng nên nghĩ: “Cảnh giới ấy quá tuyệt vời, ước gì nó lại hiện 
ra.” 


Đừng mong ngóng nó, cũng đừng ruồng rẫy xua đuổi nó, mà chỉ xử sự như 
không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu quý vị không tự xem mình là bậc thánh, thì 
đó là tình trạng tốt. Còn nếu quý vị nghĩ rằng mình đã là Thánh nhân. Bẵng 
nhiên thốt lên: 


“ồ! Ta là người phi thường, ta có thể nhặt từng loài chúng sanh từ trong thân 
mình ra.” 


Nếu ông nghĩ rằng mình đã đạt được thần thông tự tại thì quý vị thực sự mê 
lầm. Chỉ với một niệm tự mãn ấy, ma quỷ liền len vào tâm và cai quản, nó điều 
khiển ông cho đến khi ông mất hết định lực. 


Do đó, ông phải hiểu thật rõ những đạo lý của việc tu hành. Chỉ như thế mới có 
thể giữ cho ông khỏi bị rơi vào bẫy ma hay lạc vào đường tà. Nếu ông không 
hiểu Phật pháp thì rất dễ bị lạc đường. Ông có chút nào công phu không? 
Chuyện ấy chẳng thành vấn đề. Nhưng khi công phu có được chút ít định lực 
rồi thì ma vương liền luôn luôn để mắt tới ông, chỉ cần có được dịp thuận tiện 
thì nó liền đến quấy phá ông. 


Lại nữa A-nan, nếu có người dùng tâm xét lại tánh diệu minh, sẽ thấy rõ 
suốt khắp thân. 


Nếu ông siêng năng miệt mài trong việc †u tập, cuối cùng ông sẽ có khả năng 
thấy được mọi thứ bên trong thân ông. Đó là chuyện thường, nếu ông muốn 
thấy được như thế. Nhưng nếu ông chỉ có khả năng thấy được cảnh giới này 
trong phút chốc thôi, thì đó là trạng thái của sắc ấm. 


Bỗng nhiên có thể lượm ra những con trùng, con sán từ trong thân mình, 
mà thân thể vẫn nguyên vẹn, không bị tổn thương. 


Trong cảnh giới này, bỗng nhiên ông có thể lượm trùng sán từ trong bụng 
mình ra, đủ loại dài ngắn, lớn, nhỏ. Ông chỉ cần đặt tay vào là lôi nó ra được. 
Những loại trùng được lôi ra là có thực mà chẳng tổn thương đến khoang 
bụng. Ông nghĩ loài trùng được lấy ra như thế nào? Nếu ông đưa tay vào trong 
bụng để lấy được trùng sán ra thì khoang bụng sẽ bị tổn thương, nhưng 
khoang bụng hoàn toàn không bị rách bể, thân thể còn toàn vẹn. Trường hợp 
này có thể giải thích theo hai cách: 


Một, có thể hiểu là: thân thể của nó vẫn còn toàn vẹn, nghĩa là: thân thể của 
loài trùng sán vẫn còn toàn vẹn chẳng bị tổn thương chút nào và vẫn sống 
khỏe mạnh. Còn hiểu theo cách thứ hai là: khoang bụng trong thân thể mình 
vẫn toàn vẹn không bị tổn thương. 


Trạng thái này gọi là: tính minh tràn ra hình thể. 


Một loại ánh sáng rất trong suốt tràn ngập khắp thân thể của ông. Thực ra ông 
chẳng đưa tay vào khoang bụng mình để nhặt những con trùng sán ra, mà 
trùng sán tự thoát ra. 


Đây chỉ là trạng thái nhất thời do tỉnh tấn công phu, chẳng phải là chứng 
thánh. Trạng thái này không phải như một việc gì đó thường xảy ra. Nếu đây 
là cảnh giới xảy ra thường xuyên thì tình huống khác hẳn. Đây không phải cảnh 
giới khi chứng quả thánh. 

Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì đó là trạng thái tốt. 


Sẽ là tốt đẹp, không gây nên vấn đề gì nghiêm trọng. Còn nếu nghĩ mình đã 
chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. 


Nếu quý vị cho rằng: “Ta vừa chứng quả vị thánh, ta có thể lấy những trùng 
sán này từ trong bao tử mình ra. Chẳng tuyệt diệu hay sao? Các người đâu 
được như thết” 


Nếu quý vị trở nên tự mãn, đắm chấp vào trạng thái vừa xảy ra thì quý vị sẽ bị 
ma vương quyến rũ thành quyến thuộc của nó. 


3. NGHE TIẾNG THUYẾT PHÁP GIỮA HƯ KHÔNG 


Kinh Văn: Hựu dĩ thử tâm, nội ngoại tỉnh nghiên. Kì thời hồn phách, ý chí 
tinh thần, trừ chấp thọ thân, dư giai thiệp nhập, hỗ vi tân chủ. Hốt ư 
không trung, văn thuyết pháp thanh, hoặc văn thập phương. đồng phu 
mật nghĩa. Thử danh tỉnh phách, đệ tương li hợp, thành tựu thiện chủng, 
tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh 
giới. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. 


Việt dịch: Lại nữa, nếu đem tâm ấy quán xét tỉnh tường cả trong lẫn 
ngoài. Khi ấy hồn phách, ý chí, tỉnh thần, trừ ra sắc thân, đều giao tiếp lẫn 
nhau thay phiên làm khách chủ. Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có 
tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bày nghĩa lý thâm 
mật. Cảnh giới này gọi là: “Tinh thân hồn phách thay phiên nhau khi rời 


xa, khi kết hợp để cùng nhau thành tựu những hạt giống tốt.” Nhưng đó 
chỉ là trạng thái nhất thời, chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng nghĩ 
mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ mình đã chứng 
thánh thì liền rơi vào tà kiến. 

Giảng: Lại nữa nếu có người đem tâm ấy quán xét tỉnh tường cả trong lẫn 
ngoài, cứu xét tinh sâu mãi không thôi, trong và ngoài nỗ lực đạt đến chỗ tuyệt 
đỉnh, không ngừng cố gắng tinh luyện tiến trình ấy. Hồn, phách trải qua một sự 
thay đổi. Có ba hồn và bảy phách (vía) ở trong thân thể con người. Tôi đã đề 
cập đến mười anh em này trước rồi. Một số trong mười hồn vía ấy, chỉ có tai 
hoặc mắt, có trường hợp chỉ có mũi nhưng không có môi, mắt, tai. Mỗi trường 
hợp chỉ làm chủ một giác quan, thiếu năm giác quan kia, thế nên nó không có 
tác dụng riêng lẻ, độc lập. Nó phải hợp tác hỗ tương với nhau như một đội 
bóng. Những ai có tai sẽ giúp cho người không có tai, ai có mắt giúp cho 

người không có mắt. Nó hỗ trợ giúp đỡ cho nhau. (5) 


Mười thứ hồn phách ấy cùng với ý chí, tỉnh thần sẽ xen vào nhau, thay 
phiên làm khách, làm chủ. Nó thay đổi vai trò hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau. Nó 
thay nhau đóng vai chủ và khách. 


Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có tiếng thuyết pháp. Có người đang 
thuyết pháp giữa hư không. Ai vậy? Ông nghe được tiếng nhưng không thấy 
được hình. Thực ra đó chỉ là ý chí, tinh thần của chính ông. Nó thay phiên 
nhau đóng vai chủ và khách để giảng pháp. Hoặc nghe mười phương đều 
diễn bày nghĩa lý thâm mật. Ông có thể nghe tiếng giảng pháp từ giữa không 
trung. Sao vậy? Vì sự công phu tu tập của ông trong những đời trước. Ông đã 
từng nghe giảng rất nhiều kinh pháp, nên trong tinh thần, ý chí, tư tưởng của 
ông không thể nào phai mờ được. Thế nên trong đời này, khi ông dụng công tu 
tập đạt đến đỉnh cao nhất thì những kinh nghiệm trong quá khứ trào ra. 


Cảnh giới này gọi là: Tỉnh thần thay phiên nhau khi rời xa, khi kết hợp để 
cùng nhau gieo trồng những hạt giống tốt. 


Nó cùng hợp tác với nhau, cùng lập thành một dây, cùng nhau kết nhóm, cùng 
nhau tách rời ra. Chúng có thể giảng nói Phật pháp khiến cho ông có thể hiểu 
được những điều mà trước nay ông chưa hiểu. Vậy nên ông có thể gieo trồng 
những chủng tử tốt cho đời sau. 

Đó chỉ là trạng thái nhất thời, không phải là thường xuyên, không phải là 
chứng thánh. Đừng khởi ý tưởng cho rằng trạng thái này rất vi diệu, rồi nói: 
“Hãy xem ta đây, ta chẳng cần đến nơi pháp hội, ta có thể nghe giảng pháp ở 


trong không trung bất kỳ khi nào ta muốn.” Ông có thể được nghe giảng pháp 
nhưng cũng không có nghĩa là ông đã chứng thánh. 


Nếu chẳng nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt, nếu ông 
không trở nên tự mãn, không tự cho rằng mình là kẻ phi thường, nếu không 
muốn dối gạt mọi người thì đó là trạng thái tốt. Giả sử như ông nói “Ồ ta có thể 
nghe pháp ngay cả khi chẳng ai giảng nói cả. Ai có được điều ấy chăng? 
Không! Thế mà chuyện ấy lại đến với ta.” 


Nhưng nếu ông quảng cáo, khoe khoang trạng thái đó để mong có người tin 
ông, thì điều gì sẽ xảy ra? 


Nếu ông nghĩ rằng mình đã chứng Thánh thì liền rơi vào tà kiến. 


4. PHẬT HIỆN THÂN 


Kinh Văn: Hựu dĩ thử tâm, trừng lộ hiệu triệt, nội quang phát minh. Thập 
phương biến tác, diêm-phù-đàn sắc. Nhất thiết chủng loại, hóa vi Như Lai. 
Ư thời hốt nhiên, kiến Tì-lô giá-na, cư thiên quang đài, thiên Phật vi 
nhiễu, bách ức quốc độ, cập dữ liên hoa câu thời xuất hiện. Thử danh tâm 
hồn, linh ngộ sở nhiễm, tâm quang nghiên minh, chiếu chư thế giới. Tạm 
đắc như thị, phi vi thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. 
Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. 


Việt dịch: Lại đêm tâm ấy lóng sạch, thấu triệt, bên trong hào quang toả 
chiếu sáng ngời. Mười phương biến thành sắc diêm-phù-đàn. Tất cả loài 
hữu tình đều hóa làm Như Lai. Lúc ấy bỗng thấy Đức Phật Tỳ-lô-giá- 
nangồi trên đài thiên quang, có ngàn Đức Phật nhiễu quanh trăm ức cõi 
nước, cùng với hoa sen đồng thời hiện ra. Cảnh giới này gọi là tâm hồn 
được truyền dẫn bởi sự lĩnh ngộ, khi tập trung tham cứu đến tận nguồn 
tâm thì ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp cõi nước. Đây chỉilà trạng thái 
tạm thời, không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh 
gọi là cảnh giới tốt, nếu tự cho mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà 
kiến. 

Giảng: Lại đem tâm ấy lóng sạch, thấu triệt, bên trong hào quang toả 
chiếu sáng ngời, khi tâm lặng yên, thanh tịnh, hiển bày, tỏ lộ sáng suốt tột 
bậc. Ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp cả, mười phương biến thành sắc 
diêm-phù-đàn. Ánh sáng rực rỡ tỏa chiếu từ trong tâm, khắp mười phương cõi 
nước đều phủ màu diêm-phù-đàn. Tất cả các loài hữu tình (thai sanh, thấp 


sanh, hóa sanh, noãn sanh) và tất cả các loài chúng sanh khác đều hóa làm 
Như Lai. 


Lúc ấy, bỗng thấy Đức Phật Tỳ-lô-giá-na. Tỳ-lô-giá-na nghĩa là “suốt khắp 
mọi nơi,” là danh hiệu của Đức Phật. Ngài không hiện hữu riêng ở một nơi nào, 
vậy nên chẳng nơi nào mà ngài không có. Thân thể của ngài trùm khắp mọi 
nơi. Người này bỗng nhiên thấy được Đức Phật Tỳ-lô-giá-na. Vì Đức Phật có 
thân trùm khắp mọi nơi. 

Ngồi trên đài thiên quang, làm bằng ánh sáng của cõi trời, hiển bày thân cao 
ngàn trượng. Đức Phật Tỳ-lô-giá-na được ngàn Đức Phật vây quanh cùng 
trăm ức cõi nước cùng với hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng đồng thời hiện ra. 


Cảnh giới này gọi là: “tâm hồn được truyền dẫn bởi sự lĩnh ngộ, ông đừng 
cho rằng cảnh giới này là thật. Tâm thức ông bị ảnh hưởng bởi một dạng linh 
cảm sự giác ngộ. Do vậy nó không thật. Do khí tập trung tham cứu đến tận 
nguần tâm thì ánh sáng từ trong tâm chiếu khắp các cõi nước. 


Khi tâm ông được sáng suốt, nó sẽ chiếu khắp tất cả mọi thế giới. 


Đây chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng thánh. Những gì đang diễn 
ra không phải là lâu đài vĩnh viễn. Ông chẳng phải là đã chứng Thánh quả. 
Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì gọi là cảnh giới tốt. Còn nếu tự cho 
mình chứng thánh thì liên rơi vào tà kiến. 


Nếu ông nói: “Thật tuyệt diệu! Ta vừa thấy Đức Phật Tỳ-lô-giá-na . Ông có thấy 
chăng? Công phu của ông chẳng sâu bằng tôi, tôi thật là đã đạt được điều ấy.” 
Một khi ông khởi lên niệm như vậy thì ma vương liền đến lôi kéo ông vào địa 
ngục. 


5. SẮC BÁU ĐẦY HƯ KHÔNG 


Kinh Văn: Hựu dĩ thử tâm, tỉnh nghiên diệu minh, quán sát bất đình. Ức 
án, hàng phục, chế chỉ siêu việt. Ư thời hốt nhiên, thập phương hư 
không, thành thất bảo sắc, hoặc bách bảo sắc. Đồng thời biến mãn, bất 
tương lưu ngại. Thanh hoàng xích bạch, các các thuần hiện. Thử danh ức 
án, công lực du phận. Tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng. Bất tác thánh 
tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. 

Việt dịch: Lại đem tâm ấy, cứu xét tỉnh ròng mầu nhiệm sáng tỏ. Quán 
sát không ngừng. Đè nén, hàng phục ngăn dứt quá phần. Bấy giờ bỗng 
dưng thấy hư không mười phương biến thành màu sắc bảy loại châu báu, 


hoặc màu sắc của trăm loại châu báu. Xuất hiện đồng thời đầy khắp, 
không ngăn ngại lẫn nhau. Những mầu xanh, vàng đỏ, trắng hiện ra rõ 
ràng. Cảnh giới này gọi là “Sức công phu hàng phục vọng tâm quá 
phần.” Mới được cảnh giới như vậy, chẳng phải chứng thánh. Không khởi 
thánh tâm là trạng thái tốt. Còn nếu nghĩ rằng mình đã chứng Thánh thì 
liền rơi vào tà kiến. 

Giảng: Lại đem tâm ấy, cứu xét tỉnh ròng mầu nhiệm sáng tỏ. Quán sát 
không ngừng. Đè nén, hàng phục ngăn dứt quá phần.Cố gắng kiềm chế 
hàng phục vọng tâm của mình đến nỗi nó không đạt đến chỗ siêu việt. 


Bỗng dưng hư không trong mười phương biến thành mầu sắc của bảy 
loại báu, hoặc mầu sắc của trăm loại châu báu, xuất hiện đồng thời khắp 
trong không gian mà không ngăn ngại lẫn nhau, mà nó không hề chướng 
ngại lẫn nhau. 


Những loại màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng đều hiện ra rõ ràng. Mỗi thứ 
đều phô bày mầu sắc riêng biệt của nó. Cảnh giới này gọi là: “sức hàng 
phục vọng tâm quá mức.” 

Ông dụng công tu tập chế ngự vọng tâm, không để cho vọng tưởng xen vào, 
không để cho nó dấy khởi những tạp niệm. Sau khi sự kiềm chế ấy xảy ra một 
thời gian dài, trở nên căng thẳng quá mức. Đó là ông đã vượt quá mức độ bình 
thường lẽ ra nên có. 


Mới được cảnh giới như vậy, chẳng phải chứng thánh. Ông chỉ tạm thời 
thấy được sắc mầu bảy báu trong không trung thôi. Vậy nên trạng thái này 
không có nghĩa là ông đã chứng được thánh quả. 

Không khởi thánh tâm là trạng thái tốt. Còn nếu nghĩ rằng mình đã chứng 
thánh thì liền rơi vào tà kiến. 

Sẽ là hoàn toàn tốt đẹp, không phải là tình trạng xấu. Còn nếu nghĩ rằng mình 
là bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. Ông sẽ bị bao vây bởi bè lũ tà kiến và ông sẽ 
đọa lạc. 


6. BAN ĐÊM NHƯ BAN NGÀY 
Kinh Văn: Hựu dĩ thử tâm, nghiên cứu trừng triệt tỉnh quang bất loạn. Hốt 


ư dạ bán, tại ám thất nội, kiến chủng chủng vật, bất thù bạch trú, nhi ám 
thất vật, diệc bất trừ diệt. Thử danh tâm tế, mật trừng kỳ kiến, sở thân 


đỗng u. Tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh 
thiện cảnh giới. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. 


Việt dịch: Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng, sáng suốt không loạn. Bỗng 
nhiên giữa đêm có thể thấy các thứ hiện ra trong phòng tối không khác 
gì ban ngày, mà các thứ ở trong phòng tối cũng không biến mất. Đó gọi 
là: “Định tâm lặng đứng cái thấy, nên thấy suốt chỗ tối tăm.” Tạm được 
như thế, không phải chứng thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh, đó 
là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. 

Giảng: Lại đem tâm ấy, cứu xét tỉnh ròng, sáng suốt không loạn. 

Lại nữa khi người ấy định tâm để quán sát mọi cảnh giới, cho đến khi linh 
quang từ bản tâm sáng suốt trở nên rất lắng đọng, và đạt được định lực. 

Bỗng nhiên giữa đêm có thể thấy các thứ hiện ra trong phòng tối. 

Trong ngôi nhà có ánh sáng, ban đêm không khác gì ban ngày, mà các vật 
ở trong phòng tối cũng không biến mất. 

Không những ông chỉ có thể thấy các vật ở trong nhà mà ông còn có thể thấy 
được các vật ở bên ngoài ngôi nhà. Không những ông chỉ thấy được đồ vật đã 
có sẵn trong nhà, mà ông còn thấy được rất rõ ràng những vật đang từ bên 
ngoài đến hiện ra trong nhà. 

Cảnh giới này gọi là: “Định tâm lặng đứng cái thấy, nên thấy suốt chỗ tối 
tăm.” 

Tâm ông được tinh lọc đến chỗ cực điểm và cái thấy của ông được thanh tịnh 
đến mức tột cùng. Với cái nhìn trong suốt ấy, ông có thể nhìn được mọi vật 
ngay trong bóng tối. 


Tạm được như thế, không phải chứng thánh 


Nhưng đó chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng thánh. Ông không 
nên nghĩ đó là quả vị của bậc thánh. Chắc chắn quả vị thánh không phải là như 
Vậy. 


Nếu không khởi tâm chứng thánh, đó là cảnh giới lành. Nếu nghĩ mình 
chứng thánh, liền mắc vào tà kiến. 

Nếu ông khởi tâm tự cao tự mãn, nghĩ rằng mình đã đạt được công phu lớn lao 
trong khi tu hành, thì ông sẽ tự rước lấy ma chướng vào mình. 


Một số người tu đạo khi đạt đến trạng thái cực điểm vô cùng thanh tịnh và 
trong suốt như thế, đột nhiên họ thấy được mọi vật. Đó là vì họ đã mở được 


con mắt Phật (Phật nhãn). Tuy thế, không phải ai cũng có thể mở được Phật 
nhãn. Ngay cả nếu có người đạt được Phật nhãn, cũng không phải là có được 
mãi mãi. Cảnh giới được mô tả ở đây là hành giả chỉ được khai mở Phật nhẫn 
trong nhất thời, khiến hành giả có thể nhìn thấy đồ vật trong nhà tối, y như ở đó 
có ánh sáng vậy. 

Tôi lưu ý thêm là hành giả có thể thấy đồ vật từ bên ngoài đến hiện ra trong 
nhà. Sẽ thấy được cái gì? Ví dụ ông có thể thấy thần, ma quỷ, Bồ-tát hay Đức 
Phật từ bên ngoài đến hiện ra trong nhà tối, không nhất định là hình ảnh nào. 


Không phải ai cũng trải qua cảnh giới này, nhưng có một số người sẽ có. Đây 
là cảnh giới sẽ hiện ra tại một thời điểm nào đó trong khi hành giả dụng công tu 
tập. Nhưng đừng nghĩ rằng tất cả mọi người tu đạo đều phải trải qua những 
cảnh giới giống nhau. Vì nó không phải là một dạng nhất định. 


Có người được mở Phật nhãn thường xuyên. Điều đó được gọi là “thần thông 
có được như một phước báo.” Đó là những người trong đời trước đã tinh tấn tu 
tập pháp môn nghìn tay nghìn mắt (thiên thủ thiên nhãn), và kết quả dĩ nhiên là 
họ có thể mở được Phật nhãn đời này cho đến đời sau. Những người khác 

chỉ có thể mở được Phật nhãn nhất thời thôi, vì tâm họ không ở trong trạng thái 
hằng thanh tịnh. Nếu tâm họ thường thanh tịnh và họ đã tu tập pháp môn Đại 
bi trong những đời trước, họ cũng có thể mơr được Phật nhãn thường trực. Đó 
là những trường hợp khác biệt trong khi tu hành. 


7. THÂN KHÔNG CÒN CẢM GIÁC, ĐỒNG NHƯ CÂY Cỏ 


Kinh Văn: Hựu dĩ thử tâm, viên nhập hư dung, tứ chỉ hốt nhiên đồng ư 
thảo mộc, hỏa thiêu đao chước, tằng vô sở giác. Hựu tắc hỏa quang, bất 
năng thiêu nhiệt, túng cát kì nhục, do như tước mộc. Thử danh trần tịnh, 
bài tứ đại tính, nhất hướng nhập thuần. Tạm đắc như thị, phi vi thánh 
chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác thánh giải, tức 
thọ quần tà. 


Việt dịch: Lại đem tâm ấy, hoàn toàn nhập vào tánh hư dung, tứ chi bỗng 
nhiên đồng như cây cỏ, lửa thiêu dao cắt cũng không hay biết. Lửa đốt 
không cháy thân, dù bị lóc thịt cũng như chẻ cây. Đó gọi là: trần cảnh và 
tính tứ đại đều sạch hết, chỉ một hướng thuần chơn. Tạm được như thế, 
không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh, là cảnh 
giới tốt. Nếu nghĩ mình chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. 


Giảng: Lại đem tâm ấy, hoàn toàn nhập vào tánh hư dung. 

Lại nữa, khi tâm ấy hoàn toàn thể. nhập vào tánh hư dung. 

Tròn khắp đầy đủ mà lại hư dung. Tâm đó có rồi lại không đó. Quý vị có thể nói 
tâm đó không có, nhưng tôi biết là có. 

Tứ chi bỗng nhiên đồng như cỏ cây, lửa thiêu dao cắt cũng không hay 
biết. Nếu ông lấy dao cắt hay lấy lửa đốt tay chân mình, sẽ không có một chút 
cảm giác nóng hay khó chịu nào cả. Lửa đốt không cháy thân. Khi ông có đốt 
thân, thân vẫn không thấy nóng. Dù bị lóc thịt cũng giống như chẻ cây. 
Nếu ông lóc thịt ra khỏi tay chân, thì cũng chỉ như bóc vỏ cây, chẳng thấy đau 
đớn hay kinh động gì cả. 


Cảnh giới này gọi là: trần cảnh và tính tứ đại đều sạch hết, chỉ một hướng 
thuần chơn. 


Tướng tiền trần cùng nhau gom lại, và tánh đất, nước, gió, lửa hợp lại thành 
một thể. Tạm được như thế, không phải là chứng thánh. Tuy vậy, đó chỉ là 
cảnh giới tạm thời, một kinh nghiệm ngẫu nhiên, không phải là cảnh giới vĩnh 
viễn, không phải là chứng thánh. Đừng nghĩ rằng ông đã chứng được quả vị 
thánh. 


Nếu không nghĩ mình chứng Thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là mình 
chứng Thánh, trở nên tự mãn, đại ngã mạn, khởi tâm kiêu ngạo liền rơi vào 
tà kiến, sẽ bị tấn công và bao vây bởi bè lũ ác kiến. 


8. BIẾN THÀNH CẢNH Giới CHƯ PHẬT 


Kinh Văn: Hựu dĩ thử tâm, thành tựu thanh tịnh. Tịnh tâm công cực, hốt 
kiến đại địa, thập phương sơn hà, giai thành Phật quốc, cụ túc thất bảo, 
quang minh biến mãn. Hựu kiến hằng diệu chư Phật Như Lai, biến mãn 
không giới lâu điện hoa lệ. Hạ kiến địa ngục, thượng quán thiên cung, đắc 
vô chướng ngại. Thử danh hân yếm, ngưng tưởng nhật thâm, tưởng cửu 
hóa thành, phi vi thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. 
Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. 


Việt dịch: Lại đem tâm ấy, thành tựu tánh thanh tịnh, công phu tịnh tâm 
đến mức cùng tột. Bỗng thấy núi sông, đất liền khắp mười phương biến 
thành cõi Phật, đầy đủ bảy loại báu, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Lại thấy 
chư Phật Như Lai nhiều như cát sông Hằng, khắp cõi hư không đầy lâu 
đài tráng lệ. Dưới thấy địa ngục, trên xem thấy thiên cung mà không ngăn 


ngại. Đó gọi là: tư tưởng thích, chán ngưng lắng ngày càng sâu, tưởng 
lâu mà thành như vậy, không phải là chứng thánh. Không khởi tâm 
chứng thánh, gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ mình đã chứng thánh liền rơi 
vào tà kiến. 

Giảng: Lại đem tâm ấy, thành tựu tánh thanh tịnh, công phu tịnh tâm đến 
mức cùng tột. Chuyên chú tâm mình vào công phu tu tập, thực hành pháp tu 
tam-muội (chánh định), đạt được trạng thái cực kỳ thanh tịnh. 


Lúc đó bỗng thấy núi sông, đất liền, suốt khắp mười phương biến thành 
cõi Phật, có đầy đủ bảy loại châu báu, ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. 


Mỗi cung điện đều được trang hoàng bằng bảy loại châu báu: Vàng, bạc, lưu 
ly, xa cừ, xích châu, mã não, san hô. Các loại châu báu này phát ra ánh sáng 
chiếu khắp mười phương. 


Lại thấy chư Phật Như Lai nhiều như cát sông Hằng, khắp cõi hư không 
đầy lâu đài tráng lệ. Dưới thấy địa ngục. 


Nhìn xuống dưới thấy được toàn cõi địa ngục. Nhìn lên phía trên có thể xem 
thấy được những gì xảy ra ở thiên cung mà không ngăn ngại. Có thể thấy 
bất kỳ cung điện, lâu đài nào mà mình thích thấy. 


Cảnh giới này gọi là: tư tưởng thích, chán ngưng lắng ngày càng 
sâu, tưởng lâu mà thành như Vậy. 


Tại sao ông lại có thể thấy được những cảnh này? Là vì ông thường có tâm 
yêu và ghét. Óng muốn lên cõi trời, cõi Phật và ghét việc xuống địa ngục. 


Ông tập trung tư tưởng vào những niệm yêu, ghét này. Chú tâm vào đó như 
gà mái ấp trứng, như mèo rình chuột, như rồng nuôi ngọc vậy. Chẳng nghĩ đến 
chuyện gì khác, mà chỉ nghĩ về những cảnh giới tốt đẹp ở cõi Phật và cảnh khổ 
đọa đày nơi địa ngục. Tâm ưa thích những nơi chốn an vui thánh thiện và ghét 
nơi đau khổ bất hạnh... Cuối cùng những tư tưởng ấy đã tạo nên loại cảnh giới 
này. 

Đó không phải là chứng thánh. Không nên nghĩ rằng mình đã chứng được 
quả vị Thánh và đạt được nhiều năng lực lớn trong công phu. 

Nếu không khởi tâm chứng thánh, gọi là cảnh giới tốt. Thế thì không phải 
là xấu. Nếu nghĩ là chứng thánh, và nói: “Cảnh giới này thật tuyệt, ta đang ở 
với chư Phật. Thực vậy, chính ta là Phật.” 


Liền rơi vào tà kiến. Nếu nghĩ như vậy thiên ma và ngoại đạo liền đến lôi kéo 
ông làm bạn đồng hành với nó. Ong nói ông đang ở nơi chư Phật phải không? 
Tốt lắm, chúng ta cùng kết bạn và chúng tôi sẽ theo thân cận với ông. 


9. BAN ĐÊM NHÌN THẤY XA 


Kinh Văn: Hựu dĩ thử tâm, nghiên cứu thâm viễn, hốt ư trung dạ diêu kiến 
viễn phương. Thị, tỉnh, nhai hạng, thân tộc, quyến thuộc, hoặc văn kì ngữ. 
Thử danh bách tâm, bức cực phi xuất, cố đa cách kiến, phi vi thánh 
chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác thánh giải tức 
thọ quần tà. 


Việt dịch: Lại đem tâm ấy, cứu xét sâu xa, bỗng nhiên giữa khuya thấy 
được những nơi chốn xa xôi. Thấy chợ, giếng nước, đường phố, ngõ 
hẻm, bà con thân quyến, cùng nghe họ đang nói chuyện với nhau. 
Cảnh giới này gọi là: “Do dồn ép tâm đến mức cùng tột, nên tâm phóng 
vọt ra thấy được nhiều thứ ở xa và cách ngại như vậy,” chứ không phải 
là chứng thánh. 


Nếu không nghĩ mình chứng thánh, là cảnh giới tốt. Còn nếu cho mình 
chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. 


Giảng: Lại đem tâm ấy, cứu xét sâu xa. Khi dụng tâm nghiên cứu sâu 

xa, bỗng nhiên giữa khuya thấy được những nơi chốn xa xôi. Bỗng dưng 
có thể thấy được những hiện tượng, những cảnh huống khác nhau ở những nơi 
chốn xa xôi vào lúc giữa đêm khuya.Thấy chợ, giếng nước, đường phố, ngõ 
hẻm, bà con thân quyến, cùng nghe họ đang nói chuyện với nhau. Có thể 
thấy được phố chợ, nơi hàng hóa được bán đầy trên phố, giếng nước công 
cộng, nơi mọi người lấy nước dùng đường phế lớn, ngõ hẻm nhỏ. Có thể thấy 
được luôn cả bà con, quyến thuộc họ hàng thân tộc, cùng nghe được những 
lời họ nói chuyện với nhau. Có thể nghe được họ bàn bạc nói chuyện với nhau. 
Cảnh giới này gọi là: “Do dồn ép tâm đến mức cùng tột, nên tâm phóng 
vọt ra thấy được nhiều thứ ở xa và cách ngại như vậy.” 

Trong công phu ông đã chế ngự tâm phóng túng buông thả theo vọng tưởng, 
thúc ép tâm mình đến mức cùng tột. Rồi trải qua cảm giác tâm được phóng vọt 
ra và thấy hết mọi vật bất kể nó ở bao xa, những cảnh vật mà khi bình thường 
dù cố gắng nhìn cũng không thể thấy được. Nhưng bây giờ bỗng dưng tâm 
ông vỡ rời ra và ông có thể thấy được mọi vật. 


Đó không phải là chứng thánh, không nên nghĩ rằng đây là cảnh giới tốt. 


Nếu không nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là cảnh giới tốt. Còn nếu tự 
xem mình là thánh, liền rơi vào tà kiến. 


Nếu quý vị tuyên bố rằng mình đã chứng được thánh quả, trong khi mình 
chẳng hề chứng được, hoặc quý vị tuyên bố đã chứng được những gì mình 
không thể chứng được. Thì quý vị sẽ thấy mình bị bao vây bởi quân ma. 


10... THẤY THIỆN TRI THỨC BIẾN DẠNG MÀ KHÔNG HIỂU NGUYÊN 
NHÂN 


Kinh Văn: Hựu dĩ thử tâm, nghiên cứu tỉnh cực, kiến thiện tri thức, hình 
thể biến di. Thiểu tuyển vô đoan, chủng chủng thiên cải. Thử danh tà tâm, 
hàm thọ li mị, hoặc tao thiên ma, nhập kì tâm phúc, vô đoan thuyết pháp, 
thông đạt diệu nghĩa, phi vi thánh chứng. Bất tác thánh tâm, ma sự tiêu 
yết. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. 


Việt dịch: Lại đem tâm ấy, cứu xét tỉnh ròng, thấy hình thể của các vị 
thiện tri thức bị biến dạng. Chỉ trong chốc lát, thân họ biến thành nhiều 
dạng khác nhau mà không biết vì cớ gì. Đó gọi là: “Tà tâm bị loài ly my 
hay bị thiên ma nhập vào, vô cớ thuyết pháp, rất thông suốt diệu lý,” chứ 
không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì các 
ma sự liền tiêu mất. Còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh, liền rơi vào tà 
kiến. 

Giảng: Đây là trạng thái ma sự thứ mười của sắc ấm, gọi là “vọng kiến” và 
“vọng thuyết.” 


Lại đem tâm ấy, cứu xét tỉnh ròng, thấy hình thể của các vị thiện tri thức 
bị biến dạng. Người mà ông đã theo học giáo pháp trong quá khứ. Chỉ trong 
chốc lát, thân họ biến thành nhiều dạng khác nhau mà không biết vì cớ 
gì. 


Vị thiện tri thức ấy biến đổi hình dạng ngay trước mặt ông, chợt biến thành một 
ông lão, lát sau vị ấy biến thành một người trung niên, lát sau nữa vị ấy biến 

thành một người thiếu niên. Còn nếu thiện tri thức vốn là người nam biến thành 
người nữ, ông sẽ nghĩ rằng: Ồ người thiện tri thức của ta đời trước là một người 
phụ nữ. Thực ra, những gì ông thấy đều không có thực. Những sự biến đổi này 
là kết quả từ vọng tưởng của ông. Chỉ trong chốc lát, nhiều sự biến chuyển xảy 


ra mà không giải thích được. Mọi việc đều biến đổi và trở nên khác với bình 
thường. 

Điều này tương tự với những gì mà người sử dụng ma túy đã trải qua. Đối với 
họ, mọi vật trở nên có màu sắc sáng chói, họ không thể nhìn rõ các vật thể ấy. 
Họ vẽ lên nhưng bức tranh kỳ quái không ai hiểu nỗi, vì họ chỉ làm văng tung 
tóe bừa bãi các mầu sắc trên khung vải. Sau khi họ vẽ xong, có người nói: “Ồ 
thật là một danh họa.” Có người đã khen thật. Quý vị thấy đó! Đó là một loại. 


Quý vị thắc mắc: “Nhưng đây có phải là trường hợp của người tu đạo đã dùng 
ma túy không? 


Không. Cảnh giới này gây nên do ma vương. Khi ông dùng ma túy, ma vương 
cũng có việc làm. Nó cũng làm cho mọi cảm giác trong quý vị biến đổi theo (6). 


Những cảnh giới trong sắc ấm có thể biến chuyển thành tốt hoặc trở nên xấu 
đi. Nếu hành giả có đầy đủ thiện căn, thì sự chuyển biến sẽ theo chiều hướng 
tốt đẹp. Nếu hành giả có ít thiện căn, sẽ hướng sang chiếu bất thiện. Đó là tất 
cả các dạng biến đổi. 


Đó gọi là: “Tà tâm bị loài ly my hay bị thiên ma nhập vào, vô cớ thuyết 
pháp, rất thông suốt diệu lý.” 


Khi loài ly mị hoặc thiên ma nhập vào, ông sẽ tự cho rằng: Mình biết giảng 
kinh, biết thuyết pháp. Tự cho mình đã được khai ngộ, tự cho mình là bậc 
Trưởng lão. Những người này bắt đầu giảng pháp mà không có nguyên nhân, 
và họ không biết mình nói điều gì nữa. Họ nói rằng họ đã thông đạt diệu nghĩa 
của Phật pháp, nhưng thật sự chẳng thông đạt được diệu nghĩa. Họ cũng 
chẳng phải đang diễn nói Phật pháp nữa. Họ đã lấy những điều sai, diễn nói 
thành đúng rồi tuyên bố rằng pháp của họ là vi diệu. Họ tự khen ngợi mình còn 
hủy báng người khác. Nó tự xưng là bậc Trưởng lão. 


Chứ không phải là chứng thánh. Đây là một trạng thái không tốt. 


Nếu không nghĩ mình chứng thánh, các ma sự liền tiêu tan. Bọn quân ma 
sẽ tự biến mất. 

Còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. Nếu ông nghĩ. 
mình đã đạt được quả vị Thánh, ông sẽ nhận thấy mình đang ở địa ngục. Ong 
sẽ đạt được quả vị của mình ở nơi địa ngục. 


Lời KHUYÊN RĂN TỔNG KẾT CỦA ĐỨC THẾ TÔN VỀ SẮC ẤM 


Kinh Văn: A-nan, như thị thập chủng, thiền-na hiện cảnh, giai thị sắc ấm, 
dụng tâm giao hỗ, cố hiện tư sự . 


Việt dịch: A-nan, mười cảnh giới hiện ra trong thiền định như vậy, là do 
sắc ấm và tâm dụng công giao xen với nhau mà có. 


Giảng: A-nan, mười cảnh giới đã được mô tả ở trên hiện ra khi tập trung 
quánchiếu trong thiền định. Do sắc ấm và tâm nôn nóngdụng công giao 
xen nhau mà hiện ra. Cảnh giới này có liên quan với sắc ấm, khi tâm dụng 
công hỗ tương với sự tham cứu về sắc ấm đến cùng cực. Người tu đạo ai cũng 
có thể trải qua cảnh giới này. 


Kinh Văn: Chúng sanh ngoan mê, bất tự thốn lượng. Phùng thử nhân 
duyên, mê bất tự thức, vị ngôn đăng thánh, đại vọng ngữ thành, đọa vô 
gián ngục. 


Việt dịch: Chúng sanh mê muội không tự xét kỹ. Gặp nhân duyên này, 
mê muội không tự biết, tự cho là chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, sẽ 
đọa vào địa ngục vô gián. 


Giảng: Chúng sanh mê muội không tự xét kỹ. Chúng sanh ngoan cố khó 
chuyển hóa, ngu mê khó thức tỉnh. Họ không tự duyệt xét lại mình để kiểm 
chứng lại mức độ tu học của mình ngay từ đầu. Gặp nhân duyên này, gặp các 
cảnh giới ma sự, mê muội không tự biếtmình, tự cho là chứng thánh. 


A“,„ (í 


Chúng tuyên bố: “ồ! Ta là Phật. Ta giác ngộ rồi. Ta đã chứng được thánh quả 
rồi.” 

Như vậy thành tội đại vọng ngữ, chúng thật sự đã nói những lời đại vọng ngữ, 
chắc chắn chúng sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 


Kinh Văn: Nhữ đẳng đương y, Như lai diệt hậu, ư mạt pháp trung, tuyên 
kì tư nghĩa. Vô linh thiên ma, đắc kì phương tiện. Bảo trì phúc hộ, thành 
vô thượng đạo. 


Việt dịch: Các ông phải nương theo, sau khi Như Lai nhập diệt, trong đời 
mạt pháp, phải truyền bá giáo pháp này. Đừng để cho thiên ma có cơ hội 

quấy phá. Giữ gìn che chở cho mọi chúng sanh, khiến họ được thành đạo 
vô thượng. 


Giảng: Các ông phải nương theo, sau khi Như Lai nhập diệt, trong đời 
mạt pháp, phải truyền bá giáo pháp này. 


A-nan, ông nên hết lòng nương theo và thực hành giáo pháp mà tôi đã giảng 
dạy cho các ông. Trong đời mạt pháp, sau khi Như Lai diệt độ, các ông phải 
truyền bá giáo pháp này. 

Đừng để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Giữ gìn che chở cho mọi 
chúng sanh, khiến họ được thành đạo vô thượng. Phải nên duy trì và bảo 
hộ Phật pháp chân chính, mới mong được thành tựu đạo quả vô thượng. 


KINH LĂNG NGHIÊM 
NĂM MƯƠI LOẠI ẤM MA 
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại 
Phật Giáo Giảng Đường San Francisco 
California _ USA 1968 


THỌ ẤM 
TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO CẢNH Giới THỌ ẤM 


Kinh Văn: A-nan, bỉ thiện nam tử, tu tam-ma-đề, xa ma tha trung, sắc âm 
tận giả, kiến chư Phật tâm, như minh kính trung, hiển hiện kì tượng. 


Việt dịch: A-nan, thiện nam tử ấy tu tập chánh định, trong khi tu xa-ma- 
tha (chỉ ), sắc ấm dứt sạch, thấy tâm chư Phật như bóng hiện ra trong 
gương. 

Giảng: A-nan, thiện nam tử ấy tu tập chánh định. 

Tu tập công phu “phản văn văn tự tánh ,” hướng tánh nghe vào bên trong để 
nhận ra bản tánh của mình - Tu tam-ma-đề tức †u tập chánh định, là tu nhĩ 


căn viên thông, tức tu tập công phu “phản văn văn tự tánh,” hướng tánh nghe 
vào bên trong để nhận ra bản tánh của mình, là công phu để đạt được trí huệ 
viên mãn thông qua nhĩ căn. Khi tu pháp xa-ma-tha làm thanh tịnh tâm ý, 
chuyển hóa tất cả mọi vọng tưởng để tập trung vào việc quán chiếu. Khi trừ 
diệt các sắc ấm hết sạch rồi, có thể thấy tâm của chư Phật như bóng hiện 
ra trong gương. 


Điều gì xảy ra thì ông tiêu trừ hết các sắc ấm? Ông có thể thấy được pháp môn 
tâm ấn của chư Phật như thể ông nhìn thấy được chính mình trong gương. 


PHẠM VI CỦA THỌ ẤM 


Kinh Văn: Nhược hữu sở đắc, nhi vị năng dụng. Do như yểm nhân, thủ 
túc uyển nhiên kiến văn bất hoặc, tâm xúc khách tà, nhi bất năng động. 
Thử tắc danh vi thọ ấm khu vũ. 


Việt dịch: Như có chỗ sở đắc, nhưng chưa dùng được. Ví như người bị 
bóng mộc đè, tay chân còn y nguyên, thấy nghe không lầm, nhưng tâm 
bị khách tà, không cử động được. Đó gọi là phạm vi của thọ ấm . 


Giảng: Như có chỗ sở đắc, nhưng chưa dùng được. Ví như người bị 
bóng mộc đè. 

Trước tôi đã nói về loài quỷ Cưu-bàn-trà . Là một loài yểm my quỷ thường 
dùng bùa chú để ếm cho người bệnh chết. Khi một người bị loài quỷ này ám, 
chân tay còn y nguyên, không bị mất đi, thấy nghe không lầm hay mê muội 
nhưng tâm bị chế ngự bởi quần tà, đến mức không cử động được. Đây gọi là 
phạm vi của thọ ấm. 


Cội GốC CỦA THỌ ẤM 


Kinh Văn: Nhược yểm cữu yết, Kì tâm li thân, phản quán kì diện, khứ trụ 
tự do, vô phục lưu ngại. Danh thọ ấm tận. Thị nhân tắc năng siêu việt 
kiến trược. Quán kì sở do, hư minh vọng tưởng, dĩ vi kì bản. 


Việt dịch: Khi mộc đè lắng dịu rồi thì tâm rời khỏi thân, trở lại thấy được 
mặt mày, đi ở tự do, không còn ngăn ngại. Đây gọi là hết thọ ấm . Người 
ấy có thể vượt qua kiến trược. Xét kỹ nguyên do, thì vọng tưởng hư minh 
là gốc của thọ ấm. 


Giảng: Khi tình trạng tê liệt bởi bóng mộc đè lắng dịu rồi thì tâm rời khỏi 
thân, trở lại thấy được mặt mày. 

Khi ông còn ở trong phạm vi thọ ấm, giống như bị loài quỷ Cưu-bàn-trà làm 
cho tê liệt, do đó ông không thể có được sự tự tại. Nếu tình trạng này biến mất 
và thọ ấm được trừ sạch rồi, thì tâm sẽ thoát khỏi thân và ông có thể nhìn thấy 
được mặt ông, và đi ở tự do. Ông có thể đi hay không đi tùy ước muốn, hoàn 
toàn không bị trói buộc nữa, không bị ngăn ngại. Đây gọi là hết thọ ấm. 


Khi thọ ấm đã tiêu dung, người ấy có thể vượt qua kiến trược. Đó là một 
trong năm món ngũ trược ác thế. 


Xét lại nguyên do, thì vọng tưởng hư minh là cội gốc của thọ ấm. Khi thọ 
ấm được phá sạch rồi thì cái gốc của nó cũng tiêu tan luôn. 


10 CẢNH GIới CỦA THỌ ẤM 


* * * 


1 —- SỰ BI LỤY QUÁ ĐỘ (MA BI LỤY) 


Kinh Văn: A-nan bỉ thiện nam tử, đương tại thử trung, đắc đại quang 
diệu, kỳ tâm phát minh, nội ức quá phần. Hối ư kì xứ, phát vô cùng bi, 
như thị nãi chí, quán kiến văn manh, do như xích tử , tâm sinh lân mẫn, 
bất giác lưu lệ. 


Việt dịch: A-nan, hành giả khi ở trong trạng thái này, tâm rất sáng suốt, 
do bên trong đè nén quá phần. Bỗng dưng phát sanh tâm thương cảm vô 
cùng, cho đến xem muỗi mòng như là con mới sinh, tâm thương xót bất 
giác rơi lệ. 

Giảng: A-nan, hành giả khi ở trong trạng thái này, tâm rất sáng suốt, do 
bên trong đè nén quá phần. Một loại cảm xúc đột nhiên sanh khởi. Ông ta đã 
liên tục ức chế tư tưởng quá trớn. Khi sự dồn nén bên trong quá mức, bỗng 
dưng phát sanh tâm thương cảm vô hạn và lòng thương mến các loài chúng 
sanh, đến nỗi xem muỗi mòng như là con mới sanh. Tiếng Hán gọi con mới 
sanh là xích tử, do da của trẻ mới sanh có màu đỏ. 


Tâm sinh thương xót, bất giác rơi lệ, không biết tại sao mà ông bật khóc. 


Kinh Văn: Thử danh công dụng ức tồi quá việt. Ngộ tắc vô cữu, phi vi 
thánh chứng. Giác liễu bất mê, cửu tự tiêu yết. Nhược tác thánh giải, tắc 


hữu bi ma nhập kì tâm phủ, kiến nhân tắc bi đề khấp vô hạn. Thất ư 
chánh thọ, đương tòng luân trụy. 


Việt dịch: Đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khi công phu. Nhận ra 
điều đó thì không có gì sai trái, chẳng phải là chứng thánh. Nếu biết rõ 
như vậy không còn mê lầm, trạng thái đó dần tự tiêu vong. Nếu nghĩ là 
mình chứng thánh thì bị loài ma bi lụy nhập vào trong tâm phủ, mỗi khi 
thấy người thì thương xót kêu khóc không thôi. Nếu mất chánh định sẽ bị 
chìm đắm. 


Giảng: Đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khi công phu. 


Trạng thái này có thể sanh khởi trong khi dụng công tu tập. Nó xảy ra vì ông 
đã đè nén tâm thái quá, nhận ra điều đó thì không có gì sai trái, chẳng phải 
là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy không còn mê lầm, trạng thái đó dần 
tự tiêu vong, nếu ông hiểu ra mình đã sai lầm và tự nhủ thầm tại sao ta lại 
khóc lóc vô cớ như vậy, thì phải thay đổi ngay. Hiểu rõ như vậy rồi sẽ không 
còn trạng thái căng thẳng nữa. 


Cảnh giới này không phải chứng thánh. Đó không có nghĩa là ông đã chứng 
được tâm đồng thể đại bi . Đừng nghĩ rằng thương xót các loài muỗi mòng và 
các loài côn trùng nhỏ nhít như là con mới đẻ của mình là tâm đồng thể đại bí. 
Nếu biết rõ như vậy, không còn mê lầm nữa, trạng thái căng thẳng đó tự tiêu 
vong. Nhưng nếu nghĩ là mình đã chứng thánh,nếu ông nghĩ: “ồ! Bây giờ ta 
đã có được tâm đồng thể đại bi, công phu tu tập của ta thực sự đã thành tựu” 
thế là bị loài ma bi lụynhập vào trong tâm phủ, nghĩa là gặp bất cứ người 
nào cũng đều vô cớ bật khóc. Loài ma này mỗi khi gặp người thì thương xót 
kêu khóc không thôi, khóc mà chẳng biết tại sao buồn thảm như thế. 


Khi còn ở Mãn-châu (Manchuria), tôi biết một người phụ nữ tên là Lưu Kim 
Đồng đã gặp phải trạng thái như vậy. Bất kỳ khi gặp người nào, cô đều bật 
khóc và nói: “Trong tiên kiếp ngươi là con tôi. Bây giờ con đã trở lại. Con đã 
tìm gặp được mẹ rồi đó.” Bằng nước mắt, bà ta hết sức làm cho người ta bối 
rối, để họ phải tin rằng mình thực sự đã gặp được mẹ. Thực ra người đó đã gặp 
ma. (8) 


Nếu mất chánh định sẽ bị chìm đắm, nếu ông nghe theo ma vương, ông sẽ 
rơi vào địa ngục. 


2 - SỰ TÁO BẠO QUÁ MứC 


Kinh Văn: A-nan, hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, 
thọ ấm minh bạch, thắng tướng hiện tiền, cảm kích quá phần. Hốt ư kì 
trung, sanh vô hạn dũng, kỳ tâm mãnh lợi, chí tề chư Phật. Vị tam tăng kì, 
nhất niệm năng việt. 


Việt dịch: Lại nữa A-nan, khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy 
sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, cảnh giới thù thắng hiện ra, cảm kích 
quá phần. Bỗng dưng trong đó sinh tâm rất dõng mãnh, thông minh bén 
nhạy, sánh đồng như Phật, cho rằng có thể vượt qua ba a-tăng-kỳ kiếp 
chỉ trong một niệm. 


Giảng: Lại nữa A-nan, khi hành giả, bao gồm tất cả những thiện nhân đang 
tu tập Phật pháp, khi ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, 
thọ ấm tỏ rõ. Trong năm uẩn, biết rõ sắc ấm đã tiêu rồi và hoàn toàn biết rõ, 
sáng suốt về thọ ấm. 

Lúc ấy cảnh giới thù thắng hiện ra. Một nhãn quan đặc biệt và hiếm có xuất 
hiện trong tâm. 


Hành giả cảm thấy rất là khoan khoái dễ chịu. Tuy nhiên, thái quá như bất cập. 
Có một chút khác nhau giữa người đi quá xa và người đi khá xa mà chưa đến 
đích. Cả hai trường hợp đó đều không hợp với nghĩa trung đạo. Ví như khi đi 
du lịch, nếu ông đi vượt quá nơi ông muốn đến thì cũng đồng như chưa đến 
đích vậy. Vậy nên, trong cảnh giới thiền định này người ấy cảm kích quá phần, 
rồibỗng dưng, phát ra tâm chí dõng mãnh, thông minh bén nhạy, sánh 
đồng như Phật, 


Dõng mãnh tinh tấn một cách đáng sợ chưa từng có. Tự cho rằng mình đồng 
như chư Phật, nói rằng Đức Phật và mình như nhau. Cho rằng mình có thể 
vượt qua ba a-tăng-kỳ kiếp kiếp chỉ trong một niệm. 


Cho rằng có thể vượt qua a-tăng-kỳ kiếp thứ nhất, thứ hai, thứ ba chỉ trong 
một niệm. Do đó anh ta nói mình là Phật. Không những nói mình là Phật, mà 
anh ta còn nói mọi người là Phật. Loại người như thế là đã rơi vào tà tri tà kiến. 


Thực ra, mỗi người đều có một Đức Phật trong tâm, nhưng phải nhờ công phu 
tu tập mới nhận ra Phật tánh. Ngay cả khi quyết tâm tu hành, cũng không thể 
trở thành Phật chỉ trong một niệm, mà phải cần một thời gian rất lâu xa. Dù 
thời gian ấy có thể rút ngắn lại nhờ hiểu biết và thực hành đúng chánh pháp, 
vẫn khó có thể thành Phật chỉ trong một niệm. Người nếu có tu hành nhưng 
không được thiện tri thức hướng dẫn chỉ dạy cho, dù có tu tập cần khổ cách 
mấy đi nữa, anh ta cũng chỉ tăng trưởng tà kiến trong suốt thời gian tu mà thôi. 
Tự thấy rằng trải qua một thời gian tu tập lâu dài như vậy cũng không ngoài 


việc thành Phật, nên anh ta tự xác định rằng mình là Phật. Đây là tự nâng 
mình lên ngang như chư Phật. Tình trạng này xảy ra khi thọ ấm tan rã. Anh ta 
nói rằng mình đồng như chư Phật. Thực vậy, chỉ một niệm sai lầm đó, anh ta 
liền dính mắc vào quyến thuộc của ma vương. 


Kinh Văn: Thử danh công dụng, lăng suất quá việt. Ngộ tắc vô cữu, phi vi 
thánh chứng. Giác liễu bất mê, cửu tự tiêu yết. Nhược tác thánh giải, tắc 
hữu cuồng ma, nhập kì tâm phủ, kiến nhân tắc khoa, ngã mạn vô tỉ. Kỳ 
tâm nãi chí, thượng bất kiến Phật, hạ bất kiến nhân. Thất ư chánh thọ, 
đương tòng luân trụy. 


Việt dịch: Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Nếu nhận biết thì không 
sai lầm, đó không phải là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy và duy trì sự 
sáng suốt, thì trạng thái ấy sẽ tiêu mất. Nhưng nếu nghĩ mình chứng 
thánh, liền có ma cuồng nhập vào tâm phủ, khi gặp người sẽ khoe 
khoang về mình, cực kỳ ngã mạn. Tâm họ đến mức trên không còn thấy 
chư Phật, dưới không thấy có ai. Nếu bỏ mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 


Giảng: Nay quý vị đang nghe giảng Kính Thủ-lăng-nghiêm. Bây giờ chúng ta 
đã đến chương rất quan trọng nói về năm mươi hiện tượng ma sự phát sinh từ 
ngũ ấm. Nếu những người tu hành mà không hiểu Năm mươi hiện tượng ấm 
ma này, họ sẽ dễ dàng lạc đường công phu. Nếu quý vị nhận ra được những 
hiện tượng ngũ ấm ma này, thì sẽ không bị mất tự chủ mà liều lĩnh khoác lác 
làm ra vẻ mình là nhân vật quan trọng. Do vậy tôi khuyên quý vị nên khuyến 
khích bà con bạn bè của mình đến để nghe giảng phần Năm mươi hiện tượng 
ấm ma này, sẽ giúp cho quý vị biết được từng loại cảnh giới khi tu hành. 


Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Trạng thái này xảy ra như một kết 
quả nỗ lực của hành giả trong khi tu hành. Vì hậu quả từ công phu thái quá 
chuyển hóa bên trong tự tánh khiến ông trở nên dõng mãnh như vậy. Chẳng 
có gì lầm lỗi trong sự dõng mãnh, tinh tấn, nếu quý vị dùng nó trong việc nâng 
cao năng lực tu tập chánh pháp. Nhưng quý vị không nên tự phụ nói rằng: “ỒI 
Ta chính là Phật!.” Vậy ông là Phật? Đức Phật đã giảng Tam tạng và mười hai 
bộ kinh, còn ông đã nói được bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu tạng kinh? Ông 
còn chưa hiểu được kinh tạng, thì còn nói gì đến chuyện ông là Phật? Vậy có 
phi lý không? Đức Phật đã giảng nói toàn bộ kinh tạng, còn ông chưa từng nói 
được một kinh một tạng nào cả. Thế thì sao ông lại dám tuyên bố rằng Ông 
thành Phật được. Ngay cả khi ông có thể thông hiểu từng đạo lý và giảng giải 
rành mạch Tam tạng mười hai bộ kinh, thì cao nhất là ông có thể gọi mình là 
một đệ tử của Đức Phật chứ không phải là Phật. Nhưng người này cảm thấy 


mọi người trên thế gian đều kính mến, quí trọng Đức Phật nên muốn mình 
cũng thành như Phật, để sau khi chết người ta sẽ cúng dường. Thật ra sau khi 
chết người ấy sẽ được vùi sâu trong lòng đất, sẽ thành tro bụi, sẽ chẳng còn gì 
ở lại với ông ta cả. 

Nếu nhận biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. 


Hoàn toàn tốt đẹp nếu có được sự tinh tấn dõng mãnh như thế. Miễn ông hiểu 
rằng: Đó chỉ là một cảnh giới, và đó không có nghĩa là ông đã chứng quả 
Thánh. Trạng thái đó không phải là chứng Thánh. Nếu ông nhận rõ như vậy 
và duy trì sự sáng suốt, lâu rồi trạng thái ấy sẽ tự tiêu mất. 


Nhưng nếu tự cho mình chứng thánh. Nói rằng: Ồ! Ta đã thành Phật. Liền 
bị ma cuồng ngông nhập vào tâm phủ. 


Nên quý vị thấy đó, nếu khi vẫn chưa hiểu rõ Năm mươi hiện tượng ấm ma, thì 
làm sao mà thành Phật được. Loại ma này là một trong những loại ma ngông 
cuồng, cống cao, ngã mạn. Nó len vào tâm ông, chiếm ông làm sở hữu của 
nó, điều khiển tâm tánh người bị nó chiếm. Khi chiếm được rồi, ma vương sẽ 
kiểm soát và hành động như người ấy. 


Khi gặp bất luận người nào, liền khoe khoang về mình, cho mình là đúng 
và mọi người khác đều sai. Nó dèm pha bôi nhọ người khác và tự tán dương 
mình. Mọi người đều sai trái hết thảy chỉ có riêng mình nó là đáng trọng thôi. 
Nó nghĩ nó đã thành Phật. 


Người ấy trở nên cực kỳ ngã mạn đối với mọi người, Tâm họ đến mức trên 
không còn thấy chư Phật, dưới không thấy có ai. Vì sao? Vì tự nghĩ chính 
hắn ta là Phật. Và không còn thấy người nào dưới mình nữa. 

Thế thì anh ta thấy cái gì? Anh ta nói mọi người đều là Phật. Chính anh ta 
cũng là Phật. Chẳng có vị Phật nào ở trên anh ta nữa. Trong tương lai cũng 
không có vị Phật nào hơn. Đó là cảnh giới mà anh ta không còn thấy ai ở dưới 
mình nữa. 

Nếu bỏ mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 


Nếu không duy trì chánh định, chắc chắn sẽ bị đọa lạc. 


3 - SỰ CHÁN NẢN QUÁ MỨC (MA TRẦM ỨC) 


Kinh Văn: Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ 
ấm minh bạch. Tiền vô tân chứng, quy thất cố cư. Trí lực suy vi, nhập 


trung đọa địa, quýnh vô sở kiến. Tâm trung hốt nhiên, sanh đại khô kiệt. 
Ư nhất thiết thời, trầm ức bất tán. Tương thử dĩ vi cần tinh tiến tướng. 


Việt dịch: Lại nữa khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm 
đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Trước không không thấy có cảnh giới mới để 
chứng, lui về thì mất chỗ cũ. Trí lực suy yếu, rơi vào nơi cùng cực, không 
còn gì để trông mong. Bỗng dưng có cảm giác đơn điệu, khao khát trỗi 
dậy. Trong mọi lúc đều thầm nhớ không quên. Lầm cho như vậy là tướng 
tỉnh tấn. 


Giảng: Lại khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu 
dung, thọ ấm tỏ rõ. Trước không không thấy có cảnh giới mới để chứng, 
lui về thì mất chỗ cũ. Trí lực suy yếu. Không thấy có cảnh giới để tu chứng 
ngay. Lui về thì mất trạng thái đã tự chứng được, vậy nên năng lực trí huệ yếu 
dần. 

Tiến lên, chẳng có gì để chứng đắc. Sau lưng hành giả, cảnh giới xưa nay 
mình hằng an trụ đã biến mất. Trí huệ bây giờ trở nên yếu kém. Hành giả 
không còn dũng mãnh, sắc bén như lúc đầu nữa. Đây là trường hợp bỗng 
dưng đang tiến bộ rồi thình lình dừng lại. Bị rơi vào nơi cùng cực, là nơi mà 
hành giả gần như đọa lạc, thấy không có gì để trông mong. Hành giả không 
có cảm giác hoặc cảm nhận được điều gì nữa cả. 


Bỗng dưng có cảm giác đơn điệu, khao khát trỗi dậy. 


Cảm giác của hành giả lúc này là thấy quá đơn điệu, khô khan, khao khái. 
Thấy mọi việc đều vô nghĩa và chán ngán, thấy khao khát vì anh ta cần thấm 
nhuần nước của Phật pháp. Anh ta cảm thấy khô cằn, héo úa vì chẳng thấy 
còn điều gì hơn nữa. Trạng thái này tương tự như người sơ cơ không chịu tu 
tập, luôn luôn cảm thấy cô độc và chán nản. Sự cô độc và chán nản ấy chắc 
chắn sẽ dẫn đến phiền não. Cái phiền não cố hữu. 

Tôi không có dự tính nêu điều này ra, nhưng vì tôi sợ có người không hiểu. 
Hơn thế nữa: nó giống như khi người nữ nhớ về người nam. Cô ta mơ tưởng 
cho đến khi cô ta thấy bồn chồn và bất an. Cũng như khi người nam mơ tưởng 
đến người nữ, họ cũng có cảm giác bất an tương tự. Họ đều cô đơn và buồn tẻ 
như thể bị mất một điều gì mà không bao giờ tìm lại được. 

Trong mọi lúc hành giả đều thầm nhớ không quên. 

Đó là cảnh người nam, người nữ tương tư lẫn nhau, mơ tưởng về nhau không 
bao giờ quên. 


Lầm cho như vậy là tướng trạng tỉnh tấn. 


Trạng thái này bám chắc trong tâm tưởng đến nỗi không tiêu tán, khiến anh ta 
lầm tưởng đó là một dạng tỉnh tấn trong công phu. 


Kinh Văn: Thử danh tu tâm, vô huệ tự thất, ngộ tắc vô cữu, phi vi thánh 
chứng. Nhược tác thánh giải, tắc hữu ức ma, nhập kì tâm phủ. Đán tịch 
toát tâm, huyền tại nhất xứ. Thất ư chánh thọ đương tòng luân trụy. 


Việt dịch: Đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra lầm lạc. Nếu 
nhận biết được thì không lầm lỗi, không phải là chứng thánh. Nếu tự cho 
mình chứng thánh, liền bị loài ma nhớ nhập vào tâm. Ngày đêm giữ tâm 
treo vào một chỗ. Bỏ mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 


Giảng: Đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra lầm lạc. Trong 
phạm vi của thọ ấm, điều nầy được gọi là tu tập mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra 
sai lạc. 


Quý vị chưa được phát trí huệ, nhưng đừng bận tâm vì chưa phát trí huệ. Nếu 
nhận biết được thì không lầm lỗi. Nếu quý vị hiểu ra đó chỉ là một cảnh giới, 
thì không có chuyện gì. Nhưng nếu không hiểu được thì quý vị luôn luôn 
vướng vào “chấp không” và ngưng trệ trong sự tĩnh lặng. Nếu quý vị luôn luôn 
tán tâm trong sự mơ tưởng, thì quý vị sẽ bị tiêu trầm, và sẽ không thành tựu 
được đạo nghiệp. 


Trạng thái này không phải là chứng thánh. Điều này không có nghĩa là anh 
vừa chứng đạt được một điều gì hay tự nhận mình là thánh. Đừng nhận giặc 
làm con. 

Nếu tự cho mình đã chứng ngộ. thì sẽ bị loài ma nhớ nhập vào tâm. 

Ông có nghe chăng? Điều này thật là nguy hiểm. Nếu ông xem đó là cảnh giới 
tốt lành, một loại ma nhớ sẽ đến và giúp cho ông nhớ kỹ mọi việc. Còn nếu ông 
không thể nhớ được điều gì hết thì sao? Nó sẽ giúp cho ông nhớ. Nó biết ông 
muốn nhớ nhiều việc đến chừng nào, nó liền nhập vào tâm ông để giúp cho 
ông nhớ. Đến chừng đó. 

Ngày đêm như giữ tâm treo vào một chỗ. 

Tâm ông sẽ bị thu hút và giữ vào một điểm. 

Bỏ mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 

Khi thiếu chánh định (không dễ đạt được chánh định) sẽ bị chìm đắm, trong 
tương lai sẽ đọa vào địa ngục. 


4 - SỰ TỰ MÃN (ĐƯỢC ÍT CHO LÀ ĐỦ) 


Kinh Văn: Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ 
ấm minh bạch. Huệ lực quá định, thất ư mãnh lợi. Dĩ chư thắng tánh, hoài 
ư tâm trung. Tự tâm dĩ nghi, thị Lô-giá-na, đắc thiểu vi túc. 


Việt dịch: Lại nữa khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã 
tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Sức huệ hơn định, mắc lỗi do trí mạnh mẽ sắc 
bén. Ôm giữ tánh siêu việt trong tâm. Ngỡ mình là Đức Phật Lô-xá- 

na, được chút ít sở đắc tự cho là đủ. 


Giảng: Lại nữa khi hành giả ở trong trạng thái định này, thấy sắc ấm đã 
tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. 


Sức huệ hơn định. Năng lực trí huệ vượt quá năng lực của định. 


Mắc lỗi do trí mạnh mẽ sắc bén, lầm lẫn do trí có được sự sắc bén, mạnh 
mẽ, là trải qua cảm giác liều lĩnh, hấp tấp. Thích ôm giữ tánh siêu việt của 
mình trong tâm. Ngỡ mình là Đức Phật Lô-xá-na, tưởng mình là Đức Phật 
Lô-xá-na. 

Ở cảnh giới này hành giả xem bản tánh của mình siêu việt và thường luôn 
luôn nhớ nghĩ về nó. Ôm ấp mơ tưởng về thắng tánh, lầm cho chính mình là 
Đức Phật Lô-xá-na . 


Lô-xá-na, gốc tiếng Phạn có nghĩa là “Ánh sáng chiếu khắp mọi nơi.” Hành giả 
đừng tưởng rằng mình đã là Phật Lô-xá-na. 


Được chút ít sở đắc tự cho là đủ. Tự hài lòng với chút ít sở đắc của mình. 


Hành giả có được chút ít tiến bộ trở nên hài lòng. Thật ra định lực ấy khác hẳn 
năng lực đại định của Đức Phật rất xa. Mà anh ta lại tuyên bố là mình đã thành 
Phật Lô-xá-na. 


Kinh Văn: Thử danh dụng tâm, vong thất hằng thẩm, nịch ư tri kiến. Ngộ 
tắc vô cữu, phi vi thánh chứng. Nhược tác thánh giải, tắc hữu hạ liệt, di tri 
túc ma, nhập kì tâm phủ. Kiến nhân tự ngôn, ngã đắc vô thượng đệ nhất 
nghĩa đế. Thất ư chánh thọ, đương tòng luân trụy. 

Việt dịch: Trạng thái này gọi là “dụng công mà quên mất tánh suy xét 
thường xuyên, ngưng trệ nơi tri kiến.” Nếu biết thì không mắc sai lầm. Đó 
chẳng phải là chứng thánh. Nếu cho là chứng thánh thì loài ma hạ liệt 


chuyển tính thấy đủ, nhập ngay vào tâm phủ, khi gặp người liền tự 
xưng Ta đã được Vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Khi mất chánh định, chắc 
chắn bị chìm đắm. 


Giảng: Trạng thái này gọi là “dụng công mà quên mất tánh suy xét 
thường xuyên, ngưng trệ nơi tri kiến.” Ông không thường công phu ngay 
việc thường thường thẩm sát lại chính mình, trở nên ngưng trệ nơi tri kiến, do 
không thể phân biệt những gì ông biết và suy nghĩ, nên ông bị ngưng trệ và kẹt 
vào những ý tưởng và quan niệm riêng tư của ông. 


Nếu biết thì không mắc sai lầm, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. 


Trạng thái đó chẳng phải là chứng thánh. Nhưng nếu nghĩ là chứng thánh. 
Nếu nghĩ rằng ông đã chứng được cảnh giới siêu việt nào đó, thì loài ma hạ 
liệt, là loại ma thấp kém, suy đồi ghê tởm nhất, chuyển tính thấy đủ, nhập 
ngay vào tâm phủ, sẽ thấy hài lòng, trong bất kỳ tình huống nào, nhập ngay 
vào tâm phủ ông, ma ấy sẽ bám vào tâm ông, chiếm tâm ông làm sở hữu của 
nó. Nó đuổi tinh thần của ông ra khỏi thân ông. Mọi thứ còn lại chỉ là cái xác 
thân mê lầm, nhưng ông vẫn không nhận thức được điều đó. 

Mỗi khi gặp người liền tự xưng: Ta đã được Vô thượng dệ nhất nghĩa 

đế. Hiện nay có một người thường đứng trên đại lộ Grand Avenue, thuộc phố 
Hoa kiều (Chinatown) ngay tại khu trung tâm thương mại của San Francisco. 
Người ấy mặc y phục, đủ màu sắc lòe loẹt, thường nói với khách bộ hành: 


“Tôi tu trong rừng núi đã năm năm, nay đã chứng ngộ. Giờ đây tôi đã có 
những thần thông như thế, như thế...” 


Trước đây anh ta đã lạy tôi làm sư phụ, và trở thành đệ tử của tôi. Nhưng anh 
ta không tuân theo những gì tôi dạy. Trước khi tôi đến Hoa Kỳ, quý vị có thể 
đoán được ông ta đã làm những gì? Ông ta đeo một quả bầu có một vạch sơn 
trên vai, anh ta tuyên bố là đệ tử của tôi, và đã học được rất nhiều công phu 
nơi tôi. Lại nữa ông ta tuyên bố là có thể giải đáp bất kỳ vấn đề gì khi có ai đến 
hỏi. Anh ta đã dùng tên tôi để lừa đảo mọi người. Bây giờ tôi đã đến Hoa Kỳ, 
anh ta vẫn còn lừa đảo mọi người. Nhưng anh ta không sử dụng tên tôi để lừa 
bịp nữa. Đây chính là loại ma mà đoạn kinh này đang đề cập đến. Hắn ta tuyên 
bố đã đạt được Đệ nhất nghĩa đế. 


Khi mất hết chánh định, chắc chắn sẽ bị chìm đắm. 


Anh ta đã mất sạch chánh định, không còn tuân theo những gì tôi đã dạy nữa. 
Từ khi tôi đến đây, anh ta không bao giờ đến nghe giảng kinh hay nghe thuyết 
pháp mà chỉ tuyên bố là đã đạt đạo, đã được giác ngộ, đã có thần thông. Rốt 


cục anh ta có được thần thông gì? Các bạn không bao giờ ngờ tới được! Đó là 
tiền, tiền, tiền. Cho nên anh ta chắc chắn sẽ bị đọa lạc. 


5 - SỰ LO Sợ BUỒN BÃ (GIAN HIỂM MA) 


Kinh Văn: Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ 

ấm minh bạch. Tân chứng vị hoạch, cố tâm dĩ vong. Lịch lãm nhị tế, tự 
sanh gian hiểm. Ư tâm hốt nhiên, sanh vô tận ưu, như tọa thiết sàng, như 
ẩm độc dược. Tâm bất dục hoạt, thường cầu ư nhân, linh hại kì mạng, tảo 
thú giải thoát. 

Việt dịch: Lại nữa khi hành giả ở trong định ấy, thấy sắc ấm đã tiêu dung, 
thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất. Xem xét kỹ 
hai bên, thấy mình như gặp hiểm nạn. Tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn, 
như thể ngồi trên giường sắt, như uống thuốc độc. Không muốn sống 
nữa, thường mong người khác hủy hoại thân mình để chóng giải thoát. 
Giảng: Lại nữa, khi hành giả ở trong định ấy. 

Bây giờ hành giả đã có chút định lực sâu hơn. Thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ 
ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất. Hành giả thấy 
không có điều gì để chứng đạt nữa, cảnh giới tâm chứng từ trước đã biến 

mất. Xem xét kỹ hai bên, thấy mình như gặp hiểm nạn. Khi quán sát kỹ 
hai bờ mé quá khứ và tương lai, thấy cả hai đều biến mất, cảm thấy mình như 
đang gặp hiểm nạn lớn. 

Anh ta nghĩ: “Ồ không! Đây thực là nguy hiểm! khủng khiếp quát” 


Tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn. Anh ta thấy lòng tràn ngập ưu sầu, phiền 
não về mọi việc. Chính ưu phiền đã đưa đến phiền não. Phiền não như thế 
nào? Như thể ngồi trên giường sắt. Từ sáng đến tối anh ta tự nghĩ: 


“Ồ ta như đang ngồi trên giường sắt trong địa ngục. Ta phải làm gì bây giờ? Có 


thân này thật là khổ 
Như uống thuốc độc và thấy như sắp chết. Không muốn sống nữa. 
Suốt ngày anh ta tự nghĩ: Ta chết đi thì tốt hơn. 

Ở Trung Hoa có ngạn ngữ: “Tốt hơn là nên chết đi, đỡ tốn quần áo.” 


Người này có lẽ đã suy nghĩ như thế, nên anh ta nói: “Chết đi thì tốt hơn! Chết 
đi thì tốt hơn!” 


Trong hầu hết những trường hợp tự tử, thường có sự can dự của ma. Ma 
hướng về nạn nhân khấu đầu đảnh lễ rồi đọc chú. Nhưng nạn nhân không 
nghe được ma đọc chú gì. Nghĩa của câu chú mà Ma thường đọc là: “Anh nên 
chất thì tốt hơn, anh nên chất thì hay hơn! Hãy nhanh lên, càng kết thúc sự 
sống càng sớm càng tốt!” 


Vì nạn nhân quá chú tâm vào việc tự sát nên không thể nghe được bằng tai, 
nhưng qua tiềm thức, lời chú của ma đã chiếm trọn tâm hồn. Vì ma có tha tâm 
thông nên nó có thể khiến ma lực len vào tâm nạn nhân và xúi dục tự sát. Tâm 
nạn nhân nghe lời ma dụ dỗ và tin những gì ma nói: Thế là họ uống thuốc độc, 
tự treo cổ, hoặc trầm mình xuống biển, hay nhảy từ trên cầu Kim Môn (Golden 
Gate Bridge—-Mỹÿ) xuống sông. Đó là cách mà nạn nhân tự sát. Có rất nhiều ma 
ở quanh cầu Kim Môn. Nó chẳng dám quấy rầy bạn nếu trong bạn tràn đầy 
dương khí. Nhưng nếu có ai đi qua chỗ ấy mà dương khí yếu kém, cả tinh, khí, 
thần của người ấy đều yếu thì ma liền nói: “Ông chết đi là hơn, tốt hơn là ông 
nên chết đi!...,” và người ấy nhảy xuống sông. Hầu hết mọi trường hợp tự tử 
đều do ma kích động. 


Thường mong người khác hủy hoại thân mạng mình để sớm được giải 
thoát. 


Anh ta thường hay bảo người khác rằng: Xin hãy giết tôi đi! Nếu anh có cách 
nào giúp tôi kết liễu mạng sống, thì rất tốt. Tôi sẽ được giải thoát. 


Kinh Văn: Thử danh tu hành, thất ư phương tiện. Ngộ tắc vô cữu, phi vi 
thánh chứng. Nhược tác thánh giải, tắc hữu nhất phần, thường ưu sầu 
ma, nhập kì tâm phủ. Thủ chấp đao kiếm tự cát kì nhục, hân Kì xả thọ, 
hoặc thường ưu sầu, tấu nhập sơn lâm, bất nại kiến nhân. Thất ư chánh 
thọ, đương tòng luân trụy. 


Việt dịch: Đây gọi là tu hành sai mất phương tiện. Nếu biết được, thì 
không lầm lỗi, dó không phải là chứng thánh. Nếu nghĩ mình đã chứng 
thánh thì sẽ bị loài ma ưu sầu nhập vào tâm phủ. Tay dùng dao kiếm tự 
cắt thịt mình, thích được tự sát, hoặc thường ưu sầu, chạy vào rừng sâu, 
không thích thấy người. Khi thiếu chánh định, chắc chắn sẽ bị đọa lạc. 


Giảng: Đây gọi là tu hành sai mất phương tiện. 


Vì hành giả không hiểu rõ pháp môn phương tiện nên mới phát sinh sự chấp 
trước sai lầm này. Sau khi phát sanh sự dính mắc, nếu hành giả biết được thì 
không lầm lỗi, không có vấn đề gì, không phải là chứng thánh. Điều này 


không có nghĩa là anh ta đã chứng thánh. Nay quý vị đã được nghe đạo lý từ 
Kinh này rồi, quý vị phải nên cực kỳ thận trọng, đừng buông thả tâm ý tha hồ 
trôi trong vọng tưởng. Đừng khởi lên suy nghĩ muốn chết. Hoặc khởi tâm ý là 
mình không thể đạt được những điều mình mong muốn. Nếu ông vẫn còn giữ 
suy nghĩ như vậy, ông sẽ thu hút loại ma này đến ngay. Trong thế giới này, 
chúng nó có mặt rất nhiều. Vì thế nên ông không nên buông thả tâm mình 
trong vọng tưởng, hoặc nói năng bất cẩn, tùy tiện. Nếu ông làm như thế, loại 
ma này sẽ xâm chiếm ông ngay. Khi điều ấy xảy ra, ông sẽ không thể nào chịu 
dựng nỗi. Ông sẽ mất tự do, ngay cả khi ông không muốn chết, cũng không có 
cách nào tránh được cái chết. 


Nhưng nếu nghĩ mình chứng Thánh, thì sẽ bị một loại ma ưu sầu. Ông nghĩ 
rằng ông buồn rầu thất vọng. Sự lo thất vọng ấy cũng có liên quan đến một loại 
ma. Tại sao quý vị lại thất vọng hay giận dữ. Nếu quý vị mở được con mắt Phật 
(Phật nhãn) nơi chính mình, quý vị sẽ thấy rằng nếu người ta không nóng giận, 
thì không có loài ma nào cả, nhưng ngay khi người ta nóng giận, ma liền trêu 
tức: “Hãy nổi nóng lên đi, hãy cuồng nộ lên đi! Hãy làm loạn lên đi!” 


Đằng sau cảnh tượng này, nó thúc giục quý vị nổi nóng. Cho dù quý vị không 
tin tôi, thì những gì tôi nói vẫn là sự thật, còn nếu quý vị không tin lời tôi nói, 
chỉ còn cách phí mất thì giờ. Hãy thử xeml 

Nhập vào tâm phủ, xâm chiếm lấy thân ông, tay dùng dao kiếm tự cắt thịt 
mình. 

Tôi đã từng nói về Vương Hiếu Tử (người con chí hiếu họ Vương) rồi phải 
không? Ngài chính là Thường Nhân Đại Sư, Ngài đã từng thực hành hạnh 
hiếu bên cạnh mộ của cha mẹ. Một hôm ngài đang trong định, thấy bọn cướp 
bắt đứa cháu của ngài đi và sắp bắn nó ở nơi cách ngài Thường Nhân chừng 
năm dặm, nhưng ngay khi tên cướp sắp bóp cò súng, thì từ trong định, ngài 
Thường Nhân dùng tay gạt khẩu súng làm viên đạn không trúng người cháu, 
nên nó chạy thoát được. Đằng sau sự kiện này, có một con ma muốn cướp 
mạng sống của người cháu. Chính nó đã khiến tên cướp đến bắt trói và tìm 
cách giết đứa cháu. 


Đó là những liên hệ nhân quả. Ma tìm cách giết đứa cháu, nhưng ngài Thường 
Nhân cản trở nên ma chỉ biết đứng sau lưng ngài chứ không làm gì được 
ngài. Nó liền tìm đến người em trai ngài là Vương Nhị Gia , chiếm đoạt người 
này thế người anh. Vương Nhị Gia tay cầm dao, đến mộ tìm ngài Thường 
Nhân, nó định tự sát trước mặt ngài. 


Ma muốn giết người em, nhưng lạ thay, khi nó cầm dao sẵn sàng đâm vào 
đầu, thì ma không thể hạ độc thủ xuống được. Trong khi đó, ngài Thường 
Nhân đang tụng kinh Kim Cang. Trong khi Ngài đang tụng niệm thì sư phụ tôi 
(Thường Trí Đại Sư ), lúc ấy ngài chưa xuất gia, cảm thấy bồn chồn trong dạ 
như thể có điều gì khủng khiếp lắm. Ngài Thường Trí thấy lo lắng và bất an. 
Ngài tự hỏi có việc gì xảy ra với Vương Hiếu Tử ở ngoài mộ chăng. Ngài vội vã 
đi ngay ra nghĩa địa để xem sao. Quả nhiên Ngài thấy Vương Nhị Gia đang 
cầm dao sắp tự đâm mình. 


Vương Hiếu Tử (Sư Thường Nhân) đã viết sẵn mấy chữ cho thầy tôi (Thường 
Trí Đại Sư ): “Ngài đi mua cho một ít giấy vàng mã (theo phong tục của người 
Trung Hoa, người ta đốt giấy vàng mã cúng cho người chết). Tôi sẽ tụng Kinh 
Kim Cang cầu nguyện cho hồn ma này được siêu độ. Có một con ma liên 
quan đến chuyện này. Ước nguyện của tôi như vậy đó. Sau khi Vương Hiếu Tử 
trì kinh để cầu siêu cho hồn ma thì không có việc gì xảy ra nữa. 

Tuy nhiên, đây chỉ là ví dụ về một loài ma mà ta đang bàn luận. Nhưng trong 
trường hợp này, ma đến vì nó muốn đoạt mạng người, không phải vì công phu 
tu tập. Vì Vương Hiếu Tử trong khi tu tập vẫn còn quan tâm đến duyên sự của 
người trong thân quyến. Ngài đã ngăn chặn được việc loài ma này muốn giết 
người em trai. Ma không thể giết được Vương Hiếu Tử vì ngài có định lực và 
không khởi vọng tưởng, nên ma không thể làm gì được ngài mà lại đến hại 
người em. 


Thích được tự sát. Thích được chết đi. 


Hoặc thường ưu sầu. Giờ đây quý vị đã được nghe giảng đoạn kinh này rồi, 
hãy cẩn trọng đừng âu sầu suốt ngày nữa. Đừng luôn miệng kêu than và cảm 
thấy phiền muộn nữa. Nếu quí vị cứ cảm thấy buồn nản, thất vọng thì loài ma 
này sẽ đến chiếm đoạt thân xác quí vị ngay. Điều này xảy ra là do một phần 
năng lực của loài ma và một phần do chính tâm quý vị. Ma lợi dụng tinh thần 
của quý vị mà hành động. Nếu tâm quý vị an trụ trong chánh kiến, thì sẽ không 
có vấn đề gì xảy ra, nhưng nếu tư duy của quý vị không được chân chính, 
thì sẽ bị ma sai sử. Nếu nó nói với quý vị hãy buồn rầu đi, quý vị trở nên 
buồn rầu, cho đến khi chạy trốn vào chốn thâm sâu, lẩn tránh hết mọi người. 
Chạy vào rừng sâu, không thích gặp người. Khi thiếu chánh định sẽ bị 
đọa lạc. 


Người như vậy chắc chắn trong tương lai sẽ bị rơi vào địa ngục. 


6 - Sự VUI MỪNG VÔ HẠN (MA HỶ DUYỆT) 


Kinh Văn: Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ 
ấm minh bạch. Xử thanh tịnh trung, tâm an ổn hậu. Hốt nhiên tự hữu, vô 
hạn hỉ sanh. Tâm trung hoan duyệt, bất năng tự chỉ. 


Việt dịch: Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ 
rõ. Trong chỗ thanh tịnh, tâm được an ổn. Bỗng sanh niềm vui vô hạn. 
Trong tâm mừng rỡ, không thể kềm chế. 


Giảng: Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ 
rõ. Lại nữa hành giả khi ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ, nhận rõ thọ ấm. Khi 
ở trong chỗ thanh tịnh của chánh định tâm được an ổn. Tâm tuyệt đối an 
tĩnh và ổn định, không còn chút tán loạn và vọng tưởng nào. Ngay tại điểm ấy, 
thọ ấm lại phát sanh tác dụng khác. 


Bỗng dưng phát sanh niềm vui vô hạn trong tâm. Cảm thấy dâng tràn niềm 
vui và biết niềm vui ấy vô bờ bến, mức độ của nó không thể hạn lượng 
được.Trong tâm mừng rỡ, không thể kêm chế. Không thể tự ngăn được. 
Cho dù ông có muốn chấm dứt niềm hoan lạc ấy, cũng không thể được. 


Kinh Văn: Thử danh khinh an, vô huệ tự cấm. Ngộ tắc vô cữu, phi vi 
thánh chứng. 

Việt dịch: Đây gọi là tâm khinh an, nhưng thiếu trí tuệ để tự điều phục. 
Nếu hiểu rõ thì không lầm lỗi, không phải là chứng thánh. 

Giảng: Đây gọi là tâm khinh an nhưng thiếu trí tuệ để tự điều phục trạng 
thái vui mừng ấy. Hành giả không có trí tuệ để điều khiển cảm giác vui mừng 
này. 

Nếu hiểu rõ thì không lầm lỗi, không phải là chứng thánh. 


Điều này không có nghĩa là ông đã trở thành một bậc thánh. 


Kinh Văn: Nhược tác thánh giải, tắc hữu nhất phần, hảo hỉ lạc ma nhập kì 
tâm phủ, kiến nhân tắc tiếu, ư cù lộ bàng, tự ca tự vũ. Tự vị dĩ đắc, vô ngại 
giải thoát. Thất ư chánh thọ, đương tòng luân trụy. 


Việt dịch: Nhưng nếu tự xem mình đã chứng thánh, thì có loài ma thích 
vui vẻ nhập vào tâm, gặp người liền cười, cùng ca hát nhảy múa trên 


đường. Tự xưng đã được vô ngại giải thoát. Sai lạc chánh định, sẽ bị chìm 
đắm. 


Giảng: Nhưng nếu tự xem mình đã chứng thánh. 


Nếu ông nói: “Ồ! Bây giờ ta đã nhập vào nơi Hoan hỷ địa, ta là Bồ-tát Hoan hỷ 
địa đây!” thì có loài ma thích vui sẽ nhập vào tâm ông. Mỗi khi gặp người liền 
cười, cùng ca hát nhảy múa trên đường. Giống như một gã hippie đã hoàn 
toàn mất tự chủ. Vẫy hai tay, dậm hai chân, hát và nhảy múa cùng ca hát hết 
thảy các loại nhạc. 


Tự xưng đã được vô ngại giải thoát. Thiếu chánh định chắc chắn sẽ bị 
chìm đắm. 


Đánh mất hết thảy chánh định, chánh tri kiến và mất hết năng lực của lý trí. 
Cuối cùng rơi vào địa ngục. 


7 - ĐẠI NGÃ MẠN (MA NGÃ MẠN) 


Kinh Văn: Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ 

ấm minh bạch, tự vị dĩ túc. Hốt hữu vô đoan, đại ngã mạn khởi, như thị 
nãi chí, mạn dữ quá mạn, cập mạn quá mạn, hoặc tăng thượng mạn, hoặc 
tí liệt mạn, nhất thời câu phát. Tâm trung thượng khinh, thập phương Như 
Lai, hà huống hạ vị, Thanh văn Duyên giác. 


Việt dịch: Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ 
rõ, tự cho là đủ rồi. Bỗng không nguyên do, khởi tâm đại ngã mạn, như 
thế cho đến khởi tâm kiêu mạn, tâm mạn quá mạn, tâm tăng thượng mạn, 
hoặc ty liệt mạn, đều cùng phát ra một lúc. Tâm khinh thường cả mười 
phương Như Lai, huống gì các bậc thấp như Thanh văn, Duyên giác. 
Giảng: Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ 
rõ, tự cho là đủ rồi. 

Thấy mình đã có đầy đủ mọi thứ, đã chứng được các quả vị, đã chứng ngộ, đã 
thành Phật. 

Bỗng không nguyên do, khởi tâm đại ngã mạn. Ngã mạn là một hình thức 
của kiêu mạn. Nó chẳng kính trọng người nào, xem thường tất cả. Nghĩ rằng 
chẳng có ai được như hắn ta. 

Như thế cho đến khởi tâm kiêu mạn, cống cao ngã mạn. Một loại ngã mạn 
rất cao. Tâm mạn quá mạn, cực kỳ ngã mạn.Tâm tăng thượng mạn không 


còn lối ngạo mạn nào cao hơn loại này nữa — ngã mạn chồng lên tăng thượng 
mạn và ty liệt mạn. Cảm thấy mọi người đều thấp hèn hơn anh ta và khinh 
thường hết thảy mọi người. Đây là những tướng trạng khác nhau của ngã 
mạn, đều cùng phát ra một lúc. 


Trong tâm khinh thường cả mười phương các Đức Như Lai. 


Anh ta ngã mạn đến mức độ nào? Không chỉ ngã mạn đối với người mà còn 
ngã mạn đối với chư Phật. Thế nên anh ta xem thường các đức Như Lai, thấy 
các ngài không được như anh ta. Nghiêm trọng biết bao khi quý vị thốt ra lời 
này. 

Huống gì nữa là những quả vị thấp như là Thanh văn , Duyên giác. Anh ta 
càng xem thường những vị này. Thái độ của anh ta là: “Các ông chẳng là gì 
cả, chỉ là một vị A-la-hán tu hạnh tiểu thừa, các ông có gì hay ho lắm đâu?” 


Anh ta đã nghĩ mình cao hơn chư Phật, nhưng đáng tiếc là anh ta chẳng được 
tên gọi như vậy. 


Kinh Văn: Thử danh kiến thắng, vô huệ tự cứu. Ngộ tắc vô cữu, phi vi 
thánh chứng. 


Việt dịch: Đây gọi là kiến giải quá cao, nhưng thiếu trí huệ để tự cứu. Nếu 
nhận ra thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. 


Giảng: Đây gọi là kiến giải quá cao, cứu, một trạng thái xảy ra ngẫu nhiên 
trong thọ ấm , nhưng thiếu trí huệ để tự cứu.” Người ấy không có trí huệ để 
tự cứu hộ lấy mình. Nếu nhận ra thì không sai lầm. Nếu nhận ra đây là do 
mê lầm của mình thì ma sẽ không có dịp phát huy tác dụng. Như người ta 
thường nói: Nếu anh hiểu biết tức không lầm lẫn, nếu anh lầm lẫn tức thiếu hiểu 
biết. Nếu anh hiểu biết, cũng giếng như nắm thanh kiếm trí huệ chặt đứt mọi 

mê lầm. 

Đó không phải là chứng thánh. Cảnh giới này không phải là chứng thánh. 
Trường hợp ấy không phải là ông đã chứng được quả vị thánh. 


Kinh Văn: Nhược tác thánh giải, tắc hữu nhất phần, đại ngã mạn ma, 
nhập kì tâm phủ, bất lễ tháp miếu, tồi hủy kinh tượng. Vị đàn việt ngôn, 
thử thị toàn đồng. hoặc thị thổ mộc; kinh thị thụ diệp, hoặc thị chiên hoa; 
nhục thân chân thường, bất tự cung kính, khước sùng thổ mộc, thật vi 


điên đảo. Kì thâm tín giả, tòng Kì hủy toái, mai khí địa trung. Nghi ngộ 
chúng sanh, nhập vô gián ngục. Thất ư chánh thọ, đương tòng luân trụy. 


Việt dịch: Nếu hành giả nhận là chứng thánh, thì có loại ma đại ngã mạn 
nhập vào tâm phủ. Không lễ chùa tháp, phá hủy kinh tượng. Nói với đàn 
việt rằng: tượng chỉ là đồng, hoặc là gỗ đất; kinh chỉ là lá hoặc là giấy 
lụa; thân xác thịt là chân thường mà không quí trọng, lại sùng bái gỗ đất, 
thật là điên đảo. 

Những kẻ đã quá tin, theo lời đập phá kinh tượng hoặc chôn trong đất. 
Do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh, nên sẽ đọa vào vô gián địa 
ngục. Thiếu mất chánh định sẽ bị đọa lạc. 


Giảng: Nếu hành giả nhận là chứng thánh. Nếu như ông cho rằng: “Đây là 
cảnh giới tốt,” thì có loài ma đại ngã mạn sẽ nhập vào tâm phủ, chiếm đoạt 
thân xác ông. Không lễ chùa, tháp. Nó không lạy Phật hay tháp, cũng chẳng 
lạy Phật khi vào trong chùa. Phá hủy kinh, tượng. Nó sẽ đốt kinh đập phá 
tượng Phật. Đốt kinh, hủy tượng là những chướng nạn dẫn đến địa ngục. 
Nhưng nó lại nói: “những thứ này đều là thứ giả.” 

Nói với đàn việt . Nó có những đệ tử thân tín và nó bảo với đệ tử như 

vậy. Đàn (s: dãna ) nghĩa là bố thí, việt (# s: paii) nghĩa là vượt qua. Nên 
trong Phật giáo, những người cúng dường Tam bảo được gọi là đàn việt. Ma 
cũng có những kẻ đàn việt và đệ tử riêng. Ma nói với những người này rằng: 
Tượng này chỉ là vàng, đồng, đất, gỗ... Kinh chỉ là lá, giấy, lụa. 


Tượng Phật thì được làm bằng vàng, đồng hoặc được nhồi bằng đất hoặc tạc 
bằng gỗ. Kinh thì được viết trên lá hay trên vải, lụa, có gì đáng giá để thờ 
phụng? Sao các ông lại lạy các vật đó? Đó chỉ là những vật không có ý thức. 


Thân xác thịt này là chân thực. Cái thân thịt của tôi là có thực vĩnh cửu mà 
không quí trọng, ông không quý trọng thân tôi đây, lại đi sùng bái gỗ đất. 


Ông thích lạy gỗ, đất hơn thì có được ích lợi gì? Có ích lợi gì khi lễ lạy những 
ngẫu tượng ấy. Tốt hơn là các ông nên lễ lạy tôi hơn là những vị ấy. 


Thật là hoàn toàn điên đảo. Ông lạy những ngẫu tượng ấy, nhưng nó chỉ là 
những mảnh gỗ, nó đâu có tri giác, ông thật là điên rồ khi lạy chúng! Những kẻ 
đã quá tin vào ma. Những người đã tin sâu vào ma sẽ theo lời nó, đập phá 
tượng Phật, đốt kinh và chôn sạch dưới đất. Qua hành vi này. Do gây nghỉ 
ngờ và lầm lạc cho chúng sanh, khiến họ không tin vào Phật pháp, thay vào 
đó lại nghi ngờ hoang mang. Nó gây nghi ngờ cho chúng sanh như vậy nên nó 
nhất định sẽ đọa vào Vô gián địa ngục. Khi thiếu chánh định sẽ bị đọa lạc. 


8 - SỰ NHẸ NHÀNG SẢNG KHOAÁI (MA KHINH AN) 


Kinh Văn: Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ 

ấm minh bạch. Ư tinh minh trung, viên ngộ tính lí, đắc đại tùy thuận. Kì 
tâm hốt sanh vô lượng khinh an. Dĩ ngôn thành thánh, đắc đại tự tại. Thử 
danh nhân huệ, hoạch chư khinh thanh. Ngộ tắc vô cữu, phi vi thánh 
chứng. 


Việt Dịch: Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ 
rõ. Từ trong chỗ sáng suốt tỉnh anh, giác ngộ được chân lý vi diệu, mọi 
thứ đều tùy thuận theo sở nguyện. Tâm bỗng nhiên được khinh an vô bờ 
bến. Tự cho mình đã thành thánh, được đại tự tại. Đây gọi là nhân trí tuệ 
mà đạt được khinh thanh (nhẹ nhàng thanh thoát). Nếu rõ biết thì không 
sai lầm, đó không phải là chứng thánh. 


Giảng: Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. 
Từ trong chỗ sáng suốt tinh anh. 


Giác tri trở nên sáng suốt tinh anh hơn lúc nào hết. Giác ngộ được hoàn 

toàn chân lý vi diệu. Lúc này hành giả đạt được sự hiểu biết thông suốt những 
chân lý nhiệm mầu vi diệu. Mọi thứ đều tùy thuận theo sở nguyện. Tâm 
bỗng nhiên đạt được sự khinh an không bờ bến, tự cho mình đã thành 
bậc thánh, thành Phật, đạt được đại tự tại, đạt được niềm an lạc tối thượng 
hơn cả. 


Đây gọi là: Nhân trí huệ mà đạt được khinh thanh (nhẹ nhàng thanh thoát). 
Vừa khai mở được chút ít trí huệ, liền đạt đến trạng thái nhẹ nhàng, thanh thoát 
và đó là tất cả. Chắc chắn nó chẳng đáng kể so như cảnh giới rốt ráo. 

Nếu rõ biết thì không sai lầm, không có vấn đề gì. Không phải chứng quả 
vị thánh. Ông không nên cho rằng trạng thái này là chứng quả vị thánh, vì nó 
vốn không phải như vậy. 


Kinh Văn: Nhược tác thánh giải, tắc hữu nhất phần, hiếu thanh khinh ma, 
nhập kì tâm phủ. Tự vị mãn túc, cánh bất cầu tiến. Thửđẳng đa tác, Vô 
Văn tỷ-khưu, nghi ngộ hậu sanh, đọa a-tì ngục. Thất ư chánh thọ, đương 
tòng luân trụy. 


Việt dịch: Nếu nhận là chứng thánh, thì có loại ma thích khinh thanh nhập 
vào tâm phủ, tự thấy đã thỏa mãn, không cần tiến bộ nữa. Phần nhiều 


những người này làm như tỷ-khưu Vô Văn, gây nghi ngờ lầm lạc cho 
chúng sanh, đọa vào ngục a-tì. Thiếu mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 


Giảng: Nhưng nếu nhận là chứng thánh, nếu như khi có được trạng thái 
khinh thanh này, nghĩ là mình đã được quả vị thánh thì có loại ma thích 
khinh thanh nhập vào tâm phủ. Loại ma này cũng đã trải qua trạng thái khinh 
thanh, sẽ chiếm đoạt người này. Tự cho là đã thỏa mãn, là nó đã hoàn thành 
mọi việc. Không mong cầu tiến bộ nữa. Trên nó không có quả vị Phật để đạt 
đến, vì nó đã thành Phật rồi. Cũng chẳng cần cứu độ chúng sanh, vì nó đã 
hoàn tất việc cứu độ rồi. Nó đã đạt được quả vị Phật như đã mong muốn, và 
cũng đã cứu độ chúng sanh trong ý nghĩa nó muốn cứu độ. Do vậy nó không 
mong cầu sự tiến bộ nào cả. 


Phần nhiều những kẻ tu hành này, đều làm giống như tỷ-khưu Vô Văn đã 
được đề cập trước đây. Do thiếu trí huệ, ông ta tưởng cảnh giới tứ thiền là quả 
vị thứ tư của a-la-hán: . 


Gây nghỉ ngờ lầm lạc cho chúng sanh. Vì vậy nên họ không nhận ra được 
con đường chân chánh (chánh đạo) và không hiểu biết Phật pháp. Do làm mê 
lầm và chướng ngại cho chúng sanh nên sẽ đọa vào địa ngục a-tì. Trong 
tương lai loại người này sẽ rơi vào vô gián địa ngục. Sao vậy? Thiếu mất chánh 
định sẽ bị chìm đắm. Vì khi đã bị lạc mất chánh định, nhất định phải rơi vào địa 
ngục vô gián. 


9 - CHẤP ĐOẠN DIỆT, BÀI BÁC NHÂN QUẢ 


Kinh Văn: Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ 

ấm minh bạch. Ư minh ngộ trung, đắc hư minh tánh. Kì trung hốt nhiên, 
quy hướng vĩnh diệt, bát vô nhân quả, nhất hướng nhập không. Không 
tâm hiện tiền, nãi chí tâm sanh trưởng đoạn diệt giải. Thử danh định tâm 
trầm một, thất ư chiếu ứng. Ngộ tắc vô cữu, phi vi thánh chứng. 


Việt dịch: Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ 
rõ. Trong chỗ tỏ ngộ, đạt được tánh hư minh. Bỗng dưng trong ấy hành 
giả bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi việc 
đều là không. Tâm rỗng không hiện tiền, cho đến tăng trưởng nhận định 
đoạn diệt vĩnh viễn. Nếu biết thì không sai lầm, không phải là chứng 
thánh. Đây gọi là định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu. Nếu rõ biết 
được thì không sai lầm, đó không phải là chứng thánh. 


Giảng: Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ 
rõ. Lúc đó trong chỗ tỏ ngộ, khi ông tưởng như rõ ràng rồi nhưng chưa chân 
thực giác ngộ, đạt được tánh hư minh. Trong chỗ minh ngộ ấy đạt được một 
loại ánh sáng suốt hư vọng mà không xác định được thực tại. Bỗng dưng 
trong ấy hành giả bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, 
cho mọi việc đều là không. Trong ấy, trong chỗ hư minh ấy, bỗng dưng xảy 
ra một sự thay đổi. Đó là gì? Hành giả có khuynh hướng đoạn diệt, bài bác 
nhân quả, cho mọi pháp đều là không. 

Nó nói: “Khi chết, người đó ra đi vĩnh viễn. Do vậy, nói về nhân quả là sai lầm. 
Chẳng có nhân quả, khi chết chẳng có gì tồn tại nên làm sao mà có nhân quả. 
Mọi pháp đều là không, tạo tội cũng là không, mà làm việc phước thiện cũng là 
không, tất cả đều là không.” 


Tâm rỗng không hiện tiền, cho đến tăng trưởng nhận định đoạn diệt vĩnh 
viễn. 
Càng nghĩ nó càng cảm thấy nó đúng: 


“ỒI Đúng nó là không. Một khi ông chất là hết tất cả, mọi việc đều là không!” 
Lúc ấy nó trở nên tin tưởng rằng: Mọi người đều vĩnh viễn biến mất sau khi 
chết. Trong kinh văn nói: “Nếu rõ được thì không sai lầm, đó không phải là 


chứng Thánh quả.” Một câu được trích ra từ một bộ kinh mỗi khi nó được in từ 
nguyên bản. Chúng ta nên in đính kèm theo câu này. 


Đây gọi là: “Định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu.” 


Lúc này định tâm không còn nữa, vậy nên phát sanh tư tưởng chấp không, 
mất đi khả năng nhận biết điều gì là đúng đắn. Nếu rõ biết được thì không sai 
lầm. Đó không phải là chứng thánh. 


Đây không phải là cảnh giới khi chứng được quả vị thánh. 


Kinh Văn: Nhược tác thánh giải, tắc hữu không ma, nhập kì tâm phủ. Nãi 
báng trì giới, danh vi tiểu thừa, bồ-tát ngộ không. hữu hà trì phạm. Kì 
nhân thường ư, tín tâm đàn việt, ẩm tửu đạm nhục, quảng hành dâm uế. 
Nhân ma lực cố, nhiếp kì tiền nhân, bất sanh nghi báng. Quỷ tâm cửu 
nhập, hoặc thực thỉ niệu, dự tửu nhục đẳng, nhất chủng câu không. Phá 
Phật luật nghi, ngộ nhập nhân lội. Thất ư chánh thọ, đương tòng luân 
trụy. 


Việt dịch: Nếu nhận là chứng thánh, liền có loại ma không nhập vào tâm 
phủ. Nó liền phỉ báng người giữ giới, gọi họ là “tiểu thừa,” cho rằng “bồ- 
tát đã ngộ tánh, không có gì là giữ, là phạm.”. Người này ở nhà đàn 

việt uống rượu, ăn thịt, phóng đãng dâm ô. Do ma lực nên nó nhiếp phục 
được mọi người không khởi tâm nghỉ báng nó. Sau khi ma nhập vào tâm 
rồi nó khiến hành giả ăn phân uế, uống nước tiểu, ăn thịt, uống rượu, cho 
những thứ này đều là không. Nó phá hoại luật nghi của Phật, làm cho 
người khác mê lầm phạm tội. Lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 


Giảng: Nếu nhận là chứng thánh. Nếu xem đây như là sự chứng đạt quả vị 
thánh, liền có loại ma không nhập vào tâm phủ. Ma nhập vào chiếm hữu 
xác thân hành giả. Ma liền phỉ báng những người giữ giới coi họ là “tiểu 
thừa." Ma nói: 

“Đừng giữ giới làm gì, đó là pháp tiểu thừa. Hàng Bồ-tát Đại thừa không nên bị 
phiền toái trong những câu thúc ấy. Các ông không nên quá quan tâm đến 
những giới ấy.” 

Hoặc ma nói: “Voi lớn không đi đường thỏ. Kẻ đại ngộ không nên câu chấp tiểu 
tiết. Một khi ông là người đại ngộ rồi chẳng còn việc gì quan hệ đến ông nữa 
hết. Mọi pháp đều là không. Ta chẳng nói điều này trước đây hay sao? Rượu 
thịt trôi qua bụng, còn Phật ở tại tâm. Mọi pháp đều do tâm, tâm chính là Phật, 
Phật chính là tâm.” 

Đó là những gì ma nói. Ma còn phỉ báng những người giữ giới: 

“Chỉ có những người chấp dính vào Tiểu thừa mới giữ giới. Đệ tử của Đại thừa 
không bận tâm đến chuyện này.” 

Thực ra, Phật tử tu tập theo Đại thừa giữ giới rất tinh nghiêm, hiếm có người 
hủy phạm giới cấm. Ma chỉ lừa dối những người kém hiểu biết thôi. Thực ra 
những người ấy không bao giờ chịu học hỏi Phật pháp và không tìm hiểu kỹ 
những đạo lý mà Đức Phật đã giảng giải. Đó là lý do tại sao, bất luận những gì 
ma nói, nó đều xem như một mệnh lệnh buộc người khác phải tuân theo, buộc 
mọi người phải tin theo lời ma nói là đúng. Tại sao họ lại tin lời ma nói? Chỉ vì 
chưa bao giờ họ được nghe giảng dạy Phật pháp, và dù có nghe không hiểu 
được Phật pháp là gì? 


Nói rằng: Hàng Bö-tát Đại thừa đã ngộ tánh không của các pháp, có gì là 
giữ, là phạm? Sao lại cứ giữ mãi giới điều hay lo sợ việc hủy phạm giới điều. 
Chẳng có các việc như vậy. Người này đã bị ma xâm chiếm, ở nơi nhà đàn 
việt , những vị Phật tử thường hộ trì Phật pháp và tin tưởng nó uống rượu ăn 
thịt, phóng đãng, dâm dục. 


Ý trong kinh văn, phóng đãng, dâm dục rất là quan trọng. Vì đạo Phật dạy 
người không nên có tâm dâm dục, mà tâm dâm dục của nó lại tăng trưởng. Má 
còn khuyến khích làm việc dâm ô, và người ta vẫn tin vì nó có ma lực. Do ma 
lực nên nó vẫn nhiếp phục được mọi người không khởi tâm nghi ngờ hủy 
báng nó. Họ tin tưởng nó một cách cuồng nhiệt. 


Sau khi ma nhập vào tâm rồi, nó khiến người ấy ăn phân uế, uống nước 
tiểu, ăn thịt uống rượu. Cho những thứ này đều là không. 


Vì hành giả đã bị ma nhập rồi nên không biết được phân là thứ bất tịnh, và nó 
thường uống nước tiểu. Nó nói rằng phân uế, nước tiểu là thứ bất cấu, bất tịnh.” 
Nó dùng ý từ Kinh Bát-nhã để ngụy biện. Đó là chỗ hiểu sai ý nghĩa của kinh 
điển. Ma sẽ cư xử bằng cách biểu hiện sự bất cần mọi việc dù nó sạch sẽ hay 
dơ bẩn. Nó sẽ tuyên bố ăn thịt, uống rượu là không, ăn phân uế và uống nước 
tiểu là không. Nói tóm lại, nó cho tất cả đều là không. 

Nó phá hoại luật nghi của Phật, làm cho người khác mê lầm, phạm tội. 
Thế rồi lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 


10 — THAM ÁI CUỒNG LOẠN (MA THAM ÁI) 


Kinh Văn: Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ 

ấm minh bạch. Vị kì không minh, thâm nhập tâm cốt. Kì tâm hốt hữu vô 
hạn ái sanh. Ái cực phát cuồng, tiện vi tham dục. Thử danh định cảnh, an 
thuận nhập tâm, vô huệ tự trì, ngộ nhập chư dục. Ngộ tắc vô cữu, phi vi 
thánh chứng. 


Việt dịch: Lại nữa, khi hành giả ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ, thọ 

ấm tỏ rõ. Thích nghiền ngẫm trạng thái hư minh, khắc sâu vào tâm cốt. 
Trong lòng bỗng phát sanh lòng yêu thương vô hạn. Thương quá phát 
cuồng, thích việc dâm dục. Đây gọi là cảnh định an thuận, thâm nhập vào 
tâm mà thiếu trí tuệ để tự điều phục mình, nên mê lầm, đắm nhiễm ngũ 
dục. Nếu hiểu rõ điều này thì không sai lầm. Đó không phải là chứng 
thánh. 


Giảng: Lại nữa, khi hành giả ở trong định, thấy sắc ấm tiêu trừ. 


Khi hành giả đã đạt được định từ trong phạm vi thọ ấm . Thấy sắc ấm tiêu trừ, 
sắc ấm không còn nữa. Thọ ấm tỏ rõ, nhận thức rõ ràng về thọ ấm. Thích 
nghiền ngẫm trạng thái hư minh, cảnh giới mà hành giả đã chứng được, và 
nay khắc sâu vào tâm cốt. Có một sự chuyển biến tâm lý đột nhiên xảy 

ra. Trong lòng bỗng phát sanh lòng yêu thương vô hạn. Điều này giống 


như một người nào đó nói rằng: “Mình yêu thương tất cả mọi người và tính 
mình thích bàn tán về loại chuyện ấy.” 


Thương quá phát cuồng, thích việc dâm dục. Khi lòng yêu thương và ham 
muốn dâng lên đến cực điểm, hành giả phát cuồng, thích việc dâm dục. Hành 
giả không thể kềm chế được cảm xúc của mình. Khi trở nên điên cuồng, hành 
giả giống như người phụ nữ tên Lưu Kim Đồng mà tôi đã nói từ trước. Khi gặp 
đàn ông, cô ta ôm chầm lấy họ, khóc và thể hiện những cử chỉ quyến rũ. Cô ta 
là một ví dụ điển hình cho loại ma này. Làm sao mà một người đàn ông bình 
thường còn giữ được lòng mình không xúc động trước sự dụ dỗ này. Sau khi 
mê hoặc giới đàn ông. Cô ta bảo “Lấy món tiền này mua cho em món nữ trang 
ấy.” Anh ta liền đáp “Vâng, Vâng!" rồi cô ta bảo lấy món tiền này mua cho cô ta 
món khác và anh ta cũng vâng lời làm theo. Tại sao vậy? Đơn giản là vì cô ta 
thỏa mãn tình dục cho người đàn ông, và anh ta bị mê muội bởi ma lực. Khi 
tình yêu lên đến cực điểm, người đàn ông trở nên điên cuồng vì tham lam và 
dâm dục. Dâm dục phát sanh từ tâm tham lam. 


Đây gọi là cảnh định an thuận, thâm nhập vào tâm mà thiếu trí tuệ để tự 
điều phục mình, nên mê lầm, đắm nhiễm ngũ dục. 


Khi trong định, có trạng thái khinh an, hài lòng, nhập vào trong tâm, nhưng 
thiếu trí tuệ để tự kêm chế cảm xúc và ham muốn của mình. Kết thúc là buông 
thả vào trong các thứ ham muốn dâm dục. 


Nếu hiểu rõ điều này thì không sai lầm. 

Đây chỉ là trạng thái nhất thời và ngẫu nhiên. Hành giả nên nhận ra trạng thái 
này là một cảnh giới ma, và không phải là chứng thánh. Nếu ông hiểu ra thì 
rất tốt, chỉ đáng sợ là khi quý vị không nhận ra ma cảnh mà mình đang chìm 
đắm. Quý vị sẽ bị rơi vào mê hồn trận, không cách nào thoát khỏi được. 


Kinh Văn: Nhược tác thánh giải, tắc hữu dục ma nhập kì tâm phủ. Nhất 
hướng thuyết dục, vi bồ-đề đạo. Hóa chư bạch y, bình đẳng hành dục, kì 
hành dâm giả, danh trì pháp tử. Thần quỷ lực cố, ư mạt thế trung. nhiếp Kì 
phàm ngu, kì số chí bách, như thị nãi chí, nhất bách nhị bách, hoặc ngũ 
lục bách, đa mãn thiên vạn. Ma tâm sanh yểm, li kì thân thể. Oai đức kí 
vô, hãm ư vương nạn. Nghi ngộ chúng sanh, nhập vô gián ngục. Thất ư 
chánh thọ, đương tòng luân trụy. 


Việt dịch: Nếu tự nhận mình là bậc thánh thì loại ma tham dục sẽ nhập 
vào tâm. Một mặt cho rằng dâm dục là đạo bồ-đề, dạy hàng bạch y bình 


đẳng hành dâm dục, gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Do ma lực 
trong thời mạt pháp, khiến nó thu hút giới phàm phu đến cả trăm, cho 
đến hai trăm, năm trăm, sáu trăm, nhiều đến mức có cả ngàn, vạn người. 
Khi ma chán rồi, nó sẽ bỏ rơi người ấy. Khi sức quyến rũ của ma hết, 
người ấy bị rơi vào vòng lao lý. Do gieo sự nghỉ lầm cho chúng sanh nên 
đọa vào ngục vô gián. Thiếu mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 


Giảng: Nếu tự nhận mình là bậc thánh, thì loại ma tham dục sẽ nhập vào 
tâm. Nếu hành giả xem đây là sự chứng đạt quả thánh, vì quan niệm sai lầm 
nên loại ma dâm và tham dục sẽ nhập vào tâm và chiếm hữu thân ông. Một 
mặt cho rằng dâm dục là đạo bồ-đề, nó sẽ trở thành người hết mình ủng hộ 
cho việc dâm dục, gọi đó là đạo bồ-đề. 

Nó sẽ nói rằng: “Ngoài dâm dục ra chẳng có gì cả.” 

Cũng giống như ở nước Mỹ, có một giáo phái chủ trương đa thê chủ nghĩa. Họ 
cho rằng “càng có nhiều vợ càng tốt.” Giáo phái này hoàn toàn giống như loài 
ma kia vậy. Khuyến khích và quyến rũ sự ham muốn dâm dục bằng cách nói 
“Rất tốt khi có nhiều vợ, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Đó là đạo bồ-đề, càng có 
nhiều vợ càng hay.” 


Nó dạy hàng bạch y bình đẳng hành dâm dục, gọi những người hành 
dâm là trì pháp tử. Nó dạy đệ tử bình đẳng hành dâm dục. Nó nói: “Đừng 
phân biệt giữa người này với người khác, hãy cùng nhau hưởng sự hoan lạc.” 
Chẳng bận tâm vợ của mình hay vợ của kẻ khác, họ chỉ việc hành xử theo sở 
thích. Ở nước Mỹ, có một thứ sở thích đổi vợ thật là kỳ quặc (wife swapping 
fad). Có một nơi mọi người đến đổi vợ cho nhau. Việc này tương tự như việc 
làm của loài ma đang đề cập trong kinh. 


Gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Những người tham gia vào việc 
hành dâm với y được gọi là người giữ gìn pháp tử, là người nối pháp do ma 
trao truyền. 


Do ma lực trong thời mạt pháp, khiến nó thu hút và mê hoặc đồ đệ từ giới 
phàm phu đến cả trăm, cho đến năm trăm, sáu trăm, đến cả ngàn vạn 
người. Cuối cùng khi ma vương chán rồi các bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Nó 
bỏ rơi người ấy. Điều gì sẽ xảy ra khi ma bỏ rơi? Người ấy sẽ không còn thần 
thông nữa. 

Khi sức quyến rũ của ma đã hết, người ấy bị rơi vào vòng lao lý. 


Sức quyến rũ của nó có được là nhờ vào thần thông. Ma vương có được thần 
thông. Nhưng bây giờ ma vương đã bỏ đi rồi, vì thế người ấy không còn thần 


thông nữa. Bạn biết điều gì xảy ra không? Nó vi phạm luật pháp quốc gia. 
Trước đây, khi nó còn thần thông ma vương có thể giúp đỡ nó thoát khỏi luật 
pháp quốc gia và ngăn chặn không cho nhà chức trách biết sự việc ấy. Nhưng 
khi ma vương bỏ đi, kẻ phàm phu này trở lại như một người bình thường, thì 
anh ta là một kẻ phạm pháp. Người ta sẽ nhận ra anh ta là một ông thầy thuộc 
giới bàng môn tả đạo. Chuyên bịp bợm, lừa dối học trò bằng bùa ngải kỳ dị. Vì 
vi phạm luật pháp nên bị bắt và tống giam. 


Do gieo sự nghỉ lầm cho chúng sanh, nên không gặp được chánh đạo, Sẽ 
đọa vào ngục vô gián. Cũng sẽ nhất định rơi vào ngục a-tì. Sao vậy? Vì lạc 
mất chánh định, nên sẽ bị chìm đắm. 


Lời KHUYÊN RĂN TỔNG KẾT CỦA ĐỨC THẾ TÔN VỀ THỌ ẤM 


Kinh Văn: A-nan, như thị thập chủng thiền-na hiện cảnh, giai thị thọ ấm, 
dụng tâm giao hỗ, cố hiện tư sự. Chúng sanh ngoan mê, bất tự thốn 
lượng. phùng thử nhân duyên, mê bất tự thức, vị ngôn đăng thánh, đại 
vọng ngữ thành đọa vô gián ngục. 


Việt dịch: A-nan, mười trạng thái trên hiện ra trong thiền định như thế, 
đều do thọ ấm và tâm dụng công giao xen nhau, nên hiện ra như vậy. 
Chúng sanh ngu mê lầm lẫn, không biết tự lượng xét, gặp nhân duyên 
này mê muội không tự biết, bảo là chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, 
Sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

Giảng: A-nan, mười trạng thái trên hiện ra trong thiền định như thế, đều 
do thọ ấm và tâm dụng công giao xen nhau, nên hiện ra như vậy. 
A-nan! Những trạng thái biểu hiện trong khi tu tập thiền định như thế, đều ở 
trong phạm vi của thọ ấm giao xen với nỗ lực dụng công khi tu tập. Những sự 
kiện này là kết quả của những biến tướng khác nhau xảy ra trong khi hành giả 
nỗ lực công phu tu tập. 

Chúng sanh ngu mê lầm lẫn không biết tự lượng xét. 

Chúng sanh do mê lầm, không biết quay trở lại tự quán xét bên trong mình. 
Gặp nhơn duyên này mê muội không tự biất. 

Chúng sanh không nhận ra được mình là ai. 


Bảo là mình đã chứng được bậc thánh. 


Rồi họ bảo rằng họ đã đạt được những điều mà họ chưa từng đạt được và 
chứng được những gì chưa từng chứng được. Họ tuyên bố đã đạt đạo và 
chứng được thánh vị, trong khi họ chưa hề đạt được những điều ấy. 


Thành ra mắc vào tội đại vọng ngữ. Chắc chắn sẽ bị đọa vào vô gián địa 
ngục. 


Kinh Văn: Nhữ đẳng diệc đương, tương Như Lai ngữ, ư ngã diệt hậu, 
truyền thị mạt pháp, biến linh chúng sanh khai ngộ tư nghĩa. Vô linh thiên 
ma đắc kì phương tiện. Bảo trì phúc hộ, thành vô thượng đạo. 


Việt dịch: Sau khi Như Lai nhập diệt độ, các ông nên lưu truyền lời dạy 
của Như Lai, để cho chúng sanh trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý 
chỉ này. Chớ để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Giữ gìn, hộ trì chúng 
sanh tu tập cho đến khi thành tựu quả vị vô thượng. 


Giảng: Sau khi Như Lai nhập diệt đô, các ông nên lưu truyền lời dạy của 
Như Lai, để cho chúng sanh trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý 

chỉ này. 

A-nan sau khi Như Lai nhập niết-bàn, các ông nên lưu truyền lời dạy của Như 
Lai. Hãy truyền đạt những lời Như Lai đã dạy. 

Để cho chúng sanh trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này. Khiến cho 
chúng sanh nghe được đạo lý, hiểu và giác ngộ được. 

Chớ để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Đừng để cho loài ma có dịp 
thuận tiện phá rối người tu hành. 


Giữ gìn hộ trì cho chúng sanh tu tập đến khi thành tựu đạo Vô thượng. 


KINH LĂNG NGHIÊM 
NĂM MƯƠI LOẠI ẤM MA 
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại 
Phật Giáo Giảng Đường San Francisco 
California _ USA_ 1968 
TRẠNG THÁI TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO CẢNH Giới TƯởNG ẤM 


Kinh Văn: A-nan, bỉ thiện nam tử, tu tam-ma-đề, thọ ấm tận giả, tuy vị lậu 
tận, tâm li kì hình, như điểu xuất lung. Dĩ năng thành tựu, tùng thị phàm 
thân, thượng lịch bồ-tát lục thập thánh vị, đắc ý sanh thân, tùy vãng vô 
ngại. 


Việt dịch: A-nan, hành giả kia tu tập pháp tam-ma-địa, khi thọ ấm tiêu 
dung, tuy chưa hết mê lầm, nhưng tâm người ấy có thể rời thoát khỏi 
thân như chim ra khỏi lồng. Đã thành tựu điều ấy, từ thân phàm phu đã 
có khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ-tát, đạt được ý sanh thân, 
đến đi tự tại, không bị ngăn ngại. 


Giảng: A-nan, hành giả kia tu tập pháp tam-ma-địa, khi thọ ấm tiêu dung. 
Khi thọ ấm đã sạch. Tuy chưa hết mê lầm, nhưng tâm người ấy có thể rời 
thoát khỏi thân như chim ra khỏi lồng. Tuy chưa hết mê, nhưng đã có chút 
ít thần thông rồi, tâm có thể. thoát khỏi thân như chim ra khỏi lồng. 

Trước kia hành giả đạt chỉ mơi đến mức tiêu dung thọ ấm, họ như người bị 
nhốt kín trong xác thân của họ. Giống y như con chim bị nhốt trong lồng. Bây 
giờ, chim mới có thể thoát ra khỏi lồng. 

Đã thành tựu điều ấy, từ thân phàm phu đã có khả năng vượt qua 60 
thánh vị của hàng Bồ-tát, 

Từ thân phàm phu đã thành tựu điều ấy, có nghĩa là có chút ít thần thông, đã 
có khả năng vượt qua sáu mươi thánh vị của hàng Bô-tát. Ngay nơi thân phàm 
phu, hành giả có thể trở thành Bồ-tát, chứng được sáu mươi thánh vị của hàng 
Bồ-tát. 


Đạt được ý sanh thân, đến đi tự tại, không bị ngăn ngại. 


Hành giả phải xác lập rõ ràng sự tha thiết, miệt mài trong công phu tu tập trước 
khi có được năng lực thần thông của ý sanh thân. Đạt được thân này, hành giả 
có thể đi lại bất kỳ nơi đâu mình muốn. 

Sáu mươi thánh vị của hàng Bồ-tát là gì? Đó là năm mươi lăm vị đã giảng nói ở 
phần trước; cọng ba vị tiệm thứ, thêm Càn huệ địa và Diệu giác . Thành tất cả 
là sáu mươi thánh vị. 


PHẠM VI TƯỞNG ẤM 


Kinh Văn: Thí như hữu nhân, thục mị nghệ ngôn. Thị nhân tuy tắc, vô biệt 
Sở tri, kì ngôn dĩ thành, âm vận luân thứ, linh bất mị giả, hàm ngộ kì ngữ. 
Thử tắc danh vi, tưởng âm khu vũ. 


Việt dịch: Như người ngủ say nói mớ. Tuy người ấy không biết mình nói 
gì, nhưng lời nói kia vẫn có âm vận mạch lạc rõ ràng, khiến những người 
thức đều biết rõ. Đó là phạm vi của tưởng ấm . 


Giảng: Như người ngủ say nói mớ. Đây là một sự so sánh. Phạm vi của 
tưởng ấm tương tự như người nói mớ trong khi mê ngủ. Khi ngủ mê anh ta bắt 
đầu nói những gì anh ta muốn nói. Tuy người ấy không biết mình nói 

gì, nhưng lời nói kia vẫn có âm vận và mạch lạc rõ ràng, dù hành giả 
không biết mình nói gì trong khi ngủ mê nhưng những gì anh ta nói đều mạch 
lạc, trôi chảy theo một trình tự hợp lý, có ý nghĩa rõ ràng. Nhưng anh ta không 
hề biết mình đã nói những gì. Nhưng những người thức điều biết rõ. 

Thí dụ như người ấy nói “Hôm nay tôi muốn ăn đậu phụ nên tôi đi ra tiệm mua 
mười tấm. Trở vê nhà, tôi hấp bánh lên rồi ăn.” 

Anh ta không hề biết mình đã nói những gì. Nhưng những người khác đang 
thức đều biết rất rõ: “Ồ hôm nay anh ta ăn đậu phụ.” 


Tại sao anh ta lại nói những điều như thế? Vì anh ta chưa quên những gì anh 
ta đã ăn, anh ta vẫn còn nhớ chuyện ăn, nên anh ta còn nhắc nhở chuyện ấy 
ngay trong giấc mơ. 

Đây là phạm vi của tưởng ấm . 

Đó là điều tương tự như lãnh vực của tưởng ấm . Nhưng quý vị đừng tưởng 
điều này đơn giản như thế mà cho rằng: “Tưởng ấm chỉ là như nói sảng mớ 
trong khi ngủ mê” thật là sai lầm khi suy diễn như vậy. Đây chỉ là một sự so 
sánh tương tự. 


Cội GốC CỦA TƯỞNG ẤM 


Kinh Văn: Nhược động niệm tận, phù tưởng tiêu trừ. Ư giác minh tâm, 
như khử trần cấu. Nhất luân sanh tử, thủ vĩ viên chiếu, danh tưởng 
ấm tận. Thị nhân tắc năng, siêu phiền não trược. Quán kì sở do, dung 
thông vọng tưởng, dĩ vi kì bản. 


Việt dịch: Nếu hết động niệm, tiêu trừ sạch vọng tưởng thô phù. Trong 
tâm giác ngộ sáng suốt, như rủ bỏ hạt bụi dơ. Một dòng sanh tử trước 
sau soi chiếu tròn khắp, gọi là tiêu dung tưởng ấm . Người ấy có thể vượt 
khỏi phiền não trược. Quán sát lại nguyên do của tưởng ấm, thấy nguồn 
gốc của nó là vọng tưởng dung thông. 


Giảng: Nếu hết động niệm, tiêu trừ sạch vọng tưởng thô phù. Vọng tưởng 
cực kỳ vi tế là ở thức thứ sáu, và tiêu trừ hết vọng tưởng thô phù. Do vì các thứ 
tưởng vi tế này trong thức thứ sáu đã được tiêu trừ, nên các tưởng hư vọng thô 
phù này cũng được tiêu trừ theo. 

Trong tâm giác ngộ sáng suốt, như rủ bỏ hạt bụi dơ. Tâm giác ngộ sáng 
suốt này là thức thứ tám. Giờ đây rõ ràng là thức thứ tám đã thanh tịnh hóa 
mọi dơ bẩn của vọng trần. 

Một dòng sanh tử trước sau soi chiếu tròn khắp. Có mười hai loại chúng 
sanh; từ loài thai sanh, noãn sanh cho đến loài phi vô tưởng . Hành giả biết 
được rõ ràng nhân từ trước đã gây ra và kết quả sau này phải thọ nhận của tất 
cả mọi loài chúng sanh. 

Đó gọi là tiêu dung tưởng ấm. Vào lúc hành giả đạt được túc mạng 

thông, người ấy có thể vượt qua phiền não trược. 

Quán xét lại nguyên do của tưởng ấm . Quán xét lại nguyên do sâu xa mọi 
tạo tác của hành giả. Nguồn gốc của nó là vọng tưởng dung thông. 

Đến lúc này, các vọng tưởng trở nên dung thông với nhau, mỗi vọng tưởng trở 
thành nguồn gốc của chính nó. 


CẢNH Giới CỦA TƯỞNG ẤM 


*;:ẻ *% 


1 - THAM CẦU THIỆN XẢO 


Kinh Văn: A-nan, bỉ thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định 
phát minh, tam ma địa trung, tâm ái viên minh, nhuệ kì tỉnh tư, tham cầu 
thiện xảo. 


Việt dịch: A-nan, khi thọ ấm đã hư diệu, không còn vướng mắc các tà lự, 
phát minh tính viên định, trong tam-ma-đề, tâm mong muốn có được sự 
sáng suốt viên mãn, thúc bách tư tưởng tham cầu thiện xảo. 


Giảng: A-nan, khi thọ ấm đã hư diệu, không còn vướng mắc các tà 
lự, không còn một niệm tưởng xấu ác nào có thể khuấy động hành giả được 
nữa. 


Phát minh được viên định, trong tam-ma-đề, tâm mong muốn có được sự 
sáng suốt viên mãn nên thúc bách tư tưởng, tham cầu thiện xảo. 


Thúc bách có nghĩa là quá sức tinh ròng trong việc quán chiếu lại nội tâm, đó 
cũng là trạng thái viên minh. Hành giả mong cầu có được phương tiện thiện 
xảo để giáo hóa chúng sanh. Tâm tham cầu do vậy mà phát sinh. 


Kinh Văn: Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tỉnh phụ nhân, khẩu 
thuyết kinh pháp. 


Việt dịch: Khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, cho tỉnh thần gá 
vào người khác, dùng miệng người đó giải thuyết kinh pháp. 


Giảng: Khi ấy thiên ma (Lục dục thiên) chờ được cơ hội thuận tiện. Biết 
hành giả tu tập định lực gần hoàn chỉnh, nó đợi dịp thuận tiện để gá vào. Nó 
rình rập một vài cá tính của hành giả để mở đường thâm nhập. Khi định lực 
của hành giả thiếu kiên cố thì lối vào hiển bày. Một khi hành giả sanh khởi 
vọng niệm, thì định lực không còn kiên cố nữa và thiên ma liền có dịp may để 
gá vào. Vậy nên nói ma được cơ hội thuận tiện. 


Cho tỉnh thần gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng thuyết kinh 
pháp. 

Thiên ma ra lệnh cho đồ chúng của nó “Đến nơi đó phá hủy định lực của người 
tu hành kia.” Trước khi sắc ấm và thọ ấm hết sạch, Thiên ma chiếm đoạt và 
quấy rối người tu hành. Nhưng sau khi sắc ấm và thọ ấm tiêu dung, hành giả 
đến phạm vi tưởng ấm, thì thiên ma không thể chiếm đoạt hành giả được nữa. 
Nó phải chiếm đoạt thân xác của người khác, rồi giảng pháp cho hành giả ấy 
nghe thông qua miệng người mà ma đoạt được thân xác. Người ấy giảng Kinh, 


nhưng pháp người ấy giảng lại là tà pháp, nên các ông phải nhận thức cho 
được điều sai lạc ấy. 


Kinh Văn: Kì nhân bất giác, thị kỳ ma trước, tự ngôn vị đắc vô thượng 
niết-bàn. Lai bỉ cầu xảo, thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp. Kỳ hình tư 
tu, hoặc tác tÿ-khưu, linh bỉ nhân kiến, hoặc vi Đế thích , hoặc vi phụ nữ, 
hoặc tỷ-khưu ni, hoặc tẩm ám thất, thân hữu quang minh. 


Việt dịch: Người này không biết bị ma gá vào. Tự tuyên bố chứng được 
Vô thượng niết-bàn. Ma đến nơi hành giả đang móng tâm tham cầu thiện 
xảo, nó trải tòa rồi thuyết pháp. Trong chốc lát nó hiện thân tỷ-khưu, 
khiến cho hành giả được thấy, hoặc hóa làm Đế thích , làm phụ nữ, hoặc 
tỷ-khưu ni, hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi nằm trong phòng tối. 


Giảng: Các ông có thể thấy được tệ hại ra sao khi gặp phải ma cảnh này. 


Người này thật không biết bị ma gá vào. Thật là vô lý khi ma lại đến giúp đỡ 
anh ta. Tự mình tuyên bố chứng được Vô thượng niết-bàn. Anh ta tuyên bố 
đã được diệu quả niết-bàn 


Khi ma đến nơi hành giả đang tham cầu thiện xảo, nó trải tòa rồi thuyết 
pháp, cho hành giả đang mong cầu thiện xảo nghe. 


Trong chốc lát, rất nhanh chóng, nó có thể hóa hiện làm tỷ-khưu, khiến cho 
hành giả được thấy, hóa làm Đế thích (vua Trời), làm phụ nữ, hoặc kỷ- 
khưu ni. Khi hành giả tham cầu thiện xảo, thấy thế sự biến hóa như vậy bèn 
nghĩ: “Ông ta ắt hẳn là Quán Thế Âm Bồ-tát.” Mà không hề biết đó là thiên ma. 
Đó là lý do tại sao các ông không nên dính mắc với bất kỳ cảnh giới nào mà 
các ông chứng được, không bất luận đó là cảnh giới gì. 

Hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi đang nằm trong phòng tối. Khi người 
không hiểu Phật pháp nhìn thấy vậy, liền thán phục: “Ồ thân thể ông ta phát ra 
ánh sáng. Nếu ông ta không là Phật, thì ít nhất phải là Bồ-tát hay A-la-hán .” 
Họ không nhận ra rằng người ấy đã bị ma vương gá vào, nó thi thố thần thông 
để đánh lừa người tu hành. 


Do vậy khi hành giả chưa hiểu rõ ràng tường tận Phật pháp một cách chân 
chính thì không nên để mình bị xoay chuyển bởi cảnh giới mình đã thấy được, 
dù cảnh giới ấy là gì đi nữa. Đừng trở nên dao động bởi những cảnh giới ấy. 
Quý vị nên xử trí thế nào khi gặp cảnh giới như vậy? Hãy xem như không có gì 
tồn tại cả. Xem cảnh giới ấy như chưa từng thấy vậy. Nếu quý vị trở nên phấn 
chấn khi thấy ma, thì quý vị sẽ bị xoay chuyển bởi ma cảnh. Vậy quý vị nên 


hành xử ra sao? Chỉ nên duy trì tinh thần trung đạo , không thích mà cũng 
không ghét, thấy như chưa từng thấy, nghe như chưa hề nghe. Quý vị không 
nên nghĩ rằng: “Thật là kỳ diệu, ước gì ta gặp lại lần nữa.” Nếu quý vị có tư 
tưởng ấy, là liền mắc vào sai lầm. 


Kinh Văn: Thị nhân ngu mê, hoặc vi bồ-tát. Tín kì giáo hóa, diêu đãng kì 
tâm, phá Phật luật nghi, tiềm hành tham dục. 

Việt dịch: Hành giả ngu mê, lầm cho đó là Bồ-tát, tin lời giáo hóa của ma, 
tâm bị dao động, nên phá luật nghi của Phật, lén lút làm chuyện tham 
dục. 


Giảng: Hành giả. Người tu tập chánh định, ngu mê, lúc này, lầm cho đó là 
Bồ-tát. Khi thấy một người có thể hiện làm tỷ-khưu, Đế thích hoặc nữ cư sĩ, 
hoặc tỷ-khưu ni, hoặc bỗng chốc biến hóa từ người này sang người khác. Hành 
giả cho rằng người này ắt hẳn là một vị Bồ-tát. Rồi anh ta tin lời giáo hóa của 
ma, khiến tâm bị dao động, nên phá hủy luật nghi của Phật chế. 

Ta nên quán sát điều gì nơi người tu hành? Hãy xem họ có giữ giới luật của 
Phật chế không? Nếu họ không trì giữ thì đó chắc chắn là ma. Nếu người ấy 
tinh nghiêm gìn giữ giới luật thì đó chân thực là một vị Bồ-tát. Thế mà có người 
tự xưng là Phật tử, tự gọi mình là Trưởng lão Hòa thượng, tự khoác thêm vào 
nhiều danh hiệu khác. 


Và lén lút làm chuyện tham dục. Nó lén lút làm chuyện dâm dục mà cố gắng 
dấu giếm không cho mọi người biết. 


Kinh Văn: Khẩu trung hảo ngôn tai tường biến dị, hoặc ngôn Như Lai, mỗ 
xứ xuất thế, hoặc ngôn kiếp hỏa, hoặc thuyết đao binh. Khủng bố ư nhân, 
linh kì gia tư, vô cố hao tán. 

Việt dịch: Người ấy ưa nói những chuyện tai ương quái dị, hoặc nói Như 
Lai xuất hiện chỗ nọ chỗ kia. Hoặc nói có kiếp hỏa, hoặc nói có đao binh. 
Dọa cho người sợ hãi, khiến họ vô cớ tiêu tán của cải, tài sản. 

Giảng: Người ấy, người bị ma gá ưa nói những việc tai ương quái dị, những 
biến chuyển lạ kỳ. 

Người bị ma gá thường thích nói những điều gì? Họ thích nói về những tai họa, 
những biến cố thảm khốc. Họ có thể nói về mọi tai ương chắc chắn sẽ xảy ra 


chính xác ở một nơi nào đó, hay một điềm lành sẽ xảy ra ở một nơi nào đó, 
hay một biến động bất thường sẽ xảy đến. 


Hoặc nói Như Lai xuất hiện ở một nơi nào đó. 

Anh ta nói: “Ông có biết gì không, Đức Phật đó, danh hiệu ấy đã xuất thế ở nơi 
kia rồi 

Hoặc nói đến thảm khốc của kiếp hỏa, hoặc nói đến chiến tranh đao binh. 
Anh ta nói: “Tam tai: thủy, hỏa, phong và bát nạn đã đến với chúng ta rồi! 


Hoặc nói: “Kiếp này sắp hoại diệt rồi.” Hoặc dọa chiến tranh sắp sửa xảy ra nơi 
đây. Hoặc nói Liên Xô sắp khai chiến với nước ấy, nước kia. 

Dọa cho người sợ hãi khiến họ vô cớ tiêu tán của cải gia sản. 

Anh ta luôn luôn nói những điều để thu hút sự chú ý của mọi người, rồi khiến 
họ bị dao động. Một khi mọi người nghe tin này, họ hốt hoảng lên” Ô! Không! 
Chiến tranh sắp xảy ra, mạng sống ta nguy rồi 


Hoặc ma nói: “Chiến tranh sắp xảy ra. Nếu các ông nộp tiền cho tôi ngay, tôi 
sẽ bảo đảm sinh mạng cho ông an toàn. Nếu ông không đưa tiền cho tôi, ông 
sẽ bị mất mạng.” Nó luôn nói như thế để lừa đảo mọi người. 

Nếu ông muốn xác định ai là người chân chính hay giả dối, dù người ấy là bồ- 
tát hay thiên ma, ông chỉ cần nhìn vào các điểm sau: Trước hết xem xét người 
đó có tâm tham dục không? Thứ hai xem người ấy có tham tiền không. Nếu 
người ấy lừa lọc mọi người để thỏa mãn lòng tham lam tài sản, lòng hiếu sắc, 
thì người ấy không phải là người chân chính. Thế nào là tham tài? Ví dụ. 
Người ấy có thể nói: “Có một tai họa lớn sắp xảy ra nơi chúng ta, thế giới sắp 
đến hồi tận diệt. Một quả bom nguyên tử sắp nổ ở nơi kia. Một quả bom H sắp 
thả vào chỗ kia.” 


Nó nói những chuyện như vậy, làm cho mọi người hoang mang, rồi đem tiền 
bạc đến dâng cho nó. Nếu các ông tỉnh giác với mẹo lừa của nó. Ngay cả khi 
nó phóng ra ánh sáng, nó làm cho đất chấn động, hay làm những việc kỳ đặc 
khác nữa, các ông cũng không nên tin nó, vì nó có tâm tham. Một người 
không có tâm tham, mới là người chân chánh. Một người tham lam là người 
giả dối. Phương pháp tôi dạy hiện nay là thực hành và khảo nghiệm thực tế. 


Kinh Văn: Thử danh quái quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân. Yểm 
túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể. Đệ tử dữ sư, câu hãm vương nạn. 


Việt dịch: Đây gọi là giống quỷ quái, tuổi già thành ma, quấy rối người tu 
hành. Sau khi quấy phá chán rồi, nó rời bỏ thân người vừa gá vào. Nên 
cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. 

Giảng: Đây gọi là giống quỷ quái, sống một thời gian dài, tuổi già thành ma. 
Nó chuyên quấy rối người tu hành. Sau khi quấy phá chán rồi, nó rời bỏ 
thân người vừa gá vào. Cuối cùng, nó chán trò chơi này. Nó đã thấy đủ rồi 
nên nó thôi gá vào người khác. Khi điều này xảy ra. Cả thầy trò đều rơi vào 
lưới pháp luật. Nó bị chính quyền truy nã, bị tố cáo là kích động quần chúng, 
có thể bị tử hình hoặc những án tù tương đương như thế. 


Kinh Văn: Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc bất tri, đọa vô 
gián ngục. 

Việt dịch: Ông phải nên biết trước, để khỏi rơi vào luân hồi. Nếu mê lầm 
không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

Giảng: Ông phải nên biết trước, để khỏi rơi vào luân hồi, các ông phải nên 
sớm tỉnh ngộ điều này, và đừng sa vào vòng sinh tử của ma vương. 


Nếu mê lầm không biết, trong tương lai sẽ đọa vào ngục vô gián. 


2- THÍCH bl DU LỊCH 


Kinh Văn: A-nan, hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự. Viên 
định phát minh, tam-ma-địa trung, tâm ái du đãng, phi kì tỉnh tư, tham 
cầu kinh lịch. 


Việt dịch: A-nan, lại hành giả kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà 
lự, tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm thích dạo chơi, cho 
tư tưởng bay ra, tham cầu đi nhiều nơi. 


Giảng: A-nan, lại hành giả kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự. 
Trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu, có được sau khi thọ ấm đã tiêu dung. Hành 
giả đang tu tập tam-ma-địa không còn các tà lự nữa, phát minh, an trụ trong 
định sáng suốt tròn đây. Trong tam-ma-địa, tâm đã có những vọng 

tưởng thích dạo chơi. 


Đó là “Ra khỏi đỉnh đầu và lang thang theo linh hồn” có nghĩa là linh hồn đi 
lãng du khắp mọi nơi. Nên tư tưởng phóng vọt ra tham cầu lãng du. Cho tỉnh 
thần phóng vọt ra ngoài và mong muốn đi khắp nơi đâu đó để ngắm cảnh 
tiêu dao. 


Kinh Văn: Nhĩ thời thiên ma, hầu đắc kì tiện, phi tỉnh phụ nhân, khẩu 
thuyết kinh pháp. 


Việt dịch: Khi ấy, thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, đem tỉnh thần, gá 
vào người khác, dùng miệng người ấy giảng kinh pháp. 


Giảng: Khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện. Ma vương ở cõi trời lại 
trở nên ghen tức và chờ đợi sơ hở để gá vào. 


Đem tỉnh thần nó gá vào người khác. Nó lại cho tùy tùng thân tín gá vào 
người kia. Dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Nó đến để quấy nhiễu 
người tu. Vì sao người tu lại bị ma gã vào? Đơn giản là vì ông ta tham cầu lãng 
du, mong ước được đi du lịch, đi lang thang đây đó. Ngay khi ông ta vừa móng 
niệm mong cầu du lãng, tức liền cung cấp cho thiên ma cơ hội thuận tiện để 
não loạn mình ngay. Ma không thể gá vào đâu được nếu như người tu đạo 
không khởi vọng tưởng tham cầu như vậy. 


Kinh Văn: Kì nhân diệc bất giác trỉ ma trước, diệc ngôn tự đắc, vô thượng 
niết-bàn. Lai bỉ cầu du, thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp, tự hình vô 
biến. Kì thính pháp giả, hốt tự kiến thân, tọa bảo liên hoa, toàn thể hóa 
thành, tử kim quang tụ. Nhất chúng thính nhân, các các như thị, đắc vị 
tằng hữu. 


Việt dịch: Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự nói rằng mình đã 
được vô thượng bồ-đề. Ma đến nơi người mong cầu lãng du kia, trải tòa 
ngồi thuyết pháp. Hình người giảng pháp thì không biến đổi, nhưng 
những người nghe pháp bỗng dưng thấy mình đang ngồi trên những tòa 
sen báu, toàn thân hóa thành khối vàng tía chói sáng. Mỗi người đang 
nghe pháp đều cảm thấy như vậy, cho rằng mình đạt được chuyện chưa 
từng có. 

Giảng: Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự nói rằng mình đã 
được vô thượng bồ-đề, tự tuyên bố mình đã đạt đến quả vị nhiệm mâu của 
Vô thượng niết-bàn. Khi ma đến nơi người mong cầu lãng du kia, đó là hành 
giả đã khởi vọng niệm mong muốn thần thức mình thoát ra khỏi đỉnh đầu rồi đi 
rong chơi đây đó. 

Ma trải tòa ngồi giảng pháp. Tự thân hình người giảng pháp thì không 
biến đổi. 


Trong đoạn kinh văn tôi đã giảng trước, thì thân thể của người bị gá vào biến 
thành tỷ-khưu, tỷ-khưu ni, Đế thích , nữ cư sĩ hay vô số hình dạng khác. Nhưng 
trường hợp này thì thân người bị ma gá lại không biến đổi. Có nhiều loại ma 
khác nhau, và các ông không nên xem những sự tình tầm thường thành ra 
thiện pháp. Nếu chuyện đó xảy ra mà các ông không nhận thức chính xác, thì 
ma sẽ gá vào ông ngay. 


Nhưng những người nghe pháp bỗng dưng thấy mình đang ngồi trên tòa 
sen báu, toàn thân hóa thành khối sắc vàng tía chói sáng. 


Thình lình mọi người thấy như mình đang ngồi trên tòa sen báu, và toàn thân 
mình hóa thành khối sắc vàng tía chói ngời. 

Mọi người đang nghe giảng pháp đều cảm thấy như vậy, cho rằng mình 
đạt được việc chưa từng có. 


Kinh Văn: Thị nhân ngu mê, hoặc vi bồ-tát, dâm dật kì tâm, phá Phật luật 
nghỉ, tiềm hành tham dục. 


Việt dịch: Hành giả ngu mê, lầm cho đó là bồ-tát, tâm hóa dâm dật, phá 
hủy luật nghi của Phật, lén làm chuyện tham dục. 

Giảng: Hành giả ngu mê, lầm cho người ấy là bồ-tát . 

Không những người này mà tất cả những người đang nghe giảng pháp đều rất 
u mê, tâm họ trở nên nghi hoặc và nghĩ rằng: “Ông ấy chắc hẳn là một vị bồ- 
tát, ông ta có thể làm cho mình ngồi trên tòa sen bằng bảy báu, và biến thân 
mình thành khối sắc vàng tía chói ngời.” 

Quý vị nên tự hỏi lại mình rằng: “Mình thực sự có ngồi trên tòa sen và tỏa 
chiếu sắc vàng tía được chăng?” Làm sao mà quý vị với thân tướng phàm phu 
mà lại có trạng thái như thế? Phải chăng đây là thiên ma đến để mê hoặc? Tại 
sao một vị bồ-tát lại hiển bày cảnh giới như vậy? Vị bồ-tát ấy gá vào nơi quý vị 
để làm gì? 

Tâm hóa dâm dật. 


Tâm của những người nghe nó giảng kinh pháp trở nên dao động, bắt đầu sinh 
khởi tâm dâm dục. 


Phá hủy giới luật Phật chế. 


Họ không còn giữ gìn giới luật của Phật chế nữa. Quý vị đều phải nhớ, sau khi 
quý vị thọ nhận giới pháp rồi thì chớ nên bị lừa dối bởi những cảnh giới mê 


hoặc này. Ngay cả khi vị Pháp sư thi triển đại thần thông đi nữa, thì quý vị 
cũng phải quán xét ông ta cẩn thận xem ông ta có tâm tham cầu hay không. 
Nếu ông ta tham tiền hoặc có tâm tham dục, thì ông ta chẳng phải là người có 
tâm chân chính. Ông ta là kẻ giả mạo. Còn nếu người ấy không còn tâm dâm 
dục, tham lam. Không có che dấu ý đồ bên trong thì ông ta là người chân 
chính. Nếu ông ta là người hủy phá giới luật Phật chế thì đó là kẻ dối gạt. 


Lén lút làm chuyện dâm dục. 


Nó phóng túng, dâm loạn một cách lén lút. 


Kinh Văn: Khẩu trung hảo ngôn, chư Phật ứng thế. Mỗ xứ mỗ nhân, 
đương thị mỗ Phật, hóa thân lai thử. Mỗ nhân tức thị, mỗ bồ-tát đẳng lai 
hóa nhân gian. Kì nhân kiến cố, tâm sanh khát ngưỡng, tà kiến mật hưng, 
chủng trí tiêu diệt. 

Việt dịch: Người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời. Người đó, chỗ đó, 
chính là vị Phật ấy, hóa thân thị hiện. Hoặc nói người kia là bô-tát hóa 
thân đến đây giáo hóa nhân gian. Hành giả nghe vậy, tâm sanh khát 
ngưỡng. tà kiến âm thầm lớn mạnh, chủng trí bị tiêu diệt. 


Giảng: Người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời. Miệng ma ưu nói chư 
Phật hiện thân nơi này, nơi kia. 


Người bị ma gá ưa thích đi lang thang đây đó. Hồi lợi dụng vào việc lãng du ấy 
nói về những việc huyền hoặc kỳ bí, những chuyện nó nói quá ư là huyễn hoặc 
khiến người ta khó tin. Anh ta nói: “Nay chư Phật đang ứng hiện thân ở thế 
gian để cứu độ chúng sanh.” 


Anh ta nói người đó, chỗ đó, chính là vị Phật ấy, hóa thân thị hiện, vị Phật 
ấy đã ứng hiện thân ra đời nơi người ấy, ở tại chỗ ấy. 

Nó nói ông ấy chính là Đức Phật như vậy, như vậy... Đã hóa thân đến nơi ấy để 
cứu độ muôn loài. Hoặc nói người kia chính là bồ-tát hóa thân đến đây để 
giáo hóa nhân gian. 

Thí như có người đệ tử của tôi tên Cát-lợi (Gary) kể lại rằng: Đệ tử Sa Ma Lâu 
Tát bảo rằng: Thầy mình (Sa Ma Lâu Tát) là một vị Bồ-tát. Thật là lố bịch. Đó 
là loại bồ-tát gì? Bồ-tát ma chăng? Họ chỉ được lừa dối người. Tôi sẽ nói cho 
quý vị rõ. Một Đức Phật hay một vị Bồ-tát không bao giờ nhận mình là Phật 
hay Bồ-tát, lại càng không bao giờ để đệ tử mình đi quảng cáo mình. 


“Thầy tôi là Bồ-tát.” Quý vị đừng bao giờ nói về Thầy của quý vị như vậy cả. Tại 
sao quý vị lại đi nói rằng Thầy của mình là Phật? Quý vị không bao giờ được 
nói về tôi như vậy. Chẳng phải tôi đã từng nói với quý vị rằng tôi là con ma hay 
sao? Chỉ nên nói về thầy của quý vị là một con ma. Tôi không muốn được gọi 
là Phật hay Bồ-tát. Thật đáng thương xót cho những người này! Ở đây họ lại 
nói rằng: “Đây là một vị Bồ-tát hiện thân đến để giáo hóa chúng sanh trong 
thời mạt pháp.” 

Người tu hành thấy vậy, tâm sanh khát ngưỡng. 

Vì những người ấy có hiểu biết còn non nớt, không thực hiểu về Phật pháp. Họ 
nghĩ rằng: 

“ồI Ông ta là một vị Bồ-tát, hay quá, hãy nhanh chóng đến nghe ông ta giảng 
pháp và xin làm đệ tử.” 

Ví như ngày hôm qua có vài người đến nghe trộm pháp. Tôi hỏi ai là thầy của 
họ, họ trả lời người ấy, người ấy... Đó là một trường hợp liên quan đến điều 
đang nói. Tâm họ ngập tràn sự khát ngưỡng, hâm mộ. 

“Ta nên lại xin vị bồ-tát ấy làm thầy, và xin thân cận học hỏi pháp bồ-tát nơi 
thầy.” 

Vì ông ta là bô-tát nên tất nhiên những đệ tử học pháp với ông ta cũng thành 
bồ-tát . Như một kết quả tất yếu. 

Tà kiến âm thầm lớn mạnh. Dần dần tà kiến trở nên dầy cộm hơn và chủng trí 
bị tiêu hủy. 

Chủng trí của Phật và các loại trí tuệ đều bị tiêu hủy. Hạt giống của trí tuệ bị 
tiêu diệt rồi, thật là nguy hiểm. 


Kinh Văn: Thử danh bạt quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân, yếm 
túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể. Đệ tử dữ sư, câu hãm vương nạn. 

Việt dịch: Đây là loại bạt quỷ, tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. 
Đến khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khi 
ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. 

Giảng: Đây là loại bạt quỷ, tuổi già thành ma. 

Bất kỳ nơi đâu mà loại bạt quỷ này đến, nơi đó không có mưa, hạn hán kéo dài 
ít nhất sáu tháng và có khi kéo dài đến một, hai hoặc năm năm. Hễ loại ma này 
đến nơi nào nơi đó sẽ không có mưa. Khi còn trẻ nhỏ, nó được gọi là ma, khi 


đã nhiều tuổi nó càng trở nên độc ác, đểu giả, nên nó biến thành quỷ. Có câu 
ngạn ngữ của cổ nhân như sau: 

“Lão nhi bất tử thị vi tặc” nghĩa là: Già mà không chất là kẻ tinh quái. Lại càng 
tinh quái hơn đối với loài quỷ. Nếu ma già mà không chết nó trở thành quỷ. 
Nó quấy rối người tu hành. Đến khi đã nhàm chán. 


Sau khi nó chơi trò lừa bịp một thời gian dài, ma trở nên chán việc ấy, không 
có gì thú vị nữa. Liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khi ấy cả thầy 
và trò đều rơi vào lưới pháp luật. Cả hai đều bị bắt và bị bỏ tù. Có thể bị xử 
tử hình hoặc án tù chung thân. Đời sống như thể đang ở địa ngục. 


Kinh Văn: Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc bất tri, đọa vô 
gián ngục. 

Việt dịch: Các ông nên biết trước, thì khỏi bị luân hồi. Nếu ông mê lầm 
không biết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. 

Giảng: Các ông nên biết trước, thì khỏi bị luân hồi, trong vòng của ma 
vương, không bị làm quyến thuộc của ma vương. Nếu ông mê lầm không 
biết. Nếu ông không nhận ra những việc làm của ma vương, thì ông sẽ theo 
ma vương rơi vào địa ngục vô gián. 


3—- THAM CẦU SỰ KHẾ HợP 


Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự. Viên định phát 
minh, tam-ma-địa trung, tâm ái miên vẫn, trừng kì tỉnh tư, tham cầu khế 
hợp. 


Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà 
lự, tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm ưa sự thầm hợp, lóng 
lặng tư tưởng, tham cầu khế hợp. 

Giảng: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 
tính viên định phát minh. 

Lại nữa trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu, có được sau khi thọ ấm đã tiêu dung, 
hành giả không còn tà lự nữa, an trú trong định sáng suốt tròn đầy. Trong 
tam-ma-địa, tâm ưa sự thầm hợp, tâm thích sự hợp nhất tinh thần. 

Tâm muốn thân cận với các bậc Hiền Thánh. Lóng lặng tư tưởng, tham cầu 
sự khế hợp. Hành giả nỗ lực lắng đọng tâm tư, đạt đến sự tinh thuần. Do vì ẩn 


dấu một niệm tham cầu sự khế hợp, nên hành giả đã cho ma vương một cơ hội 
tốt để phá anh ta. 


Kinh Văn: Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tỉnh phụ nhân, khẩu 
thuyết kinh pháp. 


Việt dịch: Lúc ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, dùng tỉnh thần nó gá 
vào người khác, dùng miệng người ấy giảng thuyết kinh pháp. 


Giảng: Lúc ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện. Dùng tỉnh thần nó gá vào 
người khác, dùng miệng người ấy giảng thuyết kinh pháp. 


Thiên ma thấy được cơ hội thuận tiện, vậy nên nó phóng tinh thần nhanh 
chóng chiếm đoạt người ấy và dùng miệng người ấy để giảng nói kinh pháp. 


Kinh Văn: Kì nhân diệc bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự đắc, vô thượng 
niết-bàn. Lai bỉ câu hợp thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp. Kì hình 
cập bỉ, thính pháp chỉ nhân, ngoại vô thiên biến, linh kì thính giả, vị văn 
pháp tiền, tâm tự khai ngộ. Niệm niệm di dịch, hoặc đắc túc mệnh, hoặc 
hữu tha tâm, hoặc kiến địa ngục, hoặc tri nhân gian, hảo ác chư sự, hoặc 
khẩu thuyết kệ, hoặc tự tụng kinh. Các các hoan ngu, đắc vị tằng hữu. 


Việt dịch: Người ấy thật không biết bị ma gá vào, lại tự cho rằng mình đã 
chứng được vô thượng niết-bàn. Khi nó đến nơi người mong cầu sự hợp 
nhất tỉnh thần ấy, liền trải tòa ngồi giảng pháp. Thân hình người đó và 
những người ngồi nghe pháp, bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng lại 
khiến cho thính giả trước khi nghe pháp có cảm giác trở nên được “khai 
ngộ,” nên họ thấy được từng niệm từng niệm đổi đời. Hoặc họ được túc 
mạng thông, hoặc có tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết được 
những việc tốt xấu trong cõi người, hoặc nói kệ, tụng kinh. Mọi người đều 
vui vẻ, như được việc chưa từng có. 


Giảng: Người bị gá ấy thật không biết bị ma gá vào, lại tự cho rằng mình 
đã chứng được diệu quả vô thượng niết-bàn. Khi nó đến nơi người mong 
cầu sự hợp nhất tỉnh thần ấy, liền trải pháp tòa bước lên rồi ngồi giảng 
pháp. Thân hình người đó và những người phe pháp bề ngoài thì không 
có gì thay đổi. 

Thân tướng của nó cùng với những người nghe pháp không có gì biến đổi. 
Không có gì xảy ra phía bên ngoài thân xác của họ. Ý nghĩa đoạn này khác 


với đoạn kinh trước, là người nghe pháp bỗng thấy mình ngồi trên tòa sen báu, 
hoặc thấy thân mình phát ra ánh sáng mầu vàng tía rực rỡ. Cũng không như 
khi họ thấy người giảng pháp biến hóa thành Đế thích, tỷ-khưu, tÿ-khưu ni, phụ 
nữ. Trường hợp này không có sự biến hóa như thế. 


Nhưng thay vào đó, lại khiến cho thính giả trước khi nghe pháp có cảm 
giác trở nên được “khai ngộ.” Sau cảm giác khai ngộ ấy, họ thấy như vừa 
trải qua một cơn say rượu hay vừa trải qua một giấc mơ mà trong đó mình 
được giàu có. Cảm giác khai ngộ này không phải là khai ngộ chân thực, nó 
chỉ là một loại huyễn cảnh. Cũng giống như khi xem phim, hoặc uống 

thuốc Hallucinogenic -huyễn giác hoàn vậy thôi. Họ thấy mọi chuyện đều ở 
trong cơn biến hóa huyễn ảo, nên tâm họ thấy được từng niệm từng niệm 
đổi dời. 

Hoặc họ có được túc mạng thông, nhưng thật ra túc mạng thông ấy cũng 
không thực. Những gì nó thấy đều là huyễn ảo. Hoặc họ có tha tâm thông, 
hoặc thấy được tất cả cảnh giới ở địa ngục, hoặc biết được những việc tốt 
xấu ở cõi người, hoặc có thể tùy việc nói kệ theo lối riêng của nó, hoặc tùy 
hứng tụng kinh. Mọi người đều vui vẻ, cảm thấy như được việc chưa từng 
có. 


Họ đầu nói: “Ông ấy thực là một vị Bồ-tát, ông ta chính là Phật, ông ta đã làm 
cho tôi khai ngộ, ông ta đã khiến cho tôi có túc mạng thông.” Tuy nhiên cảm 
giác ấy chỉ có được khi họ đang nghe ma giảng pháp. Đó là điểm then chốt 
cho ta biết pháp ấy chẳng chật. 


Kinh Văn: Thị nhân ngu mê, hoặc vi bồ-tát, miên ái kì tâm, phá Phật luật 
nghỉ, tiềm hành tham dục. 


Việt dịch: Hành giả ngu mê, lầm cho người ấy là bồ-tát . Tâm trở nên 
vướng mắc chuyện yêu đương, nên hủy phạm luật nghỉ của Phật Lén lút 
làm chuyện tham dục. 


Giảng: Hành giả ngu mê, lầm cho người ấy là bồ-tát. Hành giả ấy cực kỳ mê 
muội, nghĩ tưởng kẻ đang bị gá vào là bồ-tát. Tâm trở nên vướng mắc 
chuyện yêu đương. Anh ta giao tình với ma, nên hủy phạm luật nghi của 
Phật, không còn tuân giữ giới luật nữa.Lén lút làm chuyện tham dục. Âm 
thầm làm chuyện dâm dục. 


Kinh Văn: Khẩu trung hiếu ngôn, Phật hữu đại tiểu;mỗ Phật tiên Phật, mỗ 
Phật hậu Phật. Kì trung diệc hữu chân Phật giả Phật, nam Phật nữ Phật; 
bồ-tát diệc nhiên. Kì nhân kiến cố, tẩy địch bản tâm, dị nhập tà ngộ. 


Việt dịch: Nó ưa nói có Phật lớn, Phật nhỏ; vị Phật này trước, vị Phật này 
Sau; trong đó còn có Phật thật, Phật giả, Phật nam, Phật nữ; bô-tát cũng 
như thế. Người tu hành nghe vậy liền tin, tẩy sạch bản tâm, dễ rơi vào tà 
ngộ. 

Giảng: Nó ưa nói có Phật lớn, Phật nhỏ. 

Ma thích nói những chuyện gì? Nó nói: “Các ông đã học Phật pháp, vậy các 
ông có biết Phật là gì không? Có các Phật lớn và các Phật nhỏ, Phật già, Phật 
trẻ.” Nó còn giải thích chỉ tiết hơn. 

Vị Phật này là trước, vị Phật này là sau, vị Phật này là thật, vị Phật kia là 
giả. Ma tuyên bố rằng chính nó là Phật thật, trong khi các vị khác là Phật giả. 
Nó còn nói có Phật nam, Phật nữ. Nó khăng khăng “Quan hệ giữa các vị nam 
và nữ tạo ra các vị Phật. Đó là nguồn gốc các vị Phật, đó là bồ-đề tâm.” 


Dĩ nhiên điều này gây cho người ta mê lầm. Họ nghĩ rằng: “Ồ đó là cách mà 
người ta thành Phật.” Thế rồi họ buông thả vào cuộc sống trác táng trụy lạc. Họ 
thà chết còn hơn là không được sống thác loạn trong dâm dục. 


Nó phân biệt các vị bồ-tát cũng như vậy. 


Ma vẫn nói rằng: “Có bồ-tát lớn, có bồ-tát nhỏ, bồ-tát nam, Bồ-tát nữ.” Thực 
ra, trừ phi quý vị không muốn thành Phật thì thôi, còn nếu quý vị muốn thành 
Phật, thì quý vị phải có thân người nam. Thân nữ không thể thành Phật được. 
Quý vị muốn thành bồ-tát cũng phải là thân nam, thân nữ không thể thành bồ- 
tát được. 


Người tu hành nghe vậy liền tin, tẩy sạch bản tâm, dễ rơi vào tà ngộ. 
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Khi nghe ma nói những điều ấy và nghĩ: “Ông ấy nói đúng thật. Tôi luôn thấy 
Bồ-tát Quán Thế Âm được mô tả như một phụ nữ. Đó là bằng chứng xác định 
vậy.” Những người ấy không thấu hiểu Phật pháp. Bồ-tát Quán Thế Âm chẳng 
phải nam cũng chẳng phải nữ. Ngài tùy nguyện lực của các loại chúng sanh 
mà ứng hiện. Ngài tùy theo từng loại căn cơ của chúng sanh mà giáo hóa họ. 
Rất khó phân biệt được sơ ứng hiện của Bồ-tát, trừ thần lực của ma vương. Vì 
ma vương cũng có thần thông, nó có thể tự hóa hiện thành. Các ông làm sao 
mà biết được ai là ma? Hãy quán xét họ xem có tham dục hay không? 


Niềm tin ban đầu bị biến mất hẳn. Tâm tu hành chân chính ban đầu nay đã bị 
xóa sạch hẳn... 


Dễ bị rơi vào hiểu biết tà vạy. 


Kinh Văn: Thử danh mị quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân. Yểm 
túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể. Đệ tử dĩ sư, câu hãm vương nạn. 


Việt dịch: Đây là loại my quỷ, tuổi già thành ma, nó khuấy rối người tu 
hành. Khi đã nhàm chán, nó rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Cả 
thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. 

Giảng: Đây gọi là my quỷ. Một loại ma trong các loại ly, my, võng, lượng. Tuổi 
già thành ma. Nó khuấy phá người tu hành, tu tập chánh định. Khi đã 
nhàm chán, nó rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Cả thầy và trò đều 
sa vào lưới pháp luật. 

Khi tâm ma đã nhàm chán việc đó rồi, cuối cùng không gá thân người nữa. 
Cả đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật. Họ đều bị bắt và tống giam. 


Kinh Văn: Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc bất tri, đọa vô 
gián ngục. 

Việt dịch: Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. Nếu mê lầm 
không biết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. 

Giảng: Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. Các ông nên thức 
tỉnh ngay lúc ban sơ để khỏi rơi vào vòng sanh tử của ma vương, nếu thiếu trí 
huệ và mê lầm không biết những gì đang xảy ra, sẽ rơi vào địa ngục vô 
gián. 


4— THAM CẦU SỰ HIỂU BIẾT 
Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát 
minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái căn bản, cùng lãm vật hóa, tánh chỉ 
chung thủy. Tỉnh sảng kì tâm, tham cầu biện tích. 
Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà 
lự, tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích được biết 


nguồn gốc của các sự vật, nên cứu xét cùng tột bản chất của sự vật cùng 
sự biến hóa từ gốc đến ngọn. Niệm tưởng tỉnh ròng bén nhạy do vì tham 
cầu phân tích rõ sự vật. 


Giảng: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 
tính viên định phát minh. 


Lại nữa, trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu sau khi thọ ấm đã tiêu dung, hành 
giả người tu tập chánh định không còn tà lự nữa, an trú trong định sáng suốt 
tròn đầy. Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích biết được nguồn gốc của sự 

vật. Anh ta quyết định: Mình sẽ nghiên cứu nguồn gốc vật lý của vụ trụ thế 
giới. 

Nên hành giả cứu xét cùng tột bản chất của sự vật, cùng sự chuyển hóa từ 
gốc đến ngọn, để tìm xem rốt ráo chúng là gì? Làm cho niệm tưởng tỉnh ròng 
bén nhọn do vì tham cầu phân tích rõ sự vật. 


Kinh Văn: Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tỉnh phụ nhân, khẩu 
thuyết kinh pháp. 


Việt dịch: Lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện. Phóng tỉnh thần nó 
đến gá vào người khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. 
Giảng: Lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện 


Lúc đó thiên ma biết được và nói: “A ha! Ông vừa khởi dậy tâm tham, quá 
tuyệt! Bây giờ ta có thể đưa đệ tử ta đến cám dỗ ông.” Như thế nó có được cơ 
hội thuận tiện. Lần nữa ma vương gởi một trong số đồ đệ của nó và phóng 
tỉnh thần nó ra đến gá vào người khác và dùng miệng người bị gá vào 
giảng nói kinh pháp của ma vương. 


Kinh Văn: Kì nhân tiên bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự đắc, vô thượng 
niết bàn. Lai bỉ cầu nguyên thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp. Thân 
hữu oai thần, tồi phục cầu giả, linh kì tòa hạ, tuy vị văn pháp, tự nhiên 
tâm phục. Thị chư nhân đẳng, tương Phật niết-bàn bồ-đề pháp thân, tức 
thị hiện tiền, ngã nhục thân thượng. Phụ phụ tử tử, đệ đại tương sanh, tức 
thị pháp thân thường trụ bất tuyệt. Đô chỉ hiện tại, tức vi Phật quốc, vô 
biệt tịnh cư, cập kim sắc tướng. 


Việt dịch: Người này không biết mình bị ma gá vào, lại còn cho 
mình đã được vô thượng niết-bàn. Ma liền đến gặp người mong cầu biết 


cội nguồn sự vật kia, nó trải tòa ngồi thuyết pháp. Thân nó có oai thần 
hàng phục được người cầu pháp, khiến cho thính chúng tự nhiên kính 
phục dù chưa nghe pháp. Nó nói bồ-đề, niết-bàn, pháp thân của Phật đều 
là thân xác thịt hiện tiền. Nó nói: “Cha con cùng sinh ra nhau từ đời này 
đến đời khác chính là pháp thân thường trụ không mất. Tất cả đều chỉ là 
hiện tại, đó chính là cõi Phật, chẳng có cõi Tịnh cư riêng biệt nào, và 
cũng chẳng có thân tướng sắc vàng nào cả. 


Giảng: Người này không biết mình bị ma gá vào, lại còn cho mình đã 
được vô thượng niết-bàn 


Đây là một trường hợp ma thường hay nói: “Mọi người là Phật.” Đó chỉ là một 
chiêu bài mà thiên ma thường dùng. Người này thật không biết bị ma gá vào. 
Anh ta hoàn toàn không có một ý niệm nào là anh ta bị ma vương gá vào, bởi 
vì anh ta đã trở nên mê muội, mất hết tri giác khi bị ma nhập. Ma nắm toàn bộ 
sự kiểm soát và trở thành phát thanh viên của người bị gá. 


Nó tự bảo đã đạt được diệu quả vô thượng niết-bàn. Khi ma liền đến gặp 
người mong cầu biết được cội nguồn sự vật kia, mong tìm biết được toàn 
bộ hiểu biết các hiện tượng vật lý về vũ trụ. Nó trải tòa ngồi thuyết 

pháp. Thân nó (ma vương) có oai thần, nên hàng phục được người cầu 
pháp, người tham cầu nguồn gốc vũ trụ vạn vật. Khiến cho thính chúng tự 
nhiên kính phục dù chưa nghe pháp. Tâm họ đã bị hàng phục rồi và rất kính 
trọng. 

Nó nói bồ-đề, niết-bàn, pháp thân của Phật đều là thân xác thịt hiện 

tiền của ma. Nó nói: “Bồ-đề niết-bàn là gì? Nó ở ngay đây, nơi xác thân thịt 
của ta.” 

Nó nói cha con cùng sinh ra nhau từ đời này đến đời khác chính là pháp 
thân thường trụ không mất. 


Cha sinh ra con, con lớn lên trở thành cha rồi trở lại sinh con. Sự tương tục 
của những thế hệ là thường hằng, là pháp thân thường trụ bất diệt. Những gì 
ông thấy được bây giờ chính là cõi Phật. Nơi đây bây giờ chính là cõi 

Phật. Chẳng có cõi Tịnh cư riêng biệt nào khác và cũng chẳng có thân 
tướng sắc vàng nào cả. 


Chẳng có cõi tịnh độ nào để cư trú, hoặc thân sắc vàng nào khác, những thứ 
đó đều là giả dối. Từ lời nói, biết rõ đó là đặc trưng của ma, và đặc trưng của 
quỷ. Tôi thường dùng từ ma khí để nói về ma. Đây là những gì gọi là ma khí, là 
năng lực tiềm tàng của ma do ma gá vào nó, nên mọi người đều tiếp nhận 
những gì ma đã giảng nói. 


Kinh Văn: Kì nhân tín thọ, vong thất tiên tâm, thân mạng quy y, đắc vị 
tằng hữu. Thị đẳng ngu mê hoặc vi bồ-tát. Suy cứu kì tâm, phá Phật luật 
nghỉ, tiềm hành tham dục. 

Việt dịch: Người ấy tin vào những điều ma nói, bỏ mất tín tâm ban đầu, 
đem hết thân mạng mình quy y với ma, cảm thấy được việc chưa từng có. 
Ngu mê tự cho mình là bồ-tát. Theo đuổi ảo tưởng như vậy, nên phá hủy 
luật nghi của Phật chế, lén lút làm việc tham dục. 

Giảng: Người ấy tin vào những điều ma nói, bỏ mất tín tâm ban đầu. 

Khi nghe ma nói những điều như vậy, hành giả nghĩ rằng: “Nói quá đúng, cha 
sinh con, con lớn lên làm cha, trở lại sinh ra con, thế hệ này tiếp nối thế hệ 


khác. Đó là pháp thân thường trụ bất diệt, xưa nay vốn như vậy.” Hành giả 
hoàn toàn tin điều ấy. 


Bỏ mất tín tâm ban đầu, hành giả quên mất chánh tri kiến. Hành giả tin vào ma 
mạnh hơn tin vào chánh pháp. Khi thiên ma và ngoại đạo bảo anh ta phải làm 
những gì, anh ta không dám trái lời. Khi một vị đạo sư chân chính dạy anh ta 
làm việc tốt lành thì anh ta hoang mang giữa nghi ngờ và tin tưởng. Ma vương 
quấy nhiễu anh ta bằng năng lực tiềm tàng của ma, cho nên anh ta tin vào bất 
kỳ những gì ma nói. 

Nếu các ông yêu cầu ma vương giảng kinh này (Kinh Thủ-lăng-nghiêm), nó sẽ 
không giảng được. Vì sao, vì ngay khi nó nói thì căn tướng của nó liền hiển lộ. 
Đó là lý do tại sao tôi nói ở Mỹ quốc, nếu các ông yêu cầu người nào tự tuyên 
bố mình tinh thông Phật học giảng nói bộ kinh này, thì họ sẽ không giám 
giảng. Họ sợ bị lộ hình tướng. 


Đem hết thân mạng quy y với ma, cảm thấy như được việc chưa từng có. 
Hành giả ngu mê, tự cho mình là bồ-tát. Anh ta thật là đáng thương xót, anh 
ta nghĩ rằng ma chính là bềồ-tát, theo đuổi ảo tưởng như vậy, nên anh ta thọ 
giáo với ma và học các pháp thuật. Anh ta không còn giữ giới luật nữa, thay vì 
vậy, anh ta phá hủy luật nghi Phật chế, lén lút làm chuyện dâm dục. Nó bí 
mật buông thả trong dục lạc mà không ai biết. 


Kinh Văn: Khẩu trung hảo ngôn nhãn nhĩ tỉ thiệt, giai vi tịnh độ. Nam nữ 
nhị căn, tức thị bồ-đề niết-bàn chân xứ. Bỉ vô tri giả, tín thị uế ngôn. 


Việt dịch: Ma thường ưa nói: mắt, tai, mũi, lưỡi đều là tịnh độ; nam căn, 
nữ căn, đích thật là bô-đề, niết-bàn. Bọn người vô tri kia đều tin lời nói dơ 
bẩn ấy. 

Giảng: Loại ma vương này thật là tệ hại! Ma thường ưa nói: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý đều là tịnh độ, các ông chẳng cần phải tìm pháp môn tịnh độ. Ở 
nơi nào khác. Nó bảo mọi người: “Pháp môn ấy ngay nơi sáu căn của mình.” 
Nó cũng nói nam căn, nữ căn, đích thật là b3-đề, niết-bàn, là hạt giống bồ- 
đề, là chốn bö-đề, niết-bàn chân thật. Quý vị có tưởng tượng nổi những lời ấy 
chăng? 

Bọn người vô tri kia đều tin lời nói dơ bẩn ấy. Những người thiếu tri thức, 
thiếu trí huệ nghe vậy nói rằng: “Ồ! Trước đây ta chưa từng nghe hoặc thấy 
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chuyện gì giống như vậy, bồ-đề, niế†-bàn chỉ là như thế. 


Với sự coi thường toàn bộ cuộc đời của mình, họ xem việc phóng chạy trên 
con đường đưa đến cõi chết là việc đáng làm nhất trên đời, vì họ đã tin vào lời 
nói dơ bẩn ô uế ấy. 


Kinh Văn: Thử danh cổ độc, yểm thắng ác quỷ, niên lão thành ma ,não 
loạn thị nhân. Yểm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể. Đệ tử dữ sư, câu hãm 
Vương nạn. 


Việt dịch: Đây là giống quỷ cổ độc và quỷ ác thắng, tuổi già thành ma, 
quấy rối người tu hành. Đến khi nhàm chán, nó rời khỏi thân người đã gá 
vào. Khi ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. 

Giảng: Đây là giống quỷ cổ độc và quỷ ác thắng, còn được gọi là quỷ cưu- 
bàn-trà, tuổi già thành ma. Nó khuấy phá người tu hành, người tu tập 
chánh định. Nhưng đến khi nhàm chán rồi, nó rời khỏi thân người đã gá 
vào, nó không gá vào thân người nữa. Nên đệ tử và thầy đều rơi vào lưới 
pháp luật. Họ bị chính quyền can thiệp, hạn chế sinh hoạt, cả thầy và trò bị bắt 
giữ và tống giam vào tù. 


Kinh Văn: Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc bất tri, đọa vô 
gián ngục 

Việt dịch: Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. Nếu mê lầm 
không biết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. 


Giảng: Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. Nếu mê lầm không 
biết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. 

Các ông nên sớm tỉnh giác, để khỏi rơi vào luân hồi. Đừng rơi vào cám dỗ của 
ma vương. Nếu ông mê lầm không biết chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục Vô gián. 


5— THAM CẦU SỰ THẦM CẢM 


Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu. bất tao tà lự, niên định phát 
minh, tam-ma-địa trung, tâm ái huyền ứng, chu lưu tỉnh nghiên, tham cầu 
minh cảm. 


Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà 
lự, tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích biết việc 
trước sau, soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm. 


Giảng: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 
tính viên định phát minh. 


Lại nữa, trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu sau khi thọ ấm tiêu dung, hành giả, 
người †u tập chánh định không còn tà lự nữa, an trú trong chánh định sáng 
suốt tròn đầy. 

Lúc này hành giả không còn bị tà ma ngoại đạo nhiễu hại được nữa. Trong 
tam-ma-địa, tâm bỗng dưng mong cầu được biết các việc trước sau, những 
việc huyền bí, xảy ra ở những nơi rất xa. Ví dụ như quý vị đang ở San 
Francisco và muốn biết những gì đang xảy ra ở New York. Nếu quý vị có khả 
năng biết được việc ấy, là quý vị đã đạt được cái gọi là “huyền ứng” (biết được 
các việc bí ẩn từ xa). 

Nên soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm. Dồn hết tâm lực tinh ròng 
nghiên cứu, tham cầu sự thầm cảm. 


Anh ta đồn hết sức nghiên cứu vào vấn đề huyền bí này, mong cầu có được sự 
cảm ứng huyền bí. Ví dụ ngay khi anh ta ngồi thiền ở San Francisco, anh ta có 
thể thấy rõ ràng những người bà con họ hàng và bạn bè đang làm việc ở New 
York, và nghe rõ ràng những gì họ đang nói chuyện. Sau đó anh ta khám phá 
ra những gì mình nghe được đểu xảy ra rất chính xác vào thời gian ấy. Đó là 
loại huyền ứng mà anh ta muốn chứng đạt được. 


Kinh Văn: Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tỉnh phụ nhân, khẩu 
thuyết kinh pháp. 


Việt dịch: Vào lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện, phóng tỉnh thần 
gá vào người khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. 

Giảng: Vào lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện. Vào lúc ấy thiên ma 
để ý thấy được định lực của hành giả sắp được hoàn mãn, nó trở nên ganh 
tức. Có được cơ hội thuận tiện nó phái con cháu đến rình chờ sơ hở. Ngay khi 
nó thấy cơ hội, phóng tỉnh thần gá vào người khác, dùng miệng người bị 
gá giảng nói kinh pháp. 


Kinh Văn: Kì nhân nguyên bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự đắc vô 
thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu ứng thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp. 
Năng linh thính chúng, tạm kiến kì thân, như bách thiên tuế. Tâm sanh ái 
nhiễm, bất năng xả li. Thân vi nô bộc, tứ sự cúng dường, bất giác bì lao. 
Các các linh kì, tòa hạ nhân tâm, tri thị tiên sư, bổn thiện tri thức, biệt 
sanh pháp ái, niêm như giao tất, đắc vị tằng hữu. 


Việt dịch: Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn nói mình chứng 
vô thượng niết-bàn. Ma liền đến nơi người mong cầu huyền ứng kia, trải 
tòa thuyết pháp. Trong chốc lát, khiến cho thính chúng thấy mình hiện 
thân thành người già trăm ngàn tuổi. Họ sinh lòng ái nhiễm, không thể rời 
người ấy. Họ tự thân làm như nô bộc, đem cúng dường cho ma bốn thứ 
mà không hề mệt mỏi. Thính chúng ở dưới pháp tòa đều tin rằng người 
ấy là vị thầy trong đời trước của mình, phát khởi lòng riêng yêu mến pháp 
sư, dính chặt như keo sơn, như được điều chưa từng có. 


Giảng: Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn nói mình chứng vô 
thượng niết-bàn. Ma liền đến nơi người mong cầu huyền ứng kia, trải tòa 
thuyết pháp. 


Hành giả, người đã bị ma gá vào, trong chốc lát, khiến cho thính chúng 
thấy mình hiện thân thành người già trăm ngàn tuổi. 


Quý vị nên biết cái cảm quan ấy là nhất thời. Khi một người trong chúng hội 
thấy anh ta với đầu tóc bạc phơ của một ông lão trong thân xác một đứa trẻ 
con, họ sẽ nghĩ rằng đó là một người tu hành lão luyện, một lão tÿ-khưu. 

Họ sinh lòng ái nhiễm, không thể rời người ấy. Lòng yêu mến không trong 
sáng này, sự vướng mắc và nhiễm ô, khi nó đã phát khởi thành tình yêu, liền 
có sự vẩn đục. Với sự nhiễm ô, liền đánh mất sự thanh tịnh. 


Tất cả những người đến nghe ma giảng pháp đều muốn theo nó suốt đêm 
ngày. Vì sao vậy? Họ đã bị mê hoặc bởi sự thu hút của riêng chúng. Họ tự 
thân làm như nô bộc, đem cúng dường cho nó bốn thứ không hề mệt 
mỏi. 

Bốn thứ cúng dường là: 1. Thức ăn uống, 2. Y phục, 3. Giường nằm và tọa cụ, 
4. Thuốc men, y dược. Họ không bao giờ cảm thấy chán ngán, mật mỏi khi 
cúng dường những vật này cho ma. Có người ngạc nhiên tự hỏi sao lại làm 
như vậy? Người chân chính tu hành, một đệ tử đích thực của Phật, sẽ không 
bao giờ thân cận và cúng dường như thế này. Đó chỉ là vì thiên ma có một 
sức thu hút, quyến rũ riêng khiến mọi người thích thân cận bên nó. 


Thính chúng ở dưới pháp tòa tin rằng người ấy (ma) là vị thầy trong đời 
trước của mình. Nó gây nên tình trạng mập mờ đến nỗi mọi người tin rằng 
người bị ma nhập kia là thiện tri thức đời trước của họ. Họ nghĩ rằng: “Ông ấy 
là thầy tôi từ kiếp trước.” 

Họ phát khởi lòng riêng yêu mến vị pháp sư của mình, dính chặt với vị ấy 
như keo sơn. Cảm thấy như được điều chưa từng có. Họ nghĩ rằng: Từ 
trước đến nay chưa từng được như vậy. 


Kinh Văn: Thị nhân ngu mê, hoặc vi bồô-tát. Thân cận kì tâm phá Phật luật 
nghi, tiềm hành tham dục. 


Việt dịch: Hành giả mê lầm, cho rằng kẻ kia là bồ-tát. Bị cuốn hút vào tâm 
ma, phá hủy luật nghi của Phật chế, lén lút làm chuyện dâm dục. 


Giảng: Hành giả mê lầm, đến mức cực điểm, cho rằng kẻ kia là người có thể 
tự biến hóa được, nên ắt hẳn là một vị Phật hoặc là bồ-tát. Hồ ly tinh và các loại 
yêu ma quỷ quái khác đều có thể biến hóa được. Nhưng anh ta không thể suy 
nghĩ thấu đáo được rằng người biến hóa tài tình thì không nhất thiết người ấy là 
bồ-tát hoặc Phật. Ông đã từng gieo trồng những thiện căn gì không? Mà bây 
giờ mong gặp được chư Phật, chư Bồ-tát . 


Bị cuốn hút vào tâm ma. Người ấy thân cận với người bị ma gá vào. Phá hủy 
luật nghi của Phật chế. Đây là điểm rất quan trọng. Làm thế nào để ta biết 
được người ấy là ma? Ta có thể nêu ra ngay là nó đã phá hủy giới luật Phật 
chế và lén lút làm chuyện dâm dục. 


Kinh Văn: Khẩu trung hảo ngôn, ngã ư tiền thế, ư mỗ sanh trung, tiên độ 
mỗ nhân, đương thời thị ngã, thê thiếp huynh đệ, kim lai tương độ, dữ 
nhữ tương tùy, quy mỗ thế giới, cúng dường mỗ Phật. Hoặc ngôn biệt 
hữu, đại quang minh thiên, Phật ư trung trụ,nhất thiết Như Lai, sở hưu cư 
địa. Bỉ vô tri giả, tín thị hư cuống, di thất bản tâm. 


Việt dịch: Ma thích nói rằng: “Ta vào kiếp trước đã độ người kia, lúc đó 
là vợ, hoặc là huynh đệ của ta, nên nay lại đến để độ nhau, ta sẽ cùng các 
người theo nhau đến cảnh giới kia để cúng dường Đức Phật nọ.” Hoặc nó 
nói: “Có cõi trời Đại Quang Minh, nơi đức Phật và các đức Như Lai đang 
nghỉ ngơi.” Những người mê muội tin vào lời phỉnh gạt ấy, đánh mất bản 
tâm. 


Giảng: Bất kỳ lúc nào nó gặp được người, ma thích nói rằng: “Ta vào kiếp 
trước đã độ người kia, lúc đó là vợ, hoặc là huynh đệ của ta, nên nay lại 
đến để độ nhau 


Giống như chuyện của Lưu Kim Đồng mà tôi đã kể trước đây. Cô ta thường 
nói với nạn nhân của cô ta rằng: Họ đã từng là con của cô ta từ đời trước và là 
chồng của cô ta ở một kiếp khác trong quá khứ. Nay người ấy lại nói: 

“Từ kiếp trước vào đời nọ: Đôi khi vào đời thứ một trăm lẻ một hay một trăm lẻ 
hai nào đó. 

Ta đã độ người kia, lúc đó là vợ hoặc là huynh đệ của ta. Cứ nói như thế. Nay 
ta đến để độ nhau, ta sẽ cùng các người theo nhau không tách rời. Ta sẽ 
cùng các người theo nhau đến cõi giới kia để cúng dường Đức Phật nọ. 


Hoặc nó nói: “Có cõi trời Đại Quang Minh , chúng ta sẽ đến đó.” Thực ra cõi 
trời mà nó đề cập đến là nơi ma vương đang cư ngụ. Nó nói: Đó là nơi nơi 
đức Phật và các đức Như Lai đang nghỉ ngơi. Đó là nơi Đức Phật đời này, 
tất cả chư Phật hiện đời mà ông đang tin kính đều là giả, và các đức Như Lai 
đang nghỉ ngơi trong đó. Khi chư Phật đã mệt mỏi vì việc giáo hóa chúng sanh 
ở thế gian, thì họ trở về cõi trời Đại Quang Minh để nghỉ ngơi.” 


Khi những người mê muội tin vào lời phỉnh gạt ấy, kết quả là họ đánh mất 
bản tâm, tín tâm ban đầu của mình. 


Kinh Văn: Thử danh lệ quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân. Yếm túc 
tâm sanh, khứ bỉ nhân thể. Đệ tử dữ sư câu hãm vương nạn. 


Việt dịch: Đây là loại lệ quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. 
Đến khi nhàm chán, không gá thân vào người kia nữa. Cả thầy và trò đều 
sa vào lưới pháp luật. 

Giảng: Đây là một loại lệ quỷ, sau hơn ba ngàn đến năm ngàn năm, tuổi già 
hóa thành ma. Nó khuấy rối, nhiễu loạn người tu hành, nỗ lực phá hủy định 
lực của người tu. Nhưng sau một thời gian, khi nó đã giở hết tất cả các trò chơi 
lừa phỉnh rồi, và các món chơi không có gì mới nữa. Nó đã nhàm chán, 
không gá thân vào người kia nữa. Khi ấy cả thầy trò đều rơi vào lưới 
pháp luật. 

Một khi thiên ma rời khỏi xác thân người ấy. Nó không còn ma lực thu hút hấp 
dẫn nữa, thế nên mọi người bắt đầu nghi ngờ về nó. Cuối cùng nó bị thưa kiện 
và tống giam. 


Kinh Văn: Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc bất tri, đọa vô 
gián ngục. 

Việt dịch: Các ông nên rõ biết trước, để khỏi rơi vào luân hồi. Nếu mê lầm 
không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

Giảng: Các ông nên biết rõ trước những việc này, các ông nên sớm giác ngộ 
đạo lý này để khỏi rơi vào vòng luân hồi, đừng rơi vào lưới cám dỗ của ma. 
Đừng rơi vào vòng luân hồi sinh tử của ma vương. Nếu mê lầm không 

biết đạo lý này, sẽ đọa vào địa ngục vô gián chắc chắn. 


6— THAM CẦU TĨNH LẶNG 
Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát 
minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái thâm nhập, khắc kỉ tân cần, nhạo xứ âm 
tịch, tham cầu tĩnh mật. 
Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà 
lự, tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm thích đi vào sự tỉnh 
cần khắc khổ, thích sống nơi vắng vẻ, tham cầu yên lặng. 
Giảng: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 
Lại nữa, trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung, hành giả 
người tu tập chánh định không còn tà lự nữa, tính viên định phát minh, an trụ 


trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam-ma-địa, tâm phát khởi tham muốn 
ưa thích đi sâu vào công phu tỉnh cần khắc khổ, thích sống nơi vắng vẻ. 


Hành giả tự kiềm chế mình rất chặt chẽ và đặt hết sức lực vào công phu tu tập. 
Thích sống nơi có nhiều âm khí, ít ánh sáng mặt trời, anh ta ưa thích những 
nơi ít người, như hang động hay núi sâu hoặc thung lũng hẻo lánh, anh ta 
chọn một nơi để sống ẩn dật. Do vì anh ta quá ham sự tĩnh lặng, nên ma 
vương liền đến. 


Trong công phu tu tập, không nên quá tham cầu. Đừng nên mong cầu việc tốt, 
cũng đừng tham việc chẳng lành, Bình thường tâm thị đạo. Chủ yếu là giữ cho 
tâm được bình thường, đừng có móng khởi một tâm niệm nào cả. Bất luận quý 
vị tham cầu việc gì, đều là chẳng phải. 


Kinh Văn: Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện. Phi tỉnh phụ nhân, khẩu 
thuyết kinh pháp. 


Việt dịch: Khi ấy thiên ma có được cơ hội, phóng tỉnh thần gá vào người 
khác, dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. 

Giảng: Trạng thái này cũng giống như trường hợp trước. Khi ấy thiên ma có 
được cơ hội, khi thời cơ thuận tiện đến. Liền phóng tỉnh thần gá vào thân 
người khác, và dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Ma sai khiến đồ 
đệ của nó gá vào một người khác, rồi khiến người đó đến nơi hành giả đang 
móng tâm tham cầu để giảng nói kinh pháp. 


Kinh Văn: Kì nhân bổn bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự đắc vô thượng 
niết-bàn. Lai bỉ cầu âm thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp. Linh kì 
thính nhân, các tri bản nghiệp. Hoặc ư kì xứ, ngữ nhất nhân ngôn. Nhữ 
kim vị tử, dĩ tác súc sanh. Sắc sử nhất nhân, ư hậu đạp vĩ, đốn linh kì 
nhân, khởi bất năng đắc. Ư thị nhất chúng, khuynh tâm khâm phục. Hữu 
nhân khởi tâm, dĩ tri kì triệu. Phật luật nghi ngoại, trùng gia tỉnh khổ. Phi 
báng tỷ-khưu, mạ lị đồ chúng, kiết lộ nhân sự, bất tị cơ hiềm. Khẩu trung 
hảo ngôn, vị nhiên họa phúc, cập chí kì thời, hào bị vô thất. 


Việt dịch: Người này vốn không biết mình bị ma gá vào, còn tự tuyên bố 
mình đã chứng vô thượng niết-bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu tịch 
tịnh, trải tòa ngồi thuyết pháp. Nó khiến mọi người nghe đều biết rõ 
nghiệp đời trước của mình. Hoặc nó bảo với một người ở đó rằng “Ông 
nay chưa chết mà đã làm súc sanh.” Rồi bảo người ở phía sau đạp 


lên đuôi người phía trước, bỗng nhiên người kia không đứng dậy được. 
Lúc bấy giờ cả hội chúng đều hết lòng kính phục. Nếu có người móng 
khởi tâm niệm nghỉ ngờ, ma liền biết ý. Ngoài luật nghi của Phật, nó tinh 
chuyên khổ hạnh, phi báng tỷ-khưu, mắng chửi đồ chúng, rao lỗi người 
khác, không ngại chê bai tị hiềm. Miệng ưa nói họa phước chưa đến, khi 
việc xảy ra, quả nhiên chẳng sai mảy may. 


Giảng: Người này vốn không biết mình bị ma gá vào. Anh ta tự tuyên bố 
như ma vương nói, là mình đã chứng vô thượng niết-bàn. 


Lấy cái gì làm bằng chứng để xét đoán người nào là ma vương? Ở điểm hầu 
như phần nhiều là ma rất thích tự khen ngợi mình. 


Nó nói “Các ông có biết chăng? Ta vừa chứng được niết-bàn..” Hay có thể nó 
nói: “Ta vừa chứng được quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán .” Hay là: “Ta đã 
được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán rồi.” Hoặc ta nay đã thành một vị bồ-tát, 
các ông có nhận ra không?” 


Ngay khi một người nào tự tuyên bố như vậy, các ông không cần phải hỏi cũng 
đã biết người ấy là ma rồi. Đức Phật không bao giờ nói: 

“Ta là Phật, hãy nhanh chóng đến đảnh lễ ta. Nếu các ông không lạy ta, là các 
ông đã bỏ lỡ một dịp may, vì ta đã là Phật, nên các ông thật đần độn khi không 
lạy ta.” 


Bất kỳ kẻ nào tự tuyên bố mình là Phật, là Bồ-tát, là A-la-hán, thì người ấy là 
ma chứ chẳng phải là gì khác. Quý vị có thể nhận biết ngay, chẳng cần phải hỏi 
han gì cả. Đó là lời của ma. Một Đức Phật không bao giờ tự cho mình là Phật. 
Một vị bô-tát hiện thân nơi thế gian không bao giờ tự xưng mình là bồ-tát. 
Ngay cả khi có người nào tôn xưng họ là bồ-tát, họ cũng không thừa nhận điều 
ấy. 

Ngay cả khi nếu người ấy là Phật và có người bảo: “Tôi biết ngài là Phật.” Họ 
cũng không công nhận điều ấy. Người đã thật sự giác ngộ không bao giờ thừa 
nhận với người khác việc mình đã giác ngộ. Nếu có người nói “Tôi là người 
giác ngộ” thì đừng có bận tâm với người ấy, người ấy không xứng đáng so 
sánh ngay cả một con vật. Đừng có nghe lời khoác lác và tự đề cao mình như 
thế. 


Nghe giảng kinh là để tự trang bị cho mình một cái kính chiếu yêu. Nên một 
khi yêu, ma, quỷ quái hiện hình, các ông liền biết rõ ngay về nó. Còn nếu các 
ông không hiểu rõ Phật pháp, thì sẽ không biết được những gì nó nói, nên liền 
bị nó đánh lừa. 


Nó đến bên hành giả tham cầu tịch tịnh, trải tòa ngồi thuyết pháp. 


Khi anh ta (người đã bị ma gá) đến bên hành giả tham cầu tịch tĩnh, nó trải tòa 
thuyết pháp. (24), (25). Nó khiến cho mọi người nghe đều biết rõ nghiệp 
đời trước của mình. 


Mọi người đều có cảm giác biết rõ được mình như trong giấc mơ, mình là gì, là 
ai trong đời trước. Có người nói: “Trong một kiếp xa xưa, tôi là con chó giữ 
nhà." Có người nói: “Tôi là con mèo." Có người khác nói: “Tôi là một con gà.” 
Người khác nữa lại nói: “Đời trước tôi là một con bò.” Chẳng có ai là người cả. 
Hoặc nó (ma vương) bảo với một người ở đó rằng: “Ông nay tuy chưa 
chết, mà đã làm súc sanh.” Nó muốn nói điều gì? Điều ấy là: “Ông đã là chó 
trong kiếp trước, nay dù ông chưa chết ông cũng hóa thành chó lại rồi. Ông 
không tin tôi sao?” Rồi bảo một người khác ở phía sau đạp lên đuôi người 
phía trước. Nó bảo với mọi người: “Ông ấy không tin những gì tôi nói. Hãy ra 
sau lưng nó và dẫm lên cái đuôi của nó xem thử nó đứng dậy được không?” 
Rồi nó đạp mạnh chân lên mặt đất và nói nó đang đạp lên đuôi của người phía 
trước. Bỗng nhiên người kia không đứng dậy được. Chắc hẳn các ông sẽ 
cho rằng người ấy có thần thông thật rồi. Sau khi ma nói người kia có đuôi, rồi 
bảo người khác dẫm lên, người kia không đứng dậy được. Người ấy không còn 
cách nào khác hơn là phải tin vào nó. “Ông ta bảo tôi là súc vật, bây giờ thật 
sự tôi đã có một cái đuôi, nếu không tại sao có người dẫm lên sau đuôi thì tôi 
không thể nào đứng dậy được.” 

Lúc bấy giờ, cả chúng hội đều hết lòng kính phục. 


“Thật là thần diệu!” Họ nói: “Ông ta biết trước người ấy sẽ hóa thành súc vật 
ngay khi còn sống. Ông ta chắc phải là một vị Phật hay bồ-tát sống.” Thật ra 
họ đã bị ma lừa bịp mà không nhận ra điều ấy. Họ gặp quỷ hay ma vương mà 
nhận lầm là bồ-tát. Đó thật là các điên đảo của chúng sanh. 

Nếu có người móng khởi tâm niệm nghỉ ngờ, ma liền biết ý. 

Trong chúng hội nếu có người hoài nghi, nghĩ rằng: “Sao lại như thế được? 
Thật là không hợp lý.” Ngay khi móng khởi tâm niệm nghi ngờ, ma liền biết và 
trả lời: “Thế là các ông không tin ta hay sao?” Những người này nhìn lại nó một 
lát rồi nói: “ồỒ! Ông ta thật sự là một vị bồ-tát. Tôi không nói ra những gì tôi nghĩ 
trong tâm vậy mà ông ta biết rất rõ, ông ta đã bóc trần ra mọi nghi ngờ của tôi. 
Thật là kỳ lạ.” Từ đó anh ta không dám tỏ ra bất tín nữa. 


Ngoài luật nghi của Phật, nó tỉnh chuyên khổ hạnh, 


Nó nói: “Luật nghi của Phật chưa đủ đối với tôi, tôi sẽ lập nên một giới luật mới 
cho các ông. Tôi muốn các ông trở thành những vị Phật mới, và ta sẽ sáng lập 
ra một đạo Phật mới. Đạo Phật hiện nay đã quá lỗi thời và không còn thích hợp 
nữa. Bây giờ là kỷ nguyên của khoa học, kỷ nguyên hạt nhân, mọi việc đều 
phải được hiện đại hóa và phải được cải thiện. Lối suy nghĩ xưa kia không còn 
ích lợi nữa. Phật giáo cổ xưa ấy không còn ứng dụng gì được nữa.” 

Đó là cách nó biến đổi đạo Phật. Nó nói rằng mọi người đều có thể biến thành 
các bậc tôn túc hoặc là các vị tỷ-khưu, hay thành bất kỳ ai mà họ muốn. 

Nó phỉ báng tỷ-khưu. 


Nó nói rằng: Tỷ-khưu à! Tỷ-khưu: là gì? Nó đùa bỡn danh xưng ấy. Nó nói: 
“Ông gọi người ấy là tÿ-khưu hả? Tôi gọi đó là concá trạnh - tiếng Trung Hoa, 
chữ tỷ-khưu và nê thu 3E Ñ# (cá trạnh) có âm cuối đọc giống nhau. 

Nó mắng chửi đồ chúng, rao lỗi người khác, 

Nó mạ ly mắng nhiếc đồ chúng của nó bất kỳ lúc nào nó thích. Nó mắng họ 
rằng: “Các ông là chó, là mèo, các ông là heo, là thỏ...” Đồ chúng nghe nó 
mắng nhiếc, chấp nhận những lời sỉ vả ấy vì nghĩ rằng đó là bồ-tát. “Ông ấy bảo 
ta là heo, vậy thì ta là heo cũng được, ông ta bảo mình là chó, thì ta là chó 
cũng vậy.” Họ không dám cãi lại. Ma vương có một năng lực dữ dội làm mê 
hoặc mọi người, khiến mọi người đều tin vào những gì nó nói. 

Nó rao lỗi người khác. Thí dụ một người nam và một người nữ có làm điều gì 
thiếu lịch sự chút ít, nó liên nói với người phụ nữ: “Cô đã làm việc ấy với người 
đàn ông ấy ở chỗ ấy.” Người phụ nữ liền tự nghĩ: “Làm sao ông ta lại biết 
được.” Hoặc là nó rao lỗi trước công chúng: “Ở đây có hai kẻ bất hảo, họ đã 
làm những việc thiếu đoan chính, những việc nói ra thật bất tiện, tại nơi đó nơi 
kia vậy. Hãy hỏi cô ta về việc ấy, cô ta sẽ không dám chối đâu!” Nó muốn đưa 
ra điều mà thực sự họ đã làm, nên họ không dám chối. Nó làm thế để chứng tỏ 
cho mọi người biết rằng: Nó có thần thông, nó biết cả mọi việc sắp sửa xảy ra. 
Nó phơi bày lỗi lầm riêng tư của người khác mà chẳng ngại cách chê bai hay 
ty hiềm. Nó tiết lộ từng bí mật của cá nhân mà không sợ bị họ khinh bỉ. 

Miệng ưa nói họa phước chưa đến, khi việc xảy ra, quả nhiên chẳng 

sai mảy may. 

Nó ưa tiên đoán việc họa phước. Nó thích nói những chuyện như: “Ông nên 
thận trọng, ngày mai là một ngày xấu cho ông, có người muốn đầu độc ông, 
ông phải xem kỹ thức ăn, nếu không sẽ bị chết vì thuốc độc.” 


Nó ưa nói trước cả việc tốt và việc xấu. Khi việc ấy xảy ra, quả nhiên chẳng sai 
mảy may. Khi sự việc xảy ra, tỏ bày chính xác những gì nó đã tiên đoán. Đó là 
lý do vì sao mà mọi người đều tin vào nó. Loại ma vương như thế khiến người 
ta dễ tin hơn cả một vị bồ-tát. 


Kinh Văn: Thử đại lực quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân. Yấm túc 
tâm sanh, khứ bỉ nhân thể. Đệ tử dữ sư, đa hãm vương nạn. Nhữ đương 
tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục. 


Việt dịch: Đây là loại đại lực quỷ, loài ma sống lâu mà thành, quấy rối 
người tu hành. Khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người nó đã gá 
vào. Khi ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Các ông nên rõ biết 
trước những việc này, để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không 
biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

Giảng: Đây là loại đại lực quý, là loài ma sống lâu mà thành. Ma hóa thành 
quỷ khi về già. Cũng giống như những người không tu tập, gieo trông nhân đức 
thì đến tuổi già sẽ trở thành tinh quái. Như tôi thường hay nói với quý vị. Người 
Trung Hoa có câu: “Già mà không chết thì thành giặc —Lão nhi bất tử thị vi 

1/2) #08 


Khi người sống lâu và trải qua nhiều kinh nghiệm, họ thường làm nhiều chuyện 
kỳ quái. Cũng thế làm ma lâu năm thì thành quỷ. 


Nó khuấy rối người tu hành. Nó ghen tức với công phu tu tập của người tu 
hành, ma thích phá hủy định lực của người tu. 

Khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khi ấy cả 
thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Điều đó cũng tương tự như đọa vào 
địa ngục. Nên có lời nói: 

Mông đồng truyền mông đồng 

Nhất truyền lưỡng bất đồng 

Sư phụ hạ địa ngục 

Đồ đệ vãng lý củng. 


Tạm dịch: 

kẻ ngu dạy người ngu 
Học rồi càng mờ mịt 
Thầy rơi vào địa ngục 
Trò nối gót theo sau. 


Lời ấy cũng giống như đạo lý trong kinh, do không gặp được bậc minh sư, đệ 
tử cũng thuộc hạng độn căn, nên khi thấy thầy vào địa ngục thì mình cũng theo 
thầy vào đó luôn. Thây thấy thế quay lại hỏi: “Ong đến đây làm gì?” 


Đệ tử trả lời: “Con thấy thầy vào đây, dĩ nhiên là con phải theo thầy.” 


Thầy bảo: “ỒI Không nên. Đây không phải là nơi an ổn. Đáng lẽ ra ông không 
nên đến đây! 

Đệ tử đáp lại: 

— Nhưng thầy đã vào trước rồi! Làm sao con lại không theo thầy. Con đã thọ 
giáo với thầy, Thầy đi đâu con theo đó. 

Thầy nghĩ: “AI Chính ta là người bị đọa vào địa ngục, mang theo luôn cả đệ tử 
của ta vào đây. Ta thực là có lỗi với ông. Rất tiếc!” 

Các ông nên rõ biết trước những việc này, để khỏi rơi vào vòng luân hồi. 
Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 


7— THAM CẦU HIỂU BIẾT TÚC MẠNG 


Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát 
minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái tri kiến, cần khổ nghiên tầm, tham cầu 
túc mạng. 


Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà 
lự, tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm thích được thêm 
nhiều hiểu biết, siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết được đời sống 
trong kiếp trước. 


Giảng: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 
tính viên định phát minh. Trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt, sau khi thọ 

ấm tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa. An trụ trong định sáng suốt tròn 
đầy. Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích được thêm nhiều sự hiểu biết. 

Trong định, hành giả ham muốn hiểu biết thêm nhiều vấn đề, mong có được sự 
thông hiểu về đời sống trong những kiếp trước. Anh ta dùng hết nỗ lực để công 
phu, không sợ khó nhọc. 

Nên siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết được đời sống trong kiếp 
trước. 


Kinh Văn: Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc cầu tiện, phi tỉnh phụ nhân, khẩu 
thuyết kinh pháp. Kì nhân thù bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự đắc vô 
thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu tri thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp. 


Việt dịch: Khi ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, liền phóng tỉnh thần 
gá vào thân người ấy và dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. 
Người này không biết mình bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình đã chứng 
được vô thượng niết-bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu hiểu biết, trải tòa 
ngồi thuyết pháp. 


Giảng: Khi ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, liền phóng tỉnh thần gá 
vào thân người khác và dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. Người 
này không biết mình bị ma gá vào. Hoàn toàn không biết rằng thân xác 
mình đã bị ma chiếm đoạt sai khiến. 


Tự tuyên bố mình đã chứng được vô thượng niết-bàn. Nó đến bên hành 
giả tham cầu hiểu biết, trải tòa ngồi thuyết pháp. 


Kinh Văn: Thị nhân vô đoan, ư thuyết pháp xứ, đắc đại bảo châu. Kì ma 
hoặc thời, hóa vi súc sanh, khẩu hàm kì châu, cập tạp trân bảo, giản 
sách phù độc, chư kì dị vật. Tiên thụ bỉ nhân, trước kỳ thể. Hoặc dụ thính 
nhân, tàng ư địa hạ. hữu minh nguyệt châu, chiếu diệu kỳ xứ. Thị chư 
thính giả, đắc vị tằng hữu. Đa thực dược thảo, bất xan gia thiện. Hoặc 
thời nhật xan, nhất ma nhất mạch, kỳ hình phì sung, quỷ lực trì cố. Phi 
báng tỳ-khưu, mạ lị đồ chúng, bất tị kị hiềm. 


Việt dịch: Trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được viên ngọc to 
lớn. Có khi ma hóa thành súc vật, miệng ngậm châu báu, thẻ tre bùa chú 
và những vật quái dị khác. Trước trên, đến trao cho người ấy rồi sau rồi 
mới gá vào thân họ. Hoặc là ma mê hoặc người đến nghe pháp, bằng 
cách chôn một vật xuống đất rồi nói rằng: Có một hạt “minh châu” đang 
tỏa sáng ở nơi đó. Nên các người nghe đều cảm thấy mình được việc 
chưa từng có. Ma thường chỉ ăn các loại dược thảo chứ không dùng 
thực phẩm có sẵn. Hoặc nó chỉ dùng ngày một hạt mè, một hạt lúa mạch 
mà vẫn thấy khỏe mạnh, là nhờ sự duy trì của ma lực. Nó phỉ báng các tỷ- 
khưu, mắng chửi đồ chúng, không ngại dùng cả lời chê bai tị hiềm. 


Giảng: Trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được viên ngọc to 
lớn, đó có thể là kim cương hay là viên ngọc như ý. 


Có khi ma hóa thành súc vật, miệng ngậm châu báu, thẻ tre bùa chú và 
những vật quái dị khác, nói rằng các vị bồ-tát có thể biến hóa thân mình 
thành mọi thứ. Miệng con vật mà ma đã hóa thân thành ngậm châu báu, thẻ 
tre bùa chú. 


Thẻ tre (giản sách ) là những vật để dùng cho việc ghi chép vào thời cổ đại. 
Chữ được viết trên một mặt, rồi người ta tách đôi thẻ tre ra, nên chữ hiện rõ ở 
trên bà mặt của mỗi thẻ tre. Khi cần dùng các thẻ tre này đã làm chứng từ, 
người ta đêm ghép hai thẻ lại với nhau Nếu trùng hợp thì thẻ tre ấy được xem 
như một chứng từ, nếu hai phần của thẻ tre đã được ghi chữ không trùng hợp, 
có nghĩa là không đáng tin. 


Phù độc tức bùa chú, là thứ dùng để hàng phục, bắt giữ yêu ma quỷ quái và 
con vật mà ma hóa thân có thể mang những vật quái dị khác. Những thứ này 
đều kỳ dị, hiếm có và rất giá trị. 

Trước trên, đến trao cho người ấy rồi sau rồi mới gá vào thân họ. 


Hoặc là ma mê hoặc người đến nghe pháp, bằng cách chôn một vật 
xuống đất rồi nói rằng: Có một hạt “minh châu” đang tỏa sáng ở nơi đó. 
Nó chôn hạt châu xuống đất rồi lừa bịp người đến nghe pháp. Nói rằng: “Ở 
dưới này có một viên minh châu, ánh sáng nó giống như mặt trăng phát ra ánh 
sáng nơi đây.” 


Nên các người nghe đều cảm thấy mình được việc chưa từng có. 


Họ thán phục: “Ồ! Người này đúng là chân thực. Ông ta không thể nào là ma 
được" 


Đích thị kẻ ấy là ma, mà họ cứ khăng khăng cho là không phải. Thương thay 
cho những người đến nghe nó giảng pháp. 


Ma thường chỉ ăn các loại dược thảo chứ không dùng thực phẩm có sẵn. 


Nó thường chỉ ăn các loại dược thảo, không dùng những thực phẩm thông 
thường. Nó không dùng những thức ăn ngon. Nó dùng nhân sâm và một số 
thuốc bổ. 

Khi tôi ở Hồng Kông, có gặp một người nói rằng không bao giờ dùng những 
thức ăn thông thường. Anh ta làm xác đồng trung gian (medium) cho những 
người cầu sống lâu, cầu con trai, cầu tài lộc và những thức khác. Bất kỳ lúc 
nào anh ta ở nhà người khác, anh đều thông báo là không ăn những thực 
phẩm thông thường. Thế anh ta ăn gì? Anh ta ăn trái óc chó (walnut- trái 
hạnh đào). Trong quả óc chó có nhân, chứa rất nhiều chất dầu, rất bổ cho não, 


chỉ cần ăn chút ít cũng đủ cho cơ thể hoạt động rồi. Nếu thường ăn một bát 
cơm, thì chỉ ăn nửa bát quả óc chó là đủ rồi. Hoặc là nó cũng ăn nhân hạt 
thông. Nói tóm lại nó toàn ăn những thứ bổ dưỡng nhất. 

Hoặc nó chỉ dùng ngày một hạt mè, một hạt lúa mạch mà vẫn thấy khỏe 
mạnh. Còn mập hơn heo nữa. Đó là nhờ sự duy trì của ma lực. (27) 


Nó phi báng các tỷ-khưu và mắng chửi đồ chúng, không ngại dùng lời 
chê bai và tị hiềm. 

Nó chuyên mạ ly những Hòa thượng, những người xuất gia. “Người xuất gia ư? 
Họ xuất gia để làm gì? Họ chẳng tu hành gì cả, người xuất gia không tham tiền 
hay sao? Với họ thì càng nhiều càng tốt!” 


Hoặc nó nói: “Tại sao các ông lại tin vào các ông ấy? Họ cũng chỉ là người, rốt 
cục các ông thật là đồ khùng.” 


Khi có người tin vào các vị tỷ-khưu, nó gọi họ là “đồ khùng” nó mắng chửi đồ 
chúng của nó là súc vật. Và những thứ đại loại tệ hại như thế, nó hoàn toàn 
không ngại dùng những lời vu cáo. 


Kinh Văn: Khẩu trung hảo ngôn, tha phương bảo tạng, thập phương 
thánh hiền, tiềm nặc chi xứ. Tùy kỳ hậu giả, vãng vãng kiến hữu, kì dị chỉ 
nhân. 


Việt dịch: Nó ưa nói về kho báu ở nơi xa lạ, hoặc nơi ẩn cư của các bậc 
Thánh hiền. Những người đi theo nó thường thấy những nhân vật kỳ lạ. 
Giảng: Nó ưa nói về kho báu ở nơi xứ lạ. Nó thích nói về những chuyện gì? 
Nó nói: “Ở nơi đó, nơi kia có vàng, bạc và những loại châu báu, ông có muốn 
lấy không?” Nó tung lời đồn đãi như vậy để mê hoặc mọi người, hoặc nó thích 
nói nơi ẩn cư của mười phương các vị Thánh hiền. Nó nói với mọi người: 
“Có chư Phật và Bồ-tát đang tu hành ở nơi ấy mà ông hoàn toàn không biết 
được.” 


Những người đi theo nó thường thấy những nhân vật kỳ lạ, nó có thể làm 
phát ra ánh sáng hoặc hiển bày những đặc điểm rất kỳ lạ. 


Kinh Văn: Thử danh sơn lâm, thổ địa thành hoàng, xuyên nhạc quỷ thần, 
niên lão thành ma. Hoặc hữu tuyên dâm, phá Phật giới luật, dữ thừa sự 
giả, tiềm hành ngũ dục; hoặc hữu tỉnh tiến, thuần thực thảo mộc, vô định 


hành sự, não loạn bỉ nhân. Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể. Đệ tử dữ 
sư, đa hãm vương nạn. 


Việt dịch: Đây gọi là một loại ma, hoặc thần núi rừng, thổ địa, thành 
hoàng, sông núi, tuổi già thành quỷ. Người bị ma gá vào, tán thành việc 
dâm dục, phá hủy giới luật Phật chế. Nó lén lút hành dâm với đệ tử, hoặc 
nó lại tỉnh tấn ăn toàn thảo mộc, hành xử thất thường, quấy rối người tu 
hành. Đến khi chán rồi, không gá vào người nữa. Cả đệ tử và thầy đều rơi 
vào lưới pháp luật. 

Giảng: Đây là loại sinh vật gì? Đây là một loại ma, hoặc thần núi rừng, thổ 
địa, thành hoàng sông núi, tuổi già sau một thời gian dài thành quỷ. Người 
bị ma gá tán thành việc dâm dục, phá hủy giới luật Phật chế. Niệm tưởng 
dâm dục khiến nó phá hủy giới luật. Nó lén lút hành dâm với đệ tử, những 
người cùng thích năm thứ dục lạc: tài, sắc, danh, thực, thùy. 

Hoặc nó lại tỉnh tấn ăn toàn thảo mộc, hành xử thất thường. Nó không ngôi 
thiền hay công phu tu tập gì cả, nó chỉ theo lối tu khổ hạnh vô ích thôi. 


Khuấy rối người tu hành, khiến cho họ không thể tu đạo được nữa. 


Nhưng sau một thời gian khi chán rồi, nó không gá vào người nữa, cả thầy 
và trò điều rơi vào lưới pháp luật. 


Kinh Văn: Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc bất tri, đọa vô 
gián ngục. 


Việt dịch: Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng luân 
hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 
Giảng: Các ông nên biết rõ việc này, để khỏi rơi vào luân hồi. 

Tỉnh giác sớm trước tình trạng này để khỏi rơi vào bẩy của ma. Đừng rơi vào 
lưới luân hồi sinh tử của ma giăng ra. 


Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 


8— THAM CẦU CÓ THẦN LỰC 
Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát 
minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái thần thông, chủng chủng biến hóa. 
Nghiên cứu hóa nguyên, tham thủ thần lực. 


Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà 
lự, tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm thích thần thông và 
các loại biến hóa, nên nghiên cứu căn nguyên các phép ấy, tham cầu có 
thần lực. 


Giảng: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, trong cảnh giới vi diệu, 
rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung, không mắc các tà lự, tính viên định 
phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm thích thần thông. Anh ta có một vọng 
tưởng khác. Nhất định muốn có được thần thông và các khả năng biến hóa, để 
có thể thi thế mười tám loại biến hóa trong không trung. Anh ta muốn trên 
thân bắn ra nước, dưới thân phóng ra lửa dưới thân phóng ra nước, trên thân 
phóng ra lửa. Anh ta nóng lòng được như các vị a-la-hán để có thể thi triển 
mười tám món thần thông này lơ lửng trên không. 


Nên nghiên cứu căn nguyên các phép ấy, nghiên cứu nguồn gốc căn bản 
của các phép biến hóa, tham cầu có thần lực. 


Kinh Văn: Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tỉnh phụ nhân, khẩu 
thuyết kinh pháp. 


Việt dịch: Lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, phóng tỉnh thần đến 
gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. 

Giảng: Lúc ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, phóng tỉnh thần đến gá 
vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. 

Thiên ma đã từ lâu chờ cơ hội thuận tiện, liền phóng tinh thần của nó gá vào 
người khác, rồi sai sử người ấy giảng Kinh pháp. 


Kinh Văn: Kì nhân thành bất giác tri ma trước. Diệc ngôn tự đắc vô 
thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu thông thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp. 
Thị nhân hoặc phục, thủ chấp hỏa quang, thủ toát kì quang, phân ư sở 
thính, tứ chúng đầu thượng, thị chư thính nhân,đỉnh thượng hỏa quang, 
giai trưởng sổ xích, diệc vô nhiệt tánh, tằng bất phần thiêu. Hoặc thượng 
thủy hành, như lí bình địa, hoặc ư không trung, an tọa bất động, hoặc 
nhập bình nội, hoặc xử nang trung, việt dũ thấu viên, tằng vô chướng 
ngại. Duy ư đao binh, bất đắc tự tại. Tự ngôn thị Phật, thân trước bạch y, 
thọ tỉ khưu lễ, phỉ báng thiền luật, mạ lị đồ chúng, yết lộ nhân sự, bất tị cơ 
hiềm. 


Việt dịch: Người ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo mình đã được 
vô thượng niết-bàn. Nó đến nơi người tham cầu thần thông, trải tòa ngồi 
thuyết pháp. Người đó hoặc nắm lửa trên tay, gom lửa lại rồi trải ra trên 
đầu tứ chúng đang nghe pháp, lửa trên đầu họ tỏa cao vài thước, mà họ 
không thấy nóng hoặc bị đốt cháy. Hoặc nó có thể đi trên nước như đi 
trên mặt đất, hoặc có thể ngồi bất động trên không, hoặc có thể đi vào 
trong bình hay trong túi xách, hoặc vượt qua cửa sổ, đi qua tường vách 
mà không ngăn ngại. Duy chỉ đối với binh đao thì không được tự tại. Nó 
tự tuyên bố đã thành Phật, nhưng mặc y phục cư sĩ, để cho tỉ-khưu' lễ lạy. 
Nó hủy báng thiền định và giới luật, mạ ly đệ tử và rao bày lỗi người 
khác, không ngại cả cách chê bai và hiềm ty. 


Giảng: Người ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo mình đã chứng được 
quả vị vỉ diệu vô thượng niết-bàn. Nó đến nơi hành giả tham cầu thần 
thông, trải tòa ngồi thuyết pháp. 


Người đó hoặc nắm được lửa trên tay, nắm lửa trong một bàn tay, gom lửa 
với tay kia lại rồi rải lửa ra trên đầu của tứ chúng đang nghe pháp. Nó bỏ 
lửa trên đầu từng người một trong thính chúng đến nghe pháp. Lửa trên đầu 
họ tỏa cao vài thước. Khi bỏ lửa lên đầu, thì còn nhỏ rồi lửa cao dần dần cho 
đến vài feet. Mà họ không thấy nóng hoặc bị đốt cháy, dù họ không dùng 
bất kỳ vật gì cách ly với lửa. 

Hoặc nó (người bị ma gá) có thể đi trên nước như đi trên mặt đất, hoặc có 
thể ngồi bất động trên không. Chẳng có gì giữ cho anh ta lơ lửng trong 
không nhưng anh ta có thể ngồi yên trên đó... 


Hoặc có thể đi vào trong bình hay trong túi xách, hoặc vượt qua cửa sổ, 

đi qua tường vách mà không ngại. Cửa sổ cửa lớn dù bị đóng, nhưng nó có 
thể đi qua một cách dễ dàng mà không cần mở mà chẳng vướng chút chướng 
ngại nào. 


Duy chỉ đối với binh đao (vũ khí) thì không được tự tại. Nó sợ bị đâm bằng 
dao hoặc thương kiếm. Đó là vì nó vẫn còn thân vật chất đang ngăn ngại. Cho 
dù đã có năm thứ thần thông, nó vẫn sợ bị thương tích do các loại binh đao 
gây nên. 

Nó tự tuyên bố là đã thành Phật, nhưng mặc y phục của hàng cư sĩ chứ 
không mặc y phục của hàng xuất gia. 

Để cho các tỉ-khưu lễ lạy. Mặc y phục cư sĩ nhưng lại nhận sự lễ lạy của các vị 
tỷ-khưu. Nó hủy báng thiền định và giới luậtxem đây là loại vô ích và không 
hợp lý. 


Nó mạ ly đệ tử và rao bày lỗi của người khác. Nó phơi trần lỗi lầm riêng tư 
của người khác. Không ngại cả cách chê bai và hiềm ty. 


Kinh Văn: Khẩu trung thường thuyết, thần thông tự tại, hoặc phục linh 
nhân, bàng kiến Phật độ. Quỷ lực cảm nhân, phi hữu chân thực. Tán thán 
hành dâm, bất hủy thô hạnh. Tương chư ổi tá, dĩ vi truyền pháp. 


Việt dịch: Nó thường nói đến thần thông và tự tại, hoặc khiến cho người 
khác thấy được cõi Phật. Cõi ấy không thật, chỉ hiện ra do ma lực để 
huyễn hoặc người ta. Nó tán thán tham dục, không từ bỏ những việc thô 
tục. Làm những hạnh bất tịnh, cho đó là truyền pháp. 


Giảng: Nó thường nói đến các loại khác nhau của thần thông và tự 

tại, hoặc khiến cho người khác thấy được cõi Phật trong suốt khắp cả 
mười phương. Cõi ấy không thật chỉ hiện ra do ma lực để huyễn hoặc 
người ta. Thực ra chính nó không có được năng lực công phu gì cả, điều 

mà nó tán thán nhất là tham dục. Nó nói: “Đó thật là điều kỳ diệu nhất, đó là 
nguồn cội của bồ-đề và niết-bàn.” Nó không từ bỏ những việc thô tục. Nó 
nói: “Chẳng có gì sai trái với việc ấy cả, đừng bận tâm với việc giữ giới làm gì.” 
Làm những hạnh bất tịnh, cho đó là truyền pháp. Nó sử dụng tất cả những 
việc bất tịnh, cho đó như là phương tiện để truyền pháp. 


Kinh Văn: Thử danh thiên địa, đại lực sơn tỉnh, hải tỉnh phong tỉnh, hà 
tỉnh thổ tỉnh, nhất thiết thảo mộc, tích kiếp tỉnh mị. Hoặc phục long mị, 
hoặc thọ chung tiên, tái hoạt vi mị. Hoặc tiên kì chung, kế niên ưng tử, kì 
hình bất hóa, tha quái sở phụ. Niên lão thành ma, não loạn thị nhân. Yếm 
túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể. Đệ tử dữ sư, đa hãm vương nạn. 


Việt dịch: Đây gọi là những giống sơn tỉnh, hải tỉnh, phong tỉnh, hà tỉnh, 
thổ tỉnh, và những loài tỉnh mị của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có 
sức rất mạnh trong trời đất. Hoặc là loại long my (yêu quái rồng). hoặc là 
các vị tiên tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu quái. Hoặc là những vị Tiên 
quả báo đã hết, đáng ra phải chết, nhưng thân thể không bị hủy hoại, nên 
loài yêu quái khác đến gá vào. Các loài nầy sống lâu thành quỷ, quấy 
nhiễu người tu hành. Khi chán rồi không gá thân người nữa. Cả đệ tử và 
thầy đều rơi vào lưới pháp luật. 

Giảng: Đây gọi là những giống sơn tỉnh, hải tỉnh, phong tỉnh, hà tỉnh, thổ 
tỉnh, và những loài tỉnh mị của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức 


rất mạnh trong trời đất. Hoặc là loại long my (yêu quái rồng), hoặc là các 
vị tiên tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu quái, có khi cả ngàn, hai ngàn, ba 
ngàn hoặc đến năm ngàn năm tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu quái. Hoặc là 
những vị tiên quả báo đã hết, đáng ra phải chết, nhưng thân thể của tiên 
sau khi chết không bị hủy hoại, hay biến đổi, nên bị loài yêu quái khác đến 
gá vào. 

Các loài này sống lâu thành quỷ, quấy nhiễu định lực của người tu hành. 
Cuối cùng khi chán rồi, nó không gá thân người nữa. 

Hễ ma còn gá vào thân, thì người bị gá có một định lực phi thường. Nhưng 
một khi nó không gá vào nữa thì cả đệ tử và thầy đều rơi vào lưới pháp luật. 


Kinh Văn: Nhữ đương tiên giác bất nhập luân hồi. Mê hoặc bất tri đọa vô 
gián ngục 

Việt dịch: Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng luân 
hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

Giảng: A-nan, các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng 
luân hồi của ma vương. Đừng để mình rơi vào sự cám dỗ của ma vương. 


Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 


9— THAM CẦU SỰ RỖNG KHÔNG SÂU LẮNG (MA TRẦM KHÔNG) 


Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát 
minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái nhập diệt, nghiên cứu hóa tánh, tham 
cầu thâm không. 

Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà 
lự, tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm ưa vào nơi tịch diệt, 
nghiên cứu tánh biến hóa, mong cầu tánh rỗng không sâu lắng. 


Giảng: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 
tính viên định phát minh. Trong cảnh giới vi diệu, rỗng suốt sau khi thọ 

ấm tiêu dung, hành giả không còn tà lự nữa. An trụ trong định sáng suốt tròn 
đầy. Trong tam-ma-địa, tâm ưa vào nơi tịch diệt, nghiên cứu tánh biến 
hóa, mong cầu tánh rỗng không sâu lắng. 


Hành giả nghiên cứu trạng thái chuyển biến của một vật thể từ khi hiện hữu 
đến khi trở thành không, và làm thế nào mà từ không lại chuyển biến thành có. 
Hành giả nghiên cứu cách biểu hiện của sự biến hóa này, mong cầu được trải 
qua một cảnh giới rỗng không nhiệm mầu. 


Kinh Văn: Nhĩ thời thiên ma hậu đắc kì tiện, phi tỉnh phụ nhân, khẩu 
thuyết kinh pháp. 


Việt dịch: Lúc ấy thiên ma có cơ hội thuận tiện, liền phóng tỉnh thần bay 
đến gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. 
Giảng: Lúc ấy thiên ma có cơ hội thuận tiện, thiên ma trông chờ khi nó thấy 
được cơ hội thuận tiện liền phóng tỉnh thần bay đến gá vào người khác, 
dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. 


Ma giảng pháp bằng miệng của người mà nó đã gá vào. 


Kinh Văn: Kì nhân chung bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự đắc vô 
thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu không thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp. 
Ư đại chúng nội, kì hình hốt không, chúng vô sở kiến, hoàn tùng hư 
không, đột nhiên nhi xuất, tồn một tự tại. Hoặc hiện kì thân, đỗng như lưu 
li, hoặc thuỳ thủ túc, tác chiên đàn khí, hoặc đại tiểu tiện, như hậu thạch 
mật. Phỉ huỷ giới luật, khinh tiện xuất gia. 


Việt dịch: Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình 
được vô thượng niết-bàn. Nó đến nơi người tham cầu không tịch, trải tòa 
ngồi thuyết pháp. Ở trong đại chúng, thân hình nó bỗng dưng biến thành 
không, chẳng ai thấy được, rồi từ hư không bỗng dưng nó lại hiện ra, khi 
còn, khi mất một cách tự tại. Hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, 
khi duỗi tay chân, thơm mùi hương chiên đàn. Hoặc đại tiểu tiện ra chất 
cứng như đường phèn. Nó phỉ báng, huỷ phạm giới luật, khinh thường 
các vị xuất gia. 

Giảng: Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình 
được vô thượng niết-bàn. Nó đến nơi người tham cầu không tịch, đến nơi 
hành giả tham cầu thần thông, trải tòa ngồi thuyết pháp. 

Ở trong đại chúng, thân hình nó bỗng dưng biến thành không, chẳng ai 
thấy được. 


Ma lực làm cho thân thể người bị gá đột nhiên biến mất. Nó đang ngồi nói 
pháp ở đó bỗng dưng không còn ai thấy nó nữa. Đây là một dạng “nhân 
không, pháp không." Người và pháp đều không. Rồi từ hư không bỗng dưng 
nó lại hiện ra, khi còn, khi mất một cách tự tại. 


Rồi một vài phút sau, từ ma lực làm cho thân thể của người bị gá đột nhiên 
biến mất. Nó đang ngồi nói pháp ở đó, bỗng dưng nó lại hiện ra. Khi hiện ra, 
khi biến mất tùy ý muốn. Nếu nó muốn hiện ra thì nó hiện, nếu muốn biến mất 
thì nó biến. Nó đều tự điều khiển theo ý của nó. 

Hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, pha lê đến nỗi các ông có thể 
nhìn suốt qua thân thể của nó. Khi duỗi tay chân ra thơm mùi hương chiên 
đàn. Hoặc đại tiểu tiện ra chất cứng như đường phèn. Nó phi báng giới 
luật. Nó nói: “Đừng bận tâm với việc giữ giới luật. Đó là việc của hàng tiểu thừa, 
các ông cần gì phải giữ nó. Giới luật chẳng có gì quan trọng cả.” 

Khinh thường các vị xuất gia. Nó nói: “Không cần phải xuất gia. Nếu muốn tu 
hành, thì cứ việc tu, cần gì phải xuất gia mới tu được? Có gì khác nhau giữa cư 
sĩ với người xuất gia nào?” Đó là cách nó khinh tiện giới xuất gia. 


Kinh Văn: Khẩu trung thường thuyết vô nhân vô quả. Nhất tử vĩnh diệt, vô 
phục hậu thân, cập chư phàm thánh, tuy đắc không tịch, tiềm hành tham 
dục. Thọ kì dục giả, diệc đắc không tâm, bát vô nhân quả. 


Việt dịch: Nó thường nói không có nhân quả. Khi chết là hoàn toàn mất 
hẳn. Chẳng có đời sau, chẳng có thánh phàm, dù các vị ấy đã được 
không tịch, nhưng vẫn lén lút làm chuyện dâm dục. Người cùng nó làm 
chuyện dâm dục cũng được tâm rỗng không và bài bác nhân quả. 


Giảng: Nó thường nói không có nhân quả “Đừng tin vào luật nhân quả.” Nó 
nói: “Chuyện ấy hoàn toàn sai lầm, chẳng bao giờ có việc ấy.” Nó nói: Khi chết 
là hoàn toàn mất hẳn. Một khi đã chết đi là mình vĩnh viễn không trở lại, giống 
như ngọn đèn đã hoàn toàn tắt ngấm.” 


Nó nói: Chẳng có đời sau, chẳng có người phàm kẻ thánh. Bất quá chỉ là 
những lời nói mà thôi. Mặc dù các vị ấy đã được không tịch, nhưng vẫn lén 
lút làm chuyện dâm dục mặc dù đã chứng được vài nguyên lý về không, họ 
vẫn lén lút hành dâm. Người cùng nó làm chuyện dâm dục cũng được tâm 
rỗng không và bài bác nhân quả. Nó có cảm tưởng không cần phải tin vào 
luật nhân quả nữa. 


Kinh Văn: Thử danh nhật nguyệt, bạc thực tỉnh khí, kim ngọc chỉ thảo, lân 
phượng quy hạc. Kinh thiên vạn niên, bất tử vi linh, xuất sanh quốc độ, 
niên lão thành ma, não loạn thị nhân. Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể. 
Đệ tử dữ sư, đa hãm vương nạn. 


Việt dịch: Đây là tỉnh khí do nhật thực, nguyệt thực tụ vào các loại vàng 
ngọc, các loại nấm quý hiếm, kỳ lân, phụng hoàng, rùa hạc. Tinh khí ấy 
giúp cho các sinh vật đó sống hàng ngàn, hàng vạn năm không chất, rốt 
cuộc thành tỉnh linh, sinh ra nơi cõi nước này, tuổi già thành ma, phá rối 
người tu hành. Đến khi chán rồi, không gá vào người nữa, cả thầy trò đều 
rơi vào lưới pháp luật. 

Giảng: Đây là tỉnh khí do nhật thực, nguyệt thực tụ vào các loại vàng 
ngọc, các loại nấm quý hiếm, kỳ lân, phụng hoàng, rùa hạc. 


Đây là loại quỷ gì? Đây là những giống quỷ được tạo nên từ tinh khí do nhật 
thực, nguyệt thực. Khi có sự giao hòa giữa mặt trăng, mặt trời, đó gọi là hiện 
tượng nhật thực, nguyệt thực. Có luồng tinh khí tỏa khắp mặt đất tụ vào các 
loại vàng ngọc, và một vài loại nấm quý hiếm, loại kỳ lân, phụng hoàng, rùa 
hạc. Tỉnh khí ấy giúp cho các sinh vật đó sống hàng ngàn, hàng vạn năm 
không chết, rốt cuộc thành tỉnh linh, sinh ra nơi cõi nước này, tuổi già 
thành quỷ. Nó phá rối người tu hành, người đang tu tập chánh định. Nhưng 
cuối cùng đến khi chán rồi, không gá vào người nữa, nó chấm dứt không 
gá vào người nữa. Cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. Nó sẽ bị pháp 
luật truy tố. 


Kinh Văn: Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc bất tri, đọa vô 
gián ngục. 

Việt dịch: Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng luân 
hồi. Nếu các ông mê lầm không biết sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

Giảng: Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi vào vòng luân 

hồi của ma vương. Nếu các ông mê lầm không biết. Nếu các ông không giác 
ngộ lẽ này, sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. 


10— THAM CẦU SốNG LÂU 


Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, viên định phát 
minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái trường thọ, tân khổ nghiên cơ, tham cầu 
vĩnh diệt, khí phân đoạn sanh. Đốn hi biến dị, tế tướng thường trụ. 


Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà 
lự, tính viên định phát minh. Trong tam-ma-địa, tâm ưa sống lâu, khổ 
nhọc nghiên cứu tỉnh vi, mong cầu được bất tử, thoát khỏi sự sống chết 
nơi thân xác (phần đoạn sanh tử ). Nôn nóng tham cầu tướng vi tế biến 
dịch sinh tử, mong được thường trụ lâu dài trong ấy. 


Giảng: Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, 
tính viên định phát minh. Trong cảnh giới vi diệu, rỗng suốt sau khi thọ 
ấm tiêu dung. 


Bây giờ thọ ấm đã trở nên rỗng suốt và vi diệu, hành giả, người tu tập chánh 
định, không còn tà lự nữa. An trụ trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam- 
ma-địa, vi diệu viên mãn, có một sự đột biến chợt xảy ra. Việc gì vậy? Tâm ưa 
sống lâu. Đột nhiên hành giả suy nghĩ” Sẽ kỳ diệu làm sao nếu được sống mãi 
mãi không chất.” 


Nên khổ nhọc nghiên cứu tỉnh vi, mong cầu được bất tử. Nên hành giả khổ 
nhọc , tinh chuyên nghiên cứu tinh tế những phép bí mật và vi diệu nhất, để 
nong cầu được bất tử, anh ta muốn trẻ mãi không già. 


Thoát khỏi và từ bỏ sự sống chết (phần đoạn sanh tử ) nơi thân xác. 


~, (í ?..”Đ 


Nghĩa của từng chữ “phần đoạn sanh tử ” có liên quan đến sự sống chết của 
riêng từng người. Mỗi người có một phần, và mỗi người có riêng một đoạn. 
Nghĩa của chữ phần là gì? Các ông có thân tôi cũng có thân. Các ông là người 
tôi cũng là người. Các ông có phần của các ông và tôi cũng có phần của riêng 
tôi. Đoạn là gì? Là thời gian sống, là khoảng cách thời gian từ khi sống đến khi 
chết.Đoạn cũng có nghĩa là tầm vóc của thân thể, từ đầu đến chân. 


Nôn nóng tham cầu tướng vi tế biến dịch sinh tử. 


Kẻ phàm phu phải trải qua phần đoạn sanh tử . Còn các vị đã chứng được bốn 
quả vị a-la-hán thì không còn trải qua trạng thái này nữa. Nhưng vẫn còn phải 
trải qua tình trạng “biến dịch sanh tử .” Nghĩa là từng niệm, từng niệm đổi dời, 
nghĩa là trải qua sự sống chết trong từng niệm. Thay đổi trong từng niệm nên 
gọi là biến dịch. Đó gọi là biến dịch sanh tử vậy. Điều này liên quan đến sự 
tương tục không ngừng của tâm niệm. Niệm niệm tương tục là niệm này vừa 
sanh khởi thì niệm kia liên tàn hoại như trong một dòng chảy vô tận. Khi hành 


giả không còn bị phần đoạn sanh tử nữa, đột nhiên anh ta mong cầu đạt 
được biến dịch sanh tử .. 


Để được thường trụ mãi trong tướng vi tế ấy. Đó là một dạng rất tinh tế và vi 
diệu. Thường trú mãi mãi trong ấy có nghĩa là đạt được đời sống vĩnh cửu. 


Kinh Văn: Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện. Phi tỉnh phụ nhân khẩu 
thuyết kinh pháp. 


Việt dịch: Lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, phóng tỉnh thần bay 
đến gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. 
Giảng: Ngay khi hành giả ấp ủ ảo tưởng tham cầu đời sống vĩnh cửu. 


Lúc ấy, thiên ma có được cơ hội thuận tiện, phóng tỉnh thần bay đến gá 
vào người khác. Thiên ma liền sai một số trong đồ đệ của chúng đến gá vào 
một người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp cho hành giả 
đang tu tập chánh định nghe. 


Kinh Văn: Kì nhân cánh bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự đắc vô thượng 
niết-bàn. Lai bỉ cầu sanh thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp. Hảo ngôn 
tha phương. vãng hoàn vô trệ, hoặc kinh vạn lí, thuấn tức tái lai. Giai ư bỉ 
phương, thủ đắc kì vật. Hoặc ư nhất xứ, tại nhất trạch trung, xúc bộ chỉ 
gian, linh kì tòng đông, nghệ chí tây bích, thị nhân cấp hành, luy niên bất 
đáo. Nhân thử tâm tín, nghi Phật hiện tiền. 


Việt dịch: Người này thật không biết bị ma gá, còn tự tuyên bố đã chứng 
được vô thượng niết-bàn. Nó đến bên người tham cầu sống lâu, trải tòa 
ngồi thuyết pháp. Nó thích khoe việc có thể đi lại mọi nơi, rồi trở về mà 
không ngăn ngại, có thể dạo chơi ngàn dặm rồi trở về trong chớp mắt. Nó 
có thể lấy đem về những đồ vật từ những nơi nó đã đến. Hoặc nó có thể 
bảo một người đi từ phía đông sang phía tây của một căn phòng trong 
khoảng cách chỉ cần đi vài bước, thế mà người ấy có đi hết năm cũng 
không đến được. Do đó mọi người đều tin lời người bị ma gá, lầm cho đó 
là Phật. 


Giảng: Do tâm của người này hoàn toàn bị chế ngự bởi thiên ma nên chính 
anh ta thật không biết bị ma gá, còn tự tuyên bố đã chứng được quả vị vi 
diệu vô thượng niết-bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu sống lâu, trải tòa 
ngồi thuyết pháp. 


Nó thích khoe việc có thể đi lại mọi nơi, rồi trở về mà không ngăn 

ngại. Ma thích nói những gì? Nó nói: “Trong khoảnh khắc rất ngắn, tôi có thể 
đến một nơi nào đó cách xa cả ngàn vạn dặm rồi trở về ngay lập tức. Tôi có thể 
qua Nhật Bản mà không cần đi máy bay, và mua hàng hóa về. Nếu ông không 
tin, tôi sẽ biểu diễn cho các ông xem.” 


Nó luôn biểu diễn thần thông cho người xem. Nó thích được mọi người nhìn 
thấy những kỳ tích không thể nghĩ bàn mà nó biểu diễn. Nó nói: “Ta có thể đi 
lại tùy ý chỉ trong vòng chớp mắt.” 


Nó có thể dạo chơi ngàn dặm rồi trở về trong chớp mắt. Nó nói: “Ta có thể 
đi về trong khoảng ông hít vào thở ra thôi.” 

Nó có thể lấy đem về những đồ vật từ những nơi nó đã đến. 

Không chỉ như thế, nó có thể lấy về những đồ vật từ những nơi nó đã đến. Nó 
có thể mua hàng hóa đem về rồi hỏi: “Các ông không tin tôi hay sao? Hãy 
nhìn những món hàng này, tôi đã mua nó từ công ty... Ở Nhật Bản, đó là loại 
hàng mẫu đặc biệt, chỉ dành riêng bán cho khách quen...” Rồi nó đưa ra cho 
mọi người cái máy cassette hoặc radio do Nhật chế tạo, không qua thuế hải 
quan hay thuế nhập khẩu, mà thực sự được chế tạo ở một công ty của Nhật 
Bản. 


Hoặc nó có thể bảo một người đi từ phía Đông sang phía Tây của một căn 
phòng trong khoảng cách chỉ cần đi vài bước (có thể đi chừng bảy tám 
bước chân). Thế mà dù người ấy có đi hết năm cũng không thể hết được. 
Nó không thể dàn trải khoảng không gian của sàn nhà đến mức tối đa bằng 
thời gian một năm. Thấy nó biểu diễn như vậy. Do đó mọi người đều tin lời 
người bị ma gá, lầm cho đó là Đức Phật. 
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Họ nghĩ: “Ồ đó là một Đức Phật đến để giảng pháp cho chúng ta nghe.” 


Kinh Văn: Khẩu trung thường thuyết, thập phương chúng sanh, giai thị 
ngô tử. Ngã sanh chư Phật, ngã xuất thế giới, ngã thị nguyên Phật, xuất 
sanh tự nhiên, bất nhân tu đắc. 

Việt dịch: Nó thường nói: Chúng sanh trong mười phương đều là con 
của ta. Ta sinh ra chư Phật, ta tạo ra thế giới. Ta là Phật đầu tiên, ta tạo 
dựng thế giới này một cách ngẫu nhiên, không do tu mà thành. 


Giảng: Nó thường nói: Các ông biết không? Chúng sanh trong mười 
phương đều là con của ta, ta sinh ra chư Phật. Nó huôênh hoang không biết 
xấu hổ nói rằng nó sinh ra chư Phật. 


Ta tạo ra thế giới, ta là Phật đầu tiên. Ta là Phật trước nhất không có Phật 
nào trước ta cả. Ta tạo ra thế giới này một cách ngẫu nhiên. Không do tu mà 
thành. Ta tạo nên thế giới này một cách tự nhiên, không do tu mà 
thành, và ta đã là Phật khi đến thế giới này. Ta chẳng cần phải tu tập mới trở 
thành Phật.” 


Kinh Văn: Thử danh trụ thế tự tại thiên ma, sử kì quyến thuộc, như giá- 
văn-trà cập Tứ thiên vương, Tì xá đồng tử, vị phát tâm giả, lợi kì hư minh, 
thực bỉ tỉnh khí. Hoặc bất nhân sư, kì tu hành nhân, thân tự quan kiến, 
xưng chấp kim cương, dữ nhữ trường mệnh. Hiện mĩ nữ thân, thạnh hành 
tham dục. Vị du niên tuế, can não khô kiệt, khẩu kiêm độc ngôn, thính 
nhược yêu mị. Tiền nhân vị tường, đa hãm vương nạn. Vị cập ngộ hình, 
tiên dĩ càn tử. Não loạn bỉ nhân, dĩ chí tồ vẫn. 


Việt dịch: Đây gọi là Trụ thế tự tại thiên ma, khiến loại quyến thuộc chưa 
phát tâm như giá-văn-trà, hay Tỳ-xá đồng tử ở cõi Tứ thiên vương, thích 
hư minh, đến ăn tỉnh khí của người tu hành. Hoặc không nương nơi thầy 
(người bị ma gá vào) mà chính hành giả thấy, bọn đó tự xưng là thần 
Chấp kim cang đến cho sống lâu. Hoặc bọn đó biến thành phụ nữ xinh 
đẹp, cùng hành giả cuồng nhiệt làm việc dâm dục. Nên chưa đầy một 
năm, gan não hành giả khô kiệt, miệng lẩấm nhẩm một mình, nghe như 
tiếng của loài yêu my. Người ngoài chưa rõ nguyên nhân, nên phần 
nhiều người bị như thế đều rơi vào pháp luật. Chưa kịp chịu hình phạt, 
đã bị chết khô. Ma quấy phá người tu, cho đến phải chất. 


Giảng: Đây gọi là Trụ thế tự tại thiên ma, khiến loại quyến thuộc chưa 
phát tâm như giá-văn-trà 
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Giá-văn-trà (s: chamunda ), nghĩa là “lệ quỷ : quý nô lệ." Là loại ma quỷ làm 
việc như nô lệ. Nó cũng có nghĩa  Tật đố quỷ, là loại quỷ luôn luôn ghen tức với 
mọi điều tốt lành mà mọi người khác đạt được. Nó luôn tìm cách ngáng trở mọi 
người muốn học Phật pháp. Nếu có người nào muốn trở thành người lương 
thiện thì nó lôi kéo họ trở về phía xấu ác. Đó là một loại ác ma. Thiên ma ở cõi 
trời Trụ thế tự tại sai loại ma này đến để quấy phá công phu tu tập chánh định 
của người tu hành. Hoặc là nó sai loài Tỳ-xá đồng tử từ cõi trời Tứ thiên 
vương. 


Quỷ Tÿ-xá-giá đặc biệt rất thích ăn tinh khí. Nó ăn tinh khí của thảo mộc, thực 
vật và ăn của người được thì càng tốt. Khi nam nữ giao hợp làm chuyện dâm 
dục, có một loại tinh khí tiết ra, nó sẽ ăn thứ tinh khí này. Có rất nhiều loại quỷ 
chờ đợi bên cạnh để ăn thứ tinh khí này nên rất nguy hiểm. 


Thích hư minh, đến ăn tỉnh khí của người tu hành. 


Lợi dụng hư minh của người kia, đến ăn tinh khí của người tu hành. Những loài 
quỷ này chưa phát tâm (có nghĩa là bị Thiên ma sai khiến). Như loại quỷ T- 
xá-giá và những loại khác, thích lợi dụng hư minh của người tu hành. Nó thích 
ăn tinh khí của người tu hành, nhưng hành giả vẫn không biết điều ấy. 


Hoặc không nương nơi thầy (người bị ma gá vào) mà chính hành 
giả thấy, bọn đó tự xưng là thần Chấp kim cang đến cho sống lâu. 


Hoặc không nhờ nơi thầy (người bị ma gá vào), mà hành giả thấy có người tự 
xưng: “Ta là thần Chấp kim cang (thần Hộ pháp), đến ban cho ông được sống 
lâu.” Nào bây giờ ta đến để ban cho ông được sống trường thọ, ông sẽ được 
sống vĩnh viễn. 


Hoặc bọn đó biến thành phụ nữ xinh đẹp, cùng hành giả cuồng nhiệt làm 
việc dâm dục. 


Hoặc sau khi nói xong người ấy biến thành phụ nữ xinh đẹp, cùng hành giả 
cuồng nhiệt làm việc dâm dục. Có nghĩa là cả hai thường xuyên làm việc ấy 
không dừng nghỉ. 


Nên chưa đầy một năm, gan não hành giả khô kiệt. miệng lẩm nhấm một 
mình, nghe như tiếng của loài yêu my. 


Nên trong một năm sinh lực cạn kiệt bởi sự tham dâm vô độ ấy. Sinh lực, tinh 
khí thần chưa đầy một năm đã bị khô kiệt. Bởi vì thái quá. Chữ quan trọng nhất 
là “mãnh hành.” Từ này khó diễn tả bằng sự kiện thông thường. Có điều chắc 
chắn là người đàn bà nói rằng: “Ông càng say đắm trong tình dục thì ông càng 
được sống lâu, ông sẽ sớm đạt được cuộc sống vĩnh cửu.” Bằng sự tham cầu 
có được mạng sống vô tận, nó không nhận ra mạng sống của mình đang bị vắt 
kiệt, rút ngắn dần từng phút. Trải qua chưa đầy một năm là mạng sống kết 
thúc. 


Miệng lẩm nhẩm một mình. Lúc ấy miệng nó lấm nhẩm một mình. Thực ra 
không phải nó nói chuyện với chính nó mà nói chuyện với ma. Nghe tiếng 
như của loài yêu my. Nó nói chuyện với ma nhưng người ở xung quanh 
không thấy ma. 


Trước đây tôi cũng đã gặp loài ma này. Có lần tôi gặp một người đàn ông. Ông 
ta được người phụ nữ đến thăm vào mỗi đêm. Cô ta không bao giờ đến thăm 
lúc ban ngày. Nhưng nếu mỗi tối cô ta đến, mọi người trong căn hộ đều nghe 
tiếng lạch cạch từ đôi guốc của cô ta gõ xuống sàn gỗ. Họ nghe thấy tiếng nó 
đi, nhưng không thấy được hình. Bất kỳ khi nào người phụ nữ đến, thì anh ta 
cởi áo quần rồi bò lóp ngóp lên giường. Anh ta làm việc ấy chẳng cần biết có 
người xung quanh hay không. Đó là một ví dụ về loài ma này. 

Sau đó một vị thần linh lâu năm ở vùng ấy nhập vào một xác đồng chữa bệnh 
đến đó để trừ yểm con ma nữ ấy. Đêm đó, khi ma nữ đến, nó được nói chuyện 
với vị thần ấy. Ma nói: “Tốt! Ông muốn chữa trị cho người đàn ông này? Được 
rồi, từ nay ông ấy sẽ khỏi. Nhưng từ đây, tôi sẽ đến chỗ ông. Ta sẽ thi đấu 
pháp thuật với nhau.” 

Sau đó quả là nó đến tìm vị thần, nó không đến với người đã cùng nó làm 
chuyện bất chính suốt từ sáng đến tối nữa. 

Tôi đã nói với quý vị nhiều lần là loại ma quỷ này rất lợi hại. 

Người ngoài chưa rõ nguyên nhân, nên phần nhiều người bị như thế 
đều rơi vào pháp luật. Chưa kịp chịu hình phạt, đã bị chết khô. Ma quấy 
phá người tu, cho đến phải chất. 


Người ngoài không hiểu được những gì xảy ra. Họ hoàn toàn không biết được 
tình trạng này. Trong mọi trường hợp, những người như thế đều bị rơi vào 
pháp luật. Hành động ấy của ma sẽ bị pháp luật bắt giữ. 


Nhưng trước khi nó chịu hình phạt. Trước khi nó bị đem ra xét xử, nó bị chết 
khô. Trong khi bị giam ở lao ngục nó chết vì toàn thể tinh khí thần của nó bị 
khô kiệt. Ma khuấy phá mê hoặc người tu cho đến khi chết. Nó đã phá hủy 
định lực của người tu hành cho đến khi người ấy chết khô. 


Kinh Văn: Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc bất tri, đọa vô 
gián ngục. 

Việt dịch: Các ông nên biết rõ tình trạng này, để khỏi rơi vào vòng luân 
hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

Giảng: A-nan, các ông nên biết rõ tình trạng này, hiểu rõ tường tận tình 
trạng này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu các ông nhận biết rõ trạng thái 
ma sự này, thì các ông sẽ tránh được bẫy của thiên ma. Các ông khỏi phải làm 


quyến thuộc nhà ma nhưng nếu các ông mê lầm không biết sẽ đọa vào địa 
ngục vô gián. Dù có chút mảy may ân huệ được làm người cũng bị mất hẳn. 


Lời KHUYÊN RĂN CỦA ĐỨC THẾ TÔN TổNG KẾT VỀ TƯỞNG ẤM 


Kinh Văn: A-nan đương tri, thị thập chủng ma, ư mạt thế thời, tại ngã 
pháp trung, xuất gia tu đạo, hoặc phụ nhân thể, hoặc tự hiện hình. Giai 
ngôn dĩ thành chánh biến tri giác. 


Việt dịch: A-nan nên biết, trong thời mạt pháp mười thứ ma ấy, hoặc xuất 
gia tu tập theo giáo pháp của Như Lai, hoặc chúng gá vào thân người, 
hoặc tự biến thành nhiều dạng khác nhau. Chúng đều tự xưng đã thành 
bậc chánh biến tri. 


Giảng: A-nan nên biết, đặc biệt trong thời mạt pháp mười thứ ma 

ấy. Những thứ xuất hiện trong mười cảnh giới ma liên quan đến tưởng 

ấm, hoặc xuất gia tu tập trong giáo pháp của Như Lai, hoặc chúng gá vào 
thân người. Ma vương có thể gá vào thân người khác hoặc tự biến thành 
nhiều dạng khác nhau. Nó có thể biểu diễn thần thông như ma vương và hiện 
ra đủ loại hình dạng. Nó có thể hiện ra Phật, Bồ-tát, A-la-hán hoặc người ở cõi 
trời. Ma vương có thể hiện ra bất kỳ hình dạng nào. 


Chúng đều tự xưng đã thành bậc chánh biến tri. Chánh biến tri là một trong 
mười danh hiệu của Đức Phật. Đức Phật là người có đầy đủ chánh tri và biến 
trí. Chánh tri nghĩa là biết rằng tâm bao hàm vạn pháp và biến tri nghĩa là biết 
rằng vạn pháp đều chỉ là tâm. Khi mọi người có được sự hiểu biết chân chánh 
đích thực như thế, thì người ấy sẽ được thành Phật, thành một bậc Chánh biến 
tri. 

Thiên ma ngụy tạo cho mình là Phật, và giả tạo tuyên bố đã đạt được Chánh 
biến tri. Khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni sắp nhập niết-bàn, Ngài triệu tập các 
ma vương lại và dạy: “Các ông từ ngay bây giờ phải an trú trong giới luật, chớ 
nên hủy phạm.” 


Ma vương đáp lời: “Thế Ngài muốn chúng tôi thực hành theo giới luật ngài chế 
ra. Được thôi! Đến thời mạt pháp tôi sẽ đắp y của ngài, ăn thực phẩm của ngài 
rồi đại tiện vào trong bình bát của ngài.” 


Lời nói đó có nghĩa là chúng nó sẽ hủy phạm giáo pháp từ ngay bên trong. 


Khi Đức Phật nghe như thế, Đức Phật bảo: “Thế thì chẳng còn cách nào cứu 
giúp được cho các ông, phương cách hành xử của các ông quá độc ác và tàn 
hại.” 


Nên nói rằng: “Trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử.” Có nghĩa là trong thời mạt 
pháp, ma thì mạnh và pháp thì yếu. Do vậy, người tu hành phải rất cẩn trọng. 
Ma vương giống như loại gì? Thông thường nó khác hẳn với mọi người. Nó có 
ma khí bên trong, có một số hiện tượng khác thường nó biểu hiện ở bên ngoài, 
để chứng tỏ nó là ma vương. 


Kinh Văn: Tán thán dâm dục, phá Phật luật nghi. Tiên ác ma sư, dữ ma 
đệ tử, dâm dâm tương truyền. Như thị tà tinh, mị kì tâm phủ, cận tắc cửu 
sanh, đa du bách thế. Linh chân tu hành, tổng vi ma quyến. 


Việt dịch: Chúng nó khen ngợi dâm dục, phá luật nghi của Phật chế. Thầy 
trò ma truyền dạy nhau về dâm dục. Tỉnh thần tà vạy như thế, mê hoặc 
tâm ý người tu hành, trải qua ít nhất chín đời, nhiều thì cả trăm thế hệ. 
Khiến kẻ chân tu đều rơi vào quyến thuộc của ma. 


Giảng: Chúng nó khen ngợi dâm dục. 


Bằng cách nào mà ta có thể kết luận người đó là ma? Đó là: ma thì không bao 
giờ tán thán phương pháp tu hành chân chánh. Nó tán dương dâm dục, và 
công khai tuyên truyền việc dâm dục. 

Phá hủy luật nghi Phật chế. 

Nó nói: “Giới luật của Phật thật là vô dụng, đừng giữ làm gì. Giới luật ấy chỉ để 
cho hàng đệ tử Tiểu thừa thực hành mà thôi. Còn chúng ta là hàng Bồ-tát Đại 
thừa nên chẳng cần giữ gìn làm gì 

Thầy trò ma, đệ tử của ma vương, truyền dạy nhau việc dâm dục. Họ thực 
tập việc dâm dục với nhau và khen ngợi việc ấy. Nói rằng: “Đó là pháp môn vi 
diệu, tuyệt vời nhất. Lý chân không diệu hữu đều ở ngay trong đó.” 


Tinh thần tà vạy như thế, đó là tán dương dâm dục. Mê hoặc tâm ý người tu 
hành. Do vì tâm ý của người tu hành đã bị tà ma gá vào mê hoặc rồi, họ đắm 
mình trong dâm dục và công khai tán dương. Họ làm tất cả chuyện ấy vì ma đã 
chiếm đoạt làm chủ toàn bộ tâm ý. 


Trải qua ít nhất chín đời, nhiều thì cả trăm thế hệ. Khiến kẻ chân tu đều rơi 
vào quyến thuộc của ma. 


Ít nhất là trải qua chín đời. Đời có nghĩa là sao? Có phải là khoảng thời gian 
sống của một người, từ khi sinh ra đến khi chết đi không? Không phải, mà còn 
hơn thế nữa. Đó là một thời gian khoảng một trăm năm. Do vậy chín đời là chín 
trăm năm, và nhiều nhất là trải qua một trăm thế hệ. Một thế hệ là ba mươi năm, 
một trăm thế hệ là ba ngàn năm. Người tu hành chân chính bị lạc vào quyến 
thuộc ma vương ít nhất là chín đời (chín trăm năm), lâu nhất là một trăm thế hệ 
(ba ngàn năm). 


Kinh Văn: Mệnh chung chỉ hậu, tất vi ma dân. Thất chánh biến tri, đọa vô 
gián ngục. 


Việt dịch: Sau khi chấm dứt mạng sống, ắt phải đọa làm dân của ma. 
Đánh mất chánh biến tri, và đọa vào địa ngục vô gián. 


Giảng: Sau khi chấm dứt mạng sống. Khi đã mãn phần, bất kỳ khoảng thời 
gian nào đó trong chín đời đến một trăm thế hệ, người tu hành bị chết đi, ắt 
phải đọa làm dân của ma. Người ấy không thể làm ma vương, nó chỉ có thể 
làm một ma dân xoàng xĩnh, một công dân bình thường trong đám dân ma. 


Đánh mất chánh biến tri. Nó bị mất chánh tri kiến, chỉ còn lại tà tri, tà kiến, 
nó sẽ chấp hành theo việc ma vương sai sử. Và cuối cùng nó sẽ bị đọa vào 
địa ngục vô gián. Sau khi nó hưởng hết phước làm ma, mạng sống của ma 
dân chấm dứt, nó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. 


Kinh Văn: Nhữ kim vị tu, tiên thủ tịch diệt, túng đắc vô học. Lưu nguyện 
nhập bỉ mạt pháp chỉ trung, khởi đại từ bi, cứu độ chánh tâm thâm tín 
chúng sanh. Linh bất trước ma, đắc chánh tri kiến. Ngã kim độ nhữ dĩ 
xuất sanh tử. Nhữ tuân Phật ngữ, danh báo Phật ân. 


Việt dịch: A-nan, ông nay chưa nên vội vào niết-bàn, dù ông đã đạt được 
quả vị vô học. Hãy lưu giữ lời nguyện đi vào cõi đời mạt pháp kia, phát 
lòng đại bi cứu độ các chúng sanh có lòng tin chân chánh sâu xa, khiến 
cho họ không mắc vào tà ma, giúp cho họ có được chánh tri kiến. Nay 
Như Lai đã giúp ông thoát ra khỏi sinh tử. Nay ông vâng lời Phật dạy, đó 
gọi là báo ơn Phật. 


Giảng: A-nan, ông nay chưa nên vội vào niết-bàn, chưa nên nhập niết-bàn 
sớm. Hãy thay Như Lai, ở lại cõi ta-bà này mà giáo hóa chúng sanh. 


Mặc dù ông đã đạt được quả vị vô học. Hãy lưu giữ lời nguyện đi vào cõi 
đời mạt pháp kia. Dù nay ông đã đạt được quả vị vô học (Lúc ấy A-nan đã 
chứng được quả vị thứ nhì của hàng a-la-hán, chưa chính thức đạt được quả 
vị vô học. Tuy vậy, con đường công phu tu tập dẫn đến việc chứng ngộ của A- 
nan rất sáng sủa, thế nên ngài được xem như người đã đạt được quả vị ấy). 


Đức Phật dạy: Ông nên nhớ lấy lời nguyện đại từ bi, khi thời kỳ chánh pháp đã 
qua, thời tượng pháp không còn nữa, thời mạt pháp sẽ đến. Lúc ấy hãy phát 

lòng đại từ bi cứu độ các chúng sanh có lòng tin chân chánh sâu xa, .. A- 
nan, ông hãy phát tâm đại từ đại bi cứu độ tất cả chúng sanh có lòng tin chân 
chánh ở trong thời mạt pháp. 


Khiến họ không mắc vào tà ma. Hãy cứu độ chúng sanh, khiến họ phát khởi 
niềm tin vào nơi ông, để họ khỏi bị mê hoặc bởi ma vương, khiến họ không 
theo ma vương, dùng phương tiện của ma nhiễu hại chúng sanh nữa. 


Giúp họ, những chúng sanh trong thời mạt pháp có được chánh tri kiến. Có 
nghĩa là ông và tôi, và những chúng sanh ngay bây giờ chớ không ai khác. 
Quý vị nên nhắc nhở thức tỉnh lấy mình, tự mình phải có chánh tri kiến. 


Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại dạy: 


Này A-nan, Như Lai đã giúp ông ra khỏi sanh tử. Ông đã chấm dứt được sanh 
tử luân hồi, ông đã chứng được quả vị thứ hai của hàng a-la-hán, và ông đã 
biết được con đường đi đến quả vị thứ tư. Vì thế qua kết quả công phu tu hành 
của ông, có thể nói rằng ông sẽ vượt qua sanh tử. 


Nay ông vâng lời Phật dạy, đó gọi là báo ơn Phật. 


Bây giờ quý vị hãy lắng nghe lời Phật dạy, hãy thực hành những gì Phật dạy và 
đừng quên. Bằng cách tôn trọng và vâng lời Phật dạy, thì quý vị mới có thể đền 
đáp ân sâu của chư Phật. 


Báo đáp ân Phật nghĩa là gì? Nếu chúng ta tôn trọng thực hành lời Phật dạy, 
thì đó là báo ân Phật. Nếu chúng ta muốn đền đáp ân Phật, ta phải vâng lời 
đức Phật đã dạy. A-nan muốn báo ơn Phật ngài cũng phải theo lời dạy của Đức 
Phật. Chúng ta nên vâng làm theo lời Đức Phật Thích-ca Mâu-ni cũng như các 
vị pháp sư đã dạy ta học tập kinh điển và đạo lý. Đó là lý do từ đầu tôi yêu cầu 
quý vị phải tin thuận làm theo lời Phật dạy. Tôi không phải là Đức Phật, nên tôi 
cũng vâng lời Đức Phật dạy. Bất cứ việc gì chúng ta cũng không nên quên lời 
Đức Phật dạy. 


Kinh Văn: A-nan như thị, thập chủng thiền na hiện cảnh, giai thị tưởng 
ấm, dụng tâm giao hỗ, cố hiện tư sự. 


Việt dịch: A-nan, mười cảnh giới hiện ra trong thiền định như thế, đều do 
tưởng ấm và tâm dụng công giao xen. 


Giảng: A-nan, mười cảnh giới được giải thích nó chỉ hiện ra trong khi hành 
giả tu tập thiền định. Khi nỗ lực hết sức, dụng công để đạt đến mục tiêu. 
Những cảnh giới này hiện ra từ đâu? Nó xảy ra đều do tưởng ấm và tâm 
dụng công giao xen, do dụng tâm tu quán phối hợp tạo nên. 


Đó là những sự biến đổi xảy ra trong lúc tiêu trừ tưởng ấm, như là kết quả của 
sự nỗ lực dụng công đến cực điểm. Khi quý vị dụng công tu tập đến mức tối 
đa, trạng thái như thế này sẽ phát sinh. Nhưng khi nó phát khởi, thì đừng dại 
nhận giặc làm con, đừng bị mê lầm bởi những cảnh giới này. Khi các ông ngôồi 
thiền, sự nỗ lực dụng công quán chiếu giao xen với tưởng ấm, tạo nên một bãi 
chiến trường, như trong một cuộc chiến tranh. Nếu định lực của ông mạnh hơn, 
thì tưởng ấm sẽ bị chinh phục. Nhưng nếu tưởng ấm thắng, công phu định lực 
của ông yếu hơn và thất tán, thì hành giả sẽ bị rơi vào cảnh giới của ma, và 
mười cảnh giới này sẽ xuất hiện. 


Kinh Văn: Chúng sanh ngoan mê, bất tự thốn lượng, phùng thử nhân 
duyên, mê bất tự thức, vị ngôn đăng thánh, đại vọng ngữ thành, đọa vô 
gián ngục. 


Việt dịch: Chúng sinh ngu mê, không biết lượng sức mình, gặp nhân 
duyên đó, mê không tự biết, còn nói đã chứng thánh, thành tội đại vọng 
ngữ, phải đọa vào địa ngục vô gián. 


Giảng: Chúng sinh ngu mê, không biết tự lượng sức mình. Chúng sinh 
thường có tâm chấp trước. Họ rất ngoan cố, không biết uyển chuyển, nhu 
nhuyến mà lại ngu si, thiếu trí huệ, không tự mình suy tính được việc gì chân 
chánh cả. 


Gặp nhân duyên đó,mê không tự biết. Khi gặp ma cảnh như thế, không đủ 
sức sáng suốt thẩm định. Điều quan trọng nhất là nếu các ông thẩm định được 
trạng thái đang xảy ra, thì các ông không bị ma chuyển. Nếu các ông sáng 
suốt nhận thức rõ ràng về nó, thì các ông sẽ không bị nhầm lẫn. Nếu các ông 
không nhận ra, thì sẽ bị mê lầm. Mê lầm là do không nhận thức minh bạch. Và 
điều gì sẽ xảy ra khi hành giả không hiểu rõ cảnh giới này. 


Nói đã chứng thánh. Nó nói những lời như: “Các ông có biết tôi không? Tôi 
đã thành Phật rồi, và tôi sẽ kể cho các ông nghe. Đối với tôi thành Phật quá dễ, 
còn rẻ hơn cả một tấm đậu phụ.” 

Thật là quá dễ phải không? Dễ nên những người như thế thường nói rằng họ 
đã thành Phật, họ đã chứng đạo, họ đã giác ngộ, họ đã tham được thoại đầu 
và hiểu được những thoại đầu ấy. 

Chẳng hạn như có người Mỹ vừa đến đây vào hôm nay, anh ta là một loại như 
“Lục Tổ của nước Mỹ” đã đến cách đây vài hôm. Anh ta không lạy Phật, không 
nghe pháp. Chỉ ăn trưa rồi đi. Lý do anh ta đi là vì ma kéo đi. Trong người anh 
ta có quá nhiều ma khí đến nỗi anh ta cảm thấy bất tiện khi phải lưu lại đây dù 
chỉ thêm một phút sau khi ăn trưa. Quý vị nên có nhận định rõ ràng, tổng quát 
về người bị ma gá. Phong cách của nó biểu hiện qua suy nghĩ nó đã thành 
Phật, nên chẳng cần lạy Phật nữa. 


Thành tội đại vọng ngữ, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. 


Trong tương lai, chắc chắn nó sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Đừng có trông 
mong một khoảnh khắc tạm thời ngưng nghỉ. Ít nhất cũng là chín đời, dài nhất 
là một trăm thế. Không nghe theo phật Pháp là vì ma lực đã chiếm đoạt no rồi. 
Dù nó muốn nghe, thì thân tâm nó vẫn thấy rất khó chịu, khiến nó không thể 
ngồi yên. 

Trước đây tôi đã kể cho quý vị nghe chuyện này, quý vị nên hết sức lưu tâm. 
Khi quý vị đến chùa hoặc Niệm Phật Đường nào, quý vị cũng phải tuân theo 
Thiền môn quy củ nơi đạo tràng ấy. Hãy làm theo những gì mọi người đang 
làm. Đừng đứng khi mọi người đang lạy Phật. Những người hành xử như thế sẽ 
không bao giờ học được Phật Pháp. Khi học Phật pháp, quý vị phải hết sức 
khiêm tốn, cung kính và chân thành. 


Kinh Văn: Nhữ đẳng tất tu, tương Như Lai ngữ, ư ngã diệt hậu, truyền thị 
mạt pháp, biến linh chúng sanh, khai ngộ tư nghĩa. Vô linh thiên ma đắc 
kì phương tiện. Bảo trì phúc hộ, thành vô thượng đạo. 


Việt dịch: Vào thời mạt pháp, sau khi Như Lai nhập niết-bàn, các ông cần 
phải đem lời dạy của Như Lai chỉ bày cho chúng sinh, khiến cho họ được 
tỏ ngộ nghĩa đó. Đừng để cho thiên ma có dịp quấy phá. Phải giữ gìn, che 
chở cho chúng sanh thành đạo vô thượng. 


Giảng: Vào thời mạt pháp, sau khi Như Lai nhập niết-bàn, các ông cần 
phải đem lời dạy của Như Lai chỉ bày cho chúng sanh. 


Các ông, là A-nan và các vị Đại bồ-tát, các vị Đại tỷ-khưu trong hội chúng 
cùng các vị Đại Trưởng lão. Đây là lời khuyến tấn của Đức Phật. “Các ông phải 
truyền dạy giáo pháp của Như Lai liên tục cho đến thời mạt pháp. Khiến cho 
họ được tỏ ngộ nghĩa đó. Dạy cho họ hiểu được Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Dạy 
cho họ về Năm mươi loại ấm ma. Về từng tướng trạng ma trong Sắc ấm, Thọ 
ấm, Tưởng ấm, Hành ấm, Thức ấm mà tôi đã giảng giải cho ông. Hãy hết lòng 
truyền bá giáo lý này cho chúng sanh được hiểu. 


Đừng để cho thiên ma có dịp quấy phá. Nếu các ông cứ để cho ma muốn 
làm gì tùy ý thì các ông sẽ bị phiền nhiễu. 

Giữ gìn che chở, hộ trì Phật pháp, giúp cho chúng sanh được thành đạo 
vô thượng 
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TRẠNG THÁI TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO CẢNH Giới HÀNH ẤM 


Kinh Văn: A-nan bỉ thiện nam tử, tu tam-ma-đề, tưởng ấm tận giả, thị 
nhân bình thường, mộng tưởng tiêu diệt, ngộ mị hằng nhất. Giác minh 
hư tĩnh, do như tình không, vô phục thô trọng, tiền trần ảnh sự. Quán 
chư thế gian, đại địa hà sơn, như cảnh giám minh, lai vô sở niêm, quá vô 
tung tích, hư thọ chiếu ứng, liễu võng trần tập, duy nhất tỉnh chân. 


Việt dịch: A-nan, thiện nam tử kia, tu pháp tam-ma-đề, tưởng ấm đã tiêu 
dung, mộng tưởng bình thường cũng hết hẳn, ngủ thức đồng một thể. 
Tính giác minh rỗng lặng như hư không, không còn những tướng tiền 
trần thô trọng. Xem mọi hiện tượng trong thế gian như sông núi đất liền, 
như lòng gương sáng, ảnh hiện không dính mắc, đi không lưu lại dấu vết, 
thong dong phản chiếu sự vật, sạch hết tập khí cũ, thuần nhất chân tánh 
tỉnh anh. 


Giảng: A-nan, thiện nam tử kia, tu pháp tam-ma-đề. Thiện nam tử nào đề 
cập ở đây? Chính là người đang nỗ lực trong công phu “hướng tánh nghe vào 
bên trong để nhận ra tự tánh của mình —- phản văn văn tự tánh ,” là người đang 
tu tập Thủ-lăng-nghiêm đại định, và chính xác ai là người này? Đơn giản là bất 
kỳ người nào đang tu tập chánh định. Thiện nam tử ở đây là không chỉ đề cập 
đến một cá nhân riêng biệt nào, cũng không phải là một danh xưng độc nhất. 
Nếu quý vị là người đang tu hành, thì tên gọi đó là dành cho quý vị. Nếu tôi là 
người đang tu hành thì danh hiệu đó dành cho tôi. Nếu cô ấy, ông ấy đang tu 
tập, thì nó dành cho cô ấy, bà ấy. Mọi người đều có thể nhận lấy tên gọi ấy. Đó 
là, các ông đều có tên gọi đó nếu tự xét mình là người có công phu tu tập. Còn 
nếu không tu tập thì ngược lại. Việc đó hoàn toàn hợp lý. Đó là người đang tu 
pháp tam-ma-đề. 


Tu có nghĩa là siêng năng tọa thiền, không ăn nhiều bữa trong ngày, chủ yếu 
là tọa thiên, nghe giảng kinh, học Phật pháp. Tu tập điều gì? Đó là tu tập định 
lực. Tu tập định lực là sao? Chủ yếu là ở tọa thiền. Định lực phát sanh do việc 
trì giới, khi chúng ta đã thọ giới rồi, thì phải giữ giới cho tinh nghiêm, đừng bao 
giờ vướng vào việc dâm dục. Nam giới phải theo quy củ phép tắc của nam. Nữ 
phải giữ phép tắc quy củ của nữ. Như Quan Công, một danh tướng thời Tam 
Quốc. Ông ta trung thành với vợ mình suốt đời, ông ta không bao giờ đến gần 
người đàn bà khác. Các ông có thấy khuôn mặt đỏ của ông ta không? Nó 
chứng tỏ chất chính khí, hào hiệp nơi ông. Bây giờ quý vị đã thọ giới, tôi muốn 
nói với quý vị là phải giữ lòng trung thành với ý trung nhân của mình. Đừng có 
vướng mắc vào sự ham muốn nhiều vợ, nhiều chồng rồi tìm kiếm bạn tình khắp 
nơi. Đừng nên hủy phạm giới luật, nên tuân thủ mọi quy củ, hành xử một cách 
quang minh chính đại, chỉ có cách ấy mới đạt được định lực. Sau khi thọ giới 
quý vị mới nên tu định, tu định rồi sẽ đạt được định lực, có định lực thì có được 
năng lực trí huệ. 


Tại sao người ta bị ma gá? Nếu định lực của quý vị yếu và năng lực trí huệ 
không sung mãn, thì quý vị sẽ gặp ma chướng. Nếu công phu thiền định của 
quý vị chín muồi, quý vị sẽ chinh phục được ma quỷ. 


Tưởng ấm đã tiêu dung. 


Trong số năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tưởng ấm đã bị tiêu trừ. Hành 
giả dụng tâm muốn giao hỗ với tưởng ấm mà anh ta vừa chỉnh phục nó, 
khi đã vượt qua được tưởng ấm. 


Mộng tưởng bình thường cũng hết hẳn. 

Trong trạng thái này, hành giả vẫn ngủ, vẫn ăn nhưng không còn mơ nữa. 
Khổng Tử có lần nói: 

“Than ôi! Ta suy yếu rồi! Từ lâu ta không còn mộng thấy Chu Công .” 


Chu Công là người bảo hộ cho Thành Vương vào đời nhà Chu. Tại sao Khổng 
Tử không còn mộng nữa? Có lẽ đến lúc ấy Khổng Tử đã một phần vượt qua 
tưởng ấm rồi, tuy nhiên, do ông ta không biết được điều này, nên ông ta ngạc 
nhiên. 

“Này, sao ta không còn mộng nữa? ồ, ta đã già rồi!” 


Khống Tử đã có chút ít trong công phu tu tập, có thể ông ta đã tiêu trừ được 
tưởng ấm , mà không hà biết gì về việc ấy. Ong ta không hiểu nên ông ta đoán 


rằng do ông ta đã già yếu nên không còn mộng nữa. Một khi tưởng ấm tiêu 
dung thì ngủ không còn mộng nữa. 


Ngủ thức đồng một thể. 


Nếu quý vị có đọc văn học cổ điển Trung Hoa, quý vị có thể liên hệ đến câu 
chuyện nhan đề “Trịnh Bá Khắc đoạn ư Yên.” Xưa Trịnh Vũ Công cưới vợ là 
Thần Vu Giáp, gọi là Vũ Khương. Sinh ra được hai người con: Trang Công và 
Cung Thúc Đoạn. Trang Công được sinh ra khi mẹ là bà Vũ Khương đang 
ngủ. Khi bà mẹ thức dậy, đã sinh Trang Công xong rồi. Trang Công được gọi 
là “Ngụ sinh.” 


Trạng thái thức ngủ như nhau có nghĩa là: Khi ngủ cũng như thể là thức. Hành 
giả lúc thức cũng tỉnh táo vì anh ta không điên đảo, và ngủ cũng không có 
mộng. Khi các ông vượt qua được tưởng ấm, các ông có thể xa rời được 
những điên đảo, xa rời mộng tưởng và đạt được cảnh giới niết-bàn. Nếu các 
ông chưa tiêu dung được tưởng ấm, thì cái điên đảo này khó mà tiêu trừ được. 
Các ông nên lưu tâm đến điều này. 


Trong việc học Phật pháp của chúng ta, ngũ ấm được đề cập trong Kinh Thủ- 
lăng-nghiêm rất là quan trọng. Hơn thế nữa, các ông nên học cách mở sáu 
nút. Nếu các ông không biết những nút này, thì không bao giờ mở được và 
không bao giờ được tự tại. Nếu mở được sẽ có tự do. 


Tính giác minh rỗng lặng như hư không, không còn những tướng tiền 
trần thô trọng. 


Đến điểm này hành giả có thể ngủ hay thức tùy ý, nhưng theo anh ta, hai trạng 
thái ấy hoàn toàn giống nhau. Loại trạng thái ấy là gì? Hành giả thực sự ngủ rất 
ít, anh ta chỉ cần phục hồi sinh lực bằng cách chợp mắt một lát. Không như 
những người ngủ từ sáng đến tối và ngủ từ tối đến sáng. Lý do họ ngủ không 
bao giờ thấy đủ, là vì họ chưa vượt qua được tưởng ấm. Anh ta thường hay 
ngủ lơ mơ một chút, khi anh ta vượt qua tưởng ấm được rồi, anh ta trở nên rất 
lanh lợi và sáng suốt, thức và ngủ trở nên là một đối với anh ta. Điều này 
không có gì xa lạ, nếu quý vị nói chuyện khi anh ta đang ngủ, anh ta cũng 
nghe được hết. Đó là một trạng thái vi diệu, đừng cho rằng có thể mạ ly anh ta 
khi đang ngủ, vì anh ta biết được những gì các ông đang nói. Anh ta chỉ không 
để cho quý vị biết được những gì anh ta biết. Thật là cảnh giới kỳ diệu, một số 
chư thiên không ăn cũng không ngủ mà luôn thấy lanh lợi và tỉnh táo. 


Tâm giác ngộ sáng suốt rỗng lặng như hư không. Như lời trong bài kệ: 


“Vạn lý vô vân vạn lý thiên” 


(Muôn dặm không mây, muôn dặm trời). 


Trên bầu trời trong vắt, ánh sáng mặt trời tỏa lan đến cả ngàn dặm chung 
quanh. Trong trạng thái này tâm hành giả không còn những bóng dáng của 
tiền trần thô trọng. Tất cả bóng dáng bên ngoài của tiền trần đều bị tiêu mất. 
Xem mọi hiện tượng trong thế gian như sông núi đất liền, như lòng 
gương sáng, ảnh hiện không dính mắc, đi không lưu lại dấu vết, 


Cảm nhận về mọi hiện tượng trong thế gian này như là tấm gương sáng. Trong 
đó phản chiếu tất cả sự vật, gương trở lại tướng không khi ảnh không chiếu soi 
nữa, nó không để lại dấu vết gì cả. Bất luận cảnh giới gì hiện ra, hành giả cũng 
không dính mắc vào nó, khi cảnh giới ấy đi qua thì chẳng còn dấu vết gì lưu lại. 
Khi ra đi nó đi một cách đơn giản, nên trong Kinh Kim Cương nói: 


“Quá khứ tâm bất khả đắc. Hiện tại tâm bất khả đắc. Vị lai tâm bất khả đắc.” 


Tâm quá khứ không thể nắm bắt được. Tâm hiện tại không thể nắm bắt được. 
Tâm vị lai không thể nắm bắt được. Ba cảnh giới ấy đều không thể nắm bắt 
được. Đó là lý do tại sao khi cảnh đến chẳng có gì dính mắc, khi di chẳng lưu 
lại dấu vết gì. 


Thong dong phản chiếu sự vật, sạch hết tập khí cũ. Hành giả sạch hết tập 
khí cũ như xấu xa, ác độc phá hoại. Hãy quan sát tập khí xấu của một số 
người. Có người chỉ thích nói về những chuyện xấu xa, điên rồ. Đó là tập khí 
hôi thối (xú tập khí). Có người chỉ thích nói những chuyện hèn hạ, bỉ ổi. Đó là 
tập khí phá hoại. Có người thường rất cống cao ngã mạn. Tóm lại, chúng ta có 
rất nhiều tập khí xấu, nhưng hành giả ấy đã từ bỏ tất cả những tập khí cũ ấy. 


Thuần nhất chân tánh tỉnh anh. 


Chỉ còn lại tánh chân thật tinh anh. Đó là thức thứ tám. Đến đây sáu thức trước 
và thức thứ bảy đã tiêu mất, bây giờ chỉ còn thức thứ tám, và nó sẽ chuyển 
thành Đại viên cảnh trí như chư Phật. Bây giờ hành giả đã đạt được mức độ 
này rồi (thức thứ tám) chớ chưa chuyển qua Đại viên cảnh trí được. Đó là ý 
nghĩa chỉ còn lại thuần nhất chân tánh tinh anh. 


PHẠM VI HÀNH ẤM 


Kinh Văn: Sanh diệt căn nguyên, tòng thử phi lộ, kiến chư thập phương, 
thập nhị chúng sanh, tất đàn kì loại. Tuy vị thông kì, các mệnh do tự, kiến 
đồng sanh cơ, do như dã mã, tập tập thanh nhiễu , vi phù căn trần, cứu 
cánh xu huyệt. Thử tắc danh vi, hành ấm khu vũ. 


Việt dịch: Căn nguyên của sinh diệt từ đó lộ ra, thấy được mười hai loại 
chúng sanh trong khắp mười phương, rõ hết các loài. Dù chưa thông 
suốt manh mối của mỗi loại, nhưng đã thấy chúng có chung một cơ sở 
sinh diệt, giống như sóng nắng chớp nhoáng bập bềnh, làm điểm then 
chốt để phát sinh các phù căn trần. Đây gọi là phạm vi của hành ấm 


Giảng: Căn nguyên của sinh diệt từ đó lộ ra. Từ đâylộ bày rõ ra nguồn gốc 
của sự sinh diệt. 


Điều này liên quan đến nguồn gốc của sự sinh ra và chết đi. Nó nằm trong loại 
động tướng vi tế của thức thứ bảy và thức thứ sáu. Lúc này, tưởng ấm đã tiêu 
dung, hành giả đạt đến hành ấm. Do vậy, nguồn gốc của sự sanh diệt mới 
được hiển lộ. 


Hành giả thấy được toàn thể mười hai loại chúng sanh trong khắp mười 
phương. 


Hiểu được một cách tường tận mỗi thứ trong mười hai loại chúng sanh, bao 
gồm các loài sinh từ trứng (noãn sinh ) cho đến loài phi vô tưởng . 


Dù chưa thông suốt manh mối, nguồn gốc riêng của mỗi loại, nhưng đã 
thấy chúng có chung một cơ sở sinh diệt, giống như sóng nắng chớp 
nhoáng bập bành. 


Hành giả chưa hoàn toàn biết rõ nguồn gốc riêng của từng loại chúng sanh, 
nhưng đã nhận rõ nguồn gốc của mười hai loại chúng sanh. Căn nguyên này 
giống như sóng nắng (dã mã ). Đôi khi vào mùa xuân, quý vị có thể nhìn thấy 
có thứ gì đó giống như nước từ đằng xa, nhưng khi đến nơi thì chẳng có nước. 
Trang Tử gọi ảo giác này là dã mã. Đó là thị vi hóa về hình ảnh một đám mây 
bị cuộn lên theo sau đám ngựa phi nhanh. Trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm, theo 
văn kinh gọi đó là “dương diệm — sóng nắng.” Có nghĩa là hơi nước bốc lên từ 
mặt đất vào mùa xuân, tạo thành một cảnh tượng hư ảo. Người ta cho rằng ở 
nơi đâu có hiện tượng này thì nơi ấy phong thủy địa lý rất tốt. Do vậy dù trong 
kinh Phật gọi đó là dương diệm hay dã mã cũng đều có nghĩa là ảo tưởng. 


“Chớp nhoáng - tập tập .” Có nghĩa là có chút ít ánh sáng, lúc có lúc không, 
không sáng rõ. 


“Bập bềnh — thanh nhiễu ” Nghĩa là: Trạng thái nhiễu loạn dao động nhẹ 
nhàng. 


Làm điểm then chốt để phát sanh các phù căn trần. 


Sáu phù căn trần là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tất cả các thứ ấy đều không 
thực, chỉ là huyễn tượng. Trong tiếng Trung Hoa, chữ then chốt được biểu 
tượng bằng cái chốt cửa mà người Trung Hoa dùng để đóng hay mở cửa. 
Ngày nay chúng ta dùng hai miếng bản lề bằng kim loại. Nhưng vào thời xưa, 
ở Trung Hoa cái cửa được quay nhanh một cái trục gọi là then và chốt vào lỗ 
để đóng lại. 


Đây gọi là phạm vi của hành ấm . 


Cội GốC CỦA HÀNH ẤM 


Kinh Văn: Nhược thử thanh nhiễu, tập tập nguyên tánh, tánh tập nguyên 
trừng, nhất trừng nguyên tập. Như ba lan diệt, hóa vi trừng thủy. Danh 
hành ấm tận. Thị nhân tắc năng siêu chúng sanh trọc. Quán kì sở do, u 
ẩn vọng tưởng dĩ vi kì bản. 


Việt dịch: Nếu cội gốc của tánh bập bênh chớp nhoáng ấy nhập vào bản 
chất trong lặng vốn sẵn có xưa nay, thì tập khí của hành giả sẽ lóng lặng, 
như sóng lặng nước yên. Đây gọi là hành ấm tiêu dung. Người ấy có thể 
vượt qua được chúng sanh trược. Quán xét nguyên do cội gốc của hành 
ấm, chính là u ẩn vọng tưởng. 


Giảng: Nếu cội gốc của tánh bập bênh chớp nhoáng ấy nhập vào bản chất 
trong lặng vốn sẵn có xưa nay, thì tập khí của hành giả sẽ lóng lặng. Như 
sóng lặng nước yên. 


Bản chất của ánh sáng chớp nhoáng bập bành này là như thế, sau một thời 
gian dài nó sẽ trở về với thể tánh rỗng lặng trong suốt vốn sẵn có xưa nay. Một 
khi nó đã lắng xuống và trở nên trong trẻo, thì bản tánh thanh tịnh hiển bày, khi 
bản tánh hiển lộ thì những tập khí sẽ tiêu tan như sóng lặng xuống. 

Tưởng ấm, như một dòng nước chảy xiết (bạo lưu). Trong kinh văn ở đoạn 
trước đã có sự so sánh ấy rồi. Bây giờ dùng sóng để ví dụ. Giống như một 
dòng nước chảy xiết, rất nhanh và dữ dội. 

Đây gọi là hành ấm tiêu dung. 

Tưởng ấm như dòng nước phun vọt ra, còn hành ấm như sóng gợn lăn tăn 


trên mặt nước. Đến khi chỉ còn thức ấm, thì mới hết sóng, nước lắng yên và 
trong veo. Đây gọi là hành ấm tiêu dung. 


Hành giả có thể vượt qua được chúng sanh trược, đó là sự hỗn độn, mờ 
đục của thế giới chúng sanh. Quán xét nguyên do cội gốc của hành ấm, 
chính là u ẩn vọng tưởng. 


Khi quý vị tu tập đạt đến mức độ này rồi, quý vị vẫn còn có vọng tưởng, nhưng 
không quá lộ liễu, nó bị che khuất trong khoảng tối tăm mù mịt, không dễ dàng 
quán xét để biết rõ ràng tường tận thứ vọng tưởng ấy được. Loài vọng tưởng 
cực kỳ vi tế này là nguồn gốc của hành ấm . 
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1 —- HAI LOẠI TÀ KIẾN VÔ NHÂN 


Kinh Văn: A-nan đương tri, thị đắc chánh tri, xa ma tha trung, chư thiện 
nam tử, ngưng minh chánh tâm, thập loại thiên ma, bất đắc kì tiện. 
Phương đắc tinh nghiên, cùng sanh loại bản, ư bản loại trung, sanh 
nguyên lộ giả, quán bỉ u thanh, viên nhiễu động nguyên, ư viên nguyên 
trung khởi kế độ giả. Thị nhân đọa nhập nhị vô nhân luận. 


Việt dịch: A-nan, nên biết, các thiện nam tử ấy đã được sự nhận biết chân 
chính trong khi tu xa-ma-tha , chánh tâm ngưng lặng, sáng suốt, không 
bị quấy phá bởi mười loại thiên ma. Trong lúc nghiên cứu tỉnh vi cùng tột 
gốc của các loại chúng sanh, khi thấy manh mối sinh diệt của các loại 
hiện ra, quán xét cội gốc thường chuyển động lăng xăng cùng khắp u ẩn 
kia, trong đó lại khởi tâm so đo chấp là tính viên nguyên, thì liền rơi vào 
hai thứ luận vô nhân. 

Giảng: A-nan, nên biết, các thiện nam tử ấy đã được sự nhận biết chân 
chính trong khi tu xa-ma-tha (chỉ ), còn gọi là tịch tĩnh. 

Chánh tâm ngưng lặng, sáng suốt, không bị quấy phá bởi mười loại thiên 
ma. 

Tâm đã được điều phục ngưng lặng, sáng suốt. Trong định, tâm hành giả trở 
nên sáng suốt ngưng lặng. Không bị quấy phá bởi mười loại thiên ma. Thiên 
ma không có cơ hội để quấy phá hành giả. 

Trong lúc nghiên cứu tỉnh vi cùng tột gốc của các loại chúng sanh. Bây 
giờ hành giả có thể có được cơ hội nghiên cứu tinh vi cùng tột cội gốc sinh diệt 
của mười hai loại chúng sanh. 


Khi thấy manh mối sinh diệt của các loài hiện ra. 


Khi hành giả vạch ra được manh mối sinh diệt của mỗi loài chúng sanh. Hành 
giả có thể quán sát cội gốc thường chuyển động lăng xăng trùm khắp uẩn 
kia. 

Hành giả quán sát trạng thái lăng xăng mờ mịt rất khó nhận ra ấy. Trạng thái 
bập bầnh tỏa khắp này là một sự dao động rất vi tế thuộc phạm vi thức thứ bảy. 


Trong đó lại khởi tâm so đo chấp là tính viên nguyên, thì liền rơi vào hai 
thứ luận vô nhân. 


Nhưng nếu hành giả đột nhiên bắt đầu có một sự thay đổi và bắt đầu khởi tâm 
so đo chấp trước vào cội nguồn trùm khắp ấy, là tự tánh xưa nay vốn tròn đầy 
thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân. 


Kinh Văn: Nhất giả thị nhân kiến bản vô nhân. Hà dĩ cố? Thị nhân kí đắc, 
sanh cơ toàn phá. Thừa vu nhãn căn, bát bách công đức, kiến bát vạn 
kiếp, sở hữu chúng sanh, nghiệp lưu loan hoàn, tử thử sanh bỉ. Kì kiến 
chúng sanh luân hồi kì xứ. Bát vạn kiếp ngoại, minh vô sở quán. 


Việt dịch: Một là, người ấy thấy cái gốc không có nhân. Vì sao? Vì người 
ấy đã hoàn toàn chuyển hóa cơ chế của sự sinh ra. Nhờ tám trăm công 
đức của nhãn căn, thấy được toàn bộ chúng sanh theo vòng nghiệp báo 
mà xoay vần trong tám vạn kiếp, chết nơi này sanh nơi kia. Thấy chúng 
sanh luân hồi trong đó, nhưng ngoài tám mươi ngàn kiếp thì không biết 
được gì. 


Giảng: Luận điểm trước tiên của thuyết vô nhân là: Hành giả thấy được nguồn 
gốc của sự sống vốn không có nhân. 


Một là, người ấy thấy cái gốc không có nhân. 


Hành giả thấy rằng: Nơi nguồn gốc của toàn thể vạn vật chẳng có một nguyên 
nhân nào khiến một người thành người. 


Vì sao? Vì người ấy đã hoàn toàn chuyển hóa cơ chế của sự sinh ra. 


Nghĩa là: Anh ta đã cắt đứt được tưởng ấm, còn hành ấm thì như sóng gợn 
lăn tăn trên mặt nước. Sau khi hành giả tiêu dung được tưởng ấm rồi, là đã 
chuyển hóa được toàn bộ cơ chế của sinh diệt. Có nghĩa là: cơ chế sinh khởi 
vọng tưởng đã được chuyển hóa, và hành giả không còn vọng tưởng nữa. 
Trong đoạn kinh văn trước đã nhắc đến người sẽ không còn mộng nữa khi tiêu 
dung được tưởng ấm, vì đã chuyển hóa được cơ chế sinh khởi vọng tưởng. 


Nhờ tám trăm công đức của nhãn căn, thấy được toàn bộ chúng sanh 
theo vòng nghiệp báo mà xoay vần trong tám vạn kiếp, chết nơi này sanh 
nơi kia. 


Mặc dù mỗi căn có khả năng một ngàn hai trăm công đức, riêng cái dụng của 
nhãn căn không có năng lực toàn diện nên chỉ có tám trăm công đức. Một khi 
hành giả vượt qua được tưởng ấm, anh ta có thể nhìn thấy những sự kiện xảy 
ra trong phạm vi tám vạn kiếp. Anh ta có thể thấy chúng sinh, chết nơi này 
sanh ở nơi kia, thấy chúng sanh luân hồi trong đó. 


Dòng nghiệp tạo nên bởi chúng sanh trong thế gian này có thể ví như dòng 
nước hoặc như mặt biển. Anh ta có thể thấy được toàn bộ chúng sinh xoay vần 
trong dòng chảy đó trong thời gian tám vạn đại kiếp, chết nơi này sinh nơi kia, 
đời này kế tiếp đời sau. 

Thấy chúng sanh luân hồi trong đó, nhưng ngoài tám mươi ngàn kiếp thì 
không biết gì. 

Nhưng ngoài tám vạn kiếp, những biến cố sự kiện xảy ra trong khoảng ấy thì 
không biết được gì. 


Kinh Văn: Tiện tác thị giải, thử đẳng thế gian thập phương chúng sinh, 
bát vạn kiếp lai, vô nhân tự hữu. 


Việt dịch: Do vậy hành giả có kiến giải rằng, những loại chúng sanh 
trong mười phương thế giới này từ tám vạn kiếp trở lại, hiện hữu mà 
không có nguyên nhân. 


Giảng: Do vậy, vì hành giả không nhìn thấy được những sự kiện xảy ra trong 
hơn tám vạn đại kiếp trở lại, nên có kiến giải những loại chúng sanh trong mười 
phương thế giới này từ tám vạn kiếp trở lại, thành chúng sanh mà không có 
nguyên nhân. 


Tự nó làm chúng sanh, không có nhân duyên nào cả, tất cả đều tình cờ ngẫu 
nhiên mà sanh ra. 


Kinh Văn: Do thử kế độ, vong chánh biến tri, đoạ lạc ngoại đạo, hoặc bồ- 
đề tánh. 

Việt dịch: Do sự suy đoán này, nên mất chánh biến tri, bị lạc vào ngoại 
đạo, trở nên mê lầm tánh bồ-đề. 


Giảng: Do sự suy đoán này. Sự phỏng đoán ấy đã lạc đường, là hướng ra 
bên ngoài mà suy lường. Nên hành giả đánh mất chánh biến tri, lạc vào 
hàng ngoại đạo, theo hàng ngoại đạo tà giáo. Trở nên mê lầm tánh bồ-đề... 
là tánh giác ngộ sáng suốt từ bản tâm. 


Kinh Văn: Nhị giả thị nhân kiến mạt vô nhân. Hà dĩ cố2 Thị nhân ư sanh, 
kí kiến kì căn. Tri nhân sanh nhân, ngộ điểu sanh điều. Ô tòng lai hắc, hộc 
tòng lai bạch. Nhân thiên bản thụ, súc sanh bản hoành. Bạch phi tẩy 
thành, hắc phi nhiễm tạo. Tòng bát vạn kiếp, vô phục cải di. 


Việt dịch: Thứ hai là người ấy thấy cái ngọn là không có nguyên nhân. 
Tại sao? Vì đã nhận ra cội gốc sinh diệt. Biết loài người luôn luôn sanh ra 
người, chim luôn luôn sanh ra chim. Quạ vốn xưa nay là đen, chim hộc 
vốn xưa nay là trắng. Loài người, loài trời luôn luôn đứng thẳng, loài vật 
luôn luôn có thân nằm ngang. Sắc trắng không do rửa mà thành, mầu 
đen không do nhuộm mà có. Suốt tám vạn kiếp việc ấy không hề thay đổi. 


Giảng: Thứ hai là người ấy thấy cái ngọn là không có nguyên nhân. 


Luận điểm thứ hai là gì? Hành giả thấy chỗ tận cùng của sự sống là không có 
nguyên nhân. 


Luận điểm thứ nhất là thấy sự sinh khởi không có nguyên nhân. Bây giờ là 
quan niệm về sự biến diệt, sự chấm dứt cuộc sống không có nguyên nhân. 


Vì sao^ Vì hành giả đã nhận ra được cội gốc của sự sinh diệt là sự khởi 
thủy của toàn bộ chúng sanh. Biết người luôn luôn sinh ra người, chim 
luôn luôn sanh ra chim. Hành giả nhận thấy rằng mình đã giác ngộ, đạt được 
trí huệ vĩ đại, anh ta nghĩ rằng mình biết được mọi điều. Anh ta cho rằng mình 
biết được điều gì? Anh ta nói: “Người rốt cục lại sanh ra người, chim rồi lại 
sanh làm chim.” (33) 


Chim quạ vốn xưa nay là mầu đen. Qua có mầu đen từ khởi thủy, nó chẳng 
phải do nhuộm mà có mầu đen, và chim hộc(ngỗng trời) vốn xưa nay là màu 
trắng, nó mang mầu trắng từ khi mới sanh ra. 

Loài người, loài trời luôn luôn đứng thẳng. Loài người và chư thiên thì đi 
thẳng, đi bằng hai chân. 

Loài vật luôn có thân nằm ngang. Súc sinh đi ngang bằng bốn chân trên mặt 
đất. Điều này là chính xác từ xưa nay rồi. 


Sắc trắng không phải do rửa mà thành, mầu đen không phải do nhuộm 
mà có. Chẳng hạn như quạ có màu đen, nhưng chẳng do nhuộm mà thành 
đen. Cũng thế ngỗng trời có màu trắng, chẳng phải do tẩy rửa mà thành trắng. 


Suốt trong tám vạn kiếp, việc ấy không hề thay đổi. 


Kinh Văn: Kim tận thử hình, diệc phục như thị. Nhi ngã bản lai, bất kiến 
bồ-đề, vân hà cánh hữu, thành bồ-đề sự? Đương tri kim nhật nhất thiết vật 
tượng, giai bản vô nhân. 


Việt dịch: Cho đến hết đời này cũng như vậy. Mà ta từ xưa nay, chưa từng 
thấy có gì là bô-đề, thì làm sao có chuyện thành tựu bô-đêề^? Các ông ngày 
nay nên biết, các vật tượng hiện hữu đều không có nguyên nhân. 


Giảng: Cho đến hết đời này cũng như vậy. 


Người ấy có thể thấy được những hiện tượng xảy ra trong phạm vi tám vạn đại 
kiếp, nên nói: “Nay tôi xem xét đến cùng tận cõi đời này là cuộc sống của thân 
vật chất, cũng thấy như vậy, cũng giống như mọi loài chúng sanh mà nó thấy 
được trong tám vạn đại kiến ấy. 


Mà ta từ xưa nay, chưa từng thấy có gì là bồ-đề, thì làm sao có chuyện 
thành tựu bồ-đề^? Thân nó cũng không có nguồn gốc sanh khởi. Nó nói: 
“Thực vậy từ xưa đến nay, ta chưa từng thấy có gì là bồ-đề. Ta chưa từng thấy 
bồ-đề như thế nào? Làm sao lại có việc thành đạo bồ-đề? 


Ta đã nhìn qua tám vạn đại kiếp, chưa từng thấy được bô-đề, thế nên làm sao 
ta có thể tin là có người chứng được đạo bồ-đề. 


Các ông ngày nay nên biết các vật tượng hiện hữu đều không có nguyên 
nhân. 


Các hiện tượng ấy hiện hữu chẳng do bất kỳ nguyên nhân nào mà. Thực ra, 
anh ta chỉ có thể thấy được các hiện tượng trong phạm vi tám vạn đại kiếp. 
Còn những hiện tượng xảy ra ngoài thời gian đó, thì anh ta hoàn toàn không 
biết. 

Khi Đức Phật còn tại thế, có một lão già đến tinh xá gặp Phật xin được xuất gia. 
Gặp khi Đức Phật đang trên đường du hóa, không có ở tinh xá. Các vị A-la- 
hán ở đó đều nhìn lão già. Đó là một người khoảng ngoài tám mươi tuổi, da 
nhăn, tóc bạc, dáng đi lụm cụm run rẩy. Bất kỳ lúc nào có người đến tinh xá xin 
xuất gia, các vị A-la-hán đều quán sát những nhân duyên người ấy đã gieo 
trồng từ nhiều kiếp trước và quả báo mà người ấy sẽ gặt và đời sau. Nay chư vị 


A-la-hán quán sát những nghiệp nhân người già ấy đã gieo và thấy được 
trong tám vạn kiếp trước, lão già ấy không gieo trông chút thiện căn nào cả. 


Vị đại A-la-hán bảo: “Vì ông không trồng căn lành, nên không thể xuất gia 
được. Ông chớ nên nghĩ rằng xuất gia là dễ. Để được làm người xuất gia, các 
ông phải gieo trông nhiều hạt giống bồ-đề trong đời này và những đời sau. Mặc 
dù ông muốn xuất gia ngay đời này, nhưng do vì ông đã không gieo nhân lành 
nên chúng tôi không thể nhận ông vào trong đoàn thể những người xuất gia. 
Tốt hơn là ông nên về nhà đi.” 

Lão già nghe vậy bèn bật khóc. Ông khóc khi nghĩ về số phận kém may mắn 
của mình. Cũng như trong một lần trước, ông đã từng ước nguyện được xuất 
gia và cũng bị từ chối bởi các vị A-la-hán đệ tử Phật. Ông lão vừa đi vừa khóc, 
suy nghĩ: “Tốt nhất là ta nên tự tử chết cho rồi, ta nên treo cổ hoặc trầm mình 
chết dưới sông. Ta chẳng muốn sống để làm gì nữaf 


Vậy mà một niệm chân thành của ông đã cảm ứng đến chư Phật. Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni liền đến gặp ông và hỏi: “Tại sao ông khóc?” 


Ông trả lời: “Con muốn sống đời xuất gia, nhưng Thế tôn không có ở tinh xá, 
các đệ tử của ngài không chấp nhận con vào Tăng đoàn. Họ nói con không 
gieo trồng căn lành và chẳng làm được việc gì tốt trong tám vạn kiếp vừa qua 
hết thảy. Nên con suy nghĩ thà chết còn hay hơn. Chẳng còn mục đích gì để 
sống cả.” 


Đức Phật nói: 

— Đừng khóc nữa! Ta sẽ giúp ông. Ta sẽ đồng ý cho ông xuất gia. Hãy theo ta 
về tinh xá.” 

Lão già theo Đức Phật trở về tinh xá. Và được Đức Phật cho xuất gia. Tất cả 
những vị A-la-hán đều lấy làm khó hiểu. Họ suy nghĩ: 


— Lạ thật! Đức Phật xưa nay chỉ nhận toàn những người đã gieo trồng nhiều 
căn lành. Tại sao ngày nay lại nhận lão già chẳng gieo trồng chút căn lành nào 
cả? 


Đức Phật biết vậy mới bảo với họ rằng: 


— Các ông là hàng A-la-hán,, chỉ mới có thể biết được những việc xảy ra trong 
vòng tám vạn đại kiếp. Còn ngoài khoảng thời gian ấy, các ông hoàn toàn 
không biết được. Cách đây hơn tám vạn đại kiếp, lão già này là tiêu phu đốn 
củi trong rừng. Một hôm ông ấy gặp phải cọp và leo lên cây để tránh. Con cọp 
bắt đầu gặm gốc cây, chực muốn ăn sống nuốt tươi người tiều phu. Người ấy 


quá hoảng hốt kêu lên “Nam-mô Phật.” Con cọp liền bỏ đi, khi cọp đã đi xa rồi, 
ông tiều phu mới trở về nhà, thoát khỏi nạn cọp vồ. 


Chỉ niệm một câu “Nam-mô Phật,” là ông ta đã gieo trồng một thiện căn trong 
hơn tám vạn đại kiếp trước. Đến bây giờ là lúc hạt giống ấy nẩy mầm và kết trái. 
Đó là lý do ông lão được nhận cho xuất gia. 


Đức Phật giải thích sự sự thắc mắc của các đệ tử A-la-hán như vậy. 


Người ấy cho rằng các sự vật hiện hữu đều không có nguyên nhân là vì anh ta 
không thể biết được những hiện tượng xảy ra trong khoảng thời gian ngoài tám 
vạn đại kiếp ấy. 


Kinh Văn: Do thử kế độ, vong chánh biến tri, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ- 
đề tánh. 

Việt dịch: Do sự suy đoán như vậy, người ấy đánh mất chánh biến tri, lạc 
vào ngoại đạo trở nên mê mờ tánh bồ-đề. 


Giảng: Do sự suy đoán như vậy, người ấy đánh mất chánh biến tri, lạc 
vào ngoại đạo, trở nên mê mờ tánh bồ-đề. 


Anh ta chẳng hiểu được tánh bồ-đề. 


Kinh Văn: Thị tắc danh vi, đệ nhất ngoại đạo, lập vô nhân luận. 
Việt dịch: Đây gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập nên luận thuyết vô nhân. 


Giảng: Ma lập nên luận thuyết, cho rằng mọi hiện tượng đều không có nguồn 
gốc, hoặc không có nguyên nhân tạo ra. 


2 — TÀ KIẾN CHẤP THƯỜNG 


Kinh Văn: A-nan, thị tam ma trung, chư thiện nam tử, ngưng minh chánh 
tâm, ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán bỉ u thanh, thường nhiễu 
động nguyên. Ư viên thường trung, khởi kế độ giả, thị nhân trụy nhập tứ 

biến thường luận. 


Việt dịch: A-nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong khi quán xét 


sâu xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài, xét cội gốc thường nhiễu 
động lăng xăng vi tế kia. Trong đó, nếu khởi tâm chấp trước là tánh viên 
thường, thì sẽ rơi vào bốn luận thuyết biến thường. 


Giảng: A-nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề chánh tâm đứng lặng 
sáng suốt. Hành giả trong lúc thiền quán , chánh tâm đứng lặng, sáng trong. 
Chánh tâm của hành giả có được trí tuệ từ năng lực của thiền định. Nên thiên 
ma không có cơ hội quấy phá. Bây giờ, thiên ma không còn có thể dùng ma 
thuật để nhiễu loạn hành giả được nữa. Nhưng thỉnh thoảng từ trong hành 

ấm lại hiện ra một loại biến hóa, khiến cho hành giả khởi vọng niệm, tà ý. Đây 
gọi là: “Ma sinh từ trong tâm.” Là một loại ma sinh khởi từ trong tâm của chính 
hành giả. 

Trong khi quán sát sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài, hành 

giả xét cái cội gốc thường chuyển động lăng xăng u ẩn kia. 


Anh ta quán sát tánh chất của manh mối cực kỳ u ẩn của tất cả mọi loài chúng 
sanh. Nơi ấy anh ta thấy được một sự lăng xăng nhiều động thường xuyên rất 
vi tế. 

Trong đó, nếu khởi tâm chấp đó là tánh viên thường, thì sẽ rơi vào bốn 
luận thuyết biến thường. 


Anh ta có thể sẽ phát khởi một thứ tà kiến, một loại suy lường sai lạc. Nên rơi 
vào bốn quan niệm biến thường. Bốn thứ luận biến thường là gì? 


Kinh Văn: Nhất giả thị nhân, cùng tâm cảnh tính, nhị xứ vô nhân. Tu tập 
năng tri, nhị vạn kiếp trung, thập phương chúng sanh, sở hữu sanh diệt, 
hàm giai tuần hoàn, bất tăng tán thất, kế dĩ vi thường. 

Việt dịch: Một là, người ấy nghiên cứu tột cùng tâm cảnh, cả hai đều 
không có nhân. Tu tập biết được trong hai muôn kiếp, chúng sanh trong 
mười phương trải qua xoay vần sanh diệt mà không mất hẳn, nên chấp là 
thường. 

Giảng: Một là, người ấy nghiên cứu tột cùng tâm cảnh. Hành giả nghiên 
cứu tột cùng bản tánh của tâm và cảnh. Anh ta phát khởi một suy nghĩ sai lạc 
và kết luận rằng cả hai tâm và cảnh đều không có nhân. Đều không có cội 
gốc, nơi mà chúng sinh khởi. 


Tu tập biết được trong hai muôn kiếp, chúng sanh trong mười phương 
trải qua xoay vần sanh diệt mà không mất hẳn 


Nhờ có công phu tu tập, anh ta có thể biết được trong hai muôn kiếp những 
chúng sanh trong mười phương trải qua vòng sanh diệt vô cùng vô tận mà 
không dứt hẳn. 


Do tu tập mà có định lực nên biết được sự sinh ra và chết đi của toàn thể các 
loại chúng sanh ở mười phương trong vòng hai vạn kiếp. Thấy được chúng 
sanh trải qua những vòng luân hồi bất tận, sanh ra rồi chết đi liên tục mãi mãi 
mà không bao giờ tan mất hẳằn.Nên chấp là thường. Do vậy hành giả chấp 
tâm cảnh ấy là thường. Không bao giờ cải biến thay đổi cả. 


Kinh Văn: Nhị giả thị nhân, cùng tứ đại nguyên, tứ tánh thường trụ. Tu tập 
năng tri, tứ vạn kiếp trung, thập phương chúng sanh, sở hữu sanh diệt, 
hàm giai thể hằng, bất tăng tán thất, kế dĩ vi thường. 


Việt dịch: Hai là người ấy nghiên cứu tột cùng cội gốc của tứ đại, cho 
rằng tánh của nó là thường trụ. Tu tập biết được trong bốn muôn kiếp, 
chúng sanh trong mười phương tuy có trải qua sống chết, nhưng bản thể 
là thường hằng, không bao giờ tan mất, nên chấp đó là thường. 

Giảng: Luận điểm thứ hai là gì? Là người ấy nghiên cứu tột cùng cội gốc 
của tứ đại, cho rằng tánh của nó là thường trụ. Hành giả nghiên cứu tột 
cùng cội gốc của tứ đại đất nước, lửa gió, kết luận tánh của nó là thường trụ. 


Anh ta tuyên bố rằng: “Bản thể của đất nước gió lửa là thường còn, không thể 
biến hoại.” Thực ra đất nước gió lửa có được là do vọng tưởng của chúng sanh 
và hoàn toàn không có thể tánh. Không có thể tánh làm sao nó lại thường 
được? Đây là một quan niệm sai lầm. 


Qua công phu tu tập, biết được trong bốn muôn kiếp, chúng sanh trong 
mười phương tuy có trải qua sống chết, nhưng bản thể của chúng sanh 
lại thường hằng, không bao giờ tan mất. Do vậy, nên hành giả chấp trạng 
thái ấy là thường. 

Anh ta cho rằng bản chất của sanh diệt là thường hằng không biến đổi, nó 
không bao giờ gián đoạn. Đó là luận điểm thứ hai. 


Kinh Văn: Tam giả thị nhân, cùng tận lục căn, mạt-na chấp thọ, tâm ý thức 
trung, bản nguyên do xứ, tánh thường hằng cố. Tu tập năng tri bát vạn 
kiếp trung, nhất thiết chúng sanh tuần hoàn bất thất, bản lai thường 

trụ. Cùng bất thất tánh, kế dĩ vi thường. 


Việt dịch: Ba là, người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của lục 
căn, của sự chấp thụ ở thức mạt-na và của tâm ý thức, thấy bổn tánh của 
nó vốn thường hằng. Tu tập biết được trong tám vạn kiếp, tất cả chúng 
sanh xoay vần không mất, xưa nay vốn thường trụ. Nghiên cứu cùng tột 
tánh không mất ấy, chấp cho là thường. 


Giảng: Ba là, người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của lục 
căn 

Người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của thức thứ sáu. Thức thứ 
sáu còn gọi là ý thức. Mạt-na thức còn gọi là nhiễm ô thức. 


Của sự chấp thủ ở thức Mạt-na, và của tâm ý thức, tức là của thức thứ sáu 
và thức thứ bảy. 

Thấy bổn tánh của nó vốn thường hằng. Qua công phu tu tập. Dùng công 
phu: “phản văn văn tự tánh .” Biết được trong tám vạn kiếp, tất cả chúng 
sanh trong mười phương xoay vần luân chuyển trong luân hồi không hề 
tan mất và không hề thay đổi,vốn xưa nay vốn thường trụ. Nghiên cứu 
cùng tột tánh không tan mất ấy chấp cho là thường. Không bị chi phối bởi 
sự thay đổi. 


Kinh Văn: Tứ giả thị nhân, kí tận tưởng nguyên. Sanh lí cánh vô, lưu 
chỉ vận chuyển, sanh diệt tưởng tâm, kim dĩ vĩnh diệt. Lí trung tự 
nhiên thành bất sanh diệt. Nhân tâm sở độ kế dĩ vi thường. 


Việt dịch: Thứ tư là người ấy đã tiêu dung được căn nguyên tưởng ấm . 
Lý sanh khởi không còn nữa, trạng thái lưu chuyển đứng lặng xoay vần, 
tâm tưởng sanh diệt, nay vĩnh viễn không còn. Trong lý tự nhiên, thành 
không sanh diệt. Do tâm niệm suy lường như thế, mà chấp cho là 
thường. 


Giảng: Thứ tư là người ấy đã tiêu dung được căn nguyên tưởng ấm . 
Thứ tư là do hành giả đã tiêu dung được căn gốc của tưởng ấm,. 
Lý sanh khởi không còn nữa. 


Một khi đã vượt qua được tưởng ấm, thì cội nguồn của sự sanh khởi vọng 
tưởng cũng không còn nữa. Hành giả có được định lực, hóa giải hết những 
vọng tưởng từ tâm thức. Với tâm ngưng lặng sáng suốt, hành giả không còn cơ 
hội nuôi dưỡng vọng tưởng nữa. 


Trạng thái lưu chuyển đứng lặng xoay vần của hành ấm , tâm tưởng-vốn là 
nguyên nhân của sanh diệt, nay vĩnh viễn không còn nữa. 


Hành giả không còn vọng tưởng nữa. 
Trong lý tự nhiên, thành không sanh diệt. 


Thế nên tự nhiên nghĩ rằng: Đây là trạng thái không sanh diệt. Do tâm niệm 
suy lường như thế, hành giả chấp cho là thường. 


Kinh Văn: Do thử kế thường, vong chánh biến tri, đọa lạc ngoại đạo, hoặc 
bồ-đề tánh. Thị tắc danh vi, đệ nhị ngoại đạo, lập viên thường luận. 


Việt dịch: Do suy luận chấp thường ấy, quên mất chánh biến tri, lạc vào 
ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là loại ngoại đạo thứ hai, lập ra thuyết 
viên thường. 


Giảng: Do suy luận chấp thường ấy. 


Do suy luận về bốn luận thuyết chấp viên thường ấy, quên mất chánh biến 
tri, hành giả bỏ mất trí huệ có được từ chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mê 
mờ tánh bầ-đề. 

Một khi đã rơi vào tà thuyết ngoại đạo, người ấy không thể nhận ra được tánh 
bồ-đề. 


Đây là loại ngoại đạo thứ hai lập ra thuyết viên thường. 


3 - TÀ KIẾN VỪA CHẤP THƯỜNG VỪA CHẤP ĐOẠN 


Kinh Văn: Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng chánh tâm, 
ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán bỉ u thanh, thường nhiễu động 
nguyên, ư tự tha trung, khởi kế độ giả. Thị nhân trụy nhập, tứ điên đảo 
kiến, nhất phần vô thường, nhất phần thường luận. 


Việt dịch: A-nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt. Thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong khi quán xét 
sâu xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường 
nhiễu động lăng xăng kia, khởi tâm suy lường giữa mình và cái khác. 
Người ấy sẽ rơi vào bốn kiến chấp điên đảo của luận thuyết một phần vô 
thường, một phần thường. 


Giảng: A-nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề chánh tâm đứng lặng 
sáng suốt. Thiên ma không có cơ hội quấy phá. 


Khi hành giả công phu đến mức đạt được định lực kiên cố có được chính tâm. 
Nên tà ma ngoại đạo không có cơ hội gây chướng ngại hành giả nữa. Tuy 
nhiên, một loại tà ma có thể sanh khởi ngay trong tự tâm của mình. 


Trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài, quán 
xét manh mối thường chuyển động lăng xăng u ẩn kia. Xuất hiện trong 
hành ấm ngay tại giai đoạn công phu này. 


Nếu móng khởi tâm suy lường giữa mình và cái khác, thì hành giả sẽ rơi 
vào bốn kiến chấp điên đảo của luận thuyếtmột phần vô thường, một phần 
thường. 


Say mê thích thú trong sự suy lường về giữa mình và người khác. Hành giả tạo 
nên một thứ ma ngay trong tâm mình và rơi vào bốn thứ kiến chấp điên đảo. 
Nó nói rằng: “Các pháp là thường lẫn vô thường, là sinh lẫn diệt, là động lẫn 
tịnh, là ô nhiễm lẫn trong sạch, là sống lẫn chết.” Nó bào chữa biện hộ cho cả 
hai phía. Không quyết đoán ở một phía nào cả. Nó nói: “Bên này đúng và bên 
kia cũng đúng.” Nó nói vạn pháp là vô thường nhưng cũng nói vạn pháp là 
thường. Đó là điên đảo, thiếu tính nhất quán, làm rối loạn tâm người. 


Kinh Văn: Nhất giả thị nhân, quán diệu minh tâm, biến thập phương giới. 
Trạm nhiên dĩ vi, cứu cánh thần ngã. Tòng thị tắc kế, ngã biến thập 
phương, ngưng minh bất động. Nhất thiết chúng sanh, ư ngã tâm trung, 
tự sanh tự tử. Tắc ngã tâm tánh, danh chỉ vi thường, bỉ sanh diệt giả, 
chân vô thường tánh. 


Việt dịch: Một là, người ấy quán xét tâm tánh sáng suốt vi diệu khắp 
cùng mười phương. Cho trạng thái lặng lẽ sâu kín ấy làthần ngã rốt ráo. 
Nên hành giả chấp cái ngã của mình thì trong lặng sáng suốt, bất động, 
trùm khắp mười phương. Còn các loài chúng sanh đều lưu xuất từ tâm ta, 
chúng tự sinh tự diệt. Vậy nên tâm tánh của ta là thường, trong khi các 
loài kia phải trải qua sanh diệt, nên chúng thực sự là vô thường.” 


Giảng: Hành giả nói gì trong luận điểm thứ nhất này? 
Một là, người ấy quán xét tâm tánh sáng suốt vi diệu khắp cùng mười 
phương. 


Trước tiên hành giả, người đang tu đạo, quán sát tâm tánh sáng suốt, vi diệu 
khắp cùng mười phương. Cho rằng trạng thái lặng lẽ sâu kín và thanh tịnh 
ấy là thần ngã rốt ráo. Nên hành giả chấp “cái ngã” của mình thì trong 
lặng sáng suốt, bất động trùm khắp mười phương. 


Tâm ta là một cảnh giới như như bất động, sung mãn định lực, đầy đủ trí huệ 
sáng suốt và bất động. 


Nó nói: “Do vì tâm ta trùm khắp mười phương nên tất cả các loài chúng sanh 
đều lưu xuất từ tâm ta, chúng nó tự sinh tự diệt mãi không ngừng. Do vậy 
tâm tánh của ta là thường, không phải chịu sanh tử trong khi các loài kia 
phải trải qua sanh diệt, nên chúng thực sự là vô thường.” 


Chúng sanh lưu xuất từ tâm ra vẫn liên tục chịu sự sanh diệt. Do vậy bản chất 
chúng nó phải là vô thường. Còn tâm tánh ta trùm khắp mười phương, thường 
hằng không biến đổi. Nhưng các loài chúng sanh trong đó phải trải qua sanh 
diệt, nên chẳng phải là vô thường. 


Kinh Văn: Nhị giả thị nhân, bất quán chân tâm, biến quán thập phương, 
hằng sa quốc độ. Kiến kiếp hoại xứ, danh vi cứu cánh, vô thường chủng 
tánh. Kiếp bất hoại xứ, danh cứu cánh thường. 


Việt dịch: Thứ hai là, người ấy không quán xét tâm mình, lại quán xét 
mười phương cõi nước nhiều như cát sông Hằng. Thấy có nơi đang trong 
kiếp hoại, cho nơi đó có tính rốt ráo vô thường. Còn những nơi rốt ráo 
thường hằng là không ở trong kiếp hoại. 


Giảng: Thứ hai là, người ấy không quán xét tâm mình, lại quán xét mười 
phương cõi nước nhiều như cát sông Hằng. 


Hành giả không quán xét nơi tâm mình, mà trên hất lại thấy tâm mình trùm 
khắp mười phương. Hơn nữa, hành giả nhìn ra ngoài cõi nước mười phương 
nhiều như cát sông Hằng. 


Thấy có nơi đang trong kiếp hoại, cho nơi đó có tính rốt ráo vô 
thường. Còn những nơi tốt ráo thường hằng là không ở trong kiếp hoại. 


Anh ta thấy một thế giới nào đó đã đến kiếp hoại trong vòng biến chuyển 
thành, trụ, hoại, không. Anh ta tuyên bố rằng: “Nơi ấy có tánh vô thường một 


cách tuyệt đối.” Còn thấy những nơi chưa đến kiếp hoại thì anh ta cho rằng nơi 
ấy rốt ráo thường hằng. Đó là cả hai thứ quan niệm thường và vô thường. 


Kinh Văn: Tam giả thị nhân, biệt quán ngã tâm, tinh tế vi mật, do như vi 
trần, lưu chuyển thập phương, tánh vô di cải, năng linh thử thân tức sanh 
tức diệt. Kì bất hoại tánh, danh ngã tánh thường. Nhất thiết tử sanh, tòng 
ngã lưu xuất, danh vô thường tánh. 


Việt dịch: Thứ ba, người ấy quán sát chỉ riêng tâm mình, thấy nó rất mầu 
nhiệm, vi tế, giống như vi trần lưu chuyển khắp mười phương mà tánh 
chất không dời đổi, khiến cho thân này sinh rồi lại diệt. Nến chấp tánh 
không biến diệt ấy là tánh thường của mình. Còn tất cả sự sanh diệt lưu 
xuất từ tâm mình là tánh vô thường. 


Giảng: Thứ ba, người ấy quán sát chỉ riêng tâm mình. Trong luận thuyết 
điên đảo thứ ba, Hành giả quán sát chỉ riêng tâm mình,thấy nó rất mầu 

nhiệm vi tế. Hành giả nghiên cứu kỹ lưỡng tâm mình trong lãnh vực vi tế, tỉnh 
mật nhất. Nhưng lãnh vực này quá vi diệu đến nỗi rất khó nhận ra. Đó là tính 
chất của hành ấm. Trạng thái này giống như những loại sóng gợn lăn tăn trên 
mặt nước, hoặc làgiống như vi trần lưu chuyển khắp mười phương. Liên tục 
trôi chảy không hề dừng nghỉ, mà tánh chất không dời đổi, trong khi thân này 
sinh rồi lại diệt. Điều ấy khiến cho thân mạng phải trải qua vô số lần sanh 
tử. 

Nên chấp tánh không biến diệt trong dòng lưu chuyển liên tục ấy là tánh 
thường của mình. 


Anh ta nói: “Đây là tánh thường hằng của tự tánh tôi.” 


Còn tất cả các hiện tượng phải trải qua sanh diệt, lưu xuất từ tâm mình là 
tánh vô thường. 


Anh ta nói: “Tất cả chúng sanh đầu trôi trong vòng sống chết vô tận, đều lưu 
xuất từ bản tánh vô thường ở trong tâm ta. Nên hết thảy chúng sanh ấy đều 
được gọi là vô thường. 


Kinh Văn: Tứ giả thị nhân, tri tưởng ấm tận, kiến hành ấm lưu. Hành ấm 
thường lưu, kế vi thường tánh. Sắc thọ tưởng đẳng, kim dĩ diệt tận, danh 
vi vô thường. 


Việt dịch: Thứ tư, người ấy biết rằng tưởng ấm đã tiêu dung, thấy hành 
ấm đang lưu chuyển. Chấp sự lưu chuyển liên tục của hành ấm là 
thường. Còn sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã được tiêu dung rồi là vô 
thường. 


Giảng: Thứ tư, người ấy biết rằng tưởng ấm đã tiêu dung, hành giả biết 
tưởng ấm đã không còn, thấy hành ấm đang lưu chuyểnmội cách vi tế như 
gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Trong công phu quán chiếu, hành giả chấp 
sự lưu chuyển liên tục của hành ấm là thường. Thấy sự lưu chuyển ấy liên 
tục không có gì thay đổi, nên kết luận: “Ồ! Tánh chất của nó chắc là thường 
hằng.” 


Còn sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã được tiêu dung rồi là vô thường. 


Do vì thọ ấm, tưởng ấm không còn nữa nên anh ta nghĩ chúng phải là vô 
thường. 


Kinh Văn: Do thử kế độ, nhất phần vô thường, nhất phần thường cố, đọa 
lạc ngoại đạo, hoặc bồ-đề tánh. Thị tắc danh vi, đệ tam ngoại đạo, nhất 
phần thường luận. 


Việt dịch: Do những chấp trước về một phần thường và một phần vô 
thường này nên người ấy rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là 
thuyết ngoại đạo thứ ba chủ trương luận thuyết một phần thường. 


Giảng: Do những luận thuyết sai lầm căn cứ vào chấp trước về một phần 
thường và một phần vô thường này nên hành giả sẽ đánh mất chánh biến 
tri, rơi vào ngoại đạo, thành ra mê mờ tánh Bồ-đề. 


Anh ta nói: “Hiện tượng này là thường, và hiện tượng kia là vô thường.” Vì anh 
ta đã mang quan điểm điên đảo này rồi, và chẳng hiểu được những điều sâu 
kín trong lý luận ấy, nên anh ta bị lạc vào tà thuyết của ngoại đạo, và trở nên 
mê mờ tánh bồ-đề. 

Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ ba, chủ trương luận thuyết một phần 
thường, đó là luận thuyết điên đảo thứ ba mà hàng ngoại đạo chủ trương, xác 
quyết rằng mọi vật là một phần thường, một phần vô thường. 


4 — TÀ KIẾN CHẤP CÓ 


Kinh Văn: Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng chánh tâm, 
ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán bỉ u thanh thường nhiễu động 
nguyên, ư phần vị trung, sanh kế độ giả. Thị nhân trụy nhập, tứ hữu biên 
luận. 


Việt dịch: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong khi quán xét 
sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường 
nhiễu động lăng xăng kia, khởi tâm suy lường về phận vị. Người ấy rơi 
vào bốn thứ luận hữu biên. 


Giảng: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm ngưng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. 


Hành giả trong lúc thiền quán , chánh tâm ngưng lặng sáng suốt, thiên ma 
không khuấy phá được nữa. 


Điều này liên quan đến những người tu tập pháp môn phản văn văn tự tánh , 
đã đạt được sự viên thông của nhĩ căn. Khi hành giả vượt qua được ba ấm: sắc 
ấm, thọ ấm, tưởng ấm ; là đã có được định lực kiên cố và chánh tâm. Do đó 
thiên ma ngoại đạo không thể nhiễu loạn tâm tánh hành giả được nữa. Trong 
khi sắc ấm, thọ ấm chưa tiêu dung. Thiên ma có thể nhiễu loạn hành giả một 
cách trực tiếp. Nhưng khi hành giả đang tiêu trừ tưởng ấm, thiên ma không thể 
nhiễu hại bằng cách trực tiếp nữa, mà phải thông qua tưởng ấm, việc gá vào 
một người khác mới có thể phá hủy được định lực của hành giả. Bây giờ, tại 
giai đoạn chuyển hóa hành ấm, Thiên ma không còn phá hủy định lực của 
hành giả, cho dù nó có gá vào người khác đi nữa. Đó là ý nghĩa của chánh tâm 
ngưng lặng sáng suốt. Thiên ma không có dịp thuận tiện khuấy phá được nữa. 
Trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài, hành giả 
có thể nghiên cứu cùng tột cội nguồn của các mười hai loại chúng sanh, thấy 
được manh mối thường chuyển động vi tế kia. 


Hành giả quán sát được tính chất tạm bợ thoáng chốc, và ẩn mật sâu kín của 
các loại chúng sinh ở trong sự chuyển động vi tế nhỏ nhiệm của hành ấm này. 


Khởi tâm suy lường về phận vị. Người ấy rơi vào bốn thứ luận hữu biên. 


Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường, lập nên sự phân biệt... Trầm tư suy 
xét, lập nên bốn loại phân biệt mà ta sẽ thảo luận sau đây. Liền rơi vào bốn thứ 
luận hữu biên. Sự suy lường ấy làm sinh khởi trong tâm hành giả một thứ vọng 
chấp về hữu biên. Đó là vọng chấp về bốn loại luận hữu biên, đó một tà thuyết 
của ngoại đạo. 


Kinh Văn: Nhất giả thị nhân, tam kế sanh nguyên, lưu dụng bất tức, kế 
quá vị giả, danh vi hữu biên, kế tương tục tâm, danh vi vô biên. 


Việt dịch: Một là người ấy suy luận về cội gốc sanh diệt trôi chảy biến 
dịch không ngừng, xét đoán quá khứ tương lai là hữu biên, còn chấp sự 
tương tục của tâm là vô biên. 

Giảng: Luận điểm đầu tiên về bốn thứ phân biệt có quan hệ đến thời gian: quá 
khứ, hiện tại, vị lai. Nên có câu: 

“Tam tế cầu tâm, tâm bất hữu.” 

Nghĩa là, dù có bỏ hết cả ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai mà cầu thấy tâm, rốt 
ráo không thể được. 

“Hiện tại tâm bất khả đắc, quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc.” 


Tại sao vậy? Hãy nhìn vào quá khứ. Cái gì là quá khứ? Cái quá khứ đã đi mất 
rồi. Thế nên cái tâm quá khứ không thể nắm bắt được. Cũng như hiện tại nó 
không hề dừng. Ngay bây giờ, nếu quý vị nói đây là hiện tại, thì nó cũng đã đi 
trôi qua rồi! Hiện tại không bao giờ ở yên cố định cả. Vậy thì tâm hiện tại của 
quý vị nay ở nơi đâu? Còn tâm vị lai thì sao? Tương lai chưa đến. Vì nó chưa 
đến, nên nó không hiện hữu. Do vậy. 


Tam tế cầu tâm, tâm bất hữu 
Tâm bất hữu xứ, vọng nguyên vô. 


Tâm đã rốt ráo không rồi, thì vọng tưởng do đâu mà có? Nếu quý vị hiểu được 
đạo lý này. Quý vị sẽ nhận ra vạn pháp xưa nay vốn là không, đều lưu xuất từ 
tánh Như Lai tạng . 


Tuy nhiên hành giả đã móng khởi một niệm chấp trước, chấp trước điều gì? Đó 
là quan niệm hữu biên và vô biên. Anh ta nói rằng vạn vật vừa là hữu biên, vừa 
là vô biên. Lập nên cái gọi là “luận thuyết” về hữu biên và vô biên của vạn vật. 
Một là người ấy suy luận về cội gốc sanh diệt trôi chảy biến dịch không 
ngừng, 


Trong trạng thái chuyển hóa hành ấm, hành giả phỏng đoán rằng cội gốc của 
mười hai loại chúng sanh trôi nổi sống chết không cùng tận. Dòng biến dịch 
trôi chảy không ngừng ấy là một sự biểu thị cho hành ấm vậy. 

Lúc ấy hành giả xét đoán quá khứ tương lai là hữu biên. Anh ta nói rằng 
“quá khứ và vị lai cả hai đều có giới hạn cả” thật là vô lý. Quá khứ, vị lai làm 
sao mà đặt giới hạn cho nó được? Căn cứ vào suy luận sai lạc, và suy chấp 
này. Anh ta cho rằng quá khứ vị lai là hữu biên. Nhưng thực ra quá khứ, vị lai 
thì vô biên. 


Trong quá trình tu tập do vì thiếu trí huệ nên hành giả đã bị lạc đường, nên vừa 
tiêu dung được tưởng ấm, anh ta bị lạc mất chính lộ khi đang chuyển hóa 
hành ấm. Đó là lý do tại sao hành giả sanh khởi kiến chấp hữu biên vô biên. 


còn chấp sự tương tục của tâm là vô biên. 


Anh ta nói: “Sự tương tục không dừng nghĩ của tâm niệm trong hiện tại thì 
không có ngắn mé và giới hạn nên nói là vô biên.” 


Kinh Văn: Nhị giả thị nhân, quán bát vạn kiếp, tắc kiến chúng sanh. Bát 
vạn kiếp tiền, tịch vô văn kiến. Vô văn kiến xứ, danh vi vô biên, hữu 
chúng sanh xứ, danh vi hữu biên. 


Việt dịch: Hai là người ấy quán sát trong tám vạn kiếp, thấy có chúng 
sanh. Còn ngoài tám vạn kiếp thì vắng bặt, không thấy không nghe được 
gì cả. Cho rằng nơi không thấy không nghe được gì là vô biên, còn nơi 
có chúng sanh là hữu biên. 


Giảng: Loại phân biệt thứ hai là gì? Đó phân biệt về những gì anh ta nghe thấy 
được, và những gì anh ta không nghe thấy được. Anh ta sắp xếp những gì anh 
ta nghe thấy được về một phía và những gì không nghe thấy được về một phía 
khác. Vì thế anh ta lại rơi vào thế nhị biên một lần nữa. Chưa đạt được 

nghĩa trung đạo . 


Hai là người ấy quán sát trong tám vạn kiếp, thấy có chúng sanh. 


Khi hành giả ngồi thiền, năng lực của định giúp cho hành giả có thể thấy được 
những hiện tượng trong tám vạn đại kiếp, và có thể thấy được mười hai loại 
chúng sanh trong phạm vi ấy. 


Còn ngoài tám vạn kiếp thì vắng bặt, không thấy không nghe được gì 
cả. Anh ta có thể thấy được rất rõ ràng những sự kiện trong khoảng tám vạn 
kiếp. Anh ta có thể thấy được các loại chúng sanh phải chịu trải qua vô số lần 
sinh tử. Nhưng anh ta không thể nghe hoặc thấy những hiện tượng xảy ra bên 
ngoài khoảng thời gian ấy. 


Hành giả cho rằng nơi không thấy không nghe được gì cả là vô biên, 
không có giới hạn. Và nơi có chúng sanh là hữu biên. Hành giả lại rơi vào 
nhị biên lần nữa. Thành ra chấp có và chấp không. Có nghĩa dính chặt vào 
quan niệm mọi hiện tượng đều là ngoan không. Chấp có nghĩa là dính mắc với 
sắc. Cả hai đều chẳng khế hợp với trung đạo . Do vậy Đức Phật phê phán hạng 
người này là theo tà giáo ngoại đạo. 


Kinh Văn: Tam giả thị nhân, kế ngã biến tri, đắc vô biên tánh, bỉ nhất thiết 
nhân, hiện ngã tri trung, ngã tằng bất tri, bỉ chỉ tri tánh. Danh bỉ bất đắc, 
vô biên chi tâm, đãn hữu biên tánh. 

Việt dịch: Ba là người ấy chấp rằng mình biết cùng khắp, là được tánh vô 
biên, còn các người kia đều hiện ra trong cái biết của mình, mà mình 
chưa từng biết họ nhận ra được tánh biết. Cho rằng những người kia 
không đạt được tâm tánh vô biên mà chỉ đạt được tâm tánh hữu biên. 


Giảng: Ba là người ấy chấp rằng mình biết cùng khắp, là được tánh vô 
biên. Hành giả chấp rằng cái biết cùng khắp của mình là tánh vô biên. Loại 
phân biệt thứ ba là phân biệt giữa cái ta của hành giả và cái khác. Cái khác ở 
đây liên quan đến tất cả chúng sanh, và ngã liên quan đến chính hành giả. 
Anh ta tạo nên một vọng chấp nữa và trở nên dính mắc với nó. Anh ta nói: “Tôi 
cảm thấy tôi có một loại trí tuệ biết trùm khắp tất cả.” Nghĩa là sao? Biết khắp 
tất cả có nghĩa là không có gì mà chẳng biết. Do vậy nó có khả năng đạt đến 
một loại tánh vô biên. 


Còn các người kia, các loại chúng sanh đều hiện ra trong cái biết của 
mình tất cả đều được bao quát trong trí tuệ của hành giả. Mà mình chưa từng 
biết họ nhận ra được tánh biết. Hành giả cho rằng những người kia không 
đạt được tâm tánh vô biên, mà chỉ đạt được tâm tánh hữu biên. 


Chúng sanh chưa đạt được tâm vô biên, nhưng chính hành giả lại có. Do vì 
anh ta không biết được tánh biết của họ nên cho rằng họ không đạt được tâm 
vô biên và không có trí tuệ hiểu biết vô biên, mà chỉ có một trí tuệ hạn cuộc. 
Đó là sự phân biệt giữa tự ngã và cái khác. 


Kinh Văn: Tứ giả thị nhân, cùng hành ấm không. Dĩ kì sở kiến, tâm lộ trù 
độ, nhất thiết chúng sanh, nhất thân chỉ trung, kế kì hàm giai, bán sanh 
bán diệt. Minh kì thế giới, nhất thiết sở hữu. Nhất bán hữu biên, nhất bán 
vô biên. 

Việt dịch Bốn là người ấy khi nghiên cứu tột cùng hành ấm đến chỗ rốt 
ráo không. Do những điều thấy được, suy luận rằng tất cả chúng sanh 
trong mỗi thân phần, gồm có nữa phần sanh, nửa phần diệt. Cho rằng rõ 
ràng mọi thứ trong đời một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. 

Giảng: Bốn là người ấy khi nghiên cứu tột cùng hành ấm đến chỗ rốt ráo 
không. Hành giả nghiên cứu cùng tột hành ấm đến chỗ rốt ráo không. Loại 


phân biệt thứ tư là gì? Đó là sự sanh và diệt. Hành giả nghiên cứu hành ấm 
đến mức tột cùng đến khi nó biến thànhkhông. 


Do những điều thấy được. Căn cứ vào những điều thấy được, và hiểu được 
từ nghiên cứu, suy luận rằng tất cả chúng sanh, trong mỗi thân phần, gồm 
có nửa phần sanh, nửa phần diệt. 

Đây là một vọng chấp khác. Hành giả thấy trong trọn phần thân thể của mỗi 
chúng sanh, đều có một phân sanh, một phần diệt. Vì tất cả chúng sanh đều 
như thế. Hành giả đi đến kết luận như thế và toàn thể pháp giới. 


Từ đây, kết luận rằng tất cả vạn vật trong đời đều có một nửa là hữu biên, 
một nửa là vô biên. 

Sự sanh ra là một mặt của hữu biên. Sự hoại diệt là mặt khác của vô biên. Đó 
là sự suy lường của hành giả. Mới thấy anh ta càng lúc càng đi xa mục tiêu. 


Kinh Văn: Do thử kế độ, hữu biên vô biên, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ-đề 
tánh. Thị tắc danh vi, đệ tứ ngoại đạo, lập hữu biên luận. 


Việt dịch: Do những chấp trước hữu biên, vô biên như thế, nên người ấy 
rơi vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ-đề. Đây là luận hữu biên, thuyết thứ tư 
của hàng ngoại đạo. 


Giảng: Do những chấp trước hữu biên, vô biên như thế, nên người ấy rơi 
vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ-đề. Theo bốn thứ suy luận về hữu biên và vô 
biên, anh ta phỏng đoán những gì? Nếu nó không hữu biên, thì nó vô biên. 
Nếu nó không vô biên thì nó hữu biên. Anh ta cứ lý luận lấn quần như vậy. Nói 
tóm lại hành giả không thể đạt được lý trung đạo . Hoặc là anh ta đi đã quá xa, 
hoặc là anh ta đi chưa đủ xa. Hoặc là anh ta chạy đã quá đà, hoặc là chưa đi 
được. Dù chỉ một bước chân. Do vậy nên hành giả đánh mất chánh biến tri 
và rơi vào ngoại đạo. 


Tà thuyết của ngoại đạo là: khi thì thái quá, khi thì bất cập. Không thái quá, 
chẳng bất cập mới được gọi là trung đạo . Chúng ta nên tu tập theo lý trung 
đạo. Đức Phật giảng dạy chân lý Tối thượng về trung đạo là chẳng chấp và 
không, cũng chẳng rơi vào có. Nếu chúng ta trệ vào phía hữu biên hoặc 
nghiêng vào phía vô biên, có nghĩa là đã rơi vào nhị biên, và như thế là mê 
lầm tánh bồ-đề chân thật, là không nhận thức rõ được chân tánh bầồ-đầề. 


Đây là luận hữu biên, thuyết thứ tư của hàng ngoại đạo. 


5 - TÀ KIẾN VỀ BốN THỨ LUẬN THUYẾT ĐIÊN ĐẢO 


Kinh Văn: Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng chánh tâm, 
ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán bỉ u thanh, thường nhiễu động 
nguyên, ư tri kiến trung, tánh kế độ giả. Thị nhân trụy nhập, tứ chủng điên 
đảo, bất tử kiểu loạn, biến kế hư luận. 


Việt dịch: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc 
sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 
lăng xăng kia, khởi tâm suy lường về những gì mình thấy và biết. Người 
ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo, hư vọng suy lường chấp trước, ngụy 
biện về bất tử. 

Giảng: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá.Hành giả trong khi 
thiền quán , chánh tâm ngưng lặng vững chắc. Thiên ma không khuấy phá 
được nữa. 


Điều này liên quan đến hết thảy các vị đang công phu tu tập và an trú trong 
chánh định. Chánh định này ai tu cũng được, không dành riêng cho một người 
nào. Vì hành giả phải có tâm kiên cố, giữ cho định và huệ đều quân bình. Thì 
chẳng có một khe hở nào để ma lọt vào. Nhưng dù ngoại ma chẳng xâm nhập 
được vào hành giả để khuấy phá, thì nội ma lại xuất hiện. Nội ma là một loại 
ma sanh khởi từ sự chuyển biến tâm thức của hành giả. 


Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc 
thường nhiễu động lăng xăng kia. Hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội 
nguồn của các loài chúng sanh, thấy được manh mối thường chuyển động vi tế 
kia. 

Hành giả xem xét kỹ nguồn gốc của mười hai loài chúng sanh, quán sát bản 
tánh thanh tịnh tối sơ của các loài, thấy sự nhiễu động thường hằng rất là vi tế 
ấy xuất hiện ở trong hành ấm. 


Khởi tâm suy lường về những gì mình thấy và biết. Nhưng nếu hành giả 
khởi niệm suy lường về những gì mình thấy biết. 


Khi chưa khởi niệm suy lường ấy, thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng ngay khi 
những niệm này sanh khởi liền có rắc rối xảy ra. Cho nên nói: 


“Khai khẩu tiện thố, cử niệm tức quai.” 


Nghĩa là: Mở miệng liền sai lầm, khởi niệm là sai ngay. Ngay khi vừa khởi vọng 
niệm, vấn đề rắc rối liền nảy sanh. (34) 


Người ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo, hư vọng suy lường chấp trước, 
ngụy biện về bất tử. 

Chấp trước, suy lường là tánh biến kế chấp mà tôi đã giảng ở trước. Nó là một 
loại vọng chấp, hành giả trở nên chấp trước với những việc không chân chánh. 
Đó gọi là tánh biến kế chấp. 


Kinh Văn: Nhất giả thị nhân, quán biến hóa nguyên, kiến thiên lưu xứ, 
danh chỉ vi biến, kiến tương tục xứ, danh chỉ vi hằng. Kiến sở kiến xứ, 
danh chỉ vi sanh. Bất kiến kiến xứ, danh chỉ vi diệt. Tương tục chỉ nhân, 
tánh bất đoạn xứ, danh chỉ vi tăng. Chánh tương tục trung, trung sở li xứ, 
danh chỉ vi giảm. Các các sanh xứ, danh chỉ vi hữu. Hỗ hỗ vong xứ, danh 
chỉ vi vô. Dĩ lí đô quán, dụng tâm biệt kiến. Hữu cầu pháp nhân, lai vấn kì 
nghĩa, đáp ngôn ngã kim, diệc sanh diệc diệt, diệc hữu diệc vô, diệc tăng 
diệc giảm. Ư nhất thiết thời, giai loạn kì ngữ, linh bỉ tiền nhân, di thất 
chương cú. 


Việt dịch: Một là người ấy quán sát cội gốc của sự biến hóa, thấy chỗ đổi 
dời, nên gọi là biến. Thấy chỗ tương tục, gọi là thường hằng. Thấy chỗ 
thấy được, gọi đó là sanh. Chỗ không thấy được, thì gọi là diệt. Chỗ các 
nhân tương tục, tánh không dứt đoạn, thì gọi là tăng. Chính trong tương 
tục, không xa lìa nhau, thì gọi là giảm. Chỗ mỗi mỗi sinh ra, thì gọi là có. 
Chỗ nương nhau hư hoại, thì gọi là không. Dùng lý quán sát, thấy đều do 
dụng tâm mà dẫn đến những kiến chấp sai biệt. Nếu có người đến cầu 
pháp, hỏi về nghĩa ấy thì đáp rằng ta cũng sinh, cũng diệt, cũng có, cũng 
không, cũng tăng, cũng giảm. Luôn luôn giải thích một cách càn loạn, 
khiến người nghe không thể hiểu được. 


Giảng: Một là người ấy quán sát cội gốc của sự biến hóa, thấy chỗ đổi 
dời, nên gọi là biến. Hành giả, người sắp sửa đi vào con đường mê loạn, 
quán sát cội gốc của sự biến hóa ở trong hành ấm thấy chỗ biến dịch trôi chảy 
nên gọi là biến. Anh ta quan sát sự trôi chảy của hành ấm và nói rằng nó đang 
trải qua sự biến đổi. 

Thấy chỗ tương tục, gọi là thường hằng. Nhận thấy hành ấm tương tục, 
không hề dừng nghỉ, hành giả gọi là thường hằng. Thường nghĩa là không biến 
đổi. Biến đổi hàm ý vô thường. Trong khi không biến đổi hàm ý là thường. 


Thấy chỗ thấy được, gọi đó là sanh. Thấy nơi có thể thấy được gọi đó là 
sanh. Khi quán sát hành ấm, hành giả có thể thấy được một số vùng. Thấy 
được sự nhiễu động vi tế và mô tả nơi ấy là sinh. 


Chỗ không thấy được, gọi đó là diệt, hành giả không thể dò thấu những 
nhiễu động u ẩn của hành ấm, nên gọi đó là diệt. 


Nói cách khác, hành giả có thể hiểu rõ được những hiện tượng trong phạm vi 
tám vạn đại kiếp rồi cho đó là sinh. Anh ta không thể thấy được những gì ngoài 
phạm vi tám vạn đại kiếp, nên gọi đó là diệt. Điều này tương tự như trường hợp 
trước. 


Hành giả cho rằng, chỗ các nhân tương tục, tánh không dứt đoạn, thì gọi là 
tăng. 


Khi cái nhân tương tục, không bị gián đoạn. Anh ta gọi đó là thêm. Đó là một 
trạng thái khác của hành ấm mà anh ta cảm nhận được. 


Chính trong tương tục, không xa lìa nhau, thì gọi là giảm 


Trong phạm vi tương tục, mà có sự tạm dừng, hành giả gọi là bớt. Chẳng hạn 
như khi hai mươi lăm vị thánh trình bày về pháp tu viên thông của mình. Một 
trong các vị ấy trình bày về sự ngưng lại giữa hơi thở ra và hơi thở vào. Đó 
cũng là chỗ dừng. Các ngài gọi sự dừng nghỉ trong phạm vi tương tục là giảm. 
Nhưng quý vị đừng có theo lý thuyết này, vì đó chỉ là thuật ngữ, là những khái 
niệm do các ngài lập ra. Nên nó hoàn toàn không thực. Đừng có truy tìm 
những nguyên do trong các lý thuyết trên. Đó là lý do tại sao những lý thuyết 
này được ngoại đạo vận dụng để mê hoặc. Chẳng có nguyên do nào xác đáng 
ở trong những lý thuyết ấy cả. 


Chỗ mỗi mỗi sinh ra, thì gọi là có. 

Cho rằng sự sinh khởi của tất cả vạn pháp là có, hành giả quan sát vạn pháp 
sinh khởi trong phạm vi hành ấm, rồi gọi là nó có sự hiện hữu. 

Chỗ nương nhau hư hoại, thì gọi là không. 

Sự hư hoại của vạn vật là không. Anh ta gọi nơi mà vạn vật hoại diệt và không 
còn hiện hữu nữa là không. Đây là bốn thứ lý luận điên đảo. 

Dùng lý quán sát, thấy đều do dụng tâm mà dẫn đến những kiến chấp sai 
biệt. 


Do sự dụng tâm của hành giả mà đưa đến những mâu thuẫn. Nếu quý vị dùng 
lý để quán sát, quý vị sẽ thấy những lý luận trên hoàn sai. Hành giả đã dụng 
tâm hoàn toàn sai lầm. 

Vào lúc ấy nếu có người đến cầu pháp, thỉnh cầu chỉ dạy về pháp yếu của 
đạo Phật, hỏi về nghĩa ấy, đáp rằng ta cũng sinh, cũng diệt, cũng có, cũng 
không, cũng tăng, cũng giảm. 


Anh ta trả lời :“Nay ta cũng sinh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng tăng 
cũng giảm.” 
Luôn luôn giải thích một cách càn loạn. 


Anh ta luôn luôn biện hộ bào chữa cho hai cực đoan này. Nếu anh ta không 
nói vê có, thì anh ta kết luận nó là không. Nếu anh ta tránh bàn luận 

về không thì anh ta nói đến sắc, vì anh ta đề cập đến cả hai khía cạnh, nên 
không thể đạt đến lý trung đạo . 


Khiến người nghe không thể nào hiểu được. Gây cho người tìm hiểu Phật 
pháp đối diện với lối giải thích càn loạn. Người hỏi hoàn toàn quên mất những 
vấn đề mình đang cần tìm hiểu và không thể nhớ là mình đến đây để xin 

chỉ dạy điều gì nữa. Các ông nên gọi đó là loại giáo dục gì? Khi người ta đến 
xin chỉ dạy, nhưng hành giả làm cho họ bị rối loạn đầu óc cho đến khi họ đánh 
mất toàn bộ nhận thức chân chính. Không những họ bị đánh mất những tri 
thức có được do học hỏi, mà còn bị mê mờ luôn cả trí tuệ thanh tịnh vốn hằng 
có xưa nay. Người này đã bị mê lầm và còn tiếp tục làm cho nhiều người khác 
bị mê lầm. 


Kinh Văn: Nhị giả thị nhân, đế quán kì tâm, hỗ hỗ vô xứ. Nhân vô đắc 
chứng. Hữu nhân lai vấn, duy đáp nhất tự, đấn ngôn kì vô. Trừ vô chỉ dư, 
vô sở ngôn thuyết. 


Việt dịch: Hai là người ấy quán sát chân xác tâm mình, thấy hết thảy mọi 
thứ đều là không. Nhân nơi cái không mà có chứng đắc. Nên khi có 
người đến hỏi chỉ đáp một chữ không. Ngoài chữ không ra, không nói 
điều gì. 

Giảng: Hành giả chỉ biết và không, nên nói một cách điên loạn như vậy. Anh 
ta chối bỏ sự hiện hữu của mọi vật. Bất luận quý vị có hỏi anh ta điều gì. Anh ta 
đều đáp: không. Đó là lời đáp duy nhất của anh ta. 


Hai là người ấy quán sát chân xác tâm mình, thấy hết thảy mọi thứ đều là 
không. Trong mười hai loại chúng sanh, hành giả thấy khi tâm mình đã tiêu 
dung được hành ấm, thì nó cùng với mình đều là không hiện hữu. 


Nhân nơi cái không mà có chứng đắc. Hành giả thấy có sự chứng đắc nhân 
nơi nhận thức về cái không này. Anh ta cho rằng mình đã giác ngộ được nhận 
nơi nhận thức về không ấy rồi. Thực ra, anh ta chẳng hiểu gì cả. Anh ta đã đi 
quá xa với đạo lý chân chính. Nhận thức của anh ta hoàn toàn sai lạc. Anh ta 
phát khởi một kiến chấp vào không và cho đó là điều giác ngộ. Anh ta giác ngộ 
cái gì? Giác ngộ chữ không. 

Vì thế, nên khi có người đến hỏi chỉ đáp một chữ không. Anh ta chỉ đáp 
một chữ. Mọi người đều nghĩ rằng anh ta là người tu hành dày dặn. Vì anh ta 
luôn luôn nhắm mắt lại để dưỡng thần. Suốt ngày không nói một chữ nào. Anh 
ta chỉ ăn vài trái chuối trong ngày. Mọi người cho rằng anh là thánh, nên đến 
cầu xin giảng pháp. Khi họ hỏi, anh ta chỉ biết giả dạng mô phạm bằng cách chỉ 
đáp một chữ. Chiến thuật này được gọi là Thiền một chữ. Người ta gọi thế là vì 
họ không hiểu anh ta nói gì. Bất kỳ quý vị hỏi anh ta về điều gì. 


Anh ta chỉ đáp không. 

Nếu quý vị có hỏi: 

— Tôi nên tu hành như thế nào? 

Anh ta đáp: không. 

— Tôi nên niệm Phật như thế nào? không. 

— Thọ giới, giữ gìn luật nghi, việc ấy ông nghĩ tốt chăng? 
— Không. 


Anh ta liên tục đáp không khiến quý vị hoang mang và quên hết những gì định 
hỏi. Quý vị thắc mắc không hiểu ông ta nói khônglà không cái gì? Quý vị . 
không thể tự giải đáp nổi. Cuối cùng nó đánh mạnh vào tâm thức quý vị “ÔI 
Thực ra là chẳng có cái gì cả. Đúng là chẳng có cái gì hết.” 

Ngoài chữ không ra, ngoài những chữ không, không nói điều gì, anh ta 
chẳng nói gì cả. 

Quý vị có thể hỏi anh ta một đến 100, 1.000, vạn câu hỏi. Nhưng anh ta sẽ 
luôn luôn trả lời không. Thế là quý vị nghĩ rằng: “Lý thiền ông ta nói quá cao 
xa. Chúng ta không thể nào với tới được.” 


Kinh Văn: Tam giả thị nhân, đế quán kì tâm, các các hữu xứ. Nhân hữu 
đắc chứng. Hữu nhân lai vấn, duy đáp nhất tự, đãn ngôn kì thị. Trừ thị chỉ 
dư, vô sở ngôn thuyết. 


Việt dịch: Ba là người ấy quán sát chân xác tâm mình, thấy hết thảy mọi 
thứ đều hiện hữu (có). Nhân nơi cái có mà chứng đắc. Nên khi người đến 
hỏi chỉ đáp một chữ có. Ngoài chữ có ra, không nói gì khác. 

Giảng: Trong loại lý luận điên đảo càn loạn thứ ba này. 

Ba là người ấy quán sát chân xác tâm mình, thấy hết thảy mọi thứ đều 
hiện hữu (có). 


Anh ta tự quán sát vào sâu trong tâm mình và thấy mười hai loại chúng sinh 
đều trải qua chỗ có sự sinh tử này. Nhân nơi cái cómà chứng đắc. Nghĩ rằng 
mình có sự chứng đắc từ nhận thức về có. Thực vậy, anh ta chẳng chứng được 
quả vị gì cả. Trong kinh chỉ nói để mô tả sự nhầm lẫn của anh ta mà thôi. Hành 
giả quán sát các loại chúng sanh rồi nói: “AI Toàn là có cả.” Thấy được điều 
này anh ta nghĩ là mình đã giác ngộ và chứng được quả vị. 

Nên khi có người đến hỏi. Chỉ đáp một chữ có. 

Bất luận người ta hỏi về pháp gì? Anh ta cũng chỉ: đáp một chữ có. 

Quý vị hỏi: 

Tôi muốn rời gia đình xuất gia làm một vị Tăng. Việc ấy nên chăng? 

Anh ta sẽ đáp: Có. 

— Tôi muốn thọ trì năm giới được chăng? 

— Cói 

Bây giờ, tốt nhất là tôi nên làm điều gì? 

— Cói 

Ngoài chữ có ra, anh ta không nói gì khác. 


Anh ta không nói điều gì khác ngoài chữ có. Nên quý vị sẽ nghĩ rằng: “ỒI Đây 
thực sự là thiền một chữ. Ông ta chắc là một vị cao Tăng. Pháp mà ông ta nói 
quá hay đến nỗi ta không thể nào hiểu được.” 

Nó hay chỉ vì quý vị hoàn toàn không hiểu được nó. Chẳng hạn như bấy giờ 
nếu quý vị hiểu được những gì trong Kinh mà tôi đang giảng cho quý vị nghe, 
thì điều đó chẳng hay tí nào cả! Quý vị có thể nói: 


“Nói lui nói tới hoài mà tôi chẳng hiểu Pháp sư này giảng những gì nữa?” 
Trường hợp như vậy, thì thật đáng mừng cho quý vị. Đơn giản chỉ vì quý vị 
không hiểu. Đó là điều rất tốt. Một khi quí vị hiểu được, thì nó không còn hay 
ho gì nữa. Tại sao vậy. Vì đã hiểu được. Bất luận thứ gì khi mà chưa hiểu thì 
đều hay đều đẹp. Do vậy, nếu quý vị muốn được điều kỳ diệu, thì chẳng nên 
học Phật pháp (theo kiểu ấy). 


Nếu quý vị không học, thì quý vị chẳng biết được đạo lý, nên thấy mọi việc đầu 
lạ và hay cả. 


Bất luận khi có người hỏi điều gì. Nó đều đáp: có. Sao vậy? Anh ta nghĩ rằng 
mình đã giác ngộ từ cái có, vì thế anh ta truyền phápcó ấy cho quý vị. 


Kinh Văn: Tứ giả thị nhân, hữu vô câu kiến. Kì cảnh chỉ cố, kì tâm diệc 
loạn. Hữu nhân lai vấn, đáp ngôn diệc hữu, tức thị diệc vô; diệc vô chỉ 
trung, bất thị diệc hữu. Nhất thiết kiểu loạn, vô dung cùng cật. 


Việt dịch: Bốn là người ấy chấp cả có và không. Do cảnh phân tán, tâm 
cũng tán loạn. Khi có người đến hỏi, thì đáp cũng có tức là cũng không; 
trong cái cũng không, chẳng phải là cũng có. Tất cả hoàn toàn càn loạn, 
khi suy xét kỹ lưỡng, thấy không thể nói hết được. 


Giảng: Bốn lý luận càn loạn này là sự hỗn loạn của lý thuyết “hữu” hay “vô.” Lý 
thuyết này là gì? Hành giả đề cập cả hai vấn đề có vàkhông. Nhưng anh ta nói 
rằng những vật không hiện hữu thì không thể cũng có, và những vật hiện hữu 
thì không thể cũng không. Anh ta chẳng biết vạn vật hiện hữu như thế nào nữa. 
Nói một cách điên dại như người say rượu. 

Bốn là người ấy chấp cả có và không. 

Trong phạm vi hành ấm, anh ta nhận thấy hành ấm giống như sóng gợn lăn 
tăn trên mặt nước, không hề dừng nghỉ. Nên anh ta cho rằng có. Anh ta cho 
rằng sự tạm dừng trong khi sóng ngưng lặng là không. 

Do cảnh phân tán, tâm cũng tán loạn. 

Tâm hành giả sinh khởi một niệm phân tích chia chẻ. Giống như những cành 
nhánh trên một thân cây. Thế nên anh ta tuyên bế rằng vạn pháp vừa có vừa 
không. Tâm hành giả rối loạn vì không có trí huệ chân chánh, hay định lực. Do 
định lực và trí huệ không quân bình. 


Lúc này, hành giả trở nên chấp trước và không thể nào tìm được lối thoát ra 
khỏi mớ hỗn độn. Anh ta gặp một con đường tà kiến và chẳng biết con đường 
nào là chánh đạo. 


Khi có người đến hỏi, thì đáp cũng có tức là cũng không. trong cái cũng 
không, chẳng phải là cũng có. 


Khi có người đến hỏi, thỉnh cầu chỉ dạy Phật pháp thì đáp rằng: cũng có tức là 
cũng không. Vật hiện hữu thì cũng giống như không hiện hữu. Nhưng trong cái 
cũng không, chẳng phải là cũng có.” Nhưng những vật không hiện hữu rồi thì 
không thể nào trở thành có được.” 


Những vật nào đã hiện hữu rồi cũng tức là không hiện hữu. Nhưng những vật 
không hiện hữu thì không tồn tại. Rốt cục, lý luận này là loại gì? 


Là thứ hoàn toàn càn loạn. Đó là một thứ lý luận lầm lạc. Anh ta chẳng biết 
mình nói gì nữa. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng anh ta nói như người say rượu. 


Khi suy xét kỹ lưỡng, thấy không thể dung hợp được. Không có cách nào để 
chấp nhận lý lẽ của anh ta. Thế lúc ấy, các ông nên làm gì? Chỉ nên áp dụng 
một phương pháp. Đó là vả vào mồm xem thử anh ta còn nói có, không được 
nữa chăng? Nếu quí vị vả vào mồm anh ta. Anh ta sẽ nói: “Tại sao lại đánh 
ta?.” 


Nhưng ông không hiện hữu, ông có nhớ không? Vậy nên tôi đánh ông cũng 
như không đánh! 


Hoặc có một cách khác nữa, quý vị cầm một con dao và nói: “Nè! Tôi đến để 

giết ông,” và xem hỏi anh ta có tồn tại hay không? Quý vị chẳng cần lý sự với 
anh ta làm gì. Những gì anh ta nói đều không thể nào chấp nhận được khi soi 
xét bằng đạo lý. Quý vị không nên hỏi đạo nơi những người như thế. 


Kinh Văn: Do thử kế độ, kiểu loạn hư vô, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ-đề 
tánh. Thị tắc danh vi đệ ngũ ngoại đạo, tứ điên đảo tánh, bất tử kiểu loạn, 
biến kế hư luận. 

Việt dịch: Do chấp trước càn loạn rỗng không này, người ấy rơi vào ngoại 
đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ năm, lập bốn luận 
thuyết hư vọng, điên đảo biến kế, càn loạn bất tử. 

Giảng: Do chấp trước vào bốn lý thuyết càn loạn rỗng không này. Lý 
thuyết của anh ta không thể nào tưởng tượng nổi. Những điều anh ta nói là 


không thể nào có được. Đều là một thứ lý thuyết vô lý. Do đó, người ấy rơi 
vào ngoại đạo. 


Tại sao lại gọi là tà thuyết ngoại đạo? Vì đạo lý không chân chính. Tri kiến của 
anh ta đều lầm lạc, nên những nguyên lý anh ta đưa ra không được chính xác, 
không đạt được chỗ rốt ráo của hiện tượng. Mê mờ tánh bồ-đề. Anh ta hoàn 
toàn không biết con đường dẫn đến giác ngộ. Anh ta không được ánh sáng 
giác ngộ chân chính soi sáng. 


Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ năm, lập bốn luận thuyết hư vọng, điên đảo 
biến kế, càn loạn bất tử. 


Trong lý luận thứ nhất, anh ta nói mình vừa sống vừa chết, cả có cả không; cả 
tăng cả giảm. 

Trong lý thuyết thứ hai, anh ta trả lời các câu hỏi chỉ bằng một chữ “không.” 
Nói “không, không, không” suốt ngày và không nói một chữ nào khác. Bất luận 
người ta hỏi điều gì, anh ta chỉ đáp một chữ “không.” Nếu quý vị có hỏi trăm 
ngàn câu, chỉ nhận được rất nhiều lời đáp “không.” 


Trong trường hợp thứ ba, anh ta chỉ đáp một tiếng “có.” Nếu như quý vị hỏi 
“Tôi làm giặc được không.” Anh ta liền đáp: “có.” 


Hỏi: “Tôi thọ giới được không? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Ăn phân người được không? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Uống nước tiểu được chăng? 

Đáp: Có 

Hỏi: Ông có chết không? 

Đáp: Có 

Hỏi: Ông có còn tiếp tục sống trên thế gian này không? 

Đáp: Có. 

Bất luận các ông hỏi điều gì, anh ta đều đáp “có,” dù ngàn vạn lần hỏi, cũng 
chẳng có lời đáp nào khác ngoài chữ “có.” Chữ “có” của anh ta biểu thị cho sự 
tồn tại. Mọi vật đều hiện hữu, đều là “có.” 


Trong trường hợp thứ tư, là trường hợp đang đề cập hôm nay. Anh ta nói rằng 
cái “có” bao hàm cái “không,” nhưng cái “không” lại không bao hàm cái “có.” 
hốt cục đó là loại lý luận gì? Đó là loại lý thuyết mà anh ta đã giãi bày. Bốn loại 
lý luận căn cứ vào sự càn loạn bất tử. Đó là lý luận không mạch lạc và chẳng 
sáng suốt tý nào. 


Đó hoàn toàn là những suy loạn hư vọng, không thực. Trước đây tôi đã giảng 
về tam tánh: 


Tánh biến kế chấp . 

Tánh y tha khởi . 

Tánh viên thành thật . 

Không biết quý vị đã hiểu rõ ý nghĩa của ba tánh này chưa? 


Tánh biến kế chấp là gì? Giả sử như các ông thấy một sợi dây thừng nằm trên 
đường vào một đêm không có trăng, quý vị có thể nghĩ “Ồ! Có lẽ là rắn.” Đó 

là biến kế chấp. Đó chỉ là một sợi dây thừng, mà quý vị khởi lên một nhận 
định sai lạc đó là con rắn. Giá như khi quý vị thấy bóng cây trong đêm trăng, 
quý vị sẽ nghĩ “Ồ! có lẽ là ma” rồi phát sợ. 

Có khi trong đêm quý vị thấy một con chó và nghĩ: “Ồ! đó là chó sói hay cọp.” 
Đó là sự sinh khởi của tánh biến kế chấp, khi quý vị nhìn kỹ, thấy nó chỉ là 
con chó, chẳng phải là sói, chẳng phải là cọp. Đây gọi là tánh “Y tha khởi.” 


Nương vào con chó. Tánh biến kế chấp của quý vị sinh khởi và hoạt động. Nó 
thực sự chỉ là con chó. Con chó là gì? Là một súc vật. Bởi vì quý vị có sẵn 
tánh biến kế chấp , nên lầm chó với chó sói, với cọp, hay lầm một sinh vật nào 
khác. Hoàn toàn tương tự như khi ban đêm quý vị nhìn một bóng cây dưới 
trăng. Quý vị tưởng rằng sợi dây thừng kia là con rắn. Nhưng khi quý vị nhìn 
kỹ, thì nó chỉ là sợi dây thừng. Sợi dây được gọi là tánh y tha khởi . Tánh y tha 
khởi là gì? Sợi dây thừng làm bằng gì? Nó làm bằng sợi gai. Sợi gai được gọi 
là tánh viên thành thật, sợi gai có thể làm thành dây thừng, đó là y tha khởi . 
Nương nơi tánh viên thành thật, mà tánh y tha khởi phát sinh. Nên khi quý vị 
không quán sát hiện tượng một cách kỹ lưỡng, thì tánh biến kế chấp sinh khởi. 
Tà thuyết ngoại đạo cũng tương tự như vậy. 


Những gì họ nói không phải là những gì thực sự biểu hiện của vạn vật. Họ phát 
khởi những tà thuyết này là hoàn toàn dựa vàobiến kế chấp . 


6 — TÀ KIẾN VỀ HỮU TƯỚNG 


Kinh Văn: Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng chánh tâm, 
ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán bỉ u thanh, thường nhiễu động 
nguyên, ư vô tận lưu sanh kế độ giả, thị nhân trụy nhập, tử hậu hữu 
tướng, phát tâm điên đảo. 


Việt dịch: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc 
sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 
lăng xăng kia, khởi tâm chấp đó là dòng sinh diệt vô tận, thì người ấy rơi 
vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi chết còn có tướng. 


Giảng: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. 


Trong khi thiền quán , chánh tâm ngưng lặng, vững chắc thiên ma không 
khuấy phá được nữa. 


Điều này liên quan đến những hành giả khi tu tập đã đạt được chánh định kiên 
cố, bởi vì anh ta có được định lực kiên cố và chánh tâm, nên thiên ma không 
có cách nào quấy nhiễu được. Ma thuật hoàn toàn hết hiệu nghiệm. Mặc dù 
ma lực không thể dụng được đến hành giả, nhưng thiên ma lại sinh khởi ngay 
trong tâm hành giả. Loại ma từ tự tâm sinh khởi rất khó hàng phục. 


Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc 
thường nhiễu động lăng xăng kia. Hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội 
gốc của các loài chúng sanh. Đó là manh mối, nguồn gốc của mọi loài chúng 
sanh. 


Quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia. Thấy được manh mối 
thường chuyển động vi tế kia. Hành giả quán sát được nguồn cội bản chất của 
cái nhiễu động nhẹ nhàng, lăn tăn vi tế u ẩn của mười hai loài chúng sanh. Cội 
gốc của tánh chất ấy chính lànành ấm, được biểu hiện qua tướng nhiễu động 
rất vi tế kia. 


Nhưng nếu hành giả khởi tâm chấp đó là dòng sinh diệt vô tận, thì người 
ấy rơi vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi chết còn có tướng. 


Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường chấp đó là dòng sanh diệt vô tận, thì 
người ấy rơi vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi chết còn có tướng. 


Tướng nhiễu động vi tế kia giống như sự tương tục của sóng lăn tăn gợn trên 

mặt nước, nếu chấp như vậy, thì hành giả sẽ bị rơi vào tư tưởng mê lầm điên 

đảo, cho rằng sau khi chết vẫn còn sắc tướng. Do chấp rằng vẫn còn hiện hữu 
sau khi chết, nên tâm người ấy trở nên mê loạn. 


Kinh Văn: Hoặc tự cố thân, vân sắc thị ngã. Hoặc kiến ngã viên, hàm biến 
quốc độ, vân ngã hữu sắc. Hoặc bỉ tiền duyên, tùy ngã hồi hậu, vân sắc 
thuộc ngã. Hoặc hậu ngã y, hành trung tương tục, vân ngã tại sắc. 


Việt dịch: Hoặc tự củng cố thân mình, cho rằng sắc là ta. Hoặc thấy cái ta 
bao trùm khắp các cõi nước, cho rằng ta có sắc. Hoặc thấy các tiền trần 
kia, đều theo ta quay về, nên cho rằng sắc thuộc về ta. Hoặc cho rằng cái 
ta nương theo hành ấm mà tương tục, nên cho rằng ta ở trong sắc. 


Giảng: Hoặc tự củng cố thân mình, cho rằng sắc là ta. 
Hoặc hành giả tự chấp cứng lấy thân mình, cho rằng sắc chính là ngã. 


Người phát khởi loại vọng chấp này, là mong muốn thân xác mình được lâu dài 
và kiên cố. Anh ta tuyên bố rằng sắc là một yếu tố trong tứ đại, đơn giản chính 
là ngã. 

Hoặc thấy cái ta bao trùm khắp các cõi nước, cho rằng ta có sắc. 


Hoặc thấy mình bao trùm khắp các cõi nước, cho rằng trong ngã có sắc, chấp 
rằng tự tánh của mình viên dung vô ngại, bao hàm khắp các cõi nước trong 
mười phương. Do đó, anh ta cho rằng Ngã chứa đựng cả sắc. Đó là loại sắc 
gì? Anh ta nói: “Ta có cái sắc vĩ đại vô cùng.” 


Hoặc thấy các tiền trần kia, đều theo ta quay về, nên cho rằng sắc thuộc 
Về ta. 

Hoặc thấy các tiền trần kia đều quay về bên cái Ta, nên cho rằng sắc thuộc về 
ngã. Hoặc anh ta cho rằng các tiền trần kia đều theo anh ta đi khắp mọi nơi và 
sắc trong tứ đại hoàn toàn thuộc về ngã. 


Hoặc cho rằng cái ta nương theo hành ấm mà tương tục, nên cho rằng ta 
ở trong sắc. Cho rằng ngã nương nơi hành ấm mà tương tục, nên cho rằng 
ngã ở trong sắc. 


Kinh Văn: Giai kế độ ngôn, tử hậu hữu tương. Như thị tuần hoàn, hữu 
thập lục tướng. 

Việt dịch: Từ tất cả kiến chấp này, đều cho rằng sau khi chết còn có 
tướng. Xoay vần như thế có 16 tướng. 

Giảng: Từ tất cả kiến chấp này, đều cho rằng sau khi chết còn có 

tướng. Từ tất cả kiến chấp này, hành giả cho rằng sắc còn tồn tại sau khi chất. 


Trước đây khi giảng về sắc và triền trần, tôi có nói về bốn lý luận của hành giả: 


1. Sắc trong tứ đại thuộc về ta. 

2. Sắc trong tứ đại chính là ta. 

3. Sắc ở trong ta, thế nên ta lớn và sắc thì nhỏ. 
4. Tách rời khỏi ta, chẳng có sắc. 


Tóm lại: lý luận của anh ta đều vô nghĩa. Chẳng có chút gì hợp lý. Qua bốn lý 
thuyết này, anh ta chấp rằng có sự hiện hữu sau khi chất. 

Xoay vần như thế có 16 tướng. 

Theo kiến chấp ấy, hành giả rơi vào mười sáu trường hợp hiện hữu của sắc 
tướng. 

Anh ta lấy bốn lý thuyết trên và liên hệ chúng với bốn thứ: Sắc ấm, thọ ấm, 
tưởng ấm và hành ấm . Như vậy thành ra 16 trường hợp hiện hữu của sắc, 
thọ, tưởng hành và tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Thật là vô ích khi hỏi tại sao lại 
đặt ra những lý luận này. Vì căn bản là bất hợp lý, trong đó chẳng có ý nghĩa gì 
cả. Tôi chẳng hiểu gì về bốn lý thuyết đó. Vì trước hết là chúng chẳng có gì rõ 
ràng minh bạch cả. 


Kinh Văn: Tòng thử hoặc kế, tất cánh phiền não, tất cánh bồ-đề, lưỡng 
tánh tịnh khu, các bất tương xúc. 


Việt dịch: Từ đó, chấp rằng rốt ráo phiền não, tột cùng bồ-đề, hai tánh ấy 
đều khu biệt, không mâu thuần nhau. 

Giảng: Bốn lần bốn làm thành mười sáu cách mà sắc có thể hiện hữu. Hành 
giả thấy rằng bốn lý thuyết ấy có thể liên hệ với mỗi thứ trong bốn ấm: sắc ấm, 
thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm ; hoặc với tứ đại: đất nước, gió, lửa. 


Từ đó, chấp rằng rốt ráo phiền não, tột cùng bồ-đề, hai tánh ấy đều khu 
biệt. 

Cho rằng phiền não luôn luôn là phiền não, bồ-đề luôn luôn là bềồ-đề. 

Anh ta cho rằng phiền não mãi mãi là phiền não, bồ-đề vĩnh viễn là bồ-đề. Như 
vậy nên câu: phiền não tức bồ-đề là sai. 

Không mâu thuẫn nhau. 


Hai tánh chất này cùng tồn tại song song, không mâu thuẫn nhau. 


Anh ta tuyên bố hai chức năng này tồn tại song song nhau, không phá vỡ 
nhau. Nhưng chúng tương tác với nhau. Nhưng quan điểm này hoàn toàn sai 
lạc. Căn bản là điều ấy không thể có được. Tại sao anh ta nói như thế? Vì mê 
mờ tánh bồ-đầề. 


Kinh Văn: Do thử kế độ, tử hậu hữu cố, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ-đề 
tánh. Thị tắc danh vi đệ lục ngoại đạo, lập ngũ ấm trung, tử hậu hữu 
tướng. tâm điên đảo luận. 


Việt dịch: Do chấp sau khi chết vẫn còn hiện hữu, nên rơi vào ngoại đạo 
và trở nên mê mờ tánh bầ-đề. Đây là ngoại đạo thứ sáu, lập nên lý thuyết 
điên đảo, cho rằng trong ngũ ấm, sau khi chết có tướng. 


Giảng: Do chấp sau khi chết vẫn còn hiện hữu, nên rơi vào ngoại đạo và 
trở nên mê mờ tánh bồ-đề. 

Bốn loại sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, nhân với bốn, làm thành mười 
sáu loại tồn tại của sắc. Hành giả nói rằng: Sắc tướng còn hiện hữu sau khi 
chết. Do vì chấp rằng sau khi chết vẫn còn hiện hữu. Hành giả rơi vào ngoại 
đạo và trở nên mê mờ tánh bồ-đề là chân tánh vốn có từ xưa của anh ta. 


Đây là ngoại đạo thứ sáu, lập nên lý thuyết điên đảo, cho rằng trong ngũ 
ấm, sau khi chết có tướng. 


Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ 6, lập nên lý thuyết điên đảo về sự hiện hữu của 
sắc tướng sau khi chết trong phạm vi ngũ ấm. 


Ngũ ấm ở đây chỉ liên quan đến bốn thứ, đó là: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, 
hành ấm . Không liên quan đến thức ấm. Anh ta nói rằng con người sau khi 
chết rồi, họ vẫn tiếp tục còn có hình tướng. Khi tâm ý anh ta bị rối loạn, mất 
phương hướng. Anh ta đưa ra loại lý thuyết này. 


7 - TÀ KIẾN SAU KHI CHẾT KHÔNG CÒN SẮC TƯỚNG 


Kinh Văn: Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng chánh tâm, 
ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán bỉ u thanh, thường nhiễu động 
nguyên, ư tiên trừ diệt, sắc thọ tưởng trung, sanh kế độ giả. Thị nhân trụy 
nhập, tử hậu vô tướng, phát tâm điên đảo. 


Việt dịch: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc 


sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 
lăng xăng kia, khởi tâm suy lường về sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã được 
trừ diệt rồi, thì người ấy sẽ rơi vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi 
chết, không còn có tướng. 


Giảng: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. 


Trong khi thiền quán , chánh tâm ngưng lặng vững chắc. Đây nói đến người tu 
tập định lực. Người ấy đã đạt được định lực kiên cố và trí tuệ. Thiên ma không 
còn khuấy phá được nữa. 


Dù trí tuệ chưa đạt đến mức cứu cánh và chân chánh trí tuệ, nhưng ma vương 
không làm gì được anh ta. Tuy nhiên, anh ta chưa hàng phục được ma ở trong 
tâm của anh ta. 


Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc 
thường nhiễu động lăng xăng kia. Hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội 
gốc của các loại chúng sanh, thấy được manh mối của cái thường nhiễu động 
vi tế kia. 

Anh ta nhìn thấy được căn tánh khinh thanh, u ẩn của tất cả các loại chúng 
sanh, biểu hiện qua sự nhiễu động vi tế thường xuyên ấy. 


Khởi tâm suy lường về sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã được trừ diệt 

rồi. Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường về ba loại sắc ấm, thọ ấm, tưởng 
ấm đã trừ diệt xong rồi, thì hành giả sẽ bị rơi vào ý tưởng mê lầm điên đảo; 

cho rằng sau khi chết, không còn sắc tướng. 

Anh ta nói rằng chẳng có gì tồn tại sau khi chết. Đó là loại lý luận điên đảo mà 

anh ta nghĩ ra. 


Kinh Văn: Kiến kì sắc diệt, hình vô sở nhân. Quán kì tưởng diệt, tâm vô 
Sở hệ. Tri kì thọ diệt, vô phục liên xuyết. Am tánh tiêu tán, túng hữu sanh 
lí, nhi vô thọ tưởng, dữ thảo mộc đồng. 


Việt dịch: Thấy sắc ấm đã diệt, thân không còn chỗ y cứ. Quán sát tưởng 
ấm đã tiêu dung, thấy tâm không ràng buộc. Biết thọ ấm đã tiêu trừ, 
chẳng còn dính dáng vào đâu. Các ấm này đã tiêu tán, dù còn có lý sinh 
khởi, nhưng thọ ấm, tưởng ấmkhông còn nữa, nên hành giả cho rằng 
mình như cây cỏ. 


Giảng: Thấy sắc ấm đã diệt, thân không còn chỗ y cứ. 


Sắc ấm đã diệt, không rõ nguyên nhân nào mà thân xác còn hiện hữu. Hình 
hài không còn nơi nương gá nữa. Như đã cho mất đi rồi. 


Quán sát tưởng ấm đã tiêu dung, thấy tâm không ràng buộc. 


Thấy tưởng ấm đã tiêu dung, thấy tâm như không bị ràng buộc. Hành giả đã 
vượt qua được tưởng ấm. Tưởng ấm đã tiêu dung rồi. Không còn nơi chốn cho 
tâm nương gá vào nữa, không còn nơi để sinh khởi vọng tưởng nữa. 


Biết thọ ấm đã tiêu trừ, chẳng còn dính dáng vào đâu. 


Biết thọ ấm đã tiêu trừ, chẳng còn liên hệ gì nữa. Thọ ấm của mình đã tiêu 
dung rồi, không còn liên hệ với ngoại duyên nữa. Các ấm này đã tiêu tán. Ba 
loại: Sắc ấm , thọ ấm, tưởng ấm đã tiêu dung. 


Dù còn lý sinh khởi, dù những hiện tượng rất nhỏ, vết tích của hành ấm còn 
tồn tại. 

Nhưng thọ ấm và tưởng ấm không còn nữa, khiến hành giả cho rằng 
mình giống như cây cỏ. Do đã hết sạch thọ ấm và sắc ấm. Anh ta xem mình 
đồng với cây cỏ. 


Kinh Văn: Thử chất hiện tiền, do bất khả đắc, tử hậu vân hà, cánh hữu 
chư tướng? Nhân chi khám hiệu, tử hậu tướng vô. Như thị tuần 
hoàn, hữu bát vô tướng. 


Việt dịch: Rồi nghĩ rằng, hiện tiền thể chất này còn không nắm bắt được, 
làm sao sau khi chết lại còn sắc tướng? Do nghiệm xét như thế, nên cho 
rằng sau khi chết không còn sắc tướng. Xoay vần như vậy, có tám thứ 
luận vô tướng. 


Giảng: Rồi nghĩ rằng, hiện tiền thể chất này còn không nắm bắt được. 


Thể chất này nay chẳng tồn tại, không chỉ là sắc tướng không tồn tại mà tâm 
cũng thế. Anh ta cho rằng phương diện vật chất của sắc và tâm bây giờ đã tiêu 
tán. Điều này liên quan đến bốn thứ: sắc ấm, thọ ấm , tưởng ấm, hành ấm . 
Nhớ rằng hành giả cho thân mình đồng như cây cỏ. Đó có nghĩa là anh ta 
không có tri giác. Dù anh ta còn sống, nhưng chẳng có được gì cả. 


Làm sao sau khi chết lại còn sắc tướng? Nếu hành giả không thể tìm thấy 
được dấu tích nào của sự hiện hữu, bất kỳ cái gì thực sự là hình và tướng, 
ngay bây giờ trong lúc còn sống, thì làm sao mà có được chút sắc tướng tồn 
tại sau khi chết? 


Do vì nghiệm xét như thế nên cho rằng sau khi chết không còn sắc 
tướng. 


Anh ta nghiền ngẫm ý tưởng này, xem xét nó qua nhiều khía cạnh. “Nếu ngay 
đời này chẳng có sắc tướng, làm sao sau khi chết lại có được? Nên sau khi 
chết cũng chẳng có sắc tướng.” 


Nếu không có bằng chứng cho sự hiện hữu của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, 
hành ấm trong khi sống, thì chắc chắn cũng chẳng có bằng cớ nào cho sự 
hiện hữu của chúng sau khi chất. 


Xoay vần như vậy, có tám thứ luận vô tướng. 
Phát triển ý tưởng như vậy, nên hành giả rơi vào tám thứ luận vô tướng. 


Đó là bốn trường hợp không hiện hữu của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành 
ấm trong khi còn sống, và bốn trường hợp không hiện hữu của bốn thứ ấy sau 
khi chết. Tất cả đều biến mất. 


Kinh Văn: Tòng thử hoặc kế, niết-bàn nhân quả, nhất thiết giai không. Đồ 
hữu danh tự, cứu cánh đoạn diệt. 


Việt dịch: Do đây, cho rằng niết-bàn nhân quả tất cả đều là không, chỉ có 
tên gọi, rốt ráo đều là đoạn diệt. 


Giảng: Do đây, vì lý luận của anh ta là bốn uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành) đều 
không tồn tại. Căn cứ vào tám thứ luận vô tướng. Cho rằng niết-bàn nhân 
quả tất cả đều là không. Hoặc hành giả chấp rằng niết-bàn, nhân quả đều là 
không. Hành giả cho rằng không có niết-bàn, và phủ nhận nhân quả. Nếu thực 
sự như vậy, thì chẳng có lý do gì để mọi người có thể tu tập thành Phật. Tại 
sao vậy? Theo lý luận của anh ta thì chẳng có gì tồn tại hết thảy. 


Anh ta nghĩ: chỉ có tên gọi, rốt ráo đều là đoạn diệt. Các pháp chẳng là gì 
cả, chỉ là danh tự. Thực sự chẳng có gì tồn tại. Đó là những gì anh ta quan 
niệm. 


Kinh Văn: Do thử kế độ, tử hậu vô cố, đoạ lạc ngoại đạo, hoặc bồ-đề tánh. 
Thị tắc danh vi, đệ thất ngoại đạo, lập ngũ ấm trung, tử hậu vô tướng, tâm 
điên đảo luận. 


Việt dịch: Do chấp sau khi chết không còn có tướng như vậy, nên rơi 
vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập nên 


những thứ luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết không còn có 
tướng. 


Giảng: Do chấp sau khi chết không còn có tướng như vậy. Anh ta cho 
rằng sau khi chết chẳng còn gì cả. Mọi vật đều là không. 


Do chấp rằng sau khi chết không còn sắc tướng. Nên rơi vào ngoại đạo, mê 
mờ tánh bồ-đề. Hành giả rơi vào một thứ ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây 
là tà thuyết ngoại đạo thứ bảy, lập nên những thứ luận điên đảo, chấp 
trong ngũ ấm, sau khi chết không còn có tướng. 


Anh ta cho rằng sau khi chết chẳng còn gì tồn tại trong phạm vi của ngũ ấm. 
Do đó thứ lý luận điên đảo từ tâm anh ta lập nên. 


8 - TÀ KIẾN PHỦ NHẬN CẢ CÓ VÀ KHÔNG CÓ TƯỚNG SAU KHI CHẾT 


Kinh Văn: Hựu tam ma trung chư thiện nam tử, kiên ngưng chánh tâm 
ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán bỉ u thanh, thường nhiễu động 
nguyên, ư hành tồn trung kiêm thọ tưởng diệt, song kế hữu vô, tự thể 
tương phá. Thị nhân trụy nhập, tử hậu câu phi, khởi điên đảo luận. 


Việt dịch: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc 
sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 
lăng xăng kia, trong trạng thái hành ấm chưa tiêu dung, nhưng thọ 

ấm và tưởng ấm đã tiêu trừ, nếu khởi tâm chấp trước cả hai cái có và 
không, thì tự thể phá nhau. Người ấy rơi vào luận thuyết điên đảo, phủ 
nhận cả có, cả không còn gì tồn tại sau khi chất. 


Giảng: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. 


Hành giả trong khi thiền quán , chánh tâm ngưng lặng, vững chắc, thiên ma 
không khuấy phá được nữa. 


Điều này đề cập đến người tu tập chánh định, có được định lực mạnh mẽ và 
kiên cố, mặc dù ngoại ma không thể đến khuấy rối anh ta được nữa, nhưng mà 
từ trong tâm thì rất khó hàng phục. 

Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc 
thường nhiễu động lăng xăng kia. Hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội 
gốc của mười hai loại chúng sanh, thấy được manh mi của trạng thái thường 


nhiễu động vi tế kia. Anh ta quán sát được trạng thái khinh thanh u ẩn trong 
tâm. Vào lúc ấy, tình trạng đó là tướng thường nhiễu động vi tế của hành ấm. 


Trong trạng thái hành ấm chưa được tiêu dung, nhưng thọ ấm, tưởng 
ấm đã được diệt trừ. Nếu hành giả khởi tâm chấp cả có và không, thì tự 
thể phá nhau, . 


“Bản ngã” riêng của anh ta đã bị xóa sạch, nó không còn tôn tại nữa. Nên nó 
mâu thuẫn trong tâm. Nếu cho rằng mọi vật đều tồn tại, thì anh ta cũng tồn tại. 
Nếu nói rằng mọi vật không còn tồn tại, thì anh ta cũng không tồn tại. Khi anh 
ta tự mâu thuẫn với chính mình, thì anh ta cũng bị hủy hoại lấy mình, anh ta tự 
nhận lý thuyết của chính mình. 


Người ấy rơi vào luận thuyết điên đảo, phủ nhận cả có, cả không còn gì 
tồn tại sau khi chất. 


Anh ta cho rằng sau khi anh ta chết, chẳng có gì tồn tại lẫn không tồn tại. Thế 
thì đó là cái gì? Có phải cái “chẳng tồn tại cũng chẳng không tồn tại” là trung 
đạo chăng? — Không. Anh ta chẳng quan tâm đến trung đạo , cũng chẳng 
quan tâm đến việc mình có chứng được trung đạo hay không? Đây là điểm anh 
ta sai lầm và trở nên mê hoặc. 


Kinh Văn: Sắc thọ tưởng trung, kiến hữu phi hữu. Hành thiên lưu nội, 
quán vô bất vô. 

Việt dịch: Thấy sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm có mà chẳng phải có. Xét 
trong dòng chuyển biến của hành ấm, thấy cái khôngchẳng phải là 
không. 


Giảng: Thấy sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm có mà chẳng phải có. Chú ý 

vào sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, ba ấm mà hành giả đã tiêu trừ và vượt qua 
được, thấy sự hiện hữu đó không thực là hiện hữu. Hành giả nhận biết một 
trạng thái hiện hữu, nhưng nó không thực sự hiện hữu. 

Xét trong dòng chuyển biến của hành ấm, hành giả thấy rằng cái không 
hiện hữu không thực sự là không, thấy cái khôngchẳng phải là không.. 
Trong sự nhiễu động vi tế của hành ấm, hành giả thấy rằng những gì không 
hiện hữu, dường như cũng có sự hiện hữu. Do đó, chẳng có sự tồn tại và cũng 
chẳng có cái không tồn tại. Nên anh ta kiến lập lý thuyết này. 


Kinh Văn: Như thị tuần hoàn, cùng tận âm giới, bát câu phi tướng. Tùy 
đắc nhất duyên, giai ngôn tử hậu, hữu tướng vô tướng. 


Việt dịch: Xoay vần như thế, cùng tột các ấm, lập thành tám tướng 
“chẳng phải có, chẳng phải không.” Gặp duyên gì cũng đều nói rằng sau 
khi chết là có tướng, không tướng. 


Giảng: Xoay vần như thế, cùng tột các ấm, lập thành tám tướng “chẳng 
phải có, chẳng phải không.” 


Trước đây hành giả thấy một trạng thái, trong đó, sự hiện hữu từ trước kia của 
các sắc ấm, thọ ấm , tưởng ấm, hành ấm trở nên bị tiêu dung không còn nữa, 
và dòng chuyển động trôi chảy lăn tăn của hành ấm lẽ ra sau đó sẽ không còn 
hiện hữu nữa, mà nay vẫn còn tồn tại. 


Quán xét cùng tột trước sau các ấm này. Hành giả khảo sát tuần tự từng món, 
cố gắng khám phá nguyên lý cơ bản. Anh ta nghiên cứu kỹ lưỡng bốn món sắc 
ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, quán: xét chúng từ tất cả mọi khía cạnh. 
Lập thành tám tướng hoàn toàn phủ định sự hiện hữu. Có tám trường hợp, đều 
phủ nhận sự hiện hữu của sắc tướng. 


Gặp duyên gì cũng đều nói rằng sau khi chết là có tướng, không tướng. 
Bất luận khi đề cập đến ấm nào, anh ta chỉ có một câu trả lời. Hành giả đều nói 
rằng sau khi chết, chẳng có sự không hiện hữu (có), cũng chẳng có sự hiện 
hữu (vô) . 


Kinh Văn: Hựu kế chư hành, tánh thiên ngoa cố, tâm phát thông ngộ, hữu 
vô câu phi, hư thực thất tán. 


Việt dịch: Lại thấy hành ấm thay đổi liên tục, tâm phát thông ngộ, chấp 
tất cả đều chẳng phải có, chẳng phải không 

Giảng: Lại nữa, thấy các hành ấm thay đổi liên tục, hành giả nghiên cứu kỹ 
lưỡng hơn về bản chất của hành ấm, vì hành ấm có sự thường nhiễu động lăng 
xăng rất nhỏ nhiệm, nó luôn luôn trôi chảy và biến dạng. 

Tâm phát thông ngộ, tâm phát ra một sự hiểu biết sáng suốt, khiến phủ nhận 
cả có lẫn không hiện hữu. 

Chấp tất cả đều chẳng phải có, chẳng phải không. Một sự hiểu biết sáng 
suốt nhầm lẫn (tà ngộ) xảy ra trong tâm ý hành giả, và anh ta quyết đoán rằng 
cả có lẫn không hiện hữu, cả hai đều không có căn cứ. Phải chăng đây là trung 


đạo ? Không. Anh ta không hiểu được nghĩa rốt ráo của trung đạo . Đó là lý do 
tại sao anh ta chẳng quan tâm đến trung đạo . Anh ta chỉ quan tâm đến hiện 
hữu (có) và (không) hiện hữu. 


Nên anh ta không thể quyết đoán được điều gì là thực, điều gì là hư. 


Hư thực lộn lạo. Vạn vật chẳng hư chẳng thật. Quý vị nói vạn vật là thực, anh 
ta lại chối từ điều đó. Quý vị nói vạn vật là hư, anh ta cũng phủ nhận điều ấy. Vì 
anh ta chủ trương rằng chẳng thực cũng chẳng hư, nên anh ta đã bị tán loạn. 


Kinh Văn: Do thử kế độ, tử hậu câu phi, hậu tế hôn mông, vô khả đạo cố. 
Đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ-đề tánh. Thị tắc danh vi đệ bát ngoại đạo, lập 
ngũ ấm trung, tử hậu câu phi, tâm điên đảo luận. 


Việt dịch: Do những kiến chấp sau khi chết “chẳng phải có, chẳng phải 
không” như thế mà đường sau mờ mịt, không còn lối đi. Nên rơi vào 
ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ tám, lập luận 
điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết, chẳng phải có, chẳng phải 
không. 


Giảng: Do những kiến chấp sau khi chết “chẳng phải có, chẳng phải 
không” như thế mà đường sau mờ mịt, không còn lối đi. 


Do những thứ kiến chấp mà anh ta đã lập từ trước nầy, nên phủ nhận cả sự 
tồn tại lẫn không tồn tại sau khi chết. Đối với hành giả, tương lai mờ mịt, không 
thể nói được điều gì về điều ấy cả. 

Anh ta nói rằng sau khi chết, còn có cả sự hiện hữu lẫn không hiện hữu. Hoàn 
toàn không biết được nơi sẽ kết thúc của hành ấm. Vì không thể biết gì về điều 
ấy cả, nên không có thể bàn luận, không có gì để nói về điều ấy cả. 

Do vậy, nên rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Hành giả rơi lạc vào ngoại 
đạo, vì lạc vào tà thuyết ngoại đạo, nên mê lầm tánh bồ-đề. 


Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ tám, lập nên lý luận điên đảo, chấp 

trong ngũ ấm, sau khi chết, chẳng phải có, chẳng phải không. Phủ nhận 
cả sự hiện hữu lẫn không hiện hữu, trong phạm vi ngũ ấm sau khi chết. 

Anh ta nói rằng sau khi chết còn có sự hiện hữu, cũng như còn có sự không 
hiện hữu trong phạm vi của ngũ ấm. Vì tâm thức hành giả trở nên mê loạn, nên 
phát ra loại lý luận điên đảo này. 


9 — TÀ KIẾN VỀ ĐOẠN DIỆT 


Kinh Văn: Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng chánh tâm, 
ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán bỉ u thanh, thường nhiễu động 
nguyên, ư hậu hậu vô, sanh kế độ giả. Thị nhân trụy nhập thất đoạn diệt 
luận. 


Việt dịch: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc 
sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 
lăng xăng kia, sinh tâm kế chấp sau nầy là không, người ấy rơi vào mê 
lầm với bảy luận thuyết đoạn diệt. 


Giảng: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá.Hành giả trong khi 
thiền quán , chánh tâm ngưng lặng, vững chắc. Thiên ma không khuấy phá 
được nữa. 


Hành giả, người tu thiền quán đã phát triển được định lực đến mức kiên cố và 
chánh tâm. Vậy nên thiên ma không còn cách nào quấy nhiễu được. Hành giả 
có thể nghiên cứu cùng tột cội gốc của mười hai loài chúng sinh, thấy được 
manh mối trạng thái thường nhiễu động vi tế kia. Hành giả quán sát bản chất bí 
ẩn, hư ảo trong sáng nhẹ nhàng. Đến lúc này trong hành ấm có sự nhiễu động 
rất vi tế. Nhưng nếu, anh ta không biết được trạng thái khi vượt qua hành ấm, 
sinh tâm kế chấp sau khi chết không còn sự hiện hữu, người ấy rơi vào mê lầm 
với bảy luận thuyết đoạn diệt. Người ấy sẽ tin vào bảy thứ luận đoạn diệt. 


Kinh Văn: Hoặc kế thân diệt, hoặc dục tận diệt, hoặc khổ tận diệt, hoặc 
cực lạc diệt, hoặc cực xả diệt. 


Việt dịch: Hoặc chấp hết thân này là diệt, hoặc chấp hết ngũ dục là diệt, 
hoặc chấp hết khổ là diệt, hoặc chấp tột vui là diệt, hoặc chấp cực điểm 
của Xả bỏ là diệt. 

Giảng: Hoặc chấp hết thân này là diệt. 


Hành giả quán xét thấy rằng loài chúng sinh có thân xác ở khắp mọi nơi, thân 
xác ấy cuối cùng sẽ hủy hoại. Những nơi này là bốn châu lớn trong thiên hạ: 
Nam Diêm-phù-đề , Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu , Bắc Câu 
Lô Châu, và ngay cả nơi cõi trời Lục dục . 


Hoặc chấp hết ngõ dục là diệt. Hoặc phỏng đoán khi tham muốn ngũ dục đã 
hết. Khi vượt qua được Dục giới ở cõi trời Sơ thiền còn gọi là Ly sinh hỷ 

lạc địa đó là đoạn diệt. Ở cõi trời Sơ thiền, quý vị thoát khỏi sự cấu nhiễm của 
chúng sinh và hưởng được nhiều niềm vui. 


Hoặc chấp hết khổ là diệt. Hoặc chấp sau khi khổ chấm dứt, trong cối trời 
thứ hai, gọi là Định sanh hỷ lạc địa đó là đoạn diệt. Đến đây, thấy vui vì đã đạt 
được định lực. 


Hoặc chấp tột vui là diệt. Hoặc chấp niềm vui khi đạt đến tột đỉnh đó là đoạn 
diệt. Hành giả cho rằng trạng thái cực lạc ở cõi trời thứ ba (Ly hỷ diệu lạc địa) 
cũng sẽ chấm dứt. Vì khi đã trải qua được niềm vui tột cùng vi diệu, hành giả 
ước đoán rằng cõi Thiền thứ ba cũng sẽ đoạn diệt. 


Hoặc chấp cực điểm của xả bỏ là diệt. Hoặc chấp sự xả bỏ khi đến cực điểm 
là đoạn diệt. Hành già phỏng đoán cõi trời thiền thứ tư (Xả niệm thanh tịnh 

địa ) cũng sẽ đoạn diệt. Anh ta suy đoán cõi trời Tứ không, nơi không còn 
chướng ngại của sắc chất cũng sẽ đoạn diệt. 


Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nhấp nháy mắt mùa hạ đã trôi qua rồi. 
Ở Trung Hoa, Khổng Tử ví cuộc đời như dòng nước trôi qua không ngừng 
nghỉ. Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại. Có câu ngạn ngữ: 


“Nhất thốn quang âm nhất thốn kim 
Thến kim nan mại thốn quang âm.” 


Nghĩa là: “Một khoảnh khắc thời gian đáng giá cả lượng vàng. Nhưng lượng 
vàng khó mua nổi một khoảnh khắc thời gian.” Một khoảnh khắc thời gian giá 
trị bằng cả lượng vàng. Nếu quý vị mất vàng, quý vị có thể sắm lại được. 
Nhưng một khi thời gian mất đi thì chẳng có cách nào lấy lại được. Do vậy thời 
gian còn quý hơn cả vàng. Nên trong đạo Phật nói rằng: “Một khoảnh khắc thời 
gian cũng như một cõi đời người.” Khi thời gian rút ngắn lại, đời sống con 
người lại càng ngắn hơn. Chúng ta phải nên quý trọng thời gian đừng để nó tùy 
tiện trôi qua trong sự vô ích. 


Suốt mùa hạ này, chúng ta đã bắt đầu thời khóa tụng kinh, ngồi thiền vào lúc 
sáu giờ sáng mỗi ngày. Từ sáng sớm cho đến 9 giờ tối. Mọi người đã đem hết 
tâm lực để dụng công tu tập. Tôi tin rằng thời gian này chắc hẳn là quý hơn 
vàng, giá trị hơn kim cương. Nay mọi người hãy cùng nhau hết lòng lắng nghe, 
thấm nhuần những điều đã được học, phát tâm tu tập. Đây là khoảnh khắc thời 
gian quý giá nhất trong đời. Thật đáng tiếc khi thời gian trôi qua chỉ trong chớp 
mắt. Cho dù thời khắc gần như đã đi qua, Phật pháp mà chúng ta vừa học 


được cũng như hạt giống kim cương trong tâm thức ta gieo vào mảnh đất là 
thức thứ tám (A-lại-da thức ). Trong tương lai chắc chắn sẽ sinh ra quả kim 
cương bất hoại. Đó cũng là Phật quả, nghĩa là chúng ta sẽ được thành Phật. 


Khi nào thì chúng ta sẽ thành Phật? Tùy thuộc vào cách chúng ta siêng năng 
canh tác, tưới tầm các hạt giống một khi nó đã được gieo vào lòng đất rồi. 
Cũng như người nông dân, chúng ta phải tưới nước, nhổ cỏ dại, xới đất cho tơi 
xốp để hạt giống có thể nảy mầm. Thế nào gọi là nhổ cỏ dại? Cỏ dại có nghĩa 
là vào mọi lúc, ta phải đề phòng sự phát triển rất vi tế của tạp niệm và trừ bỏ 
những vọng tưởng ấy đi. 


Hằng ngày ta phải nỗ lực công phu theo cách này như người nông dân chăm 
sóc và tưới tẩm ruộng vườn của họ. Tưới nước và nhổ cỏ dại hằng ngày, hạt 
giống kim cương mà quý vị đã gieo vào lòng đất sẽ nảy chồi bồ-đề, dần dần 
chồi non bồ-đề ấy sẽ lớn thành cây bồ-đề; rồi nó sẽ kết thành quả bồ-đề. 
Nhưng quý vị phải chăm sóc bảo vệ chồi non Bồ-đềấy, nếu quý vị xao lãng việc 
tưới nước và vun xới cho nó, thì nó sẽ tàn lụi đi. 

Tước nước nghĩa là gì? Nếu quý vị học Phật pháp hằng ngày, có nghĩa là quý 
vị đang tưới cho mầm bồ-đề bằng nước của Pháp. Đúng lúc quả kim cang sẽ 
chín muôồi. Nếu quý vị không tiếp tục chăm sóc hạt giống kim cang sau kỳ pháp 
hội này, thì không dễ gì hạt kim cang sẽ nảy chồi. Quý vị phải chăm sóc hạt 
giống thật chu đáo. Đừng nên theo thói quen thích làm những việc mình ưa 
thích. Hãy tuân thủ theo giới luật và cư xử cho hòa hợp, đừng bừa bãi, khinh 
suất trong khi hành xử. Nếu quý vị giữ đúng giới luật, nghĩa là quý vị hòa hợp 
với Phật pháp. Nếu không tuân thủ giới luật, thì chưa hiểu Phật pháp. Quý vị 
nhất định phải nên tuân thủ theo giới luật, đừng quá phóng túng và không tự 
kiềm chề mình được. Đây là điều tôi hy vọng ở quý vị. 


Trong pháp hội giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm vào mùa hạ này, nhất định sẽ 
giống như trong trường hợp: 


“Nhất lịch nhĩ căn, vĩnh vi đạo tràng” 


Nghĩa là: “Ngay khi nghe được ý chỉ của kinh này rồi, vĩnh viễn nơi tâm thức 


của quý vị đã là đạo tràng, là mảnh đất tâm đã được gieo hạt giống bồ-đề. 


Kinh Văn: Như thị tuần hoàn, cùng tận thất tế, hiện tiền tiêu diệt, diệt dĩ vô 
phục. Do thử kế độ, tử hậu đoạn diệt. Đọa lạc ngoại đạo hoặc bồ-đề tánh. 
Thị tắc danh vi đệ cửu ngoại đạo. Lập ngũ ấm trung tử hậu đoạn diệt. tâm 
điên đảo luận. 


Việt dịch: Xoay vần như thế, cùng tột đến bảy quan niệm chấp trước hiện 
tiền là tiêu diệt, đã diệt rồi thì không hồi phục lại nữa. Do chấp sau khi 
chất là đoạn diệt như thế, nên rơi vào ngoại đạo, lầm mất tánh bồ-đề. Đây 
là ngoại đạo thứ 9, lập nên những thứ luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, 
sau khi chết là đoạn diệt hẳn. 


Giảng: Xoay vần như thế, cùng tột đến bảy quan niệm chấp trước hiện 
tiền là tiêu diệt, đã diệt rồi thì không hồi phục lại nữa. 

Vì những kế chấp đoạn diệt sau khi chết. Hành giả vẫn duy trì tư tưởng cho 
rằng sau khi chết, chẳng còn bất cứ thứ gì tồn tại. Mọi vật đều tiêu diệt. Nên rơi 
vào ngoại đạo, lầm mất tánh bồ-đề. Hành giả sẽ rơi vào ngoại đạo, mê mờ 
tánh bồ-đề, mê mờ về tánh giác ngộ chân chánh. Đây là tà thuyết ngoại đạo 
thứ chín, lập nên những thứ luận điên đảo. Chấp trong ngũ ấm, sau khi 
chết là đoạn diệt hẳn. 


Cho rằng sau khi chết trong phạm vi ngũ ấm là đoạn diệt hẳn. Với tâm mê 
muội, hành giả nghĩ rằng sự đoạn diệt sau khi chết là ở trong phạm vi của sắc 
ấm, thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm .. 


10 — TÀ KIẾN VỀ NIẾT BÀN 


Kinh Văn: Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng chánh tâm, 
ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán bỉ u thanh, thường nhiễu động 
nguyên, ư hậu hậu hữu, sanh kế độ giả. Thị nhân trụy nhập ngõ niết-bàn 
luận. 


Việt dịch: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc 
sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 
lăng xăng kia, sinh tâm kế chấp sau nầy là có. Người ấy rơi vào năm thứ 
luận về niết-bàn. 

Giảng: Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 
lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. 


Trong khi tu tập thiền quán , chánh tâm ngưng lặng vững chắc. Thiên ma 
không khuấy phá được nữa. Vì hành giả đã được định lực vững chắc và chính 
tâm thuần hòa, thanh tịnh. Thiên ma không có cơ hội quấy phá, thiên ma 
chẳng có ảnh hưởng gì đến hành giả được nữa. 


Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc 
thường nhiễu động lăng xăng kia, sinh tâm kế chấp sau nầy là có. 


Hành giả nghiên cứu cùng tột cội gốc của các loài chúng sinh, thấy được manh 
mối trạng thái thường nhiễu động vi tế kia. Khảo sát tâm thức của các loài 
chúng sinh kia, vốn u ẩn, khinh thanh trong dòng nhiễu động rất vi tế. 


Người ấy rơi vào năm thứ luận về niết-bàn. 
Nhưng nếu hành giả sinh tâm kế chấp về sự hiện hữu sau khi chết, sẽ rơi vào 
năm thứ luận sai lạc về niết-bàn . 


Vượt qua hành ấm, hành giả lại nhận thấy có sự hiện hữu. Căn cứ vào sự 
thường hằng của từng niệm, từng niệm trôi chảy không ngừng trong phạm vi 
hành ấm. Anh ta có kiến chấp sai lầm về sự hiện hữu và tin vào năm thứ luận 
về Niết Bàn. 


Kinh Văn: Hoặc dĩ dục giới, vi chánh chuyển y, quán kiến viên minh, sinh 
ái mộ cố. Hoặc dĩ sơ thiền tánh vô ưu cố. Hoặc dĩ nhị thiền, tâm vô khổ 
cố. Hoặc dĩ tam thiền, cực duyệt tuỳ cố. Hoặc dĩ tứ thiền, khổ lạc nhị vọng, 
bất thọ luân hồi, sanh diệt tánh cố. 


Việt dịch: Hoặc xem Dục giới là chuyển y chân chánh, do thấy sáng suốt 
cùng khắp nên sanh tâm yêu thích. Hoặc nhận cõi Sơ thiền là nơi 
chuyển y chân chánh, do tâm không còn lo buồn. Hoặc nhận cõi Nhị 
thiền là chuyển y chân chánh, do tâm không khổ lụy nữa. Hoặc nhận Tam 
thiền, vì rất vui đẹp. Hoặc nhận Tứ thiền vì cả vui khổ thực sự tiêu vong, 
không còn chịu sinh diệt trong luân hồi nữa. 


Giảng: Hoặc xem Dục giới là chuyển y chân chánh. Đó là nơi mà anh ta sẽ 
đi đến, anh ta thấy cõi trời Dục giới là nơi chuyển y chân chánh. Tại sao? 


Do vì hành giả thấy sáng suốt cùng khắp và sanh tâm yêu thích nơi ấy. Cõi trời 
Dục giới hiện ra rất hoàn mãn và sáng rực, nên anh ta phát khởi tâm luyến mộ 
và ước ao sinh về nơi đó. Anh ta nhận nơi đó như một nơi chốn để quay về, 
như là một cảnh giới niết-bàn. Anh ta nghĩ rằng Dục giới là một cõi niết-bàn 
chân thực. 


Hoặc nhận cõi Sơ thiền là nơi chuyển y chân chánh, do tâm không còn 
lo buồn. Anh ta nghĩ rằng chúng sinh trong cõi trời Sơ thiền (Ly sinh hỷ lạc ) 
đã bỏ lại hết đằng sau những âu lo, phiền não rồi, đồng thời sinh khởi một cảm 
giác hoan hÿỷ. Do vậy nên hành giả ao ước được sanh về nơi đó. 


Hoặc nhận cõi Nhị thiền là chuyển y chân chánh, do tâm không khổ lụy 
nữa. Trong khi thiền quá, hành giả có thể đạt đến cõi trời Nhị thiền, nơi tâm 
không còn khổ nữa, vì hành giả đã phát triển được định lực. Cõi trời này gọi 
là Định sanh hỷ lạc . 


Hoặc nhận Tam thiền, vì rất vui đẹp, vì rất ham thích niềm vui tột bực ở đó. 
Anh ta nghĩ rằng mình sẽ đạt được bất kỳ điều gì mình muốn ở đó, vì thế anh 
ta cho rằng đây là cõi trời kia là cảnh giới niết-bàn. 

Hoặc nhận Tứ thiền vì cả vui khổ thực sự tiêu vong, không còn chịu sinh 
diệt trong luân hồi nữa. 

Hành giả cho rằng mình không còn trải qua sự luân hồi sanh tử nữa. Hành giả 
cho rằng trong cõi trời Tứ thiền , gọi là Xả niệm thanh tịnh địa , nơi khổ vui đều 
tiêu dung và không còn tái sinh trong tam giới nữa. Do vì cảnh giới này rất 
thanh tịnh, nên hành giả xem đó là cảnh giới niết-bàn, muốn quay về an trụ nơi 
đó. 


Kinh Văn: Mê hữu lậu thiên, tác vô vi giải, ngũ xứ an ổn, vi thắng tịnh y. 
Như thị tuần hoàn, ngũ xứ cứu cánh. 

Việt dịch: Mê chấp các cõi trời hữu lậu, phát khởi kiến giải vô vi, lầm sự 
an ổn năm chỗ ấy là nơi nương tựa thắng tịnh. Tuần hoàn rốt ráo trong 
năm chỗ như vậy . 

Giảng: Mê chấp các cõi trời hữu lậu, phát khởi kiến giải vô vi. 

Những cõi trời này còn trong vòng hữu lậu, nhưng hành giả mê lầm “Nhận giặc 
làm con” khởi nên kiến giải vô vi, và xem năm trạng thái này là nơi nương tựa 
thù thắng. Lầm sự an ổn năm chỗ ấy là nơi nương tựa thắng tịnh. Anh ta 
cảm thấy rằng năm trạng thái này là an ổn và bảo đảm, đó là nơi tuyệt đối 
thanh tịnh, thù thắng để quay về an trụ. 


Tuần hoàn rốt ráo trong năm chỗ như vậy . 


Cứu xét kỹ lưỡng theo cách ấy, nên quyết đoán có năm chỗ rốt ráo. Anh ta 
nghĩ các cảnh giới ấy là trạng thái tột cùng nơi anh ta có thể nhập niết-bàn. 
Anh ta không nhận ra những cõi trời này vẫn còn trong vòng hữu lậu. 


Kinh Văn: Do thử kế độ, ngũ hiện niết-bàn, đọa lạc ngoại đạo hoặc bồ-đề 
tánh. Thị tắc danh vi, đệ thập ngoại đạo. Lập ngũ ấm trung, ngũ hiện niết- 
bàn, tâm điên đảo luận. 


Việt dịch: Do kế chấp năm thứ niết-bàn hiện có như vậy, nên rơi vào 
ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là ngoại đạo thứ mười, lập nên những 
luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, có năm thứ niết-bàn hiện có. 


Giảng: Do kế chấp năm thứ niết-bàn hiện có như vậy, nên rơi vào ngoại 
đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đánh mất trực giác về bản tánh giác ngộ sáng 
suốt. Đây là ngoại đạo thứ mười, lập nên những luận điên đảo, chấp 
trong ngũ ấm, có năm thứ niết-bàn hiện có. 


Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ mười, lập nên những luận thuyết sai lầm về năm 
loại niết-bàn hiện có, trong phạm vi của ngũ ấm. Những luận thuyết ấy là hoàn 
toàn sai lạc và điên đảo. 


Lời KHUYÊN TỔNG KẾT CỦA ĐỨC THẾ TÔN VỀ CÁC TÀ KIẾN 


Kinh Văn: A-nan, như thị thập chủng, thiền-na cuồng giải, giai thị hành 
ấm, dụng tâm giao hỗ, cố hiện tư ngộ. 


Việt dịch: A-nan, tất cả mười thứ tri giải cuồng loạn trong thiền-na như 
thế, đều do tâm dụng công giao xen với hành ấm nên phát ra ngộ giải 
này. 


Giảng: A-nan, tất cả mười thứ tri giải cuồng loạn trong thiền-na như 

thế, tất cả mười thứ tri giải cuồng loạn sai lầm như thế được nói ở trên xảy ra 
trong thiền định. đều do tâm dụng công giao xen với hành ấm nên phát ra 
ngộ giải này. Chính là do tâm nỗ lực công phu thiền quán giao xen với hành 
ấm. 


Vấn đề gì sẽ xảy ra ở đây? Vì hành giả vừa vượt qua hành ấm . Nếu chánh tri, 
chánh kiến của hành giả thắng lướt, thì anh ta có thể nhảy vượt qua rào cản 
này. Nếu hành ấm thắng thì anh ta sẽ bị ma gá vào. Nên phát ra ngộ giải này. 


Kinh Văn: Chúng sanh ngoan mê bất tự thốn lượng. Phùng thử hiện tiền, 

dĩ mê vi giải, tự ngôn đăng thánh. Đại vọng ngữ thành, đọa vô gián ngục. 

Việt dịch: Chúng sinh ngu mê, không tự suy xét được. Gặp phải cảnh ấy, 
nhận mê làm ngộ, nói rằng mình đã chứng thánh. Thành tội đại vọng ngữ, 
Sẽ đọa vào ngục vô gián. 


Giảng: Chúng sinh ngu mê, không tự suy xét được. 

Chúng sinh thường bướng bỉnh, si mê và vô ý thức, không có một niệm phản 
tỉnh tự hỏi mình là ai và căn tánh của mình là gì? 

Gặp phải cảnh ấy khi trạng thái này xảy ra, liền bị bối rối hoảng loạn, nhưng vì 
không gặp được vị thiện tri thức sáng mắt chỉ điểm cho. 


Nhận mê làm ngộ, nói rằng mình đã chứng thánh. Anh ta tuyên bố đã giác 
ngộ và đã thành Phật. Thành tội đại vọng ngữ vì anh ta đã phạm tội đại vọng 
ngữ như vậy, nên sẽ đọa vào ngục vô gián. 


Kinh Văn: Nhữ đẳng tất tu, tương Như Lai tâm, ư ngã diệt hậu, truyền thị 
mạt pháp, biến linh chúng sanh, giác liễu tư nghĩa. Vô linh tâm ma, tự 
khởi thâm nghiệt. Bảo trì phúc hộ, tiêu tức tà kiến. 

Việt dịch: Sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên đem lời dạy của Như 
Lai truyền bá trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ 
nghĩa này. Đừng để cho tâm ma tự gây những tội chướng sâu nặng. Giữ 
gìn che chở cho chúng sanh tiêu trừ tà kiến. 


Giảng: Sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên đem lời dạy của Như Lai 
truyền bá trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa 
này. 

Sau khi Như Lai nhập niết-bàn . Trong tương lai A-nan và quý vị trong Tăng 
đoàn nên truyền bá lời dạy này của Như Lai. Những lời Như Lai đã giảng nói. 
Chỉ bày và giáo hóa cho chúng sinh trong đời mạt pháp được hiểu rõ nghĩa 
chân thực này. Quý vị nên chỉ bày cho toàn thể chúng sinh hiểu được những 
đạo lý này. 


Đừng để cho tâm ma tự gây những tội chướng sâu nặng. Giữ gìn che chở 
cho chúng sanh tiêu trừ tà kiến. 


Đừng để cho tà ma sinh khởi trong tâm, gây nên những tội chướng sâu nặng. 
Đừng để cho mọi loài chúng sinh tạo nên nghiệp xấu. Bảo hộ che chở cho 
chúng sanh tiêu trừ tà kiến. Hộ trì Phật pháp, tiêu trừ tà kiến. 


Kinh Văn: Giáo kì thân tâm, khai giác chân nghĩa. Ư vô thượng đạo, bất 
tao chỉ kì. Vật linh tâm kì, đắc thiểu vi túc. Tác đại giác vương, thanh tịnh 
tiêu chỉ. 


Việt dịch: Dạy cho họ giác ngộ đạo nghĩa chân thật. Nơi đạo vô thượng, 
không lạc vào đường tẻ. Đừng để cho chúng sinh hài iòng với chút ít hiểu 
biết rồi tự cho là đủ. Phải làm mẫu mực thanh tịnh của bậc Đại giác 
vương. 


Giảng: Dạy cho họ giác ngộ đạo nghĩa chân thật. Dạy cho chúng sinh 
giác ngộ nghĩa sâu rộng chân thật của đạo Vô Thượng, giúp cho thân và 
tâm chúng sinh trong đời mạt pháp hiểu được giáo lý chân thật tối 
thượng. 


Nơi đạo vô thượng, không lạc vào đường tẻ. Giúp cho chúng sinh không lạc 
vào đường tẻ. Đừng để cho chúng sinh đuổi theo các giáo pháp nông cạn thô 
thiển, mà không ham thích giáo pháp căn bản. Đừng để cho chúng sinh khi 
gặp phải những con đường tẻ thì hoang mang không biết đi đường nào. 
Đừng để cho chứng sinh hài lòng vói chút ít hiểu biết rồi tư cho là 

đủ. Đừng để cho chúng sinh khao khát đạo giác ngộ Vô thượng mà trở thành 
tự mãn, hài lòng với chút ít sở 

đắc trong công phu. 

Làm mẫu mực thanh tịnh của bậc Đại giác vương. Các ông nên tự biến 
mình thành bậc Đại giác vương, làm mẫu mực khuôn phép cho giáo nghĩa 
thanh tịnh. Tức thời biến mình thành bậc chúa tể trong đạo giải thoát, làm vị 
lãnh tụ mẫu mực, mô phạm thanh tịnh, không chấp nhận được chút ít sở đắc 
trong công phu tu tập là đủ. Một bề hướng thượng tinh tấn tu tập. 


KINH LĂNG NGHIÊM 
NĂM MƯƠI LOẠI ẤM MA 
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tại 
Phật Giáo Giảng Đường San Francisco 
California _ USA_ 1968 
— 000 — 
THỨC ẤM 


TRẠNG THÁI TÂM L Ý TRƯỚC KHI VÀO THỨC ẤM 


Kinh Văn: A-nan, bỉ thiện nam tử, tu tam-ma-đề, hành ấm tận giả, chư 
thế gian tánh, u thanh nhiễu động, đồng phận sanh cơ, thúc nhiên huy 
liệt. Trầm tế cương nữu, bổ-đặc-già-la, thù nghiệp thâm mạch cảm ứng 
huyền tuyệt. 


Việt dịch: A-nan, thiện nam tử kia tu pháp tam-ma-đề, khi hành ấm hết 
rồi, cái then chốt nhiễu động u ẩn, nơi phát sinh chung các loài trong thế 
gian, bỗng nhiên được xóa sạch. Giềng mối vi tế, quan hệ sâu xa, gây 
nghiệp thọ báo của bổ-đặc-già-la nơi mỗi chúng sinh cũng được chấm 
dứt. 


Giảng: A-nan, thiện nam tử kia tu pháp tam-ma-đề, khi hành ấm hết 

rồi. Khi hành giả, người đang tu tập trong phạm vi hành ấm, tu pháp tam-ma- 
đề đến mức tiêu dung được hành ấm. Cái then chốt nhiễu động u ẩn, nơi 
phát sinh chung các loài trong thế gian, bỗng nhiên được xóa sạch. Then 
chốt nhiễu động vi tế nơi chốn thâm u của nội tâm, là nơi phát sinh chung của 
các loài trên thế gian, bỗng nhiên được xóa sạch. 


Sự nhiễu động vi tế, không thể nhận thấy, này biểu thị đặc điểm của tất cả mười 
hai loại chúng sinh trong thế gian, và đó cũng là nguồn gốc sinh khởi chung 
của các loài ấy; bỗng dưng được tiêu hủy sạch. 


Ở Trung Hoa chữ cương nữu Ấfi{# —giềng mối, có nghĩa: sợi dây thừng lớn 
giăng quanh mạng lưới gọi là “cương - giềng. Còn trên cổ áo có các nút để 
buộc áo lại gọi là nữu — mối. Cũng giống như trục chính của chiếc xe gọi là khu 
nữu §Bất vậy. 


Bổ-đặc-già-la , tiếng Phạn là pudgala , dịch nghĩa là: “thường chấp giữ, duy trì 
sự tái sinh.” Đó là cái sinh rồi lại sinh, tương tục mãi mãi. Nó cũng được gọi là 
“trung hữu thân” hay “hữu tình.” Mọi chúng sinh trong loài hữu tình đều phải 
trải qua giai đoạn “trung hữu thân” này. Khi ta chết, chúng ta sẽ qua một giai 
đoạn gọi là “trung ấm thân.” 


Giềng mối vi tế, quan hệ sâu xa, gây nghiệp thọ báo của bổ-đặc-già-la nơi 
mỗi chúng sinh cũng được chấm dứt. 

Giềng mối vi tế quan hệ sâu xa gây nên nghiệp báo của bổ-đặc-già-la, là thân 
trung hữu nơi mỗi chúng sinh cũng được chấm dứt. 


Trong sự tương quan thù báo lẫn nhau. Sự giao lưu của nghiệp quả diễn biến 
rất sâu mầu, nhân quả nối tiếp nhau không bao giờ dứt. Vì hành ấm đã tiêu 
dung, dòng sinh tử cũng đã chấm dứt. Nhân quả cũng đã dừng hẳn. Đây là mô 
tả trạng thái tiêu dung của hành ấm và sự khởi đầu của thức ấm. 


PHẠM VI THỨC ẤM 


Kinh Văn: Ư niết-bàn thiên, tương đại minh ngộ, như kê hậu minh, chiêm 
cố đông phương, dĩ hữu tỉnh sắc. Lục căn hư tĩnh, vô phục trì dật. Nội 
ngoại trạm minh, nhập vô sở nhập. Thâm đạt thập phương, thập nhị 
chủng loại, thọ mệnh nguyên do. Quán do chấp nguyên, chư loại bất 
triệu. Ư thập phương giới dĩ hoạch kì đồng. Tỉnh sắc bất trầm, phát hiện u 
bí. Thử tắc danh vi thức ấm khu vũ. 


Việt dịch: Bầu trời niết-bàn sắp tỏa sáng rực rỡ, như sau khi gà gáy 
sáng, có ánh bình minh ló dạng ở phương Đông. Sáu căn rỗng rang 
thanh tịnh, không còn giong ruỗi nữa.Trong ngoài đều phát ra ánh sáng 
sâu mầu, vào được tính vô sở nhập. Thấu suốt được nguyên do thọ mạng 
của mười hai loại chúng sinh trong suốt mười phương. Xét rõ nguồn gốc 
do chấp trước gây ra, nên các lòai không thu hút được. Nhận được tính 
đồng nhất với mười phương thế giới. Tinh minh không tiêu trầm, những 
gì ẩn mật từ trước nay đều hiển bày. Đây gọi là phạm vi của thức ấm. 
Giảng: Bầu trời niết-bàn sắp tỏa sáng rực rỡ. 

Bầu trời của niết-bàn sắp được tỏa sáng rực rỡ. Đó là bầu trời của tự tánh niết- 
bàn. Hành giả đã ở ngay bờ mé của sự khai ngộ. Hành giả sắp đạt được đại 
giải thoát, so sánh cảnh giới đó như sau khi gà gáy sáng, có ánh bình minh 
ló dạng ở phương Đông. Khi gà gáy lần thứ nhất, rồi lần thứ hai báo hiệu trời 
sáng, lúc ấy vẫn chưa có ánh sáng ở phương Đông, bầu trời vẫn còn tối đen. 
Nếu ta hướng về phương Đông nhìn lâu sẽ thấy ánh sáng bình minh le lói khi 
gà gáy xong lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng. 

Sáu căn rỗng rang thanh tịnh. 

Thọ ấm đã tiêu dung rồi, nên sáu căn không còn có cảm giác nữa. Nó hoàn 
toàn rỗng lặng. Tưởng ấm đã tiêu dung rồi, nên không còn vọng tưởng nữa. 
Do vậy, nên tưởng ấm cũng hoàn toàn tịch lặng. Lúc này, không còn cảm thọ 
và vọng tưởng tác động khiến tâm thức lang thang dao động nữa. 


Không còn giong ruỗi nữa. 


Điều này có nghĩa là sự biến hóa, trôi chảy nhiễu động lăng xăng của hành 
ấm cũng đã chấm dứt. Sự nhiễu động lăng xăng, thiên lưu biến hóa của hành 
ấm tợ như những đợt sóng tương tục nhau mãi không dừng, nhưng nay nó đã 
chìm lắng xuống hẳn, không còn rong duỗi nữa. 


Trong ngoài đều phát ra ánh sáng sâu mầu. 


Đến lúc này, khi chỉ còn thức ấm chưa được tiêu trừ, hành giả thấy có một 
luồng ánh sáng rất sâu mầu phát ra từ bên trong lẫn bên ngoài. 


Vào được tính vô sở nhập. Hành giả đã vào được nơi xưa nay vốn không thể 
vào được. 

Do vì các căn, các trần đều đã tiêu dung. Sáu căn, sáu trần đã hòa nhập làm 
một. Căn trần không còn đi sóng đôi với nhau nữa. Đã thành bất nhị. Không 
còn sự phân biệt giữa sáu căn, sáu trần nữa. Do vậy, nên không còn chỗ gọi là 
“nhập” cho hành giả đi vào nữa. 


Thấu suốt được nguyên do thọ mạng của mười loại chúng sinh trong suốt 
mười phương. Xét rõ nguồn gốc do chấp trước gây ra, nên các lòai 
không thu hút được. 


Thấy rõ nguồn gốc ấy mà không bị thu hút. 


Hành giả thâm nhập vào nơi nguồn gốc sinh mệnh tối sơ của các loại chúng 
sinh. Quán chiếu rõ ràng căn do của mười hai loại chúng sinh ấy, mà không bị 
thu hút hấp dẫn vào bất kỳ tánh chất của một loại nào. Không có loại nào tác 
động được hành giả, anh ta không còn một quan hệ nào nữa với mười hai loại 
chúng sanh ấy nữa cả. 


Nhận được tính đồng nhất với mười phương thế giới. Tinh minh không 
tiêu trầm, những gì ẩn mật từ trước nay đều hiển bày. Đây gọi là phạm vi 
của thức ấm. 

Hành giả trở nên đồng nhất với mười phương thế giới. Anh ta có cảm giác đồng 
nhất thể tánh với khắp pháp giới. Ánh sáng ấy không bị chìm mất, ánh sáng 
lưu xuất từ trí tuệ này không biến mất. Những gì ẩn mật trước nay được hiển 
bày. Những trạng thái bí ẩn nhất và khó hiểu, khó giải bày nhất từ trước đến 
nay được phơi bày một cách hiển nhiên, rõ ràng. 


Trạng thái này gọi là phạm vi của thức ấm, hành giả đang đi vào trong phạm vi 
thức ấm. 


Cội GốC CỦA THứC ẤM 


Kinh Văn: Nhược ư quần triệu, dĩ hoạch đồng trung, tiêu ma lục môn, hợp 
khai thành tựu. Kiến văn thông lân, hỗ dụng thanh tịnh. Thập phương thế 
giới cập dữ thân tâm, như phệ lưu li, nội ngoại minh triệt, danh thức 

ấm tận. Thị nhân tắc năng, siêu việt mệnh trọc. Quán kì sở do, võng 
tượng hư vô, điên đảo vọng tưởng, dĩ vi kì bản. 


Việt dịch: Như trong tính đồng của các loài đã chứng được, tiêu dung 
luôn sáu căn, Khiến việc khai hợp sáu căn đều thành tựu. Cái thấy, cái 
nghe dung thông với nhau một cách thanh tịnh. Mười phương thế giới và 
trong ngoài thân tâm trong suốt như lưu ly. Đây là sự chấm dứt của thức 
ấm. Người ấy có thể vượt qua mạng trược. Xét lại nguyên do của thức 
ấm, mới thấy cỗi gốc là vọng tưởng điên đảo, huyễn hoá rỗng không. 
Giảng: Như trong tính đồng của các loài đã chứng được. 

Nếu hành giả trở nên đồng nhất với các loài, mà không bị các loài chiêu dẫn. 
Vì có sự tương quan mật thiết nhân quả với mười hai loại chúng sanh, hành giả 
trở nên đồng nhất với chúng. Tuy nhiên hành giả không bị ảnh hưởng bởi 
chúng. Vì hành giả đã đoạn trừ tất cả mối tương quan với chúng, không còn tái 
sinh trong đó nữa. 


Tiêu dung luôn sáu căn. 


Nên có thể tiêu dung luôn sự đồng nhất của sáu căn. Đến điểm này, lối vào 
của sáu căn không còn hoạt dụng được nữa. Nó hoàn toàn bị tiêu ma. Bằng 
cách nào mà nó không hoạt dụng được nữa? Đây không có nghĩa là mắt 
không còn thấy, tai không còn nghe, mũi không còn ngửi, lưỡi không nếm 
được mùi vị, mà còn hơn thế nữa. Điều gì xảy ra khi sáu căn hỗ dụng? Nếu khi 
quý Vị vượt qua được thức ấm, thì quý vị sẽ trải qua trạng thái này. Nghĩa là, 
mắt có thể nhìn thấy và nó cũng có thể ăn và nói. Tai vốn xưa chỉ dùng để 
nghe, nay có thể thấy được. Quý vị có thể thấy bằng mũi và lưỡi. Mỗi căn (giác 
quan) có đủ sáu chức năng. Đó là ý nghĩa tiêu dung sự đồng nhất của sáu căn. 
Những tướng trạng của tiền trần nay đều đã biến mất. 


Khiến việc khai hợp sáu căn đều thành tựu 

Thành tựu việc dung hợp hay tách rời sáu căn ấy. “Khai” là khi sáu căn trở 
thành một, “hợp” là khi mỗi căn đảm nhiệm chức năng của cả sáu căn. 

Cái thấy, cái nghe dung thông với nhau một cách thanh tịnh. Mười 
phương thế giới và trong ngoài thân tâm trong suốt như lưu ly. 


Có một sự dung thông, hỗ tương giữa sáu căn ấy. Giống như bà con láng 
giềng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau vậy. Chức năng của sáu căn đã liên kết với 
nhau. Thấy có kỳ diệu không? Trạng thái này thật là vi diệu. 


Mười phương thế giới và trong ngoài thân tâm hành giả trong suốt như ngọc 
lưu ly. Giống như sắc xanh của ngọc lưu ly trong suốt. Đây là sự chấm dứt của 
thức ấm . Khi quý vị đạt đến trạng thái này. Đây là sự chấm dứt của thức ấm. 
Như thế cả năm ấm đều được chuyển hóa. Nhưng trước khi đến được, mức độ 
này thì thức ấm vẫn chưa được tiêu vong. 


Người ấy có thể vượt qua mạng trược. Xét lại nguyên do của thức ấm, 
mới thấy cỗi gốc là vọng tưởng điên đảo, huyễn hoá rỗng không. 


Xét lại nguyên do của thức ấm, mới thấy sự phủ nhận hiện hữu và cũng như 
phủ nhận cái không hiện hữu đều là hư vọng, và vọng tưởng điên đảo là nguồn 
gốc của nó. 


Vấn đề hiện hữu hay không hiện hữu, đều là hư vọng và mơ hồ. Vọng tưởng 
điên đảo ấy là cội gốc của cảnh giới mà hành giả vừa trải qua. 


Kinh Văn: A-nan đương tri, thị thiện nam tử, cùng chư hành không, ư 
thức hoàn nguyên, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tỉnh diệu vị viên. 


Việt dịch: A-nan nên biết, thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính 
không của các hành, nên trở lại bản tính của thức, đã chấm dứt sinh diệt 
rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. 


Giảng: A-nan nên biết, thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không 
của các hành. 


Hành giả, người tu tập thiên định đã quán sát tường tận hành ấm là không. Dù 
hành giả có gặp những ma cảnh, dù bị quấy nhiễu bởi thiên ma, hoặc ma khởi 
từ tâm mình, hoặc bất kỳ các loại ma nào khác, chúng nó vẫn không tác động 
đến định lực của hành giả được nữa. Hoặc ma có thể xuất hiện khi hành giả tu 
thiền định, nhưng hành giả không phải mắc cảnh giới của ma. Hoặc hành giả 
có thể gặp cảnh giới ma, nhưng nhận ra ngay, không bị chúng mê hoặc nhiễu 
loạn. Một khi hành giả phá trừ được sự mê lầm thì hành ấmlại bị trừ diệt. 


Nay hành giả đang bắt đầu chuyển hóa thức ấm .. Anh ta đã vượt qua hành 
ấm và thấy nó là “không.” 


Nên trở lại bản tính của thức. Bây giờ hành giả đang trong giai đoạn phá trừ 
thức ấm . Khi công phu tu tập đến giai đoạn này, hành giả phải quay trở về 
nguồn cội, đó là Như Lai tạng . 


Đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch 
diệt. 

Sự sinh diệt đã chấm dứt hẳn rồi, nhưng chưa viên mãn đạt đến sự tịch diệt 
tinh thần, vi diệu. Hành giả chưa đạt được tánh tịch diệt vi diệu viên mãn. 


Kinh Văn: Năng linh kỉ thân, căn cách hợp khai, diệc dữ thập phương chư 
loại thông giác. Giác tri thông hốt, năng nhập viên nguyên. Nhược ư sở 
quy; lập chân thường nhân, sanh thắng giải giả, thị nhân tắc đọa, nhân sở 
nhân chấp. Sa-tì-ca-la, sở quy minh đế, thành kì bạn lữ, mê Phật bồ-đề, 
vong thất tri kiến. 


Việt dịch: Người đó có thể khiến nơi thân mình, các căn khi hợp, khi chia 
la, còn thông suốt với sự hay biết các loài chúng sinh trong mười 
phương. Tánh hay biết đó thông suốt, nên có thể nhập vào tánh nguyên 
viên. Nếu xem chỗ quay về, lập nên nhân chân thường, cho là đúng đắn 
tuyệt đối, thì người ấy rơi vào cái chấp nhân sở nhân. Trở thành bè bạn 
với Sa-tì-ca-la, chấp vào minh đế, mê mờ tánh bồ-đề của Phật, bỏ mất 
chánh tri kiến. 


Giảng: Người đó có thể khiến nơi thân mình, các căn khi hợp, khi chia lìa. 


Có thể khiến các căn của mình, khi hợp, khi chia. Bây giờ nơi thức ấm, hành 
giả sinh khởi một vọng chấp. Đó là tưởng rằng mình đã ở nơi tuy chưa đạt được 
sự tịch diệt tinh thuần vi diệu, nhưng có thể khiến sáu căn hỗ dụng cho nhau. 
Mỗi căn có chức năng của sáu căn kia. Mắt có thể nói và nghe. Tai có thể ăn 
và ngửi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều có thể sử dụng chức năng hỗ tương với 
nhau, để thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. 


Quý vị nghĩ rằng tai thì không thể dùng để ăn. Nhưng khi một người đã đạt 
được sáu căn hỗ dụng, thì có thể làm được điều ấy. Quý vị ngạc nhiên hỏi: 
“Thế thì răng của họ ở đâu?” Hỏi tai của quý vị. Họ không ăn theo cách mà 
chúng ta thường ăn. Khi họ muốn ăn, thì răng tự nhiên mọc ra. Răng ấy cũng 
sẽ không rụng đi. Có khi họ không cần dùng răng. Hoặc là có khi răng sẽ mọc 
khi họ cần ăn. Đây là loại năng lực chân thực của khoa học. Mỗi căn đều có đủ 
chức năng của mỗi căn khác. 


“Hợp” là khi sáu căn kết hợp lại với nhau thành một căn. “Khai” là khi một căn 
trải ra để có đủ chức năng của cả sáu căn. Quý vị cho đây là thần thông hay 
khoa học? Bất luận bao nhiêu khám phá mà các nhà khoa học đã tìm được. 
Ngay dù họ có ghép được tim, gan, hoặc các bộ phận khác của cơ thể con 
người, họ vẫn không có khả năng làm cho mỗi căn có đủ chức năng của tất cả 
sáu căn. Đó là điều mà khoa học không thể nào với tới được. Bất luận khoa 
học có tiến bộ đến đâu, tôi nghĩ nó cũng không thể đạt được trình độ ấy. 
Nhưng nếu quý vị phát triển khoa học từ trong tự tánh của mình, thì quý vị có 
thể đạt được năng lực ấy. 


Còn thông suốt với sự hay biết các loài chúng sinh trong mười 

phương. Biết khắp các loài chúng sinh trong mười phương. Không những 
hành giả người có khả năng “khai,” “hợp” sáu căn để có năng lực hỗ dụng, mà 
còn có thể biết được mười hai loại chúng sinh sẽ đi về đâu, trong khắp mười 
phương. Hành giả và các loài chúng sinh đều có cùng tánh giác tri dung thông 
với nhau. 


Tánh hay biết đó thông suốt, nên có thể nhập vào tánh nguyên viên. Do 
tánh giác tri của hành giả thông suốt. Hành giả có thể biết được căn tánh của 
toàn thể chúng sinh khắp mười phương. Nên có thể nhập vào “tánh nguyên 
viên.” Đó là căn nguyên viên mãn của bổn tánh. 

Nếu xem chỗ quay về, lập nên nhân chân thường, cho là đúng đắn tuyệt 
đối, thì người ấy rơi vào cái chấp nhân sở nhân. 

Giả sử như hành giả vọng chấp nơi quay về của mình. Chấp điều gì? Cho rằng 
nơi ấy là chân thường và cho điều ấy là đúng đắn tuyệt đối. Vì anh ta tin nơi 
quay về ấy là chơn thường. Xem kiến giải này như một lý thuyết tuyệt đỉnh, một 
sự hiểu biết tối thượng, không có gì hơn thế nữa. Nếu như hành giả không rơi 
vào kiến chấp này thì không có gì sai trái, nhưng ngay khi khởi kiến chấp này 
thì hành giả sẽ mắc phải sai lầm, do chấp lầm cái nhân chân thường ấy. Hành 
giả cho tính chân thường là nhân, nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Anh ta 
nghĩ rằng chỗ ấy phải được mô tả như là tính chơn thường. Thực ra hành giả 
vẫn còn trong phạm vi thức ấm, chưa phải là chân thường. Anh ta trở nên 
chấp vào một nguyên nhân và chấp vào những gì nguyên nhân ấy có tác động 
tương quan. Thực ra, đây không phải là nhân, nhưng hành giả xem đó như là 
nhân. Do chấp vào điều ấy, nên hành giả rơi lạc vào ngoại đạo. Anh ta hùn hạp 
làm ăn với chúng, đầu tư vốn liếng vào và cùng chúng lập thành công ty. Tà 
thuyết ngoại đạo nào mà hành giả mắc vào? Là trở thành bè bạn với ngoại đạo 
Ta-t†ì-ca-la, chấp minh đế là nơi trở về. 


Ta-tì-ca-la lập nên “phái ngoại đạo tóc vàng” mà trước đây tôi có giảng về sư 
phụ của Ma-đăng-già đã dùng chú thuật của ngoại đạo Ta-tì-ca-la. Đó là một 
loại thần chú của Phạm thiên. 


Minh đế là thuyết chủ trương rằng không có gì hết thảy, đều là từ trong cảnh 
giới biến hóa hiện tại của A-lại-da thức (alayavijñana ) mà xuất sinh ra. Ngoại 
đạo này xiển dương lý thuyết cho rằng vạn vật đều xuất sinh từ minh đế. Một 
khi hành giả trở nên chấp trước cái nhân này, anh ta trở thành quyến thuộc 
của “ngoại đạo tóc vàng.” Anh ta hợp tác với chúng, không biết khi nào công ty 
này mới kết liễu. Chẳng biết công ty ấy hữu hạn hay vô hạn nữa? 


Mê lầm tánh bồ-đề của Phật, con đường giác ngộ, bỏ mất chánh tri kiến. Anh 
ta nhận cái chẳng phải là nhân làm nhân. Lẽ ra anh ta không nên điên đảo khi 
nhận cái nhân này, nhưng anh ta đã chấp lầm. Vì anh ta đã lập nên một cách 
phi lý các năng nhân và sở nhân ấy. Nên anh ta đã không còn trí tuệ chân 
chính nữa. Anh ta đã đánh mất trí tuệ đó rồi. Anh ta sẽ về đâu? Nếu quý vị 
muốn giúp anh ta tìm thấy nơi ấy, quý vị cũng sẽ đánh mất trí tuệ của mình 
luôn. 


10 CẢNH Giới CỦA THỨC ẤM 
— 000 — 
1 —- CHẤP CÓ NGUYÊN NHÂN CHÂN THƯỜNG 


Kinh Văn: Thị danh đệ nhất, lập sở đắc tâm, thành sở quy quả, vi viễn 
viên thông, bối niết-bàn thành, sanh ngoại đạo chủng. 


Việt dịch: Đây là dạng thứ nhất, lập nên tâm sở đắc, thành cái quả sở 
quy, nên trái xa tính viên thông, ngược hướng niết-bàn, sinh ra hạt giống 
ngoại đạo. 


Giảng: Đây là dạng thứ nhất, lập nên tâm sở đắc 


Đây là dạng thứ nhất, cho rằng có một nơi để trở về, do căn cứ trên ý tưởng có 
điều để chứng đắc. 

Tông chỉ đó hoàn toàn sai lầm. Sai điểm nào? Là hành giả nên trái xa tính 
viên thông, vĩnh viễn xa rời tính viên thông. Những gì hành giả quan niệm đều 
hoàn toàn trái ngược với việc tu tập “nhĩ căn viên thông” qua công phu “phản 
văn văn tự tánh ” và “nhập lưu vong sở.” Tại sao? Vì anh ta đã phát khởi sự 
vọng chấp. Ngược hướng niết-bàn. Nên anh ta đi ngược hướng với thành 


niết-bàn. Bốn thành phố lớn nhất của niết-bàn là gì? Đó là nơi có đầy đủ bốn 
đức của niết-bàn: thường-lạc-ngã-tịnh . 


Sinh ra hạt giống ngoại đạo. 


Do lập nên cái nhân chẳng phải là nhân, hành giả đã dính mắc với tà thuyết 
ngoại đạo. Do vì thuyết lập ra giống như thuyết Minh Đế của ngoại đạo Ta-†ì- 
ca-la, nên anh ta thành quyến thuộc của chúng. 


2 - TỰ CHẤP CÓ NĂNG LỰC NHƯNG THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NĂNG LỰC 


Kinh Văn: A-nan, hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh 
diệt, nhỉ ư tịch diệt, tỉnh diệu vị viên. 


Việt dịch: Lại nữa A-nan, thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính 
không của các hành, nên trở lại bản tính của thức, đã chấm dứt sinh diệt 
rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. 


Giảng: Lại nữa A-nan, thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không 
của các hành. 


Lại nữa A-nan, hành giả người đang tu tập chánh định quán xét cùng tột tánh 
không của hành ấm . Hành giả đã quán sát đến mức cùng tột và đạt đến tánh 
không của hành ấm. Hành ấm hoàn toàn là không đối với hành giả. 


Nên trở lại bản tính của thức, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên 
mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. 


Đã diệt hẳn ý niệm cảnh giới sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu viên 
mãn của sự tịch diệt. Anh ta chưa đạt được niềm vui tịch diệt, do vì thức 
ấm chưa được tiêu dung. 


“Thức” và “chân như” có khác nhau tí chút. “Thức” là chủ thể còn có sinh và 
diệt. Còn “chân như” thì không còn sinh diệt nữa. Ngay bây giờ thức thứ tám 
vẫn còn tướng sinh diệt nhỏ nhiệm, hòa hợp với chân như vốn không sinh diệt, 
trở thành “hòa hợp thức.” Là vì cái thức sinh diệt ấy cùng với chân như bất sinh 
diệt rất gần gũi nhau, cả hai cùng hòa hợp nương nhau mà sinh khởi. Gọi là 
“hòa hợp thức.” Vì nó chưa đạt được hoàn toàn tinh diệu. 


Kinh Văn: Nhược ư sở quy, lãm vi tự thể, tận hư không giới, thập nhị loại 
nội, sở hữu chúng sanh, giai ngã thân trung, nhất loại lưu xuất, sanh 


thắng giải giả, thị nhân tắc đọa, năng phi năng chấp. Ma-hê thủ-la hiện vô 
biên thân, thành kì bạn lữ. Mê Phật bồ-đề, vong thất tri kiến. 


Việt dịch: Nếu xem nơi trở về chân thật là tự thể của riêng mình, xem 
mười hai loại chúng sinh cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong 
thân mình sinh ra, quyết định cho kiến giải này là đúng, thì người ấy rơi 
vào cái chấp năng phi năng, thành bè đảng với Ma-hê-thủ-la, thường hiện 
ra vô biên thân. Do mê muội tánh bồ-đề của chư Phật, nên bỏ mất chánh 
tri kiến. 

Giảng: Hành giả xem nơi trở về chân thật là tự thể riêng của mình. 

Nơi thân mà hành giả quay hướng về cũng còn nằm trong vòng sanh diệt của 
thức thứ tám. Đó chưa phải là tự thể chân thật của mình. Nhưng hành giả cho 
là như vậy, nên rơi vào một vọng chấp khác đó là xem mười hai loại chúng 
sinh cùng khắp cả pháp giới hư không, từ loài noãn sinh cho đến loài phi vô 
tưởng cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân mình sinh ra. 


Xem mười hai loại chúng sinh cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ 
trong thân mình sinh ra. 

Các ông có biết chúng sinh từ đâu mà có không? Hành giả hỏi: Hồi tự trả lời: 
“Hoàn toàn từ thân tôi mà ra. Tôi sinh ra tất cả các loài chúng sinh ấy.” 
Giống như trước đây có một hành giả đã nói: “Các loài chúng sinh đều là con 
đẻ của ta cả. Ngay cả chư Phật, chư Bồ-tát, các vị A-la-hán . Ta đều sinh ra 
những vị ấy, ta có thể sinh ra các vị Bồ-tát và A-la-hán.” Hãy xem kỹ cái thói 
ngã chấp điên đảo của người này. 

Quyết định cho kiến giải này là đúng. 


Nếu hành giả quyết định cho kiến giải này là đúng. Anh ta cho kiến giải ấy là 
thù thắng, nhưng thực ra chẳng phải như vậy. Kiến giải này hoàn toàn căn cứ 
vào tà kiến nên không thể gọi là thù thắng được. Nếu nó thực sự thù thắng, nó 
sẽ phù hợp với Phật pháp. Thế nên khi quí vị công phu và đọc kinh Phật, cốt 
yếu là phải hiểu thật rõ ràng ý kinh. 

Thì người ấy rơi vào cái chấp năng phi năng, thành bè đảng với Ma-hê- 
thủ-la. 


Rơi vào chấp trước sai lầm cho rằng mình đạt được một năng lực mà không 
thực có. Anh ta nói rằng có thể sinh ra tất cả mười hai loài chúng sinh, nhưng 
thực ra anh ta hoàn toàn không có khả năng như thế. Đó chỉ là sự ước đoán 
do anh ta tạo ra từ vọng thức của chính mình. Anh ta thực sự không có khả 


năng ấy, nhưng anh ta trở nên chấp trước vào ý tưởng rằng mình có năng lực 
ấy. Quý vị ở đây ai có loại vọng chấp này không? Thành bè đảng với Ma-hê- 
thủ-la. 


Ma-hê-thủ-la là vua cõi trời Đại tự tại , là cõi trời cao nhất thuộc Sắc giới, Ma- 
hê-thủ-la còn gọi là Đại tự tại, vị ấy sinh ra đã có ba con mắt. 


Vị này có tám cánh tay, bốn bên phải và bốn bên trái. Những cánh tay phía 
trước rất thuận lợi để cầm nắm đồ vật. Những cánh tay đằng sau để cầm những 
vật lấy cắp được. Vì một tay chưa đủ, hai tay vẫn không đủ để lấy và cất giữ vật 
dụng lấy được, nên ông ta có đến tám tay. Ông ta có thể cầm nắm rất nhiều 
thứ. Nếu ông đi ra vào công ty bách hóa, tôi chắc là nhân viên bảo vệ canh 
chừng người ăn cắp hàng hóa sẽ rất khó khăn khi canh chừng vị này, vì ông ta 
có quá nhiều tay. 


Vị này thường cỡi trên trâu trắng, tay cầm phất trần màu trắng. Ông ta dạo chơi 
khắp nơi rất tự tại. Ông ta nói: “Hãy nhìn xem ta hoàn toàn tự do. Các ông 


chẳng được như ta, ta đã có được tự tại tuyệt đối.” Đó là lý do tại sao gọi vị này 
là Đại tự tại . 


Thường hiện ra vô biên thân. 


Đại tự tại Thiên vương thường hiện ra vô số thân. Vị vua trời này chấp rằng 
ông ta có thể hiện ra vô số thân, nên ông ta tuyên bố rằng tất cả các loài 
chúng sinh đều sinh khởi từ ông ta. Nay hành giả cũng đang tu tập pháp môn 
này. Anh ta cũng có chấp trước như thế. Anh ta cho rằng tất cả mọi loài chúng 
sinh đều sinh ra từ anh ta. Quý vị hãy nghĩ xeml Làm sao người khi chưa 
thành Phật mà có khả năng xuất sinh các loại hữu tình? Đây là một loại vọng 
chấp, anh ta nghĩ là mình có khả năng ấy, trong khi không thực có. Anh ta đã 
kết quyến thuộc với Đại tự tại Thiên vương và rơi vào cõi trời Đại tự tại. 


Do mê muội tánh bồ-đề của chư Phật, nên bỏ mất chánh tri kiến. Mê muội 
tánh bồ-đề của chư Phật, hành giả đánh mất chánh tri kiến. 

Hành giả không nhận ra được sự giác ngộ chân chính, cũng không có trí tuệ 
chân chính. Thế nên anh ta đọa lạc vào thiên ma ngoại đạo. 


Kinh Văn: Thị danh đệ nhị, lập năng vi tâm, thành năng sự quả, vi viễn 
viên thông, bối niết-bàn thành, sanh đại mạn thiên, ngã biến viên 
chủng. 


Việt dịch: Đây là dạng thứ hai, lập nên cái tâm năng vi, thành cái 
quả năng sự, trái xa với tính viên thông, ngược với đạo niết-bàn, sinh 
ra giống Đại mạn thiên, chấp cái ta trùm khắp. 


Giảng: Đây là dạng thứ hai, lập nên cái tâm năng vi, thành cái quả năng 
sự. 


Đây là dạng thứ hai lập nên luận về quả vị có thể chứng đắc căn cứ vào ý 
tưởng mình có một năng lực. Dựa vào ý tưởng mình có năng lực khiến làm 
xuất sinh các loại chúng sinh, nên nghĩ rằng mình đạt được quả vị dường như 
trùm khắp viên mãn. 

Nên trái xa với tính viên thông. 

Những suy nghĩ và việc làm của hành giả đều trái nghịch với pháp môn nhĩ căn 
viên thông, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của chính mình 
(phản văn văn tự tánh ). Trái ngược với đạo niết-bàn. Hành giả cũng đi ngược 
với đạo lý bất sinh bất diệt. 


Ngược với đạo niết-bàn, sinh ra giống Đại mạn thiên, chấp cái ta trùm 
khắp. 


Sinh ra hạt giống Đại mạn thiên, chấp cái ta trùm khắp viên mãn. Rốt cùng, 
hành giả sẽ bị thọ sinh trong cõi trời Đại mạn. Đó là cõi của đại Tự tại thiên. Đại 
mạn có nghĩa là xem thường tất cả mọi người và mọi loài, vị này luôn luôn cỡi 
trâu trắng, có ba mắt, tám cánh tay. Nghĩ rằng mình rất là ưu việt. Cưỡi trâu 
trắng đi lại một cách tự do, rất tự mãn. Vì vị ấy nghĩ rằng cuộc sống của mình 
rất là phi thường, nên sinh ra ngã mạn cống cao. Vị ấy tuyên bố: “Ta hoàn toàn 
trùm khắp cả pháp giới, ta có khả năng thành tựu tất cả mọi việc.” 


3 — TÀ KIẾN VỀ CÁI KHÔNG PHẢI THƯỜNG MÀ CHO LÀ THƯỜNG 


Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi 
ư tịch diệt, tỉnh diệu vị viên. 


Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 

Giảng: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 


Lại nữa, hành giả người đang tu tập định lực, đã phá trừ được hành ấm . 


Quán sát cùng tột tánh không của hành ấm . Đã chấm dứt hẳn ý niệm niệm 
tưởng sinh diệt. Nhưng chưa được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch diệt. 
Anh ta chưa hoàn toàn đạt được niềm vui tịch diệt. 


Kinh Văn: Nhược ư sở quy, hữu sở quy y, tự nghi thân tâm, tòng bỉ lưu 
xuất, thập phương hư không, hàm kì sanh khởi. Tức ư đô khởi, sở tuyên 
lưu địa, tác chân thường thân vô sanh diệt giải, tại sanh diệt trung, tảo kế 
thường trụ. Kí hoặc bất sanh, diệc mê sanh diệt. An trụ trầm mê, sanh 
thắng giải giả, thị nhân tắc đọa thường phi thường chấp, kế Tự tại thiên, 
thành kỳ bạn lữ. Mê Phật bồ-đề, vong thất tri kiến. 


Việt dịch: Nếu lúc quay về, thấy có chỗ sở quy, tự nghi thân tâm mình từ 
nơi ấy sinh ra, mười phương hư không cũng từ đó sinh khởi. Ngay nơi 
chỗ sinh ra tất cả đó, cho là cái thể chân thường không sinh diệt, ở trong 
sinh diệt, vội chấp là thường trụ. Chẳng những mê lầm tánh bất sinh, mà 
còn mê lầm tánh sinh diệt. Chìm đắm trong mê lầm, mà sanh kiến giải 
thù thắng, người ấy rơi vào kiến chấp thường phi thường, thành ra bè 
đảng với Tự tại thiên. Mê lầm tánh bô-đề của chư Phật, lạc mất chánh tri 
kiến. 

Giảng: Nếu lúc quay về, thấy có chỗ sở quy, tự nghi thân tâm mình từ nơi 
ấy sinh ra. 


Nếu hành giả xem việc quay về của mình như là có một nơi chốn để nương 
tựa, có một mối nghi ngờ phát sinh trong tâm hành giả, thì hành giả sẽ nghi 
thân tâm mình từ nơi ấy mà sinh ra, vọng chấp ở trước là chính mình đã sinh 
ra tất cả các loài chúng sinh. Bây giờ, hành giả nghĩ rằng mình lưu xuất từ nơi 
mà mình quay về nương tựa. 


Mười phương hư không cũng từ đó sinh khởi. 
Mười phương hư không cũng từ đó mà sinh khởi. Hành giả có kiến giải rằng 
nơi sinh ra tất cả là cái thân chân thường, không sinh không diệt. 


Nơi đó là nơi nương tựa mà hành giả quay về. Anh ta tuyên bố rằng chẳng còn 
có gì can dự trong sanh tử. Tại sao anh ta nói như thế? Vì anh ta đã bị nhầm 
lẫn trong kiến giải cố chấp sai lầm của anh ta. 


Ngay nơi chỗ sinh ra tất cả đó, cho là cái thể chân thường không sinh 
diệt, ở trong sinh diệt, vội chấp là thường trụ. 


Trong khi vẫn còn thức là đối tượng trong sinh diệt, mà vội chấp là thường trụ. 
Hành giả suy đoán rằng thức ấy là vĩnh cửu bất biến. 


Chẳng những mê lầm tánh bất sinh, mà còn mê lầm tánh sinh diệt. 
Chẳng những hành giả mê lầm tánh bất sinh, mà còn mê lầm cả tánh sinh diệt 
nữa. Vì hành giả không hiểu được đạo lý bất sinh, nên cũng không được thông 
suốt đạo lý sinh diệt. 


Chìm đắm trong mê lầm. Trở nên chấp trước vào cảnh giới này không rời ra 
khỏi được. Dụng công tu tập ngay nơi điểm này nên thực sự chìm sâu vào 
trong mê lầm. 

Chìm đắm trong mê lầm, mà sanh kiến giải thù thắng, người ấy rơi vào 
kiến chấp thường phi thường. 

Nếu cho rằng đây là một loại kiến giải thù thắng là rơi vào kiến chấp “cái không 
thường hằng trở nên thường hằng.” Nếu hành giả cho kiến chấp ấy là đúng 
đắn, có nghĩa là trên sự chấp trước còn gắn thêm một niệm chấp trước nữa. 
Trở nên chấp rằng tất cả đều là thường hằng, trong khi nó chẳng phải là chân 
thường. 

Thành ra bè đảng với Tự tại thiên. Mê lầm tánh bô-đề của chư Phật, lạc 
mất chánh tri kiến. Không còn trí tuệ chân chánh nữa. 


Kinh Văn: Thị danh đệ tam lập nhân y tâm, thành vọng kế quả, vi viễn 
viên thông, bối niết-bàn thành, sanh đảo viên chủng. 


Việt dịch: Đây là dạng thứ ba, lập nên cái tâm nhân y, thành cái quả vọng 
kế, trái xa với viên thông, ngược với đạo niết-bàn, sinh ra giống đảo 
viên . 

Giảng: Đây là dạng thứ ba, lập nên cái tâm nhân y. 


Dạng thứ ba của ngoại đạo lập nên suy luận sai lầm căn cứ vào ý tưởng cho 
rằng có nơi để nương tựa. 


Thành cái quả vọng kế. 


Hành giả lập nên quan niệm có một nơi để nương vào, nên lập thành một thứ 
vọng chấp về quả. 


Trái xa với viên thông, ngược với đạo niết-bàn, sinh ra giống đảo viên . 


Nên trái ngược hẳn với đạo niết-bàn, làm sinh khởi quan niệm điên đảo về sự 
viên mãn (đảo viên ). Anh ta đi ngược với đạo lý viên thông rất xa, trở nên cố 
chấp vào một quan niệm sai lầm điên đảo về sự viên mãn. 


4 — TÀ KIẾN VỀ VẬT CÓ TRI GIÁC VÀ KHÔNG CÓ TRI GIÁC 


Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi 
ư tịch diệt, tỉnh diệu vị viên. 


Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 


Giảng: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 


Lại nữa, hành giả quán sát cùng tột tánh không của hành ấm . Đã chấm dứt 
hẳn ý niệm sinh diệt. Đã chuyển hóa được bản chất, nơi sinh khởi những niệm 
sinh diệt. Nhưng chưa đạt được tính vi diệu viên mãn của sự tịch diệt. 


Kinh Văn: Nhược ư sở tri, tri biến viên cố, nhân tri lập giải, thập phương 
thảo mộc, giai xưng hữu tình, dữ nhân vô dị, thảo mộc vi nhân, nhân tử 
hoàn thành, thập phương thảo thụ. Vô trạch biến tri, sanh thắng giải giả, 
thị nhân tắc đọa, tri vô tri chấp. Bà-trá, Tiển-ni, chấp nhất thiết giác, 
thành kì bạn lữ. Mê Phật bồ-đề, vong thất tri kiến. 


Việt dịch: Nếu nơi chỗ hay biết, nhân cái hay biết cùng khắp mà cho 
rằng tất cả thảo mộc trong khắp mười phương đều gọi là hữu tình, không 
khác gì người, cây cỏ làm người, người chết trở thành cây cỏ mười 
phương. Không quyết trạch rõ ràng cái biết cùng khắp này, cho là thắng 
giải, người ấy rơi vào kiến chấp tri vô tri. Trở thành bè đảng với Bà-tra , 
Tiến-ni, chấp tất cả đều có tánh biết. Do đó nên mê lầm tánh bồ-đề của 
chư Phật, lạc mất chánh tri kiến. 

Giảng: Nếu nơi chỗ hay biết, nhân cái hay biết cùng khắp mà cho 

rằng tất cả thảo mộc trong khắp mười phương đều gọi là hữu tình, không 
khác gì người, cây cỏ làm người, người chết trở thành cây cỏ mười 
phương. 


Căn cứ trên ý tưởng có các biết cùng khắp, hành giả lập nên luận thuyết. Hành 
giả suy luận từ những điều đã biết được, là có tánh biết cùng khắp, và lập nên 
kiến giải về điều này. Kiến giải gì? Quý vị cũng như tôi không thể nào tưởng 
tượng ra nỗi. Anh ta cho rằng tất cả thảo mộc trong khắp mười phương đều là 
loài hữu tình. 

Người Trung Hoa có câu: 

“Nhân phi thảo mộc, thục năng vô tình.” 

Nghĩa là: “Người chẳng phải là cây cỏ, ai lại vô tình.” Câu này ý nói thảo mộc là 
loài vô tình. Nhưng ở đây hành giả quyết đoán rằng tất cả các loài thảo mộc 
đều là hữu tình. 

Không khác gì người. Thảo mộc cũng giống như người, nên nó có sự sống. 


Thảo mộc có thể trở thành người, khi người chết lại trở thành thảo mộc trong 
khắp mười phương. Sau khi chết, người trở lại thành thảo mộc. 


Không quyết trạch rõ ràng cái biết cùng khắp này, cho là thắng giải, 
người ấy rơi vào kiến chấp tri vô tri. 

Nếu hành giả không quyết trạch rõ ràng tri giải này, vẫn cho là đúng. Anh ta 
không có trí tuệ chân chính để tuyển trạch lý thuyết về tánh biết cùng khắp 
này. Anh ta đang tự nỗ lực làm cho kiến giải sai lầm của mình thành một pháp 
môn kỳ đặc, quái dị. 

Thì sẽ rơi vào kiến chấp “tri vô tri.” Anh ta tuyên bế là hiểu được đạo lý này, 
nhưng thực ra anh ta hoàn toàn vô minh. Anh ta chẳng hiểu biết gì hết, nhưng 
cứ khăng khăng cho mình hiểu. Anh ta giống như hai đệ tử của ngoại đạo. 


Trở thành bè đảng với Bà-tra , Tiển-ni. 


Bà-tra tên tiếng Phạn nghĩa là tránh đến gần. Tại sao ông ta có cái tên như thế. 
Vì ông ta nguyên làm mục đồng. Một hôm vị Hoàng tử con vị vua trị vì thành 
Tỳ-xá-ly đi dạo chơi ngoài thành, gặp cậu bé chăn cừu. Hoàng tử nằm trên 
mình cậu bé mục đồng, xem đó như một chiếc giường và ngủ một giấc ngon 
lành. Việc này làm cho cậu bé chăn cứu rất phấn khích. Trở về nhà báo với mẹ 
rằng: “Hoàng tử thành Tỳ-xá-ly đã nằm ngủ trên mình con như nằm trên một 
chiếc giường.” Bà mẹ biết rằng vị Hoàng tử sẽ lên ngôi vua, sẽ có rất nhiều 
quyền lực. Nên bà mẹ bảo chú mục đồng: “Ngay từ bây giờ, con phải tránh xa 
Hoàng tử ấy, đừng đến gân ông ta nữa.” Tên Bà Tra có nghĩa là như vậy. 


Tiển Ni cũng là tên tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là “Hữu Quân ” có nghĩa là 
người thích làm lính tráng và có khí phách của người lính. 


Chấp tất cả đều có tánh biết. Hai người này họ tin tưởng rằng mình biết được 
rất nhiều điều, bây giờ trở thành bạn đồng hành với hành giả này. 


Do đó nên mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, lạc mất chánh tri kiến. 


Kinh Văn: Thị danh đệ tứ, kế viên tri tâm, thành hư mậu quả, vi viễn viên 
thông, bối niết-bàn thành, sanh đảo tri chủng. 


Việt dịch: Đây là dạng thứ tư, chấp cái tâm viên tri, thành hư mậu quả, trái 
xa với tánh viên thông, ngược với đạo niết-bàn, làm sinh khởi hạt 
giống đảo tri. 


Giảng: Đây là dạng thứ tư, chấp cái tâm viên tri, thành hư mậu quả, 


Đây là dạng thứ tư có kế chấp sai lầm căn cứ vào ý tưởng có tánh biết cùng 
khắp. Trong loại kiến chấp thứ tư này hành giả tuyên bố rằng anh ta biết tất cả 
mọi thứ và nghĩ rằng không có thứ gì mà mình không biết. Tuy vậy đó chỉ là 
kiến chấp của hành giả. Thực sự anh ta chẳng biết cái gì cả. Anh ta nhận một 
kết quả sai lầm. Sai lầm có nghĩa là không có những sự việc như thế. 

Trái xa với tánh viên thông, Nên hành giả hoàn toàn trái xa với tánh viên 
thông. Hành giả hoàn toàn đi ngược với pháp môn tu tập “nhĩ căn viên thông.” 
Ngược với đạo niết-bàn.Nghịch hướng với đạo Niết Bàn, với đạo lý bất sinh 
bất diệt. 

Làm sinh khởi hạt giống đảo tri. 

Làm sinh khởi hạt giống “cái biết điên đảo” là một loại tri kiến điên đảo, như 
thảo mộc. Chẳng có ai xem đó là loài hữu tình, nhưng hành giả lại cho như thế. 
Cho rằng con người cũng chỉ như cây cỏ; thế nên cây cỏ cũng có thể trở 
thành người. 

Có người nói: “Nhưng có những cây cổ thụ có linh hồn, phải chăng nó cũng có 
tánh biết?” Không, trong trường hợp đó, có một loại tinh linh gá vào thân cây 
cổ thụ. Chớ chẳng phải tự nó có tánh biết như loài hữu tình. 


5 — TÀ CHẤP VỀ CÁI KHÔNG SANH MÀ CHO LÀ SANH 


Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi 
ư tịch diệt, tỉnh diệu vị viên. 


Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 


Giảng: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 


Lại nữa, hành giả. Người đang tu tập chánh định, tập trung nghiên cứu đến 
mức quán sát cùng tột tánh không của hành ấm . Đã chấm dứt hẳn ý niệm 
sanh diệt. Nhưng chưa được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch diệt. Hành giả 
vẫn còn mang trong tâm thức những hạt giống sinh diệt rất nhỏ nhiệm, vi tế. 


Kinh Văn: Nhược ư viên dung, căn hỗ dụng trung, dĩ đắc tùy thuận. Tiện ư 
viên hóa, nhất thiết phát sanh, cầu hỏa quang minh, lạc thủy thanh tịnh, 
ái phong châu lưu, quán trần thành tựu, các các sùng sự. Dĩ thử quần 
trần, phát tác bản nhân, lập thường trụ giải. Thị nhân tắc đọa, sanh vô 
sanh chấp. Chư Ca-diếp-ba, tính bà-la-môn, cần tâm dịch thân, sự hỏa 
sùng thủy, cầu xuất sanh tử, thành kì bạn lữ. Mê Phật bồ-đề, vong thất tri 
kiến. 

Việt dịch: Nếu trong lúc đã đạt được sự tuỳ thuận viên dung hỗ tương 
của các căn, lại nơi tính viên dung biến hoá hết thảy đều phát sinh, mong 
cầu ánh sáng của lửa, thích tính trong lặng của nước, ưa sự châu lưu của 
gió, nhìn ngắm xem xét sự thành tựu của đất, trân trọng mọi loài. Nhận tứ 
đại ấy làm bản nhân, nhận đó là tánh thường trụ. Người ấy rơi vào kiến 
chấp sanh vô sinh, trở thành bè đảng với ngoại đạo Ca-diếp-ba và bà-la- 
môn thờ lửa và nước để cầu vượt thoát sinh tử. Mê mờ tánh bồ-đề của 
chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 

Giảng: Nếu trong lúc đã đạt được sự tuỳ thuận viên dung hỗ tương của 
các căn, lại nơi tính viên dung biến hoá hết thảy đều phát sinh. 

Nếu hành giả đã đạt được sự linh hoạt trong trạng thái sự dung nhiếp trọn vẹn. 
Và sự dung thông chức năng của sáu căn với nhau. Nếu hành giả có thể tùy 
thuận theo ý nguyện của mình, làm được bất kỳ điều gì mình mong muốn. 
Mong cầu ánh sáng của lửa, thích tính trong lặng của nước, ưa sự châu 
lưu của gió, nhìn ngắm xem xét sự thành tựu của đất. 

Hành giả cho rằng tất cả mọi vật đều sinh khởi từ sự biến hóa viên mãn này. 
Hành giả trở nên chấp vào tính biến hóa viên mãn nơi mà từ đó các vật lưu 


xuất ra. Nên hành giả mong cầu ánh sáng của lửa, và thờ lửa với lòng nhiệt 
thành cao độ. Cũng ưa thích tính trong lặng của nước sùng bái một cách phi 
thường tính chất trong lặng của nước, ưa sự châu lưu của gió, yêu mến tính 
chất chuyển động khắp nơi không dừng nghỉ của gió và xem xét sự thành tựu 
của đất. Hành giả đều trân trọng mỗi loại, từng yếu tố đất, nước, gió, lửa. Anh 
ta lạy lửa, cúi mình đảnh lễ nước, thờ phượng gió và khấu đầu trước đất. 


Trân trọng mọi loài. Anh ta nói: “Thật là bất khả tư nghì” làm sao mà lửa lại 
phát ra ánh sáng. Nước lại rất thanh tịnh. Ta phải thờ phụng các thứ ấy.” Từ 
sáng đến tối anh ta cứ lạy đất, nước, gió, lửa và thờ phụng bốn yếu tố này. Anh 
ta sùng bái và cúng dường tứ đại. Mỗi yếu tố có một vị thần. Anh ta đều cung 
kính thờ phụng các vị thần lửa, thần gió,thần nước, thần đất như tổ tiên ông bà 
của mình. 


Nhận tứ đại ấy làm bản nhân, nhận đó là tánh thường trụ. 


Ma-ha Ca-diếp là đệ tử của Đức Phật. Nguyên trước kia là thành viên của 
nhóm ngoại đạo thờ lửa, thường hướng về lửa mà lễ bái. Nhận những tứ đại 
đất, nước, lửa, gió làm nhân căn bản của chính hành giả và xem nó là tánh 
hiểu biết thường trụ. Anh ta cho rằng tứ đại này thường trụ mãi mãi. Đúng vậy. 
Đất, nước, gió, lửa chỉ là tánh Như Lai tạng . Tuy nhiên, anh phải nên cung 
kính tánh Như Lai tạng chớ không nên sùng bái đất, nước, gió, lửa. Nếu làm 
như thế có nghĩa là gắn thêm một cái đầu trên cái đầu của mình. Thay vì ngay 
nơi bản tâm mà dụng công phu tu tập, thay vì cung kính tánh Như Lai tạng và 
chư Phật, mà lại đi lại thờ phụng những thứ siêu hình. 


Nên hành giả rơi vào kiến chấp sai lầm, nhận cái không sinh làm sinh. Anh ta 
muốn chấm dứt sinh tử, nhưng không có khả năng làm được việc ấy, nên lập ra 
kiến chấp như vậy. 


Người ấy rơi vào kiến chấp sanh vô sinh, trở thành bè đảng với bọn 
ngoại đạo Ca-diếp-ba và Bà-la-môn thờ lửa và nước để cầu vượt thoát 
sinh tử. Mê mờ tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến 


Ca-diếp-ba thuộc dòng họ Đại Quy, cùng với các Phạm chí, Bà-la-môn tu tập 
hạnh thanh tịnh. Họ bắt ép thân tâm mình tuân theo những việc khổ nhọc vô 
ích. Họ thờ phụng lửa và lễ bái nước. Cầu mong qua việc thờ phụng tứ đại mà 
có thể vượt thoát sinh tử. Hành giả thành bè bạn với loại ngoại đạo này. 


Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật đánh mất chánh tri kiến. Đánh mất trí tuệ 
chân chính. 


Kinh Văn: Thị danh đệ ngũ, kế trước sùng sự, mê tâm tùng vật, lập vọng 
cầu nhân, cầu vọng kí quả, vi viễn viên thông, bối niết-bàn thành, sanh 
điên hóa chủng. 

Việt dịch: Đây là dạng thứ năm, chấp trước việc sùng bái sự vật, tâm mê 
theo vật, lập nhân hư vọng, để cầu quả hư vọng, nên xa rời tính viên 
thông, trái ngược đạo niết-bàn, làm sinh khởi hạt giống điên hóa. 


Giảng: Đây là dạng thứ năm, mê lầm chấp trước vào việc sùng bái sự vật. 
Lập nên cái nhân hư vọng, khiến tâm chấp trước vào việc thờ phụng tứ đại. 


Tâm mê theo vật, lập nhân hư vọng, để cầu quả hư vọng. 


Đây là luận thuyết điên đảo thứ năm. Quan niệm điên đảo đã đưa hành giả đến 
việc thờ phụng, cúng dường tứ đại. Anh ta trở nên mê mờ chân tâm thường 
trụ, Như Lai Tạng tánh của chính mình. Lại đuổi theo sự vật bên ngoài. Anh ta 
dựng lên cho riêng mình một kiến giải sai lầm cho vấn đề giải thoát sanh tử. 
Đây chính là “cái nhân sai lầm.” Với nhân mê lầm này anh ta hoàn toàn đánh 
mất hi vọng vượt thoát sanh tử. 

Xa rời tính viên thông, trái ngược đạo niết-bàn, làm sinh khởi hạt 

giống điên hóa. 

Hành giả trở nên xa hẳn với tính viên thông, trái ngược với đạo niết-bàn, làm 
sanh khởi hạt giống “biến hóa điên đảo.” 


6 —- TÀ CHẤP CHỗỖ TRỞ VỀ, MÀ Kỳ THẬT KHÔNG PHẢI LÀ CHỖ TRỞ VỀ 
Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi 
ư tịch diệtn tỉnh diệu vị viên . 

Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 

Giảng: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành.. 

Hành giả người đang tu tập pháp môn “nhĩ căn viên thông” hướng tánh nghe 
vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình. 

Quán sát cùng tột tánh không của hành ấm. Anh ta đã nghiên cứu cùng tận 
hành ấm, thấy nó hoàn toàn không và đã vượt qua được hành ấm. 


Đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch 
diệt. 

Đã chấm dứt được hẳn ý niệm con đường sinh diệt. Nhưng chưa được tính tinh 
diệu, viên mãn của sử tịch diệt. 


Kinh Văn: Nhược ư viên minh, kế minh trung hư, phi diệt quần hóa, dĩ 

vĩnh diệt y, vi sở quy y, sinh thắng giải giả, thị nhân tắc đọa quy vô quy 
chấp, vô tưởng thiên trung, chư thuấn-nhã-đa thành kì bạn lữ. Mê Phật 
bồ-đề, vong thất tri kiến. 


Việt dịch: Nếu nơi cảnh viên minh, chấp cái rỗng không trong tánh viên 
minh, chối bỏ tiêu diệt mọi sự biến hóa, nhận sự tịch diệt hẳn làm nơi 
nương về, rồi xem đây là kiến giải đúng đắn, thì người ấy sẽ rơi vào 

cái chấp quy vô quy, thành bè bạn của nhóm thuấn-nhã-đa ở cõi trời Vô 
tưởng. Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 


Giảng: Nếu nơi cảnh viên minh, chấp cái rỗng không trong tánh viên 
minh, chối bỏ tiêu diệt mọi sự biến hóa, nhận sự tịch diệt hắn làm nơi 
nương về. 


Hành giả chấp có cái rỗng không trong tánh viên minh. Do đó chối bỏ mọi sự 
biến hóa. Nhận sự tịch diệt làm nơi nương về. 


Anh ta suy đoán có cái rỗng không ở trong tánh sáng suốt tròn đây. Nhưng đó 
không phải là thực tại. Đó phải chăng là chối bỏ sự hiện hữu của hết thảy chúng 
hữu tình hay sao? Do vậy đó không phải là chỗ tịch diệt để nương về. Thế mà 
hành giả vẫn quy hướng về nơi tịch diệt ấy. 

Rồi xem đây là kiến giải đúng đắn. Nếu hành giả xem đây là kiến giải đúng 
đắn. 

Nếu anh ta khởi lên sự hiểu biết điên đảo này thì sẽ rơi vào sai lầm, thì người 
ấy sẽ rơi vào cái chấp quy vô quy, Anh ta muốn có một nơi để quay về 
nương náu, nhưng chưa tìm thấy. Nơi ấy chẳng phải vĩnh viễn sinh hoặc vĩnh 
viễn diệt. Nên đó không thể là nơi nương nhờ được. Đó là nơi mà hành giả 
muốn quay về nương tựa. Nên đó chẳng phải là nơi chân thực để quay về. 


Thành bè bạn của nhóm thuấn-nhã-đa ở cõi trời Vô tưởng. Kiến chấp của 
hành giả chẳng phải là ở cõi trời Vô tưởng trong cõi trời Tứ thiền , mà là ở cõi 
trời Phi tưởng phi phi tưởng. Thần Hư không (thuấn-nhã-đa) ở đây trở thành 
bạn bè với hành giả. 


Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 


Kinh Văn: Thị danh đệ lục, viên hư vô tâm, thành không vong quả, vi viễn 
viên thông, bối niết-bàn thành, sinh đoạn diệt chủng. 

Việt dịch: Đây là loại thứ sáu, viên thành cái tâm hư vô, lập nên cái quả 
không mất, trái xa tính viên thông, nghịch với đạo niết-bàn, làm sanh 
khởi giống đoạn diệt. 

Giảng: Đây là loại thứ sáu, viên thành cái tâm hư vô, lập nên cái quả 
không mất. 

Đây là loại thứ sáu của kiến giải điên đảo, nhận cái ngoan không, và căn cứ 
vào ý tưởng về cái không ở trong tánh viên minh. Cảnh giới hành giả đạt được 
là không có thực. 


Hành giả trái xa đạo viên thông. Công phu tu tập hoàn toàn trái xa với pháp 
môn “Nhĩ căn viên thông .” Nghịch hẳn với đạo niết-bàn. Những công hạnh anh 
ta †u tập đều ngược với hướng đến quả vị vi diệu của niết-bàn. 


Làm sanh khởi giống đoạn diệt. 


7 - TÀ CHẤP VỀ SỰ THAM ĐẮM CÁI KHÔNG THỂ THAM ĐẮM 


Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi 
ư tịch diệt, tỉnh diệu vị viên. 


Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 


Giảng: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 


Hành giả người đang tu tập định lực quán sát cùng tột tánh không của hành 
ấm . Đối với hành giả đã đạt đến cái không của hành ấm rồi. Đã chấm dứt hẳn ý 
niệm sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch diệt. 
Chưa đạt được niềm vui vi diệu viên mãn của sự tịch diệt. 


Kinh Văn: Nhược ư viên thường, cố thân thường trụ, đồng vu tỉnh viên, 
trường bất khuynh thệ, sinh thắng giải giả. Thị nhân tắc đọa tham phi 
tham chấp. Chư A-tư-đà, cầu trường mệnh giả, thành kì bạn lữ. Mê Phật 
bồ-đề, vong thất tri kiến. 


Việt dịch: Nếu nơi tính viên thường. củng cố cái thân cho thường trụ như 
tính ấy, mãi mãi không suy mất, rồi cho đó là thù thắng, thì sẽ mắc vào 
cái chấp tham phi tham. Nên người ấy thành bè đảng với A-tư-đà, mong 
cầu trường sanh. Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri 
kiến. 

Giảng: Nếu nơi tính viên thường, củng cố cái thân cho thường trụ như 
tính ấy, mãi mãi không suy mất. 


Trong trạng thái dường như thường trụ viên mãn, hành giả có thể bảo trì cái 
thân, cầu mong được sống lâu trong cảnh giới vi diệu viên mãn ấy, mà không 
chất. 


Anh ta nỗ lực hết sức làm cho thân mình kiên cố bần chắc, ước mong được 
sống mãi mãi trên thế gian. Anh ta tìm cầu sự bất tử, một đời sống tinh thuần, 
trong sáng và viên mãn. 

Rồi cho đó là thù thắng, nếu hành giả chấp đây là cảnh giới thù thắng. Nếu 
như anh ta có tri giải điên loạn này thì sẽ rơi vào sai lầm, vì anh ta tham cầu 
bất tử nhưng không thể nào đạt được điều ấy. Với chấp tham đắm điều không 
thể đạt được (tham phi tham). 


Nên người ấy thành bè đảng với A-tư-đà, mong cầu trường sanh. 


A-tư-đà là phiên âm từ tiếng Phạn, nghĩa là “không so sánh được.” Có nghĩa 
là không có ai có thể sánh với ông ta. Ông và các đệ tử là một nhóm ngoại đạo 
sống ở cõi trời, tham cầu sự bất tử, hành giả đã kết thành quyến thuộc với 
nhóm ngoại đạo này. 


Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 


Kinh Văn: Thị danh đệ thất, chấp trước mệnh nguyên, lập cố vọng nhân, 
thú trường lao quả, vi viễn viên thông, bối niết-bàn thành, sinh vọng diên 
chủng. 

Việt dịch: Đây là dạng thứ bảy, chấp trước cái mạng căn, lập cái nhân 
củng cố hư vọng, dẫn đến quả báo khổ nhọc lâu dài, trái xa tính viên 
thông, ngược với đạo niết-bàn, gieo giống sai lầm ưa kéo dài mạng sống. 


Giảng: Đây là dạng thứ bảy, chấp trước cái mạng căn. 


Đây là dạng thứ bảy, lập nên cái nhân sai lầm bảo trì và ưa thích thường trụ 
trên thế gian. Căn cứ vào kiến chấp về mạng nguyên. 


Lập cái nhân củng cố hư vọng, dẫn đến quả báo khổ nhọc lâu dài 


Chấp bám vào cội nguồn của mạng căn của mình, làm kiên cố cái nguyên 
nhân hư vọng ấy, mong cầu được trường sinh bất tử. 


Hành giả trái xa với tính viên thông, ngược hẳn với công phu tu tập pháp 
môn “Nhĩ căn viên thông ” hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh 
của mình. 


ngược với đạo niết-bàn, gieo giống sai lầm ưa kéo dài mạng sống 


Ngược hướng với đạo niết-bàn, gieo trồng hạt giống sai lầm kéo dài mạng 
sống. 


8 - TÀ CHẤP VỀ CÁI CHÂN THẬT MÀ THẬT SỰ KHÔNG PHẢI CHÂN THẬT 


Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi 
ư tịch diệt, tỉnh diệu vị viên. 


Việt dịch:Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 


Giảng: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 


Lại nữa, hành giả người đang tu tập chánh định quán sát cùng tột tánh không 
của hành ấm. Anh ta đã vượt qua được hành ấm. 


Đã chấm dứt hẳn ý niệm sinh diệt. Nhưng chưa được tính tinh diệu, niềm vui vi 
diệu của sự tịch diật. 


Kinh Văn: Quán mệnh hỗ thông, khước lưu trần lao, khủng kì tiêu tận. 
Tiện ư thử tế, tọa liên hoa cung. quảng hóa thất trân, đa tăng bảo viện, 
túng tứ kì tâm, sinh thắng giải giả, thị nhân tắc đọa chân vô chân chấp, 
Tra-chỉ -ca-la thành kì bạn lữ. Mê Phật bô-đề, vong thất tri kiến. 


Việt dịch: Quán sát căn mệnh và trần cảnh dung thông nhau, nên muốn 
lưu giữ các trần lao, sợ nó bị tiêu mất. Liền ngay lúc ấy ngồi cung hoa 
sen, hóa ra rất nhiều bảy thứ trân báu, cùng nhiều gái đẹp, buông lung 
tâm ý mình, rồi cho đây là thù thắng, người ấy rơi vào cái chấp chân vô 
chân, thành bè bạn của ngoại đạo Tra-chỉ -ca-la. Mê mờ tánh bồ-đề của 
chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 


Giảng: Quán sát căn mệnh và trần cảnh dung thông nhau, nên muốn lưu 
giữ các trần lao, sợ nó bị tiêu mất. 


Khi hành giả quán sát sự quan hệ dung thông với nhau giữa các sinh mạng. 
Hành giả thấy mạng sống của mình có quan hệ tương giao với các loài chúng 
sanh khác. Nên muốn bám vào các trần lao, sợ nó bị tiêu mất. Anh ta sợ rằng 
các trần lao này tiêu tán mất, trong khi anh ta chẳng muốn như vậy. 


Liên ngay lúc ấy ngồi cung hoa sen, hóa ra rất nhiều bảy thứ trân báu, 
cùng nhiều gái đẹp, buông lung tâm ý mình. 


Chấp giữ ý tưởng này, do năng lực biến hóa, hành giả ngồi trên cung điện hoa 
sen, biến ra bảy thứ báu, cùng nhiều gái đẹp buông lung tâm ý mình. Ở trong 
cung điện hoa sen, anh ta biến hiện ra vô số trân bảo và rất nhiều gái đẹp và 
nàng hầu. Buông mình vào việc hưởng thụ dục lạc. 


Rồi cho đây là thù thắng, người ấy rơi vào cái chấp chân vô chân. 

Nếu hành giả chấp đây là cảnh giới thù thắng sẽ rơi vào sai lầm. Chấp cái 
chẳng phải chân thật, cho là chân thật. 

Đến mức độ này, anh ta lại cho cảnh giới này là tuyệt diệu. Nghĩ rằng mình đã 


chứng đắc được chân lý rồi. Nhưng đó không phải là chân, đó chỉ là vọng 
chấp của anh ta mà thôi. 


Thành bè bạn của ngoại đạo Tra-chỉ -ca-la. 
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Tra-chỉ -ca-la là phiên âm từ tiếng Phạn. “Tra-chỉ” dịch là “trói buộc.” Có nghĩa 
là trói buộc chúng sanh bằng sợi dây thừng. “Ca-la” nghĩa là “những việc tôi 
làm.” Có nghĩa là: “Kiếp sống của tất cả các loài chúng sanh đều bị trói buộc 
không được tự do.” Đầu là những việc do tôi làm mà ra cả. Vì tôi mà các loài 
chúng sanh ấy không được tự do. Đó là cách suy nghĩ của hai ngoại đạo này, 
hành giả kết thành quyến thuộc với chúng. 


Mê mờ tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 


Anh ta chỉ còn mang trong người một thứ tà tri, tà kiến. 


Kinh Văn: Thị danh đệ bát, phát tà tư nhân, lập xí trần quả, vi viễn viên 
thông, bối niết-bàn thành, sinh thiên ma chủng. 


Việt dịch: Đây là dạng thứ tám, lập cái nhân tà tư, thành cái quả trần lao xí 
thạnh, nghịch xa với tánh viên thông, quay lưng với đạo niết-bàn, làm 
nảy sinh giống thiên ma. 


Giảng: Đây là dạng thứ tám, lập cái nhân tà tư. 


Đây là dạng thứ tám, chủ định đắm mình trong dục lạc trần lao, do căn cứ vào 
cái nhân tà kiến. 

Thành quả trần lao xí thạnh. Bởi cái nhân sai lầm, anh ta phát sinh một loại 
tham dục mạnh như lửa. Nghịch xa với tánh viên thông. quay lưng với đạo 
niết-bàn, làm nảy sinh giống thiên ma. Hành giả trái xa với tính viên thông. 
Tu tập ngược hướng với pháp môn nhĩ căn viên thông. Quay lưng với đạo niết- 
bàn, và những đạo lý mà biểu hiện đạo niết bàn, nên làm nảy sinh giống thiên 
ma. Anh ta sẽ tái sinh trong những cối trời của loài thiên ma. 


9 — ĐỊNH TÁNH THANH VĂN 


Kinh Văn: Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi 
ư tịch diệt, tỉnh diệu vị viên. 


Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 


Giảng: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 


Lại nữa, hành giả người đang tu tập quán chiếu đã quán sát cùng tột tánh 
không của hành ấm . Đã chấm dứt bản chất phát khởi ý niệm sinh diệt. Nhưng 
chưa hoàn toàn được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch diệt. 


Kinh Văn: Ư mệnh minh trung, phân biệt tỉnh thô, sơ quyết chân vi, nhân 
quả tương thù, duy cầu cảm ứng, bội thanh tịnh đạo; sở vị kiến khổ, đoạn 
tập, chứng diệt, tu đạo, cư diệt dĩ hưu, cánh bất tiền tiến, sinh thắng giải 


giả, thị nhân tắc đọa định tính thanh văn, chư Vô Văn tăng, tăng thượng 
mạn giả, thành kì bạn lữ. Mê Phật bồ-đề, vong thất tri kiến. 


Việt dịch: Nơi căn mạng sáng tỏ, phân biệt cái tỉnh thô, quyết đoán cái 
chân ngụy, sự báo đáp lẫn nhau của nhân quả, chỉ cầu cảm ứng, ngược 
với đạo thanh tịnh; nghĩa là chỉ thấy khổ đế, dứt trừ tập đế, chứng được 
diệt đế, tu đạo đế, nơi diệt đế đã yên, không tiến thêm nữa, rồi cho đây là 
thù thắng, thì người ấy sẽ rơi vào hàng định tánh Thanh văn , thành bè 
bạn của hàng Vô Văn tăng thượng mạn. Mê mờ tánh bồ-đề của chư Phật, 
đánh mất chánh tri kiến. 


Giảng: Nơi căn mạng sáng tỏ, phân biệt cái tỉnh thô, quyết đoán cái chân 
ngụy, sự báo đáp lẫn nhau của nhân quả, chỉ cầu cảm ứng, ngược với 
đạo thanh tịnh. 


Trong sự hiểu biết hảo huyền về sinh mạng, hành giả phân biệt cái tinh thô, 
anh ta phân biệt rất kỹ giữa cái tinh anh và thô ráp, xác định cái chân ngụy. 
Anh ta quyết đoán cái gì chân xác, cái gì giả ngụy. Nhưng chỉ để tìm cầu sự 
cảm ứng báo đáp lẫn nhau giữa nhân và quả. Anh ta chỉ tìm cầu sự thù đáp lẫn 
nhau của nhân quả. Cầu mong sự cảm ứng sẽ có được từ nhân quả. Nên hành 
giả đi ngược với đạo thanh tịnh. 


Nghĩa là chỉ thấy khổ đế, dứt trừ tập đế, chứng được diệt đế, tu đạo đế, 
nơi diệt đế đã yên, không tiến thêm nữa. 

Thấy khổ đế, có nghĩa là hiểu rõ về cái khổ. Khổ đế gồm có ba thứ khổ, tám 
thứ khổ và vô lượng thứ khổ. Tập đế là nói đến tất cả mọi thứ phiền não. Diệt 
đế liên quan đến việc tu đạo. Chứng được diệt đế có nghĩa là đạt được quả vị 
diệu lạc của Niết bàn. Đạo đế là con đường, phương pháp tu tập. Đó là ý nghĩa 
của biết khổ, diệt tập, chứng diệt và tu đạo, thì hành giả dừng nghỉ hẳn nơi diệt 
đế, không tiến thêm nữa. Khi đã đạt đến diệt đế, anh ta dừng lại không chịu 
tiến tới nữa. 

Rồi cho đây là thù thắng, thì người ấy sẽ rơi vào hàng định tánh Thanh 
văn , thành bè bạn của hàng Vô Văn tăng thượng mạn. 


Nếu hành giả cho đây là nơi thù thắng. Nếu anh ta sinh khởi một loại kiến giải 
điên cuồng và duy lý và cho đó là thù thắng, thì sẽ rơi vào hàng định tánh 
Thanh văn. 

Định tánh Thanh văn là gì? Chúng ta đã nghe giảng từ trước rồi. Đó là người 
không chịu hồi hướng quả vị nhỏ về quả vị lớn. Anh ta trở nên sớm hài lòng 
một cách vội vàng và không muốn tiến thêm nữa. 


Thành bè bạn của hàng Vô Văn tăng thượng mạn. Anh ta cũng mê muội như 
tỷ-khưu Vô Văn, lầm tưởng Tứ thiền là quả vị thứ tư của hàng a-la-hán. Anh 
ta thành bè bạn với những người như thế. 


Mê mờ tánh Bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 


Kinh Văn: Thị danh đệ cửu, viên tỉnh ứng tâm, thành thú tịch quả, vi viễn 
viên thông, bối niết-bàn thành, sinh triền không chủng. 


Việt dịch: Đây là dạng thứ chín, viên mãn tâm tỉnh ứng, thành cái quả thú 
tịch, trái xa tánh viên thông, ngược với đạo niết-bàn, làm sinh khởi 
giống triền không. 


Giảng: Đây là dạng thứ chín, viên mãn tâm tỉnh ứng, thành cái quả thú 
tịch. 


Dạng thứ chín là tâm thích hướng về quả tịch diệt, do căn cứ vào cái tâm viên 
mãn, mong cầu cảm ứng. 

Trái xa tánh viên thông. Nên hành giả trái xa với pháp môn “nhĩ căn viên 
thông” quay lưng với đạo Niết bàn, nên làm sinh khởi hạt giống triền không. 
Ngược với đạo niết-bàn, làm sinh khởi giống triền không. 


Anh ta mắc kẹt trong cái không, chìm đắm trong sự tịch lặng, không có mong 
muốn tiến vượt lên và cũng không mong muốn rút lui Cái không là nhu cầu tối 
quan trọng trong sinh hoạt của anh ta, anh ta trở nên bị vây bọc trong cái 
không. Thực ra cái “không” nghĩa là xưa nay vốn không có gì. Nhưng anh ta 
phát minh một cái không trên một cái không khác rồi trở nên chấp dính vào 
chúng. 


10 — ĐỊNH TÁNH DUYÊN GIÁC 


Kinh Văn: Hựu thiện nam tử cùng chư hành không dĩ diệt sinh diệt. Nhi ư 
tịch diệt tỉnh diệu vị viên. 

Việt dịch: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 

Giảng: Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 
các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt. 


Lại nữa, hành giả đã quán: sát cùng tột tánh không của hành ấm. Anh ta đã 
nghiên cứu đến tận cùng các cảnh giới của hành ấm. Nó hoàn toàn là không 
đối với hành giả. Đã chấm dứt hẳn ý niệm cảnh giới sinh diệt. Nhưng chưa 
được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch diệt. 


Kinh Văn: Nhược ư viên dung thanh tịnh giác minh, phát nghiên thâm 
diệu, tức lập niết-bàn, nhi bất tiền tiến, sinh thắng giải giả, thị nhân tắc 
đọa định tính tích chi. Chư duyên độc luân, bất hồi tâm giả, thành kì bạn 
lữ. Mê Phật bồ-đề, vong thất tri kiến. 


Việt dịch: Nếu ở trong tánh giác minh thanh tịnh viên dung, phát 

minh tánh thâm diệu, liền nhận đó là niết-bàn mà không tiến lên, rồi cho 
đây là cảnh giới thù thắng, thì người ấy rơi vào hàng định tánh Bích chỉ. 
Thành bè bạn với các vị Duyên giác, Độc giác, không hồi tâm hướng về 
Đại thừa. Mê mờ tánh bồô-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 
Giảng: Nếu ở trong tánh giác minh thanh tịnh viên dung, phát minh tánh 
thâm diệu, liền nhận đó là niết-bàn mà không tiến lên. Ở trong cảnh giới 
của tánh giác minh thanh tịnh viên dung, khi phát minh được tánh viên diệu, 
hành giả có thể nhận lầm đó là niết-bàn và không tiến lên nữa. 

Rồi cho đây là cảnh giới thù thắng. 

Trong công phu tu tập, ngay cả khi chưa vượt qua được thức ấm . Nếu hành 
giả cho kiến giải cuồng dại và sai lầm này là cảnh giới thù thắng, thì người ấy 
rơi vào hàng định tánh Bích chi, là những vị không muốn rời bỏ quả vị nhỏ 
để hướng đến công hạnh tu tập lớn hơn. Thành bè bạn với những vị Duyên 
giác và Độc giác, không hồi tâm hướng về Đại thừa. Hành giả trở thành 
quyến thuộc với những vị này. Mê mờ tánh bồ-đề của chư Phật, con đường 
dẫn đến giác ngộ, đánh mất chánh tri kiến. 


Kinh Văn: Thị danh đệ thập, viên giác vẫn tâm, thành trạm minh quả, vi 
viễn viên thông, bối niết-bàn thành, sinh giác viên minh, bất hóa viên 
chủng. 

Việt dịch: Đây là dạng thứ mười, viên thành giác tâm vắng lặng, lập 
thành cái quả trạm minh, trái xa tánh viên thông, ngược với đạo niết-bàn, 
làm sinh khởi giống giác ngộ viên minh, nhưng không không hóa giải 
được kiến chấp về tánh giác viên minh. 


Giảng: Đây là dạng thứ mười, là cánh cửa sau cùng trong quá trình chuyển 
hóa thức ấm . Nếu quý vị qua được cửa này, thì chẳng còn gì phải bận tâm 
nữa cả. Chẳng có điều gì ngu hiểm nữa cả. Đáng tiếc là chặng cuối cùng lại 
không phải là việc dễ dàng. Tại điểm này, chỗ sai biệt nhau rất là vi tế. Nên có 
câu: 

“Sai chi ty hào, mậu chỉ thiên lý.” 


Nghĩa là: lúc ban đầu, chỉ cần sai lạc bằng một mảy tơ, sẽ dẫn đến sự nhầm 
lẫn bằng vạn dặm về sau. Nếu quý vị chỉ cần sai lạc tí xíu lúc khởi đầu tu tập, 
quý vị sẽ đánh mất quả vị giác ngộ về sau. Trạng thái này là một cảnh giới mà 
hành giả đã: 

Viên thành giác tâm vắng lặng. lập thành cái quả trạm minh. 


Nhận lầm tánh trạm diệu, do mê chấp vào cái tâm giác minh viên mãn. Vào 
điểm này, giáo lý giác ngộ viên mãn gần như hòa trộn lẫn với chân tâm thường 
trụ, và anh ta đã đạt được sự thanh tịnh sáng suốt. 

Trái xa tánh viên thông, ngược với đạo niết-bàn. 


Tuy nhiên, anh ta chưa tương hợp với pháp môn “nhĩ căn viên thông” vì anh ta 
còn nhiều chấp trước. 


Ngược với đạo niết-bàn, làm sinh khởi giống giác ngộ viên minh, nhưng 
không không hóa giải được kiến chấp về tánh giác viên minh. 

Ngược với bảo thành niết-bàn, đi ngược với diệu quả niết-bàn. Nên làm sinh 
khởi hạt giống mê chấp, không hóa giải được kiến chấp về tánh giác viên minh. 
Anh ta không vượt qua được chấp trước về cảnh giới giác viên ấy. Vẫn còn 
chút ít mê mờ khi thức ấm chưa được phá trừ. Nếu vào lúc này, hành giả vượt 
qua được thức ấm mà không phải bị đầu hàng trước kiến giải điên đảo này, thì 
anh ta sẽ vượt qua được cả năm ấm. Khi năm ấm đã được chuyển hóa toàn 
triệt rồi, anh ta sẽ đạt đến quả vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng 
và Thập địa . Đến đây có thể bảo đảm chắc chắn hành giả sẽ thành tựu quả vị 
Phật. 


Kinh Văn: A-nan, như thị thập chủng thiền-na, trung đồ thành cuồng, 
nhân y mê hoặc, ư vị túc trung, sinh mãn túc chứng. Giai thị thức ấm, 
dụng tâm giao hỗ, cố sinh tư vị. 


Việt dịch: A-nan, mười loại thiền-na như thế, giữa chừng hoá điên, nhân 
nơi mê lầm, khi chưa đầy đủ, khởi tâm chứng đắc hoàn toàn. Tất cả đều 
do thức ấm và tâm dụng công giao xen. 

Giảng: A-nan, mười loại thiêền-na như thế, giữa chừng hoá điên, nhân nơi 
mê lầm, 

A-nan, ông nên đặc biệt chú ý và hiểu thật rõ giai đoạn này. Ông nên nhận 
thức cho được ma cảnh hiện ra trong mười loại thiền định như thế. Mười loại 
cảnh giới trong lúc công phu tu tập thiền định. Mười cảnh giới này sẽ xuất hiện 
trong khi tu thiền, bởi do kiến giải mê cuồng trong khi tu tập, nương vào đó 
hành giả tuyên bố đã chứng đắc hoàn toàn khi chưa được như vậy. 


Khi chưa đầy đủ, khởi tâm chứng đắc hoàn toàn. 


Đến lúc này, mặc dù chưa chứng đạo và đạt được quả vị, mà hành giả đã tự 
tuyên bố. “Ta đã chứng quả.” Chưa chứng được dù chỉ sơ quả, mà nói đã 
được. Chưa chứng được nhị quả, tam quả, tứ quả (a-la-hán) mà tuyên bố đã 
chứng được. Chưa thành Phật, mà nói đã thành. Nếu có ai hỏi tại sao anh ta 
được thành Phật, anh ta hoàn toàn không biết. Một vị Phật mà không biết bằng 
cách nào mình thành Phật thì thật là hồ đồ. Nhưng chư Phật đều có trí hiểu 
biết viên mãn, không có vị Phật nào hồ đồ cả. Còn nếu đó là người hồ đồ, thì 
đó chỉ là yêu, ma, quỷ, quái, những loại không hiểu được đạo lý chân chính là 
gì: 

Tất cả đều do thức ấm và tâm dụng công giao xen. 


Tất cả các trạng thái này đều do kết quả giao xen của thức ấm và nỗ lực khi 
dụng tâm tu tập. 


Đây là trò tác quái của thức ấm. Khi quý vị nỗ lực công phu, thì thức ấm đấu 
tranh chống lại công phu của quý vị. Nếu quý vị có một tâm niệm tham dục, 
vọng tưởng dù rất vi tế, thì quý vị sẽ rơi vào ma cảnh, bị ma gá vào (35, 36, 
37). Quý vị sẽ sinh khởi nhiều lý thuyết điên đảo. Một khi lý luận điên đảo ấy đã 
hình thành, thì rất khó mà phá trừ nó nổi. Cho dù có thiện tri thức đến chỉ bày 
sự điên đảo ấy, giúp cho họ phá trừ. Họ vẫn không tin, mà còn cãi lại: “Các 
ông biết gì nào? Dù sao, tôi cũng đã thành Phật rồi! Nhưng gì các ông nói đều 
sai lầm cả.” Dù quý thiện tri thức đã chỉ bày, họ vẫn không chịu tin. Đó là lý do 
tại sao trạng thái này xuất hiện. 


Kinh Văn: Chúng sinh ngoan mê, bất tự thốn lượng. Phùng thử hiện tiền, 
các dĩ sở ái, tiên tập mê tâm nhỉ tự hưu tức. Tương vi tất cánh, sở quy 


ninh địa. Tự ngôn mãn túc vô thượng bồ-đề. Đại vọng ngữ thành, ngoại 
đạo tà ma, sở cảm nghiệp chung, đọa vô gián ngục. Thanh văn duyên 
giác, bất thành tăng tiến. 


Việt dịch: Chúng sanh mê mờ, không biết tự xét. Gặp tình huống này, đều 
đem tâm mê lầm, ưa thích những tập quán cũ, mà tự dừng nghĩ, cho đó 
là chỗ quay về rốt ráo. Tự tuyên bố đã đạt được quả vị Vô thượng bồ- 

đề viên mãn. Thành tội đại vọng ngữ. Ngoại đạo tà ma sau khi chiêu cảm 
nghiệp báo chấm dứt, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Các hàng Thanh văn, 
Duyên giác không thể tiến lên hơn nữa. 


Giảng: Chúng sanh mê mờ, không biết tự xét. 


Chúng sanh ngoan cố, khó chuyển hóa được mê lầm của chính mình. Họ 
không chịu dừng lại những vọng tưởng dù chỉ để quán xét thử mình là ai. Họ 
chưa thoát khỏi lớp da heo, lốt chó mà tự tuyên bố mình là Phật. Họ đã tự 
đánh giá mình quá cao. 


Gặp tình huống này, đều đem tâm mê lầm, ưa thích những tập quán cũ, 


Gặp cảnh giới nầy hiện tiên, tâm bị mê mờ, ưa thích những tập quán cũ, ưa 
thích tham luyến những thứ ái dục, khiến tâm mình u mê đần độn, hết đời này 
sang đời khác. 


Mà tự dừng nghĩ, cho đó là chỗ quay về rốt ráo. 


Nên thích dừng nghỉ nơi tự cho là chỗ quay về rốt ráo. Anh ta cho rằng mình 
đã tới nơi bảo sở, nhưng thực ra anh ta chỉ mới đến được nơi hóa thành. Hóa 
thành ấy chưa phải là bảo sở. Người này rất mong muốn đến bảo sở, nhưng 
chỉ mới đi được nửa đường, họ đã thấy mệt mỏi và muốn dừng lại hẳn. Đến lúc 
này, người có thần thông sẽ hóa hiện ra một hóa thành và nói với họ: “Bảo sở 
ở ngay phía trước chúng ta, chúng ta nên đến đó để nhận lấy kho báu, chúng 
ta có thể mang về mọi thứ vàng bạc, trân bảo.” Mục đích là để họ đến thành ấp 
đó để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục lên đường. Nhưng tất cả mọi người khi đến hóa 
thành rồi, cứ cho rằng đây là bảo sở, họ dừng nghỉ ở đó và không muốn đi xa 
hơn nữa. Họ cho rằng đây là nơi quay về nương tựa rốt ráo. Nơi mà họ muốn 
đến từ lâu. 


Tự tuyên bố đã đạt được quả vị viên mãn Vô thượng bồ-đề . Tự tuyên bố 
đã chứng được Vô thượng bồ-đề và đã thành Phật rồi. Thành tội đại vọng ngữ. 
Họ chưa chứng được Phật quả nhưng nói rằng đã chứng. Những người thông 
minh có nói những lời ngu muội như vậy không? Nói mình đã đạt được quả vị 
mà mình chưa đạt được, chỉ có những kẻ ngu si mới làm như thế. Trong quốc 


gia dân chủ, ta có thể nói rằng mọi người đều có thể trở thành Tổng thống cả. 
Đúng vậy, mọi người đều có khả năng để trở nên một vị Tổng thống. Nhưng 
điều ấy không có nghĩa mọi người “tà” Tổng thống. Phải qua cuộc tuyển cử mới 
thực sự trở thành Tổng thống. Không thể nói suông rằng mọi người đều là 
Tổng thống. Thế thì ai là Tổng thống, ai là Phó Tổng thống? Giống như điều 
đang nói ở đây. Nếu quý vị không bao giờ đi học, không biệt cả chữ ký của 
mình thì làm sao quý vị thành Tổng thống được? Cũng giống như việc thành 
Phật. Nếu quý vị không tu tập không trải qua sáu năm tu tập khổ hạnh ở núi 
Tuyết, hoặc bốn mươi chín ngày thiền định dưới cội cây bồ-đề. Nếu quý vị 
không có một ngày với nỗ lực công phu tu tập như thế, làm sao mà thành Phật 
được? Tưởng điều ấy quá dễ. Đó thật là một thứ vọng tưởng điên cuồng. 


Thành tội đại vọng ngữ. Ngoại đạo tà ma sau khi chiêu cảm nghiệp báo 
chấm dứt, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Sau khi chiêu cảm nghiệp báo ngoại 
đạo, tà ma chấm dứt. Sau khi ma nghiệp do anh ta chiêu cảm lấy quả báu đã 
hết. Sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Mạng sống của loài thiên ma cũng sẽ đến lúc 
kết thúc. Đến lúc ấy, anh ta sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 


Các hàng Thanh văn , Duyên giác không thể tiến lên được nữa. Khi hàng 
định tánh Thanh văn hay định tánh Duyên giác lầm chấp về tánh giác. Tuy họ 
sẽ không bị đọa vào địa ngục, nhưng họ sẽ không thể nào tiến xa được nữa 
trên đường tu đạo. Họ không thể tiến bộ hơn được nữa. 


Kinh Văn: Nhữ đẳng tồn tâm, bỉnh Như Lai đạo, tương thử pháp môn, ư 
ngã diệt hậu, truyền thị mạt thế. Phổ linh chúng sinh giác liễu tư nghĩa. 
Vô linh kiến ma, tự tác trầm nghiệt. Bảo tuy ai cứu, tiêu tức tà duyên. 
Linh kì thân tâm nhập Phật tri kiến. Tòng thủy thành tựu, bất tao kì lộ. 


Việt dịch: Các ông nên chú tâm giữ gìn đạo Như Lai, sau khi Như Lai 
nhập diệt, hãy đem pháp môn nầy truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến 
cho tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa ấy. Đừng để ma tà kiến tự gây ra 
chướng nạn. Giữ gìn và từ bi cứu giúp. tiêu trừ hết các tà duyên kiến. 
Khiến thân tâm được vào tri kiến Phật. Từ khi bắt đầu cho đến thành tựu, 
không bị lạc vào đường tẻ. 


Giảng: Các ông nên chú tâm giữ gìn đạo Như Lai. 


Các ông, A-nan, các vị Đại bồ-tát, Đại a-la-hán, Đại tÿ-khưu, các vị Đại trưởng 
lão và những vị khác trong hội chúng nên chú tâm giữ gìn đạo của Như Lai. 
Các ông nên trân trọng, thừa sự những lời Như Lai đã truyền dạy. 


Sau khi Như Lai nhập diệt, hãy đem pháp môn nầy truyền dạy trong đời 
mạt pháp. 


Hãy truyền dạy pháp môn trong kinh Thủ-lăng-nghiêm này, đó là pháp môn 
“nhĩ căn viên thông” hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của 
mình, cho đến khi tự tánh hòa nhập vô thượng đạo, truyền dạy pháp môn viên 
thông cho chúng sanh trong đời mạt pháp. Vào thời mạt pháp, các ông phải 
truyền dạy pháp môn này cho chúng sanh hằng ngày khiến cho tất cả chúng 
sanh hiểu rõ nghĩa này. Dạy cho chúng sinh hiểu được một cách rõ ràng 
pháp tu này. Đừng để. ma tà kiến tự gây ra chướng nạn. Đừng để cho tự 
chính mình gây ra chướng nạn tà kiến của thiên ma ngoại đạo nơi mình. 


Ma có hai loại: kiến ma và kiến ái ma. 
Kiến ma, là khi hành giả gặp cảnh, liền bị xoay chuyển bởi cảnh giới. Còn khi 


hành giả gặp cảnh, sinh tâm yêu thích, ham muốn cảnh ấy. Đó gọi là kiến ái 
ma. 


Quý vị đừng để cho chúng sanh bị rơi vào các chướng nạn bởi hai loại ma 
cảnh này. 

Giữ gìn và từ bi cứu giúp, tiêu trừ hết các tà duyên kiến. 

Giúp chúng sanh giữ gìn và từ bi cứu giúp, tiêu trừ hết các nhân duyên tà kiến 
ấy. 

Hàng phục cho được tâm điên đảo và tâm cuồng si. Giúp họ đoạn trừ tà tri, tà 
kiến ấy. Khiến cho thân tâm chúng sanh nhập vào tri kiến Phật. Từ khi bắt 
đầu tu tập ch đến khi thành tựu, không bị lạc vào đường tẻ. Đừng để cho 
họ bị lạc vào những con đường tẻ khi đi trên con đường tu đạo chân chính. 


Kinh Văn: Như thị pháp môn, tiên quá khứ thế, hằng sa kiếp trung, vi trần 
Như Lai, thừa thử tâm khai, đắc vô thượng đạo. 


Việt dịch: Pháp môn như thế, các đức Như Lai nhiều như số vi trần trong 
hằng sa kiếp từ quá khứ, đều vận dụng mà khai ngộ bản tâm, chứng được 
đạo vô thượng. 

Giảng: Pháp môn như thế, các đức Như Lai nhiều như số vi trần trong 
hằng sa kiếp từ quá khứ, đều vận dụng mà khai ngộ bản tâm, chứng được 
đạo vô thượng. 


Nương vào pháp môn như thế trong kinh Thủ-lăng-nghiêm mà các đức Như 
Lai nhiều như số vi trần trong hằng sa kiếp từ quá khứ được khai ngộ bản tâm, 
chứng được đạo vô thượng. 


Khi tu tập theo pháp môn này trong kinh Thủ-lăng-nghiêm, tâm được khai ngộ 
và chứng được đạo quả vô thượng. Đây là lộ trình người tu tập phải trải qua. 
Nay chúng ta cũng muốn nghiên cứu pháp môn này. Chỉ có cách tu tập pháp 
môn này một cách viên mãn mới mong thành Phật được. Chẳng dễ dàng 
thành tựu quả vị Phật nếu không thực hành ngay từ bước đầu tiên. 


Không riêng gì quả vị Phật, mà ngay trong thế gian cũng thế, người ta cần phải 
gắng bao công sức để đạt được mảnh bằng Thạc sĩ, Bác sĩ, Tiến sĩ? Còn quý 
vị cần phải trải qua bao nhiêu thời gian công phu tích cực mới thành tựu Phật 
đạo? Nếu quý vị tuyên bố thành Phật mà không trải qua bước đầu tiên, thì 
chuyện đó khó tưởng tượng còn hơn cả giấc mơ. Ngay cả trong mơ, quý vị 
cũng không thể nói được chuyện kỳ quặc như vậy. Thành Phật không phải là 
một chuyện đơn giản. 


Kinh Văn: Thức ấm nhược tận, tắc nhữ hiện tiền, chư căn hỗ dụng. Tòng 
hỗ dụng trung, năng nhập Bồ-tát Kim cương càn huệ. Viên minh tỉnh tâm, 
ư trung phát hóa. 

Việt dịch: Khi thức ấm tiêu dung rồi, thì các căn hiện tiền của ông đều 
được dùng thay nhau. Từ chỗ hỗ dụng đó, ông có thể nhập vào bậc Kim 
cang càn huệ Bồ-tát. Tâm tỉnh diệu viên minh phát hóa trong ấy. 


Giảng: Khi thức ấm tiêu dung rồi. 
Khi hành ấm đã tiêu trừ, quý vị ở trong phạm vi thức ấm . Nếu quý vị thể nhập 


được vào thức thứ tám, quý vị có thể thấy được mười phương thế giới trong 
suốt như pha lê. Chẳng có gì ngăn ngại được cái nhìn của quý vị. 


Tuy nhiên trước khi thức ấm hoàn toàn chuyển thành thức thứ tám, những 
niệm sinh diệt rất vi tế vẫn còn diễn biến ở trong thức thứ bảy. Một khi những 
niệm lăn tăn vi tế trong thức thứ bảy ấy đã tiêu tán và chỉ còn lại thức thứ tám, 
quý vị sẽ nhìn thấy vạn vật trong vũ trụ này trong suốt như thủy tinh. 


Lúc này, thức thứ tám chuyển thành Đại viên cảnh trí như chư Phật. Trước khi 
quý vị tiêu trừ sạch thức thứ bảy thì trạng thái này vẫn chưa đạt được. Đó là ý 
nghĩ của việc chấm dứt được thức ấm . Khi những niệm lăng tăng vi tế của thức 
thứ bảy đã tiêu tan, thì các căn hiện tiền của ông đều được dùng thay 
nhau, các căn hiện tiền có khả năng dung thông với nhau. 


Việc sử dụng hỗ tương nhau của các căn đã được giảng từ trước rồi, mỗi căn 
có được năng lực của cả sáu căn, như mắt vốn chỉ có thể thấy được vật phía 
trước nay có thể nghe được, nếm được, ngửi được, xúc chạm và suy nghĩ 
được. Hành giả có thể khai, hợp các căn nên có thể sử dụng hỗ tương với 
nhau. 


Từ chỗ hỗ dụng đó, ông có thể nhập vào bậc Kim cang càn huệ Bồ-tát. 


Kim cang có nghĩa là bất hoại, không có gì phá vỡ nó được, cũng có nghĩa là 
bất thối. Quý vị sẽ đạt được ba loại bất thối: Quả vị bất thối, niệm bất thối và 
hành bất thối. 


Càn huệ nghĩa là Càn huệ địa. 


Tâm tỉnh diệu viên minh phát hóa trong ấy. Từ trong bản tâm sáng suốt 
viên mãn phát khởi ra sự biến hóa. 


Kinh Văn: Như tịnh lưu ly, nhập hàm bảo nguyệt. Như thị nãi siêu, thập 
tín thập trụ, thập hạnh thập hồi hướng, tứ gia hạnh tâm. Bồ-tát sở hành, 
kim cương thập địa. 


Việt dịch: Như ngọc lưu ly trong suốt, hàm chứa mặt trăng báu ở trong. 
Như thế mà vượt lên giai vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi 
hướng, Tứ gia hạnh tâm và sở hành của Bồ-tát Kim cang Thập địa . 


Giảng: Sự biến hóa ấy giống như cái gì? Như ngọc lưu ly trong suốt, không 

dính một mảy bụi trần hàm chứa mặt trăng báu bên trong. Như thế theo 

đó mà vượt lên giai vị Thập tín, Thập trụ, Thập tạnh, Thập hồi hướng, Tứ 

gia hạnh tâm mà chúng ta đã được nghe giảng từ trước. Tứ gia hạnh tâm là: 
Noãn, Đảnh, Nhẫn và Thế đệ nhất. Quý vị cũng sẽ vượt qua trạng thái và trình 
độ công phu ở cảnh giới sở hành của Bầ-tát Kim cang Thập địa . 


Kinh Văn: Đẳng giác viên minh, nhập ư Như Lai, diệu trang nghiêm hải. 
Viên mãn bồ-đề, quy vô sở đắc. 

Việt dịch: Đẳng giác tròn sáng, vào biển Diệu trang nghiêm của Như 
Lai. Viên mãn đạo Bồ-đề, về nơi vô sở đắc. 

Giảng: Đẳng giác tròn sáng, vào biển Diệu trang nghiêm của Như Lai. 


Đến trạng thái này, các ông sẽ nhập vào biển diệu trang nghiêm của Như Lai, 
viên mãn đạo bồ-đề, trở về nơi vô sở đắc. 


Rốt ráo là chẳng có gì để chứng đắc cả. Tại sao vậy? Vì tánh giác vốn tự có 
sẵn trong mỗi người, không phải do nhờ bên ngoài mới có. Tánh Như Lai 
tạng cũng chẳng phải là cái có được từ bên ngoài, mà nó vốn có sẵn trong quý 
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vị. Nên nói “trở về lại nơi vô sở đắc” là vậy. 


Kinh Văn: Thử thị quá khứ, tiên Phật Thế tôn, xa-ma-tha trung, tì-bà xá- 
na, giác minh phân tích vi tế ma sự. 


Việt dịch: Đây là những ma sự vi tế, mà các Đức Phật Thế tôn từ đời quá 
khứ trước đã giác ngộ nghiệm xét và phân tích trong khi tu chỉ quán . 


Giảng: Đây là những ma sự vi tế. Mười trạng thái nói trên, xảy ra trong quá 
trình tu tập để chuyển hóa thức ấm . Mà các Đức Phật Thế tôn từ đời quá 
khứ trước đã giác ngộ nghiệm xét và phân tích trong khi tu chỉ: quán. 


Chỉ (samatha) là một loại định, trong trường hợp này là Lăng Nghiêm diệu 
định. (36) 


Quán (vipasyana) là công phu quán chiếu, đây là một dạng quán chiếu rất vi 
mật. Nhờ sự giác ngộ sáng suốt, mà hành giả có thể phân tích được các ma 
sự, vốn rất vi tế nhỏ nhiệm khó mà khám phá ra được. 


Kinh Văn: Ma cảnh hiện tiền nhữ năng am thức, tâm cấu tẩy trừ, bất lạc tà 
kiến. 

Việt dịch: Nếu ông nhận biết được ma cảnh hiện tiền, thì tẩy trừ được cấu 
nhiễm, không bị rơi vào tà kiến. 


Giảng: Nếu ông nhận biết được ma cảnh hiện tiền. Nếu các ông nhận được 
ngay những ma cảnh khi nó hiện ra trước quý vị và biết được đó là hay 

Phật, thì tẩy trừ được cấu nhiễm, không bị rơi vào tà kiến. Tâm cấu nhiễm 
được rửa sạch ngay và khỏi bị rơi vào tà kiến. 

Một vài cảnh giới của tà ma ngoại đạo từ bên ngoài đến với quý vị và một số 
cảnh xuất hiện do trong tâm niệm của quý vị. Ngoại ma thì rất dễ hàng phục, 
còn nội ma ở trong tâm thì rất khó trừ. Vì mỗi khi quý vị phát khởi tà tri, tà kiến 
thì rất khó giải trừ khỏi những thứ tà kiến ấy. Ngay sau khi quý vị nhận ra ngoại 
ma, quý vị phải tẩy trừ ngay những thứ cấu nhiễm ấy trong tâm mình. Điều gì là 
cấu nhiễm? Loại nhiễm ô quan trọng nhất trong tâm là tham. Chúng ta sẽ nói 
về vấn đề này rất thường xuyên. Tham sẽ trở nên rất nghiêm trọng khi kết hợp 


với dục. Nếu quý vị không có một niệm dâm dục, thì quý vị đã rửa sạch tâm 
mình khỏi bị ô nhiễm, tâm quý vị sẽ không sinh khởi tà kiến được nữa. 


Nếu quý vị không thanh tịnh hóa tâm mình thoát ra khỏi niệm tưởng dục, thì có 
rất nhiều chướng nạn sẽ đến với quý vị. Tất cả vấn đề ấy sinh khỏi vì tâm tham. 
Các thứ phiền não vô minh từ đó đều sinh khởi. Quý vị bị vướng vào tà kiến 
ngay liền. Nếu quý vị có năng lực rửa sạch liên những vọng tưởng này, mới 
thoát khỏi được tà kiến. 


Kinh Văn: Ấm ma tiêu diệt, thiên ma thôi toái, đại lực quỷ thần, chỉ phách 
đào thệ, li mị võng lượng, vô phục xuất sinh. 


Việt dịch: Các ấm ma đều tiêu diệt, thiên ma bị phá tan, Đại lực quỷ thần 
hoảng hốt chạy trốn, các loài li mị võng lượng không hiện tướng ra nữa. 


Giảng: Các ấm ma đều tiêu diệt. Các ấm ma, những thứ ma sinh khởi từ ngũ 
ấm mà chúng ta đã thảo luận đều bị tiêu diệt . Thiên ma bị phá tan, nếu quý vị 
có trí huệ chân chính và không bị dính mắc trong tà kiến thì thiên ma sẽ bị phá 
sạch. Quý vị sẽ khiến cho tâm chúng khiếp sợ. Đại lực quỷ thần hoảng hốt 
chạy trốn. Các loài này rất mạnh, chúng có thể nâng cả núi tu-di bằng một bàn 
tay. Nhưng nếu quý vị có trí huệ chân chính và có Đại định Thủ-lăng-nghiêm 
thì loài Đại lực quỷ này mỗi khi nhìn thấy quý vị liền chạy trốn vì hoảng sợ. 


Các loài li mị võng lượng không hiện tướng ra nữa. 


Li mị võng lượng là loại ma mà chúng ta đã nghe giảng trước đây. Nó cũng sẽ 
không dám xuất hiện nữa. 


Kinh Văn: Trực chí bồ-đề, vô chư thiểu phạp. Hạ liệt tăng tiến, ư đại niết- 
bàn, tâm bất mê muộn. 


Việt dịch Thắng đến bồ-đề, không chút thiếu sót. Hàng căn cơ hạ liệt cũng 
được tăng tiến, đối với Đại niết-bàn, tâm không mê lầm. 


Giảng: Thẳng đến bồ-đề, không chút thiếu sót. Các ông sẽ thẳng đến nơi 
giác ngộ. Đạt được cảnh giới của chư Phật, không chút thiếu sót. Quý vị sẽ 
không gặp những chướng nạn hoặc phiền não. Hàng căn cơ hạ liệt cũng 
được tăng tiến, đối với Đại niết-bàn, tâm không mê lầm. Ngay cả với những 
người có căn tánh thấp kém cũng sẽ được tiến bộ. Quý vị sẽ hướng thẳng đến 
diệu quả niết-bàn và tâm quý vị không còn kinh qua những dạng mê mờ, 
phiền não như trước nữa. 


Kinh Văn: Nhược chư mạt thế, ngu độn chúng sinh, vị thức thiền-na, bất 
tri thuyết pháp, nhạo tu tam muội, nhữ khủng đồng tà, nhất tâm khuyến 
linh, trì ngã Phật đảnh đà-la-ni chú. Nhược vị năng tụng, tả ư thiền 
đường, hoặc đới thân thượng. Nhất thiết chư ma, sở bất năng động. 


Việt dịch: Nếu có chúng sinh mê độn trong đời mạt pháp, chưa hiểu 
thiên-na, chưa nghe pháp yếu, ưa tu tam muội, nhưng căn tánh chậm lụt, 
Sợ họ bị lạc vào tà kiến, thì các ông nhất tâm khuyên họ trì tụng chú Phật 
đảnh đà-la-ni . Nếu chưa tụng thuộc thì viết trên thiền đường hay mang 
trong thân. Thế nên các loài ma không thể nào quấy phá họ được. 


Giảng: Nếu có chúng sinh mê độn trong đời mạt pháp, chưa hiểu thiền- 
na. 


Nếu có các chúng sinh trong đời mạt pháp, ưa thích tu tập chánh định, nhưng 
căn tánh chậm lụt. Bất kể quý vị dạy cho họ bao nhiêu điều hay lẽ phải, họ vẫn 
khăng khăng đi vào con đường xấu ác. Dù các ông không dạy họ đi vào con 
đường hư hoại, mà họ vẫn tự đi vào con đường ấy. Học làm điều tốt lành cũng 
khó như lên trời. Học để làm điều xấu ác cũng dễ như trượt xuống dốc vậy. Tại 
sao? Tập khí của chúng sanh rất mạnh. Họ có quá nhiều tham dục. Những tập 
khí, chủng tử lâu đời, những nghiệp chướng và nợ nần từ đời trước quá nhiều 
đã kéo ngược lại, trong khi người tu muốn hướng thượng. Học làm điều thiện 
cũng khó như lên trời, nhưng học làm điều ác lại dễ như trượt xuống dốc. Tại 
sao? Vì chúng sanh không có được trí tuệ và đều là những người mê muội. 


Họ là những người chưa nhận biết sự quan trọng của thiên-na. Họ không nhận 
ra được sự quan trọng cần thiết của việc tu đạo, chưa nhận ra được sự cần yếu 
của pháp tu tập thiền định. 


Chưa nghe pháp yếu, ưa tu tam muội. Hoặc chưa từng được nghe pháp yếu. 
Họ không hiểu biết gì về chánh pháp. Dù họ chưa từng nghe giảng những điều 
cốt tuỷ của Phật pháp, hoặc chưa biết cách công phu tọa thiền, tập định. 
Nhưng họ rất ưa thích tu tập chánh định. Những người ưa thích tu tập chánh 
định thì phải hiểu biết về đạo và rõ ràng về pháp. 

Sợ họ bị lạc vào tà kiến. Các ông nên quan tâm giúp họ khỏi bị lạc vào tà 
kiến. Nếu quý vị lo cho những người này rơi vào tà tri, tà kiến thì quý vị phải 
báo trước cho họ. 


Thì các ông nhất tâm khuyên họ trì tụng chú Phật đảnh đà-la-ni . Các ông 
nên hất lòng khuyến khích họ trì tụng chú Phật đảnh đà-la-ni. Khuyến khích họ 
trì tụng thần chú Thủ-lăng-nghiêm. 


Nếu chưa tụng thuộc thì viết trên thiền đường hay mang trong thân. Thế 
nên các loài ma không thể nào quấy phá họ được. 


Nếu họ không thể tụng thuộc được thì họ có thể viết ra trên thiền đường. Nếu 
khi họ tụng chú mà không thuộc lòng, phải nhìn trong kinh, quý vị có thể bảo 
họ viết ra rồi lên vách tường nơi thiên đường. Đó là vì: “Nơi nào có kinh chú, 
nơi ấy có Phật.” Huống gì thần chú Đại Phật đảnh này. Bất kỳ nơi đâu có thần 
chú này, thì nơi ấy có Kim cang tạng Bồ-tát và quyến thuộc cùng các vị Hộ 
pháp thiện thần. 

Thế nên các loài ma không thể nào quấy phá họ được. 


Hay quý vị bảo những người này mang trong thân, nhờ thế các loài ma không 
còn quấy phá họ được. Nếu quý vị mang thần chú trên người, ma không thể 
nào gá vào quý vị được. 


Kinh Văn: Nhữ đương cung khâm, thập phương Như Lai, cứu cánh tu 
tiến, tối hậu thùy phạm. 


Việt dịch Ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về phép tu tiến rốt ráo 

của mười phương Như Lai. 

Giảng: Đức Phật Thích-ca Mâu-ni với tâm từ bi chí thiết, Ngài có lời phó chúc 

sau cùng cho ngài A-nan: 

Ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về phép tu tiến rốt ráo của mười 
phương Như Lai. 


Các ông nên kính trọng và trân quý Thủ-lăng-nghiêm diệu định, pháp môn “nhĩ 
căn viên thông—- hướng tánh nghe trở vào bên trong để nhận ra tự tánh của 
mình,” và cũng là pháp môn thần chú Thủ-lăng-nghiêm, thần chú Phật đảnh 
đà-la-ni . Là gom vào (tổng) hết thảy các pháp, và nắm giữ (trì) vô lượng 

nghĩa. Đây là tâm, là tánh của các Đức Phật Như Lai trong khắp mười phương. 
Đó là mẹ của các Đức Như Lai. Chú này là tột đỉnh cứu cánh, vô cùng rốt ráo, 
và là pháp môn tối thắng vi diệu để tu tập tiến bộ. Đó là khuôn mẫu tu chứng tối 
hậu của mười phương Như Lai, là pháp môn quan trọng nhất, được Đức Phật 
giảng dạy vào thời kỳ sau cùng. Đó là mô phạm tối yếu; là phương thức, là lời 
khai thị cho lộ trình mà quý vị phải theo sát để tu chứng tri kiến Phật. 


Kinh Văn: A-nan tức tùng tòa khởi, văn Phật thị hối, đảnh lễ khâm phụng, 
ức trì vô thất. Ư đại chúng trung, trùng phục bạch Phật. Như Phật sở 
ngôn, ngũ ấm tướng trung, ngũ chủng hư vọng, vi bản tưởng tâm, ngã 
đẳng bình thường, vị mông Như Lai, vi tế khai thị. 


Việt dịch: A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe lời dạy của Đức Phật, 
đảnh lễ kính vâng, ghi nhớ không sót. Ở trong đại chúng lại bạch Phật 
rằng: “Như Đức Phật dạy, trong tướng ngũ ấm có năm thứ hư vọng, vốn 
có cội gốc là tâm vọng tưởng. Chúng con bình thường chưa từng 

được được nghe lời khai thị vi diệu của Như Lai. 


Giảng: A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe lời dạy của Đức Phật, đảnh 
lễ kính vâng, ghi nhớ không sót. 


A-nan khi nghe lời chỉ dạy của Đức Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính 
đảnh lễ ghi nhớ từng lời dạy không sót chữ nào. 


Nghe được lời khai thị của Đức Thế Tôn, Ngài A-nan liền đảnh lễ Đức Phật, 
nhưng lần này không khóc. Ngài đã từng khóc nhiều lần rồi, nhưng lần này 
không khóc là vì Ngài đã ăn no rồi. A-nan cũng giống như đứa bé khát sữa, khi 
uống no rồi, nên không còn khóc nữa. Lại nữa, ngài như đứa bé đòi kẹo, một 
khi nó đã xin được nhiều kẹo, nó không còn khóc nữa. Ngài A-nan cũng đã có 
được một ít kẹo để ăn, nên không còn khóc nữa. 


Ngài đảnh lễ và phụng trì pháp môn Thủ-lăng-nghiêm đại định rất cung kính. 
Ngài đã tụng thuộc thần chú Thủ-lăng-nghiêm không sai sót một chữ nào, mỗi 
câu, mỗi chữ rất rõ ràng. Khi ngài tụng thần chú này bằng lời thì tâm ngài tập 
trung chuyên nhất không và không khởi ác nghiệp nơi thân. Nên ba nghiệp nơi 
thân, khẩu, ý hoàn toàn thanh tịnh khi tụng thần chú Lăng Nghiêm này. 


Ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng: 
Một lần nữa ở trong đại chúng, A-nan lại bạch Đức Phật. 


Quý vị không nên hiểu sai ý nghĩa này. Khi ngài A-nan từ trong đại chúng, lại 
thưa hỏi một lần nữa, đó chắc chắn không phải là một dạng khoe khoang, 
không phải là ngài A-nan muốn đại chúng chú ý đến mình. Thế A-nan làm vì 
mục đích gì? Ngài thay mặt cho toàn chúng sinh mà cầu thỉnh Đức Phật 

chỉ dạy giáo pháp. Ngài làm việc đó không chỉ riêng cho ngài, mà cho toàn 
thể quý vị và tôi, cho tất cả những người thiết tha tu đạo trong đời này. Ngài 
nghĩ rằng: “Ồ! Trong tương lai, sẽ có một pháp hội giảng kinh ở nước Mỹ. Có 
người sẽ giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm và có người sẽ không hiểu được toàn thể 


ý chỉ của Kinh này, nên ta phải vì họ mà cầu thỉnh Thế tôn chỉ dạy rõ ràng 
điểm này.” Chúng ta nên hết sức tri ân ngài A-nan. 


Ngài A-nan nói: “Như Đức Phật đã dạy, trong tướng của ngũ ấm: sắc ấm, 
thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm có năm thứ hư vọng, vốn có cội 
gốc là tâm vọng tưởng của chính mình. Mỗi một thứ trong năm ấm lại chia 
thành mười loại ma cảnh. Chúng con trước đây chưa từng được may mắn 
nghe lời khai thị vi diệu của Như Lai như vậy. 


Tất cả những người trong đại chúng từ trước đến nay, trong cuộc sống bình 
thường hằng ngày, chưa từng nghe được Đức Phật giảng dạy những điều vi 
diệu như thế. 


Chúng con bình thường chưa từng được. được nghe lời khai thị vi diệu 
của Như Lai. 


Chúng con thực sự đạt được những điều chưa từng có. Thân tâm chúng con 
vô cùng thư thái và an nhiên. 


Kinh Văn: Hựu thử ngũ ấm, vi tính tiêu trừ, vi thứ đệ tận. Như thị ngũ 
trùng, nghệ hà vi giới? 

Việt dịch: Lại nữa, năm thứ ấm này được tiêu trừ một lần hay lần lượt theo 
từng thứ lớp. Giới hạn của năm lớp ấy là gì? 


Giảng: Lại nữa, năm thứ ấm này. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấm được tiêu 
trừ một lần. Liệu chúng ta có thể phá trừ năm thứ ấy cùng một lúc hay lần 
lượt theo từng thứ lớp. Nó chuyển hóa dần dần, theo một thứ tự nhất định 
từng lớp từng lớp một hay sao? Giới hạn của năm lớp ấy là gì? Cái gì là giới 
hạn của năm lớp ấy. 


Kinh Văn: Duy nguyện Như-lai, phát tuyên đại từ, vi thử đại chúng, thanh 
minh tâm mục, dĩ vi mạt thế nhất thiết chúng sinh, tác tương lai nhãn. 


Việt dịch: Xin nguyện Như Lai, mở lòng đại từ, làm cho tâm và mắt của 
đại chúng đây được trong sáng, để làm đạo nhãn tương lai cho hết thảy 
chúng sinh trong đời mạt pháp. 

Giảng: Xin nguyện Như Lai, mở lòng đại từ. Cúi mong Như Lai, mở lòng đại 
từ giảng nói nghĩa này, ước nguyện duy nhất của chúng con là mong Như Lai 
mở rộng tâm đại từ, giảng nói nghĩa này cho chúng con. Làm cho tâm và mắt 


của đại chúng đây được thanh tịnh và sáng suốt. Nếu tâm quý vị chưa có 
được sự hiểu biết chân chánh, thì rất khó tu tập. Nếu mắt quý vị bị ô nhiễm bởi 
trần cấu, thì khó thấy được sự vi diệu của vạn pháp. 


Thế nên, A-nan thưa hỏi để được chỉ bày cho tâm và mắt của đại chúng được 
thanh tịnh, không những Ngài chỉ muốn cho tâm và mắt của đại chúng được 
thanh tịnh, mà còn muốn cho tâm và mắt của hết thảy chúng sanh cũng được 
thanh tịnh. Ngài cũng cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy. Để làm con mắt sáng của hết 
thảy chúng sinh trong đời vị lai. Nghĩa là làm con mắt đạo cho quý vị, cho tôi 
và cho tất cả chúng sanh trong hiện tại. Chúng ta đều được xác định trong số 
chúng sanh ấy. Dù quý vị có muốn loại trừ mình ra khỏi cũng không được. Nếu 
quý vị nói: “Đừng kể tôi vào đó, tôi không phải là thành viên trong số chúng 
sanh mà các ông đề cập đến.” Thế tôi hỏi quý vị. Quý vị là ai? Nói nhanh! Cho 
dù quý vị không muốn như thế, quý vị cũng không thể nào tránh khỏi. Dù quý 
vị có mọc thêm cánh, cũng không thể bay thoát được. Dù có lên cung trăng, 
quý vị cũng vẫn là chúng sinh, mà chẳng là loại gì khác. Thế nên, tốt hơn là 
hãy chấp nhận mình là thành viên trong số chúng sanh này, đừng trốn chạy. 
Tốt nhất là quý vị không nên phát khởi tập khí sân hận, hành xử thô tháo. Quý 
vị đừng nên có cảm giác mình như là chiếc bánh rán nóng hổi trong chảo đầu. 
Điều đó trông rất chướng. 


Để làm đạo nhãn tương lai cho hết thảy chúng sinh trong đời mạt pháp. 


A-nan nói: “Làm con mắt cho chúng con và cho chúng sanh trong đời vị lai.” 
Sứ mệnh chưa chấm dứt ở nơi đây: “Con mắt cho tương lai” có nghĩa là tiếp 
tục cho đến đời vị lai. Xác định đó là một thời gian chưa đến. 


Khi quý vị nghe điều này, có nghĩ rằng nó kỳ diệu không? Nó có ý nghĩa gì 
không? Khi quý vị cười, mọi người không hiểu tiếng Trung Hoa đều cảm thấy 
lúng túng, không hiểu quý vị cười chuyện gì? Vậy nên, phải phiên dịch điều đó 
ngay! 


Kinh Văn: Phật cáo A-nan, tỉnh chân diệu minh, bản giác viên tịnh. phi 
lưu tử sinh, cập chư trần cấu, nãi chí hư không, giai nhân vọng tưởng chỉ 
Sở sinh khởi. 

Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan, tính tỉnh chân là diệu minh, tính bản giác 
là viên tịnh, không lưu lại sinh tử và các trần cấu, cho đến cả hư không, 
đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra. 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan, tính tỉnh chân là diệu minh, tính bản giác là 
viên tịnh, không lưu lại sinh tử và các trần cấu. 


Trạng thái này ra sao? Nó chính là cảnh giới của bản giác diệu minh, tỉnh 
thuần chân thật và thanh tịnh viên mãn. Sinh tử không tồn tại trong cảnh giới 
này và các cấu nhiễm cho đến cả hư không. 


Đó chính là Như Lai tạng tánh. Là bản thể của chân như, là Phật tánh mà mỗi 
chúng ta đều có sẵn. Cái đó chẳng phải là quý vị có mà tôi không, chẳng phải 
mà quý vị không có mà tôi lại có. Tất cả chúng ta đều thừa hưởng được bản 
giác diệu minh tinh thuần, chân thật, thanh tịnh, viên mãn này. Trong đó không 
nhiễm một mảy bụi trần. Trong đó không một pháp có thể lập được. Chẳng có 
gì trong đó. Nếu quý vị trở về được nơi bản nguyên của mình, thì quý vị sẽ 
thoát khỏi vô minh, phiền não, tham dục, mê muội, vọng tưởng. Quý vị hoàn 
toàn tự tại đối với những thứ ấy. Đó là cảnh giới hoàn toàn tuyệt đối thanh tịnh. 
Đó là mục tiêu của người tu đạo, tất cả là để trở về tự tánh vốn có của chính 
mình. Nếu quả thực nơi này không tồn tại, thì người ta đâu cần tu hành làm gì? 


Cho đến cả hư không, đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra. 


Chúng ta ai cũng đều thấy hư không. Nhưng quý vị có biết hư không từ đâu tới 
chăng? Các thứ ấy đều sinh khởi từ vọng tưởng. Hư không sinh khởi từ vọng 
tưởng của chúng ta. Do những vọng tưởng này mà có ngũ ấm, ngũ trược, lục 
kết. Vọng tưởng gây nên biết bao thứ phiền não. Điều này giống như người 
lăng xăng muốn làm một việc gì đó trong khi chẳng có gì cần phải làm cả. Tại 
sao như vậy? Vì quý vị chẳng có việc gì cần phải làm cả, nhưng lại muốn kiếm 
việc để làm. Nếu như quý vị nhận được phần thưởng khi làm việc thì còn có thể 
được. Nhưng đáng tiếc là quý vị càng làm bao nhiêu, càng mất bấy nhiêu. Nếu 
quý vị làm công cho người khác, quý vị càng làm, càng thấy thiếu tiền. Cũng 
như khi điều hành việc thương mại. Càng buôn bán lâu, lỗ vốn càng nhiều. 
Quý vị sẽ bị thua thiệt như thế mãi cho đến khi tánh Như Lai tạng bị đè bẹp 
dưới chân ngọn núi của ngũ uẩn. Khi điều này xảy ra, giặc cướp từ sáu căn, 
sáu trần chiếm giữ ngọn núi, năm uẩn làm nơi sào huyệt kẻ ấn náu. Mà đi khắp 
nơi để cướp bóc. Hãy xem thử tại sao suốt từ hồi nào đến giờ, quý vị lại chiêu 
tập và cho kẻ cướp trú ngụ nơi mình? 


Ban đầu quý vị buôn bán kinh doanh nhưng rồi vốn liếng mất dần và bây giờ 
nó làm tán thân mất mạng luôn. Kẻ cướp đi khắp nơi phá nhà cướp của, giết 
hại chúng sinh. Vậy mà tự tánh của quý vị lại bị nén ép dưới chân năm ngọn 
núi ngũ ấm. Sáu căn và sáu trần là những tên giặc cướp đi khắp nơi để phá 
nhà cướp của. Quý vị có biết chuyện ấy chăng? Nếu biết được nghĩa lý này, thì 
tôi khỏi phải phí công giảng kinh nữa. Nếu quý vị chưa hiểu, thì phải học thêm. 


Kinh Văn: Tư nguyên bản giác, diệu minh chân tỉnh, vọng dĩ phát sinh 
chư khí thế gian, như Diễn-nhã-đạt-đa, mê đầu nhận ảnh. 


Việt dịch: Tất cả cái ấy, gốc nơi bản giác diệu minh chân tính, do vọng 
tưởng mà phát sinh khí thế gian, như Diễn-nhã-đạt-đamê đầu mà nhận 
bóng. 

Giảng: Tất cả cái ấy, gốc nơi bản giác diệu minh chân tính. 

Cội gốc của bản giác trong ấy không một pháp nào được lập. Tính chất của 


bản giác vốn sáng suốt vi diệu, tinh thuần chơn thật.Do vọng tưởng mà phát 
sinh khí thế gian. Do vọng tưởng mà phát sinh các vật tượng thế gian. 


Vọng nương nơi chân mà sinh khởi. Vọng sinh khởi ngay trong Như Lai Tạng 
tánh. 


“Hữu tình thế gian” là hết thảy các loại sinh vật có tình thức và “khí thế gian” là 
các vật tượng trong đời đất như sông núi nhà cửa đất đai... 


Như Diễn-nhã-đạt-đa mê đầu mà nhận bóng. 


Như chàng Diễn-nhã-đạt-đa lầm tưởng mình mất đầu khi nhìn thấy bóng của 
mình trong gương. Diễn-nhã-đạt-đa một sáng thức dậy, soi mình trong gương, 
thấy người trong gương có đủ mắt, tai, miệng, mũi, và anh ta la lên: “Tại sao ta 
không có cái đầu như vậy? Người trong gương có đầu, tại sao ta lại không?” 
Thế là anh ta chạy đi khắp nơi để kiếm cái đầu. Quý vị có nghĩ rằng đầu anh ta 
có thật sự biến mất như thế không? Nếu không hãy tự mình suy nghĩ lại. 


Loại người nào giống như Diễn-nhã-đạt-đa? Anh ta là người thông minh hay 
ngu si? Anh ta là người có đầu hay không có đầu? Nếu quý vị cho rằng anh ta 
không có đầu, liệu quý vị cho rằng anh ta là yêu quái khi thấy anh ta không? 
Hãy nghĩ kỹ về điều ấy. 

Hôm nay là ngày bắt đầu một cuộc đời mới của mọi người đang có mặt tại đây. 
Vậy nên chúng ta cần nên rửa sạch thân tâm buôngbỏ hết tất cả những gì 
không thanh tịnh mà mình đã vướng vào trong quá khứ. Hãy dứt khoát rằng kể 
từ nay tất cả những việc mình làm đều là thanh tịnh. Nói “thanh tịnh” nghĩa là 
thoát khỏi ngũ độn sử: tham, sân, si, mạn, nghi. 

Lễ truyền giới hôm nay là buổi lễ đầu tiên được tổ chức ở Mỹ. Quý vị là những 
người Phật tử đầu tiên ở Mỹ. Quý vị không nên nghĩ rằng sẽ có nhiều khó khăn, 
bất tiện trong việc tu tập đối với đối với hàng sơ tâm. Quý vị sẽ phải dấn thân 


vào khổ nhọc. Vì không có một dạng thức nào để mô phỏng theo cả. Không có 
những tiền lệ, nên quý vị sẽ không biết tu như thế nào, và làm việc gì? 


Có khi quý vị thấy mất phương hướng, quý vị sẽ gây ra lỗi lầm mà không biết 
đó là sai phạm. Tại sao vậy? Chỉ vì cơ bản là quý vị không biết mình đang làm 
gì và không biết học ở đâu. 


Mặc dù Phật giáo Nhật Bản đã truyền đến Mỹ quốc trong thời gian khá lâu. Đó 
là một loại Phật Pháp như chất hóa học tổng hợp. Nói thế có nghĩa là nó có 
khuynh hướng trừu tượng, thiếu thực chất căn bản. Quý vị có thể gọi những gì 
họ làm là Phật pháp. Nhưng thật sự đó chẳng giống Phật pháp chân chính tí 
nào cả. Nhưng nếu quý vị cho đó là thế gian pháp. Thì họ sẽ bảo rằng: Đó là 
Phật pháp. Không dễ dàng để nói thật sự nó là gì. Vì không có một khuôn mẫu 
nhất định. 


Do đâu mà không có? Vì nó không có một nền tảng chân thật. Chẳng hạn như 
có vị Hòa thượng người Cao Ly tuyên bố mình là người thuộc phái Thiền Tào 
Khê . Thật khó hiểu nỗi dòng Thiền Tào Khê đã truyền bá đến Cao Ly như thế 
nào. Đây thật là trường hợp “treo đầu dê bán thịt chó.” Nhưng những thứ ông 
ta bán là đất bùn của xứ Cao Ly. Trong khi ông ta treo lên bảng “giọt nước của 
Tào Khê,” nhưng thật ra chẳng có giọt nước nào ở đó cả thì làm sao có thể gọi 
là Tào Khê được? 


Thực ra tôi chẳng thích nói như thế này, nhưng tôi thấy những dạng người này 
thật đáng thương. Đó là trường hợp của người đui dẫn đường cho kẻ mù. Ông 
ta tuyên bố là người thuộc dòng thiền Tào Khê , và một số trí thức người Mỹ 
theo ông ta rồi cũng trở thành môn đồ của Tào Khê luôn. Nhưng khi hỏi nguồn 
gốc chính xác của Thiền Tào Khê thì họ không thể trả lời được Tào Khê ở nơi 
nào? Nơi đó trông ra sao? Họ chẳng biết. Đây thật là sự giả mạo lố bịch. 


Nay quý vị đã thọ nhận giới luật từ một tông phái Phật giáo chân chính. Đây là 
Phật pháp chân chính, hoàn toàn khác hẳn với các giáo phái là đạo, lấy danh 
nghĩ Đạo để lừa lọc tài sản của mọi người. Chẳng hạn có nơi đã rao: “Trả cho 
tôi sáu mươi lăm đô la tôi sẽ truyền pháp cho bạn.” Ở đây không phải như vậy. 
Nay quí vị đã nhận giới y. Tiền mà quí vị cúng dường không phải cho tôi, mà 
để may sắm giới y này. Từ nay bất kỳ lúc nào tham dự pháp hội, quí vị cũng 
đều nên mang giới y. Đó là biểu lộ lòng tôn kính Phật Pháp Tăng. 


Pháp hội này sẽ kết thúc vào ngày mai. Từ đây trở đi khi ở trong pháp hội 
người mang pháp y sẽ đứng trước, người mang thường phục đứng sau. Cũng 
vậy người thọ giới trước thì đứng trước, những người thọ giới sau thì đứng sau. 
Đây là thứ tự trong đạo Phật. 


Hôm nay tôi xin chúc mừng tất cả quí vị đã trải qua suốt ba tháng tập trung 
tâm ý để học Kinh. Dù việc học chấm dứt, nhưng việc thực hành công phu thì 
mới bắt đầu. Thực hành điều gì? Quí vị phải giúp toàn thể chúng sanh trên thế 
gian này chấm dứt được khổ đau. Nỗi khổ của chúng sanh ấy chỉ được chấm 
dứt nếu mọi người đều góp sức vào. Nỗi khổ của kiếp người không hạn cuộc ở 
một quốc gia nào, con người bị khổ đau trên khắp cả thế giới, cho nên mới cần 
sự có mặt của các vị đại trí huệ để thức tỉnh, nhắc nhở đến sự khổ đau của 
nhân loại. Nhờ thế con người mới biết cách tìm cầu sự an lạc chân thực. 


Nỗi khổ lớn nhất là gì? Nguồn gốc lớn nhất của khổ đau là tâm tham, Tham 
lam là một trong những phiền não lớn nhất. Tâm sân hận cũng là một trong 
những phiền não lớn, và si mê cũng là một trong những phiền não lớn, nên ba 
thứ tham, sân, si được gọi là ba món độc. Thế nhưng loài người lại thấy ba thứ 
này là ba người bạn thân thiết nhất. Thế nên từ nay bạn phải miễn cưỡng khi 
chia tay với các người bạn ấy. 


Do thiếu hiểu biết, con người không từ bỏ được ba thứ độc này, nếu họ hiểu 
biết được điều này, sự khổ đau của con người sẽ được chấm dứt ngay. 


Pháp hội Thủ-lăng-nghiêm lần này, chúng ta bắt đầu từ ngày 16 tháng 7. 
Chúng ta đã liên tục nghiên cứu cùng với công phu tu tập suốt từ sáu giờ sáng 
đến chín giờ tối mỗi ngày. Thời gian ba tháng này thật là giá trị vô cùng, bây 
giờ thời gian quí báu này đã trôi qua, quí vị phải chiêm nghiệm về những kiến 
thức quí báu này và ứng dụng vào việc †u tập ngay nơi thân tâm mình. Quí vị 
phải truyền đạt lại cho toàn thể nhân loại trên thế gian này về Phật Pháp mà 
quí vị đã học được. Để cho mọi người biết cách chuyển hóa khổ đau, biết cách 
đạt được niềm vui, biết cách đạt được trí tuệ, đừng nên làm những việc xuẩn 
ngốc hoặc làm những việc chẳng đem lại lợi lạc cho chúng sinh. 


Pháp hội này được xem là một hình thức truyền bá Phật học đầu tiên trên toàn 
thế giới. Trước đây hoàn toàn chưa có, mặc dù có rất nhiều nơi giảng kinh 
pháp, nhưng ở đó không học từ sáng đến tối mà chẳng nghỉ như chúng ta vừa 
học. Nay quý vị nên mang những điều mình đã được học ra cứu giúp cho toàn 
thể chúng sinh trên toàn thế giới đang phiêu dạt trong biển khổ, giúp họ thoát 
khổ, thấy được niềm an lạc và nhanh chóng đạt được đạo giác ngộ. Đó là hoài 
bão của tôi. 


Kinh Văn: Vọng nguyên vô nhân, ư vọng tưởng trung lập nhân duyên 
tính, mê nhân duyên giả, xưng vi tự nhiên. Bỉ hư không tánh, do thực 
huyễn sinh, nhân duyên tự nhiên, giai thị chúng sinh vọng tâm kế độ. 


Việt dịch: Vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng mà lập ra tánh 
nhân duyên, mê tánh nhân duyên thì gọi đó là tự nhiên. Cả tánh hư 
không kia cũng sinh ra từ huyễn hóa, nên nhân duyên, tự nhiên đều là 
suy lường từ vọng tâm chúng sanh. 


Giảng: Đoạn kinh này, nói về nhân duyên của vọng niệm, “nhân duyên” nghĩa 
là sao? Khi người ta không hiểu về lý nhân duyên, từ trong sự mê lầm này họ 
sẽ cho đó là tự nhiên, nên bị lạc vào tà kiến của ngoại đạo. Nên kinh văn nói: 


Vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng mà lập ra tánh nhân 
duyên. 


Vọng tưởng vốn không có nhân, từ trong vọng tưởng mà lập ra tánh nhân 
duyên. 


Trong vọng tưởng của quý vị, vốn không có thực thể, nhưng quí vị cho rằng 
trong ấy có nhân và duyên, nhưng những người mê tánh nhân duyên gọi đó là 
tự nhiên. 


Mê tánh nhân duyên thì gọi đó là tự nhiên. 


Nếu quí vị hiểu rỏ lý nhân duyên thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu có người 
mê mờ về lý nhân duyên thì chẳng hiểu rõ được chút nào lý này. 


Quí vị có thể hỏi: 
Bạch Hòa thượng: Rốt ráo nghĩa nhân duyên mà Ngài nói là gì? 


Lí nhân duyên đã được giảng giải rất rõ trong phần trước. Đó là pháp để bài 
xích tà thuyết ngoại đạo, tà kiến của Tiểu thừa, nên pháp ấy chẳng phải là giáo 
lý thân diệu. Cơ bản giáo lý ấy cho rằng: Bất luân nhân như thế nào thì duyên 
sẽ như thế ấy. Những người không hiểu được lý nhân duyên sẽ gọi đó là tự 
nhiên. 

Đó là trường hợp nuốt luôn cả trái chà là. Nghĩa câu đó là sao? Có thể quý vị 
chưa biết trái chà-là. Nhưng quý vị có thể hiểu như khi ăn trái táo mà không 
cần cắn từng miếng, mà nuốt luôn nguyên cả trái vậy. Mùi vị trái táo ra sao, 
cũng chẳng cần biết nữa. Đây là ví như những người mê lầm lý nhân duyên 
mà chẳng hiểu gì về nó cả, nên gọi đó là tự nhiên, Đó là một tà thuyết của 
ngoại đạo. 

Cả tánh hư không kia cũng sinh ra từ huyễn hóa, nên nhân duyên, tự 
nhiên đều là suy lường từ vọng tâm chúng sanh. 


Nay chẳng nói đến nhân duyên, chẳng nói đến tự nhiên, mà đề cập đến hư 
không. Hư không là gì 2 Nó theo vọng tưởng của quý vị mà sanh khởi ra, như 
bài kệ của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã nói trong đoạn trước: 

Không sanh đại giác trung 

Như hải nhất âu phát. 

Nghĩa là: Hư không sanh trong biển đại giác, cũng như hòn bọt nhỏ trong lòng 
đại dương. Hư không ở trong bản tánh giác ngộ lớn chỉ như là bọt nước trong 
biển mênh mông, nên nói nó xuất sanh từ vọng tưởng. 


Kinh Văn: A-nan, tri vọng sở khởi, thuyết vọng nhân duyên. Nhược vọng 
nguyên vô, thuyết vọng nhân duyên, nguyên vô sở hữu. Hà huống bất tri, 
suy tự nhiên giả? 

Việt dịch: A-nan, đã biết do vọng sanh khởi ra, mà nói nhân duyên vọng. 
Nếu vọng vốn không thì nhân duyên vọng đó vốn là chẳng có. Huống gì 
những người không biết, cho đó là tự nhiên. 

Giảng: A-nan, đã biết do vọng sanh khởi ra, mà nói nhân duyên vọng. 
A-nan, nếu ông biết nơi sanh khởi của vọng tưởng thì ông có thể nói về nhân 
duyên của vọng tưởng ấy. 

Quí vị có biết vọng tưởng hiện hữu như thế nào không? Nếu quí vị biết nơi 
vọng tưởng sanh khởi, thì quí vị có thể nói về nhân duyên. 

Nếu vọng vốn không thì nhân duyên vọng đó vốn là chẳng có. 

Nhưng nếu vọng tưởng không có nhân thì ông có thể nói rằng nhân duyên của 
vọng tưởng vốn là không vậy. 

Vốn xưa nay chưa từng có vọng tưởng, vậy ông căn cứ vào đâu để nói về nhân 
duyên của vọng tưởng. Vì vọng tưởng vốn không thể tánh, nó chẳng có gốc. 
Vọng tưởng ấy chẳng phải có thực. Tất cả các pháp đều không có tướng nhất 
định. 

Huống gì những người không biết, cho đó là tự nhiên 

Những người không biết lại biện bác cho đó là tự nhiên. 

Nếu quí vị còn không biết lý nhân duyên mà lai biện bác cho lý tự nhiên thì quí 
vị sẽ rơi vào hàng ngoại đạo. Điều ấy hoàn toàn không nên. 


Kinh Văn: Thị cố Như Lai, dữ nhữ phát minh, ngũ ấm bản nhân, đồng thị 
vọng tưởng. 


Việt dịch: Thế nên Như Lai giải bày cho các ông rõ bổn nhân của ngõ ấm 
đều là vọng tưởng. 

Giảng: Thế nên Như Lai giải bày cho các ông rõ bổn nhân của ngũ ấm 
đều là vọng tưởng. 

Do lý nhân duyên đã được giảng ở phần trước Như Lai giải bày cho các ông rõ 
bổn nhân của ngũ ấm đều là vọng tưởng. 


Cái gì là bổn nhân của ngũ ấm? Đó là vọng tưởng. Nếu quí vị quán chiếu thật 
sâu vào vọng tưởng quí vị sẽ thấy nó không có thực thể riêng biệt. Thực ra mẹ 
của vọng tưởng là năm uẩn. Từ năm uẩn mà có vọng tưởng. Nương nơi chơn 
mà vọng sanh khởi. 


Trước đây tôi chẳng nói rồi đó sao? Ngọn núi ngũ uẩn đang đè bẹp quí vị. Lại 
có sáu tên giặc cướp trên núi đang chiêu tập lực lượng, binh mã, lương thực 
rồi đi khắp nơi phá nhà cướp của, chúng nó không chừa một việc gì mà không 
làm. Năm ngọn núi ngũ uẩn ấy che phủ tánh Như Lai tạng , nên tánh Như Lai 
tạng không hiển lộ ra được. Chỉ với năm ngọn núi ngũ uẩn che mờ chân tánh 
đã quá khổ rồi mà lại còn thêm sáu tên giặc cướp kết bè đảng rồi mặc sức đi 
phá nhà cướp của nữa. Tánh Như Lai tạng hoàn toàn bị che khuất dưới lũ 
cướp này. Nếu quí vị có thể hàng phục được sáu tên giặc cướp và ngũ ấm thì 
tánh Như Lai tạng của quí vị sẽ tự nhiên hiển bày. 


Kinh Văn: Nhữ thể tiên nhân, phụ mẫu tưởng sinh. Nhữ tâm phi tưởng, 
tắc bất năng lai, tưởng trung truyền mệnh. 


Việt dịch: Thân thể của ông, trước là nhân cái tưởng của cha mẹ mà sanh 
ra. Tâm ông nếu không có một niệm tưởng nào, thì ông chẳng đến 

gá mạng vào nơi tưởng. 

Giảng: Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói với A-nan. 

Thân thể của ông, trước là nhân cái tưởng của cha mẹ mà sanh ra. 
Nguyên nhân ban đầu của thân thể ông là do cái tưởng của cha mẹ sanh ra. 
Bằng cánh nào mà ông có được cái thân hiện tiền? Cái thân ấy do đâu mà có? 
Có là do mọi thứ tưởng nơi cha mẹ ông. Trong kinh gọi là tưởng nhưng thực ra 
chính là tình. Nói rõ ràng hơn là một thứ xúc cảm. Vì loài noãn sanh do tưởng 
sanh ra, loài thai sanh do tình sanh ra. Ngài A-nan vốn được sanh từ bào thai, 


chẳng phải noãn sanh. Nên trong trường hợp này cái tưởng làm nhân để Ngài 
sanh ra chính là tình. Nói tóm lại. Tất cả những cái ấy đều là vọng tưởng. Nói ở 
mức độ sâu hơn, cái nhân ấy là tưởng và chi tiết hơn nữa thì gọi cái ấy là tình. 
Cái nhân ban đầu là tình của cha mẹ, nên họ cùng nhau thỏa mãn tình dục. 
Kết quả là đứa trẻ con được sanh ra, thế nên chẳng phải trẻ em được sanh ra 
từ tình hay sao? 


Tâm ông nếu không có một niệm tưởng nào, thì ông chẳng đến gá mạng 
vào nơi tưởng. 


Vì cha mẹ đã khởi cả tình lẫn tưởng nên mới có chuyện nam nữ. Tuy nhiên khi 
ông đang ở trong dạng thân trung ấm, nếu ông không khởi nên cái tình yêu 
mến mẹ và ghét cha, hoặc ghét mẹ và yêu thương cha, thì thân ông không thể 
hiện hữu được. Chính ông cũng vậy, mới ngay trong giai đoạn thân trung ấm 
thôi, mà ông đã có niệm tưởng về tình rồi. 

Vì niệm tưởng về tình ấy, nên thân trung ấm của ông nhập vào thai người mẹ. 
Nếu ông không có niệm tưởng về tình ấy, thì ông không thể nhập thai và ông 
không thể có thân này. Đây là sự thực quá hiển nhiên, ông chẳng thể nào phủ 
nhận được điều ấy. Kinh văn xác định rằng, nếu ông không có tình tưởng, thì 
thân tuyệt đối không thể nào hiện hữu. Làm sao mà có thể ra đời được. 


Sinh mạng của ông có được là do nơi tưởng. 


Niệm tình tưởng ấy đã truyền sự sống đến cho quí vị. Nguyên nhân để quý vị 
có mạng sống là do các tình tưởng tương giao với nhau mà thành. Sinh mạng 
của ông có được là do nơi tưởng. Nghĩa là cái tưởng của ông khiến cho sanh 
mạng của ông được tương tục. Nếu ông không có niệm tưởng nào thì sự sinh 
tử sẽ chấm dứt. Khi tưởng ấm tiêu dung thì quý vị sẽ rời xa tất cả điên đảo 
mộng tưởng. Khi mọi vọng tưởng đều tiêu trừ rồi thì việc sanh tử nơi quí vị 
cũng chấm dứt luôn. Tại sao quí vị phải chịu trải qua sanh tử? Đơn giản là 

chỉ vì quí vị có quá nhiều vọng tưởng. Khi một niệm vọng tưởng dừng, thì 
niệm khác lại dấy lên giống như sóng, vọng tưởng sinh khởi kế tiếp nhau vô 
cùng tận, và nó khiến cho sinh mạng tương tục. 


Kinh Văn: Như ngã tiên ngôn, tâm tưởng thố vị, khẩu trung diên sinh, tâm 
tưởng đăng cao, túc tâm toan khởi, huyền nhai bất hữu, thố vật vị lai, nhữ 
thể tất phi, hư vọng thông luân. Khẩu thủy như hà, nhân đàm thố xuất? 


Việt dịch: Như trước đây Như Lai đã nói, khi tâm tưởng đến vị chua, thì 
trong miệng tiết ra nước bọt, khi tâm tưởng đang leo cao thì lòng bàn 


chân cảm thấy rờn rợn, mà dốc cao chẳng có, vị chua cũng không thấy, 
thân thể của ông chẳng phải cùng loại với hư vọng, tại sao khi nghe nói 
đến vị chua thì nước bọt trong miệng tiết ra2 


Giảng: Triết lý được giảng giải trong kinh Thủ-lăng-nghiêm là vô cùng triệt để. 
Đó là điểm cao nhất của tất cả mọi thứ triết học, là chân lý tối thượng. Nhưng dĩ 
nhiên, chân lý tối thượng rốt ráo cũng chỉ là vọng tưởng. Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm này chânthật khi mô tả mọi hiện tượng một cách thưch tế như vậy. 
Nhưng nguồn cội của hiện tượng ấy là đâu ? Là vọng tưởng. Nguyên lý về sự 
xuất phát của mọi hiện tượng lạ rốt ráo, nhưng nguồn gốc của những nguyên lý 
ấy cũng từ vọng tưởng. Nếu vọng tưởng sinh khởi thì nguyên lý ấy hiện hữu. 
Nếu không vọng tưởng thì nguyên lý ấy cũng không tốn tại. 

A-Nan, như tôi đã nói trước. Ông có còn nhớ trước đây tôi đã nói với ông 
chuyện gì xẽ sảy ra khi tâm ông tưởng đến vị chua. Ông nghĩ: Ồ ! dấm ấy thật 
là chua ! Ồ ! Quả mận này thật là chua chỉ cần cắn một miếng là tê cả răng ! 
Ngay khi quý vị nghĩ về chuyện ấy, thì trong miệng tiết ra nước bọt. Miệng tiết 
ra nước bọt để tiêu hóa thức ăn. Lúc này không phải là đói mà quý vị nghĩ đến 
vị chua. Người Trung Hoa có thành ngữ “Uống dấm” là để cho những người 
hay ghen tức đố ky người khác làm tiết ra vị chua trong miệng quý vị. 


Khi ông tưởng mình đang leo lên dốc cao, trong lònh bàn chân cảm thấy rờn 
rợn và trở lên yếu ớt. Quý vị có thể bị mất cân bằng và rơi từ bờ đá tới hẻm núi 
cả ngàn feet (1 foot = 0,3048 m). Quá nguy hiểm phải không. 

Mà dốc cao cũng chẳng có, vị chua cũng không, núi cao thật ra không có ở đo, 
quý vị chỉ tưởng tượng đến nó mà thôi. Nhưng chỉ mới tưởng tượng thôi, mà 
bàn chân đã thấy rờ rợn lên rồi. Trên đã nói miệng tiết ra nước bọt khi nghĩ đến 
mận chua. Còn bây giờ chân cẳng đã có cảm giác rờn rợn khi nghĩ đến bờ dốc 
đá cao. Thế nào là lòng bàn chân quý vị có cảm giác rờn rợn 2 Tôi sẽ kể cho 
quý vị nghe. Đến đây có người sẽ nói: Hòa Thượng tôi cần phải giải thích điều 
này, con đã hiểu được rồi, con đã ngộ được đạo lý này rồi. Trước đây Hòa 
Thượng đã giảng về sự hỗ dụng của các giác quan. Trường hợp này chắc chắn 
bàn chân cảm thấy chua vì nó có thể ăn được.” 


Phải chăng sự thực là như thế hay sao 2? Tôi không tin vào sự ngộ giải của ông 
như trên. Chẳng có một đạo lý nào như thế. Tôi không chấp nhận đạo lý như 
vậy, vì nó chỉ là vọng tưởng. Bàn chân chẳng thể nào ăn được. Trong sáu căn 
hỗ dụng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hoàn toàn không có bàn chân. Đó là lý 
do tại sao tôi tuyệt đối không thừa nhận kiến giải của ông, mà ông gọi là khai 
ngộ ấy. 


Không có bờ đá dốc cao nào, cũng chẳng có trái me chua nào, nước bọt và 
bàn chân rờn rợn và yếu đi chính là do vọng tưởng. Nếu thân thể của quí vị 
không ra đời từ vọng tưởng hư dối, nếu thân xác ấy không kết bạn, không đồng 
loại với vọng tưởng thì tại sao nước trong miệng lại tiết ra khi nói đến vị chua? 
Nếu thân thể ấy không phải ra đời do vọng tưởng tình tưởng, thế tại sao dịch vị 
lại tiết ra trong miệng khi tôi nói đến vị chua? Vị chua chỉ là sự kiện được đề 
cập đến chứ nó không có thực. Nó chỉ là giả thuyết, tại sao lại tạo nên vị chua 
trong miệng ông? Có lẽ nào ông vẫn biện hộ rằng vị chua trong miệng ông và 
cảm giác rờn rợn ấy chẳng do từ vọng tưởng mà có chăng? Không! Vì nó hoàn 
toàn do vọng tưởng mà có. 


Kinh Văn: Thị cố đương tri, nhữ hiện sắc thân, danh vi kiên cố đệ nhất 
vọng tưởng. 


Việt dịch: Vậy ông nên biết, sắc thân hiện nay của ông, được gọi là vọng 
tưởng kiên cố thứ nhất. 


Giảng: Vậy do những đạo lý được giảng ở trên ông nên biết, sắc thân hiện 
nay của ông, được gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. 


Gọi là kiên cố cũng chỉ là cái tên. Thực ra cái tên ấy được tạo ra nhờ vào loại 
vọng tưởng thứ nhất đó là sắc ấm. 


Kinh Văn: Tức thử sở thuyết, lâm cao tưởng tâm, năng linh nhữ hình, 
chân thọ toan sáp. 


Việt dịch: Như Lai đã nói trước đây, khi tâm ông tưởng đến một nơi cao là 
thân có cảm giác rờn rợn. 


Giảng: Như Lai đã nói trước đây, khi tâm ông tưởng đến một nơi cao là 
thân có cảm giác rờn rợn. 

Ở chương vừa rồi đã có nói, chỉ cần nghĩ và một nơi cao là chân có cảm giác 
rờn rợn và tê nhức. 

Hãy tưởng tượng chính mình đang đứng trên bờ dốc cao dựng đứng; chỉ cần 
nói và nghĩ về điều ấy thôi cũng đủ làm cho lòng bàn chân quí vị thấy rờn rợn 
và tê nhức rồi. Quí vị cảm thấy rất khó chịu như thể cẳng chân không nâng đỡ 
nổi cái thân và có cảm giác muốn té. Nếu quí vị đi trên bờ đá cao và nhìn 
xuống dưới vực sâu không đáy, thì lòng bàn chân của mình sẽ có cảm giác 
như tê cứng lại. Mặc dù quí vị không có nguy cơ bị té mà quí vị cũng có cảm 


giác như thể mình sắp bị rơi vậy. Cảm giác này sở dĩ xuất hiện trong mình là 
do vọng tưởng. Chẳng hạn như quí vị có thể đi bộ hàng vạn dặm trên đất bằng 
mà bàn chân không hề có cảm giác tê rần, rờn rợn do vọng tưởng. Nhưng nếu 
quí vị phải đi qua một cây cầu độc mộc bắt qua dòng sông nước chảy xiết ở 
phía dưới, thì quí vị sẽ bắt đầu suy nghĩ: “Ồ, nếu như ta bị rơi xuống đây thì coi 
như xong đời, ta sẽ chết đuối là chắc chắn.” 


Mọi việc đều tốt đẹp cho đến khi trong tâm quí vị khởi lên cái tưởng như thế. 
Bây giờ bất thình lình bàn chân quí vị trở nên tê cứng không nhấc nổi bù một 
bước, kết quả là bị rơi. Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra, vì quí vị đã phát khởi 
tưởng như vậy. Nếu trong tâm quí vị không khởi dậy tưởng tượng mà chỉ đi với 
đôi mắt nhắm nghiền, không cần biết đến điều gì hết khi bước qua chiếc cầu 
độc mộc, thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Nên hãy dứt khoát lần sau sẽ cố gắng 
đi qua cầu với đôi mắt nhắm. Nhưng rồi quí vị cũng sẽ bị té như lần trước, vì 
quí vị không thấy đường đi. Nếu quí vị đi qua cầu với đôi mắt mở, quí vị sẽ khởi 
vọng tưởng về dòng nước cuồn cuộn phía dưới khiến mình sợ hãi. Nếu quí vị 
nhắm mắt đi qua cầu, chắc chắn là bị trượt và rơi xuống sông. 


Cho nên mở mắt mà không vọng tưởng và đừng nhắm mắt để cố giết chết 
vọng tưởng theo cách ấy là hoàn toàn không có hiệu quả. Đây thật là vấn đề 
tiến thoái lưỡng nan. Nếu quí vị khởi vọng tưởng thì lòng bàn chân sẽ trở nên 
tê rợn. Nếu nhắm mắt quí vị sẽ rơi xuống vực sâu. Nhắm mắt không giải quyết 
được vấn đề. Do vậy, điều tối quan trọng là ở nơi đây, tốt nhất là không khởi 
vọng tưởng thì chẳng có việc gì xảy ra cả. 


Kinh Văn: Do nhân thọ sinh, năng động sắc thể. Nhữ kim hiện tiền, thuận 
ích vi tổn, nhị hiện khu trì. Danh vi hư minh đệ nhị vọng tưởng. 

Việt dịch: Do các thứ cảm thọ sanh khởi, nó tác động đến sắc thân. Nên 
hiện nay, hai thứ cảm thuận ích và vi tổn đang thúc bách thân ông. Đó 

là là vọng tưởng hư minh thứ hai. 

Giảng: Do các thứ cảm thọ sanh khởi, nó tác động đến sắc thân. 

Do đó mà các thứ cảm thọ sanh khởi và tác động đến thân ông. Khi sinh ra quí 
vị bẩm thụ được sắc thân có hình và thể. Nên hiện tại ông theo đuổi những 
cảm thọ dễ chịu và khước từ những cảm giác khó chịu. 

Nên hiện nay, hai thứ cảm thuận ích và vi tổn đang thúc bách thân ông. 
Các ông thích những thứ thuận lợi cho mình (thuận ích) và không ưa những gì 
tổn hại cho mình (vi tổn ). 


Đó là là vọng tưởng hư minh thứ hai. Hai thứ cảm thọ, hai thứ vọng tưởng 
ấy thúc bách nơi thân ông, là lớp vọng tưởng thứ nhì. Đặc điểm của nó là hư 
minh. 


Hư nghĩa là không có thực, nên loại ánh sáng này không có thực. Đây là loại 
vọng tưởng thứ nhì. 


Kinh Văn: Do nhữ niệm lự, sử nhữ sắc thân, thân phi niệm luân, nhữ thân 
hà nhân, tùy niệm sở sử, chủng chủng thủ tượng, tâm sinh hình thủ, dữ 
niệm tương ưng? 

Việt dịch: Do những ý nghĩ sai sử thân ông, nếu thân ông không cùng 
dạng với niệm tưởng, sao lại theo vọng tưởng nắm bắt mọi thứ hình 
tượng, sanh tâm chấp giữ, cùng niệm tưởng tương ưng? 

Giảng: Do những ý nghĩ sai sử thân ông. 

Khi niệm tưởng sinh khởi, nó có thể sai sử thân ông. Những vọng tưởng này 
có thể điều khiển thân ông, nhưng thân ông thì không phải là tưởng. Nếu thân 
ông không cùng dạng với niệm tưởng. Nếu thân và tâm là hai vật thể khác 
biệt, thì làm sao mà nó lại biết lẫn nhau được? 

Tại sao thân ông lại theo vọng tưởng và nắm bắt mọi thứ hình tượng? 

Tại sao quí vị vừa khởi niệm thân liền theo niệm tưởng ấy mà hành động một 
cách tương ứng ngay liền? 

Sanh tâm chấp giữ, cùng niệm tưởng tương ưng? 

Một niệm sanh khởi thân liền tương ứng với hình tượng mà tâm vừa tưởng ra. 
Tại sao thân của quí vị lại theo sự sai khiến của niệm tưởng. Ngay khi vừa khởi 
niệm thân ông liền muốn tương ứng ngay với vật tượng mà ông vừa tưởng ra. 
Tại sao hành động của thân lại hợp nhất với niệm tưởng? Tưởng là gì? Quí vị 
có thể có một niệm tưởng, hai niệm tưởng cho đến mười niệm tưởng, nhưng ở 
đây ý Kinh đề cập đến một niệm tưởng. 

Trong Kinh Nhân vương hộ quốc Bát-nhã nói có chín mươi sát-na chỉ trong 
một niệm. Một sát-na là một thời gian cực kỳ ngắn, thế mà trong sát-na có chín 
trăm lần sanh tử, hay là chín trăm lần sinh diệt. Nên nói: 

“Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện 


Lục căn hốt động bị vân già.” 


Nghĩa là: Một niệm không sanh khởi, thể tánh toàn chân hiển bày. Sáu căn 
vừa động, chân tánh liền bị mây mờ che phủ. Nếu quí vị giữ cho mình được 
nhất tâm, thì thể tánh chân thật sẽ hiển bày. Cái dụng lớn vô biên của chân 
tánh là Như Lai tạng . Đó là của báu vốn có trong nhà của quí vị. Đó là quê 
hương xán lạn rộng khắp, là mặt mũi từ khi cha mẹ chưa sanh ra, khi sáu căn 
chỉ vừa dấy khởi một niệm rất vi tế, thì thân tâm liên bị vây phủ bởi mây mù. 
Nếu hành giả tu tập đạt đến mức không còn một niệm tưởng nhỏ nhít nào nữa, 
thì quỷ thần không thể nào đến gần người ấy được nữa. Nếu như một niệm 
không sinh, thì chẳng có niệm diệt đi. Nếu quí vị không thể ngăn ngừa đừng 
cho niệm sanh khởi, thì quí vị không thể nào ngăn cản được niệm ấy diệt đi. 
Đây là điểm rất quan trọng. Nếu quí vị hiểu được quy luật này, thì trong tâm quí 
vị không còn vọng tưởng, thể tánh toàn chân hiển bày. Nhưng khi sáu căn vừa 
động, tâm quí vị liền bị vây phủ bởi mây mù ngay. 


Kinh Văn: Ngộ tức tưởng tâm, mị vi chư mộng, tắc nhữ tưởng niệm, dao 
động vọng tình. Danh vi dung thông đệ tam vọng tưởng. 


Việt dịch: Khi thức là tưởng tâm, khi ngủ là chiêm bao, nên niệm tưởng 
lay động vọng tình của ông. Đó gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba. 


Giảng: Khi thức là tưởng tâm. 
Khi thức, thì tâm ông suy nghĩ. 


Cách đây vài hôm, tôi đã giảng về Trang Công , người được sanh ra khi mẹ 
ông đang ngủ. Do đó mẹ ông không bằng lòng về ông và thương quí người 
con thứ hai là Cung Thúc Đoạn hơn, bà mẹ muốn người con thứ này lên ngôi 
kế vị vua cha. Nên bà ta nhiều lần xin vua Vũ truyền ngôi cho con thứ thay vì 
truyền cho con trưởng. Nhưng vua Vũ không chịu, nên Trang Công được kế vị 
cha. Khi Trang Công lên ngôi, bà mẹ xúi Cung Thúc Đoạn âm mưu một cuộc 
tạo phản, nhưng vẫn thất bại. Đó là chuyện Trang Công. Khi quí vị thức, thì 
tưởng ấm điều khiển. 


Khi ngủ là chiêm bao. Khi quý vị ngủ thì chiêm bao. Tưởng ấm tạo nên chiêm 
bao. Trước đây chúng ta đã nghe nói đến cáchtưởng ấm tạo nên nhận thức về 
sự vật sai lệch trong chiêm bao. Chẳng hạn khi quí vị đang ngủ, có người đang 
giặt áo quần hay giã gạo bần bên, quí vị nghe như có tiếng chuông trống đang 
hòa nhau. 


Nên vọng tưởng lay động vọng tình của ông. Khi ông chiêm bao, tưởng ấm đã 
khiến ông nhận lầm chuông trống đang hòa nhau. 


Đó gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba. 
Đây là lớp vọng tưởng thứ ba, tính chất của nó là dung thông. 


Dung thông có nghĩa là cùng tác động lẫn nhau. Tưởng ấm vẫn hoạt động dù 
quí vị ngủ hay thức nên gọi tưởng ấm là “dung thông.” Có nghĩa hợp tác hỗ 
tương với nhau. Đây là vọng tưởng thứ ba và nó có liên quan với tưởng ấm. 


Kinh Văn: Hóa lí bất trụ, vận vận mật di. Giáp trường phát sinh, khí tiêu 
dung trứu. Nhật dạ tương đại, tằng vô giác ngộ. 

Việt dịch: Chuyển hóa không ngừng, xoay vần âm thầm dời đổi. Móng 
tay và tóc dài ra, khí lực suy tàn, da mặt nhăn nheo. Thay đổi ngày đêm, 
thế mà ông không hề thức tỉnh. 

Giảng: Tiến trình chuyển hóa không ngừng. 

Ngày đêm tương tục với nhau. Đó là hành ấm, trôi chảy không ngừng như 
sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Khi niệm trước dừng, niệm sau liền sanh khởi. 
Khi niệm ấy qua đi, niệm kia liền đến. Nó sanh rồi diệt liên tục nhau. 

Quá trình trao đổi và chuyển hóa này không bao giờ chấm dứt. Nó vận hành 
liên tục, không hề ngừng nghỉ. 

Xoay vần âm thầm dời đổi. Âm thầm dời đổi rất vi tế. 

Quí vị không thể nhận ra sự chuyển hóa ấy vì nó xảy ra rất là vi tế và rất âm 
thầm. Ngôi nhà đã được dọn đi mà quí vị không hề biết. Trông có vẻ khác lạ. 
Đó là sự chuyển hóa âm thầm. 

Móng tay và tóc dài ra. 

Trong hai ngày nếu quí vị không cắt móng tay. Sẽ thấy nó dài ra, một chút, 
sau ba ngày, nó dai hơn, sau bốn ngày dài hơn nữa. Mỗi ngày nó dài hơn 
ngày trước một chút. Nhưng quí vị có biết mỗi chút, mỗi giây nó dài ra bao 
nhiêu không? 

Nếu trong một tháng quí vị không cắt tóc, nó sẽ dài ra chừng nữa inch. 
Nhưng một ngày tóc dài ra bao nhiêu phân? 

Quí vị chẳng biết. Quí vị nói “Được rồi, tôi sẽ đo.” Nhưng liệu có chính xác 
không? Quí vị có thể dùng computer để đo rồi xem thử computer có biết được 
chăng? 


Khí lực suy tàn. 


Khí lực suy giảm hàng ngày, con người ai cũng sung mãn chân khí tiên thiên. 
Tuy nhiên về khi già, sinh lực ấy giảm dần, dù nó không mất hẳn nhưng trên đà 
xuống dốc. 


Da mặt nhăn nheo. 


Da quý vị trở nên bị nếp gấp như da gà, tóc trắng như lông hạc. Nét mặt của 
quý vị trở nên già cỗi, không thể nào trở lại thời thanh xuân được nữa. Thẩm 
mỹ hoàn toàn bất lực để có thể chuyển một ông lão tám mươi thành người hai 
mươi tuổi. 


Thay đổi liên tục ngày đêm. 


Sự chuyển biến liên tục ngày đêm, móng tay dài ra, tóc bạc, khí lực suy giảm, 
da nhăn. Nó còn chính xác hơn cả đồng hồ. Nếu quí vị không lên giây đồng hồ 
thì đồng hồ nó sẽ đứng máy. Nhưng nếu quý vị không lên giây” tiến trình 
chuyển hóa vật chất” ấy nó vẫn hoạt động như thường, trừ phi quí vị chết đi. 
Khi quí vị chết, tiến trình ấy mới dừng hẳn. 

Thế mà ông không hề thức tỉnh. 

Nó theo đuổi quý vị suốt ngày đêm. Từ khi thiếu niên đến tráng niên, cho đến 
tuổi già cả đến lúc chết. Chết rồi lại tái sinh, rồi lại phải chết quí vị trải qua vô số 
lần sanh tử như vậy mà không hề biết rõ được nguyên lý này, vẫn cứ bước đi 
một cách rất hồ đồ đến suốt đời suốt kiếp. Mê mờ lúc sinh ra cho đến luôn cả 
lúc ra đi. Đó là những chỉ tiết về loại vọng tưởng từ hành ấm phát sanh. 


Kinh Văn: A-nan, thử nhược phi nhữ, vân hà thể thiên. Như tất thị chân, 
nhữ hà vô giác? 

Việt dịch: A-nan, nếu những thứ này chẳng phải là ông, tại sao thân ông 
lại biến đổi? Nếu chắc thật là ông, sao ông không biết? 


Giảng: A-nan nếu những thứ này chẳng phải là ông, thì tại sao thân ông 
lại biến đổi? 

Thân thể quí vị đều trải qua các dạng biến chuyển này. Tóc móng dài ra, khí 
lực tổn giảm, da mặt nhăn nheo. Quí vị nói rằng móng tay chẳng phải là của 
mình. Thế tại sao nó vẫn tiếp tục dài ra? Quí vị nói tóc không phải là của mình. 
Thì tại sao nó vẫn tiếp tục dài ra trên đầu mình? Quí vị nói khí lực không phải 
là của mình. Tạo sao đôi khi quí vụ thấy yếu khi khí lực không đây đủ? Nếu 
khuôn mặt không phải là quí vị thì làm sao nó lại trở nên nhăn nheo? Nếu quí 
vị cho rằng sự nhăn nheo ấy chẳng liên quan gì đến mình cả, thì tại sao da mặt 


của quí vị lại trở nên nhăn nheo? Tại sao những sự chuyển biến lại xảy ra trên 
người của quí vị? Nếu những sự chuyển biến này chẳng phải là nơi quí vị, thì 
làm sao thân thể của quí vị lại chịu sự thay đổi. Từ tuổi thành niên chuyển 
sang tuổi trung niên. Từ tuổi trung niên chuyển sang già lão. Từ già lão chuyển 
đến cái chết. Quí vị chẳng thể nào nói rằng những cái ấy chẳng phải là ta. Nếu 
nó không phải là mình thì quí vị chẳng có thực. 


Nếu vọng tưởng chắc thật là ông, sao ông không biết? 


Nếu cứ khăng khăng cho rằng vọng tưởng chắc thật là ông, sao ông không 
biết. 

Tại sao quý vị không biết được nó? Tóc, móng mọc dài ra, nhưng quí vị không 
biết được điều đang xảy ra. Khí lực suy giảm, mà quí vị vẫn không nhận biết. 
Da mặt trở nên nhăn nheo, nhưng quí vị cũng không phát hiện được. Quí vị 
cũng chẳng biết được sự chuyển biến ấy diễn ra khi nào. 


Đây là một phản luận hai đầu. Nếu quí vị nói rằng sự chuyển biến ấy thuộc về 

mình thì sai, nhưng nếu quí vị nói nó chẳng thuộc về mình cũng sai luôn. Thế 
thì nó là gì? Nó là vọng tưởng! Đó là căn gốc. Vọng tưởng đã tạo nên mọi sự 

chuyển biến. 


Kinh Văn: Tắc nhữ chư hành, niệm niệm bất đình. Danh vi u ẩn đệ tứ 
vọng tưởng. 


Việt dịch: Ắt là hành ấm của ông tương tục không dừng trong mỗi niệm. 
Đó là vọng tưởng thứ tư, tính chất là vi tế và ẩn mật. 


Giảng: Ắt là hành ấm của ông tương tục không dừng trong mỗi niệm. Đó 
là vọng tưởng thứ tư, tính chất là vi tế và ẩn mật. 


Hành ấm hoạt động liên tục, nhưng sự nhiễu động vi tế ấy không dễ gì nhận ra. 
Nó bí ẩn mà mờ mịt, quí vị khó nhận ra được. Đây là loại vọng tưởng thứ tư liên 
quan với hành ấm . 


Kinh Văn: Hựu nhữ tỉnh minh, trạm bất dao xứ, danh hằng thường giả, ư 
thân bất xuất, kiến văn giác tri. Nhược thực tỉnh chân, bất dung tập vọng. 


Việt dịch: Lại chỗ tỉnh minh lóng lặng, không dao động của ông, gọi là là 
thường còn, thì nơi thân ông, chẳng ra ngoài sự thấy nghe, hiểu biết. 
Nếu nó thật sự là tính chân, thì đã không dung chứa tập khí vọng tưởng. 


Giảng: Lại chỗ tỉnh minh lóng lặng, không dao động của ông, gọi là là 
thường còn, thì nơi thân ông, chẳng ra ngoài sự thấy nghe, hiểu biết. 


Cuối cùng nơi chỗ sáng suốt tinh thuần lặng yên không dao động ấy là thường, 
thì thân ông chẳng thoát ra khỏi sự thấy nghe, hiểu biết. 


Lúc này, quí vị sẽ cảm thấy sáng suốt, tinh thuần, trong lặng, không diêu động. 
Nếu quí vị cho đây là trạng thái thường hằng, thì những việc thấy nghe hiểu 
biết lẽ ra có trong thân quí vị. 


Nếu nó thật sự là tính chân, thì đã không dung chứa tập khí vọng tưởng. 


Nếu nó thật sự tinh thuần, chân thật, thì nó đã không có các tập khí và vọng 
tưởng. 


Tập khí và vọng tưởng lẽ ra đã không sanh khởi. 


Kinh Văn: Hà nhân nhữ đẳng, tằng ư tích niên, đổ nhất kì vật, kinh lịch 
niên tuế, ức vọng câu vô; ư hậu hốt nhiên, phúc đổ tiền dị, kí ức uyển 
nhiên, tằng bất di thất? Tắc thử tinh liễu, trạm bất dao trung, niệm niệm 
thọ huân, hữu hà trù toán^2 


Việt dịch: Do đâu mà các ông, trong những năm trước đã từng thấy vật lạ, 
trải qua nhiều năm, chẳng để ý đến; rồi sau bỗng dưng, thấy lại vật lạ đó, 
liền nhớ rõ ràng, không hề thiếu sót? Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, 
trọn không dao động ấy. đã chịu sự huân tập trong từng niệm, đâu có trù 
tính gì? 


Giảng: Do đâu mà các ông, trong những năm trước đã từng thấy vật lạ, 
trải qua nhiều năm, chẳng để ý đến; 


Nhân đâu mà nó xảy ra, do ông từ trong quá khứ đã từng thấy vật lạ. Lâu rồi 
bỗng quên đi. Chẳng quên chẳng nhớ đến vật đó nữa. 


Nguyên nhân của việc này là gì? Quí vị có thể thấy một vật kỳ quái, nhưng sau 
nhiều năm, quí vị chẳng nhớ chẳng quên gì đến vật ấy nữa cả. Nếu quí vị nói 
rằng mình đã quên việc ấy, có nghĩa là quí vị vẫn còn một vài hồi ức về sự kiện 
đã xảy ra. Nhưng mà ở đây chẳng có việc nhớ quên gì về sự việc đó nữa cả. 
Rồi sau bỗng dưng, thấy lại vật lạ đó, liền nhớ rõ ràng, không hề thiếu 
sót. Nhưng rồi sau đó bỗng nhiên thấy lại vật lạ ấy, ông liền nhớ lại vật ấy một 
cách rõ ràng không sót một chỉ tiết nào cả. 


Nếu quý vị bỗng dưng thấy lại vật ấy lần nữa, thì quí vị sẽ hồi tưởng lại làm sao 
mình biết được vật ấy, mình đã gặp vật này trong quá khứ và làm sao nó xuất 
hiện. Quí vị sẽ chẳng quên một chỉ tiết nào cả. 


Làm sao mà ông có thể theo dõi được sự huân tập của từng niệm từng niệm ở 
trong tánh chất tinh thuần, sáng suốt không diêu động ấy. 


Vậy trong tính tỉnh minh đứng lặng, trọn không dao động ấy, đã chịu sự 
huân tập trong từng niệm, đâu có trù tính gì? 


Ở trong trạng thái trong suốt không diêu động ấy, có sự huân tập tiếp diễn liên 
tục trong từng niệm từng niệm, làm sao theo dõi được việc ấy? Làm sao người 
ta có thể hồi tưởng lại được mọi sự kiện? Giải thích như thế nào khi đã gạt bỏ 
hoàn toàn mọi vật ra khỏi tâm trí lại còn nhớ khi thấy lại nó? Trước khi thấy lại 
vật ấy, quí vị không gợi lại nó, nhưng một khi quí vị đã gặp nó, quí vị tự động 
nhớ đến nó liền. Làm sao mà chuyện ấy được tính toán kỹ lưỡng như vậy? Ai 
có thể lưu trữ điều này một cách chính xác? Ai theo dõi việc này? Điều này 
chứng tỏ cho dù quí vị có tạm thời quên nó, nhưng thức thứ tám vẫn nhớ. Đó là 
lý do tại sao khi quí vị thấy vật ấy lại, quí vị liền nhớ ngay. Đó chẳng phải là có 
người đã theo dõi mọi sự việc hay sao? Nó đã được lưu giữ trong thức thứ tám 
một cách tự nhiên. 


Kinh Văn: A-nan đương tri, thử trạm phi chân, như cấp lưu thủy, vọng 
như điềm tĩnh, lưu cấp bất kiến, phi thị vô lưu. Nhược phi tưởng nguyên, 
ninh thọ tưởng tập. 


Việt dịch: A-nan nên biết trạng thái trong lặng ấy là không thực, như 
dòng nước chảy nhanh, xa trông như đứng lặng, do chảy nhanh mà 
không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. Nếu đây không 
phải là cội gốc của vọng tưởng, cớ sao lại bị huân tập bởi tập khí hư 
vọng? 


Giảng: A-nan nên biết trạng thái trong lặng ấy không thực. 
Trạng thái yên tĩnh trong lặng, không diêu động đã được miêu tả ở trên không 
thực sự hoàn toàn tĩnh lặng. Tại sao không? 


Như dòng nước chảy nhanh, xa trông như đứng lặng, do chảy nhanh mà 
không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. 


Như dòng nước chảy quá nhanh nên ở trên bề mặt thấy như yên lặng. Khi nhìn 
kỹ vào đó như thể không có sóng và nước chảy. Vì nước chảy quá nhanh nên 
không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. 


Vì không có sóng nên quí vị không thể thấy được nước đang trôi. Nhưng như 
thế không có nghĩa là không có sự trôi chảy. Nước vẫn chảy, nhưng quí vị 
không thấy vì không có sóng. Trước đây chúng ta đã học qua hành ấm. Nay 
chúng ta sẽ học về thức ấm . 


Nếu đây không phải là cội gốc của vọng tưởng thì làm sao người ta bị 
huân tập bởi những tập khí hư vọng? 


Nếu không có vọng tưởng trong thức ấm, thì sẽ chẳng có ai bị ảnh hưởng và 
huận tập bởi vọng tưởng và tập khí. 


Kinh Văn: Phi nhữ lục căn, hỗ dụng hợp khai, thử chỉ vọng tưởng, vô thời 
đắc diệt. 

Việt dịch: Nếu sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau, 
thì cái vọng tưởng ấy không khi nào diệt trừ được. 


Giảng: Nếu sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau. 


Nếu ông chưa chứng đạt được trình độ công phu đến khả năng lục căn hỗ 
dụng thì sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau, thì cái 
vọng tưởng ấy không khi nào diệt trừ được. 


Trừ phi quí vị đạt đến mức sáu căn có thể hỗ dụng lẫn nhau, thì các vọng 
tưởng này sẽ được tiêu diệt. 


Kinh Văn: Cố nhữ hiện tại, kiến văn giác tri, trung quán tập cơ. Tắc trạm 
liễu nội, võng tượng hư vô, đệ ngũ điên đảo, vi tế tỉnh tưởng. 


Việt dịch: Cho nên hiện nay, cái thấy nghe hiểu biết của ông đã xâu kết 
trong tập khí hư vọng. Ất trong tính rỗng lặng trong suốt ấy, là cái vọng 
tưởng điên đảo vi tế, rỗng không huyễn hóa thứ năm 

Giảng: Cho nên hiện nay, cái thấy nghe hiểu biết của ông đã xâu kết 
trong tập khí hư vọng. Cho nên những khả năng thấy nghe hiểu biết của ông 
hiện nay đã xâu kết biết bao nhiêu tập khí hư vọng 

Ắt trong tính rỗng lặng trong suốt ấy, là cái vọng tưởng điên đảo vi tế, 
rỗng không huyễn hóa thứ năm. 


Sự hoạt động của sáu loại tánh biết: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, giác đều kết 
lại với nhau qua những tập khí rất vi tế, như một xâu chuỗi hạt. Những tập khí 
này rất nhỏ nhiệm và khó phát hiện ra. 


Kinh Văn: A-nan, thị ngũ thọ ấm, ngũ vọng tưởng thành. 
Việt dịch: A-nan, năm loại ấm này là do năm vọng tưởng tạo thành. 


Giảng: A-nan, năm loại ấm này: sắc ấm, thọ ấm , tưởng ấm, hành ấm, thức 
ấm là do năm vọng tưởng tạo thành. Do đó nên năm thứ vọng tưởng này 
cũng phát sanh. 


Kinh Văn: Nhữ kim dục tri, nhân giới thiển thâm, duy sắc dữ không, thị 
sắc biên tế, duy xúc cập li thị thọ biên tế, duy kí dữ vong thị tưởng biên 
tế, duy diệt dĩ sinh thị hành biên tế, trạm nhập hiệp trạm quy thức biên tế. 


Việt dịch: Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn, chỉ có sắc và không là 
biên giới của sắc ấm, xúc và ly là biên giới của thọ ấm , nhớ và quên là 
biên giới của tưởng ấm, diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng 
lặng và hiệp với đứng lặng thuộc về biên giới của thức ấm . 

Giảng: Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn. 

Ông nay muốn biết tầm mức sâu cạn từng lĩnh vực của năm ấm. 

Qưuí vị cần phải biết phạm vi của từng ấm sâu hay cạn, nó giống như cái gì? Ở 
đâu là giới hạn của chúng? Tôi sẽ nói cho quí vị nghe bây giờ. 

Chỉ có sắc và không là biên giới của sắc ấm 

Sắc và không có quan hệ với nhau, và nơi đây là giới hạn của sắc ấm. 

Xúc và ly là biên giới của thọ ấm . 

Xúc và ly với đối tượng của sự xúc chạm là giới hạn của thọ ấm . 

Nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm . 

Diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng và hiệp với đứng lặng 
(với minh giác) thuộc về biên giới của thức ấm. Từ đó lập nên giới hạn của 
thức thứ tám. 


Kinh Văn: Thử ngũ ấm nguyên, trùng điệp sinh khởi. Sinh, nhân thức 
hữu. Diệt, tòng sắc trừ. 

Việt dịch: Năm ấm này vốn sinh khởi trùng điệp. Sinh, do thức ấm mà có. 
Diệt, từ sắc ấm mà trừ. 

Giảng: Năm ấm này vốn sinh khởi trùng điệp. 

Cội nguồn của năm ấm này sinh khởi trùng điệp. Ngũ ấm sanh khởi từng lớp 
hỗ tương tuần hoàn với nhau, cùng hỗ trợ cho nhau. 

Sinh, do thức ấm mà có. Diệt, từ sắc ấm mà trừ. 

Sự sinh khởi hoại diệt hoại diệt xảy ra như thế nào? Một khi sắc chất biến mất, 
thì ấm trở thành không, nó sinh khởi từ thức, và sự hoại diệt bắt nguồn từ khi 
hình sắc tiêu trừ. 


Kinh Văn: Lí tắc đốn ngộ, thừa ngộ tính tiêu. Sự phi đốn trừ, nhân thứ đệ 
tận. 

Việt dịch: Lý tức ngộ liền, nhân ngộ mà tiêu trừ sạch. Sự thì chẳng phải 
trừ được ngay, mà phải theo thứ lớp mới dứt được. 

Giảng: Lý tức ngộ liền, nhân ngộ mà tiêu trừ sạch. 

Ông có thể đốn ngộ ngay phần lý. Khi ấy tất cả đều tiêu trừ cùng một lúc. 

Quí vị đã hiểu được quy luật này rõ ràng rồi. Khi quí vị đã ngộ đạo rồi thì 
phương pháp tu tập mà quí vị đã áp dụng xưa nay đều được ngưng lại. Cả ý 
niệm về ngộ cũng tiêu mất luôn. Nếu quý vị hiểu được nguyên lý này, thì ngay 
cả khái niệm liên quan đến Ngộ cũng tiêu dung. 

Sự thì chẳng phải trừ được ngay, mà phải theo thứ lớp mới dứt được. 
Còn phần sự tướng thì chẳng thể trừ được ngay, mà phải theo từng thứ lớp. 
Về mặt lý tánh (phương diện bản thể) thì quí đã được giác ngộ. Nhưng về mặt 
sự tướng (phương diện hiện tượng), việc chuyển hóa phải được thực hành lần 
lượt theo thứ tự. Nó cũng như việc thay áo quần, quí vị phải thay từng thứ lớp. 
Lớp thứ nhất, lớp thứ hai lớp thứ ba lớp thứ tư, rồi lớp thứ năm (41). 

Về mặt sự tướng, quý vị phải chuyển hóa chúng dần dần theo từng thứ lớp. 
Hiểu được nguyên tắc này, quí vị vẫn phải cần công phu tu tập như ở giai đoạn 
thực hành, chỉ có công phu tu tập thực sự quí vị mới có thể vượt qua năm ấm. 


Kinh Văn: Ngã dĩ thị nhữ kiếp ba cân kết. Hà sở bất minh, tái thử tuân 
vấn? 


Việt dịch: Như Lai đã chỉ cho ông về những gút nơi khăn kiếp-ba-la. Có 
điều gì chưa hiểu rõ khiến ông lại hỏi? 

Giảng: Như Lai đã chỉ cho ông về những gút nơi khăn kiếp-ba-la, Như Lai 
đã buộc sáu nút nơi tấm khăn, có điều gì chưa hiểu rõ khiến ông lại hỏi? Tại 
sao ông vẫn chưa hiểu được điều ấy? Tại sao ông lại hỏi tôi chuyện ấy lần 
nữa? 


Kinh Văn: Nhữ ưng tương thử, vọng tưởng căn nguyên, tâm đắc khai 
thông, truyền thị tương lai, mạt pháp chỉ trung, chư tu hành giả, linh thức 
hư vọng, thâm yếm tự sinh, tri hữu niết-bàn, bất luyến tam giới. 


Việt dịch: Ông nên đem sự thông hiểu cội nguồn của vọng tưởng này, 
truyền dạy cho người tu hành đời sau trong thời mạt pháp, khiến cho họ 
nhận ra được hư vọng, tự thấy nhàm chán, biết có niết-bàn, để 

không luyến tiếc ba cối. 


Giảng: A-nan, Ông nên đem sự thông hiểu cội nguồn của vọng tưởng này, 
truyền dạy cho người tu hành đời sau trong thời mạt pháp, 


Ông cần phải tìm cầu và đạt được sự thông hiểu về cội gốc của vọng tưởng 
này, Khiến cho toàn thể chúng sinh hiểu được tường tận nguyên lý này, giúp 
cho họ nhận ra được sự hư vọng mà tự thấy nhàm chán. Khiến cho họ nhận 
ra được hư vọng, tự thấy nhàm chán, làm cho tất cả người tu hành nhận rõ 
sự hư vọng đều tự sanh ra trong chính mình. Dạy cho họ căn nguyên cùng mô 
dạng của nó, khiến cho chúng sanh trở nên chán ghét sự hư vọng ấy. 


Biết có niết-bàn, để không luyến tiếc ba cõi. Dạy cho họ biết rõ niết-bàn để 
không còn luyến tiếc ba cõi. Khi chúng sanh nhận thức được rằng: Mình có 
khả năng chứng được niết-bàn, thì họ sẽ không còn chần chừ trong ba cõi này 
nữa. Họ sẽ không thấy muốn nán lại nơi ngôi nhà lửa nơi Tam giới: Dục giới, 
Sắc giới và Vô sắc giới nữa. 

“Tam giới vô an, du như hỏa trạch.” 

Nghĩa là: ba cõi không nơi đâu là yên ổn, giống như ở trong nhà lửa. 


Liên Trì Đại Sư là một Pháp sư lỗi lạc của Trung Hoa đã nói như vậy. Sau khi 
ngài xuất gia rồi, Ngài luôn luôn mong mỏi được về nhà để thăm vợ, và Ngài 
đã trở về nhà để thăm người vợ của mình. 


Vợ của ngài là người rất thông minh, thế nên bà ta đã nghĩ cách giúp chồng tu 
tập: “Chồng mình đã xuất gia, nhưng không chịu tu tập vẫn còn lưu luyến 
chuyện tình ái mà không thể buông bỏ được.” 


Chẳng còn cách nào tốt hơn, bà ta đào một cái hầm thật lớn ngay trước cửa 
nhà, rồi phủ lên đó một tấm thảm, trong hầm bà ta đốt lửa lên. Lần đó Đại Sư 
Liên Trì về nhà, ngài bước lên tấm thảm và rơi xuống hầm lửa đang cháy. Ngài 
la lên: “Bà làm gì mà làm hầm lửa ngay trước nhà như vậy?” 

Người vợ đáp: “Nếu ông biết đó là hầm lửa sao ông vẫn muốn quay về?” 


Nghe xong lời đó, ngài trở nên thức tỉnh, không bao giờ về nhà nữa. Điều ấy 
minh họa cho câu “Tam giới vô an, du như hỏa trạch.” Dục giới, sắc giới và Vô 
sắc giới không phải là nơi an lạc, nó giống như ngôi nhà lửa. 


Kinh Văn: A-nan, nhược phục hữu nhân, biến mãn thập phương, sở hữu 
hư không, doanh mãn thất bảo, trì dĩ phụng thượng, vi trần chư Phật, 
thừa sự cúng dường, tâm vô hư độ. Ư ý vân hà, thị nhân dĩ thử, thí Phật 
nhân duyên, đắc phước đa phủ? 


Việt dịch: A-nan, ví như có người mang bảy thứ báu đầy trong hư không 
khắp cả mười phương, dâng lên chư Phật nhiều như số vi trần, với tâm 
cung kính cúng dường không hề xao lãng. Ý ông nghĩ sao, người này do 
nhân duyên cúng dường chư Phật như thế, được nhiều phước đức hay 
không? 


Giảng: A-nan, ví như có người mang bảy thứ báu đầy trong hư không 
khắp cả mười phương, dâng lên chư Phật nhiều như số vi trần, với tâm 
cung kính cúng dường không hề xao lãng. 


Bảy thứ báu: là vàng bạc, kim ngân, lưu ly, xa cừ, xích châu mã não ở khắp 
mọi nơi. Rồi người ấy rất cung kính dâng lên vô lượng chư Phật khắp mười 
phương và lễ bái cúng dường không lúc nào xao lãng. 

Ý ông nghĩ sao, người này do nhân duyên cúng dường chư Phật như thế, 
được nhiều phước đức hay không? 

Ông nghĩ sao? Người này đã đem bảy thứ châu báu với một số lượng khổng lồ 
cúng dường chư Phật. Bởi nhân duyên này, người ấy có được phước báu rộng 
lớn chăng? 


Kinh Văn: A-nan đáp ngôn hư không vô tận, trân bảo vô biên, tích hữu 
chúng sinh thí Phật thất tiền, xả thân do hoạch chuyển luân vương vị. 
Huống phục hiện tiền, hư không kí cùng, Phật độ sung biến, giai thí trân 
bảo. Cùng kiếp tư nghị, thượng bất năng cập. Thị phúc vân hà, cánh hữu 
biên tế? 

Việt dịch: A-nan đáp rằng, hư không chẳng có giới hạn, trân bảo cũng vô 
hạn, xưa có người cúng dường Phật bảy đồng tiền, đến khi xả thân, còn 
được vị Chuyển luân Thánh vương. Huống gì hiện tiền, hư không cùng 
tận, cõi Phật đã đầy khắp bảy thứ trân bảo cúng dường. Dù có suy nghĩ 
cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết được. Phước đức ấy làm sao 
có ngằn mé? 


Giảng: A-nan thưa: Hư không chẳng có giới hạn, trân bảo cũng vô 
hạn. xưa có người cúng dường Phật bảy đồng tiền, đến khi xả thân, còn 
được vị Chuyển luân Thánh vương. 


Thuở xưa có người cúng dường Đức Phật bảy đồng tiền, nhờ vậy nên 
khi mạng chung, tái sanh được làm Chuyển Luân Thánh Vương . 


Một vị Chuyển Luân Thánh Vương có một ngàn người con trai. Chẳng biết 
ông ta có bao nhiêu vợ. Chuyển Luân Thánh Vương có oai đức rất lớn. Ông ta 
có một cỗ xe có thể đưa ông ta đi khắp Bốn đại bộ châu chỉ trong vài giờ. Cỗ 
xe ấy có lẽ còn đi nhanh hơn cả tên lửa trong thời hiện đại. Đó là một thứ bảo 
vật của ông ta. 


Còn người này hiện đem bảy thứ báu đầy cả hư không cúng dường khắp vô số 
cõi Phật. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết được. 
Phước đức ấy làm sao còn có ngằn mé. 


Huống gì hiện tiền, hư không cùng tận, cõi Phật đã đầy khắp bảy thứ trân 
bảo cúng dường. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể 
biết được. Phước đức ấy làm sao có ngằn mé. 


Người dâng cúng cho Đức Phật bảy đồng tiền được hưởng quả báo làm 
Chuyển Luân Thánh Vương . Nay người đem dâng cúng không chỉ bảy đồng 
tiền mà gồm bảy thứ trân báu đầy khắp hư không pháp giới. Ngay dù trải qua 
cùng tận bất tư nghì hư không kiếp số, cũng không bao giờ tính đếm được 
phước đức của người ấy. Làm sao có thể nói được ngằn mé của phước đức ấy. 
Nó không có giới hạn. 


Kinh Văn: Phật cáo A-nan, chư Phật Như Lai, ngữ vô hư vọng. Nhược 
phục hữu nhân, thân cụ tứ chủng. thập ba-la-di , thuấn tức tức kinh, thử 
phương tha phương, a-tì địa ngục, nãi chí cùng tận, thập phương vô gián, 
mĩ bất kinh lịch. 


Việt dịch: Đức Phật bảo A-nan, chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng. 
Ví như có người phạm bốn tội lớn, mười tội ba-la-di, giây lát phải trải 
qua địa ngục A-tì ở phương này rồi phương khác, cho đến cùng tột vô số 
các địa ngục vô gián trong mười phương mà không nơi nào chẳng phải 
trải qua. 


Giảng: Đức Phật bảo A-nan, chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng. 
Ví như có người phạm bốn tội lớn, mười tội ba-la-di . 


Bốn tội nặng là: giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Trong Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm gọi là: “Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối ” (Bốn điều chỉ dạy về pháp 
thanh tịnh sáng suốt) mà quí vị đã được nghe từ trước. 


Mười tội ba-la-di là mười giới trọng của giới Bồ-tát. Tội ba-la-di nghĩa là “Khí — 
vứt bỏ” nghĩa là người phạm tội này xem như bị trôi ra khỏi biển Phật pháp. 
Mười tội này không thể chỉ sám hối mà thông được. Quí vị có thể nghiên cứu 
mười giới đầu tiên trong Bồ-tát giới. 

Giây lát phải trải qua địa ngục A-tì ở phương này rồi phương khác, cho 
đến cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong mười phương mà không 
nơi nào chẳng phải trải qua. 


Thế nên chỉ trong nháy mắt lẽ ra phải trải qua địa ngục A-tì , ở phương này rồi 
phương khác. Trải qua cho hết cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong suốt 
khắp thế giới, trong mười phương. Lẽ ra phải trải qua đau khổ vì tội chướng đã 
tạo trong mỗi địa ngục mà không sót một nơi nào cả. 


Kinh Văn: Năng dĩ nhất niệm, tương thử pháp môn, ư mạt kiếp trung. khai 
thị vị học, thị nhân tội chướng, ưng niệm tiêu diệt. Biến kì sở thọ địa ngục 
khổ nhân, thành an lạc quốc. 


Việt dịch: Nếu người này, dùng một niệm, đem pháp môn này khai thị 
cho người chưa học trong đời mạt pháp, thì những tội chướng của người 
ấy liền được tiêu diệt. Biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi 
nước an lạc. 


Giảng: Nếu người này, dùng một niệm, đem pháp môn này khai thị 

cho người chưa học trong đời mạt pháp. Nhưng nếu người này có thể 

chỉ trong một niệm đem pháp môn này Đại định Thủ-lăng-nghiêm truyền dạy 
cho những người chưa học trong đời mạt pháp, thì những tội chướng của 
người ấy liền được tiêu diệt, nhờ cảm ứng với niệm trên. 

Nếu trong đời mạt pháp chỉ đem một niệm, trong một khoảnh khắc ngắn ngủ, 
truyền dạy pháp môn Thủ-lăng-nghiêm Đại Định cho những người chưa được 
học hỏi Phật Pháp, thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu 

diệt một cách nhanh chóng. 


Biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi nước an lạc. 
Tất cả địa ngục lẽ ra người ấy phải chịu khổ thì đều biến thành cõi nước an lạc. 


Tất cả các khổ nạn đúng ra anh ta phải chịu trong đủ các loại địa ngục sẽ biến 
thành nơi bình an vui thích. Anh ta không còn chịu món khổ nào nữa cả. 


Kinh Văn: Đắc phước siêu việt, tiền chi thí nhân, bá bội thiên bội, thiên 
vạn ức bội. Như thị nãi chí, toán số thí dụ, sở bất năng cập. 

Việt dịch: Được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp 
trăm, ngàn, triệu, ức lần. Như thế cho đến toán số thí dụ cũng không 
thể diễn tả hết được. 


Giảng: Được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp trăm, 
ngàn, triệu, ức lần. Phước đức người ấy được hưởng vượt trội hơn hẳn phước 
đức của người bố thí cúng dường trước kia. 


Phước đức của người giảng nói Kinh Thủ-lăng-nghiêm vượt trội hơn phước đức 
có được do bố thí, cúng dường bảy thứ báu đầy cõi hư không, khắp cả pháp 
giới lên chư Phật Như Lai nhiều như vi trần. Nếu quí vị có thể giảng nói Kinh 
Thủ-lăng-nghiêm cho những người chưa hiểu được Phật Pháp, thì phước đức 
ấy vượt trội hơn hẳn phước đức của người bố thí cúng dường gấp trăm, ngàn, 
triệu, ức lần. Như thế cho đến dùng tính toán thí dụ cũng không thể nào diễn tả 
cho được. Quí vị sẽ hưởng được phước báu nhiều hơn người kia, không có 
cách nào để diễn tả được phước ấy lớn đến chừng nào. 


Kinh Văn: A-nan nhược hữu chúng sinh, năng tụng thử kinh, năng trì thử 
chú, như ngã quảng thuyết, cùng kiếp bất tận. Y ngã giáo ngôn, như giáo 
hành đạo, trực thành bồ-đề, vô phục ma nghiệp. 


Việt dịch: A-nan, nếu có chúng sanh biết tụng kinh, biết trì niệm thần chú 
này, dù Như Lai có nói đến cùng tận số kiếp cũng không hết được. Nếu 
theo lời chỉ dạy của Như Lai, y theo lời dạy mà tu hành, thì thẳng đến 
đạo bồ-đề, không bị các ma nghiệp. 


Giảng: A-nan, nếu có chúng sanh biết tụng kinh, biết trì niệm thần chú 
này. 


Nếu có chúng sanh trong đời tương lai biết tụng kinh, trì niệm thần chú này, dù 
Như Lai có nói đến cùng tận số kiếp cũng không hết được lợi lạc to lớn 
của người ấy. 

Nếu tôi nói thật chỉ tiết về phước báu của người trì tụng Kinh Thủ-lăng-nghiêm 
và người trì chúThủ-lăng-nghiêm. Dù trải qua bao nhiêu đại kiếp vẫn không nói 
xong hết được phước báu ấy. 


Nếu theo lời chỉ dạy của Như Lai, y theo lời dạy mà tu hành, thì thẳng 
đến đạo bồ-đề, không bị các ma nghiệp. 


Y theo lời chỉ dạy của Như Lai, tùy thuận tu tập giáo lý ấy sẽ thành tựu sự giác 
ngộ, không còn bị các ma nghiệp. 


Theo phương pháp này mà tu hành, quí vị sẽ thành tựu quả vị bồ-đề ngay, 
không còn vướng phải ma nghiệp nào nữa. 


Kinh Văn: Phật thuyết thử kinh dĩ, tỉ-khưu, tỉ-khưu-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà- 
di, nhất thiết thế gian, thiên nhân a-tu-la , cập chư tha phương bồ-tát nhị 
thừa, thánh tiên chủng tử, tính sơ phát tâm đại lực quỷ thần, giai đại hoan 
hỉ, tác lễ nhi khứ. 


Việt dịch: Khi Đức Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ-khưu, tỷ-khưu-ni, ưu-bà- 
tắc, ưu-bà-di, các loài trời, người, a-tu-la trong thế gian. Cùng các vị Bồ- 
tát, hàng Nhị thừa, Thánh, Tiên, Đồng tử ở các cõi khác, cùng với loại Đại 
lực quỷ thần mới phát tâm, tất cả đều hoan hỷ đảnh lễ rồi lui ra. 

Giảng: Khi Đức Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ-khưu, tỷ-khưu-ni, ưu-bà- 
tắc. Ưu-bà-tắc là tiếng Phạn, nghĩa tiếng Hán là “cận sự nam.” Có nghĩa là 
người cư sĩ thân cận với Đức Phật. 


Ưu-bà-di, các loài trời, người, a-tu-la trong thế gian. 


Bây giờ quí vị đều đã hiểu được a-tu-la là gì rồi. Họ rất nóng tính và rất thích 
đánh nhau. Một vị đệ tử của tôi nói rằng: Con chó của ông ta là a-tu-la. Có thể 


chính ngay ông ta là a-tu-la cũng nên? Nhưng tôi tin rằng sau khi quí vị đã 
nghe Kinh Thủ-lăng-nghiêm rồi, quí vị sẽ trở thành Bồ-tát, không còn tập khí 
nóng nảy của a-tu-la nữa. 

Cùng các vị Bồ-tát, hàng Nhị thừa và Duyên giác, Thánh, Tiên, Đồng tử (Đồng 
tử là các vị đông chơn nhập đạo) ở các cõi khác. Cùng với loại Đại lực quỷ 

thần mới phát tâm. Tất cả đều hoan hỷ đảnh lễ rồi lui ra. 


== HÉT == 


